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Xã luận

NHẬN RÕ CỤC DIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI,

ĐƯA ĐẤT NƯỚC TIẾN MẠNH

TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỔI MỚI

NAM

ĂM 1992 nhân dân ta đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách , đạt được kết quả to lớn trên nhiều mặt

kinh tế - xã hội. Đây là năm đầu tiên chúng ta phấn đấu thực hiện có kết quả , đạt và vượt mức hầu

hết các chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch phát triển kinh tế.

Sản xuất nông nghiệp có bước phát triển mới, đạt giá trị tổng sản lượng cao nhất từ trước đến

nay. Việc trồng rừng , trồng cây công nghiệp , chăn nuôi, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản tiếp tục phát

triển tốt. Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đang đi dần vào thế ổn định và phát triển , giá trị

tổng sản lượng tăng cao so với năm 1991. Tiến độ xây dựng các công trình quan trọng như nhà máy thủy

điện Hòa bình , Thác mơ , Vĩnh sơn, đường dây tải điện 500kV Bắc - Nam ... được bảo đảm . Kinh tế đối

ngoại tiếp tục được củng cố và mở rộng . Đặc biệt là chúng ta đã đẩy lùi được lạm phát và khủng hoảng

kinh tế , chấm dứt thời kỳ suy thoái trong một số ngành và khu vực . Thu nhập quốc dân tăng 5,3 %. Nền

kinh tế đã tự trang trải được một số nhu cầu thiết yếu về vật tư và hàng hóa. Đời sống nhân dân có

phần ổn định hơn , một bộ phận được cải thiện rõ rệt. Các hoạt động khoa học, giáo dục , y tế, thông tin ,

văn hóa xã hội có tiến bộ trên một số mặt...

Điều rất có ý nghĩa là những kết quả và tiến bộ đó chúng ta đạt được trong một hoàn cảnh hết sức

khó khăn , có nhiều thử thách gay gắt : nền kinh tế chưa ra khỏi khủng hoảng và lạm phát, không còn nguồn

viện trợ to lớn của Liên xô và các nước Đông Âu như trước đây , Mỹ vẫn thực hiện chính sách cấm vận ,...

Nó chứng tỏ đường lối chủ trương đổi mới của Đảng ta là đúng đắn , nhân dân ta đồng tình ủng hộ

và thực hiện sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng. Đường lối đổi mới đó được khởi xướng từ Đại

hội VI với quan điểm cơ bản là "phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã

hội chủ nghĩa" , đến Đại hội VII được cụ thể hóa thêm "nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động

theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước". Nhằm thực hiện đường lối đó , Đảng và Nhà nước

ta đã tập trung mọi cố gắng vào việc giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội cấp bách, giữ vững ổn

định chính trị, bảo đảm an ninh , quốc phòng, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Đường

lối đổi mới sáng suốt của Đảng đã có sức cổ vũ to lớn trong nhân dân, phát huy tinh thần chủ động sáng

tạo , khai thác tiềm năng của các thành phần kinh tế trong nước , đồng thời, với chính sách đối ngoại

cởi mở và mềm dẻo , mở rộng quan hệ giao lưu kinh tế, văn hóa , tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của các

nước trên thế giới.

Sự chỉ đạo điều hành của Nhà nước ta có nhiều tiến bộ . Việc ban hành và hoàn thiện hệ thống

luật và dưới luật năm 1992 cũng như việc hướng mọi hoạt động kinh tế xã hội đi dần vào kỷ luật, kỷ

cương đã đánh dấu bước tiến bộ rõ rệt của các cơ quan lập pháp và hành pháp. Bộmáy quản lý nhà nước
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từ trung ương đến địa phương từng bước được kiện toàn theo hướng không ngừng nâng cao kiến thức

và năng lực sử dụng các công cụ quản lý vĩ mô, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh tế , khắc

phục sự can thiệp vào tác nghiệp kinh doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở . Nhà nước đã chỉ đạo nhanh

nhạy , kịp thời, xử lý có hiệu quả những đột biến về kinh tế xã hội ; cân đối vật tư được giải quyết tốt

hơn , dự trữ quốc gia tăng lên , bảo đảm ứng phó kịp thời với những biến động bất thường của thị

trường. Các chính sách kinh tế đã tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp và các thành phần kinh

tế hoạt động có hiệu quả và cùng phát triển .

Nhiều chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đã đi vào cuộc sống, đã biến thành hiện thực,

do đó củng cố được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đối với sự nghiệp đổi mới đất nước. Nó

đánh dấu bước trưởng thành của các cấp ủy đảng và chính quyền trong việc tổ chức chỉ đạo thực hiện

các quyết sách của Đảng và Nhà nước, giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm để tiếp tục tiến lên .

Với những kết quả đạt được trong năm 1992 chúng ta càng vững tin vào con đường chúng ta đang

đi . Đây là tiền đề cực kỳ quan trọng để chúng ta bước vào thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong

những năm sắp tới.

Tuy nhiên , lịch sử đã dạy ta không được phép chủ quan , say sưa với thắng lợi. Càng phấn khởi, trân

trọng những thành quả đã đạt được, chúng ta càng thấy hết những khó khăn thử thách đang ở phía trước.

Đến nay , nền kinh tế nước ta vẫn có nhiều mặt yếu và chưa ổn định. Hiệu quả của nền kinh tế nói chung

còn kém, năng suất thấp, khả năng về tài chính quốc gia có hạn . Nhiều đối tượng lao động chưa được

khai thác sử dụng và chưa có việc làm . Nông nghiệp được mùa toàn diện nhưng nông dân kém phấn khởi

do giá nông sản thấp , việc tiêu thụ nông sản phẩm còn bị ứ đọng ở nhiều nơi. Hàng ngoại nhập tràn lan,

lại trốn thuế và lậu thuế làm cho sản xuất một số mặt hàng trong nước bị kìm hãm . Trong khi nền kinh

tế chưa có tích lũy, các cơ sở kinh tế, xã hội tiếp tục xuống cấp, các công trình quan trọng trong kế hoạch

5 năm 1991 - 1995 chưa triển khai được bao nhiêu thì tình trạng thất thu , lãng phí, mất mát xảy ra nghiêm

trọng. Trật tự kỷ cương trong quản lý kinh tế, quản lý xã hội lỏng lẻo, nạn buôn lậu, làm hàng giả, tham

nhũng vẫn là điều nhức nhối. Các vấn đề xã hội rất nặng nề, tệ nạn cờ bạc, nghiện hút, gái mãi dâm,

mê tín dị đoan , các hủ tục lỗi thời có chiều hướng phát triển. Trong khi đó một số chính sách quản lý vĩ

mô vẫn còn thiếu sót, sơ hở , kỷ luật đảng và phép nước không nghiêm , còn tình trạng coi thường pháp luật.

Tổ chức bộ máy và cán bộ chuyển biến chậm , nhiều cơ quan và cán bộ các ngành , các cấp kém cả năng

lực và phẩm chất, tư tưởng cục bộ, bản vị chậm được khắc phục. Các thế lực phản động thù địch vẫn

đang thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình " , điên cuồng chống phá cách mạng nước ta.

*

Sự nghiệp đổi mới ở nước ta đang có những chuyển biến tích cực, năm 1992 đã tạo được một cục

diện mới về kinh tế - xã hội . Chúng ta cần nhận rõ cục diện đó , nêu cao tinh thần đoàn kết, tin tưởng,

chung sức chung lòng, đưa đất nước tiếp tục tiến nhanh trên con đường đổi mới, thực hiện dân giàu

nước mạnh , thoát ra khỏi nỗi nhục đói nghèo , tránh nguy cơ tụt hậu . Trước mắt cần thực hiện tốt kế

hoạch nhà nước năm 1993 và kế hoạch 5 năm 1991 - 1995 .

Năm 1993 có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm 1991 - 1995, đòi hỏi chúng

ta phải tập trung sức người sức của cho việc hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Trung ương Đảng và

Quốc hội đã đề ra : Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật , kết cấu hạ tầng kinh tế -

xã hội và một số công trình then chốt trong kế hoạch 5 năm 1991 - 1995, quan tâm xây dựng vùng dân

tộc miền núi ; đồng thời giải quyết một bước cơ bản vấn đề tiền lương ; tăng cường củng cố an

ninh , quốc phòng trong tình hình mới và một số vấn đề cấp bách về việc làm, đời sống.

Để thực hiện có kết quả những nhiệm vụ kinh tế - xã hội nêu trên , các cấp ủy đảng, toàn thể cán bộ,

đang viên phải có đầy đủ quyết tâm và tinh thần trách nhiệm , gương mẫu đi đầu và lãnh đạo quần chúng

phát huy truyền thống tốt đẹp và lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý chí tự lực tự cường, cần kiệm xây dựng

và bảo vệ đất nước .
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PHÁT HUY ĐÃ CHUYỂN BIẾN TỐT CỦA NĂM 1992,

Đẩy nhanh nhịp độ phát triển

kinh tế - xã hội năm

1 - CỤC DIỆN MỚI VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI

Năm 1992 kết thúc với thắng lợi tương đối toàn

diện về kinh tế , là năm đầu tiên chúng ta đạt và

thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu

đã được Quốc hội thông qua.

So với năm 1991 , thu nhập quốc dân năm 1992

tăng khoảng 5,3% ; sản lượng công nghiệp tăng

14,5-15% ; sản lượng nông nghiệp tăng 4,4% ; sản

lượng lương thực đạt khoảng 24 triệu tấn , tăng

9% ; đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước tăng

25% ; đầu tư trực tiếp của nước ngoài được thực

hiện tăng 73% ; thu ngân sách trong nước tăng

82% ; xuất khẩu tăng 19% .

Năm 1991 , chúng ta đã trụ được trước thử thách

hết sức gay gắt khi nền kinh tế chưa ra khỏi

khủng hoảng và lạm phát , lại bị cắt đứt nguồn

viện trợ to lớn của Liên xô cũ và Mỹ vẫn duy trì

cấm vận . Năm 1992 , chúng ta càng khẳng định khả

năng và bản lĩnh vượt qua thử thách đó . Nền kinh

tế đã tự trang trải được các nhu cầu thiết yếu về

vật tư, hàng hóa bằng sức của mình và thông qua

trao đổi mậu dịch với bên ngoài . Những trở ngại

do chính sách cấm vận của Mỹ gây ra không bao

vây , cô lập được nước ta , không ngăn cản được các

nước mở rộng quan hệ với Việt nam. Xuất khẩu

hai năm qua tăng nhanh mặc dù quan hệ kinh tế -

thương mại với thị trường Liên xô cũ và Đông Âu

giảm sút đột ngột . Từ khi có Luật đầu tư, đã có 40

nước đầu tư trực tiếp vào Việt nam với số vốn

đăng ký theo dự án được cấp giấy phép hơn năm

tỷ đô-la Mỹ ; riêng năm 1992 gấp hơn hai lần năm

trước và có những dự án tương đối lớn ( ngoài

dầu khí) được đầu tư ở cả miền nam và miền

bác.

Vừa đương đầu và vượt qua thử thách mới,

chúng ta vừa đây lùi một bước quan trọng lạm phát

và khủng hoảng kinh tế . Nếu nhưnăm 1990 và năm

1993*

1991 còn lạm

VÕ VĂN KIỆT

Ủy viên Bộ chính trị,

Thủ tướng Chính phủ

phát ở mức gần 70% mỗi năm (tức

là bình quân một tháng 4,4% ) , thì năm 1992 đã kéo

xuống còn 15% (bình quân một tháng 1,2%) ; tính

từ tháng 3 - 1992 tới nay , chỉ số giá bình quân một

tháng chỉ còn 0,5%. Giá trị đồng tiền và tỷ giá hối

đoái đi vào ổn định . Sản xuất nông, công nghiệp và

xuất khẩu tăng trưởng vượt dự kiến và đang có đà

phát triển , chấm dứt thời kỳ suy thoái trong một

số ngành và khu vực kinh tế . Cân đối vật tư được

bảo đảm tốt hơn, dự trữ quốc gia được bổ sung ,

tăng thêm khả năng ứng phó với những biến động

bất thường của thị trường. Giảm lạm phát đồng

thời phát triển kinh tế tương đối toàn diện với

nhịp độ khá cao trong hoàn cảnh đầy thử thách là

một thành tựu nổi bật của năm 1992 .

Các hoạt động khoa học , giáo dục , văn hóa, thông

tin , y tế, thể dục thể thao, và việc thực hiện các

chính sách xã hội trong năm qua cũng có những tiến

bộ mới. Đời sống của nhân dân giảm bớt khó

khăn , một bộ phận đông đảo được cải thiện rõ rệt

nạn di tản bằng thuyền gần như chấm dứt.

Nhà nước ta kiên trì chính sách đối ngoại cởi mở

vàmềm dẻo, chủ trương giải quyết các tranh chấp

thông qua thương lượng, đã góp phần tích cực giữ

gìn môi trường hòa bình , ổn định và hợp tác trong

khu vực. Trong tình hình an ninh , quốc phòng có

những diễn biến phức tạp mới, chính sách đó đã

được sự đồng tình và ủng hộ rộng rãi trên thế

giới. Đồng thời, các biện pháp bảo vệ chủ quyền

lãnh thổ , bảo đảm an ninh , quốc phòng cũng được

tăng cường.

Hoạt động ngoại giao tiếp tục được mở rộng

theo hướng tích cực , chủ động và kết hợp tốt hơn

với quan hệ kinh tế đối ngoại và sự hợp tác quốc

* Trích báo cáo trình bày tại kỳ họp thứ hai Quốc hội

khóa IX
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tế về khoa học, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể

thao ...

Những thành tựu và tiến bộ đạt được trong năm

1992 là kết quả tổng hợp của quá trình đổi mới

theo đường lối , chính sách do Đảng và Nhà nước

ta đề ra và ngày càng cụ thể hóa với bước đi phù

hợp với điều kiện thực tế , tạo được sự đồng tình

nhất trí cao trong xã hội . Việc thể chế hóa đường

lối đổi mới trong Hiến pháp ban hành năm 1992,

cùng với việc bầu cử Quốc hội và thành lập chính

phủ khóa mới tăng cường thêm cơ sở chính trị ổn

định cho sự phát triển kinh tế -xã hội . Mặc dù còn

phải tiếp tục hoàn chỉnh cơ chế tổ chức và quản

lý , chuyển đổi cơ cấu kinh tế , song mô hình mới

về xây dựng kinh tế theo định hướng xã hội chủ

nghĩa trên đất nước ta đang hình thành ngày càng rõ

nét thông qua sự kiếm nghiệm trong thực tiễn và

được cuộc sống khẳng định .

Trong những nguyên nhân đưa tới thành tựu của

năm 1992 , cần phải kể đến kết quả của quá trình

đầu tư xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật và ứng

dụng tiến bộ khoa học , công nghệ trong những năm

qua ; nhờ đó, năng lực sản xuất của một số ngành

quan trọng được tăng thêm , đặc biệt là lương thực ,

dầu thô, điện đã góp phần quyết định vào việc bảo

đảm những cân đối cơ bản để duy trì và phát triển

sản xuất.

Sự chỉ đạo , điều hành của hệ thống Nhà nước

có những tiến bộ mới và có thêm kinh nghiệm

trong việc sử dụng các công cụ quản lý vĩ mô,

không còn nhiều bỡ ngỡ như những năm đầu

chuyển sang cơ chế thị trường.

Trong khi khẳng định những thành tựu và tiến

bộ , chúng ta cần nhận rõ tình hình kinh tế còn có

những mặt yếu , chưa ổn định , nổi lền là : hiệu quả

của nền kinh tế nói chung còn kém, tỷ lệ tích lũy

đầu tư còn nhỏ ; năng suất lao động thấp, chất

lượng của nhiều sản phẩm chế biến kém sức

cạnh tranh ; thị trường tiêu thụ còn hẹp, việc quản

lý lại có nhiều sơ hở , kém hiệu lực, chưa ngăn

chặn được buôn lậu và hàng giả , gây khó khăn lớn

cho sản xuất ; ngân sách còn thâm hụt lớn , lưu

thông tiền tệ chưa thông suốt , thị trường vốn

chậm phát triển ; việc sắp xếp lại và chấn chỉnh

quản lý khu vực quốc doanh , đổi mới hợp tác xã

và chính sách mới đối với kinh tế hộ nông dân ,

kinh tế gia đình , kinh tế cá thể và tư nhân triển khai

thực hiện chậm , hạn chế việc giải phóng và phát

triển lực lượng sản xuất toàn xã hội .

Đáng chú ý là tình hình xã hội chuyển biến chậm

và còn tồn tại nhiều vấn đề lớn , có mặt nghiêm

trọng . Trong khi chưa tạo được bước tiến rõ nét

về giải quyết việc làm trong xã hội , tiền lương

trong khu vực hành chính sự nghiệp , đời sống của

một số vùng đồng bào dân tộc , chưa chặn được sự

xuống cấp của các cơ sở giáo dục , y tế, thì điều

đáng lo ngại là nhiều tệ nạn xã hội phát triển , đặc

biệt là tệ mãi dâm , nghiện hút, cờ bạc. Những tệ

nạn đó là sản phẩm của lối sống đồi trụy , chịu

ảnh hưởng của văn hóa độc hại và là nguyên nhân

chủ yếu dẫn tới trộm cắp, tội phạm hình sự, mất

an ninh xã hội .

Nhìn chung đời sống xã hội , kể cả hoạt động của

các cơ quan Nhà nước chưa đi vào trật tự, kỷ cương

theo pháp luật , chưa đầy lùi được tệ tham nhũng,

trốn thuế , kinh doanh gian dối .

Tình hình thực tế làm bộc lộ rõ những khó khăn,

phức tạp đồng thời chỉ ra những mặt yếu kém

trong sự quản lý Nhà nước mà chúng ta phải khắc

phục khi chuyển sang kinh tế thị trường để hạn

chế tính tự phát và tác động tiêu cực của nó .

Bước vào năm 1993 , chúng ta không đánh giá

thấp những khó khăn còn phải vượt qua . Bên cạnh

việc tiếp tục khắc phục những mặt yếu kém còn

tồn tại, cần lường trước những diễn biến phức

tạp trong quan hệ quốc tế , nhất là trong khu vực,

luôn luôn cảnh giác với những âm mưu và hành

động phá hoại , can trở bước đi lên của ta . Song nhìn

tổng quát , những chuyển biến tích cực trong những

năm qua, nhất là năm 1992 , đang mở ra cục diện

mới về kinh tế - xã hội , tạo ra thế mới với những

khả năng và cơ hội thuận lợi cho sự phát triển .

Ở trong nước, thành tựu đẩy lùi lạm phát và

khủng hoảng kinh tế làm vợi bớt nỗi lo thường

xuyên phải bù đắp những thiếu hụt và phải đối

phó với những cơn sốt về giá , tỷ giá . Chuyển biến

về kinh tế đưa tới kết quả cụ thể trong đời sống

làm tăng thêm niềm tin và tạo thêm điều kiện đây

mạnh công cuộc đôi mới. Trong các ngành và các

thành phần kinh tế, đã xuất hiện những nhân tố

mới chứng minh còn nhiều khả năng khai thác và

phát huy mạnh mẽ hơn tiềm lực của nền kinh tế.

Trong quan hệ quốc tế , hình ảnh Việt Nam thật

sự đổi mới, vượt qua thử thách , đứng vững và đi

lên bằng sức của mình đang gây ấn tượng tốt

trong dư luận thế giới . Chính sách đối ngoại cởi

mở và những lợi thế về kinh tế của đất nước ta

đang thu hút sự quan tâm đầu tư , kinh doanh của

nhiều nước , kể cả các công ty Mỹ .

So với một, hai năm trước đây , tuy lực của ta

chưa tăng nhiều nhưng thế của ta đã khác trước .

Cục diện hiện nay mở ra nhiều khả năng và cơ hội

mới cho việc bổ sung những nhân tố phát triển mà

chúng ta đang thiếu như vốn và công nghệ , thị
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trường , kinh nghiệm quản lý . Việc biến những

khả năng đó thành hiện thực phụ thuộc chủ yếu vào

nỗ lực chủ quan của chúng ta , trước hết là : tiếp

tục đổi mới thể chế, chính sách một cách đồng bộ

và triệt để , phát huy mọi tiềm năng tích lũy , đầu tư

trong nước, thiết lập trật tự , kỷ cương trong hoạt

động kinh tế và đời sống xã hội , tạo ra sức mạnh

và các điều kiện bên trong cho phép thu hút, tiếp

nhận và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên

ngoài. Cơ hội mới không chỉ đem tới thuận lợi mà

còn đặt trách nhiệm cho chúng ta phải kịp thời nắm

lấy, không bỏ lỡ.

Tình hình và khả năng thực tế vừa đòi hỏi , vừa

tạo điều kiện cho đất nước ta mở rộng quy mô

đầu tư xây dựng , đẩy nhanh hơn nhịp độ tăng

trưởng kinh tế, thu hẹp dần khoảng cách về trình

độ phát triển so với các nước xung quanh, vượt ra

khỏi tình trạng nước nghèo và kém phát triển . Năm

1993 phải tiếp tục đẩy lùi khủng hoảng , kiểm soát

lạm phát , tạo cơ sở vững chắc hơn cho sự ổn định

kinh tế - xã hội và bảo đảm ổn định chính trị , đồng

thời phấn đấu đạt một bước phát triển mới, cao

hơn , tạo đà tiến lên mạnh mẽ trong những năm sau .

Theo tinh thần đó, dự án kế hoạch Nhà nước năm

1993 đã đề ra các nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh sản

xuất nông nghiệp , công nghiệp, xuất khẩu, huy

động cao nhất các nguồn vốn trong nước và

nguồn vốn bên ngoài để tăng nhanh đầu tư phát

triển , xúc tiến việc xây dựng các công trình then

chốt . Những vấn đề cấp bách về đời sống và xã

hội được giải quyết tích cực hơn ; đồng thời chú

trọng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động

của các ngành giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, nghệ

thuật, thông tin . Công tác đối ngoại phải tiếp tục

tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho việc mở

rộng quan hệ kinh tế với bên ngoài . Cùng với các

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chúng ta luôn

luôn chăm lo củng cố quốc phòng, an ninh , bảo vệ

chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững trật tự,

an toàn xã hội . Dự toán ngân sách Nhà nước năm

1993 cũng được bố trí theo hướng phục vụ cho

việc thực hiện các nhiệm vụ và yêu cầu nêu trên .

Dưới đây là mấy vấn đề lớn mang ý nghĩa

then chốt trong những nhiệm vụ , chính sách và giải

pháp phải thực hiện trong năm 1993 .

2 - TRIỆT ĐỂ TIẾT KIỆM , KHAI THÁC MỌI

NGUỒN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Mục tiêu chiến lược đến năm 2000 tăng gấp đôi

tổng sản phẩm trong nước (GDP) so với năm 1990

đòi hỏi nền kinh tế phải được đầu tư trong 10

năm khoảng 40 tỷ đô- la Mỹ , riêng năm năm 1991-

1995 khoảng 12-14 tỷ . Muốn thu hẹp khoảng cách

về trình độ phát triển kinh tế so với các nước

chung quanh thì nhịp độ tăng trưởng còn phải

cao hơn , quy mô đầu tư lớn hơn . Quy mô đó

đương nhiên gắn liền với yêu cầu đầu tư có hiệu

quả.

Hai năm 1991 , 1992, tính chung mọi nguồn chỉ

mới đầu tư được khoảng 2 tỷ , chủ yếu là dựa vào

nguồn vốn bên ngoài và thu khấu hao cơ bản . Thu

nhập quốc dân sản xuất của nước ta mới chỉ

trang trải được quỹ tiêu dùng , thu ngân sách trong

nước cũng chỉ đáp ứng được nhu cầu chi thường

xuyên , chưa có tích lũy . Muốn đẩy nhanh nhịp độ

phát triển , phải xoay chuyển cho được tình hình này ,

trước hết là toàn xã hội phải ra sức tiết kiệm , mở

rộng đầu tư.

Phải chăng khi thu nhập quốc dân bình quân đầu

người còn rất thấp, chưa thể nói đến tích lũy vốn

trong nước ? Đúng là nước ta còn nghèo, song khả

năng tiết kiệm để đầu tư trong toàn xã hội không

nhỏ . Nhân dân ta vốn thông minh, cần kiệm . có đủ

chí làm giàu . Nếu chúng ta có chính sách đúng , tạo

được môi trường thuận lợi cho đầu tư phát triển

thì mọi người sẽ bỏ tiêu pha lãng phí, ra sức tiết

kiệm để làm giàu , sẽ không cất giữ vàng và đô - la ,

sẽ đưa vốn vào sản xuất kinh doanh sinh lợi trước

khi xây nhà mới khang trang, mua sắm các đồ dùng

đắt tiền, sẽ đưa công sức , trí tuệ, tiền vốn vào

những hoạt động sinh lãi bằng hiệu quả thực tế

chứ không chạy theo kinh doanh chụp giật , nhất

thời . Mặt khác , trong khi ngân sách còn eo hẹp , chi

cho đầu tư phát triển rất có hạn , thì tài sản và vốn

của Nhà nước lại bị sử dụng lãng phí, bị đục khoét

khá phổ biến . Sự tiêu xài hoang phí, ăn nhậu vô độ

diễn ra hằng ngày trong lúc nhiều cơ sở sản xuất

đang thiếu vốn , không ít người có công với nước

còn chật vật về cuộc sống , nhiều trẻ em đang

thiếu dinh dưỡng. Hoang phí bằng tiền của mình

đã đáng trách . Song phổ biến hiện nay là tình trạng

hoang phí bằng tiền của Nhà nước hoặc đục khoét

vào nguồn thu ngân sách ; phải coi đó như tội phá

hoại mà toàn xã hội cần lên án . Chính phủ sẽ ra

lệnh cấm những khoán chi xa hoa , lãng phí trong

các cơ quan , xí nghiệp Nhà nước , trước hết là về

liên hoan chè chén , quà cáp, " phong bì" trong các dịp

hội họp, hội thảo, kỷ niệm , tiếp khách và tăng thuế

đánh vào những mặt hàng xa xỉ , nhất là hàng xa xỉ

nhập khẩu . Sự nhất trí của Quốc hội , sự đồng tình

của nhân dân là yếu tố quan trọng bảo đảm cho

quyết định ấy được thực hiện nghiêm chỉnh .

Cùng với các biện pháp hành chính , phảigiáo dục

sâu sắc lòng tự hào dân tộc và ý thức cần kiệm

xây dựng đất nước. Tinh thần dân tộc và lòng yêu
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nước đã động viên toàn dân ta đứng lên giành độc

lập , rửa nỗi nhục mất nước . Ngày nay , tinh thần

ấy phải thôi thúc mọi người Việt Nam ở trong

nước cũng như ở nước ngoài đoàn kết, hòa hợp ,

chung sức thực hiện dân giàu , nước mạnh , dứt

khoát tiến lên hiện đại, thoát ra khỏi nỗi nhục đói

nghèo, quyết tránh nguy cơ bị tụt hậu . Vì sao còn

đói, vì sao mà nghèo , phải làm gì để gia đình mình,

đất nước mình giàu có lên và có cuộc sống văn

minh hơn ? Câu hỏi đó phải là nỗi trăn trở của mỗi

người , mỗi gia đình , của từng thôn xóm, đường

phố, của từng địa phương và của cả dân tộc.

Nhà nước cam kết thực hiện nhất quán và triệt

để chính sách kinh tế nhiều thành phần , bảo đảm

cho mọi người , mọi đơn vị kinh tế , không phân

biệt hình thức sở hữu được tự do kinh doanh theo

pháp luật, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi

đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ cho các nỗ lực đầu

tư phát triển .

Chúng ta đã ban hành Luật đầu tư nước ngoài

nhưng lại chưa có Luật đầu tư trong nước và trong

thực tế , khá nhiều cấp , nhiều ngành đã gây không

ít khó khăn , phiền hà , làm giảm nhiệt tình của

những nhà đầu tư trong nước. Chính sách ưu đãi

đầu tư trong nước không thể thấp hơn so với đầu

tư nước ngoài và trong một số lĩnh vực , phải có

mức khuyến khích mạnh hơn. Chính phủ sẽ xây

dựng và ban hành ngay các văn bản pháp quy (lúc

đầu là văn bản dưới luật, rồi sẽ bổ sung, hoàn

chỉnh thành Luật trình Quốc hội ) quy định rõ chính

sách ưu đãi về thuế , tín dụng và cấp hoặc cho thuê

đất đối với các hoạt động đầu tư mang lại nhiều

hiệu quả, thu hút nhiều lao động , khai thác và sử

dụng tốt nguồn tài nguyên của đất nước . Lợi

nhuận của các doanh nghiệp đưa vào tái đầu tư

được miễn thuế ; những cơ sở sản xuất mới đi

vào hoạt động , diện tích mới khai hoang , mới

trồng rừng , trồng cây công nghiệp được miễn

thuế một số năm . Đồng thời , các ngành và các địa

phương phái tăng cường hướng dẫn các doanh

nghiệp và nhân dân đầu tư phát triển phù hợp với

nhu cầu của thị trường . Vì sao lâu nay các diễn

đàn , các cuộc hội thảo , các dự án gọi vốn đầu tư

chỉ chú ý tới các nhà kinh doanh nước ngoài ?

Việc này là cần thiết và phải tiếp tục làm nhiều

hơn nữa , nhưng điều không bình thường là chưa

quan tâm tới các doanh nghiệp và nhà kinh doanh

trong nước . Đó là một thiếu sót lớn cần phải sửa

chữa ngay.

Kinh tế quốc doanh cần được tiếp tục củng cố

và phát triển trong những ngành và lĩnh vực then

chốt của nền kinh tế , đổi mới công nghệ và quản

lý, thực hiện vai trò chủ đạo bằng năng suất, chất

lượng, hiệu quả , chứ không phải dựa vào bao cấp

và độc quyền . Trước mắt, phải tích cực thực hiện

chủ trương sắp xếp và đăng ký lại các doanh

nghiệp Nhà nước, chỉ đạo chặt chẽ việc thí điểm

cổ phần hóa một số xí nghiệp để mở rộng từng

bước. Những xí nghiệp không cần duy trì hình

thức quốc doanh như một số cơ sở bán lẻ, ăn

uống , khách sạn nội địa, dịch vụ thông thường thì

có thể cho thuê dài hạn , chuyển nhượng cho tập thể

hoặc tư nhân kinh doanh . Nhà ở do Nhà nước quản

lý , trừ một số công thự cho nhu cầu cần thiết, còn

thì nên hóa giá , tính cả giá đất sử dụng để bán theo

chính sách thống nhất, hợp lý , ưu tiên cho những

người đang ở. Những chính sách đó không chỉ thu

về cho Nhà nước một số vốn để đầu tư cho

những mục tiêu cần thiết mà điều quan trọng là bảo

đảm cho tài sản được bảo vệ và sử dụng tốt hơn .

Đối với các hợp tác xã nông nghiệp và hộ nông

dân , phải khẩn trương sửa đổi bổ sung Luật Đất

đại , triển khai việc Nhà nước giao đất cho hộ nông

dân sử dụng ổn định , lâu dài và cấp giấy chứng

nhận, bổ sung đồng bộ chính sách tín dụng, chính

sách khuyến nông , chính sách bảo trợ tiêu thụ nông

sản để nông dân yên tâm , mạnh dạn đầu tư phát

triển sản xuất. Tiếp tục phát huy vai trò tự chủ của

kinh tế hộ nông dân , đồng thời đẩy mạnh việc đổi

mới tổ chức và phương thức hoạt động của hợp

tác xã , thật sự phát huy tác dụng hỗ trợ , bổ sung cho

kinh tế hộ xã viên .

Đối với kinh tế cá thể , tư nhân, cần xóa bỏ sự

phân biệt đối xử trong chính sách cụ thể , áp dụng

nguyên tắc bình đẳng trong tín dụng, khuyến khích

đầu tư phát triển không hạn chế về quy mô và địa

bàn hoạt động trong những lĩnh vực mà luật pháp

không cấm . Nhà nước biểu dương và xã hội hoan

nghênh những doanh nghiệp tư nhân thu hút nhiều

lao động , kinh doanh có hiệu quả theo pháp luật,

đóng góp nhiều cho ngân sách . Đặc biệt khuyến

khích kinh tế gia đình , nhằm tận dụng sức lao

động và vốn vào việc cai tạo, khai thác đất vườn ,

phát triển chăn nuôi và các nghề tiểu thủ công , dịch

vụ quy mô nhỏ , đa dạng .

Mọi nguồn vốn dù nhỏ của nhân dân cần được

huy động vào sản xuất kinh doanh, trở thành vốn

sống sinh lời bằng nhiều hình thức : người có

vốn tự đầu tư hoặc góp cổ phần , mua cổ phiếu ,

hoặc gửi quỹ tiết kiệm , đóng quỹ bảo hiểm .

Trong năm 1993 , cần xúc tiến hình thành và phát

triển thị trường vốn mà nòng cốt là các ngân hàng

đầu tư và ngân hàng thương mại ( kể cả các Chi

nhánh ngân hàng nước ngoài ) thật sự hoạt động theo
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phương thức kinh doanh , thu hút vốn để cho vay

với lãi suất theo cơ chế thị trường. Ngân hàng phải

tìm mọi biện pháp đáp ứng nhu cầu vay vốn để

phát triển của các thành phần kinh tế , mở rộng dần

các hình thức cho vay trung hạn , dài hạn, trường

hợp cần thiết có thể vay vốn nước ngoài để cho

vay trong nước theo lãi suất chấp nhận được . Cần

khắc phục sớm tình trạng ngoại tệ được gửi ra

ngân hàng nước ngoài để hưởng lãi trong khi các cơ

sở trong nước rất thiếu vốn, thậm chí phải đi vay

lãi rất nặng. Nơi nào còn nạn cho vay nặng lãi trong

nhân dân thì đó là tội của ngân hàng nơi đó .

Bằng các chính sách và biện pháp đó , năm 1993

phải đánh dấu một bước phát triển mạnh về tỷ lệ

tích lũy đầu tư trong tổng sản phẩm quốc dân .

Điều đó không mâu thuẫn mà ngược lại, tạo điều

kiện tốt hơn cho việc thu hút và sử dụng có hiệu

quả nguồn vốn bên ngoài.

Chúng ta đang đứng trước các khả năng mới, to

lớn hơn để tranh thủ vốn viện trợ phát triển của

các Chính phủ , các tổ chức quốc tế và thu hút vốn

đầu tư trực tiếp của các nhà kinh doanh nước

ngoài. Tuy nhiên , các khả năng đó chỉ trở thành hiện

thực và đưa lại hiệu quả tốt khi chúng ta khẩn

trương chuẩn bị và tạo các điều kiện cần thiết

như : giải quyết nợ của Quỹ tiền tệ quốc tế và

các khoản nợ nước ngoài đến hạn trả để khai

thông việc thu hút vốn bên ngoài ; quy hoạch các

địa bàn trọng điểm để có căn cứ khoa học cho việc

bố trí các công trình quan trọng , tránh những sai

lầm gây hậu quả lâu dài ; chuẩn bị các dự án đầu tư

được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên căn cứ vào tầm

quan trọng , khả năng giải quyết vốn và mức độ

chuẩn bị cải thiện môi trường đầu tư ; đào tạo và

bồi dưỡng cán bộ đáp ứng kịp yêu cầu mở rộng

kinh tế đối ngoại ; xác định cơ chế và trách nhiệm

quản lý Nhà nước và trách nhiệm sử dụng có hiệu

quả, hoàn trả đúng thời hạn về phía người nhận

vốn đối với mọi nguồn vốn ngoài nước, đặc

biệt là vốn vay .

Cơ chế đầu tư cũng cần đổi mới để bảo đảm

hiệu quả và khả năng trả nợ. Ngân sách Nhà nước

chỉ cấp phát vốn đầu tư cho các công trình xây

dựng cơ sở hạ tằng không thu hồi được vốn và

phải thực hiện nghiêm ngặt , kiểm soát chặt chẽ quy

trình đầu tư , ngăn chặn thất thoát và lãng phí . Đối

với các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng có thể

thu hồi một phần hoặc toàn bộ vốn . Nhà nước

đầu tư một phần để hỗ trợ, còn chủ yếu là huy

động vốn đầu tư trong và ngoài nước, kể cả hình

thức vay vốn hoặc gọi vốn đầu tư trực tiếp của

nước ngoài, cho phép thu phí để hoàn vốn và bảo

đảm việc chuyển đổi ra ngoại tệ cho số tiền trả nợ

nước ngoài hoặc số tiền nhà đầu tư nước ngoài

được chuyển về nước theo Luật Đầu tư. Phải

triển khai mạnh theo hướng này để xây dựng nhanh

cơ sở hạ tầng . Các công trình sản xuất, kinh doanh

do trong nước hoặc nước ngoài đầu tư phải dựa

hoàn toàn vào vốn tự có, vốn góp cổ phần hoặc

vốn vay . Nhà nước không cấp phát nhưng có thể

hỗ trợ cho những công trình cần thiết bằng một

phần vốn tín dụng ưu đãi .

Trong kế hoạch đầu tư năm 1993 , các công trình

trọng điểm quốc gia có tầm quan trọng đặc biệt để

tạo cơ sở vật chất-kỹ thuật cho sự phát triển theo

mục tiêu chiến lược đến năm 2000. Đối với

những công trình trọng điểm nhất thiết phải làm

năm nay thì phải tìm cho được nguồn vốn để đầu

tư. Trường hợp cần thiết, phải vay để đầu tư nếu

bảo đảm hiệu quả và khả năng trả nợ. Báo cáo kế

hoạch đã nêu danh mục các công trình này và giải

trình về từng công trình mới quan trọng nhất cần

xin ý kiến Quốc hội như thủy điện Yaly , đường

ống dẫn khí, nhà máy phân đạm , cảng nước sâu ở

phía bắc và phía nam, một số công trình giao thông

huyết mạch .

3 - KIỂM SOÁT LẠM PHÁT, ỔN ĐỊNH TÀI

CHÍNH - TIỀN TỆ

Trên cơ sở những chuyển biến tốt của năm

1992 , chúng ta cần tiến thêm một bước quyết

định trong lĩnh vực này để thúc đẩy quá trình hình

thành đồng bộ kinh tế thị trường , sử dụng tốt

công cụ quản lý vĩ mô quan trọng nhất và tạo môi

trường ổn định cho đầu tư phát triển .

Năm 1993 có thể và cần phải tiếp tục hạ thấp

tốc độ lạm phát xuống dưới 15%, phấn đấu sớm

đi tới mức dưới hai con số , bảo đảm sức mua

thực tế của tiền lương theo chế độ mới sẽ áp

dụng trong năm , đồng thời giảm rủi ro , bất trắc

về mặt bằng giá đối với các nhà đầu tư trong

nước và nước ngoài.

Giải pháp quan trọng nhất là cân đối ngân sách

theo phương thức mới đi đôi với đối mới chính

sách tiền tệ .

Mặc dù ngân sách năm 1993 phải đáp ứng nhiều

khoản chi lớn nhưng chúng ta kiên quyết không

phát hành tiền để chi mà phải dựa vào tăng thu và

các nguồn vay . Hiện nay , tỷ lệ thu ngân sách so với

tổng sản phẩm trong nước còn rất thấp , song

hướng tăng thu không phải là nâng thuế suất mà

chủ yếu là cải cách hệ thống thuế theo hướng đơn

giản , hợp lý , vừa dễ thu, vừa kích thích sản xuất

kinh doanh để mở rộng nguồn thu . Năm 1993 phải

áp dụng thuế trị giá gia tăng trong một số lĩnh vực
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có điều kiện và rút kinh nghiệm mở rộng dần , điều

chỉnh thuế xuất nhập khẩu , thuế xăng dầu, xây

dựng lại các loại thuế trước bạ, mua bán , kế thừa

tài sản ...Thiết lập kỷ luật tài chính doanh nghiệp ,

phát triển các dịch vụ kế toán , kiểm toán . Bài trừ

tham nhũng trong hệ thống thu thuế đi đôi với

ngăn chặn buôn lậu .

Trong cân đối ngân sách , các khoản chi thường

xuyên phải dựa hoàn toàn vào nguồn thu các loại

thuế và phí, cùng với nguồn viện trợ không hoàn

lại cho nhu cầu tiêu dùng . Dứt khoát không vay để

chi thường xuyên . Phải phấn đấu tạo nguồn thu

trong nước không những đủ trang trải chi thường

xuyên mà còn dư để trả nợ và đầu tư phát triển .

Năm 1993 , chi thường xuyên có nhiều nhu cầu lớn,

cấp bách như thực hiện chế độ lương mới , bảo

đảm mức chi cần thiết cho quốc phòng , an ninh,

đáp ứng tốt hơn yêu cầu về giáo dục , văn hóa, y

tế và chính sách xã hội . Do đó , phần trả nợ nước

ngoài , hầu hết là nợ lưu cữu từ trước, còn phải

dựa vào nguồn vay . Chi cho phát triển , ngoài phần

sử dụng thu khấu hao cơ bản , chủ yếu cũng phải

vay trong và ngoài nước . Chúng ta phải nâng cao

hiểu biết về cơ chế tài chính quốc tế để lựa chọn

các nguồn vay , có quy chế chặt chẽ về sử dụng

vốn vay để bảo đảm hiệu quả và khả năng trả nợ.

Đối với ngân sách địa phương, cần giao cụ thể ,

ổn định các khoản thu và nhiệm vụ chi . Khoản thu

nào giao cho địa phương, thì địa phương được giữ

toàn bộ, kể cả khi tăng thu vượt kế hoạch . Xóa bỏ

việc định tỷ lệ điều tiết hàng năm đối với từng

địa phương. Tất cả các địa phương đều phải phấn

đấu hết mức để tự cân đối thu chi , ít nhất cũng

phải tự trang trải được nhu cầu chi thường xuyên

của mình và có phần đóng góp nhiều cho trung

ương . Ngân sách trung ương chỉ hỗ trợ thêm cho

một số ít địa phương đặc biệt khó khăn , chủ yếu là

bổ sung chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và công

trình phúc lợi .

Chính sách tiền tệ phải được tiếp tục đổi mới

nhằm mục tiêu vừa ổn định mặt bằng giá và tỷ giá

hối đoái , vừa bảo đảm đủ phương tiện thanh toán

cho lưu thông hàng hóa và dịch vụ thông suốt ,

không để xảy ra ách tắc . Việc điều hòa khối lượng

tiền cần thiết cho lưu thông phải chuyển từ cách

ấn định trước theo kế hoạch chủ quan sang sử lý

linh hoạt theo tín hiệu của thị trường ; dùng các

công cụ quản lý nghiệp vụ ngân hàng để tăng hay

giảm việc cung ứng tiền tệ thay cho sự can thiệp

bằng mệnh lệnh hành chính .

Cơ chế và chính sách mới về tiền tệ đòi hỏi

phải phân biệt dứt khoát chức năng của Ngân hàng

Trung ương và của các Ngân hàng thương mại theo

Pháp lệnh đã ban hành . Là cơ quan quản lý Nhà

nước trong lĩnh vực tiền tệ - tín dụng , Ngân hàng

Trung ương có nhiệm vụ chính là ổn định giá và tỷ

giá, là người cho vay cuối cùng trong hệ thống tín

dụng, không có chức năng kinh doanh . Việc kinh

doanh tiền tệ, tín dụng thuộc chức năng của các

Ngân hàng thương mại . Các Ngân hàng này phải thật

sự chuyển sang hạch toán kinh doanh, mở rộng hoạt

động theo phương hướng đã nói ở phần trên . Xúc

tiến việc cải tổ hệ thống ngân hàng theo Pháp lệnh,

đổi mới đồng bộ từ cơ chế , tổ chức bộ máy đến

phương thức hoạt động , xác định mối quan hệ theo

đúng chức năng giữa Ngân hàng Trung ương và các

Ngân hàng thương mại, giữa Ngân hàng thương mại

với các doanh nghiệp và nhân dân .

Hiện nay , đã có khả năng áp dụng cơ chế mua bán

ngoại tệ bình thường và duy trì một tỷ giá thực tế ,

ổn định . Đó là cơ sở để thực hiện nguyên tắc trên

đất Việt Nam chỉ tiêu tiền Việt Nam, ngoại tệ

không còn là phương tiện thanh toán trong nước ,

các doanh nghiệp không nhất thiết phải có xuất

mới có nhập . Như vậy chính sách tiền tệ của ta

mới thật sự chủ động , từng bước làm cho tiền

Việt Nam trở thành đồng tiền chuyển đổi được.

Đây là tiền đề quan trọng làm cho thị trường trong

nước thông suốt với thị trường thế giới , tạo

thuận lợi lớn cho đầu tư phát triển và mở rộng

kinh tế đối ngoại.

4- TẠO CHUYỂN BIẾN MẠNH MẼ VỀ VĂN

HÓA, XÃ HỘI

Chúng ta khẳng định nền văn hóa dân tộc là thành

quả kết tinh mấy ngàn năm lịch sử phát triển cộng

đồng dân tộc Việt Nam. Thành quả ấy đã làm nên

tâm hồn , khí phách , bản lĩnh dân tộc ta , làm cho dân

tộc ta tồn tại , phát triển và làm rạng rỡ đất nước

ta, mặc dù luôn luôn phải đối phó với những khó

khăn cực kỳ to lớn . Thực tiễn ngày càng chứng

minh rõ văn hóa - giáo dục là một động lực mạnh

mẽ thúc đẩy kinh tế , xã hội phát triển ; thế nhưng

sự quan tâm của Nhà nước ta lâu nay đối với lĩnh

vực này rõ ràng là chưa đầy đủ .

Trong năm 1993 và những năm tiếp theo, chúng ta

tiếp tục phấn đấu kiên trì để xây dựng và phát

triển một nền văn hóa tiên tiến , đậm đà bản sắc

dân tộc , đi liền với mở rộng giao lưu văn hóa với

nước ngoài , làm giàu thêm vốn văn hóa của dân

tộc . Hoạt động văn hóa , văn nghệ phải khẳng định

mạnh mẽ những nhân tố , những giá trị cao đẹp của

xã hội ta, kiên quyết phê phán và đẩy lùi các tệ nạn

xã hội đang phá hoại thuần phong mỹ tục của dân

tộc.

L
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Bằng nhiều biện pháp đồng bộ, phải phê phán và

khắc phục lối sống chạy theo đồng tiền và những

thị hiếu không lành mạnh , tình trạng nhiều hủ tục ,

mê tín được phục hồi đang làm xói mòn nếp sống

văn hóa, tinh thần và đạo đức tốt đẹp của nhân dân

ta ; trừng trị nghiêm khắc những vụ phạm pháp

trong việc lan truyền những thứ văn hóa, nghệ

thuật độc hại dưới nhiều hình thức ở trong nước

và từ nước ngoài vào .

Cần kiên quyết bài trừ nạn nghiện hút, gái

điếm, cờ bạc , v.v. đang phát triển ở các đô thị và

cả ở một số vùng nông thôn . Những tệ nạn này

đang là mối quan tâm lo lắng của toàn xã hội, vì nó

không chỉ trái với đạo đức truyền thống của dân

tộc , ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế mà

sâu xa hơn , còn gây hại cho sức khỏe của nhân dân

làm suy yếu tiềm lực con người , để lại hậu quả

nghiêm trọng cho các thế hệ mai sau . Để kéo dài các

tệ nạn đó là không thể chấp nhận được ; nhất thiết

mỗi ngành , mỗi cấp phải có đầy đủ trách nhiệm

thực hiện các biện pháp đã đề ra, như : xóa bỏ việc

trồng cây thuốc phiện , chọn các cây khác thay thế

và thực hiện các chính sách bảo đảm đời sống ; tổ

chức có hiệu quả việc cai nghiện , xử lý nghiêm

khắc các vụ vận chuyển và tiêu thụ thuốc phiện .

Xóa bỏ ngay các ổ mại dâm, các tổ chức kinh doanh

gái điếm, nghiêm trị thẳng tay bọn chủ chứa và

những kẻ tiếp tay cho chúng . Bằng các biện pháp

thiết thực , có hiệu quả, giải quyết sớm tình trạng

trẻ em lang thang cơ nhỡ đang sống trên các hè

phố, ở các bến tàu , bến xe . Không phải ai khác , mà

chính là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp , trực

tiếp là cấp quận , phường , xã phải cùng với các cơ

quan chức năng có trách nhiệm nắm lại tình hình

các tệ nạn xã hội trên địa bàn của mình và thực hiện

ngay các biện pháp để khắc phục .

Dưới đây , xin trình bày một số điểm về vấn đề

việc làm và tiền lương .

Năm 1992 , Nhà nước đã bổ sung cơ chế chính

sách và hỗ trợ cho người lao động tự tạo, tự tìm

việc làm . Phương thức tài trợ theo dự án đã thu

được hiệu quả tốt hơn cách cấp phát theo lối hành

chính . Bên cạnh những cố gắng của Nhà nước,

chúng ta đã bước đầu khơi dậy khả năng của mỗi

người, mỗi gia đình , các đoàn thể và tổ chức xã hội

tự giải quyết và giúp đỡ nhau giải quyết những

khó khăn về việc làm và đời sống . Thực tiễn năm

1992 đã chỉ rõ khả năng còn rất lớn trong việc giải

quyết các vấn đề xã hội theo hướng xã hội hóa

với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Kết quả và kinh nghiệm năm 1992 với nhiều hình

thức phong phú cần được các ngành , các địa

phương tổng kết để triển khai có hiệu quả hơn

trong năm 1993 .

Vấn đề việc làm cần phải và có thể giải quyết

một bước tích cực hơn , gắn với các chủ trương

đẩy mạnh tích lũy đầu tư phát triển dựa vào phát

huy khả năng của từng người, từng gia đình , từng

đơn vị cơ sở ; Nhà nước hỗ trợ , chủ yếu bằng

việc xây dựng kết cấu hạ tầng và cho vay với

điều kiện ưu đãi . Từ kinh nghiệm thực tế , năm

1993 cần triển khai mạnh mẽ, kịp thời hơn việc

ngân sách tài trợ cho các dự án tạo việc làm , tập

trung trước hết vào các dự án khai hoang, trồng

rừng và cây công nghiệp, phủ xanh đất trồng , đồi

trọc và các dự án phát triển các cơ sở và hoạt động

sản xuất kinh doanh quy mô nhỏ. Trong vấn đề

giải quyết việc làm, cần đặc biệt quan tâm những

người đã được đào tạo chuyên môn qua các

trường , lớp vì điều này có ảnh hưởng lớn đến

tinh thần học tập , ý chí tiến thủ trong xã hội . Một

mặt, hệ thống giáo dục đào tạo cần điều chỉnh cơ

cấu tuyển sinh, nâng cao chất lượng và đổi mới

phương thức đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội ,

phù hợp với sự phát triển năng động của kinh tế

thị trường . Mặt khác, cần có chương trình đặc biệt

bổ túc những kiến thức cần thiết cho những

người đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp và

đại học đang thiếu việc làm để bổ sung cán bộ cho

những lĩnh vực đang thiếu . Bộ Giáo dục và Đào

tạo có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ

quan xúc tiến khẩn trương việc này .

Chế độ lương mới là bước nối tiếp quá trình

cải cách tiền lương sau khi đã thực hiện về cơ bản

việc tiền tệ hóa các chế độ hiện vật đưa vào tiền

lương trong năm 1992. Yêu cầu chính của chế độ

lương mới là bảo đảm thu nhập hợp lý giữa các

ngành , các cơ quan hành chính , sự nghiệp , đồng

thời khắc phục tính chất bình quân trong chế độ

lương cũ . Ai cũng biết , với tiền lương hiện nay ,

các cơ quan đều phải tìm thêm thu nhập bổ sung cho

công nhân viên chức của mình . Nguồn thu nhập

này có nơi nhiều , nơi ít. Cách làm dù chính đáng,

cũng gây hệ quả bất lợi về trật tự, kỷ cương . Chế

độ lương mới nhằm bảo đảm nguồn thu nhập ổn

định , đủ sống cho những người hưởng lương đi

đối với xóa bỏ những khoản thu nhập ngoài lương

không đúng chế độ, lấy từ ngân sách Nhà nước.

Đây là một bước cải thiện đối với những người

không có hoặc chỉ có rất ít thu nhập bổ sung . Đồng

thời lần này cũng xây dựng và áp dụng hệ thống

thang, bậc lương mới, nới rộng khoảng cách giữa

các bậc nhằm khuyến khích nâng cao hiệu suất

phát triển tài năng. Có thể nói thực chất của việc
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thực hiện chế độ lương mới trong năm 1993 là

điều chỉnh hợp lý quan hệ về tiền lương trong

khu vực hành chính , sự nghiệp . Chúng ta chưa thê

đặt vấn đề tăng lương thoát ly điều kiện thực tế ,

khi hiệu quả của nền kinh tế và năng suất lao động

xã hội còn thấp , khi bộ máy Nhà nước chưa được

kiện toàn hợp lý .

Đối với khu vực kinh tế quốc doanh , tiền

lương phụ thuộc vào hiệu quả sản xuất kinh doanh

của từng đơn vị, song đơn giá tiền lương trong sản

phẩm sẽ chịu ảnh hưởng của chế độ lương mới .

Khu vực hành chính sự nghiệp , mặc dù chiếm tỷ lệ

cao về số lao động đã qua đào tạo có hệ thống vẫn

có mức tiền lương bình quân thấp hơn khu vực

sản xuất kinh doanh . Chúng ta còn phải chấp nhận

tình trạng đó . Khi khu vực sản xuất kinh doanh phát

triển , nâng cao hiệu quả, tạo nguồn tăng thu cho

ngân sách, mới có thể điều chỉnh chế độ tiền

lương phù hợp với thang bậc giá trị trong xã hội .

Sau khi Quốc hội quyết định chủ trương và

nguyên tắc , Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo chặt

chẽ các bước thực hiện chế độ lương mới, đặc

biệt là kết hợp tốt việc sắp xếp biên chế , xây

dựng chế độ công chức và tiêu chuẩn chức danh ,

tạo ra kỷ luật làm việc mới trong các cơ quan hành

chính , sự nghiệp . Các bước tiến hành phải phù hợp

với tiến độ thu ngân sách , không gây đột biến giá

cả. Cùng với việc thực hiện chế độ lương mới

đối với những người đang làm việc , cần xây

dựng chính sách toàn diện đối với cán bộ xã,

phường , giải quyết những bất hợp lý trong việc

thực hiện chế độ hưu trí, giảm khó khăn về đời

sống cho những người nghỉ hưu và những người

hưởng trợ cấp theo chính sách xã hội .

5 - TIẾN HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ;

TĂNG CƯỜNG TRẬT TỰ , KỶ CƯƠNG

Trong thời gian qua , hệ thống bộ máy hành chính

Nhà nước đã có phần đóng góp tích cực vào

những thành tựu của công cuộc đổi mới , đồng

thời cũng có trách nhiệm lớn đối với những

nhược điểm, khuyết điểm trong sự chỉ đạo , điều

hành . Nền hành chính quốc gia chưa được tổ chức

lại một cách căn bản để bảo đảm quản lý Nhà

nước theo cơ chế mới, kể cả về tổ chức , bộ máy

quy chế làm việc và năng lực, phẩm chất của đội

ngũ công chức. Chính vì vậy , cải cách hành chính là

một nhiệm vụ rất bức thiết . Đương nhiên, đây là

việc phải làm trong nhiều năm, nhưng trong năm

1993 , phải bắt đầu ngay bằng những việc thiết

thực .

Nội dung cải cách hành chính ở nước ta phải

nhằm vào các cơ quan hành chính chủ yếu là Bộ,
cơ

;

quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ , Ủy ban

Nhân dân các cấp và các Sở chuyên môn ở cấp tỉnh

theo hướng : tập trung quyền hành pháp vào Chính

phủ là cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất, xây

dựng nền hành chính có hiệu lực , hiệu quả, chống

mọi biểu hiện phân tán , cục bộ , địa phương, bản vị .

Đó là một nền hành chính dân chủ , sát với nhân

dân , giải quyết nhanh chóng mọi công việc theo yêu

cầu của nhân dân , bảo đảm quyền tập trung của

Chính phủ , đồng thời phát huy quyền chủ động

sáng tạo của chính quyền cấp tỉnh , huyện, xã trong

việc xử lý những vấn đề kinh tế và xã hội trên địa

bàn của mình . Phân định rành mạch hoạt động quản

lý Nhà nước ở các Bộ, các Ủy ban Nhân dân , các

Sở với hoạt động quản lý kinh doanh của các

doanh nghiệp Nhà nước .

Nền hành chính quốc gia phải được thể chế hóa

và quy định bằng hệ thống luật pháp hành chính để

điều chỉnh các mối quan hệ hình thành trong quá

trình quản lý Nhà nước , phân định các hoạt động

hành chính tác nghiệp quản lý Nhà nước với hoạt

động hành chính tài phán, xem xét các khiếu nại,

tranh chấp của công dân với cơ quan Nhà nước, và

giữa các cơ quan Nhà nước với nhau . Điều đó đòi

hỏi sớm thiết lập Tòa án Hành chính . Đồng thời,

phải xúc tiến đào tạo một đội ngũ công chức Nhà

nước thành thạo nghề nghiệp, trong sạch và được

đãi ngộ thích đáng .

Trong năm 1993 , trên cơ sở Luật Tổ chức Chính

phủ, phải quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn Bộ

trưởng , trách nhiệm, quyền hạn của chính quyền

địa phương (các cấp tỉnh , thành phố trực thuộc

Trung ương, huyện , quận , xã, phường). Chỉ có xác

định rõ nội dung quản lý Nhà nước ở từng cấp,

và chức trách của mỗi công chức Nhà nước, thì

mới đưa hoạt động quản lý Nhà nước vào nền

nếp , để cơ quan hành chính Nhà nước sát hơn với

cơ sở và với dân .

Rà soát và bãi bỏ ngay các thủ tục gây phiền hà

cho dân , hoàn thiện các thủ tục trong các lĩnh vực

chủ yếu như đăng ký kinh doanh , đăng ký hộ

khẩu , hộ tịch , công chứng Nhà nước , khiếu nại và

tố cáo .. , v.v ... Các thủ tục phải được công bố rộng

rãi và người công chức xử lý công việc có trách

nhiệm giúp cho người dân hiểu những quy định có

liên quan đến công việc cần giải quyết với cơ

quan Nhà nước .

Mỗi cấp hành chính quản lý Nhà nước phải

nâng cao trách nhiệm trong việc xử lý các vấn đề

kinh tế - xã hội của địa phương mình . Phải nhanh

chóng khắc phục tình trạng quan liêu , xa rời quần

chúng , tác phong bàn giấy vẫn còn khá đậm nét ở
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nhiều cấp hành chính . Ủy ban Nhân dân xã là cấp

gần dân nhất, cần nắm chắc tình hình tới từng

hộ gia đình , khuyến khích những người làm giàu

hợp pháp , giúp đỡ và tạo điều kiện sản xuất , ổn

định đời sống cho những người đang còn khó

khăn . Các cấp chính quyền trước hết là huyện và

xã phải từ đặc điểm cụ thể mà suy nghĩ sâu sắc

hơn về hướng làm giàu của địa phương mình , nhất

là về các biện pháp khai thác các lợi thế, các tiềm

năng của địa phương , động viên, và tổ chức các

tầng lớp nhân dân địa phương vào công cuộc xây

dựng, phát triển kinh tế , xã hội ở ngay địa phương

mình .

Trong việc giải quyết khó khăn về vốn , phải

khắc phục thói quen từ cơ chế bao cấp cũ, trông

chờ, ỷ lại vào nguồn Nhà nước cấp hoặc cho vay

ưu đãi. Phải xác định hướng giải quyết chủ yếu và

trước hết là động viên nguồn sức lao động và

tiền vốn trong nhân dân địa phương, kể cả liên

doanh , liên kết với địa phương khác, với thân nhân

ở nước ngoài và các công ty nước ngoài.

Hoàn chỉnh hệ thống luật pháp, thiết lập trật tự ,

kỷ cương là một yêu cầu rất cấp bách trong quản

lý Nhà nước. Năm 1993 , phải tích cực rà soát các

văn bản pháp luật hiện hành , kịp thời ban hành các

văn bản phục vụ việc đổi mới cơ chế quản lý kinh

tế, cải cách bộ máy Nhà nước, cải cách hành chính ,

tư pháp cũng như lĩnh vực pháp luật bảo đảm các

quyền và nghĩa vụ của công dân , bảo đảm mở rộng

quan hệ hợp tác và giao lưu quốc tế, v.v .. Chúng ta

phấn đấu đẩy mạnh quá trình lập pháp của Nhà

nước ta , tăng cường hiệu lực pháp chế , từng

bước xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam .

Xin nói thêm về cuộc đấu tranh ngăn chặn và

bài trừ tham nhũng , buôn lậu và tiêu pha lãng

phí của công . Cuộc đấu tranh này , một mặt nhằm

xóa bỏ một tệ nạn nhức nhối đang được dư luận

xã hội quan tâm , mặt khác là nhằm xây dựng trật

tự, kỷ cương trong hoạt động kinh tế , làm trong

sạch và nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy Nhà

nước .

Chúng ta đã nói nhiều về vấn đề này . Yêu cầu

đặt ra là phải bắt tay vào hành động cương quyết và

liên tục, dứt khoát không đánh trống bỏ dùi , quyết

giành cho được kết quả quan trọng trong năm 1993 ,

tăng thêm niềm tin và khí thế đấu tranh bài trừ

triệt để tệ nạn này .

Tiếp theo báo cáo về Chương trình hành động

của Chính phủ mới trong kỳ họp đầu tiên của

Quốc hội tháng 9 năm nay , Chính phủ đã ban hành

quyết định về những biện pháp cấp bách và xác

định rõ trách nhiệm gắn với quyền hạn của người

lãnh đạo chủ chốt các cấp , các ngành trong cuộc

đấu tranh ngăn chặn và bài trừ tham nhũng, buôn

lậu (quyết định này đã được sao gửi tới các đại

biểu Quốc hội để báo cáo) . Bộ Chính trị cũng ra

chỉ thị để chỉ đạo các cấp ủy tổ chức và động viên

các cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên, các đoàn thể và

các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cuộc đấu

tranh này .

Năm 1993 có những yếu tố mới cần phát huy

để thực hiện có kết quả các biện pháp đã đề ra :

- Một là, Quốc hội và Chính phủ có chương trình

xây dựng và sửa đổi , bổ sung Luật và các văn bản

pháp quy , các cơ chế , chính sách nhằm bịt những

kẽ hở mà bọn tham nhũng , buôn lậu lợi dụng để

đục khoét tài sản , vốn và nguồn thu ngân sách,

đồng thời bổ sung những quy định về xét xử và

thi hành án đối với bọn phạm tội, nghiêm trị

những kẻ ngoan cố, khoan hồng với những

người biết hối lỗi , tự khai báo .

- Hai là , việc thực hiện chế độ lương mới đi

liền với sắp xếp lại bộ máy và biên chế theo chế

độ công chức và quy chế công vụ góp phần làm

trong sạch bộ máy Nhà nước , loại trừ các cách tạo

thu nhập không hợp pháp viện lý do về đời sống

của công nhân , viên chức mà bọn tham nhũng

thường núp sau bình phong đó để trục lợi.

- Ba là , Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 của Ban

Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới và chỉnh

đốn Đảng đang được triển khai thực hiện có tác

động rất quan trọng thúc đẩy các tổ chức và các cơ

sở Đảng tăng cường giáo dục , quản lý cán bộ,

đang viên , thanh lọc những phần tử biến chất ,

trước hết là bọn tham nhũng , buôn lậu và những

kẻ bao che cho chúng.

- Bốn là, các cơ quan nhà nước không còn phải

dồn tâm trí nhiều như trước cho việc đối phó với

những biến động bất thường do khủng hoảng và

lạm phát gây ra , đã xác định rõ trách nhiệm của mỗi

ngành , mỗi cấp trong việc ngăn chặn và bài trừ

tham nhũng, buôn lậu, đã xây dựng chương trình cụ

thể để triển khai nhiệm vụ này một cách tích cực ,

khẩn trương và với trách nhiệm đầy đủ .

9

Như vậy , chúng ta có căn cứ để loại bỏ tâm trạng

hoài nghi , nâng cao lòng tin của toàn xã hội đối với

quyết tâm của Đảng và Nhà nước cũng như đối

với khả năng tiến hành đến cùng cuộc đấu tranh

này . Kết quả thực tế của cuộc đấu tranh ngăn chặn

và bài trừ tham nhũng , buôn lậu là một nhân tố

quan trọng cả về kinh tế , chính trị và tâm lý xã hội

cho việc thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ của

năm 1993 và cho sự phát triển tương lai của đất

nước .
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MẤY KINH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU VỀ ĐIỀU TIẾT

VANG

GIÁ VÀNG VÀ NGOẠI TỆ ỞNƯỚC TA

ÀNG và ngoại tệ là một trong những vấn đề

kinh tế rất phức tạp, liên quan trực tiếp đến

tốc độ phát triển của nền kinh tế như xuất nhập

khẩu , quan hệ hàng hóa tiền tệ , quan hệ tiền tệ với

quốc tế , mức sống của người dân lao động .

Điều tiết thị trường vàng và ngoại tệ là một trong

những chức năng cơ bản của hệ thống ngân hàng ,

nhằm ổn định đồng tiền trong nước và góp phần

cân bằng cán cân thanh toán quốc tế .

Trong những năm qua, sự biến động của giá vàng

và tỷ giá ngoại tệ là " điểm nóng" trong quản lý và

điều hành nền kinh tế của nhà nước nói chung và

ngành ngân hàng nói riêng . Từ đầu năm 1992

CAO SỸ KIÊM *

đến nay , nhờ các biện pháp chỉ đạo đồng bộ và

có hiệu quả trong việc điều tiết giá vàng và tỷ giá

ngoại tệ , nên đã đạt được kết quả nhất định và đang

có xu thế ổn định mặc bằng giá.

Cuối năm 1991, giá vàng và tỷ giá ngoại tệ đột ngột

tăng cao : có lúc giá vàng lên 645 000 đồng/chỉ và giá

đô la Mỹ lên 14 300 đồng/ 1 USD. Nhưng từ đầu năm

1992 đến nay , vàng và đô la liên tục giảm giá, đặc biệt

là giảm mạnh trong quý I, sang quý II và quý III vẫn

tiếp tục giảm nhưng tốc độ có chậm lại và có xu

hướng ổn định xung quanh mức 465 000 đồng/ chỉ

vàng và trên dưới 11 000/1 USD (xem bảng ).

Giá 1 đô la Mỹ (cuối kỳ)Giá vàng

Tháng

Mức tăng

giá hàng hóa

Thị trường

trong nước

Thị trường

quốc tế

Thi Trung tâm so với

trường giao dịch tháng 12-91

ngoại tệ (%)

12-91
572000 đồng /chỉ

1-92 542 000 -

2-92 518 000
-

354,10 USD/OZ

356,10

353,00

12 550 đồng 11 690 đồng

· 11 750 · 11 300 -
4,4

-
11 720

-
11 540 - 5,5

3-92 493 000 -
341,90

-
11 550 11 490

-
0,5

4-92 472 000 -
338,10 11 290 11 310 -

0,9

5-92 463 000 11 250 11 320 1.3

6-92 470 000 343.00 11 280 11 240
-

0,1

7-92 474 000 356,45 11 060 11 010 0,3

8-92 465 000 339,80 10 980 10 960 · 0.3

9-92 466 000 347,70 10 840 10 940
-

0,0

Tăng

giảm

(%)so -18,6 - 1,8 -13,6 -6,4

với

tháng

12-91

Giá cả

hàng hóa

trong 9

tháng đầu

năm 1992

tăng

13,93%

* Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng nhà

nước

1
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Nhìn lại năm 1992 , việc quản lý vàng và ngoại tệ

ở nước ta đã đạt được những thành tựu đáng kể :

Một là , chúng ta đã có điều kiện để tăng nguồn

dự trữ ngoại tệ của Quỹ điều hòa bảo đảm nhu cầu

nhập khẩu phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế .

Đây là vấn đề có ý nghĩa cực kỳ quan trọng . Cuối

năm 1991 và đầu năm 1992, nguồn dự trữ ngoại tệ

rất mỏng. Đến nay , chúng ta chẳng những đáp ứng

được nhu cầu về ngoại tệ chủ yếu cho nền kinh

tế trong việc nhập khẩu vật tư , thiết bị thiết yếu

cho sản xuất , mà còn tích lũy được hàng trăm triệu

đô la . Nhờ có số dự trữ ngoại tệ này , chúng ta đã

điều tiết có hiệu quả thị trường ngoại tệ , ổn định

được tỷ giá đô la trong lúc cầu cao hơn cung .

Hai là , cùng với số dự trữ ngoại tệ , Ngân hàng

nhà nước trung ương đã có được một số lượng vàng

cần thiết để đáp ứng nhu cầu của thị trường . Với

và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ ,

vào hoạt động có hiệu quả của hệ thống ngân hàng .

Sở dĩ giá vàng và ngoại tệ trên thị trường ổn định

và có xu hướng giảm, theo tôi , có mấy nguyên nhân

chính sau đây :

1 - Sự chỉ đạo chặt chẽ của Chính phủ trong việc

thực hiện các chính sách nhằm kiềm chế và đẩy lùi

lạm phát , ổn định nền kinh tế . Do có sự chủ động

can thiệp của nhà nước vào thị trường vàng và

ngoại tệ cùng với việc thực hiện các chính sách khác

như kiềm chế tối đa mức phát hành tiền vào lưu

thông , quản lý chặt chẽ chi tiêu ngân sách, điều hòa

lưu thông , tiền tệ hóa , nên giá vàng và tỷ giá ngoại

tệ ít biến động , ổn định suốt trong năm 1992. Ngoài

ra , đối với xuất nhập khẩu , nhà nước đã thực hiện

một số chủ trương như cấm nhập một số mặt hàng

không cần thiết , hạn chế và cấm xuất khẩu gỗ,

số vàng dự trữ hiện có, chúng ta có đủ khả năng để tiếp

tác động tới thị trường vàng khi có biến động , bảo

đảm giá vàng ổn định ở mức độ thích hợp.

Ba là , Ngân hàng nhà nước trung ương luôn theo

dõi sát diễn biến giá vàng và tỷ giá đô la trên thị

trường. Căn cứ vào tính toán cụ thể, cùng với

lượng dữ trữ vàng và ngoại tệ có trong tay , chúng ta

đã chủ động xác định và điều tiết giá vàng và tỷ giá

đô la hợp lý , sát với giá thị trường, góp phần ổn

định mặt bằng giá ở thị trường nước ta . Dẫu rằng ,

thị trường có lúc biến động , nhưng nhìn chung ,

chúng ta có đủ lực lượng để điều tiết , không bị

động . Cụ thể là, khi giá vàng và tỷ giá đô la tăng đột

ngột , Ngân hàng nhà nước đã đưa một số lượng

lớn vàng và ngoại tệ ra bán với giá ổn định và thấp

hơn giá thị trường. Kết quả là đã hạ được cơn sốt .

Ngược lại, khi giá vàng và tỷ giá đô la liên tục giảm,

chúng ta lại thực hiện mua vàng và ngoại tệ cho Quỹ

điều hòa, không để tỷ giá giảm đột ngột, ảnh hưởng

không tốt đến nền kinh tế, giúp cho các doanh

nghiệp xuất nhập khẩu có thể tồn tại và phát triển .

Việc mua ngoại tệ để tỷ giá khỏi xuống quá thấp,

đòi hỏi phải đưa ra một lượng tiền Việt nam rất

lớn , làm cho nhu cầu tiền mặt tăng lên rất nhiều .

Nhưng vì sự ổn định tỷ giá là đòi hỏi bức bách của

đất nước, chúng ta đã kiên trì thực hiện mua ngoại

tệ , bảo đảm ổn định mặt bằng giá trên thị trường .

Điều này đã củng cố lòng tin của các ngành , các cấp

tục đáp ứng
lượng tiền Việt nam cần thiết

cho Ngân hàng nhà nước mua ngoại tệ. Giữa các

ngành tài chính , ngân hàng , thương mại và Ủy ban

kế hoạch nhà nước có sự phối hợp có hiệu quả.

Điều đáng chú ý là nhà nước đã cho thành lập Quỹ

điều hòa ngoại tệ và Quỹ vàng dự trữ do Thống

đốc Ngân hàng nhà nước quản lý và sử dụng , nên

đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc bình ổn giá vàng

và giá đô la . Giá cả hàng hóa ổn định đã làm thay đổi

tâm lý những người trên thị trường , khôi phục lòng

tin vào giá trị đồng tiền Việt nam . Thực tế cho

thấy , một số nhà doanh nghiệp chuyên giữ đô la nay

chuyển sang găm giữ tiền Việt nam .

2 - Ngân hàng nhà nước đã thể hiện được vai trò

quản lý nhà nước về tiền tệ và tín dụng . Việc kiểm

soát chặt chẽ chính sách tiền tệ , đặc biệt là vấn đề

tiền mặt , đã góp phần bình ổn giá cả hàng hóa . Lần

đầu tiên sau nhiều năm, tốc độ tăng giá hàng đã

giảm xuống mức 1 con số và ổn định trong nhiều

tháng . Các cơn sốt về giá dường như đã bị chặn

đứng khi vừa xuất hiện trên thị trường .

Về lãi suất ngoại tệ , nhà nước đã có sự thay đổi

cơ bản là gắn nó với lãi suất trên thị trường quốc

tế , giúp cho các ngân hàng thương mại và các doanh

nghiệp có cơ sở tính toán hoạt động của mình , và

từng bước gắn nó với lãi suất đồng Việt nam . Lãi

suất được xác lập theo nguyên tắc lãi suất dương,

nghĩa là lãi suất danh nghĩa phải cao hơn tỷ lệ lạm

phát dự kiến để tránh đầu cơ dự trữ ngoại hối . Mặt
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khác , chính sách lãi suất đồng Việt nam được điều

chỉnh một bước cơ bản , bảo đảm lãi cho vay của

ngân hàng cao hơn lãi huy động, góp phần giảm bù

lỗ cho ngân hàng.

1 - Về tăng cường quản lý vĩ mô

Pháp lệnh Ngân hàng nhà nước đã quy định

Ngân hàng nhà nước có nhiệm vụ , quyền hạn

Việc cho phép các ngân hàng thương mại quốc quản lý nhà nước về vàng và ngoại tệ, lập cán

doanh , ngân hàng cổ phần và các ngân hàng nước

ngoài , ngân hàng liên doanh , áp dụng cơ chế mới

về kinh doanh ngoại tệ cũng tác động đến thị

trường ngoại tệ . Việc các ngân hàng thương mại,

đặc biệt là Ngân hàng ngoại thương mở rộng hoạt

động mua bán ngoại tệ , đã góp phần giải quyết nhu

cầu ngoại tệ của các doanh nghiệp .

Đáng chú ý là sự chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước

từ trung ương đến địa phương, sự phối hợp giữa các

ngân hàng thương mại, Ngân hàng đầu tư và phát triển ,

Tổng công ty vàng bạc và đá quý đã hình thành theo

một cơ chế đồng bộ . Sự chỉ đạo của Ngân hàng nhà

nước được thể hiện trên các mặt chủ yếu sau đây :

Một là, Ngân hàng nhà nước cùng Tổng công ty

vàng bạc đá quý , tập trung quản lý việc nhập khẩu

vàng , kiểm soát và khống chế về cơ bản số lượng

và giá vàng trên thị trường .

Hai là, Ngân hàng nhà nước điều tiết tỷ giá đô la

trên cơ sở tính toán có căn cứ khoa học , sát với thực

tế, đồng thời tính đến các yếu tố liên quan như

cán cân thương mại , cán cân thanh toán , chỉ số lạm

phát trong nền kinh tế, cung cầu ngoại tệ, tỷ giá

hàng hóa xuất nhập khẩu . Vai trò điều tiết của Ngân

hàng nhà nước đối với tỷ giá đô la trong thời gian

qua đã được các nhà doanh nghiệp và nhân dân xác

nhận . Nhiều chuyên gia nước ngoài cũng cho đây

là hoạt động có hiệu quả của Ngân hàng nhà nước

trong cơ chế thị trường .

3 - Sự hoạt động của Tổng công ty vàng bạc đá

quý với hai trung tâm giao dịch ngoại tệ đã góp

phần bình ổn giá vàng và tỷ giá đô la . Tuy mới hoạt

động trong thời gian ngắn , các đơn vị này đã bước

đầu phát huy được tác dụng tốt đối với nền kinh

tế, tạo được niềm tin đối với các doanh nghiệp và

nhân dân

Để tiếp tục ổn định giá vàng và tỷ giá đô la trong

năm 1993 và những năm sau này , theo tôi , cần tập

trung làm tốt mấy việc chính sau đây :
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cân thanh toán quốc tế , thực hiện các nghiệp vụ

hối đoái, kinh doanh ngoại hối trên thị trường

quốc tế , bảo quản dự trữ nhà nước về ngoại tệ

và vàng . Xác định và công bố tỷ giá hối đoái của

đồng Việt nam . Như vậy, nhiệm vụ trọng yếu

của Ngân hàng nhà nước là xác định tỷ giá hối

đoái danh nghĩa và luôn giữ được tỷ giá đó trong

biên độ cho phép . Cùng với các chính sách khuyến

khích xuất khẩu , thực hiện việc quản lý chặt chẽ

đối với việc dùng ngoại tệ để nhập khẩu , nhằm

tạo nguồn ngoại tệ dự trữ cho nhà nước . Mặt

khác , sử dụng một cách có hiệu quả việc kinh

doanh ngoại tệ để giảm dần khoản nợ quá hạn

đối với nước ngoài , lập cán cân thanh toán quốc

tế . Tiếp tục thực hiện chính sách thắt chặt tiền

tệ , ổn định giá trị đồng tiền Việt nam thông qua

việc khống chế mức tăng tín dụng một cách hợp

lý. Đương nhiên , cần bảo đảm lượng tiền mặt

cho nhu cầu của các đơn vị kinh tế .

Tính đến cuối năm qua, số dư ngoại tệ của Quỹ

điều hòa đã lên tới hàng trăm triệu USD. Bước vào

năm 1993, chúng ta có nhiều thuận lợi trong cán cân

thanh toán quốc tế, do đó , Ngân hàng nhà nước có

khả năng mua ngoại tệ nhằm giữ giá đô la ở mức

thích hợp , đồng thời tăng dự trữ ngoại tệ cho nhà

nước. Từng bước dùng dự trữ ngoại tệ và vàng để

bảo đảm cho lượng tiền phát hành đưa vào lưu thông ,

và phấn đấu đạt mức dự trữ ngoại tệ theo tiêu

chuẩn quốc tế (tương đương với số ngoại tệ của

3 tháng nhập khẩu ).

Cần từng bước điều chỉnh hợp lý giữa hai

mức lãi suất, bằng ngoại tệ và bằng tiền Việt nam ,

để khuyến khích các ngân hàng và các doanh nghiệp

sử dụng tiền Việt nam .

Sử dụng linh hoạt công cụ lãi suất huy động và lãi

suất cho vay để thúc đẩy nền kinh tế phát triển ,

từng bước giảm bớt chênh lệch giữa lãi suất cho

vay bằng đồng Việt nam và cho vay bằng đô la để

khuyến khích các ngân hàng thương mại và doanh

nghiệp sử dụng đồng Việt nam , trên cơ sở đó nâng

cao giá trị đồng Việt nam.



2 -Về quản lý ngoại hối nước sẽ sử dụng số vàng này. Phương thức sử

Ngân hàng nhà nước cần quản lý năng động ,

sáng tạo , phù hợp với tình hình thực tế . Cụ thể

là :

- Hủy bỏ quy định các ngân hàng thương mại phải

bán 30% số ngoại tệ mua của khách hàng cho Ngân

hàng nhà nước . Tôn trọng quyền sở hữu của các

chủ tài khoản có tiền gửi tại ngân hàng.

- Thu hẹp việc giao cho chi nhánh Ngân hàng nhà

nước ở các địa phương mua ngoại tệ cho Quỹ điều

hòa . Việc mua bán ngoại tệ cho quỹ đó từ nay chủ

yếu được thực hiện qua hai trung tâm giao dịch

ngoại tệ ở Hà nội và TP Hồ Chí Minh, giữa Ngân

hàng nhà nước trung ương với trụ sở trung ương

của các ngân hàng thương mại . Giao cho một số ngân

hàng nhà nước ở địa phương có khả năng mua được

nhiều ngoại tệ mà ngân hàng thương mại tại địa bàn

không đủ vốn để mua.

- Chuẩn bị điều kiện để từ năm 1993 từng bước

thực hiện đúng vị trí của các thành viên tham gia

Trung tâm giao dịch ngoại tệ , kết nạp thêm thành

viên là các ngân hàng để dần dần biến trung tâm

thành nơi giao dịch liên ngân hàng . Trên cơ sở đó,

từng bước trang bị lại các cơ sở cần thiết để hình

thành một thị trường hối đoái tại chỗ (giao dịch chỉ

qua điện thoại và telex giữa các ngân hàng thương

mại với nhau và với ngân hàng nhà nước ) , mà

không cần có trung tâm giao dịch ngoại tệ .

3 - Về quản lý giá vàng

Ngân hàng nhà nước thực hiện triệt để chính

sách can thiệp vào giá vàng như đã làm trong thời

gian qua, khi giá vàng đột biến tăng giảm . Đối

với số vàng dự trữ tại các địa phương, Thống

đốc Ngân hàng nhà nước giao trách nhiệm cho

giám đốc Chi nhánh ngân hàng nhà nước ở địa

phương quản và chỉ được sử dụng khi có lệnh của

Thống đốc .

Để quản lý tốt việc nhập vàng và kiểm soát được

số lượng vàng xuất nhập trong phạm vi cả nước,

đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức

kinh doanh vàng bạc giảm được chi phí không cần

thiết khi có nhu cầu nhập vàng , Ngân hàng nhà

nước đang làm thử việc cho một số công ty nước

ngoài đưa vàng vào Việt nam bảo quản tại Ngân hàng

nhà nước Việt nam. Khi có yêu cầu , Ngân hàng nhà

dụng do Ngân hàng nhà nước quyết định . Trước

mắt, Ngân hàng nhà nước trung ương sẽ hoàn tất

các thủ tục cần thiết về thuế, về chuyển tiền, để

nhanh chóng triển khai thỏa ước hợp tác đã ký giữa

Ngân hàng nhà nước với tổ chức Mocatta. Ngoài

ra, chúng ta có thể tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực

này với ngân hàng Albis (Thụy Sĩ) , tạo môi trường

cạnh tranh cho các công ty vàng nước ngoài, nhằm

có được giá nhập rẻ nhất.

Từ nay đến cuối năm , Ngân hàng nhà nước sẽ

thu hẹp dần việc cấp giấy phép nhập vàng. Ngoài

số quota cấp cho Tổng công ty vàng bạc đá quý Việt

nam nhập vàng nhằm đáp ứng nhu cầu cho toàn bộ

hệ thống , Ngân hàng nhà nước không cấp giấy

phép nhập vàng trực tiếp cho các đơn vị khác . Nếu

đơn vị nào có nhu cầu về vàng sẽ mua vàng của

Ngân hàng nhà nước . Trong một số trường hợp

đặc biệt, ngoài Tổng công ty vàng bạc đá quý, chúng

ta có thể cấp giấy phép cho một vài công ty vàng

bạc đá quý lớn tại TP Hồ Chí Minh để tham gia can

thiệp thị trường .

Từ năm 1993 Ngân hàng nhà nước trung ương sẽ

chịu trách nhiệm nhập toàn bộ vàng để bảo đảm

lượng dự trữ vàng cần thiết và bán cho các đơn vị

kinh doanh trong cả nước. Việc tập trung nhập vàng

vào Ngân hàng nhà nước có những cái lợi : Ngân

hàng nhà nước kiểm soát được lượng vàng nhập

xuất trên phạm vi cả nước và trong từng thời gian

nhất định ; trên cơ sở đó , có thể tính được lượng

vàng cần cho nhu cầu cả nước. Mặt khác, nhà

nước sẽ điều chỉnh được giá vàng và tỷ giá đô la

trên cơ sở nguồn nhập và giá nhập , khống chế và

kiểm soát được giá cả của các doanh nghiệp kinh

doanh vàng . Ngoài việc nhanh chóng sửa chữa

khuyết điểm tồn tại và nâng cao hiệu lực quản lý

kinh doanh và trình độ điều hành , cần thực hiện

nghiêm quy định các ngân hàng thương mại, các

tổ chức tài chính và Tổng công ty vàng bạc đá

quý định kỳ và thường xuyên báo cáo với Ngân

hàng nhà nước trung ương về hoạt động của mình ,

nhằm kiểm soát và quản lý một cách hữu hiệu nhất

thị trường ngoại tệ , vàng bạc trong phạm vi cả

nước .
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Cảnh giác với âm mưu

diễn biến hòa bình của các

thế lực thù địch

DIỄN biến hòa bình là mộtthủ đoạnthâm độc

IỄN biến hòa bình là một thủ đoạn thâm độc,

một biện pháp mang tính chất chiến lược của

chủ nghĩa đế quốc và mọi thế lực thù địch . Đặc

biệt, gần đây chủ nghĩa đế quốc rút được bài học

kinh nghiệm trong việc chống phá, xóa bỏ chế độ

xã hội chủ nghĩa ở nhiều nơi trên thế giới . Chúng

cho rằng thực hiện diễn biến hòa bình để lật đổ các

nhà nước xã hội chủ nghĩa là chiến lược tốt nhất,

rẻ nhất, trả giá ít nhất.

Lý luận và thực tiễn diễn biến hòa bình thời gian

qua của chủ nghĩa đế quốc cho thấy : nội dung cơ

bản của chiến lược này là ra sức khai thác, lợi dụng

những khó khăn , yếu kém của chủ nghĩa xã hội, và

bằng mọi cách tác động vào nội bộ các nước xã hội

chủ nghĩa , trước hết là các cơ quan lãnh đạo của

đảng và nhà nước xã hội chủ nghĩa , làm phát sinh

ngay trong nội bộ các nước đó những nhân tố đối

kháng và tự phủ định chính mình , chính đảng cộng

Đại tá TRẦN BÁ KHOA

quyền hạn chế" , nào là chỉ nhằm ngăn chặn những

hành động vi phạm nhân quyền , dân chủ, đe dọa an

ninh quốc tế , v.v. và v.v ..

Diễn biến hòa bình là một dạng tổng hợp được

chủ nghĩa đế quốc sử dụng trong đấu tranh giai

cấp, đấu tranh dân tộc . Đây là cuộc đấu tranh "ai

thắng ai" dưới hình thức hòa bình giữa hai quan

niệm triết học về giá trị, giữa hai loại chế độ xã

hội khác nhau, giữa dân tộc với đế quốc và bọn

phản động trong và ngoài nước . Vì vậy , dù mang

hình thức hòa bình, nó diễn ra hết sức quyết liệt ,

phức tạp và dai dăng .

Chừng nào mà tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội ,

nhất là trên lĩnh vực kinh tế , khoa học và công nghệ,

chưa được xác lập vững chắc, thì chế độ xã hội chủ

nghĩa còn bị thách thức bởi âm mưu và thủ đoạn

diễn biến hòa bình của thế lực thù địch .

Âm mưu và mục tiêu chiến lược của chủ nghĩa

sản , chính chế độ xã hội chủ nghĩa . Từ đó , chấp đế quốckhông hề thay đổi . Kể từ ngày chủ nghĩa

nhận các quan niệm, các giá trị phương Tây , thực

hành chính sách đa nguyên chính trị , tư nhân hóa toàn

bộ nền kinh tế , làm cho nhà nước xã hội chủ nghĩa

chuyển dần thành nhà nước tư bản chủ nghĩa mà

không cần đến chiến tranh từ bên ngoài .

Diễn biến hòa bình là một bộ phận mang tính tiến

công trong chiến lược toàn cầu của chủ nghĩa đế

quốc . Nó bắt nguồn từ lô gich của chủ nghĩa đế

quốc là tự cho phép mình can thiệp chính trị và quân

sự vào nước khác để thực hiện âm mưu bá chủ thế

giới dưới đủ mọi danh nghĩa : nào là chỉ nhằm bảo

đảm các luật lệ về ngoại giao "phòng ngừa" , "chủ

Mác ra đời, nhất là từ khi Liên xô (trước đây ) xuất

hiện trên trái đất, mục tiêu chiến lược nhất quán

của chủ nghĩa đế quốc là xóa bỏ chủ nghĩa xã hội .

Lý do đơn giản là sự tồn tại và phát triển của chủ

nghĩa xã hội là sự uy hiếp lớn nhất đối với sự

sống còn của chế độ tư bản chủ nghĩa .

Kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai , các tổng

thống Mỹ từ Tơ -ru -man , Ai -xen-hao, Ken-nơ-đi ,

Giôn -xơn , Ních - xơn , cho đến Ri- gân , đều thực hiện

chiến lược toàn cầu nhằm ngăn chặn chủ nghĩa

* Bộ quốc phòng
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sựcộng sản . Chiến lược này đã đưa đến sự đối đầu

quyết liệt toàn diện với Liên xô và các nước xã hội

chủ nghĩa . Tuy nhiên , âm mưu và thủ đoạn diễn biến

hòa bình dưới thời chiến lược "ngăn chặn " ( 1947

1988) mang tính chất phòng ngự là chủ yếu.

Vào cuối thập kỷ 70, về so sánh lực lượng giữa

Liên xô và Mỹ, khoảng cách đã không thu hẹp như

trước , mà ngày càng rộng ra . Sự thật là các nước

phương Tây đã giành được ưu thế rõ rệt về kinh tế ,

khoa học , công nghệ dân dụng, mức sống, năng

suất lao động. Dưới chính quyền Ri-gân , Mỹ đã

hồi phục và có bước phát triển quan trọng về kinh

tế, quân sự và ảnh hưởng ở nước ngoài sau một

thời kỳ bị giảm sút do hậu quả " chiến tranh Việt

nam " . Trong bối cảnh quốc tế có lợi cho chủ nghĩa

đế quốc , chính quyền Ri- gân tiến hành cuộc thập

tự chinh chống chủ nghĩa xã hội, chống Liên xô

điên cuồng. Tiếp đó , chính quyền Bu-sơ đưa ra

chiến lược " vượt trên ngăn chặn" . Chiến lược mới

này coi diễn biến hòa bình là cốt lõi . Nó vừa kế tục

và dựa trên thành quả trên 40 năm của chiến lược

ngăn chặn , vừa lợi dụng ưu thế của Mỹ và phương

Tây trên lĩnh vực kinh tế quân sự , đồng thời ra sức

khai thác sai lầm trong cải tổ ở Liên xô, nhấn mạnh

hơn việc sử dụng các thủ đoạn tổng hợp phi quân

sự để "hòa nhập Liên xô vào xã hội quốc tế" , làm

cho các nhà nước xã hội chủ nghĩa " bị xô đẩy tới

sụp đổ" ( Tuyên bố của Bu-sơ ngày 12-5-1989 và

27-5-1992 ). Tới đây " diễn biến hòa bình " đã phát

triển thành một chiến lược cốt lõi trong học thuyết

chiến lược toàn cầu của Mỹ, nhằm thiết lập một

trật tự thế giới mới, hoàn toàn tư bản chủ nghĩa ,

không còn nhà nước xã hội chủ nghĩa , do Mỹ độc

quyền chi phối . Một mặt , Mỹ muốn thừa thắng

"chớp lấy thời cơ " xóa bỏ các nước xã hội chủ

nghĩa còn lại bằng các thủ đoạn phi quân sự mà thực

chất là "diễn biến hòa bình" . Mặt khác , Mỹ tìm cách ,

về lâu dài, ngăn chặn các cường quốc khác như

Đức, Nhật bản tranh giành vị trí siêu cường duy

nhất của Mỹ. Cương lĩnh của Đảng cộng hòa Mỹ

(tháng 8-1992) viết : " Dựa trên di sản của R.Ri-gân ,

giờ đây G. Bu-sơ đã nhìn thấy cơ hội để quét sạch

chủ nghĩa cộng sản " . Clin -tơn ngày 25-6-1992 cũng

nói : "Những gì chúng ta cần làm là phải làm bất cứ

điều gì có thể - dù là ở Nam Phi, Trung Đông hay

châu Á để cổ vũ điều mà chúng ta tin tưởng : tự do

và dân chủ, nhân quyền , kinh tế thị trường " .

Sau đây là các thủ đoạn diễn biến hòa bình được

áp dụng qua các thời kỳ khác nhau .

Phá hoại về chính trị, tư tưởng : Mục tiêu của

biện pháp này là nhằm xóa bỏ bản chất cách mạng

và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin , phủ định

hệ tư tưởng của đảng cộng sản , làm tha hóa những

người cộng sản , tạo ra lực lượng đối lập ngay trong

nội bộ đảng, nhà nước, khuyến khích chuyển sang

thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, kinh

tế tư nhân hóa hoàn toàn .

Chúng đưa chiêu bài dân chủ , nhân quyền , dân tộc ,

tôn giáo làm bốn đòn " đột phát" , hòng làm "mục

ruỗng " nền tảng chế độ xã hội chủ nghĩa và chuyển

sang dân chủ tư sản . Hằng ngày, hằng giờ, chúng

sử dụng phương tiện thông tin đại chúng hiện đại

tung ra những luận điệu chiến tranh tâm lý thâm

độc, tìm cách khoét sâu các tiêu cực kinh tế xã hội

chính trị của ta, gây tâm lý bất mãn ; mua chuộc ,

kích động thế hệ sau chống đối thế hệ trước,

người nhiệm kỳ sau chống đối người nhiệm kỳ

trước, phủ định quá khứ vẻ vang của cách mạng ,

bôi nhọ và hạ bệ cái gọi là "thần tượng", " huyền

thoại " về lãnh tụ tối cao của đảng và dân tộc . Đồng

thời , chúng ra sức thổi phồng các thành tựu của

chủ nghĩa tư bản .

Chúng sử dụng nhiều thủ đoạn , phương tiện tổng

hợp , kiên trì tác động tinh vi vào nội bộ ta , vừa công

khai vừa thầm lặng ; làm lẫn lộn phải trái, địch ta ;

kết hợp bên ngoài với bên trong ; tạo ra một sức

ép tổng hợp nhằm kích động ly khai và phản kháng,

tạo dựng "ngọn cờ " đối lập để đánh ta từ bên trong .

Phá hoại về kinh tế : Đi đôi với chính sách bao

vây cấm vận , chúng cho hàng hóa ế thừa tuồn vào

ta , làm điêu đứng các ngành sản xuất trong nước,

bóp chết hàng nội . Mặt khác, lợi dụng thế mạnh về

kinh tế , chính trị, chúng hứa hẹn viện trợ , đầu tư ,

đỡ đầu các chuyến đi tham quan , trao đổi văn hóa ,

tiếp xúc với các tầng lớp nhân dân, du lịch, v.v.

dùng tiền , hàng làm quà biếu , hối lộ, làm tha hóa

cán bộ đảng viên , gây tâm lý thán phục chủ nghĩa

tư bản, bài bác chủ nghĩa xã hội . Một số thế lực lợi

dụng chính sách mở cửa của ta để tìm cách hướng

nền kinh tế của ta phát triển theo định hướng tư

bản chủ nghĩa , tư nhân hóa hoàn toàn. Đây là một sự

thật mà một số người chưa thấy hoặc chưa chịu
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nhìn thấy do bị lóa mắt trước những đồng đô la

xanh .

Phá hoại bằng các hoạt động "ngầm ", bằng hoạt

động thâm nhập gián điệp , vũ trang, biệt kích của

bọn phản động lưu vong . Bọn này lén lút trở về

nhằm nhen nhóm và tập hợp các phần tử phản động ,

bất mãn, thoái hóa và những người dân thường bị

lừa bịp .

Phá hoại bằng ngoại giao và răn đe quân sự : Về

mặt này , cuộc tiến công của các thế lực thù địch

xuất phát từ nhiều hướng, chủ yếu là từ các

nước đế quốc phương Tây . Tuy nhiên , cũng không

loại trừ trường hợp một vài nước có những chủ

trương trái với lợi ích của ta . Các thế lực thù địch

truyền thống thường tìm cách vin cớ và tạo cớ

như vu cáo ta vi phạm nhân quyền , dân chủ ... để

chống đối ta . Chúng còn tìm cách lợi dụng các tổ

chức của Liên hợp quốc, tổ chức khu vực , các tổ

chức phi chính phủ để gây sức ép, nhằm đạt được

mục đích chính trị của chúng .

Diễn biến hòa bình không tiến hành đơn độc mà

thường kèm theo chiến lược dự phòng như gây bạo

loạn bên trong và can thiệp dưới nhiều hình thức

từ bên ngoài (bao vây , cấm vận , can thiệp quân sự,

xâm phạm lãnh thổ ... ), từ đó nhanh chóng xoay

chuyển tình thế khi xuất hiện thời cơ. Mưu đồ là

buộc ta trong cùng một thời gian phải đối phó với

nhiều thế lực chống đối , thúc đẩy khủng hoảng

kinh tế xã hội chuyển thành khủng hoảng chính trị,

tạo ra tình thế bạo loạn lật đổ chế độ.

Đối với Việt nam , chủ nghĩa đế quốc đã sớm

có kế hoạch hậu chiến , chuẩn bị lực lượng

"ngầm " , sẵn sàng quay lại khi có thời cơ. Nó đã

từng câu kết với các lực lượng phản động của ba

nước trên bán đảo Đông dương , tiến hành chiến

tranh phá hoại nhiều mặt . Âm mưu và thủ đoạn diễn

biến hòa bình hiện nay là sự kế tục tất yếu kế

hoạch hậu chiến từ trước . Đây là một tiến trình

hợp lô gích , phù hợp với bản chất và mục tiêu của

chủ nghĩa đế quốc ; là một thực tế khách quan mà

những người trong cuộc , những người Việt nam

chúng ta, ngày càng nhìn thấy rất rõ .

Trước những âm mưu và thủ đoạn của các thế

lực thù địch , biện pháp đối phó hữu hiệu là phải

luôn luôn cảnh giác , chủ động phòng ngừa, bảo vệ

vững chắc , phản công và đánh bại chúng. Muốn đạt

mục tiêu này , trước hết cần có kế hoạch và biện

pháp khôi phục và phát triển kinh tế xã hội , ổn định

về chính trị , làm trong sạch nội bộ đảng , hệ thống

chính trị các cấp , trước hết là đổi mới, chỉnh đốn

đảng , như Nghị quyết Hội nghị Trung ương ba (khóa

VII) đã đề ra. Mặt khác, làm tốt nhiệm vụ quốc

phòng an ninh , đối ngoại. Đây là những giải pháp

mấu chốt nhằm đảm bảo giữ vững bên trong, ngăn

chặn được bên ngoài . Trong đó, giữ vững bên trong

là quyết định . Ngăn chặn bên ngoài chỉ mới là phòng

ngừa . Sự vững mạnh bên trong , bao gồm vững

mạnh về chính trị , kinh tế , đời sống , văn hóa , xã

hội , dân trí , là yếu tố quyết định . Chỉ có sự vững

mạnh từ bên trong mới có thể không chỉ đẩy lùi

diễn biến hòa bình, mà còn làm vô hiệu hóa các nguy

cơ khác , xuất phát từ những thế lực khác.

Đối với nhân dân ta, cuộc đấu tranh chống diễn

biến hòa bình không thể tách rời cuộc đấu tranh bảo

vệ, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác -

Lê -nin , tư tưởng Hồ Chí Minh , bảo vệ sự lựa

chọn con đường xã hội chủ nghĩa , chống chủ

nghĩa cơ hội hữu khuynh , xét lại và giáo điều , cứng

nhắc . Cần khôi phục lòng tin của nhân dân lao động

đối với chủ nghĩa xã hội , đối với sự lãnh đạo của

đảng tiền phong . Khơi dậy lòng yêu nước , tinh thần

độc lập tự cường dân tộc , phát triển và làm phong

phú tinh hoa văn hóa dân tộc , đẩy lùi sự xâm nhập

của hệ tư tưởng phản động và nền văn hóa ngoại lai

đồi trụy . Trong khi các thế lực thù địch điên cuồng

chống phá ta bằng diễn biến hòa bình, chúng ta

không thể không kiên trì quan điểm đấu tranh giai

cấp và kiên trì lập trường , quan điểm và phương

pháp luận mác xít trong điều kiện lịch sử mới,

nhằm nhận rõ , hiểu thấu và vạch trần bản chất , thủ

đoạn và mục tiêu tội ác của chiến lược diễn biến

hòa bình của bất cứ thế lực nào, trước hết là của

chủ nghĩa đế quốc .

Cuộc đấu tranh chống diễn biến hòa bình gắn

chặt với việc thực hiện thắng lợi cương lĩnh chính

trị của Đảng ta . Với những kinh nghiệm dày dạn

trong việc đánh bại các kẻ thù xâm lược trước đây ,

Đảng ta nhất định sẽ dẫn dắt toàn dân , toàn quân ta

không ngừng tiến lên trên con đường đã chọn , làm

thất bại âm mưu và thủ đoạn diễn biến hòa bình của

mọi thế lực thù địch .
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TƯ TƯỞN
G HỒ

KHÁI NIỆM VÀ

I - KHÁI NIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Tư tưởng Hồ Chí Minh trên thực tế đã chỉ đạo

thắng lợi Cách mạng Tháng Tám, hai cuộc kháng

chiến chống Pháp và chống Mỹ oanh liệt của nhân

dân ta , kết thúc vẻ vang cuộc đấu tranh kiên cường,

bất khuất của dân tộc Việt nam trên 100 năm để

giành lại độc lập và thống nhất hoàn toàn cho Tổ

quốc . Nhưng khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh mới

chỉ được chính thức khẳng định là " cơ sở tư tưởng

và kim chỉ nam cho hành động" của Đảng ta từ Đại

hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng (6-1991 ) . Cũng

từ đó , nhu cầu làm rõ khái niệm tư tưởng Hồ Chí

Minh mới được đặt ra.

9

Có lẽ người đưa ra định nghĩa sớm nhất về tư

tưởng Hồ Chí Minh là đại tướng Võ Nguyên Giáp .

Trong diễn văn đọc tại Hội thảo khoa học quốc tế

"Hồ Chí Minh, Việt nam và hòa bình thế giới" tổ

chức ở Can-cút-ta (Ấn độ) ngày 14-1-1991, đồng

chí khẳng định : " Tư tưởng Hồ Chí Minh là bước

phát triển mới của chủ nghĩa Mác - Lê-nin được vận

dụng sáng tạo vào thực tiễn sự nghiệp giải phóng

dân tộc và xây dựng xã hội mới của Việt nam ", " Tư

tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống , diễn đạt khái

quát lại, đó là : độc lập và thống nhất cho Tổ quốc ,

tự do và dân chủ cho nhân dân, công bằng và hạnh

phúc cho mọi người, hòa bình và hữu nghị cho các

dân tộc , sự phát triển các quan hệ văn hóa và nhân

văn cho thời đại" .

Trong báo cáo của BCH TƯ Đảng (khóa VI) về

các văn kiện Đại hội VII của Đảng, do đồng chí

Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh trình bày tại đại hội

đó ngày 24-6-1991, cũng đã khẳng định : " Tư tưởng

Hồ Chí Minh chính là kết quả sự vận dụng sáng tạo

chủ nghĩa Mác - Lê- nin trong điều kiện cụ thể của

nước ta , và trong thực tế tư tưởng Hồ Chí Minh đã

CHÍ MINH

HỆ THỐNG
HỆ

SONG THÀNH *

-

trở thành một tài sản tinh thần quý báu của Đảng

và của cả dân tộc" .

Đồng chí Đào Duy Tùng, trong bài " Góp phần tìm

hiểu tư tưởng Hồ ChíMinh" đăng trên Tạp chí Cộng

sản số 5-1992 , đã viết : " Tư tưởng Hồ Chí Minh -

sản phẩm của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác

- Lê-nin vào thực tiễn Việt nam - rất phong phú, bao

trùm nhiều lĩnh vực" .

Trên báo Nhân dân , số ra ngày 15-5-1992 , giáo sư

Đặng Xuân Kỳ trong bài nghiên cứu của mình , đã

đưa ra một định nghĩa như sau : " Tư tưởng Hồ Chí

Minh là một hệ thống những luận điểm về cách

mạng Việt nam gắn liền với những biến động của

thế giới trong thế kỷ XX này , từ cách mạng dân

tộc - dân chủ - nhân dân đến cách mạng xã hội chủ

nghĩa , trên tất cả các lĩnh vực, có quan hệ đến đời

sống của giai cấp và dân tộc , xã hội và con người ,

quốc gia và quốc tế" .

Giáo sư Trần Văn Giàu hình như chưa có ý định

đưa ra một định nghĩa toàn diện nào về tư tưởng

Hồ Chí Minh . Trong bài viết trên báo Nhân dân số

ra ngày 18-5-1992 , ông viết : " Sự gắn bó đến nhất

quán giữa cách mạng dân chủ nhân dân và cách mạng

xã hội chủ nghĩa , đó là cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí

Minh . Với Bác Hồ, cách mạng dân chủ nhân dân và

cách mạng xã hội chủ nghĩa chỉ là một ngọn cờ ;

luôn luôn lấy lợi ích của nước , của dân làm trọng .

Độc lập là điều kiện xây dựng chủ nghĩa xã hội .

Xây dựng chủ nghĩa xã hội mới củng cố được độc

lập . Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh" .

Có thể nêu lên một vài định nghĩa khác nữa trong

nỗ lực tìm hiểu và khái quát nội dung tư tưởng Hồ

Chí Minh, nhưng trên đây là mấy cách tiếp cận tiêu

* Phó giáo sư, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh .
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biểu nhất. Mỗi định nghĩa đều chứa đựng những

hạt nhân hợp lý , khái quát được khá đầy đủ và chính

xác nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhưng cho đến

nay, ý kiến vẫn còn đang khác nhau , cả về nội dung

và cách diễn đạt.

Để tiến tới một định nghĩa hoàn chỉnh , phản ánh

được bản chất, cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh

với ý nghĩa là "nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam

cho hành động của Đảng ta" , tôi thấy có mấy khía

cạnh về nội dung cần phải làm rõ :

-
- Có phải tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ đơn thuần là

sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê- nin vào

thực tế Việt nam ?

-
Linh hồn, hay sợi chỉ đỏ xuyên suốt tư tưởng

của Người trở thành một hệ thống nhất quán , là cái

gì ?

-
Giá trị kim chỉ nam của tư tưởng Hồ Chí Minh

ở chỗ nào , vì sao cách mạng Việt nam giành được

thắng lợi ?

Từ sự lý giải ba vấn đề trên , tôi mạnh dạn nêu

lên định nghĩa của mình nhằm đóng góp vào quá

trình thảo luận : "Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kế

thừa xuất sắc tinh hoa của dân tộc và trí tuệ của

thời đại mà cốt lõi là chủ nghĩa Mác - Lê -nin ; là sự

vận dụng sáng tạo lý luận và kết hợp nhuần

nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn , giữa dân tộc và

giai cấp , giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa

quốc tế, giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ;

là khoa học về chiến lược và sách lược bảo đảm

cho thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt nam

trong hiện tại và tương lai" .

II - HỆ THỐNG KHOA HỌC CỦA TƯTƯỞNG

HỒ CHÍ MINH

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống lớn , bao

gồm nhiều lĩnh vực, thuộc về nhiều bộ môn khoa

học khác nhau . Có thể có nhiều cách sắp xếp . Theo

cách phân loại truyền thống , từ Đại hội toàn quốc

lần thứ II của Đảng ( 1951 ) đến nay , có thể chia hệ

tư tưởng Hồ Chí Minh làm ba bộ phận lớn : 1 - Tư

tưởng ; 2 - Đạo đức ; 3 - Phương pháp và phong

cách.

A - Tư tưởng :

1 - Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh

Cũng có thể xem đây là bộ phận tư tưởng triết

học của Hồ Chí Minh . Thấm nhuần quan điểm cải

tạo thế giới của Mác, Hồ Chí Minh hết sức quan

tâm vấn đề con người và sự nghiệp giải phóng con

người . Toàn bộ cuộc đời, tâm tư , tình cảm, trí tuệ

của Người đều tập trung vào vấn đề này .

Con người , trong quan niệm của Hồ Chí

Minh, không phải là con người chung chung, trừu

tượng , mà là con người cụ thể , trước hết là đồng

bào đau khổ, bị đọa đầy của mình , và sau là cả nhân

loại cần lao bị áp bức, không phân biệt màu da,

chủng tộc v.v ..

Nội dung tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh có thể

khái quát trong bốn điểm chính . Đó là : lòng thương

yêu con người ; niềm tin tưởng mãnh liệt vào sức

mạnh và phẩm giá của con người ; ý chí đấu tranh

để giải phóng con người ; và đem lòng chí công vô

tư mà đối xử với con người.

2 - Tư tưởng kinh tế Hồ Chí Minh

Đây là bộ phận còn ít được nghiên cứu . Nó bao

gồm những quan điểm khoa học và thiết thực về

xây dựng và phát triển kinh tế ở một nước nông

nghiệp lạc hậu quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chưa

qua bước phát triển tư bản chủ nghĩa . Những quan

điểm này là một bộ phận đặc sắc của tư tưởng Hồ

Chí Minh, vẫn giữ nguyên giá trị chỉ đạo đối với

chúng ta hiện nay.

Nội dung cốt lõi trong tư tưởng kinh tế Hồ Chí

Minh là : lo "làm cho dân giàu , nước mạnh , dân có

giàu thì nước mới mạnh " . Mối quan hệ giữa dân

và nước là thống nhất. Người không sợ dân ta giàu

lên , bởi một nhà nước của dân, do dân và vì dân , thì

dân giàu tức là nước giàu . Vì vậy, nhà nước một

mặt, phải lo cho dân : "Tất cả đường lối , phương

châm, chính sách của Đảng đều chỉ nhằm nâng cao

đời sống của nhân dân " ; mặt khác, phải biết dựa

vào dân : "đưa tiền của dân và sức của dân để làm

việc ích lợi cho dân thì bao giờ dân cũng hăng hái ,

việc cũng thành công" .

Đồng thời, Người cũng chỉ rõ : muốn không

ngừng cải thiện đời sống cho nhân dân , thì "không

có cách nào khác là phải dốc lực lượng của mọi

người ra để sản xuất " , " phải góp sức cho sản xuất

phát triển" , "kinh tế phải đi trước" , v.v.. Nhưng

muốn đời sống được cải thiện thì sản xuất phải đi

liền với tiết kiệm , phải thường xuyên ra sức

chống lại kẻ thù chính của nó là tệ tham ô , lãng phí ,

bệnh phô trương hình thức , là lề lối làm việc thiếu

tinh thần trách nhiệm " .
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Những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về

lựa chọn cơ cấu kinh tế , về quản lý kinh tế , về

sử dụng các đòn bẩy kinh tế... , đặc biệt là quan điêm

tự lực tự cường , cần kiệm xây dựng nước nhà,

đều là những chỉ dẫn quý giá, cần được nghiên

cứu , kế thừa và vận dụng sáng tạo trong quá trình

thực hiện chiến lược ổn định và phát triển kinh tế

xã hội của chúng ta hiện nay .

3 - Tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh

Nói tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết và chủ yếu

là nói đến tư tưởng chính trị, bộ phận lớn nhất đã

trực tiếp chỉ đạo thắng lợi sự nghiệp cách mạng

Việt nam hơn 60 năm qua và đang tiếp tục soi sáng

sự nghiệp đổi mới của chúng ta . Cũng chính ở bộ

phận này đã bộc lộ rõ nhất tư duy độc lập, tự chủ,

sáng tạo của Người trong việc tiếp thụ , vận dụng

và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong hoàn cảnh

và điều kiện cụ thể của Việt nam , do đó đã góp phần

làm phong phú thêm lý luận Mác - Lê-nin trên một

loạt vấn đề cấp bách của dân tộc và thời đại .

Tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh là một hệ thống,

cách sắp xếp và tên gọi có thể còn khác nhau , nhưng

tựu trung có thể bao gồm các vấn đề lớn sau đây :

-
Lý luận về chủ nghĩa thực dân và cách mạng

giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa ;

- Tư tưởng về vấn đề dân tộc và sự kết hợp hài

hòa giữa dân tộc và giai cấp , giữa chủ nghĩa yêu

nước và tinh thần quốc tế , giữa độc lập dân tộc

và chủ nghĩa xã hội ;

- Khoa học và nghệ thuật chỉ đạo chiến lược và

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của Đảng

và nhân dân ta , là anh hùng giải phóng dân tộc đồng

thời là nhà chiến lược thiên tài của chiến tranh cách

mạng Việt nam , người cha thân yêu của các lực

lượng vũ trang nhân dân Việt nam. Trong quá trình

lãnh đạo cách mạng , cùng với Đảng ta , Người đã

khéo kết hợp truyền thống quân sự của dân tộc ,

tinh hoa quân sự Đông - Tây với học thuyết quân

sự Mác - Lê-nin để từng bước hình thành học

thuyết quân sự Hồ Chí Minh , trên cơ sở tư tưởng

của đường lối quân sự của Đảng ta.

Hệ tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh có thể tóm tắt

trong bốn điểm

- Tư tưởng "động viên toàn dân , vũ trang toàn dân" ,

xây dựng quân đội cách mạng với ba thứ quân làm

nòng cốt ;

- Tư tưởng về xây dựng căn cứ địa cách mạng ,

nơi đào tạo huấn luyện cán bộ , xây dựng lực lượng,

tuyên truyền , phát động quần chúng nổi dậy đấu

tranh ;

- Lý luận về khởi nghĩa : khởi nghĩa từng phần

tiến tới tổng khởi nghĩa , kết hợp bạo lực chính trị

của quần chúng với hỗ trợ của lực lượng vũ trang ;

- Hoàn chỉnh khoa học và nghệ thuật quân sự Việt

nam : toàn dân kháng chiến , toàn diện kháng chiến ,

lấy nhỏ thắng lớn , lấy nhân nghĩa thắng hung tàn ,

" kiên quyết không ngừng thế tiến công" , đánh sập

ý chí xâm lược của kẻ thù , giành thắng lợi từng

bước , tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn .

5 - Tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh

Tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh được loài

sách lược trong đấu tranh cách mạng (bao gồm người tiến bộ biết đến rộng rãi với hai tư cách :

chiến lược đại đoàn kết ) ;

- Tư tưởng về con đường quá độ lên chủ nghĩa

xã hội ở Việt nam ;

Tư tưởng về xây dựng Đảng của giai cấp công

nhân , sản phẩm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin với

phong trào công nhân và phong trào yêu nước ;

- Tư tưởng về nhà nước dân chủ kiểu mới - nhà

nước của dân , do dân và vì dân ;

- Tư tưởng về nhân tố con người, động lực chủ

yếu của mọi cuộc cách mạng (tư tưởng " lấy dân

chúng làm gốc" : tất cả đều của dân, tất cả đều do

dân ).

4 - Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh :

anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hóa lớn .

Đánh giá sự nghiệp văn hóa của Hồ Chí Minh, nghị

quyết của Đại hội đồng UNESCO đã khẳng định :

"Sự đóng góp quan trọng về nhiều mặt của Chủ tịch

Hồ Chí Minh là kết tinh truyền thống hàng nghìn

năm của nhân dân Việt nam, và những tư tưởng của

Người là hiện thân của những khát vọng dân tộc

trong việc khẳng định bản sắc dân tộc của mình và

tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau" .

Văn hóa là một khái niệm rộng , liên quan đến tất

cả các lĩnh vực hoạt động vật chất và tinh thần của

con người, là sự phản ánh trình độ phát triển của các

quan hệ người trong các lĩnh vực ấy theo lý tưởng

chân , thiện , mỹ . Hiểu theo nghĩa ấy , tư tưởng văn
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hóa Hồ Chí Minh cũng rất rộng và rất phong phú .

Lâu nay chúng ta mới chú ý nghiên cứu tư tưởng

văn hóa Hồ Chí Minh trên các bình diện : văn hóa

đạo đức , văn hóa nghệ thuật ... Sắp tới , chúng ta

cần đi sâu nghiên cứu tiếp tư tưởng văn hóa Hồ

Chí Minh trên các mặt : văn hóa sống (ăn , mặc , ở ,

ứng xử, giao tiếp... ), văn hóa lao động , văn hóa trị

nước và những phẩm chất văn hóa cá nhân cần có ...

B - Đạo đức :

Nếu tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở tư tưởng và

kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta trong việc

hoạch định đường lối chiến lược, sách lược, đưa

cuộc cách mạng của chúng ta đi tới thắng lợi, thì

đạo đức Hồ Chí Minh lại là kim chỉ nam cho hành

động của mỗi cán bộ , đảng viên và nhân dân ta trong

công tác và đời sống hằng ngày . " Sống , chiến

đấu , lao động , học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại"

không phải chỉ là khẩu hiệu tu dưỡng , phấn đấu của

thanh niên , mà cũng là tâm niệm chung của nhiều

thế hệ người Việt nam yêu nước . Họ đã tìm thấy

ở Người không chỉ là một thần tượng chính trị đầy

hấp dẫn và sáng suốt, mà còn là một thần tượng

đạo đức cao cả, ngời sáng, kết tinh tinh hoa của

đạo đức dân tộc và đạo đức nhân loại, có sức cuốn

hút kỳ lạ con người hướng về cái chân , cái thiện ,

cái mỹ .

Đối với nhân dân ta , và nói chung với các dân tộc

Á đông, niềm tin chính trị gắn liền với niềm tin

đạo đức và thường đến sau niềm tin đạo đức . Vì

vậy , phẩm chất đạo đức của một lãnh tụ chính trị ,

của người cán bộ cách mạng nói chung , giữ một vai

trò cực kỳ quan trọng , nếu không muốn nói là tiên

quyết . Điều này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng

nói nhiều lần, đối với đông đảo quần chúng nhận

dân , "một tấm gương sống còn có giá trị hơn một

trăm bài diễn văn tuyên truyền " . Vì vậy , cùng với

tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh đã

trở thành một sức mạnh chính trị - tinh thần to lớn,

góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng

Việt nam .

Đạo đức Hồ Chí Minh có thể được nghiên cứu

trên hai bình diện : tư tưởng đạo đức và tấm gương

đạo đức .

1 - Những đóng góp rất có giá trị vào việc phát

triển , làm phong phú thêm tư tưởng đạo đức học

Mác - Lê-nin là những ý kiến của Chủ tịch Hồ Chí

Minh về vai trò và sức mạnh của đạo đức cách

mạng trong đấu tranh cách mạng, về những nguyên

tắc và chuẩn mực đạo đức mới chung cho toàn xã

hội và riêng cho mỗi tầng lớp, trong mỗi thời kỳ ,

về phương pháp hình thành và giáo dục đạo đức

mới, và đặc biệt là những ý kiến của Người chỉ

đạo việc biên soạn loại sách "người tốt, việc tốt"

nhằm biểu dương và phổ cập đạo đức mới trong

quần chúng v.v.

2 - Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm

gương "tuyệt vời về con người mới" , một tấm

gương đã trở thành " tinh hoa và khí phách của dân

tộc, lương tâm của thời đại" , được cả bạn bè chiêm

ngưỡng, kẻ thù thán phục . Trong tấm gương trọn

vẹn đó, nổi bật lên những nội dung lớn

a ) Suốt đời hy sinh phấn đấu cho lý tưởng cứu

nước, giải phóng dân tộc . Vấn đề số một trong

đạo đức của vĩ nhân là vấn đề lý tưởng , vấn đề

lẽ sống : sống cho ai , sống vì cái gì ? Chủ tịch Hồ

Chí Minh sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất

nhà tan , các phong trào cứu nước lần lượt thất bại .

Người quyết chí ra đi tìm đường cứu nước, vượt

qua muôn trùng thử thách, khó khăn , hiến dâng toàn

bộ cuộc đời mình cho dân tộc và cách mạng . Đến

lúc phải rời thế giới này , điều tiếc duy nhất "là

tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa , nhiều

hơn nữa" .

b) Hết lòng thương yêu nhân dân, luôn luôn dựa

vào dân , "lấy dân làm gốc". Người luôn luôn tin

tưởng vào sức mạnh vô địch của nhân dân, giáo dục

cán bộ phải nêu cao tinh thần phục vụ, tinh thần

trách nhiệm trước nhân dân , chăm lo đến đời sống

vật chất và tinh thần của dân , bởi "nếu nước độc

lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do thì

độc lập cũng không có nghĩa lý gì" . Vì vậy, "nếu

dân đói , nếu dân rét , nếu dân dốt, nếu dân ốm là

Đảng và chính phủ có lỗi" .

c ) Đạo đức chí công vô tư , đời riêng trong sáng ,

hết mực giản dị và khiêm tốn . Cần kiệm , giản dị ,

ít lòng ham muốn về vật chất, đó là tư cách của

người cách mạng . Người đề ra và tự mình gương

mẫu thực hiện . Cuộc sống của Người từ lúc là thợ

ảnh đến lúc làm Chủ tịch nước vẫn giữ nguyên một

vẻ : thanh bạch , giản dị , tao nhã và khiêm tốn .

d ) Một tấm gương suốt đời học tập và rèn luyện .

Những đức tính quý báu không phải là bẩm sinh.
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Cũng như mọi người , Hồ Chí Minh sinh ra , lớn lên ,

không ngừng học tập và rèn luyện, nâng mình lên .

Nếu có cái hơn thường , đó là ý chí không ngừng

tu dưỡng, không ngừng tự hoàn thiện . Địa vị càng

cao, đạo đức càng phải sáng . Hồ Chí Minh đã để lại

cho chúng ta một di sản đạo đức vĩ đại, trong đó có

tám
gương không ngừng học tập và rèn luyện.

C - Phương pháp và phong cách :

Vậy hệ thống phương pháp đó là gì ? Đây là vấn

đề còn mới , đang được nghiên cứu . Tuy nhiên , có

thể nêu lên một số phương pháp tiêu biểu mà Người

đã vận dụng rất thành công trong thực tiễn cách mạng

nước ta mà ai cũng thừa nhận . Đó là các phương

pháp : "dĩ bất biến, ứng vạn biến " (lấy cái không

thay đổi để ứng phó với mọi sự thay đổi ) ; lấy nhu

thắng cương, lấy yếu địch mạnh , lấy ít địch nhiều ;

1. Có tư tưởng đúng , đường lối đúng nhưng lấy thực tiễn , sự kiện của đời sống dân tộc và đất

không có phương pháp cách mạng linh hoạt, sáng tạo

thì cách mạng cũng không thể thành công .

Phương pháp là hệ thống những quy tắc , lược

đồ, những cách thức, lề lối mà con người cần

tuân theo nhằm đạt tới hiệu quả cao trong hoạt động

nhận thức và cải tạo thực tiễn .

Theo Hê- ghen , lý luận được tóm tắt trong phương

pháp , phương pháp là sự vận dụng của lý luận, lý

luận nào, phương pháp ấy . Như vậy, nói tư tưởng

Hồ Chí Minh là đã bao hàm phương pháp Hồ Chí

Minh rồi. Tuy nhiên , tư tưởng , lý luận thuộc phạm

trù nhận thức, phương pháp thuộc phạm trù hành

động , do đó vận dụng phương pháp phụ thuộc trực

tiếp vào chủ thể hành động, nên có thể đúng, có thể

sai.

Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc hệ tư tưởng Mác -

Lê -nin , do đó phương pháp Hồ Chí Minh cũng không

ra ngoài phương pháp biện chứng duy vật. Nhưng

như đã nói, ngoài chủ nghĩa Mác - Lê-nin , Hồ

Chí Minh còn chịu ảnh hưởng của tư tưởng triết

học phương Đông. Trong triết học phương Đông , có

một số cặp phạm trù không hoàn toàn tượng ứng

với các phạm trù của phép duy vật biện chứng , như

các phạm trù : kinh và quyền (thường và biến),

cương và nhu, thời và thế , âm và dương, bĩ và

thái, v.v ..

Ngoài ra , Hồ Chí Minh cũng đã tiến hành một

cuộc nghiên cứu và tổng kết về phương pháp cách

mạng trên một quy mô lớn để xây dựng nên hệ

thống phương pháp của mình : phương pháp vận

động cứu nước của các phong trào Văn thân , Cần

vương , Duy tân ở trong nước (chủ yếu theo ý thức

hệ phong kiến ) ; phương pháp của các cuộc cách

mạng Mỹ, cách mạng Pháp... (ý thức hệ tư sản) ;

phương pháp của cách mạng Nga (vô sản ) và cách

mạng Tân hợi của Trung quốc , v...

nước làm thước đo và điều chỉnh cho tư duy và hành

động ; lấy đại đoàn kết làm động lực và sức mạnh ;

lấy vận động, thuyết phục để đạt tới sự đồng tâm

nhất trí , v.v .. Trên thực tế , Người không sử dụng

một cái gì đơn nhất, biệt lập mà luôn luôn kết hợp :

truyền thống và hiện đại ; bác học và dân gian ; vật

chất và tinh thần ; cá nhân và tập thể ; quân sự , chính

trị và ngoại giao , v.v ..

2 - Phong cách , hiểu theo nghĩa rộng của từ này ,

cũng rất gần với phương pháp, nhưng mang đậm

dấu ấn cá nhân . Phong cách là đặc trưng giá trị của

những nhân cách lớn , tài năng lớn . Phong cách vừa

có tính lịch sử (dân tộc , thời đại) , vừa có tính cá

biệt, gắn liền với nhân cách siêu việt của vĩ nhân .

Vì vậy, ở mỗi phong cách lớn , có phần học được ,

có phần không thể học được, điều đó cũng là dĩ

nhiên.

Phong cách Hồ Chí Minh là lĩnh vực đã được

nhiều người nghiên cứu và đã có một số thành tựu

nhất định . Nhìn chung lại, có thể nêu lên những

phong cách chính sau đây : phong cách tư duy , phong

cách lãnh đạo, phong cách công tác , phong cách diễn

đạt (nói và viết) , và phong cách sống. Ở Hồ Chí

Minh , mỗi phong cách đều là một hiện tượng độc

đáo , phản ánh bản sắc và bản lĩnh cá nhân Hồ Chí

Minh , đồng thời đều là những giá trị lớn , vừa

khoa học vừa đại chúng, vừa dân tộc , vừa hiện đại .

Đó cũng là những điều thường thấy ở phong cách

các vĩ nhân .

Tóm lại , tư tưởng - đạo đức - phương pháp và

phong cách Hồ Chí Minh là những bộ phận cấu

thành hệ tư tưởng Hồ Chí Minh . Những bộ phận đó

là một chỉnh thể , có mối liên hệ biện chứng với

nhau. Hệ tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành hệ giá

trị chung của cả dân tộc , được toàn thể nhân dân ta

trân trọng giữ gìn và phát huy , được bạn bè ta trên

thế giới ca ngợi và khẳng định .
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Vai trò nông nghiệp

trong phát

КИНОКА

triển

kinh tế

LÊ VINH DANH *

HOA học kinh tế từ khi ra đời đến nay , dù

dưới nhiều cách nhận thức khác nhau , nói cho

cùng là khoa học của sự phát triển . Một quốc gia có

nền kinh tế kém phát triển hay đã phát triển đều có

ý muốn không ngừng nâng cao thu nhập quốc dân

bình quân đầu người hằng năm . Kiểm soát được

lạm phát, hạn chế được thất nghiệp, tiến tới toàn

dụng các tiềm năng khác nhau của nền kinh tế , đó

đều là mục đích của mọi chính sách , mọi học thuyết

kinh tế .

Trên con đường nhằm đạt mục đích chung ấy ,

lối đi của các quốc gia có thể khác nhau. Và trong

khi cùng nỗ lực để ngày càng tiếp cận sự toàn dụng

4 yếu tố căn bản là lao động , đất đai (và tài nguyên ),

tiền vốn ( tiết kiệm và tư bản) và khoa học kỹ thuật

nhằm phục vụ tốt nhất cho tăng trưởng kinh tế ,

cách thức vận dụng ở mỗi nền kinh tế cũng không

giống nhau . Ngày nay , trên thế giới có những con

đường mà nhiều nước phát triển hoặc đang phát

triển đã kinh qua, có thể xem là những thí dụ sinh

động về cách lựa chọn phương hướng và trọng tâm

phát triển , về biện pháp kết hợp các yếu tố khách

quan trong nước với nhân tố ngoài nước ( nhân tố

thời đại ). Có nước đã khởi đầu công việc đó của

mình bằng xuất khẩu nông sản , lương thực với một

nền kinh tế nặng về nông nghiệp, để từng bước

dùng ngoại tệ thu được cùng tài nguyên khai thác

được , phục vụ cho công nghiệp hóa. Có nước đã

khởi đầu sự nghiệp bằng thương mại , dịch vụ ,

hoặc bằng xuất khẩu nguyên liệu , khoáng sản .

Cũng có nước đi thẳng vào công nghiệp hóa bằng

sự trợ lực của tư bản nước ngoài.

Trong một giới hạn , mỗi mô hình

phản ảnh những đặc thù ở mỗi

nước. Nhưng điều thường thấy là,

với những nước đã từng có nền

kinh tế là nông nghiệp , thì kiểu phát

triển của họ không bao giờ tách rời

sự tận dụng và phát huy vai trò của

nông nghiệp .

Đối với các nước kém phát triển ,

ngày nay vấn đề có thể rõ ràng hơn .

Hầu hết các nước này đều có cơ

cấu kinh tế chủ yếu là một nền sản

xuất nông nghiệp lạc hậu . Điều này

dễ giải thích , vì hoạt động kinh tế

đầu tiên của con người thường là những hoạt động

nhằm thỏa mãn các nhu cầu căn bản nhất là ăn .

uống, trước khi có sức và có thời gian nghĩ đến

các hoạt động khác . Người ta có thể sống mà không

cần điện , xe máy, ô tô, nhà ở có máy điều hòa nhiệt

độ… , nhưng không thể sống nếu thiếu lương thực .

Khoa học đã cho phép con người hôm nay làm ra

được nhiều sản phẩm thay thế , nhưng vẫn chưa có

sản phẩm nào thay thế được thức ăn . Và vì vậy , mỗi

nước đều phải sản xuất hoặc nhập khẩu lương

thực . Cũng như việc tự túc được lương thực hay

không , là một tiêu chuẩn để đánh giá mức độ lành

mạnh của nền kinh tế một nước . Cho nên, trong

công cuộc phát triển của những nước này, vai trò

nông nghiệp thường là quan trọng .

Từ lúc chuẩn bị đến khi cất cánh , từ chỗ kém

phát triển đến tăng trưởng, nền kinh tế của nhiều

nước có phát khởi là nông nghiệp bao giờ cũng trải

qua nhiều thay đổi về cơ cấu, mà vai trò của nông

nghiệp là quan trọng trong cả hai giai đoạn . Giai

đoạn đầu , nông nghiệp góp phần chính nuôi sống

nền kinh tế và hình thành vốn . Giai đoạn sau, nông

nghiệp tiếp tục cung cấp nguồn lương thực cho đất

nước và tạo thị trường lao động, thị trường tiêu

thụ sản phẩm cho các ngành kinh tế còn lại . Trong

những nước kém phát triển , nông nghiệp thường

đóng vai trò tiên phong trong công cuộc phát triển

kinh tế, vì các nước này phải dựa vào nông nghiệp

* Trường đại học tổng k ” , TP Hồ Chí Minh
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để có một lượng lương thực, sản phẩm và tiết kiệm

căn bản ở giai đoạn đầu . Đến giai đoạn sau , khi nền

kinh tế đã được công nghiệp hóa , thì khu vực nông

nghiệp sẽ thu nhỏ lại , đồng thời sẽ được cải tiến

thêm nhiều .

Xác định vai trò của nông nghiệp trong phát triển

kinh tế là sự thể hiện quan điểm chính trị trong việc

cl.?n phương hướng và mô hình phát triển . Đối với

nước ta, một nước nông nghiệp kém phát triển , vấn

đề đó càng có ý nghĩa cần thiết và cấp bách , phải

được nghiên cứu kỹ , để giúp chúng ta , trên những

cơ sở khách quan , loại trừ được khả năng phiêu lưu

và sai định hướng trong việc hoạch định đường lối .

Và vì những yêu cầu này , ở đây tôi sẽ phân tích vai

trò của nông nghiệp trong tiến trình phát triển kinh

tế quốc gia theo 2 khía cạnh : đóng góp của ngành

nông nghiệp trong công cuộc phát triển kinh tế giai

đoạn đầu và vị trí của ngành nông nghiệp trong giai

đoạn đã công nghiệp hóa .

I - Đóng góp của ngành nông nghiệp trong công

cuộc phát triển kinh tế giai đoạn đầu

Thông thường , khu vực nông nghiệp ở một nước

kém phát triển dung chứa một lực lượng lao động

lớn hơn nhiều lần so với các khu vực khác của

nền kinh tế , mà tình trạng thất nghiệp trá hình như

khiếm dụng theo mùa, năng suất lao động thấp và

khả năng tích lũy kém là phổ biến . Ở một số nước

nông nghiệp châu Á , con số nhân lực trong khu vực

nông nghiệp là 60% - 70% trong khi ở những nước

phát triển với năng suất nông nghiệp cao hơn , con

số này là không quá 10 %. Mọi chính sách kinh tế

trong việc hướng tới sự toàn dụng các tiềm năng

cho sản xuất và giải quyết tình trạng thất nghiệp

một cách căn bản , phải nhằm trước tiên vào khu vực

nông nghiệp . Mô hình phát triển kinh tế đặt trọng

tâm vào sản xuất nông nghiệp của Ấn độ là một thí

- dụ . Kế hoạch 5 năm lần thứ 4 ( 1969 - 1974) của

Ấn độ dành ưu tiên cao cho phát triển nông nghiệp .

Các khoản đầu tư cho nông nghiệp đã được tăng

cường. Và hầu như những kỳ kế hoạch nào mà

sản xuất nông nghiệp của Ấn độ phát triển cao thì

đều thúc đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế và ổn định

xã hội . Vào những thời kỳ mà nông nghiệp phát

triển thấp thì kinh tế khủng hoảng và mức tăng

trưởng chậm hơn . Trong kế hoạch 5 năm lần thứ

7 ( 1986 - 1990) Ấn độ vẫn tiếp tục ưu tiên phát triển

nông nghiệp với tốc độ cao . Nghiên cứu sự phân

bố vốn đầu tư trong 6 kỳ kế hoạch (từ 1951 đến

1985 ) của Ấn độ, ta thấy : vốn đầu tư cho phát triển

nông nghiệp chiếm trên dưới 35%, công nghiệp

25%, và 40% còn lại cho tất cả các mục tiêu khác,

như giáo dục , y tế , nhà ở và quốc phòng ...

Những vấn đề vừa nêu phản ảnh sự vận dụng

khôn khéo những ưu tiên chiến lược của một nước

như Ấn độ từng có nền nông nghiệp kém phát triển

với tỷ trọng dân cư và lao động trong nông nghiệp

chiếm hơn 70% , muốn tự lực, tự cường phát triển

là chính . Mục tiêu lâu dài của nền kinh tế Ấn độ rõ

ràng cũng là công nghiệp hóa . Nhưng Ấn độ đã nhận

thức rằng vấn đề tự túc lương thực và xuất khẩu

nông phẩm trong giai đoạn đầu là cực kỳ quan

trọng . Cho nên , không thể dành ưu tiên quá cao cho

phát triển công nghiệp . Thậm chí, ngay trong trường

hợp đã tự túc được lương thực , việc ưu tiên cho phát

triển nông nghiệp vẫn là một biện pháp tốt nhất bảo

đảm cho việc thực hiện thắng lợi chiến lược công

nghiệp hóa sau này .

Giải quyết vấn đề thất nghiệp và tự túc lương

thực là 2 chiến lược hàng đầu của bất kỳ một

quốc gia kém phát triển nào. Lao động dư thừa

thường có nguồn gốc từ sự gia tăng dân số và sự

đình trệ của sản xuất nông nghiệp . Gia tăng dân số

tự nhiên hay bất thường vì các lý do khác nhau đều

gây áp lực trực tiếp và trước hết đối với nhu cầu

về lương thực , thực phẩm . Phát triển nông nghiệp

sẽ giải quyết đồng thời áp lực về lương thực và

tình trạng iao động dư thừa cho nền kinh tế . Ở

Pa-ki -xtan , từ năm 1955 đến năm 1965, do sự tập

trung đầu tư quá mức cho phát triển công nghiệp và

năng lượng mà sản lượng lương thực không đủ cho

nhu cầu của nhân dân và phải nhập từ ngoài . Thất

nghiệp liên tục gia tăng. Kết quả dẫn đến sự thay

đổi nhiều lần trong chính sách của chính phủ nhằm

hướng đến một chương trình phát triển nông nghiệp

rộng hơn và quy mô hơn . Sau năm 1965 , trong kế

hoạch 5 năm ( 1965 - 1970) , Pa-ki-xtan đã tăng đầu

tư cho nông nghiệp từ 17,2% lên 40 %. Rõ ràng , dù

nền kinh tế có dựa được trên sức mạnh của công

nghiệp, thì sự tự túc lương thực trong mọi hoàn cảnh

để tránh lệ thuộc vào nước ngoài nhằm tạo sự tự
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chủ về đối ngoại, luôn luôn là vấn đề rất quan

trọng . Ở đây, nỗ lực của ngành nông nghiệp vừa là

lời giải căn bản nhất cho vấn đề nuôi sống xã hội,

vừa là đáp số cho bài toán về sự toàn dụng nhân

lực và đất đai, hai yếu tố cơ bản trong 4 yếu tố

để tăng trưởng kinh tế .

Hình thành vốn ban đầu cho đầu tư công nghiệp

hóa và mở rộng sản xuất nông nghiệp là vai trò thứ

hai của nông nghiệp trong phát triển kinh tế . Nếu

một nước khởi đầu cho phát triển , trong điều kiện

không giàu tài nguyên như dầu mỏ và khoáng sản

quý, thì nông sản sẽ đóng vai trò then chốt trong

ngoại thương ; và ngoại tệ thu được sẽ dùng để nhập

máy móc, thiết bị cơ bản , là những mặt hàng trong

nước chưa sản xuất được. Trong những năm 60 của

thế kỷ này , xuất khẩu nông phẩm đã tạo điều kiện

cho một số nước tích lũy được ngoại tệ cho sự phát

triển . Theo số liệu thống kê của Tổ chức lương

nông thế giới thì giá trị nông phẩm trong tổng kim

ngạch xuất khẩu ở một số nước năm 1961 như

sau :

Ác-hen- ti - na

Ấn độ

96%

97%

46%

Cộng hòa A rập thống nhất
76%

Cô-xta Ri-ca

Ga-na

Ni- giê-ri-a

Thái-lan 90%

Tan-da-ni-a 79%

75%Xri Lan -ca

77%

86%

Với tỷ trọng xuất khẩu nông phẩm trên tổng kim

ngạch xuất như trên , sản phẩm của ngành nông

nghiệp thực sự đã đóng góp quan trọng trong chiến

lược tích lũy vốn ban đầu cho phát triển kinh tế .

Nhưng ngay ở những nước giàu tài nguyên và có thể

tạo vốn ban đầu bằng khai khoáng cho xuất khẩu ,

nếu nguốn vốn cho khai khoáng dựa vào sự đầu tư

từ bên ngoài với sự lệ thuộc trong chừng mực nào

đấy về kinh tế , thì nông nghiệp vẫn đóng vai trò của

một khu vực bảo đảm lương thực , hàng tiêu dùng và

nhân lực quan trọng nhất cho công nghiệp khai thác ,

giúp cho nền kinh tế tránh được những khoản tiêu

hao lớn về ngoại tệ vì phải nhập lương thực từ

ngoài . Trong điều kiện vốn để đầu tư cho công

nghiệp khai khoáng là sự vận dụng các nguồn tiết

kiệm trong nước một cách tự lực , thì điều hiển

nhiên là nguồn vốn này sẽ được hình thành chủ yếu

từ nông nghiệp qua việc xuất khẩu lương thực,

nông sản để tích lũy ngoại tệ . Năm 1977 , khu vực

nông nghiệp của Ác-hen - ti -na đã thu hẹp chỉ còn

chiếm 15% tổng sản phẩm quốc dân , nhưng thuế

nông nghiệp các loại vẫn chiếm đến 40 % tổng mức

thuế thu được của chính phủ . Đóng góp của nông

nghiệp trong tiết kiệm như thế, đã có tác dụng lớn .

Đối với các nước kém phát triển và nghèo về tài

nguyên, nếu chọn hướng phát triển tự túc là căn

bản , thì vai trò của nông nghiệp trong tiến trình phát

triển kinh tế lại càng quan trọng.

Ở nước ta, nếu xét từ năm 1976 đến nay , nông

nghiệp thường chiếm tỷ trọng từ 44 % đến hơn

50% tổng thu nhập quốc dân . Tỷ trọng này có xu

hướng tăng dần trong những năm gần đây kèm theo

sự giảm xuống của khu vực công nghiệp. Như vậy,

trong suốt quá trình trên , đóng góp của ngành nông

nghiệp trong nền kinh tế là vô cùng quan trọng. Với

cơ cấu như trên , kế hoạch từng bước nâng cao thu

nhập quốc dân thực tế không thể tách khỏi các biện

pháp và chính sách nhằm ngày càng phát triển hơn

nữa nền sản xuất nông nghiệp và vai trò của nó

trong nền kinh tế . Cho đến hôm nay , năng suất của

nông nghiệp nước ta còn thấp , khả năng tiết kiệm

cho đầu tư có thể chưa thật cao. Nhưng vai trò của

nông nghiệp với tư cách là một khu vực nuôi sống

nền kinh tế bằng sản phẩm của mình , giải quyết

việc làm cho lực lượng lao động khổng lồ gia tăng

trên dưới 2,2% mỗi năm (thể hiện qua sự tập trung

lao động và nhân khẩu vào khu vực này) và đóng góp

hơn 50% tổng thu nhập quốc dân , là một điều không

thể chối cãi được . Nó minh họa cho vai trò quyết

định của nền sản xuất nông nghiệp trong tiến trình

hoạt động của nền kinh tế trong suốt thời gian

vừa qua ở nước ta .

II - Vai trò của nông nghiệp trong giai đoạn công

nghiệp hóa

Ngay cả khi nền kinh tế đã bước sang giai đoạn

tăng trưởng dựa chủ yếu và công nghiệp, khu vực
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nông nghiệp vẫn có một vị trí quan trọng : làm cân

bằng nền kinh tế .

Một là , công nghiệp hóa và sự gia tăng của thu

nhập làm cho nhu cầu về lương thực, thực phẩm

mỗi ngày một cao . Nhiều nước ở Nam Mỹ đã khởi

đầu việc phát triển kinh tế bằng xuất khẩu nông

phẩm và hàng sơ khai, nhưng khi bước vào giai đoạn

công nghiệp hóa đã phải ngừng xuất khẩu nông sản

và lương thực, vì nhu cầu trong nước gia tăng do

dân số và thu nhập gia tăng . Nếu trong giai đoạn này

mà nông nghiệp yếu kém, không cung ứng đủ lương

thực cho nhu cầu trong nước , thì nền kinh tế sẽ

lâm vào tình trạng mất cân bằng và phụ thuộc vào

nước ngoài về lương thực . Một nước có nền công

nghiệp phát triển có thể không cần sản xuất lương

thực mà chỉ mua lương thực từ nước ngoài bằng

ngoại tệ kiếm được từ xuất khẩu sản phẩm công

nghiệp . Nhưng trong trường hợp này, sự an toàn của

nền kinh tế sẽ phụ thuộc một phần vào các nguồn

cung ngoài nước, mà bất cứ những tắc nghẽn nào

trong quan hệ ngoại thương vì sự mất mùa của các

nước nông nghiệp hoặc vì các lý do khác, đều có

thể gây ra khủng hoảng lương thực cho đất nước.

Vì vậy, phương cách hữu hiệu và lành mạnh nhất

vẫn là sự cố gắng của ngành nông nghiệp trong

nước nhằm bảo đảm nhu cầu lương thực cho nhân

dân trong mọi tình huống .

Hai là , khi đi vào công nghiệp hóa, nền kinh tế

tăng trưởng sẽ dẫn tới việc thu hút dần dần nhân

lực từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công

nghiệp và các khu vực kinh tế khác. Nông nghiệp

trở thành nguồn cung ứng một lực lượng lao động

đến tuổi trưởng thành mà mọi phí tổn và thời gian

nuôi dưỡng, giáo dục đều do ngành nông nghiệp

gánh chịu . Nói một cách cụ thể, ngành nông nghiệp

cung cấp cho các ngành khác của nền kinh tế một

nguồn vốn do mình tiết kiệm được là lực lượng lao

động đến tuổi làm việc. Đây là khía cạnh cực kỳ

quan trọng . Nó không những thỏa mãn nhu cầu ngày

một lớn mở rộng các khu công nghiệp , mà còn bảo

đảm nguồn nhân lực dồi dào cho các ngành kinh tế

khác về lâu dài .

Ba là , nông nghiệp là thị trường lớn tiêu thụ các

sản phẩm của khu vực công nghiệp và các khu vực

khác mà với sự gia tăng sức sản xuất của nền kinh

tế , vai trò này có tính quyết định . Nông nghiệp càng

phát triển , thu nhập của nôngdân ngày càng cao , thì

thị trường nội địa về sản phẩm của các ngành phi

nông nghiệp ngày càng được củng cố vững chắc .

Do vậy , sự phát triển của nông nghiệp sẽ tạo nên

mối quan hệ hỗ tương chặt chẽ với sự phát triển

của các ngành khác , từ đó giữ được thế cân bằng

nội bộ cho nền kinh tế quốc gia.

Cuối cùng, trong trường hợp một nước trên

đường công nghiệp hóa, khu vực nông nghiệp vẫn

là đối tượng chính phải phát triển , phải cải tạo về

cơ cấu và điều kiện sống nhằm hướng tới mục

tiêu tiếp cận sự công bằng hóa về phân phối thu

nhập . Kinh tế càng phát triển , số nhân lực dư thừa

trong nông nghiệp do sự thay thế từ từ của cơ giới

(và sự thu hút của công nghiệp ) tất yếu dẫn đến sự

thay đổi cơ cấu lao động theo hướng từ nông

nghiệp sang các khu vực khác . Nếu sự thay đổi này

không được lường trước để có biện pháp kiểm soát

và sắp xếp có hiệu quả, sẽ tạo ra sự rối loạn cơ

cấu không những tác hại đến tốc độ phát triển mà

còn tạo ra những trạng thái mất ổn định xã hội .

Những người dân bỏ làng quê ra thành thị tìm việc

làm , nếu không được sự chuẩn bị , sắp xếp và hỗ

trợ của chính phủ, sẽ có thể sống nghèo khổ . Và sự

hình thành những xóm lao động cực khổ bên cạnh

những khu phố xa hoa lộng lẫy ở thành thị sẽ đánh

dấu một cách sống động sự bất bình đẳng trong xã

hội . Chính vì vậy trong kế hoạch tài chính của chính

phủ Ma -lai-xi- a , để phát triển kinh tế trong các nặm

1971 - 1975 , ngân sách dành cho nông nghiệp và các

chương trình phát triển nông thôn chiếm tới 21,7% .

Và trong tài khóa giai đoạn 1976 - 1980 con số đó lên

tới 25,5% .

Hơn nữa, trong hầu hết các quốc gia , những biểu

hiện của sự nghèo khổ như thiếu ăn , suy dinh

dưỡng , mù chữ, bệnh tật và nạn chết yểu, thường

phổ biến ở khu vực nông nghiệp , nhất là ở những

vùng nông thôn xa xôi, vùng rừng núi . Nông nghiệp

nếu được chú trọng phát triển một cách ưu tiên sẽ

làm ngắn lại khoảng cách bất công giữa đời sống

đô thị và thôn quê . Đối với các nước theo định

hướng xã hội chủ nghĩa , việc cải thiện điều kiện

(Xem tiếp trang 38)
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NGÀYnay, vaitròcủanhà nước trong quản lý

nền kinh tế thị trường đang được xem xét ở

khắp các nước trên thế giới , từ nhiều hướng

khác nhau . Ở các nước trước đây đã áp dụng kế

hoạch hóa tập trung nay chuyển sang kinh tế thị

trường , vai trò nhà nước được thay đổi đáng kể. Ở

những nước kinh tế thị trường rất phát triển theo

trường phái tân tự do (néo-libéralisme) như Mỹ và

Anh , đã chủ trương giảm bớt tối đa vai trò nhà

nước . Sự phát triển kinh tế ngắn

hạn ở những nước này đã bị thay

thế bởi một thời kỳ suy thoái

nặng nề . Nhiều vấn đề về kinh

tế (như sự yếu kém và lạc hậu của

kết cấu hạ tầng ) và xã hội (như sự

xuống cấp của giáo dục và y tế ,

sự bất công xã hội ... ) đang thực sự

làm rung chuyên các nước đó .

Trong bối cảnh đó, vai trò của nhà

nước đang được tăng cường từ

một hướng khác và với những nội

dung khác . Ở I- ta -li-a , nơi kinh tế

•

Việc thực hiện các chủ trương và phương hướng

trên phải xuất phát từ tình hình thực tế nước ta , có

tham khảo thích đáng kinh nghiệm quốc tế .

Nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của nhà nước trong

nền kinh tế thị trường là bảo đảm giá trị đồng

tiền . Thực tế cho thấy , có những nước kinh tế

kém phát triển nhưng đồng tiền khá ổn định (như

Pa-pua , Tân Ghi-nê, chỉ số lạm phát năm 1991 là

QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI

VỚI NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

thị trường đạt được những thành tựu đáng kê , thì

bộ máy nhà nước lại bị tha hóa, nạn mafia đang là

thách thức lớn đối với nhà nước và xã hội . Ở đây,

vấn đề kiện toàn nhà nước được đặt ra rất bức

bách với những nội dung rất cụ thể . Đặt trong bối

cảnh đó, việc tăng cường và đổi mới vai trò của nhà

nước ở Việt nam vừa có nét đặc thù, vừa có nét

chung với nhiều nước trên thế giới .

Nghị quyết Đại hội VII của Đảng đã nêu lên

"khuyết điểm lớn là đến nay chưa thực hiện được

cuộc cải cách cơ bản về tổ chức bộmáy nhà nước

như Đại hội VI đã đề ra " ( " ) . Đồng thời , nghị quyết

đó cũng chỉ ra những công việc chính phải là :

tiếp tục sửa đổi và xây dựng hệ thống pháp luật

về kinh tế, xã hội ;

-

tiếp tục phân định rõ quản lý nhà nước về kinh

tế và quản lý kinh doanh của các đơn vị cơ sở ;

- cải tiến phân cấp quản lý kinh tế giữa trung

ương và các cấp chính quyền địa phương ;

- tăng cường hiệu lực của các cơ quan bảo vệ pháp

luật (2)

LÊ ĐĂNG DOANH *

5,3% ) , trong khi đó có những nước kinh tế thị

trường khá phát triển nhưng đồng tiền lại rất

không ổn định ( như Bra-xin chỉ số lạm phát năm

1991 là 441 %) . Đồng tiền không ổn định hạn chế

rất nhiều tác dụng của cơ chế thị trường và làm

sai lạc các động thái kinh doanh . Do đó, nhiệm vụ ôn

định đồng tiền được coi là nhiệm vụ sơ đẳng nhất

của nhà nước. Về mặt này , nhà nước ta đã đạt được

kết quả quan trọng : năm 1991 , chỉ số giá tăng 70% ;

năm 1992, chỉ tăng 15% . Giá trị đồng tiền Việt nam

tăng rõ rệt so với ngoại tệ . Đó là một thành tựu quan

trọng , cần được củng cố bằng các biện pháp cân

đối thu chi ngân sách , kiểm soát tiền tệ .

Nhiệm vụ quan trọng thứ hai của nhà nước đối

với nền kinh tế thị trường là bảo đảm khuôn khổ

luật pháp cho các hoạt động kinh tế và xã hội , không

cho phép bất kỳ một cá nhân nào được thu lợi bằng

cách gây phương hại cho lợi ích của người khác .

* Phó viện trưởng Viện quản lý kinh tế trung ương

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII,

Nxb Sự thật , Hà nội , 1991 , tr44

( 2 ) Xem Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ

VII, Nxb Sự thật , Hà nội, 1991 , tr91-92
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Nếu như cạnh tranh là một động lực nội tại và tự

do hành nghề đối với mọi công dân là một lợi thế

quan trọng của kinh tế thị trường thì cả hai yếu tố

đó chỉ không tác hại đối với xã hội nếu được kiểm

soát bằng luật pháp. Nền kinh tế thị trường đòi hỏi

phải có một nhà nước pháp quyền . Đây là một trong

những nhiệm vụ khó khăn nhất của nhà nước, mà

chưa có nhà nước nào tới nay thực hiện một cách

hoàn hảo .

Điều này đòi hỏi phải có một hệ thống luật pháp

đầy đủ và được các cơ quan pháp luật thực hiện

nghiêm minh và bình đẳng đối với mọi đối tượng.

Nhưng hiện nay ở nhiều nước hệ thống pháp luật

lại chưa hoàn chỉnh hoặc quá phức tạp . Hiện tượng

áp dụng luật pháp không công bằng cũng khá phổ

biến ở không ít nước. Đó là những yếu kém cần

phải tránh .

Ở nước ta , mặc dù đã có nhiều nỗ lực và tiến bộ

trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VI và VII

của Đảng, nhưng hệ thống luật pháp tới nay vẫn

còn nhiều lỗ hổng . Chúng ta chưa có luật thương

mại, luật chống độc quyền, luật về cạnh tranh , luật

phá sản, v.v .. Nghiêm trọng hơn nữa, giữa luật pháp

ban hành và luật pháp được thực thi có một khoảng

cách khá lớn . Các cơ quan thực thi pháp luật còn

nhiều thiếu sót ; các cơ quan dân cử lại thiếu kiểm

tra chặt chẽ việc thi hành pháp luật.

Vì vậy, tình trạng kinh doanh vi phạm pháp luật

hiện nay khá khổ biến và nghiêm trọng . Trong điều

kiện kinh tế thị trường và nhà nước pháp quyền ,

các công dân được tự do hành nghề và làm những

gì không bị pháp luật cấm, còn các cơ quan nhà

nước cũng chỉ được hành động trong khuôn khổ

pháp luật cho phép. Ở nước ta , không ít cơ quan nhà

nước bất chấp pháp luật, tự ý đặt ra những yêu

cầu như phải xin phép, phải chứng nhận này nọ . Để

xin được đăng ký hành nghề, được cấp tín dụng ,

được xuất - nhập khẩu ... phải qua rất nhiều thủ tục ,

với nhiều chữ ký và con dấu . Điều hoàn toàn trái

với nhà nước pháp quyền là một số cơ quan nhà

nước đã công khai sử dụng quyền hạn , chức trách

của mình để làm "dịch vụ " kiếm tiền, vì lợi ích cục

bộ hoặc cá nhân . Đó chính là sự lạm dụng chức

quyền cần được bãi bỏ ngay . Đặc biệt nghiêm trọng

là có không ít cơ quan nhà nước đã sử dụng ngay các

phương tiện của nhà nước để buôn lậu hoặc kinh

doanh phi pháp. Tình trạng buôn lậu có tổ chức

không chỉ gây tác hại về kinh tế, mà còn gây tác hại

lớn nhất là làm giảm hiệu lực và sự tin cậy đối với

nhà nước. Những khuyết tật này của nhà nước có

nguy cơ khuếch đại những khuyết tật của nền kinh

tế thị trường đang hình thành .

Nhiệm vụ quan trọng thứ ba của nhà nước là cung

cấp những hàng hóa và dịch vụ công mà kinh tế tư

nhân vì động cơ lợi nhuận không tiến hành . Điều

đó đòi hỏi nhà nước ít nhất phải bảo đảm kết cấu

hạ tầng (đường sá , cầu cống, công trình vệ sinh ,

v.v. ) . Ở nhiều nước, nhiệm vụ này còn bao gồm

cả trách nhiệm về giáo dục , y tế và phúc lợi xã hội .

Các chính phủ theo trường phái tự do hay tân tự do

như Mỹ và Anh, đã không chăm lo thích đáng đến

mặt bảo đảm phúc lợi xã hội , mà còn có xu hướng

muốn giảm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình về

mặt giáo dục và y tế. Kết quả là nền kinh tế ở các

nước đó đã và đang bị tác động tiêu cực của nạn

thất học , của hệ thống y tế kém hiệu quả, của các

mâu thuẫn và căng thẳng trong xã hội.

Ngày nay, nhận thức phổ biến trên thế giới là

nhà nước phải chăm lo các lĩnh vực giáo dục và

y tế , bảo đảm phúc lợi xã hội đối với trẻ em,

người về hưu và người tàn tật , là những người

trong nền kinh tế thị trường không có hoặc có rất

ít thu nhập .

Ở nước ta, bên cạnh một số thành tựu và tiến

bộ , sự sa sút trong giáo dục và y tế đang gây lo ngại

và đòi hỏi phải có những biện pháp và nỗ lực mới

của nhà nước và xã hội . Xu hướng thương mại hóa

văn hóa cũng cần có sự can thiệp thích đáng của nhà

nước để ngăn chặn.

Để giảm bớt bất công về thu nhập trong xã hội ,

nhà nước cần có sự kiểm soát và điều tiết thu nhập ,

ngăn chặn tình trạng làm giàu bất chính , chiếm dụng

tài sản của đất nước .

Nhiệm vụ quan trọng thứ tư của nhà nước là định

(Xem tiếp trang 60 )
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Chống lạm phát

·
ở nước ta

kinh nghiệm

và giải pháp

TINH

VŨ XUÂN KIỀU

VÌNH hình lạm phát gắn liền với sự suy thoái của

nền kinh tế nước ta đã lên tới đỉnh cao vào

cuối năm 1988 đầu năm 1989. Để giảm bớt tốc độ

lạm phát vào thời điểm ấy, chúng ta đã đưa ra một

hệ thống đồng bộ các giải pháp và bước đầu thực

hiện có kết quả : cắt và giảm dần cơn sốt lạm phát ;

khôi phục lại giá trị đồng tiền ; xóa bỏ bao cấp

chuyển sang cơ chế thị trường, thực hiện cơ chế

kinh doanh một giá (chủ yếu là giá thị trường ) ;

thiết lập quan hệ cung cầu bằng cách cho tự do lưu

thông (xóa bỏ cấm chợ ngăn sông), thúc đẩy các

thành phần kinh tế phát triển sản xuất . Nhờ những

biện pháp trên mà năm 1989 và 1990 đã có sự chuyển

biến tích cực , đà lạm phát phi mã bị chặn lại , đời

sống nhân dân được cải thiện một bước .

Bước sang năm 1991 , do hậu quả của sự suy thoái

kéo dài, nền kinh tế vẫn trong tình trạng mất cân

đối nghiêm trọng , sản xuất chậm phát triển , ngân

sách thất thu và vẫn còn bội chi lớn . Mặt khác , do

hậu quả của việc Liên xô đột ngột cắt giảm viện

trợ (tháng 8-1990 ), nền kinh tế nước ta vốn đã khó

khăn lại càng khó khăn .

Hậu quả tổng hợp của những điều vừa nói đã làm

cho tình hình lạm phát ở nước ta lại tăng lên : 6 tháng

đầu năm 1991 giá cả hàng hóa lên 4,8 %/tháng (so

với 2,5 %/tháng cùng kỳ năm 1990) . Tiếp đó là cơn

sốt vàng , đô la diễn ra dữ dội và đạt tới tỉnh cao ( có

lúc đã lên tới 645 000 /1 chỉ vàng, 14 300đ / 1 đô la

Mỹ), tưởng như khó có thể thoát ra khỏi tình trạng

tái lạm phát nghiêm trọng hơn .

Trước tình hình trên , chính phủ đã có những biện

pháp chỉ đạo rất kiên quyết, các tổ chức ngân hàng,

tài chính được chấn chỉnh một bước nhằm ứng

phó với tình hình cấp bách này . Các biện pháp nhằm

kiềm chế mức tăng giá và chặn đứng cơn sốt vàng

và đô la thì có nhiều , song theo tôi , biện pháp hữu

hiệu nhất lúc bấy giờ là nhà nước đã mạnh dạn

bằng mọi cách tăng cường nguồn dự trữ vàng và

đô la đồng thời cho phép ngân hàng mở rộng các

trung tâm trao đổi ngoại tệ (bán và mua vàng và đô

la ) ; tăng nguồn thu , kiểm soát chặt chẽ các khoản

chi ngân sách ; và đi tới chấm dứt việc phát hành

tiền cho chi tiêu ngân sách . Nhờ đó chúng ta đã kéo

giá vàng và đô la xuống mức cần thiết. Giá cả các

mặt hàng khác cũng ở thế ổn định . Chỉ số giá cả

năm 1992 giảm xuống còn 1,2 %/tháng và 15 %/năm ,

là mức thấp nhất, vượt quá yêu cầu mà chúng ta

mong muốn. Sức mua của đồng tiền tương đối ổn

định, sản xuất tăng lên , đời sống của nhân dân năm

1992 có bước cải thiện rõ rệt .

Tuy nhiên , những kết quả đạt được mới là bước

đầu , chưa thật vững chắc . Những cơn sốt đột biến

về giá vàng, đô la, giá gạo cũng như sức ép giữa

cung và cầu , giữa sản xuất và tiêu dùng, báo hiệu

khả năng tái lạm phát vẫn có thể xảy ra . Đồng thời ,

với những mâu thuẫn mới nảy sinh (từ trong và

ngoài nước) , nếu chúng ta không có biện pháp phòng

ngừa hữu hiệu và trình độ tổ chức điều hành tốt,

thì khó có thể đưa nền kinh tế ra khỏi khủng hoảng

và tạo nên thế phát triển một cách thật vững chắc.

Từ kinh nghiệm thực tế những năm gần đây , tôi

cho rằng chúng ta cần luôn luôn tỉnh táo trong vấn

đề chống lạm phát, tiến thêm một bước quyết

định trên lĩnh vực này , tiếp tục thực hiện đồng bộ

một hệ thống giải pháp cho cả trước mắt và lâu dài .

Những giải pháp đó là :
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1 - Điều chỉnh cơ cấu sản xuất và cơ

cấu tiêu dùng

Rà soát lại cơ cấu sản xuất, điều chỉnh cơ cấu

đầu tư , đặc biệt chú ý nâng tỷ lệ đầu tư cho nông

nghiệp . Ưu tiên phát triển ngành nghề cần ít vốn

nhưng thu hút nhiều lao động (may mặc , dệt...) . Đặc

biệt chú trọng đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng

như giao thông vận tải và thông tin ... tạo điều kiện

thu hút vốn đầu tư của nước ngoài.

Sắp xếp lại kinh tế quốc doanh theo hướng thu

hẹp những cơ sở không cần thiết, cho phép phá sản ,

coi phá sản là một " sự tàn phá sáng tạo" . Rà soát lại

các công ty , hãng kinh doanh , các tổ chức liên doanh

liên kết thuộc tổ chức nhà nước, chuyển phần lớn

các công ty , hãng kinh doanh , các tổ chức liên doanh

liên kết này sang hình thức kinh tế cổ phần , doanh

nghiệp tập thể, tư nhân chịu sự kiểm soát của nhà

nước ( vì chính các tổ chức thuộc loại này nhiều khi

nấp dưới dạng nhà nước chẳng làm lợi cho nhà

nước mà chỉ gây lãng phí và tổn thất tài sản của

nhân dân ).

Điều chỉnh cơ cấu tiêu dùng cho phù hợp với sự

thay đổi của cơ cấu thu nhập quốc dân . Tiến tới

hình thành chiến lược tiêu dùng.

2 - Phấn đấu giảm mức thâm hụt ngân

sách

Bộ tài chính cần thông báo chính xác mức chênh

lệch thu chi ngân sách . Tách các khoản vay của nhà

nước ra khỏi ngân sách và chuyển thành nguồn vốn

đi vay . Nếu ngân sách vay thì cũng phải trả lãi . Ngân

sách có 4 nguồn thu (huy động trong nước, vay nợ

nước ngoài , vay dân , vay ngân hàng). Trước mắt ,

vay nợ nước ngoài có khó khăn , do đó cần hướng

vào 2 nguồn thu trong nước :

a) Huy động vốn trong nước :

+ Tăng thu : Chủ yếu là thu thuế . Thực hiện đánh

thuế TVA , thuế vốn, thuế thu nhập ... Khai thác ,

bồi dưỡng các nguồn thu khác... Hình thành bộ máy

chống thất thu thuế, tạo mọi điều kiện để bộ máy

này hoạt động có hiệu quả. Kiểm kê tài sản , kể cả

các bất động sản . Ấn định giá đất, giá nhà để bán

và cho thuê , tăng nguồn thu cho ngân sách .

+ Giảm chi : Rà soát lại các nguồn chi . Thực hiện

một chính sách chi tiêu nghiêm ngặt. Có thể cắt giảm

một tỷ lệ nhất định các khoản chi tiêu chưa thật cần

thiết của các cơ quan nhà nước , các cơ quan đảng

và đoàn thể ; kiểm soát chặt chẽ các khoản chi của

các cơ quan này . Đồng thời, có biện pháp dự phòng

nhằm đối phó với những khoản chi tiêu ngân sách

đột biến lớn có khả năng dẫn đến tái lạm phát .

Hạn chế tới mức thấp nhất việc cung cấp tài

chính cho các xí nghiệp quốc doanh , các công ty nhà

nước. Chấm dứt hoàn toàn việc phát hành tiền để

cứu vớt các xí nghiệp quốc doanh làm ăn thua lỗ ,

cũng như xóa việc bao cấp cho các xí nghiệp quốc

doanh dưới bất kỳ hình thức nào (trừ các xí nghiệp

then chốt giữ vai trò rường cột của nền kinh tế thì

nhà nước có chính sách trợ giá và chính sách đầu tư

thỏa đáng để ổn định và phát triển sản xuất ) .

Thực hiện chính sách triệt để tiết kiệm gắn liền

với chống tham ô lãng phí ngay từ các cơ quan nhà

nước .

b)Vay vốn trong dân : Theo các tài liệu tính toán

thì tiềm năng vốn trong dân còn khá lớn (khoảng

6-10 triệu lạng vàng ). Nhà nước cần có chính sách

thực tế để tạo lòng tin cho dân , hay nói cách khác ,

nhà nước cần có cơ chế khuyến khích thỏa đáng

để thu hút vốn trong dân . Đây là nguồn lực lớn cần

khai thác . Vay dân và trả lãi cho dân là điều dễ làm

hơn là vay nước ngoài .

3 - Sửa đổi hệ thống ngân hàng

Tăng cường chức năng quản lý vĩ mô của Ngân

hàng nhà nước, trước hết là sử dụng có hiệu quả

các công cụ như lãi suất, tỷ giá , kiểm soát chặt chẽ

việc phát hành trái phiếu , công trái , trái khoán , nâng

cao hiệu quả kinh tế của vốn tín dụng...
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Củng cố và thiết lập Ngân hàng trung ương tách

khỏi các ngân hàng chuyên doanh. Ngân hàng trung

ương không dính đến việc kinh doanh . Ngân hàng

trung ương sẽ quy định giới hạn lãi suất và quyết

định điều chỉnh mức lãi suất khi có lạm phát. Ngân

hàng trung ương quản lý điều tiết các ngân hàng

chuyên doanh bằng pháp luật. Cho các ngân hàng

chuyên doanh tự do hoạt động và mở rộng phạm vi

cho vay . Mở cửa cho ngân hàng nước ngoài vào hoạt

động trong phạm vi kiểm soát của nhà nước .

Hằng tuần và hằng tháng các ngân hàng chuyên

doanh phải báo cáo với Ngân hàng trung ương
về

tình hình hoạt động ; Ngân hàng Trung ương chỉ đạo

việc tăng , hạ lãi suất hoặc đình chỉ cho vay . Việc

quy định mức lãi suất phải căn cứ vào nhu cầu

vốn.

Các ngân hàng chuyên doanh hoạt động theo chế

độ lời ăn , lỗ chịu . Chính phủ có thể hỗ trợ bằng

cách đi vay nước ngoài , rồi cho ngân hàng chuyên

doanh vay với mức lãi cao hơn. Ngân hàng trung

ương có thể cho ngân hàng chuyên doanh vay (nhưng

phải có ký quỹ) .

Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là Ngân hàng

nhà nước phải giúp Chính phủ tăng cường khả năng

dự trữ (dưới nhiều hình thức ) vàng và ngoại tệ , để

khi cần thiết, có thể tung ra ngăn chặn những cơn

sốt đột biến . Đồng thời , có biện pháp kiềm chế

không cho giá vàng và đô la hạ xuống dưới mức

cần thiết, gây khó khăn cho xuất nhập khẩu .

4 - Chấn chỉnh hệ thống tài chính

Thực hiện nhất quán chính sách tạo vốn của ngân

sách là phải dựa trên cơ sở bồi dưỡng và phát triển

các nguồn thu , đồng thời thực hiện phân phối hợp

lý các nguồn thu . Xóa bỏ thói quen dựa vào phát

hành để chi tiêu ngân sách. Nếu ngân sách thiếu hụt

thì phải dùng nguồn vốn vay để bù đắp . Ngân sách

nhà nước có thể chia thành hai quỹ tích lũy và tiêu

dùng . Phần dành cho tích lũy được quản lý theo cơ

chế vốn , thực hiện đầu tư có trọng điểm . Phần

dành cho tiêu dùng thì quản lý theo đơn vị dự toán

từ trung ương đến tỉnh và cơ sở. Phân cấp ngân

sách phải tuân theo nguyên tắc chủ yếu là vào nguồn

thu . Trước mắt, cần hoàn thiện hệ thống thuế và

chỉnh đốn lại đội ngũ những người làm công tác

thuế , nhằm tăng thu cho ngân sách .

5 - Về giá cả

Ta đã phát triển kinh tế thị trường, do đó cần để

cho thị trường định giá . Nhà nước chỉ khống chế

mặt bằng giá một vài mặt hàng thật thiết yếu . Trong

những trường hợp nhất định, nâng giá là cần thiết ,

vì đây là một thứ thuế vô hình đánh vào mọi người .

Vấn đề là phải chú ý để việc nâng giá khỏi ảnh

hưởng tới việc bảo đảm mức sống cơ bản của

người lao động . Đặc biệt chú ý mối quan hệ giữa

giá tư liệu sản xuất và giá nông sả .. Tăng sức mua

cho nông dân cũng là một biện pháp kích thích sản

xuất công nghiệp phát triển .

6 - Cải tiến chế độ tiền lương

Nếu chế độ tiền lương không được cải tiến một

cách cơ bản thì mọi cái đặt ra đều không có ý nghĩa .

Nếu cứ để chế độ tiền lương như hiện nay thì

không thể siết chặt kỷ luật , kỷ cương và thực hiện

chống tham nhũng có kết quả, không thể xây dựng

được một phong cách làm ăn mới và chân chính , và

cũng không thể thiết lập được một chế độ hưởng

thụ công bằng .

Vì vậy , cần cải tiến chế độ tiền lương một cách

mạnh bạo , khẩn trương , và ít nhất phải bảo đảm cho

được yêu cầu về tái sản xuất giản đơn sức lao

động . Gắn việc cải tiến chế độ tiền lương với giải

quyết việc làm . Trước mắt, cần tách phần bảo

hiểm xã hội ra khỏi tiền lương .

7 - Xuất nhập khẩu

Chúng ta nói xóa bỏ độc quyền nhưng phải bảo

đảm sự thống nhất quản lý về xuất nhập khẩu .

Chấm dứt tình trạng xuất nhập khẩu lộn xộn như

vừa qua . Năm 1993 phải là năm ưu tiên cho việc

nhập vật tư và nguyên liệu , thắt chặt việc nhập hàng

34



Nghiên cứu - Trao đổi

tiêu dùng nhưng không phải là đóng cửa. Nhà nước

cần có chính sách khuyến khích xuất khẩu , đồng

thời đánh thuế mạnh những mặt hàng nhập khẩu

mà trong nước đã có, khuyến khích nhập những mặt

hàng mà trong nước chưa có hoặc còn thiếu .

Trên lĩnh vực xuất nhập khẩu , nhà nước cần có

biện pháp kiên quyết hơn để ngăn chặn tình trạng

nhập và xuất lậu những mặt hàng mà nhà nước đã

nghiêm cấm. Còn đối với các mặt hàng khác thì nhà

nước cần cho tự do lưu thông , không nên cấm đoán ,

mà dùng hàng rào thuế quan để điều tiết .

Năm 1993 , đầu tư nước ngoài vào ta (cho dù Mỹ

chưa bỏ cấm vận ), có thể tăng nhanh. Đầu tư nước

ngoài vào tăng, có nghĩa lượng tiền mặt cũng phải

tăng tương ứng . Vì vậy , cần có sự chuẩn bị trước

để khỏi rơi vào tình trạng lạm phát hoặc thiểu phát

nghiêm trọng .

nên

8 - Gấp rút xây dựng và sửa đổi , hoàn thiện hệ

thống luật và dưới luật, phù hợp với nền

kinh tế hàng hóa nhiều thành phần chuyển sang

kinh tế thị trường , bảo đảm quyền tự do kinh

doanh , quyền sở hữu và chuyển nhượng tài sản của

công dân .

9- Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý theo

hướng chuyển hẳn sang kinh tế thị trường , thực

hiện tự do kinh doanh có sự quản lý của nhà nước ,

tạo lập thị trường vốn, vật tư, lao động… trong

nước gắn với mở rộng ra thị trường nước ngoài.

10 - Tổ chức lại bộ máy quản lý nhà

nước và nâng cao trình độ quản lý cho phù hợp

với yêu cầu mới . Phân rõ chức năng quản lý nhà

nước về kinh tế với chức năng sản xuất kinh

doanh của xí nghiệp ; ngăn cấm các cơ quan nhà

nước can thiệp trực tiếp vào tác nghiệp sản xuất

kinh doanh của xí nghiệp và đơn vị kinh tế . Bộ chủ

quản quản lý chủ yếu bằng luật pháp, bằng việc

vạch các hành lang tự do hoạt động trong phạm vi

pháp luật. Xử lý nghiêm minh các cơ quan nhà nước

và cán bộ nhà nước vi phạm pháp luật, tham ô , lãng

phí của cải của nhân dân . Bất cứ một sai lầm dù

lớn hay nhỏ ở bộ , ngành nào, thì thủ trưởng cơ quan

bộ, ngành phải chịu trách nhiệm trước nhân dân (gây

thiệt hại về vật chất thì phải bồi thường, nếu

nghiêm trọng thì phải truy tố trước pháp luật) ,

không nên dùng hình thức cảnh cáo , thuyên chuyên

công tác để bảo vệ và duy trì vị trí công tác của những

cán bộ bất tài , kém đạo đức .

Trên cơ sở giải quyết cơ bản chế độ tiền lương ,

nghiêm cấm việc các cơ quan và đoàn thể không có

chức năng kinh doanh lại tổ chức kinh doanh dịch

vụ và liên hệ với các tổ chức kinh doanh nước

ngoài làm hỗn loạn thị trường và làm mất trật tự,

an ninh đất nước .

Cần có tổ chức chống buôn lậu , tham nhũng và

lãng phí, ngoài bộ máy cơ quan nhà nước hiện nay .

Tổ chức này do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ

đạo.

Vấn đề quan trọng là cần có biện pháp kiên quyết

và sáng suốt trong việc sắp xếp bộ máy và bố trí

cán bộ quản lý . Tinh giản bộ máy và lựa chọn

những cán bộ thực sự có năng lực và phẩm chất để

thực thi nhiệm vụ .

Thành tựu nổi bật và mang tính đặc thù ở nước ta

là : cùng với việc kiềm chế và đẩy lùi lạm phát,

chúng ta vẫn duy trì và nâng cao được tốc độ tăng

trưởng kinh tế hằng năm, giảm dần được suy thoái

và thất nghiệp . Tuy nhiên , những cơn sốt vàng , đô

la, lương thực trong những năm qua cũng như sự

giảm giá vàng, đô la hiện nay ( chỉ số giá tháng 11

năm 1992 là - 0,5 ) ... cho thấy , tình hình chưa thật ổn

định và vững chắc . Để ngăn chặn tình huống xấu

nhất có thể xảy ra, chúng ta không thể chỉ áp dụng

những biện pháp tình thế như lâu nay đã làm , mà cần

thực hiện triệt để một hệ thống đồng bộ các biện

pháp . Chống lạm phát phải đồng thời chống cả

thiểu phát , vì thiểu phát tất yếu dẫn đến lạm phát

nghiêm trọng hơn .
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NĂM 1992,thêmmột nămnữa của quá trình

quan

đổi mới với những tín hiệu lành mạnh rất

đáng mừng càng củng cố thêm nhận định của

Đại hội VII của Đảng : "Nhân dân ta đã giành

được những thành tựu bước đầu rất

trọng" . Và với việc Quốc hội khóa IX trong kỳ

họp gần đây cũng thừa nhận như vậy, chúng ta

có thể nói : "Lành càng tăng mà dữ càng giảm " .

Điều này làm tôi nhớ lại một ý tứ

rất hay mà Lê-nin đã nhắc nhở khi

Người còn sống : chúng ta phải suy

nghĩ từ "mặt đất chúng ta đang sống"

chứ không phải từ "khuôn mẫu" có

sẵn. Quá khứ thời bao cấp đã cho ta

bài học đắng cay về cách nhìn - theo

cách nói của Mác : "bắt hiện thực phải

khuôn theo !" . Lúc đó hiện tượng báo

cáo láo , thổi phồng thành tích khá phổ

biến. Kế hoạch năm nào cũng thấy nói

vượt, nhưng xã hội thì ngày càng thiếu thốn !

Và còn nhiều điều lệch lạc , sai lầm khác nữa .

Dù sao thì cách nhìn đúng nhất vẫn phải từ mặt

đất, cho dù ở đó tới nay vẫn còn không ít cảnh

nghèo nàn , bùn lầy nước đọng , mù chữ, bất

công và tham nhũng... Đâu phải "mặt đất" Việt

nam sau năm 1992 chỉ có những cảnh như thế ?

Cuộc sống đời thường bao giờ cũng do một

tổng thể yếu tố tạo nên . Chính vì thế mà có

nhiều cách nhìn hiện thực khác nhau , tùy theo

nghề nghiệp và chuyên môn của mỗi người. Có

cách nhìn chỉ thấy một phía , toàn mầu hồng

hoặc toàn mầu đen ; lại có cách niên "mờ mờ "

pha trộn giữa mầu hồng và mầu đen ! Chắc

chắn là có nhiều cách nhìn khác nhau rồi, nhưng

"mặt đất" - cuộc sống bao giờ cũng chỉ có một

mà thôi !

Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn gay gắt,

nhưng những thành tựu năm 1992 có thể nói lên điều

gì là đáng trân trọng nhất ? Theo tôi , đó chính là sự

ổn định và ngày càng ổn định về chính trị trên "mặt

đất" mà chúng ta đang sống với những điều kiện

kinh tế có phần được cải thiện .

Chính trị là gì , nếu không phải là vận mệnh của

hàng triệu quần chúng, là sinh mệnh của chế độ mà

nhân dân ta đang xây dựng ? Nếu không có sự ổn

định về chính trị, thì như kinh nghiệm thế giới vừa

qua cho thấy , cả một quốc gia - cho dù một thời là

siêu cường - cũng phải bán đủ thứ quý hiếm , cơ

mật, phải đi xin xỏ để có tiền cứu đất nước . Vì

vậy , những gì mà năm 1992 đã đem lại cho nhân dân

ta, có lẽ là cái đó và xuất phát từ cái đó .

Có đảo mắt qua "mặt đất " và " bầu trời " của thiên

hạ , nhìn cái cảnh chiến tranh huynh đệ tương tàn

triền miên , cái cảnh hỗn độn phải cầu cứu cả "quân

MỘT CÁCH NHÌN

QUA NĂM 1992

KHỔNG DOÃN HỢI

mũ nồi xanh" đến giữ trật tự , mới thấy hết giá trị

của sự ổn định về chính trị .

Cũng sẽ không đầy đủ nếu xem xét sự ổn định

về chính trị của "mặt đất" Việt nam hiện nay mà lại

không đặt nó trong bối cảnh chủ nghĩa Mác - Lê-

nin - nền tảng tư tưởng và niềm tin của nhân dân ta

- đang gặp phong ba báo táp. Người ta đang gán cho

chủ nghĩa Mác - Lê-nin chỉ là một thử nghiệm tư

tưởng trong lịch sử và cuộc thử nghiệm ấy đã thất

bại, rằng chủ nghĩa Mác - Lê-nin là một học thuyết

bất lực. Thế nhưng, ở "mặt đất" Việt nam mà

người ta gọi là " côi cút của chủ nghĩa Mác - Lê-nin "

này , lại không xảy ra điều mà họ đã dự báo, cũng

chẳng có những "trận mưa đá" và "dùi cui"... Vì sao

vậy ? Tôi muốn nói đến điều căn bản đầu tiên mà

Đảng ta thường nhắc nhở : phải kiên trì dựa trên

"nền tảng .." .

Cương lĩnh của Đảng ta đã xác định chủ nghĩa

Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng

tư tưởng của Đảng và nhân dân ta . Tình hình chính

trị, xã hội của đất nước ngày càng đi vào thế ổn

định là kết quả của tổng thể các biện pháp có hiệu

quả. Nhưng càng suy nghĩ về những biện pháp ấy

và tính hiệu quả của chúng, thì càng thấy không thể

* Chuyên viên cao cấp , Viện nghiên cứu chủ nghĩa

Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh
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không dựa trên cái nền tảng ấy - thế giới quan và

phương pháp luận của chúng ta . Riêng về phương

pháp luận mà nói, nếu nghiên cứu lại, chúng ta thấy

chẳng có ở tác phẩm nào các nhà sáng lập chủ nghĩa

xã hội khoa học lại dạy ta phải xem học thuyết của

các ông là xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm ; phải

xem chủ nghĩa xã hội như một cái gì đó cắt đứt với

quá trình phát triển tự nhiên - lịch sử, theo kiểu "đối

lập trừu tượng " chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa tư

bản , " chúng ta " với "chúng nó ", v.v ..

Điều chung nhất mà trí tuệ của Đảng và Nhà

nước ta tập trung giải quyết là bằng mọi cách phát

triển sản xuất, phát triển kinh tế . Nhờ đó mà có cơ

sở để ổn định xã hội , có được sự phát triển đến

mức đài BBC phải nhận xét : đây là sự đổi mới có

hiệu quả nhất. Thành tựu ấy khiến ta nhớ lại lời

Lê -nin từng nói : một khi giai cấp vô sản đã nắm

được chính quyền rồi, thì nhiệm vụ cơ bản là phải

phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, phải tập

trung giải quyết nhiệm vụ quan trọng nhất và khó

khăn nhất là công cuộc xây dựng kinh tế (1 )

Chúng ta đã từng làm theo lời di huấn ấy , nhưng

làm không đúng kiểu . Cái bao trùm nhất là chưa ý

thức được đầy đủ phạm trù kinh tế - xã hội. Kinh

tế chỉ là phương tiện , còn xã hội , tức con người ,

mới là mục đích . Thời gian, với tâm lý ngàn xưa,

thường chỉ nhấn mạnh mặt tiêu cực của người

khác . Tốc độ tăng trưởng kinh tế khả quan giờ đây

cho phép nhìn nhận sự giáo điều , và đặc biệt là sự

ỷ lại (nếu không nói là lười biếng) trong tư duy

chúng ta . Sự nghiệp phát triển , xây dựng kinh tế xã

hội chủ nghĩa là sự nghiệp của " chúng ta" , nghĩa là

của cả những người không phải cộng sản . Nói chủ

nghĩa xã hội là nói xã hội hóa sản xuất, nhưng là xã

hội hóa trong thực tế chứ không phải xã hội hóa

một cách hình thức , khiên cưỡng , mà như vậy thì

tới đó còn rất xa, cho dù có một ý chí thật kiên

quyết. Những thành tựu kinh tế đạt được từ sau

ngày đổi mới cho thấy , chúng ta đã sửa những nhận

thức lệch lạc của mình .

"Chúng ta" không chỉ là các giai cấp , các tầng lớp

xã hội khác nhau , mà quan trọng hơn là số người

trong cái "chúng ta " ấy . Ở nước ta , 80%" chúng ta "

là nông dân . Nói đến sự ổn định chính trị - xã hội ,

trước hết là nói đến ổn định nông dân . Thiếu sự

đồng tình của nông dân là thiếu một trong hai điều

kiện căn bản để xây dựng chủ nghĩa xã hội từ một

nước tiểu nông như Lê-nin nói. Không cần là người

có học thức uyên bác cũng có thể thấy rằng , đối

với sự ổn định xã hội hiện nay , công lớn là thuộc

về mặt trận nông nghiệp và những lính xung kích

của nó (kể cả những người phục vụ cho mặt trận

ấy) . Nếu nghĩ như thế là đúng , thì cũng có nghĩa :

" Nếu giai cấp công nhân muốn quản lý tốt nền

kinh tế của mình , với tư cách là giai cấp thống trị …..

thì nó phải tự nhủ rằng : chỗ yếu nhất là cuộc

khủng hoảng của nền kinh tế nông dân ..." Chúng

ta đã tạo ra được cơ sở kinh tế cho sự liên minh với

nông dân .

(2)

L

Những gì giúp đất nước ta đạt được những thành

tựu ban đầu (đặc biệt là về mặt kinh tế ) để thoát

dần ra khỏi cuộc khủng hoảng, hóa ra lại nằm trong

những điều mà chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã nói từ

lâu, nhưng trước đây chúng ta không làm theo ! Ay

là những luận điểm về chủ nghĩa tư bản nhà nước

với tính cách là chủ trương lớn (chứ không phải

chính sách thông thường như sinh đẻ có kế hoạch ),

về việc chuyển sang cơ chế thị trường (tức sản

xuất và lưu thông hàng hóa theo đúng nghĩa là "một

hình thức tổ chức kinh tế của xã hội" ) , về việc đa

dạng hóa chế độ sở hữu , về chế độ sở hữu hỗn

hợp, về cổ phần , về việc " lập lại, hồi sinh, dung

nạp , du nhập chủ nghĩa tư bản" , về chính sách mở

cửa, về chính sách khuyến khích bằng lợi ích kinh

tế, về chế độ hạch toán kinh tế, tự chủ kinh doanh ,

về nộp "cống vật" vì lợi ích cơ bản và lâu dài, về

chế độ hợp tác xã tự nguyện v.v. mà nước ta đã

bước đầu vận dụng trong điều kiện mới .

Thực tiễn đã cho thấy , cả quan điểm giáo điều

lẫn ỷ lại , cả nhận thức sai lầm , phiến diện , cực

đoan lẫn không tưởng, đều có một nguyên nhân là

muốn hiện thực hóa quá sớm lý tưởng, thoát khỏi

"mặt đất" .

Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất, quyết định

nhất của những gì ta mới giành được, chính là việc

từng bước trở về với những gì mà nhân dân ta tự

nguyện lấy làm nền tảng tư tưởng : chủ nghĩa

Mác - Lê- nin với bản chất là tôn trọng con người,

giải phóng con người về chính trị và kinh tế , trong

( 1 ) Xem : V.I Lê-nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ, Mát-

xcơ -va , 1978 , t44, tr 188

(2 ) V.I Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ , Mát-xcơ -va ,

1978, t43 , tr 184
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đó giải phóng kinh tế là giải phóng cơ bản . Chẳng

phải ngẫu nhiên mà các nhà kinh điển đã nghĩ nhiều

đến việc đấu tranh xóa bỏ sự cách biệt người công

nhân với quyền lực, với lợi ích quốc gia, với việc

giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị , tư

tưởng và văn hóa . Cố nhiên là phải dân chủ hóa mọi

mặt đời sống xã hội . Nhưng dân chủ hóa như thế

nào để không như một số báo chí phương Tây đã

nhận định , đó là "nền dân chủ đã xóa luôn cả quyền

chỉ huy ..." , tạo ra "những nguy cơ của một chủ nghĩa

tự do bừa bãi ..." , " cho sự sụp đổ của đảng cộng

sản .. " và dân chủ hóa kiểu ấy sẽ là "nền dân chủ

của những kẻ bất lương " .

Điều gì giúp chúng ta tránh được những " chấn

động " của "mặt đất " ? Có nhiều yếu tố, nhưng yếu

to quan trọng hàng đầu là nhận thức và vận dụng

của Đảng và nhân dân ta về mối quan hệ biện

Vai trò nông nghiệp ...

( Tiếp theo trang 29)

sống , làm việc , ăn , ở , đi lại , học hành , nghỉ ngơi,

giải trí, chữa bệnh ... cho các khu vực nông thôn

nhằm thực hiện công bằng xã hội , chỉ có thể được

giải quyết bằng việc chú trọng phát triển nông

nghiệp , nâng cao dần thu nhập cho nông dân kết hợp

với một loạt các chương trình khác như cải tạo cơ

cấu nông nghiệp , phát triển các công trình công cộng

ở nông thôn một cách căn bản .

Trong trường hợp một nước nông nghiệp kém

phát triển như nước ta , muốn phát triển kinh tế theo

hướng tự lực , tự cường là căn bản nhằm tránh lệ

thuộc quá nhiều vào nước ngoài, rõ ràng phải ưu

tiên cho việc phát triển nông nghiệp . Điều này cũng

có nghĩa phải ưu tiên đầu tư và khai thác hợp lý

ngành này so với công nghiệp trong giai đoạn đầu .

Những điều kiện khách quan , tính chất của nền

kinh tế , khuôn khổ truyền thống của sản xuất nông

nghiệp nước ta như cơ cấu lao động , dân số , thu

nhập , đất đai trong khu vực này , là những yêu cầu

đòi hỏi phải ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp .

Kinh tế học cũng đã cho thấy , về tương lai lâu

dài , khi đất nước đã công nghiệp hóa , sẽ không

chứng giữa kinh tế và chính trị, giữa cái được coi

là biểu hiện tập trung của kinh tế, có " địa vị ưu tiên

đối với kinh tế " và cái nền tảng kinh tế, đặc biệt

là vấn đề dân chủ trong mối quan hệ đó. Còn lâu

mới có thể bàn tới dân chủ không còn là hình thái

nhà nước , mà chỉ là giá trị nhân loại.

Năm 1992 qua đi còn gợi cho ta nhiều suy nghĩ,

kể cả cái hay và cái dở . Song , dù suy nghĩ thế nào ,

cũng không thể xa rời cơ sở lý luận , tư tưởng của

chúng ta là chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ

Chí Minh. Điều quan trọng là chúng ta khẳng định

những giá trị chân chính của nó, bổ sung và phát triển

nó . Đảng ta , Nhà nước ta và nhân dân ta đang làm cái

điều quan trọng ấy bằng việc thông qua và thực

hiện những đường lối , chủ trương, chính sách

nhằm xây dựng đất nước giàu mạnh, nhân dân ấm

no , hạnh phúc .

có vấn đề ưu tiên tuyệt đối cho phát triển nông

nghiệp hay công nghiệp, vì thực sự hai ngành này

luôn hỗ trợ nhau trong quá trình tăng trưởng của

nền kinh tế. Một khu vực sản xuất nông nghiệp

tăng trưởng vững vàng và đều đặn sẽ cung ứng

dồi dào lương thực, thực phẩm cho nhu cầu nhân

dân cả nước, nguyên liệu thô với giá rẻ cho công

nghiệp chế biến , và một lực lượng lao động luôn

sẵn sàng phục vụ các ngành công nghiệp. Đồng

thời , khu vực nông nghiệp cũng là thị trường tiêu

thụ với sức mua ngày càng tăng các hàng cộng

nghiệp và tiêu dùng . Mối quan hệ trên đây cũng

diễn ra ở chiều ngược lại với công nghiệp là

đầu vào của nông nghiệp về thiết bị , vật tư, phân

bón , hàng tiêu dùng , và là nguồn đóng góp chính

vào thu nhập quốc dân và các chương trình phúc

lợi công cộng . Quan hệ này cũng là một liên kết

cho phép một sự phát triển ổn định , căn bản ,

hướng tới việc ngày một nâng cao thu nhập quốc

dân , công bằng xã hội về điều kiện sống và phát

triển cộng đồng .
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TIẾN TRÌNH
VĂN HỌC VÀ

HỌC VÀ TIẾN

CỦA NÓ

TÔ HOÀI

NGHI

GHỊ quyết 05 của Bộ chính trị là nghị quyết

gần đây nhất của Đảng về văn học nghệ thuật ,

đã có tác động mạnh mẽ đến tình hình và phong trào

văn học nghệ thuật. Từ Đề cương văn hóa năm 1943

tới nay , ở mỗi kỳ đại hội Đảng hoặc trong đại hội

các đoàn thể nghiệp vụ của văn học nghệ thuật , trong

các công tác lớn của mỗi ngành như triển lãm hội

họa , như phát động đi vào thực tế đời sống , Đảng

đều nêu những vấn đề quan trọng.

Nghị quyết 05 đã không tách rời và cũng không

ngẫu nhiên , nó nằm trong quy luật vận động của văn

học dân tộc có định hướng trên con đường phát

triển .

a) Trong gần một thế kỷ qua, từ hán nôm chuyển

sang quốc ngữ, văn học ta đã tiến lên bằng những

bước phi nước đại . Nhưng văn học ta cũng đã thoát

ra từ một dân tộc mất nước , mọi quyền con người

đều bị hạn chế , cấm đoán , vùi dập . Tình trạng đó

chỉ được xóa bỏ mới có 48 năm nay . Những chữ

độc lập , tự chủ , quyền con người, tình yêu đất

nước, những chủ đề , đề tài ấy xưa bị cấm hẳn

trong văn học (không kê một số áng văn chính trị hô

hào cứu nước lưu hành bí mật ở trong nước , ngoài

nước ). Một nền văn học thiếu vắng mang đề tài

xương sống như vậy không thể coi là hoàn chỉnh ,

hay nói nôm na, đó là một nền văn học què . Cho nên ,

nghiên cứu về thời kỳ này không nên đặt câu hỏi :

tại sao nhà văn lại chỉ biết viết những tâm trạng và

sự việc khổ ải , mà không mô tả cái tư thế con người

phải cất đầu lên . Có thể trả lời ngay : cái mà người

thời nay đòi thì thời ấy bị cấm , không thể có . Cho

nên , các nhà văn nói ra được tâm trạng và xã hội , thế

đã là khá lắm, vì chỉ có thể nói được thế .

Cách mạng đã đem tới cho văn học cái nghĩa lớn

vì đất nước, vì con người . Trong thời gian qua,

chúng ta mới chú ý nhiều tới cái chung (như trên

đã nói ) trong ý nghĩa vô cùng quý giá đó. Thật sự

là người sáng tác chưa chuyên tân . đúng mức tới

cái riêng sâu xa ở mỗi con người , nhưng rõ ràng văn

học đã có được cái chung mà tất cả các nền văn học

ở bất kỳ một đất nước tự do nào trên thế giới

đều phải có . Ai phủ nhận hoặc bênh vực quá khứ

lịch sử và quá khứ văn học cách mạng đều là làm

những việc tưởng tượng. Chúng ta đã tranh luận về

một sự thật chỉ mới có trong văn học ngót nửa thế

kỷ nay . Cần nhớ rằng , bước đầu những tác phẩm

đề tài yêu nước, đề tài bảo vệ đất nước , bất cứ

được viết ra từ khía cạnh nào , chính là những sự

kiện đã tôn vinh văn học Việt nam trở nên một nền

văn học tiên tiến xứng đáng với sự phát triển của

dân tộc , sánh vai với mọi nền văn học tiến bộ trên

thế giới.

Chúng ta nên thấy hết tầm cỡ mảng đề tài quan

trọng này . Chúng ta làm vẫn chưa đủ, còn lác đác lắm

và chưa mấy sâu sắc những tác phẩm về Điện biên

phủ , về chiến dịch Hồ Chí Minh, về mặt trận

không tên ở sau tiền tuyến .

b ) Văn học quốc ngữ mới xuất hiện trong thế

kỷ này và mới hoàn chỉnh từ năm 1945 , lại phát

triển nhanh, nên còn vấp phải những non nớt , ấu

trĩ và đương nhiên chưa thể mạnh . Không phải chỉ

do những hạn chế khách quan trọng chiến tranh , mà

thực tế do trình độ, do khả năng thể hiện chiều sâu

đời sống và tâm hồn con người . Mỗi người viết

đều biết rằng , phải có được cái sâu sắc riêng tư ở

mỗi nhân vật, mỗi vấn đề , thì mới tạo nên bộ mặt

đích thực của cái chung được .

Thời kỳ này lại xuất hiện khuynh hướng tiểu

thuyết luận đề (của thời kỳ trước cách mạng )

được tân trang bằng sự hỗ trợ của một quan điểm

lý luận đơn giản , thô thiên . Nhìn lại trên thế giới ,

* Nhà văn
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những người thực hiện chủ nghĩa Mác đã mắc sai

lầm nghiêm trọng trong ý thức, trong tổ chức,

trong hoạt động để dẫn tới những đổ vỡ lịch sử.

Những sai lầm đó cũng tương tự trong văn học , kể

cả trong văn học ta . Ra đời trong trào lưu ấy , Nghị

quyết 05 (cũng như toàn bộ đường lối đổi mới,

phát triển xã hội ta hiện nay ) là một biểu hiện khắc

phục những sai sót nặng nề trên .

Quan niệm "văn học cho một đối tượng hạn hẹp "

đã bộc lộ phổ biến trong phê bình và trong sáng tác ,

tự mình lại biệt phái, trói buộc mình . Với cái chuẩn

của tài năng lớn , một tác phẩm hay nhất dẫu chỉ

viết cho đối tượng thiếu nhi ắt cũng phải làm sao

để từ cụ già đến em bé đều mê đọc . Một tác phẩm

có ý đồ tư tưởng , có chủ đề rõ ràng , phải có sức

lay động, chinh phục được mọi loại bạn đọc . Bao

nhiêu tác phẩm hay của các nền văn học tồn tại vĩnh

viễn như thế, và ở nước ta, từ tiểu thuyết lịch sử

Hoàng Lê nhất thống chí đến Truyện Kiều đều là

những tác phẩm sống không biết thời gian và không

gian . Có định hướng hay không ? Câu hỏi ấy đặt ra

trước người viết cùng nghĩa với câu hỏi "ngòi bút

có trái tim, có tấm lòng hay không ?" . Nói rằng không

nghĩ gì trước khi viết là người không hiểu chính

mình, hoặc đã sa vào thói lập dị cũ kỹ, lạc hậu từ

những thế kỷ trước.

Như trên đã nói ,Nghị quyết 05 của Bộ chính trị

không ra đời ngẫu nhiên như quyển sách ước. Tình

hình nhiều mặt của văn học thời kỳ ấy đòi hỏi

được đổi mới và những yêu cầu thiết thân ấy đã

xuất hiện trong lực lượng sáng tác và phê bình qua

một số nhận định , một số tác phẩm trước và sau

đấy .

Về đề tài yêu nước, mà đáng kể là những tác

phẩm trực tiếp miêu tả nhiều mặt của cuộc chiến

đấu, nhiều tác phẩm đã gây được dư luận chú ý .

Hầu hết các tác giả đương sức đã trải một quãng

đời mặc áo lính thời chống Mỹ : Chu Lai , Đào

Thắng, Bảo Ninh v.v .. Nhiều cuộc thảo luận sôi nổi

quanh những tác giả , tác phẩm này. Bộ mặt chiến

tranh và con người vào cuộc chiến như thế đấy,

hay đấy chỉ là cách của anh nhìn , anh cảm ? Không

phải mới, mà những vấn đề trên đã được xới lên

từ tiểu thuyết Đất trắng của Nguyễn Trọng Oánh,

cũng như các đề tài khác đã từng được thảo luận

từ tiểu thuyết Cù lao Tràm của Nguyễn Mạnh

Tuấn, ở thời kỳ văn học bắt đầu đòi chuyển mình .

Về các đề tài khác , xuất hiện một loạt tác giả

品

mạnh , từ Nguyễn Mạnh Tuấn , Nhật Tuấn , Trần

Văn Tuấn đến Dạ Ngân, Nguyễn Khắc Trường ,

Dương Hướng... Có tả thực không, có hiện thực

không , xin hãy tranh luận cho ra những điều mới và

bổ ích . Ví dụ như cuộc bàn cãi về tác phẩm Lý luận

và văn học của Lê Ngọc Trà mà tôi rất thích thú , cho

là cần thiết và có lợi trong tình hình mới. Chỉ tiếc

không khí thảo luận có sự quy chụp bên trong (do sự

đồn thổi mà không phải trên mặt báo) , thành thử các

phía ý kiến khác nhau chưa xuất hiện hết.

Về các sáng tác trong thời kỳ mới đây , tôi xin

nêu vài ý kiến trao đổi :

Nhiều vấn đề lớn ở nông thôn - một khu vực

bao la đề tài - đã được đề cập tới , hầu hết ở dạng

yêu ghét theo cảm tính . Ví dụ , các tác phẩm đề cập

đến cải cách ruộng đất . Các tác giả ấy thấy ghét,

thấy bị oan khuất, thì bực bội viết, chứ chưahẳn

được viết ra với công phu nghiên cứu một cách

khoa học và chính xác . Một số tác giả khác (Nguyễn

Khắc Trường, Dương Hướng) viết về tệ nạn

dòng họ rồi kéo theo một loạt vấn đề , coi như đấy

là nguồn gốc những mâu thuẫn sinh tử hôm nay &

làng xã . Tôi cho rằng , đấy là thổi phồng và gán ghép

vấn đề dòng họ xa xưa vào thời sự bây giờ ; đó

chỉ đơn thuần là thủ thuật của người viết , không

phải thật sự là những thực tế trung tâm đương mang

nội dung vấn đề đó bên trong . Có sự tranh chấp mà

nguyên nhân sâu là do dòng họ không ? Có . Có vấn

đề đó , nhưng cho vấn đề đó quán triệt tất cả mọi

sự đến độ sinh tử thì không phải. Chuyện dòng họ

ít nhiều đã vang bóng và phần nhiều nằm trong câu

chuyện kể . Nền nếp , quy mô , tôn ty dòng họ đã phai

mờ nhiều từ sau năm 1945 và chỉ thực sự trở lại

mấy năm gần đây . Khi có những văn bản của nhà

nước khuyến khích bảo tồn di tích văn hóa , người

ta mới đua nhau tôn tạo đình chùa, nhà thờ họ, đền

miếu và cả các nhà đồng cô bóng cậu nữa .

Trong ngót nửa thể kỷ nay, cuộc đấu tranh xây

dựng nông thôn mới diễn ra hết sức to lớn và

phức tạp . Nó có tác động của vấn đề dòng họ ,

nhưng trước nhất là thông qua những việc long trời

lở đất , xảy ra trực tiếp như cải cách ruộng đất,

phong trào hợp tác hóa, khoán 10. Tiếp nữa là những

vấn đề xã hội liên quan đến mỗi nhà, mỗi người,

như ở làng hay rời ra thành phố , cho con cái đi cày

hay đi học , và hồi kháng chiến thì thái độ tham gia

chống Mỹ thế nào , v.v .. Đề tài dòng họ trong sáng

tác về nông thôn có con đường phát triển, theo nhận
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xét của tôi , đó là khâu vá những chuyện cũ ly kỳ vào

sự việc hôm nay , mà bỏ khâu trung tâm và đương đại

của vấn đề .

Hiện nay , các tác phẩm đề tài chiến tranh hay các

đề tài khác được dư luận khen hoặc ngược lại (từ

Chu Lai , Bảo Ninh đến Dương Hướng , Dạ Ngân )

đều chưa đứng vững giá trị một tác phẩm, chưa

thành tác giả , theo ý rất riêng của tôi . Những sáng

tác ấy có ý , có cốt truyện , có nhân vật, mới và hiện

đại , nhưng văn phong thì chưa ai thành ngòi bút. Tôi

vốn không chịu được những trang viết, truyện thì

khác nhau , nhưng cấu trúc câu văn thì sáng tác này

cũng như sáng tác kia. Tôi xin nói lại : đó là cái tật

đọc rất riêng của tôi . Nhưng sự thực , từ lâu tôi vẫn

cho rằng , ở tất cả mọi lứa tuổi cầm bút hiện nay

chưa thể có tác phẩm lớn (vì nhiều nguyên nhân ) .

Cái lớn của thế hệ bây giờ là hãy viết tốt , viết

nhiều , giúp cho những thế hệ sau có cơ sở phát triển

tài năng lớn .

Nói thêm một hiện tượng như một tin vui : gần

đây , nhiều cây bút văn xuôi nữ, cả trong Nam, ngoài

Bắc , viết nổi hàng loạt, từ Phạm Thị Ngọc Liên

đến Nguyễn Thị Âm. Mà viết sâu , viết dữ lắm,

nhất là khi tả tình yêu . Xin lưu ý các nhà phê bình

và nghiên cứu văn học .

Tôi cho rằng , hãy tiếp tục tranh luận , tạo không

khí dân chủ , bình đẳng, cởi mở khen chê cho các vấn

đề phát triển sâu nữa . Chúng ta còn mới bước vào

thời kỳ này, cần khuyến khích ra nhiều tác phẩm

như trên, tạo thành một cao trào sáng tác trong đội

mới.

c) Trước năm 1945 , thị trường nhan nhản loại

sách truyện rơm rác , "chuyện ba xu " ( thời trước đã

đặt tên khinh bỉ như thế ) và quán sách cũng chỉ để

nó ở chỗ xó xỉnh . Thế mà ngót nửa thế kỷ sau , nhất

là từ sau giải phóng miền Nam, loại sách nhảm nhí

này lộn kiếp lại quấy phá. Thật không thể tưởng

tượng được , điều đó lại diễn ra ở một thị trường

có định hướng như của chúng ta ngày nay .

Gần đây , xuất hiện một số loại sách đem đời tư

một số người viết thành chuyện với ý đồ châm

chọc hoặc bôi xấu . Loại sách này không đáng coi là

văn học , thời nào cũng có, rồi nó tự bị đào thải .

Nhưng cái cần nói là, không kể những sách mê tín

bói toán đã được in lậu thỉnh thoảng bị tịch thu ở

nhà in, ở hiệu sách , loại sách này nhoi ra được và bán

nhan nhản khắp nơi cũng vì tình hình xuất bản rối

loạn không có người cầm cờ. Nhưng cái lạ là sau

những vụ việc in sách lậu như thế không ai bị ra tòa,

trong khi thực sự họ đã phạm pháp.

Tất cả những loại sách bôi bác nhảm nhí, cả đến

trước kia cũng bị rẻ rúng, ngày nay bìa đẹp, in đẹp,

đàng hoàng chiếm chỗ chính trong quán sách . Tại sao

bộ mặt văn hóa ta lại xuống thấp như vậy ? Chỉ vì

hiện nay thị trường sách đều do tư nhân điều hành ,

trừ một số nhà xuất bản được tài trợ . Các nhà xuất

bản , phần nhiều ở các địa phương miền Nam

(nhưng nói thế cũng là nói trùm lớp, năm ngoái , hội

văn nghệ Bắc thái có tới 14 đầu sách bán ở thị

trường thành phố Hồ Chí Minh ) đã in lại các sách

cũ trước cách mạng và thời chế độ cũ . Toi kể một

ví dụ sách lộn kiếp : về sách phong tục chúng ta có

một tác phẩm rất đầy đủ là Việt nam phong tục của

Phan Kế Bính, một tác giả thời Nam Phong . Trong

thời chế độ cũ , ở Sài gòn, có những người đem

xào xáo sách của cụ Phan Kế Bính , làm ra sách Phong

lưu đồng ruộng , sách Đất lề quê thói. Bây giờ

người ta đem nấu lại Phong lưu đồng ruộng đổi tên

là Nếp cũ , in thành bộ mấy quyển . Nếu người

quản lý (duyệt và cho phép in ) hiểu và đọc rộng đôi

chút thì chẳng đến nỗi làm phí giấy và có những sơ

suất như thế .

Ở các nhà xuất bản trung ương như Văn hóa , Văn

học, Hội nhà văn, Lao động, Thanh niên v.v. , tôi

không nói ngoa, có mấy quyển in ra mà không do tự

nhân bỏ vốn hoặc các tác giả tự bỏ tiền . Hầu như

nhà xuất bản chỉ còn in quyền nào được tài trợ . Cả

ba cuốn tiểu thuyết của Bảo Ninh , Dương Hướng

Nguyễn Khắc Trường được giải thưởng Hội nhà

văn đều do tư nhân in và phát hành . Do đấy , Hội nhà

văn mới có cái mà tặng thưởng ! Các nhà xuất bản

bán tên cơ quan , tên người duyệt lấy mấy phần

trăm để chia bù vào số lương tháng ít ỏi của cán bộ

công nhân viên . Việc này diễn ra đã nhiều năm nay ,

ai cũng biết , mà ai cũng làm như không biết.

Năm 1988 , cũng trên Tạp chí Cộng sản , tôi có viết

một bài nêu một số vấn đề như trên . Từ năm ấy ,

đã nhiều người cũng kêu cứu như thế và đặt vấn

đề không thể kéo dài tình trạng ta cứ ngồi bàn định

hướng và chủ trương , nhưng lại cứ để những

người bơ vơ bỏ tiền ra sản xuất sản phẩm văn học .

Bơ vơ là còn may , đến một lúc nào thì những cái bơ

vơ ấy sẽ khống chế , thống trị, thật nguy hiểm . Kêu

thì cứ kêu , sách nhàm in ra càng nhiều hơn . Vấn đề

(Xem tiếp trang 44 )
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tất cả các hiện tượng đời sống , văn học

NHU

luôn tự vận động, biến đổi, lúc nhanh lúc chậm ,

bộ phận hoặc toàn thể . Vốn là con đẻ của chính cuộc

sống xã hội nên hình dáng , sắc thái, xu hướng văn

chương tùy thuộc vào sự vận động của toàn bộ sinh

hoạt vật chất, tinh thần của cộng đồng , vào công

chúng đọc , xem, thưởng thức, nghiên cứu, và quan

trọng hơn cả là vào tài năng, phẩm cách giới cầm

bút.

Văn học ta sau chiến tranh cứu nước chuyển sang

hòa bình xây dựng đã có nhiều trăn trở trong sáng

tác , trong tìm kiếm lý luận và tổng kết đánh giá .

Những dấu hiệu đầu tiên xuất hiện vào cuối

những năm 70, đầu thập kỷ 80. Đến sau Đại hội VI

lịch sử, nhờ đường lối đổi mới của Đảng với

những tư tưởng lớn , cực kỳ quan trọng như lấy

dân làm gốc, mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm

chủ của nhân dân lao động, nhìn thẳng vào sự thật ,

hành động theo đúng quy luật khách quan , sáng tạo,

xây dựng và đổi mới cơ chế v.v. mà con đường

tiến lên của đất nước trong đó có văn học được

khai thông , cuộn chảy . Văn học đã có bước tiến

mới, đồng thời cũng xuất hiện những vấn đề

phức tạp mới , đòi hỏi giải quyết.

Nhìn thấy những chuyển động , vướng mắc trong

lĩnh vực văn hóa văn nghệ, để thúc đẩy sức sáng tạo

tinh thần theo đường lối đổi mới, ngày 28-11-1987

Bộ chính trị đã ra Nghị quyết 05 về "Đổi mới và

nâng cao trình độ lãnh đạo, quản lý văn học , nghệ

thuật và văn hóa, phát huy khả năng sáng tạo , đưa văn

học, nghệ thuật và văn hóa phát triển lên một bước

mới" . Tiếp đó là Chỉ thị số 52 CT/TW ngày 8-6-

1989 về "Đổi mới và nâng cao chất lượng phê bình

văn học nghệ thuật" , rồi Chỉ thị số 61 CT/TW ngày

21-6-1990 về "Một số vấn đề trong công tác quản

lý văn học nghệ thuật hiện nay" . Nghị quyết của

các hội nghị BCH TƯ lần thứ 5 (6-88) , thứ 6 (3-89) ,

thứ 7 ( 8-89 ) và thứ 8 (3-90) đã kịp thời chỉ ra

những mặt được , chưa được của hoạt động văn hóa

văn nghệ và nêu lên những hướng đi cơ bản . Đại

hội VII của Đảng hoàn chỉnh, bổ sung và phát triển

các chủ trương đổi mới của Đại hội VI , trong đó có

những vấn đề văn hóa văn nghệ . Xây dựng nền văn

hóa đậm đà bản sắc dân tộc như một mục tiêu và là

thành phần không thể thiếu, là tiêu chí quan trọng

để xác định phẩm chất , giá trị xã hội xã hội chủ

nghĩa. Đại hội VII của Đảng xác lập phương hướng

xây dựng"một đời sống tinh thần cao đẹp , phong

phú và đa dạng , có nội dung nhân đạo, dân chủ , tiến

bộ" ( 1 )
cùng với một hệ thống chính sách văn hóa

Vận động

của văn học

trong sự nghiệp

đổi mới

NGUYỄN NGHĨA TRỌNG

đến năm 2000 cho đất nước.

Hoạt động của văn học trong những năm qua là sự

vận động tương ứng với tình hình đất nước . Nó

chịu ảnh hưởng nhiều mặt của trạng thái chính trị

và không tách khỏi những nét phức hợp , đa dạng

của hoạt động kinh tế thị trường với nhiều thành

phần khác nhau .

Trước hết là sự đổi mới về tư duy trong văn học .

Đời sống hiện thực sôi động là một áp lực , từ bên

ngoài dội vào tâm hồn nhà văn . Rồi ý thức tự giác

của người nghệ sĩ muốn tham gia đổi mới đời

sống , cách tân nghệ thuật, lại là một áp lực khác ,

mang tính nội tại , thúc đẩy năng lực sáng tạo . Nhờ

xu hướng dân chủ hóa, nguyên tắc tự do sáng tác do

Đảng đề ra phù hợp với bản chất hoạt động nghệ

thuật , mà văn học từ sau Đại hội VI của Đảng đã có

bước tiến mới về nhiều phương diện, bộc lộ bản

lĩnh , tài năng , cá tính nghệ sĩ của các nhà văn thuộc

nhiều thế hệ khác nhau . Rất nhiều ngòi bút trẻ xuất

hiện và sớm tự khẳng định mình trong việc đóng

góp tiếng nói văn chương vào đời sống xã hội. Rõ

ràng đây là một thời kỳ văn học cởi mở hơn, có

nhiều suy nghĩ, tìm tòi mới mẻ hơn (có cả đúng và

chưa đúng ) , có sự mạnh dạn và dám chịu trách nhiệm

của người cầm bút.

Nội dung hiện thực đời sống ập vào các trang

viết. Đề tài được mở rộng . Các tầng lớp , giai cấp,

dân tộc hiện ra với số phận của rất nhiều con

người , trong vô số hoàn cảnh khác nhau . Văn học

không chỉ chú ý đến sự kiện mà tập trung vào số

* Tiến sĩ ngữ văn , Vụ văn nghệ, Ban tư tưởng - văn

hóa trung ương

( 1 ) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá

độ lên chủ nghĩa xã hội , Nxb Sự thật, Hà nội , 1991 , tr.14
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phận con người trong lòng các sự kiện . Nó không

chỉ mô tả hiện thực đời sống mà còn tìm cách lý

giải đối tượng ấy . Các cung bậc của bảng đo giá trị

cuộc sống nhân sinh như tốt - xấu , sang - hèn , đúng -- -

sai , được - mất , thiện - ác , chính - tà, nhân bản - phi

nhân bản , cái đẹp, cái kệch cỡm , cái bi , cái hài , cái

cao thượng, cái anh hùng , cái tàn bạo , cái thảm khốc,

cái đê tiện .... đan chéo nhau , đồng hiện trong nhiều

tác phẩm . Đã có những cách nhìn nhận không hoàn

toàn giống nhau , có khi trái ngược của tác giả ,

người đọc , người bình các hiện tượng đời sống .

Nhưng trong các cách nhìn ấy , các cung bậc tình cảm ,

ứng xử ấy , chủ yếu là sự tìm kiếm chân lý nghệ

thuật, lẽ phải đời sống . Cũng có sự xen lẫn tâm

trạng, hoàn cảnh riêng, uẩn ức riêng của người sáng

tác. Cũng có sự quá đà trong tư tưởng, cảm xúc , dẫn

đến nặng tay mô tả mặt phi nhân bản trong đời sống

và chưa lý giải thỏa đáng nguyên nhân các sai lầm ,

thiếu sót mang tính lịch sử của xã hội và từng con

người . Đậm lên ở một số tác phẩm của không ít tác

giả sự nặng nề u uất trong tư tưởng - hình tượng

nghệ thuật. Thậm chí cũng có những tác phẩm viết

ra dưới động cơ thiếu trong sáng , thiếu lành mạnh.

Tuy không nhiều, nhưng đã có những cuốn sách ám

chỉ, viết cực đoan , quá lời. Một bộ phận không ít

dư luận cho đó là cố tình phủ nhận , bôi đen đời

sống, lịch sử .

Một nét mới so với văn học trước 1975 là bên

cạnh xu hướng khẳng định , ca ngợi , đã có thêm xu

hướng phê phán . Đây là biểu hiện của tư duy nhiều

chiều , trăn trở , của ý thức muốn đổi mới, không

thỏa mãn với những gì đã có, muốn hoàn thiện . Xu

hướng phê phán và lý giải hiện thực lịch sử, soi tìm

chân lý đời sống và nghệ thuật , lôi cuốn được sự

chú ý của công chúng . Nhưng cũng đã có những biểu

hiện muốn bôi đen quá khứ, phủ nhận những thành

tựu cơ bản của cách mạng.

Việc mở rộng đề tài , nội dung , cùng nguyên tắc

tự do sáng tác đã giúp văn học tăng cường tính dân

chủ cả về phương diện hình thức nghệ thuật . Các

biểu hiện bút pháp, phong cách trên bình diện thi

pháp, trở nên đa dạng, có chiều sâu, có màu sắc

mạnh mẽ và rõ rệt hơn . Một số tìm tòi, học hỏi từ

các nền văn hóa khác được mạnh dạn đưa vào văn

học ta , đã tạo ra các hiệu quả nghệ thuật và phản ứng

tiếp nhận khác nhau . Sự mạnh dạn này phần lớn ở

những cây bút trẻ. Những tìm tòi hình thức và nội

dung nghệ thuật đã thành công ở một số nhà văn . Dễ

tìm thấy bên cạnh cách viết chân phương, rành rẽ ,

có đầu có đuôi , kết thúc có hậu , xấu tốt phân minh ,

theo đúng dòng chảy thời gian , vừa có phần hiện

thực vừa có phần lý tưởng trong xu hướng sử thi

hóa , đã xuất hiện ngày càng nhiều cách viết đa

tầng , nhiều nghĩa, bút pháp linh hoạt, không chỉ có

hiện thực mà còn có huyền thoại, huyền ảo, tượng

trưng, ấn tượng, quái dị , thần linh ... Xu hướng thế

sự tăng lên rõ rệt, cuộc sống hiện ra nhiều mặt,

nhiều chiều : có vui , có buồn, có bi , có hài , vừa anh

hùng cao cả, vừa thấp kém hèn hạ... Ngôn ngữ văn

chương, bên cạnh cái trang trọng , tề chỉnh đã thêm

cái xô bồ , góc cạnh ...

Tiểu thuyết in ra nhiều nhưng còn ít tác phẩm hay .

Tùy bút, ký sự, phóng sự nhanh nhạy và xông xáo

trong việc chống tiêu cực nhưng còn ít tác phẩm viết

về các điển hình tích cực. Truyện ngắn phát triển

mạnh. Nhiều truyện ngắn hay xuất hiện . Dung

lượng truyện ngắn đầy những vấn đề nóng bỏng

và có ý nghĩa xã hội . Văn học dịch mở rộng cánh

cửa giao tiếp tinh thần với văn hóa nhân loại , hỗ

trợ và tiếp sức cho văn học trong nước trên bình

diện sáng tác , giao lưu cùng thế giới . Tuy nhiên , do

có phần thiếu chọn lọc và chưa cân nhắc đầy đủ

hoàn cảnh cụ thể của đất nước, nên sách dịch còn

xô bồ, chất lượng dịch còn yếu và cũng có cuốn

chưa thật cần thiết . Thơ cũng đầy lên về số lượng.

Tiếng nói trữ tình cá nhân hiện ra nhiều sắc thái .

Nhìn chung , tiếng thơ thiên về suy tư có xu hướng

triết lý , bộc lộ cái tôi bằng mọi cung bậc . Phần vui

ít hơn phần buồn : buồn cảnh đời, buồn nhớ

những kỷ niệm xưa , tình yêu ... Giọng điệu thơ sâu

lắng và tinh tế hơn , nhưng tư tưởng nghệ thuật chưa

có thành tựu lớn .

Lý luận phê bình cũng có bước chuyển đáng kể.

Định hướng về phát huy ý thức dân chủ , tìm kiếm

chân lý , tự do phê bình đã làm cho lĩnh vực này trở

nên sôi động . Nhiều lúc cuộc đấu tranh quan điểm

nổi lên như tâm điểm của văn nghệ và tư tưởng, có

sự căng thẳng khá quyết liệt và lắm lúc quá lời ,

thiếu hiểu biết cần thiết của văn hóa tranh luận

giữa nhiều cây bút về các vấn đề lý luận , đánh giá

văn học quá khứ, hiện tại, đánh giá nhà văn, tác

phẩm... Hầu như chưa mấy ai chịu ai ; thực tiễn và

lý luận còn nhiều khoảng cách . Người ta lại phải

bắt đầu từ những khái niệm gốc rễ như văn

chương nghệ thuật là gì, đặc trưng , chức năng , vị

trí , vai trò của văn học , quan hệ văn học với hiện

thực đời sống , văn nghệ với chính trị , chủ nghĩa

hiện thực xã hội chủ nghĩa , các phương pháp , thái

độ phê bình văn học ... Rồi các vấn đề lãnh đạo ,

quản lý văn học nghệ thuật của Đảng và Nhà nước

43



Ý kiến và kinh nghiệm

như định hướng , tổ chức các hội văn nghệ , cơ chế,

luật văn hóa văn nghệ, xét duyệt tác phẩm, chế độ

nhuận bút v.v. đã và đang được nghiên cứu , trao đổi

để thích hợp với tình hình của một nền tảng kinh

tế mới theo đường lối của Đại hội VI và VII của

Đảng . Không ít vấn đề nảy sinh , thước đo cũ không

còn đủ hoặc không còn thích hợp. Nhiều tiêu chí

mới , thước đo mới được nêu lên làm căn cứ thẩm

định các giá trị đời sống và văn học . Những phương

án mới được đề ra để tổ chức hoạt động văn hóa ,

văn nghệ . Có những thay đổi với các mức độ khác

nhau . Có những điều được củng cố , xác lập giá trị

bền vững. Lại có những điều được chỉnh lý . Cũng

có những điều bị loại bỏ và có các giá trị bị lãng

quên được khôi phục ...

Đặc biệt cần chú ý là vấn đề quản lý văn nghệ

trong tình hình mới . Đời sống kinh tế thị trường ,

tự do cạnh tranh, trong nhu cầu đa dạng tự do mua

bán đã làm cho sách báo in ra không còn thuần nhất .

Nhà văn không còn viết theo đơn đặt hàng bao cấp

mà phải tính đến việc kiếm sống trong cơ chế thị

trường . Người cầm bút đâu chỉ do nhu cầu sáng

tạo mà còn do nhu cầu cơm áo . Nhà nước không

nuôi nổi người viết thì thị trường vẫy gọi họ . Sách

in còn phải phụ thuộc nhu cầu đọc và thị hiếu độc

giả . Nhưng quả thật đã có sự thiếu tính toán kỹ của

một số người viết quá ham kiếm sống , chiều theo

Văn học ...

(Tiếp theo trang 41 )

này nên truy nguồn gốc và nghiêm trị những người

chỉ nói mà không làm, hoặc làm khác.

Về giá trị của lao động nghệ thuật, có thể nói chưa

bao giờ giá cả sáng tác văn nghệ thảm hại đến thế

này . Tranh vẽ không ai mua, nếu may được người

nước ngoài mua coi như trúng quả ! Tôi viết văn đã

nửa thế kỷ nay , chưa bao giờ thấy tiền bản quyền

ít ỏi như bây giờ, ngay cả so sánh ta với ta thôi . Năm

1955 , tiền bản quyền kịch bản phim Vợ chồng A

Phủ của tôi được 1600 đồng , tôi tậu được ngôi nhà

tôi đương ở bây giờ. Năm nay , nhà xuất bản Khánh

hòa in lại của tôi tập truyện loài vật , tôi được 700

nghìn tiền bản quyền . Cũng năm nay , nhà xuất bản

Hội nhà văn in của tôi một sáng tác (cũng là tư nhân

bỏ tiền , nhà xuất bản bản tên ) cuốn sách 310 trang ,

tôi được 500 nghìn .

.

những thị hiếu không lành mạnh, mô tả những cảnh

dâm ô bẩn thỉu , những hành động bạo lực man rợ .

Và phải chăng vì ham viết đếm chữ lấy tiền hay vì

chưa đủ sức nắm vững nghệ thuật ngôn từ mà văn

chương cẩu thả, bôi bác ? Có nhẽ cũng cần báo động

lần nữa về đạo đức , trách nhiệm xã hội của những

ai hoạt động văn chương . Ở phạm vi này nên nhắc

nhau về lương tâm , nhân cách, về kỷ cương, phong

hóa xã hội và pháp luật nhà nước . Không nên chỉ chế

trách một phía người sáng tác, mà quan trọng hơn là

phía những người chịu trách nhiệm quản lý in ấn,

xuất bản . Vấn đề cơ chế, luật pháp và quản lý đã

và đang là việc sớm phải giải quyết để sách báo văn

chương được hay hơn , tốt hơn, lành mạnh hơn .

Sự nghiệp đổi mới do Đảng đề xướng và lãnh

đạo là một cuộc cách mạng rất hợp lòng dân và xu

thế đời sống . Văn học nhờ đường lối đổi mới

mà sôi động, đi lên phía trước, hứa hẹn những thành

tựu mới . Tuy còn có những điều chưa được, những

điều cần trao đổi , phê phán , nhưng với những kinh

nghiệm đã có, với đội ngũ nhà văn có tài năng , giàu

lòng yêu nước, gắn bó với cách mạng, với dân tộc ,

nhất định văn học nước nhà sẽ tiếp tục đổi mới,

sẽ có thêm nhiều tác phẩm hay , góp phần làm cho

đời sống văn hóa tinh thần của đất nước, của nhân

dân tốt đẹp hơn .

Phần nhiều chúng ta không làm hoặc nói mà

không làm . Cả nước Việt nam không có một giải

thưởng văn học quốc gia đánh giá tinh thần và vật

chất cho tác phẩm , không cơ quan trách nhiệm nào

có tài trợ vật chất thành nền nếp, thành chế độ ,

tài trợ cho sáng tác cũng chưa có , chứ chưa phải

là tài trợ cho tài năng .

Khi bị lũng đoạn về vật chất , về tổ chức và

đời sống thì trước sau tư tưởng và tinh thần cũng

bị suy sụp, tan rã . Sự thực khắc nghiệt ấy đương

xảy ra trong giai đoạn kinh tế thị trường . Có giàu

nghèo , nhưng phải có công bằng xã hội . Thực trạng

cơ sở quản lý văn nghệ lúc này vẫn đương trong

tình hình nghiêm trọng , cần phải được trao đổi và

giải quyết cấp bách .
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TRON

TRONG những ngày gần đây , có hai sự kiện văn

hóa thực sự cuốn hút sự quan tâm của mọi

người và gần như làm thức dậy một điều gì đó lâu

nay vẫn tiềm ẩn trong mỗi con người thuộc nhiều

thế hệ và ở nhiều tầng lớp xã hội . Trước hết, đó

là cuộc thi hát ru , với những lời ru bằng ngôn ngữ

của nhiều dân tộc ở đủ mọi miền đất nước . Cho

dù ai đó tâm hồn ít nhiều đã bị xơ cứng hoặc chìm

người , gia đình luôn luôn là điểm tựa, là cội nguồn

của tình cảm, là cái nôi của sự yên bình , êm ấm. Sự

yên bình là yếu tố vô cùng cần thiết cho cuộc sống

con người và cho xã hội . Với gia đình , con người

được an toàn , không bị nhũng loạn , không bị xô đẩy,

chèn ép, làm nhục ... Chính ở gia đình , con người

được biết một điều vô cùng thiêng liêng trong cuộc

sống giữa người và người, đó là sự quên mình vì

Văn hóa gia đình

và sự phát triển xã hội

LÊ MINH *

đắm trong cảnh đời bon chen , lừa lọc , tội lỗi , thì

nhờ cuộc thi ấy , được nghe lại , dù chỉ là trong giây

phút , những tiếng hát ru hời thuở nào ở mẹ, ở bà,

ở chị , họ không thể không bồi hồi xúc động , sống

lại với ký ức tuổi thơ ngọt ngào , muốn trở lại với

những gì là tốt đẹp nhất đối với mỗi con người

mà những lời ru như thầm thì nhắc nhở ... Sự kiện

thứ hai là bộ phim nhiều tập của Mê-hi -cô "Người

giàu cũng khóc" chiếu trên đài truyền hình đã làm

xôn xao dư luận không chỉ ở Hà nội . Bộ phim đúng

là một sự kiện văn hóa trong sinh hoạt tinh thần của

nhân dân . Người người bị cuốn hút vào cái gia đình

ông An -béc -tô và bà Ê -lê-na , theo dõi số phận của

Ma-ri-a -na , Lu -ít... Người ta khinh ghét và kinh tởm

cái ác, cầu mong cái thiện thắng cái ác , tin vào tính

nhân hậu của gia đình An-béc -tô với cách nhìn và xử

sự ấm tình người. Hoặc nói cách khác , người ta bị

cuốn hút bởi lối ứng xử bắt nguồn từ một nền

văn hóa gia đình truyền thống - cách tân , bền vững .

Sống trong gia đình đó, con người có thể yên tâm ,

được tôn trọng , được sự quan tâm chăm sóc từ

người khác, và cái gì cố tình đi ngược , tự nó sẽ phải

trả giá. Trong mỗi chúng ta như đang thức dậy sự

so sánh , sự nhớ lại , kể cả sự ao ước...

Gia đình quả thực là cái gốc của con người , nơi

con người được sinh ra, bắt đầu cuộc đời, bắt đầu

sự nhận biết. Và trong suốt cuộc đời mỗi con

người khác. Biểu tượng

sáng rõ nhất về tình cảm

nền tảng đó, chính là người

mẹ . "Cá chuối đắm đuối vì

con " - một câu ngạn ngữ

đầy hình ảnh xúc động . Mẹ

là người thứ nhất đứa trẻ

được tiếp cận khi chào

đời ; và xã hội đầu tiên mà

con người nhận biết khi

sinh ra là mẹ và con . Niềm

hạnh phúc lớn lao mà con

người được hưởng ngay từ

phút đầu tiên khi cất tiếng chào đời là sự hy sinh

quên mình của người mẹ dành cho con, tất cả đều

vì con . "Nơi chiếu khô con nằm, nơi chiếu ướt

phần mẹ" . Trong những năm đầu cuộc đời mỗi con

người, mẹ là linh hồn , là tấm gương , là niềm ao

ước, là nỗi chia sẻ , là ngọn lửa ủ ấm . Chỉ khi mỗi

người đã lớn , có cuộc sống độc lập , lúc đó mẹ mới

dần dần đứng cách xa ra . Nhưng mỗi khi họ gặp

điều trắc trở hoặc niềm vui , thì người đầu tiên mà

họ nghĩ đến để chia sẻ vẫn là mẹ .

Như vậy , trong sự hình thành và phát triển của nền

văn hóa gia đình , văn hóa con người, cũng tức là văn

hóa xã hội , người phụ nữ giữ một vai trò hết sức

quan trọng, nếu không nói là quyết định . Đối với

vị trí của phụ nữ trong xã hội , chúng ta không thể

chỉ xem xét ở khía cạnh họ chiếm hơn nửa số dân,

điều mà trong bất cứ công việc gì chúng ta cũng

thường nêu như để chứng tỏ sự quan tâm, chiếu

cố . Điều vô cùng quan trọng là phụ nữ giữ một

trọng trách không ai thay thế được. Họ là người

khắc họa nên những dấu ấn nhân cách ban đầu cho

trẻ qua môi trường ứng xử giữa mẹ và con , và dấu

ấn nền tảng đó sẽ đi theo suốt cuộc đời một con

người. Nâng cao trình độ người phụ nữ về mọi

* Nhà văn, chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước Văn hóa

gia đình Việt Nam ( trong Chương trình KX.06)
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mặt để họ tạo được dấu ấn nhân cách cao cả cho

thế hệ tương lai đã không còn là công việc riêng, vì

lợi ích riêng của giới phụ nữ. Nó càng không thể là

cái "cho" của xã hội đối với phái " yếu " . Tất cả là

vì lợi ích của xã hội , vì sự phát triển của xã hội , vì

sự phát triển của con người trong tương lai . Tôi thiển

nghĩ , sự quan tâm lâu nay của chúng ta đối với vấn

đề phụ nữ thường mới ở một khía cạnh : họ

chiếm hơn nửa số dân . Tôi hy vọng những nhà có

trách nhiệm chú ý đến một khía cạnh khác quan

trọng hơn : phụ nữ là Người Thầy Đầu Tiên Của

Con Người, người đặt dấu ấn nền tảng tâm hồn ,

tư duy , nhân cách cho thế hệ tương lai . Tôi muốn

nhấn mạnh rằng , đối với những quyết định về

chủ trương , về phương án kinh tế - xã hội . Nhà

nước ta rất cần quan tâm đến khía cạnh vì người

phụ nữ, vì văn hóa gia đình , làm sao để người phụ

nữ không bị chìm đắm , bị sa đọa, bị hạ nhân phẩm ,

bị sỉ nhục trước đứa con . Nâng cao trình độ người

phụ nữ về mọi mặt, chính là để họ làm được trọng

trách thiên bẩm với con người và từ đó với xã hội ,

bởi con người là cái gốc của xã hội .

Một xã hội phát triển phải là một xã hội trong đó

con người không những được sống trong ấm no và

đầy đủ tiện nghi , mà điều quan trọng hơn là được

sống trong yêu thương, trong sự tôn trọng cái đẹp

được nhân lên không ngừng, trong sự ổn định để

con người có thể phát huy mọi tiềm năng , tự khẳng

định mình và góp phần làm cho xã hội loài người

vươn tới đỉnh cao của cái đẹp . Tất cả những hành

động chiến tranh bạo tàn , thú vật hóa, chà đạp nhân

phẩm , gây rối loạn ... đều trái với sự phát triển , hủy

hoại con người và tàn phá xã hội .

Con người bắt đầu từ gia đình . Văn hóa con

người bắt đầu từ văn hóa gia đình và mang dấu

ấn của văn hóa gia đình . Gia đình như một nhóm xã

hội được cấu trúc theo những chuẩn mực văn hóa

nhất định , như một tập hợp những quan hệ giữa các

cá nhân (giữa vợ chồng ; giữa bố mẹ con cái ; giữa

anh chị em ... ) . Theo cách nhìn đó, gia đình là một

thành quả văn hóa của con người , hơn nữa, là một

thành tố văn hóa con người.

Thực tế xã hội , kể cả của xã hội Việt nam hiện

nay , cho thấy : tất cả các cuộc khủng hoảng xã hội

đều dẫn tới khủng hoảng gia đình ở dạng này hay

dạng khác . Gia đình , với tư cách thành trì của những

hệ giá trị tinh thần truyền thống, bị công phá từ

ngoài vào, từ trong ra. Trạng thái loạn cương xã hội

(anomie sociale ) được phản ánh tập trung nhất vào

trạng thái loạn cương gia đình . Gia đình , từ chỗ là

vật tải những giá trị tinh thần bền vững nhất, trở

thành tiêu điểm - ít ra là một trong những tiêu điểm -

của xung đột xã hội . Không phải vô cớ khi vang lên

ngày một mạnh mẽ tiếng kêu "cứu lấy gia đình" .

Nhưng ở đây vấn đề thật không đơn giản .

Gia đình gắn với văn hóa , gắn với những giá trị

tinh thần nhất định . Để "cứu lấy gia đình " trong

hoàn cảnh khủng hoảng xã hội hiện nay , phải tạo

dựng một thứ "văn hóa gia đình " thích hợp. Đó

không phải là công việc một sớm một chiều . Vì

những giá trị tinh thần phải có một quá trình rất lâu

dài , có khi hàng thế kỷ , mới trở thành một thứ " văn

hóa gia đình " thật sự. Hiện nay trong xã hội Việt nam ,

về cơ bản có ba hệ giá trị tinh thần đang chi phối

đời sống con người, trước hết trong các gia đình .

Đó là các hệ giá trị : bảo thủ , hãnh tiến , phục hưng -

cách tân . Văn hóa gia đình Việt nam hiện nay vừa

phải chống xu hướng bảo thủ , vừa phải chống xu

hướng hãnh tiến . Nó phải được xây dựng theo hệ

giá trị phục hưng - cách tân . Tất cả những giá trị

truyền thống tốt đẹp phải được phục hồi (về thực .

chất , chứ không phải hình thức ). Nhưng những giá

trị cách tân phải chiếm vị trí hàng đầu trong văn hóa

gia đình hiện nay .

Văn hóa gia đình bao hàm những yếu tố truyền

thống tốt đẹp : thờ cúng tổ tiên , kính trọng người

già, chăm sóc mồ mả cha ông, vợ chồng hòa thuận,

bố mẹ và con cái yêu thương đùm bọc lẫn nhau ...

Đồng thời cũng bao hàm những yếu tố mới của

thời đại : những quan hệ dân chủ trong gia đình ,

cuộc sống đời thường của các thành viên trong gia

đình dựa vào năng lực nghề nghiệp và tài năng của

chính mình hơn là vào những vị trí trong "bộ máy

quyền lực" , óc kinh doanh , óc khoa học, sự tiêu dùng

có tính văn hóa... Văn hóa gia đình thấm sâu vào tất

cả các mặt sinh hoạt và tất cả các quan hệ giữa các

thành viên trong gia đình , cũng như giữa các thành

viên đó với bên ngoài . Từ hôn nhân đến sinh đẻ, từ

lời ru đến cách nuôi dạy con , từ " làm ăn " đến giải

trí, đến tang ma, cưới xin ... tất cả đều mang những

giá trị văn hóa phục hưng - cách tân .

Rõ ràng , văn hóa gia đình chiếm một vị trí hàng

đầu trong sự phát triển xã hội . Không nên quan niệm

phát triển xã hội chỉ là tăng trưởng kinh tế , tăng thêm
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của cải vật chất của con người. Phát triển xã hội ,

chủ yếu và trước hết là phát triển con người về

mọi mặt, trong đó văn hóa gia đình là tiền đề không

thể thiếu . Lý do thật đơn giản : sự phát triển xã hội

là từ con người và vì con người. Nếu mỗi con

người không có được môi trường văn hóa gia đình

thích hợp và thuận lợi , thì cũng khó mà có được năng

lực cần thiết cho sự phát triển xã hội . Và nếu không

có được môi trường như vậy , thì ở một mức độ rất

lớn , con người cũng mất luôn động lực tăng tiến

xã hội , vì mọi nỗ lực của cá nhân đều không có mục

tiêu.

Tất nhiên , sự phát triển xã hội, kể cả sự tăng

trưởng kinh tế, tạo điều kiện cần thiết cho việc

củng cố gia đình như một nhóm xã hội - văn hóa .

Trong một xã hội khổ cực , căng thẳng về sinh kế ,

thì khó mà có được gia đình có văn hóa, khó mà có

được văn hóa gia đình tốt lành . Đương nhiên , mối

quan hệ trên không phải là mối quan hệ nhân - quả

đơn giản . Ở đây, có thể lật ngược mối quan hệ

nhân - quả vừa nói : không có văn hóa gia đình tốt

lành thì khó mà có được sự phát triển bình thường

và lành mạnh của xã hội . Một vài số liệu sau đây

chứng minh điều đó.

Trong số thư bạn đọc gửi đến tòa soạn một tuần

báo vào tháng 9-1992 , nội dung tâm sự về nỗi lòng

mình trước những mâu thuẫn , bất hòa trong gia đình

chiếm tới 60% . Bạn đọc của báo ở lứa tuổi đi học .

Như vậy , nội dung các thư lẽ ra chủ yếu là chờ đợi

ở tòa soạn lời khuyên về những vấn đề như ước

mơ, tình yêu , thời trang, sức khỏe... thì ngược lại ,

đa số thư lại bộc lộ nỗi đau và mong nhận được một

lời khuyên về cách ứng xử trước cảnh cha mẹ cãi

cọ, đánh chửi nhau , bồ bịch hoặc làm điều phi pháp.

Những trạng thái loạn cương đó trong gia đình đã trút

hậu quả xuống thế hệ trẻ vô tội : con nhỏ bị ngược

đãi hoặc bị bỏ mặc, bất lực trước cảnh gia đình sụp

đổ, chỉ còn biết kêu cứu với xã hội hoặc tự buông

mình cho dòng đời xô đẩy , muốn ra sao thì ra .

Trong thống kê 10 năm ( 1981 - 1992) , số vị thành

niên phạm pháp bị bắt giữ trong cả nước là 32 nghìn

em, hầu hết phạm các tội danh ghi trong Bộ luật

hình sự : trộm cắp, giết người, cướp của , hiếp

dâm , lừa đảo , đánh bạc, buôn lậu , cố ý gây thương

tích . 44 % số em phạm tội dưới 16 tuổi , trong đó có

em còn đeo khăn quàng đỏ . Theo số liệu của Tổng

cục cảnh sát nhân dân (Bộ nội vụ ) , trong số học sinh

phạm pháp ở ba trường phổ thông công nghiệp , có

30% là các em đã sống và lớn lên ở những gia đình

bố mẹ thiếu gương mẫu đạo đức, 21 % ở những

gia đình có người phạm pháp . Những trẻ này sớm

nhiễm tính thực dụng , chạy theo lối sống vật chất,

tìm mọi cách xoay tiền và kết cục là phạm tội . Điều

tra cho thấy , có tới 71,4% số em phạm tội là do

không được săn sóc của gia đình . Nhiều em có tâm

trạng chán chường vì bố mẹ đã ly dị nhau . Trong

bản tường trình về hoàn cảnh dẫn đến tội phạm ,

có em viết : "Khi cha mẹ em chia tay , em như hết

niềm hy vọng. Nhìn về quá khứ thì tràn đầy nước

mắt, trông về tương lai thì bi thảm tối tăm , và em

đã buông trôi tất cả, theo bè bạn đi ăn cướp" .

Số

Một vài con số khác về nguyên nhân các vụ ly hôn

trong 5 năm gần đây ở 16 quận, huyện của Hà nội .

Từ năm 1987 đến 1991 , số vụ ly hôn do chồng

hoặc vợ có ngoại tình là 1797 vụ , do mâu thuẫn trong

gia đình , do bị ngược đãi đánh đập là 6360 vụ . Số

vụ ly hôn do chồng hoặc vợ sống ở nước ngoài

cũng ngày một tăng : năm 1988 là 17 vụ ; năm 1989

- 39 vụ ; năm 1990 - 63 vụ ; năm 1991 - 106 vụ.

Tất cả những số liệu trên đây cho thấy mức độ

gia tăng sự mất ổn định trong các gia đình ở ta hiện

nay , và điều đó tất nhiên tác động xấu đến xã hội,

đến con người , nhất là thế hệ trẻ . Chúng ta còn

phải tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của tình hình trên ,

song có điều chắc chắn rằng , khi gia đình là cái gốc

của con người , của xã hội , khi văn hóa gia đình là

nền tảng văn hóa của con người, của xã hội , thì mỗi

biến động ở gia đình đều ảnh hưởng đến con

người , đến xã hội , và ngược lại .

Trong tình hình nước ta hiện nay , việc chăm lo

đến văn hóa gia đình , sao cho văn hóa gia đình phát

triển phù hợp với thời đại, sẽ làm cho văn hóa xã

hội nói riêng và cả xã hội nước ta nói chung ổn định

và phát triển lành mạnh. Làm sao có một hệ thống

giải pháp để tháo gỡ "điểm nút" là văn hóa gia đình .

Trước mắt , xin kiến nghị : trong các chương trình

kinh tế - xã hội từ nay đến năm 2000 , nhà nước

cần đặc biệt coi trọng vấn đề gia đình , văn hóa gia

đình và người phụ nữ. Hy vọng rằng , những điều

vừa trình bày sẽ là tiếng chuông báo động thu hút

sự quan tâm của toàn xã hội , từ các nhà quản lý, các

nhà hoạch định kế hoạch , chính sách , các nhà khoa

học, nhà giáo, nhà báo ... đến các bậc cha mẹ .
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tiễn đã

THUTchứng minh trong

giai đoạn nào ,

thời điểm nào của

cách mạng, công tác

cán bộ cũng có ý

nghĩa quyết định , và

trong công tác cán bộ

thì vấn đề lớn nhất

là sử dụng cán bộ ,

nhất là cán bộ lãnh

kiến về
Vài ý kiến

sử dụng cán bộ

NGUYỄN VĂN LỘC

đạo, cán bộ quản lý . Có sử dụng đúng cán bộ mới

phát huy được năng lực , sở trường của người cán

bộ, tạo điều kiện cho họ hoàn thành tốt nhiệm vụ ,

góp phần đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên . Chủ

tịch Hồ Chí Minh đã dạy : "Cán bộ là cái gốc của

mọi công việc ... Công việc thành công hoặc thất bại

đều do cán bộ tốt hay kém "( 1). Đặc biệt trong sự

nghiệp đổi mới hiện nay ,công tác cán bộ , việc sử

dụng cán bộ càng có ý nghĩa quan trọng hơn bao

giờ hết.

Sử dụng cán bộ là một vấn đề rất lớn mà Đảng

ta, trước hết là những cơ quan và những đồng chí

làm công tác tổ chức, cán bộ đã có nhiều kinh

nghiệm . Bài viết này chỉ nêu một vài ý kiến về sử

dụng cán bộ hiện nay .

Kinh nghiệm cho thấy , muốn sử dụng tốt cán

bộ , điều cơ bản là phải đánh giá đúng người cán bộ

cả về phẩm chất và năng lực , hiểu rõ những mặt

mạnh, mặt yếu của họ . Việc đánh giá cán bộ trước

hết phải dựa vào tiêu chuẩn cán bộ . Nghị quyết

Hội nghị lần thứ ba BCHTƯ Đảng về một số

nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng đã chỉ rõ :

" Tiêu chuẩn hàng đầu của cán bộ lãnh đạo và quản

lý hiện nay là : có lập trường chính trị vững vàng ,

kiên định mục tiêu và con đường xã hội chủ nghĩa ,

quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới ;

có kiến thức và năng lực tham gia các quyết định

của tập thể và khả năng tổ chức thực tiễn , làm việc

có hiệu quả ; có đạo đức cách mạng , cần kiệm liêm

chính, chí công vô tư, kiên quyết đấu tranh bảo vệ

các quan điểm , đường lối của Đảng ; có ý thức tổ

chức kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng , gắn

bó với quần chúng, được quần chúng tín nhiệm .

Đồng thời , dựa vào hiệu quả công tác thực tế , bao

gồm cả hiệu quả kinh tế , chính trị , xã hội" . Nghị

quyết
của Trung

ương còn chỉ rõ , việc

" đánh giá cán bộ phải

toàn diện, cụ thể ,

công tâm ; khắc phục

tình trạng đánh giá

theo cảm tính chủ

quan, phiến diện , hẹp

hòi, thành kiến, thiếu

công tâm , thiếu dân

chu".

Nắm vững tiêu chuẩn cán bộ là điều rất quan

trọng , nhưng tiêu chuẩn mới chỉ là những yêu cầu

có tính định hướng . Khi xem xét, đánh giá cụ thể

về từng người cán bộ để sử dụng , đề bạt thì lại

không đơn giản . Cũng từ tiêu chuẩn ấy nhưng có

đồng chí lãnh đạo muốn đề bạt người cán bộ này ,

có đồng chí lại muốn đề bạt người cán bộ khác.

Bởi vậy , việc đánh giá , đề bạt cũng như việc khen

thưởng, kỷ luật đối với cán bộ nhất thiết phải do

tập thể có thẩm quyền thảo luận và quyết định theo

đa số, như đã nói trong nghị quyết ba của Trung

ương Đảng .

Một thành tựu nổi bật của công tác cán bộ cũng

như sử dụng cán bộ những năm gần đây là đã đổi

mới , trẻ hóa một bước rất quan trọng đội ngũ cán

bộ lãnh đạo và quản lý chủ chốt của Đảng và Nhà

nước ở các cấp , các ngành , đi đôi với yêu cầu bảo

đảm tính liên tục , tính kế thừa. Hầu hết những

cán bộ mới giữ trách nhiệm lãnh đạo , quản lý là

những người đã được đào tạo khá cơ bản, có trình

độ học vấn , trình độ quản lý cần thiết và đã trải

qua thử thách trong công tác thực tế . Nhiều đồng

chí đã từng bước phát huy vai trò , năng lực của

mình trên cương vị mới và tỏ ra có nhiều triển

vọng .

Tuy nhiên , trong việc sử dụng cán bộ cũng có

những vấn đề cần xem xét , rút kinh nghiệm.Trong

một số trường hợp, việc sử dụng đề bạt còn lệch

một chiều về yêu cầu " trẻ" , chưa chú ý đầy đủ

đến trình độ , năng lực thực tế của người cán bộ .

Do đó , tuy có đối nhưng không mới, có trẻ hóa

phần nào nhưng không có chất lượng ; có những

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Sự thật, Hà nội , 1984 ,

t4, tr 487, 492
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cán bộ được cất nhắc , đề bạt đã không phát huy

được vai trò , tác dụng của mình , lại thêm khó khăn

mới cho tập thể ở nơi đó .

Việc sử dụng cán bộ lớn tuổi có những biểu

hiện thiếu nhất quán , thiếu công bằng . Ở một số

nơi, cán bộ lãnh đạo , cán bộ quản lý cứ đến tuổi

hưu là được gợi ý , có khi thúc ép phải nghỉ quản

lý , nghỉ hưu, mặc dù một số đồng chí có kiến

thức , có năng lực đáng kể, lại còn khỏe . Ở một số

nơi khác thì ngược lại, người lớn tuổi vẫn tiếp

tục làm việc thoải mái, kể cả một số đồng chí đã

hạn chế về năng lực , nhất là về sức khỏe và

không phải ở đó không có người thay thế . Tình

hình đó đã gây không ít trở ngại cho việc sắp xếp

cán bộ, kiện toàn tổ chức và cũng gây nên những

ấn tượng không tốt về yêu cầu đổi mới cán bộ ,

trẻ hóa cán bộ .

Cùng với những biểu hiện nói trên , ở không ít

nơi vẫn đang tồn tại những quan niệm , những thói

quen cũ trong việc sử dụng cán bộ . Có người vẫn

quen " chấm " số cán bộ nói năng lưu loát, tỏ ra việc

gì cũng hiểu biết, lại dễ có cảm tình , nên có những

trường hợp đã nhầm lẫn người có phẩm chất,

năng lực thật với người hay khoe khoang , chỉ giỏi

nói mà không giỏi làm . Một số cán bộ đã vào diện

quy hoạch rồi thì hầu như chỉ việc "tuần tự nhi

tiến " , có khi " tiến " quá nhanh, mặc dù công việc do

họ phụ trách đang bê bối, uy tín của họ đang giảm

sút. Một số người có trách nhiệm khi đã không ưa

thì không muốn sử dụng, đề bạt, dù người cán bộ

đó có khả năng hoàn thành nhiệm vụ . Ngược lại , khi

người cán bộ đã "lọt mắt xanh" của những người

phụ trách thì việc cất nhắc , đề bạt lại quá dễ dàng ,

đơn giản , nhất là với những người thân quen , mặc

dù tài đức có khi chưa thật xứng . Có trường hợp

người lãnh đạo, quản lý cấp trên còn gợi ý có tính

chất thúc giục cơ quan cấp dưới đề bạt , mặc dù

lãnh đạo cơ quan còn muốn thử thách người cán bộ

thêm một thời gian . Một thói quen nữa là sử dụng

cán bộ một cách chủ quan , theo cảm tính, nhất là

với số người đã có một quá trình nhất định : "Anh

ấy, chị ấy đã từng là cán bộ lãnh đạo nơi này , nơi

khác , tất sẽ phụ trách được việc này , việc nọ" .

Chính bản thân nhiều cán bộ mắc sai lầm , khuyết

điểm, không hoàn thành nhiệm vụ đã phải thừa

nhận một sự thật cay đắng là do mình được phân

công, đề bạt không đúng, vượt quá trình độ năng

lực của mình.

Để sử dụng tốt cán bộ , ngay với những người

đã được phân công, cất nhắc đúng chỗ , đúng ngành

nghề , cũng cần quan tâm bồi dưỡng thêm, đào tạo

lại để họ tiếp tục được nâng cao trình độ, kiến

thức và năng lực công tác , không chỉ dừng lại ở

những kiến thức đã có, nhất là đối với những

cán bộ công tác ở các ngành khoa học . Song trong

vấn đề này đang có nghịch lý là nhiều cán bộ rất

ngại đi học, nhất là học dài hạn , vì đồng lương quá

thấp , đi học thì cả bản thân và gia đình đều gặp khó

khăn , mặc dù khi đi học đều có phụ cấp . Đây là

vấn đề cần sớm đặt thành chế độ, chính sách hợp

lý trong tình hình hiện nay . Một số ít người còn lo

đi học dài hạn thì việc bố trí , sắp xếp công tác của

mình ở cơ quan khi trở về , lỡ ra không thuận lợi.

Điều rất tự nhiên là trong quá trình hoạt động ,

đội ngũ cán bộ phát triển không đều . Một số

người tuy mới trưởng thành nhưng do được đào

tạo cơ bản , có hệ thống, lại có điều kiện phát huy

năng lực, sở trường của mình nên đã có những

tiến bộ vượt bậc , được đề bạt, cất nhắc khá

nhanh so với nhiều người khác. Việc cất nhắc ,

đề bạt như vậy là đúng . Lại có những người vốn

là cán bộ tốt đã trải qua rèn luyện, thử thách nhưng

dần dần trở thành thoái hóa biến chất ; hoặc có

những cán bộ sau một thời gian được cất nhắc ,

đề bạt thì chững lại , năng lực hạn chế dần hoặc

vấp phải sai lầm lớn về mặt nào đó, không thể

tiếp tục đảm đương được nhiệm vụ . Bởi vậy , quan

điểm của Đảng ta "có lên , có xuống " , "có vào, có ra "

trong công tác cán bộ là rất đúng. Đó là cách sử

dụng cán bộ hợp lý nhất. Khi có nhu cầu công tác ,

xét thấy người cán bộ có đủ phẩm chất và năng

lực có thể đáp ứng nhu cầu thì đề bạt hoặc đưa

vào cấp ủy . Khi xét thấy người cán bộ không còn

thích hợp với công tác đang phụ trách thì đưa ra

khỏi cấp ủy , khỏi chức vụ lãnh đạo, quản lý .

Hoặc ngay khi người cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản

lý không phạm sai lầm gì lớn nhưng do yêu cầu

đổi mới cán bộ , yêu cầu trẻ hóa đội ngũ cán bộ,

Đảng vẫn cần bố trí, sắp xếp lại , để một số

đồng chí ra khỏi cấp ủy , rời khỏi chức vụ lãnh

đạo, quản lý. Điều đó cũng là bình thường trong

công tác cán bộ .
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Điều đáng mừng là , nhìn chung việc bầu cử ban

chấp hành đảng bộ các cấp qua đại hội đảng bộ các

cấp vừa qua cũng như việc sắp xếp lại cán bộ

lãnh đạo và quản lý chủ chốt của Đảng và Nhà

nước mới đây , về cơ bản đã thể hiện được quan

điểm nói trên .

Tuy nhiên , cũng còn không ít trường hợp việc bố

trí, sắp xếp cán bộ lãnh đạo và quản lý chưa thỏa

đáng mà thực chất là còn nể nang , nương nhẹ trong

việc "đưa xuống" , " đưa ra " . Cán bộ đã đề bạt rồi

thì hầu như chỉ khi bị kỷ luật mới "xuống" , còn

nếu không thì dù có tai tiếng, không còn tín nhiệm ,

một số người vẫn được bảo vệ, vẫn yên vị . Ở nơi

này "không tiện " thì đưa sang nơi khác với cấp bậc ,

chức tước ngang với cấp bậc , chức tước cũ .

Một số cán bộ cao cấp, trung cấp đã được báo chí

nêu lên cụ thể những sai lầm , khuyết điểm lớn

trong công tác , phẩm chất và lối sống , nhưng rồi

vẫn đàng hoàng ngồi ở ghế cũ .

Quan điểm của Đảng ta về bố trí , sử dụng cán bộ

là phải căn cứ vào yêu cầu công tác và sự đánh giá

đúng cán bộ - nói gọn lại là vì việc mà dùng người,

dùng đúng , chứ không phải vì người mà đặt việc -

nhưng đang không hiếm trường hợp vẫn vì người

đặt việc , bày ra tổ chức. Nghĩa là tuy cũng "đưa

ra " , " đưa xuống" nhưng vẫn phải xếp vào chức

này chức khác (tương xứng với tầm cỡ người

cán bộ đó) có khi rất gượng ép .

Có lẽ trong vấn đề này cũng như trong việc sử

dụng một số cán bộ lớn tuổi nói ở phần trên , đang

có sự nhầm lẫn giữa sử dụng và đãi ngộ cán bộ .

Đãi ngộ cán bộ là một chính sách lớn trong công tác

cán bộ. Có đãi ngộ hợp lý mới tạo điều kiện cho

người cán bộ toàn tâm , toàn ý chăm lo công tác ,

không phải quá khó khăn , vất vả lo toan cho cuộc

sống hằng ngày. Đối với những cán bộ đã tham

gia hoạt động từ thời kỳ bí mật , vào tù ra tội , có

những cống hiến lớn cho cách mạng thì Đảng ta ,

nhân dân ta có trách nhiệm chăm lo đãi ngộ xứng

đáng với các đồng chí ấy . Nghị quyết Hội nghị

lần thứ ba BCHTƯ Đảng đã ghi rõ phải "chăm sóc

cán bộ có công với cách mạng, cán bộ hưu trí" .

Nhưng cần chú ý rằng đãi ngộ và sử dụng là hai

việc khác nhau . Có trường hợp có thể sử dụng

người cán bộ để thực hiện sự đãi ngộ nếu việc sử

dụng ấy là thích hợp, nhưng không nhất thiết cứ

phải sử dụng vào chức này chức nọ mới là đãi

ngộ. Sự đãi ngộ cần thể hiện chủ yếu ở những

chế độ , chính sách chăm lo đời sống , sức khỏe

người cán bộ, có trường hợp cần quan tâm giúp

đỡ gia đình đồng chí ấy . Còn nếu vì đãi ngộ mà sử

dụng gượng ép, sử dụng lấy được thì có thể hỏng

việc hoặc chỉ là sử dụng một cách hình thức , không

mấy hiệu quả , lại dễ gây nên những ấn tượng ,

những tiền lệ không tốt trong công tác tổ chức ,

cán bộ .

Trong việc sử dụng cán bộ hiện nay , còn cần chú

ý đúng mức đến cán bộ ngoài đảng . Có những

công việc đòi hỏi người phụ trách nhất thiết phải

là đảng viên , nhưng không phải mọi công việc quản

lý đều phải do đảng viên phụ trách . Nhất là trong

lĩnh vực khoa học kỹ thuật , khoa học tự nhiên,

chúng ta hiện có một đội ngũ cán bộ khá đông đảo ,

nhiều người tuy không phải đảng viên nhưng có

phẩm chất , có tài năng, rất có thể lựa chọn vào các

công việc quản lý thích hợp . Cần tránh tư tưởng

hẹp hòi , biệt phái đối với họ và cần thực sự đoàn

kết , giúp đỡ, tạo điều kiện cho họ làm việc .

Để người cán bộ lãnh đạo , cán bộ quản lý ngày

càng phát huy tốt vai trò và năng lực của mình , một

vấn đề quan trọng cần chú ý là không buông lỏng

quản lý , kiêm tra họ . Đây không chỉ là trách nhiệm

của mỗi cấp ủy đảng , mỗi cơ quan đối với cán bộ

của mình , mà trong nhiều trường hợp còn là trách

nhiệm của cơ quan lãnh đạo, quản lý cấp trên ,

nhất là ở những cơ quan , đơn vị quan trọng , những

cơ sở , những doanh nghiệp nhà nước nắm giữ

nhiều vật tư , của cải của nhà nước, hoặc khi có

đơn thư tố giác . Kinh nghiệm cho thấy có những

cán bộ vốn là người tốt , có nhiều triển vọng ,

nhưng do buông lỏng quản lý , kiểm tra mà trở nên

hư hỏng , thoái hóa , có người phạm tội . Trong thời

buổi nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường,

mở cửa , mở rộng giao lưu quốc tế hiện nay , việc

quản lý , kiểm tra càng cần thiết hơn bao giờ hết.

Có kiểm tra mới phát hiện được người giỏi ,

người tốt , người yếu kém , người cơ hội , có biện

pháp giải quyết , giúp đỡ kịp thời để sử dụng tốt

hơn và sàng lọc khi cần thiết .
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ĐIỀU TRA

SỰ PHÂN HÓA GIÀU NGHÈO Ở NÔNG THÔN

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

TỪ sau Đại hội VI của Đảng đến nay , nông thôn ,

T
nông nghiệp và nông dân vùng đồng bằng sông

Cửu long (ĐBSCL) đã và đang có nhiều chuyển

biến tiến bộ . Tuy nhiên cũng phát sinh những mẫu

thuẫn mới, trong đó sự phân hóa giàu nghèo là một

trong những vấn đề được nhiều người quan tâm .

Qua khảo sát của chúng tôi ở một số tỉnh ĐBSCL

như An giang, Kiên giang , Minh hải , Cần thơ, Sóc

trăng, Vĩnh long , Đồng tháp v.v. cho thấy , số hộ

nông dân giàu đang tăng dần lên , có nơi chiếm tới

25% - 30 % tổng số hộ . Song bên cạnh đó , số hộ

nông dân nghèo cũng chiếm một tỷ lệ không nhỏ,

trên dưới 20 % , trong đó có 5% - 7 % số hộ quá nghèo ,

sản xuất và đời sống đang gặp nhiều khó khăn .

Điều đáng chú ý là chênh lệch giữa các hộ giàu và

nghèo ngày càng lớn :

1 - Chênh lệch về ruộng đất

Bình quân ruộng đất giữa các nhóm hộ như sau :

hộ giàu nơi thấp nhất 1,69 ha /hộ, nơi cao nhất 3,8

ha/hộ ; hộ trung bình nơi thấp nhất 1,03 ha /hộ , nơi

cao nhất 2,7 ha /hộ ; hộ nghèo nơi thấp nhất 0,45

ha /hộ , nơi cao nhất 1,7 ha/hộ . Xu thế chênh lệch về

ruộng đất đang gia tăng , vì trong nông thôn đã và đang

diễn ra phổ biến quá trình chuyển nhượng "quyền

sử dụng ruộng đất" giữa các hộ nông dân với nhau.

Trong tham luận đọc tại Đại hội đại biểu đảng bộ

tỉnh An giang ( vòng 2 ) , một đại biểu cho biết : ở xã

Bình mỹ, huyện Châu phú , tỉnh An giang , trong hai

năm 1990 - 1991 , trong tổng số 4000 hộ thì có 1000

hộ đã chuyển nhượng ruộng đất . Xã Nhơn mỹ ,

huyện Chợ mới, tỉnh An giang trong hai năm 1989 -

1990 có 176 hộ (chiếm 5,7 % số hộ toàn xã ) chuyển

nhượng 127 ha . Theo báo cáo của Ban nông nghiệp

Tỉnh ủy Hậu giang ( nay chia thành hai tỉnh Cần thơ

và Sóc trăng ) , ở các huyện có nhiều đồng bào dân

tộc thiểu số thì có từ 10 đến 15% số hộ "chuyển

NGUYỄN VĂN TUẤT •

nhượng ruộng đất" ( nơi thấp nhất là từ 5 đến 10 %

số hộ) v.v ..

Đã có "chuyển nhượng ruộng đất" thì có tích tụ

ruộng đất vào các hộ giàu . Xã Vĩnh chánh , huyện

Thoại sơn , tỉnh An giang có 2,7% số hộ có diện tích

canh tác bình quân hơn 7 ha, 36% có diện tích từ 4 -

7 ha. Và như vậy , tất yếu sẽ có một số hộ ít ruộng

đất đi , thậm chí không còn ruộng đất, phải chuyển

sang sống bằng nghề làm mướn . Xã Nhơn mỹ ,

huyện Chợ mới , An giang có 5% số hộ thuộc loại

nói trên . Huyện Thạnh trị ( tỉnh Sóc trăng) xã nào

cũng có loại hộ đó . Xã Tân hòa (huyện Châu thành ,

Cần thơ ) có 100 hộ sống bằng nghề làm mướn .

2 - Chênh lệch về vốn là chênh lệch chủ yếu

nhất .

+ Trình độ trang bị máy móc nông nghiệp giữa

hộ giàu , trung bình và nghèo , cũng như giữa các vùng

khá rõ :

Loại

máy

Tỷ lệ %

số hộ

Điều tra điểm vùng

đồng bằng đồng dân

Vùng tứ giác Long

xuyên

CÓ

máy

Bình Phân nhóm hộ Bình Phân nhóm hộ

quân quân

Máy cày

Máy tuốt lúa

Máy bom

nước

chung | Giàu Trung Nghèo chung | Giàu Trung Nghèo

2
8
8

5
2

5
3 6
2

bình bình

13.6 23 5,5 0 5,6 14,8 0 0

16,1 28,1 9,2 0 3,2 8.5 0 0

43 67,2 33,3 4,7 12 29,7 0 3,7

Bình xịt

thuốc sâu

Ghe thuyên

máy

66,1 87,2 61,1 23,7 47,2 63,8 39,2 33,3

19,6 21,8 18,50 9,6 10,6 5,7 0

Ghe thuyền

chạytay 65,1 72,7 82,9 52,336 57,4 28,5 25,4

* Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và quản lý khoa học

Trường Nguyễn Ái Quốc khu vực II .
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Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp ĐBSCL là

sản xuất hàng hóa, nhiều nơi gần 100 % công việc

làm đất, bơm nước, tuốt lúa và 70% công việc vận

chuyển đã được cơ giới hóa . Vì thế trình độ trang

bị máy móc nông nghiệp có vai trò rất quan trọng .

Hộ giàu, nhiều vốn mua được các loại máy chủ yếu

như : máy cày , máy bơm, máy tuốt lúa, ghe thuyền

vận chuyển ... vừa tiện cho gia đình sử dụng, vừa

làm dịch vụ cho hộ khác , nên đã giàu càng giàu . Hộ

nghèo không mua nổi máy, mỗi vụ sản xuất phải bỏ

ra một khoản chi phí khá lớn để thuê mướn máy, do

đó đã nghèo càng nghèo thêm .

+ Vốn để mua giống, phân hóa học, thuốc trừ

sâu diệt cỏ, v.v. giữa các loại hộ cũng chênh lệch

khá rõ .

Khảo sát vụ Đông - Xuân 1991 - 1992 cho thấy,

số hộ nông dân thiếu vốn phải đi vay nơi thấp nhất

là 25% , nơi trung bình là 40 %, nơi cao nhất là từ

52,5% đến 58,3%, trong đó giữa các hộ giàu , trung

bình và nghèo cũng khác nhau :

Tỷ lệ % số hộ thiếu bình Phân loại hộ

Trung bình | Nghèo

vốn phải

đi vay quân
Giàu

vùng

Vùng đồng bằng

đông dân 47,6 21,3 59,2

Vùng tứ giác Long

xuyên 58,3 56,5 67,6

Ghi chú : * số còn lại đi làm mướn

90,5*

70,4*

Bắt đầu từ vụ Đông - Xuân 1991 - 1992 , Ngân

hàng phát triển nông nghiệp đã thực hiện chủ trương

cho vay đến hộ nông dân , nhưng do nguồn vuốn có

hạn , nên số hộ nông dân được vay và mức ngân

hàng cho vay so với yêu cầu còn thấp, do đó nông

dân nghèo vẫn phải đi vay của tư nhân với lãi suất

cao ( vay tiền hoặc vàng với lãi xuất từ 10 đến

20 %/tháng, vay lúa từ đầu vụ gieo trồng đến lúc

thu hoạch phải trả gấp đôi ) . Các gia đình nông dân

nghèo do vậy càng gặp nhiều khó khăn .

3 - Chênh lệch về kinh nghiệm sản xuất, năng

lực tổ chức quản lý , khả năng tiếp cận cơ chế thị

trường trong nền kinh tế hàng hóa.

Đây cũng là một loại vốn - vốn chất xám - rất

quan trọng mà thực tế cho thấy , giữa các hộ nông

dân không phải đều như nhau . Nhiều hộ nghèo là do

không biết cách làm ăn , không biết cách tổ chức

cuộc sống gia đình hợp lý , không tiếp cận được cơ

chế thị trường , do đó bị yếu thế trong cạnh tranh

so với hộ khác .

Từ những chênh lệch trên dẫn đến chênh lệch

về trình độ thâm canh cây trồng , vật nuôi , năng suất

lao động , hiệu quả đầu tư, chênh lệch về thu nhập

và đời sống. Khảo sát trên 700 hộ nông dân thuộc 9

xã của 7 tỉnh vùng ĐBSCL năm 1990 cho thấy , chỉ

riêng về sản lượng lúa, giữa các loại hộ đã có sự

chênh lệch đáng kể : hộ giàu đạt bình quân thấp nhất

12 tấn và cao nhất 22 tấn /hộ/năm ; hộ trung bình 7

tấn và 10,15 tấn /hộ/năm ; hộ nghèo 3 tấn và 5,36

tấn /hộ /năm .

Tình hình trên đây có nguyên nhân do quy luật phát

triển không đều của tự nhiên và xã hội, cộng với

tác động của nhiều nhân tố , trong đó cơ chế thị

trường của nền kinh tế hàng hóa là một nhân tố

quan trọng. Cơ chế thị trường thúc đẩy quá trình

phân bố lại lực lượng sản xuất xã hội , kích thích

việc áp dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ

mới, kích thích việc cải tiến tổ chức sản xuất và

quản lý , làm cho nền nông nghiệp hàng hóa phát

triển . Song , nó lại thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phân

hóa giàu nghèo trong nông thôn . Đây là một điều khó

tránh khi chúng ta chủ trương phát triển kinh tế hàng

hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị

trường. Vấn đề là cần có nhận thức đúng, phân

tích đánh giá tình hình một cách cụ thể , làm rõ các

mặt tích cực, tiêu cực của cơ chế thị trường . Từ

đó có chủ trương , chính sách tác động của nhà nước

bảo đảm cho nền kinh tế hàng hóa nhiều thành

phần phát triển đúng hướng, xã hội nông thôn lành

mạnh , bà con nông dân phấn khởi, người có khả

năng làm giàu được làm giàu chính đáng trong khuôn

khổ pháp luật , số hộ nghèo cũng có điều kiện vươn

lên thoát khỏi cảnh nghèo đói, rồi tiến lên có mức

sống trung bình và giàu có . Tỷ lệ số hộ nghèo khó

ngày càng giảm ; chênh lệch giữa người giàu và

người nghèo ngày càng rút ngắn . Xuất phát từ quan

điểm trên , tôi xin kiến nghị một số giải pháp :

Một là , trên cơ sở Điều 18 , Chương II Hiến pháp

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam năm 1992

("Nhà nước thống nhất quản lý toàn bộ đất đai

theo quy hoạch và pháp luật , bảo đảm sử dụng đúng

mục đích và có hiệu quả . Nhà nước giao đất cho các

tổ chức và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài . Tổ chức

và cá nhân có trách nhiệm bảo vệ , bồi bổ , khai thác

hợp lý , sử dụng tiết kiệm đất , được chuyển quyền

sử dụng đất được Nhà nước giao theo quy định của

pháp luật" ), đề nghị Quốc hội và Nhà nước tiến

hành ngay việc sửa đổi luật đất đai đã ban hành năm
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Điều tra

1990 cho phù hợp với Hiến pháp mới. Trong đó

đáng chú ý là :

+ Về thời hạn giao quyền sử dụng đối với

từng loại ruộng đất, nên chăng đối với đất trồng

cây ngắn ngày có thể giao từ 20 đến 25 năm , đối

với đất trồng cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày ,

đất trồng rừng thì tùy theo từng loại cây mà giao

từ 1 đến 2 chu kỳ sản xuất.

+ Quy định những điều kiện được " chuyển

nhượng quyền sử dụng ruộng đất" , chẳng hạn

như : để lại cho con cháu , chuyển sang kinh doanh

nghề khác , đi xây dựng vùng kinh tế mới, v.v ..

+ Thừa nhận và khuyến khích hộ nông dân sản

xuất nông nghiệp giỏi có nhiều vốn được tích tụ

ruộng đất, nhưng phải quy định cụ thể mức tích tụ

ruộng đất tối đa đối với từng loại cây trồng , đối

với từng vùng và từng thời gian thích hợp . Luật

cần quy định rõ việc tích tụ ruộng đất là để kinh

doanh nông, lâm, ngư nghiệp, không được bỏ hoang ,

bỏ hóa, không được thay đổi mục đích sử dụng

ruộng đất , không được dùng để phát canh thu tô,

không được mua đi bán lại kiếm lời dưới bất cứ

hình thức nào . Trường hợp vi phạm các điều quy

định , phải được xử lý thích đáng theo luật , nhằm

lập lại trật tự kỷ cương . Vấn đề mua bán đất đã và

đang diễn ra khá lộn xộn ở một số địa phương hiện

nay , nhất là ở thị trấn , thị xã , thành phố và ven trục

lộ giao thông quan trọng .

+ Khuyến khích các hộ ở nông thôn không quen

làm ruộng hoặc làm ruộng không giỏi " chuyển

quyền sử dụng ruộng đất" , lấy vốn đầu tư phát

triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ trong

nông thôn phù hợp với khả năng , theo phương châm

"ly điền bất ly hương " , coi đây là một vấn đề có

tính chiến lược quan trọng nhằm đưa nông thôn -

nông nghiệp - nông dân đi lên chủ nghĩa xã hội . Mặt

khác cũng cần khuyến khích các hộ nông dân ở

vùng đồng bằng đông dân , ít ruộng "chuyển quyền

sử dụng ruộng đất" cho các hộ ở lại quê cũ để lấy

vốn đi khai hoang , phục hóa các vùng đất mới ở

Tây nguyên , miền đông Nam bộ , vùng Đồng tháp

mười, vùng tứ giác Long xuyên v.v .. nhằm phân bố

lại lực lượng sản xuất trong từng địa phương và

trên phạm vi cả nước.

Hai là , nhà nước cần có chính sách đầu tư thỏa

đáng hơn nữa đối với vùng đồng bằng sông Cửu

long , một vùng kinh tế chiến lược quan trọng

chiếm 42% diện tích canh tác , 45% diện tích lúa cả

nước , đóng góp non một nửa sản lượng lương thực

và đại bộ phận lương thực hàng hóa và xuất khẩu ,

40% sản lượng và 60% kim ngạch xuất khẩu thủy

sản cả nước , v.v .. Hiện nay mức đầu tư của ngân

sách nhà nước cho ĐBSCL còn thấp . Do vậy , xét

về một số chỉ tiêu cơ bản , ĐBSCL còn thấp so với

một số vùng khác trong nước : về điện mới đạt

20kw /người, bằng 1/3 so với vùng đồng bằng

sông Hồng ; về thủy lợi, mới đạt 13,8 % so với cả

nước ; về trang bị máy móc, mới đạt 0,15 - 0,2

cv/ha ; về trình độ văn hóa , vẫn còn 13% số dân

chưa biết chữ, 20% trẻ em đến tuổi đi học chưa đến

trường (có nơi con số đó lên tới 40 % - 50% ) ; về

y tế, một vạn dân mới có 1,2 giường bệnh (cả

nước là 2,1 ) , mới có 34 y , bác sĩ (cả nước là 93) .

Ba là , ngân hàng phát triển nông nghiệp cần tăng

cường cho nông dân vay (cả ngắn hạn, trung hạn và

dài hạn) để phát triển sản xuất, trong đó chú ý :

+ Ưu tiên cho vay đối với các hộ nông dân giàu

và trung bình cần vốn để phát triển sản xuất nông

nghiệp và mở mang các ngành nghề khác, vì các hộ

này sẵn có tài sản thế chấp, lại biết kinh doanh .

Đồng vốn ngân hàng cho vay như vậy có khả năng

đem lại hiệu quả cao, thu nhập của các hộ này tăng

thêm thì của cải xã hội cũng tăng lên. Mặt khác , thông

qua đó, có thể giải quyết một phần vấn đề việc làm

tại chỗ cho số người nghèo ở nông thôn không có

vốn , thiếu kinh nghiệm sản xuất nhưng lại có sức

lao động , không để họ dồn ra thành thị sống lang

thang .

+ Áp dụng chính sách cho vay với lãi suất ưu đãi

đối với hộ nông dân nghèo , thông qua tổ chức

"ngân hàng cho người nghèo " . Cần phân biệt giữa

chính sách cho vay và chính sách trợ cấp xã hội.

Bốn là , mở rộng hoạt động tổ chức khuyến

nông từ trung ương đến tỉnh , huyện và cơ sở bằng

nhiều hình thức phong phú , thông qua đó nhà nước

có thể giúp đỡ nông dân nói chung và nông dân nghèo

nói riêng hiểu biết thêm về kỹ thuật, vật tư, thị

trường tiêu thụ sản phẩm, qua đó nâng dần trình độ

đồng đều ở nông thôn .

Năm là , phát triển sự nghiệp giáo dục , đào tạo ,

nâng cao trình độ dân trí trong vùng . Tăng cường

công tác chính trị tư tưởng , phát huy truyền thống

đoàn kết , tương thân tương trợ , tình làng nghĩa xóm,

nhằm thực hiện chương trình "xóa đói giảm nghèo"

do Đảng, Nhà nước và các tổ chức quần chúng phát

động .

Sáu là , phát hiện và tổng kết kịp thời để thừa

nhận , bảo hộ , hướng dẫn và giúp đỡ phát triển các

hình thức hợp tác sản xuất đã và đang nảy sinh rất

phong phú trong quá trình phát triển sản xuất nông

nghiệp trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành

phần ở ĐBSCL.
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Sinh hoạt tư tưởng

"Đổi màu "

HÚNG ta ai cũng biết, trong

CH

những năm tháng kháng

chiến ác liệt và hào hùng của dân

tộc ta, có những người nước

ngoài mơ ước : sau một đêm ngủ

dậy được trở thành người Việt

nam . Lúc ấy , người Việt nam

đến đâu trên thế giới cũng được

đón tiếp rất nồng hậu, được

hoan nghênh nhiệt liệt . Người

Việt nam lúc bấy giờ rất tự hào

về mình , về nhân dân , đất nước

mình . Những năm gần đây , trong

hoàn cảnh vô cùng khó khăn phức

tạp , nhân dân ta cố gắng vượt

lên , thực hiện đổi mới bước

đầu thành công trên nhiều mặt,

giữ vững sự ổn định chính trị ,

đạt được những thành tựu quan

trọng về kinh tế , ngoại giao ...

Nhiều bạn bè quốc tế khen ngợi ,

khích lệ . Ấy vậy mà có những

người Việt nam ( trong đó có cả

đảng viên ) không biết giữ gìn ,

trân trọng truyền thống tốt đẹp

của dân tộc mình , thậm chí còn

làm những việc bôi xấu đất

nước mình . Có người khi sống

ở nước ngoài đã không dám nhận

mình là người Việt nam . Họ chê

bai , chửi bới đủ thứ, làm ra vẻ ta

đây là người " đổi mới" , "tân

tiến " , mà không biết rằng thực

chất họ đã " đổi màu" để cốt vừa

lòng ai đó hoặc để mưu cầu lợi

ích riêng tư nào đó .

Đã có thời, việc vào đảng cộng

sản là niềm mơ ước , khát khao

của bao thế hệ người Việt nam .

Nhiều đảng viên đã phấn đấu hy

VŨ LÂN

sinh suốt đời vì sự nghiệp lý

tưởng của Đảng . Lúc ấy có

không ít người đã tự " gồng mình

lên" , cố " nhuộm " mình cho "đỏ "

đề được trở thành đảng viên

(cũng có người cố tìm cách vào

Đảng để mưu cầu lợi lộc , chức

quyền ... ) . Đến nay , trước một

số đổi thay của " không khí" chính

trị , Đảng cộng sản bị công kích

từ nhiều phía , lẽ ra là đảng viên

thì phải kiên định đấu tranh bảo

vệ lý tưởng và sự nghiệp của

Đảng, nhưng có những đảng viên

cũng thay hướng, "đối màu" ,

không dám nhận mình là người

cộng sản , thậm chí không dám

to ra mình là người hoạt

động cho Đảng . Xin nêu một vài

ví dụ :

Trong một cuộc hội thảo khoa

học , bản tham luận của một vị

phó tiến sĩ - đảng viên được

nhiều người tán thưởng . Phóng

viên của một tờ báo Đảng đã gặp

vị phó tiến sĩ đó đặt một bài báo

trên cơ sở tham luận nói trên . Vị

phó tiến sĩ đó đã từng là cộng tác

viên có uy tín của tờ báo này , và

nổi danh cũng nhờ một số bài

đăng trên báo này . Nhưng lần này

vị phó tiến sĩ từ chối , không

muốn đăng bài của mình trên báo

Đảng . Là chỗ thân tình , gạn hỏi

thì người phóng viên được biết ,

chẳng phải vị phó tiến sĩ chê

nhuận bút của báo Đảng thấp mà

điều quan trọng là anh ta đang

chờ " buốc " đi một nước tư bản .

Anh lo rằng nếu cộng tác với

báo Đảng, họ sẽ không mời anh

đi nữa ! Vị phó tiến sĩ " lập luận "

rằng : Thời buổi bây giờ là thời

buổi làm ăn kinh tế, thời buổi

làm giàu . Là chủ sự gia đình , một

đảng viên cộng sản , nếu để vợ

con sống một cách thiếu thốn ,

nhếch nhác , không bằng bè ,

bằng bạn thì tính tiền phong

gương mẫu ở đâu ? !

Lại có những đảng viên ngại

sinh hoạt đảng , không muốn làm

công tác đảng chỉ vì thấy làm

công tác chính quyền hoặc quản

lý kinh tế " có màu " hơn . Đây đó

đã có người khi chuyển công tác

không muốn nộp giấy sinh hoạt

đảng, trong đó có cả những sĩ

quan quân đội , có cả đảng viên lâu

năm . Người ta " lý luận " rằng

phục vụ cho " đạo " nhiều rồi,

giờ đây phải quay về với cuộc

sống "đời thường" . Có người

không muốn " vướng " vào Đảng

nữa để dễ làm ăn , dễ thích nghi

với cơ chế thị trường , với xu

hướng mở cửa...

Đảng ta đang trong quá trình tự

đổi mới , tự chỉnh đốn để ngày

càng vững mạnh, trong sạch .

Đảng đòi hỏi mọi cán bộ, đảng

viên trước khó khăn thử thách

càng phải vững vàng , kiên định ,

không để mất phương hướng ,

mất niềm tin . Những đảng viên

dao động , chạy trốn trách nhiệm

của mình , những đảng viên không

thiết tha , không sẵn sàng hy sinh

vì sự nghiệp của Đảng, những

đảng viên nghiêng ngả " đổi

màu "... chẳng nên ở trong Đảng

làm gì . Trong giai đoạn cách mạng

hiện nay, phương châm " thà ít mà

tốt" của Lê-nin cũng như phương

châm "quý hồ tinh bất quý hồ

đa " của cha ông ta vẫn còn nguyên

giá trị .
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THƯ GỬI BỘ BIÊN TẬP

N

HŨNG ai đã xem bộ phim

" Yêu tiếng hát Việt nam " do

Liên hiệp xí nghiệp điện ảnh và

băng từ (LHXNĐAVBT) thành

phố Hồ Chí Minh làm dịch vụ cho

hãng Chun Sing Film (Hồng công)

đều hết sức phẫn nộ. Có thể nói

đây là một bộ phim điển hình về sự

xuyên tạc , vu khống , nhằm bôi

đen , đả kích chủ nghĩa xã hội ở

nước ta, gây hằn thù giữa hai dân

tộc Việt - Hoa, tạo nên tác động

xấu trong nước và ngoài nước .

Đây là bộ phim mà phía Việt nam

(LHXNĐAVBT) chỉ làm dịch vụ

một số cảnh quay ở Việt nam.

Nhưng hãy cứ tách phần lắp ghép,

ngụy tạo đen tối ở nước ngoài ra ,

chỉ riêng phần dịch vụ thực hiện ở

TP Hồ Chí Minh đã thể hiện những

hành vi cố ý làm trái , vô trách

nhiệm, tiếp tay cho một hãng phim

nước ngoài chuyên làm phim phản

động chống chủ nghĩa xã hội .

Đối với những bộ phim quay

hoàn toàn ở nước ngoài, nếu nội

dung phản động thì rất dễ bị

người xem vạch mặt vì người xem

đã biết rõ tim đen của những kẻ

xấu. Điều tai hại là ở đây bộ phim

lại được quay một phần ở Việt

nam, với những phân cảnh có nội

dung , có diễn viên chính , nằm trong

một bộ phim hoàn chỉnh với chủ

đề về Việt nam . LHXNĐAVBT và

các cơ quan quản lý văn hóa vì " lý

do nào đó" đã "sơ hở " , " lơi lỏng" ,

"mất cảnh giác " tạo điều kiện cho

Chun Sing Film thực hiện ý đồ đen

tối của họ, hoàn thành được một

bộ phim phản động , xen lẫn hư

thực , thực hư, tạo nên một sự " chân

thật" nào đó hòng lừa bịp và kích

động người xem , nhất là người

nước ngoài ít hiểu biết về Việt

nam .

Thông thường muốn làm một

bộ phim phải qua các khâu : thông

qua nội dung kịch bản, kịch bản

phân cảnh, quay thử, duyệt đi ,

duyệt lại hàng năm trời mới ra

được một bộ phim .

Nhưng ở dịch vụ làm phim "Tình

yêu - thử thách " sau đổi thành" Yêu

tiếng hát Việt nam " lại có sự nhanh

chóng đến lạ lùng ; ngay cả những

Một vụ án - Những kinh nghiệm

rút ra trong quản lý văn hóa

thủ tục sơ đẳng về làm phim là việc

duyệt kịch bản cũng bị bỏ qua.

Điêu rát la là mặc dù

LHXNĐAVBT và Sở văn hóa thông

tin TP Hồ Chí Minh có một Hội

đồng khoa học nghệ thuật, Bộ văn

hóa thông tin có một Hội đồng khoa

học, giám định khá mạnh , thế mà

chẳng cấp nào , cơ quan nào đòi hỏi

phải có nội dung kịch bản và kịch

bản phân cảnh . Hãng Chun Sing

Film chỉ đưa ra một nội dung tóm

tắt vẻn vẹn 17 dòng với 231 chữ

trong đó tính chất phản động lộ khá

rõ , thế mà cũng chẳng bị ai phát

hiện .

Ngày 22-8-1989 hợp đồng kinh

tế thực hiện dịch vụ làm phim với

giá tiền 80 700 USD được ký kết .

Bên A là Phạm Công Cảnh , Tông

giám đốc LHXNĐAVBT, bên B là

Lau Chun Fai , chủ nhiệm kinh tế

của tổ làm phim , đại diện của Chun

Sing Film đã ký vào hợp đồng mà

không có chữ ký của kế toán

trưởng . Đáng chú ý là hợp đồng

kinh tế cực kỳ lỏng lẻo này chỉ ghi

những điểm chung chung , lại ràng

buộc rất chặt phía LHXNĐAVBT

mà không hề có sự ràng buộc nào

đối với Chun Sing Film về trách

nhiệm kinh tế , về công pháp nếu

vi phạm hợp đồng .

Ngày 28-8-1989 đoàn quay của

Chun Sing Film tới TP Hồ Chí

Minh với các diễn viên mặc áo in

dòng chữ"Yêu tiếng hát Việt nam "

ở lưng, trái với tên ban đầu là

" Tình yêu - thử thách " .

Từ 29-8-1989 đến 12-10-1989,

quá trình quay phim đã diễn ra với

nhiều vi phạm cảnh quay . Trong

công văn gửi Uy ban nhân dân TP

cân

QUANG VIỆT *

Hồ Chí Minh , chỉ xin phép được

quay 4 cảnh nhưng LHXNĐAVBT

lại để cho Chun Sing Film quay tới

17 cảnh, trong đó có tới 10 cảnh

quay ngoài kế hoạch . Nhiều cảnh

đã được bố trí hoặc được đánh tráo

với dụng ý rất xấu : tòa án ngụy

được đảo lộn thành tòa án Cộng hòa

xã hội chủ nghĩa Việt nam ; cảnh

áp giải tù nhân thời Mỹ ngụy , với

việc lính ngụy bắn xối xả vào đoàn

tù nhân khi họ bỏ trốn đã được

biến thành cảnh áp giải tù nhân

trong chế độ mới , biển bộ đội ta

thành "những tên giết người hung

bạo" ; cảnh một cuộc biểu tình hỗn

loạn , có diễn thuyết đòi tự do dân

chủ đã được giới thiệu lấp lửng

như là một cảnh có thật trong chế

độ ta , v.v .. Kịch bản phân cảnh rất

phản động bằng tiếng Hoa của

Chun Sing Film thu được ở nhà vợ

Huỳnh Xây càng chứng tỏ Chun

Sing Film có sẵn ý đồ đen tối và

việc Phạm Công Cảnh không đòi

kịch bản và kịch bản phân cảnh là

một sai lầm rất nghiêm trọng .

Vậy mà bộ phim với những cảnh

quay vi phạm này vẫn được Phạm

Công Cảnh xác nhận là có nội dung

"tốt" , " lành mạnh " , và được giám

đốc Sở văn hóa thông tin và Phòng

quản lý xuất nhập khẩu văn hóa

phâm TP Hồ Chí Minh ký duyệt

cho xuất phim bản âm , bỏ qua luôn

khâu phải có văn bản cho phép của

cơ quan an ninh có thẩm quyền theo

Quyết định 41 của Bộ văn hóa

thông tin .

Điều lạ nữa là hợp đồng kinh tế

* TP Hồ Chí Minh
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Thư gửi Bộ biên tập

làm dịch vụ được ký với giá là

80700 USD, nhưng cho đến khi

đoàn Chun Sing Film rời Việt nam ,

họ chỉ đưa tất cả là 40 000 USD và

không có bản thanh lý hợp đồng .

Căn cứ vào những tổn thất về

chính trị và kinh tế do dịch vụ làm

phim gây nên, Tòa án nhân dân TP

Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa trong

2 ngày (24 và 25-11-1992 ) để xét xử

Phạm Công Cảnh và đồng bọn .

Với tộidanh "cố ý làm trái quy

định của Nhà nước gây hậu quả

nghiêm trọng" , và tội danh "thiếu

trách nhiệm gây hậu quả nghiêm

trọng" , Phạm Công Cảnh , nguyên

tổng giám đốc LHXNĐAVBT chịu

hình phạt 3 năm tù giam.

- Phạm Kim Thành , nguyên

trưởng phòng hành chính , đại diện

Tổng giám đốc làm việc với đoàn

Chun Sing Film: 3 năm tù giam .

- Nguyễn Quốc Minh , chủ nhiệm

phim được thuê đi theo đoàn Chun

Sing Film : 2 năm tù giam.

- Huỳnh Xây : 16 tháng tù giam .

Tòa án cũng đã kiến nghị phải có

sự kiểm điểm sâu sắc một số cán

bộ lãnh đạo của Bộ văn hóa thông

tin và của Sở văn hóa thông tin TP

Hồ Chí Minh về trách nhiệm của

mình trong việc tạo điều kiện cho

hãng Chun Sing Film thực hiện

được bộ phim phản động đó .

Qua vụ án Phạm Công Cảnh và

đồng bọn , có thể rút ra mấy bài học

cầnthiết :

1 - Trong tình hình mới , chủ

trương của Nhà nước ta mở rộng

hợp tác với nước ngoài trên các

lĩnh vực kinh tế , văn hóa, xã hội là

việc làm rất cần thiết. Nhưng

cũng cần hiểu cùng với việc mở

cửacó lợi cho sự phát triển đất

nước thì cũng có những ngọn gió

độc bay vào. Đừng lóamắt về ánh

kim , ánh bạc mà quên đi lợi ích của

nhân dân , của đất nước, tiếp tay

cho lực lượng thù địch thực hiện ý

đồ đen tối . Đặc biệt, trong lĩnh

vực văn hóa nghệ thuật, phải đặt

hiệu quả xã hội cao hơn lợi ích kinh

té.

Cần thấy rõ , sau khi Liên xô và

Đông Âu sụp đổ, các thế lực phản

động nước ngoài tăng cường âm

mưu diễn biến hòa bình , dùng mọi

thủ đoạn kinh tế, chính trị, văn hóa ,

tư tưởng để chống phá chủ nghĩa

xã hội ở Việt nam . Sự bội ước và

tráo trở của Chun Sing Film cần

phải được lên án và cần được coi

là một bài học phản diện về cảnh

giác cách mạng khi hợp tác làm ăn

với nước ngoài.

2 - Cần xem lại bộ máy quản lý

và cung cách quản lý kinh tế , văn

hóa , xã hội của ta . Nên xây dựng

một cơ chế quản lý kinh tế , văn

hóa, xã hội như thế nào để thực thi

được những quy định của Nhà

nước ta , khắc phục lề lối quản lý

quá lỏng lẻo , tùy tiện vừa qua .

Trước mắt, về văn hóa , cần chấn

chỉnh lại việc xét duyệt , cho nhập

phim phi mậu dịch , nhập băng viđêô

trội nối và quản lý chặt chẽ các tụ

điểm chiếu , các dịch vụ cho thuê .

Để tiến tới có luật điện ảnh và luật

đầu tư văn hóa nghệ thuật, cần quy

định cụ thể về việc hợp tác, làm

dịch vụ phim với nước ngoài .

3 - Cần xem xét chấn chỉnh lại

công tác tổ chức , cán bộ, quản lý

con người. Những người có trách

nhiệm nghĩ sao khi Phạm Công

Cảnh, một người đã nhiều lần bị

kỷ luật về tội tham nhũng , về

những tha hóa trong sinh hoạt, đã bị

treo thẻ Đảng 3 năm ở đảng bộ

quận I TP Hồ Chí Minh lại được

cất nhắc lên vị trí tổng giám đốc

một liên hiệp xí nghiệp liên quan

mật thiết đến đời sống văn hóa tư

tưởng , không chỉ của một thành

phố lớn mà còn của cả dải đất

phía nam .

Vụ án Phạm Công Cảnh là tiếng

chuông khẩn cấp báo động về sự

thả lỏng quản lý trên mặt trận văn

hóa tư tưởng, nhất là trong điều

kiện kinh tế thị trường hiện nay .

Tranh

ĐINH HUY

BÁO CÁO ,LỆNH

CỦA ANH ,DƯỚI HỌ

CULO...

KHÔNG SAO , THÌ LỆNH

TRÊN XUỐNG , TA CŨNG

PHOT MA!
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THẾ GIỚI : VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN

?THẾ GIỚI NĂM 1992 CÓ GÌ MỚI ?

LÊ TỊNH

Thế giới năm 1992 có nhiều diễn biến sôi động, phức tạp . Nhìn nhận, đánh giá các

sự kiện đã xảy ra có thể có nhiều cách tiếp cận. Dưới đây là một trong những cách

tiếp cận đó .

Năm 1992 qua đi để lại một thế giới rung

chuyển trong làn sóng sắc tộc , di sản của chiến

tranh lạnh , hậu quả của sự tan rã Liên xô và

Nam tư , sự tái phát của chủ nghĩa dân tộc .

Tại các nước Tây Âu, các thế lực dân tộc cực

hữu đang ngóc đầu dậy . Có thể thấy rõ điều này ở

chính sách ngả sang hữu, ở xu hướng bài ngoại , tẩy

chay và xua đuổi người nước ngoài . Một số chính

đảng cực hữu giành được ghế trong quốc hội . Tại

I -ta-li-a, cháu gái của Mút-xô-li-ni, đã tham gia quốc

hội với tư cách nữ lãnh tụ của đảng phát xít mới !

Tại Tây-ban-nha, bọn cực hữu đang hoành hành .

Tại CHLB Đức, những tác oai tác quái của bọn

"đầu trọc " chính là sự phục hồi của thế lực phát

xít , một dạng cực đoan của chủ nghĩa phân biệt

chủng tộc . Tại một số nước ở Đông Âu và Liên xô

trước đây , mâu thuẫn sắc tộc đang trở thành một

thảm họa thật sự.

Tại sao chủ nghĩa dân tộc và xu hướng cực hữu

lại bùng nổ dữ dội như vậy ? Có phải loài người

đang bước tới thế kỷ của chủ nghĩa dân tộc hay

không ? Thế giới văn minh liệu có giải quyết

được vấn đề chủ nghĩa dân tộc hay không ? Phải

thừa nhận rằng trong thời kỳ đối đầu giữa hai

khối trong chiến tranh lạnh , mọi tầng lớp xã hội

ở nhiều nước đã được động viên để đối phó với

"kẻ thù " từ bên ngoài ! Nay thế hai cực không còn

thì " kẻ thù " đó có vẻ như đã tự động biến mất .

Xuất hiện một khoảng trống . Từ đó, những xu

hướng chủ nghĩa dân tộc , số vanh , phục thù , xu

hướng ly khai , chủ nghĩa địa phương cát cứ khu

vực, vô chính phủ , cơ hội đủ loại bị dồn nén lâu

ngày , nay được giải thoát, nổi dậy như âm binh vô

chů .

Xét về tính chất, sự bùng nổ xung đột dân tộc và

hiện tượng đòi độc lập cho ngay cả từng nhóm dân

tộc thiểu số nhỏ nhất, là biểu hiện của chủ nghĩa

dân tộc cực đoan , chủ nghĩa dân tộc sô vanh . Đó

không phải là chủ nghĩa yêu nước mà ở không ít

trường hợp, là do tham vọng quyền lực của một cá

nhân hoặc của một nhóm phái. Một số chính khách

khát vọng quyền lực cá nhân đã chớp lấy thời cơ,

khuấy động tâm lý dân tộc, trương ngọn cờ độc

lập dân tộc, đẩy làn sóng sắc tộc phát triển theo

hướng cực đoan . Nhiều vụ xung đột sắc tộc gắn

liền với những bất đồng tôn giáo lại càng làm cho

tình hình phức tạp thêm . Làn sóng xung đột sắc tộc

đang làm hoen ố lịch sử, đang phá vỡ nhiều nhà

nước thống nhất đã từng tiêu biểu cho xu hướng

tiến bộ về mặt quan hệ dân tộc trong tiến trình

phát triển lịch sử loài người. Rõ ràng là tại Nam tư

và Liên xô cũ , dù trước đây cũng có không ít sai

lầm , nhưng chủ nghĩa xã hội đã làm nên một kỳ

tích chưa từng có là thành lập được Liên bang của

nhiều dân tộcanh em. Đã liên hợp và đoàn kết hàng

loạt dân tộc . Đã thúc đẩy sự xích lại gần nhau giữa

nhiều dân tộc . Nhưng hiện nay , tại những nơi này ,

đang bị hoành hành bởi chủ nghĩa dân tộc , thậm chí

chủ nghĩa dân tộc rất cực đoan, chủ nghĩa dân tộc

kết hợp với tôn giáo . Chủ nghĩa Hồi giáo đang gây

chấn động mạnh ở vùng Ban-căng và các nơi khác .

Làn sóng sắc tộc kéo theo xung đột vũ trang , đã

biến những nơi mà trong những thập kỷ trước đây,

các dân tộc đã chung sống trong yên lành , nay bỗng

trở thành bãi chiến trường hãi hùng , thành địa ngục
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Thế giới : vấn đề, sự kiện

của máu và lửa , cướp đi hàng chục nghìn sinh

mạng, chôn vùi nhiều thành phố làng mạc, công

trình văn hóa . Lưỡi gươm hận thù sắc tộc đang

khoét sâu thêm hố ngăn cách dân tộc , đẩy tới sự

biệt lập và ích kỷ dân tộc, đưa một bộ phận loài

người trở về sống trong những biên giới chật

hẹp giống như thời đại cát cứ của các vương triều

phong kiến xa xưa ! Có thể dự báo , làn sóng sắc tộc

và sự không ổn định ở Nam tư và Liên xô cũ, sẽ còn

tiếp tục tác động tới tình hình thế giới . Các dân

tộc phải được độc lập và phát triển . Đó là một xu

thế khách quan . Nhưng cũng còn một xu thế khách

quan nữa, mang tính quy luật mà không ai cưỡng lại

được : đó là muốn phát triển, các dân tộc không thể

không xích lại gần nhau , không thể không hợp tác

và liên kết với nhau .

Một thế giới hiện đại và văn minh không thể

chấp nhận để cho các thế lực kỳ thị chủng tộc ,

một dạng của chủ nghĩa phát xít , ngóc đầu dậy , tự

do hoành hành , khơi lại nỗi khiếp sợ như thời kỳ

trước và trong chiến tranh thế giới thứ hai . Các

dân tộc văn minh không thể ngồi nhìn sự lộng hành

của chủ nghĩa phục thù dân tộc mà biểu hiện nổi

bật không chỉ ở châu Âu mà ngay cả ở mảnh đất

Cam -pu -chia tưởng như hiền hòa . Chẳng phải ngẫu

nhiên mà ngày 18-11-1992 , thượng nghị sĩ Mỹ Giôn

Ke-ri đã phải thốt lên : "Tôi luôn cho rằng Việt nam

đã giúp thế giới đánh đuổi Khơ me Đỏ khỏi Cam-

pu -chia . Và rất lấy làm tiếc rằng nước tôi đã

không thừa nhận điều đó ". Thật là quá muộn mằn .

Nhưng có sự thừa nhận như vậy còn hơn không

Rốt cuộc , thế giới phương Tây đã thấy được thực

chất của vấn đề Cam-pu-chia là do tập đoàn diệt

chủng gây nên . Đó là nguyên nhân bên trong chứ

không phải do bên ngoài như lập luận của thế lực

nuôi dưỡng Khơ me đỏ gần đây vẫn cố nhai đi nhai

lại . Phải chăng tính ngoan cố của một phái hiện nay

chống lại Hiệp định Pa-ri về Cam -pu -chia là có

mối liên hệ lô gích với tính tàn bạo của chính sách

khủng bố mà họ đã thi hành trong những năm

1975 - 1979 ? Cũng giống như bọn dân tộc cực

hữu ở châu Âu , phái cực hữu ở Cam -pu -chia đang

ra sức bài ngoại, gây nên những hành động khủng

bố giết hại người nước ngoài ở Cam -pu -chia một

cách rất dã man , chống phá một cách điên cuồng

xu thế hòa bình , ổn định và phát triển ở Đông dương

và khu vực . Chủ nghĩa kỳ thị và phục thù dân tộc là

nguồn gốc của mọi tai họa . Sự thức tỉnh của loài

người thể hiện trong năm 1992 chứng tỏ không thể

lấy lý do gì để bênh vực và bào chữa cho những

thế lực bài ngoại cực đoan ở bất cứ nơi đâu .

Năm 1992 cũng là năm mà bức tranh kinh tế

thế giới có nhiều biến động. Nền kinh tế tư bản

chủ nghĩa tiếp tục suy thoái. Cơ chế kế hoạch tập

trung cao độ đã bị xóa bỏ ở một số nước xã hội

chủ nghĩa . Việc ứng cử viên của Đảng dân chủ

trúng cử tổng thống Mỹ phải chăng báo hiệu sự cáo

chung của "học thuyết kinh tế Ri-gân" mà thực

chất là nhà nước ( tư bản Mỹ ) để cho tư bản độc

quyền tự do cạnh tranh , cá lớn tự do nuốt cá bé,

khiến người giàu càng giàu , người nghèo càng

nghèo ? Việc ông Bin Clin -tơn thắng cử phải chăng

báo hiệu một thời kỳ mới đối với nước Mỹ ?

Chính quyền mới ở Mỹ đang tìm kiếm một hình

thức điều chỉnh mới tương tự như cơ chế " kinh

tế thị trường xã hội" được thực hiện ở CHLB

Đức và " cơ chế kinh tế thị trường đồng bộ" hoặc

"kinh tế thị trường xã đoàn " ở Nhật bản . Khác với

" kinh tế thị trường tự do " , " kinh tế thị trường xã

hội" là một cơ chế kinh tế tổng hợp của chủ nghĩa

tư bản , trong đó nhà nước tư bản cố gắng kết hợp

hiệu quả kinh tế của thị trường với sự cân bằng

các quan hệ xã hội , cân bằng giữa lợi ích cá nhân và

lợi ích tổng thể xã hội .

Thực tiễn kinh tế thế giới năm 1992 cho thấy ,

việc chuyển sang cơ chế thị trường là hiện tượng

phổ biến, mặc dù định hướng chính trị của các

nước xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa có khác

nhau về chất .

Năm 1992 là năm đặc biệt về sự phát triển trên

toàn cầu . Thế giới vừa ra khỏi chiến tranh lạnh

nhưng đã bước ngay vào cuộc ganh đua quyết liệt

nhằm giành giật vốn và thị trường . Việc hình

thành ba trung tâm kinh tế thế giới và sự cạnh

tranh kịch liệt giữa chúng đã ảnh hưởng sâu sắc

đến kinh tế chính trị thế giới . Kinh tế chính trị

đang "khu vực hóa" , một sự tập hợp lực lượng

mới đang diễn ra . Một thế giới đa cực đang hình

thành . Hình thức và mức độ về mối quan hệ giữa

các nước đang được xác định rất linh hoạt , trong

đó có hợp tác và đấu tranh . Hợp tác và đấu tranh ở

lĩnh vực nào , vào lúc nào , và với đối tượng nào ,
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chủ yếu tùy thuộc mục tiêu lợi ích dân tộc và lợi

ích an ninh ổn định khu vực, chứ không tùy thuộc

chế độ xã hội và hệ tư tưởng .

Trong cục diện chung đó , phát triển trở thành

điểm trung tâm của mọi quốc gia, dân tộc . Vận may

và rủi ro đang là thách thức sóng gió đối với tất cả

các nước, nhất là các nước đang phát triển . Ai

chậm chân, ai không có các giải pháp kịp thời và

hữu hiệu , sẽ bị bỏ lại đằng sau . "Cạnh tranh là

chiến tranh , thị trường là chiến trường" . Đó là hai

dòng chữ rất to, màu đỏ chói , đập vào mắt tôi khi

chúng tôi tới thăm Đại khâu , một làng được coi là

giàu nhất Trung quốc, nằm ở ngoại ô Thiên tân .

Mặc dù 10 chữ ấy có phần cực đoan , song chúng

nói rõ một điều : người Trung quốc đã dứt khoát

đoạn tuyệt với cơ chế kinh tế bao cấp lỗi thời, và

đang chuyển mạnh sang kinh tế hàng hóa - hòa nhập

vào thị trường thế giới. Điều này thể hiện nổi bật

trong Đại hội 14 Đảng cộng sản Trung quốc vừa

qua.

Năm 1992 cũng đánh dấu việc Liên hợp quốc

trực tiếp can thiệp vào hàng chục cuộc xung đột

khu vực, như ở En Xan -va-đo , Áp -ga-ni -xtan , Ăng-

gô -la , Xô-ma- li , Li-bê -ri-a , Nam tư cũ , Cam -pu -chia ,

Nam phi , Mô-dăm -bích . Đó là chưa kể việc Liên

hợp quốc vẫn tiếp tục cái gọi là những công việc

sau chiến tranh vùng Vịnh tại một số nước ở khu

vực Trung Đông. Trước đây Liên hợp quốc bị coi

là do phe này hoặc phe kia thao túng , hiện nay nó

được coi là một cơ cấu hòa giải toàn cầu . Có

người nói rằng Liên hợp quốc đã đưa ra một cách

ứng xử tân kỳ , đã làm một cuộc cách mạng về vai

trò của mình , đặc biệt là ở Cam -pu -chia và Nam tư

cũ . Nhìn chung, thế giới đòi hỏi Liên hợp quốc

giữ vững nguyên tắc hiệp thương bình đẳng , dân

chủ, làm hết chức năng trọng tài quốc tế vô tư,

khách quan . Sự cô lập của Mỹ do đạo luật Tô- ri - xe-

li chống Cu-ba gây nên , chứng tỏ nhân loại tiến bộ

đang đòi hỏi một trật tự thế giới công bằng , một

trật tự không bị bất cứ một siêu cường hoặc một

nhóm cường quốc nào khống chế .

Năm vừa qua cũng bắt đầu có những kiến nghị

mở rộng thành viên Hội đồng bảo an Liên hợp

quốc để đáp ứng những biến đổi trên trường

quốc tế . Trong các nước được đề nghị , ở châu Á

và châu Âu có Ấn độ, Nhật bản và Đức.

Sự phát triển không đều giữa hai khu vực

Bắc - Nam tiếp tục biểu hiện gay gắt trong năm

1992. Thảm cảnh đói nghèo diễn ra thường xuyên ở

nhiều nước đang phát triển , khủng khiếp nhất là ở

Xô-ma- li và một số nước khác thuộc châu Phi ; nó

tương phản đáng buồn với hình ảnh nhiều nước

công nghiệp phát triển như vũ bão. Chính sách bảo

hộ mậu dịch của các nước công nghiệp gây khó

khăn cho nhiều nước khác . Do đó , dư luận quốc tế

đang đòi hỏi cấp bách nối lại đối thoại Bắc - Nam,

nhằm thiết lập một trật tự kinh tế và chính trị

quốc tế công bằng. Phải xóa bỏ sự bất công : một

số nước lớn nắm độc quyền kỹ thuật cao vẫn

tiếp tục những cuộc chạy đua vũ trang tốn kém,

trong khi các nước còn lại bị bó tay trước thảm

trạng đói nghèo , chậm phát triển . Hội nghị toàn cầu

về môi trường thế giới tại Bra- xin năm vừa qua

là một đóng góp về sự đối thoại Bắc - Nam, góp

phần giải quyết những vấn đề toàn cầu . Nhiều

cuộc hội nghị tầm cỡ quốc tế và khu vực, nhiều

nước , nhiều tiếng nói đang đòi hỏi các nước phát

triển dành cho các nước chậm phát triển nhiều sự

giúp đỡ hơn nữa về kinh tế , kỹ thuật . Trung quốc ,

Triều tiên đang yêu cầu Nhật bản bồi thường

chiến tranh , bồi thường những thiệt hại do ách

chiếm đóng thực dân trước đây của họ gây nên . Đó

là những yêu sách chính đáng, được sự đồng tình và

ủng hộ của những nước cùng cảnh ngộ.

Cuộc đàm phán Trung Đông giữa một bên là I -xra-

en và bên kia là Tổ chức giải phóng Pa- le - xtin

(PLO ) và các nước Gioóc-đa-ni , Xy- ri , Li -băng tiếp

tục diễn ra trong năm 1992. Việc thay đổi chính

quyền ở Ten A -víp có góp phần thúc đẩy cuộc đàm

phán nhích lên một bước. Nhưng phía I -xra-en và

Hoa kỳ vẫn chưa thừa nhận quyền dân tộc cơ bản

của nhân dân Pa-le - xtin , vấn đề cốt lõi của cục

diện Trung Đông, đặc biệt , việc I-xra -en ngang

ngược trục xuất 415 người Pa - le - xtin , đang đưa

cuộc thương lượng vào vũng lầy .

Cuộc đấu tranh của nhân dân Nam phi đã trải qua

những chặng đường dài đầy hy sinh gian khổ . Năm

1992 đánh dấu những thắng lợi đáng kể . Tổng

thống CH Nam phi Đơ Cléc , so với các chính

quyền trước, đã có những nhân nhượng thức

thời . Tuy nhiên , tình hình phức tạp ở Nam phi đang

gây trở ngại to lớn cho việc thiết lập chính quyền

59



Thế giới : vấn đề , sự kiện

của nhân dân người Phi da đen, xóa bỏ thật sự chế

độ phân biệt chủng tộc. Đó là mục tiêu cơ bản của

nhân dân Nam phi dưới sự lãnh đạo của Đại hội

dân tộc Phi ANC do ông Nen-xơn Ma-đê- la làm chủ

tich.

Nếu như năm 1991 chủ nghĩa xã hội tưởng như

không thể gượng dậy nổi sau các sự kiện ở Đông

Âu và Liên xô (trước đây) thì năm 1992 nó đã

bước đầu khôi phục lại uy tín . Có thể thấy rõ

điều này qua các cuộc bầu cử vừa rồi ở một số

nước Đông Âu cũ và qua dịp kỷ niệm 75 năm Cách

mạng Tháng Mười Nga . Mặc dù trong năm qua ,

cũng có nhà lãnh đạo cộng sản cũ sang Mỹ, với tư

cách mới, hứa hẹn sẽ ngăn chặn đề chủ nghĩa

cộng sản "không bao giờ quay lại nước Nga" ,

nhưng như một loạt sự việc thực tế cho thấy , sau

cơn khủng hoảng và choáng váng ban đầu , những

người cộng sản ở đây đang lấy lại sức lực và uy

tín trong nhân dân . Thực tế phũ phàng ở Đông Âu

và Liên xô cũ đang biện minh cho lý tưởng xã hội

chủ nghĩa , khẳng định tương lai loài người là chủ

nghĩa xã hội chứ không phải chủ nghĩa tư bản . Sự

vững vàng và ngày càng ổn định của chủ nghĩa xã

hội ở Việt nam , Trung quốc và các nơi khác , sự

QUẢN LÝ CỦA...

(Tiếp theo trang 31 )

hướng phát triển , dự báo và cung cấp thông tin

một cách bình đăng cho các công dân và doanh

nghiệp về các điều kiện của nền kinh tế . Nhà

nước thực hiện chính sách cơ cấu kinh tế bằng

cách sử dụng các đòn bẩy kinh tế , như tín dụng,

lãi suất, thuế, v.v..

Về mặt này , nhiều nước đã rất thành công , như

Nhật bản , Nam Triều tiên ... Ở nước ta , thông tin

kinh tế tuy đã được mở rộng , song cũng còn không

ít thông tin kinh tế chưa được công bố công khai,

các cơ hội kinh doanh chỉ được thông báo một cách

hạn chế , tạo ra những đặc quyền cho một số cơ

quan nhà nước và dễ bị lợi dụng .

Yêu cầu cấp bách trong xây dựng nhà nước ta

bình tĩnh của nhân dân Cu-ba trong vòng vây kinh tế

tội ác của Mỹ, đang cung cấp thêm bằng chứng

về sức sống của chủ nghĩa xã hội .

Tại khu vực Đông - Nam Á, Hội nghị ngoại

trưởng ASEAN tháng 7-1992, và đặc biệt là Hội

nghị cấp cao các nước không liên kết họp tại

Gia-các-ta ( In-đô-nê-xi -a) tháng 9-1992 , là những sự

kiện trọng đại . Trong đó, vấn đề an ninh , ổn

định và phát triển được đặc biệt quan tâm . Châu

Á - Thái bình dương đang được dư luận đánh giá

như là một khu vực phát triển năng động và ổn

định nhất thế giới . Điều này được minh chứng

qua cục diện Trung quốc , Nhật bản , các nước

ASEAN, Việt nam , triển vọng quan hệ Nga - Nhật...

Tuy nhiên , việc hạm đội Mỹ rút khỏi cảng Xu -bích

(Phi- líp -pin ), việc những người lính Nhật bản lần

đầu tiên sau chiến tranh , có mặt trong quân đội

Liên hợp quốc ở Cam -pu -chia , và những động thái

gần đây ở biển Đông , đang khơi dậy những suy

nghĩ khác nhau ở khu vực . Dư luận cho rằng sự

phục hưng của các nước ASEAN và của Việt nam

sẽ là yếu tố củng cố hòa bình , ổn định và phát

triển , một xu thế hợp quy luật ở khu vực và thế

giới .

hiện nay là phải mở rộng dân chủ, đề cao pháp chế ,

chặn đứng sự sa sút của một số cơ quan nhà nước

và không ít cán bộ nhà nước . Các hiện tượng tham

những , buôn lậu , lạm dụng chức quyền đã gây lo

ngại và công phẫn trong nhân dân và cán bộ, đảng

viên . Tình trạng vừa tập trung quan liêu về một số

mặt , vừa tùy tiện phân tán , đòi hỏi phải giải quyết

vấn đề phân cấp một cách có hệ thống. Cuộc đấu

tranh này chỉ có thể thắng lợi nếu gắn liền với

công cuộc đổi mới và xây dựng Đảng, đổi mới đội

ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước . Kinh nghiệm

các nước cho thấy, phải có một chương trình đồng

bộ , dài hạn , bao gồm các lĩnh vực hành chính , tư

pháp và cán bộ ; và phải kiên trì tiến hành trong

nhiều năm để đạt kết quả .
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Ông Hô-nếch -cơ bị đưa ra tòa

không phải vì lỗi lầm của mình

Vừa qua, ông Ha -lô -át Phlô -ra -kít, Chủ tịch danh dự Đảng cộng sản Hy-lạp , tới thăm ông

Hộ-nếch -cơ tại nhà tù Mô-a-bít (Đức). Nhân chuyến thăm này , Đen -lê -phơ Đi-thác Pri đã phỏng

vấn ông Phlô -ra -kít. Nội dung như sau :

- Ngài Phlô-ra -kit , điều gì đã thúc đẩy ngài tới

thăm ông Hô-nếch -cơ ? Phải chăng đây là một

tình cảm riêng tư ? Trước đây, ngài vẫn thường

là khách của Cộng hòa dân chủ Đức .

Vụ án ông Hô- nếch -cơ là một việc mà ý nghĩa

của nó vượt ra ngoài phạm vi nước Đức. Không xét

tới nội dung, về mặt hình thức, trong lịch sử đã

từng xảy ra những vụ án như vậy . Có nhiều trường

hợp quốc gia này thôn tính quốc gia kia bằng cuộc

chiến tranh và đưa nguyên thủ quốc gia của nó ra

xét xử. Nhưng ở đây, phải chăng nước Đức này đã

thôn tính nước Đức kia ? Nếu quả là như vậy thì

sự việc xảy ra đúng với trật tự của nó . Còn nếu đấy

không phải là sự thôn tính thì sự việc xảy ra là phi

pháp .

Cuộc viếng thăm của tôi không chỉ là cuộc viếng

thăm cá nhân, mặc dù tôi và ông Hô-nếch-cơ kết bạn

trên những phương diện cá nhân . Tôi đến đây với

sự ủy nhiệm của các đảng viên và những người ủng

hộ Đảng cộng sản Hy -lạp để bày tỏ sự ủng hộ của

chúng tôi cũng như nhiều tầng lớp rộng rãi nhân

dân Hy-lạp . Bởi lẽ , bảo vệ ông Hộ-nếch-cơ hôm nay

không phải là vấn đề quan hệ cá nhân, mà là vấn

đề bảo vệ lẽ phải.

Một người nào đó hỏi tôi , điều gì sẽ xảy ra nếu

như ông Hộ -nếch -cơ mất vào năm 1988. Điều chắc

chắn là nguyên thủ quốc gia của hàng chục nước

sẽ đến đưa tang và nói những lời tốt đẹp về ông.

Còn điều này nữa, ở Hy-lạp chúng tôi nghe nói

nhiều về sự gia tăng những hoạt động của bọn phát

xít mới ở Đức. Và chúng tôi cũng rất ngac nhiên

vì chính phủ Đức đã không có những nỗ lực cần

thiết để ngăn chặn những hành động này . Người

châu Âu cũng như người Đức đã phải trả giá đắt

cho chủ nghĩa phát xít . Tôi tự đặt câu hỏi rằng liệu

vụ xét xử ông Hô-nếch-cơ có tác dụng chống

những khuynh hướng phát xít mới ở Đức không ,

hay ngược lại , thúc đây những khuynh hướng này

phát triển ?

Ngoài ra , tôi nghĩ rằng vụ án được tiến hành để

chống lại nhân dân Đông Đức nhiều hơn là để

chống lại bản thân ông Hô-nếch -cơ .

- Năm 1989, hàng trăm người ở đây đổ xuống

đường để phản đối đường lối chính trị của ông

Hộ-nếch -cơ . Phải chăng ông Hô -nếch -cơ không

có lỗi lầm gì ?

- Ông Hô-nếch-cơ có lỗi và cũng không có lỗi .

Không chỉ riêng ông mà tất cả mọi người, không ai

quả quyết rằng sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã

hội đã không mắc những sai lầm . Thế nhưng , vụ

xét xử này được tiến hành không phải vì những

sai lầm đó . Ai là người có thẩm quyền để quy kết

trách nhiệm ông Hô-nếch-cơ ? Là nhân dân Cộng

hòa dân chủ Đức, chứ không phải Cộng hòa liên

bang Đức .

Hô-nếch -cơ là người lãnh đạo một quốc gia độc

lập có chủ quyền được Liên hợp quốc công nhận .

Ngay cả Cộng hòa liên bang Đức cũng công nhận

quốc gia đó và ông Hộ-nếch-cơ đã được đón tiếp

trong vòng tay . Ngày ấy , ông ta có phải là tên tội

phạm không ? Không thể chấp nhận được thứ chủ

nghĩa cơ hội . Tôi coi vụ án này là một trong những

khoảnh khắc đen tối nhất của lịch sử.

- Ngài đã gặp gỡ bạn của ngài như thế nào ở

nhà tù ?

-
- Rất tốt. Điều gây cho tôi ấn tượng là đạo lý

và những ý nghĩ sáng suốt của ông . Có thể qua màn

ảnh truyền hình tôi thấy ông hoàn toàn khác . Trong

thời gian ngắn chúng tôi gặp nhau, ông dường như

trở lại mạnh khỏe. Sau đó cái gì đã xảy ra thì tôi

không biết.

·
Một vấn đề khác : sự sụp đổ của " chủ nghĩa

xãhội hiện thực" ở châu Âu có ảnh hưởng như

thế nào đến Đảng của ngài ?

- Những bước thụt lùi trong lịch sử là điều không

bao giờ tránh khỏi. Trong những trường hợp như

vậy , không phải lý luận của Mác và Ăng-ghen đã trở

nên bất lực, mà do người ta đã mắc những sai lầm

khi vận dụng lý luận đó . Phong trào cộng sản quốc

tế đang ở tình trạng khủng hoảng . Một vài đảng đã

bị giải tán , một số khác thay đổi tên gọi . Và không

chỉ như vậy , họ còn thay đổi cả những cơ sở lý luận

của mình . Đảng cộng sản Hy-lạp cũng gặp khó khăn ,

nhưng trước sau vẫn đứng vững trên đôi chân của

mình, và vẫn là lực lượng chính trị mạnh hàng thứ

ba trong nước.

(Theo tài liệu của TTXVN )
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TÌM HIẾU KHÁI NIỆM

TƯTƯỞNG

TƯ TƯỞNG , HỆ TƯ TƯỞNG

Tư tưởng (idea, theo gốc chữ Hy- lạp, có nghĩa là hình tượng) là những suy nghĩ, những ý niệm về

các sự vật, hiện tượng được phản ánhtrong ýthức, là biểu hiện các quan hệcủa con người đối với thế

giới xung quanh. Tư tưởng do chế độ xã hội , điều kiện sinh hoạt vật chất của con người quyết định .

Thực chất và nguồn gốc của tư tưởng là ở trong cơ sở kinh tế , trong điều kiện sinh hoạt vật chất của xã

hội , trong tồn tại xã hội .

Tư tưởng biểu hiện lợi ích vật chất của các giai cấp trong xã hội . Tư tưởng mang tính lịch sử, không

có tư tưởng tồn tại vĩnh viễn , bất biến và chung cho mọi thời đại. Trong Tuyênngôn của Đảng cộng sản ,

Mác và Ăng-ghen viết : "Trong mỗi thời đại lịch sử, phương thức chủ yếu của sản xuất kinh tế và trao

đổi cùng với cơ cấu xã hội do phương thức đó quyết định , đã cấu thành cơ sở cho lịch sử chính trị của

thời đại và lịch sử của sự phát triển trí tuệ của thời đại ...

(1 )

Cótư tưởng tích cực, tiễn bộ, cách mạng ; có tư tưởng tiêu cực , phản động. Khi những tư tưởng bệnh

vực chế độ xãhội đã suy tàn , không còn đáp ứng nhữngyêu cầu của sự pháttriển xã hội nữa, thì chúng

trở thành phản động, kìmhãm sự tiến bộ. Ngược lại, khi những tư tưởng nảy sinh trong quá trình phát triển ,

thể hiện những nhucầu mớicủa xã hội chống lại chế độ cũ đang suy tàn , thì chúng có tác dụng cách mạng,

tiến bộ . Những tư tưởngmới chỉ nảy sinh khi sự phát triển của đời sống vật chất của xã hội đặt ra những

nhiệm vụ mới. Những tư tưởng mới ấy sẽ trở thành sức mạnh quan trọng tác động tích cực trở lại đổi

với quá trình giải quyết những nhiệm vụ mới .

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã làm nổi bật ý nghĩa rộng lớn của tư tưởng trong lịch sử loài người. Đó là

tư tưởng cách mạng của giai cấp công nhân và đảng tiền phong của nó, kiênquyết đấu tranh xóa bỏ áp

bức giai cấp , xóa bỏ chế độ người bóc lột người, xây dựng chủnghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mang

lại hạnh phúc đích thực cho con người.

Chủ nghĩa xã hội có điều kiện và khả năng giải phóng tư tưởng của con người khỏi những thiên kiến

lệch lạc, định hướng trí tuệ con người vào sự sáng tạo , xây dựng một xã hội nhân đạo , tiến bộ . Cơ sở tư

tưởng lý luận của một xã hội như thế là chủ nghĩa Mác - Lê-nin . Xã hội càng đối mới nhanh chóng, càng

phát triển về mọi mặt thì tư tưởng càng phong phú , đa dạng . Việc phát huy và mở rộng dân chủ, việc xây

dựng cơ chế năng động trong kinh tế , việc tăng cường các nguồn thông tin ... đã tác động mạnh mẽ đến

tư tưởng , trình độ và ý thức chính trị của quần chúng. Ngày nay, không có một quyếtđịnh nào trên bất

cứ một lĩnh vực nào lại không có khía cạnh tư tưởng của nó . Cùng vớikhối lượng ngày càng lớn , là độ

phong phú , phức tạp ngày càng cao của các vấn đề tư tưởng .

Tư tưởng hình thành , tồn tại và chuyển biến có quy luật của nó. Một trong những quy luật đó là tính

tương đối độc lập và sáng tạo của nó đối với nhận thức xã hội . Dân chủ thảo luận , tranh luận , thường

xuyên cung cấp thông tin nhiều chiều về các mặt, đi sâu nghiên cứu tìm tòi ... là những biện pháp , thiết

thực giải phóng tư tưởng , định hướng tư tưởng, tham gia giải quyết một cách sáng tạo những vấn đề của

đời sống xã hội đang đặt ra.

Tư tưởng là một lĩnh vực tế nhị , sâu sắc , tiềm ẩn trong ý thức con người. Tư tưởng phải được thể

hiện bằng ngôn ngữ. Tư tưởng chỉ đạo hành động , cho nên phải hết sức coi trọng việc chăm lo các hoạt

động thuộc lĩnh vực tư tưởng của con người. Có tư tưởng lành mạnh, tiến bộ, con người sẽ hành động

đúng đắn , tích cực, Ngược lại , có tư tưởng lạc hậu , sai lầm, con người sẽ hành động sai trái hoặc phản

động .

O HỆ TƯ TƯỞNG

Hệ tư tưởng là hệ thống những quan điểm , những ý niệm do một giai cấp hay một chính đảng thừa

nhận và truyền bá . Hình thức của hệ tư tưởng là những quan điểm chính trị , triết học, nghệ thuật, tôn giáo...

Bất cứ hệ tư tưởng nào cũng đều là sự phản ánh của sinh hoạt xã hội , của chế độ kinh tế chiếm địa vị

thống trị trong một thời kỳ nhất định của lịch sử xã hội .

Hệ tư tưởng trong một xã hội có giai cấp bao giờ cũng mang tính giai cấp . Điều đó biểu hiện ở chỗ

nóbênh vực lợi ích của giai cấp này hoặc giai cấp khác trong cuộc đấu tranh giữa các giai cấp ấy . Trong

cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản , chỉ có thể là hệ tư tưởng vô sản hay hệ tư tưởng

tư sản , chứ không thể là hệ tư tưởng đứng giữa ; cũng không có hệ tư tưởng đứng ngoài hoặc đứng trên

giai cấp.

Hệ tư tưởng tác động lớn đến sinh hoạt xã hội cũng như lịch sử phát triển xã hội. Hệ tư tưởng khi phản

ánh điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội và lợi ích của giai cấp này hay giai cấp khác, sẽ tác động đến

( 1 ) Mác - Ăng - ghen : Tuyển tập , Nxb Sự thật, Hà nội , 1980 , Tập I , tr 517
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sự phát triển của xã hội . Hệ tư tưởng tiến bộ phục vụ lợi ích của các lực lượng cách mạng trong xã hội .

Hệ tư tưởng của giai cấp công nhân là chủ nghĩa Mác - Lê-nin . Sức mạnh của hệ tư tưởngđó bắt nguồn

ở chỗ nó phản ánh một cách trung thực các quy luật khách quan và những yêu cầu tất yếu của sự phát triển

xã hội .

Hệ tư tưởng tư sản hiện đại phục vụ lợi ích của giai cấp tư sản trong cuộc đấu tranh chống giai cấp

công nhân và nhân dân lao động, chống chủ nghĩa xã hội. Nó cổ vũ cho chủ nghĩa duy tâm tín ngưỡng, chủ

nghĩa sô vanh và chủ nghĩa dân tộc cực đoan . Anh hưởng của hệ tư tưởng tư sản không tự mất đi , mà chỉ

mất đi trong cuộc đấu tranh quyết liệt giữa hệ tư tưởng vô sản và hệ tư tưởng tư sản . Thắng lợi của giai

cấp công nhân và của chủ nghĩa xã hội sẽ phá vỡ cơ sở nuôi dưỡng hệ tư tưởng tư sản.

Cuộc khủng hoảng của chế độ xã hội chủ nghĩa hiện nay càng chứng tỏ cần phải hiểu đúng những giá

trị chân chính của hệ tư tưởng Mác - Lê-nin ; bổ sung và phát triển nó cho phù hợp với những yêu cầu mới

của sự phát triển xã hội , bảo đảm cho nó vượt qua được thử thách , tiếp tục tồn tại và pháttriển .

TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN * TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN

• HỘI THẢO KHOA HỌC "CƠ CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG

HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Vừa qua, tại Học viện Nguyễn Ái Quốc , nhiều giáo sư, tiến sĩ, phó tiến sĩ, nhà nghiên cứu đã tiến

hành hội thảo khoa học về đề tài " Cơ chế thực hiện dân chủ trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay " ,

thuộc chương trình khoa học cấp nhà nước "Hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã

hội" (mã số KX05) do giáo sư Nguyễn Đức Bình làm chủ nhiệm.

Đây là cuộc hội thảo mở đầu cho các cuộc hội thảo khoa học liên quan đến chương trình KX05 , làm

sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn , góp phần xây dựng cấu trúc và phương thức hoạt động của cơ chế

dân chủ trong thời kỳ quá độ. Hội thảo tập trung vào hai vấn đề : 1 - Khái niệm dân chủ xã hội chủ nghĩa

2 - Cơ chế thực hiện dân chủ trong hệ thống chính trị.

1 - Về khái niệmdân chủ xã hội chủ nghĩa , có hai quan niệm . Quan niệm thứ nhất coi dân chủ là một

phạm trù đa nghĩa . Quan niệm thứ hai coi dân chủ chỉ là khát vọng và lý tưởng .

Vè quan niệm coi dân chủ là một phạm trù đa nghĩa . Có nhiều cách trình bày khác nhau , nhưng tựu trung

đều cho rằng ; dân chủ là thể chế chính trị và nhân đạo. Ví dụ , có ý kiến cho rằng dân chủ là một chế độ

thực hiện quyền lực của nhân dân, là điều kiện thực hiện và phát triển nhân cách , là tiêu chuẩn của tiến

bộ xã hội . Và vì thế , nó là bản chất và độnglực của chủ nghĩa xã hội (PGS , PTS Hoàng Chí Bảo) . Có ý

kiến nhấn mạnh dân chủ gồm 3 hàm nghĩa : thể chế chính trị , giá trị nhân văn , phong cách và phương thức

làm việc (PGS , PTS Nguyễn Phú Trọng ). Một ý kiến khác cho rằng , dân chủ gồm 3 nội dung : chính trị ,

văn minh và nhân đạo (Nguyễn Đăng Quang ).

Về quan niệm coi dânchủ chỉ là khát vọng và lý tưởng. Nổi lên ở đây là quan niệm : trong từng thời

kỳ , phải xác định điều kiện và "tổng lượng dân chủ " để định ra cơ chế thực hiện dân chủ (PGS , PTS Vũ

Minh Giang ). Một ý kiến khác cho rằng : nên bắt đầu từ cơ cấu kinh tế và cơ cấu giai cấp xã hội để

suy nghĩ về dân chủ trong hệ thống chính trị . Hiện nay chúng ta đang chuyển từ cơ chế tập trung quan liệu

bao cấp sang cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủnghĩa. Do vậy , hình thái kinh tế xã hội kiểu

mới chưabiết đặt tên là gì . Chưa rõ ta là ai ? Ta ở đâu ? Ta đang về đâu ? (GS Đào Xuân Sâm ) . Lại có ý

kiến cho là cần xem xét dân chủ trong sự thống nhất giữa lý tưởng và hiện thực , giữa động lực và mục

đích , giữa vận động và kết quả, để vừa có thể nhận thứcđược thực trạng và nhu cầu bức thiết về dẫn

chủ , đồng thời lại thấy được định hướng xã hội chủ nghĩa của nền dân chủ đang được xây dựng ở Việt

nam .

Giáo sư Nguyễn Đức Bình , trong bài phát biểu khai mạc và tham luận tại hội thảo đã nêu một số ý kiến

có tính gợi ý : Cần làm rõ thực trạng dân chủ ở nước ta hiện nay , làm rõ mối quan hệ giữa dân chủ xã hội

và dân chủ chính trị . Và nhất là , trong tình hình các thế lực thù địch đang công kích ta không thực hiện "đa

nguyên chính trị" , chúng ta có nên khẳng định dân chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo

củaĐảng hay không ? Giáo sư nhấn mạnh : Cần tiếp cận dân chủmột cách biện chứng từ nhiều hướng.

Song phải xác định chủ nghĩa Mác - Lê -nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là thế giới quan và phương pháp luận

cơ bản nhất.

2 - Về cơ chế thực hiện dân chủ, hầu hết các ý kiến đều tập trung vào vấn đề đổi mới Đảng . Ví

dụ, có ý kiến cho rằng : phải xác định vai trò lãnh đạo của Đảng trong điều kiện chuyển từ mô hình "Đảng

lãnh đạo , nhà nước quản lý , nhân dân làm chủ " sang mô hình "Nhà nước pháp quyền và xã hội công dân ".

Có ý kiến nhấn mạnh : kinh tế thị trường đối với nước ta là vấn đề hết sức mới mẻ và phức tạp .

Do đó , Đảng phải đổi mới để lãnh đạo kinh tế có hiệu quả (PTS Lê Cao Đoàn ) . Một ý kiến khác nhấn
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Tin hoạt động lý luận

xã

mạnh đến trí tuệ và đạo đức của Đảng, cho rằng : dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta

lập được kỳ tíchchính là nhờ cóhai yếu tố đó. Hiện nay , để lãnh đạo được nền kinh tế thị trường - xã

hội , Đảng cần tiếp tục khẳng định hai yếu tố đó . Nhưng cũng có ý kiến lập luận : hai yếu tố trên tuy

rất cần , nhưng chưa đủ . Phải thêm một yếu tố nữa : đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng . Đảng nên

lãnh đạo bằng định hướng; và lãnh đạo thông qua nhà nước chứ không đứng trên nhà nước. Điều quan

trọng nhất hiện nay là phải thể chế hóa , pháp chế hóa vai trò lãnh đạo của Đảng (kể cả trong các công ty

hữu hạn và cô phần). Nghĩa là Đảng không chỉ đơn thuần là một bộ phận của xã hội công dẫn.

Một trọng tâm nữa của hội thảo là vấn đề cấp độ hóa cơ chế thực hiện dân chủ . Không chỉ là phân

cấp , phân quyền , mà mỗi cấp độ có vai trò và chức năng độc lập tương đối , kể cả cơ chế tự điều chỉnh

của xã hội .

• HỘI THẢO KHOA HỌC " Ý NGHĨA THỜI ĐẠI CỦA CHỦ NGHĨA NHÂN VĂN

HỒ CHÍ MINH "

Vừa qua, tại Trường đại học sư phạm Hà nội I , đã tiến hành cuộc hội thảo khoa học về đề tài " Tư

tưởng Hồ Chí Minh với thế giới" (mã số KX02.09 ) do GS Phan Ngọc Liên làm chủ nhiệm .

Sau báo cáo đề dẫn của giáo sư Phan Ngọc Liên nêu lên cách hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh như một hệ

tư tưởng, một khoa học, 23 ban tham luận đã phân tích về hoạt động quốc tế của chủ tịch Hồ Chí Minh ,

sự cốnghiến của Người đối với cách mạng thế giới , quan hệ giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và văn minh

nhân loại .

Trong phần nói về ý nghĩa thời đại của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh, PGS, PTS Lê Đức Phúc ,

Viện khoa học giáo dục Việt nam, cho rằng : tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh trước hết là lòng nhân ái .

Người luôn coi con người và cuộc sống của nhân dân là giá trị cao nhất và cuối cùng. Lòng nhẫn ái của

Bắc đồng nghĩa với sự thực hiện những quyền cơ bản và sự phát triển của con người . Tư tưởng nhân

văn Hồ Chí Minh là tinh thần hướng thiện , là xây dựng , lànêu gương . Tư tưởng đó còn thể hiện ở nhân

cách cá nhân , ở quan hệ giữa người với người. Tư tưởng đó không chỉ phản ánh toàn bộ những quan điểm

về con người mà còn có sức mạnh tác động và điều chỉnh hành vi củahọ theo hướng chân - thiện - mỹ.

Tác giả nhấn mạnh : nếu khoa học nhân văn đương đại hay nhấn mạnh tính độc đáo, tính riêng biệt trong

cấu trúc đa dạng của nhân cách , khiến người này phân biệt với người kia, thì ở Bác Hồ, đó là tính nhẫn

văn , cái vĩ đại nhất và nét đẹp nhất được mọi người thừa nhận , hiếm thấy ở các vĩ nhân khác .

PGS, PTS Nguyễn Cảnh Minh , Trường đại học sư phạm Hà nội I , nhận định : truyền thống đoàn kết

nhân ái của dân tộc, những tinh hoa tư tưởngnhân loại về lòng nhân ái , những nội dung nhân ái và tích cực

trong Không Mạnh và đạo Phật , là nguồn gốc của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh . Tư tưởng nhân văn

Hồ Chí Minh có một nội dung hoàn chinh , phản ánh mục tiêu và bản chất của thời đại, của con người. Đó

là : giải phóng dân tộc , giải phóng xã hội , giải phóng con người . Tư tưởng nhân văn ấy có sự c sống vĩnh

hằng với dân tộc, với nhân dân bị áp bức , nhân dân yêu chuộng hòa bình , công lý và hữu nghị trên toàn

thế giới.

PGS Trường Lưu , Viện trưởng Viện văn học nghệ thuật Bộ văn hóa , khẳng định , có một chủ nghĩa

nhân văn Hồ Chí Minh . Tác giả cho rằng : cho đến nay và có lẽ mãi mãi sau này, Hồ Chí Minh là lãnh tụ

mác xít duy nhất được thế giới công nhận là danh nhân văn hóa ngoài danh hiệu anh hùng giải phóng dân

tộc . Việc này gắn liền với chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh, một trường hợp đặc biệt trong phong trào

cách mạng thế giới. Danh họa Pi -cát-xô đã gọi Hồ Chí Minh là " Hiệp sĩ của thời đại" . Điều đó có nghĩa :

chủ nghĩa nhận văn Hồ Chí Minh chính là động lực , là nguồn sức mạnh của nhân dân Việt nam trong quá

trình chiến đấu và chiến thắng đã qua, hiện tại và tương lai . Tác giả nhấn mạnh : không phải là người tín

ngưỡng tôn giáo , nhưng Hồ Chí Minh đề cao tình yêu thương con người của Giê - xu , Thích ca ; không chấp

nhận thiên định mệnh của Không Nho, nhưng Người vẫn vận dụng thuyết nhân nghĩa của Nho giáo và

thuyết " chu dịch " theo tinh thần biện chứng ; không đi theo chủ nghĩa tư bản , nhưng vẫn thiết tha với "tự

do , bình đẳng, bác ái " trong cách mạng Pháp , với thuyết "tam dân" của Tôn Trung Sơn ; không tán thành bất

bạo động , nhưng rất trân trọng tính nhân bản truyền thống của Ấn độ kết hợpvới tinh thần chống thực

dẫn của M.Găng-đi ; toàn tâm toàn ý với Luận cương của Lê-nin về giải phóng các dân tộc thuộc địa ,nhưng

có phương pháp sáng tạo riêng . Tác giả kết luận : chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh là một đóng góp quan

trọng vào nền văn minh nhân loại , nhất là khi thế giới bước vào thời đại khoa học trí tuệ như hiện nay.

Chính vì vậy mà giáo sư sử học Ấn độ Xan -tị Mau-roi đã nhấn mạnh : "Ngày nay nhân loại đang ở ngã

tư đườngmột sự xáo động mãnh liệt khác ... Điều cần đến là một cuộc nổi dậy về đạo đức, một sự phục

hưng mới, chống lại quá trình bất ổn định phi nhân tính đang ít nhiều nổi bật khắp thế giới ... Hồ Chí

Minh vẫn sẽ vinh quang chói lọi như sao bắc đầu để hướng dẫn loài người đi đến một tương lai tốt đẹp

hơn trên hành tinh thân yêu này của chúng ta " .

P.V.
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THÔNG BÁO

HỘI NGHỊ LẦN THỨTỰ

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA VII)

H

ỘI nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đã họp từ ngày 4 đến ngày

14-1-1993, tại Hà nội. Hội nghị đã thảo luận và ra các nghị quyết : về công tác

giáo dục và đào tạo; một số nhiệm vụ văn hóa, văn nghệ những năm trước

mắt; những vấn đề cấp bách về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình

hình hiện nay; chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình ; về công tác thanh niên

trong tình hình mới.

Đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười đã đọc bản báo cáo quan trọng về "Chăm sóc, bồi

dưỡng và phát huy nhân tố con người vì mục tiêu dân giàu , nước mạnh , xã hội văn

minh" .

Các nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đã đánh giá tình

hình , phân tích nguyên nhân , xác định phong hướng, mục tiêu và các biện pháp lớn

về các mặt công tác nói trên , nhằm xây dựng con người phát triển cao về trí tuệ ,

cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần , trong sáng về đạo đức. Con người

với những phẩm cách như thế là động lực của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc .

Các nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương có ý nghĩa rất

quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội VII , góp phần

chuẩn bị hành trang cho nhân dân , nhất là thế hệ trẻ, vững bước vào thế kỷ 21. Ban

Chấp hành Trung ương tin tưởng rằng, với sự nỗ lực của toàn Đảng , toàn dân , toàn

quân, nhất định nghị quyết Hội nghị Trung ương sẽ được thực hiện thắng lợi .

*

* *

•
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PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BCHTƯ ĐẢNG (KHÓA VII)

Xã luận

XÂY
DỰNGDỤNG NỀN TẢNG TINH THẦN

VŨNG CHẮC CỦA CHẾ ĐỘ MỚI

RONG không khí phấn khởi của những ngày đầu năm 1993, Ban chấp hành trung ương Đảng đã họp

Hội nghị lần thứ tư tại thủ đô Hà nội.
THON

Tiếp theo các kỳ họp trước của BCH TƯ (khóa VII ) bàn bạc và quyết định các vấn đề quan trọng về

kinh tế, quốc phòng, an ninh , đối ngoại, cải cách bộmáy nhà nước và đổi mới chỉnh đốn Đảng, kỳ họp

này của Trung ương tập trung thảo luận và quyết định một số vấn đề về giáo dục đào tạo, văn hóa văn

nghệ, chăm sóc sức khỏe, dân số - kế hoạch hóa gia đình và công tác thanh thiếu niên. Những quyết định

của Trung ương trong kỳ họp này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nó tiếp tục cụ thể hóa đường lối đổi

mới do Đại hội VI và Đại hội VII đề ra , tạo thành một hệ thống các quan điểm và giải pháp đồng bộ cho

sự nghiệp đổi mới toàn diện ở nước ta . Nó vừa đáp ứng những yêu cầu bức xúc trước mắt vừa chuẩn

bị hành trang cho nhân dân ta , đặc biệt là cho thế hệ trẻ nước ta vững bước tiến vào thế kỷ 21 - một thế

kỷ đầy thử thách gay go, nhưng cũng có nhiều cơ may và triển vọng lớn đối với đất nước .

Kỳ họp này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng còn do chỗ đây là lần đầu tiên Trung ương có một hội

nghị toàn thể Ban chấp hành chuyên bàn về vấn đề chính sách xã hội và đời sống văn hóa tinh thần của

nhân dân . Nhân dân trông đợi và hy vọng rất nhiều vào các quyết định của Hội nghị.

Để các nghị quyết của Hội nghị trung ương lần thứ tư nhanh chóng đi vào đời sống , các cấp ủy

đảng , các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, xã hội cần quán triệt sâu sắc những quan điểm cơ

bản mà Trung ương nêu lên .

1 - Quan điểm cơ bản trước tiên cần quán triệt là quan điểm về "nhân tố con người , nguồn lực

con người , hạnh phúc của con người" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Đảng ta nhiều

lần khẳng định : con người là vốn quý nhất ; mọi của cải vật chất, mọi giá trị tinh thần đều do con

người sáng tạo ra . Con người vừa là động lực của cách mạng vừa là đối tượng phục vụ của cách mạng.

Chăm lo hạnh phúc con người là mục tiêu phấn đấu cao cả , là nhiệm vụ trung tâm trọng đại của Đảng và

Nhà nước ta, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta . Trong mấy thập kỷ qua , chúng ta đã làm nhiều

việc theo mục tiêu này . Tuy nhiên , những việc đã làm được còn thấp xa so với yêu cầu phát triển của đất

nước và nguyện vọng của nhân dân . Ngày nay, nhân dân ta có nhu cầu phong phú và đa dạng hơn nhiều so

với trước đây . Công cuộc đổi mới đất nước cũng đòi hỏi con người phải được phát triển cao về trí tuệ,

cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần , năng động linh hoạt trong sản xuất, công tác , có đủ khả

năng chen vai thích cánh đua tranh với các nước trong khu vực và trên thế giới, biết ứng xử với nhau

ấm áp tình nghĩa đồng chí đồng bào theo truyền thống văn hóa dân tộc. Muốn có những con người như

vậy không thể không chăm lo giáo dục, đào tạo , hướng dẫn họ xây dựng gia đình và chăm sóc họ về mặt

đời sống, sức khỏe .

Chúng ta cần xuất phát từ tinh thần nhân văn sâu sắc để có kế hoạch chăm sóc, bồi dưỡng, phát huy

nhân tố con người nhằm phát triển con người toàn diện , xây dựng một xã hội công bằng, nhân ái, văn

minh , thiết lập quan hệ thật sự tốt đẹp và tiến bộ giữa con người với con người, xây dựng nền tảng

tinh thần vững chắc của chế độ mới.

2 - Quan điểm cơ bản thứ hai cần quán triệt là , không đợi đến khi kinh tế có mức tăng trưởng cao ,

4



Phấn đấu thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCHTƯ Đảng (khóa VII)

mức sống vật chất nâng lên rõ rệt mới lo giải quyết những vấn đề xã hội , mới phát triển sự nghiệp

giáo dục, văn hóa, y tế, mà phải tiến hành đồng thời trong quá trình phát triển kinh tế . Đương nhiên,

muốn phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực này , chăm lo tốt hơn đến cuộc sống hạnh phúc và mọi nhu cầu

phong phú, đa dạng của con người, phải dựa trên cái căn bản là sự phát triển của kinh tế , nhất là khi đất

nước còn nghèo như hiện nay . Thoát ly sự tăng trưởng của kinh tế , đặt ra những yêu cầu quá cao đối với

các lĩnh vực văn hóa - xã hội là không thực tế . Nhưng cũng rất sai lầm, nếu như chỉ coi trọng việc phát

triển kinh tế mà không quan tâm giải quyết tốt những vấn đề xã hội. Thực tiễn những năm qua cho thấy ,

nếu không chú trọng xây dựng và phát triển giáo dục, văn hóa, y tế, phúc lợi công cộng, để cho những mặt

này yếu kém và xuống cấp thì chẳng những ảnh hưởng xấu tới việc chăm lo bồi dưỡng, phát huy nhân

tố con người, mà còn kìm hãm nguồn động lực thúc đẩy kinh tế phát triển .

Quan điểm đúng đắn của Đảng ta là vừa ra sức phát triển kinh tế vừa quan tâm giải quyết tốt những

vấn đề xã hội, tạo ra sự cân đối, hài hòa , đồng bộ giữa kinh tế và xã hội. Chiến lược ổn định và phát

triển kinh tế - xã hội đến năm 2000 đã chỉ rõ : " Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công

bằng xã hội, phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường" . Quan điểm cơ bản này của Đảng ta rất phù hợp với

quan điểm tiến bộ của thế giới hiện đại. Ngày nay, chương trình phát triển của Liên hợp quốc nhìn nhận

sự tiến bộ xã hội của một đất nước không chỉ qua tiêu chí thu nhập quốc dân tính trên đầu người , mà

còn qua các tiêu chí khác như sự tăng trưởng về dân trí, trình độ giáo dục , sức khỏe , tuổi thọ. Quán triệt

và vận dụng đúng đắn quan điểm này của Đảng , chúng ta sẽ thực hiện được mục tiêu chăm lo hạnh phúc

con người Việt nam hôm nay, chuẩn bị cho lớp trẻ có đủ điều kiện cần thiết để bước vào tương lai,

đồng thời tạo ra mặt nhân bản cho sự phát triển kinh tế , đưa nền kinh tế nước ta phát triển lành mạnh

theo định hướng xã hội chủ nghĩa .

3 - Một quan điểm lớn nữa mà chúng ta cần quán triệt là quan điểm xã hội hóa các hoạt động giáo

dục, y tế , văn hóa , xã hội. Bao giờ và ở nước nào cũng vậy , các sự nghiệp giáo dục, y tế, xây dựng văn

hóa văn nghệ là những sự nghiệp rất lớn, đòi hỏi phải sử dụng rất nhiều tâm trí và sức lực, của cải và

thời gian. Đó không thể là công việc của một người, một ngành , một địa phương, mà phải là công việc

chung của mọi người, mọi nhà và toàn xã hội. Vận dụng quan điểm xã hội hóa , chúng ta phải động viên

toàn xã hội và từng gia đình chăm lo đầu tư phát triển con người từ nhân cách , trí tuệ đến thể chất, nghề

nghiệp ; đồng thời nhà nước cũng phải tăng nguồn ngân sách thích đáng đầu tư cho sự nghiệp lớn lao

này.

Quán triệt quan điểm xã hội hóa có nghĩa là phải vận dụng tốt phương châm "nhà nước và nhân dân

cùng làm " để xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo cán bộ, nuôi dưỡng các hoạt động văn hóa, sự nghiệp. Khắc

phục khuynh hướng trông chờ ỷ lại vào nguồn cấp phát từ ngân sách nhà nước mà không biết khai thác

mọi nguồn lực và tiềm năng trong dân. Dân ta có truyền thống hiếu học, sẵn sàng chịu đựng khó khăn

cho con em theo học nên người ; dân ta lại có nhiều kinh nghiệm cổ truyền về bảo vệ sức khỏe , không ưa

những thứ có hại cho sức khỏe và thuần phong mỹ tục như nghiện rượu , nghiện hút, đĩ điếm ... Thực tiễn

nước ta và kinh nghiệm nhiều nước cho thấy , không biết dựa vào dân , đa dạng hóa các hình thức tham

gia đóng góp của dân mà chỉ trông chờ vào ngân sách , thậm chí đòi hỏi có nhiều ngân sách mới làm được,

hoặc mới làm tốt được, thì không chỉ bây giờ ngân sách còn eo hẹp , mà ngay cả sau này , khi kinh tế nước

nhà đã phát triển cao , ngân sách đã dồi dào , chúng ta cũng không thể đáp ứng được hết những yêu cầu

rộng lớn và phức tạp đặt ra trong sự nghiệp phát triển giáo dục, văn hóa, y tế và các vấn đề khác về xã

hội . Mặt khác , cũng cần đề phòng khuynh hướng ỷ lại vào dân, huy động sự đóng góp quá mức của dân,

không phù hợp với khả năng và tâm lý của đông đảo quần chúng.

Quán triệt quan điểm xã hội hóa còn có nghĩa là phải khắc phục tình trạng khoán trắng mọi việc cho
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các ngành chức năng, không biết tổ chức tập hợp rộng rãi các lực lượng, cũng như khắc phục tình trạng

ỷ lại vào xã hội, vào cấp trên mà không đề cao đúng mức trách nhiệm của từng địa phương, từng ngành

chủ quản .

Đi đôi với việc nghiên cứu quán triệt các quan điểm cơ bản của Đảng, phải tổ chức tốt việc thực

hiện nghị quyết ở từng cấp, từng ngành , từng địa phương và cơ sở nhằm tạo ra sự chuyển biến

thực sự , đạt được những hiệu quả cụ thể trên mỗi lĩnh vực. Có như vậy mới củng cố được lòng tin của

nhân dân , thúc đẩy mạnh mẽ phong trào hành động cách mạng trong toàn xã hội. Các cấp ủy đảng cần vận

dụng sáng tạo nội dung các nghị quyết của Trung ương, tìm ra các biện pháp thiết thực ; chú ý phân công,

phân nhiệm rõ ràng và phối hợp điều hành đồng bộ để tạo ra sức mạnh và hiệu quả cao . Các ngành chức

năng và sự nghiệp như giáo dục , y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình , văn hóa , nghệ thuật cần khẩn trương

rà soát sửa đổi những chính sách và quy định không còn thích hợp , ban hành những chính sách , quy định

mới phù hợp với quan điểm, nội dung nghị quyết của Trung ương. Đồng thời xây dựng chương trình

hành động cụ thể của ngành mình , xây dựng những dự án lớn ở tầm vĩ mô như : xóa mù chữ , xóa bệnh

sốt rét và bướu cổ cho đồng bào miền núi, chữa bệnh cho người nghèo , xóa nạn viđêô đen , sách đen , sắp

xếp lại hệ thống báo chí xuất bản và các cơ sở hoạt động nghệ thuật trong cả nước, v.v .. Hướng dẫn

các địa phương xây dựng và thực hiện những chương trình, dự án thích hợp .

Các bộ ngành khác trong hệ thống quản lý nhà nước và các tổ chức kinh tế - xã hội có chương trình

phối hợp, " hiệp đồng tác chiến " với các ngành chức năng. Chẳng hạn, ngành tài chính ngân hàng cần

đổi mới việc cấp ngân sách và quản lý ngân sách cho các hoạt động giáo dục, văn hóa , xã hội, để ngân

sách được sử dụng đúng mục đích , không bị thất thoát, tiết kiệm và đạt hiệu quả cao ; đồng thời hướng

dẫn các ngành, các địa phương huy động và sử dụng vốn đầu tư từ trong các tổ chức kinh tế - xã hội và

trong dân , để hỗ trợ tích cực cho ngân sách nhà nước mà không lạm thu , lạm bổ. Mặt trận Tổ quốc và các

đoàn thể nhân dân có biện pháp thiết thực tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia

góp vốn và thực hiện các chương trình mục tiêu , các dự án giáo dục bồi dưỡng và phát huy nhân tố con

người vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh .

Địa bàn quận huyện , phường xã là nơi các hoạt động giáo dục, văn hóa , y tế , xã hội diễn ra nóng bỏng,

hằng ngày. Ủy ban nhân dân có trách nhiệm trực tiếp điều hành, phối hợp hoạt động của các cơ quan

chức năng và các đoàn thể trong việc xây dựng chương trình công tác và tổ chức tốt việc thực hiện . Các

cấp ủy đảng trực tiếp lãnh đạo, kiểm tra và bố trí đủ cán bộ vào những khâu then chốt. Từng đảng viên

phải gương mẫu chấp hành các nghị quyết của đảng, quan tâm chăm sóc con người, bồi dưỡng con người,

thực hiện chương trình dân số quốc gia, giáo dục thanh thiếu niên ngay trong gia đình mình, cũng như ở

địa bàn mình sinh sống . Kinh nghiệm cho thấy , nếu cấp ủy và chính quyền không thật sự "ra tay" , các

đảng viên không gương mẫu "nhập cuộc " thì nghị quyết dù có hay có đúng bao nhiêu cũng không thể biến

thành hiện thực .

Chúng ta không chủ quan coi thường những khó khăn thử thách trong năm 1993. Nhưng với cục diện

mới về kinh tế - xã hội mà nhân dân ta đã và đang tạo ra được, chúng ta có cơ sở để tin rằng chúng ta có

thể phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu nhân đạo cao cả về xây dựng con người, chăm lo cho

hạnh phúc con người, bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người mà các nghị quyết của Trung ương Đảng

đã vạch ra , góp phần tiếp tục ổn định tình hình chính trị, kinh tế , xã hội, từng bước đáp ứng được yêu

cầu và nguyện vọng của nhân dân , đưa đất nước tiến nhanh trên con đường đổi mới.
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CHĂM SÓC, BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT HUY

NHÂN TỐ CON NGƯỜI VÌ MỤC TIÊU

DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH , XÃ HỘI VĂN MINH*

Thưa các đồng chí Cố vấn,

Thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương ,

UÁN triệt đường lối đổi mới do Đại hội VI

và Đại hội VII đề ra , và để cụ thể hóa đường

-lối đó, qua ba kỳ họp hội nghị toàn thể , Ban

Chấp hành Trung ương khóa VII đã bàn và ra quyết

định về các vấn đề kinh tế , quốc phòng , an ninh ,

đối ngoại và xây dựng Đảng. Nghị quyết các kỳ

họp ấy đều đề cập những vấn đề có ý nghĩa

chiến lược , nhằm thúc đẩy sự nghiệp cách mạng

của nhân dân ta trong giai đoạn mới.

Với tư cách là Đảng cầm quyền , Đảng ta rất

chăm lo xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt nam

vững mạnh, làm cho Nhà nước ta thật sự là của nhân

dân , do nhân dân và vì nhân dân ; duy trì hiệu lực của

pháp luật, giữ vững trật tự , kỷ cương , chống tham

nhũng và các tệ nạn xã hội . Hiến pháp 1992 đã được

Quốc hội khóa VIII nhất trí thông qua ; cuộc bầu cử

đại biểu Quốc hội khóa IX đã thành công tốt đẹp .

Chúng ta nhớ lại vào năm 1991, trước bối cảnh

quốc tế diễn biến hết sức phức tạp và tình hình

trong nước có rất nhiều khó khăn, không ít người

băn khoăn liệu đất nước có đứng vững được qua

phong ba, bão táp ? Nhờ có đường lối , chủ trương,

chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, nhờ

quyết tâm sắt đá và sự nỗ lực vượt bậc của toàn

Đảng, toàn dân và toàn quân , của các ngành , các cấp ,

trong hai năm qua, nhân dân ta đã đạt những thành

tựu rất quan trọng , đầy khích lệ , cho phép khẳng

định rằng đất nước chẳng những vượt qua được

thử thách hiểm nghèo để đứng vững mà còn tiến

lên bằng chính trí tuệ và sức lực của mình . Những

thành tựu và kinh nghiệm thu được tạo điều kiện

cho chúng ta tiếp tục vươn lên, khắc phục những

khó khăn , trở ngại đang còn khá lớn , đưa sự nghiệp

đổi mới đi vào chiều sâu , ngày càng đồng bộ và

toàn diện , đẩy nhanh hơn tốc độ phát triển của đất

ĐỖ MƯỜI

Tổng bí thư ĐCS Việt nam

nước trong năm 1993 và những năm sau , phấn đấu

hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đã được đề ra tại

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII.

Để thực hiện điều đó và để tiếp tục cụ thể hóa

Nghị quyết Đại hội VII , tại kỳ họp toàn thể lần

thứ tư này, Ban Chấp hành Trung ương sẽ thảo luận

và ra nghị quyết về một số vấn đề có liên quan

trực tiếp đến đời sống , nhất là đời sống tinh

thần và sức khỏe của nhân dân . Đó là những vấn

đề về giáo dục , văn hóa , văn nghệ, về công tác bảo

vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân, công tác dân

số- kế hoạch hóa gia đình và công tác đối với thanh ,

thiếu niên , chuẩn bị hành trang cho nhân dân ta, đặc

biệt là cho thế hệ trẻ , vững bước tiến vào thế kỷ 21 .

Mỗi vấn đề trên đây đều có báo cáo và dự thảo

nghị quyết trình Hội nghị Trung ương. Vì vậy , tôi

không đi vào chi tiết mà chỉ nhấn mạnh một số

điều quan trọng nhất .

Thưa các đồng chí,

Kể từ năm 1986 , khi Đảng ta khởi xướng và lãnh

đạo công cuộc đổi mới đất nước , đây là lần đầu

tiên hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương

thảo luận cụ thể và ra nghị quyết theo tinh thần đổi

mới về phương hướng , mục tiêu , điều kiện , giải

pháp thuộc một số lĩnh vực nhằm phát triển con

người, với tư cách vừa là động lực , vừa là mục

đích của cách mạng, của sự nghiệp đổi mới đất

nước .

Đảng ta từng khẳng định : con người là vốn quý

nhất , chăm lo cho hạnh phúc của con người là mục

tiêu phấn đấu cao nhất của chế độ ta , và đã cố

gắng làm nhiều việc theo hướng đó . Song , cũng

cần nhận rõ rằng những cố gắng ấy , những việc

* Bài phát biểu tại buổi khai mạc Hội nghị lần thứ tư BCH TƯ

Đảng (khóa VII )
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đã làm được còn thấp xa so với yêu cầu phát triển

của đất nước và nguyện vọng của nhân dân . Chúng

ta cần hiểu sâu sắc những giá trị lớn lao và ý nghĩa

quyết định của nhân tố con người , chủ thể của mọi

sáng tạo , mọi nguồn của cải vật chất và văn hóa,

mọi nền văn minh của các quốc gia . Phải xuất phát

từ tinh thần nhân văn sâu sắc , nhằm phát triển con

người toàn diện , xây dựng một xã hội công bằng,

nhân ái , thiết lập quan hệ thật sự tốt đẹp và tiến bộ

giữa con người với con người trong sản xuất và

trong đời sống, để từ đó làm tăng gấp bội hiệu quả

kinh tế và xã hội . Con người phát triển cao về trí

tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần ,

trong sáng về đạo đức là động lực của sự nghiệp

xây dựng xã hội mới, đồng thời là mục tiêu của

chủ nghĩa xã hội . Vì vậy , mọi chủ trương, chính sách

của Đảng và Nhà nước phải quán triệt việc chăm

sóc , bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người.

Để bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người,

đặc biệt là đối với thế hệ trẻ , nhất thiết phải từng

bước hiện đại hóa đất nước và đời sống xã hội .

Chúng ta thường nói về những ưu việt của chủ

nghĩa xã hội . Nhưng những ưu việt ấy không thể do

ai đưa đến cho ta, cũng không thể tự nhiên mà có.

Đó phải là kết quả của những nỗ lực vượt bậc và

bền bỉ của toàn dân ta, với những con người phát

triển cả về trí lực và thể lực , cả về khả năng lao

động, về tính tích cực chính trị - xã hội , về đạo đức ,

tình cảm trong sáng . Cần hiểu rằng chỉ có thể tăng

trưởng nguồn lực con người khi quá trình hiện đại

hóa các ngành giáo dục , văn hóa, văn nghệ, bảo vệ

sức khỏe , dân số và kế hoạch hóa gia đình gắn liền

với việc kế thừa và phát huy những giá trị truyền

thống và bản sắc dân tộc . Phát triển tách khỏi cội

nguồn dân tộc thì nhất định sẽ lâm vào nguy cơ tha

hóa. Đi vào kinh tế thị trường, hiện đại hóa đất

nước mà xa rời những giá trị truyền thống sẽ làm

mất bản sắc dân tộc , đánh mất bản thân mình , trở

thành cái bóng mờ của người khác, của dân tộc

khác .

Trong khi đất nước còn nghèo nàn , lạc hậu thì

trước tiên phải lo phát triển kinh tế . Nhưng chúng

ta sẽ phạm sai lầm nếu không quan tâm giải quyết

tốt những vấn đề xã hội , cân đối , hài hòa giữa kinh

tế và xã hội , tạo ra động lực phát triển kinh tế . Ngày

nay , sự phát triển con người đã trở thành tiêu chí

ngày càng quan trọng trong việc xếp hạng các nước

trên thế giới . Năm 1990 , chương trình phát triển của

Liên hợp quốc (PNUD) đã đưa ra chỉ dẫn nhằm

đánh giá tiến bộ kinh tế và xã hội của một nước ,

không chỉ ở tổng sản phẩm quốc dân như trước đây ,

mà dựa trên cơ sở của ba chỉ tiêu cơ bản : thu nhập ,

trình độ giáo dục và tuổi thọ .

Nhiều nước phát triển trên thế giới , cùng với

mức tăng trưởng kinh tế rất cao , đang phải đối phó

với hàng loạt vấn đề gay gắt về xã hội . Từ kinh

nghiệm lịch sử đó, các nước đang phát triển , trong

đó có nước ta, đã rút ra bài học là ngay từ những

bước đầu tiên hoạch định chiến lược và chương

trình phát triển , nhất thiết phải bảo đảm tính đồng

bộ giữa kinh tế và xã hội . Song song với những nỗ

lực phát triển kinh tế , phải chú trọng xây dựng

những mặt thuộc hạ tầng của đời sống xã hội

như giáo dục , y tế , phúc lợi công cộng . Chiến lược

ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của Việt nam

đến năm 2000 đã thể hiện tinh thần ấy : " Tăng

trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công

bằng xã hội , phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường" .

y

Để thực hiện được điều đó , phải vận dụng đúng

đắn , sáng tạo quan điểm : cách mạng là sự nghiệp

của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân ; động viên

toàn xã hội và từng gia đình chăm lo đầu tư phát

triển con người, nhất là đối với thanh , thiếu niên ;

đồng thời Nhà nước cần có chính sách và nguồn

ngân sách thích đáng dành cho công việc trọng đại

đó.

Hướng bồi dưỡng và phát huy nhân tố con

người Việt nam là không ngừng gia tăng tính tự

giác, năng động , tự chủ , phát huy sức mạnh bên

trong của mỗi cá nhân kết hợp với sức mạnh của

cả cộng đồng , xây dựng nền tảng tinh thần vững

chắc của chế độ mới . Đồng thời, cũng cần nhận

rõ rằng , mỗi cá nhân không tách rời hoàn cảnh xã

hội . Sinh thời , Bác Hồ thường nói : "Mỗi con

người đều có cái thiện và cái ác ở trong lòng . Ta

phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người

nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần

đi , đó là thái độ của người cách mạng". Cần thấm

nhuần những ý tưởng sâu sắc của Bác Hồ đối với

việc bồi dưỡng, nêu gương "người tốt, việc tốt" .

Trong khi quan tâm đến ngày mai , cần nhấn mạnh

rằng mọi kế hoạch xây dựng và phát triển nhất

thiết phải gắn với kế hoạch đầu tư cho chính sự

phát triển về nhân cách , trí tuệ , tình cảm, niềm vui

và hạnh phúc của mỗi người dân , mỗi gia đình ngay

ngày hôm nay . Tương lai tươi đẹp phải được xây

dựng trên nền tảng vững chắc của hiện tại .

Vì những lý do trên , Hội nghị Trung ương lần này

có ý nghĩa rất quan trọng , đòi hỏi toàn thể các đồng

chí trong Ban Chấp hành nhận thức sâu sắc hơn nữa

vai trò của con người trong chiến lược phát triển

kinh tế - xã hội , từ đó mà tạo ra những điều kiện

vật chất và tinh thần cho sự phát triển toàn diện
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của chính bản thân con người. Trên cơ sở nhận

thức ấy mà hoạch định một hệ thống chính sách

thiết thực và nhất quán về giáo dục và đào tạo , về

cuộc sống văn hóa lành mạnh , về chăm sóc và quản

lý sức khỏe của nhân dân, về dân số và kế hoạch

hóa gia đình , tạo điều kiện và môi trường thuận lợi

phát huy mạnh mẽ nhân tố con người , đặc biệt là

thế hệ trẻ , nhằm vun đắp gốc rễ bền vững, lâu dài

để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .

Thưa các đồng chí,

Trong nhiều thập kỷ qua , Đảng ta luôn coi trọng

sự nghiệp giáo dục và đào tạo , chăm lo đến việc

" trồng người" " vì lợi ích trăm năm " của đất nước,

của dân tộc . Hơn 40 năm qua , ngành giáo dục và đào

tạo đã góp phần chủ yếu vào việc nâng cao dân trí ,

đào tạo nhân lực , bồi dưỡng nhân tài . Gần đây , văn

kiện Đại hội VII lại khẳng định giáo dục và đào tạo

là quốc sách hàng đầu . Điều khẳng định đó hoàn

toàn chính xác . Giáo dục và đào tạo là chìa khóa để

mở cửa tiến vào tương lai . Song , chúng ta phải nhận

rõ điều thiếu sót là thực tế của nền giáo dục hiện

nay đang thấp xa so với yêu cầu của đất nước .

Những biểu hiện xuống cấp về giáo dục những

năm gần đây khá nặng nề. Có nhiều nguyên nhân

dẫn đến tình trạng ấy ; trong đó, điều quan trọng là

chúng ta vẫn chưa thấy đầy đủ vai trò của trí tuệ và

phẩm chất, nguồn tài sản quý báu nhất của quốc

gia , do đó mà chưa đặt giáo dục cùng với khoa học

và công nghệ vào đúng vị trí trung tâm của nó trong

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và quyết tâm

tìm mọi biện pháp khắc phục .

Trong khi nhiều nước trên thế giới và trong khu

vực , kể cả một số nước cách đây không lâu vốn

cùng trong hoàn cảnh giống nước ta , đã bước vào

giai đoạn mới của tiến bộ khoa học và công nghệ

và đang lao vào cuộc chạy đua phát triển giáo dục

với những chuẩn mực quốc tế về chất lượng, tạo

cơ sở cho sự tăng tốc trong chạy đua về kinh tế , thì

đất nước ta , về trình độ lực lượng sản xuất, về

khoa học và công nghệ , còn thuộc loại thấp nhất

trong nhóm nước chậm phát triển ; nhiều vấn đề xã

hội khá gay gắt đang đòi hỏi phải giải quyết . Tình

hình đó đặt ra những yêu cầu rất cao cho sự nghiệp

giáo dục và đào tạo, cơ sở để phát huy nhân tố con

người.

Điều đáng lo ngại là trong nhiều năm qua , tốc độ

nâng cao dân trí ở nước ta quá chậm . Năm 1979 , số

năm đi học của mỗi người dân từ 7 tuổi trở lên bình

quân là 4,4 ; đến 1989, tức là 10 năm sau , con số đó

mới chỉ nhích lên đến 4,5 năm. Cùng với mặt bằng

dân trí còn thấp , số người được đào tạo có trình độ

tay nghề cao cũng như người có học vấn đại học

và sau đại học đều đang còn ít . Đến nay, phần đông

người lao động chưa được đào tạo về nghề nghiệp .

Trong số cán bộ giảng dạy đại học và nghiên cứu

khoa học, tỷ lệ người có học vị từ phó tiến sĩ trở

lên còn rất thấp , mới chỉ khoảng 12% so với 30%

là tỷ lệ cần đạt tới . Điều đó có nghĩa là phải có

quyết tâm cao và có chính sách đầu tư hữu hiệu để

sớm nâng cả mặt bằng lẫn đỉnh cao dân trí nước

ta lên trình độ của một quốc gia phát triển .

Cùng với việc tạo ra nguồn lực vật chất và

nguồn lực tài chính , và để phát huy các nguồn lực

đó , thì điều quan trọng nhất hiện nay là cần tăng

trưởng nguồn lực con người Việt nam , tạo ra khả

năng lao động ở một trình độ mới, cao hơn nhiều

so với trước đây . Phải tiến hành công việc này đối

với những người lao động , những người đang học

ở bậc đại học và trung học chuyên nghiệp cũng như

đối với học sinh phổ thông , chuẩn bị một thế hệ

lao động mới có trình độ cao . Đó là một quá trình

không đơn giản , đầy khó khăn và mâu thuẫn . Song ,

do yêu cầu bức bách phát triển đất nước trước

mắt cũng như lâu dài , chúng ta phải đặt nó lên hàng

đầu, quyết tâm giải quyết những mâu thuẫn , vượt

qua mọi khó khăn.

Hiện nay , xu hướng ứng dụng công nghệ tiên

tiến, hiện đại trong sản xuất , kinh doanh , quản lý

đang phát triển , hàm lượng chất xám , nội dung trí

tuệ tăng dần trong sản phẩm ; lao động mang tính

sáng tạo nhiều hơn và trở nên hứng thú hơn . Song ,

đó mới chỉ là ở một bộ phận còn nhỏ. Lao động ở

nước ta hiện nay phổ biến vẫn là lao động chân tay

nặng nhọc và lao động giản đơn . Điều này ảnh

hưởng tiêu cực tới thái độ đối với lao động , tới

quá trình phát triển của nền kinh tế , của xã hội và

tới lối sống của con người.

Đê nâng khả năng lao động lên trình độ mới, phải

kịp thời đưa các thành tựu khoa học , kỹ thuật hiện

đại và công nghệ mới vào giáo dục , loại bỏ những

hình thức và nội dung giáo dục không còn thích hợp .

Cải cách nội dung và phươn
g

pháp giáo dục theo

hướng hiện đại, thiết thực , có hiệu quả cao . Chẳng

hạn , muốn nâng cao trình độ trí tuệ thì phải cố gắng

triển khai nhanh việc đưa tin học vào giáo dục . Ngay

từ đầu , việc đổi mới nền giáo dục kể từ tuổi ấu

thơ , khi các cháu bắt đầu vào mẫu giáo, cho đến

bậc phổ thông , đại học , đều phải thấm nhuần tinh

thần nhân văn , gắn tiếp thụ nền văn minh của thời

đại với việc kế thừa , phát huy truyền thống dân

tộc . Làm được như vậy thì dân tộc ta dù trong tương

lại phát triển đến mức nào , vẫn giữ mãi bản sắc
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huy sức sáng tạo, bảo đảm cho các nhà văn hóa , văn

nghệ sĩ chuyên nghiệp có thể sống tốt bằng những

công trình nghiên cứu và sáng tác của mình . Phổ

biến rộng rãi những tác phẩm , công trình có giá trị

về tư tưởng và nghệ thuật thông qua cácphương tiện

thông tin đại chúng, như phát thanh , truyền hình , sách

báo , thư viện ... ; bảo tồn và phát huy những di sản

văn hóa tốt đẹp của dân tộc ; tiếp thụ những tinh hoa

văn hóa , nghệ thuật của nhân loại . Có chính sách

khuyến khích xuất khẩu văn hóa phẩm nhằm mở

rộng giao lưu văn hóa , làm cho người nước ngoài

hiểu biết về nền văn hóa Việt nam; đồng thời ,

khuyến khích nhập khẩu văn hóa phẩm lành mạnh,

tạo điều kiện để nhân dân ta tiếp cận với nền văn

minh của loài người, góp phần củng cố, tăng

cường tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới .

Nghiêm cấm việc truyền bá những sản phẩm phản

động , đồi trụy đang lan tràn , đầu độc đời sống tinh

thần của nhân dân ta, nhất là thế hệ trẻ . Thật sự đổi

mới phương thức lãnh đạo và quản lý văn hóa, văn

nghệ , vừa bảo đảm nội dung tư tưởng chính trị cao,

đạt được mục tiêu và định hướng của Đảng và Nhà

nước, vừa bảo đảm quyền tự do sáng tạo của cá

nhân , tạo điều kiện cho mọi tài năng nảy nở và phát

triển . Khắc phục cả tình trạng "hành chính hóa" các

tổ chức văn hóa , văn nghệ lẫn xu hướng "thương

mại hóa" đơn thuần trong lĩnh vực này .

Thưa các đồng chí,

" Giáo dục cho mọi người" là một mục tiêu có ý

nghĩa chiến lược . Nhưng "sức khỏe cho mọi

người" cũng không kém phần quan trọng . Trí tuệ là

tài sản quý giá nhất trong mọi tài sản , nhưng chính

sức khỏe là một tiền đề cần thiết để làm ra tài sản

đó. Vì vậy , cùng với giáo dục , văn hóa, chúng ta phải

quan tâm thích đáng đến sự nghiệp y tế của nước

ta . Từ những ngày đầu Cách mạng tháng Tám, Chủ

tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm chăm lo sức khỏe

của toàn dân . Người thường nói : Mỗi người dân

khỏe thì cả nước khỏe . Tư tưởng đó cần được

nhắc lại để mọi người chúng ta luôn ghi nhớ và

cùng nhau thực hiện . Điều này đặc biệt quan trọng

đối với thanh niên , lực lượng trụ cột trong việc bảo

tồn và phát triển giống nòi . Thanh niên phai ra sức

học tập , rèn luyện để có học vấn , trí tuệ cao , tâm

hồn trong sáng , lành mạnh và thân thể khỏe mạnh,

cường tráng .

Những quan điểm chỉ đạo lớn của Đảng và Nhà

nước đối với công tác này như chăm lo phát triển

sự nghiệp thể dục , thể thao, coi đó là biện pháp hàng

đầu để tăng cường sức khỏe , nâng cao khả năng

đề kháng của cơ thể đối với bệnh tật ; coi trọng y

học dự phòng, kết hợp y học cổ truyền dân tộc với

y học hiện đại , chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân

dân ..., đã được cụ thể hóa bằng nhiều chính sách và

biện pháp thiết thực , hữu hiệu . Ngành y tế và thể

dục thể thao đã có nhiều cố gắng chăm lo bảo vệ

sức khỏe , nâng cao thể lực của nhân dân , chăm sóc

người già, phụ nữ và trẻ em và đã đạt những thành

tựu to lớn . Đã từng có thời kỳ giáo dục và yy

được nhân dân đánh giá là hai bông hoa đẹp của xã

hội ta . Bè bạn trên thế giới cũng khẳng định đó là

hai thành tựu rất lớn trong sự nghiệp xây dựng đất

nước ta .

y

té

Song , trong những năm gần đây , ngành y tế có

nhiều biểu hiện xuống cấp, có mặt khá nghiêm

trọng . Do những khó khăn về kinh tế- xã hội , do

ngân sách đầu tư vào y tế còn rất eo hẹp và nhất là

do nhận thức của chúng ta chưa coi y tế là sự nghiệp

của toàn xã hội , của toàn dân, nên ở nhiều nơi , bệnh

viện không còn ra bệnh viện , phòng khám không còn

ra phòng khám . Cũng cần nhấn mạnh rằng, những

quan niệm lệch lạc về kinh tế thị trường được thực

hiện trong một số bệnh viện , một số cơ sở y tế đã

làm tổn hại đến đạo lý của ngành . Có rất nhiều

vấn đề cần được làm rõ trong quá trình xây dựng ,

đổi mới sự nghiệp bảo vệ và tăng cường sức khỏe

của nhân dân, khôi phục và đề cao y đức của cha

ông : "thầy thuốc như mẹ hiền ".

Hiện nay , một số bệnh tật sau nhiều năm đã được

thanh toán hoặc từng bước bị đẩy lùi , nay lại đang

có xu thế tăng lên , như bệnh sốt rét , bệnh lao , bệnh

tả . Trong khi đó, ở nhiều địa phương , dân ốm mà

thuốc không đến tay , do quá đắt so với sức mua

của dân , hoặc gặp thuốc giả. Bệnh viện thì ở xa ,

trạm y tế cơ sở hoặc đã bị xóa sổ, hoặc không còn

ra trạm y tế . Vì thế người bệnh nặng nhiều khi bị

chết do không kịp chuyển đến bệnh viện .

Sự xuống cấp còn biểu hiện ở tình trạng mất vệ

sinh của nhiều bệnh viện , ở thái độ phục vụ của một

số thầy thuốc . Điều đó khiến chúng ta , những người

lãnh đạo Đảng , Nhà nước và nhất là ngành y tế ,

phải thấy rõ trách nhiệm của mình , suy nghĩ để mau

chóng đổi mới cách chỉ đạo , tổ chức công tác khám ,

chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Nhà nước cần quy định rõ những điều kiện và

ban hành những chính sách nhằm bảo đảm cho mọi

người nghèo đều được khám và chữa bệnh trong

điều kiện thuốc men và phương tiện y tế hiện có.

Trong xã hội ta, mọi người nghèo phải được

khám, chữa bệnh và chăm sóc chu đáo, dù không

có tiền .

Bằng mọi cách , phải bảo đảm thuốc đến tay
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người dân thật sự cần dùng nó. Nghiêm trị những

kẻ sản xuất và buôn bán thuốc giả. Chấn chỉnh ngay

tình trạng lộn xộn của bệnh viện. Phục hồi các trạm

y tế cơ sở ở từng cụm dân cư. Ở vùng sâu , vùng

cao phải tổ chức những đội y tế lưu động để chăm

sóc sức khỏe nhân dân .

Ngành y tế nghiên cứu và sớm trình Nhà nước

đề án trả lương cho cán bộ y tế cơ sở cũng như

những đề án về thuốc cho dân , về chế độ bảo

hiểm sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên , cho nhân

dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách và về xây

dựng một số trung tâm y tế hiện đại . Ban hành

những quy định về khám , chữa bệnh và quản lý

chặt chẽ việc thực hiện những quy định đó .

Trước đây, việc giải quyết các vấn đề xã hội nói

chung và y tế nói riêng thường dựa vào ngân sách

do Nhà nước bao cấp . Nay phải chuyển mạnh sang

phương thức xã hội hóa , Nhà nước và nhân dân

cùng làm . Cần nhấn mạnh rằng , sự nghiệp chăm

sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân không

chỉ do ngành y tế thực hiện , mà phải có sự lãnh đạo,

chỉ đạo của đảng bộ , chính quyền các cấp, có sự

đóng góp của các ngành , của toàn dân , của cả xã hội .

Phải coi trọng việc kế thừa và phát triển y học cổ

truyền dân tộc ; hiện đại hóa không chỉ tây y mà cả

đông y . Xuất phát từ quan điểm đó, Nhà nước cho

phép mở bệnh viện dân lập, bệnh viện , phòng khám ,

cửa hàng dược phẩm và các dịch vụ y tế tư nhân

theo những quy định của Bộ Y tế , đúng pháp luật

hiện hành .

Môi trường sống của chúng ta đang bị ô nhiễm

nặng nề . Trong thành phố cũng như ở làng xã , từ

đồng bằng đến miền núi , trong nhà máy, cơ quan ,

trường học, cửa hàng, nơi làm việc cũng như nơi ở

đều có tình trạng mất trật tự , mất vệ sinh . Chung

ta thường nói đến chăm sóc sức khỏe , nhưng lại ít

nói đến giáo dục sức khỏe , thực hiện phương châm

" phòng bệnh hơn chữa bệnh" . Tri thức nuôi con

đúng khoa học còn thiếu, để các cháu còi cọc , ốm

yếu, suy dinh dưỡng. Nạn nghiện hút, ma túy , mãi

dâm phát triển do nhiều nguyên nhân , trong đó có

phần do thiếu kiểm tra , hướng dẫn , giám sát của

các cơ quan quản lý Nhà nước về y tế , của các

đoàn thể, có phần đáng kể là do nhân dân ít được

giáo dục để tránh những tệ nạn đó .

Đối với những việc này, nếu yêu cầu phải đầu

tư mới làm thì cả lúc nước ta trở nên giàu có cũng

không thể nào làm tốt, huống hồ là khi còn khó khăn

như hiện nay . Cần thống nhất quan điểm là trong

khi còn nghèo , chúng ta vẫn có thể làm nhiều việc

có tác dụng tốt bảo vệ và tăng cường sức khỏe với

mức đầu tư rất ít, như ăn ở hợp vệ sinh , giữ gìn

nhà cửa , xóm ngõ , trường học , nơi làm việc sạch sẽ ,

phong quang, thường xuyên luyện tập thể dục , thể

thao , tránh lối sống gây độc hại như ma túy , mãi

dâm, cờ bạc , rượu chè... Làm tốt những việc đó thì

chẳng những không mất tiền mà lại còn tiết kiệm

được để nâng cao mức sống và đầu tư phát triển .

Điều quan trọng là phải tuyên truyền , giáo dục sâu

rộng để mọi người có ý thức và quyết tâm biến

thành thói quen trong nếp sống hàng ngày , tạo ra

phong trào quần chúng rộng khắp , nhấtlà đối với

tuổi trẻ .

•

Thưa các đồng chí,

Toàn bộ vấn đề giáo dục , văn hóa, văn nghệ , y tế

đều có mối liên quan mật thiết với công tác dân

số và kế hoạch hóa gia đình . Sự gia tăng nhanh

chóng dẫn đến tình trạng bùng nổ dân số là một

nguy cơ đe dọa nhân loại , cũng là nguy cơ đe dọa

nước ta , làm cho những mục tiêu về đời sống vật

chất và văn hóa , dân trí và sức khỏe mới được đề

ra đã không thể thực hiện được.

Chúng ta cần nhận thức sâu sắc rằng nếu tốc

độ phát triển dân số không phù hợp thì dù kinh tế

tăng trưởng nhanh, thu nhập bình quân đầu người ,

cũng tức là chỉ tiêu về mức sống vật chất, văn hóa

của nhân dân , chẳng những không tăng lên mà còn bị

suy giảm . Hơn ba năm qua , với mức tăng dân số

xấp xỉ 2,3%, chúng ta đã có thêm 4,5 triệu người,

gần bằng dân số của ba tỉnh Thái bình , Quảng nam

Đà nẵng , Tiền giang cộng lại . Trong khi đó , mức

tăng trưởng kinh tế của nước ta mặc dù có nhiều

tiến bộ , song vẫn còn chậm chạp, khiến cho đời

sống củamột bộ phận nhân dân có chiều giảm sút,

hạn chế đáng kể sự phát triển nói chung và về thể

lực và trí lực nói riêng của giống nòi , làm cho nước

ta ngày càng trở thành lạc hậu so với các nước trong

khu vực . Chẳng hạn, với nhịp độ tăng thu nhập

quốc dân 5,3 % như năm 1992, cần đến 24 năm

chúng ta mới tăng được gấp đôi thu nhập quốc dân

bình quân đầu người, trong khi nhiều nước chỉ

cần 10 năm để làm được việc đó . Điều này cho thấy

rõ tầm quan trọng của vấn đề dân số - kế hoạch

hóa gia đình ở nước ta hiện nay .

Do dân số tăng nhanh , cùng với lực lượng lao

động tăng nhanh hơn so với nhịp độ tạo ra việc làm ,

nên đã nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp , ảnh hưởng

trực tiếp đến mức sống , sức khỏe , việc học hành ,

sinh hoạt văn hóa... của từng người dân , từng gia

đình và của cả cộng đồng , gây sức ép nhiều mặt

lên xã hội . Đó là một trong những nguyên nhân quan
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của mình, làm sâu đậm thêm tình yêu quê hương, đất

nước và lòng nhân nghĩa , vốn là bản chất của mọi

người Việt nam , của cả dân tộc Việt nam , được hình

thành và hun đúc trong suốt lịch sử lâu dài dựng

nước và giữ nước .

Vì vậy , khi thảo luận nhiệm vụ của giáo dục, đề

nghị các đồng chí đặc biệt quan tâm tới mục tiêu

nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực , bồi dưỡng nhân

tài , hình thành nhân cách, trau dồi đạo đức và tình

cảm , nhất là đối với thanh , thiếu niên , tạo ra sự

phát triển hài hòa cả đức lẫn tài ở mỗi thành viên

trong xã hội , như Chủ tịch Hồ Chí Minh thường căn

dǎn.

Những mục tiêu của sự nghiệp giáo dục là rất lớn

lao và cao cả. Vấn đề đặt ra là Đảng ta cần có chủ

trương , chính sách đúng đắn .

Trước đây , với 5% số dân biết chữ , ta đã nhanh

chóng khắc phục nạn mù chữ nhờ biết phát động

nhân dân theo khẩu hiệu "Người biết chữ dạy

người chưa biết chữ " . Ngày nay , khoảng 90 % nhân

dân ta đã biết chữ, trong đó một bộ phận đã đạt trình

độ học vấn cao. Không lý gì chúng ta lại không

thanh toán được nạn mù chữ bằng cách dựa vào sức

của dân mà chỉ đòi có ngân sách thì mới làm cho

người mù chữ trở thành người biết chữ. Đương

nhiên, Nhà nước cần đầu tư nhiều hơn cho giáo

dục , nhưng vấn đề rất quan trọng là phải quán triệt

sâu sắc và tiến hành tốt việc xã hội hóa các nguồn

đầu tư , mở rộng phong trào xây dựng , phát triển giáo

dục trong nhân dân , coi giáo dục là sự nghiệp của

toàn xã hội .

Để bảo đảm chất lượng của giáo dục và đào tạo ,

phải giải quyết tốt vấn đề thầy giáo , kế thừa và

phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc

ta. Phải đổi mới hệ thống sư phạm, đào tạo lại và

đào tạo mới một đội ngũ giáo viên giỏi , có trách

nhiệm, có lương tâm , có lòng tự hào về nghề

nghiệp . Đó là điều kiện quyết định để nâng cao chất

lượng giáo dục . Có những giải pháp thích đáng để

cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhà

giáo. Lâu nay , kể cả lương và các khoản trợ cấp, đời

sống giáo viên vẫn khó khăn , phải làm thêm nhiều

việc khác , thậm chí đến mức không ít thầy cô giáo

coi dạy học chỉ là nghề phụ . Tình trạng này đã kéo

dài , nay phải có biện pháp tích cực tháo gỡ, phấn

đấu để "thầy ra thầy " thì "trò mới ra trò " được.

Để đáp ứng nhu cầu lớn về học tập của nhân

dân , nhất là của thanh , thiếu niên , phải mở ra nhiều

hình thức giáo dục và đào tạo, có đóng học phí,

không hạn chế người cũng như tuổi đi học , tạo

điều kiện mở rộng diện học tập cho đông đảo mọi

người, thật sự thể hiện tinh thần giáo dục là sự

nghiệp của toàn dân , với đầu tư thích đáng của Nhà

nước. Đi đôi với phổ cập giáo dục tiểu học lấy kinh

phí từ ngân sách , chúng ta khuyến khích mở

trường , lớp dân lập ở các bậc học phổ thông , đại

học , dạy nghề. Đồng thời , coi việc người nghèo

phải được đi học là vấn đề có tính nguyên tắc. Từ

đó mà quy định chế độ miễn giảm học phí cho

những học sinh đáng được giảm , có trợ cấp cho

những học sinh cần được hưởng . Đặc biệt đối với

học sinh thuộc các dân tộc thiểu số , không những

phải thực hiện chính sách miễn phí mà còn phải mở

các trường dân tộc nội trú ở cấp tỉnh và huyện,

giúp cho một bộ phận trẻ em ở đây được học hành

tốt hơn , chu đáo hơn .

Trong những năm tới, Nhà nước sẽ tổ chức lại

hệ thống dạynghề, cố gắng phổ cập nghề song

song với phô cập giáo dục, thật sự làm cho học đi

đối với hành , dạy chữ đi đôi với dạy nghề . Sắp

xếp lại hệ thống đại học , gắn một số viện nghiên

cứu với trường đại học, làm cho đào tạo và nghiên

cứu khoa học hỗ trợ lẫn nhau tốt hơn , nâng cao

chất lượng và hiệu quả đào tạo ; gắn đào tạo , nghiên

cứu khoa học với sản xuất, phấn đấu trong một,

hai thập kỷ tới xây dựng được một nền giáo dục

và khoa học tiên tiến , không thua kém các nước

trong khu vực .

Thưa các đồng chí,

Cùng với việc nâng cao nhận thức đối với giáo

dục , chúng ta phải hiểu sâu sắc hơn vai trò của văn

hóa trong việc bồi dưỡng và phát huy nhân tố con

người, trong việc phát triển xã hội và xây dựng con

người mới.

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội , thể hiện

tầm cao và chiều sâu về trình độ phát triển của một

dân tộc , là sự kết tinh những giá trị tốt đẹp nhất

trong quan hệ giữa người với người , với xã hội

và với thiên nhiên . Nó vừa là một động lực thúc đẩy

phát triển kinh tế - xã hội , vừa là một mục tiêu của

chúng ta. Văn học , nghệ thuật là một bộ phận trọng

yếu của nền văn hóa , thể hiện khát vọng của nhân

dân về chân - thiện - mỹ. Vì vậy, cùng với việc xây

dựng và phát triển nền kinh tế hàng hóa, phải xây

dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến , đậm đà

bản sắc dân tộc, theo định hướng xã hội chủ nghĩa

với những đặc trưng cơ bản là dân tộc , hiện đại ,

nhân văn như Hiến pháp năm 1992 đã ghi . Đó là nền

văn hóa đại chúng, vì nhân dân lao động cùng đội

ngũ trí thức của mình là người tham gia sáng tạo

những giá trị văn hóa, đồng thời là người phải

được hưởng thụ những thành quả do mình làm ra .
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- Trong những năm qua, hoạt động văn hóa , văn

nghệ có nhiều cố gắng , đạt được những thành tựu

quan trọng. Song, phải thừa nhận rằng so với yêu

cầu phát triển của đất nước và nhu cầu ngày càng

lớn của nhân dân thì vẫn còn khoảng cách khá xa.

Điều đáng quan tâm là các quan hệ đạo đức giữa

người với người, một trong những phương diện

quan trọng nhất của văn hóa, có nhiều mặt bị sa sút

nghiêm trọng . Trong lĩnh vực văn nghệ , đã để những

quan điểm lệch lạc , những biểu hiện tiêu cực kéo

dài . Văn hóa, văn nghệ chịu tác động sâu sắc của

nhiều yếu tố như : hậu quả chiến tranh , khủng

hoảng kinh tế - xã hội, những mặt trái của xu hướng

" thương mại hóa" và những diễn biến phức tạp trên

thế giới. Nhưng, nguyên nhân chủ yếu của việc

chậm khắc phục những biểu hiện tiêu cực trong văn

hóa, văn nghệ là do lãnh đạo và quản lý bị buông

lỏng , hữu khuynh, thiếu những luật lệ, thể chế của

Nhà nước, thiếu đầu tư thích đáng cho lĩnh vực văn

hóa, văn nghệ . Tình hình đó làm nảy sinh nguy cơ phá

hoại những giá trị nhân bản , những truyền thống

lâu đời của dân tộc ta. Trung ương , Bộ Chính trị ,

Ban Bí thư vàcác cấp, các ngành phải tự phê bình

nghiêm khắc để nhận rõ trách nhiệm của mình và tìm

mọi biện pháp khắc phục .

tâm

Nhiệm vụ trung tâm của văn hóa, văn nghệ nước

ta là bồi dưỡng con người Việt nam về trí tuệ , đạo

đức, tâm hồn , tình cảm , lối sống , tạo cho mỗi

người nhân cách vững vàng, có bản lĩnh ngang

sự nghiệp đổi mới đất nước, mau chóng bắt kịp

xu thế phát triển của thời đại ngày nay. Để góp

phần tích cực vào việc đó , các hoạt động văn hóa ,

văn nghệ phải được phát triển lành mạnh, phong phú

và đa dạng .

Việc tạo ra môi trường văn hóa của chủ nghĩa xã

hội, trongđó có sự kết hợp hài hòa giữa các giá trị

truyền thống và giá trị hiện đại, thấm nhuần tinh

thần dân tộc , nhân văn là trách nhiệm to lớn của toàn

Đảng và toàn dân ta , đặc biệt là của ngành văn hóa,

văn nghệ. Phải lấy việc mở rộng các hoạt động văn

hóa lành mạnh , bổ ích , sáng tạo những giá trị mới,

sâu sắc , có tầm cỡ , bồi dưỡng, bảo vệ và phát huy

mọi tài năng làm phương hướng phấn đấu không

mệt mỏi đểchấn hưng và phát triển nền văn hóa

Việt nam lên tầm cao mới.

Văn hóa , văn nghệ là một bộ phận khăng khít của

sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh

đạo . Thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí

Minh : "Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận .

Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy" , cần nâng

cao tính chiến đấu trong sáng tác , lý luận , phê bình ,

đoàn kết rộng rãi, tập hợp mọi văn nghệ sĩ, mọi nhà

hoạt động văn hóa yêu nước, vì mục tiêu độc lập

của Tổ quốc, tự do của nhân dân, hạnh phúc của

đồng bào.

Tính chiến đấu của các hoạt động văn hóa và văn

học, nghệ thuật thể hiện trước hết trong việc khẳng

định mạnh mẽ những nhân tố mới, những xu

hướng tích cực trong cuộc sống , những giá trị cao

đẹp của xã hội ta, kiên quyết phê phán những gì đang

cản trở quá trình phát triển của đất nước đi lên chủ

nghĩa xã hội ; đẩy lùi các tệ nạn xã hội đang phá hoại

thuần phong , mỹ tục; bài trừ hủ tục, mê tín , dị đoan

và những biểu hiện lạc hậu khác. Văn học , nghệ

thuật không né tránh việc phản ánh bóng đen của xã

hội , nhưng là để làm nổi bật ánh sáng của chế độ

mới, cuộc sống mới . Phê phán cái sai , lên án cái ác ,

cái xấu là để hướng con người tới cái đúng , cái

thiện , cái đẹp . Phảikiên quyết đấu tranh loại trừ

những nọc độc về văn hóa , khắc phục cơ bản

những mặt tiêu cực và những khuynh hướng lệch

lạc hiện nay trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ .

Một mặt, phải bảo đảm dân chủ, tự do cho mọi

sự sáng tạo và hoạt động văn hóa. Mặt khác , cần

nhấn mạnh rằng sự sáng tạo chân chính gắn liền

với trách nhiệm trước công chúng , trước dân tộc

và thời đại . Bình đăng trước công lý, sáng tạo và

hưởng thụ văn hóa, văn học, nghệ thuật trong khuôn

khổ của pháp luật là những định hướng giá trị căn

bản của mọi hoạt động của chúng ta. Đồng thời ,

chính sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và những

chuẩn mực pháp luật có hiệu lực của Nhà nước tạo

điều kiện thuận lợi cho mỗi người bồi dưỡng ,

nâng cao đạo đức và thẩm mỹ, vừa hiện đại , vừa

dân tộc . Chúng ta khuyến khích tự do sáng tạo các

giá trị văn hóa, vun đắp các tài năng , đồng thời đòi

hỏi mỗi văn nghệ sĩ , trước hết là các đảng viên làm

công tác văn hóa, văn nghệ, có ý thức đầy đủ về

trách nhiệm công dân , nghiêm chỉnh chấp hành kỷ

luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần

tích cực vào quá trình đổi mới và dân chủ hóa mọi

mặt đời sống , bảo đảm ổn định chính trị, củng cố

niềm tin , xây dựng lẽ sống cao đẹp .

Văn hóa, văn nghệ là một sự nghiệp đòi hỏi sự

đóng góp của toàn xã hội , phải được xã hội hóa .

Theo quan điểm đó, tiến hành sắp xếp lại lực lượng

và tổ chức trong toàn ngành ; phát triển các hoạt động

văn hóa, văn nghệ của Nhà nước, tập thể và cá nhân ,

đúng đường lối của Đảng và tuân thủ sự quản lý

thống nhất của Nhà nước. Động viên mọi khả năng

của các tầng lớp xã hội để xây dựng cơ sở vật chất,

kỹ thuật cho sự nghiệp văn hóa , văn nghệ; đồng

thời , Nhà nước cần có chính sách đầu tư thích

đáng , khuyến khích những tài năng chân chính phát
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}

huy sức sáng tạo , bảo đảm cho các nhà văn hóa, văn

nghệ sĩ chuyên nghiệp có thể sống tốt bằng những

công trình nghiên cứu và sáng tác của mình . Phổ

biến rộng rãi những tác phẩm, công trình có giá trị

về tư tưởng và nghệ thuật thông qua cácphương tiện

thông tin đại chúng , như phát thanh , truyền hình , sách

báo , thư viện ... ; bảo tồn và phát huy những di sản

văn hóa tốt đẹp của dân tộc ; tiếp thụ những tinh hoa

văn hóa , nghệ thuật của nhân loại. Có chính sách

khuyến khích xuất khẩu văn hóa phẩm nhằm mở

rộng giao lưu văn hóa, làm cho người nước ngoài

hiểu biết về nền văn hóa Việt nam ; đồng thời ,

khuyến khích nhập khẩu văn hóa phẩm lành mạnh,

tạo điều kiện để nhân dân ta tiếp cận với nền văn

minh của loài người , góp phần củng cố , tăng

cường tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới .

Nghiêm cấm việc truyền bá những sản phẩm phản

động , đồi trụy đang lan tràn , đầu độc đời sống tinh

thần của nhân dân ta, nhất là thế hệ trẻ . Thật sự đối

mới phương thức lãnh đạo và quản lý văn hóa, văn

nghệ , vừa bảo đảm nội dung tư tưởng chính trị cao,

đạt được mục tiêu và định hướng của Đảng và Nhà

nước, vừa bảo đảm quyền tự do sáng tạo của cá

nhân , tạo điều kiện cho mọi tài năng nảy nở và phát

triển . Khắc phục cả tình trạng "hành chính hóa " các

tổ chức văn hóa, văn nghệ lẫn xu hướng "thương

mại hóa" đơn thuần trong lĩnh vực này .

Thưa các đồng chí,

" Giáo dục cho mọi người" là một mục tiêu có ý

nghĩa chiến lược . Nhưng "sức khỏe cho mọi

người" cũng không kém phần quan trọng . Trí tuệ là

tài sản quý giá nhất trong mọi tài sản , nhưng chính

sức khỏe làmột tiền đề cần thiết để làm ra tài sản

đó . Vì vậy , cùng với giáo dục , văn hóa , chúng ta phải

quan tâm thích đáng đến sự nghiệp y tế của nước

ta. Từ những ngày đầu Cách mạng tháng Tám , Chủ

tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm chăm lo sức khỏe

của toàn dân . Người thường nói : Mỗi người dân

khỏe thì cả nước khỏe . Tư tưởng đó cần được

nhắc lại để mọi người chúng ta luôn ghi nhớ và

cùng nhau thực hiện. Điều này đặc biệt quan trọng

đối với thanh niên , lực lượng trụ cột trong việc bảo

tồn và phát triển giống nòi . Thanh niên phai ra sức

học tập , rèn luyện để có học vấn , trí tuệ cao, tâm

hồn trong sáng, lành mạnh và thân thể khỏe mạnh,

cường tráng .

Những quan điểm chỉ đạo lớn của Đảng và Nhà

nước đối với công tác này như chăm lo phát triển

sự nghiệp thể dục , thể thao, coi đó là biện pháp hàng

đầu để tăng cường sức khỏe , nâng cao khả năng

đề kháng của cơ thể đối với bệnh tật; coi trọng y

học dự phòng , kết hợp y học cổ truyền dân tộc với

y học hiện đại, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân

dân... , đã được cụ thể hóa bằng nhiều chính sách và

biện pháp thiết thực , hữu hiệu . Ngành y tế và thể

dục t :ể thao đã có nhiều cố gắng chăm lo bảo vệ

sức khỏe , nâng cao thế lực của nhân dân , chăm sóc

người già , phụ nữ và trẻ em và đã đạt những thành

tựu to lớn . Đã từng có thời kỳ giáo dục và y tế

được nhân dân đánh giá là hai bông hoa đẹp của xã

hội ta . Bè bạn trên thế giới cũng khẳng định đó là

hai thành tựu rất lớn trong sự nghiệp xây dựng đất

nước ta .

Song, trong những năm gần đây, ngành y tế có

nhiều biểu hiện xuống cấp, có mặt khá nghiêm

trọng. Do những khó khăn về kinh tế- xã hội , do

ngân sách đầu tư vào y tế còn rất eo hẹp và nhất là

do nhận thức của chúng ta chưa coi y tế là sự nghiệp

của toàn xã hội, của toàn dân , nên ở nhiều nơi , bệnh

viện không còn ra bệnh viện , phòng khám không còn

ra phòng khám . Cũng cần nhấn mạnh rằng, những

quan niệm lệch lạc về kinh tế thị trường được thực

hiện trong một số bệnh viện , một số cơ sở y tế đã

làm tổn hại đến đạo lý của ngành . Có rất nhiều

vấn đề cần được làm rõ trong quá trình xây dựng ,

đổi mới sự nghiệp bảo vệ và tăng cường sức khỏe

của nhân dân, khôi phục và đề cao y đức của cha

ông : "thầy thuốc như mẹ hiền" .

y

Hiện nay , một số bệnh tật sau nhiều năm đã được

thanh toán hoặc từng bước bị đẩy lùi , nay lại đang

có xu thế tăng lên, như bệnh sốt rét , bệnh lao, bệnh

tả . Trong khi đó, ở nhiều địa phương, dân ốm mà

thuốc không đến tay , do quá đắt so với sức mua

của dân, hoặc gặp thuốc giả. Bệnh viện thì ở xa ,

trạm y tế cơ sở hoặc đã bị xóa sổ , hoặc không còn

ra trạm y tế . Vì thế người bệnh nặng nhiều khi bị

chết do không kịp chuyển đến bệnh viện .

Sự xuống cấp còn biểu hiện ở tình trạng mất vệ

sinh của nhiều bệnh viện , ở thái độ phục vụ của một

số thầy thuốc . Điều đó khiến chúng ta , những người

lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhất là ngành y tế ,

phải thấy rõ trách nhiệm của mình , suy nghĩ để mau

chóng đổi mới cách chỉ đạo , tổ chức công tác khám ,

chữa bệnh , chăm sóc sức khỏe của nhân dân .

Nhà nước cần quy định rõ những điều kiện và

ban hành những chính sách nhằm bảo đảm cho mọi

người nghèo đều được khám và chữa bệnh trong

điều kiện thuốc men và phương tiện y tế hiện có .

Trong xã hội ta, mọi người nghèo phải được

khám, chữa bệnh và chăm sóc chu đáo , dù không

có tiền .

Bằng mọi cách, phải bảo đảm thuốc đến tay
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người dân thật sự cần dùng nó . Nghiêm trị những

kẻ sản xuất và buôn bán thuốc giả. Chấn chỉnh ngay

tình trạng lộn xộn của bệnh viện. Phục hồi các trạm

y tế cơ sở ở từng cụm dân cư . Ở vùng sâu , vùng

cao phải tổ chức những đội y tế lưu động để chăm

sóc sức khỏe nhân dân .

Ngành y tế nghiên cứu và sớm trình Nhà nước

đề án trả lương cho cán bộ y tế cơ sở cũng như

những đề án về thuốc cho dân, về chế độ bảo

hiểm sức khỏe cho cán bộ , công nhân viên , cho nhân

dân , đặc biệt là các đối tượng chính sách và về xây

dựng một số trung tâm y tế hiện đại . Ban hành

những quy định về khám , chữa bệnh và quản lý

chặt chẽ việc thực hiện những quy định đó .

Trước đây , việc giải quyết các vấn đề xã hội nói

chung và y tế nói riêng thường dựa vào ngân sách

do Nhà nước bao cấp . Nay phải chuyển mạnh sang

phương thức xã hội hóa , Nhà nước và nhân dân

cùng làm . Cần nhấn mạnh rằng , sự nghiệp chăm

sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân không

chỉ do ngành y tế thực hiện , mà phải có sự lãnh đạo,

chỉ đạo của đảng bộ, chính quyền các cấp , có sự

đóng góp của các ngành , của toàn dân , của cả xã hội.

Phải coi trọng việc kế thừa và phát triển y học cổ

truyền dân tộc ; hiện đại hóa không chỉ tây y mà cả

đông y . Xuất phát từ quan điểm đó , Nhà nước cho

phép mở bệnh viện dân lập, bệnh viện , phòng khám ,

cửa hàng dược phẩm và các dịch vụ y tế tư nhân

theo những quy định của Bộ Y tế , đúng pháp luật

hiện hành .

Môi trường sống của chúng ta đang bị ô nhiễm

nặng nề . Trong thành phố cũng như ở làng xã , từ

đồng bằng đến miền núi , trong nhà máy , cơ quan ,

trường học , cửa hàng , nơi làm việc cũng như nơi ở

đều có tình trạng mất trật tự , mất vệ sinh . Chung

ta thường nói đến chăm sóc sức khỏe , nhưng lại ít

nói đến giáo dục sức khỏe , thực hiện phương châm

"phòng bệnh hơn chữa bệnh" . Tri thức nuôi con

đúng khoa học còn thiếu , để các cháu còi cọc , ốm

yếu , suy dinh dưỡng. Nạn nghiện hút, ma túy , mãi

dâm phát triển do nhiều nguyên nhân, trong đó có

phần do thiếu kiểm tra , hướng dẫn, giám sát của

các cơ quan quản lý Nhà nước về y tế , của các

đoàn thể , có phần đáng kể là do nhân dân ít được

giáo dục để tránh những tệ nạn đó.

Đối với những việc này, nếu yêu cầu phải đầu

tư mới làm thì cả lúc nước ta trở nên giàu có cũng

không thể nào làm tốt , huống hồ là khi còn khó khăn

như hiện nay . Cần thống nhất quan điểm là trong

khi còn nghèo , chúng ta vẫn có thể làm nhiều việc

có tác dụng tốt bảo vệ và tăng cường sức khỏe với

mức đầu tư rất ít, như ăn ở hợp vệ sinh , giữ gìn

nhà cửa , xóm ngõ , trường học , nơi làm việc sạch sẽ ,

phong quang, thường xuyên luyện tập thể dục , thể

thao , tránh lối sống gây độc hại như ma túy , mãi

dâm, cờ bạc , rượu chè ... Làm tốt những việc đó thì

chẳng những không mất tiền mà lại còn tiết kiệm

được để nâng cao mức sống và đầu tư phát triển .

Điều quan trọng là phải tuyên truyền , giáo dục sâu

rộng để mọi người có ý thức và quyết tâm biến

thành thói quen trong nếp sống hàng ngày , tạo ra

phong trào quần chúng rộng khắp , nhất là đối với

tuổi trẻ .

Thưa các đồng chí,

Toàn bộ vấn đề giáo dục , văn hóa, văn nghệ , y tế

đều có mối liên quan mật thiết với công tác dân

số và kế hoạch hóa gia đình . Sự gia tăng nhanh

chóng dẫn đến tình trạng bùng nổ dân số là một

nguy cơ đe dọa nhân loại , cũng là nguy cơ đe dọa

nước ta , làm cho những mục tiêu về đời sống vật

chất và văn hóa , dân trí và sức khỏe mới được đề

ra đã không thể thực hiện được.

Chúng ta cần nhận thức sâu sắc rằng nếu tốc

độ phát triển dân số không phù hợp thì dù kinh tế

tăng trưởng nhanh , thụ nhập bình quân đầu người,

cũng tức là chỉ tiêu về mức sống vật chất, văn hóa

của nhân dân , chẳng những không tăng lên mà còn bị

suy giảm . Hơn ba năm qua , với mức tăng dân số

xấp xỉ 2,3% , chúng ta đã có thêm 4,5 triệu người,

gần bằng dân số của ba tỉnh Thái bình , Quảng nam -

Đà nẵng , Tiền giang cộng lại . Trong khi đó , mức

tăng trưởng kinh tế của nước ta mặc dù có nhiều

tiến bộ , song vẫn còn chậm chạp , khiến cho đời

sống của một bộ phận nhân dân có chiều giảm sút,

hạn chế đáng kể sự phát triển nói chung và về thể

lực và trí lực nói riêng của giống nòi , làm cho nước

ta ngày càng trở thành lạc hậu so với các nước trong

khu vực. Chẳng hạn, với nhịp độ tăng thu nhập

quốc dân 5,3% như năm 1992 , cần đến 24 năm

chúng ta mới tăng được gấp đôi thu nhập quốc dân

bình quân đầu người, trong khi nhiều nước chỉ

cần 10 năm để làm được việc đó . Điều này cho thấy

rõ tầm quan trọng của vấn đề dân số - kế hoạch

hóa gia đình ở nước ta hiện nay .

Do dân số tăng nhanh , cùng với lực lượng lao

động tăng nhanh hơn so với nhịp độ tạo ra việc làm ,

nên đã nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp , ảnh hưởng

trực tiếp đến mức sống , sức khỏe , việc học hành,

sinh hoạtvăn hóa... của từng người dân , từng gia

đình và của cả cộng đồng , gây sức ép nhiều mặt

lên xã hội . Đó là một trong những nguyên nhân quan
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trọng làm phát sinh nhiều tệ nạn xã hội như trộm

cắp , mãi dâm , ma túy ...

Thông thường thì giữa trình độ phát triển của một

nước và tốc độtăng dân số có mối quan hệ ngược

chiều nhau . Một mặt, để giảm mức tăng dân số,

chúng ta phải chăm lo nâng cao dân trí , phát triển kinh

tế và văn hóa . Mặt khác, đối với một nước nghèo,

chậm tiến và đang đứng trước nguy cơ bùng nổ dân

số như nước ta hiện nay thì việc giảm tỷ lệ tăng dân

số lại tạo tiền đề quan trọng cho việc đẩy nhanh

tốc độ phát triển kinh tế và văn hóa , nâng cao dân

trí. Cần nhận thức rõ điều này để có chính sách dân

số - kế hoạch hóa gia đình chủ động và tích cực , và

có quyết tâm lãnh đạo toàn xã hội thực hiện bằng

được mục tiêu đề ra trong hai thập kỷ tới , phấn

đấu ổn định quy mô dân số từ giữa thế kỷ sau .

Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình có mục

đích sâu xa, đồng thời cũng là một yếu tố cơ bản

để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người

và của toàn xã hội thông qua việc xây dựng gia đình

gắn liền với việc bảo vệ bà mẹ và trẻ em, nâng cao

dân trí và phát triển kinh tế . Vì vậy , công tác dân số-

kế hoạch hóa gia đình là một bộ phận quan trọng

của chiến lược phát triển đất nước, được đưa vào

danh mục các vấn đề kinh tế- xã hội hàng đầu .

Đảng và Nhà nước trực tiếp lãnh đạo và chỉ đạo

công tác này theo một chiến lược và chương trình

quốc gia, được hoạch định trên cơ sở khoa học và

thực tiễn, động viên lực lượng toàn xã hội tham gia ,

nhất là giáo dục để tất cả các thành viên chủ chốt

của từng gia đình nhận thức đầy đủ tầm quan

trọng của vấn đề này và tích cực thực hiện ; đồng

thời, quản lý tập trung các nguồn lực để sử dụng

có hiệu quả, coi trọng việc tăng cường tổ chức sinh

hoạt văn hóa , nhất là ở nông thôn , tạo môi trường

thuận lợi cho công tác kế hoạch hóa gia đình .

Phải coi đầu tư cho công tác dân số-kế hoạch hóa

gia đình là đầu tư mang lại hiệu quả cao và trực tiếp

về kinh tế -xã hội . Nguồn lực đầu tư cho công tác

này được huy động từ ngân sách , viện trợ quốc tế

và sự đóng góp của toàn xã hội . Trong giai đoạn đầu ,

chủ yếu Nhà nước phải làm ; khi đã thành phong trào

tự nguyện và rộng khắp của toàn dân thì từng

người, từng gia đình sẽ đảm nhiệm vai trò chính .

Thưa các đồng chí,

Những vấn đề giáo dục , văn hóa , văn nghệ, y tế ,

dân số và kế hoạch hóa gia đình thực chất là vấn

đề đầu tư phát triển con người , đặc biệt là thế hệ

trẻ . Đảng ta nhận thức sâu sắc về vai trò của thanh

niên, coi thanh niên vừa là lớp người được thừa

hưởng lâu dài những kết quả của sự phát triển , vừa

là lực lượng chính trong việc làm ra những kết quả

ấy . Vì vậy , không phải ai khácmà chính thanh niên

giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân

tố và nguồn lực con người của nước ta .

Thật vậy , sự nghiệp đổi mới đất nước có thành

công hay không, đất nước ta bước vào thế kỷ 21

có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay

không , chủ yếu là do lực lượng thanh niên ngày nay

quyết định . Cách mạng Việt nam có vững bước

theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không là tùy

thuộc vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh

niên . Có thể nói công tác thanh niên là vấn đề sống

còn của dân tộc, quyết định sự thành bại của

cách mạng , đúng như Bác Hồ đã nói : "Vì sự nghiệp

mười năm thì phải trồng cây, vì sự nghiệp trăm năm

thì phải trồng người" .

Thanh niên nước ta là lực lượng lao động đông

đảo , có tiềm năng to lớn . Song thanh niên cũng đang

gặp nhiều khó khăn gay gắt về việc làm , về học

tập và sức khỏe . Mặt khác , không ít thanh niên có

những lệch lạc, tiêu cực về lối sống và mắc nhiều

tệ nạn xã hội nghiêm trọng .

Để phát huy đầy đủ sức mạnh và tiềm năng to

lớn của thanh niên , giúp thanh niên vượt qua những

khó khăn , khắc phục những tiêu cực, thực hiện tốt

vai trò của tuổi trẻ, Đảng ta phải gấp rút tăng cường

và đổi mới công tác thanh niên. Trong đó, việc quan

trọng hàng đầu là phải xây dựng một chiến lược

thanh niên trong thời kỳ mới .

Mục tiêu mà chiến lược đó cần đạt tới là một

mặt , phải đào tạo , bồi dưỡng , hình thành một thế

hệ con người mới có ý thức trách nhiệm công dân,

có tri thức , có sức khỏe và lao động giỏi , sống có

văn hóa và tình nghĩa , giàu lòng yêu nước và tinh

thần quốc tế chân chính ; trong đó xuất hiện một

lớp thanh niên ưu tú có giác ngộ chính trị cao , có

tài năng , đi đầu mở đường cho đất nước ta bước

vào thời kỳ mới. Mặt khác, phải đạt tới sự đổi

mới thật sự công tác thanh niên của Đảng , của Nhà

nước và toàn xã hội , để thanh niên thực hiện được

trách nhiệm lịch sử của mình .

Để đạt tới mục tiêu đó, Đảng và Nhà nước ta phải

xây dựng và hoàn thiện các chính sách đối với

thanh niên nhằm vừa phát huy tiềm năng sáng tạo

của tuổi trẻ , vừa tạo điều kiện và môi trường thuận

lợi để thanh niên cống hiến tốt nhất, nhiều nhất

và trưởng thành nhanh nhất . Cổ vũ thanh niên hăng

say lập thân và lập nghiệp, chấn hưng đất nước,

bảo vệ chế độ , động viên thanh niên đi đôi với bồi

dưỡng và đãi ngộ công bằng . Những chính sách đó

bao gồm các vấn đề sử dụng tốt nguồn lực trẻ ,
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tạo việc làm , giao trách nhiệm xứng đáng , bồi

dưỡng các mặt trí, đức, thể, mỹ , phát huy tài năng

trẻ , chăm lo những vấn đề xã hội của thanh niên .

Phải nâng cao trách nhiệm và năng lực công tác vận

động thanh niên của các tổ chức đảng , mỗi cán bộ,

đảng viên cần có sự hiểu biết về thế hệ trẻ , góp

phần chăm sóc thế hệ trẻ ; hình thành các tổ chức

cần thiết làm tham mưu cho cấp ủy đảng về công

tác thanh niên . Trong đó, điều rất quan trọng là cán

bộ , đảng viên phải gương mẫu trong công việc và

trong đời sống, làm tấm gương sáng cho thanh niên .

Muốn dạy người tốt , trước hết phải biết tự dạy

mình .

Để phát huy lực lượng thanh niên , điều quan trọng

hàng đầu là Đảng phải lãnh đạo việc xây dựng và

củng cố Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ,

nâng cao chất lượng của tổ chức Đoàn và từng

đoàn viên, để Đoàn thật sự đóng được vai trò hạt

nhân chính trị của phong trào thanh niên . Đồng thời ,

phải mở rộng khối đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp

thanh niên trong các tổ chức thích hợp , mau chóng

hình thành mặt trận thanh niên rộng rãi, phấn đấu vì

lợi ích của đất nước và của tuổi trẻ .

Song , công tác thanh niên không chỉ là việc của

Đảng, của Đoàn mà còn là việc của Nhà nước , của

mọi tổ chức, của cả xã hội và của từng gia đình .

Nhà nước có trách nhiệm rất lớn trong việc thực

hiện chiến lược thanh niên . Đất nước càng phát

triển , trách nhiệm quản lý Nhà nước với công tác

thanh niên càng rộng và toàn diện hơn. Khẩn trương

xây dựng các đạo luật cần thiết, bổ sung và hoàn

thiện các chính sách liên quan đến thế hệ trẻ ; hình

thành các cơ quan quản lý của chính quyền về công

tác thanh niên ; xây dựng các chương trình , kế hoạch

và đầu tư thích đáng cho công tác thanh niên .

Các đoàn thể , các tổ chức xã hội có chương trình

công tác thanh niên để chăm sóc lợi ích , đào tạo bồi

dưỡng và phát huy lực lượng thanh niên trong
tô

chức mình .

Tổ chức phối hợp trên quy mô toàn xã hội làm

công tác thanh niên cho đến từng gia đình . Tăng

cường giúp đỡ các gia đình về nội dung, phương

pháp và điều kiện nuôi dạy con cái , làm cho gia đình

thực hiện tốt chức năng sản xuất của cải vật chất,

tiếp nối và cải tạo giống nòi , nuôi dạy con cái

trưởng thành , trở thành những người hữu ích cho

xã hội.

Thưa các đồng chí ,

Nhân dân cả nước đang chăm chú theo dõi , đặt

niềm tin và hy vọng vào hội nghị lần này , vì hội

nghị giải quyết những vấn đề quan trọng , trực tiếp

liên quan đến đời sống , đến tương lai của mọi

người, mọi gia đình và của toàn xã hội . Vì vậy ,

chúng ta cần phân tích sâu sắc thực trạng , làm rõ

trách nhiệm của các ngành , các cấp, xác định quan

điểm cơ bản , những chủ trương và chính sách lớn ,

tìm mọi biện pháp hữu hiệu để giải quyết những

yêu cầu của cuộc sống . Làm thế nào để trong điều

kiện cho phép và với cố gắng cao nhất của Đảng ,

Nhà nước và của toàn dân , ai cũng được chăm sóc

về thể chất và tinh thần một cách công bằng , ai

cũng được học hành , được hưởng thụ và tham gia

sáng tạo văn học , nghệ thuật , được chữa bệnh

khi ốm đau. Đáp ứng được những yêu cầu đó,

chúng ta sẽ khơi dậy và phát huy cao độ nhân tố và

nguồn lực con người trong sự nghiệp phát triển đất

nước .

Hội nghị Trung ương ba đã xác định : " Phát triển

kinh tế là nhiệm vụ trung tâm , chi phối các lĩnh vực

hoạt động khác" . Phát triển kinh tế là tạo cơ sở và

điều kiện thuận lợi để giải quyết các vấn đề xã

hội . Song , mặt khác , cần nhận rõ rằng không ít vấn

đề xã hội có thể giải quyết không hoàn toàn phụ

thuộc vào trình độ phát triển kinh tế nếu có nhận

thức và chủ trương đúng đắn và biết dựa vào sức

mạnh của toàn dân . Đồng thời việc giải quyết tốt

các vấn đề xã hội sẽ nâng cao chất lượng cuộc

sống của nhân dân , mở ra triển vọng phát triển lực

lượng sản xuất nhanh hơn và với chất lượng cao

hơn . Chăm sóc, bồi dưỡng và phát huy nhân tố

con người vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã

hội văn minh là vấn đề vừa cơ bản , vừa cấp bách

mà Ban Chấp hành Trung ương phải thảo luận và

quyết định trong kỳ họp lần này .

Trên cơ sở nhận thức sâu sắc những quan điểm

cơ bản của Đảng ta về con người, với mục tiêu cao

cả "tất cả vì con người, tất cả vì hạnh phúc của

nhân dân " mà động viên cao độ sức mạnh với

những nỗ lực vượt bậc của toàn bộ hệ thống chính

trị , từ Đảng , Nhà nước , Mặt trận , các đoàn thể , các

ngành , các cấp đến toàn thể nhân dân , thực hiện một

cách thật sáng tạo phương châm "Nhà nước và nhân

dân cùng làm , toàn xã hội cùng làm ". Phải biến quyết

tâm của Đảng, của dân tộc thành quyết tâm của từng

gia đình , từng người, đoàn kết phấn đấu vì sự

nghiệp đó. Trước mắt , cần khẩn trương tiến hành

việc thể chế hóa những nội dung của nghị quyết

Trung ương lần này và tích cực tổ chức thực hiện ,

làm cho những chủ trương, giải pháp ghi trong nghị

quyết sớm trở thành hiện thực .

Chúc các đồng chí sức khỏe,

Chúc Hội nghị Trung ương thành công .
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D

CHẤN HUNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA

VÌ SỰPHÁT TRIỂN KINH
TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

LÀNH MẠNH VÀ BỀN VỮNG

ÂN tộc Việt nam có nền văn hóa lâu đời , một

nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc , giàu tinh

hoa và giá trị cổ truyền . Sức mạnh nền văn

hóa ấy từ ngàn năm đã được tôi luyện, thử thách và

phát huy trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước .

Hiểu được vai trò của văn hóa, Đảng cộng sản Việt

nam luôn luôn coi trọng xây dựng sự nghiệp văn hóa

và trong thực tế đã lãnh đạo sự nghiệp đó đạt được

những thành tựu to lớn .

Hơn 60 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng , nền

văn hóa Việt nam đã biểu hiện sức sống mãnh liệt

của mình trong cuộc đấu tranh cách mạng của nhân

dân Việt nam để giành và bảo vệ độc lập tự do , xây

dựng cuộc sống mới ; đã in đậm dấu ấn trong tư

tưởng , tình cam , tâm hồn, trí tuệ , đạo đức và lối

sống của hàng chục triệu người dân Việt nam.

Đất nước còn nghèo nhưng cuộc sống nhân

nghĩa , trọng lẽ phải và tình thương vẫn là cái gốc .

trong nền văn hóa nước ta . Người dân Việt nam có

thể tự hào với nền văn hóa của dân tộc mình .

Đương nhiên , trong khi tự hào với truyền thống ,

khẳng định những tiến bộ , những giá trị mới của

nền văn hóa nước nhà, chúng ta không thể phủ nhận

những yếu kém , những lệch lạc trong hoạt động

cũng như trong lãnh đạo và quản lý văn hóa . Thời

gian vừa qua đã xuất hiện những hiện tượng không

lành mạnh trong cuộc sống xã hội gây ra băn khoăn ,

lo lắng, nhức nhối trong nhiều người .

Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương

Đảng (khóa VII ) tháng 1 năm 1993 vừa qua đã phân

tích thực trạng , nguyên nhân của tình hình và đề ra

phương hướng chủ yếu nhằm chấn hưng và phát

triển văn hóa , nghệ thuật trong thời gian tới.

Ban chấp hành trung ương Đảng khẳng định : văn

hóa là động lực phát triển kinh tế - xã hội , đồng

thời là mục tiêu xây dựng xã hội mới. Nhận thức

NGUYỄN KHÁNH •

này là sản phẩm của một quá trình nghiên cứu và

phân tích tình hình thực tế , là sự thể hiện một cách

sâu sắc quan điểm , định hướng của Đảng về sự

phát triển của đất nước ta .

Để thấy rõ vai trò , vị trí của văn hóa, cần đặt nó

trong mối quan hệ với kinh tế , với phát triển.

Văn hóa hiểu theo nghĩa rộng bao gồm văn hóa

nghệ thuật , giáo dục, khoa học , đạo đức, lối sống .

Trước hết là dân trí , sự hiểu biết , kỹ năng lao động ,

năng lực sáng tạo, khả năng trí tuệ của con người .

Sự hiểu biết, khả năng trí tuệ trở thành nền tảng

cho thái độ ứng xử của con người đối với thiên

nhiên , xã hội và đối với bản thân mình . Văn hóa

chính là năng lực khám phá và sáng tạo của con

người nhằm tạo lập một cuộc sống tốt đẹp, no

ấm, tự do và hạnh phúc .

Văn hóa vừa là kết quả của hoạt động thực tiễn

của con người vừa là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp ,

sâu xa đến hành vi của từng con người, trong sản

xuất , trong tổ chức đời sống từ gia đình đến xã

hội , trong hoạt động quản lý , trong quan hệ quốc

té.

Con người không phải ngay khi sinh ra đã có văn

hóa mà phải được nuôi dưỡng , giáo dục , rèn luyện

để biết suy nghĩ và hành động theo các chuẩn mực

chân , thiện , mỹ , để trở thành có văn hóa . Và chính

cách suy nghĩ và hành động có văn hóa của hàng triệu ,

hàng triệu con người đã tạo nên nền văn hóa, truyền

thống văn hóa , sức mạnh văn hóa của mỗi dân tộc ,

mỗi đất nước . Đó là sức mạnh chủ yếu để tạo ra

của cải vật chất và nền văn minh tinh thần . Chính

vì thế mà nói văn hóa là mục tiêu và động lực của

sự phát triển xã hội nói chung .

* Phó thủ tướng Chính phủ , Chủ tịch Ủy ban quốc gia thập kỷ

phát triển văn hóa
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no,

Đảng cộng sản Việt nam lãnh đạo nhân dân nước

ta xây dựng một xã hội mới mà nhân dân thực sự

làm chủ vận mệnh của mình , có cuộc sống ấm

hạnh phúc , tự do, dân chủ và văn minh . Để đạt được

mục tiêu ấy , trên con đường phát triển đất nước,

tất nhiên phải phấn đấu phát triển sản xuất để

có thật nhiều sản phẩm , có mức tăng trưởng kinh

tế cao. Điều đó là tối cần thiết, nhưng chưa đủ .

Phải phát triển một cách đồng bộ tất cả các mặt kinh

tế, chính trị, văn hóa và xã hội mới đáp ứng được

các yêu cầu cơ bản và bức thiết của cuộc sống xã

hội.

Phát triển kinh tế phải gắn liền với công bằng

xã hội , với đoàn kết và bình đẳng giữa các dân tộc .

Hiệu quả tăng trưởng kinh tế phải được thể hiện

trong thực tế bằng chất lượng cuộc sống của con

người. Không thể đánh giá chất lượng cuộc sống

chỉ bằng mức thu nhập quy thành tiền (đô la) tính

theo đầu người hay mức ăn tính theo ca lo , mà phải

nhìn vào toàn bộ đời sống vật chất và văn hóa của

nhân dân , từ ăn , mặc , ở, sức khỏe , đến trình độ học

vấn , mức hưởng thụ văn hóa nghệ thuật... Chất

lượng cuộc sống còn thể hiện ở hạnh phúc gia đình ,

ở nếp sống văn minh , tiến bộ , ở sự đoàn kết thống

nhất của cộng đồng xã hội.

Một quốc gia phát triển lành mạnh và bền vững

là một quốc gia mà ở đó sự tăng trưởng kinh tế

không làm xấu đi mối quan hệ giữa con người với

con người, không gây ra hoặc làm tăng thêm nỗi bất

công , các tệ nạn xã hội , không kèm theo sự suy giảm

về đạo đức , sự xói mòn bản sắc văn hóa dân tộc và

sự hủy hoại môi trường . Nói cách khác, sự phát triển

lành mạnh là phát triển đồng bộ kinh tế và xã hội,

tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ và công

bằng xã hội , với phát triển văn hóa, bảo vệ môi

trường. Tại Hội nghị thượng đỉnh thế giới về môi

trường ở Bra- xin tháng 6 năm 1992 vừa qua, những

tiếng nói chung của cả nhân loại đã lên án gay gắt

những hành động, những thủ đoạn "tăng trưởng kinh

tế " nhằm mục đích lợi nhuận cao nhất của những

tập đoàn kinh doanh lớn đã gây ra ô nhiễm môi

trường và sự tàn phá tài nguyên của các nước chậm

phát triển , đang tạo ra nguy cơ hủy hoại cuộc sống

của hàng trăm triệu người trên trái đất.

Văn hóa không chỉ là mục tiêu , mà còn là động lực

của sự phát triển . Không thể nào phát triển được kinh

tế , nếu không có một nền tảng văn hóa vững chắc .

Rõ ràng là một đất nước mà trình độ dân trí thấp

kém , không có lực lượng lao động lành nghề , có kỹ

thuật cao , thiếu các nhà khoa học và công nghệ có

tài năng, thiếu các cán bộ quản lý và các nhà kinh

doanh giỏi thì không thể phát triển kinh tế với nhịp

độ nhanh . Dù cho có tài nguyên phong phú , có tranh

thủ được nhiều vốn , mà thiếu con người có tri

thức, có ý thức trách nhiệm, biết sử dụng có hiệu

quả tài nguyên và vốn đó thì cũng không phát triển

được. Nếu không có nguồn nhân lực được đào tạo ,

bồi dưỡng tốt về tri thức, kỹ năng và phẩm chất

đủ sức nắm được và sử dụng được các công nghệ

hiện đại để tăng năng suất lao động, tăng nhanh khối

lượng sản phẩm và không ngừng nâng cao chất

lượng sản phẩm , thì làm thế nào đáp ứng được nhu

cầu ngày càng cao trong nước và cạnh tranh trên thị

trường thế giới , làm thế nào phát triển được kinh

té ?

Chúng ta cần tìm hiểu kinh nghiệm phát triển kinh

tế - xã hội của một số nước đã và đang phát triển ,

ở những nơi đó việc nâng cao dân trí, đào tạo nguồn

nhân lực , bồi dưỡng nhân tài , bảo tồn và đề cao

nền văn hóa dân tộc thực sự là những tiền đề,

những điều kiện của sự phát triển .

Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương

đã nhấn mạnh phải tạo những điều kiện vật chất

và tinh thần cho sự phát triển toàn diện của con

người, phát huy mạnh mẽ nhân tố con người. Phát

huy nhân tố con người không những là đạo lý , vì

mục đích đem lại cuộc sống tốt đẹp cho con người ,

vì hạnh phúc của nhân dân , mà còn chính vì con

người là nhân tố quyết định của phát triển kinh tế .

Hiện nay, trên đất nước ta , với tác động mạnh

mẽ của cơ chế kinh tế mới và chính sách mở rộng

giao lưu kinh tế, văn hóa với các nước trên thế

giới, cùng với những thành tựu to lớn trên mặt trận

kinh tế , những tiến bộ và thành tựu mới trên các

lĩnh vực giáo dục và đào tạo , văn hóa nghệ thuật,

khoa học và công nghệ , đã xuất hiện hàng loạt vấn

đề về văn hóa, xã hội mà nhân dân băn khoăn , lo

lắng . Trong xã hội nảy sinh những mâu thuẫn mới,

sự phân hóa giàu , nghèo, những tranh chấp về tài

sản , ruộng đất , những biểu hiện hư hỏng về đạo

đức và lối sống của một bộ phận nhân dân , các tệ

nạn xã hội , nạn tham nhũng và buôn lậu, lối làm ăn

phi pháp, gian dối ... Đó là những vấn đề kinh tế và

xã hội gay gắt, đòi hỏi Đảng , Nhà nước và nhân dân

phải giải quyết đúng và kịp thời. Đối với các hiện

tượng tiêu cực, các tệ nạn xã hội , phải đấu tranh
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bằng nhiều hình thức, nhiều biện pháp quyết liệt

để ngăn chặn và bài trừ . Đồng thời , đó cũng là

những thực tế báo động cho chúng ta , đòi hỏi mỗi

người phải suy nghĩ thật kỹ , thật sâu về mục tiêu

chiến lược mà Đảng ta đã nêu ra là : "Xây dựng một

xã hội dân chủ , văn minh vì lợi ích chân chính và

phẩm giá con người" ( 1 ) . Mục tiêu chiến lược đó

cũng có nghĩa là phải tăng trưởng kinh tế , phải phát

triển nhanh, nhưng là phát triển lành mạnh , chứ

không phải tăng trưởng với bất cứ giá nào .

Một khía cạnh khác cần phải nhấn mạnh là phát

triển bền vững . Tăng trưởng kinh tế chỉ dựa vào

những yếu tố nhất thời không phải là sự phát triển

bền vững. Cho nên, tăng trưởng kinh tế không đồng

nghĩa với phát triển . Trên thế giới có những nước

tài nguyên không ít nhưng kinh tế và xã hội giẫm

chân tại chỗ, tài nguyên ngày càng cạn kiệt mà nhân

dân vẫn sống nghèo nàn , lạc hậu ; ngược lại , có

những đất nước tài nguyên không nhiều , thậm chí

điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt mà đã phát triển

đến trình độ cao cả về kinh tế và xã hội . Sự phát

triển bền vững phải dựa vào những yếu tố cơ bản

là tiềm năng sáng tạo của con người, là trình độ dân

trí, tài năng, tâm hồn, đạo lý , lối sống của các thành

viên trong xã hội , là sự gắn bó, đoàn kết , thống

nhất và ổn định trong sinh hoạt và sự phát triển của

cả cộng đồng . Đó chính là nền tảng văn hóa của sự

bền vững .

Văn hóa có vai trò và vị trí như vậy , nhưng một

thời gian khá dài nhiều cán bộ , đảng viên, nhân viên

nhà nước ta đã coi văn hóa chỉ là một lĩnh vực về

phúc lợi xã hội, phi sản xuất ; coi văn hóa là hệ quả

của kinh tế , phát triển văn hóa được đến đâu là tùy

thuộc khả năng của kinh tế, của ngân sách. Nhận

thức ấy là một nguyên nhân quan trọng của những

khuyết điểm về lãnh đạo và quản lý trong việc xây

dựng và thực hiện các chính sách , kế hoạch phát

triển kinh tế - xã hội .

Đúng là phát triển văn hóa không thể tách rời phát

triển kinh tế . Không thể nào phát triển nhanh văn hóa

nghệ thuật, giáo dục, khoa học trong điều kiện kinh

tế quá thấp kém, trong tình trạng khủng hoảng về

kinh tế và xã hội . Phải phát triển kinh tế để tạo điều

kiện vật chất cho sự phát triển văn hóa . Nhưng

không thể chờ đến khi kinh tế phát triển rồi mới

phát triển văn hóa , bởi vì , như trên đã nói , trình độ

văn hóa, giáo dục , khoa học là những tiền đề , điều

kiện để phát triển kinh tế lành mạnh và bền vững.

Phát triển văn hóa không phải chỉ vì bản thân văn hóa ,

mà chính vì sự phát triển chung của đất nước.

Những năm vừa qua, khi chuyển các hoạt động

kinh tế theo các chính sách mới, cơ chế mới, Đảng

và Nhà nước ta đã dồn tâm trí, sức lực vào các

nhiệm vụ cấp bách để đưa nền kinh tế vượt ra khỏi

khủng hoảng, đẩy lùi nạn lạm phát , từng bước ổn

định và cải thiện đời sống nhân dân . Sự nghiệp kinh

tế theo tinh thần đổi mới, theo định hướng xã hội

chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng , đã đạt được

những kết quả đáng phấn khởi. Nhưng khi chuyển

sang cơ chế kinh tế mới, đã không dự kiến được

hết những tác động tiêu cực của cơ chế thị trường

đối với các hoạt động văn hóa nghệ thuật, giáo dục ,

đối với các vấn đề xã hội . Những quan niệm

không đúng về chống bao cấp , về kinh doanh đã

làm cho nhiều cơ sở văn hóa, nghệ thuật lâm vào tình

trạng hết sức khó khăn . Chuyển sang cơ chế kinh

tế mới và mở cửa trong quan hệ quốc tế nhưng

không chú ý đúng mức và không có các biện pháp

thích đáng để bảo vệ những giá trị văn hóa của dân

tộc, đã để cho các văn hóa phẩm nước ngoài, trong

đó có không ít những thứ độc hại , thâm nhập ồ ạt

vào nước ta bằng nhiều con đường hợp pháp và

không hợp pháp , tác động tiêu cực đến sinh hoạt văn

hóa trong nước, đến những quan niệm và chuẩn

mực về đạo đức, lối sống. Cùng với những cố

gắng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền

thống của dân tộc, lại xảy ra tình trạng lợi dụng tín

ngưỡng và phong tục tập quán để làm sống lại

nhiều hủ tục và tệ mê tín dị đoan . Những tệ nạn đó ,

những biểu hiện suy thoái đó không chỉ là nguy cơ

đối với nền văn hóa dân tộc , mà còn là trở ngại lớn

đối với sự phát triển chung của đất nước .

Những hiện tượng tiêu cực đang gây nhức nhối

cho nhân dân ta không phải là sản phẩm tự nhiên của

cơ chế thị trường, bởi vì ở nhiều nước có nền

kinh tế thị trường , cũng như ở một số địa phương

trong nước ta hiện nay , với nhận thức đúng đắn

về mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa, về vị trí

của văn hóa, đã tạo ra được sự phát triển đồng bộ

giữa kinh tế và xã hội , phát triển kinh tế với nhịp

độ nhanh mà xây dựng được, củng cố được nền

tảng tinh thần của sự phát triển xã hội.

Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương

( 1 ) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên

chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật , Hà nội , 1991, tr 10
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Đảng đánh dấu một bước mới trong sự lãnh đạo

của Đảng đối với công cuộc đổi mới đất nước,

để tiếp tục đưa dân tộc ta , đất nước ta tiến vào giai

đoạn mới của sự phát triển lành mạnh và bền vững .

Các quyết định của Trung ương Đảng đã chỉ ra định

hướng và những giải pháp để chấn hưng và phát

triển nền văn hóa Việt nam , làm cho "tăng trưởng

kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội ,

phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường" .

Hàng loạt nhiệm vụ, công tác cụ thể, bức thiết

đang đặt ra trước các tổ chức đảng , các cơ quan nhà

nước , các đoàn thể nhân dân và trước những người

hoạt động trên mặt trận văn hóa . Việc làm có ý nghĩa

quyết định bậc nhất trong thời gian tới là tạo ra sự

chuyển biến về nhận thức trong cán bộ , đảng viên

và nhân dân ; trước hết là những người có trách

nhiệm nghiên cứu , xây dựng và tổ chức thực hiện

các chính sách , kế hoạch của nhà nước, về quan hệ

giữa kinh tế và văn hóa, về vị trí mục tiêu và động

lực của giáo dục, khoa học và văn hóa nghệ thuật

đối với sự phát triển kinh tế - xã hội . Sự chuyển

biến về nhận thức ấy sẽ làm cho các vấn đề văn

hóa nghệ thuật , giáo dục và đào tạo , khoa học và công

nghệ được đặt vào vị trí xứng đáng trong các

chương trình hoạt động của các cơ quan đảng và nhà

nước , làm cho mọi kế hoạch xây dựng và phát triển

kinh tế gắn liền với kế hoạch phát triển văn hóa,

phát triển con người . Đó cũng chính là đầu tư cơ

bản cho phát triển kinh tế và xã hội nói chung .

Năm 1993 , với Hội nghị lần thứ tư của Ban chấp

hành trung ương Đảng ngay trong những ngày đầu

năm , sẽ mở đầu một thời kỳ mới trong sự nghiệp

chấn hưng và phát triển nền văn hóa Việt nam , vì

sự phát triển hài hòa, lành mạnh và bền vững của

đất nước ta.

MẤY Ý KIẾN...

(Tiếp theo trang 46)

khác để khuyến khích mọi người tăng thu nhập và

chịu sự điều tiết hợp lý của nhà nước.

Việc phân phối lại thông qua nhà nước là khâu

quan trọng nhất , cơ bản nhất, song vẫn cần đến sự

tự nguyện đóng góp của các cá nhân , tập thể hay cần

đến sự kết hợp giữa nhà nước, tập thể và cá nhân

cùng thực hiện. Chẳng hạn , phong trào giúp đỡ của

các nhà hảo tâm , các tổ chức từ thiện , các mạnh

thường quân... đối với một số đối tượng nào đó

của xã hội . Nhà nước cần động viên , khuyến khích

và có cơ chế để phát huy các hình thức có tính chất

nhân dân này.

Bên cạnh biện pháp luật pháp, cần phát huy vai trò

của tâm lý xã hội , đạo đức xã hội , truyền thống ,

phong tục , tập quán tốt đẹp của dân tộc trong việc

giải quyết vấn đề này . Có lẽ trong thời gian dài,

chúng ta lãng quên hoặc đánh giá thấp các hình thức

hoạt động này mà đến nay chúng ta vẫn chưa làm

tốt . Thiết nghĩ, tiềm năng này còn rất lớn , cần tận

dụng và cũng là cấp bách (đương nhiên , phải có tổ

chức , cơ chế hoạt động ).

Cũng cần nói thêm là phân phối trong chủ nghĩa

xã hội còn bao hàm việc phân phối hợp lý của cải,

tài nguyên thiên nhiên của đất nước , sao cho không

có tình trạng chênh lệch quá đáng giữa các địa

phương trong cả nước và giữa các ngành kinh tế

trong cùng một địa phương.

Điều mấu chốt của vấn đề phân phối trong chủ

nghĩa xã hội với cơ chế thị trường là cần đến một

nhà nước quản lý vững vàng , một nhà nước có

thực lực mạnh về chính trị và kinh tế . Chỉ có như

vậy mới có khả năng điều tiết được thị trường ,

quản lý được xã hội . Vấn đề phân phối trong chủ

nghĩa xã hội có tác dụng trực tiếp đến việc giải

phóng sức lao động xã hội , nâng cao sản xuất, ổn

định và phát triển xã hội , góp phần hạn chế sự phân

cực xã hội . Phân phối không đúng , không công bằng

theo chủ nghĩa bình quân , sẽ không hạn chế được

tính tự phát trong kinh tế thị trường, sẽ dẫn đến

phân hóa giàu nghèo gay gắt , góp phần làm tha hóa

xã hội về nhiều mặt , làm thui chột mọi tài năng sáng

tạo của con người.
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PHẤN ĐẤU TẠO BƯỚC CHUYỂN

CƠBẢN CỦA SỰNGHIỆP GIÁO DỤC

RƯỚC thềm thế kỷ 21 , Ban chấp hành trung

TRUương Đảng đã họp hội nghị toàn thể lần thứ tư

thảo luận và ra nghị quyết về công tác giáo dục .

Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng nhằm phát

huy nhân tố và nguồn lực con người trong sự phát

triển của đất nước. Giáo dục trực tiếp liên quan

đến đời sống , đến tương lai của mọi người, mọi

gia đình và của toàn xã hội. Lần này toàn thể Ban

chấp hành trung ương Đảng đã phân tích sâu sắc

thực trạng , làm rõ trách nhiệm của ngành giáo dục

và các ngành, các cấp có liên quan , xác định những

quan điểm cơ bản và những chủ trương chính sách

lớn để giải quyết yêu cầu đổi mới sự nghiệp giáo

dục theo tinh thần Nghị quyết Đại hội VII của

Đảng .

Hơn nửa thế kỷ qua, trong quá trình lãnh đạo cách

mạng Việt nam , Đảng ta luôn luôn coi trọng sự

nghiệp giáo dục. Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám

( 1945 ) thành công , một trong những nhiệm vụ cấp

bách của nhà nước là chống nạn mù chữ và xây

dựng nền giáo dục mới của nước Việt nam độc

lập.

Trải qua hơn 30 năm kháng chiến gian khổ và

những năm khó khăn sau chiến tranh , những thử

thách do cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài ,

khả năng đầu tư ngân sách của nhà nước còn rất

hạn chế ..., sự nghiệp giáo dục của nhân dân ta vẫn

được duy trì , ổn định và có mặt phát triển , đáp ứng

một phần không nhỏ nhu cầu học tập của đông đảo

thanh thiếu niên và nhân dân , xây dựng nên đội ngũ

những người lao động có kỹ thuật và những trí

thức xã hội chủ nghĩa, góp phần thiết thực xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thành tựu của nền giáo dục Việt nam là niềm tự

hào, là công sức của toàn dân ta dưới sự lãnh đạo

của Đảng . Bạn bè quốc tế đánh giá cao những thành

TRẦN HỒNG QUÂN

tựu đó. Từ một nước dân trí thấp (năm 1945, 95%

số dân mù chữ) đến nay gần 90 % số dân biết chữ ,

đại bộ phận nhân dân có học vấn từ tiểu học trở

lên. Hệ thống giáo dục quốc dân có tính đại chúng

được hình thành và phát triển với một mạng lưới

trường lớp trải rộng khắp đất nước và một đội

ngũ giáo viên mà phần đông tận tụy hy sinh cống

hiến cho sự nghiệp cao cả vì lợi ích trăm năm của

dân tộc Việt nam . Chúng ta đã và đang tiếp tục đào

tạo đội ngũ những người lao động với chất lượng

mới bổ sung vào lực lượng 4 triệu lao động kỹ

thuật, công nghệ , quản lý kinh doanh, văn hóa , dịch

vụ ... đang làm việc ở tất cả các ngành, nghề của

nền kinh tế - xã hội nước ta . Đội ngũ lao động

được đào tạo ở các trình độ công nhân , kỹ thuật viên

trung cấp , đại học và sau đại học , là một tiềm lực

rất quý giá của đất nước trên con đường phát

triển ; là một yếu tố quan trọng tạo sức hút về đầu

tư của quốc tế trong kinh tế mở cửa của nước ta .

Như vậy , trong những điều kiện khó khăn của

nước nhà, so với trình độ phát triển kinh tế , thành

tựu đạt được của sự nghiệp giáo dục có thể coi là

một thành công trong sự chỉ đạo chiến lược của

Đảng ta .

Nhưng trong bối cảnh hiện nay , có thể thấy nền

giáo dục nước nhà đang bộc lộ nhiều yếu kém , thực

sự yếu kém, thậm chí là lạc hậu , đáng lo ngại trước

những yêu cầu của nền kinh tế - xã hội đang đổi

mới , trước những yêu cầu phát triển của đất nước

trong lương lai. Với nhiệm vụ nâng cao dân trí , bồi

dưỡng nguồn nhân lực , đào tạo nhân tài , giáo dục

bao giờ cũng phải đi trước một bước, đón đầu cho

sự phát triển . Sự lạc hậu về giáo dục sẽ phải trả giá

nặng nề trong tương lai , nhất là phải trả giá trong

*
Ủy viên Trung ương Đảng , Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo

20



Phấn đấu thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCHTƯ Đảng (khóa VII)

cuộc chạy đua để bước vào thế kỷ 21 mà thực chất

là cuộc chạy đua về trí tuệ , cuộc chạy đua về phát

triển giáo dục trong cách mạng khoa học và công

nghệ hiện đại . Yếu kém chủ yếu nhất của giáo dục

hiện nay là chậm chuyển biến để thích ứng với

nền kinh tế đang đổi mới. Lạc hậu của giáo dục đã

thể hiện từ cơ cấu hệ thống đến mục tiêu , chương

trình và nội dung, phương pháp . Xét trên ba phương

diện quy mô, chất lượng và hiệu quả , thì nền giáo

dục hiện nay đang thấp xa so với yêu cầu của đất

nước. Khó khăn cơ bản là nền giáo dục đang đứng

trước yêu cầu phát triển rất cao mà điều kiện để

phát triển lại quá thấp .

Có nhiều nguyên nhân của thực trạng yếu kém

này. Tôi xin nhấn mạnh ba nguyên nhân chủ yếu .

Một là , từ các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền

đến toàn xã hội, tuy đã rất coi trọng , nhưng thực ra

vẫn chưa nhận thức đúng mức về tầm quan trọng ,

về vai trò và vị trí của giáo dục ; chưa có các chủ

trương, chính sách , biện pháp cụ thể và kịp thời để

thúc đẩy giáo dục phát triển . Hai là , ngành giáo dục

và đào tạo chậm đổi mới từ tư duy đến các giải

pháp , từ chủ trương đến cơ chế quản lý . Ba là ,

chất lượng đội ngũ giáo viên các cấp học và bậc

học hiện nay rất bất cập so với yêu cầu đổi mới

giáo dục và đào tạo ; động lực của người dạy học

đang giảm sút vì thu nhập không đủ sống, vì vị trí xã

hội bị hạ thấp. Nghề dạy học không đủ sức thu hút

những người giỏi vào nghề, cũng như không đủ

sức giữ lại những người giỏi gắn bó với nghề .

Trước yêu cầu mới của đất nước, cần tạo điều

kiện mới cho sự nghiệp giáo dục phát triển . Rồi

đây , với Nghị quyết của Hội nghị lần thứ tư BCH

TƯ Đảng (khóa .VII) , toàn đảng , toàn dân thấm

nhuần quan điểm giáo dục và đào tạo (cùng với khoa

học và công nghệ) là "quốc sách hàng đầu "( 1 ) với

ý nghĩa : "giáo dục đóng vai trò then chốt trong toàn

bộ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ

Tổ quốc, là một động lực đưa đất nước thoát khỏi

nghèo nàn , lạc hậu , vươn lên trình độ tiên tiến của

thế giới"(2 ). Phát triển sự nghiệp giáo dục là

" nhằm phát huy nhân tố con người" ( 3 ) . Con người

là mục tiêu và động lực chính của sự phát triển , là vị

trí trung tâm của chiến lược kinh tế - xã hội. Giáo

dục là " chìa khóa mở cửa tiến vào tương lai" (4 ) .

Cần khai thác hết các tiềm năng và các nguồn lực

ở trong và ngoài nước đầu tư cho giáo dục. Đầu tư

cho giáo dục cần được coi là đầu tư cơ bản , đầu tư

cho phát triển, tạo động lực và đòn bẩy thúc đẩy toàn

bộ nền kinh tế - xã hội .

Cần phải khẳng định giáo dục là sự nghiệp của

nhân dân , cần tạo thành phong trào quần chúng rộng

lớn xây dựng nền giáo dục quốc dân dưới sự quản

lý thống nhất của nhà nước. Các giới trong xã hội,

các gia đình đều phải làm giáo dục , phải kết hợp

với nhà trường xây dựng nên ba môi trường trong

việc dạy người, dạy chữ và dạy nghề, đào tạo và

bồi dưỡng lực lượng lao động giỏi , đồng thời là

những người chủ xứng đáng của xã hội .

Thời kỳ mới , đòi hỏi phải có cách làm giáo dục

mới , có chất lượng và hiệu quả hơn , mới tạo được

sự chuyển biến cơ bản của sự nghiệp giáo dục .

Thực chất cách làm mới, là sự đổi mới sâu sắc và

toàn diện nền giáo dục Việt nam . Giáo dục vừa phải

gắn chặt với yêu cầu thực tiễn của đất nước, vừa

phải phù hợp với xu thế tiến hóa của thời đại , xu

thế giáo dục tiên tiến của thế giới.

Nền kinh tế nước ta đã và đang chuyển từ cơ

chế kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang cơ chế

thị trường của kinh tế hàng hóa nhiều thành phần

có sự quản lý của nhà nước. Sự chuyển biến của

nền kinh tế - xã hội đòi hỏi nền giáo dục phải đa

dạng hóa các loại hình trường lớp , đa dạng hóa các

loại hình giáo dục và đào tạo . Nhưng bất cứ loại

hình nào cũng có tính thống nhất trong hệ thống

giáo dục quốc dân , tính thống nhất trong mục tiêu

giáo dục và đào tạo . Đào tạo ra con người dù làm

việc trong cơ quan nhà nước, trong thành phần kinh

tế quốc doanh hay kinh tế tập thể , kinh tế tư nhân

hay kinh tế hộ gia đình , làm việc ở trong nước hay

ở ngoài nước ... đều phải tiếp cận với mục tiêu đào

( 1 ) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên

chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà nội , 1991 , tr 13

( 2 ) , ( 3 ) Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII , Nxb

Sự thật, Hà nội , 1991 , tr 79

( 4 ) Đỗ Mười : Bài phát biểu tại Hội nghị lần thứ tư BCH TƯ

Đảng (khóa VII )
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tạo ra người Việt nam yêu nước , yêu chủ nghĩa xã

hội , là thành viên tốt trong gia đình , là công dân tốt

trong xã hội , là người có kiến thức và kỹ năng

nghề nghiệp để làm người lao động tự chủ, năng

động , sáng tạo, có năng lực hành động đáp ứng yêu

cầu của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và

bảo vệ Tổ quốc, là người biết cảm thụ cái giá trị

tinh thần của nền văn hóa Việt nam, kế thừa và

phát huy truyền thống dân tộc kết hợp với nền

văn minh nhân loại .

Mục tiêu giáo dục và đào tạo trên đây phải được

cụ thể hóa sinh động và sát hợp với từng bậc học ,

cấp học và ngành học trong hệ thống giáo dục quốc

dân. Từ mục tiêu được đổi mới, chúng ta sẽ thiết

kế lại nhằm đổi mới chương trình , nội dung,

phương pháp giáo dục và phương pháp đánh giá kết

quả , làm cho sản phẩm giáo dục phù hợp với yêu

cầu của kinh tế - xã hội , của khoa học và công nghệ .

Chúng ta đã biết cái giá phải trả khi đào tạo ra những

con người thụ động trước cơ chế thị trường. Con

người ấy không tìm được việc làm và cũng không

có khả năng tạo ra việc làm . Giáo dục của các nước

công nghiệp phát triển cũng đã phải trả giá khi coi

thường tính nhân văn của nền giáo dục . Vì vậy , cần

chú trọng nội dung nhân văn mang bản chất nhân đạo

của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng đạo đức

Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy truyền thống

văn hóa, đạo đức dân tộc , trong đó có truyền thống

coi trọng nhân , nghĩa, lễ , trí, tín của ông cha ta .

Những môn khoa học xã hội và nhân văn có tác dụng

cung cấp cho học sinh , sinh viên những cơ sở khoa

học về thế giới quan cách mạng, nhân sinh quan và

phương pháp luận đúng đắn để tư duy và hành động .

Đổi mới mục tiêu , chương trình , nội dung và

phương pháp, tạo nên chất lượng mới của người

lao động được rèn luyện từ tuổi ấu thơ đến tuổi

trưởng thành , là những vấn đề vừa cơ bản vừa

cấp bách của sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn

mới.

Sắp tới, các bậc học , cấp học , ngành học phát

triển như thế nào để đảm bảo yêu cầu về số lượng

và chất lượng ? Chúng ta phấn đấu đến năm 2000

hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học có chất lượng ,

trước hết đối với trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến

14 tuổi ; phổ cập cấp 2 ở những nơi có điều kiện ;

giảm cơ bản nạn mù chữ ở người lao động trong

độ tuổi từ 15 đến 35 tuổi . Đồng thời, hình thành

bậc trung học mới nhằm chuẩn bị tốt hơn cho một

bộ phận học sinh tiếp tục học lên và đa số tốt

nghiệp ở bậc này có thể vào đời. Bậc trung học mới

thể hiện rõ sự liên kết , liên thông giữa giáo dục phổ

thông với giáo dục chuyên nghiệp , thực hiện giáo

dục kỹ năng lao động và hướng nghiệp cho học sinh

phổ thông , phân ban ở cấp trung học chuyên ban

(cấp 3) . Đối với giáo dục chuyên nghiệp, cần mở

rộng giáo dục nghề nghiệp trong xã hội, đào tạo lực

lượng công nhân lành nghề và lành nghề bậc cao ;

phát triển các trường lớp dạy nghề dài hạn và ngắn

hạn , dân lập và tư thục, khuyến khích dạy các nghề

truyền thống ; mở rộng hợp lý quy mô đào tạo ở

bậc đại học ; phát triển hệ cao học , đẩy mạnh đào

tạo nghiên cứu sinh ; đẩy mạnh nghiên cứu khoa

học , triển khai công nghệ mới vào lao động sản

xuất , gắn nhà trường với xã hội .

Đào tạo đón thời cơ là một trong những nhiệm vụ

quan trọng của giáo dục , vì vậy phải sớm đưa tin

học vào các trường phổ thông , phát triển mạnh mẽ

và có hiệu quả việc dạy ngoại ngữ.

Về mặt loại hình và cơ chế đào tạo , cần kiên

quyết khắc phục tình trạng làm giáo dục chỉ bằng

trường lớp công lập , chủ yếu bằng hệ chính quy

và chủ yếu bằng ngân sách nhà nước . Tất nhiên, ở

bất cứ nước nào muốn phát triển giáo dục, đều

cần phải có đầu tư lớn của nhà nước, nhưng đồng

thời cần đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục. Trong hệ

thống giáo dục sẽ bao gồm các trường lớp : công

lập , bán công, dân lập ; được phép mở trường lớp

tư thục ở giáo dục mầm non, giáo dục chuyên nghiệp

và giáo dục đại học với sự chỉ đạo giám sát chặt

chẽ của nhà nước . Bên cạnh hình thức chính quy

sẽ mở rộng các hình thức giáo dục không chính quy ,

khuyến khích việc tự học và chế độ thi lấy bằng

đối với thí sinh tự do . Ngoài nhiệm vụ đào tạo ban

đầu , nhà trường còn có nhiệm vụ đào tạo lại, đào

tạo liên tục , tổ chức giáo dục từ xa, tạo cơ hội thuận

lợi cho những ai muốn học hành , bồi dưỡng nâng

cao trình độ , muốn đổi nghề hoặc học theo sở

thích ... đều có cách học phù hợp .

Một trong những mục tiêu xã hội quan trọng là

củng cố và phát triển giáo dục ở vùng dân tộc ít

22



Phấn đấu thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCHTƯ Đảng (khóa VII)

người và những vùng khó khăn . Việc người nghèo

và các đối tượng chính sách phải được đi học là vấn

đề có tính nguyên tắc bảo đảm công bằng và tiến

bộ xã hội.

Cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân tiếp tục

được hoàn chỉnh theo các bậc học , cấp học và ngành

học. Nhà nước thống nhất quản lý việc cấp phát

các văn bằng, chứng chỉ học tập với các quy chế

kiểm tra , đánh giá chất lượng chuẩn mực. Mạng

lưới hệ thống các trường lớp của các bậc học tiếp

tục được sắp xếp lại , kiên quyết khắc phục những

bất hợp lý của mạng lưới các trường đại học , cao

đẳng và các viện nghiên cứu khoa học. Để đẩy mạnh

việc đào tạo nhân tài cho đất nước , đi đôi với việc

duy trì và từng bước phát triển quy mô, phải phấn

đấu nâng cao chất lượng, trước mắt phải nâng cao

chất lượng có trọng điểm ; sẽ hình thành hệ thống

các trường trọng điểm chất lượng cao ở tất cả các

bậc học , cấp học ; đặc biệt tập trung xây dựng vài

trường đại học trọng điểm quốc gia là trung tâm

chất lượng cao về đào tạo cán bộ và nghiên cứu

khoa học .

Sẽ lại rơi vào chủ quan duy ý chí nếu chúng ta đề

ra các mục tiêu , chủ trương , chính sách mà không tính

tới các điều kiện , các giải pháp , tính khả thi trong

thực tiễn. Lần này toàn thể Ban chấp hành trung

ương Đảng đã quan tâm thảo luận tìm ra giải pháp

hữu hiệu , đề ra những biện pháp về chính sách để

bảo đảm thực hiện những mục tiêu và chủ trương

phát triển giáo dục . Trên đây tôi đã đề cập tới giải

pháp nhà nước tăng cường đầu tư cho giáo dục

trong ngân sách và giải pháp tổ chức phong trào

quần chúng rộng rãi làm giáo dục, đẩy mạnh xã hội

hóa giáo dục . Song, điều kiện quyết định để nâng

cao chất lượng giáo dục phụ thuộc vào chất lượng

của đội ngũ giáo viên . Chúng ta đã phải chịu hậu quả

do sự xuống cấp của giáo dục , do sự sa sút nghiêm

trọng về chất lượng khi động lực của người thầy

giáo không được khơi dậy mà có nguy cơ bị triệt tiêu .

Chính vì vậy , trong lời khai mạc Hội nghị Ban chấp

hành trung ương Đảng lần này , đồng chí Tổng bí

thư Đỗ Mười đã nhấn mạnh : "Để đảm bảo chất

lượng của giáo dục và đào tạo, phải giải quyết tốt

vấn đề thầy giáo , kế thừa và phát huy truyền

thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta . Phải đổi mới

hệ thống sư phạm , đào tạo lại và đào tạo mới một

đội ngũ giáo viên giỏi, có trách nhiệm, có lương tâm ,

có lòng tự hào về nghề nghiệp. Đó điều kiện quyết

định để nâng cao chất lượng giáo dục . Có những

giải pháp thích đáng để cải thiện đời sống vật chất

và tinh thần của nhà giáo . Lâu nay, kể cả lương và

các khoản trợ cấp, đời sống giáo viên vẫn khó

khăn , phải làm thêm nhiều việc khác, thậm chí đến

mức không ít thầy cô giáo coi dạy học chỉ là nghề

phụ . Tình trạng này đã kéo dài , nay phải có biện pháp

tích cực tháo gỡ , phấn đấu để "thầy ra thầy " thì

" trò mới ra trò " được" (5) .

Trong hệ thống các chính sách để phát triển giáo

dục thì chính sách tạo động lực cho thầy và trò là

quan trọng nhất, chủ yếu nhất. Chúng ta chỉ có một

mong muốn khiêm tốn là người thầy có được mức

thu nhập bằng chính hoạt động chính đáng của nghề

dạy học , bảo đảm tối thiểu là đủ sống ngang mức

trung bình trong xã hội . Đồng thời, vị trí xã hội

người thầy giáo được phục hồi từ chính sự mẫu

mực của mình và từ truyền thống " tôn sư trọng

đạo " của xã hội .

Động lực của người học cũng là một yếu tố

quyết định chất lượng học tập . Phải tìm giải pháp

động viên người học từ các biện pháp giải quyết

việc làm , sử dụng và đãi ngộ thỏa đáng đối với

người có học thức và biết ứng dụng tri thức có

hiệu quả trong công việc .

*

Chỉ còn 8 năm nữa chúng ta bước vào thế kỷ 21 ,

nhiều dân tộc đang hăm hở chạy đua vào nền văn

minh mới, nền văn minh thứ ba. Chúng ta đang đi

sau , lại không thể để cho dân tộc ta rơi vào tình trạng

ngỡ ngàng , bất lực, phải cam chịu là người làm

công cho thiên hạ, đất nước ta trở thành làng quê

hẻo lánh của thế giới. Nhân dân ta thông minh, hiếu

học . Đảng ta vững vàng và có truyền thống lãnh đạo

nhân dân vượt nhiều ghềnh thác hiểm nghèo trong

lịch sử. Ta nhất định phải đổi mới nền giáo dục

một cách sâu sắc để đáp ứng yêu cầu lớn lao và

khắc nghiệt của lịch sử, góp phần đưa đất nước

đi lên , sánh vai cùng năm châu như Bác Hồ hằng

mong mỏi .

(5 ) Tài liệu đã dẫn
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Dân số và việc làm -

thế nào
Lời giải

ẤT nước ta bước vào quá trình chuyển đổi cơ

Đchế,mộttrong những vấn đề nóngbỏng được

xã hội quan tâm nhiều nhất là vấn đề dân số

và việc làm . Dường như không có chủ trương chính

sách nào lại xuất hiện nhiều quan điểm trái ngược

nhau và trên thực tế khi vận dụng nhiều cách nghĩ,

cách chọn lựa khác nhau như chính sách dân số và

việc làm .

Quả đây là mối mâu thuẫn cần dần dần tháo gỡ

cả trên phương diện lý luận và thực tiễn . Trong bài

báo nhỏ, tôi chỉ xin nêu một vài suy nghĩ trên hai lĩnh

vực rộng lớn và phức tạp này .

1 - Vấn đề dân số

Lâu nay thường nổi lên ba quan điểm.

Quan điểm thứ nhất cho rằng một khi nền kinh

tế - xã hội chưa ra khỏi khủng hoảng thì vấn đề dân

số không thể giải quyết được. Phải chờ một thời

gian nữa cho kinh tế lên , mới làm mạnh được . Giờ

đây mà áp dụng bất kỳ biện pháp nào, nhất là biện

pháp hành chính , thì chỉ dẫn đến thất bại . Quan

điểm này dựa trên lý lẽ : ngoài nhân tố kinh tế - xã

hội ảnh hưởng trực tiếp, quyết định đến hệ thống

dân số , còn phải kể đến trình độ phát triển văn hóa ,

khoa học và công nghệ . Hai mặt này ở ta , điểm xuất

phát đều rất thấp , không tạo được tiền đề cho việc

đẩy mạnh công cuộc điều chỉnh dân số.

Quan điểm thứ hai lại quy tất cả trách nhiệm cho

nhà nước. Nhà nước đã coi dân số là vấn đề quốc

sách mà không cư xử với nó như một quốc sách .

Ngay như vốn đầu tư cho nó cũng chỉ dựa chủ yếu

vào nguồn lực bên ngoài. Nhà nước chưa có biện

pháp hữu hiệu , chưa đặt ra cơ sở pháp lý ràng buộc

những hành vi hoạt động trên lĩnh vực này ; cần

phải xử lý nghiêm, cứng rắn , mới mong mang lại

thành công trong công tác dân số . Buông lỏng quản

lý như lâu nay , hệ quả đã rõ , làm sao thực hiện nổi

chỉ tiêu kế hoạch dân số nhà nước đặt ra . Lý lẽ

của quan điểm này là ở chỗ : dân số là một vấn đề

-

cho đúng

NGUYỄN THỊ THÂN

mang tính xã hội sâu sắc , nó không thể chỉ là việc

riêng của từng gia đình và từng cặp vợ chồng ; vì

vậy , muốn giải quyết, không thể chỉ dùng cách vận

động, thuyết phục, gây dựng phong trào , mà phải

dùng biện pháp cưỡng chế , có sự can thiệp mạnh

mẽ của nhà nước , của các tổ chức và đoàn thể xã

hội .

Quan điểm thứ ba , có phần cực đoan hơn, lại tỏ

ra thờ ơ, buông trôi nếu không nói là bất lực , cho

rằng mãi mãi không bao giờ có thể thực hiện được

chính sách dân số trong cơ chế thị trường. Vì , theo

quan điểm này , khác với cơ chế quan liêu bao cấp,

cơ chế thị trường có quy luật vận động riêng của

nó, nhà nước có can thiệp đối với việc sinh đẻ thì

cũng chỉ là định hướng , điều tiết, chứ không dễ

gì thay đổi được cục diện ...

Ủng hộ hay phê phán quan điểm nào thật không

đơn giản . Bởi lẽ chúng ta , từ trung ương đến cơ sở,

chưa thực sự có cách nhìn sâu hơn và thống nhất

hơn về vấn đề dân số , hệ thống dân số . Mới đây ,

Hội nghị lần thứ tư BCHTƯ Đảng (khóa VII ) đã

họp để bàn và quyết định nhiều vấn đề quan trọng

về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình . Đó

là những định hướng cơ bản chỉ đạo công tác của

chúng ta .

Trước hết, khi nhắc đến dân số, mọi người

thường nghĩ ngay đến chuyện ngăn ngừa nhịp độ

tăng sinh sản , chú ý giảm tỷ lệ sinh đến mức thấp

nhất . Trên thực tế, không hẳn như vậy . Chẳng hạn ,

trên một số vùngmiền núi xa xôi hẻo lánh , có những

dân tộc , số dân hiện nay chỉ còn tính hàng trăm , liệu

ở đây chúng ta có đặt vấn đề giảm tỷ lệ sinh đẻ

không ? Sự thực , dân số là một vấn đề nằm trong

yếu tố tự nhiên nhưng lại liên quan rất lớn đến

quá trình phát triển xã hội . Nó là quá trình thường

*
Ủy viên Trung ương Đảng , Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn

đề xã hội của Quốc hội
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xuyên, liên tục tái sản xuất ra con người và cuộc

sống con người với tính cách là những cá thể xã

hội mang những nhu cầu và đòi hỏi vốn có ; là quá

trình trân trọng , giữ gìn và nâng cao nòi giống . Điều

này quan hệ đến một hệ thống vấn đề : tử - sinh ;

tăng - giảm ; mật độ và cấu trúc (nghề nghiệp, độ

tuổi , giới tính , dân tộc , thể chất...). Nó còn liên quan

đến sự ổn định hay biến động của dân cư, sự di dân ,

diệt chủng, v.v ..

Tất cả quá trình phát triển xã hội nhiều mặt đó

đều phụ thuộc vào sự vận hành có quy luật của hệ

thống dân số. Vì vậy mà có nhà kinh tế đã tính toán :

chỉ cần đầu tư cho công cuộc điều chỉnh hệ thống

dân số một đồng thì xã hội đã có thể tiết kiệm được

40 đồng .

Vấn đề đặt ra ở đây là cần hướng tới việc bảo

tồn tính cân bằng, ổn định bên trong của sự phát

triển dân số. Tính ổn định đó chịu sự chi phối của

hàng loạt điều kiện , không loại trừ điều kiện nào :

trình độ phát triển sản xuất ; mức độ tăng trưởng

kinh tế ; tính chất các quan hệ xã hội ; pháp luật , kỷ

cương ; chuẩn mực đạo đức truyền thống ; định

hướng giá trị ; các yếu tố văn hóa (dân trí, thẩm

mỹ, truyền thông , giáo dục , y tế ...) ; việc kết hợp

tâm lý dân tộc và xu hướng thời đại , v.v ..

Nếu xem xét tổng thể như vậy , tôi nghĩ, đây vừa

là việc của cả xã hội với toàn bộ cơ chế hoạt động

năng động hữu hiệu của nó, vừa là việc của từng

gia đình , từng cá nhân con người với ý thức trách

nhiệm công dân, trách nhiệm với cộng đồng .

Tôi cho rằng, trước hết phải coi công tác dân số

là công tác vì con người , phục vụ lợi ích và hạnh

phúc thiết thân của con người , vì sự phồn vinh

chung của đất nước . Hiểm họa của sự bùng nổ dân

số chưa phải ai cũng đã hiểu hết . Ngay hiểu rồi,

cũng không mấy ai đã nghiêm chỉnh thực hiện .

Thực hiện rồi, gặp khó khăn , dễ nản , dễ bỏ . Từng

khu vực, từng đối tượng , từng thời gian , cách lý

giải về công tác dân số cũng khác nhau . Trong

giai đoạn còn cơ chế bao cấp , người dân có cách

hiểu , cách nghĩ khác trong giai đoạn chuyên sang cơ

chế thị trường . Cách nghĩ trước khi có luật đất đai

khác với sau khi có luật đất đai . Ở thành thị , nông

thôn , miền núi , có cách hiểu riêng , không giống

nhau . Nữ giới hiểu vấn đề sâu sắc, thấm thía hơn

nam giới.

Xem thế đủ biết, chính sách về dân số không thể

chung chung , mà phải rất cụ thể , thống nhất, đồng

bộ, có thứ tự ưu tiên đối với từng vùng, từng khu

vực dân cư, từng đối tượng , từng thời gian khác

nhau . Chính sách xử lý phải nhạy bén trước những

biến động mới của tình hình. Đảng và Nhà nước ta

thời gian qua có không ít văn bản pháp quy về vấn

đề phát triển dân số song thực tiễn diễn ra lại trái

ngược với văn bản , một phần chính là do chính sách

thiếu cụ thể .

Từ nhận thức trên , xin đề nghị mấy giải pháp

cần triển khai sớm , chỉ đạo thực hiện tốt nghị

quyết của Trung ương Đảng và của Quốc hội, để

từng bước đưa công tác dân số đạt kết quả mong

muốn :

Cần có sự thống nhất về nhận thức đối với

công tác dân số , từ trung ương xuống cơ sở, từ

trong đảng , cơ quan , đoàn thể , ra ngoài quần chúng

nhân dân . Trước hết , phải thống nhất trong đảng

và nhà nước về quan điểm, chủ trương , cho tới các

chính sách , biện pháp giải quyết cụ thể. Vì lợi ích

chung của cộng đồng, mọi người, kể cả các tổ

chức xã hội , nghề nghiệp, tổ chức tôn giáo đều

tham gia theo hoàn cảnh và chức năng của mình , làm

cho việc sinh đẻ phù hợp với sự phát triển kinh tế

trong từng giai đoạn.

- Trong công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình ,

cần sử dụng tổng hợp các biện pháp kinh tế , hành

chính , tổ chức và giáo dục . Các cá nhân và tổ chức

(trực tiếp và gián tiếp) không thực hiện công tác

này , cần được xử lý nghiêm minh. Cần có sự

khuyến khích và khen thưởng thích đáng đối với

các cá nhân và tổ chức thực hiện tốt chính sách hoặc

có công vận động mọi người tích cực tham gia hoạt

động dân số nói chung .

- Cân nhắc kỹ giải pháp đầu tư để đầu tư có hiệu

quả vì kinh phí ta không nhiều . Trước hết, cần chú

ý đầu tư thỏa đáng cho hai lĩnh vực sau : 1 - Bảo

đảm các dịch vụ kỹ thuật phù hợp với nhiều loại

đối tượng. Dịch vụ này cần được chú ý từ khâu

chuẩn bị đến các khâu tiếp theo (đặc biệt là các khâu

bảo vệ và duy trì sức khỏe của những người trực

tiếp thực hiện biện pháp tránh thai, của những

người già, bà mẹ và trẻ em ). Chỉ cần khâu bảo vệ

sức khỏe làm chu đáo thì đã có thể coi như thành

công một nửa . 2 - Làm tốt công tác truyền thông dân

số đến từng gia đình , đến từng cá nhân, để giúp

họ hiểu và tự mình giải quyết một số công đoạn

của công tác này .

Người đứng đầu các cơ quan và tổ chức là
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người phải chịu trách nhiệm trong việc thực hiện

công tác dân số. Công tác dân số diễn biến thường

xuyên , vì vậy nó phải được thông báo và xử lý kịp

thời ở tất cả các cơ quan có trách nhiệm. Phải có

cơ sở pháp lý ràng buộc trách nhiệm người thủ

trưởng và nhân viên dưới quyền trong quá trình

thực hiện chính sách dân số.

2- Vấn đề việc làm

Dân số và việc làm quan hệ mật thiết với nhau

như hình với bóng. Phát triển dân số bừa bãi , tùy

tiện, không kế hoạch , không khoa học , sẽ dẫn đến

hậu quả việc làm ngày càng thiếu , thất nghiệp ngày

càng tăng . Tuy vậy , việc làm còn là vấn đề dân chủ ,

bình đẳng , công bằng trong xã hội , còn là yếu tố

mang tính chính trị, biểu hiện bản chất ưu việt của

chế độ mới . Vì vậy , Đảng và Nhà nước ta mấy

năm gần đây đã cố gắng hết sức để tạo điều kiện

giải quyết việc làm cho người lao động .

Ở đây có mấy quan điểm cần được làm rõ :

- Quan điểm tạo việc làm . Quan điểm này dựa trên

cơ sở nắm vững đối tượng cần có việc làm. Trong

bối cảnh chuyển đổi cơ chế , các cơ sở kinh tế

bộc lộ thiếu sót trong công tác tuyển dụng và sử

dụng lao động trước đây : một lượng lớn lao động

trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và các cơ

sở quốc doanh nay phải nghỉ việc hoặc thôi việc .

Những người này số đông tuổi tương đối cao ,

không có khả năng đào tạo lại , nếu bị đẩy ra hè

phố sẽ nảy sinh không ít vấn đề xã hội . Điều

đáng nói ở đây là làm sao vừa bảo đảm tinh giản

bộ máy , sắp xếp lại lao động, vừa bảo đảm cho

người lao động dôi dư có việc làm mới với thu

nhập tối thiểu phù hợp . Rất mừng là vừa qua Ban

chấp hành trung ương Đảng đã có riêng một kỳ

họp bàn về chính sách xã hội và Quốc hội đã quyết

định dành một khoản ngân sách để giải quyết vấn

đề này . Ngoài ra, còn không ít các đối tượng khác

cũng cần được nhà nước quan tâm giải quyết việc

làm . Đó là các gia đình thuộc diện chính sách , túng

thiếu , bộ đội xuất ngũ , học sinh tốt nghiệp các

trường chuyên nghiệp và dạy nghề , thanh niên đến

tuổi lao động thôi học hoặc bỏ học , người đi lao

động nước ngoài trở về , các đối tượng bất hạnh

khác ...

Quan điểm về nguồn vốn để giải quyết việc

làm . Việc làm ở đây là xét trên bình diện xã hội , nên

để giải quyết việc làm không thể chỉ dựa vào ngân

sách nhà nước, mà chủ yếu là dựa vào các nguồn

khác trong xã hội (vốn tiết kiệm trong dân , sự đóng

góp của các công ty , xí nghiệp làm ăn tốt , tài trợ của

các cá nhân và tổ chức từ thiện trong nước và quốc

tế ) . Các nguồn vốn trên tạo thành "Quỹ giải quyết

việc làm " được trao cho các tổ chức xã hội (thanh

niên , phụ nữ, công đoàn... ) quản lý như quản lý quỹ

tín dụng.

- Quan điểm cho vay vốn . Cần thông qua một tổ

chức xã hội cho vay vốn , nhưng không phải cho vay

với lãi suất đặc biệt ưu đãi như hiện nay mà cho vay

theo phương thức tín dụng ngân hàng, có quy chế

rõ ràng , bảo đảm không phiền hà , sát dân , dễ vay , dễ

trả ( trả dần, trả ít một, nhất là đối với người

nghèo) . Với cách trả này , trên thực tế , người vay

đã được giảm tỷ lệ lãi . Việc cho vay vốn theo

phương thức trên sẽ tạo ý thức tự tin trong cách

làm ăn của mỗi người. Chú ý hỗ trợ người vay

trong việc thiết kế, xây dựng và thẩm định dự án .

Chú ý việc chuyển giao kỹ thuật, tạo thị trường

thích hợp ... cho họ. Cần xây dựng một đội ngũ

chuyên gia và quản lý có kinh nghiệm và tâm huyết

tổ chức các đơn vị kinh tế mang nặng tính xã hội

hơn , thu hút người lao động vào guồng máy hoạt

động xã hội , tạo ra sản phẩm , nâng cao dần đời

sống, trước tiên là bảo tồn đời sống .

9

Việc làm là vấn đề xã hội bức xúc hiện nay ,

nhưng đồng thời cũng là vấn đề nan giải , không

dễ gì một sớm một chiều có thể giải quyết được.

Ở góc độ xã hội mà xét, chúng ta không những cần

mở rộng sản xuất , tăng trưởng kinh tế để giải

quyết việc làm cho người lao động , mà còn cần hết

sức chú ý đến các "đối tượng đặc biệt" (người

dôi dư, người nghèo , người trong diện chính sách ... )

để có chính sách giải quyết thích đáng . Tránh tình

trạng có vốn , có quỹ , có chủ trương đúng, nhưng

trong quá trình thực hiện lại buông lỏng quản lý ,

quan liêu , chỉ chăm chăm tính đến yếu tố kinh tế

mà lãng quên yếu tố xã hội, và nhất là đừng để

xuất hiện những sai lầm , lệch lạc không đáng có .

Chúng ta cần ghi nhớ lời căn dặn của Chủ tịch Hồ

Chí Minh : không sợ ít, không sợ thiếu , chỉ sợ không

công bằng . Công bằng ở đây không phải là sự cào

bằng, mà cần hiểu là sự chăm lo đúng địa chỉ , đúng

đối tượng , thể hiện rõ bản chất nhân đạo , nghĩa tình

của chế độ ta, thể hiện rõ tính giai cấp trong hệ

thống chính sách của Đảng và Nhà nước ta.
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ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ ĐỖ MƯỜI

THĂM BỘ BIÊN TẬP TẠP CHÍ CỘNG SẢN

N kỷ niệm lần thứ 63

NHÂ
N

Ngày thành lập ĐCS Việt

nam , trong không khí cả nước vui

đón Xuân mới Quý Dậu, đúng

sáng 3-2-1993 đồng chí Tổng bí

thư Đỗ Mười đã đến thăm Bộ

biên tập Tạp chí Cộng sản . Cùng

đi với đồng chí Tổng bí thư có

đồng chí Nguyễn Đức Bình, Ủy

viên Bộ chính trị , Bí thư Trung

ương Đảng, đồng chí Hà Đăng,

Ủy viên Trung ương Đảng,

Trưởng Ban tư tưởng - văn hóa

trung ương . Toàn thể cán bộ và nhân viên Tạp chí đã nồng nhiệt chào đón đồng chí Tổng bí thư và

các đồng chí cùng đi . Cùng đón đồng chí Tổng bí thư còn có các cán bộ lãnh đạo một số ban của

Trung ương, các viện , các trường đảng, các cơ quan nghiên cứu và giáo dục lý luận , các báo , đài , tạp

chí lý luận ở trung ương và Hà nội , và một số cộng tác viên thân thiết của Tạp chí.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng biên tập, đã báo cáo với đồng chí Tổng bí thư những nét chính

về công tác của Tạp chí trong năm 1992 và hướng cố gắng phấn đấu trong năm 1993. Nói chuyện

với anh chị em trong Bộ biên tập và các cộng tác viên của Tạp chí, đồng chí Tổng bí thư đã biểu

dương những kết quả Tạp chí đã đạt được, đồng thời giao nhiệm vụ mới , nhắc nhớ anh chị em

trong Bộ biên tập làm tốt hơn nữa công tác được giao để Tạp chí xứng đáng là cơ quan lý luận và

chính trị của Trung ương Đảng (Toàn văn bài nói chuyện của đồng chí Tổng bí thư sẽ đăng trong TCCS

số 3-1993 ) .

Y
WIEN

LAN
THUG

ĐẢNG
CỘNG SẢN

3-2-1930-3

A

Ảnh : KHẮC HƯỜNG
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Đảng cộng sản Việt nam có đủ trí tuệ và

sức mạnh vượt qua

TRƯỚC đây,đãtừngcó lúc , hễ nói về Đảng,

nhiều người thường chỉ trình bày hoặc tìm hiểu

những cao trào , những thắng lợi , những đỉnh cao

sáng tạo ; tránh né hoặc ngại nói thẳng ra những sai

lầm , thất bại tạm thời , ngại nói đến thoái trào cách

mạng . Dĩ nhiên , nghiên cứu sâu sắc, phản ánh đầy

đủ những thành tựu vĩ đại của cách mạng, của Đảng

là việc làm rất cần thiết , nhưng chưa đủ . Hơn nữa,

nếu tô hồng, ca ngợi quá đáng những thành tựu ,

hoặc cố tình cắt xén , phản ánh lịch sử một cách méo

mó theo cảm tính , còn có thể gây ra ảo tưởng , chủ

quan phiến diện . Mặt khác , nếu nói khó khăn sai sót ,

thất bại tạm thời để đi tới phủ nhận thắng lợi và

thành tựu , vùi dập quá khứ, cũng là xuyên tạc lịch

sử. Vì lịch sử nói chung , lịch sử Đảng nói riêng ,

không phát triển theo con đường thẳng tắp, trơn tru ,

mà đầy những khúc khuỷu , gập ghềnh thậm chí có

lúc thụt lùi hay chựng lại , để rồi lại mở được

hướng đi tới . Lịch sử 63 năm qua của Đảng ta một

lần nữa xác nhận chân lý đó.

Trong quá trình lịch sử đó , đã có những thời điểm

Đảng phải đương đầu với những thử thách ác liệt

nhất , tạm gọi là những cái " eo" lịch sử.

Đảng vừa ra đời đã phát động được cao trào cách

mạng trong cả nước mà đỉnh cao thắng lợi là việc

đánh đổ chính quyền thực dân , phong kiến ở một

số địa phương thuộc hai tỉnh Nghệ an , Hà tĩnh .

Nhưng liền sau đó , trong những năm 1932 - 1934 ,

bọn đế quốc và tay sai ra sức truy lùng , bắt bớ ,

cầm tù , chém giết những chiến sĩ cách mạng và

đồng bào yêu nước , hòng tiêu diệt Đảng cộng sản

Đông dương khi đó mới có vài trăm đảng viên .

Nhiều cơ quan lãnh đạo của Đảng từ trung ương ,

xứ ủy , tỉnh ủy đến các đảng bộ cơ sở bị địch phá.

Cơ sở quần chúng của Đảng cũng bị khủng bố . Một

bộ phận cán bộ, đảng viên phải dạt ra nước ngoài.

Nhiều đảng viên và cơ sở cách mạng còn lại hoặc

mọi cái " eo " lịch sử
s
ú

TRIỆU VŨ

mất liên lạc, hoặc thiếu sự tổ chức, lãnh đạo , chỉ

đạo chặt chẽ . Không khí chính trị thật là ảm đạm,

tưởng chừng khó có thể khôi phục được phong trào

cách mạng trong một thời gian ngắn . Đại hội lần

thứ nhất của Đảng phải họp ở nước ngoài ( 3-1935 )

và chỉ có 13 đại biểu thay mặt cho khoảng 600 đảng

viên tham dự, cũng đã phần nào nói lên tình cảnh đất

nước và khó khăn của Đảng hồi đó .

Mặc dù vậy , những đồng chí trung kiên của Đảng

không hề nao núng . Trái lại , họ đã vượt lên mọi thử

thách kể cả hy sinh xương máu , tính mạng để tiếp

tục sự nghiệp cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đãmở

ra . Những tấm gương dũng cảm , quên mình đó

chẳng những trực tiếp bảo đảm sự tồn tại và phát

triển của Đảng mà còn tạo cho quần chúng một

niềm tin vững chắc vào thắng lợi cuối cùng của

cách mạng . Nhờ vậy , từ cuối năm

cách mạng từng bước được hồi phục . Không có

những người cộng sản trung kiên , không có đông

đảo quần chúng một lòng tin theo Đảng , hăng hái và

dũng cảm đấu tranh , không thể sớm dấy lên được

cao trào cách mạng trong những năm 1936-1939 . Rồi

tiếp đến là cao trào cách mạng thời kỳ 1939-1945

đưa đến thành công của Cách mạng Tháng Tám .

1934 , phong trào

Những năm 1945-1946 , khi nhân dân ta vừa giành

được chính quyền , hàng loạt kẻ thù ập tới . Bọn đế

quốc ở ngoài tràn vào câu kết với lũ phản động bên

trong ngóc đầu dậy chống phá cách mạng. Ngoài

giặc ngoại xâm , lại còn giặc đói , giặc dốt . Lúc này

Đảng mới chỉ có hơn 5000 đảng viên . Chính quyền

cách mạng còn non trẻ , thiếu kinh nghiệm . Cán bộ

đã ít , lại chưa quen với công tác quản lý . Địch o ép,

bao vây ta từ bốn phía . Chính quyền nhà nước ta

chưa được nước nào công nhận . Tình hình chính trị

- xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của nhân

* Thành phố Hồ Chí Minh
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dân ta lúc đó thật là căng thẳng. Trong khung cảnh đó ,

đã có không ít người cho rằng chế độ dân chủ cộng

hòa của ta khó mà đứng vững được. Tình thế gay

gắt đến mức Đảng phải tuyên bố "tự giải tán"

(mặc dù thực chất là Đảng rút vào bí mật). Trước

tình thế vận mệnh đất nước như "ngàn cân treo sợi

tóc " đó, càng rực sáng lên bản lĩnh chính trị kiên

cường của Đảng ta , tài ba lỗi lạc của Bác Hồ kính

yêu trong việc điều khiển con thuyền cách mạng

vượt qua ghềnh thác, và phẩm chất anh hùng của

nhân dân ta quyết phấn đấu cho thắng lợi trọn vẹn

của cách mạng bằng chính sức lực, trí tuệ , tài năng

của mình .

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực

dân Pháp, vào những năm 1955-1959 , cách mạng

nước ta lại đứng trước những thử thách mới . Ở

miền Bắc , trước sai lầm trong cải cách ruộng đất,

tuy Đảng đã phát hiện và kiên quyết sửa sai, nhưng

vẫn có những kẻ lợi dụng xuyên tạc nhằm chống

lại Đảng . Các phần tử cơ hội , bất mãn, chống đối

cũng được dịp trỗi dậy như " vụ nhân văn - giải

phẩm" , những vụ bạo loạn , gây rối ở một số vùng

miền núi, biên giới .

Ở miền Nam, địch lê máy chém đi chém giết,

khủng bố đồng bào và chiến sĩ yêu nước, yêu hòa

bình , đấu tranh đòi thống nhất nước nhà. Nhiều cơ

sở đảng , cơ sở cách mạng bị vỡ. Cách mạng miền

Nam tưởng chừng không còn lối ra . Tình hình quốc

tế khi đó cũng diễn biến phức tạp . Sau khi Xta-lin

mất (1953 ) , Liên xô rơi vào khủng hoảng lãnh đạo .

Những biến động ở Hung-ga - ri , Ba- lan, CHDC Đức

trong những năm 1955 - 1956 ảnh hưởng không nhỏ

tới tình hình nước ta.

Trước khó khăn đó, Đảng bình tĩnh, vững vàng và

kiên trì lần gỡ từng bước : kiên quyết trấn áp bọn

phản động, tay sai đế quốc ; củng cố tổ chức đảng

và quần chúng , nêu cao tinh thần độc lập , tự chủ để

tìm con đường, hình thức và bước đi cho việc thực

hiện những nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn

mới phù hợp với hoàn cảnh mỗi miền .

Lúc Đảng chủ trương phối hợp thực hiện đồng

thời hai chiến lược cách mạng, không phải không

có những người nghi ngờ, thậm chí phản đối về

khả năng giành thắng lợi giải phóng miền Nam,

thống nhất nước nhà cũng như đưa miền Bắc vào

thời kỳ cách mạng xã hội chủ nghĩa theo con

đường Đảng đã vạch ra . Nhưng , rõ ràng thời gian

đã cho thấy , sự lựa chọn của Đảng và Bác Hồ là

đúng. Nhờ đó mà miền Nam được giải phóng , nước

nhà được thống nhất. Sự nghiệp xây dựng miền

Bắc theo con đường xã hội chủ nghĩa , tuy có những

sai sót , khuyết điểm nhưng đã đạt những thành tựu

đáng kể . Mỹ - ngụy thời đó huênh hoang gào thét

"lấp sông Bến hải " , " Bắc tiến" , "đẩy miền Bắc

về thời kỳ đồ đá ", mà chúng không sao thực hiện

được, chính là vì chúng vấp phải sức mạnh kiên

cường của miền Bắc xã hội chủ nghĩa .

Với thắng lợi bước đầu của cách mạng miền

Nam (những năm 1959- 1960 ) và của miền Bắc

trong bước khôi phục và phát triển kinh tế, phát triển

văn hóa thời kỳ trước và sau Đại hội III (9-1960) ,

cách mạng nước ta vượt qua chặng thử thách này và

tiếp tục đi tới những thắng lợi to lớn trong những

năm 1968 , 1972 - 1973 và nhất là đại thắng mùa xuân

1975 lịch sử .

Sau thắng lợi vẻ vang đó, Đảng ta có điều kiện

chuyển sang lãnh đạo tiến hành cách mạng xã hội

chủ nghĩa trong phạm vi cả nước. Nhưng do hạn

chế bởi tư duy cũ , trình độ và phong cách cũ, không

phù hợp với tính chất và nhiệm vụ của giai đoạn

mới, những tiến bộ và thành tựu đạt được trong sự

nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa trên phạm vi cả

nước có nhiều hạn chế ; đất nước lâm vào tình

trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội . Trước tình hình

đó , đã có những cán bộ , đảng viên bi quan , dao động ,

thậm chí, có kẻ lợi dụng những khó khăn , sơ hở trong

lãnh đạo và quản lý để thực hiện những động cơ ích

kỷ , vụ lợi , cả trong kinh tế và trong chính trị.

Và không lần nào giống lần nào . Lần khủng

hoảng , khó khăn sau có quy mô rộng lớn hơn, thời

gian dài hơn , việc khắc phục nó cũng phức tạp hơn

và lâu hơn những lần trước . Điều đó cho thấy , cách

mạng càng tiến lên thì đòi hỏi năng lực và trí tuệ của

những người lãnh đạo, quản lý càng sâu rộng và

nhạy bén hơn. Bởi lẽ, thách thức hôm nay không chỉ

từ ở bên trong, ở bản thân công cuộc cách mạng xã

hội chủ nghĩa và sự nghiệp đổi mới, mà cả từ bên

ngoài do những chuyển động dồn dập và nhanh

chóng của thế giới, do xu hướng quốc tế hóa ngày

càng cao của quá trình phát triển và cả những đảo lộn

bất thường mà nhiều thập kỷ trước người ta nghĩ

là không thể có . Ở đây cần thấy hết những âm mưu

và thủ đoạn sâu độc của chủ nghĩa đế quốc và bọn

phản động tay sai không chỉ trong những năm cuối

của thế kỷ này mà cả khi bước vào thế kỷ XXI .

Sự nghiệp cách mạng hôm nay là vô cùng mới mẻ,
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rất khó khăn phức tạp, lại ở vào một hoàn cảnh đầy

éo le , trắc trở . Nhưng chúng ta cũng có vận hội và

cơ may . Cái may mắn lớn nhất là Đảng ta đã sớm

nhận biết được nhu cầu khách quan tất yếu của

công cuộc đổi mới và Đại hội VI của Đảng đã mở

đúng cửa đột phá vào quá trình đó . Tuy rằng trong

đổi mới , có lúc, có việc cũng phạm khuyết điểm,

sai lầm , nhưng những gì chúng ta đã làm được và cả

những việc đang được Đảng trù liệu, là có ý nghĩa

rất nền tảng . Với thành công của Đại hội VII thông

qua những văn kiện khẳng định mục tiêu , nhiệm vụ

chiến lược của thời kỳ quá độ cũng như với

những thắng lợi quan trọng của hainăm 1991 - 1992

mở ra cục diện mới về kinh tế - xã hội , Đảng đã

tạo đà , tạo nền để vượt qua cung đoạn thử thách gay

go hiện nay . Trên con đường chông gai này, tránh sao

khỏi có những người vấp ngã, khủng hoảng lòng

tin , thậm chí rời bỏ hàng ngũ cách mạng . Trong

chính trị cũng như trong đời thường , cái gì cũng có

giá của nó . Điều quan trọng là phải tìm ra cái giá có

thể chấp nhận được và vấn đề có tính chất nguyên

tắc là người lãnh đạo luôn luôn nắm vững mục tiêu

là cách mạng, đổi mới vì ai và do ai làm ? Ở nước

ta, người có thể nắm vững và vận dụng nhất quán

những nguyên tắc , mục tiêu đó chỉ có thể là Đảng

cộng sản . Lịch sử hơn 60 năm qua đã chứng minh

điều mà Bác Hồ đã nói từ trước lúc thành lập Đảng

là "cách mạng trước hết phải có Đảng lãnh đạo " .

Đại hội VI khẳng định , để tiếp tục được sự nghiệp

lãnh đạo của mình , Đảng phải vươn lên ngang tầm

nhiệm vụ chính trị hiện nay . Đại hội VII nhấn mạnh

yêu cầu Đảng tự đổi mới , tự chỉnh đốn . Vì lúc này ,

những mặt yếu kém , những bộ phận yếu kém, thậm

chí thoái hóa, biến chất ở trong Đảng là khá nặng

nề . Nếu không kiên quyết mổ xẻ, cắt bỏ những

ung nhọt ấy thì cơ thể Đảng không thể cường tráng

và Đảng sẽ không đủ sức gánh vác nhiệm vụ lịch

sử nặng nề trong giai đoạn mới.

Những người cách mạng chân chính không bao

giờ thỏa mãn trước những thành công cũng như

không khi nào chùn bước trước khó khăn, vấp váp .

Những gì đã được lịch sử ghi nhận , đã trở thành chân

lý , thành quy luật thì không ai có thể phủ nhận .

Những kinh nghiệm vượt qua thử thách , vượt qua

thoái trào của Đảng ta trong những chặng đường gai

góc đã qua là rất phong phú . Thành công và kinh

nghiệm vượt qua khó khăn, thử thách từ ngày Đảng

ra đời đến nay giúp chúng ta củng cố hơn nữa niềm

tin và quyết tâm tiếp tục sự nghiệp đổi mới trên

con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã vạch

ra ngay từ lúc Đảng vừa thành lập .

LỜI CÁM ƠN

Trong dịp đón năm mới 1993 và Tết cổ truyền Quý Dậu của dân tộc, một số cơ quan

đoàn thể ở trung ương và địa phương đã tới thăm và tặng quà Bộ biên tập tạp chí. Bộ

biên tập tạp chí cũng đã nhận được rất nhiều thư và thiếp chúc mùng năm mới của cá

nhân và tập thể các cơ quan đảng , nhà nước, các đoàn thể nhân dân ở trung ương và

địa phương, các tạp chí, báo , đài , các hãng thông tấn ở trong và ngoài nước , các đại sứ,

đại diện sứ quán và tổ chức các nước , các cộng tác viên , thông tín viên và bạn đọc tạp

chí.

Ban biên tập Tạp chí Cộng sản xin chân thành cám ơn những tình cảm quý báu và mong

tiếp tục nhận được sự quan tâm thường xuyên của các đồng chí và các bạn. Chúng tôi

sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để Tạp chí xứng đáng là cơ quan lý luận và chính trị của

Trung ương Đảng cộng sản Việt nam, xứng đáng với sự tin cậy và lòng mong mỏi của

bạn đọc .

Ban biên tập TCCS
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Tu tuỏng cứu nước

của Hồ Chí Minh

nghĩa tư bản đỡ dữ tợn hơn , khéo léo

hơn, song có nghiên cứu lịch sử các

nước thuộc địa hồi thế kỷ 18 , 19 và

đầu thế kỷ 20 mới thấy hết cái đau

xót của người dân thuộc địa dưới

ách thống trị của chủ nghĩa thực

nảy sinh từ bao giờ ? dân . Vì vậy , việcHồ Chí Minh lên án

Ta

ĐỨC VƯỢNG

U tưởng Hồ Chí Minh trước hết là lý luận

của phong trào giải phóng dân tộc , loại trừ chủ

nghĩa thực dân ra khỏi các nước thuộc địa,

giành độc lập dân tộc, tiến lên chủ nghĩa xã hội . Tư

tưởng Hồ Chí Minh là sự phát triển lô gích của tư

tưởng V.I Lê-nin trong điều kiện cụ thể của Việt

nam , là hiện thân của chủ nghĩa yêu nước trong hoàn

cảnh của thời đại mới khi mối quan hệ dân tộc ,

giai cấp trở thành biểu tượng của sự thắng lợi vì

mục tiêu dân giàu nước mạnh . Vì vậy , quan điểm tư

tưởng của Người chứa đựng trong đó chữ "Nhân " .

Điệp ngữ mà C. Mác, Ph . Ăng-ghen thường dùng

là " chủ nghĩa tư bản" , điệp ngữ mà V.I. Lê -nin

thường dùng là "chủ nghĩa đế quốc" , còn điệp ngữ

mà Hồ Chí Minh dùng luôn là " chủ nghĩa thực dân " .

Vì vậy , có thể nói đối tượng nghiên cứu của C.Mác ,

Ph.Ăng-ghen là chủ nghĩa tư bản , đối tượng nghiên

cứu của VI. Lê-nin là chủ nghĩa đế quốc, còn đối

tượng nghiên cứu của Hồ Chí Minh là chủ nghĩa

thực dân .

Nghiên cứu lịch sử thống trị của chủ nghĩa thực

dân đối với các nước thuộc địa, thấy rằng , khi

"chính quốc" sang cai trị "thuộc quốc" , cầu cống

có được mở mang, giao thông có được phát triển ,

một bộ phận người giàu lên , song cái tệ hại mà nó

đè lên , " cái cối đá mà nó treo vào cổ " người dân

thuộc địa chính là vấn đề bắt người dân thuộc

quốc phải làm nô lệ cho chính quốc . Chính quốc thi

hành chính sách quân phiệt , chính sách ngu dân đối

với thuộc quốc . Chủ nghĩa thực dân đã xô đẩy hàng

chục triệu con người vào cuộc sống nhục nhã, ê

chề , nước mất , nhà tan . Ngày nay , chủ nghĩa tư bản

đã điều chỉnh một số chính sách , bộ mặt của chủ

chủ nghĩa thực đường

lối loại trừ nó ra khỏi thế giới

phương Đông là tư tưởng đúng đắn ,

một việc làm nhân đạo .

Ý định nảy sinh tư tưởng đánh đổ

chủ nghĩa thực dân được bắt đầu

trong Hồ Chí Minh từ năm 1904 (lúc ấy Người

mang tên là Nguyễn Tất Thành ), khi Người chứng

kiến cảnh thực dân Pháp và Nam triều bắt dân phu

miền Trung đi làm con đường Cửa rào - Trấn ninh ,

vùng biên giới giáp Việt - Lào . Hàng nghìn dân phu

đã chết đói , chết khát, chết bệnh , " có đi , không về "

trên con đường đó.

Sau sự kiện năm 1904 là sự kiện năm 1908 , khi

cuộc kháng thuế của nhân dân Trung kỳ nổ ra bị

Pháp đàn áp đẫm máu, mà Hồ Chí Minh là một

người trong cuộc , nên càng xót xa trước cảnh nước

mất, nhà tan . Lòng uất hận đối với thực dân nhen

lên vào năm 1904 , đã bùng lên vào năm 1908 .

• Từ sự uất hận trước bất công và bạo tàn do chủ

nghĩa thực dân gây nên, Hồ Chí Minh bắt đầu nảy

sinh tư tưởng cứu nước.

Đánh đuổi thực dân Pháp đô hộ bằng con đường

nào thì thành công ? Theo con đường của Phan Đình

Phùng ư ? Không thể được , vì cuộc khởi nghĩa của

ông đâu có giành được thắng lợi cuối cùng . Theo

con đường của Hoàng Hoa Thám ư ? Cũng khó. Vì

tuy tiếng súng chống Pháp vẫn nổ trên núi rừng Yên

thế , song Hồ Chí Minh linh cảm cuộc khởi nghĩa

này cũng sẽ chung số phận như cuộc khởi nghĩa

của Phan Đình Phùng . Vậy còn con đường nào nữa ?

Lá cờ cải lương dân chủ tư sản của Trung hoa hồi

cuối thế kỷ 19 không có sức thuyết phục đối với

Nguyễn Tất Thành . Vì vậy , Nguyễn Tất Thành đã

không ngược lên phía Bắc. Con đường sang Đông

kinh đang bế tắc vì tới năm 1908, Nhật bản và Pháp

đã câu kết với nhau trục xuất những người Việt

* Phó giáo sư, phó tiến sĩ sử học
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nam yêu nước ra khỏi Nhật bản . Sự thực thì trước

đó, cụ Phan Bội Châu có ý định đưa Nguyễn Tất

Thành sang học tại Nhật bản, song người đã từ

chối . Lúc ấy , lá cờ dân chủ tư sản phương Tây với

biểu tượng "tự do, bình đẳng, bác ái" đang là sức

hấp dẫn đối với các bậc sĩ phu yêu nước Việt nam .

Khi chủ nghĩa Mác chưa thâm nhập Việt nam , tư

tưởng dân chủ tư sản phương Tây trở thành trào lưu

tiến bộ . Hồ Chí Minh đã hòa vào dòng trào lưu tiến

bộ đó và Người quyết định sang phương Tây .

Chuyến đi đầy gian khổ của Hồ Chí Minh qua các

châu lục đã làm cho Người nhận biết bộ mặt thật

của chủ nghĩa thực dân thế giới, nhận biết hình

thái ý thức chủ nghĩa tư bản , nhận biết cuộc sống

của những người lao động các nước , nhận biết

nền văn hóa phong phú của châu Âu thế kỷ 18 , 19 .

Những nhận biết ấy là cơ sở để Người tiếp thu

chủ nghĩa Mác - Lê-nin một cách trong sáng nhất .

Khi sang tới nước Pháp , Nguyễn Tất Thành có

viết đơn xin vào học Trường thuộc địa của Pháp

(Ecole Coloniale) với ý định học thêm văn hóa và

để tìm hiểu chế độ thuộc địa của thực dân thông qua

sự giảng dạy của nhà trường . Đã có một số người

ở nước ngoài viết về Hồ Chí Minh với dụng ý

xấu , thiếu khách quan , không tôn trọng sự thật lịch

sử, suy diễn cho rằng , " Hồ Chí Minh bắt đầu nảy

ra tư tưởng cứu nước kê từ khi Pháp bác đơn không

cho họ Hồ theo học Trường thuộc địa" . Họ quên

rằng , trong lá đơn ấy , Nguyễn Tất Thành nói rõ lý

do xin vào trường là Người " thiếu điều kiện và

khao khát được mở mang học vấn" . Điều kiện ở

đây là Nguyễn Tất Thành muốn nói đến vấn đề

sinh sống ở nơi đất khách quê người. Học vấn ở

đây là Nguyễn Tất Thành muốn nói đến tiếng Pháp

và sự muốn hiểu biết về bộ máy cai trị của thực

dân ra sao để rồi còn tìm cách đối phó . Trong đơn ,

Nguyễn Tất Thành còn nói đến việc nâng cao kiến

thức để giúp đồng bào ta hiểu biết thêm . Một trong

những nét đặc sắc của Hồ Chí Minh là muốn tìm

hiểu tường tận sào huyệt của kẻ thù của nhân dân

ta trước khi tìm cách đánh độ chúng . Phương pháp

này đã đưa Hồ Chí Minh tới thành công .

Cần khẳng định dứt khoát rằng, hoàn toàn không

phái Hồ Chí Minh bắt đầu nảy sinh tư tưởng cứu

nước kể từ khi Pháp bác đơn không cho Người học

Trường thuộc địa . Đã có nhiều bằng chứng về tư

liệu học khẳng định tư tưởng cứu nước của Hồ

Chí Minh nảy sinh ngay từ năm 1904 khi Người còn

là một thiếu niên sống ở trong nước . Hàng loạt

những bài viết của những bạn học của Nguyễn Tất

Thành hồi cùng học ở Trường quốc học Huế đã

chứng minh tư tưởng cứu nước của Hồ Chí Minh

trong phong trào kháng thuế ở Huế năm 1908. Nếu

Nguyễn Tất Thành thích làm quan để " vinh thân phì

gia" , thì tại sao Người lại không an bài với nghề

dạy học ở trường Dục Thanh ? Tại sao Người lại

không theo cụ Phan Bội Châu sang Nhật , nơi mà điều

kiện sống của nước Nhật lúc ấy tốt hơn nước

Pháp ? v.v ..

Sau khi sang tới nước Pháp vào tháng 9-1911 , Hồ

Chí Minh tiếp tục cuộc hành trình xuyên các châu

lục , sau đó , vào năm 1914, Người tới nước Anh.

Những ngày ở nước Anh, Hồ Chí Minh đã biết tới

C. Mác khi được người ta nói thi hài của ông chôn

ở nghĩa trang Hai-ghết , Luân -đôn .

Năm 1917 , Hồ Chí Minh từ nước Anh trở lại

nước Pháp, và lần đầu tiên Người tới thủ đô Pa -ri .

Những ngày ở Pa- ri , Người đã nâng cao một bước

trong việc nghiên cứu nền văn hóa rực rỡ của loài

người được lưu trữ trong các thư viện ở Pa- ri. Năm

1919 , Người lấy tên là Nguyễn Ái Quốc (có nghĩa

Nguyễn yêu nước) gửi " Yêu sách của nhân dân Việt

nam " tới Hội nghị Véc-xây , đòi quyền tự do , dân

chủ cho nhân dân Việt nam . Trước khi đấu tranh đòi

độc lập dân tộc , Nguyễn Ái Quốc đặt vấn đề đòi

quyền tự do dân chủ . Đây là bước đi thích hợp với

tình thế , là tiếng nổ đầu tiên của phong trào giải

phóng dân tộc Việt nam. Từ sự kiện này , tên tuổi

của Nguyễn Ái Quốc được gắn liền với lịch sử

cách mạng Việt nam . Nhân đây, cần phải nói lại

rằng , tên chữ Nguyễn Ái Quốc chính là Hồ Chí

Minh chứ không phải tên chung của một số người

lúc ấy đang ở Pa - ri . Vấn đề này đã được Phan Chu

Trinh nêu trong một số bức thư gửi cho Nguyễn Ái

Quốc và trong một số bài viết của Nguyễn Thế

Truyền mà chúng ta đã sưu tầm được. Chỉ có bút

danh "Nguyễn Ô Pháp" (với hàm ý ông Nguyễn

ghét sự thống trị của Pháp ở Đông dương) là do một

số người viết chung .

Năm 1920 , có hai sự kiện lớn làm chuyển biến tư

tưởng của Nguyễn Ái Quốc : sự kiện Người tiếp

thu Luận cương của V.I. Lê-nin về vấn đề dân tộc
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và vấn đề thuộc địa , và sự kiện Người gia nhập

Quốc tế cộng sản , tham gia sáng lập Đảng cộng sản

Pháp , trở thành người cộng sản đầu tiên của Việt

nam . Như vậy , vấn đề đầu tiên mà Hồ Chí Minh

nghiên cứu , vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác -

Lê- nin là vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa . Việc

Hồ Chí Minh tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lê-nin là một

biểu hiện của chủ nghĩa yêu nước mang chất mới

của thời đại . Nó được nâng cao trên cơ sở của chủ

nghĩa yêu nước truyền thống Việt nam. Nó gắn

vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp, gắn độc lập

dân tộc với chủ nghĩa xã hội .

Như vậy , tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành

từ ba nguồn : chủ nghĩa yêu nước ; hoạt động thực

tiễn ; chủ nghĩa Mác - Lê -nin . Hồ Chí Minh đã nâng

chủ nghĩa yêu nước truyền thống thành chủ nghĩa

yêu nước xã hội chủ nghĩa . Chủ nghĩa Mác - Lê-nin

là bước phát triển mới của chủ nghĩa yêu nước, và

chủ nghĩa yêu nước là động lực thúc đẩy Nguyễn

Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin .

Sau khi tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lê -nin thì cả mục

đích cứu nước và phương tiện cứu nước đều

được Hồ Chí Minh xác định rõ ràng . Người nói :

" Tôi chỉ có một sự ham muốn , ham muốn tột bậc ,

là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập , dân

ta được hoàn toàn tự do , đồng bào ai cũng có cơm

ăn , áo mặc , ai cũng được học hành " ( I) . Đó là mục

đích của Hồ Chí Minh . Muốn thực hiện mục đích

ấy , Hồ Chí Minh khẳng định : " Chỉ có chủ nghĩa

xã hội , chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được

các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên

thế giới khỏi ách nô lệ " ( 2 ) . Cũng không nên đặt

vấn đề mục đích và phương tiện , cái nào quan trọng

hơn . Nhiều khi mục đích đã có, song không có

phương tiện để chuyển tải thì cũng không tới đích .

Ngược lại , có phương tiện , song chưa xác định được

mục đích , phương tiện trở nên mò mẫm . Trong thực

tế , có khi xác định mục đích dễ hơn xác định phương

tiện . Và có khi vì tầm quan trọng của phương tiện ,

người ta đã nâng nó thành mục đích .

Hồ Chí Minh đã đi đúng hướng và hướng Người

đi cũng rất đúng .

Sự hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh,

được chia làm hai giai đoạn : giai đoạn phát sinh và

giai đoạn phát triển . Giai đoạn phát sinh là giai đoạn

Người tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lê-nin trên cơ sở

chủ nghĩa yêu nước. Giai đoạn này đánh dấu sự

biến đổi về chất trong tư tưởng của Người . Giai

đoạn phát triển là giai đoạn nâng cao nhận thức về

chủ nghĩa Mác- Lê -nin và ngày càng hoàn thiện về

đường lối cách mạng Việt nam. Giai đoạn này đánh

dấu sự biến đổi về lượng trong tư tưởng của

Người.

Sau khi đã xác định được mục đích độc lập tự do

cho Tổ quốc , dựa vào cơ sở lý luận của chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , Hồ Chí Minh đã lần lượt tổ chức ra

đảng cộng sản , mặt trận , chính quyền, quân đội ,

những nhân tố quan trọng bảo đảm đưa mục đích

đến thành công . Trong những nhân tố đó, đảng cộng

sản đóng vai trò lãnh đạo . Về Đảng, Hồ Chí Minh

cho rằng , nó phải được ra đời trên cơ sở chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , phong trào công nhân và phong trào yêu

nước. Nó đại biểu cho lợi ích của giai cấp công

nhân và của dân tộc . Đảng phải có đạo đức, có trí

tuệ , văn minh, lành mạnh, dân chủ , tập trung, tổ

chức . Về mặt trận , phải bảo đảm được sự đoàn kết

dân tộc và đoàn kết quốc tế . Về chính quyền , phải

vì dân , do dân, của dân , và mang lại quyền lợi cho

nhân dân . Về quân đội , phải là quân đội của nhân

dân , làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc .

Hồ Chí Minh là người biết lấy nhân tố dân tộc

làm sức mạnh và lấy nhân tố quốc tế làm nguồn

phù trợ . Ý thức dân tộc của Người rất cao , song

lại không bị sa vào chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi .

Nguồn trong ( dân tộc ) và nguồn ngoài (quốc tế )

luôn luôn là định lượng chứ không phải định tính .

Hồ Chí Minh, người Việt nam đầu tiên đã gắn

tầng lớp trí thức với công nông và nhân dân lao

động, mà trước Hồ Chí Minh , trí thức Việt nam

luôn luôn gắn với tầng lớp trên . Hồ Chí Minh ,

đầu tiên đã đưa nhân dân lao độngngười Việt nam

lên cương vị làm chủ nước nhà. Thành quả mà nhân

dân Việt nam đạt được bắt nguồn từ tư tưởng Hồ

Chí Minh .

tr 100

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Sự thật, Hà nội , 1984 , 14 ,

( 2 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Sự thật, Hà nội , 1989, t 8 ,

tr 701
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Đồng chí Nguyễn Ái Quốc có dự

Hội nghị Trung ương tháng 10-1930 không ?

Th

TRẦN GIANG •

Lời Bộ biên tập : Đồng chí Nguyễn Ái Quốc có tham dự Hội nghị Trung ương Đảng

tháng 10-1930 không ? Câu hỏi đó đang được các nhà nghiên cứu lịch sử Đảng quan tâm và

đang có những kiến giải khác nhau . Chúng tôi đăng bài này của đồng chí Trần Giang nhằm

góp thêm ý kiến trong việc tìm lời giải đáp câu hỏi đó .

TRONG nội dung giảng dạy lịch sử Đảng theo hệ

thống trường Đảng, trung tâm là Học viện

Nguyễn Ái Quốc , và trong các sách của Ban

nghiên cứu lịch sử Đảng trung ương thường trình

bày : đồng chí Nguyễn Ái Quốc có tham dự Hội nghị

Trung ương tháng 10-1930 tại Hồng công - hội nghị

đã thông qua Luận cương chính trị , quyết định đổi

tên Đảng từ Đảng cộng sản Việt nam nam thành

Đảng cộng sản Đông dương . Riêng cuốn "Hồ Chí

Minh : Những sự kiện " do Bảo tàng Hồ Chí Minh

biên soạn viết :

"Tháng 10 (năm 1930) .

"Nguyễn Ái Quốc theo dõi và chỉ đạo Hội nghị

Ban chấp hành trung ương Đảng ( lâm thời) họp tại

Hồng công " (1)

Theo cách viết đó, người đọc có thể hiểu : đồng

chí Nguyễn Ái Quốc lúc đó, từ Liên xô, Thái lan ,

Thượng hải hay đang có mặt tại một nơi nào đó ở

Hồng công , không trực tiếp tham dự hội nghị , mà

chỉ bằng cách này hay cách khác, theo dõi và chỉ đạo

hội nghị . Và người đọc cũng có thể hiểu : đồng chí

Nguyễn Ái Quốc lúc đó có mặt ở hội nghị , với tư

cách là cấp trên theo dõi và chỉ đạo hội nghị .

Trước đây , trong giới nghiên cứu lịch sử Đảng,

vấn đề đồng chí Nguyễn Ái Quốc có dự hay không

dự Hội nghị Trung ương tháng 10-1930, không nổi

thành vấn đề thảo luận quan trọng. Gần đây , trong

đợt góp ý kiến cho bản dự thảo Cương lĩnh chuẩn

bị Đại hội VII của Đảng, vấn đề này lại được nhắc

tới . Ít nhất trong năm 1991 , trên sách báo công khai ,

đã có mấy bài sau đây :

1 - Bài của Nguyễn Thành Thái với đầu đề

"Đồng chí Nguyễn Ái Quốc và Hội nghị Trung ương

tháng 10-1930 tại Hồng công " đăng trên Tạp chí

Lịch sử Đảng, căn cứ vào bản Tóm tắt những tài

liệu về Đông dương của Ban Viễn Đông do mật thám

Pháp bắt được , viết : " chúng tôi thấy có thể đồng

chí Nguyễn Ái Quốc đã tham dự và chủ tọa Hội nghị

Trung ương Đảng tháng 10-1930" ( 2 )

2 - Ngay sau đó , cũng trên Tạp chí Lịch sử Đảng ,

Trần Hồng Giang phản bác lại ý kiến "có thể " của

Nguyễn Thành Thái và cho rằng " Đồng chí Nguyễn

Ái Quốc khó có thể chủ tọa hội nghị được" (3)
vì :

+ Nội dung , tư tưởng của hai văn kiện Chính

cương vắn tắt , Sách lược vắn tắt và Luận cương

* Giám đốc cơ quan thường trực Viện nghiên cứu chủ nghĩa

Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh tại các tỉnh phía nam

( 1 ) Hồ Chí Minh - những sự kiện , Nxb Thông tin lý luận , Hà

nội , 1990, tr 63

48

(2 ) Tạp chí Lịch sử Đảng, Viện Mác - Lê-nin , số 1-1991 , tr 55

( 3 ) Tạp chí Lịch sử Đảng, Viện Mác - Lê -nin , số 3-1991, trang
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chính trị "có những vấn đề thống nhất với nhau ,

nhưng cũng có những vấn đề chưa thật thống

nhất" .

+ Đồng chí Nguyễn Ái Quốc không có tên trong

danh sách các Ủy viên Ban chấp hành trung ương

Đảng trong thời điểm này mà đang giữ cương vị ủy

viên Ban phương Đông của Quốc tế cộng sản ... Hội

nghị tháng 10-1930 họp do chỉ thị trực tiếp của

Quốc tế cộng sản , và Quốc tế cộng sản không chỉ

thị cho Nguyễn Ái Quốc tham dự .

+ Từ ý kiến trên , Trần Hồng Giang đi đến kết

luận : " Khả năng đồng chí Nguyễn Ái Quốc không

dự Hội nghị Trung ương tháng 10 năm 1930 là nhiều

(4)
hơn"

Tuy phản bác ý kiến " có thể" bằng ý kiến "khó

có thể" , nhưng Trần Hồng Giang vẫn chưa khẳng

định được mà cũng chỉ dự đoán khả năng không dự

là nhiều hơn.

3 - Trong bài "Góp thêm một số tư liệu về Hội

nghị thành lập Đảng và Hội nghị Ban chấp hành

trung ương Đảng tháng 10-1930 " đăng trên Tạp chí

Cộng sản số 6-1991 (tr 52 , 53 ) , tác giả Phạm Bình,

căn cứ theo lời kể của các đồng chí Trịnh Đình

Cửu, Bùi Lâm và Bùi Công Trừng, và căn cứ vào

báo cáo của Nu- lenx , Chủ tịch Ban phương Đông của

Quốc tế cộng sản ( tài liệu mà Nguyễn Thành Thái

đã dẫn) khẳng định Nguyễn Ái Quốc là người chủ

trì hội nghị .

4 - Mới đây , trên Tạp chí Nghiên cứu lịch sử ,

Nguyễn Bá Linh đã viết bài "Tìm hiểu thêm về Hội

nghị Trung ương Đảng ( tháng 10-1930 ) " ( 5 ) . Xem xét

vấn đề trong phạm vi thời gian khá dài , từ Hội nghị

hợp nhất tháng 2 năm 1930 đến giữa năm 1931 , bài

báo đề cập tới nhiều điểm về đường lối chính trị ,

về tổ chức nhân sự của Đảng… , nhưng mục đích

chính là , bằng những tư liệu , nhằm khẳng định

Nguyễn Ái Quốc không có mặt tại Hội nghị Trung

ương tháng 10-1930 . Tư liệu chủ yếu để làm chỗ

dựa cho sự khẳng định đó là bản khai báo với mật

thám Pháp của Ngô Đức Trì và mấy bản báo cáo vào

đầu năm 1931 của đồng chí Nguyễn Ái Quốc gửi

Quốc tế cộng sản .

Dựa vào lời khai của Ngô Đức Trì , Nguyễn Bá

Linh dựng lại thời gian và diễn biến sự việc như

sau :

Cuối tháng 8, Nguyễn Ái Quốc gửi thư mời các

ủy viên Trung ương Đảng trong nước ra Hồng công

họp. Ngày 4-9-1930 , hai ủy viên trung ương là

Nguyễn Trọng Nhã và Ngô Đức Trì rời Sài gòn đi

Hồng công . Lưu Lập Đạo, ủy viên trung ương

người Trung quốc , đi trước đó ba ngày .

Ngày 19-9 , ba người đến Hồng công gặp Nguyễn

Ái Quốc .

Cuối tháng 9-1930, các đồng chí Trung ương ở

Bắc và Trung vẫn chưa đến , nên Ngô Đức Trì đề

xuất ý kiến trở về họp Hội nghị trong nước và

không trở lại Hồng công nữa, vì đi lại vừa tốn tiền,

vừa mất thì giờ, Ngô Đức Trì cho biết " Quốc

đồng ý" .

... Ngày 29-9-1930 , Nguyễn Ái Quốc đã viết thư

cho Bộ phương Đông của Quốc tế cộng sản ở

Thượng hải báo cáo tình hình và có nói rằng : " ...

Chúng tôi e rằng những đồng chí đi chậm không thể

đến được, vì tình hình đang diễn ra hiện nay ở Nghệ

an và Hà tĩnh . Chúng tôi đã giao cho các ủy viên ở

Nam kỳ - một xứ trong nước - cố gắng hết sức

triệu tập một cuộc họp của Ban chấp hành trung

ương để bố trí mọi công việc"... " Vì Hội nghị Ban

chấp hành trung ương không họp được , tôi vẫn cứ

phai về gặp các đồng chí không ?" .

Để khỏi quay lại nội dung bức thư này , tôi xin

được có ý kiến ngay . Bức thư đó do đồng chí

Hồng Hà sưu tầm đã dịch và in trong cuốn Bác Hồ

trên đất nước Lê-nin (Nxb Thanh niên , Hà nội , 1980 ,

tr 252 - 253 ) , và được in lại trong Hồ Chí Minh , Toàn

tập , tập 3 , 1930 - 1945 ( Nxb Sự thật , 1983 , tr 27 -

28 ) . Tôi thấy bản dịch của đồng chí Hồng Hà trong

sáng hơn và không có câu cuối , không có ngày tháng .

(4 ) Tạp chí Lịch sử Đảng , Viện Mác - Lê -nin , số 3-1991 , tr 48

( 5 ) Tạp chí Nghiên cứu lịch sử , Viện sử học , Viện KHXH Việt

nam , số 4 ( 263 ) tháng 7 - 8-1992 , tr 1- 6
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1

Nguyễn Bá Linh , trong chú thích 9 của bài viết của

mình , cho biết : đã sử dụng bản dịch của Thế

Phong , tư liệu của Viện lịch sử Đảng và nói có ngày

tháng .

Cũng theo lời dẫn của Nguyễn Bá Linh thì đầu

tháng 10-1930 , Nguyễn Trọng Nhã, Ngô Đức Trì và

Lưu Lập Đạo sắp trở về Sài gòn thì Trần Phú và

Lê Mao sang . Ngày 14 tháng 10 năm 1930, Trung

ương quyết định mở Hội nghị ... Nguyễn Ái Quốc

đã đi Thượng hải, như đã viết trong thư đề ngày

29-9-1930 (Nguyễn Bá Linh không nói rõ Nguyễn Ái

Quốc đi Thượng hải vào ngày nào, và trong bao lâu ) .

Như vậy là theo Nguyễn Bá Linh , đồng chí

Nguyễn Ái Quốc không dự cuộc họp Trung ương

tháng 10-1930 .

Nguyễn Bá Linh cũng đã nhắc đến bức thư đề

ngày 25-2-1931 của Nguyễn Ái Quốc gửi Bộ

phương Đông của Quốc tế cộng sản , Nguyễn Bá

Linh đã trích dẫn khá dài những lời trong bức thư

đó của Nguyễn Ái Quốc phê bình Luận cương chính

trị và những nghị quyết khác của Hội nghị Trung

ương tháng 10, để chứng minh rằng Nguyễn Ái

Quốc không dự Hội nghị , nếu có dự thì đã góp ý

ngay tại Hội nghị rồi.

Như trên tôi đã nói , nội dung bài viết của Nguyễn

Bá Linh đụng đến rất nhiều vấn đề, tôi xin phép

chưa thảo luận những vấn đề thuộc về đường lối

chính trị , về tổ chức nhân sự Đảng, về mối quan

hệ giữa Đảng ta, đồng chí Nguyễn Ái Quốc và

Quốc tế cộng sản , mà tôi cho rằng Nguyễn Bá Linh

viết có chỗ chưa chính xác . Ở đây tôi chỉ đóng góp

một số luận cứ nhằm chứng minh sự có mặt của

đồng chí Nguyễn Ái Quốc tại Hội nghị Trung ương

Đảng tháng 10-1930 .

Tôi cũng sử dụng bản cung khai của Ngô

Đức Trì và những văn kiện của Đảng .
(6)

Ngô Đức Trì (tức Vân ) và đồng chí Trần Phú

(tức Lý Quý) học xong trường Đại học phương

Đông (trường Xta- lin ở Mạc -tư -khoa ) , thì về nước

cùng một chuyến .

Sau Hội nghị Trung ương tháng 10, Trì được cử

vào Ban thường vụ trung ương (+ ) , cùng đồng chí

Trần Phú (Tổng bí thư ) và Nguyễn Trọng Nhã (ủy

viên Ban thường vụ) về đóng trụ sở Trung ương và

hoạt động tại Sài gòn . Ngày 1 tháng 4 năm 1931 , Hội

nghị Trung ương lần thứ hai sắp kết thúc thì Ngô

Đức Trì bị bắt . Bị tra tấn kết hợp với những thủ

đoạn dụ dỗ mua chuộc , Trì đã cung khai với mật

thám Pháp nhiều việc và khá chi tiết .

Thông thường trong công tác nghiên cứu , đối

với những bản khai báo của cán bộ , đảng viên bị

bắt với mật thám Pháp, chúng ta dĩ nhiên có sự dè

dặt trong sử dụng . Riêng bản của Ngô Đức Trì từ

năm 1931 , cách đây hơn 60 năm, cung khai về nhiều

người, sự việc , địa điểm , nếu đem so sánh đối

chiếu với thực tế thì thấy nhiều điều đúng . Chính

vì thế , tôi cho rằng , từ những lời khai đó , chúng ta

có thể rút ra những tài liệu góp phần tìm hiểu hoạt

động vào thời gian ấy của nhiều cán bộ Đảng, trong

đó có đồng chí Nguyễn Ái Quốc.

Trước khi dùng bản báo cáo những lời khai của

Ngô Đức Trì , tôi xin được nêu mấy nhận xét sau

đây :

1 - Đây không phải là bản cung khai do đích thân

Ngô Đức Trì viết, mà là bản báo cáo tháng năm

tháng sáu (năm 1931 ) của mật thám Pháp viết gửi

cấp trên về những lời khai của Ngô Đức Trì sau 33

tháng (tháng tư, tháng năm và tháng sáu ) khai thác Trì

(như dòng ghi ở cuối cùng : Avril , Mai , Juin ) . Vì vậy ,

trong báo cáo này , Trì và những người do Trì khai ,

đều ở ngôi thứ ba . Có lẽ do thấy trên đầu bản báo

cáo có ghi "Mai - Juin 1931" (tháng năm - tháng sáu

năm 1931 ) cho nên Nguyễn Bá Linh , ở chú thích 8 ,

đã nhầm lẫn cho đây là "lời khai của Ngô Đức Trì,

(6 ) Ngay sau khi giải phóng miền Nam ( tháng 4-1975 ) , được vào

khai thác ở kho lưu trữ 2 tại TP Hồ Chí Minh , tôi đã phát hiện ra

tài liệu này , ký hiệu II A45/232 và thông báo với đ /c Sáu , người

phụ trách kho lưu trữ 2. Sau đó, tài liệu được đưa ra phục vụ . Hiện

nay ở Cục lưu trữ của Đảng, ở kho lưu trữ của Viện lịch sử Đảng

và của Ban nghiên cứu lịch sử Đảng TP Hồ Chí Minh đều có tài

liệu này . Bản sao chụp lưu trữ tại Ban nghiên cứu lịch sử Đảng

TP Hồ Chí Minh mang ký hiệu B 31 - P /1068

( + ) Mật thám Pháp dịch là " Bureau permanent", Nguyễn Bá Linh

lại viết là "Văn phòng Thường trực " (tức Văn phòng Trung

ương ) , như vậy không chính xác
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tháng năm, tháng sáu năm 1931 với mật thám Pháp" .

Ngô Đức Trì bị bắt từ ngày 1-4 , không có lý do gì ,

mật thám Pháp cho Ngô Đức Trì ở yên đến tháng 5 ,

tháng 6 mới bắt đầu khai thác .

2 - Bản báo cáo của mật thám bám theo lời khai

của Ngô Đức Trì theo trình tự thời gian , nhưng có

chỗ thời gian đã qua rồi , mật thám lại hỏi thêm , Trì

lại khai thêm . Nếu không lưu ý điểm này , không đọc

kỹ toàn bộ bản báo cáo , sẽ bỏ sót không ít điểm . Tôi

sẽ dẫn chứng điều này ở dưới .

3 - Bản báo cáo của mật thám Pháp dài 94 trang

đánh máy có kèm theo một bản dịch sang tiếng Việt

của ta sau này . Theo tôi , bản dịch có chỗ chưa thật

đúng lắm, cho nên nếu chỉ khai thác bản tiếng Việt ,

có thể có chỗ hiểu sai ý .

Bây giờ, tôi xin trích dẫn những đoạn chứng minh

sự có mặt của đồng chí Nguyễn Ái Quốc tại Hội

nghị Trung ương Đảng tháng 10-1930.

a - Theo Nguyễn Bá Linh , sau ngày 29-9-1930,

Nguyễn Ái Quốc đã đi Thượng hải và không dự họp

Hội nghị Trung ương .

Nhưng bản báo cáo của mật thám Pháp viết :

" Cuối tháng mười, Sáu ( Nguyễn Trọng Nhã) đến

nhà thương thăm Trì và cho Trì biết công việc (cuộc

họp - T.G. chú thích ) đã kết thúc và 2 hoặc 3 ngày

sau Quốc và Lý Quý ( Trần Phú ) đi Thượng hải để

liên lạc với Ban phương Đông" .

Đoạn này Nguyễn Bá Linh bỏ không trích dẫn .

b - " Lúc Quý (Trần Phú ) và Cát (Lê Mao) (từ Hải

phòng) đến và trước lúc Ngô Đức Trì bị bệnh , hai

ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Vân nam biết

tin đại biểu Ban chấp hành trung ương Đảng cộng

sản Việt nam có mặt tại Hồng công , đã tỏ ý muốn

được gặp . Quốc Bảo Lương ( Hồ Tùng Mậu - T.G

chú thích ) bố trí để Trần Phú và Ngô Đức Trì gặp

các đại biểu Trung quốc. Lương làm nhiệm vụ phiên

dịch" .

Đoạn này cho thấy rõ khi Trần Phú đến Hồng

công thì Nguyễn Ái Quốc vẫn còn ở đấy và Nguyễn

Ái Quốc đã đồng ý để Trần Phú tiếp xúc với hai

tỉnh ủy viên Vân nam .

Đoạn này Nguyễn Bá Linh cũng bỏ không trích

dẫn.

Những dẫn chứng của tôi trên đây cho thấy rõ :

khi Trần Phú đến Hồng công thì Nguyễn Ái Quốc

còn ở đó , và Nguyễn Ái Quốc có tham dự Hội nghị

Trung ương tháng 10-1930.

Bây giờ, tôi dùng văn kiện chính thức của Đảng

để chứng minh sự có mặt của Nguyễn Ái Quốc tại

Hội nghị Trung ương tháng 10-1930 .

Hội nghị lần thứ hai của Ban chấp hành trung

ương tháng 3-1991 tại Sài gòn có đề cập tới việc

đồng chí Nguyễn Ái Quốc yêu cầu các Xứ ủy gửi

báo cáo , điều mà Hội nghị cho là "vô lý " và " lộn

xộn" . Hội nghị cho rằng Xứ ủy chỉ có nhiệm vụ

báo cáo cho Trung ương , còn Trung ương có trách

nhiệm báo cáo cho Ban phương Đông Quốc tế cộng

sản . Nội dung này được ghi trong báo cáo gửi tới

Quốc tế cộng sản và đồng chí Nguyễn Ái Quốc.

Ngày 23 tháng 4 năm 1931 , đồng chí Nguyễn Ái

Quốc có thư gửi Ban chấp hành trung ương Đảng

cộng sản Đông dương , trong đó có nhiều điểm, ở

đây xin chỉ trích dẫn đoạn liên quan :

" ... Vả lại khi trước (Octobre ) chúng ta đã định

rằng , hễ các nơi báo cáo thì làm hai bản, một gửi cho

Trung ương, một gửi ra. Thế là đỡ việc cho Trung

ương và Quốc tế lại biết rõ tình hình . Đ ( Ban

phương Đông Quốc tế cộng sản - T.G. chú thích )

cũng tán thành cách đó. Như vậy thì có gì là " vô lý "

và " lộn xộn" (7 ).

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc phải có mặt tại Hội

nghị tháng mười, thì mới có việc bàn bạc , trao đổi

và do đó mới có thể viết " chúng ta đã định rằng "

chứ !

Còn có những chứng cứ có thể trích dẫn nữa,

nhưng tôi cho rằng những điều nêu trên đây cũng

đã đủ để khẳng định đồng chí Nguyễn Ái Quốc có

tham dự Hội nghị Trung ương Đảng tháng 10-1930 .

( 7 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật , Hà nội , 1983 , t 3,

tr 53
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LUẬ
N
VỀPHƯƠNG PHÁP

VẤN ĐỀ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN

1

TÔI tỏ ý hoài nghi tính đúng đắn của cách tiếp

TOL
cận vấn đề văn hóa và phát triển theo quan

điểm cho rằng , lịch trình phát triển xã hội loài

người là sự phát triển của các nền văn minh . Theo

cách này , lịch sử văn minh nhân loại dường như

được chia ra ba thời kỳ : thứ nhất , thời kỳ "văn

minh nông nghiệp" , trong đó " cái tôn giáo " được coi

là thống soái (ý muốn nói là chủ tế , là động lực

của sự phát triển ) ; thứ hai, thời kỳ " văn minh công

nghiệp" , trong đó "cái kinh tế " được coi là thống

soái ; thứ ba , thời kỳ " văn minh hậu công nghiệp" ,

thống soái là " cái văn hóa " .

Ý bên trong , theo tôi hiểu là , từ" cái tôn giáo " qua

" cái kinh tế " đến "cái văn hóa" nối tiếp nhau là cả

một bước tiến dài , là thành quả của con người (có

ý thức ) chiến thắng các thế lực thần bí, thế lục của

đồng tiền và lợi ích vị kỷ , mù quáng . Con người

cùng với xã hội loài người đến thời kỳ "hậu công

nghiệp " đã tự khẳng định mình , làm chủ chính mình ,

tựa như nói " đã bước từ kỷ nguyên tất yếu sang

kỷ nguyên tự do" .

Thoáng nghe , tưởng cũng phải. Song nghĩ lại ,

không khỏi băn khoăn , hoài nghi . Bắt đầu là hoài

nghi cái sơ đồ lịch trình phát triển xã hội loài người ,

hoài nghi bản thân phương pháp tiếp cận đó .

Điều cần lưu ý ở đây , rõ ràng là thời kỳ " văn

minh nông nghiệp" bao gồm đến ba bốn chế độ

khác nhau : cộng sản nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ ,

phương thức sản xuất châu Á , phong kiến , giai

đoạn đầu của chủ nghĩa tư bản . Mỗi chế độ đó có

quy luật phát triển riêng của nó và chúng lại có vài

TRẦN VĂN GIÀU

ba quy luật chung , ví dụ quy luật tương ứng tất yếu

giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất , giữa

cơ sở hạ tầng và cấu trúc thượng tầng . Những quy

luật này vẫn tồn tại ở chế độ tư bản và cả về sau .

" Cái tôn giáo " ở trong những xã hội nông nghiệp hẳn

có tầm quan trọng của nó , nhưng không phải ở đâu

và lúc nào nó cũng là thống soái . Chẳng hạn , ở Việt

nam , trải bao ngàn năm , "cái tôn giáo " có đóng vai trò

thống soái của sự phát triển đâu . Sự thực, không chỉ

Việt nam mà ở nhiều nơi khác , cũng vậy .

ở

Đi theo phương pháp tiếp cận này , vô hình trung

đã bài bác , phủ nhận phương pháp duy vật lịch sử .

Đây là phương pháp theo tôi , vẫn luôn gần nhất với

chân lý khách quan , vẫn chưa lỗi thời . Trong khoa

học , chúng ta cần chịu khó tìm tòi phương pháp mới,

ngắn hơn , hay hơn . Song phương pháp bỏ chung vào

một giỏ " văn minh nông nghiệp " các chế độ cộng

sản nguyên thủy , chiếm hữu nô lệ , phương thức sản

xuất châu Á , phong kiến , rồi lại bỏ chung vào một

giỏ" văn minh công nghiệp " các chế độ tư bản chủ

nghĩa và xã hội chủ nghĩa , theo tôi , có phần ngược

đời , lấy ngọn làm gốc , xem ra không ổn . Thường

phương pháp tiếp cận đã không đúng , dễ dẫn đến

kết luận khó đúng .

2

Về quan hệ giữa văn hóa và phát triển , hãy tạm

chấp nhận khái niệm " kinh tế" , chủ tế của sự phát

triển trong thời kỳ văn minh công nghiệp với ngụ

ý đúng nhất, cái ngụ ý có thể mang tính phê phán

sâu sắc , rằng xã hội tư bản chủ nghĩa , đế quốc chủ

nghĩa , là một thứ" văn minh" trong đó tồn tại những

* Giáo sư sử học
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quy luật cạnh tranh sinh tồn mù quáng : cường

thắng nhược bại, nhược nhục cường thực , chỉ tính

đến lợi ích ích kỷ của nhóm nhỏ mà luôn sẵn sàng

hy sinh lợi ích cộng đồng, lợi ích nhân loại , hy sinh

con người. Nhận xét đó ngày nay vẫn hoàn toàn

đúng . Dưới chủ nghĩa tư bản , chủ nghĩa đế quốc ,

ngay từ đầu và cả bây giờ, quy luật phát triển vẫn

là (có phần còn mạnh hơn trước ) " luật rừng " , vô

nhân . Đầu tiên là quy luật mà Mác gọi là "tích lũy

ban đầu " (điển hình ở Anh ), đã từng được Ăng-

ghen mô tả một cách bi ai . Cùng giai đoạn đó, là một

thảm trạng mà ông cha ta thường gọi là "bán mọi da

đen " làm cho cả một lục địa châu Phi trù phú , rộng

lớn trở nên thưa thớt người, làm phân dòng các dân

tộc da đỏ ở châu Mỹ đến mức nhiều nơi tiệt diệt .

Rồi đến sự cắt chia mặt địa cầu bằng những cuộc

xâm chiếm thuộc địa, chiến tranh đế quốc cực kỳ

đẫm máu. Tất cả những cái đó để xây dựng nên sự

phú cường tột bậc của các chúa trùm tư bản thương

mại , công nghiệp, tài chính trên xương núi máu sông

của nhân dân lao động, của các dân tộc thuộc địa và

nửa thuộc địa.

Chủ nghĩa tư bản hiện đại vẫn cứ là chủ nghĩa tư

bản . Một số quy luật của thời kỳ "chủ nghĩa tư

bản dã man " (capitalisme sauvage ) nay có thay hình

đổi dạng nhưng bản chất của nó thì vẫn là thế . Cái

gọi là "thời kỳ hậu công nghiệp" , hơn lúc nào hết

vẫn lấy việc chạy cuồng theo lợi làm chủ tế ; ông

thống soái siêu lợi nhuận chưa hề giao cây gậy chỉ

huy cho văn hóa và trí tuệ đâu ! Chủ nghĩa tư bản

hiện đại ngày nay đặt ra nhiều vấn đề mới , to lớn ,

gay gắt , gặp nhiều mâu thuẫn mới khó có cách giải

quyết ổn thỏa . Chẳng hạn , vấn đề Bắc - Nam , số

ít nước giàu sụ và số nhiều nước nghèo khổ ; vấn

đề xung đột chủng tộc và chiến tranh cục bộ làm

giàu cho mấy đại công ty vũ khí, vấn đề ô nhiễm

toàn diện , gây nguy cơ cho cả nhân loại bởi chính sự

phát triển không ai kiểm soát nổi của công nghiệp tư

bản . Các cường quốc chạy đua vũ trang nguyên tử ,

lính tráng trang bị đến tận chân răng chắc không

phải để biểu diễn trong lễ hội quốc tế . Ở đây , ông

thống soái " văn hóa" , sức mấy mà ngăn cản được,

dẫu có ý chí cao đến chừng nào !

Tôi hoàn toàn không cho rằng "cái văn hóa" không

làm được gì hết ; phải tận dụng hết sức đối với

nó . Song để chứng minh trong muôn một tính dã man

của " cái kinh tế " tư bản và tính bất lực của "cái văn

hóa" hiện giờ , tôi xin phép trích một đoạn báo Le

monde diplomatique (số ra ngày 25-7-1992) viết tố

cáo tình hình chết đói hàng chục triệu dân Phi trong

lúc thế giới tư bản no nứt bụng với thiên trùng của

cải , tiền và bánh :

" Trên thực tế , điều đáng nản lòng nhất có thể là :

xét kỹ cái yếu tố dẫn đến thảm họa đó thì thấy do

bàn tay con người gây ra, như Tổng thư ký Liên hợp

quốc Bu -tơ -rốt Ga- li đã tuyên bố khi ông yêu cầu

các quốc gia viện trợ 600 triệu đô la để cấp cứu

các dân tộc ở vùng Sừng châu Phi . Ông nói : Thảm

kịch ở vùng này chủ yếu do con người gây ra. Còn

hơn cả thời tiết ... Rất nhiều quốc gia châu Phi đã

chịu nhượng bộ để trồng những loại cây hàng hóa :

bông , thuốc lá , cà phê , ca cao , là những thứ đẻ ra

ngoại tệ , gây thiệt hại cho cây lương thực . Nhưng

rồi , các thứ nông sản sinh lợi đó cũng không đáp

ứng được kỳ vọng , bởi vì chỉ riêng thập kỷ 80, giá

nguyên liệu thô hạ đã cắt cụt một phần thu nhập

trong xuất khẩu của lục địa châu Phi".

Rõ ràng , ông "thống soái văn hóa " đặt vấn đề

nghe ra thì được, nhưng giải quyết vấn đề trên thực

tế không dễ và thường bất lực . Khả năng của "cái

văn hóa " đâu có nhỏ , nhưng nó trở nên rất hạn hẹp

trong chế độ hiện tại . Đây là điểm về mặt phương

pháp luận ta chớ nên quên .

Ngày nay, có mấy vấn đề lớn đặt ra nếu thiếu

vai trò của " cái văn hóa " thì khó giải quyết , như vấn

đề dân số , dư dân . Trong vòng 80 năm, nhân loại

tăng lên 1/3 , làm sao giải quyết được thực trạng này

nếu một mặt không có giáo dục phổ cập , mặt khác

không bảo đảm mức sống cao ? Cả hai yếu tố đều

thuộc về phạm trù "cái văn hóa" .

Dưới chủ nghĩa tư bản , trong vùng thực dân mới,

trong cuộc đối lập Bắc - Nam ngày nay, thì làm sao ,
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có đủ khả năng tối thiếu để mở mang giáo dục , nâng

cao mức sống và đổi thay lối sống. Thế bí có thể

gỡ, nhưng tôi nghĩ, không gỡ được nếu chỉ sở cậy

vào " cái văn hóa" .

Có nhà cách mạng dạy rất đúng : tổ chức tăng

sức mạnh lên mười lần . Bắt chước ông , tôi nói

văn hóa tăng sức mạnh lên vô tận . Không có văn hóa

hoặc văn hóa thấp kém, dù cho thống trị được nước

người , rốt cuộc, thống trị càng lâu , càng bị kẻ bị

trị (có văn hóa cao hơn ) đồng hóa mất . Dân tộc Việt

nam xưa nay không đời nào miệt thị văn hóa . Bị đô

hộ hàng mấy thế kỷ bởi một nước có văn hóa cao

hơn nhiều và có số dân đông hơn gấp bội, vậy mà

sau ngàn năm " ta vẫn là ta" , hẳn không phải vì mũi

tên nhọn hơn , bắp thịt cứng hơn . Ở đây , chủ yếu

là nhờ văn hóa, nhờ đạo lý , nhờ hệ giá trị tinh thần

của riêng mình . Nếu lấy sức đọ sức, lấy số đọ

số , thì dân Việt , nước Việt chỉ còn là đối tượng

của khảo cổ học . Và gần đây , ai cũng thấy , một số

nước trên thế giới rất giàu tài nguyên mà bị tư bản

nước ngoài cướp lấy hết , mình chỉ làm "mọi" mà

thôi . Trái lại , một số nước tài nguyên rất nghèo hay

rất hạn chế mà làm giàu to, trở nên "rồng" , là nhờ

người nước ấy giỏi lao động , giỏi sáng chế phát

minh , chẳng những có bắp thịt, mà có cả chất xám ,

nhất là chất xám .

Nước Việt nam ta giàu tài nguyên , người khéo

tay , về chất xám cũng ít thua ai , thì việc gì mà không

sớm lên bệ phóng để bắt kịp các nước phát triển ?

Chung quy , người vẫn là vốn quý nhất . Văn hóa

phát triển là cách hay nhất để phát huy khả năng sáng

tạo của mỗi người ; ngọc bất trác bất thành khí,

nhân bất học bất tri lý . Lao động cần văn hóa cao ,

quản trị cần văn hóa cao , lãnh đạo lại cần văn hóa

cao hơn nữa . Hiển nhiên văn hóa không chỉ là kiến

thức ; kiến thức chỉ là một phần của văn hóa . Cái

đó , ta có truyền thống lâu đời . Cụ Hồ dạy : công

nông hóa trí thức, trí thức hóa công nông . Nhưng

trong vài ba chục năm nay , ta thiếu điều kiện thực

tế đã đành và có lẽ cũng thiếu ý thức để đề cao

văn hóa trong phát triển . Bây giờ ta phải chạy đua

với thời gian . Trong cuộc chạy đua này , sau cách

mạng thành công, chúng ta đã có một chính quyền

nhân dân, nên vai trò của " cái văn hóa " trong sự phát

triển kinh tế có đủ khả năng phát huy tác dụng như

là động lực, như là mục tiêu, như là yếu tố điều

tiết sự phát triển . Sẽ là sai lầm nếu ta mở "trống"

cho " cái kinh tế " nó tự tung tự tác ; sự tự phát và sự

chạy cuồng theo lợi nhuận thuộc về bản chất của

kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Dĩ nhiên,

chúng ta cần phải và có đủ sức để điều tiết sự phát

triển nhằm lợi ích cho số đông, cho toàn dân , phát

triển toàn diện đất nước theo định hướng xã hội

chủ nghĩa. Đúng với mong ước của Bác Hồ có một

xã hội công bằng hạnh phúc, gắn liền với tình

nghĩa. Không phải chờ đợi tới một trình độ phát

triển cao vút như Mỹ mà ở đó chỉ 1 % số dân là

người giàu, còn 10% số lao động là thất nghiệp kinh

niên và 20 - 30% số dân sống ở mức nghèo khổ.

Giàu nghèo trời vực như thế , dù lên ngồi trên mặt

trăng , có gì thật đáng gọi là văn hóa ?

3

Sau cùng , nói về hội nhập văn hóa . Giao lưu văn

hóa là hệ quả của hội nhập. Hội nhập văn hóa là một

hiện tượng xã hội có từ ngàn xưa. Có mới là ngày

nọ thì hội nhập từng vùng , còn ngày nay thì hội nhập

toàn thế giới , một quá trình không lẩn tránh được,

chỉ đòi hỏi ta phải theo phương châm chính bảo tồn

bản sắc dân tộc . Tôi rất tâm đắc lời của Tổng giám

đốc UNESCO Ph.May - o ngày 21-1-1988 khi ông

tuyên bố rằng : " Sự quốc tế hóa không ngừng và

sự gia tốc ngày càng tăng của nhịp sống xã hội thực

tế đang tạo nên hai vấn đề mâu thuẫn nhau . Một

mặt, do sự phát triển của các phương tiện thông tin

liên lạc , sự trao đổi tư tưởng ý thức hệ , sự trao đổi

hàng hóa và du lịch , các quốc gia dân tộc đang xích

lại gần nhau hơn , góp phần giúp họ mở mang sự

hiểu biết hơn về cái chân trời văn hóa và trí thức

của nhau ; trên phạm vi toàn cầu nói chung , tính tùy

thuộc lẫn nhau ngày càng tăng . Mặt khác , bên cạnh

đó là tác động có sức mạnh ghê gớm về mối nguy
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cơ đồng nhất hóa các hệ thống giá trị và tiêu chuẩn ,

đe dọa làm suy kiệt khả năng sáng tạo của các nền

văn hóa , nhân tố hết sức quan trọng đối với sự

tồn tại lâu dài của cả nhân loại . Gắn văn hóa với

phát triển , chúng ta có thể cùng lúc vừa bảo vệ được

bản sắc sáng tạo của nền văn hóa thông qua việc

ngăn chặn được sự đồng nhất hóa các hệ thống tiêu

chuẩn, mặt khác còn không ngừng thúc đẩy được sự

trao đổi có hiệu quả giữa các nền văn hóa khác nhau .

Mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển được thiết

lập ở đây là mối quan hệ dựa trên cơ sở chống lại

sự độc tôn cũng như sự phân biệt đối xử giữa các

nền văn hóa, giữa các quốc gia và các dân tộc , đó

cũng là mối quan hệ dựa trên sự khẳng định các giá

trị nhân bản mang tính toàn cầu mà thiếu nó thì

không thể nói đến sự đối thoại giữa các quốc gia

và các dân tộc . Cuối cùng , mối quan hệ này nhất

thiết phải được xây dựng trên cơ sở khích lệ , cổ vũ

ý chí tự do trong nghiên cứu , tìm tòi sáng tạo và cách

tân đổi mới, đây là những đặc tính hết sức quan

trọng cho bất kỳ cuộc sống văn hóa nào" .

Tôi tâm đắc lời tuyên bố chí lý và chân tình ấy .

Tư duy đổi mới của Việt nam chúng ta chấp nhận

hội nhập kinh tế mà không chấp nhận sự sáp nhập

vào chủ nghĩa tư bản thế giới . Có nguy cơ đấy .

Nhưng ta đề phòng, đề phòng mà không nhút nhát .

Theo tôi , sự hội nhập văn hóa, về phần nó, không

đem lại cho ta sự lo âu nào đáng kể , tuy ông May -o

đã cảnh báo mọi người, trước hết có lẽ là cảnh báo

những dân tộc nhỏ yếu và chậm tiến . Riêng tôi ,

không lo ngại gì lắm cái nguy cơ "đồng nhất hóa" ,

cả cái nguy cơ "độc tôn ". Tôi chủ quan chăng ?

Tương tùy mà không phụ thuộc , hội nhập mà không

bị sáp nhập . Cái đó là sự thật hiển nhiên của lịch sử

văn hóa Việt nam. Nay đi vào sự hội nhập văn hóa

với thế giới, với " anh em đầy bốn biển " thì Việt

nam vừa có kinh nghiệm , vừa có vốn liếng, thì sợ gì

nạn "đồng nhất hóa" , nạn " bị sáp nhập" ? Ta đã trải

qua ít nhất là ba kỳ hội nhập lớn : một là, hội nhập

văn hóa với vùng Nam Á ; hai là , hội nhập với văn

hóa Trung quốc ; ba là, hội nhập với văn hóa Pháp .

Và kỳ nào Việt nam cũng thu được nhiều " lãi " để

bồi bổ, xây dựng nền văn hóa dân tộc của mình .

Kinh nghiệm ngàn năm Bắc thuộc rất lớn : văn hóa

Trung quốc chói lọi , từng hòa tan văn hóa các nước

bị đô hộ và cả nước đã thống trị Trung quốc, mà

không hòa tan được văn hóa dân tộc Việt nam, đó

chẳng phải là kỳ diệu sao ? Kinh nghiệm giao lưu

mà bảo tồn của ta quả không thiếu . Và như có nước

đồng , thì nước sông mới dâng , vốn liếng văn hóa

của ta đủ sức thu nhận tinh hoa của các dân tộc . Cửa

giao lưu càng rộng càng hay . Cụ Hồ để lại cho con

cháu cái bửu bối vô hình là bàn lọc chủ nghĩa yêu

nước có khả năng bảo vệ và phát huy các giá trị Việt

nam . Bàn lọc đó, cụ thể là gì , hẳn là một đề tài. Cụ

Hồ cũng đã để lại cho chúng ta một hệ thống " giá

trị nhân bản mang tính chất toàn cầu " mà theo ông

Tổng giám đốc UNESCO May-o, thiếu nó thì không

thể nói đến sự đối thoại giữa các quốc gia và các

dân tộc . Hệ thống giá trị nhân bản đó, đầy đủ là gì ,

cũng là một đề tài tôi ấp ủ lâu nay - UNESCO đã

chẳng gợi ý cho ta hồi kỷ niệm 100 năm Hồ Chí

Minh đó sao ?

Để giao lưu hội nhập văn hóa có kết quả tốt ,

người Việt nam phải biết lịch sử và văn hóa của

nước mình tường tận , đầy đủ , có hệ thống . Ở chỗ

này thì thiếu sót của ta là thâm niên ; thiếu sót lớn

cho tới nay sau mấy mươi năm giành lại độc lập

thống nhất là ta chưa có một bộ sử Việt nam , sử

văn hóa Việt nam. Nếu ta hỏi thế nào gọi là xây

dựng văn hóa "đậm đà bản sắc dân tộc " e khá nhiều

thức giả phải cà lăm ! Mình phải biết mình mới

cống hiến cho người được và mới tiếp thu của

người được. Và, lâu năm quá rồi ta chưa biết mấy

ngoài biên ; chưa biết người thì biết tiếp thu cái gì

là tinh hoa ? Vả chăng phải cóđem văn hóa mình ra

so đọ với văn hóa người thì mình mới biết rõ văn hóa

mình cao thấp , sâu nông , hẹp rộng , đẹp xoàng thế nào

để mà cải tiến , bồi bổ ; không như thế thì cái tự hào

chính đáng có thể hóa ra cái tự phụ xơ cứng , tại họa.
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"

dung bản của sách kinh tế

Ngoạicủanước ta trongnhữngnăm 90 mà Đại

trong những năm gần đây đã có nhiều thay đổi .

Nhưng do chưa định hình rõ quan điểm về một nền

kinh tế xã hội chủ nghĩa với những quy luật đặc

thù của nó, nên những thay đổi nói trên thường chắp

vá, tùy tiện và chạy theo giải quyết những việc

trước mắt một cách

Đa dạng hóa và

hội VII của Đảng đã khẳng định là : "Đa dạng

hóa và đaphương hóa quan hệ kinh tế với mọi quốc

gia, mọi tổ chức kinh tế trên nguyên tắc tôn trọng

độc lập , chủ quyền,

bình đẳng và cùng có

lợi. Củng cố và tăng

cường vị trí ở các thị

trường quen thuộc và

với các bạn hàng

truyền thống , tích cực

thâm nhập, tạo chỗ

đúng & các thi

trường mới, phát

triển các quan hệ

mới" ( 1 )

Như mọi người

đều biết, nước ta

bước vào xây dựng

chủ nghĩa xã hội từ

đa phương hóa các quan hệ

kinh tế đối ngoại

điểm xuất phát rất thấp , đến nay vẫn là một nước

nghèo và kém phát triển . Mặc dù đã trải qua 3 kế

hoạch phát triển kinh tế 5 năm ( 1976 - 1990 ), nhưng

cơ sở.vật chất và kỹ thuật của đất nước còn ở trong

tình trạng yếu kém và mất cân đối nghiêm trọng.

Đặc biệt là kết cấu hạ tầng không những lạc hậu

mà còn xuống cấp nhanh chóng đòi hỏi phải có

những khoản đầu tư nâng cấp và xây dựng mới rất

lớn . Đại hội VI và Đại hội VII của Đảng đã đưa ra

những chủ trương và biện pháp quan trọng nhằm

xóa bỏ về cơ bản cơ chế quản lý tập trung quan

liêu bao cấp, đẩy mạnh sản xuất, tăng nhanh xuất

khẩu , đáp ứng các nhu cầu nhập khẩu , khắc phục

các khó khăn của nền kinh tế . Tuy nhiên , cho đến

nay nền kinh tế nước ta vẫn chưa ra khỏi tình trạng

khủng hoảng . Sản xuất, đặc biệt là sản xuất quốc

doanh , vẫn rất khó khăn . Nhiều đơn vị làm ăn thua

lỗ hoặc kém hiệu quả . Ngân sách vẫn tiếp tục thâm

hụt nghiêm trọng. Cán cân thanh toán quốc tế còn

nghịch sai rất lớn . Nợ quá hạn và đến hạn trả ngày

càng tăng , nhưng khả năng xuất khẩu để trả nợ lại

rất hạn chế . Vì vậy , điều kiện để vay thêm là rất

khó khăn . Khách hàng nước ngoài nói chung đang ở

trong tình trạng thăm dò và đầu tư còn dè dặt .

Cơ chế quản lý kinh tế - xã hội của nhà nước

NGUYỄN THẾ UẨN :

thụ động . Vì vậy,

chưa tạo được một

động lực nhất quán và

ổn định trong việc huy

động và khai thác

tiềm năng to lớn của

đất nước .

Về khách quan ,

cuộc khủng hoảng sâu

sắc và toàn diện của

Liên xô cũ và các

nước Đông Âu đã làm

cho hệ thống xã hội

chủ nghĩa trên thế

giới tan rã . Các nước

giải phóng dân tộc và phong trào hòa bình dân chủ

trên thế giới mất đi một chỗ dựa vững chắc và

đáng tin cậy . Lợi dụng tình hình trên , các thế lực đế

quốc chủ nghĩa đã và đang tìm mọi cách can thiệp

thô bạo vào công việc nội bộ của nhiều nước nhằm

thay đổi trật tự và đạo lý trong quan hệ quốc tế.

Sự thay đổi bất ngờ trong so sánh lực lượng nói

trên đã ảnh hưởng lớn đến thị trường và mậu dịch

quốc tế. Với một sức mạnh kinh tế áp đảo (chiếm

khoảng 80% tổng sản phẩm nội địa của thế giới,

82% kim ngạch ngoại thương các nước trên thế

giới ) và có số thu nhập quốc dân tính theo đầu

người gấp 8 lần các nước đang phát triển ở mức

trung bình trở xuống... , các nước công nghiệp phát

triển thực tế đang khống chế nhiều mặt trên thị

trường thế giới . Với chính sách bành trướng, các

thế lực đế quốc, đứng đầu là Mỹ, thường dùng

quả đấm bao vây kinh tế và cấm vận để thực hiện

cái gọi là "trả đũa" hay " trừng phạt" các nước yếu.

Trong hoàn cảnh đó, mậu dịch quốc tế có những

đặc điểm mới :

* Phó giáo sư, phó tiến sĩ kinh tế học

( 1 ) Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội đến năm

2000 , Nxb Sự thật , Hà nội , 1991, tr 31
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- Cuộc cạnh tranh để bành trướng của ba trung tâm

quốc tế lớn của thế giới là Mỹ , Thị trường chung

châu Âu (EEC ) và Nhật bản (năm 1988 cả ba trung

tâm này chiếm trên 70% GDP thế giới và khoảng

64 % xuất khẩu của thế giới) đã trở thành nhân tố

chi phối chủ yếu các quan hệ kinh tế quốc tế.

Sự suy sụp của hệ thống xã hội chủ nghĩa đã

làm cho các quan hệ Đông - Tây chuyển từ thế đối

đầu giữa hai hệ thống sang thế đa cực, đa phương.

Các nước thuộc Liên xô cũ và Đông Âu đang mở

cửa buôn bán với các nước tư bản chủ nghĩa và

tranh thủ một khối lượng lớn vốn đầu tư từ các

nước này .

- Ở khu vực châu Á - Thái bình dương có một số

nước với chính sách mở cửa đã thu hút được nhiều

vốn đầu tư của Nhật bản , Mỹ và Tây Âu để xây

dựng và hiện đại hóa nền kinh tế của mình từ

những năm 70 và 80, nay đã có những điều kiện

nhất định để có thể đi lên nhanh chóng và tham gia

ngày càng mạnh vào liên kết kinh tế quốc tế tạo ra

một khu vực thị trường mới hết sức sôi động.

- Ở các khu vực khác , đặc biệt ở Trung , Cận Đông

và châu Phi, các cuộc chiến tranh khu vực , các biến

động về chính trị xảy ra liên miên kèm theo sự can

thiệp thô bạo của các nước đế quốc , làm cho tình

hình ở đây luôn luôn căng thẳng. Kinh tế và mậu dịch

ở khu vực này , có nhiều khó khăn phức tạp .

Trong những điều kiện chủ quan và khách quan

như trên , việc đa dạng hóa và đa phương hóa các quan

hệ kinh tế đối ngoại có ý nghĩa rất quan trọng . Tuy

nhiên, việc mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại phải

nhằm phục vụ chiến lược phát triển kinh tế, từng

bước đổi mới cơ cấu sản xuất, đẩy mạnh công

nghiệp hóa , tạo điều kiện cho nền kinh tế nước ta

phát triển nhanh . Đồng thời , việc đa dạng hóa và đa

phương hóa các quan hệ kinh tế đối ngoại phải

được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng độc lập

chủ quyền , toàn vẹn lãnh thổ, bình đẳng cùng có lợi,

bảo vệ và phát triển kinh tế , tài nguyên , môi trường

và an ninh quốc gia , giữ gìn và phát huy những

truyền thống và bản sắc tốt đẹp của văn hóa dân

(2)
tộc

Nói chung, việc thực hiện các nguyên tắc trên

trong thực tế diễn ra hết sức phức tạp . Chỉ có Nhà

nước trên quan điểm tổng thể mới thấy hết được

các mối quan hệ qua lại giữa trong nước và ngoài

nước . Các tổ chức ngoại thương cũng phải đặt lợi

ích quốc gia lên trên , vì ngoài chủ thể kinh doanh , họ

còn là các tập thể có nghĩa vụ bảo vệ đất nước .

Để thực hiện việc đa dạng hóa và đa phương hóa

các quan hệ kinh tế đối ngoại , cần có một số biện

pháp sau đây :

1 - Khai thác tốt các tiềm năng và lợi thế trong

nước , từng bước ổn định và phát triển kinh tế có

hiệu quả cao làm nền tảng cho các quan hệ kinh tế

đối ngoại. Đây là biện pháp cơ bản và cấp bách

nhất, bởi lẽ không có sức mạnh về kinh tế , thì

không thể chủ động mở rộng quan hệ trao đổi với

bên ngoài, không thể thực hiện các nguyên tắc độc

lập , tự chủ , bình đẳng và cùng có lợi, không thể cạnh

tranh nổi với các đối thủ trên thị trường quốc tế .

2 - Tăng nhanh khả năng xuất khẩu , cả về khối

lượng lẫn chất lượng . Xuất khẩu 9 tháng đầu năm

1992 đã tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 1991. Trong

đó , có một số mặt hàng xuất khẩu có tỷ trọng lớn ,

như : dầu thô (tăng 60 % ), gạo (tăng 2,13 lần ) , thiếc

(tăng 58%) , than (tăng 35%) , cao su (tăng 21 % ) , cà

phê (tăng 17%) ... Trong kinh tế đối ngoại , nếu xuất

khẩu không tăng nhanh , thì không thể chủ động trang

trải các nhu cầu về nhập khẩu và trả các món nợ

quá hạn và đến hạn .

Song bài toán đặt ra là làm thế nào để tăng nhanh

được xuất khẩu ? Theo tôi, muốn vậy, cần cải tiến

cơ cấu xuất khẩu cho thật hợp lý , để có thể huy

động đến mức tối đa các khả năng xuất khẩu của

đất nước và nhanh chóng tiếp cận được với xu thế

phát triển của thế giới . Hiện nay, cơ cấu xuất khẩu

của nước ta còn quá lạc hậu so với thế giới . Cần

có chính sách tăng nhanh tỷ trọng hàng công nghiệp

chế biến các loại trong cơ cấu xuất khẩu . Trước

hết, cần tăng mạnh sản xuất, xuất khẩu hàng công

nghiệp nhẹ , hàng chế biến nông sản các loại . Để

làm được việc đó, cần có chính sách đầu tư (cả từ

trong nước lẫn ngoài nước ) để đổi mới thiết bị ,

hiện đại hóa các công nghệ, bảo đảm có sản phẩm

chất lượng cao, giá thành hạ, có khả năng cạnh tranh

với thế giới.

Đi đôi với việc tăng dần tỷ trọng hàng công

nghiệp xuất khẩu , cũng cần đẩy mạnh xuất khẩu

(2) Xem " Thông báo Hội nghị lần thứ ba BCH TƯ Đảng (khóa

VII)" Tạp chí Cộng sản số 7-1992 , tr 3
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các loại dịch vụ như dịch vụ du lịch , vận tải biển ,

vận tải hàng không , sửa chữa tàu , kho chứa hàng

chuyên tải , xuất khẩu lao động, kinh doanh tiền tệ ,

tư vấn trao đổi khoa học kỹ thuật , đào tạo , v.v .. Các

loại dịch vụ nói trên ta đều có tiềm năng lớn và nhu

cầu thế giới ngày càng tăng . Cần có chính sách thu

hút ngày càng nhiều các thành phần kinh tế khác

nhau trực tiếp tham gia xuất khẩu . Tạo thuận lợi

cho việc mở rộng xuất khẩu hiện nay là một biện

pháp mang tính chiến lược.

3 - Phải có một chính sách nhập khẩu " chủ động" ,

tức là nhập khẩu đáp ứng trước hết cho việc đổi

mới công nghệ, đẩy mạnh sản xuất, tạo ra nhiều

giá trị gia tăng và tạo nhanh được nguồn hàng xuất

khẩu . Trong điều kiện nước ta hiện nay, không thể

ngồi chờ " có xuất mới có nhập" , mà phải mạnh

tay lấy nhập để đẩy mạnh xuất. Trong thực tế ,

chúng ta đang làm việc đó . Thông qua nhập khẩu ,

chúng ta không những tạo được điều kiện để đẩy

mạnh sản xuất, góp phần điều hòa lưu thông phân

phối , mà còn giúp cho đất nước tiếp cận nhanh với

trình độ phát triển của thế giới. Với ý nghĩa nói

trên , cần coi nhập khẩu là một yếu tố sản xuất trực

tiếp , không thể thiếu được. Mặt khác, cần chú ý

là, trong thời đại khoa học , kỹ thuật phát triển nhanh

chóng như hiện nay, nếu không nhập khẩu máy móc,

thiết bị và công nghệ tiên tiến, chúng ta sẽ chịu hậu

quả hao mòn vô hình với cấp số nhân .

Việc quản lý nhập khẩu trở thành một trong

những vấn đề đáng quan tâm hiện nay . Bởi vì , nếu

nhập khẩu không được quản lý tốt bằng chính sách ,

bằng chế độ và bằng sự kiểm tra , kiểm soát chặt

chẽ của nhà nước, thì nguồn ngoại tệ khó khăn lắm

mới có sẽ bị sử dụng không đúng chỗ, không đúng

hướng, và không đúng thời gian . Điều đó sẽ gây

lãng phí nghiêm trọng cho đất nước.

4 - Chính sách thị trường phải thích ứng với hoàn

cảnh thế giới hiện nay . Ngoại thương của ta trước

đây chủ yếu dựa vào thị trường Liên xô (cũ ) và các

nước xã hội chủ nghĩa . Tỷ trọng thị trường này

trong kim ngạch xuất khẩu của ta có lúc lên tới trên

70%. Nhưng nay thị trường xã hội chủ nghĩa thế

giới đã bị tan vỡ. Sự biến đổi này đặt ra cho chúng

ta một vấn đề rất cấp bách là phải xây dựng lại

một cơ cấu thị trường đối ngoại cho những năm

90. Đó là :

-
Củng cố và tăng cường vị trí vốn có ở các thị

trường quen thuộc và với các bạn hàng truyền

thống . Dù hiện nay ở các thị trường quen thuộc và

với các bạn hàng truyền thống chúng ta có gặp khó

khăn , thì cũng phải giữ mối quan hệ chặt chẽ , bởi

vì để mất thị trường quen thuộc và bạn hàng truyền

thống thì xuất khẩu không tránh khỏi bị tổn thất

lớn.

- Tích cực mở rộng và tạo thế đứng trên các thị

trường mới. Sau khi các nước thuộc Liên Xô cũ và

Đông Âu gặp khó khăn , chúng ta không thể không tích

cực tìm thị trường mới. Đó là yêu cầu hết sức

cấp thiết và khách quan . Để có thể phát triển nhanh

ngoại thương , cần mở rộng quan hệ buôn bán với

tất cả các nước. Trong đó, việc mở rộng quan hệ

kinh tế và buôn bán với thị trường gần là cần

thiết , nhưng muốn đi lên nhanh hơn , phải tranh thủ

vươn ra tiếp cận được với những thị trường có

tiềm năng lớn như Tây, Bắc Âu, Nhật bản, Bắc

Mỹ, để có được các nguồn lực vốn liếng, kỹ thuật

và công nghệ tận gốc .

Tham gia nhiều hơn vào các hiệp định và công

ước quốc tế có liên quan đến kinh tế và thương

mại . Tạo điều kiện để cho các chuyên gia kinh tế,

thương mại và khoa học kỹ thuật tiếp cận nhanh

với thế giới. Khuyến khích các tổ chức kinh tế

trong nước mở rộng mạng lưới hoạt động của mình

ra nước ngoài . Không thể ngồi chờ khách hàng một

cách bị động . Tất nhiên , tất cả đều phải thực hiện

trên cơ sở hạch toán kinh tế .

Tiếp cận rộng với thị trường ngoài nước sẽ có

điều kiện làm quen với thế giới , đổi mới tư duy

về ngoại thương, hiểu sâu rộng cơ chế thị trường

và lựa chọn được các cơ hội làm ăn tốt hơn . Những

năm gần đây chúng ta đã có những tiến bộ về mặt

này . Song so với yêu cầu tiến lên nhanh, thì còn phải

xúc tiến mạnh hơn việc tiếp cận và hòa nhập với

thị trường ngoài nước . Qua hòa nhập, chúng ta có

thể tạo ra được một đội ngũ các chuyên gia kinh tế ,

thương mại và cán bộ kinh doanh có kiến thức và

kinh nghiệm hoạt động kinh tế theo cơ chế thị

trường. Mặt khác , chúng ta càng hiểu rõ hơn thế

giới bên ngoài, càng có điều kiện chủ động đối phó

với các biến động của thị trường quốc tế , bảo

đảm cho kinh tế trong nước phát triển một cách ổn

định và có hiệu quả.
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Co

Làm thế nào để về cơ bản, có thể phân phối sản

phẩm (kết quả lao động) theo đúng sức lao động đã

bỏ ra, và cùng với nó, tính toán sao để sự trao đổi

MẤY Ý KIẾN VỀ PHÂN PHỐI

TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

NÓ thể nói, chủ nghĩa xã hội hiện thực theo cơ

chế tập trung quan liêu bao cấp đang được thay

thế bằng chủ nghĩa xã hội hiện thực theo cơ chế

thị trường có sự quản

lý của nhà nước . Chủ

nghĩa xã hội này tuy

mới đang ở những năm

đầu của công cuộc đối

mới, đã tỏ ra phần nào

phù hợp với cuộc sống.

Song vấn đề cơ chế thị

trường trong chủ nghĩa

xã hội cũng đặt ra nhiều

vấn đề phải nghiên

cứu , tổng kết, trong đó

không thể không nhắc

đến vấn đề phân phối.

Trước đây chúng ta

hiểu chưa sâu và chưa đầy đủ về vấn đề phân phối

trong chủ nghĩa xã hội . Chúng ta thường dẫn lời

các nhà kinh điển cho rằng phân phối trong chủ

nghĩa xã hội là làm hết năng lực, hưởng theo lao

động ; và hiểu một cách đơn giản đó là phân phối

theo lao động. Chúng ta đã không nghiên cứu , lý

giải , phát triển thêm cho phù hợp với cuộc sống , mà

thậm chí còn hiểu và làm không đúng nguyên tắc trên .

Nguyên nhân quan trọng là chúng ta dường như quên

mất chủ nghĩa xã hội theo quan điểm của Mác và

Ăng-ghen , là kết quả của sự phát triển hết mức của

chủ nghĩa tư bản ; quên mất những gì mà Mác và

Ăng-ghen nói về nguyên tắc phân phối trong chủ

nghĩa xã hội dù sao cũng chỉ là phác thảo những nét

cơ bản nhất ; muốn đầy đủ còn phải cụ thể hóa

thêm rất nhiều qua cuộc sống đa dạng , sinh động .

Trên thực tế, chúng ta lại rất ít tuân thủ nguyên tắc

này , thường không phân phối theo lao động mà phân

phối theo kiểu bình quân chủ nghĩa, hậu quả là đã

kìm hãm sự phát triển của xã hội .

Ngày nay , trong điều kiện mới , chúng ta nên hiểu

nguyên tắc này như thế nào ? Theo tôi , trong chủ

nghĩa xã hội , dù có cơ chế thị trường , nguyên tắc

phân phối theo lao động của Mác và Ăng-ghen vẫn

là cơ bản . Đương nhiên , nó cần được vận dụng và

phát triển một cách cụ thể cho phù hợp với cuộc

sống. Kinh tế thị trường trong chủ nghĩa xã hội

không chỉ chấp nhận mà còn đòi hỏi gay gắt phải

thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động . Song

nói thì dễ , còn thực hiện nguyên tắc này quả là gian

nan , vất vả.

HƯNG - NGHIÊM

lao động trong xã hội (thông qua hàng hóa , tiền tệ,

giá cả) được công bằng ? Khó nhất ở đây là đánh

giá chính xác kết quả tương ứng giữa lao động trực

tiếp và lao động gián tiếp, giữa lao động trực tiếp

và lao động quản lý . Chừng nào chưa làm được

điều này thì chưa thể tránh được tình trạng phân

phối thiếu hợp lý , công bằng . Và sự không công

bằng này sẽ dẫn đến lao động bị tha hóa, tạo nên

sự cách biệt giữa lao động gián tiếp và lao động trực

tiếp .

Do vậy, dù thế nào cũng phải gắn bó, hòa nhập

lao động trực tiếp với lao động quản lý bằng cách

thiết kế một cách phân phối đúng đắn. Trong thiết

kế này, quan hệ phân phối không thể không gắn

với quan hệ sở hữu và quan hệ quản lý , điều hành

sản xuất ; và chế độ tiền lương đương nhiên phải

có tác dụng điều chỉnh, thể hiện cho được mối quan

hệ phức tạp này . Trong hoàn cảnh chưa đánh giá

được chính xác kết quả tương ứng giữa các loại lao

động , phải chăng đành chấp nhận thuyết tương đối ,

và cần đến sự định hướng điều tiết của xã hội

(nhà nước) để sản xuất khỏi bị kìm hãm, gây hậu

quả nghiêm trọng đến mức bùng nổ xã hội ? Tất

nhiên , ở các xã hội khác nhau , cách điều tiết của nhà

nước cũng khác nhau và dẫn đến những kết quả

khác nhau .

Ngày nay, chúng ta còn cần hiểu khái niệm lao

động thật đầy đủ với tất cả tính khách quan năng

động của nó.

Trước hết, nói đến lao động là nói đến lao động

trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất . Việc đầu

tiên khi phân phối là phải căn cứ vào yếu tố có ý
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nghĩa quyết định trực tiếp này . Không có nó thì xã

hội không thể tồn tại và phát triển . Cho nên, nói phân

phối theo lao động như Mác nói , cần hiểu đó là phân

phối theo lao động trực tiếp . Ở đối tượng này

không thể chấp nhận chủ nghĩa bình quân .

Tuy nhiên , khái niệm lao động còn bao hàm nhiều

dạng lao động khác trong xã hội cần được tính đến .

Cần phải nói đến một dạng lao động coi như kết

quả của lịch sử : những người lao động đã có đóng

góp cho xã hội nay cần được nghỉ ngơi hoặc được

chăm sóc (người già và người về hưu , kể cả thương

binh, liệt sĩ, và người có công với cách mạng) .

Những đối tượng này cần được phân phối cho phù

hợp trong điều kiện kinh tế thị trường, đành rằng

việc họ được phân phối nhiều hay ít phụ thuộc rất

nhiều vào kết quả lao động sống hiện tại trong xã

hội .

Rồi còn phải tính đến và tôn trọng loại lao động

quá khứ như vốn đầu tư (tiền , hàng , của cải vật

chất , tư liệu sản xuất nếu đưa vào hoạt động kinh

tế ) . Điều quan trọng là phải làm sao để loại lao động

này (vốn) kết hợp với lao động sống tạo ra sản

phẩm thặng dư . Ở đây , khi thực hiện phân phối ,

chúng ta sẽ đụng đến vấn đề sở hữu . Một mặt phải

tôn trọng sở hữu đối với lao động quá khứ (của

cải , vật tư ...) ; mặt khác lại phải chú ý thích đáng

đối với lao động sống trực tiếp . Bởi vì , không có

lao động sống thì vốn (sở hữu ) không sinh lợi

được ; và ngược lại, thiếu vốn thì lao động sống

cũng không hoạt động được. Do vậy , phải phân

phối cho phù hợp giữa vốn (sở hữu ) và sức lao

động. Rõ ràng vốn (sở hữu ) là rất quan trọng, nhưng

sức lao động sống trực tiếp lại quyết định việc

sản sinh và gia tăng lợi nhuận (hay sản phẩm xã hội ) ,

vì thế không thể xem nhẹ yếu tố nào trong hai yếu

tố này . Phải làm sao để tất cả các yếu tố trong quan

hệ sản xuất đều phát huy được tác dụng, tránh được

hậu quả đáng tiếc do quá coi trọng vốn (lao động

quá khứ) , coi rẻ lao động sống gây ra, bảo đảm

được yêu cầu cao nhất là gia tăng lợi nhuận .

Khái niệm lao động còn phải bao hàm một dạng

lao động nữa là lao động tương lai, kết quả gia tăng

của tái sản xuất sức lao động xã hội . Không xã hội

nào không phải giải quyết vấn đề này nếu muốn

phát triển . Lịch sử còn chứng minh : dân tộc nào giải

quyết tốt vấn đề này thì sẽ phát triển nhanh . Hay

nói theo góc độ kinh tế , đầu tư cho giáo dục thế hệ

trẻ , bao giờ hiệu quả cũng cao. Ở đây , chúng ta lại

đụng đến vấn đề : muốn phân phối cho đối tượng

này , không thể không dựa vào và chờ đợi kết quả

của lao động sống trực tiếp , điều này một lần nữa

cho thấy đối tượng lao động sống quan trọng đến

mức nào.

Trong xã hội còn một đối tượng nữa có thể coi là

lao động ở dạng tiềm năng hay lao động không có

hoặc chưa có khả năng cũng như cơ hội để lao động

vì nhiều lý do, đó là những người tàn tật, bất hạnh

trong xã hội , hay cả những người thất nghiệp do

kinh tế thị trường đem lại . Cần phải phân phối cho

đối tượng này , không thể bỏ mặc họ, loại họ ra khỏi

xã hội nếu muốn xã hội ổn định và phát triển .

Như vậy , để thực hiện tốt việc phân phối trong

xã hội hiện nay, cần có nhiều hình thức phân phối

khác nhau cho phù hợp, trong đó hình thức phân

phối theo lao động giữ địa vị chủ đạo và được bổ

sung thêm bằng những hình thức phân phối khác .

Đây cũng chính là đòi hỏi của hoạt động kinh tế thị

trường trong chủ nghĩa xã hội . Không nhìn nhận và

vận dụng hợp lý mọi hình thức phân phối thì không

thể thúc đẩy mạnh mẽ xã hội phát triển .

Để hạn chế những mặt tiêu cực, tự phát của kinh

tế thị trường , vai trò quản lý của nhà nước hết

sức quan trọng . Nhà nước trước hết phải điều tiết

sao cho nguyên tắc phân phối theo lao động được

thực hiện công bằng (trong guồng máy sản xuất),

tuy rằng đây là vấn đề rất phức tạp vì vừa có

nhiều dạng lao động, vừa có nhiều hình thức phân

phối .

Nhà nước còn phải điều tiết khi phân phối cho

các đối tượng lao động đặc biệt trong xã hội, sao

cho xã hội ổn định , lành mạnh , nhân đạo , tiến bộ và

phát triển , làm sao tận dụng hết các hình thức lao

động xã hội để tăng trưởng về kinh tế và ổn định

về xã hội . Các hình thức phân phối đó nói chung có

thể gọi là phân phối lại sản phẩm của xã hội đểbảo

đảm công bằng xã hội , không bỏ quên đối tượng

nào trong xã hội .

Nhà nước thực hiện vai trò điều tiết trong phân

phối bằng luật pháp , bằng hàng rào thuế quan đê

có ngân sách trong tay . Đây là nhiệm vụ của bất cứ

nhà nước nào trong lĩnh vực kinh tế . Cho nên, để

thất thu thuế là điều không thể chấp nhận được

trong cơ chế thị trường. Phải làm cho các doanh

nghiệp thấy rõ tác hại của việc trốn thuế ; phải kết

hợp chặt chẽ việc động viên , giáo dục với trừng

phạt thích đáng , tiến tới kiểm soát được thu nhập

của các doanh nghiệp và các thành viên trong xã hội .

Song , nhà nước không chỉ thực hiện việc phân phối

lại theo pháp luật, mà còn cần có nhiều hình thức

(Xem tiếp trang 19)
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Hà nội bước đầu đổi mới,

chỉnh đốn tổ chức cơ sở đảng

THUC

HỤC hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương ban

đảng bộ Hà nội có tám chương trình hành động

cụ thể , trong đó có chương trình đổi mới và chỉnh

đốn tổ chức cơ sở đảng. Qua 6 tháng thực hiện ở

47 đảng bộ cơ sở được chọn làm điểm, đảng bộ Hà

nội đã hai lần rút kinh nghiệm cấp thành phố và

nhiều lần trao đổi , rút kinh nghiệm ở cấp huyện,

xã , phường, cơ quan , trường học , xí nghiệp. Với

phương châm không vội vã , bình tĩnh và hiệu quả,

nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn đảng ở Hà nội đang

có những bước đi vững chắc và bước đầu đã có

những lời giải, có tính thuyết phục .

I - Vì sao trong đổi mới và chỉnh đốn đảng lần

này Hà nội lại chọn tổ chức cơ sở đảng là trọng

yêu?

Rút kinh nghiệm các đợt vận động xây dựng đảng

trước đây , đảng bộ Hà nội cho rằng ở các cuộc vận

động đó, Hà nội xác định mục tiêu chưa rõ , lựa chọn

cách làm và bước đi không thích hợp , cho nên cứ

mỗi lần nói đến xây dựng đảng , quần chúng thì kém

tin , đảng viên thì lo sợ vì phải "chà xát" , vì phải "tắm

rửa" , cấp ủy thì tất bật khai hội , tốn kém thời gian ,

mà rốt cuộc đâu lại hoàn đó . Đảng bộ Hà nội cho

rằng Nghị quyết Hội nghị Trung ương ba là nghị

quyết của hành động, vì vậy quán triệt nó phải bằng

các chương trình hành động cụ thể , không thể nói

chung chung được. Nếu xác định đổi mới chỉnh

đốn đảng chung chung, rất có thể sẽ rơi vào tình

trạng cũ.

Tính đến đầu năm 1992 , đảng bộ thành phố Hà

nội có 1462 tổ chức cơ sở đảng với 8410 chi bộ và

134 517 đảng viên. Trong những năm qua, công tác

xây dựng tổ chức cở sở đảng và đảng viên đã được

Thành ủy và cấp ủy đảng các cấp quan tâm lãnh đạo,

chỉ đạo với nhiều biện pháp tích cực. Một số tổ

VŨ PHÒNG

chức cơ sở đảng đã thể hiện sự vững vàng, chủ

động đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, thích

ứng dần với cơ chế quản lý mới, góp phần ổn

định tư tưởng , đời sống của quần chúng trong đơn

vị . Đa số đảng viên trong đảng bộ vẫn giữ được

phẩm chất chính trị vững vàng , lối sống lành mạnh,

được quần chúng tín nhiệm . Không ít đồng chí chịu

khó học tập , rèn luyện , nhận thức mới và năng lực

mới được nâng lên , dần dần thích ứng với kinh

tế thị trường . Tuy nhiên, trước biến động phức

tạp của tình hình thế giới và trong nước, vai trò lãnh

đạo của nhiều tổ chức cơ sở đảng đã và đang bị hạ

thấp , có nơi bị hạ thấp nghiêm trọng . Ở những nơi

đó , ý thức chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng

và pháp luật của nhà nước không nghiêm, năng lực

lãnh đạo tổ chức quần chúng kém , sức chiến đấu

không còn , thậm chí tê liệt. Đội ngũ đảng viên tuổi

bình quân cao, nhiều đảng viên bất cập cả về kiến

thức , năng lực, phương pháp và phong cách . Tâm lý

ngại công tác đảng, ngại công tác quần chúng xuất

hiện . Một số cán bộ đảng viên thoái hóa, biến chất,

lợi dụng sơ hở của cơ chế quản lý làm giàu bất

chính , gây thiệt hại lớn tài sản của nhà nước, tạo

bất bình trong nhân dân .

Thực trạng trên khiến đảng bộ phải nghĩ tới đổi

mới và chỉnh đốn đảng trên cả hai phương diện :

đảng viên và tổ chức cơ sở đảng. Nhưng khác với

các cuộc vận động xây dựng đảng trước chỉ tập

trung vào chỉ đạo công tác đảng viên , kỳ này Hà nội

tập trung vào chỉ đạo tổ chức cơ sở đảng . Vì cơ sở

đảng là hạt nhân chính trị , trực tiếp thực hiện vai trò

lãnh đạo của Đảng, bảo đảm cho mọi chủ trương của

Đảng và chính sách , pháp luật của nhà nước được

thực hiện có kết quả... Vì cơ sở đảng có trách nhiệm

kiểm tra , giám sát bộ máy chính quyền, đoàn thể thực

hiện dân chủ, công bằng, thực hiện đúng pháp luật
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về kinh tế, tài chính , phân phối thu nhập và các chính

sách xã hội . Một khi tổ chức cơ sở đảng vững vàng

ở vị trí lãnh đạo , với những nhiệm vụ cụ thể thiết

thực, có kỷ luật chặt chẽ, sinh hoạt đi vào nền nếp ,

thì tất nhiên , năng lực và sức chiến đấu của đảng

viên sẽ được tập hợp và có sức mạnh . Đảng viên

luôn luôn gắn với tổ chức, cho nên đổi mới và

chỉnh đốn tổ chức buộc đảng viên phải vận động

theo yêu cầu mới của tổ chức, sẽ giúp họ trưởng

thành nhanh . Mặt khác , xác định trọng tâm là đối

mới chỉnh đốn tổ chức cơ sở đảng, còn có cái lợi

về mặt tâm lý : đảng viên sẽ không quan niệm đổi

mới chỉnh đốn chỉ đơn thuần là rà soát, thải loại ,

mà thực chất là nâng cao sức chiến đấu của toàn

đảng để đáp ứng nhiệm vụ chính trị mới . Đảng

viên sẽ thấy mình có trách nhiệm với đảng, như

vậy niềm tự hào và ý thức đảng viên được khơi

dây.

Qua nửa năm thực hiện, va vấp , lúng túng còn

nhiều, nhưng kết quả đạt được ban đầu cho thấy

xác định trọng điểm như trên là phù hợp với tình

hình Hà nội . Kiểm tra các điểm chỉ đạo ( 18 đảng bộ

doanh nghiệp, 13 đảng bộ cơ quan , 6 đảng bộ xã, 5

đảng bộ phường , 3 đảng bộ trường học ), chỗ đứng

của tổ chức đảng cơ sở được xác lập lại rõ rệt . Vai

trò lãnh đạo được cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ rõ

ràng . Đảng viên , quần chúng tin rằng với đà này , vị

trí lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng sẽ được đề cao

và vững chắc . Các phong trào quần chúng được phát

động , như vượt mức kế hoạch nhà nước (Liên hiệp

sợi Hà nội), nộp thuế nông nghiệp (huyện Đông

anh ), an toàn và sạch đẹp làng xóm ( xã Thanh liệt ) .

Đội ngũ đảng viên được sàng lọc một cách tự giác,

có lý , có tình . Phân tích mục tiêu , bước đi , phương

pháp và kết quả ban đầu của đổi mới, chỉnh đốn

đảng ở Hà nội , có thể tìm thấy một số bài học bổ

ích .

II - Những bài học ban đầu

1 - Đổi mới việc học tập nghị quyết .

Lúc đầu , một số cơ sở tổ chức học tập Nghị

quyết Trung ương ba theo kiểu cũ , tức là cấp ủy

giảng nghị quyết ( nói đúng hơn là đọc nghị quyết),

còn đảng viên thì ngồi nghe . Một vài nơi có đổi mới

hơn, mời giảng viên của thành phố và của cả trung

ương về thuyết trình . Lối học tập đó hình thức, tốn

kém thời gian và kết quả hạn chế . Đảng viên thụ

động không nắm được nội dung cơ bản của nghị

quyết , có khi chỉ ghi nhớ các sự kiện phong phú do

giảng viên dẫn giải ...

Thường vụ thành ủy đã kịp thời uốn nắn cách

học tập đó , yêu cầu người truyền đạt phải nghiên

cứu kỹ , quán triệt tinh thần cơ bản của nghị quyết

Trung ương và nắm vững những nội dung đổi mới,

chỉnh đốn đảng được đề ra trong chương trình của

thành phố. Truyền đạt nội dung nào , phải liên hệ

với tình hình cụ thể của đảng bộ , tập trung vào

những khâu cốt yếu nhất để nhấn mạnh và phân

tích , như : vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng ; chức

năng nhiệm vụ lãnh đạo của tổ chức đảng ; tiêu

chuẩn của bí thư và cấp ủy , nội dung hoạt động của

cấp ủy và chi bộ ; yêu cầu của đảng viên trong tình

hình mới...

Khi thảo luận ở chi bộ , cấp ủy hướng mọi đảng

viên liên hệ các nội dung cơ bản đó vào tình hình của

cơ sở mình . Cấp ủy phân tích thêm để đảng viên hiểu

rõ yêu cầu của cuộc vận động đổi mới và, chỉnh

đốn đảng lần này .

Thành ủy coi trọng việc phổ biến nghị quyết cho

cán bộ chủ chốt từ thành phố trở xuống . Thường

vụ trực tiếp phổ biến cho cấp ủy quận , huyện và

ban, ngành , yêu cầu các đối tượng này phải nắm

trước , nắm chắc, nắm sâu nghị quyết của Trung

ương và chương trình hành động của thành phố.

2 - Xác định đúng trọng tâm , nắm vững mục tiêu ,

xây dựng chương trình cụ thể , tập trung sức lực chỉ

đạo , phối hợp đồng bộ , giành thắng lợi từ bước

đầu .

Trong chương trình đổi mới và chỉnh đốn tổ chức

cơ sở đảng , đảng bộ Hà nội xác định rõ nội dung và

biện pháp chủ yếu gồm bảy điểm : xác định vị trí

tổ chức cơ sở đảng ; nhiệm vụ của các tổ chức cơ

sở đảng ; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của

đảng viên ; củng cố và nâng cao chất lượng cấp ủy

cơ sở ; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, xây

dựng các tổ chức cơ sở vững mạnh ; sắp xếp lại

các tổ chức cơ sở đảng ; tăng cường trách nhiệm

của cơ quan cấp trên .

Đi liền với chương trình đó là kế hoạch triển khai

với ba yêu cầu : một là , nghiên cứu nắm vững nghị

quyết của Trung ương , nắm vững mục tiêu , nội

dung, biện pháp đổi mới và chính đốn tổ chức cơ
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sở đảng của thành phố ; hai là , gắn chặt việc đổi

mới , chỉnh đốn đảng với việc củng cố, phát huy

hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền và các

hoạt động của đoàn thể cơ sở , tạo ra bước tiến

mạnh mẽ, phát triển kinh tế - xã hội , nâng cao đời

sống nhân dân , giữ vững ổn định chính trị, trật tự

xã hội ; ba là , kết hợp chặt chẽ tự phê bình và phê

bình trong đảng với việc phát động quần chúng tham

gia xây dựng đảng , xử lý nghiêm những đảng viên

vi phạm tư cách, thay thế cán bộ yếu kém , kết nạp

quần chúng tốt vào đảng.

Kế hoạch chia làm hai bước . Bước một làm

điểm, kết thúc vào cuối năm 1992 ; bước hai triển

khai toàn bộ cơ sở, kết thúc cuối năm 1993. Mỗi

bước đều có hướng dẫn nội dung công việc cụ thể

từ thành phố đến xã, thôn , cơ quan , xí nghiệp

đường phố. Việc phân công trách nhiệm trong ban

thường vụ các cấp ủy từ thành phố đến quận ,

huyện đều cụ thể, không còn tình trạng khoán trắng

cho các ban của đảng như trước . Thường vụ thành

ủy yêu cầu tất cả các đồng chí chánh phó ban ,

ngành , sở thành phố đều phải nhập cuộc, có trách

nhiệm tham gia trước tiên ở cơ sở mình đang công

tác , và nhận thêm sự phân công của Thường vụ

thành ủy .

Kiểm điểm, đánh giá tình hình tổ chức cơ sở đảng

là việc làm rất cơ bản . Có nói đúng chỗ mạnh chỗ

yếu của tổ chức mình, đảng viên mình, mới có thể

đề ra được mình cần đổi mới gì , chỉnh đốn gì , mình

cần phát huy gì . Xây dựng nhiệm vụ lãnh đạo ở

từng tổ chức cơ sở đảng là một việc làm rất khó

khăn , nhưng có tính quyết định về vị trí , vai trò lãnh

đạo và nội dung hoạt động của tổ chức cơ sở. Vì

vậy , các cấp ủy đã dồn sức vào hai khâu trọng yếu

đó. Nhiều cấp ủy kiên trì làm đi làm lại nhiều lần

để xây dựng bằng được những nội dung lãnh đạo

cụ thể của tổ chức đảng ở cơ sở mình .

mình. Những đảng viên già , yếu sức , trình độ hạn

chế nhưng phẩm chất tốt, có thể đề xuất với tổ

chức nghỉ công tác , nhưng vẫn được bảo toàn danh

dự đảng viên ... Do nắm chắc các yêu cầu với đảng

viên trong tình hình mới, cho nên nhiều cấp ủy đã

giải quyết tốt việc phân loại đảng viên và có biện

pháp giải quyết thỏa đáng với dùng loại đảng viên .

Việc chọn điểm và chỉ đạo điểm ở bước một của

Hà nội cũng có một số kinh nghiệm. Thường vụ

thành ủy trực tiếp chỉ đạo ở ba cơ sở , các thường

vụ quận , huyện cũng trực tiếp chỉ đạo một số cơ

sở do cấp ủy lựa chọn . Các đồng chí được phân

công bám sát điểm , giúp đỡ điểm triển khai đầy đủ

các khâu : học tập nghị quyết, xây dựng kế hoạch ,

kiểm điểm đánh giá , xây dựng nhiệm vụ lãnh đạo ,

sắp xếp tổ chức , cán bộ, đảng viên ... Nhưng dồn

sức vào ba việc ; đánh giá , kiểm điểm, xây dựng

nhiệm vụ lãnh đạo . Tinh thần của chỉ đạo điểm là

phát hiện cho cơ sở thấy hết chỗ yếu , chỗ mạnh ,

vạch rõ cần đổi mới gì , nên chỉnh đốn gì . Hàng

tuần rút kinh nghiệm ở điểm chỉ đạo và rút kinh

nghiệm ở thường vụ các cấp .

Phối hợp đồng bộ là yêu cầu rất quan trọng .

Song song với đổi mới và chỉnh đốn tổ chức cơ

sở đảng , Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành

phố đã kịp thời ban hành quy chế hoạt động của

chính quyền cấp xã , phường ; ban hành quy định

về chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác

đảng , chính quyền , đoàn thể ở phường, xã ; đề ra

biện pháp, chế độ trợ cấp thêm cho cán bộ, nhân

viên nghỉ việc theo Quyết định 111 của Hội đồng

bộ trưởng cũ . Nhiều sở chuyên môn (như công

nghiệp , xây dựng, thương mại ) đã xem xét đánh giá

lại các doanh nghiệp, sắp xếp và có kế hoạch đổi

mới, chỉnh đốn từng doanh nghiệp do mình quản

lý . Nhiều bộ đã phối hợp chặt chẽ với thành ủy ,

các quận , huyện ủy để giúp đỡ , tạo điều kiện cho

các cơ sở của ngành mình đóng trên địa bàn Hà nội

tiến hành tốt đổi mới và chỉnh đốn . Điển hình là

Trên cơ sở xác định rõ nhiệm vụ lãnh đạo của tổ

chức cơ sở, tiến hành sắp xếp lại mạng lưới tổ

chức từ tổ đảng, đến chi bộ , đảng bộ , sắp xếp lại Bộ nội vụ , Bộ công nghiệp nhẹ, Bộ xây dựng, Bộ

đội ngũ đảng viên và cán bộ theo yêu cầu không một

đảng viên nào không có công tác, tổ chức đảng và

đảng viên đủ sức gánh vác và hoàn thành nhiệm vụ .

Kiểm điểm đảng viên nghiêm túc, chân tình , không

đao to búa lớn . Mỗi đảng viên tự giác đánh giá mình

về năng lực và phẩm chất, tự chọn công việc cho

giáo dục và đào tạo...

3 - Cơ sở chủ động , sáng tạo, nhưng sự giúp đỡ

kịp thời của cấp trên rất quan trọng .

Chuẩn bị bước vào tiến hành đổi mới và chỉnh

đốn, nhiều cơ sở như Liên hiệp sợi , xã Dục tú

(huyện Đông anh ) , xã Thạch bàn (huyện Gia lâm) ,
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phường Cửa đông (quận Hoàn kiếm )... đã chủ động

rà soát tình hình tổ chức đảng , chính quyền , đoàn

thể ở cơ sở mình . Chủ động giải quyết những tồn

đọng ở cơ sở , chọn đúng việc cần đổi mới và chỉnh

đốn , chọn cách làm thích hợp ...

Nhưng những cơ sở như vậy chưa nhiều . Vả lại ,

ngay các cơ sở vốn đã vững mạnh, kỳ này thực hiện

đổi mới và chỉnh đốn cũng còn nhiều lúng túng .

Thấy rõ tình trạng đó , các cấp ủy từ quận , huyện

đến thành phố, đã hỗ trợ kịp thời. Sự hỗ trợ kịp

thời , tích cực của cấp trên được thể hiện ở sự bám

sát cơ sở , ở những quyết định đúng khi cơ sở còn

đang phân vân chưa biết làm gì , làm như thế nào .

Chẳng hạn , ở cơ sở doanh nghiệp mà bí thư đảng ủy

chỉ là trưởng phòng bảo vệ thì làm sao đủ sức lãnh

đạo ? Có doanh nghiệp 3 năm công nhân không có

việc làm . Có cơ sở ba, bốn năm nay vẫn không tổ

chức nổi đại hội . Có cơ sở đại hội hai ba lần rồi

mà vẫn chưa bầu được bí thư... Ở những cơ sở đó

đang cần sự hướng dẫn . Thái độ kiên quyết của

Thường vụ thành ủy và quận, huyện ủy trong việc

giải quyết các lúng túng ở từng cơ sở, đã tiếp sức

cho các cấp ủy ở đó niềm tin và sức mạnh. Thành

ủy yêu cầu những đơn vị yếu kém đến kỳ đại hội

phải tiến hành đại hội xong mới bước vào cuộc vận

động . Những nơi vững mạnh thì tiến hành đổi mới

và chỉnh đốn xong mới đại hội . Thường vụ thành

ủy luôn luôn nhắc nhở cấp ủy các cấp và cán bộ

các ban chuyên môn phải đầu tư đúng mức cho cơ

sở , từ tài liệu đến cán bộ chỉ đạo . Đợt nay Thành

ủy đã cố gắng cung cấp đủ cho các cơ sở tài liệu

về chương trình đổi mới và chỉnh đốn tổ chức cơ

sở đảng, tài liệu về các quy định của Trung ương về

hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng.

Hà nội kỳ này không thành lập ban chỉ đạo , mà coi

trách nhiệm này thuộc về tập thể cấp ủy các cấp ,

các đồng chí cấp ủy thành phố được phân công trực

tiếp cùng cấp ủy các huyện chỉ đạo tiến hành đổi

mới và chỉnh đốn ở cơ sở. Thành ủy giao cho ban

tổ chức chịu trách nhiệm thường trực hướng dẫn ,

quản lý cán bộ chuyên viên xuống cơ sở, định kỳ

báo cáo tiến độ , vướng mắc cần giải quyết với

Thường vụ thành ủy . Cách làm này gọn nhẹ , không

đòi hỏi bộ máy cồng kềnh mà các hoạt động vẫn

tốt.

4 - Vai trò của cấp ủy trong cuộc vận động .

Một trong những kết luận rút ra từ các đơn vị làm

điểm là , ở đâu có cấp ủy mạnh , đáp ứng được vai

trò , nhiệm vụ của tổ chức cơ sở , ở đâu cấp ủy có

trí tuệ ngang hoặc cao hơn người phụ trách đơn vị

thì ở đó vị trí của tổ chức đảng được coi trọng , được

đề cao , có tác dụng lãnh đạo thực sự. Nếu cấp ủy

yếu thì không thể tiến hành đổi mới và chỉnh đốn

tổ chức đảng ở cơ sở mình có hiệu quả . Vì lẽ đó,

khi bước vào đổi mới và chỉnh đốn đảng , Hà nội

rất quan tâm tới đội ngũ cấp ủy cơ sở. Thành ủy

tiến hành rà soát toàn bộ cán bộ chủ chốt từ thành

phố xuống cơ sở. Nơi nào cấp ủy quá yếu, cần

thiết phải thay , mặc dầu chưa hết nhiệm kỳ , cũng

thay ngay, để đủ sức chỉ huy cơ sở bước vào cuộc

vận động (rất mừng là số này không nhiều ).

Phương châm xây dựng cấp ủy cơ sở lần này của

Hà nội tương đối mạnh dạn . Kiên quyết không bố

trí những cán bộ năng lực chuyên môn yếu và sức

khỏe kém làm công tác đảng , và ngược lại , cũng

không cử cán bộ đảng viên tính đảng kém, phụ trách

công tác chuyên môn . Trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn ,

có thể bầu đồng chí thủ trưởng đơn vị trực tiếp làm

bí thư đảng ủy. Cấp ủy cấp trên phải có trách nhiệm

cùng cơ sở chuẩn bị nhân sự cấp ủy và bí thư cho

Cơ sở.

Để tạo điều kiện cho tổ chức đảng cơ sở hoạt

động tốt , Hà nội thống nhất kinh phí hoạt động của

tổ chức đảng cơ sở , các chế độ của cán bộ chuyên

trách đảng đều do ngân sách chung của đơn vị giải

quyết .

Cùng với việc hoàn thành thắng lợi những nhiệm

vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 1992, bước ban

đầu của công cuộc đổi mới và chỉnh đốn đảng ở

Hà nội đã hoàn thành về cơ bản . Đảng bộ Hà nội tích

cực chuẩn bị mọi điều kiện để chuyển sang các

bước tiếp theo . Đảng bộ đang tiến hành tự phê bình

và phê bình trong các cấp ủy , tiếp tục kiện toàn , sắp

xếp lại các tổ chức cơ sở, đánh giá và bố trí lại bộ

máy cán bộ, làm tốt công tác sàng lọc đảng viên và

phát triển đảng viên mới. Tin rằng với cách làm

nghiêm túc, có trọng tâm , trọng điểm, có bước đi

thích hợp , nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn đảng ở

Hà nội sẽ thu được nhiều kết quả tốt và đem lại

nhiều bài học bổ ích hơn nữa .
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HUYỆN CHÂU THÀNH

chăm lo sự nghiệp

văn hóa - xã hội

PHƯƠNG HẠNH

HÂU thành là một huyện ven đô phía nam

CHÂU

thành phố Cần thơ . Khoảng 3 năm lại đây ,

Châu thành nổi lên như một điểm sáng ở đồng

bằng Cửu long, không chỉ trên lĩnh vực phát triển

kinh tế mà cả trên lĩnh vực văn hóa - xã hội . Hay

nói đúng hơn , Châu thành đã thành công trong việc

gắn những thành tích tăng trưởng kinh tế với

phát triển và nâng cao sự nghiệp văn hóa - xã hội

của huyện, tạo cho người dân một chất lượng

sống phong phú , toàn diện.

Nếu tính từ năm 1990 là năm mà tỉnh Hậu giang

( cũ ) phát động "Năm văn hóa - xã hội" , tạo nên một

bước chuyển căn bản trên lĩnh vực văn hóa - xã hội

của tỉnh , thì Châu thành đã là huyện dẫn đầu trong

trào lưu chung đó. Và cho đến nay, từ cái đà được

tạo từ năm 1990 , sự nghiệp văn hóa - xã hội ở Châu

thành đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận ,

mà suốt 15 năm sau giải phóng chưa hề có.

Trước hết, phải kể đến công trình điện khí hóa

nông thôn . Tính đến cuối năm 1992 , lưới điện quốc

gia đã vươn đến hầu khắp 14 xã và thị trấn của

Châu thành , kể cả những xã xa trung tâm nhất như

Phú hữu và Trường long tây . Thứ nữa là công trình

giao thông nông thôn mà bà con Châu thành vẫn gọi

nôm na là "làm cầu, đắp lộ " . Cũng khởi đầu từ

năm 1990 , "Năm văn hóa - xã hội" , qua năm 1991,

"Năm cần kiệm xây dựng quê hương, tập trung cho

cơ sở " , Châu thành quyết định đặt trọng tâm cho năm

1992 là "Năm phát triển giao thông nông thôn " nhằm

giải quyết dứt điểm vấn đề giao thông trong huyện .

Từ chỗ trước năm 1990, cả huyện còn thiếu 700

cây cầu lớn nhỏ và giao thông liên xã chủ yếu bằng

đường kênh rạch , thì đến cuối năm 1992 , vấn đề

trên đã được giải quyết về cơ bản . Chỉ tính riêng 9

tháng của năm 1992 , 156 cây cầu , vừa gỗ, vừa bê

tông kiên cố , đã được hoàn thành (tăng hơn năm 1991

28 cây) ; trung bình mỗi tháng , có 17 cây cầu được

đưa vào sử dụng . Cũng trong thời gian ấy , người

dân Châu thành hợp sức đào đắp 105 km đường,

trong đó có hàng chục km được rải đá. Kể từ nay ,

từ thị trấn huyện lỵ Cái răng, có thể dễ dàng bon xe

đi Tân phú thạnh , Thạnh xuân về Tân thuận , Tân hòa,

qua Nhơn ái , Nhơn nghĩa , đến tận Phú an , Đông

phú... , một điều mà cách đây mấy năm, người dân

Châu thành có nằm mơ cũng chưa thấy được .

Quả vậy, ai đã từng sống ở miệt sông rạch miền

tây Nam bộ đầy muỗi, dĩn, nước mặn phèn chua

với những bờ kênh lầy lội và những cây cầu khỉ

chênh vênh, lắt lẻo, thì mới có thể thấy hết được

ý nghĩa và tác dụng của những công trình nêu trên

đối với cuộc sống của người dân ở đây . Dĩ nhiên ,

điện và giao thông là những cơ sở hạ tầng thiết yếu

để phát triển sản xuất, nhất là trong cơ chế thị

trường. Nhưng bên cạnh đó, nó cũng là cơ sở hạ

tầng không thể thiếu cho sự nghiệp nâng cao dân trí,

phát triển văn hóa, giáo dục , y tế và kế hoạch hóa

gia đình , xóa bỏ nghèo nàn và lạc hậu . Điện và giao

thông vừa là công trình kinh tế , vừa là công trình

dân sinh . Vì vậy, đối với người dân Châu thành ,

những ngày kéo điện về ấp, xây cầu , đắp lộ, thực

sự là những ngày hội . Cả một vùng nông thôn bao

đời tối tăm , cực nhọc đã thực sự đổi thay . Ánh sáng

văn minh đến tận từng nhà cùng ánh điện và các

phương tiện nghe nhìn được bà con mua sắm ngày

một nhiều . Đường sá đi lại thuận tiện đã động viên

được tuyệt đại đa số trẻ em trong độ tuổi cắp sách

đến trường . Các đội thông tin tuyên truyền , cổ động

và hoạt động văn nghệ chuyên nghiệp có điều kiện

đến cơ sở, trực tiếp phục vụ bà con nông dân được

thường xuyên hơn , nhất là trong mấy tháng mùa

khô. Mạng lưới y tế nhân dân cùng công tác phòng

và chữa bệnh phát triển có hiệu quả . Và một điều

hết sức đáng ghi nhận là Châu thành đã giảm được

* Cán bộ Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Cần thơ
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tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn dưới 2% từ

hai năm nay , cá biệt có cơ sở như thị trấn Cái răng

và xã Đông thạnh, tỷ lệ này là 1 - 1,2% .

Châu thành là mảnh đất có bề dày truyền thống

cách mạng, từng lập nên nhiều kỳ tích trong khởi

nghĩa Nam kỳ và hai cuộc kháng chiến chống Pháp

và chống Mỹ . Vì vậy , trong lĩnh vực văn hóa - xã

hội , vấn đề khôi phục truyền thống , giáo dục

truyền thống và đền ơn đáp nghĩa đối với những

cá nhân và gia đình có công với cách mạng, thực sự

trở thành mối quan tâm thường trực, thành đạo lý

sống của nhân dân và cán bộ Châu thành .

Nhớ lại "Năm văn hóa - xã hội" (1990 ) của tỉnh

Hậu giang (cũ ) , Châu thành là huyện dẫn đầu về

phong trào xây dựng "nhà tình nghĩa" ( 101 căn ,

chiếm 1/4 toàn tỉnh ) . Qua hai năm 1991 và 1992 , thêm

gần 200 căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho các

đối tượng là gia đình thương binh , liệt sĩ và có công

với cách mạng, Châu thành đã giải quyết về cơ bản

nhu cầu nhà ở cho những đối tượng chính sách thật

sự có khó khăn . Bên cạnh phong trào xây dựng " nhà

tình nghĩa " là phong trào tặng " số vàng tình nghĩa"

cho các đối tượng chính sách . Chỉ riêng ngày 27-7-

1992 , có 183 gia đình chính sách được nhận sổ tiết

kiệm do các cơ quan và cá nhân trong huyện gửi tặng .

Số tiền tuy không nhiều ( mỗi sổ chỉ từ 200 đến

500 nghìn đồng) , và số gia đình được nhận sổ tiết

kiệm (so với con số 5000 gia đình chính sách trong

toàn huyện) cũng còn thấp , nhưng đó là một nét đẹp

cần được trân trọng và phát huy hơn nữa .

Cùng với những việc nêu trên thể hiện đạo lý

"uống nước nhớ nguồn " của chính quyền và nhân

dân Châu thành , việc bảo tồn và xây dựng đài và bia

tưởng niệm các di tích lịch sử và cách mạng trong

huyện (chẳng hạn, việc xây dựng tượng đài chiến

thắng Tầm vu ( 1948 ) hết 70 triệu đồng vào năm

1990 với sự hỗ trợ của tỉnh ), đưa công tác giáo dục

truyền thống vào nhà trường, đã có tác dụng giáo

dục sâu sắc đối với thế hệ trẻ .

Những thành tích nêu trên của Châu thành trên lĩnh

vực văn hóa - xã hội là rất đáng phấn khởi . Nhưng

quan trọng hơn mà bài báo này muốn giới thiệu
điều

với bạn đọc là cách thức mà Châu thành đã sử dụng

để đạt được những thành tích như vậy .

Một điều ai cũng biết là, để đạt được những

thành tựu đó, kinh phí là yếu tố quan trọng hàng

đầu. Kinh phí ước tính phải đến hàng tỉ đồng.

Trong điều kiện ngân sách của huyện còn eo hẹp,

nhất là từ năm 1991 huyện trở thành cấp dự toán

ngân sách, thì việc dành kinh phí cho phúc lợi xã hội

khó có thể nhiều. Vậy Châu thành có thể lấy ở đâu

nguồn kinh phí dồi dào cho văn hóa - xã hội ? Câu

trả lời chỉ có thể là : từ cơ sở và nhân dân . Tất

nhiên , có sự chi viện của tỉnh , và sự đóng góp của

các cơ quan , tổ chức trong huyện , nhưng cơ bản vẫn

là từ các xã và từng người dân . Điều quan trọng

nhất đối với cấp ủy và chính quyền ở đây không

phải là chi bao nhiêu , mà là có chủ trương và chính

sách đúng, hợp lòng dân , lại biết tổ chức , tuyên

truyền , thuyết phục , bảo đảm cho được sự thống

nhất và thông suốt từ huyện tới cơ sở, mỗi người

dân đều ủng hộ, tự nguyện và tích cực tham gia. Khi

đó, chủ trương và chính sách đúng sẽ biến thành sức

mạnh vô tận.

Cần nói thêm là, chủ trương và chính sách của lãnh

đạo ở đây không chỉ đúng trên lĩnh vực văn hóa - xã

hội, mà còn đúng cả trên lĩnh vực phát triển sản xuất.

Trên lĩnh vực này , Châu thành đã có nhiều sáng tạo

với quyết tâm vừa đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo,

vừa khuyến khích người dân làm giàu không hạn

chế trên mảnh đất của mình . Hai quá trình này được

tiến hành song song và có tác dụng hỗ trợ nhau tích

cực . Vừa chủ trương khai thác hết mức thế mạnh

truyền thống là cây lúa bằng thâm canh , tăng vụ,

Châu thành vừa khai thác thành công một tiềm năng

khác , biến nó thành thế mạnh chủ đạo của huyện là

kinh tế vườn . Từ phong trào cải tạo vườn tạp , xây

dựng những khu vườn sản xuất hàng hóa trong

chương trình " phát triển kinh tế vườn " do huyện đề

ra , thu nhập của người dân Châu thành đã có bước

tăng vọt ( năm 1992 tăng gấp 5 đến 10 lần so với

năm 1988 ) . Trên một công vườn cam quýt , tính ra

bà con có thể thu lợi gấp 8 đến 10 lần trên một công

ruộng . Số hộ có thu nhập 30 đến 50 triệu đồng

hằng năm từ kinh tế vườn , đã trở thành phổ biến .

Cá biệt có hộ thu 200 triệu đồng một năm từ kinh
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tế vườn như gia đình ông Tư Khương (miệt Phong

điền). Từ phong trào sản xuất, làm giàu như trên ,

huyện đã kịp thời phát động trong nhân dân phong

trào tương trợ "người khá giúp đỡ người nghèo "

bằng cho vay vốn, cung cấp giống và kinh nghiệmcấp giống và kinh nghiệm

sản xuất . Nhờ vậy, cùng với sự giúp đỡ của chính

quyền , rất nhiều gia đình nghèo túng trong huyện

đã vượt qua khó khăn , trở thành khá giả bằng lao

động chính đáng . Kết quả là, đến nay, số hộ nghèo

túng ở Châu thành chỉ còn dưới 10%.

Sự thành công trong các chủ trương phát triển sản

xuất và khuyến khích nhân dân làm giàu đã tạo cho

Châu thành những cơ sở quan trọng để phát triển văn

hóa - xã hội . Đó là lòng tin của nhân dân đối với cấp

ủy và chính quyền, là khả năng vật chất dồi dào...

Vì vậy, khi huyện chủ trương thực hiện điện khí hóa ,

làm cầu đắp lộ, xây dựng nhà tình nghĩa, trường

học, bệnh xá... , thì đại đa số nhân dân trong huyện

đã tự nguyện và tích cực tham gia không tiếc công,

tiếc của , bởi họ nhận thức sâu sắc rằng : đảng và

chính quyền đề ra những chủ trương cũng là vì nhân

dân . Và đó cũng là lợi ích thiết thân của mỗi cá nhân ,

mỗi gia đình , của cả quê hương ; là đạo lý sống, là

truyền thống "trọng nghĩa khinh tài" của người dân

Nam bộ . Vì vậy , có những cụ già ở tuổi gần đất xa

trời đã góp cả số tiền dành dụm cả đời để bà con

xây cầu vào ấp ; có những Việt kiều nặng lòng với

quê hương, chứng kiến sự việc kể trên , đã sẵn sàng

đóng góp phần mình để xây dựng trường học ở quê

nhà. Đúng như một báo cáo gần đây của huyện ủy

Châu thành đã nhận định : huyện đã "cố gắng dựa

vào sức dân và có cách làm phù hợp nhằm huy động

vốn để xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ

nông thôn mới và đời sống nhân dân" .

Cái được của Châu thành trên lĩnh vực văn hóa -

xã hội , qua mấy năm đổi mới, dĩ nhiên trước hết

phải kể đến những công trình vừa nêu , đến con số

trẻ em cắp sách đến trường, đến tỷ lệ sinh đẻ có

kế hoạch , đến số lượng ti vi, rađiô và báo chí tính

theo đầu dân . Nhưng theo tôi, lớn hơn và lâu bền

hơn là cái được về lòng tin của nhân dân đối với

đảng và chính quyền , là sự gắn bó giữa lãnh đạo

với nhân dân , sự hòa quyện , gặp gỡ giữa " ý đảng

và lòng dân " để tạo nên sức mạnh ; là bầu không khí

mới giữa người và người với những nét đẹp vừa

cội nguồn truyền thống vừa văn minh hiện đại

đang hình thành trong từng thôn ấp. Nhờ vậy , phong

trào từ buổi bột khởi ban đầu cách đây 3 năm đã

dần dần đi vào chiều sâu và trở thành nền nếp

vững chắc trong quá trình đi lên của huyện.

Nếu coi con người là nhân tố quyết định mọi phong

trào thì không thể không đề cập đến những kinh

nghiệm của Châu thành trong công tác cán bộ . Mấy năm

qua, Châu thành luôn chú trọng và làm tốt công tác tổ

chức bộ máy và quy hoạch , đào tạo đội ngũ cán bộ từ

huyện xuống xã. Từ năm 1990, Châu thành đã bắt đầu

có những cải cách và đổi mới hoạt động của bộ máy

lãnh đạo và quản lý (với sự chỉ đạo của tỉnh ủy ), phân

định rõ chức năng nhiệm vụ của cấp ủy , chính quyền

và các đoàn thể quần chúng trong hệ thống chính trị ở

cả hai cấp huyện và xã. Nhờ vậy, Châu thành đã xây

dựng được bộ máy tổ chức gọn nhẹ, hoạt động đều

và có hiệu lực. Bên cạnh tổ chức bộ máy là công tác

quy hoạch , đào tạo cán bộ . Châu thành đã tích cực đầu

tư thời gian và kinh phí để gửi cán bộ đi học ở các

trường đại học ở Cần thơ và TP Hồ Chí Minh , đồng

thời tổ chức các khóa đào tạo tại chỗ, mời giáo viên

các trường đại học về dạy với đãi ngộ thỏa đáng .

Nhờ vậy , đến nay Châu thành đã có một đội ngũ cán

bộ từ huyện xuống xã đủ năng lực và trình độ để đảm

đương nhiệm vụ. Và khi các đồng chí lãnh đạo chủ

chốt của huyện được điều lên giữ những cương vị

lãnh đạo của tỉnh Cần thơ mới chia tách , thì những

người kế cận đã nhanh chóng đảm đương được vai trò

lãnh đạo huyện mà không bị hụt hẫng. Thành công trong

công tác tổ chức cán bộ cũng là một nét riêng của Châu

thành , là một phần trong thành tích chung của huyện .

Đã có một huyện Châu thành của tỉnh Cần thơ với

những dáng vẻ riêng và những kinh nghiệm đáng lưu

tâm qua vài nét sơ lược như trên . Ở Nam bộ có một

điều đặc biệt khác các miền khác là hầu như tỉnh nào

cũng có một huyện mang tên " Châu thành" . Hy vọng

rằng, không chỉ ở Cần thơ mới có một "Châu thành "

đang chia tay với nghèo nàn và lạc hậu để vươn tới

tương lai trên mảnh đất của mình ; mà ngay ở Cần thơ

nữa , cũng không chỉ có một "Châu thành " mà thôi.
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ĐIỀU TRA

THỰC TRẠNG CÁC NÔNG TRƯỜNG

QUỐC DOANH HIỆN NAY

Để có giải pháp hữuhiệu cho cácnôngtrường
quốc doanh (NTQD ), qua Tổng

thống kê và Bộ nông nghiệp - công nghiệp thực

phẩm đã tiến hành điều tra một số nông trường

quốc doanh tiêu biểu cho các loại hình sản xuất,

kinh doanh các cây (như chè , mía, cam, cà phê , cao

NGUYỄN SINH CÁC

su) và con (như lợn) ở mọi miền đất nước . Nội

dung điều tra có nhiều, song trong phạm vi bài này,

tôi chỉ nêu lên một số tình hình quản lý sản xuất ,

kinh doanh , thu nhập, đời sống của công nhân và

nhân viên nông trường sau 4 năm thực hiện cơ chế

mới.

I - THỰC TRẠNG NTQD HIỆN NAY

Trong 4 năm đổi mới ( 1988 - 1991 ) , các điều kiện

sản xuất của NTQD (bao gồm đất đai, lao động , cơ

sở vật chất kỹ thuật và vốn , tài sản) về cơ bản vẫn

thuộc quyền sở hữu của nhà nước, nhưng có sự

chuyểnđổi quan trọng về quyền sử dụng: trước

hoàn toàn do nông trường , nay chủ yếu do hộ gia

đình công nhân sử dụng . Cách khoán mới đã góp

phần ổn định tình hình ruộng đất ở các nông

trường, bảo đảm đất nào cũng có chủ , hạn chế và

đi đến xóa bỏ hiện tượng "đất vô chủ" . Việc giao

đất đến hộ còn tạo ra động lực mới ở người lao

động tại nông trường, làm cho họ yên tâm đầu tư,

phấn khởi sản xuất, đồng thời có điều kiện để rà

soát lại tổng quỹ đất, cần đối với nhiệm vụ sản

xuất , và trả lại một phần đất không sử dụng cho

địa phương .

Do ruộng đất đã khoán đến hộ, nên một số máy

móc , tài sản phục vụ cho việc gieo trồng, chăm sóc

và thu hoạch của nông trường , cũng được khoán

hoặc cho công nhân đấu thầu . Thiết bị, máy móc,

phương tiện vận chuyển do nông trường quản lý và

sử dụng , giảm nhiều : máy xay xát giảm 55% , ô tô

tải giảm 24,3% , máy kéo giảm 14,3 %. Số lượng máy

móc , thiết bị giảm nhiều nhất ở hai nông trường

Cờ đỏ và Đông triều do thay đổi nhiệm vụ sản xuất .

Cơ cấu tài sản cố định của nông trường có sự

điều chỉnh theo hướng : tăng tài sản cố định dùng

cho sản xuất ( 84,6% ) , và giảm tài sản cố định phục

vụ phúc lợi ( 12,2% ) . Đáng chú ý là ở một số nông

trường tài sản cố định chờ xử lý chiếm tỷ trọng

lớn , như nông trường Sao vàng 44,8 % (356 triệu

đồng ), nông trường Đông triều 32% (64 % triệu

đồng) .

Trong cơ cấu tài sản cố định dùng cho sản xuất

thì giá trị vườn cây lâu năm chiếm 74% , máy móc

thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp 7,2% , phục

vụ công nghiệp 7,9% , còn đàn gia súc chỉ có 0,69% .

Với cơ cấu đó, công nghiệp chế biến nông , lâm sản

tại các nông trường yếu kém là điều dễ hiểu .

Theo số sách , tính đến 31-12-1991 tổng số vốn

của 6 nông trường là 53,7 tỷ đồng (bình quân mỗi

nông trường 8,9 tỷ đồng) . Vốn đã ít về số lượng ,

lại không cân đối về cơcấu : 64 % là vốn cố định

và 36% là vốn lưu động . Tình trạng thiếu vốn trong

sản xuất, chiếm dụng vốn , công nợ dây dưa là khá

phổ biến trong các nông trường quốc doanh hiện

nay.

Qua điều tra về sản xuất kinh doanh của 6 nông

trường thì hiệu quả sử dụng vốn rất thấp : tỷ lệ

lãi tính trên 1000 đồng vốn cố định là 11,69 đồng,

trên 1000 đồng vốn lưu động là 130 đồng. Một số

nông trường còn làm ăn thua lỗ .

Sở dĩ hiệu quả sử dụng vốn thấp là do các NTQD

kinh doanh cây lâu nămchu kỳ sản xuất dài, vòng

quay đồng vốn chậm . Mặt khác , việc quản lý và sử

dụng vốn còn nhiều nhược điểm, nhiều khoản chi

phí quá cao không hợp lý , tốc độ tăng sản phẩm

chậm hơn tốc độ tăng chi phí .

* Phó tiến sĩ kinh tế học , Vụ trưởng Vụ nông lâm , Tổng

cục thống kê
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Về lao động : Lao động do nông trường trực tiếp

quản lý (trả lương) giảm khá nhiều, nhưng lao động

trực tiếp sản xuất trên đất của lâm trường lại tăng .

Vì đất đai, vườn cây , đàn gia súc... đều khoán đến

hộ, nên đã thu hút mọi nguồn lao động tham gia sản

xuất. Việc tổ chức và phân công lao động tại các

nông trường chỉ còn có ý nghĩa đối với bộ phận

gián tiếp và dịch vụ phục vụ sản xuất chung , bởi vì

đơn vị lao động hiện nay thực tế là hộ gia đình . Mọi

hình thức lao động tập thể, biên chế theo tổ , đội ,

không còn trên thực tế.

Về thu nhập và đời sống công nhân viên NTQD :

Thu nhập của công nhân viên nông trường bao gồm

các khoản thu từ nông trường theo khoán , từ kinh

tế gia đình . Kết quả điều tra gần 1000 hộ gia đình

công nhân viên thuộc 6NTQD trên đây chothấy :

đó

Mức thu nhập bình quân là 79718

đồng/khẩu /tháng (tương đương 40 kg gạo ), trong

61,7% thu từ nông trường , 36,4% thu từ kinh tế gia

đình . Chẳng hạn , nông trường Sao vàng có mức thu

nhập bình quân khẩu cao nhất là 133 458

đồng/tháng , còn nông trường Đông triều có mức

thu nhập bình quân khẩu thấp nhất là 40 369

đồng/tháng .

- Trong nội bộ công nhân và nhân viên nông trường

đã có sự phân cực về thu nhập và đời sống : hộ có

đời sống khá giả thu nhập bình quân cao (trên

100 000 đồng/khẩu /tháng) , chiếm 28,2% ; hộ có

đời sống khó khăn thu nhập bình quân thấp (40 000

đồng /khẩu /tháng ), chiếm 21,3% còn lại là hộ có thu

nhập trung bình - khoảng 50%. Giữa hai cực giàuvà

nghèo ở NTQD , thu nhập chênh lệch khoảng 2,5 lần .

Đặc biệt, đã xuất hiện những hộ làm ăn giỏi, luôn

luôn vượt mức khoán . Đây là những hộ giàu chính

đáng, cần khuyến khích . Số hộ có thu nhập thấp ,

tuy còn nhiều , nhưng cả về số lượng và tỷ trọng ,

đang có xu hướng giảm .

II - MÂU THUẪN

Để các NTQD sản xuất kinh doanh có hiệu quả

trong cơ chế mới, theo tôi , cần giải quyết những

mâu thuẫn sau đây :

1- Vấn đề tổ chức quản lý NTQD

a) Giao đất : Đất đai các NTQD thuộc sở hữu toàn

dân . Nhà nước giao cho nông trường quản lý và sử

dụng. Sau Nghị quyết 10, các NTQD thực hiện

khoán đất cho hộ gia đình công nhân sử dụng theo

định mức và thời gian có hạn định , phổ biến từ 1

đến 3 năm . Cách khoán này , đã và đang làm nảy sinh

những mâu thuẫn mới :

Một là, mâu thuẫn giữa thời gian khoán quángắn

với chu kỳ sản xuất cây lâu nằm quá dài . Điều đó

làm cho người lao động nhận khoán không yên tâm

đầu tư vào vườn cây , vào đất của nông trường , mà

chủ yếu làm kinh tế phụ (trồng cây lương thực, rau

đậu ) để cải thiện đời sống trước mắt ; ít quan tâm

đến chăm sóc vườn cây chính . Khoán trong thời

gian ngắn đã làm cho lao động không gắn với đất

đai , vườn cây và sản phẩm cuối cùng, dẫn đến

không ổn định về tâm lý , tư tưởng, ít chú ý đến

chất lượng công việc và cây trồng , vật nuôi . Tiềm

năng lao động , đất đai chưa được sử dụng hợp lý .

Đó là mâu thuẫn lớn nhất cần giải quyết .

Hai là , quỹ đất NTQD quản lý nhiều , vượt quá

nhu cầu và nhiệm vụ sản xuất cũng như khả năng

hiện có của nông trường về lao động và cơ sở vật

chất , dẫn đến một bộ phận bị hoang hóa . Trong khi

đó, nông dân các xã ở xung quanh nông trường vẫn

thiếu đất . Sau khi thực hiện khoán đất cho công

nhân , sự chênh lệch quá mức về ruộng đất giữa

công nhân nông nghiệp và nông dân trên địa bàn thể

hiện rõ . Một số vùng đã xảy ra tranh chấp đất đai.

VÀ GIẢI PHÁP

b) Quản lý : Cơ chế hạch toán tự chủ đòi hỏi tổ

chức các NTQD phải gọn nhẹ, giảm các khâu trung

gian , giảm cán bộ gián tiếp , tăng cường việc điều

hành trực tiếp để kịp thời xử lý những vấn đề

phát sinh về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm . Thế

nhưng, việc tổ chức và quản lý các NTQD hiện nay ,

nhất là các NTQD do trung ương quản lý , thực tế

còn khá nặng nề, nhiều tầng nấc trung gian . Bộ

máy các tổng công ty và liên hiệp quản lý các NTQD

trực thuộc Bộ nông nghiệp và công nghiệp thực

phẩm cũng như các bộ khác (Bộ nội vụ và Bộ quốc

phòng), hình thành trong những năm còn cơ chế bao

cấp , nay vẫn tồn tại dưới nhiều hình thức với

chức năng không rõ ràng , đã và đang mâu thuẫn với

yêu cầu các NTQD cần được chỉ đạo trực tiếp theo

cơ chế mới . Bộ máy cồng kềnh với nhiều phòng,

ban nghiệp vụ đã bộc lộ những hạn chế trong quá

trình điều hành sản xuất, nó cản trở quyền hạn của

giám đốc nông trường và hạn chế quyền tự chủ

của cơ sở. Ở một góc độ khác , bộ máy tổ chức và

quản lý theo kiểu tổng công ty và liên hiệp hiện nay

còn làm phát sinh tư tưởng ỷ lại, trông chờ cấp trên

của cán bộ các NTQD. Mâu thuẫn giữa một bên là

nhiệm vụ sản xuất kinh doanh , nộp ngân sách theo

chỉ tiêu trung ương giao , với mộtbên là nhiệm vụ

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn địa phương

có nông trường , đang diễn ra gay gắt. Sự phân biệt

giữa nông trường trung ương và nông trường địa

phương về nghĩa vụ nộp ngân sách và quyền lợi

nhận vốn đầu tư, cũng làm phát sinh những vấn đề

phức tạp . Tình trạng " con nuôi" " con đẻ" tồn tại

trong một địa phương , đã gây khó khăn cho cả hai

bên - NTQD và chính quyền sở tại. Ví dụ : nông
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trường A do địa phương quản lý , nếu thừa đất,

tỉnh có thể lấy đất đó giao cho dân dễ dàng . Còn

nông trường B do trung ương quản lý , trong trường

hợp tương tự, muốn giải quyết , phải được sự

đồng ý của công ty , tổng công ty và bộ chủ quản

với nhiều thủ tục phức tạp .

Trong phạm vi từng nông trường , việc tổ chức

và quản lý theo cơ chế mới cũng đang phát sinh

mâu thuẫn mới. Tuy đã khoán đất cho hộ công nhân ,

nhưng nhiều nông trường vẫn điều hành trực tiếp

các khâu , từ chăm sóc đến thu hoạch . Do khoán

trong thời gian ngắn , lại khoán từng khâu , nên

quyền chủ động của người nhận khoán có phần bị

hạn chế . Bộ máy gián tiếp của nông trường còn

nặng nề , nhiều tầng nấc trung gian , kém hiệu quả,

nhất là cấp đội . Đất đai , vườn cây của nông

trường thực tế vẫn chưa có chủ cụ thể và ổn định .

Để giải quyết những mâu thuẫn trên , nhà nước

cần có các chính sách cụ thể theo các hướng sau :

- Về đất đai : Thực hiện khoán quỹ đất ổn định

lâu dài cho các hộ công nhân lâm trường . Thời gian

khoán đất tùy thuộc vào điều kiện đất đai, cây

trồng và nhiệm vụ của nông trường , nhưng tối

thiểu đối với cây lâu năm là hai chu kỳ sản xuất ,

và đối với cây hằng năm là 20 năm.

Trên cơ sở cân đối đất đai và nhiệm vụ sản xuất

chủ yếu , các NTQD cần trả lại cho địa phương số

diện tích đất nông lâm nghiệp chưa sử dụng hoặc

sử dụng kém hiệu quả. Những nông trường nào có

mức ruộng đất bình quân quá cao so với nông dân

địa phương thì cần được điều chỉnh lại .

-Về tổ chức và quản lý : Cần sắp xếp lại các

tổng công ty và liên hiệp xí nghiệp quản lý NTQD

trung ương , giảm bớt các khâu trung gian . Trừ một

số cây trồng chiến lược (như cao su , cà phê ) cần

giao cho các NTQD do trungương quản lý , còn các

cây , con khác (cũngnhư các NTQD chuyên doanh các

cây , con ấy) nên chuyển cho địa phương quản lý .

Nông trường cần chuyển chức năng sang làm dịch

vụ cho hộ công nhân , lấy thu nhập dịch vụ trả chi

phí quản lý (bao gồm cả lương giám đốc và cán bộ

quản lý ) . Quan hệ giữa nông trường với các hộ

công nhân nhận khoán dựa trên cơ sở hợp đồng.

2 - Vấn đề kinh tế hộ ở NTQD

Về khoán : Các nông trường chủ yếu khoán cho

hộ gia đình khâu chăm sóc vườn cây lâu năm (cao su ,

cà phê , chè , cam ) ; còn các khâu khác vẫn do nông

trường đảm nhiệm . Ruộng đất , vườn cây và các từ

liệu sản xuất chủ yếu vẫn thuộc quyền sở hữu và

quản lý của nông trường. Nhiều sản phẩm vẫn do

nông trường thu hoạch , quản lý , phân phối và tiêu

thụ . Rõ ràng , với cách khoán trên , chưa bảo đảm

quyền tự chủ của hộ nhận khoán . Sự phụ thuộc của

hộ vào nông trường còn rất lớn .

Về quản lý sản phẩm : Do áp dụng hình thức

khoán việc , nên việc quản lý và phân phối sản phẩm

là thuộc nông trường . Điều đó dẫn đến những biểu

hiện tiêu cực là hộ không quan tâm nhiều đến kết

quả sản xuất cuối cùng , mà chỉ quan tâm đến công

việc được khoán . Tỷ lệ trích thưởng từ phần vượt

khoán chưa đủ sức tạo ra động lực mới trong sản

xuất để kích thích người lao động ở các hộ gia đình

công nhân .

Về quan hệ giữa nông trường và hộ nhận khoán

Quan hệ này bị ràng buộc bởi chế độ sở hữu tư liệu

sản xuất, quyền điều hành công việc và quyền

quản lý phân phối sản phẩm . Quan hệ phụ thuộc

đó, tuy có ưu điểm là bảo đảm sự quản lý thống

nhất của nông trường để thực hiện nhiệm vụ sản

xuất chính , nhưng lại có nhược điểm là hạn chế rất

lớn tính độc lập của kinh tế hộ . Vì vậy, khoán ở

NTQD hiện nay thực chất chưa vượt giới hạn

khoán việc . Nó khác với khoán 10 trong các hợp tác

xã sản xuất nông nghiệp . Vì vậy, hộ gia đình công

nhân chưa thực sự là đơn vị kinh tế tự chủ , tính chủ

động của họ chưa được phát huy . Kinh tế hộ ở nông

trường vẫn giới hạn ở kinh tế phụ, sức sản xuất

ở đây chưa được giải phóng triệt để .

Giải pháp cho vấn đề này là xác định lại vai trò

kinh tế hộ ở các NTQD theo hướng : coi hộ là đơn

vị kinh tế tự chủ ; cải tiến nội dung và phương thức

khoán , chuyển từ khoán từng khâu sang khoán gọn

vườn cây đến tận hộ gia đình ; quan hệ giữa hộ và

NTQD là quan hệ hợp đồng kinh tế .

3- Vấn đề chế biến và tiêu thụ sản phẩm

Hiện nay , so với khối lượng sản phẩm sản xuất

và yêu cầu của thị trường ; quy mô và công nghệ

chế biến nông sản ở các NTQD còn mất cân đối

lớn . Phần lớn sản phẩm của NTQD hiện nay vẫn

bán ở dạng nguyên liệu hoặc sơ chế , nên chất lượng

thấp, giá hạ , tỷ lệ hao hụt lớn , vận chuyển và bảo

quản khó khăn . Đặc biệt là sản phẩm tươi sống như

sữa , hoa quả tươi thì chi phí lớn , hiệu quả thấp , tiêu

thụ khó . Thị trường tiêu thụ trong nước và xuất

khẩu hạn chế , mâu thuẫn với thực tế và khả năng

tăng sản lượng các sản phẩm của các NTQD . Vì vậy ,

giải pháp thích hợp cho vấn đề này là xây dựng và

hoàn thiện cơ sở hạ tầng (điện , đường sá, phương

tiện thông tin, mạng lưới dịch vụ) , từng bước mở

rộng và nâng cao năng lực chế biến nông sản tại

chỗ, gắn sản xuất với chế biến, lưu thông và tiêu

thụ sản phẩm .

Để có thị trường và giá cả ổn định , nhà nước cần

giúp đỡ, tạo điều kiện cho các NTQD mở rộng liên

doanh , liên kết , giới thiệu sản phẩm, tiếp cận với

khách hàng nước ngoài được dễ dàng , thuận lợi .

Mặt khác, các NTQD cần đổi mới quy trình công

nghệ sản xuất và chế biến để đa dạng hóa và nâng

cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu

của thị trường .

56



Sinh hoạt tư tưởng

Mẩu chuyện nhỏ

gợi nhiều suy nghĩ

IẾT tôi có ý định tìm hiểu về mối

B
quan hệ giữa giám đốc và bí thư

đang ủy trong các doanh nghiệp nhà

nước , đồng chí trưởng ban tổ chức

tỉnh ủy nói ngay : " Thế thì mời anh

xuống xí nghiệpX. Ở đó chắc chắn sẽ

có nhiều điều bổ ích" . Đồng chí còn nói

thêm : "Nhưng anh nhớ đến làm hai

lần ; một lần làm việc với ban thường

vụ đang ủy, lần khác gặp riêng đồng

chí giám đốc" .

Chúng tôi đến xí nghiệp X. để làm

việc với ban thường vụ đảng ủy

trước. Các đồng chí tiếp chúng tôi

ngay trong phòng làm việc của bí thư. Đó

là một căn phòng rộng khoảng 14 mét

vuông , bài trí hết sức đơn sơ : một bộ

bàn ghế làm việc bằng gỗ đóng theo

kiêu của những năm thời thập kỷ sáu

mươi ; một tủ đựng hồ sơ bằng gỗ dán

và một bộ xa lông nạn để tiếp khách . Bộ

xa lông này cũng cũ chăng kém gì chiếc

bàn làm việc và một số chỗ đã bắt đầu

bị mọt. Trên tường treo vẻn vẹn một

blốc lịch năm 1992. Riêng bộ ấm chén

bằng sứ Hải dương là còn có vẻ " sang

trọng " một chút .

Đồng chí bí thư đảng ủy giới thiệu

với chúng tôi một số nét cơ bản về tình

hình chung của xí nghiệp rồi đi sâu vào

công tác xây dựng đảng, về những

thuận lợi và khó khăn hiện nay . Buổi

làm việc diễn ra trong bầu không khí

hết sức chân tình , cởi mở và thăng

thắn. Qua trao đổi, chúng tôi được biết

mối quan hệ giữa giám đốc và bí thư

đang ủy đang có sự "trục trặc lớn về

kỹ thuật" . Hiện tượng này mới xuất

hiện khoảng gần một năm nay kể từ

sau đại hội đảng bộ vòng II của xí

nghiệp. Chuyện xảy ra rất đơn giản :

Đồng chí giám đốc trước đây kiêm phó

bí thư đảng ủy . Ông vốn là một người

năng động , tháo vát, thích ứng tương

đối nhanh với cơ chế thị trường.

Hiềm một nỗi, ông hơi độc đoán ,

chuyên quyền ; một số vấn đề giai

quyết vô nguyên tắc và lối sống cá

nhận có phần hơi phóng đãng . Vì lẽ đó ,

quần chúng đang viên không tín nhiệm .

Trong kỳ đại hội đảng bộ bầu lại ban

chấp hành, ông được chưa đầy 10 % số

phiếu . Thế là trượt. Và, mọi sự " trục

NGUYỄN TRUNG THỰC

trặc " giữa giám đốc với bí thư đảng ủy

xay ra từ đó. Giám đốc thì phới lỗ

đảng ủy . Ông lập luận : trong cơ chế thị

trường , mọi việc đòi hỏi người giám

đốc phải quyết đoán nhanh nhạy , kịp

thời ; nếu cứ mất thời gian chờ đợi

ý kiến của đảng ủy thì chỉ hỏng việc .

Còn bí thư đảng ủy thì đòi hỏi phải làm

việc theo quy chế công tác giữa ban

giám đốc và đảng ủy đã được hoạch

định từ trước dựa trên các văn bản của

đảng và nhà nước . Hai bên đều không

chịu nhau, không biết chờ đợi nhau. Đã

không chịu nhau ắt nảy sinh mâu

thuẫn ...

Buổi làm việc kéo dài đến tận 12 giờ

trưa mới kết thúc . Chúng tôi về đến

nhà khách tỉnh ủy thì cơm đã nguội tanh .

Sau đó 3 ngày , chúng tôi lại xuống xí

nghiệp X. Lần này chúng tôi gọi điện

trước cho đồng chí giám đốc báo rằng

chỉ làm việc riêng với ông để tìm hiểu

về vấn đề sản xuất, kinh doanh của xí

nghiệp trong cơ chế thị trường .

Cô thư ký giám đốc đón chúng tôi từ

dưới chân cầu thang và mời ngay lên

phòng của " sếp " . Đồng chí giám đốc

bắt tay chúng tôi , chào hỏi rất lịch sự :

"Được tin các anh đến, tôi mừng lắm.

Vì thế , dù bận đến mấy tôi cũng dành

trọn vẹn cả buổi sáng nay để tiếp và vui

với các anh " .

Khác hẳn với phòng làm việc của bí

thư , phòng làm việc của giám đốc được

thiết kế theo " kiểu Tây ". Nghĩa là,

muốn vào phòng của giám đốc phải qua

phòng của thư ký . Trang trí nội thất rất

lịch sự, hiện đại và đầy đủ tiện nghi.

Nền nhà được trải thảm, tườngốp gỗ

lát , và tất nhiên phải có máy điều hòa

nóng lạnh , có đèn chùm và xa lông đệm

mút. Căn phòng tạo cảm giác dễ chịu

còn vì sự dịu mát của những bức tranh

phong cảnh treo trên tường và mùi thơm

thoang thoảng của thứ nước hoa ngoại.

Sau khi thăm hỏi mấy câu , giám đốc

kéo chúng tôi sang làm việc ở phòng

khách quốc tế của xí nghiệp , sang trọng

và lịch sự gấp nhiều lần .

Trong buổi làm việc , đồng chí giám

đốc say sưa kế cho chúng tôi nghe về

sự chuyển đổi nhanh chóng của xí

nghiệp từ khi bước sang cơ chế thị

trường ; về sự năng động, tháo vát và

những quyết định chuẩn xác của mình

trong khoa học marketing ; về lòng tin

của công nhân viên chức đối với giám

đốc và sự gắn bó của họ đối với xí

nghiệp vì thu nhập và đời sống của họ

ngày càng cao v.v. và v.v.. Tất nhiên, ông

không hề đa động gì đến vai trò của

đảng uy và các đoàn thể quần chúng.

Đúng 11 giờ 30 buổi làm việc kết

thúc . Cô thư ký giám đốc mang vào

phòng khách mấy túi xách rất lịch sự.

Đồng chí giám đốc nói ngay : " Chẳng

mấy khi các anh đến thăm xí nghiệp , có

chút quà nhỏ ( sản phẩm của xí nghiệp)

biểu các anh để làm kỷ niệm. Còn bây

giờ xin mời các anh dùng tạm bữa cơm

"rau dưa " với chúng tôi" .

Đồng chí giám đốc chiêu đãi chúng

tôi tại một nhà hàng sang trọng . Thực

đơn thấy toàn những món ăn đặc sản .

Chẳng hạn : bồ câu tần với thuốc

bắc , chim sẻ quay , chân vịt rút xương ,

tái dê , chả chó... Còn uống thì toàn bia

hộp và rượu ngoại ...

Cuối đợt công tác , đồng chí bí thư

tỉnh ủy dành thời gian tiếp chúng tôi .

Trong không khí thân mật tôi có kê cho

đồng chí bí thư nghe về tình hình nêu

trên . Anh chẳng ngạc nhiên chút nào mà

còn kể cho chúng tôi nghe thêm một

chuyện . Rằng ở xã V huyện P có đồng

chí bí thư đảng ủy rất tốt, luôn luôn tận

tụy với công việc . Anh là bộ đội chống

Mỹ . Khi về làng , anh tham gia ngay vào

những công việc chung của xã, không

một chút nghi ngơi. Anh đã làm bí thư

đảng ủy xã được gần 10 năm . Từ ngày

đó đến nay, xã V luôn luôn có những

chuyên biến tích cực. Anh được nhân

dân cả xã tin yêu. Nhưng bà vợ của anh

thì lại rất bực bội . Bực bội vì anh không

biết " vơ vén " của công để làm giàu cho

gia đình mình như một số người khác

đã từng làm. Bà vợ lập luận : làm cán

bộ xãmà như thế thì chẳng khác nào "dã

tràng xe cát" . Bởi vậy , nhiều lần đi họp

về khuya , vợ không phần cơm, anh

chồng đành nhịn đói. Thế rồi , có một

lần , khi đi họp về, anh chồng thấy một

mâm cơm đậy lồng bàn rất tử tế. Anh

mừng lắm , tưởng vợ mình đã "đổi

mới tư duy" , thông cảm với chồng .

Nhưng khi mở ra thì chỉ thấy mấy tấm

huân chương, một tập bằng khen và

mảnh giấy nhỏ có dòng chữ : "Mài huấn

chương ra mà ăn !" .

Nghe đồng chí bí thư tỉnh ủy nói vậy

chúng tôi đều cười , nhưng là cái cười

chua xót. Riêng đối với tôi , những mẫu

chuyện đó gợi lên rất nhiều suy nghĩ,

tôi coi đó là tư liệu sống cho đề tài

nghiên cứu của tôi : "Cơ chế thị

trường và vai trò lãnh đạo của Đảng" .
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VỀ MÔ HÌNH XÍ NGHIỆP

QUỐC DOANH Ở PHÁP

vẠI Tây Âu, Pháp là một trong những nước có tỷ

T
trọng kinh tế quốc doanh lớn nhất và cũng là

một trong những nước tư bản phát triển đã thực

hiện việc quản lý kinh tế xã hội theo một kế hoạch

nhất định . Trong kinh tế Pháp, xí nghiệp tư nhân là

chính và thực hiện kinh tế thị trường là chính ; kinh

tế quốc doanh chiếm 18% giá trị tổng sản phẩm xã

hội (1990 ), 25,4% giá trị kinh tế phi nông nghiệp

(năm 1988) , 13,3% số người làm việc trong cả

nước, 30 % giá trị xuất khẩu . Kinh tế quốc doanh

nằm chủ yếu trong các ngành : năng lượng , công

nghiệp chế biến, giao thông vận tải, thông tin , ngân

hàng , bảo hiểm. Năm 1990 , tổng cộng có 2268 xí

nghiệp quốc doanh , trong đó 108 xí nghiệp do nhà

nước trực tiếp khống chế , số còn lại nhà nước

nắm trên 50% cổ phần .

Sau chiến tranh thế giới thứ hai , Pháp thực hiện

quốc hữu hóa nhiều ngành kinh tế quan trọng . Năm

1986 , Pháp thực hiện tư nhân hóa quy mô lớn . Chỉ

trong 2 năm, người ta đã bán toàn bộ cổ phần nhà

nước của 12 hãng quốc doanh lớn bao gồm các

ngân hàng , tập đoàn công nghiệp , bảo hiểm , vô tuyến

truyền hình . Đảng xã hội Pháp lúc đó đã lên án gay

gắt chủ trương tư hữu hóa nói trên , cho rằng đó là

"bán rẻ tài sản nhà nước" .

Năm 1988 , dưới chính quyền của Đảng xã hội do

ông Mít- tơ -răng đứng đầu , kế hoạch tư hữu hóa

(tới lúc đó đã thực hiện được 1/3 ) bị đình lại , nhà

nước không muốn tư nhân chiếm quá nhiều cổ

phần trong các xí nghiệp quốc doanh trước đây .

Chủ trương này nhằm duy trì một tỷ lệ cân bằng

giữa cổ phần nhà nước và cổ phần tư nhân trong

các xí nghiệp quốc doanh đã tư hữu hóa , không để

cho cổ phần tư nhân giữ vai trò chủ yếu . Chính

quyền giải thích rằng : không phải tư nhân mà nhà

nước mới có khả năng và nhu cầu bỏ vốn vào

những ngành cần phải đầu tư lâu dài như công

nghiệp điện tử, kỹ thuật tin học , vũ trụ ... Vì vậy ,

đến nay , kinh tế quốc doanh vẫn giữ vai trò quan

trọng trong kinh tế xã hội Pháp .

Về cơ chế quản lý xí nghiệp quốc doanh , Pháp

áp dụng các hình thức sau đây :

1 - Các cơ quan sau đây lấy tư cách chủ sở hữu để

làm chức năng quản lý nhà nước đối với các xí

nghiệp quốc doanh : Bộ kinh tế, tài chính và ngân

sách (gọi tắt là Bộ tài chính) , Tổng nha kế hoạch ,

bộ công nghiệp, bộ vận tải, bộ bưu điện , bộ quốc

phòng. Trong đó hai cơ quan là Bộ tài chính và Tổng

nha kế hoạch có quyền hạn lớn hơn cả. Bộ tài chính

chịu trách nhiệm lãnh đạo và quản lý tình hình kinh

tế và tài chính tất cả các xí nghiệp quốc doanh ,

quyết định mức vốn cấp phát và phạm vi tham gia

cổ phần của xí nghiệp . Các bộ hữu quan chịu trách

nhiệm quản lý tình hình sản xuất kinh doanh của xí

nghiệp thuộc ngành mình .

2 - Nhà nước cử đại biểu tham gia ban quản trị ,

bổ nhiệm quản trị trưởng , nhằm bảo đảm quyền

lãnh đạo của nhà nước đối với xí nghiệp . Ban quản

trị là cơ quan quyết sách . Nó có quyền cử và bãi

miễn quản trị trưởng và giám đốc . Ban quản trị có

ba thành phần có quyền ngang nhau : đại diện nhà

nước , đại diện các chuyên gia và nhân sĩ có tên tuổi

có quan hệ với xí nghiệp, đại diện công nhân viên

chức xí nghiệp . Hai thành phần trên do nhà nước

quyết định . Đối với những xí nghiệp do nhà nước

nắm 90 % cổ phần trở lên, quản trị trưởng và giám

đốc, do cơ quan chủ quản đề nghị , nội các thảo luận

và bổ nhiệm bằng luật . Nói chung , những xí nghiệp

do nhà nước nắm từ 50 % cổ phần trở lên , nhà

nước quyết định quản trị trưởng . Đối với những

xí nghiệp mà nhà nước chỉ nắm một phần cổ phần ,

* Nguồn : Kinh tế nhật báo ( Bắc kinh ) các số ra ngày

10, 11 , 14 và 15 tháng 12-1992 ; Quang minh nhật báo

tháng 9-1992
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đại hội cổ đông bầu quản trị trưởng. Thường

thường, khi xử lý những vấn đề quan trọng, quản

trị trưởng phải bàn bạc với cơ quan nhà nước hữu

quan . Khi quản trị trưởng có bất đồng nghiêm trọng

với chính quyền và không thực hiện chủ trương của

chính quyền, quản trị trưởng có thể tự động từ

chức, hoặc chính phủ bãi chức quản trị trưởng .

3 - Bộ tài chính cử đại diện của mình làm "đốc tra

viên " bên cạnh xí nghiệp. Đốc tra viên theo dõi tình

hình tài vụ xí nghiệp. Đốc tra viên thường trực tại

xí nghiệp , có quyền tham dự hội nghị ban quản trị,

có thể nêu kiến nghị nhưng không biểu quyết ; có

quyền kiểm tra toàn bộ tài liệu sổ sách của xí nghiệp,

định kỳ báo cáo tình hình xí nghiệp cho bộ trưởng

tài chính . Các bộ chủ quản cũng có thể cử đại biểu

thường trú tại xí nghiệp, theo dõi phần chủ quản

của mình .

-4 - Tòa án thẩm kế nhà nước là cơ quan kiểm tra

các xí nghiệp quốc doanh . Mỗi năm một lần , tòa án

này kiểm tra sổ sách của xí nghiệp, chủ yếu là về

các lĩnh vực : thu chi tài vụ , hiệu quả và hiệu suất

kinh doanh của xí nghiệp. Nói chung , tòa án có quyền

hạn rộng rãi trong việc kiểm tra chứng từ, sổ sách ,

số liệu , hồ sơ về hoạt động sản xuất kinh doanh

của xí nghiệp ; có quyền triệu tập người lãnh đạo

xí nghiệp bất cứ lúc nào . Hai năm một lần , tòa án

gửi cho Bộ tài chính , Quốc hội và Hạ nghị viện

(người chịu trách nhiệm theo dõi xí nghiệp quốc

doanh ) một bản báo cáo về tình hình quản lý tài vụ

và hoạt động kinh doanh của xí nghiệp . Tòa án thẩm

kế có quyền phạt tiền hoặc truy tố trước tòa án

hình sự những nhân viên công vụ các cơ quan hành

chính và viên chức xí nghiệp nào vi phạm chế độ

tài vụ.

5- Trong các xí nghiệp quốc doanh, có loại mang

tính chất nhà nước độc quyền, và loại mang tính

chất cạnh tranh tự do. Trong 108 xí nghiệp quốc

doanh do nhà nước trực tiếp khống chế , có 8 xí

nghiệp độc quyền loại lớn như điện , than , hơi đốt ,

gang thép , hàng không , vận tải Pa - ri , điện báo , điện

thoại . Đối với các xí nghiệp nhà nước độc quyền ,

nói chung việc quản lý tương đối chặt chẽ , yêu cầu

cao, quyền chủ động của xí nghiệp tương đối ít . Nhà

nước quyết định số vốn đầu tư, khống chế việc

vay mượn , kiểm tra giá của xí nghiệp, đề phòng việc

tùy tiện nâng giá . Nếu lỗ vốn , pháp luật không quy

định nhà nước có nghĩa vụ bù lỗ . Nhưng trường

hợp xí nghiệp bị lỗ vốn do thực hiện mục tiêu tổng

thể của nhà nước, thì nhà nước có thể căn cứ vào

quy định trong hợp đồng để bù lỗ. Nếu số tiền nhà

nước bù lỗ ( theo quy định ) vẫn chưa đủ bù đắp , thì

xí nghiệp phải huy động vốn tự có hoặc vay ngân

hàng. Những năm gần đây, cơ chế quản lý xí

nghiệp độc quyền của Pháp có nhiều đổi mới, từ

chỗ tiền bù lỗ chủ yếu do nhà nước chịu , chuyên

sang chủ yếu do xí nghiệp chịu . Nói chung , xí nghiệp

độc quyền của nhà nước cũng cần quan tâm đến

lợi nhuận . Nhưng hiệu quả kinh tế của xí nghiệp này

chủ yếu không phải tính bằng lợi nhuận, mà bằng

hiệu quả phục vụ công cộng. Nếu thu lãi quá nhiều ,

ảnh hưởng đến lợi ích công cộng , nhà nước phải

can thiệp, giảm bớt. Ở Pháp, các ngành hàng không ,

hàng hải , hơi đốt, điện lực thường có lãi ; các ngành

than , điện tử, kỹ thuật vũ trụ thường ít lãi hoặc

không lãi , nhà nước phải trợ cấp .

6 - Những xí nghiệp quốc doanh thuộc loại hình

cạnh tranh thường thuộc các ngành chế tạo , xây

dựng , thương mại, dịch vụ . Những hãng quốc

doanh này đối mặt với sự cạnh tranh của nhiều xí

nghiệp tư nhân cùng ngành . Vì vậy , việc giám sát của

nhà nước đối với các xí nghiệp quốc doanh này ,

thường phải nới lỏng , giao quyền chủ động cho xí

nghiệp . Nhà nước không sở hữu toàn bộ cổ phần ,

nhưng thường phải có trên 50% , như vậy mới kiểm

soát được phương hướng phát triển của xí nghiệp.

Hãng dầu En-vơ, 53,9% giá trị cổ phần là của nhà

nước ; 10% của ngân hàng , 1 % của tư nhân , còn lại

là của các xí nghiệp quốc doanh khác . Năm 1990,

doanh thu của hãng đạt 34,4 tỉ USD, thu nhập ròng

2,1 tỉ USD. Hãng bỏ vốn kinh doanh ở nhiều nước.

Năm 1991, riêng ở Trung quốc , hãng đã bỏ 2 tỉ USD

để xây dựng một xưởng lọc dầu . Hãng có chi nhánh

tại 65 nước với tổng số 89 000 viên chức, công

nhân . Mọi quyết sách đều do hãng tự quyết định .

Nhà nước chỉ đề xuất ý kiến về vấn đề tài chính

và chi tiêu, và giám sát tình hình tiền lương và phúc

lợi của xí nghiệp . Riêng lương của quản trị trưởng

và của tổng giám đốc do hãng kiến nghị , nhà nước

quyết định .

ý

7 - Chính phủ ký hợp đồng với xí nghiệp , quy

định rõ quyền hạn , trách nhiệm và lợi ích của mỗi

bên . Hiện nay , có khoảng một nửa xí nghiệp quốc

doanh ký hợp đồng với chính phủ . Đó là những xí

nghiệp có vị trí quan trọng và có triển vọng phát triển ,

mang ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ kinh tế
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quốc dân , như các xí nghiệp thuộc các ngành thông

tin , vũ trụ , năng lượng hạt nhân (công nghiệp chiến

lược trọng điểm của nhà nước) , các ngành điện ,

đường sắt , bưu điện ( công nghiệp cơ sở hạ tầng ) .

Đối với những xí nghiệp còn lại , nhà nước chỉ

thực hiện việc quản lý bình thường, không cần ký

hợp đồng.

Để ký hợp đồng, xí nghiệp phải trình kế hoạch

phát triển kinh tế , tài vụ. Thành phần quyết định

hợp đồng gồm : đại diện chính phủ trong đó có đại

diện Bộ tài chính , Tổng nha kế hoạch và các bộ chủ

quản hữu quan , và đại diện xí nghiệp . Qua việc thảo

luận và ký hợp đồng, kế hoạch của xí nghiệp sẽ

gắn với kế hoạch của nhà nước . Thời hạn hợp

đồng từ 3 đến 5 năm . Trong phạm vi nội bộ một xí

nghiệp , cũng giao quyền chủ động cho các đơn vị

trực thuộc và cũng dùng hợp đồng để xác định

quyền hạn trách nhiệm và lợi ích .

8 - Nhà nước quản lý chặt chẽ tiền lương của

các xí nghiệp quốc doanh , nhất là các xí nghiệp nhà

nước độc quyền, ngăn chặn xu hướng tự phát tăng

lương . Lương của quản trị trưởng và tổng giám đốc

do nhà nước quyết định . Lương của giám đốc các

xí nghiệp trực thuộc , do tổng giám đốc quyết định .

Lương của viên chức và công nhân, cần căn cứ

khung lương của công đoàn ngành để quy định .

Những xí nghiệp quốc doanh và ngoài quốc doanh

trong cùng một ngành nghề, nhất thiết phải áp dụng

một khung lương giống nhau . Về tiền thưởng, nói

chung do xí nghiệp quyết định, nhưng nhà nước có

chỉ đạo.

Xí nghiệp quốc doanh phải tuân thủ chế độ thuế,

sau khi nộp thuế giá trị gia tăng , còn phải nộp 50%

lợi nhuận . 50% lợi nhuận còn lại, một phần chia cho

cổ đông . Số tiền lãi chia cho cổ đông thông thường

chiếm 10% lãi ròng của xí nghiệp . Phần lợi nhuận

còn lại , được giữ lại làm quỹ xí nghiệp dùng vào các

mục đích : cải tiến kỹ thuật, tái sản xuất, phúc lợi

và tiền thưởng (nói chung chiếm 5% lãi ròng của xí

nghiệp) .

Nhìn chung , Pháp rất coi trọng vai trò chủ động và

năng lực cạnh tranh quốc tế của xí nghiệp . Nhà

nước giao quyền chủ động cho xí nghiệp, hoàn

thiện hệ thống thị trường , thành lập và tăng cường

vai trò điều tiết của ủy ban cạnh tranh , ủy ban

chứng khoán , bảo đảm cho các xí nghiệp quốc

doanh có năng lực bình đẳng trong cạnh tranh , thực

hiện việc quản lý khoa học trên nền tảng của quy

luật thị trường và của pháp luật . Pháp luật nhà nước

Pháp quy định rõ mối quan hệ giữa nhà nước và xí

nghiệp, hình thức tổ chức và nguyên tắc lãnh đạo

của xí nghiệp, các chế độ về tài vụ , thuế, thẩm kế,

tiền lương, người làm thuê và hợp đồng của xí

nghiệp .

TRỊNH DÂN tổng thuật

VẤN ĐỀ QUYỀN CON NGƯỜI :

THỰC TIỄNLÝ LUẬN VÀ

NHÂN quyền là quyền của mỗi con người đòi

được tự do tồn tại và hành động . Đó là đặc

tính vốn có của con người, và đó là mặt chủ quan

của nhân quyền. Nhưng việc thực thi nhân quyền

lại tùy thuộc điều kiện khách quan . Mác từng chỉ

rõ : quyền lợi không bao giờ có thể vượt ra ngoài

cơ cấu kinh tế xã hội và trình độ phát triển của

văn hóa xã hội trên nền tảng cơ cấu kinh tế đó .

Như vậy , tiền đề để thực hiện nhân quyền là

tùy thuộc mức độ nhận thức của con người đối

với quy luật phát triển xã hội và hoạt động thực

*

tiễn của con người trong việc cải tạo thế giới.

Sẽ là duy tâm nếu cho rằng nhân quyền được

thực hiện đến mức nào là tùy thuộc quan niệm

của con người đối với lý tưởng của mình ! Lịch

sử loài người cho thấy : tự do của con người là

trong phạm vi cho phép của lực lượng sản xuất,

chứ không phải trong phạm vi cho phép của lý

tưởng, của quan niệm đơn thuần .

* Nguồn : "Chủ quyền và quyền con người - 500 năm trật tự

thế giới mới" , tuần báo Tin tức Bắc kinh (tiếng Pháp ) số

22-1992 ; và các bài khác trên Nhân dân nhật báo và Quang minh

nhật báo của Trung quốc
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Qua sách báo nước ngoài

Như vậy , nhân quyền có mặt chủ quan và khách

quan , trong đó khách quan là mặt chủ yếu của mâu

thuẫn .

Nhân quyền còn có tính phổ biến và tính đặc

biệt (đặc quyền) . Chủ nghĩa xã hội đòi hỏi nhân

quyền phải là quyền lợi phổ biến , chống các đặc

quyền. Nhưng dưới chủ nghĩa tư bản , nhân

quyền thực chất là đặc quyền của giai cấp tư

sản . Mác đã từng nói : bất cứ ai cũng muốn

được tự do, nhưng tự do khi thì thể hiện thành đặc

quyền, khi thì thành quyền lợi phổ biến . Lịch sử

nhân quyền là quá trình từng bước thực hiện

quyền lợi phổ biến , bãi bỏ đặc quyền. Tính phổ

cập của nhân quyền thể hiện sự tiến bộ của xã

hội loài người. Cho nên , trong thực tế , khi nói

đến nhân quyền, không thể không đặt câu hỏi : đó

là quyền của ai , của người lao động hay của giai

cấp tư sản ?

Nhân quyền và quyền công dân là thống nhất

nhưng không đồng nhất. Quyền công dân là

quyền được tham gia vào cộng đồng xã hội , tham

gia quản lý cộng đồng , quản lý nhà nước .

Quyền này thuộc phạm trù quyền tự do về chính

trị. Còn nhân quyền là quyền cá nhân với tư cách

là thành viên xã hội, là quyền tự nhiên vốn có của

con người, như quyền được sống, quyền tự do,

quyền được phát triển ... Như vậy, quyền công

dân và nhân quyền có sự khác nhau về tính chất.

Hơn nữa, giữa khái niệm "công dân " và khái niệm

"quyền lợi của công dân " cũng có sự khác nhau .

Quyền lợi của công dân bao gồm quyền công dân

và những quyền lợi khác (nhân quyền ), ngoài

phạm vi quyền công dân . Như vậy là có sự khác

nhau giữa ba khái niệm : nhân quyền , quyền công

dân và quyền lợi của công dân . Nhân quyền gắn

liền với trình độ phát triển của xã hội, nhất là

sự phát triển của lực lượng sản xuất. Quyền

công dân gắn liền với chế độ chính trị, với thể

chế xã hội . Còn quyền lợi của công dân bao hàm

cả hai lĩnh vực nói trên . Như vậy , nhân quyền là

mối quan hệ đa dạng , phức tạp. Để nghiên cứu

và xây dựng một hệ thống lý luận khoa học về

nhân quyền, cần vận dụng triết học , luật học ,

nhân văn học , xã hội học ...

Trong xu thế quốc tế hóa kinh tế và chính trị

hiện nay , vấn đề nhân quyền ngày càng quan

trọng , không nước nào có thể nằm ngoài những

đòi hỏi của nhân quyền . Trên bình diện quốc tế,

nhân quyền có những tiêu chuẩn giống nhau . Đi

đôi với sự phát triển của kinh tế, văn hóa và xã

hội, những tiêu chuẩn về nhân quyền giống nhau

ngày càng nhiều . Tuy nhiên, nhân quyền là phạm

trù lịch sử, mỗi chế độ xã hội khác nhau có những

tiêu chuẩn và nội dung nhân quyền khác nhau . Và

về thực chất, nhân quyền là công việc nội bộ một

nước; chủ quyền cao hơn nhân quyền. Một số

nước phương Tây rêu rao "nhân quyền cao hơn

chủ quyền" , "nhân quyền không biên giới" ,

"nhân quyền có giá trị quốc tế phổ biến "... Đó

là luận điệu mượn nhân quyền để áp đặt ý muốn

của mình và can thiệp vào công việc nội bộ nước

khác.

Thế giới ngày nay cho phép người ta đặt vấn

đề nhân quyền đối với một nước nào đó, song

không cho phép áp đặt giá trị của mình cho nước

khác . Sự can thiệp về vấn đề nhân quyền phải

căn cứ vào những nguyên tắc của công ước

quốc tế về nhân quyền do Liên hợp quốc thông

qua( ). Điều cần nhấn mạnh ở đây là cho đến

nay, Mỹ chưa phê chuẩn Công ước quốc tế về

nhân quyền của Liên hợp quốc , trong khi tuyệt

đại đa số các nước thành viên Liên hợp quốc đã

thông qua công ước này . Vậy mà ở Hoa kỳ lại có

nhiều người lớn tiếng nhất về nhân quyền,

luôn vin cớ nhân quyền để can thiệp vào công

việc nội bộ các nước khác, nhất là các nước đang

phát triển !

ANH THƠ tổng thuật

( 1 ) Xem cuốn " Việt nam với Công ước quốc tế về quyền

con người" , Nxb Sự thật , 1992
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KHAT NIEM

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI DÂN CHỦ, CHỦ NGHĨA XÃ HỘI DÂN TỘC

• CHỦ NGHĨA XÃ HỘI DÂN CHỦ

Chủ nghĩa xã hội dân chủ là một lý thuyết bao gồm những quan niệm tư tưởng rất đa dạng, nhiều màu sắc

do những đại biểu của các trào lưu chính trị khác nhau (tiểu tư sản, tư sản - tự do...) nêu ra , nhằm đối lập với

chủ nghĩa xã hội khoa học và xây dựng một xã hội không phải theo chủ nghĩa xã hội như Mác và Ăng-ghen quan

niệm .

Khái niệm xã hội - dân chủ xuất hiện trong phong trào công nhân Đức từ cuộc cách mạng tư sản ở Đức những

năm 1848 - 1849. Nó thể hiện tư tưởng muốn xây dựng một xã hội dân chủ cho mọi công dân , đối lập với tư

tưởng của Bít-xmác về nhà nước dân tộc sô vanh và quân phiệt. Sự phát triển tương đối mạnh của phong trào

xã hội - dân chủ ở Đức đã góp phần thúc đẩy phong trào xã hội - dân chủ ở châu Âu như Pháp, Bỉ , Hà-lan ,

Thụy-điển, Áo, Bồ-đào -nha ...

Có phái xã hội - dân chủ hữu khuynh nắm chính quyền ở một loạt nước tư bản . Những quan điểm của họ

biện hộ cho giai cấp tư sản và chống cộng . Đại diện điển hình của phái này là Bơ - ru -nô Cơ -rai -xki ở Áo và

V.Bơ-ran ở Cộng hòa liên bang Đức. Còn có phái xã hội - dân chủ tả khuynh . Phái này đôi khi cũng phê phán

mạnh mẽ hệ thống tư bản chủ nghĩa ; nhưng nói chung , sự phê phán đó chỉ nhằm cải cách chủ nghĩa tưbản ,

chứ không phải bằng cách mạng cải biến chế độ đó thành chế độ xã hội chủ nghĩa . Chủ nghĩa xã hội dân chủ

còn nêu ra "mô hình xã hội chủ nghĩa" , nhưng nó phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản, thừa nhận những

quan điểm đối lập và xa lạ với chủ nghĩa xã hội khoa học . Chủ nghĩa xã hội dân chủ mưu toan tìm một giải

pháp " xã hội chủ nghĩa " riêng để giải quyết những vấn đề đặt ra trước xã hội . Chủ nghĩa xã hội dân chủ còn

biểu hiện cả trong quan điểm cải lương của những nhà thần học theođạo Thiên chúa tả khuynh . Họ phê phán

kịch liệt những tệ nạn xã hội tư sản hiện nay , nhưng lại không nhìn thấy con đường đúng đắn để giải thoát con

người khỏi ách bóc lột của tư bản . Chủ nghĩa xã hội dân chủ muốn tạo ra các dạng chủ nghĩa xã hội đặc thù

như chủ nghĩa xã hội kiêu "Mỹ la tinh " , kiểu " châu Phi", v.v ..

Chủ nghĩa xã hội dân chủ dù biểu hiện dưới hình thức nào thì bản chất vẫn là chủ trương xây dựng một xã

hội trên cơ sở bảo toàn trật tự của chế độ tư bản, cải biến dần chế độ tư bản thành chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thực chất của chủ nghĩa xã hội đó chỉ là lý tưởng đạođức, được thực hiện nhờ những cải cách trong khuôn

khổ chế độ tư bản chủ nghĩa . Nó chủ trương hợp tác tất cả các giai cấp và các tầng lớp trong xã hội tư bản,

phủ nhận đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội chủ nghĩa . Nó đòi đa nguyên chính trị và đa đảng ở những

nước xã hội chủ nghĩa ,

Trước những biến đổi to lớn , bất ngờ của thời đại , đặc biệt là sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên xô

và các nước Đông Âu sụp đổ, chủ nghĩa xã hội dân chủ đã đề ra những "tư tưởng mới" , chủ trương thích ứng

với những thay đổi trong so sánh lực lượng giữa một bên là các lực lượng dân chủ và tiến bộ với một bên là

các thế lực tư bản đế quốc . Các đảng xã hội - dân chủ có những thay đổi về lập trường tư tưởng - chính trị .

Họ có cách nhìn thực tế hơn và thay đổi thái độ đối với các nước xã hội chủ nghĩa : từ chỗ đối lập , không

hợp tác , đến chỗ hòa hoãn và đối thoại. Họ tranh thủ nhân dân các nước đấu tranh giành độc lập dân tộc ở châu

Á , châu Phi và châu Mỹ la tinh. Họ mở rộng tuyên truyền con đường chủ nghĩa xã hội dân chủ vào các nước

chậm phát triển . Họ tích cực đấu tranh cho hòa bình , chống chiến tranh hạt nhân , chống ô nhiễm môi trường,

hạn chế sự bùng nổ dân số , hạn chế các nguy cơ gây thảm họa cho loài người . Về đối nội , họ chủ trương thực

hiện nền kinh tế thị trường, nhưng muốntạo ra một cơ chế hạn chế tác hại của các thế lực độc quyền , "đặt

lợi ích xã hội lên trên lợi nhuận" . Họ đặt nhiều hy vọng vào xây dựng một "nhà nước kiểu mới" đứng trên các

giai cấp , vừa phân phối lại lợi nhuận theo hệ thống phúc lợi xã hội, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế theo con

đường "êm dịu" , tức là không trải qua cách mạng xã hội chủ nghĩa , không đụng chạm đến nền tảng của chủ

nghĩa tư bản . Người ta đã nói tới sự hấp dẫn của mô hình chủ nghĩa xã hội dân chủ ở Thụy-điển , Tây Đức,

Áo, Pháp... Không ít người đã coi chủ nghĩa xã hội dân chủ như một huyền thoại có thực. Cuối những năm 80,

trong cơn khủng hoảng và tan rã, nhiều nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu đã hướng tới con đường chủ nghĩa

xã hội dân chủ .

Cho đến nay , về mặt lý thuyết và lô gích , khái niệm chủ nghĩa xã hội dân chủ còn mơ hồ, chiết trung . Ngay

cả những người đứng ra bảo vệ nó cũng chưa đưa ra được một quan niệm thống nhất thế nào là chủ nghĩa xã

hội dân chủ , do đó họ phải tuyên bố đa nguyên về quan điểm . Những quan niệm hiện đại của chủ nghĩa xã hội

dân chủ là dựa trên cơ sở những nguyên tắc nhân đạo , luân lý, tôn giáo trừu tượng , siêu giai cấp về công bằng

xã hội , về tự do, hòa bình , về một cuộc sống tốt đẹp hơn trên thế giới .

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI DÂN TỘC

Chủ nghĩa xã hội dân tộc là những quan niệm , tư tưởng nảy sinh trong các tầng lớp xã hội trung gian và các

tầng lớp nhân dân lao động không phải vô sản ở những nước đã được giải phóng . Những tư tưởng đó thường

là sự pha trộn chiết trung các lý tưởng xã hội chủ nghĩa với các truyền thống dân tộc , không tưởng, cải lương ,

giáo điều , tiêu tư sản và các tư tưởng khác .
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Tìm hiểu khái niệm

Các lý thuyết chủ nghĩa xã hội dân tộc nảy sinh trong giai đoạn cách mạng giải phóng dân tộc ở khá nhiều

nước khi khuôn khổ chật hẹp chủ nghĩa dân tộc tư sản ở đó không cho phép tiếp tục pháttriển cuộc cách mạng,

còn lực lượng có thể đẩy tới cuộc cách mạng theo đường lối chủ nghĩa xã hội khoa học ở đây lại chưa thật

vững mạnh để có thể lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xã hội .

Vai trò của các lý thuyết chủ nghĩa xã hội dân tộc phụ thuộc vào điều kiện lịch sử của mỗi nước, vào cơ

cấu xã hội và lợi ích giai cấp, nhất là vào đường lối phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước . Cho nên , chủ

nghĩa xã hội dân tộc có đủ loại khuynh hướng tư tưởng . Có chủ nghĩa xã hội dân tộc tư sản ; có chủ nghĩa xã

hội dân tộc cải lương, tiểu tư sản ; có chủ nghĩa xã hội dân tộc sô vanh ; có chủ nghĩa xã hội dân tộc phi mác xít

của phái dân chủ cách mạng hiện đại ở các nước đang phát triển ...

Mặt tiến bộ của chủ nghĩa xã hội dân tộc là khuynhhướng dân chủ cách mạng mà trước hết là thái độ có phê

phán đối với hệ tư tưởng tư sản . Bộ phận tiên tiến trong họ tán thành những cải cách kinh tế - xã hội cơ bản

tạo tiền đề cho sự phát triển theo hướng xã hội chủ nghĩa ; tán thành thanh toán di sản nặng nề của quá khứ

thuộc địa và những tàn dư của chế độ phong kiến gia trưởng ; tán thành xây dựng nền kinh tế phát triển có

nhiều ngành , cải thiện tình cảnh của những người làm ruộng , nâng cao mức sống và trình độ văn hóa của nhân

dân.

Lý luận của chủ nghĩa xã hội dân tộc ngày càng chịu ảnh hưởng của hệ tư tưởng Mác - Lê -nin . Cương lĩnh

của nhiều đảng dân chủ cách mạng đã nhấn mạnh : sự phát triển của xã hội loài người là mối liên hệ giữa lực

lượng sản xuất và quan hệ sản xuất ; cách mạng xã hội là sự bùng nổ do những mâu thuẫn đối kháng tăng lên

gay gắt ; xã hội xã hội chủ nghĩa giải quyết các đối kháng giai cấp...

Lý luận của chủ nghĩa xã hội dân tộc ở một số nước đang phát triển còn chịu ảnh hưởng rõ nét của những

tư tưởng tôn giáo . Có thể thấy rõ điều này qua việc họ đề cao tư tưởng Hồi giáo , Phật giáo... trong cuộc đấu

tranh chống áp bức , bóc lột .

Lý luận của chủ nghĩa xã hội dân tộc hướng vào cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và thế lực phản

động . Điều đó về khách quan , góp phần thúc đẩy sự phát triển theo con đường không tư bản chủ nghĩa, giành

độc lập, chủ quyền dân tộc. Nhưng cương lĩnh của những người theo chủ nghĩa xã hội dân tộc không phản ánh

một thế giới quan khoa học. Họ đưa ra những khẩu hiệu mang màu sắc dân tộc chủ nghĩa - tiểu tư sản . Họ

cường điệu các đặc tính dân tộc , các truyền thống lịch sử, đề cao quá mức các yếu tố đạo đức - luân lý , sự

thống nhất dân tộc , chủng tộc, địa lý , hạ thấp ý nghĩa của tinh thần đoàn kết quốc tế mang tính giai cấp,

tuyệt đối hóa lợi ích của dân tộc . Nhiều khi họ tước bỏ những nội dung cách mạng và khoa học trong lý thuyết

của họ dưới hình thức " sửa đổi" , " cải cách " .

TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN *
*

TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN

• HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH " TƯTƯỞNG HỒ CHÍ MINH "

Ban chủ nhiệm Chương trình đã triển khai 13 đề tài khoa học , thu hút và tập hợp được đội ngũ những chuyên

gia, các nhà khoa học và hoạt động thực tiễn có uy tín và tên tuổi . Ngoài hai công trình lớn KX.02.10 "Hồ Chí

Minh - Biên niên tiểu sử " (công trình 10 tập) và KX.02.11 "Hồ Chí Minh - tiểu sử khoa học" (2 tập ), 11 đề tài

khác của Chương trình được triển khai và tiếp cận tư tưởng Hồ Chí Minh trên những bình diện và cấp độ khác

nhau : tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt nam (KX.02.01), phương pháp luận nghiên cứu về

Hồ Chí Minh (KX.02.02 ), phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh (KX.02.03 ), tư tưởng Hồ Chí Minh về cách

mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam (KX.02.04 ), tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và chính sách xã hội đối

với con người (KX.02.05 ), Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính

quyền (KX.02.06 ), Hồ Chí Minh với chiến lược đại đoàn kết (KX.02.07 ), tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

(KX.02.08), tư tưởng Hồ Chí Minh " với thế giới (KX.02.09 ), tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách mạng

giải phóng dân tộc (KX.02.12 ), tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước kiểu mới - nhà nước của dân , do dân, vì

dân (KX.02.13 ).

Chương trình " Tư tưởng Hồ Chí Minh" đã triển khai thực hiện được một năm , cả 13 đề tài đều theo kế hoạch

và tiến độ đã vạch ra . Sự chỉ đạo tập trung có trọng điểm của Ban chủ nhiệm Chương trình đối với đề tài

KX.02.01 nhằm hai mục đích : thứ nhất, định hướng về lý luận và phương pháp luận cho các đề tài khác ; thứ

hai, rút ra những kinh nghiệm cần thiết cho việc tổ chức và triển khai các đề tài trong Chương trình .

Sản phẩm của hai đề tài "Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử " và "Hồ Chí Minh - tiểu sử khoa học" đã cung cấp

một khốilượng lớn tư liệu và sự kiện tạo cơ sở cần thiết cho các đề tài khác hoạt động . Cuối năm 1992 đầu

năm 1993, hai tập trong công trình "Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử " sẽ chính thức ra mắt bạn đọc . Năm 1993 ,

một số tập tiếp theo sẽ được công bố .

Một số đề tài đã qua hội thảo lần thứ nhất. Một số đề tài sẽ hoàn thành sản phẩm cuối cùng và chuẩn bị

cho bước nghiệm thu vào đầu năm 1994.

Năm 1993 sẽ tổ chức hội nghị và hội thảo khoa học về nhiều đề tài ; nhiều tập sách và bài báo sẽ được công bố.
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Tin hoạt động lý luận

•

HỘI THẢO KHOA HỌC : " QUAN HỆ SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT : LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN "

Vừa qua, hội thảo khoa học " Quan hệ ruộng đất : lý luận và thực tiễn " thuộc chương trình khoa học cấp

nhà nước "Phát triển toàn diện nông thôn " (mã số KX.08) đã được tổ chức tại Viện nghiên cứu chủ nghĩa

Mác-Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh . Hội thảo đã phản ánh tương đối sinh động thực trạng quan hệ ruộng

đất và vấn đề sở hữu ruộng đất ở nước ta hiện nay , và tập trung vào hai vấn đề chính : 1) Sở hữu ruộng

đất ; 2 ) Ruộng đất có giá hay không khi chuyển nhượng .

1- Về vấn đề sở hữu ruộng đất . Ý tưởng xuyên suốt trong hội thảo là : khi xem xét vấn đề sở hữu

ruộng đất, cần đặt nó không chỉ trong mối quan hệ thuần túy kinh tế, mà cả trong các mối quan hệ lịch

sử - truyền thống, xã hội - nhân văn và môi trường sinh thái, nhằm đi tới mục tiêu là bất kỳ một mảnh

vườn , thước ao , sào ruộng nào cũng đều có chủ nhân thực sự cả trên phương diện kinh tế và pháp lý . Tuy

nhiên, do cách tiếp cận khác nhau , nên cũng có nhiều ý kiến khác nhau .

Nhóm ý kiến thứ nhất lập luận rằng , đất đai là tài nguyên quốc gia, có quan hệ tới chủ quyền của

mỗi dân tộc , vì thế nó phải thuộc sở hữu toàn dân , trong đó, nhà nước là người đại diện quản lý toàn bộ

đất đai, giao đất cho các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế sử dụng lâu dài theo Hiến pháp và pháp luật.

Nhóm ý kiến thứ hai cho rằng , khái niệm "sở hữu toàn dân" là không chuẩn cả về lý luận và thực tiễn .

Chính hình thức sở hữu này đã là nguyên nhân của tình trạng nông dân không gắn bó với ruộng đất trong

những năm trước đây . Và, khi nào chúng ta còn vương vấn với hình thức sở hữu này , thì nông nghiệp

nước ta chưa thể thoát ra khỏi nền kinh tế tự cấp, tự túc , phát triển cầm chừng. Nhóm tác giả của ý kiến

này nhấn mạnh : chúng ta đã chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, thì cũng phải

thừa nhận sở hữu đa thành phần . Ruộng đất là tư liệu sản xuất chủ yếu của nông nghiệp , do đó cũng phải

có nhiều chủ sở hữu . Có thể có nhiều hình thức sở hữu : nhà nước, tập thể , tư nhân , hỗn hợp, v.v. nhưng

xu hướng tư nhân hóa đất đai nông nghiệp sẽ ngày càng chiếm ưu thế .

Nhóm ý kiến thứ ba cho rằng, khi xem xét vấn đề sở hữu phải đặt nó trong hai mối quan hệ cơ bản :

a ) phải xem chủ sở hữu là ai ; b ) phải xem đối tượng sở hữu là cái gì . Đất đai là tài nguyên quốc gia, là tư

liệu sản xuất đặc biệt của nông nghiệp, có quan hệ đến môi trường sống của con người, là tiềm năng to

- lớn để phát triển kinh tế ... Vì thế, đối với đất đai , dù chủ sở hữu là ai , thì sở hữu cũng không hoàn toàn

( sở hữu có điều kiện ) . Đất đai có thể vừa thuộc sở hữu toàn dân , vừa thuộc sở hữu tập thể hoặc cá nhân .

Từ lập luận trên , nhóm ý kiến này cho rằng, hộ gia đình có thể có quyền sở hữu trên những mảnh ruộng

mà họ đang sử dụng theo đúng luật pháp .

2- Về vấn đề ruộng đất có giá hay không khi chuyển nhượng . Nhiều ý kiến cho rằng, đất đai là tài

sản quốc gia, là thành quả lao động của con người qua nhiều thế hệ, cho nên tất yếu phải được định giá .

Mặt khác, việc mua bán, chuyển nhượng ruộng đất (ngấm ngầm hoặc công khai ) hiện nay tương đối phổ

biến , và bất kỳ sự chuyển nhượng nào thực tế cũng đều có giá. Ví dụ, khi chủ hộ A nhượng đất canh

tác cho chủ hộ B, thì B phải trả tiền cho A theo giá thỏa thuận giữa hai bên . Giá đất, trong những năm gần

đây đã tăng lên một cách ghê gớm . Một sào ruộng, một mảnh đất canh tác tốt hoặc ở nơi có điều kiện

thuận tiện, đã trở thành món lợi lớn , làm cho nhiều gia đình " phất" lên nhanh chóng. Nhưng có ý kiến lập

luận : đây chỉ là chi phí bồi hoàn thành quả lao động kết tinh trong bất động sản hay hoa màu trên mảnh

đất đó , chứ không phải hành vi bán đất . Do vậy , không vi phạm Điều 53 của Luật đất đai ban hành năm

1988 ( trong đó hành vi mua bán , lấn chiếm đất đai , phát canh thu tô ... bị coi là phạm pháp và bị xử phạt

hành chính ) . Một số ý kiến khác cho rằng , nhà nước nện xác định rõ tính chất hàng hóa của đất đai , để

từ đó có những giải pháp hợp lý cho vấn đề quan hệ ruộng đất hiện nay . Đặc biệt là , nhà nước cần nắm

lấy quá trình vận động của loại "hàng hóa " này và kiểm soát được nó để tăng thêm nguồn thu cho ngân sách,

một nguồn thu không nhỏ hằng năm.

Trong quá trình chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản

lý của nhà nước , thì giải pháp về quan hệ sở hữu nói chung và sở hữu ruộng đất nói riêng là một vấn đề

rất phức tạp, không hy vọng giải quyết xong xuôi trong một vài cuộc hội thảo khoa học . Vấn đề này cần

được thảo luận với sự tham gia của toàn thể nhân dân . Dự án Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật

đất đai vừa được Quốc hội thông qua, cũng nhằm đáp ứng đòi hỏi cấp bách trên .

PHẠM VĂNHUỲNH

lược thuật
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BẢO HIỂM SINH MẠNG CÁ NHÂN

Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam ( Bảo Việt ) nhận

bảo hiểm sinh mạng cá nhân cho mọi công dân Việt

Nam từ 16-70 tuổi (trừ những người đang điều trị

bệnh tật , tai nạn hoặc bị tàn phế từ 50% trở lên ) .

Tham gia bảo hiểm liên tục , người được bảo hiểm

sẽ được Bảo Việt nhận bảo hiểm cả khi đã trên 70 tuổi

hoặc đang điều trị bệnh tật , tai nạn .

Khi ký hợp đồng bảo hiểm , người tham gia bảo

hiểm được quyền lựa chọn số tiền bảo hiểm từ

500.000 ₫ đến 5.000.000đ, mức phí bảo hiểm đóng

góp phụ thuộc vào tuổi của người được bảo hiểm và

số tiền bảo hiểm đã chọn .

Những người được bảo hiểm nếu bị chết do tai nạn ,

ốm đau , bệnh tật , già yếu... đều được Bảo Việt trả tiền

bảo hiểm . Bảo Việt sẽ trả tiền cho gia đình người

được bảo hiểm trong vòng 21 ngày , kể từ ngày nhận

được đầy đủhồ sơ.

Tham gia bảo hiểm sinh mạng cá nhân là việc làm

hữu ích , vì mình và vì mọi người trong gia đình .
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163-2-1930-3-2-199

Dear

पु

Thưa các đồng chí,

TDOO

TRONG không khí phấn khởi đầu xuân Quý

Dậu , tôi rất vui mừng đến thăm các đồng chí

nhân dịp kỷ niệm lần thứ 63 Ngày thành lập

Đảng ta. Thay mặt Ban chấp hành trung ương, tôi

thân ái chúc toàn thể cán bộ , nhân viên và cộng tác

viên của Tạp chí Cộng sản mạnh khỏe , hạnh phúc

và tiến bộ .

Như các đồng chí đều biết, Đảng ta luôn luôn coi

trọng công tác nghiên cứu và giáo dục lý luận . Thị

hành quyết định của Hội nghị thành lập Đảng, tháng

8 năm 1930, Ban chấp hành trung ương lâm thời đã

xuất bản Tạp chí Đỏ. Tiếp theo đó, trong hoàn cảnh

hoạt động bí mật, gặp muôn vàn khó khăn , Trung

ương Đảng vẫn nhiều lần xuất bản tạp chí lý luận ,

từ Tạp chí Cộng sản (năm 1931 ), Tạp chí Bôn -sơ-

vích ( 1934) , Tạp chí Cộng sản (1943, 1950 ), Tạp chí

Sinh hoạt nội bộ (1947) , đến Tạp chí Học tập, rồi

Tạp chí Cộng sản xuất bản đều đặn từ năm 1955

đến nay .

954

ĐỖ MƯỜI

Tổng bí thư ĐCS Việt nam

*

Trong mọi thời kỳ, Tạp chí đã phấn đấu hoàn

thành nhiệm vụ được giao, góp phần vào thắng lợi

của cách mạng, kháng chiến , của sự nghiệp xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc . Quá trình phát triển của

Tạp chí gắn liền với quá trình đấu tranh và trưởng

thành của Đảng ta .

Mấy năm gần đây , hòa nhịp với tiến trình đổi

mới của đất nước, Tạp chí Cộng sản đã có những

bước tiến đáng khích lệ . Tạp chí đã tập trung làm

sáng tỏ và tuyên truyền rộng rãi những quan điểm

cơ bản của Đại hội VI, Đại hội VII của Đảng , các

nghị quyết của Ban chấp hành trung ương Đảng,

của Bộ chính trị , Ban bí thư , các chủ trương , chính

sách lớn của Đảng và Nhà nước ; vận dụng chủ

nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào

việc nghiên cứu nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn

nóng hổi của cách mạng nước ta ; đồng thời , đấu

tranh , phê phán những quan điểm sai trái và những

hiện tượng tiêu cực trong đời sống kinh tế - xã hội ,

bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin , bảo vệ quan điểm và

đường lối của Đảng, tăng cường đoàn kết , thống

nhất trong Đảng và trong nhân dân , góp phần củng

cố niềm tin và định hướng chính trị cho bạn đọc.

Có những bài viết phong phú về kinh nghiệm thực

tiễn, về những nhân tố mới ; một số bài có nội

dung khám phá, tìm tòi . Tạp chí cũng đã có nhiều cải

tiến về hình thức, bài viết ngắn gọn hơn, trình bày ,

in ấn đẹp hơn , sinh động hơn , giữ đúng thời gian

phát hành . Tôi hoan nghênh và biểu dương sự cố

gắng và những kết quả mà các đồng chí đã đạt

được .

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhận rõ những yếu

kém để ra sức khắc phục . Tạp chí còn không ít hạn

chế và nhược điểm , nhất là chất lượng lý luận và

tính chiến đấu chưa cao. Các bài tổng kết thực tiễn ,

điều tra, phát hiện nhân tố mới chưa nhiều . Đấu

tranh phê phán các quan điểm sai trái, các nhận thức

* Bài nói tại buổi gặp mặt với cán bộ Tạp chí Cộng sản

(ngày 3-2-1993 )
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Phấn đấu thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCHTƯ Đảng (khóa VII)

lệch lạc có lúc chưa kịp thời , chưa đủ sức thuyết tuyên truyền những nghị quyết của Đại hội VII , các

phục .

Các đồng chí thân mến ,

C

HÚNG ta đang đứng trước hoàn cảnh quốc tế

đặc biệt , với những diễn biến nhanh chóng và

phức tạp . Trong đó, vừa có thuận lợi, vừa có

khó khăn , vừa có thời cơ lớn để phát triển đất

nước, lại vừa phải đối phó với những thách thức

không nhỏ .

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trong

thời gian qua, đất nước ta đã đạt được những thành

tựu rất quan trọng về nhiều mặt . Có được kết quả

đó là do sự nỗ lực vượt bậc của toàn dân , sự lãnh

đạo đúng đắn của Đảng và sự tiến bộ trong quản

lý , điều hành của Nhà nước. Tuy nhiên , đó mới là

kết quả bước đầu . Những công việc trọng đại vẫn

đang ở phía trước, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu

không ngừng của toàn Đảng , toàn dân và toàn quân

ta.

Tình hình và nhiệm vụ trên đây đang đặt ra cho

công tác lý luận những yêu cầu mới hết sức quan

trọng. Có thể nói chưa bao giờ công tác lý luận

đứng trước những khó khăn , phức tạp như hiện

nay , và cũng chưa bao giờ có nhiều cơ hội đóng góp,

sáng tạo rộng lớn bằng lúc này . Để thực hiện và

phát triển đường lối đổi mới của Đảng, đòi hỏi

phải nghiên cứu làm sáng tỏ hàng loạt vấn đề vừa

cơ bản , vừa bức xúc . Cuộc đấu tranh về tư

-

tưởng

- lý luận đang diễn ra gay gắt trong điều kiện mới.

Bộ chính trị đã ra Nghị Quyết 01 , trong đó chỉ rõ

những phương hướng chủ yếu của công tác lý luận

trong giai đoạn hiện nay , làm cơ sở để xử lý đúng

đắn những vấn đề thực tiễn của đất nước cũng

như những vấn đề quốc tế .

Là cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương

Đảng , Tạp chí Cộng sản có trách nhiệm tham gia tích

cực vào những công việc đó . Nhiệm vụ của Tạp chí

là bám sát cuộc sống , tham gia tổng kết thực tiễn ,

làm sáng tỏ những vấn đề về vận dụng chủ nghĩa

Mác - Lê -nin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoàn

cảnh mới, góp phần tuyên truyền , bổ sung, phát

triển đường lối của Đảng , pháp luật và chính sách

của Nhà nước, làm phong phú thêm kho tàng lý luận

cách mạng Việt nam . Trước mắt, Tạp chí cần tiếp

tục làm rõ những cơ sở lý luận , thực tiễn và đi sâu

nghị quyết 2 , 3 , 4 của Trung ương. Đồng thời , tích

cực tham gia chuẩn bị cho Hội nghị đại biểu của

Đảng giữa nhiệm kỳ và Đại hội Đảng toàn quốc

lần thứ VII.

Ngày nay , yêu cầu của bạn đọc rất cao . Tạp chí

phải phấn đấu nâng cao trình độ để đáp ứng yêu

cầu đó . Tính hấp dẫn của Tạp chí trước hết là ở

chỗ giải đáp được một cách có luận cứ khoa học

sâu sắc và có sức thuyết phục những vấn đề mà

bạn đọc quan tâm . Đồng thời , biết gợi mở, nếu

vấn đề , tạo ra bầu không khí dân chủ trong thảo

luận để phát huy trí tuệ tập thể , đóng góp vào công

tác nghiên cứu lý luận chung nhằm làm sáng tỏ

đường lối , quan điểm của Đảng, phát triển , bổ sung

lý luận cách mạng. Tạp chí cần tiếp tục đổi mới

cả về nội dung và hình thức, nâng cao chất lượng

và tính hấp dẫn , sinh động .

Để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề đó , Tạp chí phải

chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đủ trình độ,

năng lực và phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ . Cán

bộ làm báo Đảng, làm công tác biên tập ở tạp chí lý

luận và chính trị của Trung ương phải có bản lĩnh

chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý

tưởng của Đảng , với sự nghiệp cách mạng của nhân

dân , có trình độ học vấn cao, hiểu biết rộng, nhanh

nhạy , sắc sảo, thạo nghề làm báo. Đồng thời , mở

rộng đội ngũ cộng tác viên , có chính sách thu hút

chuyên gia giỏi trên các lĩnh vực. Các đồng chí ủy

viên Trung ương Đảng cần thường xuyên đóng góp

ý kiến và viết bài cho Tạp chí. Các cấp ủy đảng có

kế hoạch thường xuyên tổ chức và hướng dẫn

việc đọc Tạp chí. Các cơ quan của Đảng cần tích

cực giúp đỡ, phối hợp giải quyết kịp thời

những khó khăn và vướng mắc trong công tác của

Tạp chí.

-Các đồng chí thân mến ,

Vo

TỚI kinh nghiệm thu được trong những năm

qua , tôi tin rằng Tạp chí sẽ có những bước

tiến vượt bậc , đổi mới chính mình để góp

phần tích cực vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới

đất nước, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách

mạng và đòi hỏi của bạn đọc, của nhân dân .

Chúc các đồng chí thành công .
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VẤN ĐỀ
ĐỀ THANH NIÊN - VỊ TRÍ TRUNG TÂM

TRONG CHIẾN LƯỢC CON NGƯỜI

Đ
Ầ
U tu cho con người đang là vấn đề

trọng tâm của mọi học thuyết phát triển , mọi

mô hình phát triển của các quốc gia , các chế độ

trên thế giới . Xây dựng chiến lược con người

Việt nam là quốc sách hiện nay của đất nước ta,

mà trong đó đối tượng quan trọng nhất xét về

mặt quan hệ xã hội và bố trí , sử dụng các lực

lượng xã hội của dân tộc ta , là thế hệ trẻ . Vì thế ,

VŨ OANH
*

hơn lúc nào hết , công tác thanh niên của Đảng ta

lúc này càng có ý nghĩa quan trọng . Nó cần được

đổi mới một cách toàn diện , từ nhận thức , quan

điểm đánh giá , phương thức vận động, đến việc

đề ra những chính sách cụ thể . Đó chính là đòi

hỏi của công cuộc đổi mới, là nguyện vọng của

tuổi trẻ và đông đảo nhân dân trong giai đoạn cách

mạng hiện nay .

I - VÌ SAO NÓI CÔNG TÁC THANH NIÊN LÀ TRUNG TÂM

TRONG CHIẾN LƯỢC CON NGƯỜI CỦA ĐẢNG ?

1 - Kinh tế thị trường đang mở ra những khả năng

to lớn . Nó giải phóng sức sản xuất, làm cho kinh

tế phát triển năng động và nhịp nhàng hơn , góp phần

đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu , vươn

lên hòa nhập vào cộng đồng kinh tế thế giới . Song ,

nó cũng đặt ra nhiều vấn đề xã hội cần quyết ,

nhất là giải quyết cho đối tượng thanh niên như :

việc làm , giáo dục, sức khỏe , văn hóa, đạo đức ,

định hướng chính trị ...

Trong cơ cấu dân số nước ta , thế hệ trẻ chiếm

69% , trong đó số người ở độ tuổi thanh niên ( 15 -

30 tuổi ) là 20,5 triệu . Điều đó chứng tỏ dân tộc Việt

nam là dân tộc trẻ , có tiềm năng phong phú . Đa số

thanh niên ủng hộ và tham gia tích cực , có hiệu quả

vào công cuộc đổi mới do Đảng đề xướng . Bộ

phận thanh niên tiên tiến đang nỗ lực phấn đấu ;

nhiều tấm gương sáng, nhiều tài năng trẻ đã xuất

hiện trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc .

Thế hệ thanh niên hiện nay có trình độ học vấn cao

hơn thế hệ thanh niên trước đây : 8 triệu thanh niên

có trình độ văn hóa cấp II ; 3 triệu có trình độ văn

hóa cấp III ; trên 64 vạn có trình độ trung cấp , đại

học và trên đại học ; 5% thanh niên có chỉ số trí tuệ

giỏi . Thanh niên ngày nay hăng hái học tập , tiếp thu

cái mới nhanh , sống năng động , thực tế hơn .

Thanh niên là lực lượng lao động chủ yếu và đóng

vai trò tích cực trên mọi lĩnh vực của đời sống xã

hội . Hiện nay , trong tổng số 36,9 triệu lao động xã

hội của cả nước, thanh niên chiếm 49,9% . Họ lại

được tiếp cận với kiến thức khoa học hiện đại và

công nghệ tiên tiến, nên đấy là nguồn lực rất quan

trọng đối với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

của nước ta.

Mặt khác , trước thực trạng chủ nghĩa xã hội lâm

vào thoái trào , phong trào cách mạng thế giới gặp

khó khăn nghiêm trọng như hiện nay , một bộ phận

thanh niên bị khủng hoảng về lý tưởng, mất

phương hướng . Một số thanh niên chạy theo lối

sống không lành mạnh , không quan tâm đến chính

trị , ý thức phấn đấu vào Đoàn, vào Đảng giảm sút .

Một số khác đang chịu ảnh hưởng của tư tưởng duy

tâm.

Tình trạng thiếu việc làm và thu nhập thấp đang

là vấn đề nhức nhối , bức xúc của toàn xã hội nói

chung và của thanh niên nói riêng . Hiện có khoảng

1,5 triệu thanh niên cần được sắp xếp việc làm và

hàng triệu thanh niên chưa có việc làm đầy đủ . Ở

nhiều khu vực , nhất là khu vực hành chính sự

nghiệp , những cơ sở sản xuất thua lỗ, ở miền núi

và nhiều vùng nông thôn , thanh niên có thu nhập rất

thấp . Tình trạng thất học , mù chữ trong thanh , thiếu

niên gia tăng . Đang có khoảng 6 triệu thanh , thiếu

niên mù chữ, phần đông là ở miền núi và các vùng

nông thôn sâu, xa. Tình trạng sức khỏe và các tệ nạn

xã hội trong thanh niên là rất đáng lo ngại . Sức khỏe

của thanh niên giảm sút so với trước . Các chỉ số

về chiều cao, cân nặng , thể lực của thanh niên nước

ta hiện nay đều giảm và thấp so với nhiều nước

trên thế giới . Từ năm 1978 đến năm 1988, chiều

* Ủy viên Bộ chính trị BCH TƯ Đảng cộng sản Việt

nam
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cao trung bình của thanh niên giảm 1 cm ; chiều cao

trung bình của nam giới chưa vượt quá 1,6 mét, của

nữ giới chưa vượt quá 1,53 mét . Các tệ nạn xã hội

trong thanh niên những năm gần đây có xu hướng

phát triển , rất đáng lo ngại, nhất là nạn cờ bạc , .

nghiện hút, mãi dâm , cướp của, giết người...

chính sách cụ thể .

Từ sau 1975 , đất nước ta bước sang giai đoạn

cách mạng mới ; tình hình trong nước , cũng như

những biến động phức tạp trên thế giới đặt ra cho

nhân dân ta, thanh niên ta nhiều nhiệm vụ mới ;

nhưng công tác vận động thanh niên của Đảng vẫn

chưa được đặt đúng vị trí ; nội dung và phương thức

vậnđộng thanh niên còn chưa thật phù hợp , lúng túng

và không đồng bộ .

2 - Công tác thanh niên có ảnh hưởng trực tiếp

đến vấn đề xây dựng, đổi mới và chỉnh đốn Đảng.

Đảng ta đã có một số nghị quyết về thanh niên và

công tác thanh niên . Nghị quyết 25 của Bộ chính trị

(khóa VI) đã được Đoàn thanh niên , các ngành , các

cấp triển khai thực hiện và bước đầu đạt được một

số kết quả . Việc thực hiện các nghị quyết của

Đảng về công tác thanh niên đã động viên đoàn viên

thanh niên tham gia tích cực vào sự nghiệp giải

phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và làm cho lực

lượng chính trị của Đảng được bổ sung thường

xuyên . Tuy nhiên , sự lãnh đạo của nhiều cấp ủy

đảng đối với công tác này chậm được đổi mới, còn

nặng tính hành chính , gia trưởng, ban ơn. Việc đào

tạo , giáo dục chưa chuẩn bị tốt cho thanh niên bước

vào cơ chế mới và cho tương lai . Cách tiếp cận,

cách đánh giá thanh niên của nhiều cấp ủy đảng và

đảng viên vẫn theo lối cũ : những biểu hiện phong

kiến , quan liêu , gia trưởng , thiếu tin tưởng , thiếu

tôn trọng thanh niên còn khá phổ biến . Nhiều cấp

ủy đảng chưa hiểu thật đầy đủ , chưa đánh giá thật

đúng thanh niên . Các nghị quyết của Đảng về công

tác thanh niên ,ở nhiều nơi dừng lại ở cấp trên ; việc

quán triệt và thực hiện trong toàn đảng , toàn dân còn

hạn chế . Các cấp chính quyền chưa thể chế hóa

nghị quyết của Đảng thành các chương trình , cơ chế

II - PHƯƠNG HƯỚNG LỚN TRONG CHÍNH SÁCH THANH NIÊN VÀ

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC THANH NIÊN

Thực tế những năm qua cho thấy , sự tồn tại phát

triển của Đảng là điều kiện tiên quyết để phát triển

kinh tế , để bảo vệ , xây dựng đất nước giàu mạnh,

văn minh, hiện đại đi lên chủ nghĩa xã hội . Sự tồn

tại và phát triển của Đảng không thể tách rời công

tác thanh niên và công tác xây dựng đoàn thanh niên

cộng sản Hồ Chí Minh - đội dự bị và nguồn bổ sung

lực lượng cho Đảng. Song gần đây, số đảng viên

trẻ giảm, tuổi trung bình của đảng viên ngày càng cao

(chủ yếu tuổi 50 , 60 ), nhiều thanh niên không muốn

vào Đoàn , nhiều đoàn viên không muốn trở thành

đảng viên . Do đó, để xây dựng và phát triển đảng

vững mạnh, Đảng cần làm tốt công tác vận động

thanh niên , xây dựng lực lượng nòng cốt trong thanh

niên .

1 - Thanh niên là lực lượng xã hội có sức sống

mới, năng động nhất , luôn ở khâu trung tâm của

những chuyển động của xã hội . Thanh niên là lực

lượng xung kích trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã

hội chủ nghĩa hôm nay và làm chủ xã hội tương lai .

Do đó , xây dựng lực lượng thanh niên luôn luôn là

nhiệm vụ trung tâm , then chốt của Đảng, của toàn

xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần khẳng định :

"Một năm khởi đầu từ mùa xuân . Một đời khởi

đầu từ tuổi trẻ . Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội" ( " ) ;

"Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà.

Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy , yếu hay mạnh

một phần lớn là do các thanh niên " (2 ). Người còn

chỉ rõ : " Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau

là một việc rất quan trọng và rất cần thiết" (3) Vì

3 - Một điều quan trọng nữa là mọi chủ trương,

chính sách của Đảng và Nhà nước đều có quan hệ

chặt chẽ tới thanh niên và công tác thanh niên. Bởi

lẽ thanh niên là lực lượng đông đảo , là người tiếp

nhận chính và thực hiện những chủ trương, chính

sách đó. Những chủ trương, chính sách đó phải thích

hợp , phải đáp ứng những nhu cầu chân chính của

thanh niên .

thế , chính sách thanh niên của Đảng trong thời kỳ

mới, cần quán triệt các phương hướng lớn như

Nghị quyết Trung ương 4 về thanh niên đã chỉ rõ :

Nhận thức rõ vai trò , vị trí thanh niên trong sự

nghiệp cách mạng, đặt niềm tin sâu sắc vào thanh

-

niên .

- Đào tạo, bồi dưỡng và tạo mọi điều kiện cho

thanh niên phấn đấu trở thành con người mới hoàn

thành xuất sắc nhiệm vụ trước mắt và đón nhận

trách nhiệm nặng nề trong tương lai .

-
Phát huy lực lượng và tiềm năng của thế hệ trẻ ,

( 1 ) Hồ Chí Minh : Bàn về thanh niên , Nxb Thanh niên,

Hà nội , 1970, tr 17

(2 ) Hồ Chí Minh : Sdd , tr 18

( 3 ) Hồ Chí Minh : Sđd , tr 11
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''

có chính sách ưu tiên giải quyết việc làm , tăng thu

nhập, cải thiện đời sống cho thanh niên, khuyến

khích thanh niên hăng say lập nghiệp .

2

Xây dựng Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí

Minh vững mạnh , đồng thời đoàn kết tập hợp rộng

rãi các tầng lớp thanh niên .

- Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh là điều

kiện phát triển thế hệ trẻ và cũng là nhiệm vụ của

chính thanh niên .

Công tác thanh niên phải là công tác của Đảng,

của hệ thống chính trị và toàn xã hội .

2 - Vấn đề thanh niên và công tác thanh niên luôn

ở vị trí trung tâm trong chiến lược con người của

Đảng ta . Nhưng thanh niên là đối tượng đặc thù, do

đó, công tác thanh niên phải mang những nội dung

thật phù hợp .

- Giáo dục đào tạo và bồi dưỡng tốt thanh niên là

nội dung có tầm quan trọng hàng đầu trong công tác

thanh niên của Đảng. Nó giữ vai trò quyết định trong

quá trình tạo ra một thế hệ mới với những phẩm

chất mới vừa mang tính truyền thống vừa mang

tính hiện đại sâu sắc . Trước hết phải giáo dục,

hướng dẫn thanh niên xây dựng được lý tưởng ,

hoài bão đúng đắn , phù hợp với quy luật khách

quan, có lòng yêu nước, có tinh thần quốc tế chân

chính , có ý chí đấu tranh xóa bỏ nghèo nàn lạc hậu

sống trung thực, tự trọng, tự lập, vươn lên tiếp thu

truyền thống văn hóa dân tộc Việt nam và văn minh

của thời đại ; có lòng nhân ái , vị tha, dũng cảm đấu

tranh chống tiêu cực .

Xã hội tạo điều kiện cho thanh niên học tập nâng

cao trình độ học vấn và nghề nghiệp, xóa mù chữ ,

phổ cập văn hóa phổ thông ; mở mang dạy nghề để

thanh niên có nghề nghiệp, có việc làm , tận dụng

mọi khả năng cho thanh niên đi học tập và cộng tác

ở nước ngoài (kể cả người tự túc ) ; giúp họ vừa

khăng định mình, vừa đáp ứng nhu cầu của bản

thân , vừa tham gia xây dựng đất nước có hiệu quả.

Cần đào tạo và khuyến khích phát triển cho được

một đội ngũ thanh niên vững vàng về chính trị , kiên

định con đường xã hội chủ nghĩa , tiêu biểu cho thế

hệ trẻ , bao gồm những công nhân có tay nghề cao ;

các nhà khoa học trẻ có tài về các lĩnh vực tự nhiên

và xã hội ; các nhà công nghệ , các nhà doanh nghiệp

trẻ năng động và sáng tạo ; các nhà lãnh đạo , quản

lý ; các văn nghệ sĩ tài năng... đủ khả năng đảm

nhận trọng trách mới.

Xã hội tạo điều kiện cho thanh niên phát triển toàn

diện về thể lực và trí lực ; có cuộc sống ngày càng

tốt đẹp về vật chất, văn hóa ; có trình độ thẩm mỹ

phong phú lành mạnh . Đặc biệt quan tâm đến nữ

thanh niên về học tập , việc làm , đời sống, hôn nhân

và gia đình . Bồi dưỡng nữ thanh niên phát huy

truyền thống anh hùng bất khuất, trung hậu đảm

đang , giỏi việc nước , đảm việc nhà.

Công bằng trong phát huy và sử dụng tài năng , trí

tuệ , lao động của thanh niên . Sử dụng phải gắn liền

với bồi dưỡng và đãi ngộ, sử dụng phải gắn liền

với đào tạo . Đề bạt, bổ nhiệm phải kịp thời và phù

hợp . Khắc phục tư tưởng hẹp hòi , giản đơn trong

việc đào tạo , sử dụng, bồi dưỡng thanh niên . Từ

nguyện vọng, yêu cầu , đặc điểm của thanh niên mà

định hướng sinh hoạt vật chất, tinh thần , văn hóa

cho thanh niên ; mà cổ vũ thanh niên phấn đấu thực

hiện những nhiệm vụ kinh tế , xã hội . Các chính sách

kinh tế xã hội của nhà nước phải gắn chặt với

chính sách phát triển thanh niên .

-
Giải quyết việc làm cho thanh niên vừa là yêu

cầu cấp bách , vừa là vấn đề lâu dài của xã hội .

Cần phát triển đa dạng các hình thức tạo việc làm

cho thanh niên trong tất cả các thành phần kinh tế.

Khuyến khích và giúp đỡ thanh niên tự tạo ra việc

làm và giúp nhau có việc làm. Lựa chọn công nghệ

và có chính sách khuyến khích thỏa đáng các công

nghệ có khả năng thu hút nhiều lao động. Mở mang

các ngành nghề mới như dịch vụ, du lịch . Tăng

cường tạo điều kiện cho những loại hình tổ chức

kinh tế của thanh niên phát triển như đội thanh niên

xung phong , và các loại hình sản xuất kinh doanh

khác . Có chính sách khuyến khích tự do hành nghề ,

tự do cư trú theo luật pháp (sửa bỏ những quy định

lạc hậu về hộ khẩu , về cư trú ....) . Mở rộng quan hệ

hợp tác với nước ngoài , tranh thủ sự tài trợ quốc

tế về chương trình việc làm . Đối với những thanh

niên chưa có việc làm , chưa được đào tạo nghề

nghiệp , cần huy động sức mạnh toàn xã hội trong

việc dạy nghề và giới thiệu việc làm cho họ ; coi

dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên là

một nhiệm vụ kinh tế - xã hội được ưu tiên hàng

đầu .

Thực hiện nhiều chính sách , nhiều biện pháp để

phòng ngừa tội phạm , tiêu cực trong thanh niên . Đưa

thanh niên vào tham gia mặt trận chống tham nhũng ,

chống buôn lậu , xử phạt nghiêm khắc những kẻ vi

phạm. Mặt khác , đối với những thanh niên phạm

tội , phải thực hiện nhiều biện pháp, nhiều lực

lượng để giáo dục , thuyết phục họ trở về cuộc

sống lương thiện ; xử phạt đúng pháp luật những

trường hợp xét cần thiết .

3 - Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cần
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được đổi mới và chỉnh đốn để trở thành lực lượng

nòng cốt trong thanh niên. Tổ chức đoàn viên đi sâu

vào hoạt động trong phong trào thanh niên , gắn bó

với thanh niên, lắng nghe thanh niên , giúp thanh niên

cùng tiến bộ . Chú ý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

đoàn . Họ phải là những người giỏi trong các lĩnh

vực công tác của mình, có nhiệt tình và khả năng vận

động thanh niên . Đổi mới phương thức hoạt động

của Đoàn , nhất là cấp cơ sở, đưa tổ chức đoàn và

đoàn viên đi vào hoạt động kinh tế , văn hóa , xã hội

để cuốn hút thanh niên cùng làm, qua đó mà vận động

giáo dục họ .

Các cấp ủy đảng cần quan tâm xây dựng Đoàn ,

coi đó là nhiệm vụ tổ chức trực tiếp của Đảng .

Đảng lãnh đạo Đoàn, nhưng tôn trọng , ủng hộ những

sáng kiến và tính độc lập về mặt tổ chức của Đoàn.

Xây dựng mối quan hệ tốt giữa cán bộ đảng , đảng

viên với thanh niên . Đảng viên phải thâm nhập vào

phong trào thanh niên . Những trí thức của Đảng,

những đảng viên có uy tín cần tham gia chương trình

bồi dưỡng thanh niên , lựa chọn thanh niên ưu tú có

năng khiếu để đào tạo họ thành cán bộ lãnh đạo , cán

bộ quản lý sau này .

4 - Xây dựng và mở rộng hơn nữa mặt trận đoàn

kết tập hợp thanh niên , tạo ra sức mạnh mới trong

ổn định xã hội , trong phát triển kinh tế, văn hóa, và

xã hội . Cần tập hợp tất cả thanh niên vào các tổ

chức thích hợp . Khắc phục tình trạng còn nhiều

thanh niên đứng ngoài tổ chức vì đó sẽ là lực lượng ,

địa bàn mà các thế lực thù địch nhằm vào hòng lôi

kéo, giành giật thanh niên . Cho thanh niên quyền lập

các hội riêng của họ theo luật pháp hiện hành . Những

hội này được tập hợp trong tổ chức Hội liên hiệp

thanh niên Việt nam , hoạt động vì mục đích đoàn kết

thanh niên Việt nam, phấn đấu xây dựng một nước

Việt nam hòa bình , thống nhất, độc lập, dân chủ ,

công bằng , giàu mạnh, văn minh hiện đại và đoàn

kết hữu nghị với cộng đồng thanh niên quốc tế .

Chú trọng tổ chức những hình thức thích hợp để

đoàn kết thanh niên Việt kiều ở các nước và

hướng họ về xây dựng quê hương , giữ gìn bản sắc

dân tộc . Đối với thanh niên các tôn giáo , Đảng , Đoàn

cần ủng hộ những hoạt động từ thiện , hoạt động

vì lợi ích xã hội của các tín đồ trẻ tuổi , khuyến khích

họ cùng các thanh niên không theo đạo gia nhập các

hội theo sở thích , nguyện vọng trong khuôn khổ mặt

trận thanh niên do Đảng lãnh đạo .

Đoàn thanh niên là lực lượng nòng cốt, đồng thời

là thành viên trong Hội liên hiệp thanh niên . Đoàn

không áp đặt nguyên tắc tổ chức và hoạt động của

mình cho các hội , mà hướng dẫn các hội hoạt động

đúng hướng. Đoàn cần phân công , hoặc cử cán bộ ,

đoàn viên tốt vào hoạt động trong các tổ chức đó

để lãnh đạo , định hướng các hội theo yêu cầu của

Đảng.

5 - Đảng, Nhà nước, các đoàn thể, các tổ chức xã

hội và gia đình phải nâng cao trách nhiệm đối với

thanh niên và công tác thanh niên. Các cấp ủy đảng

cần có kế hoạch tiếp cận , hiểu sâu sắc thanh niên ,

tin yêu , chăm sóc và mạnh dạn sử dụng họ. Đảng

lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội chăm lo

cho thanh niên . Đảng viên phải là người lãnh đạo ,

người bạn hiền , là tấm gương cho thanh niên . Đảng

lãnh đạo thông qua đảng, đoàn thanh niên bằng chủ

trương , đường lối , định hướng cho thanh niên , lãnh

đạo việc luật pháp hóa, chương trình hóa, quy chế

hóa các chủ trương, đường lối đó .

Nhà nước tạo môi trường và điều kiện thuận lợi

cho sự phát triển của thanh niên ; thành lập cơ quan

chuyên trách về thanh niên của chính phủ . Có các cơ

cấu liên ngành để giải quyết những vấn đề bức

xúc đặt ra của thanh niên . Xây dựng các chương trình

kinh tế xã hội của nhà nước giao cho Đoàn và các

tổ chức thanh niên chủ trì tổ chức thực hiện . Dành

ngân sách thích đáng cho công tác thanh niên . Luật

pháp hóa, thể chế hóa đường lối của Đảng về

thanh niên thành các chương trình , quy định thực hiện

và đáp ứng các nhu cầu của thanh niên .

Các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội tăng

cường phối hợp hoạt động với Đoàn thanh niên và

các hội thanh niên trong việc tập hợp, giáo dục , đào

tạo thanh niên , có chương trình kế hoạch , chuyên sâu

về thanh niên của tổ chức mình .

Gia đình có vị trí và trách nhiệm vô cùng to lớn

đối với thế hệ trẻ . Gia đình phải thật sự là tổ ấm.

Tăng cường hướng dẫn giúp đỡ các gia đình về

nội dung , phương pháp và điều kiện vật chất, văn

hóa để gia đình thực hiện tốt chức năng sản xuất

của cải vật chất, tiếp nối phát triển giống nòi và

giáo dục hình thành nhân cách tốt cho thanh , thiếu

nhi . Phát triển cuộc vận động gia đình văn hóa mới

trên mọi địa bàn , đặc biệt là phong trào mỗi gia đình

chỉ có từ một đến hai con , phong trào thể thao và vệ

sinh phòng bệnh .

Môi trường xã hội lành mạnh có ý nghĩa lớn

trong việc hình thành và phát triển nhân cách và khả

năng sáng tạo của tuổi trẻ . Vì lẽ đó Đảng, Nhà nước ,

trước tiên cần quan tâm bổ sung, hoàn thiện các chủ

trương , chính sách , pháp luật , tạo điều kiện thuận

lợi cho thanh niên phấn đấu và trưởng thành .
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VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN

TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

cứu có thống những vấn

Việc thanhniên và công tác thanh niên,đồng

thời giải quyết có hiệu quả những vấn đề đó

không chỉ là đòi hỏi khách quan của công cuộc đổi

mới đất nước mà còn là nguyện vọng của đông đảo

nhân dân , của tuổi trẻ ; là vấn đề có ý nghĩa quyết

định đối với việc hình thành và phát triển lực lượng

chính trị - xã hội của Đảng, của dân tộc theo con

đường xã hội chủ nghĩa .

Thanh niên là lực lượng trẻ , là tấm gương phản

ánh đời sống xã hội hiện tại và thể hiện những xu

hướng phát triển của tương lai . Thế hệ trẻ ngày nay ,

do được đào tạo khá hoàn chỉnh , nên có trình độ học

vấn ngày càng cao , có khả năng tiếp cận nhanh , nhạy

với kiến thức khoa học kỹ thuật hiện đại và công

nghệ mới, sống năng động , thực tế. Họ nhiệt thành

ủng hộ công cuộc đổi mới đất nước, và là lực

lượng lao động chủ yếu trên mọi lĩnh vực kinh tế ,

xã hội, là một nguồn lực rất quan trọng đối với

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của nước ta .

Tuy nhiên , trong điều kiện kinh tế thị trường và

mở rộng giao lưu quốc tế , thanh niên nước ta đang

đứng trước những thử thách mới , những vấn đề

xã hội rất gay gắt . Tình trạng thiếu việc làm và thu

nhập thấp trở thành vấn đề xã hội bức xúc nhất

của thanh niên . Dự báo đến năm 1995 nước ta có

khoảng 7 triệu người đến tuổi lao động cần có việc

làm . Đây thực sự là một sức ép xã hội rất lớn . Thu

nhập thấp cũng đang đè nặng lên cuộc sống của

nhiều thanh niên và gia đình họ, là một trong những

nguyên nhân nảy sinh các tệ nạn xã hội trong thanh

niên . Tình trạng thất học, mù chữ ngày càng tăng .

Trình độ hiểu biết của thanh niên có nhiều mặt sa

sút ; một bộ phận lớn thanh niên bị cắt đứt với

truyền thống văn hóa dân tộc . Điều này trực tiếp

ảnh hưởng đến chất lượng lao động trẻ , đến việc

hình thành nhân cách con người Việt nan trong

tương lai . Tình trạng sức khỏe và các tệ nạn xã hội

trong thanh niên cũng rất đáng lo ngại . Các bệnh

nghề nghiệp , xã hội trong thanh niên đều gia tăng...

HỒ ĐỨC VIỆT •

Tình hình trên cộng với những biến động phức

tạp của thế giới và trong nước đang chi phối mạnh

mẽ thanh niên ta trên nhiều mặt : lý tưởng, đạo

đức , lối sống .

Trong khi đó công tác thanh niên của chúng ta có

nhiều vấn đề rất đáng suy nghĩ.

Trước hết , về trách nhiệm của Đoàn thanh niên .

Trong mấy năm qua, Đoàn đã nỗ lực phấn đấu tự

đổi mới, tự chỉnh đốn, để phát huy tác dụng trong

tuổi trẻ và xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng .

Tuy nhiên , những cố gắng đó còn xa mới đáp ứng

được yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới . Hệ

thống tổ chức và đội ngũ cán bộ của Đoàn chưa đủ

sức tiếp cận kịp thời quá trình đổi mới của đất

nước. Số lượng và chất lượng đoàn viên , uy tín của

Đoàn trong xã hội và sức hấp dẫn đối với tuổi trẻ ,

giảm sút . Tình hình thanh niên và cơ chế quản lý

kinh tế - xã hội chuyển biến rất nhanh , nhưng mô

hình tổ chức và phương thức hoạt động của Đoàn

vẫn còn nhiều mặt cũ kỹ , lỗi thời ; bệnh quan liêu ,

hành chính chậm được khắc phục .

Các đoàn thể quần chúng và xã hội còn có sự bất

cập đối với công tác thanh niên . Còn không ít vấn

đề đề ra nhưng chưa thực hiện được . Cụ thể là ,

chưa tổ chức nhịp nhàng và có hiệu quả một số nội

dung và biện pháp đào tạo , giáo dục thanh niên đã

được đề ra trong các nghị quyết của Đảng . Sự

thiếu gương mẫu trong một bộ phận cán bộ , đảng

viên và người lớn tuổi làm cho tuổi trẻ suy giảm

lòng tin và có những hành vi thiếu đạo đức. Chính

sách xã hội và chiến lược con người , nhất là chiến

lược đối với thế hệ trẻ , chưa được quán triệt trong

toàn xã hội . Các điều kiện vật chất của xã hội dành

cho sự nghiệp đào tạo, giáo dục thế hệ trẻ còn quá

ít ỏi.

Nhà nước chưa quan tâm đúng mức đối với công

tác thanh niên . Dường như vẫn còn xu hướng coi

công tác thanh niên là việc của Đảng, của Đoàn thanh

* Bí thư thứ nhất Ban chấp hành trung ương Đoàn

TNCS Hồ Chí Minh
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niên , nên nhiều cấp chính quyền chưa thấy hết

trách nhiệm về mặt nhà nước đối với công tác

thanh niên . Do đó, chưa có cơ chế , chính sách cụ thể ,

tạo điều kiện cho Đoàn làm tốt công tác vận động

thanh niên ; chưa chuyên được phương thức tác

động đến thanh niên và hoạt động của Đoàn qua các

chương trình , dự án kinh tế xã hội ; không ít nơi vẫn

nặng về hô hào, động viên chung chung , chưa tạo ra

được động lực tinh thần , vật chất cho phong trào

thanh niên . Nhà nước chưa xây dựng các văn bản

pháp quy về công tác thanh niên và cũng chưa xác

lập cơ chế của nhà nước chuyên lo công tác thanh

niên , nên các chủ trương lớn của Đảng đối với

công tác thanh niên vẫn chỉ dừng ở nghị quyết .

Từ trước đến nay , Đảng rất quan tâm đến nhiệm

vụ lãnh đạo công tác thanh niên , luôn coi đó là khâu

quan trọng trong chiến lược con người cả trên lý

luận và thực tiễn . Nhưng thực tế cho thấy , trong

công tác thanh niên , Đảng có những khiếm khuyết

không nhỏ . Đảng đề ra nghị quyết về công tác

thanh niên, nhưng nhiều cấp ủy chưa có biện pháp

chỉ đạo thiết thực , chưa có sự đầu tư hoặc đầu tư

chưa tương xứng. Nhiều cấp ủy đảng buông lỏng

sự lãnh đạo hoặc phó mặc công tác thanh niên cho

Đoàn . Phương thức lãnh đạo đối với thanh niên và

công tác thanh niên chậm được đổi mới, còn nặng

tính hành chính , gia trưởng , ban ơn , độc đoán ; thậm

chí có nơi thiếu sự tôn trọng nhân cách thanh niên và

các tổ chức của thanh niên .

Trong những năm tới , tình hình thanh niên còn

tiếp tục phát triển, và công tác thanh niên sẽ diễn ra

trong những điều kiện mới ngày càng khác trước.

Có thể dự báo mấy vấn đề :

Một là , kinh tế thị trường và việc mở rộng quan

hệ quốc tế nhất định sẽ dẫn tới sự phân hóa, phân

cực trong thanh niên về nhiều mặt . Nền kinh tế thị

trường sẽ tạo ra một lớp thanh niên có tài năng ,

sớm tự khẳng định và làm việc một cách năng động,

sáng tạo , có thu nhập cao ; đồng thời , cũng sẽ có

một bộ phận không nhỏ thanh niên nghèo đi , do

không có việc làm , không biết cách làm ăn , sống thụ

động . Mặt khác , quy luật giá trị sẽ làm xuất hiện

trong thanh niên tâm lý chú ý nhiều đến lợi ích

thực tế , thậm chí đầu óc thực dụng, chạy theo đồng

tiền và quyền lợi ích kỷ cá nhân . Có thể thấy trước ,

sớm muộn sẽ xuất hiện một lớp tư sản trẻ tuổi, có

tri thức và quan hệ quốc tế rộng , và cùng với nó,

sẽ xuất hiện những xu hướng chính trị khác nhau

ngay trong lớp trẻ ... Hệ quả tất yếu là : các vấn đề

xã hội của thanh niên trong nền kinh tế thị trường

( hất nghiệp , mù chữ, phân hóa giàu nghèo... ) sẽ gay

gắt hơn, và điều đó đương nhiên sẽ ảnh hưởng tiêu

cực đến sự bảo tồn và phát triển nền văn hóa dân

tộc trong lớp trẻ .

Hai là, lối sống và đạo đức trong thanh niên cũng

sẽ có sự phân hóa nhanh và ngày càng rõ . Có thể xuất

hiện ba khuynh hướng : 1 ) đại bộ phận thanh niên

sẽ sống và làm việc bình thường như các công dân

yêu nước ; 2 ) bộ phận thanh niên tiên tiến sẽ nỗ lực

học tập , làm việc với cường độ cao hơn trước ,

đặng vươn tới những lý tưởng cao đẹp ; 3 ) một bộ

phận đáng kể còn lại , tiếp tục khủng hoảng về lý

tưởng , chịu ảnh hưởng của các tệ nạn xã hội , sống

sa đọa, phạm pháp .

Ba là , sự khác biệt giữa các thế hệ về hoàn cảnh ,

về điều kiện sống và về tâm lý, tạo nên sự khác

nhau giữa họ về cách suy nghĩ và hành động . Nhiều

người lớn tuổi thường nhìn sự vật theo trình tự

trước sau nên dễ thỏa mãn với những gì đạt được ;

còn nhiều người trong thế hệ trẻ lại thường nhìn

sự vật theo " chiều ngang" nên dễ cảm thấy không

hài lòng , thậm chí bi quan , trước thực tế nước mình

thua kém nhiều nước trong khu vực và trên thế

giới. Mặt khác , do sinh sau đẻ muộn , họ không thấy

hết được hậu quả của chiến tranh , không thấy hết

được tội ác của chủ nghĩa đế quốc, lại chưa hiểu

hết và tiếp cận đầy đủ truyền thống tốt đẹp của

dân tộc , của Đảng .

Bốn là , các lực lượng thù địch đã, đang và sẽ tiếp

tục lôi kéo , giành giật thanh niên . Trong điều kiện

"mở cửa" , sản xuất hàng hóa phát triển , kinh tế

trong nước còn tiếp tục khó khăn ... một bộ phận

thanh niên không tránh khỏi khủng hoảng niềm tin

và lý tưởng. Lợi dụng tình hình này , các phần tử

phản động và các lực lượng thù địch công khai hoặc

ngấm ngầm, sẽ tìm mọi cách lôi kéo, chia rẽ thanh

niên . Đây là vấn đề rất cần được đặt ra, xem xét

và có biện pháp giải quyết kịp thời .

Từ sự dự báo tình hình như trên , chúng ta cần có

chủ trương , biện pháp thích hợp để tổ chức, đoàn

kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhanh niên, phát

huy mạnh mẽ vai trò của thanh niên trong sự nghiệp

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc , làm cho đất nước

ngày càng giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc , xã hội văn
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minh. Đây thực sự là công tác vận động chính trị của

Đảng ; nó cần được tiến hành đồng bộ trên cơ sở

kết hợp chặt chẽ giữa các môi trường giáo dục ;

giữa vận động , giáo dục , thuyết phục với thực thi

các chủ trương, chính sách và chương trình gắn với

pháp luật . Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCHTƯ

Đảng (khóa VII) đã chỉ ra phương hướng, nhiệm vụ

cơ bản của công tác thanh niên trong tình hình hiện

nay . Để thực hiện có kết quả những phương hướng

và nhiệm vụ đó , chúng tôi cho rằng phải có sự tổ

chức và phối hợp chặt chẽ giữa tất cả các tổ chức

trong hệ thống chính trị với sự giúp đỡ ủng hộ của

toàn dân .

Trước hết, về phần mình, Đoàn TNCS Hồ Chí

Minh kiên trì thực hiện các mục tiêu và tìm tòi các

giải pháp , tiếp tục tự đổi mới và tự chỉnh đốn để

trở thành một tổ chức thực sự vững mạnh, là nòng

cốt trong việc mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp

thanh niên .

+ Về mục tiêu công tác tổ chức xây dựng Đoàn :

một mặt , nâng cao chất lượng đoàn viên , chất

lượng cán bộ , chất lượng tổ chức đoàn , nhất là tổ

chức cơ sở, theo nhận thức và tiêu chuẩn mới ; mặ

khác , tiếp tục đổi mới hình thái tổ chức và nội

dung , phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp

với cơ chế và xu hướng vận động , phát triển của

phong trào thanh niên trong giai đoạn mới.

+ Về định hướng công tác đoàn kết , tập hợp

thanh niên và xây dựng Hội liên hiệp thanh niên Việt

nam : Tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh

niên và xây dựng Hội theo tinh thần Nghị quyết 8B

của BCHTƯ và Nghị quyết 25 của Bộ chính trị

(khóa VI) . Đa dạng hóa các loại hình tập hợp , phát

triển các chi hội theo nghề nghiệp, theo nhu cầu

chính đáng , theo sở thích , phát triển các câu lạc bộ,

các trung tâm giao lưu văn hóa thanh niên . Chú trọng

công tác xây dựng Hội ở các tỉnh phía bắc, các vùng

tôn giáo, vùng sâu , xa và vùng cao. Duy trì và đẩy

mạnh các hoạt động văn hóa xã hội từ thiện với chủ

đề : "trăm suối một dòng sông" , "nối vòng tay lớn" ,

" giữ màu xanh thân yêu " , " cho tương lai của chúng

ta " ... Chú trọng các hoạt động giúp nhau làm kinh tế

thông qua quỹ hỗ trợ vốn các cấp , thông qua các

câu lạc bộ, các nhà doanh nghiệp trẻ, các trung tâm

dạy nghề , giới thiệu việc làm cho thanh niên , các

chi hội khuyến nông...

+ Về các giải pháp tổ chức xây dựng Đoàn đủ

sức làm nòng cốt đoàn kết , tập hợp rộng rãi thanh

niên : Củng cố , nâng cao chất lượng đoàn viên và

các tổ chức đoàn ở cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán

bộ , sắp xếp hợp lý và nâng cao hiệu lực chỉ đạo

bộ máy các cấp của Đoàn . Đổi mới mạnh mẽ nội

dung và phương thức hoạt động phù hợp với tình

hình mới. Tham mưu xây dựng Đảng và chính

quyền các cấp vững mạnh . Xây dựng cơ sở vật

chất, tạo nguồn kinh phí cho hoạt động của Đoàn.

Thứ hai, Đoàn thanh niên xin kiến nghị với

Đảng có những chủ trương cụ thể , thiết thực , thích

hợp đối với thanh niên và phong trào thanh niên,

nhằm đào tạo , bồi dưỡng phát huy xung lực của

thế hệ trẻ . Cụ thể là :

Đảng chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai và thực

hiện Nghị quyết 25 của Bộ chính trị (khóa VI ) và

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCHTƯ Đảng

(khóa VII) "Về công tác thanh niên trong thời kỳ

mới" từ trung ương tới cơ sở ; sơ kết và tổng kết

kịp thời sau khi triển khai và thực hiện có kết quả

các nghị quyết trên .

Đảng tiếp tục quán triệt tư tưởng : coi việc trực

tiếp xây dựng Đoàn là một bộ phận của công tác xây

dựng Đảng. Các cấp ủy xây dựng chương trình công

tác thanh niên và quy chế lãnh đạo Đoàn thanh niên

các cấp . Chú ý đặc biệt việc kết nạp đảng viên mới

từ thanh niên cũng như việc quy hoạch , đào tạo , bồi

dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn.

Thứ ba , Đoàn thanh niên kiến nghị với Nhà

nước :

Tiếp tục thực hiện cải cách giáo dục , nâng cao

dân trí , đào tạo nhân tài , coi đó là một trong những

chính sách cơ bản của nhà nước đối với thế hệ trẻ .

Trong chính sách của nhà nước đối với thế hệ trẻ ,

vấn đề cơ bản trước hết là đầu tư nâng cao chất

lượng giáo dục , nâng cao sức khỏe.

-
Thể chế hóa các chủ trương của Đảng đối với

thế hệ trẻ bằng Luật và các văn bản dưới luật.

Hằng năm, có các chương trình của Chính phủ

về công tác thanh niên , như chương trình giải quyết

việc làm , xóa mù chữ, xây dựng các cơ sở vật chất

phục vụ sự nghiệp giáo dục và đời sống văn hóa

tinh thần của tuổi trẻ . Có biện pháp , chính sách

bảo tồn và phát triển nền văn hóa dân tộc để tạo

môi trường lành mạnh cho sự phát triển của thanh

niên .

- Thành lập cơ quan của nhà nước hoặc chính phủ

(Xem tiếp trang 14 )
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GIÁO DỤC - nền tảng của

chiến lược con người

xuất phát của tư tưởng coi

PHẠM TẤT DONG

nhiều khác nhau

Đgiáo dục như một vấn đềcơbản và chính yếu nhiều văn kiện của Đáng, nhân cách cách người

trong chiến lược con người và đặt chiến lược

con người vào vị trí trung tâm của toàn bộ chiến

lược kinh tế - xã hội là ở chỗ : trước những thách

thức phát triển của thời đại , nhân tố CON NGƯỜI

cần được nhìn nhận sâu hơn và cần được phát huy

mạnh hơn . Chưa đầy một thập kỷ nữa , cùng với

nhân loại , dân tộc ta bước vào thế kỷ 21. Để có thể

có được sự phát triển mới thích ứng với cuộc

sống khi đó , ngay từ bây giờ chúng ta phải tích cực

chuẩn bị cho thế hệ trẻ về mọi mặt. Điều này buộc

chúng ta phải nhìn nhận lại , lựa chọn , điều chỉnh

mục tiêu về con người , và phải xây dựng cho được

một hệ thống chính sách có thể duy trì và phát triển

một nền giáo dục lành mạnh và toàn diện .

Sinh thời , Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy rằng ,

muốn có chủ nghĩa xã hội , trước hết phải có con

người xã hội chủ nghĩa . Người lại nói , phải làm

cho ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học

hành . Ngày nay , sau một số năm thực hiện hàng loạt

chủ trương , biện pháp để đổi mới đất nước , nhất

là từ sau Đại hội VII của Đảng , chúng ta đã khăng

định rằng , phải đầu tư cho việc phát huy mạnh mẽ

nguồn nhân lực thì mới mau chóng đạt tới mục tiêu

dân giàu nước mạnh . Trong quá trình đổi mới, tư

tưởng trên đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một

định hướng quan trọng để chúng ta điều chỉnh và

hoạch định những chính sách mới trong lĩnh vực

giáo dục và đào tạo . Gần đây , những tư tưởng nêu

trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh về mục tiêu giáo

dục thường được chúng ta diễn đạt bằng một công

thức khác : Con người là mục tiêu và là động lực

của sự phát triển kinh tế - xã hội . Tuy nhiên , ngay

từ đầu cần phải xác định thật rõ : yếu tố cơ bản

nhất trong con người mà sự phát triển kinh tế - xã

hội tùy thuộc , đồng thời lại định hướng phục vụ ,

là nhân cách .

được xem xét từ hai mặt : Đức (hệ thống những

phẩm chất tạo nên bộ mặt đạo đức ) và Tài ( hệ

thống những phẩm chất tạo nên năng lực ). Đức là

cái gốc để làm người, nói lên mối quan hệ qua lại

giữa con người với con người , giữa con người

với cộng đồng , với xã hội . Tài là điều kiện không

thể thiếu được để xác định chỗ đứng , vai trò , vị

thế xã hội của con người cụ thể , nói lên tương quan

giữa con người với công việc và sinh hoạt hằng

ngày . Trong những tác phẩm của mình , Các Mác khi

nói đến nhân cách thường dùng thuật ngữ "hệ

thống năng lực thể chất và tinh thần " . Còn trong

các tác phẩm khoa học , dù được định nghĩa thế nào

thì nhân cách cuối cùng vẫn được hiểu một cách

chung nhất như một hệ thống những phẩm chất ở

một con người cụ thể có ý nghĩa đối với một xã

hội nhất định và mang tính điển hình cho con người

ở một thời đại nhất định . Điều này là hiển nhiên ,

bởi xã hội ở mỗi giai đoạn phát triển của nó đều có

những yêu cầu riêng đối với nhân cách con người,

và vì vậy , phẩm chất tạo nên nhân cách ở giai đoạn

trước không thể trùng lặp với phẩm chất cần cho

nhân cách ở giai đoạn sau . Nói cụ thể hơn , có thể

hình dung những yêu cầu đối với nhân cách ở thế

hệ thanh niên tham gia kháng chiến chống thực dân

Pháp không đồng nhất với những yêu cầu hình

thành nhân cách ở thế hệ đó trong giai đoạn chống

đế quốc Mỹ . Còn ngày nay, khi chuẩn bị cho lớp

thanh niên mới có khả năng thích ứng cao với kinh

tế thị trường, thì lại phải tính đến hàng loạt yêu

cầu mới đối với nhân cách thế hệ trẻ mà trước

đây chúng ta không đặt ra . Tóm lại , phẩm chất điển

hình cho nhân cách hoàn toàn do cuộc sống thực tế

đề xuất. Cuộc sống buộc phải tạo ra phẩm chất

ấy , bởi nếu không như vậy thì chính cuộc sống

* Giáo sư, phó tiến sĩ, Phó trưởng Ban khoa giáo trung

urong
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không thể có sự phát triển . Đến đây , chúng ta thấy

rõ tầm quan trọng của mối tương quan giữa nhân

cách và phát triển .

Một số nhà nghiên cứu giáo dục học và xã hội

học cho rằng, con người chỉ đẻ ra con người , còn

giáo dục thì sản sinh ra nhân cách . Với luận điểm

này , dù với tư cách là một chiến lược đào tạo, một

nghệ thuật tác động tâm hồn hoặc một công nghệ

dạy học , giáo dục vẫn giữ đúng ý nghĩa là nền

móng đối với toàn bộ chiến lược con người và

chiếm vị trí trọng yếu trong chiến lược kinh tế -

xã hội .

Trong thời đại chúng ta , trước buổi giao thời

giữa nền văn minh công nghiệp với nền văn minh

hậu công nghiệp (văn minh công nghệ ), yếu tố hết

sức quan trọng trong nhân cách là trí tuệ . Chúng ta

hiểu trí tuệ ở đây là trình độ học vấn cao của từng

con người để tạo ra mặt bằng dân trí cao hơn , để

hình thành nên những tài năng sáng tạo trong mọi

lĩnh vực hoạt động ; là trình độ tư duy đạt ngang tầm

hiểu biết của thời đại . Trí tuệ tạo nên tiềm năng

chất xám là cái quý giá nhất trong mọi tài sản quý

giá của quốc gia . Hiện nay , có thể nói , chúng ta là

một nước đang cần dồn sức để tạo nên kho tàng

trí tuệ lớn và từ đó , tạo nên sự phát triển với tốc

độ cao . Theo số liệu điều tra, số năm đi học bình

quân đầu người ở ta vào đầu thập kỷ 90 mới là 4,5

năm . So với tổng số cán bộ giảng dạy đại học và

cán bộ nghiên cứu khoa học , số người có học vấn

sau đại học mới trên 10% . Kinh nghiệm những

nước phát triển cho biết , tỷ lệ đó phải khoảng 30%

mới tạo ra được sự phát triển nhanh trên con đường

công nghiệp hóa. Hiện nay , so với số phó tiến sĩ,

số tiến sĩ của chúng ta chưa tới 5,5%, mà tỷ lệ cần

đạt ít ra cũng phải 12% .

Phải nói thêm rằng , muốn tạo ra một mũi nhọn

phát triển , ngay các nước có nền công nghiệp mạnh

cũng phải hết sức quan tâm đến giáo dục và đào

tạo . Ví dụ , để phát triển lĩnh vực máy tính điện tử ,

nước Mỹ hiện cần thêm khoảng 140 000 chuyên gia

máy tính và 30 000 kỹ sư điện tử, mặc dù từ năm

đầu của thập kỷ 80, các trường đại học ở Mỹ đã

tuyển tới 320 000 sinh viên kỹ thuật máy tính . Cũng

như vậy , trước tình hình thiết kế linh kiện mềm

trở thành ngành sản xuất độc lập và thị trường linh

kiện mềm ngày càng mở rộng và cạnh tranh gay gắt ,

Bộ giao thông và công nghiệp Nhật bản đã đề ra yêu

cầu phải đào tạo 1 triệu chuyên gia cao cấp về linh

kiên mềm cho năm 2000 .

Trong nền văn minh hậu công nghiệp, khoa học ,

công nghệ cùng với kinh tế là một hệ thống trí tuệ

dựa vào kiến thức cao để thúc đẩy sự phát triển . Tài

nguyên vật chất phải nhường vị trí hàng đầu cho

tài nguyên trí tuệ . Kho tàng trí tuệ sẽ mang lại cho

quốc gia những lợi ích không giới hạn . Nhưng ,

muốn có được vốn trí tuệ , thì trước hết phải phát

triển giáo dục . Cuộc chạy đua kinh tế đang trong giai

đoạn sôi động , nhưng phần thắng chắc chắn sẽ

thuộc về những nước biết đẩy mạnh giáo dục , đặt

giáo dục đúng vị trí quan trọng trong chiến lược phát

triển kinh tế .

Yếu tố thứ hai cần phải kể đến trong nhân cách

con người ở thời đại là năng lực lao động nghề

nghiệp , trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao , cộng

với văn hóa lao động . So với giáo dục cổ truyền thì

cái mới của nền giáo dục hiện đại là sự bổ sung

một cách nghiêm túc và triệt để chương trình huấn

luyện nghề nghiệp nhằm xóa mờ ranh giới ngăn

cách phân biệt quá sâu giữa giáo dục phổ thông với

giáo dục nghề nghiệp. Việc này cần được tính toán

khoa học để giáo dục không phát triển theo hướng

chỉ nhằm phục vụ lợi ích thực tế hạn hẹp của con

người cụ thể , mà phát triển theo hướng giúp con

người phát triển được tài năng và áp dụng được tài

năng vào thực tế cuộc sống .

Văn hóa lao động sẽ là một phẩm chất hết sức

cần thiết nếu muốn người lao động thích ứng

nhanh với kinh tế thị trường . Văn hóa lao động ít

nhất phải bao gồm tính kỷ luật tự giác trong công

việc sản xuất, ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu và

thời gian , tinh thần trách nhiệm trong việc bảo

dưỡng máy móc và công cụ lao động , lương tâm

nghề nghiệp , v.v .. Một trong những điểm quan trọng

bậc nhất của văn hóa lao động là trách nhiệm cao

đối với chất lượng sản phẩm . Người sản xuất

không được đưa đến người tiêu dùng những mặt

hàng kém phẩm chất và nhất là không được làm

hàng giả . Sự phát triển kinh tế hàng hóa đòi hỏi phải

thay đổi quan hệ giữa người sản xuất với người

tiêu dùng được hình thành trong nền kinh tế theo cơ

chế bao cấp trước đây . Đó là việc người sản xuất

áp đặt nhu cầu của người tiêu dùng . Trong nền kinh

tế thị trường, người tiêu dùng quy định mặt hàng

và chất lượng hàng hóa , và người sản xuất phải đáp

ứng nhu cầu của người tiêu dùng . Trong điều kiện

cụ thể của xã hội ta hiện nay , chừng nào chưa hạn

chế và tiến tới chấm dứt được nạn làm hàng giả

thì chừng đó chúng ta chưa thể có một nền kinh tế
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thị trường đúng với ý nghĩa cần có của nó .

Yếu tố thứ ba không kém phần quan trọng đối

với nhân cách là lối sống lành mạnh , hiện đại, phù

hợp với cuộc sống của thế giới phát triển . Lối

sống được hình thành trên cơ sở một hệ thống

chuẩn mực hành vi và thế giới quan đúng đắn sẽ

không chỉ mang lại một phong cách học tập và lao

động tốt đẹp, mà quan trọng hơn còn tạo cho con

người có được sự định hướng giá trị không bao

giờ lệch lạc , cho dù họ phải sống trong môi trường

xã hội có những hiện tượng tiêu cực tác động hằng

ngày .

Hiện nay, trước những biến động xã hội mạnh

mẽ và dữ đội , con người nếu không vững vàng về

quan điểm, nếu thiếu bản lĩnh chính trị và không có

lối sống lành mạnh , thì rất dễ mất phương hướng

khi thứ bậc của thang giá trị xã hội có những đổi

thay . Từ mất phương hướng , con người dễ đi tới

suy thoái về đạo đức, bị tha hóa, giảm sút lòng tin

vào cách mạng, thờ ơ về chính trị...

Cuối cùng, phải nói đến yếu tố sức khỏe của

con người , nói đến sự phát triển thể chất . Sức

khỏe cùng với trí tuệ là những tài sản quý giá bậc

nhất của quốc gia . Xét về phương diện nào đó , sức

khỏe có quan hệ chặt chẽ với nhân cách, và là điều

kiện để nhân cách con người có thể bộc lộ và phát

huy ảnh hưởng của mình . V.I.Lê- nin từng nói rằng,

nhân cách không chỉ là thế giới tinh thần , mà còn

là thế giới thể chất của con người . Sức khỏe của

con người bao gồm cả sức khỏe cơ thể và sức

Về công tác thanh niên ...

(Tiếp theo trang 11 )

làm công tác thanh niên. Xây dựng quy chế về mối

quan hệ giữa chính quyền và Đoàn thanh niên các

cấp . Có chính sách động viên thanh niên làm nhiệm

vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở những địa bàn ,

lĩnh vực còn nhiều khó khăn , gian khổ .

- Nghiên cứu giao cho Đoàn thanh niên quản lý và

sử dụng những cơ sở vật chất cần thiết đã có ; tài

trợ cho Đoàn xây dựng những cơ sở vật chất cần

có (như các trung tâm văn hóa giáo dục thanh niên ở

trung ương và địa phương ) ; cấp ngân sách hằng

năm với tỷ lệ ổn định cho hoạt động của Đoàn .

-
Tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn thanh niên

tham gia xây dựng kinh tế theo đúng luật pháp nhằm

tăng thêm nguồn kinh phí cho các hoạt động của

khỏe tâm thần . Một nền giáo dục toàn diện sẽ

không chỉ tạo ra sức khỏe cơ thể qua các môn thể

dục , thể thao , mà trước hết và cơ bản hơn là tạo ra

sức khỏe tâm thần qua việc huấn luyện, giáo dục

con người có lối sống tốt đẹp, có ý thức bảo vệ

và rèn luyện thân thể và ý chí , có trách nhiệm tự quản

lý sức khỏe của mình , có sự lành mạnh trong tình

cảm đạo đức và nghĩa vụ xã hội , v.v ..

Nhân cách và phát triển xã hội là mối tương quan

phải được quan tâm . Muốn phát triển , phải dựa vào

sức mạnh của nhân cách con người ; và chỉ có trí

tuệ lớn lao, chỉ có nhân cách đúng đắn thì mới

quyết định được sự phát triển đúng hướng, đúng

nhịp , đúng tốc độ thời đại . Chúng ta là nước đang

cần mau chóng vượt qua những khó khăn về kinh

tế - xã hội , cần có tốc độ phát triển để hòa nhập

vào dòng chảy chung của thời đại . Giải pháp cơ bản

là đầu tư vào con người, trước hết là đầu tư vào

công việc đào tạo ra những người có đủ phẩm chất

và năng lực đưa đất nước đi lên nhanh chóng . Mục

tiêu dân giàu nước mạnh chỉ có thể đạt được khi

chúng ta biết đầu tư thích đáng cho nguồn lực con

người - nguồn lực làm cho mục tiêu lý tưởng đó

trở thành hiện thực .

Với quan điểm đó, giáo dục không thể đặt ngoài

vị trí trung tâm của chiến lược kinh tế - xã hội và

nó dứt khoát phải được coi là vấn đề cơ bản nhất

khi chúng ta hoạch định những chính sách đầu tư ,

đặc biệt là những chính sách đầu tư cho con người.

Đoàn và sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ .

Cuối cùng, Đoàn thanh niên tích cực phối hợp

chặt chẽ với các đoàn thể xã hội để có thể giáo dục ,

rèn luyện thế hệ trẻ một cách có hiệu quả . Đoàn

thanh niên cũng mong có sự đồng tâm hiệp lực của

tất cả cán bộ , đảng viên và các bậc phụ huynh trong

việc giáo dục con em mình, khắc phục dần tâm lý

ỷ lại , "khoán trắng" , "phó mặc" việc giáo dục thanh ,

thiếu niên cho Đoàn và cho nhà trường .

Chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng, việc tiến

hành công tác thanh niên theo phương châm đối mới,

có sự phối hợp và phân công trên quy mô toàn xã hội

dưới sự lãnh đạo của Đảng, chắc chắn sẽ tạo ra

được bước chuyến mới trong việc xây dựng một

thế hệ mới tiếp tục vững bước trên con đường

xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã

lựa chọn .
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V₁

NẮM VỮNG TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO

CỦA ĐẢNG VỀ VĂN HÓA VĂN NGHỆ

TRONG NHỮNG NĂMNHỮNG NĂM TRƯỚC MẮT

-ĂN hóa là nền tảng tinh thần của xã hội , một động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội , đồng thời

là một mục tiêu của chủ nghĩa xã hội . Văn học, nghệ thuật là bộ phận trọng yếu của nền văn hóa dân tộc ,

thể hiện khát vọng của nhân dân về chân - thiện - mỹ .

Cách đây đúng 50 năm ( 1943) Đảng ta lần đầu tiên công bố Đề cương văn hóa xác định phương hướng và

những nguyên tắc lớn cho sự phát triển văn hóa, văn nghệ dân tộc . Nay cách mạng đã ở vào giai đoạn mới, yêu

cầu có một chiến lược mới về văn hóa . Song để có một chiến lược mới về văn hóa, cần có thời gian và sự

chuẩn bị công phu.

Tháng 11-1987 Bộ chính trị Trung ương (khóa VI) đã ra Nghị quyết 05 về " đổi mới và nâng cao trình độ lãnh

đạo, quản lý văn học, nghệ thuật và văn hóa" . Nghị quyết 05 thể hiện những quan điểm đổi mới có nguyên tắc

của Đảng trên lĩnh vực văn hóa , văn nghệ, có tác dụng thúc đẩy hoạt động sáng tạo nghệ thuật . Tuy vậy , Nghị

quyết đánh giá chưa thật đúng tính phức tạp của cuộc đấu tranh trên mặt trận này , chưa lường trước và đề ra

được những biện pháp nhằm hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế thị trường đối với văn hóa , văn nghệ .

Nghị quyết Đại hội VI, Đại hội VII của Đảng và Nghị quyết 05 của Bộ chính trị ( khóa VI) đã tạo điều kiện

cho văn hóa, văn nghệ nước ta đạt nhiều thành tựu , đáp ứng một phần nhu cầu hưởng thụ văn hóa của các tầng

lớp nhân dân , đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới . Hoạt động sáng tạo văn học , nghệ thuật phong phú hơn

về nội dung và đề tài, đa dạng hơn về hình thức, thể loại và phong cách biểu hiện . Một số tác phẩm mới có

giá trị tư tưởng và nghệ thuật được quần chúng hoan nghênh . Nhiều hình thức văn hóa truyền thống được khôi

phục . Các phương tiện thông tin đại chúng , nhất là phát thanh, truyền hình ngày càng phát triển , làm phong phú

những hình thức và phương tiện đưa văn hóa, văn nghệ đến với đông đảo nhân dân . Một số hoạt động văn hóa

được tổ chức trên quy mô cả nước, thu hút hàng triệu lượt người tham gia . Giao lưu văn hóa với nước ngoài

từng bước được mở rộng.

Đội ngũ văn nghệ sĩ và cán bộ văn hóa gồm nhiều lớp kế tiếp nhau , trải qua thử thách, ngày càng phát triển

và trưởng thành . Trước khó khăn của đất nước và những biến động quốc tế phức tạp trong mấy năm gần

đây , đại bộ phận vẫn tin tưởng, gắn bó với Đảng và sự nghiệp cách mạng của dân tộc , giữ vững phẩm chất ,

đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển văn hóa , văn nghệ .

Trong công tác lãnh đạo và quản lý , nhiều cấp ủy đang và cơ quan nhà nước đã nhận thức rõ hơn vai trò vị

trí của văn hóa, văn nghệ, lắng nghe ý kiến của các văn nghệ sĩ, khuyến khích , giúp đỡ các hoạt động sáng tạo .

Trong hoàn cảnh kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn , Nhà nước đã cố gắng giải quyết một bước cơ sở vật chất

kỹ thuật cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ và một số chính sách đối với văn nghệ sĩ, cán bộ văn hóa. Các hội

sáng tác chuyên ngành và các hội văn nghệ của các tỉnh , thành phố đã có một số cố gắng phát huy tính chủ động,

khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo của hội viên , bồi dưỡng những tài năng mới .

Tuy vậy , tình hình văn hóa, văn nghệ những năm gần đây có những diễn biến tiêu cực , có nhiều điều đáng lo

ngại. Lối sống chạy theo đồng tiền , những thị hiếu không lành mạnh , những hủ tục , mê tín tăng nhanh ; nhiều

văn hóa phẩm độc hại lan tràn trên thị trường . Trong sáng tác và lý luận , phê bình nảy sinh một số khuynh hướng

sai lầm : phủ nhận thành tựu cách mạng và văn hóa, văn nghệ cách mạng ; tách văn nghệ khỏi sự lãnh đạo của

Đảng ; xúc phạm anh hùng , vĩ nhân của dân tộc ; khuynh hướng "thương mại hóa " , truyền bá lối sống thực

dụng, sa đọa, bạo lực phát triển . Các thế lực thù địch đã và đang lợi dụng những tác phẩm xấu để chống phá

ta . Việc truyền đạt và tổ chức thực hiện Nghị quyết 05 của Bộ chính trị (khóa VI ) có nhiều sai sót . Trước những

lệch lạc xuất hiện trong văn hóa, văn nghệ , một số cấp ủy đảng và cơ quan nhà nước không kịp thời phân rõ

đúng sai, thường né tránh , rụt rè trong việc xử lý ; cũng có nơi sử dụng những biện pháp hành chính không thích

hợp . Một số văn nghệ sĩ đảng viên dao động , giảm sút lòng tin , không giữ vững lập trường của Đảng.

Hội nghị lần thứ tư BCH TƯ Đảng ( khóa VII ) đã phân tích sâu sắc thực trạng tình hình văn hóa , văn nghệ , tìm

ra những nguyên nhân khách quan và chủ quan của những mặt tiêu cực, tự phê bình nghiêm túc để nhận rõ trách

nhiệm của mình và tìm mọi biện pháp khắc phục đặng đưa sự nghiệp văn hóa , văn nghệ tiếp tục phát triển mạnh
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Phấn đấu thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCHTƯ Đảng (khóa VII)

mẽ. Hội nghị Trung ương cho rằng nguyên nhân chủ yếu để cho tình hình tiêu cực trong văn hóa , văn nghệ xảy

ra nghiêm trọng và kéo dài là do lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước từ trung ương đến các cấp đã

buông lỏng , hữu khuynh , bố trí sai một số cán bộ chủ chốt , thiếu những luật lệ , thể chế của nhà nước , thiếu

đầu tư thích đáng cho lĩnh vực văn hóa, văn nghệ , thiếu tổ chức động viên nhân dân biểu dương , cổ vũ những

nhân tố tích cực và phê phán , lên án những biểu hiện tiêu cực , độc hại trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ .

*

Về nhiệm vụ cơ bản và lâu dài của văn hóa , văn nghệ nước ta , Hội nghị Trung ương 4 chỉ rõ : chúng ta phải

xây dựng và phát triển nền văn hóa mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa , một nền văn hóa tiên tiến , đậm đà

bản sắc dân tộc . Đây là sự nghiệp rất trọng đại , cao cả và có nhiều khó khăn , phải tiến hành từng bước ; mỗi

bước có mục tiêu rõ ràng , nhằm góp phần xây dựng con người Việt nam về trí tuệ , đạo đức, tâm hồn , tình

cảm , lối sống, có nhân cách tốt đẹp, có bản lĩnh vững vàng ngang tầm sự nghiệp đổi mới vì dân giàu , nước

mạnh , xã hội văn minh .

Hội nghị Trung ương lần này tập trung bàn một số nhiệm vụ văn hóa , văn nghệ những năm trước mắt, lấy

việc xây dựng và sáng tạo những giá trị mới, việc bồi dưỡng và phát huy mọi tài năng làm mục tiêu lớn nhất.

Cùng với việc phấn đấu đạt được những mục tiêu đề ra, Nghị quyết nêu vấn đề "tích cực chuẩn bị điều kiện

cho sự phát triển mạnh mẽ nền văn hóa Việt nam vào cuối thập kỷ 90 , bước vào thế kỷ 21" .

Nhằm đáp ứng những yêu cầu trên , và tạo cơ sở nhận thức đúng đắn khi thực hiện Nghị quyết về văn hóa ,

văn nghệ , Hội nghị Trung ương 4 đã xác định các tư tưởng chỉ đạo :

1 - Vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là cốt lõi tư tưởng trong văn hóa, văn nghệ nước ta . Sự nghiệp văn

hóa, văn nghệ là bộ phận khăng khít của sự nghiệp đổi mới . Thấm nhuần và thực hiện quan điểm của Chủ tịch

Hồ Chí Minh : " Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận . Anh chị em văn nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận ấy " .

2 - Bảo đảm dân chủ , tự do cho mọi sự sáng tạo và hoạt động văn hóa , vun đắp các tài năng , đồng thời đề cao

trách nhiệm của văn nghệ sĩ trước công chúng, dân tộc và thời đại .

3 - Phát triển văn hóa dân tộc đi liền với mở rộng giao lưu văn hóa với nước ngoài , tiếp thụ những tinh hoa

của nhân loại , làm giàu đẹp thêm nền văn hóa Việt nam . Ngăn chặn và đấu tranh chống sự xâm nhập của các

loại văn hóa độc hại , bảo vệ nền văn hóa dân tộc .

4 - Nâng cao tính chiến đấu của các hoạt động văn hóa và văn học , nghệ thuật , khẳng định mạnh mẽ và sâu

sắc những nhân tố mới, những giá trị cao đẹp của dân tộc ta , khắc phục những gì cản trở quá trình đi lên của

đất nước. Phê phán cái sai , lên án cái ác , cái xấu là để hướng con người tới cái đúng , cái tốt , cái đẹp . Đấu

tranh không khoan nhượng chống các luận điệu độc hại của các thế lực thù địch .

5 - Văn hóa, văn nghệ là sự nghiệp của toàn xã hội . Phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ của nhà nước ,

tập thể và cá nhân theo đường lối của Đảng và sự quản lý của Nhà nước . Khắc phục tình trạng "hành chính

hóa " các tổ chức văn hóa, nghệ thuật và xu hướng "thương mại hóa" trong lĩnh vực này .

Những tư tưởng chỉ đạo nêu trên là xuất phát từ những quan điểm cơ bản của Đảng ta về văn hóa, văn nghệ ,

và từ thực tiễn đổi mới hiện nay của đất nước trong bối cảnh phức tạp của tình hình thế giới . Những tư

tưởng đó thể hiện cụ thể quan điểm của Đảng ta về các mối quan hệ giữa văn hóa, văn nghệ và đường lối chính

trị của Đảng ; giữa tự do, dân chủ trong sáng tạo nghệ thuật với trách nhiệm công dân của mỗi văn nghệ sĩ ; giữa

giữ gìn bản sắc dân tộc của văn hóa Việt nam với việc tiếp thu tinh hoa của văn hóa nhân loại ; giữa khám phá ,

phát hiện và khẳng định những yếu tố mới , những giá trị cao đẹp của dân tộc với sự phê phán mọi tiêu cực

làm xói mòn đạo đức và phẩm chất của con người , mọi cản trở sự phát triển của đất nước, đấu tranh không

khoan nhượng chống các luận điệu thù địch đối với chế độ xã hội ta . Đó cũng là những vấn đề lý luận và

thực tiễn cần được tiếp tục làm sáng tỏ để tạo nên sự thuyết phục cao đối với đường lối và sự lãnh đạo của

Đảng ta trên lĩnh vực mang nhiều tính đặc thù và rất nhạy cảm trong đời sống nhân dân , quan hệ chặt chẽ với

trình độ giác ngộ chính trị của chủ thể cũng như của đối tượng sáng tạo .

Một số nhiệm vụ văn hóa, văn nghệ mà Trung ương bàn và quyết nghị cho những năm trước mắt vừa mang

tính cấp bách , vừa là những định hướng quan trọng cho việc soạn thảo chiến lược văn hóa của Đảng ta trong

giai đoạn mới . Để thực hiện được những mục tiêu đề ra , Trung ương chỉ rõ một số biện pháp cần thiết về

nâng cao nhận thức , tăng cường chất lượng công tác văn hóa , văn nghệ , cũng như về sắp xếp tổ chức, bố trí

cán bộ , đổi mới phương thức lãnh đạo và quản lý , cùng việc đầu tư của nhà nước và đời sống của những cán

bộ văn hóa, những văn nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Các cấp ủy đảng , các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, mỗi cán bộ văn hóa , mỗi văn nghệ

sĩ, trước hết là đang viên, phải có một quyết tâm cao, một tinh thần tự phê bình nghiêm túc và một nhận thức

đúng đắn về vai tròcủa văn hóa , văn nghệ trong đời sống tinh thần của nhân dân, trong sự nghiệp đổi mới của

toàn Đảng, toàn dân . Chúng ta tin rằng Nghị quyết sẽ được sự hưởng ứng nhiệt liệt của toàn dân, trước hết là

của giới văn hóa, văn nghệ - điểm tựa vững chắc cho Nghị quyết được thực hiện thành công .
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Nghiên cứu - Trao đổi

Về chức năng văn học

và thuyết phản ánh

Lời giới thiệu của Hà Xuân Trường :

CHẾ LAN VIÊN

Chế Lan Viên không chỉ là một nhà thơ lớn , Anh còn là một nhà bình luận văn học sắc sảo. Những .

ngày nằm trên giường bệnh, Anh vẫn làm thơ , đọc , viết và tiếp bạn bè. Trong những bức thư Anh

gửi cho Hoàng Trung Nho và tôi, ngoài chuyện tình cảm , Anh thường viết những suy nghĩ của mình

về tình hình văn nghệ. Nhân dịp Hội nghị Trung ương 4 (khóa VII) ra Nghị quyết "Một số nhiệm vụ

của văn hóa, văn nghệ những năm trước mắt", được sự đồng ý của Ban biên tập Tạp chí Cộng

sản , tôi trích một số ý kiến trong một bức thư của Chế Lan Viên về một số vấn đề mà giới văn

học và bạn đọc đang quan tâm .

Tôi đau phải nằm một chỗ, nhưng cũng cố gắng

theo dõi một số việc đã và đang diễn ra trên văn đàn

nước ta trên một năm nay , không có thì giờ đọc

nhiều, mà cũng không có sách báo mà đọc , chỉ dựa

vào báo Văn nghệ và một vài tạp chí văn nghệ của

địa phương in ấn khá chững chạc lâu năm như Sông

Hương và mới ra năm nay như Lang Biang. Sao thấy

cái " lý " và " sự " của văn học ta trên các báo chí này

lôi thôi quá :

1- "Chức năng dự báo" . Đưa" dự báo" lên là một

chức năng chủ yếu của văn học . Văn học là viết cái

đã qua và cái hiện nay, trước hết viết cho cả người

hôm nay và mong ước viết cho người mai sau .

Nhưng trước hết là cho hôm nay , viết cái hôm qua

cũng vì hôm nay . Hôm nay tốt đẹp thì ngày mai mới

tươi sáng . Đấu tranh cho cái hôm nay chính là đấu

tranh tích cực cho cái ngày mai . Văn học khác với

khoa học. Trong khoa học có khoa học dự báo , khoa

học tương lai, dựa vào những tính toán của khoa học

hiện nay, mà dự báo cuộc sống của hành tinh vào

thế kỷ sau . Dựa vào khoa học viễn tưởng mà có văn

học viễn tưởng . Văn học viễn tưởng cũng chỉ là một

thể loại rất hạn chế , chưa có vị trí trong nghệ thuật .

Các tác giả nổi tiếng xưa nay viết về viễn tưởng ,

hay mọi thứ ma quỷ , viết về thiên đường hay địa

ngục , viết về cái không có và cái chưa có , chẳng qua

cũng đề nói cái xã hội mà các ông ấy đã sống và

đang sống , và cách nhìn nhân tình thế thái của các

ông ấy mà thôi. Cái làm nên các ông ấy chính là cái

mà các ông ấy mổ xẻ được, nhận chân được trong

xã hội các ông sống và thái độ nhân văn của các ông .

Mong muốn, hy vọng mãnh liệt của nhà văn toát

ra từ tác phẩm , điều mà Ăng-ghen đã nói "khuynh

hướng toát ra từ tác phẩm" , không ai đặt cho mình

là "dự báo" . Nói " dự báo " , đề cao " dự báo " là trốn

hiện thực , bênh vực cho các thứ suy nghĩ tùy tiện

duy ý chí. Chẳng phải An -phơ -rét đơ Vi-nhi đã chửi

việc làm đườngxe lửa đầu tiên ở Pháp , chẳng phải

Guy đơ Mô-pát-xăng đã nguyền rủa việc xây dựng

Tua Ép -phen ? Thiếu "chức năng dự báo" đến ngốc

nghếch như vậy mà các ông vẫn là nhà thơ , nhà văn

lớn của nước Pháp và của thế giới. Vì một lẽ giản

đơn , cái lớn của nhà văn đầu phải là chỗ " dự báo "

hay "không dự báo" .

2 - Thuyết phản ánh . Họ hiểu phản ánh là minh

họa, mà minh họa là sơ lược, công thức . Thế có lạ

không. Mấy chục năm theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin ,

học ở trường tốt nghiệp đại học hẳn hoi , vì có

người là phó tiến sĩ , là tiến sĩ cũng theo một điệu

như vậy.

Tôi nghĩ chụp ảnh cũng cần , huống chi là phản

ánh . Nói rộng ra để cho rõ ý tôi : một cái phản ánh

phải đạo còn lớn hơn chục cái sáng tạo vô đạo, phá

đạo . Nói đến văn học là phải nói tới cuộc sống và

tâm hồn của sự sáng tạo , và có được tâm hồn sáng

tạo cũng nhờ phản ánh cuộc sống . Có trăm nghìn

cách phản ánh : phản ánh hình , phản ánh hồn , phản

ánh hứng... Cứ xem lại mấy nhà văn tư sản tiến bộ

mà mình học từ lúc còn nhỏ. Va-lê -ry bảo : "Ce

temple est l'image mathématique d'une fille de Corin-

the que j ai heureusement aimée" (cái đền thờ đó là

hình ảnh toán học của cô gái xứ Co-ranh mà tôi đã

sung sướng được yêu thương) . Apollinaire viết :

"l'homme en imitant la marche a inventé la roue qui

ne ressemble pas aux pieds " (con người nhờ bắt

(Xem tiếp trang 21 )
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Sự bất cập của văn họchiệnnay có nguyên nhân
chuyển mạnh mẽtừ tiêu giá

tinh thần trong đời sống xã hội và trong sáng tác

văn học. Cái xấu, cái tốt, cái thiện , cái ác, cái cao

cả, cái thấp hèn... có lúc, có nơi , đang như vàng thau

lẫn lộn . Nói gì thì nói, văn học vẫn là tấm gương

phản ánh đời

sống tinh thần xã

hội.

Có khả năng xây

dựng đạo lý

trong kinh tế thị

trường không ?

Đây là công việc

nhân dân ta không

thể không làm

nếu muốn đi tới

một xã hội phồn

vinh, hạnh phúc .

nên đạo lý mới trong sự nghiệp xây dựng đất

nước phồn vinh , hạnh phúc .

Đạo lý xã hội không tách với đạo lý trong văn

học. Nhưng văn học có những nội dung và phương

thức thể hiện riêng với tư cách là một loại hình nghệ

Đôi điều suy nghĩ về

CHÂN - THIỆN - MỸ

Từ xưa trong dân gian đã có câu : "Buôn bán phải

thật thà" . Nhiều người làm giàu là nhờ biết giữ

chữ "tín" . Ở Nhật, đồng tiền , lợi nhuận không giữ

địa vị chi phối tuyệt đối công việc kinh doanh .

Nhiều trường hợp nó được nhường bước trước

quyền lợi quốc gia . Đó là cái mà người Nhật gọi

là " chủ nghĩa yêu nước trong kinh doanh" . Công

nhân luyện kim Cộng hòa liên bang Đức đã phấn

đấu một thời gian dài để rút ngắn giờ lao động

trong tuần . Khi họ sắp đạt điều đó thì hai nước

Đức thống nhất. Họ đã quyết định giữ nguyên

thời gian làm việc để góp phần xây dựng lại nền

kinh tế nửa nước phía Đông .

Đạo lý xã hội đang có sự suy đồi là do không ít

người lầm tưởng chuyển sang cơ chế kinh tế thị

trường thì tất cả đều thay đổi . Tinh thần yêu nước,

lý tưởng công bằng, bác ái của chủ nghĩa xã hội là

cơ sở tạo nên đạo lý của thế hệ người Việt nam

đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc cực kỳ

khó khăn . Mục tiêu lý tưởng của chúng ta ngày nay

vẫn là những gì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra từ

thời kỳ đầu xây dựng nước : độc lập cho dân tộc ,

tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Đây cũng là những

khát vọng có tính thời đại của mọi dân tộc . Tình cảm

và trí tuệ của người Việt nam sớm muộn cũng tạo

HỮU MAI *

thuật đặc thù . Đã

có nhiều người

thử đi tìm tiêu chí

mới cho văn học .

Qua sáng tác cũng

như lý luận , phê

bình , đã xuất hiện

sự phong phú , đa

dạng về đề tài ,

phong cách

những xu hướng

viết về các mặt

tiêu cực , cái ác ,

phủ nhận những giá trị tinh thần trong quá khứ ,

bóng dáng của một số triết thuyết Tây, Đông hiện

đại và cổ xưa, chủ nghĩa thực dụng , chủ nghĩa tự

do cực đoan . Nhiều từ ngữ trước đây ít dùng , nay

xuất hiện với tần số cao : tâm linh , nhân bản , cái

tâm , cái vô thức ... Đã có nhiều cái "khác trước" . Sự

phong phú , đa dạng trong văn học là dấu hiệu đáng

mừng. Nhưng điều gây băn khoăn là phải làm sao

thống nhất theo một định hướng chung.

Ở một số nước phương Tây, có những người

chủ trương cách tân văn học bắt đầu từ số "không" .

Họ được tự do làm công việc này vì nó không đe dọa

gì chế độ đang tồn tại . Những cái " không nghệ

thuật" , " phản tiểu thuyết" , " tiểu thuyết mới" , " phê

bình mới" ... ít tác động tới đời sống xã hội vì đông

đảo người đọc không hiểu những gì nhà văn viết

ra . Khuynh hướng này đang phát triển trên báo chí

và một số trường đại học . Những người cầm bút

có lương tri chủ trương bảo vệ những thành quả của

văn học dân tộc đã ra sức chống lại nó.

Văn học ta cần mãi mãi là văn học của dân tộc ,

của nhân dân . Nó phải thấm nhuần tính nhân văn

của thời đại mới. Nó đem tới cho người đọc

Chân - Thiện - Mỹ. Đó là những đòi hỏi lâu dài . Tuy

* Nhà văn
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nhiên, chân , thiện , mỹ đang là những mục tiêu bị một

số người công phá. Có những cách hiểu rất khác

nhau về những yêu cầu định hướng này .

*

Cái Chân bị những người "hiện đại " khước từ,

với lý do người ta không thể hiểu hiện thực , không

bao giờ đạt tới chân lý . Chân lý chỉ là quan niệm

sai lệch của những giai cấp , những tập đoàn , những

con người cụ thể bị chi phối vì quyền lợi riêng và

sự hiểu biết hạn chế của mình. " Bất khả tri" đang

chiếm vị trí chủ đạo trong một số triết thuyết văn

học.

Từ xưa tới nay , cách nghĩ, cách viết của nhà văn

đã nhiều lần thay đổi , và sẽ còn thay đổi, nhưng tác

phẩm văn học thì vẫn không thể không bắt nguồn

từ hiện thực cuộc sống . Xa rời hiện thực , tác phẩm

văn học sẽ mất sức sống, và không còn khả năng

tiếp cận đời sống . Nhà văn từ bỏ chân lý này , tất

yếu lại rơi vào một "chân lý " khác .

Tuy nhiên, chúng ta đã biết, hiện thực phản ánh

trong văn học không hoàn toàn giống với hiện thực

cuộc đời. Một mặt, nhà văn không có khả năng làm

việc đó, vì một lẽ đơn giản, anh không phải là nhân

vật. Kể cả người theo chủ nghĩa hiện thực nghiêm

ngặt nhất cũng chỉ có cách đặt mình vào địa vị nhân

vật, rồi suy luận và vận dụng trí tưởng tượng thiên

phú của mình . Mặt khác , nhà văn cũng không muốn

làm việc đó . Anh cần giành lấy quyền chắt lọc hiện

thực, bổ sung , cường điệu , kể cả bóp méo nhân vật

khi cần, để thực hiện ý đồ sáng tạo nghệ thuật của

mình. Chính là do cách làm này mà nhà văn tạo được

những câu chuyện , những nhân vật "thật hơn chính

sự thật" . Đây cũng là cái người đọc chờ đợi và đòi

hỏi ở nhà văn . Vì sự sao chép đơn thuần thô thiển

những câu chuyện "người thật , việc thật" không thể

coi là công việc sáng tạo văn học.

Nhà văn được dành quyền rộng rãi để tái tạo hiện

thực đời sống trên những trang sách , nhưng giá trị

của tác phẩm văn học vẫn được xác định bằng cách

đối chiếu nó với đời sống . Theo Căng ( Kant ) ,

phần lớn những tác phẩm nghệ thuật đều có tính

mô phỏng, nên giá trị của nó không ngoài hai điểm :

1 - Sự mô phỏng có đúng không ? 2 - Tính chất sự

việc được mô tả có giá trị gì với đời sống không ?

Như vậy , Căng đòi hỏi tác phẩm không những phản

ánh đúng đời sống mà còn phải có ích cho đời sống.

Ta chủ trương cái Chân vì muốn văn học đi vào

đời sống tinh thần của nhân dân , có ích cho đời

sống . Chân đối nghịch với "giả " , và thường gắn

với một lý tưởng mà nhà văn ước mơ vươn tới .

Nó có thể lúc này mới là mầm non , nhưng nay mai

sẽ thành rừng cây sum suê . Vì sự vật luôn luôn vận

động, biến dịch , chân lý của ta là chân lý cụ thể .

Chân hướng về thiện , mỹ của văn học ; hướng về

sự sinh thành , phát triển ; hướng về tương lai .

Một số người sáng tác tỏ ra chán với sự già cỗi

của cái Thiện . Thiện , ác đã xuất hiện trong ngôn ngữ

những nhà hiền triết từ xa xưa . Mạnh Tử tin là

người sinh ra vốn thiện . Tuân Tử ngược lại , cho

rằng người sinh ra vốn ác . Phướt (Freud ) , nhà phân

tâm học của thế kỷ này , phát hiện trong con người

có hai phần thường xuyên đối nghịch là vô thức

và ý thức. Vô thức gắn với bản năng, là phần bền

vững, giữ địa vị chi phối trong con người, dẫn tới

những cái thấp hèn . Lý trí là phần xã hội , không

bền vững, hướng tới cái cao cả. Một số nhà sinh

vật học ngày nay đang tìm tách chứng minh phần

bản năng trong con người chiếm tỷ trọng 70 %.

Nhiều nhà văn hiện đại có xu hướng đi sâu vào

vô thức , khai thác phần bản năng , cái thấp hèn , với

lập luận nó là bản chất nhất, vĩnh hằng , giữ địa vị

chi phối trong con người. Họ chống lại phần xã

hội , vì cho rằng lý trí giữ vai trò kìm nén quyền tự

do của con người là được phát triển tự nhiên.

Mạnh Tử và Tuân Tử có những lập luận khác nhau

về khởi nguyên tính người , nhưng đều thống nhất

ở chỗ "hướng thiện" . Các ông ý thức rõ chỉ có

Thiện mới mang lại hạnh phúc cho con người.

Mạnh Tử chủ trương phát huy tới cao độ tính thiện

đã nằm sẵn trong tâm . Tuân Tử chủ chương tích

thiện , con người đi tới tận cùng của Thiện sẽ thành

thánh .

Nhân đây , cần nhắc lại những nhà phân tâm học

với việc soi rọi vào hai phần sáng, tối trong con

người, đã có đóng góp lớn cho văn học của thế kỷ

này . Nhưng thật khó đồng tình với Phrớt khi ông

lý giải mọi sáng tạo nghệ thuật chỉ là kết quả của

sự thăng hoa những năng lực tình dục bị dồn nén
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trong con người, và mục đích của nghệ thuật chỉ

nhằm thỏa mãn những ham muốn ích kỷ , háo danh ,

đặc biệt là ham muốn tình dục là những gì mà chuẩn

mực đạo đức và thẩm mỹ xã hội không cho phép.

Libido (tình dục) trong con người dù lớn tới đâu

cũng không thể là nguồn năng lực duy nhất chi phối

mọi sáng tác. Có lẽ Phướt đã nhìn thấy sự hạn chế

trong lập luận của mình , khi ông lý giải vì sao con

người sẵn sàng hy sinh trong chiến tranh , bằng cách

bổ sung thêm một yếu tố : "sự ham muốn tới cái

chết" . Điều này được giải thích như là những thôi

thúc của cơ thể sống được quay về trạng thái quá

khứ , thực thể vô cơ ban đầu . Người Việt nam từng

qua ba mươi năm chiến tranh , khó chia sẻ lập luận

này.

Người đứng trên mọi loài động vật bởi chưng có

trí tuệ. Xô-crát (Socrate) đã nói : "Trí tuệ chính là đạo

đức" . Trong cả những thời kỳ đen tối nhất của

lịch sử, cái ác trùm lấp xã hội, con người vẫn không

ngùng ước mơ vươn tới một ngày mai tốt đẹp .

Từ rất lâu , người ta đã nhận thấy sự sinh tồn và

tiến hóa của loài người là gắn liền với cuộc đấu

tranh vĩnh hằng chống lại cái ác . Cái ác không mất

đi, nhưng nó luôn luôn bị đẩy lùi . Nếu ngày nay nó

mang bộ mặt hiểm độc , quỷ quái hơn thì đó là do nó

phải tìm cách tồn tại, thoát khỏi sự chế ngự của lý

trí, chứ không phải nó đã không ngừng lớn lên trong

con người . Chúng ta có cơ sở để tin rằng xã hội sinh

vật có trí tuệ ngày càng tốt đẹp hơn .

Hạt nhân của Thiện là nhân , nghĩa . Nó hướng con

người tới bác ái, vị tha, công bằng, chung thủy, tới

sự hòa đồng. Nhân nghĩa vốn là truyền thống lâu

đời của dân tộc ta , mà văn học có nhiệm vụ gìn giữ,

phát triển để xây dựng một xã hội tốt đẹp , phồn

vinh .

Trước kia cũng như ngày nay, người ta thường

ít nhất trí với nhau về cái Đẹp . Một tác phẩm văn

học người này khen hết lời , người kia chê thậm

tệ là chuyện thường xảy ra. Có cuốn sách được

những nhà phê bình ca ngợi nhiệt liệt , nhưng số

đông người đọc lại hoàn toàn lạnh nhạt . Không ít

người cho rằng không thể đề ra tiêu chí cho cái đẹp,

cái đẹp phụ thuộc vào sở thích từng người. Họ viện

dẫn câu nói của Căng : " Với con cóc đực thì con cóc

cái là đẹp" . Đáng buồn thay , trong ba yêu cầu đã

được lựa chọn cho văn nghệ là chân , thiện , mỹ, thì

mỹ được coi là cái đặc trưng nhất mà chỉ riêng văn

nghệ mới có .

Đại văn hào Tôn-xtôi quan niệm nghệ thuật phải

gắn liền với đạo đức, tôn giáo ; phải đến với mọi

người ; phải chống lại tính dục và những tình cảm

thấp hèn ; và không thể trở thành công cụ tiêu khiển

cho những giai cấp nhàn hạ . Nhưng ông đã chống

lại cái "đẹp " trong văn nghệ . Ông nói : " Nhất định

chúng ta phải phủ nhận mục đích hoạt động của nghệ

thuật chỉ nhằm vào mỹ cảm và khoái cảm" . Tôn-xtôi

đã hiểu lầm mỹ cảm và khoái cảm chỉ là một.

Những nhà nghiên cứu tâm lý mỹ học hiện đại

cho rằng cảm xúc thẩm mỹ gắn liền với trực giác,

với ảo giác trong giây phút ngưng thần khi con

người thoạt đầu tiếp xúc với sự vật. Khi tri giác

đã can thiệp vào thì không còn cái đẹp, vì nó đã bị

tính thực dụng chi phối. Cũng như vậy , đối với

những sự vật quá quen thuộc , người ta không còn

cảm nhận thấy cái đẹp. Ta có thể đồng tình với

điều này trong trường hợp chợt nhìn thấy một cảnh

đẹp, hoặc xem một bức tranh . Nhưng không thể chỉ

như vậy khi đọc một cuốn tiểu thuyết. Đây thường

là một quá trình bao gồm cả thưởng ngoạn , suy

ngẫm, kết hợp cả trực giác , tri giác, khái niệm để

phát hiện cái đẹp ấn tàng , chứ không dừng lại ở

một giây phút ngưng thần . Với công việc sáng tác

của nhà văn thì lại càng như vậy .

Đến nay , dường như mọi người vẫn chưa tìm ra

định nghĩa thỏa đáng cho cái đẹp, cái xấu . Đẹp trong

nghệ thuật không đồng nhất với đẹp trong thiên

nhiên, vì cái xấu trong thiên nhiên đã hơn một lần

trở thành kiệt tác trong nghệ thuật . Và thế nào là xấu

trong nghệ thuật ? Đặc trưng chủ yếu của nghệ thuật

là cái đẹp , vậy thì cái xấu không thể có mặt ở đây.

Phải chăng chỉ còn vấn đề xác định cấp độ của cái

đẹp ? Lý lẽ là như vậy . Nhưng trong thực tế thì đã

có bao bức tranh bị coi là xấu , bao cuốn tiểu thuyết

bị đánh giá là tồi .

Vì khó tìm định nghĩa cụ thể cho cái đẹp, nên có

những người coi Mỹ với Thiện là một. Vì Mỹ và

Thiện đều mang lại lợi ích cho người. Và giá trị của

mọi sự vật chỉ có thể được xác định khi đặt nó trong

mối quan hệ với cuộc đời.

Có những người chủ trương kết hợp Mỹ với

Chân làm một. Vì mọi cái đẹp trong nghệ thuật đều
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không nằm ngoài hiện thực đời sống . Những tác

phẩm hư cấu cao độ, những chuyện thần thoại ,

viễn tưởng đều lấy chất liệu từ đời sống . (Mặc

dù như đã nói ở trên , cái chân trong văn học không

hoàn toàn là cái chân trong đời sống).

Sau chiến tranh , đặc biệt là từ ngày nền kinh tế

đất nước chuyển sang cơ chế thị trường , người

đọc đã phân hóa và còn tiếp tục phân hóa . Vì hoàn

cảnh xã hội đã thay đổi, tâm lý con người cũng thay

đổi . Người mua sách ngày nay khác với người tiêu

thụ thời bao cấp ; tùy theo cá tính , tuổi tác , trình độ

thưởng thức nghệ thuật , mỗi người có quyền lựa

chọn cuốn sách mình ưa thích . Sự phân hóa này hoàn

toàn tự nhiên . Đây còn là một biểu hiện trưởng thành

của người đọc . Nó đặt ra những yêu cầu mới rất

đa dạng với nhà văn . Chúng ta phải tập bằng lòng

với những tác phẩm chỉ thu hút được một số đối

tượng nhất định . Phải tính tới những tác phẩm viết

cho số đông , và cho những đối tượng chọn lọc .

Điều này chỉ liên quan đến ngôn ngữ nghệ thuật của

nhà văn chứ không phải trình độ tư tưởng và nghệ

thuật của tác phẩm .

Chúng ta nhất trí với quan niệm cái đẹp phải bắt

nguồn từ hiện thực đời sống , từ cái thiện ; nó

phải mang lại cái đẹp cho tâm hồn con người .

Muốn cảm thụ được cái đẹp, phải có tâm hồn đẹp .

Không thể tìm tiêu chí cái đẹp ở một con người thích

sống trên đau khổ của đồng loại , thích nhìn thấy

Về chức năng văn học...

( Tiếp theo trang 17)

chước sự đi lại mà sáng chế ra cái bánh xe tròn nó

không giống đôi bàn chân ). Rất hay , đó là những câu

chỉ huy văn học tây phương. Và cho dù có bánh xe

tròn , người ta vẫn yêu bàn chân , cho dù có đền thờ ,

có hình ảnh toán học, không ai chửi cô gái. Có nhà

phê bình hay dạy đời dịch "cửa hiệu bán tầm tầm "

(marché aux puces ) ra "thị trường của những con bọ

chét" thì làm sao hiểu được những điều đó .

Nói minh họa thì họa sĩ nào minh họa bằng Mi

ken- lăng -giơ. Suốt đời minh họa kinh thánh , treo

người lên trần nhà mà minh họa , mà thành đại danh

họa của thế giới. Có gì khó hiểu đâu : ở các ông ấy

có cái tâm , có tâm mà lại có tài thì ra cái vĩ đại sống

mãi với nhân loại . Không phải nói đâu xa, chỉ nhìn

văn nghệ ta mấy chục năm nay với cách hiểu lành

mạnh thì cũng hiểu rằng : Nhờ có "Đất nước

đứng lên " người ta mới nhớ Nguyên Ngọc , nhờ

máu. Cái đẹp ở trong cuộc sống nhiều khi rất bình

dị . Một nhà văn nữ Trung quốc tới Pa- ri . Chị không

ngạc nhiên trước sự phồn vinh . Nhưng chị xúc

động khi thấy người dân ở đây yêu súc vật và thích

trồng hoa bên cửa sổ ... Để đến với cái đẹp , người

đọc sách cũng cần làm quen với những đặc trưng

của văn học . Ta cần chấp nhận những cái đẹp khác

nhau , cũng như chấp nhận sự lầm lẫn dễ có trong

đánh giá cái đẹp nghệ thuật.

Người xưa nói : Lễ đưa con người vào kỷ cương.

Nhạc điều hòa tình cảm con người. Văn cũng là

nhạc . Văn không thể tách khỏi chân , thiện , mỹ . Gọi

là văn học vì văn được dùng để điều hòa, hoàn chỉnh

tình cảm con người. Một số người công kích chức

năng giáo dục của văn học. Nhưng trong suốt quá

trình lịch sử của văn học , loài người chưa khi nào

sao nhãng việc tận dụng khả năng giáo dục của văn

học . Những người muốn tách văn học với giáo dục

là không hiểu gì về giáo dục , cũng không hiểu gì về

văn học .

Nghị quyết của Hội nghị lần thứ tư BCHTƯ

Đảng (khóa VII) "Về một số nhiệm vụ văn hóa văn

nghệ những năm trước mắt" đã viết : " Văn học ,

nghệ thuật là bộ phận trọng yếu của nền văn hóa

dân tộc, thể hiện khát vọng của nhân dân ta về chân -

thiện - mỹ" . Đấy cũng là phương hướng rất cơ bản

có "Một chuyện chép ở bệnh viện" , "Hòn đất"

người ta mới nhớ Anh Đức , "Người mẹ cầm

súng " và những ký của Nguyễn Thi tạo nên Nguyễn

Thi , v.v và v.v .. Và nhờ phản ánh với cả tấm lòng

hăng say hai cuộc kháng chiến vĩ đại mà dân tộc ta

có được nền văn nghệ kháng chiến đáng tự hào . Sao

lại dễ dàng vứt bỏ hòn ngọc để lấy hòn sỏi . Họ lại

còn nói ca tụng không phải là văn học . Ô hay !

Cơ-lô-đen , Hàn Mặc Tử ca tụng Chúa, Uýt- man ca

tụng Lanh-côn , A-ra-gông ca tụng En-xa , Huy-gô ca

tụng con trẻ đều là tuyệt diệu kia mà. Chúng ta

chống ca tụng là chống ca tụng rởm , ca tụng cái bất

nhân .

30-10-1988
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KHON

VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN

-

từ góc nhìn Việt nam

HÔNG phải ngẫu nhiên mà UNESCO đề ra

" thập kỷ thế giới phát triển văn hóa " ( 1988 -

1997) . Sự phát triển phiến diện của những thập kỷ

qua và nhu cầu hoàn thiện cuộc sống trong tương

lai đã buộc loài người phải nhìn nhận đúng vai trò

của văn hóa trong sự phát triển .

Trước đây , văn hóa đã không được coi trọng ngang

với hoạt động kinh tế và chính trị , do đó , nó đã

không phát huy được hết tiềm năng vốn có trong

sự phát triển , và sự phát triển vì vậy không phải lúc

nào và ở đâu cũng thể hiện được bản chất nhân văn .

Thậm chí, văn hóa còn thường bị thế lực này thế

lực khác lợi dụng vào những mục đích phi nhân đạo.

Sự phát triển hiện nay và sắp tới của loài người

đặt ra yêu cầu rất cao đối với văn hóa . Trước hết ,

sự tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất

vật chất đi đôi với việc nâng cao nhanh chóng lĩnh

vực sản xuất tinh thần đã trở thành một đòi hỏi cấp

bách của xã hội và của ngay bản thân sản xuất vật

chất. Đòi hỏi này đang bị hạn chế , cản trở bởi

những xã hội mà sản xuất chỉ nhằm mục đích duy

nhất là vì lợi nhuận , bỏ qua những nhu cầu con

người trong tính đa phương , đa diện và luôn đổi mới

của nó . Khái niệm phát triển không chỉ thu hẹp trong

khuôn khổ tăng trưởng kinh tế mà còn bao hàm sự

tiến bộ xã hội và sự phát triển tự do , toàn diện của

mỗi cá nhân ...

Tình hình nhiều nước công nghiệp cho thấy cái

giá đang và sẽ phải trả cho sự phát triển phiến diện ,

một chiều . Mặt trái của " tấm huân chương tăng

trường " đang bộc lộ rõ ở những xung đột xã hội và

sự tha hóa của con người . Sự giàu có về của cải vật

chất tự nó không giải quyết được các vấn đề xã

TRẦN NGỌC HIÊN *

hội và dân chủ . Đó cũng là lý do vì sao một số lý

thuyết về phát triển và học thuyết kinh tế hiện đại

dần dần trở nên lỗi thời . Gần đây trên thế giới

đã xuất hiện những công trình nghiên cứu xã hội

theo cách tiếp cận hoàn toàn mới , mở ra chân trời

tư duy rộng rãi hơn về con đường phát triển của

nhân loại, như : "Làn sóng thứ ba" (Alvin Toffler ,

1980) , "Một thế giới không thể chấp nhận được"

(Rơ -nê Đuy-mông, 1988 ), " Sự thách thức của phát

triển " (Ngân hàng thế giới , 1991 ), "Nền kinh tế thị

trường xã hội " (Norbert Kloten, 1991 ) , " Chủ nghĩa

tư bản chống lại chủ nghĩa tư bản " (Michel Albert ,

1991 ), v.v..

Trong những thập kỷ qua , đã có không ít mô hình

phát triển coi trọng công bằng xã hội , đề cao phúc

lợi xã hội cho con người, vì con người ( như ở

Thụy-điển , ở các nước chọn con đường xã hội chủ

nghĩa ) . Mô hình này biểu hiện trong thực tế như là

sự đối lập với mô hình ưu tiên tăng trưởng kinh tế

ở nhiều nước tư bản . Tuy vậy , trước thách thức

của phát triển , bản thân mô hình này bộc lộ không ít

nhược điểm . Điều quan trọng là mô hình ấy đã

không tìm được động cơ và mục đích của tiến bộ xã

hội từ trong văn hóa và kinh tế .

Khái niệm phát triển còn bao hàm ý nghĩa về sự

hoàn thiện mối quan hệ giữa con người với tự

nhiên . Sự tăng trưởng kinh tế trong các thập kỷ vừa

qua có đem lại ít nhiều tiến bộ về xã hội , nâng cao

được mức sống một bộ phận dân cư nào đấy, song

nó cũng đã để lại bao nỗi đau cho con người và gây

ra sự tàn phá lớn đối với môi trường sinh thái. Lời

kêu gọi "Hãy cứu lấy cái nôi sinh thành của con

* Giáo sư, phó giám đốc Học viện Nguyễn Ái Quốc
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người" vẫn vang lên khẩn thiết suốt hai thập kỷ ,

kể từ Tuyên bố Xtốc-khôm năm 1972 cho đến

Tuyên bố Ri-ô năm 1992 .

Tình hình cấp bách đó đặt vấn đề phải có định

hướng văn hóa xã hội đối với sự phát triển khoa

học - công nghệ . Nhờ đó, tiến bộ khoa học - công

nghệ thể hiện được bản chất nhân văn của nó, thoát

khỏi những giới hạn của mục đích hẹp hòi và vụ

lợi.

Một khi định hướng văn hóa được thể hiện trong

phát triển kinh tế , khoa học - công nghệ, tiến bộ xã

hội và mỗi cá nhân , thì bản thân văn hóa sẽ đóng

được vai trò như một hệ điều tiết thường trực, tự

giác đối với sự phát triển . Và những nguyên tắc cơ

bản của nó cần được thể chế hóa trong toàn xã hội.

Nếu nhìn vào chủ thể của sự phát triển là bản thân

con người, chúng ta có thể thấy : chỉ khi có sự tham

gia của nhân tố văn hóa vào bên trong quá trình phát

triển của hai mối quan hệ cơ bản là quan hệ giữa

con người với con người và quan hệ giữa con

người với tự nhiên, thì lúc đó cá nhân mới phát

triển tự do và toàn diện, và sự phát triển của mỗi

người mới trở thành điều kiện cho sự phát triển tự

do của mọi người.

tự

Mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển trong điều

kiện Việt nam ngày nay vừa là vấn đề lâu dài, chiến

lược , vừa mang tính cấp bách . Công cuộc đổi mới

của Việt nam diễn ra trong những hoàn cảnh đặc

biệt :

- Điểm xuất phát về kinh tế , xã hội, văn hóa còn

rất thấp. Đã có những tiến bộ trong công cuộc đổi

mới, vấn đề chiến lược đã xác định , song nhiều

kinh nghiệm thực tiễn chưa kịp tổng kết , nhiều vấn

đề lý luận khoa học còn bất cập, hoặc bỏ ngỏ .

- Việt nam nằm trong vùng giao thoa giữa các nền

văn minh , chịu sự chi phối ngày càng tăng của xu

thế thời đại , dường như là điểm nút , là sự hội tụ

của văn hóa với phát triển . Việt nam cũng chịu tác

động trực tiếp của quan hệ quốc tế phức tạp , của

cuộc đấu tranh chính trị gay gắt hiện nay trên thế

giới và khu vực .

Vì vậy, việc xây dựng một lý thuyết phát triển

của mình , phù hợp với đặc điểm thời đại và dân

tộc là vấn đề quan trọng hàng đầu . Nó có ý nghĩa

quyết định ngay trong việc xác định quy mô, tốc độ ,

bước đi , chất lượng phát triển ; nó khẳng định tư

thế của một dân tộc đã từng trải nhiều cuộc chiến

tranh , khát khao xây dựng, bước vào thế kỷ XXI.

Vậy xây dựng lý thuyết đó như thế nào ? Bước

đầu, tôi xin mạnh dạn nêu ra cách tiếp cận từ góc

độ thực tiễn , có tính đến việc ngăn ngừa nguy cơ

biến dạng mô hình , tách rời giữa nói và làm , mục

tiêu và hành động :

·
1 Phải bắt đầu từ mô hình kinh tế thị

trường văn minh

Quả là hiện nay, dựa vào những thành tựu các mặt

trong thời đại mới, các nước đi sau không cần và

không thể lặp lại con đường tăng trưởng kinh tế

không đi đôi với tiến bộ xã hội và an toàn môi sinh

như chủ nghĩa tư bản đã trải qua. Nhưng "kinh tế thị

trường văn minh " là thế nào, loài người phải qua

bao năm dài đầy máu và nước mắt, dần dần mới

hiểu ra . Nhận thức đầu tiên , có thể khẳng định : đi

theo hướng kinh tế thị trường văn minh là phải xác

lập vị trí quan trọng như nhau , đi đôi với nhau , làm

điều kiện cho nhau giữa ba nhân tố : kinh tế, văn

hóa , xã hội . Nhờ đó, chúng ta sẽ vừa có tốc độ tăng

trưởng kinh tế cao , vừa hạn chế tối đa tổn thất

về xã hội và môi trường , tạo điều kiện cho nước

ta phát triển trong ổn định , nhân dân ta có một đời

sống tốt đẹp , phù hợp với mục tiêu của con đường

dân tộc đã chọn và xu thế thời đại .

Kinh tế thị trường văn minh vận động theo

phương hướng đó, được biểu hiện ở mấy mặt chủ

yếu :yếu :

-
Theo đường lối kết hợp từng bước tăng

trưởng kinh tế với công bằng xã hội, được vận

dụng bằng chính sách kinh tế mềm dẻo , đa dạng ,

dân chủ. Đường lối kinh tế nhiều thành phần của

ta đã đem lại nhiều thành tựu và bài học quý báu .

Nó khơi dậy nhiều tiềm năng, mở rộng nhiều mối

quan hệ , làm cho xã hội và mỗi người sống tốt hơn ,

cởi mở hơn, tạo điều kiện cho phát triển . Trước
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mắt, từng bước giải quyết tốt hơn vấn đề có tính

nguyên tắc là tăng trưởng kinh tế đi đôi với công

bằng xã hội .

1

-Mở rộng cơ chế thị trường phải gắn liền với

bảo đảm tiêu chuẩn đạo đức, luật pháp , nhằm

đồng thời đạt được cả tăng trưởng kinh tế với

tiến bộ xã hội và sự phát triển con người. Ở nước

ta, khi chuyển sang cơ chế thị trường đã diễn ra sự

chuyển đổi chuẩn mực đạo đức, hệ thang giá trị .

Không nên hoảng hốt, lo sợ trước sự thay đổi ấy .

Điều quan trọng là chúng ta cần tỉnh táo phân tích

và tìm cách hướng dẫn xã hội, tránh mọi hậu quả

xấu , bằng cách sử dụng mọi công cụ nhà nước sẵn

có . Trong đó, xây dựng và kiểm tra việc thực hiện

hệ thống luật pháp một cách có cơ sở khoa học và

thực tiễn là vô cùng cấp bách . Trước hết, các cơ

quan nhà nước phải đi đầu , gương mẫu thực hiện

nghiêm chỉnh pháp luật . Đây vừa là vấn đề chính

trị, vừa là bài học đạo đức lớn nhất cho xã hội ,

công dân noi theo .

- Đưa yêu cầu bảo vệ môi trường sinh thái và tài

nguyên vào hệ thống pháp luật và các dự án đầu tư

cho sản xuất kinh doanh ở mọi lĩnh vực . Cạnh tranh

trong kinh tế thị trường văn minh là dựa trên cơ sở

kết hợp lợi ích trước mắt với lợi ích lâu dài của

xí nghiệp, công ty và của quốc gia . Cần phân biệt

tính chất phi nhân bản với tính chất văn minh của

kinh tế thị trường không chỉ ở vấn đề xã hội , con

người, mà cả ở vấn đề môi trường sinh thái. Chính

sự phân biệt như vậy vạch ra một giới hạn lịch sử

giữa các xã hội công nghiệp tư bản với xã hội tương

lai ...

Có sự phát triển về hệ thống thông tin thông

suốt , tin cậy . Một xã hội dân chủ và có lãnh đạo tốt

phải dựa vào sự phát triển công nghệ thông tin . Đây

là một trong những điều kiện để mỗi người sống

theo pháp luật, có nhân cách và sáng tạo . Nó cần cho

các nhà lãnh đạo và quản lý để có nhận thức đúng

về kinh tế - xã hội , kịp thời điều khiển và điều

chỉnh xã hội , tạo ra sự đổi mới không ngừng trong

ổn định và tiến bộ, kể cả đổi mới bản thân bộ máy

quản lý . Không có thông tin nhiều chiều , đủ tin cậy ,

mà chỉ ở trạng thái hồ nghi , phiến diện hay giả dối ,

thì không thể có môi trường cho kinh tế thị trường

văn minh .

- Phát huy vai trò kinh tế và chức năng xã hội của

nhà doanh nghiệp . Vai trò này dựa trên cơ sở nắm

bắt nhu cầu thị trường , sự hướng dẫn của nhà

nước và sự sáng tạo của nhà doanh nghiệp . Tính

chất văn minh của kinh tế thị trường không những

bắt nguồn từ đường lối , chính sách, vai trò của

nhà nước, mà còn dựa vào tài năng và nhân cách của

đội ngũ các nhà doanh nghiệp - những người trực

tiếp quản lý sản xuất kinh doanh , hằng ngày tác

động đến lĩnh vực xã hội và môi trường, đến lĩnh

vực đối nội và đối ngoại. Họ là nhân vật trung tâm

trong kinh tế thị trường , là lực lượng thể hiện

đường lối chính trị, kinh tế, bản sắc dân tộc , trình

độ văn hóa, giáo dục của đất nước .

2 - Tiến hành cải cách giáo dục và đào tạo để có

một đội ngũ lao động và trí thức thực sự mới,

thực sự mang ý nghĩa cách mạng , phù hợp với

mô hình kinh tế mới

Ngày nay, những con người luôn được đào tạo và

đào tạo lại, có tài năng và nhân cách , được coi là nhân

tố hàng đầu của sự phát triển .

Trên thế giới, cùng với cuộc cách mạng khoa

học - công nghệ và kinh tế , việc thực hiện cải cách

giáo dục và đào tạo không chỉ làm một lần là xong .

Nhiều nước đã dũng cảm phá bỏ mô hình giáo dục

cũ, tạo mô hình mới phù hợp với điều kiện lịch sử

cụ thể . Ở nước ta , thành quả giáo dục và đào tạo

trước đây đã tạo cho chúng ta một cái nền nhất

định , nhưng nhiều mặt hiện nay đã lỗi thời. Khó

khăn trong cải cách giáo dục và đào tạo không chỉ ở

vấn đề tài chính mà chủ yếu ở vấn đề tư tưởng

chiến lược và con người thực hiện. Điều này có

thể giải quyết khi có sự thật sự đổi mới tư duy và

tổ chức.

Sự đổi mới tư duy ở đây trước hết là thấy được

vai trò mới của giáo dục ( yếu tố tác động trực tiếp

tới quá trình phát triển kinh tế ) , và mẫu hình con

người Việt nam trong tương lai gần và tương lai xa.
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Không nên coi cải cách giáo dục là một hệ thống

khép kín từ mục tiêu tới bước đi , biện pháp, mà

cần coi đó như một hệ thống mở, luôn bám sát

những biến động của thời đại , những đổi thay của

đất nước . Tất nhiên , có tính đến bước đi và hiệu

quả cụ thể trong từng giai đoạn .

3 - Khai thác , phát huy, nâng cao nền văn hóa

dân tộc trong quá trình giao lưu với thế giới

Bản sắc văn hóa dân tộc còn là một yếu tố đặc

trưng của kinh tế thị trường văn minh. Không giữ

gìn và nâng cao bản sắc văn hóa dân tộc , cũng như

không có đội ngũ trí thức của dân tộc , thì không thể

có sự phát triển .

Các di sản và thành tựu văn hóa của cha ông thể

hiện trong kiến trúc , y học , ngành nghề cổ truyền ,

văn học , nghệ thuật, phong tục tập quán , đều có vai

trò nâng cao tâm hồn, bản lĩnh con người Việt nam ,

góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội .

Điều đáng nói là ngay trong quá trình chọn lựa con

đường, hình thức và bước đi của sự phát triển kinh

tế cũng cần mang đầy đủ nét đặc thù Việt nam,

mang bản sắc Việt nam . Trên hướng này , nên có

hình thức tổ chức và con người chỉ đạo biết kết

hợp văn hóa với phát triển .

4 - Tổ chức lại hệ thống khoa học và công nghệ

với định hướng đưa khoa học - công nghệ thành

động lực của sự phát triển

Muốn khoa học - công nghệ trở thành động lực

cho sự phát triển , cần tạo những điều kiện cần và

đủ . Những điều kiện đó là :

-
Thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu khoa học

- công nghệ với sản xuất và dịch vụ, tạo cơ hội để

khoa học - công nghệ trở thành lực lượng sản xuất

trực tiếp . Ở đây có việc nghiên cứu cơ chế quản

lý vĩ mô, tạo ra sức ép về chất lượng sản phẩm

hàng hóa, tự nó sẽ thành đòn xẹo, thúc đẩy khoa học ,

công nghệ xích gần lĩnh vực sản xuất hơn . Mặt

khác , bản thân nhà doanh nghiệp cũng phải có ý

thức tận dụng khoa học và công nghệ để nâng cao

năng suất lao động và chất lượng sản phẩm ở cơ

sở mình .

- Sớm mở đường cho việc hình thành thị trường

của sản phẩm khoa học - công nghệ, giải quyết tốt

mối quan hệ giữa người nghiên cứu - người chế

tạo - người tiêu dùng những ứng dụng mới.

Ở tầm vĩ mô hoặc vi mô, có chế độ thống nhất,

khuyến khích đúng giá trị những phát minh , sáng

kiến trong hoạt động khoa học - công nghệ .

- Có quỹ bảo trợ và nâng đỡ nhân tài ; tạo điều

kiện làm việc, cống hiến , điều kiện sống tối thiểu

cho lực lượng làm khoa học kỹ thuật.

- Tăng cường đầu tư chiều sâu với ý nghĩa bảo

đảm các cơ sở nghiên cứu , nhất là cơ sở nghiên cứu

ứng dụng , đi trước một bước (so với sản xuất) .

Hình mẫu tổ chức khoa học và các nhà khoa học

phải thể hiện như là sự hội tụ của văn hóa và phát

triển , mang ý nghĩa thúc đẩy , định hướng cho các

quá trình kinh tế - xã hội . Ở đây khó khăn chủ yếu

cũng không phải là vấn đề tài chính , mà cái chính là

quan điểm chiến lược phát triển và tổ chức nhân

sự. Đặc biệt là việc tuyển chọn người chủ trì, nhà

khoa học đứng đầu những tập thể khoa học gắn

bó.

5 - Muốn phát huy tiềm năng của dân tộc và

thời đại, giành lấy thời cơ trong bước ngoặt

này, phải dựa trên điều kiện tiên quyết là sự lãnh

đạo chính trị sáng suốt và một trình độ quản lý

có hiệu quả

Mọi thành tựu của phát triển đều do nhân dân tạo

ra . Nhưng họ có đem hết sức mình ra không và họ

có được hưởng đúng với thành quả đạt được hay

không, điều này lại phụ thuộc một cách quyết định

vào điều kiện lãnh đạo và quản lý . Sự lãnh đạo

chính trị và quản lý tốt không những cho phép huy

động mọi nguồn lực đã, đang và sẽ có vào quá trình

phát triển , mà còn ngăn ngừa được nguy cơ làm biến

dạng mô hình phát triển . Thật vậy, một sự lãnh đạo

và quản lý tốt sẽ có sức đề kháng mạnh trước tệ

quan liêu và tham nhũng, có sức khắc phục những

biểu hiện xấu , như nói không đi đôi với làm , công

việc không gắn với yêu cầu trí tuệ và nhân cách...

là những tệ nạn xung đột với phát triển thường

thấy ở bộ máy chính quyền nhiều nước .
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Điện ảnh Việt nam

với nền văn hóa dân

Làngànhnghềthế riêng,điện ảnhViệt nam đã

À ngành nghệ thuật " sinh sau đẻ muộn ", song lại

chắt lọc những tinh túy của văn hóa dân tộc để tạo

nên sức mạnh tổng hợp cho mình. 40 năm qua, kế

từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành

lập ngành điện ảnh Việt nam, điện ảnh đã góp phần

làm rạng rỡ bộ mặt văn hóa dân tộc , góp phần vào

thắng lợi chung thông qua việc phản ánh nhân cách

con người Việt nam trong chiến đấu và xây dựng ,

đặc biệt là trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc .

Nhờ có điện ảnh , hàng triệu người trên hành tinh đã

nhanh chóng biết đến một Việt nam chiến đấu kiên

cường, bất khuất , một Việt nam nhân ái , bao dung ,

giàu nghị lực dựng xây và bảo vệ cuộc sống . So với

văn học hay với những ngành văn hóa, nghệ thuật

có lịch sử phát triển lâu đời hơn, đóng góp của điện

ảnh , ở góc độ này , quả là to lớn .

Nói đến thành tựu của ngành điện ảnh, trước tiên

phải kể đến mảng phim thời sự tài liệu - nhân

chứng lịch sử của Việt nam ( lời các nhà điện ảnh

quốc tế ) . Phim thời sự tài liệu Việt nam đã hoàn

thành sứ mệnh cao cả mà không phải bất kỳ nền

điện ảnh quốc gia nào cũng đạt được. Đó là bằng

ngôn ngữ của mình, điện ảnh đã trung thành phản

ánh hiện thực sinh động của cách mạng Việt nam

trong quá trình từ bước khởi đầu đến ngày toàn

thắng . Những hình ảnh đầu tiên của phim thời sự

tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp , về phái

đoàn Phạm Văn Đồng đàm phán tại Phông-te-nơ-blô

( 1945 ) , và ngày lễ Tuyên ngôn Độc lập 2-9-1945 ...

không chỉ đơn thuần ghi lại những sự kiện bất hủ ,

có một không hai trong lịch sử , mà còn phản ánh

được tinh thần đại đoàn kết toàn dân tập hợp chung

quanh Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, vượt bao thử

thách hiểm nghèo với quyết tâm giành độc lập tự

do cho Tổ quốc .

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp , những

phim như Giữ làng giữ nước, Chiến thắng Tây

Bắc , và đặc biệt phim Chiến thắng Điện biên phủ ,

đã trở thành những tác phẩm điện ảnh hoàn chỉnh

mang tính cổ điển , không những phản ánh được quá

tộc

TRẦN ĐẮC

trình chiến đấu đầy hy sinh gian khổ, nhưng cũng

đầy sáng tạo của chiến tranh nhân dân , mà còn

chứng minh được ý chí kiên cường, truyền thống

anh hùng chống ngoại xâm của dân tộc . Phim Chiến

thắng Điện biên phủ (giải vàng quốc gia) đã có

tiếng vang lớn trên thế giới. Mới đây , nhà nghiên

cứu điện ảnh Mỹ Giôn Sác- lốt (John Charlotte ) sang

Việt nam nghiên cứu, đã thành thật nói : Nếu chúng

tôi được xem phim Chiến thắng Điện biên phủ

trước khi xảy ra cuộc chiến ở Nam Việt nam , thì

chúng tôi sẽ hiểu ra những điều dại dột của phe

" diều hâu " Mỹ sớm hơn !

Sang thời kỳ chiến đấu chống Mỹ, với đội ngũ

đông đảo hơn và trang bị kỹ thuật khá hơn , những

người làm phim thời sự tài liệu Việt nam bám sát

và mô tả được nhiều mặt của cuộc chiến đấu trên

mọi miền đất nước . Phim Đầu sóng ngọn gió

được nhà phê bình điện ảnh Pháp Mác- xen Mác -tanh

(Marcel Martin ) cho rằng, những động tác lao động

đánh cá trong sóng to, biển cả, vốn là nỗi nhọc nhằn

của con người, nhưng ở dân chài Việt nam trong

hoàn cảnh vừa lao động nuôi sống mình, vừa phải

chống ngoại xâm để tự bảo vệ, lại trở thành niềm

phấn hứng, lạc quan . Phim Lũy thép Vĩnh linh và

Địa đạo Củ chi đã được liên hoan phim quốc tế

Mát-xcơ-va coi là biểu tượng của từng tấc đất bất

khả xâm phạm của Việt nam. Các phim Đường ra

phía trước, Mở đường Trường sơn , Trận địa mặt

đường đã chứng minh cho một huyền thoại mới,

làm rung cảm loài người về sức sống mãnh liệt

của những con người bám giữ "Đường mòn Hồ

Chí Minh" . Phim Những người săn thú trên núi Đắc

sao và Làng nhỏ bên sông Trà nói về cuộc chiến đấu

âm thầm , bền bỉ của quân dân Nam Trung bộ , đã

hấp dẫn nhiều nhà điện ảnh quốc tế bằng những

hình ảnh mà các chiến sĩ quay phim phải gian khổ

phục máy quay hàng năm trời mới thu hình được .

Các phim Một ngày Hà nội, Hà nội chiến thắng B52,

Hà nội - Điện biên phủ trên không với những hình

* Đạo diễn điện ảnh .
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ảnh đầy sức thuyết phục về tinh thần sáng tạo,

quyết chiến của bộ đội tên lửa , ra đa, của không

quân , của toàn dân ta trong 12 ngày đêm đau thương

mà anh dũng. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng của

dân tộc Việt nam đã từ cuộc đời vào tác phẩm điện

ảnh để rồi đi tới bè bạn năm châu với tấm lòng

trân trọng ngưỡng mộ và quý mến . Phim Thành

phố lúc rạng đông và Đại thắng mùa Xuân đã như

những trang tổng kết cả quá trình chống Mỹ, thống

nhất đất nước, đồng thời nêu bật truyền thống

chống ngoại xâm của dân tộc : không chỉ thể hiện

ý chí căm thù , mà còn bộc lộ tính nhân đạo cao cả.

Bên cạnh truyền thống chiến đấu của dân tộc ,

tính cần cù , bền bỉ, sáng tạo trong lao động của nhân

dân ta cũng được phản ánh khá trung thành trong

phim Nước về Bắc Hưng Hải. Đây là bộ phim Việt

nam đầu tiên đoạt giải vàng quốc tế và được các

nhà điện ảnh thế giới coi là một bản hùng ca lao

động của những người xây dựng Kim Tự Tháp .

Đường dây lên sông Đà (giải Bồ câu vàng Liên hoan

phim Lai-pxích ) tuy cũng là phim tài liệu nhưng đã

vượt ra ngoài giới hạn tả thực , trở thành một bài

thơ ngợi ca con người đã xây đắp nên những công

trình kỳ vĩ , tưởng như sức người không sao làm

nổi . Phim Địa chỉ mới nói về những con người

cùng khổ dưới chế độ Mỹ chiếm đóng , sống lay

lắt trong những nghĩa địa Sài gòn, tránh mưa nắng

dưới mái nhà mồ, nay được chính quyền cách

mạng đưa đi lập nghiệp sinh sống ở vùng kinh tế

mới . Phim được giải bạc quốc tế , làm xúc động

bao trái tim vì tấm lòng nghĩa tình ,thương yêu đùm

bọc lẫn nhau của con người Việt nam .

Đặc biệt chùm phim về cuộc đời hoạt động của

Bác Hồ kính yêu (Nguyễn Ái Quốc -Hồ Chí Minh ,

Bác Hồ ở Liên xô , Bác Hồ ở Trung quốc , Hồ Chí

Minh - chân dung một con người... ) tuy không dự thi

ở các liên hoan phim thế giới , nhưng đã và sẽ còn

là tấm gương ngời sáng của một lãnh tụ thiên tài ,

một nhà văn hóa lớn có sức lay động sâu xa tới tình

cảm , đạo đức nhiều thế hệ trong và ngoài nước .

Phim truyện vàphim hoạt hình Việt nam ra đời sau

phim thời sự tài liệu hơn chục năm . Cả hai thể loại

phim này đều được thừa hưởng những nét tinh túy

của văn hóa dân tộc. Nhà lý luận điện ảnh Liên xô

(cũ) Ma-ri-na Mi-ác-cô-va cho rằng : hội họa , kiến

trúc và đặc biệt thi ca Việt nam , cùng với thiên nhiên ,

phong cảnh đa dạng của các miền đất nước, đã giúp

cho tạo hình điện ảnh Việt nam có sắc thái riêng biệt .

Màu sắc của tranh dân gian Đông hồ, đường nét của

tranh khắc gỗ, chất độc đáo của sơn mài... đã được

vận dụng có kết quả không những trong phim hoạt

hình , mà còn trong bố cục các khuôn hình phim

truyện , nâng giá trị gợi cảm riêng có của phim Việt

nam (kể cả trong phim đen trắng ). Âm nhạc cổ

truyền Việt nam cũng đã hỗ trợ cho yếu tố thẩm

mỹ đó .

Nhà lý luận điện ảnh Mỹ Giôn Sác- lốt nhận

định : dường như các nghệ sĩ điện ảnh Việt nam đã

để cả đời mình cố dung hòa chất thơ ca truyền

thống với chất chính luận của yêu cầu chính trị

hiện đại. Nghiên cứu phim Việt nam, người ta có

thể thấy rõ cả tính dân tộc lẫn tính hiện đại, mặc dù

chưa phải tác phẩm nào cũng thành công hoàn toàn .

Tuy nhiên, phim Việt nam đã có bản sắc riêng , không

hề giống bất kỳ phim nước nào ở châu Á ! Nhà

lý luận điện ảnh Pháp Mác-xen Mác-tanh khi phân

tích Chim vành khuyên và Hai người lính đã viết :

trong các nước mới có điện ảnh, chỉ có phim Việt

nam là mang được bản sắc dân tộc riêng biệt. Mỗi

một nền văn hóa thể hiện mình với thế giới qua

bản sắc riêng của dân tộc đó . Với bản sắc ấy , điện

ảnh chúng ta đã đại diện cho nền văn hóa của cả dân

tộc để đến với năm châu . Bản sắc ấy được thể

hiện rõ nét nhất qua hình tượng người phụ nữ và

người lính . Đó cũng là những biểu tượng sống

động nhất (trên màn ảnh ) của chủ nghĩa anh hùng

cách mạng Việt nam .

Các phim Chị Tư Hậu , Nổi gió, Sao Tháng Tám ,

Ngày lễ thánh , Chuyện vợ chồng anh Lực, Vĩ tuyến

17 - ngày và đêm , Lê Thị Hồng Gấm , Chị Nhung,

Mùa gió chướng, Huyền thoại mẹ... đã xây dựng

được những nhân vật phụ nữ rất khác nhau về cá

tính , về hoàn cảnh xã hội ; nhưng đều quyết liệt

sống mái với kẻ thù , đều thùy mị, nhân hậu , yêu

thiết tha, nồng cháy , biết nén chịu , âm thầm hy sinh

vì chồng , vì con ,vì làng nước. Nhà lý luận điện ảnh

I-a-ma-đa (Nhật bản ) cho rằng , điện ảnh Việt nam

đã mang lại cho thế giới hiện đại hình tượng mới

mẻ là người phụ nữ cầm súng , nhưng vẫn giữ trọn

vẹn giới tính và thiên chức của mình .

Bên cạnh hình tượng chung - cộng đồng dân tộc

Việt nam cùng hành quân ra trận , nổi lên hình tượng

anh bộ đội . Anh bộ đội thời chống Pháp vừa mày

mò học chữ , vừa học bắn súng , nhưng vẫn diệt

được xe tăng (Người chiến sĩ trẻ ). Anh bộ đội thời

đánh Mỹ, từ chối đi học đại học ở nước ngoài để
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ra trận ; biết vận dụng lý thuyết khoa học vào chiến

trận , bị thương vào mắt, vẫn tự rèn luyện để trở lại

mặt trận (Bài ca ra trận ) . Anh chiến sĩ chiến đấu

trong khung cảnh Đồng tháp mười đầy chất thơ

của thiên nhiên , nhưng cũng đầy sự tàn khốc của

bom đạn Mỹ, chất độc hóa học Mỹ, song vẫn tin

tưởng , vươn lên chiến thắng (Mùa gió chướng) .

Anh chiến sĩ, quần áo nông dân , hoạt động đơn lẻ

cùng vợ con trên cánh đồng hoang dã mênh mông

ngập nước (tiêu biểu cho sức mạnh kháng chiến

Việt nam) đối chọi với chiếc trực thăng vũ trang

Mỹ (tiêu biểu cho sức mạnh vũ khí hiện đại

Mỹ) ,cuối cùng đã chiến thắng nhờ ý chí, niềm tin

và sức chịu đựng vô song ( Cánh đồng hoang ).

Ngoài hai hình tượng trung tâm này , bước sang

thời kỳ đất nước thống nhất đã xuất hiện khá

nhiều hình tượng nhân vật khác , có mặt sinh động ,

có mặt còn sơ sài , khô cứng , nhưng ít nhiều đã bám

sát xã hội Việt nam đang chuyển động trong quá trình

đi lên (các phim Xa và gần , Về nơi gió cát, Thị xã

trong tầm tay , Cô gái trên sông , Ván bài lật ngửa,

Gánh xiếc rong, Thằng Bờm , Thị trấn yên tĩnh ,

Hồi chuông màu da cam , Chị Dậu , Làng Vũ đại ngày

ấy , Xương rồng đen, Canh bạc, Vị đắng tình yêu ,

Lương tâm bé bỏng ...). Điểm nổi bật của những

phim thời kỳ sau năm 1975 là đề tài chiến tranh

được khai thác sâu hơn , gắn liền với chủ đề nhân

đạo - một vấn đề mà nhiều dân tộc, nhiều thế hệ

đều quan tâm . Ở những bộ phim này . lòng nhân ái

thực sự là nét đẹp truyền thống , là bản sắc, là đạo

lý và lẽ sống của con người Việt nam .

Nhìn chung lại. từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký

sắc lệnh thành lập ngành điện ảnh cách mạng Việt

nam, cho tới hàng chục năm sau khi thống nhất đất

nước , cả phim thời sự tài liệu , phim truyện , phim

hoạt hình đều giữ vững phương hướng bám sát

hiện thực, trung thành với hiện thực, bắt nguồn từ

hiện thực mà động viên xã hội, đặt vấn đề với xã

hội . Chính phương hướng đó đã tạo ra giá trị lớn

nhất của điện ảnh Việt nam . Tuy nhiên , nhìn tổng

thể có thể thấy tầm khái quát của điện ảnh Việt nam

chưa cao, nên trên thực tế chưa xứng với tầm vóc

chủ nghĩa anh hùng cách mạng . Đã có 137 cán bộ

hoạt động điện ảnh hy sinh trong khi làm nhiệm vụ ,

đã có hàng nghìn nghệ sĩ điện ảnh cống hiến cả đời

mình cho những bộ phim có giá trị lâu dài . Nhưng

phải công nhận rằng nền điện ảnh Việt nam non trẻ

còn mắc nợ với Tổ quốc quá nhiều : chưa có tác

phẩm tầm cỡ xứng đáng với Điện biên phủ, với

Đại thắng mùa Xuân 1975 , với thời kỳ Đổi mới...

Chưa có một đội ngũ và tổ chức đúng tầm vóc, vị

trí quan trọng của nó .

Mặc dù còn có thiếu sót do nhiều nguyên nhân ,

những thành tựu , những đóng góp của điện ảnh Việt

nam đối với nền văn hóa dân tộc 40 năm qua đáng

được khẳng định . Có thể nói , đó là một ngành nghệ

thuật phát triển nhanh nhất và có nhiều ưu thế trong

hệ thống các binh chủng của công tác tư tưởng và

văn hóa. Thế nhưng , sau mấy năm chuyển sang cơ

chế thị trường , điện ảnh giờ đây đang đứng trước

những thử thách lớn lao .

Mối quan tâm lớn nhất đối với điện ảnh Việt

nam bây giờ không chỉ là việc đánh giá lại quá trình

hình thành và phát triển suốt 40 năm của nó, khẳng

định thành tựu , vai trò không thể thiếu được trong

nền văn hóa dân tộc , mà còn là uốn nắn những lệch

lạc không đáng có, định hướng cho nó đi đúng quỹ

đạo , tạo thế và lực mới để điện ảnh phát triển vững

chắc trong quá trình chuyển đổi cơ chế hiện nay của

đất nước. Nhiều nhà điện ảnh quốc tế đến Việt

nam, dường như đều thống nhất chỉ lựa chọn

những phim Việt nam từ trước đây vài năm, để đưa

về giới thiệu với khán giả nước mình . Họ cho

rằng , hầu hết phim Việt nam gần đây xa lạ với

chính xã hội Việt nam đang trên đà đổi mới. Đúng

vậy ! Những phim về cuộc chiến tranh chống đế

quốc , giải phóng dân tộc - vốn là sự kiện lịch sử,

chấn động toàn thế giới bị áp bức - nay hầu như

bị vắng bóng trong điện ảnh . Trong khi đó ở nhiều

nước , người ta vẫn coi cuộc chiến Việt nam là một

đề tài quốc tế của điện ảnh . Chỉ trong năm 1991 ,

điện ảnh Pháp đã làm liền 3 bộ phim về Việt nam,

trong đó , bộ phim Điện biên phủ có quy mô lớn

nhất . Điện ảnh An- giê-ri đang thiết tha cùng điện

ảnh Việt nam cộng tác làm phim về cuộc kháng

chiến vĩ đại của chúng ta. Vậy mà chính phim truyện

Việt nam, mỗi khi đả động đến cuộc chiến tranh và

anh bộ đội của mình , thì thường khai thác những

khía cạnh bi lụy , tủi hờn , coi đó là nguyên nhân làm

tan tác những mối tình ngọt ngào , trong những cốt

truyện đầy khêu gợi , thèm khát xác thịt . Những nhân

vật anh hùng chân chính , những trí thức sáng tạo

khoa học , những người lao động có quyết tâm đổi

mới, những nhân vật trẻ đầy lý tưởng cao đẹp ..

dường như không còn có mặt trên phim Việt nam.

Những bối cảnh như công trình thủy điện lớn của
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thế kỷ, vùng khai thác dầu khí, khu xây dựng năng

lượng hiện đại ... hầu như không còn được đưa vào

phim . Thay vào đó là bối cảnh vũ trường, nơi ăn

chơi xa hoa, lộng lẫy . Những kiếm khách, hồn ma,

tiên nữ , những tâm hồn mờ nhạt được tạo nên như

là thần tượng mới, lung lạc lý tưởng thẩm mỹ của

bao thế hệ . Có thể nói , phim Việt nam vài năm trở

lại đây không còn là " sứ thần " của nền văn hóa dân

tộc . Nhiều phim xa lạ với bản chất và hiện tình xã

hội . Một số phim còn vô tình khuyến khích lối sống

đua chen, hưởng lạc, lai căng, chạy theo lợi nhuận

trước mắt. Người dân gần đây đã chán ngán những

mô típ " cũ mèm " , xa lạ với thực tế đời sống sôi

động của chính họ. Chỉ với dòng phim mang tính

thương mại (chủ yếu phục vụ thị dân) , con đường

điện ảnh Việt nam rồi đây sẽ đi tới đâu ?

Hiện tại , ở vùng nông thôn , miền núi (chiếm tới

80% diện tích đất nước ) hầu như không có phim

xem . Có người nói : số lượng phim ồ ạt hiện nay

(70 phim truyện nhựa màu và viđêô riêng năm 1992)

sẽ dần dần tạo ra chuyển biến về chất lượng , và

quy luật đào thải của khán giả sẽ thanh lọc những

xu thế làm phim nhảm nhí, những xu thế nghiệp dư

hóa trình độ nghệ thuật và kỹ thuật điện ảnh . Theo

tôi , điều đó đáng hoài nghi , vì đã lạc phương hướng

thì không thể có phục hồi nếu không kịp thời uốn

nắn ! Thực tế cho thấy , điện ảnh Thổ nhĩ kỳ và

nhiều nước khác , mặc dù hằng năm sản xuất tới

trên 120 phim , nhưng càng ngày càng lún sâu vào bãi

lầy của điện ảnh thương mại, không còn tính dân tộc .

Điện ảnh thời sự tài liệu Việt nam còn đáng báo

động hơn . Bất chấp cả quá trình vẻ vang trong suốt

thời máu lửa , một vài người trong điện ảnh đã

tuyên bố : phim tài liệu đã hết thời ! Hãy đưa phim

thời sự sang cho vô tuyến truyền hình . Hãy hạn

chế phim tài liệu trong phạm vi một cuốn (tức 300

mét) . Chỉ tài trợ cho chừng 20 phim tài liệu trong

một năm . Chính quan điểm đó đang bóp chết bộ

môn điện ảnh từng phát triển và đang phát triển

như vũ bão trong điện ảnh quốc tế hiện đại , với

những bộ phim hàng chục , hàng trăm tập hướng dẫn

loài người hiểu biết những vấn đề hệ trọng của

lịch sử, của xã hội hiện đại . Việt nam một thiên

lịch sử bằng truyền hình (do nhiều nước hợp

tác sản xuất ) là một phim mang

Lẽ ra ,chính điện ảnh Việt nam

với tầm cỡ ấy . Phim thời sự tài liệu Việt nam cần

mau chóng giành lại vị trí xung kích trong điện

-

ý nghĩa như vậy .

phải tự làm phim

ảnh dân tộc , trong công cuộc đổi mới đất nước,

Tình hình phát triển của điện ảnh Việt nam trong

40 năm đã gợi cho chúng ta cả niềm tự hào , lẫn

những nỗi lo âu . Không thể không lập tức "ra tay "

vực dậy cả một ngành nghệ thuật xung kích với

những công lao to lớn đến nhường vậy đối với

văn hóa dân tộc - " nền tảng tinh thần của xã hội , thể

hiện tầm cao và chiều sâu về trình độ phát triển của

một dân tộc" (1) Thực tế đang đặt ra một số vấn đề

cần giải quyết .

Thứ nhất , cấp bách củng cố lại về cơ bản bộ

máy lãnh đạo ngành điện ảnh từ trung ương đến cơ

sở , bảo đảm có một đội ngũ trong sạch về tưtưởng,

đạo đức, sự hiểu biết sâu sắc về nghề nghiệp (cả

lý luận và thực tiễn điện ảnh). Quá trình 40 năm qua,

vấn đề lãnh đạo ngành điện ảnh thực ra không được

coi trọng bao nhiêu . Không ít người hoặc không biết

một chút gì về điện ảnh , hoặc nghề nghiệp rất hạn

chế , lại được đưa lên vị trí giữ vận mệnh cả ngành

nghệ thuật mà Lê -nin đã từng coi là quan trọng bậc

nhất.

Ngày nay , đứng trước tình hình ngành điện ảnh

đang trong quá trình vượt lên chống chọi với sự

thách thức của cơ chế mới , đội ngũ lãnh đạo của

ngành cần được sắp xếp lại . Nói cách khác, cần

mạnh dạn cách mạng hóa trên lĩnh vực này. Tận

dụng hết năng lực của thế hệ già ( kể cả những

người đã quá tuổi ). Đây là vốn quý có tay nghề,

qua rèn luyện, dạn dày kinh nghiệm, đầy tâm huyết

với ngành . Bên cạnh đó , phải gấp rút bồi dưỡng và

đào tạo đội ngũ lãnh đạo mới, trẻ , khỏe , vững về

chính trị , có phẩm chất, am hiểu nhiều lĩnh vực,

đặc biệt lĩnh vực kinh tế , nhạy bén ứng đáp với

thời cuộc . Mạnh dạn đề bạt người tài đang nổi lên

trong cơ chế thị trường. Có phương thức đào tạo

chiến lược ( theo chuyên ngành ) để tạo ra một hệ

thống cán bộ lãnh đạo mang tính đồng bộ , lo toan

các mảng từ A đến Z của quá trình ra đời một bộ

phim và đến với người tiêu dùng.

Thứ hai , coi trọng chất lượng của các tác phẩm

điện ảnh . Sinh mệnh của một ngành nghệ thuật là

tác phẩm . Chỉ trong vài năm thả nổi , đi chệch phương

hướng, đã xuất hiện hàng trăm bộ phim "nghiệp dư "

(Xem tiếp trang 33)

( 1 ) Đỗ Mười : " Chăm sóc , bồi dưỡng và phát huy nhân tố con

người vì mục tiêu dân giàu , nước mạnh , xã hội văn minh ", Tạp

chí Cộng sản số 2-1993, tr 10
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TRƯỚC đây, hầu hết các hoạt

động văn hóa đều được nhà

nước bao cấp. Tất cả được khép

kín từ khâu sản xuất , đến lưu

thông phân phối và tiêu dùng . Từ

những năm 1988 - 1989 đất nước

chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh

tế và cơ chế quản lý , văn hóa chịu

sự tác động của thị trường trên

nhiều mặt .

VĂN HÓAHOẠT ĐỘNG VĂN

TRONG CƠ CHẾ

THỊ TRƯỜNG

1 - Hoạt động văn hóa bị biến dạng và rối loạn

Trong những năm thị trường tác động mạnh đến

văn hóa thì ngân sách nhà nước đầu tư cho lĩnh vực

này bị cắt giảm hàng loạt . Ở TP Hồ Chí Minh , vốn

đầu tư cho văn hóa thông tin năm 1986 là 8,02% , năm

1987 chỉ còn 0,83% . Nhiều đơn vị văn hóa do nhà

nước quản lý phải giải thể , đóng cửa hoặc đành

dựa vào tư nhân để sống . Nhiều tư nhân và tập thể

đã thích ứng nhanh với cơ chế mới , bám sát nhu

cầu văn hóa của nhiều loại công chúng, mở rộng

các hoạt động dịch vụ văn hóa .

Cũng chính họ là nguồn đặt hàng và tiêu thụ hàng

cho các công ty , nhà xuất bản quốc doanh . Dần dà ,

tư nhân thâm nhập sâu vào cả khâu sản xuất : trực

tiếp lập các hãng phim, hoặc đứng đằng sau một

số nhà xuất bản , một số tờ báo để lũng đoạn và

kiếm lời.

Nhà nước thả nổi , tư nhân len lỏi hoạt động , văn

hóa cơ sở có hiện tượng rã ra , xuất hiện tình

hình nhân dân tự đứng ra tổ chức các hoạt động

của mình . Nhiều loại quỹ (quỹ bảo thọ , quỹ hạnh

phúc , quỹ bảo trợ tài năng) , nhiều loại hội (hội từ

thiện , hội bảo vệ di tích văn hóa , hội cây cảnh ... ) hình

thành. Đình đám, hội hè ở một số vùng trỗi dậy .

Kinh tế hộ gia đình góp phần khôi phục văn hóa gia

đình (cả sinh hoạt dòng họ, gia phả... ) . Văn hóa làng

xã (với nhiều yếu tố truyền thống tốt đẹp ) trước

đây bị lãng quên , giờ có xu hướng bung ra , phát

triển .

Từ một lĩnh vực được nhà nước bao cấp , giờ

THU LINH

đây văn hóa chuyển thành sự nghiệp (cả nghĩa đen

và nghĩa bóng) của nhiều tầng lớp , nhiều tập thể

và cá nhân . Đúng là nhờ có thị trường , hoạt động

văn hóa đã khắc phục được tình trạng đơn điệu về

thể loại, xơ cứng về nội dung, đôi khi áp đặt về nhu

cầu ... Mặt khác, cũng chính do quan hệ thị trường

(trong điều kiện chưa có sự ràng buộc đúng mức

của luật pháp và hệ thống chính sách) mà đời sống

văn hóa xã hội đã có sự biến dạng và hỗn loạn . Sản

phẩm văn hóa dường như vận động theo quy luật

cung - cầu . Nó đánh mất đi cái thiên chức cao cả

của mình là nâng cao đời sống tinh thần xã hội .

Cũng như mọi thứ hàng hóa khác , các loại hình và

sản phẩm văn hóa đã tồn tại và phát triển theo sự lên

xuống của lợi nhuận . Nếu cơ cấu sách xuất bản

trong thời bao cấp như sau : sách chính trị chiếm

30%, sách khoa học kỹ thuật 27% , sách văn học và

thiếu nhi 43% ; thì khi chuyển sang cơ chế thị

trường, cơ cấu sách xuất bản có sự thay đổi hẳn :

sách văn học có lúc đột biến lên tới 70 - 80% , sách

chính trị có lúc chỉ còn 2,8% . Hầu hết các đoàn nghệ

thuật dân tộc (tuồng , chèo , múa rối ... ) và nghệ thuật

hàn lâm (giao hưởng...) bị đình đốn . Để tồn tại ,

nhiều lúc phim ảnh , sách báo, sân khấu đã chạy theo

thị hiếu tầm thường của số người ít học nhưng

nhiều tiền , cho ra đời hàng loạt "thứ phẩm " kém

cả về tư tưởng và nghệ thuật.

Với chính sách mở cửa , nhiều yếu tố và sản

* Phó tiến sĩ, Học viện hành chính quốc gia
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phẩm văn hóa bên ngoài đã du nhập vào ta . Đời sống

văn hóa trong nước có vẻ mặt phong phú và đa dạng

hơn (thi hoa hậu , vũ hội , mẫu thời trang , trò chơi

điện tử ... ) . Nhiều trào lưu , phong cách , phương pháp

nghệ thuật của thế giới đã tác động nhất định đến

tầm nhìn và cách thể nghiệm mới mẻ của văn nghệ

sĩ. Song, điều đáng nói là sự du nhập ấy thuần túy

theo quy luật thị trường ; nó đã " tràn bờ" , không

kiểm soát và định hướng nổi. Đã xuất hiện quá

nhiều (đến mức công chúng phải chán ngán) những

sản phẩm văn hóa "rẻ tiền" , những thứ mà ngay ở

quê hương chúng, người ta cũng không coi trọng,

thậm chí lên án, hoặc bỏ đi . Nạn sách đen, phim đen

kích dục và bạo lực, tuyên truyền chủ nghĩa vị kỷ ,

thực dụng... đã làm băng hoại tâm hồn, đạo đức, thị

hiếu của không ít công chúng (nhất là thế hệ trẻ ).

Đáng lo lắng nhất là cái "mớ hổ lốn " đó đã ảnh

hưởng nghiêm trọng đến xu hướng phát triển của

văn hóa nghệ thuật dân tộc , đến sự sống còn của

nhiều loại hình hoạt động văn hóa của ta . Công việc

bảo tồn di sản truyền thống vốn đã khó khăn , lại

càng khó khăn hơn do kinh phí lớn mà không sinh lợi

nhuận trước mắt.

2 - Sự phân cực trong hoạt động và hưởng thụ

văn hóa

Cũng do chạy theo lợi nhuận , các văn hóa phẩm

và dịch vụ văn hóa tập trung đổ về các đô thị , thị

trấn , tạo ra sự chênh lệch trong đời sống văn hóa

giữa nông thôn và đô thị, miền núi và miền xuôi,

vùng đất trù phú và vùng đồng chua nước mặn ...

Ngân sách cho văn hóa bị cắt giảm đã ảnh hưởng

lớn đến hoạt động của các công ty phát hành sách ,

công ty chiếu bóng, thư viện , bảo tàng ... ở địa

phương . Công ty phát hành sách của các tỉnh Hậu

giang, An giang, Kiên giang, Đồng tháp phải giải

thể ; miền sâu đồng bằng sông Cửu long nhiều xã

không có một quầy sách . Tới năm 1987 mà Lạng

sơn vẫn còn 22 xã và Hòa bình vẫn còn 21 xã vùng

cao chưa từng biết chiếu bóng là gì . Không chỉ ở

những vùng miền núi , vùng xa, mà ngay ở đồng

bằng Bắc bộ, nơi đời sống văn hóa được dày công

xây dựng , vun đắp (theo những quy định của Bộ văn

hóa) , tình hình cũng khá bi đát. Do thực hiện khoán

10, nhiều hợp tác xã không còn chi công điểm, định

suất cho cán bộ văn hóa như trước nữa. Ví dụ ở Hà

bắc , chỉ có hơn 20 xã (trong số hơn 300 xã) còn cán

bộ văn hóa chuyên trách . Hàng loạt các đội thông tin

cổ động , đội văn nghệ, thư viện, bảo tàng cấp xã tan

rã hoặc xuống cấp nghiêm trọng . Phong trào xây

dựng nếp sống văn minh hoạt động kém hiệu quả ;

nhiều di tích lịch sử , di tích văn hóa bị hủy hoại

không những bởi thời gian mà còn bởi con người.

Cùng với chính sách khoán , nhiều bố mẹ đã cho con

bỏ học, hoặc để giảm bớt khó khăn cho gia đình ,

hoặc đơn thuần để lao vào làm giàu . Tình trạng mù

chữ và mù chữ trở lại, nhất là ở nông thôn , miền

núi , tăng lên một cách đáng lo ngại. Văn hóa đi xuống

thì nạn vượt biên, buôn lậu, hút xách , mê tín dị đoan ,

xưng vua, xưng trạng, hủ tục có cơ trỗi dậy . Trong

hoàn cảnh hiện nay , càng thấy rõ mô hình sáu mặt

hoạt động của văn hóa ở cơ sở (thông tin cổ động,

văn nghệ, thư viện , bảo tàng, lối sống , nhà văn hóa -

câu lạc bộ) là chưa đủ. Làm sao có thể coi là mô hình

văn hóa một cơ sở có đủ sáu mặt hoạt động vừa nêu

nhưng vẫn còn tình trạng thất học và mù chữ ? Rõ

ràng, sự khái quát nói trên mới chỉ xuất phát từ các

nhiệm vụ và nội dung hoạt động của bản thân ngành

văn hóa . Điều đó vô hình trung đã làm nghèo đi bức

tranh xã hội về đời sống văn hóa ở cơ sở.

Vào những năm 1991 - 1992 , nhà nước đã có sự

điều chỉnh kịp thời về quan niệm cũng như về

chính sách tài chính để hỗ trợ cho văn hóa, như tăng

đầu tư, điều chỉnh thuế , trợ giúp những loại hình

văn hóa và những khu vực hoạt động khó khăn . Kết

quả là ở một số nơi , phong trào đã gượng dậy được .

Tuy nhiên, sự điều chỉnh nói trên mới chỉ là bước

đầu , nhà nước vẫn còn lúng túng trong việc hoạch

định một đường lối phát triển cơ bản, lâu dài về

văn hóa . Ở đây , theo tôi, có một số vấn đề cần

được xem xét giải quyết sớm :
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Thứ nhất , thấu suốt quan điểm văn hóa với

phát triển đất nước. Thực tiễn đang đòi hỏi phải

xây dựng một quan niệm đầy đủ về vai trò to lớn ,

mới mẻ của văn hóa trong công cuộc chấn hưng đất

nước . Trên cơ sở đó , đổi mới phương thức xây

dựng và quản lý sự nghiệp văn hóa theo hướng dân

chủ, nhân đạo và tiến bộ .

Kinh nghiệm phát triển của nhiều nước cho thấy ,

hễ nước nào chỉ chú trọng phát triển kinh tế , tách

kinh tế khỏi văn hóa , thì sự tăng trưởng sẽ không đi

đôi với phát triển , tiềm năng của đất nước giảm

sút, nhiều giá trị văn hóa, xã hội bị hy sinh .

Nhận thức mới về tầm quan trọng của văn hóa

trong phát triển cần được thể hiện ở sự hoạch định

kế hoạch và chính sách . Chẳng hạn, kế hoạch ngân

sách cho văn hóa phải phản ánh đúng nhận thức mới

đó, không thể để nó tiếp tục là phần " đầu thừa đuôi

thẹo " trong tổng ngân sách như lâu nay . Trong việc

cân đối ngân sách hằng năm, cả trung ương và địa

phương cần làm rõ phần ngân sách dành cho văn hóa .

Cần mở rộng và thể hiện khái niệm văn hóa - chỉ

báo chất lượng sống trong mọi lĩnh vực xã hội

trong soạn thảo các nhóm chính sách lớn . Chẳng

hạn , đưa văn hóa vào hệ thống đánh giá tổng hợp ,

để từ đó tác động vào xu hướng chạy theo lợi nhuận

đơn thuần đang bành trướng trong xã hội . Định

hướng văn hóa, tuy không xuất phát từ nguyên tắc

lợi nhuận , song cũng có sức mạnh kinh tế khi nó

tác động đến dư luận xã hội, đến thói quen, thị hiếu

tiêu dùng , đến sự phân bố thị trường cũng như

chính sách kinh tế của nhà nước .

Rõ ràng, một quan niệm đầy đủ về văn hóa phải

gắn với phát triển . Tư tưởng này cần được tiếp

tục khẳng định và làm sáng tỏ trong nghị quyết của

Đảng , trong hoạt động quản lý nhà nước , trong

nhận thức của toàn xã hội .

Thứ hai, xác định rõ nội dung và nâng cao hiệu

quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa .

Trong điều kiện kinh tế thị trường, quản lý văn

hóa là quản lý một loại hoạt động của toàn xã hội

-

có sự tham gia của các thành phần kinh tế . Do đối

tượng quản lý văn hóa giờ đây mở rộng, nhà nước

không thể tiếp tục quản lý văn hóa như thời bao

cấp . Nhưng quản lý như thế nào đây cho thích

hợp ? Có thể có nhiều ý kiến khác nhau , song theo

tôi , về quản lý nhà nước đối với văn hóa , cần

trước tiên khắc phục hai khuynh hướng : một là ,

thành kiến đối với thị trường văn hóa ; và hai là ,

buông lỏng, hữu khuynh trong quản lý văn hóa . Văn

hóa nói chung và văn nghệ nói riêng , không thể là

vùng cấm trước sự thâm nhập của thị trường.

Chấp nhận quan hệ thị trường đối với văn hóa là

yêu cầu tự nhiên , tạo điều kiện để thực hiện một

bước sự dân chủ hóa trong văn hóa, ủng hộ khả năng

tự điều chỉnh của văn hóa . Vốn quen nhìn văn hóa

như là tổng số những biện pháp để trau dồi đạo

đức, quản lý văn hóa theo kiểu bao cấp tràn lan , nên

có lúc chúng ta chỉ thấy những khuyết tật trong cách

tiếp cận thương mại đối với văn hóa . Do đó, cần

khắc phục thành kiến đối với thị trường , đồng

thời nâng cao trình độ quản lý nhà nước , chống

hữu khuynh, phó thác sự nghiệp văn hóa cho thị

trường . Sự đình đốn , xuống cấp của một số hoạt

động văn hóa cũng như sự xuất hiện những ấn

phẩm văn hóa không lành mạnh thời gian qua

chính là hậu quả của quan điểm " thả nổi" mọi hoạt

động văn hóa cho thị trường và thiếu luật pháp ràng

buộc .

Trong điều kiện kinh tế thị trường, quản lý văn

hóa là quản lý ở tầm vĩ mô. Nhà nước thông qua

các công cụ như chính sách, luật pháp , thuế để điều

tiết, hỗ trợ , sao cho sự vận động của văn hóa xã hội

hướng vào mục tiêu dân tộc , hiện đại , nhân văn mà

ghị quyết của Đảng đã đề ra .

Quan điểm quản lý vĩ mô dứt khoát phải dựa vào

việc xem xét mối quan hệ giữa nhà nước và thị

trường . Việc soạn thảo các chính sách tài chính , kế

hoạch và chương trình văn hóa của nhà nước trước

hết phải dựa trên cơ sở phân tích mối quan hệ giữa

thị trường và các hoạt động văn hóa, đồng thời xác
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định rõ vai trò của nhà nước trong mối quan hệ đó .

Nhà nước rà soát lại một cách hệ thống bộ máy hoạt

động của văn hóa và quy định rõ chức năng , nhiệm

vụ của từng đối tượng . Bên cạnh đó, nhà nước có

cơ chế để các đơn vị văn hóa nghệ thuật tự chịu

trách nhiệm trước pháp luật về tôn chỉ , nội dung và

chất lượng hoạt động của mình ; đồng thời, mở

cho họ một "hành lang " hợp lý để họ có thể tự trang

trải và tồn tại được. Soi sáng quan hệ giữa thị

trường và văn hóa còn nhằm xác định thể loại văn

hóa có thể hoạt động trong quan hệ thị trường , loại

nào phù hợp một phần và loại nào không thể thích

ứng . Trên cơ sở đó, nhà nước có thể xác định mức

độ tài trợ . Thêm nữa, xây dựng một chính sách thỏa

đáng để thúc đẩy việc xã hội hóa văn hóa, trên cơ sở

vừa bảo vệ được " vốn cố định " trong văn hóa (cơ

sở hạ tầng, chất xám ... ) , vừa phát huy được sức

mạnh của mọi thành phần và mọi lực lượng làm văn

hóa. Nội dung của quản lý vĩ mô của nhà nước còn

ở chỗ điều hòa về lợi ích của các nhóm xã hội và

của dân tộc trước mâu thuẫn nảy sinh trong hoạt

động văn hóa . Chẳng hạn, rút ngắn khoảng cách văn

hóa giữa nông thôn và đô thị , giữa miền núi và miền

xuôi ; hỗ trợ nghệ thuật dân tộc trước sự xâm nhập

ào ạt của văn hóa bên ngoài trong điều kiện nước ta

mở cửa ra thế giới ...

Luật pháp là công cụ của quản lý vĩ mô. Mọi hoạt

động văn hóa như báo chí, xuất bản , phát thanh,

truyền hình đều phải tuân thủ pháp luật . Sự bình

đẳng trước pháp luật của các lực lượng xã hội tham

gia quá trình sản xuất, phân phối và lưu thông sản

phẩm văn hóa, là điều kiện tiên quyết để bảo đảm

quyền tự do sáng tạo và lập lại trật tự trên lĩnh vực

văn hóa.

Những chuyển động tích cực của văn hóa xã hội

gần đây phản ánh nỗ lực nâng cao hiệu quả của quản

lý nhà nước . Đẩy mạnh việc thể chế hóa các quan

điểm của Đảng về quản lý nhà nước đối với văn

hóa là cách quán triệt tốt nhất nghị quyết của Đảng

về vấn đề này .

ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM...

(Tiếp theo trang 29)

từ nội dung đến nghệ thuật , vừa gây lãng phí, vừa

làm nhiễu loạn xã hội . Xin hãy đầu tư đúng mức

vào tác phẩm xuất sắc, cụ thể, do những nghệ sĩ

tài năng và có tay nghề đảm nhiệm . Lâu nay , tiền tài

trợ của nhà nước đã bị lãng phí đến không còn kiểm

soát nổi , bởi tài trợ cho các hãng phim mà chỉ xét

duyệt mơ hồ trên "kế hoạch đề tài" . Không ít cơ sở

nhận tiền tài trợ về để "nuôi nhau ăn " , theo rất

nhiều nghĩa của danh từ này . Nhiều triệu đồng đã

"bốc hơi" để "đầu tư " làm kịch bản và phim về Bác

Hồ, nhưng chưa sản xuất nổi bộ phim nào đáng giá !

Nhà nước ta còn nghèo. Đi đôi với sự đầu tư, tài

trợ của nhà nước , rất cần huy động vốn tập thể và

tư nhân để làm phim . Tuy nhiên , cần xây dựng một

cơ chế quản lý và một chính sách thuế thích hợp ,

đề vừa đảm bảo được chất lượng tư tưởng

nghệ thuật của phim, vừa giữ cho điện ảnh quốc

doanh khỏi bị tư nhân lợi dụng và lũng đoạn .

Thứ ba, cốt lõi của một ngành nghệ thuật tổng

hợp cả tính chất kinh tế và kỹ thuật như điện ảnh ,

là tính đồng bộ và tay nghề chuyên môn của từng

tập thể làm phim , đứng đầu là đạo diễn . Một số

năm gần đây , do thiếu việc làm và do đồng tiền chi

phối , khá nhiều người từ hóa trang , diễn viên ,phó

quay phim, kỹ thuật hình , thu thanh , đạo diễn ... ( là

những người phải đào tạo lâu năm mới thành nghề)

đã mai một đi , nhưng lại nổi lên một số người không

có nghề nhảy vào làm thay , dẫn đến "nghiệp dư hóa "

ngành điện ảnh . Nếu không có chính sách gìn giữ,

nuôi dưỡng và tiếp tục đào tạo đội ngũ điện ảnh ,

thì ngành điện ảnh khó mà hoàn thành được những

nhiệm vụ to lớn , nặng nề trong công cuộc đổi mới

hiện nay , cũng như trong việc chuẩn bị lực lượng

cần thiết để bước vào thế kỷ 21 .
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NHŨNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN

VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA Ở NƯỚC TA

Lo

Ô gích và lịch sử đều khẳng định từ sản xuất

“ nhỏ lên sản xuất lớn hiện đại, công nghiệp hóa

là bước đi tất yếu mà mỗi dân tộc đều phải trải

qua. Ở nước ta nó được coi là một quá trình mang

tính quy luật.

Kinh nghiệm công nghiệp hóa ở nhiều nước trên

thế giới cho thấy cái cốt lõi của công nghiệp hóa

là sự đổi mới kỹ thuật (phần cứng ) và công nghệ

(phần mềm) , chuyển từ kỹ thuật và công nghệ lạc

hậu với năng suất và hiệu quả kinh tế - xã hội thấp ,

lên trình độ kỹ thuật và công nghệ tiên tiến với năng

suất và hiệu quả kinh tế - xã hội cao trong tất cả

các lĩnh vực, các ngành của nền kinh tế quốc dân .

Từ tư duy mới về công nghiệp hóa nói trên , có

thể rút ra nội dung chủ yếu của công nghiệp hóa

trong thời đại ngày nay nói chung và ở nước ta nói

riêng là : trang bị kỹ thuật, công nghệ hiện đại , và

cùng với nó là xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý

trong tất cả các ngành của nền kinh tế quốc dân

theo mục tiêu "dân giàu nước mạnh ", "công bằng

xã hội " và xã hội chủ nghĩa . Định hướng này được

bảo đảm bằng vai trò và tính chất của nhà nước ta :

nhà nước của dân , do dân và vì dân .

Bài viết này sẽ xem xét thực trạng, trình bày hệ

quan điểm cùng các giải pháp công nghiệp hóa ở

nước ta theo nội dung nói trên .

THỰC TRẠNG CÔNG NGHIỆP HÓA

Có thể xem xét thực trạng công nghiệp hóa ở

nước ta theo hai khía cạnh : trình độ trang bị kỹ

thuật , công nghệ , và tính hợp lý của việc xây dựng

cơ cấu kinh tế .

1 - Trình độ trang bị kỹ thuật, trình độ kết cấu hạ

tầng và việc ứng dụng những thành tựu mới của

khoa học và công nghệ vào sản xuất và dịch vụ còn

thấp kém và lạc hậu .

Qua mấy chục năm công nghiệp hóa , chúng ta đã

xây dựng được những cơ sở vật chất - kỹ thuật

PHẠM THUYÊN

VŨ VĂN HÂN

*

nhất định . Một số công trình lớn và trọng điểm đã

được sử dụng và bắt đầu phát huy tác dụng trong

các ngành kinh tế quốc dân. Tuy nhiên , so với thế

giới , cơ sở vật chất - kỹ thuật của chúng ta còn thấp

kém và lạc hậu .

Theo số liệu kiểm kê 1-1-1990, trong số 27,8

nghìn tỉ đồng tài sản cố định của kinh tế quốc

doanh chỉ có 26% là giá trị thiết bị máy móc. Phần

lớn số này thuộc thế hệ kỹ thuật của những năm

50 và 60 , nên chịu ảnh hưởng rất lớn của hao mòn

hữu hình và hao mòn vô hình. Tính chung hao mòn

hữu hình là 41 % (luyện kim 50%, công nghiệp thực

phẩm 49%, công nghiệp nhẹ 46%, giao thông vận tải

70%...).

Việc tiếp cận những thành tựu mới của khoa học

- kỹ thuật và công nghệ còn rất chậm. Điều đó thể

hiện ở mức độ tự động hóa các công cụ sản xuất .

Theo số liệu thống kê, tự động hóa trong kinh tế

quốc doanh trung ương mới đạt 3% , còn trong kinh

tế quốc doanh địa phương mới đạt 1,7% .

Về kết cấu hạ tầng sản xuất và xã hội , trình độ

kỹ thuật và công nghệ thấp kém, mạng lưới nhỏ

hẹp.

Sự thấp kém và lạc hậu trong các ngành kinh tế

và kết cấu hạ tầng dẫn đến chỗ sản phẩm của

chúng ta giá thành cao, nghèo về chủng loại và kém

về chất lượng ; rất khó đứng vững và thắng trong

cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước . Nó

còn cản trở nước ta triển khai có hiệu quả luật về

đầu tư của nước ngoài (mặc dù có những điều

khoản khá hấp dẫn) ; cản trở nước ta hòa nhập vào

cộng đồng quốc tế , khắc phục sự hạn chế của

"biên giới địa lý " , hình thành và mở rộng "biên giới

mềm " - biên giới khoa học và công nghệ mới (một

* Phó giám đốc công ty bách hóa tổng hợp Phong lan ,

Hải phòng.

** Trường đại học kinh tế quốc dân
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khả năng vô hạn trong tương lai ) ; cản trở nước ta

xây dựng và phát triển kinh tế thị trường, hình thành

chiến lược thị trường hướng ngoại có hiệu quả

trên cả hai lĩnh vực : hàng hóa và khoa học , công

nghệ . Kỹ thuật , công nghệ và kết cấu hạ tầng thấp

kém, lạc hậu , tất yếu dẫn đến năng suất lao động

và thu nhập quốc dân theo đầu người thấp , tích lũy

hầu như không có. Không có tích lũy thì không thể

nâng được trình độ kỹ thuật, công nghệ và kết cấu

hạ tầng sản xuất và xã hội .

của nó. Trong chính sách đầu tư, còn xem nhẹ việc

phát triển ưu tiên (bảo đảm đi trước một bước ) đối

với các ngành thuộc lĩnh vực kết cấu hạ tầng , dịch

vụ sản xuất và xã hội . Cơ cấu kinh tế mới này cũng

chưa thực sự mang tính chất "mở cửa " , gắn với

chiến lược thị trường hướng ngoại , mà còn nặng

tính chất "khép kín ", chia cắt giữa trung ương và địa

phương, cản trở sự hình thành thị trường thống

nhất, cản trở sự hình thành và phát triển các ngành

kinh tế kỹ thuật và các vùng kinh tế chuyên môn hóa

2 - Cơ cấu kinh tế chưa thật hợp lý và việc điều rất cần cho nền kinh tế thị trường . Cơ cấu kinh

chỉnh nó không dễ dàng.

Với điểm xuất phát thấp kém, cơ cấu kinh tế

nước ta mang nặng đặc trưng cơ cấu kinh tế của

một nước nông nghiệp lạc hậu . Lao động nông

nghiệp với hơn 20 triệu người, chiếm 75,5% tổng

số lao động trong các ngành sản xuất vật chất ; 40%

thu nhập quốc dân là do nông nghiệp tạo ra .

Cùng với các kế hoạch phát triển kinh tế , các mô

hình cơ cấu kinh tế lần lượt được hình thành . Kết

quả là sau nhiều thời kỳ tập trung vốn cho sự

nghiệp công nghiệp hóa (không chỉ bằng " thắt lưng

buộc bụng " ở trong nước , mà còn nhờ sự bao cấp

quốc tế và vay nợ nước ngoài hàng chục tỉ rúp - đô

la ) , nền kinh tế nước ta đã bước đầu chuyển từ

cơ cấu kinh tế nông nghiệp lạc hậu sang cơ cấu

kinh tế có tỷ trọng công nghiệp khá hơn và có sự

tăng trưởng nhất định. Nhưng sự tăng trưởng này

gắn với mô hình phát triển theo chiều rộng, chứ

chưa phải theo chiều sâu . Vì vậy , cơ cấu kinh tế ở

nước ta chỉ mới thoát khỏi tình trạng "trì trệ " , chứ

chưa thoát khỏi tình trạng "kém hiệu quả". Cơ cấu

kinh tế này vẫn không dựa trên cơ chế thị trường ,

mà dựa trên cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu ,

bao cấp, mang nặng tính hiện vật kéo dài . Do vậy ,

cùng với sự hình thành cơ cấu kinh tế mới thì nền

kinh tế nước ta cũng rơi vào tình trạng ách tắc ,

khủng hoảng , hàng hóa ứ đọng , công nhân thiếu

việc hoặc không có việc làm và nhiều doanh nghiệp

thua lỗ. Đầu năm 1990 , trong 12084 đơn vị kinh tế

quốc doanh , đã có tới 4584 đơn vị (tức 38% ) bị

thua lỗ. Cơ cấu kinh tế mới này vẫn được bố trí

theo hướng dồn vốn cho việc ưu tiên phát triển

nông nghiệp nặng . Khi được điều chỉnh , tuy có coi

nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, song nông nghiệp

vẫn chưa được đặt trong mối quan hệ với sự phát

triển của các ngành gắn với "đầu vào " và "đầu ra "

tế mới này vẫn được bố trí theo kiểu nặng về bảo

đảm quan hệ tỷ lệ giữa các ngành mà xem nhẹ vấn

đề trang bị kỹ thuật và công nghệ mới để thay đổi

nhanh cách thức sản xuất trong các ngành kinh tế

quốc dân . Giữa sản xuất và lưu thông còn có sự tách

rời. Trong việc hình thành và phát triển mỗi ngành

kinh tế, hầu như chỉ dựa vào kinh tế quốc doanh

mà chưa chú ý sự tham gia của các thành phần kinh

tế khác .

Với tình hình như trên , cơ cấu kinh tế mới hình

thành trong thời gian qua rõ ràng chưa có hiệu quả

cao . Điều tra cho thấy , hệ số sinh lợi của 12 nghìn

đơn vị kinh tế quốc doanh thuộc các ngành (hiện

nắm giữ khoảng 12 tỷ đô la Mỹ ) rất thấp . Hệ số

này đối với vốn cố định ở các ngành , bình quân

chỉ khoảng 7% năm (ngành giao thông vận tải 2% ,

ngành công nghiệp 3% ... ) ; đối với vốn lưu động ở

các ngành , bình quân chỉ khoảng 11 % năm (ngành

giao thông vận tải 9,5% , ngành công nghiệp

10,6%...).

Có thể nói , cho đến nay , về cơ bản, cơ cấu kinh

tế cũ lạc hậu và kém hiệu quả vẫn đang tồn tại , mà

sự thay đổi nó thật không đơn giản . Cần phải có một

cơ cấu kinh tế mới, khoa học, được xây dựng và

chuyển dịch trong đời sống hiện thực. Chỉ như vậy ,

đất nước mới có thể có tốc độ tăng trưởng kinh

tế cao và ổn định ; các mục tiêu trong Chiến lược

ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000

mới được thực hiện .

HỆ QUAN ĐIỂM CƠ BẢN

LÀM CƠ SỞ CHO CÔNG NGHIỆP HÓA

1 - Hiệu quả kinh tế - xã hội là quan diêm quan

trọng nhất, vừa chi phối các quan điểm khác vừa

chi phối quá trình công nghiệp hóa . Đây là sự thống

nhất biện chứng giữa hiệu quả kinh tế và hiệu quả
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xã hội . Về phía chính phủ với chức năng quản lý

vĩ mô thì hiệu quả xã hội là mục tiêu , còn hiệu quả

kinh tế là phương tiện . Nhưng đối với các chủ

doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế thì mục tiêu

lại là hiệu quả kinh tế chứ không phải hiệu quả xã

hội.

Hiệu quả kinh tế - xã hội liên quan đến các yêu

cầu : phát triển kinh tế thị trường ; hiện đại hóa kỹ

thuật và công nghệ ; xây dựng cơ cấu kinh tế mở

cửa và chiến lược thị trường hướng ngoại ; thực

hiện mô hình phát triển kinh tế theo chiều sâu ; tạo

công ăn việc làm cho người lao động...

2 - Gắn chặt công nghiệp hóa với quá trình

chuyển nền kinh tế nước ta sang kinh tế hàng hóa

vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của

nhà nước . Thực chất quan điểm này phản ánh mối

quan hệ về sự phát triển giữa lực lượng sản xuất

và quan hệ sản xuất, giữa khoa học - công nghệ và

kinh tế thị trường, cốt lõi , động lực và đòn bẩy của

mô hình phát triển nhanh nền kinh tế nước ta . Bảo

đảm tốt mối quan hệ này trong quá trình công nghiệp

hóa có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nó góp phần tạo

dựng mô hình phát triển kinh tế nhanh , sớm đạt

được mục tiêu định hướng .

3 - Trong thời đại ngày nay, công nghiệp hóa bao

hàm cả hiện đại hóa , phát triển trong sự gắn bó với

việc khai thác lợi thế của nước phát triển muộn về

công nghiệp . Quan điểm này xuất phát từ yêu cầu

phải triệt để khai thác lợi thế của nước phát triển

muộn về công nghiệp ; từ yêu cầu của xu hướng

quốc tế hóa sản xuất và đời sống ; từ yêu cầu rút

ngắn khoảng cách lạc hậu của nước ta so với các

nước văn minh . Quan điểm này tạo điều kiện để

trong một thời gian không xa có thể mở rộng và phát

triển "biên giới sản phẩm hàng hóa và dịch vụ " ; hòa

nhập vào trào lưu mở rộng "biên giới mềm " - khoa

học và công nghệ , mà nếu chỉ dựa vào " biên giới

địa lý " sẽ bị hạn chế .

Quan điểm này đòi hỏi sớm khắc phục thiên

hướng quá nhấn mạnh quan hệ tỷ lệ giữa các ngành

mà xem nhẹ yêu cầu nâng cao trình độ kỹ thuật, công

nghệ hiện đại trong các ngành kinh tế quốc dân .

4 - Xây dựng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong

quá trình công nghiệp hóa phải bảo đảm có sự kết

hợp hài hòa giữa công nghiệp, nông nghiệp và dịch

vụ ; giữa vùng, địa phương và lãnh thổ ; giữa thị

trường trong và ngoài nước theo hướng "mở cửa "

và chiến lược thị trường hướng ngoại. Quan điểm

này bắt nguồn từ yêu cầu phát triển và vai trò ngày

càng tăng của các ngành dịch vụ sản xuất và xã hội

trong thời đại ngày nay ; từ sự phát triển không đều

về lợi thế so sánh giữa các nước và xu hướng

quốc tế hóa gắn với sự xuất hiện những gay cấn

mang tính toàn cầu. Quan điểm này còn bắt nguồn

từ yêu cầu thực hiện mô hình phát triển kinh tế

nhanh để sớm đạt mục tiêu định hướng của nền

kinh tế nước ta .

NHŨNG GIẢI PHÁP MẤU CHỐT

ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG NGHIỆP HÓA

1 - Xây dựng hệ thống sở hữu về tư liệu sản xuất

đúng đắn làm cơ sở kinh tế , tạo vốn cho sự nghiệp

công nghiệp hóa và phát triển kinh tế thị trường .

Tư duy mới về kinh tế cho thấy cái quan trọng

nhất và có ý nghĩa nhất không phải ở hình thức sở

hữu mà ở hiệu quả của sở hữu . Xuất phát từ quan

niệm đó , hệ thống sở hữu về tư liệu sản xuất trong

thời kỳ quá độ ở nước ta có lẽ chỉ nên bao gồm :

sở hữu nhà nước , sở hữu tư nhân và sở hữu hỗn

hợp (các hình thức kinh tế tư bản nhà nước ). Thu

hẹp hình thức sở hữu nhà nước ở những ngành

kinh tế không hoặc chưa cần thiết . Đẩy mạnh phát

triển các hình thức sở hữu tư nhân và các hình thức

kinh tế tư bản nhà nước thuộc sở hữu hỗn hợp . Có

thể điều chỉnh chính sách đầu tư theo các hướng

sau :

- Chuyển cho tư nhân đầu tư các ngành kinh tế mà

nhà nước không hoặc chưa cần nắm . Chuyển vốn

và sức lao động của kinh tế quốc doanh vào các

ngành kết cấu hạ tầng , dịch vụ sản xuất , là các

ngành rất then chốt mà nhà nước cần ưu tiên đầu

tư và chỉ có nhà nước mới có khả năng đầu tư, để

chi phối các thành phần kinh tế khác và bảo đảm

các thành phần đó hoạt động đúng hướng.

- Đối với các ngành kết cấu hạ tầng dịch vụ xã

hội , chủ yếu nên để các chủ thể kinh tế thuộc sở

hữu tư nhân và sở hữu hỗn hợp đầu tư kinh doanh .

- Để cho các tổ chức kinh tế thuộc sở hữu tư nhân

và sở hữu hỗn hợp trong và ngoài nước tham gia

một số ngành công nghiệp nặng và các khu chế

xuất .

Trong điều kiện thu nhập quốc dân và ngân sách

còn rất hạn hẹp, việc chuyển dịch các hình thức sở

hữu như trên trong quá trình thực hiện công nghiệp

36



Nghiên cứu - Trao đổi

hóa, là cần thiết và có lợi. Nó góp phần làm lành

mạnh chính sách tài chính và chính sách tiền tệ trong

quá trình trên .

2 - Nhà nước cần có một chính sách khoa học và

công nghệ phản ánh được tính thời đại, tính hiện

thực và tính đồng bộ . Trong những năm trước mắt,

cần tập trung sức người và sức của đầu tư cho

khoa học ứng dụng trong các thành phần kinh tế .

Trong việc trang bị kỹ thuật và công nghệ, có sự kết

hợp giữa nhiều trình độ công nghệ , vừa có sự cải

tiến nâng cao , vừa có sự mạnh dạn tiến thẳng vào

công nghệ hiện đại ở một số ngành , khâu , lĩnh vực

và cơ sở có điều kiện . Bảo đảm những điều kiện

cần thiết cho công tác nghiên cứu khoa học , đổi

mới ngay hệ thống thang , bậc lương đối với các

ngành khoa học . Khuyến khích các đơn vị thuộc các

thành phần kinh tế trong và ngoài nước áp dụng kỹ

thuật và công nghệ mới .

3 - Xây dựng một thị trường hướng ngoại và dùng

nó để kích thích sự phát triển của khoa học và công

nghệ hiện đại. Nền kinh tế nước ta đang ở trong

giai đoạn " tiền cất cánh" . Nó không thể cất cánh

được nếu không có tích lũy từ nguồn vốn trong

nước và ngoài nước . Thông thường, thời kỳ đầu ,

tích lũy vốn từ ngoài nước chiếm ưu thế . Muốn

vậy , cơ cấu kinh tế phải được xây dựng theo

hướng "mở cửa" , và cùng với nó là một chiến lược

thị trường hướng ngoại .

Giải pháp này đòi hỏi nhà nước có chính sách ưu

tiên cho xuất khẩu . Cụ thể : đầu tư cho khoa học và

công nghệ mới để có được nhiều mặt hàng mũi

nhọn có chất lượng cao ; sử dụng hàng rào thuế

quan bảo hộ xuất khẩu ; có chế độ ưu đãi cho các

tổ chức kinh tế thuộc các hình thức sở hữu làm

hàng xuất khẩu .

Thực hiện cân bằng xuất nhập khẩu, tiến tới

xuất siêu và dùng khoản chênh lệch có được để nhập

công nghệ mới .

Có chính sách đối ngoại hữu hiệu , tranh thủ được

nhiều nhất vốn và khoa học , công nghệ tiên tiến

của thế giới để đổi mới cơ cấu kinh tế và rút ngắn

khoảng cách so với các nước có điểm xuất phát

tương đồng trong khu vực. Tất nhiên , điều quan

trọng là biết chọn khoa học và công nghệ cần thiết

và biết sử dụng vốn có hiệu quả (không những trả

được cả gốc lẫn lãi mà còn thừa để tích lũy ) .

Nâng tỷ suất khấu hao tài sản cố định để chủ

động tránh hao mòn vô hình tài sản cố định .

4 - Đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục và đào tạo , gắn

nó với khoa học và công nghệ, coi đó là " quốc sách

hàng đầu " để phát huy nhân tố con người - động

lực trực tiếp của sự phát triển . Lý luận và thực

tiễn đều cho thấy , trong sự nghiệp công nghiệp hóa ,

con người luôn đóng vai trò là nhân tố "trung tâm" ,

"hàng đầu " . Tất nhiên , con người ở đây là con

người "có trí tuệ" ; song trí tuệ không phải là cái "bẩm

sinh " mà gắn với sự nghiệp giáo dục và đào tạo .

Trước hết , nhà nước cần đổi mới cơ cấu , nội

dung chương trình và giáo trình các môn học, sao cho

phù hợp và thúc đẩy được sự phát triển của khoa học

và công nghệ và sự phát triển của kinh tế thị trường

trong quá trình công nghiệp hóa . Không chỉ làm cho

" trường ra trường" và "lớp ra lớp" , mà điều quan

trọng là tiến lên làm cho "thầy ra thầy " và "trò ra

trò" . Muốn vậy, cần thay đổi ngay hệ thống thang,

bậc lương của ngành giáo dục , đào tạo ; phải đối xử

với ngành giáo dục, đào tạo theo đúng tính chất của

nó là ngành sự nghiệp chứ không phải ngành kinh

tế , từ đó có chính sách đầu tư thỏa đáng , không để

nó xuống cấp như vừa qua.

Cho phép các doanh nghiệp sử dụng quỹ phát triển

sản xuất không chỉ cho việc mở rộng và hiện đại

hóa sản xuất (phần cứng ) , mà cả cho việc giáo dục

và đào tạo con người áp dụng công nghệ mới (phần

mềm ).

5 - Xây dựng một nhà nước pháp quyền của dân,

do dân và vì dân, phân định đúng đắn chức năng và

nhiệm vụ của các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư

pháp, trên cơ sở đó, nâng cao năng lực và hiệu lực

của các cơ quan này . Mặt khác , cần phân định và giải

quyết đúng đắn mối liên hệ giữa chức năng quản

lý vĩ mô của nhà nước và chức năng quản lý vi mô

của các đơn vị cơ sở, từ đó nâng cao năng lực quản

lý vĩ mô, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng

có hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi về các mặt

cho sự nghiệp công nghiệp hóa.

6 - Xây dựng một chính sách đối ngoại thật sự

hữu hiệu , tạo điều kiện thuận lợi về vốn và công

nghệ hiện đại cần thiết cho việc đẩy nhanh sự

nghiệp công nghiệp hóa theo mục tiêu đã định .
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Mấy vấn đề then chốt

trong việc quản lý và sử dụng đất đai

Kỳhọpthứhaicủa Quốc hội khóa IX vừaqua

có riêng một nghị quyết về việc tiếp tục hoàn

chỉnh dự án Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của

Luật đất đai . Ngay từ kỳ họp thứ nhất của Quốc

hội khóa IX, dự án Luật đất đai đã được trình ... Từ

đó thấy rõ một điều là cuộc sống đang có nhu cầu

cấp bách đối với việc hoàn thiện chính sách đất đai

của chúng ta.

Đất đai đang là một vấn đề sôi động và phức tạp ,

còn nhiều ý kiến khác nhau . Trong tình hình hiện

nay , việc lựa chọn những vấn đề then chốt để giải

quyết trước có ý nghĩa quyết định cho mục tiêu

" ổn định " và " phát triển " cả về kinh tế và xã hội ...

Trước hết, đó là vấn đề giá trị và giá cả của

đất đai. Trong cơ chế sử dụng ruộng đất theo điều

hành tập trung của hợp tác xã hoặc "tập thể " , thành

quả lao động được tính bằng công điểm , nhà nước

" cho không " đất đai , người sử dụng đất không phải

trả tiền ... thì giá trị của đất chỉ được biểu hiện ở

khía cạnh sử dụng và trở thành một " hiện vật" điều

hành của người quản lý . Quan hệ giữa con người

với đất đai là thông qua một kế hoạch vạch sẵn

với những lợi ích gián tiếp và bằng hiện vật...

Trong cơ chế thị trường, mọi quan hệ của quá trình

sản xuất đều được " tiền tệ hóa" ở mức tối đa .

Với tư cách là một tư liệu sản xuất , một địa bàn

hoạt động, một tài nguyên... , đất đai cũng có nhu

cầu ấy. Không những thế , do những tính chất đặc

biệt của đất đai mà sự thể hiện giá trị của đất đai

dưới hình thức giá cả là dấu hiệu của một nền kinh

tế thị trường phát triển . Giá cả của đất đai được

hình thành càng đồng bộ , càng chi tiết và được vận

hành càng bình thường, thì thị trường càng hiện

đại ...

Giá cả của đất đai , trong mối quan hệ mới, sẽ là

căn cứ kinh tế để nhà nước tiến hành việc giao đất

được công bằng , người sử dụng đất thực hiện

được mọi nghĩa vụ của mình, và nhà nước điều

chính được mọi quan hệ đất đai theo pháp luật và

quy hoạch . Đồng thời, nó cũng là phương tiện kinh

tế để biểu hiện tính hàng hóa của đất đai .

-

TÔN GIA HUYỆN
*

Đất đai là một loại hàng hóa đặc biệt ở hai mặt :

Không hoàn toàn là sản phẩm của lao động , mà

vốn là sản phẩm của tự nhiên , nên đất đai không có

" giá trị" . Nhưng đất đai lại có giá trị sử dụng và khả

năng sinh lợi khi có sự "gia công " bằng lao động trực

tiếp hoặc gián tiếp, nên nó vẫn có giá cả .

- Là một loại hàng hóa có giới hạn về khối lượng,

cố định về không gian nhưng vô hạn về thời gian ,

nên trong quá trình sử dụng , đất đai không những

không bị hao mòn, mà còn có khả năng tăng trưởng

không ngừng về giá trị.

Những đặc điểm trên đây làm cho giá cả của đất

đai được hình thành khác với bất kỳ một loại hàng

hóa nào, kể cả con đường vận hành của nó . Nhà

nước có thể và cần phải can thiệp sâu vào lĩnh vực

này trong quá trình lưu thông vì lợi ích của toàn bộ

nền kinh tế . Giá cả của đất đai tuy có phụ thuộc

vào quan hệ cung cầu và nội dung vẫn là địa tô được

" tư bản hóa" , nhưng nhà nước có vai trò quan trọng ,

có khi là quyết định , trong việc phân phối lại phần

tự nhiên của giá trị địa tô này (địa tô chênh lệch 1 )

thông qua việc tác động bằng sức mạnh hành chính

- kinh tế của mình vào giá cả của đất đai . Tuy nhiên ,

từ quan hệ nhà nước "cho không" đất đai , đến quan

hệ nhà nước - thị trường - đất đai - giá cả... phải là

một quá trình chuyển đổi với những bước đi thích

hợp mới không gây rối loạn . Trước mắt, việc có

thể làm ngay là nhà nước chỉ đạo việc xác định giá

đất theo giá trị sử dụng và khả năng sinh lợi với 4

mục đích sau đây :

-

-

-

- đánh thuế sử dụng đất , cho thuê đất ;

đánh thuế chuyển quyền sử dụng đất ;

- tính toán kinh tế - tài chính khi giao đất ;

xác định vốn cố định cho các xí nghiệp quốc

doanh , liên doanh với nước ngoài.

Từ đó mà hoàn thiện dần thị trường đặc biệt về

đất đai đang được hình thành , góp phần tích cực

trong việc huy động vốn xã hội đầu tư vào các ngành

* Tổng cục trưởng Tổng cục quản lý ruộng đất
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sản xuất sinh lợi , cơ sở hạ tầng, hoàn thiện cơ cấu

kinh tế , điều chỉnh quá trình công nghiệp hóa , đô thị

hóa và xây dựng nông thôn mới, khai thác vùng đất

đai chưa được sử dụng...

Thứ hai là việc chuyển quyền sử dụng đất.

Chuyển dịch đất đai là một hoạt động bình thường

của một nền kinh tế hàng hóa theo cơ chế thị

trường . Mức độ sôi động của sự chuyển dịch này

nhiều khi là dấu hiệu của sự tăng trưởng kinh tế

hoặc là kết quả của một quá trình biến động xã hội

và nói chung, đều có lợi cho phát triển .

Quy định về việc chuyển quyền sử dụng đất

trong Điều 18 của Hiến pháp 1992 là một phát triển

quan trọng về chính sách đất đai trong cơ chế thị

trường với những mục đích sau đây :

- tạo cơ hội pháp lý cho đất đai , với tư cách là

một tư liệu sản xuất, một tài nguyên , có thể đến với

người có năng lực (vật chất và kỹ thuật ) sử dụng

có hiệu quả nhất ;

- kích thích tính năng động , sáng tạo trong khai thác

tài nguyên đất đai và đổi mới cơ cấu kinh tế phù

hợp với cơ chế thị trường ;

- góp phần phát huy năng lực sản xuất của hộ gia

đình ,sử dụng hợp lý mọi tiềm lực về vốn và lao

động, xóa bỏ tập quán "bao cấp" , " cào bằng", " quân

điền "... trong phân phối và sử dụng đất đai .

Tuy nhiên, việc cho phép chuyển quyền sử dụng

đất trong cơ chế thị trường còn có khả năng đưa

đến những hậu quả tiêu cực mà chúng ta cần có

cách hạn chế , khắc phục :

- một bộ phận nông dân trở thành người không có

ruộng , tăng thêm gánh nặng về những vấn đề xã

hội ...

- tạo khả nằng hình thành một loại hoạt động kinh

doanh bất động sản không lành mạnh, đầu cơ kiếm

lời trên lưng người khác , làm ứ đọng vốn của xã

hội ... ,

Đất đai không bao giờ trở thành tài sản riêng của

cá nhân . Nhưng, nhà đầu tư và người sử dụng đất

phải được trọn quyền sử dụng và hưởng lợi trên

khu đất với điều kiện họ phải tuân theo pháp luật

và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng . Việc

chuyển quyền và thủ tục chuyển quyền sử dụng

đất phải bảo đảm được các nguyên tắc này . Một khi

các thủ tục đó hoàn thiện (cả kinh tế và pháp luật )và

phát triển (hình thành một kiểu thị trường ), thì các

hình thức cho thuê , đấu giá, đấu thầu , thừa kế ,

thế chấp , cầm cố , chuyển nhượng đất đai (có hạn

chế) trở nên bình thường và sẽ góp phần vào việc

ổn định cơ cấu kinh tế và cơ chế quản lý . Thông

qua việc thu thuế chuyển quyền sử dụng đất, nhà

nước tiếp tục xử lý những tồn tại do lịch sử để

lại, đồng thời điều tiết mọi quan hệ mới phát sinh

bằng các giải pháp kinh tế làm cho quan hệ đất đai

tiếp cận với kinh tế hàng hóa - thị trường . Thế

mạnh của đất đai được "tiền tệ hóa" trở thành

nguồn lực quan trọng của phát triển , tăng khả năng

đầu tư vào cơ sở hạ tầng của nhà nước và chính nó

lại góp phần làm tăng giá trị của đất đai .

Vấn đề then chốt thứ ba là việc nhà nước tổ

chức quản lý đất đai. Những đặc điểm riêng về

đất đai và lao động của nước ta bắt buộc nhà nước

không thể không chú ý đến vấn đề này. Trong cơ

chế điều hành tập trung , nhà nước không có nhu

cầu nắm đất đai đến từng thửa và từng hộ gia

đình , nhưng khi nền kinh tế chuyển động theo

hướng lấy hộ gia đình làm một đơn vị kinh tế tự

chủ thì nhiệm vụ và nội dung quản lý nhà nước đối

với đất đai có yêu cầu phải đổi mới một cách cơ

bản . Công tác địa chính với đầy đủ mọi thông tin

có liên quan đến từng thửa đất, từng hộ gia đình ,

trở thành cốt lõi của nhiệm vụ quản lý . Nhà nước

phải tổ chức đo đạc, phân hạng , đăng ký đất đai

trên toàn lãnh thổ và cấp giấy chứng nhận quyền

sử dụng đất đến từng người sử dụng, để từ đó,

quản lý được mọi biến động lành mạnh trong quan

hệ đất đai, đặt nền móng vững chắc cho phát triển .

Với một khối lượng công việc đồ sộ như vậy (33

triệu ha đất liền , hơn 10 triệu hộ sử dụng trên 100

triệu thửa đất ) và với một vai trò có tính then chốt

trong nền kinh tế cả về mặt điều hành vĩ mô thì

việc hình thành một tổ chức đủmạnh chuyên trách

điều hành và kiểm soát quá trình này bằng một hệ

thống các giải pháp có đầy đủ luận cứ khoa học và

thực tiễn là vô cùng cần thiết.

Chúng ta đã phải trả giá đắt cho việc "đo đi đo lại

ruộng đất", cho việc giải quyết các tranh chấp đất

đai , cho việc hình thành các chính sách đất đai phù

hợp... Suy cho cùng , nếu công tác tổ chức nhà nước

về quản lý đất đai đi trước được một bước thì có

thể tiết kiệm được rất nhiều . Bước sang thời kỳ

đổi mới , mong rằng sẽ không phải " học lại" bài học

cũ.
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TU

Khuyến nông, bộ phận không thể

thiếu trong phát triển nông nghiệp

Từ lâu khuyến nông đã được xem là một bộ phận

quan trọng của quá trình phát triển nông nghiệp .

Tùy theo các khía cạnh tiếp cận mà khuyến nông có

ý nghĩa hẹp rộng khác nhau . Chẳng hạn , về khía

cạnh thông tin , khuyến nông là quá trình liên tục thu

thập thông tin có ích từ người nông dân và qua các

khâu thẩm định và nâng cao , trả lại cho họ những

thông tin cụ thể và có ích hơn . Về khía cạnh giáo

dục , khuyến nông là quá trình trang bị cho người

nông dân những kiến thức tối thiểu cần thiết ,

những kỹ năng phù hợp nhất để họ có thể áp dụng

những thông tin và công nghệ một cách có hiệu quả .

Về khía cạnh mục tiêu , khuyến nông là quá trình

giúp người nông dân sử dụng tốt những kiến thức,

kỹ năng và thông tin để nâng cao mức sống của họ .

Về khía cạnh chức năng , khuyến nông có thể thực

hiện tốt cả ở khu vực công cộng lẫn ở khu vực tư

nhân . Về khía cạnh nội dung , khuyến nông có thể

có các nội dung khác nhau do nhiều tổ chức khác

nhau thực hiện (như : chương trình sức khỏe vùng

nông thôn , chương trình kế hoạch hóa gia đình ,

chương trình xây dựng nông thôn mới), hoặc có thể

đi sâu vào từng chuyên đề cụ thể ( như : khuyến

nông về rầy nâu hại lúa , về quản lý dịch vụ tổng

hợp ( IPM ) , về phát triển dê sữa cho gia đình nông

dân, v.v.).

Hiện nay, định nghĩa về khuyến nông được

nhiều người thường dùng là định nghĩa sau :

khuyến nông là một hệ thống tổ chức giúp nông

dân qua quá trình giáo dục, cải tiến các phương

pháp và kỹ thuật nông nghiệp nhằm tăng hiệu quả

sản xuất và tăng thu nhập, nâng cao mức sống

và nâng cao các tiêu chuẩn kinh tế - xã hội và giáo

dục ở nông thôn . Định nghĩa trên bao hàm được

cả ý về nông dân, nông nghiệp và nông thôn .

Khuynh hướng cho khuyến nông chỉ là chuyển

giao kỹ thuật trong nông nghiệp sẽ làm cho

khuyến nông có ý nghĩa quá hẹp . Cần hiểu

khuyến nông như định nghĩa trên , bao hàm cả nội

dung giáo dục nông dân kỹ năng về quản lý kỹ

thuật, giúp nông dân phát triển khả năng quản lý

TRẦN THẾ THÔNG

kinh tế và tổ chức để họ có thể tự tổ chức thực

hiện và tham gia các loại hình hợp tác xã , các tổ

chức tín dụng , các tổ chức khác cũng như tham

gia vào việc xây dựng nông thôn mới ở địa

phương mình .

Ở châu Âu và Bắc Mỹ, khuyến nông đã được

chú trọng từ lâu . Có thể nói lịch sử của khuyến

nông bắt đầu từ thời Phục hưng, khi có phong

trào áp dụng khoa học vào các hoạt động thực tiễn .

Năm 1661 , Xa-mu-en Hác-líp (Samuel Hartlib ) ,

một nhà khoa học Anh, đã viết một cuốn sách về

sự tiến bộ của nghề nông . Cũng từ đấy, trong

các học viện ở Anh, các chương trình giảng dạy

đều mang tính thực dụng rất cao . Năm 1779 ,

Trường đại học nông nghiệp đầu tiên ở châu Âu

đã được thành lập tại Hung-ga-ri. Năm 1800, ở

Anh đã có trên 200 tác giả viết về nông nghiệp và

phát triển nông nghiệp . Tổ chức tiên phong của

khuyến nông ở châu Âu và Bắc Mỹ là các hiệp

hội nông nghiệp được thành lập vào nửa đầu thế

kỷ 18. Mục đích của các hiệp hội này là nhằm

giới thiệu với các hội viên những tiến bộ về

nông nghiệp trong nước và trên thế giới, thành

lập các hội địa phương để truyền bá thông tin nông

nghiệp, tiến bộ nông nghiệp qua các xuất bản

phẩm , các bài báo và các cuộc diễn thuyết. Các

hiệp hội này còn có nhiệm vụ tổ chức các hội chợ,

không chỉ để bán gia súc và nông sản mà còn nhằm

mục đích giáo dục. Đặc biệt năm 1914 , Mỹ đã

thông qua đạo luật về khuyến nông cho phép kết

hợp các nguồn tài trợ liên bang, tiểu bang và địa

phương vào các hoạt động khuyến nông và kinh

tế gia đình. Ở Trung quốc , khuyến nông cũng đã

được biết đến từ lâu qua việc phổ biến kinh

nghiệm sản xuất cho nông dân .

Ở Việt nam ta, nhà bác học Lê Quý Đôn đã đúc

kết những kinh nghiệm có từ lâu đời theo kiểu

thống kê sinh vật học để phổ biến cho nông dân .

Giáo sư, Viện trưởng Viện khoa học nông nghiệp

miền Nam
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Lại phải kể đến những câu ca dao tục ngữ về

nông nghiệp có rất nhiều ở các vùng nông thôn

nước ta , đã giúp cho người nông dân dễ nhớ và

dễ làm. Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành

công , Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói đến khuyến

nông tại buổi lễ tốt nghiệp khóa V Trường huấn

luyện cán bộ Việt nam (ngày 15-11-1945 ). Và

trong những năm kháng chiến chống thực dân

Pháp, ở các vùng tự do, đặc biệt là ở chiến khu

Việt bắc , các nhà khoa học nông nghiệp đã hoạt

động khá tốt về khuyến nông.

Sau khi nước ta được hoàn toàn giải phóng,

khuyến nông được từng bước áp dụng rộng rãi

trong cả nước . Nhiều hợp tác xã , do biết vận

dụng từng mặt của khuyến nông, đã đạt năng

suất lúa ngày càng cao . Thành tích nổi bật về nông

nghiệp của cả nước năm 1992 với tổng sản

lượng lương thực đạt 24 triệu tấn , trong đó có

21,6 triệu tấn thóc , có sự đóng góp không nhỏ của

khuyến nông . Đặc biệt ở miền Nam, nơi có vựa

lúa đồng bằng sông Cửu long, khuyến nông càng

được coi trọng .

Qua hơn 15 năm áp dụng công tác khuyến nông

ở miền Nam , đặc biệt là qua kết quả tăng sản

lượng nông nghiệp những năm gần đây ở nhiều

tỉnh thuộc miền Nam , tôi thấy rất rõ là công tác

khuyến nông đã mang lại hiệu quả lớn về nhiều

mặt. Xin lấy một ví dụ cụ thể . Do nhận thức rõ

tầm quan trọng và nội dung của công tác khuyến

nông, tỉnh An giang đã có nhiều cố gắng về mặt

đó. Năm 1992 , nhờ đầu tư cho khuyến nông 2,4

tỉ đồng, tỉnh đã nâng cao được sản lượng nông

nghiệp, làm lợi cho xã hội trên 200 tỉ đồng. mặc

dù năm đó tỉnh bị lũ lụt và rầy nâu phá lúa khá

nặng .

Cũng từ thực tế và kinh nghiệm 15 năm qua ,

xin có mấy kiến nghị sau đây nhằm đẩy mạnh

hơn nữa công tác khuyến nông trong cả nước :

Một là , cần có những chính sách cụ thể, đúng

đắn về nông nghiệp.

Mục tiêu chính của nông nghiệp nước ta là tăng

nông sản tiêu dùng trong nước và nông sản xuất

khẩu (trong đó có cả sản phẩm chăn nuôi). Đồng

thời, tăng thu nhập cho người nông dân , cải thiện

đời sống của họ . Muốn xây dựng nông thôn

mới, nông nghiệp tiên tiến , người nông dân có

văn hóa và văn minh ... thì khuyến nông của chúng

ta trong những năm tới phải có chiến lược và

chiến thuật mới, phải có những chính sách cụ thể

và sự chỉ đạo có bài bản trước mắt cũng như lâu

dài của nhà nước, của Bộ nông nghiệp và công

nghiệp thực phẩm, và của các bộ , ban , ngành liên

quan .

Về mục tiêu, theo tôi , cần xét khả năng của

nước ta , của từng tỉnh mà xác định một cách cụ

thể . Đây là một vấn đề đòi hỏi có sự suy tư

nghiêm túc , với những cơ sở khoa học đúng đắn

của những chương trình kinh tế - xã hội có tính

chất chiến lược, với những số liệu thu thập một

cách khoa học, tích lũy qua nhiều năm và được

các nhà khoa học - kinh tế - xã hội phân tích bằng

những phương pháp hiện đại dựa vào dụng cụ

tuyệt vời của thời đại chúng ta là máy vi tính...

Lâu nay, ở nhiều nước cũng như ở nước ta sở

dĩ có những lấn cấn trong mục tiêu nông nghiệp

là do nhà nước muốn tăng sản lượng lương thực

quốc gia nhưng lại vẫn áp dụng chính sách mua

bán nông sản , thực phẩm như cũ . Như vậy, sẽ mâu

thuẫn với mục tiêu nâng cao đời sống người

nông dân . Chúng ta cần phấn đấu để hai mục tiêu

trên hòa đồng , cùng tiến triển . Ở đây , việc trợ

giá cho một số sản phẩm chủ yếu của nông

nghiệp là một chính sách vô cùng quan trọng để

bảo đảm an ninh về mặt sản xuất lương thực

quốc gia .

Các nhà làm chính sách cần lưu ý rằng người

nông dân sẽ không chấp nhận kỹ thuật mới dù

biết là nhờ nó sản lượng sẽ tăng nhiều , nếu việc

áp dụng kỹ thuật mới không mang lại cho họ hiệu

quả kinh tế cụ thể do đầu vào quá đắt và đầu ra

quá rẻ . Như vậy , công tác khuyến nông sẽ đi

ngược lại mục đích của khuyến nông. Một điều

nữa cần chú ý khi xây dựng chính sách là phải

tạo đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp để

người nông dân an tâm sản xuất . Đầu ra ở đây

không chỉ là xuất khẩu mà còn là đầu tư để xây

dựng những cơ sở chế biến lương thực, thực

phẩm tiên tiến có chất lượng cao, đủ sức cạnh

tranh với hàng ngoại nhập . Cạnh tranh được với

hàng nhập , đã là xuất khẩu . Cho đến nay , chế

biến lương thực thực phẩm còn là một khâu yếu

ở nước ta.
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Hai là , đầu tư đúng mức cho sự phát triển của

khoa học nông nghiệp và đội ngũ cán bộ khoa học

nông nghiệp .

Muốn có tiến bộ kỹ thuật để phổ biến cho

nông dân, dĩ nhiên phải có các viện , các trường

đại học , các trung tâm nghiên cứu khoa học thực

sự . Muốn có các công trình nghiên cứu khoa học

thực sự, thì phải có kinh phí nghiên cứu , có các

phòng thí nghiệm , có các nhà khoa học có trình độ

cao, thực sự hiểu được cái cần , cái khó trong sản

xuất . Nhà nước cần tạo điều kiện cho các nhà

khoa học trong nước thường xuyên tiếp xúc với

kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trên thế giới . Việc

cải thiện điều kiện sống và làm việc của đội ngũ

cán bộ khoa học cũng cần được quan tâm đúng

mức.

Các tổ chức khuyến nông của các bộ và các tỉnh

cần có kế hoạch đào tạo một cách chính quy cán

bộ phụ trách khuyến nông cho tỉnh , huyện và cho

xã . Việc tuyển chọn cán bộ khuyến nông phải bảo

đảm những tiêu chuẩn cần thiết : ngoài kiến

thức chuyên môn , họ phải thật sự yêu nông thôn,

miệng nói , tay làm , năng nổ, biết đúc kết kinh

nghiệm quý của nông dân giỏi, có nhiều sáng

kiến cải tiến lề lối làm việc ...

Ba là , cần nhận thức rõ đối tượng của các tổ

chức khuyến nông là người nông dân . Điều này

đòi hỏi phải lôi cuốn được đông đảo nông dân

tham gia công tác khuyến nông. Lâu nay , ở không

ít địa phương , chúng ta đã cố gắng tập hợp những

nông dân giỏi trong từng vùng , huấn luyện họ

thành những kỹ thuật viên , làm cầu nối giữa các

viện , các trung tâm nghiên cứu , các trường đại

học với thực tế sản xuất . Đây thực sự là một

sáng kiến trong hoàn cảnh chúng ta còn thiếu một

mạng lưới cán bộ kỹ thuật rộng khắp đi sâu vào

từng địa phương , cơ sở.

Phương pháp khuyến nông phải phù hợp với

mục tiêu của từng chương trình ở từng vùng sinh

thái khác nhau thì mới được sự hưởng ứng của

nông dân . Cần tổ chức thật nghiêm túc các buổi

tập huấn , các buổi trao đổi kinh nghiệm ngay trên

đồng ruộng hoặc tại các trại chăn nuôi . Các tiến

bộ kỹ thuật nông nghiệp phổ biến cho nông dân

phải thật thiết thực, dễ hiểu , và được áp dụng

một cách dễ dàng trong điều kiện cụ thể ở từng

vùng . Những năm qua , Viện khoa học nông nghiệp

miền Nam đã cho in nhiều tờ bướm với hình

thức đẹp nhằm phổ biến một cách ngắn gọn , dễ

hiểu các tiến bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp

theo một quy trình kỹ thuật cho từng mặt hoạt

động nông nghiệp . Việc làm đó đã được bà con

nông dân đánh giá cao . Điều quan trọng là phải để

cho nông dân nhận xét, phê phán một cách nghiêm

túc các hoạt động khuyến nông . Có thực sự lắng

nghe ý kiến của họ thì mới cải tiến được tốt và

nhanh phương pháp khuyến nông, đó là kinh

nghiệm tôi rút ra được qua những năm hoạt động.

Trong công tác khuyến nông, phải có kế hoạch

giúp đỡ khác nhau đối với từng loại nông dân

giàu, nghèo . Chẳng hạn đối với nông dân nghèo

thì hướng dẫn kỹ thuật nuôi lợn thịt, lợn nái , nuôi

gà đẻ , nuôi chim cút với quy mô nhỏ, với phương

pháp tiến bộ vừa phải ( do họ chỉ đủ tiền để mua

một phần thức ăn công nghiệp cho gia súc, gia

cầm, còn thì phải dựa vào tấm , cám rẻ tiền , hoặc

dựa vào thức ăn xanh kiếm được ngay trong

vườn , ao nhà họ) . Còn đối với những nông dân

khá giả , chăn nuôi hàng trăm lợn thịt , hàng chục

lợn nái , thì lại cần cung cấp kỹ thuật tiên tiến , vì

công việc chăn nuôi của họ không thể theo kiểu

" lấy công làm lãi" .

su

Đối với chúng ta, khuyến nông là vấn đề vừa

cũ , vừa mới . Cũ là vì nhân dân ta đã biết từ lâu.

Mới là vì những năm gần đây chúng ta mới nắm

bắt được đầy đủ nội dung của khuyến nông . Dù

nắm bắt đó có phần chậm trễ , nhưng trên cơ

sở những kết quả đã đạt được và trong công cuộc

đổi mới mạnh mẽ các mặt hoạt động, trong đó có

hoạt động nông nghiệp mà toàn Đảng , toàn dân ta

đang tiến hành , chúng ta hy vọng trong thời gian

không xa , khuyến nông sẽ là một trong những

nhân tố giúp cho nông nghiệp nước ta chuyển

biến mạnh mẽ trên con đường tiến lên thành nền

nông nghiệp hiện đại .
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KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG CỦA

HỘI ĐỒNG BÍ THƯNGÀNH CHÈ

LIN

IÊN hiệp các xí nghiệp chè Việtnam (LH ) là ngành

“ kinh tế kỹ thuật có chức năng quản lý , chỉ đạo

sự phát triển , trồng trọt, chế biến toàn bộ chè của

các xí nghiệp, nhà máy , nông trường thuộc khu vực

quốc doanh trên phạm vi cả nước .

Phần lớn các đơn vị sản xuất, kinh doanh của LH

nằm ở các tỉnh trung du , miền núi xa xôi , hẻo lánh.

Ở những nơi đó, cơ sở hạ tầng, kinh tế , xã hội kém

phát triển , dân trí thấp , nhiều tập tục văn hóa lạc

hậu còn ảnh hưởng xấu đến đời sống nhân dân .

Các đơn vị của LH ở những nơi đó chăng những

phải tiến hành sản xuất , kinh doanh , bảo đảm sự

phát triển kinh tế , xã hội của ngành chè , ổn định và

cải thiện đời sống của cán bộ, công nhân mà còn

phải góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội ,

văn hóa , làm tốt công tác an ninh quốc phòng ở địa

phương . Thế nhưng LH chỉ là đơn vị quản lý sản

xuất , kinh doanh thuộc trung ương , cứng đầu là

tổng giám đốc điều hành các giám đốc ở cơ sở . Các

đảng bộ của các đơn vị chè lại sinh hoạt theo vùng

lãnh thổ , trực thuộc các cấp ủy đảng địa phương ,

tiếp nhận mọi chỉ thị, nghị quyết, chủ trương qua

cấp ủy đảng ở nơi đó . Vì vậy , có những vấn đề ,

không có mối liên hệ ngang, không có sự quy định

về
quan hệ giữa lãnh đạo các xí nghiệp chè với các

cấp ủy đảng địa phương. Trong khi đó , việc phấn

đấu để hoàn thành mọi nhiệm vụ kinh tế , chính trị

của LH, góp phần xây dựng địa phương nơi đơn vị

đóng, lại yêu cầu có sự phối hợp nhịp nhàng , chặt

chẽ giữa lãnh đạo của cấp ủy đảng và bộ máy quản

lý các xí nghiệp chè .

Thực tế khách quan đó đặt ra yêu cầu phải thiết

lập một tổ chức để điều hành mối quan hệ giữa

ban lãnh đạo LH, cụ thể là giữa tổng giám đốc với

các cấp ủy đảng của các xí nghiệp thành viên . Vì thế

giữa năm 1983 , đã có hội nghị giữa tổng giám đốc

LH với tất cả các bí thư đảng ủy các đơn vị trực

thuộc . Hội nghị này đã quyết định thành lập Hội

đồng bí thư Liên hiệp các xí nghiệp chè Việt nam .

NGUYỄN KIM PHONG

Hội đồng bí thư này bao gồm tổng giám đốc kiêm

chủ tịch Hội đồng và hơn 30 bí thư đảng ủy các đảng

bộ cơ sở là thành viên . Đến nay, Hội đồng bí thư

ngành chè đã trải qua chặng đường 10 năm hoạt

động và qua 12 hội nghị tổng kết công tác . Hội nghị

thứ 12 họp vào tháng 12-1992 .

Qua 10 năm hoạt động liên tục , với sự cố gắng

mày mò trên hướng đi lên, Hội đồng bí thư ngành

chè đã khẳng định được vị trí, vai trò , tác dụng của

mình trong việc lãnh đạo các xí nghiệp , lãnh đạo

ngành chè đứng vững, phát triển . Đến nay , các cơ

sở sản xuất , kinh doanh ngành chè đều thấy rõ tác

dụng tốt của Hội đồng bí thư trong các hoạt động

của mình. Mười năm hoạt động, Hội đồng bí thư

ngành chè đã rút ra một số kinh nghiệm bước đầu

sau đây :

1 - Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong

việc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế .

Nhờ việc lập Hội đồng bí thư và thông qua hoạt

động của Hội đồng này , ngành chè đã thống nhất

được chương trình hành động của hệ thống quản lý

sản xuất, kinh doanh với mục tiêu : hoàn thành mọi

nhiệm vụ chính trị, kinh tế của từng đơn vị , của

toàn LH, bảo đảm việc trụ vững của các đơn vị

trước những thay đổi cơ chế , trước khó khăn , ổn

định công ăn việc làm cho người lao động , phát triển

sản xuất kinh doanh .

Khi có Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba BCH TƯ

Đảng (khóa VI ) và Quyết định 217/HĐBT của Hội

đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ ) về giao quyền

chủ động cho các đơn vị kinh tế cơ sở, ngành chè đã

được Đảng, Nhà nước chọn làm đơn vị thí điểm .

Đây cũng là điều kiện thuận lợi để ngành chè thực

hiện đổi mới cơ chế quản lý kinh tế . Hội đồng bí

thư ngành chè đã họp , quán triệt các nghị quyết và

quyết định nêu trên ; thảo luận , bàn bạc, đề ra

* Phó tiến sĩ kinh tế , Tổng giám đốc Liên hiệp các xí

nghiệp chè Việt nam
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những biện pháp thực hiện trong toàn ngành và từng

đơn vị sao cho có hiệu quả . LH đã sắp xếp lại biên

chế, tinh giản bộ máy cho gọn nhẹ, năng động và có

hiệu quả. Do có sự chỉ đạo thống nhất của toàn

ngành , có sự phối hợp nhịp nhàng giữa bí thư đảng

ủy và giám đốc ở các đơn vị cơ sở, do xây dựng

được những quy chế làm việc cụ thể, do làm tốt

công tác cán bộ … mà ở ngành chè trong quá trình thực

hiện Quyết định 217 nói chung không có hiện tượng

"217 đây Đảng ra " .

Khi có Nghị quyết 10 của Bộ chính trị về đổi mới

quản lý nông nghiệp, Hội đồng bí thư ngành chè đã

tổ chức Hội nghị thứ 7 ( 1989) để thảo luận vấn

đề giao quyền sử dụng tư liệu sản xuất cho người

lao động sao cho phù hợp . Sau một thời gian làm thí

điểm ở một số nơi , ngành chè đã rút kinh nghiệm và

nhân rộng ra toàn LH . Đến nay , toàn LH đã thực hiện

xong việc này . Nhiều mô hình sản xuất mới ra đời,

sản xuất, kinh doanh có hiệu quả , như các xí nghiệp

nông - công nghiệp chè Long phú, Đoan hùng, Nghĩa

lộ, Mộc châu ...

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội VII của Đảng ,

Hội đồng bí thư ngành chè đã tổ chức hai hội nghị

(thứ 10 và 11 ) nhằm quán triệt Nghị quyết và bàn

cách vận dụng vào từng đơn vị cụ thể . Vấn đề

được Hội đồng bí thư đặc biệt lưu ý là nhanh chóng

đào tạo lại cán bộ, công nhân kỹ thuật , lập lại trật

tự kỷ cương trong sản xuất , quản lý nghiêm ngặt

các quy trình , thực hiện vệ sinh công nghiệp và tiết

kiệm . Đến nay , chất lượng sản phẩm chè ngày một

nâng lên , doanh thu tăng, đời sống người làm chè

ngày càng ổn định và được cải thiện .

2 - Thống nhất chủ trương, biện pháp trong việc

đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý cán bộ .

LH với hơn 30 đơn vị trực thuộc , có một đội ngũ

cán bộ đông đảo, bao gồm hàng nghìn cán bộ lãnh

đạo , quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật và nghiệp

vụ được phân bố trên nhiều tỉnh , thành phố trong

cả nước. Vì vậy , công tác cán bộ luôn luôn là vấn

đề trọng tâm của Hội đồng bí thư và các đảng bộ

ngành chè . Hội nghị lần thứ 7 ( 1989) của Hội đồng

bí thư ngành chè đã bàn bạc , thảo luận vấn đề cán

bộ và thống nhất 8 tiêu chuẩn để lựa chọn cán bộ

cho các chức danh quản lý , lãnh đạo . Các tiêu chuẩn

này là cơ sở , là chỗ dựa, là căn cứ để tổng giám đốc

bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ một cách có hiệu

quả . Do lựa chọn và bố trí đúng cán bộ, cho nên

ngành chè đã có một đội ngũ cán bộ trẻ , có phẩm

chất năng lực, có tri thức, nhạy bén với cái mới.

Đội ngũ cán bộ này thường xuyên được xem xét,

sàng lọc , thay thế , bổ sung .

Hội đồng bí thư ngành chè ngay từ ngày đầu

thành lập đã khẳng định : vai trò quan trọng nhất

trong các đơn vị cơ sở là giám đốc và bí thư đảng

ủy . Hai người này phải có trình độ, năng lực tương

đương nhau , có thể thay thế vị trí của nhau để lãnh

đạo, điều hành sản xuất kinh doanh . Từ nhận thức

đó, trong công tác cán bộ , ban lãnh đạo LH và Hội

đồng bí thư hết sức chú ý khi lựa chọn cán bộ đảm

nhận hai chức danh này. Trên thực tế , ngành chè đã

chuyển một số giám đốc sang làm bí thư đảng ủy

và ngược lại , mà họ vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình .

Những trường hợp cán bộ lãnh đạo thoái hóa , biến

chất , không làm tốt nhiệm vụ , đã được xử lý kịp

thời, cương quyết. Do xác định được tiêu chuẩn cán

bộ một cách rõ ràng , do có sự phối hợp kịp thời

giữa chủ tịch Hội đồng bí thư và các đảng ủy cơ sở,

ngành chè không có những hiện tượng bè cánh , chậm

xử lý trong công tác cán bộ. Với sự lãnh đạo của

Hội đồng bí thư kết hợp với chính quyền và các

đoàn thể khác , 5 năm gần đây , LH đã bãi miễn , cách

chức 9 người, bổ nhiệm 25 giám đốc , 35 phó giám

đốc , 19 kế toán trưởng .

Công tác đào tạo , bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán

bộ về nhiều mặt , cũng được Hội đồng bí thư coi

trọng . Tổng giám đốc kiêm chủ tịch Hội đồng bí

thư có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác này .

Hằng năm ngành chè đã gửi một lượng khá lớn cán

bộ trẻ , có triển vọng đến học tập , bồi dưỡng ở các

trường quản lý , các trung tâm , các trường đại học .

Ngành cũng gửi con em cán bộ, công nhân của mình

đi đào tạo , học tập ở các trường đại học, trung học

chuyên nghiệp, trường công nhân kỹ thuật để về

phục vụ ngành chè . Các đơn vị cơ sở kết hợp với

các viện , các trường đại học , các trung tâm để mở

các lớp tại chức , nghiên cứu các chuyên đề , nâng

cao trình độ nghiệp vụ , thì bậc thợ, v.v .. tại địa

phương cơ sở ngành chè .

Hội đồng bí thư đặc biệt quan tâm đến việc bồi

dưỡng các bí thư cấp ủy cơ sở bằng việc tổ chức

đi tham quan , du lịch ; giải quyết chế độ tiền lương

thỏa đáng ; bồi dưỡng sức khỏe và tạo điều kiện

thuận lợi cho các đồng chí bí thư làm việc . Do vậy ,
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nói chung cán bộ làm công tác đảng ở ngành chè đều ủy đảng các xí nghiệp chè đóng trên địa phương mình

yên tâm công tác ở cương vị của mình .

3 - Thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm

từ trên xuống, từ dưới lên và giữa các đơn vị cơ

sở với nhau .

Trong nền kinh tế thị trường , với đặc thù của

ngành chè là trải rộng trên cả nước mà chủ yếu ở

trung du và miền núi , cho nên việc thông tin kịp thời

là rất quan trọng và cần thiết . Hội đồng bí thư đã

thống nhất cao trong việc thông tin hai chiều từ

dưới lên , từ trên xuống. Tổng giám đốc kiêm chủ

tịch Hội đồng bí thư thông báo thường xuyên cho

các bí thư đảng ủy các đơn vị trực thuộc những ý

đồ chiến lược, những chủ trương lớn, những giải

pháp kinh tế , xã hội , thị trường, tham gia góp ý

kiến với các bí thư đảng ủy trên về công tác xây

dựng đảng ở đảng bộ cơ sở . Ngược lại , các bí thư

đảng ủy trên có nhiệm vụ phản ánh thường xuyên

với chủ tịch Hội đồng bí thư về tình hình của đảng

bộ, đơn vị mình , đặc biệt là những vấn đề nổi cộm

cần giải quyết để bảo đảm đoàn kết nội bộ, để

tránh những thiệt hại trong sản xuất , kinh doanh .

Sau mỗi hội nghị của Hội đồng bí thư , các bí thư

đảng ủy cơ sở có nhiệm vụ báo cáo với cấp ủy đảng

cấp trên ở địa phương về nghị quyết của Hội

đồng , xin ý kiến phối hợp chỉ đạo. Ngoài các cuộc

họp định kỳ của Hội đồng bí thư, chủ tịch Hội

đồng thường xuyên trao đổi với các bí thư đảng ủy

cơ sở về những vấn đề cần thiết. Qua bộ phận

thường trực của Hội đồng bí thư, các đảng ủy cơ

sở có thể nhận được những thông tin xác đáng để

lãnh đạo , điều hành đảng bộ, đơn vị mình . Trong các

cuộc họp của Hội đồng bí thư, các bí thư đảng ủy

cơ sở có thể trao đổi về kinh nghiệm lãnh đạo sản

xuất kinh doanh , công tác cán bộ , xây dựng đảng ,

công tác đảng vụ , v.v ..

4 - Tạo ra mối quan hệ, phối hợp tốt với các

cấp ủy ở địa phương

Việc thành lập Hội đồng bí thư ngành chè đã góp

phần làm tăng thêm mối quan hệ giữa ngành chè và

các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, nơi có

các đơn vị thành viên của LH. Ngành chè đã giúp các

địa phương về quy hoạch , đầu tư, phát triển, chế

biến chè , phối hợp với các huyện ủy , tỉnh ủy giải

quyết các vấn đề về công tác tổ chức, cán bộ, tạo

điều kiện cho các địa phương hoàn thành nhiệm vụ .

Cấp ủy đảng ở địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp

thấu suốt chủ trương, chính sách của Đảng , Nhà

nước, giúp các xí nghiệp đó trong vấn đề an ninh ,

trật tự , tạo điều kiện thuận lợi cho xí nghiệp hoàn

thành nhiệm vụ . Tổng giám đốc kiêm chủ tịch Hội

đồng bí thư có trách nhiệm liên hệ chặt chẽ với các

cấp ủy đảng địa phương, nơi xí nghiệp thành viên

đóng , để phối hợp, thống nhất chủ trương của

ngành , địa phương , giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Trong các cuộc họp của Hội đồng bí thư, nhiều

đồng chí lãnh đạo cấp ủy đảng địa phương đã tham

gia và góp những ý kiến quý báu để Hội đồng hoạt

động có hiệu quả hơn . Nói chung , mối quan hệ của

LH, của Hội đồng bí thư và các cấp ủy đảng địa

phương ngày càng mật thiết và có hiệu quả.

Thực tế hoạt động của ngành chè cho thấy , việc

lập Hội đồng bí thư đảng là rất cần thiết. Nó góp

phần tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phối

hợp tốt công tác giữa cấp ủy đảng với các giám

đốc xí nghiệp, giữa cơ sở sản xuất với lãnh đạo

toàn ngành , giữa ngành chè với các địa phương có

các đơn vị thành viên . Những kinh nghiệm bước

đầu thu được sẽ giúp chúng tôi đẩy mạnh hơn nữa

các hoạt động của LH trong thời gian tới.

Tuy nhiên , hoạt động của Hội đồng bí thư ngành

chè vẫn còn những hạn chế và những cái "vướng" .

Bộ phận thường trực của Hội đồng bí thư ở trung

ương hoạt động chưa đều đặn . Sự kiện toàn , bổ sung

các thành viên của Hội đồng, chưa làm được

thường xuyên và kịp thời. Sinh hoạt chuyên đề của

Hội đồng chưa được quan tâm đúng mức. Nhiều

điển hình tốt chưa được đúc kết kinh nghiệm để

phổ biến , nhân rộng , giới thiệu để nơi khác học tập .

Nhiều cơ sở đảng, nhất là ở những vùng núi cao ,

thiếu thông tin , báo chí, phương tiện thông tin ...

Khắc phục được những hạn chế, thiếu sót trên

đây , phát huy những thành tích kinh nghiệm đã thu

được, Hội đồng bí thư Liên hiệp các xí nghiệp chè

Việt nam sẽ tự khẳng định hơn nữa vị trí của mình

trong sự nghiệp đổi mới của Đảng ta hiện nay
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KINH TẾ HỘ GIAĐÌNH NÔNG DÂN

ỞAN GIANG

Từnăm 1988chiến quản lý nông
nghiệp, sản

1992, sau

mới về cơ

xuất lương thực bình quân hằng năm của tỉnh An

giang đạt hơn 1 triệu tấn . Trong những năm đó,

sản lượng lương thực tăng gấp đôi so với giai

đoạn 1981-1987 . Năng suất lúa không ngừng gia

tăng và đạt cao nhất trong năm 1992 ( vụ Đông

-Xuân 1991-1992, năng suất lúa bình quân đạt 6,03

Ừ năm 1988 đến năm 1992 , sau những đổi

tấn /ha ). Năm 1991 , bình quân thu nhập của nông

dân tính theo đầu người/tháng là 97 135 đồng,

tăng 2,02 lần so với năm 1990 (trong đó mức chi

cho sinh hoạt là 83 970 đồng, tăng 2,04 lần ).

Những con số trên chứng tỏ cơ chế mới đã

thúc đẩy mạnh mẽ phát triển sản xuất nông

nghiệp , nâng cao đời sống nông dân .

Nguyên nhân của những chuyển biến đó trước

hết là ở chỗ cơ chế mới đã thực sự tạo được

động lực phát triển sản xuất trong từng hộ gia

đình nông dân . Trước đây trong mô hình hợp tác

xã cũ , người nông dân không thiết tha , thậm chí

thờ ơ với ruộng đất . Nay trở về kinh tế hộ,

nông dân có quyền sử dụng ruộng đất lâu dài , thì

đất được sử dụng có hiệu quả hơn , được khai

hoang, phục hóa . Hệ số sử dụng ruộng đất trong

tỉnh tăng từ 1,2 ( 1976) lên 1,8 (1990 ). Máy móc

phục vụ sản xuất nông nghiệp từ chỗ bị hư hỏng,

giảm sút trong những năm trước , đã được tăng

cường khi chuyển sang cơ chế mới. Số lượng

máy kéo lớn , nhỏ trong tỉnh đến 1-7-1992 là 2269

chiếc , tăng 117 chiếc so với cùng kỳ năm 1991 .

Năm 1990, công ty vật tư tỉnh bán ra hơn 5000 máy

nông nghiệp các loại nhưng vẫn chưa thỏa mãn

nhu cầu nông dân .

Đáng chú ý là khi người nông dân làm chủ thực

sự máy móc của mình thì máy được bảo quản và

sử dụng tốt hơn trước . Một máy kéo 50 CV có

thể bảo đảm làm đất cho 300 ha tiêu chuẩn năm

và làm nhiều chức năng khác trong thu hoạch và

vận chuyển lúa gạo . Một máy cày xới sau ba năm

hoạt động đã có thể hoàn lại vốn .

Sự quan tâm , gắn bó của nông dân với công

việc đồng áng là nguyên nhân quan trọng nhất để

có năng suất lao động cao, đặc biệt đối với

những khâu công việc gần với quá trình sinh học .

Ở những khâu này lao động của từng hộ gia đình

nông dân tỏ ra phù hợp nhất .

Tuy vậy , sẽ là phiến diện , sai lầm nếu cho

HỒ TẤN PHONG

rằng kết quả phát triển sản xuất nông nghiệp ở

An giang khi chuyển sang cơ chế mới chỉ đơn

thuần là do nguyên nhân giao lại ruộng đất cho

nông dân , giao cho hộ gia đình nông dân quyền tự

chủtrong hoạt động kinh tế . Có một nguyên nhân

khác không kém phần quan trọng là, cùng với việc

chuyển đổi quản lý nông nghiệp sang cơ chế

mới, An giang đã đồng thời đổi mới và tàng

cường các quan hệ kinh tế giữa các đơn vị kinh

tế quốc doanh với hộ gia đình nông dân, xét từ

phía đầu vào cũng như đầu ra của sản xuất nông

nghiệp. Đảng bộ An giang nhận thức rằng tái lập

lại trong sản xuất nông nghiệp mối quan hệ gắn

bó giữa nông dân và ruộng đất chỉ là một mặt,

mặt khác phải đặt mối quan hệ đó trong sự cải

biến tổng thể những quan hệ kinh tế - xã hội khác.

Điều này liên quan đến vai trò của nhà nước trong

cơ chế mới . Nhà nước phải tác động vào sản

xuất hộ gia đình nông dân cả đầu vào lẫn đầu ra .

Đó không phải là những tác động theo kiểu bao

cấp, làm thay , cũng không phải là sự buông trôi

đê hộ gia đình nông dân tự vận động, mà là những

tác động cần thiết cho việc tiếp tục cuộc cách

mạng quan hệ sản xuất ở nông thôn .Để tiến hành

sản xuất, nhất là sản xuất hàng hóa , thì nông dân

không phải chỉ có những quan hệ kinh tế giữa họ

với nhau . Họ cần có những quan hệ kinh tế với

những chủ thể sản xuất, kinh doanh khác, mà

trong số đó, các đơn vị kinh tế của nhà nước đóng

vai trò rất quan trọng . Đối mới và tăng cường

những quan hệ kinh tế giữa nhà nước với nông

dân , tập trung đầu tư cho nông dân , nông nghiệp

là nội dung mới của liên minh công - nông . Đảng

bộ An giang đã nắm vững tinh thần đó , vận dụng

vào địa phương mình để thúc đẩy sản xuất nông

nghiệp .

Trước hết là giải quyết cho nông dân vay vốn.

Vụ Đông- Xuân 1991-1992 , Ngân hàng nông

nghiệp An giang đã cho nông dân vay 25,025 tỉ

đồng , gấp 7,3 lần so với vụ Đông-Xuân 1990-

1991 , gấp 4 lần so với vụ Hè-Thu 1991. Số hộ

nông dân được vay trong vụ Đông-Xuân 1991-

1992 là 41 005 hộ , gấp 3,5 lần so với vụ Đông-

Xuân 1990-1991 và 2,5 lần so với vụ Hè-Thu ( tuy

* Phó tiến sĩ kinh tế học , phó chủ nhiệm Khoa kinh tế đại

cương - Trường đại học kinh tế , TP Hồ Chí Minh .
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nhiên , số hộ được vay nói trên cũng chỉ chiếm

16% số hộ sản xuất nông nghiệp trong tỉnh) .

Trong tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản toàn

tỉnh 6 tháng đầu năm 1992 thì đầu tư thủy lợi

phục vụ nông nghiệp là 5,7 tỉ đồng, chiếm

28,86%.

Chương trình khuyến nông nhằm chuyển giao

tiến bộ kỹ thuật sản xuất nông nghiệp đến từng

hộ gia đình nông dân , được hình thành ở An giang

từ năm 1988, ngày càng phát huy tác dụng , được

nông dân hưởng ứng . Năm 1989 , mức đầu tư cho

những hoạt động của chương trình này là 200 triệu

đồng, năm 1990 là 350 triệu đồng, năm 1991 là

500 triệu , và năm 1992 mức đầu tư đó khoảng

hơn 2 tỉ đồng .

Trong sản xuất nông nghiệp, sự lạc hậu của mộ

hình tổchức sản xuất cũ ở An giang đã làm xuất

hiện những nhu cầu và hình thức hợp tác mới

trong nông dân . Tỉnh đã chỉ đạo kịp thời các cơ

sở giúp nông dân hình thành các tổ chức sản xuất

phù hợp như "tổ liên doanh" , " tổ nông dân sản

xuất giỏi" , " tổ hợp tác dịch vụ nông nghiệp " theo

xu hướng đa dạng hóa các hình thức hợp tác, trên

cơ sở tự nguyện , cùng có lợi, từ thấp đến cao.

Sự thay đổi các hình thức tổ chức sản xuất của

nông dân đã đặt ra yêu cầu sắp xếp lại hệ thống

các công ty kinh doanh , thay đổi phương thức hoạt

động của chúng để tác động có hiệu quả hơn đến

sản xuất của từng hộ gia đình nông dân . Năm

1990 , toàn tỉnh có 20 công ty , đến năm 1991 sắp

xếp lại còn 9 công ty . Tuy số lượng công ty giảm

đi , nhưng nănglực kinh doanh từng công ty được

mở rộng , nguồn vật tư, hàng hóa chiến lược

được tập trung , xuất nhập khẩu được tăng

cường . Năm 1991 đã xuất khẩu 140 250 tấn gạo ,

27 000 tấn nông sản khác, 2100 tấn thủy sản đông

lạnh . Những mặt hàng nhập khẩu chủ yếu nhằm

phục vụ sản xuất nông nghiệp gồm 163 226 tấn

phân bón , 55 000 tấn xăng dầu , riêng về các loại

máy móc , phụ tùng trị giá khoảng 2,3 triệu USD.

Kinh nghiệm của An giang cho thấy , trở về mô

hình kinh tế hộ gia đình nông dân không phải là

bước lùi của cải biến quan hệ sản xuất ở nông

thôn . Quá trình đó đặt ra hàng loạt những quan hệ

kinh tế mới đi liền với việc xóa bỏ những quan

hệ cũ mang tính áp đặt , quan liêu , bao cấp .

Bên cạnh những thành tích , những khởi sắc sôi

động của sản xuất nông nghiệp khi đi vào cơ chế

mới, là mặt trái của cơ chế đó. Cũng như ở nhiều

nơi khác, bước phát triển mới của sản xuất nông

nghiệp ở An giang đang làm nảy sinh nhiều mẫu

thuẫn cần được giải quyết :

Một là , mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế và

tiến bộ xã hội .

Mặt trái của cơ chế thị trường tác động trước

hết tới những hộ nông dân nghèo, thường xuyên

gặp khó khăn trong sản xuất và đời sống . Năm

1991, số hộ này chiếm 13,15% tổng số hộ nông

dân trong tỉnh . Mặc dù nhà nước đã cố gắng cho

nông dẫn vay mỗi vụ sản xuất từ 25 đến 30 tỉ

đồng, nhưng mức độ đáp ứng nhu cầu vay vốn

của nông dân còn rất thấp . Tình trạng cho vay

nặng lãi ở nông thôn (với lãi suất 10%

20 %/tháng ) vẫn xảy ra.

Tình trạng chuyển nhượng , mua bán ruộng đất

cũng không còn là hiện tượng cá biệt . Có những

trường hợp việc chuyển nhượng có ý nghĩa tích

cực, có thể chấp nhận (ví dụ người chuyển

nhượng muốn có vốn làm nghề khác hoặc muốn

có vốn đi khai hoang ) . Nhưng cũng có những

trường hợp không phải như vậy (ví dụ, có người

do túng quẫn , không thể "làm chủ" ruộng đất

được, nên đành phải chuyển nhượng để đi làm

thuê ) .

Tình trạng mua đi bán lại ruộng đất đã làm giá

cả ruộng đất tăng lên . Từ năm 1989 đến năm

1991, ở xã Nhân mỹ, giá một công đất từ 1 chỉ

vàng lên 3 chỉ ; ở xã Vĩnh chánh từ 0,5 chỉ lên 2

chỉ .

Tình trạng nông dân thiếu việc làm cũng đang

là nỗi bức xúc . Tính chung trong khu vực nông

thôn cả tỉnh có 68 676 người chưa có việc làm,

tương ứng 7,59% lực lượng lao động (hơn 80%

số đó là ở độ tuổi 16 - 30 ) . Nguyên nhân thất

nghiệp là do tỷ lệ gia tăng dân số còn cao, do thiếu

ruộng đất, ngành nghề chưa phát triển .

Sự phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ rệt . Năm

1991 , 9,5% số hộ có mức thu nhập dưới

50 000 đ /tháng ; 15.3% số hộ có mức thu nhập từ

50 000 ₫ - 75 000 /tháng ; 28,2% số hộ có mức

thu nhập từ 75000 ₫ - 100 000đ /tháng ; 35% số hộ

có mức thu nhập từ 100 000 ₫ - 170 000đ /tháng ;

12% số hộ có mức thu nhập trên 170 000 đ /tháng.

Sự phân hóa giàu nghèo là khó tránh trong quá

trình phát triển kinh tế hàng hóa . Không thể vì sợ

phân hóa giàu nghèo mà kìm hãm phát triển kinh

tế hàng hóa . Vấn đề là phát triển kinh tế hàng

hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa , cạnh tranh

đi đôi với hợp tác , làm giàu nhưng là làm giàu

chính đáng . Đối với những hộ nông dân nghèo

khó , tỉnh cần có sự trợ giúp thêm về điều kiện

sản xuất và các mặt phúc lợi (như y tế , giáo dục

v.v. ) , khuyến khích nhân dân phát huy truyền

thống đoàn kết , tương thân tương ái để làm giảm

bớt " nỗi đau " của cơ chế thị trường .

Hai là, mâu thuẫn giữa yêu cầu đầu tư cho nông
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nghiệp , nông dân với việc chuyển các đơn vị kinh

tế của nhà nước sang hạch toán kinh doanh và tình

trạng ngân sách nhà nước còn eo hẹp .

2Sản xuất nông nghiệp nói chung và kinh tế hộ

gia đình nông dân không thể tự nó tạo ra chuyển

biến đáng kể nếu không có sự tác động của nhà

nước. Tỉnh An giang đã cố gắng nhiều để thực

hiện sự tác động đó. Nhưngthực tế vẫn đặt ra

nhiều vấn đề nan giải.

Với cơ chế mới, các quan hệ kinh tế kiểu quan

liêu bao cấp trước đây của nhà nước đối với

nông dân không còn nữa. Những đơn vị kinh tế

của nhà nước liên quan trực tiếp đến đầu vào và

đầu ra của sản xuất hộ gia đình đang chuyển sang

hạch toán kinh doanh .

Trước đây ngân hàng cho nông dân vay qua các

tổ chức hợp tác xã, tập đoàn sản xuất, nay cho

vay đến từng hộ gia đình , có chú trọng số hộ

nông dân nghèo . Trước đây cho vay với lãi suất

bao cấp " âm " , nay ngân hàng chuyên sang kinh

doanh phải thực hiện lãi suất "dương" . Số tiền

cho nông dân vay đều tăng lên qua các năm , nhưng

Đông - Xuân

1990 - 1991

Tỷ lệ %

so với tổng

số hộ

Vụ lúa

Số tiền

cho vay

(triệu đồng)

Số hộ

được vay

3018 15260 5,3

Đông - Xuân

1991 - 1992 25 025 41 005

-Hè Thu 1992 32 660 42059

16,0

19,8

mức độ đáp ứng nhu cầu vay vốn của nông dân

vẫn còn rất thấp . Bảng số liệu sau đây phản ánh

tình hình đó :

Về cung ứng vật tư nông nghiệp cũng nảy sinh

mâu thuẫn khi thực hiện cơ chế mới. Công ty vật

tư , do chuyển sang kinh doanh, đã không thể giữ

lâu số vật tư hàng tỉ đồng để bán lẻ trongmấy

tháng cho nông dân . Bởi vậy , gần 100 % vật tư

vốn thuộc sở hữu nhànước (do các công ty quốc

doanh nhập vào hay sản xuất trong nước ) , nhưng

người bán vật tư cho các hộ nông dân lại là tư

thương .

Về thu mua lương thực cũng xảy ra tình hình

tương tự. Mặc dầu công ty lương thực tỉnh đã bố

trí thêm nhiều điểm thu mua hơn trước, nhưng do

thiếu phương tiện , do phương thức thu mua chưa

linh hoạt , và đặc biệt do thiếu tiền mặt trong

những thời điểm mùa vụ, cho nên nông dân lại

bán lương thực qua mạng lưới tư thương là chủ

yếu .

Hàng loạt những tiêu cực trong quan hệ giữa tư

thương và nông dân như ép giá , ép phẩm cấp , cân

đọng gian dối v.v. đã xảy ra , khiến cho hầu hết

số hộ nông dân đều muốn đặt quan hệ mua bán

trực tiếp với nhà nước .

Những vấn đề kể trên , tuy chưa đầy đủ (như

chưa tính đến tỷ giá bán hàng công nghiệp với giá

mua nông sản) , đang gây khó khăn cho phát triển

kinh tế hộ nông dân.Để giải quyết những mâu

thuẫn nói trên , không thể bắt các đơn vị kinh

doanh của nhà nước gánh thêm những chức năng

xã hội . Là những đơn vị kinh tế , họ cũng phải

hướng đến hiệu quả kinh doanh . Nhà nước

muốn đầu tư cho nông dân thì phải có chính sách

tài trợ về giá , về lãi suất cho vay ... Dĩ nhiên, các

đơn vị kinh doanh của nhà nước cũng phải thay

đổi những hình thức và phương thức quan hệ

với hộ nông dân cho phù hợp , nắm bắt kịp thời

những nhu cầu của nông dân, vươn lên giữ vai trò

chủ đạo trên thị trường nông thôn .

Ba là , mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế hộ gia

đình nông dân với tình trạng chậm chạp của phân

công lao động mới ở nông thôn .

Một phương hướng lớn trong phát triển sản

xuất hàng hóaở nước ta là thúc đẩy sự phân công

lao động xã hội , mà trước hết là phân công lại lao

động trong nông nghiệp . Quá trình chuyển về kinh

tế hộ gia đình nông dân , đặt hộ gia đình nông dân

vào cơ chế thị trường, đang làm xuất hiện những

nhu cầu về phân công lại lao động nông nghiệp,

trước hết là yêu cầu đầu tư lao động vào các hoạt

động dịch vụ về vốn, về lưu thông hàng hóa, về

chuyển giao kỹ thuật, công nghệ mới, về bảo vệ

cây trồng ... Thực tiễn sản xuất nông nghiệp ở

nhiều nước tư bản cho thấy , sự phát triển các

hình thức hợp tác dịch vụ trong sản xuất nông

nghiệp có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển

kinh tế hộ nông dân . Ở nông thôn An giang , việc

tiến hành những dịch vụ đó hầu như nằm trong

tay tư thương. Tôi cho rằng cần thiết phải thúc

đây quá trình đa dạng hóa các hình thức hợp tác

trong những hoạt động dịch vụ, và nhà nước cần

có tác động tích cực vào quá trình đó. Trong những

năm trước mắt , củng cố và phát triển các công ty

quốc doanh là cần thiết , nhưng hoạt động của các

công ty này chưa thể đáp ứng được nhu cầu ngày

càng tăng của kinh tế hộ nông dân . Sự tác động

bằng đầu tư của nhà nước sẽ thúc đẩy sự ra đời,

phát triển các tổ chức hợp tác khác nhau , giúp

chuyên một bộ phận lao động nông thôn sang làm

dịch vụ cho sản xuất ở đầu vào và đầu ra , tạo

thêm điều kiện cho kinh tế hộ nông dân tiếp tục

phát triển .
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NỀN KINH TẾ HÀNG HÓA NHIỀU THÀNH PHẦN

ĐẶC TRƯNG VÀ

LICH

ỊCH sử hình thành nên kinh tế hàng hóa ở

nhiều nước trên thế giới đều chứng minh

, sự tồn tại của những khu vực khác nhau mà đặc

trưng cơ bản của nó là một loại hình kinh tế đặc

biệt được xây dựng và phát triển phù hợp với các

quan hệ sản xuất tương ứng với nó . Ở nước ta

vào giai đoạn trước đổi mới , chúng ta đã phạm

sai lầm là rập khuôn mô hình cứng nhắc về chủ

nghĩa xã hội , thuần nhất thành phần kinh tế xã

hội chủ nghĩa dưới hai hình thức quốc doanh và

tập thể , coi nhẹ và đi đến thủ tiêu các thành phần

kinh tế khác. Những nhận thức và sai lầm này đã

diễn ra ở nước ta trong một thời gian dài, chúng

ta phải trả giá quá đắt mới rút ra được những kết

luật như đã ghi trong Nghị quyết các Đại hội VI

và VII của Đảng : nền kinh tế nước ta là nền

kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo

cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước.

Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở

nước ta có những đặc trưng gì ?

Ở những góc độ nghiên cứu khác nhau , người

ta có thể nêu lên những đặc trưng khác nhau . Song

trong phương pháp tiếp cận vấn đề này , tôi xin

chỉ nêu những đặc trưng có quan hệ đến việc mở

rộng và phát triển các thành phần kinh tế trong

thời gian trước mắt và lâu dài .

Đặc trưng thứ nhất là, kinh tế quốc doanh và

kinh tế tập thể được hình thành trong cơ chế bao

cấp , rất xa lạ với kinh tế thị trương ; kinh tế tư

nhân cá thể bị lãng quên trong một thời gian dài

và đến nay mới đang được hồi phục lại . Cơ chế

thị trường chỉ mới hình thành ở nước ta trong

vài ba năm nay , các thành phần kinh tế mới bắt

đầu làm quen và chịu sự tác động mạnh mẽ của

cả các yếu tố tích cực lẫn tiêu cực của cơ chế

thị trường , trong điều kiện vai trò quản lý của

nhà nước còn hết sức mới mẻ . Trong quá trình

chuyển đổi từ cơ chế cũ sang cơ chế mới , Đảng

và Chính phủ đã có nhiều chính sách nhằm sắp

xếp lại kinh tế quốc doanh và khuyến khích các

thành phần kinh tế khác phát triển , song khong

phải một lúc chúng ta có thể gạt bỏ được những

GIẢI PHÁP

VŨ XUÂN KIỂU

-

thiên kiến hẹp hòi và tỉnh bảo thủ trong việc xử lý

kinh tế quốc doanh, cũng như sự đối xử bất bình

đẳng giữa các thành phần kinh tế . Đây cũng chính

là nguyên nhân kìm hãm tiến trình đổi mới khu

vực kinh tế quốc doanh và chưa tạo được lòng

tin đối với các thành phần kinh tế ngoài quốc

doanh, khuyến khích họ bỏ vốn đầu tư vào các

ngành sản xuất vật chất . Đặc trưng này chỉ rõ việc

sắp xếp lại kinh tế quốc doanh cũng như việc

khôi phục khuyến khích phát triển các thành phần

kinh tế ngoài quốc doanh , đòi hỏi một mặt phải

chống khuynh hướng nông nóng cực đoan

chống khuynh hướng định kiến hẹp hòi dẫn đến

( muốn xóa bỏ kinh tế quốc doanh ), mặt khác phải

chống khuynh hướngđịnh kiến hẹp hòi dẫn đến

bảo thủ trì trệ trọng việc sắp xếp lại kinh tế quốc

doanh và mở rộng các thành phần kinh tế ngoài

quốc doanh nhằm làm cho các thành phần kinh

tế này vươn lên , đủ sức đảm nhiệm cung cấp một

phần lớn sản phẩm cho xã hội .

Đặc trưng thứ hai là , chúng ta phát triển nền

kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong điều

kiện nền kinh tế chậm phát triển , sản xuất còn

mang nặng tính chất tự cung tự cấp. Nền sản

xuất nhỏ mang nặng tính chất tự cung tự cấp thể

hiện trên ba mặt :

Một là, cơ sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn ,

nguyên liệu , vật liệu, năng lượng , máy móc , phụ

tùng... không đáp ứng được yêu cầu mở rộng và

phát triển sản xuất của cách thành phần kinh tế .

Hai là, 90 % lao động còn là thủ công , năng suất

thấp , chất lượng sản phẩm và tỷ suất hàng hóa

thấp , không đủ sức cạnh tranh với hàng nhập

ngoại và thị trường thế giới . Theo thống kê năm

1990 , khoảng 27% tổng số cơ sở quốc doanh có

khả năng làm ra sản phẩm tham gia xuất khẩu . Cả

nước ước tính chỉ khoảng 10-15% tổng giá trị

sản phẩm công nghiệp quốc doanh được xuất

khẩu . Điều đó thể hiện năng lực xuất khẩu về

sản phẩm công nghiệp ở nước ta còn rất hạn chế .

Bà là , nông nghiệp trong những năm qua tuy có

phát triển một bước nhưng chưa đủ sức làm cơ

sở cho phát triển công nghiệp , ngược lại công

nghiệp cũng chưa đủ sức trang bị nông cụ , máy
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móc, phân bón , nhất là công cụ chế biến, cho

nông nghiệp . Kết cấu hạ tầng , giao thông vận tải ,

thông tin ...còn lạc hậu , chưa đáp ứng được yêu

cầu phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành

phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của

nhà nước .

Đặc trưng này chỉ rõ khả năng hạn hẹp về vốn,

trình độ kỹ thuật và kết cấu hạ tầng lạc hậu , dẫn

đến tính kém hấp dẫn của nền kinh tế đối với

việc thu hút vốn đầu tư của nước ngoài và các

thành phần kinh tế trong nước .

Đặc trưng thứ ba là , nền kinh tế đang trong quá

trình chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản

lý của nhà nước đối với các thành phần kinh

tế . Quản lý vĩ mô là tạo môi trường kinh tế

thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của

các đơn vị kinh tế thuộc mọi thành phần . Một

trong những nội dung quan trọng của môi trường

ấy là thị trường vốn và thị trường tiêu thụ sản

phẩm. Nhìn chung, việc các thành phần kinh tế

chiếm lĩnh và mở rộng thị trường , nhất là thị

trường ngoài nước , còn rất hạn chế và lúng túng ,

vì thiếu kinh nghiệm, thiếu thông tin . Thêm vào

đó, việc bộ máy nhà nước quản lý kém hiệu lực ,

không có hàng rào thuế quan bảo hộ, đã dẫn đến

tình trạng một số mặt hàng sản xuất chưa nhiều

( loại trừ yếu tố chất lượng kém không đủ sức

cạnh tranh ) mà vẫn không tiêu thụ được .

Đặc trưng này cho thấy việc chuyển một bộ

phận xí nghiệpquốc doanh sang xí nghiệp cổ

phần hoặc xí nghiệp tư nhân là rất khó khăn , vì

bất kỳ một xí nghiệp quốc doanh nào trong trình

trạng hiện nay cũng đều muốn bám lấy nhà

nước, trước hết là để có vốn, sau là để nếu có

rủi ro thì đã có nhà nước chịu . Mặt khác , đặc trưng

trên phản ánh sự phát triển cầm chừng của các xí

nghiệp tập thể và xí nghiệp tư nhân cá thể do vốn

có bạn, không có điều kiện tiếp cận thị trường,

mọi rủi ro đều phải gánh chịu (chưa nói đến việc

họ chưa tin vào chính sách và sự bảo hộ của chính

phů) .

Một số giải pháp cơ bản

Mục tiêu chung là làm thế nào cho các thành

phần kinh tế quốc doanh, tập thể và tư nhân cá

thể đều phát triển và tạo ra một khối lượng hàng

hóa lớn với chất lượng cao đáp ứng yêu cầu

tiêu dùng phong phú của nhân dân trong nước và

xuất khẩu .

Nhằm đạt mục tiêu đó, cần thực hiện một số

giải pháp sau :

1 - Biện pháp về thu và mở

Các thành phần kinh tế là những yếu tố hợp

thành nền kinh tế quốc dân . Trong nhiều tác

phẩm nghiên cứu và trên báo chí nước ta đã đề

cập việc cần thu hẹp thành phần kinh tế quốc

doanh với mục đích làm cho thành phần kinh tế

này hoạt động ngày càng có hiệu quả . Tuy nhiên ,

với quan điểm tổng thể , chúng ta không thể chỉ

đặt vấn đề thu hẹp kinh tế quốc doanh mà không

đặt vấn đề mở rộng và phát triển các thành phần

kinh tế khác . Sắp xếp (thu hẹp một số xí nghiệp )

kinh tế quốc doanh cũng có nghĩa là tạo điều

kiện cho thành phần kinh tế này sử dụng tiết

kiệm vật tư, vốn... bảo đảm sản xuất kinh doanh

có hiệu quả . Trong nền kinh tế hàng hóa nhiều

thành phần, hiệu quả sản xuất kinh doanh của

mỗi thành phần kinh tế đều chịu sự tác động của

các thành phần kinh tế khác. Kinh tế quốc doanh

và kinh tế ngoài quốc doanh vừa là tiền đề, vừa

là điều kiện cho nhau phát triển . Chuyển một số

xí nghiệp quốc doanh làm ăn thua lỗ từ sở hữu

nhà nước sang sở hữu tập thể và tư nhân, không

chỉ làm giảm gánh nặng cho kinh tế quốc doanh ,

mà còn làm tăng yếu tố sản xuất, lao động cho

khu vực kinh tế ngoài quốc doanh . Vì vậy , việc

thu hẹp kinh tế quốc doanh không thể không liên

quan đến việc khuyến khích mở rộng các thành

phần kinh tế khác . Nếu không làm như vậy thì

tất yếu sẽ dẫn đến tăng số người thất nghiệp ,

hạn chế khả năng tăng trưởng kinh tế . Có nhận

rõ tầm quan trọng của mỗi quan hệ này , chúng ta

mới có thể xác định bước đi và hoạch định các

chính sách nhằm khuyến khích các thành phần

kinh tế cùng phát triển . Việc giảm bớt các xí

nghiệp quốc doanh không thuộc các ngành kinh tế

then chốt và không thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng ,

là điều kiện quan trọng để thiết lập lại sự ổn định

kinh tế vĩ mô . Những ưu ái phi lý về thuế khóa

và các khoản trợ cấp qua tín dụng cho kinh tế

quốc doanh , cũng như sự đối xử không công

bằng đối với các thành phần kinh tế ngoài quốc

doanh , cần được xem xét , chấn chỉnh và cắt giảm

một cách không thương tiếc . Đây chính là biện

pháp vừa cấp bách vừa lâu dài nhằm loại bỏ các

xí nghiệp quốc doanh làm ăn thua lỗ kéo dàimà

xét thấy không cần thiết cho nền kinh tế , và

khuyến khích việc mở rộng kinh tế tập thể và tư
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nhân cá thể tương xứng với khả năng phát triển

đa dạng của nó .

2 - Biện pháp về thị trường

Nói phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành

phần cũng có nghĩa là nói các thành phần kinh tế

đều tham gia ở mức độ khác nhau vào sản xuất

hàng hóa. Các thành phần kinh tế đều cần đến

thị trường ở trong và ngoài nước về vốn, vật

tư, tiêu thụ sản phẩm ...Nhưng so với các thành

phần kinh tế ngoài quốc doanh hiện nay ở nước

ta, kinh tế quốc doanh đã và đang chiếm lợi thế

về thị trường vốn (được nhà nước cưu mang),

về thị trường mua và bán sản phẩm (được nhà

nước bảo trợ , cung cấp thông tin thuận lợi , được

ưu ái về thủ tục , về các khoản chi cho việc tiếp

cận và mở rộng thị trường , lại được nắm độc

quyền nhiều mặt hàng...). Đây chính là nguyên

nhân ký giải vì sao sản phẩm của các thành phần

ngoài quốc doanh sản xuất chưa nhiều mà

thường bị ách tắc , không tiêu thụ được.

Như trên đã nói , sự lạc hậu về kỹ thuật và công

nghệ , về thông tin , về kết cấu hạ tầng , dẫn đến

chất lượng sản phẩm kém, là nguyên nhân chủ

yếu hạn chế khả năng mở rộng thị trường ( gọi

đầu tư và xuất khẩu ). Điều này hiện nay không

chỉ chi phối sự phát triển của kinh tế quốc doanh,

mà còn chi phối sự phát triển của các doanh

nghiệp tập thể và tư nhân vốn ở thế bất lợi hơn

so với kinh tế quốc doanh . Vì vậy, trên quan điểm

tổng thể , theo tiếng gọi của thị trường, việc đổi

mới kỹ thuật và công nghệ... cần được tiến hành

khẩn trương và toàn diện không chỉ đối với kinh

tế quốc doanh mà cả đối với kinh tế ngoài quốc

doanh .

Như lịch sử trước đây cũng như thực tế hiện

nay cho thấy , giới nghiệp chủ tư nhân ở nước ta

vốn nhỏ bé , ít có khả năng đầu tư lớn vào sản

xuất cũng như tiếp cận và mở rộng thị trường .

Do vậy , cùng với việc tạo điều kiện và môi

trường kinh doanh cho các xí nghiệp quốc doanh,

nhà nước cần xây dựng một chiến lược thị

trường toàn diện (trong và ngoàinước) nhằm

bảo đảm cho các thành phần kinh tế ngoài quốc

doanh có thể ở đầu vào thu hút được vốn bên

ngoài , và ở đầu ra có sự bảo hộ của nhà nước

trong sức ép cạnh tranh của thị trường .

Đối với các thành phần kinh tế hiện nay , thị

trường vốn, mua và bán (đầu vào và đầu ra ) đang

là vấn đề nan giải . Đây là vấn đề cần được đặt

lên hàng đầu trong chính sách phát triển nền kinh

tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị

trường có sự quản lý của nhà nước ở nước ta .

3 - Sự quản lý vĩ mô của nhà nước đối với

các thành phần kinh tế

Có thể nói , trên thế giới hiện nay , không có một

nhà nước nào là không tham gia trực tiếp hoặc

gián tiếp vào việc quản lý nền kinh tế , và cũng

không có nền kinh tế nào lại không cần đến sự

quản lý vĩ mô của nhà nước.

Vấn đề quan trọng được nhiều người quan

tâm là nhà nước thực hiện sự quản lý như thế

nào để có được sự phát triển hài hòa, đồng bộ của

nền kinh tế. Đối với các thành phần kinh tế

cũng vậy, nhà nước phải là người tạo điều kiện

và môi trường kinh doanh thế nào để các thành

phần kinh tế cùng phát triển . Muốn vậy, nhà

nước không thể không có một hệ thống luật pháp

hoàn chỉnh và không thể không thực hiện sự kiểm

soát tài chính chặt chẽ đối với các doanh nghiệp ,

nhất là các doanh nghiệp nhà nước, từ thuế khóa

đến việc trợ cấp tín dụng ngân hàng, giám sát việc

phân phối lợi nhuận , chế độ trả lương v.v .. Chức

năng quản lý nhà nước về kinh tế là định

hướng, dẫn dắt các thành phần kinh tế , tạo điều

kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh,

chứ không can thiệp trực tiếp vào tác nghiệp kinh

doanh của các đơn vị kinh tế . Có thể nhấn mạnh

mấy vấn đề cấp bách :

-
Các doanh nghiệp được quyền tự do kinh

doanh theo pháp luật và được sự bào hộ của nhà

nước .

- Các thành phần kinh tế đều bình đẳng trước

pháp luật và được quyền vay vốn, cung cấp thông

tin , tiếp cận thị trường… . với sự hỗ trợ công

bằng của nhà nước .

- Nhà nước cần thực hiện sự tài trợ , ưu tiên về

vốn, vật tư kỹ thuật... theo tính chất quan trọng

của ngành sản xuất , dù ngành sản xuất đó do thành

phần kinh tế quốc doanh hay ngoài quốc doanh

đảm nhiệm.

-
Bộ máy quản lý nhà nước cần được sắp xếp

lại theo hướng quản lý kinh tế, hành chính theo

pháp luật. Các cấp chính quyền quan tâm hơn nữa

đến việc xây dựng kết cấu hạ tầng , bảo đảm trật

tự an ninh , nhất là an ninh kinh tế , tạo điều kiện

và môi trường cho các doanh nghiệp hoạt động .
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GIÁ CẢ TRÊN THỊ TRƯỜNG

CẠNH TRANH

I - ĐẶC TRƯNG CHỦ YẾU CỦA THỊ

TRƯỜNG CẠNH TRANH Ở VIỆT NAM

Cạnh tranh trên thị trường đã xuất hiện ở nước

ta và ngày càng trở nên sôi động . Nó đã khơi dậy sức

sống mới cho nền kinh tế quốc dân , và cũng mang

lại những hiện tượng tiêu cực không nhỏ trong đời

sống kinh tế nước ta . Phần lớn thị trường các loại

hàng hóa chủ yếu ở nước ta hiện nay như nông sản ,

lương thực , thực phẩm , vải và hàng may mặc , đồ

điện dân dụng , dụng cụ gia đình , dịch vụ khách sạn ,

tạp phẩm v.v. là thị trường cạnh tranh ở các mức

độ khác nhau . Động lực của cạnh tranh là lợi nhuận ,

hơn thế nữa là lợi nhuận siêu ngạch cho chủ thể

kinh doanh . Vì vậy , cạnh tranh chỉ xuất hiện khi có

nhiều chủ thể cùng kinh doanh một loại hàng hóa và

giữa các chủ thể ấy có sự độc lập với nhau về lợi

ích kinh tế và về hành vi ứng xử trong kinh doanh .

Thị trường cạnh tranh ở nước ta có những đặc

trưng chủ yếu sau đây :

1 - Có nhiều chủ thể cùng mua hoặc cùng bán một

loại hàng hóa trên thị trường. Hành vi cá nhân đơn

le của mỗi chủ thể không có vai trò quyết định đối

với giá cả thị trường . Giá cả thị trường là khách

quan , là đối tượng nhận thức để các chủ thể kinh

doanh điều chỉnh hành vi ứng xử của mình .

2 - Sự hình thành và vận động của mức giá cụ thể

trực tiếp phụ thuộc vào quan hệ cung - cầu về từng

loại hàng hóa và các hàng hóa có liên quan . Vì mục

tiêu lợi nhuận , các chủ thể kinh doanh trên thương

trường sẽ hướng hành vi của mình theo tiếng gọi

của thị trường . Bởi vậy , tất yếu có hiện tượng

hành vi của nhiều chủ thể kinh doanh diễn ra cùng

một lúc và theo cùng một hướng. Hành vi đơn lẻ của

mỗi nhà kinh doanh không quyết định được giá cả

thị trường , nhưng tổng thể hành vi của nhiều nhà

NGUYỄN HỮU LẠI *

kinh doanh theo cùng một hướ.g lại làm cho giá cả

thị trường biến động , dẫn thị trường vào trạng thái

nguy hiểm : cân bằng thiếu hoặc cân bằng thừa .

Cân bằng thiếu là cân bằng có sự thiếu hụt về cung

hiện vật . Trong trường hợp này , giá cả thị trường

tất yếu phải lên cao để đạt được sự cân bằng về

mặt giá trị giữa cung với cầu . Cân bằng thừa là

cân bằng có sự dư thừa về cung hiệ , vật . Trong

trường hợp này , giá cả thị trường tất yếu phải

xuống thấp để đạt được sự cân bằng về mặt giá

trị giữa cung với cầu . Giữa hai trạng thái đối lập

trên là trạng thái cân bằng tích cực của thị trường.

Cân bằng tích cực là cân bằng giữa cung và cầu cả

về mặt hiện vật và giá trị. Ở trạng thái này , giá cả

thị trường tương đối ổn định và xoay quanh giá trị

của hàng hóa .

3 - Thị trường của những loại hàng hóa cạnh tranh

nhau luôn biến động có tính chu kỳ ở ba trạng thái :

trạng thái cân bằng thiếu chuyển sang trạng thái cân

bằng tích cực, rồi chuyển sang trạng thái cân bằng

thừa ; sau một thời gian nó lại có thể chuyển trạng

thái theo hướng ngược lại . Thời gian thị trường

từng loại hàng hóa cụ thể tồn tại ở một trong ba

trạng thái nói trên phụ thuộc vào nhiều nhân tố,

trong đó phải kể đến sự can thiệp của nhà nước vào

thị trường.

4 - Thị trường cạnh tranh mới xuất hiện ở nước

ta trong vài năm gần đây . Sự không hoàn chỉnh ( do

mới xuất hiện ) của thị trường cạnh tranh có thể

làm trầm trọng thêm những khuyết tật vốn có của

cơ chế thị trường ; làm tăng thêm phạm vi , cường

độ, kéo dài thêm thời gian tồn tại của trạng thái nguy

hiểm trên thị trường .

* Phó chủ nhiệm Khoa marketing và kinh doanh du lịch ,

Trường đại học kinh tế quốc dân
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II - THỰC TRẠNG HÌNH THÀNH GIÁ CẢ VÀ

THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH Ở NƯỚC TA

Trước năm 1981 , nhà nước trực tiếp quy định

giá cả của hầu hết các loại hàng hóa . Nhược điểm

nổi bật của hệ thống giá do nhà nước quy định là :

mức giá bị "đông cứng" kém linh hoạt, thấp hơn

nhiều so với giá trên thị trường tự do và so với giá

trị của hàng hóa. Việc mua và bát hầu hết các loại

hàng hóa quan trọng được tiến hành theo những địa

chỉ đã hoạch định trước thông qua hệ thống tem

phiếu và chỉ tiêu phân phối của kế hoạch nhà

nước. Vì vậy , thị trường cạnh tranh chưa xuất

hiện .

Trong cuộc tổng điều chỉnh giá vào những năm

1981 - 1988 , công tác quản lý giá của nhà nước đã

có sự chuyển biến tích cực : từ cơ chế hai giá tiến

tới một giá, từ cơ chế giá phi thị trường tiến đến

cơ chế giá thị trường , phạm vi quy định giá của nhà

nước thu hẹp dần . Từ năm 1986 , nhà nước chỉ quy

định giá giới hạn , khung giá, giá chuẩn một số mặt

hàng quan trọng . Song giá cả do nhà nước chỉ đạo

vẫn rơi vào tình trạng nhanh chóng bị lạc hậu , nên

nó không vào được cuộc sống . Từ năm 1989, về

thực chất , giá cả thị trường bị thả nổi . Quá trình tự

do hóa về giá cả và các quá trình khác mà chúng ta

không bàn đến ở đây , đã tạo điều kiện để thị trường

cạnh tranh xuất hiện .

Để hạn chế hệ quả tiêu cực của cạnh tranh , tháng

4 năm 1992 , Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ)

đã ra Quyết định số 137/HĐBT về quản lý giá cả

trong điều kiện mới. Tuy nhiên , việc phát huy hiệu

lực của quyết định trên trong thực tế rất khó khăn .

Tuy mới xuất hiện , nhưng thị trường cạnh tranh

và các biện pháp sử dụng trong cạnh tranh trên thị

trường Việt nam rất đa dạng và phong phú.

Ở
Ở trạng thái cân bằng thừa , cuộc cạnh tranh giữa

những người bán trở nên sôi động . Các chủ thể kinh

doanh thường tìm cách nâng cao chất lượng và trình

độ thẩm mỹ công nghiệp của hàng hóa ; cải tiến

mẫu mã, bao bì đóng gói ; nâng cao tính tiện nghi

trong tiêu thụ và tiêu dùng hàng hóa . Song các biện

pháp tích cực này lại gặp phải trở ngại lớn do trình

độ thấp kém của trang bị kỹ thuật và công nghệ sản

xuất. Vì vậy , các biện pháp chủ yếu được các nhà

kinh doanh Việt nam sử dụng trong cạnh tranh là

quảng cáo và giá cả . Sự quảng cáo nhiều khi đã "quá

đà" gây nên lãng phí và hệ quả khác. Sự cạnh tranh

bằng giá cả đã đẩy giá thị trường xuống thấp làm

phương hại tới sản xuất .

Ở trạng thái cân bằng thiếu , cuộc cạnh tranh giữa

người mua với nhau, giữa người bán với người

mua trở nên ác liệt . Người bán thì găm hàng chờ giá

lên cao, người mua thì dùng giá cao hơn để mua

được hàng . Kết quả là giá cả thị trường lâm vào

những cơn sốt cao liên tục .

Những vấn đề "nổi cộm " và "nhức nhối " trong

những năm gần đây và tới nay vẫn chưa giải quyết

được là những vấn đề sau :

a) Thị trường hàng hóa cạnh tranh luôn biến động

từ trạng thái cân bằng thiếu chuyển qua trạng thái

cân bằng thừa và ngược lại. Có thể nêu lên những

nét chính của quá trình biến động này như sau : Sau

cơn lốc thiếu hàng và tăng giá kéo dài từ năm 1980

đến năm 1988, thị trường hàng hóa năm 1989 lâm

vào tình trạng ngưng trệ , việc tiêu thụ hàng hóa rất

khó khăn , giá cả nhiều loại hàng hóa giảm, nhiều xí

nghiệp có nguy cơ phá sản , công nhân không có việc

làm và không có lương do xí nghiệp không bán được

hàng hóa đã sản xuất ra.

Từ tháng 6-1990 đến tháng 11-1991 , thị trường

lại ở trạng thái ngược lại . Việc tiêu thụ hàng hóa trở

lại bình thường , nhưng lại xuất hiện những dấu

hiệu của trạng thái cân bằng thiếu : giá cả thị

trường tăng vọt , cơn sốt cao đã đến với hầu hết

các mặt hàng . Trong khoảng thời gian ngắn (vài

ngày , vài tuần ) giá cả đã tăng lên ở mức độ khá lớn,

ví dụ trong hai ngày (26 và 27 tháng 4-1990) giá 1kg

xi măng (mác P400 ) ở miền Bắc đã tăng từ 260 -

280 đồng lên 360 - 400 đồng, trong khi mùa khô xay

dụng của năm trước đã kết thúc và còn 6 tháng nữa

mới đến mùa xây dựng tiếp theo . Từ ngày 20 đến

30 tháng 6-1990 , giá 1kg phân đạm urê ở Nam bộ đã

tăng từ 800 lên 1600 đồng. Sau cơn sốt tháng

10-1990 , giá 1kg gạo ở Bắc bộ đã tăng từ 1000 -

1100 đồng lên 1600 - 1700 đồng . Từ tháng 2 đến

tháng 9 năm 1990 , giá thép xây dựng ở Hà nội tăng

1,3 lần , ở thành phố Hồ Chí Minh tăng 1,38 lần .

Quạt cây (loại 400mm 5 phím) do Xí nghiệp Điện cơ

sản xuất tháng 4 năm 1991 giá 430000 đồng đến

tháng 6 cùng năm đã tăng lên 960000 đồng v.v .. Nạn

đầu cơ, săn hàng , găm hàng , nạn hàng giả lại có dịp

phát triển mạnh mẽ hơn .
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Từ tháng 12-1991 đến nay , tình hình thị trường

lại đảo ngược. Giá cả nhiều loại hàng hóa như gạo,

vải sợi, đường , điện dân dụng , dụng cụ gia đình v.v.

lại giảm xuống. Việc tiêu thụ hàng hóa lại bắt đầu

ngưng trệ . Dấu hiệu cân bằng thừa đã xuất hiện.

b) Giá cả thị trường biến động lớn : có lúc tăng

nhanh và hỗn loạn , có lúc lại giảm đến mức gây

thiệt hại cho sản xuất . Năm 1988 so với 1987 , mặt

bằng giá đã tăng lên gấp 4 lần . Sang năm 1989 và

cho đến tháng 6-1990 , có nhiều tháng giá cả lại giảm

xuống (ví dụ : tháng 2-1989 giảm 0,2% ; tháng 3-

1989 giảm 2,9% ; tháng 4-1989 giảm 1,5% ) , trong đó

giá mua thóc , mua mía , mua sản phẩm tiểu thủ công

nghiệp xuống thấp hơn giá thành . Sau tháng 6-1990 ,

giá cả thị trường lại tăng với tốc độ lớn : so với

tháng 4-1990, tháng 4-1991 toàn bộ mặt bằng giá

nâng lên 1,8 lần , giá lương thực tăng 2,35 lần , giá

thực phẩm tăng 1,7 lần , giá hàng công nghiệp tiêu

dùng tăng 1,75 lần . Bước sang năm 1992 và cho tới

nay , giá cả nhiều mặt hàng (trong đó có những mặt

hàng quan trọng như thóc , bông, dụng cụ gia

đình , v.v. ) lại giảm xuống đến mức gây thiệt hại

cho sản xuất trong nước .

Với tình hình giá cả biến động như vừa nêu ở

trên , các nhà kinh doanh thức thời khó có thể dũng

cảm dồn thật nhiều vốn vào việc sản xuất một loại

hàng hóa nhất định . Cách ứng xử khôn ngoan nhất

là chỉ cần bỏ vốn với số lượng "vừa phải" , quy

mô và trang bị kỹ thuật " gọn nhẹ" , để có thể "thắng

nhanh " khi giá cả thị trường lên cao , và cũng có thể

nhanh chóng chuyển hướng, giảm bớt thiệt hại , khi

giá cả thị trường đột nhiên xuống thấp . Đây chính

là một nguyên nhân tiềm ẩn trực tiếp gây nên sự

rối loạn của thị trường cạnh tranh ở thời gian tiếp

theo .

Cạnh tranh trên thị trường mang lại kết quả hai

mặt : một mặt nó phá vỡ sự trì trệ của độc quyền,

tạo ra động lực thường xuyên cho sự phát triển ; mặt

khác nó trực tiếp gây ra những hiện tượng tiêu cực

trong sự phát triển của nền kinh tế quốc dân . Vì

vậy, song song với những giải pháp hạn chế độc

quyền, nhà nước cần áp dụng những giải pháp hạn

chế hệ quả tiêu cực của cạnh tranh .

III - NHỮNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ HỆ QUẢ

TIÊU CỤC CỦA CẠNH TRANH THỊ TRƯỜNG

Căn cứ vào phạm vi hoạt động của các chủ thể

kinh doanh , các kênh phân phối sản phẩm và hệ quả

của cạnh tranh , có thể phân chia thị trường cạnh

tranh thành ba loại hình : thị trường cạnh tranh có

liên quan đến nhập khẩu ; thị trường cạnh tranh có

liên quan đến xuất khẩu ; và thị trường cạnh tranh

trong nội bộ một nước. Để sự điều tiết của nhà

nước có hiệu quả, cần có những giải pháp riêng cho

từng loại hình :

1 - Ở1 - Ở thị trường cạnh tranh có liên quan đến nhập

khẩu , đã xuất hiện sự cạnh tranh giữa kinh doanh

nhập khẩu với kinh doanh trong nước , cạnh tranh

giữa các chủ thể nhập khẩu và giữa các nhà sản xuất

trong nước với nhau . Vấn đề nổi cộm hiện nay là

sự lấn át của hàng nhập khẩu đối với hàng sản

xuất trong nước. Hệ quả của cạnh tranh là : giá nhập

khẩu (bằng ngoại tệ ) lên cao ; khối lượng nhập

khẩu lớn , ồ ạt ; giá bán ở thị trường nội địa xuống

thấp gây khó khăn cho việc tiêu thụ hàng sản xuất

trong nước . Sản xuất trong nước bị ngưng trệ, nhà

nước thất thu , đất nước phải tiêu hao lượng ngoại

tệ lớn hơn cho nhập khẩu . Để sự cạnh tranh diễn ra

lành mạnh, theo tôi nhà nước cần chủ động áp dụng

một số giải pháp sau đây :

-
- Quy định mức tối đa cho giá nhập khẩu (bằng

ngoại tệ ), căn cứ vào giá cả thị trường quốc tế và

quan hệ cung - cầu trong nước về loại hàng hóa

nhập khẩu .

-
Tổ chức đấu thầu tổng số ngoại tệ dùng để

nhập khẩu các loại hàng hóa quan trọng . Đơn vị

thắng thầu là đơn vị có kinh nghiệm nhập khẩu và

có thể nhập với mức giá thấp trong các mức giá

"bỏ thầu và thấp hơn mức giá trần do nhà nước

quy định . Nhà nước cần có luật đấu thầu nhằm

hạn chế sự liên minh tiêu cực trong quá trình đấu

thầu .

- Điều tiết khối lượng, thời gian nhập khẩu ,

cường độ cạnh tranh của hàng nhập khẩu với hàng

sản xuất trong nước thông qua việc thay đổi mức

thuế nhập khẩu và việc cấp giấy phép nhập khẩu .

Trong những trường hợp cần thiết khi cân

bằng thiếu xảy ra , nhà nước quy định giá bán tối

đa cho các loại hàng hóa quan trọng đối với sản

xuất và đời sống , ví dụ như phân đạm urê , gạo ,

muối ăn.
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2 - Ở thị trường cạnh tranh có liên quan đến xuất

khẩu , đã xuất hiện sự cạnh tranh giữa sản xuất

trong nước với xuất khẩu , giữa những người kinh

doanh xuất khẩu và giữa những người sản xuất

trong nước với nhau. Ở loại hình thị trường này ,

trong thực tế đã xuất hiện hai trạng thái đối lập

nhau :

a) Trạng thái cân bằng thừa xảy ra khi sản xuất

trong nước bội thu và việc xuất khẩu bị ngưng trệ .

Hệ quả của cạnh tranh là : giá cả thị trường trong

nước xuống thấp , thậm chí thấp hơn cả chi phí sản

xuất (ví dụ như giá gạo và giá thóc ) ; người sản

xuất bị lỗ vốn, gây khó khăn cho chu kỳ sản xuất

sau, thu nhập của nhà nước giảm do sản lượng xuất

khẩu giảm . Ở trạng thái này , nhà nước cần áp dụng

các giải pháp :

Quy định giá sàn (giá tối thiểu , giá bảo hiểm sản

xuất) .

Bằng mọi cách tăng khối lượng chế biến dự

trữ , bao gồm dự trữ quốc gia và dự trữ lưu thông.

- Giảm thuế xuất khẩu , tìm kiếm khai thông thị

trường xuất khẩu ; tùy theo khả năng ngân sách , nhà

nước có thể hỗ trợ kinh phí cho việc khai thông thị

trường xuất khẩu ; khuyến khích áp dụng những

biện pháp marketing sản phẩm .

b) Trạng thái cân bằng thiếu xảy ra khi sản xuất

trong nước giảm sút nghiêm trọng hoặc việc xuất

khẩu diễn ra một cách ồ ạt. Hệ quả của cạnh tranh

là : giá mua sản phẩm xuất khẩu ở thị trường trong

nước lên cao , giá xuất khẩu (bằng ngoại tệ ) sản

phẩm của Việt nam trên thị trường quốc tế giảm

sút, tiền Việt nam dần dần mất giá trong lĩnh vực

xuất khẩu . Sự mất giá này và sự giảm giá xuất khẩu

tại chỗ do cạnh tranh đối với các hàng hóa dịch vụ

(như dịch vụ khách sạn và du lịch trả bằng ngoại tệ )

cùng với giá siêu ngạch cao của ngoại tệ tại thị

trường trong nước, đã làm thất thoát một phần thu

nhập quốc dân của nước ta vào tay khách mua hàng

của Việt nam . Trong trạng thái này , cần áp dụng

những giải pháp :

- Nhà nước quy định giá tối thiểu xuất khẩu các

loại hàng hóa chủ đạo có kim ngạch lớn căn cứ vào

giá loại hàng này trên thị trường thế giới .

-
Tổ chức đấu thầu khối lượng hàng hóa xuất

khẩu . Đơn vị thắng thầu là đơn vị có thể xuất khẩu

hàng hóa với giá cao nhất trong số các mức giá "bỏ

thầu " và cao hơn mức giá tối thiểu do nhà nước

quy định . Điều tiết thời gian và khối lượng hàng

hóa xuất khẩu thông qua việc cấp giấy phép xuất

khẩu và điều chỉnh mức thuế xuất khẩu . Song song

với việc chống độc quyền , cần phải lập lại trật tự

trên lĩnh vực xuất khẩu .

- Nhà nước cần xác lập chính sách phân phối sản

phẩm cho những hàng hóa quan trọng (phân phối ở

đây hiểu theo nghĩa của marketing), tổ chức lại các

kênh phân phối để thực hiện tốt chính sách phân

phối sản phẩm .

3 - Ở thị trường các loại hàng hóa ít hoặc không

liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu , thường

nổi lên các cuộc cạnh tranh giữa những người bán

hoặc giữa những người mua với nhau . Hệ quả của

cạnh tranh là : hoặc giá cả thị trường xuống thấp ,

người sản xuất bị lỗ vốn , khối lượng sản xuất có

nguy cơ giảm sút ở thời kỳ tiếp theo ; hoặc giá cả

thị trường lên cao, lợi ích tiêu dùng hàng hóa giảm

sút nghiêm trọng, khối lượng sản xuất có thể gia

tăng quá mức ở thời kỳ sau trong khi người tiêu

dùng đã lựa chọn xong sản phẩm khác để thay thế .

Điều đáng lưu ý ở đây là : hệ quả của trạng thái cân

bằng thừa lại trở thành nguyên nhân tiềm ẩn để đẩy

thị trường sang trạng thái đối lập : cân bằng thiếu ,

và ngược lại . Ở loại hình thị trường này , cần áp

dụng các giải pháp :

- Đối với những hàng hóa có vị trí quan trọng

(như thóc , gạo, muối ăn, than , phân lân , thuốc chữa

bệnh v.v. ), nhà nước cần quy định giá tối thiểu bảo

hiểm sản xuất khi xuất hiện trạng thái cân bằng

thừa, và quy định giá tối đa bảo vệ lợi ích tiêu dùng

khi xuất hiện trạng thái cân bằng thiếu .

Tăng cường tiềm lực của dự trữ quốc gia và

dự trữ lưu thông (bằng hàng hóa hoặc bằng ngoại

tệ mạnh ), phát huy vai trò của lực lượng dự trữ này

trong việc điều tiết giá cả thị trường. Cần có một

chuyên đề riêng nghiên cứu các mặt kinh tế , kỹ

thuật, tổ chức và quản lý của vấn đề dự trữ .

-
Khai thông các kênh phân phối hàng hóa trên

phạm vi toàn quốc,thực hiện tự do hóa giao lưu hàng

hóa giữa các vùng . Duy trì một cách thường xuyên

(Xem tiếp trang 57 )
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TRONG chuyện cưới xin, theo

tục lệ cổ truyền , nhà gái bao

giờ cũng san một phần lễ cưới

để biếu lại nhà trai , gọi là lại quả .

Đó là việc làm thuần túy tình cảm.

Phong tục tốt đẹp này có từ rất

xưa, không chỉ ở ta mà nó còn

được chép lại khá đầy đủ trong

Chu lễ và Lễ ký ở bên Tàu .

Thế nhưng , trong thời buổi mà

một số người chỉ chạy theo

đồng tiền , khái niệm lại quả

cũng được "bung ra " , được "đổi

mới" và chứa đựng một nội

dung phong phú hơn xưa rất

nhiều . Xin nêu một vài thí dụ để

chứng minh :

1 - Ở một số cơ sở xây dựng ,

hiện tượng lại quả theo kiểu bật

tường diễn ra khá phổ biến . Bên

A và bên B cùng ký hợp đồng. A

tạo điều kiện cho B " đảm bảo

tiến độ" bằng cách đặt giá mềm

hơn thị trường. B cũng biết điều

" lại quả" cho A. Vậy là vui vẻ ,

"LẠI QUẢ”

thân thiện . Trong trường hợp này

lại quả thành ra là " quả lại" hay

đọc chệch đi thành " qua lại " cũng

chẳng sai . Muốn làm ăn thì phải

có đi , có lại , sòng phẳng. Thời

buổi kinh tế thị trường nhanh ,

gọn, thoáng mà lại ! Khi bên này

đã " chìa cái chân giò " thì bên kia

cũng phải biết "thò chai rượu " .

Mốt đấy !

Thì ra , lại quả ở đây là chuyện

móc ngoặc, chuyện ăn chia . Tất

nhiên, chẳng ai dại gì mà lấy của

mình ăn chia với nhau . Cái kho

béo bở để ăn chia là của " chùa" .

của dân của nước . Cha chung có

ai khóc bao giờ Mỗi lần lại quả

cho nhau là một lần cất nhà lầu ,

tậu xe máy như chơi.

THAY MẶT ANH EM

TRONG XÍ NGHIỆP, XIN

TĂNG THƯỞNG ANH ...

LÊ MAI

2 - Tháng trước tôi có dịp

xuống công ty X. Ở đây đang rộ

lên chuyện xung quanh việc thanh

lý nhà cửa. Một bác công nhân

ghé vào tai tôi nói nhỏ :

- Anh xem, ngôi nhà hai tầng ở

góc kia giá 25 cây vàng đấy !

- Thế thì được giá quá bác nhỉ !

- Tôi nói thành thật .

- Ấy , anh tính kỹ lại xem . Công

bằng mà nói, nếu chỉ riêng ngôi

nhà thì chẳng có gì phải bàn .

Đằng này, kèm theo nó là 150m2

đất bao quanh, riêng mặt tiền đã

có thể mở thêm vài ki ốt khang

trang , sạch đẹp . Cho nên hóa giá

xong , có người trả thêm 25 cây

nữa mà chủ nhà vẫn đòi thêm .

$
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Thế thì ghê thật ! Cái tay thảo

giá quả là tinh đời. Đất ở đây giá

trên 2 chi/m ”, vị chi 150m2 đã là

hơn 30 cây . Cộng thêm 25 cây

tiền nhà là ăn đứt 55 cây vàng còn

gì . Hèn chi chủ nhà đòi thêm là

đúng . Thế mới gọi là làm ăn kinh

tế chứ ! Chí ít , sau khi "cưa đứt,

đục suốt" mỗi vị trong ban thanh

lý nhà cũng đút túi dăm ba triệu

cái phần gọi là "lại quả " của chủ

nhân . Yêu nhau , hiểu nhau như

thế thì thật là thiên niên vạn kỷ .

Cứ chiếu theo lối nói của cụ

Nguyễn Du thì quả là "hai bên

cùng liếc , hai lòng cùng ưa" .

3 - Chữ ký của những cán bộ

có chức có quyền nhiều khi

cũng mang chứa một sức mạnh

không kém gì sức mạnh của Phật

Như Lai giúp thầy trò Đường

Tam Tạng đi thỉnh kinh . Có điều ,

không ít người lợi dụng chữ ký

đó để cầu " kinh tài" chứ không

phải "Kinh Phật" . Nhờ ơn phúc

của thủ trưởng ban cho chữ ký ,

ban cho dấu son mà có khi hàng

phế phẩm biến thành chính

phẩm ; hàng hóa loại hai , thậm chí

loại ba , được xếp ngang loại

một ; không đủ tiêu chuẩn đi

nước ngoài vẫn cứ được cấp hộ

chiếu xuất dương ; không có

chức năng vẫn được cấp côta

xuất khẩu ... Nói tóm lại là nhờ

có chữ ký của thủ trưởng mà ra

tiền ra lộc . Vậy nên , người

hưởng lộc " lại quả" cho người

ban lộc bằng cái đầu máy viđiô,

vài chiếc xe cúp Nhật đời mới

hoặc mấy chục triệu đồng thì

cũng chẳng lấy gì làm lạ ! Trong

trường hợp này , chữ ký thành ra

một " thứ đèn xanh " cho lối làm

bừa, làm ẩu, vi phạm pháp luật .

Hậu quả của những chữ ký vô

trách nhiệm này không phải nhỏ .

Theo số liệu thanh tra ở một tỉnh

cho biết, có tới 80% tiền hối lộ

được gọi một cách tế nhị là tiền

bồi dưỡng. Ai lại nỡ chối một

đề nghị chân thành : "Nhờ ơn

thủ trưởng ký duyệt cho chúng

em, nay công việc hanh thông

chúng em có chút quà nhỏ mong

thủ trưởng vui lòng nhận giúp" .

Chút " quà nhỏ" ấy là gì thì như ta

đã biết . Nó có giá hàng triệu , hàng

tỷ đồng, và có khi còn hơn thế .

Tội vạ đâu , tổn kém đâu có nhà

nước chịu !

Những chuyện lại quả , quà

biếu, tiền thưởng, bồi dưỡng...

theo kiểu như trên thực chất là

chuyện hối lộ, chuyện móc ngoặc

để làm ăn phi pháp, bòn rút của cải

của nhà nước, của nhân dân .

Tham nhũng là ở đây nữa chứ

còn ở đâu. Nếu không kiên quyết

ngăn chặn , cứ để nó phát triển tràn

lan và kéo dài thì làm sao dân có thể

giàu và nước có thể mạnh ?

GIÁ CẢ TRÊN THỊ TRƯỜNG ...

(Tiếp theo trang 55 )

việc thông tin về thị trường giá cả trên các phương

tiện truyền thông đại chúng và coi đây là phương tiện

có tác dụng thiết thực trong việc hướng dẫn thị

trường .

-
Nghiên cứu sẵn và chuẩn bị trước chế độ thuế

tồn kho và luật lệ về đầu cơ để có thể áp dụng ngay

khi trạng thái cân bằng thiếu xảy ra.

- Hướng dẫn các doanh nghiệp hình thành quỹ bảo

hiểm sản xuất tùy theo yêu cầu và đặc điểm của

từng ngành sản xuất .

- Đi đôi với việc hoàn chỉnh pháp luật xử lý kinh

doanh hàng giả, nhà nước cần khuyến khích các

hiệp hội những người tiêu dùng tham gia ngăn chặn

sự cạnh tranh của hàng giả trên thị trường .

Sự vận động của giá cả trên thị trường cạnh tranh

là nguyên nhân, đồng thời cũng là kết quả vận động

của nhiều quá trình kinh tế xã hội khác dưới sự tác

động của bàn tay hữu hình . Vì vậy , để hạn chế tiêu

cực , các giải pháp về giá cả phải được áp dụng

đồng thời và đồng bộ với các giải pháp khác cho

từng loại hình thị trường cạnh tranh .
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THẾ GIỚI : VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN

Báo chí Mỹ trong đời sống

chính trị

năm sau khi những người châu Âu đầu tiên

đặt chân lên đất Mỹ, khoảng tháng 9-1960,

tờ báo đầu tiên ở xứ sở này ra đời . Sau

300 năm phát triển , nước Mỹ hiện nay có nền báo

chí đồ sộ và phức tạp nhất thế giới . Theo con số

thống kê gần đây , nước Mỹ có tới 9031 báo các

loại với 168,5 triệu bản in , trong đó có 1646 báo

hằng ngày bằng tiếng Anh với 62,2 triệu bản in .

Cứ 4 người dân Mỹ hằng ngày có 3 tờ báo, trong

đó có 1 nhật báo .

Lượng tạp chí xuất bản ở Mỹ còn lớn hơn :

11500 tạp chí với 350 triệu bản in .

Đài phát thanh quốc gia Mỹ có 310 chi nhánh, tuy

nhiên nó vẫn bị lép vế trong hệ thống khổng lồ đài

phát thanh của các công ty tư nhân với hơn 10000 đài

trong đó có 1300 đài không thương mại ( các đài công

suất yếu của các trường đại học , các tổ chức khoa

học, giáo dục , tôn giáo ... ) .

Hệ thống truyền hình Mỹ cũng rất phức tạp , đan

xen giữa hai loại truyền hình cáp và phát sóng ,

truyền hình của nhà nước và của tư nhân , của các

công ty khác nhau . Năm 1987 Mỹ có 241 triệu người

thì 87,4 triệu gia đình có máy thu hình . Năm 1988 ,

59% số gia đình Mỹ thu từ 15 chương trình trở lên ,

trong đó 31 % thu trên 30 chương trình . Trên toàn lãnh

thổ Mỹ , nơi ít nhất cũng thu được 4 - 5 chương trình .

Ở các thành phố lớn , số chương trình phát bằng

sóng hình bình quân là 28 .

Qua lịch sử và hiện trạng báo chí Mỹ có thể thấy

tính chất nổi bật của báo chí Mỹ là sự thỏa hiệp

giữa hiệu qua kinh doanh và mục đích chính trị .

Trong giai đoạn đầu hoạt động , báo chí Mỹ chưa

phải là một nghề kinh doanh hấp dẫn . Chỉ sang thế

kỷ 20, nhất là hiện nay , kinh doanh mới trở thành

mục tiêu hàng đầu của báo chí Mỹ . Thu nhập của

các cơ quan báo chí trước đây chủ yếu dựa vào số

lượng phát hành thì nay chủ yếu dựa vào quảng cáo

(khoảng 70 - 80 % thu nhập ) . Thông thường , quảng

cáo chiếm trên 50% số trang báo, tạp chí (chưa kế

- xã hội

TẠ NGỌC TẤN •

Mỹ còn có loại báo chuyên quảng cáo phát không ) .

Năm 1986 , các báo thu từ quảng cáo 27,5 tỉ đô la ;

các tạp chí - 6,3 tỉ ; truyền hình - 21,5 tỉ ; phát thanh -

7 tỉ . Để bảo đảm lợi nhuận , báo chí phải thỏa mãn

cùng một lúc các yêu cầu : thu hút đông đảo người

đọc , người xem, người nghe ; làm vừa lòng giới

chủ và nhà cầm quyền (nghĩa là về mặt chính trị ,

không được vượt qua giới hạn luật pháp cho phép).

Giới tài phiệt len chân vào làng báo để kinh doanh

trục lợi, đã từng bước chi phối báo chí về chính

trị . Cùng với việc nắm độc quyền các phương tiện

thông tin đại chúng , họ đã thông qua các hình thức

tín dụng ngân hàng , sở hữu các cổ phần của các công

ty báo chí và giám đốc liên doanh , để tăng cường

khả năng kiểm soát báo chí . Giữa giới chủ tư bản

và giới báo chí, ngoài sự ràng buộc về tài chính , còn

có mối liên kết về chính trị . Các công ty báo chí gắn

rất chặt với các hãng công nghiệp độc quyền , các

ngân hàng lớn trong nước và các công ty xuyên

quốc gia . Những mâu thuẫn về quyền lợi thể hiện

trên mặt báo chỉ phản ánh mâu thuẫn giữa các tập

đoàn tư bản khác nhau . Những quan điểm chính trị

thể hiện trên báo chí bao giờ cũng là của những thế

lực mạnh có tiền của .

Bằng lượng thông tin áp đảo , thậm chí "thừa

thãi" , báo chí Mỹ tha hồ nhào nặn nội dung các vấn

đề trong nước và quốc tế , định hướng dư luận xã

hội theo hướng phù hợp với lợi ích của giới chủ

tư bản , phục vụ đắc lực cho các mưu đồ chính trị

của giai cấp tư sản . Lượng thông tin từ nước ngoài

lọt thẳng vào nước Mỹ hầu như rất ít . Chỉ có gần

5% dân Mỹ nghe các chương trình phát thanh nước

ngoài. Một thời gian dài, nước Mỹ như một ốc đảo

giữa đại dương, cách ly với các nguồn thông tin

trực tiếp từ nước ngoài . Việc " bao cấp " hoàn toàn

lượng thông tin và nội dung thông tin cho thấy giới

* Phó tiến sĩ báo chí , Trường đại học tuyên giáo
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Thế giới : Vấn đề , sự kiện

tư sản cầm quyền Mỹ hiểu rất rõ vai trò quan trọng

của báo chí trong đời sống chính trị - xã hội . Nó giúp

cho việc tạo dư luận xã hội có lợi cho giới cầm

quyền trong việc quản lý xã hội và thực hiện các ý

đồ chính trị - xã hội ; giúp cho việc giáo dục dân

chúng những tư tưởng và tình cảm có lợi cho chế

độ tư bản chủ nghĩa ; giúp cho việc thu hút sự chú

ý của dân chúng vào những vấn đề không ảnh

hưởng đến lợi ích của giới cầm quyền .

Theo nhà nghiên cứu người Mỹ G.Sin-lơ, giai

cấp tư sản cầm quyền ở nước Mỹ đã "xây dựng

một hệ thống thông tin lớn nhất thế giới" ... nhằm

mục đích " điều khiến ý thức" không chỉ trong

nước, mà cả trên trường quốc tế . Năm 1950 , trong

buổi lễ thành lập Ủy ban thông tin tuyên truyền liên

bang , tổng thống Mỹ Tơ -ru -man đã tuyên bố :

" Chúng ta cần buộc thế giới phải nghe những gì ta

nói . So với các hoạt động đối ngoại khác , nhiệm vụ

đó không kém phần quan trọng... Điều đó cũng quan

trọng như sức mạnh quân sự và sức mạnh kinh tế " .

Với mục đích ấy , trên cơ sở sức mạnh to lớn về

kỹ thuật tài chính, chính quyền Mỹ đã xây dựng một

bộ máy thông tin khổng lồ . Hãng thông tấn UPI và

AP của Mỹ là hai trong năm hãng thông tấn lớn nhất

thế giới . Mỗi hãng có hàng nghìn người làm việc

ở nước ngoài , thu thập và bán tin tức cho khách hàng

ở hầu hết các nước trên thế giới với hàng chục

triệu từ phát đi hằng ngày .

Theo tài liệu của tờ International Herald Tribune

xuất bản tại Pa -ri , CIA có mạng lưới tuyên truyền

toàn cầu , trở thành đầu mối lớn nhất cung cấp

những tin tức đã được nhào nặn , xuyên tạc cho các

cơ quan báo chí. Dưới quyền trực tiếp của CIA , có

hơn 400 tạp chí và cũng với số lượng như vậy đài ,

báo các loại . Theo lời Phi- lip Et -ghi - một quan chức

cũ của CIA - có 2000 nhân viên CIA trực tiếp làm

báo , trong đó một nửa hoạt động ngoài biên giới

nước Mỹ.

Cùng với xu hướng quốc tế hóa thông tin ngày

càng tăng , vai trò của báo chí Mỹ trong đời sống

chính trị quốc tế ngày càng lớn . Báo chí Mỹ có khả

năng nhất định trong việc làm nhiễu loạn thông tin

quốc tế phục vụ cho ý đồ đối ngoại của chính

quyền Mỹ. Hơn nữa, giới cầm quyền Mỹ còn tung

tiền để mua chuộc , xây dựng các cơ quan báo chí ở

nước ngoài hoạt động theo yêu cầu của mình . Sự

kiện Chi-lê năm 1973 tiêu biểu cho xu hướng này .

Lợi dụng chính sách tự do báo chí của chính phủ

A-gien-đê , người Mỹ núp dưới các vỏ bọc ngoại

giao đã chi tiền cho bọn phản động để ra báo tuyên

truyền kích động , tổ chức lực lượng chống cách

mạng. Chương trình truyền hình số 13 do giới bảo

thủ nắm , dành tới 70% thời gian phát sóng cho các

tin lấy từ tư liệu của Mỹ . Báo Pháp Le monde

diplomatique tháng 3-1978 đã nhận xét : "Báo chí gọi

là "tự do " đã trở thành công cụ để tổ chức những

kẻ bất mãn , một diễn đàn cho " đa số thầm lặng" ...

Báo chí và các nhà báo vượt qua hành động của các

nhà chính trị và là đội tiên phong trong phong trào

phản cách mạng" .

Các lý luận gia Mỹ vẫn rất tự hào về nền tự do

chính trị ở Mỹ được khẳng định trong điều khoản

bổ sung thứ nhất vào Hiến pháp năm 1791. Trong

điều khoản bổ sung này có ghi việc cấm quốc hội

thông qua bất cứ một luật nào hạn chế quyền tự

do báo chí, ngôn luận , lập hội cũng như quyền được

trực tiếp khiếu nại đến chính phủ, quyền tự do tín

ngưỡng. Tuy nhiên , trên thực tế , không phải báo chí

Mỹ muốn nói gì thì nói . Các đạo luật chi phối báo

chí hiện nay ở Mỹ cho phép nhà nước quản lý , kiểm

tra rất chặt hệ thống báo chí không lồ của mình.

Nhà báo có thể bị quy vào các tội như tội phỉ báng ,

phá hoại sự yên tĩnh của xã hội , tội xúc phạm tòa án,

tội bạo động , tội làm lộ bí mật quốc gia, v.v .. Các

tổ chức CIA, FBI và các phương tiện thông tin đại

chúng của nhà nước và của bộ quốc phòng Mỹ,

thực chất cũng thực hiện chức năng kiểm soát

thông tin . Chính phủ Mỹ độc quyền thông tin về các

hoạt động của mình, kết hợp sử dụng các phương

tiện tài chính , tung ra xã hội hàng loạt thông tin , tài

liệu tuyên truyền . Luật pháp , tòa án , tài chính , bộ

máy an ninh , quân sự, các cơ quan dân sự - đều tham

gia vào việc khống chế thông tin báo chí, bảo đảm

cho nền báo chí khổng lồ , phức tạp của nước Mỹ

đi theo khuynh hướng chính trị của Oa- sinh -tơn .

Mức độ " tự do báo chí" ở Mỹ được xác định tùy

theo so sánh lực lượng trong và ngoài nước . Trong

cuộc chiến tranh vùng Vịnh , các cơ quan chức năng

của chính phủ Mỹ kiểm tra chặt chẽ, không để lọt

ra xã hội những thông tin về thiệt hại người và thiết

bị , vũ khí của quân Mỹ và đồng minh , tin tức liên

quan đến khía cạnh nhân đạo trong chiến tranh như

ném bom vào dân thường , các công trình dân sự, v.v ..

Có thể nói , báo chí Mỹ tiêu biểu cho báo chí ở các

nước tư bản chủ nghĩa. Tuy nhiên , nó cũng mang

sắc thái riêng . Với những ưu thế về tài chính , kỹ

thuật và công nghệ, báo chí Mỹ phát triển nhanh

chóng, thâm nhập từng ngõ ngách cuộc sống , trở

thành một thứ quyền lực xã hội do giới cầm

quyền giàu có chi phối .
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QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI

ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM
Ở

Lời người biên tập : Công cuộc đổi mới ở Việt nam với những kết quả quan trọng đạt được, đã

thu hút sự chú ý của thế giới, và tất nhiên , có những nhận định không giống nhau . Dưới đây là một

số ý kiến đáng chú ý của Uy-liêm Tơ- li, giáo sư Khoa chính trị Trường đại học tổng hợp Nam I-li-noi

(Mỹ ), phát biểu trong cuộc Hội thảo Việt - Mỹ tại Phi - gi tháng 2-1992

CẢI CÁCH KINH TẾ

Sau sự sụp đổ của các chính phủ cộng sản và những

bước chuyển nhanh chóng sang nền kinh tế thị trường

ở Đông Âu và Liên xô (trước đây ), Việt nam là một trong

số ít nước trên thế giới vẫn duy trì được sự lãnh đạo

của Đảng cộng sản và đang tiến hành công cuộc cải cách .

Việt nam đã trải qua một chặng đường chuyển từ nền

kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị

trường với sự hoạt động của khu vực tư nhân lớn mạnh .

Trong khoảng từ 1979 đến 1981 , ở đồng bằng sông Cửu

long đã ngừng những phong trào tập thể hóa nông nghiệp,

và người ta đã thông qua chế độ khoán sản phẩm để

chuyển giao một phần ruộng đất canh tác cho các hộ nông

dân . Cũng trong thời kỳ này , một số quy định kiểm soát

thương mại đã được nới lỏng . Những biện pháp đầu tiên

này dù sao cũng không ngăn chặn được nạn lạm phát và

những hiện tượng tiêu cực khác .

Đại hội Đảng cộng sản Việt nam lần thứ VI ( 12-1986 )

đánh dấu bước chuyển biến toàn diện trên mọi lĩnh vực

đời sống xã hội . Chiều hướng đổi mới thật rõ ràng và

không thể đảo ngược được vì những lý do sau :

Một là , như kinh nghiệm ở nhiều nơi đã chỉ rõ , những

thành tựu đạt được trong quá trình đôi mới sẽ tạo ra

những nhân tố mới đòi hỏi phải có những cải cách mới.

Ví dụ , theo hướng kinh tế thị trường , nền kinh tế Việt

nam đã gặp phải tình trạng lạm phát , sản xuất đình đốn

và xáo trộn . Chỉ có tiếp tục đổi mới thực sự với những

giải pháp đồng bộ và táo bạo mới có thể giải quyết được

những vấn đề thực tế . Do kiên quyết thực hiện đổi mới ,

Việt nam đã vượt qua thời điểm gay go của những năm

80.

Hai là , những thành tựu bước đầu đạt được trong công

cuộc cải cách hứa hẹn một cuộc sống tốt đẹp hơn , sẽ

xây dựng được khối cộng đồng toàn dân ủng hộ những

cải cách . So với những năm 1978 - 1981 , và khác với" cải

tố " ở Liên xô, đổi mới ở Việt nam đã thực sự đem lại lợi

ích cho nhiều người.

Ba là , hình mẫu "chủ nghĩa xã hội được trợ cấp " đã

dứt khoát chấm dứt , nhất là sau sự cắt giảm viện trợ

kinh tế của Liên xô năm 1990. Sau nhiều năm nhận được

từ 25% đến 30% tổng chi từ nguồn viện trợ của nước

ngoài , ngân sách năm 1991 chỉ còn nhận được 5% từ

nguồn không ổn định đó . Thử thách đặt ra buộc Việt nam

phải có những bước chuyển nhanh chóng về kinh tế đối

ngoại .

vè quan hệ Mỹ - Việt , rõ ràng lệnh cấm vận của chính

phủ Mỹ đã hạn chế kết quả của " đổi mới" . Tuy nhiên ,

không thể nói rằng việc bãi bỏ cấm vận là liều thuốc kinh

tế vạn năng cho Việt nam . Bãi bỏ cấm vận cũng không

sớm nâng Việt nam ngang hàng với những nước công

nghiệp mới . Việt nam có nhiều khác biệt so với các " con

rồng " châu Á khi các nước này ở ngưỡng cửa của sự tăng

trưởng nhanh chóng. So với các nước đó, thị trường nội

địa của Việt nam có sức mua thấp hơn, cơ sở hạ tầng

nghèo hơn ; sức ép của dân số tăng nhanh làm giảm khả

năng tăng diện tích trồng cây lương thực ; số nợ của Việt

nam (gần ngang giá trị tổng sản phẩm quốc dân của Việt

nam năm 1988) so với kim ngạch xuất khẩu , lớn hơn của

các nước trên tới 10 lần . Vì vậy, đổi mới là con đường

duy nhất - con đường tự lực đưa Việt nam đến thịnh

vượng .

CẢI CÁCH CHÍNH TRỊ

Nếu có những người Mỹ nào đó hoan nghênh công

cuộc cải cách kinh tế của Việt nam thì chính họ lại tỏ thái

độ hoài nghi đối với những cải cách chính trị, cho rằng

sự thay đổi về chính trị là không đáng kể hoặc nếu có sự

thay đổi đó sau năm 1989 thì đó là sự thay đổi theo hướng

ngược lại . Chỉ có một số ít chuyên gia Mỹ biết rằng công

cuộc cải cách hệ thống chính trị ở Việt nam diễn ra không

phải theo hướng nền dân chủ tự do đa đảng.

Cùng với những cuộc vận động công khai phê bình

đảng viên và không để các cấp ủy đảng bao biện làm thay

công việc của nhà nước , từ năm 1987 ở Việt nam đã bắt

*

(Xem tiếp trang 64 )

Nguồn : Đối thoại Mỹ - Việt , tập VII , số 2 , do Viện

A-xpen xuất bản năm 1992. Đầu đề là của người biển

tập.
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TÌM HIỂU KHÁI NIỆM

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHÔNG TƯỞNG .

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI GIÁO ĐIỀU

• CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHÔNG TƯỞNG

Chủ nghĩa xã hội không tưởng là những học thuyết xã hội chủ nghĩa khác với lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học

của Mác và Ăng-ghen, đặt ra những kế hoạch cải tạo xã hội rộng lớn mà không tính đến đời sống hiện thực của xã

hội . Các học thuyết này phản ánh nguyện vọng chủ quan mà không có khả năng khách quan để thực hiện .

Thuật ngữ "chủ nghĩa xã hội không tưởng " bắt nguồn từ tên gọi tác phẩm nổi tiếng của Tô-mát Mo -rơ , mộttrong

nhữngngười sáng lập chủ nghĩa xã hội không tưởng : " Cuốn sách nhỏ về chế độ nhà nước tốt đẹp nhất và về hòn

đảo mới không tưởng " ( 1516) , gọi tắt là " Không tưởng" * . Chủ nghĩa xã hội không tưởng có nguồn gốc xa xôi từ

thời cổ đại và sinh ra vào thời kỳ đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản chưa phát triển . Tư tưởng chủ đạo của chủ

nghĩa xã hội không tưởng xuất phát từ lòng khao khát hướng tới sự bình đẳng về tài sản và sự công bằng xã hội , từ

những ước mơ về một xã hội không có lao động cưỡng bức và sự nghèo khổ của nhân dân . Đấy cũng là đặc điểm

tư tưởng của nhiều phong trào nhân dân ở thời kỳ trước chủ nghĩa tư bản . Hệ tư tưởng nhân dân - không tưởng được

biểu hiện trong đạo Cơ đốc lúc ban đầu , trong các học thuyết xã hội tôn giáo , trong các sáng tác của nhẫn dânvà đặc

biệt là trong học thuyết của T.Muyn -xe -rơ , một lãnh tụ trong cuộc chiến tranh nông dân ở Đức hồi thế kỷ XVI. Chủ

nghĩa xã hội không tưởng bắt đầu phát triển có hệ thống từ thời Phục hưng và cải cách tôn giáo (Mo-rơ ở Anh ,

Cam -pa-nen - la ở Ý... ) . Nó phát triển thêm vào thời kỳ cách mạng tư sản ở châu Âu (Mê- li -ê , Ma- bli, Mô-ren - li , Ba-bớp

ở Pháp, và Uyn-xten-li ở Anh ). Chủ nghĩa xã hội không tưởng đạt đến đỉnh cao vào đầu thế kỷ XIX (Xanh Xi-mông

và Phu -ri- ê ở Pháp ; Ô-oen ở Anh ) .

Công lao của các nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng là đã vạch ra và phê phán nghiêm khắc những mặt xấu xa của

chủ nghĩa tư bản, chứng minh phải thay thế chế độ tư bản chủ nghĩa bằng chế độ xã hội chủ nghĩa . Song, trong việc

phủ định trật tự tư bảnchủ nghĩa, ủng hộ chế độ xã hội chủ nghĩa, họ "không giải thích được bản chất của chế độ

nô lệ làm thuê trong chế độ tư bản chủ nghĩa , cũng không phát hiện ra được những quy luật phát triển của chế độ tử

bản chủ nghĩa và cũng không tìm thấy lực lượng xã hội có khả năng trở thành người sáng tạo xã hội mới" ( 1 ). Vì vậy ,

họ từ chối cách mạng, ngây thơ tin rằng , bằng tuyên truyền những tư tưởng về chủ nghĩa xã hội , có thể thay đổi

được trật tự hiện có .

Trong vấn đề các hình thức xác lập xã hội mới , trong việc đánh giá bạo lực cách mạng ... các nhà xã hội chủ nghĩa

không tưởng phân thành hai phái : phái ủng hộ con đường hòa bình và phái ủng hộ con đường bạo lực. Trong triết học ,

các nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng lại chia thành những trường phái hết sức khác nhau : phái duy vật và phái vô

thần ; phái duy tâm và phái tôn giáo v.v.. Tùy theo điều kiện kinh tế - xã hội mà chủ nghĩa xã hội không tưởng ở nước

này hoặc nước kia có những đặc điểm riêng. Ở một số nước tương đối kém phát triển ở châu Á , châu Phi và châu Mỹ

la tinh , các học thuyết xã hội chủ nghĩa không tưởng hòa với tư tưởng cách mạng tiểu tư sản , chủ yếu với tư tưởng

cách mạng nông dân . Tư tưởng xã hội chủ nghĩa của các nhà dân chủ cách mạng Nga danh tiếng hồi thế kỷ XIX (nhữ

Tréc -nu -sép- xki, Đô-brô- liu -bốp ...)tiến bộ hơn tư tưởng xã hội chủ nghĩa trước Mác ở Tây Âu . Đặc điểm tư tưởng xã

hội chủ nghĩa của các nhà dân chủ cách mạng Nga là tính chất cách mạng và tinh thần chiến đấu . Họ hiểu rằng chỉ

dựa vào sự tuyên truyền hòa bình thì không đủ để thực hiện những lý tưởng xã hội chủ nghĩa ; chỉ có nhân dẫn lao

động mới thực sự quan tâm đến việc thay thế xã hội cũ bằng xã hội mới. Nhưng chủ nghĩa xã hội của họ vẫn mang

tính chất không tưởng , bởi vì họ mơ tưởng có thể thông qua công xã nông dân cũ để chuyển sang chủ nghĩa xã hội. Họ

không hiểu rằng chỉ giai cấp công nhân mới là lực lượng có thể xây dựng chủ nghĩa xã hội. Và cũng bởi vậy, họ

không thể xác lập được chủ nghĩa xã hội khoa học .

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI GIÁO ĐIỀU

Chủ nghĩa xã hội giáo điềumuốn nói ở đây là chủ nghĩa xã hội được xây dựng theo mô hình của Liên xô trước khi

có công cuộc cải tổở nước đó. Xét về nhận thức lý luận , nó là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất dẫn

đến sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên xô và các nước Đông Âu , sự khủng hoảng ở các nước xã hội chủ

nghĩa khác .

Chủ nghĩa xã hội giáo điều là sản phẩm của việc áp dụng máy móc, cứng nhắc các nguyên lý của Mác, Ăng-ghen

về chủ nghĩa xã hội ở trình độ ra đời sau chủ nghĩa tư bản phát triển vào các nước ở đó chủ nghĩa tư bản còn kém

phát triển hoặc chưa có chủ nghĩa tư bản .

Khuyết tật lớn nhất của chủ nghĩa xã hội giáo điều là đã không thật sự xuất phát từ

nước mình, không thực sự coi những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê- nin chỉ là kim

thực tiễn kinh tế - xã hội của

chỉ nam cho hành động để suy

* " Utopia " (từ tiếng Hy lạp u là "không ", và topos là "nơi, chốn" ) có nghĩa là "không tồn tại ở đâu cả" .

( 1 ) V.I.Lê-nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ -va , 1980 , t23 , tr 56 - 57 .
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nghĩ, tìm tòi đưa ra mô hình , con đường, bước đi và hình thức xây dựng chủ nghĩa xã hội thật sự thích hợp , vừa mang

sắc thái riêng của nước mình , vừa bảođảm bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa xã hội .

Sai lầm cơ bản trong phương pháp tư duy của chủ nghĩa xã hội giáo điều là ở chỗ : nó bắt hiện thực phải khuôn theo

lý tưởng , nó coi chủ nghĩa xã hội không phải như Mác nói , là một phong trào nhằm xóa bỏ tình trạng hiện có, mà như

một trạng thái cần sáng tạo ra.

Có thể nêu lên mấy nét chính của chủ nghĩa xã hội giáo điều . Về kinh tế, không xây dựng và phát triển nền kinh tế

hàng hóa ; thực hiện cơ chế quản lý kinh tế tập trung quan liêu bao cấp , không thừa nhận cơ chế kinh tế thị trường

có sự quản lý của nhà nước ; xác lập chế độ công hữu với hai hình thức quốc doanh và tập thể, không đa dạng hóa

các hình thức sở hữu trong đó quốc doanh giữ vai trò chủ đạo ; thực hiện cứng nhắc nguyên tắc phân phối theo lao

động , mà thực ra là theo lối bình quân chủ nghĩa , không chấp nhận các hình thức phân phối bổ sung ; quan hệ kinh tế

dường như khép kín , không mở cửa hợp tác rộng rãi với các nước ... Về chính trị , lẫn lộn chức năng lãnh đạo của

Đảng với chức năng quản lý của nhà nước, có khuynh hướng Đảng bao biện làm thay công việc nhà nước ; thiếu

phát huy và mở rộng dân chủ trong xã hội , hoạt động của các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể quần chúng bị quan

liêu hóa, nặng về hình thức, ít đi vào hiệu quả thiết thực ; đòi hỏi người dân thực hiện nghĩa vụ nhiều hơn là bảo

đảm quyền lợi cho họ... Về văn hóa và xã hội, văn hóa không gắn với kinh tế , với phát triển ; kinh tế có phần tách

rời xã hội ; giáo dục không tiến kịp yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của thời đại ; báo chí xuất bản có phần bị hạn

chế dân chủ,thông tin một chiều ; con người không trở thành trung tâm của mọi sự phát triển ...

Chủ nghĩa xã hội giáo điều phản ánh sự ấu trĩ, xơ cứng trong tư duy lý luận và sự gò bó trong hành động thực tiễn

đối với việc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cuộc sống. Vì thế , nó cần được nhìnnhận lại và đổi mới,phát triển

để đi tới những quan niệm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới . Muốn làm được việc

đó, điều quan trọng hàng đầu làkhông xa rời những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin , đặt chủ nghĩa xã

hội trên mảnh đất thực tiễn của mỗi nước phù hợp với chiều hướng phát triển chung của thời đại , tổng kết thực

tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội trong những năm đổi mới , rút ra những vấn đề có tính quy luật để bổ sung và phát

triển lý luận của Mác , Lê- nin về chủ nghĩa xã hội .

TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN * TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN

མ་ ས མ ཟ

• HỘI THẢO VỀ XÂY DỰNG BỘ GIÁO TRÌNH CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC - LÊ-NIN ,

TỪ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Trong hai ngày 4 và 5 tháng 2 năm 1993 tại Viện bảo tàng Hồ Chí Minh ( Hà nội ) đã diễn ra cuộc hội thảo "Quan niệm

và phương pháp xây dựng bộ giáo trình chuẩn quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lê- nin , tư tưởng Hồ Chí Minh " .

Chủ trì cuộc hội thảo là đồng chí Đào Duy Tùng, ủy viên Bộ chính trị , Thường trực Ban bí thư , Chủ tịch Hội đồng

trung ương biên soạn giáo trình chuẩn quốc gia, và giáo sư Nguyễn Đức Bình, ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương

Đảng , Phó chủ tịch Hội đồng , cùng các đồng chí ủy viên hội đồng .

Tham dự hội thảo có hơn một trăm đại biểu, gồm các giáo sư , phó giáo sư, tiến sĩ, phó tiến sĩ, các nhà khoa học

nghiên cứu , giảng dạy các bộ môn khoa học Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh. Cuộc hội thảo tập trung trên ba vẫn

đề chính :

1 - Về sự cần thiết và khả năng xây dựng bộ giáo trình , nhiều đại biểu đã phân tích khá sâu sắc. 100 % đại biểu tham

dự đều nhất trí cần phải xây dựng bộ giáo trình chuẩn quốc gia này với mục đích :

- Sớm khắc phục những hạn chế và sự lạc hậu của các giáo trình cũ, tăng cường sức hấp dẫn với người dạy,

người học và với xã hội .

- Khẳng định nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của Đảng ta , tăng cường các hoạt động đấu tranh trên mặt trận tư

tưởng, lý luận của Đảng trong điều kiện hiện nay .

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận của cuộc cách mạng mới của nước ta theo định hướng đi lên chủ nghĩa xã

hội , thực hiện dân giàu nước mạnh .

Rất nhiều ý kiến cũng đã chỉ ra những thuận lợi , khó khăn khi thực hiện . Đề phòng xu hướng giản đơn , tầm

thường, duy ý chí hoặc xu hướng cầu toàn trong quá trình thực hiện , Hội nghị nhấnmạnh : để hoàn thành công việc quan

trọng này, những người thực hiện phải vừa có tâm , vừa có tầm . Phải trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng

Hồ Chí Minh , trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng ; đồng thời phải có sự hiểu biết sâu sắc đầy đủ , đúng

đắn những nguyên lý lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh . Để làm được như vậy, việc chuẩn bị

nội dung và trình bày một cách có luận cứ khoa học trong bộ giáo trình là hai việc hết sức quan trọng .

2 - Quan niệm về bộ giáo trình : Có nhiều ý kiến khác nhau , nhất là trên những vấn đề sau :

Nên xây dựng bộ giáo trình hay giáo khoa chuẩn quốc gia ? Có ý kiến cho rằng cần xây dựng bộ giáo khoa hoàn

chỉnh với đầy đủ tính khoa học , tính tư tưởng , làm cơ sở cho việc dạy và học các bộ môn khoa học Mác - Lê -nin , tư

tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay . Ý kiến khác thận trọng hơn , cho rằng trước mắt hãy xây dựng cho được

bộ giáo trình , sau đó tiến tới bộ giáo khoa . Thậm chí, có ý kiến đề nghị hãy xây dựng bộ giáo trình sơ thảo , thể nghiệm

một số năm . sau đó sẽ hoàn chỉnh . Qua thảo luận , Hội nghị đi tới thống nhất là chúng ta cần và có thể xây dựng được

bộ giáo trình chuẩn quốc gia các môn khoa học Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh .

- Thế nào là giáo trình " chuẩn " ? Nhiều ý kiến phân tích , luận giải sâu sắc và đi đến kết luận : "chuẩn " là thể hiện

ở tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt bộ giáo trình. Hiện nay việc dạy mỗn này còn tùy tiện , cho nên cần có sự thống nhất

về nội dung cơ bản của từng bộ mỗn . Nói đến "chuẩn " là đề cập tới nội dung khoa học và quan điểm chính trị . "Chuẩn "
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là tiêu chuẩn để phân biệt không lặp lại sai lầm cũ, không lệch lạc sang cái khác , trái với khoa học Mác - Lê-nin , tư

tưởng Hồ Chí Minh . Nhưng "chuẩn " không có nghĩa là xơ cứng, là khuôn sáo, giáo điều,như trước đây chúng ta đã

mắc phải . "Chuẩn " cũng nóilên trình độ nhận thức lý luận của chúng ta hiện nay và yêu cầu phải không ngừng phát

triển lý luận đó cao hơn trong tương lai.

Về đối tượng của giáo trình " chuẩn " quốc gia . Có ý kiến cho rằng đối tượng chính là sinh viên . Khá nhiều ý

kiến lại coi giáo trình là phục vụ tất cả mọi người. Lại có ý kiến cho rằng giáo trình viết cho người dạy... Hội nghị

kết luận : giáo trình viết cho những ai muốn học tập, nghiên cứu để đạt trình độ đại học về lý luận Mác - Lê-nin , tư

tưởng Hồ Chí Minh .

Về tên các môn học. Hội nghị đã thảo luận và đi đến khẳng định cần phải có các môn : triết học Mác - Lê-nin , kinh

tế chính trị Múc - Lê-nin , chủ nghĩa xã hội khoa học... Hội nghị chỉ rõ : khi nói lý luận Mác - Lê -nin , hoàn toàn không

có nghĩa là hạn chế mà đòi hỏi người nghiên cứu phải tìm hiệu cả các trào lưu tư tưởng, lý luận khác trong lịch sử ,

các tinh hoa trí tuệ của nhân loại ,để tiếp thu , kế thừa , phát triển , làm giàu cho học thuyết Mác - Lê-nin .

3 - Một số việc cần làm ngay . Các ban chủ nhiệm biên soạn các môn khẩn trương thảo luận những vấn đề lớn về

nội dung môn học , xây dựng kết cấu chương trình môn học , tập hợp , tổ chức các nhà khoa học nghiên cứu , biên soạn

theo kế hoạch .

Hội đồng trung ương có kế hoạch triển khai việc nghiên cứu và thảo luận đề tài "Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và thời

đại ngày nay " để làm cơ sở cho việc biên soạn giáo trình .

PTS TRẦN QUANG NHIẾP lược thuật

TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN QUAN TRỌNG HIỆN NAY

Thực hiện Nghị quyết 01 của Bộ chính trị về công tác lý luận, đến nay đã có trên 150 đề tài thuộc 10 chương trình

cấp nhà nước về khoa học xã hội cùng hàng trăm đề tài khoa học các cấp đã được triển khai nghiên cứu với sự tham

gia của hàng nghìn cán bộ khoa học, cán bộ lý luận của các cơ quan khoa học , các viện nghiên cứu, các trường đại

học, các cơ quan quản lý ở trung ương và địa phương , các nhà hoạt động thực tiễn . Chưa bao giờ hoạt động nghiên

cứu lý luận được triển khai bề thế rộng rãi sôi nổi như hiện nay . Hàng trăm cuộc hội thảo khoa học đã được tiến

hành , hướng vào những vấn đề lý luận bức xúc.

Không ít vấn đề đã đi đến thống nhất ý kiến và được các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước xem xét, tiếp

nhận , thể hiện thành chủ trương , đường lối , luật pháp và quy định. Tuy nhiên , còn nhiều vấn đề lý luận tới nay vẫn

chưa được giải quyết và cần được tiếp tục tranh luận rộng rãi. Nổi lên là những vấn đề lớn sau đây :

1 - Về mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt nam : Một thực tiễn khách quan là thế giới hiện có nhiều con đường phát

triển theo những khuynh hướng không giống nhau . Và tất cả các khuynh hướng phát triển đó đều có những vấn đề

bức xúc và chứa đựng những mâu thuẫn . Chưa có một giải pháp nào hữu hiệu cho tất cả các nước. Điều này , đương

nhiên tác động đến những cuộc tranh luận ở ta .

Về vấn đề này , hướng thảo luận tập trung là : làm thế nào để nước ta có được mô hình chủ nghĩa xã hội đúng đắn ,

phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt nam .

Chủ nghĩa xã hội như Mác và Ăng-ghen quan niệm cách đây một thế kỷ rưỡi , mới chỉ là một phác thảo khoa học,

vì khi đó chưa hề có điều kiện thực tế để phân tích , xem xét . Nhưng hiện nay , với những điều kiện thực tế đã có,

chúng ta cần và có thể xác định rõ ràng hơn những biểu hiện cụ thể của xã hội xã hội chủ nghĩa . Đây là vấn đề lý

luận rất cơ bản cần được làm rõ thêm, sâu thêm , để có thể tiến tới xác định một mô hình chủnghĩa xã hội thích hợp

cho nước ta, mô hình mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nêu ra : một nước Việt nam hòa bình , thống nhất, độc lập, dân

chủ và giàu mạnh .

2 - Về một số vấn đề lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin : Không ai phủ nhận giá trị khoa học của chủ nghĩa Mác

- Lê-nin . Nhưng nhiều ý kiến cho rằng , với những tiến triển mới của thời đại ngót một thế kỷ nay, cần phải có

những phát triển mới của lý luận Mác - Lê-nin . Không một học thuyết nào, dù khoa học đến đâu , có thể là bất biến .

Cần nghiên cứu khẳng định giá trị của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử về sự phát triển

của các hình thái kinh tế - xã hội , làm rõ hơn các hệ quan điểm tư tưởng khoa học thích hợp, các quan điểm về mâu

thuẫn và động lực phát triển của xã hội loài người. Nghiên cứu để khẳng định những nội dung nào trong chủ nghĩa

Mác - Lê-nin cần kế thừa và những nội dung nào cần bổ sung phát triển thêm cho phù hợp với những điều kiện của

thời đại ngày nay , là một nhiệm vụ vô cùng bức thiết đối với nghiên cứu lý luận .

3 - Về mô hình nền kinh tế nước ta : Sự dứt khoát từ bỏ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp đã

mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của kinh tế nước ta . Nhưng nền kinh tế mà chúng ta tiến tới sẽ như thế nào ?

Hiện nay còn không ít ý kiến khác nhau về bản chất nền kinh tế hàng hóa mà chúng ta cần tiến tới .

Thực ra , nền kinh tế thị trường đâu phải của riêng chủ nghĩa tư bản , và không thể ăn nhập với chủ nghĩa xã hội .

Nền kinh tế thị trường là giai đoạn phát triển cao của nền sản xuất hàng hóa xã hội cho phép thỏa mãn nhu cầu đa

dạng của xã hội với mức độ ngày càng tăng . Không chỉ ở chủ nghĩa tư bản mà cả ở chủ nghĩa xã hội đều tồn tại

những điều kiện cơ bản cho sản xuất hàng hóa phát triển tới giai đoạn cao. Thực tế cho thấy , sự khác nhau giữa chủ

nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội không phải ở chỗ có hay không có nền kinh tế thị trường , mà ở chỗ : nền kinh tế
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đó phát triển trong quan hệ xã hội nào và nó được điều tiết vì lợi ích của ai ? Có thể gọi nền kinh tế mà chúng ta xây

dựng là nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa được không ?

4- Về vấn đề sở hữu : Đây là một vấn đề được bàn luận rất sôi nổi . Mọi ý kiến đều cho rằng nó là cái gốc để

giải quyết hàng loạt vấn đề khác , do đó cần được khẳng định sớm .

Về khái niệm các loại hình sở hữu , gần như mọi ý kiến đều thống nhất rằng không nên gọi là " sở hữu toàn dân "

mà nên gọi là " sở hữu nhà nước" . Khái niệm sở hữu toàn dân không cho thấy thực chất người chủ sở hữu ; không

phải mọi người dân đều có quyền với những tài sản chung của toàn dân . Chính nhà nước, đại diện cho toàn dân quản

lý đất nước, phải giữ quyền chi phối toàn diện đối với những tài sản chung để bảo đảm lợi ích chung của quốc

gia , trong đó có yêu cầu bảo đảm mục tiêu quản lý của nhà nước. Có hai loại ý kiến chính về số loại hình sở hữu .

Ý kiến thứ nhất cho rằng có 3 loại hình sở hữu cơ bản là sở hữu nhà nước , sở hữu tập thể và sở hữu tư nhân

cùng các hình thức hỗn hợp của chúng . Ý kiến thứ hai cho rằng chỉ có hai loại hình sở hữu cơ bản là sở hữu nhà

nước và sở hữu tư nhân ; cùng các hình thức hỗn hợp của chúng ( sở hữu tập thể chỉ là hình thức hỗn hợp của sở

hữu tư nhân mà thôi ). Trong vấn đề sở hữu , ý kiến thảo luận sôi nổi nhất thường tập trung vào vấn để sở hữu đất

dai.

Ngoài ra , cũng có những ý kiến nêu lên các khái niệm như sở hữu công cộng (đối với các nguồn nước tự nhiên,

các công viên , đường làng ngõ xóm, đình chùa... ) , sở hữu cá nhân (đối với tài sản và vật dùng cá nhân ) . Nhưng đây

không thuộc các loại hình sở hữu cơ bản .

Trên đây là mấy vấn đề lý luận có tầm bao quát. Còn rất nhiều vấn đề lý luận khác (phương thức lãnh đạo của

một đảng cầm quyền ; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ; vai trò và cách giải quyết khu vực kinh tế

nhà nước ; dân chủ và công bằng trong các chính sách kinh tế và xã hội ... ) cũng đang thu hút sự quan tâm nghiên cứu

của các cán bộ khoa học và quản lý .

TIẾN SĨ, PGS VŨ HY CHƯƠNG thực hiện

•

ỞĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM

(Tiếp theo trang 60)

đầu thực hiện những thay đổi về cơ cấu từ cấp cao nhất

xuống đến cấp cơ sở . Việc "công khai hóa " có giới hạn

đã cho phép hoạt động của báo chí và xuất bản rộng rãi

hơn . Các tổ chức quần chúng có những điều lệ mới với

quyền tự quản nhiều hơn, các hội viên có nhiều quyền

lựa chọn người lãnh đạo. Quốc hội có nhiều quyền hạn

hơn trong việc ban hành và sửa đổi pháp luật .

Tại Hội nghị Trung ương tháng 12-1991 , Tổng bí thư

Đỗ Mười đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối

với Nhà nước , và Quốc hội có nhiệm vụ "thể chế hóa

những đường lối chủ trương của Đảng" . Bản dự thảo

hiến pháp cũng quy định rằng : "mọi tổ chức của Đảng

đều phải hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp

luật" . Công cuộc cải cách chính trị và hành chính tiếp tục

được tiến hành theo sáng kiến và sự phê chuẩn của Đảng.

Sự giám sát của pháp luật đối với các tổ chức đảng và

việc chuyên nghiệp hóa nhà nước thực sự là những cải

cách .

Các nhà lãnh đạo Đảng tin chắc rằng, ổn định chính trị

là điều kiện tiên quyết của cải cách kinh tế và phát triển,

nên đã quyết tâm giữ vững ổn định bằng việc thực hiện

chế độ một đảng .

Kinh nghiệm của mô hình tư bản chủ nghĩa và xã hội

chủ nghĩa cho thấy không hề có mâu thuẫn giữa quyền

lực của đảng duy nhất và sự tăng trưởng kinh tế . Trái lại,

một nhà nước tự quản mạnh mẽ dưới quyền lực của

một đảng duy nhất với chiến lược phát triển kinh tế

hướng theo thị trường, là bí quyết thành công ở các nước

châu Á .

Đảng cộng sản Việt nam lãnh đạo một nước chậm phát

triển , chủ yếu dựa vào nông nghiệp , không có những tầng

lớp trung lưu đủ mạnh để kết thành một sự chống đối

có tổ chức. Hơn nữa, lịch sử và thực tiễn đã xác nhận

đúng đắn vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt nam .

Hiên nhiên , đã có những tiếng nói trong giới trí thức đòi

chế độ đa đảng . Nhưng nếu chế độ đa đảng đã không phù

hợp với những nước như Nam Triều tiên hay Đài loan

trong những năm 1950, thì tại sao những người Mỹ lại

cứ khăng khăng đòi Việt nam phải theo chế độ đa đảng

vào những năm 1990 ?

LA CÔN lược dịch
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* 6 Hai Bà Trưng, Quận 1 , TP.HCM
* DT : 294083

BIA 333 đã trở thành một loại biểu tượng của Việt Nam được nước ngoài biết

đến . BIA 333 có hai ưu thế hương vị ngon và giá cả chấp nhận được . Điều này cho

phép BIA 333 di vào thị trường một cách thoải mái , mặc dù ở đây đang có nhiều đối

thủ cạnh tranh chẳng hạn như bia Heineken của Hà lan .

BIA 333 được sản xuất tại Nhà máy Bia Saigon ở thành phố Hồ Chí Minh dạng

hộp kim loại cách đây hơn 5 năm , với mục đích chủ yếu là để xuất khẩu . Tới nay nó

đã trở thành một trong các loại bia ngon nhất Châu Á và chiếm một vị trí trang trọng

trong các quán ăn sang trọng của Việt Nam bên cạnh các loại bia nổi tiếng Dab (Đức )

hoặc Tubong (Đan Mạch )và Heineken .

(Trích Tin tức Buổi chiều, bài của nhà báo Phanxto Triana )
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Đáp lại tấm lòng mến mộ của khách hàng . Nhà máy Bia Saigon đã tổ chức 12

cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm tại các quận , huyện thị của thành phố Hồ Chí

Minh và 18 chi nhánh , 6 tổng đại lý tại các tỉnh nhằm phục vụ kịp thời nhu cầu của

quý khách . Mới đây Nhà máy Bia Saigon đưa bia đến phục vụ tại chỗ cho các khách

sạn và đơn vị kinh doanh .

Xin trân trọng giới thiệu để quý khách hàng thuận tiện liên hệ .
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CÔNG TY PHÁT TRIỂN & KINH DOANH NHÀ

CTYHETTHE & TACHJA

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHOTOCOPY

Địa chỉ : 36 Bùi Thị Xuân , Quận 1 , TP.HCM

Điện thoại : 397776 - 392718

Ra đời từ Ban QLCT thuộc sở nhà đất, tháng

12/1984 có quyết định chuyển thành CTy phát

triển nhà ở, tháng 3/1991 đổi tên thành CTy

PT & KD nhà với chức năng nhiệm vụ :

Chuyên ngành chuẩn bị đất , kinh doanh nhà

cho mọi đối tượng - Nhận thầu KSTK thi công

và SX cung ứng vật tư XD - Liên doanh liên

kết , tiếp nhận đầu tư phục vụ chương trình

nhà ở của TP .

Từ mô hình thể nghiệm đầu tiên của TP

và cả nước , CTy đã khảng định sự đúng dán

của chủ trương bằng sự phát triển của chính

mình thông qua các kết quả như sau :

GT. Tổng SLượng( d )
Năm

1986

1987

1988

1989

1990

1991

Uớc 1992

54.249.000

364.591.000

2.585.175.000

7.000.000.000

3.100.000.000

12.535.500.000

13.000.000.000

Công ty cũng là đơn vị đi đầu trong phương thức làm nhà trả góp của TP dành cho các gia đình chính

sách , CBCNV và nhân dân lao động nghèo , được sự chỉ đạo và hỗ trợ của TP , sở Nhà đất, CTy đã xây

dụng 230 căn ( 80 căn ở Quận 11 , 150 căn ở Củ chi , Hóc môn)

• Về nộp ngân sách : ( 1.000 đ )

Năm 1986

246

1987+88

64.454

1989

116.981

Không ngừng nâng cao chất lượng và mỹ

thuật sản phẩm của mình , trong năm 1991

đã đạt 2 huy chương vàng

• Phát huy những thành tích đã đạt được,

CTy PT& KDN TP sẽ tiếp tục nỗ lực hơn

nữa xứng đáng với sự tin cậy của lãnh đạo

và nhân dân TP.

1990

412.546

1991

675.201

1992 (uóc)

700.000
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CON NGƯỜ
I VIỆT NAM

TRÊN CON ĐƯỜNG DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH

PHẠM VĂN ĐỒNG

Cố vấn BCH TƯ ĐCS Việt nam

Lời Bộ biên tập : Tác phẩm " Hồ Chí Minh và con người Việt nam trên con đường dân giàu nước

mạnh " của đồng chí cố vấn Phạm Văn Đồng được hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm lần thứ 63 ngày

thành lập Đảng cộng sản Việt nam . Tác phẩm gồm nhiều phần , nhiều chương . Nhân dịp các cấp , các

ngành triển khai nghiên cứu quán triệt và thực hiện các nghị quyết của Hội nghị lần thứ tư BCH TƯ

Đảng (khóa VII) về chăm sóc , bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người, Tạp chí Cộng sản xin trân

trọng trích giới thiệu cùng bạn đọc đoạn quan trọng trong phần hai của tác phẩm nói trên . Đầu đề do

chúng tôi đặt .

HIỆN nay,mục tiêu trước mắt của chúng ta là ổn

-định tình hình , phát triển kinh tế và văn hóa ,

vươn lên dân giàu , nước mạnh. Đó là mục tiêu bao

trùm đường lối và chính sách đối nội và đối ngoại

của Đảng và Nhà nước ta.

Nhân tố quyết định việc thực hiện mục tiêu bao

trùm này là cơ chế tổng hợp : nhân dân làm chủ, Nhà

nước quản lý , Đảng lãnh đạo, mà tôi đã trình bày

một cách bao quát trong cuốn sách trước : "Hồ Chí

Minh, quá khứ, hiện tại và tương lai" . Bây giờ, tôi

có cơ hội trở lại đề tài này .

Ở đây , tôi đang chú ý nhấn mạnh vai trò của con

người, của nhân dân trong việc thực hiện quyền làm

chủ của mình . Tôi cần nhắc lại khẩu hiệu của Đại

hội VII : Đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc

sống. Điều đó có nghĩa là : từng bước , từng

phần, từng nơi, từng lúc , biến Nghị quyết của Đại

hội thành tư tưởng và tình cảm , thành ý chí và việc

làm của các tầng lớp nhân dân và của mỗi người

Việt nam với những kết quả thiết thực .

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội là một cuộc

cách mạng, và cách mạng, nhất là cách mạng xã hội

chủ nghĩa , là của dân , do dân , vì dân . Dưới sự lãnh

đạo của Hồ Chí Minh và của Đảng ta , cuộc cách

mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong những thập kỷ

qua, bởi đúng là của dân , do dân , vì dân , nên đã đi từ

thắng lợi này đến thắng lợi khác . Bây giờ cũng

vậy, phát triển kinh tế và văn hóa , " xây dựng đất

nước 10 lần đàng hoàng hơn, to đẹp hơn " là một

cuộc cách mạng, một sự nghiệp thiết tha và thiết

thực của nhân dân .

Trong sự nghiệp này , chúng ta có thuận lợi ở chỗ

phát triển kinh tế và văn hóa đem lại đời sống ngày

càng được cải thiện cho nhân dân , và muốn vậy,

phải làm cho bản thân người dân trở thành người

chủ thật sự của sự nghiệp của mình . Thực tiễn

những năm qua phần nào đã chứng minh lẽ phải

lớn này . Đồng thời , cũng phải thấy chúng ta đang

đứng trước nhiều khó khăn và phức tạp trong việc

thực hiện cơ chế mới về kinh tế, bởi thực sự nó

rất mới, nước ta chưa trải qua , mọi người chúng

ta chưa có hiểu biết , chưa có kinh nghiệm, lại phải

đương đầu với những thách thức từ nhiều phía .

Chính vì như vậy mà người lãnh đạo, người quản

lý càng phải dựa vào dân , biến sự nghiệp phát triển

kinh tế và văn hóa thành công việc thiết thực của

nhân dân : dân biết , dân bàn , dân làm , dân kiểm tra ,

đưa đến dân hưởng thụ .

Dân tộc ta có một nguồn tiềm lực , một nguồn

giàu có không gì so sánh được , đó là trí thông minh ,

tài năng sáng tạo , nhạy cảm với cái mới , chăm học ,

chăm làm, không ngừng vươn lên phía trước .

Những đức tính đó phải được nhân ra thành sức

mạnh của các tập thể những người lao động , cho

đến cộng đồng dân tộc .

Loài người đang sống trong thời đại bùng nổ của

khoa học và công nghệ , mở ra những triển vọng mới

về sự phát triển của các quốc gia . Chúng ta cần có

ý thức làm quen với những gì thích hợp nhất đối

với chúng ta, ra sức nắm bắt và sử dụng nó. Đây

là con đường ngắn nhất, kinh tế nhất , có tính hiện

thực nhất để các nước chậm phát triển dần dần

đuổi kịp các nước phát triển .
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Cũng như biết bao đồng chí và đồng bào, tôi học

được ở Bác Hồ điều quý báu nhất đối với mọi

người Việt nam ngày nay : Đó là lòng tin sâu xa và

mãnh liệt vào tiền đồ tươi sáng của dân tộc. Những

gì đã và đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới ,

những gì đang diễn ra ở nước ta hiện nay chừng

nào đã làm cho một số người mất phương hướng,

hoài nghi, ngả nghiêng. Một số người khác trở

thành biến chất, sẵn sàng lao vào con đường lầm

lỗi . Hơn lúc nào hết, cuộc đời của Bác, hình ảnh

của Bác, bài học mà Bác để lại cho chúng ta phải

được mọi người chúng ta ôn lại và rút ra những kết

luận bổ ích cho bản thân mình .

Nhân dân làm chủ sự nghiệp cách mạng là một quá

trình xuyên suốt thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa

xã hội. Tất nhiên , quá trình này dài hay ngắn tùy

thuộc ở khoảng cách từ điểm xuất phát đến mục

tiêu cuối cùng . Song, quá trình này còn tùy thuộc ở

tốc độ của người đi đường . Đi chậm , đi vòng vèo ,

đi uể oải, thì ai biết bao giờ mới đến đích ! Ngược

lại, đi mạnh mẽ và nhanh chóng , nhằm đúng hướng

và đúng đích , vận dụng những phương tiện cho phép

đi nhanh hơn bình thường , thì đích đến gần , ai nói

trước được .

Về các quyền của con người và của công dân :

Trước hết, tôi cần trích đoạn đầu của Tuyên

ngôn độc lập mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc

trước quốc dân đồng bào ở quảng trường Ba đình ,

Hà nội, ngày 2 tháng 9 năm 1945 :

" Hỡi đồng bào cả nước,

" Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình

đẳng . Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể

xâm phạm được ; trong những quyền ấy, có quyền

được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh

phúc" .

Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập

năm 1776 của nước Mỹ . Suy rộng ra , câu ấy có

nghĩa là : Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh

ra bình đẳng ; dân tộc nào cũng có quyền sống,

quyền sung sướng và quyền tự do .

Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của

Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói :

"Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền

lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về

quyền lợi" .

Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được" .

Trong Hiến pháp năm 1992 của nước ta có ghi :

" Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam , các

quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế , văn

hóa và xã hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyền

công dân và được quy định trong Hiến pháp và luật" .

Hiện nay ở nước ta , nhấn mạnh những quyền

của con người và quyền công dân có ý nghĩa thời

sự nóng hổi và thiết thực , bởi lẽ những quyền ấy

có phần không được tôn trọng nghiêm túc . Tôi đặc

biệt chú ý điều này vì xã hội ta còn những di hại

của chế độ phong kiến từ ngàn xưa và chế độ thực

dân . Trong tình hình như vậy , các cơ quan nhà nước,

nhất là ở địa phương , lại có hiện tượng lạm dụng

quyền hành , nhiều khi vi phạm trắng trợn những

quyền của con người, của công dân.

Về các quyền con người và quyền công dân , tôi

tập trung trình bày theo ba mục dưới đây : Dân sinh ,

dân trí, dân chủ .

Về dân sinh :

Dân sinh là quyền sống của con người, quyền

hàng đầu của mọi con người, và con người phải có

cuộc sống tương ứng với cống hiến của mình , có

liên quan đến trình độ phát triển của lực lượng sản

xuất và tính chất của chế độ xã hội. Con người

phải có cuộc sống như vậy mới nói được mọi

quyền khác , nhất là quyền làm chủ .

Dân sinh là đời sống của mỗi con người ở các

địa phương trong cả nước mà các tổ chức thuộc hệ

thống chính trị của nước ta phải quan tâm , nhất là

đối với những người không có việc làm hoặc thiếu

việc làm , và những người đang gặp khó khăn trong

đời sống . Đây là vấn đề nóng hổi , liên quan mật

thiết đến nhân dân lao động và thế hệ trẻ .

Hướng chủ yếu của một giải pháp có tính vững

chắc và lâu dài cho vấn đề này là sự phát triển nhanh

hơn của nền kinh tế quốc dân, bao gồm các ngành,

nghề , các thành phần kinh tế , ở nông thôn cũng như

ở các thành phố , đặc biệt chăm lo diện thanh niên

mới ra trường hoặc ra trường khá lâu mà chưa có

việc làm tương xứng.

Một vấn đề có tính thời sự nóng hổi khác là tiền

lương quá thấp của những người ăn lương trong xã

hội nước ta. Nhiều năm nay , chúng ta đã nói đi nói

lại , lật qua lật lại vấn đề này , mà đến nay vẫn chưa

có giải pháp thỏa đáng .

Hai hiện tượng kinh tế và xã hội kể trên càng làm

nổi bật sự bất công trong xã hội giữa người có thu

nhập cao, hưởng cuộc sống xa hoa không thể chấp

nhận được , tương phản phũ phàng với đời sống

cùng cực hoặc thiếu thốn của một số khá đông

người đang lâm vào cảnh khó khăn .
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Nói về công bằng xã hội , tôi nhấn mạnh quan

điểm công bằng xã hội về việc làm , về đãi ngộ, và

vạch rõ quá trình phân hóa giàu , nghèo trong xã hội

đưa đến những bất công làm nhức nhối lòng dân .

Tôi còn muốn nói rộng ra, nói đến rất nhiều dạng

bất công khác , như vi phạm quyền con người, vi

phạm quyền công dân , vi phạm phẩm giá và lợi ích

chính đáng của con người, hầu hết những hiện

tượng bất công này đều do sự khác biệt giữa giàu,

nghèo hoặc sang , hèn gây nên. Bác Hồ như đã nhìn

thấy những điều vừa nêu , khi Bác nói về việc phân

phối sản phẩm : " Không sợ thiếu , chỉ sợ không

công bằng ; không sợ nghèo , chỉ sợ lòng dân không

yên".

Chế độ ta , xã hội ta , nhân dân ta phải cố gắng hết

sức mình phát triển các loại ngành nghề nhằm từng

bước giải quyết vấn đề công ăn , việc làm cho mọi

người theo quan điểm mọi người phải làm việc với

tất cả khả năng của mình và được đãi ngộ xứng

đáng với kết quả lao động thiết thực của mình . Mọi

tổ chức quản lý sản xuất , lưu thông , phân phối , các

loại dịch vụ trong xã hội, những ngành hoạt động

hành chính và sự nghiệp v.v. đều phải tuyển chọn ,

sử dụng và đãi ngộ những người làm việc trong tổ

chức mình theo quan điểm trên đây . Đó là một động

lực quý báu của một xã hội tiến bộ, nhất là của

một xã hội xã hội chủ nghĩa . Đó cũng là một động

lực khuyến khích học sinh , sinh viên của các trường

khắp nước ta chăm lo học tập và cố gắng học giỏi

vì tương lai tươi đẹp của mình , của gia đình mình và

của dân tộc .

Nói về đời sống trong tình hình hiện nay ở nước

ta, thì trước hết phải thấy đời sống vật chất của

các tầng lớp nhân dân , nhất là nhân dân lao động ,

bởi một lẽ rất giản đơn , đồng thời cũng rất cơ

bản , theo cách nói càng mộc mạc bao nhiêu thì càng

chứa đựng chân lý sâu xa bấy nhiêu của người

xưa , mà Bác hay nhắc lại : "Có thực mới vực được

đạo ". Chữ đạo ở đây cần được hiểu là đạo lý của

sự nghiệp cách mạng .

Bên cạnh đời sống vật chất, là đời sống văn hóa

và tinh thần . Bác Hồ rất coi trọng đời sống vật

chất của người dân , đồng thời cũng rất coi trọng

đời sống văn hóa, tinh thần . Cái đẹp, cái đáng yêu

quý của con người và trong con người là cuộc

sống văn hóa và tinh thần .

Nhiều người trong chúng ta thường phân biệt

mức sống và lối sống , phân biệt như vậy để thực

sự chăm lo tăng trưởng mức sống vật chất của

nhân dân ta hiện nay còn thấp , đồng thời ngày càng

chăm lo nâng cao lối sống của mọi người, chăm lo

xây dựng cuộc sống văn hóa và tinh thần tốt đẹp

trong một xã hội lành mạnh , giàu bản sắc dân tộc ,

theo hướng một nền văn minh mới của ngày mai .

Đối với con người Việt nam ta , xây dựng một

xã hội mới với những con người mới đòi hỏi phải

coi trọng tổ ấm của con người là gia đình , tế bào

của xã hội. Tôi luôn luôn nghĩ rằng một xã hội lành

mạnh và tươi vui không phải cái gì khác, mà là một

cộng đồng những gia đình hòa thuận , môi trường

đầu tiên của những con người làm nên sự nghiệp ,

sự nghiệp của bản thân , sự nghiệp của gia đình , gắn

liền với sự nghiệp của dân tộc , của Tổ quốc. Bác

Hồ là người đề xướng việc xây dựng gia đình văn

hóa mới .

Bác rất coi trọng việc nuôi dạy con cái , và cũng

theo tinh thần đó mà tổ chức phụ nữ của nước ta ,

trong phạm vi trách nhiệm của mình , từ trước đã

đề ra phong trào nuôi con khỏe , dạy con ngoan . Mấy

năm gần đây , dân tộc ta và Hội liên hiệp phụ nữ

nước ta bắt đầu nhận thức lại một loạt những vấn

đề có liên quan đến gia đình và hoạt động của nữ

giới , như kế hoạch hóa dân số , chăm sóc bà mẹ và

trẻ em, chống suy dinh dưỡng của trẻ sơ sinh , nhi

đồng và thiếu niên , chống việc trẻ em bỏ học, giúp

đỡ trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, chăm lo đức

dục cho các cháu, hướng dẫn về tình yêu , hôn nhân

và gia đình cho thanh niên nam, nữ v.v.

Đó là những hướng rất đúng, có ý nghĩa cơ bản

và lâu dài , vì cuộc sống của con người và sự bèn

vững của xã hội .

Nhân đây, tôi thấy cần phải dừng lại ở một số

vấn đề có tính chất thời sự sâu sắc . Trước hết ,

đó là vấn đề suy dinh dưỡng của trẻ em. Mấy năm

nay , nhiều tổ chức xã hội đã và đang quan tâm tới

ý thức trách nhiệm nghiêm túc đối với vấn đề

này . Tôi thấy cần bộc lộ tâm tư của tôi về việc nuôi

dưỡng rất chưa tốt trẻ em của chúng ta, để một

phần không nhỏ, nếu không phải là một phần lớn

các cháu suy dinh dưỡng từ tuổi thơ ấu , kéo dài đến

thời thanh niên và cả về sau . Đây là vấn đề sức

khỏe của tuổi trẻ , không thể tách rời sức khỏe của

dân tộc . Đây là sức khỏe về cơ thể , và đáng chăm

lo hơn nữa là sự phát triển hài hòa của bộ não , nghĩa

là của trí tuệ , trí tuệ của mỗi người và trí tuệ của

dân tộc , cua những thế hệ ngày nay và những thế

hệ mai sau . Vấn đề rộng lớn và sâu xa như vậy ,

vấn đề của quốc gia và dân tộc , vấn đề của mọi
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người, trước hết là của các cơ quan có thẩm quyền độ tăng trưởng kinh tế, thì đó là trở ngại nghiêm

của đất nước này. trọng đối với sự phát triển của dân tộc và đất

Có người thường gắn hiện tượng suy dinh

dưỡng trẻ em và hậu quả của nó với những khó

khăn của nền kinh tế quốc dân . Nhìn quan hệ nhân

quả như vậy là một cách nhìn khá giản đơn , và nếu

rút ra kết luận là chúng ta chờ có nền kinh tế phát

triển mới nuôi trẻ em tốt hơn, thì thử hỏi kết quả

sẽ đưa đến cái gì ? Về phần tôi , và đây cũng là quan

điểm của các cơ quan và các tổ chức có liên quan ,

chúng ta phải có cách nhìn cùng các chính sách và biện

pháp giải quyết vấn đề này tích cực và có hiệu quả .

Hãy nêu một ví dụ : mấy năm gần đây , nhiều nơi

có tổ chức huấn luyện cho chị em ở lứa tuổi lập

gia đình những kiến thức về quá trình thai nghén ,

sinh nở, nuôi con (cho bú , chăm sóc , phòng

bệnh v.v.) . Theo tôi biết, kết quả của những lớp

này rất tốt, ở chỗ nó đem lại cho người phụ nữ

sắp làm mẹ hoặc đang làm mẹ những điều cực kỳ

quan trọng , chỉ một việc cho con bú sữa mẹ đầy đủ

cũng đã có những hiệu quả không gì thay thế được

đối với trẻ em sơ sinh. Một ví dụ hầu như giản đơn

như vậy cũng đủ chứng minh sự cần thiết phải

truyền bá rộng khắp chừng nào tốt chừng nấy

những kiến thức mới phong phú và hiện đại về

việc nuôi dưỡng trẻ em khắp nơi ở đất nước ta,

góp phần tiến tới chống cho được tình trạng suy

dinh dưỡng rất đáng quan tâm như trên đã nói .

Đồng thời , chúng ta phải chăm lo hơn nữa việc

tăng cường sức khỏe cho các lứa tuổi thiếu niên

và thanh niên , bởi vì đây là những lứa tuổi chuẩn bị

vào đời , được nuôi dưỡng và học hỏi để có sức

khỏe về thể lực và trí óc tốt chừng nào , thì cuộc

đời của các em sẽ tốt đẹp chừng ấy , từ đó các em

sẽ đem lại biết bao nhiêu may mắn cho mình , cho

gia đình và cho xã hội .

Bây giờ , tôi cần trở lại sự nghiệp kế hoạch hóa

dân số và gia đình . Lâu nay , chúng ta làm việc này

khá qua loa . Nhiều vùng rộng lớn ở nông thôn , ở

trung du và miền núi hầu như bỏ trống. Bây giờ,

chúng ta phải hứng chịu những hậu quả nặng nề và

chúng ta đã tỉnh ngộ , song tôi vẫn còn lo ngại về kết

quả thiết thực của loại công việc khá phức tạp và

vất vả này trong phạm vi cả nước, chủ yếu ở

những vùng nói trên . Bằng mọi cách , chúng ta phải

làm cho mọi người trong xã hội nước ta , nhất là ở

lứa tuổi lập gia đình và sinh đẻ , hiểu rõ một chân lý

vừa giản đơn vừa nghiêm khắc : Nếu tốc độ phát

triển dân số nhanh quá, không tương xứng với tốc

nước .

Về vấn đề kế hoạch hóa dân số và gia đình , điểm

chủ yếu bậc nhất cần phải nhấn mạnh là sự nhận

thức, là ý thức của mọi người, của mọi gia đình

về tính ưu việt của một gia đình nhỏ, ít con , từ một

đến hai con . Đó là bí quyết của hạnh phúc thực sự

đối với gia đình , bởi lẽ : 1 ) có điều kiện thuận lợi

để nuôi con khỏe , dạy con ngoan ; 2 ) bảo đảm việc

học tập tốt của con cái ; 3 ) từ đó , các cháu dễ kiếm

được việc làm thích hợp , đem lại cuộc sống tốt đẹp

cho gia đình và có cống hiến xứng đáng cho xã hội ;

4 ) những điều trên đây là nhân tố quan trọng góp

phần vào việc ổn định và phát triển đất nước về

mọi mặt .

Tôi cũng cần làm nổi bật nhận thức và ý thức

của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ trung

ương đến địa phương ; sự quản lý của các cơ quan

này không thể chỉ dừng ở chủ trương và chính sách,

những chỉ tiêu ghi trong kế hoạch , những lời kêu

gọi . Phải xuất phát từ đặc điểm của từng địa

phương, có khi rất khác nhau, từ đó , nghiên cứu và

thảo luận rộng rãi với các tầng lớp nhân dân về

phương án thích hợp nhất gồm một loạt biện pháp

nhằm giải quyết các vấn đề cụ thể ở từng nơi . Cơ

quan có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác này

phải được trang bị những phương tiện cần thiết,

bảo đảm việc thực hiện có hiệu quả thiết thực chức

năng đầy trọng trách này .

Nói dân sinh là nói lao động : lao động sản xuất,

lao động sáng tạo , làm ra giá trị vật chất, giá trị văn

hóa cho đời sống của con người. Năng suất lao

động , chất lượng và giá thành sản phẩm là thước

đo trình độ sản xuất của một nước. Điều đó có

nghĩa là lao động của con người phải được cải tiến

không ngừng về nhiều mặt ; lao động thể lực dần

dần được thay thế bằng máy móc và máy móc ngày

càng tinh vi ; con người ngày càng quý trọng lao

động trí óc ; khoa học và công nghệ ngày càng tiên

tiến sẽ trở thành lực lượng sản xuất chiếm vị trí

ngày càng lớn trong nền sản xuất xã hội .

Như vậy , dân sinh gắn liền với sự ổn định và

lớn mạnh của nền kinh tế quốc dân . Thời đại này

là thời đại các nước chạy đua về kinh tế . Nước ta

cũng phải ra sức phát triển ngày càng nhanh nền

kinh tế quốc dân để cải thiện dân sinh và tạo tiền

đề cơ bản thực hiện dân giàu , nước mạnh. Những
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điều nói trên đây, Bác Hồ của chúng ta đã đúc kết

bằng hai từ : cần và kiệm để xây dựng nước nhà.

Về dân trí :

Lịch sử phát triển của các dân tộc và của loài

người chứng minh tầm quan trọng ngày càng to

lớn của dân trí . Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa

luận điểm nổi tiếng về đỉnh cao ước vọng của con

người , đó là sự phát triển tự do và toàn diện của mỗi

người. Thời đại ngày nay chứng kiến sự phát triển

lạ lùng của khoa học và công nghệ , đồng thời

người ta bắt đầu nói tới sự xuất hiện của một nền

văn minh mới, nền văn minh của trí tuệ , mà trí tuệ

của con người có những tiềm năng hết sức phong

phú , mở ra khả năng phát triển chưa ai lường trước

được .

Dưới đây tôi tập trung nói với bạn đọc về dân trí

theo các đề mục sau : tư tưởng và tình cảm (đây là

vấn đề lý tưởng, phẩm chất vào đạo đức ) ; sự

hiểu biết (về khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật ,

khoa học xã hội ) ; và văn hóa (bao gồm văn học,

nghệ thuật ). Ba lĩnh vực này kết hợp và đan xen với

nhau như ánh sáng mặt trời là sự kết hợp hài hòa

của bảy màu sắc lớn .

Tôi bắt đầu nói về tư tưởng và tình cảm . Đối

với mọi người ở nước ta hiện nay và sau này , giá

trị của một con người thể hiện sáng tỏ nhất ở

những tư tưởng và tình cảm của con người ấy .

Điều này càng có ý nghĩa tiêu biểu bởi toàn bộ lịch

sử dụng nước vàgiữ nước của dân tộc đầy sóng

gió ác liệt và chiến công chói lọi .

Hồ Chí Minh bắt đầu hoạt động của mình , và với

sự ra đời của Đảng ta , thì những tư tưởng và tình

cảm của con người Việt nam và dân tộc Việt nam

có sự hòa hợp rất khớp và rất đẹp với những tư

tưởng lớn của thời đại thể hiện trong học thuyết

của Mác, Ăng -ghen và Lê-nin . Từ đó, chúng ta khẳng

định có căn cứ rằng những tư tưởng lớn về tình

cảm lớn của con người Việt nam và của dân tộc

Việt nam ta là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội .

Tôi nghĩ chúng ta cần xác định điều này để nhìn

thấy bức tranh chung , đồng thời phải có ý thức

và phương pháp nhìn thấy thực trạng tư tưởng và

tình cảm của các tầng lớp nhân dân ta , của các dân

tộc và của các lứa tuổi, không hoàn toàn là tốt đẹp .

Từ đó, càng phải làm tốt công tác tư tưởng để có

tình hình chính trị ổn định , bởi đó là môi trường cần

thiết để làm tốt công tác ở các lĩnh vực khác .

Thực trạng trên đây có liên quan đến hoạt động

của Đảng với chức năng lãnh đạo sự nghiệp cách

'

mạng của nước, của dân , đồng thời có liên quan

đến hoạt động của Nhà nước với chức năng quản

lý cuộc sống chính trị , kinh tế và văn hóa của nhân

dân.

Tư tưởng và tình cảm của con người gắn liền

với phẩm chất và đạo đức, biểu hiện thành toàn bộ

hoạt động của con người trong cuộc sống, trong

phong cách đối với người , đối với việc .

Dân trí còn bao gồm một lĩnh vực rất quan trọng ,

là sự hiểu biết ngày càng đổi mới của con người

về khoa học : khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật ,

khoa học xã hội . Đây là chức năng của giáo dục và

đào tạo mà văn kiện Đại hội VII của Đảng xác định

là quốc sách hàng đầu, đồng thời ngày nay các dân

tộc trên thế giới đều đánh giá cao tầm quan trọng

của nó. Với ý nghĩa đó , nhiệm vụ chiến lược phát

triển giáo dục, đào tạo là kết hợp hài hòa việc "nâng

cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài"

nhằm mục tiêu hình thành và phát triển những con

người tự chủ , năng động , sáng tạo ; có kiến thức

văn hóa, khoa học , công nghệ, có kỹ năng nghề

nghiệp ; có niềm tự hào dân tộc , có ý chí vươn lên ,

có năng lực đi vào thực tiễn kinh tế , xã hội , đáp ứng

yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .

Như vậy là nói đến toàn bộ hệ thống giáo dục và

đào tạo, bao gồm các cấp và các ngành học từ thấp

đến cao , ở các vùng khác nhau của đất nước. Tôi

đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục

phổ thông (gồm cả việc xóa nạn mù chữ), bởi đây

là hướng vươn tới của mọi người dân nước ta từ

tuổi thơ ấu , đây là cơ sở để mở mang giáo dục cao

đẳng và đại học theo nhiều loại hình . Đồng thời ,

tôi cũng đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng

những trung tâm đào tạo một đội ngũ đông đảo

chừng nào tốt chừng nấy những chuyên gia giỏi ,

có trình độ quốc tế về những ngành quan trọng bậc

nhất, những công nghệ mũi nhọn thiết yếu rất cần

thiết cho sự phát triển nền kinh tế quốc dân .

Phải chú ý rằng phổ thông là một cấp học, đồng

thời phổ thông là học vấn cho tất cả mọi người ,

dần dần ai nấy đều cần phải học để có trình độ

phổ thông , trên cơ sở đó , mọi người đều có thể

vươn lên đạt trình độ cao hơn, tùy nhu cầu, sở thích

và sự phấn đấu của mình .

Nội dung giáo dục và đào tạo , từ tiểu học đến bậc

cao nhất, bao quát mấy lĩnh vực lớn là đức, trí,

thể , mỹ . Theo tôi nghĩ, đức và trí rất gắn với nhau,

có thể đặt cái nào lên trên cũng được, và xét cho cùng ,

đức là một dạng của trí (hiểu theo nghĩa rộng ). Thể
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và mỹ rất gắn với nhau, có thể xem thể là một dạng

của mỹ, và xét đến cùng , mỹ cũng là một dạng của

trí (hiểu theo nghĩa rộng) . Như thế , chúng ta càng

thấy nổi bật tầm quan trọng và ý nghĩa bao quát

của dân trí.

Phương pháp giáo dục và đào tạo đã được Hồ Chí

Minh thu gọn trong mấy từ : dạy tốt và học tốt ,

nghĩa là giải đáp đúng những câu hỏi cơ bản : Ai dạy

và ai học, dạy và học cái gì, như thế nào , và để làm

gì . Dạy tốt và học tốt không phải là nhồi nhét kiến

thức mà đặc biệt quan trọng là khêu gợi trong người

học những khả năng tiềm tàng , giúp người học

thấy được mình có sở trường gì , từ đó mà xác định

nghề nghiệp và hướng vươn lên để có cống hiến

tốt nhất . Đào tạo nhân tài chính là như vậy .

Trong điều kiện hiện nay rất khó khăn về vốn và

phương tiện , chúng ta phải phát huy khả năng cao

nhất của Đảng, Nhà nước, các ngành , các cấp và

nhân dân , dưới nhiều dạng , theo nhiều hình thức,

tận dụng sức mạnh của xã hội, gia đình và thày trò ,

làm cho công tác giáo dục và đào tạo phấn đấu vượt

qua mọi khó khăn , trở lực , tiến tới hoàn thành chức

năng của mình.

Bàn về giáo dục và đào tạo, với sự phát triển

nhanh chóng lạ thường của các ngành thông tin ,

trong đó có thông tin viễn thông , người ta có thể nghĩ

tới nhiều biến đổi to lớn trong tổ chức và phương

pháp giáo dục . Tôi nghĩ rằng , trong thời gian tới,

học hỏi sẽ ở trong tầm tay của mọi người , miễn là

muốn học và có những phương tiện cần thiết. Đây

là điều rất quý đối với con người Việt nam từ

xa xưa là con người hiếu học .

Tôi còn muốn nói đến môn giáo dục chính trị, giáo

dục đạo đức, giáo dục học thuyết Mác - Lê-nin , giáo

dục tư tưởng Hồ Chí Minh . Đối với nước ta , đối

với chế độ ta , đối với sự nghiệp ta, các môn giáo

dục này chính là giáo dục về tư tưởng và tình cảm ;

giáo dục về lòng yêu Tổ quốc, yêu dân tộc , yêu chủ

nghĩa xã hội ; giáo dục về những phẩm chất của

Chủ tịch Hồ Chí Minh ; giáo dục về quyền con

người, quyền công dân ; giáo dục về Nhà nước và

pháp luật ; giáo dục về Đảng cộng sản Việt nam ,

lịch sử của Đảng, quan hệ giữa Đảng và nhân dân...

Một môn học như vậy , bản thân nó là mộtmôn học

hấp dẫn . Nhưng mấy năm gần đây , do những diễn

biến phức tạp của tình hình nước ta và thế giới ,

các môn học này không được coi trọng , thậm chí có

trường đại học ở đó sinh viên không muốn học và

nhà trường cũng không muốn dạy . Đây là hiện

tượng không bình thường, không thể chấp nhận

được , và dứt khoát các cơ quan có trách nhiệm về

giáo dục và đào tạo trong hệ thống chính trị của chế

độ ta phải xem xét lại vấn đề mà tôi cho là rất trọng

yếu này . Tôi biết rõ những khó khăn không nhỏ

trong việc dạy và học những môn kể trên , và tôi tin

rằng những khó khăn đó có thể vượt qua được . Tôi

cũng biết rằng một tổ chức có thẩm quyền đang

nghiên cứu nhằm giải quyết vấn đề nóng hổi này .

Bây giờ tôi nói về văn hóa, đây là một nhân tố

cực kỳ quan trọng của sự phát triển xã hội . Chính

trên quan điểm đó, tổ chức UNESCO của Liên hợp

quốc đã phát động thập kỷ thế giới phát triển văn

hóa . Cùng với các nước trên thế giới, nước ta tích

cực hưởng ứng trào lưu rất có ý nghĩa này . Chúng

ta cần xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến,

đậm đà bản sắc dân tộc , tiếp thu những tinh hoa của

văn hóa loài người .

Chế độ xã hội của chúng ta là chế độ biết quý

trọng nền văn hóa cổ truyền của dân tộc rất giàu

những tư tưởng lớn , tình cảm lớn , những thuần

phong , mỹ tục lưu truyền trong dân gian từ ngàn

xưa cho đến ngày nay . Đó là cái vốn quý mà để mất

đi thì không có gì thay thế được . Chính nhiều người

nước ngoài khắp nơi trên thế giới đánh giá cao

vốn quý này của dân tộc Việt nam ta . Ngày nay,

trong cuộc sống đang đổi mới về nhiều mặt, vốn

quý đó không bị mờ nhạt mà còn nổi lên , càng

chiếu sáng bởi những giá trị đẹp đẽ của nó.

Tôi muốn dùng từ văn hóa theo nghĩa rộng , bao

quát tư tưởng và tình cảm, khoa học và nghệ thuật,

cuộc sống và lối sống của con người và của xã

hội , cái tinh hoa của một dân tộc , một chừng nào là

sự tiêu biểu cho dân trí. Thế giới coi Hồ Chí Minh

là một nhà văn hóa lớn theo ý nghĩa trên đây . Trong

tình hình hiện nay , mọi người Việt nam ta càng phải

biết quý trọng những giá trị văn hóa của dân tộc để

phát huy nó , phát triển nó, đổi mới nó theo trào lưu

tiến bộ của nước ta và của thế giới. Đồng thời ,

hãy cùng nhau phấn đấu chống những hiện tượng

suy đồi cực kỳ nguy hại trong cuộc sống xã hội ,

nhất là ở các đô thị. .

Mấy năm gần đây , chúng ta rất coi nhẹ văn hóa

và đời sống văn hóa của người dân , có thể nói là

không quản lý , hoặc để thả nổi , từ đó mà đời sống

văn hóa và xã hội của chúng ta bị ô nhiễm trầm trọng

từ nhiều phía .

Phải luôn nhớ rằng văn hóa là tư tưởng và tình

cảm, là chính trị , vì vậy kẻ thù của chủ nghĩa xã hội
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biết dùng phương tiện nhạy bén này nhằm từng

bước , từng phần phá hoại sự nghiệp của chúng ta .

Như vậy, chúng ta càng phải tỉnh táo và vững vàng ,

kiên cường và giàu năng lực . Đây là chức năng của

các cơ quan chuyên trách lĩnh vực trọng yếu và

phức tạp này, bao gồm đài phát thanh và vô tuyến

truyền hình, báo chí và biết bao ấn phẩm khác , nhất

là sách với diện rộng lớn của nó . Nói đến sách là

nói đến văn học cùng với nhiều ngành nghệ thuật

khác , như điện ảnh , sân khấu , âm nhạc , hội họa v.v. ,

một lĩnh vực có thể nói là bao la.

Dân trí ngày càng phát triển , thì con người ngày

càng nhạy cảm với những thông tin cần thiết ở

nước ta , cũng như từ các nước khác trên thế giới .

Phải nói rằng người Việt nam ta mau chóng làm

quen với xu thế mới này, đó là chỗ đáng quý , có

điều là phải biết chọn lọc , phân biệt cái tốt và cái

xấu , cái đúng và cái sai , cái lành mạnh và cái độc hại .

Chế độ xã hội của chúng ta phải là một chế độ

biết trọng dụng nhân tài , đó là những người có học

vấn cao, có khả năng lớn, những chuyên gia giỏi

về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, những

người đi đầu trong việc vận dụng các loại công

nghệ mới, những người có tay nghề giỏi trong

những nghề nghiệp truyền thống khắp nơi trên

đất nước ta . Ở đây cũng cần có tư duy mới, cách

nhìn mới, cách làm mới của nhiều cơ quan có chức

năng từ trung ương , các địa phương , cho đến cơ sở .

Trên đây tôi đã nói tầm quan trọng to lớn và ngày

càng to lớn của vấn đề dân trí. Lịch sử nước ta

cũng như lịch sử thế giới làm nổi bật tầm quan

trọng này ,

Lịch sử cách mạng của nước ta với thắng lợi

của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời

của nước Việt nam mới đưa đến cơ hội để con

người Việt nam ta tự khẳng định mình là người làm

chủ đất nước, làm chủ sự nghiệp cách mạng của

dân tộc . 1

Sự tự khẳng định , nói cho cùng , chính là biểu hiện

sáng ngời của dân trí , nghĩa là sự nhận thức mạnh

mẽ và sâu sắc về diễn biến lịch sử của cả một thời

đại mới, và từ đó mà phấn đấu vươn lên . Phải

chăng đó là đỉnh cao của trí tuệ với tất cả ý nghĩa

đích đáng của cụm từ này .

Tôi nghĩ rằng mọi người Việt nam ta phải vũ

trang cho mình niềm tự hào chính đáng về nhận

thức trên đây , đoàn kết, phấn đấu , người trước

dìu dắt người sau , người sau kế tục người trước,

vượt mọi khó khăn , gian khổ , tiến lên với lòng tin

vững chắc vào tương lai gần và xa của dân tộc .

Về dân chủ :

Trước khi nói đến quyền dân chủ của con người

Việt nam và nhân dân Việt nam ta, tôi muốn nhấn

mạnh truyền thống dân tộc tốt đẹp tích lũy từ ngàn

xưa trong lịch sử và trong sự nghiệp cách mạng

những thập kỷ vừa qua . Với truyền thống ấy ,

những năm tháng gần đây, trước những diễn biến

ở nước ta và những sóng gió từ các nơi khác dội

tới, con người Việt nam, con người thuộc thành

phần nhân dân lao động, luôn luôn tỏ ra vững vàng,

kiên định, tự khẳng định mình với tất cả cái gì là

của quý của mình , là sự sống còn của mình , là mục

tiêu phấn đấu của mình . Tôi cần nhắc lại vắn tắt

những điều rất cơ bản trên đây để có chỗ xuất phát

đúng đắn lúc bàn về dân chủ .

Hiện nay , dân chủ là một vấn đề nổi bật trong

đời sống chính trị ở nước ta cũng như các nước

khác trên thế giới . Hiến pháp ghi quyền dân chủ là

một điều quan trọng , quan trọng hơn là làm sao điều

đó dần dần trở nên sự thật hằng ngày, để mọi con

người, mọi công dân thực hiện quyền dân chủ của

mình theo Hiến pháp và pháp luật .

Ở đây phải thấy sự liên quan mật thiết và tác

động qua lại giữa dân quyền, dân sinh , dân trí và dân

chủ . Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển quyền

dân chủ trong xã hội loài người khắp các lục địa,

chúng ta cùng có nhận thức sâu sắc về những điều

kiện , những phương tiện từng bước đem lại quyền

dân chủ cho con người và cho mọi công dân ở nước

ta.

Ởcác nước phương Tây, khái niệm và sự thể hiện

quyền dân chủ phải trải qua hàng thế kỷ . Đối với

chế độ phong kiến, đó là một bước tiến rất lớn ,

tuy vậy đó cũng mới chỉ là thứ dân chủ tư sản đầy

rẫy những khuyết tật gắn liền với chủ nghĩa tư

bản và chế độ chính trị tư sản . Lịch sử loài người

phải bước thêm một bước lớn hơn nữa , mới có

khái niệm và sự thể hiện nền dân chủ xã hội chủ

nghĩa , mà Lê-nin cho rằng nó một triệu lần dân chủ

hơn nền dân chủ tư sản . Phải hiểu sự đánh giá của

Lê -nin hoàn toàn không phải sự so sánh về lượng ,

mà đây là sự khác nhau về chất : quyền dân chủ

tức là quyền làm chủ của người công dân, của nhân

dân về mọi lĩnh vực chính trị , kinh tế, văn hóa, xã

hội , trực tiếp hoặc thông qua những người đại diện

của mình .
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Phác họa quá trình lịch sử như trên , để trở lại

quyền dân chủ của con người trong đời sống hằng

ngày của chúng ta . Phải nói ngay rằng xu thế đổi

mới ở nước ta là sự phát huy về nhiều mặt, dưới

nhiều dạng , quyền dân chủ của người công dân

trong sinh hoạt xã hội , quyền dân chủ trong sinh hoạt

của Đảng, tổ chức nhà nước, tổ chức quần chúng .

Mọi người chúng ta, bằng kinh nghiệm bản thân

mình , đều hiểu rằng nói dân chủ thì dễ , còn thực

hiện dân chủ thì khó, có lúc , có nơi rất khó . Dân chủ

đòi hỏi một môi trường tạo nên bởi phong cách của

người thủ trưởng có tầm vóc và lòng mong muốn

được biết ý nghĩ của mọi người , nhất là những

người có ý kiến khác mình . Chỉ có như vậy , dân

chủ mới là cơ hội làm nảy nở trí tuệ tập thể, và cuối

cùng đó là điều quý nhất mà chúng ta rất cần .

Mặt khác, dân chủ không có nghĩa là muốn nói gì

thì nói , muốn làm gì thì làm , không có giới hạn . Dân

chủ phải đi liền với kỷ cương, dân chủ phải nằm

trong khuôn khổ của pháp luật. Một sự lệch lạc quá

trớn sẽ dẫn đến hậu quả nguy hại không thể lường

hết được . Những gì đã và đang diễn ra ở các nước

thuộc Liên Xô cũ và Đông Âu là sự chứng minh hùng

hồn điều trên đây .

Mọi người chúng ta đều biết rằng trong tình hình

hiện nay của nước ta , có một số ít người muốn lợi

dụng quyền dân chủ được ghi trong Hiến pháp để

thực hiện những ý đồ đen tối , gieo rắc những tư

tưởng hoài nghi , chia rẽ , kích động … nhằm xuyên

tạc và phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân

ta. Thậm chí, chúng còn móc ngoặc với những lực

lượng phản động quốc tế hòng thực hiện âm mưu

diễn biến hòa bình ở nước ta. Tình hình này đòi hỏi

mọi người chúng ta phải vũ trang cho mình ý thức

cảnh giác vì sự tồn vong của đất nước . Nhấn mạnh

điều này hoàn toàn không có nghĩa là hạn chế dân

chủ , trái lại phải biết phát huy dân chủ , mở rộng dân

chủ , cùng với ý thức bảo vệ nền dân chủ đích thực

của nhân dân .

Tất cả những điều vừa nói trên tất yếu dẫn đến

nguyên tắc tập trung dân chủ . Tập trung dân chủ phải

nhằm phát huy dân chủ , tức là phát huy trí tuệ của

tập thể , phát huy tiềm năng của mọi con người,

đồng thời tránh được tập trung quan liêu, nguồn

gốc của những nguy hại . Dân chủ phải hướng tới

tập trung , tức là thực hiện thống nhất ý chí, thống

nhất hành động , làm nên sức mạnh để chiến đấu

và chiến thắng , đồng thời tránh được dân chủ quá

trớn , nguồn gốc của sự vô tổ chức , vô kỷ luật, cục

bộ , địa phương. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân

chủ đòi hỏi mọi người , nhất là người thủ trưởng

ở mọi tổ chức có ý thức và bản lĩnh , tài năng và

phẩm chất , trình độ và phong cách .

Cuộc sống trong một xã hội không ngừng đổi

mới theo hướng đi lên đòi hỏi mở rộng dân chủ ,

mở rộng quan hệ giữa con người với con người ,

quan hệ bình đẳng , quan hệ thân ái , có thể nói với

nhau , bàn với nhau , tranh cãi với nhau về mọi vấn

đề ích nước, lợi nhà , về công việc ở một cơ sở cho

đến công việc của nước, của dân . Đó là môi trường ,

đó là cơ hội để con người với con người gặp nhau,

đồng tâm hiệp lực , vì sự nghiệp lớn mà xử lý đúng

mức những khác biệt nhỏ. làm nên sức mạnh :

"Đoàn kết , đoàn kết, đại đoàn kết ; thành công,

thành công, đại thành công" .

Nhắc lại câu nói nổi tiếng của Bác Hồ, tôi cần

nói thêm rằng : Bác là người chủ xướng các tổ

chức nhằm tập hợp các tầng lớp rộng rãi trong xã

hội ta thành lực lượng chiến đấu và chiến thắng,

như Mặt trận phản đế , Mặt trận Việt minh, Mặt trận

Liên Việt và sau này là Mặt trận Tổ quốc , ở mỗi giai

đoạn thì có sự biến đổi trong các nhiệm vụ trực tiếp

của cách mạng, song mục tiêu vẫn là một, tập hợp

các lực lượng yêu nước thương nòi thành một khối

thống nhất . Bác Hồ cũng là người tiêu biểu sự hòa

hợp dân tộc bằng những lời nói và việc làm mà

nhiều người chúng ta đều quen thuộc .

Trong quá trình cách mạng từ đầu thế kỷ đến

nay , Hồ Chí Minh và Đảng ta đã nhìn xa thấy rộng

về sự cần thiết tập hợp lực lượng của dân tộc vì

sự nghiệp lớn của Tổ quốc . Nhìn về quá trình lịch

sử giữ nước và dựng nước, dân tộc Việt nam ta

mỗi phen đất nước lâm nguy , thì đều có các hình

thức tập hợp lực lượng toàn dân để cứu nguy dân

tộc , như Hội nghị Diên hồng thời nhà Trần .

Trong tình hình hiện nay của Đảng ta, một tình hình

rất phức tạp, chứa đựng nhiều thời cơ gắn liền

với nhiều nguy cơ, chúng ta phải nghĩ tới mọi

phương sách, mọi hình thức đoàn kết, hòa hợp mọi

lực lượng dân tộc ở trong nước cũng như mọi

người Việt nam ở nước ngoài, nhằm đưa đất

nước ta không ngừng tiến về phía trước .
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TRÊN ĐƯỜNG TRIỂN

TRIỂN KHAI

CHÍNH SÁCH ĐỐIĐỐI NGOẠI

THEO ĐỊNH HƯỚNG
HƯỚNG MỚI

HIỆ
N

IỆN nay , không chỉ nước ta , mà gần như tất cả

các nước - từ lớn đến nhỏ , từ phát triển đến

đang phát triển - đều đang điều chỉnh chiến lược quốc

gia , chuyể
n hướng chính sách đối ngoại để thích nghi

và giành chủ động ở mức độ nhất định trong môi

NGUYỄN MẠNH CẦM

trường quốc tế mới. Quá trình chuyển hướng này

diễn ra một cách khác nhau ở mỗi nước , nhưng đó

là một quá trình tất yếu. Sự tỉnh táo về chiến lược

của mỗi quốc gia là đòi hỏi hàng đầu để đất nước

có thể tránh được những tổn phí quá đắt .

MỘT THẾ GIỚI ĐANG ĐỔI KHÁC VỀ CĂN BẢN

Lý do của sự chuyển hướng thật rõ ràng : thế

giới đang đổi khác . Những biến động to lớn , gắn

liền với sự thay đổi chế độ xã hội ở một loạt nước

Đông Âu và Liên xô, đã dẫn tới chỗ phá vỡ hình thái

hai phe - hai cực. Chúng ta dễ nhận thấy một sự

tương phản đầy ấn tượng khi nhìn toàn cảnh thế

giới hôm nay : các quốc gia tan và hợp, tách và

nhập ; ý thức về chủ quyền quốc gia phát triển

mạnh mẽ cùng với tính tùy thuộc lẫn nhau trên

phạm vi thế giới ngày càng đậm nét ; những xung

đột ở một số điểm nóng của thế giới chưa hề giảm

bớt trong khi sự liên kết khu vực và hợp tác quốc

tế đồng thời phát triển . Các hiện tượng và chiều

hướng như trái ngược nhau ấy nói lênmột thực tế :

Mặc dù thế giới đã giã từ chiến tranh lạnh với

những hậu quả nặng nề của nó, song trật tự thế

giới mới vẫn còn là một cái đích tìm kiếm đầy khó

khăn . Không ít người đưa ra những dự đoán về sự

phát triển của thế giới trong tương lai, nhưng những

khẳng định táo bạo dần dần nhường chỗ cho

những giả định thận trọng .

Nhưng chính từ trong sự đổ vỡ của trật tự cũ ,

những xu hướng mới đã ló dạng trong quan hệ

quốc tế hiện đại , mặc dù nhiều khi bị che lấp bởi

những hiện tượng và những quá trình khó xác định .

Thế giới bước vào thời kỳ chuyển tiếp với sự

phát triển phức tạp và đa dạng . Các trung tâm chính

trị - kinh tế đang tìm cách tập hợp lực lượng, đặt

trọng tâm vào củng cố sức mạnh bên trong để đối

phó với các thách thức bên ngoài. Các quốc gia đều

xuất phát từ lợi ích dân tộc mà định hướng chính

sách đối ngoại và quan hệ quốc tế của mình . Thời

kỳ chuyển tiếp này chắc chắn còn kéo dài , có

nhiều ẩn số và không kém phần bất trắc so với

thời kỳ chiến tranh lạnh .

Trong giai đoạn chuyển tiếp này , ba yếu tố cơ

bản của xã hội loài người đang được khẳng định :

Cá nhân - Dân tộc - Nhân loại . Sự phát triển của từng

cá nhân , của mỗi con người gắn liền với sự phát

triển của cộng đồng dân tộc càng mạnh thì nhu cầu

khẳng định bản sắc của từng dân tộc càng cao. Bởi

vì chủ quyền quốc gia và bình đẳng dân tộc đáp ứng

một thuộc tính rất bản chất của con người, thuộc

tính dân tộc . Và sau cùng, những vấn đề liên quan

đến sự tồn tại của loài người với tư cách một cộng

đồng các dân tộc là tiền đề thúc đẩy xu hướng toàn

cầu hóa, tức là sự liên kết hay xu hướng tùy thuộc

lẫn nhau giữa các quốc gia. Những xu hướng này

có thể diễn ra song song và cùng chiều , nhưng cũng

có thể có mâu thuẫn , trái chiều . Nhưng về đại thể ,

nền văn minh mới của loài người, nền văn minh

* Ủy viên Trung ương Đảng , Bộ trưởng Bộ ngoại giao
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trí tuệ đang và sẽ tạo ra những điều kiện cần thiết

đề sự vận động của quan hệ quốc tế hiện đại đi

theo những xu hướng đang hình thành đó .

Không nói đâu xa, trong khu vực châu Á - Thái bình

dương và khu vực Đông Nam Á gần gũi với chúng

ta, những xu hướng mới đang diễn ra khá rõ nét .

Quá trình hiện đại hóa kinh tế thành công ở những

mức độ khác nhau của nhiều nước trong vùng chính

là kết quả của việc các quốc gia đó đã nắm bắt và

kịp thích nghi với những xu hướng nói trên của

quan hệ quốc tế . Bài học sâu sắc nhất từ sự phát

triển của các nước trong khu vực là quá trình hòa

nhập vào thế giới phải đồng thời là quá trình

:

CÁC HƯỚNG LỚN TRONG CHÍNH

Từ sau Đại hội VII , các Hội nghị lần thứ 2 và

thứ 3 Ban chấp hành trung ương Đảng ta đã đánh

giá tình hình thế giới và khu vực , cũng như những

tác động đến chính sách của ta . Những diễn biến

trong quan hệ quốc tế từ đó đến nay càng khẳng

định và cho thấy rõ thêm những đánh giá cơ bản về

cục diện thế giới và những xu thế chủ yếu trong

quan hệ quốc tế . Với thời gian , chúng ta ngày càng

nhận thức được ý nghĩa cực kỳ quan trọng của

chính sách đối ngoại theo định hướng mới của

Đảng và Nhà nước ta. Hạt nhân chính của định

hướng mới này là đường lối độc lập tự chu và đa

dạng hóa được triển khai từ những tháng cuối năm

1991. Với định hướng này , chúng ta đã và đang thực

hiện một bước chuyển căn bản về tư duy và thực

tiễn của hoạt động đối ngoại . Kiên trì con đường

xã hội chủ nghĩa , chúng ta lấy mục tiêu hòa bình và

phát triển làm chuẩn mực trong mọi hoạt động quốc

tế của mình .

Những chuẩn mục này phục vụ lợi ích cao nhất

của dân tộc ta hiện nay là "nhanh chóng ra khỏi khủng

hoảng , giữ vững và tăng cường ổn định chính trị ,

phát triển kinh tế - xã hội , làm cho dân giàu , nước

mạnh , bảo vệ vững chắc độc lập và tự do của Tổ

quốc" , đúng như lời phát biểu của đồng chí Tổng

bí thư Đỗ Mười tại Hội nghị lần thứ 3 BCH TƯ

Đảng (18-6-1992 ). Để thực hiện những mục tiêu

này , trong khi triển khai đường lối đa dạng và đa

phương hóa quan hệ , chúng ta coi trọng việc tạo ra

những chuyển biến cơ bản trong quan hệ với các

nước lớn và thúc đẩy nhanh quan hệ với các nước

ở khu vực. Mở ra và tăng cường quan hệ với các

nước lớn là tạo điều kiện để thực sự tham gia vào

quá trình hòa nhập thế giới. Đẩy nhanh quan hệ với

khẳng định bản sắc dân tộc ; và gắn liền với hai

quá trình này là sự phát triển cao của mỗi cá nhân

trong cộng đồng dân tộc .

Những quá trình này càng được đây tới thì khu

vực châu Á - Thái bình dương và các nước Đông

Nam Á càng trở thành một khu vực ngày càng phát

triển , với trình độ hòa nhập ngày càng cao và tính đa

dạng về bản sắc dân tộc ngày càng đậm nét . Những

mâu thuẫn và những xung đột trong khu vực không

phải tự nó mất đi , song có nhiều khả năng sẽ được

giải quyết trên tinh thần hòa giải , vừa hợp tác vừa

đấu tranh , quan tâm đến lợi ích của tất cả các bên

vì lợi ích chung của cả khu vực .

SÁCH ĐỐI NGOẠI HIỆN NAY

các nước ở Đông Nam Á là tích cực tham gia quá

trình hòa nhập khu vực . Trong cả hai tầng quan hệ

này chúng ta luôn nắm vững chính nghĩa, có một

cách xử sự thông minh vì lợi ích tối cao và lâu dài

của dân tộc. Chính sách của chúng ta là luôn hữu nghị

với các dân tộc , tôn trọng độc lập chủ quyền của

các quốc gia , không gây thù địch với bất kỳ nước

nào . Chúng ta vừa bảo vệ lợi ích của mình , vừa vận

dụng sự tương tác trong lợi ích về kinh tế , chính trị

và an ninh giữa nước ta và các nước để ngày càng

có thêm nhiều bạn bè . Chính định hướng mở này

trong chính sách đối ngoại sẽ giúp chúng ta tháo gỡ

mâu thuẫn có thể có giữa an ninh và phát triển .

Trên thực tế , sự hòa , nhập của Việt nam vào

những quá trình chung của loài người sẽ được thực

hiện ở hai phạm vi : cộng đồng khu vực và cộng

đồng thế giới . Chính sách khu vực sở dĩ cần đặc

biệt coi trọng vì tính chất địa lý - chính trị của nó ,

đồng thời vì nó là sự "bắc cầu " vào thế giới.

Trong thời gian gần đây , khu vực Đông Nam Á có

những thay đổi tích cực chưa từng thấy từ non nửa

thế kỷ nay , theo hướng thiết lập và tăng cường sự

liên kết trong vùng , tiến tới xây dựng một khu vực

hòa bình , thịnh vượng trong một tương lai không xa .

Sự đối lập và đối đầu trước đây đã nhường chỗ

cho các quan hệ hữu nghị và hợp tác vì lợi ích chung

và lợi ích của mỗi nước . Hòa nhập thế giới cũng

được đặt ra một cách cấp thiết không chỉ vì hòa

nhập khu vực chưa đủ đáp ứng những nhu cầu phát

triển của các nước , mà còn vì đó là trình độ hòa nhập

cao nhất mà mỗi nước phải đạt tới để thực hiện

quá trình toàn cầu hóa trong nền văn minh mới của

nhân loại. Nếu như liên kết khu vực có tác dụng bộ

sung cho nhau giữa những nước có trình độ phát

triển không cách xa nhau lắm , thì hợp tác trên phạm
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vi thế giới có tác dụng thúc đẩy sự phát triển đó lên

một trình độ cao hơn về chất .

Làm được như vậy , thì lợi ích của đất nước

trong hoàn cảnh hiện nay sẽ được bảo đảm . Điều

này đúng không chỉ trong lĩnh vực an ninh quốc gia ,

mà cả trong lĩnh vực phát triển kinh tế . Nói chính

xác hơn , ở đây hình thành một mối quan hệ tương

hỗ giữa hai lĩnh vực này . Có chính sách đúng và

hợp lý với các nước lớn , với các nước trong khu

vực sẽ là một bảo đảm quan trọng cho an ninh quốc

gia . Bởi vì , chính sự hợp tác mạnh mẽ giữa chúng

ta với các nước này về kinh tế và trên nhiều lĩnh

vực khác sẽ làm cho các nước đó không thể làm

ngơ trước những mối đe dọa đối với an ninh

quốc gia của ta , mà trong nhiều trường hợp , cũng

là đe dọa đến chính bản thân lợi ích của họ. An ninh

quốc gia của ta phải là bộ phận cấu thành và không

thể tách khỏi an ninh chung của khu vực và thế

giới .

Tuy nhiên , hòa nhập không có nghĩa là một sự tiếp

nhận thụ động . Hòa nhập đòi hỏi những nỗ lực chủ

quan đến mức cao nhất của mỗi bên tham gia đối

tác . Vì vậy, hòa nhập - dù là trong phạm vi khu vực

nay thế giới - phải gắn liền một cách hữu cơ với

tự cường dân tộc . Điều khác nhau ở đây là : tự

cường dân tộc nhằm những mục tiêu riêng của đất

nước, còn hòa nhập thì tìm cách thống nhất những

lợi ích riêng đó với lợi ích chung của khu vực và

thế giới. Hòa nhập lại càng không phải là một quá

trình suôn sẻ . Kinh nghiệm nhiều nước cho thấy đó

là một quá trình chứa đựng mâu thuẫn . Những

chênh lệch về trình độ phát triển , những xung đột

về lợi ích , những tính toán dân tộc ích kỷ - đó là

những điều có thể xảy ra , khiến cho hòa nhập không

phải là một quá trình không có khó khăn , không có

đấu tranh . Trên con đường hòa nhập , chúng ta cần

tỉnh táo trước những âm mưu và cạm bẫy, đặc biệt

là âm mưu "diễn biến hòa bình " của các thế lực thù

địch . Nhưng tất cả những khó khăn và giới hạn nói

trên không phải là lý do để từ chối hòa nhập . Bởi

vì , trong thế giới hôm nay , hòa nhập là tiền đề để

mỗi nước tồn tại và phát triển . Hòa nhập vừa là cơ

hội vừa là thách thức của thời đại , chúng ta không

thể né tránh nó.

NHỮNG TRIỂN KHAI

Những kinh nghiệm vừa qua trong việc xử lý

quan hệ với các nước trong khu vực Đông Nam Á,

cũng như với các nước trên thế giới cho thấy tính

năng động của định hướng mới có thể dẫn tới

những kết quả tích cực như thế nào, tuy với mức

độ còn khác nhau .

Với các nước Đông Nam Á, một thời kỳ mới

đã mở ra với sự chuyển hướng từ trạng thái đối

đầu trong hơn 10 năm trước đây sang giai đoạn mở

rộng hợp tác để phát triển , thông qua đối thoại giải

quyết các vấn đề tồn tại . Các thoả thuận đạt được

qua các cuộc đi thăm của Thủ tướng Võ Văn Kiệt

sang tất cả các nước ASEAN và các cuộc đi thăm

của lãnh đạo một số nước ASEAN sang Việt nam

đã đặt nền móng cho thời kỳ mới đó . Với việc ta

tham gia Hiệp ước hữu nghị và thân thiện Ba li và

trở thành quan sát viên của ASEAN , mối quan hệ

giữa Việt nam với từng nước và với cả tổ chức

ASEAN đã tiến thêm một bước quan trọng . Cùng

với việc ký gần 30 hiệp định, các mối quan hệ kinh

tế , thương mại , khoa học kỹ thuật, văn hóa, giáo dục

giữa Việt nam với các nước này đã nhanh chóng

được thiết lập và mở rộng .

Đối với Lào, các cuộc đi thăm lẫn nhau ở cấp

cao đã củng cố và phát triển mối quan hệ Việt - Lào

phù hợp với tình hình mới trên cơ sở bình đẳng , tôn

trọng lẫn nhau , cùng có lợi . Đối với Cam-pu-chia ,

trước sau như một, chúng ta khẳng định tôn trọng

Hiệp định hòa bình Pa - ri về Cam -pu -chia , và cùng

TRÊN THỰC TẾ

với cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên Cam -pu-

chia nghiêm chỉnh thực hiện Hiệp định để Cam -pu-

chia trở thành một nước hòa bình , trung lập, không

liên kết, có quan hệ hữu nghị với tất cả các nước.

Trên tinh thần đó , chúng ta kiên quyết lên án các hoạt

động của Khơ-me đỏ chống phá Hiệp định , đặc biệt

là hàng loạt các vụ thảm sát Việt kiều với những

bước leo thang ngày càng nguy hiểm .

Sau một năm chính thức bình thường hóa, quan

hệ Việt - Trung đã được khôi phục trên một số lĩnh

vực . Kết quả các cuộc đi thăm hữu nghị chính thức

của các vị lãnh đạo cấp cao của Việt nam sang Trung

quốc và của Trung quốc sang ta đã đánh dấu một

bước mới trong quan hệ Việt - Trung . Tuy nhiên ,

trong quá trình bình thường hóa, bên cạnh những

vấn đề do lịch sử để lại chưa được giải quyết , đã

nảy sinh thêm một số vấn đề phức tạp mới . Đặc

biệt nghiêm trọng là những vấn đề liên quan đến

chủ quyền lãnh thổ của ta ở trên bộ, trên Vịnh Bắc

bộ và trên Biển Đông . Đấu tranh để giải quyết

những vấn đề này là một quá trình lâu dài và phức

tạp . Chúng ta đã kiên trì phương châm vừa ra sức

thúc đẩy quan hệ , vừa tích cực đàm phán bảo vệ lợi

ích của ta, cố gắng tìm ra những giải pháp thỏa đáng

đề đặt cơ sở cho quan hệ hợp tác hữu nghị vững

bền , có lợi cho nhân dân hai nước và có lợi cho cả

khu vực.

Việc Nhật bản mở lại viện trợ phát triển (ODA )

sau 14 năm gián đoạn đã tạo cơ sở cho việc thúc đẩy
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quan hệ Việt - Nhật. Cuộc đi thăm chính thức nước

Nhật lần đầu tiên của Thủ tướng ta là cột mốc

mới quan trọng trong quan hệ song phương , mở ra

những triển vọng thương mại - đầu tư trên quy mô

lớn của các nước công nghiệp phát triển ở Việt

nam . Ở khu vực Đông Bắc Á, ngoài Nhật bản, Cộng

hòa Triều tiên và Đài loan cũng là những đối tác

quan trọng , vì không những có khả năng khai thác

vốn, công nghệ và kỹ thuật hiện đại , mà còn có thể

học hỏi kinh nghiệm phát triển . Quan hệ Việt nam

Đài loan là quan hệ kinh tế thương mại phi chính

phů.

Mối quan hệ hợp tác song phương giữa Việt nam

với từng nước Tây, Bắc Âu và cả Cộng đồng châu

Âu (EC ) đang từng bước được mở rộng và trở nên

sôi động . Các nước này đã vượt qua sự cấm vận

của Mỹ, xúc tiến quan hệ kinh tế thương mại, mở

rộng hoặc nối lại ODA cho Việt nam . Có nước xóa

một phần nợ cho ta như Hà-lan , Bỉ ... ; có những

nước như I-ta -li-a , Đức, Pháp ... ngày càng tăng thêm

viện trợ và mở rộng hợp tác với ta . Chuyến thăm

của Tổng thống Pháp Mit -tơ -răng sang ta là chuyến

thăm Việt nam đầu tiên của một nguyên thủ quốc

gia Pháp và của các nước phương Tây nói chung , có

ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khô song phương .

Những chuyến thăm một số nước châu Âu của các

nhà lãnh đạo Chính phủ ta cho thấy tiềm năng trong

quan hệ với các nước này . Quan hệ giữa Việt nam

với Ô -xtơ -rê -li -a , Niu Di-lân , Ca -na -đa cũng đang có

những bước phát triển mới.

Trong quan hệ với Mỹ , thái độ hợp tác và thiện

chí của ta, nhất là chính sách nhân đạo nhất quán của

ta trong vấn đề người Mỹ mất tích trong chiến

-

KINH TẾ ĐỐI NGOẠI NHƯ

Trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học - công

nghệ đã chuyển sang giai đoạn mới, nền kinh tế

thế giới được toàn cầu hóa cao song song với xu

hướng khu vực hóa đang phát triển mạnh mẽ, thì nội

dung cơ bản của chính sách đối ngoại hiện nay là

lấy kinh tế đối ngoại làm ưu tiên hàng đầu. Kinh

tế đối ngoại là mũi nhọn có tác dụng thúc đẩy mạnh

mẽ nền kinh tế trong nước phát triển nhanh và là

công cụ quan trọng để thực hiện các mục tiêu kinh

tế - xã hội . Những phương hướng lớn của chính

sách kinh tế đối ngoại là khai thác có hiệu quả các

nguồn lực trong nước kết hợp với các nguồn lực

bên ngoài . Chúng ta đã và đang chủ động tham gia

tích cực vào phân công lao động quốc tế và hợp tác

kinh tế khu vực để tranh thủ các yếu tố quốc tế ,

sử dụng những thành tựu của cách mạng khoa học

- công nghệ nhằm thúc đẩy sự nghiệp dân giàu nước

mạnh .

tranh , đã góp phần đạt được những tiến triển nhất

định trong quá trình tiến tới bình thường hóa . Tuy

trong nội bộ Mỹ vẫn còn những ý kiến trái ngược

nhau về việc bình thường hóa quan hệ với Việt

nam, nhưng lần đầu tiên từ nhiều năm nay, Tổng

thống Mỹ đã gửi thư cho Chủ tịch Lê Đức Anh ,

khẳng định chủ trương thúc đẩy bình thường hóa

quan hệ hai nước, nhấn mạnh Mỹ đang tính những

bước đi tiếp theo và cho rằng "hai nước đang đứng

trước cơ hội chưa từng có để kết thúc quá khứ,

mở ra thời kỳ hợp tác mới" .

Trong khi đẩy mạnh chủ trương đa dạng hóa ,

chúng ta luôn luôn coi trọng quan hệ với bạn bè

truyền thống , trong đó Ấn độ có một vị trí đặc

biệt . Chuyến thăm Ấn độ của Tổng bí thư Đỗ

Mười là một sự kiện đánh dấu mốc mới trong

sự hợp tác song phương và thúc đẩy chiều hướng

hợp tác Nam - Nam . Chúng ta cũng tiếp tục củng

cố và nâng cao tính thiết thực trong quan hệ với

Cu-ba , CHDCND Triều tiên và mở ra giai đoạn

mới với các nước ở Trung Đông , Bắc Phi và Mỹ

là tinh .

Không thể không kể tới ở đây quá trình khôi phục

lại quan hệ giữa Việt nam với Cộng hòa liên bang

Nga, các nước cộng hòa thuộc Liên xô cũ và các

nước Đông Âu, Mông cổ . Đã có nhiều chuyển biến

mới trong mối quan hệ này sau thời gian ngưng

đọng trong những năm 89 - 91. Mối quan hệ này đã

góp phần giúp ta giải quyết khó khăn trong vấn đề

thị trường , tranh thủ thiết bị phụ tùng với điều

kiện tương đối có lợi cho các cơ sở được xây dựng

bằng sự giúp đỡ của Liên xô và các nước Đông Âu

trước đây .

MỘT ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU

Phát triển kinh tế đối ngoại không tách rời định

hướng cơ cấu kinh tế trong nước. Ở đây chúng ta

phải có một quan điểm mới về mối quan hệ giữa

dân tộc với quốc tế, bởi vì sức mạnh dân tộc hiện

nay chính là ở năng lực tạo ra những bước phát triển

cao về kinh tế và khoa học kỹ thuật , khẳng định

được vị trí của nước mình trong giao lưu khu vực

và toàn cầu . Nhiều khi ta phải lấy nhu cầu của thị

trường bên ngoài làm mục tiêu phát triển sản xuất

trong nước.

Để làm được điều này, chúng ta cần thực hiện đa

dạng hóa và đa phương hóa các quan hệ kinh tế đối

ngoại với nhiều nước , nhiều khu vực, nhiều đối

tượng , nhằm khai thác tối đa các nguồn lực và để

đạt hiệu quả cao nhất . Hướng ưu tiên của kinh tế

đối ngoại Việt nam trong thập kỷ này là đáp ứng

nhu cầu của sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp về

vật tư nhập khẩu và đổi mới công nghệ ; đẩy mạnh
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chế biến nông - lâm - thủy sản, gia công hợp tác sản

xuất hàng công nghiệp xuất khẩu , nâng dần khả

năng lắp ráp , chế tạo các sản phẩm cơ khí, điện tử

có sức cạnh tranh . Chúng ta đây mạnh thăm dò khai

thác , chế biến dầu khí và một số loại khoáng sản

khác ; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ,

trước hết là điện, giao thông, thủy lợi , thông tin liên

lạc và các cơ sở giáo dục , đào tạo , y tế .

Nhiệm vụ chủ yếu của hoạt động ngoại giao là

tranh thủ và tạo ra môi trường chính trị quốc tế

thuận lợi cho sự phát triển kinh tế đối ngoại . Việt

nam cần có sự cân bằng trong quan hệ kinh tế

đối ngoại với cả ba trung tâm kinh tế thế giới .

Việc nghiên cứu , đánh giá kịp thời chiều hướng

phát triển của tình hình chính trị - kinh tế trên thế

giới cũng như trong từng khu vực và tác động

của nó đối với nước ta là hết sức cần thiết .

Một khía cạnh quan trọng khác trong nhiệm vụ này

là tạo nền tảng pháp lý về mặt nhà nước làm cơ

sở cho việc thúc đẩy quan hệ kinh tế đối ngoại ; cụ

thể là xúc tiến ký kết hoặc chuẩn bị điều kiện đàm

phán để ký kết các hiệp ước, hiệp định khung về

quan hệ chính trị , kinh tế , văn hóa giữa ta với các

nước và các tổ chức quốc tế , đồng thời theo dõi

việc thực hiện các hiệp ước và hiệp định này , nhằm

đảm bảo lợi ích chính đáng của Việt nam. Phát huy

ưu thế của ngành có mạng lưới ở ngoài nước,

ngoại giao còn thực hiện chức năng đại diện , tham

mưu và thương lượng . Cần nghiên cứu những khả

năng tăng cường hợp tác với từng đối tượng,

thông tin những kinh nghiệm thành công và không

thành công ở các nước và tìm đối tác giới thiệu với

các ngành, các cấp trung ương , địa phương trong làm

ăn cụ thể .

TĂNG CƯỜNG VỊ TRÍ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

Từ những suy nghĩ trên đây , có thể nhìn nhận

những mục tiêu của chính sách đối ngoại theo định

hướng mới trong thời gian trước mắt bao gồm :

bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia , xây dựng

hòa bình trong khu vực Đông Nam Á và trên thế

giới ; hòa nhập từng bước với cộng đồng khu vực

và cộng đồng thế giới , trước hết và chủ yếu là

đẩy tới sự hợp tác kinh tế với bên ngoài nhằm thu

hút vốn, công nghệ và kinh nghiệm ; tiến tới góp

phần vào quá trình hình thành trật tự thế giới mới,

phù hợp với lợi ích chung là hòa bình , độc lập dân

tộc , dân chủ và tiến bộ xã hội .

Thực hiện những mục tiêu ấy có nghĩa là tăng

cường vị thế của Việt nam trên trường quốc tế

hiện nay. Về vấn đề này có hai nhận thức khác

nhau . Nhận thức thứ nhất cho rằng nước ta vốn

đã có uy tín quốc tế lớn do mấy chục nam tiến

hành các cuộc chiến đấu chống chủ nghĩa thực dân

và chủ nghĩa đế quốc ; nay cứ thế mà tận dụng vị

trí quốc tế sẵn có như một thứ tài sản cố định

không mai một. Ngược lại, một số người lại cho

rằng do trình độ còn quá lạc hậu và tình trạng quá

nghèo của nước ta hiện nay nên không thể nói tới

vị trí quốc tế của Việt nam lúc này .

Trong thực tiễn , vị trí quốc tế của một nước, dù

là to lớn đến mấy đi nữa, không phải là một cái gì

bất biến . Vị trí quốc tế của Việt nam trong chiến

đấu là cao đẹp , nhưng vẫn phải luôn luôn được vun

đắp bằng những sức mạnh mới và bằng những

ứng xử quốc tế thích hợp . Mặt khác , hiện nay do

trình độ phát triển của nước ta còn thấp kém, nên ở

một chừng mực nào đó, uy tín quốc tế của Việt

nam có hạn chế . Nhưng nếu nhìn một cách khách

quan , phải thừa nhận rằng Việt nam không hề bị

lãng quên trên trường quốc tế . Nhiều nước , kể cả

một số nước lớn đang quan tâm tới vai trò và ảnh

hưởng quốc tế, trước hết là ảnh hưởng trong khu

vực Đông Nam Á của Việt nam . Đặc biệt, phần lớn

các nước ASEAN đều cho rằng không thể hình

dung về một Đông Nam Á mà lại không có sự tham

gia của Việt nam , nước có tiềm năng lớn và đông

dân thứ hai trong khu vực. Xét cho cùng , vị trí quốc

tế của nước ta phải do chính chúng ta tạo dựng .

Trong thời gian tới , nếu Việt nam ra khỏi khủng

hoảng kinh tế - xã hội , nếu chúng ta tiến tới được

vạch xuất phát để rồi sẽ " cất cánh " trong một tương

lai không xa , nếu chúng ta hòa nhập được với

những xu thế chung của khu vực cũng như của thế

giới , và đặc biệt nếu như trên các bình diện khu vực

cũng như toàn cầu, chúng ta phát huy được đường

lối độc lập tự chủ và đa dạng hóa quan hệ quốc tế ,

đưa ra được những sáng kiến phù hợp với những

nguyện vọng chung của cộng đồng thế giới, thì đó

là bảo đảm chắc chắn cho thắng lợi của sự nghiệp

ĐỔI MỚI vì lợi ích cao nhất của dân tộc , của giai

cấp , và qua đó, nâng cao được vị trí của Việt nam

trên trường quốc tế . Ngay trong hoàn cảnh hiện

nay , chúng ta vẫn có thể suy nghĩ và triển khai những

hoạt động đối ngoại ngày càng mạnh mẽ và có hiệu

quả.

Nếu chúng ta nắm chắc và vận dụng đúng đắn

chủ trương " Việt nam muốn là bạn với tất cả các

nước trong cộng đồng thế giới , phấn đấu vì HÒA

BÌNH , ĐỘC LẬP và PHÁT TRIỂN " thì nhất định

chúng ta sẽ triển khai thành công bước chuyển chiến

lược của chính sách đối ngoại theo hướng mới . .



TÙNG BƯỚC NÂNG CAO

NANG

HIỆU LỰC QUẢN LÝ

CỦA NHÀ NƯỚC

TÂNG cao hiệu lực quản lý của nhà nước là một

yêu cầu rất cơ bản và cấp bách . Hiến pháp

nước ta ( năm 1992 ) đã quy định những nguyên tắc

và phương hướng cơ bản về tổ chức và hoạt động

của bộ máy nhà nước. Tại kỳ họp thứ nhất

(9-1992) Quốc hội (khóa IX ) cũng đã thông qua Luật

tổ chức chính phủ . Đó là những văn kiện rất quan

trọng thể hiện quan điểm đổi mới của Đảng ta về

công cuộc cải cách bộ máy nhà nước, tạo điều kiện

để nâng cao hiệu lực quản lý và tăng cường pháp

quyền của Nhà nước ta.

Nghiên cứu Luật tổ chức chính phủ , chúng ta

thấy toát lên những vấn đề quan trọng sau đây :

Thứ nhất, Luật đã quán triệt những quan điểm cơ

bán về xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa ở

nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ;

về hệ thống các cơ quan nhà nước, đặc biệt là về

chính phủ . Trọng tâm nhằm vào cải cách hệ thống

Hành chính quốc gia. Luật đã thể hiện và cụ thể hóa

nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà

nước : nguyên tắc tập trung dân chủ , quyền lực nhà

nước tập trung thống nhất vào quốc hội , có sự

phân công cho chính phủ những quyền trong việc thi

hành pháp luật và quản lý hành chính nhà nước .

Thứ hai, Luật đã làm rõ chính phủ là cơ quan chấp

hành của quốc hội , cơ quan hành chính nhà nước

cao nhất , làm rõ nhiệm vụ và quyền hạn của chính

phủ . Đồng thời phân định thẩm quyền của tập thể

chính phủ , của thủ tướng chính phủ và của thành

viên chính phủ , nhằm vừa phát huy sức mạnh trí

tuệ của tập thể chính phủ trong việc quyết định

những vấn đề quan trọng , vừa đề cao vai trò của

thủ tướng , người đứng đầu chính phủ và trách

nhiệm cá nhân của mỗi thành viên chính phủ . Luật

kỳ này không đưa vào hình thức Thường vụ Chính

phu (như Thường vụ Hội đồng bộ trưởng trước

đây ) là để tăng thêm quyền hạn và trách nhiệm của

PHAN NGỌC TƯỜNG

thủ tướng giữa các kỳ họp của chính phủ . Vì

Thường vụ Chính phủ làm việc theo nguyên tắc tập

thể , nhưng cũng không thể thay cho tập thể chính

phủ . Về phương diện khác , nó còn làm cho trách

nhiệm cá nhân của thủ tướng và phó thủ tướng

không rõ ràng , nhất là khi giải quyết các công việc

quan trọng mà không có đầy đủ các thành viên trong

Thường vụ . Thực chất, đó cũng là một tầng nấc

trung gian, làm giảm hiệu lực quản lý của cả chính

phủ và thủ tướng .

Tuy Luật tổ chức chính phủ chưa đề cập nhiều

đến mối quan hệ theo chiều dọc từ trên xuống

dưới của hệ thống chính quyền các cấp , nhưng

cũng đã tập trung vào mối quan hệ nhà nước ở trung

ương , đã có những quy định trong các điều luật để

bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước thống nhất và

thông suốt từ trung ương đến cơ sở, đã xác định rõ

nhiệm vụ và quyền hạn của chính phủ trong lĩnh

vực tổ chức hệ thống hành chính nhà nước.

Thứ ba , Luật làm rõ quyền hạn của thủ tướng.

Thủ tướng ngoài việc có quyền bổ nhiệm , miễn

nhiệm , cách chức cấp thứ trưởng và tương đương ,

phê chuẩn việc bầu cử các thành viên ủy ban nhân

dân cấp tỉnh , thành phố trực thuộc trung ương như

đã có trong luật trước đây ; thủ tướng còn có quyền

miễn nhiệm , điều động, cách chức chủ tịch , phó

chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh . Điều đó sẽ giúp

khắc phục được hiện tượng có thể xảy ra ở các cấp

chính quyền địa phương là : khi có biểu hiện cục bộ ,

tiêu cực có tính chất tập thể mà hội đồng nhân dân

cùng cấp không phát huy được vai trò đại biểu cho

đa số nhân dân , không đặt lợi ích quốc gia của toàn

dân lên trên lợi ích cục bộ của địa phương , thì thủ

tướng có quyền can thiệp, trực tiếp xử lý những

* Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng. Trưởng ban tổ chức -

cán bộ chính phủ
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người đứng đầu lãnh đạo của ủy ban nhân dân địa

phương . Vì việc này càng xử lý được kịp thời thì

càng tránh được thiệt hại cho lợi ích chung. Đồng

thời, khi cần thiết , thủ tướng cũng có thể nhanh

chóng bổ sung các đồng chí có đầy đủ năng lực và

phẩm chất cho những địa phương trọng điểm hoặc

có tình hình phức tạp. Tuy nhiên, khi thực hiện điều

luật này, vẫn phải tuân theo những thủ tục nhất

định, hoặc sau đó còn phải hoàn chỉnh tiếp các thủ

tục mà các luật khác quy định , nên còn bị hạn chế .

Ví dụ, khi bổ nhiệm chủ tịch và phó chủ tịch ủy ban

nhân dân , phải dựa trên cơ sở kết quả bầu cử của

hội đồng nhân dân . Đa số các trường hợp , chính

phủ đều nhất trí với kết quả bầu cử ở địa

phương ; đồng thời, người đứng đầu cơ quan

hành chính địa phương thường là người sở tại ;

mỗi khi có sự thuyên chuyển , điều động, đều phải

qua các thủ tục cần thiết, phải có một thời gian

nhất định để làm các thủ tục đó , nên việc bổ nhiệm

có lúc chỉ mang tính chất thủ tục hành chính .

Thứ tư , Luật xây dựng cơ cấu tổ chức chính phủ ,

tập trung quyền hạn và trách nhiệm cho thủ tướng,

quy định số lượng phó thủ tướng và bộ trưởng do

quốc hội quyết định trong các nhiệm kỳ với tinh

thần giảm đến mức ít nhất các phó thủ tướng và

các bộ trưởng . Việc đó sẽ đưa đến quy mô tổ chức

của các bộ có xu hướng lớn lên và làm cho nhiệm

vụ quản lý một số ngành và lĩnh vực có tính chất

tương tự về mặt quản lý nhà nước, phù hợp với

việc đổi mới phương thức quản lý kinh tế hiện

nay . Các bộ không còn can thiệp sâu vào hoạt động

kinh doanh của các xí nghiệp , không quản lý theo

lối kế hoạch chỉ huy , do đó không cần tổ chức theo

ngành chuyên sâu như giai đoạn trước . Tuy vậy , việc

điều chỉnh sắp xếp các bộ cũng chưa được ổn

định , đặc biệt trong giai đoạn hiện nay , khi mà tình

hình kinh tế xã hội đang có những chuyển động, nội

dung và yêu cầu của cơ chế quản lý kinh tế theo

phương thức mới đang được hình thành và phát

triển trong từng giai đoạn là điều tất yếu , và có thể

phải diễn ra trong một thời gian . Do vậy, việc không

quy định số lượng bộ và cơ quan ngang bộ trong

luật tổ chức chính phủ là điều cần thiết, để khi

điều chỉnh các bộ, không phải sửa luật . Mặt khác ,

khi có sự điều chỉnh sắp xếp các bộ, đều phải

thông qua quốc hội. Cho nên, dù luật không quy định

số lượng bộ và cơ quan ngang bộ , thì chính phủ

cũng không thể tùy tiện sáp nhập hoặc chia tách các

bộ.

quan

Thứ năm , Luật xác định mối quan hệ của các bộ,

bộ trưởng với ủy ban nhân dân các cấp và mối

hệ ngang giữa các bộ với nhau . Bộ trưởng được

giao những quyền hạn tương ứng với trách nhiệm .

Trong đó có quyền đình chỉ việc thi hành những quy

định của ủy ban nhân dân và chủ tịch ủy ban nhân

dân tỉnh , thành phố trực thuộc trái với các văn bản

của bộ về ngành và lĩnh vực bộ phụ trách . Mặc dù

ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có quyền kiến nghị

thủ tướng về sự không nhất trí việc đình chỉ đó

nhưng trước mắt vẫn phải chấp hành . Quy định

của điều này đã tạo cho bộ trưởng quyền hạn để

bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước, giữ nghiêm

kỷ cương phép nước và pháp luật nhà nước, trong

lúc tình hình kinh tế - xã hội hằng ngày diễn ra một

cách năng động và phức tạp . Nó bảo đảm cho việc

phản ứng kịp thời trong quản lý nhà nước, đồng

thời nó cũng đòi hỏi bộ trưởng phải nâng cao tinh

thần trách nhiệm đối với hoạt động của toàn ngành

và lĩnh vực do bộ phụ trách và phải chịu trách nhiệm

trước chính phủ và quốc hội về những quyết định

đình chỉ đối với ủy ban nhân dân cấp tỉnh , thành

phố.

Bộ có quyền quản lý ngành và lĩnh vực đối với

các bộ và cơ quan ngang bộ khác trong việc thi hành

các văn bản pháp luật của nhà nước hoặc văn bản

của bộ về ngành và lĩnh vực do bộ phụ trách . Mức

độ cao nhất trong quyền quản lý đối với các bộ

khác là kiến nghị đình chỉ các quyết định của các

bộ khác trái với các văn bản quy định của ngành và

lĩnh vực do bộ phụ trách . Có như vậy mới tránh

được sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ , do

trách nhiệm không rõ ràng hoặc trong cùngmột lĩnh

vực mà có nhiều cơ quan tham gia quản lý nhà

nước .

Thứ sáu , Luật cũng xác định trách nhiệm của

chính phủ trong việc thống nhất quản lý đội ngũ

viên chức làm việc trong cơ quan nhà nước, từ

trung ương đến cơ sở . Vì đội ngũ viên chức gồm

những người có trách nhiệm thực thi những hoạt

động quản lý trong bộ máy nhà nước , nên trách

nhiệm của chính phủ là thống nhất quản lý việc

xây dựng và đào tạo đội ngũ viên chức nhà nước

có trình độ , năng lực và trung thành với nhà nước

xã hội chủ nghĩa , tận tụy phục vụ nhân dân . Hiệu

lực và hiệu quả của quản lý nhà nước phụ thuộc

vào năng lực và hoạt động của đội ngũ viên chức.

Điều đó cũng phù hợp với chiến lược mà Đại hội

VII của Đảng đã đề ra là : " Thực hiện người phụ

trách công việc có quyền hạn và trách nhiệm chính
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trong việc tuyển chọn, sử dụng cán bộ dưới quyền hạn và trách nhiệm thì mới phát huy được

quyền" .

k

Vấn đề đặt ra hiện nay là triển khai thực hiện một

cách kịp thời và có hiệu quả nhất các điều của Luật

tổ chức chính phủ, đặc biệt là các điều nói về xây

dựng và tổ chức quản lý bộ máy hành chính nhà

nước từ trung ương đến địa phương. Làm tốt các

bước tiếp theo để thi hành Luật tổ chức chính phủ

cũng là góp phần hoàn thiện từng bước hệ thống

pháp chế xã hội chủ nghĩa của Nhà nước ta nhằm

tăng thêm hiệu lực điều hành của nhà nước trong

thời gian tới.

Chúng ta đã rõ , ba bộ phận không thể tách rời trong

hệ thống pháp chế xã hội chủ nghĩa là : hoàn chỉnh

việc xây dựng hệ thống pháp luật, tuyên truyền phổ

biến pháp luật cho mọi tầng lớp xã hội , và bảo đảm

thi hành nghiêm chỉnh pháp luật . Trong đó yếu tố

hoàn chỉnh hệ thống pháp luật đóngmột vai trò rất

quan trọng. Việc ban hành Luật tổ chức chính phủ

và các văn bản pháp quy khác kèm theo cũng là một

phần rất quan trọng để hoàn chỉnh từng bước hệ

thống pháp luật nhà nước. Những điều đã được ghi

trong luật , cần được cụ thể hóa trong hàng loạt văn

bản pháp quy dưới luật. Trong đó , những quy chế

về tổ chức hoạt động của các cơ quan quản lý nhà

nước là những bảo đảm cho những điều luật đi vào

cuộc sống. Chúng có tác dụng điều chỉnh các mối

quan hệ diễn ra hằng ngày giữa các bộ phận trong

xã hội . Để thực hiện được công việc nói trên , vừa

qua chính phủ đã ban hành quy chế làm việc của

chính phủ ; đang khẩn trương xây dựng để ban hành

quy định về nhiệm vụ , quyền hạn và trách nhiệm

quản lý của các bộ và cơ quan ngang bộ cho phù hợp

với Luật tổ chức chính phủ. Căn cứ vào đó các bộ

sẽ xây dựng lại chức năng , nhiệm vụ cụ thể của

từng bộ cho phù hợp với yêu cầu hiện tại , bảo đảm

tính hiệu lực của quản lý nhà nước thông suốt từ

trung ương đến địa phương và thống nhất trên

phạm vi cả nước giữa các ngành và lĩnh vực .

Để tiến hành đồng bộ việc xây dựng và củng cố

hệ thống cơ quan quản lý nhà nước ở nước ta ,

điều quan trọng không thể thiếu là phải gấp rút xây

dựng Luật tổ chức và hoạt động của chính quyền

địa phương. Trong đó cần xác định rõ mối quan hệ

về hoạt động giữa các cơ quan hành chính và cơ quan

đại biểu của nhân dân ở địa phương . Chức năng ,

nhiệm vụ của cơ quan hành chính địa phương và

người đứng đầu của nó phải rõ ràng, và phải có đủ

hiệu quả điều hành trong tình hình kinh tế - xã hội

phát triển năng động .

Mặc dù trong hiến pháp đã xác định hội đồng nhân

dân các cấp là cơ quan quyền lực ở địa phương và

ủy ban nhân dân địa phương là cơ quan chấp hành

của hội đồng nhân dân , nhưng mối quan hệ đó cũng

cần được xác định rõ trong các điều luật sắp tới.

Mức độ quyền lực của hội đồng nhân dân có tương

ứng như quyền lực của quốc hội ở nhà nước trung

ương không , điều đó cũng cần có sự xem xét . Vì,

hội đồng nhân dân chỉ đại diện và đại biểu cho ý

chí của nhân dân ở phạm vi một địa phương , và cũng

chỉ là một bộ phận của hệ thống chính quyền ở địa

phương nói chung . Nền pháp chế xã hội chủ nghĩa

là thống nhất trong cả nước , vì vậy việc điều chỉnh

các mối quan hệ giữa các cơ quan chính quyền ở

địa phương cần được các điều luật xác định .

Quyền lực của cơ quanhành chính và người đứng

đầu nó cũng do các điều luật cho phép và khống

chế . Để chế ước quyền hạn của các cơ quan hành

chính các cấp, không nhất thiết phải lập ra các hệ

thống tổ chức tương ứng ở tất cả mọi cấp chính

quyền địa phương. Bởi vậy , trong xây dựng luật

chính quyền địa phương sắp tới , cũng cần xem xét

có cần có hội đồng nhân dân ở mọi cấp chính

quyền hay không . Trong chế độ bầu cử ở ta , việc

bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân

dân là bầu cử trực tiếp . Cho nên , cả quốc hội và

hội đồng nhân dân cấp tỉnh đều đại diện cho ý chí

của nhân dân . Tính quyền lực của toàn dân thể hiện

cao nhất ở quốc hội . Điều tốt hơn đối với các

cấp chính quyền địa phương là thể hiện tính chấp

hành và hành chính trước cơ quan hành chính nhà

nước cấp trung ương và cấp trên trực tiếp . Không

nhất thiết ở tất cả các cấp đều phải có hội đồng

nhân dân .

Tóm lại , cùng với Hiến pháp 1992 , Luật tổ chức

chính phủ mới được Quốc hội ta phê duyệt, là cơ

sở pháp lý cốt yếu để chính phủ , các bộ và các cơ

quan khác ban hành các văn bản pháp quy phù hợp

với cơ chế quản lý mới, tiến tới hình thành hệ

thống pháp luật hoàn chỉnh . Luật tổ chức chính phủ

là bộ phận căn bản không thể thiếu được để xác lập

nền pháp chế xã hội chủ nghĩa của nước ta trong

thời kỳ đổi mới quá độ lên chủ nghĩa xã hội , và là

bước khởi đầu quan trọng cho việc xây dựng và cải

cách nền hành chính quốc gia, nhằm nâng cao hiệu

lực quản lý của nhà nước trong cuộc sống.
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SỰ PHÁ HOẠIHOẠI VỀ TƯ TƯỞNG

CHÚ

CỦA CÁC THẾ LỰC PHẢN ĐỘNG

trong chiến lược " diễn biến hòa bình "

HÚNG ta không cho rằng tất cả những lệch lạc

về tư tưởng và những hành vi tiêu cực diễn ra

trong xã hội ta trong những năm gần đây chỉ do kẻ

thù gây ra , mà còn nhận thức sâu sắc rằng trước

hết là do những khuyết điểm của lãnh đạo cũng như

những lệch lạc và sai lầm của một bộ phận trong

cán bộ và nhân dân . Nhưng tuyệt nhiên không vì thế

mà không thấy sự tác động phá hoại ráo riết của kẻ

thù.

Tìm hiểu âm mưu thủ đoạn của địch trên lĩnh vực

phá hoại về tư tưởng, nâng cao tinh thần cảnh giác

cách mạng , xây dựng cho cán bộ và nhân dân ta có

đủ sức gạt bỏ sự phá hoại tư tưởng của các thế lực

phản động, kiên quyết đấu tranh đập tan mọi âm

mưu thủ đoạn của chúng đang là một nhiệm vụ cấp

bách .

" Diễn biến hòa bình " là phương thức thay đổi chế

độ ở nước đối phương, là một loại chiến tranh

không có khói súng . Điều này đã được Ủy ban an

ninh quốc gia Mỹ - nơi hoạch định chiến lược đối

ngoại cho tổng thống - nêu ra năm 1988 : "Đó là cuộc

chiến đấu giữa ta và địch ... Kết quả của nó nhất

định sẽ là kẻ sống, người chết, thúc đẩy trong các

nước xã hội chủ nghĩa phát sinh những thay đổi chế

độ khiến cho mọi người hài lòng, đó là cuộc chiến

tranh hình thái nhưng tác dụng không kém gì cuộc

chiến tranh hiện đại" .

Cái cốt lõi của "diễn biến hòa bình " là tạo ra lực

lượng tại chỗ, bên trong các nước xã hội chủ nghĩa ,

để các lực lượng này tiến hành cuộc thay đổi chế

độ ở nước họ . Muốn thế , trước hết phải làm thay

đổi ý thức xã hội của nhân dân ở các nước này . Để

LÊXUÂN LỰU *

thực hiện " diễn biến hòa bình" đối với nước ta ,

kẻ thù cũng phải làm việc đó.

Ý thức xã hội xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta

là tổng hòa những tư tưởng, quan điểm, biểu tượng

phản ánh chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân

dân ta xây dựng. Ý thức xã hội chủ nghĩa đó có sức

mạnh vô cùng to lớn . Nó là tiềm lực tinh thần , là

động lực phát triển của xã hội ta . Ý thức đó một

khi được xây dựng vững chắc trong xã hội , trong

từng người, thì nó có ảnh hưởng to lớn đến toàn

bộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc . Bởi vậy,

muốn "diễn biến hòa bình" , kẻ thù trước hết phải

phá hoại , triệt tiêu động lực đó bằng cách truyền bá

trong nhân dân ta những tư tưởng thù địch , thừa

nhận tính "vĩnh hằng" của chủ nghĩa tư bản và

những quan điểm chống cộng, tạo nên trong họ sự

đồng cảm với thể chế chính trị tư sản .

Cuộc "chiến tranh hình thái" như kẻ thù đã công

khai xác nhận , được triển khai một cách toàn diện ,

tấn công vào cơ cấu ý thức xã hội theo cả chiều

ngang lẫn chiều dọc của nó . Chiều ngang của ý

thức xã hội là các hình thái của ý thức : chính trị,

đạo đức, pháp luật, thẩm mỹ và tôn giáo. Không một

hình thái ý thức nào mà không là mục tiêu tấn công

của kẻ thù .

Ý thức chính trị là mục tiêu quan tâm hàng đầu

của kẻ thù , vì nó có vị trí đặc biệt trong cơ cấu ý

thức xã hội . Ý thức chính trị thể hiện những

nguyên lý chính trị của hệ tư tưởng chỉ đạo cho việc

xác định mục tiêu và phương tiện để đạt mục tiêu

* Giáo sư, Trung tướng
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của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của

chúng ta . Ý thức chính trị của nhân dân ta được xây

dựng trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lê -nin , tư tưởng

Hồ Chí Minh và truyền thống yêu nước của dân

tộc Việt nam . Biểu hiện lớn nhất của nó là : " Không

có gì quý hơn độc lập , tự do" , " độc lập dân tộc gắn

liền với chủ nghĩa xã hội" , "quá độ lên chủ nghĩa

xã hội không qua giai đoạn phát triển chế độ tư bản

chủ nghĩa" , "sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng cộng

sản đối với cách mạng", "xây dựng đất nước đi

đôi với bảo vệ đất nước" , v.v ..

Để phá hoại ý thức chính trị đó , kẻ thù đang tung

ra hàng loạt luận điểm bịp bợm . Chúng xuyên tạc và

rêu rao chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí

Minh đã " lỗi thời" , lựa chọn con đường cách mạng

xã hội chủ nghĩa là "sai lầm" . Chúng phủ nhận

những thành quả của cách mạng mà nhân dân ta đã

giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, phủ nhận

truyền thống tốt đẹp của Đảng ta và nhân dân ta .

Để làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng,

chúng vu cáo Đảng ta " chỉ cải cách kinh tế , không

cải cách chính trị" , "cải cách chính trị nửa vời" , kích

động nhân dân ta đòi "tự do" , " dân chủ" , " nhân

quyền" , "đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập" , "phi

chính trị hóa" , "phi tư tưởng hóa" . Chúng khai thác

những sai lầm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa

xã hội trước đây , những khó khăn hiện đang gặp

phải , bịa đặt trong Đảng ta có phái này phái khác để

làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng . Chúng

lợi dụng những thông tin chống tham nhũng, buôn

lậu để bôi đen chế độ , v.v ..

Mặt khác , chúng ra sức tô vẽ cho những thành đạt

của chủ nghĩa tư bản về kinh tế , kỹ thuật, những

giá trị dân chủ của xã hội tư bản , coi đó là bản chất

tốt đẹp của chế độ tư bản nhằm gây ra sự so sánh

giữa hai chế độ xã hội , tạo ra tâm trạng bất bình ,

từ đó kích động những hành vi chống đối .

Toàn bộ những việc làm trên đây đều hướng vào

một cái đích là làm thay đổi ý thức chính trị của

nhân dân ta , thúc đẩy nhân dân ta từ bỏ con đường

xã hội chủ nghĩa, đi theo con đường tư bản chủ

nghĩa .

Cùng với việc phá hoại về ý thức chính trị , các

thế lực thù địch còn ra sức phá hoại ý thức đạo

đức . Hằng ngày các công cụ tuyên truyền tư sản

tung ra các thứ nọc độc của chủ nghĩa hiện sinh , chủ

nghĩa thực dụng , thúc đẩy chủ nghĩa cá nhân phát.

triển , làm cho mọi người chạy theo lối sống ích kỷ

hưởng thụ , lãng quên đồng bào, đồng chí , xa rời

nghĩa vụ đối với Tổ quốc . Lợi dụng mặt trái của

cơ chế thị trường, của chính sách mở cửa, chúng

còn kích thích mọi hành vi vô đạo đức chạy theo

đồng tiền , như tham nhũng , buôn lậu và những hành

vi phi pháp khác v.v ..

Làm việc này , kẻ thù có mục đích sâu xa. Chúng

hiểu rất rõ một dân tộc mà để mất đi những giá trị

đạo đức thì cũng không còn sức sống tinh thần và

sức mạnh truyền thống . Các thành viên trong xã hội

gắn bó với nhau không chỉ bằng mục tiêu chính trị

mà còn bằng những chuẩn mực đạo đức, lối sống

và lẽ sống. Để mất đi những chuẩn mực đạo đức,

thì luật pháp cũng sẽ bất lực trong quản lý xã hội .

Hơn nữa, thông thường, đã sa đọa về phẩm chất

đạo đức thì khó tránh khỏi sa đọa về chính trị . Kẻ

thù luôn nhằm vào những kẻ sa đọa để lợi dụng,

mua chuộc , biến họ thành công cụ phục vụ cho mưu

đồ "diễn biến hòa bình " của chúng .

Ý thức pháp luật phản ánh ý chí của nhân dân ta .

Ý chí đó được thể hiện ở Hiến pháp và pháp luật

của Nhà nước ta . Pháp luật quy định quyền lợi và

nghĩa vụ của công dân , quy định những điều mà mọi

công dân phải tôn trọng trong cuộc sống cộng đồng .

Tấn công vào ý thức pháp luật , là tấn công vào

quyền lực của nhân dân , vào nguyên tắc tập trung

dân chủ của chế độ ta . Đạo luật, như Lê -nin nói , là

" biện pháp chính trị" , là " chính trị" , cho nên tấn công

vào ý thức pháp luật cũng có nghĩa là muốn thay

đổi ý thức đó, muốn thay đổi pháp luật , thay đổi

biện pháp chính trị, thay đổi chế độ chính trị .

Kẻ thù thường vu khống chế độ ta là không có

"tự do" , "dân chủ" , là không tôn trọng "nhân quyền" ,

là đàn áp những người bất đồng chính kiến mỗi

khi chúng ta trừng trị những kẻ vi phạm luật pháp ,

làm thiệt hại lợi ích của nhân dân , của đất nước .

Dưới chiêu bài rất kêu "vì quyền con người" ,
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chúng hy vọng gây nên trong xã hội ta tình trạng bất

tuân pháp luật , làm rối loạn trật tự an ninh . Lợi dụng

mặt trái của cơ chế thị trường, chúng thúc đẩy mọi

hành vi làm ăn phi pháp, coi thường pháp luật, tạo

nên những hoạt động kinh tế ngầm nằm ngoài sự

kiểm soát của nhà nước. Tất cả những thủ đoạn

trên đều nhằm hình thành ngay trong xã hội ta các

thế lực chính trị phục vụ cho mưu đồ của chúng .

Trong đời sống xã hội, ý thức thẩm mỹ phản

ánh thế giới bằng hình tượng nghệ thuật. Nghệ

thuật là biểu hiện quan trọng của mỹ học , có chức

năng thỏa mãn đời sống tinh thần của con người

bằng cái đẹp , cái cao thượng. Ý thức thẩm mỹ gắn

liền với ý thức chính trị và ý thức đạo đức . Nghệ

thuật có chức năng chính trị - sư phạm - đạo đức

của nó . Nhưng chỉ có thể làm được chức năng đó

khi nó thể hiện hiện thực khách quan bằng những

hình tượng trong sáng, lành mạnh . Thực hiện chiến

lược "diễn biễn hòa bình" , các thế lực chống đối

đặc biệt chú trọng các hoạt động phá hoại trên lĩnh

vực quan trọng này . Bằng mọi cách, chúng mở rộng

các hoạt động văn hóa nghệ thuật xa rời chuẩn mực

thẩm mỹ, gây ra sự lẫn lộn giữa cái đẹp và cái chưa

đẹp , giữa cái tốt và cái xấu , giữa cái chân thật và

cái giả dối, giữa cái thiện và cái ác... làm cho đời

sống tinh thần của nhân dân ta trong đó có thẩm mỹ,

văn hóa và đạo đức, ngày càng xuống cấp. Bằng

con đường giao lưu văn hóa , nhất là thông qua

đường dây văn hóa " chợ đen " và đường dây bí mật

của những tên phản bội, bọn "mẹ mìn " chính trị đã

và đang tung vào đất nước ta những phim ảnh , băng

hình, những tác phẩm nghệ thuật, sách báo có nội

dung xấu, gieo rắc những quan điểm giá trị lỗi thời,

phản động , tạo ra những thị hiếu thẩm mỹ thấp

hèn, những khuynh hướng nghệ thuật không lành

mạnh để phục vụ cho mưu đồ chính trị của chúng .

Đối với đồng bào có đạo , Đảng và Nhà nước ta

có chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân

dân , đoàn kết toàn dân cùng nhau chăm lo sự nghiệp

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc . Chủ nghĩa đế quốc

lợi dụng tôn giáo một cách triệt để vào mục đích

chống cộng . Chúng vu cáo "cộng sản cấm đạo" .

Chúng tìm cách phát triển tôn giáo , nhất là ở các vùng

dân tộc ít người . Chúng lợi dụng các hoạt động xã

hội, như hoạt động từ thiện , phát triển "vănhóa nhà

thờ " ... Tất cả đều nhằm lôi kéo quần chúng xa rời

chế độ xã hội chủ nghĩa chứ không phải vì mục

đích nhân đạo và đời sống tinh thần của nhân dân .

Sự phá hoại tư tưởng còn diễn ra theo chiều dọc ,

cả ở "tầng thấp " và "tầng cao " của ý thức xã hội .

"Tầng thấp " là ý thức thông thường, bao gồm

những kiến thức mang tính kinh nghiệm chủ nghĩa

và tâm lý xã hội . Tâm lý xã hội chiếm một tỷ trọng

lớn trong ý thức thông thường. " Tầng cao " của ý

thức xã hội là trình độ lý luận , bao gồm tri thức

tự nhiên - kỹ thuật và hệ tư tưởng .

Triển khai cuộc tấn công phá hoại tư tưởng , các

lý luận gia tư sản quan tâm đến "tầng thấp" của ý

thức xã hội và hướng mũi tiến công chủ yếu vào

lĩnh vực tâm lý xã hội . Từ đó mà ra đời một loại

chiến tranh được gọi là "chiến tranh tâm lý" .

"Chiến tranh tâm lý " là sự tác động vào mọi người

thông qua lĩnh vực tâm lý xã hội . Chức năng chủ

yếu của nó là làm lạc hướng chính trị của ý thức

xã hội của con người. Xuyên tạc sự thật , vu khống ,

bịa đặt, gieo rắc những điều bántín bán nghi , tạo ra

những mẫu tư tưởng giả dối, phản động, làm thay

đổi niềm tin - đó là thủ đoạn và nhiệm vụ hằng ngày

của chiến tranh tâm lý . Trong thời bình , "chiến

tranh tâm lý " phá hoại tiềm lực tinh thần của chủ

nghĩa xã hội trên tất cả các hình thái của ý thức xã

hội (chính trị, đạo đức, pháp luật , thẩm mỹ) và cả

lĩnh vực văn hóa. Trong thời chiến , nó tập trung vào

làm tê liệt ý chí của nhân dân và trước hết là tinh

thần chiến đấu của quân đội bằng cách thường

xuyên tung ra những tin tức khủng khiếp uy hiếp

tinh thần , làm cho con người sợ hãi , gợi lên cảm

giác bất lực , tuyệt vọng .

Sự lựa chọn đánh vào tâm lý là sự lựa chọn được

tính toán kỹ càng, vì tâm lý xã hội , như trên đã nói ,

thuộc "tầng thấp " của ý thức xã hội , là nhận thức

cảm tính được hình thành một cách tự phát do ảnh

hưởng của hoàn cảnh bên ngoài , nên dễ dàng bị thay

đổi . Hơn nữa, có thể sử dụng các biện pháp giản đơn

để tác động vào tâm lý xã hội . Chỉ cần dựa vào

phương pháp khêu gợi , lan truyền với thủ đoạn bịa
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đặt , xuyên tạc , vu khống kích động, phô trương, dọa

dẫm là đã có thể gây sức ép đối với tâm lý . Bằng

những mánh khóe tinh vi của chiến tranh tâm lý,

không cần lý lẽ , các chuyên gia tâm lý tư sản muốn

gieo rắc vào nhân dân ta tâm lý tiêu cực, hướng con

người đi vào chủ nghĩa cá nhân hẹp hòi , gây sự hoài

nghi đối với các giá trị chân chính của chủ nghĩa xã

hội . " Chiến tranh tâm lý " có thể thu hút được nhiều

lực lượng tham gia. Ngoài việc sử dụng lực lượng

phản động, nó còn lợi dụng được những kẻ bất

mãn , những người không có ý xấu nhưng "nhẹ dạ",

"cả tin " , những kẻ "hiếu kỳ" , thích lượm lặt những

tin "giật gân" , làm cái " loa " lan truyền các luận điệu

phá hoại của địch .

Sẽ là sai lầm nếu cho rằng các thế lực phản động

đã "tâm lý hóa " và thực sự "phi tư tưởng hóa " các

hoạt động, như chúng từng rêu rao . Không hề có

điều đó, mà đó chỉ là mưu đồ thông qua tâm lý để

lén lút truyền bá những tư tưởng phản động , phục

vụ cho chiến lược "diễn biến hòa bình " phá hoại

sức mạnh chính trị tinh thần của nhân dân ta .

Trong lúc coi trọng tác động vào tâm lý để phá

hoại về tư tưởng, các thế lực phản động vẫn tiến

hành mạnh mẽ các hoạt động thuần túy tư tưởng,

luôn luôn phối hợp các hoạt động này với các thủ

đoạn " chiến tranh tâm lý " để tăng thêm sức mạnh .

Các học giả tư sản đã đưa ra không ít luận điệu phản

bác những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác -

Lê -nin như giai cấp và đấu tranh giai cấp , con

đường cách mạng xã hội chủ nghĩa và sự lãnh đạo

của đảng cộng sản ... Những luận điệu ấy ít nhiều

đã tác động vào một bộ phận nào đó trong nhân dân

ta . Dưới dạng này hay dạng khác , ở nước ta thực

tế đã xuất hiện khuynh hướng muốn đặt lại vấn

đề đối với một số nguyên lý của chủ nghĩa Mác

- Lê-nin . Chẳng hạn , trong thời đại văn minh tin học,

nước ta có thể từ một trình độ tiền công nghiệp

tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển

tư bản chủ nghĩa được không ? Hay là cần đi theo

"tấm biển chỉ đường" khác ? !

Trước những biến đổi lớn lao của thời cuộc,

việc nảy sinh những nhận thức, tư tưởng khác nhau

(trong đó có không ít ý nghĩ thực sự vì vận mệnh

của đất nước) là điều bình thường và cần thiết,

nhưng không vì thế mà không phân biệt đúng sai. Bởi

vì, không có gì tệ hại hơn là dao động , mơ hồ và sai

lầm trên những vấn đề nguyên tắc của đấu tranh

cách mạng. Từ bỏ hệ tư tưởng Mác - Lê -nin sẽ dẫn

đến con đường phản bội sự nghiệp của nhân dân .

Ngày nay, cuộc đấu tranh tư tưởng đang diễn ra

cực kỳ gay gắt và không khi nào ngừng trên phạm

vi thế giới . Cuộc đấu tranh đó đã và đang diễn ra

xoay quanh vấn đề trung tâm của thời đại là con

đường mà xã hội loài người sẽ lựa chọn : chủ

nghĩa xã hội hay chủ nghĩa tư bản ? Đây là một cuộc

đấu tranh không thể điều hòa và không một ai có thể

trung lập, vì trong ý thức tư tưởng của con người

không hề có khoảng chân không . Hơn thế, thế giới

quan mác xít đòi hỏi chúng ta không phải chỉ có phòng

thủ , bảo vệ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa của chúng

ta , mà trước hết, phải chủ động tấn công, vạch trần

và đập tan mọi luận điểm của các thế lực phản động.

Trong cuộc đấu tranh hiện nay , các thế lực phản

động có thế lợi là chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên

xô (trước đây) và các nước Đông Âu đã bị sụp đổ,

các nước xã hội chủ nghĩa còn lại đang gặp nhiều

khó khăn . Chúng có thể dựa vào đó mà xuyên tạc hệ

tư tưởng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ các luận điểm

của chúng. Chúng lại có tiền bạc và phương tiện kỹ

thuật cao để sử dụng trong cuộc chiến tranh tư

tưởng này. Tuy nhiên , chúng có những chỗ yếu

không thể khắc phục được . Lý thuyết chống cộng

không có cơ sở khoa học , và do tính chất phản động,

chống lại sự nghiệp cách mạng của nhân dân , nên

khó có sức thuyết phục, và trước sau không tránh

khỏi bị nhân dân bác bỏ .

Chúng ta không coi thường âm mưu thủ đoạn của

địch , nhưng chúng ta tin tưởng rằng với công tác

nghiên cứu phát triển lý luận , tổng kết thực tiễn

mà Đảng ta đang tiến hành , với tinh thần cảnh giác

cao và những kinh nghiệm đã có trong công tác tư

tưởng, chúng ta nhất định sẽ đánh bại mọi âm mưu

và thủ đoạn "diễn biến hòa bình " của các thế lực

phản động , góp phần xứng đáng vào cuộc đấu tranh

tư tưởng chung của phong trào cộng sản và công nhân

quốc tế .
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Luận điệu mới của các

thế lực chống đảng cộng sản

THỰC tiễn mấy chục năm qua cho thấy , trong

toàn bộ chiến lược chống chủ nghĩa xã hội ,

chống phong trào cộng sản và công nhân, các thế

lực thù địch luôn luôn tập trung mũi nhọn vào đảng

cộng sản , coi việc chống phá đảng cộng sản là một

nhiệm vụ cơ bản , một khâu đột phá quyết định . Có

thể nói hầu hết sức lực chúng dồn vào đây . Chúng

sử dụng đồng bộ và tổng hợp nhiều mánh khóe và

biện pháp , kể cả những biện pháp tồi tệ và hèn hạ

nhất là khủng bố, tàn sát, trả thù , nhằm tiêu diệt

đảng cộng sản , xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng ; nếu

không được thì chí ít cũng giảm bớt hoặc vô hiệu

hóa vai trò lãnh đạo của đảng .

Sau khi Đảng cộng sản Liên xô và một số đảng

cộng sản ở Đông Âu tan rã, các thế lực chống cộng

vô cùng hoan hỉ, và càng đẩy tới chiến dịch chống

các đảng cộng sản và các nước xã hội chủ nghĩa còn

lại . Chúng đang đặt mục tiêu xóa số chủ nghĩa xã

hội , làm tan rã nốt các đảng cộng sản vào cuối thế

kỷ này . Việt nam được chúng xác định là một trọng

điểm trong kế hoạch đó. Chẳng thế mà thời gian

gần đây , ở một số nước phương Tây rộ lên các

chiến dịch chống Việt nam , ngang nhiên đả kích vào

sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt nam, trắng trợn

vu cáo, xuyên tạc , bôi nhọ Đảng cộng sản Việt nam .

Một số phần tử phản động người Việt sống lưu

vong ở nước ngoài cũng ra miệng ra tiếng , ráo riết

hoạt động. Người ta lập ra nhóm này , đảng khác ,

nhen nhóm lên phong trào nọ , chiến dịch kia, đi lại ,

giao dịch, thư từ , móc nối , rối rít như con thoi .

Thậm chí chuẩn bị cả kế hoạch , lực lượng, đưa cả

người, cả tiền, cả súng đạn về nước để hoạt động

lật đổ . Đặt biệt, họ sử dụng các phương tiện thông

tin , báo chí xuất bản như một công cụ cực kỳ lợi

hại để tuyên truyền , kích động , phá hoại ta về mặt

tư tưởng. Chỉ trong một thời gian ngắn họ cho ra

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

đời rất nhiều tờ báo , rất nhiều ấn phẩm , sử dụng

đủ các phương tiện nghe, nhìn , lập ra thêm một số

đài phát thanh mới .

Qua những lời lẽ, giọng điệu của họ, ta thấy mục

tiêu số 1 của họ lúc này là làm sao sớm xóa bỏ được

vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản , lật đổ được

chính quyền cách mạng, thay đổi được chế độ chính

trị ở nước ta . Có những cuốn sách , tờ báo , tờ rơi,

"tâm thư ", "giác thư" , "tuyên cáo..." từ nước ngoài

gửi về đã công khai nói rõ điều đó, công khai đòi

đánh đổ ban lãnh đạo của Đảng , kêu gọi giải tán

Đảng.

Xin nêu một vài dẫn chứng. Trong một "Giác thư

gởi ông Đỗ Mười, Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt

nam " ngày 14-5-1992 , một số người nhân danh

những tổ chức, hội đoàn và cộng đồng người Việt

tại Pháp đã "phản đối ý đồ tiếp tục áp đặt thể chế

độc tài đảng trị của lãnh đạo Đảng cộng sản Việt

nam " ; " phủ nhận tư cách đại diện nhân dân Việt nam

của Quốc hội Hà nội" ; "phủ nhận bản hiến pháp

phản dân chủ của Đảng cộng sản Việt nam ", và đòi

"lãnh đạo Đảng phải chấp nhận những thay đổi cần

thiết" , " xóa bỏ những quy định của hiến pháp và

luật pháp về quyền lãnh đạo tất yếu của Đảng

cộng sản Việt nam " , " trả lại cho nhân dân Việt nam

quyền được quyết định vận mệnh của chính mình

và của đất nước" ( ! ) . Trong bài "Bàn về tư cách và

khả năng quản lý đất nước của Đảng cộng sản Việt

nam " đăng trên tạp chí "Người dân" số 18 tháng

6-1991 , Phạm Chính Tâm đòi "Đảng cộng sản Việt

nam tự nguyện rút lui , nhường chỗ cho một "hội

đồng dân tộc" hoặc "hội nghị toàn dân" . Còn Âu

Trường Thanh , người đã ba lần tham gia chính phủ

* Phó giáo sư , phó tiến sĩ khoa học lịch sử
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Việt nam cộng hòa (trước đây ), trong bài "Làm sao

cho dân Việt nam thoát khỏi cảnh bần cùng" đăng

trên "Phụ nữ diễn đàn " số 86 tháng 3-1991 , nói thẳng

ý đồ "phải làm sao cho đảng cộng sản không còn

nắm vận mạng của quốc gia" . Bài " Chúng ta có thể

chấp nhận làm việc chung với những người cộng

sản hay không ? " của Trần Quốc Chí đăng trên

"Diễn đàn người Việt tự do" số tháng 3-1992 dự

đoán rằng chế độ cộng sản ở Việt nam bị sụp đổ

đến nơi, " chuyện chính ngày hôm nay là làm thế nào

để đất nước của chúng ta thoát khỏi cộng sản mà

có thể tránh được những hiểm họa khác" . Người ta

còn soạn ra cả "kế hoạch" , " chiến lược" cho giai

đoạn "hậu cộng sản ở Việt nam " v.v ..

?

Vì sao người ta lại căm ghét và chống phá đảng

cộng sản một cách điên cuồng và quyết liệt đến

như vậy ? Hãy loại ra một bên những phần tử có

mối thù trực tiếp , có "nợ máu " trực tiếp với cộng

sản, bị chính quyền cách mạng tước đoạt tài sản

hoặc có thân nhân bị cách mạng trừng trị. Những

phần tử đó đương nhiên thâm thù cộng sản đến thấu

xương tủy và không thể đội trời chung với chế độ

cộng sản . Điều đáng nói hơn ở đây là tính chất

quyết liệt của cuộc đấu tranh giữa hai lý tưởng,

giữa hai hệ tư tưởng , giữa hai chế độ xã hội : xã

hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa . Các thế lực

chống chủ nghĩa xã hội thừa biết đảng cộng sản là

"bộ não " của giai cấp công nhân, là linh hồn của

cách mạng xã hội chủ nghĩa ; chính đảng cộng sản ,

chứ không phải ai khác, đã phát động , lãnh đạo và

tổ chức quần chúng lao động tiến hành những cuộc

cách mạng long trời lở đất , làm đảo lộn trật tự thế

giới cũ , làm nghiêng ngửa sự tồn tại của chủ nghĩa

tư bản . Chỉ có tiêu diệt đảng cộng sản thì mới xóa

bỏ được tư tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa , mới

củng cố và bảo vệ được "trật tự vĩnh hằng của chủ

nghĩa tư bản " .

Điều đó cắt nghĩa vì sao các thế lực đế quốc và

phản động lại điên cuồng chống phá đảng cộng sản ,

đặt nhiệm vụ chống cộng như một chiến lược , một

quốc sách từ mấy chục năm nay , thậm chí hàng

trăm năm nay . Ý tưởng đó thấm sâu vào tận tim óc ,

vào máu thịt thành bản chất không bao giờ thay đổi

của chủ nghĩa chống cộng .

Thực tế cho thấy , sự chống phá đảng cộng sản

từ phía chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản

động là sự chống phá mạnh về cường độ, thâm

hiểm về thủ đoạn và toàn diện về các lĩnh vực .

Chúng đánh vào đảng một cách có hệ thống, có sự

phối hợp rất bài bản, trên những vấn đề cơ bản

nhất, then chốt nhất, cả về nền tảng tư tưởng,

cương lĩnh chính trị, nguyên tắc tổ chức, mối liên

hệ giữa đảng với dân , và quan hệ quốc tế giữa các

đảng .

Về nền tảng tư tưởng của Đảng , tức chủ nghĩa

Mác - Lê-nin . Các phần tử chống cộng luôn luôn rêu

rao rằng chủ nghĩa Mác -Lê-nin đã lỗi thời , chủ

nghĩa xã hội khoa học không có sức sống . Ngay khi

chủ nghĩa cộng sản mới chỉ là "bóng ma ám ảnh

châu Âu" , các nhà tư tưởng tư sản cùng các thế lực

đế quốc đã cay cú, lo sợ, tìm mọi cách xua đuổi , xóa

bỏ . Suốt một thời gian dài, bằng hết chiến lược

này đến chiến lược khác , hết học thuyết này đến

học thuyết khác , các chuyên gia chống cộng cố tìm

cách chứng minh những sai lầm của học thuyết

Mác - Lê-nin .

Những năm gần đây, lợi dụng và khai thác triệt

để những khuyết điểm sai lầm của chủ nghĩa xã

hội hiện thực và của những người vận dụng sai chủ

nghĩa Mác - Lê-nin , các chuyên gia chống cộng khét

tiếng như Brê-din -xki, Kit-xinh -giơ ... cùng những

người một thời đứng đầu Nhà trắng như Ních-

xơn, Ri- gân , Bu -sơ ... đua nhau viết sách , đọc diễn

văn , giọng điệu rất vênh vang, đắc thắng , ca ngợi

sự thành đạt của " thế giới tự do" , của "phong trào

dân chủ ", và hí hửng với "sự ra đi của chủ nghĩa xã

hội" . Trong cuốn sách " Thất bại lớn - sự ra đời và

cái chết của chủ nghĩa cộng sản ở thế kỷ 20" (xuất

bản năm 1988), Brê -din -xki sau khi tưởng tượng ra

sự thất bại và tan rã của chủ nghĩa cộng sản vào

đầu thế kỷ 21 , đã truy nguồn gốc thất bại là ở chủ

nghĩa Mác - Lê-nin . Theo Brê -din -xki, chủ nghĩa

cộng sản thất bại là do "những chính sách Mác

Lê -nin bắt nguồn từ một nhận thức sai về lịch sử

và về bản chất con người" ( ! ) , " chủ nghĩa Mác -

Lê -nin đã không thấy trước và không hiểu những

lực lượng cơ bản trong các vấn đề quốc tế ở thế

kỷ 20, đã đánh giá thấp vai trò các dân tộc và chủ

nghĩa dân tộc ... " (!) . Ních-xơn trong cuốn "1999 -

chiến thắng không cần chiến tranh " (xuất bản năm

1988) và "Chớp thời cơ : thách thức đối với Hoa

kỳ trong thế giới một siêu cường" (xuất bản năm

1991 ) không giấu nổi nỗi vui mùng "hân hoan tận

hưởng cái thắng lợi đã giành được trước chủ nghĩa

cộng sản " , nhưng vẫn thận trọng cảnh tỉnh giới

cầm quyền nước Mỹ rằng "chủ nghĩa Mác vẫn

còn sống ở nhiều trường đại học Mỹ" và nhắc nhở

"phải cắt bỏ tận gốc rễ chủ nghĩa cộng sản" .
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Các nhà tư tưởng chống cộng đã xuyên tạc , cắt

xén , bác bỏ những luận điểm căn bản nhất của chủ

nghĩa Mác - Lê -nin , như : quy luật vận động và phát

triển của xã hội , sứ mệnh lịch sử của giai cấp công

nhân , chế độ công hữu về tư liệu sản xuất , chuyên

chính vô sản , chủ nghĩa quốc tế vô sản ...

Đánh vào chủ nghĩa Mác - Lê-nin là đánh vào nền

tảng tư tưởng của đảng cộng sản , gốc rễ của chủ

nghĩa xã hội, đánh vào thế giới quan , cơ sở khoa

học của đường lối chính trị của đảng .

Riêng đối với Đảng ta , Đại hội VII khẳng định

nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác -

Lê -nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thì ngay sau đó ,

cùng với việc xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê -nin , các

chuyên gia chống Đảng cộng sản Việt nam lại đưa

ra những ý kiến xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh,

kể cả việc vu cáo dựng chuyện hòng bôi nhọ đời tư

của Người, hạ thấp uy tín và vai trò của Người. Có

những cuộc "hội thảo " ở nước ngoài , có những tờ

báo, cuốn sách xuất bản ở nước ngoài cố tình bóp

méo sự thật , nói nhăng nói cuội, láo lếu , thô bỉ , đại

loại như "Nhật ký trong tù không phải của Hồ Chí

Minh" , "Hồ Chí Minh không phải là nhà văn" , "Hồ

Chí Minh bắt đầu nảy ra tư tưởng cứu nước kể từ

khi Pháp bác đơn cho họ Hồ theo học trường thuộc

địa" ... Rằng Đảng cộng sản Việt nam đang lúng túng

run sợ trước việc Liên xô sụp đổ , chủ nghĩa Mác -

Lê-nin hết thời , cho nên phải "sáng tác ra tư tưởng

Hồ Chí Minh để giúp đảng chỉnh hướng trong cơn

bối rối" ... Họ không biết rằng đối với dân tộc

Việt nam , nhân dân Việt nam , Hồ Chí Minh và tư

tưởng Hồ Chí Minh là thiêng liêng biết nhường

nào , gần gũi biết nhường nào, làm sao họ xuyên

tạc nổi.

Vè cương lĩnh , đường lối chính trị của Đảng.

Các phần tử chống cộng luôn luôn rêu rao đảng

cộng sản chọn đường sai, không thể có chủ nghĩa

xã hội. Họ ra sức tô son trát phấn cho chủ nghĩa tư

bản , rằng chủ nghĩa tư bản đã thay đổi bản chất,

chủ nghĩa tư bản có thể hội tụ với chủ nghĩa xã hội

trong thời đại văn minh hậu công nghiệp , văn minh

trí tuệ , tin học ; chủ nghĩa tư bản là vĩnh hằng ( ! ) .

Chủ nghĩa xã hội có trăm nghìn thứ khuyết tật, tội

ác, không dân chủ , thiếu nhân quyền, nhân đạo (! ).

Nhân có một số nước xã hội chủ nghĩa tan vỡ,

họ khuyên Đảng ta không nên đi con đường xã hội

chủ nghĩa , rằng chúng ta đã chọn đường sai. Tình

trạng khủng hoảng và đói nghèo của nước ta họ quy

kết đó hoàn toàn " là hậu quả của chính sách cai trị

độc tài dựa trên chủ nghĩa Mác - Lê-nin mà đảng

cộng sản áp đặt trên đất nước Việt nam " ( ! ) . Rằng

cần phải đi con đường tư bản chủ nghĩa , hoặc xã

hội dân chủ , thực hiện tư nhân hóa hoàn toàn theo

kiểu tư bản, đổi mới mạnh hệ thống chính trị và

chế độ chính trị, thực hiện đa nguyên chính trị , đa

đảng đối lập ... Không như thế tức là bảo thủ, giáo

điều , cứng nhắc , lỗi thời . Thậm chí người ta còn

coi tư nhân hóa và đa nguyên chính trị là điều kiện

tiên quyết để thiết lập quan hệ ngoại giao với ta .

Vì sao các ngài chống cộng lại nhiệt tình cổ xúy,

khuyến khích chúng ta làm những việc đó ? Vì sao

những người đứng đầu thế giới tư bản lại xâu

xúm nhau cổ vũ , tạo điều kiện cho sự tan vỡ của

Liên xô và Đảng cộng sản Liên xô ? Vì sao giới cầm

quyền ở Mỹ lại hậm hực, tức tối , bao vây , cấm

vận , o ép Cu-ba, buộc Cu -ba phải thay đổi đường đi

một cách dữ dằn như vậy ? Phải chăng họ có lòng

tốt đối với chủ nghĩa xã hội , họ muốn có quan hệ

thành thật và chân tình với chúng ta ? Xin hãy nghiên

cứu kỹ những chiến lược , kế hoạch, lộ trình của

họ và bình tĩnh xem làm như vậy có lợi cho ai , và

không có lợi cho ai , chớ vội mơ hồ ảo tưởng như

có người đã mắc. Chính những người chống cộng

ở Mỹ đã nói rõ ý đồ của họ . Năm 1988 , khi Liên xô

lâm vào tình trạng khủng hoảng toàn diện và nghiêm

trọng, Ních -xơn viết cuốn " Chiến thắng không

cần chiến tranh " để vạch ra kế hoạch thúc đẩy chủ

nghĩa xã hội ở Liên xô nhanh chóng đi đến sụp đổ .

Năm 1992 , sau khi Liên xô sụp đổ , Ních -xơn lại viết

cuốn "Chớp thời cơ " vạch ra chiến lược đưa các

nước thuộc Liên xô cũ và Đông Âu dứt khoát đi vào

quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản . Ních -xơn nói rõ rằng

phải tận dụng thời cơ quý báu khi " chất keo của tư

tưởng cộng sản đã mất hiệu lực" . dù biết rằng đó

là việc hết sức khó khăn , bởi vì từ chủ nghĩa xã

hội trở lại chủ nghĩa tư bản "là con đường chưa

được khai phá" . Còn đối với Trung quốc , "mục tiêu

của Mỹ là giữ cho tiến trình cải cách được duy trì

cho tới khi ban lãnh đạo cứng rán hiện nay rời khỏi

chính trường" , "Mỹ ủng hộ tinh thần và vật chất

cho những người chủ trương cải cách " , "tạo điều

kiện thuận lợi cho thay đổi hòa bình ở bên trong" .

Gần đây , Nguyễn Cao Kỳ (có thời là thủ tướng

Việt nam cộng hòa) một vài lần lên tiếng đòi Mỹ

bỏ cấm vận và lập quan hệ bang giao với Việt nam

(và chính vì thế mà ông ta bị nhiều kẻ đàn em bất

bình viết bài công kích , chửi rủa công khai trên báo

chí ) nhưng với dụng ý là để làm biến đổi dần dần
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chế độ chính trị của Việt nam . Ông ta phân tích : "căn

bản là kinh tế , kinh tế kéo theo chính trị, thay đổi

kinh tế kéo theo thay đổi thể chế chính trị... Mỹ vào

Việt nam mặc nhiên sẽ lần lần áp dụng những định

chế kinh tế thị trường, làm thay đổi căn bản thể

chế chính trị. Thứ nữa, Mỹ vào , những quyền tự

do được bảo đảm hơn ... Có hiện diện của người Mỹ

trong nội địa Việt nam , ta dễ dàng dùng ảnh hưởng

để thay đổi chính trị, còn hơn đứng ở ngoài la hét,

đòi hỏi mà vẫn không thay đổi được gì hết " (Xem

" Thời báo ", số ra ngày 7, 8- 11-1992) .

Về tổ chức của đảng. Các thế lực chống cộng

tập trung đánh vào các nguyên tắc tổ chức và sinh

hoạt đảng, đặc biệt là vào nguyên tắc tập trung dân

chủ . Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức rất

cơ bản của một đảng Mác - Lê-nin chân chính , bảo

đảm phát huy sáng kiến và tính tích cực sáng tạo của

mọi tổ chức đảng và đảng viên , đồng thời là điều

kiện giữ gìn sự thống nhất ý chí , thống nhất hành

động của đảng . Các phần tử chống cộng xuyên tạc ,

cho rằng nguyên tắc tập trung dân chủ đến nay đã

lỗi thời , thực hiện tập trung dân chủ sẽ dẫn đến

mất dân chủ trong đảng , làm cho đảng rơi vào quân

phiệt , độc đoán , độc tài ( ! ) . Họ ra sức tán dương và

khuyến khích thực hiện dân chủ tự do , dân chủ cực

đoan , trong đảng nên có nhiều phe nhóm đối lập để

đấu tranh, bàn cãi, tranh luận . Sử dụng triệt để

những chiêu bài "dân chủ" , " đa nguyên ", họ cổ vũ

sự bất đồng ý kiến về quan điểm trong đảng, rồi

lợi dụng sự bất đồng đó để chia rẽ đảng thành

những phe phái đối lập. Những kẻ phản bội lý

tưởng xã hội chủ nghĩa , cơ hội, hữu khuynh , xét lại ,

những hành động chống đảng, chống chế độ thì

được họ ve vãn , tâng bốc , lôi kéo, mời chào, tặng

cho đủ thứ danh hiệu mỹ miều . Còn những người

mác xít - lê nin nít chân chính bảo vệ Đảng , bảo vệ

lý tưởng của Đảng thì bị họ nhạo báng , chế giễu

là bảo thủ , cứng nhắc, là giáo điều , nịnh hót. Họ

đối lập những người lãnh đạo Đảng với đông đảo

đảng viên , chia rẽ lớp đảng viên này với lớp đảng

viên khác, mưu toan gây ra mâu thuẫn nội bộ .

Đánh vào nguyên tắc tập trung dân chủ của đảng,

các thế lực thù địch muốn phá vỡ sự thống nhất

của đảng , làm tan rã hoặc phân liệt đảng về tổ chức.

Về mối liên hệ giữa đảng với nhân dân . Thừa

biết sức mạnh vô địch của đảng là ở mối liên hệ

máu thịt với nhân dân , các thế lực thù địch tìm mọi

cách để chia rẽ đảng với dân, lôi kéo , kích động , tách

nhân dân ra khỏi ảnh hưởng của đảng . Bằng việc vu

cáo đảng cộng sản chiếm quyền của dân , vi phạm

dân chủ , nhân quyền , "độc đoán " , "đảng trị" , " thực

hiện sự chuyên chính của một đảng" , " sự thống trị

quan liêu của giới thượng lưu" , chúng đối lập đảng

với nhà nước, đối lập đảng và nhà nước với nhân

dân . Lợi dụng việc chúng ta công khai tự phê bình ,

đấu tranh chống tệ tham nhũng, quan liêu và các

hiện tượng tiêu cực khác trong đảng và trong bộ máy

nhà nước , chúng công kích , nói xấu đảng. Chúng

thổi phồng khuyết điểm , sai lầm của một số cá

nhân đảng viên , để gán cho đảng cộng sản đủ các thói

tệ , bệnh hoạn : nào là dốt nát, võ biền , thất nhân

tâm , làm hại đất nước và dân tộc (?) . Thông qua các

phần tử bất mãn , các phần tử phản động đội lốt

tôn giáo, dân tộc , chúng ra sức tác động, lôi kéo quần

chúng, tranh giành quần chúng , khơi lên ngọn lửa

hận thù dân tộc , hòng làm mất ổn định chính trị, tạo

cơ hội để lật đổ ta từ bên trong .

Ngón đòn hiểm độc chúng đã sử dụng thành công

ở một số nơi đang được áp dụng mạnh để đánh vào

các nước xã hội chủ nghĩa còn lại là chiêu bài " tự

do" , "dân chủ " , " nhân quyền" . Chính Ních -xơn và

Brê -din -xki đã nói rõ ý đồ của Mỹ sử dụng con bài

nhân quyền như một "sức ép " "thúc đẩy sự thay đổi

chính trị hòa bình từ bên trong" . Phối hợp với

chiến lược đó của các nhà tư tưởng chống cộng ,

trên nhiều tờ báo của người Việt nam lưu vong ở

nước ngoài cũng rộ lên những chiến dịch đòi tự do ,

nhân quyền, dân chủ đa nguyên , đa đảng ; phê phán

chế độ ta là chế độ độc tài, độc đoán .

Như vậy, rõ ràng sự chống phá đảng cộng sản của

các thế lực thù địch là sự chống phá rất thâm độc,

toàn diện, nhất quán , và càng ngày càng điên

cuồng, nhằm mục đích cuối cùng là xóa bỏ sự lãnh

đạo của đảng cộng sản , xóa bỏ chủ nghĩa xã hội . Đó

là sự thật, sự thật rành rành , chứ không phải như

Bùi Tín trong hồi ký "Hoa xuyên tuyết" (xuất bản

ở Pháp 1991 ) cố tình nhắm mắt nói bừa rằng

chúng ta " giáo điều " , " cường điệu mâu thuẫn" , "chủ

quan , mang nặng tâm lý suy diễn , hoảng hốt, mang

dấu ấn của thời kỳ đối địch đã thuộc về quá

khứ " ( ! ) Điều nguy hiểm ở chỗ có những luận điệu

chúng đưa ra là dựa vào sự tự phê phán để đổi mới

của chúng ta. Có những câu chữ chúng nói giống hệt

như ta nói (như phải đổi mới, phải dân chủ ,...) ,

nhưng đương nhiên với một động cơ khác , nhằm

mục đích khác . Đáng tiếc là trong đội ngũ chúng ta

(Xem tiếp trang 63)
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Kỷ niệm lần thứ 123

Ngày sinh V.I.Lê -nin

(22-4-1870-22-4-1993)

LÊ-NIN

VÀ SỰPHÁT TRIỂN CỦA LỊCH SỬ

NGA
Y

GÀY nay, trong tình hình thế giới đang diễn

biến phức tạp và thay đổi nhanh chóng, từ

nhiều góc độ khác nhau , người ta nhìn nhận Lê-nin

với những đánh giá khác nhau . Không kể những kẻ

thù địch từ trước đến nay vẫn phủ nhận Lê -nin ,

điều đáng chú ý là trải qua những biến động mạnh

mẽ , trong hàng ngũ những người cách mạng đã có

một số người lên tiếng không thừa nhận , thậm chí

còn bôi nhọ Lê-nin . Họ đưa ra nhiều lập luận , có thể

nói rút cục là họ phủ nhận vai trò của Lê-nin trong

sự phát triển của lịch sử. Để bác bỏ luận điệu sai trái

đó , chúng ta có thể tiếp cận từ các góc độ khác nhau,

chứng minh cho vai trò của Người.

Về thân thế sự nghiệp của Lê -nin thì khó ai có thể

phủ nhận được việc Người đã cống hiến cả cuộc

đời cho sự tiến bộ và phát triển của lịch sử. Người

là tấm gương ngời sáng về tinh thần đấu tranh không

mệt mỏi cho sự nghiệp giải phóng những người bị

áp bức và nô lệ ở nước Nga và trên thế giới . Với

vai trò lãnh đạo thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng

Mười Nga, Lê-nin là người "bẻ ghi " cho con tàu lịch

sử nhân loại đi vào thời đại mới , thời đại các nước

có điều kiện quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ

nghĩa xã hội. Lê-nin là người đầu tiên cùng với

Đảng và nhân dân mình biến chủ nghĩa xã hội từ

lý luận thành hiện thực trên trái đất. Người đã cắm

cái mốc lịch sử chói lọi về giai đoạn phát triển mới

của nhân loại . Từ đó, đặt ra cho cách mạng xã hội

chủ nghĩa , cho xã hội loài người những nhiệm vụ

lịch sử mới cực kỳ phức tạp và trọng đại .

Cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười

do Lê -nin và Đảng cộng sản lãnh đạokhác về chất

so với tất cả các cuộc cách mạng do giai cấp tư sản

lãnh đạo . Sự khác về chất ấy là ở chỗ : Cách mạng

Tháng Mười đã đưa nhân dân lao động lên nắm

chính quyền , xóa bỏ chế độ áp bức, bóc lột, đem

lại và bảo vệ lợi ích của những người lao động . Đó

là chính quyền đầu tiên thật sự của nhân dân lao

TRẦN QUANG

và HƯNG NGHIÊM

động , đã tồn tại hơn 70 năm , mà người dân xô viết

hiện nay , sau khi mất chính quyền, càng cảm nhận

sâu sắc điều đó. Chính quyền xô viết do Lê-nin sáng

lập đã đạt được những thành quả to lớn , để lại

nhiều dấu ấn trong sự phát triển của lịch sử.

Là hiện thân cho ý chí, nghị lực đấu tranh xóa bỏ

áp bức bất công, giải phóng giai cấp công nhân và

nhân dân lao động không phải chỉ ở nước Nga, mà

cả trên toàn thế giới, Lê-nin trở thành kẻ thù của

các giai cấp thống trị áp bức bóc lột . Chính vì thù

ghét Lê-nin , các lực lượng chống cộng đã xuyên tạc

Cách mạng Tháng Mười. Giai cấp tư sản và chủ

nghĩa đế quốc đã cố tình quên đi điều mà lịch sử

đã lên án chúng là kẻ gây nên cảnh chết chóc , đổ nát

trong nội chiến kéo dài sau Cách mạng Tháng Mười.

Chính Lê -nin đã lãnh đạo nhân dân lao động yêu

nước đấu tranh ra khỏi nội chiến , chống xâm lược,

bảo vệ Tổ quốc mình, điều đó sao lại là sai lầm , tội

lỗi ? ! Có những người vô tình hay hữu ý ném đá

vào lịch sử, lăng mạ Lê-nin , xuyên tạc thân thế và

sự nghiệp của Người, phê phán Cách mạng Tháng

Mười một cách lố bịch. Nhưng dần dần bộ mặt

thật của họ đã lộ rõ : họ muốn quay ngược bánh xe

lịch sử, khôi phục chủ nghĩa tư bản ở đất nước

Cách mạng Tháng Mười.

Trải qua những cơn bàng hoàng vì sự đổ vỡ, ngày

nay nhiều người dân Liên xô (trước đây) sống

dưới mức nghèo khổ , bị mất mát quá nhiều, đã tỏ

lòng căm giận những kẻ phản bội và phản động thóa

mạ Lê -nin , thóa mạ Cách mạng Tháng Mười. Và họ

càng căm giận hơn đối với bọn đầu cơ chính trị ,

bọn phản động đã vớ được những món lợi kếch sù

và giàu lên với tốc độ chóng mặt trong xã hội rối

loạn và tan rã .

Cũng như Mác và Ăng-ghen , Lê-nin nhận rõ rằng

chủ nghĩa tư bản không phải là xã hội cuối cùng của

lịch sử. Chủ nghĩa tư bản phát triển đến chủ nghĩa

đế quốc , là bạn đường của chiến tranh và chết

27



chóc. Với ý tưởng tự do và giải phóng con người,

Người đã dắt dẫn nhân dân trải qua những bước

ngoặt của lịch sử, lựa chọn con đường đưa đất

nước đi lên chủ nghĩa xã hội . Người đã dày công

nghiên cứu và chỉ đạo thành công việc xây dựng một

nước xã hội chủ nghĩa tốt đẹp đầu tiên trên thế

giới.

Là người sáng tạo lịch sử , đem lại những thành

tựu cho đất nước , Lê-nin cũng sớm nhận ra những

thiếu sót khó tránh khỏi do chủ quan , nóng vội , không

từ thực tiễn của đất nước mà vận dụng những

quan điểm tư tưởng của Mác , Ăng-ghen ở những

năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội . Con người vĩ

đại ấy đã không ngần ngại công khai phân tích

những thiếu sót đó và kịp thời "thay đổi về cơ bản

quan điểm về chủ nghĩa xã hội" , đưa ra chính sách

kinh tế mới, phù hợp với tình hình xây dựng chủ

nghĩa xã hội ở nước Nga còn lạc hậu , khắc phục

cuộc khủng hoảng lúc đó , tạo nên bước chuyển biến

mới của đất nước. Thật là tổn thất không bù đắp

được , trong lúc sự nghiệp cách mạng đang cần sự

lãnh đạo và kiến tạo của Lê-nin , thì Người ra đi ở

độ tuổi còn biết bao trí tuệ . Và có thể nói, nỗi "bất

hạnh " của nước Nga là những người kế tục sự

nghiệp của Người đã không tuân theo những di

huấn đó của Người và tiếp tục sáng tạo để xây

dựng thành công chủ nghĩa xã hội đúng với bản

chất khoa học và tốt đẹp của nó , mà lại làm biến

dạng chủ nghĩa xã hội , rồi những năm tháng qua đi ,

những sai lầm nối tiếp nhau , dẫn đến đổ nát trên

quê hương của Người !

Ngày nay, côngcuộc đổi mới, cải cách ở một số

nước xã hội chủ nghĩa còn lại , trong đó có Việt nam ,

với những thành tựu quan trọng mà mọi người đều

thừa nhận , đã mở ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng

kinh tế xã hội trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã

hội . Một nguyên nhân rất quan trọng của thắng lợi

này là Đảng cộng sản đã vận dụng sáng tạo và nâng

lên một chất lượng mới những tư tưởng của Lê- nin

về chủ nghĩa xã hội trong chính sách kinh tế mới .

Lê- nin cho rằng chủ nghĩa xã hội không biệt lập, và

càng không đối lập với chủ nghĩa tư bản như một

cái gì đó tách khỏi dòng chảy lịch sử nhân loại .

Người nói rất cụ thể ; chủ nghĩa xã hội là trật tự

đường sắt Phô ; là quản lý sản xuất và nền giáo

dục Mỹ v.v .. Chủ nghĩa xã hội là tinh hoa những gì

mà chủ nghĩa tư bản đã đạt được , dưới sự quản lý

xã hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động

mà đại diện là nhà nước kiểu mới, nhà nước xã hội

chủ nghĩa .

Lê-nin hiểu rằng phải học tập rất nhiều ở chủ

nghĩa tư bản và có hợp tác làm ăn với họ thì chủ

nghĩa xã hội mới thành cộng . Người chủ trương

buôn bán giao lưu với các nước tư bản chủ nghĩa ,

cho từ bán nước ngoài đầu tư vào Nga theo chế

độ tô nhượng ... Song với âm mưu tiêu diệt nước

Nga xô viết , nhiều nước tư bản đã câu kết với

nhau, cô lập và phá hoại đất nước này. Khi Lê -nin

qua đời , quan hệ đó lại càng xấu hơn, và chủ nghĩa

tư bản đế quốc tiếp tục thực hiện âm mưu đó cho

đến cùng, như sự tan rã vừa qua của Liên xô cho

thấy .

Lê-nin đã nhận thức sâu sắc rằng một xã hội lạc

hậu như nước Nga, muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội ,

thì không thể không có một nền kinh tế nhiều thành

phần, không thể không mở cửa với thế giới bên

ngoài . Ngày nay, mô hình này khá thịnh hành trên thế

giới, và người ta nhớ đến Lê -nin như một người

từng sáng tạo và thực hiện nó trong những năm

1921 - 1923.

Lê-nin đã lãnh đạo nước Nga hướng tới một nền

văn hóa mới, một nền văn hóa tiếp thu mọi tinh hoa

trí tuệ của nhân loại , mang đậm đà bản sắc dân tộc

và đạt tới trình độ hiện đại , một nền văn hóa nhân

văn tiến bộ đối lập với thứ văn hóa đồi trụy , phản

động .

Lê-nin sáng lập ra nhà nước công nông với bản

chất là cơ quan quyền lực của nhân dân , do nhân dân

và vì nhân dân . Ngay từ đầu , Người luôn chăm lo

xây dựng và cải cách bộ máy nhà nước phòng ngừa

tệ quan liêu , tham nhũng trái với bản chất cách

mạng của nhà nước mới. Người đặc biệt quan tâm

đến xây dựng đảng kiểu mới, và đã sớm nếu ra hai

nguy cơ lớn nhất của đảng cầm quyền là sai lầm

về đường lối và quan liêu hóa, xa rời quần chúng,

đặc quyền đặc lợi . Người nhấn mạnh rằng sự bất

đồngtrong đảng, sự thoái hóa biến chất của cán bộ

đảng viên, sự non kém về trí tuệ và năng lực tổ chức

thực hiện của Đảng là nguy cơ làm cho đảng không

nắm được chính quyền, để mất vai trò lãnh đạo

trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội .

Sinh thời , Lê -nin cũng đã nhận rõ : cách mạng

không phải chỉ có thắng lợi , mà còn có những thất

bại và có lúc phải rút lui , phải làm đi làm lại . Song

đứng trước những thất bại hoặc rút lui tạm thời,

điều quan trọng nhất là phải bình tĩnh , tỉnh táo,

không để bị rối loạn , bị lôi kéo , tìm ra lối thoát để

tiếp tục tiến lên giành thắng lợi mới. Thực tiễn

cho thấy , đổi mới là cần thiết khi xây dựng chủ

nghĩa xã hội có sai lầm , thiếu sót, nhưng đổi mới

phải có nguyên tắc . Trong khúc quanh co của lịch

sử, chỉ cần mất phương hướng , xa rời những

nguyên tắc của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, để cho quan

điểm tư tưởng , nhất là sự lừa mị của giai cấp tư

sản chi phối , thì toàn bộ sự nghiệp cách mạng mà

nhân dân phải đổ bao mồ hôi , xương máu mới giành

được , như kinh nghiệm thực tế mới đây ở Đông Âu

và Liên xô cũ cho thấy , có thể bị tiêu tan nhanh

chóng. Và cái giá quá đắt phải trả , rút cục lại trút tất

cả lên đầu nhân dân lao động .
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Nghiên cứu - Trao đổi

BUỚC

ƯỚC vào mười năm cuối cùng của thế kỷ XX ,

chúng ta cần nhìn lại lịch sử của thế kỷ này và

hướng về tương lai của thế kỷ XXI. Nhưng những

gì là cơ bản nhất mà chúng ta nhớ lại và vọng tới

tương lai ? Phải chăng đó là sự suy tư về con người,

về thế giới có con người , và từ đó rút ra những tri

thức hữu ích về vũ trụ và nhân sinh ? Dù hiện nay

có sự bất đồng trong định nghĩa về triết học , thì

điều vừa nêu phải chăng cũng chính là nội dung các

vấn đề được đặt ra của

triết học ? Đối với triết

học Mác - Lê-nin , những

vấn đề ấy được nhìn

theo 4 khía cạnh sau đây :

1 - Cần phải có cách

kiến giải mới về triết

học Mác - Lê-nin

Cho đến nay các định

nghĩa về triết học đều

đặt lên hàng đầu việc

nghiên cứu các quy luật

chung nhất của tự nhiên ,

của xã hội và của tư duy ,

nhưng khi xác định nội dung của triết học Mác -

Lê-nin , chúng ta cần phải đổi mới tư duy để quan

niệm được một thế giới có con người với những

hoạt động đa dạng của con người. Nghĩa là trong

khi thừa nhận tính khách quan của thế giới thì

không được phép xem xét nó bên ngoài hoạt động

thực tiễn của con người . Triết học của chúng ta chỉ

tiếp cận được phép biện chứng duy vật mác xít khi

đặt con người vào vị trí trung tâm của nó bằng cách

Triết học Mác - Lê-nin

trước những biến đổi

to lớn của thời đại

rồi sau đó mới suy xét mối quan hệ của con người

với thế giới của những quy luật đó. Nội dung của

định nghĩa này có thể thấy ở tất cả các sách giáo

khoa, các từ điển triết học ở Liên xô và Đông Âu

trước đây, và do đó cả ở nước ta .

Khái niệm về triết học như vậy phản ánh định

hướng nghiên cứu , giảng dạy và học tập triết học

ở nước ta . Với định hướng này , triết học của

chúng ta vô hình trung dường như trở về với chủ

nghĩa duy vật cũ . Theo Ph.Ăng- ghen , do khoa học

chưa phát triển , chủ nghĩa duy vật cũ mắc ba khuyết

điểm : máy móc , siêu hình ; không hiểu thế giới như

một chính thể phát triển không ngừng trong sự

thống nhất của các mặt đối lập ; vẫn còn duy tâm

trong xem xét lịch sử và có quan niệm siêu hình đối

với lịch sử .

Quả vậy , ở chừng mực nhất định triết học Mác -

Lê -nin cho đến nay đã mắc cả ba khuyết điểm trên .

Nội dung định nghĩa triết học của chúng ta rõ ràng

có thiên hướng quan niệm về một thế giới có

trước con người, không chịu sự tác động của con

người, thậm chí còn chi phối con người, định vị

con người bằng các quy luật đã có sẵn . Dĩ nhiên ,

khi phân biệt ranh giới giữa chủ nghĩa duy vật và

chủ nghĩa duy tâm , chúng ta cần khẳng định tính thử

nhất của vật chất và tính thứ hai của ý thức ;

TRẦN NHÂM *

đưa phạm trù thực tiễn vào chủ nghĩa duy vật . Vì

thế , có lẽ cần phải định hướng lại định nghĩa của

chúng ta về triết học Mác - Lê -nin là suy xét con

người, rồi sau đó nghiên cứu thế giới có con

người, cùng những quy luật chung của thế giới đó .

Đây chính là định hướng đúng đắn có thể trả lời

được câu hỏi : triết học Mác - Lê- nin là gì ? Và bằng

cách mở rộng , đi sâu vào nhận thức các khách thê

và đối tượng của mình, đồng thời tự nhận thức rõ

hơn bản chất tự nhiên của bản thân triết học Mác -

Lê -nin trong mối quan hệ với trào lưu cách mạng

khoa học , công nghệ và cách mạng xã hội hiện đại ,

với các dạng hoạt động tinh thần , và với các trào

lưu triết học khác, chúng ta sẽ có thể trả lời những

câu hỏi liên quan đến triết học Mác - Lê-nin .

Tựu trung lại , đối với triết học Mác - Lê-nin , cái

tuyệt đối duy nhất mà nó thừa nhận là sự vận động

và phát triển một cách biện chứng . Đặc biệt , trong

những phát minh vạch thời đại dồn dập như ngày

nay , chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy

vật lịch sử lại càng cần phải thay đổi hình thức và

nội dung vận động và phát triển của nó .

2 - Triết học Mác - Lê-nin với cách mạng khoa

học, công nghệ và cách mạng xã hội

* Giáo sư, Giám đốc Nhà xuất bản Sự thật
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Từ đầu thế kỷ XX trở lại đây có hai xu hướng

vận động vĩ mô đã làm thay đổi thế giới và cuộc

sống của nhân loại . Đó là cuộc cách mạng khoa học

và công nghệ, và cuộc cách mạng xã hội mà định

hướng cơ bản là phong trào giải phóng dân tộc và

cách mạng xã hội chủ nghĩa .

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

do khoa học tự nhiên , nhất là vật lý học , thúc đẩy .

Còn cuộc cách mạng xã hội thì cơ bản là do triết học

Mác - Lê-nin khích lệ và chi phối . Vậy thì ở đây xuất

hiện một số câu hỏi : hai trào lưu cách mạng trên đây

có quan hệ với nhau như thế nào ? Và triết học

Mác - Lê-nin có quan hệ và tác dụng như thế nào với

hai trào lưu ấy ? v.v ..

Nói một cách tóm tắt, cách mạng khoa học và công

nghệ về thực chất là chuyển một cách có hệ thống

từ bậc thang nhận thức thấp lên bậc thang nhận

thức cao hơn . Xét riêng về cách mạng khoa học, thì

cho đến nay đã diễn ra 4 bước phủ định các nấc

thang nhận thức :

- Lần 1 ( 1543 - 1755) , từ thuyết nhiệt tâm của

N.Cô-péc-ních đến thuyết vũ trụ học của Căng -tơ ,

La -pơ -lát và các cuộc cách mạng trong hóa học nhằm

phủ nhận thuyết chất cháy (phlogiston ) . Thực chất

là chuyển nhận thức từ trực quan sinh động đến tư

duy phân tích và phá hủy niềm tin ngây thơ bên ngoài

đối với sự vật.

- Lần 2 ( 1755 - 1895 , 1897) , từ thuyết vũ trụ học

cho đến "cuộc cách mạng mới nhất trong tự nhiên "

(V.Lê -nin ) . Thực chất là khắc phục hạn chế của tư

duy phân tích và chuyển nhận thức lên nấc thang tư

duy tổng hợp đối với thế giới vĩ mô, nhờ đó phá

hủy được niềm tin vào tính bất biến có tính chất

siêu hình .

·
Lần 3 ( 1895 , 1897 đến những năm 40 thế kỷ

XX), chủ yếu diễn ra trong vật lý học . Thực chất

đây là quá trình phá hủy niềm tin vào tính bất biến

của thế giới vi mô ; phủ nhận niềm tin về tính giới

hạn cuối cùng của vật chất ; chứng minh mối quan

hệ phức tạp khác thường giữa vật chất và vận

động, giữa không gian và thời gian , và tính lưỡng

nguyên hạt - sóng của thế giới vi mô . Nhờ đó khắc

phục được sự đồng nhất giữa thế giới vĩ mô và

vi mô, củng cố tư tưởng phát triển và phép biện

chứng trên cả 2 cấp độ : trừu tượng phân tích và

trừu tượng tổng hợp .

- Lần 4 (từ những năm 40, 50 trở lại đây) . Nếu

như 3 lần phủ định trước , kéo dài trong 5 thế kỷ ,

là quá trình khắc phục trở ngại trên con đường phát

triển nhận thức từ trực quan sinh động đến tư duy

trừu tượng, thì lần phủ định thứ 4 là để khắc phục

trở ngại từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn , nhằm

tạo ra sự chuyển hóa liên tục từ trực quan sinh

động... đến thực tiễn trong việc nhận thức chân lý

khách quan .

Có thể nói, triết học Mác - Lê- nin được hình thành

trong giai đoạn chuyển nhận thức từ tư duy trừu

tượng phân tích lên tư duy tổng hợp . Hơn thế, ngay

trong giai đoạn hình thành của nó, với việc phát hiện

ra quy luật giá trị thặng dư dưới chủ nghĩa tư bản ,

C.Mác đã góp phần to lớn phá hủy niềm tin ngây

thơ vào cái vẻ bề ngoài của giá trị trong các thời đại .

Do đó , triết học mác xít cùng với những cuộc cách

mạng trong thiên văn học , vật lý học , hóa học ... đã

khắc phục được tư tưởng duy tâm , siêu hình về "cú

hích đầu tiên của thượng đế" , để đi tới tư tưởng

phát triển và phép biện chứng . Đặc biệt , với việc

phát minh ra chủ nghĩa duy vật lịch sử, C.Mác đã

khắc phục được phép biện chứng nửa vời dựa vào

một cái tên khác của thượng đế là "ý niệm tuyệt

đối" của Hê- ghen , để phát triển phép biện chứng

duy vật. Nhờ đó, phép biện chứng thừa nhận tính

khách quan của sự vật, hiện tượng, và đồng thời

xem xét chúng không tách rời hoạt động thực tiễn

của con người. Nói khác đi, đó là phép biện chứng

định hướng tới sự thống nhất, tổng hợp cả những

tinh hoa của những dòng triết học khác theo kiểu

vừa nhìn thấy rừng lại thấy cả cây , và ngược lại.

Bản chất đó của triết học mác xít đã được V.Lê

nin khẳng định và phát triển thông qua việc khắc

phục phong cách tư duy siêu hình thống trị trong khoa

học tự nhiên cuối thế kỷ XIX , đầu thế kỷ XX , để

phát triển phong cách tư duy biện chứng. Nhờ vậy,

triết học mác xít đã dự báo khá chính xác tính chất

vô cùng tận của nguyên tử (thế giới vi mô ), và do

đó về mặt nhận thức, nó đã đóng được vai trò mở

đường có ý nghĩa phương pháp luận cho "cuộc cách

mạng mới nhất trong khoa học tự nhiên " vào đầu

thế kỷ này .

Tuy nhiên , do những nguyên nhân khách quan và

chủ quan , triết học Mác - Lê-nin đã không đóng được

vai trò mở đường về nhận thức cho cuộc cách

mạng khoa học và công nghệ hiện đại. Từ những

năm 50 trở lại đây, cuộc cách mạng khoa học đã một

mặt , phát triển mạnh mẽ tư duy trừu tượng tổng

hợp trên cả 3 hướng :

- Nghiên cứu cấu trúc bên trong của vật chất và sự

tiến hóa của vũ trụ trên tổng thể, nhờ đó đào sâu sự

suy tư về mối quan hệ của con người với vũ trụ .

- Nghiên cứu trạng thái sống ở mức phân tử và
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đào sâu các tầng bản chất nhận thức của con người

từ biểu tượng , ý niệm cho đến ý thức và cõi tiềm

thức , vô thức của con người.

- Nghiên cứu trái đất với tư cách là một hành tinh

trong hệ mặt trời, và do đó đi sâu vào kiến giải mối

quan hệ giữa con người với môi trường sống của nó.

Mặt khác, cuộc cách mạng công nghệ liên kết với

cuộc cách mạng khoa học để khai thông nấc thang

từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn ở trình độ ngày

càng cao .

Chính trong sự phát triển như vũ bão của cuộc cách

mạng khoa học và công nghệ đã bộc lộ sự khiếm

khuyết của triết học Mác - Lê-nin , nhất là trong bối

cảnh triết học này bị mô hình chủ nghĩa xã hội hiện

thực ở Liên xô (trước đây ) và Đông Âu làm cho sa

lầy trong phong cách tư duy giáo điều , tư biện . Ít ra

triết học Mác -Lê -nin , do chỉ giới hạn ở nấc thang

ý thức con người, đã không tìm tòi và suy ngẫm về

mối quan hệđầy mâu thuẫn giữa hiện tượng , biểu

tượng với ý thức và tiềm thức con người . Do đó,

nó không suy ngẫm được khúc triết con người như

những cá nhân - nhân cách với 3 tầng bản chất nhận

thức : ý niệm , ý thức , tiềm thức, và với 3 chiều

quan hệ : cái cá nhân , cái sinh học và cái xã hội . Mà

không suy tư thấu đáo được về con người thì cũng

không luận giải được rõ ràng mối quan hệ người và

người, và người với vũ trụ .

Trào lưu cách mạng thứ hai của thế kỷ XX là cuộc

cải cách và cách mạng xã hội , mà cơ bản là phong

trào giải phóng dân tộc và xã hội chủ nghĩa . Biểu

hiện của trào lưu cách mạng này là 3 mô hình phát

triển tiêu biểu sau :

- Mô hình thị trường tự do , cơ bản là mô hình Mỹ,

với sự điều tiết vĩ mô (học thuyết Keynes) và tự

do cạnh tranh (" chủ nghĩa Thatcher" , chủ nghĩa

"Reagan" ) . Mô hình này hiện đang hằng ngày hằng

giờ sản sinh ra sự phân hóa xã hội sâu sắc, và sự

tha hóa con người.

- Mô hình xã hội - dân chủ , ví dụ ở Thụy Điển , về

thực chất là quan niệm về một "nhà nước xã hội

thịnh vượng chung" , hay nói chính xác hơn là hình

thức Keynes của chủ nghĩa tư bản, một thứ " chủ

nghĩa tư bản nhân dân" . Nhưng ngày nay mô hình này

đã đi tới những giới hạn cuối cùng. Bởi lẽ , sự phân

hóa xã hội sâu sắc , sự tha hóa con người, thị trường

cạnh tranh , đổi mới công nghệ thường xuyên ... đang

phá vỡ nền tảng của nó là các nhóm xã hội trung lưu

và đang phá vỡ cơ chế vận hành của nó là sự thỏa

hiệp giữa nhà nước , nghiệp đoàn công nghiệp và

dịch vụ tư nhân .

- Mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực , cơ bản là

mô hình xô viết, đang bị khủng hoảng và đỗ vỡ do

xóa bỏ sở hữu tư nhân một cách thô bạo , công nghiệp

hóa bằng công nghệ lạc hậu và tổ hợp quân sự lớn,

cơ chế tập trung hiện vật và khép kín .

Ở mức độ khác nhau , triết học Mác - Lê -nin đóng

vai trò chi phối hay ảnh hưởng đối với "mô hình

chủ nghĩa xã hội hiện thực" , "mô hình xã hội - dân

chủ " . Ngay cả mô hình thị trường tự do cũng nằm

trong dự kiến của triết học mác xít. Và nó đã báo

động về sự tha hóa con người trong điều kiện phân

hóa xã hội và tự động hóa sản xuất , v.v .. Đương

nhiên , do sự khiếm khuyết trong phương thức suy

tư của triết học Mác - Lê- nin về con người và thế

giới có con người, do cả phong cách tư duy siêu

hình , giáo điều , lẫn sự công kích từ phía những kẻ

thù của nó, mà triết học Mác - Lê-nin đã và đang còn

phải tìm tòi con đường phát triển đúng đắn cho con

người và thế giới có con người. Ở đây vai trò

phương pháp luận của nó, đã vàvẫn sẽ đúng , là khắc

phục sự tha hóa con người để phát triển do mỗi

người và mọi người trong đời sống xã hội.

Tuy nhiên , để đóng vai trò phương pháp luận đối

với việc lựa chọn con đường phát triển lịch sử

của nhân loại ngày càng phong phú và hiện thực

hơn , triết học Mác - Lê -nin cần phải tự vấn lại mình

theo cả 2 hướng : riêng đối với bản thân mình , và

ảnh hưởng của nó đối với các trào lưu triết học

khác.

3 - Triết học Mác - Lê-nin với các dòng triết học

khác

Chúng ta hãy phân rõ ranh giới giữa triết học

Mác - Lê-nin và các dòng triết học khác không phải

bằng cách chống đối hay đóng cửa đối với mọi

trào lưu triết học khác , mà bằng cách "làm bạn với

tất cả" . Bởi lẽ , trong quá trình phát triển , triết học

Mác - Lê -nin cần xemxét sự phát triển "như là sự

thống nhất của các mặt đối lập" . Trong một thời

kỳ lịch sử dài, do không quán triệt nguyên tắc này,

triết học Mác - Lê-nin đã tự mình đối lập tuyệt đối

với các trào lưu triết học khác , không thừa nhận

một chút gì chung, giống nhau với các dòng triết

học khác. Quan điểm đó đã dẫn đến chủ nghĩa biệt

phái trong nghiên cứu và phát triển lý luận triết học .

Thậm chí nó còn dẫn đến thái độ hư vô chủ nghĩa,

phủ định sạch trơn các trào lưu triết học khác , làm

cho triết học mác xít ngày càng xa rời và tách biệt

với các khoa học tự nhiên, khoa học xã hội khác ;

những tri thức về biện chứng của quá trình phát

triển hiện thực của tự nhiên và xã hội ngày càng lạc
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hậu trước những thành tựu mới nhất của cách

mạng khoa học và công nghệ hiện đại và trào lưu

cách mạng xã hội .

Tình trạng biệt phái và đóng cửa đối với các trào

lưu triết học khác đã khiến triết học mác xít ngày

càng suy thoái về tri thức và phương pháp mà hậu

quả là : tri thức về phép biện chứng như là bộ phận

cấu thành cơ bản của triết học mác xít , không được

bồi bổ thêm nhựa sống nên có phần giảm dần sức

sống và sức thuyết phục , do đó không thực hiện

được chức năng phương pháp luận để định hướng

cuộc cách mạng khoa học , công nghệ và trào lưu cách

mạng xã hội hiện đại . Bản thân triết học mác xít bị

đông cứng bởi những giáo điều và không phát triển

được . Bằng chứng là không diễn ra quá trình phân

ngành , hợp ngành và sự phát triển lũy thừa của tri

thức và phương pháp. Ví dụ đơn giản là số lượng

các phạm trù cơ bản của nó vẫn không tăng, giảm so

với thời C.Mác, V.Lê- nin là mấy.

Những quan niệm và xu hướng trên rõ ràng không

đúng với tinh thần và hoạt động khoa học và thực

tiễn của C.Mác, Ph.Ăng-ghen, V.Lê-nin. Chính các

ông đã liên tục nghiên cứu và tiếp thu những nhân

tố hợp lý cả trong những trào lưu triết học quá khứ

và đương thời , và coi triết học của mình như là một

nhân tố trong đời sống tinh thần của thời đại . Triết

học của các ông thực tế là đã vận động , phát triển

trong sự thống nhất mâu thuẫn với các trào lưu

triết học khác. Bởi vì , bất kỳ trường phái triết học

nào thì cũng đều xuất phát từ con người thực tiễn

với những hoạt động muôn vẻ của nó trong thế giới

có con người. Đặc biệt, trong thế kỷ mà con người

đang bị tha hóa bởi chủ nghĩa kỹ trị tư sản , các trào

lưu triết học đều đã và đang cảm nhận một cách sâu

sắc những vấn đề tồn tại và phát triển của con

người. Triết học mác xít cũng như vậy . Hơn thế

nữa, nó lại là triết học không chỉ giải thích , mà chủ

yếu còn cải biến xã hội sao cho hợp quy luật. Vì

thế , nó cần phải "làm bạn với tất cả" các trào lưu

triết học khác theo lý tưởng nhân đạo vốn dồi dào

ở nó . Trong quá trình đó, triết học mác xít dĩ nhiên sẽ

không tự phủ định mình, mà giữ vững tính đảng triết

học của mình, để tiếp thu tinh hoa nhân loại và tự vấn

lại mình nhằm hòa nhập và phát triển không ngừng.

Bưu điện Việt nam...

(Tiếp theo trang 49 )

ngành vượt lên phía trước , nó sẽ tạo ra một tác động

tích cực tới toàn nền kinh tế , và có xu hướng kéo

nền kinh tế vươn lên .

Tuy nhiên, ở đây lại nảy sinh một số vấn đề . Thủ

nhất , nếu một vài ngành phát triển vượt lên "thái

quá " thì sẽ gây ra sự mất cân đối cục bộ và có thể

gây lãng phí do không được sử dụng hết công suất.

Thứ hai , có khả năng chính sách chung áp dụng cho

mọi ngành sẽ trở nên bất hợp lý đối với những

ngành vượt lên trước , tạo ra một sự kìm hãm nào

đó . Thứ ba , ở những ngành có điều kiện phát triển

nhanh và sớm, bên cạnh thành quả đem lại cho đất

nước, thì nội bộ các ngành đó cũng có thêm lợi ích

về vật chất và tinh thần, lợi ích này có thể hơn so

với các ngành khác . Từ đó có thể xuất hiện tâm lý

so sánh vàcách nhìn lệch lạc . Chẳng hạn có ý kiến

yêu cầu xóa bỏ độc quyền kinh doanh của ngành

bưu điện . Đây là điều rất hệ trọng vì Nhà nước ta

độc quyền quản lý kinh doanh phục vụ bưu điện là

bảo đảm huyết mạch kinh tế và an ninh quốc gia .

Ở đây , vai trò điều tiết , cầm cương của Nhà nước

là rất quan trọng . Cơ chế quản lý rất cần phải

sớm hoàn thiện . ngày càng hợp lý hơn, để thúc đẩy

mọi ngành cùng phát triển .

Qua mấy năm cố gắng hoạt động , ngành bưu điện

đã đạt được những thành tích đáng khích lệ. Chỉ

trong vòng 5 năm đã đầu tư được hàng trăm triệu

đôla Mỹ và hàng trăm tỷ đồng Việt nam để phát triển

mạng lưới thông tin liên lạc , lắp đặt hơn 50 % tổng

đài điện tử số trên tất cả các tỉnh thành , xây dựng

nhiều tuyến vi ba số và đang xây dựng công trình

cáp sợi quang 34Mobius và vịba số 140Mbius nổi liền

Bắc - Nam dài gần 2000km . Tổng số doanh thu bưu

điện năm 1992 đạt 826 tỉ 234 triệu đồng (tăng 71 %

so với năm 1991 ). Có thể nói Việt nam "đã vượt ra

khỏi thời kỳ đen tối của viễn thông, với hệ thống

điện thoại tự động , gọi trực tiếp ra nước ngoài” ( 1 ) .

Ngoài ra , Bưu điện Việt nam còn góp phần tích cực

vào việc phá thế bao vây kinh tế của Mỹ và đóng

góp nhiều công sức vào hoạt động cải thiện ngoại

giao với các nước trên thế giới . Nhưng tất cả

những kết quả , những thắng lợi đó , chỉ là bước

đầu . Khó khăn vẫn đang ở phía trước . Trong giai

đoạn " tăng tốc " từ nay đến năm 1995 , ngành bưu

điện còn phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa để góp phần

tích cực vào sự nghiệp xây dựng một nước Việt

nam giàu mạnh .

(1) Roi-to, 28-1-1993
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ô cho

Kỷ niệm 50 năm

ĐỀ
CƯƠNG

VĂN HÓA .

VIỆT NAM

đivà

60

notetin

Đề cương văn hóa Việt nam

(1943-1993)

dnsuri bam de ise sod

và chiến lược phát triển

văn hóa trong giai đoạn mới

THÀNH DUY

NHÂNkỷ niệm 50 năm Đề

cương văn hóa Việt

nam (1943 - 1993 ), tôi muốn nhìn .

lại quan điểm của Đảng ta về văn

hóa và giá trị lịch sử của bản Đề

cương, trên cơ sở đó nêu một vài

suy nghĩ bước đầu về chiến

lược phát triển văn hóa nước ta

trong giai đoạn mới.
1

I - GIÁ TRỊ VÀ VAI TRÒ

LỊCH SỬ CỦA ĐỀ CƯƠNG

VĂN HÓA VIỆT NAM NĂM

1943

Để đánh giá giá trị và vai trò lịch

sử của Đề cương văn hóa Việt

nam 1943 , chúng ta cần xuất phát

từ hai căn cứ : 1 - Đặt bản đề

cương vào hoàn cảnh lịch sử cụ

thể (năm 1943 ) và xem xét hiệu

quả của nó đối với toàn bộ sự

nghiệp cách mạng ; 2 - Từ quan

niệm mới về văn hóa hôm nay để

soi rọi những mặt tích cực và

những mặt còn hạn chế của bản

dè curong.

Giữa lúc đất nước sục sôi khí

thế chuẩn bị cuộc Cách mạng

Tháng Tám (năm 1945) , Đảng ta

đã công bố Đề cương văn hóa .

Đây là một sự kiện rất trọng đại,

một chủ trương sáng suốt, có ý

nghĩa tập hợp lực lượng , đoàn

kết những nhà văn hóa văn nghệ,

những trí thức có khuynh hướng

tiến bộ (trong và ngoài nước)

nhằm phát huy tinh thần yêu

nước , lòng khao khát tự do, mong

muốn giải phóng dân tộc, giải

phóng văn hóa khỏi những kìm

kẹp của bọn thực dân , đế quốc .

Sự tập hợp , đoàn kết đó không

phải ở những lời kêu gọi, hiệu

triệu mà bằng những nội dung

rất cơ bản , thiết thực được thể

hiện rõ trong bản đề cương .

a) Trước hết, đó là ý thức

xem văn hóa là một trong những

mục tiêu , động lực cơ bản trong

ba mục tiêu của cách mạng : chính

trị, kinh tế và văn hóa. Ngày nay ,

nói đến mối quan hệ khăng khít

giữa chính trị, kinh tế và văn hóa

thì thật dễ hiểu , không mấy ai

không thấy văn hóa là quan trọng ,

là động lực thúc đẩy sự phát triển

kinh tế - xã hội . Nhưng 50 năm

trước đây có được quan niệm

đúng đắn về vị trí của văn hóa

trong sự nghiệp cách mạng của

một dân tộc còn lạc hậu và yếu

kém như dân tộc ta thật không dễ .

Việc soạn thảo và công bố Đề

cương văn hóa , và trong thực tế

nó đã đi vào cuộc sống, trở thành

nội dung cơ bản của đường lối

văn hóa , văn nghệ của Đảng suốt

50 năm qua, trở thành động lực

thúc đẩy sự nghiệp cách mạng

củanhân dân ta , nguồn cổ vũ trực

tiếp cho giới trí thức nói chung,

giới văn nghệ sĩ nói riêng đi theo

kháng chiến , trung thành với sự

nghiệp cách mạng - điều đó thật

không dễ dàng có đượcnếu Đảng

ta không có một tầm nhìn sáng

suốt xuất phát từ một lý tưởng ,

niềm tin , phẩm giá và nhân cách,

" vốn là quả tim đích thực của một

nền văn hóa " (lời phát biểu của

ông Tổng giám đốc UNESCO

trong buổi lễ phát động " Thập kỷ

thế giới phát triển văn hóa" ).

b) Từ chỗ ý thức được vị trí,

vai trò văn hóa trọng phát triển ,

Đảng ta thấy rõ sự cần thiết

phải tiến hành cuộc cách mạng .

văn hóa . Đề cương đã nêu lên

quan điểm cơ bản về cách mạng

* PGS , PTS văn học , Viện khoa học xã

hội Việt nam
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văn hóa trong mối quan hệ khăng

khít với cách mạng chính trị và

cách mạng kinh tế. Chủ tịch Hồ

Chí Minh nói : Số phận dân ta ở

trong tay ta , văn hóa phải soi

đường cho quốc dân đi . Văn hóa

không chỉ soi đường cho quốc

dân khi đã có chính quyền mà còn

soi đường cho quốc dân ngay

trong lúc giành chính quyền.

Điều đó cũng có nghĩa : chúng ta

không nên đặt vị trí cuộc cách

mạng nào trước , cuộc cách mạng

nào sau , mà cần hiểu văn hóa

trong mối quan hệ hữu cơ với

tất cả các lĩnh vực khác trong

tiến trình cách mạng Việt nam

dưới sự lãnh đạo của Đảng ta.

Bởi thế , Hồ Chí Minh khẳng

định : " Văn hóa nghệ thuật cũng

là một mặt trận . Anh chị em (văn

nghệ sĩ - TD ) là chiến sĩ trên mặt

trận ấy" . Người nói thêm :

"Chắc có người nghĩ : Cụ Hồ

đưa nghệ thuật vào chính trị.

Đúng lắm. Văn hóa, nghệ thuật

cũng như mọi hoạt động khác ,

không thể đứng ngoài, mà phải ở

trong kinh tế và chính trị " (1)

Toàn bộ tư tưởng cơ bản về văn

hóa nói trên của Chủ tịch Hồ Chí

Minh cũng là tư tưởng cơ bản của

Đề cương văn hóa Việt nam năm

1943 , và chính Người là hình ảnh

tượng trưng , tiêu biểu cho quan

niệm mới về văn hóa trong quan

hệ với phát triển .

c ) Về nội dung, bản Đề cương

văn hóa Việt nam năm 1943 nêu ba

nguyên tắc : dân tộc, khoa học,

đại chúng . Từ ba nguyên tắc trên ,

Đảng ta đề ra đường lối lãnh

đạo văn hóa, văn nghệ một cách

nhất quán.

Ba nguyên tắc dân tộc, khoa

học, đại chúng cũng đồng thời là

ba phương châm vận động văn

hóa mới, hướng giới trí thức và

văn nghệ sĩ vào những mục tiêu

cơ bản của cách mạng, tuyệt đối

trung thành với Tổ quốc , với

kháng chiến , yêu khoa học , lấy

chủ nghĩa Mác - Lê-nin làm kim

chỉ nam cho hành động , một lòng

một dạ phục vụ nhân dân , gần

gũi quần chúng lao động .

Nếu chỉ dừng lại ở ba nguyên

tắc lớn mà Đề cương đề ra thì

có thể nói, trước đây , hiện nay và

sau này nữa sẽ không bao giờ sai ,

không thể phủ nhận được một

nguyên tắc nào, bởi vì , đó là

những nguyên tắc lớn mang tính

khái quát cao , thể hiện đặc trưng

và tính chất của bất cứ một nền

văn hóa, văn nghệ chân chính nào .

Tuy nhiên , ngày nay nếu đi sâu

vào việc nhận thức và vận dụng

từng nguyên tắc trên vào hoạt

động thực tiễn của đời sống văn

hóa , văn nghệ nước ta , thì phải

nói là bản Đề cương cũng bộc lộ

những hạn chế nhất định . Sau

khi đất nước được hoàn toàn độc

lập và thống nhất, nhất là từ sau

Đại hội VI của Đảng, khi đất

nước ta bước sang thời kỳ mới

với những chuyển biến sâu sắc

và toàn diện , thì Đề cương càng

tỏ ra không đáp ứng được yêu

cầu phát triển của văn hóa, văn

nghệ và sự nghiệp đối mới nói

chung . Đã đến lúc cần nhận thức

lại một số phạm trù vốn được

xem là phương tiện tư duy truyền

thống khi nói đến những nguyên

tắc lớn của Đề cương. Thiết

nghĩ đó cũng là tất yếu, bởi lẽ

cả những nguyên lý cơ bản của

chủ nghĩa xã hội cũng đã và đang

được nhận thức lại để hiểu đúng

nội dung đích thực của nó và vận

dụng đúng với hoàn cảnh cụ thể

của nước ta trong bối cảnh thế

giới đã thay đổi nhiều .

Ngay khái niệm văn hóa , như

chúng ta đều biết , cho đến nay

đã có hàng trăm định nghĩa khác

nhau . Nhưng cả thế giới đang

hướng tới một quan niệm mới

về văn hóa , hiểu theo nghĩa rộng

do UNESCO đưa ra trong dịp phát

động " Thập kỷ thế giới phát

triển văn hóa " (1988 - 1997). Văn

hóa là "tổng thể các hệ thống giá

trị bao gồm các mặt tình cảm , tri

thức , vật chất, tinh thần của xã

hội . Nó không chỉ là thuần túy bó

hẹp trong các hoạt động sáng tác

nghệ thuật, mà bao hàm cả

phương thức sống, những

quyền con người cơ bản , truyền

thông, tín ngưỡng ..." . Cũng theo

quan niệm của UNESCO thì "văn

hóa và phát triển là hai mặt gắn

liền với nhau " ... "văn hóa cần

coi mình là nguồn cổ xúy trực

tiếp cho phát triển và ngược lại

phát triển cần thừa nhận văn hóa

giữ một vị trí trung tâm , một vai

trò điều tiết xã hội" ( 2 ) . Nếu theo

quan niệm trên , chúng ta thấy bản

Đề cương văn hóa Việt nam 1943

quả thực chưa bao quát được hết

các mặt có liên quan đến phát

triển . Điều đó cũng là lẽ đương

nhiên. Không thể đòi hỏi một văn

kiện ra đời cách đây 50 năm lại

chính xác về mọi chi tiết.

II - MẤY SUY NGHĨ BƯỚC

ĐẦU VỀ CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN VĂN HÓA

TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN

NAY

Cương lĩnh xây dựng đất

nước trong thời kỳ quá độ lên

chủ nghĩa xã hội có nêu mục tiêu

tư tưởng và văn hóa : Làm cho thế

giới quan Mác - Lê-nin và tư
giới quan Mác

tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

giữ vị trí chỉ đạo trong đời sống

tinh thần xã hội . Kế thừa và phát

( 1 ) Hồ Chí Minh : Văn hóa nghệ thuật

cũng là một mặt trận , Nxb Văn học , 1981 ,

tr 24

(2 ) Xem Tạp chí Thông tin của UNESCO

(Le courrier de L'UNESCO ) số tháng

2-1988, tr.5
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huy những truyền thống văn hóa

tốt đẹp của tất cả các dân tộc

trong nước, tiếp thu những tinh

hoa văn hóa nhân loại , xây dựng

một xã hội dân chủ, văn minh vì

lợi ích chân chính và phẩm giá con

người, với trình độ tri thức, đạo

đức, thể lực và thẩm mỹ ngày

càng cao . Trong phần nói về

chính sách xã hội, Cương lĩnh còn

viết : " Xây dựng nền văn hóa

mới, tạo ra một đời sống tinh

thần cao đẹp , phong phú và đa

dạng , có nội dung nhân đạo , dân

chủ , tiến bộ . Phát huy vai trò văn

học nghệ thuật trong việc nuôi

dưỡng, nâng cao tâm hồn Việt

nam . Khẳng định và biểu dương

những giá trị chân chính , bồi

dưỡng cái chân , cái thiện , cái mỹ

theo quan điểm tiến bộ, phê phán

những cái lỗi thời , thấp kém ..."

Theo văn kiện nói trên , chúng ta có

thể thấy khái niệm văn hóa đã

được mở rộng , vị trí văn hóa đã

được khẳng định thêm một

bước . Tuy Cương lĩnh không

nhắc đến ba nguyên tắc dân tộc ,

khoa học, đại chúng nêu trong Đề

cương văn hóa ,nhưng những

điều nói trong Cương lĩnh không

mâu thuẫn gì với nội dung ba

nguyên tắc đó . Vấn đề cốt lõi là

ở cách hiểu nội dung chính xác

của các phạm trù khoa học đó .

a) Trước hết, nói về phạm trù

dân tộc và tính dân tộc. Có lẽ đây

là vấn đề được nghiên cứu

nhiều và ngày càng được khẳng

định như một trong những thuộc

tính quan trọng nhất của văn hóa,

nghệ thuật . Ngay trong các văn

kiện của Đảng và Nhà nước ta ,

phạm trù dân tộc cũng được đề

cập một cách nhất quán từ khi có

Đề cương đến nay, kể cả trong

Cương lĩnh khi nói về xã hội xã

hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây

dựng cũng nhắc đến yêu cầu :

có nền văn hóa tiên tiến , đậm đà

bản sắc dân tộc . Nhưng hiểu như

thế nào về nội hàm phạm trù dân

tộc và tính dân tộc thì không phải

lúc nào cũng giống nhau . Trước

đây, trong Đề cương , nguyên tắc

" dân tộc hóa " được giải thích là

" chống mọi ảnh hưởng nô dịch

và thuộc địa , khiến cho văn hóa

Việt nam phát triển độc lập" . Còn

trong văn học , nghệ thuật thì có

lúc "dân tộc " được xem là "hình

thức" trong cặp phạm trù "nội

dung xã hội chủ nghĩa " và " hình

thức dân tộc" . Từ sau Đại hội III

của Đảng (1960 ) đến nay , phạm

trù dân tộc được xác định lại,

không còn là vấn đề hình thức

đơn thuần , mà đã bao hàm cả nội

dung, được gọi chung là tính chất

dân tộc hoặc tính dân tộc . Đến lúc

này, vấn đề "dân tộc tính " đã

9

được thừa nhận như là thuộc tính

của một nền văn hóa, văn nghệ .

Khi nói đến bản sắc dân tộc ,

chúng ta cần hiểu khái niệm dân

tộc trong mối quan hệ biện

chứng với hiện đại , bao gồm

việc đánh giá truyền thống văn

hóa quá khứ, tiếp thu văn hóa

nước ngoài và việc sáng tạo cái

mới trên mọi lĩnh vực của văn

hóa chứ không riêng văn học ,

nghệ thuật . Làm thế nào để giữ

cho được bản sắc văn hóa dân tộc

trong quá trình tiếp thu truyền

thống và sáng tạo cái mới là việc

đã được bàn nhiều và chắc chắn

sẽ còn được tiếp tục bàn nữa ,

nhất là trong hoàn cảnh đổi mới

và mở cửa như hiện nay. Song ,

điều cần khẳng định là : nếu để

mất bản sắc văn hóa dân tộc ,

chúng ta sẽ mất tất cả, từ đạo

lý , triết học , văn học , nghệ thuật

đến tâm hồn , lối sống , tín

ngưỡng ... và nói chung , là nền

văn hóa lâu đời của dân tộc sẽ

không còn chỗ đứng trên thế

giới . Do vậy, hơn bao giờ hết,

việc khai thác , giữ gìn, phát triển

và nâng cao bản sắc văn hóa dân

tộc đang trở thành vấn đề thời

sự ở ta . Nhiều vấn đề lý luận

và thực tiễn chung quanh việc giữ

gìn và nâng cao bản sắc văn hóa

dân tộc đã và đang được đặt ra .

Trong phạm vi sáng tạo văn học ,

nghệ thuật, chúng ta cần nhớ lại

ý kiến của Chủ tịch Hồ Chí

Minh khi Người nói về bản chất

nền văn hóa mới. Người nói :

"Gốc của văn hóa mới, là dân

tộc. Nếu dân tộc hóa mà phát

triển đến cực điểm thì tức là tới

chỗ thế giới hóa đó, vì lúc bấy

giờ văn hóa thế giới sẽ phải chú

ý đến văn hóa của mình , phải làm

bạn với văn hóa mình, và văn hóa

của mình sẽ chiếm được một vị

trí ngang với các nền văn hóa thế

giới. Mình có thể bắt chước

những cái hay của bất cứ nước

nào ở Âu Mỹ, nhưng điều cốt

yếu là sáng tác . Mình đã hưởng

cái hay của người thì mình cũng

phải có cái hay cho người ta

hưởng . Mình đừng chịu vay mà

không trả " (3) . Những lời ngắn

gọn mộc mạc và dễ hiểu của Chủ

tịch Hồ Chí Minh thiết tưởng đã

nói lên một cách đầy đủ quan

niệm dân tộc - hiện đại mà chúng

ta cần tiếp tục kế thừa và phát

huy khi xây dựng chiến lược văn

hóa trong giai đoạn mới.

b) Về phạm trù khoa học, có lẽ

ít được nhắc lại nhất, và hình

như quan niệm về nguyên tắc này

cũng khác nhau . Theo Đề cương

thì "khoa học hóa " là "chống lại

những cái gì làm cho văn hóa trái

khoa học , phản tiến bộ" . Nhưng

thế nào là văn hóa trái khoa học,

phản tiến bộ, thì Đề cương lại

chưa nói rõ . Do đó, mỗi người

hiểu một cách . Có người hiểu

(3 ) Theo Hoài Thanh trong Có một nền

văn hóa Việt nam, Hội văn hóa cứu quốc

Việt nam xuất bản, Hà nội, 1946 , tr 25
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Nghiên cứu - Trao đổi

khoa học nói đây là chủ nghĩa

Mác - Lê-nin với phương pháp

duy vật biện chứng và duy vật

lịch sử , còn trong văn học nghệ

thuật thì lấy chủ nghĩa hiện thực

xã hội chủ nghĩa làm nền tảng.

Hiểu như vậy không sai , nhưng

chưa đủ . Thật ra thì khái niệm

khoa học rất rộng , bao gồm cả

khoa học tự nhiên , khoa học kỹ

thuật, khoa học xã hội và khoa học

nhân văn . Đó là những quan điểm

học thuật, nhưng đồng thời cũng

là cơ sở văn hóa vật chất . Đó là

những giá trị tinh thần biểu hiện

sự sáng tạo của trí tuệ , nhưng

đồng thời cũng thể hiện văn hóa

ứng xử với tự nhiên và môi

trường sống , môi trường sinh

thái . Theo quan điểm mới về văn

hóa thì khoa học là một thuộc tính

hết sức quan trọng, không thể

nói văn hóa mà không nói khoa

học. Với tư cách là hiện tượng

văn hóa , khoa học có vị trí bao

trùm toàn bộ các nhân tố nội sinh

của phát triển . Quá trình hiện đại

hóa đất nước nhằm theo kịp các

nền văn minh nhân loại chỉ có thể

diễn ra trên cơ sở tiếp nhận khoa

học hiện đại và công nghệ tiên

tiến . Bản thân khoa học là hiện

tượng văn hóa , nhưng việc nắm

bắt và vận dụng khoa học và công

nghệ vào điều kiện cụ thể của

đất nước cũng là một hiện

tượng văn hóa mà không phải bao

giờ chúng ta cũng ý thức được

và có quan điểm giống nhau .

Chính vì vậy , trong chiến lược

phát triển văn hóa , nhất là trong

bối cảnh thế giới đang bước

vào ngưỡng cửa của nền văn

minh mới , chúng ta không thê

xem nhẹ vị trí khoa học cũng như

vai trò văn hóa trong thái độ ứng

xử với khoa học . Về phương

diện khoa học tự nhiên , khoa học

công nghệ có thể chúng ta dễ

chấp nhận . Nhưng đối với khoa

học xã hội và khoa học nhân văn

thì vấn đề trở nên phức tạp , tế

nhị và đòi hỏi phải thận trọng .

Đối với chúng ta , chủ nghĩa

Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí

Minh là nền tảng tư tưởng , kim

chỉ nam cho hành động như Nghị

quyết Đại hội VII của Đảng

khẳng định . Nhưng điều đó

không có nghĩa là khoa học đồng

nghĩa với chủ nghĩa Mác - Lê- nin

và tư tưởng Hồ Chí Minh . Trong

văn học , nghệ thuật , cũng không

chỉ có chủ nghĩa hiện thực xã hội

chủ nghĩa là phương pháp sáng tác

tốt nhất và duy nhất . Ngày nay,

điều đó đã quá rõ ràng, nhưng

trước đây nhận chân cho được ý

nghĩa của nguyên tắc khoa học

hóa trong Đề cương quả không

đơn giản . Nguyên nhân trên một

phần do chúng ta còn hiểu quá

hẹp khái niệm văn hóa , nhưng

phần quan trọng hơn có lẽ là do

chúng ta chưa có chính sách mở

cửa như hiện nay . Trong nhiều

thập kỷ, các lĩnh vực khoa học ,

kê cả khoa học xã hội và khoa học

nhân văn phát triển rất mạnh mẽ,

tạo nên những nấc thang trí tuệ

mới, bước sang thế kỷ văn minh

mới , trong khi đó chúng ta thiếu

một chính sách tiếp cận với cái

mới từ bên ngoài , làm cho tình

trạng văn hóa ở ta vốn nghèo nàn ,

lạc hậu , càng thêm trì trệ . Phải

chăng cũng vì thế mà ngay hiện

nay chúng ta còn tỏ ra lúng túng

trong chính sách đổi mới văn hóa ,

mở cửa về khoa học ?

Chung quanh nguyên tắc " khoa

học hóa " còn nhiều vấn đề cần

bàn . Điều cần khẳng định là

trong chiến lược xây dựng nền

văn hóa mới đừng bao giờ quên

nguyên tắc khoa học hóa trong

Đè cương văn hóa Việt nam năm

1943.

c) Về nguyên tắc "đại chúng

hóa" trong Đề cương chỉ được nói

một cách đơn giản là " chống mọi

chủ trương hành động làm cho văn

hóa phản lại đông đảo quần

chúng hoặc xa đông đảo quần

chúng" . Sau này , trong quá trình

vận dụng và phát triển , các văn

kiện của Đảng và Nhà nước ta ít

nói đến nguyên tắc đại chúng mà

thường dùng khái niệm tính nhân

dân . Còn trong Cương lĩnh thì tính

nhân dân cũng không được nhắc

lại nữa mà thay vào đó là nội dung

nhân đạo , dân chủ, tiến bộ. Quá

trình chuyển hóa các thuật ngữ

khoa học cho thích hợp với thực

tế mỗi thời kỳ cũng là việc tự

nhiên , thường thấy và dễ hiểu .

Điều cần nói ở đây là nội dung

khoa học của các khái niệm . Trong

các khái niệm từ đại chúng đến

nhân dân , dân chủ , nhân đạo... tuy

có khác nhau , song đều thể hiện

nguyên tắc có tính mục đích , thể

hiện bản chất giai cấp của nền

văn hóa mới . Nền văn hóa đó của

ai, vì ai, phục vụ ai ? Điều này

càng cần được khẳng định trong

giai đoạn hiện nay khi mà các thế

lực thù địch đang thúc đẩy một

cuộc " xâm lăng mới về văn hóa"

theo chiến lược diễn biến hòa

bình phá hoại các dân tộc.

Tóm lại , ba nguyên tắc dân tộc,

khoa học, đại chúng nêu trong Đề

cương văn hóa Việt nam năm 1943

có giá trị vô cùng to lớn , và trong

thực tế nó đã trở thành động lực

phát triển của nền văn hóa , văn

nghệ nước ta trong nhiều thập

kỷ qua. Ngày nay chúng ta cần kế

thừa và phát huy, phát triển

những nguyên tắc đó . Vấn đề là

cần nhận thức đúng nội dung

đích thực của nó và vận dụng,

phát triển những nguyên tắc cơ

bản ấy trong bối cảnh mới để

tiến tới xây dựng một chiến

lược phát triển văn hóa trong

chiến lược xây dựng con người

Việt nam mới.
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MẤY QUAN ĐIỂM LỚN

VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

THEOĐỊNH HƯỚNGXÃ HỘI CHỦ NGHĨA

THI

Hị trường và chủ nghĩa xã hội là những vấn đề

lý luận và thực tiễn rất phức tạp . Riêng về thị

trường đã có nhiều ý kiến khác nhau . Trong phạm

vi bài viết này , xin chỉ nếu một số quan điểm lớn

về phát triển thị trường theo định hướng xã hội

chủ nghĩa .

1 - Quan điểm về lựa chọn kinh tế thị trường .

Thị trường là thành tựu chủng của văn minh nhân

loại . Lựa chọn kinh tế thị trường là tất yếu để phát

triển kinh tế hàng hóa theo định hướng xã hội chủ

nghĩa .

Về nhận thức lý luận , hiện có hai trường phái

khác nhau xung quanh vấn đề lựa chọn kinh tế thị

trường . Phần lớn các học giả phương Tây và các

trường phái cải cách kinh tế hiện có tiếng nói có

trọng lượng trong chính phủ các nước Đông Âu thì

cho rằng thị trường là thị trường, không cần phân

biệt nó là xã hội chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa .

Trên thực tế , các lời khuyên và các biện pháp mà

họ đề xuất là dựa theo mô hình phát triển kinh tế

tư bản chủ nghĩa , trong đó "tư nhân hóa " được cổ

vũ mạnh mẽ và các biện pháp " sốc" được đề cao .

Các nhà kinh tế Trung quốc thì phê phán nhận

thức phiến diện về kinh tế thị trường , phê phán

thái độ coi trọng điều tiết thị trường mà xem nhẹ

kế hoạch hóa. Họ cho rằng, kinh tế hàng hóa xã hội

chủ nghĩa là giai đoạn lịch sử đặc thù của kinh tế

hàng hóa. Kinh tế hàng hóa xã hội chủ nghĩa lấy

chế độ công hữu làm cơ sở , khác với kinh tế hàng

hóa trước đó lấy chế độ tư hữu làm cơ sở. Do vậy ,

tính kế hoạch của kinh tế xã hội chủ nghĩa phải

được xem là yêu cầu của xã hội hóa nền sản xuất

lớn xã hội chủ nghĩa (1)

Từ thực tiễn đổi mới kinh tế ở nước ta trong

những năm qua , nhất là từ sau Đại hội VI của Đảng ,

tôi cho rằng , cả hai cách nhận thức nói trên đều có

những khía cạnh không phù hợp. Theo tôi , về lý .

luận , cần khẳng định , có hai loại thị trường : thị

HOÀNG ĐẠT *

trường tư bản chủ nghĩa và thị trường xã hội chủ

nghĩa .

Trên thực tế , nhờ chuyển sang kinh tế hàng hóa

nhiều thành phần, chúng ta đã đạt được những

thành tựu bước đầu về kinh tế , xã hội . Bằng

những phương tiện của riêng mình và những phương

tiện mà chủ nghĩa tư bản đã đạt được (như thị

trường , cạnh tranh , lợi nhuận , sở hữu tư nhân ),

chúng ta đã phát triển được nền kinh tế theo mục

tiêu của chủ nghĩa xã hội , giải phóng được lực

lượng sản xuất, điều kiện tuyệt đối cần thiết để

khai thác mọi tiềm năng, tạo nên sức bật cho nền

kinh tế .

Về thị trường ở nước ta , có lúc đã có sự phân

biệt theo kiểu duy ý chí giữa "thị trường có tổ

chức" và "thị trường tự do" . Trong mô hình gọi là

" thị trường có tổ chức " , tổng thể các yếu tố cấu

thành thị trường (như quan hệ tiền - hàng, quan hệ

mua - bán, quan hệ cung - cầu , giá cả hàng hóa...)

cùng môi trường hoạt động, động lực vận động và

các quy luật vận hành của nó , đều bị cơ chế " giao

nộp, cấp phát, mua theo lệnh , bán theo lệnh " làm cho

bị biến dạng , không còn là các yếu tố khách quan .

Như vậy , cùng với việc chuyển sang kinh tế thị

trường, không thể không trả lại cho thị trường toàn

bộ các yếu tố khách quan nói trên để nền kinh tế

có thể vận động thực sự theo các quy luật khách quan

của sản xuất và lưu thông hàng hóa. Thông qua các

yếu tố như cung - cầu, giá cả , sức mua của đồng

tiền , thị trường sẽ điều tiết sản xuất kinh doanh

theo hướng bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội là

tiêu chuẩn quan trọng nhất của sự phát triển thị

trường . .

Thực tế cho thấy , việc đổi mới cơ chế quản lý

kinh tế ở nước ta đã làm cho sản xuất, lưu thông

phát triển , tạo ra được hệ thống lợi ích hợp với quy

* Giáo sư, Viện trưởng Viện kinh tế kỹ thuật thương mại, Bộ

thương mại .

( 1 )Xem tạp chí Thông tin lý luận số 8-1992, tr . 34
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luật khách quan của kinh tế hàng hóa nhiều thành

phần . Đúng là những thay đổi bắt đầu từ sự đòi

hỏi có những tháo gỡ cho cơ sở (vi mô) , nhưng thành

tựu đạt được của những tháo gỡ lại đã thúc đẩy

quản lý vĩ mô của nhà nước tiến những bước dài

sang cơ chế thị trường . Thành tựu lớn nhất là giải

phóng thị trường , giá cả ; bước đầu hình thành các

loại thị trường khác bên cạnh thị trường hàng hóa.

Bằng tiềm lực kinh tế dự trữ của nhà nước, chúng

ta đã từng bước điều tiết được giá cả trên thị

trường. Như vậy , lựa chọn mô hình kinh tế thị

trường để phát triển kinh tế hàng hóa theo định

hướng xã hội chủ nghĩa là sự lựa chọn đúng đắn .

2 - Quan điểm về xây dựng các chủ thể tự chủ

kinh doanh với các doanh nghiệp nhà nước được

củng cố và phát triển trong những ngành và lĩnh

vực then chốt.

Cốt lõi của vấn đề xây dựng các chủ thể tham

gia thị trường là thực hiện nhất quán chính sách kinh

tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ

nghĩa . Trước đây, chúng ta đã đồng nhất thành

phần kinh tế với phương thức sản xuất , xem kinh

tế quốc doanh là đặc trưng cho chủ nghĩa xã hội,

nên đã quốc doanh hóa một cách tràn lan ; mặt khác ,

lại thu hẹp quy mô và cơ cấu các thành phần kinh

tế khác .

Tư tưởng giải phóng vàphát triển của chiến lược

xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta đòi hỏi phải

xem sự tồn tại và phát triển khách quan , tính đa dạng

của các thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ,

là đặc trưng nổi bật của thời kỳ chuyển tiếp từ

một nền sản xuất chủ yếu là sản xuất nhỏ đi lên

sản xuất hiện đại .

Quá trình xã hội hóa hiện thực nền kinh tế theo

định hướng xã hội chủ nghĩa không phải là quá trình

thực hiện công hữu hóa một cách phổ biến theo

đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội , mà là quá

trình thực hiện nó trong một thời gian dài với nhiều

bước quá độ . Mục đích cuối cùng là nền kinh tế

phát triển theo quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội, phục

vụ mục tiêu của chủ nghĩa xã hội .

Trong chủ nghĩa tư bản , nhà nước cũng tham gia

vào hoạt động kinh tế và quản lý xã hội , vì vậy ở

các nước tư bản đều có khu vực kinh tế quốc

doanh . Khu vực này có tỷ trọng khác nhau tùy theo

điều kiện cụ thể của từng nước, và có xu hướng

giảmdần tỷ trọng để nâng cao hiệu quả . Thiết nghĩ ,

ở nước ta cũng cần quan tâm đến khu vực này ,

củng cố và phát triển nó trong những ngành và lĩnh

vực then chốt. Tất nhiên, phát triển kinh tế quốc

doanh phải dựa trên tiêu chuẩn hàng đầu là hiệu quả ,

hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội. Đồng thời ,

kinh tế quốc doanh phải đóng vai trò nòng cốt trong

quan hệ hợp tác , liên kết với các thành phần kinh

tế khác .

Kinh tế quốc doanh ở ta trước đây vốn được

chế độ bao cấp nuôi dưỡng và che chắn , khi chuyển

sang cơ chế thị trường lại phải đương đầu với môi

trường cạnh tranh có phần hỗn loạn , với môi

trường kinh tế và luật pháp chưa đầy đủ , với chính

sách thiếu đồng bộ , nên nó có yếu kém thì cũng là

điều dễ hiểu. Nhưng từ thực tế đó đã có người

nghĩ rằng cần tư nhân hóa triệt để kinh tế quốc

doanh . Nghĩ như vậy , theo tôi, là không phù hợp với

lý luận cũng như thực tiễn nước ta.

Con đường tháo gỡ cơ bản và lâu dài cho đại bộ

phận các doanh nghiệp nhà nước là chuyển hóa về

quy mô tổ chức. Để thực sự là đơn vị tự chủ kinh

doanh có hiệu quả , phần lớn doanh nghiệp nhà

nước chỉ nên có quy mô vừa và nhỏ . Việc chuyển

hóa về quy mô tổ chức thông qua con đường cổ

phần hóa, sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển

hóa sở hữu ở các doanh nghiệp nhà nước.

Cũng cần thống nhất quan niệm về sự bình đẳng

giữa các thành phần kinh tế . Trên thị trường, dù là

kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể hay kinh tế cá

thể, đều phải hoạt động theo quy định của pháp luật.

Hiện nay , do hệ thống luật ở ta còn chưa hoàn chỉnh ,

nên hầu hết mọi thành phần kinh tế đều ở trong

thế , cạnh tranh không bình đẳng. Nói các chủ thể

tham gia thị trường đều bình đẳng trước pháp luật,

không có nghĩa là các chủ thể đều có vị trí như nhau

trên thị trường . Điều cần lưu ý là không nên quá

ưu ái các doanh nghiệp nhà nước, dẫn đến tình trạng

bao cấp như trước đây. Đương nhiên , vẫn cần hỗ

trợ các chủ thể sản xuất, kinh doanh các mặt hàng

thuộc diện chính sách xã hội, các nhu yếu phẩm cho

đồng bào miền núi . Mặt khác , cũng cần hỗ trợ một

số doanh nghiệp nhà nước về tài chính và tín dụng

để có được những dự trữ khi cần có thể can thiệp

vào thị trường nhằm ổn định giá cả .
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3. Quan điểm về nhà nước quản lý thị

trường

Cho đến nay , không có ý kiến khác nhau nào đáng

kể về vai trò quản lý vĩ mô của nhà nước đối với

thị trường . Ngay ở các nước tư bản phát triển , sự

can thiệp của nhà nước vào thị trường cũng được

coi trọng . Trong thực tế , không còn thị trường tự

điều tiết hoàn toàn , như A -đam Xmít mường tượng

trước đây. Phần lớn các nền kinh tế hiện đại phát

triển theo mô hình kinh tế hỗn hợp, là nền kinh tế

trong đó sự can thiệp của nhà nước được áp đặt trên

hệ thống được xây dựng theo nguyên tắc thị

trường
(2)

Trong mô hình kinh tế theo định hướng xã hội chủ

nghĩa, vai trò quản lý của nhà nước càng quan

trọng . Điều đó , bắt nguồn từ bản chất nhà nước

xã hội chủ nghĩa là của dân , do dân và vì dân , mọi

hoạt động sản xuất , kinh doanh đều nhằm bảo đảm

mục tiêu và lợi ích của toàn xã hội .

Để phát huy hiệu lực quản lý của nhà nước trong

điều kiện mới, theo tôi, cần giải quyết mấy vấn

đề cơ bản :

Một là , từ bỏ quan niệm nhà nước trực tiếp làm

kinh tế . Đây là quan niệm bắt nguồn từ mô hình

chế độ sở hữu toàn dân đóng vai trò gần như độc

tôn trong xã hội. Với nền kinh tế hàng hóa nhiều

thành phần bao gồm nhiều loại hình sở hữu , rõ ràng

giới hạn tác động trực tiếp của nhà nước phải thu

hẹp, và nhà nước với tư cách là thể chế chính trị,

không thể hoạt động như một bộ máy sản xuất. Với

tư cách là người đại diện cho lợi ích của toàn xã hội ,

nhà nước cần tập trung chủ yếu vào việc định

hướng, điều hòa các lợi ích trong nền kinh tế cho

phù hợp với các mục tiêu chung của toàn xã hội .

Thông qua các chính sách , công cụ và biện pháp kinh

tế mà xử lý các mâu thuẫn nảy sinh giữa các chủ

thể tham gia thị trường , cũng như giữa họ và nhà

nước.

Hai là , cần phân biệt rạch ròi giữa quản lý nhà

nước và quản lý kinh doanh , Quản lý nhà nước

mang tính toàn xã hội và tính quyền lực (bằng pháp

luật, thông qua hệ thống quan hệ thứ bậc hành

chính ) . Vì vậy, nhà nước phải tập trung điều tiết

các quan hệ tổng thể và tạo khuôn khổ thể chế cho

các tổ chức sản xuất kinh doanh là những đơn vị tự

chủ, hoạt động theo luật và chịu sự kiểm tra giám sát

về chấp hành luật pháp của nhà nước .

Ba là , quản lý nhà nước cũng như các hoạt động

quản lý nói chung, phải phù hợp với đối tượng

quản lý . Đối tượng quản lý ở đây là thị trường ,

nhưng là thị trường chưa hoàn chỉnh . Bên cạnh sự

sống động và phong phú, thị trường hiện nay cũng

đặt ra hàng loạt vấn đề (kinh tế ngầm , nạn buôn

lậu , tình trạng chạy theo lợi nhuận bằng bất kỳ giá

nào , sự phân hóa xã hội nhanh chóng...) phải giải

quyết . Vì vậy , đi đôi với việc sử dụng các công cụ

kinh tế và luật pháp , cần đề cao vai trò tổ chức ,

hướng dẫn của các cơ quan nhà nước. Bởi vì, như

thực tế cho thấy , không phải mọi vi phạm đều có

thể trừng trị theo pháp luật .

Để nhà nước quản lý thị trường có hiệu quả , về

lập pháp, cần xây dựng và từng bước hoàn chỉnh

một hệ thống luật pháp đồng bộ và thống nhất.

Trước mắt, cần gấp rút xây dựng Luật thương

mại. Về hành pháp , cần bảo đảm tính liên tục và

thống nhất của quyền lực nhà nước ; có sự phân

công, phối hợp tối ưu về mặt tổ chức, bảo đảm

các quan hệ dọc và ngang, giảm đến mức thấp nhất

các cấp và đầu mối trung gian . Về tư pháp, cần

bảo đảm hiệu lực của pháp luật, bảo đảm việc xét

xử phù hợp với cơ chế thị trường và với chủ

trương phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa , bảo

đảm công lý và bình đẳng. Cần sớm thiết lập các

cơ quan tài phán về kinh tế như tòa án kinh tế hoặc

tòa án thương mại thay cho hệ thống trọng tài kinh

tế rất kém hiệu lực hiện nay . Cần có các tòa án hành

chính để xử lý các tranh chấp giữa công dân với

cơ quan hành chính . Cũng cần từng bước xây dựng

hệ thống các cơ quan tư pháp (như cơ quan công

chứng , giám định , đoàn luật sư, cơ quan phát mại ,

đấu giá, v.v. ) để hỗ trợ cho hoạt động xét xử.

(2) Xem Macolm Gillis Dwight H. Perkins, Michael Roemer,

Donald R. Snodgrass : Kinh tế học của sự phát triển , Viện

nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, Trung tâm thông

tin tư liệu , năm 1990 , t1 , tr 190
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DỤNG

CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ

I

NGUYỄN VĂN THÂM

TRONG

TRONG một tương lai lâu dài , các hệ thống văn

bản sẽ còn là phương tiện thiết yếu của hoạt

động quản lý . Bất cứ nhà quản lý hành chính nào,

bất cứ một cơ quan nào cũng phải đối mặt với các

hệ thống văn bản đặt ra trong thực tế .

Văn bản và các hệ thống của nó luôn luôn ảnh

hưởng đến nhận thức của các nhà quản lý về cả

tính liên tục và tính không liên tục trong hoạt động

của các cơ quan trên những địa bàn và lĩnh vực khác

nhau , cũng như ngay trong cùng một lĩnh vực nhất

định . Chúng có khả năng tạo nên những tình huống

khác nhau trong quản lý nhà nước, mở rộng hay thu

hẹp quan hệ giữa các nhà quản lý , giữa nhà nước

và nhân dân . Các nhà quản lý phải quan tâm đến

không chỉ các văn bản đang hình thành hiện nay mà

cả các thông tin văn bản đã có từ trước, không chỉ

văn bản của một hệ thống mà cả văn bản của nhiều

hệ thống liên quan đến công việc của mình, của cơ

quan mình . Họ dùng văn bản để nối cánh tay của

mình ra toàn bộ hệ thống quản lý đang hoạt động.

Văn bản là cơ sở cho các nhà quản lý kiểm tra công

việc của cấp dưới, và là bức thông điệp tin cậy để

gửi cho tương lai về những gì đã làm được.

Thế nhưng , cái phương tiện thiết yếu ấy lại dễ

dàng bị bỏ qua nhất trong nghiên cứu đổi mới hoạt

động quản lý nhà nước . Trong công việc bộn bề

hằng ngày ở hàng loạt cơ quan , dường như việc

soạn thảo và xử lý văn bản lại được xem là thứ

yếu, dễ bị xếp vào công việc có tính sự vụ , không

có tính chiến lược . Lại nữa, cho dù đã có một số

văn bản hướng dẫn của nhà nước được ban hành

từ nhiều năm nay, nhưng có rất ít cơ quan chú ý

thực hiện đúng những quy định đó . Việc tổng kết ,

đánh giá những tồn tại trong lĩnh vực soạn thảo và

xử lý văn bản không được mấy cơ quan làm tốt .

Chưa có mấy cơ quan xem xét đầy đủ những tác hại

do tình trạng văn bản không tốt mang lại cho hoạt

động của cơ quan mình . Người ta cho rằng , trong

cuộc sống hằng ngày còn biết bao

việc cấp bách hơn phải giải quyết,

tỷ như nghèo đói và thất nghiệp , giáo

dục xuống cấp, buôn lậu và tham

nhũng... So với những vấn đề như

vậy thì vấn đề văn bản quả nhiên

chưa là gì để phải quan tâm , bởi lẽ nó

chưa phải là việc " chết người" . Vì

vậy mà còn rất ít tiếng nói khả dĩ có

trọng lượng để nói lên rằng nhiều

vấn đề nóng bỏng của đời sống

hôm nay đang nổi cộm chưa giải

quyết được đều có liên quan , thậm

chí có nguồn gốc từ các văn bản ban hành không

đúng của các cơ quan lập pháp cũng như hành pháp,

từ các chữ ký thiếu trách nhiệm của nhiều cán bộ

lãnh đạo và quản lý. Cứ như thế , nhiều văn bản

được cho ra đời tùy tiện, sai thể thức , sai quy chế ,

văn phong không chuẩn mực, rất kém tác dụng trong

quản lý nhà nước và quản lý sản xuất , kinh doanh ,

vẫn hằng ngày chạy từ cơ quan này đến cơ quan

khác , nằm trên bàn của các nhà lãnh đạo và quản lý

các cấp để rồi lại bị quên đi nhanh chóng trong công

việc bộn bề . Chính các nhà lãnh đạo và quản lý ,

chính bộ máy quản lý nhà nước đang tự làm xấu

đi phương tiện làm việc thiết yếu của mình, đang

chìm ngập trong biển giấy tờmà trong đó có nhiều

giấy tờ vô dụng , nhưng lại thiếu các văn bản chuẩn

mực làm chỗ dựa cho công việc hằng ngày.

Một trong những điều đáng lo ngại nhất hiện nay

về văn bản của chúng ta , theo tôi , đó là tính lệch pha

giữa các hệ thống văn bản . Điều đó đang làm rối

loạn mọi định hướng sử dụng văn bản trong các cơ

quan từ trung ương đến địa phương . Xin nêu vài ví

dụ :

Các văn bản hướng dẫn về kế hoạch hóa gia đình

đều nói rằng để tránh bùng nổ dân số, mỗi gia đình

chỉ nên có từ 1 đến 2 con. Nhưng các văn bản

hướng dẫn giao ruộng đất cho nông dân sử dụng ở

nhiều địa phương lại quy định rằng gia đình nào có

đông nhân khẩu thì được phép nhận nhiều đất, dù

rằng sinh thêm con thứ 3 có thể bị phạt tiền . Đó là

sự lệch pha trong hai hệ thống khác nhau cùng tác

động lên một đối tượng . Người nông dân đầy

thông minh và thực tế sẽ biết tránh một pha không

có lợi cho quyền lợi trước mắt của mình . Khi đó

quốc sách giảm tỷ lệ tăng dân số chỉ còn là điều ghi

trên giấy .

* Tiến sĩ khoa học lịch sử, Trường đại học tổng hợp Hà nội
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Một ví dụ khác . Văn bản của các cơ quan trung

ương có chức năng thực hiện chính sách hậu phương

quân đội quy định rằng tiền thương tật của thương

binh được trả theo mức độ thương tật và phải được

Bộ lao động , thương binh và xã hội phê duyệt . Nhưng

nhiệm vụ kiểm tra thương tật và trực tiếp trả tiền

lại giao cho các địa phương thực hiện . Các địa

phương đã tự quy định cách giải quyết cụ thể theo

thực tế của địa phương mình . Sự lệch pha xuất hiện

giữa văn bản của trung ương và văn bản của địa

phương ; giữa văn bản của các địa phương khác nhau

đối với cùng một đối tượng quản lý và trong cùng

hệ thống. Hậu quả của vấn đề này thật tai hại. Có

đối tượng được trả tiền cao mà thương tật thực ra

lại ít ; có người đã không nhận tiền từ lâu mà danh

sách phê duyệt vẫn còn ; có người đáng được trợ

cấp nhưng lại không được, v.v .. Hàng tỷ đồng đã

chi không đúng đối tượng . Thế là một chính sách

đúng đắn của Đảng và Nhà nước đã bị hạn chế tác

dụng .

Một ví dụ gần đây . Nghị định số 66/HĐBT của

Hội đồng bộ trưởng ngày 02-3-1992 quy định rằng

UBND huyện, quận được giao quyền ra quyết định

cấp giấy phép kinh doanh cho các cá nhân và nhóm

kinh doanh có vốn thấp hơn vốn pháp định quy định

tại Nghị định số 221 -HĐBT của Hội đồng bộ

trưởng. Nhưng cho đến nay đã có không ít cơ quan

tự ra văn bản thành lập các tổ chức kinh doanh nhỏ

của ngành mình . Họ vay tiền để kinh doanh và biến

mất cùng với sự giải thể của cơ quan chủ quản . Sự

lệch pha trong văn bản ở đây đã làm cho chỉ riêng ở

Hà nội đang có hàng trăm tỉ đồng tiền nợ mà không

có con nợ cụ thể , chủ nợ chỉ đành trông vào các cơ

quan chức năng nhà nước giúp thu hồi.

Hoặc mới đây nhất, thực hiện chủ trương chống

hàng nhập lậu, cả hai Bộ tài chính và Bộ thương mại

đều có thông tư hướng dẫn kê khai các mặt hàng

cấm nhập , nhưng Bộ tài chính kê 10 loại, còn Bộ

thương mại lại kê 17 loại . Vậy thì cấp dưới thực

hiện biết theo bộ nào ? Có thể nêu hàng loạt ví dụ

tương tự ở nhiều ngành khác nữa.

Như thế là có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự lệch

pha của các hệ thống văn bản quản lý và sự biểu

hiện của chúng rất đa dạng . Có thể đó là sự lệch pha

giữa hệ thống văn bản của trung ương và văn bản

của các địa phương ; giữa văn bản của Đảng và văn

bản của Nhà nước trong quá trình chỉ đạo công tác

thể. Đôi khi có sự lệch pha do văn bản ban hành

chậm và thiếu chính xác bị thực tế phủ nhận và

cụ

người ta buộc phải ra văn bản mới để điều hành

công việc , v.v .. Vô luận thế nào thì đó cũng là một

thực tế đã và đang ảnh hưởng không tốt đến hoạt

động của bộ máy quản lý , gây ra nhiều hậu quả

không nhỏ về kinh tế , chính trị và xã hội mà chúng

ta không thể bỏ qua được .

II

KHI

HI xem xét mối quan hệ giữa các văn bản và tổ

= chức hoạt động của các cơ quan nhà nước cũng

như của các tổ chức xã hội khác , có thể nói rằng các

cơ quan , tổ chức là những cỗ máy đang vận hành

mà qua đó văn bản thể hiện chức năng của mình góp

phần thúc đẩy tiến bộ xã hội . Vừa là phương tiện ,

vừa là sản phẩm của hoạt động quản lý, văn bản

đòi hỏi phải có những chuẩn mực nhất định trong

quá trình xây dựng và sử dụng chúng.

Chất lượng của văn bản dĩ nhiên lệ thuộc vào

nhiều yếu tố nhưng không thể không tính đến quy

trình soạn thảo chúng trong thực tế . Thiếu các quy

trình chuẩn trong soạn thảo văn bản ở các cơ quan

quả thật đã góp phần làm tăng thêm sự lệch pha của

các hệ thống văn bản xét trên phương diện là hình

thức chủ yếu của việc truyền đạt các quyết định

quản lý . Chẳng hạn , để triển khai một chủ trương

chung của Chính phủ, có bộ gửi bản sao văn bản của

Chính phủ cho các cơ quan liên quan , kể cả cho địa

phương ; có bộ ra một văn bản chỉ đạo . Ở các tỉnh

cũng thực hiện tương tự như vậy , nhưng phổ biến

là sao lục gửi cho cấp huyện và các sở . Đối với

văn bản hướng dẫn thì có nơi dùng quyết định, có

nơi dùng thông tư, có nơi ra thông báo, v.v .. Các chế

tài hành chính quy định trong văn bản hướng dẫn lại

càng khác nhau , có khi không quy định gì . Chúng ta

thấy ngay ở đây nguồn gốc ban đầu của sự lệch

pha trong các hệ thống văn bản chính là những quan

niệm không thống nhất, thiếu tính định hướng từ

các cơ quan có thẩm quyền về cách sử dụng văn bản

quản lý để điều hành công việc , về đánh giá ý

nghĩa của các văn bản khi sử dụng chúng, và kèm

theo đó là việc soạn thảo không theo một quy trình

nào cả . Nói cách khác, chỉ quan tâm đến nội dung

công việc mà quên đi phương tiện làm việc để thực

hiện nội dung đó cần phải như thế nào.

Thật ra , những quy định về soạn thảo và xử lý

văn bản để đảm bảo tính thống nhất của chúng về

chức năng cũng như về hiệu lực pháp lý, không

phải hoàn toàn không có từ trước đến nay . Tuy

nhiên, vì thiếu kiếm tra chặt chẽ và đặc biệt là thiếu

sự quan tâm của chính người làm văn bản mà dần
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•

dần những quy định của nhà nước bị lãng quên .

Cũng chưa hề có trường hợp nào bị xem là không

hoàn thành nhiệm vụ quản lý và lãnh đạo, khi không

tuân thủ những quy định về văn bản . Thật lạ lùng

khi chúng ta chỉ kêu gọi sự quan tâm chứ không đặt

ra trách nhiệm cho các nhà quản lý và lãnh đạo đối

với văn bản . Chúng ta thực sự đã thấy lo sợ trước

một bộ máy quản lý nhà nước cồng kềnh , kém

hiệu lực với các phương tiện ít hiệu quả , nhưng

chắc gì đã có nhiều người lo lắng khi đặt vào vị trí

quản lý và lãnh đạo những cán bộ không có hiểu

biết đầy đủ về văn bản và quản lý , mà cũng không

đòi hỏi họ phải học tập nghiêm túc . Chính cách bố

vai trò của các nhà văn bản học , các cán bộ pháp lý ,

cũng như vai trò của các cơ quan chức năng trong

việc giải quyết những nhiệm vụ nói trên . Cần phải

xây dựng những văn bản pháp luật về lĩnh vực này ,

thể chế hóa những quy định về ban hành văn bản .

Bằng những biện pháp cụ thể dựa trên những quy

định chặt chẽ về pháp lý với một đội ngũ cán bộ

được huấn luyện ở những mức độ cần thiết ,

chúng ta hoàn toàn có thể khắc phục các hạn chế và

những sai sót của các hệ thống văn bản quản lý hiện

nay.

III

:

trícánbộnhưvậy đang là mộttrongnhữngnguyên Cóthể đặtra một câuhỏinhưsau các văn bản
nhân quan trọng làm hiệu quả hoạt

máy quản lý của chúng ta ngày càng kém cỏi hơn ,

nó đặc biệt bộc lộ rõ trong cơ chế thị trường hiện

nay khi văn bản đòi hỏi phải được soạn thảo thật

chính xác và phải được xử lý kịp thời dù khối

lượng nhiều đến mấy .

Về việc tiêu chuẩn hóa văn bản quản lý hiện nay

hầu như chúng ta còn chưa đặt ra . Cũng như đối với

quy trình ban hành văn bản , các nhà quản lý không

mấy bận tâm đến mẫu một văn bản chuẩn mực phải

như thế nào. Vấn đề chọn văn phong cho văn bản

như thế nào cũng chỉ được xem là vấn đề phụ .

Thậm chí văn bản không có số , ký hiệu , ngày tháng

vẫn được ban hành . Điều này chỉ thấy ở nước ta

trong thời gian vừa qua , thế giới không thấy có ,

mà ông cha ta trước kia cũng không làm tùy tiện như

vậy . Các loại văn bản xưa như chiếu , biểu , cáo , hịch ,

v.v .. đều được quy định rất chặt chẽ về đối tượng

sử dụng cũng như văn phong . Ai cố tình làm sai sẽ

bị phạt theo luật hình .

Tiêu chuẩn hóa văn bản không chỉ làm cho quá trình

biên soạn thuận lợi thêm, mà quan trọng hơn là sự

thống nhất trong văn bản sẽ tạo nên sự chặt chẽ khi

sử dụng vào hoạt động quản lý . Tính văn hóa của

văn bản sẽ được nâng cao.

Khi đặt vấn đề nghiên cứu để thực hiện tiêu

chuẩn hóa văn bản , chúng ta có nhiều nhiệm vụ cụ

thể phải giải quyết . Ví dụ , cần nghiên cứu để tiêu

chuẩn hóa cách trình bày từng loại văn bản cụ thể ,

quy định cụ thể và thống nhất tên loại và tính chất

các loại văn bản quản lý cũng như cách thức sử

dụng chúng , nghiên cứu văn phong và ngôn ngữ văn

bản hành chính , v.v .. Đó không chỉ là nhiệm vụ của

riêng các nhà quản lý , thậm chí cũng không phải là

nhiệm vụ chính của họ . Ở đây cần nhấn mạnh đến

quản lý trên đã

đâu ? Chúng được xử lý như thế nào ở các cơ quan

trong thời gian qua ? Kết quả khảo sát ở nhiều cơ

quan mà chúng tôi tiến hành trong nhiều năm liền

cho thấy : vì không được huấn luyện và đào tạo một

cách đầy đủ , cán bộ của chúng ta thường soạn thảo

và thực hiện việc xử lý văn bản theo kinh nghiệm

của bản thân , hoặc dựa vào những hướng dẫn cũ

còn lại . Những kinh nghiệm cũ và các tài liệu hướng

dẫn có được thường thiếu tính hệ thống . Điều đó

đã để lại dấu ấn khá rõ vào thực tế hình thành các

văn bản mà trên đây chúng tôi đã đề cập đến . Có thể

nói một cách không quá đáng lắm rằng văn bản quản

lý của chúng ta phản ánh trình độ văn hóa quản lý

còn thấp của một đội ngũ cán bộ chưa ra khỏi thời

kỳ bao cấp được bao nhiêu .

-Nếu chúng ta quan niệm rằng phương pháp và

phương tiện quản lý là những vấn đề cốt lõi của

hoạt động hành chính (khác với mục tiêu của các

hoạt động thuộc lĩnh vực kinh tế , chính trị ), thì để

khắc phục những mặt tồn tại của nền hành chính

quốc gia trong quá trình cải cách bộ máy hành chính

hiện nay , cần phải tạo ra được các phương pháp và

phương tiện làm việc hữu hiệu . Điều đó đòi hỏi phải

nâng cao trình độ văn hóa quản lý của cán bộ làm

việc trong các cơ quan thuộc bộ máy quản lý nhà

nước . Phương tiện không biện minh cho mục đích ,

nhưng muốn đạt được mục đích đã định không thể

không có những phương tiện tốt . Mục tiêu cao đặt

ra cho hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước

không thể nào lại có thể đạt được bằng những cán

bộ có trình độ văn hóa quản lý thấp . Có một

phường nọ thuộc Quận Hai Bà Trưng, Hà nội , được

khen thưởng về thành tích phát triển văn hóa , nhưng

một di tích lịch sử ở đấy đã được xếp hạng lại bị

chính UBND phường ra quyết định chiếm làm trụ
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sở cho văn phòng ủy ban ! Bằng cách làm như thế ,

mục tiêu văn hóa chung có đạt được không ? Câu trả

lời chắc không ai tranh cãi . Chính là vì trình độ văn

hóa quản lý không được nâng cao mà chúng ta đã

đưa ra những phương tiện không tương xứng với

hoạt động quản lý , và nó đã ngăn cản việc thực hiện

mục tiêu .

Như thế, huấn luyện và đào tạo cán bộ để họ có

được một trình độ văn hóa quản lý cao là vấn đề

có ý nghĩa quan trọng để góp phần khắc phục tình

trạng ban hành văn bản tùy tiện đã nói . Đã đến lúc

cần tạo được một nhận thức tự giác cho cán bộ

quản lý về vai trò của văn bản , về trách nhiệm xử

lý khoa học các văn bản trong hoạt động của mình .

Đó chính là nhiệm vụ xử lý thông tin trong hoạt động

quản lý . Nếu rời bỏ nó, tất yếu sẽ phạm sai lầm .

Dĩ nhiên , muốn huấn luyện có kết quả thì cần phải

có chương trình và cách tổ chức thích hợp . Cho đến

nay , trong chương trình giảng dạy của các trường

đào tạo cán bộ quản lý, kể cả ở bậc đại học , chúng

tôi vẫn chưa thấy một chương trình chính thức nào

cho môn văn bản và kỹ thuật xử lý thông tin văn bản

trong quản lý . Tôi nghĩ rằng bộ môn văn bản học

quản lý cần phải có vị trí cần thiết trong chương

trình đào tạo các nhà quản lý cũng như cán bộ hành

chính các cấp . Thông qua môn học này , theo những

mức độ nông sâu khác nhau , các cán bộ quản lý , các

nhà hành chính sẽ được trang bị các tri thức cơ bản

về chức năng của các văn bản , về sự hình thành các

hệ thống văn bản và giá trị thông tin của chúng , về

cách phân loại và xử lý văn bản trong quá trình quản

lý , về kỹ thuật soạn thảo văn bản , v.v .. Trong tình

hình của chúng ta hiện nay , các cán bộ làm văn bản

ở các cơ quan có khi phải được huấn luyện lại từ

đầu, không kể họ đã được đào tạo theo các chuyên

môn khác như thế nào trong quá khứ .

HIÊN

'IV

IỆN nay kỹ thuật máy tính đã xâm nhập vào

nhiều lĩnh vực khoa học và kỹ thuật ở nước

ta , kể cả lĩnh vực soạn thảo và xử lý văn bản . Lợi

ích căn bản nhất của việc sử dụng máy tính trong

soạn thảo và xử lý văn bản là ở chỗ nó có thể giúp

các nhà quản lý lưu lại những văn bản đã được soạn

thảo và sử dụng trong hoạt động của cơ quan , và tra

tìm trở lại dễ dàng khi cần thiết. Nhưng vì hiện nay

văn bản ở nhiều cơ quan soạn thảo chưa tốt , việc

phân loại chúng lại thiếu khoa học , cho nên kỹ thuật

máy tính vẫn chưa phát huy được tác dụng trong việc

quản lý và tra tìm thông tin văn bản quản lý . Máy

tính có nhiều chức năng khác nhau , nhưng nó cũng

chỉ là công cụ . Khi chúng ta không sử dụng đúng nó,

sẽ dẫn đến lãng phí. Hơn bất cứ lĩnh vực nào, ở

đây cán bộ chuyên môn là khâu phải chuẩn bị trước

một bước . Ngoài ra , cán bộ máy tính trong lĩnh vực

văn bản phải được trang bị cả tri thức về văn bản

và tri thức quản lý của lĩnh vực mình tham gia xử

lý thông tin . Cần phải nhấn mạnh điều này , vì

nhiều người cho rằng máy tính có thể thay thế tất

cả . Sự thực, nếu không có tri thức về văn bản ,

không nắm được các nguyên tắc soạn thảo và yêu

cầu xử lý thích hợp cho mỗi loại công việc, cho

mỗi cơ quan cụ thể , thì rất có thể , máy tính chỉ là

thứ công cụ trang điểm hơn là để góp phần nâng cao

năng suất lao động quản lý .

Vì những lý do trên , tôi cho rằng , chương trình

huấn luyện sử dụng máy tính để soạn thảo và xử lý

văn bản cần rất cụ thể và thiết thực. Chúng ta cần

tiến tới xây dựng các hệ điều hành tổng hợp không

phải chỉ cho các đơn vị trong một cơ quan , mà cho

cả các cơ quan trong cùng một hệ thống, sao cho văn

bản của các cơ quan và đơn vị có liên quan có thể

theo dõi được một cách thống nhất , kiểm tra được

sự lệch pha nếu có. Đó là con đường làm cho máy

tính có thể trở thành công cụ đắc lực thực sự đối

với các nhà quản lý khi xây dựng văn bản và sử

dụng các hệ thống văn bản .

*

Tóm lại, trong quá trình cải tiến phương pháp quản

lý nhà nước, chúng ta không thể không quan tâm

đến nhiệm vụ cải tiến việc xây dựng và sử dụng có

hiệu quả các hệ thống văn bản quản lý . Kỹ năng và

kiến thức về soạn thảo và xử lý văn bản , kể cả kỹ

năng sử dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại , là

không thể thiếu đối với các cán bộ quản lý .

Văn bản có thể là chiếc cầu nối giữa các cơ quan

với nhau , giữa nhà nước với nhân dân , nhưng đó

cũng có thể là bức tường ngăn cách một khi nó

không làm được chức năng truyền đạt chính xác các

thông tin quản lý. Xây dựng và sử dụng các hệ

thống văn bản phải được xem là một trong những

tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá tính chất tiên tiến

hay kém phát triển của phương pháp quản lý nhà

nước, của nền hành chính quốc gia.
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QC bài " Từ Ađam Smith

Điđến Marx , thử suy nghĩ về

vấn đề quyền sở hữu và phát

triển kinh tế " của tác giả Trần

Khuyết Nghi đăng trên tờ Phát

triển kinh tế số 22 (tháng 8-1992)

của Trường đại học kinh tế TP

Hồ Chí Minh , tôi không khỏi

không có những băn khoăn , suy

nghĩ trên một số vấn đề. Ở đây

chỉ xin trao đổi với tác giả một

đôi điều then chốt nhất. Trước

hết phải nói rằng Trần Khuyết

Nghi đã mạnh dạn đề cập đến

hai vấn đề lớn : sở hữu và động

lực phát kinh tế .Đây

nói quá rõ : " không khôi phục lại

chế độ tư hữu , mà khôi phục lại

chế độ sở hữu cá nhân trên cơ sở

những thành tựu của thời đại tư

bản chủ nghĩa : trên cơ sở sự hiệp

tác và sự chiếm hữu công cộng

đối với ruộng đất và những tư

liệu sản xuất do chính lao động

Về bài

biết nỗi khốn cùng của giai cấp

công nhân làm thuê trong các tác

phẩm không chỉ của Mác mà ngay

cả của A. Xmít. Vậy "động lực

phát triển " phải chăng là cảnh

tượng đó ?

Trong chính sách kinh tế mới,

Lê -nin đề cao vai trò sáng tạo của

TỪ AĐAM SMITH ĐẾN
MARX,

vấn đề nóng bỏng cũng được THỦ SUY NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ QUYỀN

đang

nhiều người quan tâm nghiên

cứu . Đây cũng là hai vấn đề

xoay quanh đó các thế lực chống

chủ nghĩa Mác đang ra sức công

kích và xuyên tạc .

Tuy có dè dặt, nhưng Trần

Khuyết Nghi cũng muốn tìm

một cái gì đó giống như chủ

nghĩa xã hội hiện thực , cụ thể ở

đó "mọi người đều có thể dư dả

hoặc đủ ăn và tương đối bình

đẳng về điều kiện để phát triển

mọi mặt" . Nhưng làm thế nào để

có cái đó mới là vấn đề . Trần

Khuyết Nghi cũng nói tới " quy

luật khách quan" , thừa nhận

nước ta không thể " ... xóa bỏ ngay

sở hữu tập thể để xác lập chỉ một

dạng sở hữu tư nhân" . Nhưng

theo tôi đó chỉ là cách để tác giả

che giấu sự nuối tiếc chế độ sở

hữu tư nhân theo kiểu Ađam Xmít

mà thôi. Trần Khuyết Nghi phê

phán Mác "không đi tới sự thừa

nhận như Adam Smith" , tức là

không đi tới sự thừa nhận

quyền tư hữu như một động lực

của sự phát triển kinh tế - xã hội .

Đây là một sai lầm rất nghiêm

trọng của tác giả ? Người đọc có

cảm giác là tác giả muốn dùng

thuật ngữ đó để nhập cục làm

một hai khái niệm hoàn toàn khác

nhau : sở hữu cá nhân và sở hữu

tư nhân . Về vấn đề này , Mác đã

SỞ HỮU VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ"

làm ra " ( 1 ). Trong cuốn Các xu

thế lớn năm 2000 , hai tác giả

John Naisbitt và Patricia Aburdene

cũng dự đoán một trong mười xu

thế những năm tới sẽ là "sự

thắng thế của cá nhân" (2)

phát triển tất yếu của xã hội loài

người nhờ những tiến bộ của

khoa học - kỹ thuật và công nghệ .

" sự

Trong một xã hội còn giai cấp

bóc lột thì quyền tư hữu chỉ có

thể trở thành "động lực" phát

triển kinh tế nhằm đem lại lợi

nhuận cho giai cấp bóc lột

(người nắm giữ tư liệu sản

xuất). Còn đối với người bị bóc

lột, tức là bị tước mất tư liệu

sản xuất , thì cái "động lực " ấy sẽ

đem lại cho họ cái gì ? Làm sao lại

có thể nói " quyền tư hữu như một

động lực là ... tùy thuộc vào nhận

định căn bản của con người, về

bản chất con người theo hướng

thực tế hay lý tưởng" . Tác giả

Trần Khuyết Nghi chắc đã thừa

LÊ XUÂN ĐÌNH *

con người, rất coi trọng lợi ích

cá nhân và quyền sở hữu cá nhân

của người lao động, song điều

đó hoàn toàn không có nghĩa là

ông muốn khôi phục lại chế độ

tư hữu về tư liệu sản xuất theo

kiểu A. Xmít. Sự nhầm lẫn đó đã

dẫn Trần Khuyết Nghi đến chỗ

hiểu phiến diện chính sách kinh

tế mới của Lê-nin . Tác giả cho

rằng "nội dung chủ yếu " của

chính sách đó là "khuyến khích

các lợi ích cá nhân" , và bỏ qua cả

một hệ thống các quan điểm tổng

thể của Lê -nin về xây dựng chủ

nghĩa xã hội trong thời kỳ quá

độ ở một nước tiểu nông . Những

tư tưởng cách mạng của Lê-nin

trong chính sách kinh tế mới bắt

* Phó tiến sĩ kinh tế

( 1 ) C.Mác - Ph.Ăng- ghen : Tuyển tập ,

Nxb Sự thật , Hà nội, 1982, t3 , tr 594

(2 ) John Naisbitt và Patricia Aburdene :

Các xu thế lớn năm 2000 , Nxb TP Hồ Chí

Minh , 1992 , tr 266

44



Nghiên cứu - Trao đổi

nguồn từ chỗ khi đi vào thực tế

xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một

nước tiểu nông như nước Nga ,

Lê -nin thấy : "Mấu chốt lúc này"

(mắt xích ) = sự xa cách giữa các

nhiệm vụ vĩ đại được giao phó và

sự nghèo nàn không những về

vật chất mà cả về văn hóa " (3 ).

Và ông đã viết : " Sự quan tâm

thiết thân của cá nhân có tác dụng

nâng cao sản xuất ; trước hết

chúng ta cần đẩy mạnh sản xuất

cho bằng được" (4). Như vậy,

làm sao có thể nói, chính sách kinh

tế mới của Lê-nin lấy tư hữu

làm động lực ? Những tư tưởng

của Lê-nin trong chính sách đó

cũng không có gì giống với

những cái gọi là " tư hữu" , " tư

lợi" , "vị kỷ " mà A. Xmít đề cập

trong tác phẩm viết năm 1776 ,

nghĩa là trước chính sách kinh tế

mới gần 150 năm : Tìm hiểu bản

chất và nguồn gốc sự phú túc

của các quốc gia . Ây thế mà

Trần Khuyết Nghi lại "rất lấy

làm tiếc " rằng " liệu một số ý

nghĩ của Lê -nin nếu được phát

triển thêm lên , có thể trùng hợp

phần nào với những tư tưởng đã

được Ađam Smith ( 1723 - 1790 )

phát biểu" trong tác phẩm vĩ đại

ấy không .

Xét theo hoàn cảnh lịch sử cụ

thể thì A. Xmít hoàn chỉnh hệ

thống kinh tế - chính trị cổ điển

vào lúc xã hội đang phát triển ở

trình độ phân công lao động theo

kiểu công trường thủ công , tự do

cạnh tranh mới chớm nở. Cho

nên ông cũng chỉ có thể hình dung

được một điều là " ... Chính phủ

chỉ nên can thiệp rất ít vào hoạt

động kinh tế" . Trong một xã hội

tràn ngập những "rủi ro" , "bất

lực" trước các quy luật nghiệt

ngã của thị trường tự do, thì tầm

nhìn cũng chỉ có thể dừng lại ở

chỗ : ai nấy đều đeo đuổi vì lợi

ích riêng , lý do tư lợi , lòng vị kỷ .

Trong bối cảnh lịch sử như vậy ,

A. Xmít cũng chỉ có thể nhận biết

được : "nguồn gốc sự giàu thịnh

của xã hội là do sự đóng góp "vô

ý thức" của từng cá nhân con

người hành động khởi đầu vì

những lý do vị kỷ" . Đó là chưa

nói đến cái "con người" mà Trần

Khuyết Nghi viện dẫn của A.

Xmít cũng mới chỉ nói về "con

người kinh tế" (Economic Man )

mà thôi .

Nếu Trần Khuyết Nghi muốn

đề cao tư hữu thì cũng nên thấy

được một xu thế sống động của

sự vật , nghĩa là với cùng một bản

chất đó thì tính chất và trình độ

của tư hữu ở cuối thế kỷ 20 phải

có gì khác so với nó ở cuối thế

kỷ 18. Khoa học là con đường

tiệm cận chân lý, vì thế trên mỗi

bước đi, suy tính , có lẽ không nên

tuyệt đối hóa một điều gì . Bản

thân A.Xmít hay Mác, cũng như

bao vĩ nhân khác , là con người

"bằng xương bằng thịt " . Cái vĩ

đại của họ là ở sự nhìn xa, trông

rộng , tiếp thu, kế thừa , phê phán

và sáng tạo trên cơ sở những tinh

hoa trí tuệ của lịch sử nhân loại,

viết nên những trang sử quý báu

của kho tàng tri thức. Tính hạn

chế lịch sử của các học thuyết là

khó tránh khỏi, vì xã hội loài

người luôn tiến lên phía trước .

Là người am hiểu nhiều chắc

tác giả Trần Khuyết Nghi cũng

thấy được tính nghiêm túc của

Mác trong việc đề cao những tư

tưởng tiến bộ của A. Xmít, phê

phán những hạn chế, kế thừa và

phát triển những gì cần thiết .

Thế mà trong bài viết của mình

tác giả lại nói một cách hàm hồ

và rất vô trách nhiệm rằng :

"... phải chi Marx hợp tác với

Smith nhiều hơn (thay vì phủ

nhận ) thì có lẽ nhân loại đã đỡ

khổ hơn nhiều nhờ tránh được

các sai lầm từ một dạng ý thức

hệ... nguyên thủy" . Phải chăng

đây là sự phê phán nghiêm túc ?

Để không rơi vào "sùng bái" mù

quáng, thì hậu thế chỉ có thể phê

phán các học thuyết của các bậc

tiền bối trên cơ sở tìm hiểu kỹ

càng với thái độ khoa học khách

quan , văn minh hơn , chứ không

phải lặp lại cái mà Mác đã kịch

liệt phản bác , đó là "hắt chậu

nước bẩn cùng với đứa trẻ" .

Nếu A. Xmít không thể nhìn thấy

ở thời ông tất cả những gì sẽ

biến đổi nhờ tự do cạnh tranh

của thị trường tư bản, thì cũng có

thể nói rằng Mác cũng không

hình dung được sự ra đời và phát

triển sau này của chủ nghĩa tư bản

độc quyền . Còn Lê-nin , khi phát

triển và bổ sung cho bộ Tư bản

của Mác bằng tác phẩm "Chủ

nghĩa đế quốc - giai đoạn tột

cùng của chủ nghĩa tư bản " viết

năm 1916, thì cũng chưa thể dự

kiến hết những gì sẽ diễn ra ở

xã hội tư bản hiện đại với sự

điều chỉnh và thích nghi ... Trong

thời đại khoa học kỹ thuật phát

triển như vũ bão , các quan hệ sở

hữu cũng có sự thay đổi tương

ứng , thì Trần Khuyết Nghi lại

muốn quay lại cái chế độ tư hữu

của A. Xmít và coi đó như một

giải pháp và là động lực phát triển

của xã hội hiện nay .

Trong nhiều trường hợp , cái

đúng , cái sai trong bản thân lý

thuyết , khác với cái đúng, cái sai

trong việc vận dụng lý thuyết đó

vào thực tiễn. Cần phân biệt sự

khác nhau giữa lý luận về chế

độ hợp tác xã theo nguyên tắc tự

nguyện cùng có lợi, với việc lập

các hợp tác xã theo kiểu gò ép,

hình thức , chạy theo thành tích .

Trình độ xã hội hóa của sản xuất

càng cao thì tính cộng đồng của

con người càng chặt chẽ . Cá nhân

tìm đến cộng đồng, khác với

cộng đồng những cá nhân vụ lợi

dưới cái bóng của nó . Bởi vậy,

Trần Khuyết Nghi đã tự mâu

(3 ) V.I.Lê -nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ,

Mát-xcơ -va , 1978, t 45, tr 474

(4) Sdd, t 44, tr 190
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thuẫn với chính mình khi lên án

chủ nghĩa tập thể và chỉ thấy

"màu xám " của nó, nhưng lại phải

thừa nhận các nhà doanh nghiệp

thời nay không thể làm ăn theo

kiểu " tự tung tự tác như xưa" .

Ông cha ta từng khái quát xu thế

tất yếu của hiệp tác lao động

bằng câu : "buôn có bạn , bán có

phường " ; đâu chỉ nói một chiều

về một sự dựa dẫm nào đó !

Tất cả những gì liên quan đến

sự thoái trào của chủ nghĩa xã hội

hiện nay ở một số nước , không

thể đổ lỗi cho chủ nghĩa Mác .

Phân biệt rõ một cách khoa học

những gì thuộc về nguyên nhân

khách quan , nguyên nhân chủ

quan , duy ý chí, nóng vội và

xuyên tạc, là một việc làm có ích

vàtiến bộ . Thế nhưng , cũng cần

thấy : chủ nghĩa giáo điều , rập

khuôn là hoàn toàn xa lạ với chủ

nghĩa Mác . Trong "Lời tựa (viết

cho bản tiếng Đức xuất bản năm

1872 ) " của Tuyên ngôn Đảng

cộng sản , Mác viết : " Chính ngay

"Tuyên ngôn " cũng đã giải thích

rõ rằng bất cứ ở đâu và bất cứ

lúc nào, việc áp dụng những

nguyên lý đó cũng phải tùy theo

hoàn cảnh lịch sử đương thời , và

do đấy , không nên quá câu nệ vào

những biện pháp cách mạng nêu

ra ở cuối chương II" ( 5 ) . Vì vậy ,

khi Mác khẳng định trong Tuyên

ngôn rằng " ... những người cộng

sản có thể tóm tắt lý luận của

mình thành công thức duy nhất

này là " xóa bỏ chế độ tư hữu" (6 ),

thì chính ông đã tính đến " . đại

công nghiệp đã có những bước

tiến hết sức lớn trong hai mươi

lăm năm qua" (7) Khẳng định

rằng chế độ công hữu của chủ

nghĩa xã hội chỉ có thể được

thiết lập một cách hợp quy luật

khi sự phát triển của lực lượng

sản xuất đã đạt đến trình độ cao

(trên cơ sở chủ nghĩa tư bản phát

triển ), như vậy có gì là không lô

gich ? Vấn đề là ở chỗ người ta

་ ་

.

đã vận dụng nó trong thực tế như

thế nào ? Làm sao không sai lầm

khi muốn thiết lập rộng khắp

chế độ công hữu ở một nước

tiêu nông (như nước Nga) và ở

một nước nông nghiệp lạc hậu

( như Việt nam), trong khi coi nhẹ

và xóa bỏ các hình thức sở hữu

khác trong nền kinh tế ?

Bên cạnh đó, cũng cần thấy

rằng , nếu chủ nghĩa tư bản vẫn

cứ duy trì quy mô và cường độ

bóc lột như thời Mác thì những

dự đoán của ông sẽ ra sao ? Cũng

như , nếu chủ nghĩa tư bản độc

quyền vẫn tiếp tục diễn ra như

Lê-nin đã khám phá trong tác

phẩm Chủ nghĩa đế quốc - giai

đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư

bản thì liệu chủ nghĩa tư bản có

còn được như bây giờ hay

không ? Quy luật kinh tế - xã hội

luôn mang tính chất xu hướng,

bởi vậy có gì đáng ngạc nhiên

trước diễn biến hơi khác của

chủ nghĩa tư bản . Chính Trần

Khuyết Nghi cũng đã nhận xét :

chủ nghĩa tư bản " ... nhờ tham

khảo những phân tích và chỉ dẫn

của Mác nên đã biết điều chỉnh

để thích nghi và tồn tại ..." . Quả

như vậy . Trước thực tế khắc

nghiệt : không theo xu thế phát

triển tất yếu của lịch sử thì sẽ

chết , chủ nghĩa tư bản đã biết tự

điều chỉnh , thích nghi bằng

những thành tựu mới của khoa

học kỹ thuật và công nghệ . Nhà

nước tư sản can thiệp ngày càng

nhiều vào các quá trình kinh tế .

Sự can thiệp đó diễn ra trên tất cả

các lĩnh vực : quan hệ sản xuất,

điều hòa lợi ích , giải quyết và

làm dịu các mâu thuẫn xã hội.

Điều đó càng cho thấy rõ thực

chất các chính sách của nhà nước

tư sản . Thế mà Trần Khuyết

Nghi lại lần theo vết xe đổ của

A. Xmít, nhầm lẫn biểu hiện bên

ngoài với bản chất của hiện

tượng , khăng định "những tiêu

cực tồn tại ở các nước tư bản

chủ nghĩa... không tùy thuộc vào

chế độ chính trị " . Trong khi cả

thế giới đã thừa nhận thiên tài

của Mác dùng chủ nghĩa duy vật

biện chứng và chủ nghĩa duy vật

lịch sử trong việc phân tích và tìm

ra bản chất của hiện tượng thì

Trần Khuyết Nghi lại quên điều

đó.

*

Chủ nghĩa xã hội cũng đã từng

cứng nhắc, cũng đã từng điều

chỉnh. Lịch sử đã chứng kiến

những biện pháp táo bạo và cách

mạng của chính sách kinh tế

mới : bằng việc bắc những

chiếc cầu nhỏ vững chắc , đi

xuyên qua chủ nghĩa tư bản nhà

nước, không phải bằng cách trực

tiếp dựa vào nhiệt tình , mà là với

nhiệt tình do cuộc cách mạng sinh

ra , bằng cách khuyến khích lợi

ích cá nhân , bằng sự quan tâm

thiết thân của cá nhân , tiến lên

chủ nghĩa xã hội (8 ) . Và ngày nay,

cũng với mục đích đó , chúng ta

đang vận dụng chính sách kinh tế

nhiều thành phần vận động theo

cơ chế thị trường có sự quản lý

của nhà nước ; kết quả bước

đầu như thực tế cho thấy , cũng

không đến nỗi tồi .

Toàn bộ những vấn đề liên

quan đến sự phát triển kinh tế ,

tác giả đã dùng công thức của

A. Xmít về " sự phú túc của các

quốc gia" , một tập hợp những

"lòng vị kỷ của mỗi cá nhân" .

Điều này thực chất không có gì

mới . Đây là hiện thân của chủ

nghĩa vị ký hồi thế kỷ thứ 17 .

18 của giai cấp tư sản đang trỗi

dậy chống lại đạo đức khổ hạnh

của Cơ -đốc giáo phong kiến .

Bản chất cái mà A. Xmít gọi là

" sự phú túc của các quốc gia " ,

( 5 ) C.Mác - Ph.Ăng-ghen : Tuyển tập ,

Nxb Sự thật , Hà nội , 1980 , tl , tr 504

(6) Sddt1 , tr 559

(7) Sdd t1 , tr 504

( 8 ) Xem V.I.Lê- nin : Toàn tập , Nxb Tiến

bộ , Mát-xcơ -va, 1978 , t 44 , tr 189
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như Mác đã vạch trần , chỉ là biện

hộ cho sự tăng trưởng tư bản

bằng việc bóc lột giá trị thặng dư

tương đối trong công trường thủ

công. Nếu không thấy rõ điều

này , chúng ta sẽ đi đến chỗ cảm

ơn các bạo chúa vì đã xây dựng

những kim tự tháp , mà không

thấy rằng đó là kết quả của bao

mồ hôi , xương máu của quần

chúng nô lệ .

Ngày nay , mọi mưu đồ tuyệt

đối hóa các biện pháp trong phát

triển kinh tế đều đã lỗi thời.

Ngay trong nền kinh tế thị

trường ở các nước tư bản chủ

nghĩa phát triển , cũng khó thấy ở

đâu chỉ có một thành phần kinh

tế . Nền kinh tế ở các nước đó

đều là nền kinh tế đan xen nhiều

thành phần . Thị trường ở đó

cũng không phải thị trường

thuần túy , mà là thị trường có

điều tiết , có sự quản lý của nhà

nước . Mức độ điều tiết, can

thiệp của nhà nước không cố

định . Nếu vì một chủ đích nào đó

mà nhà nước can thiệp quá sâu thì

hậu quả sẽ là hạn chế quy mô và

cường độ cạnh tranh , kìm hãm

khoa học - kỹ thuật và giảm sản

lượng . Ngược lại , nếu quá nới

lỏng điều tiết thì sẽ khó tránh

khỏi những lãng phí lớn do

khủng hoảng thừa - thiếu , do

lạm phát , thất nghiệp...

Thành tựu mới của khoa học

cho phép con người vợi đi sự bất

lực trước các quy luật của thị

trường . Theo dự đoán của Alvin

Toffler trong quyển " Thăng trầm

quyền lực ” * thì hệ thống bán lẻ

cũng sẽ được thay thế bằng hệ

thống trực tiếp phân phối . Làn

sóng thứ ba của tiền tệ siêu

tượng trưng bằng ngân hàng điện

tử cá nhân sẽ thay thế tiền tượng

trưng bằng giấy và kim loại . Kết

quả sẽ phát sinh trên toàn cầu một

hệ thống sáng tạo của cải mới .

Quả là hấp dẫn khi những phát

hiện dạng như vậy đem soi lại

những luận cứ của Mác về xã

hội tương lai của loài người. Và

hơn thế nữa, càng không thê

chấp nhận kiểu bằng lòng với

bức tranh có sẵn hồi thế kỷ 18

về thị trường tự do và tư hữu cổ

điển . Xu thế phức hợp và đa

dạng đáng bao trùm lên tất cả

những gì phiến diện hoặc thái

quá .

Xu thế chung về các lợi ích

trong xã hội cũng vậy , cho dù nhà

tư bản có lòng tham vô đáy , thì

cũng phải dừng lại ở ranh giới

của "hành lang " pháp luật . Tác giả

đã nhìn thấy rằng " ... nhà tư bản

bắt buộc phải đóng góp để tái

phân lợi tức cho xã hội" . Sau đó ,

không ai khác ngoài nhà nước tư

sản , đại diện cho quyền lực của

họ, đương nhiên phải đứng ra

đóng vai trò là người điều hòa lợi

ích giữa các tầng lớp để xã hội

khỏi nổ tung , bởi vì hiện nay , ở

đâu cũng vậy , nhất là ở những

nước công nghiệp phát triển , dân

trí đã tiến bộ rất xa so với trước .

Không còn bó hẹp trong phạm

vi một nước , các công ty đa quốc

gia ngày nay đã phải tính đến lợi

ích mang tính toàn cầu khi đặt địa

điểm ở bất cứ nơi nào . Cũng vì

thế không có gì là lạ nếu hiện nay

có các công ty tư bản quan tâm

đến cả sức khỏe , trình độ và

cuộc sống của công nhân . Thực

tế cho thấy một khi các tiềm

năng về kỹ thuật và công nghệ đã

được khai thác ở mức tối đa , thì

giá trị thặng dư, năng suất lao

động sẽ giậm chân tại chỗ nếu

đội quân lao động tay nghề thấp ,

ốm yếu và điều kiện lao động

quá kém . Như vậy , những cái gọi

là " điều chỉnh " , " thích nghi " của

chủ nghĩa tư bản đâu có chứng tỏ

bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư

bản đã thay đổi .

Tác giả Trần Khuyết Nghi

không có cơ sở thuyết phục khi

xuyên tạc chủ nghĩa xã hội khoa

học của Mác, rằng " ... trong sự

thành lập học thuyết của mình , và

chỉ ra lô gích phát triển của xã hội

tư bản , Mác ít nhiều đã chịu sự

chi phối của một lượng thức

được hướng dẫn bởi lòng tốt,

tình cảm chia sẻ với nỗi thống

khổ của nhân sinh, sự phẫn nộ

đối với áp bức bất công và

nhiệt tình say sưa với lý tưởng

công bằng xã hội" . Suy cho cùng

Trần Khuyết Nghi đã hòa đồng

Mác với các nhà xã hội chủ nghĩa

không tưởng bằng cách chỉ nhìn

thấy cái "tâm " của một nhà khoa

học, mà không thấy những luận

cứ khoa học trong học thuyết

của Mác .

Trong lúc bao nhiêu người đang

ra sức tìm tòi , sáng tạo , vượt lên

trên những giáo điều rập khuôn

để tìm ra các giải pháp hợp lý cho

thực tiễn cuộc sống, thì tác giả

Trần Khuyết Nghi lại dội vào

chủ nghĩa Mác một gáo nước lã

giáo điều A. Xmít và có phần

hiểu sai và xuyên tạc chủ nghĩa

Mác - Lê-nin .

Mạnh dạn, táo bạo trong khoa

học là một thái độ tốt . " Tranh

luận làm lóe ra ánh sáng của chân

lý ". Mục đích duy nhất của bài

này là muốn trao đi đổi lại để làm

rõ những vấn đề Trần Khuyết

Nghi đã đề cập . Phải chăng thực

tiễn sinh động của nửa sau thế kỷ

20 này sẽ lại là tư liệu quý cho

việc bổ sung , phát triển chủ nghĩa

Mác - Lê -nin - vũ khí lý luận sắc

bén của giai cấp công nhân và

nhân dân lao động ? Trên bước

đường đó, giáo điều ( kể cả giáo

điều cũ và giáo điều mới) cùng

với phương pháp phiến diện,

cực đoan đang là vật cản lớn cho

sáng tạo.

* Alvin Toffler : Thăng trầm quyền

lực , Nxb Thông tin lý luận , Ban khoa học

xã hội Thành ủy TP Hồ Chí Minh , 1991 và

1992
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NHÂN

THÂN loại sắp bước sang thế kỷ 21 - thế kỷ

của nền văn minh tin học , trong đó nhu cầu

thông tin của mỗi quốc gia và mỗi con người trở

nên vô cùng bức xúc . Chuẩn bị tiến tới một thời

kỳ như vậy , nhiệm vụ đặt ra cho ngành bưu điện là

ngành bảo đảm huyết mạch thông tin cho cả nước,

hệ thần kinh của nền kinh tế quốc dân , sẽ hết sức

to lớn và cũng đầy khó khăn .

Giống như nhiều ngành kinh tế khác , trong tiến

trình đổi mới, Bưu điện Việt nam phải đối đầu với

những khó khăn và thách thức lớn .

với cơ chế mới. Trong quá trình đổi mới, cơ chế

mới sẽ dần dần được hình thành và củng cố , song

vẫn xảy ra hiện tượng "bất cập " về tổ chức và cán

bộ. Khi ngành bưu điện đổi mới cơ chế quản lý,

thực hiện hạch toán kinh tế , đẩy nhanh tốc độ phát

triển , thì tư duy và nhịp điệu làm việc cũng đối khác ,

tác phong làm việc cũ không còn thích hợp nữa. Việc

đào tạo , bồi dưỡng sắp xếp lại đội ngũ cán bộ như

thế nào là một câu hỏi lớn đòi hỏi ngành phải đầu

tư rất nhiều thời gian để tìm ra phương sách giải

quyết.

Bên cạnh những khó khăn và thách thức, ngành

bưu điện cũng có những

thuận lợi căn bản và có cơ

hội để vươn lên đáp ứng kịp

thời những đòi hỏi của công

cuộc đổi mới.

Một là , cơ chế bao cấp gắn liền với sự trì trệ

đã tạo ra một "mê cung" ,

mà muốn thoát khỏi nó đòi

hỏi ở mỗi người chăng

những trí tuệ mà cả dũng

khí cách mạng . Bút được

khỏi cơ chế cũ, khắc phục

được trạng thái thụ động,

thói quen ỷ lại , chờ đợi

cấp trên , chờ đợi nhà

nước - ngành bưu điện đã

vượt được cửa ải đầu tiên

để tiến vào con đường đối

mới.

BƯU ĐIỆN

VIỆT NAM

trong thời đại

thông tin

ĐẶNG VĂN THÂN

Hai là , việc tìm vốn

ngoại tệ mạnh gặp không ít

khó khăn trắc trở . Chúng ta

chỉ có thể phát triển ngành

bưu điện khi có được kỹ

thuật cao và công nghệ tiên

tiến, và muốn đạt được

điều đó thì phải có ngoại tệ mạnh. Nhu cầu ngoại

tệ mạnh còn lớn hơn nữa trong giai đoạn sắp tới ,

khi mà sự phát triển kinh tế - xã hội có nhịp độ cao

hơn , nhu cầu thông tin liên lạc của nhà nước và của

nhân dân tăng nhanh. Trongđiều kiện đất nước còn

nhiều khó khăn , muốn có vốn và kỹ thuật tiên tiến ,

một trong những biện pháp có hiệu quả nhất là tăng

cường quan hệ kinh tế đối ngoại . Nhưng trong nửa

cuối thập kỷ 80, nước ta gặp rất nhiều khó khăn

trong việc cải thiện mối quan hệ quốc tế . Lệnh

cấm vận của Mỹ lại làm trầm trọng thêm những

khó khăn vốn có đó .

Ba là , chúng ta bắt đầu công cuộc đổi mới ở điểm

xuất phát rất thấp so với nhiều nước trong khu

vực , trong khi cuộc cách mạng về kỹ thuật và công

nghệ , đặc biệt là kỹ thuật thông tin liên lạc , phát triển

rất nhanh . Những thiết bị lúc này được coi là rất

hiện đại thì có thể chỉ sau vài năm , thậm chí một năm,

đã trở nên lỗi thời . Đi sau , muốn tiến thẳng vào

hiện đại, không thể sử dụng những thiết bị thải loại ,

những thiết bị thứ cấp . Đây cũng là một thách

thức lớn đối với ngành bưu điện.

Bốn là , vấn đề tổ chức và cán bộ để đáp ứng

Thuận lợi đầu tiên là

chúng ta phát triển kinh tế

trong một môi trường chính

trị ổn định , trong khung cảnh

đổi mới sâu sắc và toàn

diện . Đảng phát động và

lãnh đạo sự nghiệp đôi mới

với những bước đi và biện

pháp có hiệu quả. Đảng và

Nhà nước chủ trương mở

cửa, đây mạnh hợp tác với

tất cả các nước , thực hiện

từng bước hòa nhập với

quốc tế. Đây là yếu tố cơ

bản tạo ra tiền đề để thu hút

vốn đầu tư nước ngoài .

Một điều không kém phần quan trọng là do có sự

đầu tư, chú ý thích đáng , đội ngũ cán bộ của ngành

đã được đào tạo chính quy , khá về chuyên môn ,

vững về chính trị. Nhiều anh chị em có tâm huyết

muốn cống hiến sức lực và trí tuệ cho ngành . Khi

cơ chế mới hình thành , đội ngũ cán bộ đông đảo

này là lực lượng xung kích , tiếp cận nhanh với sự

phát triển kỹ thuật bưu điện vàviễn thông trên thế

giới , là động lực đưa ngành vươn lên.

Bên cạnh đó, so với một số ngành khác (như

ngành giao thông ) trong kết cấu hạ tầng của một

nước, ngành bưu điện viễn thông là ngành nhu cầu

đầu tư không lớn lắm mà sinh lợi lại nhanh . Hơn

nữa, nó còn là một ngành ứng dụng rộng rãi nhất,

sớm nhất công nghệ tin học - công nghệ mũi nhọn

hiện nay . Do vậy ,nó có ưu thế trong việc thu hút các

công ty nước ngoài chọn lựađầu tư vào Việt nam .

Một yếu tố nữa cũng có thể gọi là thuậnlợi : do

xây dựng và phát triển ngành bưu điện viễn thông

chậm, nên chúng ta có được ưu thế của "kẻ đi sau " .

* Ủy viên Trung ương Đảng , Tổng cục trưởng Tổng cục

bưu điện
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Những kinh nghiệm thành công và thất bại của

ngành bưu điện ở những nước có điều kiện giống

ta và đi trước ta , là những bài học quý cho việc tìm

kiếm một chiến lược phát triển ngành hợp lý và

mất ít thời gian hơn . Khi đi vào đổi mới, cơ sở kỹ

thuật của ngành rất lạc hậu và nghèo nàn, do đó Ban

lãnh đạo ngành khá thanh thản khi quyết định thay

thế hệ thống thiết bị cũ kỹ bằng hệ thống thiết

bị hiện đại , tiên tiến . Ở các nước đã có cơ sở rất

vững vàng về bưu điện , khi phải bỏ cái cũ , thay cái

mới , họ không " nhẹ nhàng " như chúng ta.

Đại hội VI của Đảng truyền một luồng sinh khí

mới cho toàn ngành bưu điện . Ban lãnh đạo ngành

quyết tâm tìm con đường vực dậy và phát triển

ngành bưu điện vốn rất lạc hậu và yếu kém vào

những năm 1984 - 1985. Quan điểm chiến lược

đượcđề ra là :

1 - Đi thẳng vào kỹ thuật hiện đại , từng bước

trang bị cho hệ thống bưu điện viễn thông những

thiết bị tiên tiến, cố gắng theo kịp trình độ tiên tiến

nhất trên thế giới.

2 - Đầu tư vốn có trọng điểm, có hiệu quả .

3 - Tranh thủ hợp tác quốc tế để tìm nguồn vốn

và công nghệ tiên tiến .

4 - Giữ vững chủ quyền và chữ " tín " trong quan

hệ làm ăn với nước ngoài .

5 - Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu

cầu của giai đoạn mới.

6 - Từng bước xây dựng công nghiệp bưu điện

để có "nội lực " lớn hơn, phát triển nhanh hơn và tiết

kiệm hơn.

Chiến lược là như vậy, song thực hiện như thế

nào ? Đầu tư từ đâu ? Bằng gì ? Chọn thị trường

nào ? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra , và có nhiều giải

pháp hình thành . Ngành bưu điện đã chọn viễn thông

quốc tế làm điểm đột phá . Phân tích dữ liệu cho

thấy : Việt nam hiện có khoảng 2 triệu kiều bào

sống ở nước ngoài , nhu cầu liên lạc qua viễn thông

rất lớn và bức xúc , Thành phố Hồ Chí Minh là nơi

có nhu cầu liên lạc với nước ngoài cao , có thể chọn

đó làm nơi đầu tư trước. Thực tế đã khẳng định sự

chọn lựa này là đúng . Từ trạm vệ tinh mặt đất đầu

tiên xây dựng ở thành phố Hồ Chí Minh, đến nay

ta đã nhân ra được nhiều trạm tiêu chuẩn F2 , B và A

trên cả nước.

Giai đoạn từ năm 1987 đến 1992 là một thời kỳ

có những khó khăn phức tạp nhưng mang lại bao

điều ý nghĩa . Ngành bưu điện thoát ra khỏi cơ chế

bao cấp, chập chững những bước đầu tiên trên con

đường đổi mới, dần dần tìm ra hướng tiến lên và

khẳng định mình . Có thể rút ra một số suy nghĩ từ

giai đoạn này :

- Sự tích lũy vốn là điều kiện thiết yếu để phát

triển , song đó không phải là điều kiện tiên quyết .

Chúng ta vẫn có khả năng đạt được mức pháttriển

cao hơn so với mức độ tích lũy hiện còn thấp so

với nhu cầu đầu tư phát triển . Để bù đắp cho sự

thiếu hụt của tích lũy so với mức độ phát triển ,

ngành bưu điện đã tìm mọi cách huy động vốn ở các

công ty nước ngoài . Điều kiện để sự hợp tác này

có kết quả là phải hết sức thiết thực , ngay từ đầu

phải tạo ra sự tín nhiệm trong kinh doanh , giao dịch.

Chữ " tín " trong kinh doanh đặc biệt quan trọng.

- Định hướng đúng chiến lược phát triển . Trong

các hướng chiến lược đã được vạch ra, một quan

điểm rất quan trọng không chỉ đối với riêng ngành

bưu điện , mà đối với chung tất cả các ngành là :

muốn phát triển , không thể không thâm nhập vào

khoa học , kỹ thuật và công nghệ hiện đại , và nếu

cần thì cải biến chúng cho phù hợp với điều kiện

trong nước rồi áp dụng. Với điều kiện Việt nam ,

bước đầu có thể chúng ta chỉ cần áp dụng những

kết quả của khoa học , kỹ thuật, công nghệ hiện đại

sao cho thu được hiệu suất cao . Trong hợp tác với

nước ngoài , luôn hướng tới yêu cầu chuyên giao

công nghệ từng phần hoặc toàn bộ . Việc chuyển

giao công nghệ có 3 hình thức : thông qua các

chương trình đầu tư thiết bị hiện đại ; liên doanh

sản xuất công nghiệp viễn thông hoặc mua bằng

sáng chế phát minh ; thông qua người Việt nam đang

nghiên cứu hoặc làm việc với các hãng lớn nước

ngoài mang kiến thức công nghệ mới về.

-
Huy động ở mức độ cao trí tuệ và sức lực của

cán bộ, công nhân , viên chức trong ngành để thực

hiện chiến lược đã đề ra . Trong cơ chế thị trường

của chúng ta hiện nay , bên cạnh việc huy động lực

lượng, cần quan tâm đúng mức tới quyền lợi vật

chất và quyền lợi học tập nâng cao trình độ của đội

ngũ cán bộ . Tôi quan niệm rằng , sự phát triển của

ngành bao gồm cả sự tăng trưởng và việc phân phối

hợp lý , rộng rãi các lợi ích từ sự tăng trưởng đó .

- Sự quan tâm và trợ giúp của Đảng và Chính phủ

đối với ngành bưu điện . Nghị quyết Đại hội VII

Đang cộng sản Việt nam có viết : " Tiếp tục hiện

đại hóa mạng bưu điện quốc tế và trong nước, phủ

sóng phát thành và truyền hình khắp cảnước ; phát

triển ngành sản xuất thiết bị bưu điện " . Các đồng

chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến

ngành bưu điện . Nhưng do nước ta còn nghèo , nên

trên thực tế , tổng số vốn đầu tư cho bưu điện còn

ít . Điều quan trọng là Đảng và Nhà nước đã " cho cơ

chế" , tạo điều kiện cho ngành bưu điện hoạt động

và phát triển . Theo quan điểm hệ thống , mối quan

hệ của mỗi ngành với tổng thể là một mối quan hệ

hữu cơ hai chiều . Trong mối quan hệ này , khi một

( Xem tiếp trung 32 )
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Xí nghiệp liên hợp

sợi - dệt kim Hà nội :

CÂU TRẢ LỜI TỪ THỰC TẾ

CUNG

VŨNG như nhiều xí nghiệp công nghiệp quốc

“ doanh khác , Xí nghiệp liên hợp sợi dệt kim

Hà nội (XN ) trong những năm đầu chuyển sang cơ

chế mới có rất nhiều lúng túng , bị động vì phải

đối phó quyết liệt với nhiều khó khăn , thử thách ,

nhất là vấn đề thị trường tiêu thụ. Sản phẩm của

XN tuy vẫn đạt chất lượng cao, nhưng do giá cả đầu

vào tăng và giá cả đầu ra bị thị trường ép xuống,

sức mua trong nước hạn chế, sản phẩm xuất khẩu

thì chưa xuất được khối lượng lớn ... cho nên xí

nghiệp đứng trước nguy cơ có thể bị phá sản .

Song, XN đã tập trung mọi nỗ lực để tạo cho được

bước chuyển biến lớn trong sản xuất, kinh doanh .

Một loạt chủ trương , biện pháp về sắp xếp tổ

chức, cải tiến quản lý , đầu tư khoa học kỹ thuật ,

nâng cấp thiết bị, đa dạng hóa mặt hàng , nâng cao

chất lượng sản phẩm , tiết kiệm chi phí sản xuất,

hạ giá thành sản phẩm, mở rộng liên doanh , liên

kết ... đã giúp XN vượt qua khó khăn, thực hiện tốt

cơ chế quản lý mới . XN đã bước đầu đi vào sản

xuất hàng hóa có kế hoạch, thực hiện hạch toán kinh

doanh có hiệu quả, có lãi nộp cho nhà nước và bảo

đảm được đời sống cho người lao động . Xin lấy

vài số liệu của năm 1992 để chứng minh :

- tổng doanh thu : 195 tỷ ;

- nộp ngân sách nhà nước : 26 tỷ ;

- lợi nhuận đạt : 6 tỷ ;

- thu nhập bình quân đầu người : xấp xỉ 500 nghìn

đồng /tháng .

Hiện nay, sản phẩm của XN được xuất sang các

nước : Nhật -bản , Nam Triều-tiên , Xin -ga - po , Úc ,

Thái-lan , Hồng-công , Thụy-sĩ , CHLB Đức , Cộng

đồng các quốc gia độc lập (SNG) , Hung-ga-ri ,

Thụy -điên , Cộng hòa Séc và Xlô- va - ki - a ... Tổng kim

TIẾN HẢI VÀ PHẠM THẮNG

ngạch xuất khẩu hàng năm đạt 10 triệu USD. XN đã

chiếm được sự tín nhiệm của khách hàng trong

nước và nước ngoài .

Chỉ trong một thời gian ngắn, XN đã vượt lên

trong cơ chế mới, giữ vị trí đầu đàn trong ngành

dệt Việt nam . Đạt được thành tựu đó là do đâu ? Sau

khi khảo sát tình hình thực tế của xí nghiệp , chúng

tôi đã tìm được câu trả lời.

I - Có người giám đốc đáp ứng được yêu cầu

của cơ chế mới

Trong quản lý sản xuất, kinh doanh theo cơ chế

thị trường, hiệu quả kinh tế của xí nghiệp gắn rất

chặt với vai trò của người giám đốc.

Điều lệ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh ban

hành theo Nghị định 50 /HĐBT của Hội đồng bộ

trưởng (nay là Chính phủ) quy định : " Giám đốc

xí nghiệp vừa đại diện cho nhà nước, vừa đại diện

cho công nhân viên chức, quản lý xí nghiệp theo

chế độ một thủ trưởng, có quyền quyết định việc

điều hành hoạt động của xí nghiệp theo đúng kế

hoạch , chính sách , pháp luật của nhà nước và nghị

quyết của đại hội công nhân viên chức, chịu trách

nhiệm trước nhà nước và tập thể lao động về kết

quả sản xuất, kinh doanh của xí nghiệp" . Để thực

hiện chức năng đó, giám đốc xí nghiệp trong cơ chế

mới phải có những yêu cầu cơ bản sau đây :

Một là, am hiểu tường tận quy trình công nghệ ;

có ý thức đổi mới công nghệ để tạo ra được những

sản phẩm đạt chất lượng cao , giá thành hạ, hợp với

thị hiếu khách hàng .

Hai là , có năng lực tiếp thị, tức là phải am hiểu

thị trường, biết bán và biết mua. Cơ chế thị

trường buộc giám đốc phải am hiểu thị trường sâu
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sắc , rộng rãi. Và, đã là kinh doanh theo cơ chế thị

trường thì giám đốc phải biết bán , biết mua. Hai

động thái này phải hết sức mau lẹ , nhịp nhàng, bởi

nhiều khi nó quyết định sự thành bại của cả một

phương án sản xuất .

Ba là , biết quản lý các hoạt động của doanh

nghiệp bằng đồng tiền . Mục tiêu của doanh nghiệp

là lợi nhuận . Vì thế , các hoạt động của doanh nghiệp

diễn ra dưới hình thức nào cũng phải được tính

bằng tiền theo các định mức kinh tế - kỹ thuật.

Kinh doanh theo cơ chế thị trường không cho phép

người giám đốc chi tiêu lãng phí . Bất kỳ một đồng

nào rút ra từ tài khoản để chi tiêu đều phải rõ mục

đích và phải có tác dụng sinh lợi .

Bốn là , biết quản lý , đoàn kết , chăm lo và tổ

chức tốt mọi lực lượng lao động trong doanh

nghiệp để họ làm việc có năng suất, chất lượng và

hiệu quả cao.

Nói tóm lại , người giám đốc trong cơ chế thị

trường mà chúng ta đang thực hiện (không phải thị

trường tư bản chủ nghĩa ), phải có " Tài , Tâm , Trí ,

Tín" .

Đồng chí Tổng giám đốc XN có khá đầy đủ

những tư chất nêu trên . Tất nhiên, thành công của

XN là do nhiều yếu tố quyết định . Song , vai trò của

người giám đốc, theo chúng tôi , phải được coi là

một trong những yếu tố hàng đầu.

II - Đảng bộ xí nghiệp phát huy được vai trò lãnh

đạo trong cơ chế mới

Từ khi có Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba

BCHTƯ Đảng (khóa VI ) và các quyết định của Hội

đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) về đổi mới cơ

chế quản lý kinh tế, các doanh nghiệp nhà nước có

thuận lợi là quyền tự chủ trong sản xuất , kinh doanh

được mở rộng ; nhiệm vụ , quyền hạn của giám đốc

và hội đồng xí nghiệp được đề cao và xác định rõ

hơn , quyền làm chủ của tập thể lao động có cơ chế

bảo đảm thêm một bước .

Tuy vậy, công tác đảng ở xí nghiệp lại gặp một số

trở ngại do chưa có quy chế mới tương ứng với

cơ chế quản lý mới. Quyết định 48 QĐ /TW ban

hành từ năm 1984 có nhiều điểm không phù hợp

với Quyết định 217 /HĐBT và Điều lệ xí nghiệp

công nghiệp quốc doanh ban hành theo Nghị định

50 /HĐBT, nhất là về lĩnh vực sản xuất , kinh doanh

và công tác cán bộ . Thí dụ : Theo Quyết định 48

1

QĐ /TW thì đảng ủy xí nghiệp có quyền quyết định

việc điều động , đề bạt, cách chức, cử đi học...

những cán bộ thuộc diện xí nghiệp quản lý . Nhưng

theo Nghị định 50 /HĐBT thì việc bổ nhiệm , đề bạt ,

bãi miễn cán bộ là quyền của giám đốc. Giám đốc

chỉ tranh thủ ý kiến của đảng ủy và tham khảo tín

nhiệm của quần chúng trước khi quyết định . Và,

Điều lệ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh còn nêu

rõ : "Đảng ủy lãnh đạo xí nghiệp , song không trực

tiếp quyết định các công việc thuộc thẩm quyền

của giám đốc" .

Như vậy, vấn đề đặt ra là sự lãnh đạo của Đảng

ở xí nghiệp được thể hiện với nội dung nào và bằng

cách nào ? Sự phân định công việc giữa đảng ủy và

giám đốc ra sao để khi thực hiện nhiệm vụ không

chồng chéo, sự lãnh đạo của Đảng không rơi vào

tình trạng bao biện hoặc buông lỏng ?

' Thực hiện được điều đó không đơn giản . Vì thế ,

trong các doanh nghiệp nhà nước thường xuất hiện

hai hiện tượng trái ngược nhau : một là , tổ chức

đảng tự buông lỏng sự lãnh đạo của mình rồi đổ lỗi

cho Quyết định 217/HĐBT của Hội đồng bộ

trưởng là " 217 đầy Đảng ra ngoài” ; hai là , tổ

chức đảng vẫn cố tình bao biện , lấn sân của giám

đốc , chẳng những không hỗ trợ , không tạo điều

kiện để giám đốc thực hiện tốt trách nhiệm và

quyền hạn được giao, mà còn cản trở công việc của

giám đốc .

Khảo sát thực tế ở XN, chúng tôi không thấy có

hai hiện tượng nêu trên . Đảng bộ ở đây vẫn giữ

được vai trò lãnh đạo của mình . Mọi hoạt động

của xí nghiệp đều ghi rõ dấu ấn lãnh đạo của

đảng bộ . Đảng bộ cũng thật sự là chỗ dựa cho giám

đốc , bảo đảm và tạo điều kiện thuận lợi cho giám

đốc hoàn thành nhiệm vụ chỉ đạo sản xuất, kinh

doanh .

' Đạt được những điều nói trên là do đảng bộ đã

thực hiện tốt một số mặt rất cơ bản sau đây :

1 - Xác định rõ và đúng chức năng của đảng bộ xí

nghiệp . Đảng bộ XN đã xác định mình là hạt nhân

chính trị trong xí nghiệp ; có trách nhiệm lãnh đạo xí

nghiệp thực hiện tốt đường lối , chính sách của

Đảng và pháp luật của Nhà nước , sản xuất , kinh

doanh có hiệu quả , nâng cao đời sống vật chất và

tinh thần của công nhân viên chức, hoàn thành

nghĩa vụ đối với Nhà nước , phát huy vai trò chủ

đạo của xí nghiệp trong nền kinh tế quốc dân nói
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chung và trong ngành công nghiệp dệt nói riêng .

2 - Định hướng đúng và xác định những mục tiêu

sát hợp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của xí

nghiệp . Đảng bộ XN xác định mình không thể chỉ là

hạt nhân chính trị hiểu theo nghĩa chung chung , mà

phải tương đối cụ thể . Thí dụ , các vấn đề có quan

hệ đến sự tồn tại và phát triển của xí nghiệp như

kế hoạch sản xuất, vay vốn và sử dụng vốn , giá

thành sản phẩm , tiêu thụ sản phẩm , cải tiến thiết bị ,

cung ứng vật tư, trật tự kỷ cương của xí nghiệp, đời

sống cán bộ công nhân viên chức, v.v. thì đảng bộ

(thông qua đảng ủy ) phải trao đổi , thảo luận và nêu

được phương hướng phấn đấu sát hợp cho hoạt

động của xí nghiệp.

Đảng bộ XN đã xác định hoạt động sản xuất kinh

doanh của xí nghiệp phải bảo đảm thực hiện được

bốn mục tiêu :

- Giữ vững và phát triển sản xuất ; giữ gìn không

để máy móc và thiết bị xuống cấp ; từng bước đổi

mới trang thiết bị , nâng cao chất lượng sản phẩm

nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu thụ trong và

ngoài nước phù hợp với cơ chế thị trường .

- Giữ gìn kỷ cương quản lý , kỷ luật lao động, bảo

đảm an toàn lao động , an ninh chính trị, trật tự trong

xí nghiệp.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các nghĩa vụ đối với

nhà nước như giao nộp ngân sách theo chỉ tiêu , bảo

toàn và phát triển vốn , bảo đảm công tác quốc phòng

an ninh, chính sách hậu phương quân đội , tích cực

tham gia các phong trào ở địa phương.

- Bảo đảm việc làm thường xuyên , giữ vững và

nâng cao mức thu nhập của công nhân viên chức,

bảo đảm sức khỏe và công tác dân số , thực hiện dân

chủ , công khai và công bằng xã hội .

Từ định hướng như trên , đảng ủy xác định công

tác trọng tâm trong từng thời kỳ . Công tác này phải

có nội dung , tiến độ và địa chỉ rõ ràng, để các chi bộ

lãnh đạo và tổ chức vận động quần chúng cùng thực

hiện .

3 - Làm tốt công tác kiểm tra đảng viên . Công tác

kiểm tra của đảng bộ được thực hiện theo định kỳ

6 tháng một lần đối với tất cả các đảng viên . Đối

với đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo thì được

kiểm tra và kết luận ngay tại chi bộ. Đối với đảng

viên là cán bộ lãnh đạo ở phân xưởng, phòng, ban ,

thì ủy ban kiểm tra của đang bộ phối hợp với chi

bộ để kiểm tra và kết luận , sau đó báo cáo lên đảng

ủy . Đối với đảng viên giữ các chức vụ lãnh đạo

cấp xí nghiệp như đảng ủy viên , phó giám đốc, chủ

tịch công đoàn , bí thư thanh niên ... thì chi bộ kiếm

tra , góp ý kiến , còn ủy ban kiểm tra thẩm định và

chuẩn bị để tập thể đảng ủy kết luận . Đối với bí

thư đảng ủy và giám đốc thì do tập thể cán bộ chủ

chốt góp ý kiến và tập thể đảng ủy cùng cơ quan

quản lý cấp trên kết luận.

Do công tác kiểm tra đảng viên được tiến hành

thường xuyên , nghiêm túc, cho nên những sai phạm

của đảng viên được xử lý kịp thời .

4 - Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng

cho đảng viên và giữ vững nền nếp sinh hoạt đảng.

Tất cả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của đảng

ủy cấp trên , đều được quán triệt và thông tin đầy

đủ đến những đối tượng cần thiết. Trong học tập,

đảng viên được tự do thảo luận , tranh luận trong chi

bộ, đảng bộ, cuối cùng có giải đáp, kết luận nhằm

đạt tới sự nhất trí cao về quan điểm, góp phần bảo

đảm sự thống nhất trong đảng bộ, từ đó bảo đảm

sự thống nhất trong xí nghiệp .

Đi đôi với việc giáo dục chính trị , tư tưởng , đảng

bộ và các chi bộ duy trì được nền nếp sinh hoạt đều

đặn và có nội dung thiết thực, gắn với các hoạt

động cụ thể của xí nghiệp .

5 - Công tác quy hoạch , đào tạo, bồi dưỡng cán

bộ khá khoa học và có nền nếp . Đảng bộ XN xác

định rõ mục tiêu của công tác này là xây dựng cho xí

nghiệp một đội ngũ cán bộ đồng bộ, có đủ phẩm

chất và năng lực bảo đảm thực hiện có hiệu quả

những nhiệm vụ của xí nghiệp, đồng thời tích cực

chuẩn bị cán bộ cho những năm tiếp theo. Quy

hoạch cán bộ mà tập thể đảng ủy thông qua là cơ sở

cho việc cất nhắc , đề bạt cán bộ ở xí nghiệp .

Nhiều năm qua, công tác quy hoạch , đào tạo , bồi

dưỡng cán bộ tại xí nghiệp được thực hiện đồng

bộ , kịp thời, theo đúng tiêu chuẩn, dân chủ và công

khai , nên năng lực và phẩm chất của đội ngũ cán bộ

đương chức được nâng lên rõ rệt , đội ngũ cán bộ

dự bị được đào tạo có hệ thống và liên tục , nhiều

đồng chí đã được đề bạt vào các cương vị lãnh đạo,

quản lý và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ .

III - Giải quyết tốt mối quan hệ giữa tổng giám

đốc với đảng ủy và giữa tổng giám đốc với bí thư

đảng ủy

Thực tế cho thấy , ở không ít doanh nghiệp nhà
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nước , sản xuất không phát triển , kinh doanh thua lỗ,

đời sống công nhân viên chức thấp , nội bộ mất

đoàn kết ... nhiều khi chỉ do không giải quyết tốt

mối quan hệ giữa giám đốc với đảng ủy và giữa

cá nhân giám đốc với cá nhân bí thư đảng ủy . Ý

thức được điều đó , XN đã cố gắng khắc phục tình

trạng này . Mối quan hệ giữa tổng giám đốc với

đảng ủy nói chung và giữa tổng giám đốc với bí thư

đảng ủy nói riêng ở XN đã được xây dựng thành

quy chế khá cụ thể . Tổng giám đốc căn cứ vào

nghị quyết của đảng bộ xí nghiệp, xây dựng chỉ tiêu

kế hoạch , sản xuất, kỹ thuật , tài chính ... và cụ thể

hóa , quy chế hóa để điều hành mọi hoạt động sản

xuất , kinh doanh . Đảng ủy xí nghiệp thông qua việc

thực hiện các nghị quyết của đảng bộ trong cán bộ ,

đảng viên đề kiểm tra , giúp cho công tác điều

hành của tổng giám đốc đi đúng quỹ đạo, thực hiện

tốt các mục tiêu đã đề ra . Ví dụ , nhiệm kỳ 1991 -

1993 , đại hội đảng bộ xí nghiệp đề ra mục tiêu :

"Giữ vững sản xuất và nhịp độ đầu tư phát triển ,

bảo đảm việc làm thường xuyên , ổn định đời sống

vật chất , tinh thần cho cán bộ công nhân viên chức,

bảo đảm hiệu quả kinh tế , nộp đủ ngân sách nhà

nước theo các chế độ chính sách " . Căn cứ vào mục

tiêu đó, tổng giám đốc đã xây dựng kế hoạch sản

xuất, kinh doanh cho năm 1991 , 1992 và cả thời kỳ ;

trong đó chú trọng công tác marketing, mở rộng thị

trường trong nước, ngoài nước bằng các hình

thức liên kết, liên doanh để chiếm lĩnh thị trường .

Tổng giám đốc chỉ đạo đầu tư kỹ thuật, đổi mới

công nghệ, mua sắm thêm các loại thiết bị nhằm

hoàn thiện dây chuyền sản xuất, nâng cao chất

lượng sản phẩm, đa dạng hóa các mặt hàng sợi và

dệt kim. Nhờ đó sản phẩm của xí nghiệp được

khách hàng chấp nhận, sản xuất có hiệu quả, bảo

đảm đầy đủ việc làm cho hơn 2000 lao động , giữ

vững mức thu nhập bình quân trên 400 nghìn

đồng/người/tháng ; đồng thời bảo toàn và phát

triển được vốn , hoàn thành chi tiêu nộp ngân sách

nhà nước .

Trong công tác điều hành sản xuất, kinh doanh ,

lúc gặp sóng gió, khó khăn , tổng giám đốc một

mặt linh hoạt ứng xử, mặt khác, kịp thời trao đổi

với tập thể đảng ủy xí nghiệp để cùng nhau tìm

cách tháo gỡ. Tổng giám đốc không lãnh đạo thay

đảng ủy ; ngược lại , đảng ủy không can thiệp vào

việc điều hành và chỉ đạo sản xuất , kinh doanh

của tổng giám đốc . Ví dụ, đảng ủy coi trọng công

tác quy hoạch , đào tạo , bồi dưỡng đội ngũ cán

bộ, nhưng tổng giám đốc là người quyết định đề

bạt, bổ nhiệm , miễn nhiệm, bố trí cán bộ theo

nhu cầu thực tế của xí nghiệp sau khi đã thăm dò

tín nhiệm của quần chúng và có ý kiến của đảng

ủy . Mọi kế hoạch, biện pháp điều hành sản xuất,

kinh doanh do tổng giám đốc đề ra đều được tập

thể đảng ủy thảo luận và có ý kiến . Sau khi đã

nhất trí , đảng ủy lãnh đạo cán bộ, đảng viên , quần

chúng thực hiện , cũng như mọi chủ trương của

đảng ủy đều được tổng giám đốc thi hành nghiêm

túc .

Giữa cá nhân tổng giám đốc với bí thư đảng ủy

đã xây dựng được mối quan hệ chặt chẽ về trách

nhiệm . Mỗi đồng chí đều nêu cao được tinh thần

đoàn kết , hợp tác , biết vì lợi ích chung của xí nghiệp

và của đảng bộ mà tôn trọng, giúp đỡ nhau hoàn

thành nhiệm vụ . Tổng giám đốc và bí thư đảng ủy

hiểu kỹ cả tâm lý và phong cách của nhau, tôn trọng

cá tính của nhau , bỏ qua những chuyện vặt về tác

phong có lúc đụng đến cá nhân , chỉ đấu tranh để

thống nhất với nhau về những vấn đề có tính

nguyên tắc.

Tổng giám đốc và bí thư đảng ủy đều có vai trò

chủ chốt tại XN. Trách nhiệm trực tiếp và quan

trọng nhất của tổng giám đốc là định ra mục tiêu

của xí nghiệp , còn của bí thư đảng ủy là xác định

khâu yếu, những công việc cấp bách và trọng tâm

công tác của đảng bộ .

Khi mục tiêu của xí nghiệp đã được xác định thì

công việc của tổng giám đốc và bí thư là lập chương

trình công tác cho cá nhân mình , tổ chức mình , xác

định những việc cần làm cho cán bộ trong hệ thống

tổ chức , kiêm tra việc thực hiện theo phương pháp

và nghệ thuật riêng của mỗi người. Như vậy , trong

công việc , giữa tổng giám đốc và bí thư đảng ủy có

những cái chung và những cái riêng , nhưng tất cả

đều nhằm thực hiện nhiệm vụ chung của xí nghiệp

với hiệu quả cao . Cả tổng giám đốc và bí thư đảng

ủy đều xác định rõ mình vừa là người lãnh đạo vừa

là người bị lãnh đạo của nhau.

Xác định rõ được những điều nêu trên , cho nên,

trong nhiều năm qua , mối quan hệ giữa tổng giám

đốc và bí thư đảng ủy ở XN không có sự "trục trặc "

đáng tiếc . Đó cũng là một trong những yếu tố bảo

đảm sự ổn định và phát triển của xí nghiệp.
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HI

Mấy kinhkinh nghiệm về

GIAO ĐẤT GIAO RỪNG

ở Bắc Thái

Hihế giới, có nướccũngphả nhưng nhiềuảnh cường

IỆN nay, ở nước ta cũng như nhiều nước trên

đến môi trường sinh thái . Việc bảo vệ rừng phòng hộ ,

rừng tự nhiên, rừng đầu nguồn đang là vấn đề đặt

ra cấp bách đối với nhiều nước. Ở nước ta , việc

giao đất giao rừng đang từng bước được tiến hành

ở các tỉnh trung du và miền núi nhằm phủ xanh đất

trống đồi trọc, bảo vệ rừng tự nhiên, rừng phòng hộ

và rừng đầu nguồn . Bắc thái là tỉnh có kinh nghiệm

và bước đầu đạt được hiệu quả kinh tế về giao đất

giao rừng, tổ chức lại nghề rừng theo hướng lâm

nghiệp xã hội.

Bắc thái là tỉnh có diện tích tự nhiên 6503 km2 với

số dân 1053000 người . Diện tích quy hoạch cho lâm

nghiệp khoảng 404000 ha, gồm : rừng phòng hộ

( 110131 ha ) , rừng đặc chủng ( 34 361 ha ) , rừng sản

xuất ( 242 777 ha), đất khác ( 16 411 ha) . Trữ lượng gỗ

rừng tự nhiên khoảng 5 948 227 mỉ, trong đó rừng

phòng hộ : 2 266 022 m , rừng sản xuất : 3 622 205 m.

Vầu nứa có khoảng 83,2 triệu cây . Thực hiện việc phủ

xanh đất trống đồi trọc, Bắc thái 4 năm qua đã trồng

được 32 000 ha rừng .

Hiện nay, Bắc thái là tỉnh trọng điểm của nước ta

về thực hiện dự án PAM 3352. Dự án này được triển

khai từ 1-7-1989 , với 4 mục tiêu :

-- Cung cấp củi , gỗ cho nhân dân vùng thấp và thành

phố, để hạn chế khai thác củi ở rừng tự nhiên .

- Phủ xanh đất trống , đồi trọc, để góp phần cải tạo

môi trường sinh thái .

Giải quyết việc làm cho người lao động , góp phần

ổn định canh tác trên đất đồi .

- Tạo vốn ban đầu và phô cập kỹ thuật lâm nghiệp

cho nhân dân .

Do tính chất ưu việt của dự án , nhiều hộ nông dân

đã nhiệt liệt hưởng ứng, và việc trồng cây gây rừng

đã nhanh chóng trở thành phong trào quần chúng rộng

rãi ở Bắc thái .

Nhờ thực hiện mạnh dạn chính sách giao đất giao

rừng ổn định lâu dài , cộng với việc sử dụng có hiệu

quả nguồn tài trợ của PAM đến từng hộ nông dân ,

Bắc thái đã nâng được mức diện tích trồng rừng . Năm

1992 , tỉnh đã nghiệm thu 34083 ha rừng , đạt 108,56%

so với kế hoạch . Dự án PAM đã được triển khai ở 10

NGUYỄN VĂN VIỆT

huyện , 153 xã, với 23 437 lượt hộ tham gia. Nhiều hộ

đã giàu lên do kinh doanh nghề rừng, và xu hướng hình

thành các trang trại nông - lâm kết hợp đã trở thành hiện

thực .

Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, năm

1993 , ngoài việc phấn đấu hoàn thành phủ xanh đất

trống đồi trọc , Bắc thái còn có kế hoạch mở rộng

4000 ha rừng đặc sản như : trúc , hồi , quế, mơ, cây ăn

quả . Nếu các dự án trồng rừng và bảo vệ rừng được

thực hiện có kết quả , thì chẳng bao lâu nữa rừng Bắc

thái sẽ được phục hồi , môi trường sinh thái sẽ được

cải thiện, nhân dân trong tỉnh sẽ giàu thêm nhờ tăng thu

nhập từ kinh tế rừng .

Từ thực tiễn của việc giao đất giao rừng ở Bắc

thái , có thể rút ra một số kinh nghiệm chủ yếu sau đây :

1 - Tổ chức lại lâm trường quốc doanh theo hướng

lâm nghiệp xã hội.

Để phát triển nghề rừng theo hướng lâm nghiệp xã

hội , chúng ta không thể duy trì cách tổ chức quản lý

các lâm trường quốc doanh theo mô hình cũ , Nhà nước

không thể cứ hằng năm rót vốn ngân sách để phát triển

rừng và bảo vệ rừng, nhưng hiệu quả thu được chẳng

bao nhiêu, không những rừng vẫn tiếp tục bị tàn phá

mà việc tái tạo, phát triển rừng cũng không được chú

ý đúng mức .

Để khắc phục tình trạng bao cấp trong lâm trường

quốc doanh , Chính phủ những năm gần đây đã ban

hành một loạt chính sách về đổi mới quản lý , trong

đó có chính sách giao đất giao rừng cho hộ nông dân và

công nhân quản lý sử dụng ổn định lâu dài . Nhiều lâm

trường quốc doanh đã mạnh dạn giao đất giao rừng

cho hộ công nhân chủ động canh tác ; còn lâm trường

chỉ làm chức năng dịch vụ khoa học kỹ thuật, dịch vụ

đầu vào và đầu ra , tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế

hộ công nhân phát triển nghề rừng . Tuy nhiên , đối với

những cánh rừng ở nơi xa xôi hẻo lánh, ít người đặt

chân đến, thì lâm trường còn tiếp tục quản lý .

* Giám đốc Sở lâm nghiệp Bắc thái
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Hiện nay Bắc thái có 10 lâm trường quốc doanh thì

có 2 lâm trường do tỉnh quản lý (là Đại từ và Đồng

hỷ) và 8 lâm trường do huyện quản lý (là Chợ đồn ,

Định hóa, Na rì , Võ nhai , Bạch thông, Phú lương, Phô

yên và Phú bình ). Việc tồn tại lâm trường quốc doanh

trên địa bàn huyện là một tất yếu khách quan nhằm

quản lý tốt hơn rừng và đất rừng . Đương nhiên , các

lâm trường quốc doanh cần có dự án trồng rừng và

quy hoạch rừng gắn với quá trình chuyển đổi cơ chế

nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao . Những lân trường

quốc doanhnào tiếp tục thua lỗ, không thích ứng được

với cơ chế mới, thì cần sáp nhập lại hoặc giải thể .

Với phương châm xây dựng lâm trường quốc doanh

trên cơ sở hiệu quả kinh tế , Bắc thái nhìn chung, coi

trọng mô hình lâm trường quốc doanh gọn nhẹ, thích

ứng với điều kiện cụ thể từng vùng , có tác dụng thiết

thực đối với đời sống kinh tế xã hội ; không để tình

trạng lâm trường quốc doanh sử dụng rừng và đất

đai quá khả năng sản xuất kinh doanh . Hoạt động dịch

vụ của các lâm trường quốc doanh trong thời gian tới

sẽ chuyển mạnh sang thực hiện chức năng làm chủ dự

án và dịch vụ khoa học kỹ thuật, dịch vụ sản xuất, tổ

chức chế biến , liên kết kinh tế , cung cấp thông tin

và thị trường , tiêu thụ sản phẩm hai đầu trên địa bàn

huyện . Làm được như vậy , các lâm trường quốc doanh

một mặt sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế hộ gia đình phát

triển , mặt khác sẽ tạo môi trường thực hiện có hiệu

quả phương thức nông - lâm kết hợp trên địa bàn toàn

tỉnh .

2 - Đẩy mạnh công tác định canh định cư nhằm phát

triển nghề rừng.

Hiện nay , ở Bắc thái cũng như ở nhiều tỉnh miền

núi phía bắc, vẫn còn tình trạng đồng bào các dân tộc

sống du canh du cư , do đó nạn phá rừng để làm nương

rẫy và chỗ ở còn rất nghiêm trọng . Biện pháp quan

trọng để khắc phục tệ nạn này chính là nhanh chóng ổn

định việc giao đất giao rừng và tạo cơ sở vật chất kỹ

thuật cho đồng bào các dân tộc thực sự ổn định cuộc

sống , từng bước phát triển nghề rừng theo hướng

lâm nghiệp cộng đồng hay lâm nghiệp xã hội .

Những năm qua, Bắc thái đã tiến hành công tác định

canh định cư và bước đầu đạt được hiệu quả tương

đối tốt . Tính đến hết năm 1992 , Bắc thái đã vận động

định canh định cư được 3737 hộ gia đình , 24 376 khẩu .

Phần lớn số hộ này là hộ đồng bào Dao và Mông ở

64 xã thuộc 6 huyện miền núi : đồng bào Dao -

3127 hộ, 20 245 khẩu , 122 bản ; đồng bào Mông - 429

hộ, 2915 khẩu , 18 bản. Với số vốn đầu tư của nhà

nước , đồng bào đã khai hoang được 644 ha, trồng -

được 200 ha cây công nghiệp , 430 ha rừng , xây 33 công

trình thủy lợi nhỏ , mở 123 km đường dân sinh, xây

dựng 44 lớp học , 8 trạm xá và một số công trình phúc

lợi. Do có sự chỉ đạo của tỉnh ủy và ủy ban tỉnh cùng

các ngành hữu quan , nhiều cán bộ khoa học kỹ thuật,

cán bộ quản lý giàu kinh nghiệm đã xuống từng địa

bàn giúp cơ sở, nên công tác định canh định cư có hiệu

quả thiết thực . Đáng chú ý là đã có 37 bản ổn định về

đời sống, như Chòi Hồng (Võ nhai) , Vân lắng (Đồng

hỷ) , Tân cư (Bạch thông )...

Bên cạnh mặt tốt, công tác định canh định cư ở Bắc

thái còn có mặt hạn chế là vốn ít mà rải ra nhiều điểm

nên hiệu quả chưa cao. Thực tế cho thấy , vẫn còn

khoảng 70 - 80% số hộ dân tộc vùng cao là các hộ

nghèo , thiếu ăn , diện tích canh tác bình quân thấp

(260 m2/lao động ) , tỷ lệ mù chữ cao , nhiều cháu phải

bỏ học vì gia đình nghèo. Vấn đề đặt ra là nhà nước

cần quan tâm nhiều hơn, giúp đồng bào miền núi phát

triển sản xuất, tiến kịp miền xuôi.

nay

Khắc phục những nhược điểm nêu trên , từ đầu năm

Bắc thái tập trung mọi sức lực cho công tác định

canh định cư, chỉ đạo tập trung theo phương châm "làm

đâu chắc đấy " , thực hiện đầu tư có trọng điểm và bảo

đảm tiến độ đã dự kiến . Trước hết , tỉnh đã rà soát và

hoàn thành dứt điểm phương án giao đất giao rừng

(cấp lâm bạ) để đồng bào yên tâm bỏ vốn phát triển

kinh tế gia đình , trồng rừng và bảo vệ rừng . Ở những

nơi đồng bào còn dựa vào nương rẫy để giải quyết

lương thực, thì trong giai đoạn đầu , có thể giao thêm

đất rừng để họ làm nương rẫy luân canh và đẩy mạnh

thâm canh , trồng cây công nghiệp hàng hóa, xóa dần

phương thức sản xuất du danh . Mặt khác , tỉnh đã thực

hiện chuyển giao một số diện tích đất của nông

trường và của quân đội cho đồng bào chuyển cư từ

nơi khác đến có đất đai canh tác ổn định . Riêng năm

1992 , với ngân sách trung ương đầu tư 1300 triệu đồng

và ngân sách địa phương đầu tư hơn 600 triệu đồng ,

đồng bào đã khai hoang được 146 ha, trồng được 100

ha chè , xây dựng 5 tuyến đường dân sinh và làm 6 công

trình thủy lợi nhỏ . Đương nhiên , để thực hiện tốt hơn

công tác định canh định cư , nhà nước cần quan tâm

hơn nữa đối với đồng bào miền núi nói chung và

đồng bào Bắc thái nói riêng , cụ thể chú ý đầu tư thêm

vốn , cho hưởng lãi suất ưu đãi để phát triển nghề

rừng , thực hiện các chính sách xã hội ...

3 - Xây dựng mô hình hộ kinh tế gia đình theo hướng

nông lâm kết hợp .

Cơ sở để xây dựng mô hình nói trên là việc trao

quyền sử dụng rừng và đất rừng ổn định lâu dài cho

hộ gia đình . Bắc thái đã thực hiện chủ trương giao đất

giao rừng từ năm 1984 (theo Quyết định 184 HĐBT

về giao đất giao rừng cho lâm trường quốc doanh ,

hợp tác xã , các đơn vị quân đội , trường học ) . Song do

ảnh hưởng của chế độ bao cấp, chính sách giao đất

giao rừng lúc đó còn mang tính nửa vời , tác dụng

thấp ; tình trạng rừng và đất rừng không có chủ cụ

thể vẫn còn , rừng tiếp tục bị tàn phá . Năm 1988 , sau

khi có Nghị quyết 10 của Bộ chính trị, Bắc thái đã

chuyển sang phương thức giao đất giao rừng cho hộ
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Thực tiễn - Kinh nghiệm

gia đình chủ động tổ chức sản xuất kinh doanh . Từ

đó đến cuối năm 1992 , đã giao được cả thảy 43 887 ha

rừng và đất rừng cho 17 973 hộ . Ngoài ra , còn có hàng

chục ngàn héc ta rừng trồng theo dự án PAM do các

hộ gia đình trồng và trực tiếp quản lý chăm sóc có

hiệu quả tốt . Với phương châm chỉ đạo mọi đất rừng

(kể cả rừng kinh tế, rừng phòng hộ và các khu bảo

tồn thiên nhiên ) đều có người làm chủ trực tiếp, kết

hợp lâm nghiệp với nông nghiệp, gắn với công

nghiệp khai thác và chế biến , kinh doanh tổng hợp đất

rừng , dự kiến trong những năm 1993 - 1995 Bắc thái

sẽ giao khoảng 100 000 ha rừng và đất rừng cho 30000

hộ.

Thực tế ở Bắc thái đã xuất hiện nhiều mô hình hộ

có quy mô sản xuất từ 10 - 15 ha rừng trồng và thu

nhập từ 10 đến 20 triệu đồng/năm . Các hộ gia đình

muốn nhà nước thực hiện giao đất giao rừng ôn định

lâu dài. Nhà nước quản lý bằng pháp luật và các hộ

gia đình tiến hành sản xuất kinh doanh theo quy hoạch ,

nghiêm chỉnh chấp hành chính sách thuế... Đương

nhiên , để nghề rừng phát triển theo hướng nông lâm

kết hợp, cần xây dựng dự án cho sát hợp với thực

tế . Lâm trường quốc doanh sẽ giúp các hộ gia đình

làm dịch vụ khoa học kỹ thuật , cung ứng giống cây.

giống con , giải quyết việc thu mua sản phẩm hàng hóa .

Hiện nay , các lâm trường quốc doanh ở Bắc thái được

giao quản lý 61 326 ha rừng và đất rừng . Từng lâm

trường quốc doanh đã chuyển sang giao khoán quản

lý kinh doanh rừng cho các hộ công nhân lâm trường

và các hộ gia đình làm kinh tế theo quy hoạch của từng

vùng .

Điều khó khăn nhất đối với các hộ gia đình làm

nghề rừng là nguồn vốn . Muốn phát triển nghề rừng

theo hướng nông lâm kết hợp, hình thành các chủ trang

trại lớn , nhà nước cần có sự đầu tư thích đáng về

vốn (cho vay với lãi suất ưu đãi ) , cho phát triển kinh

tế hộ . Bởi vì , đặc thù của nghề rừng là vốn quay vòng

chậm, thời gian thu hồi sản phẩm hàng hóa dài, khả

năng về vốn của các hộ lại có hạn.

Trên đây là những kinh nghiệm bước đầu của Bắc

thái về giao đất giao rừng . Để nghề rừng phát triển

theo hướng hiện đại , nhà nước cần hoàn thiện về các

chính sách kinh tế, chính sách xã hội ... , nhằm thúc đẩy

nghề rừng ở nước ta từng bước đi lên theo định

hướng xã hội chủ nghĩa . Mục tiêu quan trọng là lấy

rừng nuôi rừng , tiến tới tái sản xuất mở rộng và tăng

thêm tích lũy , góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển

mạnh mẽ.

NHẬN HUY CHƯƠNG CAO QUÝ

CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TRAO TẶNG

Vừa qua, đúng vào dịp kỷ niệm lần thứ 62 Ngày thành lập Đoàn

thanh niện cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-1993 ), tại trụ sở

Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản , đồng chí Hồ Đức Việt, Bí thư thứ

nhất BCH TƯ Đoàn , đã trao tặng Huy chương vì thế hệ trẻ (huy

chương cao quý nhất của Trung ương Đoàn) cho đồng chí Nguyễn

Phú Trọng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản và Huy Chương danh

dự Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (huy chương cao quý của Trung ương

Đoàn ) cho đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Trưởng ban Xây dựng Đảng

của Tạp chí Cộng sản . Đây là sự ghi nhận những đóng góp tích cực

và có hiệu quả của Tạp chí Cộng sản đối với hoạt động của Đoàn

thanh niên và phong trào thanh , thiếu niên nước ta.
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Sinh hoạt tư tưởng

VÁCH đây hơn hai trăm năm , nhà

bác học Lê Quý Đôn đã từng

thốt lên rằng, có năm tai họa sẽ

làm mất nước , nếu không ngăn chặn

nó. Ây là : 1 - Trẻ không kính già ; 2 -

Trò không trọng thày ; 3 - Binh kiêu

tướng thoái ; 4 - Tham nhũng tràn

lan ; và 5 - Sỹ phu ngoảnh mặt .

Với ta , hiện nay, nếu thống kê

đầy đủ, xâu dây những kẻ tham

nhũng và tất cả tài sản bị thất thoát

do nạn tham nhũng gây ra thì khó có

bút mực nào ghi hết. Thử hỏi, số

người tham nhũng là mấy ? Thật khó

ai mà trả lời đúng . Thử hỏi, tổng giá

trị tài sản nhà nước bị thất thoát do

tham nhũng là bao nhiêu ? Cũng khó

ai ghi sổ hết được. Vì tất cả những

ai ,những gì chúng ta biết đều chỉ là

phần nổi của tảng băng dưới nước

mà thôi.

Mấy năm qua , chúng ta đã ban hành

một số văn bản ở tầm vĩ mô để

ngăn chặn tệ tham nhũng . Và trên

thực tế , ta đã không trừ một phương

sách nào , từ khuyến cáo , khuyên

răn , chỉ thị đến sự ra quân đồng bộ

trên quy mô cả nước , từ trung ương

tới cơ sở, thậm chí sử dụng cả mức

rất
cao trong khung hình phạt của bộ

luật hình sự để ngăn chặn mối họa

đó.

Thế nhưng, tham nhũng cứ như

cái đầu Phạm Nhan vậy , chém rồi lại

mọc ra . Quy mô càng lớn, tính chất

càng nghiêm trọng . Thủ đoạn càng

tinh vi , hậu quả càng ghê gớm. Vì sao

vậy ?

Phải chăng chúng ta vội vàng, nôn

nóng ? Có thể ví quốc nạn như một

cuộn chỉ rối ; muốn gỡ chỉ rối thì

không thể nóng nảy , như sách Cung

toại truyện từng ghi .

Phải chăng chúng ta do dự, thiếu

kiên quyết ? Thực tế ngày càng cho

thấy , việc đáng làm thăng tay mà

không thăng tay thì thường bị hại ,

như sách Hán thư từng răn , thật

chăng sai.

Phải chăng chúng ta chưa tìm được

cái "huyệt" để "điểm " ? Lấp nước

không lấp từ nguồn , tự nhiên nước

cứ chảy ; chặt cây , không chặt tận

gốc , cây lại nảy mầm - điều mà Sứ

Tô nói cách đây dẫu ngót cả nghìn

năm, vẫn đúng.

Ông cha ta ngày xưa nhân hậu lắm

nhưng cũng nghiêm khắc lắm .

Chiếu , biểu , khuyên răn không đủ

thấu thì tước đoạt tài sản , lưu đầy

HỌC NGƯỜI XƯA

viễn xứ và xử trảm nữa. Cách đây

ngót hai trăm năm, vua Minh Mạng đã

phải ra lệnh chặt tay viên đong lương

rồi lấy máu bôi lên mặt các nhân viên

khác vừa để trừng trị tội tham nhũng

vừa để ngăn ngừa việc coi thường

pháp luật. Và cách đây hơn năm trăm

năm , vào thời Hồng Đức , kẻ nào ăn

hối lộ từ một đến chín quan là bị hạ

chức hoặc bãi chức ; từ 10 đến 19

quan là bị bắt giam, phải làm việc khổ

sai hoặc bị đầy đi nơi xa ; từ 20 quan

trở lên thì bị tử hình . Mới hơn bốn

chục năm về trước, việc Cụ Hồ ký

án tử hình Trần Dụ Châu , nguyên đại

tá , cục trưởng Cục quân nhu , thiết

nghĩ bài học vẫn còn nguyên giá trị.

Ngày 26-1-1946 , Cụ Hồ ký "Quốc

lệnh" . Ở điều 8, phần phạt, "Quốc

lệnh " ghi rõ : "Trộm cắp của công sẽ

bị xử tử ". Cái uy của quốc gia , thiết

nghĩ, là ở đó. Trị một người để răn

muôn người, cái ân của quốc gia , là

ở đó. Giờ đây, tham nhũng đã trở

thành "quốc nạn " thì ta có cần một

"Quốc lệnh " không ?

Trong 7333 vụ tham nhũng, ta chỉ

mới truy tố 4143 vụ và chỉ đưa ra xét

xử 3273 vụ , trong đó có tới 36 % xử

án treo và cảnh cáo trước tòa ; và

trong 803 vụ khởi tố tệ buôn lậu, chỉ

truy tố 330 vụ và đưa ra xét xử 383

vụ , qua suốt hai năm 1990 - 1991.

Luật pháp nhà nước phải chăng

"mềm yếu " trước tệ nạn này ?

Tất nhiên, những kẻ tay đã nhúng

chàm thì phải chịu tội. Còn những

người "nối giáo cho giặc" , tiếp tay

cho tham nhũng nhưng "ném đá giấu

tay " thì sao ? Ông cha ta xưa đã tiên

liệu cả những hành vi có thể tạo điều

kiện cho tham nhũng phát sinh . Cũng

vào thời Lê Thánh Tông, Bộ luật

Hồng Đức quy định : đã làm cận

thần thì không được giao du và quà

cáp với người bên ngoài, nếu vi

phạm thì cả hai đều bị tội giam cầm

hoặc lưu đầy viễn xứ ; xử phạt đến

mức giam cầm cả những kẻ cầu

cạnh lẫn môi giới để quan làm điều

trái pháp luật ; những người mượn

tiếng thân thích nhà quan ( kê cả vợ,

nàng hầu và những người thân với

NHỊ LÊ

họ) để làm bậy , có thể bị xử tội giam

cầm . Nay, xem qua các vụ tham

nhũng , ít thấy vụ nào không dính líu

đến những việc đại loại như vậy .

Thế mà sao ta ít xửquá ?

Người ta đang nói : " Rút dây sợ

động đến rừng", và e ngại rằng khó

có thể chống được tham nhũng vì

trên đầu những kẻ tham nhũng còn

có ô che. Làm sao có thể " bẻ nạng

chống trời " ? Thực tế không hiếm

vụ tham nhũng chỉ vì có ô che, có

những " liên minh ma quỷ" , mà bị gác

xó, bị "quên đi" . Tiện đây, lại nói

chuyện xưa , ông cha ta nói rất rõ : Cử

người mà không cử được người

giỏi , thì dù không có tiêu cực bên

trong , cũng đáng bị hạ chức hoặc bị

trách nhiệm hình sự rồi ; còn nếu vì

tình riêng hoặc vì tiền, thì phải xử

nặng thêm hai bậc. Xưa còn như vậy ,

huống chi bây giờ ?

Aitham nhũng và ai chống tham

nhũng ? Người dân đang buồn vì

chuyện ấy. Rải rác ở địa phương này,

địa phương khác, ngành này , ngành

khác , người ta đã thấy , có những

người dính vào tham nhũng lại làm

trưởng ban chống tham nhũng ;

"chống ai thì chống, xin chừa tôi ra" .

Thử hỏi , như thế thì làm sao có thể

chống được tham nhũng ?

Có lẽ cũng chẳng cần đến một tòa

án đặc biệt để xử tội tham nhũng , mà

hãy thật sự dựa vào nhân dân. Tại

mắt, sức mạnh nước nhà đều ở dân

cả . Hãy tạo mọi điều kiện thuận lợi

nhất để dân nói, làm , và bảo vệ dân .

Vì nhân dân , tuy rất nghiêm khắc ,

không để bất cứ ai yên nếu họ làm

hại quốc gia , song cũng rất nhân hậu ,

sẵn sàng đón nhận lại bất cứ ai nếu

họ biết tu tỉnh . Ai thành tâm hối cải

và sửa lỗi thì được khoan hồng , còn

ai ngoan cố thì đương nhiên phải chịu

hình pháp. Ngày xưa, ở bên Trung

Quốc , vào thời Hán Sở tranh hùng ,

Lưu Bang chỉ hơn Hạng Vũ khi biết

dùng ba người mà lấy được thiên hạ .

Ngày nay , trong tay chúng ta với bẫy

chục triệu dân , nếu không dựa hẳn

vào nhân dân, tin chắc rằng , quốc

nạn vẫn nguyên là quốc nạn.
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QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI

Với sự tan vỡ của Liên xô , hơn mọi lĩnh vực khác, công tác nghiên

cứu khoa học đang đứng trước một tình hình thảm hại. Tất cả các

trung tâm nghiên cứu và cơ sở thí nghiệm đều tan rã , nhiều chuyên

gia lớn đã bắt đầu bỏ đi. Giô -rét A.Mét-vê -đép , nhà sinh học nổi

tiếng , lưu vong sang Anh từ năm 1973 , mới đây đã về thăm Nga. Ông

phác ra một bức tranh rất đáng lo ngại về sự sụp đổ của nền khoa

học xô viết mà toàn thế giới có thể cùng chịu những hậu quả . Dưới

đây là phần chính trong bài báo đó .

ỒI năm 1971 , lúc tôi đi thăm

-Đúp-na lần đầu tiên , đây quả là

một thành phố nhỏ xinh đẹp, tự hào

về tấm gương chuẩn mực của khoa

học xô viết . Nằm cách Mát-xcơ -va

150 km về phía Bắc , thành phố

hoàn toàn mới tinh với những tòa

nhà theo kiểu Anh dành cho các nhà

khoa học. Đường phố sạch bóng,

cây cối xanh tươi ; xe đạp trên

đường phố nhiều hơn ô tô , chứng

tỏ lớp trẻ chiếm tỷ lệ cao trong một

số dân khoảng 60 000 người . Đúp-

na được xây dựng phỏng theo kiểu

nhà thí nghiệm vật lý hạt của CERN

( 1 ) ở Giơ -ne-vơ . Do 12 nước trong

COMECON cùng đóng góp về ngân

sách và đội ngũ các nhà nghiên cứu

để xây dựng nên , Viện nghiên cứu

chung về nguyên tử được Liên xô

cung cấp phần lớn ngân quỹ và các

dự án nghiên cứu . Một số tòa nhà

tựa như những pháo đài , chứa

những cỗ máy gia tốc độc nhất

dùng cho việc nghiên cứu vật lý hạt

nhân và vật lý hạt, các xi-clô - tơ -rôn ,

xin -crô -tơ -rôn , các tô-ca-mac , các lò

phản ứng cực nhanh dùng cho việc

nghiên cứu các prô-tôn , mê-dôn ,

quac và các hạt cơ bản khác . Trong

lúc lắp đặt xây dựng, nhiều máy

móc trong số đó đã là những thiết

bị lớn nhất và đắt tiền nhất thế

giới . Hàng tỉ rúp đã được đầu tư

cho việc phân tích tổng hợp những

hạt nhân nguyên tử mới tồn tại

ngắn ngày trong lĩnh vực sau u-ra-

ni . Một số trong các hạt nhân mới

đó được sản xuất bằng sự phối

hợp ở Đúp-na, nặng hơn cả u -ra- ni ,

mang tên những nhà nghiên cứu

Nga hay Liên xô . Hạt số 104 chẳng

hạn , được gọi là cuốc-sa- tô - vi-um ,

để tỏ lòng tôn kính ông I -go Cuốc-

sa -tốp , người sáng lập viện Đúp-na

và là cha đẻ của bom nguyên tử xô

viết.

Tháng 11-1991 , tôi lại trở về Đúp

na để thuyết trình về sự tồn tại của

nền khoa học Anh trong một nền

kinh tế thị trường . Đúp -na tựa như

một thành phố ma. Đường phố ánh

sáng lù mù. Cửa hàng trống rỗng

hoặc đóng cửa. Khách sạn quốc tế

hiện đại , nằm bên bờ sông Vôn- ga ,

vắng khách . Nhà hàng ăn đóng cửa,

và tôi đã phải ra phố kiếm cái ăn .

Không còn quán cà phê . Khôngcòn

nhà hàng ăn trên các đường phố

mang tên các nhà bác học Xô viết

lừng danh . Cuối cùng, trên đường

phố Cuốc-sa-tốp, tôi thấy một

dòng người dài nối đuôi nhau chờ

mua bánh mì, món hàng duy nhất

trong siêu thị địa phương này . Các

nước trong COMECON trước kia

đã ngừng gửi tiền và các nhà khoa

học tới . Hơn nữa, chẳng ai biết

được sẽ còn có một sự đóng góp

nào của Liên xô cũ cho năm 1992 hay

không , và viện đã không có ngân quỹ

dự kiến cho năm này .

Nhiều thiết bị lớn dùng trong

nghiên cứu vật lý hạt nhân và vật

lý hạt ở Đúp-na và ở các viện khác

gắn với Viện hàn lâm khoa học,

giờ đây không được sử dụng. Chi

phí cho hoạt động máy gia tốc

khổng lồ 120 km Xéc-pu -cốp hay

những kính thiên văn vô tuyến ở

bắc Cap-ca-dơ đều quá cao trong

tình hình khủng hoảng kinh tế và

chính trị ở Liên xô cũ hiện nay . Và

còn nói gì đến tàu con thoi không

gian cuối cùng Bu-ran , đã được trắc

nghiệm trong các chuyến bay không

mang theo người đã tiêu tốn 20 tỉ

rúp !

SỰ SỤP ĐỔ

CỦA CÔN
G

TÁC NGH
IÊN

CỨU KHO
A

HỌC

Ở LIÊN XÔ

CŨ

Sự hỗn loạn lại chỉ gia tăng , đúng

ngay sau thất bại cuộc đảo chính

tháng 8 năm 1991, một số nước

cộng hòa đã quyết định quốc gia

hóa các thiết bị của Liên bang nằm

trên lãnh thổ của họ và tịch thu các

tài sản của Liên xô cũ . Chính phủ

trung ương , trước kia gồm khoảng

80 bộ và ủy ban nhà nước cực

mạnh , đã trở nên thừa , và không còn

tồn tại , cũng như chức vụ tổng

thống Liên xô . Trong những cơ quan

bị xóa sổ, có các ủy ban nhà nước

về khoa học và công nghệ, về sử

dụng năng lượng nguyên tử , về khí

tượng và tài nguyên thiên nhiên, có

các bộ y tế, giáo dục và tất cả các

bộ công nghiệp . Thẩm quyền của

các cơ quan đó đã được phân chia

giữa những nước cộng hòa khác

nhau . Sự cải tổ vội vã đó đã làm cho

không chỉ các cơ quan nghiên cứu

quốc tế như Đúp-na, mà cả hàng

trăm phòng thí nghiệm và viện

nghiên cứu công nghiệp, y tế , nông

nghiệp và sinh thái lâm vào tình trạng

không có kinh phí hoạt động .

... Như vậy, tình cảnh của các tổ

chức nghiên cứu thật là thảm hại .

Nếu các thành viên khác nhau của

Liên xô cũ không thiết lập được

một ủy ban phối hợp về khoa học

( 1 ) CERN : Hội đồng châu Âu về nghiên

cứu hạt nhân .
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GIỖ -RÉT A.MÉT-VỀ-ĐÉP

Các nhà

khoa học

dúng
trước

thất
nghiệp

và

lưu vong

thì tiềm năng khoa học và kỹ thuật

vô cùng to lớn của Liên xô sẽ bị phá

hủy. Bởi vì khoa học cơ bản đặc biệt

dễ bị tổn thương . Tình trạng thiếu

thốn kéo dài các sản phẩm cơ bản

cần thiết cho cuộc sống hằng ngày

đang dẫn các nhà chính trị tới chỗ

sao nhãng khoa học . Ngày xưa , chính

phủ Liên xô luôn muốn có uy tín , đã

hết sức ưu đãi công tác nghiên cứu

khoa học . Các thành phố dành cho

khoa học , rất được ưu đãi, chúng

quả là những nhà kính thực nghiệm

mà ở đó có thể nảy nở những tài

năng và thai nghén những phát minh.

Một số thành phố đó gồm những

trường chuyên dành cho trẻ em có

năng khiếu đặc biệt trong Liên bang,

được tuyển lựa trên khắp đất nước

qua các kỳ thi tuyển về trí thông

minh. Trong các thành phố đó, có

nhiều thành phố đã nổi tiếng trên

thế giới : A -ca -đem -gô-rô-đoóc,

gần Nô-vô -xi- biếc , với 47 viện

nghiên cứu , Đúp-na, Ôp -nin- xcơ ,

Pu -si -nô , Dê -lê -nô- grat, Tréc -nô- gô-

lập-ca, và một số khác nữa đã nổi

tiếng trong các nhà vật lý , các nhà

hóa học , các nhà sinh học hoặc các

chuyên gia công nghệ trên toàn thế

giới . Các thành phố khoa học đã bị

ảnh hưởng đặc biệt bởi cuộc khủng

hoảng kinh tế chính trị . Gần một

nửa số nhà khoa học đang công tác

ở đấy, và một phần còn lớn hơn

nữa các nhân viên kỹ thuật, sẽ

dôi ra trong năm 1992. Và ở

những trung tâm chuyên về

hoạt động có một không hai

như vậy, khó mà có các khả

năng khác tạo việc làm . Những

cố gắng tuyệt vọng để thu hút

các nhà đầu tư nước ngoài và

thiết lập các doanh nghiệp

chung về công nghệ hoặc công

nghệ sinh học , đến nay đã

không dẫn tới những dự án

đứng vững được.

Sự tan rã cơ cấu kinh tế và

chính trị của Liên xô sẽ phá

hủy một kết cấu hạ tầng

nghiên cứu và phát triển cực

kỳ tinh vi đã được thiết lập từ

hàng chục năm nay . Nó cũng sẽ ảnh

hưởng đến nhiều dự án nghiên cứu

của phương Tây, đặc biệt là trong

các lĩnh vực vật lý hạt nhân hoặc

chinh phục không gian, những dự án

hoặc gắn với cuộc thi đua, sự hợp

tác giữa Đông và Tây, hoặc gắn với

những chương trình quân sự . Mặt

khác , cuộc khủng hoảng còn gây tai

họa lớn không chỉ cho các dự án

thực nghiệm tốn tiền , mà cả cho

các công trình nghiên cứu về toán

học và vật lý lý thuyết, những lĩnh

vực mà người xô viết trước đây

thường đứng ở vị trí tiên phong.

Viện toán học Xte -clốp , Viện vật

lý lý thuyết Lan -đao , Viện vật lý

Lê-bê-đép ở Mát-xcơ -va từng là

những trung tâm cự phách nổi tiếng

trên toàn thế giới , đã sản sinh nhiều

giải thưởng Nô-ben . Các viện đó

mất đi sẽ kéo theo một sự nghèo đi

đáng kể đối với khoa học thế giới ,

bởi lẽ trên nhiều đề tài các trường

phái xô viết có cách tiếp cận hoàn

toàn độc đáo.

Hơn nữa , sự suy sụp đó sẽ hạn

chế nghiêm trọng khả năng tái thiết

và hiện đại hóa cơ sở công nghiệp

khi cơn bão chính trị kết thúc .

Người ta có thể so sánh tình hình đó

với tình hình rất tồi tệ mà Liên xô

đã trải qua trong những năm 1945 -

1948. Sau những thử thách của cuộc

•

chiến tranh hủy diệt hồi bấy giờ,

đất nước đã khốn khổ về nạn đói

kém trở lại , về khẩu phần ăn ngặt

nghèo , về cuộc khủng hoảng tài

chính sâu sắc... Thế nhưng , chính

phủ vẫn dành những ưu tiên cho

khoa học và giáo dục , xuất phát từ

ý nghĩ lựa chọn như vậy là cần

thiết nếu Liên xô muốn trở thành

một cường quốc kinh tế và chính

trị sánh được với Hoa kỳ. Các tòa

nhà đồ sộ của Trường đại học Mát-

xcơ -va xây dựng thời bấy giờ, là

một biểu tượng của quan điểm ưu

tiên cho khoa học và giáo dục nói

trên . Vậy thì tại sao cuộc khủng

hoảng chính trị và kinh tế hiện nay

lại làm cho tinh hoa của giới đại học

xô viết lâm vào tình cảnh thảm hại

như vậy ?

Thẳng thắn mà nói , các nhà chính

trị không phải là những người duy

nhất đáng chê trách . Các nhân vật

nổi bật của khoa học xô viết chưa

bao giờ thử làm cho các tổ chức

nghiên cứu khoa học trở thành một

bộ phận khăng khít củakhu vực sản

xuất trong nền kinh tế . Trên thực

tế , nhiều nhà khoa học đã sống

sung sướng trong môi trường nhân

tạo và che chở của các cơ cấu hàn

lâm với rất nhiều cấp bậc và

hướng vào uy tín . Các viện hàn lâm

siêu sao sinh sôi nảy nở : nào viện

hàn lâm khoa học, nào viện hàn lâm

y học , nông học , công nghệ học , xây

dựng , sư phạm , tất cả các viện hàn

lâm đều được tổ chức theo các hình

tháp tương tự ở mỗi nước cộng

hòa . Nhiều viện nghiên cứu ứng

dụng đã phát triển không phải bên

trong một số ngành công nghiệp

hoặc gắn liền với các ngành đó , mà

ở trong các vụ , cục , các bộ được tập

trung hóa. Tồi tệ hơn nữa là cả hai

hệ thống viện hàn lâm về nghiên

cứu cơ bản và hệ thống các bộ về

nghiên cứu ứng dụng đều tách rời

* Bài đăng trên tạp chí Nghiên cứu (La

Recherche ), xuất bản tại Pháp, số 242 , tháng

4-1992, tr 495 - 501
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các trường đại học tổng hợp và các

trường đại học khác . Các khoa học

cơ bản không hợp tác với các khoa

học ứng dụng, và các chương trình

nghiên cứu quân sự lại được tiến

hành ở những địa điểm bí mật , hoàn

toàn tách rời khoa học dân sự. Nếu

thêm vào sự tách rời giữa khoa học

và các khu vực công nghiệp và nông

nghiệp tình trạng thiếu hẳn sự hợp

tác quốc tế, thì sẽ dễ hiểu hơn là tại

sao các tổ chức nghiên cứu và phát

triển xô viết lại mọc lên như nấm,

vừa lớn hơn vừa tốn hơn , và tại

sao chúng lại ít đụng tới các thành

tích chung của nền kinh tế đến như

vậy.

Các thành phố khoa học và các

biệt cư hàn lâm tại các thủ đô còn

khốn khổ vì sự cách biệt về địa lý .

Ở Ki-ép , một trăm viện nghiên cứu

sử dụng 10 vạn người. Ở Mát-xcơ-

va trên 800 viện nghiên cứu sử dụng

gần 1 triệu người, làm cho Mát-

xcơ-va trở thành trung tâm khoa học

lớn nhất trên thế giới . Năm 1988 ,

tổng số nhà nghiên cứu ở Liên xô

lên tới 1 522 000 người. Khoảng 5

triệu người làm việc trong 5111

viện nghiên cứu và trường đại học .

Trong số đó, khoảng 1/3 liên quan

tới các chương trình quân sự. Ngay

những năm gần đây, khi tình hình

kinh tế trở nên khó khăn , nhiều viện

hàn lâm mới vẫn được thành lập ,

chẳng hạn Viện hàn lâm khoa học tự

nhiên Nga, Viện hàn lâm khoa học

Nga, và nhiều viện hàn lâm địa

phương khác . Bây giờ , khi Viện hàn

lâm khoa học Liên xô (từng là Viện

hàn lâm hoàng gia Nga trước năm

1917) đã được đặt tên lại là Viện hàn

lâm khoa học Nga, thì sự lộn xộn trở

nên rắc rối .

Nguồn đô la dồi dào do xuất

khẩu dầu mỏ Liên xô đưa lại đã dẫn

tới trong những năm 1974 - 1984

một sự lãng phí lớn tiền của chi cho

việc xây dựng các tòa nhà xa hoa hơn

là dành cho việc nghiên cứu thực

sự. Khu tây- nam Mát-xcơ -va đầy

những tòa nhà khoa học như vậy , đôi

khi dáng dấp khá ngoại lai . Chẳng

hạn, Viện hóa sinh hữu cơ quá lớn,

được xây dựng theo bố cục hai

đường xoắn ốc AND * , có một bể

bơi cỡ thế vận hội, một phòng tắm

hơi và một công viên mùa đông dành

cho 200 nhà nghiên cứu của viện.

Ngọn tháp mới 25 tầng , với 8 cầu

thang máy và những trang trí kỳ lạ

trên mái , được xây dựng dành cho

Đoàn chủ tịch Viện hàn lâm khoa

học Liên xô , đã trở thành một tiêu

điểm nổi bật trên bình địa tuyến

Mát-xcơ-va . Trong thành phố này,

tòa nhà nào có hàng cột cao hơn mức

trung bình thường là viện nghiên

cứu . Ngân quỹ thực sự của khoa

học , cũng như ngân quỹ thực sự của

tổ hợp quân sự - công nghiệp không

bao giờ được tiết lộ hoặc thảo luận

công khai.

Liên xô là một đế chế đặc biệt,

được bảo toàn không phải nhờ sức

mạnh của một quốc gia thống trị,

mà nhờ sức mạnh của một hệ tư

tưởng thống trị được đại diện bởi

một đảng cộng sản có kỷ luật cao,

nhờ sức mạnh của một chính phủ

tập trung nghiêm ngặt, nhờ sức

mạnh của một quân đội rất lớn và

một bộ máy giám sát khắc nghiệt .

Nó dường như một khối đá không

gì phá vỡ nổi . Với thời gian , dù

Liên bang xô viết do nhiều quốc gia

hợp thành , một số hình thức của

một sự thống nhất thực sự cũng đã

xuất hiện . Đất nước trở thành một

"liên bang" không phải do luật của

một đảng độc nhất hay do sự giám

sát thường xuyên của KGB, mà là do

có một hệ thống tài chính chung,

một nền kinh tế nhất thể hóa cao ,

một hệ thống giáo dục tổ chức tốt,

một dịch vụ y tế khá tốt , một sự

phân phối thực phẩm tập trung và

một hệ thống giao thông vận tải trù

tính để phục vụ lợi ích của một

quốc gia thống nhất chứ không

phải lợi ích của một nhóm nước

độc lập hay thù địch . Ngoài các liên

hệ kinh tế và kết cấu hạ tầng, một

số lớn chương trình chung cũng là

một thứ xi măng bổ trợ. Chương

trình nghiên cứu và phát triển khoa

học xô viết là một trong số đó .

Bây giờ thì Liên xô cũ đã nô tung

từng mảng, và tất cả đều sụp đổ

do các mối liên hệ sản xuất chủ

yếu bị cắt đứt. Nạn thất nghiệp

tăng lên , dây chuyền phân phối thực

phâm ngừng hoạt động , dân chúng

thiếu thuốc men nghiêm trọng, tình

trạng phạm tội gia tăng , nạn lạm

phát leo thang khiến cho sau mỗi

tuần , nếu không nói là sau mỗi

ngày, mỗi người đều nghèo đi chút

ít. Nhưng dân chúng lại không nhạy

cảm như vậy trước tình hình kết

cấu hạ tầng nghiên cứu bị phá hoại

và trước tình trạng tồi tệ của các

viện hàn lâm và các trường đại học

tổng hợp . Nhiệm vụ chính của các

viện và các trường này là phục vụ

những nhu cầu tương lai của đất

nước, chứ không phải giải quyết

những vấn đề của cuộc sống hằng

ngày .

Ngay như nếu có một bản năng

sống sót đơn thuần , rốt cuộc ngăn

được sự sụp đổ của một đế chế

chính trị lớn như Liên xô. thì kết

cấu hạ tầng nghiên cứu cũng đã

quá yếu rồi . Điều chủ yếu là mọi

người hãy nghĩ đến điều đó trước

khi quá muộn . Sự tan vỡ của Liên

xô và sự rối loạn của các tổ chức

nghiên cứu đang đẩy các nhà nghiên

cứu và các kỹ sư xô viết di cư ra

nước ngoài và thử bán tài năng của

họ ở đâu mà người ta cần . Sự di cư

mới chỉ bắt đầu, thế mà đã có hàng

nghìn nhà khoa học có thể bỏ nước

ra đi . Các bộ óc bỏ đi hàng loạt như

vậy không chỉ liên quan tới những

người biết điều chế các loại vắc-

xin hoặc hóa chất , mà còn liên quan

tới cả những người biết chế tạo

các tên lửa và bom nguyên tử . Và

nếu như các nhà quân sự định dùng

bạo lực để lập lại Liên bang, thì

điều đó có nguy cơ tạo ra một sự di

cư tồi tệ hơn nữa.

Người dịch : LÊ VĂN LÃNG

( Thành phố Hồ Chí Minh )

*ADN axit dezoxiribonucleic.
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TÌM HIỂU KHÁI NIỆM

CHỦ NGHĨA TƯBẢN HIỆN ĐẠI,

CHỦ NGHĨA TƯ BẢN NHÀ NƯỚC

CHỦ NGHĨA TƯ BẢN HIỆN ĐẠI

Chủ nghĩa tư bản hiện đại là chủ nghĩa tư bản đã có sự thích nghi nhất định với thời đại nhờ phát triển

khoa học - kỹ thuật và công nghệ, điềuchỉnh cơ cấu kinh tế , hình thức sở hữu , hình thức quản lý , chính

sách xã hội, v.v..

Chủ nghĩa tư bản hiện đại , về thực chất , vẫn là chủ nghĩa tư bản vốn có. Sự xuất hiện chủ nghĩa tư

bản độc quyền nhà nước , tức là sự hợp nhất các tổ chức độc quyền với nhà nước tư sản thành một cơ

chế thống nhất , đã giúp cho chủ nghĩa tư bản thích ứng được với điều kiện lịch sử mới, và trở thành chủ

nghĩa tư bản hiện đại .

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, đặc biệt trong những năm 80, đa số những nước tư bản phát triển đã

phải thực hiện các chiến lược điều chỉnh kinh tế -xã hội để thích nghi với thời đại và ganh đua với chủ

nghĩa xã hội hiện thực. Trọng tâm của việc điều chỉnh ấy hướng vàocác quá trình kinh tế , vào việc cải tổ

các mối quan hệ giữa nhà nước và khu vực tư nhân , mà biểu hiện rõnét là sự xuất hiện các công ty xuyên

quốc gia , đa quốc gia, các trung tâm tư bản lớn , các tập đoàn tư bản độc quyền ...

Chủ nghĩa tư bản hiện đại có một số đặc điểm nổi bật ;

- Lực lượng sản xuất ngàycàng xã hội hóa và phát triển mạnh mẽ mang dấu ấn của cuộc cách mạng

công nghệ mới. Cùng với việc nâng cao trình độ côngnghệ của các ngành sản xuất vốn có, nhiều ngành sản

xuất mới ra đời. Lao động trí lực ngày càng thay cho lao động thể lực nhờ thực hiện tự động hóa và sử dụng

các máy điện toán trong sản xuất.

- Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ngày càng quốc tế hóa mạnh mẽ. Hệ thống thị trường cạnh

tranh tư bản chủ nghĩa đã vươn tới trình độtổ chứcmới,tăng dần tính tích cực tự giác , hạn chế tính tự phát

trong điều chỉnh tư bản và sản xuất. Do sự phát triển của kinh tế , đã tạo ra được những nhân tố tác động

mạnh mẽ đến quá trình phát triển kinh tế xã hội như : dân chủ , giáo dục quốc dân, tin học , sáng tạo liên tục ,

phát triển văn hóa , bảo vệ môi trường , hội nhập quốc tế , giải phóng cá nhân v.v ..

- Sự thích ứng của giới kinh doanh và nghệ thuật quản lý các quá trình kinh tế - xã hội . Giới tư bản

kinh doanh tỏ rõ khả năng tổ chức điều hành sản xuất ở cả phạm vi vĩmôvà vi mô, có biện pháp mua chuộc,

thu hút tinh hoa của các ngành có lợi cho hoạt động của mình . Họ tranh thủ các quan chức nhà nước, các nhà

quản lý , các nhà khoa học , các nhà tư tưởng , các nhà thể thao , văn hóa , nghệ thuật , quảng cáo... phục vụ cho

việc kinh doanh . Ở họ thể hiện cả tài năng lẫn tài phiệt.

Đối với người lao động , giai cấp tư sản cũng đã phải có những cải biến trong thực hiện các chính sách

xã hội . Không ít trường hợp người công nhân được trả lương khá hơn trước . Bởi lẽ giai cấp tư sản có thể

bớt đi một phần siêu lợi nhuận thu được và dựa vào tiến bộ khoa học công nghệ có năng suất cao để làm

việc đó , vừa kích thích được người lao động làm việc tốt hơn , vừa xoa dịuđược phong trào đấu tranh của

công nhân .

Nhànước tư bản độc quyền vừa làm tăng quyền lực thống trị của tư bản độc quyền , vừa là công cụ

đắc lực để tư bản độc quyền thống nhất hoạt động và giải quyếtcác mâu thuẫn trong lòng xã hội tư bản .

Nhờ kết hợp có hiệu quả các công cụ thống trị xã hội bằng kinh tế , chính trị, tư tưởngvà văn hóa , giai cấp

tư sản dễ lừa bịp được quần chúng .

Chủ nghĩa tư bản hiện đại mặc dù đã tạo nên sự phát triển vượt bậc về lực lượng sản xuất và có sự

điều chỉnh ít nhiều về quan hệ sản xuất, nhưng vì hình thức sở hữu gốc rễ vẫn là tư nhân , mâu thuẫn cơ

bản chưa được giải quyết, cho nên nó vẫn tiềm ẩn những mâu thuẫn gay gắt, vẫn là nguồn gốc gây ra các

cuộc chiến tranh , các cuộc đảo chính , vẫn chi phí những khoản tài chính khổng lồ cho chiến tranh . Chính sách

kinh tế - chính trị của chủ nghĩa tư bản hiện đại đã dồn các nước đang phát triển vào tình trạng ngày càng

phụ thuộc , nghèo đói , bệnh tật, nợ nần chồng chất... Mục đích cao nhất của chủ nghĩa tư bản hiện đại vẫn

là lợi ích tối đa của các ông bà chủ tư bản . Quan hệ xã hội vẫn là đa số nhân dân lao động bị phụ thuộc vào

lợi ích và quyền lực của một số ít các nhà tưbản; vẫn là giai cấp tư sản bằng nhiều hình thức và thủ đoạn

tỉnh vi ra sức bóc lột giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Những mâu thuẫn gay gắt trong lòng chủ nghĩa

tư bản hiện đại là không thể điều hòa. Chỉ có thể giải quyết những mâu thuẫn đó bằng cuộc cách mạng xã

hội đưới những hình thức thích hợp.

• CHỦ NGHĨA TƯ BẢN NHÀ NƯỚC

Chủ nghĩa tư bản nhà nước vốn là một hình thức kinh tế trong xã hội tư bản , do nhà nước điều khiển ,

có hoặc không có sự tham gia của tư bản tư nhân , nhưng trên nguyên tắc kinh doanh tư bản chủ nghĩa . Chủ
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nghĩa tư bản nhà nước có cả trong các nước đang phát triển cũng như trong các nước đang thực hiện bước

quá độ lên chủ nghĩa xã hội .

Vai trò và mục đích của chủ nghĩa tư bản nhà nước được xác định bởi nhà nước đại diện cho lợi ích

của giai cấp nào .

Nhà nước tư sản hiện đại xây dựng chủ nghĩa tư bản nhà nước chủ yếu vì lợi ích của giai cấp tư sản

độc quyền .

Chủ nghĩa tư bản nhà nước ở các nước đang phát triển cóý nghĩa đặc biệt quan trọng . Nó làm giảm

bớt sự phụ thuộc của các nước này vào chủ nghĩa thực dân mới , tăng khả năng sử dụng lao động và nâng

cao mức sống của nhân dân , giúp sử dụng ngân sách nhà nước vào việc phát triển kinh tế , đẩymạnh quá trình

tích tụ sản xuất và những yếu tố kế hoạch hóa, nhờ vậy đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế dân tộc.

Chủ nghĩa tư bản nhà nước ở các nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội là hệ thống điều tiết của nhà

nước đối với tư bản tư nhân , một hệ thống ổn định để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã

hội . Trong quá trình đó, phải đấu tranh xử lý các hiện tượng tự phát tư bản tư nhân và tự phát tiểu tư sản , tạo

điều kiện cho sự tích tụ sản xuất, không để cho tư bản tư nhân tích lũy tàn bạo, không cho phép bóc lột công

nhân và nô dịch người sản xuất hàng hóa nhỏ một cách vô độ, không thực hiện chủ nghĩa tư bản nhà nước

trong những ngành kinh tế nào không lợi cho quốc kế dân sinh .

Hình thức tư bản nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là đa dạng. Đó là những loại hình

kinh tế theo hợp đồng giữa nhà nước với những xí nghiệp tưnhân trong lĩnh vực sản xuất và lưu thông .

Nhà nước có thểmua hàng do tư bản sản xuất , cung cấp nguyên liệu cho các xí nghiệp tư nhân, cho nhà tư

bản vay vốn; các xí nghiệp quốc doanh có thể cho các nhà tư bản thuê hoặc tô nhượng, thành lập các xí nghiệp

hỗn hợp quốc doanh - tư nhân v.v .. Những hình thức tổ nhượng, kinh tiêu , liên doanh giữa nhà nước với tư

bản tư nhân , tư bản nước ngoài ... được áp dụng linh hoạt , trong đó hình thức tô nhượng thường được áp

dụng nhiều hơn .

Tính chất lợi nhuận ở các xí nghiệp tư bản nhà nước dần dần thay đổi , một phần lợi nhuận là của nhà

nước . Vai trò của người công nhân trong quản lý xí nghiệp sẽ không ngừng tăng lên . Quan hệ tư bản nhà

nước dần dần bị xóa bỏ trong quá trình chuyển từ sở hữu tư bản nhà nước sang sở hữu toàn dân . Khi đó,

một số chủ xí nghiệp cũ trở thành chuyên viễn làm việc cho nhà nước xã hội chủnghĩa .

Các hình thức và mức độ , phạm vi áp dụng chủ nghĩa tư bản nhà nước được quy định bởi những điều

kiện lịch sử cụ thể của mỗi nước , bởi trình độphát triển của nền kinh tế nước đó , bởi tỷ trọng của thành

phần xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế , bởi mức độ giác ngộ chính trị, trình độ văn hóa của giai cấp công

nhân và nhân dân lao động , bởi khả năng của tư bản tư nhân v.v ..

Ở nước ta trước đây ít nhiều cũng đã tồn tại những hình thức của chủ nghĩa tư bản nhà nước. Song

do những nhận thức giáo điều duy ý chí về chủ nghĩa xã hội lúc đó, chúng ta đã không quán triệt đầy đủ và

thực hiện đúng luận điểm quan trọng sau đây của Lê -nin : "Trong một nước tiểu nông , trước hết các đồng

chí phải bắc những chiếc cầu nhỏ vững chắc , đi xuyên qua chủnghĩa tư bản nhà nước, tiến lên chủ nghĩa

xã hội" ( 1 ) . Khắc phục những thiếu sót cũ , vận dụng đúng đắn và sáng tạo những luận điểm của Lê-nin về

chủ nghĩa tư bản nhà nước, trong sự nghiệp đổi mớihiện nay, Đảng ta đã chủ trương phát triển nền kinh tế

nhiều thành phần ở nước ta , trong đó có kinh tế tư bản tư nhân và kinh tế tư bản nhà nước.

( 1 ) V.I.Lê -nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va , 1978 , t 44 , tr 189

HOAT ONG

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH "PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN KINH TẾ -XÃ HỘI

NÔNG THÔN " (KX -08 )

Chương trình " Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội nông thôn " ( mã số KX.08) do giáo sư Đặng Hữu, ủy

viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện nghiên cứu dự báo và chiến lược khoa học kỹ thuật làm chủ

nhiệm . Mục tiêu chủ yếu của Chương trình là "xây dựng luận cứ khoa học nhằm đề xuất các chính sách ,

biện pháp tổ chức, các giải pháp khoahọc và công nghệ thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế-xã hội trên địa

bàn nông thôn " . Chương trình không đặt nhiệm vụ nghiên cứu lại từ đầu các vấn đề đã được giải quyết

trong khuônkhổ các chương trình khoa học-công nghệ của các ngành và các địa phương , mà chủ yếu là kế

thừa , liên kết, phối hợp các kết quả đã có , nhằm hỗ trợ các địa phương và cơ sở giải quyết đồng bộ hơn

các vấn đề bức xúc do chính các địa phương, cơ sở đề xuất. Đồng thời, thông qua việc triển khai cụ thể

và phân tích , tổng kết kinh nghiệm thực tiễn của các điển hình thành công và chưa thành công , đề xuất với

nhà nước các chủ trương, chính sách , biện pháp hỗ trợ nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế -xã hội

trên địa bàn nông thôn .

Ban chủ nhiệm chương trình đã xác định hệ thống các đề tài nghiên cứu và chia thành hai khối :

1
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Khối nghiên cứu , gồm 10 đề tài : 1 - Hệ quan điểm phát triển kinh tế-xã hội nông thôn trong giai

đoạn mới ; 2 - Chính sách ruộng đất ở nông thôn ; 3 - Các chính sách biện pháp hỗ trợ , khuyến khích phát

triển kinh tế nông thôn ; 4 ; Chính sách xã hội ở nông thôn ; 5 - Kinh tế hộ gia đình và các hình thức kinh tế

hợp tác cơ sở ; 6 - Chuyển giao công nghệ thúc đẩy phát triển nông -lâm -ngư nghiệp ; 7 - Định hướng và

chuyển giao công nghệ thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn ; 8 - Định hướng , chuyển giao công nghệ

và các chính sách , giải pháp thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn ; 9 - Thiết chế chính trị- xã hội

nông thôn ; 10 - Định hướng và các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn miền núi .

Khối thực nghiệm tại một số địa phương. Chương trình đã chọn một số huyện để xây dựng các điểm

thực nghiệm của Chương trình : huyện Yên chẫu (tỉnh Sơn la ) ; huyện Chợ đồn (tỉnh Bắc thái ) ; huyện Xuân

thủy (tỉnhNam hà ) ; huyện Diễn châu (tỉnh Nghệ an ) ; huyện Tuy phước (tỉnh Bình định) ; huyện Kron- Ana

(tỉnh Đắc lắc ) ; huyện Định quán (tỉnh Đồng nai ) ; huyện Thoại sơn (tỉnh An giang) ; huyện Ngọc hiển (tỉnh

Minh hải ) .

Các tập thể nghiên cứu đã đi sâu tìm hiểu cơ sở lý luận về phát triển nông thôn ; phương pháp luận

nghiên cứu về nôngthôn ; phân tích kinh nghiệm thành công và thất bại của một số nước , nhất là các nước

trong khu vực ( Trung quốc , Ấn độ, Đài loan , In -đô-nê- xi -a , Ma-lai -xi-a , Thái lan , Phi-líp- pin , v.v .. ) trong lĩnh

vực phát triển nông thôn . Đồng thời, đã chú ý phân tích tác động (cả mặt được và chưa được) của các chính

sách nhà nước qua các bước phát triển quan trọng , đặc biệt kể từ khi thực hiện chế độ "khoán 100" , khoán

" 10 " tới nay , đối với quá trình phát triển kinh tế-xã hội ở nông thôn .

Dựa vào các kết quả nghiên cứu , khảo sát thực tế , thông qua trao đổi , lấy ý kiến đóng góp thêm tại

các cuộc hội thảo chuyển đề,đến nay các tập thể nghiên cứu đã có những đánh giá tổng hợp bước đầu về

đặc điểm , thực trạng kinh tế xã hội nông thôn và đưa ra những đề xuất và khuyến nghị bước đầu về định

hướng điều chỉnh chính sách trong những năm tới . Một số cán bộ chủ chốt tham gia đề tài cũng được mời

tham gia các tổ cộng tác chuyên đề của Tiểu ban tổng kết nông nghiệp của Chính phủ ; nhiều kiến nghị đề

xuất của các đề tài đã được xem xét và vận dụng trong quá trìnhchuẩn bị các dự thảo nghị định củaChính

phủ về cho vay vốn đối với kinh tế hộ, về đổi mới cơ chế quản lý các doanh nghiệp nông nghiệp nhà

nước , về công tác khuyến nông , v.v..

Riêng về chính sách ruộngđất, Chương trình đã chỉ đạo triển khai sớm để có kếtquả phục vụ kịp thời

cho việc xử lý các quan hệ ruộng đất trướcmắt và hoàn thiện luật đất đai trình Quốc hội . Nhiều kết quả

nghiên cứu đã được công bố tại các cuộc hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế tổ chức tại Hà nội và trên

các tạp chí nghiên cứu.

LUẬN ĐIỆU MỚI...

(Tiếp theo trang 26)

có những người không nhận ra điều đó . Họ tưởng

đâu như chủ nghĩa tư bản đã thay đổi bản chất thật

rồi , chủ nghĩa đế quốc có lòng tốt với chúng ta .

Có những người do kém hiểu biết, thiếu thông tin

hoặc muốn làm ra vẻ ta đây là người tân tiến , họ

bắt chước nói theo người này người nọ ở nước

ngoài một cách không suy nghĩ. Có những phần tử

bất mãn , những kẻ cơ hội , cực đoan đòi xóa bỏ vai

trò lãnh đạo của Đảng . Họ hằn học, tức tối , quy

cho Đảng, những người lãnh đạo của Đảng đủ mọi

thứ tội . Nếu nghe theo họ , tức là phải đánh đổ ban

lãnh đạo hiện thời đi , thủ tiêu sự lãnh đạo của đảng

cộng sản đi .

Tất nhiên , chúng ta không vơ đũa cả nắm , không

nhập cục vào một loại chống đảng , chống chế độ ,

cả những người có tâm huyết , muốn suy nghĩ tìm

tòi sáng tạo , thành tâm tìm cách đổi mới hoạt động

của đảng vì sự nghiệp của đất nước. Chúng ta cũng

không quá đa nghi "nhìn đâu cũng thấy địch " để rồi

hẹp hòi , đóng cửa, không dám quan hệ hợp tác với

ai. Đảng và Nhà nước ta đã trịnh trọng tuyên bố

" Việt nam muốn là bạn với tất cả các nước" , và

trên thực tế đang cố gắng làm hết sức mình theo

phương hướng đó. Trong công cuộc đổi mới toàn

diện và sâu sắc hiện nay, có rất nhiều vấn đề mới

mẻ, phức tạp cần có sự nghiên cứu , trăn trở suy

nghĩ, lật đi lật lại vấn đề để tìm ra giải pháp tốt

nhất . Chính Đảng ta cũng coi việc Đảng tự đổi mới,

tự chỉnh đốn là nhiệm vụ cần kíp hiện nay , và đã

đề ra những biện pháp tích cực để đổi mới , chỉnh

đốn Đảng. Chúng ta cần khuyến khích sự suy nghĩ

sáng tạo , trân trọng những ý kiến đóng góp xây

dựng , không nên vội vàng quy chụp . Nhưng đồng

thời cũng cần tỉnh táo phân biệt, phê phán , uốn nắn

những nhận thức lệch lạc , những suy nghĩ mơ hồ ;

cảnh giác đập tan những âm mưu và thủ đoạn thù

địch muốn lợi dụng cơ hội đổi mới và mở cửa để

chống phá Đảng ta, chế độ ta.
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CÔNG TY NGOẠI THƯƠNG

FIDECO

VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TP. HỒ CHÍ MINH

FOREIGN TRADE DEVELOPMENT

AND INVESTMENT CORPORATION OF HOCHIMINH CITY

( FIDECO )

Trụ sở : 46 Trương Định , Quận 3 , Thành Phố Hồ Chí Minh

ĐT : 291107-290570-230563 , TLX :811598 FIDECO VT , FAX : 84-8-225241

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNGCHỦ YẾU :

- Nuôi trồng thủy hải sản

- Sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu : thủy sản , nông lâm sản , hàng công nghiệp và thủ công mỹ

nghệ

- Kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp . Nhận ủy thác xuất nhập khẩu

- Đại lý bán hàng cho các đơn vị trong và ngoài nước

- Kinh doanh đá quý (mua, bán , gia công, chế tác )

- Thực hiện các dịch vụ thu tiền mặt ngoại tệ

- Hợp tác đầu tư , liên doanh với các đơn vị kinh tế trong và ngoài nước

CÁC CÔNG TY, XÍ NGHIỆP DO FIDECO ĐẦU TƯ

VÀ GÓP VỐN LIÊN DOANH :

1). XÍ NGHIỆP NUÔI TÔM LONG HẢI

Chuyên sản xuất tôm giống, nuôi và kinh doanh tôm thương phẩm

Địa chỉ : Ấp Hòa Hiệp, Xã Long Hòa , Huyện Cần Giờ , TP.HCM

Điện Thoại : 740356

2 ). XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH HẢI VIỆT (HAVICO )

Chuyên sản xuất, chế biến thủy hải sản xuất khẩu

Địa chỉ : số 26 đường Lâm Văn Thành , TP.Vũng tàu

Điện thoại : 01.64.58353

3 ). CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG PHƯƠNG (OREX Co. , )

Chuyên sản xuất, chế biến : nông sản , thủy hải sản, thực phẩm và đồ gỗ cao cấp xuất khẩu

Địa chỉ : Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1 , TP.HCM

Điện thoại : 222529 - 223862

4). CÔNG TY LIÊN DOANH VISAFI ( liên doanh với CTy LAVIGEM Thụy sĩ )

Chuyên chế tác các mặt hàng nữ trang mỹ nghệ, vàng bạc, đá quý và bán đá quý xuất khẩu

Địa chỉ : số 66Ter đường Lê Lợi , Quận 1 , TP.HCM

Điện thoại : 298906

5) . XÍ NGHIỆP CHẾ TÁC KINH DOANH ĐÁ QUÝ

Chuyên gia công, chế tác và kinh doanh các mặt hàng đá quý XK

Địa chỉ : số 150Ter đường Bùi Thị Xuân, Quận 1 , TP.HCM

Điện thoại : 398111



CÔNG TY KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

PHỐI CẢNH
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BITEX

BITEX

BINHTAY IMPORT-EXPORT INC.

平西進出口 企業公司

TRUNG TÂM THƯƠNG NGHIỆP BÌNH TÂY

CHỦTRỊ ĐỒÁN KTS NGUYỄN VĂN OANH

Xuất : Nông sản , lâm sản , thủy hải sản ,

quần áo may sẵn, hàng thêu đủ loại và

hàng thủ công mỹ nghệ .

• Nhập : Hàng tiêu dùng , nguyên vật liệu .

• Đầu tư : Đang thực hiện dự án hợp tác

kinh doanh với các công ty nước ngoài

về nhà ở , văn phòng và chợ Bình Tây

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ văn

phòng công ty số : 78 - 80 - Hậu Giang -

Quận 6 - TP . HCM

Điện thoại : 557846 - 559185 - 559669

Export Agricultural , forestal and marine products ,

garments, embroidered articles and art handicrafts .

Import Consumer goods, raw materials .

Investment : We are in the process of materializing joint

venture projects with various foreign companies in the

construction of condominiums , offices and the Binh Tay

Market.

Formore information please contact our office at 78-80

Hậu Giang Street. Dist.6 - HCMC

Tel. 557846-559185-554669



PETECHIM CÔNG TY XUẤT - NHẬP KHẨU DẦU KHÍ VIỆT NAM

T

National Petroleum Import - Export Corp

IF 50 CHÍNH

ĐIỆN THOẠI

FAX

TLX

PETECHIM

: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa , Q3 , TP Hồ Chí Minh

: 2.99299-2.93633 - 2.93136

: 84-8-299686

: 811241/811251/PETIM VT

CHI NHÁNH HÀ NỘI : 26 Tăng Bạt Hổ

ĐIỆN THOẠI

FAX

TLX

: 256157 - 259839

: 84-4-266873

: 412411 PETIM HNVT

Xuất khẩu dầu thô Việt Nam

u Nhập khẩu sản phẩm dầu : XĂNG ,

XĂNG MÁY BAY , DẦU HỎA , DẦU

DIEZEN , MADUT, DẦUNHỜN

n Các công trình thiết bị toàn bộ

n Nhập khẩu vật tư , máy móc, thiết

bị , phụ tùng

= Kinh doanh tổng hợp : GẠO , CÀ

PHÊ, PHÂN BÓN , THUỐC TRỪ SÂU ,

HÓA CHẤT, SẮT THÉP V.V ...

E Có hệ thống kho chúa , các đại lý

phân phối bán buôn và bán lẻ

xăng dầu , phân bón trong nước

E Sẵn sàng liên doanh , liên kết hợp

tác với các doanh nghiệp và nhận

ủy thác trong và ngoài nước

E Uy tín và chất lượng

Ruột in tại Nhà in Nhân Dân Hà Nội II

Bìa in tại Nhà máy in Thống Nhất
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VICAFSFOOD

CORPORATION

CHIẾN THẮ
NG

HEAD OFFICE: 32, HAM NGHI Blvd - District 1 - HO CHI MINH CITY

Tel : 296860-291739-291740. Tlx : 811270 PBTLXVT Fax : 84.8.231888

LÀ ĐƠN VỊ CÓ 4 DOANH NGHIỆP HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP :

* CÔNG TY THỦY SẢN CHIẾN THẮNG

- Khai thác và nuôi trồng thủy sản .

- Công nghiệp chế biến cả và thủy sản khác .

- Công nghiệp chế tạo máy móc ngành thủy

Nội thương , ngoại thương .

Số 32 Đại lộ Hàm Nghi, Q1 , TP Hồ Chí Minh .

Số 35B Phùng Khắc Khoan, Q1 , TP HỒ CHÍ MINH .

Tel: 296860, 291739, 291740.

• Giám đốc : PTS Hoàng Công Hải

Mr. Hoang Cong Hae

Director General

ofVicafsfood Corporation

* XÍ NGHIỆP KHAI THÁC DỊCH VỤ

THỦY SẢN CHIẾN THẮNG

- Công nghiệp khai thác cả và thủy sản khác.

- Cung ứng vật tư và nội thương .

• Số 35Bis Phùng Khắc Khoan , Q1 , TP

Hồ Chí Minh

Tel : 231018 - 231636

• Giám đốc : Lý Thành Trung .

* XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN XUẤT KHẨU

THỦY SẢN CHIẾN THẮNG

- Công nghiệp chế biến cả và các loại

thủy sản khác .

• Số 219 B Tôn Thất Thuyết , Q4 , TP

Hồ Chí Minh

Tel : 728583-729072-725158

• Giám đốc : Lê Xuân Ninh

* XÍ NGHIỆP THỦY SẢN THUẬN THẮNG

- Công nghiệp khai thác cả và thủy sản khác .

- Cung ứng vật tư nội thương .

• Trụ sở : Xã Chí công , huyện Tuy phong , Tỉnh

Bình thuận .

• Tel : 2.305 Tuy phong, Bình thuận

• Giám đốc : Ngô Thanh Hải .

VICAFSFOOD
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Kỷ niệm lần thứ 103

Ngày sinh

của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm lần thứ 175

Ngày sinh của Các Mác

Vấn đề quyền con người

Nghiên cứu - Trao đổi

Thực tiễn - Kinh nghiệm

Điều tra

NGUYỄN VĂN LINH - Làm theo lời dạy của Bác Hồ, nâng cao lòng yêunước .

thương dân , kiên quyết chống những biểu hiện tiêu cực trong Đảng

PHẠM NGỌC QUANG - Tầm cao trí tuệ của Hồ Chí Minh
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HOÀNG VĂN HẢO và CHU THÀNH Quyền con người và quyền công dân

HOÀNG KIM GIAO - Kinh tế ngoài quốc doanh trong tiến trình đổi mới

TRẦN ĐỨC - Cuộc cách mạng nâu đang tiếp bước

NGUYÊN NGỌC -Về một số hiện tượng mang tính quy luật của đời sống
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Sinh hoạt tư tưởng

Đọc sách

Tư liệu lịch sử

Thế giới : vấn đề, sự kiện

Tìm hiểu khái niệm

Tin hoạt động lý luận

TRỊNH NGỌC LINH - Mô hình "kinh tế thị trường xã hội " của CHLB Đức

đây xây * Phát hiện thêm một bài báo nữa có tên là "Đông dương" của

đồng chí Nguyễn Ái Quốc

BÙI PHAN KỲ - Mấy suy nghĩ về chiến lược quốc phòng trong bối cảnh

quốc tế mới

VÕ THỦ PHƯƠNG - Phải chặn đứng bàn tay bọn diệt chủng !

Chủ nghĩa cơ hội hiện đại • Chủ nghĩa xét lại hiện đại

• Đoàn đại biểu tạp chí Cầu thị (Trung quốc) thăm Việt nam • Hội thảo

khoa học : Quyền con người - Lịch sử và lý luận Hoạt động của

Chương trình KX.04

Bìa 1 : Nhà lưu niệm Bác Hồ tại Phan thiết

Ảnh : ĐINH DÙNG

Bộ biên tập : 1 Nguyễn Thượng Hiền - Hà nội . Dây nói :52061 - 52062

Cơ quan thường trú tại miền nam : 19 Phạm Ngọc Thạch , Quận 3,

TP Hồ Chí Minh . Dây nói : 25768

64



СОДЕРЖАНИЕ

• 103-летний юбилей Президента Хо Ши Мина ・ НГҮЕН ВАН ЛИНЬ - Выполняя завет Хо Ши

Мина, повышать чувство любви к родной стране и народу, решительно бороться с негативными явлениями в

партии. ФАМ_НГОК КУАНГ Высокое развитие ХОШИМИНовского интеллекта • 175- летие со дня

рождения К. Маркса * ТХИЕН НЬАН -
·

Учение К. Маркса и диалектика истории Проблема прав

·

·

человека * НГҮЕН ТХИ БИНЬ О правах человека. ХОАНГ ВАН ХАО и ТЮ ТХАНЬ - Права человека и

права гражданина. • Исследования - Обмен мнениями. * ХОАНГ КИМ 3ЯО - Негосударственный

сектор экономики в ходе обновления. ЧАН ДЫК - Бурая революция продолжается. НГУЕН НГОК - О явлениях

закономерного характера в текущей литературной жизни. НГҮЕН ФАН ТХО - Театр : попытаемся найти

выход ... Мир : проблемы и факты * БҮЙ ФАН КИ - Об оборонной стратегии в новой международной
•

обстабовке. ВО ТXY ФЫОНГ - Стоп геноциды !

CONTENTS

On the 103rd birth anniversary of President Ho Chi Minh * NGUYỄN VĂN LINH - Following Uncle Ho’s

teachings, let's heighten our patriotism and love for our compatriots to resolutely fight against negative manifestations in

the Party . PHẠM NGỌC QUANG - Ho Chi Minh’s high level ofknowledge On the 175th birth anniversary ofK.Marx

★ THIỆN NHÂN - Marxism and dialectics of history. On human rights * NGUYỄN THỊBÌNH - Onhuman rights .

HOÀNG VĂN HẢO and CHU THÀNH - Onhuman rights and civic rights. Research and exchange * HOÀNG KIM

GIAO - Non State-run economy in the process of renovation . TRẦN ĐÚC - The "brown" revolution on the advance.

NGUYÊNNGỌC-On somephenomena of the nature oflawin the literary life nowadays . NGUYỄNPHANTHỌ -The

stage - Where to find a way out ? The World : Its problems andfacts ★ BÙI PHAN KỲ - Some ideas relating to the

strategy for national defence in the new world situation. VÕ THỦ PHƯƠNG - Hands offthe genocidal clique !

SOMMAIRE

Pour le 103e anniversaire de la naissance du président Ho Chi Minh ★ NGUYỄN VĂN LINH - Suivre les

recommandations de l'Oncle Ho, rehausser l'amour de la Patrie et du peuple, combattre résolument les phénomènes négatifs

au sein du Parti . PHẠM NGỌC QUANG - La hauteur de l’intelligence de Ho Chi Minh. Pour le 175e anniversaire de

la naissance de Karl Marx ★ THIỆN NHÂN - Le marxisme et la dialectique de l'Histoire Leproblème des droits de

I'homme* NGUYỄN THỊ BÌNH - Sur les droits de l’homme. HOÀNG VĂN HẢO et CHU THÀNH - Les droits de

l'homme et du citoyen . Etudes-Echanges ★ HOÀNG KIM GIAO - L'écconomie non étatique dans le processus du

renouveau. TRẦN ĐỨC - La révolution " brune" se poursuit. NGUYÊN NGỌC - Sur certains phénomènes à caractère de

loi objective dans la vie littéraire à l'heure actuelle . NGUYÊN PHANTHQ - Le thêâtre. A la recherche d'une sortie . ●Le

monde : Problèmes, événements ★ BÙI PHAN KỲ - Quelques réflexions sur la stratégie de défense nationale dans le

nouveau contexte international. * VÕ THỦ PHƯƠNG - Stop au genocide !

SUMARIO

El 103 Aniversario del Natalicio del Presidente Ho Chi Minh ★ NGUYỄN VĂN LINH -En cumplimiento de la

enseñanza de Ho Chi Minh, a elevar el amor a la patria y al pueblo y combatir resueltamente las manifestaciones negativas

en el Partido. PHẠM NGỌC QUANG - La altura de la sabiduría de Ho Chi Minh. El 175 Aniversario del Natalicio de

Carlos Marx. THIỆN NHÂN - La doctrina marxista y la dialéctica de la historia El problemade derecho del hombre

★ NGUYỄN THỊ BÌNH - Acerca del derecho del hombre . HOÀNG VĂN HAO y CHU THÀNH - El derecho del hombre

y el derecho cívico Estudios -Intercambios ★ HOÀNGKIM GIAO - La economía no - estatal en procesode la renovación .

TRẦN ĐÚC - La revolución "parda" en su avance. NGUYÊN NGỌC - Algunos fenómenos de carácter de ley de la vida

literaria en la actualidad . NGUYỄN PHAN THỌ - El teatro en busca de una posible salida ● El mundo : Problemas y

acontecimientos ★ BÙI PHAN KỲ - Algunas reflexiones sobre la estrategia de defensa nacional en la nueva coyuntura

internacional . VỎ THU PHƯƠNG - i Detengan las manos genocidas !

目錄

● 紀念胡志明主席誕生 一零三周年★ 阮文靈 : 遵循胡主席的教導提高

愛國愛民精神堅決反對黨內 的消極現象 。 范玉光 : 胡志明 的智慧高度 。

● 紀念馬克思誕生 一七五周年 ★ 善人 : 馬克思學說 歷史 辦法。

人權問題 ★ 阮氏萍 : 論人權問題 。 黄文好与 周成 : 人權与公民權 。

研究与交換★黃金姣 : 國營外經濟在更新過程中 。 陳德 :土壤革新在

開展中 。 原玉 :現代文學生活若干規律性現象 。 阮潘壽 :試探舞台之出路 。

世界 問題与事件 ★ 裴潘奇 : 新的國際 背景國防戰略几點 思考
-

武守芳 : 必須制止滅族之徒的血手 。



KỶ NIỆM LẦN THỨ 103 NGÀY SINH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19-5-1890 - 19-5-1993 )

LÀM THEO LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ

NÂNG CAO LÒNG YÊU NƯỚC THƯƠNG
DÂN ,

KIÊN QUYẾT
CHỐNG

NHỮNG
BIỂU HIỆN

TIÊU CỤC TRONG
ĐẢNG

HUHƯ tịch Hồ Chí Minh tiêu biểu cho những đức

tính cao quý nhất của dân tộc Việt nam ta , suốt

đời đấu tranh cho tự do và hạnh phúc của nhân dân .

Lịch sử đã khẳng định công lao to lớn của Người trong

việc đưa chủ nghĩa Mác-Lê - nin vào Việt nam, sáng

lập ra Đảng cộng sản Việt nam , định ra đường lối cách

mạng đúng đắn , chiến lược vững vàng, sách lược

uyển chuyển cho từng giai đoạn cách mạng, và lãnh

đạo Đảng ta , nhân dân ta vượt qua muôn vàn hiểm

nghèo, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác . Nhân

dân ta , Đảng ta còn thấy ở Người những phẩm chất,

đạo đức tuyệt vời , kết tinh cao độ những tinh hoa

truyền thống đạo đức của dân tộc .

Một điểm nổi bật trong tư tưởng và đạo đức Hồ

Chí Minh là lòng yêu nước, thương dân . Ngay từ thời

còn trẻ tuổi, sớm nhận rõ cái nhục mất nước và nỗi

khổ của nhân dân , Người đã bôn ba hàng chục năm

khắp nhiều nước trên thế giới tìm đường cứu nước,

cứu dân . Người đã đấu tranh không biết mỏi và hy

sinh tất cả để thực hiện nguyện vọng cao cả mà Người

hằng ôm ấp từ tuổi thanh xuân . Khi đã là người đứng

đầu Nhà nước ta , Người vẫn tự nhận mình là "người

lính vâng mệnh quốc dân ra mặt trận" , là "người đầy

tớ trung thành của nhân dân" . Tháng 5-1946, nói

chuyện với đồng bào trước khi sang Pháp đàm phán ,

Người nói : "Cả đời tôi chỉ có một mục đích , là phấn

dấu cho quyền lợi Tổ quốc , và hạnh phúc của nhân

dân . Những khi tôi phải ẩn nấp nơi núi non , hoặc ra

vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo – là vì mục

đích đó . Đến lúc nhờ quốc dân đoàn kết , tranh được

chính quyền, ủy thác cho tôi gánh việc Chính phủ , tôi

lo lắng đêm ngày, nhẫn nhục cố gắng – cũng vì mục

NGUYỄN VĂN LINH

Cố vấn BCH TƯ Đảng

đích đó ... Bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu , tôi cũng chỉ

đeo đuổi một mục đích , là làm cho ích quốc lợi

dân " (1) . Người đã tự nêu cho mình và cho cán bộ ,

đảng viên câu châm ngôn "trung với nước , hiếu với

dân " .

Từ lòng yêu nước , thương dân , Người căm ghét

chủ nghĩa quan liêu , coi thường dân . Người thường

căn dặn cán bộ , đảng viên phải hết sức tôn trọng nhân

dân, chăm lo cho lợi ích của nhân dân . Khi Đảng ta

chưa giành được chính quyền , Người động viên cán

bộ , đảng viên đi sâu vào quần chúng, đồng cam cộng

khổ cùng quần chúng, tuyên truyền , giác ngộ họ .

Người chỉ rõ Đảng là người lãnh đạo , nhưng sự nghiệp

cách mạng có thành công hay không là nhờ ở nhân

dân . Theo lời dạy của Người, hàng loạt cán bộ , đảng

viên đã đi vào các xưởng máy, đến với ruộng đồng,

thực hiện phong trào vô sản hóa, phát động nhân dân

đứng lên làm cách mạng .

Khi các giới quần chúng có tổ chức rộng rãi ,

phong trào đấu tranh sôi nổi , Người lãnh đạo Đảng

đứng ra lập các mặt trận đoàn kết thích hợp với từng

thời kỳ cách mạng như Mặt trận dân chủ , Mặt trận

phản đế, Mặt trận Việt minh, Mặt trận giải phóng

miền Nam, Mặt trận Tổ quốc hiện nay . Người đã nêu :

"Đoàn kết , đoàn kết , đại đoàn kết ! Thành công , thành

công, đại thành công !"

Khi Đảng giành được chính quyền , Người đã sớm

thấy những nguy hại của bệnh quan liêu , tham ô , lãng

phí . Tháng 10-1945 , nghĩa là chỉ khoảng chưa đầy hai

( 1 )Hồ Chí Minh : Toàn tập . Nxb Sự thật , Hà nội, 1984 , 14,

tr 136-137

3



KỶ NIỆM LẦN THỨ 103 NGÀY SINH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19-5-1890 - 19-5-1993)

tháng sau khi giành được độc lập, trong Thư gửi Ủy

ban nhân dân các kỳ , tỉnh , huyện và làng , Người viết :

" Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ

từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của

dân , nghĩa là để gánh việc chung cho dân , chứ không

phải để đè đầu dân nhưtrong thời kỳ dưới quyền thống

trị của Pháp, Nhật... Chúng ta phải yêu dân, kính dân ,

thì dân mới yêu ta , kính ta" (2) .

Sau khi miền Bắc được giải phóng, đi vào xây

dựng chủ nghĩa xã hội , Người thường xuyên nhắc nhở

cán bộ, đảng viên phải chống quan liêu , tham ô, lãng

phí . Người đã phê phán nghiêm khắc những cán bộ

khi có chức có quyền thì quên mất công lao và sự đùm

bọc của nhân dân , chỉ lo thu vén cho bản thân, lún dần

vào vũng bùn hư hỏng .

Người kêu gọi cán bộ , đảng viên phải cần, kiệm,

liêm , chính , chí công vô tư , hết lòng hết sức phục vụ

Tổ quốc, phục vụ nhân dân , phục vụ chủ nghĩa xã hội .

Người đã giải thích :

" Cần , tức là tăng năng suất trong công tác , bất kỳ

công tác gì .

Kiệm túc là không lãng phí thì giờ, của cải của

mình và của nhân dân .

Liêm túc là không tham ô, và luôn luôn tôn trọng,

giữ gìn của công và của nhân dân .

Chính tức là việc phải thì dù nhỏ cũng làm , việc

trái thì dù nhỏ cũng tránh " ( 3 ) .

Về chí công vô tư , Người nói :"Đem lòng chỉ công

vô tư mà đối với người, đối với việc" (4). "Ham làm

những việc ích quốc lợi dân . Không ham địa vị và

công danh phú quý " ( 5 ) .

Người luôn luôn nhấn mạnh cách mạng là gian

khổ, là hy sinh , là sẵn sàng chịu đựng tất cả vì sự

nghiệp lớn , vì lợi ích của nhân dân , của Tổ quốc . Cùng

với những lời dạy bảo chân tình , tự bản thân Người,

trong từng việc làm cụ thể, kể cả trong cuộc sống đời

thường, đã nêu một tấm gương sáng ngời về đạo đức

cách mạng.

*

Hơn 60 năm qua, chiến đấu dưới lá cờ của Người ,

học tập đạo đức cách mạng cao cả của Người , đội ngũ

cán bộ , đảng viên ta đã không ngừng trưởng thành .

Qua những thời kỳ gian truân của quá trình cách mạng

lâu dài của dân tộc, nhiều đồng chí đã nêu cao khí tiết

của người cộng sản, không sợ hy sinh , gian khổ , một

lòng một dạ phục vụ nhân dân . Chính tấm lòng vì

nước vì dân của những người cộng sản Việt nam đã

cổ vũ , động viên nhân dân ta từ Nam chí Bác vùng

dậy làm Cách mạng Tháng Tám thành công và tiếp

đó đưa hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và

chống đế quốc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn , làm rạng

rỡ non sông ta, đất nước ta . Giang sơn tươi đẹp được

thu về một mối, dân tộc ta có được vị trí cao trên

trường quốc tế, trong công lao to lớn đó của toàn dân

có sự đóng góp xứng đáng của những người cộng sản .

Khi cả nước đi vào xây dựng chủ nghĩa xã hội , số đông

cán bộ, đảng viên vẫn ghi sâu Di chúc của Bác Hồ,

lấy việc góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh

thần của nhân dân lao động làm lẽ sống của mình.

Trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội , một sự

nghiệp mới mẻ, cũng đã có lúc Đảng ta gặp những

khó khăn , những vấp váp và cả những sai lầm, nhưng

do biết dựa vào dân , lấy lợi ích của dân làm mục tiêu

cao cả của toàn bộ hoạt động của mình , Đảng ta đã

sớm lấy lại được sức mạnh lãnh đạo . Đại hội VI và

Đại hội VII của Đảng, với khẩu hiệu lấy dân làm gốc,

tất cả vì hạnh phúc của nhân dân , đã nghiêm khắc

đánh giá những sai lầm , trì trệ, và đề ra phươnghướng

đổi mới đúng đắn. Trong công cuộc đổi mới đó do

Đảng ta đề xướng và lãnh đạo, số đông cán bộ , đảng

viên ta đang ngày đêm lo toan làm sao cho dân giàu ,

nước mạnh, sớm sánh vai cùng các nước trên thế giới .

Nhiều đồng chí đã nghỉ hưu vẫn không quản tuổi cao ,

sức yếu , hết lòng chăm lo cho tương lai của dân tộc

theo đúng lời dạy của Bác Hồ : "tận trung với nước ,

tận hiếu với dân" . Những tấm gương người tốt việc

tốt - trong đó những người cộng sản chiếm một tỷ lệ

không nhỏ , đang có ở khắp nơi. Chính cái tâm cộng

sản cao quý đó đã làm cho Đảng ta từng bước lấy lại

uy tín từng có lúc bị suy giảm, và đã đứng vững được

trước những thử thách hết sức ác liệt , gay go trong bối

cảnh quốc tế và trong nước rất phức tạp những năm

qua . Những thông tin từ Liên xô, Đông Âu qua các

phương tiện thông tin đại chúng, kể cả các phương

tiện thông tin đại chúng phương Tây, đã giúp nhân dân

ta thấy rõ một khi đảng cộng sản mất vai trò lãnh đạo

thì chính nhân dân lao động là người phải gánh chịu

những hậu quả nặng nề nhất. Vì vậy mà nhân dân ta

biết ơn Đảng ta đã kiên quyết giữ vững ổn định chính

trị để bảo đảm toàn vẹn độc lập, thống nhất và an ninh

của Tổ quốc, tạo cơ sở cho đất nước vững vàng đi lên.

Tuy vậy, bên cạnh số đông cán bộ , đảng viên giữ

vững bản lĩnh , giữ vững phẩm chất đạo đức, có một

(2)Sdd, tl , tr36

(3)Sdd, t7, tr76

(4)(5) Sad, t4, tr 403
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bộ phận không nhỏ đã quên và thậm chí đã làm ngược

lại những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lòng

yêu nước, thương dân ; họ đã và đang thoái hóa, biến

chất. Hội nghị lần thứ ba của Trung ương Đảng (khóa

VII ) đã đề cập khá rõ tình trạng biến chất, thoái hóa

của bộ phận cán bộ đó trên các mặt lập trường, tư

tưởng, phẩm chất, đạo đức . Trong bài này, tôi muốn

nhấn mạnh đến tình trạng quan liêu, tham nhũng, hối

lộ đang diễn biến nghiêm trọng và kéo dài . Một số

không ít người, trong đó có cả cán bộ đang giữ chức

vụ lãnh đạo và quản lý ở cấp cao, đã lợi dụng những

sơ hở về cơ chế, chính sách để bòn rút của công, nhận

của hối lộ , thu vén lợi ích cá nhân bất chính , làm thất

thoát tài sản của nhà nước và của tập thể . Một số

người đã lợi dụng chức quyền, lợi dụng danh nghĩa

cơ quan để buôn lậu . Họ coi đồng tiền làm lẽ sống,

và khi đã có tiền họ sống xa hoa, ăn chơi phè phỡn,

ngày càng đắm mình trong vũng bùn trụy lạc . Họ bỏ

ngoài tai mọi lời đàm tiếu của nhân dân . Điều nghiêm

trọng hơn nữa là nhiều vụ việc tham nhũng, buôn lậu,

hối lộ đã được các báo chí vạch trần , nhưng việc xử

lý còn rất chậm, còn nương nhẹ , thậm chí có nơi chỉ

xử lý những cán bộ cấp dưới, không dám đụng đến

những người có chức quyền cao, hoặc chỉ xử lý những

kẻ đang tại chức, không đụng đến những tên phạm tội

do khéo chạy chọt, đã được "về hưu" , "hạ cánh an

toàn" . Một số vụ đã gây tác hại rất lớn nhưng vẫn chưa

được đưa ra xét xử . Sở dĩ có tình trạng nói trên là do

tệ nạn ô dù , bao che còn nặng, và cũng có thể không

loại trừ tệ ăn cánh, móc ngoặc với nhau giữa cấp trên

và cấp dưới để tham nhũng , buôn lậu, do đó "rút dây

sợ động rừng" .

Cần phải nhấn mạnh rằng nạn tham nhũng, buôn

lậu, tệ hối lộ đã có tính phổ biến và nghiêm trọng đến

mức nhiều người đã coi đó là quốc nạn . Tôi hoan

nghênh Chính phủ đã thấy rõ điều đó và đang nêu cao

quyết tâm chống tham nhũng, buôn lậu, hối lộ , coi đó

là một trong những công tác trung tâm trước mắt và

trong những năm sắp tới . Trong công tác này dĩ nhiên

lời nói phải đi đôi với việc làm, đặc biệt cần tránh tình

trạng "la hét" thì nhiều mà làm thì nửa vời , thiếu kiên

quyết .

Tôi muốn nhấn mạnh thêm về sự nguy hiểm của

những tệ nạn nói trên .

Bác Hồ đã từng coi tham ô , lãng phí và bệnh quan

liệu là kẻ thù của nhân dân , là bạn đồng minh của thực

dân và phong kiến. Vậy thì những cán bộ , đảng viên

thoái hóa , biến chất, đi đến tham nhũng một cách có

hệ thống, gây hậu quả nặng nề mà không chịu hối cải ,

phải được coi là một loại tội phạm trong Đảng . Với

những hành động xấu xa của họ , họ gieo rắc sự nghi

ngờ trong Đảng, gây mất đoàn kết nội bộ và làm giảm

sút lòng tin của dân đối với Đảng. Đặc biệt trong bối

cảnh quốc tế hiện nay , khi những thế lực phản động

trên thế giới đang tìm mọi cách để lật đổ đảng cộng

sản ở các nước xã hội chủ nghĩa còn lại , trong đó có

Đảng ta , thì những việc làm tội lỗi của những đảng

viên đó , xét một cách nghiêm túc , là sự tiếp tay cho

các thế lực phản động . Đó là chưa nói đến những tên

đội lốt cán bộ , đảng viên , có chức , có quyền, coi đồng

tiền là trên hết, đã và đang bán mình cho các thế lực

phản động . Về điểm này, sự cảnh giác chính trị là rất

cần thiết . Xưa nay, sự phá hoại từ bên trong bao giờ

cũng nguy hiểm hơn sự phá hoại từ bên ngoài ; không

xử lý đúng mức và kịp thời những tên tham nhũng,

những tên buôn lậu , những tên hối lộ nàm ngay trong

Đảng, trong bộ máy Nhà nước ắt sẽ dung dưỡng một

nguy cơ lớn của Đảng, của Nhà nước xã hội chủ nghĩa .

Nó sẽ làm cho công bằng xã hội bị đảo lộn, tổ chức

của Đảng và Chính phủ bị lũng đoạn , Đảng và Chính

phủ ngày càng xa dân , ngày càng mất dần sự tín

nhiệm, ủng hộ của nhân dân . Một khi đã mất sự tín

nhiệm ủng hộ đó thì Đảng và Chính phủ làm sao đúng

vững trước những thủ đoạn hết sức nham hiểm của

các thế lực thù địch trong âm mưu diễn biến hòa bình .

Có người cho rằng tham nhũng, buôn lậu ,v.v . là

hậu quả tất yếu của cơ chế thị trường . Họ lại lập luận

rằng trong cơ chế thị trường , cán bộ , đảng viên cũng

là con người, cũng như mọi người khác, cần biết làm

giàu . Không ai phủ nhận những điều đó . Nhưng cần

nhớ rằng mục tiêu chiến lược của công cuộc đổi mới

dưới sự lãnh đạo của Đảng phải nhằm xây dựng thành

công chủ nghĩa xã hội ở nước ta . Hiện nay , trong thời

kỳ quá độ , Đảng ta chủ trương thực hiện kinh tế thị

trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng

xã hội chủ nghĩa là cốt để cho dân giàu nước mạnh .

Đảng khuyến khích việc làm giàu , nhưng phải là cách

làm giàu chính đáng, bằng trí tuệ và sức lao động của

mình . Hơn nữa, đã là cán bộ , đảng viên , thì phải biết

lo cho dân , cho nước trước rồi mới lo cho mình sau .

Hiện nay, phải công nhận một thực tế là trong xã

hội ta số dân nghèo vẫn chiếm một tỷ lệ không nhỏ .

Nhiều người trong đô thị và nông thôn , đặc biệt là ở

các vùng cao, sống rất vất vả , ăn không đủ no, mặc

không đủ ẩm , thiếu trường học , thiếu trạm xá y tế,

thiếu báo chí để đọc . Ngay ở Hà nội , ở thành phố Hồ
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Chí Minh vẫn còn rất nhiều nhà ổ chuột , nhiều người

sống cùng cực , nhiều thanh niên thất nghiệp, nhiều

em phải bỏ học đi kiếm sống từng bữa . Trước những

cảnh đó có những cán bộ, đảng viên chẳng những cú

dửng dưng, mà còn tìm cách bòn rút của dân . Rõ ràng

ở họ không còn những tình cảm cách mạng, nghĩa là

không còn phẩm chất đảng viên. Bác Hồ đã từng dạy :

"Khi làm bất kỳ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình

trước, mà phải nghĩ đến đồng bào, đến toàn dân đã ...;

làm việc gì mình cũng nghĩ đến lợi ích chung trước

và lợi ích riêng sau " (6) . Lời dạy đó của Bác đến nay

vẫn cần được coi là một trong những tiêu chí để phân

biệt đảng viên với quần chúng . Quên lợi ích của nhân

dân , chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân mình, đó là sự

vi phạm tư cách đảng viên . Lợi dụng chức quyền do

Đảng và Nhà nước trao cho để vơ vét của dân, làm

giàu một cách bất chính , thì đó thực sự là tội ác .

Có người cho rằng có tham nhũng , buôn lậu và

các tệ nạn khác là do cuộc sống còn nhiều thiếu thốn,

đồng lương của cán bộ quá thấp . Đúng là hiện nay

trong vấn đề lương bổng, đãi ngộ còn nhiều bất hợp

lý , số đông cán bộ sống khá chật vật . Tình trạng đó

cần được khắc phục sớm, nếu để kéo dài sẽ dẫn tới

những hậu quả xấu . Nhung phải công nhận một sự

thật : tuyệt đại bộ phận những tên tham nhũng, những

tên buôn lậu đâu có phải vì đời sống khó khăn . Chúng

phạm tội chỉ vì lòng tham không đáy , đã giàu chúng

lại muốn giàu thêm nhanh chóng, bất chấp những

hành động phản nước , hại dân . Do vậy, tôi nghĩ rằng

nếu bài trừ được nạn tham nhũng, buôn lậu thì đời

sống chung của cán bộ chắc sẽ không đến nỗi khó

khăn như hiện nay.

Cũng có người cho rằng tệ tham nhũng, buôn lậu

và các mặt tiêu cực khác hiện đang phổ biến , thôi thì

mình có tơ hào một chút của công cũng chẳng sao .

Nghĩ như vậy cũng không đúng . Phương ngôn Pháp

có câu " Ai đã ăn cắp một quả trứng thì sẽ ăn cắp cả

con bò" , một lần tham nhũng dù nhỏ sẽ dẫn tới thói

quen tham nhũng lớn , đẩy dần con người xuống vũng

bùn . Thấy người khác làm sai chẳng những không đấu

tranh ngăn chặn mà lại hạ mình làm theo thì còn đâu

bản lĩnh đảng viên , còn đâu tính chất tiên phong của

người cách mạng . Hơn nữa , nếu ai cũng tự buông lỏng

mình, chấp nhận những sai trái thì lấy ai làm lực lượng

đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu và các tệ nạn

khác .

Có người lại nghĩ rằng chống tham nhũng, buôn

lậu và các tệ nạn khác trong Đảng là vạch áo cho

người xem lung, tạo điều kiện cho kẻ địch lợi dụng

để phản tuyên truyền . Nghĩnhư vậy cũng không đúng .

Chúng ta vạch những tệ hại trong Đảng là để Đảng

mạnh lên. Nhân dân ta , từ mấy thập kỷ nay một lòng

theo Đảng, sẽ có đủ thông minh và sáng suốt đánh giá

đúng ý nghĩa tốt đẹp của việc làm đó của Đảng, và

sẽ cùng Đảng sẵn sàng đánh bại mọi âm mưu lợi dụng

của các thế lực thù địch . Ngược lại, nếu không chống

được tham nhũng và các tệ nạn khác trong Đảng, làm

cho Đảng thật sự trong sạch thì khó mà nói đến việc

giữ vững và tăng cường lòng tin của quần chúng đối

với Đảng .

Dĩ nhiên , chống tham nhũng, buôn lậu và các tệ

nạn khác trong Đảng phải là một quá trình , không thể

nôn nóng làm một cách ồ ạt, thiếu cân nhắc, không

tính đến những hậu quả chính trị . Trong quá trình đó

phải có trọng tâm , trọng điểm, phải khẩn trương , kiên

quyết, liên tục nhưng thận trọng , chính xác, không bỏ

sót những kẻ có tội, không làm oan những người ngay,

không để cho kẻ địch lợi dụng và không ảnh hưởng

xấu đến ổn định chính trị .

*

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà cách mạng thiên tài ,

nhà chiến lược kiệt xuất, nhưng phong cách của

Người lại rất thiết thực . Kỷ niệm lần thứ 103 ngày

sinh của Người, mỗi một chúng ta hãy bày tỏ lòng

biết ơn đối với Người bằng những việc làm thiết thực.

Mỗi cán bộ đảng viên hãy tự nhìn lại mình, ra sức phát

huy ưu điểm, khác phục khuyết điểm, nâng cao lòng

yêu nước thương dân , chung sức chung lòng đấu tranh

chống tham nhũng, quan liêu , lãng phí và các tệ nạn

khác trong Đảng . Trong cuộc đấu tranh này, chúng ta

luôn ghi nhớ lời dạy của Hồ Chủ tịch : " ... chống tham

ô , lãng phí và bệnh quan liêu cũng quan trọng và cẩn

kíp như việc đánh giặc trên mặt trận . Đây là mặt trận

tư tưởng và chính trị .

Cũng như ở các mặt trận khác, muốn thắng ở mặt

trận này, ắt phải có chuẩn bị , kế hoạch, tổ chức, ắt

phải có lãnh đạo và trung kiên " (7 .

127

(6)Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Sự thật , Hà nội , 1989, t8, tr

(7 )Hồ Chí Minh : Sđd , t6 , tr266
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TẦM CAO TRÍ TUỆ CỦA HỒ CHÍ MINH

KHÁC

-HÁC với một số nhà lý luận kinh điển của chủ

-nghĩa Mác - Lê-nin, Chủ tịch Hồ Chí Minh không

để lại những công trình lý luận có tính chất chuyên

khảo về triết học, kinh tế hay chính trị, văn hóa... với

những ngôn ngữ bác học , tuy Người rất coi trọng công

tác lý luận . Hồ Chí Minh biểu lộ quan điểm tư tưởng

của mình bằng những bài nói , bài viết, các tác phẩm

văn học... ngắn gọn, với ngôn ngữ giản dị , dễ hiểu .

Những người không biết chữ, trình độ nhận thức còn

thấp nhưng khi nghe, đọc những bài nói , bài viết của

Bác Hồ đều có thể nám bát một cách không khó khăn

lắm tinh thần , ý tứ những điều mà Người muốn truyền

đạt. Vì vậy đã có thời , một số người coi Hồ Chí Minh

chỉ là nhà hoạt động thực tiễn , không phải là nhà lý

luận . Nhưng nếu nghiên cứu kỹ lưỡng những di sản

của Bác Hồ để lại , chúng ta có thể khẳng định hoàn

toàn không phải như vậy. Ngược lại , lý luận của Bác

Hồ là lý luận đã được " thực tiễn hóa" , được kết hợp

nhuần nhuyễn trong thực tiễn . Đó chính là nét đặc sắc

trong tầm cao về trí tuệ của Hồ Chí Minh .

Như Hồ Chí Minh viết : "Từng bước một, trong

cuộc đấu tranh , và nghiên cứu lý luận Mác - Lê-nin ,

vừa làm công tác thực tế, dần dần tôi hiểu được rằng

chỉ có chủ nghĩa xã hội , chủ nghĩa cộng sản mới giải

phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao

động trên thế giới khỏi ách nô lệ" (1). Cũng nhờ nghiên

cứu lý luận , nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn đấu

tranh của giai cấp công nhân, của các dân tộc bị áp

bức trên thế giới và của nhân dân ta ... Hồ Chí Minh

đã có bước tiến vượt bậc so với những nhà yêu nước

đương thời như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh ...

trong nhận thức về mục tiêu, con đường , phương thức

và lực lượng đấu tranh để giành độc lập dân tộc , mang

lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân .

Đầu thế kỷ XX , khi phong trào giải phóng dân tộc

chưa trở thành cao trào trên thế giới , khi Cách mạng

Tháng Mười Nga chỉ mới thắng lợi chưa đầy hai năm,

mà Hồ Chí Minh đã phát hiện ra rằng, muốn giải

phóng dân tộc , không có con đường nào khác là cách

mạng vô sản , thì quả là người có tầm nhìn xa , trông

PHẠM NGỌC QUANG *

rộng và là một phát hiện thiên tài. Việc hiện thực hóa

quan điểm đó thật sự đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong

lịch sử dân tộc Việt nam.

Tư tưởng của Hồ Chí Minh về sự tất yếu giai cấp

công nhân Việt nam phải giữ vị trí lãnh đạo trong cuộc

cách mạng dân tộc dân chủ , và dựa vững chắc trên

nền tảng liên minh công nông để tiến hành đến cùng

cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhằm thiết lập chính

quyền dân chủ nhân dân để tạo ra những tiền đề cần

thiết cho bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội , bỏ qua

chế độ tư bản chủ nghĩa , biểu hiện sự nắm vững tới

mức điêu luyện lý luận cách mạng không ngừng của

Mác và Lê-nin .

So với quan điểm của Mác và Lê-nin , tư tưởng về

"cách mạng không ngừng " ở Hồ Chí Minh có một

điểm mới . Ở Mác, "cách mạng không ngừng" có

nghĩa là giai cấp vô sản không dừng lại ở việc giành

chính quyền, phải tiến lên xây dựng xã hội không còn

giai cấp ; khi tình thế cách mạng vô sản chưa chín

muồi, giai cấp vô sản phải đi cùng giai cấp tư sản để

đấu tranh chống chế độ chuyên chế phong kiến và

thúc đẩy sự chín muồi của cách mạng vô sản . Đối với

Lê-nin, ngoài hai nội dung trên , " cách mạng không

ngừng " còn có nghĩa là giai cấp vô sản phải đấu tranh

giành lấy quyền lãnh đạo cuộc cách mạng dân chủ tư

sản để tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội . Đối với Hồ

Chí Minh, tư tưởng " cách mạng không ngừng " được

bổ sung và hoàn chỉnh thêm với ý nghĩa là giai cấp vô

sản phải giành lấy quyền lãnh đạo trong cuộc cách

mạng dân tộc dân chủ , bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa

để từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Tư tưởng " cách mạng không ngừng " , gần đấu tranh

cho độc lập dân tộc với đấu tranh cho chủ nghĩa xã

hội , cũng là kết quả của một tầm tư duy kết hợp chặt

chẽ giữa giải phóng dân tộc và giải phóng con người

cả với tư cách là cá nhân , cả với tư cách là một giai

* PGS, PTS triết học, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà nội , 1989,

t 8 , tr 701
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cấp . Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, đấu tranh cho

độc lập dân tộc không có mục đích tự thân , mà nó chỉ

là một nấc thang để đi tới mục đích cao cả, nhân bản

hơn , là mang lại cuộc sống tự do , ấm no, hạnh phúc

cho nhân dân . Đành rằng , độc lập dân tộc và ấm no,

tự do , hạnh phúc của nhân dân có quan hệ chặt chẽ

với nhau . Sẽ không có vế thứ hai , nếu như trước hết

không thực hiện được vế thứ nhất. Nhưng việc thực

hiện yêu cầu thứ nhất không tự nó dẫn tới việc đạt

yêu cầu thứ hai . Đất nước được độc lập, nhưng dân

không được tự do , không được hạnh phúc, thì độc lập

cũng không có ý nghĩa là bao . Sự thống nhất giữa độc

lập dân tộc với tự do, ấm no , hạnh phúc của nhân dân

là đặc trưng cơ bản nhất của Nhà nước Việt nam dân

chủ cộng hòa do Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo .

Bàng bước tiến đó , Hồ Chí Minh đã đưa năng lực trí

tuệ của mình vượt khỏi giới hạn của chủ nghĩa yêu

nước thời kỳ phong kiến - một chủ nghĩa yêu nước lấy

độc lập dân tộc làm giới hạn cao nhất .

Thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta

những năm qua càng chứng minh tính uyên bác, giá

trị khoa học sâu sắc trong quan niệm lý luận của Hồ

Chí Minh về yêu cầu phải thực hiện trong thực tế sự

thống nhất biện chứng giữa giải phóng con người về

mặt dân tộc với giải phóng con người về giai cấp và

cá nhân . Trong sự thống nhất biện chứng đó , Hồ Chí

Minh dành một vị trí xứng đáng cho việc giải phóng

con người về mặt cá nhân . Bởi vì , đối với Hồ Chí

Minh , con người không phải là những thực thể trừu

tượng , không bản sắc mà là những cá nhân cụ thể với

những lợi ích, nhu cầu đa dạng của họ . Chính vì vậy,

trong khi kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá

nhân , Hồ Chí Minh cũng không ít lần ngăn chặn xu

hướng vin vào đó để giày xéo lên lợi ích cá nhân . Mỗi

người đều có tính cách riêng, sở trường riêng , đời sống

riêng . Nếu những tính cách, sở trường , đời sống riêng

đó không đi ngược lại xu hướng phát triển tiến bộ xã

hội thì cần được trân trọng .

Như vậy, trong tư tưởng lý luận của Hồ Chí Minh,

con người cần được quan tâm không chỉ từ phương

diện cái chung, liên quan tới tất cả mọi người, mà còn

cần được chăm lo chu đáo trên từng phương diện của

cá nhân thông qua việc làm thích hợp với từng con

người, từng tầng lớp, từng cộng đồng khác nhau . Điều

đó giải thích vì sao trong bản Di chúc được viết năm

1968 , Hồ Chí Minh lại vạch ra công việc đầu tiên mà

Đảng ta cần phải làm sau khi giành được độc lập dân

tộc và thống nhất đất nước là công việc đối với con

người. Hồ Chí Minh đã chi tiết hóa công việc đối với

con người phù hợp với những đối tượng cụ thể khác

nhau . Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một

phần xương máu cho Tổ quốc : Đảng và Chính phủ

cùng toàn dân phải chăm lo nơi ăn chốn ở, mở lớp dạy

nghề để họ có thể dần dần tự lực cánh sinh . Đối với

liệt sĩ : cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm để giáo

dục tinh thần yêu nước cho nhân dân . Đối với gia đình

liệt sĩ, thương binh : phải tạo công ăn việc làm thích

hợp để họ không bị đói ... Hồ Chí Minh cũng biểu lộ

sự khoan dung, lòng nhân ái cứu vớt những nạn nhân

của xã hội cũ . Bởi vậy, trong bản Di chúc, Người cũng

đòi hỏi Đảng và Nhà nước phải giáo dục, cải tạo để

những nạn nhân do xã hội cũ để lại trở thành những

người lao động lương thiện .

Bàng tầm trí tuệ cao của mình , trong bất kỳ hoàn

cảnh nào, Hồ Chí Minh cũng có khả năng đề xuất kịp

thời những quyết sách chính trị phù hợp với quy luật

khách quan của sự phát triển xã hội, với tương quan

lực lượng khách quan trong xã hội không chỉ xét trong

khuôn khổ đất nước mình, mà còn xét trên phạm vi

quốc tế. Cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945

là một minh chứng cho một quyết sách mang tính

khách quan, khoa học, kịp thời của Hồ Chí Minh .

Trong suốt cuộc đời hoạt động chính trị của mình,

bao giờ Hồ Chí Minh cũng khẳng định vai trò quyết

định của quần chúng , đồng thời không một chút xem

nhẹ vai trò của Đảng và Nhà nước trong cách mạng

và xây dựng xã hội mới. Hồ Chí Minh cho rằng Đảng

và Nhà nước ta đã biết dùng lực lượng của nhân dân

để đạt mục tiêu cách mạng đã đặt ra . Đề cập tới vấn

đề đó , Người viết : " Thành công của Đảng ta là ở nơi

Đảng ta đã tổ chức và phát huy lực lượng cách mạng

vô tận của nhân dân , đã lãnh đạo nhân dân phấn đấu

dưới lá cờ tất thắng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin" (2 ).

Để lôi cuốn được nhân dân, phát động được nhân

dân làm cách mạng, theo Hồ Chí Minh, điểm mấu

chốt là phải quan tâm tới những nhu cầu bức xúc của

nhân dân, lấy những nhu cầu đó làm điểm xuất phát

cũng như mục tiêu của mọi chính sách do Đảng và

Nhà nước nêu ra ; phải luôn luôn nhớ rằng , điều quan

(2 ) Hồ Chí Minh : Sđd , tr 766-767
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trọng bậc nhất trong kế hoạch kinh tế của chúng ta

hiện nay là nhằm cải thiện dần dần đời sống của nhân

dân . Ngay trước khi "đi xa" , Người cũng không quên

nhắc nhở : Đảng cần có kếhoạch thật tốt để phát triển

kinh tế và văn hóa , không ngừng nâng cao đời sống

nhân dân .

Trình độ khoa học của các quyết sách chính trị được

đo bằng sự phù hợp không chỉ với quy luật phát triển

khách quan của xã hội , mà còn với trạng thái hiện có

của quần chúng. Bởi vậy, Hồ Chí Minh đòi hỏi khi

đưa ra bất kỳ chủ trương nào, Đảng phải bảo đảm là

nó phù hợp với trình độ văn hóa, thói quen sinh hoạt ,

trình độ giác ngộ cũng như kinh nghiệm đấu tranh của

quần chúng. Nếu không như vậy, cổ "đẽo chân cho

vừa giày" , thì không bao giờ chủ trương , chính sách

của Đảng có thể đi vào quần chúng .

Tầm cao trí tuệ của Hồ Chí Minh còn thể hiện ở chỗ

Người đã tìm ra được những hình thức tổ chức tốt nhất

để
quy tụ mọi tầng lớp trong dân cư xung quanh Đảng.

Hồ Chí Minh đã sáng lập Mặt trận dân tộc thống nhất

để đoàn kết toàn dân ; đã sáng lập lực lượng vũ trang

nhân dân - một đội quân cách mạng vì nhân dân mà

chiếu đấu ; đã sáng lập chính quyền nhân dân - một1 ;

nhà nước kiểu mới với phương châm hành động : việc

gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho

dân thì hết sức tránh . Trong bộ máy chính quyền nhân

dân , theo Hồ Chí Minh , các cơ quan từ trung ương cho

đến cơ sở đều là đầy tớ của nhân dân để gánh việc

chung cho nhân dân .

Là một người tiêu biểu cho trí tuệ của giai cấp công

nhân , của dân tộc Việt nam , Hồ Chí Minh không

ngừng rèn luyện cho mình một quan điểm giai cấp

đúng đắn . Trong khi khẳng định sự cần thiết phải

đứng trên lập trường giai cấp vô sản để giải quyết

những vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra , Người

không tuyệt đối hóa quan điểm giai cấp để dẫn tới chủ

nghĩa biệt phái . Nhờ vậy, Hồ Chí Minh nhận rõ vị trí

đích thực của các giai cấp và tầng lớp khác nhau trong

xã hội . Và cũngnhờ vậy, Người có những chủ trương

mềm dẻo cho phép khai thác tối đa mọi tiềm năng ở

các giai cấp và các tầng lớp khác nhau trong xã hội

vì lợi ích của cách mạng, của nhân dân . Ngay trong

Sách lược vắn tắt của Đảng , Hồ Chí Minh đã đặt vấn

đề : phải lôi kéo tiểu tư sản, trí thức, trung nông về

phía giai cấp vô sản ; đối với phú nông, địa chủ vừa

.

và nhỏ , cũngnhư đối với số tư sản Việt nam chưa lộ

rõ mặt phản cách mạng , Đảng cũng phải sử dụng, chí

ít là trung lập hóa họ , để tập trung đánh đổ các lực

lượng phản cách mạng . Mặt khác, theo quan điểm giai

cấp đúng đắn của Người, khi sử dụng các tầng lớp

trung gian , Đảng ta luôn bảo đảm nguyên tắc : không

làm hại lợi ích của công nông.

Đứng ở tầm cao trí tuệ, Hồ Chí Minh đã có được sự

nhạy cảm chính trị , khả năng tiên đoán chính trị một

cách khá chuẩn xác. Ngay từ năm 1943, khi tình thế

cách mạng ở nước ta còn chưa có dấu hiệu để đi tới

chín muồi, Hồ Chí Minh đã tiên đoán : bốn lam sự

nghiệp hoàn thành . Năm 1950, khi sự thống trị của đế

quốc Pháp còn khá ổn định ở Đông dương , Hồ Chí

Minh đã nghĩ tới khả năng Mỹ sẽ hất cảng Pháp để

nắm lấy địa bàn chiến lược ở vùng Đông Nam Á .

Trong quá trình lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ ,

cứu nước, Người cũng đã tiên đoán được tiến trình

lịch sử. Thực tế đã chứng minh những tiên đoán của

Người là đúng đắn .

Như chúng ta biết , tiên đoán khoa học trong chính

trị sẽ không thể có được, nếu không có sự nhận thức

đúng dán những quy luật và khuynh hướng phát triển

xã hội làm cơ sở . Bởi vậy , nói tới khả năng tiên đoán

chính trị của Hồ Chí Minh , cũng chính là nói tới tâm

cao năng lực trí tuệ của Người trong việc nắm bắt các

quy luật, các khuynh hướng khách quan của sự phát

triển xã hội.

Chính trị là một phạm vi hoạt động khác thường ,

đầy hấp dẫn nhưng cũng rất phức tạp . Nóđòi hỏi một

kỹ năng cao , một tầm trí tuệ tương ứng của nhà chính

trị để ảnh hưởng tới quần chúng, tới việc liên kết toàn

dân tộc nhằm duy trì và củng cố nó dưới sự tác động

của sự cân bằng lợi ích . Chính trị còn là nghệ thuật

của những bước đi, những giải pháp, những xê dịch,

những ngoắt ngoéo , sự điều hòa , sự rút lui , những

bước vòng... Đối với Hồ Chí Minh , cái không gì lay

chuyển nổi là giữ vững mục tiêu có tính nguyên tắc

của cách mạng ; còn những hình thức , những bước đi

cụ thể phải luôn thay đổi cho phù hợp với mỗi hoàn

cảnh cụ thể . " Dĩ bất biến ứng vạn biến " trở thành

nguyên tắc phương pháp luận nền tảng trong nghệ

thuật chính trị của Hồ Chí Minh . Nhờ nắm được một

(Xem tiếp trang 12 )
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HỌC THUY
ẾT

MÁC

VÀ BIỆN CHỨNG CỦA

Cuộcđời hoạt độngcủa Mác và học thuyết của
Người gắn liền với nhau làm một. Hình tượng của

Mác thể hiện nổi bật ở tầm trí tuệ trong học thuyết

của Người. Trải qua gần 150 năm kể từ tác phẩm

Tuyên ngôn của Đảng cộng sản ( 1848 ) đánh dấu sự

ra đời của học thuyết Mác, thế giới đã có những bước

phát triển mạnh mẽ . Nổi bật là thắng lợi vĩ đại của

Cách mạng Tháng Mười Nga mở đầu một thời đại

mới trong lịch sử loài người , thời đại các nước có điều

kiện từ chủ nghĩa tư bản hoặc tiền tư bản đi lên chủ

nghĩa xã hội , xây dựng một xã hội công bằng, giàu

mạnh và văn minh .

Từ dấu ấn mở đầu thời đại mới ấy , học thuyết Mác

đã trở thành hiện thực hơn 70 nam ở Liên xô và trên

dưới 40 năm ở một loạt nước khác ở châu Âu, châu

Á , châu Mỹ ... Với tinh hiện thực hiển nhiên và những

thành quả đạt được dưới ánh sáng của nó , học thuyết

Mác (nói rộng hơn là học thuyết Mác - Lê-nin ) đã tự

khẳng định giá trị lịch sử của nó . Nếu vào đầu thế kỷ

20 , sau khi trải qua hơn nửa thế kỷ đấu tranh không

ngừng chống đủ loại kẻ thù tư tưởng, học thuyết Mác

đã giành được thắng lợi về mặt lý luận, thì với những

thành tựu to lớn của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở các

nước nói trên , nó đã giành được thắng lợi cả trong

thực tiễn , đem lại niềm tin và hy vọng cho hàng triệu ,

hàng triệu quần chúng lao động , và trở thành ngọn cờ

lý luận và tư tưởng của họ . Ngược lại , đối với các loại

kẻ thù tư tưởng của nó, kể cả những học giả phương

Tây, những người cách mạng mất phương hướng , khi

học thuyết Mác gặp sóng gió , bão táp , thì họ không

ngớt " tuyên bố " sự lỗi thời của nó , nhưng khi học

thuyết Mác giành được thắng lợi to lớn, thì họ lại hóa

trang làm người mác xít , hoặc " cầu cứu " học thuyết

Mác, đưa ra các thuyết "pha lẫn " Mác như thuyết hội

tụ , chủ nghĩa tư bản nhân dân ... để bào chữa, tô vẽ

cho chủ nghĩa tư bản . Chúng ta hãy nhớ lại , vào những

năm 50 , 60, khi các nước xã hội chủ nghĩa đạt được

những thành tựu to lớn , phong trào cách mạng thế giới

LICH
SỬ

THIÊN NHÂN

phát triển , chủ nghĩa tư bản đế quốc gặp nhiều khó

khăn và thất bại , các kẻ thù tư tưởng của Mác đã "bất

lực" như thế nào trong việc bôi nhọ và xuyên tạc học

thuyết của ông .

Song lịch sử đúng là khúc khuỷu , quanh co, không

đi theo đường thẳng . Do những sai lầm trong quá trình

cải tổ và đổi mới , và nhất là do sự phản bội của một

số người lãnh đạo, chủ nghĩa xã hội hiện thực đã

nhanh chóng bị sụp đổ ở Liên xô và Đông Âu. Điều

đó đã thật sự gây bất ngờ lớn , bàng hoàng đối với

nhiều người. Lại một lần nữa, những kẻ thù tư tưởng

của Mác nổi lên phê phán , bôi nhọ , thóa mạ học

thuyết của ông. Song khác với những lần trước , lần

này chúng muốn " chôn vùi" ngay học thuyết Mác, vì

chúng cho rằng chủ nghĩa xã hội hiện thực ở mộtnước

được coi là thành trì cách mạng thế giới và hàng loạt

nước Đông Âu đã tan rã , thì mấy nước xã hội chủ

nghĩa còn lại cũng không tránh khỏi số phận đó .

Chẳng thế mà Nich -xơn đã dự báo sự cáo chung của

chủ nghĩa cộng sản trên thế giới vào cuối thế kỷ này.

Tất cả các kẻ thù cố hữu, các kẻ phản bội, đầu hàng

đều bộc lộ bộ mặt hí hửng , bỉ ổi , hèn hạ mà không

cần giấu điểm, thậm chí kẻ phản bội còn tỏ ra cảm

thù chủ nghĩa cộng sản, bôi nhọ hình tượng Mác hơn

cả kẻ thù cố hữu của nó .

Song biện chứng của lịch sử mới là người phán xét

cuối cùng . Trải qua những ngày tháng chấn động,

bàng hoàng, lo buồn và suy ngẫm trước sự đổ vỡ chưa

từng có của chủ nghĩa xã hội hiện thực, những người

cộng sản và những người cách mạng chân chính ở

nhiều nước , kể cả ở các nước chủ nghĩa xã hội đã bị

sụp đổ , vẫn không mất niềm tin vào những giá trị đích

thực của học thuyết Mác . Vượt lên trên các học thuyết

khác , kể cả một số học thuyết mới ra đời, học thuyết

Mác trước sau vẫn cung cấp cho loài người tiến bộ

một thế giới quan và phương pháp luận mà khôngmột

học thuyết nào có thể thay thế được . Học thuyết Mác
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phản ánh nội dung biện chứng của lịch sử , trước hết

nó tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người ,

" cái sự thật đơn giản đã bị những lớp tư tưởng phủ kín

cho đến ngày nay ", là : " con người trước hết cần phải

ăn , uống , ở và mạc đã , rồi mới có thể làm chính trị ,

khoa học, nghệ thuật, tôn giáo , v.v." ( I ) . Mác cũng đã

phân tích bản chất và dự báo quy luật phát triển khách

quan của chủ nghĩa tư bản . Cho đến nay , sự phân tích

và dự báo đó về cơ bản vẫn đúng . Cả sau khi chủ nghĩa

xã hội hiện thực đã sụp đổ ở Liên xô và Đông Âu,

một số học giả phương Tây vẫn thừa nhận là đúng

những dự đoán của Mác về một xã hội tương lai , về

một số yếu tố của xã hội tương lai sẽ dần dần nảy sinh

ngay trong lòng chủ nghĩa tư bản hiện đại. Thực tiễn

tới nay cũng chưa bác bỏ được cái lô gich khách quan

đã được Mác phát hiện : để có thể đáp ứng yêu cầu

phát triển của lực lượng sản xuất , chủ nghĩa tư bản

hiện đại tới một lúc nào đó , không tránh khỏi phải

phá vỡ cái vỏ bọc của mình để chuyển sang một xã

hội mới (đương nhiên việc chuyển sang này phải

thông qua một cuộc biến đổi cách mạng) . Xã hội mới

ấy - xã hội xã hội chủ nghĩa - theo biện chứng của

lịch sử, nhất định sẽ ra đời . Nó không phải là một xã

hội hoàn toàn xa lạ với chủ nghĩa tư bản , mà biết kế

thừa , tiếp thu và phát triển những yếu tố nào của chủ

nghĩa tư bản phù hợp với nó , tạo nên bản chất mới là

giải phóng con người với tư cách là trung tâm của sự

phát triển xã hội.

sungDù đang đứng trước yêu cầu cấp bách phải bổ

và phát triển để khỏi lạc hậu với cuộc sống biến đổi

không ngừng, học thuyết Mác trước đây và học thuyết

Mác - Lê-nin ngày nay vẫn là nền tảng tư tưởng của

giai cấp công nhân , hệ tư tưởng chủ đạo của xã hội xã

hội chủ nghĩa ; là cơ sở lý luận, chính trị của các đảng

cộng sản và công nhân ; là hệ thống các tri thức khoa

học về các lĩnh vực cơ bản : triết học , kinh tế chính

trị và chủ nghĩa cộng sản khoa học . Sức sống , linh

hồn của nó là phép biện chứng duy vật, theo đó mọi

sự vật đều vận động và phát triển một cách biện

chứng . Sức sống ấy đã và đang thể hiện ở chỗ dù gặp

khó khăn như thế nào, những người cộng sản chân

chính vẫn vững tin vào thắng lợi cuối cùng của chủ

nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản trên phạm vi toàn

thế giới ; thể hiện ở phương pháp luận đúng đán và

khoa học mà học thuyết Mác đem lại cho con người

là cách nhìn các hiện tượng, sự vật, các quá trình lịch

sử theo quan điểm phát triển , toàn diện , lịch sử cụ thểcụ

thể hiện ở khả năng tự phê phán , nàng cao và hoàn

thiên của bản thân học thuyết Mác để không ngừng

phát triển và tiếp thu có chọn lọc những nguồn trí tuệ

mới của loài người .

Tuy nhiên , chúng ta nhận thức rằng , sự sụp đổ của

chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên xô và Đông Âu đã

đặt lên vai những người cộng sản trên thế giới , nhất

là ở các nước xã hội chủ nghĩa , trách nhiệm nặng nề

rút ra những bài học kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa

xã hội để nhìn nhận lại , bổ sung và phát triển lý luận ,

nâng cao sức sống của học thuyết Mác . Có thể nói ,

sai lầm lớn nhất trong những sai lầm của những người

cộng sản chúng ta trong những thập kỷ qua , là đãnhận

thức học thuyết Mác một cách giáo điều và xây nên

một thứ chủ nghĩa xã hội giáo điều . Cần phân tích

thấu đáo, tìm ra nguyên nhân của tình trạng giáo điều

kéo dài trong nhiều thập kỷ . Nguyên nhân này phải

chăng ở chỗ , như Lê -nin nói, người ta rất hay quận

một phương diện mà các nhà sáng lập học thuyết Mới

đã đặc biệt nhấn mạnh : học thuyết của chúng tôi

không phải là một giáo điều, mà là kim chỉ nam cho

hành động . Theo Lê- nin ," quên không nhìn tới phương

diện ấy thì chúng ta sẽ làm cho chủ nghĩa Mác trở

thành phiến diện , quái dị, chết cứng , sẽ vứt bỏ linh

hồn sống của nó , sẽ phá hủy cơ sở lý luận cơ bản của

nó - tức là phép biện chứng , học thuyết về sự phát

triển lịch sử toàn diện và dây mâu thuẫn ; như thế

chúng ta sẽ phá hủy sự liên hệ giữa chủ nghĩa Mác

với những nhiệm vụ thực tiễn nhất định của thời đại,

những nhiệm vụ có thể biến đổi ở mỗi bước ngoạt

mới của lịch sử " (2 )

Tình trạng "hay quên " ấy , như thực tế cho thấy, đã

dẫn đến hậu quả là hàng loạt nước xây dựng đất nước

theo mô hình chủ nghĩa xã hội giáo điều . Khuyết tật

lớn nhất của chủ nghĩa xã hội giáo điều là ở chỗ : ap

dụng máy móc, cúng nhác các nguyên lý của Mác ,

Ăng-ghen về chủ nghĩa xã hội ở trình độ ra đời sau

chủ nghĩa tư bản phát triển , vào các nước mà ở đó chủ

nghĩa tư bản còn kém phát triển hoặc chưa có . Kết

quả là nó bát hiện thực phải khuôn theo lý tưởng , coi

chủ nghĩa xã hội không phải như Mác nói là một

phong trào nhàm xóa bỏ tình trạng hiện có , mà như

tr 662

( 1 ) Mác - Ăng-ghen : Tuyển tập , Nxb Sự thật, Hà nội , 1983 , 15 ,

( 2 ) V I. Lê- nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ , Mát -xcơ-va, 1980,

t20, tr99
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một trạng thái cần sáng tạo ra . Chủ nghĩa xã hội giáo

điều phản ánh sự xơ cứng , thiếu độc lập, sáng tạo

trong tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội , và sự gò bó ,

rập khuôn trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội .

Để nâng cao sức sống và bảo vệ học thuyết Mác,

điều quan trọng hàng đầu là cần đánh giá một cách

khách quan , toàn diện , có căn cứ khoa học và thực

tiễn vai trò của học thuyết Mác, trong thời đại ngày

nay, thấy rõ những giá trị của nó với tư cách là một

học thuyết khoa học xã hội của loài người ; đồng thời,

thấy rõ những khiếm khuyết, nhất là mặt lạc hậu của

nó về lý luận và cấu trúc . Sự đánh giá và nâng cao

học thuyết Mác, đương nhiên phải dựa trên cơ sở tổng

kết thực tiễn những vấn đề về xây dựng chủ nghĩa xã

hội ở các nước xã hội chủ nghĩa, nhất là những vấn

đề liên quan đến sự nghiệp cải cách, đổi mới hiện

nay ; những hoạt động của các phong trào cách mạng

và công nhân trên thế giới ; kết quả của cuộc đấu tranh

lý luận và tư tưởng giữa hai ý thức hệ vô sản và tư

sản ; những hiểu biết sâu sắc về chủ nghĩa tư bản hiện

đại ; những thành quả trí tuệ hiện đại của loài người .

Trong điều kiện hiện nay, bảo vệ học thuyết Mác

phải gắn liền với bổ sung và phát triển nó ; không bổ

sung, phát triển thì khó mà bảo vệ , vì những giá trị

TẦM CAO TRÍ TUỆ...

(Tiếp theo trang 9)

cách thấu đáo nghệ thuật lãnh đạo chính trị, Hồ Chí

Minh đã đề xuất không ít những quyết sách chính trị

mang tính mềm dẻo, linh hoạt cao độ để đưa con

thuyền cách mạng Việt nam vượt qua những phút

hiểm nghèo . Việc xử lý của Hồ Chí Minh trước những

thử thách đối với chính quyền cách mạng những ngày

đầu sau khi giành được độc lập là một thí dụ nói lên

tầm cao trong nghệ thuật chính trị của Người.

Ngay sau khi nước Việt nam dân chủ cộng hòa ra

đời, chính quyền cách mạng non trẻ phải đồng thời

đương đầu với hơn 20 vạn quân Tàu Tưởng, hàng

ngàn quân Ấn, quân Anh và theo sau là quân Pháp rắp

tâm quay trở lại . Chính phủ Trần Trọng Kim chưa phải

đã tan rã hoàn toàn ... Trong tình thế " ngàn cân treo

sợi tóc " như vậy , một sai lầm nhỏ trong quyết sách

chính trị mang tính tả khuynh hay hữu khuynh đều có

.

hiện tồn của nó sẽ thu hẹp lại, tình trạng lạc hậu sẽ

kéo dài, và học thuyết Mác sẽ trở thành phiến diện ,

chết chứng như Lê-nin nói . Nhưng bổ sung và phát

triển tuyệt nhiên không có nghĩa là xét lại học thuyết

Mác, xóa bỏ vai trò của Mác trong lịch sử . Mọi mưu

toan muốn lợi dụng đổi mới, mượn cớbổ sung và phát

triển học thuyết Mác - Lê-nin để xuyên tạc , phủ nhận

hoặc loại bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin ra khỏi đời sống

xã hội, đều phải bị phê phán và bác bỏ .

*

Có thể nói , chưa bao giờ học thuyết Mác bị xuyên

tạc , bôi nhọ, phủ nhận và phản bội như hiện nay . Kẻ

thù thì tuyên bố "sự cáo chung của nó ", còn nhiều

người khác thì tỏ ra lo lắng cho vận mệnh của nó . Vào

thời điểm này, chúng ta nhớ tới lời nói của Lê-nin :

"Tử sau khi chủ nghĩa Mác ra đời, mỗi một thời đại

vĩ đại của lịch sử thế giới ... đều đem lại cho chủ nghĩa

ấy những chứng thực mới và những thắng lợi mới.

Nhưng thời đại lịch sử sắp tới sẽ đem lại cho chủ nghĩa

Mác... một thắng lợi còn to lớn hơn " (3 )

(3) V.I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ -va , 1980, t 23 ,

tr 5

thể làm tiêu tan toàn bộ thành quả cách mạng . Với sự

sáng suốt tới mức tuyệt vời, Hồ Chí Minh đã thực hiện

chính sách tạm hòa với quân Tưởng để đánh thực dân

Pháp, sau đó lại hòa với thực dân Pháp để đuổi 20 vạn

quân Tàu Tưởng cùng bè lũ tay sai của chúng ra khỏi

đất nước. Nhờ vậy, cách mạng Việt nam đã vượt qua

được giờ phút hiểm nghèo , chuẩn bị được lực lượng

cần thiết , bảo vệ vững chắc nền độc lập của đất nước .

Trong tư chất chính trị của Hồ Chí Minh , chính trị

với tư cách là khoa học và nghệ thuật thể hiện không

chỉ trong việc soạn thảo đường lối chính trị mà cả

trong việc vận dụng đường lối đó vào cuộc sống. Ở

Người, có sự thống nhất giữa công tác lý luận với

công tác tổ chức thực tiễn ; có sự kết hợp chặt chẽ

giữa tri thức lý luận sâu sắc , khả năng phân tích các

hiện tượng xã hội phức tạp , với kinh nghiệm chính trị

to lớn, với sáng kiến chính trị. Ở Người, việc luận

chứng một cách khoa học đối với chính trị bao hàm

cả nhân tố nghệ thuật , tính toàn diện và sự mềm dẻo

trong việc phân tích các quan hệ hiện thực .
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VẤN ĐỀ QUYỀN CON NGƯỜI

BÀN VỀ QUYỀN CON NGƯỜI

UYỀNcon người, nói một cách vắn tắt, là quyền

được sống đúng như một CON NGƯỜI. Đó là

quyền cơ bản của mọi người trong mọi dân tộc ,

mọi quốc gia , mọi thời đại. Loài người đã và tiếp tục

đấu tranh cho quyền con người. Nhưng chỉ đến chủ

nghĩa xã hội, quyền con người chân chính mới được

thực hiện đầy đủ , phổ cập.

Dưới chế độ người bóc lột người , con người, trước

hết là người lao động, bị tước mọi quyền lợi, do đó ,

mới nảy sinh cuộc đấu tranh vì quyền con người . Đó

cũng là cuộc đấu tranh của các giai cấp và các dân tộc

bị áp bức để đạt được sự công bằng xã hội , sự bình

đảng giữa các dân tộc. Những cuộc cách mạng

tư sản ở thế kỷ 18 và 19 đã ghi trên lá cờ của mình

những quyền con người thiêng liêng bất khả xâm

phạm . Đó là công lao lịch sử không bao giờ phai mờ

của giai cấp tư sản về quyền con người trong cuộc đấu

tranh chống chế độ phong kiến. Nhưng chỉ đến cuộc

Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại

mới thật sự mở ra kỷ nguyên của quyền con người.

Chủ nghĩa xã hội đã giải phóng con người, đưa con

người từ kẻ nô lệ trở thành người làm chủ , "xứng đáng

với con người" (1 ). Xét về bản chất giai cấp và xã hội,

chủ nghĩa xã hội là xã hội mang thuộc tính nhân đạo,

là xã hội của quyền con người. Chỉ có chủ nghĩa xã

hội mới tạo ra những điều kiện và khả năng về kinh

tế , chính trị, xã hội , văn hóa để thực hiện quyền con

người chân chính một cách đầy đủ nhất, triệt để nhất .

Đó là "sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện

cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người (2 ).

Tuy nhiên , sự nghiệp này không phải chuyện ngày

một ngày hai . Nhất là các nước từ trình độ lạc hậu và

chậm phát triển về kinh tế và khoa học kỹ thuật đi lên .

Chẳng thế mà vừa qua ở nhiều nước xã hội chủ nghĩa

chưa thực hiện được đầy đủ quyền con người như

mong muốn, thậm chí đây đó còn có những biểu hiện

vi phạm quyền con người. Nhưng đó là những vấn đề

thuộc về trình độ phát triển , trình độ nhận thức và cơ

chế thực hiện , lại còn do hoàn cảnh khắc nghiệt của

lịch sử , chứ không thuộc về bản chất của chế độ . Bởi

NGUYỄN THỊ BÌNH •

vì, "việc thực hiện quyền tự do của con người tùy

thuộc ở lực lượng sản xuất và trong phạm vi cho phép

của lực lượng sản xuất , chứ không phải tùy thuộc ở

điều người ta mongmuốn (3)

Gần đây, một số người ở phương Tây lại dấy lên

vấn đề nhân quyền , khiến dư luận tưởng nhầm rằng

ngọn cờ nhânquyền , ngay cả ngày nay , vẫn nằmtrong

tay giai cấp tư sản, trong tay các nước tư bản . Sự thật

thế nào ? Đúng là ở các nước tư bản phát triển do có

trình độ cao về kinh tế và khoa học kỹ thuật , và do

cuộc đấu tranh không ngừng của giai cấp công nhân

và của các lực lượng dân chủ, quyền con người ở đấy

có những tiến bộ đáng kể . Nhưng quan niệm của họ

về quyền con người chúng ta cần phân tích. Họ đặt

quyền con người với tính cách là quyền của những

con người riêng lẻ ; tuyệt đối hóa tự do cá nhân , tách

cá nhân con người với xã hội, tách quyền lợi với nghĩa

vụ . Quan niệm tư sản hiện đại về quyền con người

xuất phát từ chủ nghĩa nhân bản siêu giai cấp , siêu

quốc gia. Họ cho rằng dưới chế độ xã hội nào cũng

vậy , con người phải được tự do ngôn luận , tự do lập

hội, tự do hoạt động chính trị . Họ coi nước nào có tự

do hoạt động chính trị như vừa nói mới là có quyền

con người , còn nước nào không có tự do đó là vi phạm

quyền con người. Quan niệm về quyền con người như

trên rõ ràng là phiến diện , hình thức, không phù hợp

với thực tế. Thử hỏi trong lịch sử : chủ nô có quyền

giết nô lệ , vậy nô lệ có quyền gì ? Trong xã hội phong

kiến, giữa địa chủ và nông dân , có cái gì gọi là quyền

con người đối với nông dân ? Bản Hiến pháp đầu tiên

của Pháp phản ánh khẩu hiệu nổi tiếng "mọi người

bình đẳng trước pháp luật" . Nhưng ngay bản hiến

pháp ấy quy định rằng trong tổng số 26 triệu công dân

* Phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Sự thật, Hà nội, 1987, t7 ,

tr 204

(2) C.Mác và Ph . Ăng - ghen : Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà nội ,

1980 t 1 , tr 569

( 3 ) C. Mác và Ph . Ăng - ghen : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc

gia, tiếng Nga, Mát-xcơ-va, t3 , tr 473
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vấn đề quyền con người

Pháp lúc ấy , có 22 triệu người thuộc loại " công dân

tiêu cực " và không có quyền bầu cử . Ở Mỹ ," Tuyên

ngôn độc lập " năm 1776 là thánh văn bất hủ với câu

"mọi người sinh ra đều bình đẳng" . Vậy mà mãi đến

gần 100 năm sau , chế độ nô lệ mới bị xóa bỏ . Quyển

bầu cử của những người da đen thì đến năm 1970 mới

được thực hiện . Còn tệ phân biệt chủng tộc thì bây

giờ vẫn còn . Việc cảnh sát da trắng đánh đập dã man

người da đen đã dấy lên làn sóng chống phản biệt

chủng tộc mà sự bùng nổ ở Lốt. An -giơ- lét vừa qua

đã gây chấn động trong dư luận toàn thế giới . Cuộc

chiến tranh xâm lược Việtnam của thực dân Pháp , rồi

của đế quốc Mỹ , đều xuất phát từ những quốc gia đã

nổi tiếng trong lịch sử với những văn kiện về dân

quyền và nhân quyền . Bóc lột tản bạo người lao động

trong nước , áp bức và cưỡngbóc thảm khốc các thuộc

địa hàng thế kỷ là trang sử nhục nhã của giai cấp tư

sản về quyền con người . Đủ thấy , chủ nghĩa tu bản .

nhất là khi đã chuyển thành chủ nghĩa đế quốc , chủ

nghĩa bá quyền , với tham vọng thống trị toàn thế giới ,

thì nó là kẻ vi phạm nhân quyền hơn ai hết . Trong một

nhà nước có giai cấp thống trị và bị trị , thì sư tự do

của giai cấp này làm sao không ảnh hưởng tới sự tự

do của giai cấp khác . Ngay hiện nay , làm sao có quyền

con người ngang nhau giữa hàng triệu người lang

thang không có nhà ở , những người thất nghiệp với

các nhà tỉ phủ có hàng trăm , hàng nghìn triệu đô la ?

Một khi còn có các giai cấp khác nhau về tài sản , về

địa vị và sức mạnh , về tư tưởng và chính trị , thì giữa

họ làm sao có quyền bình đẳng như nhau được ?

Chúng ta cho rằng con người không bao giờ nằm

ngoài xã hội . Không có thủ quyền lợi nào mà không

kèm theo nghĩa vụ ; cũng như không có thứ nghĩa vụ

nào lại không kèm theo quyền lợi . Chỉ có sự thống

nhất giữa quyền lợi và nghĩa vụ mới tạo thành quyền

con người đích thực . Chính bản " Tuyên ngôn nhân

quyền quốc tế " cũng quy định : "Mọi người đều có

nghĩa vụ với xã hội" .

Hiện nay , bên cạnh một số rất ít nước phát triển và

giàu có , còn hơn một trăm nước kém phát triển và

nghèo đói. Tất cả những nước nghèo đói đều là thuộc

địa cũ hoặc là nạn nhân bị một số cường quốc phương

Tây xâm lược. Vậy ai là nước có quyền đòi hỏi về

quyền con người nhất ? Ai là người có quyền phát

ngôn về quyền con người nhất ? Và quyền con người

cơ bản nhất của đại bộ phận nhân loại hiện nay là gì ?

Chẳng phải trước hết là quyền được sống , được phát

triển , quyền kinh tế xã hội , quyền công bằng xã hội

đó sao ?

Vậy mà một số nước tư bản phát triển phương Tây

lại đang viện ra những lý lẽ về tính phổ cập của nhân

quyền để đòi xét lại khái niệm về "chủ quyền quốc

gia " và "công việc nội bộ ", hỏng dễ bề can thiệp vào

nước khác . Họ gán viện trợ phát triển với yêu cầu về

nhân quyền . Mỹ và một số nước phương Tây đưa ra

những chủ trương như cái gọi là "tăng cường hiệu quả

bầu cử ", mà thực chất là lập cơ chế kiểm soát bất hợp

pháp đối với việc bầu cử ở các nước khác . Họ còn

đưa ra cái gọi là "tăng cường phối hợp viện trợ nhân

đạo khẩn cấp của Liên hợp quốc" mà cốt lõi là giảm

sát có tính chất cưỡng chế việc viện trợ nhân đạo trái

với ý kiến của người được nhận viện trợ ,

Những chính sách về quyền con người mang tính

chất chính trị nước lớn nói trên , không được các nước

đang phát triển chấp nhận . Hội nghị cấp cao lần thứ

10 các nước không liên kết hợp tại Gia -các-ta ( In -đô-

nê -xi-a )tháng 9-1992 đã ghi vào Tuyên ngôncủa mình

như sau : tôn trọng chủ quyền quốc gia , không can

thiệp vào công việc nội bộ các nước ; các nước có

quyền tự do lựa chọn chế độ chính trị , kinh tế xã hội ,

không ai được gắn viện trợ với quyền con người để

can thiệp . Hội nghị nhân quyền khu vực do Liên hợp

quốc vừa tiến hành tại Bang cốc tháng 3 vừa qua

cũng đã khẳng định lại những nguyên tắc đó .

Nam 1986 , Liên hợp quốc đã ra tuyên bố về quyền

phát triển . Trong đó , có yêu cầu các nước phát triển

phải có nghĩa vụ giúp đỡ các nước chậm phát triển ,

tạo điều kiện cho các nước này thực hiện quyền con

người . Sự giúp đỡ ấy không được kèm theo điều kiện

quyền con người hiểu theo tiêu chuẩn của nước đi viện

trợ . Nhung đáng chú ý là riêng Mỹ không coi phát

triển là quyền con người, mà coi đó chỉ là mục tiêu

phấn đấu . Một mặt, Mỹ tự cho mình có "trách nhiệm"

và "nghĩa vụ " thực hiện trên toàn cầu quyền con người

hiểu theo tiêu chuẩn của họ . Chỉ cần lấy một ví dụ

gần đây nhất . Tháng 2-1993 , trong báo cáo về nhân

quyền dày 1200 trang gửi Liên hợp quốc, Hoa kỳ đã

nêu đích danh hầu hết các nước trên thế giới đã vi

phạm nhân quyền , nước duy nhất không bị quy tội là

Mỹ ! Nhưng chính Mỹ , chứ không phải ai khác, đã

biến quyền con người là vấn đề mang tính chất nhân

đạo thành vấn đề chính trị . Thời gian qua , đáng lý Mỹ

phải thấy trách nhiệm của mình đã gây cho nhân dân

Việt nam bao nhiêu đau khổ vì mất mát. Ngược hẳn

!
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Vấn đề quyền con người

lại , Mỹ còn lấy cớ vấn đề POW và MIA để kéo dài

cấm vận Việt nam, trong khi vì mục đích nhân đạo,

Việt nam đã và đang tích cực hợp tác với Mỹ trong

việc giải quyết vấn đề này . Chắc không ít người đã

biết cho đến nay , Mỹ là nước lớn duy nhất chưa chấp .

nhận " Công ước nhân quyền quốc tế " do Liên hợp

quốc thông qua năm 1948. Lúc đầu Mỹ đã tích cực

soạn thảo công ước đó . Nhung sau khi phát hiện ra

rằng không thể áp đặt những tiêu chuẩn của riêng họ

về quyền con người cho các nước khác, họ đã gác

những văn kiện lịch sử ấy lại . Và cũng từ đó , Mỹ ra

sức thi hành chính sách ngoại giao nhân quyền theo

yêu cầu của Mỹ .

*

bản Hiến chương lịch sử của nó năm 1945 là kết quả

của sự thức tỉnh của các dân tộc sau cơn khủng khiếp

do sự đe dọa hủy diệt của chủ nghĩa phát xít, đồng

thời đánh dấu sự trỗi dậy của ý thức độc lập dân tộc.

Nhưng cho đến năm 1948, Liên hợp quốc mới thông

qua bản Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế và ba văn

kiện hữu quan khác (gọi chung là " Công ước nhân

quyền quốc tế " ). Công ước này đã nói lên những

quyền lợi của con người một cách đầy đủ , bao quát

và tiến bộ hơn nhiều so với các tư tưởng của các tuyên

ngôn thế kỷ trước . Tuy nhiên , những văn kiện này vẫn

dựa trên quan điểm cơ bản về quyền lợi cá nhân, lấy

tự do cá nhân và lợi ích cá nhân làm thước đo và chuẩn

mục cho quyền con người, chưa gắn quyền con người

của cá nhân với quyền con người của cộng đồng, của

dân tộc. Sau tháng lợi của cuộc kháng chiến chống

Pháp ở Việt nam dẫn tới cao trào giải phóng dân tộc

ở châu Á , châu Phi và châu Mỹ la tinh , Hội nghị

Băng-đung ( In -đô-nê-xi-a) năm 1955 thông qua một

Tuyên ngôn trong đó có đoạn viết : "Quyền tự quyết

là điều kiện tiên quyết để hưởng thụ mọi quyền cơ

bản của con người " . Rõ ràng , đây là một bước tiến

lớn . Lần đầu tiên sau chiến tranh , trong một văn kiện

Là một nước trải qua nhiều chiến tranh và bất công,

hơn bất cứ ai, Việt nam ao ước được sự phổ cập của

nhân quyền quốc tế . " Thương người như thể thương

thân " là một truyền thống nhân ái của dân tộc Việt

nam, và cũng là đặc điểm của quyền con người Việt

nam ngày nay. Hơn nữa, chúngta đãkế thừa tư tưởng quốc tế, quyền dân tộc cơ bản được gắn liền với quyền

vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Không có gì quý

hơn độc lập tự do", đó là nhân quyền cơ bản nhất của

con người và của cộng đồng dân tộc Việt nam .

Tiếp thu tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lê-nin , những

giá trị của Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Mỹ ,

Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng

Pháp , Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kết hợp sáng tạo khái

niệm quyền cơ bản của con người với quyền dân tộc

thiêng liêng ! Người đã gắn liền khái niệm quyền con

người, quyền của cá nhân với quyền độc lập tự do của

dân tộc . Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân quyền phải

được nhìn nhận trên căn bản của độc lập dân tộc và

chủ quyền quốc gia.

Sau Tuyên ngôn độc lập năm 1945 , cuộc đấu tranh

vĩ đại giành độc lập tự do của nhân dân Việt nam đã

được thừa nhận như là một chân lý về quyền con

người của thời đại : một đất nước bị xâm lược, một

dân tộc bị đe dọa nô dịch , người dân nước đó làm gì

có quyền con người ! Cuộc chiến đấu của Việt nam

đã chứng minh một sự thật đơn giản : đấu tranh cho

quyền con người gắn liền với đấu tranh chống xâm

lược . Đã thừa nhận tính phổ cập của quyền con người

thì tất yếu phải thừa nhận tính hợp pháp của đấu tranh

giải phóng dân tộc . Việc thành lập Liên hợp quốc và

cơ bản của con người .

Năm 1960 , Liên hợp quốc thông qua " Tuyên ngôn

về bảo đảm độc lập cho các nước và dân tộc thuộc

địa" . Hai năm sau, năm 1962, lại thông qua "Chủ

quyền vĩnh cửu về tài nguyên thiên nhiên" . Đó là

những văn kiện mang tính công pháp quốc tế đầu tiên

đã phát triển khái niệm quyền con người với tính cách

là quyền của cá nhân con người, thành quyền của các

dân tộc . Mỗi quốc gia có quyền tự quyết định con

đường phát triển ; tự mình có toàn quyền làm chủ tài

nguyên, làm chủ phương thức sử dụng tài nguyên và

làm chủ mô thức chính trị , kinh tế xã hội của mình,

có toàn quyền thực hiện quyền lợi kinh tế - xã hội cho

mọi người dân .

Ở Việt nam, sau Cách mạng Tháng Tám 1945 , Nhà

nước ta đã không ngừng thực hiện các chính sách do

dân và vì dân , bảo đảm thực hiện quyền con người .

Từ Hiến pháp 1946 , đến Hiến pháp 1959, Hiến pháp

1980, và gần đây nhất là Hiến pháp 1992 , Nhà nước

ta đã căn cứ vào những điều kiện lịch sử cụ thể , không

ngừng hoàn thiện và mở rộng quyền công dân và

quyền con người ; bảo đảm ngày càng đầy đủ những

quyền cơ bản của con người phù hợp với khả năng và
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trình độ nước ta , và cũng thích ứng với đòi hỏi quốc

tế . Nhà nước Việt nam coi trọng và tuân thủ những

nguyên tắc và tiêu chuẩn về quyền con người đã được

cộng đồng thế giới công nhận . Việt nam tích cực tham

gia hợp tác quốc tế để phổ cập quyền con người trên

toàn cầu .

Chúng ta đang từng bước xây dựng nhà nước pháp

quyền , trong đó nhân dân có quyền trực tiếp và gián

tiếp tham gia quản lý nhà nước , quản lý xã hội, quản

lý kinh tế văn hóa. Theo quan niệm của chúng ta ,

quyền con người là quyền của tuyệt đại đa số nhân

dân . Với hoàn cảnh của một đất nước mang trong

mình những vết thương chiến tranh vô cùng nặng nề ,

Nhà nước ta đã dốc lòng làm đủ mọi việc để làm dịu

vợi nỗi đau khổ của hàng triệu nạn nhân chiến tranh .

Điều này thể hiện trong các chính sách hậu phương

quân đội, chính sách thương binh liệt sĩ và gia đình có

công với cách mạng, phong trào đền ơn đáp nghĩa ,

chiến dịch xây dựng nhà tình nghĩa và biết bao hoạt

độngkhác. Đó là chưa nói đến chính sách khoan dung,

hòa giải đối với hàng triệu người đã làm việc dưới

chế độ cũ , chính sách hợp tác theo tinh thần nhân đạo

để cùng Mỹ giải quyết vấn đề POW - MIA...Điều

đáng nói là chúng ta đã làm những việc đó trong điều

kiện hết sức thiếu thốn khó khăn về kinh tế và đời

sống.

Theo quan niệm của chúng ta , trong quyền con

người hai mặt quyền kinh tế - xã hội và quyền chính

trị - dân sự không tách rời nhau . Đảng cộng sản Việt

nam khi xác định nhiệm vụ trọng tâm của đất nước

trong giai đoạn hiện nay là đẩy mạnh phát triển kinh

tế -xã hội , chính là tạo điều kiện để thực hiện một

cách cơ bản các quyền con người. Toàn dân ta đang

chứng kiến những tiến bộ của đất nước. Đó là sản

xuất ngày một tăng tiến , kinh tế tăng trưởng, đời sống

dần dần được nâng cao, trị an xã hội được giữ vững,

các quyền dân chủ và lợi ích cơ bản của con người

từng bước được bảo đảm ; các chính sách của nhà

nước ngày càng phù hợp với lòng dân , được dân

hưởng ứng, thực hiện . Tất thảy những điều đó không

phải là thành quả tốt đẹp của việc thực hiện quyền cơ

bản của con người hay sao ?

Với chính sách đổi mới kể từ Đại hội VI của Đảng

và nhất là sau Hội nghị lần thứ tưBCHTU (khóa VII)

vừa qua, Nhà nước ta đã ban hành và không ngừng

hoàn thiện các chính sách về con người, coi con người

là trung tâm ; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của

công dân . Xuất phát từ điều kiện thực tế , Nhà nước ta

đang cố gắng hết sức mình để thực hiện quyền của .

công dân được học tập , được chữa bệnh và chăm sóc

sức khỏe, được hưởng thụ văn học nghệ thuật ; được

đào tạo nghề nghiệp và có việc làm ; đặc biệt là quyền

của tuổi trẻ được sự quan tâm săn sóc của toàn xã hội

để được nuôi dưỡng tốt hơn , phát triển tốt hơn , cống

hiến tốt hơn . Những quyết sách nói trên phản ánh sâu

sắc chủ nghĩa nhân đạo trên lĩnh vực quyền con người.

Trong một đất nước còn đang ngổn ngang những

vấn đề trong buổi khởi đầu của sự phát triển , chúng

ta vẫn thi hành những chính sách bảo trợ xã hội nhằm

bảo đảm cho mọi thành viên xã hội, dù ở hoàn cảnh

khó khăn như thế nào, cũng được sinh sống ở mức cơ

bản . Tổ chức bảo hiểm xã hội của nhà nước ta đang

hoạt động có hiệu quả và đang mở rộng phạm vi hoạt

động. Những hoạt động cứu tế , cứu trợ và từ thiện

của nhà nước và của các tổ chức xã hội trong và ngoài

nước đang giúp đỡ thiết thực đối với bộ phận dân

chúng có nhiều khó khăn trong đời sống . Việt nam là

nhà nước đa dân tộc, chúng ta đã và đang tích cực thực

hiện chính sách nhằm nhanh chóng phát triển kinh tế

xã hội vùng miền núi, nơi sinh sống của các dân tộc

thiểu số. Có thể nói chưa bao giờ các dân tộc thiểu số

ở Việt nam được quan tâm và coi trọng về mặt phát

triển như bây giờ . Chúng ta cũng đang thực hiện chính

sách tôn giáo thật sự tự do tín ngưỡng, tạo mọi điều

kiện cho các tôn giáo hoạt động . Tất nhiên , cũng

giống như bất cứ nước nàokhác, chính sách tôn giáo

của nước ta là phù hợp với lợi ích của Tổ quốc, của

pháp luật và với lợi ích chính đáng của các tín đồ tôn

giáo . Chính sách đối với kiều bào Việt nam ở nước

ngoài cũng đang được quán triệt thi hành.

Những thành tựu về quyền con người nói trên , được

dư luận rộng rãi trên thế giới thừa nhận . Nhiều chính

khách quốc tế từng phát biểu rằng Việt nam hầu như

rất ít có vấn đề về quyền con người, lại là một nước

ổn định về chính trị và kinh tế , mở ra điều kiện thuận

lợi cho việc đầu tư quốc tế, hòa nhập vào cộng đồng

thế giới .

Chúng ta không nghĩ là Việt nam đã làm được đầy

đủ về quyền con người. Chúng ta thừa nhận những

mặt yếu kém, khuyết điểm, và đang ra sức khắc phục.

Nhưng cần khẳng định một cách rõ ràng là Việt nam

đã , đang và sẽ phấn đấu hết sức mình để nhân dân

được hưởng quyền con người mỗi ngày một đầy đủ

và tốt hơn .
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QUYỀN CON NGƯỜI VÀ QUYỀN CÔNG DÂN

TRONG các vấn đề của loài người, quyền con

người (droits de l’homme) và quyền công dân

(droits de citoyen ) có lịch sử lâu đời cả về phương diện

thực tiễn lẫn về phương diện lý luận . Trên cả hai

phương diện nghiên cứu lý luận và xử lý thực tiễn ,

vấn đề quyền con người không chỉ là một trong số vấn

đề cơ bản nhất của loài người ở mọi thời kỳ lịch sử ,

mà còn là một vấn đề phức tạp , rộng lớn và hết sức

nhạy cảm. Mỗi bước phát triển của quyền con người

đều gắn liền với cuộc đấu tranh của con người để cải

tạo tự nhiên , cải tạo xã hội, xây dựng và hoàn thiện

các mối quan hệ giữa người và người ; gắn liền với

cuộc đấu tranh của con người để chiến thắng đói

nghèo, dốt nát, bất công, áp bức và bóc lột. Cũng vì

vậy, vấn đề quyền con người bao giờ cũng là điểm

nóng của cuộc đấu tranh giai cấp , đặc biệt thể hiện

trên bình diện đấu tranh tư tưởng . Xuất phát từ lợi ích

của mình , các giai cấp giữ địa vị thống trị trong xã hội

không thể không coi quyền con người trước hết là

quyền của chính họ ; mọi chiến lược và sách lược

nhằm ổn định và phát triển chế độ xã hội mà họ đại

biểu đều phải tập trung vào đó . Bị chi phối bởi những

giới hạn lịch sử khách quan , mỗi giai cấp thống trị ở

mỗi thời kỳ lịch sử, đương nhiên , chỉ có thể đáp ứng

và bảo đảm quyền con người ở một nấc thang nhất

định .

1 -VỀ LỊCH SỬ VÀ BẢN CHẤT VẤN ĐỀ

QUYỀN CON NGƯỜI

Về mặt lịch sử , ngay từ thời cổ đại, đã có sự bàn

luận và yêu sách về các quyền . Yêu cầu về các quyền

phát sinh ở vùng Địa trung hải , sau đó đi vào châu Âu

cổ đại. Ngay từ thời đó , các triết gia đã cho rằng quyền

là tài sản tự nhiên của con người. Ham -mu-ra -bi,

người sáng lập Ba -bi-lôn , cách đây 36 thế kỷ đã quan

niệm : " Công lý bùng nổ để ngăn chặn kẻ mạnh làm

hại kẻ yếu ". Còn ở La mã cổ đại , Xpác-ta- cút đã tuyên

bố trước những người nô lệ về quyền chống áp bức .

Nhưng, phải đến thế kỷ 17 , 18 , quyền con người

mới được các đại biểu tư tưởng của giai cấp tư sản

HOÀNG VĂNHẢO

CHU THÀNH …

bàn đến như một học thuyết. Trường phái pháp luật

tự nhiên với các nhà cải cách như Grô -ti -út, Hôn-

bách , Cang, Lốc-cơ , Xpi-nô-da và Rút- xô ,đã quan

niệm quyền con người như một đặc quyền tự nhiên và

cho rằng , quyền tự nhiên, pháp luật tự nhiên ở trên ,

cao hơn pháp luật nhà nước .

Sự thật , cho đến thời điểm ra đời của thuyết pháp

luật tự nhiên, chế độ quân chủ phong kiến đã đạt tới

tột đỉnh về mặt thể chế và sự tha hóa : hầu hết các

quốc gia phong kiến châu Âu đều thiết lập chế độ

chuyên chế . Quyền lực liên minh giữa vương quyền

và thần quyền trở thành nguyên nhân vi phạm , chà

đạp các quyền con người . Thuyết pháp luật tự nhiên

ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu tự do của con người ;

bác bỏ quan niệm quyền con người do vương quyền ,

thần quyền ban phát, quy định.

Dưới ảnh hưởng của thuyết pháp luật tự nhiên , trong

vòng 150 năm , nhiều quốc gia tư sản châu Âu và châu

Mỹ đã xác lập được nguyên tác bảo vệ quyền cá nhân

con người trước quyền lực . Ở Anh sau cách mạngnăm

1689, "yêu sách về các quyền " được thừa nhận. Tuyên

ngôn độc lập Mỹ năm 1776 được coi là văn bản pháp

lý lâu đời nhất, ra đời nhằm "bảo đảm cái hay, cái đẹp

của tự do" . Đến Tuyên ngôn nhân quyềnvà dân quyền

của Pháp (được Quốc hội Pháp thông qua ngày 26-8-

1789) thì tư tưởng bảo vệ quyền con người đạt đến

đỉnh cao. Đến đây, vai trò lịch sử của thuyết pháp luật

tự nhiên được khẳng định : nguyên tắc bảo vệ quyền

con người được xác lập về mặt tư tưởng và pháp lý .

Sau đó , ở thế kỷ 19, thuyết pháp luật tự nhiên bị coi

là lỗi thời, và được thay thế bằng thuyết pháp luật thực

định . Tuy vậy, các giá trị nhân bản , nhân đạo về quyền

con người mà thuyết pháp luật tự nhiên nêu ra , đã có

ảnh hưởng lớn, được thấm nhuần trong Tuyên ngôn

quốc tế về nhân quyền năm 1948 và trong các văn bản

pháp lý quốc tế khác về quyền con người sau này.

PGS, PTS luật học

xx PTS luật học

17



Vấn đề quyền con người

Hạn chế của thuyết pháp luật tự nhiên là ở chỗ nó

cường điệu, tuyệt đối hóa mặt nhân bản tự nhiên, bẩm

sinh của quyền con người. Hiện nay, nhiều học giả tư

sản vẫn tiếp tục khuynh hướng này , coi quyền con

người là một khái niệm không phụ thuộc vào không

gian, thời gian, biên giới quốc gia, chủ quyền dân tộc.

Cách quan niệm như trên , về mặt chính trị , đã trở

thành cơ sở lý luận biện hộ cho việc các thế lực đế

quốc nhân danh quyền con người, can thiệp vào công

việc nội bộ , gây mất ổn định , làm tan rã chế độ chính

· trị ở các nước mà họ cho là thù địch với mình . Chính

Brê -din -xki trong cuốn Thất bại lớn đã không che đậy

ý đồ dùng quyền con người làm con chủ bài để tiến

công và tiêu diệt các nước xã hội chủ nghĩa : " Vai trò

của vấn đề các quyền con người đặc biệt lớn trong

việc thúc đẩy nhanh quá trình tàn lụi của chủ nghĩa

cộng sản, các quyền đó là tư tưởng chính trị duy nhất

và hấp dẫn nhất của thế giới hiện đại" ( 1 ). Sai lầm của

các học giả như Brê -din -xki là đã quên mất con người

là một thực thể sinh học xã hội . Có nghĩa là quyền tự

nhiên của con người cần phải được xã hội hóa một

cách cân đối , hài hòa . Họ đã cố tình quên đi chân lý

ấy , tuyệt đối hóa mặt tự nhiên trong quyền con người,

và lấy đó làm vũ khí để áp đặt một trật tự theo ý họ

muốn .

Đấu tranh vì quyền con người là một thực tế lịch sử

lâu đời , nhưng không phải ngay từ khi xuất hiện loài

người, vấn đề nhân quyền đã được đặt ra một cách

trực tiếp . Nhân quyền là một giá trị nhân loại , nhưng

lại là một khái niệm mang tính lịch sử, hình thành

trong cuộc đấu tranh giai cấp, được bổ sung những

nội dung mới qua các thời đại , các chế độ xã hội khác

nhau . Cần nhấn mạnh rằng quyền con người không

đơn giản là quyền cá nhân con người mang tính tự

nhiên , bẩm sinh ; quyền con người gắn liền với cuộc

đấu tranh chống áp bức bóc lột, với từng trình độ phát

triển và tiến bộ xã hội , nó chịu sự hạn định của chế

độ kinh tế, đặc biệt của chế độ chính trị - nhà nước .

Cũng không thể quan niệm quyền con người thoát ly

điều kiện , truyền thống của mỗi quốc gia dân tộc , bất

biến về thời gian và không gian . Chắc không ai tin

một người sinh ra ở Xô-ma- li lại có được các quyền

như một người sinh ra ở Thụy-điển . Cũng không ai tin

con người sống ở thời trung cổ lại có được các quyền

như con người sống ở cuối thế kỷ 20 này .

Nhà nước , một mặt là công cụ thống trị của một giai

cấp đối với các giai cấp khác , vì vậy nó tiềm tàng khả

*

năng vi phạm các quyền của con người . Mặt khác, với

chức năng xã hội, nhà nước phải đóng vai trò người

đại diện của xã hội, ghi nhận , xử lý , giải quyết những

vi phạm quyền con người xảy ra trong xã hội . Nghiên

cứu quyền con người không thể tách khỏi vấn đề

quyền lực , vấn đề nhà nước . Cách xem xét như vậy

mới có ý nghĩa thực tiễn . Nhà nước xã hội chủ nghĩa

là nhà nước của dân , do dân và vì dân , nhưng để bản

chất đó lộ rõ , nhà nước xã hội chủ nghĩa cũng phải

được kiểm soát và tổ chức sao cho thật sự trở thành

phương tiện bảo vệ các quyền và tự do của con người.

Đó cũng là lý do tại sao ở nhiều quốc gia hiện nay

người ta nói nhiều đến các thiết chế dân chủ và lý

thuyết về nhà nước pháp quyền .

Quyền con người , tự bản chất là vấn đề phức tạp và

tinh tế . Người ta thường nói đến tính tự nhiên , bẩm

sinh của quyền con người . Mỗi quốc gia không thể

không thừa nhận những giá trị chung của quyền con

người như sản phẩm phát triển của nhân loại . Nhưng,

người ta cũng thường nhân danh quyền con người để

áp đặt ý đồ chính trị của quốc gia này cho quốc gia

khác, chống chế độ xã hội mà người ta muốn xóa bỏ .

Rõ ràng , quyền con người không phải là vấn đề trừu

tượng , đứng ngoài giai cấp, thoát ly chế độ xã hội .

Ngược lại , nó là một trong những vấn đề chính trị cơ

bản nhất của thời đại mà các giai cấp đều phải quan

tâm.

2 - QUYỀN CON NGƯỜI VÀ QUYỀN CÔNG

DÂN

Quyền con người trước hết được hiểu như những

đặc quyền chỉ conngười mới có . Đó là khả năng hành

động một cách có ý thức, yêu cầu, từ chối hoặc giành

lấy những cái gì đó , để tự bảo vệ và phát triển .

Nhưng bản thân , những đặc quyền (quyền tự nhiên)

chưa phải đã là "quyền" . Để đạt tới cái gọi là "quyền " ,

cần có yếu tố thứ hai thiết định, đó là quy chế pháp

lý (pháp luật) . Vì vậy, chỉ khi trở thành đối tượng điều

chỉnh của pháp luật , nói cách khác, được pháp luật

thừa nhận , tổ chức , bắt buộc hoặc ngăn cấm, các đặc

quyền mới trở thành quyền của con người . Giác

Muốc-giông đã có lý khi cho rằng "không có pháp

luật thì không có quyền " (2 ) , Vậy là , không có quyền

( 1 ) Zbigniew Brzezinski : Thất bại lớn , Viện thông tin khoa học

xã hội , Hà nội , 1992 , tr 357

(2) Jacques Mourgeon : Les droits de l'homme, Presses univer-

sitaires de France, 1990, tr 7
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nào mà lại không phải là đặc quyền , không xuất phát

từ đặc quyền . Nhưng, không nhất thiết mọi đặc quyền

đều là quyền . Chỉ những đặcquyền thuộc phạm vi,

chịu sự chi phối của pháp luật mới làquyền .

Hiện tại , có hai quan niệm phổ biến về quyền con

người . Quan niệm thứ nhất coi quyền con người là

quyền của con người với tính cách là cá nhân con

người . Còn quan niệm thứ hai thì coi quyền con người

là quyền của con người với tính cách là thành viên

của cộng đồng xã hội - chính trị.

Quan niệm thứ nhất có xu hướng tuyệt đối hóa

quyền con người như một khái niệm không phụ thuộc

vào thời gian , không gian, quốc gia, dân tộc . Trên thực

tế , quan niệm này thường dẫn tới ảo tưởng, người có

quan niệm này dễ bị lợi dụng và kích động về mặt

chính trị . Những năm gần đây, chủ nghĩa đế quốc triệt

để lợi dụng cách quan niệm mang tính nhân bản trừu

tượng này để tiến công các nước xã hội chủ nghĩa và

các nước đang phát triển có ý thức bảo vệ độc lập và

chủ quyền quốc gia. Không phải ngẫu nhiên Ma-lai-

xi-a và một số quốc gia đang phát triển đã lên án gay

gắt các nước phương Tây khi họ cứ muốn áp đặt cho

các nước khác cách hiểu của họ về quyền con người.

Quan niệm thứ hai lại tuyệt đối hóa quyền con

người theo cách khác . Nó dẫn đến chỗ coi quyền con

người là công việc riêng của mỗi quốc gia, không liên

quan gì với cộng đồng quốc tế ; dẫn đến việc mỗi

nước tùy tiện quy định quyền con người theo cách

riêng, coi quyền con người chỉ như một thứ quà tặng

do nhà nước của giai cấp thống trị nào đó ban phát .

Cả hai quan niệm trên đều phiến diện ở chỗ hoặc

phủ định hoàn toàn hoặc tuyệt đối hóa vai trò của chế

độ xã hội, của nhà nước đối với quyền con người. Thật

ra , chế độ xã hội , nhà nước có vai trò của nó . Vai trò

của chế độ xã hội , của nhà nước tiến bộ là ở chỗ : chủ

động đáp ứng các nhu cầu về quyền của cá nhân con

người, biết phát hiện những đòi hỏi cụ thể về các

quyền con người để kịp thời thể chế hóa và bảo vệ

bằng pháp luật .

Công dân và quyền công dân là những khái niệm

xuất hiện và được sử dụng rộng rãi trong xã hội tư

sản . So với quyền con người, quyền công dân cụ thể

hơn , gắn liền với mỗi quốc gia và được pháp luật của

mỗi quốc gia quy định . Hiện nay, trong văn bản pháp

lý cao nhất (Hiến pháp) của mọi quốc gia, đều có chế

định quyền và nghĩa vụ của công dân . Đương nhiên ,

không thể đơn giản phân biệt quyền con người với

quyền công dân theo kiểu : quyền con người là quyền

tự nhiên, còn quyền công dân là quyền do pháp luật

quy định ; hoặc quyền con người thì do pháp luật quốc

tế ghi nhận, còn quyền công dân thì do pháp luật của

mỗi quốc gia ghi nhận .

Thật ra , giữa quyền con người và quyền công dân

không có sự đối lập . Không thể có quyền công dân

bên ngoài quyền con người. Cũng không thể có quyền

con người nào lại không bao hàm quyền công dân như

một bộ phận, nội dung cơ bản của nó . Về mặt lịch sử,

các khái niệm công dân và quyền công dân xuất hiện

cùng với cách mạng tư sản . Trên cơ sở thừa nhận và

phát triển quyền công dân mà con người và quyền con

người được khẳng định như một nhân cách và quyền

của một nhân cách .

Tuy nhiên, quyền con người và quyền công dân là

hai khái niệm không đồng nhất . Về phương diện chủ

thể , con người trong quyền con người bao gồm cả

những cá nhân là công dân và khôngphải là công dân

(nghĩa là không được hưởng các quyền của một công

dân nhưng vẫn được hưởng các quyền của một con

người). Trong điều kiện mở cửa, giao lưu quốc tế và

tiến bộ xã hội như hiện nay, sự phân biệt giữa hai khái

niệm nói trên có ý nghĩa về mặt thực tiễn : bảo đảm

có được những biện pháp xử lý thích đáng trong quan

hệ đối với người nước ngoài hoặc những người bị tước

quyền công dân .

Một điểm nữa để phân biệt giữa quyền con người

và quyền công dân . Nếu quyền công dân được quan

niệm là quyền của các cá nhân , thì quyền con người

lại được quan niệm là quyền của các tập thể người .

Cơ sở lý luận của sự mở rộng khái niệm là việc khẳng

định tính chất chung theo đó số phận của mỗi cá nhân

con người phụ thuộc vào số phận tập thể . Từ sau chiến

tranh thế giới thứ hai , đặc biệt sau Tuyên ngôn quốc

tế về nhân quyền năm 1948 , cộng đồng quốc tế bằng

các công ước quốc tế đã ghi nhận quyền con người

theo ý nghĩa này . Đó là quyền của các dân tộc, các

nhóm trong xã hội (quyền tự quyết của các dân tộc ,

quyền của phụ nữ, quyền của người tị nạn, quyền của

trẻ em ... ) .

Trong mỗi quốc gia dân tộc , quyền công dân là nội

dung, bộ phận cơ bản của quyền con người. Quyền

con người phát triển và hoàn thiện trước hết và chủ

yếu thông qua quá trình phát triển và hoàn thiện quyền

công dân . Việc ghi nhận quyền con người trong Hiến
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pháp năm 1992 (điều 50) của nước ta là một bước tiến

về mặt lập hiến .

3 - NỘI DUNG QUYỀN CON NGƯỜI

Quyền con người là khái niệm đã được xã hội hóa

thông qua sự thừa nhận của nhà nước và được ghi

nhận bằng pháp luật . Trong đời sống quốc tế và quốc

gia, trong các văn bản pháp lý , đặc biệt ở Hiến pháp ,

quyền con người ( thể hiện ở quyền công dân) thường

được chia thành các nhóm chính sau đây :

Thủ nhất, các quyền về chính trị, bao gồm : quyền

bầu cử , ứng cử ; quyền tham gia quản lý nhà nước và

xã hội ; quyền bình đẳng nam nữ ; quyền tự do ngôn

luận ; quyền tự do báo chí ; quyền được thông tin ;

quyền được lập hội ; quyền được hội họp ; quyền biểu

tình, bãi công ; quyền tự do tín ngưỡng ...

Thủ hai , các quyền về tự do cá nhân , bao gồm :

quyền tự do đi lại và cư trú ; quyền ra nước ngoài ;

quyền bất khả xâm phạm về thân thể , được pháp luật

bảo hộ tính mạng, súc khỏe, danh dự và nhân phẩm ;

quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở ; quyền được an

toàn và bí mật về thư tín ; quyền khiếu nại , tố cáo ...

Thủ ba , các quyền về kinh tế xã hội , bao gồm :

quyền lao động ; quyền tự do kinh doanh ; quyền sở

hữu hợp pháp và thừa kế ; quyền học tập ; quyền

nghiên cứu , phát minh, sáng chế ; quyền được bảo vệ

sức khỏe ; quyền được bảo hộ hôn nhân và gia đình ;

những quyền mang tính ưu tiên như quyền trẻ em ,

người già cô đơn ...

Ở mỗi quốc gia, do hoàn cảnh lịch sử, điều kiện

kinh tế - xã hội , chế độ chính trị v.v. khác nhau, hệ

thống các quyền không hoàn toàn giống nhau và có

hướng ưu tiên riêng, nhưng cũng có những quyền cơ

bản tương tự . Về phương diện pháp luật quốc tế, nam

1966 có hai công ước quốc tế quan trọng nhất của

Liên hợp quốc : công ước quốc tế về các quyền dân

sự và chính trị ; công ước quốc tế về các quyền kinh

tế , xã hội và văn hóa . Hai văn bản pháp luật quốc tế

này trở thành cơ sở pháp lý , nguồn của Hiến pháp và

luật của nhiều nước trên thế giới .

Nội dung quyền con người còn bao hàm quyền của

tập thể người . Về phương diện này , quyền con người

thường được quy về một đối tượng cụ thể, một phạm

trù nhất định : quyền của phụ nữ , quyền của trẻ em,

quyền của người nước ngoài , quyền của người tàn tật ,

quyền dân tộc ... Hiện nay , các nước đang phát triển

đặc biệt quan tâm tới mối quan hệ giữa quyền cá nhân

con người với quyền tập thể con người , cho rằng nhận

thức và giải quyết vấn đề quyền con người với tính

cách là cá nhân không thể tách rời con người với tính

cách là tập thể. Nhiều nước , kiên quyết bác bỏ quan

điểm quyền con người trừu tượng của phương Tây ;

khẳng định và đề cao yếu tố chủ quyền quốc gia , chế

độ chính trị, khi giải quyết vấn đề quyền con người.

Theo chúng tôi , về mặt lịch sử, có thể coi quyền con

người (không kể thời kỳ sơ khai) đã trải qua ba thế

hệ :

Thế hệ thứ nhất, gắn với cách mạng tư sản, khẳng

định các quyền cá nhân, chủ yếu là các quyền dân sự,

chính trị của cá nhân , tự do bình đẳng của con người...

Thế hệ thứ hai, gắn với Cách mạng Tháng Mười,

bao gồm các quyền về kinh tế - xã hội , các quyền dân

tộc cơ bản, dân tộc tự quyết, bình đẳng giữa các dân

tộc ...

Thế hệ thứ ba , gắn với những thay đổi của đời sống

quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai, đặc biệt trong

những thập kỷ gần đây , với sự vươn lên của các nước

đang phát triển . Ở thế hệ này, quyền con người mang

những nội dung mới. Đó là quyền được phát triển ,

được thông tin , được sống trong hòa bình, được sống

trong môi trường trong sạch, lành mạnh ; quyền của

các nhóm trong xã hội ...

Tuy nhiên, trong đời sống quốc tế và quốc gia hiện

nay, nội dung quyền con người ở cả ba thế hệ nói trên

đều cùng tồn tại và mang tính thời sự . Không thể quan

niệm , ở cuối thế kỷ 20 này, các quyền về chính trị và

tự do cá nhân không quan trọng bằng các quyền mới

phát sinh . Trong việc giải quyết vấn đề quyền con

người, mỗi quốc gia dân tộc vừa chú ý bảo đảm quan

điểm và lợi ích của chế độ chính trị hiện hành, vừa

không thể không tiếp thu những giá trị phổ biến của

quyền đó trên thế giới .

Toàn Đảng, toàn dân ta đã anh dũng chiến đấu ,

không nề gian khổ, hy sinh, giải phóng dân tộc khỏi

mọi sự áp bức, thống trị của đế quốc, thực dân , là vì

quyền con người, hơn nữa là vì quyền cơ bản nhất của

con người : được sống trong độc lập tự do . Ngày nay

chúng ta lại đang ra sức phấn đấu để xây dựng nước

giàu dân mạnh , xã hội văn minh , nhằm mang lại cuộc

sống ấm no, hạnh phúc thật sự cho con người. Chúng

ta không cho phép bất cứ ai lợi dụng vấn đề quyền

con người để gây rối về chính trị , phá hoại sự nghiệp

sáng ngời chính nghĩa của nhân dân ta .

20



KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH

trong tiến trình đổi mới

tế ngoài quốc một mới

Kduge
K được phụchồi,dạnghình thành và vậnđộng.Nó

là một thực thể kinh tế đã được thừa nhận nhưng chưa

định hình, tính biến động lớn , tính thăng trầm mạnh .

Kinh tế ngoài quốc doanh đang được xem là một vấn

đề chiến lược của việc phát triển kinh tế xã hội ở nước

ta . Trong phạm vi bài này, tôi xin trình bày một số

vấn đề của kinh tế ngoài quốc doanh (KTNQD) trong

tiến trình đổi mới ở nước ta .

I - MỤC TIÊU MONG ĐỢI. MUỐN ĐƯỢC

TẤT CẢ , SẼ ĐƯỢC RẤT ÍT. QUY TẮC CỦA

SỰ ĐÁNH ĐỔI.

Theo tôi , phát triển kinh tế ngoài quốc doanh

nhằm đặt một hệ mục tiêu gồm 4 điểm : 1 - Huy

động vốn trong dân ; 2 - Giải quyết nạn thất nghiệp ;

3 - Nâng cao thu nhập của dân cư ; 4 - Tăng thu cho

ngân sách quốc gia .

Theo lý thuyết về " sự đánh đổi và bù trừ" , nếu ta

hy vọng đạt cùng một lúc 4 mục tiêu, thì hoặc là sẽ

đạt được rất ít, hoặc là sẽ không đạt được gì ; bởi sự

ham muốn thái quá ở mục tiêu này sẽ làm triệt tiêu

mục tiêu khác trong hệ . Chẳng hạn ham muốn thu

ngân sách quá cao qua thuế thì người ta sẽ hoặc là

trốn thuế , hoặc là đầu tư ít , thậm chí không đầu tư ;

do đó sẽ không đạt được mục tiêu nào cả . Vì vậy ,

muốn đạt mục tiêu này phải nhân nhượng, hoặc phải

hy sinh mục tiêu kia . Trong việc hoạch định chính

sách cần phân biệt giữa các ngành, loại hình , vùng,

thời điểm, mà có sự lựa chọn mục tiêu nào cần ưu

tiên hoặc phải nhân nhượng, hy sinh cho phù hợp .

Trong khu vực sản xuất của kinh tế ngoài quốc

doanh, mục tiêu ưu tiên cần đạt là huy động được

nhiều vốn và giải quyết việc làm cho lao động . Mục

tiêu nhân nhượng là nộp ngân sách . Trong khu vực

thương nghiệp và dịch vụ tư nhân , thì ngược lại .Cần

nhân nhượng về huy động vốn và công ăn việc làm ,

nhưng mục tiêu nộp ngân sách phải đạt cao hơn so

với khu vực sản xuất .

HOÀNG KIM GIAO

Trong thực tế , tư nhân đã đầu tư đến 70% tổng số

vốn cho thương nghiệp dịch vụ và chỉ có 30% cho

khu vực sản xuất . Đây là một cơ cấu mà chúng ta

không mong đợi .

Thuế là chính sách hữu hiệu để điều chỉnh lại cơ

cấu đó bằng cách : Một là , thay thuế doanh thu bằng

thuế trị giá gia tăng (TVA) để tránh "thuế chồng lên

thuế" . Hai là , hạ thấp thuế suất để mong thu được

tổng số thuế lớn hơn . Thuế suất thấp thì lượng thu

trên một doanh nghiệp là nhỏ . Nhưng do thuế thấp

thì tư nhân sẽ mở doanh nghiệp nhiều hơn , ta sẽ thu

được nhiều theo "quy luật số đông" . Hơn nữa, thuế

suất thấp thì tâm lý " trốn thuế " càng giảm thiểu theo

tỷ lệ thuận . Thuế suất thấp , kiểm soát chặt chẽ thì

cả về tâm lý và pháp lý đều có độ tin cậy cao .

Hiện nay chúng ta đang áp dụng chính sách thuế :

vốn đầu tư càng lớn , lao động càng đông thì thuế

đóng càng cao . Điều đó đang làm cho các doanh

nghiệp thu nhỏ lại . Chẳng hạn tàu thuyền chỉ đóng

từ 44 sức ngựa trở xuống ; không thuê sạp trong chợ ,

mà bỏ ra hè đường kinh doanh có doanh thu nhiều

hơn nhưng thuế phải đóng ít hơn .

Vậy nếu mục tiêu ưu tiên số một của Chính phủ hiện

nay là gọi vốn của dân và giải quyết công ăn việc làm

thì chính sách thuế cần có sự thay đổi theo hướng : Ai

đầu tưnhiều vốn , ai giải quyết việc làm cho nhiều lao

động thì sẽ được hưởng thuế suất thấp hơn .

Ngoài thuế , Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ

cho KTNQD, nhất là đối với các ngành , các doanh

nghiệp có khả năng tăng trưởng kinh tế . Hiện nay ,

việc cho tư nhân vay vốn chỉ ở mức 5 - 10 % tổng số

vốn cho vay là con số chưa thu phục được nhân tâm .

Sự phân biệt trong lãi suất ngân hàng cũng tạo nên

sự bất bình đẳng giữa các thành phần kinh tế . Chính

sách phải là một nguồn lực phát triển quốc gia . Đặc

* Chủ nhiệm để tài "Kinh tế ngoài quốc doanh" , Viện khoa học

xã hội Việt nam
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biệt là chính sách kinh tế . Chính sách làm cho dân

tin , dân thấy có lợi , được bảo toàn thì tâm lý sợ giàu

và giấu giàu sẽ tan dần và từ đó sẽ khơi dậy được

mọi tiềm năng trong dân .

II - KHUNG CẢNH CHUNG : KINH TẾ TẬP

THỂ , KINH TẾ CÁ THỂ , KINH TẾ TƯ BẢN

TƯ NHÂN - PHÂN RÃ , THĂNG TRẦM ,

TĂNG TIẾN.

Theo quy định thì KTNQD có 3 loại hình : kinh tế

tập thể , kinh tế tư nhân và kinh tế cá thể .

-
Kinh tế tập thể (có người hiểu một cách nhầm

lẫn với kinh tế hợp tác ) đang ở thời kỳ phân rã bởi

tính kém hiệu quả và tính không thích ứng với tâm

lý dân cư. Số lượng hợp tác xã , số lượng lao động

đang giảm mạnh hằng năm . Đó là tình hình chung

của cả nước và mỗi vùng . Năm 1987 cả nước có

33 000 HTX với 1,22 triệu lao động ; năm 1990 giảm

còn 13 000 HTX với 450 000 lao động ; và năm 1991

chỉ còn 9 600 HTX với 337 000 lao động . Như vậy,

năm 1991 so với năm 1987 khu vực kinh tế tập thể

này đã giảm 70% số cơ sở và 72% số lao động . Tình

hình này đến nay vẫn chưa kết thúc .

Sự phân rã của kinh tế tập thể theo 3 xu hướng

khác nhau . Xu hướng phổ biến nhất là từ hợp tác xã

tách ra thành các hộ cá thể . Xu hướng thứ hai là hợp

tác xã chuyển thành xí nghiệp tư nhân . Xu hướng

thứ ba là trở thành hợp tác xã cổ phần một cách khá

chật vật, ít ỏi và có phần khiên cưỡng .

- Kinh tế tư nhân (bao gồm các xí nghiệp tư doanh,

công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần) là

loại hình kinh tế có các hình thức kinh doanh vừa đa

dạng, phong phú , vừa linh hoạt, tùy tiện , rất khó

phân biệt ranh giới giữa cái gọi là xí nghiệp , công

ty , xưởng, cơ sở , tổ hợp, hãng v.v .. Trong thực tế,

thật giả lẫn lộn giữa cái đăng ký và cái có thật , giữa

cái tên gọi và thực chất .

Kinh tế tư nhân ( mà biểu tượng là loại hình xí

nghiệp và công ty tư doanh ) phát triển mạnh nhất

vào cuối năm 1988 đến giữa năm 1990. Khi đó cả

nước có gần 500 xí nghiệp và công ty tư doanh (TP

Hồ Chí Minh có 235 cơ sở với số vốn đầu tư mỗi

đơn vị từ 100 triệu trở lên , Hà nội 77 cơ sở với số

vốn từ 30 triệu trở lên ) . Sau dịch vỡ tín dụng tư nhân

năm 1990 thì số xí nghiệp và công ty tư doanh giảm

dần . TP Hồ Chí Minh còn 170 xí nghiệp ( trong đó

30% làm ăn có hiệu quả và hơn 30% làm ăn không

có hiệu quả hoặc phi pháp) . Ở Hà nội cũng tương

tự như vậy .

Năm 1991 khi có luật doanh nghiệp tư doanh , các

cơ sở doanh nghiệp phải đăng ký lại thì con số lại

càng thấp . Chủ doanh nghiệp chần chừ, lưỡng lự ,

chậm chạp trong việc đăng ký lại với nhiều lý do .

Cuối năm 1992 , các cơ quan trọng tài kinh tế đã cấp

đăng ký cho 2 796 doanh nghiệp tư nhân , 1 119 công

ty trách nhiệm hữu hạn và 74 công ty cổ phần. Điều

đáng lưu ý là doanh nghiệp tư nhân (loại hình một

chủ ) chiếm tỷ trọng 70% (so với 57% trong tháng

7-1992) ; công ty trách nhiệm hữu hạn là 28% (so

với 41 % tháng 7-1992 ) và công ty cổ phần vẫn chỉ

2% (tháng 7-1992 là 2%) . Rõ ràng là , tư nhân vẫn

ham chuộng loại hình một chủ , thích làm một ông

chủ nhỏ hơn là làm đồng chủ một công ty lớn .

Việc đăng ký kinh doanh theo luật diễn ra rất

chậm và số lượng còn quá thấp : cả nước chỉ đạt 5%

(có tỉnh mới đạt 0,3% như Minh hải ) . Nguyên nhân

thuộc về cả 3 phía : sự chưa hợp lý trong Luật doanh

nghiệp và công ty ; trong việc tổ chức đăng ký kinh

doanh của địa phương ; và trong tâm lý , ý thức của

các nhà doanh nghiệp .

Có thể nói , tình hình chung của kinh tế tư nhân

hiện nay là hoạt động khó khăn , phát triển chậm lại ,

dè dạt hơn , cân nhác hơn , trước hết là loại hình quy

mô vừa và lớn như xí nghiệp và công ty tư doanh .

Số vốn huy động được trong dân của kinh tế tư

nhân đạt khoảng 1200 tỉ đồng. Số lao động được thu

hút vào loại hình doanh nghiệp này khoảng 28 000 -

30 000 người trong tổng số gần hai triệu lao động

trong KTNQD . Như vậy , về cả 2 chỉ tiêu huy động

vốn và giải quyết thất nghiệp , kinh tế tư nhân đều

đạt không lớn . Nhưng loại hình xí nghiệp, công ty

tư doanh lại rất cần trong nền kinh tế thị trường, rất

cần cho nền kinh tế mở cửa làm ăn với nước ngoài

và là loại hình có khả năng làm giàu, cần được

khuyến khích .

- Về kinh tế cả thể : trong lúc các xí nghiệp và

công ty tư doanh thăng trầm như vậy thì hàng chục

vạn hộ kinh tế cá thể (với 3 - 5 lao động và 15 - 20

triệu vốn đầu tư mỗi hộ ) phát triển một cách lạng

lẽ âm thầm, nhưng rất đông (36 vạn hộ năm 1990 ) .

Sau khi có Luật doanh nghiệp và công ty tư doanh

(năm 1991 ) , số hộ cá thể đã tăng lên gần 40 vạn hộ

và cuối năm 1992 là hơn 70 vạn hộ (ước tính của

Tổng cục thuế thì có đến một triệu hộ ) .
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Xét về mục tiêu huy động vốn và giải quyết thất

nghiệp thì loại hộ cá thể này đang có lợi thế hơn xí

nghiệp và công ty tư doanh . Vốn và lao động làm

việc trong mỗi hộ ít hơn doanh nghiệp tư nhân .

Nhưng theo " quy luật số đông" , hàng chục vạn hộ

đã huy động được một số vốn nhiều hơn gấp 2 đến

2,5 lần và thu hút được số lao động gấp 3,5 đến 4

lần so với các doanh nghiệp tư nhân . Hơn nữa, kinh

tế cá thể phát triển rất mạnh, chính là quá trình phục

hồi các làng nghề truyền thống với sắc thái riêng

của mình . Cả nước có tới hơn 180 làng nghề truyền

thống , thu hút lao động nông nhàn, làm ra nhiều sản

phẩm nổi tiếng trong nước và trên thế giới .

Hình thức kinh tế cá thể với giá trị khôi phục

ngành nghề truyền thống là hình thức có ý nghĩa

chiến lược trong những năm trước mắt . Nó có khả

năng tạo ra nhiều công ăn việc làm và nâng cao mức

sống cho một bộ phận dân cư . Nhưng nhược điểm

là quy mô nhỏ , vốn ít, công nghệ vẫn cổ xưa ; nó là

loại hình kinh tế khá giả , chứ chưa phải là kinh tế

làm giàu, ít có khả năng trở thành doanh nghiệp lớn .

Vai trò làm tăng trưởng nền kinh tế quốc gia của loại

hình kinh tế này là hạn chế . Nếu không có chính

sách hỗ trợ của Chính phủ , thì nó chưa thể hòa nhập

vào nền kinh tế thị trường mở cửa.

Tóm lại, cả ba loại hình KTNQD ở ta hiện nay

đang vận động rất phức tạp và không ổn định . Vì

vậy , cần xác định rõ cái gì cần giữ và cái gì cần

chuyển . Nếu mục tiêu thứ nhất của phát triển kinh

tế nhiều thành phần là huy động vốn trong dân thì

cho đến nay kết quả chưa được như mong muốn. Số

vốn dân chúng bỏ ra đầu tư kinh doanh năm sáu năm

nay mới đạt khoảng 3 000 tỉ , nghĩa là chỉ chiếm

khoảng 25% ngân sách hàng năm của Chính phủ và

40% số tiền dân gửi tiết kiệm ở ngân hàng .

III - SỤ LẬP SẢN CỦA TƯ DOANH

Mấy chục năm nay nhân dân ta đã có thói quen là

làm kinh tế theo chính sách và theo phong trào mỗi

khi có chủ trương của Đảng và Nhà nước . Đó là mặt

tốt, là lý do khởi đầu mà các doanh nhân ồ ạt mở

doanh nghiệp trong khoảng thời gian từ cuối năm

1988 cho đến giữa năm 1990. Mặt hẫng hụt là chưa

quen kinh doanh theo luật pháp, hơn nữa kinh doanh

trong nền kinh tế thị trường . Vì vậy , tư nhân mở

doanh nghiệp từ nhiều động lực khác nhau , với quy

mô và cách điều hành cũng không giống nhau .

Cho tới nay, những doanh nhân có hạng từ trước

Cách mạng Tháng Tám và trước ngày giải phóng

miền Nam, trù số đã ra đi , vẫn chưa có mấy ai thật

sự mở doanh nghiệp . Khả năng của họ rất lớn về

vốn, kinh nghiệm, bạn hàng ngoài nước ; từ đó có

thể chắp nối mở thị trường cung ứng công nghệ , thị

trường tiêu thụ sản phẩm , gọi vốn liên

doanh ...nhưng họ còn chờ thời . Đây là một nguồn

lực khá lớn chưa được phát huy. Số đông hiện nay

(có tới 90%) có vốn và ít nhiều kinh nghiệm kinh

doanh thấy chính sách rộng mở thì ồ ạt mở doanh

nghiệp để làm ăn theo thương vụ , không có chiến

lược chắc chắn . Do đó không ít doanh nghiệp đã sụp

đổ nhanh chóng hoặc bị xử lý vi phạm pháp. Số

doanh nhân có vốn, có truyền thống kinh doanh, có

khả năng tiếp thị công nghệ mới và thị trường , chỉ

chiếm khoảng 10%. Số có tâm huyết , có kỹ thuật,

có vốn, có chiến lược kinh doanh lâu dài , ngoài mục

tiêu lợi nhuận còn ước mơ để lại " cái danh" cho đời ,

cho họ hàng, chiếm khoảng 2 - 3%. Còn số có tâm

huyết, có kỹ thuật, nhưng lại thiếu tài nghệ kinh

doanh nên chống chọi với thương trường gặp nhiều

khó khăn , khoảng 2% .

IV - NGÀNH NGHỀ KINH DOANH -

SỰ LỰA CHỌN

Tư nhân mở doanh nghiệp trong bối cảnh hàng

ngoại nhập lậu tràn lan , không kiểm soát nổi . Hàng

ngoại đẹp, chất lượng tốt hơn và giá rẻ do trốn thuế,

đó là điều bất lợi đối với các doanh nhân mà trình

độ như đã phân tích ở trên . Vì vậy, chiến lược sản

phẩm của họ là né tránh cạnh tranh với hàng ngoại

lúc khởi đầu lập nghiệp . Vài năm gần đây , một số

mặt hàng như mì ăn liền, đồ nhựa, đồ nhôm và bột

giặt ở miền Nam đã đẩy lùi được hàng Thái lan ; sợi

cước đan lưới của Quảng nam - Đà nẵng thắng được

sợi cước của Trung quốc ...

Với chiến lược đó , tư nhân kinh doanh những mặt

hàng mà thị trường địa phương hoặc thị trường cả

nước có nguồn tiêu thụ lớn , mặc dầu có nhiều đối

thủ cạnh tranh . Các ngành hàng mà tư nhân chấp

nhận sự cạnh tranh trong nước về chất lượng , mẫu

mã và giá cả , là các ngành :

' - Kinh doanh vật liệu xây dựng : gạch, ngói , gạch

bông, của sắt, cửa nhôm và xây dựng công trình . Số

doanh nghiệp ngành này chiếm đến 25% .

- Chế biến nông sản xuất khẩu , là ngành mà không

có sự cạnh tranh của hàng ngoại . Sự cạnh tranh lẫn

nhau giữa các cá thể (do thiếu các tổ chức hiệp hội theo

ngành nghề trong kinh doanh ) đã đưa lại nhiều thua

thiệt đáng tiếc . Số lượng doanh nghiệp này ước 20%.
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- Sản xuất hàng sứ , gốm mỹ nghệ hoặc sứ phỏng

cổ xuất khẩu (khoảng 5%) .

- Sản xuất hàng tiêu dùng gia dụng như xà phòng

thơm , bột giặt, kem đánh răng , v.v. có rất nhiều cơ

sở tư doanh sản xuất với quy mô cỡ vừa như xưởng

và xí nghiệp, đặc biệt là ở miền Nam . Số doanh

nghiệp này chiếm khoảng 20% .

- May xuất khẩu, thực chất là may gia công theo

nguyên vật liệu và mẫu mã nước ngoài cung cấp . Số

doanh nghiệp này ước khoảng 10% .

Chiến lược sản phẩm nói chung của tư nhân hiện

nay là "kinh doanh tổng hợp và chuyên doanh động"

( hay là chuyên doanh linh hoạt ) để kịp ứng phó với

thị trường.

V - CẠNH TRANH VỚIHÀNG NGOẠI.

Số ngành hàng và mặt hàng của ta hiện nay có thể

cạnh tranh với hàng nước ngoài không bao nhiêu .

Có chăng là may gia công xuất khẩu, sứ gốm mỹ

nghệ xuất khẩu , một số ít nông sản phẩm chế biến .

Sự đòi hỏi của tư nhân là được phép xuất khẩu trực

tiếp . Nhưng dù cho Nhà nước có cho phép tự do trực

tiếp xuất khẩu thì khả năng thực thi còn là xa vời

đối với hầu hết doanh nghiệp . Bởi vì họ chưa chiếm

được sự tin cậy của khách nước ngoài về 3 mặt : sản

phẩm , chủ doanh nghiệp, tên hãng .

Nguyên nhân cụ thể cũng có thể là trình độ công

nghệ chế tạo và chế biến lạc hậu , hoặc là ngành

nghề truyền thống với kỹ thuật chế biến thấp nên

chất lượng sản phẩm kém (sơn mài, tơ lụa, gỗ khảm

xà cừ... ). Rõ ràng, nếu có công nghệ tốt thì có khả

năng cạnh tranh được , như ngành dệt,may mặc, bia ,

thuốc lá hiện nay .

Một nguyên nhân khác là khả năng tiếp thị của

doanh nhân kém, ít có sự giao lưu trên thương trường

quốc tế. Do vậy, thiếu sự hiểu biết để tự so sánh

mình với người, sản phẩm của mình với sản phẩm

nước ngoài , phong cách kinh doanh của mình với

phong cách kinh doanh của thế giới . Thực tế cho

thấy, sự quá tự mãn về cái mình có , về sản phẩm

của mình , sự thiếu hiểu biết về nhu cầu thị hiếu và

tâm lý của khách hàng, là nguyên nhân đầu tiên của

sự bất lợi trong cạnh tranh .

VI - TÌM BẠN HÀNG. SĂN LÙNG

THÔNG TIN VÀ CÔNG NGHỆ .

Trong lĩnh vực này, các cơ quan nhà nước giúp đỡ

được quá ít đối với KTNQD . Mọi nỗ lực hiện nay

của Chính phủ hầu như là đang tìm phương sách

củng cố khối kinh tế quốc doanh để nó có thể đứng

được trong nền kinh tế thị trường , còn đối với kinh

tế ngoài quốc doanh mà chủ yếu là kinh tế tư nhân

thì gần như thả nổi.

Ta thấy mỗi khi các quan chức các nước láng

giềng đến thăm Việt nam thường đem theo hàng

chục, hàng trăm doanh nhân và thương gia vào thị

sát thị trường ta . Ngược lại khi các quan chức cao

cấp của ta đi thăm các nước lại ít thấy các nhà doanh

nghiệp của ta đi theo để có cơ hội tiếp thị. Chúng ta

có thể chưa có các doanh gia tầm cỡ để đối thoại

với nước ngoài, nhưng nếu ta cho đại diện các hội

công kỹ nghệ gia cùng đi sẽ có lợi rất nhiều cho việc

tìm thị trường , tìm bạn hàng và tiếp thị .

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể mở thị trường xuất

nhập khẩu các sản phẩm ngoài khoa học thông qua

các học giả nước ngoài hợp tác khoa học với các

viện khoa học nước ta , thông qua các hội chợ , triển

lãm trong và ngoài nước .

VIL - TÍNH PHÁT TRIỂN KHÔNG ĐỀU

CỦA KINH TẾ TƯ NHÂN GIỮA CÁC

MIỀN ĐẤT NƯỚC.

Quy luật phát triển không đều là quy luật chung

cho bất kỳ lĩnh vực nào mà ở đó có sự phát triển .

Vì vậy, chính sách tăng trưởng kinh tế cần có loại

chính sách chung và chính sách riêng theo vùng ,

hoặc là dành cho mỗi vùng quyền được ban hành

một số chính sách riêng ngoài các chính sách chung

của quốc gia . Việc hoạch định chính sách cũng cần

lưu ý đến đặc điểm truyền thống, tập quán , tâm lý

dân cư từng vùng . Trước đây chúng ta thường nói

đặc điểm khác nhau giữa miền Nam và miền Bắc .

Thực ra đang có những đặc điểm riêng của các miền

Bắc, Trung , Nam và miền núi trong việc phát triển

KTNQD . Chẳng hạn, miền Nam phát triển mạnh

nhất chiếm gần 50% số xí nghiệp và công ty tư nhân ,

25% số hộ cá thể và tiểu chủ , 80% giá trị tổng sản

lượng công nghiệp ngoài quốc doanh . Vì vậy , Nhà

nước nên khuyến khích nhân dân đầu tư vào vùng

nào, địa phương nào mà ở đó họ thấy có thể kinh

doanh có lợi , không phụ thuộc vào việc có hộ khẩu

ở đó hay không. Đồng thời cũng cần có chính sách

khuyến khích đầu tư vào các vùng mà ở đó KTNQD

chưa hoặc kém phát triển .
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Cuộc cách mạng nâu đang tiếp bước

TRẦN ĐỨC

UỘNG - nóng bỏng ta thiện . Đầu những năm 80 với hình thức

Rrong những nam gắnđấy, nhất làổnkhi cướghị thêm Đá viên được hướng toànbộ sảnkhông sản

quyết 10 của Bộ chính trị (tháng 4 năm 1988) mở

đầu giai đoạn nước ta chuyển sang kinh tế thị trường .

Điều đó bác bỏ một luận điểm không đúng kéo dài

hàng thập kỷ cho rằng vấn đề ruộng đất ở nước ta

đã được giải quyết sau khi kết thúc công cuộc cải

cách ruộng đất .

Thực tế cho thấy, ở các miền nước ta đã và đang

có những biến động lớn về vấn đề ruộng đất. Ở các

tỉnh phía nam hiện nay, phần lớn ruộng đất đã trở

về với chủ cũ , quan hệ ruộng đất đã trở lại gần như

lúc các nơi chưa tổ chức các hình thức sản xuất tập

thể . Vì đã quen vận dụng quy luật thị trường để điều

tiết nền kinh tế , các tỉnh phía nam rất coi trọng lợi

ích kinh tế khi giải quyết các vụ tranh chấp về đất

đai (chẳng hạn, quy định thực hiện việc trả hoa lợi

ruộng đất hoặc bồi hoàn công khai phá đất cho chủ

cũ ; trường hợp cần tạo điều kiện cho hộ nào đó đi

vùng kinh tế mới hoặc chuyển sang làm nghề khác,

thì chủ đất cũ hoặc người được nhận thêm phần đất

có trách nhiệm bồi hoàn cho hộ đó phần nông sản

đang trồng cũng như phần công sức đã bỏ ra để tăng

vụ hoặc tăng độ màu mỡ của đất ) . Ở các tỉnh miền

núi phía bắc , đi đôi với sức ép dân số tăng và kinh

tế đồi núi chậm mở rộng , các hộ nông dân người

dân tộc thiểu số đã đòi lại số ruộng đất mà "cha ông "

họ trước đây từng giao cho các hộ ở miền xuôi lên

làm kinh tế mới hoặc cho các hộ ở vùng cao xuống

định cư , định canh ở vùng thấp . Ở các tỉnh này, đến

nay phần lớn ruộng đất cũng đã trở về với chủ cũ .

Ở đồng bằng sông Hồng và khu IV (cũ ) , như chúng

ta đã biết, quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa đã được

xây dựng ở nông thôn từ đầu những năm 60 với các

hợp tác xã sản xuất nông nghiệp dựa trên cơ sở chế

độ ngày công lao động ; ruộng đất , trâu bò và nông

cụ được chia trong cải cách ruộng đất đều đã trở

thành sở hữu tập thể của nông dân . Chế độ công

điểm " trị vì" ở đây gần ba thập kỷ đã làm cho sản

xuất bị trì trệ và đời sống nông dân chậm được cải

khoán), và nhất là sau khi có Nghị quyết 10 của Bộ

chính trị (tháng 4 năm 1988), chế độ ngày công lao

động bị bãi bỏ , kinh tế hộ gia đình trở thành đơn vị

tự chủ ở nông thôn, thì đời sống nông dân đã bắt đầu

có sự cải thiện đáng kể . Thực tế cho thấy, ở đây

không cần làm như ở các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu

long hay ở các tỉnh miền núi phía bắc . Vì sao ? Vì

nếu ở đây cũng trả lại ruộng đất cho chủ cũ thì cũng

có nghĩa là phải trả cho phú nông và địa chủ khoảng

81 vạn ha ruộng đất trước đây đã lấy của họ đem

chia cho nông dân lao động. Và như vậy thì chác

chán tình hình sẽ trở nên phức tạp và vấn đề sẽ

không dùng ở phạm vi kinh tế . Hơn nữa, cần lưu ý :

sau khi Nhà nước ta có chủ trương cho tách quyền

sử dụng khỏi quyền sở hữu, cho nông dân được

quyền sử dụng ruộng đất ổn định lâu dài, được

quyền chuyển nhượng và thừa kế ruộng đất... nhờ

vậy, phát huy được tính tích cực lao động của họ ,

thì như vậy chưa có nghĩa đã giải quyết trọn vẹn vấn

để ruộng đất .

Phải từ thực tiễn cuộc sống kết hợp với bài học .

lịch sử để tìm ra chân lý . Cuộc sống phong phú và

đa dạng đòi hỏi phải đa dạng hóa các hình thức sở

hữu, không thể áp đặt một cấp độ hoặc một loại hình

sở hữu một cách khiên cưỡng, không phù hợp với

yêu cầu của sản xuất và đời sống .

Dưới thời phong kiến , vua và nhà nước trung ương

có toàn quyền đối với tất cả các loại ruộng đất , kể

cả đất hoang , đất do cá nhân và tập thể chiếm hữu .

Nhưng sở hữu nhà nước dưới thời đó cũng chỉ có ý

nghĩa về mặt pháp lý hơn là trong thực tế, vì vua và

triều đình có sức đâu để can thiệp vào từng mảnh

ruộng của cá nhân này hay của tập thể kia trên phạm

vi cả nước . Ngoài số ruộng đất do nhà nước trực tiếp

quản lý và canh tác , còn các ruộng đất khác đâu phải

không có người sở hữu thường xuyên và liên tục trên

thực tế ? Ngay đối với ruộng đất nói là thuộc sở hữu

nhà nước như ruộng đất công ở làng xã , thì làng xã
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cũng vẫn có quyền sở hữu cùng với nhà nước , ở đây

có sự phân biệt giữa quyền sở hữu trọn vẹn và quyền

sở hữu không trọn vẹn . Đó là quyền sở hữu "kép "

đối với ruộng đất công , nó cho phépcả nhà nước và

làng xã đều được quyền chiếm hữu địa tô .

Trong điều kiện chuyển sang kinh tế thị trường ,

chúng ta không thể chỉ thừa nhận nông dân có quyền

sử dụng ruộng đất ổn định lâu dài , có quyền chuyển

nhượng, thừa kế ruộng đất, v.v .. Đi đôi với việc Hiến

phán khẳng định "đất đai thuộc sở hữu toàn dân " ,

cần thừa nhận quyền sở hữu"kép " của nông dân đối

với ruộng đất . Đất đai là đối tượng sở hữu đặc biệt :

về kinh tế , là phương tiện tồn tại của cả cộng đồng ;

về xã hội và lãnh thổ , là nơi cư trú của cả cộng đồng .

Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trường , nó vẫn cần

được vận dụng đúng theo quy luật thị trường . Nếu

thừa nhận quyền sở hữu"lép " của nông dân đối với

ruộng đất, thì giao quyền sử dụng lâu dài phải chăng

cũng có nghĩa là giao quyền sử dụng vĩnh viễn đổi

với ruộng đất, v vậy không cần phân biệt thời gian

đối với từng loại cây (như cây hàng năm thì giao 5

- 10 năm ; cây công nghiệp dài ngày thì giao 20 - 30

năm , cây lâm nghiệp thì giao 50 năm ) . Việc giao

ruộng đất vĩnh viễn cho nông dân sử dụng sẽ tạo

điều kiện cho việc ổn định nông thôn , bảo đảm cho

đất đai có thể vận động theo hướng phát triển của

một nền nông nghiệp hiện đại .

2

Đất đai là một thành phần quan trọng trong bất

động sản . Ở những nước có nền công nghiệp phát

triển như Úc, trong tổng sản phẩm xã hội , giá trị

kinh doanh bất động sản chiếm khoảng 30% ; công

nghiệp - 40% ; dịch vụ - 20% ; nông nghiệp (mặc

dầu được xếp vào loại mạnh so với nhiều nước trên

thế giới ) chỉ chiếm khoảng 10 %. Ở các nước đang

phá : triển như nước ta, trong tổng sản phẩm xã hội ,

giá trị công nghiệp , dịch vụ cũng như nông nghiệp

còn thấp , thì giá trị kinh doanh bất động sản càng

lớn . Vì vậy , nếu ở đây không đưa kinh doanh bất

động sản vào cơ chế thị trường , thì kinh tế thị trường

sẽ mất đi một mảng rất lớn .

Để đưa kinh doanh bất động sản vào cơ chế thị

trường , phải tính giá trị của đất . Từ xa xưa, ông cha

ta đã từng nói : "tấc đất, tấc vàng" . Giá đất được

hình thành trên thị trường bất động sản và phụ thuộc

vào quan hệ cung - cầu . Tuy giá đất về nội dung vẫn

là địa tô " tư bản hóa" , nhưng nhà nước có vai trò

quan trọng trong việc phân phối lại một phần địa tô .

Nhà nước chỉ đạo việc xác định giá đất theo giá trị

sử dụng và khả năng sinh lợi của đất, để xác định

mức thuế đối với việc sử dụng đất , đối với việc

chuyển quyền sở hữu hoặc chuyển quyền sử dụng

đất, và tính toán kinh tế - tài chính khi giao đất. Một

khi trở thành hàng hóa , đất đai sẽ dễ dàng chuyển

dịch và chuyển dịch càng sôi động thì chứng tỏ có

sự tăng trưởng về kinh tế (cũng có khi là biến động

lớn về kinh tế - xã hội) .

Nhưng việc tính giá trị của đất đâu có dễ dàng. Tu

chỗ phần lớn đất được ban phát hoặc cho không (với

lý do đất đai có được có khi đã phải trả bằng cả

xương máu của nhân dân trong quá trình cách mạng

dân tộc dân chủ) ; nay đem tính thành tiền, vấn đề

quả không đơn giản . Song, một khi đã đi vào kinh

tế thị trường , tất cả các yếu tố của sản xuất như đất

đai , vốn, công cụ , lao động, kỹ thuật ... không thể

không đồng bộ trở thành các yếu tố của thị trường .

Không thể giữ mãi tình trạng khập khiễng : có cái

thì đưa vào thị trường , có cái thì cứ để ngoài thị

trường . Ngay đối với lao động ở nước ta , chỉ mới

hôm qua thôi , không ít người còn đạt câu hỏi : có

nên coi nó là hàng hóa hay không ? Còn trước đây

mấy năm, không ít người chỉ mới nghe nói đến "thị

trường lao động" ở nước ta đã giãy lên như " đỉa phải

vôi" , sợ chúng ta trượt sang con đường tư bản chủ

nghĩa !

Xã hội ta nhất thiết phải chuyển sang kinh tế thị

trường , điều đó không có gì phải bàn cãi . Vấn đề

đặt ra là : chuyển như thế nào, bước đi và liều lượng

ra sao, để khỏi đột ngột, không bị " sốc" . Đối với

từng vùng , cũng cần có sự phân biệt : chẳng hạn đối

với các tỉnh đồng bằng sông Cửu long từ lâu đã quen

với kinh tế thị trường , thì có thể chuyển nhanh hơn

so với các tỉnh đồng bằng sông Hồng và các tỉnh

miền Trung (từng quen với chế độ bao cấp, chịu ảnh

hưởng nặng của tư tưởng xã hội chủ nghĩa kiểu cũ

lấy việc công hữu hóa tư liệu sản xuất là mục tiêu

cơ bản ) . Cũng vì lẽ đó , trong cuộc điều chỉnh ruộng

đất vừa qua , ở các tỉnh phía nam người ta có thể

tuyên bố giải thể hợp tác xã và để cho phần lớn

ruộng đất trở về tay chủ cũ , còn ở miền Bắc lại

không thể làm như vậy, mà vẫn giữ chế độ giao

khoán để mỗi hộ trở thành đơn vị tự chủ .

So sánh giữa các vùng thì việc tính giá đất ở vùng

đồng bằng sông Hỏng phức tạp hơn cả . Ở đây , cách

(Xem tiếp trang 56)
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Về một số hiện tượng mang tính quy luật

của đời sống văn học hiện nay

ẪU còn muôn vàn khó khăn ,

dẫu cuộc đấu tranh hôm nay

còn phức tạp , gay gắt, sâu sắc,

đương nhiên chúng ta đã và đang

sống trong một thời bình , trở lại

cái đời sống bình thường lâu dài

mà mọi con người, mọi xã hội đều

cần được sống một cách tự nhiên .

Tình thế chung là vậy . Tình thế

của văn học cũng vậy . Chúng ta

đã chuyển sang một đời sống văn

học thời bình , với những thay đổi

khác trước , tự nhiên và phức tạp .

-Vấn đề không phải là "mô tả "

đời sống văn học đó , những hiện

tượng đang diễn ra , mà là cố gắng

tìm ra những xu thế phát triển

mang tính quy luật đang chi phối

nó , mới mong giải thích được các

hiện tượng khác nhau hằng ngày

và tìm được những giải pháp bình

tĩnh , đúng dán .

Trước kia, trong chiến tranh ,

khẩu hiệu lớn nhất là " Tất cả để

chiến thắng" . Không chỉ là một

khẩu hiệu, còn là lối sống đẹp

cần thiết của cả dân tộc . Cũng có

thể nói đó là quy luật chủ yếu chi

phối mọi mặt đời sống xã hội , tất

nhiên kể cả văn học .

- Về nội dung : văn học thời

bấy giờ dường như tập trung vào

nội dung duy nhất, là chủ nghĩa

yêu nước . Mọi mối quan hệ dồn

hết vào mối quan hệ sống còn đó .

Gia đình , quê hương , làng xóm ,

tình bạn , tình yêu, hạnh phúc, đau

khổ, ước vọng, sự sống, cái

chết... nhất nhất đều được soi

sáng dưới ánh sáng chói lọi của

chủ nghĩa yêu nước. Và vì chủ

nghĩa yêu nước, đặc biệt chủ

nghĩa yêu nước Việt nam trong

thời đại ngày nay là một giá trị

nhân bản lớn , hết sức đặc sắc , cho

nên văn học ta trong khi tập trung

cao độ vào nội dung đó , đã có thể

tạo nên những giá trị nghệ thuật

xuất sắc , có ý nghĩa đánh dấu ,

trong đó có những giá trị sẽ tồn

tại lâu dài , " xứng dáng đứng vào

hàng ngũ tiên phong những nền

văn học nghệ thuật chống đế

quốc trong thời đại ngày nay " .

như nghị quyết Đại hội Đảng lần

thứ IV đã khẳng định .

- Về tổ chức : chúng ta đã tổ

chức quản lý đời sống văn học

một cách tập trung, thống nhất, từ

trên xuống dưới , trong các ngành ,

trong cả nước ; tập hợp và phân

công đội ngũ rành mạch , giải

quyết từng mục tiêu , từng lúc , hệt

các binh chủng trên một mặt trận ,

đạt hiệu quả cao .

·

- Về phân phối : chúng ta thực

hiện "phân phối" sản phẩm văn

học theo cách nhà nước cấp sản

phẩm vănhọc cho người đọc như

cấp vũ khí cho người lính ra trận ,

và hoàn toàn bao cấp .

Những nội dung và cách thức

đó là thích hợp với thời chiến .

Chúng ta đã làm đúng quy luật

của đời sống văn học thời chiến ,

tập trung cao độ và với kỷ luật

cao vì chiến thắng , cho nên đã đạt

hiệu quả lớn . Văn học đã thực sự

góp phần xứng đáng tạo nên sức

mạnh tổng hợp của nhân dân , của

Đảng để đánh thắng những kẻ thù

NGUYÊN NGỌC

lớn . Các nhà văn Việt nam hoàn

toàn có thể tự hào chính đáng về

điều đó .

Đương nhiên , một sự tập trung

quá cao - vì sự cần thiết lịch sử -

cũng tạo nên một sự chật hẹp về

mục tiêu và nội dung nhất định -

một sự chật hẹp cũng là lịch sử.

Và phần nào sự ấu trĩ trong mỗi

người chúng ta cũng góp phần

thêm cho cái chật hẹp ấy . Nhưng

ngay cả những ấu trĩ này, nói cho

cùng , cũng lại có phần do chính

tình thế khác nghiệt thời chiến

chi phối .

Từ sau năm 1975 , nhất là từ

những năm 80 trở lại đây, trong

đời sống văn học , cũng như trước

hết trong đời sống xã hội , đã xuất

hiện một tình thế khác và những

quy luật khác .

1 - Trước hết, nhu cầu , những

mối quan tâm của người đọc đã

thay đổi - hay đúng hơn, phát

triển . Những mối quan tâm đó trở

nên phong phú đa dạng hơn ,

những mối quan tâm phức tạp , sôi

nổi mà " cập nhật" , gần gũi , thân

thiết, thực tế và lại lâu dài của

một đời sống tự nhiên , bình

thường trong thời bình .

Ngày nay cái nhân nghĩa lớn

giải phóng dân tộc đòi hỏi được

phát triển cụ thể hơn trong sự giải

phóng từng con người (trong kinh

tế chúng ta gọi đó là giải phóng

tiềm năng sản xuất, mà một trong

những phương sách quan trọng là

coi trọng bình đảng tất cả các

* Nhà văn
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thành phần kinh tế) ; dương

nhiên , sự giải phóng từng con

người là trong và gắn liền với giải

phóng toàn xã hội . Ngày nay

người ta có nhu cầu về những

điều nhân nghĩa "bình thường" ,

về những điều hay lẽ phải thường

tình - mà lại là gốc rễ , cơ sở , lâu

dài , gần gũi , thiết thân trong trăm

nghìn mối quan hệ hàng ngày : sự

minh định chẳng dễ chút nào về

cái hay cái dở , cái dại cái không

cái thật cái giả , ái ranhmathành

thật và cái thành thật ranh ma, cái

tốt cái xấu , cái tích cực cải tiêu

cục , cả cái tích cực bề ngoài và

cái tiêu cực ẩn giấu tinh vi ... Túc

là cái nhân nghĩa , cái đạo đúc " vĩ

mô" đòi phải được phát triển và

nhìn nhận trong cuộc đời " vi mô" .

"

Sau chiến tranh, và trong đấu

tranh gay gắt để sống hàng ngày

bây giờ , yêu cầu minh định này là

một yêu cầu sâu xa và bức thiết

trong mỗi con người . Văn họ . ù

nói những điều to lớn cho hang

triệu người, nay cần thủ thỉ nhỏ to

với từng người . Điều này không

hạ thấp đâu , trái lại nâng cao

thêm nữa và làm sâu sắc hơn tính

nhân văn của nó .

Điều này giải thích , chẳng hạn

việc một số tiểu thuyết rất ăn

khách của đối tác giả vừa qua,

trong Nam, được in hàng vạn bản ,

tái bản nhiều lần , trong khi các

tác phẩm " đúng đán " , quyết liệt

nói những chuyện to tát của

chúng ta hiện nay , chỉ in tối ca vài

nghìn bản , đã bán rất khó . Những

tiểu thuyết kia, đọc kỹ thấy tầm

thường về văn chương , nội dung

cũng hời hợt , nhưng nó , ít ra , đã

chạm được đến , dẫu còn đơn giản

thôi , những chuyện phải trái , éo

le vi mô của số đông "bình

thường" hôm nay . Điều này đáng

để chúng ta suy nghĩ.

Và sự chuyển hướng của sáng

tác nói chung hiện nay về cái gọi

là " đời thường " có cái lý cần

được cẩn thận nhìn nhận và minh

xét.

Công cuộc xây dựng của chúng

ta ngày nay , như ai cũng biết,

chẳng đơn giản một chiều suôn

sẻ . Nó diễn ra trên một cái vốn

quá khứ vừa hào hùng, để lại

những giá trị cao đẹp , vừa ph c

tạp và cũng nhiều hạn chế lịch sử ,

cộng với những ấu trĩ một thời

khó tránh . Nó cũng diễn ra trong

một thời điểm mà những biến

động chưa từng thấy đang làm

rách nát cả bản đồ chính trị địa

cầu, và lại trong một thời đại bão

hòa thông tin và tăng tốc chó g

mặt. Tìm một hướng đi lớn ,

chúng ta đã khẳng định . Song tìm

một cách đi , những buć • fi , mỗi

bước đi , chúng ta còn mò tìm . Và

quả ra . gập ghềnh .

Các tiêu chí giá trị từ đó mà

*ang thay đổi , có khi rất gay gắt ,

dữ dội , là đương nhiên . Hoặc để

tiếp tục khẳng định , kiên trì, hoặc

để điều chỉnh , ' oặc để phủ định ,

hay sáp xếp lại . Xã hội nào rồi

cũng có mô hình trật tự các giá trị

của nó . Có thể nói , chúng ta đang

sống những ngày trằn trọc hình

thành , hình thành lại , mô hình trật

tự các giá trị của chúng ta . Và

chẳng thể một ngày, một năm,

thậm chí một thập niên . Phủ định ,

rồi hóa ra là phải lấy lại . Kháng

định , rồi hóa ra lại phải bỏ đi ,

hoặc ít ra phải điều chỉnh... Nghĩ

cho cùng, cũng là thường tình .

( Và hình như chẳng phải chỉ ở

riêng ta, cả nhân loại nữa cũng

dang the).

Chẳng hạn quan niệm về giàu

nghèo . Ngày trước , trong ý thức

và tiềm thức , chúng ta có thời gần

như đã đồng nhất giàu có với bóc

lột , giàu chắc chắn là xấu . Bây

giờ chúng ta khuyến khích làm

giàu , cho chung và cả cho riêng .

Biết làm giàu bây giờ là đáng trân

trọng ! Ít ra là trong thanh niên đã

xuất hiện ý thức rõ rệt coi khinh

những kẻ không biết làm giàu :

nghèo là dốt và hèn... Đồng thời ,

cũng đã có lời báo động về sự

phân cực giàu nghèo có cơ ngày

càng dãn rộng . Với lại làm giàu

và giày xéo lẫn nhau, xem ra cũng

rất gần . Sự năng nổ lắm khi rất

gần với sự nhẫn tâm , tàn bạo .

Đồng tiền có hai mặt, chẳng thể

coi thường mặt nào của nó . Luật

pháp còn chưa đủ , song dù có đủ ,

thì cũng không bao quát được hết

đời sống c ? ? cái sinh linh kỳ lạ là

con người . Còn có lương tâm

nữa...

Vậy đấy, tình thế hôm nay là

vậy . Đã có cái viện uyên bác nào

dá 1 cung cấp ngay được câu trả

lời cuối cùng của mình cho những

câu hỏi hóc búa đó của đời sống

đang tìm lối đi tới ?

Điều có thể khẳng định là vỉa

qua văn học đã không đứng ngoài

cuộc . Nó hiện diện tích cực trong

cuộc tìm kiếm khó nhọc ấy .

Tìm, thì có đúng có sai , có

chậm chạp và có cả quá đà , quá

đáng , quá khích nữa cũng có khi .

Nhác nhau và chân tình phê bình

nhau là cần . Bình tĩnh nhìn chung

toàn bức tranh , người tỉnh táo và

thiện chí sẽ thấy, văn học đã chủ

động (đúng truyền thống tốt đẹp

của nó ) tham gia cuộc tìm kiếm

bức thiết này, với tinh thần trách

nhiệm , và với đóng góp mới đáng

kể . Nó đã làm cuộc rà soát lại có

khi khá gay gắt các giá trị ; không

có việc đó thì không thể nghĩ đến

chuyện sắp xếp và hình thành cái

mới hôm nay . Nó đã thiên về phê

phán , đúng thế, cũng là phản ảnh

một yêu cầu và một tâm trạng xã

hội . Nhưng phê phán, tự nhê

phán , như ta đã biết, nhiều khi

không phải là dấu hiệu của yếu

đuối , thất vọng, mà trái lại là

biểu hiện của khát vọng đi tới .

Một nhà văn lớn có nói : "Tự

ngắm và tự khen có thể là việc

làm trước tiên của một xã hội còn

28



Nghiên cứu - Trao đổi

trẻ , nhưng đáng tiếc việc làm ấy

là việc làm độc nhất và cuối

cùng" . Xã hội ta, dân tộc ta không

còn trẻ , rú từng trải , trưởng

thành . Nó đang dám tự đổi mới ,

tự làm lại cho xứng đáng hơn nữa

với ngày hôm qua hà 3 hùng của

nó và với ngày mai mà nó có

quyền được trở nên hoàn thiện

hơn , văn minh hơn .

Nếu có điều gì cần nói với văn

học ta hôm nay, thì có thể là điều

này chẳng : nó dừng đánh mất cái

khí thế nó đã có được, trong quá

khứ xa và mới gần đây thôi , bất

chấp mọi khó khăn để vượt lên

cao hơn nữa, nói lên được đậm đà

hơn nữa những khát vọng của tất

cả chúng ta về những giá trị mới

tốt đẹp hơn ? Tinh tả thực đôi khi

đến như tàn nhẫn của nó vừa qua,

cần được làm sâu sắc bằng một

cảm hứng thẩm mỹ nhuần nhị ,

tỉnh táo và bền vững hơn . Ngay

cả đến sự phê phán gay gắt nhất

khi ấy cũng sẽ không làm giảm đi

tính nhân văn bao giờ cũng là đặc

trung thuộc về thiên chức của văn

học.

2 - Cách thức tổ chức quản lý

tập trung hành chính đối với văn

học trong thời chiến đã phát huy

hiệu quả cao . Song cũng chứa

đựng những mặt tiêu cục : đánh

đồng tất cả tài năng - mà văn học

nghệ thuật là lĩnh vực đặc trưng

của tài năng, đặc biệt là tài năng

cá nhân. Quản lý hành chính bao

cấp đi ngược với khuyến khích tài

năng . Nhà nước hoàn toàn bao

cấp đối với hoạt động văn học thì

cũng đồng thời loại trừ mọi khả

năng đua chen tài năng . Chúng ta

không muốn bo sót bất cứ một

Raphaël nào - như Mác từng nói

về chủ nghĩa xã hội - nhưng lại

coi mọi người đều là Raphaël ,

cho nên những Raphaël thực sự ,

vốn bao giờ cũng hiếm và cần

được biệt đãi , cuối cùng cũng chỉ

được đối xử như những người

bình thường . Người có tài thực sự

hông được gì hơn kẻ bất tài , tức

là đề " được hưởng thụ như nhau .

Không có một nhà nước Mạnh

Thường Quân nào có thể ưu đãi

hết hàng vạn văn nghệ sĩ có cài

cũng như bất tài .

Quản lý hành chính bao cấp

cũng khiến trong văn học nghệ

thuật không có quy luật đào thải

là quy luật bình thường của mọi

sự phát triển lành mạnh : kẻ bất

tài không bị loại ra , vẫn sống

"đàng hoàng " bằng bao cấp của

nhà nước, còn người có tài thì bị

chìm lấp trong số đông đó , không

ngoi lên được .

Điều đã có hiệu quả trong thời

chiến nay đang thành trở ngại cho

sự phát triển trong thời bình . Các

hội văn học nghệ thuật của ta ở

trung ương và địa phương hiện

nay đang ở trong tình thế lúng

túng đó . Và đang có cơ bị cuộc

sống phá vỡ dần . Các hội hiện

nay thực sự không thể làm được

gì thiết thực đáng kể cho hội viên

của mình. Sự bất lực đó không

phải do điều hành kém, mà là sự

bất lực của một mô hình tổ chức

không còn thích hợp .

Đã có những yếu tố báo hiệu

một cách phát triển đời sống văn

học (và nghệ thuật) hợp quy luật

tự nhiên trong thời bình , trong

mọi thời bình , đang trở lại .

Con đường hình thành và phát

triển tự nhiên và lành mạnh của

nhà văn là anh ta phải vật lộn , đua

chen để tự khẳng định vị trí văn

học của chính mình , và để sống

(trong văn học và trong đời sống)

bằng chính tài năng và lao động

của mình . Hiện nay đã có hiện

tượng, ngày càng phổ biến , một

người mới viết văn phải trả tiền

cho nhà xuất bản để được in sách

của mình , để " xuất hiện " , để tự

giới thiệu, và bắt đầu tham gia

vào cuộc đua chen khác nghiệt

mà đáng say mê trong lĩnh vực

của sự thi thố tài năng này . Chỉ

đến khi nào tài năng của anh đã

"thắng" , uy tín văn học của anh

được khẳng định , các tác phẩm

của anh thực sự hay và hấp dẫn,

lúc đó các nhà xuất bản sẽ đua

nhau mua bản thảo của anh mà in .

Đến lúc ấy , anh mới thực sự trở

thành nhà văn chuyên nghiệp ,

sống được bằng lao động văn học

của mình . Còn nếu như anh

không đủ tài năng để tự khẳng

định mình trong văn chương , thì

anh sẽ bị đào thải , và sẽ phải đi

làm nghề khác . Chẳng sao .

Nói chung , nên dần dần trở lại

với con đường lành mạnh , hợp

quy luật tự nhiên đó . Hiện nay ,

trong thực tế, đã bắt đầu có dấu

hiệu hình thành dần cái " cơ chế"

tự nhiên đó , tuy chưa thật rõ ràng

vì còn pha tạp cơ chế bao cấp và

sự tác động phức tạp của cơ chế

thị trường .

Trong một đời sống bình

thường, tự nhiên, các nhà sáng

tạo nghệ thuật thường hình thành

các nhóm tự nguyện , theo khuynh

hướng nghệ thuật, theo tình cảm,

theo sở thích , hoặc theo điều kiện

làm việc , v.v .. Các nhóm thường

được những Mạnh Thường Quân

bảo trợ . Các nhóm sẽ đua chen

với nhau , tạo nên sự kích thích và

phát triển phong phú đa dạng của

nghệ thuật . Có lẽ nên chăm chú

quan sát hiện tượng này để rút

kinh nghiệm và có định hướng

thỏa đáng .

Vấn đề là ở chỗ , trong xã hội ta

có Đảng lãnh đạo, Đảng cần tìm

những phương thức mới như thế

nào để có thể bảo đảm sự lãnh

đạo của mình đối với một đời

sống văn học , thống nhất về định

hướng chính trị , đồng thời lại có

nhiều nhóm đa dạng, phong phú

về nghệ thuật như thế .

Rõ ràng sẽ khó khăn hơn ,

không còn đơn giản "một tuyến "

như thời kỳ tập trung , nhưng
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chính sự phong phú lại đòi hỏi

bản lĩnh lãnh đạo mới , cao hơn .

Và có lẽ , cũng như trong kinh tế ,

không nên sợ sự phức tạp vì

chúng ta sẽ dần dần tìm ra được

cách trong thực tiễn phát triển .

Nhà nước sẽ quản lý đời sống

văn học bằng pháp luật , vừa có

những chính sách chung cần

thiết, vừa có sự bảo trợ bằng

phương thức nào đó đối với

những nhóm hoặc cá nhân tài

năng mà mình muốn tập trung

khuyến khích . Luật phải rõ ràng,

chặt chẽ . Chính sách phải vừa

bao quát, vừa linh hoạt, nhạy bén .

Chẳng hạn, chính sách quan

trọng nhất là chính sách nhuận

bút và chính sách về chế độ bản

quyền phải được xem xét lại từ

gốc, trên cơ sở nhận thức đúng về

cơ chế mới , không chỉ bảo đảm

cho người cầm bút chuyên nghiệp

có thể sống được bằng nghề

nghiệp của mình, mà còn bảo

đảm cho người có tài , có đóng

góp đặc sắc, thực sự được đền bù

đúng với tài năng và giá trị cống

hiến của họ . Cũng có một số lĩnh

vực đặc biệt mà nhà nước cần có

sự bảo trợ đặc biệt, hoặc trực

tiếp , hoặc kết hợp với vận động

các tổ chức xã hội , như đối với

văn học cho thiếu nhi , văn học

các dân tộc thiểu số, v.v ..

Trong những điều kiện đó , Hội

nhà văn có thể sẽ tồn tại như một

kiểu hiệp hội của các nhóm, có

thể có những chức năng như tổ

chức sự thống nhất về chính trị

giữa các nhóm, tổ chức bảo vệ

quyền tác giả , tổ chức ái hữu giữa

các nhà văn , v.v .. Chắc chắn sẽ

phải đi qua những bước quá độ

nào đó , và cần chăm chú quan

sát, gia công nghiên cứu, cả làm

thủ từng bước , để dần dần đi đến

một mô hình thích hợp cho sự

phát triển . Nếu không, đời sống

văn học sẽ tự nó phát triển theo

quy luật không cưỡng lại được, và

mọi biện pháp ngăn chặn có tính

hành chính sẽ chỉ lúng túng bất

luc.

3 - Một thực trạng rõ ràng là

những năm gần đây và hiện nay

cơ chế thị trường tác động, chi

phối dữ dội tất cả các khâu của

đời sống văn học , biểu hiện tập

trung nhất ở khâu xuất bản và

phát hành. Hệ thống phát hành

sách của nhà nước gần như hoàn

toàn tan rã . Phát hành sách đã

nằm trong tay đầu nậu tư nhân ,

phải thẳng thắn nói rõ điều đó .

(Và chính tổ chức phát hành sách

của nhà nước cũng biến thành

một thứ siêu đầu nậu tư nhân ) . Và

chính từ khâu phát hành, tức là

động tác cuối cùng đưa sách đến

tay người tiêu thụ , họ khống chế

nặng nề khâu xuất bản , tức là

"đầu ra " độc đạo của lao động

nhà văn . Hầu hết các nhà xuất

bản hiện nay đều bị đầu nậu tư

nhân chi phối , điều khiển , chỉ huy

đến 60 , 70 , 80 phần trăm nội dung

công việc (hay gọi là " chức năng "

cũng được ) của mình . Sách được

in ra , thậm chí được viết ra phần

lớn , rất lớn là theo sự chỉ huy của

đầu nậu !

Cho nên, mặc dầu chúng ta

không cho phép lập nhà xuất bản

tư nhân , nhưng trong thực tế hầu

hết các nhà xuất bản của nhà

nước đã là xuất bản tư nhân , chỉ

có điều nó vẫn mang nhãn hiệu

nhà nước . Hiện nay rất nhiều nhà

xuất bản nhà nước (vì phải

sống ! ) đang bán tên mình, tức là

bán giấy phép, cho đầu nậu tư

nhân sản xuất ra hàng giả và bán

tràn ngập thị trường . Nhưng

không bán ( giấy phép ) cũng

không được : lấy vốn đâu để làm

ra sách ? Vốn là do bán sách mà

thu lại , quay vòng được . Nhưng

việc bán sách lại nằm trong tay

đầu nậu tư nhân... Cái vòng luẩn

quẩn bế tác là vậy . Rốt cuộc là

đầu nậu tư nhân , luồn tay vào tổ

chức nhà nước , chỉ huy tất cả , từ

A đến Z đời sống của các cuốn

sách . Kết quả là một loại văn

chương hàng giả tràn lan , các

quầy sách không tiêu biểu cho sự

nghiệp văn chương chân chính .

Tình hình mà chúng ta gọi là

rối loạn về xuất bản hiện nay là

như vậy . Chúng ta đã đối phó thế

nào ? Bàng kêu gọi , " giải quyết

tư tưởng" , và cấm đoán. Đã tới

lúc phải nghĩ đến một cơ chế xuất

bản (và phát hành) khác, vừa linh

hoạt hơn , vừa chặt chẽ hơn với sự

quản lý của nhà nước chủ yếu

bằngpháp luật. Trong cơ chế đó ,

các nhà xuất bản của nhà nước

phải đóng vai trò chỉ đạo, điều

tiết, và nhà nước cần cấp vốn trợ

giá thích đáng cho nó để nó đủ

sức làm được vai trò ấy . Cũng có

thể nghĩ đến, chẳng hạn, một

chính sách thuế thích hợp, đánh

thuế nặng những loại sách không

đáng khuyến khích , để trợ giá lại

cho những loại sách cần thiết .

Có ai lo rằng cơ chế đó sẽ khó

quản lý , "nắm chặt" hơn chăng ?

Đúng vậy . Khó hơn là cứ cấm

đoán . Hay lo rằng nhà nước

không giữ độc quyền xuất bản,

thì làm sao ngăn được các loại

sách xấu , có hại , đầu độc người

đọc . Thì mấy năm nay những loại

sách như vậy từ đâu ra , nếu không

phải từ những nhà xuất bản có

bảng hiệu nhà nước rất đàng

hoàng ?

Đương nhiên , một cơ chế mới

rồi cũng sẽ phát sinh những mâu

thuẫn , phức tạp mới . Biết làm

sao, đó là cuộc sống . Hôm nay,

cần phải giải quyết những vấn đề

hôm nay . Ngày mai, chúng ta sẽ

tìm và tìm ra những câu trả lời cho

những thử thách khác sẽ đến . Đó

cũng là quy luật .
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THỬ TÌM MỘT

LOI RA...

COL

NGUYỄNPHAN THỊ *

NÓ thể nói, sân khấu là một lĩnh vực nghệ thuật

nhạy cảm nhất với các mâu thuẫn trong xã hội .

Sự tồn tại của sân khấu gắn liền với việc phát hiện và

phản ánh các mâu thuẫn của cuộc sống con người , của

thời đại. Người xem đến với sân khấu là để tìm câu

trả lời cho những vấn đề còn trăn trở , mắc mưu , để

cảm nhận cái đẹp, cái thiện theo lý tưởng thẩm mỹ

của riêng mình .

Sân khấu tác động trực tiếp đến nhân cách người

xem ; nó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến không khí

chung của xã hội, của cộng đồng. Trong những bước

chuyển của xã hội , có lúc có nơi sân khấu đã đóng

vai trò như ngòi nổ, như tiếng chuông báo hiệu . Ở

nước ta , hơn 40 năm qua sân khấu Việt nam đã có

những bước tiến đáng kể . Trong mỗi giai đoạn của

cuộc đấu tranh cách mạng, sân khấu đã đóng góp

tích cực vào sự nghiệp chung . Với tinh thần "nghệ

sĩ là chiến sĩ" , "văn hóa - nghệ thuật cũng là mặt

trận ", trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm,

nhiều vở diễn được sáng tác và biểu diễn kịp thời ,

phục vụ có hiệu quả . Trong điều kiện đặc biệt của

chiến tranh , những thành tựu mà sân khấu đạt được

là hết sức to lớn,

Thành tựu nổi bật của ngành sân khấu trong thời

kỳ hậu chiến là sự nở rộ , khởi sắc qua các đợt hội

diễn . Đặc biệt, hội diễn sân khấu năm 1985 là một

dẫn chứng điển hình . Nó đã gây tiếng vang sâu rộng

trong quần chúng và được coi như sự kiện nổi bật

trong đời sống văn hóa của nhân dân . Sân khấu hội

diễn năm 1985 có ý nghĩa như bước chuyển mình

của toàn ngành, trước hết vì giá trị nội dung phản

ánh của nó . Các vở diễn tham dự lần này (dù là kịch

nói hay kịch hát) đều trực tiếp đi vào những vấn đề

cấp thiết của xã hội , của cuộc sống, biểu lộ thái độ

chân tình , mạnh dạn , thực sự là người bạn đồng

hành đối với con người hôm nay . Những tác phẩm

được đánh giá cao, được người xem hưởng ứng nhiệt

liệt chính là những vở nói về sự công bằng, dân chủ ,

về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, về cuộc đấu

tranh chống tệ quan liêu, bảo thủ ... Một loạt vở nêu

lên những nét tiêu biểu về tình thương và lẽ phải , về

quan hệ giữa con người với con người. Có thể kể ra

đây các vở : Nguồn sáng trong đời, Nhân danh công

lý , Mùa hè ở biển, v.v .. Người ta chú ý nhiều đến

vở Tôi và chúng ta vì nó đã đi thẳng vào mâu thuẫn

giữ cá nhân và tập thể - một mâu thuẫn lớn trong xã

hội giai đoạn đó . Vở kịch không dừng lại ở sự phản

ánh những băn khoăn trong các quan hệ , thân phận

con người, hay cung cách làm ăn cũ , mà trực tiếp

tham gia tháo gỡ vấn đề lâu nay dường như bị kim

nén , không dám nói ra , gợi mở về một cơ chế hoàn

toàn mới . Sân khấu truyền thống cũng vượt hẳn lên

để tự khẳng định mình với các vở chèo Lý Nhân

Tông kếnghiệp , Cô gái làng chèo, Những người nói

thật và các vở tuồng Sao khuê trời Việt, Cô gái Kinh

Bắc... Người xem nhận thấy kịch hát truyền thống

không phải không có khả năng đi vào những đề tài

hiện đại . Nó đã và đang cố gắng tìm ra những hình

thức thể hiện mới , hấp dẫn hơn .

Thành công của sân khấu trong những năm 1985-

1986 trước hết ở chỗ nó đã tự khẳng định khả năng

phản ánh hiện thực cuộc sống một cách mau lẹ , sắc

bén và trung thực . Một điều đáng chú ý ; giai đoạn

1980 - 1984 là giai đoạn khủng hoảng kinh tế - xã

hội trầm trọng , vậy mà sân khấu đã vượt lên được,

khởi sắc và nở rộ . Phải chăng người nghệ sĩ đã tràn

trở với những mâu thuẫn của xã hội , đã "nhập cuộc"

hết mình với cuộc sống, góp phần lý giải và tháo gỡ

những vấn đề của cuộc sống ? Tất nhiên, không phải

tất cả những vở diễn thời kỳ này đều đứng được với

thời gian , bởi giá trị bền vững của tác phẩm phụ

thuộc vào nhiều yếu tố : tầm khái quát triết học , tính

nhân bản và nhất là chiều sâu tính cách nhân vật .

Mặc dù còn tồn tại mặt này mặt khác song trong giai

đoạn đó , chúng ta không thể phủ nhận giá trị xã hội

và ý nghĩa lịch sử của nhiều vở diễn, bởi sự đóng

Nhà lý luận phê bình sân khấu, Viện sân khấu
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góp thiết thực của chúng vào việc cải tạo và xây

dựng xã hội .

Tiếp theo " sự bùng nổ " năm 1985 là những năm

sau đó sân khấu như láng xuống trong trạng thái mà

mẫm, dò đường . Rồi những khó khăn chồng chất

khi các đoàn nghệ thuật phải tự hạch toán , tự sống...

Ngày nay, sân khấu thực sự đang đứng trước những

thử thách nghiệt ngã , đặc biệt là khu vực phía bắc .

Tình hình suy thoái đó gần đây được thể hiện ở số

lượng buổi diễn giảm sút , số người xem thưa thớt,

chất lượng sa sút của nhiều vở diễn và cả ở sự kém

say mê của người nghệ sĩ. Nếu nhìn thẳng vào sự

thật thì có thể gọi đây là cuộc khủng hoảng của sân

khấu , tựa nhưcơn đau vượt cạn để chuyển mình sang

một trạng thái mới về chất .

Sự thật là sân khấu đang thiếu nội dung đủ sức

chuyển tải lý tưởng và tình cảm đến người xem . Lấy

sân khấu thủ đô làm ví dụ . Đa số các đoàn kịch nói

chỉ đi tìm những vở có nội dung gay cấn , chuyện

tình sướt mướt . Hầu hết các đoàn chèo, cải lương thì

núp vào dã sử , chuyện cổ tích hoặc tìm sự hấp dẫn

ngoại lai . Những anh hùng đương đại vắng bóng trên

sân khấu, và tất nhiên , sân khấu chưa có được những

hình tượng phản ánh nội dung thời đại . Sân khấu sẽ

phát triển theo hướng nào đây ? Xu hướng ca ngợi ,

khẳng định cái mới có vẻ thua và nhạt . Xu hướng

đấu tranh chống tiêu cực kém hàng hải . Xu hướng

hướng thiện - một hướng chủ đạo và vĩnh hàng - thì

còn mờ nhạt .

Vấn đề đội ngũ cũng đang ở tình trạng báo động .

Mặc dù chúng ta đã có hàng trăm nghệ sĩ sân khấu

được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân

dân và ưu tú , đã xuất hiện nhiều lớp diễn viên trẻ ,

trên sàn diễn vẫn thiếu những ngôi sao có sức hấp

dẫn cao , gây ấn tượng sâu sắc đối với người xem,

thiếu những phong cách biểu diễn độc đáo , sáng tạo .

Người xem nhận ra cách diễn na ná giống nhau ở

nhiều đoàn . Phải chàng đó là hậu quả của sự đào

tạo không đến nơi đến chốn, của sự hẫng hụt trong

học vấn , của đời sống khó khăn , thiếu thốn và sự

bỏ nghề liên tục của nghệ sĩ ? ...

Đội ngũ phê bình bị phân tán , thiếu sự chỉ đạo và

điều tiết thống nhất, thiếu tiếng nói của cơ quan có

trách nhiệm trước những vấn đề gay cấn . Vì vậy,

tuy cũng có những tìm tòi , sáng tạo nghiêm túc , việc

phê bình sân khấu trên báo chí không đều , thường

rộ theo " sự kiện" , "vấn đề" . Phê bình sân khấu chưa

thực sự có tác dụng định hướng cho ngành và cho

công chúng nghệ thuật .

Về mặt tổ chức quản lý hoạt động sân khấu cũng

có nhiều điều chưa hợp lý . Từ chỗ cứng nhắc, thiếu

dân chủ trước đây , sự lãnh đạo và quản lý sân khấu

mấy năm gần đây lại có xu hướng buông lỏng, gặp

chăng hay chớ . Thậm chí có lúc còn sa vào hữu

khuynh, né tránh , như Nghị quyết Hội nghị lần thứ

tư BCHTƯ Đảng khóa VII đã chỉ rõ . Quan niệm cũ

về cách làm sân khấu (thời quan liêu bao cấp) vẫn

chi phối cả bộ máy lãnh đạo , quản lý và hoạt động

sân khấu . Nó dẫn đến tình trạng mọi chỉ đạo và hoạt

động sân khấu trong giai đoạn này nặng về đối phó ;

chưa có phương hướng rõ rệt, chưa có những chế độ ,

chính sách phù hợp, chưa có sự đầu tư, bồi dưỡng

và đào tạo thích đáng . Hiện nay có quá nhiều đoàn

nghệ thuật , xét về cơ cấu các kịch chủng cũng như

cơ cấu các đoàn trung ương và địa phương . Đội ngũ

thì cũng kềnh, mà chất lượng hoạt động nghệ thuật

lại giảm sút. Kết quả là nhiều đoàn phải giả ' thể

hoạc sống vất vưởng, nhiều nghệ sĩ phải bỏ nghề .

Chưa có một cái chuẩn rõ ràng về một nền "sân

khấu chính thống " .

Đã từng có nhiều cách lý giải về nguyên nhân của

sự sa sút này . Nào là do tác động của nhiều hình

thức nghệ thuật hiện đại như phim ảnh ngoại nhập,

vi -đê-ô, nhạc pốp , nhạc jazz ,nào là do sân khấu phải

bươn chải , kiểm sống ; nào là do trình độ thấp kém

của khán giả hoặc do sân khấu xuống cấp , chạy theo

thị hiếu tầm thường v.v .. và v.v .. Tùy mức độ , những

nguyên nhân này đều xác đáng. Song theo tôi ,

nguyên nhân của mọi nguyên nhân gây nên tình

trạng sân khấu hiện nay có lẽ ẩn sâu hơn , mang tính

quy luật và chi phối mọi hoạt động của sân khấu nói

riêng và văn hóa nghệ thuật nói chung . Đó chính là

mối quan hệ giữa sân khấu với bối cảnh xã hội ta

thời hậu chiến - một bối cảnh có nhiều biến động

sâu sắc và mạnh mẽ . Tất nhiên , con lác có thể chao

đảo một thời gian , rồi sẽ dần dần quay về với trạng

thái bình thường , hợp quy luật tự nhiên .
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Sân khấu năm 1985 - 1986 thành công rực rỡ do

bám sát các vấn đề của cuộc sống giai đoạn chuyển

minh từ cơ chế quan liêu bao cấp sang một cơ chế

mới , một bầu không khí xã hội mới . Những mẫu

thuẫn trong xã hội thời kỳ đó đã và đang được tháo

gỡ dần dần . Giai đoạn năm 1986 - 1990 là giai đoạn

xã hội có sự chuyển đổi cơ bản để đi lên, sân khấu

dường như chững lại và dò dẫm tìm hướng phát

triển . Những khó khăn chồng chất mà ngành sân

khấu phải vật lộn trong những năm qua, đặc biệt là

từ Hội diễn năm 1990 đến nay, gán liền với tình

trạng đất nước đang chuyển sang cơ chế thị trường

nhưng vẫn chưa ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã

hội . Quá trình đổi mới tìm lối thoát ra khỏi cuộc

khủng hoảng bao gồm các đặc trưng : một là , sự tan

rã của xã hội cổ truyền với các tố chất kinh tế - xã

hội lạc hậu, tiền tư bản sang một xã hội văn minh,

hiện đại ; hai là , sự thay đổi cơ chế quản lý mọi đòi

hỏi tinh thần sáng tạo , tự tin , chủ động của mỗi

người ; ba là , sự thay đổi bảng giá trị ( hàng loạt

những giá trị được tôn thờ trong cơ chế cũ nay đã bị

thay đổi , chọn lựa các giá trị mới ) . Cho đến nay , nên

kinh tế nước nhà đang bước vào thế ổn định, song

hàng loạt các vấn đề xã hội chưa tìm được câu trả

lời . Liệu có hay không sự công bảng và đạo lý trong

cơ chế thị trường ? Lấy gì làm chuẩn cho cái thiện

và cái ác , cho đạo đức hiện nay ? Giải quyết như thế

nào mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng, mối

quan hệ giàu - nghèo trong thời buổi kinh tế hàng

hóa ? ... Bộ mặt xã hội đang cộm lên những xung đột

gay gát về quyền lợi , về đạo đức và lối sống . Để cắt

nghĩa cho hiện thực đời sống , chỉ dựa vào tầm hiểu

biết cũ chác chán chưa đủ . Một hệ quan điểm thực

sự nhân bản chưa định hình . Xã hội lúng túng , các

nhà sáng tạo nghệ thuật cũng đang lúng túng . Chúng

ta mong đợi ở tài năng sáng tạo của nghệ sĩ. Mặt

khác, phải nhận thức được khó khăn lớn ở đây là sự

khủng hoảng niềm tin và sự khủng hoảng giá trị . Trả

lời được những câu hỏi lớn của xã hội , đề cập và

giải quyết được những vấn đề cấp thiết của người

xem - cũng chính là trả lại vị trí xứng đáng cho sân

khẩu ngày nay . Người nghệ sĩ không thể ngồi chờ

lời giải đáp có sẵn mà phải lan mình vào cuộc sống ,

góp phần phát hiện, lý giải mâu thuẫn xã hội và dự

báo về những thuộc tính mới của xã hội tương lai .

Đó là hướng ra cho chính mình (bởi nếu chỉ làm

chức năng giải trí thì nhiều loại hình nghệ thuật khác

còn có ưu thế hơn ) . Từ đây nảy sinh một số vấn đề

cần giải quyết.

Trước hết là phải đổi mới quan niệm làm sân

khẩu . Quan niệm sân khấu là "thánh đường" , chỉ là

nơi răn dạy thuần túy đã bị lịch sử vượt qua . Vượt

qua quan niệm cũ cũng là mở ra những hình thức

mới đáp ứng nhu cầu con người, tích cực tìm tòi ,

sáng tạo trong nội dung, hình thức và hình tượng

nghệ thuật . Không thể lấy những khuôn mẫu cũ để

định hình cho sự phát triển hiện nay .

Nên hiểu 1 ng sân khấu là một ngành hoạt động

xã hội, phải thích ứng với cơ chế thị trường, cơ chế

chung điều tiết các hoạt động xã hội , dưới sự quản

lý của nhà nước . Tác phẩm sân khấu là một hàng

hóa đặc biệt, do vậy nó cũng phải chịu sự khắc

nghiệt của quy luật cung - cầu . Giá trị của nó không

chỉ được phản ánh bởi lao động kết tinh trong nó ,

mà còn ở khả năng đáp ứng nhu cầu của công chúng .

Thứ hai là củng cố, bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ

nghệ sĩ sân khấu, giúp họ thoát ra khỏi sự lúng túng

trong bước chuyển đổi cơ chế,tạo dựng niềm tin , vốn

sống, vốn nghề nghiệp và tầm nhìn xã hội sâu sắc .

Bởi vì trong điều kiện xã hội ta hiện nay, chỉ với

những tìm tòi mạnh bạo và những tài năng lớn, mới

có thể giải đáp các yêu cầu về xây dựnghình tượng

sân khấu, khái quát được những đặc điểm tiêu biểu

của cuộc sống, mà không sa lấy vào vô vàn những

chi tiết vạn vật . Chỉ có như vậy mới trả lại được vị

trí xã hội của sân khấu trong sự vận động chung của

xã hội . Bên cạnh việc hỗ trợ các nghệ sĩ lão thành

trong sáng tạo , cần gấp rút xây dựng một kế hoạch

cụ thể ( đi kèm với các chế độ , chính sách phù hợp)

khuyến khích , nuôi dưỡng và đào tạo đội ngũ tác

giả trẻ đủ bản lĩnh và tài năng để kế tục công việc

của thế hệ tiền bối nay đã ít nhiều không còn nhanh

nhạy như trước nữa . Cũng cần có chính sách duy trì ,

phát triển các ngôi sao sân khấu trẻ , giúp họ không

phải chạy" sô " mà dành thời gian tiếp tục rèn luyện ,

trau dồi nghề nghiệp để có thể khẳng định chắc chán

và lâu dài vị trí và uy tín của mình trong công chúng .
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Nghiên cứu - Trao đổi

Nhà nước cần đầu tư thích đáng, tạo điều kiện về

mọi mặt để các tác giả , đạo diễn, diễn viên sân khấu

có thể thâm nhập thực tế, tích lũy vốn sống, chất

liệu sáng tác và mở rộng tầm nhìn . Trong việc xây

dựng đội ngũ , cần đặc biệt chú trọng đến những

nghệ sĩ sân khấu truyền thống (tuồng, chèo ... ) vì đó

không chỉ là vốn quý của sân khấu, mà còn là những

người gìn giữ "bảo tàng nghệ thuật sống " của nền

văn hóa Việt nam đậm đà bản sắc dân tộc . Hiện nay ,

do những khó khăn về kinh tế , do sự gia tăng của

quá nhiều loại hình nghệ thuật , do việc giáo dục

thẩm mỹ nghệ thuật chưa sâu rộng , nên nhu cầu đối

với nghệ thuật truyền thống bị giảm sút . Song lịch

sử đã cho thấy, xã hội càng phát triển thì nhu cầu

tìm về các giá trị truyền thống càng tăng lên .

Thứ ba là xây dụng một cơ chế hoạt động cởi mở,

thích hợp trong kinh tế thị trường - tiền đề của việc

nâng cao chất lượng sáng tác sân khấu . Cơ chế thị

trưởng đem lại những khó khăn cho giới nghệ sĩ ,

nhưng nó cũng hứa hẹn một phương thức đánh giá

mới . Sản phẩm nghệ thuật là một loại hànng hóa

đặc biệt và vì thế, phải tuân theo quy luật cung - cầu

của thị trường . Ngày nay , không thể làm nghệ thuật

bằng cách lấy vốn ngân sách và buộc xã hội tiếp

nhận bất cứ một kiểu sản phẩm hay dở nào . Các tác

phẩm nghệ thuật phải tự khẳng định giá trị của mình

qua chất lượng tư tưởng - nghệ thuật và thái độ của

công chúng . Người nghệ sĩ tự chịu trách nhiệm về

" đứa con tinh thần " của mình. Anh ta có thể đề cập

đến mọi vấn đề trong xã hội , có thể đưa ra "các lời

giải " cho các vấn đề đó theo suy nghĩ riêng của

mình . Đó là môi trường cởi mở cho các nhà sáng

tác, các tài năng phát triển .

Song cần lưu ý rằng, một vở diễn khác với loại

hàng hóa bình thường . Một vở diễn nếu đem ra thể

nghiệm trong thị trường rồi để nó tự khẳng định thì

hoặc là đứng được, hoặc là chết luôn . Vở diễn chết

đi sẽ làm phí phạm bao nhiêu công sức nghệ sĩ và

tiền của . Nên chàng xây dựng một hội đồng nghệ

thuật sân khấu quốc gia (gồm các nghệ sĩ, các nhà

phê bình có uy tín và tài năng thực sự) làm tư vấn

trong việc thẩm định giá trị kịch bản . Nhà viết kịch

có thể không tham khảo ý kiến của hội đồng này khi

tự chịu trách nhiệm và kinh phí xây dựng vở nếu vỏ

diễn không được công chúng đón nhận.

Bên cạnh việc xây dựng cơchế đánh giá tác phẩm,

nhà nước cần sớm có cơ chế đầu tư vật chất cho tác

phẩm, tác giả . Sự đầu tư này không theo kiểu phân

phối bao cấp như cũ mà dựa trên cơ sở đánh giá của

thị trường xã hội . Bên cạnh việc cấp một số kinh phí

nhất định (hoặc cho nghệ sĩ vay với lãi suất thấp )

trong quá trình sáng tác , nhà nước nên đầu tư cho

tài năng theo hình thức mua lại các tác phẩm chất

lượng tốt với giá thành đủ cho nghệ sĩ có thể sống

và làm việc trong một số năm .

Thứ tư là cần kiện toàn lại công tác quản lý hoạt

động sân khấu, nhằm nâng cao vai trò định hướng

của nhà nước đối với sân khấu trong cơ chế thị

trường . Hiện nay , ở nước ta đang tồn tại ba hình thức

quản lý : nhà nước , liên doanh và tư nhân . Nhà nước

cần sớm ban hành luật hoặc văn bản dưới luật để có

hình thức quản lý thích hợp đối với các đơn vị sân

khẩu nhà nước, các đoàn tập thể và tư nhân . Đối với

sân khấu nhà nước , cẩn rà soát lại chất lượng hoạt

động của trên 150 đoàn ở trung ương và địa phương ,

và sắp xếp lại các đoàn theo hướng "ít mà tinh" . Sân

khấu nhà nước phải trở thành lực lượng chủ đạo,

phải là trung tâm của giới sáng tác , biểu diễn và phê

binh . Vì vậy , nhà nước cần ưu tiên đầu tư cho lực

lượng này theo hai hình thức : bao cấp cho các đơn

vị làm đúng chức năng nghệ thuật , đi đúng hướng

và các đơn vị có nhiệm vụ bảo lưu sân khấu truyền

thống ; tài trợ cho các vở diễn tốt (hoặc mua lại với

giá cao) . Đối với các đơn vị sân khấu tập thể và tư

nhân, nhà nước nên tài trợ và khuyến khích những

đơn vị mạnh , có khuynh hướng nghệ thuật đúng đán.

Không thể không chú ý đến hình thức sân khấu này,

bởi các đơn vị sân khấu tư nhân là nơi tập hợp, đón

nhận những nghệ sĩ biểu diễn còn tâm huyết và tài

năng , nhưng không còn "đất" hoạt động vì đơn vị

của họ bị giải thể , tan rã . Để đẩy mạnh việc xã hội

hóa sân khấu, nên có chính sách khuyến khích các

tổ chức xã hội , các nhà doanh nghiệp … trở thành

những "Mạnh Thường Quân " của các đơn vị nghệ

thuật, các tài năng trẻ và các tác phẩm sân khấu xuất

sác.
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LONG AN

VỚI VIỆC CHINH PHỤC
CHINH PHỤC ĐỒNG THÁP MƯỜI

PHẦN Đồng tháp mười thuộc tỉnhLongan có hình
cung Biển Đông, phần

quay về phía Cam-pu-chia với hơn 140 km đường

biên giới , bao gồm các huyện Mộc hóa, Vĩnh hưng,

Tân thạnh , Thạnh hóa , Đức huệ cùng với vùng Bắc

Thủ thừa , Bến lúc . Diện tích hơn 300 000 hecta, bằng

hơn nửa diện tích Đồng tháp mười nói chung.

Đây là vùng đất được hình thành tù xưa trên các

lớp trầm tích đầm lầy biển , trải qua nhiều thời kỳ

biến động địa chất và quá trình ô xy hóa lâu dài nên

bị nhiễm phèn rất nặng. Địa hình ở đây lại rất thấp

so với mặt biển , hàng nam nước lũ tràn về gây ngập

lụt nặng có lúc kéo dài 3 - 4 tháng (năm 1978 , đỉnh

lũ ở Mộc hóa lên cao gần 4,2 mét) . Về mùa khô lại

hoàn toàn thiếu nước , phèn bốc lên thành độc tố rất

tai hại cho trồng trọt và chăn nuôi . Vì vậy, cho đến

năm 1975 , Đồng tháp mười chỉ có 55 000 hecta đất

làm được một vụ lúa bấp bênh , còn lại thì bỏ hoang

với những cánh đồng đầy năn , cỏ lác , lau sậy và

những rừng tràm rải rác . Dân cư thưa thớt, chỉ có ở

những vùng ít bị phèn gây hại nhất . Kỹ thuật canh

tác thô sơ, chỉ trồng giống lúa nổi, vượt nước theo

mùa mưa lũ, năng suất rất thấp, khoảng 1,2 - 1,5

tấn /ha /năm .

Việc khai thác Đồng tháp mười đã được thực dân

Pháp để ý sau khi bình định xong đất Nam kỳ . Chúng

đã cho đào một số con kênh, như kênh Nguyễn Văn

Tiếp, Nam Ngàn, Dương Văn Dương , Cái Tôm , Cà

Nhíp, Đá Biên, Bắc Đông, v.v .. Năm 1955 - 1956,

chính quyền Ngô Đình Diệm cũng đã có kế hoạch

khai thác Đồng tháp mười với quy mô lớn . Nhưng

trước những khó khăn chồng chất , trước cái " khó

tính " của đất Đồng tháp mười, và thiếu sự hưởng ứng

của nhân dân, các kế hoạch nói trên của thực dân

Pháp và của chính quyền Ngô Đình Diệm không đem

lại hiệu quả, nếu không muốn nói là thất bại .

*

Sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng,

tiếp nhận chủ trương của Đảng và Chính phủ ta về

việc khai thác tiềm năng đất đai và lao động, đảng

bộ Long an đã đề ra chủ trương khai phá vùng đất

Đồng tháp mười . Đại hội lần thứ ba của đảng bộ

NGUYỄN VĂN CHIỂU

tỉnh họp vào tháng 5-1983 đã có nghị quyết về việc

tiến hành xây dựng một chương trình tổng hợp phát

triển vùng đất đó . Biết rõ đây là một công việc cực

kỳ khó khăn, phức tạp , cho nên chương trình đó đã

tính toán kỹ những biện pháp cụ thể để tiến hành

từng bước.

Trước hết là việc mở đường giao thông vào tận

các vùng sâu . Giao thông vốn là huyết mạch nên

càng có ý nghĩa quan trọng đối với việc khai phá

vùng đất hoang hóa . Với sự chi viện của Trung

ương , bằng chính lao động thủ công của nhân dân

trong tỉnh , chỉ một thời gian ngắn Long an đã xây

dựng xong tỉnh lộ 49 dài hơn 100 km xuyên Đồng

tháp mười, qua vùng sình lầy , bưng trũng , rừng tràm

đẩy muỗi mòng, nước độc , nối liền thị xã Tân an với

huyện Vĩnh hung tiếp giáp Cam-pu-chia . Tiếp đó ,

đã thực hiện nhiều công trình giao thông về các vùng

sâu khác . Ngày nay , hơn 50 % số xã ở vùng Đồng

tháp mười thuộc Long an đã có đường giao thông

thuận lợi , có thể đi lại bằng ô tô hoặc xe gắn máy.

Cùng với việc mở rộng giao thông là phát triển

mạng lưới thủy lợi . Năm 1984 , với sự chi viện của

Trung ương, kênh Hồng ngự đưa nước từ sông Tiền

qua tỉnh Đồng tháp đã được thông luồng đến Long

an . Tỉnh đã phát động nhân dân đào đáp tiếp các

công trình thủy lợi loại vừa và nhỏ , đưa nước ngọt

từ kênh Hồng ngự về các vùng ở Đồng tháp mười .

Đến nay , ở các huyện đã có trên 160 tuyến kênh

chính với tổng chiều dài trên 1000km và rất nhiều

kênh nhỏ .

Tiếp đó là việc vỡ những vùng đất hoang lâu đời

thành đất thuộc tạo điều kiện thuận lợi cho dẫn đến

định cư . Rút kinh nghiệm về những thất bại trước

đây trong việc đưa dân đi lập nghiệp ở các vùng kinh

tế mới thuộc Đồng tháp mười và thuộc một số nơi

khác , tỉnh đã chuẩn bị sẵn địa bàn tương đối thuận

lợi trước khi đưa người dân đến . Cùng với việc mở

đường giao thông , xây dựng mạng lưới thủy lợi , tỉnh

tiến hành việc kiến thiết đồng ruộng bước đầu , tạo

*
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Long an
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Thực tiễn - Kinh nghiệm

cơ sở vật chất cần thiết, giảm bớt khó khăn cho

người dân khi đến định cư.

Để làm tốt công việc chuẩn bị , tỉnh Long an đã

mạnh dạn thử nghiệm một chế độ mới trong việc

huy động lực lượng của thanh niên trong tỉnh . Được

lãnh đạo Bộ quốc phòng đồng ý cho làm thủ để rút

kinh nghiệm, tỉnh đã thực hiện chế độ nghĩa vụ xây

dựng kinh tế đối với số thanh niên vì lý do này hay

lý do khác không thuộc diện tham gia quân đội , gọi

tắt là chế độ "bộ đội kinh tế " . Theo chế độ này , số

thanh niên trên sẽ được tổ chức thành những đơn vị

như quân đội có nhiệm vụ chính là lao động tập

trung theo kế hoạch phát triển kinh tế của tỉnh và

khi cần , có thể chuyển sang làm nhiệm vụ quốc

phòng. Những đơn vị này được tỉnh trợ cấp một

phần kinh phí ban đầu, sau đó sẽ tự trang trải bằng

cách làm các dịch vụ ( khai hoang, xây cất nhà của,

chuyển vận lương thực, phân bón v.v. ) .

Sự ra đời các đoàn "bộ đội kinh tế " đã góp phần

giải quyết tốt một số vấn đề chính trị , kinh tế , xã

hội trong tỉnh . Trước hết, chủ trương này bảo đảm

công bằng xã hội, không còn hiện tượng suy bì về

thi hành luật nghĩa vụ quân sự . Với việc tập hợp

thanh niên thành tổ chức chặt chẽ , việc giáo dục họ

nâng cao ý thức trách nhiệm của họ đối với đồng

bào, đất nước sẽ thuận lợi hơn . Những chàng trai

này khi được giác ngộ sẽ là lực lượng xung kích tiến

công vào những mục tiêu khó khăn nhất, là chỗ dựa

tin cậy trong kế hoạch khai thác Đồng tháp mười.

Tỉnh đã thành lập 5 đoàn "bộ đội kinh tế " với số

quân lúc đầu là 5000 người . Sau khi tổ chức cho họ

học tập để hiểu rõ nhiệm vụ , tỉnh đã huy động họ

làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng , trồng

rừng , khai hoang , kiến thiết đồng ruộng, xây dựng

các cơ sở vật chất hạ tầng như trường học , trạm y

tế ... cho các cụm kinh tế mới . Đến nay , có thể nói ,

các đoàn "bộ đội kinh tế " đã đóng vai trò chủ công

trong việc khai phá Đồng tháp mười. Nhờ quyết tân ,

nghị lực và công sức của họ , nhiều vùng đất hoang

lâu đời đã thành đất thuộc , một mạng lưới giao

thông , thủy lợi khá chàng chịt đã hình thành , tạo cơ

sở cho những ấp mới , xã mới, huyện mới ra đời . Từ

chỗ ban đầu chỉ dùng sức người , qua tích lũy vốn

nhờ làm các dịch vụ, các đoàn "bộ đội kinh tế " tới

nay đã mua sắm được nhiều loại máy móc thay cho

sức người trong việc khai hoang , vỡ đất ...

Sau khi chuẩn bị xong những cơ sở vật chất ban

đầu nói trên , tỉnh chúng tôi đã vận động một bộ phận

nhân dân ở các huyện phía nam của tỉnh đến định cư

ở Đồng tháp mười . Những người đến định cư lập

nghiệp ở đây , được tỉnh giúp một phần trong việc

xây cất nhà ở , cung cấp xuống, lu và lương thực đủ

ăn trong 3 tháng . Có sẵn đất thuộc, hệ thống giao

thông thủy lợi , lại có nhà ở , số dân đến định cư an

tâm bắt tay vào sản xuất. Tiếp theo đó , nhiều bà con

ở các tỉnh thuộc nhiều vùng của đất nước (như Hải

hưng , Hà bắc , Hà tây, Hòa bình , Nghệ an, Hà tĩnh ,

Tiền giang , Bến tre, v.v. ) cũng tìm đến định cư ngày

một đông ở Đồng tháp mười .

Để sớm biến Đồng tháp mười thành một vùng đất

trù phú , tỉnh chúng tôi đã coi trọng việc áp dụng

khoa học kỹ thuật vào công việc canh tác ở đó . Tỉnh

đã vận động nông dân bỏ tập quán làm giống lúa

nước một vụ năng suất thấp , và thay vào đó là loại

lúa ngắn ngày , có thể trồng 2 vụ một năm bằng cách

tránh lũ , né lũ (thường diễn ra từ tháng 8 đến tháng

11 hàng năm ). Chúng tôi tránh lũ bằng cách làm vụ

hè - thu (gieo sạ vào tháng 4 , gặt vào tháng 7) và vụ

đông - xuân ( gieo sạ vào cuối tháng 11 , gặt vào

tháng 3 ) . Việc thay đổi tập quán canh tác này : íc

đầu gặp rất nhiều khó khăn, song sau khi đã tận mắt

thấy hiệu quả thực tế của giống lúa ngắn ngày, của

việc gieo trồng 2 vụ , bà con đã thật sự phấn khởi

làm theo . Diện tích lúa 2 vụ ở Đồng tháp mười năm

1975 mới có 300 hecta thì năm 1990 lên 72 000

hecta, và năm 1992 đạt 98 500 hecta .

Cùng với việc chuyển vụ , tăng vụ , gieo trồng

giống lúa mới , tỉnh chúng tôi đã cung cấp cho nông

dân vùng Đồng tháp mười những loại phân thích hợp

và hướng dẫn cách dùng . Nhờ vậy , năng suất lúa

tăng nhanh . Từ chỗ chỉ đạt 1,2 - 1,5 tấn /ha/năm , đến

năm 1992 , riêng vụ đông - xuân , có huyện đã đạt

năng suất bình quân 5,2 tấn /ha. Nhiều hộ nông dân

đã đạt năng suất lúa bình quân 10 tấn /ha cả năm .

Đặc biệt, năm 1992 gia đình ông Phạm Văn Đôn ở

Vĩnh hưng, có đông người , được nhà nước cho mượn

đất, và do đã sử dụng một số máy trong việc canh

tác , đã thu hoạch hàng trăm tấn thóc . Với những kết

quả nói trên , có thể nói , đã có cuộc "cách mạng

xanh " trên vùng Đồng tháp mười .

Để tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất, cải

thiện cuộc sống về mọi mặt cho nhân dân ở các vùng

định cư, tỉnh đã coi trọng việc đưa điện về các vùng

đó . Huyện Tân thạnh đã được ngành điện lựa chọn

làm nơi thí điểm về điện khí hóa nông thôn , và cho

đến nay công việc đó đã được hoàn thành về cơ bản .

Có điện, bà con không những có điều kiện thuận lợi

hơn trong sản xuất và sinh hoạt hằng ngày, mà còn

có điều kiện để mua sắm các thử như ra -đi-ô cát-xét,

ti - vi , làm cho cuộc sống văn hóa, tinh thần thêm

phong phú .

Nhờ các phương pháp đồng bộ nói trên , việc khai

phá vùng Đồng tháp mười thuộc Long an ngày càng

đạt những thành tựu làm tức lỏng bà con trong tỉnh .

Nhịp độ phát triển kinh tế của Đồng tháp mười rất

nhanh , đặc biệt trong thời kỳ 1985 - 1990. Các số

liệu trong biểu thống kê dưới đây là một trong những

chứng minh cụ thể :

36



Thực tiễn - Kinh nghiệm

Sản lượng

1976 1980 1985 1990

106 632 100 873 183 257❘ 562 270

lương thực

Đồng tháp

mười (tấn )

Q Bình quân

lương thực

Đồng tháp

mười (kg /

người/năm ) 500 533 962 2130

• Tỉ lệ sản

lượng lương

thực Đồng

tháp mười

so với toàn

tỉnh (%) 20 22,5 31,5

Mật độ

dân cu

(người/km2)
52 55 60

55

92

Trong vòng 10 năm qua, ở vùng Đồng tháp mười,

tỉnh chúng tôi đã khai hoang trên 100 000 hec ta , tiếp

nhận 38 000 hộ , 47 200 lao động với hơn 100 000

nhân khẩu đến định cư, lập thêm 3 huyện và 18 xã

mới . Về sản xuất lương thực , nhờ phần đóng góp

quan trọng của Đồng tháp mười , năm 1989 Long an

đã vượt ngưỡng của 1 triệu tấn . Số lượng thực đó

không những đủ nuôi sống 1 triệu dân Long an mà

còn tạo một khối lượng lớn nông sản hàng hóa cho

cả nước và cho xuất khẩu . Theo kiểm nghiệm, trên

60% sản lượng gạo của Đồng tháp mười đủ tiêu

chuẩn để xuất khẩu. Các cây công nghiệp và lâm

nghiệm cũng có bước phát triển khá . Về diện tích

gieo trồng , có lúc cây đay đạt trên 5000 hecta , cây

tràm 85 000 hecta , cây mía 5000 hecta , cây lạc 1200

hecta .

Ngoài ra , kết quả khai phá Đồng tháp mười còn

tác động tích cực đến cuộc sống của nhân dân ở các

huyện phía nạn của tỉnh . Ở các huyện đó , trước đây

mật độ dân cư đông, nay giảm bớt do một số dân rời

lên Đồng tháp mười . Bình quân ruộng đất tính theo

đầu người ở các huyện đó nhờ vậy cũng tăng lên ,

đời sống nhân dân được cải thiện .

*

Vùng Đồng tháp mười thuộc Long an , nơi từ ngàn

xưa là đất "muỗi kêu như sáo thổi , đỉa lội như bánh

canh" , nơi từng là căn cứ địa của các cơ quan lãnh

đạo của Đảng và Chính quyền Nam bộ trong hai

cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế

quốc Mỹ , đang hằng ngày thay da đổi thịt . Việc khai

phá Đồng tháp mười, mơ ước từ bao đời của nhân

dân Long an , đang được thực hiện có kết quả . Tháng

lợi đó bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân . Sau khi chủ

trương khai phá Đồng tháp mười được dảng bộ và

nhân dân Long an thực hiện đạt kết quả bước đầu ,

Trung ương Đảng, Chính phủ và các bộ hữu quan

đã kịp thời chi viện . Trong hơn 10 năm qua, Nhà

nước ta đã đầu tư cho việc khai phá Đồng tháp mười

hàng trăm tỉ đồng . Các viện nghiên cứu, các nhà

khoa học trong cả nước đã góp sức tìm kiếm những

phương pháp tối ưu , kết hợp những tri thức khoa học

hiện đại với kinh nghiệm của những nông dân giỏi

để rửa phèn, thau chua cho vùng Đồng tháp mười .

Viện khoa học nông nghiệp miền Nam đã đặt một

trung tâm nghiên cứu giống riêng cho Đồng tháp

mười tại huyện Vĩnh hưng . Đặc biệt , phải nói đến

quyết tâm , đến sự đóng góp sức người , sức của của

nhân dân toàn tỉnh Long an , và các chủ trương chính

sách, biện pháp đúng của các cơ quan lãnh đạo, chỉ

đạo trong tỉnh . Có thể nói , từ sau năm 1983, mọi kỳ

đại hội của đảng bộ các cấp ở Long an đều dành

thời gian thích đáng thảo luận về việc đẩy mạnh khai

phá Đồng tháp mười .

Trên đà thắng lợi đó , tỉnh chúng tôi đang có kế

hoạch phấn đấu đến cuối năm 1994 đưa hết đất

hoang có khả năng làm nông nghiệp (khoảng 65 000

hécta) vào sản xuất lương thực và cây công nghiệp,

đồng thời đẩy mạnh thâm canh , nâng cao nặng suất

và chất lượng sản phẩm ở các vùng đã được khai

phá . Tỉnh đang nghiên cứu một số chính sách nhằm

huy động tiềm năng của các thành phần kinh tế,

chuẩn bị một số dự án hợp tác đầu tư nhằm thu hút

vốn, kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài để khai thác

Đồng tháp mười một cách đồng bộ hơn , toàn diện

hơn , từ khâu sản xuất đến khâu chế biến và tiêu thụ

sản phẩm . Hiện nay , việc quy hoạch các vùng

chuyên canh , xen canh lúa cao sản , cây công nghiệp,

cây ăn trái, các vùng chăn nuôi gia súc gia cầm và

khai thác thủy sản, cùng với việc xây dựng cơ sở

chế biến đi kèm và đặc biệt tìm thị trường tiêu thụ

nông sản hàng hóa cho nông dân , đang là vấn đề bức

xúc . Việc xây dựng làng mạc, các điểm dân cư với

những kiểu nhà có thể chịu đựng nước lũ lớn theo

chu kỳ , việc giúp nhân dân đi lại , học hành chữa

bệnh, sinh hoạt an toàn trong mùa nước lũ , xây dựng

tuyến biên giới hòa bình hữu nghị với nước Cam-

pu-chia, cũng đang là bài toán vượt trên tầm khả

nâng một địa phương như tỉnh Long an . Cùng với sự

lãnh đạo, chỉ đạo và chi viện của Trung ương Đảng

và Chính phủ , đảng bộ và nhân dân Long an luôn

cần sự động viên , đầu tư, giúp đỡ của các ngành hữu

quan, của các tỉnh bạn , của bầu bạn khắp nơi , và

nguyện làm hết sức mình để nhanh chóng hoàn

thành việc khai phá Đồng tháp mười , biến nó thành

một khu vực giàu , đẹp, góp phần vào sự phồn vinh

của Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa.
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NHỮNG năm gần đây , nhờ có

chů trương đúng, kinh tế vườn

ở nước ta đã dần dần được

phục hồi và có bước phát triển .

Nhiều địa phương đã thấy rõ phát

triển vườn là một trong những

hướng có triển vọng, tạo thêm

nhiều nguồn lợi trong nền nông

nghiệp đa canh . Phát triển vườn

còn có ý nghĩa về nhân văn và môi

trường : nó giúp cải thiện cơ cấu

bữa ăn , giải quyết thêm công ăn

việc làm trong điều kiện nhân lực

ở nông thôn còn dư thừa ; đồng

thời làm lành mạnh môi trường

sinh thái tự nhiên .

Theo một tài liệu điều tra

nghiên cứu về các hộ nông

nghiệp thì đất vườn bình quân cho

1 hộ ở đồng bằng sông Cửu long

(ĐBSCL) là 428m , trong khi ở

đồng bằng sông Hồng (ĐBSH ) là

110m . Cơ cấu thu nhập trong

nông nghiệp từ vườn chiếm

1,57% ở ĐBSCL và 5,26% ở

ĐBSH . Một tài liệu điều tra năm

1991 cho thấy ở tỉnh Hà nam ninh

(thuộc ĐBSH) mức tiêu dùng

bình quân nhân khẩu mỗi tháng

về rau quả là 4,59 kg và về tôm

cá là 0,47kg, còn ở Hậu giang

(ĐBSCL) về rau quả là 2,25kg

(tức là chỉ bằng một nửa ở Hà

nm ninh ) và về tôm cá là 2,16 kg

(tức gấp 4,5 lần ở Hà nam ninh ) .

Một tài liệu điều tra khác cho

thấy ở xã Thới an (huyện Ô môn,

tỉnh Cần thơ) đã có khá nhiều hộ

đạt tổng sản phẩm xã hội tính

theo đầu người hàng năm 400

USD, trong đó một nửa là do kinh

tế vườn đem lại . Mấy số liệu điều

tra kể trên đủ nói lên tiềm năng

và sự cần thiết phát triển kinh tế

vườn ở ĐBSCL , mà ở đó Cần thơ,

cùng với các tỉnh khác như Tiền

giang, Bến tre ... là tiêu biểu .

Riêng ở Cần thơ, sản lượng lúa

tuy tăng đều hàng năm (năm 1986

: 800.000 tấn , năm 1990 :

1 040 560 tấn , năm 1991 :

1 157 974 tấn ) và lương thực bình

quân đầu người năm 1991 đạt tới

679,08 kg, nhưng trong thu nhập

quốc dân sản xuất lúa gạo cũng

mới chỉ đóng góp khoảng 80

USD/người . Vì vậy , để nền nông

nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế

KINH TẾ VƯỜN

2

Ở TỈNH

CẦN THƠ

NGUYỄN VĂN LUẬT *

cao hơn , tất nhiên phải coi trọng

kinh tế vườn . Ở Cần thơ, cũng

như ở nhiều tỉnh khác thuộc

ĐBSCL, đất vườn có tiềm năng

hiệu quả kinh tế cao nằm ở vùng

có truyền thống trồng cây ăn quả

lâu đời và thường tập trung ở ven

sông, ven kênh . Diện tích đất

vườn ở Cần thơ là gần 3 vạn ha,

bằng 1/10 diện tích trồng lúa của

toàn tỉnh , và bằng khoảng 1/10

đất vườn của toàn ĐBSCL .

Trước đây , do điều kiện thiếu

thông tin và thông tin một chiều ,

lại do thiếu an tâm sản xuất,

người làm vườn ở tỉnh Cần thơ

nói riêng và ở ĐBSCL nói chung

đã có lần chặt cam, quýt, bưởi để

trồng táo , rồi chặt táo trồng tiêu ,

điều , cà phê, ca cao . Lại có hộ

chặt dừa, san vườn làm ruộng lúa,

tuy trong vài vụ có thu lời được

hơn trồng dừa, nhưng khi giá lúa

giảm , giá dừa tầng thì không còn

khả năng quay lại trồng dừa . Việc

chạy theo lợi nhuận trước mắt

một cách đơn thuần như vậy

chẳng những làm giảm thu nhập

mà còn làm tăng diện tích vườn

tap.

Điều đáng mừng là với chính

sách khoán mới trong nông

nghiệp , người làm vườn làm chủ

việc sử dụng đất vườn của mình ,

thì vườn tạp đã được cải tạo để

tăng hiệu quả kinh tế . Cần thơ

không những đã cải tạo được

67% đất vườn, mà còn làm tăng

diện tích vườn thêm khoảng 3

ngàn ha . Số hộ làm vườn khá và

giỏi hiện đã tăng gấp 10 và đạt

gần 3 vạn hộ . Thu nhập hàngnăm

của hộ làm vườn thấp nhất là 2-4

triệu , trung bình là 30-70 triệu , và

cao là 100 triệu đồng trở lên .

Những hộ làm vườn có thu nhập

cao thường là những hộ mà chủ

hộ là người có kinh nghiệm làm

vườn đã vài ba chục năm hoặc

nguyên là cán bộ trung cấp hay

kỹ sư nông nghiệp về làm vườn.

Diện tích vườn của mỗi hộ rộng

từ vài ba trăm mét vuông đến một

vài héc ta, nhưng không phải

diện tích càng rộng thì thu nhập

càng cao . Nhiều chủ hộ đã đưa

nội dung VAC vào vườn quả , như

nuôi tôm, thả cá ở mương , trồng

bí , mướp , khổ qua (mướp đắng )

bò lên dàn trên mặt nương , nuôi

gia súc , gia cầm, nuôi ong v.v ..

Những hộ làm vườn có thu nhập

cao chủ yếu vẫn là những hộ

chuyên canh vườn quả . Vì vậy

các vườn tạp , hay là vườn quảng

canh , đang được chú ý đầu tư cải

tạo theo hướng thâm canh . Đối

với vườn tạp , khônng có vấn đề

lỗ lãi như vườn thâm canh , cho

nên trước đây hộ nông dân ít chịu

đầu tư , do vậy thu nhập kém . Một

số ít hộ có vốn sợ đầu tư thâm

canh rồi không tiêu thụ được sản

phẩm, nhưng đa số là thiếu vốn .

Gần đây Ngân hàng nông nghiệp

huyện Ô môn đã dành 400 triệu

đồng cho các hộ làm vườn thiếu

vốn vay dài hạn , với sự giúp đỡ

kỹ thuật của Chi hội làm vườn

Viện lúa ĐBSCL hiện đóng ở Ô

môn.

Vườn thâm canh cũng có hai

loại : loại đa canh và loại chuyên

canh . Loại đa canh trồng nhiều

thứ cây như cam , quýt , xoài ,

* Giáo sư, tiến sĩ, Viện trưởng Viện lúa

đồng bằng sông Cửu long
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bưởi , dưới mé mương trồng mãng

cầu xiêm ghép gốc bình bát chịu

ngập nước và làm giảm đất xói

lỏ . Loại chuyên canh thường làm

với trình độ kỹ thuật cao hơn nữa

và cũng "an thua " nhiều hơn . Ở

huyện Ô môn tỉnh Cần thơ, số hộ

cũng như diện tích trồng quýt tiểu

đang phát triển , số hộ này chiếm

tới 65% số hộ làm vườn . Sau cây

quýt tiểu là sapô , cam mật, bưởi

lông ... Nói chung, đối với cả hai

loại vườn thâm canh, đầu tư càng

nhiều thì thu lãi càng lớn, có khi

lãi gấp 5 , gấp 10 lần so với trồng

các cây ngắn ngày , kể cả lúa .

Có một nhận xét thú vị : so với

chủ hộ làm lúa , chủ hộ làm vườn

ít "say sưa nhậu nhẹt" hơn , có lẽ

vì họ không có tháng "nôngnhàn "

như trồng lúa . Kinh tế vườn ở

Cần thơ tuy chưa phát triển đến

mức cao, nhưng cũng đã thể hiện

một số nét của một "nền văn

minh miệt vườn" , bổ sung và làm

phong phú thêm nền văn minh lúa

nước lâu đời . Thực tế thì hộ làm

vườn đã và đang đan xen và hòa

nhập với hộ làm lúa

Từ thực tế tình hình kinh tế

vườn của tỉnh Cần thơ , tôi thấy

nổi bật lên mấy vấn đề cần được

nghiên cứu giải quyết. Những

vấn đề này dĩ nhiên cũng được

đặt ra cả đối với các tỉnh khác ở

đồng bằng sông Cửu long , nơi

điều kiện tự nhiên , tập quán canh

tác và điều kiện tiêu thụ sản

phẩm có nhiều mặt giống tỉnh

Cần thơ.

Trước hết , đó là vấn đề đầu tư

để hoạch định chính xác chiến

lược phát triển các loại cây lâu

năm có giá trị kinh tế cao . Bằng

công tác nghiên cứu khoa học và

công nghệ , tỉnh cần xác định các

loại cây lâu năm có giá trị kinh tế

cao cho từng vùng, đi đôi với việc

tạo các cơ sở chế biến tại chỗ để

tăng giá trị , đồng thời tìm kiếm

thị trường nước ngoài để xuất

khẩu . Về nghiên cứu khoa học và

công nghệ cho cây ăn quả ở tỉnh

Cần thơ , hiện có chương trình

kinh tế vườn do tỉnh tài trợ và do

Trường đại học Cần thơ chủ trì .

Viện lúa ĐBSCL cũng đang tự

tạo các điều kiện về giống và

kinh tế kỹ thuật trong khuôn viên

của Việnđể mở rộng hợp tác phát

triển kinh tế vườn . Nhưng việc

nghiên cứu sản xuất kinh doanh ,

bao gồm cả khâu tiếp cận thị

trường, thì hầu như chưa có gì

đáng kể . Hiện nay , do thiếu thị

trường tiêu thụ ổn định, cho nên

cứ đến mùa thu hoạch rộ , thì giá

các loại quả đặc sản Cần thơ lại

tụt xuống , gây thiệt hại cho nông

dân . Khả năng thu mua của nhà

nước cũng hạn chế, cho nên các

tư thương , các đầu nậu có điều

kiện ép giá . Trong tình hình đó ,

việcnhanh chóng xây dựng các

cơ sở chế biến tại chỗ là rất cần

thiết , nó không những làm tăng

giá trị thặng dư của việc sản xuất

các cây , quả chuyên canh , mà còn

tạo điều kiện thuận lợi cho xuất

khẩu.

Xét tổng hợp về mặt kinh tế và

kỹ thuật , việc cải tạo " vườn tạp "

tuy có nhiều khó khăn , nhưng còn

dễ hơn nhiều so với việc cải tạo

"giống tạp" . Ví dụ , ở tỉnh Cần thơ

có buổi " 5 doi" Ô môn nổi tiếng,

nhưng khi cần có một số lượng

lớn ổn định để xuất khẩu và giữ

tín nhiệm với khách hàng, thì lại

không có . Vì vậy , cần đầu tư thỏa

đáng cho việc nghiên cứu cải tạo

giống và kỹ thuật tương ứng ngay

từ bây giờ cho đến 10-20 năm sau,

để có thể vừa khai thác kinh

nghiệm sẵn có ở địa phương, vừa

nhập giống từ nước ngoài .

Ngoài việc tập chung đầu tư

cho chuyên canh các loại cây có

giá trị kinh tế cao , công tác

khuyến nông đóng vai trò rất quan

trọng trong việc phát triển kinh tế

vườn nói chung . Nông dân làm

vườn rất khao khát những tin về

kỹ thuật , nhất là trong khâu

phòng trừ sâu bệnh và chọn giống

tốt . Việc khởi động một phong

trào làm vườn rộng rãi để tự cải

thiện đời sống , nâng cao chất

lượng cơ cấu bữa ăn , là việc

không khó , vì hầu như hộ nào

cũng có thể tự sản xuất được rau

quả thích hợp với điều kiện của

nơi cư trú . Nhưng khi nhầm vào

mục đích của sản xuất lớn xã hội

chủ nghĩa để có khối lượng sản

phẩm hàng hóa lớn , thì vừa cần

phải chỉ đạo trọng điểm theo

chiều sâu, vừa cần phải chỉ đạo

phong trào theo chiều rộng, để có

thể có các giải pháp về tổ chức

sản xuất kinh doanh thích hợp,

tránh được sự nhầm lẫn giữa giải

pháp và mục đích như tổ chứccác

hợp tác xã lớn trước đây . Những

chính sách , cơ chế khuyến khích

nghề làm vườn , nhất là hình

thành được những thị trường tiêu

thụ ổn định , có tác dụng quyết

định đến việc nhanh chóng đưa

tiến bộ kỹ thuật vào nghề làm

vườn nhằm tạo ra nhiều sản phẩm

hàng hóa. Đến một lúc nào đó ,

người nông dân sẽ tự thấy cần

phải tham gia những hình thức tổ

chức hợp tác thích hợp . Bởi vì chỉ

có các hợp tác xã mới có thể đáp

ứng được yêu cầu muôn vẻ của

nông dân về tiến bộ kỹ thuật, về

thị trường , về cung ứng vật tư kỹ

thuật, về tín dụng, về tiêu thụ sản

phẩm một cách thực sự có lợi mà

không cần tới bất cứ khoản bao

cấp nào của nhà nước . Với những

hình thức tổ chức theo địa bàn

hoặ 、 không theo địa bàn, đảm

nhiệm mọi dịch vụ cho nông dân

từ A đến Z, hoặc chỉ chuyên một

dịch vụ nào đó , với một chủ

nhiệm do bầu cử thực sự dân chủ

mà có hoặc do ban quản trị thuê

theo những hợp đồng cụ thể , các

hợp tác xã phải chăng cũng là

một mặt của công tác khuyến

nông ?

Đính chính

Trong bài "Mấy quan điểm

lớn về phát triển thị trường theo

định hướng xã hội chủ nghĩa "

đăng trên TCCS số 4-1993 , ở

trang 37 (cột 1 , dòng 2 từ dưới

lên ) , xin đọc là : " Theo tôi , về

lý luận , không nên phân biệt hai

loại thị trường : thị trường tư

bản chủ nghĩa và thị trường xã

hội chủ nghĩa" .

Thành thật xin lỗi tác giả và

bạn đọc .

TCCS
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Hải bình đanggiàu lên

và sống đẹp hơn

M

-ỘT lần về Thanh hóa , dùng chân ở phố Còng,

huyện Tĩnh gia, tình cờ chúng tôi nghe bà con ở

đây nói :

"Đi Nga đi Đức làm chi

Muốn giàu như thổi thì đi Hải bình "

Chúng tôi liền hỏi thăm đường về tận . ơi xem và

được biết năm năm về trước, Hải bình còn là một xã

bị huyện xếp vào diện xã nghèo . Xã có bảy thôn với

hơn 8000 nhân khẩu, quanh năm trông chờ vào cái hầu

bao của 7 hợp tác xã làm muối và đánh cá . Các hợp

tác xã , bị cơ chế cũ trói buộc , lại quản lý kém, thu

nhập quá thấp , nên không lo được ngày hai bữa ăn cho

người lao động . Đã vậy lại thêm cái nạn tham ô . Kiểm

tra thủ 3 hợp tác xã , cái nào cũng có chuyện cán bộ

lấy quỹ công cho vào túi riêng . Xã viên chán nản ,

nhưng chẳng mấy ai dám kêu . Cả xã có 3430 lao động,

chỉ có khoảng 1000 lao động nam có việc làm tương

đối thường xuyên . Số còn lại , phần lớn là lao động

nữ , 1580 người không có nghề nghiệp sinh nhai . Sống

trên mảnh đất đầy tiềm năng : nhìn lên là rừng vàng,

nhìn xuống là biển bạc , mà hàng ngàn lao động ở đây

đành chịu bó tay, suốt tháng không có một đồng dính

túi. Diện hộ nghèo, và hộ không có thu nhập trong xã

có lúc tăng lên 76%, nhiều hộ phải nhận cứu trợ .

Trong xóm thôn , nảy sinh nạn trộm cắp, cướp giật.

Các năm 1987 - 1988 lại liên tục bị bão lớn , hầu hết

nhà cửa bị đổ nát .

Ấy thế mà chưa đầy bốn năm, từ giữa năm 1989 tới

nay, cả xã bỗng " quay ngoắt 180 "" , từ cảnh đói khổ

cùng quẫn sang cảnh ăn nên làm ra , phong quang sung

túc . Trong tổng số 1870 hộ , thì 1462 hộ , khoảng 78%

đã có nhà xây gạch , lợp ngói , 81 hộ xây được nhà bê

tông mái bằng và 16 hộ đã xây được nhà hai tầng kiên

cố . Cả xã có 110 chiếc ti vi , trong đó , 62 chiếc là ti vi

màu , 18 đầu vi đê ô , hàng trăm chiếc máy thu thanh

và hơn 30 xe gắn máy . Có người nam 1988 rời nơi đây

đi hợp tác lao động nước ngoài , năm 1992 trở về thấy

quêmình khác lạ như có phép thần thông .

BÙI NGỌC TRÌNH

Cái gì làm cho Hải bình giàu bốc lên nhanh như

vậy ? Bí quyết đổi đời ở đây là gì ?

TỪ ĐỔI MỚI CƠ CHẾ

ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Chúng ta đã biết, cơ chế quản lý kinh tế theo mô

hình hợp tác xã cũ , trong các thập kỷ 70 - 80 đã kìm

hãm năng lực sản xuất như thế nào ? Sự kìm hãm ấy

đối với Hải bình càng nặng nề hơn bởi những chủ

trương cứng nhác trong việc xây dựng quan hệ sản

xuất mới . Bấy giờ , mỗi thôn họp thành một hợp tác

xã . Huyện và xã quyết định phương hướng sản xuất

và ngành nghề cho họ . Những người nằm trong các

hợp tác xã nghề cá , thì chỉ được đi đánh cá không được

làm thêm nghề buôn bán khác, kể cả nghề làm muối .

Những người nằm trong các hợp tác xã làm nghề

muối thì dứt khoát không được đi đánh cá , mặc dầu

ở đây có những lao động rất giỏi nghề sông biển . Mô

hình sản xuất chuyên một nghề theo hợp tác xã toàn

thôn và cấm tiệt việc buôn bán lưu thông, là sự áp đặt

từ trên xuống, dã triệt tiêu những tay nghề giỏi , hạ

thấp năng suất lao động xã hội . Rốt cuộc , dẫn tới sự

thua lỗ triền miên của hợp tác xã , làm cạn kiệt hầu

bao của từng hộ xã viên . Những hộ xã viên có vốn

cũng phải ăn dần vào vốn . Đó là quá trình biện chứng

của sự đói nghèo đồng loạt trong cơ chế cũ .

Giữa lúc những dồn nén căng thẳng lên tới đỉnh cao

thì luồng gió đổi mới từ Đại hội VI của Đảng thổi về .

Những nghị quyết về quản lý kinh tế của các Hội nghị

trung ương khóa VI đã tạo điều kiện cho Tỉnh ủy

Thanh hóa năm 1988 ra nghị quyết số 16 về đổi mới

quản lý hợp tác xã nghề biển . Tỉnh ủy cho những hợp

tác xã nào thua lỗ triền miên , được giải thể, hoặc tổ

chức lại trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện. Tỉnh ủy cũng

chủ trương cho các hộ gia đình làm ăn riêng , được tự

chủ hoàn toàn về sản xuất, kinh doanh nạp thuế .

Hải bình đón nhận các nghị quyết của Trung ương

và của Tỉnh ủy như đón nhận một sự đổi đời . Nhân
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dân gọi nghị quyết 16 của Tỉnh ủy là nghị quyết giải

phóng, nghị quyết làm giàu. Qua nhiều ngày tháng

đấu tranh về quan điểm quản lý , đảng bộ Hải bình đã

đi tới thống nhất. Đảng ủy mới được Đại hội bầu theo

tiêu chuẩn mới, gồm 13 đồng chí, là những đảng viên

trẻ trong sạch và năng động . Đảng ủy củng cố ủy ban

nhân dân , và lãnh đạo việc bầu ban hành chính thôn

để thay thế ngay ban quản trị hợp tác xã thôn vừa tự

giải thể . Ban hành chính thôn gồm trưởng thôn , các

phó trưởng thôn , do chi bộ và các đoàn thể trong thôn

giới thiệu và nhân dân trực tiếp bầu bằng bỏ phiếu

kín . Chế độ bầu cử mới này đã tạo cho dân chọn được

người xứng đáng để điều hành mọi việc trong thôn .

Về mặt kinh tế , Đảng ủy và UBND xã chủ trương

khuyến khích " tự chủ " , " tự do" , nhưng không thả nổi,

mạnh ai nấy làm, mà có định hướng chung, có kế

hoạch phối hợp chung để phát huy cao nhất vị trí địa

lý thuận lợi và tiềm năng lao động dồi dào trong xã .

Trước hết, đảng ủy cùng HĐND và UBND lãnh đạo

chặt chẽ việc kiểm kê, thu hồi và hóa giá đúng tài sản

các hợp tác xã , và có chủ trương sử dụng tốt nhất cho

việc phát triển sản xuất. Theo đó , đảng ủy định hướng

cho việc xây dựng các tổ thuyền lưới hoàn toàn tự

nguyện , để thay thế các đội sản xuất cũ vừa giải thể.

Các đội thuyền tự nguyện này có thể do năm , bảy nhà

góp vốn lập nên, cũng có thể do một chủ hộ bỏ vốn

và thuê thợ bạn chủ động sản xuất, kinh doanh. Đảng

ủy giao cho UBND tổ chức việc gọi vốn trong dân ,

giúp cho nhau vay với lãi suất thỏa thuận để sắm

thuyền lưới , "iúp các hộ có nhu cầu được thuận lợi

trong việc vay vốn ngân hàng . UBND cũng kiểm kê

lực lượng lao động trong xã và chủ trương cho mọi

người lao động ai thạo nghề gì làm nghề ấy . Một hộ

4 - 5 lao động có thể gia nhập 4 - 5 tổ nghề khác nhau

hoặc đi làm các nghề dịch vụ khác nhau . Hơn 1500

lao động nữ được thu hút vào khâu thu gom, chế biến

và lưu thông hải sản, kể cả mang lên bán tận biên giới

Việt - Trung .

Có chủ trương đúng , biện pháp táo bạo , Hải bình

sôi động hẳn lên, mua lưới đóng thuyền , đồng khởi

kéo quân ra biển . Chưa đầy 6 tháng , hàng chục chiếc

thuyền cũ của hợp tác xã đã được chuyển sở hữu ; chủ

mới tân trang lại và thay máy mới. Hàng loạt tổ thuyền

với vốn do các gia đình bán tư liệu sinh hoạt và vay

ngân hàng đóng góp, đã đóng mới được gần trăm

chiếc thuyền . Đến cuối năm 1991, cả xã đã có 160

chiếc thuyền , bình quân cứ 12 gia đình một chiếc, mỗi

chiếc trên 30 triệu đồng . Tất cả vốn thuyền trị giá

khoảng hơn 5 tỉ đồng . Chủ động về phương tiện , lại

được toàn quyền định đoạt cách thức làm ăn , một số

tổ thuyền bỏ nghề đánh cá truyền thống quay sang

câu mục để đạt hiệu quả kinh tế cao hơn . Lãnh đạo

xã thấy đây là một chuyển hướng đúng đắn, nên

khuyến khích toàn bộ lao động nam biết nghề đều đi

biển. Nhiều người trước đây bỏ biển đi làm ăn xa , nay

cũng trở về theo các đội thuyền . Thu nhập bình quân

của lao động nam đi biển lúc còn hợp tác xã mỗi tháng

chỉ không đầy 50 ngàn đồng, nay tăng vọt lên 350

ngàn đồng . Hầu hết lao động nữ từ chỗ không có việc

làm, không có thu nhập , mấy năm vừa qua cũng đã

có công ăn việc làm đạt mức thu nhập bình quân mỗi

người 150 ngàn đồng/tháng . Từ chỗ 40 - 45% lao động

không có thu nhập quanh năm, năm 1989 - 1990 bước

để1 đồng khởi xuất quân ra biển, lao động các hợp tác

xã đánh cá câu mực đã thu gần 4 tỉ đồng .

Khai thác cơ hội làm giàu, lãnh đạo xã còn sắp xếp

lại lao động làm nghề muối, rút 400 lao động làm

muối chuyển sang đánh cá để đạt hiệu quả kinh tế cao

hon.

Đến cuối năm 1991, nhờ chủ trương đa dạng hóa

nghề nghiệp và đa dạng hóa nguồn thu nhập, nên

trong số 3430 lao động, chỉ còn hơn 100 người đau

yếu là chưa có việc làm thích hợp . Số còn lại hoạt

động trong hai nghề chính là cá và muối, và hàng chục

nghề buôn bán, dịch vụ khác nhau . Từ chỗ các hợp

tác xã làm ăn thua lỗ không đóng góp được gì cho nhà

nước lại còn mắc nợ ngân hàng , hơn 3 năm qua Hải

bình đã thanh toán nợ và đóng thuế cho nhà nước :

năm 1990 được 40 triệu đồng , năm 1991 trên 60 triệu

đồng và năm 1992 hơn 80 triệu đồng (trung bình mỗi

năm tăng 30%) . Nhờ các hộ có nguồn thu khá , thời

gian này xã cũng huy động được gần nửa tỉ đồng để

làm đường điện , xây trường học , trạm xá và chi trả

lương cho đội thường trực an ninh của xã .

GIÀU NHUNG PHẢI SỐNG ĐẸP,

KHÔNG SỐNG KIỂU TRỌC PHÚ, ÍCH KỶ

Bước vào cơ chế mới, trong xã có đồng chí muốn

tập trung vốn liếng, sức lực, làm giàu thật nhanh , khi

đã thật giàu có , dư dật mới lo tính các mặt khác như

văn hóa , giáo dục ... Nhưng nhiều đồng chí lại muốn

kinh tế và văn hóa xã hội cùng tiến một lúc . Thảo

luận, cân nhắc mọi ý kiến, đảng bộ Hải bình đi tới

quyết định làm giàu theo hướng kết hợp tăng trưởng
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kinh tế với tiến bộ xã hội , như Đại hội VI và VII của

Đảng đã đề ra . Đảng bộ muốn các hộ trong xã thi đua

làm giàu, nhưng không làm giàu theo kiểu địa chủ

ngày xưa , mà phải gán phát triển kinh tế với thực hiện

nếp sống văn minh, tức là sống có văn hóa, có giáo

dục, có đời sốngphong phú về mặt tinh thần . Nói cách

khác , giàu nhưng phải sống đẹp ! Phải đoàn kết,

thương yêu , hợp tác với nhau để hạn chế sự rủi ro trên

sông nước , tạo cho những gia đình nghèo khó cũng

dần dần có vốn liếng , có thu nhập khá .

Nội dung SỐNG ĐẸP bao gồm :

1 - Yên dân (tạo ra sự yên bình trong thôn xóm để

mọi người yên tâm sản xuất, sinh hoạt) .

2 - Điện khí hóa, kết hợp với quy hoạch hóa đường

ngõ , xóm thôn .

3 - Phát triển văn hóa, giáo dục , y tế , thực hiện tốt

chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình .

4 - Bảo đảm mức sống ổn định và ngày càng cao

cho các đối tượng chính sách.

5 - Xóa đói, giảm nghèo , tạo ra khoảng cách hợp lý

về mức sống giữa các gia đình trong xã .

Thực hiện 5 nội dung này không chỉ đòi hỏi công

sức , quyết tâm , mà phải có nguồn tài chính lớn . Xã

không nằm trong diện đầu tư phát triển của huyện và

tỉnh , nên phải dựa vào sự đóng góp tự nguyện của dân,

trên cơ sở tăng thu nhập. Muốn dân tự nguyện, đồng

tình đóng góp, đảng ủy , ủy ban, các ban hành chính

thôn phải vô tư , không tham nhũng, phải làm được

những việc thiết thực để được dân tin . Để dân tin , lãnh

đạo xã đã quyết định chọn mũi đột phá là xây dựng

tổ an ninh - xã hội và triển khai ngay việc đưa điện

quốc gia về xã . An ninh Hải bình, như trên đã nói ,

những năm 1980 - 1986 không tốt lắm . Do túng thiếu ,

nạn trộm cắp phát sinh , lại thêm nạn chiếu phim vi đê

ô đen kích thích các tật xấu, gây gổ trong lớp trẻ. Các

xã chung quanh như Hải yến, Hải thượng , Hải thanh

cũng có tình trạng tương tự , ảnh hưởng xấu tới Hải

bình . Đảng ủy, ủy ban thấy phải xóa bỏ tình trạng này,

lập lại trật tự , trị an , nhưng không phải bằng những

mệnh lệnh đơn thuần mà bằng việc tổ chức nhân dân

tham gia các tổ an ninh - xã hội . Theo hướng dẫn của

UBND, các ban hành chính thôn vận động nhân dân ,

cứ 10 hộ ở gần nhau lập thành một tổ , tự bầu ra tổ

trưởng và tổ phó . Ban hành chính thôn trực tiếp nắm

các tổ an ninh . Tổ hoạt động theo nguyên tắc : tuyên

truyền vận động, tương trợ , hòa giải và công khai . Tổ

thường xuyên họp nhắc nhở các gia đình chấp hành

pháp luật nhà nước và các quy định của xã, giáo dục

con em không gây gổ đánh nhau, không ăn cắp vặt.

Tổ cũng bàn bạc giúp các hộ nghèo vay vốn không

chịu lãi cao, không phải thế chấp, và sắp xếp việc làm

cho họ trong các đội thuyền hoặc các khâu dịch vụ .

Nhân dân nhiệt tình tham gia và thực hiện các quy ước

của tổ . Để hỗ trợ các tổ hoạt động, ủy ban nhân dân

thành lập đội thường trực an ninh gồm những thanh

niên lực lưỡng, được huấn luyện võ thuật, được trang

bị vũ khí và xe máy để đuổi kẻ gian . Xã cũng thành

lập một số tổ "tình báo tí hon " ở các thôn để làm thông

tin viên cho đội an ninh của xã . Các em nhỏ được giao

nhiệm vụ báo tin ngay cho đội thường trực an ninh

biết những kẻ gian lọt vào địa bàn xã mình và những

hoạt động của kẻ gian trong xã , những hộ đang chiếu

vi đê ô đen... để đội kịp thời xử trí. Kết quả là xã đã

xóa được nạn ăn cắp vặt và nạn chiếu vi đê ô đen.

Giàu lên trong cảnh sống yên bình , nhân dân mong

có điện để đổi mới sinh hoạt . Đảng ủy và ủy ban xã

đã lập chương trình điện khí hóa và quy hoạch lại

đường sá các thôn , đồng thời vận động nhân dân đóng

góp tiền vốn . Xã cho niêm yết công khai ở trụ sở ủy

ban xã và ở các thôn về các khoản dự chi , mức đóng

góp và tiến độ . Mức đóng góp chia theo hộ gia đình .

Từng tổ an ninh xã hội giúp nhau thu nộp từng đợt và

thông báo công khai số tiền từng hộ gia đình đóng góp

tại trụ sở thôn . Xã niêm yết công khai tổng số thu và

các khoản chi tại trụ sở xã và phát trên đài truyền

thanh xã . Số tiền thu được đến đâu xã cho chi đúng

hạng mục công trình , không nhập nhèm, nên được dân

tin . Dân đóng góp tới 200 triệu đồng, xây dựng được

mạng lưới điện 320 kVA, thỏa mãn việc thắp sáng ,

xem truyền hình và chế biến hải sản .

Có điện, nhà văn hóa xã tăng cường sinh hoạt.

Ngoài việc biểu diễn các tiết mục văn nghệ và chiếu

phim, xã còn cho đoàn thanh niên nhận thầu tổ chức

lễ cưới tập trung theo nghi thức đời sống mới . Mỗi

đám cưới chỉ cần nộp cho ban tổ chức 50 ngàn đồng

để chi phí. Việc ăn uống chỉ tổ chức ở gia đình theo

khả năng từng nhà , với tinh thần hết sức tiết kiệm .

Có nguồn thu từ các loại phí và các loại quỹ do dân

đóng góp, xã chủ trương nâng cấp các lớp mẫu giáo,

trường phổ thông cơ sở . 8 lớp mẫu giáo trong xã được

duy trì , cô giáo được trả lương như giáo viên cấp 1-2 .

Xã trích tiền trợ cấp cho giáo viên , thưởng các giáo

viên dạy giỏi ; trợ cấp các học sinh nghèo đang học

cấp I. Xã cũng thưởng tiền cho con em trong xã trúng
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tuyển các kỳ thi đại học ; chi hàng chục triệu đồng

cho việc sửa chữa, xây dựng trường, lớp... Sự quan

tâm của xã hội đối với giáo dục đã làm cho đội ngũ

giáo viên yên tâm . So với năm học trước , năm học

1991 - 1992 số học sinh bỏ học ở cấp I đã giảm gần

100%, ở cấp II đã giảm 67%.

Chăm sóc y tế cho dân cũng là một quan tâm lớn

của lãnh đạo xã . Thành tích nổi bật mà Hải bình thu

được trong mấy năm qua là xã đã kiên quyết duy trì

trạm y tế xã . Năm 1988 trạm chỉ có 500 ngàn đồng

vốn. Chuyển sang cơ chế mới, xã cấp thêm cho trạm

1 triệu đồng và cho trạm vay thêm 2,5 triệu đồng để

lập tủ thuốc kinh doanh , nhằm chủ động hướng dẫn

bệnh nhân dùng thuốc , hạn chế thuốc giả , và lấy lãi

hợp lý , để nhân viên trong trạm tự nuôi nhau. Vì thế,

hai năm nay không nhận lương tháng do ngân sách xã

cấp , các nhận viên trạm xá vẫn có thu nhập ổn định

100 đến 150 ngàn đồng / người / tháng, nên họ rất yên

tâm , phấn khởi. Bệnh nhân ngoài xã cũng xin đến

khám chữa ngày một đông.

Chăm sóc các đối tượng chính sách xã hội bằng trợ

cấp tiền hàng tháng lấy từ các khoản thu của xã , và

bàng các hình thức thăm hỏi , động viên về mặt tinh

thần , cũng là nét nổi bật ở Hải bình. Đặc biệt, năm

1993 xã đã xây dựng và đang thực hiện có kết quả

từng bước chương trình xóa đói giảm nghèo, tạo điều

kiện cho 5% số hộ nghèo có vốn làm ăn , rút ngắn

khoảng cách về thu nhập giữa họ với các gia đình khá

giả . Chương trình rất được lòng dân, được cấp trên

khuyến khích , đang xóa dần mặc cảm giàu nghèo, tạo

bầu không khí thông cảm, cởi mở trong thôn xóm...

BÀI HỌC GÌ ? KINH NGHIỆM GÌ ?

Thực tế Hải bình mấy năm đổi mới vừa qua cho

thấy , ít nhất có ba điều :

1 - Biết nắm vững và vận dụng tốt quan điểm coi

kinh tếlà nhiệm vụ trung tâm , thực hiện sự thống nhất

giữa tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội ; quan tâm

đến con người ; thực hiện có kết quả những nhiệm vụ

xã hội ngay trong quá trình phát triển kinh tế . Cần

nói rõ , những năm 1988 - 1989 , khi Trung ương và

Tỉnh ủy đã có những chính sách cởi mở về kinh tế để

giải phóng sức sản xuất xã hội , mà Hải bình không

biết vận dụng, không biết tập trung súc tạo ra bước

chuyển rõ rệt về kinh tế , tạo ra nguồn thu tại chỗ để

giải quyết những nhu cầu xã hội, thì kinh tế của xã

chắc cũng không phát triển được, và do đó các vấn đề

mục

xã hội cũng không giải quyết được . Hoặc nếu Hải

bình chỉ tập trung vào kinh tế , coi hiệu quả kinh tế là

tiêu duy nhất, mà không đồng thời quan tâm giải

quyết các vấn đề xã hội , thì chắc bầu không khí xã

hội cũng không cởi mở, thôn xóm cũng không có được

cuộc sống thực sự tốt đẹp , và như vậy thì chắc kinh

tế cũng không phát triển được một cách an toàn .

2 - Xây dựng Đảng là khâu quyết định . Đảng bộ ,

trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt của Hải bình , đã

có được những quyết định và bước đi đúng cho cả xã ,

thực sự là hạt nhân lãnh đạo , trung tâm đoàn kết và

bộ tư lệnh tối cao của gần một vạn dân trong xã . Giả

định , năm 1988 , bước vào cơ chế mới, mà đảng bộ

không " xóc lại" , không kiên quyết đưa những cán bộ

kém năng lực, thiếu trách nhiệm và tham nhũng ra

khỏi bộ máy, không sắp xếp lại bộ máy, không chọn

và bố trí đúng cán bộ chủ chốt , không thống nhất được

với nhau về quan điểm phát triển , không xác định

được mục tiêu và cách đi , bước đi, mà chỉ bè phái , cãi

vã nhau, mất đoàn kết mãi ... thì dứt khoát là không

có Hải bình vừa giàu lên vừa sống đẹp hơn , như hôm

nay.

3 - Dựa vào dân , khai thác tiềm lực tù trong dân là

chính để phát triển kinh tếvà giải quyết tại chỗ những

vấn đề xã hội ; lấy nguồn thu do phát triển kinh tế

trong xã mà giải quyết tại chỗ những nhu cầu về xã

hội . Đây cũng là kinh nghiệm quý . Bởi vì , hiện nay,

không ít nơi còn thụ động trông chờ vào nguồn vốn

từ bên ngoài , hoặc nguồn cấp phát từ ngân sách của

nhà nước để phát triển kinh tế và giải quyết những

vấn đề xã hội trong đơn vị , làng xã của mình . Dĩ nhiên,

sự trợ giúp từ bên ngoài , sự hỗ trợ từ ngân sách , là rất

quan trọng ; nhưng cần khẳng định , tiềm năng trong

nhân dân còn rất lớn mà ta chưa huy động được bao

nhiêu . Giả định , năm 1989 Hải bình không mạnh dạn

huy động vốn từ trong dân để xây dựng cơ sở hạ tầng

và phát triển sản xuất ; không có chủ trương thích hợp ,

để dân chuyển hướng từ chỗ mua vàng hoặc vật liệu

tiêu dùng cao cấp nhàm " giữ của" tới chỗ mua sắm tư

liệu sản xuất đầu tư vào nghề biển , ... thì làm sao huy

động được hàng tỉ đồng ở trong dân, để đồng vốn đó

mỗi nam sinh lợi thêm hàng tỉ đồng khác ? Giá như

không dựa vào dân , thì làm sao xã có nguồn thu để

nâng mức đầu tư thêm cho văn hóa, giáo dục , y tế ?

v.v. và v.v ..
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Huyện Hiệp hòa giải quyết phụ cấp cho

cán bộ xã bằng nguồn thu ngân sách tự có

†GHỊ quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành

Noutrung ương Đảng (khóa VII) trong phần nói về

những nhiệm vụ chủ yếu trước mắt trong công

tác cán bộ đã ghi rõ : "Từng bước thực hiện thống

nhất chủ trương bí thư , chủ tịch xã , phường được

hưởng chế độ đãi ngộ tương đương với trưởng , phó

phòng huyện , quận . Tăng thêm các phương tiện và

điều kiện công tác. Việc thực hiện các chế độ trên

trước hết bằng các nguồn thu của ngân sách xã ,

phường, phần còn thiếu do ngân sách tỉnh cấp" .

Nghị quyết của Trung ương đã mở hướng cho huyện

ủy và UBND huyện Hiệp hòa (tỉnh Hà bác) cải tiến ,

nâng mức phụ cấp cho cán bộ xã bằng nguồn thu ngân

sách tự có của xã và huyện .

Hiệp hòa có 25 xã và thị trấn , là huyện trung du của

tỉnh Hà bắc . Nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông

nghiệp . Chế độ phụ cấp cho cán bộ xã , thị trấn cho

đến nay ở Hiệp hòa vẫn được thực hiện theo Quyết

định 203/HĐBT ngày 28-12-1988 của Hội đồng bộ

trưởng (nay là Chính phủ ) . Với quy định trên , mỗi

tháng cán bộ là bí thư , chủ tịch xã , chỉ được hưởng

trên dưới 30 nghìn đồng. Đối với các chức danh khác

ở xã, mức phụ cấp đương nhiên còn thấp hơn . Chế độ

phụ cấp như vậy là không phù hợp với tình hình giá

cả thị trường hiện nay. Đời sống đội ngũ cán bộ ở cơ

sở gặp nhiều khó khăn, đã ảnh hưởng đến nhiệt tình

công tác và kết quả công việc được giao.

Cũng do chế độ phụ cấp không hợp lý trên đây, đã

nảy sinh những biểu hiện "tự cứu" khác nhau , tùy theo

điều kiện cụ thể của từng xã . Có nơi thì bán thêm

lương thực theo giá thấp cho cán bộ xã . Những nơi có

chợ, có ngành nghề thu thêm được lệ phí , thì phụ cấp

thêm cho cán bộ xã bằng tiền . Cũng không ít xã đã

trả luôn phụ cấp một lần bằng cách cấp cho cán bộ

xã nửa hoặc cả sào ruộng , tự làm thu hoa lợi mà không

phải nộp sản phẩm gì .

Giải quyết phụ cấp cho cán bộ xã theo những cách

thức trên đây làm nảy sinh những tâm lý không hay .

Một số người xem "mảnh ruộng của bí thư " hoặc

"mảnh ruộng của chủ tịch " như một thứ đặc quyền

đặc lợi và tỏ ý phê phán . Còn cán bộ chủ chốt của xã ,

thì cũng không ít tâm tư trước cách giải quyết thiếu

thống nhất như vậy . Phần đông đề nghị Đảng và Nhà

nước ta nên có chế độ chính sách cụ thể đối với họ .

NGÔ TOẢN *

Nhằm giải quyết cơ bản vấn đề phụ cấp cho cán bộ

xã , Thường vụ huyện ủy và Thường trực UBND

huyện Hiệp hòa đã tổ chức một tổ công tác (gồm một

số cán bộ của ban tổ chức huyện ủy và phòng tổ chức

lao động thương binh - xã hội ) xuống khảo sát tại 6

xã và thị trấn tiêu biểu cho các vùng có đặc điểm kinh

tế - xã hội khác nhau : vùng sản xuất nông nghiệp

thuận lợi , trình độ thâm canh khá ; vùng sản xuất nông

nghiệp còn gặp khó khăn , chưa chủ động nước ; vùng

vừa có sản xuất nông nghiệp vừa có nghề thủ công và

dịch vụ ; vùng có chợ thị trấn , gần đường giao thông .

Kết quả khảo sát cho thấy, các xã đều có thu ngân

sách từ 20 đến 60 triệu /năm . Nhiều nguồn thu (như

thuế sát sinh , thuế cây trồng lâu năm, thuế công

thương nghiệp... ) còn bỏ sót. Không ít hộ sản xuất

kinh doanh trốn thuế và đóng thuế thấp hơn mức quy

định . Tỷ lệ thất thu bằng khoảng 10 - 20% ngân sách

xã trong năm. Mặt khác , chi phụ cấp lương cho cán

bộ xã bình quân cả huyện năm 1991 mới chiếm 25%

(và 9 tháng đầunăm 1992 mới chiếm 15%) so với tổng

số chi của ngân sách xã .

Từ thực tế các nguồn thu và chi của các xã và thị

trấn trong huyện, Huyện ủy và UBND huyện Hiệp

hòa đã đề ra các biện pháp cụ thể nhằm tận thu , bảo

đảm thu đúng, thu đủ theo chính sách , pháp luật của

nhà nước . Đồng thời , chỉ đạo chặt chẽ các khoản chi ,

giảm đến mức thấp nhất các khoản chi về hội họp,

tiếp khách và các khoản chi bất hợp lý khác ở cả

huyện và xã , để có thể tăng thêm 15% chi phụ cấp

cho cán bộ xã .

Huyện ủy và UBND huyện Hiệp hòa đã mở hội

nghị bí thư và chủ tịch các xã để nghiên cứu, thảo luận

tình hình thu chi ngân sách ở cơ sở , bàn biện pháp thực

hiện chế độ phụ cấp, quy định các đối tượng ở cơ sở

được hưởng trợ cấp và mức phụ cấp đối với từng chức

danh . Chủ trương nâng mức phụ cấp cho cán bộ xã ,

thị trấn đương chức , cũng đã được hội nghị UBND và

thường trực HĐND huyện thảo luận , quyết định .

Căn cứ vào yêu cầu bức xúc của công việc và điều

kiện, khả năng của huyện và xã , thực hiện chủ trương

của Thường vụ huyện ủy, ngày 2-11-1992 , UBND

* Phó tổng biên tập báo Hà bắc
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huyện Hiệp hòa đã ra quy định tạm thời về việc cải

tiến và nâng mức phụ cấp cho cán bộ xã , thị trấn

đương chức , gồm các đối tượng : cán bộ làm công tác

đảng, chính quyền , đoàn thể ở các xã , thị trấn ; trưởng

thôn ; bí thư chi bộ các hợp tác xã nông nghiệp . Mức

phụ cấp cụ thể như sau : bí thư đảng ủy , chủ tịch

UBNDxã , thị trấn - 346 đồng, ngang vớimức lương

bậc 1 của trưởng ngành cấp huyện (hiện nay bằng 80

nghìn đồng /tháng ) ; thường trục đảng ủy, phó chủ tịch

UBND xã , thư ký hội đồng - 310 đồng, ngang với mức

lương bậc 1 của phó ngành cấp huyện (hiện nay bằng

70 nghìn đồng /tháng ) ; trưởng các ngành ở xã (bí thư

thanh niên, hội trưởng phụ nữ, xã đội trưởng , chủ tịch

mặt trận , chủ tịch cựu chiến binh , chủ tịch hội nông

dân ) - 220 đồng (hiện nay bằng 50 nghìn đồng /tháng ).

Còn đối với các chức danh khác ( như phó công an,

phó xã đội, phó các đoàn thể , ủy viên ủy ban ...) thì

huyện giao cho xã , thị trấn tự quyết định mức phụ cấp,

trên cơ sở bảo đảm tính hợp lý và phù hợp với khả

năng của ngân sách xã , bảo đảm mức phụ cấp này cao

nhất chỉ bằng 70% mức phụ cấp cho trưởng ngành ở

xã . Bíthưchi bộcáchợp tác xã nông nghiệp và trưởng

thôn được hưởng mức phụ cấp từ 10 đến 40 nghìn

đồng/tháng, tùy theo quy mô của thôn và số đảng viên

trong từng chi bộ .

Những xã, thị trấn hoàn thành tốt nhiệm vụ thu , có

nguồn thu khác, có thể tự cân đối , thì mức chỉ phụ cấp

có thể tăng thêm , nhưng không vượt quá 10% mức đã

quy định .

Kinh phí để tăng phụ cấp cho các chức danh bí thư

đảng ủy và chủ tịch UBND xã, thị trấn sẽ dựa vào các

nguồn thu của ngân sách huyện . Còn chi phụ cấp thêm

cho các chức danh khác, bảo đảm như mức quy định

trên , thì do ngân sách xã , thị trấn tự cân đối . Cụ thể ,

đối với bí thư và chủ tịch xã theo Quyết định

203 /HĐBT trước đây , được hưởng mức phụ cấp

49 018 đồng, thì nay huyện sẽ phụ cấp thêm cho đủ

80 nghìn đồng /tháng . Đối với thưởng trực đảng ủy,

phó chủ tịch và thư ký hội đồng, trước đây được

hưởng mức phụ cấp 42 816 đồng , thì nay xã sẽ phụ

cấp thêm cho đủ 70 nghìn đồng/tháng... Quy định về

nâng mức phụ cấp cho cán bộ xã và thị trấn đương

chức, đã được huyện thực hiện từ tháng 10-1992 .

Chủ trương của Huyện ủy và UBND huyện Hiệp

hòa nâng mức phụ cấp cho cán bộ xã và thị trấn đương

chức đã được đông đảo nhân dân và cán bộ trong

huyện đồng tình . Nhiều xã đã triển khai thực hiện chủ

trương đó đạt kết quả tốt.

Căn cứ vào các quy định của Huyện ủy và UBND

huyện Hiệp hòa, đảng ủy và UBND xã Đông lỗ đã

tiến hành tinh giản bộ máy, rà soát và sáp xếp lại đội

ngũ cán bộ hiện có của xã , bảo đảm phân công hợp

lý , kiêm nhiệm thêm công việc trong phạm vi khả

năng . Ví dụ : phó bí thư thường trực đảng ủy kiêm

thanh tra nhân dân ; chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã kiêm

chủ tịch hội nông dân ; bí thư thanh niên kiêm phó xã

đội ; thư ký hội đồng kiêm trưởng thống kê ; phó ban

văn hóa thông tin kiêm phụ trách văn phòng đảng ủy ;

trưởng xã đội kiêm công tác giao thông thủy lợi ...

Bằng cách kiêm nhiệm, đội ngũ cán bộ xã Đông lỗ

giảm đáng kể . UBND xã đã xây dựng và tổ chức thực

hiện tốt kế hoạch thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ , công

bằng , đoàn kết , không để lọt lưới , thất thu . Thu về

thuế công thương nghiệp - từ 20 hộ lên 32 hộ , với số

thu từ 1 triệu lên 2 triệu đồng ; về thuế sát sinh - từ 6

triệu năm ngoái , lên 7 triệu đồng năm nay ; về lệ phí

chợ - từ 1,5 lên 3,7 triệu /năm ; về thuế đò ngang - từ

1,5 lên 2 triệu đồng /năm ; về lệ phí bến, bãi cảng - từ

2 lên 4 triệu đồng/năm ... Tổng thu ngân sách của xã

năm 1992 đạt 60 triệu đồng (tăng 39 triệu so với năm

1991 ) , vượt chỉ tiêu huyện giao 11 triệu đồng. Từ

tháng 10-1992 , xã Đông lỗ đã tự cân đối được ngân

sách của mình , đáp ứng được các yêu cầu phát triển

kinh tế - xã hội của địa phương , đồng thời đã có kinh

phí để nâng mức phụcấp hàng tháng cho cánbộxã .

Hiện nay, mức phụ cấp của bí thư , chủ tịch UBND xã

là 100 nghìn đồng /tháng , trong đó 80 nghìn là phụ cấp

chung theo quy định của huyện , 8 nghìn là mức phụ

cấp thêm tối đa ( 10% mức phụ cấp chung) theo quy

định của huyện , và 12 nghìn là tiền công tác phí đi

họp ở huyện , tỉnh . Tương ứng như vậy , mức phụ cấp

của phó bí thư , phó chủ tịch , trưởng ban tài chính là

85 nghìn đồng/tháng ; của thư ký hội đồng nhân dân

và các trưởng ngành là 54 nghìnđồng/tháng. Đối với

bí thư chi bộ kiêm trưởng ban kiểm soát hợp tác xã và

đối với trưởng thôn thì ngoài phần phụ cấp của hợp

tác xã , còn được xã chi phụ cấp thêm 12 nghìn

đồng/tháng .

Có chế độ phụ cấp thỏa đáng đối với cán bộ xã ,

Đông lỗ đã động viên được đội ngũ cán bộ cơ sở phấn

khởi công tác , đạt hiệu quả cao . Năm qua, xã đã hoàn

thành nghĩa vụ nộp gần 300 tấn thóc thuế nông nghiệp

sớm nhất huyện ( vào ngày 25-11-1992) ; nộp đủ 4,8

tấn thóc thủy lợi phí ; bảo đảm thu gọn thuế công

thương nghiệp vào ngày 25 mỗi tháng ; hoàn thành

nhiệm vụ tuyển quân đợt 2. Phần lớn ngân sách xã

hiện nay được dùng vào việc nâng cấp trường học ,

trạm xá , vào việc đưa đường điện về các xóm phục

vụ sản xuất và đời sống của nhân dân .

Việc huyện Hiệp hòa giải quyết tốt vấn đề phụ cấp

cho cán bộ xã bằng nguồn ngân sách tự có theo tinh

thần Nghị quyết Trung ương 3 chothấy, một khi ý

Đảng và lòng dân là một, thì có thể huy động được

mọi tiềm năng vật chất và trí tuệ phong phú và sáng

tạo ở cơ sở . Kinh nghiệm nói trên của Hiệp hòa đang

được Tỉnh ủy và UBND tỉnh Hà bắc phổ biến cho các

huyện và thị xã trong tỉnh học tập và làm theo .
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NHẬN
thứcsâusắcý nghĩa quan trọng củavấnđề

cán bộ dân tộc thiểu số , trong nhiều năm qua

Đảng và Nhà nước ta đã chú ý giải quyết vấn đề

này một cách khá toàn diện . Trong các cuộc kháng

chiến bảo vệ Tổ quốc , mặc dù phải đương đầu với

nhiều khó khăn, thử thách , Đảng và Nhà nước ta vẫn

cố gắng đào tạo, xây dựng đội ngũ đủ loại cán bộ là

người dân tộc thiểu số . Từ khi cả nước thống nhất,

bước vào thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội ,

vấn đề cán bộ dân tộc thiểu số càng được Đảng và

Nhà nước ta quan tâm giải quyết. Văn kiện các Đại

hội IV, V, VI và VII của Đảng đều khẳng định tầm

quan trọng của vấn đề này và nhấn mạnh sự cần thiết

phải giải quyết tốt vấn đề này . Nghị quyết 22 của Bộ

chính trị (TƯ khóa VI) và Quyết định 72 của Hội đồng

bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã cụ thể hóa đường lối,

chính sách và nhiệm vụ công tác dân tộc , trong đó có

những hướng dẫn nhằm tăng cường và nhanh chóng

đào tạo , bồi dưỡng cho được một đội ngũ cán bộ dân

tộc thiểu số có thể đáp ứng tình hình mới . Thực hiện

đường lối , chính sách và các chủ trương trên , các

trường đại học , cao đẳng , trung học dạy nghề ... ở trung

ương và đặc biệt ở các tỉnh miền núi , đã và đang cố

gắng đào tạo thêm nhiều cán bộ dân tộc thiểu số, góp

phần nhanh chóng tạo ra bộ mặt mới của các vùng có

đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay , hầu hết các huyện

miền núi đều đã có cán bộ có trình độ đại học , trung

học , có công nhân lành nghề là người dân tộc thiểu

số đang đảm nhận công việc thuộc đủ mọi lĩnh vực :

chính trị, kinh tế , văn hóa , xã hội . Số cán bộ và công

nhân này tuy số lượng và trình độ năng lực ở các vùng

dân tộc có khác nhau, song nói chung, đều phát huy

được tác dụng tích cực trong sự nghiệp xây dựng và

phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở các vùng này . Một

số khá đông cán bộ dân tộc thiểu số đã trưởng thành

nhanh chóng, được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin

cậy , giao cho giữ các chức vụ quan trọng ở địa phương

và một số ngành .

Tuy nhiên , nghiêm khác kiểm điểm, chúng ta thấy

việc thực hiện công tác dân tộc vẫn còn nhiều khuyết

điểm , mà khuyết điểm bao trùm là đội ngũ cán bộ dân

tộc thiểu số cho đến nay vẫn thiếu và yếu , chưa đáp

ứng được đòi hỏi của công cuộc đổi mới toàn diện đất

nước . Cụ thể là :

- Số cán bộ khoa học kỹ thuật và khoa học xã hội

có trình độ học vấn cao là người dân tộc thiểu số còn

quá ít so với đòi hỏi và nhiệm vụ của công tác dân

tộc . Quá ít không chỉ so với cán bộ dân tộc Kinh , mà

so với ngay bản thân dân tộc mình (dân tộc càng ít

người thì cán bộ càng mỏng) . Theo thống kê năm

1989, tỷ lệ cán bộ dân tộc thiểu số trong cán bộ cùng

trình độ trong cả nước như sau : trên đại học - 1,26% ;

đại học và cao đẳng - 3,26% ... Tỷ lệ cán bộ dân tộc

Một số vấn đề

về cán bộ

dân tộc thiểu

VŨ PHÒNG

Số
số

thiểu số trên số dân quá thấp so với tỷ lệ cán bộ người

Kinh trên số dân : đối với người Kinh , cử 6043 người

thì có một người có trình độ trên đại học, 90 người thì

có một người có trình độ đại học hoặc cao đẳng , 54

người thì có một người có trình độ trung học ; còn đối

với người dân tộc thiểu số thì con số tương ứng

cao hơn nhiều : 72 554 người, 411 người, 116 người.

Ngay giữa các dân tộc thiểu số khác nhau , số cán bộ

có những trình độ như trên cũng chênh lệch nhau rất

xa . (Xem bảng dưới). Hiện nay vẫn còn 10 dân tộc

thiểu số ở nước ta (Xinh mun, Chu ru , La hủ , Lu,

Mạng, Pa thẻn, Cống, Bố y, Si la, Pu péo) chưa có

người nào có trình độ đại học .

Trình độ

Trên đại học Đại học

Dân tộc

Trung học

| chuyên nghiệp

Công nhân

kỹ thuật

1 1 1 1

Tày

18 263 125 37 120

1 1 1 1

Thái

103 296 664 113 596

1 1 1 1

Mường

64 551 903 87 216

1 1 1

Nung

53 802 309 90 222

1 1 1 1

Kho me

894 386 2 291 551 1 446

1 1 1 1

Ba na

894 386 2.680 638 2.908

1 1 1 1

Ta oi

25.994 720 156 926

1 1 1

Vân kiểu 0

890 310 1 335

1
1
8
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- Số cán bộ dân tộc thiểu số được đào tạo , bồi dưỡng

trong các thời kỳ phát triển của đất nước cũng như về

các lĩnh vực kinh tế , văn hóa và xã hội lại không đồng

đều. Hiện nay miền núi rất thiếu các cán bộ làm công

tác tài chính , ngân hàng, kinh tế đối ngoại, xây dựng ,

y tế, giáo dục... Ngay ngành nông nghiệp và lâm

nghiệp cũng rất ít cán bộ là người dân tộc thiểu số .

Đã vậy, số đào tạo chuyên làm lâm nghiệp (như cơ

khí lâm nghiệp , chế biến lâm sản, ươm tạo giống, kinh

doanh lâm nghiệp) cũng chưa đáp ứng yêu cầu . Số

công nhân kỹ thuật lành nghề là người dân tộc thiểu

số còn ít .

- Đội ngũ cán bộ chủ chốt như bí thư , chủ tịch ... ở

xã , nhất là ở vùng cao biên giới , còn thiếu và yếu. Họ

một lòng trung thành với Đảng, gần dân , nhưng năng

lực có hạn , thiếu hiểu biết về đường lối , chính sách

và pháp luật . Một số nơi bí thư , chủ tịch xã chưa biết

chữ.

- Ở cấp huyện, tỉnh và một số ngành liên quan đến

chiến lược phát triển miền núi , số cán bộ lãnh đạo và

quản lý là người dân tộc thiểu số chưa tăng bao nhiêu .

Cơ chế thị trường và chính sách khoán 10 trong nông

nghiệp , cộng với chính sách tinh giản biên chế, đã tác

động không nhỏ đến đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số .

Số cán bộ lâu năm, có kinh nghiệm, nhưng trình độ

hạn chế và sức khỏe yếu, đã bỏ về , xin về hoặc nghỉ

chế độ ngày càng tăng . Số cán bộ dân tộc thiểu số ở

các tỉnh miền núi, nhất là ở Tây nguyên , Tây bắc và

biên giới phía Bắc, có xu hướng giảm mạnh, trong khi

số thay thế chưa chuẩn bị kịp . Ở cấp huyện và tỉnh,

những năm gần đây đội ngũ cán bộ là người dân tộc

thiểu số làm công tác đảng và chính quyền đã được

kiện toàn một bước, bổ sung thêm nhiều người trẻ có

trình độ , nhưng vẫn chưa đủ so với yêu cầu của tình

hình . Ở nhiều ngành trung ương, số cán bộ dân tộc

thiểu số làm công tác nghiên cứu và tác chiến còn rất

ít . Còn số cán bộ dân tộc thiểu số về công tác ở cơ sở ,

thì do xa các trung tâm văn hóa, thiếu thông tin, thiếu

tài liệu và thiếu người hướng dẫn , kiến thức ngày càng

mai một, không thích ứng được với tình hình và nhiệm

vụ mới .

Tình hình nêu trên có nhiều nguyên nhân , nhưng tựu

trung có thể do một số nguyên nhân chủ yếu sau :

- Trình độ phát triển thấp về kinh tế, văn hóa, xã

hội ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống

ảnh hưởng khá mạnh đến công tác cán bộ dân tộc

thiểu số. Mặt khác, vấn đề cán bộ dân tộc thiểu số

chưa được đặt đúng vị trí trong chiến lược tổng thể về

vấn đề dân tộc và công tác dân tộc . Trong khi đó , các

cấp ủy đảng và chính quyền , các ngành lại nhận thức

chưa đầy đủ về vị trí quan trọng của đội ngũ cán bộ

dân tộc thiểu số trong công tác dân tộc, do đó chưa

làm hết trách nhiệm , còn ngại khó , thiếu kiên trì trong

việc tổ chức thực hiện .

- Quy hoạch cán bộ dân tộc thiểu số và cán bộ miền

núi không đồng bộ , không sát với yêu cầu từng vùng ,

từng dân tộc . Nghiêm trọng hơn , quy hoạch đó lại

không gắn hoặc gắn không chặt với chiến lược phát

triển miền núi . Kết quả là số cán bộ dân tộc thiểu số

đào tạo đã ít lại phải làm những công việc không thích

hợp.

- Cơ sở tạo nguồn cán bộ dân tộc thiểu số chưa vững

chắc, bởi lẽ sự nghiệp giáo dục ở các vùng dân tộc

thiểu số thiếu ổn định, chậm phát triển . Việc củng cố,

duy trì các ngành học hiện nay ở miền núi đang gặp

rất nhiều khó khăn , nhất là ở vùng cao, vùng sâu, xa

xôi hẻo lánh . Hệ thống các trường phổ thông nội trú

và các trường dự bị đại học dành cho con em đồng

bào các dân tộc thiểu số ít được chú ý đầu tư , còn

nhiều lúng túng trong định hướng đào tạo. Các chính

sách tuyển dụng, đào tạo còn nhiều điểm chưa phù

hợp .

- Chính sách đãi ngộ cán bộ miền núi nói chung và

cán bộ dân tộc thiểu số nói riêng còn có những điểm

chưa thỏa đáng, chậm được bổ sung, đã vậy khi tổ

chức thực hiện lại thiếu triệt để , không khẩn trương,

máy móc, xơ cứng .

- Công tác quản lý và sử dụng các loại cán bộ còn

có nhiều thiếu sót, nhất là nắm cán bộ không chắc và

không hệ thống . Từ đó , việc lựa chọn, đánh giá , sử

dụng và cất nhắc cán bộ thiếu thống nhất, thiếu kịp

thời , không phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể của

từng dân tộc , từng địa bàn .

Để công tác cán bộ dân tộc thiểu số thực sự đổi mới

và có hiệu quả , chúng ta cần nắm vững những quan

điểm cơ bản của Đảng ta về công tác cán bộ nói chung

và công tác cán bộ dân tộc thiểu số nói riêng . Cụ thể

là :

Phải gán công tác cán bộ dân tộc thiểu số với

đường lối chính trị của Đảng, trước hết với đường lối

và nhiệm vụ công tác dân tộc .
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Quan điểm và đường lối công tác dân tộc của Đảng

ta trước sau như một đều nhàm làm cho các dân tộc ở

nước ta phát triển về mọi mặt, từng bước khắc phục

sự chênh lệch giữa các dân tộc về trình độ kinh tế , văn

hóa trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội ; thực hiện

bình đảng, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ , trên

cơ sở tôn trọng lợi ích, truyền thống, văn hóa, ngôn

ngữ và tập quán tốt đẹp của các dân tộc . Quan điểm

này cần được thể hiện cụ thể trong công tác cán bộ

dân tộc thiểu số.

- Công tác cán bộ dân tộc thiểu số phải quán triệt

đường lối giai cấp công nhân của Đảng. Tức là phải

xây dựng đội ngũ cán bộ theo tư tưởng , quan điểm của

giai cấp công nhân , thuộc về giai cấp công nhân . Cán

bộ đó dù là người dân tộc thiểu số hay người Kinh,

đều đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân ,

vì lợi ích của giai cấp và của dân tộc mà chiến đấu ,

làm việc và học tập .

- Công tác cán bộ dân tộc thiểu số phải gắn chặt với

tổ chức, với phong trào cách mạng của quần chúng

các dân tộc . Phong trào cách mạng của quần chúng

sẽ sản sinh những cán bộ tốt, vì lẽ đó , phải xây dựng

và duy trì phong trào quần chúng và phải tiến hành

lựa chọn, đào tạo , bồi dưỡng và thử thách cán bộ trong

phong trào quần chúng các dân tộc .

- Nắm vững tiêu chuẩn cán bộ của Đảng trong giai

đoạn cách mạng mới ; đồng thời biết vận dụng linh

hoạt tiêu chuẩn đó vào từng địa bàn cụ thể , vào từng

dân tộc cụ thể . Trong việc giải quyết, phải vừa coi

trọng vấn đề trước mắt, vừa chú ý chuẩn bị cho maiý

sau.

Trên nền nhận thức cơ bản đó , chúng ta cần nhanh

chóng xây dựng một chiến lược ổn định về công tác

cán bộ dân tộc thiểu số trong chiến lược chung về

công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước cũng nhưtrong

chiến lược phát triển kinh tế văn hóa các dân tộc .

Chiến lược này phải vạch ra được mục tiêu , kế hoạch

lựa chọn, đào tạo , sử dụng các loại cán bộ là người

dân tộc thiểu số trong các chuyên ngành : khoa học

kỹ thuật, khoa học xã hội , chính trị, quản lý nhà nước

và kinh tế, quân sự và an ninh ... Đồng thời chỉ rõ

nguồn đào tạo , các điều kiện cần và đủ , các chính

sách , các mốc thời gian tiến hành, và quan trọng hơn

là phân công trách nhiệm cụ thể của các ngành , các

cấp, từ trung ương đến địa phương .

Công tác cán bộ dân tộc thiểu số đòi hỏi phải có sự

lãnh đạo cụ thể của các cấp ủy đảng và sự quản lý

chặt chẽ của nhà nước, vì lẽ đó phải coi trọng việc

xây dựng các tổ chức đảng ở miền núi, coi trọng việc

kiện toàn các cơ quan tổ chức của bộ máy đảng và

nhà nước ở miền núi.

Bên cạnh nhiệm vụ cơ bản và lâu dài đó , trước mắt

cần tập trung giải quyết ngay một số vấn đề sau đây :

- Củng cố, phát triển và đa dạng hóa ngành học phổ

thông ở miền núi . Không để trẻ em phải bỏ học . Giữ

vững nhịp độ phát triển giáo dục và nâng cao mặt

bàng dân trí là cách tạo nguồn đúng nhất, có hiệu quả

nhất cho công tác cán bộ dân tộc thiểu số .

- Trên cơ sở điều tra , nắm vững đội ngũ cán bộ dân

tộc thiểu số , có kế hoạch từng bước đào tạo lại, huấn

luyện lại các loại cán bộ : cán bộ chủ chốt ở cơsở xã ,

cán bộ lãnh đạo , quản lý các cơ quan đảng, nhà nước

và đoàn thể ở cấp huyện , tỉnh . Đối với cán bộ khoa

học kỹ thuật và quản lý kinh tế , cần bồi dưỡng thêm

kiến thức mới về kinh tế thị trường , kinh tế đối ngoại

và kinh tế chuyên ngành phù hợp với miền núi ...

- Có kế hoạch điều chỉnh, tăng cường cán bộ giỏi

các loại cho miền núi .

Tăng cường và đổi mới công tác quản lý và sử

dụng cán bộ dân tộc thiểu số . Hiểu họ một cách có

hệ thống để có thể đánh giá , nhận xét, lựa chọn , bố

trí đúng và kịp thời cho từng loại việc , từng địa bàn .

Trong quản lý cán bộ dân tộc thiểu số , bên cạnh việc

nắm chắc họ , còn phải coi trọng bản sắc riêng của

từng người ở từng dân tộc để có thể phát huy tốt kinh

nghiệm công tác của họ .

Đổi mới và thực hiện nghiêm túc các chính sách

đãi ngộ đối với cán bộ công tác ở miền núi, cán bộ

làm công tác dân tộc nói chung và cán bộ người dân

tộc thiểu số nói riêng .

- Khẩn trương đổi mới công tác đào tạo cán bộ dân

tộc thiểu số trong tất cả các loại trường ngành nghề ,

trường đảng và nhà nước. Việc này cần được tiến

hành đồng bộ từ khâu củng cố, xây dựng các cơ sở

tạo nguồn ở cả ba miền trung , nam , bắc nước ta . Đổi

mới cách thi tuyển , các quá trình đào tạo , chế độ và

điều kiện học tập . Tăng cường sự phối hợp giữa các

cơ sở đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số, thường xuyên

đúc rút kinh nghiệm đào tạo nhằm làm cho công tác

đào tạo ngày càng có hiệu quả cao .
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ĐẢNG VIÊN Ở NÔNG THÔN

IỆN nay, Đảng ta có hơn 41 300 tổ chức cơ sở

-đảng với hơn 2,1 triệu đảng viên , trong đó ở khu

vực nông thôn , chiếm 21% với gần 46% tổng số đảng

viên của toàn Đảng, bằng gần 2% số dân sống ở nông

thôn . Bởi vậy , việc khảo cứu và giải quyết vấn đề

đảng viên ở nông thôn có ý nghĩa đặc biệt đối với sự

lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ta, đối với sự

phát triển nông thôn, nông dân và nền nông nghiệp

nước ta .

I - THỰC TẾ VÀ DỰ BÁO

1 - Sự phân bố đảng viên theo lãnh thổ và cơ cấu

đội ngũ đảng viên . Nước ta có gần 8800 xã , với hơn

5 vạn thôn, ấp, bản làng . Đến nay, tất cả các xã đều

có tổ chức cơ sở đảng với hơn 978 ngàn đảng viên.

Nhưng nhìn một cách tổng thể , tỷ lệ đảng viên so với

số dân ở nông thôn giữa các vùngphân bố không đều .

Kết quả khảo sát thực tế cho thấy , ở những vùng đồng

bằng châu thổ và ven đô , đảng viên chiếm : 4,9%, ở

vùng núi và trung du 3,7%, ở Tây nguyên : 1,5%, ở

Nam bộ : 1,3%. Ở miền núi, vùng sâu , xa ... nhiều

thôn , ấp, bản, làng vẫn chưa có đảng viên . Theo thống

kê chưa đầy đủ , hiện nay , toàn quốc có hơn 1000

" điểm trắng " như vậy. Riêng tỉnh Lâm đồng đã có 85

"điểm trắng" . Ở các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây

nguyên vẫn còn tình trạng đồng bào sống du canh du

cư , nên sự phân bố đảng viên ở các khu vực này luôn

có sự biến động phức tạp .

Cơ cấu đội ngũ đảng viên cũng đang có sự biến

động mới .

- Về cơ cấu độ tuổi đời : Đội ngũ đảng viên ở nông

thôn bao gồm nhiều thế hệ , nhiều lớp . Mấy năm nay,

sự gia tăng tỷ lệ đảng viên cao tuổi và sự giảm đi tỷ

lệ đảng viên trong độ tuổi thanh niên là điểm nổi bật

NHỊ LÊ

nhất. Ở Ba vì (Hà tây) , số đảng viên là cán bộ hưu trí,

mất sức chiếm 26,7%, số đảng viên là thanh niên chỉ

chiếm 15,6%. Ở xã Hương ngải (Thạch thất, Hà tây)

tương quan giữa các tỷ lệ này là 53%/16% ; ở tỉnh

Lâm đồng là 26%/13,1% ; ở một số nơi của tỉnh Nghệ

tĩnh (cũ) là 70 %/20 % ; ở 5 huyện ngoại thành Hà nội
&

là 56%/18%, trong đó cấp ủy viên là 93,3%/6,7%...

Điều này trực tiếp đẩy tuổi đời bình quân của đảng

viên tăng vọt, tạo nên xu hướng lão hóa đảng với nhịp

độ khá nhanh . Đây là điều rất đáng lo ngại . Ví dụ , ở

các xã thuộc thị xã Lạng sơn , bình quân tuổi đời hiện

nay của đảng viên là trên 50 (so với 48 , năm 1988) ;

ở huyện Diễn châu (Nghệ an) : 49 (so với 47,8 năm

1989) ; ở huyện Ninh thanh (Hải hung ) : 49 (so với

47,5 năm 1989) v.v ..

- Về cơcấu trình độ : Mười năm lại đây , thành phần

trong đội ngũ đảng viên ở nông thôn thay đổi lớn, do

được bổ sung từ nhiều nguồn : bộ đội xuất ngũ , phục

viên ; cán bộ , công nhân, viên chức từ các cơ quan, xí

nghiệp về (chiếm hơn 33% tổng số đảng viên ở nông

thôn , tăng 8% so với năm 1988) . Điều đó đã góp phần

làm thay đổi diện mạo và chất lượng đội ngũ đảng

viên theo hướng trí tuệ hóa. Ví dụ , phân tích đội ngũ

cấp ủy viên ở 285 cơ sở của huyện Tiên sơn (Hà bắc)

thấy , 98,5% số đồng chí có trình độ văn hóa cấp II trở

lên ; 30,2% có trình độ chuyên môn kỹ thuật từ trung

cấp trở lên ; 37,3% có trình độ lý luận từ trung cấp trở

lên ... Trong số 343 đảng viên của xã Yên phú (Châu

giang, Hải hung ) có 23,5% số đồng chí có trình độ

văn hóa từ trung cấp trở lên, số có trình độ văn hóa

cấp I chỉ chiếm 3,19%. Năm 1985 phân loại 44 532

đảng viên ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu long thấy :

53,8% có trình độ văn hóa cấp I , 30,67% cấp II và

15,44% cấp III ; năm 1990, các tỷ lệ tương ứng là :
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38 %, 41 % và 21 %... Ở xã Phong lái ( Thuận châu, Sơn

la ) còn hơn 2 % số đảng viên chưa hết cấp I , trong đó

hơn 1 % chưa biết chữ . Như vậy, có thể nói , sự biến

động về thành phần đã góp phần thay đổi và nâng dần

trình độ mọi mặt của đội ngũ đảng viên ở nông thôn ,

nhưng nói chung , trình độ văn hóa vẫn còn thấp , đặc

biệt còn một bộ phận chưa biết chữ .

- Về cơ cấu giỏi tỉnh : Tỷ lệ đảng viên nữ có xu

hướng giảm ( do công tác phát triển Đảng chậm, do

xin ra Đảng... ) . Ở tỉnh Lâm đồng, tỷ lệ đảng viên nữ

là 18,3% (giảm 1,1% so với năm 1988) ; ở huyện Ba

vì (Hà tây ) là 16,7 % (giảm 1,6 % so với năm 1988 ) ;

ở huyện Ngọc hiển (Minh hải ) là 17,2 % (giảm 0,6 %

so với năm 1988 ) ...

Tóm lại , ở nông thôn hiện nay , số lượng đảng viên

tuy có tăng cùng với thời gian , nhưng đó chỉ là tăng

về mặt cơ học (chủ yếu từ các nguồn khác chuyển

về ) ; sự phân bố đảng viên giữa các vùng không đồng

đều ; tình trạng lão hóa ngày càng trầm trọng ; trình

độ mọi mặt của đảng viên nhìn chung vẫn còn thấp,

chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao .

2 - Đời sống vật chất và tinh thần của đảng viên :

Hiện nay , ở nông thôn còn tới 30 - 40% số đảng viên

gặp khó khăn trong đời sống kinh tế, trong đó hơn

10% gặp khó khan gay gắt, đặc biệt là số đảng viên

là cán bộ hưu trí , mất sức , già yếu và đông con . Bình

quân thu nhập tháng của số đảng viên này chỉ tương

đương gần 20 kg thóc . Điều dáng nói là , trong đội ngũ

đảng viên nông thôn cũng có sự phân hóa giàu nghèo

khá rõ rệt.

Về đời sống tinh thần , đảng viên rất thiếu thông tin,

nhất là ở miền núi , vùng sâu, xa . Ví dụ , xã Yên phú

(Châu giang, Hải hung ) có 13 chi bộ với 343 đảng viên

mà chỉ có 5 đầu báo/tuần , với số lượng chưa đầy 30

bản . Thư viện xã coi như đóng của . Ở xã Tân ân

(Ngọc hiển , Minh hải ) , báo chí đối với đảng viên là

chuyện xa vời . Báo chí đã ít , lại tới muộn và không

đầy đủ . Có không ít đảng viên , suốt nhiều tháng liền

không được đọc báo đảng . Tại Phỏng lái (Thuận châu ,

Sơn la ) có chi bộ hơn hai tháng mới nhận được vài số

bảo Nhân dân . Đảng viên đã thiếu thông tin, nhiều khi

lại bị nhiễu thông tin , thông tin không chính xác, gây

ảnh hưởng xấu .

•

Có thể nói , đời sống vật chất và tinh thần của đảng

viên nông thôn còn thấp, thậm chí nhiều nơi rất thấp .

3 - Tình hình tư tưởng đảng viên : Khảo sát thực tế

nhiều cơ sở thuộc nhiều vùng khác nhau, tôi thấy

trong đảng viên nông thôn nổi lên mấy xu hướng tư

tưởng đáng chú ý :

a) Tư tưởng cục bộ dòng họ , gia trưởng phong kiến ...

Đây là xu hướng tư tưởng khá rõ nét, xuất hiện ở nhiều

nơi, trong nhiều người, nhất là những đảng viên có

chức, có quyền . Họ muốn xếp đặt, điều hành công

việc của đảng, chính quyền hợp tác xã ... theo ý muốn

của riêng mình. Ai nghe theo thì họ "ban thưởng" lợi

lộc, ai làm trái ý thì họ trừng phạt để " đòn đau nhớ

đời" . Ý thức "thân tộc " , "họ hàng " và việc công dan

xen vào nhau, ảnh hưởng qua lại . Họ quan niệm "một

người làm quan , cả họ được nhờ" , kéo bè kéo cánh

trong đảng, trong chính quyền, hình thành những "chi

bộ họ" , thậm chí "đảng ủy họ" ...

b ) Tư tưởng "dĩ hòa vi quý ", "mũ ni che tai"... Xu

hướng này có trong không ít đảng viên. Họ quan niệm

đơn giản "một sự nhịn chín sự lành" , "chín bỏ làm

mười" , nên họ ngại va chạm, ngại đấu tranh . Cộng với

tư tưởng họ hàng, anh em và bị ràng buộc bởi nhiều

mối quan hệ thân quen, làng xóm khác, xu hướng trên

vô hình trung trở thành miếng đất tốt cho các loại tư

tưởng không tốt khác phát triển .

c ) Tư tưởng ngại làm công tác đảng và công tác

đoàn thể. Mấy năm nay, tư tưởng này ngày càng bộc

lộ rõ nét. Óc thực dụng , quan niệm" nhất kinh tế " và

"chạy đua kinh tế " đã chi phối khá nặng đảng viên ở

nông thôn . Họ chỉ muốn làm công tác quản lý kinh tế ,

quản lý chính quyền , từ chối khi được phân công phụ

trách công tác đảng, công tác đoàn thể . "Lính ủy ban

hơn "quan " đoàn thể", " đảng gần công văn, hợp tác

xã gần tiền gần thóc" ... đã trở thành tâm lý và hành

động của không ít đảng viên, thậm chí cả các cấp ủy

viên .

d) Sự khác biệt về tư tưởng giữa các thế hệ và các

lớp đảng viên . Theo tôi , có thể xem đây là mâu thuẫn

về tư tưởng giữa các thế hệ - số đảng viên trẻ đương

chức và số đảng viên là cán bộ hưu , tuổi cao . Số trẻ

hàng hải làm việc thì do " e ngại lớp đảng viên cha

anh" , nên " thứ nhất ngồi ỳ , thứ nhì lặng thinh" , không
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dám nói . Số cao tuổi , từng trải , nói được nhưng " lực

bất tòng tâm " không còn sức để làm . Giữa hai lớp trẻ

và già có thể có ấn tượng không lành mạnh về nhau ,

thậm chí nghi ngại nhau. Tình hình này khiến cho sức

mạnh chính trị của tổ chức đảng bị hạn chế , không

phát huy được. Ngoài ra , không thể không kể đến tâm

tư , tâm trạng băn khoăn , lo láng về những hiện tượng

tiêu cực trong xã hội , thậm chí bi quan , chán nản, cảm

thấy bất lực , không tin có thể giải quyết những vấn

đề kinh tế - xã hội hiện nay . Tư tưởng công thần , địa

vị , bảo thủ , không tin lớp trẻ ở một bộ phận đảng viên

tuổi cao ở không ít nơi cũng đang là nguyên nhân dẫn

đến các vụ lộn xộn , kiện cáo , gây không ít khó khăn

cho cơ sở .

4 - Chất lượng và uy tin đảng viên : Năm 1991 , điều

tra 20 xã thuộc 5 huyện ngoại thành Hà nội, thấy : số

đảng viên giữ được vai trò tiền phong gương mẫu là

40 % ; số đảng viên là bí thư đảng ủy thật sự có năng

lực và uy tín là 24,5 % . Khảo sát 246 tổ chức cơ sở

đảng ở 24 huyện của Nghệ tĩnh (cũ ) có tới 3875 đảng

viên (chiếm 82 % số đảng viên được khảo sát ) nợ dậy

dưa sản phẩm của hợp tác xã. Trong 253 đảng viên

của xã Điện thọ (Điện bàn , Quảng nam - Đà nẵng ) ,

số đảng viên tiền phong gương mẫu chỉ chiếm 26,4 % ,

số còn hạn chế là 64,6% . Ở huyện Tuy hòa (Phú yên ),

số đảng viên phát huy được vai trò tiền phong gương

mẫu chỉ có 37,9%. TạiLâm đồng , số đảng viên thuộc

loại này chỉ có 30 %, còn 60 % là đảng viên còn hạn

chế . Ở xã Tân ấn ( Ngọc hiển , Minh hái ), loại A : 38 %.

Như vậy , hiện nay ở nông thôn , chỉ có khoảng 30 %

số đảng viên thật sự phát huy được vai trò và tác

dụng ; 50% là đảng viên "trungbình " (không hơn quần

chúng bình thường) ; số còn lại là đảng viên phải xử

lý dưới nhiều hình thức .

II - GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

Để giải quyết tình hình trên , trước mắt tôi thấy , cần

làm tốt mấy việc sau :

1 - Xác định rõ tiêu chuẩn đảng viên phù hợp với

thực tế ở nông thôn

Trên cơ sở những quy định trong Điều lệ Đảng về

tư cách đảng viên, cần thống nhất xây dựng những

tiêu chuẩn cụ thể về tư cách đảng viên ở các khu vực,

trong đó có nông thôn . Một số nơi đã cụ thể hóa Điều

lệ Đảng , để ra tiêu chuẩn cụ thể của đảng viên phù

hợp với thực tế địa phương và bước đầu tỏ ra có hiệu

quả tốt, Chẳng hạn , huyện Hoài đức (Hà tây ) quy định

ba yêu cầu về tư cách đảng viên ở nông thôn như sau :

1 - Đối với bản thân : sinh hoạt đảng đầy đủ , có công

tác cụ thể ; 2 - Đối với gia đình : không nợ sản phẩm

hợp tác xã , là " gia đình văn hóamới" ; 3 - Đối với xã

hội : nêu gương, không vi phạm pháp luật .

C 2 - Làm tốt cộng tác bồi dưỡng đảng viên

Do đội ngũ đảng viên ở nông thôn không đồng nhất

về nhiều mạt ( tuổi tác , trình độ , năng lực, nhận thức ,

mức sống...), nên việc bồi dưỡng rất khó khăn và phức

tạp . Vả lại , sự khác biệt về trình độ , phong tục tập

quán giữa các vùng khác nhau ở nông thôn , cũng đặt

ra những vấn đề cần suy nghĩ để có biện pháp và tổ

chức phù hợp . Bởi vậy, tôi nghĩ : các cấp ủy đảng cần

chú ý phân loại đối tượng (đảng viên trẻ, đảng viên là

cán bộ hưu trí , mất sức), xem trọng đặc thù vùng

( vùng núi , vùng công giáo ... ) , để xây dựng chương

trình , nội dung và phương pháp bồi dưỡng cần thiết ,

tất nhiên phải dựa trên cơ sở các chương trình và quy

định chung của trung ương .

Nét chung nhất trong việc bồi dưỡng đảng viên là

giúp họ xác định được họ là người đại diện lợi ích và

lập trường của giai cấp công nhân ở nông thôn , cụ thể

là ở xóm, ấp , bản làng - nơi họ hoạt động và sinh

sống ; giúp họ thể hiện rõ phẩm chất và năng lực trong

việc xây dựng hợp tác xã và xây dựng nông thôn mới,

cụ thể là thực hiện tốt "Nghị quyết 10 " của Bộ chính

trị ( khóa VI) về đổi mới cơ chế quản lý nông nghiệp ,

coi đó là thước đo phẩm chất, tư cách đảng viên .

Cùng với các vấn đề chung, cần bồi dưỡng đảng

viên theo các chuyên để như sản xuất kinh doanh giỏi ,

xóa đói giảm nghèo , đưa tiến bộ kỹ thuật vào nông

nghiệp , khác phục mê tín , dị đoan , thực hiện kế hoạch

hóa gia đình , chăm sóc người cao tuổi, v.v. , phù hợp

với từng đối tượng , từng giai đoạn, ở từng vùng cụ

thể . Điều đặc biệt cần lưu ý là đưa việc bồi dưỡng vào

nền nếp, thật sự có chất lượng và hình thức linh hoạt.

Các cấp ủy đảng cố gắng bảo đảm cho đảng viên

được thông tin nhanh , thống nhất và chính xác . Kinh

nghiệm của Tỉnh ủy Nghệ an , Quảng ninh cho thấy :
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Điều tra

việc hàng tháng phát hành xuống tận chi bộ cuốn

"Thông tin nội bộ " (do tỉnh ủy soạn thảo ) đã đem lại

kết quả tốt.

3 - Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổchức

cơsở đảng, chú trọng kiện toàn chi bộ nông thôn

a) Đối với tổchức cơsở đảng . Các huyện ủy, thị ủy

chỉ đạo chặt chẽ các tổ chức cơ sở đảng thực hiện

đúng quy định của trung ương về quy chế làm việc

của các cơ sở đảng ở nông thôn ; rà soát, phân loại và

giúp đỡ kịp thời về mọi mặt cho các tổ chức cơ sở

đảng để họ nâng dần trình độ đồngđều và xứng đáng

là tổ chức lãnh đạo ở cơ sở .

b) Đối với chi bộ . Các cấp ủy, đặc biệt là các đảng

ủy cơ sở, hướng vào làm tốt mấy việc sau :

- Kiện toàn , bồi dưỡng đội ngũ bí thư chi bộ : Bố

trí đảng viên thạo việc nhất, có uy tín nhất và có điều

kiện thuận lợi nhất làm bí thư ; có kế hoạch bồi dưỡng

họ về mọi mặt, nhất là về kiến thức sản xuất kinh

doanh , về nghiệp vụ công tác đảng ...

- Xây dựng mô hình chi bộ đa dạng , phù hợp với địa

bàn , đối tượng đảng viên và ngành nghề.

+ Về quy mô : mỗi chi bộ có từ 10 đến 15 đảng viên,

phụ trách từ 120 đến 130 hộ gia đình là phù hợp nhất.

+ Về loại hình : Có thể tổ chức theo đội sản xuất ,

theo địa bàn thôn , xóm, theo ngành nghề và theo đối

tượng đảng viên . Kinh nghiệm một số nơi cho thấy,

sự đa dạng và linh hoạt của các loại hình chi bộ sẽ

bảo đảm cho chi bộ hoạt động có hiệu quả, hạn chế

được những mặt tiêu cực trong công tác đảng ở nông

thôn (như mâu thuẫn giữa các thế hệ đảng viên, "chỉ

bộ họ" ...) , chủ động được việc phân bố đảng viên và

khác phục dần những "điểm tráng" ở nông thôn (nhất

là vùng núi , vùng công giáo ).

- Đổi mới nội dung và phương thức sinh hoạt . Qua

tổng kết tôi thấy, sinh hoạt chi bộ có thể gồm hai

dạng : sinh hoạt nội bộ và sinh hoạt chuyên đề . Trong

sinh hoạt nội bộ , đảng viên bàn những vấn đề thuộc

nội bộ đảng (như vấn đề lãnh đạo chính trị, công tác

tổ chức , phê bình và tự phê bình , kiểm tra đảng viên) .

Trong sinh hoạt chuyên đề , đảng viên bàn những vấn

để chuyên , chẳng hạn : đảng viên làm kinh tế gia

đình ; giúp đỡ đảng viên có khó khăn ; kinh nghiệm

sản xuất, kinh doanh ... Như kinh nghiệm xã Thiện

hung (Lộc ninh , Sông bé) cho thấy, kết hợp tốt hai

mặt này, sinh hoạt chi bộ sẽ phong phủ , thiết thực và

hiệu quả hơn .

- Phân công và quản lý đảng viên : Mỗi đảng viên

phải có chức trách rõ ràng , công việc cụ thể . Không

để một đảng viên nào đứng ngoài sự quản lý của tổ

chức, của tập thể , trực tiếp là chi bộ , về các mặt tư

tưởng, công tác, sinh hoạt và các mối quan hệ xã hội

khác ; có chế độ kiểm tra đột xuất và thường xuyên .

4 - Kiên quyết sàng lọc đội ngũ đảng viên một cách

thường xuyên , có bước đi vững chắc và thiết thực. Tổ

chức đảng, trước hết là chi bộ, phải dựa vào kết quả

thực hiện nghị quyết, chủ trương của đảng trên mỗi

công việc cụ thể của đảng viên , đồng thời phải xem

xét mối quan hệ giữa đảng viên với gia đình họ , với

xóm ấp nơi họ cư trú và hoạt động. Bằng mọi biện

pháp , từ đánh giá , phân loại nội bộ đến lấy ý kiến tin

nhiệm của những người ngoài đảng, để tiến hành phân

tích chất lượng, có biện pháp giáo dục và xử lý kịp

thời theo Điều lệ Đảng . Để hạn chế tính cục bộ , dòng

ho,nenang , né tránh , việc sàng lọc đội ngũ đảng viên

cần được tiến hành đồng bộ từ trong đảng, trong chính

quyền tới ngoài xã hội , với sự chỉ đạo chặt chẽ từ trên

xuống dưới.

?

5 - Phát triển Đảng là một yêu cầu thiết thực và cấp

bách

Việc phát triển Đảng ở nông thôn phải gắn chặt với

việc quy hoạch đội ngũ cán bộ cơ sở. Đây chính là

nguồn cung cấp những nhân tố mới để Đảng có thể

phát triển lực lượng và đồng thời, có điều kiện thực

hiện tốt công tác tổ chức cán bộ củamình . Các tổ chức

đảng cần chăm lo xây dựng và lãnh đạo Đoàn thanh

niên, coi việc xây dựng Đoàn thanh niên là một bộ

phận của công tác xây dựng Đảng . Điều quan trọng ở

đây là , phải có sự chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy

đảng, sự phối hợp đồng bộ của các cấp chính quyền

và các đoàn thể . Có như vậy mới xây dựng được quy

hoạch, kế hoạch cụ thể , và công tác phát triển Đảng

mới gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị , với

công tác cán bộ, mới có thể hạn chế có hiệu quả

những xu hướng tư tưởng cục bộ , dòng họ, làng xóm ,

đố kị ở nông thôn hiện nay ,
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Sinh hoạt tư tưởng

K

HÔNG ít người bảo ông H là

"hâm " . Hâm vì mấy lẽ như thế

này :

Thứ nhất, ông là cánbộ cao cấp, tiêu

chuẩn nhà ở , tối thiểu được 50m2. Cơ

quan ông thực hiện rất đúng chính

sách . Họ bố trí cho ông ở cả tầng hai

(3 phòng với tổng diện tích 55m ’) của

một biệt thự nho nhỏ ngay giữa trung

tâm thành phố . Thế mà ông "không

chịu " . Ông bảo , tôi có mỗi một mình ,

vợ làm ruộng ở quê, hai đứa con thì

đứa lớn công tác trong thành phố Hồ

Chí Minh , đứa bé đang học đại học ở

nước ngoài , ở rộng chỉ tốn công quét

nhà. Mọi người cứ tưởng ông nói đùa.

Nhưng không , ông nói thật. Khi biết

ông nói thật không ít người khuyên :

Anh cử nhân đi. Tiêu chuẩn của anh

chứ có phải anh cướp giật của ai đâu

mà sợ . Khi nào về hưu anh đón chị ra

ở cho vui , " con nuôi cha không bằng

bà nuôi ông" . Còn nếu như anh muốn

về quê " vui thú điền viên " thì lúc đó

"đẩy đi" lấy vài chục "cây" dung

dưỡng tuổi già . Nghe những lời như

thế, ông biết là họ khuyên ông chân

thành . Nhưng ông chỉ cười. Và , tất

nhiên là ông không nghe theo họ . Thế

là cơ quan đành phải bố trí cho ông

một phòng 18m ” trong khu tập thể .

Thấy thế , không ít người bảo ông

"hâm " ; người ý tứ hơn thì cũng bảo

"thần kinh ông không bình thường" !

Thứ hai, ông có tiêu chuẩn được

dùng xe ôtô riêng . Là thủ trưởng ; lại

là thủ trưởng của một ngành đang làm

ăn phát đạt nên người ta trang bị cho

ông một chiếc xe sang trọng lắm. Tất

nhiên phải là xe đời mới, có hệ thống

đóng mở cửa tự động, có kính đổi

màu , có ra -đi- ô cát-xét, có máy điều

hòa nóng lạnh và sản xuất tại một

nước tư bản nổi tiếng chứ không phải

là xe La- đa hoặc Von -ga là những thứ .

đã được xếp vào loại "đồ cổ" . Thế

nhưng , ông không nhận . Ông vẫn đi

chiếc xe Von-ga "đồ cổ " với lý do : nó

đang còn tốt. Thế là người ta lại bảo .

ông "hâm" . Ông còn "hâm " hơn nữa

vì ông chỉ sử dụng xe mỗi khi phải đi

công vụ hoặc về quê thăm bà xã , nhất

quyết không để xe đưa, đón . Ông bảo ,

nhà ông chỉ ở cách cơ quan có gần một

cây số, đằngnào ông cũng phải tập thể

dục , hằng ngày cứ đi bộ như thế ông

cảm thấy mình khỏe ra . Cái lý ấy nghe

có sức thuyết phục lắm . Song , dù sao

cũng có không ítngười vẫn cứ bảo ông

"hâm" !

Thứba, ông là cán bộ cao cấp đương

chức ở một ngành mà theo cách đánh

giá của xã hội thời nay thì đó là một

THÂM " ! !

NGUYỄN TIẾN

trong những ngành có nhiều "mẫu "

nhất . Trong cơ chế thị trường , với

cương vị của ông hiện tại thì cứ việc

mà "tọa hưởng kỳ thành " . Có nghĩa là,

ông cứ việc ngồi đấy , tài lộc sẽ tự

nhiên ập đến . Những người thức thời

một chút chắc sẽ ý thức rất rõ về điều

đỏ . Và đương nhiên họ phải tìm mọi

cách để giữ cho chiếc ghế của mình

khỏi bị lung lay . Thế nhưng ông H

không làm như vậy . Ông mới 58 tuổi ;

sức khỏe còn tốt ; năng lực, kinh

nghiệm công tác cũng như uy tín của

ông đều vượt mức yêu cầu . Thế mà,

dùng một cái, ông xin thôi quản lý để

nhường ghế cho một cán bộ cấp phó

thua ông hàng chục tuổi . Mọi người

chất vấn : " Vì sao anh làm như thế ?" ,

" Có sức ép nào đối với anh không ?" .

Ông trả lời : Không có sức ép nào cả

và ông làm việc đó là hoàn toàn tự

nguyện bởi vì ông đã đào tạo , bồi

dưỡng được một người kế nhiệm xứng

đáng . Những người bỏ bã thì nói

thẳng : "Sao anh dại thế. Người ta chỉ

nhường nhau nghĩa vụ , chứ có ai

nhường nhau quyền lợi bao giờ" . Ông

thành thật trả lời : Nếu ai cũng nhưvậy

thì cán bộ trẻ làm sao có điều kiện để

phát triển . Trong công tác cán bộ , lúc

nào ta cũng khuyên cán bộ trẻ "hãy

yên tâm , hãy kiên trì chờ người giữ

trọng trách về hưu " thì... ôi thôi, đến

lúc đó họ đã vung phí hết cả nhiệt tình

và sự sôi nổi. Đúng là ông chân thành

và trung thực. Song khốn thay, sự chân

thành và trung thực ấy lại bị không ít

người coi đó là biểu hiện của trạng

thái "thần kinh không bình thường" .

Thế đấy !

Thứ tư , vừa rồi khi tròn 60 tuổi , ông

đệ đơn xin về hưu . Đề nghị của ông

được cấp trên chấp nhận . Vì có nhiều

công lao nên cơ quan cho ông đặc cách

được hưởng thời gian "nghỉ chếđộ" là

ba năm . Có nghĩa là trong ba năm ấy

ông không phải làm việc nhung mọi

chế độ , quyền lợi, ông vẫn được hưởng

nhưmột cán bộ đương chức. Ông cảm

ơn cơ quan nhưng đề nghị cơ quan cứ

thực hiện đúng chính sách của Nhà

nước quy định . Mọi người lại được

một phen ngạc nhiên . Và rồi còn ngạc

nhiên hơn nữa là ông quyết định trả lại

cơ quan cả căn hộ 18m đã từng gắn

bó với ông trong nhiều năm đương

nhiệm . Ông bảo về hưu ông thích sống

ở nông thôn cho yên tĩnh và thoáng

đăng , Ràng ở quê, ông đã có "nhà

ngói, câymít" đầy đủ cả rồi, giữ thêm

căn hộ 18m ấy làm gì cho mệt. Ông

còn vui vẻ kể cho mọi người nghe về

kế hoạch làm VAC. Ông mời anh chị

em trong cơ quan thỉnh thoảng về quê

ông chơi. Ông hứa sẽ mời họ ăn thịt gà

và trái cây mệt nghỉ.

Rất nhiều người hiểu ông, kính

trọng ông và thương ông. Nhung vẫn

còn không ít người bảo ông là "hâm ",

là "chậpmạch" .

XIN CÓ MẤY LỜI BÌNH :

Người mà tôi nêu trong bài báo nhỏ

này tôi đã có dịp hân hạnh quen biết

từ lâu. Trước những hành động của

ông, người ta bảo ông "hâm " cũng

phần nào có lý bởi vì thời nay ít người

làm như thế lắm. Song tôi lại nghĩ

khác : Nếu mọi người đều "hâm " như

ông thì đạo đức xã hội ta đẹp lắm, cao

quý lắm, chí ít nó cũng không đến nỗi

như hiện nay.
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ĐỌC SÁCH

MÔ HÌNH

"KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

XÃ HỘI" CỦA CHLB ĐỨC

TRỊNH NGỌC LINH

Tháng 12-1992 , Nxb Sự thật cho ra mát bạn đọc cuốn

sách Nền kinh tế thị trường xã hội - một chế độ kinh

tế cho các nước đang phát triển . Đây là bản dịch cuốn

sách tiếng Anh do một số nhà kinh tế Đức biên soạn ,

nhằm giới thiệu cơ chế "kinh tế thị trường xã hội" CHLB

Đức. Sau đây là một số nét chính của cuốn sách ( 1 ) .

Cosở lý luận

Ơ sở lý luận của kinh tế thị trường xã hội Đức bát

nguồn từ tư tưởng kinh tế tự do mới của phái

Phơ-ran- phuốc . Phái này vừa phê phán lối quản lý tập

trung , vừa không tán thành mô hình kinh tế thị trường

tự do vô chính phủ của kinh tế học cổ điển . Họ chủ

trương : nhà nước có trách nhiệm thiết lập một nền

kinh tế hoạt động tự do, nhưng có trật tự , trong đó ,

mỗi người dân đều có phần đóng góp tích cực của

mình . Đó là tư tưởng cơ bản làm nền tảng cho chính

sách kinh tế của CHLB Đức từ sau chiến tranh thế

giới thứ hai .

Cái gọi là "kinh tế thị trường xã hội" , thực chất là

kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa có sự điều hành

của nhà nước với các đặc trưng : sở hữu tư nhân về

tư liệu sản xuất ; bảo đảm cạnh tranh tự do, hoạt động

kinh tế tự do ; cố gắng tối đa để cho thị trường điều

tiết hoạt động kinh tế ; lúc cần thiết, nhằm bảo đảm

an toàn xã hội , công bằng xã hội và tiến bộ xã hội ,

nhà nước có thể can thiệp để thiết lập và bảo vệ trật

tự bình thường, giúp cho thị trường hoạt động thuận

lợi.

Theo nhà kinh tế Đức G.Gut-man, ở CHLB Đức,

kinh tế thị trường xã hội là mô hình kinh tế mà trong

đó nguyên tác tự do và nguyên tắc công bằng xã hội

được kết hợp chặt chẽ với nhau hướng vào các mục

tiêu : 1 - Khuyến khích tối đa sáng kiến cá nhân ; 2 -

Cố gắng tối đa thực hiện công bằng xã hội , xóa bỏ

tình trạng nghèo khổ của một bộ phận dân cư , hạn chế

lạm phát và thất nghiệp . Trong kinh tế thị trưởng xã

hội , theo nhà kinh tế Đức H.A -ren , chính sách xã hội

có ý nghĩa cực kỳ to lớn . Nó biểu hiện ở chỗ : nâng

cao mức sống của các nhóm dân cư có mức thu nhập

thấp nhất, bảo đảmđời sống cho tất cả các thành viên

trong xã hội , giúp họ thoát khỏi khó khăn về kinh tế

và đau khổ do những rủi ro trong cuộc sống gây nên .

Con đường để đạt các mục tiêu nói trên là : ra sức tăng

trưởng kinh tế , cố gắng phân phối công bảng, thực

hiện bảo hiểm xã hội và phúc lợi công cộng.

Tại CHLB Đức, kinh tế thị trường xã hội được quan

niệm trên sáu tiêu chuẩn sau đây : 1 - quyền tự do cả

nhân trong hoạt động kinh tế ; 2 - công bằng xã hội ;

3 - ổn định kinh tế xã hội ; 4 - tăng trưởng liên tục ;

5 - cơ cấu hợp lý trên các mạt : kinh tế , kỹ thuật, lao

động ; 6 - cạnh tranh bình đảng .

Trong mô hình kinh tế thị trường tự do , nhà nước

chỉ can thiệp ở mức thấp nhất, thậm chí để cho nền

kinh tế tự thân vận động . Trong kinh tế thị trường xã

hội, tuy cơ chế thị trường vẫn điều tiết các hoạt động

kinh tế, nhưng nhà nước nắm lấy cơ chế ấy , vận hành

cơ chế ấy theo quy luật của thị trường. Sự điều hành

của nhà nước tập trung ở các mặt : 1 - xác định những

quy tắc về cạnh tranh , đôn đốc các chủ thể kinh tế

tuân theo pháp luật ; 2 - thông qua việc điều chỉnh

chính sách để tác động đến các hoạt động kinh tế của

xí nghiệp và cá nhân ; 3 - trực tiếp đầu tư vào các

công trình công cộng, công trình cơ sở ; góp cổ phần

vào những xí nghiệp có tầm quan trọng đối với quốc

kế dân sinh , mức cổ phần phải đủ mạnh để khống chế

các xí nghiệp đó ; 4 - vận dụng chế độ bảo đảm xã

hội và đòn bẩy tài chính của chính phủ để điều chỉnh

những hậu quả tiêu cực trong cạnh tranh, như thực

hiện các biện pháp hạn chế hiện tượng thất nghiệp do

thay đổi cơ cấu ngành kinh tế, hạn chế thu nhập quá

chênh lệch giữa các khu vực ; 5 - quản lý giá cả một

số mặt hàng quan trọng , như việc cùng với các thành

( 1 ) Để viết bài này , chúng tôi có tham khảo một số tài liệu của

nước khác .
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viên khác của EC bàn định giá sữa và giá lương thực ;

6 - nhà nước cho phép cá nhân tự do lựa chọn ngành

nghề và hoạt động kinh doanh, nhưng đòi hỏi cá nhân

làm tròn nghĩa vụ đối với nhà nước và xã hội. Đó cũng

là những nét khác biệt giữa cơ chế kinh tế thị trường

xã hội với cơ chế kinh tế kế hoạch .

Trong sáu điều nói trên , cạnh tranh tự do có ý nghĩa

quan trọng hàng đầu . Có thể nói cạnh tranh tự do và

bình đảng là nội hàm cơ bản của kinh tế thị trường xã

hội . Bằng cạnh tranh , người ta có thể giành được cơ

hội trong làm ăn, thực hiện được dân chủ trong kinh

tế , đạt được sự cân đối và đồng bộ trong kinh tế xã

hội . Vì vậy , từ những năm 50, Đức đã thành lập cơ

quan các-ten liên bang và các chi nhánh , coi đó là tòa

án kinh tế có chức trách giữ gìn trật tự cạnh tranh tự

do trong cả nước . Nhà nước còn ban hành luật chống

độc quyền , ngăn ngừa một số xí nghiệp lớn thỏa thuận

ngầm với nhau về giá cả để chi phối thị trường, ảnh

hưởng đến cạnh tranh tự do...

Giá cả là yếu tố quan trọng nhất của cạnh tranh

trên thị trường. Tại CHLB Đức, có sự phân biệt rất rõ

giữa vai trò của nhà nước và vai trò của thị trường đối

với sự hình thành giá cả và việc quản lý giá cả . Nói

chung, giá hàng công nghiệp được hình thành tự do

trong cạnh tranh , vai trò quản lý của nhà nước không

có gì nhiều. Việc nhà nước quản lý giá cả chủ yếu

theo hướng : bảo đảm mức giá cả được ổn định trong

phạm vi toàn cục. Xuất phát từ mục tiêu đó , nhà nước

tập trung làm tốt hai việc lớn : 1 - Ban hành luật, trong

đó quy định rõ những gì mà nhà nước khuyến khích

và bảo vệ , những gì nghiêm cấm và hạn chế ; hướng

các xí nghiệp đem hết sức mình để hạ giá thành và

bảo đảm chất lượng hàng hóa ; 2 - Khi cần, kịp thời

can thiệp và điều tiết giá cả (Theo thống kê, khoảng

30 đến 40% số 800 - 1000 mặt hàng và dịch vụ nằm

trong chỉ số tiêu dùng hàng ngày của cư dân, có sự

can thiệp ở mức độ khác nhau của nhà nước) .

Nhà nước còn điều hành , quản lý kinh tế thông qua

ngân hàng. Ngân hàng liên bang có chức năng phát

hành đồng tiền và bảo vệ sự ổn định giá trị đồng tiền ,

tạo môi trường kinh tế thuận lợi và ổn định cho các xí

nghiệp hoạt động. Ngân hàng liên bang là một cơ quan

độc lập . Mặc dù cổ phần của ngân hàng là của liên

bang, nhưng chính phủ và quốc hội đều không có

quyền gì đối với ngân hàng liên bang . Ngân hàng

quyết định lượng tiền phát hành, quyết định lãi suất,

quyết định mức dự trữ tối thiểu của các đơn vị tín

dụng. Nhờ ngân hàng này hoạt động độc lập, nên

trong hơn 40 năm qua, mặc dù không khí chính trị xã

hội nhiều lúc thang trầm , đồng mác ít bị dao động và

giá trị ngày càng cao , nhà nước khống chế được lạm

phát, kinh tế phát triển thuận lợi .

Trong các cơ quan chính phủ , bộ kinh tế và bộ tài

chính giữ vai trò chủ yếu trong quản lý kinh tế. Trước

ngày thống nhất hai nước Đức, Tây Đức có 17 bộ , thì

sau ngày đó , cũng chỉ có 20 bộ . Cơ quan nhà nước

gọn nhẹ và có hiệu lực .

Về chế độ thu thuế, CHLB Đức thực hiện thu ở ba

cấp : liên bang thu 47,1% ; bang thu 35,3% ; khu (dưới

bang ) thu 13,7%. Ngoài ra , CHLB Đức còn có 3,9%

thuế thu đóng cho ngân sách EC ; khoản thuế này chủ

yếu là lấy từ thuế hải quan , thuế phụ thu của hải quan

đối với hàng nông sản nhập khẩu , thuế giá trị gia tăng

và thuế tổng sản phẩm quốc dân (của mỗi nước thành

viên ). Trong những năm 1960 - 1989 , bình quân thuế

chiếm 24% tổng sản phẩm quốc dân (năm 1990 :

22,7%, đạt 2425,5 tỉ mác). Năm 1969, chi ngân sách

và chi bảo hiểm xã hội của cả ba cấp chiếm 39% tổng

sản phẩm quốc dân ; năm 1982 : 50,1 % ; năm 1989 :

giảm xuống còn 45,3% ; năm 1991 ( sau ngày thống

nhất) : 49%. Trong toàn bộ khoản chi của nhà nước,

chi ngân sách của chính phủ chiếm 2/3 , chi bảo hiểm

xã hội 1/3 . Trong bảo hiểm xã hội , có bảo hiểm thất

nghiệp (mỗi công nhân thất nghiệp được trợ cấp một

khoản bàng 63% tiền lương nếu chưa có con và bằng

69% nếu có từ một con trở lên ) . Trong phúc lợi xã hội

có trợ cấp xã hội (mỗi người dân không có ai nương

tựa để sinh sống, được trợ cấp hàng tháng 350 mác) .

Nhà nước trực tiếp nắm giữ cổ phần những xí

nghiệp thuộc các ngành không sinh lợi hoặc không

thể lấy sinh lợi làm mục đích , như giao thông công

cộng, bưu chính . Nhà nước tham gia cổ phần những

ngành ; ngân hàng , giao thông vận tải, nghiên cứu

khoa học, quỹ viện trợ các nước đang phát triển ,

đường sát, bưu chính . Hai ngành sau cùng này, liên

bang góp vốn lớn nhất. Đến cuối năm 1990 , chính phủ
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liên bang chỉ trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia cổ phần

ở 411 công ty (với mức cổ phần tham gia ở mỗi công

ty ít nhất là 25%, khoảng 100000 mác) . Luật pháp quy

định : Ai năm 25% cổ phần trở lên, có quyền phủ

quyết trong đại hội cổ đông. Ai nắm từ 51% trở lên,

giám đốc xí nghiệp phải trình báo với người đó mọi

quyết định quan trọng của xí nghiệp . Ai năm 75% cổ

phần thì có toàn quyền quyếtđịnh về sản xuất và kinh

doanh của xí nghiệp .

Một số nhà kinh tế trên thế giới cho rằng , vâng , mô

hình kinh tế Đức là có hiệu quả. Nhưng đó là đối với

Đức, một nước tư bản công nghiệp tiên tiến đã phát

triển hàng trăm năm nay rồi. Và ở Đức vẫn còn những

vấn đề kinh tế xã hội nhức nhối . Chẳng hạn nên kinh

tế vẫn có những biến động mang tính chất chu kỳ ;

nạn lạm phát có lúc lên cao ; các tập đoàn tư bản lớn

hoạt động lũng đoạn, gây ảnh hưởng xấu đến cạnh

tranh ; cạnh tranh quá mức dẫn đến cá lớn nuốt cá bé ,

dẫn đến tình trạng phân phối tài nguyên không hợp lý

hoặc sử dụng không đúng , khai thác quá đáng, dẫn

đến phân cực xã hội thái quá ; một số cơ quan nhà

Cuộc cách mạng...

(Tiếp theo trang 26)

làm phải hết sức công phu, dựa

vào chính quyền xã để lập và

hoàn thiện bản đồ địa chính , kiểm

tra lại quỹ đất và diện tích đất của

từng hộ đang canh tác, điều chỉnh

lại những trường hợp bất hợp lý ,

và sau khi phương án đã được

nhân dân trong xã thông qua và

chính quyền cấp trên chấp nhận,

thì chính quyền xã sẽ cấp giấy

chứng nhận quyền sở hữu đất cho

từng hộ nông dân .

Trong quá trình điều chỉnh

quan hệ về đất đai , cần có những

bước trung gian . Việc giao quyền

sử dụng ruộng đất ổn định lâu dài

phải chăng là một bước chuyển

tiếp để tiến tới giao quyền sở hữu

ruộng đất cho nông dân ? Việc

nước lợi dụng chức năng can thiệp để kiếm lợi cho

mình hoặc làm lợi cho các tập đoàn tư bản lớn . Nước

Đức được tiếng giàu có nhưng viện trợ cho các nước

đang phát triển lại ít ỏi, nhỏ giọt, thấp hơn nhiều so

với mức quy định của Liên hợp quốc.

Trong thời đại giao lưu kinh tế , chúng ta cần mở

rộng việc nghiên cứu , tham khảo những kinh nghiệm

của các nước khác, học tập những gì có lợi cho chúng

ta . Cần thấy rằng , nhà nước tư sản cũng giống như

mọi nhà nước khác, ngoài chức năng thống trị giai

cấp , còn phải thực hiện chức năng xã hội. Điều này

gắn liền với lợi ích của quốc gia - dân tộc mà nhà nước

là đại diện . Theo Ăng- ghen , chức năng thống trị giai

cấp , chỉ có thể duy trì chừng nào nó làm được chức

năng xã hội . Vì vậy, ngoài lợi ích của giai cấp tư sản

là tối cao, là giới hạn, nhà nước tư sản phải bảo đảm

lợi ích tối thiểu của mọi thành viên xã hội, từ đó mới

bảo đảm cho nền sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển .

Xem ra, lợi ích tối thiểu đó rốt cuộc vẫn nằm trong

phạm trù lợi ích của giai cấp cầm quyền .

quy định mức hạn điền cũng vậy .

Căn cứ vào quan hệ giữa đất đai

và dân số ở từng vùng mà định

mức hạn điền tối đa cho từng

vùng , đồng thời để khác phục

tình trạng ruộng đất manh mún

cũng có thể quy định hạn mức

ruộng đất tối thiểu (nếu quy mô

ruộng đất dưới mức đó có thể

phải đóng thuế cao hơn ). Sau này ,

khi xã hội đã có thể bảo đảm

được công ăn việc làm cho mọi

người trên cơ sở phát triển công

nghiệp , thủ công nghiệp và dịch

vụ , thì có thể bãi bỏ mức hạn điển

tối đa . Ai có vốn, có năng lực sản

xuất, người đó có thể đưa hết sức

tập trung thâm canh, tăng năng

suất trên cơ sở tích tụ ruộng đất .

Quỹ đất dự phòng lúc đầu cho

đấu thẩu , về sau có thể chuyển

hẳn cho nông dân, không cần để

quỹ đất dự phòng nữa .

Trong quá trình chuyển sang

kinh tế thị trường, cần đề phòng

và khắc phục một số quan diểm

và khuynh hướng lệch lạc . Trước

hết đó là quan niệm giản đơn và

phiến diện, hiểu lầm thị trường

đồng nghĩa với tự do chủ nghĩa ,

ai muốn làm gì thì làm, không

biết kinh tế thị trường vận động

theo những con kênh bị chế ước

bởi hàng nghìn , hàng vạn điều

luật được quy định một cách

nghiêm ngặt . Đó còn là khuynh

hướng bảo thủ , cố trì hoãn việc

chuyển sang cơ chế thị trường ,

muốn duy trì bộ máy hợp tác xã

kiểu cũ . Đó còn là khuynh hướng

coi thường đặc điểm địa phương ,

đồng nhất nơi kinh tế thị trường

đã phát triển với nơi kinh tế thị

trường còn manh nha , muốn đưa

ngay đất đai vào cơ chế thị trường

trong khi điều kiện cần thiết chưa

có đủ .
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TƯ LIỆU LỊCH SỬ

ĐÔNG DƯƠNG

PHÁT HIỆN THÊM

MỘT BÀI BÁO NỮA CÓ

TÊN LÀ "ĐÔNG DƯƠNG "

CỦA ĐỒNG CHÍ

NGUYỄN ÁI QUỐC

Chúng ta đã biết, trong tập 1 Hồ Chí Minh Toàn tập ,

xuất bản năm 1980, có bài "Đông dương" của đồng chí

Nguyễn Ái Quốc, dịch từ bài đăng trên Tập san Chủ

nghĩa cộng sản (Cahiers du Communisme ) của Đảng

cộng sản Pháp số 14, tháng 4-1921 .

Năm 1990, giáo sư Đinh Xuân Lâm công bố trên Tạp

chiCộng sản (số 1-1990 ) bài "Đôngdương " thứ hai , dịch

từ bài đăng trên Tập san Chủ nghĩa cộng sản (Pháp ) số

15 , tháng 5-1921 .

Hai bài "Đông dương" nói trên của đồng chí Nguyễn

Ái Quốc sau khi công bố , đã được sự quan tâm , chủ ý

của đông đảo bạn đọc . Rất nhiều học giả đã đi sâu nghiên

cứu. Ở hai bài này chứa đựng những nội dung tư tưởng

và lý luận rất quan trọng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc

từ những năm 20, những nội dung mà thực tiễn cách

mạng Việt nam và thế giới sau này ngày càng chứng

minh là đúng đắn . Còn kẻ thù thì ngay lúc bấy giờ đã

thừa nhận : "Những dòng viết sau đây (tức trong bài

"Đông dương" ) thật cực kỳ nghiêm trọng và có thể có

những hậu quả to lớn , đáng để cho các nhà cầm quyền

phải quan tâm " ( 1 ) .

Năm 1991 , trên Tạp chí Cộng sản (số 3-1991 ) chúng

tôi đã giới thiệu một bài "Đông dương " nữa của đồng chí

Nguyễn Ái Quốc viết năm 1920 , đang trên báo Nhân đạo

(L’Humanité ) ngày 5-1-1920.

Gần đây , chúng tôi lại tìm được một bài báo của Bác

cũng lấy đầu đề là "Đông dương " , ký tên An Nam, viết

vào năm 1921. Bài này chưa được công bố trên báo chí

Pháp ; chúng tôi biết được là qua báo cáo của tên mật

thám Pháp Deveze đề ngày 17-5-1921 . Qua bài "Đông

dương" thứ tư này , chúng ta có thể thấy tài năng viết báo

sắc sảo của Bác . Với một giọngchâm biếm sâu cay , bàng

những dẫn chứng cụ thể đanh thép , tác giả tiếp tục tổ

cáo tội ác và thủ đoạn cai trị của bọn thực dân Pháp đối

với nhân dân Đông dương. Đồng thời , chúng ta cũng biết

thêm đồng chí Nguyễn Ái Quốc còn có bút danh là "An

Nam " .

Sau đây là toàn văn nội dung bài báo nói trên :

Trò hề cai trị .

Nam kỳ bị cai trị bởi một viên thống đốc do sắc lệnh

của Tổng thống nước Cộng hòa bổ nhiệm. Viên quan

chúc cao cấp ấy trong chức trách cao cả của mình, được

sự giúp đỡ của một hội đồng hỗn hợp , Hội đồng thuộc

địa , mà chức năng chủ yếu , quan trọng bậc nhất, không

nghi ngờgì, là hằng năm định ra ngân sách choxú thuộc

địa . Xin nói ngay rằng nguồn thu của ngân sách ấy là

dựa vào các khoản thuế trực thu hoặc gián thu do người

An nam nộp ; các khoản chi dự kiến trong ngân sách ấy

trên nguyên tắc (chứ không bao giờ trên thực tế ) phải do

người An nam thực hiện ; tóm lại , quyền lợi của người

An nam được giao phó cho một hội đồng thuộc địa . Thế

nhưng, cái Hội đồng thuộc địa quỷ hóa ấy lại bao gồm

nhiều người Pháp hơn là người An nam , 18 ủy viên hội

đồng là ngườiPháp trong đó 12 ủy viên được bầu ra và

6 ủy viên là đại biểu của các công ty khác nhau, của

Phòng thương mại, của Phòng canh nông , v.v. và 6 ủy

viên hội đồng là người An nam . Củ cho rằng lúc nào

cũng đủ mặt đi nữa thì 6 phiếu của người An nam có thể

nàochống lại 18 phiếu của người Pháp ? Vì thếmà viên

thống đốccủ việc ghi vào ngân sách tất cả những gì mà

ông ta thích , và ông ta tin chắc rằng các mục trong đó

đều đã được biểu quyết trước. Vả lại, đó cũng là điều

ông ta đã làm trong ba phần tư thời gian, và cũng chính

vì thế mà năm 1905 , ông quyền thống đốc U -tơ -rây , nay

là nghị sĩ Pháp ở Nam kỳ , đã tăng thuế điền thổ vốn đã

quá nặng, lên một trăm phần trăm . Việc tăng thuế này

đã làm cho ông U -tơ-rây trở thành bất tử trong trí nhớ

của người An nam , và đã làm cho các ủy viên hội đồng

người bản xứ chúng tôi phải nhất loạt từ chức. Cần gì,

U -tơ -rây thay luôn họ bằng những người khác mà ông ta

đích thân áp đặt cho các cử tri người An nam . Một trong

các tay chân của ông ta là viên quan cai trị Ma -xpê -rô

(tỉnh Biên hòa ) chẳng đã bắt giam tất cả cử tri của tỉnh

Biên hòa trước ngày bỏ phiếu đểngăn không cho họ tiếp

xúc với những người ủng củ đó sao ? Như vậy là người

ta đã đe dọa trùng phạt, buộc họ phải bầu cho ủng củ

viên của U -tơ -râylà Bùi ThếKhan , nhằm ngăn cản việc

đưa lại một ủy viên hội đồng đã từ chức là ông Hoài ,

người đã có lỗi là không làmtheoý muốn của U -tơ -rây.

Nước Cộng hòa Pháp có nghĩ rằng những lạm dụng

như vậy đã phạm nhân danh mình không ?

Và cải cơ quan quý hỏa ấy - Hội đồng thuộc địa Nam

kỳ - chẳng phải là một trò hề thực sự sao ?

Thưa ngài An-be Xa -rô , cha của những người An nam,

ngài đã hứa thực hiện những cải cách tự do có lợi cho

họ ! Ngài đã hứa thu nhận họ rộng rãi hơn vào việc quản

lý quyền lợi riêng của họ ! Đây chính là một dịp tốt để

ngài giữ lời hứa của mình.

Ngài còn tìm kiếm gì và chờ đợi gì nữa ?

AN NAM

Người sưu tầm và giới thiệu :

NGUYỄN XUÂN THÔNG

(Viện bảo tàng Hồ Chí Minh )

( 1 ) Báo cáo của Josselme, ngày 1-7-1921 gửi Thống sứ Guesde

ở Pa-ri .
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chế độ . Bởi vậy , lược

Mấy suy nghĩ về chiến lược phòng-anninh là chiếnlượccao

quốc phòng trong bối cảnh

quốc tế mới

Thiếu tướng BÙI PHAN KỲ *

IỆN nay nhiều nước đang tăng

H
cường binh bị , hiện đại hóa

quốc phòng, cố giành vị trí có lợi

trong " trật tự thế giớimới" đang

hình thành . Các giới đế quốc và

các thế lực bá quyền mưu toan

chớp thời cơ , mau lẹ khai thác

"khoảng trống chiến lược" sau sự

sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa

ở Đông Âu và Liên xô (trước đây) .

Trong tình hình đó , chúng ta không

thể không nêu cao cảnh giác , có kế

hoạch củng cố quốc phòng, chăm

lo giữ nước , bảo vệ bờ cõi, bảo vệ

công cuộc hòa bình phát triển của

nhân dân .

Để tạo nên sức mạnh giữ nước

trong giai đoạn mới, chẳng những

phải nắm chắc các quan điểm cơ

bản về quốc phòng toàn dân , an

ninh nhân dân , lực lượng vũ trang

nhân dân... mà còn phải nghiên

cứu kỹ bối cảnh và đối tượng mới,

đề ra mục tiêu giữ nước hiện

thực ... , có chính sách và biện pháp

khả thi, kể cả những giải pháp tình

thế để khắc phục các khó khăn

trước mát . Chiến lược quân sự để

chống xâm lược thì thời chiến hay

thời bình , lúc nào cũng phải có .

Nhưng chiến lược quốc phòng, lớn

hơn nữa, chiến lược quốc phòng an

ninh quốc gia, là vấn đề có ý nghĩa

quyết định , cần thống nhất về nhận

thức.

Phải chăng chiến lược quốc

phòng chỉ là chiến lược quân sự

theo nghĩa rộng ? Xưa nay phòng

thủ quốc gia bao giờ cũng bao gồm

cả hai mặt : giữ gìn lãnh thổ và

bảo vệ chế độ . Quốc gia nào ở một

thời điểm lịch sử nhất định , bao

giờ cũng tồn tại dưới một hình thái

kinh tế, chính trị và xã hội nhất

định, trong một thể chế nhất định .

Bảo vệ nền độc lập dân tộc cũng

đồng thời là bảo vệ quyền tự do

lựa chọn chế độ ; nước ngoài

không được áp đặt. Chiến đấu bảo

vệ Tổ quốc , lực lượng vũ trang

cũng đồng thời chiến đấu bảo vệ

chế độ đã tổ chức ra mình ; không

thể tách rời hai việc đó trong thực

tế . Huống chi ngày nay các thế lực

thù địch bên ngoài thường câu kết

rất chặt với các lực lượng phản

động bên trong .

Chống địch bên ngoài mà không

dẹp bọn phản động bên trong, hoặc

ngược lại , là không thể được. Bởi

vậy sự phân công nhiệm vụ giữa

quân đội và an ninh chỉ là tương

đối . Sự cố kết, cộng đồng trách

nhiệm, cùng nhau bảo vệ Tổ quốc,

bảo vệ chế độ là tuyệt đối .

Không thể phòng thủ quốc gia

mà lại không bảo vệ sự an toàn của

nhất để bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ

nghĩa . Nhưng nếu hiểu quốc

phòng - an ninh chỉ là bảo vệ Tổ

quốc về quân sự hoặc chính trị -

quân sự, thì chưa đủ .

Nhiều nước trên thế giới thường

đồng nhất khái niệm phòng thủ

với phòng ngự , mặt đối lập của

tiến công. Bởi vậy, nói đến phòng

thủ quốc gia người ta thường chỉ

nghĩ đến việc bài binh bố trận , có

hệ thống vật cản để chặn quân xâm

lược. Nhưng như lịch sử đã chứng

minh, tử Vạn lý trường thành,

chiến lũy Ma-gi -nô đến bức tường

Béc-lin ... , mọi thành lũy dù kiên

cổ đến đâu đều có thể bị chọc

thủng, nếu việc "bảo vệ tổng hợp"

bị suy yếu ở mặt này hay mặt khác .

Ông cha ta hiểu quốc phòng là

giữ nước với hàm nghĩa khá súc

tích . Những công trình vĩ đại như

thành Cổ loa, thành Tây độ cùng

hệ thống bố phòng nghiêm mật và

tổ chức quân sự lớn mạnh các thời

đó đã cho chúng ta bài học : phải

giữ nước cho toàn diện, cân đối ,

phải phòng ngừa bằng mọi cách,

mới giữ được nền độc lập dân tộc

và sự vẹn toàn lãnh thổ do ông cha

de lai.

Trần Hung Đạo nằm trên giường

bệnh được Trần Nhân Tông hỏikế

đã dạn lại : Thượng sách là khoan

thư sức dân làm kế sâu rễ bền gốc,

rồi đến vua tôi đồng lòng, cha con

hòa thuận, cả nước chung sức... Về

quân sự , Trần Hưng Đạo đã khái

quát hai tình huống lớn : giặc lướt

đến như lửa như gió thì dễ đánh .

Giặc làm theo cách "tằm ăn dâu ,

* Phó giáo sư, Viện nghiên cứu chiến

lược .
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không lấy của dân , không cần

thắng chóng " sẽ khó đánh hơn và

muốn thắng thì phải chọn dùng

tướng giỏi , đối đãi binh sĩ như cha

con , liệu thế như người đánh cờ .

Giặc cậy " trường trận " (đánh lớn ,

đánh rộng ), ta lấy "đoản binh "

(đánh nhỏ , đánh sâu ) mà chống

lại . Xem thế đủ biết các bậc "khai

quốc công thần " rất chú trọng các

biện pháp và chính sách kinh tế ,

chính trị , xã hội làm nền tảng cho

giải pháp quân sự. Đánh giặc,

không ngại kẻ đánh lớn bàng kẻ

"gậm dần" .

Thời chống thực dân , chính sách

cơ bản để giữ nước của Chủ tịch

Hồ Chí Minh là đại đoàn kết. Mục

tiêu chiến lược xuyên suốt là " diệt

giặc đói , giặc dốt và giặc ngoại

xâm ", lấy phong trào thi đua yêu

nước làm biện pháp chính . Bác căn

dặn : "Bộ đội chủ lực, bộ đội địa

phương và du kích không nên chỉ

biết đánh . Biết đánh là cái tốt,

nhưng chỉ biết đánh mà coi nhẹ

chính trị , kinh tế, tuyên truyền giáo

dục nhân dân, tức là chỉ biết có

một mặt, vì đánh không thể tách

rời được với chính trị và kinh tế .

Nếu chỉ biết đánh mà không nghĩ

đến kinh tế thì khi hết gạo sẽ không

đánh được ... Về cán bộ thì cán bộ

quân sự chỉ biết quân sự , cán bộ

chính quyền chỉ biết chính quyền ,

cán bộ Đảng chỉ biết Đảng, như

thế chẳng khác gì người đứng một

chân . Cán bộ chỉ biết một mặt là

có hại , không vững . Vì các mặt

quân , dân , chính , đảng kết hợp lại

thành một khối, thiếu một mặt thì

không mạnh, không hoàn toàn .

Cán bộ Đảng, cán bộ chính quyền

hầu như khoán trắng việc đánh

giặc cho quân sự, không biết rằng

Đảng phải chăm lo lãnh đạo mọi

mặt, lúc đánh nhau , tất cả mọi mặt

phải gắn liền với nhau thì mới

thắng được" (1 )

Chính cái chiến lược "gắn tất cả

thành một khối" ấy của chúng ta

đã đánh bại chiến lược quân sự

xâm lược của thực dân Pháp .

Sau khi nửa nước được giải

phóng, để chuẩn bị bảo vệ miền

Bác, giải phóng miền Nam , từ

1958, Hội nghị 12 (mở rộng ) của

Trung ương Đảng (khóa II ) đã

quyết định : "Cần đặt nhiệm vụ

xây dựng quân đội , củng cố quốc

phòng thành nhiệm vụ chung của

toàn Đảng và toàn dân" , coi "yếu

tố quyết định là cần tăng cường sự

lãnh đạo của Đảng và Chính phủ,

vấn đề xây dựng quân đội chính

quy và hiện đại , vấn đề củng cố

nền quốc phòng trong điều kiện

chiến tranh hiện đại không phải chỉ

là vấn đề quân sự mà còn là vấn

đề chính trị , vấn đề kinh tế, vấn đề

khoa học... Nó đòi hỏi một sự cố

gắng liên tục và tích cực của toàn

(2)
Đảng và toàn dân "

Xét cho cùng , chính cái chiến

lược "hai chân, ba mũi, ba vùng "

tuân theo lời dặn "không đúng một

chân " của Bác, đã đánh bại hàng

loạt chiến lược quân sự và những

chính sách chống cộng vô cùng

nham hiểm của Mỹ - ngụy .

Đủ biết, với những đối phương

vừa lớn mạnh, vừa xảo quyệt, dân

tộc ta giữ nước không chỉ dựa vào

tài thao lược mà còn dựa chắc vào

nền văn hiến dân tộc mà nòng cốt

là trí tuệ và đạo lý . Việt nam chẳng

bị Hán hóa, cũng không bị Âu hóa,

Mỹ hóa, dù đã nhiều lần bị biến

thành quận huyện của ngoại bang,

thành thuộc địa kiểu cũ và kiểu

mới của đế quốc .

*

Hiện nay , các thế lực thù địch

đang xúc tiến khẩn trương ý đồ

tiêu diệt chủ nghĩa xã hội ở ta với

phương thức tiến công đã nhiều

phần đổi khác . Dựa vào những

thành tựu mới nhất về khoa học và

công nghệ, với sự phát triển vượt

bậc của hệ vũ khí tinh khôn , các

giới đế quốc đã và đang thử

nghiệm loại chiến tranh kỹ thuật

cao để nhanh chóng đánh bại đối

phương mà không bị sa lầy.

Các cuộc chiến tranh khu vực

như ở Trung Đông vừa qua cho

thấy, khi tiến công quân sự, các thế

lực gây chiến triệt để lợi dụng máy

bay, tên lửa, từ tầm cao và xa đánh

đến , nâng cường độ , tốc độ và thời

gian đánh phá, dùng kỹ thuật điện

tử , quang học, lade ... chế áp . Khi

phải dùng bộ binh và yêu cầu của

chiến tranh chủ yếu không phải

nhằm chiếm đất mà nhằm buộc

đối phương phải chấp nhận thay

đổi đường lối và chế độ như chiến

tranh vùng Vịnh , thì chúng không

ra quân nhỏ giọt mà triệt để lợi

dụng đường biển, đường không và

tốc độ của cơ giới , thực hành bao

vây rộng , thọc sâu chia cắt chiến

lược , không cho đối phương kịp

phản ứng.

Còn đối với các đối tượng không

dễ bị đánh bại bằng quân sự thì các

thế lực thù địch liên tục tiến công

bằng chiến tranh tâm lý và gián

điệp , dùng mồi viện trợ , nhân

quyền ... , diễn biến hòa bình , kích

động bạo loạn , lật đổ.

. Đặc điểm chung của các cuộc

"cách mạng nhung lụa " vừa qua là

đều dùng sức ép về kinh tế và

chính trị để vô hiệu hóa sức mạnh

quân sự . Ở không ít nơi, chưa kịp

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Sự

thật, Hà nội , 1986, t 6, tr 294 .

( 2 ) Nghị quyết trung ương 12 về xây

dụng quân đội, củng cố quốc phòng ,

BCHTU xuất bản, 1958 .

59



Thế giới : vấn đề , sự kiện

nổ một phát súng , đội tiên phong

của giai cấp công nhân đã bị mất

chính quyền, và lực lượng vũ trang

sau đó đã nhanh chóng thay mầu,

đổi hướng theo những biến cố

chính trị .

Kể từ ngày các giới đế quốc đưa

ra khái niệm chiến tranh tổng lực ,

chưa bao giờ sự đánh phá cách

mạng lại toàn diện và phức tạp như

hiện nay . Tiến công quân sự không

còn diễn ra đơn điệu như thời thực

dân cũ , mà được chuẩn bị kỹ lưỡng

về dư luận , tâm lý , ngoại giao, đi

liền với bao vây cấm vận về kinh

tế, trừng phạt về tài chính . Có thể

thấy rõ điều này qua các biện pháp

các giới đế quốc đã và đang áp

dụng để chống phá cách mạng ở

Việt nam, Cu-ba và một số nước

khác .

ở

Chủ nghĩa thực dân cũ tập trung

vào tiến công quân sự . Quốc

phỏng thời đó có thể hiểu gần

đồng nghĩa với quân sự . Ngày nay,

sự nghiệp phòng thủ quốc gia đang

phải chống trả nhiều thủ đoạn mới,

không thể đem nguyên xi các nhận

thức cũ để nhận biết và đối phó với

kẻ thù mới . Không thể đem chiến

lược quân sự chống xâm lược ra

ứng phó với thủ đoạn "diễn biến

hòa bình" , bạo loạn và lật đổ .

Cũng không thể đem chiến lược

chống đội quân viễn chinh ra đổi

phó với một đợt tập kích chiến

lược bằng không quân và tên lửa .

Chiến lược quân sự bằng thực binh

không thể dùng để chống lấn

chiếm bằng lực lượng "mềm ", mở

rộng "không gian sinh tồn " bằng

cái gọi là " chiến lược biên giới

mềm ".

Điều xưa kia vị quốc công tiết

chế thời Trần dặn con cháu phải để

phòng thì ngày nay lại diễn ra phức

tạp hơn thế : có kẻ không những

"không lấy của dân " mà còn đem

tiền bạc , của cải cho dân , tung đô

la mua từng lá phiếu, đem văn hóa

phẩm, luồng thông tin kích động

vào tới phòng ngủ từng nhà . Khi

cần thiết, chúng có thể mua đất

đai, mua quyền lực , mua vũ khí

chiến lược kỹ thuật cao, mua bí

mật quốc gia và bí mật quân sự của

đối phương dễ như bỡn .

Chủ quyền và độc lập ngày nay

có thể bị mất bằng nhiều cách,

không nhất thiết bị đánh chiếm

bằng quân sự . Chẳng phải người ta

đang mượn danh nghĩa " nghiên

cứu khoa học đại dương" , "thăm

dò tài nguyên" , thậm chí " liên

doanh" để xâm phạm chủ quyền

lãnh hải của chúng ta đó sao ? Các

công ty xuyên quốc gia , các đế

quốc kỹ thuật ... có thể biến một

nước thành thuộc địa đầu tư , thuộc

địa về công nghệ và kỹ thuật ,

thuộc địa để khai thác tài nguyên

và trút sản phẩm thừa, thành bãi

rác chứa đồ phế thải và hệ công

nghệ lạc hậu, thành thuộc địa

thông tin, văn hóa phẩm và ý thức

hê...

Trước tình hình đó , lời căn dặn

hôm nào của Bác mà tôi đã dẫn ra

ở phần trên tưởng như là để ran bảo

chính thế hệ chúng ta hôm nay !

Hơn lúc nào hết, để giữ nước , " tất

cả phải thành một khối" , ai làm

việc gì chỉ biết việc ấy là có hại !

Tóm lại quốc phòng không chỉ

là vấn đề quân sự mà còn là vấn

để chính trị, vấn đề kinh tế , vấn đề

khoa học , chính trị và kinh tế đối

nội và đối ngoại để thêm bạn bớt

thù , cô lập đối thủ , thực hiện dân

giàu nước mạnh, ăn no đánh

thắng . tất cả không nằm ngoài sự

nghiệp phòng thủ quốc gia . Và

việc phát triển công nghệ hiện đại,

kỹ thuật tiên tiến để đối phó có

hiệu quả với các loại vũ khí tinh

khôn , với các thủ đoạn chế áp ta

bảng thông tin , quang học , la de

không nằm ngoài chiến lược quốc

phòng.

Mục tiêu hàng đầu của chiến

lược cách mạng mang tầm cỡ quốc

gia phải bao gồm cả xây dựng và

bảo vệ . Ngày nay, mục tiêu đó là

hòa bình, ổn định , đổi mới và phát

triển . Để phục vụ đắc lực mục tiêu

đó , mục tiêu hàng đầu của chiến

lược quốc phòng - an ninh là phải

ngăn chặn và đẩy lùi chiến tranh ,

tháo gỡ các ngòi nổ có thể phát

sinh bạo loạn, không phải bàng

các giải pháp quân sự đơn thuần

mà phải bàng những biện pháp

tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn

hóa, xã hội ...

Để xảy ra chiến tranh và bạo

loạn dù dưới hình thức nào thì hòa

bình và ổn định cũng bị phá vỡ,

mục tiêu quốc gia bị xóa bỏ , còn

gì nữa để được gọi là ưu tiên ? Bởi

vậy, chuẩn bị đối phó với chiến

tranh là mục tiêu hàng đầu của

chiến lược quân sự, bộ phận nòng

cốt của chiến lược quốc phòng,

chứ không thể là mục tiêu hàng

đầu của chiến lược quốc phòng.

Nói mục tiêu hàng đầu của chiến

lược quân sự là ngăn chặn chiến

tranh , là không lô gích, vì đã là

chiến lược quân sự thì nó phải

hướng vào các đối tượng tác chiến

cụ thể, phải chuẩn bị đối phó với

các thủ đoạn và phương thức tiến

hành chiến tranh được dự kiến rõ

ràng , có phương hướng chiến lược

và biện pháp chiến lược rõ ràng .

Nếu do ta chuẩn bị tốt, đối phương

(Xem tiếp trang 62)
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de

PHẢI

CHẶN ĐÚNG BÀN TAY BỌN DIỆT CHỦNG !

Đãcólúc
một số ngườihy vọng rằng Khơ-me đỏ

có thể sẽ thay đổi bản chất, rằng một thế hệ.

Khơ -me đỏ mới chắc sẽ không man rợ và nhiều thú

tính như lớp trước, rằng Khơ-me đỏ có thể sẽ trở về

hòa nhập với xã hội loài người. Hy vọng mong manh ,

dầy tính nhân đạo ấy đã bị phá nát bởi những tiếng

nổ lựu đạn , những loạt súng tự động, những vồng lửa

B40 từ các vụ thảm sát Việt kiều đang diễn ra trên đất

Cam-pu-chia ngày nay . Nhật ký tội ác viết bằng máu

của bè lũ Khơ-me đỏ đang dài thêm ra

Ngày 3-3-1993 : Một chiếc thuyền của Việt kiều

đang đánh cá ở khu vực giáp ranh Puốc-sát và Com

puông-chnăng đã bị ba thuyền của Khơ-me đỏ tấn

công bằng B40 và súng DK. Chúng giết 3 người, làm

bị thương 1 người và cướp đi toàn bộ tài sản .

Ngày 10-3-1993 : Khoảng hơn 30 lính Khơ-me đỏ

đã đi thuyền đến làng Chong Kờ-nia (làng người Việt

ở tỉnh Xiêm - riệp ), xả súng tự động vào các thuyền

đánh cá của Việt kiều, giết hại 33 người, trong đó có

8 trẻ em, làm 29 người khác bị thương. Đây là vụ thảm

sát lớn nhất kể từ khi Liên hợp quốc đưa lực lượng

vào Cam -pu- chia . Theo lời ông Y.A -ca -si thì hầu hết ,

nếu không nói là tất cả , những nạn nhân của vụ thảm

sát này đều là người đã sinh ra ở Cam -pu -chia và một

số là người Cam -pu -chia gốc Việt thuộc thế hệ thứ 3 .

Ngày 29-3-1993 : Hai người đi trên một chiếc xe đã

ném lựu đạn vào quán ăn nhỏ của Việt kiều ở gần bưu

điện trung tâm của Phnôm -pênh , làm 2 Việt kiều thiệt

mạng và hơn 10 người bị thương .

Để bào chữa cho những hành vi tội ác của mình,

Khơ-me đỏ thổi bùng lên ngọn lửa phân biệt chủng

tộc, và đặt điều dối trá : Việt nam muốn chiếm

Cam -pu -chia nên khi rút đi, đãgài lại gián điệp và bộ

đội dưới hình thức dân quân ( ? ! ) .

Luận điệu cũ mèm của Khơ -me đỏ đã bị UNTAC

bác bỏ nhiều lần bằng lời khẳng định : hiện không có

bằng chứng nào cho thấy còn quân đội và điệp viên

của Việt nam ở Cam -pu -chia . Hơn nữa, trong số

những Việt kiều bị bọn Khơ-me đỏ giết hại gần đây ,

có nhiều phụ nữ và trẻ em . Trong vụ thảm sát Chong

Kờ-nia, ông Nguyễn Văn Nhút, 55 tuổi, bị mất 7 người

VÕ THỦ PHƯƠNG

thân trong gia đình , trong đó có người vợ đang mang

thai , đứa con 3 tuổi của ông bị bắn nát đầu . Ông Nhút

khóc và kể lại với phóng viên AFP : "Chúng tôi biết

đang sống trong nguy hiểm, nhưng chúng tôi có thể

làm gì được ?... Chúng tôi sinh ra ở đây . Tốt hơn hết

là chúngtôi chết ở đây, vì đây là nơi chôn rau cắt rốn

của tôi . Chắc chắn những cháu bé như con ông

Nhút và người vợ đang có mang của ông chẳng thể

nào cầm súng để " tiếp tay cho Hà nội" !

Nhìn lại lịch sử thế giới, sau đại chiến thế giới thứ

hai , rất nhiều binh sĩ Mỹ và đồng minh đã ở lại Đức,

họ lấy vợ và định cư luôn tại Đức . Xa hơn chút nữa,

như trong cuộc chiến tranh Pháp - Nga, khi cùng quân

đồng minh truy kích Na-pô-lê-ông đến tận Pa - ri , nhiều

binh sĩ Nga đã định cư luôn tại Pháp. Vậy thì việc một

số ít binh lính Việt nam giải ngũ và ở lại Cam -pu -chia ,

lấy vợ người Cam -pu- chia rồi định cư tại Cam-pu-

chia, âu cũng là chuyện thường tình .

Cam -pu -chia và Việt nam có đường biên giới chung

khá dài và khó kiểm soát. Khi nhà nước Cam -pu -chia

bắt đầu công cuộc hồi sinh đất nước , nhu cầu về thợ

xây dựng , thợ điện, nước và công nhân lành nghề v.v.

rất lớn (tầng lớp người này của Cam-pu-chia hoặc đã

bị Khơ-me đỏ giết, hoặc đã bỏ chạy ra nước ngoài) .

Những người thợ Việt nam đã đáp ứng nhu cầu này ,

và Việt kiều đã góp một phần không nhỏ trong công

cuộc xây dựng lại Cam -pu -chia trên đống hoang tàn

mà Khơ-me đỏ để lại .

Theo số liệu của Tổ chức lao động quốc tế (IAO)

thì hiện nay trên thế giới có hơn 100 triệu người rời

bỏ quê hương đất nước ra nước ngoài làm ăn sinh

sống. Các chuyên gia của IAO cho rằng hiện tượng

này giống nhưmột thị trường toàn cầu. Như vậy, việc

người Việt nam kiếm sống ở Cam -pu- chia cũng nằm

trong hiện tượng có tính toàn thế giới này . Lẽ ra

Cam-pu-chia cần phải có chính sách đối với ngoại

kiều , hoặc chí ít phải coi đó là vấn đề của chính phủ

mới , trong thời gian đợi tổng tuyển cử.

Thế nhưng Khơ-me đỏ đã bất chấp tất cả , thách thức

công ước quốc tế, chà đạp dư luận . Chúng đang tiếp

tục thi hành chính sách diệt chủng của mình dưới một

(1) Tin AFP ( 12-3)
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chiêu bài "tẩy rửa sắc tộc" , kích động chủ nghĩa dân

tộc cực đoan . Chúng rắp tâm phá hoại Hiệp định Pa - ri

về Cam -pu -chia , phá hoại tổng tuyển cử . Những tội

ác mà bè lũ Khơ-me đỏ gây ra , "xét về mặt nhân

quyền , đây là những tội ác chống nhân loại và có thể

coi là những hành động bị xem xét theo công ước về

diệt chủng của Liên hợp quốc . Những kẻ chịu trách

nhiệm về việc cho phép hoặc không đưa ra các biện

pháp ngăn chặn những hành động đó , nếu không bị

buộc tội về các hành động diệt chủng , thì cũng bị buộc

tội về sự đồng lõa với những hành động diệt

chủng" (2 )

Hành động của Khơ-me đỏ trong chiến dịch " tẩy

rửa sắc tộc " hết sức man rợ này đã bị thế giới lên án

mạnh mẽ . Ngày 12-3 , R.Bu -chơ , người phát ngôn Bộ

ngoại giao Mỹ, đã tuyên bố : Mỹ cho đây (chỉ vụ thảm

sát Việt kiều ngày 10-3) là một vụ thảm sát man rợ .

Nhiều nước, nhiều tổ chức quốc tế và giới báo chí đã

kịch liệt phản đối những hành động giết người kinh

tởm này . Ngày 25-3-1993, Bộ ngoại giao Cu -ba ra

tuyên bố lên án Khơ-me đỏ tàn sát Việt kiều ở

Cam -pu -chia trong đó có đoạn viết : " ... hành động

của chúng (Khơ-me đỏ ) cũng nhằm gây cản trở quá

trình hòa bình ở Cam -pu -chia và gây không khí bất ổn

định trước cuộc bầu cử quốc hội sắp tới . Đồng thời,

Mấy suynghĩ..

(Tiếp theo trang 60 )

chưa dám xâm lược , thì đó mới chỉ

là hiệu quả khách quan nhất thời .

Nhưng chưa tiến công được bằng

quân sự thì đối phương vẫn có thể

tiến công bằng cách khác, có lợi

hơn , ít nguy hiểm và đỡ tốn kém

hơn , chứ không phải vì thấy ta

mạnh mà chúng từ bỏ mục tiêu

đánh phá ta . Những gì xảy ra ở

Liên xô (cũ ) và bao nơi khác chẳng

là bài học đáng để ta suy nghĩ sao ?

Cuộc đấu tranh để bảo vệ Tổ

quốc và bảo vệ chế độ từ lâu đã

diễn ra gay gắt trên nhiều mặt,

trong đó có việc phải đối phó với

các đòn cơ bản thường xuyên của

kẻ địch là bao vây , cấm vận, cô

lập ta về chính trị và ngoại giao ,

đây cũng là biểu hiện của một chính sách nguy hiểm

và ghê tởm chống Việt nam .

Điều cần thiết hiện nay là Hội đồng bảo an Liên

hợp quốc, các nước đồng chủ tịch hội nghị Pa- ri,

UNTAC và Hội đồng dân tộc tối cao Cam -pu - chia

phải có ngay các biện pháp thích hợp để tránh tái diễn

các hành động tương tự , và ngăn chặn ngay không để

cho tiến trình hòa bình ở Cam -pu -chia và cùng với nó

sự ổn định ở Đông Nam Á bị phá vỡ" .

Ngày tổng tuyển cử của Cam -pu -chia đang đến gần.

Liên hợp quốc đã dốc nhiều sức người và sức của vào

mục tiêu đem lại hòa bình cho Cam -pu -chia và khu

vực. Mục tiêu cao đẹp ấy không thể bị phá hoại bởi

những hành động ngang ngược và man rợ của Khơ-me

đỏ . Liên hợp quốc, các nước đồng chủ tịch Hội nghị

Pa - ri , cộng đồng thế giới và chính bản thân dân tộc

Cam -pu- chia cần có những hành động kiên quyết hơn

nữa để chặn đứng bàn tay diệt chủng của bè lũ

Khơ-me đỏ . Chỉ có như vậy , Hiệp nghị Pa -ri mới có

thể được triển khai theo đúng tiến trình đã định , bảo

đảm một tương lại hòa bình cho Cam -pu -chia và khu

vực .

(2 ) Denis Mác Na-ma-ra , người phụ trách vấn đề nhân quyền

của Liên hợp quốc ở Cam-pu-chia, trả lời phỏng vấn tại sân bay

Băng cốc (theo tin Roi-tơ 29-3-1993) .

kích động về tâm lý , văn hóa...

Không thể bảo những đối sách ấy

là nằm ngoài chiến lược phòng thủ

quốc gia, vì chưa có tiến công quân

sự.

Kẻ thù chưa từ bỏ các thủ đoạn

xâm lược cổ truyền . Nếu ta sơ hở

sẽ lập tức bị chúng tiến công .

Nhưng thời cuộc dạy rằng , chỉ

riêng những nỗ lực về quân sự thì

không đủ giữ vững chính quyền

của giai cấp công nhân trong giai

đoạn mới. Sức mạnh của chế độ

phải được tăng cường đồng bộ về

mọi mặt . Sức mạnh quân sự phải

được xây dựng vững chắc và cân

đối trên các nền tảng vững mạnh

về chính trị và kinh tế, văn hóa và

khoa học kỹ thuật, tâm lý và giáo

dục xã hội .

Chính Cô-lin Pao-oen , chủ tịch

Hội đồng tham mưu trưởng liên

quân Mỹ , đầu năm ngoái vẫn còn

phải thừa nhận Liên xô cũ là

cường quốc nguyên tử có khả năng

loại bỏ nước Mỹ trong vòng 30

phút ! Nhưng những mất cân đối

và suy sụp trên nhiều mặt, những

mặt phi quân sự, đã dẫn đến sự tiêu

vong của một siêu cường !

Sức mạnh quân sự là điều kiện

cấp thiết để giữ nước , không thể

xem thường . Nhưng đối với sự

nghiệp phòng thủ quốc gia rộng

lớn và toàn diện, thì đó mới là

điều kiện cần, chứ chưa đủ . Quốc

phòng là quốc gia tự phòng thủ ,

lấy lực lượng vũ trang làm nòng

cốt, theo đúng nguyên lý của Lê-

nin : cuộc cách mạng chỉ có ý

nghĩa khi nó biết tự vệ .
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TÌMTÌM HIỂU KHÁI NIỆM

CHỦ NGHĨA CƠ HỘI HIỆN ĐẠI, CHỦ NGHĨA XÉT LẠI HIỆN ĐẠI

CHỦ NGHĨA CƠ HỘI HIỆN ĐẠI

Chủnghĩa cơhội xuất hiện từ trong phong tràocông nhân cuối thếkỷ 19 (chủnghĩa công liên, phái Lát -xan , chủ nghĩa

kinh tế...) . Nó là một trào lưu tư tưởng chính trị , đưa ra những quan điểm lý luận tư tưởng mơ hồ, không nhất quán , xóa

nhòa tính giai cấp và tính nguyên tắc về phong trào công nhân thế giới , về những vấn đề cách mạngxã hội chủ nghĩa và

xây dựng chủ nghĩa xã hội , về chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc, định ra những đường lối chủ trương đi tới từ bỏ

cách mạng xã hội chủ nghĩa , đặt lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động phụ thuộc vào lợi ích của giai cấp

tư sản .

Chủ nghĩa cơ hội có loại hữu khuynh và loại "tả" khuynh . Nhìn bề ngoài, chủ nghĩa cơ hội " tả " khuynh tưởng như đối

lập với chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh , bởi vì nó bênh vực những phương pháp đấu tranh quyết liệt nhất và phủ nhận mọi

sự thỏa hiệp, mọi khả năng hợp tác với các tổ chức theo xu hướng cải lương . Nhưng thực chất, sự đối lập ấy chỉ là hình

thúc . Chủ nghĩa cơ hội "tả"khuynh cũng như chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh đều thể hiện mộtlập trường bấp bênh , một thái

độ "lẩn như trạch" , lúc thế này, lúc thế khác và sẵn sàng thay đổi giọng điệu, lập trường để đạt mụcđíchcủa mình .

Những người theo chủ nghĩa cơ hội xuyên tạc và phủ nhận lý luận chủ nghĩa Mác - Lê -nin , phủ nhận chủ nghĩa xã hội .

Họ ca tụng chủ nghĩa xã hội dân chủ và chủ nghĩa đa nguyên chính trị và đa đảng đối lập, đi đến thỏa hiệp vô nguyên tắc

với giai cấp tư sản , từ bỏ con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa . Họ thực sự không phải vì lợi ích của giai cấp công nhân

và nhân dân lao động mà vì lợi ích của phe nhóm và cá nhân .

Từ sau Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga , trải qua những thử thách lịch sử, nhất là sự tan rã của chủ nghĩa

xã hội hiện thực ở Liên xô và Đông Âu, chúng ta có thể nói đến một thứ chủ nghĩa cơ hội hiện đại . Để có thể nói kỹ về

thứ chủ nghĩa cơ hội này, cần có sựnghiên cứu tổng kết công phu nghiêm túc.Song bước đầu có thể nhận diện nótrên

một vài nét chính : nhân danh "cải tổ " ,"đổimới" trong điều kiện nắm và lợi dụng chính quyền , đưa ra những quan điểm

lýluận bề ngoài có vẻ cách mạng , đổi mới, hoặc cáchmạng và giả danh cách mạng đan xen nhau để người ta không phân

biệt được về quan điểm và không nghi ngờ về mình , rồi dần dẫn từ bỏ những quan điểm cáchmạng đúng đắn của chủ

nghĩa Mác - Lê-nin ; thậm chí xuyên tạc, bôi nhọ chủ nghĩa Mác - Lê-nin và những người sáng lập ra nó , phủ nhận những

thành quả đã đạt được. Về hành động, những người sa vào chủ nghĩa cơ hội hiện đại trượt dài trong sự nhượng bộ , thỏa

hiệp vô nguyên tắc rồi móc ngoặc với các thế lực phản động . Rút cục họ góp phần đẩy nhanh sự sụp đổ của chế độ xã

hội chủ nghĩa ở một số nước , bán rẻ nhữngthành quả cách mạng củanhân dân đã phải hy sinh bao xương máu để có được .

CHỦ NGHĨA XÉT LẠI HIỆN ĐẠI

Chủ nghĩa xét lại hiện đại là trào lưu tư tưởng chính trị thù địch với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, xuất hiện trọng nội bộ

phong trào công nhân dưới chiêu bài "phê phán ", "xét lại" , thậm chí "phát triển " học thuyết Mác - Lê-nin . Chủ nghĩa xét

lại hiện đại là một biến dạng của chủ nghĩa cơ hội hiện đại .

Chủ nghĩa xét lại hiện đại có chung nguồn gốc với chủ nghĩa xét lại trong lịch sử phong trào công nhân .

Chủ nghĩa xét lại xuất hiện vào cuối thế kỷ thứ 19, khi chủ nghĩa Mác giành được thắng lợi đối với mọi biến thể của

chủ nghĩa xã hội phi vô sản. Các đại biểu chính của chủ nghĩa xét lại hồi cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 là Béc -xtanh và

Cau -xki ở Đức, Ph.Át-lơ ở Áo, các nhà xã hội chủ nghĩa hữu khuynh ở Pháp... Họ đã "đẽo gọt" chủ nghĩa Mác, cố gắng

làm cho ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác thích ứng với nhu cầu của giai cấp tư sản quốc tế . Khi chủ nghĩa Mác trở

thành chủ nghĩa Mác - Lê-nin và giành được thắng lợi mới , kẻ thù của nó lại giả danh mác xít, mượn áo xã hội chủ nghĩa,

hy vọng bằng cách đó có thể đấu tranh có hiệu quả chống hệ tư tưởng vô sản . Những người không vững vàng, yếukém

về mặtlý luận trong phong trào cộng sản và công nhân, trước áp lực của hệ tư tưởng tư sản, thường rơi vào chủ nghĩa xét

lại . Chủnghĩa xét lại xuất hiện cả khi có bước ngoặt lớn trong phong trào cộng sản và công nhân, khi một số đảng viên

cộng sản không đủ khả năng nhận thức đúng những hiện tượngmới của thời đại, những thay đổi trong sách lược của Đảng.

Chủ nghĩa dân tộc cũng có thể trở thành nguồn nuôi dưỡng chủ nghĩa xét lại khi nó tuyệt đối hóa lợi ích của dân tộc .

Những non yếu về mặt lý luận, những sai lầm trong thực tế xây dựng chủ nghĩa xã hội , tính cơ hội hữu khuynh của một

số người , cộng với sự tác động nham hiểm đủ kiểu của kẻ thù ngày càng tích tụ lại và gậm nhấm dần - đó chính là những

yếu tố làm nảy sinh chủ nghĩa xét lại hiện đại . Chủ nghĩa xét lại hiện đại thường mượndanh "cảitổ" , "phát triển" , đểxét

lại , xóa bỏ chủ nghĩaMác - Lê-nin , phản bội sự nghiệp cách mạng của nhân dẫn , làm sụp đổ chủ nghĩa xã hội hiện thực

ở nhiều nước . Những luận điệu họ nêu ra , thực chất không khác gì lám so với chủ nghĩa xét lại trước đây. Song điều đáng

chú ý là từ trong hiện thực cuộc sống các nước xã hội chủ nghĩahơn nửa thế kỷ qua, họcho rằng chủ nghĩa xã hội chỉ là

" sự thể nghiệm sai lầm của lịch sử " ; chủ nghĩa Mác - Lê-nin không còn giá trị nữa ; chủ nghĩa xã hội thực tế là ngõ cụt ,

có nhiều cái xấu xa ; chủ nghĩa tư bản là con đường tương lai , có nhiều cái tốt đẹp ! ...

Họ sùng bái chủ nghĩa tư bản hiện đại , đề cao dân chủ tư sản và chủ nghĩa thực dụng, coi thế giới ngày nay không còn

đấu tranh giai cấp, chủ nghĩa xã hội hòa nhập vào chủ nghĩa tư bản. Họ phá rã đảng cộng sản cầm quyền , bôi nhọ và phủ

nhận mọi thành tựu của chủ nghĩa xã hội hiện thực . Cuối cùng họ chịu sự sai khiến của kẻ thù , đưa đất nước đi vào con

đường tư bản chủ nghĩa.

Chủ nghĩa xét lại hiện đại đã gây tổn thất khôn lường đối với cách mạng và đời sống nhân dân các dân tộc. Vì thế đấu

tranh chống chủ nghĩa xét lại hiện đại , cũng như chống chủ nghĩa cơ hộihiện đại, là nhiệm vụ trọng yếu của các đảng

cộng sản và công nhân, của tất cả những người cộng sản chân chính .
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TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN - TINHOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN

ĐOÀN ĐẠI BIỂU TẠP CHÍ CẦU THỊ (TRUNG QUỐC) THĂM VIỆT NAM

Nhận lời mời của Ban biên tập Tạp chí Cộng sản, Đoàn đại biểu Tạp chí Cầu thị (cơ quan lý luận của Trung ương Đảng cộng sản Trung

Quốc) do Tổng biên tập Hữu Lâm dẫn đầu đã sang thăm Việt Nam từ ngày 12 đến 21-4-1993 . Đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí

Minh, thăm nơi ở và làm việc của Người ; trao đổi kinh nghiệm công tác và một số vấn đề lý luận với Ban biên tập Tạp chí Cộng sản ; thăm

một số cơ sở kinh tế , văn hóa, báo chí ở Hà nội , Huế, thành phố Hồ Chí Minh , Quảng nam - Đà nẵng, Sông bé , Bà rịa - Vũng tàu, Tiền giang...

Ngày 13-4, đồng chí Đào Duy Tùng, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, đã thân mật tiếp Đoàn . Cùng dự buổi tiếp, về phía Việt

nam có PGS, PTS Nguyễn Phú Trọng , Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản ; về phía Trung quốc có Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung quốc

tại nước ta Lý Gia Trung .

O HỘI THẢO KHOA HỌC : QUYỀN CON NGƯỜI - LỊCH SỬ VÀ LÝ LUẬN

Vừa qua, tại Học viện Nguyễn Ái Quốc , nhómđề tàiKX.07-16 thuộc chươngtrình khoa học cấp nhà nước "Con người Việt nam - mục

tiêu , động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội " (mã số KX.07) đã tổ chức hội thảo khoa học về "Quyền con người - lịch sử và lý luận" .

Những người tham gia hội thảo đã tập trung phân tích và thảo luậnmộtsố vấn đề như : lịch sử quyền con người và nhận thức về quyền con

người ; disản của Mác, Lê-nin và HồChí Minh về quyền con người ; vấn đề quyền con người trong lịch sử Việt nam .

Xoay quanh nội dung trên , dù cách trình bày có khác nhau, nhữngngười tham gia hội thảo đều cho rằng : quyền con người là một vấn đề

rất quan trọng , nhưng phức tạp và nhạy cảm, cả về phương diện lý luận và phương diện thực tiễn . Đây cũng là vấn đề đang thu hút sự quan

tâmcủa các quốc giavà cộng đồng quốc tế .

Một số ý kiến cho rằng, quyền con người thể hiện tưcách của con người. Khái niệm " tư cách người " không tách rời các quan hệ xã hội,

trongđó quan hệ cơ bản nhất, có ý nghĩa chi phối và quyết định , là quan hệ quyền lực. Trong xã hội có giai cấp , quyền lực xã hội được thể

hiện tập trung ở quyền lực nhà nước . Nhà nước đại diện cho xã hội , xác nhận và bảo đảm quyền conngười bằng pháp luật ; thông qua pháp

luật mà định hình quyền con người trong những hoàn cảnh xác định về không gian , thời gian . Vì vậy, không thể nói đến quyềncon người

trừu tượng , vượt khỏi khuôn khổ pháp luật .

Khi đề cập đến quan niệm về quyền con người, nhiều ý kiến nhấn mạnh hai khía cạnh :

Một là , quyền với tư cách là khả năng tự do , tự chủ của con người như một đặc tính tự nhiên (đặc quyền) .

Hailà ,quyền phải được xã hội hóa, tứclà phải được xácnhậnvà có địnhtính , địnhlượng thông qua pháp luật . Vì vậy, hiển nhiên, quyền

con người gắn với đặc điểm của mỗi quốc gia. Tùy theo điều kiện lịch sử mà các nước khác nhau có những nội dung và tiêuchuẩn khácnhau

về quyền con người. Ở các nước xã hội chủ nghĩa, giai cấp công nhân có sứ mệnh giải phóng con người khỏi áp bức , bất công. Điềunày phủ

hợp với lô gích phát triển xã hội và cũng là sự bảođảmquyền con người ởnấc thang cao hơn, triệt để hơn . Tư tưởng này được thể hiện rất

rõ trong di sản của Các Mác, Lê-nin và Hồ Chí Minh . Còn dưới chế độ tư bản, quyền con người thực chất là đặc quyền của giai cấp tư sản .

Mộtsố ý kiến cho rằng, giữa khái niệm "quyền con người" và "quyền công dân " có sự khác biệt. " Quyền con người" là khái niệm vừa bao

hàm quyền con người đượchiểu là quyền củacá nhân con người vừa bao hàm quyền con người được hiểu là quyềncủa tập thểngười . Với

nghĩa là quyền của cá nhân con người, quyền con người bao hàm cả quyền công dân . Còn với nghĩa là quyền của tập thể người, của cộng

đồng, quyền con người biểu hiện thành quyền của các quốc gia (chủ quyền) và các nhóm trong xã hội . Pháp luật quốc tế và pháp luật quốc

gia đều ghi nhận quyền con người ở hai mức độ nói trên .

Hội thảo cũng đề cập vấn đề tinh chất quyền con người . Quyền con người tự nó có nội dungđặc thù , và có phần nghịch lý : vừa chứa đựng

đặc quyền vừa đòi hỏi xóa bỏ đặc quyền ; vừa mang tính nhân loại vừa mang tính giai cấp ; vừa có tính quốc tế lại vừa có tính dân tộc ; vừa

tuyệt đối (lý tưởng ) vừa tương đối (cóhạn ); vừa là quyền củacá nhân vừalà quyền của cộngđồng, v.v .. Đó cũngchính là cơ sở khách quan

tạo nên sự phức tạp khi nhận thức nó . Sự phức tạp càng tăng lên khi có một số nước muốn dùng "quyền con người" hiểu theo ý mình để can

thiệp vào công việc nội bộ nước khác.

Các nhà khoahọc tham dự hội thảo đều thống nhất rằng , tri thức về quyền con người là một bộ phận của văn hóa chính trị, có quan hệ đến

bản chất và sự tồn vong của chế độ . Vì thế , nó đòi hỏi phải được mọi người, trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý , nhận thức rõ .

O HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH KX.04

Chương trình khoa học cấp nhà nước "Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính

sách xã hội" (mã sốKX.04 ) do giáo sư Phạm Xuân Nam làm chủ nhiệm, Viện khoa học xã hội Việt nam là cơ quan chủ trì. Chương trình

gồmcó 16 đề tài , trong đó có những đề tài nghiên cứu về quan điểm lý luận và phương pháp luận , có những đề tài nghiên cứu về chính sách

xã hội trên các lĩnh vực chủ yếu của đời sống xã hội .

Tuy mức độ hoàn thành có khác nhau, song quahơn một năm triển khai thực hiện, các đề tải đều góp phần nhất định vào việc giải quyết

những vấn đề cơ bản nhất trong công tácnghiên cứu là thống nhất khái niệm ,phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu ; xây dựng các

phiếu điều travà tiến hành điều tra , xử lýcác tư liệu ... Một số đề tài đã có sản phẩm cụ thể , đưa ra đượcnhững kiến nghị thiết thực để áp

dụng trong cuộc sống.

Đặc biệt, Ban chủ nhiệm đề tài đã tổ chức một cuộc hội thảo về "Khái niệm chính sách xã hội ”, nhằm thống nhất định hướng và phương

pháp luận trong các công trình nghiên cứu . Trong cuộc hội thảo, hầu hết các ý kiến đều thống nhất rằng, chính sách xã hội là một khái niệm

rất rộng và có nhiều cách tiếp cận khác nhau, vì vậy chỉ nên đưa ra một định nghĩa sát với đề tài nhất, và nên đi vào nội dung của chính sách

xã hội . Có ý kiến cho rằng, chính sách xã hội là một khái niệm có nội dung thống nhất giữa mặt xã hội (các vấn đề xã hội) và mặt chính

sách, giữa yếu tố xã hội với yếu tố kinh tế, nhân văn . Nhiều ý kiến nhấn mạnh, chính sách xã hội cần và phải được đặt trong hệ thống quản

lý củanhà nước, phảimangtính pháp định. Chính sách trướchết phảimang tính chính trị, thể hiện rõ quanđiểm, ýtưởng chính trị củaĐảng

và nhà nước . Nó phải có dấu ấn của nhà nước và được đặt trong mối quan hệ giữa các giai cấp, các tầng lớp xã hội , trong định hướng phát

triển xã hội . Nói tới chính sách xã hội là phải nói với hệ thống lợi ích : lợi ích gì ? Choai ? Do đó , ngoài khía cạnh nhân văn còn phải nóiđến

tính giai cấp trong chính sách .

Các ý kiến đềuthống nhất : các chính sách xã hội phải có tính đồng bộ và tính hệ thống. Tính đồng bộ càng cao, tính hệ thốngcàng chặt,

thì chất lượng và hiệu quả của các chính sách xã hội càng được nâng cao. Ngược lại, nếu thiếu tính đồng bộ , tính hệ thống , thì chất lượng và

hiệu quả của các chính sách xã hội sẽ bị hạ thấp , thậm chí không còn . Đây cũng là điểm yếu trong việc hoạch định và thực hiện các chính

sách chung của chúng ta thời gian qua...

Năm 1993 là năm có tính then chốt, các đề tài của toàn chương trình tập trung vào khâu điều tra , khảo sát để nắm thực trạng các đối tượng

nghiên cứu, và tổng hợp, xử lý các số liệu , tư liệu . 6 tháng đầu năm 1994 , sẽ tiến hành nghiệm thu theo các chuyên đề , thử nghiệm và ủng

dụng một số kết quả nghiên cứu vào trong đời sống thực tế . Chương trình sẽ hoàn thành cuối năm 1994.

P.V
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THỤC PHẨM XUẤT KHẨU

DUYHAI FOOD
638 Bis Bến Nguyễn Duy,

P12. Q.8 TP. HCM

Tel : 552943-554774

Fax : 84.8.554774

DUY HẢI

Ngành nghề kinh doanh chủ

yếu : công nghiệp chế biến

rau quả dứa , mãng cầu xiêm ,

chôm chôm, xoài, nước dừa,

nấm rơm ... Và các sản phẩm

thịt, cá, patê, xúc

xích ... Tất cả được

chế biến và bảo

quản dưới dạng

đóng hộp , lọ thủy

tinh với chất lượng

theo yêu cầu

của khách

hàng .

Tian
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Luh Shor

天 露水
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THÔNG BÁO

HỘI NGHỊ LẦN THÚ NĂM BCHTU ĐẢNG (khóa VII

Về tiếp tục đổi mới và phát triển

kinh tế - xã hội nông thôn

ỘI nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương đã họp từ ngày 3 đến ngày 11-6-1993 ,

H
-tại Hà nội .

Đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười đã đọc báo cáo quan trọng khai mạc Hội nghị.

·

·

Hội nghị đã thảo luận và ra nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới và phát triển

kinh tế - xã hội nông thôn" . Hội nghị nhận định : Vấn đề nông dân , nông nghiệp

và nông thôn luôn luôn là vấn đề chiến lược , có ý nghĩa to lớn trong cách mạng

nước ta ở tất cả các thời kỳ. Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh

đạo cũng lấy nông nghiệp làm khâu đột phá, gắn với những nỗ lực đổi mới ngày

càng đồng bộ hơn về kinh tế xã hội trên cả nước , đã đưa đến những thành tựu

to lớn trong nông nghiệp , nông thôn nước ta . Tuy nhiên , nông nghiệp và nông thôn

nước ta cũng đang đứng trước nhiều khó khăn , nhiều vấn đề phức tạp mới nảy sinh .

Để tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ kinh tế xã hội nông thôn, Hội nghị

lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương đã phân tích, đánh giá thực trạng nông

nghiệp, nông thôn nước ta qua những năm đổi mới , làm rõ những nguyên nhân thành

công và chưa thành công, rút ra bài học kinh nghiệm ; xác định các mục tiêu và

quan điểm , phương hướng phát triển , để ra những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể

phát triển nông nghiệp, nông thôn đến năm 2000.

tế

-

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương sẽ là một mốc

quan trọng trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp và phát triển toàn diện kinh

xã hội nông thôn nước ta trong những năm tới , góp phần tích cực thúc đẩy

công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu nước mạnh , xã hội văn minh theo định

hướng xã hội chủ nghĩa.

-

2 - Thi hành Điều lệ Đảng, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương

quyết định triệu tập Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng giữa nhiệm kỳ vào tháng

12-1993 , tại Hà nội .
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TIẾP TỤC ĐỔI MỚI

VÀ PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ

KINH TẾ - XÃ HỘI NÔNG THÔN

Thưa các đồng chí Cố vấn ,

Thưa các đồng chí Trung ương,

Thưa các đồng chí,

TRẢIqua các thờikỳ cách mạngtừ khithành

lập đến nay, Đảng ta và Bác Hồ kính yêu

luôn luôn khẳng định ý nghĩa to lớn của vấn

để nông dân. Khẩu hiệu chiến lược : Độc lập

cho Tổ quốc, ruộng đất cho dân cày đã trở

thành ngọn cờ tập hợp toàn dân đấu tranh giành

thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng dân tộc,

dân chủ . Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi

xướng và lãnh đạo trong những năm qua cũng

lấy nông thôn làm một địa bàn trọng điểm, lấy

nông nghiệp làm khâu đột phá . Chỉ thị 100 của

Ban Bí thư (khóa IV) và Nghị quyết 10 của

Bộ Chính trị (khóa VI) là hai mốc lớn , góp

phần rất quan trọng tạo ra bước ngoặt trên con

đường phát triển của nông nghiệp và nông thôn

nước ta .

Thực hiện đường lối đổi mới đó , trong mấy

năm qua , nền nông nghiệp nước ta đạt được

nhiều tiến bộ với những kết quả đáng phấn

khởi , chủ yếu là do sức sản xuất ở nông thôn

được giải phóng một bước quan trọng , do tiềm

năng to lớn của nông dân được phát huy . Nổi

bật là sản lượng lương thực tăng liên tục mấy

năm liền , đến năm 1992 đã đạt 24 triệu tấn ,

tiến gần tới mục tiêu mà Đại hội VII để ra .

Đó là thành tựu quan trọng góp phần ổn định

chính trị - xã hội ở nông thôn và trên cả nước ,

ĐỖ MƯỜI

Tổng Bí thư ĐCS Việt nam

tạo tiền để tăng tốc độ phát triển kinh tế và

đẩy mạnh công nghiệp hóa trong thời gian tới.

Cùng với sự gia tăng về diện tích , năng suất

và sản lượng cây lương thực , sản xuất cây công

nghiệp ngắn ngày và dài ngày, cây ăn quả , cây

đặc sản, chăn nuôi, nghề rừng, nghề cá, nhất

là nghề nuôi tôm cá, các loại đặc sản ven biển

và nội địa, tiểu , thủ công nghiệp đều có tiến

bộ , cả về năng suất , sản lượng, chủng loại và

chất lượng ; đáp ứng tốt hơn nhu cầu trong

nước và tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu nông

lâm thủy sản, làm cho một số vùng nông thôn

nước ta thoát dần khỏi thế độc canh , thuần

nông, hướng tới một nền kinh tế hàng hóa với

hiệu quả cao hơn.

Kinh tế nhiều thành phần phát triển với những

hình thức đa dạng , khơi dậy nhiều nguồn lực,

làm cho sản xuất kinh doanh phát triển năng

động hơn . Cơ sở vật chất - kỹ thuật trong nông

lâm ngư nghiệp và phục vụ nông lâm ngư

nghiệp có bước phát triển ; tiến bộ khoa học

- kỹ thuật được tiếp thu và ứng dụng tốt hơn ;

công tác khuyến nông bước đầu được coi trọng .

Bộ mặt nông thôn và đời sống nông dân có

nhiều thay đổi tích cực. Hệ thống chính trị

trong nông thôn bước đầu có chuyển biển phù

hợp hơn với quá trình đổi mới về kinh tế.

Đạt được những thành tựu đó là nhờ đường

lối chủ trương đổi mới của Đảng đã đúc kết

được kinh nghiệm sáng tạo của quần chúng,

* Bài nói tại Hội nghị lần thứ năm BCHTƯ Đảng (khóa VII)

ngày 3-6-1993
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hợp quy luật , hợp lòng dân , sự quản lý, điều

hành ngày càng tiến bộ hơn của Nhà nước ;

nhờ nỗ lực vượt bậc của toàn dân , nhất là của

nông dân ; nhờ cố gắng đầu tư và sử dụng có

hiệu quả hơn cơ sở vật chất - kỹ thuật trong

nông nghiệp và phục vụ nông nghiệp, ứng dụng

tốt hơn một số tiến bộ khoa học - kỹ thuật,

quan tâm hơn đến công tác khuyến nông. Sự

giúp đỡ quốc tế cũng góp phần không nhỏ vào

thành tựu đã đạt được .

Mặc dầu có nhiều tiến bộ, song về cơ bản,

nông nghiệp nước ta vẫn chưa thoát khỏi tình

trạng sản xuất nhỏ , tự cung tự cấp , tỷ suất

hàng hóa thấp và ít hiệu quả , chủ yếu lấy công

làm lãi ; kỹ thuật canh tác lạc hậu, năng suất

cây trồng , vật nuôi, nhất là năng suất trên một

lao động, đều thấp xa so với nhiều nước trong

khu vực và trên thế giới . Nhiều tiềm năng của

đất nước và của nhân dân chưa được phát huy,

thậm chí một số mặt còn bị kìm hãm, có mặt

bị hủy hoại nghiêm trong , gây hậu quả lâu dài .

Chúng ta chưa phát huy được truyền thống

cần cù, trí thông minh , kinh nghiệm và năng

lực sáng tạo của đội ngũ lao động đông đảo

thuộc nhiều lĩnh vực, nhiều thành phần kinh

tế ; chưa sử dụng có hiệu quả những năng lực

sản xuất và cơ sở vật chất hiện có ; chưa động

viên được cao độ khả năng tiết kiệm để đầu

tư phát triển sản xuất kinh doanh nông, lâm ,

ngư nghiệp, dịch vụ . Một bộ phận không nhỏ

lao động nông thôn còn thiếu việc làm ; đất

canh tác chưa được sử dụng tốt ; hàng chục

triệu ha đất trống đồi trọc , bãi bồi ven biển

còn bị hoang hóa ; hàng chục vạn ha mặt nước ,

nhất là vùng biển khơi chưa được khai thác

đáng kể.

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn

chậm đổi mới. Những ưu thế của nông nghiệp

nhiệt đới và á nhiệt đới với hệ số tăng trưởng

cao về sinh học chưa được tận dụng để thâm

canh tăng vụ , nâng cao năng suất cây trồng ,

vật nuôi, đa canh hóa và đa ngành hóa nông

nghiệp, tạo ra nền sản xuất hàng hóa có hiệu

quả cao, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất

khẩu . Các ngành nghề tiểu , thủ công nghiệp,

công nghiệp , dịch vụ mới chiếm tỷ trọng nhỏ

và tăng trưởng chậm, chưa thu hút được bao

nhiêu lao động dôi thừa và phân công lại lao

động nông nghiệp , nông thôn một cách hợp lý .

Công tác nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ

khoa học - kỹ thuật, nhất là công nghệ sinh

học, chưa được chú trọng đúng mức .

Tài nguyên đất, rừng, khoáng sản bị khai thác

bừa bãi, phá hoại cân bằng sinh thái , đe dọa

môi trường sống của cả nước.

Đời sống nông dân còn nhiều khó khăn , thiếu

thốn . Một bộ phận chưa thoát khỏi tình cảnh

đói nghèo. Các vấn đề về văn hóa, xã hội ở

nông thôn chưa được chú trọng đúng mức . Trình

độ dân trí còn thấp , tỷ lệ người mù chữ còn

lớn ; sức khỏe nhân dân chưa được chăm sóc

tốt ; các đối tượng thuộc chính sách xã hội ,

nhất là các gia đình có công với nước chưa

được quan tâm đầy đủ ; chưa làm tốt việc giúp

đỡ các hộ nghèo về điều kiện và cách thức

làm ăn để vươn lên ; bản sắc văn hóa dân tộc

chưa được chú ý giữ gìn và phát huy ; mê tín,

dị đoan phát triển , nhiều tiêu cực xã hội nảy

sinh ở nông thôn . Chưa tập trung sức giải quyết

các khó khăn về kinh tế-xã hội của đồng bào

các dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng sâu,

vùng căn cứ cách mạng trước đây . Dân chủ và

công bằng xã hội trong nông thôn chưa được

bảo đảm .

Những khuyết điểm, yếu kém trên đây có

phần do những khó khăn khách quan về kinh

tế-xã hội của đất nước, hậu quả chiến tranh

còn rất nặng nề, tình hình quốc tế diễn biến

rất phức tạp . Song chủ yếu là do Cương lĩnh

và Chiến lược mà Đại hội VII đã đề ra, chủ

trương , chính sách của Đảng và Nhà nước chưa

được quán triệt sâu sắc trong nhận thức , quan

điểm, giải pháp về phát triển kinh tế-xã hội

trong nông nghiệp , nông thôn . Một số vấn đề

mới nảy sinh chưa được thảo luận kỹ và xử lý

kịp thời để thống nhất ý chí và hành động

trong toàn đảng, toàn dân .

Kiến thức, kinh nghiệm và trình độ tổ chức,

quản lý , điều hành của Nhà nước chua theo

kịp yêu cầu mới , bệnh quan liêu, xa thực tế,

cửa quyền, tham nhũng và tiêu cực trong bộ

máy còn khá nặng nề .

Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể

nhân dân ở cơ sở còn chậm và lúng túng trong
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đổi mới tổ chức , nội dung, phương thức hoạt

động. Công tác đào tạo, bồi dưỡng , lựa chọn

cán bộ không theo kịp sự phát triển của công

cuộc đổi mới ở nông thôn .

Thưa các đồng chí,

ỐI với mọi quốc gia , nông nghiệp luôn luôn

Đĩa một trong những lĩnh vực quan trọng

nhất . Điều đó lại càng đúng đối với nước ta ,

khi 80% dân số đang làm ăn sinh sống ở nông

thôn . Trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập

và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng,

giai cấp nông dân đã giữ vai trò đội quân chủ

lực , góp phần to lớn cùng giai cấp công nhân

và toàn dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giải

phóng dân tộc . Ngày nay, trong khối đại đoàn

kết toàn dân với liên minh công nhân - nông

dân - trí thức là nền tảng , giai cấp nông dân

tiếp tục đóng vai trò to lớn trong sự nghiệp

xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc .

Những thành quả trong nông nghiệp cần được

tích cực phát huy, những yếu kém phải sớm

được khắc phục, những vấn đề mới nảy sinh

cần được khẩn trương giải quyết, để cho nền

kinh tế -xã hội nói chung và nông nghiệp, nông

thôn nói riêng tiến nhanh hơn và vững chắc

hơn . Yêu cầu đó đặt ra cho kỳ họp Trung ương

lần này nhiệm vụ rất quan trọng . Đây là lần

đầu tiên Ban chấp hành Trung ương bàn sâu

về chính sách đối với nông dân, nông nghiệp,

nông thôn nhằm cụ thể hóa và phát triển nội

dung Đại hội VII, tiếp tục đổi mới và phát

triển mạnh mẽ kinh tế -xã hội nông thôn nước

ta . Những quyết định của Trung ương tại kỳ

họp này phải hợp quy luật, hợp lòng dân , bắt

kịp yêu cầu cuộc sống , mở ra một thời kỳ phát

triển mới của nông thôn nước ta .

Mục tiêu đặt ra là tiếp tục giải phóng sức

sản xuất, khai thác và huy động cao nhất mọi

nguồn lực , mọi tiềm năng để phát triển mạnh

nông nghiệp và kinh tế nông thôn, bảo đảm

thu hút đại bộ phận lao động dôi thừa thông

qua sự phát triển đa dạng của kinh tế nông

thôn và công cuộc công nghiệp hóa đất nước ;

tăng năng suất lao động xã hội , tạo ra khối

lượng sản phẩm lớn , chất lượng cao, gia thành

hạ, giải quyết vững chắc nhu cầu lương thực

và thực phẩm cho nhân dân , đáp ứng yêu cầu

nguyên liệu cho công nghiệp , tăng kim ngạch

xuất khẩu và tăng tích lũy cho sự nghiệp công

nghiệp hóa ; giữ gìn và khai thác hợp lý tài

nguyên , bảo vệ và cải thiện môi trường sinh

thái .

Tăng thu nhập, cải thiện một bước cơ bản

đời sống vật chất - văn hóa của nông dân ;

khắc phục cơ bản nạn suy dinh dưỡng. Tăng

thêm diện giàu và đủ ăn, thu hẹp diện nghèo

và vùng nghèo .

Xây dựng nông thôn mới, xây dựng hệ thống

chính trị vững mạnh, phát huy dân chủ, bảo

đảm công bằng xã hội ; tăng cường ổn định

chính trị, giữ vững trật tự xã hội, củng cố vững

chắc quốc phòng, an ninh .

Để đạt được mục tiêu trên đây, phải gắn phát

triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn với quá

trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước,

coi đó là nhiệm vụ có tầm quan trọng hàng

đầu và có ý nghĩa chiến lược . Thực hiện nhất

quán và lâu dài chính sách kinh tế nhiều thành

phần trong nông nghiệp và kinh tế nông thôn ;

xây dựng , đổi mới quan hệ sản xuất phù hợp

với tính chất, trình độ và yêu cầu phát triển

không ngừng của lực lượng sản xuất theo định

hướng xã hội chủ nghĩa. Gán phát triển kinh

tế với phát triển văn hóa, xã hội nông thôn ,

xây dựng nông thôn mới . Đổi mới kinh tế đi

đối với đổi mới hệ thống chính trị ở nông thôn .

Đặt sự phát triển nông nghiệp và kinh tế-xã

hội nông thôn trong bối cảnh mở cửa và cạnh

tranh trong khu vực và trên thế giới ; có chiến

lược thị trường , chiến lược khoa học và công

nghệ , chính sách khuyến khích và bảo vệ sản

xuất trong nước đúng đắn, vừa tăng khả năng

đáp ứng nhu cầu nội địa , vừa bảo đảm cạnh

tranh thắng lợi trên thị trường nước ngoài , đẩy

mạnh xuất khẩu đi đôi với thay thế nhập khẩu ,

không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh

doanh. Đó là những quan điểm cần nắm vững.

Nhiều chủ trương giải pháp đã được nêu lên

trong báo cáo của Bộ Chính trị trình Hội nghị

Trung ương , làm cơ sở để Ban Chấp hành Trung

ương thảo luận và ra nghị quyết . Tôi thấy cần

phân tích rõ và nhấn mạnh thêm một số điểm

sau đây .

Trước hết , về vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh

tế nông thôn.
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Đến nay, mặc dầu còn nhiều khó khăn , thủ

thách , song có thể nói đất nước ta đang có nhu

cầu cấp bách và đã có một số điều kiện trong

nước cũng như quốc tế cần thiết để đẩy mạnh

sự nghiệp công nghiệp hóa. Là một bộ phận

hữu cơ của toàn bộ nền kinh tế quốc dân, ở

nông thôn cũng sẽ diễn ra quá trình hình thành

cơ cấu kinh tế mới : nông - công nghiệp và

dịch vụ , bao gồm cả nông -lâm -ngư nghiệp, công

nghiệp chế biến nói riêng và công nghiệp nông

thôn nói chung , thương nghiệp , du lịch và các

dịch vụ khác .

Mục tiêu của việc chuyển dịch đó là nhằm

khai thác tốt nguồn tài nguyên to lớn về đất

đai , rừng, biển , bao gồm vùng đặc quyền kinh

tế rộng lớn của nước ta , nguồn lao động dồi

dào , ưu thế địa lý và sinh thái, nhằm tăng năng

suất cây trồng , vật nuôi , tăng hiệu quả sản xuất,

kinh doanh , từng bước đa dạng hóa nông nghiệp

và kinh tế nông thôn , cải thiện đời sống nông

dân , tăng tổng sản phẩm xã hội và thu nhập

quốc dân , tạo nguồn tích lũy và thị trường rộng

lớn để đẩy mạnh công nghiệp hóa. Vấn đề phải

xác định là bắt đầu từ đâu, nắm những khâu

trọng yếu nào và lựa chọn cơ cấu đầu tư , cơ

cấu công nghệ, cơ cấu thị trường ra sao để bảo

đảm hiệu quả của quá trình chuyển dịch đó .

Cần khẳng định rằng , sản xuất lương thực

luôn luôn là một trong những nhiệm vụ chiến

lược để ổn định cuộc sống của nhân dân, ổn

định xã hội . Trong những năm tới , cần chú

trọng các vùng trọng điểm sản xuất lương thực

và những tiểu vùng có khả năng làm lương

thực ; tiếp tục đổi mới chính sách và cơ chế

để khuyến khích áp dụng tiến bộ khoa học và

công nghệ, từ khâu giống đến gieo trồng , chăm

sóc, thu hoạch và sau thu hoạch , nhằm sản xuất

lương thực đáp ứng nhu cầu của cả nước , có

dự trữ vững chắc và có khối lượng xuất khẩu

với chất lượng và hiệu quả cao .

Đồng thời , để thoát khỏi thế độc canh của

nền nông nghiệp truyền thống, từng bước tiến

tới một nền nông nghiệp hiện đại , cơ cấu nông

nghiệp phải hướng vào tăng nhanh tỷ suất hàng

hóa phù hợp với nhu cầu của thị trường , nâng

cao năng suất và hiệu quả trên mỗi đơn vị diện

tích và mỗi lao động. Theo hướng đó, phải đẩy

mạnh thâm canh để tăng năng suất , sản lượng

lương thực và dành được diện tích phát triển

cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị cao .

Đưa chăn nuôi lên thành một ngành chính . Đẩy

mạnh phát triển và khai thác có hiệu quả các

nguồn lợi rừng và biển . Chú trọng phát triển

các vùng có khối lượng nông sản hàng hóa

lớn , chuyên canh kết hợp với đa dạng hóa sản

phẩm nông nghiệp, đa dạng hóa ngành nghề ở

nông thôn , phù hợp với đặc điểm kinh tế-xã

hội, hệ sinh thái và lợi thế so sánh của từng

vùng, đi đôi với mở rộng giao lưu trong nước

và ngoài nước ; có chương trình , giải pháp thiết

thục để hỗ trợ những vùng nghèo, vùng khó

khăn vươn lên nhanh .

Cùng với sự chuyển dịch nội bộ nông nghiệp

như trên , phải có chính sách và chương trình ,

biện pháp xúc tiến quá trình công nghiệp hóa

nông thôn, nhằm triệt để giải phóng sức sản

xuất, tạo thêm việc làm, thúc đẩy phân công

lại lao động, theo hướng ai giỏi việc gì làm

việc nấy . Mấy năm qua năng suất cây trồng

trên một đơn vị diện tích tăng đáng kể. Song,

năng suất trên một lao động nông nghiệp nước

ta hiện còn quá thấp . Vì vậy, phải chuyển dịch

cơ cấu để chuyển dần lao động trong nông

nghiệp sang khu vực công nghiệp và dịch vụ

nói chung, trước hết là ngay tại chỗ . Chỉ có

như vậy mới có thể vươn tới hiệu quả thực sự

của một nền sản xuất hàng hóa trong kinh tế

thị trường ; thúc đẩy nhu cầu tiếp cận với công

nghiệp hiện đại và khoa học, công nghệ tiên

tiễn , nâng cao dân trí và tăng nhanh đội ngũ

trí thức nông thôn ; cải thiện điều kiện lao

động và đời sống của nông dân .

Trước mắt, nếu không sớm phát triển công

nghiệp nông thôn, đặc biệt là công nghiệp chế

biến nông , lâm, thủy sản ở cả nông thôn và

thành phố, thị xã thì hàng hóa nông sản sẽ bị

ú đọng do dư thừa vào lúc thu hoạch rộ , chất

lượng và giá cả bị giảm đi rất nhiều , gây thiệt

hại cho nông dân, làm giảm nhiệt tình của họ

đối với sản xuất. Vì vậy, phải coi công nghiệp

chế biến nông, lâm, thủy sản là một trọng tâm

phát triển công nghiệp tại nông thôn, theo hướng

chung là sơ chế tại chỗ và tinh chế tập trung.

Mặt khác, cần phát triển công nghiệp nông thôn

một cách toàn diện, từ công nghiệp hàng tiêu
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dùng đến công nghiệp vật liệu xây dựng công

nghiệp cơ khí , chế tạo và sửa chữa... với quy

mô nhỏ và vừa là chủ yếu . Lựa chọn các loại

hình công nghiệp thích hợp với từng bước phát

triển ở từng vùng, vừa tranh thủ công nghệ

hiện đại vừa kết hợp tận dụng công nghệ truyền

thống ; chú trọng những công nghệ thu hút

nhiều lao động, tạo nhiều công ăn việc làm .

Công nghiệp và nông nghiệp có mối quan hệ

khăng khít, giúp đỡ, thúc đẩy nhau cùng phát

triển ; trong đó, công nghiệp đóng vai trò chủ

đạo , vì chỉ có công nghiệp hóa thì nông nghiệp

mới có thể đạt năng suất và hiệu quả cao . Giữa

thành phố và nông thôn cũng phải có mối quan

hệ hiệp tác , hỗ trợ , bình đẳng, cùng có lợi và

cùng phát triển .

Phải có chính sách mở rộng thị trường, khuyến

khích khôi phục và phát triển các ngành nghề

truyền thống, nâng cao độ tinh xảo, tính dân

tộc độc đáo trong các chủng loại mặt hàng .

Đồng thời , mở mang nhiều ngành nghề mới ở

nông thôn . Khuyến khích các hộ nông dân và

các tổ chức hợp tác đầu tư phát triển công

nghiệp, đi đôi với khuyến khích các nhà kinh

doanh từ thành phố , thị trấn về nông thôn lập

nghiệp, góp phần tích cực cùng nông dân phát

triển mạnh mẽ công nghiệp nông thôn .

Công nghiệp nông thôn vừa phục vụ nhu cầu

tại chỗ, nhu cầu trong nước, vừa tham gia thị

trường xuất khẩu . Theo hướng đó, phải phấn

đấu đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về sản

phẩm tiêu dùng, từ thị trường địa phương vươn

ra thị trường cả nước. Đối với xuất khẩu , cần

nhanh chóng áp dụng công nghệ chế biến hiện

đại, tăng hàm lượng kỹ thuật và giá trị sản

phẩm, nâng cao sức cạnh tranh , phấn đấu thêm

nhập, từng bước tạo chỗ đứng vững chắc trên

thị trường thế giới và khu vực , thu hút nước

ngoài đầu tư phát triển công nghiệp và hiện

đại hóa nông nghiệp, nông thôn nước ta .

Một nền kinh tế muốn phát triển đòi hỏi phải

được cung ứng đủ, kịp thời , với chất lượng tốt

các dịch vụ cần thiết . Vì vậy, cùng với và

nhằm tạo điều kiện thuận lợi phát triển nông

nghiệp và công nghiệp, phải phát triển mạnh

dịch vụ nông thôn. Dịch vụ nông thôn nước ta

có nhiều dạng, nhiều cấp độ khác nhau và ngày

càng phong phú theo đà phát triển của nền kinh

tế . Yêu cầu quan trọng và cấp bách đối với

các hoạt động dịch vụ ở nông thôn là phải

đảm nhiệm vai trò cung ứng các yếu tố của

sản xuất và gắn sản xuất với thị trường .

Trước hết , đó là những dịch vụ thuộc kết cấu

hạ tầng như thủy lợi, điện , giao thông vận tải,

thông tin liên lạc, vừa tạo ra năng lực sản xuất

mới, vừa tăng nhanh khả năng tiếp thị . Đây là

lĩnh vực Nhà nước phải tập trung đầu tư , kết

hợp với huy động sức dân ở những khâu cần

thiết và có điều kiện . Các loại dịch vụ khác

không kém phần quan trọng là dịch vụ cung

ứng vật tư kỹ thuật và công nghệ, từ giống

má , phân bón , thuốc trừ sâu bệnh , đến công

nghệ bảo quản sau thu hoạch, hệ thống kho

tàng, bốc xếp , chuyên chở, bao bì , là những

khâu hiện còn rất yếu và chưa được quan tâm

thích đáng . Các dịch vụ tiếp thị và tiêu thụ

sản phẩm , dịch vụ tài chính , pháp lý cũng ngày

càng cần thiết với nông dân .

Nông dân vừa là người cung cấp sản phẩm

nông nghiệp cho thị trường trong nước và xuất

khẩu , vừa là người tiêu dùng đông đảo , với

nhu cầu ngày càng tăng , cả về khối lượng ,

chủng loại và chất lượng hàng hóa - dịch vụ .

Nông thôn cung cấp sản phẩm cho thị trường,

đồng thời chính nông thôn là một thị trường

rộng lớn mà các ngành sản xuất , dịch vụ phải

hướng vào phục vụ , đáp ứng nhu cầu cả về

sản xuất lẫn tiêu dùng, cả về vật chất cũng

như về văn hóa. Phát triển kinh tế nông thôn

sẽ làm tăng sức mua của nông dân , tạo động

lực thúc đẩy các ngành công nghiệp và dịch

vụ.

Tóm lại , chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông

thôn , công nghiệp hóa nông nghiệp và nông

thôn là con đường cơ bản để tiến hành phân

công lại lao động, xã hội hóa nền sản xuất ,

phát triển kinh tế hàng hóa, tạo ra nhiều việc

làm, sản xuất ra nhiều của cải , nâng cao thu

nhập , tăng sức mua ổn định và cải thiện đời

sống của đồng bào, tác động tích cực đến phát

triển công nghiệp và dịch vụ của cả nước . Thực

hiện " rời ruộng không rời làng" , không làm

nông nghiệp nhưng vẫn sinh sống ở nông thôn

là cách làm đúng đắn , bằng biện pháp kinh tế

1
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là chủ yếu để ngăn làn sóng cư dân nông thôn

đổ vào thành phố và các trung tâm công nghiệp

lớn , gây rất nhiều khó khăn và hậu quả lâu

dài về kinh tế - xã hội như nhiều nước đang

gặp phải . Đó là bài học kinh nghiệm lớn mà

chúng ta cần tránh và hoàn toàn có khả năng

làm việc đó.

Hiện nay , công nghiệp hóa nông nghiệp đang

là nhu cầu cấp bách để nâng cao giá trị hàng

hóa nông sản, tăng năng suất lao động, phân

công lại lao động xã hội nông thôn nước ta .

Chúng ta đang phải xuất khẩu hầu hết nông

sản dưới dạng thô , với giá rẻ ; lại phải nhập

rất nhiều vật tư kỹ thuật, hàng hóa công nghiệp,

vừa không có việc làm, giảm thu nhập, chịu

thiệt thòi do lệ thuộc vào bên ngoài và do cánh

kéo giá cả có lợi cho các nước công nghiệp .

Trong khi đó, nhiều năng lực sản xuất, nhiều

nguồn lực chưa được huy động để đẩy mạnh

quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp, nông

thôn .

Nhiều cơ sở công nghiệp hiện có, bao gồm

thủ công nghiệp thì chưa đủ . Sắp tới , chúng ta

phải xúc tiến xây dựng mới một số cơ sở công

nghiệp thiết yếu , từng bước hiện đại hóa công

nghệ - kỹ thuật. Khó khăn chính là vốn. Nhưng

một phần không nhỏ nguồn vốn trong dân và

nguồn lực của Nhà nước đang bị lãng phí hoặc

chưa được huy động . Nếu có chính sách tích

lũy, tiêu dùng hợp lý , động viên mọi người tiết

kiệm để đầu tư , kết hợp với thu hút vốn bên

ngoài dưới nhiều hình thức, thì có thể đẩy mạnh

hơn quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa .

Cùng với việc mở rộng quan hệ đối ngoại ,

phát triển hợp tác làm ăn với bên ngoài , chúng

ta ngày càng có thêm điều kiện tranh thủ nguồn

vốn , tiếp thu tiến bộ kỹ thuật và công nghệ,

thúc đẩy cạnh tranh , mở rộng thị trường cho

việc phát triển công nghiệp nông thôn và công

nghiệp phục vụ nông nghiệp . Cần nhạy bén,

chủ động, tranh thủ tận dụng có hiệu quả những

khả năng này.

Thưa các đồng chí,

Để

côngnghiệpchế biến nông sản , cổng nghiệp Đã phát huynhững thành tựu và tiến bộ mấy

hóa chất, phân bón, cơ khí, sản xuất hàng tiêu

dùng, v.v... chưa huy động hết công suất sản

xuất , chưa định hướng phục vụ nông nhiệp ,

nông thôn có hiệu quả . Nhiều vùng nông thôn

đã có điện , nhưng chủ yếu mới dùng để thắp

sáng . Nếu dành một phần vốn của nhà nước

để hỗ trợ đầu tư chiều sâu, đổi mới trang thiết

bị , có chính sách khuyến khích phát triển sản

xuất kinh doanh tốt hơn , bảo hộ sản xuất trong

nước đúng mức hơn thì hoàn toàn có thể tăng

năng lực sản xuất công nghiệp phục vụ nông

nghiệp một cách đáng kể trong thời gian tương

đối ngắn .

Nhiều ngành nghề, làng nghề truyền thống

trong nông thôn đang được khôi phục và phát

triển ở nhiều nơi trong cả nước, chứng tỏ còn

nhiều tiềm năng có thể khai thác tốt hơn để

phân công lại lao động, chuyển dịch cơ cấu

kinh tế nông thôn theo hướng tiến bộ . Sắp tới

cần điều tra , tổng kết về những điển hình nà

để nhân rộng ra nhiều nơi khác với sự hưng

dẫn giúp đỡ của Nhà nước.

Đương nhiên chỉ tận dụng các năng lực sản

xuất hiện có, phát triển các ngành nghề tiểu,

năm qua, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi

mới trong kinh tế nông thôn và nông nghiệp ,

Đảng ta khẳng định trước sau như một kiên trì

và nhất quán thực hiện chính sách phát triển

kinh tế nhiều thành phần vận động theo cơ chế

thị trường có sự quản lý của nhà nước theo

định hướng xã hội chủ nghĩa tạo môi trường

thuận lợi khuyến khích mọi người dân , mọi

thành phần kinh tế phát huy cao độ nguồn lực

và tài năng sáng tạo , ra sức phát triển sản xuất ,

kinh doanh vì lợi ích của mình và của toàn xã

hội .

Sự tồn tại các thành phần kinh tế khác nhau

là một tất yếu khách quan trên con đường đi

lên của đất nước . Tất cả mọi người, mọi doanh

nghiệp , mọi thành phần kinh tế không phân

biệt quan hệ sở hữu , đều bình đẳng trước pháp

luật . Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng

như hoạt động xã hội phù hợp với pháp luật

đều được hoan nghênh, khuyến khích .

Chúng ta nhất thiết không lặp lại cách làm

cũ nhiều năm trước đây : Phát triển tràn lan

kinh tế quốc doanh, gò ép tập thể hóa, phủ

nhận vai trò tự chủ của hộ xã viên, kỳ thị kinh

tế tư nhân, cá thể . Song điều đó không có
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nghĩa là cứ để các thành phần tự nó phát triển

mà vẫn có thể đưa nông thôn đi theo còn đường

xã hội chủ nghĩa . Phải có sự lãnh đạo đúng

đắn của Đảng , sự quản lý , điều hành có hiệu

lực của Nhà nước, củng cố và phát huy hơn

nữa vai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh

trong toàn bộ nền kinh tế ; khuyến khích , hỗ

trợ và thúc đẩy sự phát triển của các loại hình

hợp tác xã ; tạo đủ điều kiện nhằm huy động

tối đa tiềm năng to lớn của kinh tế hộ gia đình

xã viên, hộ nông dân cá thể , hộ tư nhân ; mở

rộng và tăng cường các quan hệ liên doanh liên

kết giữa các thành phần trong đó quốc doanh

và hợp tác xã là nòng cốt, dần dần hình thành

"chế độ kinh tế hợp tác " trong nông nghiệp và

nông thôn , như Lê-nin từng đề cập .

Công cuộc đổi mới trong những năm tới đây

cần quán triệt sâu sắc hơn tư tưởng chỉ đạo

đó.

Trong chủ trương đổi mới hợp tác xã nông

nghiệp , với việc xác định hộ nông dân xã viên

là đơn vị kinh tế tự chủ và với chính sách kinh

tế nhiều thành phần , chúng ta đã cụ thể hóa

một bước rất quan trọng đường lối chiến lược

của Đảng : Giải phóng sức sản xuất , khai thác

tiềm năng to lớn của nông dân . Hàng triệu hộ

nông dân trên cả nước , bao gồm các hộ xã

viên hợp tác xã, hộ công nhân viên thuộc các

đơn vị quốc doanh nông, lâm , ngư nghiệp và

hộ cá thể, tư nhân đã hăng hái hưởng ứng và

ra sức thực hiện, đưa đến những thành tựu nổi

bật trong nông thôn , nông nghiệp mấy năm qua.

Việc phát huy vai trò đơn vị kinh tế tự chủ

của hộ nông dân trong thời gian qua là một

nhân tố quyết định sự chuyển biến mạnh mẽ

trong nông nghiệp , nông thôn . Bản thân hộ

nông dân có vị trí không thay thế được. Song

không thể vì thế mà đi đến tuyệt đối hóa kinh

tế hộ ; có những giới hạn mà riêng tủng hộ

không thể vượt qua. Phải liên kết , hiệp tác lại ,

có sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý , hỗ

trợ của Nhà nước thì mới tạo ra được sức mạnh ,

mới làm nên được sự nghiệp chung của cả dân

tộc và của mỗi người , mà từng cá nhân , tùng

hộ riêng rẽ không thể nào làm được. Đương

nhiên, chúng ta sẽ không tập hợp lại theo cách

nghĩ, cách làm giản đơn trước đây, mà phải có

quan điểm mới, phù hợp với điều kiện, hoàn

cảnh và yêu cầu trong giai đoạn mới. Đó là

sự tập hợp của các hộ nông dân với tư cách

là các đơn vị kinh tế tự chủ , tự nguyện liên

kết với nhau để cùng hợp sức làm những công

việc mà tủng hộ một làm không có hiệu quả

hoặc không làm được .

Các tổ chức kinh tế hợp tác của hộ nông

dân tự chủ có nhiều hình thức, nhiều quy mô,

mức độ và trình độ , trên từng lĩnh vực hoặc

trên nhiều lĩnh vực , ngành nghề, do nông dân

tự nguyện tham gia, phục vụ cho lợi ích của

chính họ . Các tổ chức đó phải lấy nội dung

kinh tế làm mục tiêu hoạt động, từ đó mà xây

dụng vững chắc cơ sở chính trị, xã hội ở nông

thôn , thực hiện tốt liên minh kinh tế, chính trị ,

xã hội giữa nông dân với công nhân và trí

thức, giữa nông nghiệp , công nghiệp và dịch

vụ , giữa nông thôn và đô thị . Những năm trước

đây , trong hoàn cảnh chiến tranh với những yêu

cầu đặc biệt, hợp tác xã nông nghiệp đã đóng

vai trò to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân

tộc. Song trong điều kiện và hoàn cảnh mới,

chức năng , nhiệm vụ trước đây của hợp tác xã

có nhiều điểm không còn phù hợp . Quá trình

đổi mới diễn ra trong nông thôn , nông nghiệp

mấy năm qua đã và đang đặt ra những đòi hỏi

khách quan phải đổi mới một cách căn bản các

hợp tác xã cả về tổ chức , phương thức hoạt

động , nội dung kinh doanh và cơ chế quản lý .

Việc đổi mới đó hoàn toàn không có nghĩa là

không cần có hợp tác xã . Ngược lại , khi kinh

tế nông nghiệp, nông thôn càng phát triển thì

càng có nhu cầu hợp tác rất đa dạng, phong

phú, từ thấp đến cao , trên từng lĩnh vực , từng

địa bàn cụ thể, hợp tác trong nội bộ nông dân ,

hợp tác giữa các đơn vị kinh tế , hợp tác trong

tùng ngành và hợp tác liên ngành nông nghiệp ,

công nghiệp và dịch vụ , hợp tác giữa các thành

phần kinh tế. Đó là quy luật vận động khách

quan của quá trình hình thành và phát triển

nền sản xuất hàng hóa lớn trong nông thôn ,

nông nghiệp .

Các hợp tác xã nông nghiệp từ chỗ là người

trực tiếp quản lý ruộng đất, chỉ huy sản xuất

và phân phối sản phẩm, nay chuyển sang thực

hiện chức năng hướng dẫn và làm dịch vụ cho

hoạt động sản xuất của các hộ xã viên, chăm
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lo phát triển ngành nghề tiểu, thủ công nghiệp

và công nghiệp nông thôn , làm tốt các khâu

dịch vụ : thủy lợi , làm đất, giống , vật tư , bảo

vệ thực vật , thú y, ứng dụng công nghệ mới...

cũng như dịch vụ chế biến , bảo quản, tiêu thụ

sản phẩm của các hộ xã viên và các hộ nông

dân khác ; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của xã

viên ; đồng thời, tham gia cùng chính quyền

chăm lo phúc lợi xã hội, kiến thiết nông thôn

mới. Quá trình đổi mới hợp tác xã đi liền với

việc hoàn thiện quyền tự chủ của các hộ xã

viên , giúp đỡ kinh tế hộ nông dân phát triển .

Đến nay, một bộ phận hợp tác xã đã chuyển

được cả về tổ chức , phương thức và nội dung

hoạt động của mình phù hợp với cơ chế mới.

Số đông còn lại tuy có cố gắng, song đang

gặp nhiều lúng túng trong việc chuyển sang cơ

chế mới. Vì vậy, cần sớm tổ chức tổng kết

việc này, giúp các hợp tác xã về kinh nghiệm

chuyển đổi, để hợp tác xã thật sự trở thành tổ

chức tập hợp nông dân , lấy việc hỗ trợ kinh

tế hộ xã viên phát triển làm mục tiêu hoạt

động chủ yếu . Điều lệ hợp tác xã phải thể hiện

nguyên tắc tự nguyện , dân chủ và cùng có lợi ,

tôn trọng tính sáng tạo , quyền làm chủ của xã

viên . Ban quản trị được xã viên trực tiếp bầu

ra , chọn trong số người có uy tín và có khả

năng nhất để bảo đảm hiệu quả sản xuất, kinh

doanh . Bộ máy quản lý phải gọn nhẹ , thu nhập

dựa vào hiệu quả kinh doanh của hợp tác xã .

Những hợp tác xã chỉ tồn tại trên hình thức ,

sau nhiều lần tiến hành đổi mới nhưng vẫn

không còn tác dụng và có khả năng chuyển

đổi, nông dân không đồng tình thì cấpủy đảng,

chính quyền ở đó xem xét kỹ, làm rõ nguyên

nhân , có giải pháp xử lý để nông dân tổ chức

các hình thức hợp tác mới phù hợp với yêu

cầu của bà con.

Ở một số nơi hợp tác xã và tập đoàn sản

xuất tan rã hoặc chỉ còn là hình thức , nông

dân đã lập ra nhiều tổ chức hợp tác với mức

độ khác nhau, từ vẫn đổi công, tổ hợp đường

nước , làm đất, dịch vụ cho sản xuất, sơ chế

và tiêu thụ sản phẩm. Thực tế đó cần ởục

tổng kết và có sự hướng dẫn , giúp đỡ cần thiết

để các tổ chức hợp tác này hoạt động có hiệu

quả . Do tính đa dạng của sản xuất nông nghiệp ,

với đặc thù sinh học và do trình độ ở các vùng

rất khác nhau, chúng ta phải chấp nhận tính

đa dạng trong quá trình tổ chức và hoạt động

của các hình thức kinh tế hợp tác , nhất thiết

không thể máy móc, áp đặt ; đồng thời phải

lãnh đạo tốt, bảo đảm các hình thức hợp tác

đó phát triển đúng hướng , hoạt động thật sự

vì lợi ích của nông dân .

Đổi mới các hợp tác xã hiện có , phát triển

rộng rãi các hình thức kinh tế hợp tác mới là

một quá trình . Việc thực hiện chủ trương Nhà

nước trực tiếp giao ruộng đất cho hộ nông dân

lâu dài là một yếu tố quan trọng thúc đẩy quá

trình đó . Không phải mọi vấn đề đã được giải

quyết xong mà sự vật đang vận động, cuộc

sống còn phát triển , thực tiễn sẽ chỉ cho ta

những bước đi , cách làm thích hợp . Phải coi

trọng tổng kết, phổ biến kinh nghiệm và kiên

trì hướng dẫn nông dân những cách làm hay

để bà con vận dụng .

Trong cơ cấu các thành phần kinh tế , kinh

tế quốc doanh có vai trò quan trọng . Đó là

một công cụ của nhà nước để hỗ trợ nông dân

sản xuất , kinh doanh có hiệu quả . Vì vậy, chúng

ta khẳng định cần thiết phải có các doanh

nghiệp quốc doanh trong nông-lâm -ngư nghiệp ,

kết hợp với các doanh nghiệp quốc doanh trong

công nghiệp, dịch vụ để phục vụ nông dân. Sự

có mặt của kinh tế quốc doanh có ý nghĩa to

lớn thúc đẩy kinh tế nông nghiệp và nông thôn

phát triển , bảo đảm mối quan hệ tốt giữa công

nghiệp , dịch vụ với nông nghiệp .

Để vươn lên đóng vai trò trung tâm lôi cuốn ,

hướng dẫn các thành phần kinh tế khác , các

nông, lâm, ngư trường quốc doanh phải tìm tòi

và áp dụng các hình thức khoán thích hợp đến

công nhân viên chức, gia đình thành viên , và

hộ dân cư sở tại, phát huy tốt nhất tiềm năng

đơn vị kinh tế tự chủ của hộ . Đồng thời làm

tốt quy hoạch, định rõ phương hướng sản xuất,

kinh doanh ; đưa tiến bộ khoa học và công

nghệ vào nông thôn, nông nghiệp ; tổ chức chế

biến , tiêu thụ sản phẩm ; thực hiện tốt vai trò

trung tâm công nghiệp dịch vụ , nhất là công

nghiệp chế biến ; trung tâm khoa học kỹ thuật,

trung tâm văn hóa-xã hội đối với các thành

phần kinh tế và dân cư trên địa bàn .

Quốc doanh công nghiệp , giao thông vận tải
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phải thực sự đóng vai trò đòn bẩy trong việc

xây dựng kết cấu hạ tầng, thực hiện tốt các

quá trình thủy lợi hóa, sinh học hóa, cơ giới

hóa, điện khí hóa , hóa học hóa trong nông

nghiệp một cách hợp lý, mở mang ngành nghề ,

phục vụ đắc lực công cuộc công nghiệp hóa

nông thôn . Quốc doanh thương nghiệp, tín dụng

phải vươn lên giữ vai trò chủ đạo , để cùng các

thành phần kinh tế khác làm tốt việc cung ứng

về vốn , vật tư kỹ thuật ... và tiêu thụ sản phẩm .

Trong quan hệ với nông dân , một mặt phải

thực hiện trao đổi ngang giá, nhất thiết không

được độc quyền , ép buộc , bắt chẹt nông dân ;

mặt khác, phải hỗ trợ nông dân trong cuộc đấu

tranh chống đầu cơ , trục lợi.

Tiếp tục khuyến khích kinh tế tư nhân, kể

cả tư bản tư nhân trong nước và thu hút đầu

tư nước ngoài phát triển nông nghiệp , công

nghiệp và dịch vụ nông thôn, vận dụng và phát

triển tư tưởng của Lê-nin về chủ nghĩa tư bản

nhà nước trong thời đại hiện nay, phù hợp với

hoàn cảnh nước ta . Động viên các hộ tư nhân

đầu tư phát triển các giống cây, con mới có

hiệu quả kinh tế cao ; khai thác đất trống , đồi

trọc ở các vùng trung du, miền núi , bãi bồi

ven biển ; nuôi trồng và khai thác thủy sản ;

ra khơi đánh cá ; xây dựng các nông -lâm -ngư

trại với quy mô thích hợp ; phát triển tiểu, thủ

công nghiệp và công nghiệp, dịch vụ nông

thôn ; tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng . Đồng

thời, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, xử

lý nghiêm minh những hành vi phạm pháp .

Để bảo đảm cho nền kinh tế-xã hội nói chung

và kinh tế -xã hội nông thôn nói riêng phát triển

liên tục, duy trì được nhịp độ tăng trưởng cao,

đúng hướng và lành mạnh, phải tăng cường

hiệu lực quản lý Nhà nước. Trên thế giới , không

một quốc gia nào, một nền kinh tế nào có thể

phát triển nếu không có vai trò thích đáng của

nhà nước , đặc biệt là khi chính trị gắn chặt

với kinh tế như ngày nay . Nội dung quản lý

Nhà nước bao gồm các biện pháp đầu tư xây

dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ; phát

triển một số ngành sản xuất và dịch vụ trọng

yếu ; tạo môi trường thuận lợi , đặc biệt là môi

trường pháp lý nghiêm minh, tài chính , tiền tệ

ổn định ; ban hành hệ thống chính sách đòn

bẩy để định hướng và hỗ trợ các hoạt động

kinh tế - xã hội trong nông nghiệp, nông thôn .

Nhà nước dành phần ngân sách thích đáng

để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội ở

nông thôn . Xác định thứ tự ưu tiên đầu tư theo

lĩnh vực và theo địa bàn. Về lĩnh vực, trước

hết cho thủy lợi, kế đó đến giao thông , điện ,

thông tin liên lạc . Chú ý cơ sở hạ tầng xã hội,

trước hết là trường học, trạm xá. Về địa bàn ,

cần đầu tư đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh

tế hàng hóa ở một số vùng trọng điểm , làm

đầu tàu lôi kéo các vùng khác phát triển theo .

Đồng thời, có giải pháp thích đáng giúp các

vùng khó khăn vươn lên , đặc biệt quan tâm

đến vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng

cao, vùng sâu, vùng căn cứ cách mạng, làm

cho trình độ phát triển của các vùng xích dẫn

lại gần nhau. Có kế hoạch, chương trình , dự

án tiến hành trong một số năm để đạt mục tiêu

trên , không thể nóng vội, rải số vốn ít ỏi khắp

nơi không ra tấm món nào, hiệu quả rất thấp.

Nhà nước cũng phải đầu tư nguồn lực thích

đáng để sản xuất những hàng hóa- dịch vụ có

ý nghĩa quyết định đến sự phát triển nông

nghiệp và kinh tế-xã hội nông thôn , mà khu

vực ngoài quốc doanh không đủ sức làm, không

muốn làm, hoặc làm thì không có lợi cho quốc

kế dân sinh .

Nhà nước phải quản lý , điều tiết, can thiệp

vào thị trường đúng lúc, đúng chỗ, khắc phục

tình trạng nắm chặt cái cần buông , nhưng lại

buông lỏng cái cần phải nắm . Bỏ mặc thị trường

không can thiệp , hoặc can thiệp một cách tùy

tiện, không cần thiết đều làm trở ngại cho sự

phát triển .

Cùng với việc giữ nghiêm kỷ cương phép

nước, bảo đảm hiệu lực của pháp luật , Nhà

nước phải có lực lượng vật tư hàng hóa và tài

chính đủ sức can thiệp kịp thời vào thị trường

khi cần thiết,giữ cho nền kinh tế hoạt động ổn

định , cân đối , lành mạnh ; khắc phục những

đột biến do nhiều nguyên nhân khác nhau ;

ngăn chặn tệ đầu cơ , trục lợi .

Mạc dầu còn nhiều khó khăn , chúng ta phải

quan tâm đúng mức đến đầu tư cho giáo dục,

y tế, văn hóa và xã hội ở nông thôn . Chăm lo

đến cuộc sống vật chất và văn hóa , phổ cập

1
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các phương tiện truyền thông, nâng cao dân trí

và sức khỏe của đồng bào vừa là mục tiêu ,

vừa tạo ra động lực to lớn phát triển kinh tế -xã

hội nông thôn . Bài học kinh nghiệm của một

số nước phát triển nhanh là ngay từ lúc bắt

tay vào kiến thiết đất nước , cùng với xây dựng

kết cấu hạ tầng vật chất, phải chăm lo xây

dựng cơ sở hạ tầng xã hội, coi đó là nền móng

để phát triển lâu bền.

Cùng với pháp luật, Nhà nước phải ban hành

hệ thống chính sách để định hướng và thúc

đẩy nềnkinh tế phát triển theo những mục tiêu

đã đề ra . Đối với nông nghiệp và nông thôn,

chính sách ruộng đất là một trong những chính

sách quan trọng nhất. Nông dân cả nước đang

chăm chú theo dõi và chờ đợi các quyết định

của hội nghị Trung ương và kỳ họp Quốc hội

sắp tới về vấn đề này . Trên cơ sở xác định

đất đai thuộc sở hữu toàn dân , hội nghị Trung

ương lần này và kỳ họp Quốc hội sắp tới sẽ

bàn và quyết định về những quyền và nghĩa

vụ của nông dân về ruộng đất, sao cho trên

mỗi mảnh đất, mỗi khoảnh rừng , mặt nước đều

có người làm chủ cụ thể , làm cho đất đai, đồng

ruộng ngày càng màu mỡ, phì nhiêu , sinh lời

ngày càng lớn , hiệu quả khai thác ngày càng

cao, gắn với bảo vệ và cải thiện môi trường

sinh thái . Các quyền mà dân được giao , nghĩa

vụ mà dân phải thực hiện, thời hạn và mức độ

đến đâu là những điều chúng ta cần thảo luận

kỹ . Những quyền tự chủ về ruộng đất giao cho

nông dân phải đủ rộng rãi để khuyến khích bà

con yên tâm đầu tư phát triển lâu dài ; song

đó không phải là quyền tư hữu , vì Nhà nước

nắm quyền định đoạt tối cao . Người được giao

quyền mà không làm tròn nghĩa vụ của mình,

vi phạm các quy định của pháp luật thì đất đai

có thể sẽ bị thu hồi . Quyết định đúng đắn về

giao quyền tự chủ ruộng đất cho nông dân sẽ

tạo ra động lực phát triển nông nghiệp , nông

thôn. Song cần tránh khuynh hướng sai lầm

muốn tư hữu hóa ruộng đất , trái với Cương

lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước, với

đường lối phát triển nông nghiệp, nông thôn

theo định hướng xã hội chủ nghĩa , làm thiệt

hại đến lợi ích của chính nông dân .

Trước mắt, phải làm sao cho mỗi nông dân

có nhu cầu sản xuất nông nghiệp đều có quyền

làm chủ một phần ruộng đất, với giới hạn tùy

theo đặc điểm của từng vùng . Đó cũng là thực

hiện công bằng xã hội trong thời điểm hiện

nay . Trong tương lai , trên con đường công

nghiệp hóa đất nước , công nghiệp hóa nông

nghiệp và nông thôn sẽ diễn ra phân công lại

lao động, đa dạng hóa ngành nghề ngay tại

nông thôn, thì tất yếu cũng diễn ra quá trình

tích tụ ruộng đất . Phải làm cho quá trình này

diễn ra một cách lành mạnh , bảo đảm đoàn kết

và ổn định ở nông thôn, thúc đẩy nâng cao

năng suất trên mỗi đơn vị diện tích và mỗi lao

động, nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp,

nông thôn . Đồng thời , pháp luật phải nghiêm

cấm phát canh thu tô, buôn đi bán lại ruộng

đất kiếm lời ; ngăn chặn chuyển nhượng ruộng

đất để tiêu xài, rượu chè, cờ bạc . Có chính

sách điều tiết thích hợp để thực hiện công bằng

xã hội.

Ngoài chính sách ruộng đất , cần đổi mới và

bổ sung thêm các chính sách về thị trường tiêu

thụ nông sản, chính sách thuế , tín dụng, bảo

hiểm , khuyến nông , chính sách hỗ trợ đối với

sản xuất nông nghiệp và đối với nông dân ;

chính sách ưu đãi về thuế, vốn , lãi suất đối

với vùng miền núi và vùng đồng bào dân tộc

còn nhiều khó khăn ; đối với việc ra khơi đánh;

bắt cá, lên trung du miền núi phủ xanh đất

trống đồi trọc, mở mang tiểu, thủ công nghiệp

và công nghiệp nông thôn, tạo nhiều việc làm

cho nông dân , tận dụng lao động nông nhàn ,

tạo ra giống cây, con mới, ứng dụng công nghệ

cao... phục vụ thiết thực phát triển nông nghiệp,

nông thôn , phân công lại lao động, xã hội hóa

nền sản xuất .

Có chính sách đầu tư , khuyến khích nghiên

cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật,

nhất là công nghệ sinh học, vào phát triển nông

nghiệp và kinh tế nông thôn .

Chính sách xã hội có vai trò rất quan trọng ,

nhất là trong hoàn cảnh nước ta hiện nay , vừa

phải khác phục những hậu quả lâu dài , dai

dẳng của mấy thập kỷ chiến đấu , hy sinh giành

độc lập, vừa đang chuyển mạnh sang kinh tế

thị trường . Những hậu quả cũ chưa khắc phục

xong thì những vấn đề mới lại nảy sinh , đòi

hỏi phải giải quyết. Tư tưởng chỉ đạo của Đảng
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ta là : Tăng trưởng kinh tế đi đôi với công

bằng xã hội, phát triển văn hóa, bảo vệ môi

trường . Đương nhiên , Nhà nước phải dành ngân

sách để giải quyết vấn đề xã hội, song một

nguồn quan trọng nữa là phải động viên toàn

xã hội cùng Nhà nước chăm lo . Nhà nước và

nhân dân mãi mãi biết ơn những người con đã

hy sinh xương máu, cuộc đời cho độc lập , tự

do của Tổ quốc. Việc đền ơn đáp nghĩa không

chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ của chúng ta , mà

còn là tấm lòng tình cảm sâu đậm thuộc bản

chất dân tộc .

Xây dựng nông thôn là sự nghiệp của toàn

Đảng, toàn dân , trực tiếp là của nông dân . Vì

vậy, phải động viên toàn xã hội cùng nông dân

cả nước xây dựng nông thôn mới , thực hiện

phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm .

Ra sức phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm

để tăng đầu tư phát triển bằng nguồn trong

nước là chính . Đồng thời tận dụng các nguồn

viện trợ , vốn vay xây dựng nông thôn , nông

nghiệp đúng mục đích, đúng đối tượng . Có cơ

chế và tổ chức để kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm

mọi nguồn vốn đều đến tận tay người trực tiếp

sử dụng, nhất thiết không được "bẻ lái" để làm

việc khác ; chống mọi biểu hiện tiêu cực, tham

nhũng, đục khoét, nghiêm trị những hành vi

xâm phạm tài sản và vốn liếng của Nhà nước

và của nhân dân .

Nhằm động viên toàn dân phát huy cao độ

tiềm năng sáng tạo , tiết kiệm để đầu tư phát

triển , chủ trương nhất quán, lâu dài của Đảng

ta là khuyến khích mọi người thi đua làm giàu

hợp pháp, đi đôi với xóa đói giảm nghèo, phấn

đấu để mọi gia đình đều trở nên khá giả , thực

hiện lời dạy của Bác Hồ, làm cho "người nghèo

thì đủ ăn , người đủ ăn thì khá giàu, người khá

giàu thì giàu thêm ". Khuyến khích nông dân

tham gia các hình thức bảo hiểm sản xuất, bảo

hiểm sinh hoạt hoặc bảo trợ tự nguyện do nông

dân , các hợp tác xã, các doanh nghiệp nhà nước

cùng lập ra để ứng phó với rủi ro , thiên tai ,

khắc phục các khó khăn bất thường về sản xuất

và đời sống.

Khuyến khích mọi người làm việc nghĩa và

từ thiện . Song, điều quan trọng hơn nữa là giúp

những người nghèo, người có hoàn cảnh khó

khăn về điều kiện và kinh nghiệm làm ăn , để

tự vươn lên thoát khỏi cảnh nghèo , phấn đấu

cùng mọi người làm giàu cho mình và cho đất

nước. Đó mới là sự giúp đỡ lâu dài , căn bản.

Để thực hiện được phương hướng, nhiệm vụ

như đề án đã nêu , phải đổi mới nội dung và

phương thức hoạt động của hệ thống chính trị

hiện hành .

Cần tổ chức thực hiện tốt nghị quyết Trung

ương 3 về đổi mới và chỉnh đốn Đảng, tăng

cường sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng ở

nông thôn , bảo đảm cho mỗi tổ chức thực sự

đóng vai trò hạt nhân lãnh đạo mọi lĩnh vực

đời sống xã hội trên từng địa bàn . Đảng bộ

phải lãnh đạo tốt quá trình chuyển đổi hợp tác

xã hiện có và hình thành các tổ chức hợp tác

mới , tôn trọng nguyên tắc tự nguyện , phát huy

quyền làm chủ của xã viên và đồng bào nông

thôn , bảo đảm cho kinh tế nông nghiệp , nông

thôn phát triển mạnh mẽ, làm cho nông dân và

nông thôn ngày càng trở nên giàu có hơn , dân

chủ và công bằng hơn , củng cố, tăng cường

khối đoàn kết toàn dân ở từng làng , xã . Mỗi

tổ chức đảng ở nông thôn cần nhận thức rõ

nhiệm vụ hàng đầu của mình là để ra được

định hướng phát triển toàn diện kinh tế-xã hội ,

phương án bảo đảm an ninh -quốc phòng của

địa phương , cơ sở, có chương trình , kế hoạch

cụ thể, thiết thực để lãnh đạo và tổ chức nhân

dân thực hiện .

Giáo dục cán bộ, đảng viên thấu suốt quan

điểm, đường lối đổi mới, thể hiện trong các

nghị quyết của Đảng , nhất là nghị quyết Hội

nghị Trung ương lần này . Từ đó mà giao nhiệm

vụ cho đảng viên gương mẫu đi đầu trong mỗi

phong trào ; nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật,

chính sách của Đảng và Nhà nước , làm gương

cho mọi người noi theo . Đặc biệt là tập trung

xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh ;

phát huy đầy đủ dân chủ, trước hết là dân chủ

trong kinh tế ; chống tham nhũng , đặc quyền ,

đặc lợi , và mọi biểu hiện hống hách, xâm phạm

quyền làm chủ của nhân dân trong sản xuất và

trong sinh hoạt mọi mặt của thôn , xã .

Chính quyền cấp xã có vị trí rất quan trọng ,

vì đây là nơi trực tiếp tổ chức thực hiện mọi

đường lối , chính sách của Đảng, pháp luật của
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Nhà nước , nơi mọi người trực tiếp bày tỏ nguyện

vọng và thực hiện nghĩa vụ , quyền lợi công

dân của mình . Trong thời gian tới, chính quyền

xã cần tập trung thực hiện chức năng quản lý

Nhà nước trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội

ở địa phương, xây dựng và chỉ đạo thực hiện

quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội,

bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn ;

xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội ở nông

thôn. Trước đây, những công việc này thường

do các hợp tác xã nông nghiệp đảm nhiệm .

Nay chính quyền xã cùng các hợp tác xã và

tổ chức kinh tế hợp tác động viên nhân dân

toàn xã tích cực tham gia thực hiện những

nhiệm vụ đó, có sự đầu tư , hỗ trợ của nhà

nước các cấp .

Xu hướng chung là ở nông thôn sẽ ngày càng

xuất hiện nhiều ngành nghề, từ nông nghiệp ,

tiểu , thủ công nghiệp đến thương nghiệp , dịch

vụ , nhiều thành phẩn và tổ chức kinh tế như

doanh nghiệp nhà nước , hợp tác xã, hộ xã viên,

hộ cá thể , doanh nghiệp tư nhân , liên kết , liên

doanh giữa các thành phần kinh tế , và trong

một số trường hợp có cả các cơ sở hợp tác ,

liên doanh với nước ngoài ; sẽ hình thành một

số thị trấn , thị tử ngay tại địa bàn thôn , xã .

Vì vậy, chính quyền xã cần nâng cao năng lực

để thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với

tất cả các lĩnh vực, các thành phần, các tổ chức

kinh tế trên địa bàn trong phạm vi chức năng,

nhiệm vụ được giao ; trước hết tập trung vào

việc quản lý đất đai , thu thuế , điều hòa, phối

hợp hoạt động kinh tế của các tổ chức, các

thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội cựu

chiến binh và các hội nghề nghiệp cần dựa vào

chức năng của tổ chức mình mà vận động, tổ

chức hội viên, Đoàn viên thi đua sản xuất, tiết

kiệm , đền ơn đáp nghĩa những người có công

với nước , đẩy mạnh phong trào xóa đói giảm

nghèo, xóa nạn mù chữ, giúp đỡ người tàn tật,

neo đơn , thực hiện kế hoạch hóa gia đình ...

tham gia xây dựng và thực hiện các chương

trình , dự án phù hợp với điều kiện từng vùng ,

từng địa phương , cơ sở ; góp phần giữ gìn an

ninh chính trị , trật tự xã hội , củng cố quốc

phòng ; tăng cường khối đoàn kết dân tộc . ở

nông thôn.

Các đoàn thể phải củng cố tổ chức vững

mạnh , xây dựng lực lượng nòng cốt, đổi mới

hình thức sinh hoạt, bàn và làm những việc

thiết thực đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của

hội viên .

Để thực hiện được nhiệm vụ của cơ sở trong

giai đoạn mới, phải kiện toàn đội ngũ cán bộ

đảng, chính quyền, đoàn thể , cán bộ quản lý

hợp tác xã ở nông thôn ; bồi dưỡng, đào tạo

và bố trí những người có đủ năng lực và phẩm

chất, biết lãnh đạo , quản lý, điều hành công

việc theo cơ chế mới, được nhân dân tín nhiệm .

Có chính sách đãi ngộ thỏa đáng để anh chị

em yên tâm làm việc, đóng góp xứng đáng vào

sự nghiệp xây dựng và phát triển nông nghiệp ,

xây dựng nông thôn mới.

Thưa các đồng chí ,

HÚNG ta tin tưởng sâu sắc rằng nghị quyết

thànhphần, nắm vững pháp luật và chínhsách CHỦ

để giải quyết đúng đắn và kịp thời các vấn đề

nảy sinh thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của

mình . Nhà nước cần sớm nghiên cứu đề ra quy

chế thích hợp với chức năng, vai trò của xã,

của thôn xóm, làng bản trong tình hình mới.

Trong khuôn khổ pháp luật và dựa vào những

quy định này, xã có thể xây dựng "hương ước"

làm cơ sở để tổ chức, quản lý hoạt động kinh

tế , xã hội , an ninh, quốc phòng… trên địa bàn .

Để thích ứng với những biến đổi về cơ cấu

kinh tế -xã hội nông thôn , cần đổi mới mạnh

mẽ nội dung và phương thức hoạt động của

mặt trận và các đoàn thể một cách thiết thực .

Hội nông dân , Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn

Hội nghị Trung ương lần này và nghị quyết

kỳ họp Quốc hội sắp tới sẽ là một mốc lớn

đánh dấu bước phát triển mới trong nông nghiệp

và nông thôn , dấy lên phong trào cách mạng

sâu rộng , động viên toàn dân đoàn kết phấn

đấu , đẩy mạnh sản xuất, tiết kiệm , phát huy

cao độ trí thông minh , óc sáng tạo trong việc

triển khai thực hiện, nhằm phát triển mạnh mẽ

kinh tế -xã hội , xây dựng nông thôn mới ; củng

cố vững chắc quốc phòng, an ninh , phấn đấu

giành nhiều tháng lợi to lớn hơn nữa trong sự

nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội văn minh .

Chúc các đồng chí dồi dào sức khỏe.

Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp .
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ

CỦA
NGHỊ

TRUNG ƯƠNG 55

Hộinghịlần thứ 5 BCHTƯĐảng(khóa VII) đã thảo luận và quyếtđịnhnhiều vấn đềhết sức quan trọng
nhằm thúc đẩy sự nghiệp phát triển nông nghiệp (bao gồm cả lâm nghiệp, ngư nghiệp) và xây dựng nông

thôn (cả đồng bằng , miền biển , trung du , miền núi) . Trong đó nổi bật nhất là một số vấn đề sau đây :

1 - Vấn đề bao trùm và có ý nghĩa xuyên suốt là vấn đề định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát

triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn.

Cương lĩnh của Đảng ta đã nêu ra các đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta xây dựng. Tùng

bước thực hiện trên thực tế các đặc trưng đó chính là quá trình thể hiện và bảo đảm định hướng xã hội chủ

nghĩa . Đối với nông nghiệp và nông thôn, chúng ta cũng phải quán triệt thực hiện các nội dung đó . Trước mắt

tập trung thực hiện tốt mấy điểm :

- Không ngừng giải phóng và phát triển sức sản xuất, tạo ra nhiều công ăn việc làm, tăng thu nhập và cải

thiện đời sống vật chất, văn hóa của nông dân , từng bước xóa đói giảm nghèo , làm cho mọi gia đình trở nên

khá giả.

- Trong quá trình đó , đồng thời phải xây dựng, đổi mới từng bước quan hệ sản xuất cho phù hợp với tính

chất và trình độ của lực lượng sản xuất, từng bước phát huy vai trò nền tảng của kinh tế quốc doanh và kinh

tế hợp tác trong nền kinh tế nhiều thành phần ; phát huy quyền làm chủ của người lao động, thực hiện công

bằng xã hội , dân chủ , và đoàn kết trong nông thôn .

Để đạt tới một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa với những đặc trưng mà Cương lĩnh của Đảng đã nêu ra , đòi

hỏi một thời kỳ khá lâu dài , phải trải qua nhiều nấc thang quá độ , vận dụng nhiều hình thức trung gian . Vì

chưa có tiền lệ lịch sử để tham khảo , chúng ta phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nhận

thức và hành động cho phù hợp với quy luật khách quan và hoàn cảnh lịch sử cụ thể của đất nước, sao cho

vừa không trệch đích cuối cùng, vừa không giản đơn , nóng vội , tự trói buộc mình bởi những quan niệm cũ ,

những mô hình không phù hợp .

- Để nông nghiệp và nông thôn phát triển , không thể bỏ mặc cho các thành phần kinh tế tự thân vận động ,

mà nhất thiết phải có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, vai trò quản lý , điều hành có hiệu lực của Nhà nước .

Nhà nước bằng các công cụ như luật pháp , kế hoạch, chính sách, lực lượng kinh tế của mình , phải điều tiết,

can thiệp vào thị trường nông thôn một cách hợp lý để phát huy tác động tích cực , ngăn ngừa các tác động

tiêu cực của cơ chế thị trường , khai thác mặt mạnh, hạn chế mặt yếu của từng thành phần , bảo đảm cho quá

trình phát triển kinh tế - xã hội trong nông nghiệp , nông thôn nói riêng , trong nền kinh tế quốc dân nói chung ,

đi theo định hướng xã hội chủ nghĩa .

2 - Các thành phần kinh tế trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn .

Cương lĩnh của Đảng đã khảng định : "Phát triển một nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định

hưởng xã hội chủ nghĩa . Kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo . Kinh tế tập thể không ngừng được củng cố

và mở rộng . Kinh tế cá thể còn có phạm vi tương đối lớn , từng bước đi vào con đường làm ăn hợp tác trên

nguyên tắc tự nguyện , dân chủ và cùng có lợi . Tư bản tư nhân được kinh doanh trong những ngành có lợi cho
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quốc kế dân sinh do luật pháp quy định. Phát triển kinh tế tư bản nhà nước dưới nhiều hình thức. Kinh tế gia

đình được khuyến khích phát triển mạnh..."

" (1)

Qua thực tiễn , chúng ta ngày càng khẳng định tác động to lớn của chính sách kinh tế nhiều thành phần

và sự cần thiết phải tiếp tục thực hiện nhất quán , ổn định và lâu dài chính sách đó trong nền kinh tế nói chung ,

trong nông nghiệp và nông thôn nói riêng .

Vừa qua, bên cạnh khuynh hướng ít nhiều muốn duy trì kinh tế quốc doanh , kinh tế tập thể theo kiểu cũ ,

tư tưởng bao cấp còn nặng, lại có khuynh hướng buông lỏng, và tình trạng lúng túng trong việc chuyển đổi,

chưa coi trọng đúng mức vai trò của kinh tế quốc doanh , kinh tế hợp tác xã . Cả hai khuynh hướng trên đều

không đúng. Sắp tới cần tiếp tục thực hiện tốt hơn chính sách kinh tế nhiều thành phần theo các định hướng

sau đây :

Đối với kinh tế hợp tác xã , chúng ta khẳng định phải đổi mới căn bản các hợp tác xã theo hướng vừa phát

huy vai trò đơn vị kinh tế tự chủ của hộ xã viên , vừa làm tốt công tác quy hoạch, hướng dẫn sản xuất, tập

trung phát triển những loại hình sản xuất, kinh doanh , dịch vụ mà từng hộ xã viên không làm được hoặc làm

không có hiệu quả . Làm như vậy không mâu thuẫn , mà trái lại chính là để tạo điều kiện và hỗ trợ hộ xã viên

phát huy cao độ tiềm năng của đơn vị kinh tế tự chủ , tăng thêm việc làm và thu nhập cho hộ xã viên , phối

hợp với chính quyền trong sự nghiệp phúc lợi xã hội và xây dựng nông thôn mới .

Trải qua nhiều năm xây dựng , kinh tế hợp tác xã đã tạo lập được những cơ sở vật chất và tâm lý xã hội

nhất định trong nông thôn . Sự phát triển của nông thôn không thể không cần đến các hình thức kinh tế hợp

tác . Vì vậy, chúng ta cần nỗ lực giúp đỡ, hướng dẫn , thúc đẩy những hợp tác xã đã được xây dựng trước đây

chuyển đổi cho có hiệu quả . Trong quá trình này cần phát huy sáng kiến , tìm ra những cách làm phù hợp với

điều kiện cụ thể của từng địa phương, từng ngành nghề, không quy định cứng nhắc cấm làm điều này điều

nọ . Điều quan trọng là phải tuân thủ nguyên tắc "tự nguyện , dân chủ , cùng có lợi" .

Những hợp tác xã chỉ tồn tại trên hình thức , sau nhiều lần tiến hành đổi mới, nhưng vẫn không có khả

năng chuyển đổi thì cấp ủy, chính quyền ở đó xem xét kỹ, làm rõ nguyên nhân , tìm giải pháp xử lý, để nông

dân tổ chức các hình thức hợp tác mới phù hợp với yêu cầu của họ .

Bên cạnh các hợp tác xã đã có từ trước, những năm vừa qua, ở nông thôn đã xuất hiện nhiều loại hình

kinh tế hợp tác . Đối với những loại hình kinh tế hợp tác mới này , cần có sự nghiên cứu tổng kết, rút kinh

nghiệm mặt được, mặt chưa được, để khuyến khích và hướng dẫn phát triển đúng hướng .

Đối với kinh tế quốc doanh, phải thừa nhận rằng cho đến nay, còn nhiều doanh nghiệp quốc doanh trong

nông, lâm , ngư nghiệp hoạt động kém hiệu quả . Từ đó đã có ý kiến muốn thu hẹp hoặc xóa bỏ các doanh

nghiệp này . Nhung kinh tế quốc doanh là một công cụ quan trọng của nhà nước để hỗ trợ và lôi cuốn nông

dân và các thành phần kinh tế khác ở nông thôn đi nhanh lên sản xuất lớn trong cơ chế thị trường . Một số mô

hình quốc doanh hoạt động tốt chúng tỏ rằng kinh tế quốc doanh trong nông, lâm , ngư nghiệp có khả năng

đảm nhiệm được vai trò đó .

Vì vậy, phải đổi mới để phát triển có hiệu quả kinh tế quốc doanh trong nông, lâm , ngư nghiệp. Hướng

đổi mới là : tùy điều kiện cụ thể mà có hình thức khoán hợp lý, nhằm phát huy tốt vai trò tự chủ của công

nhân viên chức, các hộ thành viên , và hộ dân cư ở địa phương, sử dụng có hiệu quả nhất vốn liếng , tài sản

của nhà nước , vươn lên làm tốt chức năng trung tâm công nghiệp - dịch vụ , nhất là công nghiệp chế biến ,

trung tâm khoa học - kỹ thuật, trung tâm văn hóa - xã hội cho các thành phần kinh tế và dân cư trên địa bàn.

Đồng thời cũng phải xác định rõ trách nhiệm của quốc doanh công nghiệp, thương nghiệp và dịch vụ đối

với nông nghiệp và nông thôn . Việc các ngành kinh tế quốc doanh này ở nhiều nơi bỏ trống trận địa nông

thôn , buông lỏng liên minh công nông, để cho tư thương thao túng thị trường , chèn ép nông dân như vừa qua

là một thiếu sót lớn . Quốc doanh công nghiệp , thương nghiệp , dịch vụ phải coi trọng phục vụ nông nghiệp

và nông thôn , xây dựng mạng lưới và cơ chế hoạt động thích hợp để cùng các thành phần khác đáp ứng ngày

(1 ) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà nội , 1991, tr 11-12
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càng tốt hơn các nhu cầu sản xuất , chế biến , tiêu thụ nông sản và nhu cầu đời sống của nông dân, góp phần

ổn định thị trường , làm nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn .

Việc phát huy vai trò đơn vị kinh tế tự chủ của hộ nông dân trong thời gian qua là mộtnhân tố quyết định

đem lại sự chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp và nông thôn . Chủ trương đổi mới và phát triển

kinh tế quốc doanh và kinh tế hợp tác không có nghĩa là đánh giá thấp tiềm năng rất to lớn và vị trí quan

trọng lâu dài của kinh tế hộ , mà cũng chính là để phát huy đầy đủ hơn vai trò của kinh tế hộ . Chúng ta coi

kinh tế hộ có vị trí quan trọng , lâu dài ; giúp đỡ phát triển và hướng dẫn từng bước tham gia các loại hình kinh

tế hợp tác một cách tự nguyện ; khuyến khích các nhà kinh tế tư nhân đầu tư kinh doanh nhiều hơn nữa để

phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn ; tạo điều kiện và hoan nghênh các nhà đầu tư nước ngoài bỏ

vốn hợp tác liên doanh vào công cuộc phát triển nông nghiệp , nông thôn Việt nam . Chúng ta khẳng định các

thành phần kinh tế , các loại hộ nông dân đều bình đảng trước pháp luật, được bảo hộ lợi ích hợp pháp .

Việc phân biệt các loại hình kinh tế hộ không nhằm mục đích phân biệt đối xử , nhung là cần thiết để

quan tâm đến các đặc điểm , tính chất khác nhau của mỗi loại hình kinh tế hộ, có chính sách đáp ứng yêu cầu

phát triển của mỗi loại hộ và để có cơ sở phân tích , dự báo những xu hướng biến đổi trong kinh tế , xã hội

nông thôn, để lãnh đạo nông nghiệp, nông thôn phát triển đúng hướng .

3 - Vấn đề ruộng đất.

Cương lĩnh của Đảng và Hiến pháp hiện hành đã khẳng định " đất đai thuộc sở hữu toàn dân " . Không một

tổ chức, cá nhân nào có quyền sở hữu riêng đối với đất đai ở Việt nam , hoặc viện bất cứ lý do lịch sử nào để

đòi quyền sở hữu đó .

Để bảo đảm cho đất đai có người làm chủ cụ thể , được sử dụng có hiệu quả , bảo đảm công bằng và ổn

định xã hội, thúc đẩy quá trình phân công lại lao động theo hướng ai giỏi nghề gì làm nghề ấy , chúng ta chủ

trương giao ruộng đất cho nông dân sử dụng lâu dài : nông dân được quyền thừa kế, cho thuê, chuyển đổi,

chuyển nhượng , thếchấp theo những quy định cụ thể của pháp luật. Những quyền nói trên là khá rộng rãi và

đủ để khuyến khích nông dân yên tâm đầu tư phát triển kinh doanh , sử dụng đất có hiệu quả , nhưng không

phải là quyền sở hữu , vì nhà nước có quyền định đoạt tối cao đối với ruộng đất, và nếu người sử dụng không

làm tròn nghĩa vụ của mình , vi phạm các quy định của luật pháp thì đất đai có thể sẽ bị nhà nước thu hồi.

- Về thời hạn giao đất, cần thiết phải quy định thời hạn đủ dài và phân biệt tùy theo loại đất trồng cây

ngắn ngày hay cây lâu năm . Thời hạn cụ thể bao nhiêu năm là do Quốc hội quyết định . Hết thời hạn đó , nếu

người sử dụng có nhu cầu và đủ điều kiện sẽ được sử dụng tiếp .

-
- Việc chuyển nhượng ruộng đất phải theo đúng quy định của luật pháp, được cấp chính quyền có thẩm

quyền kiểm tra và xác nhận, không nên gò ép người muốn chuyển nhượng phải nhất thiết chuyển nhượng cho

nhà nước, vì điều đó sẽ ngăn cản việc phát triển các giao dịch trực tiếp giữa nông dân với nhau , đẻ ra một

khâu trung gian không cần thiết , và dễ nảy sinh tiêu cực.

- Về vấn đề hạn điền cần theo đúng tư tưởng chỉ đạo nêu trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 (khóa

VII) : " quy định rõ các điều kiện cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ngăn ngừa tình trạng người

sống bàng nghề nông không còn ruộng đất, người mua quyền sử dụng đất không phải để sản xuất mà để buôn

bán ruộng đất, phát canh thu tô . Mức tập trung ruộng đất vào một hộ cũng phải quy định giới hạn tối đa tùy

vùng và loại đất" . Còn mức hạn điền cụ thể là bao nhiêu do Quốc hội quy định trong luật đất đai, Chính phủ

hướng dẫn thực hiện phù hợp với đặc điểm từng vùng và có giải pháp thích hợp đối với những người đang

canh tác số ruộng đất trên mức hạn điền.

Riêng đối với đất đồi núi trọc , đất khai hoang lấn biển để sản xuất kinh doanh nông, lâm , ngư nghiệp ,

lúc này chưa nên quy định hạn điền để khuyến khích việc đầu tư khai thác ; đồng thời, Chính phủ cần nghiên

cứu để có chính sách và quy định hợp lý , bảo đảm cả yêu cầu trước mắt và lâu dài .

- Hiện nay có một bộ phận nông dân thực tế không có ruộng. Cấp ủy và chính quyền địa phương cần xem

xét kỹ từng trường hợp , nếu họ thực sự có nhu cầu về ruộng đất để trực tiếp sản xuất , thì cấp đất cho họ từ

quỹ đất dự trữ , từ đất đai thu hồi được do lấn chiếm trái phép , hoặc tạo điều kiện cho họ đi đến làm ăn sinh

sống ở vùng kinh tế mới , v.v ..
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- Về quỹ đất dự trữ để lại cho xã, tùy nhu cầu cụ thể mà địa phương quyết định có để lại quỹ đất này hay

không, và nếu để thì cũng không quá 5% tổng quỹ đất của xã và việc sử dụng phải theo đúng luật đất đai và

các quy định , hướng dẫn của Chính phủ .

4 - Về bố trí cơ cấu sản xuất nông nghiệp và vấn đề thị trường .

Đúng là trong kinh tế hàng hóa, thị trường là căn cứ quan trọng nhất để định hướng phát triển sản xuất,

mọi phương án sản phẩm trước hết phải xuất phát từ nhu cầu thị trường thì mới bảo đảm hiệu quả kinh tế .

Nhưng nói như vậy không có nghĩa là không thể nghiên cứu , dự báo thị trường để xây dựng quy hoạch và

định hướng cơ cấu sản xuất, nhất là cho những vùng và những sản phẩm quan trọng, thiết yếu . Hơn nữa, việc

đó là rất cần thiết để có căn cứ xác định hướng ưu tiên đầu tư , nghiên cứu khoa học - công nghệ phục vụ sản

xuất, bố trí hợp lý mạng lưới các xí nghiệp công nghiệp chế biến , dịch vụ ... Cần hiểu quy luật của thị trường

nông sản hàng hóa là thường xuyên dao động , từ đó mà nắm bắt xu hướng phát triển chính để lựa chọn cơ

cấu cây trồng , vật nuôi, tìm cách xử lý những biến động bất thường khó tránh khỏi để giảm bớt rủi ro, thua

thiệt, phát triển sản xuất kinh doanh ổn định. Một số loại sản phẩm nông nghiệp chủ yếu của nước ta như

gạo , thủy sản , dự kiến trong nhiều năm tới nhu cầu trong nước và thế giới vẫn còn lớn và ổn định . Một số

loại như cà phê, cao su, chè… tuy nhu cầu có thay đổi trong từng giai đoạn nhưng không phải là thay đổi cơ

bản . Vì vậy, việc xác định phương hướng và quy hoạch phát triển các loại cây này là có cơ sở và cần thiết.

Đương nhiên , không cần quy định quá chi tiết chỉ tiêu số lượng và trong quá trình thực hiện cũng cần tùy tình

hình cụ thể mà có sự điều chỉnh linh hoạt .

Thị trường tiêu thụ nông sản là vấn đề rất quan trọng và bức xúc, nhưng cũng rất phức tạp . Phương hướng

và giải pháp cơ bản để giải quyết vấn đề thị trường là phải kết hợp tăng sức mua của thị trường trong nước

với tích cực mở rộng thị trường ngoài nước , đẩy mạnh xuất khẩu đi đôi với thay thế nhập khẩu. Để mở rộng

thị trường trong nước, phải đẩy mạnh đầu tư phát triển toàn diện nông, lâm , ngư nghiệp, công nghiệp xây

dựng, dịch vụ , tạo thêm việc làm , tăng thêm thu nhập , từ đó tăng sức mua xã hội . Để mở rộng thị trường

ngoài nước, phải đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, nhất là giống mới và công nghệ

chế biến , nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm , kết hợp việc duy trì các thị trường truyền

thống với khai thông các thị trường mới v.v..

Trước mắt, cần tập trung làm tốt công tác tiếp thị và thông tin thị trường cho nông dân , phát triển các

hoạt động thương nghiệp giúp nông dân đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, có chính sách khuyến khích hơn nữa

việc xuất khẩu nông sản, có chính sách tỷ giá hối đoái đúng đắn , miễn giảm thuế xuất khẩu nông sản , bảo

hộ sản xuất nông nghiệp nội địa , bảo vệ thị trường trong nước , bảo trợ giá một số nông sản chủ yếu .

Việc giải quyết vấn đề thị trường đòi hỏi sự phối hợp cố gắng của các ngành các cấp từ trung ương đến

cơ sở, nhất là các cơ quan quản lý vĩ mô và sự năng động sáng tạo của người sản xuất , các nhà kinh doanh .

5 - Vấn đề công nghiệp hóa và phát triển công nghiệp nông thôn

Hiện nay , nhu cầu công nghiệp hóa nông nghiệp , để nâng cao giá trị hàng hóa nông sản , tăng năng suất

lao động , phân công lại lao động xã hội nông thôn nước ta đang hết sức bức bách . Nếu không đẩy mạnh công

nghiệp hóa thì nông nghiệp và nông thôn cũng không thể tiếp tục phát triển nhanh và có hiệu quả . Chúng ta

đang phải xuất khẩu nông sản hầu hết dưới dạng thô, giá rẻ ; lại phải nhập vật tư kỹ thuật, hàng hóa công

nghiệp rất nhiều , vừa không có việc làm , mất thu nhập , lại lệ thuộc vào bên ngoài , chịu thiệt thòi do cánh

kéo giá cả có lợi cho các nước công nghiệp . Trong khi đó thì nhiều năng lực sản xuất, nhiều nguồn lực chưa

được huy động để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn .

Nhiều cơ sở công nghiệp hiện có, bao gồm công nghiệp chế biến nông sản, công nghiệp hóa chất , phân

bón , công nghiệp cơ khí, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng v.v. chưa huy động hết công suất sản xuất,

chưa định hướng phục vụ nông nghiệp, nông thôn có hiệu quả . Nhiều vùng nông thôn đã có điện , nhưng mới

chủ yếu dùng để thắp sáng. Nếu chúng ta dành một phần vốn của nhà nước để hỗ trợ đầu tư chiều sâu , đổi

mới một số trang thiết bị cần thiết, có chính sách khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh tốt hơn , bảo

hộ sản xuất trong nước đúng mức hơn , thì chúng ta hoàn toàn có thể tăng năng lực sản xuất công nghiệp phục

vụ nông nghiệp một cách đáng kể trong thời gian tương đối ngắn .
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Nhiều ngành nghề, làng nghề truyền thống trong nông thôn đang được khôi phục và phát triển ở nhiều

nơi trong cả nước , chứng minh rằng còn nhiều tiềm năng có thể khai thác tốt hơn để phân công lại lao động ,

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tiến bộ. Sắp tới cần điều tra , tổng kết về những điển hình

này để có sự hướng dẫn , giúp đỡ của nhà nước, tạo điều kiện nhân rộng ra nhiều nơi khác .

Tất nhiên, chỉ tận dụng các năng lực sản xuất hiện có, phát triển các ngành nghề tiểu , thủ công nghiệp

không thôi thì chưa đủ . Sắp tới , phải xúc tiến xây dựng mới một số cơ sở công nghiệp thiết yếu , từng bước

hiện đại hóa công nghệ - kỹ thuật . Khó khăn chính là vốn . Nhưng nguồn vốn trong dân , nguồn lực của nhà

nước (đang bị lãng phí hoặc chưa được huy động ) là không nhỏ . Nếu có chính sách tích lũy, tiêu dùng hợp

lý, động viên tiết kiệm đầu tư , kết hợp với thu hút vốn bên ngoài dưới nhiều hình thức , chúng ta có thể đẩy

mạnh hơn quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa .

Cùng với việc mở rộng quan hệ đối ngoại, phát triển hợp tác làm ăn với bên ngoài, chúng ta ngày càng

có thêm điều kiện tranh thủ nguồn vốn , tiếp thu tiến bộ kỹ thuật và công nghệ, thúc đẩy cạnh tranh , mở rộng

thị trường cho việc phát triển công nghiệp nông thôn và công nghiệp phục vụ nông nghiệp. Cần nhạy bén ,

chủ động, tranh thủ tận dụng có hiệu quả những khả năng này.

6 - Về động lực phát triển nông nghiệp và nông thôn trong giai đoạn mới.

Kinh nghiệm cho thấy , mỗi khi Đảng đề ra được đường lối , chủ trương đúng quy luật, hợp lòng dân , đáp

úng những nguyện vọng tha thiết của nhân dân thì sẽ tạo ra động lực cách mạng to lớn , đưa phong trào đến

những chuyển biến mạnh mẽ. Vấn đề then chốt để tạo được động lực chính là có chủ trương, chính sách đúng

đắn bảo đảm đem lại lợi ích cho nhân dân .

Những chủ trương , chính sách lớn nêu trong Nghị quyết Trung ương lần này về xác nhận quyền sử dụng

ruộng đất lâu dài của nông dân , định hướng phát triển các thành phần kinh tế , về đẩy mạnh công nghiệp hóa,

phát triển công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn , đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, nhất là công nghệ

sinh học, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài, phát huy dân chủ ở nông

thôn ... đều là nhằm đáp ứng những nguyện vọng và lợi ích của nông dân , của đất nước , gắn lợi ích cá nhân

với lợi ích tập thể và lợi ích xã hội , lợi ích trước mắt với lợi ích lâu dài .

Thực hiện đồng bộ những chủ trương , biện pháp đề cập trong Nghị quyết chính là nhằm tạo ra hiệu quả

tổng hợp thúc đẩy sản xuất phát triển , cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nông dân , tạo điều kiện và

động lực để phát triển nông nghiệp và nông thôn trong giai đoạn mới .

Điêu quan trọng là những chủ trương đó sớm được Nhà nước cụ thể hóa và thể chế hóa thành hệ thống

chính sách, pháp luật , và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Trước hết là các chính sách sau đây :

- Dành phần đầu tư ngân sách thỏa đáng , kết hợp với các nguồn vốn khác để tăng mức đầu tư cho việc

xây dựng các cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn .

- Khai thác , phát triển các nguồn vốn tín dụng của nhà nước và nhân dân, tạo điều kiện để tăng tỷ lệ hộ

nông dân được vay vốn sản xuất , ưu tiên cho hộ nghèo , các đối tượng chính sách - xã hội và các vùng khó

khăn .

- Tính toán lại giá điện , thủy lợi phí, loại bỏ các chi phí bất hợp lý.

- Thực hiện việc giảm hoặc miễn thuế nông nghiệp đối với một số vùng và một số đối tượng ưu tiên .

- Thực hiện việc bảo hộ sản xuất trong nước và bảo trợ giá một số nông sản chủ yếu , miễn giảm thuế

xuất khẩu nông sản v.v. để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cho nông dân .

Nhu cầu, nguyện vọng của nông dân là rất lớn , nhưng mặt khác cũng phải thấy nền kinh tế nói chung

đang gặp nhiều khó khăn , ngân sách có hạn , vốn trong nước huy động được chưa nhiều . Vì vậy , chỉ có kết

hợp sự cố gắng của nhà nước với sự nỗ lực của nhân dân, các ngành các cấp mới có thể từng bước tháo gỡ

được khó khăn .

Thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này sẽ tạo ra động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển

nông nghiệp và xây dựng nông thôn , góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới chung của đất nước.
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TẠO ĐỘNG LỰC MỚI ĐỂ PHÁT

TRIỂN NGHỀ RỪNG NHÂN DÂN

ÔNG cuộc đổi mới kinh tế - xã hội do Đảng ta

Co

khởi xướng và lãnh đạo , đã mang lại những

thành tựu to lớn . Trên mặt trận nông-lâm -ngư

nghiệp, từ khi có Nghị quyết 10 của Bộ chính trị,

các ngành nông, lâm , ngư nghiệp đã có những bước

phát triển và chuyển biến tích cực, góp phần thúc

đẩy nhiều mặt về kinh tế - xã hội và đời sống của

nhân dân .

Trên lĩnh vực lâm nghiệp , việc giao đất giao rừng

đã được thực hiện từ hơn 20 năm nay, song do bối

cảnh lịch sử chưa thoát khỏi quan điểm và cơ chế

quản lý cũ, nên còn mang nặng tính hình thức . Việc

giao chủ yếu diễn ra trên giấy tờ và bản đồ , lại

không có cơ chế khoán quản cụ thể , nên mặc dầu

đã giao hơn 5,2 triệu héc ta rừng và đất rừng , nhưng

diện tích thực tế đưa vào quản lý và sử dụng hầu

như không đáng kể . Có nơi , sau khi giao, rừng tiếp

tục bị phá hoại mạnh hơn. Thực hiện Nghị quyết

10 , Nghị quyết 22 của Bộ chính trị và các nghị

quyết của Chính phủ , công tác giao đất giao rừng

những năm gần đây đã có những chuyển biến tích

cực . Trong vòng 3 năm từ 1990 đến 1993 , đã giao

769000 héc ta trực tiếp cho 440000 hộ. Việc giao

đất giao rừng đã gắn với việc tổ chức lại sản xuất

và với cuộc vận động định canh định cư. Nhà nước

có chính sách hỗ trợ và khuyến khích nhân dân đầu

tư vốn , lao động , vật tư ... để phát triển sản xuất kinh

doanh lâm nghiệp . Đời sống của những người

trồng rừng ở nhiều nơi đã có bước tiến bộ rõ rệt ,

thu nhập khá ; bình quân mỗi vườn rừng một năm

cho thu nhập khoảng 2 - 3 triệu đồng ; nhiều hộ làm

tốt , có thể thu nhập 10 - 20 triệu đồng một năm.

Nhiều điển hình làm rừng giỏi đã xuất hiện, như ở

NGUYỄN QUANG HÀ

Hà bắc, Yên bái, Đồng nai , v.v .. Mặc dù vốn nhà

nước đầu tư trồng rừng tiếp tục giảm , nhưng do

thực hiện đổi mới việc giao đất giao rừng , nên nhịp

độ trồng rừng của cả nước vẫn tăng khá : từ năm

1988 đến năm 1992 , cả nước đã trồng thêm được

560000 héc ta rừng mới (bình quân mỗi năm trồng

từ 100 000 đến 120 000 ha rừng tập trung và từ

400 đến 500 triệu cây phân tán ). Công tác quản lý ,

bảo vệ rừng đã có nhiều tiến bộ, nhất là từ khi

thực hiện Chỉ thị 90/CT của Chủ tịch Hội đồng bộ

trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ ). Ở một số

địa phương , đã ngăn chặn hoặc giảm bớt được nạn

phá rừng, góp phần bảo vệ môi trường .

Tuy nhiên , so với những mục tiêu phát triển kinh

tế xã hội mà Nghị quyết 10 và Nghị quyết 22 của

Bộ chính trị đề ra đối với miền núi, những kết

quả đạt được còn rất hạn chế . Nhìn tổng quát, lâm

nghiệp nói riêng và kinh tế - xã hội miền núi nói

chung, vẫn đang trong tình trạng khó khăn và chậm

phát triển . Nạn đốt phá rừng và khai thác trái phép

vẫn đang diễn ra gay gắt. Diện tích rừng bị phá để

làm nương rẫy hằng năm không dưới 50000 ha .

Thêm vào đó , việc hàng vạn người thuộc các dân tộc

tự phát di cư từ các tỉnh phía bắc vào Tây nguyên

và miền đông Nam bộ đã tăng thêm sức ép, trực tiếp

phá thêm hàng chục nghìn ha rừng tốt . Lấy huyện

Chư rút (Đắc lắc ) làm ví dụ . Năm 1990, huyện mới

có 1 vạn người, năm 1991 đã có 2,2 vạn người, đến

năm 1992 đã có 3,3 vạn người ; để có thêm lương

thực, đồng bào đã phá mất khoảng 8 - 10 nghìn ha

rừng. Bên cạnh đó, việc chặt phá rừng để giải

* Giáo sư, Bộ trưởng Bộ lâm nghiệp
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quyết nhu cầu về gỗ củi, việc tiếp tục khai thác gỗ

trái phép , xuất khẩu gỗ lậu dưới nhiều hình thức ...

càng làm giảm sút nhanh diện tích và chất lượng

rừng .

Hệ thống các lâm trường quốc doanh được quy

hoạch kinh doanh trên 6 triệu ha rừng sản xuất ,

nhưng do chưa được tổ chức lại , chưa được đổi

mới, nên hoạt động còn lúng túng , chưa thoát ra khỏi

cơ chế bao cấp , sản xuất còn manh mún , hiệu quả

thấp, chưa quản lý tốt diện tích rừng được giao .

Cơ sở hạ tầng cho nghề rừng cũng rất yếu kém,

nhất là công nghệ và thiết bị chế biến quá lạc hậu ,

do đó, khi có chủ trương của Chính phủ không cho

xuất gỗ tròn và gỗ xẻ thô , thì bị động lúng túng , ách

tắc.

Diện du canh du cư còn rộng, đến nay vẫn còn trên

2 triệu người sống du canh du cư, đời sống khó

khăn thiếu thốn , trình độ hiểu biết quá thấp, nói

chung chưa có gì đổi mới đáng kể .

Ngành lâm nghiệp đã có quá trình xây dựng và phát

triển hơn 30 năm nay , song nghề rừng trong nhân

dân và trong các cơ sở quốc doanh tiếp tục giảm,

lao động của đồng bào các dân tộc miền núi sinh

sống gần rừng chưa được tổ chức và thu hút vào

làm nghề rừng, chúng ta chưa làm cho họ thật sự

quan tâm gắn bó với rừng, với việc bảo vệ , kinh

doanh và phát triển rừng như đồng bào miền xuôi

gắn bó với từng thửa ruộng của mình .

Nguyên nhân của tình trạng nói trên trước hết là

do lương thực còn có khó khăn , đời sống của hơn

20 triệu đồng bào miền núi sinh sống gần rừng

chưa được giải quyết tốt, cơ sở hạ tầng yếu kém

càng làm cho tình hình sản xuất và giao lưu hàng hóa

thêm khó khăn . Sản xuất lâm nghiệp chu kỳ dài, đầu

tư lớn , hàng chục năm sau mới cho sản phẩm , trong

khi đó đồng bào còn lúng túng trong việc giải quyết

vấn đề ăn , như vậy làm sao thật sự sống được

bằng phát triển nghề rừng ? Phương hướng sản

xuất, cơ cấu cây trồng vật nuôi, việc chế biến, lưu

thông và thị trường tiêu thụ , xác định cũng chưa

đúng. Đảng và Nhà nước ta tuy đã có một số chính

sách ưu tiên cho việc phát triển kinh tế miền núi ,

song do khả năng về vốn có hạn nên việc đầu tư

cho địa bàn này chưa được bao nhiêu .

Trong việc quản lý cả ba loại vùng (rừng đặc

dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất), từ trung

ương (Bộ lâm nghiệp ) đến các địa phương, từ khâu

giám sát, kiểm tra , khai thác cho đến khâu chế biến .

vận chuyển, xuất khẩu , đều còn lỏng lẻo . Việc phát

triển quá mức các cơ sở chế biến (chủ yếu là xí

nghiệp xẻ thô với việc thu hút nguồn nguyên liệu

trôi nổi) ở đồng bằng và đô thị (như ở thành phố

Hồ Chí Minh có tới hơn 1000 xí nghiệp chế biến)

cũng là nguyên nhân dẫn tới phá rừng. Trong khi

đó ở miền núi công nghiệp chế biến lại ít được

quan tâm phát triển , do đó không khai thác được tốt

mọi nguồn nguyên liệu , không tạo thêm được

nguồn lực mới để phát triển nhanh kinh tế ở vùng

này . Việc phân công , phân cấp quản lý rừng và

nghề rừng còn thiếu cụ thể, do đó chưa phát huy

được vai trò và chức năng quản lý theo đúng chính

sách và luật pháp của chính quyền địa phương đối

với rừng và nghề rừng .

Thêm vào đó, tư tưởng bao cấp còn nặng , sản xuất

lâm nghiệp (nhất là ở các cơ sở lâm nghiệp quốc

doanh) chưa chuyển biến kịp với cơ chế mới, nên

chưa hòa nhập được với cơ chế thị trường, năng

suất, chất lượng và hiệu quả còn thấp , chưa tương

xứng với tiềm năng và đòi hỏi của nền kinh tế .

Việc cụ thể hóa chính sách chưa tạo được động

lực kinh tế khuyến khích , thúc đẩy nghề rừng phát

triển . Ở nhiều nơi , nhân dân chưa thật sự an tâm , tin

tưởng và gắn bó với sản xuất kinh doanh lâm

nghiệp , do đó đã hạn chế và làm chậm lại quá trình

phát triển nghề rừng ở nước ta .

*

Theo số liệu điều tra , nước ta hiện có 9,1 triệu

ha rừng (bằng 27% diện tích cả nước ), trong đó 8,4

triệu ha là rừng tự nhiên và 700 000 ha là rừng

trồng . So với năm 1983 , diện tích rừng hiện nay
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giảm không đáng kể , song điều đáng quan tâm là

chất lượng rừng bị giảm sút nghiêm trọng do khai

thác quá mức (khoảng hơn 2 triệu m’gỗ và từ 10

đến 15 triệu xte củi mỗi năm ). Các sức ép phá rừng

vẫn đang là nguy cơ làm giảm sút vốn rừng, làm cho

tài nguyên rừng không đáp ứng được yêu cầu về

cung cấp lâm sản và phòng hộ môi trường, gìn giữ

và phát huy tính đa dạng sinh học của rừng nhiệt

đới, bảo đảm sự phát triển bền vững của tài nguyên

rừng và đất đai .

Mục tiêu của ngành lâm nghiệp từ nay đến năm

2000 là : Quản lý và bảo vệ tốt 9,1 triệu ha rừng

hiện có và phủ xanh thêm 5 triệu ha đất trống đồi

trọc , trong đó có 3 triệu ha rừng trồng mới, nhằm

đưa tỉ lệ tán che từ 27% hiện nay lên 42% so với

diện tích lãnh thổ . Tăng nhanh khối lượng sản phẩm

lâm , nông nghiệp, nâng mức cung cấp bình quân

đầu người năm lên 0,5 m gỗ và sản phẩm tre nứa ,

tăng nhanh sản phẩm chế biến , đa dạng hóa sản

phẩm với chất lượng cao , đáp ứng yêu cầu xuất

khẩu và tiêu dùng trong nước. Thu hút thêm 1 triệu

hộ với 2 triệu lao động, trước hết là lao động tại

chỗ, vùng dân tộc miền núi .

3

Để thực hiện tốt những mục tiêu chính yếu trên

đây, cần tạo động lực kinh tế để thu hút nhiều lực

lượng xã hội tham gia phát triển mạnh nghề rừng,

thực hiện chính sách lâm nghiệp xã hội và chính sách

khuyến lâm , thu hút hàng triệu lao động vào kinh

doanh nghề rừng, trước hết là đồng bào miền núi

vùng du canh du cư và nhân dân sinh sống gần rừng.

Chuyển từ hình thái kinh tế tự cung tự cấp, khai

thác tự nhiên , đốt rừng làm nương rẫy du canh ,

từng bước sang sản xuất hàng hóa, khai thác hợp

lý, có hiệu quả các nguồn tài nguyên , làm cho đồng

bào gắn bó với nghề rừng, xem đó là nghề làm ăn

sinh sống, và ngày càng có thu nhập cao từ sản phẩm

rừng và nông lâm kết hợp . Thật sự chú ý trong khai

thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi vùng ,

tôn trọng tập quán , nguyện vọng và sở trường

truyền thống của mỗi dân tộc , không gò ép áp đặt .

Tăng cường, củng cố hệ thống các lâm trường

quốc doanh làm nòng cốt hướng dẫn và dịch vụ

cho nhân dân làm nghề rừng. Tăng cường quản lý

và bảo vệ tốt hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng

hộ (bao gồm rừng phòng hộ cho lưu vực lớn và

tiểu vùng) .

Bằng nhiều phương thức và biện pháp để đẩy

nhanh tốc độ phủ xanh (không phải bằng bất cứ

loại cây gì mà bằng các loại cây kinh tế) diện tích

đất trống, đồi núi trọc ; thực hiện rộng rãi việc kinh

doanh toàn diện , nông lâm kết hợp , đa dạng hóa sản

phẩm và kinh doanh bền vững, phù hợp với mỗi

vùng sinh thái , theo hướng : lấy hộ gia đình làm đơn

vị sản xuất kinh doanh chủ yếu và liên kết các hộ

kinh doanh nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa lớn và

tập trung .

Phát triển mạnh công nghiệp chế biến , sử dụng

tiết kiệm tài nguyên , nâng cao giá trị và thu hút lao

động , đổi mới công nghệ và thiết bị , đổi mới mẫu

mã, đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhanh đòi hỏi

của thị trường trong nước và ngoài nước . Sớm

hình thành các trung tâm chế biến hiện đại trên mỗi

vùng rừng nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn

nguyên liệu hiện có và sẽ được hình thành trong quá

trình phát triển trồng cây gây rừng. Hiện nay chế

biến vẫn là khâu yếu nhất của nghề rừng nước

ta, do đó cần phải tích cực phát triển công nghiệp

chế biến , gắn chế biến với thị trường, gắn

doanh nghiệp chế biến với xây dựng khu nguyên

liệu ổn định . Đây chính là mũi nhọn để mau chóng

đưa kinh tế rừng ở miền núi thoát khỏi tình trạng

ách tắc và chậm phát triển , tạo tiền đề cho miền

núi có vị trí xứng đáng trong nền kinh tế chung của

đất nước (hiện nay tỷ lệ lợi dụng gỗ mới đạt 30% ) .

Những giải pháp thực hiện các phương hướng

nêu trên :

1 - Trước hết, cần tạo chuyển biến mạnh mẽ về

nhận thức và tổ chức thực hiện từ xây dựng và

phát triển lâm nghiệp do doanh nghiệp nhà nước làm

là chính , sang xây dựng và phát triển lâm nghiệp nhân
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dân , nhằm thu hút mọi tầng lớp nhân dân và mọi

thành phần kinh tế tham gia kinh doanh tổng hợp

nghề rừng, nhằm phát huy tới mức cao nhất vai

trò tự chủ của kinh tế hộ gia đình . Thực tế cho thấy ,

chỉ khi nào nhân dân thực sự xem rừng là nguồn lợi

trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống gia đình mình

thì khi ấy rừng mới được bảo vệ và phát triển vững

chắc. Muốn vậy , phải củng cố và hoàn thiện cơ

chế giao đất giao rừng ; lấy hiệu quả sản xuất kinh

doanh , lấy việc rừng được bảo vệ và đất trống đồi

trọc được phủ xanh và sử dụng hợp lý, làm mục

tiêu của chính sách giao đất giao rừng . Cần thống

nhất quan điêm giao đất giao rừng là nhằm thúc

đẩy sản xuất phát triển , tạo ra nhiều sản phẩm , tăng

thêm thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân . Vì

vậy, chỉ nên giao đất rừng ở đâu đồng bào thực sự

có nhu cầu và có năng lực quản lý kinh doanh , không

giao theo kiểu hình thức , bình quân , khoán trắng.

Trên cơ sở quy hoạch về tổng quan lâm nghiệp và

phân chia 3 loại đối tượng rừng (rừng đặc dụng ,

rừng phòng hộ và rừng sản xuất) , mà có phương

án và biện pháp giao và khoán thích hợp . Đối với

rừng đặc dụng, chủ yếu do các ban quản lý đảm

nhận là chính . Đối với rừng phòng hộ, có thể giao

khoán cho hộ gia đình bảo vệ , kết hợp với sản xuất

nông lâm theo đúng phương án đã được đề ra . Đối

với rừng sản xuất, sau khi rà soát lại phần diện

tích mà các lâm trường quốc doanh quản lý nhưng

không có khả năng sử dụng , sẽ tiến hành trực tiếp

giao phần diện tích đó cho các hộ gia đình sử dụng ;

lâm trường có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ , làm

tốt các khâu dịch vụ đầu vào và đầu ra , để nhân dân

có thể tổ chức tốt việc sản xuất kinh doanh, mang

lại hiệu quả thiết thực. Cơ chế giao hoặc khoán phải

quy định thật cụ thể về quyền lợi và nghĩa vụ của

người nhận đất, nhận rừng ; đồng thời , phải tạo

điều kiện thuận lợi cho nhân dân sớm bắt tay vào

sản xuất kinh doanh, bảo vệ tốt vốn rừng và thúc

đẩy nhanh quá trình phủ xanh đất trống , đồi núi

trọc.

2 - Hiện nay đã có trên 400 lâm trường đăng ký là

doanh nghiệp nhà nước, song như trên đã nêu , việc

quản lý kinh doanh ở các doanh nghiệp này nhìn

chung còn yếu kém , vì vậy cần được rà soát, sắp

xếp lại hợp lý , để các doanh nghiệp đó thật sự phát

huy được vai trò là trung tâm , là nòng cốt, là điểm

tựa, làm dịch vụ cho sự nghiệp phát triển nghề rừng

nhân dân trên địa bàn . Kiên quyết không để lâm

trường bao chiếm diện tích rừng và đất rừng quá

lớn , vượt quá khả năng quản lý của mình . Mạnh

dạn giải thể những lâm trường quốc doanh làm ăn

kém hiệu quả hoặc ở những nơi xét thấy giao cho

nhân dân làm thì có hiệu quả hơn . Sau khi được tổ

chức lại , lâm trường phải quản lý kinh doanh tốt

từng héc ta rừng và đất rừng, làm tốt chức năng

dịch vụ , liên kết các hộ gia đình kinh doanh lâm

nghiệp , tạo tiền đề hình thành và phát triển mạnh

kinh tế hàng hóa và công nghiệp chế biến trên mỗi

địa bàn .

3 - Tăng cường chức năng quản lý nhà nước của

Bộ lâm nghiệp và các cấp chính quyền địa phương

đối với rừng và nghề rừng. Đây là một trong

những khâu yếu nhất cần sớm được khắc phục.

Cần làm rõ phạm vi trách nhiệm và tạo điều kiện

thuận lợi để mỗi cấp thực sự đi vào quản lý có hiệu

quả theo đúng chức năng quyền hạn của mình, ngăn

chặn tệ nạn phá rừng và từng bước lập lại trật tự ,

kỷ cương trong việc khai thác , chế biến và sử dụng

hợp lý , tiết kiệm nguồn tài nguyên .

4 - Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật,

cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ phát

triển nghề rừng , nhất là hệ thống đường sá, rừng

giống và vườn giống , vườn ươm chuẩn mực với

cơ cấu loài cây phong phú , thích hợp với từng địa

bàn sinh thái và đáp ứng với yêu cầu của thị trường

và đòi hỏi của nhân dân . Nghiên cứu cấu trúc rừng

nhiệt đới làm cơ sở cho việc xây dựng cơ cấu cây

trồng có năng suất, chất lượng và hiệu quả . Đặc

biệt chú ý đẩy mạnh xây dựng các trung tâm chế

biến sản phẩm theo vùng (bình quân từ 10 đến 20

nghìn ha rừng , cần có một trung tâm chế biến) .
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5 - Đổi mới việc thực hiện cuộc vận động định

canh định cư đối với các vùng đồng bào còn du canh

du cư theo hướng đầu tư theo dự án, gắn cuộc vận

động này với việc giao đất giao rừng và tổ chức

lại sản xuất, tạo ra sản phẩm hàng hóa đổi lấy lương

thực và các nhu yếu phẩm khác, giảm dần tiến tới

xóa bỏ nương rẫy du canh . Vấn đề nương rẫy ở

vùng cao không thể giải quyết được trong thời gian

ngắn , vì đây là tập quán lâu đời . Muốn hạn chế

đốt rừng làm nương rẫy , một mặt cần có quy hoạch

vùng nương rẫy luân canh, tích cực hướng dẫn

đồng bào sử dụng giống mới chịu hạn và kỹ thuật

canh tác đất đồi , chuyển mạnh sang làm rừng,

trồng cây công nghiệp , cây đặc sản , cây dược liệu

theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường

tiêu thụ ; mặt khác, cần nghiên cứu thay đổi dần cơ

cấu bữa ăn bằng nhiều biện pháp tích cực nhất .

6 - Hiện nay , thu nhập và đời sống của đồng bào

miền núi còn rất thấp , trong khi trồng rừng và kinh

doanh lâm nghiệp đòi hỏi đầu tư lớn , lại lâu thu

hoạch. Chỉ có thể giải quyết mâu thuẫn này bằng

một cơ cấu kinh doanh vừa bảo đảm thu nhập lâu

dài vừa bảo đảm thu nhập trước mắt , lây ngắn nuôi

dài, thực hiện rộng rãi phương thức nông lâm kết

hợp , kinh doanh toàn diện , sử dụng tổng hợp

nguyên rừng.

tài

Để thúc đẩy sản xuất kinh doanh lâm nghiệp theo

phương án trên , nhất thiết phải có sự hỗ trợ của nhà

nước về nguồn vốn và lương thực . Theo tôi , bình

quân mỗi héc ta trồng rừng , nhà nước cần có sự

hỗ trợ đầu tư khoảng 700 000 đ (tương đương 5 tạ

thóc), trong đó 500 000 đ trực tiếp giao đến dân , còn

200 000 đ thì để chi phí cho dịch vụ giống , cây con

và các kỹ thuật khác . Mức khoán bảo vệ mỗi héc ta

rừng ít nhất phải là 50 000 đ, có như vậy người

nhận khoán mới thật sự yên tâm làm rừng , hạn chế

và chấm dứt nạn phá rừng làm nương rẫy . Hiện

nay , tình trạng di dân tự phát là một trong những

nguyên nhân trực tiếp dẫn tới phá rừng. Vì vậy ,

nhà nước và các ngành , các cấp cần có chủ trương

và biện pháp chủ động phối hợp, giải quyết hợp lý

và đồng bộ, nhằm hạn chế nạn phá rừng, bảo vệ

tài nguyên và môi trường .

7 - Đẩy mạnh công tác khoa học và công nghệ,

nhất là trên lĩnh vực lâm sinh, công nghiệp rừng và

lâm nghiệp xã hội ; tổng kết các mô hình , điển hình

sản xuất kinh doanh lâm nghiệp trên từng địa bàn

(nhất là các mô hình rừng vườn và trang trại , mô

hình sản xuất trên đất dốc ), đặc biệt chú ý nghiên

cứu đổi mới khoa học và công nghệ chế biến , v.v ..

Tổ chức tốt việc tập huấn kỹ thuật và phổ cập rộng

rãi đến từng thôn bản và hộ gia đình , nâng cao trình

độ dân trí và trình độ canh tác nông lâm nghiệp ; nhân

rộng những điển hình hộ gia đình làm giàu từ nghề

rừng, góp phần thực hiện " xóa đói , giảm nghèo" ở

địa bàn nông thôn miền núi .

Do đặc thù của sản xuất lâm nghiệp , cần nghiên

cứu hình thức tổ chức thích hợp để các hộ gia đình

có thể tương trợ , hợp tác tự nguyện, liên doanh liên

kết trong sản xuất , hình thành các tổ chức dịch vụ

kỹ thuật, cung ứng giống, vật tư , tiêu thụ sản phẩm

và hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân sản xuất kinh

doanh . Thực hiện tốt công tác khuyến lâm. Tranh

thủ sự hợp tác giúp đỡ và tài trợ của nước ngoài và

các tổ chức quốc tế thông qua các dự án PAM, dự

án định canh định cư, dự án bảo tồn các khu rừng

cấm , dự án đầu nguồn , v.v. nhằm tạo thêm điều

kiện thuận lợi để từng bước thực hiện các chương

trình nông lâm nghiệp ở mỗi vùng .

8 - Cán bộ cho miền núi là một yêu cầu cấp bách

đang đặt ra . Trước mắt, cần xác định hình thức và

biện pháp đào tạo cán bộ lâm nghiệp là con em người

dân tộc cho miền núi . Có chính sách ưu tiên đặc biệt

trong việc đào tạo đối tượng này . Nội dung đào tạo

phải toàn diện , bao gồm cả kiến thức về khoa học ,

về kinh tế và xã hội . Điều quan trọng và cấp bách

là nhà nước có chính sách khuyến khích , ưu đãi ,

nhằm thu hút cán bộ miền xuôi lên công tác tại miền

núi và vùng cao , góp phần thúc đẩy mọi mặt kinh

tế - xã hội ở đây .
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Nông, lâm, ngư nghiệpnghiệp Việt nam

tiềmnăng và triển vọng

·

MỘTtrongnhững thành tựurõ nét nhất của sự

nghiệp đổi mới kinh tế Việt nam những năm

qua là tăng nhanh nhịp độ phát triển nông , lâm, ngư

nghiệp, góp phần quan trọng tạo ra cục diện mới

trong cơ cấu kinh tế quốc dân và làm biến đổi bộ

mặt nông thôn theo cơ chế thị trường.

1 - Nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp nước ta phát triển toàn

diện , cả trồng trọt và chăn nuôi , nổi bật nhất là

lương thực . Tổng sản lượng lương thực quy thóc

bình quân năm của thời kỳ 1976 - 1980 là 13,3 triệu

tấn ; thời kỳ 1981 - 1988 là 17,6 triệu tấn ; thời

kỳ 1989 - 1992 sau Nghị quyết 10 là 22,2 triệu tấn

(riêng năm 1992 đạt 24 triệu tấn , tăng 9,6 triệu tấn

so với năm 1980 trước Chỉ thị 100) . Lương thực

bình quân đầu người tương ứng trong ba thời kỳ

trên là 254 kg, 294 kg , 330 kg, mặc dầu dân số mỗi

năm tăng 2,2%. Nhờ vậy , từ chỗ thiếu lương thực

triền miên, trước năm 1989 mỗi năm chúng ta phải

nhập khẩu hàng triệu tấn lương thực, thì từ năm

1989 đến nay chúng ta đã sản xuất đủ lương thực

tiêu dùng trong nước và có dư gạo để xuất khẩu với

mức bình quân 1,5 triệu tấn /năm , đứng thứ ba thế

giới về xuất khẩu gạo , sau Thái lan và Mỹ.

Về các chi tiêu chủ yếu, nhịp độ tăng bình quân

năm của thời kỳ đổi mới 1989 - 1992 cao hơn hẳn

so với thời kỳ kế hoạch hóa tập trung (từ năm

1976 đến năm 1980) : tăng 13% về diện tích gieo

trồng cây lương thực ; tăng 66,9% về sản lượng

lương thực; tăng 79,1 % về sản lượng thóc ; tăng

60% về năng suất lúa ; tăng 30% về lương thực bình

quân nhân khẩu . Đó là nhịp độ tăng cao, ổn định ,

chưa từng có trong suốt 30 năm tiến hành hợp tác

hóa nông nghiệp ( 1958 - 1988) . Nguyên nhân cơ bản

của thành tựu đó là tác động tích cực của chính sách

khoán hộ , giao quyền sử dụng ruộng đất lâu dài cho

nông dân, xác định hộ là đơn vị kinh tế tự chủ ở

nông thôn và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ

thuật trong nông nghiệp .

NGUYỄN SINH CÚC •

Trong vòng 7 năm ( 1985 - 1992) , đồng bằng sông

Cửu long tăng sản lượng lương thực lên 56% (từ

6,9 triệu tấn lên 10,9 triệu tấn ) ; đặc biệt tỉnh An

giang, tăng gấp hơn hai lần (từ 0,85 triệu tấn lên

1,76 triệu tấn ). Có được tiến bộ đó là do đồng bằng

sông Cửu long , trước hết là An giang , đi đầu trong

việc giao quyền sử dụng ruộng đất lâu dài cho hộ

nông dân, đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi ,

cải tạo đất chua, phèn và chuyển nhanh sang sản

xuất lúa hàng hóa, xuất khẩu gạo .

Không chỉ sản xuất lương thực , mà cả sản xuất

cây thực phẩm (rau , đậu ), cây công nghiệp ngắn và

dài ngày, cây ăn quả, cây đặc sản và cùng với nó là

những sản phẩm phục vụ xuất khẩu như cao su , cà

phê, dâu tằm tơ... đều tăng với nhịp độ cao . Dưới

đây là kết quả sản xuất một số cây công nghiệp chủ

yếu từ năm 1985 đến 1992 :

- Cao su : diện tích bình quân năm tăng 6300 ha, sản

lượng tăng 3430 tấn

- Cà phê : diện tích bình quân năm tăng 9857 ha , sản

lượng tăng 54 857 tấn

- Dâu tằm : diện tích bình quân năm tăng 2171 ha ,

sản lượng tăng 16 885 tấn ;;

- Lạc : diện tích bình quân năm tăng 300 ha , sản

lượng tăng 3000 tấn .

Lương thực và thực phẩm dồi dào, nguồn thức

ăn cho gia súc phong phú , giá rẻ , nên chăn nuôi tăng

cả về số lượng, chất lượng và năng suất. Đàn lợn

và sản lượng thịt hơi xuất chuồng bình quân năm

của thời kỳ 1976 - 1980 là 9,1 triệu con và 430 nghìn

tấn ; thời kỳ 1981 - 1985 là 11,4 triệu con và 774

nghìn tấn ; thời kỳ 1989- 1992 là 12,4 triệu con và

1 triệu tấn . Đàn lợi lai đã thay thế đàn lợn nội, nên

trọng lượng thịt xuất chuồng và chất lượng thịt

cao hơn (tăng nạc và giảm mỡ) , do đó xuất khẩu thịt

lợn được nhiều hơn . Đàn trâu , bò được hồi phục

* Phó tiến sĩ khoa học kinh tế , Vụ trưởng Vụ nông lâm ,

Tổng cục thống kê
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và phát triển khá , nhất là từ khi chuyển sang hộ gia

đình chăn nuôi . Hiện nay , mỗi năm trâu cày kéo tăng

khoảng 2 - 3% ; đàn bò tăng khoảng 3 - 5% (còn có

khả năng tăng hơn nữa , nhất là ở trung du, miền núi ,

Tây nguyên ) . Đàn gia cầm (gà , vịt ) tăng nhanh .

Phong trào nuôi tôm, cá nước ngọt, nước lợ mở

rộng ; phương thức đa dạng : cá bè , cá hầm , cá

lồng ... Sản lượng tôm , cá nước ngọt năm 1992 đạt

349 nghìn tấn , góp phần quan trọng làm tăng nguồn

thực phẩm tiêu dùng và xuất khẩu .

Cả trồng trọt và chăn nuôi đều phát triển khá, nên

tỷ lệ hai ngành đó trong giá trị tổng sản lượng nông

nghiệp về cơ bản không thay đổi : trồng trọt 75%,

chăn nuôi 25% .

;

Hạn chế và khó khăn của sản xuất nông nghiệp

nước ta hiện nay là thiếu vốn để xây dựng và cải

tạo cơ sở hạ tầng ; công nghiệp chế biến nông sản

yếu kém ; thị trường tiêu thụ sản phẩm thiếu ; giá

nông sản quá thấp , tỷ giá cánh kéo ngày càng bất lợi

cho nông dân do quan hệ giữa đầu vào và đầu ra

chưa hợp lý . Những hạn chế và khó khăn trên làm

cho kết quả đạt được còn thấp , chưa tương xứng

với tiềm năng đa dạng và phong phú của nông

nghiệp .

Tiềm năng về đất . Hiện nay , chúng ta có 6,9 triệu

ha đất nông nghiệp , 5,4 triệu ha đất canh tác và 4,1

triệu ha đất lúa . Đối với các loại đất này , tiềm năng

chủ yếu là tăng vụ . Khả năng tăng vụ trên đất lúa,

đất màu, cả ở miền bắc và miền nam, còn nhiều .

Hệ số sử dụng ruộng đất hiện nay ở ta mới đạt từ

1,5 đến 1,7 lần. Diện tích đất một vụ , kể cả đất lúa

còn lớn . Nếu toàn bộ đất lúa được cải tạo, có đủ

nước trong mùa khô và tiêu nước trong mùa mưa, thì

có thể nâng diện tích cấy lúa lên 8 triệu ha 1 năm (năm

1992 diện tích này mới đạt 6,4 triệu ha, còn 1,6 triệu

ha vẫn ở dạng tiềm năng) . Với diện tích tăng vụ đó,

chỉ cần đạt năng suất trung bình thấp 2 tấn/ha/vụ ,

cả nước sẽ có thêm 3,2 triệu tấn thóc .

Miền bắc có ưu thế tăng vụ rau , màu vụ đông trên

đất cấy lúa mùa sớm . Với trên 1 triệu ha đất lúa

mùa, nếu 70% được sử dụng gieo trồng rau , màu

vụ đông, thì đã có thể tăng thêm 70 vạn ha mà chưa

cần có đầu tư lớn . Hầu hết diện tích lúa mùa ở

miền bắc đã có các công trình thủy lợi khá hoàn

chỉnh , nguồn nước đủ , kinh nghiệm phong phú . Chỉ

cần có thị trường và giá cả hợp lý , thì tiềm năng

của vụ đông sẽ sớm thành hiện thực, với các sản

phẩm đa dạng : rau , màu , hoa, thức ăn gia súc, phục

vụ tiêu dùng và xuất khẩu (dưa chuột muối , bắp

cai...).

Đất có khả năng nông nghiệp còn nhiều . Tổng số

diện tích đất chưa sử dụng tới hơn 14 triệu ha, trong

đó 12 triệu ha là đất hoang, 15 vạn ha là mặt nước

có khả năng nuôi trồng thủy sản . Diện tích đất hoang

có khả năng khai phá đưa vào sản xuất nông nghiệp

là trên 3 triệu ha. Diện tích đất có thể khai hoang ,

phục hóa để đưa vào trồng lúa là khoảng nửa triệu

ha , tập trung ở vùng đồng bằng sông Cửu long. Diện

tích đồng cỏ tự nhiên khoảng 342 nghìn ha , chưa

được cải tạo để chăn nuôi đại gia súc ... Như vậy ,

tiềm năng khai hoang , mở thêm đất nông nghiệp còn

nhiều, lại đa dạng , và vùng nào cũng có . Nếu có

vốn và có chính sách khuyến khích đầu tư thỏa đáng

thì trung bình mỗi năm cả nước có thể khai hoang

hàng chục vạn ha, làm tăng thêm quỹ đất nông

nghiệp . Địa bàn Tây nguyên và đông Nam bộ có tiềm

năng lớn nhất về đất hoang lại có khí hậu thích

hợp với cây công nghiệp dài ngày như cao su , cà phê ,

chè , điều ...

Tiềm năng thâm canh tăng năng suất. Năm 1992,

chúng ta đã đạt được một số đỉnh cao về năng suất

cây trồng, vật nuôi , nhưng so với các nước trong

khu vực và so với tiềm năng, thì kết quả đạt được

còn thấp. Về lúa , năm 1992 Việt nam đạt năng suất

33,5 tạ /ha ; trong khi đó các nước Đông Nam Á đạt

trên 36,5 tạ /ha. Trung Quốc 57,5 tạ/ha , Bắc Triều

tiên 82 tạ /ha, Nam Triều tiên 62,6 tạ /ha , In -đô -nê -xi- a

43,2 tạ /ha ... Ở trong nước có 2 tỉnh Thái bình đạt 50

tạ /ha/vụ và An giang gần 50 tạ /ha/vụ ; nhiều tỉnh

khác đã đạt trên 40 tạ /ha/vụ . Rõ ràng , mức chênh lệch

về năng suất lúa giữa cả nước với các tỉnh thâm

canh giỏi, cũng như giữa nước ta với các nước

khác, khá lớn . Kết quả áp dụng giống mới và quy

trình công nghệ tiên tiến của Nhật bản ở tỉnh Hải

hưng những năm qua cũng cho thấy , khả năng tăng

năng suất lúa bằng thâm canh còn rất lớn . Triển

vọng đạt năng suất 50 tạ /ha/vụ trên 2 vùng đồng

bằng sông Hồng và sông Cửu long , là hoàn toàn có

cơ sở. Vì vậy , việc đưa sản lượng lúa ở 2 vùng trọng

điểm này (năm 1992 đã đạt 15 triệu tấn ) lên 20 triệu

tấn vào cuối thập kỷ 90 là điều có thể thực hiện

được . Nếu có sự đầu tư khoa học kỹ thuật để cải

tạo giống thì năng suất các cây trồng khác và năng

suất chăn nuôi cũng còn có thể tăng nhanh .

Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt nam còn tiềm

ẩn nhiều yếu tố chưa được khai thác . Trước hết ,
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còn khá nhiều cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ nông

nghiệp do nhà nước và nhân dân ta đầu tư xây dựng

hàng chục năm qua chưa sử dụng hết công suất ,

nhất là các công trình thủy lợi, trạm máy kéo, trại

giống ... Công suất sử dụng của các hệ thống này

mới đạt khoảng 40 - 50 % công suất thiết kế . Hai

là , đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp

nước ta , nhiều về số lượng , được đào tạo có hệ

thống từ nhiều nước , có kiến thức và kinh

nghiệm , nhưng chưa gắn bó với đồng ruộng , chất

xám còn lãng phí, tiềm năng còn nhiều, do chính sách

sử dụng cán bộ của nhà nước ta chưa hợp lý . Ba

là , lực lượng lao động nông nghiệp nước ta nhiều

về số lượng , đa dạng về ngành nghề, có trình độ

văn hóa , nhưng lại rất thiếu thông tin về khoa học

kỹ thuật nông nghiệp do chính sách khuyến nông

chưa đồng bộ. Nếu được cung cấp thông tin về thị

trường, về giá cả , về khoa học kỹ thuật, thì chắc

chắn lực lượng lao động này sẽ tạo nên bước tiến

nhanh trên nhiều lĩnh vực của sản xuất nông

nghiệp .

Nguồn lao động nông nghiệp nước ta phong phú ,

với hơn 20 triệu người, trong đó 60 % là lao động

trẻ khỏe . Đến nay bình quân 3 lao động mới có 1 ha

đất nông nghiệp , 4 lao động 1 ha đất canh tác, 7 lao

động 1 ha đất lúa. Bởi vậy , lao động nông thôn thừa

(5 - 6 triệu người ), và giá công lao động quá thấp .

Chi phí lao động sống chỉ chiếm 30% trong giá thành

sản phẩm (lúa ) . Nếu có vốn , có khoa học kỹ thuật,

có đất, thì nguồn lao động phong phú nói trên sẽ

được sử dụng có hiệu quả hơn .

Các tiềm năng trên đây vùng nào cũng có ở các

mức độ khác nhau . Đồng bằng sông Cửu long và

đồng bằng sông Hồng có tiềm năng lớn về sản

xuất lương thực , cây ăn quả và nuôi thủy sản ; Tây

nguyên và đông Nam bộ có tiềm năng về cây công

nghiệp dài ngày , màu lương thực và nuôi bò đàn ;

Duyên hải miền Trung : nuôi thủy sản , màu lương

thực ; miền núi và trung du Bắc bộ : nuôi trâu bò ,

trồng cây ăn quả, màu lương thực (nhất là sắn), cây

làm thuốc (quế, hồi ) .

Với những tiềm năng to lớn trên đây , Việt nam

hoàn toàn có đủ điều kiện phát triển nông nghiệp

với nhịp độ 8 - 10%/ năm , nếu có đủ vốn và có cơ

chế chính sách phù hợp .

2 - Lâm nghiệp

3/4 lãnh thổ nước ta là rừng và đất rừng. Diện

tích đất lâm nghiệp là 19 triệu ha, trong đó 9,1 triệu

ha là rừng và gần 10 triệu ha là đất trống , đồi núi

trọc. Trong những năm đổi mới , sản xuất lâm

nghiệp đã đạt được những kết quả nhất định , đồng

thời cũng xuất hiện những khó khăn mới . Tiềm

năng về rừng chưa được khai thác tốt.

3

Trung bình mỗi năm nước ta trồng thêm được 100

nghìn ha rừng tập trung, 400 triệu cây phân tán , khai

thác trên 3 triệu m gỗ và 30 triệu xte củi cung cấp

cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

(bạch đàn, pơ mu , gỗ ván sàn ). Trong 5 năm , đã giao

hơn 5 triệu ha rừng và đất rừng cho hộ gia đình

quản lý và bảo vệ . Lâm nghiệp xã hội đang phát triển

ở nhiều vùng trong cả nước và khẳng định đó là

hướng đi đúng.

Khó khăn lớn nhất của lâm nghiệp là vốn rừng

tự nhiên giảm sút nhanh , tỷ lệ che phủ chỉ còn

khoảng 28 %, đất trống đồi núi trọc tăng nhanhdo

rừng bị phá, bị đốt. Vốn để trồng rừng thiếu

nghiêm trọng , nên tiềm năng về đất, về người

chưa được khai thác hợp lý .

Tiềm năng về đất. 9 triệu ha đất chưa có rừng,

là quỹ đất dành cho trồng cây lâm nghiệp . Diện tích

này phân bố ở Tây nguyên , miền núi và trung du

Bắc bộ, Duyên hải miền Trung, tây và đông Nam

bộ . Đối với rừng tự nhiên , tuy bị suy giảm về trữ

lượng, nhưng do khả năng tái sinh lớn (nhất là ở

Tây nguyên ) nên trữ lượng gỗ và lâm sản quý còn

nhiều . Rừng trồng trong nhiều năm , nay đã đến

lúc cho sản phẩm .

3

Tiềm năng về gỗ. Lớn nhất là ở Tây nguyên :

274 triệu m”, trong đó có thể khai thác ngay 42 triệu

m” . Tiếp đến là khu 4 cũ và Duyên hải miền Trung.

Cả 3 vùng trên có trữ lượng 485 triệu m ” (bằng

82,7% tổng trữ lượng ) .

3

Ngoài gỗ, rừng Việt nam còn có nhiều lâm đặc

sản quý , có giá trị xuất khẩu sang nhiều nước .

Rừng nhiệt đới là một thế mạnh của Việt nam .

Tốc độ tái sinh rừng rất lớn làm cho tiềm năng

càng phong phú , cả về rừng trồng và rừng tự nhiên .

Hiệu quả cao của rừng trồng theo phương án của

PAM và chính sách giao đất giao rừng đã chứng

minh thực tế đó .

3 - Ngư nghiệp

Sự phát triển của ngành thủy sản trong những năm

đổi mới được đánh dấu bằng nhịp độ tăng trưởng

khá cao và liên tục : năm 1989 so với năm 1988 tăng

8,6% ; năm 1990 so với năm 1989 tăng 1%, năm 1991
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so với năm 1990 tăng 2% và năm 1992 so với năm

1991 tăng 1,6%.

Năm 1992, ngành thủy sản đạtmức cao nhất về

sản xuất và xuất khẩu : khai thác cá biển 737 nghìn

tấn ; nuôi trồng đạt 349 nghìn tấn ; xuất khẩu 72

nghìn tấn ; thu 305 triệu đô la Mỹ (tương đương 1,5

triệu tấn gạo) ; tăng thêm 3000 tàu thuyền với 775

nghìn mã lực ; thu hút 40 nghìn lao động ; diện tích

nuôi trồng tăng 6500 ha. Tuy vậy, kết quả đạt được

còn xa so với tiềm năng , vì Việt nam có bờ biển

dài, ngoài khơi có nhiều hải sảnquý,trong đất liền

có nhiều sông, suối, hồ , ao rất thuận lợi cho nuôi

trồng thủy sản . Diện tích mặt nước ngọt tự nhiên

và nhân tạo có hơn 120 nghìn ha dành cho nuôi thủy

sản . Hệ thống kênh rạch chằng chịt ở Nam bộ rất

thích hợp với môi trường sinh thái của tôm, cá.

Rừng đước ở Nam bộ là nơi trú ngụ và sinh trưởng

của nhiều loại hải sản quý ven bờ và là vựa tôm ,

vựa cá rất phong phú . Khí hậu nhiệt đới gió mùa ,

không có băng giá , ít sương muối cũng là những

thuận lợi cơ bản để phát triển nghề đánh bắt và nuôi

trồng thủy, hải sản khắp mọi vùng của đất nước.

Cùng với điều kiện tự nhiên , Việt nam còn có lợi

thế về lao động lành nghề, có nhiều kinh nghiệm

đánh bắt và nuôi trồng thủy , hải sản . Hiện nay có

trên 1 triệu người gắn với hàng triệu hộ gia đình

sống bằng nghề này.

Các vùng trọng điểm, giàu tiềm năng về khai thác

hải sản (cá, tôm , mực) là các vùng biển ngoài khơi

các tỉnh khu 4 cũ, Duyên hải miền Trung và vịnh

Thái lan . Sản lượng khai thác hằng năm ở 3 vùng

này bằng 80% sản lượng khai thác của cả nước. Có

những tỉnh đạt sản lượng rất cao, như Kiên giang

(94 nghìn tấn ), Minh hải (57 nghìn tấn ) , Thuận hải

(cũ) (55 nghìn tấn ), Bến tre (40 nghìn tấn ) .

Ngoài tôm cá , Việt nam còn có nhiều hải sản quý

như san hô, bào ngư, ngọc trai , hải sâm đen và hải

sâm trắng, yến sào . Đặc biệt, yến sào ở vùng biển

nam Trung bộ được coi là "vàng trắng" có giá trị cao

( 1000 USD 1 kg) . Năm 1992, riêng tỉnh Khánh hòa

đã khai thác được 2300 kg , các tỉnh Bình định , Phú

yên, Quảng nam - Đà nẵng đạt được từ 500 đến

1000 kg.

Bãi bồi và các vùng ven biển đang phát triển các

phương thức khoanh, nuôi tôm cá nước mặn, nước

lợ và đang mở ra triển vọng mới về nuôi tôm càng

xuất khẩu , rõ nhất là vùng Ngọc hiển (Minh hải ),

Tiền hải (Thái bình) , Xuân thủy (Nam hà) ...

Về nuôi cá , tôm và thủy sản nước ngọt, ngoài diện

tích mặt nước ao , hồ khá lớn , nước ta còn có thể

phát triển nghề nuôi cá ruộng , tôm ruộng theo kinh

nghiệm của tỉnh An giang trên diện tích hàng triệu

ha ruộng lúa nước mới cấy 1 vụ . Năm 1992, An

giang đã nuôi cá trên 104 ha ruộng , nuôi tôm trên 65

ha ruộng , chưa kể còn nuôi cá bè (1000 bè) , cá

hầm (287 ha), với các giống cá ngon nổi tiếng

như cá tra , trê vàng , cá basa (riêng cá basa đã

xuất khẩu được hàng ngàn tấn sang thị trường

nhiều nước ). Ở các tỉnh khác , các hình thức nuôi

trồng thủy sản cũng phát triển mạnh và đa dạng theo

yêu cầu thị trường . Từ khi mở biên giới Việt

Trung, phong trào nuôi ba ba , ốc vàng, ếch, v.v. để

xuất khẩu sang thị trường Trung quốc , Hồng

công... đã phát triển ở nhiều vùng nông thôn và đem

lại hiệu quả rõ rệt.

Hệ thống các hồ nước ngọt tự nhiên và nhân tạo

rải khắp từ bắc vào nam (như hồ Núi cốc, Thác

bà, Hòa bình , Kẻ gỗ, Phú ninh , Dầu tiếng , Trị an... )

cũng là một tiềm năng khác đáng quan tâm .

Nếu được tổ chức quản lý tốt và đầu tư

thỏa đáng, các hồ này sẽ trở thành những trung tâm

nuôi trồng thủy sản với quy mô lớn và có năng suất

cao ở nước ta .

1

Tóm lại , trong thời kỳ đổi mới, đặc biệt từ năm

1989 đến năm 1992, sản xuất nông, lâm , ngư nghiệp

ở nước ta đã có bước tiến khá dài . Nó đã tạo ra

những tiền đề vật chất rất quan trọng để từng

bước biến tiềm năng về đất, về người, về khoa

học kỹ thuật ở nước ta thành hiện thực. Thực tế

đó chứng tỏ chính sách đổi mới của Đảng và Nhà

nước ta trong nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư

nghiệp là đúng . Song cũng cần thấy rằng , khó khăn

và yếu kém còn nhiều ; kết quả đạt được còn xa

với yêu cầu và tiềm năng. Tiềm năng về nông, lâm ,

ngư nghiệp , vùng nào , địa phương nào ở ta cũng có.

Nhưng muốn biến tiềm năng đó thành hiện thực,

chúng ta lại cần có các điều kiện chủ yếu : vốn,

khoa học kỹ thuật, tổ chức quản lý , cán bộ , và cơ

chế chính sách hợp lòng dân , phù hợp với các quy

luật kinh tế thị trường . Nghị quyết Hội nghị lần

thứ năm BCH TƯ Đảng đã chỉ ra các phương

hướng và giải pháp từng bước thực hiện các yêu

cau quan trọng đó.
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THU TIEN

SƠN LẠ :LA :

khó khăn còn nhiều

nhưng lối ra đã rõ

Mi

ẤY năm qua, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn

la đã đoàn kết nhất trí, vươn lên vượt qua

nhiều khó khăn, thử thách , đạt được những

thành tựu đáng phấn khởi về nhiều mặt. Một số

nhân tố mới xuất hiện đã bước đầu tạo niềm tin

cho nhân dân vững bước đi lên .

Tuy nhiên, những thế mạnh, tiềm năng của

Sơn la vẫn chưa được khai thác , phát huy một

cách đầy đủ. Những gì mà Sơn la đạt được

mấy năm qua so với yêu cầu mới của sự nghiệp

cách mạng và so với lòng mong muốn còn có

khoảng cách khá xa. Khi cả nước bước vào cơ

chế thị trường, Sơn la là tỉnh có điểm xuất

phát thấp , nhiều mặt còn lạc hậu so với các

tỉnh miền núi phía Bắc . Về cơ bản, nền sản

ĐỒ VĂN ÂN
*

không biết bao nhiêu rừng đã bị phá. Người ta

đã tính : muốn có một héc ta lúa nương, thường

phải phá tới ba héc ta rừng . Trận lũ lụt tháng

7-1991 , gây thiệt hại lớn về người và của , đã

phần nào thức tỉnh nhiều người, nhưng không

phải vì thế mà hiện tượng phá rừng đã được

chấm dứt .

Giao thông là huyết mạch của nền kinh tế

hàng hóa. Sơn la có quốc lộ số 6 chạy qua,

nhưng nói chung , đường sá rất xấu . Xe vận tải

chỉ có thể chạy với tốc độ trung bình 30km /h .

Các tuyến đường tỉnh - huyện đều chưa đủ tiêu

chuẩn xếp cấp ; các tuyến huyện - xã càng

xấu hơn và chủ yếu là đường tạm . Hiện nay,

ở Sơn la còn 44 xã, 200 bản mới chỉ có đường

xuất của Sơn la vẫn là nền sản xuất tự cấp , mòn, chưa có đường ô tô vào đến nơi. Một số

tự túc , phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên . Cơ sở

hạ tầng của Sơn la kém phát triển , dân trí thấp ,

chưa tiếp cận với thị trường . Hiện nay, thu

nhập bình quân của Sơn la mới đạt khoảng 90

USD /người/năm . Năm 1992, thu ngân sách chỉ

đạt 23 tỉ đồng trong khi mức phải chi là 83 tỉ

đồng .

Giải quyết cái ăn vẫn là nhu cầu bức thiết ,

là khó khăn hàng đầu của đảng bộ , nhân dân

các dân tộc Sơn la. Những năm trước 1986, lúc

nào vấn đề lương thực cũng đặt trong chương

trình các cuộc họp, nhưng những suy nghĩ, lo

toan vẫn không vượt qua được cây lúa , cây

ngô . Từ năm 1981 đến năm 1985, với quyết

tâm cao , sản lượng lương thực của tỉnh vượt

75 nghìn tấn . Lúc đó, tưởng thế là mừng , nhưng

thật ra để tăng được bấy nhiêu lương thực ,

đường vào các huyện như Sông Mã, Quỳnh

nhai , về mùa mưa thường bị ngập lụt , sạt lở,

ách tắc . Con đường từ thị trấn Hát lót đi Tà

hộc (sông Đà) chỉ dài 30km , nếu mở được

đường này, mở được cảng, sẽ có thêm " của"

để Sơn la tiếp cận với thị trường , nhưng đến

nay tỉnh vẫn chưa đủ kinh phí . Giao thông kém

phát triển , cước vận chuyển tăng, giá thành lớn ,

giao lưu hàng hóa giữa các vùng trong tỉnh ,

giữa tỉnh với bên ngoài bị hạn chế, làm cho

sản xuất hàng hóa ở Sơn la chậm được phát

triển , sức bán, sức mua đều hạn chế.

Một trong những thiệt thòi , khó khăn của

Sơn la hiện nay là thiếu năng lượng . Lưới điện

*
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn la
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quốc gia chưa nối được đến Sơn la (trừ huyện

ly Mộc châu , Bắc yên , Phú yên ). Nguồn điện

chủ yếu của tỉnh hiện nay là trạm thủy điện

Chiềng ngàm , công suất 1800 kW , không đủ

năng lượng thắp sáng. Nhiều tiềm năng của

tỉnh về sản xuất vật liệu xây dựng , chế biến

nông sản, thực phẩm không được phát huy ;

nhiều nhu cầu của nhân dân về nâng cao đời

sống văn hóa tinh thần không được đáp ứng

chỉ vì thiếu điện .

Thiếu thông tin , ít được tiếp xúc với bên

ngoài, cũng làm hạn chế sự đi lên của Sơn la.

Những thông tin về thị trường , giá cả, phát

triển khoa học kỹ thuật , thời sự trong nước và

quốc tế, thường là thiếu và chậm. Sơn la cũng

ít được các tổ chức quốc tế (kể cả tổ chức

PAM và FAO), các nhà đầu tư trong nước và

nước ngoài quan tâm đúng mức . Do thiếu thông

tin, sách báo, thiếu các phương tiện nghe nhìn ,

ít có điều kiện tiếp xúc với những tiến bộ về

khoa học kỹ thuật, về kinh tế - xã hội , cho

nên dù có những cố gắng nhất định , đội ngũ

cán bộ của Sơn la vẫn không thoát khỏi tình

trạng lúng túng, bị động. Về mùa mưa lũ, việc

thông tin từ tỉnh đến các huyện vẫn còn nhiều

trở ngại .

Vì cả nước, Sơn la còn có trách nhiệm di

chuyển một số lượng dân cư đáng kể khỏi vùng

lòng hồ sông Đà. Hơn ba vạn dân phải rời bỏ

quê hương , ruộng vườn , nhà của đến định cư

nơi khác . Điều này đã và đang gây cho những

người ra đi những xáo trộn lớn về kinh tế, xã

hội, tâm lý , phong tục , và là gánh nặng của

tỉnh . Đến nay, nhiều gia đình trong số này chưa

" an cư lạc nghiệp " , thậm chí có người vẫn phải

sống cảnh "màn trời chiếu đất" .

Giáo dục ở Sơn la cũng đang xuống cấp

nghiêm trọng ; tỷ lệ người mù chữ và mũ chữ

trở lại vẫn cao ; mạng lưới y tế bị rách nát,

dịch sốt rét, những bệnh xã hội có xu hướng

gia tăng .

Nói tóm lại , khó khăn của Sơn la còn nhiều .

Và khó khăn nào cũng cần được quan tâm giải

quyết . Vấn đề quan trọng là ở chỗ nên bắt đầu

từ đâu và bằng cách nào để có thể khắc phục

được những khó khăn đó một cách có hiệu quả .

*

Quán triệt đường k đổi mới của Đảng, Đại

hội đại biểu lần thứ 9 Đảng bộ tỉnh Sơn la

(tháng 12-1991) đã xác định chiến lược ổn định

và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm

2000 và những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu

của kế hoạch 5 năm 1991 - 1995. Lúc đầu ,

không phải không có một bộ phận cán bộ, đảng

viên băn khoăn , thiếu tin tưởng vào khả năng

tìm lối ra của tỉnh . Đảng bộ đã phân tích đầy

đủ, cụ thể những đặc điểm , điều kiện của địa

phương để xây dựng phương hướng phát triển

kinh tế sao cho vừa có thể tiếp cận với thị

trường , đưa lại hiệu quả kinh tế cao, vừa phù

hợp với trình độ sản xuất của nông dân các

dân tộc trong tỉnh , khai thác được các thế mạnh

là đất đai , thổ nhưỡng và khí hậu miền núi .

Với phương hướng đó, đảng bộ đã xác định cơ

cấu kinh tế mới của tỉnh là : phát

triển nông - lâm - ngư nghiệp và công nghiệp

chế biến , dịch vụ , gắn với xây dựng toàn diện

nông thôn mới.

Thực hiện tốt cơ cấu nêu trên sẽ vừa tạo

ra được cục diện mới về cơ cấu kinh tế, vừa

tăng nhanh tổng sản phẩm xã hội và thu nhập

quốc dân , vừa thực hiện tốt chính sách xã hội

và chính sách dân tộc . Đó cũng chính là lối

ra của Sơn la để thoát khỏi tình trạng tự cung,

tự cấp, hòa nhập với kinh tế thị trường .

Định lối ra phải gắn liền với việc định các

" cửa mở" . Điều này cực kỳ quan trọng. Đảng

bộ đã lựa chọn đưa ra một hệ thống các "của

mở" trong thời gian trước mắt là :

+ Lấy phát triển dâu tằm - tơ và cà phê

làm khâu mũi nhọn để đột phá. Phấn đấu đến

năm 1995 đạt 4000 héc ta dâu và 2000 tấn

kén, 7000 héc ta cà phê với 2000 tấn cà phê

nhân ; năm 2000 đạt 7000 héc ta dâu với 6000

tấn kén, 12000 héc ta cà phê với 4000 tấn cà

phê nhân .

+ Phân chia tỉnh thành ba vùng kinh tế chủ

yếu : vùng trục quốc lộ số 6, vùng trục sông

Đà, vùng cao biên giới , trong đó vùng trục

quốc lộ số 6 được coi là vùng trọng điểm , cần

tập trung sức phát triển với tốc độ nhanh , nhằm

tạo thế và lực mới cho toàn tỉnh .

+ Phát triển mạnh kinh tế hộ , dãn bản, dãn

dân tiến công vào đồi, núi trọc, lập vườn rừng ,

mỏ trang trại, kết hợp với đầu tư và dịch vụ

của doanh nghiệp nhà nước.

+ Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và

công nghệ mới vào sản xuất và đời sống , nhằm

khai thác nhanh tiềm năng đất đai, rừng , tăng

năng suất cây trồng , chăn nuôi và nâng cao

năng lực, chất lượng chế biến nông sản hàng

hóa.

Phát triển rộng rãi các tụ điểm thương

i hiệp , nhất là địa bàn nông thôn .
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+ Kết hợp tận dụng nguồn lực trong tỉnh

với tích cực thu hút nguồn lực ngoài tỉnh , kể

cả nguồn đầu tư , tài trợ của nước ngoài. Sử

dụng có hiệu quả đầu tư của nhà nước .

Kể từ Đại hội lần thứ 9 Đảng bộ tỉnh Sơn

la , kinh tế - xã hội của tỉnh đã có bước chuyển

biến mới theo hướng xác định , đánh thức được

những tiềm năng đầy triển vọng . Hơn 1500

hécta dâu tằm đã ra đời , và hàng trăm hécta

đã được khai thác kinh doanh với hàng trăm

tấn kén chất lượng rất tốt . Trên 2500 hécta

trồng cà phê, đã cho hàng trăm tấn cà phê nhân

hàng hóa. Trải màu xanh trên 3000 hécta , các

loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như nhãn,

mơ, mận hậu... đã cung cấp hàng nghìn tấn quả

hàng hóa. Diện tích trồng chè cũng đã được

mở rộng thêm , và nhờ đổi mới công nghệ chế

biến , chè Sơn la hiện nay có đủ tiêu chuẩn để

xuất khẩu . Điều đó có ý nghĩa lớn là , cùng

với những chuyển biến trên , Sơn la đã tạo được

việc làm mới cho hàng vạn hộ . Về sản xuất

lương thực và thực phẩm, cũng có nhiều tiến

bộ . Phong trào thâm canh cây lúa nước và đưa

giống mới vào đồng ruộng đã đưa lại sản lượng

lương thực cao. Nhờ thay giống mới, hàng vạn

hécta lúa, ngô, đậu tương đã cho năng suất gấp

rưỡi so với những năm trước. Đã có trên một

vạn tấn ngô và hàng nghìn tấn đậu tương hàng

hóa mỗi năm . Chăn nuôi phát triển khá , do đó

bảo đảm được nhu cầu về thịt trong tỉnh . Gắn

liền với những thành quả trên , vùng kinh tế

động lực trục quốc lộ số 6 bắt đầu định hình .

Vùng kinh tế trục sông Đà đang đi dần vào

ổn định sau cuộc di dẫn lớn để tạo hồ chứa

nước cho công trình thủy điện quốc gia Hòa

bình . Vùng cao đã đẩy lùi một bước cây thuốc

phiện và ở một số địa bàn đã xuất hiện những

nhân tố mới . Các doanh nghiệp nhà nước đã

được sắp xếp lại , tuy chưa phải đã ổn định,

nhưng đã trụ được trước sóng gió của cơ chế

thị trường . Các hợp tác xã nông, lâm nghiệp

đã chuyển sang cơ chế hộ là đơn vị kinh tế

tự chủ . Kinh tế thị trường đã bổ sung cho Sơn

la nhiều mặt cân đối quan trọng trong phát

triển sản xuất và đời sống , làm sống động bộ

mặt xã hội, tạo ra môi trường cho kinh tế thị

trường ở Sơn la đi lên .

Mới chỉ trên dưới hai năm thực thi Nghị

quyết Đại hội VII của Đảng và Đại hội lần

thú 9 của Đảng bộ tỉnh , mọi vấn đề chưa đủ

thời gian vật chất để khẳng định . Tuy nhiên,

với thời gian đó, bước đầucó thể rút ra một

vài kinh nghiệm :

1 - Trong điều kiện kinh tế thị trường và

trình độ sản xuất còn thấp kém, vẫn có thể

đánh thức và làm bật dậy tiềm năng phong phú

và đặc thù của nông, lâm nghiệp miền núi.

Thực tiễn của Sơn la cho thấy :

-
Phải tập trung cao sức đột phá vào sản

phẩm mũi nhọn xuất khẩu và vùng kinh tế

động lực với một nhịp độ phát triển tương đối

nhanh để tạo ra cục diện mới về cơ cấu kinh

tế , tạo ra thế và lực mới. Muốn vậy, phải chấp

nhận trong một số năm đầu sự phát triển không

đều của các vùng trong tỉnh do điều kiện khách

quan . Đương nhiên , nói như thế không phải là

buông rơi các vùng kinh tế không phải là động

lực . Trong khi tập trung cao phát triển sản

phẩm hàng hóa mũi nhọn , vẫn phải chú trọng

khai thác , phát huy các tiềm năng đa dạng của

nông - lâm nghiệp miền núi . Ví dụ, chỉ cây ăn

quả đã đưa lại cho dân gần 10 tỉ đồng ; hay

riêng ngô hàng hóa cũng đã xấp xỉ 10 tỉ đồng...

·
Hướng chính và lâu dài của miền núi là

xuất khẩu . Nhưng vì miền núi có những hạn

chế về thị trường , về thông tin, lại cẩn phát

triển với nhịp độ tương đối nhanh để tạo ra

khối lượng hàng hóa có sức hấp dẫn , nên nó

rất cần có sự hợp tác và đỡ đầu của các liên

hiệp hoặc các tổng công ty chuyên ngành . Đồng

thời, nó cũng cần chính phủ có chính sách đầu

tư xây dựng kết cấu hạ tầng rộng rãi hơn , có

chính sách hỗ trợ về vốn dưới các hình thức

ưu đãi.

Lấy kinh tế hộ là lực lượng chủ lực, chú

trọng kinh tế hợp tác , với sự dẫn dắt toàn diện

của các doanh nghiệp nhà nước ở tỉnh và huyện.

-
- Cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh cần

vận dụng chính sách một cách cụ thể để thúc

đẩy sản xuất phát triển , đặc biệt là điều chỉnh

lại đất đai , giao đất cho hộ nông dân theo quy

hoạch và phương án phát triển , miễn , giảm thuế,

mở mang kết cấu hạ tầng, nhất là thủy lợi ,

đường sá ở những địa bàn trọng điểm, hỗ trợ

vốn dưới các hình thúc theo dự án cho các

công ty chuyên ngành hoặc các nông, lâm

truong.

2 - Việc khai thác các tiềm năng nông -

lâm nghiệp miền núi có quan hệ đến việc áp

dụng các hình thức kinh tế hợp tác ở nông

thôn trong tình hình chuyển sang cơ chế mới

lấy hộ nông dân xã viên là đơn vị kinh tế tự

chủ . Ở Sơn la, hình thức kinh tế hợp tác trước

đây đã được đổi mới, nhưng do điều kiện cơ

sở vật chất - kỹ thuật còn nghèo nàn, không
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có vốn tích lũy , trình độ quản lý và kỹ thuật

của cán bộ hợp tác xã thấp kém, nên không

phát huy được đầy đủ vai trò làm dịch vụ đầu

vào và đầu ra cho các hộ nông dân xã viên .

Hơn nữa, sản xuất mới chỉ ở phạm vi cây lúa

ruộng , trong khi ở Sơn la , với đối tượng sản

xuất chủ yếu là đất rừng , với thổ nhưỡng và

khí hậu mang đặc trưng miền núi, hướng phát

triển chính và lâu dài là cây công nghiệp xuất

khẩu , là cây ăn quả hàng hóa có giá trị kinh

tế cao gắn với lâm nghiệp, chăn nuôi lấy sữa

và thịt . Hình thức kinh tế hợp tác xã trước đây

dù đã được đổi mới, không thể đáp ứng được

yêu cầu nói trên . Dựa trên quan niệm mới về

kinh tế hợp tác do Đại hội VII của Đảng đề

ra , Tỉnh ủy Sơn la đã chủ trương áp dụng các

hình thức kinh tế hợp tác mới : các công ty

chuyên ngành , hoặc các nông, lâm trường , các

xí nghiệp chế biến , hoặc các trung tâm dịch

vụ khoa học - kỹ thuật, trực tiếp hợp tác với

các hộ nông dân trong sản xuất, kinh doanh .

Tuy là vấn đề mới, cơ chế hợp tác còn có

những điều phải xem xét thêm, nhưng qua thủ

nghiệm bước đầu , đã cho kết quả khá tốt . Chỉ

mới hơn hai năm, ở Sơn la đã xuất hiện hơn

1500 hécta dâu để phát triển nghề tầm tơ và

hơn 2500 héc ta cà phê, tạo cơ sở cho kinh tế

xuất khẩu . Phải chăng trong điều kiện miền

núi , những hình thức kinh tế hợp tác như trên

mới có đủ thế và lực , có đủ trình độ để dẫn

dắt hộ nông dân các dân tộc nhanh chóng đánh

thúc những tiềm năng kinh tế, phát triển nông,

lâm nghiệp đúng hướng và sớm thoát khỏi đói

nghèo ? Phải chăng chỉ những hình thức kinh

tế hợp tác như trên mới kết hợp được kinh tế

đô thị với kinh tế nông thôn, chuyển hoạt động

của các doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức

dịch vụ khoa học - kỹ thuật xuống sát địa bàn

nông - lâm nghiệp , phát huy sức mạnh tổng

hợp của kinh tế quốc doanh và kinh tế hộ nông

dân ? Tất nhiên , về các hình thức kinh tế hợp

tác mới này, còn khá nhiều vấn đề cần được

tiếp tục rút kinh nghiệm qua thực tiễn để sửa

đổi và bổ sung .

3 - Phát triển nông - lâm nghiệp ở Sơn la

có một vấn đề hết sức khó khăn, đó là vùng

cao. Thực trạng sản xuất và đời sống của bà

con các dân tộc vùng cao đang là vấn đề nhúc

nhối và đòi hỏi bức xúc phải giải quyết . Để

biến đổi căn bản kinh tế - xã hội vùng cao ,

phải tiến hành đồng bộ nhiều mặt, và đây là

cả một quá trình . Nhung cấp bách vài năm tới ,

Sơn la tập trung giải quyết những vấn đề sau :

chuyển hướng sản xuất để tạo cơ sở vững chắc

xóa bỏ cây thuốc phiện và đi dần vào sản xuất

hàng hóa nông , lâm sản có giá trị kinh tế cao,

nhằm từng bước ổn định thu nhập của bà con

vùng cao . Phát triển rộng rãi các hình thức

thương nghiệp trên từng cụm địa bàn để giao

lưu hàng hóa thuận tiện , đáp ứng tốt hơn nhu

cầu đời sống của nhân dân vùng cao ; mở

mang giáo dục và y tế trên từng cụm địa bàn

và từng cơ sở ; quy hoạch và đào tạo cán bộ

dân tộc vùng cao, nhất là cán bộ cơ sở và cấp

huyện.

Để thực hiện những vấn đề trên , đi đôi với

việc nâng cao tinh thần trách nhiệm và đổi mới

sự chỉ đạo của các cấp , các ngành trong tỉnh ,

cần có sự đầu tư thích đáng và các chính sách

khác của nhà nước phù hợp với thực tế tình

hình vùng cao.

4 - Sự tàn phá đến mức làm kiệt quệ tài

nguyên rừng ở đây không chỉ là thảm họa đối

với riêng Sơn la và vùng Tây Bắc, mà còn là

thảm họa đối với chung cả nước . Tình trạng

đó có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân

trực tiếp và sâu xa là sản xuất tự cấp , tự túc

với phương thức canh tác lạc hậu. Con đường

cơ bản để khôi phục và phát triển tài nguyên

rừng là phải chuyển sang sản xuất nông, lâm

sản hàng hóa bằng kinh tế hộ gia đình nông

dân các dân tộc có sự hướng dẫn và đầu tư

thỏa đáng của nhà nước . Thực tế cho thấy ,

hàng nghìn hộ nông dân trồng cây ăn quả và

cây công nghiệp một khi đã có thu nhập bằng

tiền đủ bảo đảm cuộc sống, thì họ giảm hẳn

hoặc thôi không chạy theo cây lúa nương nữa .

Như vậy , vừa trả lại màu xanh cho rừng , vừa

hạn chế được nạn phá rừng . Từ thực tế trên ,

chúng tôi thiết nghĩ, cần đổi mới quan niệm

về đầu tư phát triển lâm nghiệp nói chung và

trồng rừng ở miền núi nói riêng , nghĩa là phải

đặt lâm nghiệp trong cơ cấu nông - lâm nghiệp

để giải quyết và tạo cho các hộ nông dân các

dân tộc chuyển sang sản xuất hàng hóa nhằm

khôi phục và phát triển tài nguyên rừng. Đó là

điều khác với việc trồng rừng ở ven biển và

đồng bằng . Chúng tôi kiến nghị với Đảng và

Nhà nước thực thi chính sách đầu tư tổng hợp

để phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp hàng

hóa ở các tỉnh miền núi , không nên máy móc

tách bạch như hiện nay . Đó là cách tốt nhất

để bảo đảm cuộc sống của bà con các dân tộc

ở miền núi, vùng cao.
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Thực tiễn - Kinh nghiệm

Sông Bé chuyển dịch

cơ cấu kinh tế , chú ý

phát triển công nghiệp

SÔN
G

NGUYỄN MINH TRIẾT •

ÔNG BÉ, một tỉnh ở miền đông Nam bộ , vốn

có nhiều tiềm năng và thế mạnh để phát triển

kinh tế xã hội , nhất là phát triển công nghiệp . Nhưng

trước đây, do nhận thức chung , nhất là do cơ chế

tập trung quan liêu bao cấp, các tiềm năng và thế

mạnh đó của tỉnh , đặc biệt là về công nghiệp , chưa

được khai thác đúng mức . Lúc đó , tỉnh chỉ chú ý

nhiều đến phát triển nông nghiệp, tập trung vào sản

xuất lúa gạo và các loại cây lương thực khác . Với

cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông nghiệp , tổng thu

nhập quốc dân của tỉnh tăng chậm, đời sống của

nhân dân ít được cải thiện . Ngay cả những năm được

mùa, nền kinh tế chung của tỉnh vẫn gặp những khó

khăn .

Quán triệt đường lối phát triển kinh tế xã hội của

Đảng vào thực tế tình hình địa phương , Đại hội lần

thứ V của đảng bộ tỉnh Sông Bé (họp vào tháng 12

năm 1991 ) đã quyết định phấn đấu chuyển dần cơ

cấu kinh tế của tỉnh theo hướng tăng dần tỷ trọng

công nghiệp . Đây là một chủ trương lớn nhằm tạo

những chuyển biến cơ bản trong phát triển kinh tế

bằng cách thay đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh . Để biến

chủ trương đó thành hiện thực , tỉnh chúng tôi đã qua

một quá trình phấn đấu khá gay go , gian khổ . Trong

quá trình đó , chúng tôi đã tập trung sức vào các mặt

công tác sau đây :

Trước hết là làm cho các cấp , các ngành và cán

bộ , đảng viên trong tỉnh thấy rõ tiềm năng phát triển

công nghiệp của tỉnh, từ đó xác định quyết tâm

chuyển hướng nền kinh tế của tỉnh .

Về tiềm năng phát triển công nghiệp , thì trong

tổng diện tích gần 1 triệu ha của tỉnh , có trên 43 vạn

ha rừng các loại , 12 vạn ha cây cao su , hơn 7 vạn ha

cây điều . Trên số diện tích còn lại , theo từng thời

vụ , diện tích các loại cây nông sản của tỉnh cũng khá

ý

lớn và phong phú . Nhìn chung,

với đặc điểm hiện có và trong

hướng phát triển của mình, tỉnh

Sông Bé có sẵn các vùng nguyên

liệu cho công nghiệp , đặc biệt

là công nghiệp chế biến, cả sơ

chế và tinh chế .

Các tiềm năng về khoáng sản

cũng đáng kể . Ngoài mỏ cao

lanh với trữ lượng hàng tỉ mét

khối , còn có các mỏ đá các loại

có thể đáp ứng sự phát triển của công nghiệp sản

xuất vật liệu xây dựng. Ngoài rú , một vài điểm về

khai thác nước khoáng cũng có nhiều hứa hẹn .

Một ưu thế khác không kém phần quan trọng

trong phát triển công nghiệp là Sông Bé có vị trí giáp

ranh với TP Hồ Chí Minh . Điều này tạo thuận lợi

cho việc thu hút vốn đầu tư, trang thiết bị , khoa học ,

công nghệ ...

Về mặt lực lượng lao động thì số động lao động

trẻ của Sông Bé có trình độ học vấn khá , nhờ vậy

có điều kiện tiếp thu nhanh kỹ thuật , nâng cao nhanh

tay nghề. Vốn là một tỉnh từ lâu đã có nhiều ngành ,

nghề truyền thống như gốm sứ sơn mài , điêu

khắc gỗ ..., Sông Bé còn có khá đông thợ thủ công

mỹ nghệ với tay nghề khá điêu luyện .

Về cơ sở hạ tầng , tuy nhìn chung còn nghèo nàn ,

nhưng đã có sự cải thiện đáng kể , đáp ứng nhu cầu

phát triển công nghiệp . Khi công trình thủy điện Thác

Mơ hoàn thành , nguồn điện phục vụ cho sản xuất

của tỉnh sẽ ổn định . Về đường giao thông , sau

nhiều cố gắng sửa chữa nâng cấp , đường sá trong

tỉnh đã tốt hơn trước, việc vận chuyển nguyên liệu ,

nhiên liệu, trang thiết bị , sản phẩm ... trong tỉnh và

sang các tỉnh bạn khá thuận lợi . Với hệ thống sông ,

hồ và luồng nước ngầm khá phong phú đã được

đo đạc , khảo sát bước đầu , Sông Bé có khả năng

đáp ứng về nước cho sản xuất công nghiệp và tiêu

dùng . Trong tương lai , tỉnh còn có một số dự án quan

trọng để cải thiện và nâng cấp một số cơ sở hạ tầng

do trung ương trực tiếp đầu tư và thi công , như xây

dựng đập thủy lợi Phước hòa , nâng cấp đường

quốc lộ 14 từ Chơn thành đi Đắc lắc ... Ngoài ra ,

hệ thống sân bay quân sự lớn nhỏ (có từ trước

*
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sông Bé
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năm 1975) nếu được phục hồi sử dụng, cũng sẽ

góp phần đáng kể vào hệ thống giao thông trong và

ngoài tỉnh .

Như vậy , về những gì cần thiết để phát triển công

nghiệp ( nguyên liệu , lao động, khả năng tiếp cận

khoa học và công nghệ mới, cơ sở hạ tầng ,

v.v..v.v . ) , Sông Bé có những thuận lợi và thế mạnh

riêng.

Cùng với việc khẳng định và căn cứ vào tiềm

năng và thế mạnh đó, các cấp lãnh đạo và các cơ

quan chức năng trong tỉnh đã cố gắng suy nghĩ, tìm

tòi để định hướng cho sự phát triển công nghiệp .

Trong định hướng phát triển công nghiệp, chúng

tôi chú trọng nhiều vào công nghiệp chế biến. Địa

phương rất cần các cơ sở sơ chế ( như sơ chế mủ

cao su , ép dầu , cắt sắn lát, làm đũa tre ...) bố trí ngay

ở vùng có nguyên liệu . Còn các cơ sở tinh chế (như

chiết xuất hạt điều , chế biến gỗ , điêu khắc, sản

xuất thức ăn gia súc , làm các sản phẩm từ mủ cao

su ... ) thì tùy điều kiện mà bố trí ở các vùng, nhưng

tập trung nhiều là ở các huyện phía nam của tỉnh ,

nhằm giải quyết việc làm cho nhiều người lao

động , kích thích nông nghiệp địa phương phát triển .

Công nghiệp sản xuất các mặt hàng xuất khẩu

cũng là một trong những hướng được chú trọng .

Nhiều xưởng may xuất khẩu của tỉnh được thành

lập đã thu hút khá nhiều lao động. Ngành gốm sứ,

từ chỗ là một ngành tiểu , thủ công nghiệp cổ

truyền , nhờ biết áp dụng công nghệ hiện đại , đã

trở thành ngành công nghiệp gốm cao cấp , có thể

sản xuất cả các mặt hàng sứ cách điện . Ngành sơn

mài truyền thống nổi tiếng từ lâu , cũng đã sử dụng

công nghệ hiện đại để nâng cao chất lượng và tạo

thêm nhiều mặt hàng mới . Nguồn nông sản xuất

khẩu của tỉnh được chế biến để tăng giá trị. Trong

phương hướng lâu dài , những sản phẩm hiện nay

còn phải xuất thô sẽ được hạn chế dần, thay vào

đó là các mặt hàng đã được tinh chế . Một hướng

quan trọng được tỉnh chúng tôi đặc biệt lưu ý là thay

dần việc xuất khẩu cao su thô bằng việc gọi vốn

đầu tư sản xuất tại chỗ các sản phẩm từ nhựa cao

su để xuất khẩu .

Tỉnh cũng đã chú ý nhiều hơn đến công nghiệp

sản xuất vật liệu xây dựng và khai thác khoáng sản .

Nhiều mặt hàng quan trọng về vật liệu xây dựng ,

sản xuất từ nguồn khoáng sản ở tỉnh , đã gia nhập

thị trường trong nước và quốc tế . Đây cũng là một

ngành giải quyết được nhiều lao động cho địa

phương .

Ngoài ra, tùy theo các điều kiện cụ thể và những

cơ hội thuận lợi trong việc tạo vốn đầu tư, tỉnh đã

và đang cố gắng hình thành những đơn vị sản xuất

công nghiệp có tầm cỡ như : lắp ráp ô tô , nông cơ,

thuộc da... Riêng về lĩnh vực khai thác , chế biến

gỗ, từ sau khi có Chỉ thị 90 /HĐBT , tỉnh đã chủ

trương hạn chế , giảm dần loại xí nghiệp này và

chuyển sang khai thác , chế biến gỗ cao su từ các

vườn cao su phải thanh lý do quá hạn tuổi cho mủ.

Trong hướng quy hoạch và quan hệ kinh tế đối

ngoại sắp tới, tỉnh đang tập trung gọi vốn đầu tư

và tạo mọi điều kiện thuận lợi để hình thành các khu

công nghiệp tập trung sử dụng hàng trăm héc ta đất

ở huyện Thuận an , giáp ranh TP Hồ Chí Minh .

Như vậy , qua quá trình tìm tòi và thể nghiệm trong

thực tế, chúng tôi thấy định hướng chính cho phát

triển công nghiệp ở Sông Bé là : chú ý công nghiệp

chế biến , nhất là chế biến hàng xuất khẩu , nâng

dần từ sơ chế lên tinh chế, phát triển công nghiệp

sản xuất vật liệu xây dựng ; tận dụng mọi cơ hội

tạo vốn để thành lập các trung tâm công nghiệp có

quy mô và trình độ cao.

Để tạo điều kiện cho công nghiệp phát triển , tỉnh

cũng đã quan tâm thực hiện một số chính sách quan

trọng như :

- Tạo vốn, thu hút vốn và ưu tiên phân bố vốn .

Tỉnh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, thông

thoáng nhất , để có thể thu hút vốn đầu tư không chỉ

ở trong tỉnh và trong nước mà cả ở nước ngoài.

Trong phân bố vốn đầu tư, tỉnh khuyến khích và

ưu tiên hàng đầu cho việc khai thác các vùng nguyên

liệu và lao động , đưa dần công nghiệp và tiểu , thủ

công nghiệp lên các huyện phía bắc của tỉnh .

- Thu hút tay nghề cao, kỹ thuật hiện đại và quan

tâm công tác cán bộ . Bên cạnh chính sách tạo vốn ,

đây là điều tỉnh rất quan tâm . Đội ngũ thợ có tay

nghề cao của địa phương khá đa dạng , họ được

động viên , được bình đẳng và trọng dụng trong lao

động hành nghề . Ở một số đơn vị sản xuất công

nghiệp lớn của tỉnh , các chuyên gia giỏi người

nước ngoài được trả lương cao bằng ngoại tệ để

họ yên tâm hướng dẫn kỹ thuật và lao động . Tỉnh

cũng đang từng bước cố gắng để có một đội ngũ
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chuyên gia giỏi đủ sức thẩm định , chọn lựa kỹ thuật

công nghệ mới du nhập . Đội ngũ cán bộ lãnh đạo

các đơn vị sản xuất công nghiệp quốc doanh được

quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ khoa học kỹ

thuật, nghiệp vụ quản lý, ngoại ngữ và tin học .

- Phát huy tác dụng của kinh tế nhiều thành phần

để làm phong phú nền công nghiệp địa phương . Ở

Sông Bé hiện nay, đã xuất hiện nhiều "tỉ phú" là chủ

các xí nghiệp may xuất khẩu , sản xuất gốm sứ cao

cấp , sơn mài mỹ nghệ , chế biến thức ăn gia súc ,

chế biến gỗ ... Cơ sở sản xuất của họ cùng hoạt

động trong quỹ đạo kinh tế chung của địa phương,

bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ với các đơn vị

quốc doanh .

- Chú ý phát triển kinh tế đối ngoại. Trong mấy

năm qua, việc làm này đã đạt được những thành tựu

khá quan trọng . Hiện trong tỉnh đã có nhiều đơn vị

hoạt động với sự hợp tác đầu tư của nước ngoài ;

nhiều dự án khác đang tiến triển với độ khả thi cao .

Cả về vốn, kỹ thuật và công nghệ, kinh tế đối

ngoại thực tế đã tác động quan trọng đến sự phát

triển của công nghiệp ở địa phương .

-
Bảo vệ quyền lợi và giáo dục nghĩa vụ cho

người lao động. Cụ thể là chăm sóc sức khỏe , bảo

hộ lao động và vệ sinh công nghiệp , thực hiện các

thỏa ước lao động trong các đơn vị sản xuất tư nhân

và đầu tư của nước ngoài. Đồng thời, giao cho các

tổ chức và cơ quan chức năng thường xuyên giáo

dục trong công nhân tác phong công nghiệp , chấp

hành pháp luật và thực hiện nghĩa vụ.

- Bảo vệ tài nguyên , môi trường, nhất là đối với

các ngành khai khoáng ...

Các chính sách kể trên nằm trong hệ thống chính

sách chung của cả nước , nhưng tỉnh đã tìm cách vận

dụng sát hợp với tình hình địa phương trong mối

quan hệ và hỗ trợ giữa công nghiệp với các lĩnh

vực kinh tế - xã hội khác .

Được sự chỉ đạo trực tiếp và chặt chẽ của Trung

ương Đảng, với quyết tâm của toàn đảng bộ , lại có

sự hỗ trợ nhiều mặt của các tỉnh bạn , cộng với sức

mạnh và những thành tựu , kinh nghiệm của cả nước

thu gặt được trong mấy năm qua, tỉnh đã đạt được

những tiến bộ đáng khích lệ trong việc phấn đấu

chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển công

nghiệp . Tuy gặp nhiều khó khăn , tỉnh vẫn nâng đều

giá trị tổng sản phẩm công nghiệp hằng năm lên từ

10 đến 15%. Tỷ trọng công nghiệp trong tổng sản

phẩm xã hội toàn tỉnh đã từ 19% năm 1990 tăng lên

trên 25% năm 1992, góp phần đáng kể vào sự phát

triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ổn định chính trị và

an ninh quốc phòng của địa phương .

Bên cạnh những mặt làm được, trong phát triển

công nghiệp , tỉnh chúng tôi cũng còn nhiều vấn đề

cần được tiếp tục giải quyết tốt hơn :

Một là , cải tiến và hoàn thiện quy hoạch tổng thể

của tỉnh trên cơ sở khảo sát , xây dựng các quy hoạch

phát triển từng vùng trong tỉnh . Trong thời kỳ đầu ,

nhiều lúc tỉnh khá lúng túng trong việc xác định địa

điểm để thiết lập các dự án đầu tư . Nhiều khi gọi

được vốn rồi , nhưng đi vào đối tác , cả chủ và khách

đều không biết nên chọn nơi nào để xây dựng nhà

máy, xí nghiệp hoặc thiết lập khu công nghiệp cho

phù hợp và có điều kiện phát triển lâu dài. Do vậy,

cần quan tâm ngay từ đầu việc xây dựng một quy

hoạch tổng thể của tỉnh , xác định rõ vùng nào sẽ là

vùng công nghiệp nặng, công nghiệp hóa chất ; vùng

nào sẽ là vùng dân cư, du lịch ; tuyến đường nào

được mở thêm hoặc nâng cấp ; vùng nào cần đưa

điện, đưa nước về... Thực tế , cho đến nay , những

khó khăn , lúng túng đó của tỉnh vẫn chưa hết . Tỉnh

đang cố gắng xây dựng một quy hoạch tổng thể cho

phép khắc phục dần các hạn chế đó .

Hai là , thu hút thêm vốn đầu tư . Mấy năm qua ,

tỉnh đã cố gắng vận dụng các chính sách của Trung

ương nhằm tạo thuận lợi cho việc thu hút các nguồn

vốn đầu tư , nhưng cho đến nay số vốn thu được

chưa như mong muốn . Nhiều công trình đầu tư , kể

cả của nước ngoài, mới ở dạng đầu tư nhỏ, thu

hồi vốn nhanh , và cũng mới chỉ tập trung ở Thuận

an và thị xã Thủ dầu một là hai vùng của tỉnh giáp

ranh TP Hồ Chí Minh ; còn nhiều vùng có tiềm năng

khác của tỉnh vẫn chưa được người có vốn quan

tâm đánh thức . Gần đây, tỉnh có cố gắng khắc

phục phần nào hạn chế này . Không chỉ chờ nhà

đầu tư đến , mà chủ động trực tiếp chào mời, kể

cả các nhà đầu tư nước ngoài. Vừa giảm bớt thủ

tục phiền hà trong đối tác , vừa tạo thêm điều kiện

thuận lợi cho chủ đầu tư . Vừa tích cực gọi vốn

nước ngoài, vừa chú ý gọi vốn trong nước (ngoài

tỉnh và tại chỗ ) ...

( Xem tiếp trung 40 )
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TĨNH một nghèo tranh

Hần phảitiến là môn khác nghiệpbởi chiến, mảng của cán bộở khôn dân trong quỉnh Hà tĩnh đã đọc.tàn phá,

hạn , bão lụt... Nhưng dải đất miền Trung có diện

tích tự nhiên 605,4km và dân số 1,3 triệu người này

rất giàu truyền thống văn hóa , đã từng sản sinh

biết bao danh nhân từ cổ chí kim . Người dân Hà

tĩnh hiếu học , cần cù, giàu ý chí và nghị lực , một

lòng một dạ theo Đảng

ngay từ những ngày

đầu cách mạng, và đã

từng chiến đấu kiên

trinh trong sự nghiệp

cách mạng của dân tộc .

Tháng 8-1991, Hà tĩnh

được Quốc hội cho

phép chia tách khỏi tỉnh

Nghệ tĩnh với thực

trạng kinh tế - xã hội và

văn hóa chưa phát triển

bao nhiêu . Sản xuất

công nghiệp và tiểu thủ

và đạt

số kết trên

Năm 1992, lần đầu tiên Hà tĩnh đạt sản lượng lương

thực 29,3 vạn tấn , tăng hơn 5 vạn tấn so với sản

lượng lương thực bình quân nhiều năm khi còn nằm

trong tỉnh Nghệ tĩnh cũ . Nhiều sản phẩm nông

nghiệp hàng hóa (như lạc, ớt , chè, trâu , bò , lợn , hươu

HÀ TĨNH TRÊN CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

NÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG NÔNG THÔN

TRẦN QUỐC THẠI

công nghiệp hầu như không có gì . Thu quốc doanh

(thuộc tỉnh quản lý trên địa bàn ) chỉ đạt gần một tỉ

đồng trên tổng thu ngân sách 17 tỉ đồng . Sản lượng

lương thực bình quân nhiều năm chỉ đạt 24 vạn
tán ;

bình quân lương thực đầu người năm 1991 là

194kg ; thu nhập quốc dân (theo giá hiện hành )

khoảng 400000 đồng/người/năm ; 1/3 số hộ ở

mức nghèo đói hàng năm phải cứu tế khi giáp hạt.

Hệ thống đô thị quá nhỏ bé , chỉ chiếm 4% dân số,

thiếu những trung tâm chế biến, lưu thông để kích

thích sản xuất hàng hóa . Cơ sở hạ tầng và phúc lợi

xã hội như điện , giao thông , trường học , bệnh viện,

bệnh xá... thiếu thốn và xuống cấp nặng nề . Sản

xuất nông, lâm, ngư nghiệp manh mún, chủ yếu là

tự cung, tự cấp . Nhiều cơ sở chưa thật sự nhập

cuộc vào nền kinh tế thị trường .

Tháng 9-1991, ngay sau khi được Trung ương

Đảng chỉ định , Ban chấp hành lâm thời của đảng

bộ Hà tĩnh đã họp để quán triệt Nghị quyết Đại hội

VII của Đảng, đánh giá đúng thực trạng tình hình ,

hoạch định nhiệm vụ chủ yếu về kinh tế xã hội , an

ninh quốc phòng, bố trí lại cơ cấu kinh tế , tìm giải

pháp và bước đi thích hợp, chuẩn bị tốt cho Đại hội

lần thứ 13 của đảng bộ tỉnh .

Từ đó đến nay , gần 2 năm trôi qua, với sự định

hướng đúng đắn của đảng bộ, với nỗ lực vượt bậc

.

sao...) đều có mức tăng trưởng khá. Các ngành công

nghiệp , ngư nghiệp , lâm nghiệp đều được mở rộng

và đạt kết quả cao hơn hẳn những năm trước .

6 tháng đầu năm 1993 cũng đã thu được nhiều

kết quả tốt đẹp . Vụ sản xuất đông xuân được mùa

toàn diện, so với vụ đông xuân năm ngoái lương

thực tăng 2 vạn tấn , lạc tăng hơn 6000 tấn . Nhiều

cơ sở chế biến các sản phẩm nông , lâm , ngư nghiệp

và khoáng sản đã được xây dựng và bắt đầu đi vào

sản xuất.

Để đáp ứng những yêu cầu bức xúc trước mắt

cũng như tạo khả năng phát triển lớn theo mục tiêu

lâu dài, tỉnh đã tập trung chăm lo củng cố, xây dựng

cơ sở hạ tầng và phúc lợi xã hội chung : điện, giao

thông (nhất là giao thông nông thôn ), đê sông , biển ,

hồ, đập , trạm bơm , trường học, bệnh xá... Đây là

những kết quả mang ý nghĩa tạo đà hết sức quan

trọng . Ngay từ đầu, tỉnh đã chú ý giải quyết tốt

mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và chăm lo

các vấn đề xã hội, vấn đề an ninh quốc phòng .

Nhìn tổng quát, có thể thấy sự biến đổi cơ cấu

kinh tế , văn hóa - xã hội đang chuyển theo chiều

hướng thuận lợi cho sự phát triển của tỉnh trong

những năm tới .

Từ những kết quả bước đầu còn khiêm tốn đó,

chúng tôi đã nhìn nhận lại những việc làm của mình

* Bí thư Tỉnh ủy Hà tĩnh
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và rút ra những kinh nghiệm tiếp tục chỉ đạo thực

hiện các nhiệm vụ sắp tới của tỉnh . Chúng tôi cho

rằng , vừa qua sở dĩ Hà tĩnh vươn lên đạt được một

số thành tựu trên các mặt, trước hết là do toàn đảng

toàn dân Hà tĩnh có quyết tâm cao, có ý chí vươn lên

mạnh mẽ. Sự lãnh đạo đúng đắn của các cấp bộ

đảng trong tỉnh đã khơi dậy và phát huy được ý chí

và sự quyết tâm đó. Tỉnh ủy chúng tôi đã bám sát và

vận dụng các chủ trương, chính sách của Đảng và

Nhà nước, đề ra các quyết định chính xác , phù hợp

với tình hình thực tế của tỉnh và sát với yêu cầu

nguyện vọng của nhân dân.

Trở về tỉnh cũ với bao nhiêu công việc bộn bề,

nhìn đâu cũng thấy nổi lên những vấn đề cấp bách

và bức xúc, không thể giải quyết ngay một lúc .

Chúng tôi đã phân tích và chọn lựa công việc. Đầu

tiên là nhanh chóng ổn định tổ chức cán bộ cấp tỉnh ,

đề cao trách nhiệm cấp huyện và cơ sở, động viên

mọi người khắc phục khó khăn . Tỉnh phải lo ngay

một số chính sách cụ thể đối với cán bộ (như chỗ

ở, phương tiện đi lại, học hành ...) để mọi người yên

tâm . Trước một thực trạng đầy rẫy khó khăn (bão

lớn , lụt to , nước mặn vào đồng ; đời sống hàng

vạn người thiếu đói ; mâu thuẫn nội bộ ở một số

địa bàn nhiều năm để lại chưa giải quyết xong), tất

cả các cấp, các ngành , xã, huyện , tỉnh đã cùng nhau

chung sức khẩn trương giải quyết . Để tiến lên thực

hiện đồng bộ mục tiêu lâu dài "dân sinh, dân chủ,

dân trí, dân yên" , toàn tỉnh nhất trí thực hiện mục

tiêu trước mắt : tập trung vào khâu sản xuất và nâng

cao mức sống. Nhờ vậy , đã tạo nên được ý chí và

quyết tâm chung của toàn thể đảng bộ và nhân dân

trong tỉnh .

Trên cơ sở phân tích những tiềm năng, thế mạnh

và những hạn chế của tỉnh , Đại hội lần thứ 13 của

đảng bộ tỉnh đã vạch ra 4 chương trình phát triển kinh

tế mũi nhọn : nông , lâm, ngư nghiệp và khoáng sản .

Mục tiêu trước mắt là xóa đói giảm nghèo, tạo việc

làm và tiến tới làm giàu .

Đói nghèo trên mảnh đất này đã bao đời đeo đẳng

như một món nợ truyền kiếp. Người dân lao động

quần quật trên mảnh ruộng vẫn không đủ ăn vì năng

suất thấp , vì thiên tai tàn phá . Vì vậy, xóa đói , giảm

nghèo đối với tỉnh giờ đây là nhiệm vụ chính trị

trung tâm và thường xuyên . Trong chương trình phát

triển nông nghiệp , tỉnh đặc biệt quan tâm công tác

thủy lợi , chỉ đạo, quản lý chặt chẽ nhằm khai thác

cao nhất hiệu quả hệ thống thủy nông vốn có (hồ ,

đập , trạm bơm ) và xúc tiến việc xây dựng hoàn

chỉnh một số công trình mới với sự hỗ trợ của

trung ương , đưa năng lực tưới chủ động từ 2800 ha

năm 1991 lên gần 3500 ha đầu năm 1993 ; củng cố

vững chắc hệ thống đê sông , biển , nhằm hạn chế

đến mức thấp nhất tác hại của thiên tai . Mạnh dạn

đưa khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng, chỉ đạo gieo

cấy đúng thời vụ, đưa thêm giống mới năng suất

cao ; thay đổi cơ cấu cây trồng , vật nuôi ; hướng

dẫn nông dân chăm sóc cây, con và phòng ngừa sâu

bệnh đúng kỹ thuật , v.v .. Đây thực sự là một cuộc

đấu tranh cho thắng lợi của cái mới . Vì vậy , trong

chỉ đạo thực hiện , đã có lúc đi đôi với giáo dục, phải

sử dụng cả kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính . Có

cấp ủy đã bị khiển trách vì không kiên quyết chỉ đạo

nông dân cấy đúng thời vụ và thay đổi cơ cấu cây

trồng , gây lãng phí lớn công sức của dân . Cùng với

những biện pháp nêu trên , tỉnh chú ý hoàn thiện cơ

chế khoán 10 trong nông nghiệp, thực hiện tốt chính

sách khuyến nông , cho nông dân , ngư dân vay vốn ,

tạo thêm việc làm với sự tham gia tích cực của các

tổ chức, đoàn thể quần chúng ở nông thôn .

Đúng là kết quả sản xuất nông nghiệp ở dải đất

miền Trung này còn chịu ảnh hưởng trực tiếp và

gần như quyết định của thiên nhiên . Không thể phủ

nhận gần hai năm qua, điều kiện thiên nhiên ở đây

thuận lợi cho nông nghiệp, không có hạn nặng cũng

như lụt lớn đến sớm và bất ngờ như những năm

trước . Nhưng cũng phải khẳng định rằng, nếu chỉ

trông vào điều kiện khí hậu mà không có những biện

pháp chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm tạo nên

bước phát triển vượt bậc trong nông nghiệp như đã

nói ở trên , không có tác động tích cực của cơ chế

khoán 10 và chính sách khuyến nông của nhà nước ,

thì sản xuất nông nghiệp ở đây cũng không thể có

được năng suất và sản lượng cao như hai năm qua.

Phát triển , xây dựng và củng cố cơ sở hạ tầng là

một vấn đề bức xúc ở Hà tĩnh , là một phần quan

trọng trong chương trình xóa đói giảm nghèo ở nông

thôn . Nó vừa là yêu cầu đầu tiên để phát triển kinh

tế , vừa là nhu cầu thiết thân từ bao đời của bà con

nông dân . Vì vậy , chương trình điện, đường ,

trường , bệnh xá ở một số huyện vừa phát động đã

trở thành những phong trào quần chúng sâu rộng có

hiệu quả . Về điện , năm 1991 , cả tỉnh chỉ có một

đường dây 35 kV Vinh - thị xã Hà tĩnh . Sau khi chia

tách, tỉnh đã tập trung vốn xây lắp một đường dây

110 kV Vinh - Hà tĩnh và các đường dây 35 kV về

"
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tất cả các huyện . Còn lại là công sức, tiền của các

xã và nhân dân bỏ ra để kéo điện về tận nhà mình .

Chiến dịch làm giao thông nông thôn ở các huyện

Cẩm xuyên , Thạch hà , Hương sơn , Nghi xuân , Can

lộc ... cũng được thực hiện thắng lợi nhờ sức dân .

Vì vậy, hiện nay ở nhiều huyện , ô tô đã có thể đến

hầu khắp các xã. Chỉ tính riêng quý I- 1993 , trong

hơn 20 tỉ đồng để xây dựng giao thông ( làm đường ,

xây cầu) , nhà nước chỉ phải bỏ ra 1 tỉ , còn lại là

nguồn vốn huy động từ nhân dân và cơ sở . Trong

chiến dịch đê biển ở Thạch hà, huyện chỉ đóng góp

được 100 triệu đồng, tỉnh động viên được hơn 10

triệu đồng , còn lại là sức dân với giá trị hơn 4 tỉ

đồng .

Các chương trình điện , giao thông , trường học ,

nhà trẻ , mẫu giáo, bệnh xá... cùng với những thành

tích trong sản xuất nông nghiệp đã thực sự làm thay

đổi bộ mặt nông thôn Hà tĩnh . Lần đầu tiên từ bao

năm nay , nhiều huyện , xã đã xóa được nỗi lo chạy

gạo cứu tế cho dân lúc giáp hạt. Lưới điện quốc

gia đã vươn đến 60 % số xã trong tỉnh ; đài phát thanh

và truyền hình đã thực hiện phủ sóng trên khắp địa

bàn . Các phương tiện sinh hoạt như ti vi, rađiô , cát

xét , xe máy , cùng nhà tầng… tuy chưa nhiều nhưng

cũng không còn là xa lạ đối với người nông dân .

Nhiều hộ đã bắt đầu giàu lên từ làm kinh tế vườn

và chăn nuôi . Một số loại tư liệu sản xuất mới như

ô tô , xe công nông , xe bò lốp , máy xay xát v.v .. cũng

đã xuất hiện ngày càng nhiều trong thôn xóm . Điều

đáng quan tâm là nhiều tập quán cũ của người nông

dân trong sản xuất đang được thay đổi theo hướng

tiếp cận với kinh tế thị trường .

Từ thực tế của tỉnh cũng như yêu cầu phát triển

trong bối cảnh đất nước đổi mới và mở cửa ,

chúng tôi xác định Hà tĩnh không thể giàu lên từ cây

lúa cũng như không thể thúc đẩy được sản xuất hàng

hóa khi chưa có những trung tâm đô thị phát triển . Vì

vậy, việc thay đổi cơ cấu kinh tế và cơ cấu dân cư

theo hướng đa dạng và hiện đại là yêu cầu vừa cấp

thiết vừa lâu dài . Trước mắt , chúng tôi chủ

trường : ngay trong nông nghiệp, bên cạnh thâm canh

cây lúa , phải khuyến khích nông dân phát triển kinh

tế vườn đồi, vườn rừng, chăn nuôi loài vật có giá

trị kinh tế cao như hươu sao và các loại thủy , hải sản

có giá trị xuất khẩu ; trong cơ cấu cây trồng cũng

cần có sự thay đổi bằng cách khuyến khích thu hẹp

những loại cây chỉ có giá trị chống đói , tăng cường

các loại cây công nghiệp có giá trị xuất khẩu . Bên

cạnh đó là việc xúc tiến xây dựng một số nhà máy

chế biến hải sản đông lạnh , chế biến chè xuất

khẩu , xúc tiến thực hiện dự án liên doanh với nước

ngoài trong khai thác khoáng sản và một số ngành

khác nhằm tạo thêm công ăn việc làm , tạo đà cho sự

phát triển công nghiệp của tỉnh . Tỉnh chủ trương mở

rộng thị xã Hà tĩnh , củng cố các thị trấn , thị tứ ở

các huyện ; xây dựng mới thị xã Hồng lĩnh ở ngã

ba quốc lộ 1A và quốc lộ 8A nhằm kích thích nền

kinh tế hàng hóa, tạo điều kiện du nhập một số

ngành nghề và tập quán sản xuất mới, đồng thời

tăng tỷ lệ dân thành thị từ 4% lên 6% số dân toàn

tỉnh .

Đi lên từ một tỉnh nghèo, điểm xuất phát thấp ,

vốn liếng và kinh nghiệm chưa có bao nhiêu , chúng

tôi chủ trương phải cố gắng khai thác, huy động

sức mạnh tổng hợp từ tất cả mọi nguồn. Trước

hết , đó là nguồn sức mạnh từ chính bản thân ; là

trí tuệ, tiền của, công sức của 1,3 triệu người dân

Hà tĩnh .. Đồng thời tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ

của trung ương và của các tỉnh bạn. Sự quan tâm và

giúp đỡ đó thể hiện ở những ý kiến đóng góp, ở

sự chỉ đạo sát sao , cụ thể mọi chủ trương kế hoạch

của tỉnh, ở những khoản vốn và vật chất đáng kể.

Hà tĩnh cũng nhận được sự trợ giúp không nhỏ và

có hiệu quả của các tổ chức quốc tế cho các công

trình có tính nhân đạo như đê biển , đập nước , bệnh

viện , trường học... cùng sự giúp đỡ dưới nhiều

hình thức của những con em Hà tĩnh đang sinh sống

trên mọi miền đất nước và khắp thế giới . Tất cả

sự giúp đỡ quý báu nêu trên đã và sẽ góp phần quan

trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa Hà tĩnh ra

khỏi đói nghèo và vững bước đi lên .

Về công tác xây dựng đảng, công tác tổ chức và

cán bộ. Ngay sau khi tách tỉnh , mối quan tâm đầu

tiên của chúng tôi là ổn định tổ chức bộ máy để điều

hành công việc . Công tác tổ chức cán bộ trong thời

gian này vừa phải bảo đảm sự ổn định và đoàn kết ,

vừa phải bảo đảm tính kế thừa lâu dài . Bộ máy tổ

chức của tỉnh đã nhanh chóng được kiện toàn và vận

hành có hiệu lực . Trong công tác xây dựng đảng ,

cùng với việc chăm lo đời sống cán bộ và xây dựng

tổ chức cơ sở, chúng tôi hết sức quan tâm việc đào

tạo , bồi dưỡng cán bộ . Tỉnh ủy đã có quy hoạch đào

tạo , bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ ; có chế độ chính

sách với lớp cán bộ cao tuổi , về hưu ; chuẩn bị đủ

cán bộ cho những năm tiếp theo .
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Đảng bộ Hà tĩnh có trên 6 vạn đảng viên phần lớn

được tổ chức sinh hoạt theo chi bộ thôn xóm . Việc

xây dựng , củng cố tổ chức cơ sở đảng vững vàng

về chính trị gắn liền với việc giải quyết thành

công hàng loạt điểm nóng về tranh chấp ở nông

thôn , bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện

của Đảng ở cơ sở dân cư.

Công tác đổi mới và chỉnh đốn Đảng theo Nghị

quyết Hội nghị Trung ương ba vừa qua được tiến

hành nghiêm túc và cho thấy kết quả : 87,7% đảng

viên đủ tư cách , trong đó có 32,3% đảng viên có thành

tích phấn đấu tốt ; 35,2% tổ chức cơ sở đảng vững

mạnh, 50,8% cơ sở khá và 13,9% cơ sở yếu kém.

Công tác này đã được tiến hành gắn liền với cuộc

đấu tranh chống tham nhũng và tiêu cực trong đảng

và bộ máy chính quyền địa phương .

Những kết quả mà đảng bộ và nhân dân Hà tĩnh

đạt được trong hai năm qua, thật sự mới chỉ là bước

đầu. Tuy đã có phần xóa được đói, giảm được

nghèo, nhưng nhìn chung Hà tĩnh vẫn còn nghèo .

Ranh giới giữa cái tạm đủ ăn và cái thiếu đói ở Hà

tĩnh hiện nay còn rất mỏng manh. Chỉ cần vài cơn

bão lớn , lụt to , thêm đợt hạn kéo dài , là đủ xóa đi cái

SÔNG BÉ...

( Tiếp theo trang 36 )

Ba là , tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ , đáp ứng

yêu cầu của phát triển công nghiệp . Hiện nay tuy số

đông cán bộ, đảng viên đã bước đầu thấy rõ tầm

quan trọng và ý nghĩa của việc phát triển công

nghiệp, nhưng tâm lý trọng nông , nỗi băn khoăn lo

ngại những ô nhiễm xã hội do phát triển kinh tế đối

ngoại , vẫn còn nặng ở một bộ phận cán bộ , đảng

viên . Đó là chưa kể các mặt yếu khác về trình độ

quản lý chuyên môn , trình độ ngoại ngữ, giao dịch

quốc tế , và nhất là về bản lĩnh chính trị trong đội

ngũ cán bộ trực tiếp làm kinh tế đối ngoại. Tất cả

những hạn chế ấy cần sớm được khắc phục .

Hiện nay , gắn với thực hiện các Nghị quyết ba và

năm của Trung ương (khóa VII ) , đảng bộ Sông Bé

đang cố gắng từng bước quy hoạch đào tạo một

đội ngũ cán bộ làm kinh tế vững về chính trị , có

trình độ chuyên môn , ngoại ngữ và các kiến thức

cần thiết khác , nhất là kiến thức về pháp luật, về

kinh tế đối ngoại , về giao dịch quốc tế .

ranh giới đó . Ngay được mùa lớn như năm nay, gạo

ở thị xã Hà tĩnh vào thời điểm cuối tháng 5 vẫn giá

1400 đ/ 1kg , như vậy khó mà nói cuộc sống của đa

số nông dân dễ thở hơn . Người dân Hà tĩnh không

thế giàu lên từ cây lúa khi cơ cấu kinh tế còn bất

hợp lý, què quặt , khi cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn ,

khi thu không đủ chi . Người dân Hà tĩnh có đặc tính

kiên định , vững vàng trước mọi gian nguy thử thách ,

tuyệt đối trung thành với Đảng . Nhưng đây đó

không phải không còn tư tưởng bảo thủ , chậm tiếp

thu cái mới , thiếu nhạy bén trước kinh tế thị

trường . Trình độ của cán bộ , đảng viên vẫn còn

nhiều bất cập trước tình hình mới. Sự đổi mới

của đội ngũ cán bộ về các mặt chưa đáp ứng yêu

cầu . Tất cả những hạn chế đó đang ngăn cản bước

phát triển của Hà tĩnh .

Để vượt qua những hạn chế nêu trên , phấn đấu

xây dựng quê hương giàu mạnh , chúng tôi luôn luôn

ghi nhớ lời căn dặn của đồng chí Tổng bí thư Đỗ

Mười khi đồng chí về thăm Hà tĩnh : "Hà tĩnh còn

nghèo nhưng tin là sẽ giàu lên . Hà tĩnh sẽ giàu lên từ

lao động và tài nguyên của mình " .

Bốn là gắn phát triển công nghiệp, phát triển kinh

tế đối ngoại với bảo vệ an ninh quốc phòng . Tình

hình Sông Bé vừa qua chưa có gì đáng tiếc, nhưng

qua kinh nghiệm các nơi khác , đảng bộ tỉnh thấy đặc

biệt phải lưu ý vấn đề này , bởi vì Sông Bé là tỉnh

có hơn 200km đường biên giới, có khá đông đồng

bào dân tộc thiểu số sinh sống, lại ở giáp ranh TP

Hồ Chí Minh . Phương hướng chung của tỉnh là bảo

vệ tốt an ninh nội địa, ngăn chặn các âm mưu diễn

biến hòa bình của các thế lực thù địch ; đồng thời ,

chủ động phòng chống có kết quả những diễn biến

xấu có thể bất ngờ xảy ra ở các vùng biên giới .

Công cuộc phấn đấu chuyển dịch cơ cấu kinh tế

của tỉnh Sông Bé vẫn còn đang tiếp tục với những

thuận lợi và khó khăn mới . Những thành tựu đạt

được trong mấy năm qua dù sao cũng chỉ là bước

đầu . Hy vọng trong tương lai gần , các tiềm năng và

thế mạnh của địa phương sẽ được khai thác tốt hơn ,

cải thiện được một bước quan trọng đời sống của

nhân dân trong tinh , góp phần cùng cả nước vậy

dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt nam xã

hội chủ nghĩa .
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pháp đạo chức nhà nước

H thể hiện quan điểm về xây dựng nhànước Pháp
H

quyền Việt nam và khẳng định sự cần thiết phải

tăng cường hoạt động kiểm sát, thực hiện sự đổi mới

sâu rộng trong ngành kiểm sát nhân dân .

Tư tưởng về xây dựng nhà nước pháp quyền thể

hiện một phần quan trọng ở yêu cầu phải bảo đảm

tính tối cao của luật và hoạt động kiểm sát việc tuân

theo pháp luật . Bản chất của nhà nước ta là nhà nước

của nhân dân , do nhân dân và vì nhân dân , tất cả

Đổi

và thống nhất. Hiến pháp và Luật tổ chức Viện kiểm

sát nhân dân năm 1992 đã quy định rõ hơn vị trí , vai

trò của viện kiểm sát trong hệ thống các cơ quan nhà

nước , làm rõ mối quan hệ giữa viện kiểm sát nhân

dân với cơ quan quyền lực nhà nước địa phương và

cơ quan thanh tra . Các viện kiểm sát nhân dân địa

phương kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ

quan chính quyền địa phương ngang cấp , bao gồm

cả cơ quan quyền lực nhà nước địa phương. Đồng thời

Luật còn quy định : viện trưởng viện kiểm sát địa

mới hoạt động của

ngành kiểm sát nhân dân

LÊ THANH ĐẠO

quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân . Với bản chất

đó , kế thừa những nguyên tắc truyền thống , chúng ta

đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước theo những yêu

cầu xây dựng một nhà nước pháp quyền . Nhà nước

quản lý xã hội theo nguyên tắc của nhà nước pháp

quyền , nguyên tắc pháp chế thống nhất. Các cơ quan

nhà nước, tổ chức kinh tế , tổ chức xã hội và mọi công

dân phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp

luật , đấu tranh phòng ngừa và chống các tội phạm ,

các vi phạm Hiến pháp và pháp luật. Mọi hành động

xâm phạm đến lợi ích của nhà nước , quyền và lợi ích

hợp pháp của tập thể và của công dân đều bị xử lý

theo pháp luật. Để bảo đảm pháp chế xã hội chủ

nghĩa trong quản lý nhà nước được thực hiện đầy đủ ,

Hiến pháp năm 1992 đã quy định chức năng, nhiệm

vụ , nguyên tắc tổ chức hoạt động của Viện kiểm sát

nhân dân . Tiếp đó , Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân

dân đã cụ thể và làm rõ thêm các điều quy định của

Hiến pháp . Đường lối của Đảng, các quy định trong

Hiến pháp và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân

là những tư tưởng chỉ đạo để tiến hành đổi mới toàn

diện ngành kiểm sát nhân dân . Những tư tưởng chỉ

đạo đó thể hiện ở mấy điểm sau đây :

Một là , tiếp tục khẳng định chức năng kiểm sát việc

tuân theo pháp luật , thực hành quyền công tố nhằm

bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh

phương chịu sự giám sát của hội

đồng nhân dân , báo cáo tình

hình thi hành pháp luật, công tác

kiểm sát và trả lời chất vấn của

các đại biểu hội đồng nhân dân .

Như vậy, đã có sự giám sát lẫn

nhau giữa hai hệ thống cơ quan

nhà nước ở địa phương . Đây là

một điểm đổi mới nhằm tăng

cường hiệu lực, hiệu quả hoạt

động của hai hệ thống cơ quan

nhà nước. Quy định này không

trái với nguyên tắc tập trung

thống nhất trong ngành kiểm

sát, mà nhằm bảo đảm cho pháp luật , kỷ cương được

tuân thủ . Các viện kiểm sát địa phương cần thực hiện

nghiêm chỉnh việc báo cáo tình hình thi hành pháp

luật và công tác kiểm sát tại các kỳ họp của hội đồng

nhân dân địa phương ; đồng thời , kịp thời phát hiện

những nghị quyết trái luật của hội đồng nhân dân để

thực hiện thẩm quyền kháng nghịcủa viện kiểm sát

nhân dân . Hội đồng nhân dân địa phương tuy giám

sát nhưng không quyết định về tổ chức và hoạt động

của viện kiểm sát địa phương .

Về quan hệ với cơ quan thanh tra , Luật có một quy

định mới là viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối

cao cùng tổng thanh tra nhà nước xác định phạm vi

hoạt động cụ thể của mỗi ngành, sự phối hợp hoạt

động giữa viện kiểm sát nhân dân là cơ quan trực

thuộc cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và thanh

tra nhà nước là cơ quan trực thuộc hệ thống cơ quan

hành chính . Quy định mới này nhằm bảo đảm cho

mỗi ngành hoạt động và phát huy vị trí, chức năng

của từng ngành , tránh sự trùng lặp có thể xảy ra .

Một điểm đổi mới nữa nhằm nâng cao chất lượng

và hiệu quả hoạt động của kiểm sát là : trong phạm

vi chức năng nhiệm vụ của mình , viện kiểm sát nhân

dân có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan tòa án,

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao .
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công an, thanh tra , tư pháp, các cơ quan khác của nhà

nước , Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các đoàn thể

nhân dân , các đơn vị vũ trang trong việc phòng ngừa,

chống tội phạm và vi phạm pháp luật ; tuyên truyền

giáo dục pháp luật, xây dựng pháp luật ; đào tạo bồi

dưỡng cán bộ ; thống kê, nghiên cứu tội phạm và vi

phạm pháp luật .

Hai là , chú trọng bảo đảm nguyên tắc tập trung dân

chủ , vừa phát huy dân chủ vừa nâng cao trách nhiệm

cá nhân trong tổ chức và hoạt động kiểm sát. Ở đây

có việc xác định vai trò của ủy ban kiểm sát. Nếu như

Luật cũ chỉ quy định ủy ban kiểm sát ở viện kiểm sát

cấp tỉnh và viện kiểm sát tối cao là cơ quan tư vấn

cho viện trưởng, viện trưởng là người quyết định , thì

nay theo Luật mới , ủy ban kiểm sát được quyền thảo

luận và quyết định theo đa số những vấn đề quan

trọng liên quan đến hoạt động kiểm sát . Quy định mới

này vừa cho phép phát huy trách nhiệm cá nhân của

viện trưởng , vừa bảo đảm được việc huy động trí tuệ

tập thể , phát huy dân chủ trong chỉ đạo , quản lý

ngành kiểm sát.

Ba là , quy định rõ nhiệm vụ và quyền hạn cho viện

kiểm sát nhân dân trên các mặt công tác kiểm sát việc

tuân theo pháp luật trong lĩnh vực hành chính, hình

sự, dân sự, đồng thời quy định trách nhiệm của viện

kiểm sát nhân dân trước pháp luật về các thẩm quyền

đó . Nếu viện kiểm sát nhân dân thực hiện các thẩm

quyền trái với pháp luật thì sẽ bị xử lý theo quy định

của Điều 4 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm

1992. Mặt khác, Luật cũng đòi hỏi các cơ quan , tổ

chức và công dân phải thực hiện nghiêm chỉnh các

quyết định của viện kiểm sát nhân dân . Quy định mới

này đòi hỏi tính chịu trách nhiệm của các kiểm sát

viên khi thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn mà

Luật đã trao cho, không ngừng nâng cao trình độ nghề

nghiệp của mình . Nó thể hiện tư duy mới trong xây

dựng nhà nước pháp quyền ở chỗ : các viên chức nhà

nước (ở đây là kiểm sát viên ) phải nghiêm chỉnh tuân

thủ pháp luật và phải chịu trách nhiệm khi thực hiện

các thẩm quyền mà nhà nước đã trao cho.

Trong quá trình đổi mới, ngành kiểm sát trước hết

tập trung vào một số lĩnh vực : tiếp tục xây dựng , bổ

sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy phục vụ

cho hoạt động kiểm sát, đổi mới về tổ chức và hoạt

động của viện kiểm sát, đổi mới công tác đào tạo và

bồi dưỡng cán bộ kiểm sát, đồng thời xây dựng cơ sở

vật chất và trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu công

tác kiểm sát trong tình hình mới .

Trên cơ sở Hiển pháp và Luật tổ chức Viện kiểm

sát nhân dân năm 1992, ngành kiểm sát đang cùng

với các cơ quan nhà nước nghiên cứu , xây dựng hệ

thống văn bản pháp quythống văn bản pháp quy nhằm cụ thể hóa mối quan

hệ giữa viện kiểm sát với các cơ quan nhà nước , xác

định sự giám sát và phối hợp giữa cơ quan quyền lực

nhà nước địa phương và viện kiểm sát nhân dân địa

phương. Ngành kiểm sát đang cùng với cơ quan thanh

tra xây dựng văn bản quy định mối quan hệ , ranh giới ,

sự phối hợp hoạt động giữa viện kiểm sát nhân dân

và cơ quan thanh tra , giải quyết những nhận thức

không chính xác về phạm vi công tác của hai ngành .

Ngành kiểm sát xác định việc xây dựng một hệ

thống văn bản pháp luật mới là một trọng tâm công

tác của ngành và đã có cố gắng trong việc này.

*

Hiện nay, bên cạnh những bài học kinh nghiệm hơn

30 năm qua đang được vận dụng, còn có một số vấn

đề cấp bách về đổi mới nội dung và phương thức hoạt

động, đổi mới tổ chức bộ máy và công tác chỉ đạo

điều hành mà ngành kiểm sát phải thực hiện.

Xuất phát từ đường lối phát triển kinh tế của nước

ta là xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần

vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của

nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa , Viện

kiểm sát cần tiếp tục kiểm sát việc tuân thủ pháp luật

của các cơ quan nhà nước , đồng thời phải mở rộng

phạm vi kiếm sát tới các thành phần kinh tế khác. Đó

là vì trong cơ chế thị trường, các thành phần kinh tế

phát triển bình đẳng, có sự đan xen giữa các thành

phần kinh tế với nhau trong một đơn vị sản xuất kinh

doanh.

Để bảo đảm sự phân biệt hoạt động quản lý nhà

nước về mặt kinh tế với hoạt động quản lý sản xuất

kinh doanh , công tác kiểm sát phải bao gồm kiểm sát

sự tuân thủ pháp luật trong tất cả các lĩnh vực sản

xuất kinh doanh cụ thể , nhưng chủ yếu là lĩnh vực

quản lý nhà nước về mặt kinh tế xã hội .

Khắc phục sự chồng chéo có thể xảy ra giữa hoạt

động kiểm sát và thanh tra , ngành kiểm sát chỉ tiến

hành kiểm sát khi phát hiện có sự vi phạm pháp luật

trong lĩnh vực hành chính kinh tế, đồng thời đẩy

mạnh công tác kiểm sát văn bản pháp quy nhằm nêu

ra những kiến nghị về quản lý vĩ mô, bảo đảm tính

thống nhất của pháp chế trong phạm vi cả nước .

Phương hướng hoạt động kiểm sát hình sự tập trung

vào việc chống lọt tội phạm, chống làm oan người vô

tội , tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án trọng

điểm phục vụ đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu.
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Đồng thời, hạn chế những vi phạm pháp luật trong

việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, bảo vệ các

quyền dân chủ của công dân , thực hiện tốt hơn nữa

sự kết hợp giữa đấu tranh chống và phòng ngừa tội

phạm và vi phạm pháp luật .

Trong lĩnh vực kiểm sát xét xử dân sự , do xuất phát

từ nhận thức về các quan hệ dân sự sẽ phát triển ở

nền kinh tế thị trường, ngành kiểm sát chủ trương

tăng cường công tác kiểm sát xét xử dân sự , chủ động

thực hiện các biện pháp pháp lý mà luật đã giao cho

nhất là thực hiện việc khởi tố vụ án dân sự và tham

gia các phiên tòa xét xử dân sự.

Về tổ chức bộ máy, ngành kiểm sát tổ chức theo

hướng chuyên sâu , chuyên môn hóa các hoạt động

kiểm sát và các khâu công tác kiểm sát tương ứng .

Đây cũng là biện pháp tổ chức để nâng cao trình độ

cán bộ kiểm sát. Ngành kiểm sát đang nghiên cứu để

tổ chức tốt hơn các khâu công tác kiểm sát , nhất là

khâu kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm các

vụ án hình sự ; tăng cường tổ chức cán bộ kiểm sát

thi hành án và kiểm sát việc giam giữ cải tạo , nhằm

bảo đảm cho các bản án, các quyết định của tòa án

được chấp hành đúng pháp luật , bảo đảm cho các

quyền tự do không bị pháp luật tước bỏ được tôn

trọng, bảo đảm cho nơi giam giữ cải tạo thực sự là

nơi giáo dục phạm nhân .

Để thực hiện tốt chức năng kiểm sát việc tuân theo

pháp luật còn cần đổi mới tổ chức điều hành hoạt

động kiểm sát nhằm bảo đảm thực hiệc nguyên tắc

tập trung thống nhất trong ngành kiểm sát. Nguyên

tắc này cho phép ngành kiểm sát chỉ đạo thống nhất

trong toàn ngành từ trung ương đến tỉnh , huyện, thông

qua các kế hoạch công tác kiểm sát. Ngành kiểm sát

đã và đang đổi mới công tác lập kế hoạch . Kế hoạch

công tác kiểm sát được xây dựng trên cơ sở tổng hợp

tình hình vi phạm và tội phạm, xác định được những

vấn đề pháp chế trọng điểm . Để cải tiến công tác nắm

thông tin vi phạm và tội phạm, ngành kiểm sát đã

trang bị kỹ thuật nhằm bảo đảm việc thông tin kịp

thời, đầy đủ và chính xác. Ngành đã xúc tiến xây

dụng các thông báo tình hình trong tuần gửi đến tất

cả các đơn vị trong cả nước, để nắm được kịp thời

diễn biến của tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật

và các hoạt động của viện kiểm sát các cấp . Việc

thông báo này đã góp phần nâng cao chất lượng công

tác chỉ đạo của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân

các cấp .

Ngành kiểm sát đã có kế hoạch tiêu chuẩn hóa đội

ngũ kiểm sát viên các cấp và đưa các tiêu chuẩn này

vào một trong những nội dung cơ bản của Pháp lệnh

về kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân . Ngành nhấn

mạnh việc trang bị những kiến thức về đường lối

chính sách, nhất là những kiến thức mới về quản lý

kinh tế , cũng như những văn bản pháp luật mới, đề

cao việc rèn luyện 5 đức tính của kiểm sát viên mà

Bác Hồ đã dạy là " công minh , chính trực, khách quan ,

thận trọng, khiêm tốn" . Viện trưởng và kiểm sát viên

các cấp phải được đào tạo để trở thành những chuyên

gia giỏi về pháp luật và nghiệp vụ kiểm sát, có tinh

thần dũng cảm đấu tranh bảo vệ công lý . Ngành đã

lấy tiêu chuẩn tốt nghiệp đại học pháp lý và cao đẳng

kiểm sát là một tiêu chuẩn bắt buộc, là mặt bằng kiến

thức đối với tất cả kiểm sát viên các cấp . Các trường

của ngành kiểm sát tiến tới là các trung tâm bồi

dưỡng và nâng cao kiến thức mới về khoa học pháp

lý và phương pháp công tác kiểm sát tiên tiến .

Yếu tố quyết định để ngành kiểm sát nhân dân có

thể thực hiện tốt chức năng kiểm sát việc tuân theo

pháp luật, bảo đảm cho pháp luật được chấp hành

nghiêm chỉnh và thống nhất, đấu tranh có hiệu quả

với chủ nghĩa cục bộ địa phương , thực hiện sự đổi

mới trong mọi mặt công tác , là ngành phải đặt dưới

sự lãnh đạo của Đảng. Phương hướng đổi mới là khắc

phục tình trạng ở một số nơi viện kiểm sát địa phương

còn thụ động, nặng xin ý kiến cấp ủy về các vụ việc

cụ thể, chưa chủ động đề xuất với cấp ủy đảng những

vấn đề về củng cố pháp chế và trật tự pháp luật ở địa

phương , dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước

pháp luật , trước dân về các quyết định của mình .

Trong các kế hoạch công tác của ngành kiểm sát,

Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã xác định những

nội dung công tác mà toàn ngành phải thực hiện,

đồng thời để các viện kiểm sát địa phương chủ động

đề xuất ý kiến với cấp ủy địa phương , xây dựng kế

hoạch công tác kiểm sát của địa phương mình, bảo

đảm vừa thực hiện kế hoạch tập trung thống nhất do

Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo , vừa có nội

dung phục vụ các nhiệm vụ của địa phương theo các

chủ trương của cấp ủy đảng.

Cái đích của việc đổi mới ngành kiểm sát là nhằm

bảo đảm pháp chế phải được tuân thủ một cách

nghiêm chỉnh , thống nhất ; nền pháp chế mà hoạt

động kiểm sát góp phần duy trì và củng cố, luôn luôn

được đặt trên cơ sở bảo đảm và phát huy nền dân chủ

xã hội chủ nghĩa . Mỗi bước tiến bộ của nền dân chủ

ấy cũng là một bước phát triển của pháp chế.
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QUA

?
NHÂN QUYỀNQUYỀN LÀ

LÀ GÌ ?

AI VI PHẠM NHÂN QUYỀN ?

UÁ trình đấu tranh của cộng đồng thế giới cho

quyền con người đã hình thành những quan

niệm và những tiêu chuẩn chung, thống nhất về

nhân quyền . Những tiêu chuẩn chung đó được phản

ánh trong Hiến chương Liên hợp quốc (1945) , và

chủ yếu là trong Tuyên ngôn về nhân quyền ( 1948),

Công ước về các quyền dân sự và chính trị ( 1976)

và Công ước về các quyền kinh tế , xã hội và văn

hóa ( 1976) . Việt nam tham gia hai công ước này năm

1982. Các thành viên tham gia công ước đều có

nghĩa vụ thực hiện những tiêu chí chung về nhân

quyền đã ghi nhận . Những tiêu chuẩn chung ấy thể

hiện nguyện vọng chung của các dân tộc là muốn tự

khẳng định mình và đòi được cộng đồng quốc tế

thừa nhận , là muốn được sống trong hòa bình , độc

lập , tự do, bình đẳng . Những tiêu chuẩn chung ấy là

sản phẩm của lịch sử và của thời đại .

Tuy nhiên , trong quá trình thực hiện những tiêu

chuẩn chung đó , đã nảy sinh vấn đề : quan niệm và

vận dụng những tiêu chuẩn chung đó vào hoàn cảnh

thực tế mỗi nước như thế nào ? Ở đây có sự bất

đồng khá lớn . Một số nước phương Tây chorằng

những tiêu chuẩn chung ấy là xuất phát từ nhu cầu

có tính chất bản năng tự nhiên của con người, cho

nên, đó là những giá trị " siêu quốc gia" , "siêu xã hội" ,

là giá trị toàn nhân loại. Từ đó, họ cho rằng nhân

quyền là tổng hòa những nhu cầu cơ bản của con

người nói chung , và nước nào cũng phải tuân theo .

Thực chất cách hiểu về nhân quyền như trên là

quan niệm rất trừu tượng, không thực tế, cụ thể .

Đây là sự kế tục đơn giản quan niệm nhân quyền

từ thế kỷ 17 , 18 , khi mà lần đầu tiên trong lịch sử

loài người , giai cấp tư sản đã nêu vấn đề nhân

quyền thành hệ thống và đã xóa bỏ chế độ chuyên

ANH THƠ

chế quý tộc phong kiến bằng ngọn cờ nhân quyền

của mình . Nhưng các nhà tư tưởng lớn của cách

mạng tư sản lúc ấy lại quan niệm quyền con người

một cách rất trừu tượng. Họ cho rằng quyền con

người là "quyền bẩm sinh" , là phổ quát , là vĩnh

hằng . Xuất phát từ quan niệm đó, trong Tuyên ngôn

nhân quyền và dân quyền năm 1789 của Pháp , điều

2 ghi : "Bất cứ tổ chức chính trị nào cũng đều

nhằm mục đích bảo vệ quyền tự nhiên vĩnh hằng

của con người, đó là tự do , an toàn , tài sản và chống

áp bức" . Nhưng giai cấp tư sản chỉ bảo đảm nhân

quyền cho giai cấp mình, trong đó , quyền cơ bản

nhất là quyền độc chiếm tư liệu sản xuất và tự do

bóc lột giá trị thặng dư của những người lao động .

Như vậy, ngay từ đầu, bằng hành động thực tế ,

chứ không phải bằng những điều ghi trong tuyên

ngôn, giai cấp tư sản đã phủ định "tính tự nhiên " ,

"tính bẩm sinh" , "tính phổ quát của nhân quyền .

Hơn nữa, quan niệm nhân quyền của giai cấp tư

sản lúc bấy giờ là đứng trên lập trường tiểu thị

dân , coi quyền lợi cá nhân con người là cao nhất,

không đặt lợi ích con người trong mối quan hệ với

xã hội cụ thể , coi các cá nhân như những chủ thể độc

lập , những cá nhân tự do tuyệt đối. Triết gia Anh

Giôn Lốc-cơ (John Locke , 1632-1704) , là nhà tư

tưởng lớn đầu tiên đã đặt nền móng cho quan niệm

về nhân quyền thế kỷ 17, 18. Lốc-cơ cho rằng toàn

bộ mục đích của chính phủ là bảo vệ "quyền lợi tự

nhiên " mà con người được hưởng theo "luật tự

nhiên" . Từ đó hình thành lý luận về tự do và dân

chủ tư sản , tạo tiền đề tư tưởng cho cách mạng tư

sản Anh, ảnh hưởng đến cách mạng tư sản Mỹ,

Pháp và khắp châu Âu. Những lý luận ấy cùng với

quan niệm về tam quyền phân lập của Lốc -cơ , về

sau được Mông-te -xki-ơ (Montesquieu , 1689-1755)
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và J.J.Rút-xô (Jean - Jacques Rousseau , 1712-1778)

kế thừa và phát triển . Theo Lốc -cơ , con người ra

đời và tồn tại trước khi có xã hội , tự do là bản chất

tự nhiên , bẩm sinh của con người ; xã hội và nhà

nước ra đời sau và có nhiệm vụ bảo vệ quyền tự

do của con người. Tư tưởng coi cá nhân và quyền

tự do cá nhân là tuyệt đối ấy, đã có ảnh hưởng rộng

lớn suốt tiến trình cách mạng tư sản Âu - Mỹ, và

cũng là nền móng cho quan niệm về nhân quyền ở

phương Tây cho đến tận ngày nay .

Ngày nay , nhiều chính khách phương Tây vẫn

nhấn mạnh một chiều quyền tự do chính trị, tự do

cá nhân của công dân . Họ coi nhẹ và thậm chí phủ

nhận quyền lợi về kinh tế , văn hóa xã hội của cá

nhân . Theo cách nhìn nhận đó, thì quyền cá nhân tách

khỏi nghĩa vụ đối với cộng đồng, với xã hội. Hơn

nữa, trên lĩnh vực quyền cá nhân , họ lại chỉ chăm

chú vào một thiểu số nào đó "có chính kiến bất

đồng" , bởi lẽ, theo họ, những người "có chính kiến

bất đồng" thể hiện đầy đủ nhất quyền tự do cá

nhân . Nhưng họ không muốn hiểu hoặc bỏ qua điều

cốt lõi là chính quyền tự do cá nhân ấy đã làm hại

đến quyền tự do cá nhân của bao người khác , hại

đến quyền lợi và trật tự xã hội . Quan niệm tự do

này, ngay một số nhà tư tưởng Âu Mỹ hiện đại cũng

đã phê phán gay gắt . Giáo sư Trường đại học

Cô-lăm -bi -a (Mỹ) đã viết : chủ nghĩa cá nhân đã làm

cho xã hội Mỹ tan ra từng mảnh , trong đó , những

người Mỹ tựa hồ như đang sống trong rừng rậm

với cảnh tượng kẻ mạnh ăn sống nuốt tươi kẻ yếu .

Nhà tương lai học Mỹ A.Tốp-phlơ (Alvin Toffler)

thừa nhận chủ nghĩa cá nhân đang làm xã hội Mỹ lo

âu khắc khoải từng ngày từng giờ trong sự đồi

bại về lối sống, trong sự đạm bạc của tình người ,

trong sự tan vỡ của giá trị gia đình , trong sự điên

loạn của bạo lực , của nạn phân biệt chủng tộc. Làm

sao có nhân quyền ở một xã hội như vậy !

Rõ ràng quan niệm quyền con người theo kiểu

tuyệt đối hóa quyền tự do cá nhân như trên là hoàn

toàn không thích hợp với xã hội hiện đại , một xã

hội có tổ chức , có quản lý, có trật tự , trong đó

quyền tự do cá nhân gắn liền với trách nhiệm và

nghĩa vụ xã hội .

Quan niệm của Lốc-cơ về con người là trái với

phép biện chứng duy vật . Con người đúng là ra đời

trước xã hội , nhưng khi chưa tổ chức thành xã hội ,

con người chưa thật là người. Ngay thuật ngữ " con

người" đã bao hàm hai bản năng : " con" là bản năng

sinh học ; "người" là bản năng có quan hệ mật thiết

với xã hội, xuất hiện từ xã hội, từ cộng đồng.

Không có xã hội , không thể có con người với đúng

nghĩa . Tư duy là đặc trưng của con người, và chính

tư duy của con người lại tùy thuộc vào thực tại xã

hội . Vì thế mà " con người là tổng hòa các quan hệ

xã hội" . Không có thuộc tính sinh học thì thuộc tính

xã hội của con người cũng không tồn tại. Tuy nhiên ,

xét đến cùng , bản chất con người là thuộc tính xã

hội . Nó do địa vị con người trong quan hệ sản xuất

quyết định, mà quan hệ sản xuất là quan hệ xã hội

cơ bản nhất , là cái quyết định mọi quan hệ xã hội

khác . Nói cách khác , con người là cụ thể , không có

con người nằm ngoài xã hội , con người nào cũng

sống trong một chế độ xã hội nhất định , trong

những điều kiện lịch sử cụ thể nhất định . Quyền

con người, vì vậy , luôn luôn là một phạm trù xã hội ,

luôn luôn phụ thuộc vào điều kiện lịch sử xã hội .

Nó do con người cùng nhau đấu tranh , cùng nhau

liên kết thành xã hội mà có . Đúng như ông Tổng thư

ký Liên hợp quốc B. Ga- li vừa mới nói : quyền

con người là do máu thịt của nhân loại tạo thành . Nó

không dung hòa với chủ nghĩa cá nhân , vị kỷ, không

chấp nhận việc tách quyền của cá nhân với quyền

của cộng đồng. Ngược lại, việc ngày càng thỏa mãn

nhu cầu về quyền con người sẽ kích thích tính chủ

động và sáng tạo của con người trong tiến trình xây

dựng xã hội , đổi mới xã hội, phát triển xã hội .

Quyền con người là sự thống nhất giữa lợi ích cá

nhân và cộng đồng, giữa quyền lợi và nghĩa vụ , là

tổng hòa các quyền về kinh tế, chính trị, văn hóa ,

xã hội, tôn giáo . Tuyệt đối không thể tách riêng bất

cứ quyền nào ra để giải thích một cách thiên lệch

về quyền con người, như lập luận của một số

chính khách phương Tây tại diễn đàn nhân quyền

quốc tế vừa diễn ra tháng trước . Xét đến cùng,

việc thực thi quyền con người là tùy thuộc điều

kiện kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa , tôn giáo mỗi

nước, là công việc nội bộ mỗi nước .

k

Ngày nay, khoa học kỹ thuật đã đưa nền kinh tế

thế giới đạt tới đỉnh cao chưa từng có . Loài người

chưa bao giờ giàu có như hiện nay . Nhưng thật mỉa

mai , đối với nhân dân các nước đang phát triển thì

quyền được phát triển vẫn là quyền con người cơ

bản nhất. Quyền phát triển là điều kiện tiên quyết

bảo đảm quyền được sống không chỉ của mỗi con

người, mà còn của đại bộ phận các quốc gia trên
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thế giới . Đó là nhu cầu bức xúc và là tiêu chuẩn

hàng đầu về nhân quyền đối với tuyệt đại đa số

các nước trong cộng đồng thế giới . Chính vì vậy

mà Công ước quốc tế về các quyền dân sự và

chính trị, một trong những văn kiện mang tính chất

công pháp quốc tế về nhân quyền, tại điều 1 đã

ghi : "Tất cả các dân tộc đều có quyền tự quyết .

Xuất phát từ quyền đó , các dân tộc tự do quyết

định thể chế chính trị của mình và tự do phát triển

kinh tế , xã hội và văn hóa" . Điều 2 còn ghi : " Trong

mọi trường hợp , không được phép tước đi của một

dân tộc những phương tiện sinh tồn của chính họ" .

Như vậy, quyền phát triển là sự bổ sung và hoàn

thiện đối với nhân quyền, là bước tiến quan trọng

về lý luận nhân quyền . Bởi một lẽ đơn giản nhất :

quyền phát triển là nhu cầu mang tính thời đại và

mang tính con người nhất, "Quyền phát triển " là

quyền con người ở tầm bao quát , tầm vĩ mô, có

giá trị cao hơn, có ý nghĩa đầy đủ hơn , tiến bộ hơn

so với "quyền được sống " đã được nêu lên cách

đây hơn hai thế kỷ . Là công dân Việt nam, chúng ta

đều biết Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa vào Tuyên

ngôn độc lập của ta câu bất hủ sau trong Tuyên ngôn

độc lập năm 1776 của Mỹ : "trong những quyền ấy ,

có quyền được sống , quyền tự do và quyền mưu

cầu hạnh phúc" ( 1 ). Ở đây , " quyền được sống" đã

từng được coi là một trong những quyền con

người quan trọng nhất , là ngọn cờ mà giai cấp tư

sản lúc đang lên đã phất cao để đấu tranh chống

chế độ áp bức phong kiến . Chính Giôn Lốc -cơ đã

đặt nền móng cho việc này. Ông cho rằng " quyền

được sống " cùng với "quyền tự do " và " quyền tự

hữu tài sản " là ba quyền sở hữu của con người. Về

sau , Rút - xô và Đi-đơ -rô nhấn mạnh rằng " quyền tư

hữu tài sản " là điều kiện bảo đảm cho " quyền được

sống" . Như vậy , lúc đó , đối với giai cấp tư sản

đang lên , " quyền được sống" là quan trọng và bức

bách biết bao ! Nhưng ngày nay , chủ nghĩa tư bản

đã phát triển tới giai đoạn hiện đại , xã hội tư bản

chủ nghĩa đã được củng cố , đã vượt quá xa điều

kiện tối thiểu của "quyền được sống" . "Quyền

được sống" đối với giai cấp tư sản ngày nay không

còn có ý nghĩa cần thiết và sống còn nữa . Phải

chăng cũng vì vậy mà các nước phát triển không

thấy hết ý nghĩa của đẳng thức : quyền được

sống = quyền phát triển của các nước đang phát

triển ?

Một số chính khách phương Tây chỉ nhấn mạnh

=

một chiều quyền tự do chính trị, tự do cá nhân , mà

coi nhẹ , thậm chí phủ định công thức : " quyền được

sống " quyền được phát triển các lợi ích về kinh

tế , văn hóa, xã hội mà tuyệt đại đa số nhân loại đang

đòi hỏi . Thực tế chứng tỏ , tình trạng chậm phát

triển đang hạn chế, thậm chí vô hiệu hóa quyền con

người. Bởi lẽ , không phát triển thì lấy đâu ra sản

phẩm vật chất và tinh thần để bảo đảm ngay cả

những nhu cầu cơ bản nhất của con người, như

cơm ăn , áo mặc , thuốc chữa bệnh và phương tiện đi

lại, chưa nói đến những nhu cầu cao hơn mà cuộc

sống hiện đại đang ngày càng đòi hỏi . Đó là thực

trạng và nguyên nhân đưa đến tình trạng thấp kém

của việc thực thi quyền con người ở nhiều nước

đang phát triển .

Bỏ qua tất cả những điều đó, nhiều chính khách

phương Tây không ngớt công kích các nước đang

phát triển vi phạm nhân quyền . Những người này

không thấy hoặc cố ý không thấy rằng sự phát

triển hiện nay của thế giới phát triển có quan hệ

nhân quả với tình trạng chậm phát triển hiện nay của

thế giới đang phát triển . Chẳng phải một phần tích

lũy nguyên thủy của chủ nghĩa tư bản đã được tạo

nện bằng cách tước đoạt trắng trợn các thuộc địa

đó sao ? Chẳng phải trong cách mạng công nghiệp

lần thứ nhất, các thuộc địa là thị trường rẻ mạt

về nguyên liệu và sức lao động cho các nước mẹ

đó sao ? Khi chủ nghĩa tư bản chuyển thành chủ

nghĩa đế quốc , chẳng phải các nước tư bản phát

triển đã coi thuộc địa là địa bàn quan trọng nhất để

xuất khẩu tư bản và thị trường tiêu thụ hàng hóa

của họ đó sao ?

Trong thời đại ngày nay , quan hệ Bắc - Nam đã

thay đổi nhiều , do hệ thống thuộc địa đã bị xóa bỏ

và được thay bằng các nước độc lập, có chủ quyền.

Nhưng do trật tự kinh tế quốc tế vẫn chưa thay đổi

căn bản , nên bộ mặt kinh tế các nước đang phát triển

cơ bản vẫn như cũ , sự chênh lệch về trình độ phát

triển giữa Bắc và Nam vẫn là một trong những

nghịch lý lớn nhất của nhân loại. Năm 1987 , thu

nhập đầu người của các nước phát triển là 14 580

đô la Mỹ, của các nước đang phát triển là 565 - 720

đô la Mỹ, trong đó nước thấp nhất chưa tới 200 đô

la Mỹ ! Tỷ lệ thu nhập theo đầu người của nước

đang phát triển so với nước phát triển , năm 1980 là

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Sự thật , 1984 ,

t4, trl
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1/40 , năm 1990 là 1/50. Khoảng cách vốn đã xa lại

ngày càng xa . Các nước phát triển chiếm khoảng

20 % số dân thế giới nhưng đang chiếm tới 70%

tổng thu nhập thế giới, trong khi đó các nước đang

phát triển chiếm tới 80 % số dân thế giới lại chỉ

chiếm có 20% tổng thu nhập thế giới. Có nhiều

nguyên nhân đưa đến tình trạng lạc hậu của thế

giới đang phát triển . Nhưng dù thế nào cũng không

được quên nguyên nhân lịch sử và sự bất công đang

tồn tại trong trật tự kinh tế thế giới .

=

Vậy mà trên diễn đàn nhân quyền quốc tế , nhiều

chính khách phương Tây đã bỏ qua tất cả những

điều vừa nói ở trên , chỉ lớn tiếng công kích tình

trạng vi phạm nhân quyền ở các nước đang phát

triển , nhất là ở những nước đang phát triển có chế

độ xã hội không phải là tư bản chủ nghĩa . Thảng

hoặc cũng có người nhắc tới " quyền được sống" ,

nhưng không phải là " quyền được sống " " quyền

được phát triển của cộng đồng" . Họ chỉ quan tâm

đến " số phận " của một số ít phần tử nào đó vi

phạm pháp luật bị các nhà nước có chủ quyền xét

xử theo pháp luật. Cũng công nhận rằng một số

nước phát triển đã có sự viện trợ phát triển và cũng

đã bỏ ra khá nhiều tiền để viện trợ phát triển . Nhưng

một số nước đã gắn viện trợ với điều kiện nhân

quyền theo cách nhìn nhận của họ . Trường hợp

điển hình nhất về mặt này là Mỹ . Đã nhiều năm

qua, cứ mỗi lần gia hạn tư cách nước tối huệ quốc

cho Trung quốc , Mỹ lại kèm theo điều kiện về nhân

quyền. Trung quốc và nhiều nước đang phát triển

đã kiên quyết phản đối cách làm này của Mỹ . Việc

Mỹ thi hành luật Tô -ri -xen- li đối với Cu-ba và tiếp

tục kéo dài lệnh cấm vận đối với Việt nam (sau khi

chiến tranh đã kết thúc 18 năm ) , chứng tỏ Mỹ hơn

ai hết phủ nhận trắng trợn quyền được phát triển

của các nước đang phát triển . Trong khi đó , đối với

I- xra -en , một nước mà danh mục vi phạm nhân

quyền chẳng ít ỏi gì, Mỹ vẫn viện trợ hàng năm

khoảng 3 - 4 tỉ đô la .

Chỉ mấy ví dụ nói trên cũng đủ cho thấy Mỹ

không chỉ gắn viện trợ phát triển với điều kiện

nhân quyền của họ, mà còn biến nhân quyền thành

vấn đề chính trị. Chính trị hóa vấn đề nhân quyền

là một trong những đặc trưng nổi bật nhất của nền

dân chủ chính trị phương Tây hiện nay . Điều nực

cười nhất là họ ra sức chính trị hóa vấn đề nhân

quyền nhưng lại luôn luôn rêu rao "phi chính trị hóa"

vấn đề nhân quyền, núp dưới danh nghĩa "phi

chính trị hóa" , dưới cái vỏ bọc "vô tư " , "khách

quan" . Thực chất, một số thế lực đế quốc đang

muốn sử dụng chính sách ngoại giao nhân quyền để

thay thế những thủ đoạn đã lỗi thời, trong khi họ

vẫn không quên kết hợp chính sách ngoại giao trên

thế mạnh , ngoại giao súng đạn , ngoại giao đô la ,

nhằm đạt được ý đồ đen tối là áp đặt quan niệm

giá trị và chế độ chính trị của họ, làm biến chất

chế độ xã hội và định hướng chính trị của những

nước không cùng quỹ đạo với họ . Ngoại giao là

ngoại giao , là mối bang giao . Nhân quyền là nhân

quyền , là những quyền lợi mà con người cần phải

có. Không nên để cho nhân quyền biến thành con bài

trong trò chơi chính trị "diễn biến hòa bình " sau

chiến tranh lạnh . Nên chấm dứt kỷ nguyên của sự

hăm dọa và những thủ đoạn chính trị nhân danh nhân

quyền . Mặt khác , bất cứ ai có lương tri cũng đều

cảm nhận một sự thật đau lòng là những cuộc xung

đột sắc tộc và sự trỗi dậy của chủ nghĩa phân biệt

chủng tộc đang là nguyên nhân chà đạp nhân quyền

tồi tệ nhất . Nhưng hy vọng sự nỗ lực chung của

cộng đồng quốc tế sẽ dẹp được những rắc rối

này . Và nhân quyền bức xúc nhất hiện nay là quyền

được sống = quyền phát triển của tuyệt đại đa số

nhân dân trên thế giới.

Là một nước đã từng chịu quá nhiều khổ đau và

bất hạnh do các thế lực đế quốc xâm lược và nô

dịch gây ra, Việt nam hiểu rất rõ và rất sâu thế nào

là nhân quyền , và đang làm hết sức mình để chăm

lo cho nhân quyền . Chúng ta đã nhiều lần tuyên bố

tích cực tham gia hoạt động quốc tế về nhân

quyền , tôn trọng và thực hiện những cam kết quốc

tế về nhân quyền được cộng đồng thế giới công

nhận và Việt nam đã tham gia ký kết . Nhưng chúng

ta khẳng định rằng nguyên tắc để xem xét tình hình

nhân quyền của các nước là căn cứ vào những công

ước nhân quyền quốc tế và các tiêu chuẩn chung

được cộng đồng quốc tế xác nhận , trước hết là

xuất phát từ bối cảnh lịch sử, chế độ xã hội ,

truyền thống văn hóa , trình độ phát triển của mỗi

nước, không thể đem mô hình của nước này áp đặt

cho nước khác, hoặc làm tiêu chuẩn để phán xét

nước khác . Nhân quyền , xét đến cùng , là vấn đề

nội bộ mỗi nước . Chúng ta không thể đồng tình ,

trái lại , kiên quyết phản đối những ai muốn lợi

dụng vấn đề nhân quyền để can thiệp vào công việc

nội bộ nước khác .
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1- Hiện nay, giao lưu giữa các quốc gia , các khu

vực đương phát triển với cường độ ngày càng cao.

Mỗi quốc gia tự giác hay không tự giác đang có xu

hướng mở rộng không gian xã hội, tiếp cận với cộng

đồng nhân loại . Phải chăng số phận được định đoạt,

hoặc buộc phải tiến kịp thời đại , hiện diện với tấm

căn cước của chính mình , hoặc chịu thân phận lệ

thuộc và rất có thể dẫn đến sự đồng hóa văn hóa. Đó

là một thách thức thực sự và gay gắt có tính sống còn

đối với các nước chậm phát triển về kinh tế như nước

ta , trong một thế giới có sự giành giật giữa nhiều cực.

Chính sách mở cửa của Đảng và Nhà nước ta không

những đáp ứng nhu cầu hiện nay và tương lai, mà còn

nối tiếp một truyền thống vốn có của cha ông . Việt

Giữ lấy

tấm căn cước

của chính mình

ĐẶNG NGHIÊM VẠN

người dân thoát cảnh quá nghèo nàn , cùng nghèo nàn .

nam xưa nay vốn là một xứ sở mở. Nó được quyết Người dân nói chung còn vất vả, nhưng đã cải thiện

định một phần bởi vị trí địa lý chính trị , một phần do

con người Việt nam ưa cởi mở, ham học hỏi và mến

khách . Chính điều đó cắt nghĩa tại sao Việt nam đã

vượt qua được nguy cơ khủng hoảng tưởng chừng như

không cứu vãn nổi vào những năm cuối thập kỷ 80

khi chính sách cấm vận của Mỹ còn đầy hiệu lực, khi

Liên xô và các nước Đông Âu tan vỡ. Thử thách vẫn

còn, khó khăn vẫn lớn , đường đi còn gập ghềnh . Việt

nam cũng như những nước trong khối Nam, điểm

xuất phát để phát triển quá thấp so với các nước công

nghiệp và hậu công nghiệp . Khoảng cách chênh lệch

về trình độ khoa học công nghệ, trình độ kinh tế quá

lón.

Cùng với việc "mở cửa " nhằm phát triển kinh tế ,

văn hóa ngoại sinh cũng tràn vào theo , mang theo

một lối sống mới, tích cực có , tiêu cực có , thích hợp

và cũng không thích hợp . Văn hóa dân tộc đương bị

chèn lấn . Con người ngỡ ngàng trước sự lựa chọn .

Đã thế, mới gần hai chục năm , Việt nam phải qua

hai chuyển biến lớn : từ chiến tranh sang hòa bình

xây dựng (hay đúng hơn , vẫn chưa thực sự được hòa

bình ) ; từ một xã hội nông nghiệp khép kín hướng

tới một nền công nghiệp với cách làm ăn theo lối thị

trường . Nhờ đường lối đúng , cả dân tộc đã được đánh

thức dậy, từng người rũ khỏi cảnh bao cấp , ỷ lại , năng

động hơn , với phương châm tự cứu mình , cứu nước ,

cứu nhà . Mọi người , mọi ngành bung ra hoạt động,

tất nhiên còn theo cách nghĩ của riêng mình.

Tư duy kinh tế lấy sự tăng trưởng vật chất làm mục

đích , buổi ban đầu cũng đã phát huy tác dụng , lay

chuyển được sức ỳ của chế độ quan liêu, bao cấp , đưa

được phần nào nhu cầu về ăn , ở, mặc. Một số người

giàu lên (hợp pháp có, phi pháp có ) , một số không

nhỏ còn sống dưới mức cần có , phải cứu trợ .

Cái giá phải trả của buổi ban đầu đã chớm thấy ở

những bệnh hoạn : tham nhũng , buôn lậu , tội ác , thất

nghiệp, mê tín , dị đoan , bệnh tật , thất học... , trong đó

đáng chú ý là truyền thống đạo đức bị vi phạm , hàng

hóa nước ngoài tràn ngập , văn hóa đồi trụy lây lan .

Đau đớn nhất là tư tưởng hướng ngoại đã khiến cho

một số ít người tự đánh mất mình , mất quê hương .

Chuẩn mực xã hội bị hiểu sai . Người ta bắt chước,

chứ không học hỏi và không kịp học hỏi, cứ tưởng

những thứ của nước ngoài đều là cái hay . Sự thực ,

cái hay của dân tộc này chưa hẳn là cái hay đối với

dân tộc khác . Mỗi dân tộc có bản sắc riêng , và chính

cái đó mới làm giàu cho nhân loại .

Sau một thời gian loạng choạng , cuộc sống đã lên

tiếng đòi lại "tấm căn cước dân tộc" của mình , đòi

hỏi một cuộc sống văn minh hiện đại đích thực.

Cái giá phải trả còn biểu hiện trong khi làm kinh

tế chỉ vì kinh tế đơn thuần . Có thể đạt được kết quả

nào đó song để lại những vết thương khá đậm về sự

hủy hoại tài nguyên và sự sa đọa của một số người .

Rất may là Đảng và Nhà nước ta đã kịp thời phát

hiện, và càng thấy đầy đủ hơn sau Nghị quyết của

Hội nghị Trung ương bốn .

2 - Nửa cuối thế kỷ XX diễn ra bao điều đáng suy

ngẫm . Không lẽ gì vì mưu cầu sự phè phỡn cho một

* Giám đốc Trung tâm tôn giáo, Viện khoa học xã hội Việt nam
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quốc gia, một dân tộc nào đó mà đang tâm làm đau

khổ cho bao quốc gia khác . Rõ ràng (cho dù biện luận

bằng bất cứ chủ nghĩa gì ) 9/10 dân số thế giới đương

bị bóc lột bằng mọi cách để cho 1/10 dân số thế giới

sống và có kẻ sống sa hoa quá mức. Thế giới tiêu thụ

sẽ ngốn hết của cải của nhân loại , tài nguyên của Đất

mẹ, nhất là khi dân số thế giới tăng gấp hai , ba lần

hiện nay . Khoa học và công nghệ có thể cứu được

Con Người, nhưng cũng có thể đẩy Con Người xuống

tận cùng địa ngục nếu khoa học và công nghệ không

nằm trong tay những con người có văn hóa . Một thế

giới của tình thương, một thế giới văn hóa phải thay

thế cho "một thế giới không thể chấp nhận được" , như

đầu đề cuốn sách của R. Dumond ( 1 ) mô tả . Không

chấp nhận sự phát triển kinh tế mà lại phải trả giá xã

hội , hy sinh văn hóa, như đương diễn ra ở một số

nước hiện nay ; không chấp nhận phát triển kinh tế

dẫn đến sự chà đạp lên đạo đức, phẩm chất con người,

hủy hoại tài nguyên , môi trường ; không chấp nhận

được thứ chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi , chủ nghĩa phân

biệt chủng tộc ích kỷ . Buồn thay , những nước giàu

nhất , có quyền lực nhất hiện nay , lại đương thực sự

nhắm mắt với thực tế phũ phàng vì quyền lợi ích kỷ

của họ . Nhưng cũng mừng thay nhân loại tiến bộ nhìn

nhận ra điều đó và đã lên tiếng .

Nhờ sự giao tiếp ngày càng mở rộng và phong phú,

giới khoa học Việt nam đã thấy được sự thật đó , và

cũng rõ hơn bản thân đất nước mình . Nước Mỹ giàu

có đương bị phá hoại bởi những bệnh hoạn xã hội .

Có con rồng châu Á bắt đầu chuyên chở bệnh SIDA.

Còn các nước châu Phi bao giờ mới ra khỏi cảnh

nghèo đói và chiến tranh nồi da nấu thịt ? Châu Mỹ

la tinh số phận sẽ ra sao ? Thật không lạ gì có người

đang ngợi ca " Thời kỳ đồ đá, thời kỳ sung túc " ( 2 ) ;

một số người phương Tây lại muốn tìm niềm vui của

mình bằng cách hướng về phương Đông . Có người

lại mơ ước một cuộc sống nguyên sơ đầy tính người,

xa lánh với thế giới vật chất, cơ giới .

3- Việt nam đương khởi đầu đi vào con đường phát

triển . Cuộc đấu tranh vì phát triển sẽ còn khó khăn ,

có lẽ khó khăn hơn cả những năm dài giành độc lập

cho đất nước . Chúng ta không sợ những chập chững

buổi ban đầu, những sai lầm mắc phải . Có thể sẽ còn

mắc những sai lầm . Đó là điều khó tránh khỏi trên

con đường đi lên có muôn vàn khó khăn . Sai thì sửa ,

sai nữa lại sửa. Chỉ lo sai lại tưởng là đúng , hay không

chịu sửa . Điều quan trọng là cần biết cái đích phải

tiến đến , những chặng đường sẽ đi.

Việt nam là một nước chậm phát triển về kinh tế.

Đó là một thực tế . Nhưng chưa ai phủ nhận Việt nam

là một nước văn hiến, với kho tàng văn hóa phong

phú , đa dạng . Nền văn hóa ngày được bồi đắp nhờ

sức mạnh bản thân và sự tiếp biến nhuần nhuyễn văn

hóa ngoại sinh . Nước ta sau 1000 năm Bắc thuộc,

không những không bị đồng hóa mà còn bước vào

thời kỳ phục hưng . Trương Phụ với chính sách tiêu

diệt văn hóa , đốt sách , đục bia , phá hoại các di tích ,

đã không ngăn cản được triều Lê (mà đỉnh cao là Lê

Thánh Tông) xây dựng một nhà nước hoàn chỉnh về

mọi phương diện . 100 năm Pháp thuộc, 30 năm chiến

tranh (với âm mưu muốn Việt nam trở lại đồ đá ) , đã

không ngăn được Việt nam giành lại tấm căn cước

sau cuộc thử thách lịch sử.

Hiểu văn hóa chính là hiểu con người - người sáng

tạo văn hóa và chịu tác động sâu sắc của văn hóa đó .

Một khi con người Việt nam được đánh thức dậy, thì

không sức mạnh nào có thể ngan nổi con đường đi

của nó . Bạt núi Trường sơn đi cứu nước , lớp lớp thế

hệ người Việt nam đã được Đảng cộng sản Việt nam

và Chủ tịch Hồ Chí Minh, một danh nhân văn hóa

của nhân loại , một anh hùng dân tộc , dẫn đường .

Châu chấu đá voi, ai có thể nghĩ phần thắng lại thuộc

về châu chấu ? Sức mạnh chiến thắng kẻ xâm lược

sẽ được nhân lên trong cuộc đấu tranh mới để xây

dụng đất nước . Kinh nghiệm lịch sử cũng cho nhiều

bài học đau lòng . Những thời kỳ nước mất, chính là

những thời kỳ người cầm quyền tự đánh mất mình ,

quên sức mạnh của lòng dân , của dân tộc . Động cơ

và mục đích của sự phát triển phải tìm trong văn hóa,

tức là tìm trong sức mạnh của con người mang nền

văn hóa đó .

Văn hóa là sợi dây xuyên suốt từ quá khứ tới hiện

tại và tương lai của một dân tộc . Không có sự thay

thế , chỉ có sự kế thừa , chuyển đổi , phát triển , thích

nghi . Không phải là bắt chước, ăn cắp văn hóa của

dân tộc khác ; mà là học tập , tham khảo, tiếp thu

những gì cần thiết cho dân tộc , hợp với dân tộc .

Nhìn vào thực tiễn hiện nay, Việt nam sau 30 năm

( 1 ) R.Dumond : Một thế giới không thể chấp nhận được (bản

dịch tiếng Việt) , Hà nội, 1990 .

(2 ) M. Sahlins : Stone economics , 1972. Bản dịch tiếng Pháp :

Age de pierre, âge d'abondance, Gallimard , Paris , 1981 .
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chiến tranh đã phải quên đi nhiều nhu cầu đời thường

vì mục đích duy nhất giải phóng dân tộc, nay vừa

phải gắng tìm một lối sống hợp thời đại , tiếp thu một

văn hóa hoàn chỉnh của thế giới, lại vừa phải trên nền

tảng văn hóa của mình để tìm ra con đường phát triển .

Văn hóa dân tộc - hiện đại rõ ràng phải giữ một vị trí

trung tâm , một vai trò điều tiết xã hội . Đó là một việc

làm không dễ dàng . Nguyên tắc có thể dễ thấy , có

thể vạch ra , nhưng sẽ còn nhiều ý kiến khác nhau ở

những lĩnh vực cụ thể , những vấn đề cụ thể . Cần phải

hành động và thông qua hành động mới trở lại nhìn

nhận vấn đề sâu sắc hơn .

4- Việt nam có những thuận lợi khách quan : vị trí

địa lý chính trị, tài nguyên , nhưng ở vùng ngoại vi

phức tạp . Con người Việt nam về bản chất là tự

cường, năng động, thông minh , lại có tinh thần chịu

dụng , kiên nhẫn . Vấn đề ở đây là được chỉ đạo bởi

một tư tưởng thống nhất, nhằm phát huy tất cả những

khả năng tiềm ẩn và đa dạng của những cộng đồng

xã hội và nghề nghiệp , tộc người và tôn giáo, trong

hoàn cảnh chưa phải đã hết thế lực thù địch bên

ngoài . Sự thống nhất đó chính là giương cao và tập

hợp mọi người dưới ngọn cờ dân tộc, đoàn kết toàn

dân với mục đích xây dựng đất nước giàu mạnh. Mỗi

người Việt nam dù ở trong hay ngoài nước, cần hiểu

được chân lý giản đơn : trước đã vì nhục mất nước

mà không ngần ngại hy sinh thì nay vì nhục nghèo

nàn lạc hậu mà gắng súc tiến tới , để tên tuổi Việt nam

lại rạng rỡ trên trường quốc tế.

Bên cạnh cái hay , cái mạnh của mình, phương Tây

đã thấy ra cái nhược điểm tiềm ẩn dẫn con người đến

một xã hội chạy đua theo vật chất, vị kỷ . Việt nam

cũng cần thấy bên cạnh nhược điểm rất cơ bản là trình

độ khoa học công nghệ quả thấp , phải phát huy được

cái đã có và đưa lên một mức độ cao hơn cái nhân

bản , cái vị tha, tính cộng đồng mà tổ tiên đã truyền

lại qua những tư tưởng lớn của các nhà triết học

phương Đông . Sự kết hợp khôn khéo đó đã được Hồ

Chí Minh trong cả cuộc đời hoạt động của mình giải

đáp . Người giương cao ngọn cờ đại đoàn kết dân tộc ,

thu hút, cố kết mọi người Việt nam . Người chỉ ra cần

phải học tập tất cả , từ Giê-xu , Tôn Dật Tiên , Khổng

Tử cho đến Các Mác (3 ) , những tinh hoa đông tây

cần thiết cho con người, cho đất nước Việt nam .

5 - Sống trong một thế giới có những vấn đề mang

tính toàn cầu , chúng ta cần hiểu một điều cha ông

thường nhắc : "hòa nhi bất đồng" . Mở rộng cửa đón

học tất cả những điều cần cho sự phát triển , hiện diện

trước nhân loại như những người trong cùng gia đình,

nhưng vẫn với tấm căn cước của mình . Tổ tiên chúng

ta đã thực hiện được điều đó , kết hợp rất tài tình cái

sẵn có của ta với cái hay học hỏi được ở bên ngoài.

Tiếp thu đạo Nho, đạo Phật, đạo Lão và sau này đạo

Ki-tô, nhưng người Việt nam vẫn là người Việt nam

với tư tưởng của chính mình . Sức mạnh tiếp biến văn

hóa của con người Việt nam là rất lớn .

Cũng đừng quên Việt nam là nước nhiều tộc người,

nhiều tôn giáo và tín ngưỡng . Việt nam tự hào từ cái

đó , từ một nền văn hóa thống nhất nhưng lại rất đa

dạng , từ một đất nước mà các tộc người , các tôn giáo

tuy có khác biệt nhưng thống nhất và đoàn kết.

Không có chiến tranh tôn giáo trong lịch sử Việt nam

cho đến khi có bóng dáng của chủ nghĩa thực dân

phương Tây . Các tộc người Việt nam trong các cuộc

chống xâm lược đều đoàn kết nhất trí. Đảng cộng sản

Việt nam đã kế thừa và phát huy truyền thống đó

bằng việc thực hiện thành công chính sách dân tộc

trong cuộc Cách mạng Tháng Tám và hai cuộc kháng

chiến vừa qua .

Chính trong cuộc đấu tranh xây dựng và phát triển ,

việc phát huy tột bực nền văn hóa của tủng tộc người

để xây dựng nền văn hóa dân tộc và việc thực hiện

quyền tự do tín ngưỡng lại tạo động lực cho kinh tế

phát triển . Chứng cớ là : 15 năm sau ngày thống nhất

đất nước, mặc dầu hoàn cảnh rất phức tạp, đồng bào

theo đạo ở nhiều vùng (như vùng nông thôn Công

giáo là một ví dụ) đã phát triển kinh tế tốt, đồng bào

các tộc người dân số ít (như ở Tây nguyên và miền

núi phía Bắc) đã có những chuyển biến rõ rệt về các

mặt, được sự tin cậy của cả nước .

Tóm lại , để phát triển , cần bảo đảm hài hòa ba cái

thiêng liêng nhất của một con người : đất nước, dân

tộc và tín ngưỡng . Muốn vậy , không thể không tôn

' trọng bản sắc văn hóa của dân tộc, của các tộc người

(đa số và thiểu số), không thể không tôn trọng niềm

tin của những người có tín ngưỡng theo tinh thần của

chủ nghĩa Mác-Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh .

(3 ) Trần Dân Tiên : Những mẩu chuyện về Hồ Chủ tịch , Hà nội

1990.
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Tình hình tội phạm kinh tế

ở nước ta mấy năm gần

MÁ
Y
ẤY năm gần đây , mặc dù tình hình quốc tế

và trong nước có những biến động phức tạp,

nhìn chung trật tự an ninh xã hội vẫn được bảo đảm.

Song bên cạnh đó, nhiều loại tội phạm như tham

dây

TRẦN ĐÀO •

kinh tế đã tăng gấp đôi so với năm 1990. Loại tội

phạm buôn lậu, buôn bán hàng cấm, lừa đảo mang

tính quốc tế cũng tăng lên .

Trong lưu thông hàng hóa và tiền tệ cũng có nhiều

nhũng , buôn lậu , lừa đảo, cướp của, giết người tuyến vận chuyển và tiến hành một số vụ cướp ở

sơ hở , do đó bọn cướp đã có thể hoạt động trên các

v.v. vẫn xảy ra nghiêm trọng , có loại tăng vọt ở hầu

khắp các địa bàn , ở các ngành , ở nông thôn , thành

thị , miền núi, hải đảo , và mang tính quốc tế .

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ , trong thời

gian 1989 - 1992 , trung bình mỗi năm phát hiện trên

100 000 vụ (trong đó án kinh tế chiếm 20,67%, án

xâm phạm trật tự , an toàn xã hội chiếm 79,33%) , làm

tài sản thiệt hại trung bình khoảng 180 tỉ đồng.

Động lực của cơ chế thị trường là lợi nhuận và

lợi nhuận siêu ngạch . Đồng tiền là "mỡ bôi trơn "

cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong cơ chế thị

trường . Muốn có lợi nhuận siêu ngạch một cách dễ

dàng thì buôn lậu , buôn hàng cấm, trốn , lậu thuế ,

sản xuất và buôn bán hàng giả , lừa đảo. Số vụ buôn

lậu , buôn ma túy , làm hàng giả, buôn bán hàng giả

phát hiện được ngày càng tăng : năm 1992 nhiều hơn

gấp đôi năm 1991 ; 5 tháng đầu năm 1993 nhiều hơn

gấp đôi 6 tháng đầu năm 1992. Nguy hiểm là có cả

các vụ buôn bán chất nổ. Để tránh sự kiểm soát và

có được giấy tờ cần thiết che đậy việc thu lợi bất

chính, bọn tội phạm thường dùng ngón bài hối lộ ,

môi giới đưa và nhận hối lộ . Hiện tượng này năm

1991 tăng gần hai lần so với năm 1990. Các loại tội

phạm như tham ô , trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa ,

thiếu tinh thần trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm

trọng, vẫn còn , do cơ chế, chính sách còn nhiều sơ

hở. Năm 1991 , riêng tội lợi dụng sơ hở của cơ chế ,

cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý

các tiệm vàng tư nhân . Năm 1992, số vụ cướp tăng

11,9% so với năm 1991 .

Bọn tội phạm chiếm được nhiều tiền , ăn chơi sa

đọa, lôi kéo, mua chuộc một số người không vững

vàng . Tệ nạn mãi dâm , nghiện hút, buôn bán và sử

dụng chất ma túy phát triển . Hết tiền tiêu xài, chúng

lại lao vào cướp của, giết người , buôn bán phụ nữ,

lừa đảo... Đó là cái vòng luận quân gây bao tai họa

cho xã hội .

Từ năm 1989 đến năm 1992 , mỗi năm phát hiện

bình quân 40 nghìn vụ tội phạm kinh tế , làm thiệt

hại của nhà nước và nhân dân tới 130 tỉ đồng . Mặc

dù số vụ tham nhũng chỉ chiếm 11,2% tổng số vụ

tội phạm kinh tế phát hiện hàng năm , nhưng thiệt

hại chúng gây ra lại chiếm trung bình tới gần 70% .

Buôn lậu diễn ra trên phạm vi cả nước, trong nhiều

loại hoạt động kinh doanh , trong mọi thành phần

kinh tế, và đã lan sang cả một số cơ quan chính

quyền , tổ chức xã hội , đoàn thể , quân đội , thậm chí

một số lực lượng trực tiếp tham gia đấu tranh

chống buôn lậu . Hoạt động buôn lậu lớn , có tổ

chức , hầu hết là do một số người trong cơ quan

nhà nước trực tiếp tham gia hoặc cho tư thương núp

bóng . Chúng dựa vào các phương tiện của nhà nước ,

kể cả đường bộ , đường sắt, đường sông, biển ,

vụ

* Đại tá , Phó cục trưởng Cục cảnh sát kinh tế , Bộ nội
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đường hàng không , đường bưu điện nội địa và

quốc tế .

Thực tế cho thấy , ở những nơi hoạt động kinh

tế sôi động, vật tư, tài sản của nhà nước nhiều mà

lại thiếu sự kiểm tra , giám sát cần thiết của các cơ

quan có thẩm quyền , thì ở những nơi đó khó tránh

khỏi xảy ra các loại tội phạm như tham ô , cố ý làm

trái pháp luật, lừa đảo v.v .. Tiền vốn của nhà nước

không chỉ bị các phần tử xấu ngoài xã hội mà còn

bị chính không ít doanh nghiệp nhà nước lợi dụng

những sơ hở trong cơ chế để chiếm đoạt . Như

chúng ta đều biết , cho tới nay , vẫn còn khá nhiều

đơn vị kinh tế trây nợ do làm ăn thua lỗ , hoặc bị các

cơ quan khác chiếm dụng vốn nên không có khả

năng thanh toán .

Mặt được của cơ chế thị trường và chính sách

"mở cửa" là đã tạo điều kiện cho các tổ chức , công

ty , xí nghiệp ở nước ta ký kết hợp đồng sản xuất,

kinh doanh với các tổ chức , công ty, xí nghiệp nước

ngoài , mở rộng thị trường trong nước và ngoài

nước . Song mặt trái của nó là đã làm tăng thêm một

số loại tội phạm kinh tế . Đã xuất hiện không ít các

vụ lừa đảo, buôn lậu , buôn bán hàng cấm và các

chất ma túy mang tính quốc tế trong các lĩnh vực

hợp tác đầu tư , tín dụng , dịch vụ ... Nhiều người

lợi dụng con đường du lịch, tham quan, thăm người

thân v.v. để buôn lậu , lừa đảo . Cơ chế thị trường

còn thương mại hóa cả các lĩnh vực xã hội như y tế ,

giáo dục , văn hóa... ; làm tha hóa không ít cán bộ trong

các lĩnh vực này .

Công tác phòng ngừa và đấu tranh của các lực

lượng hữu quan đã ngăn chặn được nhiều vụ lớn ,

không để đối tượng kịp gây án , đã kịp thời phát

hiện , đấu tranh chống những vụ tham nhũng , buôn

lậu lớn , ngăn chặn nạn cướp ở một số vùng và

tuyến giao thông . Đồng thời , làm rõ được rất

nhiều vụ cướp trước đây chưa xác định được đối

tượng . Điều quan trọng là , qua đấu tranh , đã kịp

thời phát hiện được những sơ hở trong quản lý ,

những điều kiện, nguyên nhân nảy sinh tội phạm ,

đề xuất được những biện pháp khắc phục và phòng

ngừa về mặt xã hội , rút ra được nhiều bài học kinh

nghiệm về thành công và chưa thành công trong

phòng ngừa đấu tranh .

Tội phạm có nguồn gốc sâu xa từ kinh tế, xã hội .

Tệ nạn xã hội và môi trường là điều kiện để con

người hư hỏng và phạm tội . Hiện nay , nếu nhìn vào

cơ chế quản lý , các chính sách của ta , thì còn nhiều

sơ hở, lỏng lẻo , không đồng bộ giữa kinh tế và xã

hội trong quá trình đổi mới .

Những người thực hiện , nhận thức và quán triệt

chủ trương , biện pháp ở các ngành , địa phương chưa

tốt . Trách nhiệm cá nhân của nhiều người đứng

đầu , người đi kiểm tra , kiểm soát , người xử lý chưa

cao. Quyết định 217 của Hội đồng bộ trưởng (nay

là Chính phủ ) giao cho giám đốc được quyền định

đoạt về tài sản . Nhưng quyền đó dễ dẫn đến tệ tham

nhũng và tiêu cực nếu không có một cơ chế giám sát

kiểm tra chặt chẽ . Người chưa đủ năng lực sử dụng

quyền, cũng có thể nảy sinh tiêu cực . Thực tế trong

số 4584 xí nghiệp quốc doanh bị thua lỗ, thì tới 2630

(hơn 57% ) xí nghiệp là do giám đốc không có kiến

thức và năng lực quản lý, trong đó 1/5 giám đốc

không có bằng cấp về quản lý, không nắm được

pháp luật và nghiệp vụ kinh doanh . Trong số người

phạm tội về kinh tế năm 1992, có 60 % là cán bộ,

công nhân, viên chức , trong đó có 50% là đảng viên .

Việc xem xét kỷ luật cán bộ tham nhũng thường

thiếu nghiêm khắc , có trường hợp tránh né , hoặc

cấp ủy can thiệp vào việc xét xử của cơ quan pháp

luật đối với cán bộ có hành vi tham nhũng .

sung,

Hiệu quả thực thi pháp chế xã hội chủ nghĩa chưa

cao, cả trong xây dựng , bổ sung, sửa đổi, tuyên truyền

và thực hiện văn bản pháp luật. Xây dựng và bổ

sửa đổi văn bản pháp luật chậm , nhất là đối với các

chính sách về kinh tế nhiều thành phần , về xuất

nhập khẩu , về hàng phi mậu dịch , quà biếu. Việc

tuyên truyền pháp luật chưa sâu rộng trong xã hội ;

kiểm tra không thường xuyên , nhất là kiểm tra

những người đi kiểm tra . Quần chúng không đồng

tình vì số vụ xử lý tỷ lệ thấp (khoảng 10% so với

thực tế ) , thường lại chưa nghiêm do có sự cản trở ,

bao che hoặc nể nang, né tránh ... Điều đó tác động

xấu đến các khâu phát hiện , điều tra trước đó, càng

không có tác dụng phòng ngừa rộng rãi, quần chúng

giảm lòng tin , và khó phát động họ đấu tranh .

Điều kiện vật chất , phương tiện nghiệp vụ, kinh

phí cho công tác phòng ngừa đấu tranh thiếu thốn .

Trong khi đó bọn buôn lậu , tham nhũng, làm hàng

giả , cướp của... dùng phương tiện thông tin, kỹ

thuật, giao thông tốt hơn . Tội phạm và tiêu cực cứ

diễn ra , trong khi với số kinh phí quá ít ỏi , chúng ta

đành cam chịu với phương tiện thiếu thốn .
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Tội phạm kinh tế có nhiều nguyên nhân , do vậy

để ngăn ngừa , phải tiến hành đồng bộ các biện pháp

về kinh tế , hành chính , pháp chế ở tất cả các cấp,

các ngành và đoàn thể , với tư tưởng lấy phòng

ngừa tại chỗ, ở cơ sở và bên trong là chính . Nhưng

khi đã xảy ra tội phạm hoặc hành vi tiêu cực thì phải

đấu tranh kịp thời và kiên quyết. Thường xuyên

phát hiện mọi sơ hở lỏng lẻo trong quản lý kinh tế

và xã hội để chấn chỉnh phòng ngừa tội phạm .

Trước hết, cần tiếp tục đổi mới và bổ sung hệ

thống cơ chế quản lý xã hội đồng bộ với đổi mới

kinh tế trong cơ chế thị trường . Kinh nghiệm nhiều

nước phát triển trên thế giới cho thấy , cùng với

mức tăng trưởng kinh tế , phải đối phó với hàng

loạt vấn đề gay gắt về xã hội ... Trong đổi mới ,

nhất thiết phải bảo đảm tính đồng bộ giữa kinh tế

và xã hội ; tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với

tiến bộ và công bằng xã hội , với phát triển văn hóa,

giáo dục , y tế , bảo vệ môi trường .

Hệ thống chính sách cần được bổ sung , sửa đổi

cho phù hợp với nền kinh tế thị trường. Khi giao

quyền cho người có trách nhiệm , phải có cơ chế

quy định chặt chẽ năng lực quản lý và nghĩa vụ ,

trách nhiệm của người đó . Như trên đã nói , hơn 57%

số giám đốc của 4584 đơn vị quốc doanh làm ăn

thua lỗ ở ta là do không có năng lực quản lý . Việc

đổi mới đồng bộ các chính sách xã hội sẽ giúp cho

việc ngăn chặn tình trạng thương mại hóa ở nhiều

lĩnh vực và góp phần chủ động phòng ngừa tội

phạm nảy sinh .

Hai là , phải có con người thực hiện đúng đắn ,

nghiêm túc các cơ chế chính sách .

Người đứng đầu các ngành, địa phương , đơn vị,

đoàn thể, tổ chức xã hội có vai trò quan trọng nhất .

Từ bộ đến các đơn vị sản xuất, kinh doanh , các địa

phương, cơ sở xã phường, nếu có biện pháp đồng

bộ và có người đứng đầu chỉ đạo mọi việc theo

đúng chính sách pháp luật , thì chắc chắn sẽ ngăn

chặn được nhiều hiện tượng tiêu cực. Bản thân các

cơ quan nhà nước mà tự đặt mình trong khuôn khổ

pháp luật và huy động được quần chúng tích cực

tham gia đấu tranh và giám sát, thì dù cơ chế có sơ

hở, bọn phạm tội có xảo quyệt, cũng khó nảy sinh

tội phạm ; hoặc giả có nảy sinh tội phạm thì cũng

sớm bị cơ quan phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh

kịp thời. Muốn vậy , đương nhiên người đứng đầu

cơ quan , đơn vị được giao quyền, phải có đủ trí tuệ ,

năng lực tổ chức thực tiễn , thích ứng với đổi mới ,

nắm vững và thực hiện đúng quyền hạn của mình ,

tìm đúng nguyên nhân để có biện pháp khắc phục ,

và dự đoán được xu hướng có thể xảy ra tiêu cực

để phòng ngừa.

Ba là , phải rà soát, bổ sung, sửa đổi và xây dựng

mới hệ thống pháp luật hoàn chỉnh , để thực hiện

nghiêm túc chế độ nhà nước pháp quyền . Trong xây

dựng các văn bản pháp quy , nhất là thể chế hóa

chính sách của Đảng, phải bảo đảm kịp thời , đúng

luật. Khi có văn bản pháp luật được ban hành , cần

có cách thích hợp phổ biến, tuyên truyền sâu rộng

trong nhân dân, để mọi người thực thi nghiêm chỉnh .

Người đứng đầu cơ quan , đơn vị phải gương mẫu

chấp hành và thường xuyên kiểm tra việc tuân thủ

pháp luật. Mọi người vi phạm phải được xử lý

nghiêm minh và bình đẳng trước pháp luật .

tra.

Bốn là , đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra , thanh

Nhiều vụ việc lớn nghiêm trọng xảy ra cho thấy,

nếu thường xuyên làm công tác kiểm tra và thanh

tra thì sẽ sớm phát hiện, ngăn ngừa và hạn chế

được hậu quả các vụ việc . Những nơi xảy ra các

vụ lớn nghiêm trọng, thường có một nguyên nhân

quan trọng là do người đứng đầu ở đó đã không

làm công tác kiểm tra . Cần phát huy vai trò của các

lực lượng kiểm tra , thanh tra ; xây dựng đội ngũ

cán bộ kiểm tra có phẩm chất vững vàng , trong

sạch. Đồng thời, có cơ chế kiểm tra ngay những

người đi kiểm tra , và có sự phối hợp tốt giữa công

tác kiểm tra , thanh tra , điều tra và các công tác khác .

Trong kiểm tra , cần kịp thời biểu dương người

tốt , việc tốt, đồng thời xử lý nghiêm những ai vi

pham.

Chống tội phạm là trách nhiệm không chỉ của các

cơ quan bảo vệ pháp luật, mà cả của các cơ quan ,

đơn vị kinh tế , của chính những người quản lý và

sản xuất kinh doanh . Nó cũng là yêu cầu đối với

mọi công dân . Đấu tranh chống tội phạm, là đấu

tranh chống những kẻ làm ăn bất chính, vi phạm

pháp luật , để cho những người làm ăn chính đáng có

thể phát huy tính năng động sáng tạo trong sản xuất

kinh doanh , các cơ quan kinh tế có thể tiến hành

thuận lợi công việc sản xuất, kinh doanh , và đất

nước ngày càng có thêm nhiều nhà sản xuất kinh

doanh giỏi , bảo đảm xã hội ta ngày càng ổn định và

phát triển .

53



Tauchtwएक ondoe bonssio

HỘINGHỊBẠNĐỌC VÀ CỘNG TÁC VIÊN ỞHUẾ

GÀY 26-5-1993, tại thành phố Huế, Ban biên

N tậpTạp chí Cộng sản và Thường vụ Tỉnh ủy

Thừa thiên - Huế đã tổ chức Hội nghị bạn đọc

và cộng tác viên của Tạp chí ở khu vực miền Trung .

Tham dự hội nghị có một số đồng chí trong Ban

thường vụ Tỉnh ủy, nhiều cán bộ lãnh đạo và cán bộ

phụ trách tuyên huấn các cấp của tỉnh Thừa thiên -

Huế , một số cán bộ lãnh đạo và nghiên cứu lý luận

của Học viện chính trị quốc gia HồChí Minh - phân

viện Đà nẵng, Trường cán bộ Nguyễn Chí Thanh

(Thừa thiên - Huế) và Trường cán bộ Lê Duẩn

(Quảng trị ), nhiều cộng tác viên, thông tin viên, bạn

đọc của Tạp chí Cộng sản .

Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, Phó bí thư Tỉnh ủy

Thừa thiên - Huế và đồng chí Nguyễn Phú Trọng,

Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản chủ trì hội nghị.

Với nhiệt tình và lòng mến yêu Tạp chí lý luận của

Đảng, nhiều đồng chí đã phát biểu rất thẳng thắn ,

chân tình , đóng góp ý kiến xây dựng Tạp chí. Dưới

đây , chúng tôi xin giới thiệu tóm tắt ý kiến của một

số đại biểu .

Đồng chí Nguyễn Khoa Điểm

(1)

Có thể khẳng định , thời gian gần đây Tạp chí Cộng

sản đã đi vào một thời kỳ mới. Hình ảnh Tạp chí đã

trở nên gắn bó, gần gũi với đội ngũ cán bộ của tỉnh

chúng tôi , bởi nội dung và những vấn đề đặt ra sát

hợp , đáp ứng được đòi hỏi của những người làm công

tác lý luận và chỉ đạo thực tiễn ; hìnhthức mới mẻ,

trang nhã , đẹp .

Tạp chí Cộng sản đã kiên định tuyên truyền chủ

nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh , những

chủ trương và chính sách lớn của Đảng và Nhà nước.

Tạp chí đã có những bài phân tích lý giải vấn đề một

cách có cơ sở khoa học . Một số bài về chủ nghĩa xã

hội , về sự sụp đổ củamô hình chủ nghĩa xã hội hiện

thục ở Liên xô và Đông Âu, đã đáp ứng kịp thời yêu

cầu của bạn đọc, góp phần củng cố lòng tin của quần

chúng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng ta . Một số

bài về văn hóa văn nghệ đã giải đáp được một phần

những vấn đề đặt ra hiện nay . Những thông tin trên

Tạp chí Cộng sản là hết sức bổ ích, đặc biệt là đối

với những cán bộ làm công tác lý luận , tư tưởng .

Tuy nhiên , trong tình hình hiện nay , công tác tuyên

truyền, nhất là tuyên truyền lý luận khó lắm , xã hội

không thuần khiết , yêu cầu của bạn đọc rất cao , do

đó Tạp chí phải vươn lên với yêu cầu cao hơn , chú

không thể bằng lòng với cách giải thích đơn giản của

"ngày hôm qua" .

Tạp chí không những là cơ quan lý luận và chính

trị của Trung ương Đảng, mà còn là cơ quan giao tiếp

giữa Đảng với xã hội , là phương tiện đối thoại giữa

Đảng vớixã hội . Vì vậy, nó phải vừa lan tỏa đi sâu

vào các đối tượng xã hội , vừa chuẩn bị đời sống lý

luận làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách. Tạp

chí cần chú ý sử dụng nhiều hơn các công cụ triết

học, xã hội học, tâmlý học, thống kê họcđể phân

tích , mổ xẻ những vấn đề lý luậnvà thực tiễn, làm

cho nội dung lý luận và thực tiễn của Tạp chí khoa

học hơn ,phong phú và đa dạng hơn . Bài viết trên Tạp

chí cần thể hiệnrõ tính dự báo , chuẩn bị cơ sở lý luận

cho việc xác định chủ trương chính sách của Đảng và

Nhà nước, cuốn hút xã hội đi vào đời sống lý luận

đang trở nên hết sức cần thiết .

Tạp chí cần đi sâu giải đáp những vấn đề gai góc ,

những vấn đề cụ thể mà cuộc sống đặt ra ; tránh

những bài viết chung chung , quá khái quát hoặc viết

" cho phải đạo" . Nên giảm bớtnhững bài có tính chất

phản ánh, báo cáo tình hình nhiệm vụ của ngành , địa

phương... Những bài như thế tất nhiên cũng rất cần

và cũng đã rút ra được một số vấn đề, song tính tổng

kết thực tiễn còn yếu . Hiện nay có rất nhiều vấn đề

cụ thể ở cơ sở chưa sáng tỏ , nếu Tạp chí đi vào tổng

kết, giải đáp được những vấn đề đó thì Tạp chí sẽ rất

hấp dẫn , có sức sống mạnh hơn , và trợ lực cho thực

tiễn được nhiều hơn .

Đồng chí Nguyễn Trương Đàn

(2)

Nhiều năm qua, Tạp chí Cộng sản đã giữ một vai

trò quan trọng trong nội dung tuyên truyền của Đài

phát thanh tỉnh Thừa thiên - Huế. Chúng tôi hàng

ngày, hàng buổi làm nhiệm vụ tuyên truyền những

quan điểmđường lối của Đảng , đã tìm thấy ở Tạp chí

Cộngsản nguồn tiếp sức phong phú , tin cậy, giàu sức

thuyết phục .

Ở vùng đất Thừa thiên - Huế , một vùng văn hóa

quan trọng của đất nước, nơi tập trung một số lượng

lớn trí thức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau , việc

khẳng định lý tưởng xã hội chủ nghĩa , khẳng định con

đường đi lên chủ nghĩa xã hội không thể chỉ bằng

những luận giải giản đơn, mà phải giàu chất trí tuệ

mới đủ sức thuyết phục . Một số bàitrên Tạp chí đã

đáp ứng được điều đó . Việc Tạp chí có những bài kịp

thời vạch trần những âm mưu thủ đoạn "diễn biến hòa

bình" , chống đảng , chống chủ nghĩa xã hội của các

thế lực thù địch , có tác dụng rất quan trọng trong cán

bộ và nhân dân. Một số bài thể hiện tínhchiến đấu

cao và có sức thuyết phục . Đặc biệt, chúng tôi hoan

nghênh một loạt bài đề cập thẳng vào sự kiện sụp đổ

của Liên xô và Đông Âu - nhìn từ nhiều phía khác

nhau . Có thể nói , những bài báo đó có tác dụng như

vũ khí tư tưởng rất quan trọng , kịp thời củng cố tư

tưởng, hướng dẫn luồng suy nghĩ cho đôngđảo đảng

viên , cán bộvà nhân dẫn ở vào một thời điểm phức

tạp đẩy sóng gió trong nước ta và trên thế giới .

( 1 ) Phó bí thư Tỉnh ủy Thừa thiên - Huế

(2 ) Phó giám đốc Đài phát thanh tỉnh Thừa thiên - Huế
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Về sự nghiệp đổi mới của Đảng ta , Tạp chí đã có

nhiều bài phân tích các khía cạnh khác nhau trong

lĩnh vực quản lý kinh tế , đổi mới hệ thống chính trị ,

xác định vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu

lục của nhà nước, xây dựng nhà nước pháp quyền,

tổng kết một số mô hình kinh tế... , giúp người đọc

nâng cao nhận thức và lý giải các hiện tượng.

Hiện nay các bài trên Tạp chí Cộng sản hình như

chủ yếu phục vụ đối tượng là những cán bộ lãnh đạo ,

quản lý trung cao cấp , việc truyền đạt nó đến đảng

viên bình thường và cán bộ cơ sở còn khó khăn . Tôi

đề nghị Tạp chínên có thêm những bài phù hợp với

trình độ của cán bộ sơ cấp . Đồng thời, tăng thêm

những bài bút chiến , phê phán trực diện những luận

điệu sai trái để định hướng kịp thời cho cán bộ, đảng

viên ở cơ sở .

Đồng chí Nguyễn Công Hữu

(3)

Những năm gần đây , Tạp chí Cộng sản đã có bước

chuyển cơ bản và khá nhanh cả về nội dung và hình

thức . Tạp chí đã có nhiều bài phân tích lý giải khá

kỹ về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội , vaitrò lãnh

đạo của Đảng trong cơ chế thịtrường , chủ nghĩa Mác

- Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh ,vấn đề văn hóa,

văn nghệ, quốc phòng an ninh ... Hình thức đẹp, in ấn

tốt, đối tượng nào cũng đọc được, kể cả trẻ , già .

Đề nghị Tạp chí nên ra thêm số chuyên đề hoặc

phụ trương để phục vụ được nhiều đối tượng . Bài của

Tạp chí có thể ngắn hơn nữa, nâng chất lượng thông

tin . Một số vấn đề nóng bỏng như tôn giáo, dân chủ ,

dân tộc,Tạp chí đề cập còn ít. Bài sinhhoạt tư tưởng

cần nhiều hơn , nâng chất lượng cao hơn .

(4)

Đồng chí Trần Kế Thuyên

Cơ quan tôi mua Tạp chí Cộng sản thường xuyên .

Đọc Tạp chí Cộng sản , chúng tôithấy có nhiều thông

tin bổ ích , song đáng tiếc là cán bộ cơ sở không thể

đọc hết vì bận tác chiến , vả lại trình độ cũng có hạn .

Tôi đề nghị Tạp chí chú ý thêm nhữngvấn đề lý luận

đặt ra từ cuộc sống và chú ý đi sâu điều tra , tổng kết

thực tiễn . Chúng tôi cũng muốn có thêm bài về công

tác xâydựngĐảng, công tác phát triển Đảng, vì các

cơ sở đảng rất cần kinh nghiệm về vấn đề này .

Đồng chí Nguyễn Đình Thi (5)

Chúng tôi là những cán bộ hưu trí rất ham mê đọc

Tạp chí Cộng sản , vì sự thực là rất cần thiết . Chúng

tôi có 6 đồng chí tự tổ chức nhau thành nhóm để đọc,

trao đổi và khơi gợi những vấn đề suy nghĩ. Chúng

tôi rất mùng thấy Tạp chí của Đảng ta trước tình hình

khó khăn như hiện nay , vẫn vững vàng , làm tốt chức

năng định hướng tư tưởng , ra đúng kỳ và in đẹp .

Tìm đến với Tạp chí Cộng sản là chúng tôi tìm đến

những quan điểm tư tưởng gốc của Đảng, những

thông tin dự báo, thông tin định hướng có tính chất

chuẩn mực . Gần đây , nội dung bài viết của Tạp chí

khá toàn diện , sâu sắc , có tính chiến đấu cao , sát với

thực tiễn . Cần tổ chức công tác phát hành , công tác

bạn đọc tốt hơn . Nên có thêm các bài tổng kết công

tác xây dựng đảng . Các bài sinh hoạt tư tưởng cần có

lập luận chặt chẽ để có sức thuyết phục hơn .

(6)
Đồng chí Trần Quốc Cảnh

Đảng bộ Đại học sư phạm Huế có 17 chi bộ , mỗi

chi bộ có một cuốn Tạp chí Cộng sản và một cuốn

tạp chí Xây dựng Đảng . Nhiều chi bộ sử dụng các bài

trong mục " Sinh hoạttư tưởng " của Tạp chí để làm

nội dung sinh hoạt . Bạn đọc Tạp chí Cộng sản ở Đại

học sư phạm Huế chủ yếu là đội ngũ cán bộ giảng

dạy thuộc các bộ môn khoa học xã hội , các đồng chí

làm công tác đảng , chính quyền và đoàn thể.

Riêng đối với chúng tôi , những người trực tiếp

giảng dạy lý luận Mác - Lê-nin chosinh viên, thì chỗ

dựa tin cậy nhất đó là Tạp chí Cộng sản , báo Nhân

dân và báo Quân đội nhân dân . Tạp chí Cộng sản đã

giải đáp kịp thời nhiều vấn đề lý luận theo tinh thần

đổi mới tưduy của Đảng ta , và chúng tôi đã sử dụng

để đưa vào bài giảng của mình .

Gần đây , Tạp chí có mục " Tìm hiểu khái niệm ".

Đây là mục rấtbổ ích và thiết thực đối với chúng tôi ,

đặc biệt là đối với các cán bộ giảng dạy trẻ và sinh

viên . Mong rằng Tạp chí duy trì thường xuyênmục

này và đi sâu vào những vấn đề mắc mưu, cụ thể hơn

(ví dụ : vấn đề làm thuê, khái niệm bóc lột , ... ) . Các

bài ở mục "Nghiên cứu - Trao đổi" , "Thế giới : vấn

đề , sự kiện" , "Điều tra" , nếu có điều kiện , Tạp chí

nên tăng thêm . Ở mục " Nghiên cứu - Trao đổi" cần

có nhiều bài viết sâu sắc, mang tính trí tuệ, hệ thống ,

không phổ cập một cách đơn giản . Chú ý những vẫn

đề lý luận cơ bản như : sứ mệnh lịch sửcủa giai cấp

công nhân , chủ nghĩa quốc tế vô sản... Nếu cần thì

tranh luận , thảo luận , bút chiến , lần lượt giải đáp

những vướng mắc .

Chúng tôi muốn nói rằng : Tạp chí Cộng sản là

người bạn rất mục thân thiết, là người đồng chí tin

cậy và giàu trí tuệ của chúng tôi , chúng tôi có làm

được cái gì đó cho sinh viên, một phần cũng là nhờ

Tạp chí Cộng sản .

(7)

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn

Với tư cách là bạn đọc , là cộng tác viên của Tạp

chí , tôi xin khẳng định rằng Tạp chí Cộng sản đã trở

thành "cẩm nang " , thành tạp chí "gối đầu giường" cho

những người làm công tác tư tưởng và nghiên

cứu giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lê-nin như chúng tôi .

Tạp chí có hình thức đẹp , trang nhã , nên đã kích

thích được người đọc và góp phần chuyển tải tốt nội

dung.

Sự thành công của Tạp chí là chủ yếu. Tuy nhiên ,

Tạp chí không nên chỉ dừng lại , đơn thuần giải thích ,

minh họa màcòn cần lý giải , làm rõ cơ sở lý luận và

thực tiễn , tính cáchmạng và khoa học của học thuyết

Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm

đường lối của Đảng. Đồng thời, nên có thêm bài của

các đồng chí bí thư tỉnh ủy , chủ tịch các tỉnh để tăng

thêm chất liệu địa phương. Để chúng tôi có thể cộng

tác với các đồng chí một cách có hiệu quả hơn , để

nghị ngay từ đầu năm, Ban biên tập nên gửi chương

trình biên tập , hướng nghiên cứu của cả năm tới cộng

tác viên .

(3 ) Phó Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa thiên - Huế

(4 ) Giảm đốc lâm trường Phong điền

(5 ) Cán bộ hưu trí

( 6 ) Cán bộ giảng dạy Trường đại học sư phạm Huế

(7 ) Phó trưởng khoa văn hóa . Học viện chính trị

quốc gia Hồ Chí Minh - phân viện Đà Nẵng
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Chúng tôi rất hoan nghênh sự tiếp xúc giữa Tỉnh

ủy và Ban biên tập Tạp chí với đại biểu cộng tác viên ,

thông tin viên và bạn đọc . Việc làm này chúng tỏ sự

nghiêm túc , ý thức cầu thị và mối quan hệ chặt chẽ

giữa Ban biên tập Tạp chí, cấp ủy địa phương với đội

ngũ cộng tác viên , bạn đọc của mình.

Đồng chí Ngô Duy Đàm (8)

Tạp chí Cộng sản đã góp phần định hướng cho các

báo địa phương , trong đó có báo Thừa thiên - Huế .

Ban biên tập nên cho đăng nhiều hơn những bài về

địaphương và cơ sở, phân tích kỹ hơn những âm mưu

"diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch , đồng

thời nghiên cứu , tiếp tục cho thảo luận làm rõ một số

vấn đề còn tranh luận . Bộ biên tập cũng cần có màng

lưới đại diện ở các tỉnh , chí ít thì cũng ở các miền

hoặc khu vực .

Đồng chí Hoàng Sĩ Ngọc

(9)

Xin cảm ơn Tạp chí của Đảng đã cho phép Đài

truyền thanh Huế sử dụng khá nhiều bài của Tạp chí

để phát trên đài. Trong 3 năm qua, ngoài bài của các

đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước

và các bài xã luận , Đài truyềnthanh Huếđã sử dụng

39 bài ở hầu hết các mục của Tạp chí Cộng sản .

Những bài chúng tôi sử dụng nhiều nhất là ở các

mục "Chủ nghĩa xã hội - nhìn lại và đổi mới" , "Thục

tiễn - Kinh nghiệm " , " Sinh hoạt tư tưởng" , ... Có

những bài xã luận của Tạp chí chúng tôi chọn làm

" đinh chốt" cho các chương trình đặc biệt của Đài .

Loạt bài về tư tưởng Hồ Chí Minh chúng tôi phát

trong gần 2 tháng. Chúng tôi rất hoan nghênh những

bài như “ "Cải tổ đi về đâu ?" , " Chủ nghĩa xã hội ,

những cáo phó quá sớm " ...

Đề nghị Ban biên tập tăng thêm số lượng và chọn

lọc các bài ở mục "Thực tiền - Kinh nghiệm ", tránh

tình trạng " dọn cho đủ bát đủ đũa" . Cố gắng huy động

được nhiều nhà khoa học , ở mọi miền đất nước viết

bài cho Tạp chí của Đảng.

(10)
Đồng chí Lê Văn Lân

Hai loại giặc mà chúng ta cần chống là "diễn biến

hòa bình" và nạn tham nhũng. Như các đồng chí đã

phát biểu, loại bài chống "diễn biến hòa bình" , vạch

trần âm mưu đen tối của thù trong giặc ngoài, Tạp

chí đã làm tương đối tốt. Còn đối với " giặc tham

nhũng" tuy Tạp chí cũng đã có bài , song chưa đủ độ

chưa đáp ứng được yêu cầu của bạn đọc . Đề nghị chú

ý thêm loại bài này.

(11)

Đồng chí Nguyễn Xuân Lý

Hôm nay, tại thành phố Huế, Ban biên tập Tạp chí

Cộng sản và Thường vụ Tỉnh ủy Thừa thiên - Huế tổ

chức cuộc họp các cộng tác viên , thông tin viên và

bạn đọc , để mọi người hiểu thêm về Tạp chí , và cũng

để Bộ biên tập Tạp chí tiếp xúc với bạn đọc , thu thập

các ý kiến đóng góp nhằm làm cho Tạp chí trở nên

sâu sắc hơn , phong phú hơn , đáp ứng nguyện vọng

và yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc. Việc làm này,

theo tôi , là rất cần thiết và bổ ích.

Tôi thống nhất với các nhận xét, đánh giá và kiến

nghị của các đồng chí . Vấnđề còn lại là : trách nhiệm

của chúng ta - những người ngồi đây , là rất lớn . Trên

cương vị cộng tác viên, thông tin viên , bạn đọc, mỗi

người cần tuyên truyền giới thiệu Tạp chí Cộng sản

rộng rãi hơn . Và là những người lãnh đạo , những

người làm công tác tuyên huấn , chúng ta cần phố

biến, tổ chức phát hành, tổ chức đọc Tạp chí để có

thể phát huy tối đa hiệu quả Tạp chí lý luận của Đảng.

BAN BẠN ĐỌC

(8) Tổng biên tập báo Thừa thiên - Huế

(9) Giám đốc Đài truyền thanh thành phố Huế

( 10) Phó giám đốc Đài truyền thanh thành phố Huế

( 11 ) Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh

Thừa thiên - Huế

Nhân Ngày báo chí Việt nam 21-6, Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản đã tổ chức

lễ trao tặng Huy chương " Vì sự nghiệp báo chí Việtnam " của Hội nhà báo Việt nam

cho nhà báo VŨ XUÂN KIỀU , Trưởng Ban kinh tế của Tạp chí .

Như vậy , đến nay Tạp chí Cộng sản đã có 26 đồng chí được nhận Huy chương

cao quý này .

Nhân Ngày báo chí Việt nam 21-6, đại biểu một số cơ quan đảng, nhà nước

và đoàn thể đã đến thăm, chúc mừng và tặng quà Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản. Tạp

chí cũng đã nhận được nhiều thư chúc mừng của các cơ quan đảng, nhà nước, các

đoàn thể ở trung ương và địa phương. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những tình

cảm quý báu và thân tình đó của các đồng chí , và coi đây là sự khích lệ to lớn đối

với chúng tôi . Tạp chí sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự tin cậy và lòng

mong mỏi của bạn đọc.

Ban biên tập Tạp chí Cộng sản
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CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

-

Á -

- một hướng lớn trong chính sách

đối ngoại của nhà nước ta

ỚI việc Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt kết

Vothúc tốt đẹp chuyến thăm Niu Di-lân và Ô -xtơ-

rê- li - a ở Nam Thái bình dương , chúng ta đã hoàn tất

một đợt hoạt động ngoại giao tích cực và liên tục

nhằm tăng cường quan hệ với các nước ở khu vực

châu Á - Thái bình dương , sau khi chúng ta đãchuyển

quan hệ với các nước Đông - Nam Á sang giai đoạn

mới, bình thường hóa quan hệ với Trung quốc, gia

tăng quan hệ với Nhật bản, thiết lập quan hệ ngoại

giao với Cộng hòa Triều tiên , tăng cường quan hệ vốn

rất mật thiết với Lào , Ấn độ , củng cố quan hệ với

nhiều nước châu Á khác. Có thể nói , nhờ những hoạt

động nói trên , chúng ta đã khép kín " vòng cung hữu

nghị Tây Thái bình dương" từ Đông-Bắc Á kéo dọc

xuống Đông-Nam Á và sâu xuống tận phía Nam Thái

bình dương .

Đây là một thành công lớn trong việc thực hiện một

trong những định hướng quan trọng do Đại hội VII

của Đảng vạch ra : "Phát triển quan hệ hữu nghị với

các nước ở Đông-Nam Á và châu Á - Thái bình

dương , phấn đấu cho một Đông-Nam Á hòa bình , hữu

nghị và hợp tác " ( 1)

Định hướng này thể hiện quyết sách của Đảng và

Nhà nước ta tạo ra môi trường quốc tế thuận lợi cho

công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trước hết là

ở khu vực "sát sườn " đối với chúng ta .

Định hướng đó cũng trùng hợp với những xu thế

đang diễn ra trong khu vực. Vậy đó là những xu thế

gì ?

Trước hết đó là vị trí ngày càng tăng của châu Á -

Thái bình dương trên chính trường quốc tế. Đã có thời

châu Á là cái nôi của nền văn minh nhân loại , song

trong mấy trăm năm gần đây, trung tâm chính trị và

kinh tế của thế giới đã chuyển sang châu Âu . Ngày

nay, dường như trung tâm đó đang chuyển dần sang

khu vực châu Á - Thái bình dương ; không ít người

cho rằng thế kỷ thứ 21 là thế kỷ của châu Á - Thái

VŨ KHOAN

*

bình dương. Tới năm 2000, chỉ riêng kinh tế của các

nước Đông Á, từ Nhật bản tới In-đô-nê-xi-a thôi, đã

hầu như bằng của Mỹ và bằng 4/5 của Cộng động

châu Âu.

Ở đây, tập trung những nước đông dân nhất thế

giới, có tài nguyênphong phú và đa dạng, nằm trên

trục đường giao thông quan trọng bậc nhất thế giới .

Ở khu vựcnày có những nền kinh tế hùng mạnh như

Nhật bản và các nền kinh tế công nghiệp hóa mới như

Cộng hòa Triều tiên, Đài loan , Hồng kông, Xin-ga-

po , nhiều nước phát triển nhanh hoặc có tiềm năng

lớn như Trung quốc, Ấn độ , In -đô-nê-xi -a , Ma -lai-xi-

a, Thái lan ... Trong khi kinh tế thế giới đang trì trệ ,

thì nền kinh tế châu Á - Thái bình dương tiếp tục phát

triển năng động, riêng năm 1992 tổng sản phẩm xã

hội tăng 6,9% (so với 0,4% mức tăng tổng sản phẩm

của cả thế giới) . Châu Á - Thái bình dương đồng thời

cũng chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế thương

mại và đầu tư quốc tế .

Thứ đến , so với các khu vực khác trên thế giới, kể

cả châu Âu, thì ở châu Á - Thái bình dương , xu thế

hòa bình ổn định tương đối phát triển . Sau chiến tranh

thế giới thứ hai , ở đây đã diễn ra các cuộc chiến tranh

ác liệt, như chiến tranh Triều tiên và đặc biệt là chiến

tranh ở Việt nam và Đông dương . Ngày nay , với việc

giải quyết vấn đề Cam-pu-chia, quá trình đối thoại

xung quanh các vấn đề trên bán đảo Triều tiên , ở khu

vực này đang xuất hiện khả năng có hòa bình, ổn định

hon.

Đi đôi với xu thế đó là xu thế hợp tác ngày càng

tăng . Chúng ta chúng kiến ở đây xu thế hợp tác nhiều

tầng, nhiều nấc : từ sự hợp tác trong toàn khu vực

như Cộng đồng kinh tế châu Á - Thái bình dương

(APEC) tới những sự hợp tác tiểu khu vực như sự

* Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ ngoạo giao

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII , Nxb Sự

thật , Hà nội , 1991 , tr.90
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Thế giới : vấn đề , sự kiện

hình thành khu vực mậu dịch tự do Đông - Nam Á

(AFTA ), khu vực hợp tác kinh tế Nam Á (SARC ), sự

manh nha của cơ chế hợp tác giữa các nền kinh tế nói

tiếng Hoa, mối quan hệ hợp tác mới phát triển giữa

Việt nam , Lào với ASEAN... Xu thế hợp tác khu vực

gắn liền với xu thế hợp tác toàn cầu, kinh tế các nước

ở khu vực gắn chặt với nền kinh tế thế giới .

Như vậy, chính sách của Nhà nước ta đối với châu

Á - Thái bình dương thuận chiều với những xu thế cơ

bản ở khu vực , và nhờ vậy đã gặt hái được những kết

quả đáng kể. Tựu trung lại có thể kể tới những kết

quả sau :

Một là , sau hàng thập kỷ gánh chịu sự đối đầu ,

thậm chí có lúc xung đột quân sự với nhiều nước

trong khu vực do những nguyên do khác nhau ngoài

lòng mong muốn của chúng ta, lần đầu tiên từ khi

Nhà nước ta ra đời , chúng ta có quan hệ hữu nghị hợp

tác ở mức độ khác nhau với tất cả các nước trong khu

vực bao quanh nước ta , tạo nên một môi trường thuận

lợi cho công cuộc xây dựng đất nước. Môi trường bị

đầu độc bởi bầu không khí thù nghịch đã được thay

bằng môi trường trong lành hơn .

Hai là , qua các cuộc thăm viếng lẫn nhau ở cấp cao

nhất và cấp ngành giữa nước ta và các nước trong khu

vực, chỉ trong một thời gian ngán, chúng ta đã ký

được hàng mấy chục hiệp định khác nhau, tạo nên cơ

sở pháp lý rộng lớn để mở rộng hợp tác trong nhiều

lĩnh vực : kinh tế, thương mại , khoa học - công nghệ ,

văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch, giao thông vận tải ,

viễn thông... Trong điều kiện của nền kinh tế thị

trường , đây là một nhân tố cực kỳ quan trọng cho các

doanh nghiệp mở rộng sự giao lưu , hợp tác với nhau .

Ba là , chúng ta đã mở rộng nhanh chóng mối quan

hệ hợp tác trên thực tế với các nước trong khu vực .

Ngày nay, các nước châu Á - Thái bình dương chiếm

gần 80% kim ngạch xuất khẩu của nước ta , gần 70%

tổng số dự án và tổng số vốn đầu tư của nước ngoài

vào nước ta . Nhiều nước trong khu vực đã dành cho

ta viện trợ phát triển chính thức như Nhật bản , Ô -xtơ-

rê- li -a , Niu Di-lân, Cộng hòa Triều tiên ... hoặc viện

trợ kỹ thuật, cấp tín dụng nhẹ lãi ...

Bốn là , các vấn đề tồn tại và mới nảy sinh giữa

nước ta với các nước trong khu vực đều được đưa lên

bàn thương lượng , kể cả vấn để biên giới , lãnh thổ,

vùng biển , vùng trời ... , trên một số vấn đề với một số

nước , chúng ta đã đạt được thỏa thuận , ví dụ nước ta

và Ma-lai - xi - a đã thỏa thuận về hợp tác khai thác

chung trên vùng chồng lấn ở thềm lục địa .

Năm là , qua thăm viếng , tiếp xúc , chúng ta đã tìm

hiểu được không ít kinh nghiệm phát triển kinh tế -

xã hội của các nước trong khu vực, góp phần thực

hiện công cuộc đổi mới ở nước ta .

Và điều cuối cùng, song không kém phần quan

trọng là, với chính sách đối ngoại rộng mở theo

phương châm đa dạng hóa, đa phương hóa trên phạm

vi toàn cầu và ở khu vực châu Á - Thái bình dương,

chúng ta đã tạo nên một thế đứng cơ động , linh hoạt,

thoát khỏi sự cô lập , đối đầu trong nhiều năm . Lần

đầu tiên trong lịch sử, chúng ta đang từng bước tham

gia vào sự hợp tác khu vực với việc ký Hiệp ước hữu

nghị và hợp tác Ba-li và trở thành quan sát viên của

ASEAN.

Những kết quả rất đáng khích lệ đó bắt nguồn từ

những thắng lợi của công cuộc đổi mới, sự ổn định

chính trị, tạo thế thuận lợi cho hoạt động đối ngoại .

Những kết quả ấy còn liên quan tới sự nắm bắt nhạy

bén của Đảng ta đối với các xu thế của thế giới cũng

như khu vực, từ đó vạch ra các quyết sách đúng đắn ,

đi đôi với việc bình tĩnh , tỉnh táo xử lý các vấn đề

cực kỳ phức tạp , vừa nhất quán trên nguyên tắc, vừa

linh hoạt trong chỉ đạo thực hiện . Những kết quả trên

còn nhờ ở sự trùng hợp về lợi ích giữa nước ta với

nhiều nước trong khu vực muốn có hòa bình, ổn định ,

thị trường và đối tác để phát triển .

Đương nhiên, tình hình quốc tế và khu vực diễn

biến cực kỳ phức tạp đòi hỏi chúng ta không thể đơn

giản trong đánh giá xu hướng cũng như kết quả đã

đạt được . Châu Á - Thái bình dương không đồng nhất

mà bao gồm trên dưới năm chục nước với trình độ

phát triển khác nhau , chế độ chính trị - xã hội khác

nhau, hoàn cảnh lịch sử khác nhau , và với lợi ích khác

nhau . Trong nội bộ mỗi nước và giữa các nước còn

tồn tại không ít mâu thuẫn , xung đột trên các vấn đề

chính trị , sắc tộc , tôn giáo, kinh tế - xã hội , biên giới ,

lãnh thổ, vùng biển ... Những tính toán và hoạt động

của một số nước ở bên ngoài đối với khu vực cũng

có thể đưa tới không ít phức tạp .

Chiều hướng cải thiện quan hệ giữa nước ta với các

nước trong khu vực cũng chỉ mới bắt đầu ; giữa nước

ta với một số nước còn không ít những vấn đề cần

phải giải quyết , trong đó có những vấn đề cực kỳ

phức tạp như vấn đề biên giới , lãnh thổ, vùng biển .

Để biến cái khởi đầu nói chung là thuận lợi đó

thành một quá trình ổn định lâu dài , cần không ít

nỗ lực theo định hướng đã vạch ra : gia tăng sự

hợp tác bình đảng cùng có lợi , thông qua đối thoại để

từng bước giải quyết những sự dị biệt về lợi ích, từ

đó đem lại lợi ích cho bản thân nước ta và cho cả khu

vực .

58



Thế giới : vấn đề , sự kiện

CAM-PU-CHIA

sau bầu cử

THÌN

NHIN

VÔ THỦ PHƯƠNG

lại kết quả của những cuộc bầu cử mà Liên

hợp quốc đã tiến hành tại nhiều nơi trên thế giới,

những người ưa liên tưởng dễ nghĩ đến Xi-xíp - một

nhân vật của thần thoại Hy-lạp, suốt ngày vẫn một

tảng đá lớn lên đỉnh núi, nhưng cứ đến lưng chừng

thì tảng đá lại tuột lăn xuống.

Rất may mắn, tháng 5-1993 , tại Cam -pu -chia ,

chàng Xi-xíp Liên hợp quốc đã vẫn được tảng đá lên

đỉnh núi : đã tổ chức và giám sát thành công cuộc

bầu cử ở Cam -pu- chia . Theo thông báo của ông A-

ca-xi , người đứng đầu UNTAC, FUNCINPEC được

45,45% số phiếu bầu, Đảng nhân dân Cam-pu-chia

được 38,22% và Đảng dân chủ tự do Phật giáo được

3,81%. Trong 120 ghế của Quốc hội lập hiến ,

FUNCINPEC chiếm 58 ghế, Đảng nhân dân Cam -pu-

chia 51 ghế, Đảng tự do dân chủ Phật giáo 10 ghế và

Đảng MOLINAKA và người Khơ me đấu tranh vì tự

do 1 ghế. Ông A-ca-xi cho rằng cuộc bầu cử đã diễn

ra "trong công bằng và tự do" . Hoàng thân Xi-ha-núc

và các bên Cam -pu-chia , cho đến thời điểm này ở các

mức độ khác nhau, đã tuyên bố chấp nhận bầu cử.

Một số nước cũng đã tuyên bố công nhận cuộc bầu

củ ở Cam -pu -chia .

Kết quả cuộc bầu cử là do tổng hợp các tác nhân

bên ngoài và bên trong Cam-pu-chia tạo nên . Đây là

thắng lợi của một nỗ lực bền bỉ và sự động viên sức

người sức của rất lớn của Liên hợp quốc . Với hơn 2

tỉ đô la và 22000 nhân lực , chưa ở đâu Liên hợp quốc

lại đổ nhiều tiền của, bỏ nhiều công sức như ở Cam

pu -chia . Lực lượng UNTAC ở Cam -pu -chia đã hoạt

động tích cực dưới sự lãnh đạo của ông A-ca-xi . Tuy

nhiên , ngay như việc ông A-ca-xi xử lý trước cây tre

ngáng đường của Khơ-me đỏ cũng có nhiều ý kiến .

Ông A-ca-xi bị lên án là thiếu kiên quyết khi dùng

lại trước vật chắn tượng trưng này . Một nhà báo đặt

câu hỏi : Liệu ông Lý Quang Diệu hay bà Thát-cho

(những ứng cử viên vào chức vụ đúng đầu UNTAC

ở Cam -pu- chia ) ở vào tình huống như ông A-ca-xi ,

thì họ có nhấc cây rào chắn lên không ? ! Là người

châu Á, ông A-ca-xi thừa hiểu rằng không thể bệ

nguyên xi cách làm của châu Âu sang châu Á được

và ông đã cân nhắc một vấn đề thiết thực : Sẽ được

gì nếu nhấc hoặc không nhấc cây rào chắn ? Dưới sự

lãnh đạo của ông, UNTAC đã tiến hành khá trọn vẹn

cuộc bầu cử tháng 5 .

Quan tâm tới số phận của chính mình , đông đảo

dân chúng Cam -pu-chia đã tham gia bầu cử ; những

lá phiếu mà người dân Cam -pu- chia bỏ vào thùng

phiếu , chính là lá phiếu bỏ cho hòa bình - hòa hợp

dân tộc. Sự có mặt của 90 % cử tri đã góp phần quyết

định sự thành công của cuộc bầu cử.

Thành công của cuộc bầu cử còn thể hiện sự thỏa

hiệp ở mức độ nào đó giữa các phái của Cam -pu-chia .

Khơ -me đỏ dù rất điên cuồng chống phá, song thực

lực cũng có hạn, và còn bị kiềm chế bởi những tác

nhân khác .

Cuộc bầu cử ở Cam -pu- chia vừa qua là sự kiện gây

nhiều ấn tượng . Trước hết, đó là sự thắng thế của

FUNCINPEC . Thắng lợi của FUNCINPEC gắn liền

với vị trí và tên tuổi của ông Xi-ha-núc - một nhà

chính trị dạn dày kinh nghiệm . Uy tín của ông Xi-ha-

núc đã đem nhiều phiếu về cho FUNCINPEC . Nhưng

thắng lợi của FUNCINPEC trước Đảng nhân dân

Cam -pu-chia vẫn làm cho nhiều người không khỏi

ngỡ ngàng : một tổ chức thua kém nhiều về thực lực

quân sự , chính trị, lại thắng một đảng có lực lượng

quân sự , chính trị mạnh hơn , có tổ chức từ trên xuống

dưới, có đất đai , có chính quyền và có dân ! Quá trình

bầu cử , như dư luận đánh giá, không loại trừ có "trục

trặc kỹ thuật " bất lợi cho Đảng nhân dân Cam -pu-

chia . Điều đó chỉ càng chứng tỏ tính chất rất phức

tạp trong tình hình chính trị có đa đảng đối lập ở

Cam-pu-chia.

Cuộc bầu cử tháng 5 đã kết thúc. Quốc hội lập hiến

đã họp phiên đầu tiên và trao quyền Quốc trưởng hợp

pháp cho Hoàng thân Nô-rô -đôm Xi-ha-núc . Tuy

nhiên, Cam-pu-chia sau bầu cử còn nhiều câu hỏi lớn

đặt ra .

Trước hết , FUNCINPEC đã tháng nhưng không

đậm . Ngay cả khi FUNCINPEC liên minh với Đảng

dân chủ tự do Phật giáo của ông Xon-xan thì liên

minh này cũng chỉ chiếm được 68 trong 120 ghế của

quốc hội , tức là không đạt được số lượng 80 ghế cần

thiết để lập chính phủ, theo như điều kiện ghi trong

Hiệp định Pa -ri về Cam-pu-chia . Trong tình hình này,

cần có những thỏa thuận giữa các phe phái về phân

chia quyền lực - mà chủ yếu là thỏa thuận giữa đảng

của ông Ra- na -rít với Đảng nhân dân Cam-pu-chia.

Những đòi hỏi quá đáng và cố chấp trong quá trình

thỏa thuận này sẽ là những hành động gây hậu quả

nguy hiểm đối với tương lai Cam -pu -chia . Tỷ số

thắng thua sát nút giữa hai đảng trên là một trở ngại

lớn trong quá trình phân chia quyền lực .

Hai là , Khơ-me đỏ sẽ có vị trí nào trong một
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Cam -pu -chia tương lai ? Hiệp định Pa -ri đã hợp pháp

hóa sự tồn tại của Khơ-me đỏ , để rồi sau đó Khơ -me

đỏ đã chối bỏ và phỉ báng sự hợp thức hóa này bằng

việc tẩy chay và phá hoại bầu cử . Khơ-me đỏ đã giết

hại không chỉ dân lành mà cả nhân viên Liên hợp

quốc. Sẽ hạ thấp giá trị của cuộc bầu cử và thiếu tôn

trọng Hiệp định Pa- ri , nếu Khơ-me đỏ được tham gia

chính phủ mới dưới một hình thức nào đó . Nhưng nếu

gạt Khơ-me đỏ ra khỏi chính trường thì chính phủ

mới ở Cam -pu -chia và Liên hợp quốc phải có những

biện pháp như thế nào để ngăn chặn tình trạng cát cứ

cùng những hoạt động phá hoại của chúng. Đây là

vấn đề nhức nhối đang đặt ra .

Ba là , theo Hiệp định Pa-ri, cuối tháng 8 - đầu

tháng 9 tới, vai trò của UNTAC sẽ chấm dứt . Trong

giai đoạn này , khi quốc hội soạn thảo, thông qua hiến

pháp và thành lập chính phủ mới, rất nhiều khó khăn

và tình huống mới sẽ phát sinh mà khi ký Hiệp định

Pa -ri các bên hữu quan chưa lường hết. Chẳng hạn

trong vấn đề chuyển giao quyền lực từ tay chính phủ

Phnôm Pênh sang chính phủ mới, chỉ riêng vấn đề

lực lượng vũ trang cũng đã rất rắc rối, do trong giai

đoạn I của tiến trình thực hiện Hiệp định Pa -ri, việc

giải giáp lực lượng vũ trang của các phái chưa triệt

để nên sau bầu cử, phái nào cũng hầu như còn nguyên

quân đội của mình. Quân đội và vũ khí còn ở trong

tay các phái sẽ là yếu tố tiềm tàng nguy hiểm .

Theo quy định , muộn nhất là trong tháng 9 tới, lực

lượng Liên hợp quốc sẽ rút khỏi Cam -pu -chia . Liệu

điều này có thực hiện được không ? Và thời điểm

tháng 9 có phải là thời điểm thích hợp nhất hay9

không ?

Tình hình Cam -pu-chia sau ngày bầu cử đã khá

phức tạp , nhưng nếu như FUNCINPEC và Đảng nhân

dân Cam -pu- chia không phối hợp tốt, nếu như UN-

TAC không tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình

thành một chính phủ đủ mạnh ở Phnôm Pênh , thì tình

hình Cam -pu -chia có thể còn rối ren và phức tạp hơn

sau khi UNTAC rút quân , thậm chí , không loại trừ

"kết thúc bi thảm " mà ông Xi-ha-núc đã đề cập tới .

Cam -pu -chia sẽ ra sao ? Đó là câu hỏi nặng cân

đang đặt ra cho cả Cam -pu- chia lẫn cộng đồng quốc

tế , nhất là đối với các nhà chính trị hàng đầu của hai

đảng - FUNCINPEC và Đảng nhân dân Cam -pu -chia .

Là nước láng giềng của Cam -pu -chia , Việt nam

mong muốn Hiệp định Pa-ri về Cam -pu -chia được

thực hiện một cách nghiêm túc , các nước hữu quan

thực sự tôn trọng độc lập, quyền tự quyết của nhân

dân Cam-pu-chia đồng thời có hành động tích cực

ngăn chặn xung đột đổ máu ở Cam -pu -chia . Việt nam

sẵn sàng công nhận chính phủ mới do Quốc hội lập

hiến Cam -pu -chia củ ra , và mong muốn các bên ở

Cam -pu -chia đi vào hòa hợp, hòa giải dân tộc , xây

dựng một nước Cam -pu -chia hòa bình, trung lập,

không liên kết , có quan hệ hữu nghị với các nước ,

góp phần vào sự ổn định chung của khu vực.

Thực chất...

(Tiếp theo trang 62 )

III - MÂU THUẪN GIỮA TU SẢN VÀ VÔ SẢN

CÓ THAY ĐỔI KHÔNG ?

Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật mới và sự thay

đổi về kết cấu kinh tế ở các nước tư bản phát triển

không hề làm thay đổi chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất

của các nhà tư bản . Tuy nhiên , trong điều kiện mới

này , đối kháng và mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản và tư

sản được biểu hiện ở những hình thức mới :

- Ngày làm việc rút ngắn , nhưng lao động thặng dư

mà nhà tư bản chiếm đoạt càng nhiều . Nhờ cuộc cách

mạng khoa học kỹ thuật mới , các nhà tư bản có thể

tăng cường bóc lột lao động thặng dư tương đối (tăng

năng suất lao động, giảm chi phí ... ) và tuyệt đối (tang

cường độ lao động , cả trí lực và thể lực , do sản xuất tự

động hóa... ) .

- Tư liệu sinh hoạt vật chất tăng nhiều , nhưng sự đối

lập giữa tiền lương và lợi nhuận càng sâu sắc .

Tiền lương của công nhân ở các nước tư bản phát

triển sau chiến tranh có tăng, nhưng tỷ lệ tăng thấp xa

so với tỷ lệ tăng lợi nhuận . Ví dụ ở Nhật, trong thời

gian 1955 – 1971 , tiền lương thực tế tăng 1,4 lần , nhung

lợi nhuận lại tăng tới 18,5 lần .

- Trình độ tri thức được nâng cao nhiều, nhưng lao

động càng lệ thuộc tuyệt đối vào tư bản .

Do kết cấu kinh tế thay đổi, do tiến bộ khoa học kỹ

thuật đòi hỏi trình độ tri thức và chuyên môn tương đối

cao , hàng loạt công nhân làm việc trong các ngành lao

động chân tay nặng nhọc , những người không đáp ứng

được yêu cầu của sản xuất hiện đại , đã bị sa thải . Trình

độ tri thức của công nhân làm thuê càng được nâng cao

thì họ càng trở thành bộ phận sản xuất hiện đại hóa của

chủ nghĩa tư bản, càng lệ thuộc tuyệt đối vào tư bản .
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THỰC CHẤT LÝ LUẬN "BIẾN GIAI CẤP LỚP DƯỚI

THÀNH GIAI CẤP TRUNG SẢN " CỦA PHƯƠNG TÂY *

HEO đà phát triển của cách mạng khoa học kỹ

THE
thuật và những thay đổi sâu sắc trong kết cấu kinh

tế - xã hội ở các nước tư bản phát triển , các học giả

phương Tây đã đưa ra lý luận "biến giai cấp lớp dưới

thành giai cấp trung sản" . Họ cho rằng, "xã hội phương

Tây đang biến thành một giai cấp trung sản lớn" , "giai

cấp trung sản sắp nuốt chủng giai cấp lớp dưới và lớn

lên nhanh chóng" ... Đây chính là biến tướng của lý

luận về quan hệ giai cấp và kết cấu giai cấp trong chú

nghĩa tư bản hiện đại. Ta hãy xem xét nó và so sánh nó

với lý luận giai cấp của chủ nghĩa Mác - Lê-nin .

I - TIÊU CHUẨN VÀ CƠ SỞ PHÂN CHIA GIAI

CẤP

1 - Theo các học giả phương Tây, có nhiều căn cứ để

phân chia giai cấp :

- Theo Toffler trong cuốn Làn sóng thủ ba , " giai cấp

trung sản " là những công nhân có học vấn cao, phần tử

trí thức , nhân viên kỹ thuật .

- Theo Calpule trong cuốn Các nước công nghiệp

mới, công nhân "cổ trắng " thuộc giai cấp trung sản .

- Chính phủ Mỹ chính thức quy định vào đầu thập kỷ

80 : "giai cấp trung sản " là những người có thu nhập

hằng năm từ 2 đến 5 vạn đôla .

Tóm lại , theo phần lớn các học giả phương Tây , thu

nhập tương đối cao , lao động bằng trí óc, có trình độ tri

thức nhất định - đó là những tiêu chuẩn và đặc trưng

của giai cấp trung sản .

2 - Theo chủ nghĩa Mác, sản xuất của cải vật chất là

cơ sở của kết cấu xã hội và kết cấu chính trị . Hình thức

chế độ sở hữu tư liệu sản xuất quyết định phương thức

sản xuất của cải vật chất mà con người tiến hành . Do

đó, phải tìm cơ sở phân chia giai cấp trong mối liên hệ

sản xuất ra của cải vật chất , căn cứ vào địa vị và tác

dụng khác nhau trong chế độ sở hữu tư liệu sản xuất

mà phân chia giai cấp một cách khoa học . Định nghĩa

của Lê-nin về giai cấp càng khẳng định rõ những điều

Mác đã nêu.

Dựa trên cơ sở khoa học về phân chia giai cấp, Mác

đã phân tích giai cấp , kết cấu giai cấp và quan hệ giai

cấp của xã hội tư bản . Theo Mác, "giai cấp tưsản " là

"giai cấp những nhà tư bản hiện đại , những người sở

hữu tư liệu sản xuất xã hội và sử dụng lao động làm

thuê", còn " giai cấp vô sản" là " giai cấp những công

nhân làm thuê hiện đại, vì mất các tư liệu sản xuất của

bản thân nên buộc phải bán sức lao động của mình để

sống" (!). Mác còn lấy tư bản và lao độnglàm cơ sở để

phân tích giai cấp trung gian trong xã hội tư sản . Mác

gọi các nhà công nghiệp nhỏ, các tiểu thương, thợ thủ

công nghiệp và nông dân là giai cấp trung gian , và chỉ

rõ rằng họ bị phân hóa thành hai cực, do không chịu nổi

cạnh tranh của các chủ tư bản lớn , họ phần lớn bị mất

tư liệu sản xuất và trở thành người vô sản .

Các học giả tư sản lấy thu nhập và nghề nghiệp làm

cơ sở phân chia giai cấp là không đúng, là chủ quan và

cải lương, bởi vì họ đã đảo ngược mối quan hệ giữa sản

xuất xã hội và phân phối xã hội . Tính chất sản xuất tư

bản chủ nghĩa quyết định tính chất phân phối tư bản

chủ nghĩa . Dù thu nhập như thế nào , giai cấp vô sản

vẫn chỉ là người lao động làm thuê, bán sức lao động

của mình để sống. Lấy sự chênh lệch về mức thu nhập

ra làm đặc trưng cơ bản cho việc phân chia giai cấp là

đánh lừa giai cấp vô sản , chỉ muốn cải thiện điều kiện

sinh hoạt vật chất chứ không muốn thay đổi quan hệ

giữa tư bản và lao động làm thuê . Các loại nghề nghiệp

trong xã hội xuất hiện và thay đổi theo sự phát triển của

phân công xã hội . Trình độ phát triển của sức sản xuất

khác nhau . Nghề nghiệp xã hội hoàn toàn không thể

phản ánh quan hệ sản xuất của xã hội con người . Sự

khác nhau căn bản của con người trong xã hội hiện

thực không phải ở nghề nghiệp , mà ở địa vị và tác dụng

khác nhau trong chế độ sở hữu tư liệu sản xuất .

Tóm lại, lấy mức thu nhập, lấy nghề nghiệp thay thế

* Bài của Trương Bảo Ngọc, đăng trên tạp chí Nghiên cứu kinh

tế thế giới ( Trung quốc ) số 4 - 1992

( 1 ) Xem : C.Mác và Ph.Ăng -ghen : Toàn tập , Nxb Sự thật,

Hà nội , năm 1987, t4 , tr.568
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địa vị và tác dụng khác nhau trong chế độ sở hữu tư liệu

sản xuất làm cơ sở cho việc phân chia giai cấp , là

không khoa học.

II - TÌNH HÌNH GIAI CẤP VÔ SẢN VÀ TUSẢN

ỞCÁC NƯỚC TƯBẢN PHÁT TRIỂN

1 - Giai cấp vô sản

Do ảnh hưởngcủa cách mạng khoa học kỹ thuật hiện

nay, giai cấp vô sản ở các nước tư bản phát triển đã có

nhiều thay đổi :

- Sự thay đổi kết cấu kinh tế đã dẫn đến sự biến động

về kết cấu trong nội bộ giai cấp công nhân . Sau chiến

tranh , ở các nước tư bản phát triển , kết cấu các ngành

sản xuất thay đổi mạnh. Tỷ trọng các ngành sản xuất

thuộc khu vực 1 và 2 đều giảm, trong khi đó tỷ trọng

các ngành sản xuất thuộc khu vực 3 (phi sản xuất vật

chất , dịch vụ ) lại tăng nhanh . Điều này dẫn đến hạ thấp

tỷ trọng công nhân trong các ngành sản xuất vật chất

và tăng tỷ trọng công nhân trong các ngành phi sản

xuất vật chất. Ví dụ , ở Mỹ :

1960 1970

Tỷ trọng người làm

trong các ngành

1980 1986

• sản xuất vật chất | 39,3 % 34,3% 32,9%

O phi sản xuất

vật chất 60,7% 65,7% 67,1%

29,7%

70,3%

Sự biến động nói trên chỉ nói lên kết cấu nội bộ giai

cấp công nhân có sự thay đổi,chứ không nói lên tính

chất làm thuê của lao động đã thay đổi ; càng không có

nghĩa " giai cấp công nhân sụp đổ" .

- Sự biến đổi về tư liệu sản xuất dẫn đến sự thay đổi

phương thức lao động của giai cấp vô sản . Khoa học,

kỹ thuật phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng rộng rãi

trong sản xuất , đã làm cho tư liệu lao động không

ngừng đổi mới . Việc sản xuất ra máy tính điện tử , bộ

não điện tử , máy điều khiển , đã mở ra thời đại lao động

trí tuệ , máy móc thay thế con người , lao động trí lực và

lao động thể lục xâm nhập vào nhau nhiều hơn . Đội

ngũ giai cấp vô sản không chỉ bao gồm những người

lao động chân tay mà bao gồm cả những người lao

động trí óc . Tỷ lệ thay đổi giữa người lao động trí óc và

lao động chân tay chỉ là biểu hiện của sự thay đổi

phương thức lao động khác nhau trong nội bộ giai cấp

công nhân .

- Xã hội hóa cao độ nền sản xuất dẫn đến việc mở

rộng thêm đội ngũ tổng thể công nhân . "Tổng thể công

nhân" bao gồm cả những người trực tiếp và gián tiếp

tác động vào đối tượng lao động. Cùng với sự phát

triển của cách mạng tin học, đội ngũ tổng thể công

nhân được mở rộng tới những người sử dụng máy vi

tính, xử lý thông tin , những người làm công tác thông

tấn , tư vấn kỹ thuật, dịch vụ sản xuất .

2 - Giai cấp tưsản

Để ngụy biện cho cái gọi là " giai cấp tư sản đang mất

đi" , các học giả phương Tây đưa ra thuyết " công chức

hóa cổ phiếu" và "cổ phần hóa pháp nhân " .

- " Công chức hóa cổ phiếu " : Ngày nay, chế độ công

chức có quyền sở hữu cổ phiếu được thực hiện rộng rãi

ở các nước tư bản phát triển . Đây chính là thủ đoạn thu

hút vốn , tích lũy tư bản một cách nhanh chóng nhằm

đầu tư vào các ngành công nghiệp mới, thay đổi thiết

bị , kỹ thuật mới cho các ngành truyền thống, tăng

cường thực lực cạnh tranh để nâng cao tỷ lệ lợi nhuận

của các nhà tư bản . Nhà tư bản lũng đoạn với số ít cổ

phiếu có thể lợi dụng được khối lượng lớn tư bản trong

xã hội để chiếm đoạt càng nhiều lao động xã hội mà họ

không phải trả công. Do đó, thực hiện rộng rãi hình

thức "công chức hóa cổ phiếu " đã trở thành thủ đoạn

quan trọng để tăng cường sự thống trị độc quyền của tư

bản lũng đoạn.

. " Cổ phần hóa pháp nhân " : Ở các nước tư bản , cổ

đông có tư cách pháp nhân có xu hướng tăng . Ví dụ , ở

Nhật từ những năm 60 đến những năm 80, cổ đông có

tư cách pháp nhân đã từ dưới 40% tăng lên trên 60%.

So với cổ phần tư nhân , cổ phần có tư cách pháp nhân

có lợi hơn nhiều cho tư bản lũng đoạn tăng cường sự

thống trị . Bởi vì :

+ Có được cổ phần có tư cách pháp nhân là có được

quyền khống chế cổ phiếu của các công ty khác, cũng

có nghĩa là tăng cường được sự khống chếđối với công

ty khác.

+ Có được cổ phần có tư cách pháp nhân là có được

thuận lợi phát triển các tập đoàn xí nghiệp , tăng cường

được thực lực cạnh tranh của tư bản lũng đoạn .

Thực chất của hiện tượng "cổ phần hóa pháp nhân"

là sự liên hiệp các đại cổ đông nắm quyền khống chế

các công ty lũng đoạn, hợp thành tập đoàn các nhà tư

bản có quan hệ qua lại , tăng cường địa vị thống trị của

tư bản lũng đoạn .

(Xem tiếp trang 60 )
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CHỦ NGHĨA THỤC DỤNG , CHỦ NGHĨA HIỆN SINH

CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG

Chủnghĩa thực dụng, chữ Hy -lạplà prágma , có nghĩa là hành động ,thực tiễn. Nó là một trào lưutriết học duytâm chủ quan , hình

thànhở Mỹvào những năm70của thế kỷ XIXvàphổ biến rộng rãi trong triết học tưsản vào thời kỳ chiến tranh thếgiới thứ hai.Nó tương

tựvới chủ nghĩa trựcgiác ởPháp và cái gọi là "triết học củađời sống " ở Đức.

Đặcđiểmcủa chủ nghĩa thực dụng là phủ nhận quy luật khách quan của thế giới, dùng những cảm giác , những " thể nghiệm " của người

ta , coi đólàthực tạiduy nhất để thay thế cho những quy luật khách quan . Chủ nghĩa thựcdụng do Piếc-xơ khởi xuống , đặt nền móng,sau

đó được Giêm -xơ , Đi- uây, Mi-đơ phát triển vàhoàn thiện .

" Nguyênlýthực trạng" , xác định giá trị của chân lý là ở tính có íchthực tiễn (Piếc -xơ ),chiếm vị trí trung tâm trong triếthọc thực dụng .

Nhưng chủnghĩa thực dụng hiểu tính có ích thực tiễn không phải là sự khẳng định chân lýkhách quan bằng tiêu chuẩn thực tiễn , mà hiểu

đó là cái thỏa mãn những lợi ích chủ quan của cá nhân . Người theo chủ nghĩa thực dụng luôn hạn chế chân lý vàonhững cái gì thực tế có

lợicho mình. Họ không thừa nhận tính chất khách quan của chân lý ,mà cho rằng chânlý do chủ quan cánhân quyết định ;rằngkhông phải

chỉ có một chân lý màcó nhiều chân lý ; chân lý là cái có ích . Chủ nghĩa thực dụng phủ nhận nguồn gốc , tiêu chuẩn khách quancủa đạo

đức, và cho rằng mọi hành vi,mọi giá trị đạo đức phụ thuộc vào kinh nghiệm chủ quan , vào sựtựdo lựa chọn chủ quan . Do vậy , chủ nghĩa

thực dụng là mộtthứ chủ nghĩa cá nhân cực đoan , vị kỷ , là một trào lưu duy tâm chủ quan phản khoa học và phản động .

Đi theo truyền thống của chủ nghĩa kinh nghiệm duytâm chủ quan (Ma-khơ), chủnghĩa thực dụng đồngnhấtthực tại xung quanh con

người với "kinh nghiệm ", songkhông quy vào những tri giác cảm tính, mà được hiểu là "tất cả nhữngcáigì được trảiquatrong kinh nghiệm "

(Đi-uây ). Việc phần tích chủ thể và khách thể theo chủ nghĩa thực dụng cũng chỉ đượctiếnhành bên trong kinh nghiệm . Ngoài ra , chủ nghĩa

thựcdụngcònđi đến phi lý , coi các quy luật và các hìnhthứccủalô gích chỉ là những hưcấu vô ích . Tưduy chủyếu là phương tiện để con

người thích ứng với môi trường, với mụcđích là để tác động có ích . Chức nặng của tư duy không phải là phản ánh thực tại khách quan , trên

cơ sởđó định hướng chohành động , mà là để khắcphụcnhững nghi ngờ , trở ngại đối với hành động (Piếc-xơ ), là để lựa chọn những phương

tiện cần thiết đạt tớimục đích (Giêm -xơ), hay là để giải quyết"các tình huống có vấn đề "(Đi-uây ). Những tư tưởng, khái niệm , lý luận chỉ là

những công cụcủa hành động , nhằm đạt đến những lợi ích thực tế .

Trong xã hội học , chủ nghĩa thực dụng có nhiềubiến dạng khác nhau : từsựsùng bái "những con người vĩ đại" (Giêm -xơ) và tán dương

nền dânchủ tư sản (Đi-uây ) đến côngkhaibảo vệ chủ nghĩaphân biệt chủng tộc và chủ nghĩaphát xít (Ph.Sin -lơ ).

Ngày nay , chủnghĩathựcdụngthểhiệndướihìnhthức "chủ nghĩa tựnhiênthực nghiệm ",kếthợp chủ nghĩa duy tâm chủquan với chủ

nghĩa chống cộng , hay dưới hình thức "chủnghĩa thực dụng mới", kết hợp chủ nghĩa thực dụng với chủnghĩa thực chứng mới. Những người

theo chủ nghĩa xét lạithường mượn cớ chống giáo điều , "xuất phát từ thực tế ","nhạybén với thực tiễncuộc sống" ... ,nhưng thực chất họ

theo chủ nghĩa thực dụng.

Tinh Trong cuốn Năm 1999 - chiến thắng không cần chiến tranh xuất bản tháng 12-1988 , Ních -xơn , nguyên tổng thống Mỹ, đã khẳng định :

" chủ nghĩathực dụng" là vũ khí tưtưởngtiến công có hiệu quả để lung lạc lý tưởng ,đạođức các tầng lớp nhândân, đặcbiệt là thanh niên

ở các nước xã hội chủ nghĩa ; chiến lược "diễn biến hòa bình" phải đặt trên cơ sở chủ nghĩa thực dụng .
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Những quan điểm ,chủtrương , biện pháp thựcdụngvà xét lại của những người lãnh đạo công cuộc "cải tổ" ở Liên xô và ĐôngÂu cộng

với những thủđoạn diễn biếnhòa bình trên cơ sở chủ nghĩathựcdụng của chủnghĩa đế quốc , làmột nguyên nhân quantrọng dẫntới sự

sụp đổ của Liên xôvà các nước Đông Âu . Trong quá trình "cải tổ ", chủ nghĩa thực dụng đã thâm nhậpvà phá hoại tất cả các lĩnh vực chính

trị, tưtưởng, kinh tế , quân sự , văn hóa, xã hội v.v.của các nước đó .

Chủ nghĩa thực dụng đã len lỏi, tác động đến ýthức , lý tưởng , quanniệm sống vàlối sống của khá nhiềungười, nhiều gia đình ở xã

hội ta hiện nay . Trong điều kiện nền kinh tế thị trường , họluôn luôn chạy theo những lợi ích cánhân , bất chấp luật pháp , đạo lý và truyền

thống tốt đẹp .

“Nhận rõ bản chất và tác hại của chủ nghĩa thực dụng, chúng ta cần ngăn chặn và đấu tranh chống lại nó .

CHỦ NGHĨA HIỆN SINH

Chủ nghĩa hiệnsinh là trào lưu triết họcduy tâm chủ quan -khuynhhướng phi lý trong triết học tưsảnhiện đại, xuất hiện sau chiến

tranh thế giới thứ nhất ởĐức, trongthời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai ở Pháp, ởMỹ vàmột số nước khác , với mưu toan xây dựng một thế

giới quan đáp ứng các quan điểm của giới trí thức tư sản.

Nguồngốctưtưởng củachủ nghĩa hiện sinh là triếthọc đời sống,hiệntượng họccủa Hu -xéc-lơ , học thuyếtthần bí tôn giáo của Kiếc-

kê-ga (Đan mạch ). Vấnđề triết họctrung tâm củachủ nghĩahiệnsinhlà tìm kiếmý nghĩacuộcsống , sự sinh tốn củaconngười. Sự tìmkiếm

đó chỉđạt được trong những tìnhhuống đối mặt với cái chết (sựđấutranh , sựđaukhổ , sự đe dọa cái chết). Khi tìm thấy ý nghĩa của sựsinh

tồn , conngườisẽ có được tự do, và tự do nàylại đặt cho con người trách nhiệm đối với mọicáixảy ra trên thế giới.

Trong nội bộ chủ nghĩa hiện sinh chia làm hai khuynh hướng : khuynh hướng vô thần và khuynh hướngtôngiáo . Khuynh hướng vô

thần gồm các đại biểu : Mác-tin Hai-đơ-go(Đức), Giăng PônXác-to -ra (Pháp ). Khuynh hướng tôn giáo gồmCác Gia-xpo (Đức ), Ga-bri-en

Mác-xen (Pháp ). Tuynhiên cả hai khuynh hướngnày đều chịu ảnh hưởng của đạo Ki-tô ,thừa nhậnđứctin phi lý tính ; đều nằm chung trong

trào lưu triết học duy tâm chủ quan.

Đặc trưng của chủ nghĩa hiện sinhlàmangnặng chủ nghĩa bi quan, giải thích theo tinh thần duy tâmchủ quanvề tự do ,phủ nhậntri

thức lý tính , để cao nhận thức trực quan . Chủ nghĩa hiện sinh được hai nhà triết họcduy tâm Kiếc-kê-ga (Đan mạch ) và Nít- xơ (Đức) đặt

nền móng từthế kỷ thứXIX . Chủ nghĩa hiện sinh phản ánh cuộc khủng hoảng của chủ nghĩatựdo tưsảnlà thứ chủ nghĩa tự do , với thế giới

quan lạcquan hờihợt của nó , với niềmtin vào sự phát triển tiến bộcủa xã hội tưsản, thực chất đã không đúng vũng được trước thửthách

của những sự kiện bảo táp củathế kỷ XX .Chủ nghĩa hiện sinh xuất hiện nhưmột thế giớiquan bi quan của conngười đã mất hết nhữngảo

tưởng về tựdo, tiến bộ , nên không còn biết sống như thế nào trước những tai họa của lịch sử. Chủ nghĩahiện sinh phản ứng lạichủ nghĩa

duy lý thờikỳ khai sáng và triếthọccổ điển Đức,cũng nhưtriết học thực chúng của Can-tơ đã được phổ biến rộng rãi vào cuối thế kỷ XIX,

đầu thế kỷ XX.

Quan điểm của những người theo chủ nghĩa hiện sinh là đối lập giữa chủ thể và khách thể . Họ cho rằng toàn bộ thực tại, kể cả con

người,chỉ là đối tượng của sựnghiên cứu khoahọc và của thủ phápthực tiễn , hoàn toàn không có tính chất cá nhân : "phi cá nhân ", "phi cả

tính”.
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Tìm hiểu khái niệm

Tồn tại được nhận thức không phải bằng cách gián tiếp (thông qua tưduy suy lý) , mà bằng cách trực tiếp , tựbộc lộ trước con người,

như là tồn tại của chính con người, sự thực tồn cá nhân của con người nghĩa là hiện sinh . Chủ nghĩa hiện sinh lấy triết học và khoa họclàm

hai cực đối lập. Hai-đo -go chorằng"tồn tại" là đối tượng của triếthọc, còn "cáithực tại"là đối tượngcủa khoahọc .

Theo chủ nghĩa hiện sinh , tự do là ở chỗ con người không đóngvaitrò một đồ vật được hình thànhdo ảnh hưởng của tất yếu tự nhiên

hay tất yếu xã hội. Con người tạo ra bản thân mình qua nhữnghành vi và hành động của mình . Con người tự do chịu trách nhiệm về tất cả

những gì họ làm chứ không thể có sự chi phối của "hoàn cảnh". Con người tự dolà con người chịu trách nhiệmhoàn toàn về tất cả những

gì xảy ra xung quanh con người.Quan niệm tựdo của chủ nghĩa hiện sinh biểu thịsựphản kháng chế độ tuân thủ và thái độ thích nghi . Chủ

nghĩa hiện sinh thường xuyên nhấn mạnhtrách nhiệm củacon người về tất cả những điều xảy ra trong lịch sử . Tuy nhiên , quan niệm chủ

nghĩa hiện sinh vềtự do vẫnmang tính chủ quan , đượclý giải theonghĩa đạođức thuần túy, chứ không theo ý nghĩa xã hội.Chủ nghĩa hiện

sinh đề ra phương pháp nhận thức thực tại một cách trực tiếp , trực giác. Nhiều nhà triết học hiện sinh về cuối đời (Hai- đo -go , Mác-xen ,

Ca-muy) chorằngtriết học , về phương pháp nhận thức, gần gũi với nghệ thuậthơn với khoa học. Cho nên , chủ nghĩa hiện sinh đã ảnh hưởng

to lớn đến nghệ thuật và văn học của phương Tây , thông qua đó ảnhhưởng đến tâm trạng của một bộ phận đáng kể giới trí thức tư sản . Qua

các thời kỳ ,những người theo chủ nghĩa hiện sinhđã ítnhiều làm đa dạng hóa lý thuyết của mình. Các đại diện khác nhau của chủ nghĩa

hiện sinh có lập trường chính trị - xã hội không giống nhau . Ở nước ta , từ thời kỳ trước giải phóng năm 1975 , chủ nghĩa hiện sinh đã thâm

nhập vào miền Nam cùng với chủ nghĩa thực dẫn mỗi.

TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN * TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN

HỘI THẢO KHOA HỌC : Những đặc trung cơ bản , những quan điểm , nguyên

tắc xây dựng và hoạt động của hệ thống chính trị nước ta trong giai đoạn quá

độ lên chủ nghĩa xã hội (KX05-04 )

Cuộc hội thảo với chủ đề trên đã được tổ chức tại Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong hai ngày 23 và 24-4-1993. Thamdự

hộithảo có đồng đảocác nhà khoa họcthuộc Học việnchính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Việnkhoahọc- xã hội Việt nam , Tạp chíCộng sản ,

Trường Đại học tổng hợp Hà nội và mộtsố cơ quan khác. Phó giáo sư , phó tiến sĩ Nguyễn Ngọc Long , chủ nhiệm đề tài KX05-04 ., đã đọc

bản đểdẫn . Sau đó , hội thảo xoay quanhmấy vấn đề chủ yếu sau :

1 - Đặc trưngcủahệthống chính trị (HTCT) nước ta trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nhiều ý kiến chorằng, đặc trưng đó

thể hiện rõ ở cáctỉnh : nhân dẫn, dân tộc,nhất nguyện chính trị, quá độ và hiện đại. Ngoàira ,còn thể hiện cả ở cáctính: mở, biếnđổi và

khôngcó tệ sùng bái cá nhân ... " Thế nào là tính trộicủa tính dân tộc trong tương quan với tính giai cấp và chức năng thống trị giai cấp trong

HTCTở nướcta hiện nay ?" cũng là một vấn đề được nhiều ngườithảo luậnvà tranh luận .

Vềtính quá độcủaHTCT, có nhiều quan niệm khác nhau. Có ý kiến cho rằng, tính quá độ là sự khởi đầu của hệ thống chuyên chính

vô sản .Có ý kiến lại cho rằng, tính quá độ chưa phải là hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩamà mới chỉmang tính định hướng xã hội chủ

nghĩa . Có ý kiến khác cho rằng, tính quáđộ trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hộilà đặc trưng của HTCT trong quá trình biến đổi từ

chế độ dân chủ nhận dân sang chế độ xã hội chủ nghĩa . v.v .. Cuối cùng , những người tham dựhội thảo đi tới nhất trí : tính quá độ là một

đặc trưng cơ bản của HTCT ởnước ta hiện nay ; nó cần được nhận thức đúng và nghiên cứu thêm để làm sáng tỏ thực chấtquá trình đổi

mới HTCT ở nước ta .

2 - Nguyên tắc đảm bảo sựlãnh đạo của Đảng cộng sản đối với HTCT. Những người tham dự hội thảo đều nhất trí : đây là nguyên tắc

đặc biệtquan trọng trong tổchức , hoạt động vàxây dựng HTCT. Tuy nhiên , cầnlàmrõ những vấn đề : sự lãnhđạo củaĐảngđối với HTCT ;

mối quanhệgiữa Đảngvà Nhà nướctrong HTCT ; vai trò và vị trí cụ thể của Đảngtrong HTČT ; nhậnthứcvề Đảng cầm quyền vàtổ chức

hoạt động của nó ... Cùng với việc làm rõ nguyên tắc lãnh đạo của Đảng,cần nghiên cứu sâu hơn về nguyên tắctổ chức vàhoạtđộng của

các bộ phận trong HTCT, làm rõ cơ chếhoạt động củaHTCT và xác định rõ vai trò , vị trí , chứcnăng của các tổ chức trong HTCT... Ngoài

ra , một số vấnđề như tập trung dân chủ , nhà nướcpháp quyền , v.v. cũng được thảo luận khá kỹ .

Các nhà khoa học thamdựhộithảo cho rằng,đểkhắc phụctình trạng còn cókhoảng cách giữa lý luận và thực tiễn , cùng với nghiên

cứu lý luận , cần tìm những giải pháp cụ thể cho việc tổ chức và xây dựng HTCT, đặc biệt là bộ máy nhà nước .

Hoạt động của chương trình KX-07

Chương trình khoa họccấp nhà nước : "Con người Việt nam - mục tiêu và động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội" (KX-07) do GS,

TS , PhạmMinh Hạclàm chủ nhiệm , gồm 19 đề tài nghiên cứu nhu cầu phát triểntoàn diện củacon người Việt nam và những biện pháp về

giáo dục đào tạo , bồi dưỡng nhằm nẵngcaotrình độ hiểu biết , năng lực, nhân cách và năng khiếu của người dân , để định hướng cho các

vấn đề pháttriển kinh tế - xã hội vìmục tiêu dân giàu , nước mạnh.

Mặc dù có một số khó khăn , song qua hơnmột năm triển khai thực hiện , các đề tài đã đi vào quỹ đạo hoạt động theo đúng mục tiêu

đề ra ban đầu , và đã thu được những số liệu rất có giá trị qua hơn 10.000 phiếu điều tra xã hội học, hàng trăm cuộc phỏng vấn , tọa đàm...

trên nhiều lĩnh vực, với nhiều đối tượng ở các địa bàn khác nhau. Có được kết quả này , có thểnói, là do các cơ sở nhận đề tài không những

có phương pháptiếp cận thích hợp với từng lĩnh vực , mà còn có phương phápvận dụng cụ thể , phù hợp với tùng công đoạn nghiên cứu .

Đặc biệt , đề tài "Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu con người" ( KX-07.01 ) đã bảo đảm tốt tư tưởng chỉ đạo cho toàn chương

trình qua việc đề xuất các phương pháp tiếp cận nghiên cứu và thống nhất nội hàmcác khái niệm ... Với việc duy trì các hội thảo định kỳ

hằng tháng có sự tham giacủa ban chủ nhiệm chương trình và của các chủ nhiệm đề tài và các cộng tác viên thườngtrực, đề tài "Cơ sở lý

luận ..." nói trên đã thực sự có tác dụng định hướng cho 18 đề tài còn lại trong chương trình KX -07 , gắnbó tất cả cácđề tài trong chương

trình thành một thể thống nhất .

Ngoài các bài đăngtrên các tạp chí khoa học, các tài liệu dịch và các tập tư liệu , Chương trình KX-07 còn cho 3 loại sản phẩm sau :

1 - Các chuyên khảo khoa học

2 - Các sách phổ biến khoa học với loại hình đa dạng ;

3 - Các kiến nghịvới Đảng và Nhà nước về một loạt chính sách và giải pháp liên quan đến việc chăm sóc, bồi dưỡng và phát huy nhân

tố con người, như : chính sáchbồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ ; chính sách tôn giáo ; giải pháp khắc phục tệ nạn xã hội (mãi dấm , ma

túy) ; cải thiện điều kiện làm việc của người lao động , v.v..
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PHẤN ĐẤU THỰC HIỆNNGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BCHTƯ ĐẢNG (KHÓA VII)

Xã luận

ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

TRONG PHÁT TRIỂN

KINH TẾ - XÃ HỘI NÔNG THÔN

Hộinghịlần thứnăm BCHTƯ Đảng(khóaVII) đã đềra phương hướng, mục tiêu cùng những
giải pháp cụ thể nhằm phát triển mạnh mẽ nông nghiệp và xây dựng nông thôn theo định hướng

xã hội chủ nghĩa . Đây là sự cụ thể hóa các quan điểm của Đại hội VII nêu trong Cương lĩnh và

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000. Tư tưởng trung tâm của Nghị quyết Trung

ương 5 là tiếp tục giải phóng sức sản xuất, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, đẩy mạnh áp

dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, từng bước công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp và kinh

tế nông thôn ; thu hút lao động dôi thừa , tăng năng suất lao động xã hội ; tăng thu nhập , cải thiện

một bước cơ bản đời sống vật chất - văn hóa của nông dân , nhất là ở các vùng cao, vùng đồng

bào các dân tộc thiểu số ; xây dựng nông thôn mới có kinh tế phát triển , đời sống văn hóa phong

phú , có hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy dân chủ, bảo đảm công bằng và ổn định chính trị

xã hội.

Các quyết định của Trung ương phù hợp với thực tế , hợp lòng dân , bắt kịp yêu cầu cuộc

sống, thể hiện sự tiếp tục đổi mới tư duy kinh tế đúng đắn của Đảng ta .

Trong quá trình phấn đấu thực hiện các quyết định của Trung ương, cần nắm vững và quán

triệt sâu sắc các điểm :quan

. Coi phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa là nhiệm vụ

chiến lược có tầm quan trọng hàng đầu .

Thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách kinh tế nhiều thành phần , trong đó kinh tế quốc

doanh và kinh tế hợp tác xã được đổi mới là nền tảng và điều kiện để củng cố liên minh công

nhân - nông dân - trí thức , phát huy tiềm năng của kinh tế hộ và các thành phần kinh tế khác .

-
Gắn sản xuất với thị trường, mở rộng sản xuất đi đôi với mở rộng thị trường, có chiến

lược khoa học công nghệ và chính sách bảo vệ sản xuất kinh doanh phù hợp trong bối cảnh mở

cửa và cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước .

Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa xã hội, nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài, bảo

vệ và phát triển tài nguyên, môi trường, xây dựng nông thôn mới ; đổi mới kinh tế đi đôi với đổi

mới hệ thống chính trị.

Quán triệt các quan điểm nêu trên là bảo đảm tính định hướng xã hội chủ nghĩa trong việc

phát triển kinh tế - xã hội nông thôn trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta . Chúng

ta đang rất cần phát triển lực lượng sản xuất, đang cố gắng làm mọi việc để giải phóng sức

sản xuất, khai thác các tiềm năng kinh tế nông thôn , tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, thực

3



Phấn đấu thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCHTƯ Đảng (khóa VII

hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Không có lực lượng sản

xuất phát triển trên cơ sở khoa học kỹ thuật hiện đại, năng suất cao, thì không thể có chủ nghĩa

xã hội ; chủ nghĩa xã hội theo quan điểm khoa học , không phải là thứ chủ nghĩa xã hội khổ hạnh ,

nghèo đói. -

Tuy nhiên, chủ nghĩa xã hội không phải chỉ có lực lượng sản xuất phát triển . Nếu chỉ có lực

lượng sản xuất phát triển thì chủ nghĩa tư bản đã đạt tới trình độ đó từ lâu rồi. Đồng thời với

lực lượng sản xuất phát triển còn phải có quan hệ sản xuất tiên tiến , phù hợp với tính chất và

trình độ của lực lượng sản xuất, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với con người.

Điều này thể hiện ở mấy mặt cơ bản sau đây :

1 - Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, không tư hữu hóa ruộng đất. Cương lĩnh của Đảng và

Hiến pháp của Nhà nước đã khẳng định , ở Việt nam đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước

thống nhất quản lý , không một tổ chức, cá nhân nào có quyền sở hữu riêng đối với đất đai,

hoặc viện bất cứ lý do lịch sử nào để đòi quyền sở hữu ruộng đất. Tuy nhiên, để bảo đảm cho

đất đai có người làm chủ cụ thể, được sử dụng có hiệu quả , tạo động lực giải phóng sức sản

xuất, thúc đẩy quá trình phân công lại lao động theo hướng ai giỏi nghề gì làm nghề ấy, Đảng

và Nhà nước ta chủ trương giao ruộng đất cho nông dân sử dụng ổn định lâu dài theo qui định

của luật pháp. Người sử dụng đất đã ổn định thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng

đất , được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp trong thời hạn được giao và

đúng mục đích sử dụng theo những qui định cụ thể của pháp luật. Những quyền nói trên là khá

rộng rãi, đủ để khuyến khích nông dân yên tâm đầu tư phát triển kinh doanh, sử dụng ruộng đất

có hiệu quả. Không nên hiểu việc giao ruộng đất cho nông dân sử dụng ổn định lâu dài là tư hữu

hóa ruộng đất, bởi vì nhà nước vẫn là người có quyền định đoạt tối cao đối với ruộng đất ;

nếu người sử dụng đất không làm tròn nghĩa vụ của mình, vi phạm các qui định của luật pháp

thì có thể sẽ bị nhà nước thu hồi lại đất. Nhà nước nghiêm cấm phát canh thu tô, buôn đi bán lại

ruộng đất kiếm lời ; ngăn chặn chuyển nhượng ruộng đất để tiêu xài, rượu chè, cờ bạc... Không

vì khắc phục tình trạng "vô chủ " trong sử dụng ruộng đất trước đây mà chuyển sang tư hữu hóa

ruộng đất. Ruộng đất là thành quả của cách mạng. Việc giao cho nông dân sử dụng ổn định lâu

dài, bảo đảm có tích tụ và sử dụng ruộng đất có hiệu quả là vô cùng cần thiết, nhưng Đảng và

Nhà nước phải chủ động tạo ra quá trình đó , lãnh đạo và điều tiết quá trình đó , tiến hành phân

công lại lao động, tạo việc làm cho mọi người, chứ không phải để cho nó vận động một cách tự

phát, dẫn đến làm bần cùng hóa một bộ phận nông dân hoặc tạo ra một lớp cố nông mới ở nông

thôn (là giai cấp không có ruộng đất chỉ đi làm thuê và chịu sự bóc lột nặng nề). Đó là điều chúng

ta không thể chấp nhận , vì nó trái với mục đích, bản chất của chế độ ta , làm thiệt hại đến lợi

ích của chính người nông dân.

2 - Kiên trì và nhất quán thực hiện chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần, trong đó

kinh tế quốc doanh và kinh tế hợp tác xã là nền tảng. Sự tồn tại các thành phần kinh tế khác

nhau là một tất yếu khách quan trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Chúng ta nhất thiết

không lặp lại cách làm cũ nhiều năm trước đây, không phát triển tràn lan kinh tế quốc doanh, gò

ép tập thể hóa, phủ nhận vai trò tự chủ của hộ xã viên , kỳ thị kinh tế tư nhân, cá thể. Song điều

đó không có nghĩa là cứ để các thành phần kinh tế tự nó vận động, mà phải có sự lãnh đạo , quản

lý , bảo đảm theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa .

Vừa qua, bên cạnh khuynh hướng muốn duy trì kinh tế quốc doanh , kinh tế tập thể theo kiểu
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cũ của thời bao cấp, cũng có khuynh hướng đề cao một chiều kinh tế hộ cá thể, tư nhân, buông

lỏng, không coi trọng đúng mức kinh tế quốc doanh và hợp tác xã. Chúng ta thừa nhận rằng,

việc phát huy vai trò đơn vị kinh tế tự chủ của hộ nông dân trong thời gian qua là một nhân tố

quyết định tạo ra động lực và sự chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp ; và sắp tới

nó còn giữ vai trò quan trọng lâu dài. Mặt khác , cho đến nay , rất nhiều xí nghiệp quốc doanh và

hợp tác xã hoạt động còn kém hiệu quả. Nhưng nếu từ đó màmuốn xóa bỏ kinh tế quốc doanh

và hợp tác xã thì lại phạm sai lầm. Bởi vì, kinh tế hộ nông dân dù có vai trò quan trọng đến đâu

nó cũng không phải là vạn năng, là vô hạn . Giỏi lắm nó cũng chỉ có thể động viên người lao động

tăng thời gian và cường độ lao động, chứ không thể tạo ra năng suất lao động cao trên cơ sở áp

dụng các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại. Đi lên sản xuất lớn mà cứ giữ mãi quy mô mạnh

mún , kỹ thuật canh tác lạc hậu (cày bằng trâu , thậm chí cuốc ruộng bằng tay...) thì làm sao có

năng suất cao được. Thập kỷ này không thể nói là thập kỷ của quan hệ sản xuất cá thể, tư nhân,

mà tất yếu phải là quan hệ sản xuất hợp tác , liên doanh ; quốc doanh đóng vai trò dẫn dắt, chi

phối. Kinh tế quốc doanh là một công cụ quan trọng của nhà nước để hỗ trợ và lôi cuốn nông

dân và các thành phần kinh tế khác ở nông thôn đi nhanh lên sản xuất lớn . Hợp tác (dưới nhiều

hình thức từ thấp đến cao ) là một tất yếu kinh tế của thời đại ngày nay. Thực tế vừa qua cho

thấy , một số đơn vị kinh tế quốc doanh và hợp tác xã hoạt động tốt, có hiệu quả, chứng tỏ kinh

tế quốc doanh và hợp tác xã có khả năng đảm nhiệm được vai trò nền tảng. Không có kinh tế

quốc doanh thì làm sao xây dựng được kết cấu hạ tầng , thực hiện được các quá trình thủy lợi

hóa , sinh học hóa, cơ giới hóa, hóa học hóa … trong nông nghiệp và nông thôn ? Không có hợp tác

xã thì làm sao hướng dẫn và làm dịch vụ cho hoạt động sản xuất của các hộ xã viên và nông dân

nói chung, chăm lo phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp , bảo vệ quyền lợi hợp pháp của xã

viên , đồng thời tham gia cùng chính quyền chăm lo phúc lợi xã hội, kiến thiết nông thôn ?

Chúng ta không thể duy trì kinh tế quốc doanh và hợp tác xã theo kiểu cũ ; phải đổi mới căn

ban hoạt động và cung cách quản lý của kinh tế quốc doanh và kinh tế hợp tác xã, bảo đảm có

hiệu qua , thực sự đóng vai trò chủ đạo của nền kinh tế. Nhưng rõ ràng, việc đổi mới đó không

có nghĩa là thu hẹp hoặc xóa bỏ kinh tế quốc doanh và hợp tác xã.

3 - Tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện chính sách xã hội, bảo đảm công bằng xã

hội, hạn chế sự phân cực giàu nghèo và tình trạng bóc lột trong nông thôn. Chuyển sang phát

triển kinh tế thị trường là một yêu cầu khách quan . Kinh tế thị trường có mặt tích cực là kích

thích sản xuất phát triển , nhưng cũng có mặt tiêu cực là tính tự phát mù quáng và sự cạnh tranh

tàn nhẫn , dẫn đến phá san, thất nghiệp , phân cực giàu nghèo , làm nảy sinh nhiều hiện tượng xấu

khác. Chúng ta phải chủ động thấy trước mặt tiêu cực đó và có biện pháp tích cực ngăn ngừa ,

hạn chế nó . Đảng ta chủ trương khuyến khích mọi người thi đua làm giàu hợp pháp , đồng thời

chú trọng công tác xóa đói, giảm nghèo , cố gắng để mọi gia đình đều trở nên khá gia . Cụ thể là

khuyến khích nông dân tham gia các hình thức bảo hiểm sản xuất, bao hiểm sinh hoạt để ứng

phó với các thiên tai, rủi ro ; động viên mọi người làm việc từ thiện ; giúp những người có hoàn

canh khó khăn (về vốn , kinh nghiệm , điều kiện sản xuất...) tự vươn lên thoát khỏi cạnh nghèo .

Nghiêm cấm và xử phạt nặng những hành vi cho vay nặng lãi, mua lúa non , đánh đập hoặc đối xư

tàn tệ với người lao động. Tính chất tiến bộ, văn minh của chế độ ta so với chế độ tư bản chủ

nghĩa chính là ở chỗ, ngay ở giai đoạn quá độ này, dù kinh tế chưa phát triển cao , lực lượng sản

xuất còn nhiều hạn chế , chúng ta đã chăm lo cho cuộc sống của đại đa số người lao động , hạn
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chế việc phân cực giàu nghèo, hạn chế việc bóc lột quá đáng đối với người lao động. bảo đảm

công bằng xã hội phù hợp với điều kiện kinh tế hiện nay.

Và chăng, trong hoàn cảnh nước ta , một nước trải qua nhiều năm chiến tranh và đấu tranh

cách mạng gian khổ , có rất nhiều gia đình và cá nhân đã không tiếc tài sản, máu xương, hy sinh

tất cả vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Chúng ta phải thực hiện tốt các chính sách xã hội , làm

tốt nhiệm vụ đền ơn đáp nghĩa những người có công với nước với dân , chăm lo những người

có hoàn cảnh éo le , neo đơn, tàn tật... Đó vừa là trách nhiệm , nghĩa vụ , vừa là tình cảm thể hiện

truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời là một yêu cầu thuộc về bản chất của chế độ ta.

4 - Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý, điều hành của Nhà nước. Tất cả

những việc nói trên chỉ có thể được thực hiện nếu có sự lãnh đạo của đảng cộng sản và có sự

quản lý , điều hành của nhà nước xã hội chủ nghĩa - một nhà nước thực sự của dân, do dân và

vì dân. Chủ nghĩa xã hội khác chủ nghĩa tư bản ở chỗ chính quyền thực sự là của đại đa số nhân

dân lao động, do nhân dân trực tiếp bầu ra , chăm lo và bảo vệ lợi ích của đại đa số nhân dân .

chịu sự giám sát của nhân dân, và bị nhân dân bãi miễn nếu không làm tròn trách nhiệm .

Trên thế giới ngày nay không có một quốc gia nào , không có một nền kinh tế nào có thể phát

triển mà không có sự quản lý của nhà nước. Nội dung quản lý nhà nước bao gồm các biện pháp

đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng , phát triển một số ngành sản xuất và dịch vụ trọng yếu, tạo môi

trường thuận lợi, đặc biệt là môi trường pháp lý nghiêm minh, tài chính , tiền tệ ổn định , ban

hành luật pháp và hệ thống chính sách hoàn chỉnh để định hướng và hỗ trợ các hoạt động kinh

tế xã hội trong nông nghiệp và nông thôn . Đối với nước ta , chúng ta chủ trương phát triển kinh

tế thị trường hướng lên chủ nghĩa xã hội , vai trò quản lý điều tiết của nhà nước càng đặc biệt

quan trọng. Nhà nước phải can thiệp vào thị trường đúng lúc , đúng chỗ, thích đáng. Ở vào thời

điểm này, nhà nước cần đặc biệt chú ý xây dựng chính sách đầu tư , tạo vốn , cho vay vốn , chính

sách thuế, chính sách giá cả và thị trường tiêu thụ nông sản hàng hóa ... Hình thành tổ chức dự

báo thị trường, mở rộng các hình thức thông tin kinh tế, xây dựng quy hoạch và định hướng cơ

cấu sản xuất, không thể bỏ mặc tất cả cho thị trường chi phối. Bỏ mặc không can thiệp , hoặc

can thiệp một cách tùy tiện , đều làm trở ngại cho sự phát triển .

Cần tập trung thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở mỗi địa phương, trên từng địa bàn

nông thôn , xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy hoạch , kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm

quốc phòng an ninh , xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu , giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Sự lãnh đạo của đảng cộng sản là nhân tố quyết định bảo đảm cho kinh tế thị trường đi theo

định hướng xã hội chủ nghĩa. Không có sự lãnh đạo của đảng cộng sản thì không thể xây dựng

được chủ nghĩa xã hội . Đó là quy luật rút ra từ thực tiễn cuộc sống . Ở những nước đảng cộng

sản bị tan rã hoặc không nắm được chính quyền , tuột vai trò lãnh đạo thì đất nước đương thiền

không đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Các thế lực thù địch muốn xóa bỏ chủ nghĩa xã hội

trước hết cũng nhằm vào làm tan rã các đảng cộng sản hoặc làm vô hiệu hóa sự lãnh đạo của

đảng cộng sản . Vì vậy , chúng ta phải ra sức củng cố, đổi mới, chỉnh đốn Đảng, tăng cường vai

trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, bảo đảm cho mỗi tổ chức đảng thực sự

đóng vai trò hạt nhân lãnh đạo mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Các đảng bộ ở nông thôn cần

nắm chắc vai trò lãnh đạo công cuộc đổi mới ở nông thôn , phát triển mạnh nông nghiệp , lâm

nghiệp, ngư nghiệp , xây dựng nông thôn theo những quan điểm và định hướng mà Trung ương đã

vạch ra . Chống khuynh hướng thả lỏng , buông xuôi, cùng tư tưởng cục bộ , phường hội.
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NHỮNG GIẢI PHÁP VĨ MÔ

XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO

XÓA đói giảmnghèolàmột vấn đề lớn đòi hỏi

sự đóng góp của toàn đảng , toàn dân, của nhà

nước ở trung ương và địa phương , của các tổ

chức quốc tế , của các lực lượng quần chúng ,

của cộng đồng và của bản thân những người

nghèo. Đây cũng là một vấn đề lớn mà Hội nghị

lần thứ năm BCH TƯ Đảng (khóa VII ) đề cập

trong việc đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội

nông thôn nước ta .

Để giải quyết cơ bản vấn đề nghèo đói ở nước

ta, theo chúng tôi , phải thực hiện đồng thời hai

loại giải pháp : cơ bản lâu dài và trực tiếp trước

mắt . Những giải pháp cơ bản lâu dài là : 1 ) Phát

triển kinh tế - xã hội , thực hiện công bằng xã hội ;

2 ) Đổi mới cơ cấu sản xuất nông nghiệp ; 3 ) Xây

dựng chính sách lương thực và thực hiện chương

trình an toàn lương thực quốc gia ; 4 ) Mở mang

cơ sở hạ tầng của cả nước và các vùng , phát triển

và hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhỏ ở nông thôn ...

Những giải pháp này mang tính bao trùm ,mở ra

con đường hướng tới phát triển , thịnh vượng ,

giải quyết tận gốc nghèo đói .

Trong điều kiện nước ta hiện nay , tỷ lệ người

nghèo đói ở nông thôn khoảng 30 %, ở một số nơi

như miền núi , miền sâu , vùng cơ sở hạ tầng yếu

kém , đất đai xấu ... tỷ lệ này khoảng 50-60 %. Với

chính sách đổi mới kinh tế , đặc biệt sau "khoán

10 " , số hộ nghèo và mức nghèo đói giảm đáng kể .

Tuy nhiên , tình hình đói gay gắt hiện vẫn còn .

Khoảng cách giàu nghèo không giảm mà ngày càng

tăng cả ở thành thị và nông thôn . Đây là vấn đề

thời sự, mối bận tâm thường xuyên của Đảng,

Nhà nước và nhân dân ta . Giải quyết được vấn

đề này sẽ không chỉ có ý nghĩa kinh tế , mà hơn

nữa, còn đem lại và tăng thêm niềm tin của nông

dân đối với Đảng và Nhà nước . Bởi vậy , bên

cạnh những giải pháp cơ bản lâu dài , chúng ta cần

NGUYỄN THỊ HẰNG

*

tập trung thực hiện tốt những giải pháp trực tiếp,

cấp bách sau :

1 - Cấp đất và bảo vệ quyền sử dụng ruộng

đất lâu dài cho người nghèo

Đối với người lao động , tư liệu sản xuất là

phương tiện quan trọng nhất để tự tạo việc làm ,

tìm kiếm thu nhập , nâng cao mức sống của mình

và gia đình . Khác với nhiều nước đang phát triển ,

ở nước ta hầu hết nông dân đã có ruộng để sản

xuất . Chỉ còn khoảng từ 2 đến 5% số nông dân

là chưa có ruộng đất , họ phải đi làm thuê và phần

lớn rơi vào cảnh nghèo đói. Việc tìm nguồn đất

để cấp cho họ , giúp họ sản xuất và tự vươn lên

thoát khỏi cảnh nghèo , là rất cần thiết.

Trong phần lớn các hợp tác xã sản xuất nông

nghiệp ở miền Bắc và miền Trung thời gian qua

có từ 20 đến 40 % số hộ nghèo bị thu hồi bớt

(chừng 40 % ) số ruộng do không trả được nợ

hoặc do không hoàn thành nghĩa vụ nộp sản phẩm

cho hợp tác xã . Ít ruộng canh tác hơn , các hộ này

đã nghèo càng nghèo , và mất dần hy vọng vươn

lên . Cần có biện pháp điều chỉnh phần ruộng đất

bị thu hồi để các hộ nghèo có thêm ruộng đất canh

tác . Đối với số hộ nghèo thật sự không có khả

năng trả nợ , cần có biện pháp hoãn nợ, thậm chí

xóa nợ .

Hiện nay , nhiều hộ làm ăn giỏi muốn có thêm

ruộng đất để kinh doanh . Đó là điều lành mạnh,

đáng khuyến khích . Tuy nhiên , do những rủi ro khó

tránh khỏi trong sản xuất , các hộ nghèo rất có thể

lâm vào tình trạng phai "bán " bớt hoặc "bán " hết

quyền sử dụng ruộng đất vốn có . Vì vậy , để bảo

vệ người nghèo , phải bảo vệ quyền sử dụng lâu

dài ruộng đất là phương tiện gần như duy nhất

để họ có thể kiếm sống ở nông thôn . Đối với

* Uy viên Trung ương Đảng , Thứ trưởng Bộ lao động - thương

binh và xã hội
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mỗi hộ , bên cạnh quy định về mức tích tụ ruộng

đất tối đa , cần có quy định về mức chuyên

nhượng ruộng đất tối đa và thời gian tối đa phải

trả lại ruộng đất cho người sử dụng cũ . Đối với

việc dùng ruộng đất để thế chấp ( nếu có ), cũng

cần có những quy định tương tự.

2 - Hỗ trợ vốn cho người nghèo

Ở nước ta đang dần dần hình thành các thị

trường vốn khu vực và thị trường vốn thống

nhất cả nước để hỗ trợ cho việc thành lập và mở

rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp .

Người nghèo cũng được hưởng kết quả hoạt

động của các thị trường này . Tuy nhiên , trước

mắt, họ cần được sự hỗ trợ vốn trực tiếp của

nhà nước, của các tổ chức quốc tế , phi chính

phủ , của cộng đồng, thông qua việc phát triển và

đa dạng hóa các hình thức tín dụng ở đô thị và đặc

biệt ở nông thôn - nơi người nghèo thường phải

vay nặng lãi , phải bán rẻ lúa non để sống qua ngày.

Do vậy , nhà nước cần tổ chức hệ thống ngân

hàng tín dụng hỗ trợ người nghèo , bao gồm các

ngân hàng nông nghiệp , ngân hàng cổ phần , hợp

tác xã tín dụng và các hình thức chung vốn của

các nhóm nhân dân trong cộng đồng ... Các tổ chức

tín dụng với hình thức đa dạng này sẽ tạo thành

một mạng lưới vừa có tính hỗ trợ , vừa như cầu

nối hệ thống ngân hàng, tín dụng của nhà nước

ở trung ương và các địa phương , của các tổ chức

quốc tế ... với người nghèo . Hệ thống tín dụng

cho người nghèo này sẽ sớm loại trừ nạn cho vay

nặng lãi , và quan trọng hơn , giúp người nghèo Có

vốn để sản xuất và kinh doanh , tự vươn lên thoát

khỏi cảnh nghèo đói .

Thực tế cho thấy , không phải người nghèo nào

cũng muốn vay vốn để sản xuất kinh doanh . Vì

thế , phải cho họ biết nên làm gì , hướng dẫn họ

cách làm , rồi mới cho họ vay với thủ tục nhanh

chóng, giản tiện , nhưng minh bạch . Sau nữa , cần

tính tới việc hạ lãi suất cho vay , có thể cho vay

không lấy lãi , thậm chí miễn lãi suất cho những

hộ nông dân nghèo nào dùng vốn vay đúng mục

đích hoặc trả nợ đúng hạn . Cần đa dạng hóa các

hình thức thế chấp : ún chấp , bảo lãnh , cộng

đồng trách nhiệm , vay hộ … .. với sự hỗ trợ của

hợp tác xã tín dụng , các nhóm chung vốn , các hội

quần chúng như hội phụ nữ , hội nông dân , hội

cựu chiến binh ...

3 - Hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ

cho người nghèo

Các cuộc điều tra cho thấy : phần lớn người

nghèo thiếu kiến thức, kinh nghiệm làm ăn và

hầu như không có vốn liếng ; mặt khác , có rất ít

tư liệu và công cụ sản xuất , kể cả các dụng cụ thủ

công thô sơ rẻ tiền . Bởi vậy , bên cạnh việc hướng

dẫn cho người nghèo cách thức và kinh nghiệm

làm ăn , còn cần hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao

công nghệ cho họ. Tất nhiên , cách hỗ trợ kỹ thuật

và chuyên giao công nghệ cho người nghèo không

thế giống như cho người khá giả và người giàu .

Người nghèo hạn chế về vốn và khả năng sử

dụng , sửa chữa và bảo quản công cụ sản xuất , nên

giúp họ lúc đầu cần chú ý các kỹ thuật nhỏ, rẻ

tiền mà vẫn có khả năng tăng năng suất và giam

cường độ lao động, các công nghệ cần ít vốn , sư

dụng nguyên vật liệu , thức ăn dễ kiếm ở địa

phương ... Khi họ làm ăn khá hơn , mới giúp họ kỹ

thuật và công nghệ tiên tiến hơn .

4 - Đào tạo người nghèo

Điều tra của nhiều cơ quan khác nhau đã chỉ rõ :

không có nghề , không biết cách làm ăn , là một

trong những nguyên nhân quan trọng hàng đầu gây

ra nghèo đói. Phần lớn người nghèo trình độ văn

hóa thấp , không hoặc ít được đào tạo về nghề

nghiệp , thiếu kiến thức kinh doanh ... Bởi vậy ,

đào tạo người nghèo , trước hết nên hướng vào

các nội dung : 1 - Hướng dẫn cách làm ruộng, làm

vườn , chăn nuôi hợp lí ; 2 - Đào tạo các nghề xã

hội ; 3 - Hướng dẫn làm kinh tế trong khuôn khổ

doanh nghiệp gia đình ; 4 - Hướng dẫn cách sơ

chế sản phẩm , thăm dò , tiếp thị , tiêu thụ sản phẩm

trên thị trường ; 5 - Hướng dẫn cách hợp tác kinh

tế giữa các hộ nghèo và giữa các hộ nghèo với

các hộ khá và giàu ...

Để công tác đào tạo có kết quả, cần tìm kiếm

sự hỗ trợ của các chương trình xúc tiến việc làm ,

các trung tâm dạy nghề và đa dạng hóa các hình

thức đào tạo : đào tạo tại các lớp và trung tâm dạy

nghề ; kèm cặp ; đặc biệt chú ý hình thức đào tạo

tại chỗ (do các cơ sở đào tạo ngành nghề sở tại

hay các đội đào tạo lưu động tiến hành ) . Việc đào

tạo nói chung và đào tạo người nghèo nói riêng,

nên theo hướng : thạo một nghề và biết một số

nghề xã hội khác , để luôn có cơ hội tìm được việc

làm .
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5 - Giúp người nghèo tham gia tích cực vào

chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình

Một quy luật phổ biến là : ở đâu tỷ lệ người

nghèo cao hơn thì ở đó mức sinh cao hơn . Và

không như ở gia đình giàu, ở gia đình nghèo mà

đông con thì mức độ nghèo càng gay gắt . Trước

đây , chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình

ở ta đặt trọng tâm vào những nơi mật độ dân số

cao , như các thành phố, vùng đồng bằng, ven

biển ; nay cần đặt thêm trọng tâm vào những

người nghèo (chiếm 1/3 dân số) , những người

ít có phương tiện nghe nhìn , báo chí và rất khó khăn

về tiền bạc . Những người này đã " quen " cảnh

khổ từ lâu , và do đó , quan niệm " trời sinh voi , trời

sinh cỏ " bám chắc vào suy nghĩ của họ. Việc đưa

chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình đến

với người nghèo và làm cho họ có thể tham gia

và tích cực tham gia , là một giải pháp không kém

phần quan trọng . Nó có thể làm dịu bớt hay ít

nhất cũng không làm gay gắt thêm cảnh nghèo

khó . Giải quyết vấn đề này có nhiều việc cần

làm , trước hết là hỗ trợ người nghèo dưới mọi

hình thức để họ có thể nắm được những hiểu

biết về dân số và kế hoạch hóa gia đình ; có được

các phương tiện , dụng cụ tránh thai và các dịch vụ

y tế , thuốc men cần thiết .

6 - Đổi mới hình thức hợp tác xã sản xuất

nông nghiệp, phát triển đa dạng các hình thức

hợp tác kin . tế mới

Tiếp tục đổi mới căn bản hợp tác xã sản xuất

nông nghiệp theo hướng : hợp tác xã chỉ tổ chức

sản xuất những khâu mà hộ gia đình không làm

được ; trao quyền sử dụng ruộng đất cho các hộ

nông dân ; xóa bỏ mọi khoản đóng góp ngoài các

khoản đóng góp cần thiết cho phúc lợi và dịch vụ

sản xuất chung (như làm thủy lợi, tưới tiêu, cấp

điện, phòng trừ sâu bệnh cho toàn cánh đồng, cải

tạo đồng ruộng , hoàn chỉnh đường sá nông thôn ) .

Các hợp tác xã sản xuất, tín dụng . với các hình

thức hợp tác kinh tế tự nguyện, sẽ hướng dẫn

người nghèo cách làm ăn, hỗ trợ kỹ thuật, giống

mới... làm giảm tính "dễ bị tổn thương" của các

hộ nghèo .

7 - Tăng cường hơn nữa quyền tự chủ của

người nông dân trên đồng ruộng, phát triển và

đa dạng hóa các ngành nghề

Với việc xác định hộ gia đình là đơn vị kinh tế

tự chủ, hộ có quyền tự chủ toàn vẹn trong sử dụng

粤

ruộng đất và sản xuất , người nông dân sẽ có

nhiều cơ hội chuyển sang cách làm ăn mới : kết

hợp phương thức sản xuất truyền thống với

phương thức sản xuất hiện đại trên quy mô nhỏ,

thích hợp cho một hộ gia đình , hoặc một số hộ gia

đình tự nguyện hợp tác với nhau . Hỗ trợ cho

quyền tự chủ hoàn toàn của người dân , nhà nước

khuyến khích tạo điều kiện mở rộng , đa dạng hóa

ngành nghề : phát triển các hộ chuyên ngành,

chuyên nghề , các hộ kinh doanh tổng hợp . Nhà

nước khuyến khích các hoạt động kinh tế phi

nông nghiệp, đặc biệt các hoạt động kinh tế phi

kết cấu ở nông thôn , để giải quyết tình trạng

thiếu việc làm , hoặc có việc làm nhưng thu nhập

thấp , góp phần giảm mức độ và tỷ lệ nghèo đói

ở nông thôn .

8 - Đổi mới các hệ thống doanh nghiệp nhà

nước hỗ trợ phát triển nông thôn , chú ý trợ

giúp người nghèo

Cần đổi mới hình thức tổ chức và hoạt động

của các doanh nghiệp nhà nước các cấp trong hệ

thống dịch vụ khoa học kỹ thuật, cung ứng vật

tư kỹ thuật nông nghiệp, thu mua, chế biến nông

sản , thu mua các sản phẩm của các hoạt động

nghành nghề phi nông nghiệp, để hỗ trợ phát triển

nông thôn . Qua đó, nâng cao hiệu quả, vai trò điều

tiết và định hướng của nhà nước , và bảo đảm

cho nông dân làm ăn có lãi .

Quan tâm đến người nghèo bằng nhiều cách

thiết thực , thông qua hệ thống các doanh nghiệp

nhà nước hỗ trợ phát triển nông thôn , sẽ thực sự

góp phần giúp đỡ người nghèo mở mang sản

xuất kinh doanh và nâng dần mức sống.

9 - Phát triển các doanh nghiệp nhỏ và khu

vực không kết cấu tạo nên nhiều chỗ làm việc ,

tăng thu nhập, nâng mức sống cho người

nghèo

Sau đổi mới, các doanh nghiệp tư nhân (khoảng

một triệu doanh nghiệp) có quy mô dưới 10 lao

động và số vốn bình quân mỗi lao động từ 400

đến 1200 USD, xuất hiện khá nhanh . Các doanh

nghiệp này do các tổ hợp - hợp tác xã cũ chuyển

hóa thành ; một phần do các tiểu chủ mới thành

lập. Các doanh nghiệp tư nhân này, ngoài việc bảo

đảm việc làm cho gia đình , cho họ hàng, còn thu

hút thêm một số đáng kể người lao động bên

ngoài, nhất là người nghèo. Bên cạnh đó, khu vực

không kết cấu là khu vực hoạt động kinh tế của
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người nghèo cũng được dịp phát triển . Với đặc

trung ít vốn, trang bị và cơ sở hạ tầng yếu kém ,

mặt bằng hoạt động chật hẹp, khu vực này vừa

qua vẫn thu hút khoảng 30 - 50% lao động đô thị

và 10 - 20 % lao động nông thôn . Phát triển các

doanh nghiệp nhỏ và khu vực không kết cấu sẽ

tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho đông đảo

người nghèo .

10 - Kết hợp việc di dân đi xây dựng các vùng

kinh tế mới với các chương trình phủ xanh

đất trống, đồi núi trọc và đất hoang hóa, góp

phần xóa đói giảm nghèo

Di dân đi khai phá các vùng đất mới được xem

như một hình thức tạm ứng sức người, sức của

để khai thác nguồn tài nguyên dồi dào và phát triển

kinh tế -xã hội ở các vùng đó, làm cho đời sống

vật chất và tinh thần của cư dân ở đây tiến kịp

trình độ chung của đất nước. Nhà nước ta luôn

hướng các cuộc di dân theo các mục tiêu phát triển

kinh tế - xã hội vùng kết hợp với các mục tiêu

kinh tế của chính người dân , mà phần lớn là

những người nghèo thiếu đất , thiếu việc làm ,

thu nhập thấp và bấp bênh . Những năm tới , việc

di dân đi xây dựng các vùng kinh tế mới kết hợp

với các chương trình phủ xanh đất trống đồi núi

trọc , phải được xem như một giải pháp " cả gói"

xóa đói giảm nghèo với nhiều hình thức đa dạng .

Việc tổ chức di dân phải hoàn chỉnh cả ba khâu

(di dân tới - khai phá - tổ chức sản xuất kinh

doanh ) và có các chính sách hỗ trợ đặc biệt để thực

hiện các dự án : nuôi trồng cây , con đặc sản ; khai

hoang lập trang trại , làng mới ; phát triển ngành

nghề ...

11 Nâng cao địa vị chính trị-xã hội của

người nghèo

Do địa vị kinh tế thấp kém, người nghèo mất

dần địa vị chính trị -xã hội , khó có cơ hội vươn

lên , và dễ rơi vào tình trạng sút kém hơn nữa về

kinh tế . Bởi vậy , nâng cao địa vị chính trị - xã hội

cho người nghèo, chính là một giải pháp trực tiếp

để xóa đói , giảm nghèo. Để làm việc này , bên cạnh

các bộ phận trực tiếp chăm lo đời sống kinh tế

của người nghèo , chính quyền địa phương và các

cơ quan quân , dân , chính , đang các cấp , cần dành

một tỷ lệ thích đáng cho đại diện của người nghèo ,

và mặt khác cần tạo các cơ hội cho người nghèo

tham gia tích cực hơn vào đời sống chính trị - xã

hội của địa phương . Xây dựng trong dân ý thức

tôn trọng người nghèo, tôn trọng mọi nghề

nghiệp kiếm sống chính đáng . Cần nêu cao tấm

gương vượt khó của các gia đình nghèo, của con

em họ , và cổ vũ , hỗ trợ họ vươn lên trong mọi

lĩnh vực. Có thể áp dụng sáng kiến của bà Xuân

Thị Lan , giám đốc Sở lao động Hà tây , tổ chức

hội những người chưa giàu để người nghèo có

thê tập hợp lại , giúp đỡ nhau tự xóa đói giảm

nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng .

12 - Uu tiên xóa đói giảm nghèo cho phụ nữ

Ở nước ta nam giới thường là chủ hộ gia đình.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do, có tới 20 % (có nơi

50 % ) số chủ hộ lại là phụ nữ . Đa số những hộ

này gặp nhiều khó khăn và lâm vào tình trạng đói

nghèo . Tất nhiên , phụ nữ cũng được hưởng kết

quả của các biện pháp xóa đói giảm nghèo ; nhưng

vì phụ nữ thường vất vả, cực nhọc hơn nam

giới, thường bị đối xử bất công hơn nam giới,

cho nên cái nghèo của phụ nữ thường cũng gay

gắt hơn nam giới . Vì lẽ đó, phụ nữ cần được ưu

tiên hơn trong cấp đất , cấp vốn , trong hỗ trợ kỹ

thuật và công nghệ mới, trong đào tạo , và được

hưởng điều kiện thuận lợi hơn trong sản xuất ,

kinh doanh . Cần nâng cao hơn nữa vai trò của hội

phụ nữ trong việc đoàn kết chị em , giúp chị em

về vốn , về cách thức làm ăn , tiêu thụ hàng hóa ,

nuôi dạy con cái ... để họ tự xóa đói giảm nghèo và

có đời sống mới khá giả hơn .

13 - Kết hợp chặt chẽ giữa việc cấp đất,

vốn và phương tiện làm việc với trợ cấp để

xóa đói giảm nghèo trong các hộ thuộc diện

chính sách

Số hộ thuộc diện chính sách ở nước ta khá đông

và có tỷ lệ đói nghèo cao hơn mức trung bình của

cộng đồng. Xóa hẳn đói và giảm hẳn nghèo trong

các hộ chính sách là một nghĩa vụ , và là nguyện

vọng của nhà nước và toàn dân ta . Muốn vậy ,

cùng với việc tạo mọi điều kiện thuận lợi để họ

trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh , cần có sự

trợ cấp thường xuyên và đột xuất . Cần có các

chính sách như : cấp đất tốt , đủ mức, ở những

nơi thuận tiện canh tác ; xây nhà tình nghĩa gần

mặt đường , có lợi thế kinh doanh ; cấp vốn ; hỗ

trợ kỹ thuật và công nghệ mới ; hướng dẫn cách

làm ăn ; khuyến khích mọi người , mọi cấp giúp

đỡ các hộ chính sách trong sản xuất kinh doanh và

trong đời sống thường ngày .

(Xem tiếp trang 14 )
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HÀNGTÍN DỤNG NGÂN

TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

trưng tín dụng là do

CAO SỸ KIÊM

năm 1991 ) , dư nợ ngoại tệ 3280 tỉ đồng (tăng 13%

dưĐánh 'chng của bản của hệthống kin nhưng bầu đến so với năm 1991).Riêng quànợ chohộnôngdânvay

định . Ở nước ta , từ nền kinh tế bao cấp chuyển

sang nền kinh tế thị trường, đòi hỏi hệ thống tín

dụng phải là đòn bẩy kinh tế , là công cụ để kích thích

kinh tế , kiềm chế và đẩy lùi lạm phát nhằm thúc

đẩy nền kinh tế phát triển . Chiến lược kinh tế của

ta đã chỉ rõ ;

"Cải tổ hệ thống ngân hàng để hoạt động có hiệu

quả, thực sự trở thành trung tâm tiền tệ , tín dụng,

thanh toán , đóng vai trò nòng cốt trên thị trường vốn

và tiền tệ .

Ngân hàng nhà nước làm chức năng quản lý nhà

nước đối với mọi hoạt động kinh doanh tín

dụng-tiền tệ , cung ứng và điều hòa lưu thông tiền

tệ , ổn định giá trị đồng tiền . Các ngân hàng thương

mại làm chức năng đơn vị kinh doanh tín dụng-tiền

tệ , hoạt động theonguyên tắc tự chủ tài chính , chịu

sự kiểm soátcủaNgân hàng nhà nước về chế độ
chính sách tín dụng -tiền tệ "

Nền kinh tế nước ta trong quá trình chuyên sang

cơ chế thị trường đòi hỏi một lượng vốn lớn để

phát triển . Lượng vốn đó được thực hiện bằng

nhiều nguồn : các đơn vị tự huy động vốn bằng

liên doanh , liên kết trong và ngoài nước ; vốn nhà

nước cấp ; các ngân hàng cho vay ; các đơn vị kinh

tế vay nước ngoài hoặc ngân hàng đi vay hộ . Trong

năm qua, ngành ngân hàng đã cố gắng đáp ứng một

khối lượng vốn lớn cho nền kinh tế .

Về tín dụng , tổng doanh số cho vay cả năm 1992

đạt 39 936 tỉ đồng , trong đó 38 485 tỉ đồng là cho

vay ngắn hạn ,1451 tỉ đồng là cho vay trung hạn và

dài hạn . Doanh số cho vay ngoài quốc doanh đạt

3260 tỉ đồng . Riêng cho hộ nông dân vay theo chỉ thị

202 của Chính phủ đạt 2500 tỉ đồng, với 2,2 triệu

lượt hộ được vay . Cho vay ngoại tệ đạt 5730 tỉ

đồng , tăng 27% so với năm 1991 .

Tổng dư nợ cho vay năm 1992 đạt 13 807 tỉ đồng

( tăng 45% so với năm 1991 ) , trong đó dư nợ ngắn

hạn là 8537 tỉ đồng (tăng 29% so với năm 1991 ) , dư

nợ trung hạn (gồm cả xây dựng cơ bản theo kế

hoạch nhà nước) là 1990 tỉ đồng (tăng 48% so với

cuối năm 1992 là 1370 tỉ đồng, gấp hơn 6 lần so

với năm 1991 .

Sở dĩ có được những kết quả trên đây là do ngân

hàng đã thực hiện hàng loạt biện pháp nhằm bảo

đảm nền kinh tế từng bước vận hành theo cơ chế

thị trường có sự quản lý của nhà nước.

Về huy động vốn, ngoài các hình thức đã sử dụng

trước đây , năm 1992 ngành ngân hàng còn áp dụng

thêm nhiều hình thức mới, như : kỳ phiếu có mục

đích ; kỳ phiếu bảo đảm bằng vàng ; tiết kiệm

bằng ngoại tệ ... Nhờ biện pháp này, số vốn ngân

hàng huy động được đã tăng 25% so với năm 1991,

Số dư tiết kiệm (cả kỳ phiếu) đạt 3185 tỉ đồng .

Đây là chưa kể, Bộ tài chính cũng đã đẩy mạnh việc

vay dân bằng tín phiếu kho bạc ngắn hạn và dài hạn .

Ngoài ra, việc tranh thủ nguồn vốn nước ngoài qua

quan hệ song phương và đa phương cũng đã đạt

được kết quả nhất định .

Về cho vay , ngành ngân hàng đã mở thêm nhiều

hình thức mới, như : cho vay có bảo lãnh ; cho vay

bảo đảm bằng vàng ; cho vay nóng đối với các hộ

buôn bán ở các chợ ; cho hộ sản xuất nhỏ đô thị

vay ; cho hộ nông dân vay ; cho vay ngoại tệ ... Ngoài

ra, ngành ngân hàng cũng đã bắt đầu thực hiện cơ

chế mới : nhiều ngân hàng cho cùng một khách

hàng vay , hay một khách hàng được vay nhiều ngân

hàng .

Tín dụng năm 1992 được đổi mới cả về cơ cấu ,

chất lượng và hiệu quả , góp phần làm tăng sản

phẩm xã hội , tăng hiệu quả sản xuất. Tín dụng chủ

yếu tập trung cho sản xuất và lưu thông hàng hóa .

xuất nhập khẩu thuộc khu vực kinh tế quốc doanh

( tăng 20% so với năm 1991 ) . Tín dụng cho khu vực

sản xuất tư nhân và công ty hợp doanh tăng 60% so

với năm 1991. Tín dụng dành cho khu vực tư nhân

được nâng từ 7% năm 1991 lên 15% năm 1992 .

Chất lượng tín dụng được nâng cao, dư nợ quá

* Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng nhà nước

( 1 ) Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm

2000 , Nxb Sự thật . Hà nội , 1991 , tr 28
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hạn từ 18,6% năm 1991 giảm xuống còn 14 % năm

1992. Tỷ lệ này , chủ yếu từ nguồn vốn cũ để lại,

phần nợ quá hạn mới phát sinh rất thấp . Riêng nợ

quá hạn đối với trường hợp cho các cơ sở sản xuất

nhỏ ở đô thị vay bằng 2,5% và cho các hộ nông dân

vay bằng 0,3% so với dư nợ.

Chủ trương cho các thành phần kinh tế ngoài

quốc doanh ở đô thị và nông thôn vay vốn là một

chủ trương đúng đắn, phù hợp với nền kinh tế

nhiều thành phần đang được phát triển . Nhờ vậy ,

chính sách một giá trong tín dụng ngân hàng , thể hiện

cùng một tỷ suất tiền gửi và tiền vay , cũng sớm

hình thành .

Tín dụng tập trung cho các doanh nghiệp làm ăn có

hiệu quả , có điều kiện tiếp cận thị trường. Cung

ứng vốn kịp thời cho thu mua lương thực và nông

sản xuất khẩu . Năm 1992 , chỉ trong một thời gian

ngắn ngành ngân hàng đã cho vay trên 1200 tỉ đồng

để thu mua lương thực, góp phần quan trọng vào

việc xuất khẩu 1,8 triệu tấn gạo . Mặt khác , ngân

hàng cũng đã bước đầu chú ý việc đầu tư vốn

trung hạn và dài hạn , sử dụng một phần vốn ngắn

hạn cho đầu tư dài hạn , đầu tư chiều sâu đối với

hàng trăm công trình . Cũng cần lưu ý , về đầu tư

vốn trung hạn và dài hạn , ngân hàng vẫn còn gặp

khó khăn . Vốn huy động của ngân hàng là vốn ngắn

hạn , nên ngân hàng chỉ có thể dành một tỷ lệ nhỏ

(khoảng 10-15% ) để cho vay trung hạn và dài hạn .

Số này rõ ràng chưa đáp ứng được đòi hỏi của nền

kinh tế . Đây là một vấn đề quan trọng mà chính phủ

đang hết sức quan tâm , tìm biện pháp khắc phục

trong thời gian tới .

Tỷ trọng tín dụng dành cho khu vực tư nhân được

nâng từ 7% năm 1991 lên 15% năm 1992 , tăng gấp

hơn 2 lần so với năm 1991 , nhưng con số này cho

thấy sự tiếp cận của hệ thống tín dụng ngân hàng

với kinh tế tư nhân còn hạn chế .

Tuy ngân hàng còn nhiều khó khăn và tồn tại ,

nhưng việc khống chế mức tăng trưởng tín dụng

sát với mức tăng trưởng kinh tế năm 1992 như sự

chỉ đạo của Chính phủ , là hoàn toàn đúng hướng, nó

bảo đảm cho việc thực hiện mục tiêu " vừa giảm lạm

phát , vừa chống suy thoái kinh tế" . Năm 1992 ,

chúng ta đã giành được thắng lợi tương đối toàn

diện về kinh tế . Đáng chú ý là đã đạt được nhiều

chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch , vượt qua được

những thử thách mới, đây lùi được một bước quan

trọng lạm phát và tăng trưởng được nền kinh tế với

nhịp độ khá cao . Chúng ta đã giữ được tỷ giá ngoại

tệ , ổn định được giá trị và nâng cao được sức mua

của đồng tiền Việt nam, góp phần đưa nền kinh tế

vào thế ổn định , tạo đà mạnh mẽ cho sự phát triển

của những năm sau .

Để tín dụng ngân hàng hoạt động có hiệu quả trong

cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước,

theo tôi , cần tập trung thực hiện tốt mấy điểm sau

đây :

1 - Hoàn chỉnh và vận hành có hiệu quả chính sách

tiền tệ tín dụng.

Mục tiêu của chính sách tiền tệ trước hết là phải

ổn định được giá trị của đồng tiền . Tiền có ổn định

thì mới phát triển được sản xuất kinh doanh, bảo

đảm công bằng xã hội . Lãi suất tín dụng cao hay

thấp là một công cụ rất quan trọng, vì nó mang lại

hiệu quả to lớn đối với chính sách tiền tệ . Chuyển

sang cơ chế thị trường , ngân hàng cần : " Tôn trọng

nguyên tắc lãi suất tín dụng cao hơn mức lạm phát ,

lãi suất tiền vay cao hơn lãi suất tiền gửi, xóa bao

cấp qua tín dụng , bảo đảm cho ngân hàng thương

mại có điều kiện kinh doanh bình thường . Ngân

hàng mở rộng hoạt động không phân biệt đối xử

đến tất cả các thành phần kinh tế , các tầng lớp

dân cư " ’ . Mục tiêu của ngành ngân hàng năm 1993

là : Tiếp tục phấn đấu ổn định tiền tệ , ổn định tỷ

giá ngoại tệ và giá vàng , góp phần hạ thấp tốc độ

lạm phát xuống dưới 15%, đồng thời đáp ứng kịp

thời nhu cầu vốn và tiền mặt cho nền kinh tế, bảo

đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế theo dự kiến của

Quốc hội là 7,5% năm .

Muốn vậy , về tín dụng, cần có phương án cung

ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế ngay từ đầu

năm để đáp ứng những yêu cầu mới . Ngoài những

biện pháp tích cực như tự huy động , tự trang trải

vốn và bán cổ phần , cổ phiếu , ngân hàng sẽ mở

rộng việc huy động vốn bằng nhiều hình thức như

huy động gửi tiền tiết kiệm , mua kỳ phiếu ngắn

hạn và dài hạn , đóng quỹ bảo hiểm . . , kể cả vay vốn

nước ngoài và khuyến khích nước ngoài đầu tư ,

để có đủ vốn cần thiết cho các lĩnh vực kinh tế .

Sẽ kiềm chế được lạm phát, nếu tăng trưởng tín

dựng tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế . Điều

cần lưu ý là tín dụng phải nhằm mục tiêu có hiệu

quả , đầu tư vào các ngành , các dự án có tính khả thi

cao . Cụ thể là :

Tăng tín dụng vốn cố định (trung hạn và dài

hạn ) , cho cơ sở hạ tầng và đầu tư chiều sâu (tăng

khoảng 35% ) .

- Tăng vốn cho khu vực xuất nhập khẩu , khu vực

lưu thông hàng hóa dịch vụ có khả năng thu hồi vốn

nhanh .

- Tăng tín dụng cho các thành phần kinh tế ngoài

quốc doanh khoảng 30%, đặc biệt là cho hộ nông

dân vay .

- Tăng vốn tín dụng cho các dự án có hiệu quả kinh

tế có tính khả thi cao và thu hồi vốn nhanh .Đương

(2 ) Tài liệu đã dẫn , tr 24
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nhiên, khi xem xét các dự án này, cần chú ý cả hiệu

quả trước mắt và hiệu quả lâu dài .

- Ngân hàng nhà nước cần tạo điều kiện cho các

ngân hàng thương mại cổ phần , các công ty tài chính

và hợp tác xã tín dụng thu hút vốn trong xã hội để

tăng thêm nguồn vốn phục vụ cho nền kinh tế .

Mặt khác, tiếp tục điều chỉnh lãi suất tín dụng

theo hướng : lãi suất huy động vốn cao hơn chỉ số

lạm phát để người gửi có một tỷ lệ lãi thích hợp .

Lãi suất cho vay caohơn lãi suất huy động theo một

tỷ lệ mà chính phủ cho phép và được người vay

chấp nhận , ngân hàng kinh doanh có lãi . Ngân hàng

nhà nước chỉ khống chế trần lãi suất cho vay ,

mức lãi suất cụ thể do Tổng giám đốc Ngân hàng

thương mại quy định.

Ngoài ra , về tín dụng , cần nghiên cứu cải tiến

biện pháp cho vay thích hợp : mở rộng cho vay vốn

bằng nhiều hình thức với nhiều loại kỳ hạn , áp

dụng cơ chế hợp lý về thế chấp và bảo lãnh nợ

vay... Áp dụng từng bước các hình thức mới để

mở rộng thị trường vốn (như đối với cổ phiếu và

các chứng từ có giá khác) . Điều cần chú ý là trong

cơ chế thị trường, ngân hàng cần linh hoạt cho vay

vốn nhằm đáp ứng đòi hỏi nhiều mặt của nền kinh

tế, với phương châm "ích nước, lợi nhà" .

Nghiên cứu các hình thức huy động vốn dài hạn

để tạo nguồn và có quy chế cho vay trung hạn và dài

hạn nhằm đáp ứng nhu cầu của các thành phần

kinh tế, nhất là kinh tế ngoài quốc doanh (hộ nông

dân và hộ sản xuất đô thị ). Tiến hành khẩn trương

việc ban hành quy chế cho vay ngoại tệ đối với các

tổ chức tín dụng và cơ sở kinh tế phù hợp với tình

hình mới. Chuẩn bị các điều kiện để hình thành thị

trường tiền tệ ở nước ta . Trước hết , năm 1993

hình thành thị trường tiền tệ ngắn hạn thông qua

các hoạt động liên ngân hàng nhằm tạo yếu tố kinh

tế và điều kiện hình thành môi trường pháp lý -kinh

tế và mô hình tổ chức thí điểm ở hình thức thấp

thị trường tiền tệ dài hạn vào cuối năm 1993 và

đầu năm 1994 .

thành giá vàng và ngoại tệ mạnh để can thiệp khi có

biến động giá .

Năm 1993 , đất nước có nhiều nhu cầu chi lớn ,

như cải cách chế độ tiền lương, đầu tư xây dựng

cơ bản , chi mua ngoại tệ ...Mục tiêu đặt ra cho năm

1993 là làm thế nào để vừa đáp ứng nhu cầu về

phương tiện thanh toán (tăng cung ứng tiền, kể cả

tiền mặt ), vừa tiếp tục đẩy lùi được lạm phát dưới

15% . Điều này đòi hỏi khối lượng tiền cung ứng

tăng thêm trong năm 1993 phải đáp ứng được nhu

cầu mới của nền kinh tế , bảo đảm khả năng tăng

trưởng tín dụng và mua ngoại tệ , bảo đảm sử dụng

có hiệu quả nguồn ngoại tệ hiện có . Việc phát hành

tiền phải chúý tínhthời vụ và điều kiện về cung

cầu hàng hóa và biện pháp thu hút tiền về để không

gây đột biến giá cả . Tích cực tăng thu để cân đối

ngân sách , kiên quyết không bù đắp bội chi bằng

phát hành tiền , và có những biện pháp đồng bộ để

điều tiết lượng tiền trong lưu thông, giảm áp lực

gây lạm phát. Cụ thể là : mở rộng các hình thức huy

động vốn , cải tiến phương thức thanh toán sao cho

thuận tiện .

Điều cần chú ý là cải tiến phương thức thanh

toán , nhất là thanh toán không dùngtiền mặt . Thông

qua phương tiện séc chuyển tiền , đẩy mạnh việc sử

dụng ngân phiếu thanh toán và cho áp dụng hình

thức thanh toán tiên tiến như các thanh toán , các tín

dụng... để giảm bớt áp lực về tiền mặt . Bên cạnh

đó, tranh thủ các nguồn vốn nước ngoài, nhất là

những nguồn vốn sớm có hiệu quả và điều kiện

vay phù hợp mà đất nước có thể chấp nhận .

Sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu của nền kinh tế ,

nếu ngân hàng khống chế và điều tiết được lượng

tiền lưu thông , nhờ sử dụng có chất lượng và hiệu

qua các công cụ của chính sách tiền tệ ; thực hiện

tốt việc điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc ; có được

mức tăng trưởng tín dụng phù hợp ; bảo đảm tốt

Muốn vậy , ngành ngân hàng không thể không đổi

chính sách lãi suất (cả lãi suất tái chiết khấu ) .

mới và tăng cường các phương tiện tính toán , thông

tin hiện đại , đồng bộ . Cần ưu tiên về kinh phí cho

2 - Điều hòa lưu thông tiền tệ nhằm đáp ứng mọi việc mua sắm máy móc và thiết bị tin học , trang bị

nhu cầu của nền kinh tế .

Muốn điều hòa lưu thông tiền tệ , Ngân hàng nhà

nước phải quản lý được khối lượng tín dụng hợp

lý của các tổ chức tín dụng . Khối lượng tín dụng

hằng năm phải phù hợp với mức độ tăng trưởng

khối lượng giá trị thu nhập quốc dân (GNP) . Ngân

hàng nhà nước phải là người cho vay cuối cùng của

nền kinh tế , nghĩa là cho vay tái chiết khấu đối

với các tổ chức tín dụng . Ngân hàng được Chính

phủ giao phó hoạch định chính sách tiền tệ , sử dụng

những công cụ như : lãi suất, tỷ lệ dự trữ bắt buộc

đối với các tổ chức tín dụng , quản lý tỷ giá , hình

mạng vi tính , đổi mới căn bản các biểu đồ kế toán ,

thống kê... cho phù hợp với quy chế quản lý mới,

với thông lệ quốc tế .

3 - Hoàn thiện cơ chế quản lý ngoại tệ , tiến tới

đổi mới chính sách quản lý ngoại hối.

Điều tiết thị trường ngoại tệ là một trong những

chức năng cơ bản của hệ thống ngân hàng nhằm

ổn định đồng tiền trong nước và góp phần cận

bằng cán cân thanh toán quốc tế .

Năm 1992 , Ngân hàng nhà nước đã bước đầu

quản lý ngoại tệ đạt được kết quả là ổn định tỷ giá

ở mức hợp lý , gây được niềm tin của nhân dân đối
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với Đảng và Chính phủ . Để quản lý tốt ngoại tệ

trong nền kinh tế thị trường , theo tôi, cần tập trung

thực hiện tốt mấy điểm sau đây :

Một là , có biện pháp mạnh để tập trung ngoại tệ

vào ngân hàng qua tiền gửi và mua bán, xuất nhập

khẩu . Đương nhiên, để thực hiện mục tiêu này, cần

linh hoạt thay đổi lãi suất , điều chỉnh tỷ giá để

khuyến khích thu hút ngoại tệ . Ngân hàng nhà nước

đang chỉ đạo tỷ giá đô la hợp lý và ổn định trên cơ

sở tính toán có căn cứ khoa học và sát với thực tế ,

đồng thời tính đến các yếu tố liên quan như cán

cân thương mại, cán cân thanh toán , cung cầu ngoại

tệ , chỉ số lạm phát trong nền kinh tế ...

Hai là, cân đối ngoại tệ qua ngân hàng để chủ động

điều tiết ; chuyểnsố ngoại tệ của tài chính ra đồng

tiền Việt nam . Điều quan trọng là các đơn vị và tổ

chức kinh tế nghiêm chỉnh thực hiện quy định mới

của Chính phủ : không tự cân đối ngoại tệ trong

xuất khẩu .

• Ba là , củng cố từng bước hai trung tâm giao dịch

ngoại tệ , chuyên dần sang thị trường hối đoái.

Ngân hàng sẽ mua số ngoại tệ còn thừa chưa sử

dụng , ổn định tỷ giá ở mức hợp lý nhằm ổn định

xuất nhập khẩu và ổn định đồng tiền Việt nam .

Khuyến khích các ngân hàng thương mại và doanh

nghiệp sử dụng đồng tiền Việt nam , trên cơ sở đó

nâng cao giá trị đồng tiền Việt nam .

Bốn là , ngân hàng tổ chức tốt việc thu hút ngoại

tệ trôi nổi và bảo đảm có đủ tiền Việt nam để chuyển

đối số ngoại tệ vào nước ta . Mặt khác , nâng cao

dần tỷ lệ sử dụng ngoại tệ hiện có vào đầu tư trung

hạn và dài hạn . Năm 1993 , ngân hàng phấn đấu tăng

dự trữ ngoại tệ và vàng để chủ động phục vụ các

nhu cầu của nền kinh tế nhằm ổn định tỷ giá phù

hợp với giá thế giới . Mục tiêu phấn đấu là từng

bước bảo đảm thị trường trong nước thông suốt

với thị trường thế giới .

Năm là , đổi mới căn bản chế độ quản lý ngoại

hối và chuyển dần sang thực hiện nguyên tắc : trên

đất nước Việt nam, chỉ tiêu tiền Việt nam . Nghiên

cứu sâu sắc thực tiễn Việt nam để có quy chế quản

lý ngoại hối mới, nhằm từng bước làm cho đồng

tiền Việt nam trở thành đồng tiền chuyển đổi. Ngân

hàng cần bám sát cán cân thanh toán quốc tế để có

biện pháp can thiệp vào thị trường nhằm duy trì tỷ

giá hối đoái thíchhợp với nền kinh tế .

Chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của

nhà nước, chúng ta cần phấn đấu : " Tạo dự trữ

ngoại tệ ngày càng lớn để có thực lực điều hết

thị trường ngoại hối, làm cho tỷ giá hối đoái phản

ánh đúng hơn sức mua thực tế của đồng tiền Việt

nam , tiến tới làm cho đồng tiền có khả năng

chuyển đổi" (3 ) Nhà nước dùng các biện pháp kinh

tế là chủ yếu để tác động đến cung cầu trên thị

trường , ổn định giá cả nhằm đưa nền kinh tế nước

ta từng bước đi lên .

(3 ) Tài liệu đã dẫn , tr 24

Những giải pháp...

14 - Bảo đảm an toàn xã hội và lành mạnh hóa

xã hội để người nghèo yên tâm sản xuất, kinh .

doanh

Do nhiều nguyên nhân, tỷ lệ người nghèo mắc

vào tệ nạn xã hội khá cao . Điều này làm cho họ

vốn đã nghèo đói lại càng nghèo đói thêm . Mặt

khác , trong những năm gần đây , hiện tượng trộm

cấp vặt tài sản , hoa màu , vật nuôi, xảy ra ngày một

nhiều ở thành thị cũng như ở nông thôn . Bởi vậy,

đi đôi với các biện pháp thuyết phục và giáo dục ,

cần có các biện pháp hành chính thích đáng để củng

cố an toàn và an ninh xã hội , giúp người nghèo

khỏi sa vào những tệ nạn và phạm tội , yên tâm mở

mang sản xuất , kinh doanh .

15 - Phát huy vai trò của các tổ chức quần

chúng trong xóa đói giảm nghèo

Những năm qua, các đoàn thể quần chúng như

Hội phụ nữ , Hội nông dân , Hội cựu chiến binh ,

Đoàn thanh niên ... đã góp phần vào việc khởi

(Tiếp theo trang 10)

xướng và cùng với chính quyền các cấp tích cực

tham gia các hoạt động xóa đói giảm nghèo . Đê

giúp người nghèo phát triển sản xuất kinh doanh ,

các tổ chức này đã hướng hoạt động của mình

vào : 1 ) Tập hợp người nghèo lại , liên kết và gắn

bó họ với cộng đồng ; 2 ) Phối hợp với các đơn .

vị hỗ trợ kỹ thuật - chuyển giao công nghệ, các

trung tâm đào tạo ... giúp đỡ người nghèo tiến

hành tốt việc sản xuất, kinh doanh ; 3 ) Tìm vốn ,

tìm kỹ thuật và công nghệ mới, đặc biệt là đứng

ra bảo lãnh hoặc vay hộ vốn cho người nghèo mở

mang sản xuất ; 4 ) Tổ chức việc thăm dò và tiếp

thị , hướng dẫn người nghèo nắm bắt nhu cầu

của thị trường để định hướng sản xuất kinh

danh cho phù hợp ; 5 ) Giáo dục trong người

nghèo tinh thần hợp quần và hợp tác , lòng tự

trọng , và khơi dậy ở họ niềm tin và hy vọng có

thể tự vươn lên .
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CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ

và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư

Đầu tư xây dựng cơ bảncótầm quan trọng
đối với sự phát triển kinh tế của đất nước.

Trong nhiều năm qua , Đảng và Nhà nước ta đã

coi trọng việc hoạch định các chính sách đầu tư

và hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư xây

dựng cơ bản . Kết quả đầu tư đã mang lại nhiều

thành tựu đáng khích lệ . Hàng loạt công trình mới

đã hoàn tất giai đoạn xây dựng, đi vào hoạt động,

phục vụ cho yêu cầu của nền kinh tế , xã hội ở

tất cả các lĩnh vực . Tuy nhiên , xét về mặt hiệu

quả, thì việc huy động , phân phối , sử dụng vốn

đầu tư còn nhiều thiếu sót . Một trong những

nguyên nhân cơ bản của tình trạng này thuộc về

chính sách đầu tư và cơ chế quảnlý vốn đầu tư .

Có thể nêu ra những hạn chế của chính sách và cơ

chế này trong thời gian qua như sau :

Trong những năm qua, vốn của ngân sách nhà

nước vẫn phải đảm nhận hầu hết các công trình

và các dự án lớn . Vốn của các thành phần kinh

tế khác tuy đã được khơi dậy , nhưng còn ở quy

mô nhỏ và chưa được khai thác triệt để . Đặc biệt

là đối với các nguồn lực có liên quan đến sử

dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản như : vốn tài

nguyên đất , rừng , lòng đất , thềm lục địa , các

nguồn lực lao động v.v. chưa được quản lý chặt

chẽ và chưa có chính sách hữu hiệu , nên việc sử

dụng còn lãng phí và kém hiệu quả .

Thực tế cho thấy , tuy một số nguồn vốn đã

được khai thông , nhưng về quá trình giao lưu vốn

vẫn còn tình trạng bị ách tắc . Thị trường vốn

chưa hình thành , mọi nguồn vốn vẫn luận chuyển

qua hệ thống ngân hàng nên hạnchế sự lựa chọn

của người đầu tư. Các công cụ của thị trường

chứng khoán chưa đủ điều kiện để phát huy tác

dụng (chứng khoán chưa có khả năng mua đi bán

lại ; chưa có luật về chứng khoán và giao dịch

chứng khoán ; chưa có hệ thống các tổ chức kinh

doanh , môi giới chứng khoán ). Đặc biệt , trình độ

cán bộ quản lý và kinh doanh của ngành ngân hàng

còn hạn chế , chưa đáp ứng được yêu cầu của cơ

chế mới. Bên cạnh đó, việc giao lưu các nguồn

TÀO HỮU PHÙNG

vốn của nhà nước ( vốn ngân sách nhà nước ) còn

nặng về phương diện cấpphát theo địa chỉ , chưa

có sự hòa nhập với các nguồn vốn khác để tạo

ra một thị trường vốn cho nền kinh tế .

Về cơ chế quản lý vốn đầu tư, chưa thực hiện

được thống nhất giữa các ngành, các địa phương,

thiếu các biện pháp cụ thể để bảo đảm tính chặt

chẽ trong quá trình sử dụng vốn . Nhà nước thực

hiện vai trò quản lý và điều chỉnh đối với nguồn

vốn của ngân sách nhà nước , nhưng chưa quán

lý được các nguồn vốn của doanh nghiệp , vốn

viện trợ , vốn nước ngoài và vốn tư nhân . Đây là

nguyên nhân của tình trạng đầu tư sai định hướng

của nhà nước, dẫn đến phần lớn vốn tư nhân

đã được sử dụng cho các mục đích phi sản xuất

(năm 1991 , tư nhân đã bỏ ra trên 3 nghìn tỉ đồng

đầu tư xây dựng nhà ở ).

Ở nước ta , vốn đầu tư vẫn còn phân tán , dàn

trái. Hằng năm , số công trình đầu tư của nhà

nước vẫn lên tới trên 500 công trình trên hạn

ngạch và hàng nghìn công trình dưới hạn ngạch ,

dẫn đến tình trạng " chia phần " vốn đầu tư và

kéo dài thời gian đầu tư . Năm 1991 , Bộ tài chính

kiểm tra ở 8 bộ và thành phố Hà nội đã thấy : có

tới 753 công trình đầu tư , nhưng vốn đầu tư chỉ

có 4766 triệu đồng , vốn bố trí cho mỗi công trình

chỉ bằng 12% nhu cầu theo luận chứng kinh tế

kỹ thuật .

Vốn đầu tư phân tán sẽ dẫn tới hệ quả là khối

lượng dở dang lớn , các công trình thi công cầm

chừng, chờ đợi . Đây là một biểu hiện của sự lãng

phí về mọi mặt . Cũng do thiếu vốn , nên hiện

tượng thi công vượt khả năng nguồn vốn thanh

toán là phổ biến . Từ đó, tạo ra tình trạng nợ nần

dây dưa , gây trở ngại cho các tổ chức kinh tế

(riêng ở công trình thủy điện Hòa bình , có lúc số

nợ là 30 tỉ đồng ).

Nhiều công trình không tuân thu trình tự đầu tư

xây dựng cơ bản , chưa được duyệt luận chứng

* Giáo sư , tiến sĩ kinh tế. Thứ trưởng Bộ tài chính
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kinh tế kỹ thuật nhưng vẫn được ghi kế hoạch

cấp phát vốn. Thậm chí, có công trình đã hoàn

thành đưa vào sử dụng , nhưng luận chứng kinh

tế kỹ thuật vẫn chưa có . Trong khi đó , công tác

lập và duyệt thiết kế , dự toán còn sơ sài , không

tuân thủ các tiêu chuẩn quy phạm, ít quan tâm đến

các chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế , dẫn đến tình

trạng lãng phí.

Việc nhà nước cho phép chủ đầu tư tự chọn

đơn vị nhận thầu , đã có những diễn biến phức

tạp . Một số chủ đầu tư đã lợi dụng tình hình để

chọn thầu thiếu khách quan , không công khai rõ

ràng, và thường có sự móc ngoặc trong việc giao

nhận thầu . Dẫu rằng có quy chế đấu thầu ,

nhưng phần lớn các công trình không đủ điều

kiện đấu thầu như quy định. Nhiều chủ đầu tư

chỉ mượn danh đấu thầu để mua bán thầu . Mặt

khác, do sự biến động của giá cả, nên dự toán công

trình thường xuyên phải điều chỉnh theo giá cả

thị trường . Từ đó , đã tạo ra sơ hở, nhất là việc

điều chỉnh , bổ sung , lại giao cho hai bên nhận

thầu ( B) và giao thầu (A) thống nhất với nhau .

Do công tác thẩm định còn yếu, nên thường xảy

ra tình trạng thanh, quyết toán vượt đơn giáthực

té.

Đáng chú ý là bộ máy quản lý vốn đầu tư và

quản lý xây dựng cơ bản còn nhiều yếu kém,

chưa thực hiện được chức năng quản lý nhà

nước về đầu tư xây dựng cơ bản . Hiện nay, ở

nước ta có hàng ngàn ban quản lý công trình xây

dựng cơ bản . Nhưng có nhiều ban lại do các nhà

giáo, bác sĩ , nghệ sĩ... phụ trách , họ thiếu kiến

thức và kinh nghiệm về quản lý xây dựng cơ

bản , nên không tránh khỏi sai sót, sơ hở . Lực

lượng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở

các bộ , ngành cũng hết sức yếu (mỗi nơi chỉ có

5-7 cán bộ) . Với khối lượng vốn đầu tư mỗi

năm hàng trăm tỉ đồng, những tổ chức này không

đảm nhận được vai trò hướng dẫn , kiểm tra đầy

đủ các khâu chuẩn bị đầu tư , xét duyệt luận

chứng kinh tế kỹ thuật , thiết kế , dự toán , chất

lượng công trình . Tình trạng phổ biến là phân cấp

quá rộng cho các chủ đầu tư hoặc cho cấp dưới,

nên nảy sinh tiêu cực , lãng phí vốn .

Việc cấp phát vốn ngân sách nhà nước cho các

công trình xây dựng cơ bản nhìn chung còn nhiều

hạnchế . Vốn đầu tư do ngân sách nhà nước cấp

được chuyển cho ngân hàng đầu tư và xây dựng

cấp phát cho chủ đầu tư để thanh toán sản phẩm

xây dựng cơ bản hoàn thành . Điều đó khó tránh

khỏi tình trạng ngân hàng đầu tư và xây dựng dùng

vốn này để cho vay lấy lãi. Kết quả là công trình

đầu tư của nhà nước không được cấp vốn kịp

thời, gây chậm trễ và khó khăn cho cả bên A, bên

B và cho nhà nước . Trong khi đó, việc hạch toán

của ngân hàng đầu tư và xây dựng cũng không thể

rõ ràng , minh bạch (vì vừa phải làm chức năng

kinh doanh , lại vừa phải thực hiện nhiệm vụ quản

lý vốn đầu tư của nhà nước ). Hơn nữa, việc

cấp phát vốn qua nhiều khâu trung gian còn là

một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng

chậm trễ trong cấp phát thanh toán và tình trạng

cấp phát không đúng đối tượng, cơ quan tài chính

không nắm được kịp thời số vốn cấp phát của

từng công trình

Để nâng cao hiệu quả vốn đầu tư xây dựng cơ

bản , theo tôi, cần tập trung vào mấy điểm sau :

1 - Đổi mới chính sách vốn đầu tư

Đẩy mạnh khả năng và tăng nhanh tốc độ tạo

vốn trong toàn bộ nền kinh tếbằng cách tiếp tục

thực hiện chính sách phát triển nền kinh tế nhiều

thành phần , ổn định giá cả, kiểm soát lạm phát để

các nhà đầu tư yên tâm bỏ vốn đầu tư. Hạn chế

và tiến tới xóa bỏ tâm lý dự trữ vàng và ngoại

tệ trong nhân dân . Sử dụng mạnh mẽ các công cụ

tài chính đa dạng và phong phú để người đầu tư

có khả năng và điều kiện lựa chọn đối tác đầu

tư (như đầu tư vốn, góp vốn liên doanh , mua cổ

phần , trái phiếu ,v.v) .

Chính sách tạo vốn cần hoạch định nhằm tranh

thủ tối đa các nguồn vốn từ ngoài nước, kể cả

các nguồn vốn viện trợ , vốn vay và vốn đầu tư

trực tiếp của các nhà đầu tư nước ngoài. Yêu cầu

quan trọng trong giai đoạn tới là phải chuẩn bị các

điều kiện cần thiết để tiếp nhận các nguồn vốn

từ nước ngoài . Chẳng hạn như : giải quyết nợ

nước ngoài đến hạn phải trả ; cải thiện môi

trường đầu tư ; xây dựng quy hoạch và chuẩn bị

các dự án đầu tư ; hoàn thiện cơ chế quản lý vốn

bên ngoài và quản lý các doanh nghiệp có vốn

nước ngoài . Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, đánh

giá khả năng của từng loại vốn, từng loại đối

tượng, tìm hiểu sâu về cơ chế tài chính quốc tế

để trên cơ sở đó có chính sách huy động, khai thác

có hiệu quả.

Ngoài chính sách huy động vốn, cần có chính

sách phát triển quá trình giao lưu vốn và chiến

lược phân phối sử dụng vốn một cách tiết kiệm ,

hiệu quả , phù hợp với Chiến lược ổn định và

phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000. Trong
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辱

chiến lược vốn, việc thực hiện các chính sách

phát triển quá trình giao lưu vốn có ý nghĩa hết

sức quan trọng . Trong đó, phải chuẩn bị và hoàn

thiện các điều kiện cần thiết để sớm hình thành

thị trường chứng khoán để bổ sung cho các hình

thức giao lưu hiện có (qua hệ thống ngân hàng,

giao lưu trực tiếp ) . Trước mắt, cần đào tạo ngay

đội ngũ cán bộ quản lý thị trường chứng khoán ,

đội ngũ các nhà kinh doanh chứng khoán ; xây '

dựng thể chế pháp lý cho việc phát hành , giao lưu

chứng khoán ; bảođảm các vấn đề cần thiết để

chuyển đổi các loại chứng khoán từ ký danh sang

vô danh (để có thể mua đi bán lại trên thị

trường)v.v ..

Trong việc sử dụng vốn, phải xác định rõ phạm

vi của vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và vốn

đầu tư của các thành phần kinh tế khác. Từ đó,

có chính sách đầu tư ưu tiên cho từng loại dự án ,

phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế trong

từng giai đoạn .

Về vốn đầu tư của ngân sách nhà nước , nhà

nước chỉ tập trung vốn để xây dựng các công

trình kinh tế then chốt và cơ sở hạ tầng kinh tế .

Đương nhiên, đối với nguồn vốn này, cũng cần

nghiên cứu để xây dựngmột cơ chế đầu tư hợp

lý . Những công trình không có khả năng thu hồi

vốn trực tiếp , thì ngân sách nhà nước sẽ cấp phát

để đầu tư. Còn những công trình có khả năng thu

hồi vốn ( kể cả các công trình thuộc cơ sở hạ

tầng, như sân bay , bến cảng , cầu v.v.. ), cần

chuyển sang hình thức cấp phát có hoàn lại. Huy

động sự đầu tư góp vốn của các nhà đầu tư trong

nước và ngoài nước theo hình thức đấu thầu

công khai (tư nhân bỏ vốn đầu tư, sau đó được

phép thu phí một thời gian nhất định , hết thời

hạn đó, nhà nước mới thu hồi công trình ) . Đối

với các công trình sản xuất kinh doanh, cần

chuyển mạnh sang hình thức huyđộngvốn đầu

tư của các thành phần kinh tế bằng nhiều cách ,

như liên doanh , liên kết , góp vốn cổ phần, phát

hành trái phiếu công ty , v.v.. Nhà nước sẽ áp dụng

cơ chế cho vay ưu đãi đối với tất cả các thành

phần kinh tế để khuyến khích sự phát triển theo

định hướng chiến lược đã vạch ra và áp dụng các

hình thức kích thích như các chính sách về thuế,

về trợ giá tiền thuê đất... Việc tài trợ này cũng

chú ý tới các dự án về giải quyết việc làm và

phát triển kinh tế gia đình .

Chính sách đầu tư cần tập trung , dứt điểm và

đồng bộ, gắn với chính sách ưu tiên trong đầu

tư. Chính sách này đòi hỏi phải xem xét kỹ lưỡng

#

các dự án đầu tư để quyết định đầu tư, dự án nào

chưa thực sự cần thiết và cấp bách , có thể đình

hoãn để tập trung dứt điểm các dự án thực sự cần

thiết và cấp bách . Tính đồng bộ của mỗi dự án

đầu tư còn thể hiện ở việc xem xét kỹ về trang,

thiết bị công nghệ, nguồn nguyên liệu, năng

lượng, nguồn tiêu thụ sản phẩm và thị trường

tiêu thụ . Yêu cầu trên đây không chỉ gắn với vốn

đầu tư của nhà nước mà còn gắn với vốn đầu

tư của cả nền kinh tế . Bằng các chính sách về

thuế , về tín dụng ưu đãi và các hình thức kích

thích khác, nhà nước thực hiện vai trò điều chỉnh

thị trường đầu tư để đạt tới mục tiêu hiệu quả,

tiết kiệmvà thiết thực .

2 - Đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý vốn

đầu tư

-

Xuất phát từ thực trạng của cơ chế quản lý

vốn hiện nay, việc đổi mới cơ chế quảnlý vốn

đầu tư cần hướng vào các nội dung lớn sau đây :

Đổi mới cơ chế quản lý vốn đầu tư xây

dựng cơ bản cho phù hợp với yêu cầu quản lý

và thông lệ quốc tế, nhằm đáp ứng chính sách

mở cửa hiện nay . Đồng thời , quản lý chặt chẽ

trình tự xây dựng cơ bản . Cụ thể là : thực hiện cơ

chế đầu tư theo đúng trình tự , dự án được duyệt.

Tất cả các công trình chỉ được tiến hành đầu tư

khi đã có dự án khả thi , có quyết định cho phép

đầu tư , có thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán được

duyệt .

Trong quy chế đầu tư xây dựng cơ bản , cần

khuyến khích các đề án tập trung cho đầu tư máy

móc , thiết bị và áp dụng công nghệ mới. Đồng

thời , dành kinh phí thích đáng cho việc đầu tư

khoa học, chất xám đối với công tác xét duyệt và

quyết định đầu tư .

-
Chấn chỉnh công tác giao nhận thầu theo

hướng mở rộng hình thức đấu thầu . Bắt buộc

các công trình đầu tư phải có đủ điều kiện mới

được đưa ra đấu thầu và sau khi đấu thầu mới

được thi công . Nhà nước cần ban hành quy chế

đấu thầu phù hợp với thông lệ quốc tế và phù

hợp với tình hình Việt nam . Chỉ trường hợp đặc

biệt mới áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc

giới thiệu chọn thầu .

- Đổi mới cơ … quản lý giá xây dựng

cơ bản theo hướng : hoàn chỉnh hệ thống định

mức kinh tế kỹ thuật làm căn cứ thống nhất xây

dựng hệ thống giá xây dựng phù hợp với từng

(Xem tiếp trang 51 )

17



Phấn đấu thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCHTƯ Đảng (Khóa VII)

Một số ý kiến về

CHÍNH SÁCH BẢO TRỢ NÔNG SẢN

NGUYỄN ĐẮC HUNG *

Ở thể nói , trên thế giới hiện nay, không có nước

nào không có chính sách bảo trợ nông sản chủ

yếu. Tuy nhiên, hình thức bảo trợ nông sản ở mỗi

nước có khác nhau. Có bảo trợ trực tiếp và bảo trợ

gián tiếp .

Các hình thức bảo trợ trực tiếp gồm các chính

sách của nhà nước về đầu tư , giá cả, thuế quan, trợ

cấp vốn .

Ở Mỹ, chính phủ thường ứng trước 30% vốn sản

xuất cho nhà nông ; trợ cấp vốn cho phần diện tích

cây trồng bị thu hẹp theo yêu cầu của chính phủ . Ở

Ma -lai-xi-a , chính phủ đầu tư vốn để phát triển giao

thông nông thôn và xây dựng các công trình thủy

lợi . Chính phủ Ấn độ thì bảo trợ vật tư đầu vào và

bao tiêu gạo của nông dân với giá bảo đảm quyền

lợi người sản xuất . Còn ở Nhật bản, chính phủ trợ

cấp giá bằng 20% giá thành sản xuất gạo .

Các hình thức bảo trợ gián tiếp gồm các chính

sách của nhà nước về điều tiết cung cầu , cung cấp

tín dụng ưu đãi, cho vay thế chấp bằng nông sản,

giúp nông dân tìm kiếm thị trường , thực hiện chính

sách thuế linh hoạt và tăng cường đầu tư tiến bộ

khoa học kỹ thuật cho nông nghiệp .

Ở Thái lan , nông dân được vay vốn thế chấp bằng

lúa gạo . Ở In-đô-nê-xi-a, chính phủ cho vay vốn

điều hòa lương thực với lãi suất 6% năm (trong khi

vốn vay trên thị trường lãi suất tới 18 - 24% năm ).

Đồng thời , còn quy định "giá cứng" và " giámềm "

đối với gạo và bột mì để giữ vững giá trên thị

trường . Lúc giáp hạt , giá lên cao thì nhà nước bán

ra ; còn lúc bội thu, giá giảm xuống thì nhà nước

lại mua vào dự trữ , điều hòa lưu thông . Ở

Băng- la-đét, chính phủ thành lập hệ thống ngân

hàng chuyên cho nông dân nghèo vay vốn để sản

xuất lương thực , với cách giúp đỡ tới từng hộ nông

dân . Chính phủ ở nhiều nước đã và đang kiểm soát

chặt chẽ việc nhập nông sản, áp dụng mức thuế cao

để bảo hộ sản xuất trong nước .

Như vậy, để thực hiện việc

bảo trợ trực tiếp nông sản , cần

có nguồn lực tài chính khá lớn .

Với hình thức bảo trợ trực tiếp ,

sản xuất nông nghiệp có thể

vận động không theo những

quy luật vốn có của kinh tế thị

trường . Còn đối với hình thức

bảo trợ gián tiếp thì chính phủ

ít dùng đến nguồn tài chính

quốc gia, mà chủ yếu dùng các

chính sách kinh tế vĩ mô để can thiệp vào thị trường

nông sản . Hiện nay, phần lớn các nước thực hiện cả

hai hình thức bảo trợ trực tiếp và gián tiếp . Tùy theo

điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể, nước nào đó có thể

chú trọng hình thức này hay hình thức kia . Nông

sản được các nước bảo trợ , chủ yếu là lương thực,

một mặt hàng thiết yếu có liên quan đến sự an toàn

của quốc gia.

Ở nước ta, mấy năm gần đây nhà nước đã thực

hiện một số biện pháp kinh tế vĩ mô để bảo trợ cho

thị trường nông sản . Nhưng mới thực hiện đối với

thị trường lương thực . Ví dụ như : điều hành việc

sử dụng linh hoạt quỹ lương thực dự trữ quốc gia,

thực hiện mua vào khi cung tăng và xuất ra bán khi

cầu tăng ; cấp vốn dự trữ lưu thông chocác đơn vị

kinh doanh lương thực để bảo đảm ổn định thị

trường lương thực ; mở rộng việc xuất khẩu gạo ;

đầu tư xây dựng một số công trình thủy lợi ở các

vùng sản xuất lương thực tập trung . Các chính sách

trên tới nay chưa thực sự có hiệu quả, và trong quá

trình thực hiện , đã bộc lộ một số nhược điểm sau

đây :

Về xuất khẩu gạo. Có quá nhiều đơn vị , đầu mối

tham gia xuất khẩu gạo. Riêng năm 1992 có tới 140

doanh nghiệp đứng ra giao dịch ký hợp đồng với

nước ngoài, dẫn đến tình trạng lúc thì tranh mua

đẩy giá lên cao, khi thì tranh bán đẩy giá xuống thấp

hơn mức giá quy định của nhà nước . Việc bán hàng

với giá thấp hơn giá quy định thường diễn ra dưới

hình thức " ẩn giá " (tức là bằng cách hàng đổi hàng)

hoặc ký hợp đồng bán theo giá quy định nhưng rồi

sau đó lại "thổi " lại tiền cho khách hàng bàng nhiều

cách (ở ta có công ty xuất khẩu qua 12 lần bán gạo

( từ tháng 2-1990 đến tháng 11-1991 ) đã chi hoa

hồng cho khách tổng cộng 515 800 đô la Mỹ ; có

12 công ty với 18 hợp đồng đã bán cho cùng một

* Phó tiến sĩ kinh tế , Công ty lương thực Hà tây
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thương nhân người nước ngoài 155400 tấn gạo với

số tiền chênh lệch , thấp hơn giá quy định tới

1297000 đôla Mỹ ( 1 ) . Đây chính là một trong

những nguyên nhân khiến cho gạo Việt nam thường

phải bán với giá thấp hơn tới 10% so với gạo cùng

loại của Thái lan (ví dụ : 1 tấn gạo loại 5% tấm của

Thái lan bán được 290 USD thì của Việt nam chỉ

bán được 255 USD ; loại 10 % tẩm của Thái lan bán

được 286 USD thì của Việt nam chỉ bán được

245 USD). Do mua gom qua nhiều khâu trung gian,

phí quá lớn , lại bán với giá thấp hơn giá quy định,

nên đương nhiên không bù đắp nổi chi phí bỏ ra .

Về sử dụng quỹ lương thực dự trữ quốc gia . Vào

thời điểm thu hoạch, chính phủ thường cấp vốn cho

ngành dự trữ mua thóc của nông dân. Nhưng trong

nhiều trường hợp , do ngân hàng không đáp ứng

được yêu cầu về tiền mặt nên các chi cục dự trữ đã

không mua được đủ số lượng cần thiết theo kế

hoạch , hoặc mua không đúng lúc nông dân cần bán .

Chẳng những thế, việc mua bán của các chi cục dự

trữ thường thông qua khâu trung gian là các công

ty lương thực , nên người nông dân thường chịu

nhiều thua thiệt do phải bán thóc với giá thấp . Năm

1992, công ty lương thực tỉnh Hòa bình ( là tỉnh .

miền núi, không có thóc hàng hóa) đã có thể ký hợp

đồng bán theo giá quy định gần 10 000 tấn thóc cho

các chi cục dự trữ ở các tỉnh đồng bằng Bắc bộ bằng

cách mua lại thóc không phải của ai khác, mà của

chính các công ty kinh doanh lương thực ở các tỉnh

trên ! Khi cần xuất thóc dự trữ quốc gia ra bản theo

giá quy định của nhà nước để bình ổn thị trường ,

các chicục cũng chỉ bán qua các công ty lương thực .

Lợi dụng tình hình này, không ít các công ty lương

thực đã mang ngay số thóc này bán thẳng cho tư

nhân theo giá trị trường , thu luôn một khoản chênh

lệch giá không nhỏ ngay tại của kho . Chúng ta còn

nhớ, đầu quý 1-1993 , chi cục dự trữ Hà tây đã xuất

hơn 8000 tấn thóc cũ ra bán cho công ty lương thực

các tỉnh Sơn la , Hòa bình... Trong số này, có tới 50 -

70% số thóc được bán trao tay cho tư nhân, thu

chênh lệch giá mỗi kilôgam từ 60 - 100 đồng, như

vậy các công ty này đã có thể thu hàng trăm triệu

đồng mà không phải vất vả kinh doanh .

Về sử dụng vốn dự trữ lưu thông . Thực tế mấy

năm gần đây cho thấy, do nhu cầu về chất lượng

gạo tăng, nên mỗi khi giá gạo tăng, thì chủ yếu là

giá gạo ngon, gạo quê tàng. Thế nhưng, các công

ty lương thực lại chỉ sử dụng vốn dự trữ lưu thông

để mua phần lớn là các loại thóc gạo có chất lượng

trung bình hoặc kém (thóc bị đạo ôn, thóc cũ , gạo

miền Nam để đã lâu , gạo cũ... ) nên ít có tác dụng

bình ổn thị trường . Thực tế này diễn ra ngay cả ở

Hà nội .

Qua đó có thể thấy, các chính sách của nhà nước

sở dĩ không có hiệu quả là do cách làm ăn tùy tiện,

chạy theo lợi ích cục bộ của một số doanh nghiệp

và cơ quan chức năng. Không ít trường hợp , họ còn

làm cho tình hình diễn biến phức tạp thêm. Họ từng

thi nhau vay mượn thóc dự trữ quốc gia (như hồi

cuối năm 1989 đầu năm 1990 khi có chủ trương

xuất đổi hạt) hoặc đổ xô nhau đi mua thóc trả nợ

kho dự trữ (như hồi nửa cuối năm 1990) . Kết quả

là trong hai năm 1989 và 1990 ở miền Bắc đã có tới

sáu cơn sốt gạo.

Để thực hiện có hiệu quả chính sách bảo trợ nông

sản và khắc phục những hạn chế như đã nói ở trên ,

theo tôi, cần quán triệt :

1 - Một số quan điểm chủ yếu :

- Nước ta có một nền nông nghiệp tổng hợp, đa

dạng, nhưng chưa hình thành các vùng chuyên

canh, chuyên môn hóa ở mức cao . Giữa các vùng ,

các khu vực, các hộ nông dân còn có sự chênh lệch

khá lớn về trình độ sản xuất . Sản xuất còn mang

nặng tính tự cung, tự cấp . Các nông sản chưa có khả

năng cạnh tranh cao trên thị trường thế giới. Vi vậy,

chính sách bảo trợ nông sản cần thúc đẩy nhanh sản

xuất nông sản hàng hóa, bảo đảm nông sản có sức

cạnh tranh trên thị trường thế giới .

- Hiện nay sản xuất nông nghiệp ở nước ta còn

chiếm tỷ trọng lớn trong thu nhập quốc dân , nhân

khẩu ở nông thôn còn chiếm tới 78% số dân cả

nước, và lao động nông nghiệp còn chiếm tới 70%

lực lượng lao động xã hội . Vì vậy, việc bảo trợ nông

sản không thể dựa trực tiếp vào nguồn tài chính

quốc gia . Không thể bảo trợ nông sản có hiệu quả,

công bằng và hợp lý nếu dùng cách trực tiếp . Chính

sách bảo trợ nông sản có hiệu quả là chính sách thúc

đẩy sự phân công lao động nông nghiệp, tăng tỷ

suất nông sản hàng hóa , huy động thu nhập từ sản

xuất nông nghiệp để tăng tích lũy cho nội bộ nền

kinh tế, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa .

- Có quá nhiều đơn vị kinh doanh và dịch vụ phục

vụ sản xuất nông nghiệp , nhiều khâu trung gian,

chức năng chồng chéo , đội ngũ cán bộ yếu, nhiều

tiêu cực . Pháp luật còn thiếu , chưa đồng bộ , nên

(1 ) Xem Lê Van Triết : "Gạo là một trong những mặt hàng xuất

khẩu lớn nhất hiện nay" , báo Lao động , ngày 18-2-1993

19



Phấn đấu thực hiện Nghị quyếtHội nghị lần thứ năm BCHTƯ Đảng (Khóa VII)

chưa thể thực hiện bảo trợ trực tiếp đến tận tay

người nông dân , đúng chính sách và có hiệu quả .

2 - Một số biện pháp cụ thể :

a) Về điều khiển cung, cầu :

Xuất khẩu lương thực : Chính phủ tổ chức lại

các đơn vị tham gia xuất khẩu gạo theo hướng thu

gọn đầu mối ; linh hoạt trong việc cấp cô ta xuất

khẩu ; căn cứ vào tình hình cung cầu và giá cả trên

thị trường mà có dự báo ngắn hạn . Việc quy định

giá xuất khẩu cần theo sát giá cả diễn biến trên thị

trường quốc tế, tức là cần thường xuyên thay đổi

giá , có thể theo từng tháng hoặc ngắn hơn . Thắt chặt

việc kiểm toán trong hạch toán của các đơn vị xuất

khẩu lương thực (có thể mời cả kiểm toán quốc tế

trong trường hợp cần thiết) .

- Vận hành quỹ dự trữ lương thực quốc gia : Khi

thực hiện mua vào nhằm tăng cầu, giảm cung, các

cụm kho dự trữ cần mua trực tiếp của nông dân theo

giá bảo đảm lợi ích người sản xuất (như chính phủ

quy định ) . Trong trườnghợp kế hoạch mua quá thấp

so với khả năng cung ứng của dân , thì nên căn cứ

vào sổ hộ thuếhoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng

ruộng đất để mua, và mua thì mua trực tiếp của

người sản xuất, không qua khâu trung gian . Khi

xuất quỹ ra bán để bình ổn thị trường cũng vậy, cần

bán trực tiếp cho dân . Dứt khoát không mua và bán

qua khâu trung gian là các công ty lương thực (các

đơn vị này cùng lắm là làm đại lý , úng thóc cho các

chi cục dự trữđể hưởng hoa hồng mà thôi ). Linh

hoạt xuất thóc đổi hạt. Thóc để trong kho dự trữ qua

hai vụ đều giảm chất lượng. Vì vậy , sau hai vụ, nhất

thiết phải xuất thóc đổi hạt nhằm bảo đảm chất

lượng thóc trong kho , và khắc phục được tình trạng

thóc điều tiết cung cầu bị đóng cúng trong kho (khi

cần mua thì kho dự trữ vẫn đầy áp thóc xấu , không

cân đối được vốn để mua tiếp ) .

- Sử dụng có hiệu quả vốn dự trữ lưu thông : Tăng

cường sự kiểm tra của ngành chức năng và kiểm

toán đối với vốn dự trữ lưu thông của các công ty

lương thực. Bảo đảm nguồn vốn này luôn ở dạng

hiện vật là các loại thóc gạo có chất lượng tốt , khi

cần thiết có thể đưa ngay ra lưu thông .

b) Về bảo trợ qua thuếnông nghiệp (nay là thuế

sử dụng ruộng đất ) : Trong trường hợp giá nông sản

trên thị trường giảm quá nhiều, nông dân bị thua lỗ

lớn cần có sự trợ cấp trực tiếp của nhà nước, thì nhà

nước nên trợ cấp thông qua việc miễn giảm thuế

nông nghiệp, như vậy sẽ không phải trực tiếp lấy

tiền từ ngân sách ra . Nhà nước có thể thông báo

công khai trên , phương tiện thông tin đại chúng

những ai được miễn giảm thuế nông nghiệp . Và

ngành chức năng chỉ cần căn cứ vào đó khấu trừ

một phần tương ứng trong sổ hộ thuế của những

người được hưởng . Như vậy , vừa nhanh , vừa bảo

đảm công bằng, và người nông dân được hưởng trợ

cấp theo đúng chính sách của nhà nước.

c) Về tín dụng : Nhà nước cần dành một khoản

vốn tín dụng từ ngân sách (ngoài vốn tín dụng ngân

hàng) cho nông dân vay với lãi suất ưu đãi nhằm

khuyến khích họ đẩy mạnh sản xuất (nhất là đối với

một số nông sản thiết yếu mà ở một số vùng điều

kiện sản xuất còn khó khăn ... ) .

d) Về định hướng sản xuất theo yêu cầu thị

trường : Chính quyền các cấp cần thực sự tôn trọng

sự lựa chọn chính đáng của người nông dân về các

loại cây trồng và vật nuôi ; chỉ nên giúp họ tìm kiếm

thị trường , khai thông những bế tắc về lưu thông

nông sản, biết được thị trường đang cần loại nông

sản nào . Không nên áp đặt cho họ cây này, giống

nọ (như một số địa phương đã làm) . Mặt khác, cần

giúp họ không ngừng nâng cao năng suất lao động

và hạ giá thành sản phẩm . Trường hợp cần thiết,

các doanh nghiệp có thể ký hợp đồng nguyên tắc

hoặc ứng trước vốn cho nông dân sản xuất loại nông

phẩm mà họ cần mua .

e) Về đẩy mạnh chương trình khuyến nông : Đến

nay, nhiều tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp

khuyến nông. Nhưng hiệu quả chưa cao và cũng

chưa hình thành hệ thống có tính chất quốc gia . Cần

nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông theo

hướng : ký kết và thực hiện các hợpđồng đầu tư

tiến bộ khoa học kỹ thuật giữa cơ sở nghiên cứu và

đơn vị sản xuất.

Hiện nay và nhiều năm nữa, nông sản vẫn là

nguồn thu nhập chủ yếu của nông dân và chiếm tỷ

trọng lớn trong kim ngạch xuất khẩu . Đối với thị

trường nông sản, chắc chắn sẽ còn nhiều vấn đề đặt

ra . Vì vậy, hoàn thiện chính sách bảo trợ nông sản

theo hướng chú trọng các biện pháp bảo trợ gián

tiếp và sử dụng biện pháp bảo trợ trực tiếp khi cần

thiết , là một vấn đề hết sức quan trọng trong quá

trình phát triển nền nông nghiệp hàng hóa ở nước

ta.
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ĐỂ TĂNG NHANH SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC

Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG

ÔNG cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và

CONG
lãnh đạo "lấy nông thôn làm một địa bàn trọng

điểm , và lấy nông nghiệp làm khâu đột phá" , đã giải

phóng năng lực sản xuất, làm tăng nhanh sản lượng

lương thực đồng bằng sông Cửu long.

Với 2 triệu héc ta canh tác , năm 1992 vùng châu

thổ này đã thu trên 10 triệu tấn thóc (trong đó có 4

triệu tấn thóc hàng hóa), chiếm gần một nửa sản

lượng thóc cả nước . Nhịp độ tăng sản lượng mấy

năm vừa qua của vùng này đạt từ 12 - 15%/năm,

được xếp vào hàng cao nhấtthế giới. Chính nhịp độ

tăng trưởng này đã góp phần quyết định vào việc

chặn đứng nạn đói giáp hạt và mau chóng đưa nước

ta đứng vào hàng các nước xuất khẩu nhiều lúa gạo

nhất (năm 1992, Việt nam xuất khẩu gạo chỉ kém

Mỹ có 200 000 tấn ).

Khi đánh giá nguyên nhân của thắng lợi này,

nhiều ý kiến khảng định vai trò to lớn của các chính

sách đúng đán trong nông nghiệp mà nổi bật nhất

là việc trao quyền sử dụng ruộng đất cho nông dân

theo tinh thần Nghị quyết 10 của Bộ chính trị . Nếu

"khoán 100 " vào đầu những năm 80 trong điều kiện

bao cấp vẫn còn làm nản lòng người sản xuất, thì

"khoán 10" sau đó đã cởi bỏ những ràng buộc ấy,

và người nông dân bước đầu được làm chủ trên

đồng ruộng. Họ đã tích cực thâm canh tăng vụ trên

đồng đất cũ , và chỉ 3 năm qua đã khai hoang thêm

được 180 000 ha ở Đồng tháp mười và tứ giác Long

xuyên, góp 30 vạn tấn thóc vào sản lượng chung

của toàn vùng.

Câu hỏi đặt ra cho người quản lý và nhà khoa học

trước nhịp độ tăng trưởng cao về sản lượng lương

thực ở vùng châu thổ này trong thời gian qua là :

ngoài việc bước đầu giao quyền sử dụng ruộng đất

cho nông dân, còn có yếu tố quan trọng nào khác

nữa không ?

CỬU LONG

TRẦN QUỐC KHẢI *

Nhưta đã biết, để sản xuất ra lúa gạo, ngoài ruộng

đất, còn có nhiều yếu tố quan trọng khác , trong đó

có công cụ lao động ...

Xem xét kỹ những biến đổi ở đồng bằng sông

Cửu long mấy năm qua, ta thấy mức trang bị công

cụ lao động, đặc biệt là máy kéo cho khâu làm đất ,

tăng vọt. Trước năm 1975 , toàn vùng châu thổ này

mới có khoảng gần 3000 máy kéo lớn các loại . Sau

giải phóng cho đến năm 1986 , toàn vùng cũng mới

chỉ có khoảng 5000 máy kéo lớn ; mức cơ giới hóa

khâu làm đất, năm cao nhất cũng chỉ đạt khoảng

25% diện tích canh tác, tức khoảng 400 000 ha.

Thế nhưng , chỉ trong ba, bốn năm trở lại đây, số

máy kéo lớn ở vùng châu thổ này đã tăng lên nhanh

chóng . Đến nay, toàn vùng đã có khoảng 15 000

máy kéo , tăng gấp ba lần năm 1986, gấp 5 lần trước

giải phóng ; mức làm đất bằng máy bình quân toàn

vùng đạt gần 60%, có nơi tới 90 - 100%. Nếu trước

đây trong cơ chế bao cấp, máy kéo chỉ có thể là của

nhà nước và quản lý tập trung ở các trạm máy kéo,

thì ngày nay không phải như vậy . Ở Long an, có gia

đình nông dân mua tới 7 chiếc máy kéo lớn chuyên

đi cày mướn ở trong xã , tài sản hàng trăm triệu

đồng .

Nhờ trao quyền sử dụng ruộng đất cho nông dân ,

hệ số sử dụng ruộng đất ngày càng tăng, diện tích

khai hoang không ngừng mở rộng . Chỉ mấy năm

qua, riêng vùng Đồng tháp mười và tứ giác Long

xuyên đã khai hoang được 180 000ha và chuyển

400 000 ha từ 1 vụ lên 2 vụ . Không có thêm nhiều

máy kéo thì hiển nhiên là không thể làm được như

vậy .

Người ta đã tính : nếu làm 1 vụ lúa mùa, thời gian

làm đất có thể kéo dài 6 tháng . Nếu làm thêm 1 vụ

* Kỹ sư, Bộ nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm
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nữa, thời gian làm đất sẽ chỉ còn 3 tháng. Chưakể

trong sản xuất nông nghiệp , tùy theo cơ cấu cây

trồng, tùy theo điều kiện sinh thái từng vùng , từng

mùa vụ , điều kiện thủy lợi và thổ nhưỡng , lịch trình

làm đất còn rất khác nhau , và thường là gấp gáp

hơn nhiều . Một ngày một người cuốc ruộng khỏe

chỉ cuốc được 300m , một con trâu khỏe chỉ cày

được 1000 m đất với độ sâu 8 - 12cm. Nhưng chỉ

cần một giờ, một chiếc máy kéo loại 50 mã lực đã

có thể cày 5000 m’ đất với độ sâu 15 - 30cm . Điều

đó cho thấy rõ : để có thể tăng vụ, khai hoang mở

rộng diện tích và thâm canh , dứt khoát phải có sự

đóng góp của công cụ lao động tiên tiến là các máy

kéo . Chính vì lẽ đó, chỉ trong mấy năm qua, các tỉnh

phía nam đã nhận hàng nghìn máy kéo lớn từ các

tỉnh phía Bắc chuyển vào, đã nhập hàng nghìn máy

kéo đủ loại dưới nhiều hình thức . Nhờvậy, chỉ trong

3 - 4 năm (trước đây phải mất hàng chục năm), đồng

bằng sông Cửu long đã đưa sản lượng lương thực

bình quân năm từ 6 - 7 triệu tấn lên hơn 10 triệu tấn.

Hiện nay, tiềm năng của đồng bằng sông Cửu

long về sản xuất lương thực vẫn còn rất lớn . Vậy

vùng châu thổ này có thể đạt tổng sản lượng lương

thực 15 triệu tấn /năm trong vòng 2 - 3 năm tới mà

không cần phải chờ đến sau năm 2000 không ? Một

số ý kiến cho rằng , năng suất lúa ở đồng bằng sông

Cửu long hiện nay đã gần "đụng trần " , bởi vì khả

năng tăng năng suất còn rất ít và diện tích khai

hoang hữu hiệu cũng không còn nhiều .

Trong khuôn khổ bài này, tôi chỉ xin đề cập đến

một yếu tố mà theo tôi , có thể mau chóng khai thác

hữu hiệu tiềm năng sản xuất lương thực ở vùng châu

thổ này . Đó là dùng công cụ lao động tiên tiến để

tăng vụ trên vùng đất lúa mùa một vụ .

Hiện nay , diện tích lúa mùa ở đồng bằng sông

Cửu long còn khoảng gần một triệu ha, nếu trừ đi

phần diện tích lúa hè thu xạ , thì phần diện tích còn

lại , khoảng 850 000 ha , là lúa mùa một vụ . Phần

đất này , sau khi thu hoạch lúa mùa, thường để

không 6 tháng liền . Năm 1976 - 1977 , chúng tôi đã

làm thủ việc tăng vụ trên phần đất này ở Kiên giang,

Hậu giang , Minh hải . Cụ thể là chúng tôi đã cho

máy kéo cày đất ngay sau khi thu hoạch lúa mùa,

rồi xạ ngô , hoặc trồng khoai lang . Biện pháp này

có hai cái lợi : một là , lưỡi cày cắt đứt các mao quản ,

nên đất vẫn giữ được độ ẩm mà không bị bốc hơi

mau chóng ; hai là , cắt được mao quản thì phèn từ

dưới không bốc lên được . Cũng vì vậy, đây là biện

pháp hữu hiệu để ém phèn, mở vụ trên diện tích lúa

mùa ở đồng bằng sông Cửu long. Kết quả cho thấy ,

năng suất ngô tẻ đạt từ 3,5 đến 5 tấn hạt trên 1 ha,

và khoai lang đạt từ 15 đến 22 tấn củ trên 1 ha . Như

vậy, nếu lấy năng suất bình quân là 10 tấn 1 hạ thì

chỉ cần tăng vụ trên diện tích 500 000 ha lúa mùa,

ta sẽ có một sản lượng lương thực là 5 triệu tấn trong

3 tháng . Cộng với sản lượng lương thực hiện có ,

đồng bằng sông Cửu long có thể đạt 15 triệu tấn

lương thực một năm . Do tăng vụ trên diện tích lớn ,

ngoài 5 triệu tấn lương thực có thêm nói trên , ta còn

có thể giải quyết thêm khoảng 10 triệu việc làm cho

người lao động, góp phần rất lớn vào việc xóa bỏ

nông nhàn, chặn đứng nạn di dân nông thôn vào

thành thị , tăng thu nhập cho nông dân, ổn định tình

hình xã hội nông thôn.

Vấn đề đặt ra hiện nay là cần có thêm khoảng

5000 máy kéo nữa. Nông dân có thể mua bằng cách

trả góp . Như vậy, nhà nước chỉ cần bỏ ra tổng cộng

khoảng 55 triệu đô la (25 triệu đô la tiền máy kéo

và khoảng 30 triệu đô la các thiết bị khác cần cho

thu hoạch và chế biến sản phẩm) là chúng ta có khả

năng đạt được điều vừa nói . Và chỉ cần một vụ , với

sản lượng chỉ bằng một nửa sản lượng nêu trên (tức

2,5 triệu tấn ), với giá 25 đô la 1 tấn , là ta đã có 62,5

triệu đô la, nghĩa là thừa tiền để hoàn trả số vốn bỏ

ra (55 triệu đô la ).

Hiển nhiên là không chỉ có một biện pháp để tăng

nhanhnhanh tổng sản lượng lương thực của đồng bằng

sông Cửu long . Nhung từ thực tiễn mấy năm qua ở

nước ta và kinh nghiệm phát triển nông nghiệp trên

thế giới cho thấy , việc trang bị công cụ lao động

tiên tiến trong sản xuất là một trong những giải

pháp hữu hiệu làm tăng mau số lượng và chất lượng

sản phẩm cho xã hội.

Cùng với các biện pháp khác (như đổi mới và

hoàn thiện cơ chế chính sách , ứng dụng công nghệ

sinh học ) , biện pháp trang bị mạnh mẽ máy móc

nông nghiệp hiện đại sẽ hậu thuẫn rất lớn cho việc

mở vụ, tàng nhanh sản lượng lương thực ở đồng

bằng sông Cửu long nước ta .
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CHÂU

Châu giang

với năm chữ "hóa "

NGUYỄN ĐÌNH PHÁCH

HÂU GIANG là một trong những huyện lớn

của tỉnh Hải hưng , với nhiều thế mạnh : là vùng

trồng các loại cây công nghiệp ngắn ngày, cây

hương liệu, dược liệu quý với sản lượng lớn ; có

nhiều ngành nghề và người dân có tay nghề khéo

léo ; giao thông thuận tiện...

Song, suốt nhiều năm, những thế mạnh đó chưa

khai thác được bao nhiêu . Chúng tôi hiểu rằng , để

làm được điều ấy phải có khả năng hoạch định đúng

chương trình phát triển tổng thể về tất cả các mặt

kinh tế - xã hội của huyện ; đồng thời cần có những

bước đi và biện pháp phù hợp . Nhưng chúng tôi

chưa làm được đầy đủ như vậy. Đây chính là điều

đã làm xói mòn nguồn tài lục , làm cho nền kinh tế

của huyện phát triển chậm và làm giảm sút lòng tin

tưởng của 26 vạn dân .

Để gìn giữ và phát huy những thế mạnh của mình,

chúng tôi nghĩ, rất cần có sự suy nghĩ mới và cách

làm mới.

Nhìn lại năm 1992 , chúng tôi thấy có thể tạm yên

tâm với lối nghĩ và cách làm của mình .

1 - " Chương trình hóa " các thế mạnh

Trên cơ sở các số liệu điều tra và dự báo, Châu

giang đã hoạch định và từ năm 1992 đã triển khai

thực hiện đồng bộ bốn chương trình phát triển kinh

tế - xã hội : về lương thực - thực phẩm ; về sản xuất,

chế biến và kinh doanh hàng hóa xuất khẩu ; về xây

dụng kết cấu hạ tầng ; và về dân số và việc làm .

Chúng tôi thấm thía rằng , không thể tạo ra sức

mạnh tổng hợp khi các chương trình đó bị chia cắt

hoặc tách rời nhau . Không thể yên dân nếu việc

thực hiện chương trình lương thực - thực phẩm kém

hiệu quả, dân chưa đủ no . Và 26 vạn dân cũng

không thể giàu có nếu thiếu hẳn chương trình sản

xuất, chế biến và kinh doanh hàng

hóa xuất khẩu . Hiện nay , người

dân không thể chỉ quẩn quanh mãi

trong lũy tre làng, đóng cửa tự

bàng lòng với tự cấp tự túc . Vả lại ,

khi cơ chế thị trường đã bắt đầu

"gõ cửa" mỗi nhà ở đây thì làm sao

ngăn được người nông dân biến

những nông sản , đặc sản của mình

thành hàng hóa ? Nếu xem chương

trình lương thực - thực phẩm là cái

gốc để tạo một chỗ đứng vững

chãi , thì chương trình sản xuất , chế biến và kinh

doanh hàng hóa xuất khẩu là những cánh tay để

vươn xa, với rộng , tạo nên sức bật cho đôi chân. Mặt

nọ làm chỗ dựa cho mặt kia, và ngược lại .

Nhung bài toán để dân no, dân giàu sẽ trở thành

vô nghiệm nếu thiếu sự có mặt của chương trình

dân số và việc làm . Vì dân số gắn chặt với sự phát

triển . Muốn phát triển phải coi trọng vấn đề dân số

và việc làm, nếu không tiềm năng về lao động có

thể lập tức trở thành tai họa đối với phát triển . Đối

với Châu giang, một trong 12 huyện thị có số dân

đông nhất tỉnh Hải hưng , vấn đề này càng cấp bách .

Làm sao lo cho 26 vạn người đủ ăn , cho 115000 lao

động đủ việc làm, trong khi cái "xiềng một sào"

(360m2) vẫn lơ lủng đe dọa mỗi người dân ? Có thể

nói , đây là vấn đề sinh tử đối với sự phát huy các

ưu thế của chúng tôi .

Vốn là một huyện nông nghiệp, số dân đông,

thâm canh đa dạng và phong phú, địa bàn bị hệ

thống đê điều và sông ngòi phức tạp chia cắt thành

ba vùng sản xuất, nên thật khó nói tới sự thông

thương, phát triển , nếu không quan tâm xác lập một

chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng (gồm đường

sá , trường học , bệnh viện, hệ thống thủy lợi...) vừa

để phát triển sản xuất , vừa để bảo tồn và phát triển

nhân tố con người . Ở một vùng đất thường xuyên

bị bão lụt , ít nhất sáu tháng trong năm là cảnh bùn

lầy nước đọng, chương trình xây dựng kết cấu hạ

tầng chính là cái nền để cho đôi chân đứng vững,

đôi tay vươn dài, tầm mắt mở rộng , đang ăn nên làm

ra.

Có thể nói , bốn chương trình nêu trên là toàn bộ

công việc của huyện chúng tôi trong nhiều năm tới .

* Bí thư Huyện ủy Châu giang , Hải hưng .
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Với bốn chương trình đó, sức mạnh của Châu giang

sẽ tập trung hơn , có hiệu quả hơn . Chúng tôi có cơ

sở để tin các chương trình đó sẽ được thực hiện . Hầu

hết các vấn đề trong các chương trình ấy đều được

khảo sát kỹ lưỡng và có phương án xử lý thích hợp .

Chúng tôi tâm niệm rằng không thể đem sinh mệnh

của 26 vạn dân ra làm cuộc thử nghiệm . Và điều

quan trọng là phải tin vào sức mình, vào sức dân và

vào kinh nghiệm , bài học cả thành công lẫn thất bại

đã có : không có gì sai mà không thể sửa chữa được

bàng các biện pháp được xây dựng , vạch ra trên

chính đồng đất Châu giang .

2 - "Khả thi hóa " các giải pháp

Có hướng đi đúng là cần nhưng chưa đủ. Nếu

không có bước đi phù hợp và cách làm thiết thực

thì mọi chương trình dù tốt đẹp đến đâu cũng chỉ

dừng lại ở trên giấy mà thôi .

các hình thức như xuất khẩu gián tiếp , xuất khẩu

tiểu ngạch qua biên giới , cũng có thể giúp Châu

giang giải quyết ách tắc lưu thông hàng hóa, mở

rộng sản xuất, chế biến và kinh doanh hàng xuất

khẩu v.v..

Nhờ vậy, kết thúc năm 1992, tổng sản lượng

lương thực (quy thóc ) của Châu giang đạt 80 446

tấn - cao nhất từ trước tới nay . Đây là năm Châu

giang giành thắng lợi toàn diện ở cả ba vụ, trên cả

ba vùng, với ba chỉ tiêu : diện tích , năng suất và

sản lượng . Vẽ sản xuất, chế biến và kinh

doanh hàng xuất khẩu, cũng đạt khá : 4764 tấn đay

(quy bẹ) , 975 tấn lạc củ khô, 1063 tấn đậu tương.

Tổng đàn lợn đạt 59 615 con , tăng 15,7% so với

năm 1991. Lương thực bình quân đầu người năm

tăng 59 kg so với năm 1986...

Có thể nói , các chương trình nêu trên , về cơ bản,

phù hợp với tình hình thực tế của Châu giang, vì

Đối với chương trình lương thực - thực phẩm, vậy điđược vào cuộcsống và đạt hiệuquảkhá, làm

chúng tôi thực hiện năm giải pháp : quản lý và sử

dụng tốt diện tích đất canh tác ; thực hiện cấp I hóa

giống cây trồng và con vật nuôi ; chủ động tưới tiêu

cả ba vụ sản xuất trên ba vùng trong nam ; bảo đảm

an toàn dịch bệnh cho các loại cây trồng và vật

nuôi ; tiếp tục đổi mới công tác tổ chức quản lý hợp

tác xã . Ở mỗi giải pháp trên , lại phải xác lập những

bước đi cụ thể , có tính khả thi cao . Ví dụ, về đổi

mới hợp tác xã, cần hướng hợp tác xã vào chỗ thực

hiện kinh doanh - dịch vụ tổng hợp , phục vụ sản

xuất kinh doanh của các hộ xã viên thông qua hợp

đồng kinh tế hai chiều . Cụ thể là các ban quản lý

hợp tác xã cần thực hiện tốt bốn nhiệm vụ : xây

dựng quy hoạch, kế hoạch sản xuất , bố trí cơ cấu

cây trồng - vật nuôi hợp lý trên địa bàn xã ; hướng

dẫn xã viên sử dụng ruộng đất, ký kết hợp đồng

kinh tế , cụ thể hóa kế hoạch sản xuất kinh doanh

tới từng hộ gia đình ; truyền bá kiến thức khoa học

kỹ thuật, điều hành tốt các khâu dịch vụ ; thực hiện

việc bảo toàn vốn do hợp tác xã giao .

Đối với chương trình sản xuất, chế biến và kinh

doanh hàng xuất khẩu, phải làm tốt công tác dự báo

về thị trường ; xây dựng một số mặt hàng chủ lực ;

gán chặt sản xuất với thị trường ; có chế độ cụ thể

để khuyến khích sản xuất và lưu thông . Ví dụ , về

dự báo thị trường , do sự biến đổi của thị trường thế

giới và khu vực , chúng tôi nghĩ các mặt hàng thủ

công mỹ nghệ của Châu giang có thể trở lại với các

thị trường truyền thống và có thêm thị trường mới ;

cho tình hình kinh tế - xã hội và bộ mặt nông thôn

biến đổi , đời sống nhân dân được cải thiện một

bước .

3 - "Chủ động hóa " từ cơ sở

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ , chúng tôi đã

rút ra được một bài học thật giản dị : cần phát huy

mạnh mẽ tính chủ động, sáng tạo từ cơ sở.

Sự chuyển động của huyện phải được hình thành

và bắt đầu từ sự chuyển động của cơ sở dưới sự "bắt

nhịp " chung của huyện . Bốn chương trình của

huyện là định hướng chung để các cơ sở triển khai

hoạt động trên địa bàn mình một cách chủ động,

phù hợp . Huyện không áp đặt việc phải làm, cây,

con phải trồng cho các cơ sở. Lấy cây đay làm vi

dụ. Đây là cây chủ lực trong cây công nghiệp ngắn

ngày của huyện, được triển khai trồng trên hai trong

ba vùng sản xuất của huyện , gồm gần 20 xã vùng

ngoài đê sông Hồng và vùng nửa màu nửa lúa dọc

theo hai tuyến kênh Đông và kênh Tây. Tuy cùng

trồ . 3 đay , nhưng mỗi xã đều có cách làm riêng, căn

cứ vào điều kiện đồng đất, tập quán thâm canh để

định rõ việc xen canh , gối vụ, điều chỉnh diện tích

thế nào cho phù hợp . Ngoài cây đay, các xã còn

trồng thêm nhiều loại cây khác như đậu , lạc, vùng,

cây dược liệu và cây tinh dầu... Cũng vì vậy, trong

khi vẫn giữ vững được tổng sản lượng đay quy bẹ ,

huyện vẫn tàng được diện tích các loại cây khác . So

với năm 1991 , năm 1992 cây lạc tăng 16%, cây đậu
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tương tăng 14%, cây dâu tằm tăng gấp ba lần, cây

dược liệu tăng 4,5 lần . Cơ cấu cây trồng có sự thay

đổi một bước quan trọng, cả về chủng loại, diện tích

và sản lượng. Bài học có thể rút ra là : chỉ có chủ

động suy nghĩ và làm trên mảnh đất của mình thì

mới có cơ hội nâng cao trình độ và kỹ thuật thâm

canh .

Do giao quyền chủ động cho xã, cho nhân dân

với phương châm hợp lực, dứt điểm từng công việc,

chỉ trong một thời gian không dài, huyện đã có thể

đưa điện về 34 (trong số 39) xã, 147 (trong số 198)

thôn . Cũng với phương châm trên , chúng tôi đã chủ

trương như sau đối với hệ thống trường lớp : trường

mầm non kinh phí do xã và gia đình học sinh lo ;

trường phổ thông cấp I và II kinh phí chủ yếu do

xã, nhà nước chỉ tài trợ khi xét thấy cần thiết. Nhờ

thực hiện chủ trương đó, đến nay các xã trong

huyện , về cơ bản, đã ngói hóa được các trường lớp ,

với 664 phòng học cấp 4 và 50 phòng học cao tầng

(6 xã trong huyện đã xây dựng được trường phổ

thông cơ sở cao tầng ).

Khi tinh thần chủ động đi vào cuộc sống ở mỗi

cơ sở thì mọi mặt kinh tế, văn hóa, xã hội , an ninh

cũng được bảo đảm hơn . Huyện đã phủ sóng phát

thanh ở tất cả 39 xã ; hệ thống đường giao thông

được duy tu , sửa chữa thường xuyên và nhiều tuyến

công đảng viên, đưa đảng viên vào vị trí công tác

và kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ của

các đảng viên . Mặt khác , ngăn ngừa tình trạng cục

bộ, tư tưởng dòng họ có thể xuất hiện và gây nên

những xáo trộn không nhỏ ở khu vực nông thôn ,

chúng tôi đã chủ động bố trí lại các chi bộ ở khu

vực này cho phù hợp với điều kiện đổi mới cơ chế

quản lý kinh tế nông nghiệp . Nhiều chi bộ, do đó,

đã phát huy được vai trò của mình , các đảng viên

xác lập được vị trí trong việc lãnh đạo thực hiện các

nhiệm vụ chính trị ở địa phương .

kiểm

Trong công tác kiểm tra đảng viên , chúng tôi chú

ý chuyển từ kiểm tra đảng viên vi phạm sang

tra đảng viên chấp hành ; việc xử lý đảng viên vi

phạm tư cách cốgắng vừa bảo đảm dân chủ vừa giữ

vững nguyên tắc . Thời gian qua, huyện đã tổ chức

nhiều cuộc vận động chỉnh đốn đảng. Cuộc vận

động "kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng

kết hợp với chỉnh đốn, làm trong sạch đội ngũ đảng

viên" đã được các cấp ủy thực hiện khá nghiêm túc ,

coi như một trong những trọng tâm công tác của

mình . Qua đó , chúng tôi thấy rõ hơn chất lượng đội

ngũ đảng viên và thực trạng tình hình cơ sở trong

toàn huyện , từ đó có được các giải pháp sát đúng

hơn . Điều đáng nói nữa là, thông qua đây, chúng

tôi đã thực hiện được việc phát triển dân chủ trong

đường liên xã , liên thôn đượcnâng cấp ;đài truyền Đảng, từngbước chỉnh đốn đội ngũ , củng cố các tổ

thanh huyện được nâng cấp , bảo đảm phủ sóng FM

cho 39 xã của huyện ; các xã đã thành lập các tổ an

ninh cơ động, nên đồng áng được bảo vệ , xóm làng

đầm ấm , yên vui hơn .

Có thể nói , tiềm năng sức người, sức đất là rất

lớn , nhưng để biến tiềm năng ấy thành hiện thực,

phải biết giải phóng nó, định hướng , tạo mọi điều

kiện và thời cơ cho nó phát triển .

4 - " Trong sạch hóa " đội ngũ đảng viên

Với một đội ngũ đông đảo gần 1,2 vạn đảng viên,

chiếm gần 5% tổng số dân , chúng tôi coi việc làm

trong sạch đội ngũ là yếu tố quyết định bảo đảm

nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của

mỗi tổ chức cơ sở đảng .

Quán triệt "Quy định của Ban bí thư về chức

năng, nhiệm vụ của các đảng bộ, chi bộ cơ sở",

chúng tôi yêu cầu từng tổ chức cơ sở đảng dựa vào

quy định ấy xây dựng quy chế hoạt động phù hợp

với tình hình thực tế của đơn vị , có kế hoạch phân

chức cơ sở đảng cả về phương thức lãnh đạo , phong

cách công tác , trình độ và năng lực của đảng viên,

và đẩy được công tác phát triển đảng lên một bước.

Năm năm qua, chúng tôi đã đưa ra khỏi Đảng

dưới nhiều hình thức hơn 7% tổng số đảng viên

trong huyện ; kết nạp thêm gần 700 người vào

Đảng . Đội ngũ đảng viên tới nay đã được củng cố

một bước cơ bản .

5 - " Văn hóa hóa " lối sống

Làm sao trong điều kiện kinh tế thị trường vẫn

giữ được truyền thống ấm áp nghĩa xóm, tình làng ?

Làm sao trong điều kiện kinh tế khó khăn vẫn xây

dụng được một cuộc sống tốt đẹp , nhân ái , chan

hòa ? Đỏ là điều mà cấp ủy chúng tôi hàng suy nghĩ .

Chúng tôi tìm các hình thức tuyên truyền thích

hợp về lối sống mới, mở những cuộc vận động về

xây dựng nếp sống văn minh và gia đình văn hóa

mới. Chúng tôi có quy hoạch củng cố hệ thống nước

sạch nông thôn, xây dựng lại hệ thống đường sá, bố

trí lại địa bàn dân cư , làm cho thôn xóm sạch đẹp,
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thông thoảng, phong quang hơn ; cố gắng điện hóa

và ngói hóa 100 % các xã . Hệ thống trường học,

bệnh viện , bệnh xá được củng cố, hoàn thiện một

bước . Năm 1992, 7 xã đầu tư 110 triệu đồng xây

mới 28 phòng học kiên cố ; huyện cũng đã nâng cấp

được phòng sản ở 12 xã , bổ sung được thiết bị cho

hai bệnh viện trung tâm . Tất cả điều đó đã góp phần

cải thiện đời sống văn hóa tinh thần của mỗi người

dân trong huyện .

Một điều đáng nói nữa . Châu giang vốn là một

vùng đất ven sông Hồng nên nhiều xã chịu cảnh

úng lụt thường xuyên . Châu giang cũng là một vùng

đất của cây công nghiệp ngắn ngày, nên môi trường

khó tránh khỏi bị ô nhiễm nặng (do sử dụng phân

hóa học, thuốc trừ sâu , do chất phân hủy từ cây công

nghiệp , đặc biệt là cây đay) . Vì vậy, việc giữ sạch

nguồn nước, bảo đảm tốt môi trường sống ở nông

thôn, luôn được chúng tôi coi trọng, xem như một

nét đẹp văn hóa của huyện cần không ngừng được

phát huy. Cũng vì vậy , cùng với việc chỉ đạo chặt

chẽ việc sử dụng phân bón, hóa chất bảo vệ thực

vật, chúng tôi luôn quan tâm củng cố, xây dựng,

hoàn thiện hệ thống thủy nông , vừa để phục vụ tưới

Kinh nghiệm ..

(Tiếp theo trang 29 )

của Đảng và Nhà nước , đã tạo điều kiện để cán bộ

chủ chốt , đầu ngành của tỉnh , huyện tham quan , học

tập kinh nghiệm ở các tỉnh bạn và ở nước ngoài.

Đồng thời , đảng bộ còn đẩy mạnh đào tạo tại chức ,

bồi dưỡng ngắn hạn cán bộ tại tỉnh . Nhờ đó, trình

độ của đội ngũ cán bộ được nâng lên .

Cùng với việc sử dụng tốt đội ngũ cán bộ của tỉnh ,

đảng bộ An giang đã có những chính sách hợp lý ,

thỏa đáng thu hút chất xám ở những nơi khác phục

vụ cho sự nghiệp đổi mới của tỉnh .

Thứ năm, tạo ra sự đoàn kết thống nhất trong

đảng bộ và nhân dân .

Sự đoàn kết thống nhất của nhân dân An giang

được tăng cường chính là nhờ những nghị quyết,

chủ trương , giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của

đảng bộ có khả năng thực thi , hợp quy luật , hợp

nguyện vọng chính đáng của nhân dân . Vì thế , nó

nhanh chóng được nhân dân tiếp nhận , trở thành

hiện thực , đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân .

tiêu tốt 13 000 ha đất canh tác của huyện , vừa để

có thể chủ động thay nước sau mỗi mùa vụ , bảo

đảm có nước sạch cho dân dùng . Chúng tôi còn có

kế hoạch xử lý nước từ những con sông đào ở

các làng xã làm cây công nghiệp góp phần làm sạch

môi trường xóm làng . Năm 1992, đã đại tu 6,4 km

đường trục, xây dựng hai cống lớn 206, 207 ; duy

tu và bảo dưỡng 53km đường liên xã ; nạo vét

110000 m” đất bùn ở các kênh mương (riêng ở kênh

mương chính là 40000 m3), các cửasông được khơi

dòng thông thoáng .

3

Cũng nhờ thực hiện được những điều như trên ,

nhiều năm qua , tình hình trật tự ở Châu giang có

chuyển biến đáng mừng , làng xóm sạch sẽ hơn,

bình yên hơn ; tình trạng bệnh tật do nghề nghiệp

và môi trường sống không tốt, giảm đi đáng kể.

Trước mắt và cả lâu dài , chúng tôi tiếp tục làm

tốt những việc có thể làm được trong tầm tay , không

chờ đợi, không cầu toàn , để Châu giang không còn

là một nơi sình lầy , một vùng quê quanh năm ao tù

nước đọng, như trước đây người dân từng ta thán .

Sự đoàn kết thống nhất của nhân dân An giang được

củng cố và tăng cường trước hết là do đảng bộ, mà

trung tâm là Ban chấp hành đảng bộ, Thường vụ

Tỉnh ủy An giang , đoàn kết, thống nhất .

Đảng bộ An giang đã tăng cường đoàn kết, thống

nhất trên cơ sở đường lối , chủ trương, chính sách

của Đảng, nghị quyết, chủ trương , giải pháp

đúng của đảng bộ , thực hiện nghiêm ngặt nguyên

tắc tập trung dân chủ , đẩy mạnh tự phê bình

và phê bình, đưa tự phê bình và phê bình thành nền

nếp, xây dựng quy chế làm việc và làm việc theo

quy chế , xây dựng tình đồng chí , thân ái thấu hiểu

lẫn nhau, đổi mới phương thức và phong cách làm

việc .

Nhờ sự đoàn kết , thống nhất trong đảng bộ và

nhân dân, An giang đã vượt qua được những thủ

thách hiểm nghèo, mà đáng kể nhất là bước chuyển

đổi từ cơ chế cũ sang cơ chế mới và những thiệt hại

do nạn lụt năm 1989 gây ra .

Với những kinh nghiệm quý báu bước đầu được

đúc kết từ thực tiễn , chác chắn đảng bộ và nhân dân

An giang sẽ tiếp tục tiến xa hơn trên con đường đổi

mới.
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TRUO

RƯỚC đây, An giang là tỉnh yếu về trình độ

kinh tế , kỹ thuật và cơ sở hạ tầng. Từ sau Đại

hội VI của Đảng, nhất là mấy năm gần đây , An

giang đã vượt lên , trở thành một trong những tỉnh

đi đầu trong việc đổi mới, nhất là đổi mới cơ chế

quản lý kinh tế. An giang đã chủ động , sáng tạo , đề

ra những chủ trương sát đúng và những giải pháp

phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình thực

tế của địa phương , cho nên đã thu được thành quả

đáng kể. Từ năm 1981 đến năm 1987, sản lượng

lương thực bình quân hàng nam của tỉnh là 810 000

tấn , mức tang lương thực bình quân hàng năm là

3,4 %. Từ năm 1988 tới nay ,

nông nghiệp An giang có bước

phát triển nhanh ; mức tăng

lương thực bình quân hàng

năm là 12,38% ; sản lượng

lương thực tăng từ 1 triệu tấn

năm 1988 lên 1,75 triệu tấn

năm 1991. Riêng năm 1992 ,

lương thực bình quân đầu

người đạt xấp xỉ 1 tấn ; năng

xuất lúa đạt 10,23 tấn /ha ; xuất

khẩu đạt 90 triệu USD, tăng

63% so với nam 1991 , trong đó

hộ giàu tăng lên , số hộ nghèo giảm dần, từ 16 %

xuống 12% (năm 1990 ) và 9,5% (năm 1991) .

An ninh chính trị, trật tự , an toàn xã hội được giữ

vững , sự đoàn kết toàn dân được củng cố , tăng

cường. Đời sống mọi mặt của đông đảo nhân dân,

nhất là ở nông thôn ổn định và cải thiện một bước.

Có một bộ phận được cải thiện đáng kể. Niềm tin

của nhân dân đối với Đảng, với chính quyền ngày

càng được củng cố.

Có được những thành quả nêu trên là do :

Thứ nhất, đảng bộ đã đề ra được những chủ

trương , giải pháp đúng .

Kinh nghiệm đổi mới

của Đảng bộ An giang

gạo chiếm 80% (350 000 tấn ). An giang đã trở

thành một trong những tỉnh đứng hàng đầu cả nước

về nàng suất, sản lượng lương thực, và tốc độ tăng

trưởng kinh tế.

Cùng với sự phát triển của cây lương thực, đàn

gia súc, gia cầm cũng dần dần tăng lên , các ngành,

nghề tiểu, thủ công nghiệp , cơ khí phục vụ nông

nghiệp từng bước phát triển , tạo việc làm cho hơn

130 000 lao động . Giá trị sản phẩm công nghiệp

chiếm 20 - 24% tổng giá trị sản phẩm của tỉnh (giá

trị tổng sản phẩm của tỉnh là 3 500 tỉ đồng) .

Một số công ty, xí nghiệp chủ lực thuộc thành

phần kinh tế quốc doanh hoạt động có hiệu quả , đã

dần dần thể hiện rõ vai trò chủ đạo đối với các

thành phần kinh tế khác. Các thành phần kinh tế

ngoài quốc doanh phát triển khá mạnh, đa dạng,

phong phú .

Các công trình thủy lợi được tập trung xây dựng .

Điện đã về tới 81/135 xã, phường. Cầu, cống,

đường sá trong phần lớn xã, ấp được giải quyết một

bước khá cơ bản (làm được gần 500 km đường nông

thôn ). Mạng lưới y tế, giáo dục phát triển nhanh . số

ĐỖ NGỌC NINH " - NGUYỄN NGỌCCẨN

Những chủ trương , giải pháp của An giang

thường hợp quy luật, hợp nguyện vọng chính đáng

của đông đảo nhân dân , do đó có khả năng thực thi .

Trong quá trình chuẩn bị và ra nghị quyết , đảng bộ

An giang đã coi trọng việc nâng cao chất lượng ,

hiệu quả công tác tư tưởng mà trọng tâm là nâng

cao nhận thức của cán bộ , đảng viên ; quán triệt và

nắm vững quan điểm , đường lối , chủ trương chính

sách của Đảng ; củng cố sự đoàn kết thống nhất nội

bộ ; giáo dục đạo đức cách mạng ; khơi dậy và phát

huy trí tuệ, tính chủ động sáng tạo, trách nhiệm đối

với dân với đảng của cán bộ, đảng viên ... Đảng bộ

An giang đã có cách hiểu , cách nhìn nhận mới đối

với các vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn,

và coi đây là một thể thống nhất. Đảng bộ khảng

định hộ nông dân là đơn vị kinh tế cơ bản ở nông

thôn, khẳng định hàng hóa sức lao động , khuyến

khích làm giàu chính đáng, coi xã là nơi cấp ngân

sách , huyện là cấp dự toán .

Để có được những chủ trương, giải pháp đúng,

( * ) Cán bộ giảng dạy

( ** ) Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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các cấp ủy đảng, về cơ bản, đã nhận thức đúng

những quy luật chủ yếu sau đây : quy luật sinh học

của sản xuất nông nghiệp ; quy luật khí tượng , thủy

văn ; quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với

tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất ; quy

luật sản xuất và lưu thông hàng hóa (quy luật cung

cầu, quy luật giá trị , quy luật cạnh tranh ... ). Đảng

bộ An giang đã nhận thức được những mặt tích cực

và tiêu cực của kinh tế thị trường ; chủ động, sáng

tạo tìm những giải pháp phát huy mặt tích cực, đồng

thời hạn chế đến mức tối đa mặt tiêu cực của nó.

Đây chính là một trong những điểm lớn thể hiện rõ

sự định hướng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện thực

hiện cơ chế thị trường .

Một nhân tố quan trọng của Đảng bộ An giang là

nắm bát kịp thời và thấu hiểu những nguyện vọng

chính đáng của nhân dân . Tìm lời giải đúng cho

những câu hỏi mà nhân dân đặt ra luôn luôn được

coi là công việc thường trực của toàn đảng bộ . Đó

là vấn đề ruộng đất , vấn đề tập thể hóa tràn lan

những thiết bị , máy móc trong thời kỳ hợp tác hóa

trước đây . Đó là vấn đề vốn, vật tư nông nghiệp ;

vấn đề khoa học kỹ thuật bảo vệ cây trồng , vật

nuôi ; vấn đề quyền tự chủ trong sản xuất, kinh

doanh ; vấn đề ổn định giá vật tư và nông sản, giải

quyết tốt " đầu ra " của nông sản hàng hóa... Đảng

bộ còn chú ý đáp ứng nhu cầu về đi lại, chữa bệnh

và học hành của nhân dân ; chú ý bảo đảm những1;

trang , thiết bị phục vụ đời sống tinh thần và bảo

đảm an ninh chính trị , trật tự , an toàn xã hội . Những

chủ trương, giải pháp nổi bật của An giang là : giải

quyết vấn đề nông nghiệp đồng thời với giải quyết

vấn đề nông dân và nông thôn ; giải quyết ruộng

đất theo Quyết định 303 của UBND tỉnh , cấpgiấy

công nhận quyền sử dụng ruộng đất lâu dài và ổn

định cho nhân dân ; thành lập các tổ liên kết sản

xuất với phương châm hoàn toàn tự nguyện, thay

thế cho các tập đoàn sản xuất ; bán lại máy móc cho

dân ; cho vay vốn ; thống nhất quản lý vật tư nông1 ;

nghiệp ; giải tán các công ty cấp 3 (cấp huyện) cấp

4 (cấp xã) , củng cố các công ty lớn , chủ lực cấp

tỉnh , quản lý các ngành theo ngành dọc ; vay ngoại

tệ để mua lúa của nhân dân với giá cao hơn giá thị

trường , v.v ..

Thứ hai, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động

của các tổ chức chính quyền và đoàn thể.

Đảng bộ lãnh đạo các tổ chức chính quyền và

đoàn thể bằng ra nghị quyết đúng ; tổ chức quán

triệt nghị quyết cho toàn thể cán bộ, đảng viên ; lựa

chọn, bố trí cán bộ và kiểm tra việc tổ chức thực

hiện . Hội đồng nhân dân thể chếhóa nghị quyết của

đảng bộ thành nghị quyết của mình và kiểm tra ,

giám sát việc thực hiện. Ủy ban nhân dân ra các văn

bản pháp quy để quản lý và điều hành việc thực

hiện nghị quyết của đảng bộ. Các đoàn thể nhân

dân phổ biến nghị quyết của đảng bộ cho các thành

viên của mình để bàn bạc, thực hiện, đồng thời nắm

tâm tư , nguyện vọng của nhân dân , phản ánh cho

cấp ủy đảng và chính quyền các cấp để điều chỉnh

hoặc tiếp tục xác định những chủ trương , chính sách

và tìm giải pháp thích hợp .

Trên cơ sở định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng

tổ chức trong hệ thống chính trị, đảng bộ An giang

đã củng cố , nâng cao chất lượng hoạt động của các

tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ;

xây dựng và hoàn thiện dần quy chế làm việc giữa

cấp ủy đảng với các tổ chức ấy . Nhờ đó, đảng bộ

vừa phát huy được tính năng động của từng tổ chức

trong hệ thống chính trị, vừa tạo ra được sức mạnh

tổng hợp để thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng

bộ .

Hướng về cơ sở, dồn sức cho cơ sở nhằm tạo

nên bước chuyển biến mạnh mẽ ở đây, đảng bộ đã

xác định điểm mấu chốt nhất là củng cố cơ sơ ;

đảng về chính trị , tư tưởng và tổ chức, nâng cao

năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cơ sở

đảng .

Để củng cố cơ sở đảng , đảng bộ An giang đã tập

trung củng cố, nâng cao chất lượng các chi ủy, đảng

ủy cơ sở, nhất là trong việc lãnh đạo thực hiện

nhiệm vụ chính trị ; tập trung cho việc đổi mới và

trẻ hóa đội ngũ cán bộ , đặc biệt là cán bộ chủ chốt ;

chú trọng ổn định cán bộ và tận dụng mọi khả năng

để sử dụng cán bộ tại chỗ ; chú ý tăng cường cán

bộ chủ chốt cho cơ sở, cũng như rút họ khỏi cơ sở

đúng lúc ; bảo đảm các đảng bộ, chi bộ cơ sở sinh

hoạt thường kỳ với những nội dung thiết thực . Mọi

đảng viên đều phải tham gia công tác . Các tổ chức

cơ sở đảng đã phân công công tác cho mọi đảng

viên theo phương châm : đảng viên gắn với địa bàn

dân cư, với khóm, ấp , với ban nhân dân tự quản , với

các tổ an ninh nhân dân . Điều này tạo điều kiện cho

đảng viên thể hiện rõ vai trò của mình , đảng gần

dân hơn, nghị quyết, chủ trương , giải pháp của đảng
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bộ vào dân nhanh hơn , đảng nắm bắt kịp thời và

thấu hiểu hơn tâm tư , nguyện vọng của nhân dân .

Đảng bộ An giang đã chú ý công tác phát triển

đảng viên , đồng thời xử lý , kỷ luật nghiêm minh

những đảng viên mắc sai lầm, khuyết điểm . Mặc

dù tỷ lệ đảng viên so với dân số của tỉnh còn thấp,

nhưng đảng bộ đã mạnh dạn loại bỏ khỏi hàng ngũ

những người không đủ tiêu chuẩn đảng viên.

Đổi mới nội dung , phương thức vận động, tập hợp

nhân dân được đảng bộ xác định là một trọng tâm

lãnh đạo. Các đoàn thể nhân dân đã lấy việc chăm

lo sản xuất, đời sống và thực hiện quyền làm chủ ,

lấy việc nâng dần trình độ mọi mặt của hội viên làm

nội dung hoạt động. Việc gắn hoạt động của các

đoàn thể với các chương trình phát triển kinh tế -

xã hội của tỉnh , việc tập hợp nhân dân vào các hội

theo nhu cầu của họ về sản xuất , đời sống , về xây

dụng và sử dụng quỹ bảo trợ xã hội ... là những

phương thức tập hợp , vận động nhân dân có hiệu

quả ở An giang .

Thứ ba, có những "giảipháp tình thế " đúng, giải

quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh trong

thực tiễn .

Đảng bộ An giang đã nhạy bén với những vấn đề

phát sinh từ thực tiễn , đã kịp thời để ra những " giải

pháp tình thể " đúng đắn . Giải pháp chống buôn lậu,

giải pháp xử lý những "cơn sốt" phân bón, dịch rầy

nâu ; việc giải tán các công ty cấp huyện, xã, sắp

xếp các công ty cấp tỉnh ; việcvay ngoại tệ mua lúa

của dân cao hơn giá thị trường... là những " giải pháp

tình thế" hiệu nghiệm , có giá trị , được nhân dân

hoan nghênh.

Đối với những vấn đề mới, phức tạp chưa có kinh

nghiệm , đảng bộ An giang đã thận trọng, không

thực hiện đồng loạt trên diện rộng , mà coi trọng

việc làm thủ , vừa làm, vừa học, vừa rút kinh nghiệm

và kết luận . Việc làm này đảm bảo cho đảng bộ

tránh được thiếu sót, tránh mất cán bộ, đảng viên

và không gây thiệt hại tiền của của dân .

Thứ tư , xây dựng đổi mới đội ngũ cán bộ.

Đảng bộ An giang đã tập trung công sức thỏa

đáng cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán

bộ lãnh đạo và quản lý chủ chốt ở các ngành, các

cấp . Vì thế, đội ngũ cán bộ chủ chốt của các ngành,

các cấp ở An giang khá đồng bộ, có chất lượng, nhất

là ở cấp huyện , thị và cấp tỉnh . Đây là đội ngũ trung

thành với Đảng, có trí tuệ, biết phát huy trí tuệ tập

thể, nhạy cảm với cái mới, đấu tranh kiên quyết với

cái cũ , dám nghĩ, dám làm , nói đi đôi với làm, dám

chịu trách nhiệm trước nhân dân. Ban chấp hành

đảng bộ, trung tâm là Thường vụ Tỉnh ủy, đã chủ

động , sáng tạo, mạnh dạn khởi xướng, thiết kế

những nghị quyết, chủ trương, giải pháp đúng đán

nhằm phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh . Đồng thời ,

đây cũng là một tập thể gồm những cán bộ có uy

tín , quy tụ được cán bộ dưới quyền , được nhân dân

tín nhiệm , có khả năng điều hành thành thạo bộ

máy.

Có được đội ngũ cán bộ như thế là kết quả của

quá trình đổi mới công tác cán bộ, từ đánh giá, đào

tạo , bồi dưỡng , bố trí , sử dụng đến có chính sách

đãi ngộ cán bộ thỏa đáng . Theo phân cấp quản lý

cán bộ, các cấp ủy đã đưa việc nhận xét, đánh giá

cán bộ vào nền nếp , theo định kỳ , thường kết hợp

với các đợt đánh giá , phân loại đảng viên. Cấp ủy

các cấp đánh giá cán bộ một cách dân chủ , tập thể,

lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao làm căn

cứ chủ yếu , nhưng cũng rất coi trọng ý kiến của cán

bộ, đảng viên khác và góp ý của quần chúng. Điều

này đã góp phần hạn chế những biểu hiện chủ quan,

định kiến khi đánh giá cán bộ, làm cho việc nhận

xét, đánh giá cán bộ đúng đắn, chính xác .

Tỉnh ủy đã bố trí , sắp xếp các chức danh cán bộ

chủ chốt huyện, thị xã, các ban , ngành của Tỉnh

một cách hợp lý . Điều này thể hiện rõ ở việc Tỉnh

ủy tuân thủ nguyên tắc xuất phát từ yêu cầu thực

hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh mà bố trí cán bộ ,

không vì người mà đẻ ra tổ chức. Bố trí cán bộ phải

nhằm mục đích vừa phát huy được sức mạnh của

toàn đội ngũ, vừa phát huy được khả năng , sở

trường của từng người ; vừa bảo đảm được lãnh đạo

tập thể, vừa đề cao được trách nhiệm cá nhân .

Thành công của An giang là chọn đúng cán bộ ,

chọn đúng thời điểm để tăng cường cán bộ chủ chốt

cho những nơi yếu kém ; đồng thời, giải quyết tốt

mối quan hệ giữa cán bộ được tăng cường với cán

bộ tại chỗ . Có thể thấy rõ điều này qua việc đảng

bộ tăng cường cán bộ chủ chốt cho huyện Phú tân

và Châu thành .

Đảng bộ An giang đã xác định việc đầu tư cho

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ quan trọng

hàng đầu . Vì thế, đảng bộ đã đầu tư thỏa đáng và

tăng cường gửi cán bộ đi học dài hạn tại các trường

(Xem tiếp trang 26)
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CÔNG TÁC

XUẤT BẢN

VẤN ĐỀ VÀ

GIẢI PHÁP

ĐƯỜNG VINH SƯỜNG

TRONGlịchsửphát triển của xã hội loài người,

sự ra đời của sách là một thành tựu kỳ diệu. Sách

được dùng để ghi lại những bước trưởng thành trong

nhận thức , tư duy , trong cuộc đấu tranh chinh phục

thiên nhiên, cải tạo và xây dựng xã hội của con

người . Trên quy mô rộng lớn , sách có giá trị chủ

yếu trong việc lưu truyền các di sản văn hóa, tinh

thần của lớp người đi trước cho các thế hệ mai sau .

Nhưng sách lại là hệ quả của một quá trình sản xuất

của con người, đó là hoạt động xuất bản. Qua

nghiên cứu công tác xuất bản và những sản phẩm

của nó, người ta có thể thấy trình độ phát triển của

một xã hội về nhiều phương diện .

Ở mọi thời đại, sách và công việc xuất bản luôn

được xác định bởi những điều kiện vật chất kỹ

thuật , bởi chế độ chính trị và trình độ văn hóa tinh

thần của một đất nước . Trong xã hội có giai cấp, cơ

quan xuất bản và những sản phẩm xuất bản bao giờ

cũng bị nhà nước chi phối và là công cụ của đấu

tranh giai cấp . Việc xuất bản và sử dụng các xuất

bản phẩm bao giờ cũng nhằm phục vụ lợi ích của

giai cấp thống trị. Với tính cách là sản phẩm tinh

thần , nội dung của sách thể hiện nhận thức chủ quan

của tác giả theo quan điểm của một giai cấp nhất

định . Lịch sử đã chứng minh , tất cả các giai cấp

thống trị , muốn thống trị xã hội về mặt tư tưởng,

đều phải nám lấy công cụ sácbén này . Sự thực, xưa

nay những xuất bản phẩm tốt , đều tác động trực

tiếp đến quá trình phát triển và tiến bộ xã hội .

Ngược lại , những xuất bản phẩm xấu độc, đều di

hại rất lớn , lung lạc tinh thần và phá hủy nhân cách

con người, kìm hãm sự tiến bộ xã hội . Vì vậy , ngày

nay trên thế giới, bảo tồn và phát huy truyền thống

văn hóa dân tộc, kế thừa và tiếp thu tinh hoa văn

hóa nhân loại , đang trở thành khuynh hướng phổ

biến của nhiều quốc gia . Ở đây, công tác xuất bản

thực sự đóng vai trò quan trọng .

Nhận thức được vị trí và vai trò của công tác xuất

bản, mấy chục năm qua , trong điều kiện đất nước

còn nhiều khó khăn , Đảng và Nhà nước ta đã rất

quan tâm và dành ưu tiên thích đáng cho hoạt động

xuất bản . Trong công cuộc đổi mới, cùng với các

công tác khác, hoạt động xuất bản đã đóng góp

không nhỏ vào thành tựu chung của đất nước . Cơ

sở vật chất kỹ thuật của ngành xuất bản được nâng

lên một bước đáng kể với các thiết bị và công nghệ

mới, hiện đại, gọn nhẹ, nhanh nhạy. Các xuất bản

phẩm có nội dung phong phú hơn , hình thức đa

dạng và đẹp hơn , đáp ứng được nhu cầu ngày càng

tăng của nhân dân trên các lĩnh vực kinh tế , chính

trị , khoa học kỹ thuật, văn hóa xã hội . Tuy nhiên,

trong bối cảnh cách mạng khoa học kỹ thuật và

bùng nổ thông tin , đấu tranh tư tưởng bộn bề và

phức tạp như hiện nay , hoạt động xuất bản còn phải

phấn đấu rất nhiều mới đáp ứng được nhu cầu của

nhân dân và đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng. Thực

tế cho thấy, hoạt động xuất bản còn không ít vấn

đề "nổi cộm " cần phải giải quyết, nhất là trong giai

đoạn chuyển đổi cơ chế.

Lâu nay , các ngành chức năng đã có không ít chỉ

thị , thông tư , đã có nhiều "chiến dịch " kiểm tra ,

thanh tra hoạt động của các nhà xuất bản, song tình

hình vẫn chưa có mấy cải thiện theo chiều hướng

tốt ; có lúc , có nơi, còn nghiêm trọng hơn . Ở tầm vĩ

mô, rõ ràng chúng ta chưa có một hệ thống luật

pháp, quy chuẩn thống nhất để quản lý hoạt động

xuất bản trong điều kiện có sự chuyển đổi cơ chế.

Có sự chồng chéo trong việc phân định chức năng

quản lý công tác xuất bản giữa các cơ quan của

Đảng và của Nhà nước nói chung, cũng như giữa

các cơ quan quản lý nhà nước theo ngành và theo

lãnh thổ. Tình trạng phổ biến dẫn đến là cấp giấy

* Trường đại học Tuyên giáo
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phép không đúng nguyên tắc , không đúng thẩm

quyền (chủ yếu ở các sở văn hóa thông tin ) . Hiện

tượng xuất bản sách không có trong kế hoạch,

không được phép hoặc cố tình lập lờ làm sai giấy

phép, v.v. đã kéo dài suốt mấy năm nay, lúc âm ỉ ,

lúc bùng lên, mà chưa có biện pháp gì khác phục

nổi . Số lượng địa chỉ xuất bản quá nhiều . Có lúc cả

nước có tới 52 nhà xuất bản chuyên nghiệp , trong

khi hàng năm số đơn vị tham gia xuất bản nhất thời

vẫn ở mức trên 200. Thậm chí , một hiệu cà phê trên

đường Nguyễn Thái Học (Hà nội) cũng đàng hoàng

tham gia xuất bản lịch tờ... Một hoạt động có liên

quan đến bộ mặt tư tưởng văn hóa của một đất nước

mà lại để diễn ra tình trạng lộn xộn, vô nguyên tắc

như vừa qua, đó thật là điều trớ trêu , làm nhức nhối

những người có lương tri , đặt ra biết bao câu hỏi đối

với các nhà quản lý .

Về mặt nội dung xuất bản phẩm , vừa qua chúng

ta chưa có một quy trình quản lý hữu hiệu, thích

hợp với cơ chế thị trường . Xét ở tầm vĩ mô, quản lý

nội dung được thể hiện ở việc hoạch định chiến lược

đề tài xuất bản , xây dựng những tiêu chí chung nhất

về nội dung của từng loại xuất bản phẩm (loại nào

khuyến khích , loại nào hạn chế hoặc cấm xuất

bản ... ) , để ra hệ thống biện pháp quản lý có hiệu

lục . Quản lý vĩ mô không thể và không cần thiết đi

vào nội dung cụ thể của từng đề tài , ở từng nhà xuất

bản. Với 3000-4000 tên sách ra đời hàng năm (chưa

kể sách lậu), không một cơ quan nào có thể bao quát

được hết nội dung của nó ; 16 tên sách bị đình bản

và trên dưới 80 tên sách đang được thẩm định lại

vừa qua, chỉ là một phần nhỏ trong số những " hạt

sạn " của hoạt động xuất bản. Bên cạnh một số rất

ít xuất bản phẩm có nội dung chính trị không ổn,

dễ dàng thẩm định và cho đình bản, thì vẫn còn

nhan nhản các loại sách mê tín , dị đoan, các loại

sách kích thích thị hiếu tầm thường, tuyên truyền

lối sống bạo lực , trụy lạc ... (ở nhiều cấp độ khác

nhau) . Tác hại của các loại sách này ai cũng đã rõ .

Điều đáng nói là tình trạng trên đã làm tha hóa một

số người cầm bút , biến họ thành những " thợ viết "

mỗi năm cho ra đời hàng loạt cuốn sách "làng

nhàng" , nhấn chìm các loại sách có giá trị cao trên

thị trường . "Cơn hồng thủy " này có thêm cả làn

sóng sách dịch đang làm cho tình hình thêm rối ren ,

gây lãng phí lớn về vật chất (thiết bị , giấy mực... ) ,

lãng phí thì giờ của hàng triệu bạn đọc.

Quản lý nội dung xuất bản trong hoàn cảnh hiện

nay , chính là phải tập trung điều tiết, cân đối , nhằm

khuyến khích, định hướng sự ra đời các xuất bản

phẩm có giá trị . Chịu trách nhiệm về mặt này,

không ai khác là từng nhà xuất bản . Thế nhưng, với

cơ chế quản lý cồng kềnh, " dẫm chân lên nhau "

nhiều năm qua (cụ thể là kế hoạch đề tài của mỗi

nhà xuất bản đều phải qua ba khâu xét duyệt : của

cơ quan hoặc địa phương chủ quản ; của cơ quan

đảng ; và của cơ quan quản lý nhà nước ), tính tự

chịu trách nhiệm của các giám đốc nhà xuất bản đã

giảm sút đáng kể. Một số nhà xuất bản đã dựa vào

những "kẽ hở " , những bất hợp lý trong chế độ chính

sách, để " vượt rào" một cách vô nguyên tắc . Nhiều

nhà xuất bản ỷ vào sự phê chuẩn của cấp trên và

dựa vào tính hợp pháp của kế hoạch đề tài đã được

duyệt, phó mặc cho tư nhân bao thầu tất cả . Số tự

nhân này đã khéo lợi dụng tình trạng thiếu vốn của

các nhà xuất bản, từng bước can thiệp và khống chế

toàn bộ nội dung xuất bản phẩm theo ý đồ riêng của

mình . Nhiều tư nhân bỏ tiền "bao nuôi" , "baomua"

một số tác giả để chuyên "sản xuất" bản thảo theo

sự chỉ đạo của họ . Trong tình hình như vậy, làm sao

không ra đời hàng loạt xuất bản phẩm có nội dung

không lành mạnh ?

Trong quản lý quá trình sản xuất xuất bản phẩm

vừa qua, cũng có tình trạng tương tự . Quy trình xuất

bản được ban hành từ những năm còn trong cơ chế

cũ . Chuyển sang cơ chế mới , quy trình đó cần thay

đổi , bổ sung những gì ? Phương thức tiến hành có

gì khác trước ? Với từng loại nhà xuất bản, số đầu

sách theo đúng chức năng, số cán bộ, vốn cố định

và vốn lưu động v.v. là bao nhiêu ? Những vấn đề

như vậy, chưa được tổng kết, đúc rút, để hướng dẫn

thực hiện một cách thống nhất, đồng bộ . Khâu tổ

chức sản xuất xuất bản phẩm chưa có quy chuẩn rõ

ràng, mỗi nơi, mỗi đơn vị thực hiện theo cách riêng

của mình . Đa dạng hóa các hình thức tổ chức sản

xuất là một hướng đi đúng, phù hợp với điều kiện

nền kinh tế nhiều thành phần . Nhưng các hình thức
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tổ chức sản xuất cơbản được tiến hành như thế nào ,

phạm vi , khuôn khổ ra sao , chưa có quy định chung.

Vì vậy, những năm qua , các nhà xuất bản còn tùy

tiện trong việc lựa chọn các phương án sản xuất và

hình thức tổ chức sản xuất xuất bản phẩm. Nhiều

nhà xuất bản gần như khoán tráng cho tư nhân từ

khâu tổ chức bản thảo đến khâu tiêu thụ sản phẩm ,

chỉ cần biết thu về 6-7% tổng giá bìa mỗi đầu sách

là được . Thực chất cách làm này là bán giấy phép

cho tư nhân để kiếm lời. Mới nghe có vẻ hợp lý,

chẳng mất gì ngoài công xin giấy phép mà lại thu

lời (tuy chẳng được là bao ). Nhưng xét kỹ, đây là

hiện tình lãi giả lỗ thật, bởi vì làm như vậy là nhà

xuất bản để cho tư nhân lợi dụng danh nghĩa , vốn

cố định và chất xám ; tư nhân thì thu hầu hết lãi ,

còn nhà nước thì thiệt hại nhiều mặt (ngay cả một

mức thuế nhỏ nhoi cũng chẳng thu được ) . Như vậy,

nói là không có một nhà xuất bản tư nhân chính

thúc nào , nhưng thực tế là tư nhân đã trùm lên mọi

hoạt động xuấtbản và tha hồ lũng đoạn . "Làn sóng

ngầm " này không những tạo ra sự rò rỉ lớn về kinh

tế, mà còn tạo ra nếp làm ăn tùy tiện, sống nhờ ăn

gửi của một bộ phận xã hội, tạo điều kiện cho kẻ

xấu len lỏi , khinh nhờn pháp luật , giàu lên một cách

dễ dàng. Hậu quả về mặt xã hội thì đã bày ra trước

mắt. Hiện tượng cạnh tranh theo kiểu "chụp giật"

đã diễn ra ở nhiều nơi, trong nhiều khâu của hoạt

động xuất bản. Phương thức xuất bản theo kiểu

" đánh quả " tùng phi vụ là có thật ở khá nhiều nhà

xuất bản . Tình trạng trên , một mặt nói lên những

hạn chế trong lãnh đạo quản lý ; mặt khác cho thấy

hệ thống văn bản pháp quy để điều chỉnh và hướng

dẫn hoạt động xuất bản còn thiếu và kém hiệu lực.

Quản lý nhà nước về khấu phát hành các xuất

bảnphẩm càng có nhiều sơ hở. Vì chưa có sự phân

biệt và phân định rõ ràng giữa chức năng phục vụ

và chức năng kinh doanh cả trong sản xuất lẫn trong

phát hành xuất bản phẩm, nên thị trường văn hóa

những năm qua hết sức rối loạn . Cạnh tranh giữa

phát hành tư nhân và phát hành quốc doanh diễn ra

gay gắt ở nhiều thành phố và thị xã , ở cả khâu bán

buôn và bán lẻ . Tính đến năm 1992, cả nước có

5332điểm bán sách và văn hóa phẩm có đăng ký,

trong đó 3 927 điểm là của tư nhân .

Có lúc, có nơi , tư nhân đã khống chế toàn bộ việc

phát hành một số loại xuất bản phẩm . Năm 1990,

vốn kinh doanh của ngành phát hành sách cả nước

chỉ đủ mua 1/10 số sách xuất bản . Nhiều hiệu sách

quốc doanh đã phải nhận sách qua tay tư nhân để

bán. Do những khó khăn và yếu kém của ngành

phát hành quốc doanh , nhiều nhà xuất bản đã " cắt"

quan hệ với ngành này để tự tổ chức hệ thống phát

hành riêng thông qua các "đầu nậu " tư nhân . Công

bằng mà nói, tổ chức phát hành xuất bản phẩm của

tư nhân khá năng động và linh hoạt. Họ phần nào

đã tháo gỡkhó khăn cho một sốnhà xuất bản . Song ,

cần thấy những hạn chế rất cơ bản của phát hành

sách tư nhân . Tư nhân kinh doanh phát hành sách

chỉ với mục đích đơn thuần là kiếm lời . Với mục

đích nhưvậy, họ chỉ tham gia phát hành những xuất

bản phẩm "ăn khách ", tiêu thụ nhanh , lãi cao , thậm

chí họ sẵn sàng kinh doanh cả những xuất bảnphẩm

" in lậu " và những xuất bản phẩm đã cấm lưu hành .

Họ phớt lờ yếu tố phục vụ trong khâu phát hành , và

phớt lờ luôn cả việc nộp thuế cho nhà nước.

Những "nổi cộm " trong hoạt động xuất bản nêu

trên là do 2 nguyên nhân cơ bản :

1 - Việc nắm bắt quy luật phát triển xã hội theo

cơ chế mới và việc phát hiện, xử lý những tình

huống riêng của ngành ở cả cấp vĩ mô và vi mô còn

lúng túng. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo , tổ chức

quản lý một hoạt động phức tạp có nhiều khâu ,

nhiều đầu mối, quản cả hệ thống sản xuất lẫn hệ

thống sản phẩm mang tính đặc thù (là món ăn tinh

thần của hàng triệu con người), quả thật không đơn

giản .

Trước diễn biến nhanh và rối loạn của tình hình ,

nhiều người không giữ nổi bình tĩnh, đã muốn quay .

về lối quản lý cũ, và trên thực tế , đã áp dụng hàng

loạt biện pháp theo lối cũ (hành chính , mệnh lệnh ) .

Song cuộc sống cứ vượt qua, nhất là khi thiết bị

công nghệ hiện đại thâm nhập, đầu vào và đầu ra

trong hoạt động xuất bản trở nên nhộn nhịp , rất khó

nắm bắt . Lúc ấy , người quản lý thường bị động,

chạy theo, giải quyết vuốt đuôi, hoặc chỉ giải quyết

được phần ngọn, còn phần gốc, cho qua .

2 - Trong tình hình kinh tế đất nước còn nhiều
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khó khăn , việc đầu tư của nhà nước cho sự nghiệp

xuất bản còn nhiều hạn chế. Một số nhu cầu bức

xúc của ngành chưa được quan tâm giải quyết. Đã

thế, nhiều cấp nhiều ngành do không nhận thúc đẩy

đủ vai trò to lớn của công tác xuất bản, nên thờ ơ,

buông lỏng quản lý , để cho một bộ phận cán bộ làm

công tác xuất bản lợi dụng tình thế "đục nước béo

cỏ" , chạy theo lợi ích kinh tế đơn thuần , gây rối ở

nhiều khâu , nhiều mặt. Ở đây, về khách quan ,

chúng ta chưa kể đến cuộc xâm lăng văn hóa" ,

"diễn biến hòa bình " của các thế lực thù địch, làm

cho vết thương xuất bản càng tấy lên, khó chữa .

Để từng bước khác phục tình trạng trên , ổn định

lại nhịp điệu của hoạt động xuất bản nước ta, xin

đề xuất một số giải pháp cụ thể :

Thứ nhất, để Luật xuất bản có thể đi vào cuộc

sống , phát huy hiệu quả, hiệu lực, cần tuyên truyền

rộng rãi , giải thích sâu các điều khoản trong luật ở

tất cả các cấp các ngành. Cần cụ thể hóa các điều

luật bằng hàng loạt các văn bản pháp quy dưới luật .

Trước mắt, nên tập trung vào mấy vấn đề sau :

+ Cụ thể hóa trách nhiệm của giám đốc nhà xuất

bản, đặc biệt trong quá trình sản xuất và xét duyệt

nội dung. Như bất cứ một giám đốc nào khách -ám

đốc nhà xuất bản cần có quyền và có trách nhiệm

trước nhà nước và xã hội về đầu vào và đầu ra sản

phẩm của mình. Muốn thực hiện được điều này,

phải tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng , đi đôi

với việc nhanh chóng tiêu chuẩn hóa chức danh

giám đốc xuất bản .

+ Các điều khoản của Luật xuất bản hiện nay

không cho phép tư nhân lập nhà xuất bản, nhưng

bảo đảm cho công dân quyền được tự do công bố

xuất bản phẩm của mình và được tham gia vào quá

trình sản xuất xuất bản phẩm . Như vậy là hợp lý .

Song, nhà nước cần có những văn bản quy định cụ

thể một số công đoạn xuất bản mà tư nhân được

quyền tham gia (ví dụ, tư nhân được góp vốn hay

cho nhà xuất bản vay vốn ; được phát hành ... ) . Kèm

theo đó là những quy định , chế độ, chính sách để

nhà nước có thể kiểm soát sự tham gia của tư nhân,

bảo đảm tính tự chủ, định hướng của hoạt động xuất

bản.

+ Điểu 28 của Luật xuất bản quy định các tổ

chức tư nhân và cá nhân được phép kinh doanh

phát hành xuất bản phẩm khi cơ quan quản lý nhà

nước về xuất bản cấp giấy phép. Như vậy, người

kinh doanh mặt hàng này cũng phải chịu sự quản

lý của cơ quan quản lý thị trường ; cũng phải đăng

ký và nộp thuế như người kinh doanh các mặt hàng

khác .

Thứ hai, cần sử dụng đồng bộ và hợp lý các công

cụ điều tiết vĩ mô trong quản lý nhà nước đối với

hoạt động xuất bản hiện nay . Trước mắt, nhà nước

cấp 50-60% vốn lưu động cần thiết để các nhà xuất

bản có thể hoạt động một cách chủ động, thuận lợi ,

dần dần thoát khỏi sự chi phối , khống chế của

những " ông chủ " có tiền , có vốn .

Phân biệt và quy định cụ thể giá bán cho hai loại

xuất bản phẩm : loại bán theo giá thị trường, do

quan hệ cung cầu quyết định ; và loại bán theo giá

chỉ đạo, do yêu cầu của nhiệm vụ chính trị , xã hội

và khả năng tài trợ của nhà nước. Đối với loại cần

tài trợ , nhà nước xây dựng phươngthức hợp lý , quản

lý chặt chẽ nguồn tài trợ và sử dụng đúng mục đích,

đúng địa chỉ . Bên cạnh đó, vận dụng linh hoạt chính

sách thuế , làm sao bảo đảm điều tiết được lỗ lãi

giữa các loại xuất bản phẩm, cân bằng thu chi trong

toàn ngành và giảm bớt khó khăn cho nhà nước. Từ

góc độ xã hội, không nên đặt vấn đề có lãi , nộp lãi

trong hoạt động xuất bản. Song về mặt kinh tế cần

phân biệt rõ hai loại xuất bản phẩm : có lãi (như

lịch , sách dịch văn học hiện đại , sách giải trí ... ) và

chấp nhận lỗ (như sách chính trị, sách nghiên cứu ,

tác phẩm kinh điển... ) ; và có chính sách thuế phù

hợp với từng loại .

Thứ ba, cần tăng cường công tác thanh tra ,

kiểm tra và xử lý nghiêm minh các trường hợp

vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất bản .

Bên cạnh những chế tài điều chỉnh các hành vi vi

phạm pháp luật, nhà nước cần nghiên cứu , ban hành

quy chế phạt tiền theo các mức khác nhau đối với

những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động

xuất bản .
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Sách và trách nhiệm

của người quản lý

xuất bản sách

Ở KIẾN VỀ CUỐNTỘI LOẠN

CỦA ĐÀO HIỆU

Lời người biên tập : Vừa qua, Nhà xuất bản Hội nhà

văn Việt nam (chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh )

cho ra mắt bạn đọc cuốn "Nổi loạn " . Dư luận trong

công chúng cũng như trên báo chí đều coi đây là một

cuốn sách có nội dung xấu , chứa nhiều yếu tố độc hại,

ảnh hưởng không nhỏ vềmặt chính trị và xã hội. Điều

đáng tiếc là sách được ra đời ngay sau khi có Nghị

quyết của Hội nghị lần thủ tu Ban chấp hành trung

ương Đảng (khóa VII ) về văn hóa văn nghệ, lại vào

thời điểm Quốc hội khóa IX , kỳ họp thứ ba, thảo luận

và thông qua Luật xuất bản .

Những năm gần đây , việc ra sách xấu củ lặp đi lặp

lại. Tất nhiên người viết phải có trách nhiệm về những

gì mình viết ra.Nhưng cho ra sách thuộc thẩm quyền

của nhà xuất bản và cơ quan quản lý nhà nước . Về

việc cho ra cuốn "Nổi loạn " mang danh là "tác phẩm

văn học" mà người đọc bình thường có thể phát hiện

tù đầu là xấu , trách nhiệm thuộc về giám đốc và người

biên tập sách của Nhà xuất bản Hội nhà văn Việt nam,

cục trưởng và những người thừa hành quản lý nhà

nước về xuất bản của Bộ văn hóa và thông tin .

Nhữngý kiến đăng trên một số bảo gần đây đã làm

rõ tính chất và tác hại cửa cuốn "Nổi loạn " . Dưới đây

chúng tôi xin trích một số ý kiến đã nêu .

"NỔI LOẠN " , MỘT CUỐN SÁCH BỆNH

HOẠN

Thực ra , "Nổi loạn " có thể chỉ là một kiểu sách rẻ

tiền chuyên khai thác các chuyện tình giật gân những

nhít , lâu nay vẫn thường thấy xuất hiện nhan nhản trên

các sạp sách vỉa hè , nếu như nó không" chua" là tiểu

thuyết và mang cái mác quan trọng : NXB Hội nhà

văn . Tôi hoàn toàn bị hẫng sau khi đọc cuốn " tiểu

thuyết " này , bởi vẫn nghĩ rằng, từ lâu nay , NXB Hội

nhà văn là nơi cung cấp cho bạn đọc nhiều cuốn tiểu

thuyết có giá trị về văn học của nước nhà .

Gấp lại hơn ba trăm trang sách , ấn tượng đầu tiên là

cảmthấy buồn nôn. Vâng, buồn nôn theo đúng nghĩa

đen của nó . Và sau đó là sự khó chịu khi chợt nhận ra

thâm ý không trong sạch của tác giả cuốn sách bệnh

hoạn này .

Vấn đề nổi cộm trong cuốn sách , theo tôi, là ý đồ

xuyên tạc chế độ xã hội ở miền Bác trước 1975 và thực

trạng đất nước hiện nay . Miền Bắc những năm bảy

mươi, theo cách miêu tả của cuốn sách chẳng khác gì

thời kỳ hoang dã . Con người sống trong thời kỳ này

giống như những con rối không có hồn , nếu không

muốn nói là giống như những con vật sống theo bản

nàng.

... Một vấn đề đáng bàn nữa ở cuốn sách này là

chuyện tình dục . Tác giả đã dành khá nhiều trang sách

để miêu tả một cách chi li và đặc tả về chuyện này .

Tình dục vốn bản thân nó chẳng có gì xấu xa cả .

Nhưng ở đây , cái cách nhìn nhận, phản ánh một cách

tự nhiên chủ nghĩa , dung tục và bệnh hoạn, tác giả đã

đẩy những trang miêu tả trần truồng , thác loạn ấy đến

mức bẩn thỉu và bản năng như thú vật . Phải nói rằng ,

những cuốn tiểu thuyết "hiện sinh chủ nghĩa " ở miền

Nam trước 1975 , dù "ác chiến " nhất , cũng không đến

nỗi kinh tởm như "tiểu thuyết" này .

Tôi cảm thấy tác giả "Nổi loạn " hầu như không hiểu

biết gì về thực tế xã hội miền Bác những năm 1975 .

Cũng không hề hiểu gì về môi trường giáo dục khi

miêu tả cảnh ẩu đả ở sân trường. Tính nhân bản và đạo

lý truyền thống Đông phương không hề có trong " Nổi

loạn " khi tác giả để bố mẹ nói chuyện ngoại tình công

khai trước mặt con cái , say sưa ca ngợi tình yêu xác

thịt của một người đàn bàđang tâm bỏ mặc đàn con

nheo nhóc để theo trai .

Trong cuốn sách này cũng đầy rẫy sự phi lý ... Và

cũng đầy rẫy sự mâu thuẫn trong nhiều chi tiết , mới ở

trang này là A, đến ít trang sau đã thành B, nói chung

mọi diễn biến tâm lý của nhân vật và tư duy lô gic của

tác giả đều lộn tùng phèo cả lên .

ĐÀO QUỐC TUẤN

(Bảo Văn nghệ thành phố Hồ ChíMinh,

số 95, ra ngày 24-6-1993)

THỤC CHẤT ĐỘC HẠI CỦA MỘT CUỐN

TRUYỆN

Đầu năm nay , Nhà xuất bản Hội nhà văn cho ra mắt

bạn đọc cuốn "Nổi loạn " của Đào Hiếu .

Chúng ta không bàn về văn chương , vì thực ra

ngôn ngữ trong cuốn sách không có gì khó hiểu , không

có gì cao siêu để bàn về cách biểu đạt nghệ thuật văn

học . Tác giả kể chuyện bằng giọng nói khi chậm rãi

miên man, khi hàn học, bản gát nhỏ nhen đến sinh lòng

thù hận .

... Cách thể hiện tư tưởng, tình cảm của các nhân vật

trong truyện gần như phủ nhận cả quá khứ . Cái quá
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khứ của một thời gian nan vất vả nhưng rất đáng trân

trọng, cái quá khứ mà không có nó thì không có ngày

hôm nay . Ngọc, đi suốt 30 năm đói nghèo và cay đáng

mới tìm được Phan - nửa kia của chính mình ngay giữa

một trại cải tạo ! Phải chăng đó là đổi mới tư duy ?

Từ khi xóa bỏ bao cấp , cơ chế thị trường xâm lấn

vào cả lĩnh vực hoạt động văn hóa nghệ thuật . Nhiều

ngành nghệ thuật cũng chạy theo " thị hiếu mới" và

trong lĩnh vực văn học , một số nhà xuất bản không

kiểm soát được nội dung các cuốn sách nên đã phát

hành những cuốn sách có nhiều yếu tố kích động tâm

lý phủ nhận quá khứ oanh liệt của dân tộc , kích động

dâm ô, bạo lực. Cuốn "Nổi loạn" không ra ngoài xu

hướng đó . Bởi lẽ, một tác phẩm văn học có giá trị

không lẫn sạn , không có bụi bạm thì không thể viết

bàng thứ ngôn ngữ dung tục khơi gợi nhục cảm và hàn

học như vậy.

Chúng tôi không thể (và cũng không nên) trích

những dòng "tả thực" ra đây, nhưng phải nói rằng "Nổi

loạn" là một cuốn truyện có xu hướng xấu , độc hại .

TRẦN THỦY MINH

(Bảo Sài gòn giải phóng, ra ngày 4-7-1993)

CÓ NÊN CHO RA ĐỜI MỘT CUỐN SÁCH CÓ

HẠINHƯ "NỔI LOẠN" ?

Không phải chờ đến khi phát hành rộng, "Nổi loạn "

mới nảy sinh vấn đề , mà ngay khi còn ở nhà in " công

nhân nhà máy có đọc và phát hiện nội dung có nhiều

chỗ không tốt" . Đấy là một lời cảnh báo sớm , tuy nhẹ

nhàng và dè dặt, song rất đáng chú ý . Và bây giờ sách

đã bán tràn lan , thì tính chất của sự việc càng xấu đi

và phức tạp thêm . Dù vậy , việc lên tiếng về cuốn sách

này vẫn cần thiết. Đó là một cách dọn dẹp đi cái xấu ,

cái độc hại , làm lành mạnh đời sống tinh thần , đồng

thời cũng là một cách góp phần làm cho các hoạt động

xã hội - mà ở đây là hoạt động xuất bản - dân chủ hơn

và có kỷ cương theo hướng đổi mới do Đảng đề ra .

Về mặt văn chương , "Nổi loạn " của Đào Hiếu là

cuốn sách không có gì đáng chú ý , với một lối cấu trúc

quen thuộc ; lời văn bình thường - thậm chí tầm thường

và rẻ tiền ; mạch chuyện diễn ra cũng tẻ nhạt , đơn

điệu ; sự phát triển tâm lý nhân vật bị chi phối bởi

nhiều yếu tố ngẫu nhiên , phi lô gich ... Song, điều đáng

nói ở đây là , qua hệ thống nhân vật , cùng những tâm

trạng và suy nghĩ của họ , tác giả đã bộc lộ và thể hiện

một quan niệm sai lệch về nhìn nhận xã hội, về tình

dục, tình yêu. Thêm vào đó , từ khâu biên tập đến lúc

ra đời , cuốn sách có nhiều " trục trặc" , nhưng cách

"tháo gỡ " cũng đã làm nảy sinh thêm một số việc cần

tiếp tục làm sáng tỏ .

... "Viết cho ai ? Viết để làm gì ? " - những câu hỏi

ấy quả thật vẫn rất cần đạt ra . Sẽ ra sao khi những trang

viết nhơ bẩn, tục tĩu trong cuốn sách này đến với bạn

dọc - nhất là những bạn đọc trẻ . Theo chúng tôi , đó là

chất độc đối với những tâm hồn thơ trẻ ấy .

***. Trong sáng tạo nghệ thuật , chúng ta từng phê phán

sự đơn giản , một chiều . Nhưng chúng ta cũng nghiêm

khác phê phán sự xuyên tạc , mượn danh " hư cấu và

tưởng tượng " để bóp méo sự thật , hạ thấp nhân cách

và phẩm giá con người . Tình dục , tình yêu không phải

là lĩnh vực cấm kỵ , song trách nhiệm nhà văn không

cho phép mượn chuyện tình để công khai truyền bá

những điều vô luân , trái ngược với truyền thống dân

tộc hoặc chỉ để thỏa mãn ẩn ức của mình . Cũng không

thể nhân danh " tính đại chúng" để đưa ra những sản

phẩm xấu , độc hại , tác động tiêu cực đến đời sống tinh

thần của bạn đọc .

... Đó là phía người viết. Nhưng để một cuốn sách

ra đời , không chỉ có người viết . Chung quanh cuốn

sách này , cho đến nay, nhiều vấn đề còn cần phải được

tiếp tục giải đáp để thấy rõ hơn trách nhiệm của các

cá nhân và đơn vị có liên quan . Thí dụ : Tại sao khi

xin giấy phép và ghi trong kế hoạch đề tài ở cơ quan

quản lý nhà nước về xuất bản thì cuốn sách có tên là

" Nỗi oan " , đến khi ra đời lại mang tên "Nổi loạn " ?

Tại sao khi đã có lệnh "khoan giao hàng cho khách "

rồi, nhưng chỉ một người của cục xuất bản (anh Hải )

xuống làm việc , là sách liền được chuyển giao . Việc

cảnh báo của công nhân và lãnh đạo nhà in - những

bạn đọc đầu tiên tiếp xúc với cuốn sách có được coi

trọng và xem xét ? Khi Cục xuất bản yêu cầu Nhà xuất

bản" tạm ngưng phát hành , tổ chức thẩm định nội dung

và báo cáo Cục xuất bản để xin ý kiến Bộ xử lý " , thì

yêu cầu đó có được đáp ứng nghiêm túc hay không ?

Những ai chịu trách nhiệm về việc phát hành cuốn

sách này ? Vân vân và vân vân .

... Lâu nay , trong lĩnh vực xuất bản , có nhiều việc,

chúng ta cứ để " diễn biến tự nhiên" , khi phạm sai lầm ,

lại mất bao công sức khác phục hậu quả . Nhiều vụ,

việc tiêu cực đã để buông trôi , không xử lý , hoặc xử

lý không đúng mức . Chẳng lẽ bây giờ cũng lại để

buông trôi như thế, nhất là khi Luật xuất bản đã được

Quốc hội thông qua .

NGUYỄN ĐỨC HUY

(Bảo Nhân dân chủ nhật, số 29 , ra ngày 18-7-1993)

THỰC CHẤT CUỘC NỔI LOẠN CỦA TÁC

GIẢ ĐÀO HIẾU LÀ GÌ ?

Nếu kể sơ qua về nội dung thì dường như cuốn sách

cũng không có gì khác lạ lám so với những tiểu thuyết

tình ra đời hàng loạt hiện thời ... Cuốn sách ra đời được

ít lâu , tôi đã nghe người nọ người kia hỏi nhau "anh

(hay chị) đọc chưa ? Thật là kinh tởm ". Họ là những

kẻ quá đứng đán chẳng ? Ai ráng kiếm đọc xong đều

lác đấu . Người ta bắt đầu phân vân về cuộc nổi loạn

này . Nổi loạn của ai ? Của nhân vật , của xã hội hay

chỉ là một ý tưởng của tác giả cho là mình đang nổi
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loạn ? Xưa nay có ai thường hay nổi loạn ? Những kẻ

sĩ , những người anh hùng, những người có chí, có bản

ngã riêng của mình . Đám đông thường hay thông cảm

với những kẻ nổi loạn vì họ là những người dám đi

ngược lại lề lối cũ đè nén họ. Trên bìa 4 trang sau cuốn

sách là những lời ngắn gọn "Đây là chuyện riêng của

một người đàn bà . Nó đúng một mình giữa thế giới

hỗn độn phù phiếm" . Vậy thì có lẽ đây là cuộc Nổi

loạn của một người đàn bà. Chúng ta hãy thử nhìn qua

xem cái "thế giới hỗn độn " đẩy người đàn bà đến chỗ

nổi loạn là gì ? Và người đàn bà đó là ai ? Đó là Ngọc

một người đàn bà đẹp . Cô ta sinh ra , lớn lên mê mê

tỉnh tỉnh giữa một làng quê Việt nam, rồi lấy một người

chồng quá đúng đắn là một cán bộ huyện ủy . Rồi cùng

vào thành phốHồ Chí Minh, có 4 con khi38 tuổi , có

sạp hàng riêng , có hàng lô lốc kẻ ngưỡng mộ sắc đẹp

và một nhân tình ruột là Phan . Một cô gái đẹp , thông

minh, sinh ra lớn lên cho đến 25 tuổi mà dường như

không có được một chân dung tính cách, tình cảm

riêngngoài sự thèm khát được ôm ấp của thanh nữ .

Nhân vật có cuộc sống không thực, cuộc đời không

đáng thuyết phục . Đám cưới như một trò hề và cách

động phòng hoa chúc hài hước của cô Ngọc thực ra

chỉ là cái cớ của tác giả biện minh cho cái sự phản bội

của Ngọc, sự nổi loạn của Ngọc sau này . Thậm chí

đến nhân vật Nguyễn Văn Hùng mà bất cứ câu nào,

dòng nào có ông ta đều được tác giả không sợ thất công

sức, tốn chỗ gắn đủ ba chữ cả họ, tên đệm, tên thật như

một sự hằn học không cưỡng nổi cũng là một nhân vật

tự tạo , một nhân vậtđược tạo nên bởi lòng thù hằn,

căm ghét của tác giả . Nó hài hước lố bịch và hoàn toàn

không người, không thật. Điều này càng thêm tệ hại

khi tác giả gắn cho nhân vật một lý lịch " cán bộ cách

mạng" . Nó không tạo được sự thương hại hay khinh

ghét của người đọc vì nó mang dấu ấn tình cảm của

chính tác giả rõ đến mức khó chấp nhận . Còn lại Phan ,

người tình của Ngọc, một sĩ quan chế độ cũ , một nhà

điêu khác tài hoa (đến mức khó tin ), một nhà báo, một

nhân vật không tính cách , không sắc thái riêng chỉ có

trạng thái tình cảm và sinh lý . Anh ta là chất xúc tác

của cuộc nổi loạn của Ngọc, là cái đệm nhún để làm

mình làm mẩy của người đàn bà nổi loạn kia . Và còn

một tên hàng xóm điên điên loạn loạn nữa . Chấm hết .

Đó là cái " thế giới hỗn độn và phù phiếm " mà tác giả

tạo ra để cô Ngọc nổi loạn đến nỗi đọc xong chẳng

hiểu nổi cô Ngọc nổi loạn với ai ? Trong thế giới nào ?

Xã hội có làm gì đến cô đâu ? Có chăng chính cô là cả

một sự hỗn độn phù phiếm . Cô ta sống với một người

chống không yêu , được đến bốn con , nhưng sau khi

ngủ với Phan bỗng tự dung nổi loạn . Tác giả tả chân

những cách làm tình nóng bỏng của người đàn bà đam

mê ấy một cách nồng nhiệt đến mức có thể rõ ràng

hiểu ra một điều : vậy đây là một cuộc nổi loạn tình

dục . Nếu là như vậy thì có đáng gì phải bàn .

Phải chăng khía cạnh khác của sự Nổi loạn của nhà

văn Đào Hiếu là cái triết lý là con người nhưmột động

vật cao cấp có hai bộ mặt tính người và tính thú . Nếu

là điều đó thì hàng trăm nghìn người đã biết. Chỉ có

điều với bốn nhân vật, tác giả khai thác cái tính thứ

hai , làm phong phú thêm tính thứ hai ấy, của con

người quá nhiều . Không nói về mặt sinh lý mà chỉ tư

duy, tình cảm, ngôn ngữ , hành động , người đọc đã hình

dung thấy bốn con thú đang quần nhau nhiều hơn là

bốn con người...

LINH LAN

(Bảo Đại đoàn kết, số 27-7-1993)

Ý KIẾN CỦA MỘT SỐ NHÀ VĂN , NHÀ

NGHIÊN CỨU

+ Nhà văn nữ Minh Quân :

Thái độ của tôi lâu nay về những loại sách như vậy

đã quá rõ ràng , không cần nói thì những ai đã đọc

những bài viết, ý kiến trước đây của tôi cũng đã biết.

Bây giờ , tôi chỉ muốn nói rằng : Tôi phê phán Hội nhà

văn Việt nam đã cho ra một quyển sách nhưvậy . Riêng

đối với những người có liên quan , trách nhiệm , tôi nghĩ

rằng không thể im lặng trước một tác phẩm đã gây du

luận như vậy.

+ Nhà văn Vũ Hạnh :

Tôi có đọc tiểu thuyết "Nổi loạn" . Quyển sách chứa

nhiều dụng ý không được lành mạnh . Người ta tự hỏi :

viết một tiểu thuyết như thế nhằm mục đích gì ? Mô

tả một chuyện ngoại tình ? Nhung mô tả để làm gì ?

Để lên án nó thì đã xưa quá rồi . Để ca ngợi nó thì thật

vô lý . Để tự biện minh thì thật sai lầm .

... "Nổi loạn " được viết với sự suy tính và có chủ

đích khá rõ , vì qua chuyện ngoại tình tầm thường và

lăng nhăng ấy, tác giả có những ý đồ cụ thể khác... Chỉ

có hai nhân vật đàn ông chính thì một người rất buồn

cười và bi thảm là cán bộ cách mạng , đảng viên, và

một người rất đáng yêu là sĩ quan chế độ cũ, học tập,

cải tạo .

Vì thế, nếu có "nổi loạn " , là sự "nổi loạn" nơi lòng

người đọc . "Nổi loạn " từ sự bất bình trước một thực

trạng văn học .

+ Giáo sư Trần Trọng Đăng Đàn :

. Mong sao việc cho xuất bản cuốn "Nổi loạn " cũng

góp thêm kinh nghiệm để các cơ quan xuất bản thực

hiện tốt hơn Luật xuất bản vừa được Quốc hội thông

qua . Nếu được góp ý tôi xin lưu ý các bạn cầm bút của

chúng ta rằng công chúng văn học chúng ta luôn luôn

biết gạn lọc để tìm cho mình cái hay, cái đẹp thật sự .

Trong vòng 20 năm qua, theo sự điều tra và nghiên

cứu của chúng tôi thì trình độ thưởng thức, thị hiếu

thẩm mỹ và bản lĩnh chính trị của độc giả chúng ta

ngày một nâng cao .

(Bảo Văn hóa, số 8, ra ngày 14-7-1993)
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VÊ BỘ MÁY LẬP PHÁP ,

HÀNH PHÁP , TU PHÁP

Bộmáylậppháp,hànhpháp,tư pháp ởnước ta
đã hoạt động trong 48 năm, trải qua bốn bản

hiến pháp 1946, 1959, 1980 , 1992. Quá trình thực

hiện cải cách bộ máy nhà nước theo tinh thần Nghị

quyết Đại hội VI và Đại hội VII của Đảng, thực tế

cũng là quá trình tiến hành từng bước việc đổi mới

bộ máy lập pháp, hành pháp và tư pháp .

Những quan điểm cơ bản nêu trong các nghị

quyết nói trên của Đảng và trong lời phát biểu của

đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười tại kỳ họp thứ nhất

Quốc hội khóa IX là những quan điểm chỉ đạo việc

nghiên cứu và thực hiện cuộc cải cách bộ máy nhà

nước ở ta , và đã được Hiến pháp 1992 quy định

thành các thể chế nhà nước . Đó là :

- Quan điểm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về

nhân dân ; nhân dân là người chủ thực sự , bầu ra bộ

máy, kiểm tra sự hoạt động của bộ máy vàtrực tiếp

tham gia quản lý bộ máy.

Quan điểm về sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà

nước. Một mặt, Đảng lãnh đạo nhà nước ; mặt khác,

tất cả các cơ quan đảng tuân thủ hiến pháp và pháp

luật.

- Quan điểm về nhà nước kiểu mới , của dân, do

dân và vì dân ; mọi hoạt động của cơ quan nhà nước

đều phải vì lợi ích của nhân dân , vì phúc lợi chung

của toàn xã hội .

- Quan điểm về xây dựng nhà nước pháp quyển

xã hội chủ nghĩa Việt nam : bộ máy nhà nước hoạt

động trên cơ sở pháp luật ; Hiến pháp và pháp luật

ở vị trí chỉ đạo và hướng dẫn mọi hành vi quản lý

của các cơ quan hành chính .

Các quan điểm nói trên hợp thành một tổng thể

các quan điểm tác động và bổ sung lẫn cho nhau,

•

NGUYỄN VĂN THẢO

làm cơ sở cho việc đổi mới bộ máy lập pháp, hành

pháp và tư pháp .

Về bộ máy lập pháp, Hiến pháp 1992 đã khẳng

định , hoạt động lập hiến và lập pháp là hoạt động

ở đỉnh cao của quyền lực nhà nước . Trong hoạt

động lập pháp, Quốc hội thay mặt nhân dân, đưa ra

những tiêu chuẩn có tính chất thước đo hành động

chung cho toàn xã hội . Hoạt động lập pháp là hoạt

động cơ bản nhất điều chỉnh mọi quan hệ xã hội

diễn ra giữa con người với con người, con người với

thiên nhiên, con người với cộng đồng, con người

với nhà nước. Ở hoạt động này, Quốc hội thể hiện

rõ vai trò , vị trí, thực quyền của mình, không ai có

thể thay thế. Trên phương diện đó, Quốc hội là cơ

quan cao nhất về quyền lực , quyền điều chỉnh mọi

hoạt động xã hội . Thực quyền của Quốc hội nằm ở

hoạt động lập pháp .

Đối với các hoạt động khác của Quốc hội (như

quyết định các chính sách quan trọng về đối nội ,

đối ngoại ; thông qua kế hoạch ngân sách... ) cũng

cần được xem là các hoạt động lập pháp của Quốc

hội . Bởi vì mỗi quyết định của Quốc hội dù chỉ ở

dạng nghị quyết , nhưng xét về hiệu lực và vị trí , về

thủ tục thảo luận, thông qua và công bố, nó không

khác gì một đạo luật .

Vì vậy, có thể nói mọi hoạt động của Quốc hội ,

suy cho cùng, đều là hoạt động lập pháp .

Theo Cương lĩnh của Đảng và Chiến lược phát

triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Đại hội VII

của Đảng, quyền lực nhà nước là thống nhất, nhưng

cần có sự phân công rành mạch và phối hợp chặt

chẽ giữa ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp .

*
Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học pháp lý , Bộ tư pháp
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Với quan niệm như vậy , có thể hiểu Quốc hội ta là

cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất về mạt lập

pháp . Cũng vì vậy các hoạt động của bộ máy hành

pháp và tư pháp cần được điều chỉnh bảng pháp luật

do hoạt động lập pháp để ra .

Thông qua việc ban hành Hiến pháp, Quốc hội

quy định sự phân công , phối hợp giữa các cơ quan

lập pháp, hành pháp và tư pháp . Mọi tổ chức và

hoạt động của bộ máy lập pháp, hành pháp và tư

pháp đều phải tuân theo quy định của Hiến pháp và

pháp luật, cũng có nghĩa tuân theo quyết định của

Quốc hội . Tuy nhiên , sự tuân theo đó là tuân theo

pháp luật, chứ không phải vì chính phủ , tòa án là

cơ quan cấp dưới của Quốc hội .

Xét theo quan niệm đó , rất cần tăng cường hoạt

động lập pháp của Quốc hội và thực hiện đầy đủ

nguyên tác hiến pháp : Quốc hội là cơ quan duy

nhất có quyền lập pháp.

Cần có một cơ chế phân biệt quyền lập pháp của

Quốc hội và quyền lập quy của Chính phủ . Vài năm

trước đây, do yêu cầu cấp bách của tình hình , Chính

phủ ta có ban hành một số văn bản lập quy mà nội

dung gồm nhiều quy phạm của luật . Cũng vì vậy ,

các cơ quan của Chính phủ đã có những cố gắng để

phân biệt văn bản lập pháp và văn bản lập quy.

Cách làm có hiệu quả là có một tổ chức xem xét

các văn bản lập quy của Chính phủ trước khi ban

hành, đưa ra những kết luận cụ thể về một van bản

dự thảo nào đó nên là một đạo luật hay một nghị

định để Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ

xem xét và cùng quyết định .

Cần giảm đến mức tối đa hoạt động lập quy của

Tòa án nhân dân tối cao trong việc quy định chi tiết

thi hành luật, tránh tình trạng vừa ra quy định vừa

trực tiếp xét xử , thực hiện đúng nguyên tác hiến

pháp : chỉ có tòa án mới là cơ quan duy nhất có

quyền xét xử.

Một khi đã quy tụ quyền lập pháp vào Quốc hội

thì cũng cần đổi mới tổ chức hoạt động của Quốc

hội . Trong điều kiện hiện nay , xuất phát từ những

quan điểm cơ bản về tổ chức nhà nước, cần chuyển

Quốc hội ta từ một quốc hội không chuyên trách

sang một quốc hội hoạt động phần lớn chuyên

trách ; từ một quốc hội hoạt động theo kỳ họp quá

ngắn sang một quốc hội hoạt động theo kỳ họp

thường xuyên dài ngày để có thời gian thông qua

các đạo luật ; từ một quốc hội tham luận sang một

quốc hội tranh luận ; từ một quốc hội hoạt động

theo đoàn địa phương sang một quốc hội hoạt động

chủ yếu theo tư cách cá nhân đại biểu kết hợp với

hoạt động theo đoàn ; từmột quốc hội lập pháp

bàng hai hình thức luật và pháp lệnh sang một quốc

hội chỉ còn lập pháp bằng một hình thức luật . Tập

trung quyền lập pháp vào Quốc hội , giảm bớt công

việc làm luật bằng hình thức pháp lệnh của Ủy ban

thường vụ Quốc hội .

Theo Hiến pháp 1992, Chủ tịch nước là người

đứng đầu nhà nước thay mặt nước Cộng hòa xã hội

chủ nghĩa Việt nam về đối nội , đối ngoại ; là

nguyên thủ quốc gia một người thay cho chủ tịch

nước tập thể theo Hiến pháp 1980. Thể chế này phủ

hợp với tình hình nước ta hiện nay .

Chế độ chủ tịch nước của chúng ta khác với chế

độ tổng thống ở những nước có sự phân lập rất rõ

giữa lập pháp và hành pháp, cũng khác với chế độ

nguyên thủ quốc gia ở một số nước mà người đứng

đầu nhà nước ( như vua , quốc trưởng , tổng thống)

chỉ có vị trí tượng trung, giữ vai trò cân bằng các

quyền lực, còn thực chất quyền hành pháp là do thủ

tướng nám . Chủ tịch nước có quyền nhất định về

lập pháp (như công bố luật, công bố pháp lệnh , để

nghị xem xét lại các pháp lệnh) , có quyền quyết

định hoặc đề nghị Quốc hội quyết định nhân sự cấp

cao , có quyền thống lĩnh các lực lượng vũ trang ,

V.V..

Thiết chế chủ tịch nước theo Hiến pháp 1992 , là

phù hợp với tình hình nước ta và phù hợp với cách

tổ chức một nhà nước hiện đại . Trong thiết chế đó,

điều đặc biệt đáng lưu ý là chủ tịch nước có những

thẩm quyền đáng kể đối với Quốc hội và Chính phủ,

một chế độ nguyên thủ quốc gia có ảnh hưởng cả

đến quyền lập pháp , quyền hành pháp và quyền tư

pháp .

Trong điều kiện hiện nay, thiết nghĩ, chúng ta có

thể hoàn thiện từng bước thiết chế chủ tịch nước ,

xuất phát từ quan niệm : nguyên thủ quốc gia là

người giữ gìn và bảo đảm nguyên tắc thống nhất

quyền lực và phân công rành mạch, phối hợp chặt

chẽ ba quyền lập pháp, hành pháp , tư pháp .

Nguyên thủ quốc gia cần có ảnh hưởng nhiều hơn

đối với hoạt động lập pháp ; không những chỉ có

thẩm quyền xem xét lại các pháp lệnh trước khi
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công bố mà nên có cả thẩm quyền đề nghị Quốc hội

xem xét lại các đạo luật mà Quốc hội đã thông qua.

Bên cạnh Chủ tịch nước hoặc bên cạnh Quốc hội,

cần thiết lập một cơ chế kiểm tra tính hợp hiến của

các đạo luật. Cơ chế đó bao gồm một tổ chức có

hiệu lực , có quyền phán xét các đạo luật vi hiến , và

một loạt các thủ tục bảo đảm cho mỗi người công

dân có quyền nhận xét và kiến nghị về một đạo luật

vi hiến .

Chủ tịch nước cần có ảnh hưởng nhiều hơn đối

với quyền hành pháp, đặc biệt trong việc giải quyết

mối quan hệ giữa văn bản lập pháp và văn bản lập

quy ( vì hoạt động lập quy, theo một ý nghĩa nào đó ,

là sự ủy quyền lập pháp của Quốc hội cho Chính

phủ ) . Chủ tịch nước có cần có ý kiến cụ thể đối với

các trường hợp ban hành luật, pháp lệnh , hay nghị

định của Chính phủ không ? Pháp lệnh có vị trí

ngang với một đạo luật không ? Đó là những vấn

để khá phức tạp liên quan đến thực tiễn vận hành

bộ máy, đến vị trí của Chủ tịch nước , đến sự phân

công rành mạch giữa các quyền lập pháp và hành

pháp . Đó cũng là những vấn đề cần giải quyết trong

điều kiện đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng nhà

nước pháp quyền ở nước ta.

Về bộ máy hành pháp, Hiến pháp 1992 đã có

quan niệm mới, tiến bộ về vai trò và vị trí của Chính

phủ ; xác định Chính phủ là cơ quan chấp hành của

Quốc hội và là cơ quan hành chính cao nhất của

quốc gia.

Với tư cách là cơ quan chấp hành của Quốc hội ,

Chính phủ tổ chức thi hành thống nhất trong phạm

vi cả nước các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc

hội .

Với tư cách là cơ quan hành chính cao nhất của

quốc gia , Chính phủ quản lý thống nhất mọi lĩnh

vực của đời sống xã hội : chính trị , văn hóa, kinh

tế, giáo dục , y tế, quốc phòng, ngoại giao , tư pháp ,

an ninh , trật tự an toàn xã hội , v.v ..

Hiến pháp 1992 khẳng định quyền hành pháp tập

trung vào Chính phủ, đó là sự vận dụng đúng đán

và phù hợp với thực tế nguyên tác quyền lực có

phân công và có sự phối hợp chặt chẽ giữa ba quyền

lập pháp , hành pháp và tư pháp .

Ở tất cả các nước trên thế giới cũng như ở nước

ta từ trước đến nay , Chính phủ luôn luôn là trung

tâm điều hành mọi hoạt động của nền hành chính

quốc gia.

Nền hành chính quốc gia bao gồm hệ thống cơ

quan hành chính cấp trung ương (các bộ , cơ quan

ngang bộ , các cơ quan thuộc chính phủ) và hệ thống

cơ quan chính quyền địa phương (ủy ban nhân dân

các cấp , các cơ quan chuyên môn của ủy ban nhân

dân ) .

Hội đồng nhân dân địa phương ở các cấp , xét về

vị trí trong hệ thống bộ máy nhà nước, là một cơ

quan đại biểu cho nhân dân địa phương , có một số

thẩm quyền do pháp luật quy định theo nguyên tắc

lãnh thổ, như là một cơ quan tự chủ tại địa phương ,

quyết định một số công việc có tính địa phương .

Nhưng cũng không vì lẽ đó mà coi hội đồng nhân

dân giống như một "quốc hội địa phương " , có

quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp tại địa phương .

Quyền lực , về nguyên tác , đều thuộc nhà nước

trung ương, và trong mỗi giai đoạn phát triển của

kinh tế - xã hội , nhà nước giao quyền cho địa

phương , chủ yếu là giao cho hội đồng nhân dân,

những thẩm quyền theo chế độ phân quyền hoặc

tản quyền , hoặc kết hợp cả hai, trên nguyên tắc tập

trung dân chủ

Như vậy, xét về thực chất, tổ chức và hoạt động

của hội đồng nhân dân là thi hành pháp luật của nhà

nước trung ương để tự quyết định những việc đã

được giao tại địa phương .

Vì nền hành chính của cơ chế bao cấp , tập trung

quan liêu , không còn phù hợp với nền kinh tế vận

hành theo cơ chế thị trường , Đảng và Nhà nước ta

đã có chủ trương tiến hành cuộc cải cách hành

chính , một bộ phận quan trọng của việc xây dựng

nhà nước pháp quyển ở Việt nam . Đây là một vấn

đề rất mới đối với chúng ta , cũng là một vấn đề phức

tạp .

Xét về yêu cầu thớc mát, cuộc cải cách hành

chính phải giải quyết được ba bộ phận quan trọng :

định chế, con người, phương tiện .

Nội dung các định chế trong cuộc cải cách hành

chính hết sức phong phú , phức tạp . Trước hết , cần

xây dựng định chế về quyền lập quy của chính phủ,

bộ trưởng , ủy bannhân dân , và quyền kiểm tra tính

hợp hiến , hợp pháp của các văn bản hành chính , đặc

biệt là các văn bản cá biệt hành chính . Gắn liền với

định chế này là sự phân biệt từng bước chức năng
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hành chính điều hành với chức năng hành chính tài

phán, thể hiện cụ thể trong việc thiết lập một cơ

quan tài phán hành chính . Hiện nay đang có dự kiến

về một tòa án hành chính, đó là dự kiến đúng hướng ,

nhưng về tên gọi, thì chưa nên khẳng định .

Một định chế khác có ý nghĩa quan trọng đối với

sự vận hành của bộ máy hành chính . Đó là cần phân

các doanh nghiệpnhà nước hiện có thành hai loại :

một loại tạm gọi là " xí nghiệp công" , do các bộ,

hoặc chính quyền địa phương điều hành theo một

chế độ pháp lý riêng ; một loại tạm gọi là "doanh

nghiệp nhà nước hoạt động theo cơ chế thị trường" ,

là loại dần dần tách khỏi sự quản lý trực tiếp của

các bộ và của các sở thuộc ủy ban nhân dân .

Giải pháp vừa cơ bản vừa cấp bách của cải cách

hành chính là đội ngũ viên chức , người lãnh đạo cơ

quan hành chính với một chế độ công vụ thực sự vì

dân , chống mọi tham nhũng và phiền hà . Trước hết,

nên thực hiện một chế độ giám sát nghiêm ngặt đối

với thu nhập của các viên chức có nhiều quan hệ

đến việc cấp giấy phép, chúng thực cho công dân

và các tổ chức kinh doanh . Cùng với việc này, thiết

lập một cơ chế kiểm tra , phát hiện và bãi bỏ các thủ

tục hành chính không cần thiết, nhất là các thủ tục

quan hệ tới nhân dân .

Tin học hóa văn phòng cơ quan hành chính , trang

bị các phương tiện hiện đại làm cơ sở khoa học cho

việc ban hành các quyết định , là một yêu cầu của

cải cách hành chính , rất cấp bách và có khả năng

thực hiện .

Về bộ máy tư pháp, nếu xét theo quan niệm phổ

biến hiện nay thì hệ thống tư pháp gồm nhiều loại

cơ quan và tổ chức : tòa án, viện kiểm sát, cơ quan

điều tra , cơ quan tư pháp, các tổ chức tư pháp bổ

trợ như đoàn luật sư , phòng công chúng, giám định

tư pháp, thi hành án, v.v .. Trong các tổ chức đó, tòa

án là bộ phận trung tâm , vì đây là nơi sử dụng kết

quả của các hoạt động điều tra , công tố, bào chữa,

giám định , nơi công khai tìm ra sự thật thông qua

các thủ tục tranh tụng, nơi đưa ra những phán xét

cuối cùng . Hơn thế , tòa án là nơi thể hiện nền công

lý , sự đối xử bình đẳng, công bằng trong tất cả các

mối quan hệ .

Những ý tưởng đó đã tạo nên trong hoạt động của

tòa án những nguyên tắc riêng có của nền tư pháp .

Nguyên tắc độc lập, chỉ tuân theopháp luật khi

xét xử của người thẩm phán là một nguyên tắc hiến

định của nước ta (bốn bản Hiến pháp nước ta đều

có) và của hầu hết các nước trên thế giới. Xét xử

độc lập là một nguyên tắc bảo đảm nền công lý ,

công bằng và bình đảng ; mặc dù có thể có sai lầm,

nhưng vẫn có một cơ chế an toàn , bảo đảm tính

chính xác, đúng người , đúng tội , đúng pháp luật.

Đó là trình tự : sơ thẩm , phúc thẩm , giám đốc thẩm,

tái thẩm . Sơ thẩm xử sai , còn có phúc thẩm ; phúc

thẩm xử sai, còn có giám đốc thẩm .

Nguyên tắc bổ nhiệm thẩm phán quy định trong

Hiến pháp 1992 là một nguyên tắc cực kỳ quan

trọng , bảo đảm tính độc lập xét xử của thẩm phán,

xây dựng một nền tư pháp mạnh, hoạt động liên tục .

Nguyên tắc về sự hình thành các loại tòa án

chuyên môn khác nhau để xử lý tất cả các tranh

chấp trong xã hội và trong nền kinh tế cũng như xử

lý tất cả các vi phạm pháp luật bằng các thủ tục

tranh tụng công khai, đã được Hiến pháp 1992

khẳng định . Đây chính là một quá trình tư pháp hóa

việc giải quyết các tranh chấp và các vi phạm trong

xã hội, thay thế cho trình tự hành chính , giải quyết

các tranh chấp và các vi phạm bằng mệnh lệnh của

cơ quan hành chính. Nguyên tắc này xuất phát từ

quan niệm phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

ở nước ta , bảo đảm sự bình đẳng giữa công dân với

nhà nước và mối quan hệ giữa các công dân .

Đảng và Nhà nước ta đã quyết định thực hiện

nghiên cứu và tiến hành cuộc cải cách tư pháp gắn

liền với cải cách hành chính . Chỉ dưa vào các

nguyên tắc của Hiến pháp 1992, chúng ta đã thấy

hàng loạt vấn đề phải giải quyết : Nên tổ chức tỏa

án sơ thẩm , phúc thẩm, giám đốc thẩm như thế

nào ? Nên tuyển chọn và bổ nhiệm thẩm phán ra

sao ? Cơ quan kiểm sát nên thực hiện chức năng gì

trước các loại tòa án chuyên môn ? Nên tổ chức

chức năng công tố như thế nào ? Nên tổ chức cơ

quan thi hành các loại án (án hình sự, án dân sự, án

kinh tế , án lao động v.v.) ra sao ? Các tổ chức tư

pháp nên bổ trợ hoạt động như thế nào trong nền

kinh tế thị trường ? V.v.. Vấn đề quả thật không

đơn giản . Chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn

nữa để bộ máy lập pháp, hành pháp và tư pháp ở ta

ngày càng hoàn thiện .
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Hhóanhiều
thành

phần vận động
theo cơ chế

thị

trường có sự quản lý của nhà nước, vấn đề việc làm

cho người lao động trở nên gay gắt hơn bao giờ hết .

Do đó, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới pháp luật lao

động một cách sâu sắc và toàn diện để đáp ứng yêu

cầu chung, trong đó đặt lên hàng đầu việc bảo đảm

việc làm và lợi ích cho người lao động . Ở đây chúng

ta phải đối mặt với hai vấn đề lớn .

Một là , đối với các doanh nghiệp thuộc mọi thành

Xây dựng pháp luật

của người lao động, giải quyết được mâu thuẫn giữa

tính hiệu quả kinh tế trong sản xuất - kinh doanh

với vấn đề việc làm và các vấn đề văn hóa xã hội

khác .

Vì vậy, quá trình xây dựng pháp luật lao động,

xử lý mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và vấn

đề xã hội , giữa quyền tự do tuyển dụng lao động

của các doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu sản xuất -

kinh doanh với quyền có việc làm của người lao

động, là một vấn đề lớn , gây nhiều tranh luận .

Nhiều người cho rằng ,

phải bảo vệ người lao

động bằng cách quy định

nhiều nghĩa vụ cho chủ

các doanh nghiệp trong

việc giải quyết các vấn đề

hội lợi

bảo đảm việc làm và lợi ích củangười lao động (nhất

cho người lao động

HOÀNG THẾ LIÊN

phần kinh tế, thì lao động là vấn đề quyết định của

mọi quá trình sản xuất - kinh doanh . Tuyển bao

nhiêu lao động ? với trình độ người lao động như

thế nào ? ở lứa tuổi và giới tính nào ? ... điều đó xuất

phát từ yêu cầu sản xuất - kinh doanh, từ tính hiệu

quả kinh tế trong sản xuất - kinh doanh . Vì vậy, nếu

vấn đề tuyển dụng lao động ít được đổi mới theo

hướng bảo đảm tự do, bình đẳng và cùng có lợi , mà

vẫn bị hạn chế, ràng buộc bởi nhiều quy định mang

tính hành chính như trước đây , thì trái với yêu cầu

của nền kinh tế thị trường , nó sẽ gây ra những khó

khăn nan giải cho các doanh nghiệp . Trong khi đó,

lao động dư thừa trong xã hội ta còn rất nhiều và

ngày càng nhiều . Đó là một mâu thuẫn lớn hiện nay .

Hai là , một trong những đặc điểm quan trọng của

nền kinh tế thị trường Việt nam là tính định hướng

xã hội chủ nghĩa . Tính định hướng này chỉ trở thành

hiện thực trên lĩnh vực lao động khi pháp luật lao

động bảo vệ được lợi ích hợp pháp và chính đáng

là vấn đề việc làm), đến

mức biến doanh nghiệp

của họ trở thành tổ chức từ

thiện , làm mất mục đích

sinh lợi của hoạtđộng kinh

doanh . Bảo vệ người lao

động theo cách đó, như tôi

nghĩ, chưa chắc đã tốt , mà

nhiều khi lại gây ảnh

hưởng tiêu cực đối với người lao động nhiều hơn .

Bởi vì , trong nền kinh tế thị trường, hiệu quả kinh

tế là lý do tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp.

Nếu buộc các chủ doanh nghiệp phải đóng góp

nhiều, phải trực tiếp giải quyết nhiều vấn đề xã hội ,

thì rất dễ dẫn các chủ doanh nghiệp đến tình trạng

làm ăn thua lỗ , buộc phải thu hẹp quy mô sản xuất,

phải giải thể doanh nghiệp hoặc bị phá sản . Như

vậy, người lao động cũng sẽ bị ảnh hưởng, và họ

khó tránh khỏi nguy cơ bị thất nghiệp . Đó là chưa

kể đến việc nhiều người có vốn thấy vậy, không

muốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh nữa, điều này

càng làm mất cơ hội có thêm việc làm cho người

lao động.

Ngược lại , có người lại cho rằng cần trao toàn

quyền tự do cho các chủ doanh nghiệp trong việc

tuyển chọn lao động và trả lương . Theo tôi, quan

điểm này cũng không đúng. Bởi vì , chúng ta đã chủ

* Phó tiến sĩ luật học
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trương phát triển kinh tế thị trường theo định hướng

xã hội chủ nghĩa , nghĩa là phát triển kinh tế phải

đồng thời tính đến những giá trị xã hội và tiến bộ

xã hội mà nhân dân ta đã giành được qua mấy mươi

năm xây dựng đất nước .

Để giải quyết những vấn đề trên , theo tôi nghĩ,

trong pháp luật lao động phải hàm chứa một cơ chế

pháp lý phản ánh được và bảo đảm thực hiện tính

đa dạng về lợi ích và ý chí , kết hợp hài hòa giữa lợi

ích của cá nhân, của tập thể với lợi ích chung của

nhà nước , phù hợp với giá trị nhân đạo và tiến bộ

của xã hội . Phải làm sao để pháp luật lao động thực

sự là "khế ước chung " của xã hội trên lĩnh vực lao

động, kết hợp một cách uyển chuyển giữa phát triển

kinh tế và giải quyết vấn đề xã hội, nhất là giải

quyết việc làm cho người lao động. Nói cách khác ,

pháp luật lao động phải lấy sự phát triển kinh tế và

xã hội (giàu có và công bằng) làm tiêu chí cơ bản

để đánh giá nó phù hợp hay không phù hợp với yêu

cầu hiện nay. Đó là vấn đề khó khăn nhất cho những

nhà làm luật .

Để góp phần giải quyết vấn đề này, xin nêu một

số suy nghĩ như sau :

1 - Phải tạo lập một cơ chế pháp lý phù hợp , bảo

đảm tự do và bình đẳng trongxây dựng quan hệ lao

động .

Trong nền kinh tế thị trường , người lao động có

quyền sở hữu đối với sức lao động của mình ; có

quyền sử dụng sức lao động của mình vào bất cứ

việc gì có ích cho xã hội để có thu nhập ; có quyền

làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào và

ở bất kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm .

Với tư cách là người sử dụng lao động, các chủ

doanh nghiệp có quyền lựa chọn lao động phù hợp

vo . yêu cầu của mình , tuyển lao động khi có việc

và tuyển người thích hợp nhất cho công việc .

Từ yêu cầu mới như vậy , quan hệ lao động trong

nền kinh tế thị trường phải được bảo đảm bàng một

cơ chế dân chủ, bình đảng về mặt pháp lý , một cơ

chế mà trong đó người lao động là một chủ thể thực

sự của quan hệ lao động . Nó không chấp nhận bất

cứ sự áp đặt nào đối với người lao động. Trong quan

hệ với người sử dụng lao động, người lao động

không chỉ có nghĩa vụ , mà còn có quyền đòi hỏi

được làm việc và đãi ngộ theo đúng thỏa thuận . Vì

vậy , trong pháp luật về lao động, hợp đồng lao động

là hình thức pháp lý chủ yếu để xác lập quan hệ lao

động. Ở đó , quan hệ giữa người sử dụng lao động

và người lao động được xác lập trên cơ sở sự thống

nhất ý chi của hai bên bình đẳng trong khuôn khổ

pháp luật. Người lao động có nghĩa vụ hoàn thành

công việc được giao, chấp hành nghiêm kỷ luật lao

động, quy tắc trật tự an toàn lao động. Người sử

dụng lao động phải bảo đảm các điều kiện cần thiết

để người lao động hoàn thành nghĩa vụ đã cam kết,

bảo đảm trả lương đủ và đúng thời hạn , bảo đảm

các quyền lợi khác cho người lao động... Bên nào

vi phạm các điều cam kết thì phải chịu trách nhiệm

pháp lý tương ứng .

Hợp đồng lao động là hình thức pháp lý phù hợp

nhất để xác lập quan hệ lao động trong nền kinh tế

thị trường . Nhưng thực hiện nó không phải dễ. Bởi

vì , một mặt, thói quen và quan niệm do chế độ biên

chế trong cơ chế cũ tạo ra vẫn còn nặng nề . Thêm

vào đó, hệ thống pháp luật cũ chưa được đổi mới

và thay thế đồng bộ bàng hệ thống pháp luật của cơ

chế mới . Chúng ta lại đang đứng trước một số mẫu

thuẫn lớn trong việc giải quyết việc làm cho người

lao động. Cụ thể :

- Hiện nay việc bảo đảm cho người lao động có

được việc làm đã là quá sức , như vậy làm sao có

thể bảo đảm cho người lao động lựa chọn việc làm ?

So với người sử dụng lao động, người lao động hiện

nay ở vào thế yếu .

- Do hoàn cảnh chiến tranh kéo dài, nên số thương

binh , bệnh binh và người tàn tật ở ta chiếm một tỷ

trọng khá lớn . Thực hiện chế độ hợp đồng lao động

đối với những người này rõ ràng là một vấn đề khó

khăn .

- Ở nước ta tỷ lệ lao động nữ rất cao (chiếm 58%

lao động toàn xã hội , và 48% lao động trong khu

vực quốc doanh ) . Với những khó khăn riêng của

giới tính , lao động nữ trong cơ chế mới là một vấn

để nan giải .

Để giải quyết những vấn đề xã hội vừa nêu, có

quan điểm cho rằng cần dùng biện pháp hành chính,

như quy định một số ưu đãi đối với lực lượng lao

động đó mà các chủ doanh nghiệp phải tuân theo,

hoặc quy định một tỷ lệ nhất định về số lao động

này mà các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần

kinh tế phải thu nhận ... Theo tôi , trong điều kiện

kinh tế thị trường mà dùng biện pháp hành chính ,

42



Nghiên cứu - Trao đổi

trực tiếp can thiệp vào việc xác lập quan hệ lao

động, là không phù hợp . Điều này chẳng những

không giúp ích gì , mà ngược lại , nhiều khi còn gây

thêmkhó khăncho số lao động này. Ở đây, giải
đây, giải

pháp đúng đắn hơn là dùng các loại đòn bẩy kinh

tế. Trong luật lao động, cần quy định rõ , những

doanh nghiệp sử dụng lao động đặc thù sẽ được ưu

dãi về đầu tư , về thuế, về tín dụng... Làm như vậy,

vừa khuyến khích được các doanh nghiệp sử dụng

lực lượng lao động đặc thù , vừa tạo được thế tốt cho

người lao động thuộc lực lượng này . Họ có đầy đủ

điều kiện đểthỏa thuận một cách tự do và bình đảng

với người sử dụng lao động.

2 - Đểtạo việc làm , khi giải quyết mối quan hệ

về lợi ích , pháp luật lao động không nhũng cần tính

đến lợi ích của người lao động đã có việc làm và

của người sử dụng lao động, mà còn cần tính đến

lợi ích cả của người lao động chưa có việc làm .

Giải quyết việc làm là mục tiêu quan trọng hàng

đầu trong chính sách kinh tế - xã hội của nước ta .

Để thực hiện . nó , Nhà nước ta đã tiến hành một loạt

biện pháp . Chúng ta đã thống nhất lại khái niệm

việc làm . Việc làm được hiểu là lao động tạo ra

nguồn sinh sống mà không bị pháp luật cấm . Việc

làm theo quan niệm mới như vậy được nhà nước

thừa nhận, bảo hộ và khuyến khích . Nhà nước chủ

trương xóa bỏ mọi kỳ thị và phân biệt đối xử đối

với những người làm việc trong các doanh nghiệp

tư nhân ; làm sao để mọi người dù làm việc ở đâu,

đều có thể tự hào về những việc làm có ích và hợp

pháp. Điều đó tạo điều kiện mở rộng quan niệm về

giá trị xã hội và phạm vi việc làm để người lao động

có cơ hội có việc làm . Nhà nước khuyến khích và

tạo điều kiện để mọi công dân , mọi hộ gia đình , mọi

doanh nghiệp tự tạo ra việc làm ; cho phép và

khuyến khích mọi thành phần kinh tế phát triển

không giới hạn về quy mô, về số lượng lao động,

về mức độ tích lũy ; khuyến khích thành lập các tổ

chức dịch vụ việc làm, nhằm giúp người lao động

tìm kiếm việc làm ; mở rộng hệ thống các cơ sở đào

tạo nghề để giúp người lao động có thêm cơ hội có

việc làm ; chủ trương lập chương trình quốc gia về

việc làm...

Đó là những biện pháp giải quyết việc làm rất

quan trọng , nhung chưa đủ . Để bảo đảm tính bến

vững trong phát triển sản xuất và mở rộng việc làm,

theo tôi, cần nghĩ đến việc thiết kế một cơchế pháp

lý giải quyết mối quan hệ lợi ích giữa người sử dụng

lao động và người lao động có tính đến lợi ích của

người chưa có việc làm . Nếu lợi ích của người chưa

có việc làm được đặt ra và được chú ý đúng mức

ngay trong quy định của pháp luật lao động, thì đó

sẽ là một phương sách tốt, có sức sống nội tại lớn ,

góp phần không nhỏ trong việc giải quyết việc làm

cho người lao động. Điều đó là hoàn toàn phù hợp ,

bởi vì ở mỗi một giai đoạn phát triển của xã hội ,

nên xác định cho được yêu cầu nào là cơ bản hơn

cả để tập trung sức ưu tiên giải quyết.

3 - Tính định hướngxã hội chủ nghĩa của nền kinh

tếthị trường nước tayêu cầuphải bảo đảm sựthống

nhất và sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với giải

quyết các vấn đề xã hội theo hướng nhân đạo và

tiến bộ. Vấn đề là : sự thống nhất đó có phải được

thực hiện như nhau ở mọi nơi , mọi lúc không ? Nói

đến doanh nghiệp, là nói đến nơi làm kinh tế, nơi

mà mục đích và động cơ tồn tại là lợi nhuận . Vì vậy,

trong phạm vi doanh nghiệp, vấn đề kinh tế và vấn

đề xã hội không thể được thực hiện giống như trong

phạm vi cả nước được . Trong doanh nghiệp, vấn đề

kinh tế phải được ưu tiên thỏa đáng , còn các vấn đề

xã hội sẽ được giải quyết phù hợp với điều kiện cụ

thể của doanh nghiệp . Vì vậy, sẽ là không phù hợp ,

nếu trong pháp luật lao động, các doanh nghiệp

được coi như nơi bảo đảm thực hiện sự thống nhất

giữa kinh tế và xã hội . Nếu như vậy , các doanh

nghiệp chắc sẽ phải giải quyết rất nhiều vấn đề xã

hội, kể cả những vấn đề lẽ ra phải được giải quyết

ở phạm vi cả nước . Trong phạm vi doanh nghiệp,

theo tôi , chỉ nên giải quyết những vấn đề xã hội nào

hoặc có tác dụng trực tiếp thúc đẩy sự phát triển

kinh tế, hoặc đã trở thành những giá trị phổ biến

của xã hội ta . Chúng ta cần tạo điều kiện tối đa cho

các doanh nghiệp làm ăn phát đạt, đóng góp nhiều

cho xã hội và cho nhà nước . Chính các khoản đóng

góp của các doanh nghiệp cho nhà nước theo quy

định của pháp luật, sẽ là nguồn tài chính chủ yếu

để nhà nước giải quyết những vấn đề xã hội , bảo

đảm sự thống nhất giữa kinh tế và xã hội trên phạm

vi cả nước . Đó cũng chính là yếu tố tạo nên tính

định hướng xã hội chủ nghĩa trong kinh tế thị trường

có sự quản lý của nhà nước.
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SUY NGHĨ VỀ SINH HOẠT TÔN GIÁO HIỆN NAY

-ỘT thực tế ai cũng dễ dàng nhận thấy là ở nước

Muamáy năm gầnđây, khôngkhísinhhoạttôn

giáo có phần gia tăng nhiều so với trước . Số người

quy y , đi chùa tăng lên khá nhiều . Các lớp Phật học,

trường đào tạo tu sĩ Phật giáo hầu như ở tỉnh nào

cũng được mở, tập hợp hàng trăm người theo học

thường xuyên. Ở các đô thị hoặc các địa phương có

đông Phật tử , những ngày rằm , mùng một đều đông

nườm nượp thiện nam tín nữ đến dâng hương , lễ

Phật, trong số họ có không ít là thanh niên . Tại các

tỉnh miền Trung và miền Nam , sinh hoạt gia đình

Phật tử được khôi phục trở lại , tập hợp hàng nghìn

người trong giới trẻ . Sinh hoạt Thiên chúa giáo

cũng có tình hình gia tăng như vậy. Tại các xứ đạo,

các buổi lễ nhiều hơn , người đến dự đông hơn trước,

thỉnh thoảng có buổi lễ tập hợp về một địa phương

tới hàng vạn người như ở Phát diệm (Ninh bình,

1989) , La vang (Quảng trị , 1980) . Số người được

phép chính quyền các cấp cho đi tu dòng, đi học tại

các chủng viện đào tạo linh mục cũng tăng lên .

Hàng năm tại các giáo phận Thiên chúa giáo đều

có các cuộc phong chức cho các linh mục mới trong

điều kiện thuận lợi, tuy vậy, còn có hiện tượng

"phong chui" . Nhiều đoàn giám mục đã được Nhà

nước cho phép đi Va- ti -can yết kiến Giáo hoàng

hoặc đi dự các hội nghị do Tòa thánh Va-ti -can triệu

tập . Một số nhà thờ đạo Tin lành ở miền Nam đã

ngừng hoạt động sau 1975 , gần đây lại xin phép

hoặc tự động mở cửa trở lại . Số tín đồ Tin lành ở

Tây nguyên tảng nhanh gấp nhiều lần trước . Vùng

núi phía Bắc nước ta có hiện tượng truyền bá và tin

theo đạo Công giáo và đạo Tin lành ở vùng đồng

bào Mông. Đạo Hòa hảo và các giáo phái Cao đài

cũng mở rộng phạm vi hoạt động . Các sinh hoạt

tâm linh hoặc lễ hội gần gũi tôn giáo , các hiện tượng

mê tín dị đoan như đồng cốt, bói toán cũng phát

triển mạnh hơn trước nhiều . Việc xây dựng, tu bổ

đình chùa, thánh thất , nhà thờ có phép hoặc chưa

có phép của chính quyền , cũng trở nên ồn ào , náo

nhiệt, thu hút rhiều tiền của , sức lao động , thời gian

của nhân dân .

Tình hình trên đặt ra những vấn đề cần quan tâm :

1 - Cách nhìn nhận đối với sinh hoạt tôn giáo

VŨ HUYANH *

hiện nay. Thực chất tình hình sinh hoạt tôn giáo

hiện nay là gì ? Bằng cách nhìn biện chứng , chúng

ta thấy rằng tình hình sinh hoại tôn giáo hiện nay

có sự gia tăng rõ rệt, trong đó có mặt bình thường ,

nhưng cũng có mặt không bình thường . Bình

thường , vì đây là sinh hoạt tôn giáo đời thường của

nhân dân . Không bình thường vì trong sinh hoạt tôn

giáo hiện nay có những yếu tố không đơn thuần là

sinh hoạt tôn giáo , mà là lợi dụng tôn giáo và tự do

tín ngưỡng đế hoạt động chính trị phản động và gieo

rắc mê tín dị đoan .

Trong tình hình nước ta và thế giới hiện nay, sự

nhìn nhận cũng như trong chính sách đối với tôn

giáo cần có sự bình tĩnh , thận trọng , nhất quán và

đổi mới . Thiếu một cách nhìn như thế sẽ dễ dàng

dẫn đến những thái độ ứng xử thiên về duy ý chí ,

không thực tế, thậm chí cũ kỹ, dễ bị lợi dụng. Chính

sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là tôn

trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và không

tín ngưỡng của nhân dân , coi trọng các giá trị tinh

thần và các sinh hoạt văn hóa truyền thống và hiện

đại . Đời sống tôn giáo của nhân dân bắt nguồn từ

ngàn xưa và chắc chắn sẽ còn tồn tại lâu dài với lịch

sử . Sự chung sống giữa những người tín ngưỡng và

người không tín ngưỡng , giữa những tín đồ các tôn

giáo khác nhau trong mỗi cộng đồng dân tộc và

trong nhân dân là một nhu cầu trường tồn . Có nhận

rõ và thừa nhận sự chung sống đó cùng những

quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, giáo dân, thì

mới vượt qua được mọi sự dị biệt, cùng nhau đoàn

kết, phấn đấu cho những mục đích lớn lao của dân

tộc và của nhân dân . Thực ra , sự khác biệt về niềm

tin tôn giáo (tin hay không tin tôn giáo, tin tôn giáo

này hay tin tôn giáo khác ) đâu có phải là chuyện

của hơn một trăm năm trở lại đây, mà là chuyện của

nhân loại tử khi khởi đầu cần có một niềm tin trong

đời sống . Đã từng có bộ phận người này những

mong chiến cú. giộ phận người khác trong niềm

tin tôn giáo để rồi vẫn còn đó cho đến ngày nay sự

dị biệt . Bài học không ít máu và nước mắt ấy của

lịch sử gợi mở đầu óc con người ngày nay đi đến

cách ứng xử khôn ngoan hơn , hợp lý hơn , là tôn

* Nhà văn
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trọng những cái riêng của tâm linh, không để cho

sự khác biệt của những cái riêng đó làm ảnh hưởng

xấu đến cái chung , thừa nhận, vun đắp cho sựchung

sống của cộng đồng với những lo toan và trách

nhiệm vốn đã không ít ỏi, nhẹ nhõm . Trong khi

cùng cộng đồng cố gắng phấn đấu cho những mục

tiêu chung, các tôn giáo cũng tự gặt hái được những

kết quả vốn là mục đích căn bản nhất của mình . Và

chính nhờ biết tôn trọng những cái riêng của tôn

giáo, cộng đồng mới có được sự tập hợp rộng lớn

để thực thi những ý tưởng , đạt đến những mục tiêu

có tầm vóc quốc gia, quốc tế và thời đại, mà trước

mắt là dân giàu , nước mạnh , xã hội văn minh .

Mỗi tín đồ tôn giáo trong khi sống đời sống tôn

giáo của mình thì đồng thời cũng sống đời sống

công dân , đời sống thành viên của cộng đồng với

tất cả những lo toan, trách nhiệm và cùng chia sẻ

mọi kết quả của những lo toan và trách nhiệm đó.

Tách mình ra khỏi đời sống cộng đồng thì sẽ không

thể có một đời sống trần thế tốt để sống đời sống

tôn giáo . Một đời sống tôn giáo chân chính với các

mục đích bác ái và khuyến thiện sẽ góp phần làm

lành mạnh hóa đời sống chung của cộng đồng.

Chính trong sự nhìn nhận từ hai chiều như vậy mà

mỗi bộ phận cũng như cộng đồng càng tăng thêm

ý thức tôn trọng , liên đới và hòa hợp .

Tôn giáo là sự kết hợp giữa tư tưởng tín ngưỡng

và các hình thức , tổ chứcđể thể hiện , duy trì , phát

triển tư tưởng tín ngưỡng đó. Muốn cho đạo mình

không cản trở sự tiến bộ chung của cộng đồng, mỗi

tôn giáo đều cần có sự thay đổi để thích nghi đối

với các hình thức, tổ chức của mình . Vì lợi ích

chung, cộng đồng cần hướng dẫn , tiếp nhận, cổ vũ

những sự thay đổi đó theo chiều hướng phục vụ tốt

cho cộng đồng và sự phát triển của nhân loại .

2 - Cách nhìn nhận đối với tôn giáo hiện nay .

Trong sự phân chia tương đối, tôn giáo gồm hai yếu

tố cấu thành là tư tưởng tín ngưỡng và tổ chức giáo

hội . Muốn giúp đỡ các tôn giáo đi theo con đường

yêu nước và tiến bộ, cảnh giác và ngăn ngừa thái

độ và hành động lợi dụng tôn giáo để hoạt động

chính trị xấu thì chủ yếu phải xem xét, tác động tới

các tổ chức giáo hội , các giáo sĩ, tu sĩ, tín đồ , chứ

không chỉ nhằm vào tư tưởng tín ngưỡng, tín điều

tôn giáo . Còn biết bao nhiêu điều trong tự nhiên ,

trong xã hội mà tri thức khoa học của con người cho

đến nay vẫn chưa hiểu hết và chưa giải thích được ,

thì làm sao tránh được một bộ phận con người nghĩ

đến và tin ở những thế lực siêu nhiên ngoài con

người ? Không hẳn là chỉ có nỗi sợ hãi dẫn con

người đi đến tôn giáo, mà còn có nhu cầu về lòng

tin , về tâm linh và sự hướng thiện .

Hơn nữa , người dân ở một nước sau chiến tranh

thường có tâm lý đi tìm niềm vui, sự an ủi , sự bình

yên trở lại cho cõi lòng mình ở các hoạt động tinh

thần mà chủ yếu là tôn giáo . Mấy năm nay, trong

quan niệm, trong cách xem xét, giải quyết cụ thể,

nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là những người có

trách nhiệm giải quyết các vấn đề trực tiếp liên quan

đến sinh hoạt tôn giáo đã có sự cởi mở, đổi mới .

Chúng ta đã có những chỉ thị , văn bản hướng dẫn

thực hiện thể hiện tinh thần đổi mới trong chính

sách đối với tôn giáo . Những "Quy định về các hoạt

động tôn giáo" của Chính phủ đã có những điều

mới, cởi mở, phù hợp với tình hình hiện nay. Điều

này tạo ra sự thuận tiện , gợi mở về tâm lý , làm cho

các sinh hoạt tôn giáo gia tăng .

Cũng cần nói đến một thứ sinh hoạt gần gũi với

tôn giáo, bát nguồn từ tôn giáo truyền thống và sinh

hoạt văn hóa truyền thống, là lễ hội . Ở nước ta , nó

có sức thu hút có khi còn mạnh hơn cả tôn giáo , chi

phối nhiều mặt của đời sống cộng đồng, nhất là đời

sống văn hóa. Hướng dẫn , khuyến khích theo tinh

thần lịch sử, văn hóa và giải trí vui chơi lành mạnh

của nhân dân trong các lễ hội là trách nhiệm chung

của cộng đồng, nhất là các cơ quan có trách nhiệm .

Ở một số nơi vẫn còn tình trạng thiên kiến , hẹp hòi ,

ít đổi mới đối với sinh hoạt tôn giáo và lễ hội . Song

cũng có không ít nơi buông lỏng, thậm chí thả lỏng

đối với những hiện tượng tiêu cực, nhất là sự lợi

dụng trong các sinh hoạt đó . Nếu không chấn chỉnh ,

ngăn chặn kịp thời những lệch lạc và lợi dụng phá

hoại đó, thì sẽ có tác hại lớn đối với cả việc đạo và

việc đời. Tạo nên sự sinh hoạt tín ngưỡng bình

thường của nhân dân , thì sẽ tạo nên sự tin cậy của

đồng bào theo đạo đối với Đảng và Nhà nước ta ,

đối với công cuộc đổi mới, tránh được những căng

thẳng không cần thiết , những duyên cớ cho những

kẻ xấu lợi dụng, kích động các tín đồ . Đương nhiên ,

đối với những hành vi kích động trái đạo pháp,

chống chính quyền của một số phần tử lợi dụng tôn

giáo, như ở Bùi chu - Phát diệm trước đây và ở Thừa

thiên - Huế vừa qua, cần có sự nghiêm trị theo pháp

luật .

Đó là một việc làm cần thiết , bảo đảm cho đồng

bào theo đạo vừa tốt việc đời vừa đẹp việc đạo, bảo

đảm sự ổn định cho sự nghiệp đổi mới của chúng

ta.
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NHỮNGnam gần đây, vấn đề

nhân quyển đã trở thành

một điểm nóng của cuộc đấu

tranh chính trị và tưtưởng trên thế

giới . Lúc này hay lúc khác người

ta lại dấy lên chiến dịch nhân

quyển nhằm mục đích chính trị

đối với một số nước . Trong cuốn

sách Thất bại lớn - sự ra đời và

cái chết của chủ nghĩa cộng sản

trong thế kỷ XX , Brê-din -xki

(nguyên là cố vấn an ninh quốc

gia của Mỹ) nói rõ hy vọng : nám

lấy ngọn cờ nhân quyền chúng ta

sẽ dồn chủ nghĩa cộng sản tới tận

chân tường.

MẤY NHẬN THỨC

VỀ VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN

Người ta dành cho mình quyền phán xét các

nước trong việc thực hiện nhân quyền, chỉ trích

và bắt các nước đó phải tuân theo các tiêu chuẩn

nhân quyền của mình . Thủ đoạn quen thuộc của

họ là gán vấn đề nhân quyền với viện trợ phát

triển , với đầu tư , buôn bán, với mở rộng dân chủ

theo kiểu của họ. Trong Hội nghị nhân quyền thế

giới họp tại Viên vào tháng 6 vừa qua, nhiều nước

phương Tây đòi thành lập Cao ủy Liên hợp quốc

và Tòa án nhân quyền Liên hợp quốc để điều tra

và xét xử nhữngvụ vi phạm nhân quyền ở kháp

nơi trên thế giới. Thủ tướng Ma-lai -xi-a đã nhiều

lần khảng định việc chống lại ý đồ áp đặt tiêu

chuẩn nhân quyền của phương Tây cho các nước

châu Á nói chung và cho Ma-lai -xi-a nói riêng .

Trong Tuyên bố Băng cốc sau Hội nghị nhân

quyền châu Á tháng 4 vừa qua có nói rõ , các nước
Á

châu Á phản đối bất kỳ âm mưu nào gán vấn đề

nhân quyền với việc giúp đỡ phát triển . Còn trên

thực tế, gần đây In -đô-nê-xi -a đã tuyên bố từ chối

viện trợ của một nước phương Tây chỉ vì nước

này muốn gắn viện trợ với vấn đề nhân quyền ở

In-đô-nê-xi-a .

Cho đến nay giữa một số nước phát triển và các

nước đang phát triển đã hình thành một sự khác

nhau căn bản trong các vấn đề nhân quyền như :

nhân quyền và chủ quyền quốc gia, nhân quyền

và phát triển , nhân quyền với hòa bình và an ninh .

Một số nước phương Tây cho rằng nhân quyền

HOÀNG CÔNG

phải được bảo đảm ở mọi lúc, mọi nơi ; dù là nước

đang phát triển , trình độ kinh tế- xã hội còn thấp

kém, cũng phải tôn trọng và thực hiện quyền con

người như các nước đã có trình độ phát triển cao

về kinh tế . Còn các nước đang phát triển thì lại

coi nhân quyền trước hết là quyền được sống

trong độc lập, tự do, quyền được phát triển . Ngăn

cản , kìm hãm các quyền đó là vi phạm nhân

quyền. Thủ tướng Ấn-độ N.Rao nói :đối với các

nước đang phát triển thì quyền con người trước

của Hộinghị nhân quyền châuÁ vừa qua miêu

hết là quyền được phát triển . Tuyên bố Băng cốc

tả quyền phát triển như một quyền không thể

chuyển nhượng được .

Á

Các nước đang phát triển hiện nay rất coi trọng

các quyền kinh tế, xã hội , văn hóa. Còn một số

nước phát triển ở phương Tây lại chỉ coi trọng các

quyền chính trị và dân sự, nhất là quyền tự do

ngôn luận . Tuyên bố Tuy-ni-di của Hội nghị nhân

quyền châu Phi viết : nếu không tôn trọng các

quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, thì không có

quyền chính trị nào được bảo đảm cả .

Một số nước đòi phổ cập hóa tiêu chuẩn các

quyền con người, coi những tiêu chuẩn đó là duy

nhất. Họ cho rằng một công dân ở một nước

phương Tây được hưởng những quyền gì thì một

công dân ở bất kỳ nước nào khác, dù rằng còn

nghèo, cũng đáng được hưởng tất cả những quyền

đó . Ngược lại , các nước đang phát triển , nhất là
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ở châu Á, lại phản đối sự phổ cập đó. Theo họ,

thực chất của việc đòi phổ cập hóa những tiêu

chuẩn nhân quyền , là việc áp đặt những chuẩn

mực, những giá trị của phương Tây cho các nước

phương Đông là các nước có những chuẩn mực

và giá trị rất khác. Theo quan điểm của các nước

đang phát triển ở châu Á, việc áp dụng các tiêu

chuẩn quốc tế về nhân quyền phải phù hợp với

đặc điểm văn hóa , tôn giáo, tư tưởng của mỗi

nước, chứ không thể là sự rập khuôn nhất loạt

như nhau. Cựu Thủ tướng Xin -ga -po Lý Quang

Diệu nói : "Không còn nghi ngờ gì nữa, một xã

hội lấy quan niệm lợi ích xã hội cao hơn lợi ích

cá nhân làm cơ sở, thì sẽ phù hợp với các nước

châu Á hơn là với chủ nghĩa cá nhân Mỹ" . Còn

thủ tướng Ma- lai-xi-a Ma-ha-thia Mô-ha-mét thì

nói tại Hội nghị ngoại trưởng các nước ASEAN

tháng 7 năm 1991 như sau : "Trong việc tuân thủ

tiêu chuẩn và khái niệm nhân quyền , các xã hội

không thể giống nhau, và trong các thời kỳ của

một đất nước cũng rất khác nhau . Bất kỳ ai cũng

không thể nói rằng mình có thể quyết định cho

các nước thế nào là hợp lý " .

Như vậy, từ châu Á đến châu Phi, châu Mỹ la

tinh , đều vang lên tiếng nói bênh vực chủ quyền

quốc gia trong vấn đề nhân quyền, chống lại thủ

đoạn dùng nhân quyền làm công cụ chính trị gây

sức ép đối với các nước đang phát triển .

*

Rõ ràng, cuộc đấu tranh về vấn đề nhân quyền

hiện nay không chỉ có khía cạnh nhận thức lý

luận, mà có cả khía cạnh chính trị . Vì thế, nó đòi

hỏi chúng ta một mặt nâng cao nhận thức khoa

học về nhân quyền, mặt khác chống lại việc lợi

dụng nhân quyền để thực hiện ý đồ chính trị .

Trước hết, chúng ta ủng hộ quan điểm của các

nước đang phát triển trong việc đòi hỏi các nước

phương Tây phải tôn trọng quyền được sống

trong độc lập, tự do, quyền được phát triển , tôn

trọng chủ quyền quốc gia và nguyên tắc không

can thiệp vào công việc nội bộ của các nước

không được gắn vấn đề quan hệ giữa các nước

với vấn đề nhân quyền. Trong các Công ước về

các quyền chính trị, dân sự và Công ước về các

quyền kinh tế , văn hóa, xã hội đều có viết tại điều

1 : " Tất cả các dân tộc đều có quyền tự quyết .

Xuất phát từ quyền đó , các dân tộc tự do quyết

định thể chế chính trị của mình và tự do phát triển

kinh tế xã hội và văn hóa" .

Đúng là đối với một nước , chỉ có cơ sở kinh

tế - xã hội và văn hóa vững chắc thì mới bảo đảm

được các quyền con người nói chung. Chừng nào

còn nghèo nàn, lạc hậu thì không thể bảo đảm

đầy đủ các quyền con người được. Trong Lời nói

đầu của các công ước nêu trên cũng viết : " Theo

Tuyên ngôn nhân quyền thì chỉ có thể đạt được

lý tưởng của con người tự do được sống không bị

sợ hãi và thiếu thốn nếu tạo được điều kiện cho

mọi người đều có thể được hưởng các quyền kinh

tế, xã hội và văn hóa cũng như các quyền chính

trị, dân sự của mình" . Như vậy, tự mỗi quốc gia

phải thực hiện công việc của mình. Trong vấn đề

nhân quyền cũng như vấn đề phát triển kinh tế ,

yếu tố bên ngoài chỉ có thể là tạo điều kiện thuận

lợi chứ không thể làm thay, cũng không thể chỉ

bảo trong từng trường hợp cụ thể phải làm như

thế nào. Đạo đức trong vấn đề này càng không

thể chấp nhận việc nhân danh bảo vệ nhânquyền

để gây khó khăn , cản trở sự phát triển kinh tế của

một nước - trong khi sự phát triển kinh tế là điều

kiện hàng đầu để có được nhân quyền ngày càng

đầy đủ .

Nhìn vào tình hình các nước hiện nay, chúng ta

thấy nước nào ít nhiều cũng đều có những vấn đề

nhân quyền phải giải quyết. Tùy thực trạng và

đặc điểm củamỗi nước, họ có thể đặt ra và giải

quyết những vấn đề nhân quyền theo cách thức

của mình. Ở nước ta , Đảng và Nhà nước đang có

nhiều cố gắng khắc phục những thiếu sót, đồng

thời tạo điều kiện nâng cao quyền con người, nhất

là các quyền dân sự là các quyền so với các

quyền chính trị , kinh tế và văn hóa thì ít phụ thuộc

vào tình trạng chính trị , kinh tế hơn . Tình trạng

còn thiếu nhiều quy định cụ thể về mặt pháp luật

đối với các quyền cơbản của con người nói chung

và của công dân nói riêng ..., cần được sớm khắc

phục .

Tuy nhiên, chúng ta có thể tự hào chính đáng

về những gì đã làm được vì quyền con người.

Chính cuộc đấu tranh trường kỳ gian khổ của

nhân dân ta chống thực dân đế quốc, theo lý tưởng
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không có gì quý hơn độc lập tự do, đã thức tỉnh

và cổ vũ hàng trăm triệu người trên khắp hành

tinh vùng lên chống lại ách thực dân đế quốc,

giành độc lập dân tộc , đòi quyền phát triển , đòi

thiết lập một trật tự quốc tế mới : công bằng, bình

đảng. Chính trào lưu độc lập dân tộc đó đã dẫn

đến sự thừa nhận trong các Công ước quốc tế năm

1956 quyền các dân tộc được tự quyết, tự do phát

triển .

Chúng ta tự hào về bản Tuyên ngôn độc lập do

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ngày 2-9-1945, là bản

tuyên ngôn sau bản Tuyên ngôn độc lập của Mỹ

năm 1776 và bản Tuyên ngôn của Pháp năm

1789, đã long trọng đề cập ngay từ lời mở đầu

các quyền tự do cơ bản của con người : quyền

đượctự do , bình đảng và hạnh phúc. Hơn nữa ,

bản Tuyên ngôn đó còn chính thức mở rộng khái

niệm về quyền con người : " Các dân tộc sinh ra

đều bình đẳng , có quyền sống , quyền sung sướng

và quyền tự do" . Về mặt pháp luật, các Hiến pháp

năm 1946, 1959, 1980 và 1992 đã liên tục khẳng

định và hoàn thiện các quyền con người và quyền

công dân (là bộ phận chủ yếu của quyền con

người) . Nhiều luật quan trọng, nhất là Bộ luật

hình sự và tố tụng hình sự, đã ra đời và phát huy

hiệu lực trong việc ngăn chặn các hành vi phạm

pháp, bảo vệ quyền công dân.

Trên tinh thần đổi mới , các quyền tự do kinh tế

đã được khuyến khích , quyền sở hữu tư nhân

được bảo vệ, quyền tự do báo chí và tự do ngôn

luận được nâng cao một bước quan trọng .

Chúng ta tự hào rằng sau chiến tranh, trái với

sự tuyên truyền của phương Tây, ở miền Nam đã

không hề có tám máu và trả thù , cả nước ta đã

thực hiện tháng lợi chính sách hòa giải, hòa hợpthực hiện tháng lợi chính sách hòa giải, hòahợp

dân tộc . Có thể nói , đó là một trường hợp hiếm

có trên thế giới , ngay tại châu Âu sau chiến tranh

thế giới thứ hai cũng không có .

Đối với những người di tản , gần đây dư luận

quốc tế và Cao ủy Liên hợp quốc đã công nhận,

Việt nam giải quyết tốt vấn đề này. Những người

ra đi bất hợp pháp trở về, được tạo điều kiện học

tập , tìm kiếm công ăn việc làm, được đối xử bình

đảng. Đó là kết quả của chính sách nhân đạo của

Việt nam .

Thời gian gần đây, về mặt nhận thức lý luận ,

việc nghiên cứu khoa học về vấn đề nhân quyền

đã được đẩy lên một bước và thu được kết quả

quan trọng. Bản chất, nội dung, tính chất của

nhân quyền được làm rõ . Chúng ta phân biệt được

tính giai cấp của nhân quyền , mục đích chính trị

của vấn đề nhân quyền. Nhưng chúng ta cũng

nhận thức được nhân quyền là một vấn đề của con

người nói chung, và tư tưởng về nhân quyền là di

sản lý luận, là thành tựu trí tuệ chung của cả loài

người. Vấn đề quan trọng hiện nay là ở chỗ làm

rõ mối quan hệ giữa việc thừa nhận giá trị phổ

biển có tính nhân loại của nhân quyền với việc

thực hiện nó trong thực tế ở mỗi quốc gia.

gắn liền với tư tưởngvề con người nói chung . Nó

Tư tưởng nhân quyền có cơ sở từ lâu đời. Nó

là sự tự nhận thức của con người về giá trị của

chính mình trong vũ trụ . Nó phản ánh khát vọng

phổ biến của con ngườivươn tới tự do, công bằng ,

bình đẳng và hạnh phúc. Xã hội càng phát triển ,

nhu cầu đó càng cao. Sự hạn chế có tính xã hội

đối với các nhu cầu đó càng lớn thì sức bật của

những khát vọng càng mãnh liệt . Cùng là khát

mỗithời đại khát vọng đó lại có nội dung cụ

vọng về tự do, công bằng, hạnh phúc, nhưng ở

thể

mới,phongphú hơn, phức tạp hơn , nghĩalà có sự

khác nhau về chất lượng và số lượng những yêu

cầu cụ thể . Do đó, trong số những quyền của con

người, có những quyền tối thiểu , chung cho mọi

người, nói lên phẩm giá của con người. Chẳng

hạn, những quyền về dân sự như : quyền bất khả

xâm phạm về thân thể, quyền bất khả xâm phạm

về thư tín , quyền không bị bát hoặc bị giam giữ

vô cớ, quyền không bị tra tấn, nhục hình... Nhưng

cũng cónhững quyền mà nội dung cụ thể, ranh

giới cụ thể giữa tự do và trách nhiệm của con

người, lại phụ thuộc vào thực trạng kinh tế-xã

hội , vào những hoàn cảnh khác. Chẳng hạn ,

những quyền về chính trị (như quyền bầu cử, úng

cử , tự do ngôn luận , hội họp... ), về kinh tế (như

quyền có việc làm), về văn hóa - xã hội (như

quyền được học tập , được bảo đảm y tế, sức

khỏe... ) . Những quyền như thế , không chỉ phản

ảnh hiện tại, những nhu cầu đáng được thỏa mãn

ngay, mà còn phản ánh cái nguyện vọng , lý tưởng

ngày càng hoàn thiện của con người. Vì thế , ngay
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cả những nước đã phát triển rất cao, cũng không

thể tự cho mình đã thực hiện đầy đủ mọi quyền

của con người. Ngay tại nước Mỹ, vẫn có hàng

triệu người không có việc làm, hàng chục triệu

người sống dưới mức nghèo khổ, không được

chăm sóc y tế, không được học hành, hàng trăm

nghìn người không nhà ở.

y

Với tư cách là sự khái quát dưới hình thức pháp

lý các nhu cầu vừa có tính phổ biến vừa có tính

đa dạng của con người qua các thời đại, các công

ước quốc tế đã và sẽ có , là sự tổng kết tri thức của

nhân loại nói chung về quyền con người. Nó

không phải là sản phẩm riêng của giai cấp tư sản

như nhiều người nghĩ , mà là sản phẩm chung của

cả nhân loại qua hàng nghìn năm tiến hóa, đấu

tranh với thiên nhiên và đấu tranh với chính mình.

Giai cấp tư sản chỉ là người phát ngôn và phát

triển một giai đoạn quan trọng của tư tưởng về

quyền con người mà thôi .

Tuy nhiên, ở đây có một số điểm cần lưu ý .

Trước hết, các tư tưởng được ghi nhận trong các

công ước nói trên sở dĩ có tính phổ biến là vì

chúng là một thể thống nhất, nhất quán và bổ

sung cho nhau . Chẳng hạn , nếu tự do của cá nhân

được đề cao, thì nghĩa vụ và sự phụ thuộc của cá

nhân vào cộng đồng cũng được đề cập . Quyền

của cá nhân không vượt qua quyền của cả cộng

đồng, quyền của quốc gia . Các quyền của con

người về chính trị , dân sự, được nêu lên đồng thời

với các quyền của họ về kinh tế, van hóa, xã hội ...

Do đó , cắt xén các tư tưởng, chỉ nhấn mạnh một

số tư tưởng nào đó theo ý mình rồi áp đặt cho

người khác, coi đó là việc tuân theo các tiêu chuẩn

chung của nhân quyền , là điều không thể chấp

nhận được.

Thứ hai, các công ước quốc tế về quyền con

người là sự ghi nhận về mặt tư tưởng pháp lý của

loài người nói chung về tổng thể những nhu cầu

cần phải trở thành quyền. Có những quyền mang

tính tối thiểu có thể áp dụng ngay như các quyền

dân sự . Nhưng cũng có những quyền mà giới hạn

tối thiểu và tối đa phụ thuộc vào lịch sử, vào tính

cụ thể của quốc gia (thực trạng chính trị , kinh tế,

văn hóa) . Sự phát triển không đồng đều giữa các

quốc gia là một thực tế. Và điều đó làm cho nhu

cầu ở mỗi nơi mỗi khác , và với mỗi nhu cầu , giới

hạn cũng khác nhau . Điều này đặc biệt thấy rõ ở

các quyền về chính trị và kinh tế, văn hóa, xã hội .

Chẳng hạn , những nhu cầu của người Mỹ sẽ

nhiều hơn , đa dạng hơn so với người Xô-ma-li

hoặc người Ê-ti -ô-pi , bởi lẽ người Mỹ tham gia

nhiều hơn vào các quan hệ xã hội mà ở những

nước kia không có . Hoặc là cùng một quyền được

sống, nhưng ở các nước phát triển thì yêu cầu

được sống trong một môi trường trong lành ,

không bị ô nhiễm, còn ở các nước nghèo thì đó

lại là yêu cầu được sống có đủ cái ăn, không bị

chết đói , không bị chiến tranh ... Tính gay gắt của

những nhu cầu, tức là tính gay gắt của các quyền,

là không giống nhau ở những nước có trình độ

phát triển khác nhau. Khi nhấn mạnh vào các

quyền kinh tế, văn hóa, xã hội , không có nghĩa là

các quyền đó quan trọng hơn các quyền chính trị,

dân sự. Với tư cách là quyền của con người, hợp

thành giá trị của con người , chúng đều quan trọng

như nh u . Chỉ có điều trong khi còn ở trình độ rất

thấp về kinh tế, thì các quyền kinh tế , văn hóa,

xã hội được ưu tiên hơn . Vả lại , đó cũng là cơ sở

để thỏa mãn các quyền khác . Do đó, đây không

phải là phủ nhận những quyền con người đã được

ghi nhận trong các Công ước quốc tế. Vấn đề chỉ

ở chỗ : thừa nhận các quyền con người như một

tổng thể, không chia cát, nhưng thực hiện các

quyền đó như thế nào thì có sự ưu tiên khác nhau ,

tùy lúc, tùy nơi. Không nên can thiệp vào cách

giải quyết riêng của mỗi nước , và cũng không coi

đó là điều kiện cho quan hệ giữa các nước. Chúng

ta tôn trọng các quốc gia đạt được trình độ cao

trong việc bảo đảm quyền con người, nhưng cũng

hiểu rằng đó là kết quả của hàng trăm năm phát

triển , và cũng phải trả giá bằng không biết bao

nhiêu máu và nước mắt của nhiều thế hệ .

Chúng ta hoan nghênh ý đồ thiện chí , mục đích

nhân đạo của những cá nhân và tổ chức nước

ngoài trong vấn đề nhân quyền, sẵn sàng đối

thoại , giải thích cho họ hiểu quan điểm và hoàn

cảnh của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng phân

biệt rõ và phản đối những ai muốn lợi dụng vấn

đề nhân quyền để gây mất ổn định , cản trở quá

trình phát triển của đất nước ta .

49



Những

trái timtim

nhân hậu

DƯƠNG TÙNG

Ù trong sâu thẳm của lịch sử, cộng đồng người

T
Việt nam đã tìm ra một lẽ sống : quý nhân nghĩa,

trọng lẽ phải , giàu tình thương . Đó là những giá

trị lớn , thế hệ này truyền thế hệ kia , giữ mãi với thời

gian như vỉa trầm tích khôn cùng .

Lá lành đùm lá rách , bầu ơi thương lấy bí cùng,

thương người như thể thương thân ... tình thương

đượm trong ca dao, dân ca, trong tiếng ru của mẹ ,

trong câu hát giao duyên lứa đôi : thương nhau mấy

núi cũng trèo ... Lẽ sống ấy không chỉ được chứng

minh trong cuộc chiến đấu thần kỳ của dân tộc

chống bọn xâm lược, lẽ sống ấy còn thể hiện ngay

trong hoàn cảnh mới , trong cơ chế đang chuyển đổi

từng ngày trên đất nước ta .

Người ta bảo : thị trường là nơi bán mua, nơi ngự

trị của đồng tiền , nơi " cỏ quay" sấp ngửa, đâu còn

lẽ phải với tình thương ? Không . Thị trường có quy

luật của thị trường , còn lòng người vẫn có quy luật

của lòng người . Tôi xin kể ra đây vài ví dụ :

- Theo thống kê chưa đầy đủ , thành phố Hồ Chí

Minh riêng năm 1992 , quỹ từ thiện thông qua phong

trào hoạt động xã hội của nhân dân đã tập hợp được

35 tỉ đồng . Một quận như quận 10 , quỹ xóa đói giảm

nghèo đã có trên 1000 triệu đồng . Cả thành phố đã

có gần 6000 ngôi nhà tình nghĩa ; có trên mười loại

học bổng và giải thưởng giúp học sinh , sinh viên

vượt khó, nâng tổng số tiền khoản này lên 4 tỉ đồng .

Phong trào "Lớp học tình thương " thu hút hàng

nghìn em có hoàn cảnh khó khăn , cơ nhỡ với số tiền

chi trên 373 930 000 đ . Giới Phật giáo có cả hệ

thống y tế trải rộng ra nhiều vùng, mang tên " Tuệ

Tĩnh đường " với hàng loạt phỏng khám và trị bệnh

miễn phí cho người nghèo. Tổng số tiền đầu tư năm

1992 là 410 097 000 đ .

Còn bao nhiêu thành phố, địa phương khác trên

đất nước chúng ta chưa kịp sơ kết , tổng kết phong

trào hoạt động xã hội của mọi tầng lớp nhân dân,

thể hiện tình làng nghĩa xóm, cưu mang đùm bọc

nhau trong cơn hoạn nạn , rủi ro . Những tấm lòng

cao cả , những địa chỉ từ thiện xuất hiện hàng ngày

ở khắp mọi nơi , khiến chúng ta thêm tin yêu cuộc

sóng , tin yêu con người , nguôi ngoai đi những nỗi

đau thương , vất vả .

- Chúng ta trân trọng biết bao những người như

Trần Tiến Đức ở Phú nhuận đã đứng ra lập tổ ấm

mang tên "Hoàn Thiện " gọi về 20 em lang thang

bụi đời ở thành phố Hồ Chí Minh ; anh còn lập luôn

tổ ấm "HoàngHôn" cho các cụ già neo đơn , tổ ấm

"Bình Minh " cho các em bất hạnh ở Huế.

- Mình anh Nguyễn Van Nghĩa ở Tân mỹ ( Hóc

môn ) đã tổ chức một lớp xóa mù chữ cho 24 em

nghèo khó, thất học, cung cấp học cụ dạy nghề và

tạo công ăn việc làm cho 4 em tật nguyễn .

- Anh Đỗ Duy Khuyên ở Thuấn trung, Tam thuận,

Phúc thọ (Hà tây) đã mang toàn bộ số tiền 20 000

đô la , từng chát chiu, lao động ở nước ngoài về đầu

tư xây dựng quê hương. Anh đã cùng bà con tổ chức

đáp bờ vùng ngăn nước 7 xã vùng bãi trút về để cho

87 mẫu ruộng cấy được 2 vụ và 40 mẫu ruộng cấy

được 3 vụ ; cải tạo con đầm rộng hơn 200 mẫu, thả

20 vạn cá và 60 mẫu sen ; hai bờ mương , bò đập

ven đường anh cho trồng 5 vạn cây bạch đàn đã lên

cao , xanh tốt. Anh cùng bà con đầu tư kéo dây , đưa

điện về làng . Có điện , làng anh vui hẳn lên . Hai nam

liền quê anh được mùa lúa, mùa cá . Đồng vốn của

anh bỏ ra đã không uổng phí : 220 lao động chính

đã có việc làm ổn định ; từ chỗ 80 - 90% số hộ ở

Thuấn trung xưa phải cứu tế, nay không còn ai phải

lâm vào tình trạng này . Có hộ tháo vát đã có thóc

ăn , thóc để . Bà con dân làng coi người thanh niên

37 tuổi Đỗ Duy Khuyên như " vị thần " đã cứu giúp

quê hương . Vậy mà khi gặp thứ trưởng Bộ lao

động - thương binh và xã hội , Khuyên hồn nhiên

nói : "Cái chính là em thương dân ở quê quá nghèo .

Cũng còn vì em rất " cụ" , minh sinh ra và lớn lên từ

đó, được ăn học , đi đây đi đó , chẳng lẽ chịu bỏ tay

để bà con khổ mãi. Có tí vốn , chỉ lo thu vén cho bản

thân mình thì thật là xoàng" .

Ôi cái lý , cái tình của Khuyên sao mà giản dị và

ấm áp thế !
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Sinhhoạt tư tưởng

- Tôi xin nêu một ví dụ nữa : Trong ngày lễ kỷ

niệm 10 năm thành lập trường học sinh mù Nguyễn

Đình Chiểu (Hà nội) có 1 người đàn bà dáng vẻ hơi

ngượng ngập được mời ngồi ở hàng đầu. Chị ăn mặc

xuềnh xoàng nhmẹ có nụ cười rất hiền . Khi đồng

chí hiệu trưởng n .. trường giới thiệu mọi người mới

ngớ ra , sững sờ. Đó là vợ của một người đã quá cố.

Anh vừa mất cách đây ít ngày vì một chứng bệnh

hiểm nghèo . Trước khi trút hơi thở cuối cùng, anh

chỉ còn kịp dặn người vợ hãy đem 200 000 đ, số

tiền anh tiết kiệm lâu nay về Hà nội trao tặng tận

tay các em học sinh trường mù Nguyễn Đình Chiểu .

Chị vợ làm theo di chúc của chồng, lặn lội từ trên

Bắc thái , về đến Hà nội đúng ngày kỷ niệm trường .

Chị trao món quà nhỏ nhoi nhưng đậm đà tình cảm

của người anh cho các em . Chị giấu tên người quá

cố theo đúng lời dặn của anh . Chị cho biết anh vốn

trước kia cũng là một người mù . Anh từng được bác

sĩ Nguyễn Trọng Nhân cứu chữa, mang lại ánh sáng

cho cuộc đời anh. Nay trước khi đi vào cõi vĩnh

hàng, cảm thương bao thân phận ấu thơ vẫn còn

trong bóng tối tật nguyền , dành dụm được chút tiền,

anh muốn truyền lại hơi ấm cuộc đời cho các em

bất hạnh .

Cả hội trường lặng im, xúc động . Đồng chí hiệu

trưởng vừa kết thúc bài nói thì một em gái đã huơ

huơ tay , lần bước lên sân khấu, đọc thơ. Bài thơ

chính em làm, đoạn cuối có mấy câu :

Trước mắt em : mênh mang... mênhmang.

Em lắng nghe cuộc đời qua muôn ngàn tiếng

động

Em vẫn gắn với đời, vẫn yêu cuộc sống

Bằng tình thương của thầy cô và của bao người

Em bé đã nói hộ một thực tế giản dị : Ràng người

Việt nam luôn luôn trọng tình thương , lẽ phải, và

mong được sống trong tình thương , lẽ phải . Đó là

đạo lý ngàn đời , là truyền thống cao đẹp của dân

tộc ta .

CHÍNH SÁCH...

( Tiếp theo trang 17)

giai đoạn của trình tự xây dựng cơ bản. Đồng

thời , hệ thống giá cần được xem xét , điều chỉnh

kịp thời mỗi khi có biến động lớn của thị

trường .

- Củng cố và kiện toàn các cơ quan quản lý tổng

hợp về xây dựng cơ bản nhằm thực hiện tốt

nhiệm vụ hoạch định chiến lược đầu tư , cấp

phát , quản lý các nguồn vốn đầu tư, quyết toán

công trình , xác định giá trị tài sản cố định tăng

thêm và phân tích hiệu quả đầu tư ở tầm vĩ mô

và vi mô.

- Đối mới phương thức cấp phát vốn đầu tư

đối với các công trình do ngân sách nhà nước

thực hiện . Cụ thể là : giao chongành tài chính thực

hiện cấp phát thanh toán qua hệ thống kho bạc

nhà nước đối với sản phẩm xây dựng cơ bản

hoàn thành . Việc cấp phát này được thực

hiện sau khi đã có biên bản xác nhận khối

lượng hoàn thành và cấp phát để thanh toán trực

tiếp cho bên B. Phương thức này sẽ loại bỏ được

cấp phát đúng khối lượng, đúng dự toán được

tình trạng ứ đọng vốn ở chủ đầu tư, bảo đảm

duyệt.

- Tăng cường kiểm tra thanh tra và quyết toán

công trìnhtrọng điểm của quốc gia, các công trình

vốn đầu tư xây dựng cơ bản , nhất là đối với các

trên hạn ngạch , kiên quyết loại bỏ các khoản chi

không đúng chế độ, chính sách ra khỏi giá thành

công trình .

Đổi mới chính sách đầu tư và hoàn thiện cơ chế

quản lý vốn đầu tư nhằm thúc đẩy các thành

phần kinh tế phát triển và điều chỉnh các hoạt

động kinh tế xã hội theo định hướng xã hội chủ

nghĩa . Mục tiêu phấn đấu là đưa nền kinh tế

nước ta tiến lên , theo kịp các nước tiên tiến trong

khu vực châu Á - Thái bình dương .
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ĐỌC SÁC
H

người đọc . Đó là triết lý nhân sinh vĩnh hằng về cái

cao cả, về giá trị quý hơn hết thảy của con người và

cuộc sống làm người trong Nhân sử của Hòa Vang ;

là xung đột dẫn đến bi kịch giữa tình yêu và sự

chiếm hữu ích kỷ trong Đùa của tạo hóa của Phạm

Hoa, giữa tình yêu và cái đẹp, giữa tình yêu với

những khát vọng khác của con người trong Mùi cọp

HAI CUỘC THI

Ó thể khẳng định rằng , cuộc thi truyện ngắn

1991 và cuộc thi kỷ 1992 trên tuần báo Văn

nghệ là những sự kiện quan trọng trong đời sống

văn học nước ta hơn hai năm qua . Hai cuộc thi đã

làm xôn xao dư luận và đặc biệt còn gây ra những

cuộc bàn cãi rất bổ ích trong bạn đọc , trong cả giới

nghiên cứu lý luận , phê bình về nhiều vấn đề quan

trọng của cuộc sống và

của văn học . Các nhà

xuất bản đã nhanh nhạy

cho ra mắt công chúng

hai tập sách Ánh trăng và

Người không cô đơn .

Sản phẩm của cuộc thi

truyện ngắn là tập Ảnh

trăng , xuất hiện cùng

hàng chục tập truyện

ngắn khắp trong Nam

ngoài Bắc, tạo nên diện

mạo riêng của văn học,

như một số nhà phê bình

đã khái quát : thời kỳ

truyện ngắn lên ngôi .

Đôi điều gợi mở

(Nhân đọc tập truyện ngắn

Ánh trăng * và tập ký.

Người không cô đơn ** )

VŨ ĐẶNG VÀ CHU GIANG

Xét riêng về mặt văn

chương , có thể nói , hầu hết những truyện ngắn in

trong tập Ảnh trăng , dù là của những cây bút "có

nghề" (như Nguyễn Quang Thân , Vũ Bão ... ) hay

của những cây bút mới (như Lại Văn Long, Phạm

Hải Vân... ), đều là những truyện ngắn hay , xứng

đáng được trao giải . Các tác giả đã thể hiện sự đa

dạng, phong phú về bút pháp, phong cách . Từ lối

văn trau chuốt, chặt chẽ của Nguyễn Quang Thân,

Phạm Hoa, đến lối văn ẩn dụ , tượng trưng của Hòa

Vang, lối văn hoạt kê của Vũ Bão, lối kể chuyện

"tung tủng" của Lại Văn Long, giọng trữ tình, sâu

láng của Nguyễn Bản v.v. , tất cả đều tạo nên chất

lung linh và âm hưởng riêng của tập Ánh trăng ,

khiến cho nó trở thành cuốn sách vào loại " àn

khách " của năm 1992 .

Vẫn là những đề tài muôn thuở và quen thuộc ,

nhưng ở mỗi truyện trong Ánh trăng đều thể hiện

sự tìm tòi , khám phá những gam màu mới . Đọc tập

truyện , có cảm giác mọi hủy kị thường thấy xưa nay

đã được gạt bỏ . Các tác giả đã mạnh dạn đi sâu ,

khám phá cuộc sống và con người từ nhiều góc cạnh

khác nhau , nhiều hoàn cảnh khác nhau, để từ đó bật

ra những phát hiện thú vị , gây ấn tượng mạnh cho

của Quý Thể . Tình

yêu, đề tài muôn thuở

của văn học đã không

bị sáo mòn, gượng gạo

trong những truyện

ngắn vừa nêu cũng

như với Ánh trăng của

Nguyễn Bản, Chị Thìn

của Nguyễn Quang

Huy.

Ở một mảng đề tài

khác , tạm gọi là chống

tiêu cực , các tác giả đã

tỏ ra không e dè,

nương tay khi phanh

phui , lột tả những mặt

trái, những mảng tối

của xã hội hiện nay, từ đó gióng lên tiếng chuông

báo động về sự bất công đang có cơ trở lại chiếm

lĩnh cuộc sống ; về sự tha hóa tưởng như phi lý của

con người trước nhu cầu mưu sinh , trước sự tác oai

tác quái của đồng tiền, sự hãnh tiến của lớp tư sản

mới và nhịp sống bon chen hối hả của môi trường

xung quanh . Sự tha hóa đó tất yếu dẫn đến những

bi kịch đau lòng . Tư tưởng này được thể hiện khá

rõ trong Kẻ sát nhân lương thiện của Lại Văn Long,

Vũ điệu của cái bộ của Nguyễn Quang Thân , Hạnh

của Nguyễn Minh Dậu, Người hùng trường làng

của Tạ Nguyên Thọ . Có thể thấy khuynh hướng

chung của các tác giả nêu trên là : cổ đẩy các mâu

thuẫn đến tận cùng để nhân vật chính trong truyện

của mình đều có một kết thúc bi thảm do tình trạng

tiêu cực của hoàn cảnh sống tạo ra .

Có điều lạ là gấp tập Ảnh trăng lại , người ta dễ

liên tưởng đến một câu Kiều :

Ràng hay thì thật là hay

Nghe ra ngậm đáng nuốt cay thế nào

* Nhà xuất bản Hội nhà văn - Tuần báo Văn nghệ , Tổng công ty

phát hành sách liên kết xuất bản ,Hà nội , 1992

** Nxb Thanh niên , Hà nội , 1993 .
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Đọc sách

Cảm giác chung là buồn và đau ; cái buồn đau

toát lên từ những con người và cảnh đời trong

truyện . Buồn vì những nỗi niềm cay đáng trong tình

yêu ... Buồn và lo lắng trước sự trớ trêu của cuộc

đời, sự chung chiêng, yếu ớt của những người tốt ,

của cái thiện trước cái xấu , cái ác đang lấn lướt

hoành hành . Nhân vật chính trong Kẻ sát nhân

lương thiện uất ức trước sự bất công đang ngự trị

tựa nhưmột định mệnh truyền kiếp không được giải

thoát, không được ai bênh vực, đã chọn cách phản

ủng manh động, tiêu cực và tất yếu phải cúi đầu

trước vành móng ngựa . Còn các nhân vật chính

trong Hạnh, Người hùng trường làng cũng dành cho

mình kết cục bi thảm là cái chết trước sự tha hóa,

phản bội của những người xung quanh ( kể cả người

thân của gia đình mình) . Anh phó tiến sĩ Hảo trong

Vũ điệu của cái bộ đã có chút " chữ nghĩa" , đã đi

đây đi đó, chắc hẳn hiểu cái giá của mình, cái giá

con người. Ấy vậy mà vẫn luẩn quẩn không lối

thoát , tỏ ra nhẫn nhục, đón hèn trước miếng cơm

manh áo v.v.. Tất cả đều thấy toát lên sự cô đơn , bế

tắc của những thân phận , những kiếp người đã

không hề tìm được chỗ dựa hay niềm hy vọng ở

những người xung quanh, ở môi trường sống . Cũng

vì thếmà từ cuộc thi truyện ngắn trên báo Văn nghệ,

một nhà phê bình đã vội vã viết bài khẳng định sự

trường tồn bất tử , sự bất khả chiến bại của cái ác

trong cuộc sống , gây nên một cuộc tranh luận sôi

nổi về cặp phạm trù thiện - ác

Ở đây, chúng tôi không có ý định làm một phép

so sánh giản đơn dung tục giữa văn học và cuộc đời

để xác định tính chân thật của các sự kiện trong từng

truyện . Bởi ngoài mới biết đâu còn có những câu

chuyện, những số phận bi thảm hơn những chuyện

được phản ánh trong văn học . Nỗi buồn, nỗi đau

xưa nay đã có lúc chiếm vị trí quan trọng trong văn

học và đã là cơ sở để làm nên nhiều kiệt tác . Khi

viết về những đề tài này (kể cả những truyện ngắn

trong tập Ảnh trăng ), các tác giả đã thể hiện nhiệt

tình công dân , trách nhiệm và tình yêu đối với con

người. Trái tim nhạy cảm của nhà văn người ta hay

ví như chiếc cần ăng ten luôn giương lên để bắt gặp

nỗi đau, nỗi bất hạnh của người đời (có khi đồng

điệu với nỗi chua chát của chính mình) , từ đó bật

lên tiếng thét, tiếng kêu xót thung. Và đó cũng là

một trong những yếu tố làm nên giá trị nhân văn

vĩnh cửu của văn học .

Thế nhưng , văn học đâu phải chỉ là lĩnh vực độc

tôn của nỗi buồn, nỗi đau . Cũng như trong cuộc

sống , cái ác , cái xấu tuy chưa bao giờ bị tiêu diệt

hẳn, nhung rõ ràng mỗi bước tiến của xã hội hướng

tới văn minh là một bước đi trước, là sự thắng thế

(xét trên toàn cục) của cái thiện đối với cái ác, là

quá trình ánh sáng đẩy lùi dần bóng tối .

Nếu đọc từng truyện ngắn trong tập Ảnh trăng

một cách riêng rẽ , thì những lý giải trong đó có thể

chấp nhận được ở mức độ khác nhau. Nhưng đặtở

chung tất cả vào một tập , mà đây là tập chọn lọc

những truyện hay nhất từ hàng nghìn bản thảo gửi

đến dự thi , thì không khỏi có những băn khoăn .

Rộng ra , nếu đạt tập Ảnh trăng bên cạnh nhiều tập

truyện ngắn khác mới ra đời và trước đấy nữa , cả

những cuốn tiểu thuyết được giải Hội nhà văn năm

1990 , ta có thể thấy một bức tranh đời sống có phần

ảm đạm , nặng nề và một bức tranh văn học không

hoàn thiện , hoàn chỉnh, thiếu hụt những đường nét

và mảng mầu cần có. Tất cả bồng bềnh nổi lên

những thân phận bèo bọt, những mảnh đời éo le,

chua xót. Cùng lúc đó , trong lý luận cũng xuất hiện

những quan điểm cho văn học chỉ là lĩnh vực của

nỗi buồn, nỗi đau , của thân phận cá nhân con người,

về cái ác trường tồn bất tử , về "nghiềnngẫm " thay

thế "phản ánh" , càng làm cho giai điệu bản nhạc

cuộc đời thêm bi lụy .

Nếu coi văn học là tấm gương của cuộc sống với

tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật,

thì người đọc có quyền hỏi : toàn bộ sự thật hôm

nay phải chăng chỉ có nỗi đau , bi kịch và bất hạnh ?

Vậy ở đâu , trong văn học, những biến chuyển dữ

dội đến tận gốc rễ đang tạonên bước phát triển đáng

ghi nhận của đất nước mấy năm qua ; và ở đâu

những con người - nhân vật thời đại - tượng trung-

cho khát vọng và ý chí vươn lên vì sự nghiệp dân

giàu nước mạnh ? Dù các nhà lý luận có tranh cãi

dài dài về nghiền ngẫm hay phản ánh, thì toàn bộ

sự thật đời sống vẫn tồn tại khách quan với tất cả

tính phức tạp , đa tầng đa diện của nó . Và có phản

ánh được chân thực, đầy đủ cuộc sống hay không,

điều đó tùy thuộc vào tri thức , vốn sống , trách

nhiệm, và cao hơn , là chỗ đứng , là tầm nhìn, và đặc

biệt là thiện tâm của người cầm bút.

. Sau cuộc thi truyện ngắn , sau những dư luận khen

chê nhiều chiều khác nhau về cuộc thi , dường như

cảm nhận được sự thiếu hụt nào đó , báo Văn nghệ

đã tổ chức tiếp cuộc thi ký văn học 1992. Cuộc thi

này đã khơi dậy, phát huy tiềm năng của một thể
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Đọc sách

loại văn học - báo chí vốn đã từng là thế mạnh tạo

nên bản sắc của báo Văn nghệ trong những năm đầu

của công cuộc đổi mới ( 1987 - 1988) . Thành công

của cuộc thi đã xúng đáng với kỳ vọng của những

người tổ chức ra nó. Tập ký Người không cô đơn

(tập hợp 11 bài ký được giải ) đã nhanh chóng đem

đến cho người đọc một bức tranh đa dạng và khá

toàn vẹn, tràn đầy tính thời sự nóng hổi về cuộc

sống và con người hôm nay .

Trong tập ký này , ta cũng bát gặp nỗi nhức nhối ,

tiếng kêu báo động về sự tha hóa và xuống cấp của

nhân cách và đạo lý làm người, về nguy cơ của một

cuộc nô dịch mới , âm thầm, lặng lẽ nhưng không

kém phần nguy hiểm trong công cuộc mở cửa và

giao lưu quốc tế ( Thành phố chỉ sống 60 ngày của

Nguyễn Quang Thiều ), ta cũng thấy bật lên tiếng

kêu phẫn nộ, xót xa trước những kẻ vì ngu dốt , vì

vô trách nhiệm, vì hám lợi trước mắt mà đang tâm ,

trực tiếp hay gián tiếp , tàn phá tài nguyên quốc gia,

gây nên những hậu quả khôn lường về môi trường

sống (Rùng cấm quốc gia Krông trai bị xóa sổcủa

Đoàn Việt Hùng) . Nhưng không chỉ có vậy , cao hơn

và sâu xa hơn , tập ký còn đưa lại cho người đọc

niềm tin , tình yêu đối với cuộc sống và con người .

Đọc hai thiên ký sự : Người không cô đơn của

Minh Chuyên và Thủy Thanh của tôi của Nguyễn

Quang Hà, ai mà không kính phục và cảm động đến

rơi nước mát trước lòng tốt và sự bao dung của con

người . Hai thiên ký sự này thực sự là hai bài ca về

đạo lý sống "uống nước nhớ nguồn" , "tương thân

tương ái" của dân tộc . Những con người như ông bà

Châu, cô y sĩ Dung, chị Học ... và hành động cưu

mang quên mình của họ đối với anh thương binh

Nguyễn Đình Thúc trong Người không cô đơn thực

sự đã trở thành biểu tượng cho lòng nhân ái và đức

hy sinh vốn còn vô vàn trong cộng đồng người Việt

nam ta . Đọc xong bài ký , ta cảm ơn Minh Chuyên

đã cố công tìm kiếm , phát hiện và theo dõi đến cùng

những tấm lòng cao cả , và điều đáng trân trọng hơn

nữa, là đã giải trình trên mặt báo bằng tấm lòng và

tài văn của mình . Trong Thủy Thanh của tôi , cảnh

ngộ của những con người và cả một vùng đất vốn

mang trên mình những tàn phá nặng nề của chiến

tranh mà thời gian chưa thể xóa nhòa, có giá trị như

một lời nhác nhủ chân tình đối với tất cả những ai

đang sống về một quá khứ đau thương và bi hùng

của dân tộc .

Ơ một loạt bài ký khác : Khởi sắc Quỳnh lưu của

Đặng Văn Ký, Hạc về bồng lai của Nguyễn Quang

Thân, Lúa Nhật ở Mỹ văn của Nguyễn Phúc Lai ,

Mông dương từ 97 mét dưới âm ty của Hoàng Minh

Tường, Vàng trên biển của Nguyễn Hà, ta bát gặp

hơi thở gấp gáp của cuộc sống đổi mới đang chuyển

mình đi lên . Những người nông dân , công nhân , trí

thức , những cán bộ lãnh đạo, quản lý tro .. các bài

ký nêu trên , đều có chung một nhiệt huyết, một lòng

say mê vươn tới cuộc sống tốt đẹp hơn , làm giàu

cho bản thân và cho đất nước bằng chính lao động

và tài năng của mình . Trong một số bài ký, ta có

thể thấy lấp ló hình bóng nhân vật của thời đại mới ,

những con người đang đóng vai trò động lực cho

những biến đổi đáng mùng của đất nướcmấy năm

qua . Người nông dân ở Quỳnh lưu (Nghệ an ) ngày

nào còn kiêu hãnh với ý tưởng : "mo cơm quả cà

với tấm lòng cộng sản , muốn dời non lấp biển xây

dụng chủ nghĩa xãhội" thì nay, qua Khởi sắc Quỳnh

lưu , ta thấy họ tỉnh táo hơn , trí tuệ hơn và vẫn với

ý chí quyết liệt đó, từng bước đưa nghề nuôi hươu

truyền thống của địa phương mình trở thành một

chuyên ngành có khả năng và trên thực tế đã làm

giàu thực sự. Ở họ có cả những mánh lới , mưu mẹo,

và thậm chí thủ đoạn, vốn là phẩm chất của những

con người khát khao vươn tới sự giàu có, nhưng

nhìn chung, về cơ bản, họ vẫn là những người nông

dân Việt nam chân thật , trọng tình làng nghĩa xóm

và đạo lý sống tương thân tương ái , cùng nhau vượt

lên , thoát cảnh đói nghèo .

Ở một lĩnh vực khác , những người công nhân ,

những kỹ sư , giám đốc ... đang ngày đêm vật lộn với

khó khăn để khai thác tài nguyên cho Tổ quốc ,

những " vàng đen " , " vàng trắng " trong Mông dương

từ 97 mét dưới âm ty và Vàng trên biển . Chính lao

đông không mệt mỏi của họ đã vực dậy những cơ

sở sản xuất tưởng như sắp suy sụp trước cơ chế mới.

Dù là những người thợ mỏ khai thác than ở Mông

dương sâu 97 mét hay những người thợ đêm ngày

xa vợ con bên tổ yến trên vách đá cheo leo ngoài

trùng khơi, họ đều có chung phẩm chất : cần cù lao

động, nâng niu trân trọng từng vốn quý của đất

nước .

Hai cuộc thi ở hai thời điểm tiếp liền nhau, báo

Văn nghệ đã làm được những việc có ý nghĩa. Sau

cuộc thi truyện ngắn , thì cuộc thi ký , như nhà văn

Hữu Mai nhận xét , " đã góp phần nắn lại dòng chảy

của tờ báo" . Như vậy, giữa hai cuộc thi đã cho ta

(Xem tiếp trang 58)
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CÓ THỂ HỌC TẬP NHỮNG GÌ

Ở CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ?

Ở

UÁ trình xây dựng chủ nghĩa xã hội đang đòi

Qhối chúngta phải làm giàu chomìnhbằng

những kinh nghiệm và giá trị mà loài người đã

tích lũy được . Trong đó , đặc biệt là những thành

tựu của nền văn minh tư bản chủ nghĩa . Trong

suốt cuộc đời hoạt động của mình, Chủ tịch Hồ

Chí Minh đã từng suy nghĩ về việc làm thế nào

để các nước tiên tiến phương Tây chia sẻ với Việt

nam những thành tựu văn hóa, kỹ thuật và kinh

nghiệm thành công của họ . Người đã có lúc nói

với người Mỹ : "Mục đích của chúng tôi là độc

lập hoàn toàn và hợp tác hoàn toàn với Mỹ .

Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để cho nền độc lập

và sự hợp tác đó có lợi cho toàn thế giới" (1 )

Ở nước Nga , sau khi chính quyền xô viết được

thành lập, nhất là khi bước vào thực hiện chính

sách kinh tế mới , Lê-nin đã nhiều lần khẳng định

cần phải học tập chủ nghĩa tư bản để xây dựng

chủ nghĩa xã hội (2 ) Lê -nin nói : những người xã

hội chủ nghĩa không nên" sợ " học tập nhà tư bản ;

cũng dùng tiếc phải bỏ "học phí" , "vật cống" để

học tập các chuyên gia tư sản . " Chớ có sợ phải

trả đất, miễn là thu được kết quả tốt" . Lê-nin phân

tích : chủ nghĩa tư bản xấu xa so với chủ nghĩa xã

hội , nhưng chủ nghĩa tư bản tốt hơn nhiều so với

sản xuất nhỏ , so với tư tưởng bảo thủ , tản mạn ,

phân tán , vô chính phủ của sản xuất nhỏ , so với

tình trạng quan liêu của quyền phong kiến . Hơn

nữa, chủ nghĩa xã hội ở Nga lúc đó tuy là chế độ

tiến bộ nhất về chính trị , nhưng vì mới ra đời , còn

non trẻ , nên " lại lạc hậu hơn những nước lạc hậu

nhất ở Tây Âu " về mặt tổ chức bộ máy nhà nước,

TRỊNH DÂN

về trình độ văn hóa, và nhất là về quản lý và tổ

chức sản xuất kinh doanh . Trong khi đó , chủ

nghĩa tư bản Tây Âu, như Lê-nin nói , lại là chủ

nghĩa tư bản " văn minh nhất" , "tiên tiến nhất" .

Đương nhiên , đây chủ yếu là nói về mặt phát triển

kinh tế, buôn bán của chủ nghĩa tư bản . Và về

điểm này, Lê-nin không ngần ngại kết luận : " Chỉ

trông vào bàn tay của những người cộng sản để

xây dựng xã hội cộng sản, đó là một tư tưởng hết

sức ngây thơ" . Lê-nin kêu gọi các đảng viên cộng

sản, các cán bộ lãnh đạo, và ngay cả công nhân,

nông dân cũng phải biết về cơ chế thị trường, phải

họctập buôn bán. Lê-nin nhấn mạnh : phải kiên

quyết thực hiện những hình thức kinh doanh tư

bản chủ nghĩa như tô nhượng , khoán thuê , liên

doanh liên kết , đại lý mua và bán ...

Trong việc học tập chủ nghĩa tư bản, Lê-nin nêu

ra một điều kiện cực kỳ quan trọng là không được

phạm sai lầm về chính trị, là tính kiên định cộng

sản chủ nghĩa ; và phải tăng cường kiểm tra, kiểm

soát nghiêm ngặt .

Chủ nghĩa tư bản là một giai đoạn phát triển

của lịch sử loài người . Nhờ phát triển khoa học

kỹ thuật, đặc biệt nhờ sử dụng những biện pháp

có hiệu quả về cơ chế thị trường, cơ chế kinh

( 1 ) Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ kiên cường của phong

trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế ,

Nxb Thông tin lý luận , Hà nội, 1990 , tr 313

(2 ) Tất cả những tư tưởng của Lê-nin nêu trong bài này đều lấy từ

các tác phẩm : " Bản về thuế lương thực" , " Thời đại mới, sai lầm cũ

dưới một hình thức mới" , "Đại hội XI ĐCS (b ) Nga" . Xem V.I.Lê-nin :

Toàn tập , Nxb Tiến bộ , Mát -xcơ- va, các tập : 43 , 44 , 45
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Thế giới : vấn đề, sự kiện

doanh , các hình thức quản lý và tổ chức sản xuất

tiên tiến , nên chủ nghĩa tư bản đã đạt tới một trình

độ cao về phát triển kinh tế hàng hóa, xã hội hóa

sản xuất, hiện đại hóa kinh tế. Những yếu tố đó

thể hiện quy luật chung và yêu cầu khách quan

của tiến trình lịch sử. Chúng không phải là đặc

trung riêng của chủ nghĩa tư bản . Khi vạch ra

những nguyên tác của cơ chế thị trường , A-đam

Xmít có bao giờ nói rằng cơ chế đó chỉ là thuộc

tính của chủ nghĩa tư bản đâu ! Đương nhiên ,

những cơ chế quản lý kinh doanh , những hình thái

tổ chức sản xuất tồn tại dưới chủ nghĩa tư bản là

nhằm phục vụ lợi ích của chủ nghĩa tư bản, và

chúng là một bộ phận của quan hệ sản xuất tư bản

chủ nghĩa . Nhưng khi những cơ chế và hình thức

ấy được chủ nghĩa xã hội sàng lọc, lựa chọn và

sử dụng phục vụ cho lợi ích của chủ nghĩa xã hội

thì chúng nằm trong quan hệ sản xuất xã hội chủ

nghĩa .

Đi đôi với sự phát triển về mặt kinh tế, chủ

nghĩa tư bản cũng đạt được những thành tựu rất

cao về giáo dục, văn hóa , khoa học, và cả về một

số mặt nào đó trong đạo đức và quan hệ con

người. Tất cả những yếu tố vừa nêu trên đều

thuộc phạm vi khoa học xã hội . Mà đã là khoa

học xã hội thì bao giờ cũng mang tính tư tưởng,

tính giai cấp, và định hướng chính trị . Cơ sở lý

luận và tư tưởng chỉ đạo của khoa học xã hội dưới

chủ nghĩa tư bản, dứt khoát là thuộc phạm trù

chính trị tư bản chủ nghĩa . Do vậy, khi tham khảo

những yếu tố kinh nghiệm về khoa học xã hội của

chủ nghĩa tư bản, chúng ta phải loại bỏnhững gì

thuộc về quan điểm chính trị và triết học tư sản .

Chúng ta chỉ sử dụng những yếu tố nào có lợi cho

việc xây dựng một xã hội công bằng, một nền

giáo dục, văn hóa và khoa học tiến bộ, phục vụ

tuyệt đại đa số con người, những yếu tố thực ra

không đơn thuần của chủ nghĩa tư bản .

Trên lĩnh vực quản lý xã hội , chủ nghĩa tư bản

cũng đã vươn tới trình độ cao trong văn minh

hành chính , văn minh công cộng, văn minh giao

tiếp , văn minh thương nghiệp ... Trong vấn đề

chức năng quản lý nhà nước, bản chất nhà nước

tư bản chủ nghĩa là trái với bản chất nhà nước xã

hội chủ nghĩa . Chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng

ta không thể chấp nhận nền dân chủ nghị viện ,

chủ nghĩa đa nguyên chính trị và cơ chế tam

quyền phân lập . Những cơ chế chính trị đó mang

thuộc tính tư sản, gắn liền với lợi ích giai cấp tư

sản . Tuy nhiên, chúng ta có thể và cần thiết phải

tham khảo những kinh nghiệm bổ ích trong hình

thúc quản lý một xã hội hiện đại. Chính Mác đã

từng nhấn mạnh : quyền lực nhà nước của nhân

dân chính là cái quyền lực của nhà nước tư bản

đã được cải tạo . "Đó là việc bản thân quần chúng

nhân dân đoạt lại quyền lực nhà nước , họ là

những người thay thế cái quyền lực có tổ chức

dùngđể ápbứchọbằng quyềnlực của bản thân

ho' (3)
Lê-nin cũng nói : nếu thay cụm từ "nhà

nước tư sản, đếquốc " bằng cụm từ "nhà nước xô

viết " thì chúng ta " sẽ có tất cả các điều kiện để

xây dựng chủ nghĩa xã hội" . Trong thời kỳ Mác

và Lê-nin , chủ nghĩa tư bản đã phát triển nhưvậy.

Hiện nay, trong việc quản lý một xã hội phát triển

cao về lực lượng sản xuất và khoa học, giáo dục,

kỹ thuật, trong việc duy trì một trật tự công cộng

đa dạng và văn minh, trong cơ chế phân công hợp

lý và khoa học giữa các cơ quan quyền lực các

cấp , chủ nghĩa tư bản có những phương pháp và

cơ chế hợp lý . Thực tế chứng tỏ , đối với bất cứ

một xã hội phát triển nào, việcxác lập mối quan

hệ phân công và kiểm tra lẫn nhau về quyền lực

ư mọi cấp , là một yêu cầu khách quan . Vì vậy ,

trên cơ sở định hướng có tính nguyên tắc của

mình, chủ nghĩa xã hội hoàn toàn có thể xem xét

và tham khảo những yếu tố hợp lý trong chế độ

bầu cử, tư pháp, luật pháp, chế độ viên chức, hệ

thống truyền thông đại chúng của chủ nghĩa tư

bản.

Đi đôi với quá trình hiện đại hóa nền kinh tế xã

hội , xã hội tư bản chủ nghĩa cũng hình thành

những phương pháp tư duy hiện đại, khoa học.

Có thể chia làm mấy loại như sau :

1 - Phương pháp tư duy khoa học, duy lý :

phương pháp và thái độ lao động khoa học, sáng

tạo , năng động, luôn đổi mới , chống bảo thủ,

chống lối mòn, khuôn sáo , tôn trọng trật tự công

cộng ,..

2 - Quan niệm, tư tưởng về lợi ích : sự nhạy cảm

(3 ) C.Mác-Ph.Ăng- ghen : Tuyển tập Nxb Sự thật, t IV, tr 33
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về giá trị , về hiệu quả, về thị trường ; ý thức về

cạnh tranh , về thời gian là vàng bạc, về năng suất,

về tin học, về khai thác những lĩnh vực khoa học

mũi nhọn .

3 - Quan niệm về dân chủ : tự do cá nhân và

bình đẳng trong kinh doanh...

tìm ra những yếu tố có giá trị tham khảo . Điều

này cũng giống như Mác đã tiếp thu phép biện

chứng trong hệ thống duy tâm của Hê-ghen và

tiếp thu tư tưởng duy vật trong hệ thống siêu hình

của Phơ-bách . Trong các học thuyết , tư tưởng tư

sản hiện đại, chúng ta có thể tìm tòi những yếu

tổ hợp lý theo định hướng thúc đẩy tiến bộ tư

tưởng , tiến bộ xã hội , giải phóng con người, giải

phóng xã hội , thực hiện công bằng xã hội . Đặc

biệt, trong lĩnh vực văn học nghệ thuật , các học

Nói chung, quan niệm, tư tưởng của các nhà tư

bản ngày nay đều là kết quả của quá trình xóa bỏ

quan niệm, tư tưởng sản xuất nhỏ, kinh tế tự túc,

kinh tế sản phẩm, tư tưởng quan liêu, cửa quyền, giả và văn nghệ sĩ tư sản cũng đạt tới những đỉnh

bình quân, gia trưởng phong kiến .

Ở đây, chúng ta có thể nói dứt khoát rằng , đỉnh

cao của tư duy khoa học là Mác , Ăng-ghen,

Lê-nin và học thuyết tư tưởng của các ông. Tuy

nhiên , nói về sự phổ cập của phương pháp tư duy

hiện đại , thích ứng với một nền sản xuất hàng hóa

phát triển cao, thì chúng ta cần nghiên cứu , tham

khảo những gì có ích trong phương pháp tư duy

của các nhà tư bản, và nhất là của các chuyên gia

tư sản . Nhà bác học Đức nổi tiếng đầu thế kỷ XX

M.Oe-bơ đã kết luận : "Những nhân tố tạo ra chủ

nghĩa tư bản là : doanh nghiệp hoạt động thường

xuyên một cách hợp lý , kế toán hợp lý , kỹ thuật

hợp lý , pháp luật hợp lý ; nhưng cũng không phải

chỉ có những thứ đó : còn phải tính vào đây lối

suy nghĩ hợp lý , lối sống hợp lý , đạo đức kinh

doanh hợp lý " .

Dĩ nhiên , chủ nghĩa xã hội không thể chấp nhận

chủ nghĩa cá nhân cực đoan , tư tưởng ích kỷ hại

nhân, quan niệm sùng bái đồng tiền , chủ nghĩa

cơ hội , thủ đoạn cạnh tranh " cá lớn nuốt cá bé" .

"sống chết mặc bay tiền thày bỏ túi", và mọi yếu

tố tiêu cực trong lốisống tư sản . Chủ nghĩa xã hội

không chấp nhận lối sống tư sản , vì lối sống đó

dựa trên quan niệm tư sản về giá trị con người,

dựa trên chủ nghĩa cá nhân và lợi ích cá nhân cực

đoan, lấy lợi ích cá nhân làm nền tảng . Chúng ta

chỉ tiếp thu những yếu tố tích cực trong phương

pháp tư duy thể hiện sự tiến bộ về mặt nhận thức

của con người đối với thế giới khách quan hiện

đại , một thế giới khác nhiều với thời kỳ Mác và

Lê-nin còn sống .

Ngay cả đối với những học thuyết, tư tưởng và

triết học tư sản phương Tây , trong khi nghiên cứu

chúng với thái độ phê phán, chúng ta cũng có thể

cao sáng tạo . Đành rằng những công trình văn

học tư sản là dựa trên nền tảng tư tưởng tư sản và

phục vụ lợi ích giai cấp tư sản , nhưng trong những

tác phẩm ấy chúa đụng không ít những phát hiện

mới về thẩm mỹ , và phản ánh mối quan hệ sinh

động giữa CHÂN, THIỆN , MỸ . Chúng là kết quả

của quá trình không ngừng sáng tạo và không

ngừng khai phá của văn học nghệ thuật, nói lên

khả năng tìm tòi vô tận của con người .

Cuối cùng, cơsở vật chất kỹ thuật và công nghệ

tiên tiến của chủ nghĩa tư bản là những yếu tố

không mang tính tư tưởng , tính giai cấp . Việc tiếp

thu những máy móc hiện đại và công nghệ tiên

tiến là một trong những điều kiện quan trọng nhất

đối với tất cả các nước. Thủ tướng Trung quốc

Lý Bàng đưa ra khẩu hiệu : "Biển ngoại hóa thành

nội hóa" . Người Nhật nói : "Học bên ngoài biến

thành của Nhật" . Và chỉ trong vòng không đầy

30 năm, Nhật đã vươn lên thành một cường quốc

khoa học kỹ thuật hàng đầu thế giới , mà chủ yếu

là bằng cách "mua nhiều hơn bán các phát minh

sáng chế… ( 4 ) .

Việt nam đang được coi là một thị trường chưa

khai thác của thế giới . Vì vậy, Việt nam có nhiều

thuận lợi để tiếp thu tiền vốn, công nghệ và kinh

nghiệm quản lý kinh doanh tiên tiến của thế giới .

Trong giới buôn bán Việt nam có câu : " Người ta

cho nhau vàng chứ không bày đàng cho nhau đi

buôn" . Đúng vậy . Người ta thường coi trọng ,

thậm chí giữ kín , những bí quyết thành công hơn

là cho vay vốn . Nhưng đối với nước ta , nhiều

nước , mặc dù không cùng một chế độ xã hội, đã

Sự

(4 ) Đào Huy Ngọc : Vài suy ngẫm về sự "thần kỳ " Nhật bản , Nxb

thật - Viện quan hệ quốc tế, Hà nội , 1991 , tr 23, 24
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nói rõ là sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với chúng ta

về kinh nghiệm phát triển . Phải chăng đó là vì

hiện nay Việt nam chưa phải là đối thủ cạnh tranh

của họ, và họ thì đang cần thị trường đầu tư và

tiêu thụ ? Dù sao , sự sẵn sàng hợp tác của nhiều

nước cho thấy chúng ta đang đứng trước những

vận hội và thách thức . Điều đó đòi hỏi chúng ta

một mặt nêu cao tinh thần tự lực tự cường , mặt

khác ra sức học tập kinh nghiệm các nước, nhất

là những nước sẵn sàng giúp đỡ chúng ta xây

dựng và bảo vệ đất nước. Có thể đây là một tiêu

chuẩn mới để nhận biết và phân biệt ai là bạn bè

chân chính , không phân biệt chế độ xã hội . Điều

này đòi hỏi chúng ta có những nhận thức mới ,

thoát ra khỏi những giáo điều trước đây .

Việt nam đang thi hành chính sách đa dạng hóa

và đa phương hóa các quan hệ kinh tế đối ngoại .

Nhưng chúng ta làm việc này trong một bối cảnh

quốc tế rất phức tạp . Chủ nghĩa đế quốc vẫn tiếp

tục không ngừng dùng chính sách " diễn biến hòa

bình" để hòng xóa bỏ nốt các nước xã hội chủ

nghĩa còn lại . Đó là mục tiêu bất di bất dịch của

mọi thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội . Hơn

nữa, khi chúng ta mở cửa hợp tác kinh tế văn hóa

HAI CUỘC THI ...

với bên ngoài, những yếu tố tiêu cực của bên

ngoài cũng tràn vào. Sự không ổn định của kinh

tế xã hội , sự yếu kém của thành phần kinh tế xã

hội chủ nghĩa và của nền kinh tế dân tộc, những

sơ hở và tiêu cực trong quản lý nhà nước, tạo

thuận lợi cho sự xâm nhập đó . Và đó là một trong

những nguyên nhân chủ yếu đang làm xuống cấp

và gây ra nguy cơ băng hoại đạo đức xã hội ở

nước ta . Nếu chúng ta không tỉnh táo và có giải

pháp kịp thời và hữu hiệu, thì sự trả giá sẽ rất to

lớn . Ngoài ra, trong môi trường quốc tế phức tạp

hiện nay, nội bộ chúng ta cũng có những người

nhận thức mơ hồ , không vững vàng về chính trị ,

giảm sút lòng tin đối với định hướng xã hội chủ

nghĩa , ca ngợi một chiều tất cả những gì thuộc về

chủ nghĩa tư bản . Đó là xu hướng tư tưởng lệch

lạc, có hại .

Cho nên , trong vấn đề tham khảo tiếp thu

những yếu tố có giá trị của chủ nghĩa tư bản ,

chúng ta cần biết rõ mình đang ở đâu , biết rõ chỗ

mạnh chỗ yếu của mình, biết rõ mình cần gì và

không cần gì , biết mình cần phải làm gì . Như vậy,

chúng ta nhất định sẽ thành công .

(Tiếp theo trang 54 )

những điều gợi mở. Đều là những dạng văn xuôi có

khả năng nắm bắt nhanh nhạy mọi sắc thái của cuộc

sống , ai cũng biết giữa ký và truyện ngắn có những

nét khác biệt thuộc về yêu cầu thể loại . Nhưng điều

đáng nói ở đây là trên hai thể loại , nổi lên hình bóng

của nhà văn với tất cả tầm nhận thức , khả năng tư

duy và lối cảm nhận cuộc sống của mình .

Đọc tập Ảnh trăng, có thể thấy có tác giả đã để

cho tình cảm, thái độ , quan niệm chủ quan củamình

in đậm lên tác phẩm, có phần nào đấy bất chấp lô

gích của cuộc sống . Vì vậy , khó tránh khỏi sự

cường điệu và nhấn mạnh quá đáng, tạo nên những

ấn tượng nặng nề , khiến người đọc cảm thấy

khó thuyết phục. Người đọc thể tất nỗi ưu tư riêng

có của nhà văn do gặp cảnh đời ngang trái mà nhân

lên nỗi uất ức trong tác phẩm . Nhưng người đọc

cũng tinh tường nhận thấy sự phi lý , khiên cưỡng

trong nhiều mảng hiện thực mà nhà văn cố tình mô

tå .

Trong tập Người không cô đơn , do những yêu cầu

nghiêm ngặt về thể loại ký , nhà văn phải trực tiếp

đối mặt với cuộc sống, tuân thủ lô gích của cuộc

sống , bảo đảm tính chân xác đến từng chi tiết theo

kiểu "người thật việc thật" . Còn lại , chất văn

chương tùy thuộc vào tài nàng, kỹ xảo nghề nghiệp

của từng tác giả trong trau chuốt ngôn từ , chọn

lựa và sáp xếp sự kiện . Vì vậy , cả tập ký đã mang

lại cho người đọc những cảm giác nhẹ nhõm, niềm

vui và tin cậy vào sự trung thực như chính cuộc

sống . Tuy không tránh khỏi đôi chỗ còn thô vụng,

nặng chất báo chí , nhưng tập kỷ Người không cô

đơn là một biểu hiện lạc quan về lẽ sống ở đời hôm

nay.

Hai cuộc thi đã khép lại , nhưng dư âm của chúng

vẫn còn . Những nhân vật được các nhà văn sáng

tạo nên đang chịu sự thử thách của cuộc sống.

Mong rằng, những gợi mở của hai cuộc thi sẽ là

điều kiện tốt cho văn học ( nhất là văn xuôi ) trong

thời gian tới đạt được những thành tựu cao hơn ,

phản ánh cuộc sống chân thực, đầy đủ và sâu sắc

như nó vốn có .
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KHÓ HIỂUKỲ TÍCH KHÓ

Lời người biên tập

Để bạn đọc hiểu thêm về đất nước Cu -ba , chúng tôi xin giới thiệu bài ký của Hà Kỳ đăng trên

tạp chí Hải ngoại tinh vân ( Quảng tây, Trung quốc ) số 11 , ra ngày 12-4-1993. Tác giả viết bài này

sau khi cùng các nhà báo nước ngoài ở Mê-hi-cô tổ chức một cuộc viếng thăm La Ha-ba -na nhân

dịp Cu -ba tổ chức bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh .

Sự sinh tồn gian nan

Những biến đổi lớn lao diễn ra trên thế giới từ

thập kỷ 90 đến nay đã tác động mạnhmẽ đến Cu-ba ,

một đất nước chỉ có 114 vạn m ”, dân số chưa

đến 11 triệu , bị Mỹ bao vây kinh tế hơn 30 năm

ròng , lại chỉ cách nước Mỹ, siêu cường duy nhất

trên thế giới hiện nay, có 90 hải lý . Cu -ba đứng

trước thời kỳ khó khăn nhất kể từ năm 1959 , khi

thiết lập chế độ xã hội chủ nghĩa .

Đặt chân lên đường phố La Ha-ba- na, bạn sẽ giật

mình thấy trong các cửa hàng quốc doanh lơ thơ như

sao buổi sớm , hầu như chẳng có gì bán , ngoài thuốc

lá cuốn, rượu và một số ít quần áo . Thực phẩm và

các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu nhất đều cung cấp

theo định lượng qua tem phiếu . Ô tô đỗ khắp nơi,

nhưngdo thiếu xăng, số ô tô chạy trên đường không

nhiều . Phần lớn người dân La Ha-ba- na đi bộ hoặc

xe đạp . Bạn còn có thể thấy từng tốp người đứng

chờ xe buýt rất lâu . Những xe buýt chạy trên

đường thường có hàng chục người đánh đu bên

ngoài . Một người dân La Ha-ba -na hiện nay mỗi

tháng được 8 quả trứng , gần 3 kg gạo, 30 chiếc

bánh mì nhỏ . Người ốm và trẻ em 7 tuổi trở xuống

mỗi ngày cũng chỉ được chưa đến nửa lít sữa. Thịt

và cá căn cứ vào tình hình cung ứng hàng , ưu tiên

cho trẻ em và người ốm . Dân thường cả tháng cũng

không được bữa thịt . May mà Cu-ba sản xuất nhiều

đường , phân đường cho dân cơ bản được bảo đảm .

Khi màn đêm buông xuống , hoạt động "buôn bán

chợ đen " liền trở nên sôi nổi .

Đứng trước "cuộc bao vây kinh tế

song trùng"

Từ sau cuộc khủng hoảng tên lửa Cu-ba năm 1962,

Mỹ bắt đầu bao vây chống Cu-ba. Từ bao năm qua,

Cu-ba đã hình thành "nền kinh tế dựa dẫm " vào Liên

xô và Đông Âu . Trên 80 % số hàng xuất nhập khẩu

của Cu-ba là trao đổi với các nước này ; Cu-ba phải

nhập tới 95% dầu , 57% lương thực , 51 % thịt , phần

lớn công cụ giao thông , giấy , hàng tiêu dùng hằng

ngày . Công nghiệp đường là ngành xương sống của

kinh tế Cu -ba , mỗi năm sản xuất 7,1 triệu tấn , phần

lớn bán sáng Liên xô và Đông Âu . Từ năm 1991 ,

chính sách chính trị, kinh tế của các nước này đối

với Cu-ba đã thay đổi về chất , mọi ưu đãi về buôn

bán bị xóa bỏ ; hơn nữa, ngay các nước đó cũng

đứng trước nguy cơ sụp đổ, lo thân mình chẳng

xong . Kinh tếCu-ba xấu đi nhanh chóng , số hàng

xuất nhập khẩu năm 1991 tụt nhanh . Xăng nhập của

Liên xô từ 13 triệu tấn giảm xuống còn 6 triệu . Do

thời tiết không thuận, vụ mía thất thu , buộc phải

giảm xuất khẩu đường . Do thiếu ngoại tệ, thiếu

nguyên liệu và năng lượng , nhiều nhà máy lâm vào

tình trạng đình đốn, khiến nền kinh tế Cu -ba teo đi

nghiêm trọng . Trong khi đó , Mỹ lại tăng cường bao

vây , ủng hộ các đài phát thanh chống Cu- ba đầy

mạnh tuyên truyền lật đổ . Người Cu -ba nói , đất

nước này đứng trước "cuộc bao vây kinh tế song

trùng" .

Sự tồn tại được coi như một kỳ tích

Các nước Đông Âu nối tiếp nhau sụp đổ như

những con bài đô mi nô, bán đảo Ban -căng mịt mù

khói đạn , lá cờ ba màu của nước Nga Xa hoàng lại

phấp phới trên điện Crem- li , nhiều chính khách

phương Tây tự tin dự đoán : " Sắp tới sẽ là Cu-ba !" .

Một thời , những phần tử Cu-ba lưu vong trên đất

Mỹ đã hội họp bàn bạc việc " tiếp quản chính quyền ,

xây dựng lại Cu -ba !" . Một số nước Mỹ la tinh hữu

nghị với Cu- ba, coi sự tồn tại của Cu-ba "thể hiện

nguyên tắc độc lập , chủ quyền , không can thiệp " ở

Mỹ la tinh , đã thật sự lo ngại trước tình thế hiểm

nghèo đặt ra trước đất nước này .

Hơn hai năm qua đi , hòn đảo nhỏ bé này vẫn ngoan

cường tồn tại , và đang cố gắng tìm cách thay đổi

tình thế khó khăn . Thế là nhiều người ở phương

Tây gọi đây là " kỳ tích khó hiểu" . Đặt chân lên đất
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Qua sách báo nước ngoài

nước Cu -ba , tận mắt thấy bộ mặt tinh thần của

những người Cu -ba bình thường , nhất là nhiệt tình

tham gia bầu cử, cùng những cuộc mít tinh , diễu

hành của quần chúng trước và sau khi bỏ phiếu ,

chúng tôi mới hiểu được nguyên nhân của những

kỳ tích ấy .

Cuộc bao vây của Mỹ làm bùng lên

tình cảm dân tộc

Sau khi cách mạng thắng lợi , chính phủ Phi -đen

đã giành được sự ủng hộ của nhân dân Cu-ba giàu

truyền thống dân tộc trên các mặt bảo vệ độc lập

dân tộc , thực hiện bình đẳng sắc tộc . Chính sách thu

địch và bao vây Cu - ba của các đời tổng thống Mỹ

đã làm tổn thương nặng nề tình cảm dân tộc của

nhân dân Cu-ba ; nó chăng những không đạt được

kết quả , mà càng kích thích tinh thần dân tộc ở đất

nước này . Dây cao su kéo càng căng , lực đàn hồi

càng mạnh . Người Cu - ba nói, cuộc bao vây kinh tế

của Mỹ hơn 30 năm qua làm họ thiệt hại ít nhất 30

tỉ đô la Mỹ . Các học giả Mỹ la tinh nêu rõ , "nếu bọ

bao vây , chỉ riêng thu nhập do người Mỹ đến Cu-ba

du lịch cũng đủ đề Cu -ba giàu lên nhanh chóng" . Bởi

vậy , phần lớn người Cu-ba đều cho rằng , những

khó khăn hiện nay là do sự bao vây của Mỹ gây ra .

Một phần tử lưu vong mới bỏ chạy phải thừa

nhận : "Mặc dù đời sống của nhân dân Cu-ba rất

khó khăn , không ít lời oán thán , nhưng họ lại nhất

trí với nhau trong việc ủng hộ Phi-đen , chống lại

cuộc bao vây của Mỹ" .

Những thành tựu nổi bật về văn hóa,

khoa học , giáo dục, thể thao

Ca thế giới biết đến những thành tựu của chính

phủ Cu-ba hơn 30 năm qua trên các mặt phát triển văn

hóa , khoa học , giáo dục , thể thao . Trong chỉ số thống

kê quốc tế về các lĩnh vực trên , Cu -ba dẫn đầu các

nước đang phát triển , và có thể so sánh với nhiều

nước phát triển . Trong chỉ số tổng hợp về tỉ lệ trẻ

tư vong ở tuổi lên 5 , tỷ lệ phổ cập trung và tiêu học ,

tỷ lệ xóa nạn mù chữ ở người lớn tuổi của 129 quốc

gia do Liên hợp quốc công bố năm 1992 , Cu -ba được

xếp vào 30 nước hàng đầu trên thế giới, chỉ kém

Mỹ ba bậc . Ở Cu- ba , hầu như không thấy trẻ bụi

đời, một vấn đề đang làm nhức nhối tất cả các

nước Mỹ la tinh . Ở Cu-ba hiện nay, cứ 15 người

có một sinh viên đại học , cứ 8 lao động có một nhân

viên kỹ thuật trung cấp , cứ 1 triệu người có 1050

kỹ sư hoặc cán bộ khoa học kỹ thuật. Năm 1991 , ở

Cu- ba có 169 trung tâm nghiên cứu , hiện tượng có

một không hai trong các nước đang phát triển . Cu -ba

chỉ có 11 triệu dân song đã được công nhận là cường

quốc thể thao trên thế giới . Tại Đại hội OLYMPIC

Bác- xê -lô - na năm 1992 , Cu -ba đoạt 14 huy chương

vàng , đứng hàng thứ 5 thế giới.

Nhân dân ủng hộ chính sách

của Đảng và Nhà nước

Cuộc bầu cử ngày 24-2 vừa qua một lần nữa

chứng tỏ nhân dẫn Cu -ba ủng hộ Đảng và Nhà

nước .

Mặc dù 15 đài phát thanh đặt trên đất Mỹ trong

một tuần trước và sau ngày bỏ phiếu đã phát 1112

giờ , kêu gọi nhân dân Cu-ba tẩy chay bầu cử hoặc

bỏ phiếu trắng , nhưng trong hơn 7 triệu cử tri , gần

88,5 % đã bỏ phiếu tán thành . Toàn bộ 589 ứng cử

viên đại biểu quốc hội và 1190 ứng cử viên đại biểu

cấp tỉnh đều trúng cử . Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ -rô

trúng cử với số phiếu trên 99 %. Điều đó chứng tỏ

hầu hết người Cu -ba ủng hộ chính phủ Phi -đen

Ca-xtơ -rô và chế độ xã hội chủ nghĩa , ủng hộ các

chính sách cải cách của Đảng và Nhà nước . Nhân

dân Cu -ba đã thắng trong cuộc chiến tranh chính trị

cực kỳ quan trọng .

Điều chỉnh chính sách , khắc phục

khó khăn kinh tế

Trước tình hình quốc tế đầy biến động và

những khó khăn kinh tế ngày càng gay gắt ở trong

nước , từ nửa cuối năm 1990 , chính phủCu-ba liên

tiếp thực hiện một loạt biện pháp khẩn cấp , đồng

thời bắt đầu điều chỉnh từng bước chính sách

chính trị , kinh tế . Tháng 7-1992 , Cu-ba sửa đổi bản

hiến pháp được công bố sau cuộc cách mạng năm

1959, cải cách chế độ bầu cử đại biểu chính quyền

nhân dân , coi đó là " một bước quan trọng kiện toàn

và phát triển thể chế dân chủ " ở nước này , đồng

thời , xác định nguyên tắc tự do tín ngưỡng . Về

kinh tế , Cu- ba bắt đầu thay đổi mô thức kinh tế

cứng nhắc nhà nước lũng đoạn , xác định chiến

lược thu hút vốn nước ngoài , phát triển kinh tế

nhiều thành phần . Hiến pháp sửa đổi đã mở rộng

cửa để nhập vốn nước ngoài, đi một bước then

chốt trong việc mở cửa về kinh tế , trong khi tìm

cách đa phương hóa thương mại, đã tăng cường trao

đôi và hợp tác kinh tế , thương mại với châu Âu và

Mỹ la tinh . Về chiến lược phát triển kinh tế quốc

dẫn , đã củng cố và phát triển ngành công nghiệp

đường - cột trụ của nền kinh tế ; nhấn mạnh phát

huy ưu thế riêng , trọng điểm là phát triển ngành du

lịch quốc tế và ngành y dược kỹ thuật cao trên cơ

sở kỹ thuật sinh thái ; chú trọng đa nguyên hóa ngành

năng lượng và phát triển ngành này ; có chính sách

linh hoạt thúc đẩy nông nghiệp phát triển . Những

biện pháp trên đang từng bước thu được hiệu quả ,

đặt cơ sở cho sự phát triển trong tương lai . Chính

phu Cu- ba hy vọng năm 1993 sẽ bước ra khỏi cuộc

khung hoang kinh tế .

Người dịch : LÊ MINH
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• SỞ HỮU

***** wu"%

SỞSỞ HỮU VÀ CÁC HÌNH THỨC SỞ HỮU

Sở hữu là quan hệ cơ bản nhất của con người trong quá trình sản xuất . Đó là sự chiếm hữu của một người

haycua một cộng đồng người (chủ thể sở hữu ) đối với những thực thể của thế giới vật chất (đổi tượng

hay khách thể sở hữu ). Với đặc trưng thuộc về chủ thể sở hữu , đối tượng ( hay khách thể ) sở hữu do chủ thể

sở hữu chiếm hữu thường xuyên hay tạm thời, một phần hay tất cả .

Chủ thế sở hữu ( hay chủ sở hữu ) là người có quyền chiếm hữu đối tượng (hay khách thể ) sở hữu . Chủ

thể sở hữu bao giờ cũng là một người cụ thể hoặc một cộng đồng người cụ thể .

Đối tượng sở hữu (hay khách thể sở hữu ) là thực thể vật chất biểu hiện dưới dạng tự nhiên , đất đai , năng

lượng , thông tin , của cải, trí tuệ... hoàn toàn hay một phần thuộc về chủ thể sở hữu .

Quan hệ sở hữu bao gồm quan hệ giữa chủ thể sở hữu và đối tượng sở hữu , và quan hệ giữa các chủ thể

sở hữu với nhau . Những quan hệ này mang tính chất kinh tế xã hội , quyết định các hình thức phân phối tài

sản , sản phẩm , thu nhập, giá trị giữa các chủ thể sở hữu .

Trước đây , quan hệ chủ thể sở hữu và đối tượng sở hữu được quy về quan hệ giữa chủ thể sở hữu và tư

liệu sản xuất, có nghĩa là tư liệu sản xuất được coi là yếu tố cơ bản ,thậm chí làduy nhất, trong các đối tượng

sở hữu. Ngày nay, trong điều kiện sản xuất hiện đại, vai trò của yếu tố vật chất ( tư liệu sản xuất ) có phần

giảm đi , còn vai trò của những yếu tố phi vật chất ( tổ chức sản xuất, phương thức kinh doanh , thông tin , quản

lý ) có phần tăng lên . Điều đó không có nghĩa là trong các đối tượng sở hữu , tư liệu sản xuất đã rơi xuống hàng

thứ yếu , mà chỉ có nghĩa nó không còn là đối tượng sở hữu chủ yếu duy nhất. Vì vậy , đối tượng sở hữu bảo

gồm rất nhiều thứ : tư liệu sản xuất, tài sản, nhân lực, thông tin, trí tuệ ,v.v ..

Nội dung chính của sở hữu là quyền chiếm hữu , quyền sử dụng và quyền định đoạt .

Quyền chiếm hữu là yếu tố đầu tiên , bao trùm của sở hữu . Nó tương đối ổn định , tĩnh tại , nhưng đôi khi

chỉ là quyền danh nghĩa . Đó là trường hợp chủ thể sở hữu không thực hiện nó, không sử dụng nó, mà lại giao

nó cho người khác và chỉ giữ quyền thu nhập về sở hữu (Xem phân tích của Mác về lợi tức và địa tô trong Tư

bản , tập III ) .

Quyền sử dụng là quyền sử dụng đối tượng ( hay khách thể ) sở hữu theo mục đích và nguyện vọng của

người sử dụng . Sở hữu với tư cách là người chủ sở hữu và người sử dụng đối tượng sở hữu , có thể thống

nhất ở một người, hoặc có thể được phân chia giữa nhiều người . Điều này có nghĩa là người sử dụng đối

tượng sở hữu có thể không phải là người chủ sở hữu , hoặc ngược lại người chủ sở hữu có thể không phải là

người sử dụng đối tượng sở hữu (vì đã chuyển quyền sử dụng nó cho người khác rồi ) . Chẳng hạn trường

hợp người công nhân làm thuê có thể sử dụng tư liệu sản xuất (mặc dù anh ta không phải là chủ sở hữu nó ),

hoặc ngược lại người chủ khách sạn có thể không sử dụng khách sạn ( mặc dù người đó là chủ sở hữu nó ). Nếu

người sử dụng đối tượng sở hữu không phải là người chủ sở hữu , thì anh ta chỉ có thể thực hiện quyền sử

dụng nó trong thời hạn và theo những điều kiện mà người chủ sở hữu đã đề ra .

Quyền định đoạt là quyền thực hiện toàn diện đối với đối tượng (hay khách thể ) sở hữu . Quyền định đoạt

đem lại cho chủ thể quyền và khả năng sử dụng đối tượng (hay khách thể ) sở hữu theo bất cứ cách nào , kể cả

việc chuyển nó cho người khác , thay đổi nó một cách sâu sắc , cải tạo nó thành một đối tượng sở hữu khác , hay

thậm chí , hủy bỏ nó . Chủ thể của quyền định đoạt cũng có khả năng thực hiện những thẩm quyền cơ bản của

người chủ sở hữu : xác định các phương thức sử dụng đối tượng (hay khách thể ) sở hữu ,ký kết các hợp

đồng liên quan đến các đối tượng sở hữu (bán , cho thuê, tặng , v.v.). Trên thực tế , người chủ sở hữu chỉ thực

sự là người chủ sở hữu khi anh ta có quyền hoặc có khả năng hiện thực định đoạt đối tượng sở hữu . Do vậy ,

người sử dụng đối tượng sở hữu cũng có thể là người chủ sở hữu , nếu anh ta có quyền chiếm hữu và quyền

định đoạt. Vềthực chất, khi trao hoặc chuyên quyền định đoạt cho người khác , cũng có nghĩa là chuyên các

thẩm quyền sở hữu cho người khác .

Sở hữu là quan hệ cơ bản nhất của quan hệ sản xuất - cơ sở kinh tế của các hình thái kinh tế - xã hội . Cùng

với các quan hệ kinh tế - xã hội khác , sở hữu mang tính chất lịch sử . Ở mỗi thời đại lịch sử, sở hữu phát

triển khác nhau và biểu hiện bằng những hình thái phù hợp với các quan hệ xã hội khác . Sự phát triển của các

hình thái sở hữu là do sự phát triển của lực lượng sản xuất quyết định . Phương thức sản xuất thay đổi làm cho

hình thái sở hữu thay đổi . Sự khác biệt giữa hình thái sở hữu này với hình thái sở hữu khác là tùy thuộc vào trình

độ chín muồi về kinh tế của xã hội , tùy thuộc vào tính chất kết hợp sức lao động với tư liệu sản xuất.

• CÁC HÌNH THÚC SỞ HỮU

Có hai loại sở hữu phổ biến nhất trong lịch sử là sở hữu tư nhân và sở hữu công cộng , tồn tại hầu như ở

tất cả các chế độ xã hội . Dưới chủ nghĩa tư bản , chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa giữ vai trò thống

trị ; ngày nay , đó là hình thức sở hữu rất rộng lớn nằm trong các tổ chức độc quyền , nhất là các tổ chức độc

quyền nhà nước và xuyên quốc gia . Dưới chủ nghĩa xã hội, chế độ sở hữu công cộng, nhất là sở hữu nhà

nước, giữ vị trí chủ đạo .

Sở hữu công cộng gồm có sở hữu toàn dân , sở hữu nhà nước và sở hữu tập thể .
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Sở hữu toàn dân là hình thức sở hữu trong đó của cải tự nhiên được toàn dân sử dụng, các thành viên trong

xã hội có quyền ngang nhau trong việc sử dụng của cải này.

Sở hữu nhà nước là một bộ phận của sở hữu toàn dẫn (bao gồm những tài nguyên tự nhiên , những tư liệu

sản xuất nhất định , những phương tiện lưu thông, thông tin ... ) được chuyển cho các cơ quan nhà nước điều hành

và sử dụng theo ý chí của nhân dân , và theo quyết định của các cơ quan quyền lực nhân dân , với những điều

kiện sử dụng nhất định , kèm theo việc giao trách nhiệm cho các cơ quan đó .

Sở hữu toàn dânvà sở hữu nhà nước không thể coi là " vô chủ" .Tất cả những người được giao sử dụng và

định đoạt các đối tượng sở hữu đều có trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của luật pháp về việc sử dụng

sở hữu và bảo vệ sở hữu .

Sở hữutập thể làhình thức sở hữu mà chủ thể sở hữu không phải là cá nhân cụ thể , mà là một tập hợp ,

một tập thể những người sở hữu . Chủ thể sở hữu ở đây có thể xuất hiện dưới dạng một người hay một nhóm

người được ủy quyền , thể hiện những lợi ích của tập thể những người sở hữu , hoặc dưới dạng một pháp

nhân thống nhất. Hình thức sở hữu tập thể có hai phạm vi khác nhau : phạm vi hẹp là sở hữu của một tập thể

nhỏ (như một gia đình chẳng hạn) trong đó những người sở hữu trực tiếp tham gia và kiểm soát ; phạm vi rộng

là sở hữu của một tập thể lớn (như công ty cổ phần chẳng hạn) trong đó những người sở hữu không trực tiếp

liên hệ với nhau , không trực tiếp thực hiện sự kiểm soát, mà chỉ tham gia và hưởng thu nhập như những người

chung vốn với nhau .

Sở hữu hỗn hợp là hình thức phổ biến tồn tại trong nền kinh tế thị trường , cùng với những hình thức

sở hữu khác nhau : sở hữu cá nhân, sở hữu tư nhân, sở hữu nhà nước , sở hữu tập thể, sở hữu toàn dân ... Tất

cả các hình thức sở hữu ấy , hình thành một cách tự giác hoặc tự phát , đều được quy định một cách cụ thể về

mặt luật pháp, đều được đánh giá , kiểm nghiệm theo hiệu quả kinh tế , và đều bình đẳng trước pháp luật . Trong

những điều kiện và hoàn cảnh cụ thể, nhà nước có chính sách tác động tới những hình thức sở hữu .

Sở hữu cá nhân là quan hệ chiếm hữu của từng cá nhân đối với những sản phẩm lao động dùng cho tiêu

dùng của mình . Sở hữu cá nhân được pháp luật thừa nhận và bảo vệ trong các chế độ mà nó tồn tại . Sở hữu cá

nhân đã có từ lâu trong lịch sử loài người . Nó xuất hiện cùng với quá trình phân công lao động , làm ra của cải ,

và ý thức con người phát triển . Con người xuất phát từ những nhu cầu của cuộc sống hằng ngày và căn cứ

vào kết quả lao động mà thực hiện phần chiếm hữu cho cá nhân mình. Trong nền sản xuất hiện đại , sở hữu cá

nhân là phần do lao động của mỗi người tạo ra trong quá trình sản xuất được trả bằng tiền dùng để mua sắm

những đồ dùng phục vụ cho nhu cầu cá nhân . Nói cách khác, đó là phần mà xã hội phân chia cho mỗi cá nhân để

trả công họ tham gia vào quá trình sản xuất xã hội . Ngoài ra , sở hữu cá nhân có thể còn do thừa kế đem lại .

Cùng với sự phát triển của sản xuất, sở hữu cá nhân cũng có sự phát triển về nội dung và hình thức. Sở

hữu của từng cá nhân ngày càng thể hiện sự văn minh tiến bộ của xã hội loài người . Ngày nay , kiến thức khoa

học về kỹ thuật, công nghệ, quản lý sản xuất cũng được xếp vào sở hữu cá nhân . Do vậy, nó góp phần thúc

đẩy sản xuất xã hội phát triển .

Sởhữu tư nhân cũng là hình thức chiếm hữu trong đó những sản phẩm lao động rơi vào tay chủ thể. Nhưng

khác với tài sản thuộc sở hữu cá nhân , tài sản thuộc sở hữu tư nhân có quy mô lớn hơn nhiều , được tích tụ lâu

dài trong lịch sử bằng những thủ đoạn bóc lột đầy máu, nước mắt và được đưa vào quá trình sản xuất vật chất

nhằm thu lợi nhuận cao . Khi phân chia lợi nhuận thu được thì người nắm quyền sở hữu về tư liệu sản xuất

chiếm phần lớn , còn người trực tiếp sản xuất chỉ được nhận một phần nhỏ, rất không tương xứng với sức

lao động bỏ ra và với giá trị hàng hóa làm ra . Như vậy , sở hữu tư nhân là hình thức chiếm hữu trong đó tư liệu

sản xuất và vật phẩm tiêu dùng là của riêng cá nhân .

Cũng như sở hữu cá nhân , sở hữu tư nhân được pháp luật của chế độ mà trong đó sở hữu tư nhân hiện diện

bảo vệ . Hay nói cách khác , chính hình thức sở hữu tư nhân quyết định hệ thống pháp luật , các ý thức xã hội

và thể chế nhà nước tương ứng để bảo vệ cho quyền sở hữu tư nhân . Sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất để

ra mọi bất công. Trong xã hội sở hữu tư nhân chiếm địa vị thống trị , chỉ quyền lợi của những người nắm

trong tay tư liệu sản xuất là được coi trọng ; người lao động chỉ là kẻ làm thuê , mặc dù chính họ là người sáng

tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần của xã hội .

Những người bảo vệ chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất cho rằng chỉ với hình thức sở hữu

tư nhân sản xuất mới được phát triển tự do theo các động lực của nó . Thực ra , cả lý luận và thực tiễn đều

chứng minh rằng , sở hữu tư nhân không phải là hình thức sở hữu vĩnh viễn . Trong xã hội mới do nhân dân lao

động làm chủ , khi trình độ xã hội hóa sản xuất đã cao , lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ, thì sở hữu tư

nhân sẽ bị thu hẹp và không còn nữa .
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ĐOÀN ĐẠI BIỂU TẠP CHÍ A-LUN-MAY (LÀO ) THĂM VIỆT NAM

Nhận lời mời của Ban biên tập Tạp chí Cộng sản , đoàn đại biểu tạp chí A -lun -may, cơ quan lý luận của

Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào , do đồng chí Phan -đuông -chít, Phó trưởng Ban tuyên huấn trung

ương, Tổng biên tập , dẫn đầu , đã sang thăm Việt nam từ ngày 29-6 đến ngày 9-7-1993 .

Đoàn đã có các cuộc trao đổi kinh nghiệm công tác và một số vấn đề lý luận với đồng chí Nguyễn Phú

Trọng, phó tiến sĩ, phó giáo sư, Tổng biên tập , cùng các cán bộ lãnh đạo chủ chốt khác của Tạp chí Cộng

sản . Đoàn đã hội đàm với đồng chí Hà Đăng, Ủy viên Trung ương Đảng cộng sản Việt nam, Trưởng Ban

tư tưởng - văn hóa trung ương, và một số đồng chí khác trong ban .

Đồng chí Nguyễn Đình Tứ , Bí thư Trung ương Đảng , đã thân mật tiếp đoàn .

Trong thời gian ở thăm Việt nam , đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Bảo tàng Hồ Chí

Minh , thăm nơi ở và làm việc của Người, tham quan một số cơ sở kinh tế , văn hóa , báo chí ở Hà nội , Quảng

ninh , thành phố Hồ Chí Minh và Tây ninh .

CHUNG QUANH VẤN ĐỀ ĐẠO ĐÚC NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI LÀM BÁO

Ngày 23-6-1993 , tại Hà nội , Hội nhà báo Việt nam đã tổ chức cuộc hội thảo với chủ đề "Đạo đức nghề

nghiệp của nhà báo" . Tham gia hội thảo có hơn 40 nhà báo đại diện cho các báo chí ở trung ương và địa

phương. Sau báo cáo Đề dẫn của đồng chí Phan Quang, Tổng thư ký Hội , và báo cáo Phác thảo những

chuẩn mực đạo đức nhà báo của đồng chí Trần Công Mân, Phó tổng thư ký Hội, hơn 20 nhà báo đã phát

biểu ý kiến thảo luận . Dưới đây là tóm tắt phát biểu của các đồng chí Nguyễn Phú Trọng và Hà Xuân

Trường , đại diện Tạp chí Cộng sản .

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng • Nhà báo có sứ mệnh vô cùng cao quý . Chức năng của nhà báo do chức

năng báo chí quy định . Viết báo là một nghề - một nghề rất khó, rất khổ, có thể nói là bạc bẽo , nhưng thú

vị và vẻ vang . Người làm báo được đi nhiều , tiếp xúc nhiều , hiểu biết rộng, được xã hội tin cậy, trông

đợi, sẵn sàng gửi gắm tâm tư . Một bài báo có thể gây chấn động dư luận , tôn vinh một con người, một

đơn vị , nhưng cũng có thể giết chết một con người, dìm dập một đơn vị .

Hiện nay đất nước ta đang chuyển sang phát triển kinh tế hàng hóa theo cơ chế thị trường , mở cửa với

bên ngoài, hướng lên chủ nghĩa xã hội , mọi người đua nhau làm giàu ; tiền tài và vật chất chi phối rất

mạnh, chi phối đến cả phẩm giá, lương tâm , đạo đức. Trong xã hội, trong bộ máy nhà nước, trong đảng

có không ít hiện tượng tiêu cực (tham nhũng, hối lộ, mất đoàn kết , có nơi phe này phái nọ bao vây lẫn nhau

làm cho nhiều hiện tượng không rõ bản chất..). Không khí dân chủ hóa xã hội đang được khơi dậy , phát

triển , đặt ra nhiều vấn đề mới cần làm quen . Sự diễn biến phức tạp của tình hình thế giới tác động

mạnh vào nước ta , gây xáo động không nhỏ trong tư tưởng, tình cảm, niềm tin của nhân dân ta, trong đó có

các nhà báo. Các thế lực thù địch vẫn đang rình rập , nhăm nhe phá hoại công cuộc xây dựng đất nước ta .

Tất cả tình hình đó đòi hỏi những người làm báo phải có bản lĩnh , trình độ , năng lực , phẩm chất, đạo đức

cần thiết . Những năm gần đây báo chí ta, các nhà báo ta đã có những đóng góp xuất sắc và giữ vai trò cực

kỳ quan trọng trong công cuộc đổi mới đất nước, nhưng đây đó không phải không có những hiện tượng

tiêu cực trong đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, bị dư luận chê trách . Vì vậy , việc Ban thư ký Hội

nhà báo Việt nam tổ chức cuộc hội thảo này là rất cần thiết , rất quan trọng và bổ ích . Tôi cho rằng cần

xuất phát từ thực tiễn Việt nam, tổng kết những hoạt động báo chí Việt nam, đồng thời tham khảo kinh

nghiệm của quốc tế để đi tới xây dựng những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của những người làm

báo Việt nam trong giai đoạn hiện nay .

Đạo đức nghề nghiệp đối với người làm báo lúc này bao gồm

và Trần Công Mân đã nêu . Ở đây tôi xin nhấn mạnh mấy điểm

nhiều mặt như các đồng chí Phan Quang

cơ bản bức xúc nhất :
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- Trong tình hình đất nước và thế giới đang chuyển biến như đã nói ở trên , nhà báo chỉ có thể làm tốt

nhiệm vụ của mình nếu anh ta thực sự vững vàng, vững vàng cả về bản lĩnh chính trị và bản lĩnh nghề

nghiệp . Có nghĩa là phải rất nhạy bén , tỉnh táo , xử lý đúng những tình huống xảy ra , dự báo đúng những

chiều hướng phát triển ; đồng thời có dũng khí đấu tranh và có trình độ năng lực làm việc . Muốn thế ,

phải ra sức học tập và rèn luyện , đọc nhiều , nghe nhiều , đi nhiều để nắm vững đường lối , quan điêm

của Đảng , có nhiều thông tin , không mơ hồ, không bị hiện tượng đánh lừa.

- Trung thực , trong sáng , cả trong bài viết và trong lối sống , vì lẽ phải , vì sự nghiệp cách mạng của toàn

đảng, toàn dân , không quy lụy cúi luồn, không vì đồng tiền , vật chất cám dỗ mà uốn cong ngòi bút.

- Có phong cách làm việc khoa học , nghiêm túc , say mê nghề nghiệp . Chống hời hợt, dễ dãi , ngay từ

trong tư duy , từ cách tiếp cận , tìm tòi ; tránh ngại khó, ngại khổ , lười suy nghĩ , né tránh những vấn đề gai

góc , ngại xông xáo trong thực tế, dễ bằng lòng với mình .

Đồng chí Hà Xuân Trường : Đạo đức là lĩnh vực cao quý nhất của một ngành nghề , của bản thân

mỗi người đối với xã hội , đối với ngành mình, đối với mình . Đạo đức của nhà báo là sự thể hiện cụ

thể sự tồn tại của một nhân cách nghề nghiệp, một nhân cách chiến sĩ đấu tranh cho sự thật trên các mặt

trận chính trị - tư tưởng - kinh tế - xã hội .

Có thể nói không quá rằng đạo đức rộng hơn , cao hơn , sâu hơn luật pháp . Đạo đức rộng hơn luật pháp,

vì luật pháp không có khả năng quy định hết những gì mà đạo đức yêu cầu , ví như luật pháp không quy

định yêu nghề , trong lúc yêu nghề là yếu tố bậc nhất của đạo đức người làm báo . Đạo đức cao hơn luật

pháp, ví như luật pháp không quy định được dũng khí, bản lĩnh của người làm báo, nhưng dũng khí, bản

lĩnh lại là phạm trù đạo đức nghề nghiệp của người làm báo . Đạo đức sâu hơn luật pháp, ví như vấn đề

lương tâm nghề nghiệp . Lương tâm là khu vực sâu thẳm , trong sáng nhất của con người, nhiều khi chỉ

mình mình biết , chỉ mình mình hay . Tòa án lương tâm cũng như tòa án dư luận sâu hơn , nặng hơn tòa án

luật pháp . Nói "rộng hơn, cao hơn , sâu hơn " không có nghĩa là quan trọng hơn , cần hơn . Luật pháp , đạo đức

đều quan trọng , đều cần như nhau trong một xã hội ổn định , văn minh .

Đạo đức nghề nghiệp đòi hỏi sự giác ngộ , trình độ hiểu biết và bản lĩnh , ba yếu tố quyết định nhất

của đạo đức nhà báo .

Làm thế nào để bảo vệ đạo đức nghề nghiệp của nhà báo và khích lệ nhà báo tuân thủ đạo đức nghề

nghiệp trong một bối cảnh như nước ta hiện nay ? Nhà báo trung thực phải tự đấu tranh ghê gớm , phai

chịu đựng ghê gớm mới mong giữ được đạo đức. Nhưng nhà báo không phải là "ông thánh ". Nhà báo đòi

hỏi phải có sự hỗ trợ để nuôi dưỡng và bảo vệ đạo đức của mình . Nhà báo , nghề viết báo phải được bao

đảm thỏa đáng (nghĩa là đúng với sự đóng góp của nhà báo cho xã hội) về mặt vật chất và tinh thần .

Ai bảo đảm ? Ai bảo vệ ? Cơ quan báo (tập thể nơi nhà báo hoạt động ), Hội nhà báo, các tổ chức xã hội ,

nhà nước . Vai trò hỗ trợ báo chí của nhà nước trong chế độ xã hội chủ nghĩa rất lớn . Nói rộng ra , người

bảo vệ đạo đức nghề nghiệp cho nhà báo là nhân dân , và cụ thể là bạn đọc . Có nên lập hội bạn đọc báo chí

không ? Tôi nghĩ hội bạn đọc sẽ là một tổ chức không những có chức năng bảo vệ quyền lợi của bạn đọc

mà còn có vai trò rất lớn trong việc bảo vệ đạo đức , khuyến khích nhiều về mặt tinh thần cho nhà báo .

Trong cơ chế thị trường , có hội những người tiêu thụ , sao lại không có hội bạn đọc báo ?

Trong các nghề viết thì nghề viết báo gắn liền với chính trị hơn cả ; có thể nói nó là chính trị . Làm báo

là làm chính trị . Trong văn học sáng tạo , người ta dành chỗ đứng cho loại văn học chính trị , thì bản thân

văn học báo chí là văn học chính trị . Tự do báo chí ở nước ta phải thể hiện bản chất chính trị của chế độ

ta . Nhà nước là đại diện của chế độ chính trị , Đảng lãnh đạo tạo điều kiện cho tự do báo chí trong khuôn

khổ luật pháp của nhà nước.

P.V.
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KỶ NIỆM CÁCH MẠNG THÁNG TÁMVÀ QUỐC KHÁNH 2-9 (1945-1993 )

Xã luận

PHÁT HUY THÀNH QUẢ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ,

PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG MỘT NƯỚC VIỆT NAM

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA GIÀU MẠNH, VĂN MINH

CÁ
CH

mạng Tháng Tám là một trong những sự kiện trọng đại nhất trong lịch sử của dân tộc ta ,

đánh dấu sự biến đổi cực kỳ to lớn trên con đường tiến hóa của đất nước ta . Với Cách mạng Tháng

Tám , ách thống trị của đếquốc và phong kiến bị lật đổ , chính quyền cách mạng của công nông

ra đời, nhân dân ta tù thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước; nước ta từ địa vị thuộc địa

nửa phong kiến trở thành một nước độc lập có chủ quyền ; dân tộc ta đúng vào hàng các dân tộc tiên

phong trên thếgiới chống chủ nghĩa đếquốc, vì hòa bình, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cách

mạng Tháng Tám mở ra một thời đại mới cho sựphát triển của dân tộc Việt nam : thời đại độc lập

tự do và chủ nghĩa xã hội.

Thành công của Cách mạng Tháng Tám là thành công của sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta

và Chủ tịch Hồ Chí Minh , người đã khơi dậy được tiềm năng và những truyền thống tốt đẹp nhất của

dân tộc kết hợp với tinh hoa của thời đại, vận dụng sáng tạo và nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác-Lê-nin

vào điều kiện cụ thểcủa Việt nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định : " Chẳng những giai cấp

lao động và nhân dân Việt nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức

nơi khác cũng có thểtự hào rằng : lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc

thuộc địa và nửa thuộc địa , một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính

quyền toàn quốc "

(1) .

Đi theo con đường Cách mạng Tháng Tám , với tinh thần "thà hi sinh tất cả chủ nhất định không

chịu mất nước, không chịu làm nô lệ ", " không có gì quý hơn độc lập tự do " , nhân dân ta dưới sự lãnh

đạo của Đảng, đã lần lượt đánh thắng các kẻ thù xâm lược hung bạo và xảo quyệt, giữ gìn thành quả

của Cách mạng Tháng Tám , bảo vệ nền độc lập tự do và sự thống nhất toàn vẹn của đấtnước ; đồng

thời từng bước xây dựng chế độ mới , cuộc sống mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa . Trong cuộc

hành trình lâu dài và gian khổ, nhất là trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, một công việc

mới mẻ và phúc tạp, Đảng ta có lúc đã vấp váp hoặc phạm sai lầm , nhưng được nhân dân tin cậy ,

giúp đỡ, Đảng sớm nhận ra và tích cực sửa chữa.

Năm 1986, Đại hội VI của Đảng đã công khai thừa nhận khuyết điểm , đề ra đường lối đổi mới

toàn diện , nhằm tiếp tục đưa công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta tiến lên một cách đúng

hưởng và đạt kết quả cao hơn . Năm 1991 , Đại hội VII của Đảng bổ sung, phát triển và hoàn thiện

( 1 ) Hồ Chí Minh :Toàn tập, Nxb Sự thật , Hà nội , 1986, t6, tr18
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thêm đường lối của Đại hội VI, đưa công cuộc đổi mới phát triển ngày càng đồng bộ và đi vào chiều

sâu.

Cho đến nay, công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt được những thành tựu bước đầu rất quan trọng .

Nổi bật nhất là chúng ta đã khắc phục được một bước quan trọng tình trạng khủng hoảng về kinh tế

xã hội ; giữ vững và củng cố sự ổn định chính trị ; tạo được những tiền đề cần thiết cho bước phát

triển tiếp theo một cách nhanh hơn, vững chắc hơn . Nền kinh tế nước ta đang trên đà tăng trưởng

lạm phát được kiềm chế , giá cả ổn định dần ; sản xuất , dịch vụ phát triển , thị trường trong nước và

quốc tếđược mở rộng, xuất nhập khẩu tăng nhanh, hàng hóa phongphủ ; đời sống của đa số nhân

dân được cải thiện ; niềm tin vào sự nghiệp đổi mới, vào tiền đồ của đất nước tăng lên ; sự gắn bó

giữa dân với Đảng, với chế độ được củng cố... Đó là những chuyển biển quan trọng về chất, mở ra

triển vọng mới cho sự phát triển của đất nước ta . Nó chứng tỏ đường lối đổi mới và bước đi của chúng

ta là đúng đắn , phù hợp với thực tế khách quan .

Điều có ý nghĩa là chúng ta tiến hành đổi mới và đạt được thành tựu trong bối cảnh quốc tế có

những chuyển biến hết sức nhanh chóng và phức tạp, tác động xấu đến tình hình nước ta , làm cho

những khó khăn và thủ thách càng trở nên nặng nề . Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên xô và Đông Âu

sụp đổ , chủ nghĩa xã hội lâm vào thoái trào , lực lượng so sánh nghiêng hẳn về phía chủ nghĩa tưbản,

thếgiới chuyển sang quá trình chuyển biến đầy biến động và bất trắc , công cuộc cải tổ và cải cách

ở nhiều nước xã hội chủ nghĩa trước đây, kểcả ở Liên xô, không thành công . Đó là những mặt không

thuận lợi cho công cuộc đổi mới ở nước ta .

Giờ đây, công cuộc đổi mới đang ở chặng đầu , nhiệm vụ của chúng ta sắp tới rất nặng nề và

phức tạp. Chúng ta đang đứng trước những khó khăn và thách thức rất gay gắt . Nền kinh tế tăng

trưởng còn chậm, hiệu quả thấp và chưa vững chắc ; tích lũy từ nội bộ còn quá nhỏ, bội chi ngân

sách và lạm phát vẫn cao ; phân phối còn bất hợp lý ; chính sách và cơ chế quản lý có không ít sơ

hở và tỏ ra lúng túng bất cập khi chuyển sang kinh tế thị trường mở của. Tình trạng thiếu việc làm ,

tệ nạn xã hội gia tăng, văn hóa phẩm độc hại lan tràn , sự xuống cấp trên một số mặt đạo đức, lối

sống, tệ tham nhũng chưa bị đẩy lùi, đang là nỗi nhức nhối của cả xã hội. Trong khi đó các thế lực

thù địch ra sức hoạt động phả hoại chúng ta . Chúng ráo riết thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình,

bạo loạn lật đổ , sử dụng con bài "dân chủ ", "nhân quyền ” để kích động chống đối hàng xóa bỏ chế

độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta , phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta . Một số người hi vọng với việc

nước ta chuyển sang kinh tế thị trường, họ có thể tác động để dần dần lôi kéo nước ta chuyển êm

thẩm sang con đường khác , đi vào quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản, làm thay đổi chế độ chính trị ở

nước ta.

Để tiếp tục đưa đất nước tiến lên thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội văn minh theo định hướng

xã hội chủ nghĩa , toàn đảng toàn dân ta cần phát huy tinh thần và khiphách của Cách mạng Tháng

Tám , đoàn kết một lòng, quán triệt sâu sắc các quan điểm nêu trong Cương lĩnh và các nghị quyết

của Trung ương Đảng, Hiến pháp và các đạo luật, chính sách của Nhà nước. Điều cực kỳ quan trọng

là phải luôn luôn giữ vũng định hướng xã hội chủ nghĩa , đềphòng xa rời mục tiêu đã định . Sự sụp

đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên xô, sự tan rã của Liên bang xô viết, cùng những hoạt động

phá hoại của các thế lực thù địch không phải không làm cho một số người hoang mang, dao động,

thậm chí muốn ngả theo con đường khác.

Đối với chúng ta, chủ nghĩa xã hội là dân giàu nước mạnh, xã hội văn minh, con người được sống

trong tình thương , công bằng và hạnh phúc. Đó là niềm ước mơ cao đẹp , là mục tiêu rất đỗi thiêng

liêng. Chúng ta đã từng chiến đấu hi sinh ròng rã suốt bao nhiêu năm và đãphải trả giả cao cho mục

tiêu đỏ . Ngày nay đã có những cơ sở ban đầu , đã tạo được một số tiền đề cần thiết đểtừng bước xây

་
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dựng chủ nghĩa xã hội trên quê hươngyêu quý của chúng ta . Không vì đổi mới , mỏ của mà quên mục

tiêu đó ; không vì chuyển sang kinh tế thị trường mà quên định hướng chủ nghĩa xã hội. Dù đến nay

còn những vấn đề lý luận và thực tiễn chưa thật sáng tỏ , chúng ta phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm

đểbổ sung cho lý luận về chủ nghĩa xã hội, chúng ta vẫn có thểkhẳng định dứt khoát rằng, đi lên

chủ nghĩa xã hội là con đường tấtyếu của chúng ta , là sựphát triển khách quan của lịch sử . Lịch sử

luôn luôn là dòng chảy liên tục, có quá khứ, hiện tại và tương lai ; có phát triển và kế thừa, kế thừa

và phát triển . Không ai được quay lưng lại quá khủ , phủ nhận quả khủ , cũng như không nhìn thấy

tương lai, chối bỏ tương lai. Chủ nghĩa tư bản có lịch sửphát triển mấy trăm năm, nó vừa phủ nhận

chế độ phong kiến , vừa kế thừa những thành tựu của chếđộ phong kiến . Chủ nghĩa tư bản đạt được

những thành tựu kỳ diệu , nhưng chủ nghĩa tư bản không thểlà vĩnh hằng ; những khuyết tật, những

mâu thuẫn tù trong bản chất của nó nhất định phải được giải quyết thì xã hội mới tiến lên được .

Không nên choáng ngợp trước những sựphồn vinh nhất thời của thếgiới tư bản mà muốn đi theo con

đường của chủ nghĩa tư bản - con đường đã từng "thẩm đầy máu, nước mắt và bùn nhơ".

Toàn đảng toàn dân ta kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa , ra sức phấn đấu cho chủ nghĩa xã

hội dù biết rằng đó là con đường vô cùng gian khổ , khó khăn, phải đấu tranh chống lại mọi sự cảm

dỗ , mọi mưu toan phá hoại, mọi thế lực ngăn cản. Bởi vì chỉ có chủ nghĩa xã hội mới thật sự mang

lại ẩm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, giải phóng con người khỏi mọi sự bóc lột, áp bức, bất

công, trả lại cho nhân dân lao động quyền làm chủ đầy đủ và giá trị chân chính của con người . Lựa

chọn con đường xã hội chủ nghĩa là sự lựa chọn khoa học, phản ánh ý chí và tình cảm thiêng liêng

của nhân dân ta và đã được thủ thách trong thực tế cuộc sống . Chủ tịch Hồ Chi Minh hơn 30 năm

phải xa Tổ quốc, bôn ba khắp các nước tư bản và thuộc địa , trải qua nhiều gian nan thử thách trong

hoạt động cách mạng, mới rút ra được kết luận : " Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới

giảiphóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ"

(2)

Đương nhiên, chủ nghĩa xã hội mà chúng ta chủ trương xây dựng khôngphải là thủ chủ nghĩa xã

hội đói nghèo theo một nhận thức giản đơn , giáo điều , ấu trĩ trước đây, mà là chủ nghĩa xã hội đã

được nhận thức lại theo đúng nghĩa của nó , phù hợp với quy luậtphát triển và thục tế Việt nam.

Trong giai đoạn hiện nay, để giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa , đểtừng bước xây dựng cơ

sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải làm không biết bao nhiêu việc với một quyết

tâm và sự nỗ lực phi thường. Đặc biệt, cần chú ý, trong khi phát triển kinh tế thị trường, nhất thiết

phải bảo đảm sự lãnh đạo của đảng cộng sản và vai trò quản lý điều hành của nhà nước trên cơ sở

khối liên minh công nhân - nông dân - tri thức ; thực hiện nhất quán chính sách kinh tế nhiều thành

phần , trong đó kinh tếquốc doanh giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tập thểkhông ngừng được củng cố và

đổi mới ; phát huy nhân tố con người, thực hiện công bằng xã hội, phát triển các sự nghiệp và phúc

lợi công cộng ; xây dựng nền văn hóa, đạo đức tiên tiến mang đậm truyền thống và bản sắc Việt nam .

Đấu tranh khắcphục bằng được các tệ nạn xã hội, các tiêu cục trong đảng và trong bộ máy nhà nước ,

ngăn chặn và đẩy lùi nạn tham nhũng, tệ dổi trả , lọc lừa . Chống tư tưởng cơ hội, cực đoan , đồng thời

chống giáo điều , bảo thủ .

Chúng ta tin tưởng rằng, với một nhân dân anh hùng, một đảng lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm,

đã từng làm nên Cách mạng Tháng Tám vẻ vang, dân tộc ta nhất định sẽ tiến hành công cuộc đổi

mới thành công, tùng bướcxây dựng được cuộc sống ẩm no, tự do và hạnh phúc trên dải đất Việt nam

yêu quý của chúng ta .

(2 ) Hồ Chí Minh Sđd , t8 , tr701
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B

TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

và vấn đề quyền con người

ẢN Tuyên ngôn độc lập của nước Việt nam

dân chủ cộng hòa do Bác Hồ trực tiếp viết và

đọc ngày 2-9-1945 không những là một văn

kiện lịch sử tuyên bố khai sinh cho nền độc lập

của nước ta, mà còn là một văn kiện pháp lý long

trọng khẳng định quyền con người của nhân dân

Việt nam. Nó chứa đựng những tư tưởng vĩ đại ,

những tình cảm sâu sắc của Nguyễn ÁiQuốc -

Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc , giải phóng

giai cấp , giải phóng con người . Nó thấm đượm

tinh thần nhân văn cao cả , kết tinh những giá trị

nhân đạo sâu sắc trong suốt chiều dài và bề dày

của lịch sử.

Như mọi người đều biết, vấn đề quyền con

người đã được đặt ra và phát triển , trải qua những

bước thăng trầm cùng với sự phát triển nền văn

minh của nhân loại . Trong xã hội nguyênthủy ,

con người sống không có áp bức bóc lột, hoàn

toàn bình đẳng ,nhưngđó là sự bình đẳng dựa trên

cơ sở đời sống vật chất và tinh thần quá thô sơ,

thấp kém . Cuộc đấu tranh để bảo vệ sự tồn tại của

con người lúc này chủ yếu là cuộc vật lộn với

thiên nhiên .

Chuyển sang chế độ chiếm hữu nô lệ, sự phân

chia thành hai giai cấp chủ nô và nô lệ , đã làm

mất đi sự bình đảngvốn có giữa conngười. Ở

một số quốc gia chiếm hữu nô lệ điển hình , với

nền vănminh cổ đại phát triển rực rỡ, đã xuất hiện

những chế độ dân chủ như ở Hy lạp , La mã, có

chế độ bầu cử các cơquan nhà nước , tầng lớp bình

dân có đại biểu của mình. Ở đó, có thểnói, nhiều

quyền con người đã bước đầu được thực hiện ,

trong đó có quyền dânchủ về chính trị.Song ,tất

cả những điều đó chỉ giới hạn trong khuôn khổ

nội bộ giai cấp chủ nô . Còn khối người nô lệ đông

đảo, gần như mất hoàn toàn quyền làm người. Họ

bị đối xử, mua bán như súc vật, chỉ được coi là

.

NGHIÊM ĐÌNH VỸ - LÊ KIM HẢI

nô lệ đã nhiều lần đúng lên khởi nghĩa, dùng máu

của mình viết nên những trang sử đầu tiên trong

cuộc đấu tranh để tự giải phóng của con người.

Từ đây, trong lịch sử loài người, bên cạnh cuộc

đấu tranh chinh phục thiên nhiên , còn có cuộc

đấu tranh cho quyền con người. Cuộc đấu tranh

này diễn ra giữa bộ phận này với bộ phận khác

trong xã hội nhằm chống lại sự xâm phạm , tước

đoạt quyền con người.

Dưới chế độ phong kiến , giai cấp nông nô, lực

lượng sản xuất chính của xã hội ,du thân phận có

khá hơn nô lệ thời cổ đại, nhưng vẫn bị áp bức

bóc lột tàn nhẫn bởi các thế lục quý tộc phong

kiến và tăng lữ. Sự thống trị của vương quyền và

thần quyền đã trói buộc con người về mọi phương

diện, và do đó , kìm hãm nặng nề sự phát triển của

xã hội . Nhữngtầng lớp bị trị đã liên tiếp nổi dậy

đấu tranh để thoát khỏi vòng cương tỏa khác

nghiệt đó . Cuộc đấu tranh giành quyền con người

đã diễn ra dưới hình thức những cuộc khởi nghĩa

nông dân , những cuộc đấu tranh tư tưởng , đấu

tranh xã hội phong phú, đa dạng trong suốt thế

kỷ 16 , 17. Tư tưởng về quyền con người đã thai

nghén và phát triển mạnh mẽ cùng với chủ nghĩa

nhân văn thời Phục hưng , sự phát triển và những

phát minh mới của các ngành khoa học tự nhiên

như vật lý học của Galilê, sự xuất hiện các nhà

Bách khoa toàn thư ... Các cuộc chiến tranh tôn

giáo diễn ra cũng phản ánh sự khủng hoảng của

thần quyền .

Đỉnh cao của sự phát triển về tư tưởng quyền

con người là thế kỷ 18 , được mệnh danh là "thế

kỷ Ánh sáng" . Các tác phẩm triết học, văn học

nghệ thuật ở thế kỷ này đều thể hiện yêu cầu coi

con người là trung tâm của thế giới và phản ánh

đòi hỏi giải phóng con người, phát triển khả năng

và trí tuệ của con người . Vấn đề quyền con người

đã được chính thức ghi thành văn bản trong Tuyên

" côngcụ biếtnói" , và phải gánh váctoàn bộcông ngôn độc lập củaBắc Mỹ ( 1776), khi cuộc chiến

việc sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội . Để

giành quyền sống, quyền làm người , những người
* Trường đại học sư phạm I
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tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc

Mỹ thắng lợi . Tiếp đó là cuộc Cách mạng Pháp

1789 , một sự kiện vĩ đại ảnh hưởng sâu sắc đến

châu Âu và thế giới . Trong cuộc cách mạng này,

nhân dân đã đứng lên lật đổ chế độ chuyên chế

phong kiến nặng nề, tạo dựng một nhà nước Cộng

hòa. Ngày 26-8-1789, Quốc hội Pháp do nhân

dân lập ra , đã thông qua một văn kiện có tính chất

cương lĩnh của xã hội mới : Tuyên ngôn nhân

quyền và dân quyền . Được soạn thảo trên cơ sở

những tư tưởng của các nhà triết học Pháp thế kỷ

18 , của các tổ chức chính trị Anh và của Tuyên

ngôn độc lập Bắc Mỹ ( 1776), Tuyên ngôn nhân

quyền và dân quyền của Pháp định nghĩa một

cách chính xác và đầy đủ "những quyền tự nhiên ,

bất di bất dịch và thiêng liêng" của con người và

của công dân . Bản Tuyên ngôn của Pháp thể hiện

vai trò to lớn của quần chúng nhân dân đã bước

lên vũ đài đấu tranh chống sự áp bức của chế độ

phong kiến . Sau bản Tuyên ngôn, Hiến pháp 1791

của nước Pháp và hiến pháp sau này của nhiều

nước khác trên thế giới cũng nói tới vấn đề bảo

vệ quyền con người .

Saukhi giai cấp tư sản lên cầm quyền, tinh thần

và nguyên lý về quyền con người trong Tuyên

ngôn 1789 cũng như trong nhiều văn bản khác

của các nhà nước tư sản đã bị biến dạng, không

được thực hiện đầy đủ . Sự áp bức, bóc lột, bất

công trong xã hội vẫn tồn tại, nhất là ở khu vực

các nước thuộc địa và phụ thuộc . Cuộc đấu tranh

cho quyền con người lại tiếp tục diễn ra trong các

phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, đấu

tranh đòi tự do, dân chủ, với lực lượng tham gia

ngày càng đông.

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, với lực lượng

so sánh mới trên trường quốc tế, vấn đề quyển

con người được nêu ra cụ thể hơn . Kết quả là năm

1948 Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế ra đời ,

trong đó ghi rõ những quyền về kinh tế và xã hội

mà từ sau Cách mạng Pháp 1789, những người

lao động luôn luôn đòi hỏi.

Ở Việt nam , ý thức về quyền con người đã có

từ lâu, song rõ rệt nhất là vào cuối thế kỷ 19, đầu

thế kỷ 20, khi luồng gió mới của tư tưởng dân chủ

tư sản tràn sang châu Á, một số trí thức yêu nước

tiến bộ ở Việt nam đã tiếp thu ảnh hưởng của nó

nhiều con đường : Nhật bản , Trung quốc ... Ý

thức về quyền con người cũng được nhen nhóm

cùng với sự truyền bá những tư tưởng dân chủ

qua

trong phong trào yêu nước . Dù khác nhau khá xa

về phương pháp vận động cứu nước , song cả hai

khuynh hướng bạo động và cải lương mà tiêu biểu

là Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh , vẫn có

những nét tương đồng : đấu tranh đòi quyền

sống, quyền tự do cho nhân dân Việt nam . Phan

Chu Trinh chủ trương đòi chính quyền thực dân

tiến hành những cải cách mở mang dân trí , thực

hiện dân quyền . Phan Bội Châu tố cáo thực dân

Pháp áp bức bóc lột và kìm hãm dân ta trong vòng

nô lệ ngu tối, " có tai mà không được nghe, có mắt

mà không được nhìn , có tay chân mà không được

co duỗi, có đầu óc mà không được tư tưởng" (1 ),

và chủ trương giải phóng dân tộc khỏi ách thống

trị tàn bạo đó. Hai nhà chí sĩ đã khơi dậy phong

trào đấu tranh sôi nổi những năm đầu thế kỷ 20 .

Sự thức tỉnh của nhân dân Việt Nam lúc đó nằm

trong sự thức tỉnh của châu Á, phương Đông, mà

V.I. Lê-nin đã nhận xét : "Hàng triệu người dân

bị áp bức, chìm đắm trong trạng thái đình đốn

thời trung cổ đã tỉnh dậy , đòi hỏi một cuộc đổi

mới, đấu tranh đểgiànhquyền lợi tối thiểu của

con người, giành dân chủ "

Cuộc vận động cứu nước, cứu dân nói trên tuy

không thành công, nhưng đã tác động lớn đến tư

tưởng , ý thức về quyền tự do dân chủ, về quyền

làm người của dân tộc Việt nam. Lớp người tiếp

sau đã phát triển tư tưởng tiến bộ của bậc tiền bối

theo con đường mới, khả thi hơn . Đại biểu

xuất sắc nhất cho lớp người sau ấy là Nguyễn Ái

Quốc.

Nguyễn Ái Quốc không chỉ chịu ảnh hưởng của

phong trào yêu nước đầu thế kỷ , mà còn sớm tiếp

thu những tư tưởng tiến bộ của chính cuộc Cách

mạng tư sản Pháp ( 1789) qua thầy học và sách

vở. Những tư tưởng về Tự do, Bình đẳng, Bác ái

từ cuộc cách mạng tư sản vĩ đại đã để lại dấu ấn

đậm nét trong tư tưởng , tình cảm của người thanh

niên Việt nam yêu nước . Ý thức sâu sắc về thân

phận nô lệ , về sự mất quyền làm người của cả dân

tộc , đã thôi thúc Anh ra đi , hướng về nơi phát sinh

những ý tưởng cao đẹp ấy, để tìm lời giải đáp cho

số phận của dân tộc , của con người Việt nam. Và

bản Yêu sách của nhân dân Việt nam ký tên

Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Véc-xay

( 18-6-1919) , là dấu mốc quan trọng đầu tiên

trong cuộc đời đấu tranh của Nguyễn Ái Quốc

( 1 ) Phan Bội Châu : Thiên hồ để hồ

(2 ) V.I. Lê-nin : Bàn về phương Đông, tr.22
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đòi quyền sống, quyền tự do, dân chủ cho đồng

bào mình. Nội dung bản yêu sách là đòi quyền

được bảo đảm về luật pháp, quyền tự do báo chí,

ngôn luận ; quyền tự do lập hội và hội họp ;

quyền tự do di cư và du lịch nước ngoài ; quyền

tựdo lập trường dạy nghề ; quyền được cử đại

biểu bên cạnh Quốc hội Phápđể nói lên nguyện

vọng của nhân dân bản xứ... Bản yêu sách đã gây

ảnh hưởng vang dội cả trong và ngoài nước, góp

phần khơi động lòng yêu nước và ý thức về quyền

sống, quyền tự do của nhân dân Việt nam .

Trong suốt những năm 20 và 30 của thế kỷ,

Nguyễn Ái Quốc đã đấu tranh không mệt mỏi cho

dân tộc Việt nam và các dân tộc bị áp bức khác .

Trong cuộc hành trình qua nhiều khu vực, nhiều

châu lục , trong những năm tháng sống và hoạt

động ở nhiều nước trên thế giới, Người đã chúng

kiến bao cảnh bất công, nhân dân lao động bị chà

đạp cả về nhân phẩm và thể xác . Nhiều bài viết

vàtác phẩm của Người trong thời gian này đã tập

trung tố cáo nền thống trị tàn bạo của chủ nghĩa

thực dân ở Việt nam, Đông dương và nhiều nước

thuộc địa khác ở châu Á, châu Phi ... Ngòi bút sắc

bén và tràn đầy lòng nhân đạo của Người đã

phanh phui và lên án những chính sách , những

thủ đoạn của bọn thực dân xâm phạm nghiêm

trọng quyền sống , tước đoạt quyền tự do và bóp

nghẹt mọi quyền dân chủ của con người ở các

thuộc địa . Người đã lên tiếng bênh vực và đòi

quyền con người không chỉ cho đồng bào mình

mà còn cho tất cả những người bị áp bức, không

phân biệt mẫu da và tiếng nói .

Toàn bộ cuộc đời của vị lãnh tụ hướng về mục

đích đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của nhân

dân Việt nam và các dân tộc bị áp bức , cho tình

hữu ái giữa các quốc gia, dân tộc trên hành tinh .

Ham muốn duy nhất và tột bậc của Người là :

"Làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập,

dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có

cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành" (3 )

cũng chính là những quyền lợi thiết thân nhất của

mỗi con người, mỗi cuộc đời .

Đó

Trong tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc, của Hồ

Chí Minh, giải phóng dân tộc, giải phóng giai

cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người

hòa quyện với nhau . Ý thức về quyền con người

luôn thường trực và nhất quán trong toàn bộ cuộc

đời và sự nghiệp của Người, ở con đường cách

mạng mà Người lựa chọn, ở cuộc cách mạng mà

Người lãnh đạo, ở những chủ trương , chính sách

mà Người đề ra , và ở cả những việc làm cụ thể

của Người. Nhà nước mà Hồ Chí Minh sáng lập,

ngay từ ngày mới ra đời , trong bản Tuyên ngôn

độc lập (2-9-1945 ), đã thấm đượm tinh thần đó .

Không phải ngẫu nhiên, mở đầu bản Tuyên

ngôn độc lập của nước Việt nam dân chủ cộng

hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc lại câu mở

đầu bản Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ năm

1776 : "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền

bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không

ai có thể xâm phạm được ; trong những quyền ấy

có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu

cầuhạnh phúc" (4 ), và sau đó, Người lại trích dẫn

một câu cùng ý nghĩa trong bản Tuyên ngôn nhân

quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp

(1789) : "Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về

quyền lợi , và phải luôn luôn được tự do và bình

đảng về quyền lợi" (5 ).

Chọn những câu điển hình trong hai cuộc cách

mạng tư sản, của Mỹ và của Pháp, đồng thời nhấn

mạnh "đó là những lẽ phải không ai chối cãi

được"( 0 ), Chủ tịch Hồ Chí Minh muốn khẳng định

rằng nhân dân Việt nam không hề xa lạ với những

tư tưởng tiến bộ trong lịch sử thế giới , những tu

tưởng đã trở thành những giá trị tinh thần chung

của nhân loại . Người muốn khẳng định rằng nhân

dân Việt nam hoàn toàn tán đồng và có chung ý

tưởng với nhân loại về quyền bình đẳng , quyền

sống , quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc

của con người ; và lẽ tự nhiên, nhân dân Việt nam

cũng có những quyền đó .

Nét sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong

bản Tuyên ngôn độc lập là ở chỗ sau khi khẳng

định quyền con người với ý nghĩa quyền của con

người nói chung và quyền của mỗi cá nhân con

người, Người đã " suy rộng ra" để đi đến quyền

của tất cả các dân tộc : " tất cả các dân tộc trên

thế giới đều sinh ra bình đảng ; dân tộc nào cũng

có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự

do" . Với cách " suy rộng ra " độc đáo ấy, Hồ Chí

Minh đã đạt một dấu gạch nối tự nhiên, hết sức

lôgic , hợp lý , giữa quyền của mỗi con người với

quyền của mỗi dân tộc. Quyền của mỗi con người

là lẽ tự nhiên, thì quyền của mỗi dân tộc cũng là

lẽ tự nhiên . Từ đó, Người kết tội các thế lực đế

(3 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Sự thật, Hà nội, 1984. 1.4, tr.100

(4 ) ( 5 ) (6) Hồ Chí Minh : Sđd , tr.1
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quốc xâm lược, áp bức dân tộc Việt nam là làm

điều trái với lẽ tự nhiên , là xâm phạm quyền con

người đã được Cách mạng Mỹ, Cách mạng Pháp

và cả loài người công nhận .

Việc nâng quyền con người thành quyền dân

tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh có nguồn gốc sâu

xa ở truyền thống vốn có của dân tộc ta : sự gắn

bó giữa cá nhân và cộng đồng trong lịch sử mấy

ngàn năm chống thiên tai và giặc ngoại xâm .

Trong cuộc đấu tranh ấy, mỗi cá nhân hòa quyện

với cộng đồng, luôn tìm thấy giá trị của mình

trong giá trị chung của làng nước, quê hương . Mặt

khác, cũng xuất phát từ hoàn cảnh lịch sử cụ thể

của đất nước gần một thế kỷ bị ngoại bang xâm

lược và thống trị, mọi quyền con người, kể cả

những quyền tối thiểu nhất, của cả dân tộc đều bị

vùi dập . Do đó , đòi quyền sống cho cả dân tộc,

xóa bỏ ách thống trị ngoại bang làtiền đề, là điều

kiện tiên quyết để thực hiện quyền sống , quyền

tự do dân chủ cho mỗi cá nhân trong cộng đồng.

Việc nâng quyền con người thành quyền dân tộc

ở đây không chỉ có ý nghĩa đối với dân tộc Việt

nam , mà còn có ý nghĩa đối với cả các dân tộc bị

áp bức khác trên thế giới.

Riêng đối với nước ta , bằng cách khẳng định

quyền bình đẳng giữa mọi con người và mọi dân

tộc là lẽ tự nhiên , là chân lý không ai chối cãi

được, Hồ Chí Minh thực chất đã đi đến một khẳng

định cụ
thể hơn là : nước Việt nam dân chủ cộng

hòa ra đời là phù hợp với lẽ tự nhiên ; là dựa trên

cơ sở chung về quyền con người đã được lịch sử

thừa nhận .

Bản Tuyên ngôn độc lập tuyên bố xóabỏ mọi

sự ràng buộc bất bình đẳng giữa Việt nam

với Pháp, giải phóng nhân dân Việt nam khỏi

ách thống trị của đế quốc thực dân . Và như thế,

việc dân tộc Việt nam tiếp tục đấu tranh cho độc

lập, tự do của mình , là điều hoàn toàn phù hợp

với lý tưởng chung của nhân loại về quyền con

người.

Như vậy , ý thức về quyền con người ở Việt nam

đã được hun đúc và bồi đắp từ bao thế hệ, và

quyền con người thực tế đã được đặt ra ngay từ

khi thành lập nước Việt nam dân chủ cộng

hòa, được ghi lại trong văn kiện lịch sử thiêng

liêng của Nhà nước ta - bản Tuyên ngôn độc lập

do Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc trước

nhân dân Việt nam và nhân dân thế giới . Song

vấn đề không chỉ là câu chữ trong bản tuyên

ngôn ; cái chính là hành động cụ thể của bao

người con đất Việt, từ thế hệ này đến thế hệ

khác, đấu tranh không mệt mỏi để giành lấy và

bảo vệ quyền đó .

Trên thực tế , trong quá trình xây dựng và phát

triển , Nhà nước ta đã không ngừng cố gắng hiện

thực hóa từng bước lý tưởng về quyền con người,

quyền dân tộc.

Ngay năm đầu sau Cách mạng Tháng Tám ,

trong hoàn cảnh cực kỳ khó khănvà phức tạp cả

ở bên trong cũng như bên ngoài , Chính phủ Hồ

Chí Minh đã thi hành nhiều biện pháp tích cực để

đem lại quyền lợi cho các tầng lớp nhân dân .

Ngay saulễ Tuyên ngôn độc lập , trong cuộc họp

đầu tiên , ngày 3-9-1945, Chính phủ đã thông qua

những nhiệm vụ cấp bách : cứu đói ; chống dột

xóa bỏ những thứ thuế dã man do chế độ cũ để

lại ; ban hànhnhững quyền tự do dân chủ cho

nhân dân ; chuẩn bị tổng tuyển cửbằngphổthông

đầu phiếu ; thực hiện nam nữ bình đẳng ; tự do

tín ngưỡng ; thực hiện nềngiáo dục nhân dân . Đó

vừa là những biện pháp để giải quyết những khó

khăn trước mắt, vừa là những biện pháp để xây

dụng nền móng cho chế độ dân chủ nhân dân ở

nước ta . Những chính sách đó đã hướng vào mọi

tầng lớp người lao động, lực lượng đông đảo nhất

của xãhội. Những công việc đầu tiên của Nhà

nước Việt nam dân chủ cộng hòa chính là mang

lại quyền con người cho nhân dân ,gồm các quyền

về kinh tế , chính trị , văn hóa, giáo dục ..., từnhững

quyền tối thiểu là ăn và họcđến quyền cao nhất

là làm chủ vận mệnh đất nước . Việc thực hiện

những biện pháp đó cùng với những biện pháp

cụ thể xây dựng lối sống mới, rồi sự ra đời bản

Hiến pháp năm 1946, hiến pháp dân chủ đầu tiên

của nước Việt nam dân chủ cộng hòa - tất cả đã

đánh dấu những bước tiến quan trọng về thực

hiện dân chủ, thực hiện quyền con người và

quyền công dân trên một đất nước mà suốt gần

một thế kỷ , do bị thực dân phong kiến thống trị ,

mọi quyền tự do dân chủ của người dân đều bị

chà đạp .

Hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

sau đó, kéo dài tới ba chục năm (1946 - 1975),

cũng không ngoài mục đích tiếp tục bảo vệ quyền

con người, quyền làm người của cả dân tộc Việt

nam trên dải đất thống nhất từNam ra Bắc. Song,

(Xem tiếp trang 17)
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TƯ TƯỞNG BAO DUNG HÒA HỢP

CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

CHỦ tịch Hồ Chí Minhlàhạtnhân củasư đoàn

kết các dân tộc, các tôn giáo . Người đã giành

được tình cảm yêu thương, kính trọng của hàng

triệu đồng bào công giáo và nhờ vậy đã tạo nên

khối đại đoàn kết vững chắc của toàn dân tộc . Tư

tưởng bao dung hòa hợp của Chủ tịch Hồ Chí

Minh trở thành nguồn sức mạnh to lớn của cách

mạng.

Có người nghĩ rằng , việc đoàn kết với đồng bào

công giáo chỉ là sách lược , nhất thời, còn về lâu

về dài, giáo dân không thể đồng hành với những

người cộng sản . Theo Hồ Chí Minh , quan niệm

đó hoàn toàn không đúng. Trong suốt cuộc đời

hoạt động cách mạng của mình , Chủ tịch Hồ Chí

Minh chủ trương tập hợp trong mặt trận đoàn kết

dân tộc tất cả mọi người trên dải đất Việt nam ,

không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, trình độ văn

hóa, xu hướng chính trị... để nhằm mục đích

giành độc lập, tự do, thống nhất cho đất nước ,

đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho đồng

bào . Đó là bản chất " chữnhân" của "Cụ Hồ", chữ

nhân không phải chỉ để tu thân , mà chủ yếu là để

phục vụ cách mạng.

Để đoàn kết, tập hợp hàng triệu tín đồ công

giáo, kể cả những người lầm đường chống cách

mạng, Hồ Chí Minh đã phải vượt qua nhiều khó

khăn , phải đấu tranh thuyết phục, không chỉ đối

với kẻ thù mà cả đối với đồng chí của mình.

Trong hàng ngũ những người cách mạng, chưa

phải đã hết những thành kiến hẹp hòi, những cái

NGÔ PHƯƠNG BÁ

đầu "cách mạng" sôi sùng sục cản trở không ít

việc tranh thủ trái tim , tấm lòng của giáo dân . Hồ

Chí Minh đã biết xử lý một cách thận trọng và

tinh tế .

Linh mục Trần Tam Tĩnh ** nhận xét rằng :

"Đối với giáo hội công giáo, Cụ Hồ Chí Minh tỏ

ra hết sức có tình có lý" (1). Trong việc giải quyết

các mâu thuẫn giữa công giáo với chính quyền

cách mạng, "không có một dấu hiệu nào cho phép

trách được rằng Người nói dối. Suốt cuộc đời

tham chính của Người, Cụ Hồ là một người yêu

nước trên hết mọi sự... Các lời lẽ Cụ phê phán

giáo hội không bao giờ chạm tới khía cạnh Đức

tin mà chỉ nằm ở phạm vi các vấn đề cơ chế và

chính trị" (2) . Ông Xanh -tơ -ni, đại diện của chính

phủ Pháp ở Việt nam những năm 1945 - 1946,

xác nhận sự chân thành , bao dung của Cụ Hồ đối

với tôn giáo . Ông viết : "Về phần tôi , phải nói

rằng chưa bao giờ tôi có cớ để nhận thấy nơi các

chương trình của Cụ Hồ Chí Minh một dấu vết

nào dầu rất nhỏ , của sự công kích , đa nghi, hoặc

chế giễu đối với bất kỳ một tôn giáo nào"(3)

Trong các tác phẩm viết trước Cách mạng

Tháng Tám 1945 , đồng thời với việc lên án chủ

nghĩa thực dân và một bộ phận những người cầm

* Viện sử học

** Linh mục Trần Tam Tĩnh là viện sĩ Viện hàn lâm hoàng gia

Ca- na -đa, giáo sư Đại học Laval Ca -na -đa

( 1 ) Trần Tam Tĩnh : Thập giá và lưỡi gươm . Nxb Trẻ , TP Hồ Chí

Minh , 1988, tr 67

(2 ) (3) Trần Tam Tỉnh : Sđd, tr 76, 80
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đầu giáo hội, Nguyễn Ái Quốc rất thông cảm với

tình cảnh của đồng bào công giáo không phải lúc

nào cũng đến với lẽ phải được. Đến khi Cách

mạng Tháng Tám 1945 thành công, đồng bào

công giáo trở thành dân một nước độc lập , Đảng

ta có nhiều điều kiện đoàn kết, tập hợp rộng rãi

đồng bào trong mặt trận đoàn kết dân tộc . Thực

tiễn cho thấy , ở địa phương nào chính quyền hẹp

hòi, thiếu sự khoan dung độ lượng , thì sẽ tạo ra

nhiều kẽ hở cho bọn phản động lợi dụng chia rẽ

tôn giáo , lôi kéo đồng bào .

Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền khái niệm "yêu

nước" với " kính Chúa" cho nên đã được đồng bào

công giáo tin theo . Đa số đồng bào nhận thấy

mình là một bộ phận gắn bó trong đại gia đình

dân tộc Việt nam ; kính Chúa chân thành , cũng

là yêu nước thật sự. Trong nhiều bài viết , Hồ Chủ

tịch gắn liền các khái niệm "đạo" với "đời" , "kính

Chúa" và "yêu nước" . Người viết :

"Lương giáo đoàn kết ,

Diệt hết quân thù ...

Kính Chúa, yêu nước, chúng ta phải đấu tranh ,

đặng giữ tự do tín ngưỡng, và giành độc lập cho

nước ta "
" (4)

Hồ Chí Minh còn ca ngợi Đức Chúa nhưlà biểu

tượng tốt đẹp của hòa bình . Tù quan niệm kính

trọng và để cao Đức Chúa, Hồ Chí Minh đã

khuyên đồng bào công giáo kính Chúa gắn liền

với yêu hòa bình, chống chiến tranh xâm lược của

thực dân Pháp. Bằng những lời lẽ rất chân tình ,

Người đã giúp đồng bào nhận thức rõ không hề

có sự đối lập giữa người cách mạng và giáo dân

trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do , hòa bình ,

hạnh phúc của dân tộc , của nhân dân . Trong

kháng chiến chống Pháp, mặc dù bận trăm công

nghìn việc, Người vẫn dành thời gian viết nhiều

bài báo ca ngợi gương đấu tranh của những người

công giáo Việt nam , công giáo Pháp và các nước

khác chống chiến tranh xâm lược , bảo vệ hòa

bình . Trong bài Hai vị linh mụcđúng đắn , Hồ Chí

Minh viết : "Nhiều linh mục và anh chị em công

giáo Pháp cũng kịch liệt chống chiến tranh xâm

lược ở Việt nam . Những người ấy , cũng như hai

cha Ca -nhơ và Bu-ê, mới thật là tuân theo lòng

bác ái của Đức Chúa" (5 )

Chủ tịch Hồ Chí Minh có suy nghĩ gần gũi với

đồng bào mình khi nói đến Đức Chúa, tổ tiên .

Mọi người đều biết chết là hết , là " về với đất" ,

nhưng ai cũng thờ cúng tổ tiên . Đó là sự thể hiện

lòng biết ơn , lòng thành kính đối với người đã

khuất, là truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân

tộc, chứkhông phải đơn giản chỉ là mêtín dị đoan .

Hồ Chí Minh nói đến Đức Chúa cũng chân thành

như người công giáo nói đến Đức Chúa, Đức Mẹ,

các thánh của họ , như phật tử nói đến Đức Phật.

Đồng bào công giáo rất cảm phục tấm lòng kính

Chúa của "Cụ Hồ" và họ thấy " Cụ " gần gũi thân

thiết với họ như người ruột thịt. Còn người nước

ngoài thì lấy làm lạ và thán phục. Sau khi ca ngợi

tính lịch thiệp của Cụ Hồ trong quá trình tiếp xúc

với giới lãnh đạo giáo hội Pháp trong năm 1946 ,

ông Xanh -tơ -ni viết : " Sau nữa , điều lý thú nên

biết , là con người duy vật này nghĩ rằng mình sẽ

tái ngộ với mấy bậc tôn sư về tư tưởng sau khi từ

trần , vì Cụ đã ghi trong bản Di chúc rằng : tôi để

lại mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các

Mác, cụ Lê-nin và các vị cách mạng đàn anh

khác" , quả là một lời tuyên bố kỳ lạ của một

(6)

người vô thần ...

Trong một bức thư gửi các vị linh mục và đồng

bào công giáo nhân dịp Nô-en 1945 , Bác Hồ nói

về Đức Chúa một cách trân trọng : "Cách đây gần

hai ngàn năm , trong một đêm đông lạnh lẽo, Đức

Thiên Chúa đã giáng sinh để cứu vớt nhân loại.

(4 ) C.B Con đường hạnh phúc, con đường suy vong. Nxb Sự thật,

Hà nội 1953, tr 30

(5) C.B : Sdd, tr 23

(6) Xem Xanh -tơ-ni : Đối diện với Hồ Chí Minh . Trích theo Trần

Tam Tỉnh , đã dẫn , tr 80
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Đức Thiên Chúa là một tấm gương hy sinh triệt

để vì những người bị áp bức, vì những dân tộc bị

đè nén, vì hòa bình , vì công lý ...

Từ ngày ngài giáng sinh đến nay, tinh thần bác

ái của ngài tỏa ra đã khắp , thấm vào lại sâu" (7 ).

Trong quan niệm và tình cảm của Hồ Chí Minh,

hình ảnh Đức Chúa cũng cao đẹp như hình ảnh

các vị anh hùng tiền bối của dân tộc . Bác thường

nói : Cầu Đức Chúa phù hộ cho đồng bào . Trong

bức thư đề ngày 24-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí

Minh thay mặt chính phủ và quốc dân "kính cẩn

cẩu Đức thượng đế phù hộ dân tộc Việt nam và

giúp cho Việt nam đi đến cuộc thắng lợi cuối

cùng” (3 ). Bác không chỉ cầu Chúa phù hộ cho

đồng bào tai qua nạn khỏi , mà còn cầu Chúa giúp

đồng bào hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. Trong

một bức thưkhác, Bác viết : " Tôi cầu nguyện Đức

Chúa phù hộ đồng bào giữ vững tinh thần ái quốc ,

đủ sức chống lại giặc Pháp, đặng làm tròn nhiệm

vụ thiêng liêng là :

Phụng sự Đức Chúa

Phụng sự Tổ quốc" (9)

Thật là thông minh và tế nhị khi Bác gán việc

đời với việc đạo một cách nhuần nhuyễn chân

thành , dễ tiếp thu .

Đức bao dung hòa hợp của Chủ tịch Hồ Chí

Minh hoàn toàn khác với sự khoan dung của các

bậc hiền vương trước đây . Hồ Chí Minh không

đứng trên nhân dân để ban phát lòng khoan dung,

mà Người nêu tấm gương bao dung bằng việc làm

và tình cảm, bằng tấm lòng thân yêu chân thành

của mình . Bao dung theo quan niệm của Người

là bao dung hòa hợp với nhau giữa lãnh tụ , người

lãnh đạo với nhân dân, giữa các lớp người, loại

người khác nhau về chủng tộc , tôn giáo, điều kiện

sống , cá tính ... Người thường nói : Năm ngón tay

có ngón ngắn, ngón dài , người đời cũng có người

thế này, người thế nọ , phải cùng nhau hợp sức thì

mới được việc .

Vì yêu quý và tôn trọng đức tin của đồng bào

công giáo, cho nên Hồ Chí Minh được giáo dân ,

kể cả các linh mục, kính yêu. Gần dân , thân dân ,

hòa trong dân , được dân hết lòng tin yêu kính

trọng , có lẽ trên thế giới chỉ có một số ít người

được như Hồ Chí Minh . Giáo dân và chức sắc

trong giáo hội vô cùng cảm động khi được biết

Hồ Chí Minh rất am hiểu và tôn trọng đức tin, lối

sống, lối suy nghĩ của họ .

Đường lối đại đoàn kết toàn dân do Chủ tịch

Hồ Chí Minh đề xướng đã thu hút hàng triệu đồng

bào công giáo đi theo cách mạng. Sau Cách mạng

Tháng Tám 1945 , hưởng ứng lời kêu gọi của

Người, đa số giáo dân tham gia nhiệt tình các

chiến dịch chống giặc đói, chống giặc dốt và

chống giặc ngoại xâm . Trong các công việc ích

quốc lợi dân, đồng bào lương , giáo cùng tham gia,

luôn luôn làm theo lời kêu gọi cứu nước của Chủ

tịch Hồ Chí Minh . Ngày 28-4-1946, Chủ tịch Hồ

Chí Minh về thăm đồng bào tỉnh Thái bình . Đồng

bào lương , giáo tặng Người nhiều sản vật như đồ

dùng thủ công, đồ mỹ nghệ, hoa, quả ... Sau đó

Người đã viết thư cảm ơn : " Trong các vật kỷ

niệm, cái khung ảnh bằng lụa, do nhà dục anh

công giáo thêu , và Liên đoàn công giáo biếu tôi ,

làm cho tôi đặc biệt cảm động... Tôi trông thấy

trong mỗi đường kim, trong mỗi mối chỉ, đã thấm

thía bao nhiêu cái tinh thần yêu mến giữa đồng

bào công giáo với tôi . Do đó, chúng ta đủ thấy

rằng : Đồng bào ta không chia lương giáo, ai cũng

tương ái , tương thân , đoàn kết chặt chẽ thành một

khối" (10)

Trong kháng chiến đã diễn ra một cuộc đấu

tranh quyết liệt giữa ta và địch trong các vùng

công giáo . Bọn phản động đội lốt công giáo mê

( 7 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Sự thật , Hà nội, 1984, t 4, tr 67

( 8 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t4 , tr 216

(9) Hồ Chí Minh : Sđd , t5 tr 303

( 10) Hồ Chí Minh : Sđd , t4 , tr 132 - 133
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hoặc, lôi kéo đồng bào theo giặc hoặc ít ra cũng

không ủng hộ kháng chiến . Luận điệu quen thuộc

của chúng là lợi dụng những sai lầm của cán bộ

trong công tác tôn giáo để khoét sâu mâu thuẫn,

tạo ra ấn tượng xấu trong nhân dân rằng cộng sản

bài xích công giáo . Nhung tưtưởng bao dung hòa

hợp , cũng như lề lối làm việc thận trọng, kiên trì

của Hồ Chí Minh , đã giúp nhiều cán bộ trong

công tác mặt trận , nhất là những người đi sâu vào

các vùng công giáo, ngày càng hiểu dân , lôi cuốn

nhân dân đi theo con đường đúng đán của Đảng

vạch ra . Trong một bài báo, Hồ Chí Minh đã nêu

ra những thành công bước đầu trong việc thuyết

phục một bộ phận giáo dân quay về với kháng

chiến . Người cho rằng mặc dù có một bọn khoác

áo nhà tu phản Chúa, theo giặc, lừa bịp đồng bào,

các chính sách đoàn kết, tôn trọng tín ngưỡng, và

khoan hồng của Chính phủ ta đã làm cho đồng

bào công giáo giác ngộ, và nhiều người lầm

đường đã quay về với kháng chiến , với Tổ quốc .

Hồ Chí Minh đưa ra những ví dụ cụ thể nói lên

kết quả của đường lối đoàn kết giáo lương. Hơn

100 công giáo lầm đường làm tề và dõng ở Kim

sơn , và hơn 120 thanh niên công giáo lầm đường

làm ngụy binh ở Hung yên, được bộ đội ta giác

ngộ, rồi cho về gia đình, đã viết thư cảm ơn Hồ

Chủ tịch và Chính phủ. Họ đã thành khẩn hối lỗi ,

và hứa hẹn từ nay sẽ ra sức phụng sự Đức Chúa,

phụng sự Tổ quốc. Việc này chứng tỏ rằng chính

nghĩa của ta nhất định đánh bại lũ ma quỷ thực

dân và Việt gian , bù nhìn .

Nhìn lại lịch sử vài trăm năm trước , không ai

có thể chối cãi về mối liên hệ giữa những người

công giáo với các thế lực thực dân . Nhà Nguyễn

đã phạm sai lầm nghiêm trọng, làm cho không ít

giáo dân bị thực dân lôi kéo . Chính vì không đoàn

kết được đa số nhân dân nên nhà Nguyễn đã

không giữ được nước nhà . Bài học mất nước đó

được Hồ Chí Minh suy ngẫm nghiêm túc từ thời

còn trẻ tuổi. Bằng cả ý thức và tấm lòng , Hồ Chí

Minh đã thu phục được cả triệu người lúc đầu

không đúng trong hàng ngũ cách mạng. Người

còn cảm hóa được cả những người vốn trước đó

chống phá cách mạng rất hung hăng. Có thể

khẳng định rằng , tình cảm, sự bao dung , sự tôn

trọng đức tin và lối sống của người khác, đã giúp

Hồ Chí Minh thu phục được lòng người và từ đó

đoàn kết được họ . Không phải chỉ có ý chí , sức

người, vũ khí mới là lực lượng của cách mạng .

Cách mạng còn cần cả sức mạnh của lòng người,

của tình cảm. Và đây mới là sức mạnh lâu dài gắn

bó con người trong đấu tranh và xây dựng hòa

bình . Đồng chí Phạm Văn Đồng, ngay trong

những năm đầu kháng chiến chống Pháp , đã nhận

xét : Ở nước Việt nam kháng chiến , không có

những cuộc xung đột tôn giáo thật nghiêm trọng

như nhiều nơi khác . Được thế, không phải chỉ vì

chính sách, chủ trương của Hồ Chủ tịch thích hợp

với ý nguyện của dân tộc ; không phải chỉ vì con

đường Hồ Chủ tịch là con đường sống duy nhất

của dân tộc trước nguy cơ diệt vong ngày nay.

Được thế, cũng là vì lòng Hồ Chủ tịch rộng

như biển cả, bao dung, cảm hóa tất cả mọi người ,

dìu dắt mọi người đoàn kết chiến đấu ... Đối với

kẻ lầm đường lạc lối, lòng Hồ Chủ tịch còn rộng

hơn biển cả . Người dạy phải khoan hồng, vui

mùng đón rước những đứa con vì cảnh ngộ mà

lạc bầy .

Trong cách mạng và trong kháng chiến đã như

vậy , trong lao động hòa bình đồng bào lương ,

giáo vẫn giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân.

Trong thời kỳ mới, tuy Người đã đi xa , nhưng tình

cảm giữa Người và đồng bào công giáo vẫn nồng

thám, trở thành tấm gương sáng của sự hòa hợp

giữa lãnh tụ và quần chúng, tấm gương sáng về

sự bao dung hòa hợp , đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau

giữa những con người, những cộng đồng người

khác nhau về tôn giáo tín ngưỡng , địa phương ,

chính kiến và cá tính .
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TÍNH THỐNG NHẤT GIỮA KINH TẾ VÀ XÃ HỘI

TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

LÊ VĂN TUẤN •

DẪU là khinói về khát vọng bản thân "Tôichỉ chiến " " vừa khángchiếnvừakiến quốc". Mạccó một ham

là làm sao cho nước ta được độc lập, dân ta

được hoàn toàn tự do , đồng bào aicũng có cơm

ăn , áo mặc, ai cũng được học hành "
, hay vê

mục đích cả đời mình là phấn đấu cho quyền lợi

của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân , Chủ tịch

Hồ Chí Minh đều hướng vào mục tiêu vì con

người . Trong tư tưởng Hồ Chí Minh , con người

vừa là chủ thể , vừa là đối tượng của mọi lĩnh vực,

con người là sợi dây kết nối giữa kinh tế và xã

hội,tạo nên sự thống nhấtgiữa kinh tế và xã hội .

Sự thống nhất giữa kinh tế và xã hội trong tư

tưởng Hồ Chí Minh xuyên suốt toàn bộ sự nghiệp

cách mạng của Người . Ở đây , bước đầu tôi chỉ
Ở

xinnêu những biểu hiện chủ yếu :

1 - Tính nhất quán trong tùng giai đoạn cách

mạng cụ thể

Ngay từ khi rời quê hương Làng Sen ra đi, động

cơ của Hồ Chí Minh là tìm đường cứu nước , cứu

dân , giải phóng dân tộc, giải phóng con người ,

mang lại độc lập tự do cho dân tộc, hạnh phúc

cho nhân dân . Khi đất nước vừa giành được độc

lập , mặc dù trong hoàn cảnh hết sức phức tạp về

chính trị , khó khăn về kinh tế , nhưng vị Chủtịch

đầu tiên vẫn chủ trương "diệt giặc dốt " song song

với "diệt giặc đói" và giặc ngoại xâm . " Diệt giặc

dốt" theo Người, không , chỉ là xóa nạn mù chữ ,

làm cho dân biết đọc , biết viết, mà trên cơ sở đó,

còn nhằm nâng tầm hiểu biết mọi mặt của nhân

dân . Người nói : Tôi mong rằng các lớp bình dân

học vụ chẳng những dạy cho đồng bào học chữ ,

làm tính , mà còn dạy thêm về công cuộc kháng

chiến cứu nước , tăng gia sản xuất,... khoa học

thường thức.

Khi cuộc kháng chiến chống Pháp chuyển giai

đoạn , những mục tiêu trên đều được tiếp tục phát

huy cao hơn với chủ trương " văn hóa hóa kháng

dù ngoại xâm vẫn trĩu trên

vai, nhưng Người không sao nhãng những vấn đề

kinh tế , xã hội . Người đã khéo kết hợp mục tiêu

kinh tế với mục tiêu xã hội để tạo cơ sở cho một

chế độ mới, phục vụ cho thắng lợi của cuộc kháng

chiến và chuẩn bị lực lượng cho các giai đoạn

cách mạng tiếp theo .

Bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở

miền Bắc, Hồ Chí Minh đã vạch ra đường lối

chung, nhiệm vụ chung của cách mạng bao hàm

sự thống nhất nội dung kinh tế và nội dung xã

hội : "Nói một cách tóm tắt , mộc mạc , chủ nghĩa

xã hội trước hết nhằm làm cho nhân dân lao động

thoát nạn bần cùng, làm cho mọi người có công

ăn , việc làm, được ấm no và sống một đời hạnh

phúc. Với sự cố gắng của toàn Đảng, toàn dân để

tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm , mọi công

việc đều làm nhiều , nhanh , tốt , rẻ , thì các kế

hoạch nhà nước nhất định hoàn thành , và đời

sống của nhân dân ta chắc chắn được cải thiện

thêmmãi" (2), và "Chúng ta phải ra sức đấu tranh

làm cho nhân dân ta ai cũng ăn no,mặc ấm , có

việc làm, có giờ nghỉ, được họctập" (3 ) Ở Người,

nội dung kinh tế và nội dung xã hội luôn được kết

hợp , quyện chặt với nhau nhằm mục đích vì con

người . Nếu như trước đây , mục tiêu của cách

mạng trước hết là diệt giặc đói và giặc dốt , thì

nay , mục tiêu đó được nâng lên một bước, SỰ

thống nhất giữa kinh tế và xã hội đòi hỏi phải vừa

phát triển sản xuất, vừa mang lại tiến bộ xã hội

và công bằng xã hội . Nhưng Hồ Chí Minh không

ảo tưởng . Người biết rằng , điều đó không thể một

sớm một chiều đạt được. Quá trình tiến lên đó còn

khó khăn , gian khổ và lâu dài, chưa thể có ngay

đời sống vật chất thật cao, nhưng vẫn có thể phấn

* Viện chủ nghĩa xã hội khoa học

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Sự thật, Hà nội, 1984, t4 , tr 100

(2), ( 3 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t8 , tr 603 và 526
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đấu để xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng ,

có lối sống lành mạnh và mối quan hệ tốt đẹp

giữa con người với con người, miễn là ai cũng

biết gắn giữa nói và làm , giữa tư tưởng và hành

động .

2 - Tính nhất quán giữa nói và làm

Điều đặc sắc ở Chủ tịch Hồ Chí Minh là luôn

có sự nhất quán giữa nói và làm , giữa tư tưởng và

hành động. Người luôn thể hiện mối quan tâm

đến con người bằng những việc làm và hành động

cụ thể , thiết thực. Để diệt giặc đói, giúp đỡ đồng

bào các vùng có nhiều khó khăn , thiếu thốn ,

Người đã gương mẫu thực hiện phong trào "hũ

gạo cứu đói" . Cùng với việc phát độngphong trào

" tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm" , bản thân

Người là một tấm gương trong sáng về tăng gia

sản xuất, tạo một cuộc sống giản dị, phù hợp với

hoàn cảnh khó khăn chung của đất nước. Để diệt

giặc dốt, ngay khi đất nước mới độc lập, Người

đã ra sắc lệnh thành lập Nha bình dân học vụ để

xóa nạn mù chữ cho nhân dân . Trong suốt thời

gian trên cương vị đúng đầu Đảng và Nhà nước

ta , Người đã đi rất nhiều nơi, nhiều địa phương,

các cơ sở kinh tế , bệnh viện, trường học, đến với

đồng bào các dân tộc, các tôn giáo ,... để tìm hiểu

đời sống, sản xuất , sinh hoạt của nhân dân , động

viên các phong trào thi đua , tìm hiểu những điều

làm lợi cho dân , những điều còn làm hại đến

dân ... Tất cả những việc mà Hồ Chí Minh làm

đều theo đúng phương châm : "việc gì lợi cho

dân , ta phải hết sức làm ; việc gì hại đến dân , ta

phải hết sức tránh " (4) . Chính vì như vậy, Người

đã được cả dân tộc Việt nam quý trọng và suy tôn

là "vị Cha già của dân tộc" .

3 - Tính nhất quán trong việc giải quyết mối

quan hệ giữa kinh tếvà xã hội

Ở Hồ Chí Minh có sự nhất quán trong việc xem

xét và giải quyết mối quan hệ giữa kinh tế và xã

hội . Hồ Chí Minh coi kinh tếlà cơsở , là nền tảng

để chăm lo phát triển con người, phát triển các

lĩnh vực văn hóa, xã hội . Người thường dùng cách

nói của người xưa : "Dân đĩ thực vi tiên", "Có

thực mới vực được đạo ", để khẳng định vai trò đi

trước , vai trò cơ sở của kinh tế đối với các lĩnh

vực khác . Mặc dù Người cho rằng : kinh tế , chính

trị, văn hóa, xã hội phải được coi trọng như nhau ,

nhưng Người cũng nhấn mạnh : kinh tế phải đi

trước, bởi vì muốn nâng cao đời sống nhân dân ,

muốn chăm lo phát triển con người thì cần phải

có điều kiện vật chất, cần phải phát triển kinh tế ,

đẩy mạnh sản xuất . Người kêu gọi : "Muốn có chủ

nghĩa xã hội thì không có cách nào khác là phải

dốc lực lượng của mọi người ra để sản xuất ... tất

cả phục vụ sản xuất ! Tất cả chúng ta , bất kỳ ở

cấp nào, ngành nào,đều phải gópsức làm cho

sản xuất phát triển " (5 ).

Trong mối quan hệ với xã hội, kinh tế đóng vai

trò nền tảng , nhưng nếu các vấn đề xã hội được

giải quyếttốt lại có tác dụng trở lại đối với kinh

tế , thúc đẩy sự tăngtrưởng kinh tế , làm cho kinh

tế phát triển lành mạnh , ổn định và toàn diện .

Không có một chính sách xã hội nào có thể thoát

ly cơ sở kinh tế , và ngược lại, những chính sách

làm cho kinh tế phát triển thì cũng đồng thời tạo

điều kiện để giải quyết các vấn đề xãhội. Xác

định rõ mối quan hệ hữu cơgiữa kinh tế và xã hội

như vậy , cho nên trong quá trình xây dựng chủ

nghĩa xã hội ở miền Bắc, Hồ Chí Minh luôn gắn

chính sách xã hội với chính sách kinh tế , giải

quyết mối quan hệ giữa hai mặt đó một cách hợp

lý . Người cho rằng "đời sống của chúng ta , cũng

ví nhưmột con thuyền , nước dâng thì thuyền lên .

Sản xuất, kinh tế của chúng ta có phát triển thì

đời sống mọi người mới cảithiện"). Một trong

những mâu thuẫn cơ bản của thời kỳ quá độ, đặc

biệt là trong giai đoạn đầu , là mâu thuẫn giữa tích

lũy và bồi dưỡng sức dân . Trong giai đoạn đầu

của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội , việc

tích lũy vốn ban đầu để xây dựng đất nước là một

yêu cầu cấp thiết . Song, Chủ tịch Hồ Chí Minh

luôn đòi hỏi phải "cải thiện " và " không ngừng

nâng cao đời sống của nhân dân ", bởi vì "nhân

dân lao động ta ở miền xuôi cũng nhưởmiền núi,

đã bao đời chịu đựng gian khổ bị chế độ phong

kiến và thực dân áp bức bóc lột, lại kinh qua nhiều

năm chiến tranh" (7). Chỉ có cải thiện đời sống

nhân dân , bồi dưỡng sức dân , làm cho cuộc sống

nhân dân ổn định và dần dần được nâng cao thì

(4) Hồ Chí Minh : Sđd , t4 , tr36

(5) Hồ Chí Minh : Sđd , t 9, tr 66

(6) Hồ Chí Minh : Sđd, t7, tr 643

(7) Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh . BCH TU ĐCS Việt nam ,.

1989, tr 36
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mới có thể tạo nên bước tiến về sau . Bước chậm

một chút để có điều kiện tiến nhanh hơn về sau ,

đó là cách giải quyết thể hiện sự sáng suốt,tầm

nhìn xa của Hồ Chí Minh đối với toàn bộ sự

nghiệp cách mạng.

Trong việc phấn đấu nâng cao đời sống nhân

dân , Hồ Chí Minh rất chú ý đến việc bảo đảm sự

công bằng, hợp lý : "không sợ thiếu , chỉ sợ không

công bằng" . Đặc biệt , trong lưu thông , phân phối,

Người đòi hỏi phải chống bình quân , nghĩa là

" phân phối phải theo mức lao động. Lao động

nhiều thì được phân phối nhiều , ... lao động dễ thì

được phân phối ít. Không nên có tình trạng người

giỏi , người kém , việc khó , việc dễ, cũng công

điểm như nhau " (8). Người nhắc nhở , công bằng
Người nhắc nhở, công bằng

trong chủ nghĩa xã hội là "Làm nhiều hưởng

nhiều , làm ít hưởng ít, không làm thì không được

hưởng . Những người già yếu hoặc tàn tật sẽ được

#(9)

nhà nước giúp đỡ chăm nom

Để bảo đảm tính công bằng trong xã hội, Hồ

Chí Minh còn đòi hỏi phải chống các tệ quan liêu,

tham ô, lãng phí và các tệ nạn xã hội khác, bởi lẽ

các khuyết điểm và các tệ nạn trên đều trực tiếp

hoặc gián tiếp làm nguy hại đến việc thực hiện

công bằng. Người đề nghị tất cả mọi người đều

phải tham gia chống các tệ nạn đó , bởi vì, nếu chỉ

có giám đốc và cán bộ chống tham ô, lãng phí,

thì không làm nổi, "Tất cả cùng chống tham ô

lãng phí thì sẽ hết được" .

Lấy kinh tế làm gốc , làm điều kiện để thực hiện

các vấn đề con người và xã hội, nhưng điểm nổi

bật trong tư tưởng Hồ Chí Minh là ở chỗ coi con

người, coi việc giải quyết các vấn đề của con

người làmục tiêu của các chính sách, kế hoạch

kinh tế . Ở Hồ Chí Minh , phát triển kinh tếkhông

phải vì kinh tế. Mọi cố gắng, nỗ lực của Đảng,

chính phủ và nhân dân trong việc phát triển kinh

tế , đều nhằm phục vụ cho quyền lợi của nhân dân ,

cho sựphát triển toàn diện con người . Người nói :

"Phải luôn luôn nhớ rằng : điều quan trọng bậc

nhất trong kế hoạch kinh tế của chúng ta hiện nay

là nhằm cải thiện dần đời sống của nhân dân " (10)

Để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội,

Người khẳng định " trước hết phải có con người

xã hội chủ nghĩa" . Tư tưởng chiến lược của Hồ

Chí Minh là xây dựng cho được một đội ngũ

những con người Việt nam có sức khỏe , có trí tuệ,

có học vấn , có đạo đức và lối sống văn minh .

Người khuyên nhủ trong việc giáo dục và học tập

phải chú ý các mặt : đạo đức cách mạng, giác ngộ

xã hội chủ nghĩa, văn hóa, kỹ thuật , lao động và

sản xuất. Giáo dục phải toàn diện : đức , trí , lao

động, thể, mỹ. Với tư cách là chủ thể của quá trình

sản xuất , là hạt nhân của lực lượng sản xuất, nếu

được chăm sóc, nuôi dưỡng về mặt sức khỏe và

thể lực , được giáo dục và trang bị kiến thức về

văn hóa , tay nghề , khoa học và kỹ thuật, con

người sẽ góp phần quan trọng trong việc phát

triển kinh tế . Kinh tế và giáo dục là hai lĩnh vực

"liên quan mật thiết với nhau" . Người thường

xuyên quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, động

viên sức lực , tinh thần của Đảng, chính phủ và

nhân dân cho sự phát triển giáo dục, đồng thời ,

bản thân Người là một nhà giáo dục lớn .

4 - Quan tâm đến mọi tầng lớp nhân dân trong

xã hội

Ở Hồ Chí Minh sự thống nhất giữa kinh tế và

xã hội không chỉ thể hiện ở đường lối chung, mà

còn thể hiện ở những chính sáchcụ thể đối với

từng tầng lớp, từng bộ phận dân cư trong xã hội .

Người rất quan tâm đến giai cấp nông dân , lực

lượng đông đảo nhất của cách mạng, đã đóng góp

nhiều sức người , sức của cho hai cuộc kháng

chiến của dân tộc và cho công cuộc xây dựng đất

nước . Khi miền Bắc bước vào giai đoạn cách

mạng xã hội chủ nghĩa, Hồ Chí Minh đã đòi hỏi

phải "giảm nhẹ dần sự đóng góp củanông dân " ,

thực hiện các chính sách khuyến nông để kích

thích sản xuất , bồi dưỡng sức dân . Người cho

rằng : "khi nông dân đã có ruộng cày, đã có đủ

cơm ăn , áomặc thì văn hóa nhân dân phát triển

rất nhanh" (1 ) . Trong Di chúc trước khi đi xa ,

Người căn dặn : "Trong bao năm kháng chiến

chống thực dân Pháp, tiếp đến chống đế quốc Mỹ,

đồng bào ta , nhất là đồng bào nông dân đã luôn

luôn hết sức trung thành với Đảng và chính phủ

ta ra sức góp của góp người , vui lòng chịu đựng

mọi khó khăn gian khổ. Nay ta đã hoàn toàn thắng

lợi , tôi có ý đề nghị miễn thuế nông nghiệp 1 năm

(8) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Sự thật, Hà nội 1989, t9 , tr 170

(9) Hồ Chí Minh : Sđd , t8 , tr 130

( 10) Hồ Chí Minh : Sđd, t 7 , tr 429

( 11 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 6, tr 344
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cho các hợp tác xã nông nghiệp để cho đồng bào

hỉ hả, mát dạ, mát lòng, thêm niềm phấn khởi đẩy

mạnh sản xuất" ( 12 )

Đối với đồng bào các dân tộc miền núi , nơi có

trình độ phát triển kinh tế - xã hội còn thấp , Người

đã nêu ra hai yêu cầu : "Một mặt là làm sao mưu

lợi ích cho đồng bào . Một mặt nữa là làm sao

tránh được tệ hại cho đồng bào " ( 13 ) . Mưu lợi ích

cho đồng bào, chính là hướng dẫn, giúp đỡ đồng

bào tổ chức lại sản xuất, tổ chức lại cuộc sống ,

phát triển văn hóa, giáo dục, vệ sinh phòng

bệnh... Xóa bỏ mê tín dị đoạn, những thói quen,

tập tục lạc hậu trong sản xuất, trong sinh hoạt, là

để tránh những tệ hại cho đồng bào, mở đường

cho việc xây dựng một lối sống mới , một nền văn

hóa mới, tiến bộ. Như vậy cả hai nội dung kinh

tế và xã hội đã được Hồ Chí Minh kết hợp nhuần

nhuyễn trong chính sách cụ thể đối với các dân

tộc thiểu số ở nước ta .

Người yêu cầu Đảng và Chính phủ phải có

những chính sách và biện pháp cụ thể, chăm sóc

những người già yếu , cô đơn , tàn tật, thương binh ,

liệt sĩ và gia đình họ, coi đó là nghĩa vụ của nhân

dân, và trách nhiệm của nhà nước. Người còn

quan tâm đến sự nghiệp giải phóng phụ nữ, chú

ý bồi dưỡng , cất nhắc và giúp đỡ phụ nữ, thanh

niên . Bên cạnh việc quan tâm bồi dưỡng lực

lượng cách mạng tích cực, Người không quên

những nạn nhân của chế độ xã hội cũ . Người đề

nghị vừa dùng giáo dục, vừa dùng pháp luật, để

cải tạo họ, giúp đỡ họ trở thành người lương thiện .

*

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính thống nhất giữa

kinh tế và xã hội có giá trị thời sự vô cùng quý

báu đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội

ở nước ta, nhất là khi nền kinh tế nước ta đang

chuyển từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang

cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Tư

tưởng đó về bảnchất cũng là tư tưởng cơ bản của

Đảng ta trong toàn bộ sự nghiệp đổi mới đất nước

ngày nay .

( 12 ) Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, BCH TU ĐCS Việt nam,

1989, tr 42

( 13 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà nội , 1989, 19 , tr 556

TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ...

(Tiếp theo trang 9)

cũng phải thừa nhận một thực tế lịch sử là , ở vào

hoàn cảnh chiến tranh liên tục và kéo dài nhưtrên ,

một số mặt cụ thể về quyền con người trên

phương diện cá nhân, có phần bị hạn chế, chưa

có điều kiện phát triển đầy đủ .

Ngày nay, trong hoàn cảnh đất nước đi vào

công cuộc đổi mới với những mối quan hệ quốc

tế ngày càng rộng mở, trước những yêu cầu mới

của vấn đề quyền con người , Đảng và Nhà nước

ta đã có những chính sách đáp ứng . Thật vậy,

chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước ta đã

và đang tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh

tế trong nước phát triển ; đã và đang tạo điều kiện

cho đất nước tháo gỡ khó khăn, giải quyết hậu

quả nặng nề của chiến tranh , từng bước thoát ra

khỏi tình trạng nghèo nàn và lạc hậu ; do đó, thụ :

tế đã và đang tạo điều kiện mới cho mỗi coi

người, từ vị trí của mình , có thể phát huy mọi khá

năng vốn có . Để đảm bảo mọi công dân đều bình

đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ , Đảng vàNhà nước

ta đã cố gắng hoàn chỉnh từng bước hệ thống luật

pháp , xây dựng từng bước nhà nước pháp quyền-

nền tảng vững chắc cho việc thực hiện quyền con

người , thực hiện dân chủ . Sự ra đời của các bộ

luật gần đây (Luật hình sự, Luật đất đai ... ) tiếp

theo sau bản Hiến pháp năm 1992, nằm trong

những cố gắng đó. Chính sách khoan dung

đối với những người di tản trở về cũng như đối

với những người tham gia chính quyền cũ,

việc khuyến khích những hoạt động từ thiện , sự

tham gia những chương trình nhân đạo quốc tế...

tất cả đều là những biểu hiện cụ thể của việc thực

hiện quyền con người của Nhà nước ta . Phù

hợp với xu thế chung của thời đại , chính sách đối

ngoại cởi mở, làm bạn với tất cả các nước trên

thế giới , cũng đang phát huy tác dụng, tạo thêm

điều kiện cho Việt nam thực sự hòa nhập với

khu vực, với thế giới . Đó cũng là cơ sở thực tế

để dân tộc ta bình đẳng thực sự với các dân tộc

khác trên thế giới , góp phần xứng đáng vào cuộc

đấu tranh chung của nhân loại vì quyền con

người .
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đi con đường của chủ

nghĩa Mác -Lê- nin giai

cấp công nhân, nhân dân

lao động mới có thể tự giải

phóng mình , xây dựng

chế độ xã hội do mình làm

chủ , đem lại sự phát triển

phồn vinh cho đất nước và

CÔNG TÁC LÝ LUẬN

VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ

SỰ TRONG SÁNG CỦA

CHỦ NGHĨA MÁC -LÊ -NIN dân tộc.

NGUYỄN DŨNG SINH

ẨN đây, sự sụp đổ của Liên xô và các nhà

Gud
nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, đặt học

thuyết Mác - Lê-nin trước những thử thách

mới. Giai cấp tư sản và các thế lực thù địch điên

cuồng phản kích, chống phá ; bọn cơ hội , xét lại

tiếp tục xuyên tạc , bôi nhọ chủ nghĩa Mác -

Lê-nin . Trong phong trào cộng sản không ít

người dao động, hoài nghi , lúng túng ; không tự

lý giải được những vấn đề mới mẻ và phức tạp

trước sự diễn biến và phát triển của tình hình

chính trị - thực tiễn . Thậm chí đây đó còn có

người lớn tiếng cho rằng : sai lầm của những

người cộng sản là sai lầm "trọn gói" . Giai cấp

công nhân và nhân dân lao động trên thế giới , và

nhất là ở các nước xã hội chủ nghĩa trước

đây, thêm một lần phải trả giá cho bài học về lịch

sú.

Ở nước ta, ngay từ khi thành lập , Đảng cộng

sản Việt nam đã tuyên bố chính cương , sách

lược và điều lê vắn tắt của Đảng trên cơ sở

những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê- nin .

Ngày nay, khi đã trở thành đảng cầm quyền,

sau những thành công và những sai lầm , thiếu

sót trong nhiệm vụ xây dựng đất nước, xây

dụng chủ nghĩa xã hội, Đảng vẫn tiếp tục khẳng

định chủ nghĩa Mác - Lê-nin là hệ tư tưởng của

Đảng ; coi đó là một trong những nguyên tác cơ

bản của công cuộc đổi mới . Điều đó tất nhiên

không phải là sự áp đặt chủ quan . Nó xuất phát

từ nhận thức bản chất cách mạng và khoa học của

chủ nghĩa Mác - Lê-nin ; từ sự khẳng định chỉ có

Bảo vệ chủ nghĩa Mác -

Lê-nin là bảo vệ những

giá trị đích thực của một

học thuyết cách mạng và

khoa học mà với sự ra đời

của nó đã làm nên một cuộc cách mạng trong

nhận thức và lịch sử tư tưởng của nhân loại . Thế

giới đã trải qua nhiều biến đổi ; nhiều cuộc cách

mạng trong lực lượng sản xuất và quan hệ sản

xuất đã diễn ra ở nhiều nước và khu vực. Nhung,

những di sản tư tưởng - lý luận của các nhà sáng

lập chủ nghĩa Mác - Lê-nin và sự phát triển của

chủ nghĩa đó vẫn là thế giới quan , nhân sinh quan,

phương pháp luận đúng đắn của hàng triệu người

lao động. Học thuyết Mác - Lê-nin không chỉ là

cơ sở lý luận, phương pháp luận của cuộc đấu

tranh giải phóng người lao động ; nó còn là cơ sở

khoa học của nhiều lĩnh vực khoa học, giúp con

người tự nhận thức và cải tạo mình ; nhận thức,

cải tạo xã hội và giới tự nhiên . Để chủ nghĩa Mác

- Lê-nin không bị xuyên tạc , bôi nhọ, chúng ta

phải tiến hành đồng bộ nhiều công việc, nhiều

hoạt động trên mọi lĩnh vực . Bài viết này chỉ giới

hạn trong một vấn đề cụ thể : công tác lý luận với

nhiệm vụ bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa

Mác - Lê-nin .

1 - Xây dựng phương pháp tiếp cận khoa học

đối với những di sản tư tưởng - lý luận của các

nhà kinh điển .

Tư tưởng của các nhà kinh điển , lẽ tự nhiên hậu

thế chỉ có thể hiểu nó qua các tác phẩm kinh điển .

Ở nước ta, không phải đến nay mới đặt ra vấn đề

nghiên cứu những tác phẩm ấy. Từ nhiều năm

nay, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ nghiên cứu

*Cán bộ Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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và truyền bá lý luận đã dành nhiều thời gian và

công sức cho việc nghiên cứu các tác phẩm kinh

điển của chủ nghĩa Mác - Lê-nin . Tuy vậy, đến

nay không phải ai cũng hiểu thấu đáo, sâu sắc, từ

trong bản chất các luận điểm, nguyên lý do các

nhà kinh điển để lại . Một số người nhận thức chưa

đầy đủ, thậm chí có người nhận thức phiến diện,

lệch lạc ; cá biệt có người còn hoài nghi . Họ

tưởng đâu như chủ nghĩa Mác - Lê-nin như một

cái gì bất biến , như một "công thức" có thể giải

mọi bài toán của cuộc đời. Chính các nhà kinh

điển đã từng viết : "Học thuyết của chúng tôi

không phải là một giáo điều mà là kim chỉ nam

cho hành động ". Các ông còn luôn luôn chế giễu

cái lối học thuộc lòng và lặp lại đúng nguyên văn

"những công thức" .

Nhận thức bản chất cách mạng và khoa học của

chủ nghĩa Mác - Lê-nin là nhận thức những quy

luật vận động và phát triển của xã hội được phản

ánh trong các luận điểm, nguyên lý lý luận

Mác - Lê-nin ; nhận thức tính khách quan của

việc xác định những lực lượng có vai trò và khả

năng bằng hoạt động tự giác của mình góp phần

thúc đẩy quá trình phát triển tất yếu của lịch sử .

Đó là vai trò sứ mệnh lịch sử của giai cấp công

nhân . Đương nhiên , để thực hiện được vai trò đó ,

giai cấp công nhân còn phải đáp ứng được những

điều kiện thiết yếu mà nếu thiếu thì giai cấp công

nhân chưa thể bước lên và đứng vững trên vũ đài

lịch sử.

Phương pháp tiếp cận khoa học đòi hỏi trong

quá trình nghiên cứu di sản tư tưởng - lý luận

Mác - Lê-nin , phải kết hợp phương pháp tư duy

lý luận với việc sử dụng có hiệu quả các

phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội . Đối

tượng nghiên cứu không tách biệt với những

đối tượng cùng tồn tại . Trong quá trình nghiên

cứu , không những không được tách các luận

điểm - tư tưởng ra ngoài bối cảnh lịch sử của nó,

mà còn cần phải hiểu thấu đáo và chính xác

những chi tiết có liên quan đến bối cảnh lịch sử

ấy . Kết quả chủ yếu của các công trình nghiên

cứu di sản tư tưởng - lý luận là cơ sở lý luận,

phương pháp luận đúng đán cho việc giải quyết

những vấn đề thực tiễn hiện nay . Sẽ không có một

mô hình giải pháp thần diệu nào khác trong

những di sản tư tưởng - lý luận Mác - Lê-nin , nếu

đó không phải là cơ sở khoa học để luận chứng

cho những quyết định trong hoạt động thực tiễn

của đảng cộng sản .

Sức sống của hệ tư tưởng lý luận Mác - Lê-nin

là ở mối liên hệ với thực tiễn, khi những cơ sở lý

luận, phương pháp luận Mác - Lê-nin được vận

dụng vào thực tiễn . Bởi vậy , tổng kết thực tiễn là

một yêu cầu khách quan trong quá trình nhận

thức, tiếp cận hệ tư tưởng - lý luận . Tổng kết thực

tiễn là điều kiện kiểm nghiệm trình độ nhận thức

và tư duy lý luận, trình độ vận dụng lý luận vào

thực tiễn . Nhung tổng kết thực tiễn chỉ có ý nghĩa

thiết thực đối với quá trình tiếp cận hệ tư tưởng

lý luận khi nó được tiến hành với mục đích nâng

cao nhận thức lý luận và bằng phương pháp khoa

học. Tổng kết thực tiễn không chỉ nhằm chỉ ra

được thành tích và khuyết điểm , nguyên nhân và

trách nhiệm. Phải coi hoạt động thực tiễn và tổng

kết thực tiễn là cơ hội để nâng trình độ nhận thức

lý luận, tư duy lý luận lên những nấc thang mới

trong quá trình nhận thức , tư duy. Thực tiễn cần

tổng kết không phải là cái thực tiễn xô bồ, mang

tính hiện tượng, mà nó phải được khái quát, trừu

tượng hóa để tìm ra những quy luật vận động bên

trong , những mâu thuẫn mà hiện thực cuộc sống

đang chứa đựng . Đồng thời, qua tổng kết thực

tiễn , dự báo được xu hướng vận động phát triển

của những vấn đề thực tiễn . Như vậy, chúng ta

mới có thể hiểu thấu giá trị những luận điểm tư

tưởng - lý luận của các nhà kinh điển .

Hoạt động nghiên cứu lý luận Mác - Lê -nin đặt

ra yêu cầu cấp thiết là phải tổ chức lại lực lượng

nghiên cứu và đầu tư thích đáng cho lĩnh vực này .

Cần có những chương trình đề tài nghiên cứu một

cách tổng thể những di sản tư tưởng - lý luận của

các nhà kinh điển . Trong đó, vấn đề cốt lõi là phải

tập hợp , khai thác hết khả năng của một đội ngũ

chuyên gia giỏi trong lĩnh vực này. Cán bộ khoa

học chuyên nghiên cứu sâu một hoặc một số vấn

để lý luận chính trị - xã hội của nước ta không

nhiều . Lại có quá nhiều vấn đề trong các lĩnh vực

nghiên cứu khoa học đang cuốn hút họ . Không ít

cán bộ nghiên cứu lý luận đồng thời là cán bộ
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lãnh đạo, quản lý , rất bận rộn với những công việc

thuộc chức năng tổ chức, quản lý . Vì vậy, việc tổ

chức lại các hoạt động nghiên cứu lý luận là rất

cần thiết . Trong hoạt động nghiên cứu lý luận,

cần hình thành một cơ chế nhằm sử dụng, khai

thác hết khả năng vốn có ; đồng thời , đào tạo, bồi

dưỡng được những chuyên gia lý luận giỏi của

Đảng và Nhà nước. Đó là những người vừa am

hiểu sâu sắc tư tưởng của các nhà kinh điển lý

luận Mác - Lê-nin , vừa có khả năng đề xuất vận

dụng những luận điểm tư tưởng của các ông vào

điều kiện cụ thể của nước ta .

2 - Phải coi trọng nhiệm vụ truyền bả lý luận .

Lê-nin thường căn dặn : "Không có lý luận cách

mạng thì cũng không thể có phong trào cách

mạng" ( I ) . Vì vậy, nghiên cứu lý luận phải gán

liền với truyền bá lý luận . Truyền bá lý luận phải

được tiến hành đầy đủ, có hệ thống trong tất cả

các trường đào tạo cán bộ, phải được tiến hành

thường xuyên, kiên trì , thận trọng, hằng ngày,

hằng giờ trên tất cả các phương tiện tuyên truyền

mà ch ng ta đã có và sẽ có .

Chất lượng, hiệu quả truyền bá lý luận phụ

thuộc vào nhiều yếu tố . Trước hết , đó là sự định

hướng đúng đối với các hoạt động nghiên cứu và

truyền bá lý luận . Hoạt động lý luận nhằm tăng

cường hiệu quả lãnh đạo của Đảng . Đảng lãnh

đạo chặt chẽ việc xác định nhiệm vụ, mục tiêu ,

nội dung, phương thức tổ chức nghiên cứu lý

luận, áp dụng kết quả nghiên cứu lý luận trong

thực tiễn . Đảng xác định quan điểm , nguyên tác

trong hoạt động nghiên cứu , truyền bá lý luận .

" Các cơ quan lãnh đạo của Đảng phải quan tâm

đặc biệt công tác lý luận " (2 ).

Kết quả nghiên cứu lý luận là nhân tố quan

trọng đối với việc đổi mới chương trình, nội dung

giảng dạy lý luận chính trị trong các học viện ,

nhà trường đào tạo cán bộ , trong các hoạt động

tuyên truyền , giáo dục nhằm nâng cao trình độ

nhận thức , tính tự giác cách mạng của quần

chúng . Nhằm gắn lý luận với thực tiễn , gán hoạt

động nghiên cứu lý luận với truyền bá lý luận ,

kết quả nghiên cứu lý luận không những cần góp

phần vào việc định hướng , chỉ đạo, hướng dẫn

các hoạt động thực tiễn , mà còn cần chuyển hóa

thành tri thức, nội dung truyền thụ trong các nhà

trưởng đào tạo cán bộ, thành các tài liệu tuyên

truyền phổ cập trong nhân dân . Tiếp thu lý luận

là một công việc mang tính tự giác cao của quần

chúng, vì vậy cần có sự kiên trì, sáng tạo , không

sợ tốn kém, không sợ gian khổ. Có vậy, hoạt động

truyền bá lý luận mới thực sự có sức sống, có khả

năng hấp dẫn, thuyết phục người nghe, người

đọc .

Hoạt động lý luận là một lĩnh vực quan hệ trực

tiếp đến hoạt động của Đảng và của nhà nước ,

chi phối nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và

quan hệ đến nhận thức, niềm tin của quần chúng

nhân dân đối với mục tiêu, con đường phát triển

của đất nước , dân tộc . Nâng cao chất lượng , hiệu

quả hoạt động nghiên cứu và truyền bá lý luận là

thiết thực bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, góp

phần bổ sung , phát triển tư tưởng và lý luận của

các nhà kinh điển khi vận dụng vào điều kiện thực

tiễn nước ta. Đó cũng là vấn đề có ý nghĩa then

chốt đối với thắng lợi của công cuộc đổi mới và

xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ

nghĩa .

3 - Triển khai có hiệu quả cuộc đấu tranh trên

mặt trận tư tưởng - lý luận .

Trong lịch sử, chưa có một học thuyết chính trị

nào lại liên tục bị tiến công, chống phá , xuyên tạc

như chủ nghĩa Mác - Lê-nin . Nhưng lịch sử cũng

chúng minh rằng : sau mỗi lần vượt qua thủ

thách , chủ nghĩa Mác - Lê-nin càng chứng tỏ bản

chất cách mạng và khoa học, càng chứng tỏ sức

sống mãnh liệt và khả năng thâm nhập quần

chúng nhân dân lao động .

Kẻ chống phá chủ nghĩa Mác - Lê-nin cũng

không xa lạ . Vẫn là những lý luận gia của giai

cấp tư sản phản động, những kẻ theo chủ nghĩa

xét lại , chủ nghĩa cơ hội , những kẻ từng đi theo

lý tưởng chủ nghĩa xã hội nhưng nay quay mặt

phản bội . Điều này cũng đã diễn ra nhiều lần

trong lịch sử . Thực chất đây vẫn là cuộc đấu tranh

giai cấp trên mặt trận tư tưởng - lý luận . Cuộc đấu

( 1 ) V.I Lê-nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ , Mát-xcơ-va , 1978, tổ, tr 30 .

(2 ) Nghị quyết 01/NQ - TW ngày 28-3-1992 của BCT "Về công tác

lý luận trong giai đoạn hiện nay" .
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tranh này từng diễn ra gay gắt trong thời kỳ Mác,

Ăng-ghen, trong thời kỳ Lê-nin ; từng diễn ra với

nhiều thế hệ những người cộng sản . Chừng nào

còn chủ nghĩa đế quốc, còn chủ nghĩa tư bản, thì

chừng đó cuộc đấu tranh này còn tiếp diễn và mức

độ chắc sẽ càng gay gắt hơn , quyết liệt hơn . Để

đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu , thủ đoạn của

các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng - lý

luận, nhất thiết phải tổ chức lực lượng. Đây không

phải là cuộc đấu tranh tự phát, không phải là việc

làm dễ dàng . Nó đòi hỏi phải có sự nhận thức đẩy

đủ và sâu sắc về hệ tư tưởng - lý luận Mác -

Lê-nin, một bản lĩnh chính trị và bản lĩnh khoa

học vững vàng kiên định . Để giáng trả đích đáng

các luận điệu xuyên tạc , thù địch , không thể chỉ

xuất phát từ nhận thức cảm tính , từ tình cảm cách

mạng, mà phải từ nhận thức lý tính , có phân tích,

phê phán triệt để các luận điệu đó với đầy đủ cơ

sở, luận cứ khoa học. Thông qua việc lý giải đúng

nguồn gốc, nguyên nhân của những sai lầm và

thất bại , vạch rõ sự man trá , ngụy biện của những

luận điệu xuyên tạc và thù địch , chúng ta sẽ bảo

vệ được sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin

trước mọi luận điệu thù địch, chống phá .

Trên mặt trận tư tưởng - lý luận, các lực lượng

thù địch luôn tìm mọi kẽ hở để luồn lách , tiến

công ta . Chúng dùng " diễn biến hòa bình " như

một vũ khí lợi hại ; thông qua mọi hoạt động

trong các lĩnh vực của đời sống xã hội để mở rộng

địa bàn và tăng cường ảnh hưởng của chủ nghĩa

tưbản. Chúng lợi dụng những mâu thuẫn giai cá ) ,

mâu thuẫn tôn giáo, mâu thuẫn dân tộc , sắc tộc ,

vốn có trong đời sống tinh thần của xã hội và

thông qua các quan hệ về kinh tế, văn hóa, khoa

học ... trong điều kiện kinh tế thị trường và mở

của để thực hiện những mưu đồ của chúng . Mục

đích cuối cùng vẫn là nhàm hạ thấp , phủ nhận vai

trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận chủ nghĩa

Mác - Lê-nin .

Tổ chức, quản lý thông tin là vấn đề quan hệ

trực tiếp đến việc đấu tranh chống các âm mưu

thù địch trên mặt trận tư tưởng - lý luận . Trong

nghiên cứu lý luận cũng như trong hoạt động thực

tiễn, mọi người đều cần có thông tin chính xác,

thông tin từ nhiều phía , nhiều nguồn . Nhung

quan

thông tin nhiều chiều, không thể không làm rõ

điểm chính thống, không thể không có bình

luận khoa học, không thể không có sự phê phán

đối với những luận điệu sai trái . Nếu chỉ cung cấp

thông tin như những nguyên liệu thô, thì chưa hẳn

đã tốt, bởi vì thực tế không phải ai cũng có khả

năng xử lý mọi thông tin .

Đảng và Nhà nước ta đang chỉnh đốn hoạt động

xuất bản, in ấn và phát hành. Để chống lại các

luận điệu thù địch trên mặt trận tư tưởng - lý luận,

cần có sự hỗ trợ cần thiết của nhà nước cho việc

xuất bản và phát hành các loại hình sách báo lý

luận chính trị, cho việc xuất bản và công bố kết

quả các công trình nghiên cứu lý luận . Với các

loại hình này, không thể áp dụng cứng nhắc cơ

chế thị trường trong việc xuất bản và phát hành .

Đầu tư cho sách báo lý luận chính trị là loại đầu

tư cơ bản, không thể không dựa vào ngân sách

nhà nước .

Các cơ quan thông tin , báo chí , xuất bản, phát

thanh , truyền hình ... đang ngày càng được trang

bị hiện đại . Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan

này với các cơ quan nghiên cứu lý luận để tiến

công lại các lực lượng thù địch trên mặt trận tư

tưởng - lý luận, là rất quan trọng và cần thiết. Kết

quả tốt của cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng -

lý luận sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc vượt

" a mọi khó khăn, thử thách giữ vững ổn định

chính trị - xã hội , tiếp tục đưa đất nước tiến lên .

Từ thực tiễn Liên xô và Đông Âu, nhân dân lao

động nước ta đã ý thức được cái giá phải trả cho

sư mất ổn định về chính trị - xã hội .

Thắng lợi của công cuộc đổi mới và nhiệm vụ

xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ

nghĩa ở nước ta , không những đòi hỏi những

người cộng sản, giai cấp công nhân và nhân dân

lao động nước ta tạo cho được những bước phát

triển vững chác trong mọi lĩnh vực đời sống xã

hội , mà còn đòi hỏi họ góp phần xứng đáng vào

việc bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác -

Lê-nin , tiếp tục bổ sung và phát triển hệ tư tưởng -

lý luận ấy .
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BIÊN giới quốc gia luôngắnvới sự tồn tại và

phát triển của dân tộc . Tính thống nhất toàn

vẹn không thể chia cát là một trongnhững đặc

của biên giới quốc mà bất

BẢO VỆ AN NINH

một nước nào có độc lập, chủ quyền đều phải BIÊN GIỚI QUỐC GIA

càng ý nghĩa lớn . Chúng ta phải trải

quanhững cuộc đấu tranh lâu dài, gian

duy một cách ngặt.

với nước ta , việc duy trì và giữ vững tính thống

xương

khổ vàhy TRONG TÌNH HÌNH MỚI

đời, nhiều thế hệ mới

có được biên giới trọn vẹn như ngày nay.

Biên giới quốc gia có vị trí trọng yếu về an ninh,

quốc phòng, kinh tế và đối ngoại ; là của ngõ

phòng thủ đất nước, là nơi đầu tiên chống các

cuộc xung đột biên giới và chiến tranh xâm lược.

Biên giới là biên cương , là " phên , giậu " của Tổ

quốc. Chúng ta có trên8000 kmđường biên giới

cả trên đất liền và bờ biển . Khác với nhiều nước

trên thế giới, biên giới nước ta mang tính chất

"biên giới mở" trong trạng thái tự nhiên . Trạng

thái này làm cho công tác quản lý bảo vệ có

những đặc điểm riêng biệt không giống các nước

khác . Địa bàn biên giới thường là những vùng

khó khăn , gian khổ và hết sức phức tạp . Biên giới

đất liền trải dài trên 4000 km tiếp giáp vớibanước

láng giềng : Trung quốc , Lào , Cam -pu -chia . Biên

giới đất liền vừa dài, vừa khúc khuỷu. Có đoạn

là biên giới hữu nghị ; ngược lại , có những đoạn

còn tranh chấp rất phức tạp .Biên giớiđất liền hầu

hết đi qua những nơi núi cao , suối sâu, rừng rậm,

địa hình hiểm trở , giao thông chia cát, thông tin

liên lạc khó khăn, khí hậu khắc nghiệt . Trên Biển

Đông, biên giới lãnh hải tiếp giápvới Trung quốc,

Đài loan , Phi-líp-pin, Ma-lai -xi-a , Thái lan, Cam-

pu-chia... Biên giới lãnh hải có chỗ còn là những

vùng tranh chấp đối với nhiều nước .

Địa bàn biên giới , nơi bộ đội biên phòng làm

nhiệm vụ, thường là nơi cư trú của đồng bào các

dân tộc thiểu sốvà đồng bào theo các tôn giáo

khác nhau .

Tinh hình kinh tế - xã hội những nơi này nhìn

chung còn thấp , có nơi rất lạc hậu. Trình độ nhận

thức về chủ quyền, ý thức quốc gia, quốc giới còn

nhiều hạn chế . Một số đồng bào các dân tộc có

mối quan hệ dân tộc , thân tộc với các nước láng

giềng rất sâu sác , thường xuyên có nhu cầu qua

lại thảm hỏi , nên công tác bảo vệ , quản lý biên

giới gặp không ít khó khăn .

Lợi dụng những khó khăn trong đời sống đồng

bào vùng biên giới , các thế lực phản động đã

ĐẶNG VŨ LIÊM

xuyên tạc chính sách tôn giáo , chính sách dân tộc ,

chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước ta .

Chúng kích động mối hiềm khích giữa cácdân

tộc, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, kích động việc

di dân và phát triển tôn giáo một cách khác

thường trong các vùng dân tộc .

Nước ta , cũng như bất cứ nước nào trên thế giới ,

muốn phát triển , phải ổn định . Muốn ổn định,

phải biết tự bảo vệ . Nhận thức sâu sắc quy luật

này, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi bảo vệ

biên giới quốc gia là trách nhiệm, nghĩa vụ của

toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ; chú trọng xây

dựng , tổ chức lực lượng chuyên trách làm nòng

cốt. Lực lượng này trước đây là công an nhân dân

vũ trang (được thành lập ngày 3-3-1959), nay là

bộ đội biên phòng . Bộ đội biên phòng có chức

năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về biên giới

theo đúng pháp luật quy định . Nó quản lý , bảo vệ

chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ , bảo đảm đường

biên, cột mốc, dấu hiệu biên giới quốc gia không

bị thay đổi ; kiểm tra việc chấp hành quy chế biên;

giới quốc gia do nhà nước ban hành, thực hiện

việc phòng thủ biên giới và ngăn chặn các hoạt

độngvượt biên trái phép ; kiểm tra việc thực hiện

các điều ước quốc tế về quan hệ biên giới với các

nước láng giềng ; đấu tranh chống các bọn phản

cách mạng và bọn phá hoại khác, bảo đảm an

ninh, trật tự biên giới . Đồng thời, phối hợp với

quân đội tác chiến chống xâm lược , phối hợp với

hai quan chống buôn lậu qua biên giới, và phối

hợp với các lực lượng khác bảo vệ môi sinh , môi

trường sinh thái trên biên giới quốc gia . Một

nhiệm vụ nữa rất quan trọng của bộ đội biên

* Cục trưởng Cục chính trị Bộ đội biên phòng
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phòng là cùng chính quyền địa phương tuyên

truyền , vận động nhân dân chấp hành các chủ

trương , chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà

nước về phát triển kinh tế - xã hội , về xây dựng

phong trào quần chúng bảo vệ an ninh biên giới

Tổ quốc .

*

Thực hiện chức năng , nhiệm vụ của mình trong

35 nămqua , bộ đội biên phòng củng chính quyển

và nhân dân vùng biên giới đã trải qua nhiều thử

thách và đạt được những thành tựu đáng kể. Qua

thực tế công tác bảo vệ biên giới, có thể nêu mấy

vấn đề cần chú ý sau :

1 - Trong đấu tranh bảo vệ an ninh biên giới

quốc gia, cần kết hợp chặt chẽ các phương thức

đấu tranh trên các lĩnh vực an ninh, quốc phòng

và đối ngoại . Cần xác định cuộc đấu tranh ở tầm

vĩ mô, với cơ sở xã hội rộng lớn , vũng chắc và

tuân thủ đường lối an ninh quốc phòng và đối

ngoại của Đảng và Nhà nước. Thống nhất chỉ đạo

từ trung ương xuống các địa phương . Phát huy

sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ,

trong đó đặc biệt coi trọng vận dụng, kết hợp các

phương thức công tác của lực lượng bộ đội biên

phòng.

Bảo vệ an ninh biên giới quốc gia là một bộ

phậntrọng yếu của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa

xã hội và bảo vệ Tổ quốc . Đây là nhiệm vụ chính

trị của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta ; và

nhiệm vụ này phải được thực hiện nghiêm túc

theo các nghị quyết và chỉ thị của Đảng và Nhà

nước .

Trong bảo vệ biên giới , cần kết hợp chặt chẽ

giữa bảo vệ chủ quyền dân tộc về lãnh thổ , chính

trị , kinh tế, văn hóa với bảo vệ an ninh, trật tự xã

hội ; giữa phòng thủ đất nước với giải quyết tốt

mối quan hệ với các nước láng giềng . Đối tượng

đấu tranh của công tác bảo vệan ninh biên giới

rất đa dạng và phức tạp , gồm đủ loại phá hoại đất

nước ta từ biên giới trên tất cả các mặt. Đối tượng

này vừa có vũ trang , vừa không có vũ trang, công

khai và bí mật. Đó là bọn gián điệp, bọn tình báo,

bọn biệt kích, bọn thổ phỉ , bọn hải tặc , bọn tội

phạm hình sự, bọn buôn lâu, các toán vũ trang

xâm lược. Đó còn là những người cố ý hoặc vô ý

vi phạm quy chế biên giới , vượt biên trái phép .

Do đối tượng đấu tranh đa dạng và phức tạp như

vậy, công tác bảo vệ an ninh biên giới cần có sự

kết hợp chặt chẽ giữa các lĩnh vực an ninh , quốc

phòng và đối ngoại, để tùy tình hình cụ thể mỗi

nơi mà có những hình thức , biện pháp đấu tranh

thích hợp , kết hợp chặt chẽ giữa các phương thức

đấu tranh chủ yếu với các hình thức đấu tranh cụ

thể , chuyên sâu . Một yêu cầu quan trọng là phải

kết hợp thường xuyên với các ngành, các cấp, các

lực lượng có liên quan làm nhiệm vụ ở biên giới ;

đặc biệt, coi trọng việc vận động, giáo dục, tổ

chức quần chúng nhân dân tham giabảo vệ biên

giới. Bằng những hình thức thích hợp, tổchức

thành phong trào nhân dân tích cực bảo vệ an ninh

biên giới . Việc này chúng ta đã có một số kinh

nghiệm vàtrong tình hìnhmới cần được vận dụng

và phát huy tốt hơn .

2 - Cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh biên giới là

cuộc đấu tranh toàn dân, toàn diện dưới sự lãnh

đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước . Lãnh

đạo xây dựng các vùng biên giới không ngừng

phát triển về các mặt kinh tế, quốc phòng, an

ninh, văn hóa - xã hội, kết cấu hạ tầng ; nâng cao

đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân

tộc - đó là nền tảng sức mạnh của công tác bảo

vệ an ninh biên giới hiện nay .

Công tác bảo vệ an ninh biên giới phải do nhân

dân là chủ thể . Phòng tuyến bảo vệ biên giới vững

chác nhất là phòng tuyến lòng dân . Đồng thời ,

đấu tranh để giữ yên biên giới , cũng là vì hạnh

phúc của nhân dân. Trong cuộc đấu tranh này,

cần kết hợp giữa bảo vệ và xây dựng, giữa bảo

vệ dân và bảo vệ biên giới , giữa xây dựng các tổ

chức chính trị xã hội vững mạnh với phát triển

kinh tế , văn hóa. Phát huy sức mạnh tổng hợp của

các cấp , các ngành, các lực lượng làm nhiệm vụ

trên biên giới cũng như trong nội địa, tạo ra thế

trận biên phòng liên hoàn vững chắc . Đối với các

vùng rẻo cao, xa xôi , hẻo lánh ,đời sống của nhân

dân các dân tộc thấp kém, thì càng phải đẩy mạnh

việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội làm

giới. Chú ý pháttriển kinh tế, kết hợp với việc

cơ sở tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ biên

tuyên truyền , giáo dục trong nhân dân ý thức

trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ biên giới quốc gia .

Những năm qua, lực lượng bộ đội biên phòng đã

có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng

cơ sở đảng, chính quyền, công an , dân quân và

các tổ chức quần chúng ở địa phương . Mặt khác,

còn giúp dân sản xuất , học văn hóa, chữa bệnh ,

chiếu phim phục vụ đồng bào, nhất là ở các nơi

xa xôi hẻo lánh , nên được bà con các dân tộc coi

như con em mình .

Nhà nước ta đã ban hành và thi hành nhiều quy
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định , quy chế, hiệp định về bảo vệ , quản lý biên

giới. Trong tình hình mở cửa hiện nay, bên cạnh

những thuận lợi mới , cũng có nhiều khó khăn ,

phức tạp mới nảy sinh trên các tuyến biên giới .

Chúng ta còn thiếu luật về bảo vệ biên giới, thiếu

nhũng quy chế mới về xuất nhập khẩu ,thiếu quy

chế về biên giới lãnh hải . Vì vậy, các lực lượng

trực tiếp làm nhiệm vụ trên biên giới , đặc biệt là

lực lượng bộ đội biên phòng, gặp không ít khó

khăn và còn nhiều lúng túng .

3 - Bảo đảm sự lãnh đạo tập trung thống nhất

từ trung ương xuống địa phương . Doyêu cầu của

công tác chỉ đạo, chỉ huy mà nhiệm vụ bảo vệ

biên giới quốc gia phải tập trung thống nhất. 35

năm qua, khi thời chiến , lúc hòa bình, lực lượng

bộ đội biên phòng tuy có sự thay đổi về cơ chế

quản lý , nhưng nhìn chung, nhiệm vụ bảo vệ biên

giới của nó ngày một nặng nề. Thực hiện nhiệm

vụ trên một địa bàn trải dài hơn 8000 km , lục

lượng lại phân tán, nên tổ chức chỉ huy, chỉ đạo

phải chặt chẽ, kịp thời, thông suốt từ trên xuống

dưới. Những hoạt động của địch , những gì xảy ra

trên biên giới , trên biển , đều phải được nhanh

chóng báo lên cấp trên . Nhiều vụ việc xảy ra trên

biên giới không chỉ liên quan đến hai đồn biên

phòng, hai địa phương có chung biên giới , mà còn

liên quan đến hai quốc gia, hai chính phủ. Do đó,

phải hết sức thận trọng , chính xác, kịp thời, khi

xem xét xử lý các vụ việc .

Công tác bảo vệ an ninh biên giới có liên quan

mật thiết đến chính sách đối nội và đối ngoại của

Đảng và Nhà nước. Vì vậy, công tác này phải

được đặt dưới sự lãnh đạo tập trung thống nhất

của trung ương, đồng thời kết hợp chặt chẽ với

địa phương. Có như vậy, những vấn đề xảy ra trên

biên giới mới được giải quyết một cách đồng bộ,

phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng ở

trung ương và địa phương. Nhà nước giao cho các

địa phương trực tiếp giải quyết một số vụ việc cụ

thể xảy ra trên địa bàn , song phải báocáo để trung

ương biết và quyết định những vấn đề liên quan

đến chủ quyền quốc gia . Bộ đội biên phòng là lực

lượng của nhà nước làm nhiệm vụ quản lý biên

giới đóng trên các địa phương , nhưng về mặt lãnh

đạo, chỉ đạo phải bảo đảm tập trung thống nhất.

Kinh nghiệm cho thấy, có nơi có lúc do phân tán

về tổ chức , thiếu sự tập trung , thống nhất, nên bộ

đội biên phòng không phát huy được sức mạnh

của mình .

Tình hình các tuyến biên giới đang có những

phức tạp mới, chúng ta cần nghiên cứu kịp thời,

từ đó phát huy những mặt ưu điểm, tích cực, hạn

chế những sơhở, thiếu sót, để thực hiện tốt nhiệm

vụ bảo vệ biên giới quốc gia.

4 - Đảng trực tiếp lãnh đạo và xây dựng lực

lượng bộ đội biên phòng trong sạch vững mạnh,

chính quy và từng bước hiện đại . Tình hình biên

giới càng phức tạp , lực lượng chuyên trách càng

phải sâu và mạnh . Để đáp ứng yêu cầu mới , bộ

đội biên phòng phải được xây dựng vững mạnh

về tổ chức, nghiệp vụ , có phẩm chất chính trị

trong sáng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp

cáchmạng của Đảng và nhân dân. Tổ chứcphải

ổn định, tránh xáo trộn khi chưa được nghiên cứu

kỹ, nhất là khi có tình hình nóng bỏng và phức

tạp như trên các tuyến biên giới. Phương hướng

xây dựng lực lượng là tiến lên chính quy và từng

bước hiện đại, trang bị những vũ khí, phương tiện

khoa học kỹ thuật cần thiết đủ sức quản lý, bảo

vệ biên giới trong tình hình mới .

Hiện nay, cơ chế quản lý kinh tế mới đang tác

động, chi phối nhiều hoạt động của xã hội, trong

đó có hoạt động bảo vệ an ninh biên giới . Thế

giới và khu vực cũng đang có những biến đổi sâu

sắc , có những quan hệ giao lưu , qua lại nhiều hơn

trước giữa các nước , điều này cũng tác động

mạnh mẽ đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới .

Do nước ta thực hiện chính sách mở cửa , các

tập đoàn kinh tế , các tổ chức chính phủ, phi chính

phủ các nước với đủ mọi danh nghĩa (thăm thân ,

tham quan, du lịch , thăm dò, khảo sát ký kết các

hợp đồng ; cứu trợ nhân đạo, từ thiện, hồi hương ,

người tị nạn, v.v. ) ra vào nước ta ngày càng nhiều .

Thông qua các danh nghĩa nói trên , không ít kẻ

xấu đã trà trộn vào nước ta nhằm thực hiện ý đồ

của chúng. Đối tượng đấu tranh của bộ đội biên

phòng ngay từ cửa ngõ của Tổ quốc đã tăng lên .

Kẻ địch cũng đã sử dụng những thành tựu khoa

học kỹ thuật hiện đại nhất vào hoạt động tình báo

để dễ bề thâm nhập bờ biển , cửa khẩu, hải

đảo v.v. của ta . Vì vậy , để có thể bảo vệ , quản lý

tốt biên giới quốc gia ngày nay, còn phải chú

trọng đến trình độ chuyên môn giỏi , những

phương tiện , vũ khí ... hiện đại .

Thực hiện chính sách mở cửa biên giới , một số

ngành và địa phương có nhiều việc làm năng

động, tích cực và sáng tạo để tăng thu nhập cho

ngành và địa phương mình, tăng đóng góp cho

ngân sách nhà nước . Tuy vậy, cũng có ngành và

có địa phương bất chấp pháp luật , coi "phép vua

(Xem tiếp trang 27 )
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VỀ NHIỆM
VỤ QUỐC PHÒNG

-

AN NINH HIỆN NAY

PHÒNG chống thù trong giặc ngoàiđểổn định

chế độ , giữ yên bờ cõi , là việc không một quốc

gia, dân tộc nào lại không đặt ra ở tầm quốc

sách . Nhưng khi một đất nước đã lựa chọn con

đường xây dựng chủ nghĩa xã hội thì ngay trong

sự lựa chọn đó,đã baohàm ý nghĩa phải đương

đầu với các thế lực phản động chống chủ nghĩa

xã hội ; ngay trong những thành tựu xây dựng chủ

nghĩa xã hội, đã phải chứa đựng khả năng đúng

vững trước sự " xóa bỏ " của những lực lượng

chốngchủ nghĩa xã hội . Từ đó thấy rõ , sựnghiệp

phòng chống thù trong giặc ngoài trong khi xây

dụng chế độ mới, có phần nặng nề, phức tạp hơn

trong thời đấu tranh giành độc lập .

Có ý kiến chỉ ra sự khác nhau giữa tổ quốc và

chế độ để lập luận rằng , ngày nay có những lực

lượng phản động chỉ nhằm xóa bỏ chế độ ta chứ

không nhằm xóa bỏ độc lập dân tộc của nước ta ;

có những lực lượng chỉ xâm lấn chủ quyền lãnh

thổ của ta chứ không hề có ý định loại bỏ chủ

nghĩa xã hội trên đất nước ta . Phải chăng đó là ý

kiến nghiêm túc ? Nhất là nó lại dẫn đến một kết

luận chính trị vô cùng quan trọng : bảo vệ nền

độc lập dân tộc và bảo vệ chế độ là hai việc khác

nhau , không nên gắn hai việc đó làm một ! ( ? )

Tổ quốc và chếđộ , vốn dĩ không phải là một.

Lịch sử mỗi nước đều trải qua nhiều chế độ nhưng

chủ quyền dân tộc trên đất nước hầu như vẫn

không thay đổi. Đó là điều dễ nhận thấy, nếu

đứng trên bình diện quan hệ giữa các quốc gia ,

dân tộc mà xem xét . Nhưng đối với công dân của

mỗi quốc gia - và đây mới là khía cạnh chủ yếu

của vấn đề - thì không hẳn như vậy. Theo nguyên

lý "đối nội chỉ đạo đối ngoại" , thì tính chất cho

đến bản chất của "tổ quốc " họ, lại không ngừng

biến động . Hôm nay, đó là " tổ quốc" phong kiến

tập quyền, bắt các thần dân phải cống nạp và thần

phục nhà vua ; nhưng ngày mai , lại có thể là " tổ

quốc" quân chủ lập hiến , cho dân quyền tự do

kinh doanh , tự do bầu cử, biến nhà vua thành một

công chức siêu đẳng ăn lương nhà nước ! Hôm

BÙI PHAN KỲ"

nay, đó là " tổ quốc" của các công ty tư bản độc

quyền ; nhưng ngày mai lại có thể là " tổ quốc"

của giai cấp côngnhân và nhân dân lao động !

Hômnay, đó là "tổ quốc" của chủ nghĩa quốctế ,

đề cao sựbình đẳnggiữa cácdân tộc ;nhưng ngày

mai, lại có thể là "tổ quốc" của chủ nghĩa số vãnh ,

đề cao dân tộc mình và miệt thị các dân tộc khác !

Tất cả những biến động nói trên của " tổ quốc"

đều xoay quanh một chủ đề : đó là "tổ quốc " của

ai, vì ai và do ai ; và đều tác động sâu sắc đến vận

mệnh và cuộc sống của mỗi công dân sống trong

"tổ quốc" đó.

Tổ quốc của bất cứ dân tộc nào, của bất cứ tập

đoàn người nào, bao giờ cũng gắn với một chế độ

kinh tế - chính trị - xã hội nhất định, do đó luôn

luôn biến động theo sự biến động của chế độ đó .

Độc lập dân tộc không chỉ là vấn đề chủ quyền

trên cương vực quốc gia ; nó còn là và trướchết

là vấn đềđộc lập về chính trị , chủ quyền trong

việc lựa chọn chế độ . Kẻ nào tiến công một chế

độ xã hội mà nó là kết quả của sự phát triển kinh

tế - chính trị - xã hội của một dân tộc nào đó , thì

kẻ đó thực tếđã tiến công vào chủ quyền lựa chọn

chế độ của dân tộc đó .

Trong thực tế, chưa bao giờ có và cũng sẽ

không bao giờ có một "tổ quốc" chung chung,

không gắn với một chế độ kinh tế - chính trị - xã

hội nhất định, không gắn với vận mệnh của

những con người, những tập đoàn người nhất

định . Chính với ý nghĩa ấy mà Tuyên ngôn của

Đảng cộng sản khẳng định : nếu giai cấp công

nhân " không tự mình trở thành dân tộc " thì nó sẽ

không có tổquốc, vì với chế độ tư bản , tổ quốc

là tổ quốc của các chủ tư bản chứ không phải của

nó . Dù thời thế đã đổi thay , nhưng nguyên lý cơ

bản đó vẫn giữ nguyên giá trị .

Ngành quốc phòng và an ninh của ta phải cùng

toàn dân bảo vệ tổ quốc đồng thời với bảo vệ chế

độ ; không thể bảo vệ tổ quốc tách rời chế độ ,

* Thiếu tướng, PGS , Viện chiến lược Bộ quốc phòng
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cũng không thể bảo vệ chế độ đúng ngoài tổ

quốc .

Trong xã hội tư sản , để bảo vệ lợi ích của chính

mình , các tập đoàn thống trị thường động viên

công nhân và nhân dân lao động đi đánh nhau

dưới danh nghĩa "bảo vệ tổ quốc" . Để vạch trần

âm mưu đó và phân biệt ta với họ, chúng ta không

thể bỏ qua nguyên lý của Lê -nin về "bảo vệ chủ

nghĩa xã hộivới tính cách là tổ quốc" . Hiện nay,

âm mưu , thủ đoạn của các lực lượng chống đối ta

đã thay đổi theo sự thay đổi của các lợi ích trong

thời đại mới. Mục đích tiến công của chúng

khôngcòn như trước chỉ nhằm chiếm đất , chiếm

dân , tổ chứcchính quyền tay sai . Ngày nay chúng

có thể chỉ cần nước nào đó chịu thay đổi đường

lối theo yêu cầu của chúng là được . Nhưng một

khi đã chịu sức ép của chúng, đường lối lãnh đạo

không còn vì lợi ích của nước mình mà vì lợi ích

của nước khác , thì như vậy làm sao còn có độc

lập dân tộc ?

Trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc , việc phòng

thủ quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia là hai

lĩnh vực hoạt động rất gắn với nhau, nhưng khác

nhau. Trên hai lĩnh vực đó, các lực lượng chuyên

trách được tổ chức khác nhau, hoạt động theo

những phương thức khác nhau, tuân theo những

khoa học chuyên ngành không giống nhau . Trong

các hoạt động nghiệp vụ ,mỗi lực lượng phải xử

lý với cácđối tượng cụ thể không đồng nhất, trên

những địa bàn, trận tuyến khác nhau , có cách bố

trí lực lượng, điều hành trận đánh không giống

nhau. Mỗi ngành có chiến lược riêng, đi sâu vào

khoa học, nghệ thuật chuyên ngành có liên quan

đến phương thức hoạt động của ngành mình.

Tuy vậy, ở cấp vĩ mô, trong sự lãnh đạo của

Đảng và sự quản lý của Nhà nước, lại cần thấy rõ

những hoạt động mang tính tổng thể của cả nước,

của toàn xã hội , theo các yêu cầu của phòng thủ

quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia ; thấy rõ giữa

hai lĩnh vực đó có những mặt không thểtách rời,

chỉ cần lỏng lẻo một chút trong sự kết hợp là dẫn

đến những hậu quả khôn lường .

Trước hết, các hoạt động quốc phòng - an ninh

phải làm nòng cốt trong việc bảo vệ vững chắc

độc lập, chủ quyền , lãnh thổ toàn vẹn của tổ quốc,

bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, sự ổn định chính

trị , trật tự và an toàn xã hội , quyền làm chủ của

nhân dân, làm thất bại mọi âmmưu và hành động

của các thế lực phản động phá hoại sự nghiệp

cách mạng của nhân dân ta.Đó là nhiệm vụ chính

trị chung của cả hai ngành hoạt động .

Để làm tốt nhiệm vụđó, hai ngành quốc phòng

và an ninh phải tổ chức lực lượng nòng cốt phù

hợp với chức năng của mình, với đối tượng tác

chiến cụ thể trong từng giai đoạn , với hoàn cảnh

cuộc đấu tranh và khả năng, tiềm lực của đất

nước, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ với nhau .

Hoạt động quốc phòng và an ninh đều phải nhằm

mục tiêu chiến lược chung : " làm thất bại mọi âm

mưu và hành động phá hoại sự nghiệp cáchmạng

của nhân dân ta" . Trước hết , phải làm phá sản các

âm mưu " diễn biến hòa bình" , bạo loạn lật đổ, các

mưu đồ xâm lấn chủ quyền đất nước , sẵn sàng

đánh bại mọi thủ đoạn xâm lược ...

Trong mối quan hệ giữa quốc phòng và an ninh,

mục tiêu chiến lược giữ địa vị chủ đạo ; phương

thúc hoạt động của từng ngành, tùng lực lượng

chỉ là các biệnpháp để thực hiện mục tiêu , là nhân

tố tùy thuộc.

Các hoạt độngquốc phòng, an ninh trong tùng

thời điểm có thể nhàm vào những đối tượng cụ

thể không hoàn toàn đồng nhất, những đối tượng

mang tính chiến dịch và chiến thuật . Nhưng đứng

trên tầm vĩ mô của Đảng và Nhà nước, trong bất

cứ thời điểm nào, đối tượng chiến lược của quốc

phòng - an ninh là thống nhất. Đối tượng chiến

lược giữ địavị hướng dẫn, việc lựa chọn các đối

tượng cụ thể trên các địa bàn
cụcụ thể.

Sự thống nhất về bản chất chính trị của các lực

lượng quốc phòng và an ninh thể hiện ở chỗ cả

hai đều là người lính gác trung thành của tổ quốc

và chế độ ; là cánh tay, là công cụ bạo lực trực

tiếp của Đảng, của Nhà nước, và của Nhân dân .

Ta thường nhấn mạnh nguyên lý dựa vào dân .

Nhưng trong mọi cuộc đấu tranh để làm sáng tỏ

chính nghĩa vàlẽ phải, đến lượt mình, dân cũng

đòi phải có chỗ dựa . Nếu chính nghĩa và lẽ phải

không có sức mạnh để làm chỗ dựa, thì nhândân

dù rất đông đảo cũng phải bó tay, để cho cường

quyền và bạo lực hoành hành .

Khuynh hướng chung của các đối thủ chống đối

hiện nay là sử dụng triệt để phương thức tiến công

tổng lực . Vì thế, hai lực lượng quốc phòng và an

ninh cần có sự phối hợp hết sức chặt chẽ với nhau ,

cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ theo mục tiêu

chiến lược chung, thực sựlàm nòng cốt vũng chắc

cho sức mạnh tổng hợp của toàn dân bảo vệ tổ

quốc và chế độ .

Trong bối cảnh hiện nay của đất nước, yêu cầu

giữ vững ổn định , bảo vệ môi trường hòa bình

cho sự nghiệp xây dựng và phát triển là yêu cầu

mang tính chiến lược, vì nó quyết định vận mệnh

của đất nước và dân tộc trongcác thập kỷ tới. Ông

cha ta có bài học : giữ cho trong ẩm, ngoài êm .:
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Trong nước mà giữ được ổn định thì kẻ địch bên

ngoài rất khó nhúng mũi vào. Xưa nay hầu như

tất cả kẻ địch tiến công ta đều kết hợp nội công

với ngoại kích, tốt nhất là bắt đầu từ phá vỡ bên

trong để tạo đầu cầu, tạo cớ cho kẻ bên ngoài can

thiệp dưới mọi hình thức. Bởi vậy, muốn giữ

vững môi trường hòa bình phải bắt đầu bằng giữ

vững ổn định bên trong , ổn định trong Đảng,

trong Nhà nước, trong Nhân dân.

Giữ vững ổn định chính là tạo môi trường thuận

lợi cho sự phát triển của mọi ngành hoạt động , là

tạo cho dân cảnh làm ăn êm ấm , yên lành để sớm

ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, xóa đói

giảm nghèo, từng bước tiến tới dân giàu, nước

mạnh, xã hội văn minh. Giữ vững ổnđịnh cũng

là bảo vệ chế độ kinh tế - chính trị hiện hành đang

trên đường đổi mới , giữ vững quyền làm chủ của

nhân dân , quyền điều hành quản lý của nhà nước

dưới sự lãnh đạo của Đảng...

Ổn định là chìa khóa để gìn giữ hòa bình , nhưng

nó đang là mục tiêu công kích và phá vỡ của mọi

lực lượng chống đối . Bài học mới nhất của đất

nước và của thời đại là nếu ở đâu giữ được ổn

định thì ở đó sẽ có sức mạnh đối phó thắng lợi

với mọi đối thủ, khắc phục được mọi nguy cơ.

Làm mất ổn định sẽ mở đường cho mọi tai họa

kéo đến. Thông qua việc giữ vững ổn định mà gìn

giữ hòa bình, phòng ngừa mọi bất trắc .

Nhiệm vụ quốcphòng - an ninh đang đòi hỏi

một chiến lược tổng thể , mang tính liên ngành,

với tính cách là bộ phận hợp thành không thể

thiếu của chiến lược quốc gia . Nó cần trở thành

"chiến lược quốc phòng - an ninh " đảm nhiệm

những nội dung chủ yếu của sự nghiệp bảo vệ tổ

quốc,bảo vệ chế độ trong giai đoạn mới , bảo đảm

giữ vững mọi thành quả cách mạng trong mọi tình

huống, bằng nhữnghoạt động tự vệ thực sự có

hiệu quả của toàn dân, của mọi ngành, mọi cấp ,

lấy các lực lượng quốc phòng, an ninh làm nòng

cốt.

cho
c

la cact

Jatocus

oluct

msay

dard

chi
ng

tie
n

Don
g

2012

Mu

vin
g

ba
o

ho
u

la
ve
r

Vá
c

BẢO VỆ...

(Tiếp theo trang 24 )

thua lệ làng " , ngang nhiên buôn bán qua biên giới

một cách trái phép. Có nơi, do chạy theo lợi ích

kinh tế đơn thuần, đã sao nhãng việc kết hợp kinh

tế với quốc phòng, kinh tế với an ninh , thậm chí

còn để cho kẻ xấu lợi dụng, mua chuộc, và móc

nối, cài cắm cơ sở qua con đường làm ăn buôn

bán . Vì vậy, nhà nước cần sớm ban hành luật biên

giới quốc gia và pháp lệnh bộ đội biên phòng để

các ngành, các cấp cùng thực hiện, vừa bảo vệ

được an ninh biên giới , vừa phát triển được kinh

tế theo cơ chế thị trường . Đảng và Nhà nước ta

cũng cần sớm xây dựng chiến lược vùng biển và

hoàn chỉnh chiến lược miền núi, bảo đảm sự gắn

bó chặt chẽ giữa kinh tế - xã hội với an ninh -

quốc phòng, khắc phục có hiệu quả tình trạng chỉ

vì lợi ích trước mắt mà không tính đến lợi ích lâu

dài , chỉ lo lợi ích kinh tế mà không lo lợi ích an

ninh - quốc phòng.

Trước mắt, kiện toàn và củng cố hệ thống tổ

chức của bộ đội biên phòng theo ba cấp : bộ tư

lệnh biên phòng ; ban chỉ huy biên phòng các

tỉnh , thành ; và đồn biên phòng. Cơ chế chỉhuy,

lãnh đạo tập trung thống nhất từ bộ tư lệnh đến

cơ sở. Cơ chế này bảo đảm chỉ huy giải quyết

những vấn đề nảy sinh ở biên giới nhanh nhạy ,

kịp thời .

Tập trung bồi dưỡng , huấn luyện các lực lượng

nhằm nâng cao trình độ chính trị, quân sự, nghiệp

vụ , pháp luật cùng các kiến thức liên quan như

kinh tế, ngoại ngữ, v.v. , bảo đảm chiến đấu tốt ,

đối ngoại thông thạo , xây dựng cơ sở chính trị

vững chắc.

Cần có chính sách ưu đãi về vật chất và tinh

thần , nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục

mọi khó khăn giankhổ , bám trụ đến cùng , giữ

vững biên cương Tổ quốc .
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•

KINH TẾ CỔPHẦN VÀ CƠ CHẾ

RỦI RO MẠO HIỂM

CÔNG ty cổ phần làmột hìnhthức kinhtế năng
hấp dẫn và phổ biến ở có

kinh tế phát triển . Sức sản xuất xã hội phát

triển và trình độ xã hội hóa sản xuất ngày càng

cao đòi hỏi phải có hình thức kinh tế thích hợp .

Đó là hình thức kinh tế cổ phần .

CÔNG TY CỔ PHẦN

1 ) Chỉ có một đối tượng. Đó là người mua cổ

phiếu . Họ hoàn toàn tin tưởng vào mục tiêu phát

triển của công ty , vào khả năng điều hành của

ban giám đốc mà bỏ vốn đầu tư .

2) Trong trường hợp cổ đông không đồng tình

với phương hướng làm ăn của công ty hoặc

không thích cách điều hành của ban giám đốc ,

họ có thể bán cổ phiếu cho người khác, nhưng

điều đó không ảnh hưởng gì đến hoạt động của

công ty .

3 ) Hoạt động của công ty không có thời gian

hạn định . Đầu tư chỉ chấm dứt khi công ty bị phá

san.

4) Hội đồng quản trị do đại hội cổ đông bầu ra .

Hội đồng quản trị củ ra ban giám đốc (hoặc thuê

giám đốc) làm việc trực tiếp với các cổ đông .

5 ) Mục đích đầu tư của cổ đông là thống nhất,

họ muốn làm ăn lâu dài và muốn công ty ngày

càng phát đạt , không bị phá sản .

VŨ XUÂN KIỀU

Hình thức kinh tế cổ phần có những đặc trưng

và ưu thế gì so với các hình thức kinh tế

khác ? Để trả lời câu hỏi này, người ta thường vận

dụng phương pháp so sánh ,trước hết là sosánh

sự khác nhau giữa công tycổ phần và công ty liên

doanh .

CÔNG TY LIÊN DOANH

1 ) Có ít nhất hai đối tượng (vì đã nói liên doanh

là phải có hai bên hoặc nhiều bên). Các đối tượng

này có thể đối chọi nhau vì ai cũng muốn có lợi

hơn , nhưng khi liên doanh có nghĩa là họ phải

chấp nhận nhau .

2) Nếu một trong hai bên liên doanh vì lý do gì

đó mà rút vốn thì phương hướng kinh doanh của

công ty lập tức bị sụp đổ.

3 ) Hoạt động của công ty có thời gian hạn định .

Hết hạn liên doanh , các bên ký kết thu hồi vốn

và chấm dứt đầu tư .

4) Hội đồng quản trị gồm đại diện của cả hai

bên liên doanh . Thông qua thương lượng hoặc

căn cứ vào tỷ lệ vốn đầu tư , các bên sẽ cử ra chủ

tịch và ban giám đốc .

5 ) Mục đích đầu tư của các bên liên doanh là

khác nhau , tùy hoàn cảnh và điều kiện cụ thể của

mỗi bên . Các bên đều mong hoàn vốn nhanh,

chấm dứt liên doanh và chuyển vốn đầu tư vào

lĩnh vực khác .

Qua sự so sánh trên đây, chúng ta có thể thấy

rõ những đặc trưng cơ bản , tính hấp dẫn và ưu thế

của hình thức kinh tế cổ phần. Đặc biệt là những

ưu thế sau đây :

Một, có khả năng huy động vốn đầu tư mở rộng

sản xuất kinh doanh (Đúng là có nhiều hình thức

để huy động vốn, song hình thức kinh tế cổ phần

được nhiều người đầu tư quan tâm bởi ngoài ưu

thế này, nó còn có những ưu thế khác ) .

Hai , có sự thống nhất về mục tiêu giữa những

người cùng góp vốn .

Ba, có sự liên tục và không hạn định về thời

gian hoạt động .

Bốn , có phương thức quản lý và khống chế đối
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với các hoạt độngkinh doanh và lợi ích không

hạn định của các cổ đông.

Năm , có sự phân tán cao độ những rủi ro , mạo

hiếm .

Trong năm ưu thế nêu trên , ưu thế thứ năm được

nhiều nhà kinh tế quan tâm nghiên cứu , coi như

một cơ chế đặc thù , riêng có của hình thức kinh

tế cổ phần. Đó là cơ chế rủi ro mạo hiểm , hay còn

gọi là tính độcđáo về những rủi ro , mạo hiểm

trong kinh tế cổ phần .

Chúng ta đều biết, rủi ro , mạo hiểm là thuộc

tính vốn có của nền sản xuất hàng hóa . Trong

kinh tế thị trường , sản xuất càng phát triển , quy

mô sản xuất càng mở rộng , thì những rủi ro , mạo

* hiểm càng lớn . Kinh tế cổ phần chính là hình thức

kinh tế thích hợp người ta đã tìm ra để giảm bớt

những rủi ro , mạo hiểm trong sản xuất, kinh

doanh. Ở các nước cónền kinh tế phát triển , qua

nhiều năm xây dựng và hoàn thiện , hình thức kinh

tế cổ phần đã có được cơ chế rủi ro mạo hiểm

tương đối hoàn chỉnh , với các nội dung chủ yếu

nhu :

1 - Sự phân tán cao độ những rủi ro mạo hiểm .

Vốn của các công ty cổ phần phần lớn do các cổ

đông đóng góp . Chẳng may công ty nào đó bị

thua lỗ hoặc phá sản , thì sự rủi ro mạo hiểm đó

không phải do một người, mà do nhiều người

gánhchịu ; mức gánh chịu của mỗi người tỷ lệ

thuận với số cổ phiếu họ đã mua của công ty .

Khác với các hình thức kinh tế khác , kinh tế cổ

phần có khả năng phân tán tới mức cao nhất

nhữngrủiro,mạo hiểm có thể nảy sinh trong đầu

tư . Ưu thế này trở thành lực hút đối với các nhà

đầu tư . Người có vốn lớn thường cùng một lúc

mua cổ phiếu của nhiều công ty khác nhau , do đó

mà phân tán được những rủi ro , mạo hiểm trong

đầu tư .

ty

2 - Sự dự đoán được những rủi ro ,mạo hiểm và

sự không thể tinh trước khả năng sinh lời (cơ

may). Trong kinh tế cổ phần , cổ đông (người bỏ

vốn mua cổ phân ) có trách nhiệm hữu hạn đối với

công ty . Trường hợp kinh doanh của công ty diễn

ra bình thường thì mỗi cổ đông được hưởng lợi

tức cổ phần tương ứng với số vốn mà họ bỏ ra .

Trường hợp kinh doanh của công ty đạt hiệu quả

cao, giá cổ phiếu tang , thì mỗi cổ đông được

hưởng lợi tức cổ phần lớn hơn . Đầu tư vốn vào

công ty cổ phần là lâu dài và ổnđịnh, vì ở giai

đoạn này công ty có thể bị thua lỗ nhưng ở giai

đoạn khác công ty lại có cơ may, do đó mỗi cổ

đông bị thua thiệt ở giai đoạn này thì ở giai đoạn

khác lại có thể thu lợi lớn . Cũng tương tự nhưvậy,

người mua cổ phần của nhiềucông ty thì ở công

-

ty này có thể bị thua thiệt nhưng ở các công ty

khác lại có thể thu lợi lớn . Trong công ty cổ phần,

khả năng giá trị cổ phiếu và lợi tức cổ phần tăng

vô hạn là động lực kích thích các cổ đông tham

gia mua cổ phiếu ; còn khả năng rủi ro mạo hiểm

có giới hạn của cổ đông (giới hạn cao nhất bằng

số tiền bỏ ra mua cổ phiếu ) là yếu tố quan trọng

buộc cổ đông phải thường xuyên quan tâm đến

quá trình sản xuất kinh doanh của công ty .

3 - Sự đổi chỗ của những rủi ro , mạo hiểm . Như

trên đã nói , một trong những ưu thế của kinh tế

cổ phần là bảo đảm tính liên tục của quá trình

kinh doanh , cổ đông không được rút vốn khi quá

trình kinh doanh chưa chấm dứt. Điều đó cũng có

nghĩa người mua cổ phiếu có thể được hưởng kết

quả tốt đẹp và cũngcó thể phải gánh chịu mọi rủi

ro mạo hiểm (mặc dù rủi romạo hiểm là hữu hạn )

của sản xuất kinh doanh . Tuy nhiên , cần thấy :

các cổ đông dù không được rút vốn cổ phần ,

nhưng lại có thể đưa cổ phiếu của họ ra thị trường

chứng khoán để bán . Như vậy, bàng bán cổ phiếu ,

thực tế họ có thể thu hồi vốn và trút gánh nặng

rủi romạo hiểm sang người khác. Còn đối với

người mua lại cổ phiếu, thì họ thực hiện được mục

đích đầu tư của mình với hy vọng sẵn sàng chịu

mọi rủi ro mạo hiểm để có được cơ may . Hành

vi mua bán cổ phiếu diễn ra thường xuyên trên

thị trường , do đó những rủi ro mạo hiểm trong

đầu tư luôn có sự chuyển dịch từ người này sang

người khác . Điều đó chẳng những kích thích sự

mua bán nhộn nhịp trên thị trường , mà còn khơi

dậy lòng tin và sự hàohứngcủa người đầu tư mua

cổ phiếu . Trên giác độ toàn công ty , mặc dù sự

mua bán , trao đi đổi lại diễn ra như thế nào trên

thị trưởng , cũng không làm cho mức độ rủi ro

mạo hiểm của công ty tăng lên . Hay nói cách

khác, tổng số rủi ro mạo hiểm của công ty không

thay đổi khi có sự đổi chỗ về rủi ro mạo hiểm

giữa các cổ đông . Đây chính là ưu thế do cơ chế

rủi ro mạo hiểm trong kinh tế cổ phần tạo ra , cái

mà các hình thức kinh tế khác không thể có được .

Với những đặc trưng và ưu thế nổi bật nói trên ,

hình thức kinh tế cổ phần tạo cho nền kinh tế khả

năng thích ứng , linh hoạt , phát triển có hiệu quả .

*

Ở nước ta, hình thức kinh tế cổ phần đang có

cơ hội phát triển . Năm 1990, nhà nước đã ban

hành luật công ty , trong đó có công ty cổ phần .

Năm 1991 , chính phủ đã nhiều lần nhắc nhở các

ngành , các địa phương nghiên cứu tổ chức

chuyển thủ một số xí nghiệp quốc doanh sang

công ty cổ phần . Để tiến hành cổ phần hóa một

số xí nghiệp quốc doanh và rút kinh nghiệm cho
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việc xây dựng xí nghiệp cổ phần, năm 1991 chính

phủ đãchọn7 xí nghiệp quốc doanh để làm thử,

đồng thời khuyến khích lập xí nghiệp cổ phần

ngoài quốc doanh . Sau gần 3 năm thực hiện , 7 xí

nghiệp quốc doanh nói trên đã xin được rút khỏi

danh sách làm thử. Nhìn chung, tiến trình cổ phần

hóa diễn ra hết sức chậm chạp . Số xí nghiệp cổ

phần do tư nhân lập , cũng không nhiều , quy mô

hùn vốn không lớn lắm.

Tình hình trên do nhiều nguyên nhân, song có

lẽ nguyên nhân chủ yếu là : Trong điều kiện nước

ta, chế độ công hữu chiếm ưu thế, do đó hầu hết

các xí nghiệp có quy mô lớn đều thuộc sở hữu

nhà nước . Vì là xí nghiệp nhà nước cho nên nguồn

vốn chủ yếu vẫn do nhà nước cấp (trực tiếp hoặc

gián tiếp ) thông qua tín dụng ngân hàng hoặc liên

doanh dưới sự bảo trợ của nhà nước . Các xí

nghiệp quốc doanh được nhà nước trao quyền tự

chủ kinh doanh, tự chịu trách nhiệm về lời lỗ . Tuy

nhiên, trên thực tế (nhất là đối với các xí nghiệp

do nhànước độc quyền) nhà nước vẫn quản lý rất

chặt về phương thức kinh doanh, về phânphối lợi

nhuận cũng như về bố trí nhân sự.

Mặt khác , như trên đã nói, trong nền kinh tế thị

trường , quy mô sản xuất càng lớn thì độ rủi ro

mạo hiểm càng cao . Điều đó có thể xảy ra đối với

tất cả các doanh nghiệp, dù doanh nghiệp đó

thuộc thành phần kinh tế nào. Thực chất vấn đề

ở đây là ai sẽ gánh chịu những rủi ro , mạo hiểm

này. Tất nhiên, đối với xí nghiệp quốc doanh, thì

mọi rủi ro mạo hiểm seu do nhà nước chịu . Rõ

ràng , về thói quen thì các nhà doanh nghiệp Việt

nam quen với cách quản lý doanh nghiệp nhà

nước hơn ; còn về tâm lý thì một khi đồng vốn bỏ

ra không phải của tập thể hoặc của nhà nước nữa

mà của chính mình , cá nhân nào chẳng phải tính

toán chi li chặt chẽ hơn . Vì vậy, cũng dễ hiểu vì

sao việc chuyển các xí nghiệp quốc doanh sang

hình thức kinh tế cổ phần đã không diễn ra suôn

sé.

Mục đích của cổ phần hóa là nhàm nâng cao

hiệu quả sản xuất kinh doanh, thu hút sự tham gia

góp vốn của công nhân viên chức, và từ đó nâng

cao mức thu nhập của họ . Kinh tế quốc doanh ở

nước ta qua sắp xếp lại đã có bước tiến bộ , song

nhìn chung, số xí nghiệp làm ăn kém hiệu quả và

thua lỗ còn chiếm tỷ lệ đáng kể, do đó đời sống

công nhân viên chức còn gặp nhiều khó khăn , đa

số thu nhập thấp , chưa đủ để tái sản xuất giản đơn

(chứ chưa nói đến tái sản xuất mở rộng ) sức lao

động . Trong trường hợp như vậy, nếu tiến hành

cổ phần hóa xí nghiệp quốc doanh thì công nhân,

viên chức sẽ không có vốn để mua cổ phiếu . Đây

là một thực tế đòi hỏi nhà nước phải có chính sách

tạo vốn . Có vốn, công nhân viên chức mới có điều

kiện tham gia mua cổ phiếu, làm chủ quá trình

sản xuất và phân phối . Hiện nay giữa các doanh

nghiệp cũng như trong từng doanh nghiệp nhà

nước,có sự chênh lệch khá lớn về thu nhậpdo có

những nguồn thu khác nhau . Vì vậy, chính sách

tạo vốn phải nhằm rút ngắn sự chênh lệch đó . Cụ

thể, đối với người có thu nhập cao, có thể áp dụng

chính sách cho vay vốn ; còn đối với người có thu

nhập thấp thì có thể áp dụng chính sách cấp hản

vốnban đầu hoặc cho vay với lãi suất thấp để họ

có vốn mua cổ phần, và từ đó nâng được mức thu

nhập . Tóm lại , một chính sách tạo vốnđúng đắn

sẽ tạo điều kiện cho mọi người có thể tham gia

mua cổ phiếu , thúc đẩy nhanh sự ra đời của xí

nghiệp cổ phần, nâng mức sống của người có thu

nhập thấp, rút ngắnkhoảng cách giữa người có

thu nhậpcao và thu nhập thấp.Chẳng những thế,

đây còn là biện pháp chủ yếu nhằm phân tán

những rủi ro mạohiểm , giảm bớt gánh nặng cho

nhà nước.

Để chuyểnmột xí nghiệp quốc doanh thành xí

nghiệp cổ phần cần có những điều kiện chủ quan

và khách quan sau đây :

- Xác định phương án chiến lược về sản phẩm,

điểm mấu chốt ở đây là chúng minh rành mạch

triển vọng và khả năng cạnh tranh của xí nghiệp

sau khi thực hiện cổ phần hóa. Có nghĩa là, sau

khi được cổ phần hóa , xí nghiệp sẽ phát huy được

các ưu thế đặc thù và lợi thế so sánh , bảo đảm

thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã

hội đề ra .

- Xác định nguồn vốn cần huy động, đồng thời

chứng minh khả năng sử dụng nguồn vốn này

một cách hiệu quả nhất , bảo đảm lợi tức cổ phần

và mức thu nhập đáng kể cho các cổ đông và

những người làm công ăn lương trong xí nghiệp ;

khả năng tích lũy và nộp các khoản thuế cho nhà

nước .

-
- Xác định quy trình công nghệ và chúng minh

cho được trình độ công nghệ thuộc loại thế hệ

nào, thời gian thích ứng và triển vọng đổi mới

công nghệ , nâng cao chất lượng sản phẩm , chiếm

lĩnh thị trường với hiệu quả kinh tế có thể đạt

được .

-
Sự bảo trợ của nhà nước đối với các công ty

cổ phần thông qua hệ thống luật pháp và chính

sách ... Cần nhận thức rằng khuyến khích đầu tư

vào công ty cổ phần là biện pháp quan trọng để

khai thác nguồn vốn chủ yếu từ trong nước . Còn

các hình thức kinh tế khác, như liên doanh , cho

thuê, đầu tư khai thác chia lãi ... với các công ty
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nước ngoài, thường mang tính lệ thuộc về vốn

nhiều hơn . Ở một số nước hiện nay, nhiều công

ty , xínghiệp nằm trên đất mình nhưnglại không

phải là của mình, biến người dân bản xứ thành

những người làm thuê với mức lương phụ thuộc .

Do tính chất hoạt động không thời hạn với

phương thức huy động vốn rộng rãi trong dân, tài

sản của xí nghiệp cổphần thuộc quyền sở hữu

chủ yếu của công dân trong nước (với tư cách họ

là cổ đông, người bỏ tiền mua cổ phiếu) .

Đối vớimột hình thức kinh tế có nhiều ưu điểm

như vậy, nhà nước không thể không có chính sách

khuyến khích phát triển . Trước hết, ngoài luật tố

chức công ty cổ phần, nhà nước cần bổ sung, hoàn

thiện luật doanh nghiệp , luật phá sản , luật thuế

( sao cho linh hoạt , đơn giản , dễ thực hiện ) . Đối

với các công ty cổ phần trong nước , nhà nước cần

có các chính sách ưu đãi hơn so với các công ty

nước ngoài về vốn , về bán đất, cho thuê đất, về

định giá tài sản doanh nghiệp nhà nước cổ phần

hóa. Khi chuyển doanh nghiệp nhà nước nào sáng

công ty cổ phần, nhà nước có chính sách thỏa

đáng đối với cán bộ công nhân làm việc ở doanh

nghiệp đó .

Nhà nước chủ động thúc đẩy sự hình thành các

thị trường vốn, thị trường vật tư, thị trường sức

lao động và đặc biệt, thị trường chứng khoán . Một

trong những đặc điểm của cơ chế rủi ro mạo hiểm

CỔ PHẦN HÓA...

trong kinh tế cổ phần là sự biến động thông qua

mua bán cổ phiếu . Mặc dù trong luật về công ty

cổ phần ở nước ta có ghi rõ : cổ phiếu không ghi

tên được tự do chuyển nhượng , song trên thực tế

chúng ta chưa có thị trường chứng khoán, chưa

có mua bán cổ phiếu , do đó cổ phiếu mà công ty

cổ phần phát hành hiện nay chỉ mang tính chất

tượng trung , chưa bao hàm đầy đủ ý nghĩa thực

thụ của nó . Phát triển kinh tế cổ phần tất yếu sẽ

dẫn đến hình thành thị trường chứng khoán ; thị

trường chứng khoán ra đời lại thúc đẩy kinh tế cổ

phần phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu .

Xây dựng xí nghiệp cổ phầnvà cổ phần hóa

một bộ phận doanh nghiệp nhà nước là một quá

trình phức tạp , đòi hỏi phải tính toán, cân nhắc

thận trọng . Cần đề phòng khuynh hướng cực

đoan đòi giải tán quốc doanh (tư nhân hóa quốc

doanh) , hoặc ồ ạt chuyển các xí nghiệp quốc

doanh thành các công ty cổ phần . Mặt khác, cũng

cần tránh khuynh hướng bảo thủ, muốn giữ

nguyên mọi cái như cũ . Cả hai khuynh hướng ấy

đều có hại , vì chúng kìm hãm tiến trình đổi mới

đất nước .

( Tiếp theo trang 34 )

4 - Cần có chính sách giảm và miễn thuế (nhất

là thuế lợi tức và thuế thu nhập) đối với tùng

trường hợp cổ phần hóa doanh nghiệp cụ thể, để

kích thích các thành phần muốn tham gia mua cổ

phần.

5 - Thực hiện các định chế tài chính trung gian

dưới hình thức ngân hàng hoặc công ty tài chính

tham gia mua cổ phần của doanh nghiệp, hoặc

làm đại lý bán cổ phiếu giúp doanh nghiệp, hoặc

có chính sách cho cán bộ , nhân viên và công nhân

của doanh nghiệp vay tiền trong thời hạn ngắn

với lãi suất thấp để mua cổ phần của doanh

nghiệp .

6 - Tiếp tục sửa đổi , bổ sung Luật đầu tư để tạo

điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài và Việt

kiều muốn góp vốn vào các doanh nghiệp nhà

nước hiện có tỷ suất lợi nhuận thấp hoặc đang gặp

khó khăn, nhưng vẫn có triển vọng vươn lên nếu

có vốn đầu tư thỏa đáng . Để khuyến khích người

nước ngoài bỏ vốn vào các doanh nghiệp nhà

nước sẽ được cổ phần hóa, cần có chính sách

giảm và miễn thuế đối với vốn nước ngoài đầu tư

vào các doanh nghiệp này .

Tóm lại , cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà

nước là một chủ trương lớn trong chiến lược phát

triển kinh tế - xã hội của nước ta . Trong việc thực

hiện nó, không thể vội vàng mà phải cân nhắc kỹ

lưỡng nhiều mặt : chủ trương, chính sách sao cho

hợp lý , nhất quán , có sức hấp dẫn ; các giải pháp

kỹ thuật sao cho có thể thực hiện thuận lợi , tránh

được những tác động tiêu cực. Sự thận trọng là

cần thiết . Nhưng cũng không nên vì thế mà dè

dặt đến mức trì trệ , thậm chí tê liệt trong hành

động .
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Vấn đề cổ hóakhu

vực kinh tế quốc doanh CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

MỘT ĐỘNG LỤC PHÁT TRIỂN

SẢN XUẤT, KINH DOANH

ngày nay không còn là

chuyện mới lạ đối với Việt

nam . Chúng ta đã nghe nói

đến nhiều và được biết đây là

xu thế chung của thế giới .

Với yêu cầu tạo động lực cho

người sản xuất , nhà kinh

doanh, và để cải tiến hoặc đổi

mới cấu trúc nền kinh tế,

nhiều nước trên thế giới có

khuynh hướng tích cực cổ phần hóa một số lớn

công ty , xí nghiệp thuộc khu vực nhà nước .

Không chỉ riêng các nước xã hội chủ nghĩa

chuyển từ nền kinh tế kế hoạch tập trung sang

nền kinh tế thị trường mới nghĩ đến việc cổ phần

hóa các đơn vị kinh tế thuộc khu vực nhà nước .

Việc này đã và đang diễn ra ngay cả ở các nước

tư bản chủ nghĩa phát triển . Đặc biệt , đối với các

nước đang phát triển ở khu vực châu Á , việc cổ

phần hóa các doanh nghiệp nhà nước diễn ra khá

mạnh . Ở Nam Triều Tiên, từ năm 1959 đã có đến

7 công ty , xí nghiệp lớn của nhà nước được tư

nhân hóa với vốn pháp định khoảng 3,5 tỉ USD .

Ở Xin-ga-po, nhà nước mở rộng thị trường chứng

khoán bằng cách bán các cổ phần của các xí

nghiệp công cộng trong một số lĩnh vực cho các

nhà đầu tư tư nhân . Ở Ma-lai-xi- a , nhà nước đã

từ bỏ những cổ phần chủ yếu trong 29 công ty tại

thị trường chứng khoán Cu-a- la Lãm -pơ, và chỉ

tham gia một số nhỏ cổ phần ở 54 công ty khác .

Ở Phi -líp - pin , năm 1990 nhà nước mở cửa cho tư

nhân tham gia 30% số cổ phần của Ngân hàng

quốc gia . Ở Thái lan , nhà nước đã mạnh dạn tù

bỏ 70% số cổ phần trong nhà máy đay và 100 %

số cổ phần trong một khách sạn lớn ; đã tích cực

huy động vốn cổ phần của các tư nhân đầu tư vào

các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng như hải cảng,

xa lộ và hệ thống điện thoại . Ở Bàng- la -đét , nhà

nước đã chuyển nhượng cổ phần cho tư nhân đến

38% năng lực công nghiệp đay, 70% tài sản cố

định ngành dệt , 12% ngành thực phẩm, 10%

ngành hóa chất , 14% ngành thép . Ở Pa- ki -xtan ,

nhà nước đẩy mạnh việc chuyển nhượng cổ phần

cho tư nhân trong ngành hàng không, vận chuyển

hơi đốt, phân bón, xi mang .

"

Với tỷ lệ xí nghiệp quốc doanh quá cao (chiếm

từ 85 đến 97% số xí nghiệp) , các nước xã hội chủ

·

NGUYỄN ĐĂNG QUANG

nghĩa cũ ở Đông Âu đang tích cực thực hiện việc

cổ phần hóa các xí nghiệp đó . Ở Hung-ga -ri , ở

Đông Đức cũ việc đó diễn ra tương đối chậm, còn

ở Ba lan , Tiệp khác , U-crai-na diễn ra khá nhanh .

Nhìn chung, ở nước nào cũng vậy, việc tiến

hành cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước dưới

dạng này hay dạng khác, với nhịp độ nhanh hay

chậm, đều nhàm giải quyết vấn đề vốn , bảo đảm

tính hiệu quả, và tạo động lực cho sản xuất, kinh

doanh phát triển . Kinh nghiệm cho thấy , nhờ thực

hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước và

xây dựng các công ty , xí nghiệp cổ phần, nhiều

nước đã giải quyết được một số vấn đề quan

trọng : thu hút được nhiều vốn trong nhân dân

tạo được động lực thúc đẩy việc cải tiến quản lý ,

cải tiến kỹ thuật và công nghệ nhằm không ngừng

nâng cao năng suất ; phân bố lao động và phân

chia lợinhuận được tốt hơn , dân chủ hơn, phù hợp

với năng lực , năng suất lao động và đồng vốn của

từng người . Qua đó , nhà nước rảnh tay hơn , có

điều kiện tập trung vốn cho các công trình trọng

điểm ,mang tính quốc gia , làm đòn xeo tốt cho cả

nền kinh tế . Và điều quan trọng là hình thành

được thị trường vốn, thị trường chứng khoán một

cách sinh động, phù hợp với nền kinh tế hàng hóa

và quy luật cạnh tranh của thị trường .

Ở nước ta , sau chiến tranh , nền kinh tế bị mất

sức nhiều , lại lâm vào tình trạng trì trệ kéo dài do

hậu quả của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp ,

thiếu năng động, không phù hợp với thời bình .

Cuối thập kỷ 80, nền kinh tế chúng ta lại vấp phải

* Giám đốc công ty Lam sơn

I
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một loạt khó khăn : sự đổ vỡ của các hợp tác xã

tín dụng ; nạn lạm phát với những hệ quả nhiều

mặt ; sự suy sụp của không ít doanh nghiệp nhà

nước trong bước chuyển từ nền kinh tế tập trung

quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường ;

cơn sốt về vốn đã trở thành căn bệnh mãn tính .

Từ cơ chế bao cấp chuyển sang cơ chế thị

trường, các doanh nghiệp nhà nước phải đương

đầu với những cạnh tranh quyết liệt , trong đó có

nhiều doanh nghiệp đã tỏ ra thiếu năng động, kém

hiệu quả . Cảnước có 12000 đơn vị kinh tế quốc

doanh, thì có đến trên 30% bị thua lỗ ; số còn lại

thì phần đông cũng hoạt động cầm chủng , chỉ một

số nhỏ năng động, vươn lên được , nhưng cũng

gặp không ít khó khăn .

Trước thực tế đó, Đảng và Nhà nước ta đã chủ

trương xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần ,

đa dạng hóa các hình thức sở hữu , trong đó có

việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước ,

nhằm kích thích và tạo động lực mới thúc đẩy sản

xuất, kinh doanh .

Nghị quyết của các Hội nghị BCHTƯ Đảng

(khóa VI và VII ) đều xác định phải phát triển lục

lượng sản xuất và từng bước phát triển quan hệ

sản xuất xã hội chủ nghĩa , từ thấp lên cao với

nhiều hình thức sở hữu . Kinh tế quốc doanh phải

được củng cố và phát triển trong những ngành và

lĩnh vực then chốt , nám những khu vực trọng yếu

mà các thành phần khác không có điều kiện hoặc

không muốn đầu tư. Điều 15 Hiến pháp nước

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khẳng định :

" Nhà nước phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều

thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý

của nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa .

Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần tồn tại lâu dài

dựa trên chế độ sở hữu toàn dân , sở hữu tập thể,

sở hữu tư nhân , trong đó sở hữu toàn dân và sở

hữu tập thể là nền tảng " .

Chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

trên cơ sở nền kinh tế đa dạng sở hữu và nhiều

thành phần cạnh tranh , còn được quy định cụ thể

ở Quyết định 143/HĐBT ngày 10-5-1990 của

Hội đồng bộ trưởng Y (nay là Chính phủ) , Nghị

quyết Hội nghị lần thứ hai BCHTƯ Đảng (khóa

VII ) và Nghị quyết kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa

VIII . Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ ) còn

có hai quyết định số 202/HĐBT và 203 /HĐBT

quy định nội dung, cách thức làm thủ cổ phần hóa

các doanh nghiệp nhà nước, còn có công văn số

462/CN tháng 2-1992 quy định rõ 4 hình thức cổ

phần hóa các doanh nghiệp nhà nước : liên doanh

với các nhà đầu tư nước ngoài để thành lập công

ty cổ phần nhà nước ; bán cổ phần của doanh

nghiệp nhà nước cho các nhà đầu tư nước ngoài ;

bán cổ phần cho các thành phần kinh tế trong

nước ; và bán cổ phần cho ngay cán bộ , công

nhân , viên chức làm việc tại doanh nghiệp nhà

nước.

Chủ trương và các văn bản pháp lý nói trên đã

tạo cơ sở tốt cho việc tiến hành cổ phần hóa các

doanh nghiệp nhà nước, phù hợp với nền kinh tế

thị trường trong thời kỳ mở cửa hiện nay ở nước

ta . Nó vừa phù hợp với thực tế nhà nước đang cần

vốn , vừa phù hợp với xu hướng chung của nhiều

nước .

Việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước

sẽ góp phần đa dạng hóa sở hữu cho cả nền kinh

tế, chứ không chỉ cho các doanh nghiệp được cổ

phần hóa . Nó tạo động lực cho cả người lao động

có vốn cổ phần hàng say lao động vì lợi nhuận

chính đáng . Việc đa dạng hóa sở hữu cũng đặt

tiền đề cho việc đổi mới kế hoạch hóa phù hợp

với cơ chế thị trường hàng hóa cạnh tranh .

Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước mở ra

triển vọng xây dựng thị trường vốn lành mạnh và

phong phú . Việc thu hút vốn cổ phần của các

thành phần kinh tế khác và việc tiến hành bán cổ

phiếu sẽ bảo đảm thu hút và bổ sung thêm vốn

cho các doanh nghiệp , đỡ gánh nặng cho ngân

sách nhà nước, và trong nhiều trường hợp , còn

tạo điều kiện cho nhà nước rút bớt vốn ở lĩnh vực

này đểđiều sang lĩnh vực khác quan trọng hơn .

Việc cổ phần hóa còn góp phần tích cực cho việc

hình thành thị trường vốn lành mạnh , tiến đến

hình thành thị trường chứng khoán, một yêu cầu

cần thiết cho sự vận hành của nền kinh tế thị

truong.

Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước cũng

tạo điều kiện cơ cấu lại nền kinh tế quốc dân .

Thông qua quá trình "cổ phần hóa" , chúng ta có

điều kiện cấu trúc lại nền kinh tế quốc dân phân

bố theo nhiều thành phần, nhiều hình thức sở hữu ,

và từ đó tăng cường vai trò chủ đạo của thành

phần kinh tế quốc doanh trên những mũi nhọn

chiến lược, những ngành kinh tế quan trọng hàng

đầu . Như vậy, kinh tế quốc doanh sẽ bảo đảm

được vai trò là công cụ điều tiết, mà không cần

bao quá nhiều lĩnh vực, quá nhiều ngành nghề ,
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khiến phải đầu tư vốn tràn lan , không nắm chắc

được hiệu quả, dễ gây thất thoát và thiệt hại .

Việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước

còn góp phần cải tiến quản lý kinh tế có hiệu quả

hơn ,bởi nó khẳng địnhvai trò của Hội đồng quản

trị, là tổ chức thay mặt tất cả các cổ đông, quản

lý với tư cách người chủ thực sự của doanh

nghiệp, với động cơ tất cả vì hiệu quả của đồng

vốn, vì quyền lợi và lợi nhuận của các cổ đông .

Nó hạn chế những can thiệp phi kinh tế của các

cơ quan hành chính ; tránh cho doanh nghiệp khỏi

như doanh nghiệp nhà nước trước đây phải chịu

sự chỉ đạo đa tuyến với nhiều hạn chế, ràng buộc

phi kinh tế. Đồng thời , cũng tạo điều kiện cho

việc phân biệt chức năng quản lý kinh doanh với

chức năng quản lý nhà nước , đáp ứng tốt yêu cầu

quản lý của nhà nước đối với nền kinh tế thị

truong.

Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước sẽ

giúp cho người lao động ở đó thực hiện quyền

làm chủ tốt hơn . Một khi là người trực tiếp có cổ

phần, không còn là người chữ chung chung như

trước đây trong các doanh nghiệp nhà nước , một

khi quyền lợi riêng gắn chặt với quyền lợi chung

của doanh nghiệp, người lao động sẽ làm việc với

tinh thần trách nhiệm cao hơn . Quyền và trách

nhiệm làm chủ cao hơn của người lao động trong

doanh nghiệp sẽ tạo môi trường thuận lợi cho việc

đào tạo đội ngũ nhà kinh doanh mới phù hợp với

đòi hỏi của nền kinh tế thị trường , đáp ứng được

yêu cầu đối tác với nước ngoài trong xu thế mở

cửa, hợp tác liên doanh hiện nay.

Việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước

cũng tạo điều kiện cho cạnh tranh lành mạnh và

phân phối thỏa đáng lợi nhuận thu được (theo vốn

góp, theo năng suất và hiệu quả lao động ), giúp

cho việc xây dựng các quỹ phúc lợi (như quỹ bảo

hiểm xã hội , quỹ tiết kiệm tương trợ trong doanh

nghiệp , quỹ bảo hiểm y tế , quỹ bảo hiểm tai nạn,

quỹ bảo hiểm thất nghiệp , v.v. ) bảo đảm thực

hiện tốt các chính sách xã hội .

*

Vừa qua, Nhà nước ta đã chọn 7 đơn vị kinh tế

quốc doanh để làm thử. Nhưng do đâu, việc cổ

phần hóa các doanh nghiệp nhà nước tới nay vẫn

dậm chân tại chỗ ? Theo tôi, có thể do mấy

nguyên nhân chính sau đây :

·
Cán bộ quản lý và công nhân các doanh

nghiệp nhà nước chưa mặn mà với chủ trương cổ

phần hóa do ngại lợi ích cá nhân bị thiệt hại .

- Chưa có một tổ chức và một đội ngũ cán bộ

nghiệp vụ đủ kiến thức lý luận và kinh nghiệm

thực tiễn có thể làm tham mưu cho việc triển khai

chủ trương cổ phần hóa một cách đồng bộ và

xuyên suốt.

- Thành phần kinh tế tư nhân ở nước ta còn nhỏ

bé, tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp nhà nước

còn thấp , chưa đủ hấp dẫn việc thu hút vốn cổ

phần .

- Nền kinh tế chưa ổn định, các cơ chế và nhiều

chính sách thực tế còn đang trong quá trình hình

thành , chưa hoàn chỉnh , nên các thành phần kinh

tế ngoài quốc doanh còn do dự , sợ trác trở , chưa

thật tin tưởng và yên tâm bỏ vốn làm ăn chung

với nhà nước .

- Chưa có sự thống nhất và thông suốt về mục

tiêu cổ phần hóa, cho nên trong việc xử lý các vấn

đề cụ thể , còn thiếu đồng bộ, nhiều khoảng cách .

Có ngành ,có địa phương chỉ muốn thực hiện cổ

phần hóađốivới các doanh nghiệp lâu nay thua

lỗ . Như vậy không đúng với chủ trương của Đảng

và Nhà nước, và cũng không thể thu hút được

nhiều người mua cổ phần vì tính hiệu quả không

đảm bảo .

Để khắc phục tình hình trên , xin có một số kiến

nghị :

1 - Nhà nước từ trung ương đến địa phương cần

triển khai dứt khoát và đồng bộ chủ trương cố

phầnhóa các doanh nghiệp nhà nước . Nếu cần ,

có thể tổ chức một hội nghị toàn quốc các UBND

tỉnh , thành phố và các ngành liên quan nhàm

quán triệt chủ trương, xây dựng quyết tâm chung

thực hiện chủ trương trên .

2 - Cần ưu tiên làm thủ trước đối với các doanh

nghiệpmàở đó từ giám đốc đến cán bộ, nhân

viên và công nhân đều tự nguyện làm . Nên tiến

hành cổ phần hóa ở các doanh nghiệp nhà nước

hiện đang làm ăn có hiệu quả và không có gì trục

trặc lớn trong các vấn đề hạch toán , đối chiếu,

cân đối công nợ.

3 - Ngoài các điểm chọn làm thử ở cấp trung

ương , cấp tỉnh , thành phố , cần có kế hoạch chọn

điểm làm thủ cả ở cấp quận , huyện , phù hợp với

yêu cầu xây dựng quận , huyện theo mô hình quản

lý hành chínhcông quyền gọn nhẹ sáp tới .

(Xem tiếp trang 31)
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Xây dựng

đội ngũ cán bộ

kinh doanh

ở nước ta

NGUYỄN CÚC*

INH doanh cán kinh doanh

KK là người dùngdấu doanh nghiệp, có vị trí

quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát

triển kinh tế. Khi đất nước chuyển sang cơ chế

mới , thì cán bộ kinh doanh trở thành loại cán bộ

mới và quan trọng nhất . Mới , vì trước đây họ chỉ

là người thừa hành, về thực chất chưa phải là nhà

kinh doanh ; nay thì họ là người chủ doanh

nghiệp, chức nghiệp kinh doanh gắn liền với cơ

chế thị trường với tính tự chủ năng động, là loại

lao động đặc biệt, đòi hỏi rất cao về phẩm chất ,

trí tuệ , sự tin cẩn và năng khiếu . Quan trọng, vì

họ là người điều hành các tế bàokinh tế , có tác

động đến tái sản xuất xã hội . Sức mạnh kinh tế

của đất nước là sức mạnh từ các tế bào kinh tế.

Công cuộc đổi mới ở nước ta đã giành được

những thắng lợi to lớn trên mặt trận kinh tế, trong

đó có sự đóng góp tích cực của các nhà kinh

doanh. Nhiều nhà kinh doanh đã đi đầu trong việc

tìm kiếm , thử nghiệm cơ chế mới với tư cách là

người khai phá, và thực tế đã góp phần vào việc

định hình tư duy mới , hoàn thiện các chính sách

của Đảng và Nhà nước .

Tuy nhiên , khi chuyển sang cơ chế thị trường

mở cửa, trước nhà kinh doanh đạt ra nhiều yêu

cầu mới , căn bản khác so với việc quản lý doanh

nghiệp trước đây . Ngoài phẩm chất chính trị, còn

phải có hàng loạt tiêu chuẩn khác, như trình độ

chuyên môn, đạo đức kinh doanh, năng khiếu ứng

xử... Có được những cái đó nhà kinh doanh mới

hy vọng chiếm lĩnh được thị trường . Giám đốc

kinh doanh là một nghề mà muốn làm tốt phải

suốt đời tu nghiệp . Đây là một nghề độc đáo, một

nghề hệ trọng và phức tạp của quốc gia. Kinh

doanh là loại lao động sáng tạo , gắn liền với mạo

hiểm và rủi ro . "Có chí làm quan , có gan làm

giàu" , muốn kinh doanh thành đạt phải dám chấp

nhận mạo hiểm, rủi ro . Trong kinh tế thị trường,

mạo hiểm và rủi ro càng lớn , thì hiệu quả càng

cao . Tuy nhiên, chấp nhận mạo hiểm, rủi ro

không có nghĩa là mù quáng. Để giảm rủi ro , phải

có kiến thức, sự nhạy cảm và từng trải.

Kinh nghiệm thế giới cho thấy , muốn kinh tế

phát triển năng động, có hiệu quả , trước hết phải

có chiến lược con người, xây dụng một đội ngũ

cán bộ có khả năng điều hành nền kinh tế và một

đội ngũ các nhà kinh doanh . Những người vừa có

tài vừa có đức là những người lao động quý hiếm

của quốc gia . Trong điều kiện kinh tế thị trường

mở cửa, số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ

kinh doanh là một trong những tiêu chuẩn thể

hiện khả năng tham gia vào phân công lao động

quốc tế của một nước.

;

Đối với nước ta, yêu cầu đào tạo đội ngũ cán

bộ kinh doanh đang trở nên cấp bách. Những tiêu

chuẩn của một cán bộ quản lý kinh doanh trước

đây, không còn phù hợp . Nhiều chức nghiệp mới

xuất hiện , như : liên doanh với nước ngoài ; quản

lý các khu chế xuất ; thương mại quốc tế ; du

lịch ; dịch vụ thu ngoại tệ ; bảo hiểm... Mặt khác,

cơ chế thị trường mà chúng ta chuyển sang không

phải là cơ chế thị trường bất kỳ mà là cơ chế thị

trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa . Điều

đó cũng có nghĩa yếu tố chính trị trong kinh

doanh cần được các nhà kinh doanh quan tâm ,

đặc biệt là các nhà kinh doanh làm việc trong các

doanh nghiệp nhà nước , trong các tập đoàn kinh

doanh cỡ lớn giữ vai trò định hướng , làm nòng

cốt trong nền kinh tế nhiều thành phần . Kinh

nghiệm cho thấy , chính trị và kinh doanh có mối

quan hệ gắn bó với nhau. Sự ổn định về chính trị

là môi trường tốt cho kinh doanh . Các nhà kinh

doanh cỡ lớn rất quan tâm đến thời cuộc, đến quan

điểm chính sách của chính phủ , để từ đó xây dựng

* Phó tiến sĩ khoa học kinh tế
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chiến lược kinh doanh , kết hợp với chính phủ dụng cơ chế mới và những kẽ hở của chính sách

trong việc điều chỉnh nền kinh tế.

*

Cho đến nay, chúng ta đã có một đội ngũ cán

bộ đang quản lý hàng ngàn doanh nghiệp . Một

bộ phận đã thích nghi với cơ chế mới , góp phần

vào công cuộc phát triển kinh tế của đất nước.

Tuy nhiên, phần lớn đội ngũ cán bộ trên chưa

được đào tạo, hoặc đào tạo trong cơ chế cũ . Chất

lượng hoạt động của họ phần nào được thể hiện

qua kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh

nghiệp .

Chuyển sang cơ chế thị trường với những thử

thách khắc nghiệt , đội ngũ cán bộ kinh doanh ở

nước ta đã có sự phân hóa nhất định .

1 - Một bộ phận có tâm huyết đổi mới, sớm

thích nghi, tự khẳng định được vị trí của mình ,

bám sát yêu cầu của người tiêu dùng, tích cực đổi

mới công nghệ , chuyển hướng sản xuất kinh

doanh ... đã và đang kinh doanh năng động, có

hiệu quả, bảo toàn được vốn , làm tròn nghĩa vụ

đối với ngân sách , bảo đảm được việc làm và đời

sống cho người lao động . Không kể các doanh

nghiệp có điều kiện khách quan thuận lợi ( như

độc quyền , nhà nước đầu tư vốn lớn , có công nghệ

khá, có ưu thế về mặt hàng ) , nhiều doanh nghiệp

chịu sự cạnh tranh quyết liệt vẫn tự khẳng định

và vươn lên chiếm lĩnh thị trường . Rõ ràng , lãnh

đạo các doanh nghiệp như vậy là đội ngũ cán bộ

kinh doanh có phẩm chất chính trị , chịu khó học

hỏi , nhạy bén với thời cuộc, dám nghĩ dám làm ,

dám chịu trách nhiệm , biết đúc rút kinh nghiệm

từ thực tiễn sản xuất kinh doanh, biết làm chủ và

thích nghi trong nền kinh tế biến động . Tuy được

đào tạo trong cơ chế cũ, nhưng họ đã sớm tiếp

cận những kiến thức mới .

2 - Một bộ phận hẫng về kiến thức kinh doanh ,

bất cập trước sự phát triển sôi động của cơ chế thị

trường , nên hậu quả không tránh khỏi là kinh

doanh kém hiệu quả , làm tổn thất tài sản quốc

gia . Thực tế cho thấy , rơi vào trường hợp này là

cán bộ kinh doanh thuộc khá nhiều loại : trung

thực , liêm khiết , nhưng không đáp ứng được yêu

cầu mới do tư duy cũ , do thiếu lý luận và thực

tiễn về cơ chế thị trưởng , do lạc hậu về kiến thức

và nghiệp vụ kinh doanh ...

3 - Một bộ phận cơ hội , thực dụng , tha hóa, lợi

để làm ăn phi pháp, làm giàu bất chính . Loại cán

bộ này, phần lớn do trước đây tuyển chọn không

nghiêm túc , vốn yếu kém về phẩm chất chính trị

và đạo đức .

Tình hình trên đây bát nguồn từ nhiều nguyên

nhân khác nhau .

Một là , kinh doanh theo cơ chế thị trường là

một vấn đề mới đối với nước ta . Chúng ta chưa

có truyền thống làm kinh tế và kinh doanh . Hơn

nữa, do duy trì quá lâu cơ chế tập trung bao cấp,

chúng ta không có được đội ngũ cán bộ kinh

doanh đích thực (trước đây, cấp trên không chỉ

bao cấp về vốn liếng mà còn ban phát cả cách

nghĩ, cách làm ).

Hai là , phần lớn cán bộ kinh doanh ở ta chưa

được đào tạo , bồi dưỡng một cách có hệ thống ;

họ phần lớn thiếu hiểu biết về thị trường và

nghiệp vụ kinh doanh . Nhà nước ta chưa có chiến

lược và trung tâm đào tạo đội ngũ cán bộ kinh

doanh phù hợp với yêu cầu đổi mới. Số cán bộ

kinh doanh hiện có chủ yếu là được đào tạo ở

trong nước và ở các nước xã hội chủ nghĩa, chưa

kể có kiến thức nhưng phần lớn lại trái ngành

nghề (50 % số cán bộ có trình độ đại học nhưng

chỉ có 20 % đúng nghề chuyên môn ). Số cán bộ

được đào tạo ở các nước có nền kinh tế thị trường

chỉ khoảng 3 %. Số có trình độ pháp lý : 1,5 %. Số

có trình độ ngoại ngữ có thể sử dụng trong công

tác quản lý : từ 1 đến 5 %. Đặc biệt , cán bộ làm

kinh tế đối ngoại rất thiếu kiến thức về ngoại

thuơng , về luật và truyền thống kinh doanh quốc

tế, ngoại ngữ , vì vậy lạc hậu khá xa so với trình

độ kinh doanh quốc tế, mà hậu quả như ta đã biết ,

là thường chịu thua thiệt nhiều trong kinh doanh

cũng như trong thương mại quốc tế, gây tổn thất

lớn cho quốc gia .

Ba là , môi trường kinh doanh chưa thuận , thị

trưởng còn thiếu và rối loạn , hệ thống luật kinh

doanh mới bắt đầu tạo dựng, chưa có dịch vụ yểm

trợ kinh doanh , cơ chế chính sách còn nhiều kẽ

hở , do đó để trở thành nhà kinh doanh chân chính

rất khó , nhưng để lợi dụng danh nghĩa nhà kinh

doanh làm giàu phi pháp thì lại khá dễ (vì kinh

doanh diễn ra trong những điều kiện rất khác

nhau , đối với người này thì dễ dãi nhưng đối với

người khác thì lại rất khắc nghiệt... ).

Bốn là , chúng ta chưa có chuẩn mục rõ ràng về
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tuyển chọn, đào tạo sử dụng, đãi ngộ các nhà kinh

doanh . Các tiêu chuẩn chọn lựa tới nay chưa khác

trước bao nhiêu . Nhưvậy làm sao có căn cứkhách

quan để tuyển chọn đúng cán bộ kinh doanh và

đánh giá đúng kết quả hoạt động kinh doanh của

họ, nhất là trong tình hình hiện nay , khi môi

trường kinh doanh còn chưa thuận lợi, thị trường

kinh doanh còn hạn hẹp và rối loạn, khi môi

trường pháp lý còn thiếu , chế độ trách nhiệm

(nhất là trách nhiệm của các cán bộ kinh doanh

hoạt động trong các doanh nghiệp nhà nước ) chưa

rõ ràng, việc quản lý vốn và tài sản quốc gia chưa

có được cơ chế thích hợp ?

Năm là , chế độ, chính sách liên tục thay đổi (từ

năm 1988 đến nay bình quân mỗi tháng ở ta có

thêm một văn bản mới liên quan đến vấn đề quản

lý doanh nghiệp) , điều đó không thể không gây

khó khăn lúng túng cho hoạt động kinh doanh .

*

Kinh doanh thành hay bại , điều đó không chỉ

ảnh hưởng đến doanh nghiệp và đời sống công

nhân viên chức , mà có thể còn ảnh hưởng đến nền

kinh tế quốc dân . Vì vậy, nhà kinh doanh phải là

người vừa có phẩm chất đạo đức, vừa có kiến thức

và năng khiếu . Chúng ta không thể giao vốn, tài

sản quốc gia cho nhà kinh doanh nào chỉ có phẩm

chất đạo đức mà không có kiến thức và năng

khiếu , hoặc ngược lại .

Kinh doanh là một nghề , do đó nguyên tắc cơ

bản là có nghề mới được hành nghề . Điều quan

trọng là sớm hình thành tiêu chuẩn cán bộ kinh

doanh làm cơ sở cho việc tuyển chọn , để bạt , đãi

ngộ, bãi miễn . Hệ thống tiêu chuẩn đó luôn vận

động phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế ; có

tiêu chuẩn chung cho mọi loại hình doanh nghiệp,

có tiêu chuẩn riêng cho các doanh nghiệp đặc thù .

Trong điều kiện chuyển sang kinh tế thị trường,

việc xây dựng đội ngũ nhà kinh doanh đòi hỏi

phải có quan điểm lịch sử, cụ thể. Một thực tế là

chúng ta chưa thể có ngay một đội ngũ nhà kinh

doanh theo ý muốn. Vì vậy, phải theo từng nấc

thang của kinh tế thị trường mà dày công tạo dụng

đội ngũ mới, phải chấp nhận những yêu cầu tối

thiểu để sử dụng, sàng lọc , đào tạo lại đội ngũ cũ .

Tùy theo vị trí từng loại doanh nghiệp mà nhấn

mạnh hoặc bổ sung thêm tiêu chuẩn thích hợp .

Chẳng hạn , đối với các tập đoàn kinh doanh cỡ

lớn , thì phẩm chất chính trị , trình độ chuyên môn

phải là những tiêu chuẩn quan trọng ; đối với các

xí nghiệp liên doanh với nước ngoài, thì ngoài

những tiêu chuẩn trên, còn phải thông thạo ngoại

ngữ , hiểu biết luật và truyền thống kinh doanh

quốc tế , có khả năng đối tác .

Trên cơ sở tiêu chuẩn mà lập quy hoạch tuyển

chọn, đào tạo và đào tạo lại , thường xuyên phát

triển nguồn bổ sung ngoài quy hoạch để tuyển

chọn nhân tài, lấy những người xuất sắc ở các cơ

sở sản xuất kinh doanh , các học sinh giỏi ở các

trường đại học đã trải qua thử thách về công tác

quản lý . Kinh doanh gắn liền với năng khiếu , do

đó phải tìm chọn từng người một, không thể làm

theo cách đại trà . Sớm hình thành các trung tâm

đào tạo quốc gia có uy tín trên cơ sở tiếp thu

những kiến thức quản lý kinh doanh hiện đại .

Thực hiện chế độ bổ nhiệm của nhà nước đối với

các loại doanh nghiệp quan trọng và thử nghiệm

chế độ hợp đồng kinh doanh đối với các loại

doanh nghiệp phổ biến , hànhnghề theo hợp đồng

trên cơ sở kết quả thi tuyển . Về sử dụng, cần có

cơ chế chọn lựa từ hai phía, để người sử dụng có

thể chọn được người kinh doanh có tài và người

kinh doanh có tài có thể chọn được nơi làm việc

thích hợp, với chế độ đãi ngộ thỏa đáng .

Vấn đề cấp bách hiện nay là sớm ổn định môi

trường kinh tế vĩ mô, để từ đó mà hình thành các

tiêu chí đánh giá hoạt động của doanh nghiệp,

trong đó môi trường cạnh tranh là điều kiện để

chọn lựa nhân tài và xây dựng đội ngũ . Mặt khác,

cần thực hiện chế độ thống kê, kế toán, kiểm toán ,

công khai hóa kết quả sản xuất kinh doanh trước

công luận . Tiêu chuẩn quan trọng nhất đối với

một doanh nghiệp là : hiệu quả sản xuất kinh

doanh ; bảo toàn , phát triển vốn ; làm tròn nghĩa;

vụ nộp ngân sách ; tuân thủ pháp luật.

Xây dựng đội ngũ cán bộ kinh doanh là một

việc làm quan trọng và cấp bách đối với nước ta

hiện nay . Đất nước muốn phát triển nhanh thì

phải coi trọng chiến lược con người, trong đó có

việc xây dựng đội ngũ nhà kinh doanh . Trong cấu

trúc nghề nghiệp của xã hội, phải tính đến nghề

kinh doanh như một nghề cao quý và hệ trọng của

quốc gia, phải đầu tư thỏa đáng cho việc xây dựng

đội ngũ làm nghề đó .
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ỖI chức danh của tổ chức đều có mối quan hệ

Mdọc, ngang, nhiều chiều. Nhưng hế

các mối quan hệ về chức danh trong nhiều tổ

chức chưađược quy định rõ ràng, còn chồng chéo,

phủ định , lấn át nhau , làm cho công tác tổ chức ở

không ít cơ sở bị đình trệ , hiệu quả không cao .

Trong các mối quan hệ về chức danh ,mối quan hệ

được nhiều người, nhiều cấp quan tâm nhất, là mối

quan hệ giữacấp ủy, bí thư và giám đốc trong các

doanh nghiệp nhà nước . Dưới đẫy xin điểm lại mối

quan hệ này qua các thời kỳ, các giai đoạn đổi mới

về phương pháp lãnh đạo của Đảng .

Thời kỳ còn cơ chế tập trungbaocấp, Đảng ta áp

dụng phương pháp lãnh đạo tập quyền ; tổ chức

đảng trong các doanh nghiệp nhà nước quyết định

tù các vấn đề định hướng , các chỉ tiêu kinh tế - xã

hội , đến những giải pháp cụ thể , thuộcphạm vi điều

Quan hệ giữa cấp ủy,

༡

Trong nhiệm kỳ Đại hội V (1982 - 1986), Chỉ thị

49 và Quy chế 48 của Ban bí thư đã quy định tổ

chức đảng trong các doanh nghiệpnhà nước không

quyết định nhiệm vụ sản xuấtkinh doanh , mà chỉ

lãnh đạo quá trình dân chủ hóa kế hoạchvà lãnh

đạo cán bộ đảng viên , quần chúng thiđua phấn đấu

hoàn thành kế hoạch ; tổ chức cơsở đảng vẫn quyết

định công tác cán bộ từ khâu quy hoạch , đào tạo ,

bố trí , sử dụng cho đến khen thưởng , kỷ luật... Giám

đốc được phân côngtuyển chọn cán bộhệ quản lý,

giới thiệu với cấpủy để cấp ủy bàn bạc ra nghị

quyết , và giám đốc raquyết định về mặt hành chính

đối với cán bộ thuộc diện doanh nghiệp quản lý

theo phân cấp . Thời kỳ này, cấp ủy và bí thư không

can thiệp vào công việc thuộc phạm vi điều hành

của giám đốcvà cơ quan quản lý , mà chỉ kiểm tra

các quyết định của giám đốc, bảo đảm theo đúng

bí thư và giám đốc trong

các doanh nghiệp nhà nước

NGUYỄN KIM ĐỈNH

hành của giám đốc ; bí thư có thể ra chỉ thị , mệnh

lệnh hànhchính đối với giám đốc . Trong điều kiện

của nền kinh tế "cộng sảnthời chiến " , phải bảo đảm

yêu cầu của chiến trường , " cơ chếquản lý tập trung

bao cấp song trùng với phương thức lãnh đạo tập

quyền " là phù hợp . Nó đã góp phần vào thắng lợi

vẻ vang của cuộc kháng chiến chống Mỹ , cứu nước

của nhân dân ta .

Khi cách mạng chuyển sang giai đoạn mới, nhiệm

vụchính trị thay đổi , thì cơ chế quản lývà phương

thức lãnh đạo của Đảng cũng phải thay đổi.Có nhữ

vậy mới bảo đảm cho sự phát triển của xã hội và

đất nước .

Ngay những năm đầu của thời kỳ mới sau khi

nước nhà thống nhất , Đảng và Nhànước ta đã có

chủ trương cải tiến cơ chế quản lý và phương thức

lãnh đạo của Đảng đối với các xí nghiệp .Nhưng

chủ trương khi đómới chỉ dùng ở chỗgiảm bớt một

số chỉ tiêu pháp lệnh, nghĩa là mới chỉ đụng đến

một phần cơ chế tập trung bao cấp . Nhiều công cụ

khác trong hệ thống , nhưgiá cả , tài chính, tiền tệ ,

tiền lương v.v. , vẫngiữ nguyên dạng cũ . Tổ chức

đảng cũng mới chỉ giảm bớt một phần sự can thiệp

bàng mệnh lệnh hành chính đối với giám đốc và cơ

quan quản lý (cụ thể là không bàn và quyết định tác

nghiệp hàng tuần , không quyết định cán bộ cấp tổ

sản xuất và tổ công tác, v.v. ) .

đường lối , chính sách và pháp luật

của Đảngvà Nhà nước. Mối quan

hệ giữa cấp ủy, bí thư và giámđốc

như trên là một bước quan trọng

tiến tới phương thức lãnh đạo phân

quyền theo chức năng "lãnh đạo -

quản lý ".

Trong nhiệm kỳ Đại hội VI

(1986 - 1991 ) , Hội nghị Trung

ương 3 đã có nghị quyết quy định

tổ chức cơ sở đảngvà cấp ủy chỉ

làm công tác chính trị tư tưởng ,

không quyết định các vấn đề về sản

xuất, kinh doanh và công tác tổ

chức cán bộ, mà chỉ tham gia ý kiến

với giám đốc về các quyết định liên quan đến những

vấn đề trên . Còn Hộiđồng bộ trưởng (nay là Chính

phủ) thì có Quyết định 217 và Nghị định 50 giao

quyền cho giám đốc như một chủ sở hữu ;giám

đốc vừa là ngườira quyết định, vừa là người tổ chức

thực hiện và kiểm tra giám sát việc thực hiện các

quyết định . Một cơ cấu tổ chứcnhư vậy, rõ ràng trái

với các nguyên lý khoa học về tổ chức. Nó đã tạo

ra khe hởtrong quản lý dẫn đến nạn tham nhũng ,

biến các giám đốc có năng lực nhưng tu dưỡng kém

thành những kẻ xấu , phạm pháp ; là môi trường

thuận lợi cho kẻ xấu lợi dụng đục nước béo cò, bòn

rút của cải của nhà nước . Các quyết định trên thực

tế đã làm cho tổ chức đảng trong các doanh nghiệp

nhà nước mất vai trò và quyền lực chính trị. Cũng

vì vậy , ở nhiệm kỳ Đại hộiVI, tổ chức cơ sở đảng

trong các doanh nghiệp nhà nước mất phương

hướng hoạt động, cấp ủy lúng túng, buông lỏng sự

lãnh đạo . Trong các doanh nghiệp nhà nước, giám

đốc quyết định toàn bộ công việc , cấp ủy và bí thư

chỉ còn quyền tham gia ýkiền ... Do thoát ly sự lãnh

đạo của tổchức đảng và cấp ủy cơ sở, không ít giám

đốc đã làm trái chủ trương , chính sách của Đảng và

Nhà nước , làm ăn thua lỗ , tham nhũng .

Trong nhiệm kỳ Đại hội VII (1991 - 1995), Nghị

quyết củaHội nghị Trungương3 và Quy định 49

của Ban bí thư đãquy định lại nhiệm vụ của tổ chức
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đảng trong các doanh nghiệp nhà nước . Tổ chức

đảng phải lãnh đạo cácmặt côngtác ở cơsở, được

quyếtđịnh các vấn đề về sản xuất kinh doanh, về

phương hướng phát triển của doanh nghiệp, về an

ninh quốcphòng , về phân phối, phúc lợi xã hội và

công tác tổ chức cán bộ , v.v .. Nhưng nội dung các

quyết định có khác trước đây.Tổ chức đảngkhông

quyết định các chỉ tiêu và giải pháp cụ thể thuộc

quyền điều hành, quản lý của giámđốc, mà chỉ ra

nghị quyết định hướng và xác định các mục tiêu

phát triển của doanh nghiệp , bảo đảm các quyết

định của giám đốc đúngvới đường lối, nghị quyết

của Đảng và bảo đảm sản xuất kinh doanh có hiệu

quả nhất . Giám đốc được phân công chuẩn bị các

dự án vàmục tiêu kinh doanh , đưa ra cấp ủy thảo

luận, thống nhất ý kiến rồi trình đại hộixem xét,

quyết định và ra nghị quyết . Giám đốc có nhiệm vụ

cụthể hóa nghị quyết thành kế hoạch của doanh

nghiệpvà tổ chức thực hiện kế hoạch đó theo chức

năng của mình một cách chủ động ; cấp ủy không

canthiệp vào công việc điều hành , quản lý cụ thể

của giám đốc.

Nội dung các quyết định của Trung ương Đảng

(khóa VII) tạo ramối quan hệ mới giữa cấp ủy và

giám đốc, giữa bí thư và giám đốc.Quan hệ giữa

cấp ủy và giám đốc là quan hệ giữa lãnh đạo và

thực hiện sự lãnh đạo ; quan hệ giữa bí thư và giám

đốc là quan hệ phối hợp , trao đổi công việcgiữa

hai người đứng đầuhai tổ chức trong hệ thống

chính trị . Hơn nữa, Đảng hoạt động theo nguyên

tắc" lãnh đạo tập thể , cá nhân phụ trách" , do đó bí

thư không ra chỉ thị , mệnh lệnh hành chính đối với

giám đốc, mà thay mặt cấp ủy , truyền đạt nghị

quyết và ý kiến tập thể của cấp ủy với giám đốc.

Với mối quan hệ như trên giữa cấp ủy, bí thư và

giám đốc,phương pháp lãnh đạo của Đảng thực tế

đãchuyển sang chế độphân quyền theo chức năng

" lãnh đạo - quản lý " . Phương thức lãnh đạo mới này

vừa tránh cho tổ chức đảng trong các doanh nghiệp

nhà nước khỏi tình trạng lấn sân , bao biện làm thay

giám đốc , vừa bảo đảm giữ vững vai trò lãnh đạo

của tổ chức đảng. Khác với các doanh nghiệpkhông

phảicủa nhànước, doanh nghiệp nhà nướclà cơ sở

hạ tầng cơ bản của Đảng, nếu làm ăn thua lỗ hoặc

bị phá sản, tổ chức cơ sở đảng ở đây sẽ không tồn

tại, đảng viên ở đây bị tổn thương về quyền lợi vật

chất , tinh thần, chính trị và xã hội.

Tuy vậy , qua nghiên cứu triển khai Nghị quyết

Hội nghị Trung ương 3 và Quy định 49 của Ban bí

thư đối với các doanh nghiệp nhà nước, vẫn còn

một số ít giám đốc cho rằng thực hiện theo các văn

bản trên thì cấp ủy trong các doanh nghiệp nhà nước

sẽ trở lại bao biện , lấn sân giámđốc ,thuhẹp quyền

quyết định của giám đốc . Và như vậy , erằng không

phù hợp với sự năng động của cơchế thịtrường ,

ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của

các doanh nghiệp.

Nhưng rất nhiều giám đốc khác , và có thể nói ,

hầu hết các bí thư, lại phấn khởi đón nhận các văn

bản trên với tất cả tình cảm và lý trí của mình . Các

đồng chí đó cho những quy định mới là đúng đắn,

không những không gây trở ngại cho việc điều

hành, quản lý của giám đốc mà trái lại , còn bảo đảm

cho các quyết định của giám đốc đúng với đường

lốicủa Đảng vàpháp luật của Nhà nước.

Sở dĩ có sự phản ứng của một số ít giám đốc , theo

tôi nghĩ, có hai nguyên nhân. Một là , về mặt tâm

lý, những đồng chí này có thể cảm thấy bị mất một

số quyền lực, như quyền định hướng và xác định

mục tiêu phát triển doanh nghiệp, quyền quyết định

về công tác cán bộ vốn là quyền có nhiều "lực" nhất.

Hai là , về mặt tư tưởng , cácđồng chí đó có thể chưa

được chuẩn bị tốt , nhất là chưa hiểu rõ nội dung ,

bản chất và tính khoa học của các văn bản trên .

Thực tế cho thấy , ở một số doanh nghiệp (như Xi

nghiệp dệt Thành công, Xí nghiệp dệt Phong phú,

Xí nghiệp liên hợp cán thép miền Nam, Xí nghiệp

nhựa Rạng đông, Xí nghiệp sợi Đông nam, Xí

nghiệp may Việt tiến , Cảng Sài gòn ... ) từ nhiều năm

qua tổ chức đảng vẫn quyết định phương hướng và

mục tiêu phát triển doanh nghiệp, tập thể cấp ủy

vẫn quyết định toàn bộ công tác cán bộ, từ khâu quy

hoạch , đào tạo, đến bổ nhiệm , thay thế . Sở dĩ như

vậy vì đảng viên ở đây luôn quan niệm : " ý kiến tập

thế, nhất là tập thể cấp ủy, vẫn sáng suốt hơn , trí

tuệ hơn cá nhân giám đốc " . Chính nhờ giữ vững

phương thức lãnh đạo này mà các doanh nghiệp trên

đã vượt qua thời kỳ 1989 - 1991 là thời kỳ khó khăn

nhất ; đã có thể chuyển sang hoạt động theo phương

thức tự hoàn vốn, tự chủ về tài chính ; đã có thể

đứng vững và phát triển trong cơ chế thị trường , là

những đơn vị nhiều năm qua làm ăn có hiệu quả và

đạt danh hiệu đảng bộ trong sạch, vững mạnh .

Những kinh nghiệm thực tiễn của các đơn vị trên

đã chứng minh Nghị quyết của Hội nghị Trung

ương 3 và Quy định 49 của Ban bí thư là phù hợp

với hoàn cảnh hiện nay của các doanh nghiệp nhà

nước .

;

Tuy nhiên , để đổi mới phương thức lãnh đạo của

tổ chức cơ sở đảng và mối quan hệ giữa cấp ủy, bí

thư và giám đốc theo đúng tinh thần văn bản của

Ban bí thư, nhất thiết phải thay đổi cơ cấu cấp ủy

theo hướng nâng cao chất lượng, đồng thời quy định

tiêu chuẩn cấp ủy phù hợp với tình hình mới. Các

cấp ủy viên phải có phẩm chất chính trị cao, có trình

độ đại học , trình độ lý luận trung cao cấp , am hiểu

công tác quản lý kinh tế , có khả năng đóng góp xây

dụng nghị quyết và khả năng lãnh đạo đảng viên ,

quần chúng thực hiện nghị quyết, v.v .. Có như vậy ,

tổ chức cơ sở đảng mới có thể thực hiện tốt phương

thức lãnh đạo mới của Đảng : phương thức lãnh đạo

phân quyền theo chức năng "lãnh đạo - quản lý " .
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PHÁT TRIỂN DU LỊCH - MỘT THẾ

MẠNH KINH TẾ CỦA ĐẤT NƯỚC

Ch

HÚNGta đang ở vào thời kỳ tổ chức lại hệ

thống sản xuất kinh doanh trên phạm vi toàn

xã hội, thích ứng với cơ chế thị trường theo

định hướng xã hội chủ nghĩa . Nhiều đơn vị mới

ra đời đápứng được đòi hỏi của thị trường , song

không ítđơn vị sản xuất không được thị trường

chấp nhận, người quản lý không đủ tri thức để

nhận biết những gì diễn ra "sau lưng " họ trong cơ

chế thị trường đầy biến động. Trong quá trình

chuyển đổi cơ chế, hàng trăm xí nghiệp làm ăn

thua lỗ , hàng vạn lao động không cóviệc làm, thì

du lịch ở tavẫn là ngànhlàm ăn khấm khá. Bởi

vậy, sự "bung ra " làm du lịch ở mọi ngành, mọi

cấp, ở cả 5 thành phần kinh tế nước ta trong thời

gian vừa qua , là điều không lấy gì làm lạ . Ở đâu

có lợi ích là ở đó có doanh nghiệp .

Du lịch ở ta hiện nay còn là mảnh đất "dễ làm

ăn ", có thể thu được lợi nhuận tối đa . Ở đây, ta

chưa đề cập đến mặt trái của du lịch do thiếu

những biện pháp quản lý đồng bộ gây ra , mà hãy

nhìn du lịch dưới góc độhưởng thụ văn hóa chân

chính của con người để khai thác, hiểu nó như

một thứ nghệ thuật kinh doanh , thỏa mãn nhu cầu

của con người ở trên mức tiêu dùng xã hội . Trong

nền kinh tế thị trường , du lịch đang là ngành có

thế mạnh, không chỉ tạo
ratích lũyban đầu ,nhất

là về ngoại tệ , mà còn kéo theo nhiều ngành khác

cùng phát triển , giải quyết được công ăn việc làm

cho xã hội , lại không đòi hỏi nguồn vốn lớn , kỹ

thuật cao.

Tiềm năng du lịch của đất nước ta thật phong

phú và đa dạng . Đất nước ta bốn mùa hoa trái

xanh tươi, bờ biển trải dài trên 3000 km như một

"baolợn " lớn của Thái bình dương . Có những bãi

tám nổi tiếng mà khách du lịch thường tới thăm

vào mùa hè (như Trà cổ, Hạ long, Sầm sơm , Đồ

sơn ) và quanh năm (như Non nước (Đà nẵng),

Nha trang , Vũng tàu ) . Có những vùng nghỉ mát

kỳ ảo quanh năm mang khí hậu của vùng ôn đới

(như Đà lạt, Sa pa, Tam đảo) . Có quần thể Hạ

long - Đồ sơn với hàng nghìn hòn đảo, được đánh

DOÃN QUANG THIỆN

giá như một kỳ quan của thế giới, mà ngay người

Việt nam không ai không mong ước có một lần

đến thăm, chiêm ngưỡng vẻ đẹp,nghỉ ngơi và tắm

biển nơi đây. Có các danh thắng môi trường chưa

bị ô nhiễm với các hang động nổi tiếng như Tam

cốc, Hương tích , Phong nha... Có cácdi tích từ

thời dụng nước và giữ nước xa xưa nhưĐềnHùng

vương , Cố đô Hoa lư , Văn miếu , các lăng tẩm của

triều đình Huế... Lại có cả các mảnh đất lịch sử

với những chiến tích chưa xa mà cả thế giới đều

biết, như đường mòn Hồ Chí Minh, địa đạo Củ

chi ...

Chúng ta thật sự có nhiều thuận lợi để phát triển

ngành du lịch . Đó không chỉ bởi tiềm năng trời

phú cho mảnh đất anh hùng và mỹ lệ như trên đã

nói . Đó còn do nền kinh tế thị trường đang tìm

đến nhu cầu của con người - một thị trường du

lịch đang rộng mở (nếu không muốn nói là vô

tận ) không chỉ ở trong nước , mà cả trên thế giới.

Người ta dự đoán thế kỷ 21 là thế kỷ của kinh tế

dịch vụ - con người đua nhau phục vụ con người.

Phát triển du lịch , đặc biệt là du lịch quốc tế , thực

chất là trao đổi dịch vụ lao động, giữa lao động

giản đơn với lao động phức tạp . Đối với các nhà

doanh nghiệp đi tìm hiệu quả của đồng vốn thì

đây

dẫn . Nếu hiện nay ở ta giá trị ngày công ở một số

ngành kinh tế không vượt quá 1 USD (trong nông

nghiệp càng thấp hơn ) thì doanh thu phục vụ

khách du lịch quốc tế một ngày ở ta hiện nay có

thể gấp hàng chụcgiá trị đó . Khách sạn du lịch

càng nhiều sao , thể hiện chất lượng dịch vụ càng

cao, thì doanh thu càng lớn . Doanh thu lớn nhung

vốn đầu tư lại không lớn , kỹ thuật cũng không

đến nỗi phức tạp , thời gian thu hồi vốn lại nhanh ,

chỉ khoảng 4 đến 6 năm, thậm chí sớm hơn (có

khách sạn liên doanh với nước ngoài chỉ sau 2 -

3 năm đã thu hồi lại vốn ). Nhiều nước trên thế

giới đã và đang phát huy thế mạnh từ ngành kinh

tế này . Bru -nây , mỗi người dân mỗi năm đón hơn

quảthậtlàmộtloại hìnhkinhdoanh đầy hấp

* Phó tiến sĩ khoa học kinh tế
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2 khách du lịch . Thái lan có nguồn thu từ du lịch

chỉ sau xuất khẩu gạo . Một nước giàu có nhưMỹ,

cũng triệt để khai thác thếmạnh của ngành kinh

doanh này (trong 10 tập đoàn khách sạn lớn nhất

thế giới thì Mỹ chiếm 8 với trên 1,6 triệu phòng) .

Cùng với chính sách "mở của" , chúng ta càng

có thêm điều kiện để phát triển ngành du lịch .

Song, để phục vụ con người ở trên mức tiêu dùng

xã hội , vấn đề không đơn giản, nhất là phục vụ

du khách quốctế là người đã quá "no đủ " về mặt

vật chất , thích trở lạivới thế giới hoang sơ, dân

dã, thích những dịch vụ lạ, thích leo núi, săn bắn,

thích những đêm yên tĩnh ở ven núi, quanh hồ,

thích tìm hiểu những giá trị văn hóa dân tộc , thích

các món ăn dân tộc, nghe hát, nghe nhạc dântộc

Sự đòi hỏi của du khách đã nâng hoạt động dịch

vụ du lịch thành nghệ thuật kinh doanh, nghệ

thuật phục vụ conngười, phản ánh đời sống văn

hóa của dân tộc . Cho nênở đây không thể chỉ vì

lợi nhuận mà quên mất bản sắc văn hóa dân tộc ,

lao vàonhững dịch vụ tầm thường. Làm như vậy

sẽ làm vẩn đục môi trường kinh doanh của chính

mình và không tránh khỏi bị đào thải .

Có thể nói , vốn đối với ngành du lịch đang là điều

kiện tiên quyết trong chiến lược phát triển ngành

và điều kiện sống còn đối với mỗi đơn vị trong

ngành . Nó cần được coi như một"quốc sách " và

phải được giải quyết bằng nhiều hình thức : liên

doanh với nước ngoài ; liên kết với các ngành

khác, với các tổ chức kinh tế trong và ngoài quốc

doanh ; huy động vốn nhàn rỗi trong dân ; thực

hiện cổ phần hóa , đấu thầu ở nhữngđơn vị kinh

doanh du lịch không có hiệu quả ... Chỉ có thực

hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp trên ,

chúng ta mới có thể nhanh chóng tăng thêm

nguồn vốn , đáp ứng được nhu cầu phát triển của

ngành du lịch trong những năm tới .

Tuy nhiên , khi áp dụng hình thức liên doanh

trong ngành du lịch, nhất là liên doanh cải tạo ,

nâng cấp các công trình đang có sức lôi cuốn các

nhà đầu tư trong vàngoài nước, chúng ta cần làm

rõ không chỉ tính hiệu quả của các công trình liên

doanh, mà cả những nguyên tắc đánh giá tài sản

cố định góp vào vốn liên doanh , để khỏi vì lợi ích

của mộtnhóm người mà gây thiệt hại không nhỏ

cho tài sản quốc gia . Đúng là hiện nay chúng ta

chủ trương gọi vốn nước ngoài và chọn đối tác

đầu tư để mỗi năm có thể cấp thêm giấy phép đầu

tư với tổng số vốn đạt khoảng vàibatrămtriệu

USD. Song có lẽ nên hướng các nhà đầu tưnước

ngoài vào việc xây dựng khách sạn mới ở các

thành phố lớn với số vốn liên doanh không dưới

3 triệu USD . Còn đối với các công trình cải tạo

thì nên huy động vốn ở trong nước, trước hết là

vốn nhàn rỗi của cán bộ, viên chức trong ngành ,

sau là vốn của các thành phần kinh tế, cuối cùng

mới là vốn cổ phần hóa . Một khi huy động được

vồn trong nước , thì tính chủ động trong kinh

doanh được bảo toàn, đồng thời giữ được sự ổn

định trong bộ máy, không gây những xáo trộn

lớn . Còn về kinh nghiệm quản lý , sự thực không

phải chúng ta không làm được côngtác quản lý ,

chỉ có điều là chúng ta có dám tìm đến người biết

làm, và cho họ được "quyền " điều hành theo đúng

quy trình quản lý hay không . Hiện nay ở ta thực

tế đã có không ít cán bộ quản lý khách sạn có

kinh nghiệm , được xếp loại như chuyên gia , đủ

tiêu chuẩn quản lý khách sạn quốc tế (như khách

sạn REX chẳng hạn ) . Họ cũng từ công việc điều

hành cụ thể kếthợp với sự mẫn cảm nghề nghiệp

mà trưởng thành lên . Bởi vậy, vấn đề đặt ra là có

một tiêu chuẩn công khai và dân chủ để tuyển

chọn tài năng cho từng lĩnh vực quản lý , kể cả

việc tuyển chọn gửi đi đào tạo ở nước ngoài . Cần

(Xem tiếp trang 45)

Phát triển du lịch ở ta hiện nay không còn là

vấn đề phải đặt lên " bàn cân " , mà nó đã thực sự

trở thành một ngành kinh tế độc lập , có chức năng

quản lý mọi hoạt động du lịch trong nước và tiếp

nhận sự chi viện của các tổ chức cùng ngành trên

thế giới . Vấn đề của ngành hiện nay là thực hiện

tốt Nghị quyết 45/CP của Chính phủ . Trước mắt

là xúc tiến ngay việc xây dựng cơ sở vật chất,

trước hết là hệ thống kháchsạn, nhà hàng ở các

trung tâm du lịch , làm sao để từ năm 1995 đủ sức

đón tiếp trên 1 triệu khách du lịch . Muốn vậy,

ngay từ bây giờ phải làm thế nào để có được

nguồn vốn 1500 - 2000 tỉ đồng/năm . Hiện nay

ngành du lịch cả nước mới có khoảng 10 nghìn

phòng , trong đó số phòng đạt tiêu chuẩn quốc tế

chỉ khoảng 30 đến 40 %.Như vậy, mỗi năm chỉ

đón tiếp được khoảng 400 đến 500 nghìn người.

Vì vậy, yêu cầu cấp bách đối với ngành du lịch

hiện nay là nhanh chóng tạo nguồn vốn để mỗi

năm có thêm 2000 đến 3000 phòng đạt tiêu chuẩn

quốc tế (3-5 sao) . Nếu hằng năm ngành không

được nhà nước ưu tiên cấp vốn, thì sự thiệt hại do

các khách sạn xuống cấp còn lớn hơn sốđầu tư

nhỏ giọt, rải đều cho các công trình ( mỗi năm

khoảng vài ba chục tỉ đồng ). Ngoài các khách

sạn ở Hà nội và TP Hồ Chí Minh ra , phần lớn các

khách sạn khác đều xuống cấp và hiện không có

đủ vốn để cải tạo , nâng cấp hoặc hoàn thành dứt

điểm từng công trình , như khách sạn Lê Lợi (ở

Thanh hóa) , khách sạn Hữu nghị (ở Hải phòng) .

ing

lai

chi
s
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ẨU xuân Quý Dậu ( 1993 ), khi về thăm Ninh

Đbình ,đồngchíTổngbíthưĐỗMười đãnhận

xét : "Là tỉnh mới chia, có nhiều khó khăn,

nhưng đã đoàn kết tốt, kinh tế pháttriển ,đời sống

nhân dân ổn định , nhân dân phấn khởi , có khí

thể..." . Đạt được kết quả đó do nhiều yếu tố, trong

đó có yếu tố rất quan trọng là Ninh bình đã bước

đầu chú ý làm tốt công tác xây dựng Đảng.

Trong phạm vi bài này, tôi xin phản ánh một

số nét chínhtrong công tác xây dựng Đảng ở tỉnh

chúng tôi kể từ khi lập lại tỉnh Ninh bình đến nay.

I - ĐOÀNKẾT VÀ DÂN CHỦ

thường vụ cấp ủy . Nội bộ lãnh đạo mất đoàn kết

kéo theo " dây dợ" , "vây cánh " phân hóa , dẫn đến

mất đoàn kết dây chuyền. Vì vậy, chúng tôi coi

trọng đoàn kết , dân chủ trước hết từ thường trực,

thường vụ tỉnh ủy và trong tỉnh ủy .

Có điều rất mừng là chúng tôi đều nhất trí phải

xúm nhau lại mà làm ; mọi người đều phải ghé

vai gánh vác công việc chung ; hằng ngày thấy

có vấn đề gì thì chủ động gặp nhau trao đổi ý

kiến ; khi có dư luận không hay về đồng chí mình

thì tốt nhất là trực tiếp gặp đồng chí đó để hỏi cho

rõ "có hay không" , " sự thể thế nào ?" ... Có thể

chúng tôi chưa làm được hết như vậy, nhung

MẤY NÉT VỀ CÔNG TÁC

Thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ

10 của Quốc hội khóa VIII, kể từ

ngày 1-4-1992 tỉnh Hà nam ninh đã

được tổ chức lại thành hai tỉnh : Nam

hà và Ninh bình . Việc phân lại tỉnh

không phải do mất đoàn kết . Nhân

dân hai tỉnh Nam hà và Ninh bình đã

từng đoàn kết trước khi hợp nhất tỉnh

và cả trong quá trình hợp nhất tỉnh .

Mặc dù vậy, khi lập lại tỉnh , ngay từ

đầu , chúng tôi đã hết sức quan tâm

đến vấn đề đoàn kết . Chúng tôi xác

định : có đoàn kết mới mạnh lên

được ; có mạnh lên mới giữ vững và

tăng cường được đoàn kết . Dođó ,

khấu hiệu trung tâm được nêu lên ngày đầu lập

lại tỉnh là : " Phát huy truyền thống cách mạng,

đoàn kếtphấn đấuxây dựng Ninh bình giàu đẹp" .

Để đoàn kết , trước hết phải thống nhất về tư

tưởng, nhận thức, hướng mọi suy nghĩ của đảng

bộ và nhân dân trong tỉnh vàomục tiêu chung :

làm thế nào để sau ngày lập lại tỉnh , Ninh bình

đoàn kết hơn và mạnh hơn . Vì thế, công tác tư

tưởng được làm sâu rộng trong toàn đảng bộ . Tất

nhiên, để đoàn kết, không thể chỉ có nhận thức,

chỉ nói, chỉ nêu khẩu hiệu . Đoàn kếtphải bàng

việc làm cụ thể trên cơ sở thống nhất quan điểm

vì lợi ích chung, chân thành ,thảng thán ,thường

xuyên nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình .

Để đoàn kết còn phải bảo đảm dân chủ, nghiêm

túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong

sinh hoạt đảng . Ngay từ đầu, sau khi lập lại tỉnh ,

Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy đã đặt vấn đề như vậy

Trướchết, phải bảo đảmdân chủ trong tỉnh ủy,

trong ban thường vụ tỉnh ủy và trong thường trực

tỉnh ủy . Kinh nghiệm cho thấy, mất đoàn kết

thường bắt đầu từ cấp ủy, trước hết từ bộ phận

thường trực (bí thư, phó bí thư, chủ tịch) và ban

XÂY DỰNG ĐẢNG

Ở NINH BÌNH

NGUYỄN THANH TÚC •

những trường hợp cần thiết đã làm được . Thực tế

cho thấy , làm theo cách đó đạt kết quả rất tốt ,

chúng tôi hiểu nhau hơn và tin nhau hơn .

II - ĐỔIMỚI PHONG CÁCHLÃNHĐẠO VÀ

LỀLỐI LÀM VIỆC

Theo tôi , phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc

là phương pháp, nghệ thuật để đạt được mục đích ,

và ở mức độ nàođó, nó cũng thể hiện cả phẩm

chất và năng lực của một con người, một tập thể

(cấp ủy, đảng bộ, chi bộ ). Trong công tác xây

dụng đảng, cũng như trong hoạt động thực tiễn

gìvà làm thế nào ? Làm gì có thể hiểulà mục

nói chung, hai vấn đề cơ bản được đặt ra là : làm

đích, còn làm thế nào là nói phương pháp, biện

pháp, trong đó có phong cách, lề lối làm việc .

Trong thực tế, có nhiều việc để ra rất đúng, rất

hay, nhưngkhông thực hiện được do phương

pháp, biện pháp ,phong cách , lề lối chưa phùhợp.

Nhiều trường hợp , cán bộ, đảng viên mất đoàn

kết, mất lòng dân cũng do phong cách, lề lối .

* Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh bình
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Vì thế, ngay sau khi lập lại tỉnh , chúng tôi đã

hết sức quan tâm đến việc đổi mới phong cách,

lề lối làm việc, bắt đầu từ thường trực tỉnh ủy,

thường vụ tỉnh ủy, cho đến toàn tỉnh ủy ; và tập

trung vào các vấn đề chủ yếu sau đây :

1 - Xây dựngquy chế hoạt động của tỉnh ủy ;

xác định cụ thểchức năng , nhiệm vụ của tập thể

cấp ủy , của mỗi cấp ủy viên và các mối quan hệ ,

chế độ công tác. Cùng với xây dựng quy chế là

xây dựng chương trình làm việc toàn khóa của

tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, các cấp , các ngành , đoàn

thể trong tỉnh xây dựng quy chế làm việcvà

chương trình công tác của mình . Thực tế Ninh

bình cho thấy , xây dựng quy chế hoạt động và

chương trình công tác sao cho khoa học, thiết thực

và cụ thể làmột việc khó , nhưng bảođảm thực

hiện tốt quy chế và chương trình đó còn khó hơn .

Song, làm tốt được cả hai công đoạn đó, thì hiệu

quả công việc sẽ rất cao.

2 - Đổi mới, nâng cao chất lượng hội nghị theo

hướng : họp ít, họpngán, họp đúng giờ, chuẩn bị

tốt , dành nhiều thời gian để thảo luận , đã " nghị

là " quyết" , và đã "quyết" là phải "hành ". Những

điều vừa nêu được ghi rõ trong quy chế làm việc

của tỉnh ủy và thường vụ tỉnh ủy.

Sự lãnh đạo của Đảng, của cấp ủy, trước hết thể

hiện ở chỉ thị, nghị quyết được thông qua tại các

hội nghị. Thế nhưng trước đây các hội nghị (kể

cả hội nghị của cấp ủy) trong tỉnh tuy họp nhiều

và họp dài, nhưng vì nội dung hội nghị chuẩn bị

không kỹ , người dự ít thảo luận, nên chất lượng

chỉ thị , nghị quyết thấp . Không ít trường hợp hội

nghị diễn ra theo kiểu " dân chủ hình thức" ,người

nói cứ nói, người nghe cứ nghe, ít thảo luận, hoặc

thảo luận " vòng vo ", không đi thẳng vào vấn đề

cần bàn, cần quyết, và cuối cùng người chủ trì

hội nghị cứ kết luận theo ý mình. Do đó, có nghị

quyết cũng như không ; hoặc có nghị quyết

nhưng không được nhất trí cao , dẫnđến chỗ

không được thực hiện đến nơi , đến chốn .

Khắc phục tình trạng trên không phải dễ. Nó

đòi hỏi phải có sự thống nhất và quyết tâm cao,

công phu, kiên trì, có đấu tranh và xây dựng. Chỉ

riêng việc họp đúng giờ cũng không phải dễ . Cái

nếp tùy tiện , họp muộn, nói dải, kết thúc muộn

đã khá nặng nề, thành thói quen ở cả cán bộ chủ

chốt và người chủ trì hội nghị . Chúng tôi phải

kiên quyết ngay từ những việc nhỏ, đơn giản , như

bảo đảm họp đúng giờ, người chủ trì phải đến

trước, đến giờ là họp, còn thiếu người cũng bắt

đầu , ai đến sau phê bình . Đến bây giờ , các cuộc

họp của tỉnh ủy, của thường vụ tỉnh ủy và các hội

nghị do tỉnh ủy triệu tập , thường" phải" họp trước

giờ , vì trước giờ mọi người đã đến đông đủ. Tất

nhiên , họp đúng giờ thì kết thúc cũng phải đúng

giờ (nếu trước giờ ít phút thì càng tốt ) ; họp quá

giờ, người nghe thường ít chú ý nghe, tâm lý là

như vậy, và cả sinh lý cũng như vậy.

Điều quan trọng hơn , là chất lượng hội nghị .

Để nângcao chất lượng hội nghị, tỉnhủy đã quy

định những điểm cụ thể sau trong quy chế làm

việc :

+ Chọn đúng các vấn đề đưa ra hội nghị (đúng

quyền hạn ,trách nhiệm , đúnglúc ), và có chương

trình cụ thể để chủ động chuẩn bị .

+ Làm tốt việc chuẩn bị. Có nghiên cứu , khảo

sát , có văn bản dự thảo gửi đến các thành viên

hội nghị trước khi họp ít nhất 3 ngày ; nêu rõ các

vấn đề cần tập trung thảo luận để các thành viên

hội nghị có điều kiện đọc trước, nghiên cứu ,

chuẩn bị ý kiến thảo luận .

+ Đổi mới việc điều hành hội nghị. Đến hội

nghị không đọc lại văn bản dự thảo mà chỉ nêu

những vấn đề cần tập trung thảo luận, nhất là

những vấn đề trong quá trình chuẩn bị còn có ý

kiến khác nhau. Sauđó, dành thời gian để hội

nghị thảo luận , khuyến khích tranh luận một cách

dân chủ. Cuối cùng, chủ tọa kết luận trên cơ sở

các ý kiến thảo luận của hội nghị và thành nghị

quyết .

+ Đổi mới việc ra nghị quyết và tổ chức thực

hiện nghị quyết. Các nghị quyết viết ngắn, gọn ,

cụ thể, theo hướng nêu rõ : Làm gì ? Làm thế

nào ? Ai chịu trách nhiệm ? Bao giờ làm ? Bao

giờ xong ?

Trong thực tế cũng còn có trường hợp chuẩn bị

chưa thật tốt, chất lượng hội nghị chưa thật cao;

nhưng nhìn chung, chúng tôi đã thực hiện được

theo hướng trên đây.

3 - Sát cơ sở , sát dân , sâu sát thực tiễn . Với một

tỉnh lớn như Hà nam ninh trước đây, vấn đề này

có thể khó thực hiện . Song với một tỉnh vừa phải

như Ninh bình hiện nay , chúng tôi có điều kiện

thuận lợi hơn để sát cơ sở và gần dân . Hướng chủ

yếu của chúng tôi là tăng cường vềcơ sở, coi cơ

sở là địa bàn hoạt động của tỉnh, của huyện, thị .

"Tất cả cho cơ sở, giải quyết các vấn đề ở cơ sở " ,

đó là khẩu hiệu hành động của tất cả các cấp, các

ngành, các đoàn thể trong tỉnh . Hiện nay khoảng

cách từ tỉnh lỵ đến huyện xa nhất là 30 km , đến

xã xa nhất là 60 km , vì vậy cán bộ tỉnh có điều

kiện thường xuyên về xã . Có xã dân đã phấn khởi

nói khi thấy cán bộ lãnh đạo của tỉnh về : "nhờ

chia tỉnh , gần 20 năm nay nhân dân mới được gặp
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mặt cán bộ tỉnh" . Ngoài việc về công tác thường

xuyên ở cơ sở, chúng tôi còn tiến hành các cuộc

khảo sát tập trung để nắm chắc tình hình , hiểu rõ

ý kiến và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và

quần chúng nhân dân . Vừa rồi, trước khi tỉnh ủy

họp bàn về chủ đề "Những vấn đề cấp bách của

tổ chức cơ sở đảng và công tác đảng viên" và

"Những vấn đề xã hội cần tập trung giải quyết" ,

các đồng chí trong tỉnh ủy đều đã trực tiếp về

khảo sát tình hình thực tế ở các cơ sở. Người đi

được ít nhất cũng là một cơ sở. Nhờ sát cơ sở, sát

dân , sát thực tế hơn, các nghị quyết đưa ra cũng

chính xác, cụ thể và "hợp lòng dân " hơn .

III - XÂYDỰNG TỔ CHỨC CƠSỞĐẢNG VÀ

LÀM TỐT CÔNG TÁCĐẢNG VIÊN

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba của

BCH TƯ Đảng (khóaVII), tỉnh ủy Ninh bình đã

triển khai các đềán đổi mới và chỉnh đốn tổ chức

cơ sở đảng và công tác đảng viên . Kết quả khảo

sát , đánh giá, phân loại cho thấy : Ở khu vực xã,

phường , thị trấn có 132 đảng bộ cơ sở, thì 40%

thuộc loại vững mạnh , 54% khá, 4,6% yếu kém;

có 1701 chi bộ , thì 46 % vững mạnh, 49 % khá

5% yếu kém. Ở khu vực cơ quan trực thuộc tỉnh

có 249 đảng bộ và chi bộ cơ sở, thì 67% vững

mạnh , 28% khá, 5% yếu kém . Ở khu vực doanh

nghiệp nhà nước có 151 đảng bộ và chi bộ cơ sở,

thì 25% vững mạnh, 51% khá, 24 % yếu kém.

Trong 40 ngàn đảng viên, số dựphân loại có 69%

đủ tư cách , 25,4 % còn hạn chế, 3,6% có vi phạm

tư cách đảng viên , 0,71 % phải đưa ra khỏi Đảng .

Trên cơ sở kết quả khảo sát thực tế đó , tỉnh ủy

đã thảo luận, đánh giá mặt mạnh,mặtyếucủacác

tổ chức cơ sở và đội ngũ đảng viên . Từ đó đề ra

chủ trương và biện pháp tập trung giải quyết một

số vấn đề cấp bách . Cụ thể là :

- Đổi mới , chỉnh đốn tất cả các loại hình tổ chức

cơ sở đảng (nông thôn, thị xã, cơ quan , trường

học, doanh nghiệp) cho phù hợp với tình hình

mới ; quán triệt , cụ thể hóa và thực hiện nghiêm

chỉnh Quy định của Ban bí thư Trung ương Đảng

về chức năng, nhiệm vụ của mỗi loại hình cơ sở.

- Chú trọng kiện toàn, nâng cao chất lượng ,

năng lực lãnh đạo của các đảng ủy, chi ủy, nhất

là của bí thư cấp ủy theo hướng trẻ hóa ; có quy

hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cụ thể và có

chế độ, chính sách đãi ngộ thỏa đáng .

- Bảo đảm nền nếp sinh hoạt chi bộ và nâng cao

chất lượng sinh hoạt chi bộ .

- Nâng cao chất lượng và làm tốt công tác phân

công đảng viên .

-
Chú trọng thường xuyên công tác phát triển

đảng.

- Tiến hành tốt việc sàng lọc đảng viên .

- Chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý

đảng viên về mọi mặt nhằm nâng cao danh dự,

trách nhiệm, quyền lợi chính đáng của đảng viên .

Trong từng vấn đề nêu trên , chúng tôi đều xác

định cụ thể chủ trương và biệnpháp tổ chức thực

hiện , đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra việc

chấp hành các quyết định của Tỉnh ủy. Đến nay,

ở các loại hình cơ sở đảng đều đã có bước chuyến

biến tích cực.

IV - CÔNG TÁC CÁN BỘ

Sau khi lập lại tỉnh , đội ngũ cán bộ của Ninh

bình ở trong tình trạng vừa thiếu , vừa yếu , vừa

không đồng bộ. Ban chấp hành đảng bộ tỉnh có

39 đồng chí thì 30 là mới . Thường vụ tỉnh ủy có

9 người thì 6 là mới. Hội đồng nhân dân tỉnh có

60 người thì 38 là mới. UBND tỉnh hầu hết là mới.

Các trưởng ban, ngành, đoàn thể của tỉnh có 42

người thì 34 là mới ; Các phó ban , ngành ,đoàn

thể của tỉnh có 64 người thì 45 là mới. Trong 7

huyện và thị xã có 5 bí thư, 6 phó bí thư thường

trực và 5 chủ tịch là mới (do có sự điều động, bổ

sung cán bộ cho tỉnh ).

Trong công tác cán bộ , việc đánh giá, bố trí con

người là rất phức tạp . Trong điều kiện phân lại

tỉnh càng không đơn giản, nhiều ý kiến khác

nhau , "toàn dân làm nhân sự " tích cực có , tiêu cực

cũng có.Mặc dù vậy, chúng tôi đã thống nhất :

công tác cán bộ là trách nhiệm của tập thể cấp

ủy. Bố trí , sắp xếp cán bộ phải trên cơsở thống

nhất quan điểm đánh giá, theo phạm vi phân

công, phân cấp quản lý ,căn cứ chủ yếu vào tiêu

chuẩn, xem xét trong điều kiện mặt bằng cán bộ

cho phép, tích cực, thận trọng, bảo đảm quy trình ,

thủ tục , cố gắng tạo sự thống nhất với cấp trên

(bộ chủ quản ) và cấp dưới (nơi cán bộ công tác ),

bảo đảm nguyên tắc tập trung - dân chủ . Nhờ vậy,

chỉ trong một thời gian ngắn, chúng tôi đã tiến

hành xong việc tổ chức bộmáy, sắpxếp đội ngũ

cán bộ . Nhìn chung, việc bố trí cán bộ là đúng và

trúng . Một số trường hợp lúc đầu có nhiều ý

kiến khác nhau , nhưng dần dần đã thống nhất.

Hiện nay, chúng tôi đang khẩn trương tiến hành

việc bồi dưỡng cán bộ dưới nhiều hình thức để

anh chị em có thể đảm đương tốt nhiệm vụ được

giao .
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V- CÔNG TÁC QUẦN CHÚNG CỦA ĐẢNG

Đảng chỉ có sức mạnh khi Đảng được nhân dân

tin yêu, kính trọng . Vì vậy , chúng tôi luôn luôn

quan tâm đến công tác quần chúng. Chúng tôi đã

tiến hành sơkết việc thực hiện Nghị quyết 8Bcủa

BCHTƯ Đảng vềcông tác quần chúng và Nghị

quyết 24 của Bộ chính trị về công tác tôn giáo .

Chúng tôi làm việc này không phải theo cách

hìnhthức , chiếu lệ , màqua khảo sát thực tế ở các

cơ sở . Thường vụ tỉnh ủy và Tỉnh ủy đã thảo luận,

ra nghị quyết về công tác quần chúng và công tác

tôn giáo ; vạch rõ ưu , khuyết điểm và nguyên

nhân , đề ra chủ trương , biện pháp tiến hành tốt

các công tác đó trong thời gian tới, hướng vào

việc giải quyết những vấn đề thiết thực, cụ thể,

đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của các tầng lớp

nhân dân như : mở rộng dân chủ ; xóa đói, giảm

nghèo ; xóamù chữ ; thực hiện kế hoạch hóa gia

đình ; giao quyền sử dụng ruộng đất ổn định lâu

dài cho nông dân ; cho nông dẫn vay vốn phát

triển kinh tế .

Sau khi lập lại tỉnh , tất cả các đoàn thể nhân

dân ở Ninh bình đã mở đại hội với sự chuẩn bị

chu đáo, có khí thế, phát huy dân chủ và đổi mới .

Trong tình hình mới, chúng tôi đòi hỏi các đoàn

thể phải đổi mới cả về tổ chức, nội dung, phương

thức hoạt động. Định hướng chỉ đạo của tỉnh ủy

là : tất cả các đoàn thể đều hướng về cơ sở, tập

trung cho cơ sở. Mỗi đoàn thể đều chọn một số

việc theo chức năng , nhiệm vụ của mình, tập

trung làm cho có hiệu quả, khắc phục tình trạng

"một con gà 3 nơi báo cáo" , cái gì cũng làm nhung

chẳng cái gì làm đến nơi đến chốn. Mỗi đoàn thể

đều có điểm chỉ đạo, xây dựng mô hình, điển

hình, phát huy nhân tố mới. Nhờ làm theo hướng

đó, công tác của các đoàn thể bước đầu đã có

chuyển biến rõ rệt.

Ninh bình có 12 vạn người theo đạo Thiên chúa,

có tòa giám mục Phát diệm, có vùng tôn giáo tập

trung ở Kim sơn . Vì vậy, nói đến công tác quần

chúng trong tỉnh không thể không nóiđến công

tác vận động quần chúng theo đạo Thiên chúa.

Đây là một vấn đề phức tạp và tế nhị . Trong tình

hình mới , vấn đề này càng không đơn giản . Trong

công tác tôn giáo, tư tưởng chỉ đạo của tỉnh là:

nêu cao tinh thần kính chúa, yêu nước, tốt đời ,

đẹp đạo, sống phúc âm đồng hành với dân tộc ;

thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi

Người về thăm Phát diệm ngày 12-1-1946 :

"Nước không độc lập thì tôn giáo không được tự

do" . Nhờ vậy, tình hình tôn giáo ở Ninh bình mặc

dù có những diễn biến phức tạp nhưng nhìn

chung là ổn định ;đại bộ phận đồng bào theo đạo

tin ở Đảng, ở chế độ, chấp hành tốt chính sách

của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Phát triển ...
(Tiếp theo trang

làm sao để vài ba năm tới , chúng ta có được một

đội ngũ cán bộ điều hành khách sạn giỏi về

chuyênmôn, thông thạo về ngoại ngữ , có phong

cách và lối sống của những nhà quản lý thực thụ ,

chứ không phảicủa những ông chủ chỉ thấy

quyền mà không thấy trách nhiệm , chỉ lợi dụng

chức quyền để " xoáy" của nhà nước. Một đội ngũ

cán bộ được tuyển chọn theo đúng những tiêu

chuẩn cần thiết, sẽ thúc đẩy nhanh chóng sự

nghiệp đổi mới cơ chế hoạt động của ngành du

lich.

Du lịch đã được xác định là một ngành kinh tế

quan trọng , quan trọng đến đâu còn phụ thuộc

vào hoạt động của toàn ngành, vào hiệu quả kinh

tế - xã hội mà nómang lại cho đất nước. Một

ngành du lịch được mở mang , sẽ là nguồn thu

không nhỏ về ngoại tệ . Song không nên quên

41)

rằng , du lịch còn là ngành kinh tế tổng hợp,bất

kỳ sự thiếu đồng bộ hoặc thiên lệch nào đều có

thể dẫn đến những trì trệ , cản trở tiến trình đổi

cửa,thực chất là chấp nhận sự cạnh tranh trong

mới của chính nó . Phát triển du lịch trong thời mở

nền kinh tế nhiều thành phần, để từng bước vươn

ra chiếm lĩnh thị trường du lịch thế giới . Sự " giáp

mặt " với thị trường bên ngoài , thực sự là sự " cọ

sát" về năng lực và nghệ thuật của mỗi doanh

nghiệp trong kinh tế thị trường . Chúng ta đang

đúng trước mảnh đất "màumỡ" còn nhiều " địa tô

chênh lệch " để khai thác , làm giàu cho Tổ quốc.

Nếu biết khai thác và sử dụng mọi tài năng và

nguồn vốn, hoạt động du lịch nhất định sẽ trở

thành ngành kinh tế quan trọng của đất nước.
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NAM ĐỊNH :

Những khó khăn

và hướng tháo gỡ

Thu

TRẦN MINHNGỌC

UY chỉ là một thành phố trực thuộc tỉnh ,

nhưng Nam định là một trong những khu

công nghiệp lớn của nước nhà , một đô thị có

ảnh hưởng sâu rộng đối với vùng đồng bằng châu

thổ sông Hồng và là trung tâm kinh tế , chính trị,

văn hóa, xã hội của một tỉnh lớn .

Cũng như 13 thành phố trực thuộc tỉnh trên

phạm vi cả nước, Nam định có hàng loạt khó khăn

mang tính đặc thù , hàng loạt vấn đề hết sức mới

mẻ, phức tạp , bức xúc đòi hỏi phải có hướng tháo

gỡ đúng đán và những biện pháp giải quyết thật

tích cực.

I

Mỗi thời kỳ lịch sử đòi hỏi một diện mạo của

Nam định tương ứng với nó . Nếu nhìn lại suốt

thời tập trung bao cấp đã qua thì có thểnói rằng ,

đặc trưng cơ bản nhất của Nam định là ở chỗ : nó

là thủ phủ của sự "cấp phát" . Những thế mạnh

truyền thống trong sản xuất và các mặt khác, đều

không vượtra khỏi cái "lồng " bao cấp. Sản phẩm

làm ra chỉ lưu thông quẩn quanh trên địa bàn của

tỉnh và nặng về tự sản tự tiêu, tự cấp tự túc, khiến

cho thành phố chẳng khác nào một cái chợ làng

khép kín trong vùng . Tốc độ phát triển về mọi

mặt cao hay thấp , nhanh hay chậm, đều tùy thuộc

vào sự quan tâm và kinh phí của cấp trên " rót"

xuống nhiều hay ít, kịp thời hay không kịp thời .

Hệ quả kéo theo là tính kiên nhẫn, cần cù tốt đẹp

rất truyền thống của người dân thành phố bị biến

dạng thành sự chịu đựng, trông chờ, ỷ lại đến thụ

động, thủ cựu . Người dân chưa có tác phong đô

thị và không có điều kiện làm quen với lối sống

đô thị hiện đại .

Toàn bộ điều đó đã làm cho thành phố Nam

định trở nên khuôn cúng, mang đậm dáng vẻ của

một thị trấn , thị tứ , chỉ nhộn nhịp theo "mùa cấp

phát" ... Chính thế mà người ta đã " gọi

phố" . Thành phố với diện mạo "đuôi nặng hơn

Nam định là " thành phố nông dân ", " làng thành

lương thực

luôn được dùng ở vị trí ưu tiên .Công tácquản lý

trong cơ cấu kinh vấn

đô thị phát triển thành nặng về hình thức,

nên không tránh khỏi sự tùy tiện , tản mạn, thiếu

quy hoạch thống nhất, thậm chí chia năm xẻ bảy

bởi tình trạng cát cứ giữa cấp và ngành . Tình hình

đó không chỉ làm tổn hại đến các mặt mạnh

truyền thống của Nam định , mà còn làm triệt tiêu

những đặc trưng cần phải có của một đô thị.

Qua tám năm thực hiện công cuộc đổi mới, đặc

biệt khi chuyển sang cơ chế thị trường, thực tiễn

của thành phố đặt ra hàng loạt yêu cầu mới và thủ

thách mới khiến chúng tôi phải nhận thức lại và

hành động theo lối mới .

Chúng tôi cho rằng , với tư cách là một thành

phố, Nam định trước hết phải là một trung tâm

điều tiết về mọi mặt, có sức hấp dẫn và ảnh

hưởng to lớn đối với tất cả các thị trấn , thị xã và

các vùng nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh . Nếu

không giữ được vai trò như vậy thì Nam định chưa

hoàn thành nhiệm vụ là một trung tâm kinh tế,

chính trị , văn hóa và xã hội của Nam hà.

Cũng với tư cách là một thành phố, cơ cấu kinh

tế của Nam định phải đa dạng mà trong đó công

nghiệp phải đóng vai trò cơ bản, chiếm tỷ trọng

chủ yếu trong nền kinh tế.

Mặt khác , sự phát triển của thành phố phải dựa

trên một quy hoạch tổng thể , thống nhất và phù

hợp ;không thể chấp nhận bất cứ sự tùy tiện, chia

cắt hay cát cứ nào. Tất nhiên , nói đến quy hoạch,

tuyệt nhiên không phải muốn nói tới một cái gì

đó cúng nhắc, mà muốn nói tới tính khoa học tử

trong khảo sát, dự báo, đến khả năng hiện thực

trong thiết kế, xây dựng theo xu hướng "mở" ,

nhằm khai thác tối đa mọi thế mạnh, có thể hiện

diện bằng các siêu thị , các khu chế xuất...

Cũng cần phải nói tới phươngpháp quản lý đô

thị một cách khoa học, văn minh , hiện đại và

thống nhất nhằm tạo ra cho thành phố sức mạnh

* Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Nam hà, Bí thư Thành ủy

Nam định
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tổng hợp , trên cơ sở truyền thống, có tính năng

động và thích nghi cao.

Nhìn lại mình, dù có bề dày kinh nghiệm truyền

thống và đặc biệt đã trải qua tám năm đổi mới,

thành phố Nam định vẫn bộc lộ nhiều thiếu sót ,

xuất hiện nhiều vấn đề đáng suy nghĩ, có nhiều

"khoảng trống " đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện .

Chẳng hạn :

·
- Là một thành phố trực thuộc tỉnh , nhưng sự

phân cấp quản lý còn nhiều mặt chưa được giải

quyết thấu đáo . Thành phố chưa được đầu tư

tương xứng với vị trí là trung tâm chính trị , kinh

tế , văn hóa và xã hội của toàn tỉnh , vì thế thành

phố cứ bị " lạm phát khấu hao" . Mặt khác, sự phân

công trách nhiệm giữa ngành và thành phố, giữa

cấp trên và cấp dưới còn nhiều vướng mắc, nên

vẫn còn sự cát cứ , độc quyền hoặc " cha chung

không ai khóc" . Hơn nữa , điều đó còn bộc lộ rõ

ởchỗ 38 đơn vị công nghiệp do tỉnh và trung ương

quản lý vẫn nằm bên cạnh 88 cơ sở công nghiệp

và tiểu thủ công nghiệp của thành phố, nên tình

trạng chia cắt giả tạo thực tế vẫn còn .

·
Cuộc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nhằm

phân biệt chức năng quản lý hành chính và chức

năng sản xuất kinh doanh tuy đem lại kết quả khả

quan , nhưng còn nhiều mặt khiếm khuyết vì thiếu

những văn bản dưới luật, các cấp vẫn còn lúng

túng trong chỉ đạo , điều hành. Đâu là quyền của

tỉnh , của thành phố , đâu là quyền của các ngành

có cơ sở đóng trên địa bàn thành phố - điều đó

chưa được phân định rạch ròi .

- Việc thực hiện các chính sách laođộng và xã

hội cũng nằm trong tình trạng trên . Thành phố

như một cái "bị" để chứa số lao động bị loại ra

khỏi dây chuyền sản xuất từ các đơn vị của tỉnh

và trung ương đặt trên địa bàn thành phố. Những

việc đó đáng lẽ đòi hỏi sự cộng đồng trách nhiệm,

cùng nhau giải quyết , thì lại thiếu sự phối hợp

đồng bộ.

- Một bộ phận không nhỏ nhân dân chưa có tác

phong đô thị , hoặc chưa có điều kiện làm quen

với lối sống đô thị, nên tình trạng vi phạm pháp

luật, nếp sống đô thị còn khá phổ biến và nặng

nề, gây cản trở lớn đối với công tác quản lý thành

phố.

II

Trước tình hình và điều kiện mới , chúng tôi xác

lập mục tiêu tổng quát của thành phố là : phát

triển sản xuất, ổnđịnh kinh tế - xã hội ; giữ vững

an ninh - quốc phòng ; xây dựng đảng bộ, chính

quyền và các đoàn thể nhân dân vững mạnh.

1 - Căn cứ vào thực tế, chúng tôi tiếp tục phát

triển kinh tế theo cơ cấu : công nghiệp - dịch vụ

và nông nghiệp .

Đối với các đơn vị công nghiệp quốc doanh do

thành phố quản lý , chúng tôi chủ trương : giữ ổn

định trong quy mô hiện có với những sản phẩm

truyền thống là may mặc, thêu ren , da giày xuất

khẩu và vật liệu xây dựng . Đơn vị nào, xét thấy

không đủ sức tồn tại , thì chuyển đổi hình thức sở

hữu hoặc kiên quyết giải thể ; khắc phụctình

trạng tự tan rã , làm hư hao vốn và tài sản . Để bảo

đảm sự ổn định và phát triển , tất cả các đơn vị

cần : xác định rõ phương hướng, đầu tư chiều sâu

theo tinh thần " giao vốn phải bảo toàn vốn " ; mở

rộng liên doanh , liên kết, giải quyết khó khăn về

vốn , thiết bị công nghệ theo hướng đa dạng hóa

ngành nghề, gắn chặt với nông nghiệp , phục vụ

đời sống nhân dân ; chủ động tìm kiếm , mở rộng

thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước ; thu hút

tốt đội ngũ trí thức, công nhân có tay nghề bậc

cao và những người làm công tác quản lý giỏi ;

liên kết chặt chẽ với các đơn vị kinh tế công

nghiệp trung ương trên địa bàn thành phố. Nhờ

vậy, các đơn vị tương đối ổn định ; nhiều xí

nghiệp đã vươn lên khắc phục khó khăn , tỏ ra

thích ứng với cơ chế mới ; các hợp đồng sản xuất

tiếp tục được ký kết ; giải quyết được về cơ bản

việc làm cho người lao động ; các sản phẩm chủ

yếu được giữ vững . Kết thúc tháng 6-1993 , giá

trị tổng sản lượng của khu vực công nghiệp quốc

doanh đạt gần 4,3 tỉ đồng.

Đối với các đơn vị tiểu công nghiệp, thủ công

nghiệp, chúng tôi chủ trương củng cố, phục hồi

các cơ sở sản xuất những mặt hàng truyền thống

như cao su, thêu , ren , sơn mài ; kiênquyết chuyển

những cơ sở khó khăn , không thể tồn tại được

sang các hình thức tổ hợp hoặc kinh tế cá thể. Đến

nay, có 7 hợp tác xã tiểu, thủ công nghiệp đúng

vũng trong cơ chế thị trường , chuyển 9 đơn vị

sang các hình thức sở hữu khác ; giá trị sản lượng

của các đơn vị tiểu, thủ công nghiệp tăng 13% so

với cùng kỳ năm 1992 .

Đối với kinh tế cá thể và tư bản tư nhân, chúng

tôi tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng khảo sát ,

tổng kết, định hướng, xây dựng để án khuyến

khích phát triển loại hình rất mới mẻ này. Điều

đáng mừng là kinh tế cá thể và tư bản tư nhân ở
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Nam định phát triển khá mạnh mẽ và đúng

hướng, với giá trị sản lượng chiếm trên 70% giá

trị sản lượng khu vực sản xuất ngoài quốc doanh .

Đối với tám xã sản xuất nông nghiệp thuộc

vành đai của thành phố , chúng tôi chủ trương phải

nhanh chóng đưa các xã này thoát khỏi thế độc

canh , tự cung, tự cấp , tăng dần tỷ trọng hàng hóa

nông nghiệp ; phục hồi các ngành nghề truyền

thống và các nghề phụ khác nhằm tăng nhanh

tiềm lực kinh tế, thiết thực cải thiện một bước đời

sống cho người lao động và xây dựng nông thôn

mới . Để thực hiện điều đó , chúng tôi dứt điểm

việc thực hiện đổi mới quản lý hợp tác xã nông

nghiệp, tiếp tục hoàn thiện đề án giao ruộng đất

cho các hộ nông dân ; dành một tỷ lệ ngân sách

thỏa đáng để dự trữ vật tư nôngnghiệp ... nhàm

từng bước đưa nông nghiệp chuyển mạnh sang cơ

cấu nông nghiệp - thực phẩm gắn chặt với công

nghiệp chế biến nông sản thực phẩm ...

Trong lĩnh vực tài chính thương nghiệp , dịch

vụ và xuất khẩu , trên cơ sở khuyến khích các

thành phần kinh tế tham gia kinh doanh hàng hóa,

nâng cao tính chủ động và khả năng cạnh tranh

trên thị trường , chúng tôi tổ chức lại ngành

thương nghiệp - dịch vụ cho hợp lý hơn . Trước

đây, Nam định có 6 công ty thương mại với 2600

nhân viên đảm trách suốt cả thời bao cấp . Nay

chúng tôi sắp xếp lại cho gọn nhẹ . Trongtương

lai , có thể chúng tôi sẽ đẩy nhanh việc cổ phần

hóa lĩnh vực này, trước mắt là làm thí điểm ở khu

vực chợ Rồng . Nếu điều kiện cho phép, bằng sự

liên kết các vùng , các ngành, từng bước tiến tới

lập các hiệp hội , xây dựng một số siêu thị để kinh

doanh những mặt hàng đặc sản, tạo ra mũi nhọn

chủ lực trên thương trường thành phố và giao lưu

trên khu vực đồng bằng sông Hồng và trong cả

nước .

Đối với ngoại thương , xúc tiến việc nghiên cứu

và tiến tới cho phép các đơn vị có đủ điều kiện

và khả năng liên kết trực tiếp với nước ngoài .

2 - Tập trung mọi cố gắng để từng bước giải

quyết có hiệu quả đời sống cho cán bộ và nhân

dân cả về vật chất và tinh thần .

Giải quyết việc làm cho người lao động đang

là yêu cầu bức bách đối với chúng tôi . Bởi lẽ , trên

địa bàn thành phố hiện nay có tới hàng vạn người

thiếu việc làm hoặc chưa có việc làm . Song song

với việc giáo dục cho mọi công dân ý thức tự tìm

kiếm việc làm, chúng tôi khuyến khích và tạo

điều kiện thuận lợi đểcác thành phần kinh tế phát

triển những gì có thể (trung tâm dạy nghề, lập

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ...) nhằm mở ra khả

năng thu hút lao động.

Dân số và phát triển là hai mặt quyết định trình

độ sống và mức sống của nhân dân . Vả lại , sự gia

tăng dân số (cả tự nhiên và cơ học) luôn là sức ép

đối với đô thị . Bởi thế, việc giữ vững và ổn định

mức tăng dân số phù hợp với mức tăng trưởng

kinh tế là vấn đề sống còn đối với Nam định . Đế

giải quyết vấn đề này, cùng với việc tuyên truyền ,

giáo dục, chúng tôi luôn chú trọng việc tiến hành

đồng bộ các biện pháp kinh tế, pháp luật nhằm

hạ tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống dưới 1,5% .

Mặt khác, chú trọng việc chăm lo giúp đỡ các gia

đình hưởng chính sách xã hội , khuyến khích mọi

hình thức giúp đỡ lẫn nhau (đền ơn trả nghĩa , cứu

trợ nhân đạo, hội từ thiện ... ), bảo đảm ổn định và

cải thiện đời sống nhân dân trong tỉnh .

Để cải thiện một bước đời sống tinh thần, các

hoạt động văn hóa - xã hội phải tập trung vào mục

đích giáo dục , vì con người. Triển khai sâu rộng

phong trào xây dựng " gia đình văn hóa" . Tùng

bước lập lại kỷ cương xã hội trên cơ sở nguyên

tắc "quản lý xã hội bằng pháp luật" , "mở rộng

dân chủ đi đôi với việc nâng cao dân trí" . Giữ

vũng truyền thống dạy và học ở tất cả các cấp

học, các ngành học, dưới mọi hình thức quốc lập ,

dân lập, tư thục , theo phương châm "bám sát yêu

cầu của nền kinh tế xã hội" . Chúng tôi cố gắng,

trong phạm vi cho phép và điều kiện có thể, dành

những cơ sở vật chất - kỹ thuật tốt nhất ở thành

phố cho lĩnh vực này .

3 - Về công tác quản lý đô thị . Từ lâu , điều trăn

trở lớn nhất và khó nhất là, làm thế nào để thành

phố thực sự là cấp quản lý đô thị . Thực tiễn đã và

đang tồn tại hai khuynh hướng trước vấn đề này :

một là , bao cấp hoàn toàn , để rồi dẫn tới tình trạng

xuống cấp mọi mặt bởi lạm phát khấu hao, như

đã nói ; hai là , phải xác lập một cơ chế tự chủ

trong quản lý để tự nó vươn lên .

Nhung không chờ đợi , thành phố luôn xác định

đó là mặt công tác đặc trưng , là một trong những

nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của mình .

Chúng tôi tiến hành xây dựng , cải tạo và quản lý

thành phố, dứt khoát phải căn cứ vào quy hoạch,

vào luật pháp và các văn bản của trung ương và

tỉnh .

Thấy rõ sự mất cân đối nghiêm trọng giữa quy
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mô dân số và các công trình kỹ thuật hạ tầng thiết

yếu , thành phố tập trung nhiều công sức và dành

ngân sách thỏa đáng cho công tác xây dựng cơ

bản, với phương châm : trung ương, tỉnh , thành

phố và nhân dân cùng làm . Tập trung vốn vào các

công trình trọng điểm theo hướng đầu tư dứt

điểm , đưa nhanh công trình vào sử dụng một cách

có hiệu quả . Hình thành quy hoạch tổng thể và

một số quy hoạch ngành, phân định địa giới

phường, xã . Lập kế hoạchcụ thể xây dựng , nâng

cấp các công trình kỹ thuật đô thị .

-

Nhiệm vụ từ nay đến hết năm 1995 của chúng

tôi là : tiếp tục nghiên cứu cải tiến công tác quản

lý đô thị sao cho phù hợp với đặc điểm của thành

phố ; hoàn thành việc cải tạo hệ thống điện

đường giao thông - trường học, hệ thống cấp ,

thoát nước, vệ sinh môi trường và một sốcông

trình văn hóa, di tích lịch sử ; hoàn thành tổng

kiểm kê, cấp giấy phép sử dụng nhà đất cho các

hộ trong nội thành, hoàn chỉnh cơ bản cơ sở pháp

lý về quản lý nhà đất ; trên các cơ sở đó, từng

bước lập lại kỷ cương trong xây dựng và quản lý

đô thị .

Trước mắt, kết thúc năm 1993 , các xã ngoại

thành hoàn tất cơ bản việc duy tu , sửa chữa

các tuyến đường liên thôn, liên xã và nâng cấp

đường đất trong ngõ phố chính của thành phố.

Xây dựng, cải tạo, nạo vét một số tuyến cống ,

mương thoát nước , bảo đảm tiêu, thoát nước

nhanh trong mùa mưa . Cải tạo nâng cấp nhà máy

nước Nam định , xây dựng trường phổ thông cơ

sở cao tầng Hồ Tùng Mậuvà sửa chữa ,nâng cấp

các lớp học , nhà trẻ , mẫu giáo ... kịp khai giảng

năm học mới.

Hoàn thành cơ bản việc cải tạo mạng lưới điện

thành phố, nâng cao chất lượng điện phục vụ

sinh hoạt và ánh sáng công cộng cho cả nội thành

và ngoại thành . Nâng cấp , sử dụng hợp lý các

công trình phúc lợi công cộng ; xây dựng và tôn

tạo các nghĩa trang liệt sĩ và các công trình văn

hóa.

Tùng bước xóa bỏ sự bao cấp về nhà và đất ;

hoàn thành việc cắm mốc chỉ giới ; giải tỏa tình

trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường bảo đảm mỹ

quan đô thị ; nghiên cứu , xây dựng kế hoạch bảo

đảm môi trường sống đô thị , từng bước làm cho

thành phố ngày một đẹp hơn , sạch hơn và khang

trang hơn .

4 - Thực tiễn cho chúng tôi thấy rõ : gần 13

nghìn đảng viên thuộc 156 tổ chức cơ sở đảng của

đảng bộ là một trong những nhân tố quyết định

sự tiến lên về mọi mặt của thành phố. Song làm

thế nào để phát huy tốt nhất sức mạnh của đội

ngũ này ?

Trước hết, chúng tôi tiến hành điều chỉnh lại

quy mô các chi bộ cho phù hợp với địa bàn thành

phố , với tâm lý lứa tuổi và điều kiện sống của các

đảng viên , nhất là các chi bộ ở đường phố . Chẳng

hạn,ở phường , cố gắng sắp xếp mỗi chi bộ chỉ

khoảng từ 20 đến 30 đảng viên (trước đây thường

là 50 -60, thậm chí không ít chi bộ tới 70 đảng

viên ). Ở khu vực nông thôn, đang nghiên cứu làm

thủ việc chia tách các chi bộ theo địa bàn , đội sản

xuất, nhằmkhắc phục sự ảnh hưởngcủa tư tưởng

dòng họ, gia đình trong sinh hoạt đảng.

Cải tiến một bước chế độ , nội dung sinh hoạt

của các chi bộ phù hợp với nhiệm vụ , lứa tuổi

đảng viên . Ví dụ , ở khối xã , cùng với việc sinh

hoạt định kỳ bàn các công việc nội bộ , các chi bộ

tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề. Ở khối phương ,

sinh hoạt chi bộ gắn với nội dung sinh hoạt ở các

hội, câu lạc bộ, khiến cho hoạt động của chi bộ

thiết thực hơn , hiệu quả hơn . Với phương châm

"đã là đảng viên đều phải được giao nhiệm vụ" ,

các chi bộ phân công công tác cho mọi đảng viên

một cách thích hợp , lấy hiệu quả việc thực hiện

nhiệm vụ làm thước đo chất lượng đảng viên . Các

đảng bộ, chi bộ đều phải xây dựng chương trình ,

kế hoạch kiểm tra (định kỳ và đột xuất ) sát với

yêu cầu, nhiệm vụ của từng cơ sở, của mỗi đảng

viên .

Với cách làm đó , chúng tôi nắm chắc hơn đội

ngũ đảng viên của mình về mọi mặt, bước đầu

nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và chất

lượng hoạt động của các đảng bộ cơ sở. Kết thúc

tháng 6-1993 , qua phân tích chất lượng 12433

đảng viên ở 144 tổ chức cơ sở đảng, có 64 % số

đảng viên đủ tư cách ; 21,8% số đảng viên đủ tư

cách nhưng còn hạn chế một số mặt ; 3,4% số

đảng viên vi phạm kỷ luật , phải xử lý ; 0,8% số

đảng viên phải đưa ra khỏi Đảng...

Điều quan trọng là , qua đây, chúng tôi tiếp tục

có kế hoạch, giải pháp thích hợp để củng cố , nâng

cao đội ngũ đảng viên , từng bước đáp ứng nhiệm

vụ xây dựng và phát triển thành phố trong tương

lai.

ng
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H

-ON 30 năm xây dựng và trưởng thành , Công

ty gang thép Thái nguyên (CT) đã trải qua

nhiều thăng trầm , vật lộn với thử thách để

tự khẳng định mình ; tạo thế và lực cho sự phát

triển của đơn vị nói riêng và cho sự nghiệp luyện

kim nói chung .

Trong những năm chuyển đổi cơ chế kinh tế

gần đây , cũng như

nhiều đơn vị kinh

tế quốc doanh

khác , CT đã gặp

nhiều khó khăn

trong việc duy trì

và ổn định sản

xuất, bảođảmcông

CÔNG TY

công cuộc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của

chủ nghĩa xã hội ở nước ta .

Do đâu CT vượt qua được khó khăn thử thách ,

vươn lên đứng vững trong sản xuất kinh doanh ?

Thực tế vận động và phát triển ở đây chothấy

một số vấn đề cơ bản sau đây :

1 - Kịp thời chuyển hướng công nghệ và đổi

mới tổ chức quản

GANG THÉP

THÁI NGUYÊN BƯỚC ĐẦU

lý sản xuất kinh

doanh .

Quá trình xây

dụng và sản xuất

hàng chục năm

theo cơ chế tập

trung quan liêu bao

ăn việc làm cho ĐỨNG VỮNG TRONG CƠ CHẾ MỚI cấp đã đểlại cho

khoảng 2 vạn lao

động . Với sựnỗ lực

vươn lên , vận dụng

sáng tạo đường lối

đổimới của Đảng ,

CT đã tích cực đối

mới tổ chức sản

xuất , đổi mới chỉ đạo điều hành , vươn lên đứng

vững trong cơ chế thị trường - điều màcách đây

không lâunhiều người không dám khẳng định ,

thậm chí còn không biết CT có thể tồn tại được

hay không .

Những số liệu cơ bản sau đây cho thấy CT đã

vươn lên như thế nào trong 3 năm qua : 1 - Sản

lượng thép cán : năm 1990 - 57 717 tấn , năm

1991 - 84 848 tấn , năm 1992 - 105 000 tấn , với

chất lượng ngày một cao, chủng loại phong phú,

đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất

khẩu ; 2 - Nộp ngân sách : năm 1991 - 8,7 tỉ đồng,

năm 1992 - 20,5 tỉ đồng ; 3 - Lương bình quân

công nhân một tháng : năm 1990 - 134 000 đ ,

năm 1991 - 283 000 đ , năm 1992 - 378 000 đồng.

Đời sống văn hóa, tinh thần của người lao động

được cải thiện rõ rệt. Nhiều cơ sở vật chất kỹ thuật

mới được xây dựng . Bộ máy quản lý được củng

cố , kiện toàn ; chất lượng đội ngũ cán bộ được

nâng cao ... Sáu tháng đầu năm 1993 các chỉ tiêu

chính của CT đều đạt trên 50% kế hoạch năm ;

CT có khả năng hoàn thành kế hoạch năm nay

vào cuối tháng 11 , kỷ niệm 30 năm ngày CT ra

mẻ gang đầu tiên .

Với những kết quả đạt được , CT đã khẳng định

được vai trò của mình , tích cực góp phần vào

CT những hậu quả

nặng nề. Thứ nhất,

PHẠM THẮNG máy móc và công

nghệ sản xuất thép

của CT ( luyện

quặng rồi qua lò

thổi ôxy thành

thép ) đã lạc hậu ; vật tư và thiết bị chủ yếu (than

cốc, trục cán thép ... ) đều phải nhập ngoại nên

không chủ động đượctrong sản xuất ; năng suất

và chất lượng sản phẩm đều thấp . Thứ hai, CT

xây dựng ở trung du miền núi, vị trí không thuận

lợi , giao thông đi lại khó khăn , chi phí vận chuyển

quặng và sắt thép cao ,hư hao thất thoát lớn. Thủ

ba, tổ chức sản xuất của CT với các đơn vị phân

tán trải rộng trên 5 tỉnh , bộ máy quản lý cổng

kênh , hiệu quả thấp . Đội ngũ lao động quá đông

với tâm lý quen được bao cấp nên kémnăng động,

năng suất lao động thấp . Thủ tư , CT vừa phải lo

sản xuất , lo đời sống vật chất , tinh thần cho người

lao động, vừa phải lo cả kết cấu hạ tầng cho khu

ở của họ (vì không được nhà nước đầu tư ) nên chi

phí quá lớn .

Bởi vậy, khi chuyển sang cơ chế mới, trước tình

hình sảnxuất của CT bị ách tắc, hiệu quả sản xuất

thấp, chi phí sản xuất quá lớn , giá thành quá cao ,

không ít người, như trên đã nói, nghi ngờ khả

năng tồn tại của chính CT, thậm chí có ý kiến cho

rằng nên xóa bỏ CT vì làm ăn thua lỗ .

Trăn trở suy nghĩ và phân tích , thảo luận, CT

cuối cùng đã đi tới khẳng định : Phải tiếp tục sản

xuất thép . Điều đó không phải chỉ là để duy trì

một đơn vị quốc doanh , mà cái chính , quan trọng
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hơn , là bảo đảm đời sống cho hàng vạn con người,

là duy trì sự nghiệp gang thép để góp phần vào

xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế

quốc dân . Vấn đề đặt ra là sản xuất như thế nào,

theo hướng nào và bằng cách nào để có lãi ? Nhận

thấy đất nước ta sau bao năm chiến tranh , có

nguồn sắt thép phế rất dồi dào , có thể sử dụng để

luyện thép có hiệu quả và có lãi , CT đã mạnh dạn

chuyển hướng sang luyện thép bằng công nghệ

lò điện, lò bàng . Tuy nhiên , CT cũng khẳng định

không thể bỏ quy trình công nghệ luyện quặng

(mặc dù hiệu quả hiện nay không cao), bởi lẽ đây

chính là sự nghiệp luyện kim , bảo đảm khai thác

tài nguyên giàu có của đất nước . Do vậy, phương

hướng được CT xác định là : kết hợp luyện gang

từ quặng sắt và luyện thép từ thép phế trong lò

điện và một phần trong lò bằng . Từ đó , CT tập

trung thực hiện tốt các biện pháp : tổ chức thu

mua sắt thép phế, đa dạng hóa sản phẩm, gắn sản

xuất với thị trường . Công tác kỹ thuật phục vụ

những yêu cầu của sản xuất với mụctiêugiảm

chi phí vật chất cho một tấn sản phẩm ; mở rộng

màng lưới tiêu thụ sản phẩm và xây dựng cơ chế

tiêu thụ linh hoạt...

Đi đôi với việc đổi mới kỹ thuật, công nghệ,

CT tích cực đổi mới tổ chức quản lý và đổi mới

chỉ đạo điều hành sản xuất , thực hiện hạch toán

kinh doanh có hiệu quả với những nội dung cơ

bản :

- Trao quyền chủ động ngày càng tăng cho các

xí nghiệp thành viên , đồng thời bảo đảm tính

thống nhất về kinh tế và công nghệ trong toàn

CT, tăng cường sử dụng các đòn bẩy kinh tế trong

quản lý điều hành sản xuất.

-
Sửdụng hệ thống máy vi tính để tính toán giá

thành , thực hiện hạch toán kinh tế , đánh giá kết

quả sản xuất chính xác và kịp thời, giúp người

lãnh đạo chỉ đạo và điều hành sản xuất kinh

doanh có hiệu quả .

-
- Áp dụng việc trả lương gắn với hiệu quả sản

xuất của người lao động. Tinh giản bộ máy quản

lý và biên chế : từ 2,4 vạn lao động (năm 1986)

xuống 1,5 vạn lao động (năm 1989) và 1,24 vạn

(năm 1992) . Lao động gián tiếp từ 2229 người

(14,4 %) năm 1988 xuống 1752 người ( 13,3%)

năm 1992. Toàn CT hiện còn 122 phân xưởng ,

đội ; 176 phòng, ban (giảm 13 phân xưởng , 53

phòng, ban so với năm 1988) . Cơ quan CT giảm

từ 21 xuống còn 16 phòng, ban . Văn phòng chỉ

đạo sản xuất giảm từ 700 xuống còn 100 người.

Thực tế cho thấy , đây là hướng đi đúng. Sản

xuất ổn định và từng bước phát triển . Sản lượng

thép tăng nhanh : năm 1986 - 32 000 tấn ; năm

1987 - 38 000 tấn ; năm 1988 - 41 000 tấn . Những

năm tiếp theo , CTđã tích cực hoàn thiện các biện

pháp tổ chức quản lý, kỹ thuật ; trong đó chú

trọng việc tiêu thụ sản phẩm, liên doanh liên kết

và chế tạo sản phẩm mới cho xuất khẩu . Nhờ vậy ,

sản xuất ngàycàng phát triển . Sản lượng thép từ

49 627 năm 1989 tăng lên 105 000 tấn năm 1992 ;

6 tháng đầu năm 1993 đạt 53 998 tấn (54 % kế

hoạch năm ). Giá trị xuất khẩu năm 1990 đạt 10,3

triệu USD, năm 1992 - 7,6 triệu USD.

Mặc dù máy móc, thiết bị, công nghệ còn lạc

hậu và cũ, nhưng do chuyển hướng kịp thời , đổi

mới quản lý và chỉ đạo sản xuất theo cơ chế mới,

nên sản xuất kinh doanh đã mang lại hiệu quả

cao. Rõ ràng , biết tận dụng trang thiết bị hiện có,

từngbước đổi mới hoànthiện công nghệ,tổchức

sản xuất phù hợp với yêu cầu thị trường - đó là

bước đi đúng trong quá trình chuyển sang cơ chế

mới đối với những cơ sở công nghiệp có quy mô

quá lớn , đượcxây dựng từ những năm chiến tranh

với máy móc thiết bị lạc hậu. Tuy nhiên , đây mới

chỉ là kết quả bước đầu , mới chỉ là biện pháp tình

thế cứu nguy sự sụp đổ của các doanh nghiệp đó .

Giải pháp có tính cơ bản lâu dài phải là không

ngừng đổi mới, tăng cường hiện đại hóa thiết bị

kỹ thuật, công nghệ. Chỉ có như vậy thì các doanh

nghiệp của ta mới có thể phát triển mạnh mẽ,

cạnh tranh được với các doanh nghiệp khác trên

thị trường quốc tế .

2 - Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần

của người lao động.

Đội ngũ lao động ở đây đã gắn bó với xí nghiệp

nói riêng và sự nghiệp xây dựng công nghiệp

gang thép nói chung. Có thể nói tính quần thể của

đội ngũ lao động ở đây rất cao. Từ nhiều nơi và

nhiều cương vị công tác , họ đã dồn về đây sát

cánh với nhau hàng chục năm trong sự nghiệp

xây dựng công nghiệp gang thép , qua tất cả các

giai đoạn : vừa xây dựng vừa sản xuất , vừa chiến

đấu vừa sản xuất, rồi sản xuất kinh doanh . Lớp

lớp người thợ đã tiếp bước nhau trong sự nghiệp

xây dựng và phát triển khu công nghiệp gang

thép . Nơi đây đã trở thành quê hương thứ hai của

họ. Cuộc sống của người thợ , dù đã về nghỉ hoặc

51



Thực tiễn - Kinh nghiệm

đang làm việc, phần lớn phụ thuộc vào sự phát

triển của xí nghiệp . Bởi vậy, lãnh đạo xí nghiệp

luôn nhận thức : phải đẩy mạnh sản xuất để đời

sống cán bộ , công nhân , viên chức không ngừng

được cải thiện . Đây cũng là mục tiêu bao trùm

trong quá trình đổi mới quản lý ở nhà máy. Với

mục tiêu này, nhà máy dồn sức chăm lo đời sống

vật chất và văn hóa cho người lao động, kể cả

những người đã nghỉ và lớp người kế tiếp . Phát

triển sảnxuất kinh doanh phải gắn liền với chăm

lo đời sống người lao động, đó là điều được quán

triệt và được giải quyết ở mọi khâu, mọi bộ phận

sản xuất và quản lý trong CT. Cụ thể , CT đã tập

trung làm một số công việc như sau :

Thủ nhất, bố trí sắp xếp lại sản xuất , sao cho

phù hợp với khả năng của mỗi người lao động .

Các biện pháp tổ chức được thực hiện công khai,
tổ

dân chủ, tạo mọi điều kiện để người lao động có

thể phát huy hết khả năng của mình .

Thứ hai, gắn thu nhập của mỗi người với kết

quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị . Triệt để

chống chủ nghĩa bình quân , "cào bằng" trong

phân phối, hưởng thụ . Đây là một vấn đề có tính

nguyên tắc . Nó được cụ thể hóa bằng các quy chế

về khen thưởng vật chất và trách nhiệm vật chất ;

về định mức khoán và hạch toán nội bộ ; về điều

tiết thu nhập, lợi ích giữa các bộ phận, giữa các

đơn vị . Tùng bước thực hiện tiền tệ hóa thu nhập

cho người lao động. Do vậy, tài sản , máy móc

được bảo vệ tốt hơn , kỷ luật lao động được giữ

vững, năng suất và chất lượng sản phẩm tăng rõ

rệt. Người lao động gắn bó với nhà máy, quan

tâm đến kết quả sản xuất của nhà máy, vì điều đó

gắn liền với lợi ích của họ .

Thứ ba, thường xuyên cải tạo môi trường làm

việc, bảo đảm an toàn lao động . Việc khám chữa

bệnh được tổ chức thường xuyên , viện phí , thuốc

men đều do nhà máy đài thọ . CT còn thường

xuyên tổ chức các lớp học về chuyên môn, ngoại

ngữ , kỹ thuật... để nâng cao trình độ mọi mặt cho

người thợ .

Thủ tư , giải quyết tốt mối quan hệ giữa người

ở lại làm việc và người về nghỉ , như trợ cấp thêm

cho người về nghỉ , nhận con em họ vào làm việc ,

thành lập các câu lạc bộ cho họ ...

Thứ năm , tập trung xây dựng các công trình

phúc lợi xã hội (điện , nước, bệnh viện , đường sá ,

trường học, nhà ở , nhà văn hóa, sân vận động, đài

truyền thanh ... ) cho cán bộ, công nhân, viên chức

và gia đình họ . Năm 1991 , riêng lĩnh vực này, CT

đã đầu tư trên 6 tỉ đồng.

Thực tế cho thấy , đối với người lao động ,

họ không chỉ cần được chăm lo đời sống vật

chất, mà còn cần được chăm lo cả đời sống văn

hóa, tinh thần . Được như vậy, họ sẽ yên tâm sản

xuất, phát huy hết khả năng của mình ; và không

chỉ họ, mà cả gia đình họ sẽ luôn luôn gắn bó ,

thực sự quan tâm tới sự sống còn của đơn vị, của

CT.

bộ .

3 - Phát huy vai trò lãnh đạo của đảng

Các doanh nghiệp chuyển sang cơ chế mới,

quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh được mở

rộng , nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc và

hội đồng xí nghiệp được đề cao và xác định rõ

hơn . Trong điều kiện đó , có một vấn đề lớn được

đặt ra : phát huy sự lãnh đạo của Đảng trong các

doanh nghiệp nhà nước như thế nào ? Thực tế CT

cho thấy, đảng bộ ở đây vẫn giữ vững và phát huy

được vai trò lãnh đạo, luôn luôn là chỗ dựa cho

giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất,

kinh doanh. Làm được như vậy là do đảng ủy ở

đây đã biết :

Một là , xây dựng đảng bộ vững mạnh, trên cơ

sở nâng cao chất lượng từng đảng viên , tùng chi

bộ cơ sở . Đảng ủy xác định : trong điều kiện cơ

chế thị trường , càng cần thiết phải tăng cường sự

lãnh đạo của Đảng, bảo đảm cho các hoạt động

kinh tế theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa

mà Cương lĩnh của Đảng đã đề ra . Muốn thế,

đảng bộ phải luôn luôn tự hoàn thiện , tự đổi mới ,

để vươn lên ngang tầm nhiệm vụ , xây dựng bộ

máy quản lý và các đoàn thể vững mạnh phục vụ

cho sự nghiệp xây dựng khu gang thép . Quá trình

xây dựng đảng bộ vững mạnh diễn ra trên mọi

lĩnh vực : từ việc xác định quan điểm tư tưởng ,

nội dung, phương pháp, phong cách lãnh đạo , đến

việc tổ chức bộ máy, bồi dưỡng , sử dụng cán bộ .

Dưa vào quy chế về vị trí, nhiệm vụ , cơ chế hoạt

động và kiểm tra việc thực hiện quy chế, Đảng

ủy CT tập trung vào những nội dung chủ yếu sau :

- Nâng trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên

về sản xuất hàng hóa, về kinh tế thị trường , về

chấp nhận cạnh tranh và chênh lệch thu nhập, về

những phương hướng và nhiệm vụ cụ thể của xí

nghiệp . Coi việc trang bị cho mỗi người (kể cả

những người đã về nghỉ) những kiến thức cần

thiết để có thể tự lý giải những hiện tượng phúc
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tạp trong cuộc sống , là biện pháp làm công tác tư

tưởng tốt nhất .

- Bảo đảm cán bộ đảng các cấp có đủ phẩm chất

và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ , có đủ trình

độ thay thế cán bộ quản lý xí nghiệp khi cần thiết .

Bộ máy của cấp ủy CT gọn nhẹ, đảng ủy viên CT

làm việc theo chế độ chuyên viên . Họ phải có

trình độ văn hóa và lý luận nhất định (nói , viết và

giảng được ở các lớp lý luận sơ cấp ) , đã trải qua

thực tế sản xuất, và có thể bố trí đảm nhiệm chức

giám đốc hoặc bí thư ở các xí nghiệp thành viên

của CT.

·
- Xây dựng các chi bộ và đảng bộ trực thuộc

thật sự vững mạnh để họ có thể chủ động phát

huy vai trò lãnh đạo ở tất cả các đơn vị cơ sở của

CT hiện ở phân tán trên một địa bàn rất rộng .

Củng cố chi bộ cơ sở bằng nâng cao chất lượng

đảng viên và bí thưkiêm nhiệm, cải tiến sinh hoạt

chi bộ theo hướng gắn với những vấn đề mà sản

xuất và cuộc sống đang đặt ra .

- Thường xuyên kiểm tra , phát hiện sớm và xử

lý kịp thời các mâu thuẫn (nhất là mâu thuẫn về

lợi ích kinh tế ) nảy sinh trong từng đơn vị thông

qua hệ thống thông tin nhanh, chính xác và phát

động phong trào quần chúng .

Hai là, giải quyết tốt mối quan hệ giữa tổng

giám đốc với đảng ủy và bí thư đảng ủy . Đây là

mối quan hệ hết sức cơ bản giữa tổ chức đảng với

chính quyền trong nội bộ doanh nghiệp. Để giải

quyết tốt mối quan hệ này, CT đã xây dựng quy

chếlàm việc gồm những điểm cơ bản sau đây :

- Định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, tổng giám

đốc CT báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh

tế xã hội, những phương hướng , biện pháp thực

hiện trong kỳ kế hoạch để đảng ủy thảo luận và

ra nghị quyết.

-

- Sau khi có nghị quyết của đảng ủy, tổng giám

đốc tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh và

chịu trách nhiệm vềmọi quyết định của mình.

Đảng ủy triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết

theo chức năng và phương thức của tổ chức đảng .

Đảng ủy thực hiện sự kiểm tra, giám sát và

phát hiện cái đúng, cái sai , góp ý để tổng giám

đốc phát huy cái đúng, sửa chữa cái sai . Đảng ủy

không can thiệp vào việc điều hành kinh doanh

hàng ngày của tổng giám đốc . Quan hệ giữa tổng

giám đốc và bí thư đảng ủy là bình đảng, mỗi

người có chức năng của mình, nhưng có sự phối

hợp hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ chung .

ý

Nhờ thực hiện đúng quy chế làm việc, những

năm qua đảng bộ CT luôn đoàn kết nhất trí, thống

nhất tư tưởng và hành động. Đảng bộ luôn là hạt

nhân lãnh đạo đơn vị đi lên trong quá trình đổi

mói .

*

Những năm qua CT đã đứng vững và từng bước

phát triển , đời sống cán bộ công nhân , viên chức

ngày càng được cải thiện . Hướng phát triển của

CT trong những năm tới đã được xác định rõ . CT

đã tính toán bảo đảm cân đối giữa nhu cầu của

nền kinh tế với khả năng sản xuất kinh doanh của

CT ; cân nhắc các giải pháp đầu tư , liên doanh

liên kết với các tổ chức kinh tế ở trong nước và

nước ngoài . Với mục tiêu 30 vạn tấn thép năm

1995 , CT chủ trương tiếp tục đổi mới toàn diện

và mở rộng quan hệ hợp tác với nước ngoài để

hiện đại hóa kỹ thuật và công nghệ. CT đã có kế

hoạch liên doanh với Công ty thép Natsteel của

Xin-ga-po để xây dựng các nhà máy cán thép

hiện đại ở Hải phòng và Đà nẵng ; hợp tác với

Trung quốc để cải tiến hệ thống máy móc hiện

có ở Thái nguyên . Điều đó chứng tỏ CT đã dần

hòa nhập vào cơ chế thị trường, tạo được thế và

lực cho sự phát triển của mình .

Tuy nhiên , CT còn có một số vấn đề cần được

nhà nước quan tâm giúp đỡ nghiên cứu , giải

quyết.

Một là , CT là một cơ sở sản xuất lớn thuộc

ngành luyện kim là ngành sản xuất các vật liệu

cơ bản cho các ngành khác ; là ngành vốn đầu tư

lớn nhưng lãi lại thấp và khả năng hoàn vốn

chậm. Đểnó có thể phát triển nhanh , vững chắc ,

đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế quốc dân ,

nhà nước không thể không có chiến lược đầu tư

và phát triển ngành luyện kim ở nước ta trong

thời gian tới, với các chính sách hỗ trợ , khuyến

khích nó phát triển như : nâng thuế nhập khẩu đối

với các sản phẩm thép mà ta sản xuất được ; cấm

xuất khẩu sắt thép phế để bảo hộ sản xuất trong

nước ; tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất tái đầu

tư và phát triển bằng cách cho vay vốn , để lại

khấu hao cơ bản, cho hưởng giá điện phù hợp...

Hai là , thời gian qua CT vừa lo đầu tư sản xuất

kinh doanh, vừa phải lo xây dựng cơ sở hạ tầng ,

bảo đảm phúc lợi cho người lao động (như đường

sá , điện nước , trường học, bệnh viện, nhà văn

(Xem tiếp trang 56 )
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Sinh hoạt tư tưởng

Chuyện
rất xưa

,

nhưng... không cũ

THAN

DƯƠNG VŨ

HÁNG 2 năm 1938, cụ Ngô Tất Tố, nhà văn hiện

thực phêphán của nước ta , đã viếtmột bài, ký tên

Thuyết Hải,đăngtrên báoThời fụ số 5 , nhan đề :

"Không nên quên một bọn văn sĩ"

Tôi hiểu cáiđề như vậy là cụ không cố tình vơ đũa cả

nắm, chỉ muốn chĩa ngón đòn phê phán vào "một bọn "

mà thôi.

Trong bài báo , cụ quy một trong hai nguyên nhân chính

dẫn đến nạn mãi dâm và bệnh hoa liễu đang bành trướng

lúc bấy giờ thuộc " trách nhiệm của bọn văn sĩ" . Cụ viết :

" Tôi muốn nói mấy ông văn sĩ thiếu lương tâm , quen dùng

văn chương khiêu dâm để quyến rũ bạn đọc phụnữ... Tác

giả những áng văn ấy vẫn là nhà văn có tài, cái tài cổ

động chủnghĩa khoái lạc về nhục dụcmà người ta gọi

tránh đi là "vui vẻ trẻ trung " . Họ phá hủy nền liêm sỉ của

trai gái bằng những ngòi bút mạnh bạo . Họ mô tả trần

truồng cái chân tướng ái tình bằng giọng văn hay hớm và

lả lơi . Họ làm được cảnh tượng của dục tình ở mặt giấy

cũng hoạt động như ở màn ảnh .

"Đừng nói những hạng trai trẻ, giả sử các cụ sáu bảy

mươi tuổi nghevăn của họ có khi cũng thấy dậm dật trong

mình . Nhờvậy, họ đi được tới đích , hầu hết phụ nữ ở

thành thị đều đua nhau làm độc giả của họ... Bị họ cảm

dỗ... ! người ta nói bằng giọngcủa họ, người ta nghĩ bàng

tư tưởng của họ, rồi người ta muốn làmnhư những nhân

vật trong tiểu thuyết của họ " .

Cụ khẳng định : "Chính bọn văn sĩ khiêu dâm đã đưa

người ta lên giường bệnh hoa liễu" . Rồi cụ thẳngthắn kết

tội : "Đối vớipháp luật, văn chương khiêu dâm vẫn thuộc

về tội đáng trùng phạt" .

Vậy là chuyện kích dục trên văn chương thực ra chẳng

có gìmới . Đó là chuyện xưa lắm, cũ lắm, các cụ nhà ta

đã khuyên bảo , đã lên án, đã chửi rủa , đã kết tội từ lâu

rồi. Vậy thì tại sao giờ đây, giữađất nước có nghìn năm

văn hiến , mọi người ai cũngmuốn giữ gìn thuần phong

mỹ tục , giữ cái bản sắc dân tộc, giữ cáinền của chế độ

xã hội bao năm xây dựng , thì có kẻ mang danh "nhà văn "

rắp tâm đem văn chươngra làm món hàng bán rao , kiếm

chác ? Họ những tưởng trong cơ chế thị trường trên đất

này, cứ thả sức phô bày những pha"sex " trên trang giấy

là sẽ lập tức tiêuthụ nhanh được món hàng. Ai dè, có bạn

đọc đãphải thốt lên rằng : "Đọc loại văn đó , họ cứ thấy

lợm lợm , ghê ghê đến phát buồn ... nôn" . Và bạn đọc kiến

quyết đòicáccơquan nhà nước sớm có biện pháp ngăn

chặn sự ra đời của những sản phẩm làm băng hoại đạo

đức xã hội ấy. Nếu chẳng may, nó đã có mặt trên thị

trường văn hóa rồi, thì phải quy rõ trách nhiệm và xử lý

thật nghiêm theo luật định .

*

Cụ Tố ơi, ở nơi suối vàng, phỏng cụ có hay : Ngày nay

vào giai đoạn cách cụ hơn nửa thế kỷ , có một căn bệnh

còn nguy hiểm và tệ hại hơn cả căn bệnh cụ nói , đó là

bệnh SIDA, đi kèm với nạn mãi dâm , nạn xì ke ma túy .

Nó đang hoành hành kháp thế giới. Còn ở ta, con số người

nhiễm vi rút loại bệnh này , đã lên tới hàng trăm , hàng

ngàn . Điều đáng quan tâmhơn , thưa cụ , người Việt nam

ta xưa cũngnhư nay , muốn có cuộc sống sung túc nhưng

xã hội phải trong sạch, văn minh ; con người quan hệ với

nhau theo đúng chất người. Vì vậy ai cũng muốn vun xới

cho cái đạo làm người . Ngẫm lại những điều cụ nói, cụ

lên án ngay trong lòng chế độ thực dân , phong kiến lúc

bấy giờ mà hả lòng hả dạ, mà bái phục cụ . Nay có ý này

cũng xin cụ thứ lỗi cho , rằng ngay giữa cơn sóng bùng

bùng nổi giận của dư luận xã hộimuốn quét sạch thứ văn

chương nhớp nhúa ấy thì có người, có tờ báo (cũng thuộc

hàng con cháu nối nghiệp cụ ) chẳng hiểu vô tình hay hữu

ý, lại đứng ra bênh vực, che chán cho những việc làm xấu

đó.

Thế mới biết sự đời trớ trêu thật, cụ nhỉ ?

Ấy vậy là kẻ viết xàng mới được nước cụ ạ. Họ la lối

lên rằng, chính họ mới là "nhà văn " , là người hiểu được

nhân tình thế thái, mới là người "đi đầu đấu tranh" cho

sự nghiệp giải phóng cá nhân , cổ vũ cho tự do yêu đương ,

cho tìnhyêu đích thực , còn tất cả chỉ toàn là những kẻ

"ngu dốt" , "không hiểu văn chương" hoặc "đạo đức giả"

mà thôi !

Nghe giọng họ nói, chắc cụ Lê- nin ở dưới lăng bên

nước Nga cũng phải bật cười . Vì trước đây gần một thế

kỷ (năm 1915) cụ Lê-nin đã gửi thư cho nhà hoạt động

của phong trào phụ nữ cộng sản quốc tế - bà I-nê-xô

Ác-man -khi bà có ý định viếtcuốn sách cho phụ nữcông

nhân đọc . Cuốn sách có nêu vấn đề "tự do yêu đương" .

Lê-nin đọc đề cương sách và chân thành khuyên bà nên

suy nghĩ, cân nhác kỹ để tìm ra những yếu tố của tự do

yêu đương . Sau khi tạm kê ra khoảng 10 yếu tố , Lê-nin

phân tích : "Công chúng , những bạnđọc của cuốn sách

nhất định sẽ hiểu tự do yêu đương nói chung như một cái

gì thoát khỏi sự nghiêm túc trong tình yêu , như là sự tự

do đi ngoại tình ..." . Vì sao vậy ? Lê -nin giải thích ngay :

" Chính vì trong xã hội hiện nay (1915 ), các giai cấp to

mồm nhất, ầmĩ nhất và tai to mặt lớn nhất (chỉ giai cấp

tư sản bấy giờ) đang hiểu tự do yêu đương là nhưvậy và

họ muốn quần chúng lao động cũng phải cố hiểu như

vậy" (2 )

Thưa cụ Tố, nhân danh gì gì đi nữa thì cũng mang cái

nghiệp của người cầmbút,phải không cụ ? Cái nghiệp

đó bao giờ cũng đặt nhỡn tiền câu hỏi : Viết cho ai ?Viết

để làm gì ? Tôi cứ nghĩ đến lời cụ Lỗ Tấn , cách cụ khoảng

10 nămvề trước trong bài "Ngồi suy nghĩ đêm khuya"

mà giật mình . Cụ Lỗ Tấn tâm tình thế này : "Có một học

sinh đến mua sách của tôi . Anh ta lấy tiềntrong túi áo đặt

vào tay tôi . Tiền còn mang hơi nóng anh ta . Hơi nóng đó

in dấu mãi trong lòng tôi,đến nay lúc tôi muốn viết cái

gì , vẫn thường lo đầu độc phải những thanh niên như thế,

cứ trù trừ không dám đặt bút viết" .

Ôi , tấm lòng bao dung, thương trẻ của cụ Lỗ có lẽ ngàn

năm sẽ còn nồng ấm. Cụ đúng là "nhà văn thầy thuốc" ,

người cứu rỗi những tâm hồn , vị tiên sinh nguyện suốt

đời " cúi đầu làm thần trâu ngựa cho lũ nhi đồng" . Tấm

gương của cụ trong sáng biết bao. Lời dạy của cụ còn tươi

mới biết bao !

( 1 ) Ngô Tất Tố : Tác phẩm (Tập 1 ) Nxb Văn học, Hà Nội, 1973 .

tr 189

(2 ) Xem V.Lê-nin : Bàn về văn hóa, văn học, Nxb văn học , Hà nội,

1977 tr 129 130

54



Tư liệu

NƠI Ở VÀ LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH

HỒ CHÍ MINH TẠI PHỦ CHỦ TỊCH -

MỘT DI SẢN VÔ GIÁ CỦA DÂN TỘC

nước ta có nhiều di tích lưu niệm về Chủ

Ở tịchHồ ChíMinh.Ghi nhớ công ơnto lớn

củaBác , nhân dân ta trân trọng giữ gìn , bảo

vệ những di tích lịch sử có liên quan đến cuộc đời

và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người. Một

trong những di tích lưu niệm có giá trị đặc biệt

tiêu biểu là nơi ở và làm việc của Người tại Phủ

chủ tịch . Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống

và làm việc từ cuối năm 1954 cho đến khi Người

qua đời, ngày 2 tháng 9 năm 1969.

Trong Khu di tích Phủ chủ tịch có một tòa nhà

cao 3 tầng được gọi là Phủ chủ tịch , là nơi Bác

thường họp Hội đồng chính phủ ; thường đọc thơ

xuân , đọc lời kêu gọi ; cũng là nơi trước đây Bác

Hồ và hiện nay các đồng chí lãnh đạo Đảng và

Nhà nước ta tiếp đón các đoàn khách quan trọng ,

các nguyên thủ quốc gia đến thăm Việt nam .

Mười lămnăm Bác Hồ sống và làm việc ở đây

còn được ghi dấu bằng những di tích lưu niệm :

- Ngôi nhà Bác Hồ ở và làm việc từ tháng

12-1954 đến tháng 5-1958.

- Phòng họp của Bộ chính trị Trung ương Đảng,

gắn với sự kiện lịch sử trọng đại là Bác Hồ và Bộ

chính trị đã quyết định cuộc Tổng tiến công và

nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968 .

- Ngôi nhà sàn Bác ở và làm việc từ tháng

5-1958 đến ngày 17-8-1969.

-- Căn phòng Bác Hồ thường tiếp cán bộ đến

báo cáo công việc .

- Căn phòng Bộ chính trị nghỉ giải lao mỗi khi

họp, sau đó dùng làm nơi tiếp khách khi Bác ốm

và là nơi Hội đồng giáo sư bác sĩ túc trực theo

dõi, chăm sóc sức khỏe của Bác trongnhững ngày

cuối cùng.

Ngôi nhà Bộ chính trị dành cho Bác với ý

định bảo đảm an toàn cho Người trong những

năm giặc Mỹ ném bom bắn phá Hà nội, nhưng

Bác không ở mà dùng làm nơi họp Bộ chính trị

từ năm 1967 đến năm 1969, mỗi tuần một lần .

Đây cũng là nơi từ ngày 17-8-1969 Bác nằm chữa

bệnh và sau đó qua đời.

- Ao cá Bác Hồ, nơi Người đã chăm sóc đàn cá

TRẦN VIẾTHOÀN

hằng ngày và gửi biếu cá cho các cụ già , các cháu

nhỏ.

- Dàn hoa Phủ chủ tịch , nơi Bác thường tiếp

khách trong nước và quốc tế , trả lời phỏng vấn ,

tổ chức cho các cháu thiếu nhi vui chơi ngày 1-6,

ngày Tết trung thu , Tết nguyên đán .

- Đường xoài, con đườngnhỏ Bác vẫn thường

đi bách bộ , tập thể dục, cũng là đường ra nhà tiếp

khách , hội họp.

- "Đường mòn Hồ Chí Minh" , con đường Bác

thường tập đi bộ với ý định tập luyện để đi bộ vào

thăm đồng bào miền Nam .

- Khu vườn cây xanh rộng gần 14 héc-ta gồm

hơn một ngàn cây , với 161 loại cây khác nhau , có

những loại quý hiếm nhưdầu nước, trường xanh ;

có những câyBácHồ mang từ nước ngoài về và

trực tiếp chăm sóc với ý định nhân giống , nhưcây

cọ dầu ,cây xanh bốn mùa ; lại có cả các cây của

đồng bào miền Nam gửi tặng Bác và được Bác

trồng và chăm sóc, như vú sữa , dừa...

;

Khu di tích lịch sử Phủ chủ tịch là nơi đã chúng

kiến sự hình thành hệ thống tư duy chính trị vô

cùng quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ; là

nơi Người cùng với Bộ chính trị định ra chiến

lược và sách lược cho sự nghiệp giải phóng dân

tộc, thống nhất đất nước, và đưa cả nước ta đi lên

chủ nghĩa xã hội ; là nơi khai sinh chân lý vĩnh

hằng của thời đại : "Không có gì quý hơn độc lập ,

tự do" ; là nơi Bác viết tácphẩm "Con đường dẫn

tôi đến chủ nghĩa Lê -nin " , khẳng định con đường

đúng đắn mà Bác, Đảng và dân tộc ta đã chọn .

Cũng tại đây , Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thảo bài

nói nhân kỷ niệm lần thứ 15 Ngày thành lập nước

(2-9-1960) trong đó có đoạn viết :" Toàn dân ta

đoàn kết nhất trí , bền bỉ đấu tranh thì chậm lắm

là 15 năm nữa, Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất,

Bắc Nam nhất định sẽsum họp một nhà" , nhưng

sau đó Bác lại gạch đi hai chữ " chậm lắm " .

Cũng từ nơi đây Người đã ra đi , sang thế giới

vĩnh hằng, và để lại cho toàn đảng toàn dân tabản

* Giám đốc Khu di tích Phủ chủ tịch
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Di chúc lịch sử , trong đó chứa đựng những tư

tưởng và tình cảm vĩ đại, đường lối chiến lược ,

chuẩn bị hành trang cho Đảng ta, nhân dân ta đi

vào tương lai .

Cùng với những sự kiện trọng đại, nơi đây cũng

đã ghi dấu ấn về cuộc đờithường của Bác. Bác

Hồđã vượt lên trên hết thảy mọiham muốn vật

chất . Bữa ăn của Bác thanh đạm , với bát canh ,

quả cà, lát cá hoặc miếng thịt kho ; nhà ở của Bác

chẳng phải lầu son , gác tía , mà chỉ là ngôi nhà

sàn mộc mạc ; quần áo Bác mặc hằng ngày cũng

chỉ là quần áo thườngthấy ở một lão nông, sang

hơn một chút là bộ quần áo ka kimặc tiếp khách ;

với đôi guốc mộc, đôi dép cao su...

Khu di tích Phủ chủ tịch đã trở thành địa danh

hội tụ nhân dân ta và bầubạn xa gần . Tính từ ngày

21-8-1975 đến ngày 3-9-1992, đã có 13 108 195

lượt người vào thăm nơi ở và làm việc của Bác .

Trong đó, khách nước ngoài là 243440 lượt

người thuộc 120 nước và 70 tổ chức quốc tế ; 387

đoàn Việt kiều sống ở 27 nước (tính từ 11-1988) .

Bình thường mỗi ngày khoảng vài ngàn người ;

dịp kỷ niệm Sinh nhật Bác, Quốc khánh , lên tới

hàng vạn người (cụ thể, ngày 19-5-1990 là 60 000

người, ngày 2-9-1992 là 22 000 người).

Khi đến thăm Việt nam , cácnguyên thủ quốc

gia , từ vua đến tổng thống, thủ tướng, các đoàn

CÔNG TY ...

(Xem tiếp trang 53 )

hóa, sân vận động...) . Đây là một cố gắng rất lớn

của đơn vị . Thời gian tới, cùng với sự phát triển

của CT, số dân và cơ cấu dân cư vùng gang thép

Thái nguyên chắc sẽ có sự biến động lớn . Một

mình CT không thể giải quyết được mọi vấn đề

liên quan . Do vậy, cần có sự đầu tư giúp đỡ của

nhà nước , của các ngành , các cấp .

Ba là , để không ngừng nâng cao sản lượng thép

bảo đảm yêucầu của sựnghiệp côngnghiệp hóa

đất nước, CT đương nhiên phải triệt để khai thác

những khả năng hiện có, phải mở rộng sản xuất

thông qua việc liên doanh liên kết với các tổ chức

kinh tế trong nước và nước ngoài để tranh thủ

vốn , kỹ thuật công nghệ và tiêu thụ sản phẩm .

Công việc trước mắt của CT là khẩn trương xác

định địa điểm, quy mô, công nghệ và phương thức

đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước, các đoàn

ngoại giao đều vào thăm nơi ở và làm việc của

Bác.

Nhân dân ta đến đây với tất cả tấm lòng thành

kính , tha thiết yêu thương và biết ơn Bác ; tận

hưởng giá trị đích thực củamộtdi sản mà Người

đã để lại . Bầu bạn đến đây với tình cảm chân

thành và quý mến vị lãnh tụcủa nhân dân ta ; quý

trọng tình hữu nghị củata mà Bác Hồ là người

dày công vun đắp . Có thể thấy rõ tình cảm ấy qua

những dòng cảm tưởngghi lại nơi đây .

Thủ tướng Trung quốc cho rằng cuộc đời và sự

nghiệp củaBác là : " Sự nghiệp vĩ đại . Cuộc đời .

vinh quang" .

Cựu thủ tướng Thái lan ghi nhận : "Một con

người vĩ đại . Một sự nghiệp vĩ đại . Một cuộc đời

cao thượng" .

Phó tổng thống Ác-mê-ni-a : "Xin kính cẩn

nghiên : mình trước anh linh của người convĩ đại

của nhân dân Việt nam . Chúc nhân dân Việt nam

thành đạt theo điều mong muốn của Người" .

Chủ tịch Quốc hội In-đô -nê- xi- a viết : "Cuộc

sống và sự khiêm nhường của cố Chủ tịch Hồ Chí

Minh đã gây cho chúng tôi một ấn tượng sâu sắc.

Chúng tôi coi Người như là một vị lãnh tụ vĩ đại

của những người đấu tranh hướng theo con đường

độc lập và tự do" .

liên doanh ; đào tạo và nâng cao trình độ về mọi

mặt cho cán bộ, công nhân, viên chức của CT

nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, kinh

doanh theo định hướng xã hội chủ nghĩa . Điều

đó , một mìnhCT cũng không thể làm được.

Bốn là , đối với CT, việc sử dụng sắt thép phế

thải để luyệnthép đã mang lại những hiệu quả rõ

rệt bởi nó tận dụng được nguồn sát thép phế dồi

dào của nước ta sau bao năm chiến tranh . Tuy

nhiên , theo tôi nghĩ, đây chỉ là giải pháp quá độ,

bởi lẽ nguồn sắt thép phế sẽ cạn dần , muốn duy

trì và phát triển công nghệ luyện thép từ sắt thép

phế, đương nhiên sẽ phải nhập hoặc là sát thép

phế, hoặc là phôi thép , hoặc là cả thép phếvàphôi

thép . Có thể thực hiện các biện pháp này, nhưng

nếu thế sẽ không khai thác được nguồn tài nguyên

của nước ta. Bởi vậy, nhà nước cần có hướng đầu

tư cho công nghệ khai thác mỏ ; luyện gang, thép

quặng ; và tổ chức sản xuất hợp lý , bảo đảm

phát triển công nghiệp luyện kim có hiệu quả

từ

hon.
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BÀIHỌCPHÁT TRIỂN CỦA CÁCNƯỚCASEAN *

SAS

Ụ phát triển nhanh chóng của các nước

ASEAN trong thập kỷ 70, đặcbiệttừnửacuối

thập kỷ 80 trở lại đây , đã khiến nhiều người

phải kinh ngạc. Tuy chưa được xếp vào hàng các

nước công nghiệp phát triển , nhưng hàngxuất

khẩu của ASEAN với chất lượng cao, giá thành

hạ, đang là thách thức đối với các vùng kinh tế

phát triển khác. Bí quyết nào đã giúp họ phát triển

nhanh chóng từ một điểm xuấtphát thấp , lại chỉ

trong một thời gian ngắn như vậy ? Câu trả lời

gắn với nhiều yếu tố : từsự đúng đắn trong lựa

chọn chiến lược phát triển , trong ban hành các

chính sách kinh tế ... tới những tác động thuận lợi

của môi trường ổn định chính trị ở bên trong và

xu thế hợp tác quốc tế mở cửa với bên ngoài .

MỞ CỬA VÀ HỘI NHẬP

Mở cửa và hội nhập vào thị trường thế giới để

có được công nghệ mới, vốn , lao động và dịch

vụ , là một nhân tố quan trọng hàng đầuhiện nay

đểkinh tế một nước có thể phát triển . Các nước

ASEAN đã đi theo hướng đó .

Trong những năm 50 và 60, cũng như nhiều

nước đang phát triển mới giành được độc lập , với

hy vọng đa dạng hóa nền kinh tế và thoát dần khỏi

sự phụ thuộc vào các nước tư bản phát triển , các

nước ASEAN đã tiến hành chiến lược công

nghiệp hóa thaythế nhập khẩu . Từ chủ trương

đó , các nước ASEAN đã ưu tiên phát triển các

ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và

các ngành sử dụng nguyên liệu địa phương , thu

hút nhiều lao động. Qua hơn một thập kỷ theo

đuổi chiến lược trên , các nước ASEAN đã thu

được một số thành tựu : nhịp độ tăng trưởng công

nghiệp được nâng lên, nhiều người có việc làm

và nhiều ngành công nghiệp (như dệt, in , chếbiến

lương thực , khai khoáng...) đã được nâng cấp và

cải thiện.

Tuy nhiên , hướng phát triển trên không qua

đượcthửthách của thời gian , đến cuối thập kỷ 60

bộc lộ nhiều hạn chế.Phần lớnsản phẩm hàng

hóa chất lượng thấp chỉ tiêu thụ được ở thị trường

nội địa, trong khi đó thu nhập của nhân dân chưa

cao, nhu cầu tiêu dùng có hạn . Điều đó đương

nhiên cản trở công nghiệp phát triển . Hơn nữa,

TRỊNH CƯỜNG

các nước này vẫn bị thâm hụt trong cán cân buôn

bán do phảinhập khẩu vật tư và thiết bị thay thế

mà trong nước không sản xuất được. Chínhsách

bảo hộ mậu dịch cũng cản trở đầu tư nước ngoài .

Nạn thất nghiệp vẫn cao... Tình hìnhđó đã đặt

các nước ASEAN trước nhiệm vụ phải thay đổi

chiến lược phát triển , từ mô hình gần như khép

kín sang mô hình mở rộng và hòanhập vào thị

trường thế giới.

Chiến lược công nghiệp hóa hướng vào xuất

khẩu được các nước ASEAN thực hành từ những

năm 70 trở lại đây . Chiến lược này được sự ủng

hộ và giúp đỡ tài chính của các công ty tư bản

nước ngoài, vì các công ty này muốn kéo các

nước đang phát triển vào quá trình phân công lao

động có lợi cho họ . Trên cơ sở nắm chặt bí quyết

công nghệ, các công ty tư bản đa quốc giaxâm

nhập dễ dàng thị trường các nước ASEAN để khai

thác nguồn nhân công rẻ và tài nguyên phong

phú . Mặt khác, trong thời kỳ có sựđối đầu Xô -

Mỹ, các nước tư bản phát triển đứng đầu là Mỹ

muốn tập trung phát triển các nước này nhằm

chúng minh cho sự hơn hẳn của mô hình tư bản

chủ nghĩa so với mô hình xã hội chủ nghĩa ; còn

các nước ASEAN thì cũng có kỳ vọng dựa vào

vốn và kỹ thuật của nước ngoài để tạo điều kiện

cho nền công nghiệp non trẻ của mình tiếp cận

được với thị trường thế giới . Thông qua

khẩu, các nước này vừa thu được ngoại tệ , vừa

nâng cao giá trị sản phẩm, lại khai thác được lợi

thế về nguồn nguyên liệu phong phú, giá lao động

rẻ .

xuất

Sựthay đổi chiến lược được đánh dấu bằng việc

cho ra đời các đạo luật đầu tư và các chính sách

ưu đãi đối với những xí nghiệp xuất khẩu . Ví dụ,

ở Ma-lai-xi-a , các xínghiệp mà hầu hết sản phẩm

là để xuất khẩu , thì được nhà nước trợ cấp và

miễn, giảm thuế. Mức trợ cấp bao nhiêu và thời

gian miễn, giảm thuế bao lâu là tùy thuộc quy

(vốn, số công nhân) của xí nghiệp . Chính phủ còn

trợ cấp cho các dự án mà theo chính phủ là có lợi

cho quốc gia, thu hút và sử dụng được kỹ thuật

mô

* ASEAN : Hiệp hội các nước Đông - Nam Á, gồm In-đô-nê-xi-a,

Ma-lai-xi- a , Xin-ga-po, Thái lan , Phi -líp-pin và Bru -nây .
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hiện đại, có sự tham gia của tư bản trong nước ,

v.v .. Ở Phi-líp-pin, theo luật đầu tư ban hành năm

1967 và các sắc lệnhkhuyến khích đầu tư sau đó,

tỷ lệ đầu tư giữa tư bản trong nước và nước ngoài

là 60% và 40 %. Tuy nhiên , tỷ lệ này không cúng

nhắc. Nếu là các ngành mũi nhọn áp dụng công

nghệ mới, sử dụng nguyên liệu trong nước , thì

bên nước ngoài có thể đầu tư 100%.

Ở giai đoạn đầu củachiến lược công nghiệp

hóa hướng vào xuất khẩu (những năm 70 và nửa

đầu thập kỷ 80) , chính phủ các nước ASEAN chú

trọng việc hoàn thiện và nâng cấp các xí nghiệp

sản xuất hàng xuất khẩu truyền thống . Các xí

nghiệp này thường có quy mô vừa, vốn không

lớn , như các xí nghiệp sơ chế nguyên liệu và khai

khoáng (ở Ma-lai-xi-a), các xí nghiệp lâm , ngư

nghiệp và mía, đường (ở Phi-líp-pin), các xí

nghiệp dầu mỏ và khí đốt (ở In -đô -nê -xi-a ). Đồng

thời , chính phủ các nước ASEAN cũng đã bắt đầu

chú ý tới các ngành công nghiệp có tác dụng biếný

đổi cơ cấu kinh tế, những ngành cần nhiều vốn

hơn , đòi hỏi kỹ thuật cao hơn , như công nghiệp

sản xuất ô tô và mạch IC (ở Thái-lan ), công

nghiệp điện tử , đóng tàu và hóa dầu (ở Xin -ga-

po) v.v..

Giai đoạn hai của chiến lược công nghiệp hóa

hướng vào xuất khẩu diễn ra ở các nước ASEAN

từ giữa thập kỷ 80. Nếu ở giai đoạn trước , hướng

phát triển dựa trên cơ cấu nông - công nghiệp, thì

ở giai đoạn này dựa trên cơ cấu công nghiệp với

công nghiệp chế biến là xương sống củanềnkinh

tế . Sản xuất phục vụ xuất khẩu được ưu tiên hàng

đầu, đặc biệt là ở những ngành có hàm lượng vốn

và kỹ thuật cao, ở những ngành mũi nhọn có khả

năng đột phá nhanh trong tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó, chính phủ các nước ASEAN còn

tiến hành sửa đổi , cải cách hàng loạt các chính

sách thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế để thu hút đầu

tư và đẩy mạnh giao lưu thương mại quốc tế .

Chính sách cải cách đã giải phóng mọi tiềm

năng và tạo nên sự phấn khởi trong các nhà hoạt

động kinh doanh . Mặt khác , chính sách cải cách

của ASEAN cũng trùng hợp với thời kỳ các nước

công nghiệp hóa mới (NIC) ở Đông Á phải cải

cách hệ thống và cơ chế kinh tế do giá nhân công

tăng . Vào thời điểm này, các nước NIC Đông Á

đã đủ lực để đầu tư vào các mặt hàng đòi hỏi hàm

lượng kỹ thuật cao . Và cũng vì vậy, họ có thể

chuyển cho các nước ASEAN các dây chuyền sản

xuất đòi hỏi nhiều lao động . Bên cạnh đó , đầu tư

của Nhật - nước đầu tư lớn nhất ở ASEAN - cũng

không ngừng tăng . Việc luồng đầu tư từ Đông -

Bắc Á đổ vào các nước ASEAN tăng lên mạnh

mẽ cộng với tính năng động, cởi mở của các nước

này đã tạo ra sự "bùng nổ kinh tế" của ASEAN

trong những năm 1987 - 1990. Mức tăng thu nhập-

quốc dân trung bình hàng năm trong thời gian này

là 9,5% ở Xin-ga-po, 11,2% ở Thái-lan , 8,1 % ở

Ma-lai-xi-a, 6,3% ở In -đô-nê-xi- a và 4,8% ở Phi-

líp-pin, so với 5,5%, 5,4%, 4,5%, 4,9% và0,2%

ở các nước đó trong thời kỳ 1981 - 1986.
Và0,2%

Bước vào thập kỷ 90 , mặc dù kinh tế thế giới

tiếp tục suy thoái, mỗi năm chỉ tăng dưới 3%,

kinh tế ASEAN hàngnăm vẫn phát triển với nhịp

độ trên 6%. Hàng xuất khẩu của ASEAN với chất

lượng cao, giá thành hạ, được nhiều nước ưa

chuộng. Nhiều nước ASEAN nằm trong số

nhữngnước dẫn đầu thế giới về một số mặt hàng

xuất khẩu. Xin-ga-po là một trong những nước

dẫn đầu về điện tử , giàn khoan dầu , sản phẩm hóa

dầu ; Thái-lan và In -đô -nê- xi- a về hàng dệt và

quần áo may sẵn ; Ma -lai-xi- a về máy điều hòa;

nhiệt độ , bán dẫn , một số mặt hàng chế tạo từ cao

su (bao tay , dụng cụ y tế) ...

VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC VÀ

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Các nước ASEAN (trù Xin-ga-po) đều có tài

nguyên phong phú và nguồn lao động dồi dào, có

kỷ luật . Tuy nhiên, tham gia quá trình phân công

lao động quốc tế trong điều kiện cách mạng khoa

học - kỹ thuật phát triển mạnh, thì lợi thế về tài

nguyên và lao động chưa đủ bảo đảm cho nền

kinh tế phát triển . Vấn đề mấu chốt trong phát

triển là thể chế và các chính sách kinh tế mà chỉ

nhà nước mới có khả năng ban hành . Ở ASEAN,

nhà nước đóng một vai trò rất quan trọng, thể hiện

ở các mặt :

- Tạo môitrường thuận lợi cho kinh tế phát triển

(bảo đảm ổn định chính trị và kinh tế - xã hội ;

lãnh đạo kiên quyết và xử lý nghiêm các vụ tham

nhũng ; sử dụng các nguồn viện trợ đúng mục

tiêu , không để thất thoát) ;

- Dẫn dắt và hỗ trợ cho nền kinh tế đi đúng

hướng ( ban hành một bộ khung pháp luật tương

đối hoàn chỉnh, nhằm bảo đảmcho các doanh

nghiệp có thể tự do hoạt động và phát huy sáng

kiến ; thông qua các biện pháp kích thích tích cực

để thúc đẩy thị trường phát triển );

- Có chính sách thúc đẩy xuất khẩu ; xây dựng

các khu chế xuất ; đầu tư lớn cho giáo dục đào

( 1 ) Xem Những vấn đề kinh tế thế giới. Viện kinh tế thế giới, Viện

khoa học xã hội Việt nam, số 5 , tháng 9,10-1992 , tr , 41 .
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tạo để nâng cao tay nghệ và khả năng tiếp thu

công nghệ mới ; biếnđổi cơ cấu kinh tế theo

hướng phát triển mạnh các ngành sản xuất có khả

năng cạnh tranh .

Đầu tư nước ngoài có ảnh hưởng rất lớn và là

mộtnhân tố quantrọng đối với sự phát triển kinh

tế của các nước ASEAN. Thời gian đầu , khi sức

còn yếu , chính phủ các nước ASEAN hướng đầu

tư và viện trợ nước ngoài vào các ngành sử dụng

nhiều lao động đi đôi với việc cố gắng thực hành

tiết kiệm để tăng ích lũy và tái đầu tư . Sau khi

đã có tiềm lực nhất định, chính phủ các nước đó

chuyển sang dành ưu tiên cho các ngành công

nghệ cao và các ngành mũi nhọn có khả năng tạo

ra sự đột phá trong tăng trưởng kinh tế. Để thu

hút đầu tư , các nước ASEAN đã ban hành luật

đầu tư với những điều khoản bảo đảm lợi ích cho

người đầu tư . Ngoài ra, còn chuẩn bị môi trường

để tiếp nhận đầu tư như xây dựng các khu chế

xuất, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và cung cấp các

dịch vụ thiết yếu. Ngược lại , các nhà đầu tư nước

ngoài cũng bị thu hút bởi sự ổn định chính trịcao,

giá nhân công rẻ , và các khu nghỉ ngơi , giải trí

tiện lợi .

KHÓ KHĂN VÀ TỒN TẠI

Mặc dù đã đạt được những thành tựu kinh tế

đáng kể, nhưng hiện nay các nước ASEAN vẫn

còn nhiều tồn tại phải giải quyết .

Về kinh tế . Hầu hết các nước ASEAN đều nợ

nần chồng chất , khả năng chi trả khó và ngày

càng phụ thuộc nặng nề vào vốn và kỹ thuật của

nước ngoài . Bên cạnh đó, các nước đầu tư chính,

như Nhật bản và các nước NIC Đông Á, lại đang

gặp không ít khó khăn về kinh tế , và trong khi

những đồng vốn của họ không phải là vô tận thì

họ lại mở hướng đầu tư rộng hơn , xa hơn tới các

khu vực khác chứ không chỉ dùng ở các nước

ASEAN. Mặt khác, chi phí về nhân công ở các

nước ASEAN hiện đã tăng lên và dần dần không

còn là ưu thế nữa. Năm 1991 , tổng kim ngạch đầu

tư của nước ngoài vào Thái-lan, Ma-lai -xi-a, Phi-

líp-pin và In-đô-nê-xi -a chỉ còn 16,8 tỉ đô la Mỹ,

giảm 36% so với năm 1990, trong đó đầu tư từ

Nhật bản giảm 40 %, từ Đài loan và Nam Triều

tiên giảmgần 70 %~ . Một khó khăn nữa mà

ASEAN phải đối diện là áp lực ngày càng tăng

từ các nước bạn hàng chính (Bắc Mỹ và Tây Âu ),

do hàng hóa của ASEAN xâm nhập mạnh mẽ thị

trường các nước đó , đe dọa sự ổn định về công

ăn việc làm và ảnh hưởng tới mức sống của nhân

dân nước họ. Cuối cùng, phải nói đến việc thiếu

các nhà kỹ thuật và kinh doanh giỏi cũng như

thiếu vốn cho các dự án nghiên cứu khoa học -

công nghệ mới do việc duy trì quá lâu các xí

nghiệp có quy mô vừa và nhỏ .

Về xã hội . Mặc dù các nước ASEAN đều giàu

lên nhanh chóng, nhưng không phải nước nào

cũng đã thoát khỏi nghịch cảnh là môi trường

xuống cấp cùng với nghèo đói và bệnh tật. Các

nước ASEAN có nhịp độ tăng trưởng nhanh nhất

thế giới trong thập kỷ qua, nhung nhịp độ đó

không sao theo kịp mức tăng dân số. Bên cạnh

các nhà cao tầng , các biệt thự xinh đẹp và các

siêu thị sầm uất, là các xóm nghèo bẩn thỉu , lầy

lội với mãi dâm , ma túy và tội phạm. Mặt khác,

tình trạng bất bình đẳng và chênh lệch lớn về thu

nhập cũng ngày một tăng . Vấn đề này đặt các

nước ASEAN trước yêu cầu : cùng với chú trọng

phát triển kinh tế, không thể xemnhẹ các vấn đề

xã hội .

*

Thành công về kinh tế của các nước ASEAN

cho thấy, phát triển nhanh chóng từ mộtđiểm

xuất phát thấp và duy trì nó là điều có thể thực

hiện được. Kinh nghiệm còn chứng tỏ , ở cùng

một thời điểm , những nước có nhiều nét tương

đồng và có điểm xuất phát giống nhau lại thành

công ở những mức độ khác nhau. Sở dĩ như vậy

vì mức độ thành công phụ thuộc vào việc lựa

chọn chiến lược phát triển và các chính sách kinh

tế . Bên cạnh đó, việc giữ vững ổn định chính trị

xã hội, bảo vệ các giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc

là điều quan trọng sống còn để phát triển kinh tế

và mở cửa .

Việt nam đang triển khai mạnh mẽ công cuộc

đổi mới toàn diện đất nước . Tình hình thế giới

đang tạo thuận lợi cho sự phát triển nhanh chóng,

nhưng cũng là thách thức lớn đối với chúng ta.

Dựa vào kinh nghiệm thu được trong những năm

qua, tiếp thu có chọn lọc những bài học phát triển

từ các nước trong khu vực, nhất định chúng ta sẽ

tìm được cách thức và bước đi hợp lý , phát huy

được mọi tiềm năng của đất nước , từng bước thu

hẹp được khoảng cách giữa nước ta với các nước

đang phát triển .

(2 ) Kinh nghiệm kinh tế châu Á - Thái bình dương, TTXVN , Tài

liệu tham khảo, số 6 - 1992 , tr 14
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QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI

NHẬT BẢN ĐANG THAYĐỔI

CHIẾN LƯỢC KHOA HỌC - KỸ THUẬT

-IỆN nay, Nhật bản đang tích cực thay đổi

H chiến lược phát triển khoa học-kỹ thuật,tử

"nghiên cứu ứng dụng " sang "nghiên cứu cơ

bản " . Việc thay đổi mang tính chất chiến lược này

bắt nguồn từ những nguyên nhân sau : 1- Doảnh

hưởng của khủng hoảng năng lượng thế giới và

thiếu tài nguyên, Nhật bản phải điều chỉnh cơ cấu

sản xuất, giảm mạnh những ngành tiêu hao nhiều

năng lượng và nguyên liệu, phát triển những

ngành đòi hỏi nhiều tri thức và kỹ thuật cao. Điều

này đòi hỏi Nhật bản phải tự mình sáng chế, phát

minh. Muốn vậy, phải tự mình đẩy mạnh nghiên

cứu cơ bản . 2 - Nhật bản tăng cường khả năng tự

mình nghiên cứu phát triển , tự mình sáng tạo

những kỹ nghệ mới mang bản sắc riêng , như vậy

sẽ làm dịu bớt sự căng thẳng và mâu thuẫn trong

ngoại thương . 3 - Chiến lược "ứng dụng " và

"nhập khẩu kỹ thuật" một cách đơn thuần trước

đây, tuy đã có vai trò to lớn , nhưng nay bộc lộ

nhược điểm rất lớn là đã hạn chế việc nâng cao

trình độ khoa học kỹ thuật của Nhật bản, kìm hãm

sự phát triển sáng tạo của khoa học kỹ thuật Nhật

bản. Nếu để tình trạng này kéo dài, Nhật bản khó

có thể giữ vững vị thế cường quốc hàng đầu thế

giới về kinh tế và khoa học kỹ thuật.

NHŨNG CẢI CÁCH SÂU RỘNG

Trước tình hình nói trên , Nhật bản quyết định

những phương hướng sau đây nhàm thay đổi

chiến lược khoa học - kỹ thuật từ "nghiên cứu ứng

dụng " là chính sang coi trọng " nghiên cứu cơ

bản" :

1 - Xác định phương hưởng nghiên cứu cơ bản

là những lĩnh vực kỹ thuật mũi nhọn có tác dụng

quyết định đến sự phát triển của khoa học - kỹ

thuật hiện nay cũng như trong tương lai. Cụ thể

các lĩnh vực kỹ thuật mũi nhọn hiện nay là : mạch

tổ hợp siêu dẫn lớn , dây quang dẫn , loại gốm

mới ; các lĩnh vực kỹ thuật mũi nhọn trong tương;

*

lai là : máy tính tinh khôn , công trình sinh học, kỹ

thuật vũ trụ và khai thác biển.

Để thực hiện các chương trình nghiên cứu cơ

bản theo hướng trên , Nhật bản coi việc tăng

cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính phủ là có

tính chất quyết định . Vừa qua, chính phủ Nhật

bản đã đề ra hai kế hoạch lớn , tương đương với

kế hoạch "Chiến tranh giữa các vì sao" (SDI ) của

Mỹ và "EURECA" của Tây Âu. Đó là kế hoạch

"nghiên cứu các lĩnh vực mới của cơ thể sinh vật "

(gien và các công trình sinh học ), và kế hoạch

"nghiên cứu cáclĩnh vực mới của trái đất" (sinh

thái toàn cầu) . Chính phủ Nhật bản, trước hết là

các bộ, cục phụ trách về kinh tế và khoa học - kỹ

thuật, đã luôn luôn thông báo cho các xí nghiệp

những thông tin và những động thái về khoa học

- kỹ thuật mới nhất ở trong và ngoài nước . Cùng

với thông báo là phân tích và dự đoán xu thế mới,

và đề xuất những kiến nghị . Những thông tin này

có độ chính xác cao , nên có ảnh hưởng rất lớn tới

các quyết sách của xí nghiệp, và tạo điều kiện cho

các kế hoạch khoa học - kỹ thuật của chính phủ

được thực thi thuận lợi . Ngoài ra, chính phủ còn

sử dụng các biện pháp hành chính để can thiệp

và trực tiếp chỉ đạo công tác nghiên cứu và ứng

dụng những kết quả của khoa học - kỹ thuật cơ

bán.

2 - Tăng kinh phí nghiên cứu khoa học, áp dụng

các chính sáchưu đãi để thúc đẩy nghiên cứu cơ

bản . Từ những năm 80 trở lại đây, kinh phí nghiên

cứu khoa học - kỹ thuật của Nhật bản mỗi năm

một tăng . Năm 1979, tổng kinh phí nghiên cứu

mới chiếm 2% GNP, thì 10 năm sau, năm 1989 ,

đã chiếm 2,91% GNP (bằng 11 815,5 tỉ yên) . So

với Mỹ, Cộng hòa liên bang Đức (cũ) và Pháp

trong những năm 1985 - 1989, Nhật bản có mức

Nguồn : Tạp chí Kinh tế (Nhật bản ), năm 1991 ; Điều tra nghiên

cứu khoa học kỹ thuật mũi nhọn, Cục khoa học kỹ thuật Nhật bản

xuất bản ; Nhật bản trong những năm 90, cơ quan nghiên cứu phát

triển tổng hợp của Nhật-bản biên soạn ...
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tăng kinh phí nghiên cứu khoa học - kỹ thuật lớn

nhất (mặc dù mức tăng này chủ yếu do kinh phí

nghiên cứu ứng dụng của các xí nghiệp tăng) .

Nhằm thúc đẩy các xí nghiệp tăng cường

"nghiên cứu cơ bản " và sáng tạo kỹ thuật mới,

chính phủ đã dành cho các xí nghiệp những ưu

đãi đặc biệt về tín dụng, thuế và trợ cấp tài chính .

Ngoài ra , chính phủ và các cơ quan hữu quan còn

chủ động cùng xí nghiệp gánh chịu những khó

khăn và rủi ro trongnghiên cứu khoa học (chẳng

hạn, đảm nhiệm 40% kinh phí cho việc nghiên

cứu và sản xuất thủ mạch tổng hợp siêu dẫn ; đầu

tư 50% kinh phí cho kế hoạch nghiên cứu "máy

chính của máy điện toán thế hệ sau " , và 2/3 kinh

phí để nghiên cứu ứng dụng và sản xuất rô bốt

mẫu) . Từnhững năm 80 đến nay, kinh phí nghiên

cứu cơ bản của các xí nghiệp không ngừng tăng

lên.

bản còn tích cực phát triển các " trung tâm khoa

học - kỹ thuật" hoặc những "khu vườn khoa học

kỹ thuật cao" . Một trong số đó là khu công nghiệp

bán dẫn Cửu châu hiện là nơi sản xuất mạch tổng

hợp lớn nhất thế giới, tập trung tới 30% số xí

nghiệp sản xuất bán dẫn của Nhật bản . Ngoài ra,

Nhật bản đã có kế hoạch phát triển tổng hợp (thi

hành từ 1987 đến 2000) đặt nền móng cho mục

tiêu phát triển Nhật bản vào thế kỷ 21. Kế hoạch

này chia Nhật bản thành 10 khu vực lớn , trong đó

Tô-ki-ô sẽ trở thành trung tâm tài chính và thông

tin . Khu vực miền Trung trở thành trung tâm kỹ

thuật sản xuất . Khu Chin-gi trở thành trung tâm

văn hóa, nghiên cứu và học thuật. Khu đông-bắc

và Cửu châu là trung tâm khoa học - kỹ thuật mũi

nhọn v.v..

Nhằm thúc đẩy giao lưu khoa học - kỹ thuật

quốc tế , năm 1985, Nhật bản đã tổ chức" Triển

lãm khoa học thế giới" tại thành phố khoa học

Chu-pô, thu hút sự tham dự của 46 nước và 37 tổ

chức quốctế với 20 triệu lượt người vào xem. Chủ

đề của triển lãm là "Nhân loại, chỗ ở, môi trường

và khoa học - kỹ thuật" với quy mô to lớn chưa

từng có, được gọi là "Ngày hội lớn của nhân loại" .

Triển lãm này không những có lợi cho việc giao

lưu khoa học - kỹ thuật giữa các nước, thúc đẩy

cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật phát triển

mà còn giúp Nhật bản thu hút được những thành

tựu khoa học - kỹ thuật mới của thế giới , thúc đẩy

nghiên cứu cơ bản của Nhật bản phát triển , làm

cho Nhật bản giữ được vai trò dẫn đầu trong cách

mạng khoa học kỹ thuật và sáng tạo kỹ thuật mới

trên thế giới . Sau khi kết thúc triển lãm, chính phủ

đã phát triển khu triển lãm thành một khu công

nghiệp kỹ thuật hiện đại , kết hợp chặt chẽ giữa

nghiên cứu khoa học với phát triển sản xuất. Theo

tính toán, khi khu công nghiệp này chính thức vận

hành , chính phủ Nhật bản sẽ được lợi 2 tỉ yên mỗi

3 - Cải cách và hoàn thiện cơ chế nghiên cứu

khoa học. Từ giữa những năm 80, Nhật bản đã

hình thành cơ chế nghiên cứu khoa học dựa trên

cơ sở hợp tác chặt chẽ giữa xí nghiệp, trường đại

học và cơ quan nghiên cứu dưới sự điều phối của

chính phủ . Tuy cơ chế này vẫn coi các trường đại

học và cơ quan nghiên cứu khoa học là chủ thể

trong nghiên cứu cơ bản , còn xí nghiệp là chủ thể

trong nghiên cứu phát triển và ứng dụng, nhưng

điều cơ bản khác trước là : ngoài cạnh tranh , giữa

ba đơn vị này còn có quan hệ phối hợp và hợp tác

nhằm phát huy tính chủ động và sáng tạo , nhất là

đối với các đề tài nghiên cứu mới. Biện pháp vừa

nói là nhằm xóa bỏ giới hạn từng ngành, thực hiện

hợp tác nghiên cứu theo kiểu "mở cửa rộng rãi"

trong cả nước, nhằm tập trung mọi nhân tài trong

các ngành khác nhau vào nghiên cứu khoa học cơ

bản . Mặt khác, thực hiện việc liên kết và phối hợp

công tác nghiên cứu khoa học - kỹ thuật của các

xí nghiệp (trước đây vì cạnh tranh chỉ làm riêng

lẻ) trên cơ sở thành lập các "cộng đồng phát triển

nghiên cứu chung " (hiện đã có 250 cộng đồng)

và các " tập đoàn nghiên cứu cơ bản " , những tổ

chức liên hợp này tập hợp hàng loạt xí nghiệp,

cùng nhau nghiên cứu phát triển kỹ thuật mới .

4 - Xây dựng các "thành phố kỹ thuật" . Đây là

những thành phốkiểu mới, có khoảng 20 vạn dân,

tập trung các ngành công nghiệp mũi nhọn hiện

đại , ngành dịch vụ thông tin và các trường đại

học, cao đẳng toán , lý và các tổ chức nghiên cứu

công cộng... Trong khi đẩy mạnh việc xây dựng

các " thành phố kỹ thuật" với quy mô lớn , Nhật

năm .

2

ĐỐI DIỆN VỚI THÁCH THỨC

Việc thay đổi chiến lược và chính sách khoa

học - kỹ thuật, từ "nghiên cứu ứng dụng" sang

"nghiên cứu cơ bản " , đã thu được kết quả to lớn .

Nếu xét về chỉ số "năng lực khoa học kỹ thuật

tổng hợp" (bao gồm năng lực nghiên cứu khoa

học, năng lực ứng dụng và năng lực mua bán khoa

học - kỹ thuật) , thì Nhật bản chỉ đúng sau Mỹ

(Mỹ : 100 ; Nhật bản : 52,7 ; Đức : 39,1 ; Pháp :

20,6 ; Anh : 19,7) . Tuy nhiên, Nhật bản cho rằng

tuy mình chỉ đứng sau Mỹ, nhưng còn cách Mỹ
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quá xa . Nhật bản quyết tâm thu hẹp khoảng cách

này . Cho nên, thành tựu mới chỉ là bước đầu . Quá

trình đổi mới này vẫn còn nhiều khó khăn không

dễ vượt qua. Sau đây là những vấn đề tồn tại và

giải pháp .

Cơ cấu nghiên cứu khoa học chưa thật hợp lý .

Đầu tư của nhà nước vào nghiên cứu cơ bản ở

Nhật bản mới chiếm 0,45 % GNP (ở các nước phát

triển khác là khoảng 1 % GNP) . Trong khi đó,

kinh phi nghiên cứu cơ bản trong tổng kinh phí

nghiên cứu khoa học tự nhiên lại luôn giảm : năm

1979 : 15,5% ; năm 1984 : 13,6 % ; năm 1989 :

chỉ còn 12,8% . Như trên đã nói , trong những năm

80, kinh phí nghiên cứu khoa học của Nhật bản

tăng chủ yếu do kinh phí nghiên cứu ứng dụng

của các xí nghiệp tang . Hơn nữa , từ nghiên cứu

cơ bản cho đến nghiên cứu ứng dụng và phát

triển , tỷ lệ thành công của các xí nghiệp không

cao , trung bình chỉ đạt : về nghiên cứu cơ bản

29,4%, về nghiên cứu ứng dụng - 35,9%, và về

nghiên cứu phát triển - 52,2%. Trong khi đó, chỉ

khoảng 6/10 của 10% số nghiên cứu cơ bản (mà

chỉ có những xí nghiệp lớn mới có đủ tài chính

để làm ) là được sản phẩm hóa . Từ đó cho thấy ,

trong khoa học kỹ thuật, Nhật bản chưa phải đã

lấy nghiên cứu cơ bản làm nòng cốt, mà vẫn nặng

về nghiên cứu ứng dụng và phát triển .

Một số thiết bị nghiên cứu ở Nhật bản còn lạc

hậu so với trình độ tiên tiến nhất trên thế giới .

Hiện nay, cuộc cạnh tranh về kỹ thuật trên thế

giới , nhất là giữa Mỹ và Nhật bản , ngày càng

quyết liệt . Trên một số lĩnh vực về máy tính điện

tử, Nhật bản đã tương đương hoặc vượt Mỹ.

Nhung về đầu tư cho nghiên cứu kỹ thuật và sản

xuất máy tính , Mỹ hiện gấp 10 lần Nhật bản .

Trong lĩnh vực sinh học, cả về quy mô lẫn mức

độ phát triển nghiên cứu , Nhật bản còn kém xa

Mỹ . Về lĩnh vực người máy, tuy về sản lượng và

sử dụng, Nhật bản vượt Mỹ , nhưng Mỹ lại hơn

Nhật bản về nghiên cứu kỹ thuật phần mềm . Theo

thống kê của Ngân hàng Nhật bản , năm 1989,

Nhật bản xuất khẩu kỹ thuật đạt 278,2 tỉ yên , thì

nhập khẩu kỹ thuật lại tới 734,7 tỉ yên, như vậy

nhập siêu tới 456,5 tỉ yên . Nam 1988 , Nhật bản

xuất khẩu kỹ thuật sang Mỹ được 71,1 tỉ yên , thì

lại phải nhập khẩu kỹ thuật từ Mỹ mất 196,9 tỉ

yên . Rõ ràng , Nhật bản muốn thay đổi chiến lược

khoa học - kỹ thuật cũng không dễ .

Các giải pháp. Trước hết, Nhật bản vẫn xác

định chiến lược coi nghiên cứu cơ bản là chủ công

và là trọng điểm, theo định hướng sau đây . Một

là , chủ động, tích cực xúc tiến nghiên cứu cơ bản

nhằm chiếm lĩnh các "đỉnh cao " của cách mạng

khoa học kỹ thuật dự đoán sẽ có quy mô lớn vào

đầu thế kỷ 21. Đó là những lĩnh vực kỹ thuật cao

quan trọng như siêu dẫn , sinh học, trí tuệ nhân

tạo ... Hai là , ra sức đuổi kịp trình độ tiên tiến nhất

trên thế giới về vũ trụ , hàng không, đó là những

lĩnh vực mà Nhật bản còn kém, nhưng lại có ý

nghĩa chiến lược quan trọng đối với sự phát triển

và an toàn của Nhật bản. Ba là , phát triển kỹ thuật

năng lượng điện nguyên tử , kỹ thuật khai thác tài

nguyên biển, để Nhật bản dần dần thoát khỏi cảnh

trói buộc của một nước "nghèo tài nguyên " . Bốn

là , thay đổi một cách căn bản cơ chế nghiên cứu

khoa học của các xí nghiệp, nhàm động viên tới

mức cao nhất sáng kiến cá nhân, khuyến khích

tính chủ động sáng tạo của cá nhân các nhà khoa

học trong suốt quá trình nghiên cứu : từ xây dựng

và lập quy hoạch các đề tài nghiên cứu , đến thẩm

định và triển khai nghiên cứu. Thực hiện việc đấu

thầu công khai các đề tài khoa học . Năm là , đẩy

mạnh hợp tác quốc tế, trước hết là hợp tác với

Mỹ, trong nghiên cứu khoa học, cả về bề rộng lẫn

bề sâu . Trong đó, có các biện pháp : Nhật bản

trực tiếp thành lập các phòng thực nghiệm ngay

tại các trường đại học nổi tiếng ở Mỹ và châu Âu ;

hậu đãi các nhà khoa học giỏi ở địa phương

nghiên cứu các đề tài của Nhật bản ; tài trợ cho

các trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài , tạo

điều kiện cho các trường này hợp tác giúp đỡ

Nhật bản trong việc nghiên cứu khoa học .

ở

Tóm lại , trong việc thay đổi chiến lược khoa

học kỹ thuật , từ "nghiên cứu ứng dụng" sang

"nghiên cứu cơ bản" , Nhật bản chú ý kết hợp hai

mặt : vừa tăng cường nghiên cứu cơ bản ở trong

nước, vừa tăng cường hợp tác và sử dụng thành

quả nghiên cứu của nước khác . Bằng cách đó,

Nhật bản hy vọng sẽ nâng cao căn bản trình độ

khoa học kỹ thuật của mình, tiền đề để Nhật bản

giữ vững vị trí cường quốc hàng đầu thế giới về

kinh tế và khoa học kỹ thuật trước sự thách thức

của thế kỷ 21 .

THANH TÙNG tổng thuật
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SẢN XUẤT HÀNG HÓA VÀ KINH TẾ HÀNG HÓA NHIỀU THÀNH PHẦN

Sản xuất hàng hóa

Sản xuất hàng hóa là một loại hình sản xuất nhằm mục đích trao đổi sản phẩm ( sản phẩm không phải để bản thân dùng

mà là để bán ) , một hình thức tổ chức sản xuất xã hội trong đó các mối quan hệ kinh tế giữa người và người thực hiện qua

việc mua và bán sản phẩm trên thị trường .

Sản xuất hàng hóa là nền tảng của kinh tế hàng hóa . Sản xuất hàng hóa theo nghĩa rộng cũng là kinh tế hàng hóa. Sản

xuất hàng hóa ra đời dựa trên hai điều kiện : sự phân công lao động xã hội và chế độ tư hữu hay sở hữu khác nhau về tư

liệu sản xuất và sản phẩm .

Sản xuất hàng hóa xuất hiện vào thời kỳ tan rã của chế độ công xãnguyên thủy , nó tồn tại và phát triển trong các phương

thức sản xuất xã hội nô lệ , phong kiến, tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa .

Sản xuất hàng hóa có những đặc trưng chung là : các hoạt động sản xuất gần với thị trưởng ; sản phẩm được đo bằng giả

trị ; chịu sự chi phối của quy luật giá trị, quy luật giá cả , quy luật cung cầu , quy luật cạnh tranh ... Sản xuất hàng hóa có

nhu cầu phát triển không ngừng về vốn , đổi mới thiết bị công nghệ, mẫu mã , sản phẩm , áp dụng những tiến bộ khoa học -

kỹ thuật, nâng cao trình độ người lao động , mở rộng thị trường và các hoạt động dịch vụ cần thiết .

Các hình thức sản xuất hàng hóa gồm : sản xuất hàng hóa giản đơn ; sản xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa ; sản xuất hàng

hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa .

Sản xuất hàng hóa giản đơn dựa trên chế độ tư hữu nhỏ về tư liệu sản xuất và lao động cá nhân của người sản xuất . Sản

xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất và lao động của

những người làm thuê nhằm tạo ra giá trị thặng dư cho nhà tư bản . Sản xuất hàng hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa

diễn ra ở cácnước lựa chọn con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội , là sản xuất của nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ,

trong đó thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa , trước hết là kinh tế quốc doanh , giữ vai trò chủ đạo . Ở các nước này , sản xuất

hàng hóa cũng tuân theo những quy luật của sản xuất hàng hóa nói chung , những không thuần túy chịu sự chi phối của các

quy luật đó giống như trong các nước tư bản chủ nghĩa . Chủng vận động trong những điều kiện mang tính định hướng xã

hội chủ nghĩa . Đó là nền sản xuất hàng hóa có sự quản lý của nhà nước của dân , do dân và vì dân , một nhà nước đạt con

người ở vị trí trung tâm , bảo đảm tăng trưởng kinh tế đi đôi với công bảng và tiến bộ xã hội , coi phát triển kinh tế là cơ sở

và tiền đề để thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội , hạn chế đến mức tối đa những mặt tiêu cực của sản xuất hàng hóa .

Sản xuất hàng hóa sẽ còn tồn tại lâu dài ở nước ta .

• Kinh tế hàng hóa nhiều thành phần

Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội , nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần là nền kinh tế sản xuất hàng hóa với

nhiều hình thức sở hữu , phản ánh tính chất và trình độ phát triển nhất định của lực lượng sản xuất . Đối với nước ta, phát

triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa , với nhiều hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất ,

nhiều hình thức tổ chức kinh doanh là chủ trương nhất quán , là vấn đề có ý nghĩa chiến lược lâu dài nhằm khai thác mọi

tiềm năng và giải phóng mọi năng lực sản xuất, bảo đảm cho mọi người được tự do kinh doanh theo pháp luật và được pháp

luật bảo hộ quyền sở hữu và thu nhập hợp pháp . Việc Đại hội VI và Đại hội VII của Đảng khẳng định chủ trương "phát

triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước , theo định hướng xã

hội chủ nghĩa " là thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ tư duy kinh tế của Đảng ta , là quyết định táo bạo và sáng tạo của Đảng ta ,

tạo ra bước ngoạt trong quá trình phát triển kinh tế ở nước ta .

Kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường , theo các quy luật của sản xuất và lưu thông hàng

hóa (chủ yếu là quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật canh tranh ... ) ; đồng thời chịu sự quản lý và điều tiết của nhà

nước bằng pháp luật, kế hoạch , chính sách và các công cụ khác . Nhà nước thông qua các hoạt động như vậy để tạo lập các

cân đối chung , điều tiết thị trường , ngăn ngừa và xử lý những đột biến xấu , tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho sản

xuất kinh doanh, dẫn dát và hỗ trợ các thành phần kinh tế cung phát triển , bảo đảm sự thống nhất giữa tang trưởng kinh tế

với công bằng và tiến bộ xã hội , quản lý và kiểm soát việc sử dụng tài sản quốc gia nhằm bảo tồn và phát triển các tài sản

đó .

Kinh tế hàng hóa nhiều thành phần có nhiều hình thức sở hữu và nhiều loại hình sản xuất kinh doanh , trong đó sở hữu

công cộng là chủ yếu, kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể là nền tảng . Trước đây quan niệm sở hữu công cộng có nghĩa

là sở hữu "toàn dân " của "nhà nước" . Nhà nước vừa là người quản lý , vừa là người sản xuất kinh doanh , do đó các đơn vị

kinh tế phụ thuộc vào cơ quan chủ quản nhà nước, không có quyền chủ động sản xuất kinh doanh , dẫn đến trì trệ , năng suất

thấp . Ngày nay , chức năng quản lý kinh tế của nhà nước tách biệt với chức năng sản xuất kinh doanh . Các xí nghiệp được

tự chủ sản xuất, kinh doanh, tự chịu lỗ lãi .

Kinh tế quốc doanh đóng vai trò chủ đạo đối với các thành phần kinh tế khác , và là một bảo đảm cho định hướng xã hội

chủ nghĩa . Nó được củng cố và phát triển trong những ngành , những lĩnh vực then chốt , những doanh nghiệp trọng yếu ,

đảm đương những hoạt độngmà các thành phần kinh tế khác không có điều kiện đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Kinh tế tập thểmà phổ biến là hình thức hợp tác xã có vai trò rất quan trọng trong việc hướng dẫn , phát huy vai trò đơn

vị kinh tế tự chủ của hộ xã viên, đồng thời tập trung phát triển những loại hình sản xuất, kinh doanh , dịch vụ mà từng hộ

xã viên không làm được hoặc làm không có hiệu quả . Nó cần được không ngừng củng cố, đổi mới và mở rộng theo nguyên

tác " tự nguyện, dân chủ , cùng có lợi" .
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Tìm hiểu khái niệm

Kinh tế cả thểcó phạm vi tương đối rộng lớn , được khuyến khích phát triển trong các ngành nghề trên cơ sở tuân theo

pháp luật, không hạn chế về quy mô sản xuất kinh doanh .

Kinh tế tư bản tư nhân được phát triển trong những ngành có lợi cho quốc kế dân sinh do luật pháp quy định . Nhà nước

có thể liên doanh bằng nhiều hình thức với tư nhân trong và ngoài nước , hình thành loại doanh nghiệp thuộc thành phần

kinh tế tư bản chủ nghĩa.

Kinh tế gia đình tuy không phải là một thành phần kinh tế độc lập , nhưng nó là bộ phận rất quan trọng bổ sung thu nhập

không nhỏ cho các tầng lớp nhân dân lao động. Nó cần được khuyến khích phát triển và giúp đỡ.

Các thành phần kinhtế nói trên đều được tự chủ kinh doanh, hợp tác và cạnh tranh vớinhau , bình đẳng trước pháp luật.

Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế liên doanh , liên kết

với nhau , hình thành các liên hiệp hoặc tập đoàn kinh doanh theo nguyên tắc tự nguyện và cùng có lợi.

Sự phát triển và tác động lẫn nhau của các thành phần kinh tế diễn ra theo định hướng xã hội chủ nghĩa , phù hợp với tính

chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, thật sự có tác dụng thúc đẩy nền sảnxuất phát triển mạnh mẽ và có hiệu

quả.

TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN * TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN

HỘI THẢO KHOA HỌC :

"VỀ NGUỒN GỐC TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH" (KX 02 - 08)

Vừa qua, tại Viện khoa học xã hội Việt nam , đã diễn ra cuộc hội thảo khoa học "Về nguồn gốc tư tưởng đạo đức Hồ Chí

Minh" , với sự có mặt của trên 20 nhà khoa học ở các viện nghiên cứu và các trường đại học ở Hà nội . Giáo sư Vũ Khiêu ,

cố vấn, và phó giáo sư Nguyễn Văn Truy, chủ nhiệm đề tài,chủ trì hội thảo .

Hội thảo đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề chung quanh nguồn gốc tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh . Sau báo cáo đề

dẫn của giáo sư Vũ Ngọc Khánh , các ý kiến thảo luận đã thống nhất cho rằng, tư tưởng đạo đức của dân tộc Việt nam được

hình thành qua cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ chống thiên tai và giành độc lập , tự do ... Truyền thống đạo đức của dân tộc

rất phong phú, bao gồm lòng yêu nước , đạo lý làm người , ý thức cộng đồng, tinh thần đoàn kết, sống có tình , có nghĩa , có

đức, có nhân, biết trung , biết hiếu , tinh thần tự tôn, tự lập, cần cù, thông minh , anh hùng, tương thân , tương ái, độ lượng ,

bao dung,v.v.. Thông qua môi trường gia đình , học tập ở nhà trường, thực tiễn xã hội , Hồ Chí Minh đã tiếp thu có chọn lọc

những truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc . Vì thế nên tư tưởng đạo đức của Người tránh được các luồng tư tưởng cực

đoan từ bên ngoài .

Có ý kiến khẳng định " trục " của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là tư tưởngcộng đồng, tình thương. Tư tưởng bất biến

là Độc lập - Tự do - Hạnh phúc . Còn tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là tư tưởng nhân văn Việt nam . Nó giống tư tưởng

nhân văn Mác-Lê-nin ở chỗ : tất cả vì lợi ích của nhân dân lao động .

Tham luận của đồng chí Nguyễn Thành và một số ý kiến khác cho rằng Hồ Chí Minh có tiếp thu và phát triển hạt nhân

tiến bộ của chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn : Dân tộc độc lập, Dân quyềntự do ; Dân sinh hạnh phúc . Nhiều ý kiến

đi tới thống nhất : trên nền tảng tư tưởng đạo đức truyền thống củadân tộc, Hồ Chí Minh đã tiếp thu có phê phán tư tưởng

đạo đức phương Đông (chủ yếu là tư tưởng nhân đạo của Nho giáo) và tư tưởng đạo đúc phương Tây (chủ yếu là tưtưởng

tự do, bình đẳng , bác ái , dân chủ , tiến bộ ). Hồ Chí Minh đã tiếp thu có chọn lọc các yếu tố đạo đức tôn giáo, kể cả lòng

nhân ái của Chúa Giê-xu . Có ý kiến nhấn mạnh ý niệm tự do trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh : tự do cho con người

bị nô lệ ; tự do cho dân tộc bị áp bức ; tự do cho xã hội bị thống trị ; tự do cho tất cả những ai bị bất công ; tự do trên cơ sở

nhận thức được tínhtất yếu và tính kỷ luật, và đó là cốt lõi trong tư tưởng triết học của Người, và cũng là khát vọng của

toàn nhân loại .

Hội thảo đã giải quyết vấn đề cơ bản là : tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minhlà sự hội nhập giữa truyền thống đạo đức của

dân tộc với tinh hoa của thời đại (trong đó cốt lõi là tư tưởng đạo đức của chủ nghĩa Mác -Lê-nin), tạo nên một hệ tư tưởng

đạo đức độc đáo là chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh . Tuy vậy, vẫn còn một số vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu thảo

luận : 1 - Mối quan hệ giữa tư tưởng chính trị và tư tưởng đạo đức. 2 - Mối quan hệ và sự kết hợp giữa các vấn đề giai cấp ,

dân tộc và nhân loại , giữa phương Đông và phương Tây trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh ; cần làm sáng rõ những yếu

tố tích cực của đạo đức phương Đông và phương Tây đều là những nấc thang của văn minh nhân loại . 3 - Mối quan hệ giữa

tôn giáo và khoa học, đức trị và pháp trị trong tư tưởng đạo đức Việt nam nói chung và trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

nói riêng .

Các hội thảo sắp tới với các nội dung như " Bản chất tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh" , " Sự vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ

Chí Minh vào thực tiễn xã hội Việt nam hiện nay" , v.v. sẽ đi sẫu nghiên cứu nhằm vận dụng và phát triển hơn nữa tư tưởng

đạo đức Hồ Chí Minh, lấy đó làm nền tảng để xây dựng và hình thành những định hướng giá trị mới và chuẩn mục đạo đức

mới cho xã hội Việt nam, cho cán bộ và mọi tầng lớp nhân dân Việt nam . Các nhà nghiên cứu khoa học có trách nhiệm rất

to lớn trên lĩnh vực này .

PTS BÙIĐÌNH PHONG

(lược thuật)
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CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

SÀI GÒN SHIPPING COMPANY (SAI GON SHIP)

Địa chỉ (Address ) : 9 Nguyễn Công Trứ street District I.Hồ Chí Minh City

Tel : 296316-296302-296315-231747

Tlx : 811260 SGSCVT

Fax: 84-8-25067-84-8-96320

Cable: Saigonship

·

HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC LĨNH VỰC

- Chủ tàu : có tàu chuyên chở hàng hóa

từ Việt Nam đi Singapore , Hồng kông !

Bangkok, Japan , Malaysia ... và ngược

lại .

- Thuê tàu : có tàu cho thuê dài hạn và

thuê chuyến

- Kiểm đếm hàng hóa

- Mua bán tàu

- Đại lý tàu biển

·

SCOPE OF BUSINESS

Shipowning Have vessels carry cargois

from Viet Nam to Singapore, Hong

kong, Bangkok, Japan , Malaysia... and

vice versa.

Chartering Have vessels For time

charter and voyage charter

·

- Tallying

- Purchase and sale of vessels

- Agency
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REXI

SABONTOURST
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LÀM TỐT CÔNG TÁC GIỮ GÌN

TRẬT TỰAN TOÀN XÃ HỘI

TRONGbối cảnh quốc tếvàkhu vực có những

diễn biến phức tạp, nước ta chưa ra khỏi

khủng hoảng kinh tế - xã hội , nhiệm vụ giữ gìn

trật tự an toàn xã hội có vị trí và ý nghĩa hết sức

quan trọng đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn

dân ta .

Trật tự an toàn xã hội là hệ thống các quan hệ

xã hội được hình thành và điều chỉnh bởi hệ thống

các quyphạmpháp luật của nhà nước, quy phạm

đạo đức , thuần phong mỹ tục trong đời sống cộng

đồng của một dân tộc, một quốc gia , nhờ đó, mọi

công dân sống và lao động có tổ chức, có kỷ

cương , mọi lợi ích chính đáng được bảo đảm

không bị xâm hại.

Cuộc đấu tranh giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở

nước ta bao gồm các nội dung chủ yếu : chống

tội phạm, giữ gìn trật tự nơi công cộng, phòng

ngừa tai nạn, bài trừ tệ nạn xã hội, chống ô nhiễm

môi trường nhằm bảo đảm hoạt động bình

thường, yên ổn , hợp pháp của các cơ quan nhà

nước , các tổ chức xã hội và mọi công dân .

Trong những năm qua, tuy chúng ta đã cố gắng

làm cho tình hình trật tự an toàn xã hội không xấu

đi , song tình hình diễn biến tội phạm , tệ nạn xã

hội, các hiện tượng vi phạm pháp luật vẫn xảy ra

nghiêm trọng và phức tạp . Mức độ hoạt động tội

phạm ở nước ta có sự tăng, giảm qua từng năm ,

nhưng nhìn chung có xu hướng gia tăng cả về tính

chất phức tạp và số vụ xảy ra cùng với sự thay

đổi về cơ cấu tội phạm. Trong năm 1992 , ở nước

ta cứ 100000 dân có 122 người phạm tội . Trung

bình một ngày phát hiện 178 vụ phạm tội . Nếu

so với một số nước trên thế giới và ở khu vực

Đông Nam Á thì tội phạm ở nước ta vào mức

trung bình . Tuy nhiên , hoạt động tội phạm ở nước

ta đã bước đầu mang tính quốc tế khá phức tạp .

Nhiều loại tội phạm mới xuất hiện như buôn lậu

xuyên quốc gia, bạc giả quốc tế, buôn bán phụ nữ

ra nước ngoài, không tặc , giết người thuê, tham

những quốc tế...

Về âm mưu và thủ đoạn, hoạt động phạm tội

BÙI THIỆN NGỘ *

vừa tinh vi , vừa táo bạo, trắng trợn như dùng vũ

khí nóng để giết người, cướp của, cưỡng đoạt tài

sản ban ngày, trên các tuyến giao thông và chống

lại quyết liệt công an khi bị truy bắt . Các hoạt

động tham nhũng, buôn lậu đã liên kết chặt chẽ

dưới dạng phạm tội có tổ chức , gây thiệt hại

nghiêm trọng về kinh tế - xã hội . Gần đây, một

số tổ chức, công ty tư nhân nước ngoài và một số

người trong giới Việt kiều lợi dụng chính sách

mở của đầu tư để lừa đảo, làm ăn phi pháp .

Về địa bàn tội phạm, tập trung chủ yếu ở các

thành phố, thị xã . Chỉ tính riêng số vụ tội phạm

ở 4 thành phố Hà nội , Hải phòng, Thành phố Hồ

Chí Minh và Quảng nam - Đà nẵng đã chiếm 40%

tổng số vụ tội phạm trong cả nước. Những năm

gần đây, lợi dụng chính sách mở cửa của nhà

nước, hoạt động tội phạm diễn ra nhiều trên các

tuyến biển, hàng không quốc tế, tuyến biên giới

Việt nam - Trung quốc, Việt nam - Cam-pu-chia .

Về đối tượng phạm tội , ở các tội phạm nghiêm

trọng như cướp , giết người cướp của, cưỡng đoạt,

chủ yếu là do bọn lưu manh chuyên nghiệp,

những tên đang bị truy nã , trốn tù , có nhiều tiền

án , tiền sự gây ra . Hơn 70% đối tượng phạm tội

ở lứa tuổi 18 - 30. Số vị thành niên phạm tội hàng

năm chiếm từ 8 đến 10% tổng số đối tượng phạm

tội . Những năm gần đây, do tệ tham nhũng, buôn

lậu phát triển , số cán bộ , công nhân viên nhà nước

phạm tội đang có xu hướng tăng lên .

Cùng với tội phạm , tệ nạn xã hội hiện nay phát

triển khá phức tạp, có nơi , có lúc nghiêm trọng,

đặc biệt là các tệ nạn : mại dâm, nghiện ma túy,

cờ bạc . Địa bàn tệ nạn xã hội (ma túy , mại dâm )

tập trung chủ yếu ở các thành phố, thị xã và miền

núi ; phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại

tệ nạn xã hội cũng ngày càng tinh vi xảo quyệt,

có tổ chức khá chặt chẽ . Nếu như trước đây nạn

mại dâm hành nghề phổ biến ở nơi công cộng thì

ngày nay mại dâm hành nghề phổ biến ở nhiều

* Ủy viên Bộ chính trị , Bộ trưởng Bộ nội vụ
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khách sạn , vũ trường , nhà khách , cơ sở chứa trọ ,

nhà hàng, quán cà phê, "mát xa ", tắm hơi... có chủ

chứa, kẻ dẫn dắt , vệ sĩ bảo vệ gái bán dâm, có

phân chia lợi nhuận . Một số đường dây mại dâm

phát hiện ở thành phố Hồ Chí Minh gần đây cho

thấy tệ mại dâm đã phát triển thành dạng tội phạm

có tổ chức trên phạm vi nhiều tỉnh . Về nạn nghiện

ma túy , nếu trước đây phổ biến là hình thức hút,

thì hiện nay khá đa dạng : hút, chích, uống . Giữa

bọn chủ chứa nghiện hút, vệ sĩ bảo vệ , con

nghiện, cũng có quy ước chặt chẽ ở dạng tội phạm

có tổ chức . Đây là một trong những con đường

lây truyền vi rút HIV và bệnh SIDA. Tệ nạn xã

hội đã và đang là một vấn đề xã hội nhức nhối ,

gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển

nhân cách và sức khỏe con người, cả ngày nay và

mai sau . Nó đã và đang phá vỡ nền đạo đức truyền

thống , phá vỡ sự ổn định gia đình, làm hư hỏng

lớp thanh niên mới lớn , là nguồn bổ sung và là

mảnh đất phát sinh tội phạm.

Cùng với sự phức tạp của tội phạm và tệ nạn

xã hội , những năm gần đây tình hình tranh chấp ,

khiếu kiện, đông người gây rối trật tự xã hội ,

chống người thi hành công vụ, lấn chiếm hè phố,

lòng đường , xây dựng trái phép, vi phạm trật tự

giao thông, vi phạm quy tác an toàn cháy nổ... đã

xảy ra rất nghiêm trọng , ảnh hưởng đến ổn định

và an toàn xã hội , phát triển sản xuất , tính mạng,

sức khỏe và tài sản nhân dân .

Sự phức tạp của tình hình trật tự an toàn xã hội

ở nước ta do nhiều nguyên nhân, chủ yếu là những

nguyên nhân sau :

- Do tác động mặt trái của cơ chế thị trường ,

cộng với sự thiếu kinh nghiệm quản lý kinh tế ,

xã hội , chủ trương , chính sách, pháp luật chưa

theo kịp với tình hình , lại có nhiều kẽ hở nên đã

tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm, tệ nạn xã

hội , vi phạm pháp luật . Sự xuống cấp nghiêm

trọng của hàng loạt vấn đề xã hội ở tầm quốc gia

như thiếu việc làm, đặc biệt là trong thanh niên,

sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội , hiện tượng

thất học và mù chữ gia tăng , sự xuống cấp về đạo

đức , nếp sống văn hóa ....

·
- Ảnh hưởng tiêu cực từ bên ngoài xâm nhập

vào trong nước trong điều kiệnmở cửa : tội phạm,

tệ nạn xã hội , văn hóa đồi trụy, phản động, kích

động bạo lực, bệnh SIDA v.v..Những thế lực thù

địch ra sức lợi dụng, khai thác những khó khăn

của ta để làm nghiêm trọng thêm tình hình trật tự

an toàn xã hội .

- Công tác đấu tranh giữ gìn trật tự an toàn xã

hội của các cơ quan nhà nước không đồng bộ, hữu

khuynh , đặc biệt trong xử lý tội phạm và giải

quyết tệ nạn xã hội , lập lại trật tự đô thị .

*

Giữ gìn trật tự an toàn xã hội , giải quyết tội

phạm và tệ nạn xã hội , các vi phạm pháp luật là

một cuộc đấu tranh lâu dài đòi hỏi phải kiên trì

sử dụng đồng bộ các biện pháp pháp luật, kinh

tế, xã hội , giáo dục... Trong tình hình mới, chúng

. ta cần thực hiện một số vấn đề cơ bản sau đây :

1 - Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống

chính trị , tính tích cực cách mạng của khối

đoàn kết toàn dân, nêu cao vai trò của các

ngành trong bộ máy nhà nước trong đấu tranh

giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Tình hình trật tự an toàn xã hội liên quan trực

tiếp và thường xuyên đến cuộc sống bình thường

của mọi thành viên trong xã hội . Vì vậy, sự

nghiệp bảo vệ, giữ gìn trật tự an toàn xã hội là sự

nghiệp của nhân dân , do nhân dân, vì nhân dân .

Phải tổ chức vận động thành phong trào cách

mạng của quần chúng xây dựng thế trận an ninh

nhân dân, phòng chống tội phạm, bài trừ các tệ

nạn xã hội, chống các vi phạm pháp luật, tự bảo

vệ cuộc sống yên vui, lành mạnh của toàn dân và

hạnh phúc của chính mình . Thực tế nhiều địa

phương đã cho thấy, khi quần chúng tự đứng lên

bảo vệ an ninh, trật tư , thì đó là lực lượng đáng

sợ nhất đối với bọn tội phạm và tệ nạn xã hội .

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói : "Khi nhân dân

giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta

ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì ta

thắng lợi hoàn toàn"

" (1).'

Song, lực lượng nhân dân chỉ trở thành sức

mạnh to lớn và được phát huy cao độ khi có sự

lãnh đạo của Đảng và sự quản lý trực tiếp của

Nhà nước . Đó là nguyên tắc chỉ đạo cơ bản nhất ,

quan trọng nhất, bảo đảm cho thắng lợi của sự

nghiệp giữ gìn trật tự an toàn xã hội . Các cấp ủy

đảng cần theo dõi chặt chẽ tình hình trật tự an

toàn xã hội, định kỳ nghe báo cáo và cho ý kiến

chỉ đạo về công tác này, coi trọng việc giáo dục

đảng viên gương mẫu chấp hành chính sách của

Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Các cấp chính quyền từ trung ương đến địa

phương cần nêu cao vai trò quản lý điều hành trực

tiếp đối với công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội,

phát huy tính tiên phong, xung kích của ngành

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Sự thật , Hà nội , 1986, t6 , tr122
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công an trong đấu tranh phòng chống tội phạm ,

bài trừ các tệ nạn xã hội, phòng ngừa và ngăn

chặn các vi phạm pháp luật . Nhưng chỉ một mình

ngành công an thì không thể làm hết được những

công việc như : truy bắt gái mại dâm, dẹp các

quán cà phê "đèn mờ" , bắt các ổ chiếu phim đổi

trụy , phá dỡ nhà xây dựng trái phép, dẹp lòng, lề

đường ... Cần xác định rõ và thực hiện đúng chức

năng nhiệm vụ của các ngành trong bộ máy nhà

nước, các đoàn thể xã hội trong nhiệm vụ giữ gìn

trật tự an toàn xã hội theo tinh thần Chỉ thị

135/HĐBT, tránh tình trạng khoán trắng công tác

phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội cho

ngành công an . Ví như ngành văn hóa có trách

nhiệm bài trù văn hóa đồi trụy , độc hại , lối sống

sa đọa ; ngành lao động - thương binh và xã hội

có trách nhiệm tạo việc làm cho thanh niên, thực

hiện đúng chính sách thương binh, liệt sĩ ; ngành

giáo dục và các đoàn thể quần chúng có trách

nhiệm giáo dục thanh niên, thiếu niên , hòa giải

các mâu thuẫn trong gia đình, thôn xóm ... Ở đây,

vai trò các tổ chức quần chúng rất quan trọng , và

nếu được phát huy thì đem lại hiệu quả rất lớn .

2 - Tiếp tục đổi mới các chính sách kinh tế -

xã hội để góp phần giải quyết các " điểmnóng "

xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Trong sự nghiệp giữ gìn trật tự an toàn xã hội ,

các chính sách kinh tế - xã hội có vị trí quan trọng .

Đại hội VII của Đảng nêu rõ : sự ổn định và phát

triển mọi mặt của đời sống xã hội là nền tảng

vũng chắc của an ninh quốc gia, và có an ninh

quốc gia vững chắc mới có điều kiện ổn định ,

phát triển đất nước về mọi mặt . Trật tự , an toàn

xã hội , một mặt quan trọng của an ninh quốc gia ,

cũng chịu tác động trực tiếp, thường xuyên của

thực trạng kinh tế, xã hội . Những chính sách xã

hội , chính sách kinh tế đúng đắn và sự thực hiện

nghiêm chỉnh các chính sách đó chắc chắn sẽ góp

phần hạn chế , làm giảm tội phạm , tệ nạn xã hội

và các vi phạm pháp luật . Cần tiếp tục đổi mới

và thực hiện thật tốt các chính sách như giải quyết

việc làm, xóa đói giảm nghèo, trợ giúp xã hội đối

với người có nhiều thiệt thòi và rủi ro trong cuộc

sống, chính sách đối với thanh niên, chính sách

đối với miền núi và dân tộc, chính sách giáo dục,

chính sách y tế, thực hiện nghiêm luật đất đai để

giải quyết các " điểm nóng "...

3 – Tích cực phòng ngừa, chủ động tiến công,

tiến công kiên quyết và liên tục chống bọn tội

phạm, các tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp

luật.

Thực tiễn cuộc đấu tranh giữ gìn trật tự an toàn

xã hội ở nước ta cho thấy , phải thực hiện tốt hai

mặtphòng ngừa tội phạm và tiến công tội phạm,

trong đó phòng ngừa là cơ bản. Tội phạm, tệ nạn

xã hội là hiện tượng xã hội, nên phải dùng biện

pháp phòng ngừa toàn xã hội để ngăn chặn và đẩy

lùi chúng .

Phòng ngừa xã hội làm giảm phát sinh tội

phạm, nó có nội dung rất rộng và bao gồm nhiều

biện pháp : các biện pháp kinh tế - xã hội , văn

hóa - giáo dục ; các biện pháp tổ chức - hành

chính trong hệ thống phòng ngừa xã hội đối với

tội phạm ; các biện pháp phát hiện và điều tra tội

phạm, xét xử tội phạm tại tòa án ; các biện pháp

thi hành và cải tạo , giáo dục người phạm tội ...

Phòng ngừa tội phạm còn thể hiện ở chỗ khi tội

phạm đã xảy ra thì phải tìm mọi cách hạn chế tác

hại , không để tội phạm tái diễn gây tội ác cho xã

hội .

Đi đôi với tích cực phòng ngừa, phải liên tục,

chủ động và kiên quyết tiến công tộiphạm, tệ nạn

xã hội . Thực hiện Chỉ thị 15 của Bộ Chính trị,

Quyết định 01 và 114/TTg của Thủ tướng chính

phủ về tăng cường chống tham nhũng, chống

buôn lậu , thực hiện Nghị quyết 05 và 06 của

Chính phủ về chống mại dâm, chống ma túy,

trong bất kỳ tình huống nào, lục lượng cảnh sát

nhân dân cũng phải kiên trì tư tưởng tiến công,

trấn áp mạnh mẽ, liên tục các loại tội phạm, từ

tội phạm hình sự đến tội phạm kinh tế, mà trọng

tâm là chống tham nhũng, chống buôn lậu, chống

cướp có vũ trang, trộm cáp theo ổ nhóm, chống

mại dâm, chống nghiện ma túy, tạo đà để phát

huy mạnh mẽ phong trào quần chúng tích cực

tham gia phòng chống tội phạm , tệ nạn xã hội ,

bảo đảm ổn định an ninh trật tự. Chúng ta cần làm

tốt công tác phối hợp với tổ chức cảnh sát hình

sự quốc tế (Interpol) và cơ quan cảnh sát các nước

láng giềng trong truy bắt, xử lý , dẫn độ các tội

phạm quốc tế.

Quá trình tiến công tội phạm cũng là quá trình

kết hợp tốt giữa trấn áp với tổ chức xây dựn

giữa nghiêm trị với khoan hồng , theo tư tưởn

của Chủ tịch Hồ Chí Minh . Trong tiến công tộ

phạm, cần tập trung lực lượng trùng trị bọn đầu

sỏ , những tên trùm băng cướp , những tên côn đồ

hung hãn, bọn tham nhũng , buôn lậu, lừa đảo lớn ,

nhưng cũng cần khoan hồng với những người

phạm tội ra tự thú , hối cải , lập công chuộc tội.

4 - Tiếp tục đổi mới chính sách đối với phạm

nhân, nâng cao chất lượng công tác giáo dục,
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cải tạo người phạm tội bằng nhiều hình thức ,

giúp họ nhanh chóng tái hòa nhập với cộng

đồng xã hội.

Chính sách giáo dục cải tạo người phạm tội là

một bộ phận quan trọng trong chính sách xã hội

của Đảng và Nhà nước ta. Đối với những người

phạm tội phải vào tù , cần đối xử nhân đạo, thực

hiện những quyển mà họ còn được hưởng , nhất

là các quyền con người . Bên cạnh việc phạm nhân

phải chấp hành các quy định nghiêm ngặt của luật

pháp thi hành án phạt tù , họ cần được " giáo dục

lại " bằng học nghề, học văn hóa, lao động sản

xuất , gặp gỡ gia đình và người thân, hoạt động

văn hóa nghệ thuật . Nhà nước cần xã hội hóa

công tác giáo dục cải tạo phạm nhân, xây dựng

chương trình quốc gia dạy nghề cho phạm nhân

khi còn ở tù và giới thiệu việc làm cho họ sau khi

ra tù . Ngân sách của chương trình này do nhà

nước cấp . Trướcmắt, thực hiện chương trình giáo

dục văn hóa phổ cập cấp I cho phạm nhân .

Giáo dục cải tạo phạm nhân là một hoạt động

đòi hỏi phải có sự nỗ lực chung với ý thức trách

nhiệm đầy đủ của các ngành, các cấp , của các gia

đình phạm nhân, của toàn xã hội . Đây là các điều

kiện không thể thiếu được để thực hiện mục tiêu

giáo dục cải tạo, biến người phạm tội trở thành

công dân lương thiện .

5 - Xây dựng chương trình quốc gia và mở

rộng quan hệ quốc tế về phòng, chống tội

phạm và các tệ nạn xã hội.

Để giải quyết vấn đề tội phạm, tệ nạn xã hội ,

nhà nước cần có các chương trình quốc gia về

chống tội phạm và chống tệ nạn xã hội , trong đó

xác định hệ thống quan điểm, chủ trương và biện

pháp giải quyết ; đồng thời , có đầu tư thỏa đáng

từ ngân sách nhà nước cho các chương trình đó .

Là các chương trình xã hội trọng điểm của quốc

gia chống tội phạm và chống tệ nạn xã hội, các

chương trình này phải nhằm đạt được mục tiêu

cơ bản là giảm dần , đi đến loại trừ tội phạm, tệ

nạn xã hội ra khỏi đời sống xã hội, bảo đảm sự

ổn định và phát triển kinh tế , văn hóa, tư tưởng .

Ngày nay, vấn đề đấu tranh phòng chống tội

phạm và bài trù các tệ nạn xã hội đã trở thành vấn

đề toàn cầu, và đang là vấn đề nan giải của nhiều

quốc gia . Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế .

đã có các chương trình phòng chống tội phạm,

phòng chống ma túy , bài trừ các tệ nạn xã hội trên

phạm vi toàn cầu và khu vực . Cần thiết phải mở

rộng quan hệ quốc tế, tham khảo kinh nghiệm

giải quyết tội phạm, tệ nạn xã hội của các nước,

nhất là những nước gần ta .

6 - Xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân

thật sự trong sạch, vững mạnh để làm tròn

nhiệm vụ xung kích trên mặt trận đấu tranh

giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ trật tự an toàn

xã hội, cảnh sát nhân dân là lực lượng xung kích ,

nòng cốt . Để đấu tranh có hiệu quả hơnnữa chống

tội phạm , đặc biệt là chống tham nhũng, chống

buôn lậu và bài trù các tệ nạn xã hội, lực lượng

cảnh sát nhân dân cần tiếp tục đổi mới phương

thức, biện pháp đấu tranh , kiên trì phát động quần

chúng, phối hợp chặt chẽ với các ngành và đoàn

thể xã hội làmtốt công tác phòng ngừa và đấu

tranh chống tội phạm. Đồng thời, cần tiếp tục đổi

mới nội dung và phương pháp công tác quản lý

hành chính về trật tự an toàn xã hội .

Cũng như các lực lượng khác của công an nhân

dân, cảnh sát nhân dân là một lực lượng vũ trang

chiến đấu, một đội quân chính trị, một cơ quan

thừa hành và bảo vệ pháp luật, nhưng lại phải

thường xuyên và trực tiếp giải quyết những vấn

đề về trật tự, an toàn trong phố phường, trong

thôn xóm và đến cả từng gia đình, có liên quan

đến quyền lợi thiết thân của mọi người và từng

người . Vì vậy, lực lượng cảnh sát nhân dân phải

không ngừng rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách

mạng, nâng cao năng lực chiến đấu, tích cực đấu

tranh chống các hành vi tiêu cực trong nội bộ ;

kiên quyết loại trừ những phần tử thoái hóa, biến

chất, tham nhũng, buôn lậu, nhũng nhiễu, ức hiếp

quần chúng, đi đôi với biểu dương, khen thưởng

kịp thời những cán bộ, chiến sĩ liêm khiết, dũng

cảm, xả thân vì sự nghiệp ; không ngừng học tập

rèn luyện nâng cao trình độ về chính trị , nghiệp

vụ, pháp luật, khoa học kỹ thuật, vũ thuật . Cần

tăng cường trang bị cơ sở vật chất, phương tiện,

vũ khí, kỹ thuật hiện đại cho cảnh sát nhân dân

để đáp ứng được yêu cầu chiến đấu trong tình

hình mới . Cải thiện , chăm lo đời sống vật chất và

tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ cảnh sát nhân dân ,

trước hết cho những người đang trực tiếp đấu

tranh chống tội phạm hình sự, chống tham nhũng,

chống buôn lậu, bài trừ các tệ nạn xã hội .

Vì sự ổn định và phát triển của đất nước , phát

huy truyền thống vẻ vang, lực lượng cảnh sát

nhân dân Việt nam phải được củng cố thật sự

trong sạch, vững mạnh để xứng đáng là lực lượng

nòng cốt, đội quân xung kích trên mặt trận đấu

tranh bảo vệ trật tự, an toàn xã hội .
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHỦ YẾU

TRONG CHƯƠN
G TRÌNH PHÁT TRIỂN

KINH TẾ - XÃ HỘI NÔNG THÔN

GHỊ quyết Hội 5

TRẦN ĐỨC LƯƠNG

định và cải đời sống đồng bào các dân

Nhỏ đã đề ranhữngphươnghướng vàgiải thiểusốởvùng núicao. Phần đầu đến năm 2000
No

pháp cơ bản "Về tiếp tục đổi mới và phát

triển kinh tế - xã hội nông thôn" . Đây là một nghị

quyết rất quan trọng có tính chiến lược lâu dài .

Việc tổ chức thực hiện đòi hỏi phải kiên quyết,

khẩn trương , với hệ thống các giải pháp đồng bộ

và có sự kiểm tra chặt chẽ. Các ngành, các cấp

cần tập trung chỉ đạo từng việc , từng bước cho

phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi địa phương .

Chú ý lường trước những cách làm và khuynh

hướng không đúng để kịp thời uốn nắn, bảo đảm

tạo bước phát triển mạnh mẽ trong sản xuất nông

nghiệp và xây dựng nông thôn theo định hướng

xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, cần tập trung làm tốt

mấy vấn đề chủ yếu sau đây :

1 - Đổi mới cơ cấu kinh tếnông nghiệp và cải

biến cơ cấu kinh tế nông thôn trong kế hoạch

nhà nước năm 1994 – 1995 và trong kế hoạch

5 năm 1996 – 2000.

Từ nay, trong việc xây dựng định hướng kế

hoạch nhà nước đối với phát triển kinh tế nông

thôn , phải rất coi trọng chỉ tiêu tổng giá trị nông

sản hàng hóa trên phạm vi toàn quốc, từng địa

phương và trên tùng đơn vị diện tích ; bố trí

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và cơ cấu

kinh tế nông thôn theo hướng : giảm tỷ trọng giá

trị sản phẩm lương thực, tăng tỷ trọng giá trị sản

phẩm cây công nghiệp, rau quả, chăn nuôi ; đưa

tốc độ tăng trưởng về chỉ tiêu giá trị cao hơn tốc

độ tăng trưởng về sản lượng. Thực hiện triệt để

và nhất quán việc bảo vệ, khoanh nuôi rừng tự

nhiên và rừng có khả năng tái sinh, gắn với việc

giải quyết căn bản vấn đề định canh định cư , ổn

phủ xanh 7 triệu ha đất trống , đồi núi trọc ; tăng

tỷ trọng và giá trị sản lượng đánh bát ngoài khơi

và nuôi trồng thủy sản ; phát triển công nghiệp

nông thôn , dịch vụ, tăng nhanh tỷ trọng của

những ngành này, phấn đấu sau năm 2000 đạt cơ

cấu nông nghiệp , công nghiệp, dịch vụ trong kinh

tế nông thôn là 50/25/25 . Phát triển các ngành

nghề truyền thống, sử dụng nhiều lao động để

làm ra sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu ,

từng bước chuyển dịch lao động từ nông nghiệp

sang các ngành nghề khác, cung cấp lao động cho

các khu công nghiệp, dành lao động thỏa đáng

cho việc thực hiện khai hoang , phủ xanh đất

trống, đồi núi trọc. Từ nay đến năm 1995, hướng

tới việc thay đổi cơ cấu lao động nông nghiệp và

phinông nghiệp tại nông thôn từ 80/20 thành

70/30.

Kế hoạch kinh tế - xã hội trong những năm sắp

tới phải bố trí tương xứng về cơ cấu đầu tư , cung

ứng vốn, với hệ thống các chính sách đòn bẩyúng

nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc dịch

chuyển cơ cấu theo hướng nói trên. Có như vậy

mới có thể tiếp tục giải phóng sức sản xuất, mở

rộng các ngành nghề, tạo ra nhiều công ăn việc

làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống vật chất ,

văn hóa của nông dân, từng bước xóa đói giảm

nghèo ở nông thôn .
ở

2 - Phát huy các thành phần kinh tế trong

nông nghiệp.

Thực tiễn của quá trình đổi mới càng khẳng

* Phó thủ tướng Chính phủ
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định tác động to lớn của chính sách kinh tế nhiều

thành phần và cần thiết phải tiếp tục phát huy các

thành phần kinh tế trong nông nghiệp .

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới kinh tếhợp tác xã,

hoàn thành việc tổng kết về tình hình biến động

của các hợp tác xã từ khi thực hiện Nghị quyết

10 của Bộ chính trị, đặc biệt là tổng kết các mô

hình hợp tác xã tiên tiến ; xây dựng được để án

giải pháp xử lý đối với từng loại hợp tác xã,

hướng dẫn các hợp tác xã đổi mới phương thức

hoạt động, chuyển sang làm dịch vụ , hướng dẫn

sản xuất, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ cho kinh

tế hộ phát triển ; lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ cán

bộ quản lý hợp tác xã , có năng lực tổ chức kinh

doanh năng động theo cơ chế thị trường , đưa số

hợp tác xã tiên tiến hiện nay từ 12% lên 20%.

Những hợp tác xã chỉ tồn tại trên hình thức, không

chuyển đổi được, thì chủ động chuyển sang các

hình thức kinh tế hợp tác thích hợp .

Tổ chức rút kinh nghiệm về các loại hình kinh

tế hợp tác mới xuất hiện ở nông thôn để hướng

dẫn, giúp đỡ các hợp tác xã đó hoạt động đúng

hướng và có hiệu quả ; khuyến khích mở rộng các

hình thức hợp tác này theo nguyên tắc tự nguyện,

dân chủ, cùng có lợi ở các vùng, trước hết ở những

nơi hợp tác xã và tập đoàn sản xuất chỉ còn là

hình thức, làm cho các hình thức kinh tế hợp tác

gán liền với lợi ích và phát huy được vai trò kinh

tế hộ ở nông thôn trong cơ chế thị trường.

Để tạo được sự đổi mới căn bản các hợp tác xã

trên các vùng của đất nước , Chính phủ sẽ ban

hành nghị định về đổi mới tổ chức và quản lý hợp

tác xã nông nghiệp .

Thứ hai, tiếp tục phát huy vai trò kinh tế hộ ở

nông thôn , làm cho hộ xã viên thật sự là đơn vị

kinh tế tự chủ ; khuyến khích và tạo điều kiện để

hộ nông dân làm giàu và trở thành hộ sản xuất

hàng hóa gắn liền với cuộc vận động thực hiện

chương trình đồng bộ có mục tiêu về xóa đói ,

giảm nghèo, phấn đấu đến năm 1995 về cơ bản

xóa hộ đói, đưa số hộ nghèo xuống dưới 10%.

Khuyến khích và tạo điều kiện cho kinh tế hộ

nông thôn phát triển theo hướng "ai giỏi nghề gì ,

làm nghềấy" và mở rộng quy mô kinh doanh của

các hộ sản xuất nông nghiệp .

Tổ chức thực hiện tốt luật đất đai và luật thuế

sử dụng đất nông nghiệp ; khẩn trương cụ thể hóa

các văn bản dưới luật để các luật sớm đi vào cuộc

sống , tạo ra động lực mới cho sự nghiệp phát triển

nông nghiệp, nông thôn .

Tổ chức phát triển tín dụng trong nông thôn ,

bảo đảm cho mỗi hộ nông dân cần vay vốn đều

được vay để phát triển sản xuất ; đưa số hộ

nông dân được vay vốn từ 17% - 18% năm 1992

lên 50% trong năm 1993 và phấn đấu đạt tỉ lệ

cao hơn nữa trong những năm tiếp theo ; đồng

thời , mỗi năm tăng mức tín dụng lên gấp đôi . Bảo

đảm phần lớn số hộ nghèo được vay vốn và có

chính sách lãi suất ưu đãi đối với một số địa bàn

có khó khăn đặc biệt ; tăng mức vốn ngân sách,

ưu tiên dành một phần vốn vay nước ngoài hoặc

vốn tài trợ của các tổ chức quốc tế cho ngân hàng

nông nghiệp để tăng tỷ trọng cho vay trung hạn

và dài hạn từ 15% lên 30% - 40% trong những

năm tới .

Tống kết rút kinh nghiệm hình thức hợp tác xã

tín dụng nông thôn ở 14 tỉnh để năm 1994 mở

rộng ra các tỉnh , nhàm huy động nguồn vốn ngay

từ trong nông dân để cho nông dân vay .

Thực hiện chính sách bảo hộ giá nông sản và

bảo hiểm sản xuất nông nghiệp . Cần tổ chức thực

hiện tốt việc lập quỹ bình ổn giá theo hướng điều

tiết lợi nhuận siêu ngạch từ một số loại vật tư hàng

hóa xuất nhập khẩu để trợ giá cho một số nông

sản như lúa, gạo, cà phê, cao su, bông, lạc , mía

đường, v.v .. Đây là những hàng hóa thường có

nhiều biến động về giá cả , có khi giá xuống quá

thấp , bất lợi cho người sản xuất. Hàng năm nhà

nước dành một phần ngân sách cho quỹ bình ổn

giá , từng bước hình thành cơ chế các tổ chức chế

biến, kinh doanh vật tưnông sản có đóng góp một

phần vào quỹ bình ổn giá, và có cơ chế quản lý

quỹ này có hiệu quả ; đồng thời, cho làm thí điểm

các hình thức bảo hiểm sản xuất.

Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu khoa học ,

ứng dụngcác thành tựu mới nhất về sinh học và

công nghệ sinh học vào phát triển nông nghiệp,

nông thôn và đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất

của các hộ nông dân . Trong hai năm 1993 và

1994, hoàn thành việc sắp xếp lại các cơ quan

nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ , tập
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trung xây dựng ở mỗi ngành nông nghiệp, lâm

nghiệp, thủy sản một viện khoa học đủ sức đảm

nhiệm các nhiệm vụ trọng điểm .

Ban hành một số chính sách khuyến khích đối

với cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học

nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản , và đãi ngộ

thỏa đáng tài năng của họ .

Thứba, đổi mới các doanh nghiệp nông nghiệp

nhà nước .

Các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp

nhà nước phải chuyển hẳn sang hoạt động dịch

vụ , chuyển giao kỹ thuật, tổ chức chế biến và tiêu

thụ sản phẩm, phát huy vai trò trung tâm công

nghiệp dịch vụ , nhất là công nghiệp chế biến ,

trung tâm khoa học kỹ thuật, trung tâm văn hóa -

xã hội cho các thành phần kinh tế và dân cư trên

địa bàn. Thực hiện rộng rãi việc khoán hộ và thực

hiện ngay việc giao đất ổn định lâu dài cho hộ

thành viên và hộ nông dân ngoài doanh nghiệp ;

hoàn thành trong năm 1993 việc giao số diện tích

đất không sử dụng hết hoặc sử dụng không có

hiệu quả cho địa phương để giao cho dân sử dụng.

Chỉ đạo chặt chẽ việc mở rộng thí điểm hình thức

bán vườn cây (tùy theo tính chất , đặc điểm từng

loại cây và từng vùng ) của doanh nghiệp cho các

hộ thành viên và các hộ nông dân theo phương

thúc trả tiền ngay hoặc trả dần, nhằm mục đích

nâng cao chất lượng và hiệu quả của vườn cây,

doanh nghiệp thu hồi vốn sớm để tái đầu tư khai

hoang mở rộng diện tích mới. Tổ chức lại hoạt

động của ngành lâm nghiệp , chú trọng nhiệm vụ

trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng .

Các doanh nghiệp công nghiệp phục vụ nông

nghiệp phải sử dụng có hiệu quả năng lực hiện

nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm,

đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và thị hiếu

tiêu dùng của thị trường nước ngoài .

3 - Giải quyết tốt vấn đề thị trường tiêu thụ

nông sản và cung ứng vật tư cho nông nghiệp.

Xây dựng và đầu tư thích đáng cho công tác dự

bảo thị trường , bao gồm cả thị trường trong nước

và thị trường ngoài nước , cả thị trường tiêu thụ

nông sản và thị trường kinh doanh vật tư , dịch vụ

cho nông nghiệp và nông thôn ; đồng thời, mở

rộng và tăng cường công tác thông tin kinh tế , đặc

biệt là thông tin thị trường , giá cả cho nông dân

để tăng thêm khả năng tiếp thị của các hộ kinh

doanh , bảo đảm cho các hộ, các tổ chức kinh tế

hoạch định được kế hoạch sản xuất và tiêu thụ

được sản phẩm thích ứng với thị trường .

Bên cạnh việc mở rộng lưu thông hàng hóa với

nhiều thành phần kinh tế tham gia, xóa bỏ cấm

chợ ngăn sông, làm thông suốt thị trường trong

cả nước, cần chấn chỉnh lại hệ thống thương

nghiệp quốc doanh phục vụ nông thôn theo

hướng : thương nghiệp quốc doanh phải có mạng

lưới xuyên suốt đến thị trường nông thôn , nám

bán buôn, mở rộng đại lý bán lẻ , đủ sức chi phối

thị trường nông thôn . Cần sắp xếp lại hệ thống

thương nghiệp quốc doanh , kể cả xuất nhập khẩu,

khắc phục tình trạng cạnh tranh không lành mạnh

trong các đơn vị quốc doanh , ép giá nông dân ;

thiết lập quan hệ hợp lý giữa quốc doanh , hợp tác

xã và hộ nông dân .

Phát triển mạnh các hợp tác xã mua bán dọ

nông dân tự nguyện lập ra, hình thành mạng lưới

lưu thông trao đổi hàng hóa giữa nông thôn và

thành thị , ngăn chặn nạn đầu cơ tích trữ , làm hàng

co, sản xuất và cung cấp công cụ cải tiến , công giả, buôn bán gian lận, nhằm bảo vệ lợi ích của

cụ thông thường với chất lượng cao cho thị trường

nông thôn ; sản xuất và đưa ra phục vụ sản xuất

các loại máy động lực, máy công tác , máy chế

biến nông sản có quy mô nhỏ và vừa , thích hợp

với việc sử dụng trong các hộ và nhóm hộ ở nông

thôn . Các doanh nghiệp công nghiệp chế biến của

nhà nước có trách nhiệm phát triển vùng nguyên

liệu ổn định lâu dài ; bảo đảm lợi ích của người

sản xuất ở vùng nguyên liệu và lợi ích của nhà

máy ; đổi mới một bước công nghệ chế biến , đưa

nhanh công nghệ tiên tiến vào sản xuất nhàm

người sản xuất và người tiêu dùng . Khuyến khích

hình thành các tụ điểm công nghiệp, thương mại

dịch vụ ở nông thôn ; phát triển chợ nông thôn,

nhất là các chợ miền núi , tạo điều kiện thuận lợi

cho việc đưa hàng đến tay người tiêu dùng, nhất

là ở các vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa và hải

đảo.

Đẩy mạnh việc tìm kiếm thị trường xuất khẩu .

Một mặt, phải duy trì và phát triển quan hệ

thương mại với các thị trường truyền thống (các
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nước thuộc Liên xô và Đông Âu trước đây ) ; mặt

khác, phải ra sức đổi mới công nghệ sản xuất,

chế biến , nâng cao chất lượng hàng hóa để có thể

mở rộng quan hệ thương mại với các nước khác ,

nhất là với các nước Đông - Nam Á, Trung Đông

và Bắc Phi . Thiết lập các mối quan hệ hợp tác với

các tổ chức thương mại quốc tế và các nước, tranh

thủ viện trợ và giúp đỡ quốc tế về vốn đầu tư vào

nông nghiệp , công nghệ mới và thị trường xuất

khẩu nông - lâm - hải sản .

4 - Phát triển công nghiệp chế biến nông,

lâm, hải sản và công nghiệp nông thôn.

Từ nay đến năm 1995 phải tạo được chuyển

biến rõ nét về công nghiệp chế biến nông, lâm,

hải sản và công nghiệp nông thôn . Trước hết , phải

gắn quá trình đổi mới công nghệ và trang bị công

nghệ mới với việc bố trí, sắp xếp lại hệ thống chế

biến nông, lâm, hải sản . Các khâu công nghệ chế

biến (sơ chế và tinh chế ), bảo quản, có thể tổ chức

với quy mô nhỏ, thích hợp với kinh tế hộ, liên hộ ;

hợp tác xã có trách nhiệm giúp đỡ, hướng dẫn và

chuyển giao công nghệ cho nông dân , tổ chức chế

biến tại nông thôn . Những khâu chế biến (nhất là

tinh chế) đòi hỏi kỹ thuật cao, trang thiết bị và

công nghệ cần nhiều vốn , thì khuyến khích các

doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế bỏ

vốn đầu tư . Tùy theo lợi thế so sánh mà các cơ sở

này có thể đặt tại vùng nguyên liệu, tại nơi có thị

trường tiêu thụ lớn hoặc tại nơi có cơ sở hạ tầng

thuận lợi . Hai là , cùng với việc đưa công nghiệp

chế biến nhỏ và vừa về nông thôn, phải từng bước

phát triển công nghiệp nông thôn đa dạng, khôi

phục và hiện đại hóa các nghề truyền thống , mở

mang nghề mới, phục vụ thiết thực cho sản xuất,

đời sống và xuất khẩu. Ba là , khuyến khích phát

triển các ngành dịch vụ phù hợp với yêu cầu phát

triển nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp chế

biến , công nghiệp nông thôn theo hướng đa dạng

hóa, và phù hợp với nhu cầu đời sống hàng ngày

không ngừng được nâng lên .

Theo hướng trên, đến năm 1995 công nghiệp

nông thôn nước ta sẽ được phát triển rộng rãi ở

các vùng , hình thành ba nhóm chính : nhóm chế

biến, nhóm ngành nghề truyền thống , cơ khí , và

nhóm dịch vụ .

các ngành nông 1 âm, ngư nghiệp và công

nghiệp thực phẩm , cần chỉ đạo một số mô hình ở

cấp xã về phân công lao động, phát triển mạnh

chế biến và công nghiệp nông thôn, nhanh

chóng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, bảo

đảm cơ cấu nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ

theo tỷ lệ 50/25/25, để rút kinh nghiệm về bước

đi và đề xuất với nhà nước các chính sách thích

hợp .

5 - Đẩy mạnh phát triển thủy lợi và xây dựng

kết cấu hạ tầng nông thôn.

a - Xây dựng hệ thống thủy lợi nhằm đảm bảo

phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên tất

cả các vùng, gìn giữ và phát triển môi trường sinh

thái bền vững. Tùng bước nâng cao mức độ vững

chắc của hệ thống đê biển chủ yếu , đê sông Hồng

và các sông lớn vùng Bắc Trung bộ, bảo vệ an

toàn trước thiên tai lụt, bão . Nghiên cứu đề xuất

những giải pháp hợp lý tiến tới cải thiện môi

trường sống ở các vùng ngập lụt thuộc đồng bằng

sông Cửu long . Xây dựng quỹ dự phòng chống

lụt bão từ trung ương đến địa phương. Về thủy lợi

phi, cần điều chỉnh theo giá mới để các xí nghiệp

thủy nông có thể tự trang trải mọi chi phí và sửa

chữa .

b - Xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn . Kết

cấu hạ tầng nông thôn có vai trò quyết định đối

với việc phát triển kinh tế - xã hội nông thôn , thúc

đẩy sản xuất và giao lưu hàng hóa phát triển , tạo

ra bộ mặt mới cho nông thôn và nông nghiệp , bao

gồm các lĩnh vực : phát triển giao thông nông

thôn ; đổi mới quy hoạch và xây dựng nông thôn

mới gắn với cơ chế thị trường nhằm thúc đẩy kinh

tế - xã hội của từng vùng ; giải quyết nước sạch

cho nông thôn ; cung cấp điện cho phát triển sản

xuất và sinh hoạt của nhân dân ; từng bước xây

dụng hệ thống thông tin liên lạc phục vụ sản xuất

và đời sống .

Phấn đấu tới năm 1995 xây dựng đường ô tô

đến tất cả các huyện, đường từ huyện đến các cụm

dân cư tập trung, và làm đường dân sinh cho xe

hai bánh, xe ngựa đi được ở các vùng núi cao,

hiểm trở ; đưa điện về các xã thuộc đồng bằng

Bác bộ , ven biển miền Trung, Nam bộ , một số xã

miền núi và Tây nguyên ; trang bị điện thoại đến

Ngoài việc hướng dẫn, chỉ đạo phát triển chung cấp xã hoặc hệ thống liên lạc vô tuyến cho các xã
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vùng cao, hải đảo . Đến năm 2000, về cơ bản các

xã trong cả nước phải có điện phục vụ cho sản

xuất và đời sống .

6 - Thực hiện các chính sách xã hội.

Bên cạnh các chủ trương và giải pháp phát triển

kinh tế, Nghị quyết Trung ương 5 nhấn mạnh đến

các chính sách xã hội ở nông thôn, góp phần làm

cho dân giàu nước mạnh, xã hội văn minh. Từnay

đến năm 1995, cần tập trung :

- Chỉ đạo thực hiện có kết quả chương trình

"xóa đói giảm nghèo" . Hiện nay cả nước có

khoảng 0,9 triệu hộ với 4,4 triệu người thuộc diện

đói nghèo, trong đó đại bộ phận là ở nông thôn

với gần 77 vạn hộ , 3,7 triệu người. Thực trạng

này vừa là hậu quả vừa là nguyên nhân của các

tệ nạn xã hội (ăn xin , xì ke ma túy , trộm cắp, mãi

dâm ...) mà Chính phủ đã có những chương trình

cụ thể về tổ chức và đầu tư ngân sách để ngăn

chặn . Vấn đề chủ yếu là phải tiếp tục đẩy mạnh

và phát triển sản xuất, nhất là ở những vùng khó

khăn, tạo nên công ăn việc làm, có chính sách trợ

giúp thích đáng để các hộ nghèo có thể vươn

lên làm ăn bằng chính sức lao động của họ .

Trong hai năm tới, cố gắng giải quyết việc làm

cho 1,6 - 1,8 triệu lao động, chủ yếu là cho lực

lượng thanh niên đến tuổi lao động, bằng cách tạo

việc làm tại chỗ , thông qua các dự án nhỏ, tiếp

tục chương trình phủ xanh đất trống, đồi núi trọc ,

mở rộng các cơ sở dạy nghề, giới thiệu và tạo việc

làm cho người tái định cư , khai thông việc xuất

khẩu lao động v.v.. Nhà nước cần chỉ đạo, hướng

dẫn và khuyến khích sự giúp đỡ của cộng đồng ,

phát huy truyền thống " lá lành đùm lá rách" , hình

thành các tổ chức, các quỹ từ thiện , quỹ hỗ trợ

sản xuất, quỹ xóa đói giảm nghèo ở từng địa

phương, kết hợp giữa các hình thức tự nguyện của

nội bộ nông dân với sự hỗ trợ của nhà nước và

các tổ chức quốc tế. Ban hành pháp lệnh về gia

đình và những người có công với nước , gia đình

thương binh liệt sĩ, để thực hiện thống nhất trong

cả nước .

- Thực hiện sâu rộng và có hiệu quả chương

trình quốcgia vềdân số và kế hoạch hóa gia đình .

Phấn đấu đến năm 1995 hoàn thành căn bản xây

dựng mạng lưới các trung tâm kế hoạch hóa gia

đình liên xã và các trung tâm bảo vệ sức khỏe bà

mẹ - trẻ em, thực hiện biện pháp lồng ghép dịch

vụ kế hoạch hóa gia đình và công tác chăm sóc

sức khỏe ban đầu, đặc biệt quan tâm đến vùng

núi , vùng dân tộc, vùng sâu ở các tỉnh đồng bằng

sông Cửu long, phấn đấu giảm tỷ lệ sinh đẻ ở

nông thôn xuống dưới 1,7%. Phát triển hệ thống

y tế, giáo dục và hệ thống nghe nhìn ở nông thôn

theo chương trình đề án của Nhà nước. Tiếp tục

triển khai có hiệu quả chương trình chống các tệ

nạn xã hội ở nông thôn , trước hết là nạn nghiện

hút, gái mãi dâm và SIDA .

7 - Xây dựng chính quyền ở nông thôn và đào

tạo cán bộ cho nông thôn.

Việc đổi mới và phát triển toàn diện kinh tế xã

hội nông thôn gắn bó hữu cơ với việc đổi mới và

nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền

trong hệ thống chính trị ở nông thôn, tích cực đào

tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở. Từ nay đến

năm 1995 , cần tập trung củng cố bộ máy chính

quyền cấp xã, huyện, các tổ chức quần chúng ở

nông thôn . Xác định chức năng, nhiệm vụ , quyền

hạn của các tổ chức ở huyện , xã , thôn ; vị trí các

thôn , ấp, bản . Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng

cán bộ quản lý nhà nước ở các cấp , cán bộ quản

lý sản xuất kinh doanh ở các cơ sở kinh tế nông

thôn . Chương trình và nội dung đào tạo phải được

biên soạn thống nhất và phù hợp với từng đối

tượng. Có chính sách đãi ngộ đối với cán bộ hoạt

động trên địa bàn nông thôn , đặc biệt đối với

vùng trung du, miền núi .

Để Nghị quyết Trung ương 5 thực sự đi vào

cuộc sống , cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo

của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của các cấp , các

ngành trong việc tổ chức quán triệt các quan

điểm, mục tiêu, phương hướng và giải pháp như

đã nêu trong Nghị quyết ; đồng thời , nắm vững

chương trình hành động của Chính phủ để xây

dụng tốt chương trình hành động của ngành và

địa phương mình. Phối hợp hoạt động giữa các

ngành, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ

chức đoàn thể và tinh thần hăng hái lao động sáng

tạo của nông dân nhằm tạo ra sự chuyển biến

mạnh mẽ và có hiệu quả trong nông nghiệp và

nông thôn .
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HOẠT ĐỘNG ĐOÀN VIỆT NAM
CỦA CÔNG
CỦA CÔNG

TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

THỬ THÁCH, NIỀM TIN VÀ

BÀI HỌC BAN ĐẦU

1 - Ở nước ta mới bắt đầu chuyển sang kinh tế

thị trường nhưng tác động tích cực và tiêu cực của

nó vào đời sống và phong trào công nhân, công đoàn

thật mạnh mẽ. Giai cấp công nhân có nhiều biến

đổi quan trọng về cơ cấu , tư tưởng, tâm lý và phong

cách lao động .

Việc sắp xếp lại sản xuất đã khiến cho trên sáu

chục vạn công nhân , lao động trong khu vực quốc

doanh phải nghỉ việc , và một số lượng tương tự

không đủ việc làm thường xuyên, nên đời sống của

họ hết sức khó khăn . Nhìn chung , điều kiện lao

động còn kém , tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

tăng , nhất là ở khu vực sản xuất tư nhân . Đã xảy ra

hàng chục cuộc đình công với yêu sách kinh tế và

dân chủ ở khu vực tư doanh và liên doanh với nước

ngoài. Tâm trạng chung của công nhân , lao động là

lo việc làm , lo con cái hư hỏng, lo ốm đau không đủ

tiền chạy chữa, lo an ninh không bảo đảm . Họ cũng

rất bất bình với tệ tham nhũng lan tràn .

Kinh tế quốc doanh đổi mới cơ chế quản lý làm

cho công đoàn Việt nam tự nhiên giảm hàng triệu

đoàn viên (do họ phải rời khỏi dây chuyền sản

xuất ), trong khi đó số lao động ngoài quốc doanh

được thu hút vào công đoàn chỉ khoảng 5% . Ở khu

vực này chỉ khoảng 10% các cơ sở kinh tế có tổ

chức công đoàn . Giữa các mục tiêu việc làm, đời

sống, dân chủ và công bằng xã hội , còn có khoảng

cách rất xa. Luật công đoàn đã được ban hành , nhưng

chưa đi vào cuộc sống . Cuộc vận động xây dựng

công đoàn cơ sở vững mạnh hầu như chỉ được tiến

hành ở những cơ sở quốc doanh còn làm ăn được .

Trong cơ chế thị trường , điều kiện và môi

trường hoạt động của công đoàn rõ ràng không còn

như trước nữa. Công đoàn đang đứng trước những

thử thách lớn .

2 - Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Tổng liên

đoàn lao động Việt nam (khóa VI) mở ra một bước

mới cho hoạt động công đoàn Việt nam, khăng định

niềm tin và hướng đi lên của công đoàn trong điều

kiện kinh tế thị trường. Ban chấp hành đã thống

NGUYỄN VĂN TƯ

nhất và nhận thức sâu sắc hơn về các chức năng

của công đoàn , coi chức năng trung tâm của công

đoàn là bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp

của công nhân, lao động , đồng thời không coi nhẹ

các chức năng tham gia quản lý và giáo dục , vận

động công nhân , lao động . Trên nền nhận thức đó ,

lại được các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị

quyết 8b của Trung ương Đảng (khóa VI) định

hướng, công đoàn Việt nam đã cố gắng vượt lên

những thử thách của cơ chế thị trường, giữ vững

vai trò lịch sử của mình đối với đất nước và xã

hội.

Khẳng định niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

và nhất trí cao với đường lối đổi mới do Đảng

khởi xướng, công đoàn các cấp đã thuyết phục, vận

động công nhân , lao động thực hiện có hiệu quả chủ

trương sắp xếp lại sản xuất , chăm lo giải quyết

việc làm. Các cơ sở kinh tế quốc doanh đã mở hội

nghị công nhân viên chức bàn việc chuyển hướng

sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm , phát triển các hoạt

động dịch vụ, khuyến khích mọi người góp vốn,

khai thác vật tư, tìm việc làm , tìm thị trường . Phong

trào lao động sáng tạo , bảo đảm chất lượng và hiệu

quả , được duy trì và phát triển . 5 năm qua đã có 7 390

người được tặng bằng lao động sáng tạo và hàng

chục vạn người đạt tiêu chuẩn lao động giỏi.

Bên cạnh việc tích cực đề xuất ý kiến và tham

gia với Nhà nước ban hành kịp thời các chính sách

xã hội đối với người lao động , Tổng liên đoàn lao

động Việt nam đã phát động, khuyến khích các cơ

sở sáng tạo nhiều hình thức hoạt động giúp đỡ

người lao động tìm kiếm việc làm , giảm bớt khó

khăn như : lập văn phòng tư vấn pháp luật, lập trung

tâm xúc tiến việc làm, lập quỹ tương trợ , quỹ hỗ

trợ tài năng, quỹ giải quyết việc làm... Công đoàn

các cấp đã tích cực hướng dẫn công nhân , lao động

ở các cơ sở ngoài quốc doanh ký thỏa ước tập thể

với giới chủ , giải quyết tốt các xung đột và tranh

chấp giữa công nhân , lao động với giới chủ . Các

hoạt động về dân số, kế hoạch hóa gia đình , về bảo

* Uy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn LĐVN
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hiểm xã hội , chẳng những được giữ vững mà còn

có những bước phát triển mới. Để bảo vệ lợi ích

người lao động , Ban thư ký Tổng liên đoàn lao động

đã tập hợp ý kiến rộng rãi trong công nhân , lao động

tham gia xây dựng Hiến pháp , luật công đoàn và

nhiều luật và pháp lệnh khác (như luật về đầu tư,

về công ty , về doanh nghiệp tư nhân , về thuế , về

hợp đồng lao động, về bảo hộ lao động, về bảo

hiểm y tế , pháp lệnh về thanh tra nhân dân , về nhà

ở... ). Đặc biệt, công đoàn đã kiến nghị kịp thời việc

thực hiện chế độ phụ cấp trượt giá tiền lương , trợ

cấp khó khăn , tham gia xây dựng các đề án cải cách

tiền lương , cải cách bảo hiểm xã hội ...

Công đoàn đã đổi mới công tác giáo dục, vận động

công nhân theo hướng chủ động , sáng tạo, tự giác

từ cơ sở. Các hình thức câu lạc bộ theo giới , theo

sở thích và theo chuyên đề, được đẩy mạnh . Các

phương tiện truyền thông trong hệ thống công đoàn

từ trung ương đến cơ sở (như báo , tạp chí, phát

thanh và truyền hình , nhà xuất bản ) đã nâng cao chất

lượng hoạt động . Các cuộc sinh hoạt tư tưởng với

các chủ đề như "Phát huy truyền thống 60 năm công

đoàn Việt nam " , "Theo con đường Bác Hồ đã chọn" ,

các đợt thảo luận về dự thảo Cương lĩnh của Đảng,

về dự thảo Hiến pháp 1992, về dự thảo luật công

đoàn ... đã thu hút hàng triệu lượt đoàn viên tham gia .

Hình thức liên kết văn hóa thể thao giữa các cụm

công đoàn khu vực (như Tây nguyên , Nam Trung bộ ,

Tây Nam bộ... ) đã ra đời và hoạt động có hiệu quả .

Công tác lý luận công đoàn và tổng kết kinh nghiệm

thực tiễn hoạt động công đoàn đã được chú ý hơn

trước .

Công tác đoàn viên công đoàn và công tác cán bộ

đã có bước chuyển tích cực . Bên cạnh lực lượng

đoàn viên công đoàn thuộc khu vực nhà nước, đến

nay đã tổ chức được 180 công đoàn cơ sở , 42 nghiệp

đoàn và trên 300 hội lao động , thu hút 110 000 lao

động ở khu vực ngoài quốc doanh . Trên cơ sở thống

nhất về mô hình và tổ chức, mối quan hệ phối hợp

giữa công đoàn ngành và liên đoàn lao động địa

phương ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả . Đội ngũ

cán bộ được sắp xếp lại ; 30% cán bộ chuyên trách

có trình độ đại học chuyên ngành, 20 % có trình độ

cao cấp và 40 % có trình độ trung cấp về lý luận

chính trị và nghiệp vụ công đoàn . Đã và đang xuất

hiện nhiều cán bộ công đoàn không chuyên trách ở

cơ sở là những người trẻ , khỏe , hăng hái hoạt động .

Những trăn trở , tìm tòi và hoạt động tích cực, chủ

động của cả hệ thống công đoàn trong thời gian qua

khẳng định công đoàn đã có bước trưởng thành rất

quan trọng trong công cuộc đổi mới của đất nước .

Tuy nhiên , công đoàn vẫn còn nhiều biểu hiện hụt

hẫng , yếu kém và bất cập trước tình hình mới.

Vốn hoạt động lâu trong cơ chế bao cấp, trước

diễn biến phức tạp của cơ chế thị trường, công

đoàn lúng túng , bị động trong việc thiết kế các

chương trình hoạt động cụ thể để thực hiện mục

tiêu : " việc làm , đời sống , dân chủ và công bằng xã

hội" . Đối với các nhiệm vụ bảo vệ lợi ích người

lao động , tham gia quản lý nhà nước và quản lý

kinh tế, công đoàn còn thụ động. Trong các hoạt

động xã hội, bước tiến của công đoàn còn chậm

chạp. Mặt khác , công đoàn vẫn chưa làm tốt chức

năng giáo dục, vận động lôi cuốn đông đảo công

nhân , lao động hưởng ứng các phong trào hành động

cách mạng . Việc tập hợp người lao động vào tổ

chức công đoàn thuộc các thành phần kinh tế cũng

làm chưa tốt. Công tác cán bộ chưa được chú ý đúng

mức và toàn diện .

3 - Từ những thành tựu và tồn tại , bước đầu có

thể rút ra một số kết luận :

Càng tiến sâu vào công cuộc đổi mới, hoạt động

của công đoàn càng không thể tách rời sự lãnh đạo

của Đảng , mọi hoạt động của công đoàn phải nhằm

phục vụ đường lối chính trị của Đảng . Càng chuyển

sang kinh tế thị trường , các tổ chức công đoàn càng

phải vững vàng và kiên định lập trường giai cấp

công nhân .

Lợi ích của giai cấp công nhân không tách rời lợi

ích của đất nước, của dân tộc. Công đoàn phải coi

bảo vệ quyền lợi chính đáng , hợp pháp của công

nhân , lao động là chức năng trung tâm ; đồng thời

phải làm tốt chức năng tham gia quản lý , giáo dục,

vận động công nhân lao động tích cực góp phần phát

triển kinh tế , giữ vững sự ổn định chính trị .

Để có thể tập hợp được đông đảo công nhân , lao

động trong các thành phần kinh tế , công đoàn phải

đẩy mạnh công tác tuyên truyền , giải thích về luật

và điều lệ công đoàn ; tăng cường các hoạt động xã

hội và có nhiều hình thức tổ chức phù hợp với đặc

điểm nghề nghiệp , đáp ứng những lợi ích thiết thân

của công nhẫn , lao động .

Chú trọng hướng dẫn , kiểm tra, tổng kết thực

tiễn , tạo được sự phối hợp , cộng tác , ủng hộ của

các cơ quan nhà nước và các chủ doanh nghiệp theo

luật định, thì các nghị quyết mới đi vào cuộc sống,

nâng cao được hiệu quả hoạt động của công đoàn .

Cán bộ là nhân tố quyết định . Có xây dựng được

một đội ngũ cán bộ công đoàn có tri thức về xã hội ,

về kinh tế thị trường , am hiểu chính sách và luật

pháp , thẳng thắn đấu tranh và được quần chúng tin

cậy, thì công đoàn mới có thể thực hiện tốt vai trò

và chức năng của mình .

VŨNG BƯỚC TIẾN LÊN

1 - Môi trường hoạt động mới của công đoàn có

những đặc điểm là :
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- Rất nhiều hình thức tổ chức sản xuất kinh

doanh của nhiều thành phần kinh tế cùng hoạt động

đan xen . Người lao động vừa là người làm thuê , lại

vừa là người làm chủ (tuy có nơi vẫn là hình thức ) .

Người lao động di chuyển ngày càng nhiều và

thường xuyên hơn . Họ càng ngày càng có ý thức

về lợi ích riêng, lợi ích thiết thân của mình . Một bộ

phận công nhân , lao động không còn là " vô sản " nữa.

Họ vẫn làm công ăn lương , nhưng đã là chủ nhân của

những cổ phần , có sở hữu về tư liệu sản xuất.

Xuất hiện sự cạnh tranh giữa các nhóm công nhân .

Xuất hiện mâu thuẫn giữa người quản lý và người

lao động trực tiếp sản xuất , giữa người lao động

và người sử dụng lao động .

-
. Hạch toán kinh doanh không cho phép hội họp

trong giờ sản xuất. Bản thân người lao động còn

rất ít thời gian nhàn rỗi ngoài giờ sản xuất, trong

khi đó nhu cầu được thông tin lại tăng gấp nhiều

lần.

- Nhu cầu liên kết người lao động với nhau theo

nghề nghiệp ngày càng tăng, dẫn tới sự ra đời của

các nghiệp đoàn ... Khu dân cư sẽ tách dần khỏi khu

sản xuất , dẫn tới nhu cầu tập hợp người lao động

theo khu vực dân cư... Trong điều kiện kinh tế thị

trường, các phong trào tự phát của quần chúng

nhiều khi sôi động và lan nhanh , bởi vậy công đoàn

không thể thờ ơ, đứng ngoài .

2 - Hoạt động trong hoàn cảnh mới như vậy , công

đoàn Việt nam không thể để mất bản chất vàtruyền

thống vốn có của mình . Khi mới ra đời , công đoàn

trước hết là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp do

công nhân lao động tự nguyện liên kết tổ chức để

cùng nhau bảo vệ, phấn đấu cho lợi ích chung của

họ . Khi phát triển và cho tới ngày nay, công đoàn trở

thành một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp

tập hợp người lao động phấn đấu vì quyền và lợi

ích hợp pháp, thiết thân của công nhân , lao động . Lợi

ích của công nhân , lao động bao gồm lợi ích thiết

thực hằng ngày và lợi ích cơ bản lâu dài . Công đoàn

Việt nam do Đảng cộng sản Việt nam lãnh đạo. Công

đoàn không phải là một tổ chức phường hội chỉ

biết đấu tranh cho lợi ích cục bộ, trước mắt ; mục

tiêu cơ bản , lâu dài và thiêng liêng của công đoàn Việt

nam là ra sức phấn đấu góp phần xây dựng thành

công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ

quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa . Bởi vậy , công đoàn

Việt nam có hai tính chất cơ bản : tính quần chúng

rộng rãi và tính giai cấp công nhân .

Biểu hiện rõ nhất của tính quần chúng là ở chỗ

công đoàn là tổ chức liên kết tự nguyện của công

nhân lao động trong các thành phần kinh tế . Vì vậy ,

mọi nội dung hoạt động của công đoàn phải thực sự

xuất phát từ nhu cầu , từ lợi ích của đông đảo công

nhân , lao động . Mọi phương thức hoạt động của

công đoàn phải thu hút được đông đảo công nhân , lao

động tham gia . Nói cách khác, công đoàn phải từ

người lao động, vì người lao động và do người lao

động .

Biểu hiện rõ nhất của tính giai cấp công nhân là

ở định hướng hoạt động, định hướng tổ chức của

công đoàn . Dù có tập hợp rộng rãi đến đâu , công

đoàn vẫn là tổ chức của công nhân ; lao động là

những người lấy sức lao động ( trí óc và chân tay )

làm nguồn sống chính . Tuy phải nhằm thỏa mãn

nhu cầu và lợi ích đa dạng của các tầng lớp lao

động , song mọi hoạt động của công đoàn phải phù

hợp với lợi ích cơ bản và lâu dài của giai cấp công

nhân và dân tộc .

Hai tính chất của công đoàn có quan hệ hữu cơ

với nhau , cái này làm tiền đề cho cái kia, trong đó

tính quần chúng là cơ sở, còn tính giai cấp là định

hướng cho việc xây dựng tổ chức và hoạt động

công đoàn .

Trong hệ thống chính trị , công đoàn là một thành

viên, là một tổ chức hợp pháp , bình đẳng , và có chỗ

đứng xứng đáng trong xã hội . Về pháp lý , quyền

và trách nhiệm của công đoàn đã được ghi trong Hiến

pháp năm 1992 , trong Luật công đoàn năm 1990 và

trong các văn bản pháp luật khác. Còn về lực của

công đoàn , thì đó là sự tập hợp đông đảo công nhân ,

lao động ; là năng lực hoạt động thực tiễn ; là sự tin

cậy, gắn bó của
công nhân, lao động vớicông đoàn ;

là sự tín nhiệm của đảng cầm quyền , của nhà nước

và của xã hội đối với công đoàn .

Với tư cách là tổ chức đại diện, phối hợp công

tác với các cơ quan nhà nước , công đoàn chú ý tới

việc xây dựng và thực hiện các chính sách kinh tế,

các chế độ lao động liên quan đến nghĩa vụ và

quyền lợi người lao động , đồng thời giám sát việc

thực hiện các chính sách , chế độ đó .

Đặt dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản , công

đoàn phản ánh , đề đạt trung thành tâm tư, nguyện

vọng người lao động với Đảng để Đảng chế định

chính sách cho đúng . Mặt khác , công đoàn đưa

đường lối chính sách của đảng vào phong trào công

nhân , lao động , và biến nó thành hiện thực . Do vậy,

công đoàn phải luôn giữ vững vai trò là sợi dây liên

hệ giữa công nhân , lao động với Đảng .

Vai trò của công đoàn chỉ được phát huy khi các

chức năng của công đoàn được thực hiện đầy đủ

trong tất cả các thành phần kinh tế . Chuyển sang

kinh tế thị trường càng đòi hỏi công đoàn phải biểu

hiện sâu sắc hơn , sáng tạo hơn các chức năng đó của

mình :

-
Công đoàn đại diện và bảo vệ các quyền , lợi ích

hợp pháp , chính đáng của người lao động ;

Công đoàn đại diện và tổ chức người lao động
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tham gia quản lý cơ quan, đơn vị , tổ chức, quản lý

kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước

- Công đoàn có trách nhiệm tổ chức giáo dục , động

viên người lao động phát huy vai trò làm chủ đất

nước, thực hiện nghĩa vụ công dân , xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa .

Chức năng bảo vệ quyền và lợi ích là chức năng

trung tâm , bởi lẽ người lao động vào công đoàn

trước hết và chủ yếu là để được chăm lo về đời

sống, được bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp ,

chính đáng của họ, rồi sau đó mới đến các vấn đề

khác .

3 - Trên nền những nhận thức sâu sắc về công

đoàn trong điều kiện kinh tế thị trường, công đoàn

Việt nam đã bước đầu xây dựng được một chiến

lược hoạt động thích hợp . Mục tiêu của chiến lược

đó không ngoài mục tiêu chính trị, kinh tế của Đảng ,

nhưng nó được cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm,

tính chất của hoạt động công đoàn . Mục tiêu đó là

đổi mới tổ chức , nội dung và phương thức hoạt

động của công đoàn để góp phần vào việc xây dựng

và bảo vệ Tổ quốc, chăm lo và bảo vệ lợi ích của

công nhân, lao động.

Để mục tiêu đó biến thành hiện thực , toàn bộ hoạt

động của hệ thống công đoàn sẽ được đổi mới theo

các hướng sau :

Lấy người đoàn viên làm trung tâm , thắt chặt

mối
quan hệ giữa công đoàn và đoàn viên, coi trọng

sự tự nguyện của đoàn viên , coi việc bảo vệ , đáp

ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên là

động lực gắn bó công đoàn với đoàn viên .

Đa dạng hóa các hình thức tập hợp công đoàn . Đổi

mới mô hình tổ chức công đoàn , bảo đảm nó là một

tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp với nguyên

tắc tự nguyện , tập trung dân chủ . Cố gắng mô hình

hóa nhiệm vụ , chức năng của công đoàn . Xây dựng

một tiêu chí mới về cán bộ công đoàn ; cán bộ công

đoàn phải là nhà hoạt động xã hội thông thạo các vấn

đề của ngành nghề, từ quần chúng trưởng thành

lên , có bản lĩnh chính trị vững vàng, gắn bó với lợi

ích quần chúng và trở thành " thủ lĩnh " của quần

chúng.

4 - Trong những năm tới , để tiếp tục hoạt động

có hiệu quả trong điều kiện kinh tế thị trường , công

đoàn các cấp các ngành có trách nhiệm thực hiện các

nhiệm vụ sau đây :

- Động viên công nhân , lao động phát huy mọi tiềm

năng sáng tạo , góp phần phát triển nền kinh tế hàng

hóa nhiều thành phần . Với chức năng và lợi thế

của mình, công đoàn động viên công nhân, lao động

phát huy khả năng sáng tạo , góp phần làm cho kinh

tế quốc doanh thực hiện được vai trò chủ đạo và

chức năng công cụ quản lý vĩ mô của nhà nước .

Công đoàn tham gia với nhà nước tạo mọi điều

kiện và môi trường cho các thành phần kinh tế ngoài

quốc doanh cùng phát triển . Tăng cường vận động

công nhân, lao động phát huy vai trò nòng cốt trong

khối liên minh công nhân - nông dân - trí thức , tích

cực góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn

mới.

- Đề cao việc chăm lo, bảo vệ lợi ích của công

nhân , lao động bằng việc làm thiết thực như tích

cực tham gia với nhà nước xây dựng các luật và

chính sách liên quan đến người lao động. Tăng

cường vai trò kiểm tra của công nhân ; tuyên truyền

để công nhân, lao động nắm vững pháp luật . Chủ

động tham gia cùng nhà nước giải quyết việc làm

cho người lao động. Các công đoàn cơ sở làm tốt

việc ký thỏa ước lao động tập thể với các chủ

doanh nghiệp , giám sát việc thực hiện các thỏa ước

đó. Phát hiện và kịp thời kiến nghị giải quyết các

mâu thuẫn và tranh chấp về lợi ích giữa người lao

động và chủ doanh nghiệp. Phối hợp với các cấp

chính quyền thực hiện nghiêm pháp lệnh bảo hộ lao

động , và thực hiện tốt trách nhiệm của công đoàn

trong hội đồng quản trị quỹ bảo hiểm xã hội . Tăng

cường các hoạt động xã hội của công đoàn nhằm

thực hiện tốt chương trình dân số và kế hoạch hóa

gia đình , hình thành các quỹ đoàn kết tương trợ , quỹ

hỗ trợ tài năng để giúp nhau vượt qua các khó khăn,

rủi ro .

- Phát động công nhân , lao động đấu tranh chống

tham nhũng , buôn lậu . Tích cực góp phần xây dựng

Đảng và chính quyền vững mạnh .

·
- Đổi mới công tác tuyên truyền , giáo dục , góp

phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, đi

đầu trong công cuộc đổi mới .

- Tiếp tục đổi mới tổ chức , nâng cao năng lực và

bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ công đoàn . Giữ

vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và

hoạt động của công đoàn . Đa dạng hóa các hình thức

tập hợp đoàn viên . Tuyên truyền phát triển đoàn viên

ở tất cả các loại hình kinh tế. Chú trọng chỉ đạo và

đổi mới các hoạt động công đoàn cơ sở. Dân chủ

lựa chọn một đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực

hoạt động xã hội và bản lĩnh chính trị vững vàng.

Bồi dưỡng và tích cực đào tạo để có được một hệ

thống cán bộ đáp ứng yêu cầu của phong trào . Coi

trọng công tác nghiên cứu lý luận công đoàn , trước

mắt là công tác tổng kết thực tiễn phong trào công

nhân và công đoàn .

- Tăng cường và mở rộng hợp tác với công đoàn

các nước , các tổ chức quốc tế , nhằm cùng phấn

đấu cho hòa bình , độc lập dân tộc , dân chủ và tiến

bộ xã hội , vì lợi ích người lao động , vì sự lớn mạnh

của tổ chức công đoàn Việt nam .

-
- Đẩy mạnh các hoạt động kinh tế , tạo thêm

nguồn tài chính cho công đoàn .
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Nắm vững quan điểm của Đảng

về công tác tôn giáo

trong tình hình hiện nay

NHŨN
G

HŨNG năm gần đây cùng với những đổi mới

về chính sách kinh tế - xã hội , Đảng và Nhà

nước ta đã có những đổi mới về chính sách tôn

giáo . Điều 70 Hiến pháp mới năm 1992 đã ghi rõ

chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng và không tín

ngưỡng tôn giáo.

Trong thực tế , nhiều tôn giáo ở các địa phương

đã được đảm bảo sinh hoạt bình thường . Nhà thờ ,

chùa chiền, thánh thất, đền miếu ở nhiều nơi đã

được tu sửa và xây mới. Việc in ấn và phát hành

các loại kinh sách đã được tạo điều kiện thuận lợi.

5 đại chủng viện Thiên chúa giáo, 20 trường Phật

học cơ bản và 2 trường Phật học cao cấp đang đào

tạo tu sĩ, tăng tài trong cả nước . Nhà nước ta đồng

ý để các tôn giáo cử các chức sắc đi đào tạo nâng

cao trình độ ở nước ngoài . Các tôn giáo cũng đã cử

nhiều đoàn ra nước ngoài tham dự các ngày lễ và

hội nghị quốc tế ; đồng thời cũng mời đón nhiều

đoàn tôn giáo các nước vào tham dự hội nghị quốc

tế , hội thảo hoặc tham gia các hoạt động từ thiện ,

xã hội . Nhiều lễ hội, nhiều ngày lễ trọng của các

tôn giáo đông đến vài nghìn , vài vạn tín đồ tham dự.

Đại hội III của Giáo hội Phật giáo Việt nam và Đại

hội V của Hội đồng giám mục Việt nam đã công

nhận và hoan nghênh việc đổi mới trong chính sách

tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta .

Tất cả những điều đó đã góp phần xóa bỏ những

mặc cảm, những định kiến của quá khứ, tăng

cường đoàn kết các tôn giáo và đoàn kết toàn dân

trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .

Ở nước ta hiện nay có hơn 1/3 dân số là tín đồ

các tôn giáo . Thiên chúa giáo khoảng 6 triệu , Phật

giáo 10 triệu , tin lành 30 vạn, Cao đài 2,5 triệu , Hòa

hảo 1,5 triệu , đạo Hồi 5 vạn và nhiều tôn giáo dân

gian khác . Nếu tính cả số người có cảm tình với

tôn giáo này hay tôn giáo khác, thì số người có tín

ngưỡng tôn giáo ở nước ta có thể lên đến 60 - 70%

dân số. Trong cách mạng và trong kháng chiến , đại

đa số các tín đồ , chức sắc đều có tinh thần yêu

LÊ MINH

nước, gắn bó với dân tộc , và đã góp phần to lớn

cùng toàn dân trong sự nghiệp giải phóng miền Nam ,

thống nhất Tổ quốc , và ngày nay, trong sự nghiệp

xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Từ năm 1945 đến nay , đất nước ta đã trải qua

hơn 30 năm chiến tranh liên tục - 9 năm chống thực

dân Pháp và hơn 20 năm chống đế quốc Mỹ xâm

lược. Trong 30 năm đó, bọn xâm lược đã tìm mọi

cách lợi dụng tôn giáo để chống lại sự nghiệp cách

mạng của nhân dân ta . Nhiều nơi chúng đã biến nhà

thờ , thánh thất, chùa miếu thành đồn bốt để kìm

kẹp dân lành , giam giữ , tra tấn những người kháng

chiến . Chúng bắt thanh niên tín đồ vào lính làm bia

đỡ đạn cho chúng . Thâm độc hơn, chúng lợi dụng

tôn giáo để chia rẽ khối đoàn kết dân tộc . Chúng

dựng lên chuyện vô thần tiêu diệt hữu thần để gây

mâu thuẫn giữa Đảng, chính quyền nhân dân với tín

đồ, chức sắc các tôn giáo .

Tuy nhiên, chúng chỉ có thể lừa bịp, lôi kéo được

một số nhỏ chức sắc , tín đồ không tiêu biểu theo

chúng . Còn đại bộ phận tín đồ , chức sắc các tôn

giáo đã cùng toàn dân chiến đấu , không nề gian khổ ,

hy sinh, góp phần không nhỏ trong sự nghiệp giải

phóng dân tộc , thống nhất đất nước. Cả hai cuộc

kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ

giành được thắng lợi là do công sức , xương máu

của cả những người vô thần và những người hữu

thần trên đất nước ta. Âm mưu của bọn đế quốc

chia rẽ khối đoàn kết toàn dân , chia rẽ dân tộc với

tôn giáo đã thất bại thảm hại. Các tín đồ, chức sắc

các tôn giáo có quyền tự hào về sự đóng góp của

mình trong thắng lợi to lớn vẻ vang của cả dân tộc .

Tuy nhiên, âm mưu đế quốc lợi dụng tôn giáo đã

để lại định kiến nhất định trong nhân dân đối với

các tôn giáo và để lại mặc cảm nhất định trong giáo

dân đối với chính quyền nhân dân , nhất là ở những

nơi quân đội xâm lược đã gây ra những vụ tàn sát

khủng bố nhằm khoét sâu mâu thuẫn giữa các tôn
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giáo và giữa các tôn giáo với chính quyền cách

mạng.

Để xóa bỏ mặc cảm và định kiến đó , trong sự

nghiệp đổi mới chính sách tôn giáo, chúng ta đã có

những sự phân tích rất sâu sắc . Đảng và Nhà nước

ta khẳng định rằng : ngày nay , trong điều kiện hòa

bình , trước sự nghiệp đoàn kết toàn dân để xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc , tôn giáo là nhu cầu tinh

thần của bộ phận nhân dân có đạo .

Tôn giáo là nhu cầu tinh thần , vì con người trước

những bất hạnh của cuộc đời như tai nạn , nghèo

đói, bệnh tật, cái chết của những người thân ,

thường tìm đến tôn giáo để bằng cúng lễ các đấng

thiêng liêng, hy vọng có thể làm cho mình dịu đi các

nỗi đau khổ , hy vọng sự cứu giúp của các đấng

thần linh làm cho cuộc sống đổi thay, làm chỗ dựa

tinh thần để thêm nghị lực phấn đấu vượt qua gian

khổ khó khăn . Con người trước những tệ nạn còn

tồn tại trong xã hội như cờ bạc , cướp của , giết

người, trụy lạc , tham nhũng, hy vọng tìm đến tôn

giáo, đạo đức tôn giáo, để có niềm tin vào cuộc

sống cao thượng , vào những chuẩn mực đạo đức

trong cuộc sống. Đối với bộ phận nhân dân có đạo ,

thì điều đó đã trở thành niềm tin và tình cảm cần

được tôn trọng .

Đảng và Nhà nước ta cũng nêu rõ : "Đạo đức tôn

giáo có nhiều điều phù hợp với sự nghiệp xây dựng

xã hội mới" . Đúng là tôn giáo nào cũng quan tâm

đến việc giáo dục các tín đồ tu dưỡng đạo đức :

sống trong sạch ; làm việc thiện ; không làm điều

ác ; không giết người ; không dối trá ; không gian

dâm ; thương yêu và giúp đỡ những người nghèo

khó , hoạn nạn . Đó cũng là phẩm chất đạo đức cần

thiết cho người lao động trong sự nghiệp xây dựng

xã hội mới.

Cũng có người nói , đạo đức tôn giáo chỉ khuyên

người ta tu dưỡng đạo đức, thực hiện cải lương

trong xã hội , không chủ trương bạo động, không

dùng lực lượng quần chúng có tổ chức để chiến

đấu nhằm xóa bỏ các chế độ áp bức bóc lột, để

chiến đấu chống xâm lược . Đạo đức tôn giáo còn

làm cho con người chỉ tin vào số mệnh mà thần

thánh đã định đoạt , không tin vào sức mạnh bản thân

để đấu tranh chống áp bức, bất công trong xã hội .

Họ còn nói , chính vì vậy mà các tôn giáo đã xuất hiện

hàng ngàn năm, vạn năm , mà không thay đổi được

các chế độ xã hội xấu xa để con người vươn lên

làm chủ xã hội , làm chủ cuộc sống.

Đạo đức tôn giáo tuy có những hạn chế , song đối

với người lao động có đạo đang xây dựng xã hội

mới mà có được những điều đạo đức như các tôn

giáo nêu ra , cũng là điều tốt lành và góp phần vào

hạn chế những tiêu cực, xấu xa trong xã hội .

Chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta là

tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và không tín

ngưỡng tôn giáo của nhân dân . Tin theo hoặc không

tin theo một tôn giáo nào, là quyền tự do của mỗi

công dân ; và Nhà nước của dân , do dân , vì dân tôn

trọng quyền tự do đó . Nhà nước ta bảo đảm quyền

bình đăng giữa các tôn giáo , không công nhận việc

một tôn giáo nào tự cho mình là chính đạo , còn cho

các tôn giáo khác là tà đạo. Nhà nước ta mong muốn

các tôn giáo đoàn kết ; phản đối mọi hành vi chia rẽ ,

xung đột tôn giáo , phá hoại đoàn kết dân tộc.

Nhà nước ta tôn trọng tự do tín ngưỡng , đấu tranh

chống mọi vi phạm chính sách tự do tín ngưỡng, và

chống việc lợi dụng tôn giáo vào mục đích phá hoại

đoàn kết dân tộc , phá hoại sự nghiệp xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc. Nội dung công tác tôn giáo bao gồm

cả việc chăm lo đến con người, đến các chức sắc,

tín đồ các tôn giáo , cả về mặt vật chất và tinh thần

làm cho các tín đồ có cuộc sống ấm no , tự do, hạnh

phúc trên trần thế , và do đó, có điều kiện thuận lợi

cho mọi sinh hoạt tôn giáo của họ .

Đồng chí Đỗ Mười, Tổng bí thư Đảng ta , khi

thăm chùa Trấn Quốc trong dịp tết nguyên đán Quý

Dậu (1993 ) đã phát biểu rất sâu sắc : Lý tưởng của

chúa Giê-xu là Bác Ái , lý tưởng của Đức Phật là

đại Từ Bi , lý tưởng của Thánh Alla đạo Hồi và của

các tôn giáo khác cũng là làm cho nhân dân có cuộc

sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phản đối áp bức ,

bóc lột, bất công xã hội. Như vậy, lý tưởng của các

tôn giáo cũng giống lý tưởng của chủ nghĩa xã hội

ở chỗ : chống áp bức, bóc lột , bất công ; xây dựng

cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho toàn dân.

Lý tưởng của chủ nghĩa xã hội và lý tưởng của các

tôn giáo không xung đột. Chức sắc, tín đồ các tôn

giáo có thể yên tâm thờ cúng và xây dựng chủ nghĩa

xã hội trong phong trào tốt đạo đẹp đời rộng lớn

của hàng triệu tín đồ tôn giáo nước ta .

Chúng ta xây dựng nhà nước pháp quyền, mọi

công dân, mọi tổ chức đều bình đẳng trước pháp

luật. Cho nên , cùng với việc vận động hàng triệu tín

đồ, chức sắc xây dựng xã hội mới, Nhà nước ta

quản lý các tôn giáo cũng như tất cả các tổ chức

khác trong xã hội bằng pháp luật . Quản lý bằng

pháp luật không phải là dùng pháp luật để hạn chế

các tôn giáo sinh hoạt , mà là lấy pháp luật bảo đảm

cho các tôn giáo được sinh hoạt bình thường theo

chính sách tự do tín ngưỡng , dùng pháp luật để hạn

chế , xóa bỏ mọi vi phạm chính sách tôn giáo , cũng

như lợi dụng tôn giáo để làm thiệt hại đến lợi ích

quốc gia . ·
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Thực tiễn - kinh nghiệm

Đảng và Nhà nước ta đã nhiều lần tuyên bố tôn

trọng quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng

tôn giáo, bảo đảm cho chính sách tự do tín ngưỡng

được thực hiện trong cuộc sống và các tôn giáo

được sinh hoạt bình thường theo đúng pháp luật .

Nhà nước không ngăn cấm bất cứ một tôn giáo nào

trong mọi sinh hoạt hợp pháp của tôn giáo đó , mà chỉ

chống lại những kẻ lợi dụng tôn giáo để phá hoại

sự nghiệp đoàn kết dân tộc , đoàn kết tôn giáo , phá

hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có trách

nhiệm chăm lo đến cuộc sống, lợi ích vật chất và

tinh thần của các chức sắc và tín đồ tôn giáo, giúp

cho các tôn giáo tổ chức tốt phong trào tốt đạo đẹp

đời, kính chúa yêu nước ; kiểm tra , đề xuất với

chính quyền những vụ vi phạm chính sách tôn giáo.

Đối với các tín đồ và hội viên, đoàn viên các đoàn

thể cũng như đối với các chức sắc là thành viên

các Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, Mặt trận và

các đoàn thể tạo mọi điều kiện để họ đỡ khó khăn

và có nhiều thuận lợi trong cuộc sống vật chất và

sinh hoạt tôn giáo . Những chức sắc , tín đồ có công

với nước cần được biểu dương, khen thưởng thỏa

đáng . Mặt trận và các đoàn thể cần gần gũi, tiếp

EA PHÊ ...

( Tiếp theo trang 49 )

sức lao động và trình độ thâm canh của mình . Hai

năm qua, Ea phê còn tiếp nhận hàng trăm hộ đồng

bào ở xã Ea Yêng trước đây đến định cư. Với tinh

thần " lá lành đùm lá rách" , xã đã trích một phần

ngân sách giúp đỡ bà con về giống, chu cấp quần

áo, chăn màn ... để bà con ổn định đời sống .

Đi đôi với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp

ủy đảng và chính quyền, các đoàn thể quần chúng

cũng đã phát huy vai trò tích cực trong việc thực

hiện chính sách dân tộc. Phần lớn các vụ việc về

tranh chấp đất đai , về mâu thuẫn trong đồng bào

các dân tộc , đã được các đoàn thể quần chúng kịp

thời phát hiện và giải quyết tốt . Hội phụ nữ xã

đứng ra tổ chức các buổi trao đổi kinh nghiệm

giữa chị em người Kinh và chị em các dân tộc khác

về các vấn đề như : giáo dục con cái ; sinh đẻ có

kế hoạch ; bài trừ các hủ tục mê tín dị đoạn ; chi

tiêu trong gia đình thế nào cho hợp lý ; tổ chức

tang lễ , cưới xin sao cho vừa phải ; hạn chế nấu

rượu . Thực tế cho thấy , các buổi trao đổi như vậy

rất bổ ích , đồng bào nghe hiểu và làm được, tạo

xúc , lắng nghe ý kiến nguyện vọng của các chức

sắc, tín đồ các tôn giáo để phản ánh với Đảng, với

chính quyền, và đáp ứng nguyện vọng thiết tha

chính đáng của các tôn giáo .

Đảng và Nhà nước đang cố gắng đào tạo một đội

ngũ cán bộ am hiểu về các tôn giáo và chính sách tôn

giáo của Đảng và Nhà nước để giúp cho việc thực

hiện chính sách tôn giáo một cách đúng đắn hơn.

Hoàn thiện , bổ sung các văn bản luật và dưới luật.

Kiện toàn ban tôn giáo chính quyền các cấp để thay

mặt nhà nước liên hệ , làm việc với các tôn giáo,

lắng nghe ý kiến , nguyện vọng của các tôn giáo để

đề đạt với Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn

thể , làm cho hàng chục triệu chức sắc , tín đồ các

tôn giáo yên tâm phấn khởi trong việc sinh hoạt tôn

giáo bình thường và hăng hái tham gia vào sự nghiệp

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam.

Đoàn kết tôn giáo , đoàn kết toàn dân , tốt đạo đẹp

đời, kính Chúa yêu nước, xây dựng cuộc sống ấm

no , tự do , hạnh phúc cho toàn dân - đó là khẩu hiệu

phấn đấu , là nguyện vọng thiết tha và quyết tâm

sắt đá của toàn thể nhân dân Việt nam và tín đồ tôn

giáo Việt nam trong giai đoạn hiện nay .

nên tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc cùng

chung sống trên địa bàn .

Ngoài ra , Ea phê đã dành một phần khá lớn ngân

sách cho các công trình phục vụ sản xuất và đời

sống đồng bào các dân tộc . Các công trình giao

thông, điện , hệ thống thủy lợi, trường học ... (trị

giá hàng trăm triệu đồng ) đã làm cho xã có bộ mặt

khác trước. Chính vì vậy , đồng bào các dân tộc

trong xã ngày càng tin yêu cấp ủy đảng và chính

quyền địa phương.

Một vấn đề nữa mà Ea phê đã chú ý giải quyết

tốt là vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ người dân

tộc , phát huy vai trò của các già làng trong công tác

xã hội ; có chính sách khuyến khích, đãi ngộ thỏa

đáng đối với số cán bộ tích cực công tác . Số cán

bộ này, trong những năm qua, đã thực sự phát huy

được vai trò của mình, nhất là trong việc quản lý ,

lãnh đạo các buôn dân tộc .

Nhìn chung , cấp ủy đang và chính quyền xã Ea

phê coi việc thực hiện chính sách dân tộc không chỉ

là trách nhiệm, nghĩa vụ , mà còn là nhân tố để củng

cố và phát huy tình cảm và tình đoàn kết dân tộc .

Chính sách dân tộc ở đây không chỉ đơn thuần là

chính sách xã hội nói chung . Nó còn nhằm mục tiêu

18 phát triển kinh tế - xã hội của địa phương .



GIẢI PHÓNG PHỤ NỮ .

-

CAC

một mục tiêu và nội dung quan trọng

của công cuộc đổi mới

ÁCH mạng xã hội chủ nghĩa nói chung và công cuộc đổi mới của nước ta hiện nay nói riêng sẽ không

giành được thắng lợi nếu không có sự tham gia tích cực của phụ nữ. Lê -nin chỉ rõ : "Không thể

nàobảo đảm được tự do thật sự , không thể nào xây dựng được ngay cả chế độ dân chủ - chứ đừng

nói đến chủ nghĩa xã hội nữa -nếu không lỗi cuốn được phụ nữ tham gia công tác xã hội . Chủ tịch Hồ

Chí Minh cũng thường căn dặn :"Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ một nửa" (2 )

Gần đây , Nghị quyết 04/NQ-TW của Bộ chính trị Về đổi mới và tăng cường công tác vận động phụ nữ

trong tình hình mới ra ngày 12-7-1993 đã khẳng định rằng : "Phải xem giai phóng phụ nữ là một mục tiêu

và nội dung quan trọng của công cuộc đổi mới và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta" .

Phụ nữ Việt nam có truyền thống lịch sử rất vẻ vang, có những tiềm năng to lớn, đồng thời là một

lực lượng quan trọng của công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế , xã hội trong giai đoạn hiện nay . Phụ nữ

vừa là người lao động, người công dân, vừa là người mẹ, người thầy đầu tiên của con người. Khả

năng và điều kiện lao động, trình độ văn hóa, vị trí xã hội , đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ đều

có ảnh hưởng to lớn và sâu sắc tới sự phát triển của thế hệ tương lai .

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong những năm qua, nhất là trong những năm thực hiện công cuộc đổi

mới , các tầng lớp phụ nữ nước ta đã phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang ;

đã đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong lao động , công tác ; đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực

chính trị , kinh tế , văn hóa, xã hội ; góp phần xứng đáng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất

nước ; làm đẹp thêm những phẩm chất cao quý của phụ nữ Việt nam. Lực lượng và khả năng của phụ

nữ được Đảng ta , Nhà nước ta , chế độ tốt đẹp của chúng ta động viên, bồi dưỡng và phát huy, đã trở

thành nguồn sức mạnh to lớn , một bảo đảm vô cùng quan trọng để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ

cách mạng .

Những thành tích và tiến bộ nêu trên của phong trào phụ nữ đánh dấu một thành công lớn của Đảng ta

trong công tác vận động quần chúng và trong sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Đó cũng là thành tích nổi bật

của Hội liên hiệp phụ nữ Việt nam .

Tuy nhiên , chúng ta chưa thể bằng lòng với những kết quả đã đạt được. Người phụ nữ nước ta hiện

nay mặc dầu đã có những bước tiến nhảy vọt so với trước, nhưng vẫn đang còn phải gánh chịu nhiều

hậu quả khá nặng nề . Một bộ phận đáng kể phụ nữ không có hoặc không đủ việc làm , thu nhập thấp . Nhiều

chị em còn phải làm việc trong các điều kiện nặng nhọc, độc hại. Sức khỏe của phụ nữ nói chung giảm

sút. Nhiều phụ nữ (nhất là phụ nữ ở miền núi , vùng nông thôn hẻo lánh) bị mù chữ , tái mù chữ và mức

hưởng thụ văn hóa , văn nghệ rất thấp . Phụ nữ còn bị phân biệt đối xử dưới nhiều hình thức và là nạn

nhân của nhiều tệ nạn xã hội như mại dâm, nghiện hút, cờ bạc , mê tín , dị đoan... Công tác phụ nữ của Đảng

và Nhà nước cũng đang bộc lộ nhiều thiếu sót. Chẳng hạn : còn nặng về huy động , khai thác sự đóng góp

của phụ nữ mà chưa coi trọng đúng mức việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ, tạo điều kiện cho chị em phát

triển , trưởng thành để đủ sức đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của giai đoạn cách mạng mới.

Công tác vận động phụ nữ trong các thành phần kinh tế tập thể , cá thể, tư nhân, trong các dân tộc ít người,

các tôn giáo và trong giới trí thức, chưa được quan tâm nghiên cứu đầy đủ để có những phương thức vận

động phù hợp . Đặc biệt, chính sách đối với cán bộ nữ còn nhiều thiếu sót . Một số cán bộ nữ có phẩm

chất và năng lực tốt chưa được bố trí vào các cương vị xứng đáng , chưa được bồi dưỡng, chuẩn bị để

( 1 ) V.I Lê-nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va , 1981 , t 31 , tr 57

( 2 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Sự thật , Hà nội , 1989 , t 8 , tr 498
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bổ sung nguồn cán bộ cho Đảng và Nhà nước. Nhìn chung , đội ngũ cán bộ nữ đang bị giảm sút, nguồn

cán bộ nữ đang bị hẫng hụt.

Những tồn tại trên đây đang ảnh hưởng xấu đến việc giải phóng phụ nữ và sự phát triển của phụ nữ .

Những khó khăn của phụ nữ và phong trào phụ nữ tất nhiên không tách rời những khó khăn chung của

đất nước . Về mặt khách quan , phải khẳng định điều đó . Nhưng về mặt chủ quan , phải thấy rõ một số

nguyên nhân cơ bản sau đây :

Đảng ta còn chậm đổi mới công tác vận động phụ nữ ; chậm bổ sung, sửa đổi chính sách liên quan đến

phụ nữ ; chưa tổ chức tốt việc thực hiện đường lối , chính sách đã đề ra về công tác phụ nữ. Trong tư

tưởng chỉ đạo , có lúc , có nơi còn thỏa mãn về thành tựu giải phóng phụ nữ trên lĩnh vực chính trị, chưa

nhận thức đầy đủ yêu cầu , nội dung giải phóng phụ nữ về kinh tế , xã hội . Tư tưởng phong kiến , gia

trưởng, coi thường phụ nữ trong một số đảng viên , trong một bộ phận xã hội và gia đình còn khá nặng.

Nhiều cấp ủy còn coi công tác phụ nữ là việc riêng của Hội phụ nữ.

- Nhà nước thiếu và chậm thể chế hóa chế độ , chính sách đối với phụ nữ.

- Hội phụ nữ chưa bao quát hết các đối tượng phụ nữ, chưa đề xuất đầy đủ và kịp thời với Đảng và

Nhà nước để bổ sung, sửa đổi một số chế độ, chính sách có liên quan đến phụ nữ.

Trong giai đoạn hiện nay, mục tiêu chủ yếu của sự nghiệp giải phóng phụ nữ là "thiết thực cải thiện đời

sống vật chất và tinh thần của chị em , nâng cao vị trí xã hội của phụ nữ , thực hiện tốt nam nữ bình đẳng .

Xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc . Xây dựng người phụ nữ Việt nam có sức khỏe, có kiến

thức, năng động , sáng tạo , biết làm giàu chính đáng , quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng, có lòng

nhân hậu" (3 ) Và , nội dung chủ yếu của sự nghiệp đấu tranh giải phóng phụ nữ là chống tình trạng nghèo

nàn về kinh tế, chống những nhận thức, quan niệm lạc hậu, sai lầm về vấn đề phụ nữ ; là phát động

phong trào phụ nữ tích cực tham gia quản lý xã hội , tham gia sản xuất , kinh doanh phù hợp với đặc điểm

và sở trường của phụ nữ ; là giảm nhẹ lao động gia đình bằng công tác tổ chức đời sống một cách hợp

lý ; là tích cực nâng cao trình độ chính trị , văn hóa , khoa học kỹ thuật của chị em ; v.v ..

Muốn thực hiện được mục tiêu và nội dung nêu trên , cần làm tốt một số công tác lớn sau đây :

1 - Giải quyết việc làm , chăm lo đời sống, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo vệ sức khỏe và quyền

lợi của người phụ nữ

Hướng chính để giải quyết việc làm cho phụ nữ là có cơ chế , chính sách để tạo những điều kiện thuận

lợi cho phụ nữ tự tạo việc làm . Trong chương trình tạo việc làm , phải quan tâm giải quyết việc làm , tăng

thu nhập đối với phụ nữ, tăng cường đào tạo mới, đào tạo lại, nâng cao tay nghề cho phụ nữ. Các cấp

chính quyền, các ngành kinh tế, các đoàn thể nhân dân có trách nhiệm hỗ trợ vốn, giống , thông tin , kỹ

thuật, tiêu thụ sản phẩm ... nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo , sử dụng hợp lý nguồn lao động nữ.

Chăm lo cải thiện điều kiện lao động, bố trí , sử dụng lao động phù hợp với đặc điểm của phụ nữ. Tích

cực cải tiến công cụ , đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất , giảm nhẹ cường độ lao động cho phụ nữ . Có

chế độ chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh , nghỉ ngơi cho phụ nữ.

Xây dựng , sửa đổi và hoàn chỉnh pháp luật, chính sách xã hội có liên quan đến phụ nữ và lao động nữ

(luật lao động , bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội , lao động nghĩa vụ công ích , chính sách đào tạo cán bộ

nữ... ) . Khi xây dựng pháp luật và chính sách , cần đặc biệt quan tâm đến tính đặc thù của lao động nữ là

phụ nữ vừa phải thực hiện chức năng lao động xã hội, vừa phải thực hiện chức năng lao động sinh đẻ,

nuôi dạy con.

Có chủ trương , chính sách phù hợp đối với phụ nữ các dân tộc thiểu số, phụ nữ tôn giáo, phụ nữ nghèo,

phụ nữ đơn thân , phụ nữ tàn tật.

2 - Giáo dục , bồi dưỡng phẩm chất, năng lực, nâng cao trình độ mọi mặt của phụ nữ

Hội liên hiệp phụ nữ cần phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan hướng dẫn các cấp Hội và phụ

nữ những thông tin về pháp luật, chính sách kinh tế, xã hội , những kinh nghiệm làm vợ, làm mẹ, tổ chức

cuộc sống gia đình ... để giúp chị em nâng cao kiến thức về mọi mặt.

( 3) Nghị quyết của Bộ chính trị Về đổi mới và tăng cường công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới
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Có chính sách bảo trợ để phát triển các tài năng sáng tạo văn hóa, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật ... của phụ

nữ. Nâng cao mức hưởng thụ văn hóa , nghệ thuật của phụ nữ.

Phấn đấu đến năm 2000 thanh toán xong nạn mù chữ cho phụ nữ , trước hết là phụ nữ trong độ tuổi

quy định ; đặc biệt chú trọng xóa nạn mù chữ cho phụ nữ các dân tộc thiểu số và phụ nữ ở các vùng nông

thôn xa xôi, hẻo lánh ; có biện pháp khắc phục tình trạng bỏ học của các em bé gái . Phấn đấu nâng cao tỷ

lệ nữ trong đội ngũ trí thức , chuyên gia bậc cao , cán bộ quản lý sản xuất, kinh doanh và thợ lành nghề...

3 - Xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc

Phụ nữ giữ vai trò rất quan trọng trong xây dựng gia đình . Vì thế , cần tạo điều kiện để phụ nữ kết hợp

hài hòa nghĩa vụ công dân với chức năng người mẹ trong việc xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng , tiến

bộ , hạnh phúc .

Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ và các cơ quan có liên quan đưa vấn đề nghiên cứu gia đình vào chương

trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, thể chế hóa vấn đề gia đình thành chế độ, chính sách , tổ chức

tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các trường học nhằm nâng cao ý thức

của mọi người về nghĩa vụ gia đình .

Nhà nước bổ sung, sửa đổi luật hôn nhân và gia đình cho phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội.

4 - Thực hiện tốt công tác cán bộ nữ

Cần đặt vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ nữ thành nhiệm vụ có tính chất chiến lược trong toàn bộ công

tác cán bộ của Đảng và Nhà nước . Trên cơ sở quy hoạch cán bộ một cách khoa học, cần có kế hoạch tạo

nguồn, đào tạo , bồi dưỡng cán bộ nữ , tạo điều kiện để cán bộ nữ cống hiến và trưởng thành. Phấn đấu

tăng tỷ lệ cán bộ nữ trong các cấp ủy đảng, cơ quan nhà nước, trong các lĩnh vực quản lý kinh tế , xã hội ,

y tế , giáo dục, khoa học , văn hóa, nghệ thuật... Chống coi thường phụ nữ , phân biệt đối xử, khắt khe, hẹp

hòi trong đánh giá, sử dụng, đề bạt cán bộ nữ.

Có chính sách sử dụng và phát huy tri thức của những nữ chuyên gia giỏi và giàu kinh nghiệm ở độ tuổi

nghỉ hưu để chị em có thể tiếp tục cống hiến cho xã hội và cho phong trào phụ nữ.

5 - Đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của Hội liên hiệp phụ nữ

Tiếp tục đổi mới Hội liên hiệp phụ nữ ; đa dạng hóa hình thức tổ chức , nội dung và phương thức hoạt

động của Hội theo lứa tuổi , ngành nghề, sở thích , vùng, miền ; gắn quyền lợi với nghĩa vụ , hướng dẫn

các tầng lớp phụ nữ hoạt động theo mục tiêu dân giàu , nước mạnh , xã hội văn minh.

6 - Tăng cường công tác phụ nữ của Đảng, Nhà nước , các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội

Các cấp ủy đảng thường xuyên chỉ đạo hoạt động của các cấp Hội phụ nữ, tạo điều kiện để Hội thực

hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình .

Nhà nước xây dựng chương trình nghiên cứu và ban hành kịp thời pháp luật , chính sách có liên quan

phụ nữ .

đến

Các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội phối hợp với Hội phụ nữ tổ chức bồi dưỡng, tuyên truyền ,

động viên các tầng lớp phụ nữ thực hiện các phong trào hoạt động cách mạng , chăm lo đời sống , giải

quyết và bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ, có chương trình đào tạo , bồi dưỡng, sử dụng cán bộ

nữ trong đoàn thể và tổ chức mình .

*

Trong sự nghiệp giải phóng phụ nữ, vấn đề thiết thân hơn hết vẫn là chị em phải tự vươn lên, vượt qua

mọi khó khăn trở ngại, khắc phục mọi quan niệm tự ti , an phận . Đó là vấn đề không ai có thể làm thay

được phụ nữ.

Với sức mạnh , sự nỗ lực và trí thông minh vốn có của phụ nữ, cộng với sự quan tâm của Đảng và Nhà

nước , sự phối hợp tích cực của các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội ... chắc chắn sự nghiệp giải

phóng phụ nữ ở nước ta sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp và phụ nữ Việt nam sẽ trở thành một động

lực mạnh mẽ thúc đẩy nhanh chóng tiến trình thực hiện đường lối đổi mới theo định hướng xã hội chủ

nghĩa mà toàn Đảng, toàn dân ta đang tiến hành . 21
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Ckhi

CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI

HIỆN
THỰC LÀ GÌ ?

(Nhân đọc cuốn sách Chủ nghĩa xã hội hiện thực :

khủng hoảng , đổi mới và xu hướng phát triển )

UỐN sách Chủ nghĩa xã hội hiện thực

khủng hoảng, đổi mới và xu hướng phát triển

của tác giả Hoàng Chí Bảo do Nhà xuất bản

Chính trị quốc gia xuất bản , ra đời đúng vào lúc

tất cả chúng ta đang rất quan tâm tới việc đánh

giá, nhận định về chủ nghĩa xã hội hiện thực.

Cuốn sách thể hiện nhiệt tình nghiên cứu , sự suy

nghĩ tìm tòi tâm huyết rất đáng trân trọng của tác

giả . Trong cuốn sách , tác giả nêu ra một số ý kiến

để bảo vệ lý tưởng , mụctiêu xã hội chủ nghĩa ,

khẳng định lý tưởng xã hội chủ nghĩa " là hợp lý,

thuận chiều với tiến bộ và phát triển , là khách

quan" . Đồng thờicho rằng "lựa chọn con đường

phát triển theo chủ nghĩa xã hội, đối với chúng ta

là sự lựa chọn nhất quán , không thay đổi" , "đổi

mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng

ta nêu lên tự nó chứa dựng niềm tin khoa học " (tr

113 - 114). Trong khiluận giải những vấn đề nêu

ra , tác giả cố gắng phân tích , đánh giá về chủ

nghĩa xã hội hiện thực, đặc biệt là về nguyên

nhân , nguồn gốc khủng hoảng và thất bại của chủ

nghĩa xã hội ở Liên xô và Đông Âu , với ý định

' từ đó rút ra những bài học bổ ích cho lý luận và

thực tiễn đổi mới ở nước ta . Trong tình hình hiện

nay, có rất nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn phúc

tạp đặt ra cần được nghiên cứu và tổng kết . Việc

tác giả có ý định nghiên cứu , tìm tòi , phát hiện

những khía cạnh mới của chủ nghĩa xã hội là việc

làm đáng hoan nghênh .

Tuy nhiên , đọc xong cuốn sách tôi không khỏi

day dứt, bản khoăn . Việc nghiên cứu , tìm tòi và

phát hiện đối với học thuyết về chủ nghĩa xã hội

khoa học, theo tôi , là để bảo vệ những gì đúng,

để bổ sung những gì còn thiếu , để sáng tạo và

phát triển những gìdo thực tế mới đặtra , cuối

cùng đi tới nâng cao niềm tin vào công cuộc xây

dựng chủ nghĩa xã hội . Nhưng đọc xong cuốn

sách, tôi có cảm giác là mình bị đưa đến sự hoài

nghi và phủ định chủ nghĩa xã hội hiện thực, và

tác giả cuốn sách có rất nhiều điểm tự mâu thuẫn

TRỊNH DÂN

với mình . Ví dụ : tác giả khẳng định chủ nghĩa

Mác - Lê-nin, khẳng định thắnglợi của chủ nghĩa

xã hội , nhưng lại coi học thuyết đó chỉ là "những

tư tưởng và giả thuyết khoa học" (tr.20 ) , và thắng

lợi của nó chỉ là một "việc thể nghiệm " (tr . 8 và

nhiều chỗ khác ). Tác giả khẳng định những

nhưng lại nói mô hình đó "không có khả năng

"thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên xô"

hiện thực hóa những tư tưởng và mục tiêu đích

thực của chủ nghĩa xã hội" (tr . 9). Tác giả khẳng

định đường lối đổi mới của Đại hội VI và Đại hội

hoạch định "một chiến lược phát triển " khác

VII của ĐCS Việt nam , nhưng lại cho rằng phải

lý luậnmới" ( tr . 113 ), v.v ..

( tr . 78), rằng phải " tiến tới thiết kế một mô hình

Điều đáng nói là những khẳng định trong cuốn

sách có phần còn hời hợt và đơngiản. Tác giả hầu

" khuyết tật " và "biến thể" của chủ nghĩa xã hội

như dành công sức vào việc tìm kiếm những

hiện thực, chứ không phải là dành cho sự tìm

kiếm những bài học đích thực . Ở đây , có lẽ vấn

hướng của việc nghiên cứu .

để không chỉ là phương pháp, mà còn là ở định

Do hạn chế của một bài báo, tôi chỉ xin trao đổi

với tác giả mấy vấn đề cơ bản sau đây :

Một là : Tác giả nói rằng chủ nghĩa xã hội hiện

thực là "việc thể nghiệm một mô hình xây dựng

xã hộimới" (tr . 8) và nhiều lần nhắc lại đó là một

cuộc "thử nghiệm" . Theo tôi , nếu nói Công xã

chấp nhận được , còn nói Cáchmạng Tháng Mười

Pa -ri năm 1871 là một cuộc thử nghiệm thì có thể

Nga 1917 và chủ nghĩa xã hội hiện thực tồn tại

trên bảy thập kỷ là "thửnghiệm " thì không đúng

cả về lý luận và thực tiễn . Sự ra đời của chủ nghĩa

sử. Lần đầu tiên trong lịch sử khoa học xã hội ,

xã hội hiện thực là một tất yếu của tiến trình lịch

Mác vạch ra mâu thuẫn cơ bản của xã hội loài

người và của xã hội tư bản chủ nghĩa ; vạchrõ

quan hệ giai cấp chủ yếu của chủ nghĩa tư bản ,

bóc trần bí quyết bóc lột giá trị thặngdư của nhà
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tư bản ; từ đó , chúng minh quy luật tất yếu về sự

tự phủ định của chủ nghĩa tư bản, về tính khách

quan của tiến trình thay thế chủ nghĩa tưbản bằng

chủ nghĩa xã hội . Tiến trình đó thể hiện sự tiến

bộ của lịch sử, của xã hội , của loài người. Vì vậy,

đó là xu thế tất yếu , là quy luật khách quan . Chủ

nghĩa xã hội hiện thực ra đời là sự hiện thực hóa

quy luật đó .

Thực tiễn lịch sử cho thấy , ở đâu nắm vững lý

luận của chủ nghĩa xã hội khoa học thì ở đó phong

trào của giai cấp công nhân phát triển mạnh, lịch

sử sẽ tiến lên . Những năm cuối của thế kỷ 19,

Anh , Mỹ, Pháp là những nước công nghiệp tiên

tiến , lực lượng giai cấp công nhân rất hùng hậu,

nhưng phong trào công nhân ở các nước đó lại

kém thua rất nhiều so với ở Đức, một nước kém

phát triển hơn nhiều so với ba nước trên về kinh

tế và giai cấp công nhân . Sở dĩ như vậy vì ở Đức,

chủ nghĩa xã hội khoa học đã bén rễ sớm hơn , sậu

sắc hơn , phát huy tác dụng to lớn hơn . Và cũng

vì vậy, hồi đó , Đức đã trở thành nước đi tiên

phong trong tiến trình cách mạng thế giới. Đến

đầu thế kỷ 20, nước Nga lại đóng vai trò tiên

phong , mặc dù kinh tế xãhội Ngalúc ấy còn kém

xa các nước Tây Âu. Đó cũng chính là vì nước

Nga có Lê-nin, có đảng của Lê-nin, có sự soi sáng

trực tiếp của lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa

học. VàCách mạng ThángMười đã biến lý luận

đó thành hiện thực . Cho nên, không thể đồng ý

với cách lập luận của tác giả nói rằng do sự đổ vỡ

của chủ nghĩa xã hội hiện thực nên phải "đặt lại

vấn đề" đối với Cách mạng ThángMười (tr.21) ,

hoặc cách nói mập mờ rằng "không thể đưa ra

những khẳng định hoặc phủ định " giữa Mác

họctựnhiên thế kỷ 18 và 19. Mácvà Ăng- ghen Ăng- ghen và Lê- nin , ai đúng ai sai ? (tr.22) .

Tác giả còn nói rằng chủ nghĩa xã hội khoa học

chỉ mới là " giả thuyết khoahọc" (tr.20 ) . Điều này

không hoàn toàn đúng. Đành rằng trong " giả

thuyết khoa học" đã hàm chứa yếu tố hợp lý .

Nhưng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, hay nói cách

khác, chủ nghĩa xã hội khoa học, không chỉ là

một " giả thuyết khoa học" , mà cao hơn thế, là một

học thuyết,một hệ tưtưởng ,một chân lý lớn nhất

của thời đại . Những phát hiện vĩ đại của Mác về

quy luật phát triển xã hội , về sự thay thếchủ nghĩa

tư bản bằngchủ nghĩa xã hội, là một học thuyết

khoa học. Nó được hình thành trên cơ sở phân

tích bản chất của xã hội tư bản chủ nghĩa và tổng

kết thực tiễn phong trào công nhân đương thời.

Nó còn là sự tổng kết và kế thừa mọi thành quả

có giá trị của văn minh nhân loại , nhất là những

kết luận mới nhất của khoa học xã hội và khoa

đã dày công nghiên cứu và rút tỉa những tinh hoa

của triết học Hê-ghen (B.W.F. Hegel, 1770-

1837), của Phơ -bách ( L.A. Feurbach , 1804-

1872), của chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp,

của kinh tế chính trị cổ điển Anh , của giả thuyết

về vũ trụ của Căng (E. Kant, 1724-1804) và của

La -pla- xơ (P. S. Laplace, 1749-182
7), thuyết tiến

hóa của Đác-uyn (C.R. Darwin , 1809-188
2 ),

thuyết bảo toàn năng lượng và chuyển hóa năng

lượng , định luật tuần hoàn Men -đê-lê -ép (D. G.

Mendélée
v , 1834-190

7)... Trong khi luận chúng

tính tất yếu diệt vong của chủ nghĩa tư bản, hai

ông không ngần ngại "hoàn toàn thừa nhận vai

trò cách mạng mà chủ nghĩa tư bản đã đóng trong

quákhứ" (1) .Rõràng , chủ nghĩa xãhội khoa học

là sự kế thừa và phát triển ở tầm cao của toàn bộ

văn minh nhân loại . Nó không những đã tổng kết

mọi tinh hoa tri thức của lịch sử, mà còn nâng

toàn bộ khoa học của loài người lên tầm cao mới ,

trở thành lý luận khoa học và cách mạng để con

người nắm lấy , dựa vào đó để thúc đẩy lịch sử

phát triển . Sau đó , Lê-nin tiếp tục những phát

kiến sáng tạo để bổ sung, phát triển và vận dụng

chủ nghĩa xã hội khoa học do Mác và Ăng-ghen

sáng lập . .

Hai là : Khi đề cập đến mô hình chủ nghĩa xã

hội hiện thực, tác giả đã " tìm sự thật ... trong chính

sự thật của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội

ở Liên xô " ( tr.19 ), nhưng thực chất là khai thác

những mặt yếu kém, những sai lầm, không chú ý

đầy đủ những thành tựu , những đóng góp lớn lao

của chủ nghĩa xã hội đối với toàn nhân loại . Sẽ

là hết sức biện chúng khi ta nói rằng : trước và

sau Cách mạng Tháng Mười, trên đất nước xô

viết, chủ nghĩa xã hội đã nắm lấy giai cấp công

nhân như là vũ khí vật chất , còn giai cấp công

nhân và nhân dân lao động xô viết lại nắm lấy lý

luận chủ nghĩa xã hội như là vũ khí tinh thần, biến

nó thành sức mạnh vật chất hùng mạnh nhất. Sự

phát triển như vũ bão của xã hội xô viết trong

nhiều thập kỷ đã minh chứng cho điều đó .

Dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản , dựa vào

chế độ xã hội chủ nghĩa tiên tiến , nền kinh tế xô

viết đã tiến những bước khổng lồ . Sau năm 1917 ,

giá trị sản lượng công nghiệp nước Nga chỉ chiếm

1 % công nghiệp thế giới , bằng 1 phần 7 của Mỹ,

kém thua xa cả của Anh , Pháp, Đức . Vậy mà

( 1 ) C.Mác - Ph . Ăng-ghen : Tuyển tập , Nxb Sự thật, Hà Nội, 1980,

tl, tr535
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trong 10 năm kể từ 1928, năm bát đầu kế hoạch

5 năm đầu tiên , công nghiệp chế tạo xô viết tăng

gấp 7 lần , đứng đầu châu Âu, đứng thứ hai thế

giới, sau Mỹ. Năm 1940, nhà nước xô viết có

trong tay 15 triệu tấn sắt, trên 18 triệu tấn thép ,

31 triệu tấn dầu mỏ, nhiều hơn sản lượng cùng

loại của Anh, Pháp cộng lại . Đó là sự bảo đảm

cho chiến thắng huy hoàng của nhân dân xô viết

trong chiến tranh thế giới thứ hai . Mặc dù trong

chiến tranh , hơn 20 triệu công dân xô viết đã ngã

xuống , và tổn thất của nhà nước xô viết nặng nề

hơn nhiều so với Mỹ, Anh, Pháp . Cùng với lực

lượng đồng minh, công lao của nhân dân xô viết

cứu loài người khỏi thảm họa phát xít, sẽ không

bao giờ phai mờ trong lịch sử muôn đời của nhân

loại .

Sau cuộc chiến tranh , trên đống đổ nát hoang

tàn khắp đất nước, với dũng khí của người chiến

thắng, nhân dân xô viết đã nhanh chóng khôi

phục nền kinh tế . Năm 1950 so với năm 1940, thu

nhập quốc dân tăng 64%, công nghiệp tăng 73%.

Giữa những năm 80, công nghiệp xô viết đã bằng

70 - 80% của Mỹ so với tỷ lệ 6,9% trước chiến

tranh . Năm 1957, Liên xô phóng vệ tinh nhân tạo

đầu tiên trên trái đất, mở ra kỷnguyên mới của

ngành du hành vũ trụ thế giới . Thế giới đều chúng

kiến đất nước xô viết đã từng có đội ngũ nhà khoa

học đông đảo và hệ thống cơ quan nghiên cứu

khoa học hùng hậu bậc nhất thế giới.

Sau chiến tranh thế giới thứ hai , hệ thống xã

hội chủ nghĩa thế giới hình thành . Với số dân

không đầy 1 phần 3 số dân thế giới , hệ thống này

có nền công nghiệp bằng 2 phần 5 công nghiệp

thế giới. Năm 1989 , tổng sản phẩm quốc dân tính

theo đầu người Liên xô đạt 1780 đô la Mỹ, Đông

Âu đạt 2465 đô la Mỹ . Sự đổi thay và điều chỉnh

có lợi cho giai cấp công nhân và nhân dân lao

động trong nội bộ các nước tưbản, một phần quan

trọng là do cuộc đấu tranh không mệt mỏi theo

tinh thần quốc tế của nhân dân xô viết, do có sự

tồn tại hùng mạnh của chủ nghĩa xã hội hiện thực.

Suốt 70 năm tồn tại , chủ nghĩa xã hội hiện thực

mặc dù bị kẻ thù gán cho đủ mọi thứ nhãn hiệu

không xứng đáng, nhưng loài người sẽ mãi mãi

không quên rằng chủ nghĩa xã hội hiện thực là

trụ cột bảo vệ hòa bình và tiến bộ xã hội , là người

bạn tin yêu và trung thành của nhân dân các dân

tộc bị áp bức , trong đó có nhân dân Việt nam.

Hơn một nửa thế kỷ sau chiến tranh , trái đất này

không xảy ra thảm họa đại chiến, sự nghiệp hòa

bình và phát triển được duy trì và bảo vệ , bộ mặt

toàn cầu luôn đổi mới và nhiều nước phồn vinh,

chẳng lẽ những điều kỳ diệu đó lại không gắn liền

với sự nghiệp vĩ đại của nhân dân xô viết , của chủ

nghĩa xã hội hiện thực ? Chẳng lẽ những thành

tựu và thắng lợi của cách mạng Việt nam lại

không gắn liền với sự giúp đỡ to lớn của chủ

nghĩa xã hội hiện thực xô viết ? Có thể khẳng

định, lịch sử tiến bộ và phát triển trong thếkỷ 20

của loài người về kinh tế , chính trị, văn hóa, xã

hội, có sự đóng góp vô giả của chủ nghĩa xã hội

hiện thực . Vậy mà tác giả của cuốn sách lại có

thể coi tất cả "những gì tốt đẹp của chủ nghĩa xã

hội vẫn còn đang ở phía trước , vẫn đang còn là

mục tiêu đi tới của lịch sử. Chủ nghĩa xã hội vẫn

còn là xu hướng vận động của lịch sử, là một

khuynh hướng phát triển chứ chưa trở thành hiện

thực đẩy đủ" (tr.10 ).

Ba là : Trong quan niệm về chủ nghĩa xã hội

hiện thực và trong sự phân tích các nguyên nhân

dẫn tới khủng hoảng và thất bại của chủ nghĩa xã

hội ở Liên xô và Đông Âu, tác giả có những nhận

thức phiến diện , không đầy đủ .

Xuất phát từ lập luận " Thể nghiệm một lý

thuyết vào thực tiễn và không mang lại thành

công thì vấn đề đặt ra một cách tự nhiên là phải

kiểm tra lại lý thuyết" ( tr.10) phải "đặt lại vấn

đề" (tr.21 ) , tác giả cho rằng chưa hề có chủ

nghĩa xã hội khoa học, một "chủ nghĩa xã hội

khoa học nhân đạo, văn hóa... hợp quy luật , hợp

lòng dân " ! Ràng chủ nghĩa xã hội mới chỉ là

" tư tưởng" , là " khát vọng" mà nhân dân ở mọi

thời đại hàngmong ước (tr.9) .

Trên thực tế , sự đổ vỡ của Liên bang Xô viết là

do nhiều nguyên nhân, trong đó , nguyên nhân

trực tiếp , có tính quyết định là sai lầm của người

lãnh đạo đảng cầm quyền lúc ấy . Chúng ta hãy

nhớ lại : lúc mới đầu , cải tổ được tuyên bố là

nhằm nhận thức lại một cách đúng đắn đối với

chủ nghĩa xã hội khoa học . Nhưng càng cải tổ,

người ta càng trượt xa khỏi những nguyên lý của

chủ nghĩa xã hội khoa học, càng từ bỏ tất cả

những gì mà học thuyết vĩ đại ấy mang lại cho

nhân dân xô viết . Trong đó , nguyên tắc và nguyên

lý quan trọng nhất là : giữ vững chính quyền nhân

dân do giai cấp công nhân - thông qua chính đảng

của nó - lãnh đạo, là giữ vững chế độ tập trung

dân chủ, là không ngừng nâng cao sản xuất và đời

sống nhân dân ... Ở đây , lịch sử có phần lạp lại :

bà Rô- lang (Madame Roland , 1754 - 1793) một

chiến sĩ của Cách mạng tư sản Pháp, đã từng nói :

" Tự do ! Biết bao tội ác đã diễn ra nhân danh tự
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do !" . Cũng vậy, dưới thời " cải tổ" , biết bao việc

làm sai trái đã diễn ra nhân danh chủ nghĩa xã

hội ! Chính là do từ bỏ những nguyên tắc cơ bản

của chủ nghĩa xã hội khoa học nên đã dẫn đến sự

tan rã của đảng cộng sản , và để cho chính quyền

rơi vào tay thế lực chống đối . Điều này cát nghĩa

một sự thật : trong hơn 70 năm tồn tại, chủ nghĩa

xã hội hiện thực đã mấy lần xuất hiện khủng

hoảng và sai lầm, nhưng không sụp đổ, chỉ đến

khi phạm sai lầm mang tính chất phản bội , chủ

nghĩa xã hội mới bị đánh bại . Thất bại này của

những người cộng sản hoàn toàn không có nghĩa

là sự sụpđổ của chủ nghĩa xã hộikhoa học, càng

không phải là sự biến mất của chủ nghĩa xã hội

khoa học .
Phân tích các nguyên nhân dẫn đến khủng

hoảng và đổ vỡ củachủ nghĩa xã hội hiện thực ở

Liên xô và Đông Âu , tác giả không thật khách

quan , không với quan điểm toàn diện , cụ thể và

lịch sử , không phân tích đầy đủ các mặt khách

quan, các điều kiện bên trong , bên

quan, chủ

ngoài . Tác giả gần như lặp lại những luận điểm

của chủ nghĩa đa nguyên chính trị đầy rẫy ở Liên

xô trong thời cải tổ, quy kết " 5 khuyết tật có trong

mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội " và " 5 biến

thể về chủ nghĩa xã hội" . Từ đó phê phán gay gắt

như là lên án sự lãnh đạo của đảng cộng sản và

trách nhiệm quản lý của nhà nước xô viết . Và rốt

cuộc là phải đi tìm kiếm một mô hình "lý luận

hiện đại" hơn về chủ nghĩa xã hội , như tác giả

nhiều lần nhắc lại .

Tờ Thời báo Lốt An-gia -lét của Mỹ phát hành

sau sự kiện tháng 8-1991 đã viết : "Chủ nghĩa

cộng sản sụp đổ, nhưng chưa biến mất" . Bài báo

còn khẳng định : tư tưởng xã hội của chủ nghĩa

Mác vẫn còn ghi dấu ấnkhông thể xóa bỏ trên

lĩnh vực lý luận . Rất nhiều vấn đề về chính trị

học, xã hội học, kinh tế học của thế giới đương

đại đều được phân tích bằng lăng kính của chủ

nghĩa Mác, thậm chí còn được phântíchbàng

những khái niệm mác xít . "Không đọc sách của

Mác sẽ không thể trở thành nhà kinh tế tư tưởng

có sức quan sát tinh tưởng . Tất cả các nhà sử học

đều đọc sách của Mác. Tất cả các nhà xã hội học

đều đọc sách của Mác" .

Bốn là : Cuốn sách ra đời hơn một năm rưỡi sau

Đại hội VII , Đại hội đã tổng kết bốn bài học lớn,

nêu lên 6 đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội,

xác định 7 phương hướngcơ bản để xây dựng chủ

nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, cùng những mục

tiêu và giải pháp được thể hiện trong Cương lĩnh

4

và Chiến lược. Thiết tưởng cuốn sách rất có điều

kiện để đi sâu làm sáng tỏ ,phát triển sáng tạo các

quan điểm cơ bản của Đại hội VII. Nhưng cuốn

sách lại nặng về luận giải chung chung các khái

niệm "đổi mới" , "phát triển " , "sáng tạo" , " giải

;

phóng " ; đồng thời đưa ranhững giải pháp đổi

mới gồm 7 điểm (tr 97 - 98) và định hướng xã hội

chủ nghĩa gồm 4 điểm (từ tr 114) , và dường như

cho đó là " lý luận mới về chủ nghĩa xã hội" .

· Một trong những luận đề đáng chú ý của tác giả

là " chủ nghĩa xã hội là mục tiêu hayphương tiện

của phát triển " (tr . 95) . Về điểm này , tác giả kết

luận : chủ nghĩa xã hội và phát triển là thống nhất

(tr.101) . Tôi cho rằng giữa chủ nghĩa xã hội và

chủ nghĩa tư bản, tuy có sự kế thừa và tiếp thu

của nhau, nhưng vẫn có sự khác nhau cơ bản về

tính chất và mục tiêu của phát triển . Không thể

đồng nhất mộtcách đơn giản giữa chủ nghĩa xã

hội và phát triển nói chung .

Tác giả nhiều lần nhấn mạnh : "đất nước chúng

ta vẫnchưa có chủ nghĩa xã hội" , " chủ nghĩa xã

hội ở Việt nam, về căn bản là vấn đề của tương

lai " ( tr 11 ) . " Chủ nghĩa xã hội là gì ..., nó vẫn như

một câu hỏi đang và sẽ còn phải tìm kiếm lâu dài

lời giải đáp " ( tr.95 ). Như vậy thì bao giờ có chủ

nghĩa xã hội ? Phải chăng đến một lúc nào đó

trong tương lai , chủ nghĩa xã hội bỗng nhiên xuất

hiện , còn cho tới bây giờ ở nước ta tuyệt đối chưa

có nhân tố nào là chủnghĩa xã hội ? Chúng ta đổi

mới và đi lên chủ nghĩa xã hội bắt đầu từ con số

không ? Rõ ràng ở đây tác giả không có tư duy

biện chứng . Về mục tiêu tăng trưởng kinh tế nếu

trong Đại hội VII , tác giả tỏ ra hoài nghi cho rằng

"bài toán tăng trưởng kinh tế xã hội ở Việt nam

không dễ trả lời" (tr.77) , thế giới "chưa có nước

nào có thể nâng thu nhập quốc dân lên gấp đôi

trong một thời gian nhanh như vậy" (tr.76 ) . Theo

tác giả , nước ta phải mất"92 năm nữa" mới đi

" vào đường băng chuẩn bị cất cánh "... Không

hiểu tác giảcăn cứ vào đâu ?

*

Trên đây là một số ý kiến chủ yếu muốn được

trao đổi với tác giả . Tôi cho rằng việc trao đổi ,

thảo luận chung quanh cuốn sách của tác giả

Hoàng Chí Bảo là một biểu hiện lành mạnh nói

lên sự trưởng thành của chúng ta trên lĩnh vực lý

luận. Một nhà khoa học có nói : nhiều khi những

bài học rút ra từ cái không thành công, có giá trị

không kém gì từ sự thành công . Điều này vừa

đúng với sự kiện ở xã hội xô viết , vừa đúng với

sự kiện chung quanh cuốn sách .
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Đại hội VI củaĐảng đã phê

phán những sai lầm nói trên ,

nhưngv
ẫn chỉ coi: sử dụng

đúng đắn quan hệ hàng hóa -

phát triển

Nhìn lại quá trình đổi mới

duy lý luận của Đảng ta

kinh tế hàng

tư

về tiên

hóa

ĐỖ THẾTÙNG *

T

HEO quyết định của Hội nghị Trungương 5

(khóa VII) , Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa

nhiệm kỳ của Đảng ta sẽ được triệu tập vào

cuối năm nay . Hội nghị sẽ kiểm điểm hai năm

rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội VII vàsơ kết

một bước quá trình đổi mới các lĩnh vực ở nước

ta , trong đó đổi mới kinh tế là một trọng điểm.

Với mong muốn đóng góp một phần vào việc

nghiên cứu , tổngkếtquá trình đổi mới kinh tế của

Đảng, trong bàinày, tôi xin nêu lại quá trình đổi

mới tưduy lý luận của Đảng ta về phát triển kinh

tế hàng hóa,để thấy đây là một quá trình không

đơn giản .Trái lại , nó diễn ra đầy khó khăn , trong

sự trăn trở , suy tư , vừa làm vừa rút kinh nghiệm ,

để đến hôm nay mới có được những kết quả ban

đâu.

Thực ra , quá trình đổi mới của nước ta không

phải bắt đầu từ Đại hội VI (năm 1986), mà nó có

mầm mống từ Hội nghị Trung ương 6 (khóa IV )

năm 1979.Đại hội VI là mộtbước ngoặt cơ bản ,

và Đại hội VII tiếp tục phát triển , bổ sung ; đến

nay nó được hoàn thiện dần.

Dưới đây tôi xin điểm qua quá trình đổi mới

diễn ra trên một số mặt quan trọng :

1 - Tù kinh tế hiện vật có trao đổi sản phẩm

sang kinh tếthị trường.

Suốt một thời gian dài , Đảng ta tuy có nhấn

mạnh phải phát triển đúng đắn và hợp lýcác quan

hệ hàng hóa - tiền tệ , coi đó là nhân tố tíchcực

để pháttriển sản xuất và tổ chức đời sống,nhưng

trên thực tế , lại không thừa nhận tư liệu sản xuất

là hàng hóa , coi việc trao đổi vật tư là "một lĩnh

vực lưu thông đặc biệt" , chỉ được thực hiệnthông

qua hệ thống cung cấp vật tư của nhà nước. Ngay

cả trâu , bò do nông dân tự chăn nuôi, cũng không

được tự do lưu thông. Tư liệu tiêu dùng tuy được

coi là hàng hóa, nhưng cũng chỉ có mộtbộ phận

nhỏ được mua bán tự do , còn lại đều nằm trong

cơ chế " giao nộp và cấp phát" hoặc hợp đồng hai

chiều, mà thực chất là hàng đổi hàng theo giá cả

do nhà nước quy định .

tửlà đặc trưng thứ hai của

cơ chế mới về quản lý kinh tế

đang xây dựng ".

Hộinghị Trung ương
2 (khoa

VI) tiến thêm một bước, nhấn

mạnh xóa bỏ chế độ trao đổi

hiện vật, vận dụng rộng rãi

phương thức mua bán theo

giá thỏa thuận , kể cả lương

thực , vật tư . Nhưng phải đến Hội nghị Trung

ương 6 (khóa VI) năm 1989, mới thật sự thừa

nhận tư liệu tiêu dùng , vật tư , dịch vụ ... đều là

hàng hóa, được tự do mua bántrên thị trường .

Khẳng định lại quan điểm đúng đắn trên đây, Đại

hội VII của Đảng nhấn mạnh : từng bước hình

thành và mở rộng đồng bộ các thị trường hàng

tiêu dùng, tư liệu sản xuất, dịch vụ , vốn , tiền tệ ,

ngoại hối, và sức lao động ...

Trong nhiều văn kiện của Đảng và Nhà nước

ta, nhất là trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương

10 (khóa III ) năm 1964 , đã khẳng định giá cả có

vị trí trọng yếu và đề cao quy luật giá trị . Nhưng

trên thực tế , lại không quan tâm đến giá trị hàng

hóa, quan hệ cung cầu và sức mua của đồng tiền ,

mà chủ yếu hướng vàogiá trị sử dụng. Việc quy

định giá cả phần lớn dựa trên sự tính toán chủ

quan nhằm thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch hiện

vật của nhà nước, tạo điều kiện để nhà nước nắm

được sản phẩm. Hơnnữa, cùng với việc phân chia

thị trường xã hội thành "thị trường có tổ chức" và

" thị trường tự do" , thực hiện cơ chế hai giá , nên

đã cản trởcạnh tranh tự do để hình thành giá trị

thị trường . Từ đó đồng tiền có hai sức mua khác

nhau , không thực hiện được chức năng thước đo

giá trị một cách chính xác . Giá do cơ quan vật giá

nhà nước quy định thường được giữ ổnđịnh trong

một thời gian dài ; đồng thời , dùng mọi biện pháp

hành chính , kinh tế, giáo dục để kìm giữ giá thị

trường tự do, không cho nó tách quá xa " giá kế

hoạch " .

Hội nghị Trung ương 8 (khóa V) đã phê phán

hệ thống giá hiện hành , chủ trương chuyển sang

thực hiện cơ chế một giá thống nhất do nhà nước

quy định và điều chỉnh kịp thời khi cần thiết,

nhưng lại " lấy giá thóc làm chuẩn" . Trong cá

nước, có rất nhiều loại thóc với phẩm cấp và giá

cả khác nhau tùy từng vùng , nên khó chọn giá

* PGS, PTS kinh tế, Trưởng khoa KTCT Học viện chính trị quốc

gia Hồ Chí Minh
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IT.

thóc nào làm chuẩn . Dođó , mặc dù giá cả do nhà

nước quy định có linh hoạt hơn trước , nhưng vẫn

không thực hiệnđược cơ chế một giá .

Đại hội VI khẳng định lại chính sách một giá

là giá kinhdoanh thương nghiệp , nhưng vẫn nhấn

mạnh "phải có biện pháp tíchcực khắc phục tùng

bước tính tự phát của giá cả thị trường tự do" .

Điều đó có nghĩa là vẫn chưa coi cơchế một giá

là giá cả thị trường xã hội thống nhất .

Hội nghị Trung ương 2 (khóa VI) lại quy định

"phải tính đúng tính đủ đầu vào" và phảixử lý

từng bước đầu ra để không cản trở sản xuất và lưu

thông, không đội giá gây đột biến giá thị trường . .

Từ đó, quy định giá bán buôn xí nghiệp được tính

lùi từ giá bán lẻ thương nghiệp trừ chiết khấu lưu

thông . Còn giá nông sản được xác định lại theo

quanhệ tỉ giá với sảnphẩm công nghiệp, bảo đảm

cho nông dân thu hồi chi phí sản xuất và có lãi từ

30 đến 40 % giá thành . Có nghĩa là tái phạm căn

bệnh chủ quan duy ý chí , thoát ly quy luật khách

quan , bất chấp quy luật cung cầu. Lại phải đến

Hội nghị Trung ương 6 (khóa VI) mớicó quan

điểm đúng đán về vấn đề này . Nghị quyết hội

nghị này chỉ rõ : Thị trường tác động đến quá

trình táisản xuất chủ yếu thông qua giá cả . Trong

quan hệ hợp tác và cạnh tranh ,người sản xuất,

người lưu thông và người tiêu dùng chủ động mua

bán , thỏa thuận với nhau về giá, hình thành nên

giá thị trường ... Tỷ giá giữa đồng Việt nam và

ngoại tệ phải phù hợp với giá thị trường trong

nước và giá thị trường quốc tế.

Đã nhiều lúc chúng ta rất trăn trở về mối quan

hệ giữa kế hoạch và thị trường , nhưng coi thị

trường chỉ là "cái bổ sung" cho kế hoạch . Mặt

khác, lại chủ trương " củng cố và mở rộng thị

trường có tổ chức" , " hạn chế và đấu tranh với thị

trường tự do" . Đại hội VI coi trọng hơn vai trò

của thị trường , nhưng vẫn tách rời kế hoạch với

thị trường, vẫn coi "kế hoạch là đặc trưngsố một

của cơ chế quản lý kinh tế ngay từ buổi đầu của

thời kỳ quá độ" , và vẫn chia cắt hai loại thị trường

như trước . Hội nghị Trung ương3 (khóa VI) năm

1987, đã quy định giảm các chỉ tiêu pháp lệnh,

cho phép các xí nghiệp căn cứ vào nhu cầu thị

trường trong và ngoài nước , chủ động xây dựng

phương hướng phát triển dài hạn , kế hoạch 5 năm

và hằng năm.Đến Hội nghị Trung ương 6 (khóa

VI) mới thừa nhận "thị trường vừa là một căn cứ ,

vừa là một đối tượng của kế hoạch hóa" . Đại hội

VII kế thừa quan điểm đúng đắn nói trên , và chỉ

rõ trong cơ chế kinh tế mới, thị trường có vai trò

trực tiếp hướng dẫn các đơn vị kinh tế lựachọn

lĩnh vực hoạt động và phương án sản xuất, kinh

doanh có hiệu quả .

2 - Tù nóng vội xây dựng nền kinh tếcông hữu

hóa thuần nhất đến thừa nhận sự tồn tại lâu dài

của cơ cấu kinh tếnhiều thành phần.

Ngay từ khi đề ra đường lối phát triển kinh tế

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩaxã hội , Đảng

ta đã nhận rõ ở nước ta tồn tại nhiều thành phần

kinh tế , nhưng lại muốn nhanh chóng xóa bỏ các

thành phần kinh tế dựa trên quan hệ sở hữu tư

nhân về tư liệu sản xuất. Tư duy kinh tế cũ đối

lập một cách giản đơn chủ nghĩaxã hội với chủ

nghĩa tư bản . Từđó, chủ trương sử dụng tính chủ

động của chuyên chính vô sản và tính tự giác của

quần chúng lao động để sáng tạo ra quan hệ sản

xuất mới, nhằm xóabỏ sở hữu tư nhân về tư liệu

sản xuất và xác lập chế độ công hữu về tư liệu

sản xuất ngay khi lực lượng sản xuất còn lạc hậu .

Hội nghị Trung ương 6 (khóa IV) năm 1979, đã

hé mở tư duy mới, đặt ra nhiệm vụ phải tận dụng

các thành phần kinh tế . Nhưng sau đó, vẫn chủ

trương hoàn thành công cuộc cải tạo xã hội chủ

nghĩa . Đại hội VI đã nhận ra những biểu hiện

nóng vội nói trên và kết luận : "Trong nhận thức

cũng như trong hành động, chúng ta chưa thật sự

thừanhận cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước

ta còn tồn tại trong một thời gian dài ..." , Tuy vậy ,

chúng ta mới chỉ cho phép tư sản nhỏ tổ chức sản

xuất, kinh doanh trong một số ngành nghề thuộc

khu vực sản xuất và dịch vụ ở những nơicần thiết

trong cả nước . Quy môvà phạm vi hoạt động của

các cơ sở kinh tếtư bản tư nhân được quyđịnh

tùy theo ngành nghềvà mặt hàng . Mặt khác, vẫn

quan niệm vai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh

có nghĩa là chiếm tỷ trọng lớn cả trong sản xuất

và lưu thông , chi phối các thành phần kinh tế khác

thông qua liên kết kinh tế.

Hội nghị Trung ương 4 (khóa VI) năm 1987, đã

tiến thêm một bước , nhấn mạnh thành phần kinh

tế nàosảnxuất sản phẩm gì có lợi hơn thì phát

huy đầy đủ tác dụng của thành phần ấy . Nhung

phải đến Hội nghị Trung ương 6 (khóa VI) , mới

khẳng định mạnh mẽ và dứtkhoát thực hiện nhất

quán chính sách kinh tế nhiều thành phần . Đại

hội VII kế tục tư duy mới nói trên , đặc biệt coi

trọng việc phát triểnnền kinh tế hàng hóa nhiều

thành phần, phát huy thế mạnh của các thành

phần kinh tế; vừa cạnh tranh , vừa hợp tác , bổ

sung cho nhau trong nền kinh tế quốc dân thống

nhất.

Trước đây, do chia thị trường xã hội thành " thị

trường có tổ chức" và " thị trường tự do" , nên đã

ra sức tăng cường sự độc quyền của thương

nghiệp quốc doanh , đấu tranh với " thị trường tự

do ", loại trừ tư thương bằng biện pháp hành

chính . Hội nghị Trung ương 5 (khóa V) năm
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1978 , đã nới rộng quyền cho các xí nghiệp , các

đơn vị kinh tế cả thể được sản xuất và lưu thông

hàng hóa thuận tiện với giả cả linh hoạt , song chỉ

giới hạn ở những mặt hàng không do nhà nước

quản lý và cung ứng , đặc biệt khuyến khích

những mạt hàng dùng nguyên liệu trong nước,

phế liệu , phế phẩm .

Hội nghị Trung ương 6 ( khóa IV ) năm 1979 ,

cho phép nông dân được bán nông sản còn lại

ngoài hợp đồng hai chiều cho nhà nước theo giá

thỏa thuận hoặc bán trên thị trường tự do .

Nghị quyết Bộ chính trị năm 1980 "Về cải tiến

công tác phân phối lưu thông" , vẫn chủ trương

đấu tranh có hiệu quả với thị trường tự do tuy

không phải bằng cách loại trừ tư thương , mà bằng

các biện pháp kinh doanh để hướng dẫn và quản

lý tư thương hoạt động đúng hướng nhằm cung

ứng hàng hóa tiêu dùng cho nhân dân , mở rộng

việc sử dụng họ làm đại lý cho thương nghiệp

quốc doanh .Nhưng do sự quản lý lỏng lẻo của

nhà nước, nảy sinh nhiều hiện tượng tiêu cực, nên

sau đó lại chủ trương mở rộng mạng lưới thương

nghiệp xã hội chủ nghĩa trong tất cả các lĩnh vực ,

và lại nhấn mạnh xóa bỏ tư thương, xóa bỏ " thị

trường tự do " về lương thực và các nông, lâm , hải

sản quan trọng

Đại hội VI vẫn chủ trương thương nghiệp quốc

doanh độc quyền bán những mặt hàng hoàn toàn

do quốc doanh sản xuất hoặc xuất , nhập khẩu

đồng thời , vẫn chủ trương tiếp tục cải tạo và xóa

bỏ thương nghiệp tư bản tư nhân ; nhưng đã thừa

nhận : "không thể xóa bỏ thương nghiệp nhỏ

bằng mệnh lệnh hành chính , mà chỉ có thể thu

hẹp nó bằng sự thay thế tốt hơn của thương

nghiệp xã hội chủ nghĩa và biết sử dụng nó trong

những lĩnh vực mà thương nghiệp xã hội chủ

nghĩa chưa thể kinh doanh tốt hoặc chưa cần kinh

doanh" . Cho đến Hội nghị Trung ương 6 ( khóa

VI ) mới khẳng định thị trường xã hội là một thể

thống nhất với nhiều lực lượng cùng tham gia lưu

thông hàng hóa , trong đó kinh tế quốc doanh

cùng với kinh tế hợp tác xã vươn lên chiếm vị trí

chi phối thị trường bằng phương thức kinh doanh .

Đại hội VII đạt vấn đề sắp xếp và đổi mới hệ

thống thương nghiệp quốc doanh, nâng cao hiệu

quả , phát huy tác dụng tích cực trong việc ổn định

và điều tiết giá cả thị trường , tập trung làm tốt

khâu bán buôn kết hợp với một phần bán lẻ những

mặt hàng thiết yếu .

3 - Chức năng kinh tế của nhà nước - tù tập

trung toàn bộ quyền lực đến quản lý vĩ mô .

Trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung , chức năng

kinh tế của nhà nước được đề cao quá mức. Kinh

tế quốc doanh được mở rộng tràn lan , gần như

đồng nhất kinh tế quốc doanh với chủ nghĩa xã

hội , tựa hồ càng nhiều kinh tế quốc doanh càng

nhiều chủ nghĩa xã hội . Thậm chí có lúc, có nơi

lại nóng vộichuyển hợp tác xã cao cấp thành xí

nghiệp quốc doanh . Trong nhiều ngành , các tổ

chức kinh tế quốc doanh độc quyền tuyệt đối dẫn

tới cửa quyền , trì trệ . Nhà nước gần như độc tôn

trong lĩnh vực đầu tư , xây dựng cơ cấu kinh tế

mới,xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, nắm độc

quyền ngân hàng, bao cấp tín dụng ... Bởi vậy , sai

lầm của nhà nước về bố trí cơ cấu kinh tế và cơ

cấu đầu tư đã dẫn đến xây dựng dở dang quá

nhiều, vốn bị ú đọng và kém hiệu quả . Đó cũng

là nguyên nhân không huy động được nguồn vốn

nhàn rỗi trong nhân dân và cácchủ thể thuộc các

thành phần kinh tế để mở rộng sản xuất .

Nhà nước can thiệp quá sâu vào hoạt động kinh

tế vĩ mô . Các đơn vị kinh tế cơ sở chỉ thừa hành

một cách thụ động mọi mệnh lệnh chỉ huy từ trên

xuống. Mục tiêu phấn đấu của mỗi đơn vị kinh tế

chỉ đơn giản là hoàn thành và hoàn thành vượt

mức kế hoạch được giao, phấn đấu giảm chi phí,

không cần quan tâm đến cung cầu, thị hiếu người

tiêu dùng và biến động giá cả trên thị trường .

Ngay từ những năm 60 chúng ta đã phát hiện

trạng thái trì trệ , kém hiệu quả củacơ chế nói trên

và đã phát động nhiều cuộc cải tiến quản lý,

nhung chủ yếu vẫn hướng vào việc phân chia

chức năng, quyền lực và trách nhiệm giữa các

cấp, các cơ quan quản lý nhà nước, bởi vậy ít có

những chuyển biến tích cực .

Trong cơ chế cũ, nhà nướcmuốn nám toàn bộ

khâu phân phối lưu thông, muốn dùng các biện

pháp hành chính , kinh tế , giáo dục để nám các

nguồn hàng vào tay nhà nước . Chuyển sang cơ

chế thị trường , chúng ta không xóa bỏ mà đổimới

nhận thức và thực hiện chức năng quản lý kinh tế

của nhà nước trên tầm vĩ mô . Kinh tế quốc doanh

được sắp xếp lại , đổi mới công nghệ, tổ chức và

quản lý , để kinh doanh có hiệu quả , làm chỗ dựa

cho sự điều tiết vĩ mô của nhà nước . Chỉ củng cố

và phát triển kinh tế quốc doanh trong những

ngành và lĩnh vực then chốt . Đối với những cơ sở

không cần giữ hình thức quốc doanh, thì chuyển

sở hữu hoặc giải thể .

Hội nghị Trung ương 6 ( khóa IV) đã đề cập việc

mở rộng quyền chủ động của đơn vị cơ sở. Hội

nghị Trung ương 6 ( khóa VI ) khẳng định khâu

trung tâm , đồng thời là điểm xuất phát để xây

dựng cơ chế quản lý nền kinh tế hàng hóa có kế

hoạch, là chuyển tất cả các đơn vị kinh tế, đặc

biệt là các xí nghiệp quốc doanh, sang kinh

doanh, gắn với thị trường , hoạt động theo nguyên
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tắc tự trang trải , tụ phát triển và làm nghĩa vụ nộp

ngân sách.

Phát triển quan điểm trên , Đại hội VII đã phân

định rõ quản lý nhà nước về kinh tế và quản lý

kinh doanh của các đơn vị cơ sở ; đổi mới và hoàn

thiện các công cụ quản lý vĩ mô trọng yếu của

nhà nước .

Đại hội VI tuy vẫn chủ trương các tổ chức kinh

tế quốc doanhnám phần lớn hàng hóa, nhưng đã

nhấn mạnh biện pháp chủ yếu là có chính sách

giá cả và phương thức mua bán thích hợp theo

nguyên tắc thỏa thuận , bỏ ngăn sông cấm chợ.

Đạihội VII chỉ rõ nhà nước quản lý nền kinh tế

nhằm định hướng dẫndát các thànhphần kinh tế,

tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt

động sản xuất, kinh doanh theo cơ chế thị trường,

kiểm soát chặt chẽ và xử lý các vi phạm pháp luật

trong hoạt động kinh tế, bảo đảm sựhài hòa giữa

pháttriển kinh tế và phát triển xã hội . Tuy vậy,

từ chỗ tuyệt đối hóa chức năng kinh tế của nhà

nước, khi chuyển sang cơ chế thị trường lại xuất

hiện một thái cực khác là buônglỏng sự quản lý

vĩ mô của nhà nước, làm giảm hiệu lực của nó ,

dẫn đến sự hỗn loạn trên thị trường , nảy sinh

nhiều hiện tượng tiêu cực, như buôn lậu , lừa đảo,

tham nhũng, trốn thuế, làm hàng giả, chiếm dụng

vốn của nhau... Đại hội VII đã chỉ rõ vai trò quan

trọng của nhà nước trong việc lập các cân đối vĩ

mô, điều tiết thị trường , ngăn ngừa và xử lý những

đột biến xấu , tạo môi trườngvà điều kiện bình

thường cho sản xuất , kinh doanh , bảo đảm sự

thốngnhất giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng

và tiến bộ xã hội .

4 - Tù chính sách kinh tế hướng nội sang chính

sách kinh tếmở.

Đã từ lâu, Đảng và Nhà nước ta nhấn mạnh vai

trò quan trọng của kinh tế đối ngoại , nhất là ngoại

thương . Song về thực chất , cho đến những nam

đầu thập kỷ 80, nước ta vẫn thực hiện chiến lược

kinh tế hướng nội , thể hiện rõ nhất trong việc bố

trí cơ cấu kinh tế quốc dân và cơ cấu đầu tư . Quan

niệm "ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một

cách hợp lý trên cơ sở phát triển nông nghiệp và

công nghiệp nhẹ là quy luật hình thành cơ cấu

kinhtế quốc dân ở nước ta trong bước đi ban đầu " .

đã dẫn đến hậu quả là không tận dụng được lợi

thế so sánh của nước ta , nhấtlà lợi thế về nguồn

lao động dồi dào và nông nghiệp nhiệt đới để đẩy

mạnh xuất khẩu và tham gia phân công lao động

quốc tế . Do đó, nguồn thu ngoại tệ rất nhỏ trong

khi nhu cầu nhập khẩu thiết bị , máy móc, chuyên

gia... để xây dựng công nghiệp nặng không ngừng

tăng lên , khiến cho nhập siêu ngày càng lớn.

Nguồn vốn từ nhập siêu lại " bị chôn " vào các

công trình quy mô lớn , dài hạn , xây dựng dở dang

quá nhiều , chậm đưa vào hoạt động, không tạo

được nhiều việc làm , thiếu hàng tiêudùng để cải

thiện đời sống nhân dân, không có khả năng tái

tạo ngoại tệ để trả nợ và lãi . Vì vậy, nợ nước ngoài

tăng lên , làm gay gắt thêm tình trạng mất cân đối

vốn đã nghiêm trọng của nền kinh tế quốc dân .

Về lý luận, luôn đề cao công tác xuất khẩu,

nhưng trên thực tế bộc lộ rõ xu hướng chỉ lo đẩy

mạnhnhập khẩu để phục vụ trang bịkỹ thuật và

xây dựng cơ sở kinh tế trong nước theo yêu cầu

của công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa , coi đó là

nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu . Chủ trương đẩy mạnh

xuất khẩu , xây dựng hàng xuất khẩu chủ lực ,

không thực hiện được vì đại bộ phận nguồn vốn

đã bị hút vào công nghiệp nạng, đầu tư cho sản

xuất hàng xuất khẩu không đáng kể. Đại hội V

đã có một số nhận thức mới về kinh tế đối ngoại ,

coi đẩy mạnh xuất khẩu là nhiệm vụ có ý nghĩa

chiến lược , chú ý mở rộng du lịch và các dịch vụ

thụ ngoại tệ khác, nhưng về căn bản, chưa thay

đổi cơ cấu kinh tế và cơ cấu đầu tư, nên những

chủ trương đúng đắn nói trên không thể đi vào

cuộc sống . Đại hộiVI chủ trương kiên quyết sắp

xếp lại nền kinh tế quốc dân, điều chỉnh lớn cơ

cấu đầu tư xây dựng cơ bản, tập trung vào ba mục

tiêu chính là lương thực - thực phẩm, hàng tiêu

dùng và hàng xuất khẩu . Đại hội đã đề ra phương

châm "kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh

thời đại" , tínhtoán hiệu quả kinh tế của từng mặt

hàng để lựa chọn sản phẩm có lợi thế, đầutư đồng

bộ cho xuất khẩu . Hoạt động xuất, nhập khẩu

chuyển sang kinh doanh, vận dụng nhiều hình

thức đa dạng để phát triển kinh tế đối ngoại ,

khuyến khích nước ngoài đầu tư vào nước ta ,

động viên Việt kiểu tham gia xây dựng đất nước .

tiếp tục phát triển tư duy mới nói trên , Đại hội

VII nhấn mạnh đa phương hóa , đa dạng hóa và

nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế đối ngoại ,

huy động mọi tiềm năng kinh tế, phát huy lợi thế

tương đối , vừa đáp ứng tốt nhu cầu sảnxuất và

đời sống trong nước , vừa hướng mạnh vào xuất

khẩu , gán thị trường trong nước với thị trường

ngoài nước .

Trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung thì tất yếu

nhà nước phải nấm độc quyền ngoại thương .

Chuyển sang cơ chế mới , đã mở rộng dần việc

trao quyền trực tiếp xuất, nhập khẩu cho các đơn

vị kinh tế đối ngoại phát triển nhanh , nhưng đồng

thời cũng xuất hiện tình trạng tranh mua , tranh

bán trên thị trường trong và ngoài nước . Vì vậy,

trong khi kiên trì chính sách kinh tế mở, Đại hội

VII đã đặt vấn để : sắp xếp , thu gọn đầu mối các

tổ chức xuất nhập khẩu ở trung ương và địa
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phương ; thành lập cáchiệp hội xuất nhập khẩu

trên cơsở tự nguyện ; đổi mới và quản lý chặt chẽ

việc cấp giấy phép và hạn ngạch xuất nhập khẩu .

Trong cơ chế cũ , quan hệ ngoại thương giữa

nước ta với các nước xã hội chủ nghĩa mang tính

chất hàng đổi hàng, giá cả thoát lygiá quốc tế . Ở

trongnước, việc giao nộp hàng xuất khẩu và phân

phốihàng nhập khẩu đềutheochỉ tiêu pháp lệnh .

Việc quy định tỷ giá hốiđoái cũng không dựa

trên sức mua củađồng Việt nam , mà thường

thường nânggiá quá caođồng Việt namlàm thiệt

hại cho người sản xuất hàng xuất khẩu và nhà

nước thất thu qua việc phân phối hàng nhậpkhẩu .

Hậu quả làngânsách nhà nước càng thâm hụt vì

mỗi năm phải bù lỗ cho xuất khẩu hàng trăm tỉ

đồng.

Từ năm 1987 chúng ta đã quy định tỷ giá kết

toán nội bộ hàng xuấtkhẩu theo từngnhóm hàng,

bảo đảm cho các cơ sở làm hàng xuấtkhẩu với

chi phí tương đối hợp lý , không bị lỗ .Tỷ giá hàng

nhập khẩu cũng phân biệt theo nhóm hàng, có

bằng giá trong nước . đã

Suy nghĩ bước đầu

về cải cách

hành chính

LÊ SĨ DƯỢC

ÁP úng yêu cầu to phức tạp của

quyết định chàng siutrviệc trác Đội hiệnVặt, Đcuộc đổimới đấtnướcta vềmọi mặt, nhữngchấm trao

chuyển hẳn sang cơ chế thị trường , tỷ giá hối đoái

tính sát sức mua thực tế của đồngViệt nam và

ngoại tệ , điều chỉnh tùng bước mặt bằng giá và

quan hệ tỷ giá cho phù hợp với sự thay đổi của

giá cả quốc tế đốivới các loại vật tư , nguyên liệu ,

thiết bị nhập khẩu . Từ năm 1991, mọi quan hệ

thanh toán đối ngoại của nước ta đều được tính

bàng ngoại tệ mạnh theo giá quốc tế .

*

Từ quá trình đổi mới về quan điểm lý luận và

thực tiễn phát triển sản xuất hàng hóa ở nước ta

những năm qua, có thể rút ra nhữngbài học kinh

nghiệm sau đây :

1 -Quanđiểmvà chính sách kinh tếđược xây

dựng và hoàn thiện dần dựa trên cơsở nắm vững

quy luật, tổng kết thực tiễn , bám sát cuộc sống ,

đáp ứng đòihỏi của sự phát triển sản xuất và

nâng cao đời sống của nhân dân .

2 - Chuyển sang kinh tế thị trường là cần thiết

nhưng phải bảo đảm theo đúng định hướngxã

hội chủ nghĩa . Đây là một quả trình không đơn

giản , không thể nóng vội,phải chuyển tùng bước

theo những giai đoạn thích hợp, qua nhiều lần

điều chỉnh, vừa làm vừa tìm giải pháp, đồngthời

không được xa rời mục tiêu phát triển sảnxuất

và cải thiện đời sống của nhân dân .

3 - Nắm vững những khâu chủ yếu cótính chất

" đột phả ", tạo ra bước chuyển quan trọng cho

toàn bộ quá trình đổi mới theo hướngphát triển

kinh tếhàng hóa đi lên chủ nghĩa xãhội .

4 - Tù việc đổi mới hoạt động sản xuất, kinh

doanh ở cơ sở mà thúc đẩy sự đổi mới và hoàn

thiện hệ thống tổ chức quản lý của nhà nước ở

các cấp .

năm qua chúng ta đã có nhận thức mới và

cải tiến một bước hoạt động của nhà nước nói

chung và nền hành chính quốc gia nói riêng. Hiến

pháp năm 1992 và Luật tổ chức chính phủ(thông

qua tháng 9-1992) đã khẳng định một nguyên tắc

quan trọng : Nhà nước ta là nhànước của dân , do

dần và vì dân ; mọi quyền lực thuộc về nhân dân

dưới sự lãnh đạo của Đảng ; quyền lực nhà nước

là thống nhất, không phân chia , nhưng có phân

công chức năng rànhmạch ; chính phủ là cơ quan

hành pháp cao nhất của quyền lực nhà nước.

Kể từ đó đến nay, thời gian còn quá ngắn để

đánh giá tính hợp lý và hiệu quả của cách tổ chức

mới của chính phủ, song trên thực tế, hoàn thiện

cơ quan hành pháp nói chung và hành chính nói

riêng là vấn đề không thể tiến hành một lúc là

xong .

Tôi xin trao đổi về mấy vấn đề sau :

1 - Về nguyên tắc , tổchức bộ máy nhà nước ta

khôngphân lập giữa hai quyền lập pháp và hành

pháp, không đểhai quyền này tách nhau , ngang

nhau, cũng không có khuynh hướng hành pháp

* PTS kinh tế, Vụ trưởng, Văn phòng chính phủ
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lấn lập pháp, ưu trội hơn lập pháp, hoặc ngược

lại . Tuy vậy hiện nay, do điều kiện kinh tế - xã

hội trong nước và tình hình thế giới diễn biến

phức tạp , chính phủ phải là cơ quan được tăng

cường về mọi mặt để thực sự trở thành một cơ

quan chấp hành và hành chính nhà nước cao nhất ,

một cơ quan chủ động, năng động , đáp ứng được

yêu cầu của sự chuyển đổi cơ chế, trong đó bao

gồm cả việc thúc đẩy và phục vụ đắc lực cho công

tác lập pháp .

Do vậy, theo tôi , chức năng của chính phủ cần

được cụ thể hóa thêm và thiết chế chính phủ nên

được xem xét thêm . Theo nguyên tắc , tổ chức

quyền lực nhà nước ta là thống nhất, không phân

chia, nhưng có phân công rành mạch về chức

năng , phù hợp với yêu cầu vừa đề cao Quốc hội

(cơ quan quyền lực nhà nước thống nhất và cao

nhất ), vừa đề cao Chính phủ (cơ quan quyền lực

nhà nước với chức năng hành pháp cao nhất ), bảo

đảm sự thống nhất quyền lực vào Quốc hội, thì

nên nói rõ : Chính phủ là cơ quan chấp hành và

hành chính cao nhất của nước Cộng hòa xã hội

chủ nghĩa Việt nam . Chính phủ chịu trách nhiệm

trước Chủ tịch nước và trước Quốc hội về toàn

bộ công việc hành pháp và hành chính mà mình

được giao . Chính phủ phải phát huy tính tích cực ,

sáng tạo và hết sức chủ động trong quản lý và

điều hành. Như vậy, tạo điều kiện cho chính phủ

có đủ thẩm quyền ứng xử linh hoạt, nhanh nhạy

trước diễn biến phức tạp của tình hình .

Với vị trí nhưtrên thì thẩm quyền rất quan trọng

của chính phủ là chủ động tiến hành có kế hoạch

việc lập quy (văn bản dưới luật) để thực hiện Luật

do Quốc hội đã thông qua và ban hành . Làm như

vậy là đúng với chức năng của cơ quan chấp hành

và hành chính cao nhất .

2 - Về nhiệm vụ và quyền hạn của chính phủ,

điều cốt yếu là cần phân định rõ ranh giới giữa

quyền lập pháp (của Quốc hội) và quyền lập quy

(của Chính phủ) ; giải quyết tốt mối quan hệ giữa

Quốc hội và Chính phủ, giữa Chính phủ và Tòa

án, Viện kiểm sát nhân dân tối cao . Ở đây chính

phủ có hai trách nhiệm quan trọng : tham gia

quyền lập pháp với tư cách là cơ quan sáng kiến

pháp luật, và thực hiện việc lập quy với tư cách

là cơ quan thi hành pháp luật. Lẫn lộn hai trách

nhiệm này sẽ dẫn đến tình trạng chồng chéo về

chức năng .

Cơ quan hành pháp cao nhất phải thể hiện trách

nhiệm của mình bằng việc thống nhất quản lý

toàn bộ các nhiệm vụ chính trị , kinh tế, văn hóa,

xã hội, an ninh... của nhà nước . Về nhiệm vụ này,

chính phủ cũng cần xác định vị trí của mình trong

quá trình xử lý các tranh chấp thuộc lĩnh vực hành

chính và kinh tế .

3 - Trong cơ cấu của chính phủ hiện nay, có hai

khái niệm cần nhận thức rõ là " ngành " và "bộ" .

"Ngành " là một phạm trù kinh tế - xã hội khách

quan . Nó hình thành , tồn tại và phát triển trên cơ

sở phân công xã hội ngày càng rộng và sâu . Còn

"bộ " là tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

(mang tính chủ quan ) , nó có thể quản một hoặc

một số ngành. Tùy theo sự phát triển của ngành

mà quy mô của bộ có thể mở rộng hoặc thu hẹp,

miễn sao phù hợp với quy luật hoạt động chung,

không chồng chéo hoặc gò ép, khiên cưỡng.

4 - Về chế độ làm việc, đáng quan tâm là mối

quan hệ giữa cá nhân và tập thể trong chính phủ.

Thủ tướng chịu trách nhiệm trước Quốc hội và

Chủ tịch nước điều hành nền hành chính của cả

nước . Các phó thủ tướng là người giúp việc thủ

tướng ; được ủy quyền của thủ tướng khi thủ

tướng vắng mặt. Phó thủ tướng không phải là một

cấp quản lý trong chính phủ, vì vậy, cá nhân phó

thủ tướng chỉ được quyền quyết định khi được thủ

tướng chính phủ ủy quyền trong những trường

hợp nhất định . Nên coi các cuộc họp bàn bạc tập

thể trong chính phủ chỉ là phương tiện để đạt mục

đích thống nhất về tư tưởng . Còn sau khi tập hợp

đủ trí tuệ của các thành viên trong chính phủ, thủ

tướng chính phủ phải là người quyết định cuối

cùng và ra quyết định, là người chịu trách nhiệm

về quyết định đó . Thực chất chính phủ là tổ chức

thi hành, không phải là cơ quan hợp nghị . Vì vậy ,
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sự điều hành của thủ tướng phải được thực hiện

theo chế độ thủ trưởng . Có một thực tế là nhiều

khi việc gì cũng bàn nhưng lại không đưa ra được

quyết sách gì . Ngược lại , có việc rất quan trọng ,

đáng bàn lại không bàn đến nơi đến chốn, thậm

chí không được bàn trước khi ra quyết định .

Rà soát, loại bỏ những quy định, những phương

thức tổ chức cũ, bảo đảm cho chính phủ thực sự

đi sâu vào quản lý vĩ mô, quản lý bằng pháp luật,

bằng những văn bản dưới luật, không can thiệp

trực tiếp vào hoạt động của các tổ chức kinh tế,

của các đơn vị sản xuất, kinh doanh và các quyền

tự quản của các cơ sở văn hóa, xã hội .

Muốn có một nền hành chính tập trung , thống

nhất, hiệu lực cao, về lâu dài cần tiến tới xác lập

chế độ bổ nhiệm, bãi nhiệm, điều động người

đứng đầu các cơ quan hành chính . Trước mắt có

thể thực hiện dần chế độ thủ tướng chính phủ bổ

nhiệm chủ tịch , phó chủ tịch ủy ban nhân dân các

tỉnh , thành phố trực thuộc trung ương .

5 - Để bộ tập trung vào chức năng quản lý nhà

nước ởtầm vĩmô, không làm chức năng sản xuất ,

kinh doanh như luật định , hướng hiện nay là hợp

nhất các bộ có chức năng giống nhau và gần nhau,

tăng cường các bộ chức năng, giảm bớt các bộ

quản lý ngành (thay vào đó là thành lập các tổng

công ty quốc gia) ; sắp xếp lại các cơ quan trực

thuộc chính phủ . Điều đó phù hợp với yêu cầu tổ

chức gọn nhẹ , ít đầu mối, ít trung gian , và còn có

tác dụng tách hoạt động sản xuất kinh doanh ra

khỏi chức năng của bộ .

Thay cho hình thức quản lý sự vụ , can thiệp sâu

vào quản lý sản xuất , kinh doanh của các xí

nghiệp, phải nâng tầm quản lý của bộ lên trình

độ lập quy, quản lý toàn ngành, toàn lĩnh vực (ở

cả trung ương và địa phương, thuộc tất cả các

thành phần kinh tế) . Bộ phải có khả năng lập dự

án chiến lược, lập kế hoạch dài hạn và trung hạn

trên cơ sở dự báo thị trường ; định hướng và có

chính sách phát triển khoa học và công nghệ hỗ

trợ cho ngành . Cùng với công cụ tài chính , ngân

hàng, giá cả ... bộ cần quan tâm tới bình diện kế

hoạch với nội dung và phương thức hoàn toàn

mới , thích hợp với sự chuyển đổi sang cơ chế thị

trường có sự quản lý của nhà nước.

Nghị định 15/CP ngày 23-3-1993 quy định bộ

có các quyền : thành lập, giải thể doanh nghiệp

nhà nước thuộc bộ ; quy định phương hướng

sản xuất kinh doanh, kiểm tra bảo toàn vốn ,

sử dụng tài sản ; quyết định bổ nhiệm cán bộ

lãnh đạo doanh nghiệp v.v .. Những quy định trên

cần được nghiên cứu xử lý cho phù hợp với yêu

cầu phát triển của nền kinh tế nhiều thành phần

và cũng để trả lời cho câu hỏi : Bộ có còn là cơ

quan chủ quản cấp trên của xí nghiệp nữa hay

không ?

Bộ trưởng là người thực thi quyền lực nhà nước

về hành pháp trong phạm vi ngành , lĩnh vực mình

phụ trách , trên phạm vi cả nước , Bộ trưởng chịu

sự lãnh đạo tập trung , thống nhất của thủ tướng

chính phủ , chịu trách nhiệm trước thủ tưởng và

Quốc hội .

Hiện nay, việc điều hành kém hiệu lực ở các

cấp trong bộmáy hành pháp có một nguyên nhân

cơ bản là do quyền hạn và trách nhiệm cá nhân

của cán bộ quản lý không đầy đủ , không rõ ràng.

Thủ tướng , các phó thủ tướng nhất quyết không

làm thay việc của bộ trưởng . Việc bố trí ít phó

thủ tướng ngoài mục đích giảm đầu mối quản lý ,

còn là để thẩm quyền của bộ trưởng không bị rút

đi từ phía trên . Cũng như thế, việc cử ít thứ trưởng

là để thẩm quyền của bộ trưởng bớt bị rút đi từ

phía dưới .

Theo tinh thần Hiến pháp năm 1992 về chế độ

kiêm nhiệm công tác, ngoài thủ tướng chính phủ,

cần hạn chế ở mức thấp nhất các thành viên chính

phủ trực tiếp tham gia đại biểu Quốc hội và các

cương vị công tác khác . Tùng bước thực hiện điều

đó sẽ giảm bớt sự lẫn lộn giữa quyền lập pháp và

quyền hành pháp , tạo điều kiện cho bộ trưởng tập

trung làm nhiệm vụ chính của mình .

6 - Hiện nay , một vấn đề đặt ra là phải thực hiện
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sự phân bố hợp lý quyền lực giữa trung ương và

địa phương . Đó là nội dung cơ bản, có ý nghĩa

quan trọng đối với hiệu lực quản lý nhà nước. Để

giải quyết vấn đề này, cần xác định rõ ràng, cụ

thể mối quan hệ giữa tập trung và dân chủ trong

nền hành chính quốc gia (cụ thể ở đây là giữa

trung ương và các địa phương) ; làm rõ vai trò và

quyền hạn của nhà nước, của chính phủ, của bộ

trưởng đối với các địa phương, bảo đảm tính nhất

quán , tính tập quyền của nhà nước.

Sự phân cấp cho địa phương là phân cấp thẩm

quyền, nhiệm vụ cho cấp chính quyền (tỉnh ,

thành phố, quận, xã) . Sự phân cấp hiện nay có

nhiều nội dung chưa hợp lý , chủ yếu là vấn đề

phân cấp ngân sách . Nó vừa mang tính tập trung

quan liêu, không giao đầy đủ quyền hạn, trách

nhiệm cho chính quyền địa phương , làm cho địa

phương bị động, dễ dẫn đến sự ỷ lại vào trung

ương ; vừa phân tán quyền lực, dễ dẫn đến tự do

vô chính phủ .

7 - Để bảo đảm tính thống nhất của pháp chế,

cần có một hệ thống pháp luật thể hiện đầy đủ

tính chất và yêu cầu của hệ thống chính trị và bộ

máy hành chính nhà nước , một nền hành chính

tổ chức và hoạt động trên cơ sở hệ thống pháp

luật, trực tiếp là luật pháp hành chính, và tăng

cường pháp chế. Luật pháp hành chính điều chỉnh

toàn bộ hoạt động của các cơ quan , tổ chức nhà

nước cũng như các công chức hành chính .

Bộ máy hành chính nhà nước cần có phương

thức hoạt động sao cho phát huy cao độ được

quyền dân chủ, tính chủ động sáng tạo của công

dân tham gia quản lý nhà nước ; cải tiến phương

thúc dịch vụ, đáp ứng yêu cầu hàng ngày của

công dân , bảo đảm phục vụ nhanh chóng, thuận

tiện, hợp lệ , không của quyền, không hối lộ , tham

nhũng . Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hoàn thiện

phương thức quản lý là xây dựng luật về thẩm

quyền và trình tự ban hành văn bản pháp quy của

nhà nước và thiết lập tòa án hành chính . Luật đó

là bộ phận quan trọng góp phần cụ thể hóa chủ

trương quản lý xã hội , quản lý nhà nước bằng

pháp luật . Những hành vi vi phạm kỷ luật hành

chính phát sinh trong quá trình hoạt động phải do

cơ quan nhà nước, nhà chức trách hành chính hay

công chức chịu trách nhiệm . Tòa án hành chính

đã trở nên cần thiết để xét xử những vụ việc vi

phạm pháp luật , phạm pháp hành chính khi có

những tranh chấp , tố tụng của công dân cũng như

của tổ chức hành chính nào đó đối với cơ quan

công vụ hay công chức.

8 - Xây dựng một đội ngũ công chức nhà nước

có năng lực . Một nhà nước chính quy, hoạt động

có hiệu lực phải có một quy chế công cụ khoa

học, một quy chế công chức rõ ràng, rành mạch,

phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện hiện có của

nền kinh tế - xã hội . Không thể lấy khái niệm

công chức của nhà nước khác theo phương hướng

kỹ trị, gán vào nội dung khái niệm công chức của

Nhà nước ta . Quy chế công chức nhà nước được

quy định bằng văn bản luật và dưới luật do cơ

quan có thẩm quyền quy định (không phải bằng

hợp đồng hành chính ). Quy chế đó phải quy định

chặt chẽ việc tuyển dụng, bổ nhiệm , thăng giáng

cấp bậc, chức vụ , cho thôi việc, bãi nhiệm, cách

chức , hưu trí ... đối với người công chức . Trước

mắt cần khẩn trương tổ chức lại công tác đào tạo

cán bộ nhà nước theo hướng chính quy hóa , xây

dụng chương trình và thực hiện chế độ đào tạo ,

bồi dưỡng bắt buộc kiến thức quản lý nhà nước

cho cán bộ đương chúc các cấp .

*

Đổi mới bộ máy hành chính nhà nước thực chất

là nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý

nhà nước, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ,

tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Điều đó

phù hợp với yêu cầu xây dựng một nhà nước pháp

quyền thực sự của dân, do dân và vì dân ở nước

ta . Đây là một vấn đề rộng lớn và phức tạp , cần

có nhiều công trình nghiên cứu cả về lý luận lẫn

thực tiễn , nhất là nghiên cứu tổng thể, thì mới có

thể làm sáng rõ mọi khía cạnh đặt ra trong công

cuộc cải cách nền hành chính quốc gia của chúng

ta hiện nay .
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C

Ó một đề tài hiện naythu hút khánhiều tâm

lực của các nhà nghiên cứu . Đó là xem xét

vai trò tăng lên không ngừng của khoa học

kỹ thuật, sựtác động mạnhmẽ của khoahọc - kỹ

thuật lên mọi mặt đời sống xã hội, sự thay đổi về

chất của bản thân khoa học kỹ thuật . Người ta hay

nhắc đến một cuộc cách mạng công nghệ, nhấn

mạnh tầm quan trọng của nó như một bước ngoặt

thời đại, như một thách thức , một thời cơ hiếm có

đối với tất cả các dân tộc trên hành tinh .

Bài viết này xin nêu đôi điều suy nghĩ về cuộc

thể những giống cây trồng , vật nuôi quý sẵn trong

tự nhiên, các nhà công nghệ sinh học đã tạo ra

giống cây, con theo ý muốn của con người . Rõ

ràng,với cách mạng công nghệ hiện nay, lợithế

tương đối vềnguồn tài nguyễn thiên nhiênvà điều

kiệntự nhiên cũng có thểkhông còn giữđược vai

trò quan trọng như trước.

Ở giai đoạn đầu của cuộc cách mạng khoa

học - kỹ thuật , các ngành công nghiệp hóa chất,

luyện kim, chế tạo máy... đã đem lại cho loài

người những lợi ích to lớn . Song cũng chính

CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ

- thách thức, thời cơ và sự trả giá

-

sự

NGUYỄN VĂN THU •

cách mạng đó trên thế giới và nhìn nhận nó trong

sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta .

1 - Cách mạng công nghệ - sự thách thức đối

với mọi quốc gia

So sánh lịch sử phát triển của cuộc cách mạng

kỹ thuật trước đâyvà cuộc cách mạng khoa học -

kỹ thuật ngày nay, chúng ta có thể đi tới một số

nhận xét :

- Trong cuộc cách mạng kỹ thuật trước đây , với

việc phát triển và phổ cậprộng rãi máy hơi nước,

chức năng cơ bắp của con người được trao lại

phần lớn cho máy móc. Ngày nay, với sự ra đời

và phổ cập các thế hệ khác nhau của máy tính

điện tử , không chỉ chức năng lô gích mà cả một

phần chức năng tư duy sáng tạo của con người

cũng được máy thay thế. Con người dần dần

nhường chỗ cho thếhệ người máycông nghiệp

làm việc trong những điều kiện độc hại, nguy

hiểm, trên vũ trụ hoặc dưới đáy sâu đại dương ...

Như vậy, trong điều kiện cách mạng công nghệ

hiện nay, thếmạnh tương đối về nguồn lao động

đơn giản, tay nghềthấp, đã và sẽ mất dầný nghĩa .

Lợi thếthuộc về những quốc gia có lực lượng lao

động được đào tạo ngang tầm với những đòi hỏi

của công nghệ hiện đại.

- Từ hoàn thiện công nghệ khai thác kim cương

tự nhiên , con người ngày nay đã tìm ra phương

pháp chế tạo ra kim cương ở quy mô công

nghiệp ; cao su nhân tạo thay thế cao su tự nhiên ,

sợi tổng hợp thay thế sợi tự nhiên... con người đã

có thể thu được các vật liệu với tính năng định

trước, với giá thành ngày càng rẻ . Từ chọn lọc cá

những ngành này hiện đang

gây cho con người bao nỗi lo

âu về nạn ô nhiễm và cạn kiệt

tài nguyên . Với cách mạng

công nghệ hiện nay, con

người đã có thể tạo ra các sản

phẩm và dịch vụ với chỉ số

tiêu hao năng lượng và

nguyên vật liệu ít hơn nhiều

lần so với công nghệ truyền

thống . Bởi vậy, cơ sở vật chất kỹ thuật đồ sộ, nặng

nề của các ngành công nghiệpcổ điển đã trở nên

lỗi thời , và các nước công nghiệp phát triển "sẵn

sàng" chuyển giao cáckỹ thuật và công nghệ tiêu

tốn năng lượng, nguyên vật liệu, gây ô nhiễm , với

giá"mềm " hơn chocác nước chậm phát triển .

- Trong các giai đoạn phát triển trước đây, kỹ

thuật thường chạy theo khái quát kinh nghiệm

thực tiễn của sản xuất, còn khoa học thì lại theo

sau để giải thích các nguyên lý kỹ thuật . Trong

điều kiện cách mạng công nghệ ngày nay , nhiều

ngành sản xuất quan trọng như điện tử , tin học,

công nghệ sinh học , năng lượng hạt nhân ... lại là

sản phẩm trực tiếp của các thành tựu nghiên cứu

cơ bản . Chính vìvậy , từ vị trí " trang điểm " , từ

triển khai đã thật sự trở thànhmột ngành sản xuất

khu vực "phi sản xuất" , hoạt động nghiên cứu

đòi hỏi đầu tư lớn và có khả năng sinh lợi cao.

Nếu tính theo số tuyệt đối , chỉ số đầu tư đó ở các

nước phát triển thường cao gấp 50 lần so với ở

các nước đang phát triển .

2 - Cách mạng công nghệ - thời cơhiếm hoi đối

với các nước, nhất là các nước chậm phát

triển .

Một thực tế trong lịch sử phát triển kỹ thuật của

thế giới cho thấy, do nhiều nguyên nhân khác

nhau, không phải lúc nào nước của tác giả các

phát minh cũng là nước đầu tiên gặt hái các thành

quả về công nghệ. Nhiều nước lập các "kỷ lục

* Phó tiến sĩ kinh tế
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thần kỳ " về phát triển kinh tế trong những thập

kỷ vừaqua, lại khôngphải làcác cường quốc sáng

tạo ra công nghệ. Bởi vậy , nhiều nhà dự báo đã

cho rằng , trong những thập kỷ tới , tương lai sẽ

thuộc về những nước có tiềm năng ứng dụng lớn .

Chúng ta cũng đã chứng kiến sự rút ngắn quá

trình công nghiệp hóa ởmột loạt nước vào các

thời điểmkhác nhau .Để công nghiệp hóa, Anh

cần tới 120 năm , Tây Âu và Mỹ - khoảng 80 năm ;

Nhật bản - xấp xỉ 60 năm ; còn 4 "con rồng" châu

Á lại chỉ cần trên dưới 20 năm. Trong điều kiện

cách mạng công nghệ hiện nay, người ta thấy chỉ

cần : từ 1 đến 3 năm là đủ để loại một mặt hàng

rakhỏi thị trường thế giới ; từ 3 đến 5 năm là đủ

để hình thành mới, thay thế hoặc loại bỏ một

ngành sản xuất công nghiệp ; từ 5 đến 10 năm là

đủ để đánh bại mộtcườngquốc hoặc một nhóm

cường quốc công nghiệp về một mặt hàng cạnh

tranh nào đó .

Các nước đi sau , nếu biết lựa chọn , tiếp thu ,

thích nghi và làm chủ được các công nghệ có sẵn,

thì sẽ tránh được đi đường vòng, có thể rút ngắn

thời gian tìm tòi, nghiên cứu , giảm được tới mức

thấpnhất độ "mạo hiểm " của quá trình áp dụng

công nghệ mới. Các nước đó có khả năng đi

nhanh vào các lĩnh vực công nghệ hiện đại, như

điện tử , công nghệ sinh học , vật liệu mới... Bởi

vì , về công nghệ, so với các nước đi trước , họ ít

bị phụ thuộc hơn vào những công nghệ tiêu tốn

năng lượng , nguyên liệu . Về môi trường , họ có

thể rút kinh nghiệm các nước đi trước , tránh

những công nghệ phá hoại môi trường sống , đi

ngay vào những công nghệ phù hợp với điều kiện

sinh thái của xứ sở.

Trong điều kiện dân đông và nhịp độ tăng dân

số cao , cơ sở công nghiệp còn nhỏ bé và không

có hiệu quả , tài nguyên cạn kiệt dần, các nước đi

sau không có sự lựa chọn nào khác là phải sử

dụng công nghệ như "chìa khóavàng " cho sựphát

triển . Thay cho các kế hoạch hóa truyền thống,

chủ yếu dựa vào khả năng tăng vốn đầu tư , cần

phải lưu ý trước hết tới việc đánh giá dự báo khả

năng tiềm tàng của các công nghệ có thể lựa chọn .

Tuy nhiên, không phải tất cả các nước đi sau đều

có khả năng khai thác có hiệu quả "lợi thế của

người đi sau" , nắm lấy thời cơ công nghệ chuyển

vùng để đưa đấtnước đi lên ,nhanh chóng thu hẹp

khoảng cách về công nghệ so với cácnước đi

trước. Nếu bỏ lỡ cơhội hiện nay thì các nước

chậm phát triển sẽ khó tránh khỏi lệ thuộc lâu dài

về công nghệ vào các nước phát triển .

Các nước đi sau , bên cạnh những lợi thế, cũng

vấp phải những khó khăn to lớn , những"ngưỡng "

mà họ phải vượt qua để có thể sửdụng công nghệ

nhưlà "công cụ " của sự phát triển .

Để có thểlựa chọn trúng, nhanh chóng làm chủ

và thích nghi với các công nghệ sẵn có của nước

ngoài, cácnước đi sau phải dành nguồn lực lớn

và " trả giá" cao cho việc xây dựng một năng lực

công nghệ quốc gia đủ mạnh. Rất tiếc , trong điều

kiệncác nước chậm phát triển , mỗi khi ngân sách

nhà nước gặp khó khăn , thì khu vực đầu tiên bị

cắt giảm lại thường là khu vực liên quan đến hoạt

động nghiên cứu - triển khai . Cũngdo điều kiện

làmviệc quá khó khăn , nên hiện tượng "chảy máu

não" vẫnlà bi kịch đối với các nước đang phát

triển .

Ngay cả khi đã có sự cam kết của nhà nước là

sẽ đầu tư cho phát triển năng lực công nghệ của

nước nhà, thì một vấn đề không dễ giải quyết

khác lại đặt ra : phát triển năng lực ấy theo hướng

nào ? Theo hướng toàn diện hay có chọn lọc ,theo

hướng đổimới công nghệ hay làm giàu kho tàng

tri thức của nhân loại ? Ở đây cũng đòi hỏi một

sự " trả giá" . Do có phần lẫn lộn giữa khái niệm

"tự chủ"và "tựtúc" về côngnghệ, nhiều quốc gia

chậm phát triển thường phân bốnguồn lực vốn

đã rấthạn chế của mình cho quá nhiều hướng

nghiên cứu (điều mà người ta thường gọi là chiến

lược "quả mít" ) ; hậu quả là họ đã không có được

một mũi nhọn nào đạt trình độ cạnh tranh quốc

tế , không tạo ra được thế mặc cả nào trong điều

kiện thế giới tùy thuộc lẫn nhau .

Giả sửđã có được năng lực công nghệ phù hợp

thì việc phổ cập các đổimới về công nghệtrong

nền kinh tế quốc dân còn tùy thuộc trực tiếp vào

tinh mẫn cảm đối với " cái mới " của môi trường

kinh tế – xã hội. Đáng buồn là trong bối cảnh các

nước chậm phát triển , do sự phản ứng chậm chạp

trước những thách thức gay gắttrên quymô quốc

tế về năng suất lao động, về chất lượng sản phẩm ,

do thói quen bằng lòng với những gì đã đạt được,

do tư tưởng khép kín , v.v. người ta đã không tạo

được môi trường thuận lợicho đổi mới kỹ thuật

và công nghệ . Để thay đổi tập quán , nếp nghĩ,

phong cách tư duy của một xã hội chậm phát

triển ,chưa quen hòa nhập với cộng đồngquốc tế ,

cần có một quyết tâm cao, một nghị lực lớn ,

không chỉ của những người lãnh đạo , mà cả của

toàn xã hội .

.

3 - Khôngđể lỡ thời cơ, không hờhững với cuộc

cách mạng công nghệ

Nước ta đang đứng trước một thách thức nghiệt

ngã . Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ

quan, trong nhiều thập kỷ qua, chúng ta đã bị tụt

lại sau trong cuộc cách mạng công nghệ hiện đại.
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Cũng vì vậy, trình độ công nghệ thấp kém . Năng

suất, chất lượng, hiệu quảcủa sản xuất qua nhiều

cuộc vận động, chưa đẩy lên được là bao . Tốc độ

phát triển của nền kinhtế quá chậm.Tiềm năng

to lớn về con người, về điều kiện thiên nhiên ,

chưa được phát huy. Cuộc cách mạng công nghệ

hiện đại đang tạo cho chúng ta những cơ hội lớn .

Nếu có chủ trương , chính sách đúng, nắm bắt

được những thành tựu mới nhất của cuộc cách

mạng đó , phát huy trí tuệcon người Việt nam,

chúng ta nhất định có thể tiến nhanh trên con

đường hiện đại hóa, xây dựng thành công chủ

nghĩa xã hội .

Vốn quý nhất của chúng ta là có hàng chục triệu

lao động cần cù (nhiều người có tay nghề cao),

dũng cảm, thông minh, có hàng vạn cán bộ khoa

họctrình độ không thua kém các nước khác trong

nhiều lĩnh vực . Chúng ta lại là nước đi sau, có

điều kiện để kế thừa và phát huy những thành tựu

mới nhất của văn minh nhân loại . Tuy vậy, không

thể một lúc có ngay tất cả những công nghệchủ

yếu mà ta cần, cũng như chưa thể chế tạo được

mọi sản phẩm của ngành công nghiệp nặng và

công nghệ cao cấp . Chúng ta có thể đối mới được

sản phẩm và công nghệbằng việc trao cho thị

trường thế giới những hàng hóa ta có sẵn như lao

động, chất xám, lợi thế tự nhiên và các dịch vụ

khác. Như thế ,không nhất thiết chúng taphảixây

dụng ngay, bằng mọi giá, một ngành công

nghiệp nặng đòi hỏi quanhiều vốn đầu tư , không

hợp với khả năng, và vì thế, không kinh tế.

Tính đến nay, trên thế giới đã có tới trên một

triệu hạngmục kỹ thuật tiên tiến và bảng phát

minh sáng chế được đánh giá cao. Con số đómỗi

năm lại tăng thêm 15% . Đểcó thể thực hiện chiến

lược "làm một số,muamột số " , chúng ta phải chủ

động và tích cực chuẩn bị mọi mặt để tham gia

phân công lao động quốc tế theo nhiều phương

thức và trình độ thích hợp . Cần tận dụng những

tri thức khoa học công nghệ mới nhất của thế giới ,

tranh thủ công nghệ hiện đại của các nước, kết

hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu triển khai trong

nước với nhập công nghệ từ ngoài . Khuyến khích

và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức và cá

nhân các nhà khoa học nước ngoài xây dựng các

cơ sở khoa học và công nghệ ở nước ta , hướng

vào những vấn đề mà ta quan tâm .

Với tinh thần ấy , chiến lược phát triển công

nghệ của nước ta phải kết hợp giữa xây dựng nàng

lục công nghệ quốc gia nhằm tạo ra những công

nghệ cần thiết, với việc đẩy mạnh nhập và thích

nghi với công nghệ nhập từ nước ngoài ; tranh thủ

tới mức cao nhất những thành tựu của cách mạng

công nghệ trên thế giới . Hai mặt trên của một

chiến lược thống nhất , bổ sung và hỗ trợ cho

nhau, tạo điều kiện cho nhau cùng phát triển .

Chúng ta hết sức coi trọng công nghệ nước

ngoài ; nhưng nếu không tạo cho mình một trình

độ nghiên cứu triển khai trong nước đủ để nám

vững và làm chủ công nghệ nhập, thì việc các

nước chuyển giao công nghệ cho ta ít có ý nghĩa

đối với sự phát triển công nghệ của đất nước .

Trước mắt, chiến lược của chúng ta phải bắt đầu

từ việc cải tạo và đồng bộ hóa các dây chuyền

công nghệ hiện có, tìm cách khai thác tối đa công

suất thiết bị , tiết kiệm nguyên liệu , nâng cao chất

lượng sản phẩm . Điều nàycần đi đối với việc tăng

cường kỷ cương và nền nếp quản lý kỹ thuật trong

sản xuất . Ở một số khu vực sản xuất quan trọng ,

như khu vực sản xuất hàng xuất khẩu hay những

nơi có thể mở ra hướng phát triển của những

- ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng dẫn tới sự

chuyển biến của cơ cấu kinh tế, chúng ta phải tìm

cách chuyển giao ngay những công nghệ hiện đại,

tiên tiến nhất, để có thể mở ra những "của đột

phá" , bước vào thị trường thế giới với những sản

phẩm đạt và vượt trình độ cácnước khác . Chúng

ta cũng cần chú ý tới những công nghệ quy mô

vừa và nhỏ, phù hợp với yêu cầu về sản phẩm ,

phù hợpvới điều kiện tàinguyên , lao động và khả

năng quản lý của ta . Với những công nghệ đó,

chúng ta nhanh chóng thu hồi vốn , nhanh chóng

bắt kịp với tiến bộ kỹ thuật trên thế giới . Đồng

thời, chúng ta cũng cần khẩn trương xây dựng

một số ngành mũi nhọn (như công nghệ sinh học,

điện tử , tin học, vật liệu mới ) dựa vào thế mạnh

của nước ta về điều kiện tự nhiên và con người

để nhanh chóng chiếm lĩnh trận địa .

Bối cảnh quốc tế hiện nay cho thấy, đã xuất

hiện những điều kiện và tiền đề để nước ta có thể

tạo ra những chuyển biến căn bản cho toàn bộ sự

nghiệp công nghiệp hóa đất nước. Phải quyết tâm

phát huy mọi tiềm năng, nhất là trí tuệ, nắm bắt

thời cơ, đưa đất nước vào một thời kỳ mới phát

triển năng động . Nếu để lỡ thời cơ, hờ hững với

cuộc cách mạng công nghệ, sẽ không tránh khỏi

rơi vào tình trạng ngày càng khó khăn hơn , dẫn

đến những hậu quả khôn lường . Tình hình mới ,

đòi hỏi cách tư duy và hành động mới, tỉnh táo

và nhạy bén . Chủ nghĩa xã hội với những lý tưởng

cao cả , với khả năng to lớn còn tiềm ẩn, lại một

lần nữa được dịp tỏ rõ sức sống và sức sáng tạo

trên đất nước ta .
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-

NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TIỀN GIANG -

những chủ trương và thực tiễn phát triển

THE

IỀN GIANG vốn là một tỉnh nông nghiệp . Diện

tích đất không lớn , nhưng người lại đồng . Từ

lâu nổi tiếng là một vựa lúa và lúa tốt của Nam

bộ. Song, trong suốt 30 năm chiến tranh , cũng là tỉnh

bị tàn phá nặng nề nhất .

Sau ngày niềm Nam được hoàn toàn giải phóng,

đất nước thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Trung

ương Đảng, đảng bộ tỉnh Tiền giang xác định rõ

phương hướng của tỉnh là : tập trung phát triển nông

nghiệp, xây dựng lại nông thôn , lấy sản xuất lương

thực làm trọng tâm . Từ năm 1976, đảng bộ đã đề

chỉ tiêu 1 triệu tấn lương thực/năm cho các năm tiếp

sau.

Những ngày đầu , đảng bộ tỉnh tập trung vận động

nông dân rời bỏ các ấp chiến lược và khu tập trung

cũ của địch trở về nơi ở cũ , phục hóa , khai hoang ,

tháo gỡ bom, mìn , san lấp mặt bằng đồng ruộng,

tăng vụ, thâm canh , tạo nên phong trào rộng lớn đắp

đê biển , nạo vét sông rạch , làm bờ vùng bờ thửa ,

đắp lộ, bắc cầu , nhanh chóng xóa bỏ vết thương

chiến tranh . Vừa phục hóa vừa tăng vụ , tinh đã

nhanh chóng đưa diện tích lúa hai vụ từ 30 000 ha

với sản lượng lương thực ước 400 000 tấn /năm

lên 75 000 ha với sản lượng lương thực trên 780 000

tấn /năm , tăng gấp đôi so với năm 1975. Nổi bật là

năm 1978 , sau lũ lụt lớn, tỉnh đã làm được việc mà

trước đây không ai dám nghĩ tới : đưa 10 000 ha

(chủ yếu là vùng lúa nổi Đồng Tháp mười) từ 1

vụ lên 2 vụ . Trở ngại chính lúc này là toàn tinh chưa

có giống lúa mới. Liên tiếp hai năm 1977 và 1978 ,

lúa của tỉnh bị rầy nâu tàn phá nặng nề , mất mùa,

dân bị đói.

Từ vụ đông xuân 1978-1979 , nhờ tìm được

giống lúa mới, tỉnh đã liên tiếp được mùa. Đến

nay , đồng bào Tiền giang đã rất quen với giống

lúa mới kháng rầy , năng suất cao , chất gạo tốt .

Năm 1980 , tính quyết định xây dựng vùng lúa

năng suất cao 20 000 ha , sau sẽ mở rộng dần .

HUỲNH VĂN NIỀM

Những tiến bộ kỹ thuật được phổ biến rộng rãi cho

nông dân với mục tiêu đạt cho được năng suất lúa :

10 tấn /ha/năm . Trong đó nổi bật 2 điểm mới : một

là, sử dụng giống lúa mới với 2 loại giống chủ

lực lúc bấy giờ là IR.36 và LĐ2 ; hai là , thay đổi

tập quán bón phân , đi vào dùng phân lân . Lần đầu

tiên vận động nông dân bón phân lân là một việc

không đơn giản . Đến nay tỉnh đã đạt được năng suất

lúa ổn định : 12 tới 14 tấn /ha /năm trên diện tích

85000 ha ( vùng lúa năng suất cao ).

Trên cơ sở thâm canh, tăng vụ, được mùa, từ năm

1977 Tiền giang tiến hành cuộc vận động hợp tác

hóa nông nghiệp với các hình thức từ thấp đến

cao : tố vần công , đối công, tổ đội đoàn kết sản

xuất , tập đoàn sản xuất và hợp tác xã. Kết hợp thi

hành Chỉ thị 100 của Ban bí thư Trung ương Đảng ,

đến tháng 10-1984 , Tiền giang được công nhận là

tỉnh hoàn thành cơ bản hợp tác hóa nông nghiệp

dưới 2 hình thức tập đoàn sản xuất và hợp tác xã,

với trên 162 925 hộ tham gia (bằng 87,08% số hộ

ở nông thôn ) và diện tích lúa canh tác 94 410 ha .

Trong 2 năm 1984-1985 , các tập đoàn sản xuất và

hợp tác xã làm được nhiều việc : xây dựng công

trình thủy lợi nội đồng , đường giao thông nông

thôn , san lấp mặt bằng đồng ruộng , bơm tát , sạ với

nhiều loại giống lúa mới ; bảo đảm tình hình kinh

tế - xã hội và chính trị ở nông thôn ổn định ; giúp

cho các quốc doanh dịch vụ nông nghiệp thiết lập

được mạng lưới cung ứng vật tư phục vụ cho thâm

canh , tăng vụ ; bảo đảm năng suất và sản lượng

lương thực tiếp tục tăng và một số ngành nghề

được mở ra ở nông thôn . Nhờ vậy , đời sống nhân

dân , kể cả ở vùng sâu , vùng căn cứ kháng chiến cũ ,

có sự cải thiện đáng kể . Trạm y tế, trường học , hoạt

động văn hóa... phát triển đều khắp .

*

Nhưng từ cuối năm 1985 , các hợp tác xã và tập

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền giang
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Thực tiễn - Kinh nghiệm

đoàn sản xuất bắt đầu bộc lộ các nhược điểm, dẫn

đến năng suất, sản lượng chững lại, thu nhập của

gia đình xã viên , tập đoàn viên bị giảm sút. Tỉnh lúc

đó đã có 5 chương trình kinh tế có mục tiêu : vùng

lúa năng suất cao ; kinh tế vườn ; kinh tế biển ;

vùng kinh tế Đồng Tháp mười (chủ yếu lúc bấy

giờ trồng các loại cây nguyên liệu cho công nghiệp

chế biếnnhư : dứa, mía , cói... ) ; chương trình tiểu ,

thủ công nghiệp và công nghiệp phục vụ nông

nghiệp. Nhưng trong 5 chương trình đó, chỉ có

chương trình vùng lúa năng suất cao là có hiệu quả

rõ , còn các chương trình khác kết quả rất hạn chế .

Từ thực tế trên , tỉnh đã nghĩ đến việc đổi mới

trong nông nghiệp, nông thôn . Đến khi có Nghị

quyết 10 của Bộ chính trị Trung ương Đảng, tỉnh

vận dụng và ra nghị quyết 14 xúc tiến mạnh việc

đổi mới quản lý kinh tế hợp tác theo hướng : xác

định hộ gia đình là đơn vị kinh tế tự chủ , tự chịu

trách nhiệm, đồng thời đổi mới nội dung hoạt động

của hợp tác xã và tập đoàn sản xuất phù hợp với

thực trạng của từng hợp tác xã và tập đoàn sản

xuất. Đối với các hợp tác xã và tập đoàn sản xuất

mạnh , có cán bộ quản lý có uy tín , biết kinh doanh ,

thì có thể tiếp tục kế hoạch hóa sản xuất theo quy

trình tiến bộ kỹ thuật thông qua chương trình

khuyến nông, đảm nhận dịch vụ đầu vào cho hộ gia

đình xã viên ; nơi có vốn khá thì làm dịch vụ tiêu thụ

sản phẩm . Đối với các hợptác xãtrung bình , ítvốn ,

cán bộ chưa giỏi , thì chuyển các việc , các khâu hợp

tác xã còn đảm đương được sang cho các tổ nhóm

chuyên đảm nhận , còn ban chủ nhiệm hợp tác xã thì

chuyển sang làm chức năng hội đồng quản trị để

điều hành những việc , những khâu xét ra hộ không

làm được. Đối với số hợp tác xã, tập đoàn sản xuất

chỉ còn là hình thức, thì chuyển về hình thức ban

quản lý kinh tế ấp , làm 2 chức năng : vừa giúp xã

quản lý điều hành kinh tế hộ, vừa làm công tác

quản lý hành chính ... Ngoài việc tổ chức lại sản

xuất như trên , tỉnh còn chủ trương khuyến khích các

hộ làm giàu , giảm bớt các hộ nghèo với sự trợ vốn ,

trợ lực của cộng đồng, của các đoàn thể , của các

hội nghề nghiệp và của nhà nước .

Thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách kinh tế

nhiều thành phần , tỉnh đã sắp xếp lại kinh tế quốc

doanh . Đối với các nông trường làm ăn không có

hiệu quả , tỉnh đã giao đất lại cho các hộ nông dân

sử dụng lâu dài . Còn 1 nông trường lớn , làm ăn có

hiệu quả , thì thực hiện khoán diện tích cây trồng

đến từng hộ nông trường viên . Các quốc doanh

dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh , huyện , thì

được củng cố, tổ chức lại màng lưới phục vụ cơ

sở . Đối với các hộ nông dân, tỉnh đã tiến hành việc

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất

lâu dài , bảo đảm cho họ được làm chủ sản xuất và

tiêu thụ sản phẩm của mình . Đi đôi với đổi mới

quản lý kinh tế hợp tác , tỉnh đã có hàng loạt biện

pháp nhằm giải tỏa , bảo đảm tốt lưu thông hàng hóa,

như : bãi bỏ trạm kiểm soát ; thu thuế nông nghiệp

bằng tiền ; thương mại hóa vật tư. Thực tế công

cuộc đổi mới đã giúp cho nông dân làm ăn phấn

chấn . Ai cũng thấy khá hoặc đỡ hơn trước , trừ

một số ít hộ bị giành lại hết ruộng đất . Những hộ

có vốn, trong những năm qua đã bỏ ra trên 100 tỉ

đồng để mua sắm trên 900 máy cày và máy xới (từ

20 đến trên 30 sức ngựa) phục vụ sản xuất, đã trang

bị mới và bổ sung cho trên 1200 máy xay xát lúa gạo ,

cho hàng trăm cơ sở sửa chữa cơ khí, chế biến nông

sản. Nông dân cũng đã góp nhiều tiền của và công

sức vào việc phát triển hệ thống thủy lợi, giao

thông , trường học, điện. Mỗi năm số tiền nông dân

đóng góp gấp đôi số vốn nhà nước bỏ ra .

Nông dân còn tự nguyện tổ chức trên 2 400 nhóm

hộ liên doanh tín dụng để đại diện cho họ vay vốn

ngân hàng , đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất. Năm

1992, ngân hàng đã cho họ vay trên 70 tỉ đồng ; năm

1993 này , thông qua các tổ liên doanh này , ngân hàng

sẽ tiếp tục cho họ vay 150 tỉ đồng . Nếu tính cả các

nguồn vốn do các đoàn thể cung cấp , thì vốn cho

nông dân vay lên đến 180 tỉ đồng. Số tiền đó tuy

chưa đáp ứng được yêu cầu vốn sản xuất cho các

hộ nông dân , nhưng cũng đã giải quyết được vốn

cho khoảng 30-40 % số hộ thiếu vốn (trong đó có

khoảng 10% số hộ nghèo vay thông qua tín chấp )

Việc đổi mới theo Nghị quyết 10 đã tạo sự phấn

khởi lớn trong nông dân, tuy có làm nảy sinh các hiện

tượng tranh chấp ruộng đất, đôi khi có ảnh hưởng

đến sản xuất. Chính sự phấn khởi lớn của nông

dân là động lực chủ yếu đưa đến những kết quả

vượt bậc của Tiền giang trong mấy năm qua.

Để chỉ đạo sâu sát , tỉnh chủ trương phân kinh tế

nông nghiệp thành 5 tiểu vùng : một là , vùng lúa năng

suất cao (từ 20 000 ha sẽ mở rộng ra 50 000 ha, rồi

90 000 ha) ; hai là, vùng kinh tế vườn (45 000 ha) ;

ba là , vùng kinh tế biển (với 32 km bờ biển , 6 000

ha đất ven biển và hàng ngàn ha mặt nước ngọt , lợ) ;

bốn là , vùng ngọt hóa Gò công (trước mắt thực

hiện chương trình ngăn mặn, dẫn ngọt về tưới cho

35 000 ha đất nhiễm mặn để biến vùng này trở

thành vùng lúa năng suất cao ) ; năm là, vùng khai

hoang Đồng tháp mười (với 30 000 ha từ lâu chưa

khai phá ; phương hướng là biến vùng này thành
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một vùng lớn trồng cây nguyên liệu cho công

nghiệp ).

Thành tựu Tiền giang đạt được từ khi đổi mới

đến giờ, là vượt bậc . Năm 1991 , lần đầu tiên Tiền

giang vượt qua cửa 1 triệu tấn lương thực trên

100000 ha đất canh tác ; năm 1992, xuất khẩu nông

sản (gạo , tôm cá, rau quả... ) đạt gần 30 triệu đô la .

Kết quả nói trên , đặc biệt là kết quả vài năm trở

lại đây , cho thấy : nông nghiệp Tiền giang phát triển

đều hơn trên các tiểu vùng ; số lượng và chất

lượng sản phẩm được nâng lên trên tất cả các mặt

trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, đánh bắt hải sản .

Cùng với nông nghiệp, nhiều ngành nghề ở nông

thôn phát triển , như : xay xát lúa gạo ; mua bán vật

tư hàng hóa nông sản ; xây cất nhà ; chế biến đồ

gia dụng ; sửa chữa máy móc ; chế biến lương thực

thực phẩm ; vận tải thủy, bộ , phục vụ vận chuyển

hàng hóa và đi lại cho nhân dân...

-

Cùng với tiến bộ về nông nghiệp, nông thôn cũng

có bước đổi mới : điện, đường sá, cầu cống,

phương tiện đi lại , bến xe, chợ , trường học, trạm

y tế hướng dẫn sinh đẻ có kế hoạch , các điểm sinh

hoạt văn hóa, rađiô , truyền hình ... đều phát triển .

Nhờ giao thông thuận tiện , hiện nay không còn một

xã nào ở Tiền giang có thể gọi là xa xôi hẻo lánh.

Có bước cải thiện về các mặt ăn ở, đi lại học

hành , giải trí, trị bệnh ... đời sống một bộ phận nông

dân khá lên , có vườn lớn , có máy kéo , có xe tàu vận

tải, có nhà máy xay, có trạm bán xăng dầu , phân bón ...

Đối với bà con nông dân , đây thực sự là một cuộc

đổi đời.

Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển sản xuất hàng

hóa, xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa và

nâng cao đời sống nông dân , tỉnh hiện nay vẫn còn

có những khó khăn chưa đáp ứng được .

Vấn đề nổi bật có ảnh hưởng đến kinh tế - xã

hội nông thôn , là vấn đề thị trường . Một thời gian

trước đây , khi có nông sản hàng hóa kha khá, nông

dân thu được lợi là nhờ có giá cả tốt . Nhưng gần

đây, nhiều mặt hàng của địa phương thiếu thị

trường tiêu thụ , hoặc có thị trường nhưng giá cả

chưa có lợi cho nông dân ; địa phương thiếu thông

tin dự báo thị trường để có được hướng sản xuất

thích hợp , đạt hiệu quả kinh tế cao.

Thiếu vốn cũng là vấn đề rất gay gắt . Hộ nông

dân cần vốn , nhà doanh nghiệp cần vốn , chính

quyền địa phương cũng cần rất nhiều vốn cho xây

dựng kết cấu hạ tầng nông thôn , góp phần phát

triển các doanh nghiệp phục vụ sản xuất nông

nghiệp .

Khoa học kỹ thuật chưa đáp ứng được các yêu

cầu , kể cả những yêu cầu cấp thiết nhất của nền

kinh tế - xã hội nông thôn . Còn thiếu các giống tốt

các biện pháp canh tác, chăn nuôi còn lạc hậu ; kỹ

nghệ chế biến nông sản chưa phát triển , nếu có thì

trình độ thấp kém ; các mặt ăn , ở thiếu văn minh ,

khoa học , dễ bị suy dinh dưỡng , bệnh tật ...

Trình độ dân trí ở nông thôn còn thấp . Cán bộ quản

lý khoa học kỹ thuật giỏi còn quá ít . Trình độ quản

lý phát triển của chính quyền cơ sở chưa đáp ứng

yêu cầu .

k

Từ thực tế nói trên , để thực hiện Nghị quyết

Trung ương 5 (khóa VII) , Tiền giang xác định phải

giải quyết tốt các vấn đề sau :

Xây dựng một ý chí và quyết tâm cao trong việc

đẩy nhanh các mặt kinh tế -xã hội nông thôn của tỉnh .

Đảng bộ và nhân dân Tiền giang, qua các thời kỳ ,

đã thể hiện truyền thống cách mạng cao, có ý chí

tự lực tự cường mạnh mẽ, có nhiều sáng tạo trong

chiến đấu và lao động sản xuất ; mấy năm qua

cũng đã có được những kinh nghiệm thực tế . Tin

rằng sức mạnh tinh thần của cán bộ , chiến sĩ và

nhân dân Tiền giang vẫn là một động lực mạnh mẽ

cho sự phát triển sắp tới.

Điều chỉnh cơ cấu kinh tế nông nghiệp cho phù

hợp. Xây dựng một cơ cấu kinh tế nông thôn năng

động và hiệu quả hơn . Phấn đấu để ổn định mức

sản xuất lúa hơn 1 triệu tấn . Phát triển thủy sản và

hải sản , kể cả bằng đánh bắt và nuôi trồng , đặc biệt

là nuôi trồng ; đặt nó là mũi nhọn kinh tế trong

những năm trước mắt. Phát triển chăn nuôi ; chú ý

bò sữa , gà vịt lấy trứng ; mở rộng trồng bắp , đậu ;

trang bị lại nhà máy thức ăn gia súc để phục vụ chăn

nuôi (cả gia súc gia cầm, thủy hải sản ). Từng bước

tạo cơ cấu cây ăn trái có hiệu quả cao : vừa có cây

đặc sản, vừa có loại quả, cây khác với số lượng và

chất lượng cao , cho chế biến và xuất khẩu . Gia

tăng các loại cây nguyên liệu cho công nghiệp, tiểu ,

thủ công nghiệp, đi đôi với phát triển các ngành

nghề truyền thống và các loại công nghiệp chế

biến có hiệu quả. Thực tế , trong điều kiện đất hẹp

người đông , nông dân Tiền giang đã và đang tiếp

tục phát huy truyền thống cần cù , giỏi tính toán ,

giỏi nhiều nghề, vừa giỏi sản xuất vừa mau lẹ

thích ứng với thị trường. Thành phố Mỹ tho với

vị trí trung chuyển giữa miền Tây và TP Hồ Chí

Minh từ xưa , sẽ được xây dựng lại, đáp ứng vai trò

là nơi tổ chức lưu thông các sản phẩm nông nghiệp

của tỉnh . Hiện nay, tại thành phố Mỹ tho, đang hình
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thành khu công nghiệp chế biến nông , thủy, hải sản ,

góp phần đắc lực vào việc xây dựng cơ cấu kinh

tế mới ở hông thôn ,

Cố gắng đẩy nhanh tốc độ xây dựng kết cấu hạ

tầng kinh tế - xã hội nông thôn . Nếu so với các tỉnh

đồng bằng sông Cửu long, Tiền giang có khá hơn

về kết cấu hạ tầng ở nông thôn, tuy nhiên , vẫn

chưa tạo được thuận lợi cho giao lưu kinh tế , mở

mang dân trí , thu hút đầu tư. Hiện nay , Tiền giang

đã có một dự án toàn diện với những bước đi cụ

thể nhằm đạt một số chỉ tiêu đến năm 1995. Về

giao thông, nâng cấp tráng nhựa 2 - 3 con đường vào

vùng kinh tế trọng điểm , bảo đảm thông suốt liên

tục các hương lộ, xóa bỏ cầu khỉ trên toàn vùng nông

thôn . Về điện , cơ bản hoàn thành việc cấp điện sinh

hoạt cho các hộ nông dân . Về điện thoại , bảo đảm

khắp các xã chủ yếu liên lạc bằng vô tuyến . Về

giáo dục , dứt điểm tình trạng học 3 ca , thay thế hết

các trường tre lá. Về y tế, mọi trạm y tế xã đều

hoạt động tốt, có phong trào mạnh mẽ về kế hoạch

hóa gia đình . Về nhà ở, vận động phong trào ăn ở

vệ sinh , văn minh và thực hiện một kế hoạch cải

thiện nhà ở. Về nước , tùy từng vùng mà có kế

hoạch bảo vệ nguồn nước mặn, trữ nước mưa,

hoặc khai thác nước ngầm , bảo đảm nước sạch cho

sinh hoạt ở nông thôn .

Triển khai có hiệu quả công tác khuyến nông kết

hợp với tổ chức lại sản xuất nông nghiệp . Dựa

trên cơ sở công ty giống cây trồng và công ty vật tư

nông nghiệp , tổ chức trung tâm khuyến nông để

chọn lựa , nhân rộng và cung cấp giống cây, con tốt,

truyền bá các kỹ thuật tiên tiến , trợ giúp các phát

minh , sáng tạo trong nông nghiệp , tổ chức các điểm

trình diễn thực nghiệm để qua đó hướng dẫn kinh

tế hợp tác và hộ nông dân .

Vận động tổ chức lại các hợp tác xã nông nghiệp

với hình thức , bước đi , và nội dung đổi mới . Các

hợp tác xã sẽ đứng ra đại diện cho hộ xã viên ký

hợp đồng với các tổ chức kinh tế trong và ngoài

nước , quốc doanh hay tư nhân về cung ứng kỹ

thuật , vật tư và tiêu thụ sản phẩm . Đồng thời , tổ

chức rộng khắp các hội nghề nghiệp ( như hội làm

vườn , hội nuôi trồng thủy , hải sản , hội cây , vật

cảnh ), các câu lạc bộ nông dân sản xuất giỏi để vận

động trợ giúp nhau trong nghề nghiệp . Hiện nay , hội

làm vườn đang phát huy tốt .

Phát triển công tác thương mại, dịch vụ . Tổ chức

trung tâm thương mại, các cơ sở giao lưu với quốc

tế để tiêu thụ nông sản . Củng cố các chợ, tổ chức

triển lãm hàng hóa, tổ chức tốt mạng lưới trong

tỉnh và với các tỉnh . Tăng cường thương nghiệp

quốc doanh, có những biện pháp hữu hiệu ký hợp

đồng tiêu thụ sản phẩm của nông dân .

Xây dựng đoàn kết nông thôn , có biện pháp thiết

thực để nâng đỡ những hộ nghèo . Kiên trì giải quyết

tranh chấp đất đai trên cơ sở phân bố lại lao động ,

giao đất một cách hợp lý , vận động tương thân

tương ái trong sản xuất và đời sống. Vận động nhân

dân làm tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa đối với

các gia đình có công cách mạng .

Để thực hiện các mục tiêu giải pháp trên , Tiền

giang chú trọng giải quyết nâng cao các điều kiện

cho sản xuất .

Một là , giải quyết vấn đề vốn cho các thành

phần kinh tế. Ngoài vốn ngân sách ngày càng tăng

cho nông thôn , còn phải có nhiều biện pháp vận động

tiết kiệm và thu hút vốn của nông dân , mạnh dạn

vay ở các nơi có thể vay được. Bảo đảm việc cho

vay đáp ứng các yêu cầu sản xuất và xây dựng nông

thôn . Ngoài ra, động viên xây dựng các quỹ nhằm

phục vụ bảo trợ xã hội , bảo đảm an ninh, khuyến

khích tài năng ...

Hai là , ra sức đào tạo , phát triển dạy nghề. Trước

mắt, các xí nghiệp cần giáo viên , kế toán giỏi ; các

hợp tác xã cần chủ nhiệm ; công tác khuyến nông

cần các kỹ thuật viên ; cần có kế hoạch đào tạo ,

bồi dưỡng gấp . Việc đổi mới cơ cấu kinh tế - xã

hội nông thôn đòi hỏi đào tạo thêm hàng loạt thợ xây

cất , làm đường , làm thủy lợi, thợ sửa chữa cơ khí,

điện ... đi đôi là kỹ thuật viên về kế hoạch hóa gia

đình , về bảo vệ môi trường .

Ba là , xây dựng tổ chức cơ sở đảng, chính quyền,

đoàn thế ở xã vững mạnh . Từ khi thực hiện đổi

mới , các tổ chức cơ sở trong tỉnh có tiến bộ nhanh.

Nhiều xã biết huy động tổ chức phong trào quần

chúng , đã làm được nhiều việc , có uy tín với nhân

dân . Tuy nhiên , tổ chức cơ sở còn phải được nâng

lên về tinh thần trách nhiệm , về cách làm việc có

quy hoạch cụ thể , sâu sát tình hình , chú ý củng cố

một số xã còn trì trệ . Quán triệt Nghị quyết Trung

ương 5 ( khóa VII ) tỉnh đòi hỏi mỗi xã có kế hoạch

phát triển toàn diện và cụ thể đến năm 1995 , từ kế

hoạch này mà có bước đi từng lúc để thực hiện

hằng ngày . Sang năm 1994 , đảng bộ tỉnh sẽ họp đại

hội , tổ chức cơ sở sẽ bầu lại đảng ủy . Từ đây đến

đó sẽ là thời gian thử thách trình độ , năng lực, phẩm

chất của cán bộ để xây dựng những tập thể mạnh

ở cơ sở. Và điều đó có ý nghĩa quyết định đối với

sự phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn trong thời

gian tới.
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Ừ hội nghị những người đứng đầu các nước ở

Hen -xin - ki về môi trường năm 1972 đến nay,

tình hình ô nhiễm môi trường trên thế giới chẳng

những không được cải thiện bao nhiêu mà còn có

phần trầm trọng thêm, triển vọng đến năm 2000

cũng không có gì sáng sủa .Các nước công nghiệp

phát triển hoàn toàn có khả năng về vốn và công

nghệ để giải quyết hầu hết các vấn đề bảo vệ mỗi

trường vì sự sống còn của

các thế hệ con người và

của nền văn minh . Nhưng

họ tỏ ra hoặc là bất lực,

hoặc là bất cần . Họ không

thoát ra khỏi cách nhìn

thiển cận, lối tư duy kinh

tế quen thuộc , tất cả vì lợi

nhuận tối đa.

Trong bối cảnh chung

như vậy, Đảng và Nhà

nguyên , bảo vệ môi trường ; thích nghi với thiên

nhiên , cải tạo thiên nhiên , khắc phục những lực

lượng thiên nhiên bất lợi (như lũ lụt , bão tổ , hạn

hán) nhằm phục vụ lợi ích cao nhất cho con

người . Như vậy, một nền kinh tế phát triển - sinh

thái là một nền kinh tế phát triển năng động, tạo

ra một hệ sinh thái bền vững , một khung cảnh

thiên nhiên - kỹ thuật trong đó con người được

VĂN HÓA VÀ

PHÁT TRIỂN - SINH THÁI

nước ta đã tính đến một chiến lượcphát triển kinh

tế - xã hội theo hướng kết hợp "phát triển - sinh

thái" . Sinh thái ở đây là sinh thái tự nhiên kết hợp

với sinh thái văn hóa . Phát triển sinh thái hoàn

toàn không có nghĩa là trở về với phương thức

sản xuất và lối sống cổ xưa, trở về với thiên nhiên ,

khai thác thiên nhiên với những công nghệ truyền

thống, từ chối mọi thành tựu của kỷnguyên công

nghiệp và hậu công nghiệp . Đúng là công nghiệp

càng phát triển , các công trình nhân tạo lan rộng ,

thì sẽhình thành một thứ " thiên nhiên- kỹ thuật" ,

cách ly con người với thiên nhiên (đến cả khí hậu,

có nơi cũng đã là khí hậu nhân tạo ). Thuật ngữ

"thiên nhiên - kỹ thuật" (techno -nature ) lâu nay

mặc nhiên mang ý nghĩa tiêu cực . Thật ra không

phải như vậy . Từ khi con người ra khỏi hang

động , dựng lên một túp lều để ở, thì môi trường

thiên nhiên đó đã là " thiên nhiên - kỹ thuật" .

Những vẻ đẹp thiên nhiên làm rung động lòng

người , được ca ngợi trong thơ ca nhạc họa của các

dân tộc qua các thời đại, đều có phần tạo dựng

của bàn tay và khối óc con người, yếu tố của

"thiên nhiên - kỹ thuật" ; rất hiếm có những cảnh

thiên nhiên nguyên thủy, nguyên sinh .

Một nền "kinh tế phát triển - sinh thái" là một

nền kinh tế phát triển hài hòa với thiên nhiên ,

nhằm phục vụ những nhu cầu cơ bản của con

người, nâng cao giá trị các công nghệ truyền

thống và tận dụng những thành tựu mới nhất của

khoa học và công nghệ hiện đại ; khai thác tối ưu

tài nguyên, đồng thời bảo vệ và phát triển tài

HOÀNG ĐÌNH PHU

ấm no hạnh phúc và sống hài hòa với thiên nhiên,

thiên nhiên làm nền tảng cho kỹ thuật, kỹ thuật

tiếp sức mạnh và tô điểm cho thiên nhiên.

Về mặt văn hóa, phát triển - sinh thái không

phải là đơn thuần trở lại và dùng lại với những

truyền thống văn hóa dân tộc ở một thời kỳ vàng

son nào đó . Ngược lại , trên cơ sở giữ gìn, trân

trọng những truyền thống văn hóa dân tộc đã

được hun đúc, tôi luyện, thử thách qua mấy nghìn

năm dựng nước và giữ nước, con người Việt nam

phải mở rộng trí tuệ và tâm hồn để tiếp thu những

giá trị văn hóa tốt đẹp của nhân loại và của thời

đại, không chấp nhận những biểu hiện văn hóa

đồi trụy , xa lạ với nền sinh thái văn hóa , để hình

thành một nền văn hóa Việt nam ngang tầm với

thời đại nhưng vẫn mang đậm dấu ấn Việt nam .

Những giá trị văn hóa vừa dân tộc vừa hiện đại

đó phải được quán triệt vào mục tiêu và phương

thứcphát triển .

Để hình thành và đưa vào cuộc sống một chiến

lược phát triển - sinh thái, phải tiếp tục nghiên

cứu giải quyết cụ thể hàng loạt vấn đề cực kỳ to

lớn và phức tạp , trong đó có mấy vấn đề sau :

Một là, văn hóa phải là một mục tiêu của sự

phát triển , và các giá trị văn hóa phải được thể

hiện trong chỉ tiêu đánh giá sự phát triển . Chỉ

tiêu hiện được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới

và cả ở nước ta là tổng sản phẩm quốc nội (GDP) .

Các nhà kinh tế học đã nói nhiều về những nhược

* Cố vấn Viện nghiên cứu dự báo chiến lược khoa học - kỹ thuật
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điểm của lối tính chỉ tiêu này . Nhược điểm lớn

nhất của nó là chỉ nói về sự tăng trưởng kinh tế

chứ không nói gì về yêu cầu phát triển văn hóa

xã hội, và nói cũng không thật . So sánh các mức

GDP của các nước là dựa vào tỷ suất hối đoái

chính thức, các tỷ suất đó không phản ánh được

tính ngang giả của sức mua. Vì vậy , để có được

sự so sánh quốc tế xác thực hơn , người ta tính giá

tương đương về sức mua toàn bộ của một nước

này so với một nước khác. Nếu áp dụng cách tính

ấy thì so với Mỹ, GDP danh nghĩa đầu người ở

Ấn độ phải được nhân với 2,8 và ở Tan-da-ni-a

phải được nhân với 2,34 . Mặt khác, tại các nước

đang phát triển, phần sản xuất tự cấp tự túc, phần

kinh tế gia đình còn rất lớn , thường không được

tính vào GDP. Còn trong việc tính GDP của các

nước công nghiệp thì người ta đưa vào đó cả thu

nhập của các xí nghiệp gây ô nhiễm lẫn của các

xí nghiệp có nhiệm vụ khác phục ô nhiễm . Như

vậy, một nền kinh tế càng gây ô nhiễm, càng lãng

phí tài nguyên bao nhiêu, càng có vẻ giàu có bấy

nhiêu. Riêng về mặt tính toán kinh tế, đó đã là

một điều chưa hợp lý .

Gần đây, chương trình nghiên cứu về phát triển

của Liênhợp quốc có đề xuất một dữ liệu tổng

hợp mới, tạm gọi là chỉ tiêu phát triển nhân văn

(IDH ), trong đó không chỉ tính thu nhập quốc

dân theo đầu người mà còn tính cả tỷ lệ biết chữ,

tuổi thọ và sức mua thực tế . Xếp theo GDP, thì

trên thế giới Mỹ đứng hàng thứ hai , sau Thụy sĩ ;

còn nếu xếp theo IDH, thì Mỹ tụt xuống hàng thứ

19. Ngược lại , nếu xếp theo IDH, một số nước

như Việt nam, Trung quốc , Xri Lan-ca, Tan-da-

ni-a v.v. lại có vị trí cao hơn rõ rệt so với xếp theo

GDP . Tuy vậy, IDH với cách tính có tiến bộ hơn

GDP nhưng vẫn còn đơn giản . Các giá trị văn hóa

xã hội đâu chỉ bó hẹp ở tỷ lệ biết chữ và tuổi thọ,

mà còn bao gồm nhiều yếu tố rất quan trọng khác

nữa, như : công bằng, an ninh xã hội , mức hưởng

thụ văn hóa v.v .. Mặt khác, phương pháp kế toán

kinh tế cũng phải thay đổi , cần khuyến khích việc

sử dụng hợp lý tài nguyên và tiết kiệm tài nguyên,

cần đưa vào chi phí sản xuất những chi phí cần

thiết để khác phục sự ô nhiễm gây ra cho môi

truong.

Hai là , các tiêu chuẩn lựa chọn công nghệ

trong sản xuất phải xuất phát tùyêu cầu của sinh

thái tự nhiên và sinh thái văn hóa. Trong điều

kiện hiện nay, những tiêu chuẩn đó phải là : sử

dụng ít năng lượng, ít vật liệu , nhiều trí tuệ , không

gây ô nhiễm và đảm bảo an toàn lao động. Cần

lưu ý rằng, những công nghệ gây lãng phí tài

nguyên và gây ô nhiễm nhiều nhấthiện nay lại là

những công nghệ đang được sử dụng tại các nước

công nghiệp phát triển , những công nghệ đã có

từ giữa thế kỷ này trở về trước, khi mà nguồn

nguyên liệu còn do các nước thuộc địa hoặcphụ

thuộc cung cấp với giá rẻ mạt và tưởng chừng như

vô tận . Chống ô nhiễm cho những cơ sở công

nghiệp đó đòi hỏi một khoản đầu tư bổ sung khá

lớn mà nguyên lý lợi nhuận tối đa không cho phép

thực hiện . Đó là thế lưỡng nan của các nước đã

kinh qua cách mạng công nghiệp . Ngược lại ,

công nghệ hiện đại, sản phẩm của cuộc cách

mạng khoa học và công nghệ ngày nay, là công

nghệ có hàm lượng chất xám cao nhưng lại tiêu

thụ ít năng lượng , ít vật liệu , không gây hoặc rất

ít gây ô nhiễm, với quy trình khép kín . Người ta

đã nói một cách hình tượng : đó là những nhà máy

không có ống khói . Trong việc thực hiện chính

sách đầu tư và tiếp thu công nghệ của nước ngoài,

chúng ta cần ưu tiên và ưu đãi đặc biệt đối với

việc nhập những công nghệ hiện đại cần thiết cho

nền kinh tế quốc dân và thỏa mãn các tiêu chuẩn

nói trên. Tuyệt đối không tiếp nhận những công

nghệ gây ô nhiễm với bất kỳ điều kiện thuận lợi

trước mắt nào .

Đối với các nước đang phát triển thuộc vùng

nhiệt đới ẩm như nước ta, cần hướng mạnh chính

sách công nghệ vào việc tận dụng các tài nguyên

tái tạo, vừa không gây ô nhiễm môi trường vừa

không làm cạn kiệt tài nguyên , thực hiện chiến

lược khả tái sinh . Về năng lượng, cần dành ưu

tiên cho việc sử dụng năng lượng nước , năng

lượng mặt trời và các dạng năng lượng tái tạo

khác . Pin quang điện đã đạt tới trình độ công nghệ

có thể cạnh tranh với nhiệt điện . Ở An -giê- ri ,

đang có quy hoạch điện khí hóa bằng pin quang

điện cho 20 vạn hộ nông dân ở những vùng xa

xôi hẻo lánh, như vậy tính ra rẻ hơn là xây dựng

một mạng lưới điện để phục vụ cho các hộ đó .

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của pin quang điện

từ nay đến năm 2000 sẽ còn được nâng cao hơn

nữa . Về vật liệu , chú trọng sử dụng đến mức tối

đa các vật liệu nguồn gốc thực vật, ứng dụng các

công nghệ hiện đại như công nghệ vật liệu com-

posit , công nghệ xử lý bức xạ để nâng cao tính

năng cơ lý và khả năng chống chịu môi trường

của các loại vật liệu . Chính sách công nghệ cũng

cần quan tâm đến việc kết hợp hài hòa và hợp lý

42



Thực tiễn - Kinh nghiệm

giữa công nghệ thủ công với công nghệ cơ giới

và tự động hóa, để vừa hiện đại hóa nền kinh tế

quốc dân , vừa tạo công ăn việc làm cho mọi người

đến tuổi lao động, một yêu cầu rất cơ bản của

chiến lược phát triển - sinh thái.

Ba là, giáo dục đạo đức là điều kiện tiên quyết

để thực hiện chiến lược phát triển - sinh thái .

Trước tiên là đạo đức trong tiêu dùng . Bảo đảm

những nhu cầu cơ bản về vật chất và tinh thần của

nhân dân không ngừng được nâng cao lànhiệm

vụ hàng đầu của mọi chiến lược phát triển . Tuy

nhiên, không thể chấp nhận những nhu cầu giả

tạo, phù phiếm do một số nhà sản xuất áp đặt

bằng những thủ đoạn quảng cáo tinh vi nhằm mở

rộng các nguồn thu lợi nhuận . Cũng không thể

tán thành những nhucầu tiêu dùng hoang phí, phô

trương của lối sống xa hoahưởng lạc thườngthấy

trong các xã hội tiêu thụ , gây lãng phí to lớn về

tài nguyên và làm tha hóa con người. Trong khi

đa số nhân dân còn chưa được bảo đảm những

nhu cầu cơ bản khiêm tốn nhất , trong khi tài

nguyên thiên nhiên cần cho cuộc sống của các thế

hệ mai sau đang có nguy cơ cạn kiệt , thì lối sống

hoang phí nói trên phải được xem là phi đạo đức .

Tiếp theo là đạo đức nghề nghiệp và đạo đức

kinh doanh . Đành rằng trong hoạt động nghề

nghiệp đã có các quy tắc , quy trình , quy phạm,

trong hoạt động kinh doanh đã có luật pháp , điều

lệ , hợp đồng kinh tế và những ràng buộc pháp lý

khác , nhưng nếu không bồi dưỡng được tính

trung thực, tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp ,

tính tự trọng và tôn trọng lợi ích của người khác ,

thì những quy chế nghiêm ngặt nhất cũng sẽ

không tránh khỏi bị vi phạm bằng nhiều cách

khác nhau. Đổi mới quảnlý kinh tế theo cơ chế

thị trường là một hướng đổi mới không thể đảo

ngược . Nhung đi đôi với việc thực hiện cơ chế thị

trường , phải đề cao các giá trị đạo đức trong đời

sống xã hội .

Cuối cùng, cũng phải nói đến đạo đúc công dân

trong cuộc sống đời thường , tinh thần tôn trọng

luật pháp, lòng nhân ái , tính vị tha trong quan hệ

giữa con người với con người và với cả thiên

nhiên . Bảo vệ thiên nhiên , bảo vệ môi trường,

phải được xem là tiêu chuẩn đạo đức .

Hiện nay người ta đang nói nhiều đến trí tuệ,

cách mạng trí tuệ, văn minh trí tuệ... Trí tuệ là sức

mạnh, trí tuệ cũng là văn hóa. Nhưng nói đến trí

tuệ mà khôngnói đến tâm hồn , phát triển chỉ dựa

vào những thành tựu của trí tuệ mà không có sự

điều tiết của đạo đức, sẽ có nguy cơ dẫn đến một

sự phát triển lệch lạc, đi ngược lại khát vọng của

con người.

Bốn là, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và khu vực

trên cơsở chiến lược pháttriển - sinh thái . Chiến

lược phát triển - sinh thái mang tính đặc thù vì

gắn với đặc điểm tài nguyên , điều kiện thiên

nhiên và văn hóa xã hội của mỗi nước . Nhưng

vấn đề tài nguyên và môi trường sinh thái cũng

là vấn đề chung mà toàn thế giới , đặc biệt là các

nước trong cùng một khu vực , quan tâm . Từ lâu

các nước đang phát triển đã thấy sự cầnthiết phải

đẩy mạnh hợp tác Nam - Nam, đã tiến hành nhiều

kế hoạch và dự án nhằm xúc tiến sự hợp tác đó,

nhưng đến nay kết quả còn rất khiêm tốn . Khi mà

mục tiêu hợp tác quốc tế nhấn mạnh đến hiện đại

hóa sản xuất để nâng cao năng lực xuất khẩu và

khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới , thì

trong thực tế các hoạt động hợp tác tất nhiên phải

hướng chủ yếuvề hợp tác Bắc - Nam, về các nước

tư bản phát triển , để tiếp thu công nghệ hiện đại

và tìm kiếm thị trường.

Mục tiêu cơ bản của chiến lược phát triển - sinh

thái là khai thác tối ưu tài nguyên thiên nhiên, các

điều kiện tự nhiên và văn hóa xã hội để đảm bảo

các nhu cầu cơ bản của nhân dân, vì vậy chiến

lược đó, đương nhiên không coi nhẹ nhiệm vụ

đẩy mạnhxuấtkhẩu ,một lĩnh vực hoạt động kinh

tế cực kỳ quan trọng để thực hiện mục tiêu cơ bản

đó . Chiến lược phát triển - sinh thái sẽ tạo điều

kiện thuận lợi mới cho hợp tác quốc tế, đặc biệt

là hợp tác giữa các nước trong khu vực . Các nước

trong khu vực có những tài nguyên và điều kiện

thiên nhiên, văn hóa xã hội gần giống nhau , họ

cũng đã xây dựng được một cơ sởkinh tế hạ tầng ,

một tiềm lực khoa học và công nghệ tối thiểu để

có thể hợp tác với nhau một cách hữu hiệu, đưa

lại những kết quả thiết thực có lợi cho mỗi bên

trên mọi lĩnh vực kinh tế , khoa học, văn hóa, xã

hội.

Việc tăng cường hợp tác giữa các nước trong

khu vực không có nghĩa là hạn chế các quan hệ

hợp tác Bác - Nam. Ngược lại , tăng cường hợp

tác Nam - Nam sẽ thúc đẩy việc hình thành sớm

một trật tự thế giới mới công bằng, hợp lý hơn ,

trên cơ sở đó đồng thời phát triển các quan hệ hợp

tác Bác - Nam một cách ổn định và lâu dài , cùng

nhau giải quyết những vấn đề lớn của thời đại,

phục vụ cho lợi ích của mỗi nước và của toàn thể

loài người .
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Trường Nguyễn Ái Quốc khu vực I

bồi dưỡng cán bộ tổ chức và

kiểm tra cho các cấp các ngành

của miền Bắc. Từ khi đời

Góp phần tích cực vào sự nghiệp ( 68) cho đến năm 1982

T

đào tạo bồi dưỡng cán bộ

RƯỜNG Nguyễn Quốc khu

LÊ DOÃN TÁ *

TPhân viện Hà nội thuộc Học việnchính trị

quốc gia Hồ Chí Minh) là Trường đảng cao

cấp trực thuộc Ban chấp hành trung ương Đảng

cộng sản Việt nam . Tiền thân của nó là các trường

chính trị thuộc các khu ủy : Tả ngạn, khu Ba, khu

Bốn , Tây bắc, Việt bác. Sự hình thành Trường

Nguyễn Ái Quốc khu vực I là kết quả của sự hợp

nhất giữa Trường Nguyễn Ái Quốc (các phân

hiệu I, II , III, VI) với Trường tổ chức - kiểm tra

trung ương I.

Kể từ các trường tiền thân ra đời sớm nhất,

Trường Nguyễn Ái Quốc khu vực I đến nay vừa

tròn 40 tuổi ( 1953 - 1993), và đã qua ba thời kỳ

hoạt động :

Thời kỳ đầu (1953 - 1958 ). Khi còn là các

trường chính trị của các khu ủy, nhà trường đã

liên tục mở những lớp đào tạo , bồi dưỡng cán bộ

phục vụ cho công cuộc khôi phục miền Bắc sau

hòa bình 1954 và cho sự nghiệp giải phóng miền

Nam.

Thời kỳ thủhai (1959 - 1982 ), thời kỳ hoạt động

của Trường Nguyễn Ái Quốc với các phân hiệu

I , II , III, VIvà của Trườngtổ chức - kiểm tra trung

ương I. Trường Nguyễn Ái Quốc phân hiệu I

chuyên đào tạo , bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo chủ

chốt cấp huyện thuộc vùng đồng bằng và trung

du Bắc bộ . Trong 24 năm hoạt động, phân hiệu I

đã đào tạo bồi dưỡng cho Đảng và Nhà nước ta

8626 cán bộ. Trường Nguyễn Ái Quốc phân hiệu

II và III đã đào tạo hàng ngàn cán bộ lãnh đạo

cho các ngành công nghiệp , tài chính , thương

nghiệp, ngân hàng, ngoại thương , vật tư ... của tất

cả các tỉnh , huyệnmiền Bác. Trưởng Nguyễn Ái

Quốc phân hiệu VI chuyên đào tạo , bồi dưỡng

cán bộ dân tộc thiểu số và cán bộ miền núi phía

Bắc . Từ năm 1976 đến 1982, phân hiệu VI mở

được 25 lớp đào tạo , bồi dưỡng , với 3247 học viên

(trong đó 60% là cán bộ dân tộc thiểu số ). Trường

tổ chức - kiểm tra trung ương I chuyên đào tạo ,

trường đãnhiều dài

và ngắn hạn ; đào tạo , bồi

dưỡng được 7308 cán bộ tổ

chức và kiểm tra .

Thời kỳ thủba (1983 - 1993 ),

thời kỳ Trường Nguyễn Ái

Quốc phân hiệu I , II, III, và VI

hợp nhất với Trường tổ chức - kiểm tra trung ương

I thành Trường Nguyễn Ái Quốc khu vực I theo

Quyết định 15 và 103 của Ban bí thư Trung ương

Đảng. Trường có nhiệm vụ chung là giảng dạy

chương trìnhlý luận chính trị cao cấp cho các cán

bộ chủ chốt ởcấp huyện, quận và thị xã : bí thư ,

phó bí thư , chủ tịch ủy ban nhân dân , chủ tịch hội

đồng nhân dân ,các trưởng ban của Đảng ; cho

các bí thư đảng ủy các xí nghiệp quốc doanh , các

bệnh viện , trường học và các đảng bộ tương

đương . Trường còn có nhiệm vụ bồi dưỡng kiến

thức chuyên ngành cho cán bộ làm công tác xây

dụngđảng ởcác huyện ủy và tỉnh ủy, cho các cán

bộ tổ chức, kiểm tra ở các ban ngành, đoàn thể

cấp tỉnh và trung ương. Trường cũng được Trung

ương giao cho thành lập hệ đặc biệt chuyên trách

đào tạocán bộ lãnh đạo cấp huyện thuộc các dân

tộc thiểu số vùng cao biên giới phía Bắc. Đi đôi

với việc giảng dạy lýluận , trường có nhiệm vụ

nghiên cứu lý luận để nâng cao chất lượng đào

tạo và bồi dưỡng cán bộ , góp phần vào việc

nghiên cứu lý luận chung của Đảng .

Trong thời kỳ này, đặc biệt là trong những năm

tiến hành công cuộc đổi mới, trường đã mở được

74 lớp học ; đào tạo, bồi dưỡng được 8150 cán bộ

dưới nhiều loại hình lớp khác nhau : hệ tập trung ,

tại chức dài hạn và ngắn hạn .

Bốn mươi năm qua, hàng vạn cán bộ lãnh đạo

và quản lý chủ chốt cấp huyện , quận và thị xã,

mộtphần cán bộ cấp tỉnh và các ban ngành trung

ương trên địa bàn miền Bắc, đã được trường đào

tưởng Hồ Chí Minh , về kiến thức thuộc các

tạo , bồi dưỡng về lý luận Mác - Lê -nin , về tư

chuyên ngành : xây dựng đảng, quản lý kinh tế,

phân tích cực vào sự nghiệp cách mạng củađất

quản lý nhà nước. Đội ngũ cán bộ này đã góp

nước. Họ là nguồn bổ sung quan trọng cho đội

ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp , các ngành .

Bên cạnh những thành tích nói trên , công tác

* PGS, Hiệu trưởng Trường Nguyễn Ái Quốc khu vực I
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đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của trường còn bộc lộ

những hạn chế :

Một là , lý luận còn có phần chưa đi sâu, đi sát

cuộc sống , chưa ra khỏi tình trạng lạc hậu , chưa

đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn đổi mới .

Nhiều vấn đề cơ bản và cấp bách về thời đại , về

chủ nghĩa xã hội, về thời kỳ quá độ ... chưa được

làm sáng tỏ một cách đầy đủ, có hệ thống và có

sức thuyết phục. Việcđổimới nội dung giảng dạy

các bộ môn khoa học xã hội còn chậm chạp .

Hai là , đội ngũ cán bộ làm công tác đào tạo ,

bồi dưỡng, đặc biệt là độingũ cán bộ lý luận, chưa

đồng bộ và nói chung trình độ chưa ngang tầm

đòi hỏi của sự nghiệp cách mạng . Trong nhiều

năm qua , nội dung đào tạo , bồi dưỡng cán bộ hầu

như còn bó hẹp trong các bộ môn khoa học Mác

- Lê-nin , chưa coi trọng việc nghiên cứu có phê

phán các trào lưu khác và tiếp nhận thành tựu

khoa học của thế giới. Vì vậy, khả năng phát triển

của cả người dạy lẫn ngườihọc bị hạn chế.

Ba là , thiếu chính sách vàchế độ cần thiết nhằm"

khuyến khích , cải thiệnđời sốngvà tạo điều kiện

làm việc cho đội ngũ cán bộ và học viên trong

trường đảng .

Những mặt hạn chế trên đây có nguyên nhân

khách quan , bắt nguồn từ những hạn chế lịch sử .

Trước hết là do sự lạc hậu chung về nhận thức lý

luận và sự chậm trễ của khoa học xã hội kéo dài

nhiều thập kỷ trong các nước xã hội chủ nghĩa.

Mặt khác , về chủ quan , một bộ phận cán bộ lãnh

đạo các cấp , các ngành , trước hết ở trung ương,

chưa nhận thức được sâu sắc và đầy đủ tầm quan

trọng của lý luận, chưa thật sự coi công tác lý luận

là sự nghiệp của toàn Đảng.

vụ

Công cuộc đổi mới đất nước đang đặt ra hàng

loạt vấn đề vừa cơ bản , vừa bức xúc, trong đó có

công tác đào tạo , bồi dưỡng cán bộ . Quyết định

61/QĐ - TW ngày 10-3-1993 của Bộ chính trị

"Về việc sắp xếp lại các trường đảng trung ương,

chuyển thành Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí

Minh " chính là nhằm tăng cường vai trò , nhiệm

vụ của các trường đảng trung ương , đáp ứng yêu

cầu cách mạng trong giai đoạn mới . Là một đơn

vị nằm trong hệ thống trường đảng trung ương,

Trường Nguyễn Ái Quốc khu vực I , nay là Phân

viện Hà nội Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí

Minh, có nhiệm vụ cùng với Học viện và các

phân viện bạn thực hiện việc "đào tạo bồi dưỡng

cán bộ lãnh đạo và quản lý chủ chốt trung , cao

cấp của Đảng, của Nhà nước, của các đoàn thể

nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ

Chí Minh , về đường lối chính sách của Đảng và

Nhà nước , về công tác chính trị và sự lãnh đạo

chính trị " ( 1 ) .

Trước tình hình đó, việc đổi mới và đẩy mạnh

công tác đào tạo , đào tạo lại và bồi dưỡng cán bộ

trở thành một yêu cầu bức thiết đối với nhà trường

trong giai đoạn hiện nay. Đào tạo , bồi dưỡng cán

bộ phải gắn với sự nghiệp phát triển nền kinh tế

thị trường, với sự nghiệp mở cửa làm cho dân

giàu, nước mạnh, xã hội văn minh, con người

hạnh phúc. Đào tạo , bồi dưỡng đội ngũ cán bộ

phảiđạt tới mục tiêu xây dựng được một đội ngũ

cán bộ có năng lực và phẩm chất tốt, đáp ứng

được những đòi hỏi ngày càngcao của công cuộc

đổi mới, đồng thời góp phần bảo đảm đượcsự ổn

định chính trị , giữ vững được định hướng xã hội

chủ nghĩa.

Để đạt được yêu cầu nêu trên , trong những năm

tới, Trường Nguyễn ÁiQuốc khu vực I (nay là

Phân viện Hà nội Học viện chính trị quốc gia Hồ

Chí Minh) phải tập trung vào các công việc chủ

yếu sau đây :

1 - Xác định đúng mục tiêu, đối tượng đào tạo ,

bồi dưỡng cán bộ .

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, tại Đại

hội lần thứ VII, Đảng ta đã xác định " tiêu chuẩn

cơ bản " của đội ngũ cán bộ là : " Có bản lĩnh chính

trịvững vàng ; có ý thức trách nhiệm và tinh thần

đổi mới ; trung thực và thảng thán ; có kiến thức

và năng lực tổ chức thực tiễn ; có tinh thần học

tập để không ngừng nâng cao trình độ ; có lối

sống lành mạnh, được nhân dân tín nhiệm " (2) .

Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba BCH TƯ Đảng

(khóa VII) cũng chỉ rõ : mục tiêu đổi mới và

chỉnh đốn Đảnglà nhằm nâng cao năng lực lãnh

đạo và sức chiến đấu của Đảng, phù hợp với yêu

cầu khách quan của đội ngũ cán bộ đảng viên,

bảo đảm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ

chính trị do Đại hội VII và các nghị quyết trung

ương tiếp theo đề ra . Việc đào tạo , bồi dưỡng cán

bộ của Đảng và Nhà nước mà nhà trường đảm

nhận chính là nhằm vào các nhiệm vụ đó . Bởi lẽ ,

trong những bước ngoặt của lịch sử, như thời

điểm hiện nay , công tác cán bộ có vai trò quyết

định , đẩy nhanh hoặc kìm hãm sự phát triển của

cách mạng. Vì vậy, đối tượng đào tạo và bồi

( 1 ) Quyết định 61/QĐ -TW ngày 10-3-1993 của Bộ chính trị Về việc

sắp xếp lại các trường đảng trung ương, chuyển thành Học viện

chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(2) Bảo cảo xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng của Ban chấp

hành trung ương (khóa VI) , Nxb Sự thật, Hà nội, 1991 , tr 28
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dưỡng của trường phải là cán bộ lãnh đạo, quản

lý chủ chốt của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể

nhân dân chủ yếu ở cấp huyện, quận, thị xã, thành

phốtrực thuộc tỉnh ; một bộ phận cán bộ lãnh đạo

chủ chốt các ngành cấp tỉnh , các doanh nghiệp

nhà nước, trường đại học và bệnh viện trung ương

(do phân viện phụ trách ) ; cán bộ chuyên làm

công tác xây dựng đảng (tổ chức, kiểm tra ) ; cán

bộ người dân tộc thiểu số vùng cao biên giới phía

Bác.

Nhà trường phải góp phần đắc lực vào việc

chuẩn bị cho thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý của

Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân cho

Đại hội VIII, Đại hội IX và đầu thế kỷ 21. Đó là

đội ngũ cán bộ có phẩm chất và năng lực ngang

tầm với giai đoạn cách mạng mới, khắc phục

được tình trạng hẫng hụt, không đồng bộ, nhưĐại

hội VII và Nghị quyết Trung ương ba (khóa VII

đã kết luận .

2 - Đổi mới nội dung chương trình , nâng cao

chất lượng đào tạo , bồi dưỡng.

Trong công tác đào tạo , bồi dưỡng cán bộ ,

chương trình , nội dung do mục tiêu đào tạo và bồi

dưỡng quy định . Đó là một chương trình trang bị

đủ một hệ thống kiến thức bao gồm kiến thức cơ

bản, kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên ngành và

kinh nghiệm thực tiễn .

Chương trình trên sẽ phải được đổi mới đáp

ứng về cơ bản yêu cầu của người học trong điều

kiện mới , đồng thời tương xứng với bậc đại học

và xứng đáng với học vị cử nhân khoa học chính

tri .

3 - Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ làm

công tác nghiên cứu và giảng dạy, lý luận có trình

độ lý luận cao, đủ sức giải quyết những vấn đề

do thực tiễn đất nước và thời đại đặt ra .

Trước mắt, chúng tôi tiến hành đánh giá lại một

cách toàn diện đội ngũ cán bộ lý luận hiện có của

nhà trường để sử dụng cho hợp lý , đào tạo lại và

bồi dưỡng có hiệu quả . Sau khi có sự đánh giá

chính xác đội ngũ cán bộ , chúng tôi quan tâm đặc

biệt tới việc đào tạo , bồi dưỡng lớp cán bộ có năng

lực nghiên cứu và giảng dạy lý luận, có bản lĩnh

chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với

Đảng, với chế độ, có kinh nghiệm thực tiễn, giàu

khả năng tư duy sáng tạo ; cố gắng hình thành

cho được đội ngũ cán bộ đầu đàn và các lớp kế

tiếp ngày càng vững mạnh, đáp ứng nhiệm vụ

trước mắt, đồng thời chuẩn bị tiềm lực cho sự phát

triển của nhà trường trong tương lai . Để có một

đội ngũ giảng viên như thế, chúng tôi mạnh dạn

thuyên chuyển những giảng viên thực sự không

có khả năng giảng dạy và nghiên cứu ; sắp xếp

lại công việc cho họ vàcó chính sách đãi ngộ thỏa

đáng để họ yên tâm . Đồng thời, chúng tôi tích cực

bồi dưỡng , đào tạo lại đội ngũ giảng viên hiện

có ; đào tạo đội ngũ giảng viên mới ;kiên quyết

xây dựng cho được đội ngũ giảng viên mà cả về

số lượngvà chất lượng đều có thể đáp ứng được

những yêu cầu trước mắt và lâu dài .

4 - Đổi mới phương thức đào tạo , bồi dưỡng .

Trong tình hình hiện nay, chúng tôi chủ trương

phải đa dạng hóa các hình thức đào tạo, bồi

dưỡng . Cụ thể là :

- Đào tạo tập trung cử nhân khoa học chính trị :

2 năm cho số cán bộ đã tốt nghiệp đại học ; 3 năm

cho số cán bộ đã tốt nghiệp trung học và qua

chương trình trung cấp lý luận .

- Đào tạo tại chức ở trường và ở các địa phương .

Hình thức này vừa thu hút được đông đảo cán bộ ,

vừa rút ngắn được thời gian đào tạo cán bộ lãnh

đạo và quản lý cho địa phương .

- Đào tạongắn hạn cho cán bộ lãnh đạo là người

dân tộc thiểusố. Hệ đào tạo này cần được sựquan

tâm đặc biệt của các ban ngành trung ương , sự

phối hợp chặt chẽ và giúp đỡ của Ủy ban dân tộc

và miền núi trung ương . Hệ này dần dần trở thành

một bộ phận quan trọng của trường , chuyên lo

đào tạo cán bộ lãnh đạo và quản lý cho vùng dân

tộc miền núi phía Bắc.

- Đào tạo theo địa chỉ và hoàn thành chương

trình đại học chính trị.

Đào tạo bồi dưỡng theo chuyên ngành xây

dựng đảng (nghiệp vụ công tác tổ chức và kiểm

tra ) . Phải quan niệm đây là hai công tác đặc biệt

quan trọng . Cán bộ làm ngành này phải được đào

tạo và bồi dưỡng để thông thạo một nghề.

- Bồi dưỡng cơ bản, bồi dưỡng định kỳ tại

trường và các địa phương . Trước mắt, chúng tôi

sẽ mở hai lớp bồi dưỡng trong thời gian 8 tháng

với nội dung cơ bản , thiết thực theo sự hướng dẫn

của Trung ương để chuẩn bịcán bộ tham gia vào

các cấp ủy quận , huyện và cấp tỉnh cho Đại hội

VIII sắp tới . Chúng tôi cũng sẽmở lớp bồidưỡng

ngắn hạn , trang bị những quan điểm cơ bản cho

số cán bộ chủ chốt quận,huyện sau Hội nghị đại

biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ .

5 - Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học,

xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học ;

tham giabiên soạn bộ giáo trình chuẩn ; tham gia

tổng kết công tác thực tiễn nói chung và công tác

xây dựng đảng nói riêng .
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EA PHÊ , một diễm

sáng ở Tây nguyênở

X

DOAN HUÈ

Ã Ea phê thuộc huyện Krông pách , tỉnh Đắc

lắc , nằm trên trục đường quốc lộ 26, cách thị

xã Buôn ma thuột 38 km về phía đông . Ea phê

từ xã Ea Kuăng (cũ ) tách ra năm 1984. Nằm trên cao

nguyên, với địa hình tương đối bằng phẳng , Ea phê

có diện tích tự nhiên 5100 ha, trong đó 650 ha thuộc

quyền quản lý của ba đơn vị kinh tế trực thuộc tỉnh

và huyện đóng trên địa bàn xã . Diện tích trực tiếp do

xã quản lý là 4 450 ha , được phân bố như sau : đất

nông nghiệp - 1 628 ha ; đất lâm nghiệp - 820 ha ;

đất hoang hóa - 507,6 ha ; đất có khả năng khai thác

để phát triển sản xuất nông lâm nghiệp - 850 ha ; đất

dùng cho xây dựng cơ bản và công trình phục vụ kinh

tế xã hội - 448,7 ha ; đất thổ cư - 195,7 ha.

Tình hình đất đai của Ea phê trong 9 năm qua đã

có một số biến động : đất tự nhiên bình quân đầu

người giảm 2/3 (từ 6449 m /người năm 1984 đến

năm 1992 giảm xuống còn 1855 m người) ; đất

nông nghiệp bình quân đầu người cũng giảm, chỉ

còn 679 mngười, thấp nhất so với các xã khác

trong huyện .

Đất tự nhiên bình quân đầu người giảm , nhưng

các công trình giao thông , thủy lợi ... lại tăng . Tính

đến nay cả xã Ea phê đã có : 350 ha ao, hồ, sông

suối ; 10 đập nước lớn nhỏ (gấp ba lần so với

năm 1984) ; 37 km kênh mương thủy lợi (có thể

cung cấp nước tưới cho 1700 ha của xã và một

số xã lân cận ) ; ngoài 7km đường quốc lộ 26 , đã

nâng cấp và phát triển được 28km đường liên xã ,

liên thôn (năm 1984 chỉ có 16km ), đáp ứng được

nhu cầu phục vụ sản xuất , lưu thống hàng hóa và

đi lại của nhân dân .

Số dân ở Ea phê phát triển khá nhanh . Năm 1984

xã mới có 7000 người, nay đã tăng lên 24000

người (riêng 3 năm 1990 - 1992, bình quân mỗi năm

tăng 2184 người). Số dân tăng chủ yếu do dân từ

các nơi khác trong tỉnh và các tỉnh bạn đến xây

dựng kinh tế mới . Hiện nay , Ea phê có dân của 28

tỉnh, thành trong cả nước đến định cư ; có đồng

bào 8 dân tộc cùng chung sống (đồng bào Kinh :

2509 hộ, 11 989 khẩu ; Ê đê : 523 hộ , 2615 khẩu ;

Tày - Nùng : 1448 hộ, 8726 khâu ; Xê đăng và các

dân tộc khác : 111 hộ, 650 khẩu ). Toàn xã có 9 thôn ,

buôn , với ba hợp tác xã nông nghiệp và một tập

đoàn sản xuất ; số lao động toàn xã là 6730 người

(bằng 36 % số dân ) .

Từ sự phân tích những khó khăn và thuận lợi về

điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội, đảng bộ và

chính quyền xã Ea phê đã xác định phương hướng

và bước đi gồm hai giai đoạn :

Giai đoạn thứ nhất (từ tháng 6-1984 đến đầu

năm 1988), tập trung giải quyết những vấn đề cấp

bách (như ổn định sản xuất và đời sống ; củng cố

hệ thống chính trị , giữ vững an ninh trật tự an toàn

xã hội trên địa bàn) , tạo tiền đề cơ bản cho sự phát

triển trong giai đoạn sau.

Giai đoạn thứ hai (từ tháng 4-1988 đến nay ),

trên cơ sở thuận lợi mới do Nghị quyết 10 của Bộ

chính trị tạo ra , khuyến khích các thành phần kinh

tế trong xã phát triển , tạo điều kiện cho các hộ gia

đình vươn lên làm giàu .

Thực tiễn cho thấy , phương hướng và bước đi

như trên là đúng. Hiện nay , nhiều hộ gia đình ở Ea

phê đã giàu lên trông thấy nhờ mạnh dạn đầu tư

để trồng các loại cây công nghiệp (như cà phê , cao

su , tiêu , điều ... ) phát triển thương mại và dịch vụ

du lịch . Cùng với sự ra đời và hoạt động ổn định

của trung tâm thương nghiệp và dịch vụ, cơ cấu

kinh tế mới của xã - nông nghiệp, thương nghiệp ,

dịch vụ và lâm nghiệp - được hình thành và phát

huy tác dụng tích cực trong sản xuất và đời sống .

Năm 1992, tổng sản lượng nông nghiệp toàn xã đạt

12 400 tấn quy thóc, lương thực bình quân đầu

người đạt 517kg (so với 350 kg năm 1984 ). Ea phê

đã đạt được năng suất lúa bình quân mà ít địa

phương trong tỉnh đạt được : 8 tấn /ha/ vụ (có gia

đình đạt 10 tấn /ha/vụ ). Về màu , năm 1992 Ea phê

đạt 1260 tấn , trong đó đậu các loại : 600 tấn ; ngô :

660 tấn . Về cây công nghiệp, sản lượng cà phê đạt

683 tấn/năm (một số hộ đạt năng suất cà phê 6

tấn /ha/vụ ). Về chăn nuôi , ba năm qua Ea phê đã chú

ý phát triển toàn diện cả lợn , trâu bò và gia cầm .

Năm 1992 toàn xã có 12 000 con lợn , 6 530 con trâu

bò, 4 vạn con gia cầm . Nhiều gia đình nuôi lợn giỏi

đạt 4 tấn/năm .
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Ea phê là hình ảnh thu nhỏ của nhiều xã ở Tây

nguyên. Kết quả mà Ea phê đạt dược một lần nữa

chứng minh đường lối đổi mới đúng đắn của

Đảng ta , khẳng định tiềm năng kinh tế phong phú

và trình độ thâm canh cây trồng, phát triển nền kinh

tế hàng hóa đa dạng ở các tỉnh Tây nguyên.

Về xã hội , Ea phê đã tập trung ưu tiên đầu tư cho

ởhợp nhất để phát triển kinh tế ở Tây nguyên . Với

tư cách là đơn vị kinh tế cơ bản ở nông thôn , kinh

tế hộ có điều kiện phát huy tính chủ động và sáng

tạo , khai thác tốt tiềm năng đất đai và lao động để

sản xuất ra nhiều sản phẩm . Kinh tế hộ còn là cơ

sở để bảo đảm cho kinh tế tập thể tồn tại và phát

triển theo cơ chế mới . Thật vậy, với kinh tế hộ

là cơ sở , các hợp tác xã nông nghiệp ở Ea phê đã

giáo dục . Hiện nay, xã đã có 7trường học các cấp nhanhchóng chuyển hướng hoạt động , sắp xếp

được ngói hóa 100 % với 70 phòng học , 17 phòng

nội trú cho giáo viên . Tổng số học sinh các cấp của

toàn xã là 4349 , trong đó 1528 là con em các dân tộc

thiểu số.

Theo đánh giá chung thì mức sống của người

dân Ea phê hiện nay cao nhất huyện . Số hộ thu

nhập từ 10 đến 15 triệu đồng/năm chiếm 40% ;

từ 6 đến 9 triệu dồng/năm chiếm 45% ; từ 1 đến

5 triệu đồng /năm chiếm 12,5% ; số hộ thiếu ăn

lúc giáp hạt chỉ chiếm 2,5%. Chuyển sang cơ chế

mới, mức sống của nhân dân Ea phê từng bước

được nâng cao . Cả xã đã có 1000 hộ dùng điện cho

sinh hoạt và sản xuất. 341 nhà xây kiên cố, 4087

nhà mái ngói thưng ván , 305 xe máy các loại, 52 máy

thu hình , 20 đầu vi-đê -ô , 600 ra-đi- ô cát- xét , 40 máy

trò chơi điện tử... Chính những chuyển biến về

kinh tế xã hội nói trên đã làm cho nhân dân tin vào

sự lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền xã, tự

nguyện đóng góp tiền xây dựng các công trình phúc

lợi trong xã (trạm y tế , trường học, chợ... ) . Số

tiền đóng góp của nhân dân lên tới gần 100 triệu

đồng . Hai hộ đóng góp cao nhất (25 triệu và 47

triệu đồng) đã được ghi tên trong số vàng danh dự

của xã.

Xây dựng mô hình kinh tế xã hội ở Ea phê là quá

trình trăn trở và nỗ lực rất lớn của đảng bộ, chính

quyền và nhân dân ở đây. Từ kết quả bước đầu

xây dựng mô hình đó, có thể rút ra mấy điểm chính

sau đây :

1 - Phát huy thế mạnh của địa phương ; chủ

động tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động

kinh tế phát triển theo hướng kinh tế hàng hóa đa

dạng, nhiều thành phần, từng bước mở rộng hòa

nhập vào nền kinh tế thị trường, nhưng vẫn bảo

đảm củng cố và phát triển kinh tế tập thể .

Thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ VII của

đảng bộ huyện Krông pách , Ea phê đã giao đất lâu

dài cho kinh tế hộ , bởi vì đây là hình thức thích

lại bộ máy gọn nhẹ , thực hiện chức năng vừa tổ

chức , chỉ đạo hướng dẫn sản xuất , vừa bảo đảm

cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm. Các hợp tác

xã đã chủ động điều hành sản xuất và làm các dịch

vụ mà kinh tế hộ cần , như : cung cấp giống cây ,

con thích hợp ; bảo đảm đủ nước tưới cho cây lúa,

cây cà phê ; phòng trừ dịch bệnh cây trồng , vật

nuôi ... Nhờ vậy các hộ gắn bó với hợp tác xã và

coi hợp tác xã là trợ thủ đắc lực trong sản xuất .

Cơ cấu kinh tế mới (nông - thương nghiệp , dịch

vụ và lâm nghiệp) đã mở cho Ea phê hướng phát

triển mới : gắn sản xuất với nền kinh tế hàng

hóa nhiều thành phần và đa dạng hóa ngành nghề.

Đang hình thành tâm lý sản xuất và cung cách làm

ăn mới của người dân Ea phê. Tiếp cận với kinh

tế thị trường, người dân Ea phê dần biết chú ý

tới lợi ích và hiệu quả kinh tế, biết chủ động tính

toán làm ăn , tạo nên không khí sản xuất kinh doanh

nhộn nhịp, người người thi đua làm giàu .

2 - Tạo nguồn thu làm tăng ngân sách xã và sử

dụng hợp lý các khoản thu .

Cùng với việc tập trung thúc đẩy sản xuất phát

triển , Ea phê còn chú ý khai thác , tận dụng và phát

triển các yếu tố thuận lợi về giao thông nhằm phát

triển thương mại và dịch vụ . Bằng nhiều nguồn

vốn của xã và trong dân , Ea phê đã chủ động xây

dựng và phát triển nhanh khu thương mại và dịch

vụ . Khu trung tâm thương mại và dịch vụ gồm chợ ,

các cửa hàng bách hóa , may đo, cắt tóc , uốn tóc ,

các cơ sở sửa chữa cơ khí , đóng đồ mộc, xay xát,

các quầy sách báo , vi -đê -ô , ka -ra -ô-kê, trò chơi điện

tử... Chợ Ea phê là trung tâm giao lưu hàng hóa trong

vùng . Chợ có các ki ốt, quầy hàng phục vụ cả

ngày , từ cái kim , sợi chỉ cho đến những mặt hàng

công nghiệp điện tử cao cấp. Ngoài chợ chính , Ea

phê còn có các chợ "vệ tinh " để trao đổi hàng nông

sản, thực phẩm , gia cầm, đại gia súc... nhằm đáp

ứng nhu cầu đa dạng của nhân dân . Khu trung tâm
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A

ao dig

kin

Ea

a bat

hod

h

thương mại dịch vụ ở Ea phê được xây dựng với

phương châm đa dạng hóa ngành nghề cỡ nhỏ và

vừa , nhưng nó có dáng dấp hiện đại như ở các

thành phố lớn nên khách phương xa dễ tưởng đây

là thị trấn huyện. Nhờ có trung tâm thương mại

dịch vụ mà việc giao lưu hàng hóa trong vùng được

thuận lợi, từ đó kích thích việc sản xuất hàng hóa

trên địa bàn , vì lợi ích kinh tế của nông dân gắn

liền với hộ kinh tế hàng hóa. Đồng thời, các

nguồn thu từ các ki ốt bán hàng , cơ sở tiểu thủ

công nghiệp và dịch vụ , cũng đem lại cho ngân sách

xã nguồn thu lớn .

Việc tổ chức quản lý và sử dụng ngân sách có

hiệu quả cao là một thế mạnh của Ea phê . Năm

1991, ngân sách xã mới đạt 579,5 triệu đồng , thì

năm 1992 đã đạt 931,3 triệu đồng. Đáng chú ý là

các nguồn thu ngân sách ở đây khá phongphú và đa

dạng . Từ năm 1985 , được phân cấp ngân sách , Ea

phê luôn tự cân đối thu chi , không cần đến sự hỗ

trợ của huyện . Cụ thể các nguồn thu ngân sách của

Ea phê như sau :

+ thu cố định (gồm 10% thuế công - thương

nghiệp và tỷ lệ phần trăm thuế câyhằngnăm ) :

năm 1991 - 59,2 triệu đồng, năm 1992 - 32 triệu

đồng.

+ thu từ điều tiết (gồm 50% thuế thu từ thôn,

buôn, 90 % thuế sát sinh ) : năm 1991 - 20,5 triệu

đồng , năm 1992 - 36,8 triệu đồng .

+ thu tự tạo của xã (như thủy lợi phí, lệ phí chợ,

có phẩm chất đạo đức tốt , có tinh thần trách

nhiệm cao đối với công việc được giao. Đáng chú

ý là Ea phê đã thành lập được tổ chống thất thu

thuế nhằm xử lý các trường hợp công nợ dây dưa

và giúp các hợp tác xã thu hồi sản phẩm . Trong thu

thuế, xã luôn xác định và bảo đảm phương châm :

thu đúng, thu đủ , không tự đặt mức thu thuế , sổ

sách kế toán phải rõ . Xã có chế độ đãi ngộ thỏa

đáng đối với cán bộ thuế làm tốt công việc , như

cho hưởng chế độ phụ cấp và cho hưởng tỷ lệ

phần trăm mức khoán . Bí thư và chủ tịch xã

thường xuyên nắm các nguồn thu và bố trí thu ,

chi hợp lý từng ngày.

Không chỉ bảo đảm tốt các nguồn thu, Ea phê

còn chú ý sử dụng hợp lý các khoản chi. Mỗi

khoản chi đều được tính toán cụ thể, bàn bạc thống

nhất trong tập thể . Thực tế cho thấy, 70% ngân

sách của xã được tập trung đầu tư cho các công

trình phúc lợi.

3 - Thực hiện chính sách dân tộc nhằm phát triển

kinh tế xã hội của địa phương .

huyện,50% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số.

Ea phê là xã đông dân vào hàng thứ nhất của

huyện , 50 % số dân là đồng bào dân tộc thiểu số.

Vì vậy, việc thực hiện tốt chính sách dân tộc của

Đảng và Nhà nước ta là một vấn đề cực kỳ quan

được thành lập, xã đã làm được nhiều việc và đạt

trọng đối với đảng bộ và chính quyền xã . Từ khi

kết quả tốt trong công tác này .

Một trong những vấn đề quan trọng mà Ea phê

sự nghiệp văn hóa , cho thuê mặt bằng , hợp đồng tập trung giải quyết là vận động đồng bào thực

ao hồ... ) : năm 1991 - 129 triệu đồng, năm 1992 -

185 triệu đồng.

+ thu từ các nguồn khác (gồm tận dụng cánh

đồng, tận dụng tài nguyên đất, đá, gỗ, lệ phí

chứng thư , chống thất thu thuế...) : năm 1991 -

87,3 triệu đồng , năm 1992 - 185 , 3 triệu đồng .

Nhờ biết tận dụng các nguồn thu , nên ngân sách

xã mỗi năm một tăng , đáp ứng được nhu cầu phát

triển của địa phương. Nắm chắc các nguồn thu ,

Ea phê có thể lên kế hoạch thu cho mỗi năm , mỗi

quý, mỗi tháng, để đưa vào nghị quyết của đảng

bộ . Ea phê còn biết chọn thời điểm thu thích hợp

với điều kiện cụ thể của địa phương . Ea phê có

đội ngũ cán bộ thuế đủ mạnh ; mỗi người được

phân công phù hợp với khả năng của mình . Đương

nhiên, cán bộ thuế phải có nghiệp vụ , hiểu biết về

các pháp lệnh thuế và luật thuế . Đặc biệt, họ phải

hiện định canh định cư, tổ chức sản xuất và ổn

định đời sống . Ea phê đã tiến hành quy hoạch vùng

định cư gắn với định canh , đồng thời tạo mọi

điều kiện thuận lợi để đồng bào yên tâm sản xuất

và ổn định đời sống . Mỗi hộ đồng bào dân tộc

thiểu số đều được xã cho mượn thêm đất canh tác

từ 300 m2 đến 1000 m ruộng hai vụ , ngoài diện

tích nhận khoán , và được miễn các khoản đóng góp .

Đặc biệt, đối với trường hợp đồng bào Tày -

Nùng (Cao bằng ) tự do di cư vào địa bàn xã, mặc

dù còn có nhiều khó khăn (nhất là khó khăn về đất

cho đồng bào định cư và định cảnh ) , xã đã có biện

pháp giải quyết hợp tình hợp lý . Nhờ đó, từ năm

1984 đến nay , gần 1800 hộ đồng bào dân tộc Tày,

Nùng (trên 8700 khẩu ) đã ổn định cuộc sống và yên

tâm sản xuất. Có nhiều gia đình biết làm giàu bằng

(Xem tiếp trang 18)

i
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Thói đời ghen ghét

Minh Tâm thân ,

(Thư tâm sự )

HOÀI ANH

Thư trước cậu trêu mình là người hay lý sự. Và

vì thế thư này cậu bắt mình cắt nghĩa thế nào là

thói đời ghen ghét. Quả thật mình hơi bất ngờ,

không biết lý giải với bạn về đề tài này ra sao .

Ghen ghét vốnlà thói đời luôn tồn tại trong cuộc

sống quanh ta hằng ngày . Nhưng giờ đem nó ra mổ

xẻ , phân tích và bàn luận , đối với mình , là điều

không dễ . Nhưng thôi , có câu chuyện vui thế này,

mình kế cậu nghe.

Ngày xửa ngày xưa, Diêm vương muốn con

người ở cõi trần gian sống vui vẻ, hòa thuận với

nhau, bèn ra tay trị tội nặng những kẻ hay ghen ghét

bằng cách bỏ tất cả bọn phạm tội vào vạc dầu và

ra một điều kiện : kẻ nào ngoi lên được sẽ tha tội .

Kết cục, tất cả đều lần lượt chìm nghỉm, chẳng ai

thoát khỏi vạc dầu . Bởi hễ có một ai ngoi lên là kẻ

khác lại tóm chân kéo xuống !

Câu chuyện phải chăng nói lên một điều : ghen

ghét là thói xấu , là căn bệnh có ở không ít người,

dễ lây lan và khó chữa trị ?

Mới đầu , mình cứ tưởng cái thói này chỉ có ở

quê mình , nơi cái đói nghèo dễ đưa đẩy người ta đến

chỗ ghen ăn tức ở với nhau , hóa ra không phải .

Ghen ghét có ở khắp nơi trên đời này , ngay cả

nhữngnơi giàu có , phát đạt . Hồi còn ở bển tây , mình

thấy ngườita kể cho nhau nghe vô vàn thói đố kỵ ,

nhỏ nhen . Họ còn phân ra hai loại : " ghen trắng " và

" ghen đen". Ghen trắng như một hiện tượngtích

cực , thấy người hơn mình thì cố học hỏi , tu luyện

để tiến cho bằng , cho kịp . Tựa như ta hay nói " Thua

trời một vạn , không bằng kém bạn một ly" . Còn

ghen đen là thói xấu , đáng phê phán , ghen cộng với

ghét , ghen kèm tâm trạng bực bội , cay cú , hằn học...

Biểu hiện đặc trưng về mặt tư tưởng của người

mang thói này là tỏ ra coi thường tất cả ; cho rằng

chỉ có mình là đúng , là nhất , và đương nhiên không

bao giờ chấp nhận người khác trội hơn mình , khá

hơn mình . Về hành động, họ xét nét, xoi mói , gièm

pha , suy bì , tị nạnh , cản trở , thậm chí thù nghịch ,

phản bội ...

Theo mình , thói ghen ghét có cội rễ sâu xa từ chủ

nghĩa cá nhân cực đoan , sự tranh giành lợi ích vị kỷ .

Nó pha trộn nhiều sắc màu tâm lý trong những hoàn

cảnh cụ thể khác nhau . Nó khéo ngụy trang, đội lốt ;

nó thay hình đổi dạng luôn. Nó có thể dùng quyền

uy , quyền lực để lấn lướt. Nó có thể nhân danh bảo

vệ cái gì đó rất thiêng liêng, ví như lợi ích tập thể ,

thanh danh tổ chức... để rồi bóp méo, thổi phồng

sự kiện , vùi dập người khác .

Đúng là trong xã hội nông nghiệp như nước ta ,

đầu óc thiển cận , hẹp hòi vốn gắn với nền sản

xuất nhỏ, phân tán , manh mún như vạt lúa , bờ khoai .

Với đầu óc trục lợi, người ta dễ nhìn người khác

qua lăng kính riêng, với những mặc cảm, thành

kiến , định kiến ... Cái gì mình ưa thì tốt, thì tuyệt

vời ; cái gì không ưa thì "dưa có dòi" . Lợi ngay cho

mình thì thích thú , ủng hộ ; không lợi cho mình thì dè

bỉu , chê bai...

Chính vì ai cũng sợ và ngại thói ghen ghét nên xưa

nay trong xã hội thường có tâm lý vừa lòng với

chủ nghĩa bình quân , với sự dàn đều , chia mỏng .

Tính bình quân được mọi người coi như tiêu chí giữ

cái tình bền lâu , giữ vị thế "hòa cả làng" . Nhưng

điều nguy hiểm làchủ nghĩa bình quân lại được coi

như biểu hiện của sự ổn định , một sự ổn định trì

trệ , níu kéo , không phát triển lên được .

Thói ghen ghét có cơ mở rộng và bành trướng

trong thời bao cấp . Lúc đó, cũng có người tưởng

là công bằng , thực chất là cào bằng , là vui lòng cùng

nghèokhổ như nhau ; xãhội dường như bị thủ tiêu

động lực, người ta dựa dẫm vào nhau , không ai dám

ngoi lên trên cái mặt bằng "công xã " yên bình đó .

Người ta cam chịu trong sự an ủi "khổn độc không

bằng ngốc đàn " .

Đến thời cơ chế thị trường, năng lực cá nhân

đang từng bước được giải phóng . Mọi người sống

cởi mở hơn , thông thoáng hơn. Song đừng tưởng

thói ghen ghét đã hết. Trái lại, nó được che đậy bằng

tấm bình phong mới và diễn tiến có phần tinh vi

hơn , bạo liệt hơn . Nó bị đẩy lên thành sự cạnh tranh

một mất một còn , vô cùng quyết liệt.

Trong sinh hoạt, trong đời thường , những chuyện

vụn vặt, nhỏ nhoi vì ghen tuông , đố kỵ , thù ghét gây

hậu quả rất xấu . Nó làm "đắng" cuộc đời chúngta ,

khiến bao người bận tâm , phiền lòng. Nhiều

người vì lo làm ăn , say mê với công việc, thường

bỏ qua cho yên chuyện. Nhưng những kẻ "rỗi hơi"

có bao giờ để người khác yên . Họ xầm xì to nhỏ

bên bàn trà , quán nước , tạo ra một không khí nặng

nề , căng thẳng ...

Trong lĩnh vực công tác, trò ghen ghét còn gây ra

tác hại lớn hơn nhiều, nghiêm trọng hơn nhiều . Bởi

nó không chỉ liên quan đến cá nhân một hai người,

mà nhiều khi liên quan đến cả một sự nghiệp của

một tập thể , một tổ chức . Công tác bao giờ cũng

gắn với việc cân đong hiệu quả , hiệu suất, gắn với

thước đo, đánh giá ở mỗi con người. Lối đánh giáở

cảm tính , chỉ bằng ý thích, bằng " ghét hay yêu" ,

bằng tư lợi , bằng cánh hầu , thường đưa đến

những nhận định thiếu khách quan , sai lệch . Nó che

lấp đi những phẩm giá tốt đẹp , thổi phồng những
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luận đàm tiếu... Chị thì ruột như muối xát , chỉ chăm

chắm xoay anh về mối quan hệ kia. Uất ức sau

những năm dài hy sinh cho chồng con, chị lạnh lùng

nhìn anh như người dưng . Còn anh thì không muốn

gặp ai , không muốn biện minh, chỉ thui thủi quanh

nhà, đơn độc . Chị phẫn chí và mất khôn , đòi anh ra

tòa ly dị .

Ôi ! Chị có biết đâu, ngày ấy chưa đến thì chị đã

mất anh , mất tất cả .

- Anh để lại bức thư dài ... Chị đọc và hiểu ra hết,

khi biết V. , đối thủ kèn cựa với anh đã cùng vị viện

phó đi dự hội nghị quốc tế ở nước ngoài. Và chính

công trình của anh T. họ đã cuỗm cả và mang đi ...

Bây giờ chị mới hiểu ra T. chỉ là nạn nhân của

thói ghen ghét đến mức trở thành thủ đoạn , một âm

mưu vấy bùn để cướp công người...

Nỗi ân hận giày vò chị, bởi vì chị cứ đinh ninh

rằng chị đã là giọt nước cuối cùng làm tràn bát

nước đắng cay trong cuộc đời anh ấy..." .

Tâm ơi , mình vẫn hoài nghi , không thể tin được

rằng thói ghen ghét của con người lại có thể dẫn

đến một hậu quả tồi tệ, hệ trọng đến thế ! Mong

sao cho trái tim con người hết bóng tối của thói tị

hiềm và ghen ghét. Và nhất là, trong mọi hoạt động

của xã hội , có được một hệ thống chuẩn mực, một

cơ chế để đánh giá đúng đắn con người, phát huy

hết năng lực cống hiến của con người; xóa dần

thói đời ghen ghét.

nhược điểm nhỏ nhặt , những cá tính riêng có của

mỗi con người . Nó lần đi quan hệ chung , lợi ích

chung, mà đặt lên bàn cân lợi ích cá nhân lạnh lùng,

sòngphẳng. Thói ghen ghét nhiều khi làm cho một

tập thể, một cơ quan đơn vị rơi vào tình trạng xích

mích thường xuyên , liên miên không dứt ra được.

Và hậu quảcủa nó, Tâm ơi, thật khôn lưỡng. Tâm

hãy dừng tại đây để chia sẻ cùng mình một nỗi đau

khôn cùng . Mình vừa nhận một bức thư của bà chị,

nguyên văn như sau : "Khi em đọc những dòng này

thì anh T. không còn nữa . Anh đã uống thuốc ngủ ...

Em biết đấy , 10 năm trời anh T. đeo đuổi một công

trình nghiên cứu . Nhiều cán bộ cùng viện anh tranh .

thủ " đánh quả" , đã phất lên ghê gớm . Trong đó có

V. - phó tiến sĩ bảo vệ cùng thời với T. ở nước

ngoài , vẫn chưa có công trình nghiên cứu thực tiễn .

Thấy T. vẫn kiên trì cặm cụi ngày đêm , đọc đọc viết

viết, thí nghiệm này thí nghiệm khác, V. tỏ ra không

ưa và ngấm ngầm bài xích . Chị thì cứ âm thầm

chịu đựng, tần tảo hằng ngày nuôi cháu , những

mong" gái có công thì chồng chẳng phụ" ...

Aingờ, khi T. tìm ra được lời giải cho công trình

nghiêncứu thì cũng là lúc có kẻ đâm đơn tố cáo anh

là "ăn cắp " kết quả từ sách này sách nọ của nước

ngoài . Có kẻ rêu rao rằng,anh chẳng qua chỉ khoác

áo nghiên cứu để nhận tiền đề tài ,để dễ bề quan

hệ "nhăng nhít" với cô nhân viên phòng thí nghiệm ...

Thế là toàn bộ cộng trình bỗng dưng bị thu lại. Rồi

các cuộc họp kiểm điểm... Rồi nghi ngờ... Rồi dư
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KỊCH NHỎ ", tập truyện"BI KICH

T

của Lê Minh Khuê

*

ngắn

DƯƠNG TÙNG

TRONG bài " Viết về cái ác cũng là một cách thức

tỉnh" , đăng trên tạp chí Tác phẩm mới gần đây , Lê

Minh Khuê, một cây bút nữ có nêu : "Cái ác như

nấm độc , như cỏ dại đang hủy hoại cộng đồng, báo

hiệu sự suy kiệt khủng khiếp về văn hóa , báo hiệu sự

mất trắng về đạo đức truyền thống của một dân tộc .

Có lẽ không ở đâu trên hành tinh này có sự sùng bái

đồng tiền mù quáng như ở xứ ta" . Chị kêu gọi : "nhà

văn với trách nhiệm công dân của mình không thể làm

ngơ trước một thực trạng xã hội như vậy" .

Trước hết, tôi rất cảm thông với sự sốt ruột đến

mức gần như hốt hoảng của tác giả trước sự xuống

cấp của đạo đức xã hội, trước sự lộng hành của "cái

ác" ; và đồng tình với tinh thần đấu tranh chống cái

ác và lời kêu gọi thống thiết đó của nhà văn . Song, tôi

không khỏi ngạc nhiên và băn khoăn với cách lý giải

này của chị : "Viết về cái ác không phải là tánthành

hay phản kháng một cái gì . Cũng không phải lối biện

bạch hay tự vệ, cũng không có tính luận chiến hoặc ám

chỉ . Nóchỉ đơn thuần là một mảng đề tài cần phải đề

cập qua cái nhìn của nhà văn đối với cuộc sống" .

Ở đây, lối lập luận của chị theo tôi có phần mâu

thuẫn . Bởi vì nếu nói "đề cập qua cái nhìn của nhà văn

đối với cuộc sống " thì cái nhìn đó làm sao lẩn tránh

được những vấnđề cốt lõi của một tác phẩm văn

học : đối tượng miêu tả là ai ? Những tính cách , những

thân phận nhân vật trong đó được thể hiện thế nào ?

Chủ đề tư tưởng của tác phẩm cuối cùng nói lên điều

gì ?

vu
Văn học đâu chỉ đơn thuần là cái nhìn thản nhiên,

vơ, lạnh lẽo , càng không phải là sự sao chép vụng về,

sống sượng cuộc sống ; văn học bao giờ cũng là sự

phản ánh hiện thực qua lăng kính (nghĩ suy , phân tích,

nghiền ngẫm, tỏ thái độ) , qua trái tim mẫn cảm , nhiệt

thành và nhân hậu của nhà văn chứ ?

Có lẽ cũng vì theo quan điểm mang tính " tuyên ngôn "

nói trên mà tác phẩm " Bi kịch nhỏ " , một thể nghiệm

của Lê Minh Khuê viết về cái ác , đã có tác dụng ngược

với " hy vọng mong manh muốn thức tỉnh nhẫn tính "

của chị .

Chúng ta hãy xem hiện thực mà Lê Minh Khuê mô tả

trong " Bi kịch nhỏ" (tập sách gồm 9 truyện ngắn ) là

hiện thực như thế nào . Ở đây xin tạm chia làm hai

mảng :

Mảng nói về tình yêu và hạnh phúc lứa đôi. Ở đó

bạn đọc thấy gì ? Thấy toát lên nỗi phiền muộn ưu tư ,

nuối tiếc , oán trách đến tức

giận với quá khứ ; sự mệt mỏi,

chán chường , buồn đến nẫu

ruột với hiện tại . Còn tương lại

thì sao ? Theo tác giả, " thời buổi

tương lai mông lung như sương

mù" .

Con người trong một số

truyện muốn vươn lên , khát

khao cháy bỏng đi tìm tình yêu,

tìm hạnh phúc , dẫu niềm hạnh

phúc ấy chỉ le lói , thoáng qua ,

mà cũng không tài nào đạt được. Lê Minh Khuê đã phác

họa cuộc đời với biết bao lực cản , biết bao thác

ghềnh : nào là bị ràng buộc bởi ý thức hệ " đã cướp

đi sợi dây thân ái nối liền giữa hai trái tim con người"

(trong Mỏng manh như là tia nắng ) ; nào là bị níu kéo ,

bị "mài mòn, tự mài mòn " trong cuộc sống thực tại bện

bề , chồng chất khó khăn (trong Cơn mưa cuối mùa ) ;

nào là do mải mê theo đuổi những gì "tối tăm , cuồng

dại, không thực tế" , đến nỗi ngoảnh lại , hạnh phúc cá

nhân đã đứt gánh , lỡ làng, đơn côi (trong Một chiều

thật muộn ) ; nào là do sự dối trá , lừagạt của lớp

người đi trước mà thế hệ sau phải chịu hậu họa, như

một nỗi đau tiền định , quả báo (trong Bi kịch nhỏ ).

Ở mảng hiện thực này thái độ của người viết tỏ ra

thông cảm và bảo vệ những số phận trớ trêu trong

cuộc đời . Nhưng sự bảo vệ ấy xem ra có phần chủ

quan và cực đoan . Thí dụ tác giả mô tả một công dân

sau khi vào đồn công an thuộc xã hội ta cách đây vài

chục năm : "Chị bước ra khỏi công an quận , từ phút

ấy chị đã mất tuổi trẻ , mất lòng tin , sự vô tư nhẹ

nhõm" . Cứ cho là trong hoàn cảnh chiến tranh việc tiếp

xúc với người nước ngoài quy định có khắt khe ,

phiền toái ; cứ cho là một nhóm công an nào đó lỗi

lầm , xử sự thô bạo cứng nhắc với con người, thì

cũng không thể để lại cho cô gái mới lớn một ấn

tượng kinh hoàng đến thế . Nếu ai trong cuộc sống lúc

nào cũng ở tâm trạng "không bị đánh mà la trời kêu

đau " thì mối quan hệ giữa con người với con người

sẽ dẫn tới đâu ? Và rồi những "tấn bi kịch cuộc đời"

sẽ còn được nhà văn " đẻnon " ra bao nhiêu nữa ? Nặng

nề vàmặc cảm đến nỗi nhân vật không lấy chồng, ở

vậy cho đến già thì thật là một hiện tượng phi lô gich

và thật khó tin !

Ta lại nghe lời kể của Mi (một nhân vật trong Cơn

mưa cuối mùa ) về cái khu tập thể của chị : "Một thứ

ổ chuột chính cống, trong đó người ta sợ chuột như

sợ cọp vì chuột vừa nhiều, vừa to , vừa già, vừa dữ.

Người cũng như chuột vì bạ chỗ nào còn chút không

gian cỏn con cũng chui vào làm tổ . Một thứ tàu chợ

lúc nào cũng rầm rĩ. Và ở những khu nhà như thế,

dường như tập trung mọi thứ "tinh hoa " của loài

người" . Rồi chị kể về một lão già tụt xuống hố phân ,

* Nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành năm 1993
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sợ quá phát sốt ; một "đại công tước " dở đủ trò trên

diện tích 8m , một gã giáo sư triết, ba bằng đại học vì

ghen ghét với hàng xóm mà có những hành vi thấp

hèn ... Chị cho rằng " làm sao ta có thể tránh được ruồi

muỗi ở xứ này ; rồi mình cũng là ruồi muỗi quấy

đảo người khác" . Một giọng kể sao mà mỉa mai chua

chát. Quả tình những con người chỉ với tư cách kẻ

sống ngoài cuộc , không muốn cùng người khác dấn

thân vào đấu tranh và cải tạo thực tiễn , thì nhiều lắm

cũng chỉ dẫn đến những "cơn thở hắt ra " như thế,

không hơn không kém . Ở đời chẳng hiếm những

không gian chật hẹp , xô bồ và phức tạp , chẳng hiếm

những kiếp người khốn khổ quanh quất bên ta .

Nhưng cũng chính như Mi , nếu chị vượt ra khỏi bốn

bức tường nhỏ bé của mình , ngay trên đất nước này ,

một không gian rộng lớn hơn , chị đã phát hiện ra biết

bao nhiêu điều mới lạ, bao nhiêu con người đáng trân

trọng và mến yêu. Vậy là ngay chính các nhân vật trong

truyện , nếu tác giả chỉ cho họ nhìn ngắm hiện thực từ

điểm xuất phát với tầm hiểu biết hạn hẹp của mình ,

lại gắn với một ấm ức cá nhân nào đó thì làm sao họ

tránh khỏi có cái nhìn thiển cận, méo mó, dễ dẫn đến

sự lừa phỉnh , hù dọa người khác, nhất là những

người nhẹ dạ , cả tin ?...

Tôi tâm đắc với triết lý của Lê Minh Khuê "đừng

nên nhìn một con người bình thường với cái nhìn bình

thường" . Và tôi cũng tin rằng trái tim chị như trái tim

nhân vật của chị "không bao giờ có thể ngủ yên" . Song

vấn đềở đây chính là thái độ trầm tĩnh, khách quan ,

suy ngẫm , cân nhắc và nhất là đúng mức, khi xem xét

thực tiễn và mô tả hiện thực. Phỏng có ích gì nếu

người viết cứ lạnh lùng bệ nguyên xi chuyện vặt vãnh

của đời thường vào tác phẩm ? Còn nếu từ đó mà lại

cố tình bơm to, thổi phồng , thậm chí bịa đặt , xuyên

tạc, trình bày sự việc theo kiểu khái quát lệch lạc, thì

người đọc không thể chấp nhận được. Nó chỉ gia thêm

vị đắng cho cuộc đời và mang lại nỗi hoài nghi , niềm

thất vọng không đáng có cho người đọc . Và nếu vậy ,

thì thực tình người đọc chưa kịp " thức tỉnh" đã bị "mê

đi" , và dễ sa vào lỗi lầm một cách không tự giác .

Mảng hiện thực thứ hai được mô tả trong tập sách

của LêMinh Khuê đen tối hơn , phũ phàng hơn , bạo liệt

hơn . Đâu đâu trong tập truyện cũng chỉ thấymột không

khí oi nồng , nặngnề và u uất, một quá khứ bẩn thỉu

và đẫm máu , một hiện tại dồn nén bức bối đến tức

thở . Sự thù hằn , ghen ghét, chộp giựt, chém giết nhau ,

dễ như bỡn. Con người mất hết niềm tin , sống trong

buông thả , bị đồng tiền , bị quyền lực chi phối , thành

kẻ đờ đẫn , si mê, rối trí, điên khùng , và tất nhiên, hậu

quả là một chuỗi hành động tội ác : đao búa, máu me,

lừa gạt, trừng phạt lẫn nhau ... Rùng rợn đến mức con

mổ bụng moi gan bố , em vác dao đâm thẳng vào bụng

chị đang mang thai, bố con với nhau phải rạch mặt ,

chặt tay thề thốt ...

Chúng ta phần nào thấu hiểu động cơ của người

viết : muốn gióng tiếng chuông cảnh báo về sự

xuống cấp của đạo đức xã hội , về sự tha hóa đến

thảm hại của con người vì quyền lực, vì đồng tiền,

vì sự phức tạp của quá trình đang chuyển sang kinh tế

thị trường . Chúng ta cũng trân trọng tài văn của Lê

Minh Khuê đã biết khai thác những mảng đề tài mới

mẻ, bằng lối viết mạnh bạo, sắc lạnh làm bật dậy

những thần phận, những tính cách có góc cạnh và chiều

sâu tâm lý . Ở một vài truyện người ta có thể liên tưởng

đến lối viết duyên dáng, nồng ấm và nhân nhậu của

chị trong các tác phẩm trước đây như "Cao điểm mùa

hạ" , "Một chiều xa thành phố" ... Song chúng ta hoàn

toàn không tán thành lối giãi bày hiện thực ở nhiều

chỗ , trong nhiều câu chuyện , mang tính chất cường

điệu , thô thiển , mỉa mai , giễu cợt, thậm chí cay độc và

hằn học.

Sự thực , ở một góc cuộc sống nào đó, cũng có

những quan hệ bố con như Quang và Tuyên , như lão

Thiến , thằng Thán . Ở gia đình nàođó cũng có kiểu lộn

sòng , táng tận lương tâm như gia đình lão Trương , Cu

Nghẽo. Xã hội mớibước vàocơ chế thị trường cũng

có thể có kẻ ngày hôm qua còn khốn khó , hôm nay đã

trở nên hãnh tiến , giàu có, và ngược lại. Vận may rủi

là không thể tránh khỏi trong một đất nước đang

chuyển mình dữ dội. Công cuộc đổi mới đang lay động

đến tận gốc rễ tâm hồn mỗi con người, mở lối ra,

tiếp thêm sức sống cho bao sinh linh, song cũng không

phải không có người vì lẽ này lẽ khác chưa chuyển kịp ,

đang ngơ ngác hoặc bị nhấn chìm trước thời cuộc.

Song bộ mặt xã hội ta đang từng bước đổi thay thực

sự. Không khí chung dân chủ , cởi mở, thông thoáng hơn

nhiều .

Với trách nhiệm cao cả của người cầm bút, nhà văn

cần góp phần nắn dòng, định hướng cho cuộc sống ,

cho con người, tránh tung những "quảmù " không đáng

có, cản bước và làm hoang mang rối trí người khác.

Trên trang viết của Lê Minh Khuê ta gặp không ít những

"quảmù" như thế. Chị viết : "Một gã đàn ông mặt mũi

tối tăm , loại người nhan nhản vẫn lượn lờ ở các chốn

đô hội" ; "đất này quá nhiều chuyện buồn " ! "người

Việt nam trông nhom nhem lắm " ; "các trí thức không

biết tiêu phí thời gian vào đâu , đành phải cho cuộc đời

sủi bọt trong bia, trong màu đen như đêm của cốc cà

phê..." . Chị đã hơn một lần tả các khu tập thể như cái

chuồng nhốt người và thú , thậm chí toàn là thú với

nhau : "Ban đêm họ ngủ như những con người khốn

khổ hèn mạt . Ban ngàyhọ là lũ quỷ dữ, một bầy súc

vật sống với nhau như bầy đàn , con nào mạnh thì tranh

được miếng ngon" . Tệ hại hơn , chị kết luận : "Đó là

bộ mặt củatrăm ngàncái nhà tập thể đổ ra từ khi người

ta cứ quyết tâm nhốt, từ linh hồn đến thể xác con

người vào cùng một rọ..." . Chị vẽ cái xóm của mấy

ông giáo bậc đại học như "bãi tha ma" . Chị cười cợt

đay nghiến : "cái thời mọi thứ đang còn thịnh chứ

không suy như bây giờ, nhà trường là một chốn thâm

cung cao vời vợi, xa vời với đám chúng sinh . Ai được

vào học ở nhà trường phải đạt cho đủ những tiêu chuẩn

đầu tiên đề ra với mỗi sinh linh hồi ấy . Có nghĩa là

phải mò cua, bắt ốc từ thời cụ kỵ không bao giờ

được một bữa no ra no" . Bất ngờ chị nhận xét " suốt

đời ở thế cu li..." . Quả là lối nhận xét và khái quát võ

đoán , ngạo mạn , nhẫn tâm và chính nó đã xúc phạm ngay

bản thân người viết . Hàng ngàn hàng vạn trí thức đã

và đang được đào tạo dưới chế độ xã hội chủ nghĩa

của chúng ta , họ sẽ nghĩ gì về lời nhận xét đó ?
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Đọc sách

Trong truyện Tô-ni Đ, hai con người , hai bố con đều

là " đầu trộm đuôi cướp" (bố trước đó còn là công

nhân viên nhà nước , con là bộ đội , giờ đây như hai con

thú có bộ răng dữ tợn ) gầm ghè, con tiến con lui, vờn

nhau, tranh nắm xương đến một mất một còn , đổ máu,

bị thương ... Ôi , cuộc đời này sao mà kinh tởm , khốn

nạn ! Đọc xong câu chuyện, ai cũng thấy nổi da gà ,

dựng tóc gáy ! Trong truyện Chuyến tàu mùa đông ,

những nghệ sĩ , những con người vì miếng cơm manh

áo, cùng đường đến mức săn đuổi , rình rập, thủ tiêu

nhau .

Một câu hỏi bức xúc : có thật cuộc đời này hiu

quạnh , buồn bã như Chuyến tàu mùa đông ? Phải chăng

trên chuyến tàu ấy , người lương thiện như ông Luốc ,

bà Tư Héo đều phải ẩn nấp , trốn chạy , không hề có

luật pháp bảo vệ chở che ? Phải chăng xã hội của chúng

ta hôm nay chỉ toàn những chuyện xấu xa tồi tệ như

tác giả miêu tả ?

Lỗi viết đẩy nhân vật đến chân tường , không lối

thoát hay cổ vũ cho triết lý sống : "có đô la thì giết

nhau cũng đáng" , "thời này đứa nào cùn đứa ấy

thắng" , thử hỏi làm sao thức tỉnh được nhân tính , khơi

dậy được niềm tin và sức vóc của con người dũng

cảm chống lại cái ác , đẩy lùi cái ác ?

Đến đây, tôi xin được dừng lâu ở câu chuyện Bi kịch

nhỏ, một truyện ngắn đặt ở đầu tập, lấy làm tên sách

với minh họa bìa như một vết thương rỉ máu . Đọc Bi

kịch nhỏ, ta thấy tác giả thật dụng công dàn trải câu

chuyện trong một không gian rộng lớn và một thời

gian khá dài : diễn tiến phức tạp của xã hội ta từ thời

chống Pháp, cải cách ruộng đất, chống Mỹ và cho đến

ngày nay. Một lớp lang nhân vật có cả Tây, ta , Việt

kiều yêu nước ... một mối tình lâm ly thống thiết , có

cả chia ly , tan hợp , loạn luân và chết chóc , vận vân và

vân vân . Tất cả ngón giật gân , bi lụy nhất (kiểu chuyện

tình , chuyện vụ án lâu nay ) được tác giả khéo léo cài

cắm , phô bày trên trang giấy . Song nhìn sâu vào tác

phẩm , ta thấy lộ rõ ý đồ của tác giả , xuất phát từ một

luận đề có sẵn rồi tung "quân cờ " nhân vật của mình

ra, xoay quanh bi kịch của gia đình ông Tuyên , đầy sự

kiện phát triển ở các cấp độ khác nhau và cuối cùng

đến cao trào kịch tính : cái chết thảm khốc của người

con trai vô tội .

Tác giả lần lượt giải mã luận đề của mình và cuối

cùng đã đạt mục tiêu . Mục tiêu đó là :

- Bôi nhem con người Việt nam, dân tộc Việt nam,

một lớp cán bộ cách mạng (ở bậc cao và rất cao ) với

lối miêu tả, so sánh vừa tinh vi , vừa trắng trợn .

- Vẽ nên bức tranh toàn cảnh xám xịt , bộ mặt xã hội

ta trong quá trình phát triển của cách mạng.

Tổ đậm lẽ sống chạy theo đồng tiền (đặc biệt

đồng đô la ) và quyền lực.

Bức tranh đồng hiện " con giết cha , cha giết con "

với đường nét và sắc màu khác nhau , nhưng đều nói

lên thảm cảnh của cuộc sống hiện tồn . Vận mệnh và

tương lai của các thế hệ người (đặc biệt tuổi trẻ ) đều

như "sương mù " .

Nhược điểm lớn nhất của tác phẩm là ở chỗ tác giả

quá say sưa với luận đề , với quan điểm vốn có của

mình để rồi cùng một lúc sắp đặt , dồn nén , ép chặt vô

vàn tình tiết, sự kiện , nhân vật nhiều khi không đúng

với lô gích cuộc sống, với lẽ phải và ngược với tình

cảm của cộng đồng, của dân tộc . Chúng ta thử đi vào

phân tích chính cái luận đề mà tác giả nêu ra và mong

đạt tới : Phải chăng chuyện mang tính tiền định - quả

báo mà có người gọi là "mô típ vọng phu " hiện đại ( đời

cha ăn mặn , đời con khát nước ) ; sự trả giá đớn đau

mà nguyên nhân sâu xa của nó là từ những biến thái xã

hội ( cải cách ruộng đất , chống Pháp và chống Mỹ của

dân tộc ta ) , là sự chạy theo , luồn lách , say mê đến mê

muội con đường công danh của người bố (ông Tuyên ) .

Đây là con người đại diện cho một lớp cán bộ đi theo

cách mạng, đã trở thành một cán bộ cao cấp, đứng đầu

chót vót một tỉnh thứ nhì nước nhưng nhuốm đầy sự

xấu xa, bỉ ổi . Mọi thứ xấu xa bỉ ổi của nhân vật Tuyên

được tác giả tô vẽ khá tỉ mỉ và công phu trong sự so

sánh đối chọi với nhân vật Quang, đứa con mà ông

Tuyên từng bỏ rơi, nay là Việt kiều về nước , rất hào

hoa , sang trọng, đáng yêu, hấp dẫn. Ông Tuyên hiện ra

như một tên cơ hội thực thụ, một tên bạo chúa, bắt ai

chết phải chết, bắt ai sống được sống. Còn đám đông

thì " như một lũ chúng sinh, những thân phận mong

manh không có gì che chở" , dại dột và mù quáng lăn xả

vào chỗ chết chóc , hy sinh. Để rồi , "con người kia "

vẫn uy nghi trên thành tích , trên danh vọng ; con cháu

họ sống sung sướng như những ông hoàng bà chúa ;

và cả khi đã rời vị trí, "con người kia" vẫn "tay chân

hoàn toàn sạch sẽ , lương tâm yên ổn ..." . Và tác giả cho

một nhân vật trong truyện tự lý giải : "Nước mình vui

thật . Gì cũng bí mật . Để giữ uy tín cho một người, thế

là tất cả trở thành mông lung , mờ ảo, không biết đâu

mà lần " . Đi xa hơn , tác giả còn bàn đến cả thời cuộc,

thời đại . " Thế giới cũng vậy , ở trong tay vài người,

thậm chí một người" ...

Nhận định, đánh giá, kể cả phán xét đối với thời

cuộc , thời đại , đó là quyền của mỗi người, là chuyện

thường tình . Ở nhà văn, đó còn là sự tự do tư tưởng ,

sự mẫn cảm trong tư duy chính trị , tư duy nghệ thuật

còn là sự thức tỉnh , dự báo cần thiết đối với xã hội ,

với con người . Nhưng mọi sự đánh giá, phán xét phải

trung thực, không được xuyên tạc, bôi bác hiện thực và

lịch sử . Nhất là những hiện thực và lịch sử đó lại liên

quan đến lòng tự trọng của cả một dân tộc hoặc một

thế hệ con người. Ở nhà văn , điều đó được trình bày

trong tác phẩm mà ai cũng có thể đọc . Vì vậy , nếu sự

đánh giá và phán xét của nhà văn không khách quan, vô

tư mà gắn với một định đề có sẵn , rồi từ đó cố tạo

ra những câu chuyện trong đó các nhân vật như những

con rối được đưa đẩy để minh họa cho một ý định

lệch lạc của mình , thì như vậy lại là điều không bình

thường và có hại .

Quá khứ của Lê Minh Khuê và những tác phẩm của

chị còn lưu giữ trong lòng người đọc những ấn tượng

tốt đẹp . Có thể ở một thời khắc nào đó , do mặc cảm

hay choáng ngợp trước thực tế đời sống , chị đã cho

ra một đứa con tinh thần èo uột . Quả đây là điều đáng

tiếc .
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KINH TẾ THẾ GIỚI .

cục diện cạnh tranh và xu thế

Ụ sụp đổ của Liên xô và các nước xã hội chủ

nghĩa khác ở Đông Âu kéo theo sự tan rã của

cả một nền kinh tế với tư cách là hệ thống

kinh tế xã hội chủ nghĩa thế giới , chẳng những

đã gây ra nhiều biến động lớn về chính trị và

chiến lược trên toàn cầu mà còn tác động mạnh

mẽ đến cục diện kinh tế thế giới sau chiến tranh

lạnh . Cục diện này trước hết là cuộc cạnh tranh

kinh tế quyết liệt đang diễn ra giữa ba trung tâm

lớn : khối mậu dịch tự do Bắc Mỹ (NAFTA ) gồm

Hoa kỳ, Ca-na-đa và Mê-hi-cô với Hoa kỳ là trụ

cột ; thị trường chung châu Âu gồm các nước EC,

Bắc Âu và Đông Âu cũ với EC là trụ cột, và khối

cộng đồng kinh tế châu Á - Thái bình dương đang

hình thành với Nhật bản là trụ cột . Muốn xem xét

tính chất và mức độ cạnh tranh gay gắt của ba

trung tâm trên , cần làm rõ thực lực ba trụ cột của

ba trung tâm đó là Hoa kỳ , CHLB Đức và Nhật

bản, những đối thủ chủ chốt đang chi phối cuộc

chiến tranh kinh tế toàn cầu .

Bước vào thập kỷ cuối cùng của thế kỷ 20 , cả

ba đối thủ này đã đạt đến trình độ tương đương , cả

về tiềm lực, khả năng và bản lĩnh . Về giá trị tổng

sản phẩm (GNP), năm 1991 , Mỹ đạt 5180 tỉ đô la ;

EC - 5080 tỉ (trong đó Đức 1730 tỉ) ; Nhật bản - 3090

tỉ . Về thu nhập theo đầu người , Nhật bản đạt

27000 đôla ; Mỹ - 22 500 ; và Đức - 21 400. Về dự

trữ ngoại tệ, Mỹ đạt 66,9 tỉ đô la ; Đức - 59 tỉ

( I -ta- li-a 60 tỉ , Tây-ban-nha 50 tỉ ; Nhật bản - 72,8 tỉ

(Đài loan 71,7 tỉ ) . Về tài chính , ngân hàng , từ chỗ

là chủ nợ lớn nhất thế giới sau chiến tranh thế

giới thứ hai, từ năm 1985 trở đi , Mỹ trở thành

nước mắc nợ lớn nhất thế giới . Nợ trong nước

và ngoài nước của Mỹ năm 1992 ngót 4000 tỉ đô la .

Trong lúc đó , Nhật bản trở thành chủ nợ ; nhiều

nước trong EC, mức nợ không trầm trọng. Hơn

nữa , các nước này đầu tư ra nước ngoài rất lớn .

Năm 1991 , đầu tư ra nước ngoài của Nhật bản là 83

-

TRẦN TRỌNG

tỉ đô la, của Anh là 108 tỉ , chủ yếu là đầu tư trực

tiếp vào Mỹ . Vốn của Đức ở nước ngoài năm

1989 lên đến 427 tỉ mác, trong đó đầu tư trực tiếp

134,5 tỉ mác . Trong số 10 ngân hàng lớn nhất thế

giới , Nhật bản chiếm 8 , còn Mỹ thì không . Về cán

cân buôn bán ngoại thương , Mỹ luôn luôn là nước

dẫn đầu và cho đến nay vẫn nắm ưu thế . Năm

1991 , tổng kim ngạch xuất khẩu của Mỹ đạt 422 tỉ

đô la . Xếp sau Mỹ là Đức : 403 tỉ. Nhật bản đứng

hàng thứ ba với 315 tỉ . Nhưng Nhật bản lại luôn

luôn là nước xuất siêu lớn nhất (năm 1986 : 89,76

tỉ đô la ; năm 1991 : 88,3 tỉ ) . Năm 1992 , Nhật bản

xuất siêu sang Mỹ 49,4 tỉ . Đức vẫn giữ được vị trí

xuất siêu , nhưng không ổn định (năm 1990 : 105,4

tỉ mác ; những năm tiếp theo chỉ còn 20,8 tỉ mác ).

Về nghiên cứu khoa học kỹ thuật, Mỹ vẫn là cường

quốc mà đến nay chưa có nước nào sánh kịp. Năm

1990 , mức đầu tư cho khoa học kỹ thuật của Mỹ

chiếm 2,79% GNP. Tỷ lệ đầu tư này của Nhật bản

và Đức tuy cao hơn (Nhật bản : 3%, Đức : 2,82% ),

nhưng về giá trị tuyệt đối thì Nhật bản chỉ bằng

hơn một nửa của Mỹ , còn Đức càng thấp hơn :

bằng một nửa của Nhật bản và 1/5 của Mỹ.

Xét hệ quả tổng hợp nhiều mặt nói trên , ta thấy

nền kinh tế của Nhật bản và Đức tuy còn kém hơn

Mỹ về tổng sản lượng và khoa học kỹ thuật, nhưng

đã vượt hoặc tiếp cận Mỹ về nhiều mặt, và có sức

cạnh tranh mạnh hơn Mỹ trên nhiều lĩnh vực . Tại

sao vậy ? Đó là vì , xét về điều kiện tự nhiên và xã

hội như điều kiện địa - kinh tế , tài nguyên , về

nguồn lao động , về kết cấu hạ tầng ... Mỹ có ưu

thế tuyệt đối . Trong đó, có những mặt có thể hàng

thập kỷ nữa , cũng không ai vượt nổi . Thị trường

nội địa của Mỹ cũng có lợi thế, hơn hẳn Nhật bản

và Đức. Tuy nhiên , sức mạnh cạnh tranh trên thị

* Đại tá , nhà báo , Tổng cục chính trị



Thế giới : Vấn đề, sự kiện

trường quốc tế không chỉ tùy thuộc ở những điều

kiện nói trên , mà ngày càng tùy thuộc cơ chếvà chính

sách nhằm phát huy thế mạnh có sẵn hoặc khắc

phục mặt yếu kém .

Ai cũng biết rằng Mỹ có một nền khoa học kỹ

thuật hùng hậu, trình độ giáo dục rất cao, có hệ

thống các trường đại học đào tạo nhân tài khoa học

kỹ thuật cơ bản không nước nào sánh kịp (trừ Liên

xô trước đây) . Cộng thêm vào đó, do nhiều nguyên

nhân khác nhau , nạn "chảy máu chất xám " từ nhiều

nước, kể cả từ Nhật bản và các nước châu Âu .

thường chủ yếu và liên tục đổ về Mỹ . Đây là một

tiềm năng rất lớn . Nhưng chiến lược phát triển và

hiệu quả đầu tư về khoa học kỹ thuật của Mỹ không

tạo ra sức mạnh cạnh tranh kinh tế , bởi lẽ Mỹ dành

phần chủ yếu cho nghiên cứu quân sự và khoa học

cơ bản. Phần chi cho nghiên cứu sản xuất chỉ

chiếm 0,2 %. Trong khi đó , đầu tư của Nhật bản cho

công nghệ sản xuất lớn hơn Mỹ rất nhiều . Năm

1991, đầu tư bình quân đầu người về khoa học kỹ

thuật của Nhật bản lên đến 5320 đô la, trong lúc của

Mỹ chỉ có 2177 đô la (tức là Nhật bản cao gấp 2,45

lần Mỹ) . Mỹ là nước dẫn đầu thế giới về nghiên

cứu khoa học cơ bản , nhưng về nghiên cứu ứng

dụng thì Nhật bản lại là nước dẫn đầu . Đặc điểm

này đưa đến một tình hình trái ngược là : trong buôn

bán kỹ thuật, Mỹ luôn luôn xuất siêu lớn (năm 1990

12,7 tỉ đô la) , còn Nhật bản (chủ yếu mua phát minh,

sáng chế kỹ thuật) lại thường xuyên nhập siêu (năm

1990 : 3,5 tỉ đô la ) .

Về đào tạo nhân tài , những học sinh , sinh viên ,

học giả giỏi nhất của Mỹ thường tập trung ở

những ngành luật, y học , tài chính, chứ không phải

ở các ngành kỹ thuật sản xuất. Trên thế giới , không

phải chỉ có Nhật bản chuyên mua phát minh , sáng

chế về kỹ thuật ứng dụng , nhưng không ai có thể

sánh kịp Nhật bản về mặt này . Bởi vì Nhật bản có

một đội ngũ đông đảo các nhà khoa học kỹ thuật

ứng dụng được đào tạo tốt nên rất giỏi về sáng

tạo cải tiến mà nhiều nước không có được. Chính

nhờ vậy mà kẻ gặt hái cuối cùng giá trị nguồn chất

xám của Mỹ và của thế giới đổ vào Mỹ, lại chính

là Nhật bản và một số nước khác (Đức , Thụy sĩ... ) .

Dĩ nhiên , về lâu dài, con đường phát triển đó có

những hạn chế, vì vậy để vượt lên xa hơn nữa vào

đầu thế kỷ 21 , hiện nay Nhật bản đang tăng cường

nghiên cứu cơ bản.

Về nhân tố thị trường, Mỹ không phát huy được

ưu thế của thị trường nội địa trong quan hệ với thị

trường bên ngoài. Về nội địa , Mỹ có nền sản xuất

cao , số dân đông, trình độ văn hóa và mức sống cao .

Nhưng do sản xuất nội địa ít có cạnh tranh , nên

không kích thích đổi mới, sản phẩm không mấy hấp

dẫn và không phù hợp với nhu cầu của các thị

trường thế giới. Mặt khác, khi sản xuất bị đình

đốn hoặc giảm sút, các công ty Mỹ thường thông

qua các hoạt động hành lang của quốc hội để giành

quyền hỗ trợ về tài chính của chính phủ mà ítchú

trọng đến đổi mới kỹ thuật. Còn cách giải quyết

của Nhật bản , Đức (và một số nước khác ) là tập

trung vào khâu đổi mới, nâng cao chất lượng sản

phẩm , nên tạo được sức cạnh tranh trực tiếp mạnh

hơn . Nhật bản còn tạo được ưu thế cạnh tranh bằng

cách đưa sản phẩm chất lượng cao vào các thị

trường có sức tiêu thụ mạnh , kể cả Mỹ và châu Âu ,

gây thành thị hiếu và thói quen "nghiện " dùng hàng

Nhật bản . Đó là điều mà Mỹ và Đức không tạo ra

được .

Một nhân tố rất quan trọng khác trong thúc đẩy

cạnh tranh là vai trò của nhà nước (chính phủ ). Cả

ba trụ cột của ba trung tâm nói trên đều tận dụng

nhân tố này , nhưng phương thức sử dụng và phát

huy lại rất khác nhau . Một chu kỳ sản xuất như ta

biết thường gồm 5 khâu : nghiên cứu , khai thác ,

sản xuất, dịch vụ và tiêu thụ. Trong 5 khâu đó , Mỹ

chỉ có ưu thế hơn các nước khác ở hai khâu : nghiên

cứu và khai thác (do chính phủ Mỹ đặt trọng tâm tài

trợ vào hệ thống các trường đại học). Khác với

Mỹ, chính phủ Nhật bản đặt trọng tâm vào các xí

nghiệp. Còn Đức thì đặt trọng tâm vào các phòng thí

nghiệm của nhà nước và do nhà nước đầu tư trực

tiếp . Chính phủ Mỹ là người đặt hàng chủ yếu cho

các công ty, nhưng phần được tài trợ nhiều nhất lại

là hàng quân sự. Giữa Nhật bản và Đức, vai trò của

nhà nước cũng rất khác nhau . Chẳng hạn , ở Đức

ngân hàng nhà nước nắm đến 85% cổ phần xí

nghiệp, do đó nó được coi là hệ thống cảnh giới cho

các xí nghiệp . Còn ở Nhật bản, ngân hàng nhà nước

chỉ nắm chưa đầy 20% cổ phần xí nghiệp .

Vai trò của chính phủ còn đặc biệt quan trọng trong

cạnh tranh , thể hiện ở chính sách bảo hộ mậu dịch.

Là một siêu cường có nhiều ưu thế , Mỹ thường

áp dụng thành công chính sách này . Nhưng chính sách

này lại có mặt trái là không kích thích và thúc đẩy sản
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xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm . Còn ở Nhật

bản , chính phủ có vai trò đặc biệt quan trọng trong

bảo vệ thị trường nội địa . Hàng chục năm qua, sản

phẩm công nghiệp của Mỹ và EC đã không sao chọc

thủng và chiếm lĩnh được thị trường nội địa của

Nhật bản . 25 năm qua , 6 đời tổng thống Mỹ đã 27

lần trực tiếp gây sức ép đòi chính phủ Nhật bản

phải mở cửa cho sản phẩm Mỹ vào thị trường nội

địa của Nhật bản, và phải hạn chế hàng của Nhật

bản xuất sang thị trường Mỹ. Trước sức ép của

Mỹ, Nhật bản chỉ có những nhượng bộ nhỏ giọt, và

đến nay đây vẫn là một vấn đề gay cấn nhất trong

các chương trình nghị sự của cả hai bên . Và đây cũng

là vấn đề được bàn đến trong các cuộc họp G7

hằng năm. Tại cuộc họp G7 tháng 7-1993 tại Tô-ki-

ô, Nhật bản theo thường lệ, cũng đã thỏa thuận mở

của một phần thị trường nội địa của mình và từng

bước giảm giá trị hàng xuất khẩu sang Mỹ . Nhưng

ngay sau cuộc họp đó, chính giới Nhật bản lại tuyên

bố không thể bị ràng buộc vào những cam kết vừa

ký . Rõ ràng , một điều nhất quán là Nhật bản đặt ưu

tiên hàng đầu vào việc bảo vệ và phát triển công

nghiệp dân tộc và thị trường nội địa.

Như vậy , muốn có sức mạnh cạnh tranh , không

thể chỉ dựa vào những ưu thế vốn có . Nếu không

có chính sách và cơ chế thích hợp để biến những

ưu thế đó thành sức mạnh tổng hợp , thành những

ưu thế trên thị trường thế giới , thì trong thời đại

quốc tế hóa kinh tế như hiện nay , cũng khó tránh

khỏi bị thua thiệt trong quan hệ kinh tế quốc tế .

Những điều nói trên mới chỉ cho thấy những nét

đại thể về tiềm lực và khả năng của ba trụ cột của

ba trung tâm kinh tế lớn trên thế giới . Ngày nay ,

như chúng ta đã biết, do xu thế quốc tế hóa kinh tế

ngày càng sâu rộng, cạnh tranh kinh tế đã vượt quá

phạm vi từng nước và ngày càng diễn ra trên quy

mô quốc tế, giữa các khối kinh tế khu vực. Hiện

nay thế giới đã có hàng chục khối kinh tế khu vực,

nhưng lớn nhất và có sức chi phối đối với kinh

tế toàn thế giới là ba trung tâm kinh tế nói trên .

Khối thị trường thống nhất châu Âu (với EC là

trung tâm ) đang mở rộng sang các nước thuộc Đông

Âu và Liên xô trước đây . Từ nhiều năm nay Nhật

bản đã vận động cho sự ra đời của khối hợp tác

kinh tế châu Á - Thái bình dương (APEC) bao gồm

15 nước (năm 1991 có thêm Trung quốc , Đài loan

và Hồng công ) . So sánh ba trung tâm nói trên ta thấy ,
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khối nào cũng có những vấn đề gai góc , nhưng

khối châu Âu có phần có ưu thế và khối Bắc Mỹ

(NAFTA ) có phần ít phức tạp hơn. Còn khối APEC,

tuy có tiềm lực chung lớn nhất (chiếm gần một

nửa tổng sản phẩm của thế giới ) , nhưng lại có

nhiều vấn đề phức tạp chưa được giải quyết, nên

khó tạo được sức mạnh tổng hợp lớn trong cạnh

tranh . Khi tờ lịch cuối cùng của thế kỷ này được

bóc ra , khối nào sẽ vượt đến đích trước tiên - đó là

điều lúc này chưa thể đoán được.

Cuối cùng , không thể không nói đến sự sụp đổ

của hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa thế giới đã

để lại cả một thị trường bao la với tiềm năng rộng

lớn . Cả ba trung tâm nói trên giờ đây đều xông vào

thị trường này, giành giật , xâu xé nó dưới đủ mọi

hình thức và danh nghĩa , bất chấp luật lệ, đạo lý

và tội ác . Nhờ cái "thắng lợi trời cho " ấy, địa vị

và tiềm lực của nước Đức đã tăng vọt lên , thị

trường của Cộng đồng châu Âu được mở rộng

chưa từng có. Cả Mỹ và Nhật bản đều giành giật

được những khu vực ảnh hưởng kinh tế rất quan

trọng , đặc biệt ở vùng Đông Á và Viễn Đông của

Liên xô trước đây . Châu Âu được mở rộng, nhưng

lại đang "ôm rơm rậm bụng " vì các cuộc xung đột

sắc tộc , tôn giáo đẫm máu liên tiếp nổ ra trên các

phần đất thuộc Liên xô trước đây , Nam tư, Thổ nhĩ

kỳ... Cục diện rối ren này chưa biết đến bao giờ

mới chấm dứt. Đối với Nhật bản , những gì mong

muốn hoặc đang dàn xếp trước mắt (như thu hồi

các hòn đảo phía Bắc ; nới bớt sự bảo hộ quân sự

của Mỹ ; chiếm lĩnh một số thị trường bỏ trống

do Liên xô sụp đổ... ) chỉ là những bề nổi của một

ý đồ chiến lược lớn cho thế kỷ 21 : nắm quyền

kiểm soát vùng Đông Á và Viễn Đông cực giàu tài

nguyên của Nga . Nhưng, ở đây còn có những cường

quốc khác cũng khá sành , "đi guốc trong bụng" các

bạn phù tang .

Sẽ không đầy đủ nếu không đề cập đến nhân tố

Trung quốc trong cuộc chạy đua kinh tế trên thế

giới. Gần đây , theo cách tính mới của Quỹ tiền tệ

quốc tế ( IMF), tổng sản phẩm quốc dân ( GNP) của

Trung quốc lớn hơn 4 lần so với cách tính trước

đây . IMF đã tính cả hàng hóa và dịch vụ theo sức

mua của đồng tiền mỗi nước để xác định GNP của

Trung quốc là trên 2000 tỉ đô la với thu nhập đầu

người khoảng 2000 đô la. Như vậy, Trung quốc trở

thành một nước có nền kinh tế lớn thứ ba sau Mỹ
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và Nhật bản , và dự kiến đến năm 2010, có thể sẽ

có nền kinh tế lớn nhất thế giới . Tạp chí Triển

vọng của Trung quốc số 9-1993 đã tự hào nhắc lại

điều nói trên , mặc dù Tân hoa xã trước đó vẫn khẳng

định Trung quốc là một nước đang phát triển , thu

nhập đầu người thấp . Theo tuyên bố chính thức,

năm 1989 , Trung quốc đã đạt mục tiêu tăng gấp đôi

thu nhập quốc dân so với năm 1980, và thu nhập

đầu người đạt 500 đô la /năm . Thiết nghĩ , cách tính

mới của IMF về GNP của Trung quốc không chỉ

có ý nghĩa về phương pháp tính toán , mà đây còn là

sự thừa nhận một thực thể kinh tế mới đang có ảnh

hưởng rộng lớn. Rõ ràng là , trong điều kiện thị

trường thế giới đã bị tư bản lũng đoạn quốc tế

chiếm lĩnh và khống chế toàn bộ, với trình độ một

nước đang phát triển , Trung quốc vẫn chọc thủng

và thậm nhập được thị trường đó . Không những

thế , Trung quốc còn trở thành đối thủ của các

cường quốc kinh tế phương Tây trên một số mặt .

Là một thị trường rộng lớn , lại có chiến lược kinh

tế nhằm tiến mạnh ra thị trường quốc tế , Trung

quốc có sức thu hút to lớn đối với tiền vốn và

kỹ thuật cao của các nước trong khu vực và trên thế

giới . Với một khả năng cơ động hiếm có, Trung

quốc đang tìm cách vượt lên trước với tốc độ tăng

trưởng cao . Trong những năm gần đây, đầu tư của

nước ngoài vào Trung quốc ngày một tăng. Riêng

năm 1992, có thêm 68,5 tỉ đô la là vốn nước ngoài

đầu tư vào Trung quốc . Được Mỹ cho hưởng chế

độ tối huệ quốc , Trung quốc mỗi năm được lợi 6

tỉ đô la . Năm 1992, Trung quốc còn xuất siêu trong

buôn bán với Mỹ. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)

6 tháng đầu năm 1993 tăng rất cao : 13,9% (so với

12,8% cùng kỳ năm trước) . Do nhịp độ tăng trưởng

nhanh như vậy , Trung quốc đã phải giải quyết

nhiều vấn đề nóng bỏng như lạm phát, giá cả tăng

vọt ... Dư luận cứ tưởng Trung quốc sẽ phải hãm

bớt nhịp độ lại . Nhưng không ! Trung quốc vẫn tìm

mọi cách duy trì tốc độ cao. Lý do cơ bản là : Trung

quốc cần tranh thủ cục diện kinh tế quốc tế đang

có lợi cho mình là ở các nước đang diễn ra quá trình

chuyển đổi cơ cấu kinh tế và chuyển giao kỹ thuật

mới.

Từ cục diện và xu thế chung nói trên , nhất là

trước xu thế cạnh tranh quyết liệt giữa ba trung tâm

kinh tế lớn trên thế giới , có thể nêu một số dự báo

như sau :

Một là , trên thế giới và trong khu vực đang diễn

ra quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế và chuyển

giao kỹ thuật mới . Có những nước sẵn sàng bỏ

những công nghệ trước đó định sử dụng lâu dài. Ví

dụ Pháp thải loại dây chuyền sản xuất xe Pơ -giô mô

đen mới ra đời từ những năm 70 , cho lưu hành xe

mô đen mới và đang quảng cáo cho mô đen 905. Tuy

nhiên , về công nghệ sản xuất xe hơi, Nhật bản

đứng hàng đầu thế giới chứ không phải Pháp . Một

số nước có khuynh hướng đẩy nhanh việc xuất

khẩu các dây chuyền sản xuất hiện đại đang thịnh

hành nhưng triển vọng sẽ lạc hậu trong vòng 3 - 5

năm tới. Họ muốn tập trung vào những ngành kỹ

thuật cao, mũi nhọn . Rõ ràng , đây là một cơ hội đối

với những nước đang phát triển , mặc dù việc lựa

chọn công nghệ thích hợp không dễ .

Hai là , qua cạnh tranh , các trung tâm kinh tế thế

giới không yếu đi mà ngày càng mạnh lên , tuy mức

độ có khác nhau . Quy mô kinh tế của từng khối sẽ

mở rộng . Cuộc chạy đua để giành giật thị trường

và khai thác tài nguyên sẽ khẩn trương hơn . Điều đó

sẽ đẩy thêm sự phân cực : các trung tâm kinh tế thế

giới ngày càng giàu lên ; ngược lại, các nước đang

phát triển ngày càng nghèo đi . Do vậy , các nước đang

phát triển không thể không theo dõi xu thế cạnh tranh

của các trung tâm kinh tế, chủ động tạo ra lợi thế

để phát triển . Nếu tính toán không đúng, hoạch định

đối sách sai lầm , các nước đang phát triển khó tránh

khỏi lâm vào tình trạng kiệt quệ hơn nữa, thậm chí

biến thành vật hy sinh trong vòng xoáy cạnh tranh

kinh tế toàn cầu .

Ba là , Việt nam thuộc nhóm những nước cuối

cùng bước vào nền kinh tế thị trường, hiểu biết

về thị trường thế giới còn quá ít. Trong khi đó, nói

tới thị trường là nói tới cạnh tranh , ai cũng muốn

giành phần lợi nhất cho mình . Nhà kinh tế học Ý

V. Pa-rê -tô (Vilfredo Pareto , 1843 - 1923) đã chứng

minh một định luật trong kinh tế là : không ai có thể

khá lên mà không làm cho người khác nghèo đi.

Thậm chí, trong cạnh tranh kinh tế , còn có luật chơi :

"Hãy làm khánh kiệt người láng giềng ! " . Cho nên ,

cục diện cạnh tranh kinh tế quyết liệt trên thế giới

đối với chúng ta hiện nay , vừa là cơ hội vừa là

thách thức ; và có lẽ, thách thức nhiều hơn. Tuy

nhiên , cơ hội đến đâu và thách thức đến đâu , điều

đó tùy thuộc ở tài năng , phẩm chất và quyết sách

đúng đắn của chúng ta .
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QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI

PHÒNG NGỪA VÀ CHỐNG THAM NHŨNG ỞMỘT SỐ NƯỚC

Lời người biên tập :

Tham nhũng đang là vấn đề nổi cộm ở nhiều nước, làm sụp đổ vị trí của không ít chính

khách chủ chốt từ tổng thống đến thu tướng và bộ trưởng , từ lĩnh vực kinh tế, hành

chính đến quân sự ; tham nhũng cũng làm tuột khỏi tay quyền lãnh đạo hoặc làm suy sụp

uy tín của nhiều đảng cầm quyền . Vì vậy , việc phòng chống tham nhũng đang là công việc

được chú trọng ở nhiều nước. Dưới đây, xin giới thiệu một số biện pháp chống tham

nhũng ở Xin -ga -po và Nam Triều tiên qua báo chí Trung quốc và Mỹ.

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGĂN NGỪA NẠN THAM NHŨNG Ở XIN -GA-PO

Người Xin -ga -po cho rằng quá trình loại trừ tệ

tham nhũng không ngoài bốn con đường : có chế

độ quy định chặt chẽ và " từng bước phòng ngừa " ;

có một loạt điều khoản bắt buộc và nghiêm ngặt

nhằm trừng trị nạn tham nhũng ; có mức thu nhập

bảo đảm cho các công chức duy trì cuộc sống ; có

một quá trình giáo dục, đạt đến mức tự giác tương

đối cao. Từ nhiều năm nay , Xin -ga- po là quốc gia

đạt được kết quả nổi bật trên lĩnh vực này .

Chính phủ Xin -ga- po và Đảng hành động nhân dân

quản lý rất chặt chẽ các thành viên dưới quyền .

Họ công khai kêu gọi và giáo dục nhân viên công vụ

và lãnh đạo đảng các cấp phải luôn giữ gìn trong

sạch , phải có tinh thần hy sinh quên mình. Trong rất

nhiều trường hợp, cựu thủ tướng Lý Quang Diệu

từng nói rằng : " Để làm một nhân viên công vụ , anh

phải có tinh thần cống hiến ; nếu anh muốn kiếm

tiền thì hãy đi buôn . Nếu ai làm mất thanh danh của

đảng ta, thì người đó sẽ bị nghiêm trị, nếu không ,

đảng sẽ bị tan vỡ" .

Lương của nhân viên công vụ Xin -ga -po tương đối

ổn định, trung bình mỗi tháng (từ cấp thấp đến

cấp cao ) là 1000 đến 12 000 đô la Xin -ga -po . Lương

bộ trưởng mỗi tháng là 30 000 đô la Xin -ga -po .

Lương thủ tướng mỗi tháng là trên 50 000 đô la

Xin -ga -po. Mức lương trên giúp cho họ thỏa mãn

được nhu cầu về kinh tế , có một cuộc sống tương

đối dễ chịu, cũng là điều kiện quan trọng để họ giữ

được liêm khiết. Có điều đáng chú ý là người

Xin - ga-po thường nhấn mạnh " lấy cống hiến để

giữ gìn trong sạch" , chứ rất ít khi nói " lấy đồng

lương cao để duy trì liêm khiết" . Bởi vì , mức sống

của nhân viên công vụ nói chung chi vừa phải . So

với lương các nhân viên hành chính ở các xí nghiệp

thì lương họ thấp hơn rất nhiều . Tuy nhiên , nhiều

nhân viên trẻ tuổi vẫn không bỏ cơ quan nhà nước

đi làm ở các xí nghiệp, bởi vì họ hiểu rằng chỉ cần

không mắc sai phạm là không bị đuổi , như vậy làm

việc ở cơ quan nhà nước ổn định và bảo đảm hơn

so với ở các xí nghiệp . Còn đối với quan chức cao

cấp ở các ngành quốc phòng, an ninh và ngoại giao

thì cuộc sống cuối đời của họ còn được nhà nước

chăm lo chu đáo.

Ở Xin -ga-po , bất cứ kẻ hối lộ hay người nhận

hối lộ đều bị xử phạt, nặng nhất là bị tù 5 năm hoặc

phải nộp phạt 100 000 đô la Xin-ga-po , hoặc vừa bị

tù vừa phải nộp phạt . Nếu người mắc sai phạm là

quan chức chính phủ hoặc nghị sĩ quốc hội , thì bị

xử phạt nặng hơn .

Hằng năm nhân viên công vụ phải báo cáo tình hình

thu nhập cũng như toàn bộ tài sản của mình và của

vợ (hoặc chồng ), bao gồm động sản , bất động sản ,

đồ trang sức quý giá , tiền trong ngân hàng , cổ

phiếu,chứng khoán ...Các quan chức không được

vay tiền cấp dưới, bất cứ quan chức nào vay tiền

hộ người khác cũng không được nhận tiền lãi . Khi

vay tiền của bạn bè , người thân , thì số vay không

được quá tổng số tiền lương trong ba tháng (vì vay

quá nhiều , không có khả năng hoàn trả, dễ dẫn đến

tham nhũng ) . Các quan chức nhà nước mua cổ

phiếu phải được sự đồng ý của thủ trưởng đương

nhiệm của đơn vị sở tại . Các nhân viên công vụ

* Xem Thế giới đó đây (Trung quốc ), số 5-1993
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không được phép đi buôn , không được nhận quà

biếu ... Nhân viên công vụ không được phép nhận

lời mời đi dự các cuộc chiêu đãi ; nếu thực sự cần

thiết phải tham dự, thì phải được phép của cơ quan

chủ quản . Ngay cả cách ăn mặc , đầu tóc , thái độ công

tác , kỷ luật làm việc ... của nhân viên công vụ , cũng

có những quy định kỹ càng và chặt chẽ . Chẳng hạn ,

họ phải đi làm và ra về đúng giờ ; trong giờ làm

việc, nếu chưa được phép thì không được ra khỏi

văn phòng ; khi làm việc , phải ăn mặc chỉnh tề ,

không mặc những bộ quần áo chạy theo mốt hoặc

kiểu kỳ dị ... Đối với những người làm ở các cơ

quan báo chí cũng có những quy định nghiêm ngặt

về mặt đạo đức nghề nghiệp ; chẳng hạn , nghiêm

cấm các phóng viên nhận quà hoặc sự ưu đãi của các

công ty hoặc cá nhân có quan hệ công tác với đơn vị

mình...

Hiệu quả của quá trình làm trong sạch đội ngũ

nhân viên các cơ quan nhà nước ở Xin -ga-po đã có

ảnh hưởng tích cực , sâu rộng tới xã hội . Việc giữ

gìn trong sạch các cơ quan nhà nước giúp cho việc

thu hút các thương gia nước ngoài vào đầu tư ; cũng

giúp cho việc thu thuế kịp thời. Một khi nạn tham

nhũng , hối lộ được ngăn chặn đáng kể , thì tài sản

nhà nước sẽ không chui vào túi tư nhân, nguồn thu

của nhà nước từ thuế sẽ tăng lên .

VỤ TRẤN ÁP CHƯA TÙNG THẤY Ở NAM TRIỀU TIÊN **

Kim I-ung-sam , tổng thống dân sự đầu tiên được

bầu ra ở Cộng hòa Triều tiên kể từ 32 năm nay , đã

thực hiện một vụ trấn áp tội phạm tham nhũng chưa

* từng thấy .

Dường như mỗi tuần một đợt , một số người

trong giới thượng lưu của Nam Triều tiên lại bị lỗi

vào các văn phòng của các công tố viên ở khắp các

nơi trong nước . Có hơn 1000 nhà lập pháp , các quan

chức chính phủ , các nhà kinh doanh , các nhà giáo dục

và các vị tướng đã bị thải hồi, bị bắt giữ hay bị

khiến trách trong vụ trấn áp này . Tổng thống Kim

I-ung -sam đã loan báo một cách tin tưởng trong cuộc

họp báo đầu tiên rằng : " Sẽ không có nơi trốn tránh

trong cuộc điều tra của tôi" .

Vụ trấn áp của Kim đương nhiên còn bao hàm cả

sự báo thù chính trị , một cách thức để các nhà lãnh

đạo mới của Cộng hòa Triều tiên củng cố quyền

lực . Tuy nhiên , đây là một đòn đánh rất mạnh vào

những kẻ tham nhũng đã có lúc lộng hành .

Hiện nay , Kim đang tập trung vào nhiệm vụ quan

trọng nhất của ông - thể chế hóa cố gắng chống

tham nhũng của ông . Điều đó sẽ hết sức khó khăn .

Việc đưa "quà biếu " bằng tiền mà ở phương Tây

coi là hối lộ, thì một thời gian dài đã được khoan

thứ theo mức độ khác nhau ở châu Á . Mặc dù bị

cấm , hối lộ là phổ biến trong việc làm ăn ở Nam

Triều tiên . Tiền hối lộ thường thấy trong các dịch

vụ như bảo đảm giường nằm trong bệnh viện , bảo

đảm được nhận vào học các trường đại học . Bộ

trưởng thông tin O -in -hoan nói : "Vấn đề của châu

Á là những khối lượng lớn không thể tưởng tượng

được các đồng tiền đen đã được trao và nhận qua

sự thông đồng giữa quyền lực chính trị và giới

kinh doanh . Điều này gây ô nhiễm cho các hoạt động

chính trị ở châu Á " .

Kim đã thề không nhận một đồng vốn nào . Ông

đã có hành động chưa từng thấy là công bố tài sản

của ông và yêu cầu các bộ trưởng cao cấp của ông

cũng làm như vậy . Hồi tháng 3 và tháng 4 , các đang

phái chính trị đã làm theo bằng cách yêu cầu tất ca

các cộng chức cao cấp và các chính khách cũng tiết

lộ tài sản của họ . Việc dẹp bỏ hối lộ sẽ là khó khăn ,

nhưng nó có thể đưa đến những khoản lãi về kinh

tế . Sự tăng trưởng kinh tế ở Nam Triều tiên đã ở

mức chậm nhất của nó kể từ một thập kỷ nay , và

một số người cho rằng phần nào là do tham nhũng.

Viện nghiên cứu Đại -u ước tính : hơn 1/3 lợi nhuận

của công ty rơi vào " hệ thống thuế giả tạo" , số tiền

mà các công ty phải trả dưới hình thức tiền hối lộ

và những khoản phúc lợi xã hội khác cho các quan

chức chính phủ và các chính khách .

Chính quyền Kim I-ung-sam hiện đang hoàn thành

một kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm . Nó sẽ nhằm

tiếp sức sống cho nền kinh tế và giảm bớt tham

những bằng một loạt cải cách nhằm tự do hóa nền

kinh tế và giảm quyền lực của những người điều

hành chính phủ , và do vậy giảm bớt đòi hỏi về hối

lộ . Mặc dù vậy , không phải tất cả mọi người đều

chắc chắn rằng các nhà kinh doanh được chính phủ

nuông chiều tỏ ra sẵn sàng chấp nhận những tính

chất khắc nghiệt của thị trường tự do.

thích Xem Tuần tin tức (Mỹ ) , 6-1993
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KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

• KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Kinh tế thị trường bao giờ cũng gắn với kinh tế hàng hóa. Kinh tế thị trường xuất hiện như là một

yêu cầu khách quan không thể thiếu được của nền kinh tế hàng hóa . Song không nên hiểu kinh tế thị

trường đồng nhất với kinh tế hàng hóa .

Xét về mặt lịch sử, kinh tế hàng hóa có trước kinh tế thị trường . Kinh tế hàng hóa ra đời thì thị

trường cũng xuất hiện , nhưng không có nghĩa đó là nền kinh tế thị trường. Chỉ đến khi thị trường được

mở rộng phong phú , hoàn thiện , đồng bộ cùng với sự tăng trưởng của kinh tế hàng hóa và thị trường được

coi như một đặc trưng nổi bật của nền kinh tế hàng hóa phát triển thì kinh tế thị trường mới ra đời.

Vậy kinh tế thị trường không phải là một giai đoạn khác biệt , độc lập, đứng ngoài kinh tế hàng hóa .

Đó là sự hòa nhập của kinh tế hàng hóa với thị trường để đạt tới sự quyết định và chi phối của thị trường

trong sản xuất lưu thông . Kinh tế thị trường là giai đoạn cao của kinh tế hàng hóa , có nghĩa là các loại thị

trường trở thành điều kiện chi phối mãnh liệt đối với sản xuất hàng hóa . Sản xuất hàng hóa được quyết

định bởi thị trường , thông qua thị trường và bằng sự tăng trưởng , mở rộng các loại hình thị trường .

Kinh tế thị trường là sự hoạt động và phát triển khách quan của quan hệ hàng - tiền và các quy luật giá

trị, quy luật cung cầu , quy luật cạnh tranh ... trong đó quy luật giá trị là đặc trưng nhất. Kinh tế thị trường

không hoàn toàn đối lập với kinh tế kế hoạch ; lấy thị trường làm căn cứ quan trọng , kế hoạch có vai

trò hướng dẫn nhất định. Trong kinh tế thị trường , quan hệ cung - cầu phản ánh khách quan mối quan hệ

giữa hai chủ thể mua và bán . Trạng thái cân bằng cung cầu luôn luôn biến đổi , tác động, phụ thuộc lẫn

nhau giữa các nhân tố : giá cả, quy mô, điều kiện sản xuất, khả năng thanh toán của người mua... Đồng

thời, còn có quá trình tự điều tiết để tạo ra sự cân bằng giữa các yếu tố đó . Giá cả là tín hiệu khách quan

chỉ báo cho người sản xuất biết xử lý khôn khéo về ba vấn đề cốt tử nhất : Sản xuất cái gì ? Sản xuất

bằng cách nào ? Sản xuất cho ai ? Vì vậy , nắm được quy luật cung cầu là một trong những bí quyết thành

công của hoạt động kinh doanh trong kinh tế thị trường . Cạnh tranh là tất yếu và bất tận trong kinh tế thị

trường . Cạnh tranh là môi trường, là động lực phát triển làm cho các đơn vị kinh doanh khỏi bị phá sản và

có nhiều lợi nhuận. Kinh tế thị trường tạo điều kiện phát huy mọi tiềm năng , nâng cao ý thức trách nhiệm

cá nhân , thúc đẩy tính chủ động sáng tạo, nhanh nhạy nắm bắt thị trường, thường xuyên cải tiến phương

pháp tổ chức quản lý , áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, làm cho nền kinh tế năng động , có hiệu quả .

Bên cạnh mặt tích cực , kinh tế thị trường thường xuyên tạo ra mất cân đối, bất hợp lý ở tầm vĩ

mô. Cạnh tranh sinh ra độc quyền, buôn gian , bán lậu , lừa đảo, đầu cơ, làm hàng giả , phân hóa giàu nghèo ,

thất nghiệp, lạm phát, vi phạm đạo đức, lối sống , ô nhiễm môi trường , phá hoại thiên nhiên ...

Trong nền kinh tế thị trường, các loại thị trường phát triển ở trình độ cao : thị trường về tư liệu sản

xuất, thị trường về tư liệu tiêu dùng ; thị trường về tiền tệ, vốn, thị trường chứng khoán ; thị trường

sức lao động ; thị trường về khoa học - kỹ thuật , thông tin ... Người bán và người mua quan hệ với nhau

thông qua giá cả và nhiều thị trường khác nhau .

Các hàng hóa được sản xuất ra đều đem trao đổi , mua bán trên thị trường . Đây là đặc trưng cốt lõi

của sản xuất hàng hóa và kinh tế thị trường. Các sản phẩm làm ra phải được xã hội thừa nhận thông qua

trao đổi muabán trên thị trường . Đó là tấm gương phản ánh thực trạng nền kinh tế và biểu hiện sự vận

động của các quy luật kinh tế.

Kinh tế thị trường đòi hỏi xóa bỏ sự chia cắt thị trường theo địa giới hành chính giữa các địa phương,

thiết lập thị trường thống nhất toàn quốc . Thị trường trong nước gắn với thị trường thế giới ; phân

công lao động trong nước gắn với phân công lao động quốc tế và hàng loạt mối quan hệ kinh tế ...

Trong kinh tế thị trường, nhà nước với tư cách là người điều hành , quản lý xã hội , đồng thời là

khách hàng lớn của các chủ thể kinh tế . Nhà nước thường bảo đảm các dịch vụ bưu điện , thông tin liên

lạc , phát thanh , truyền hình , giao thông vận tải... Nhà nước dùng pháp luật để điều hành ; dùng các chính
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sách như chính sách đối nội , đối ngoại , chính sách kinh tế và những công cụ khác để tác động ; vạch ra kế

hoạch phát triển , hạn chế những tiêu cực do kinh tế thị trường sinh ra , chống khủng hoảng và thất nghiệp.

CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

Cơ chế thị trường là phương thức vận động của nền kinh tế thị trường theo các quy luật của sản

xuất và lưu thông hàng hóa trong quan hệ tác động qua lại giữa các quy luật đó và với các quy luật kinh tế

khác , thông qua các mối liên hệ kinh tế, liên hệ tái sản xuất tất yếu trong xã hội . Động lực chính của sự

vận hành cơ chế này là lợi ích kinh tế trực tiếp của từng cá nhân người sản xuất hàng hóa .

Sự tồn tại và phát triển của cơ chế thị trường mang tính khách quan trong những xã hội có nền kinh

tế hàng hóa.

Cơ chế thị trường có không gian rộng lớn trong giai đoạn cạnh tranh tự do tư bản chủ nghĩa . Vì vậy ,

tác động của cơ chế thị trường, trước hết là của quy luật giá trị, được phát hiện khá sớm (vào khoảng

năm 1776, do nhà kinh tế học A -đam Xmít). Người ta coi tác động của quy luật giá trị giống như có "bàn

tay vô hình " điều khiển thị trường , điều khiển quan hệ cung - cầu .

Kinh tế thị trường và cơ chế thị trường gắn liền với sự phát triển của mọi quốc gia trên con đường

tiến bộ lịch sử . Cơ chế thị trường tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của nền sản xuất của xã hội , mà

trước hết là của lực lượng sản xuất . Thực tiễn sôi động ở nước ta gần đây đã chứng minh điều đó. Cơ

chế thị trường đã bước đầu động viên được các tiềm năng và làm trỗi dậy các nhân tố của thị trường .

Sự thiếu hụt triền miên về lương thực , thực phẩm, hàng tiêu dùng và một số vật tư thông dụng đã được

bù đắp thông qua sự vận động của cung - cầu trong cơ chế thị trường. Chất lượng, mẫu mã hàng hóa trở

nên đa dạng, phong phú hơn . Cơ chế thị trường đã phát huy tác dụng tích cực trong hầu hết các hoạt động

kinh tế , thúc đẩy sản xuất , giao lưu hàng hóa giữa các vùng trong nước và từng bước mở ra với thị

trường khu vực, thế giới . Các thị trường vốn , tiền tệ , thị trường sức lao động đang hình thành .

Tuy nhiên , cơ chế thị trường chứa đựng không ít mặt tiêu cực . Để sử dụng rộng rãi cơ chế thị trường ,

hạn chế mặt tiêu cực của nó , nhà nước cần tăng cường các hoạt động quản lý , bảo đảm cho thị trường

vận động đúng hướng, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao . Trên thế giới hầu như không có chính phủ

nào từ bỏ vai trò điều tiết thị trường , và cũng không ở đâu có thứ thị trường tự do tuyệt đối . Sự khác

nhau căn bản giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản trong việc sử dụng cơ chế thị trường là tùy thuộc

ở mục đích và bản chất của nhà nước . Nhà nước ta sử dụng cơ chế thị trường với sự điều tiết và quan

lý của mình là theo định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm phát triển kinh tế - xã hội , làm cho dân giàu , nước

mạnh, xã hội văn minh .

Để cơ chế thị trường vận động đúng hướng, nhà nước ta thực hiện các biện pháp chủ yếu như :

- Phát huy đầy đủ vai trò và hiệu lực của kinh tế vĩ mô ; coi thị trường vừa là căn cứ vừa là đối

tượng của kế hoạch . Kế hoạch đó thu hẹp tính pháp lệnh , mở rộng tính hướng dẫn, điều tiết tính tự phát

của thị trường.

- Phát huy đầy đủ vai trò các đòn bẩy kinh tế như giá cả , thuế , tín dụng , tiền lương , khối lượng tiền

mặt phát hành , giá cả và tỷ giá hối đoái, cô ta xuất - nhập khẩu , dự trữ vàng và ngoại tệ ... Đồng thời , coi

trọng công cụ pháp luật, tăng cường kiểm kê , kiểm soát của nhà nước .

- Củng cố và phát triển kinh tế quốc doanh trong những ngành then chốt , ở một số địa bàn trọng điểm,

đồng thời củng cố và đổi mới kinh tế hợp tác xã , đủ sức làm nòng cốt thực hiện các mục tiêu chủ yếu

của kế hoạch và chi phối thị trường.

- Thực hiện tốt chính sách xã hội, phát huy nhân tố con người , hạn chế sự bóc lột, sự phân cực giàu

nghèo , phát triển các sự nghiệp phúc lợi công cộng, bảo đảm công bằng xã hội .

-
Hình thành quỹ dự trữ nhà nước và dự trữ kinh doanh với mức độ hợp lý . Tổ chức thông tin hướng

dẫn và định hướng các loại thị trường .
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CẢNG SÀI GÒN

SAIGON PORT

Địa chỉ : Số 3 Nguyễn Tất Thành Quận 4 - TP. Hồ Chí Minh

SAIGON-PORT

CSG

1 Tel : 291825 - 291826 Fax : 84-8-224168

Cảng Sài Gòn thuộc Cục Hàng hải Việt Nam
·
Bộ Giao thông Vận tải .

·

-

- Đảm bảo tiếp nhận , đưa đón các loại tàu vận tải biển , tàu khách trong nước

và ngoài nước có mớn nước tối đa 11m , chiều dài tàu 230m , chiều cao 46m

ra vào cảng an toàn thuận lợi .

-

Hệ thống bốc xếp 18 cầu tàu và 40 phao neo cùng một lúc có thể bốc dỡ

trên 30 tàu lớn nhỏ khác nhau .

Hệ thống kho gồm 67344m2 và 99945m2 bãi chứa hàng sức chứa khoảng

200 ngàn tấn hàng hóa xuất nhập khẩu .

Phương tiện xếp dỡ hiện đại, chuyên xếp dỡ các loại hàng hóa , containers

loại 20-40 feet cũng như hàng siêu trường , siêu trọng . Đặc biệt có bến chuyên

dùng container sức chứa từ 150-200 ngàn TUE /năm .

·

-

-
Năng suất bốc dỡ : (tấn /ngày - tàu )

+ Hàng bao từ 1500-2500 T. Hàng bách hóa 1000-1500 T

+ Hàng sắt thép máy móc thiết bị - Hàng rời từ 3500-5000 T containers

10 thùng/giờ/máng tàu .

Đại lý vận chuyển hàng hóa , xếp dỡ giải phóng tàu , phương tiện nhanh theo

yêu cầu .

Nhận đưa đón thuyền viên , khách tham quan du lịch trong ngoài thành phố,

Du lịch tham quan Đà Lạt ăn nghỉ tại chỗ . Nhà khách Cảng khang trang

lịch sự, đầy đủ tiện nghi , giá cả phải chăng .

Thực hiện các dịch vụ cung ứng tàu biển , vật tư kỹ thuật , nhận phát hàng

phi mậu dịch

May đo áo quần , bọc nệm xe , salon , đại tu bình điện .

Nhận sửa chữa các công trình dân dụng , cầu cảng .

Cảng Sài Gòn sẵn sàng hợp tác với quý khách trong nước và nước ngoài

phục vụ tận tình , nhanh chóng , an toàn và thuận tiện .

Cảng Sàn gòn RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC ĐÓN TIẾP QUÝ KHÁCH
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Đốc 68 có sức nâng 8500 tấn

singa

BASON SHIPYARD

Số2 đường Tôn Đức Thắng Quận I. TP . Hồ Chí Minh

Gia công trục khuỷu máy tàu

Tổng Giám đốc NGÔ LONG MINH ký

kết các hợp đồng với khách hàng

nước ngoài

Điện thoại : 297730 - 297738 -297223

TELEFAX : 84.8.97744

TELEX
: 813038 XNLHBS-VT

HÂN HẠNH ĐƯỢC ĐÓN TIẾP

ANE NHA MAY HA CON

MWAY WORYMAT

Xí nghiệp chuyên đóng mới,

sửa chữa tàu và các phương

tiện nổi trên sông biển .

Xí nghiệp hiện có 02 đốc

nổi có sức nâng 8500 tấn

và 2000 tấn . 02 ụ khô 17000

DWT và 200 DWT ; 01

triển dài 137,6m rộng 18m ,

sức nâng 700 DWT.

Hiện xí nghiệp có các loại

cẩu tại các cầu cảng, ụ ,

đốc có sức nâng 32 tấn và

01 cẩu nổi có sức nâng 60

tán

Đường bao quanh xí nghiệp

có 2000m bờ sông trong đó

752,5m cầu cảng .

Xí nghiệp có nhiều cán bộ ,

công nhân bậc cao hoạt

động trong trên 70 ngành

nghề khác nhau và đã có

kinh nghiệm đóng , sửa chữa

tàu trong và ngoài nước từ

năm 1978 đến nay , được

khách hàng tin cậy .

QUÝ KHÁCH
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01

زا

VẬT LIỆU

VÀ XÂY DỰNG

Văn Phòng Công ty Khai Thác Vật liệu và Xây dựng

Địa chỉ :

- 88 Linh Xuân

Thủ Đức

T.P. Hồ-Chi -Minh

·
Tel : 966773

-

960: 164

Fax : 84.8.966773

Giám đốc :

NINH VĂN KIÊM

Công Ty Khai Thác Vật Liệu và Xây Dựng - Liên Hiệp các Xí Nghiệp Xây Dựng Thủy Lợi 4 - Bộ Thủy

Lợi , tiền thân là Xí Nghiệp Đá Bà Đen được Bộ Thủy Lợi quyết định thành lập ngày 8/12/1980 để đáp

ứng nhiệm vụ khai thác và sản xuất đá , cát phục vụ thi công công trình Thủy Lợi Dầu Tiếng Công Trình

Thủy Nông lớn nhất nước ta .

Từ chỗ chỉ có 180 Cán Bộ, Công Nhân Viên , với năng lực khai thác sản xuất đá , cát trên 100.000m3/năm,

đến nay Công Ty đã có trên 750 CBCNV , trong đó lực lượng Cán Bộ khoa học kỹ thuật bậc đại Học

89/Đ /c , thiết bị kỹ thuật được trang bị thêm , CôngTyđãđạt năng lực thi công mỗi năm trên 1 triệu m

đất đá, đào đắp, xây đúc 5.000m bê tông và xây lát, khai thác và sản xuất các loại đá hộc , đá dăm

cát với khối lượng trên 500.000m/năm , đạt giá trị tổng sản lượng bình quân 30 tỷ đồng/năm .

Với tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được Đảng , Nhà Nước giao , trong các năm qua Công Ty

luôn hoàn thành vượt kế hoạch về thời gian và đạt chất lượng cao trên các công trình xây dựng lớn và

trọng điểm của Nhà Nước : Hồ Dầu Tiếng, Thủy điện Trị An , Thủy Lợi Thạch nham, Thủy Lợi Sông Quao ,

Thủy lợi Ayun Hạ, Thủy điện Thác Mơ, Hàm Thuận .

Để xây dựng đơn vị vững mạnh và cuộc sống ấm no hạnh phúc cho CBCNV, Công Ty luôn tìm mọi

biện pháp để công nhân có việc làm ổn định và nâng cao thu nhập thông qua việc mở rộng các hình

thức liên doanh , liên kết khai thác , sản xuất .

Công Ty đã giải quyết thỏa mãn cơ bản về nhu cầu nhà ở cho CBCNV Công Ty với trên 130 căn hộ

đầy đủ tiện nghi sinh hoạt đã được sử dụng.

Về mức đóng góp với Nhà Nước và đầu tư vốn xây dựng Công Ty , hằng năm mức đóng góp ngày

càng tăng , năm sau tăng 1,5 lần so với năm trước . Mỗi năm Công Ty dành hàng tỷ đồng để đầu tư chiều

sâu bằng việc mua sắm thêm thiết bị tân tiến và gởi CBCNV đi đào tạo ở các Trường Đại Học để về

phục vụ sản xuất lâu dài .

Với những thành tích đã đạt được , Công Ty được Nhà Nước tặng thưởng 1 huân chương lao động hạng

nhì và 6 huân chương lao động hạng 3 .

Hân hạnh đón tiếp quý khách .
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GIỚI THIỆU CÁC SẢN PHẨM

1. Sữa đặc các loại :

* Sữa ông thọ

* Sữa vỉ

2. Sữa bột các loại

VARIU

* Sữa ngôi sao Phương nam * Sữa trái đào tiên

* Sữa đặc cà phê * Sữa đặc cacao

* Sữa Dielắc (nhãn xanh) dùigạo cháu từ 1 ngày tuổi trở lên

* Dielắc (nhãn đỏ ) dùng cho các cháu từ 4 tháng tuổi

* Bột Ridielắc , Ridielắc cá , tôm , thịt , HV dùng các cháu từ 6 tháng

trở lên

3. Sữa tươi và sữa đậu nành tiệt trùng

4. Fromage, bo...

5. Bánh các loại

Các sản phẩm sản xuất trên dây chuyền thiết bị hiện đại có chất lượng cao

ngang hàng với các sản phẩm cùng loại trên thế giới.
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CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ-NIN VÀ THỜI ĐẠI CHÚNG TA

BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN

CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ-NIN

TU

Ù khi ra đời đến nay, chủ nghĩa Mác

Lê-nin đã luôn luôn đúng trước sự chống đối

quyết liệt của các thế lực thù địch và những

phần tử phản bội . Ở thế kỷ trước chúng chống

chủ nghĩa Mác. Bước sang thế kỷ này chúng

chống cả chủ nghĩa Lê-nin . Chủ nghĩa chống

cộng đã tồn tại ở rất nhiều nước trong suốt một

thế kỷ rưỡi vừa qua.

Sở dĩcó sự chống đối ấy là vì chủ nghĩa Mác -

Lê-nin là học thuyết mang tính cách mạng và

khoa học, hướng dẫn giai cấp vô sản, nhân dân

lao động và các dân tộc bị áp bức đấu tranh

nhằm xóa bỏ chế độ áp bức bóc lột của chủ

nghĩa tư bản, đế quốc, thực dân , để xây dựng

chủ nghĩa xã hội - chủ nghĩa cộng sản không

còn tình trạng người bóc lột người, đem lại độc

lập cho mọi dân tộc, tự do hạnh phúc cho mỗi

con người, xây dựng một xã hội mới ở một trình

độ văn minh cao hơn , tốt đẹp hơn so với chủ

nghĩa tư bản.

Ngay từ khi Mác cùng với Ăng-ghen nêu ra

học thuyết của mình, giai cấp tư sản đã chống

lại các ông một cách quyết liệt, với lòng căm

thủ tột độ . Cuộc chống trả đó đã kéo dài từ giữa

thế kỷ XIX đến tận ngày nay . Chúng đã huy

độngmọi lực lượng , mọi phương tiện và dùng

mọi âm mưu , thủ đoạn , biện pháp để chống chủ

nghĩa Mác . Các đảng cộng sản , đảng cách

mạng đi theo học thuyết Mác - Lê -nin đã tùng

bị chúng hạn chế, cấm đoán , truy lùng, bắt bớ,

giam cầm, tù đầy, bán giết. Tình hình ấy đã diễn

ra trong nhiều thập kỷ, ở nhiều nước khác nhau .

Những gì gọi là " dân chủ ", " tự do" , " nhân

quyền " mà hiện nay giai cấp tư sản làm rùm

-

ĐẶNG XUÂN KỲ

beng lên, đâu có xóa bỏ được những trang sử

đầy tội ác xấu xa, ghê tởm , đẫm máumà chúng

đã để lại .

Tình hình mấy chục năm gần đây dần dần có

những đổi khác. Một mặt, giai cấp tư sản cầm

quyền phải chấp nhận những nhượng bộ do

cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, nhân

dân lao động và những người cộng sản được

đẩy mạnh ; mặt khác , chính chủ nghĩa tư bản;

khi còn đối thủ là Liên xô và các nước xã hội

chủ nghĩa khác, đã phải tìm cách tự điều chỉnh

để tiếp tục tồn tại và phát triển . Đó chỉ là những

nhượng bộ để làm giảm căng thẳng xã hội , làm

dịu tình hình, nếu những nhượng bộ đó không

đe dọa gì đến chế độ tư bản chủ nghĩa. Ngược

lại , dùi cui, vũ khí sẽ được thay thế ngay tức

khác , bất chấp mọi luật lệ, mọi nguyên tắc

thông thường trong quan hệ quốc tế hiện hành .

Đối với các thế lực thù địch, việc chống chủ

nghĩa xã hội và chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã được

thể hiện dày đặc trên các trang sách báo và tạp

chí, trong các chương trình phát thanh và truyền

hình, mà gần đây nhất là trong các cuốn sách :

" 1999 - chiến thắng khôngcần chiến tranh " của

Nich -xơn , " Thất bại lớn : Sự ra đời và sự cáo

chung của chủ nghĩa cộng sản trong thế kỷ 20"

của Brê-din-xki, v.v ..

Sự chống đối ấy còn xuất hiện ngay trong

phong trào cách mạng , ở những bọn cơ hội xét

lại và phản bội trong những thời kỳ có nhiều

đảo lộn , ở những bước ngoặt của lịch sử. Đối

* Giáo sư, Viện trưởng Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác- Lê-nin

và tư tưởng Hồ Chí Minh .
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Chủ nghĩa Mác - Lê -nin và thời đại chúng ta

với chủ nghĩa Mác, từ năm 1872 đến năm 1904,

khi những cơn bão táp cách mạng ở châu Âu

đã qua đi và chủ nghĩa tư bản phương Tây lại

chuẩn bị cho những thay đổi một cách hòa bình,

Lê-nin đã nhận xét là " phong trào dân chủ - xã

hội quốc tế hiện đang trải qua một thời kỳ dao

động về tư tưởng. Từ trước đến nay, những học

thuyết của Mác và Ăng-ghen được coi như nền

tảng vững chắc của lý luận cách mạng, nhưng

giờ đây, khắp nơi đã có những người lên tiếng

cho rằng những họcthuyết đó là không đầy đủ

và đã lỗi thời rồi" ( 1 ).

Chủ nghĩa Mác đã trải qua một cuộc khủng

hoảng lớn lần đầu tiên có tính chất quốc tế hồi

đầu thế kỷ 20, khi trào lưu cơ hội xét lại chống

chủ nghĩa Mác một cách quyết liệt với những

đại biểu nổi tiếng như Béc-xtanh , Cao-xky.

Chính những người này đã lũng đoạn Quốc tế

II và sau đó làm tan rã Quốc tế II .

Sự chống đối từ phía các thế lực thù địch với

chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Mác - Lê-nin, lại

thường xuyên kết hợp chặt chẽ với sự chống

đối từ bên trong của những kẻ cơ hội xét lại và

phản bội chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Mác -

Lê-nin, dẫn đến những đổ vỡ ngoài dự đoán, kể

cả của những người trong cuộc.

Ngày nay, sự sụp đổ của Liên xô và Đông Âu

đã làm cho chủ nghĩa xã hội lâm vào tình trạng

thoái trào và chủ nghĩa Mác - Lê-nin lại rơi vào

một cuộc khủng hoảng mới. Từ chỗ phê phán

những sai lầm về đườnglối của các đảng cộng

sảncầm quyền trong việc xây dựng chủ nghĩa

xã hội, người ta đi tới phê phán học thuyết

Mác - Lê-nin . Từ chỗ phê phán Xta -lin , người

ta đã đi ngược dòng thời gian để phê phán cả

Lê-nin và cuối cùng là phê phán Mác . Từ chỗ

phê phán những luận điểm riêng lẻ , những bộ

phận của học thuyết Mác - Lê-nin , người ta đi

tới phê phán toàn bộ , phủ định toàn bộ học

thuyết của các ông.

Nếu khi còn sống, Mác là người bị căm ghét

nhiều nhất và bị vu khống nhiều nhất , thì ngày

nay, trong cuộc khủng hoảng mới của chủ

nghĩa Mác - Lê-nin , lịch sử lại tái diễn điều đó

nhưng ở vòng xoáy ốc cao hơn nhiều . Dàn đồng

ca chống chủ nghĩa Mác - Lê-nin cũng đông

hơn gấp nhiều lần . Bên cạnh những thế lực thù

địch, là bọn cơ hội xét lại , những kẻ phản bội

đầu hàng, những kẻ trước đây tùng đi theo chủ

nghĩa Mác - Lê-nin . Cũng có cả những kẻ xu

thời, theo đuôi để kiếm chác. Bọn chúng thậm

chí hiểu rất ít về Mác, Lê-nin, nhưng cũng lớn

tiếng phê phán, phủ định Mác, Lê-nin . Bao

nhiêu hành động xấu xa, đê tiện trong việc

chống chủ nghĩa Mác trước kia nay lại được

chúng tung ra như : xuyên tạc , vu khống , lừa

dối, chửi rủa . Thật không còn chút gì là văn hóa

trong hoạt động chính trị và lý luận .

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã vượt qua nhiều

cuộc chống đối và khủng hoảng. Qua mỗi lần

nhưthế, chủ nghĩa Mác - Lê-nin lại tiếp tục phát

triển lên phía trước. Rõ ràng là, có thể chôn cất

một con người, nhưng không thể chôn cất một

tư tưởng, một học thuyết, nhất là khi tư tưởng ,

học thuyết ấy có đầy đủ căn cứ khoa học, đã

thức tỉnh hàng trăm , hàng nghìn triệu con người

đứng dậy đấu tranh tự giải phóng suốt hơn một

thế kỷ và làm cho những thế lực thù địch phải

nhiều phen run sợ ; khi tư tưởng, học thuyết ấy

đã là sự nối tiếp của văn hóa, văn minh nhân

loại và bản thân nó đã trở thành những giá trị

của nền văn hóa, văn minh của cả loài người.

Lần này cũng vậy, lịch sử sẽ đánh giá một cách

khách quan, đúng đắn và công bằng những tư

tưởng cách mạngvà khoa học của Mác, Ăng-

ghen và Lê-nin, trong đó có học thuyết của cácghen vàLê -nin ,trong đó có học thuyết của các

ông về chủ nghĩa xã hội .

Đảng ta khẳng định chủ nghĩa Mác - Lê-nin

và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng

và kim chỉ nam cho hành động. Nắm vững vũ

khí tinh thần ấy , Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân

ta giành được thắng lợi trọn vẹn trong cách

mạng dân tộc dân chủ nhân dân . Nắm vững vũ

khí tinh thần ấy, Đảng ta đã để ra đường lối đổi

mới , và nhất định lãnh đạo nhân dân ta thực

hiện tháng lợi sự nghiệp đổi mới , xây dựng đất

( 1 ) V.I. Lê-nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ , Mát-xcơ-va, 1978, t4 ,

tr 230
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nước giàu mạnh , đưa đất nước ta phát triển theo

định hướng xã hội chủ nghĩa .

Quá trình đi lên của cách mạng nước ta không

phải chỉ có thắng lợi , mà còn có cả những thất

bại , những tổn thất nhất thời , cục bộ . Sự lãnh

đạo của Đảng là sáng suốt , là đúng đán, nhưng

cũng có lúc mác phải sai lầm trong lĩnh vực này

hay lĩnh vực khác . Những sai lầm ấy có nguyên

nhân sâu xa từ chỗ chúng ta hiểu không đúng,

vận dụng không đúng, không sáng tạo chủ

nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện lịch sử - cụ

thể của nước ta .

Trước sự tấn công điên cuồng hiện nay của

các thế lực thù địch và phản bội đối với chủ

nghĩa Mác - Lê-nin , Đảng ta kiên quyết đấu

tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin , cũng như

Lê-nin đã kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ

nghĩa Mác hồi đầu thế kỷ này. Bảo vệ với tinh

thần cách mạng và khoa học, bảo vệ với tư duy

đổi mới , độc lập và sáng tạo, để học thuyết đó

một lần nữa lại thể hiện sức sống mạnh mẽ của

nó trên đất nước Việt nam đang đổi mới , để

cùng với những người mác xít -lễ nin nít chân

chính khác ở nhiều nước trên thế giới , kể cả ở

những nước mà chế độ xã hội chủ nghĩa vừa bị

sụp đổ, đấu tranh để chủ nghĩa Mác - Lê-nin và

chủ nghĩa xã hội tiếp tục phát triển .

Đương nhiên, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin

là bảo vệ học thuyết do chính Mác - Ăng-ghen

đã xây dựng và được Lê-nin phát triển , bảo vệ

những gì đúng đắn mà các ông đã nêu ra .

Thời đại ngày nay đã có những biến đổi rất

to lớn so với thời đại của Lê-nin, càng khác xa

thời đại của Mác , Ăng-ghen. Những biến đổi

ấy đã diễn ra trong mỗi nước, trong từngkhu

vựcvà trên khắp toàn cầu . Nhữngbiến đổiấy

đã diễn ra trên tất cảcác lĩnh vực của đờisống

xã hội . Đặc biệt, chủ nghĩa tư bản hiện đại từ

sau chiến tranh thế giới thứ hai lại tiếp tục phát

triển ; ngược lại , chủ nghĩa xã hội hiện thực đã

được xây dựng từ bốn đến bảy chục năm ở một

loạt nước Đông Âu và Liên xô lại bị sụp đổ. Có

thể nói, nhiều biến đổi đã diễn ra mà lúc còn

sống , Mác, Ăng-ghen và Lê-nin không thể nào

hình dung nổi , chứ chưa nói là có thể dự kiến

về những điều đó . Vì vậy, di sản lý luận của

các ông cần được nhận thức về mặt khoa học

dưới ánh sáng mới của thời đại ngày nay để làm

sáng tỏ :

+ Những tư tưởng , những luận điểm nào của

các ông không những đúng với trước kia và bây

giờ, mà còn có giá trị lâu dài , hướng dẫn sự

nghiệp giải phóng con người và phát triển xã

hội .

+ Những vấn đề nào vốn đúng đắn ở thời đại

các ông, nhưng ngày nay đã không còn thích

hợp, cần có sự bổ sung sửa đổi .

+ Những khiếm khuyết, hạn chế nào trong

học thuyết của các ông cần được nhận thức,

phát hiện qua sự khảo nghiệm của thực tiễn , và

được giải phóng khỏi tư duy của chúng ta .

Chúng ta đều đã biết , với tinh thần cách mạng

và khoa học, chính bản thân Mác , Ăng- ghen và

Lê-nin cũng luôn luôn tự phê phán, vạch rõ

những hạn chế trong những luận điểm cũ mà

do những biến đổi của thực tiễn phong trào

công nhân và phong trào cách mạng, các ông

thấy không còn phù hợp , cần được thay thế

bàng những luận điểm mới .

Có thể đưa ra một số luận điểm để làm thí dụ .

Trong suốt mấy chục năm liền, Mác và Ăng-

ghen đã cho rằng cách mạng vô sản ở châu Âu

nhất định sẽ nổ ra nhanh chóng. Nhưng thực tế

lại không diễn ra như vậy. Đến năm 1895, khi

viết phần mở đầu cuốn Đấu tranh giai cấp ở

Pháp , Ăng-ghen đã thừa nhận : "Lịch sử đã

chứng tỏ ràng chúng tôi và tất cả những nhà tư

tưởng có cùng quan điểm với chúng tôi đều

không đúng. Nó chứng tỏ một cách rõ ràng

rằng , tình trạng phát triển kinh tế của lục địa

châu Âutrong thời điểm đó hoàn toàn chưa đủ

bản chủ nghĩa " (2) Sau này ,Lê-nin đãgiải thích

chín muồi để xóa bỏ phương thức sản xuất tư

thêm : "Đúng , Mác và Ăng-ghen đã lầm nhiều

và thường lầm khi phán đoán cách mạng sắp

nổ

trongkhi hai ông hy vọng

khi hai ông hy vọng cách mạng sẽ

thắng lợi"

ra,

( 2) C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Toàn tập (bản tiếng Nga) , Nxb

Chính trị quốc gia , Mát-xcơ-va, 1962, t 22 , tr 535

( 3 ) V.I Lê-nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ , Mát- xcơ -va , 1979, t 15

tr 293 294
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Từ những năm 70 trở đi , khi viết lời tựa bản

Tuyên ngôn của đảng cộng sản cho những lần

xuất bản về sau này, Mác, Ăng-ghen đều thừa

nhận là do tình hình đã có nhiều biến đổi , nên

có một số luận điểm trong Tuyên ngôn "đã cũ " ,

nếu "ngày nay mà viết lại thì cũng phải viết

khác đi" , nhất là về những biện pháp tiến hành

cách mạng và mối quan hệ giữa đảng cộng sản

với các đảng khác .

Lê-nin cũng đã thừa nhận sai lầm trong khi

đánh giá tình thế cách mạng ở các nước châu

Âu sau Cách mạng Tháng Mười . Nhiều quan

điểm về chủ nghĩa xã hội đã phải thay đổi một

cách căn bản khi ông nêu ra chính sách kinh tế

mới : về kinh tế hàng hóa, thị trường , về các

thành phần kinh tế, nhất là đối với tiểu nông và

thành phần kinh tế tư bản nhà nước. Khi nhận

thấy sai lầm, ông đã nói rõ là điều đáng sợ

khôngphải giai cấp tiểu tư sản và tư sản nhỏ sẽ

phát triển , mà chính là tình trạng nghèo đói của

nhân dân lao động . Phải làm cho chủ nghĩa tư

bản tư nhân đóng vai trò trợ thủ cho chủ nghĩa

xã hội . Điều đó tưởng là ngược đời , nhưng đó

lại là sự thật kinh tế hoàn toàn không thể bác

bỏ được .

Theo Lê-nin , khi bát tay vào một sự nghiệp

lớn lao , khó khăn và phức tạp, thì rất khó tránh

được sai lầm , thậm chí thất bại này hay thất bại

khác . Như thế là ông đã đề cập đến những sai

lầm cả về mặt lý luận cũng như về mặt chỉ đạo

thực tiễn .

Các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lê-nin

không bao giờ cho tư duy của mình là tối cao,

tối thượng , là đỉnh tột cùng của trí tuệ nhân

loại ; không bao giờ cho những luận điểm của

mình là những chân lý tuyệt đích , cuối cùng .

mới ở bước đầu của lịch sử nhân loại , và những

thế hệ sau này sẽ uốn nắn lại chúng ta , tất phải

đông hơn rất nhiều so với những thế hệ mà nhận

thức hiện phải được chúng ta uốn nắn lại - lám

lúc với một thái độ khá khinh miệt" (4) .

Sự vĩ đại của các ông không phải chỉ ở chỗ

đưa ra được một học thuyết khoa học và cách

mạng phục vụ sự nghiệp giải phóng và phát

triển con người và xã hội , mà còn dự báo và

mong muốn những thế hệ sau mình, từ những

điều kiện lịch sử mới , có thể sửa chữa những gì

các ông chưa đúng, bổ sung những gì các ông

chưa đủ, đặt học thuyết của các ông vào dòng

chảy không ngừng của trí tuệ và văn hóa văn

minh nhân loại. Đó chính là tinh thần khoa học

chân chính và tinh thần cách mạng triệt để, thật

khó tìm thấy ở một nhà khoa học, một nhà cách

mạng nào khác từ trước đến nay .

Chúng ta bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin ,

không phải như những kẻ giữ ngân khố, mà bảo

vệ với tinh thần cách mạng và khoa học, vừa

phê phán vừa tự phê phán , vừa bảo vệ tích cực ,

vừa phát triển đúng đán học thuyết của các ông.

Bảo vệphải đi đôi vớiphát triển , bảo vệ đểphát

triển , và chỉ có phát triển đúng đắn mới bảo vệ

được tích cực.

Học thuyết Mác - Lê-nin không những là học

thuyết về sự phát triển , mà còn là học thuyết

của sự phát triển , phát triển ngay cả bản thân

học thuyết . Phải chăng điều đó đã được Ăng-

ghen nói rất rõ : " Lý luận của chúng tôi là lý

luận của sự phát triển , chủ không phải là một

giáo điều , mà người ta phải học thuộc lòng và

lặp lại một cách máy móc"(5 ). Hoặc, " những

kết luận lại càng vô bổ, nếu như chúng biến

thành cái gì độc lập tự tại , nếu như chúng lại

không trở thành tiền đềcho sự phát triển tiếp

. Đối với lý luận về chủ nghĩa xã hội cũng

vậy : "Học thuyết về chủ nghĩa xã hội khoa học

Cùng với sự biến đổi củađời sống hiệnthực,

những người sau này có thể sửa chữa các ông,
tục" (

uốn nắn các ông. Ăng-ghen đã nhận thấy một

điều khá rõ ràng là trong thời đại các ông, nếu

có ai muốn bác bỏ những phát hiện của Mác

thì người đó sẽ bị cháy thiêu trong việc làm đó .

Điều đó chỉ có thể làm được bởi những người

thuộc một thời đại phát triển hơn . Ông còn dự

đoán : " ... chác chán rằng chúng ta hầu như chỉ

(4) C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Tuyển tập , Nxb Sự thật, Hà nội ,

1983, t V, tr 124

( 5 ) C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Toàn tập ( bản tiếng Nga ), Nxb

Chính trị quốc gia Mát-xcơ -va , 1964 , t36 , tr 504

( 6 ) C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà nội ,

1978 , tl , tr 768
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•

là cái cần thiết cho các đảng, cho chúng ta ,

nhưng học thuyết đó không thểthực hiện được

nếu nó không được tự do phát triển " (7 ) Lê-nin

đã tiếp tục quan điểm này : " Chúng ta không

hể coi lý luận của Mác như là một cái gì đã

xong xuôi hản và bất khả xâm phạm ; trái lại,

chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ đặt nền móng

cho môn khoa học mà những người xã hội chủ

nghĩa cần phải phát triển hơn nữa về mọi mặt,

nếu họ không muốn trở thành lạc hậu đối với

cuộc sống" (8 ).

Muốn bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác -

Lê-nin thì nhất thiết phải chống cả chủ nghĩa

cơ hội xét lại và chủ nghĩa giáo điều . Nếu chủ

nghĩa cơ hội xét lại tìm cách xóa bỏ chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , thì chủ nghĩa giáo điều lại làm

cho học thuyết ấy trở thành khô cứng. Cả hai

khuynh hướng tư tưởng sai lầm này đều đưa lại

những hậu quả tai hại cho các lực lượng cách

mạng, cho chủ nghĩa Mác - Lê-nin và chủ nghĩa

xã hội .

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển

của mình, chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã thường

xuyên phải đấu tranh với chủ nghĩa cơ hội xét

lại và chủ nghĩa giáo điều . Nếu chủ nghĩa cơ

hội xét lại đã làm tan rã Quốc tế I và Quốc tế

II , thì chủ nghĩa giáo điều đã nhiều khi thần

thánh hóa các ông, tôn giáo hóa học thuyết của

các ông và sau này đã tạo nên mô hình có nhiều

sai lệch về chủ nghĩa xã hội, làm cho chủ nghĩa

xã hội ngày càng bị biến dạng và đã là một

trong những nguyên nhân sâu xa làm cho chủ

nghĩa xã hội hiện thực ở nhiều nước rơi vào tình

trạng trì trệ , khủng hoảng . Cuối cùng, việc

chống giáo điều , khắc phục trì trệ khủng hoảng

không đúng hướng, không có nguyên tắc,

không lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin làm nền tảng

tư tưởng , lại mở đường cho xu hướng cơ hội ,

xét lại và phản bội trỗi dậy, đẩy tình trạng trì

trệ khủng hoảng đến vực thảm và làm sụp đổ

chủ nghĩa xã hội ở Liên xô và Đông Âu.

Muốn bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin , đương

nhiên phải chống cơ hội, xét lại , nhưng không

phải bảo vệ một cách giáo điều. Muốn phát

triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin , đương nhiên phải

-

chống giáo điều, nhưng không phải phát triển

bằng cách xét lại chủ nghĩa Mác - Lê-nin.

Chống cơ hội xét lại và chống giáo điều phải

đồng thời được đặt ra trong việc bảo vệ cũng

như trong việc phát triển chủ nghĩa Mác -

Lê-nin .

Chúng ta lại phải trở về một nguyên tắc

phương pháp luận mác xít . Vậy cái gì là tiêu

chuẩn để phân biệt chân lý và sai lầm, để biết

đâu là phát triển đúng đắn, đâu là xét lại chủ

nghĩa Mác - Lê-nin ? Đó chính là thực tiễn .

Hàng trăm , hàng ngàn luận điểm của các thế

lực thù địch và phản bội đưa ra trong những

năm gần đây, đều thống nhất cho rằng : sự

khủng hoảng, rồi sụp đổ của các nước Đông Âu

và Liên xô, là thực tiễn chứng minh đây là sai

lầm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin nói chung và

học thuyết về chủ nghĩa xã hội khoa học nói

riêng . Nhưng , như trên đã trình bày, thực tiễn

đó chỉ chứng minh cho những gì đã đi sai chệch

học thuyết của các ông ; và quan trọng hơn ,

chứng minh cho những tác hại không thể lường

hết mà chủ nghĩa cơ hội, xét lại và phản bội có

thể đem đến cho chủ nghĩa Mác - Lê-nin và chủ

nghĩa xã hội .

Thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên

xô và Đông Âu trước đây không phải chỉ toàn

những chuyện xấu xa như các thế lực thù địch

và phản bội đã từng bôi nhọ , xuyên tạc . Trái

lại, nó chứng minh rằng chủ nghĩa xã hội có thể

đem lại những lợi ích to lớn cho sự nghiệp giải

phóng con người, giải phóng các dân tộc bị áp

bức, giải phóng loài người. Còn thực tiễn xóa

bỏ chủ nghĩa xã hội mà bọn phản bội và các thế

lực thù địch đã thực hiện ở Liên xô và Đông

Âu, đã đưa hàng loạt các quốc gia, dân tộc rơi

xuống vực thẳm ; đầy đọa số phận của hàng

triệu , hàng triệu con người lương thiện ; đẩy

lịch sử lùi lại hàng nhiều thập kỷ. Những con

người bình thường sống trong sự đảo lộn ấy đã,

hơn ai hết, cảm nhận thấy sâu xa nhất và phân

(7) C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Toàn tập (bản tiếng Nga ), Nxb

Chính trị quốc gia , Mát-xcơ -va , 1965 , t38, tr 77

( 8 ) V.I. Lê-nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ , Mát-xcơ-va, 1978 , 14 ,

tr 232
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Chủ nghĩa Mác - Lê -nin và thời đại chúng ta

biệt được đau đớn nhất những gì tốt xấu , thật

giả, đúng đắn hay sai lầm, trung thực hay lừa

dối . Và còn bao nhiêu điều phải trả lời vẫn đang

ở phía trước .

Thế giới trong thế kỷ XX này còn nhiều thực

tiễn khác đủ để chứng minh những giá trị của

học thuyết Mác - Lê-nin , một khi nó được vận

dụng một cách sáng tạo và phát triển đúng đán,

một khi các đảng cộng sản biết nắm lấy học

thuyết ấy như vũkhí sắc bén của tư duy, như

kim chỉ nam cho hành động, như phương pháp

để nhận thức và cải tạo hiện thực. Thực tiễn

cách mạng Việt nam là một đóng góp đặc biệt

quan trọng vào việc chứng minh này .

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo

và phát triển học thuyết Mác - Lê-nin để giải

quyết thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc

của Việt nam, của phong trào giải phóng dân

tộc trong thế kỷ XX này . Từ Việt nam, Người

đi ra thế giới ; từ chủ nghĩa yêu nước Người đến

với chủ nghĩa Mác - Lê-nin và chủ nghĩa xã hội .

Khi đã tìm thấy con đường cứu nước, khi nắm

được vũ khí đấu tranh là học thuyết Mác -

Lê-nin, Người lại quay về với đất nước , với dân

tộc để đấu tranh giành cho được độc lập tự do,

mở đường cho cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội .

Lấy thực tiễn Việt nam làm điểm xuất phát ;

lấy cải tạo, biến đổi hiện thực xã hội Việt nam

làm mục tiêu ; gắn liền với thực tiễn của thế

giới trong những thời kỳ khác nhau để vận dụng

chủ nghĩaMác - Lê-nin - quan điểm thực tiễn

là quan điểm quán xuyết trong toàn bộ cuộc đời

hoạt động của Hồ Chí Minh, trong tư tưởng và

lý luận của Người.

Là học trò của Mác và Lê-nin , Người đã nắm

linh hồn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin , nắm tinh

thần và phương pháp của chủ nghĩa Mác -

Lê-nin , chứ không bị trói buộc bởi những câu

chữ, những kết luận hay những khẩu hiệu có

sẵn trong các sách của các ông . Người hoàn

toàn xa lạ với chủ nghĩa giáo điều, rất ít trích

dẫn . Trọng tâm chúý của Người là rút ra từ kho

tàng của chủ nghĩaMác - Lê-nin nhữnggì cần

cho cách mạng Việt nam, phù hợp với dẫn tộc

Việt nam . Dùng quan điểm của chủ nghĩa Mác

·
Lê-nin soi rọi vào thực tiễn , dùng phương

pháp của chủ nghĩa Mác - Lê-nin phân tích thực

tiễn , từ đó Người rút ra những kết luận cho cách

mạng Việt nam. Trong khi vận dụng chủ nghĩa

Mác - Lê-nin, Người không quên kết hợp với

những tinh hoa của dân tộc , với những tư tưởng

lớn của nhân loại , đặc biệt là tư tưởng phương

Đông - bộ phận màMác, Lê-nin chưa có điều

kiện nghiên cứu đi sâu. Những tư tưởng lớn lại

được Người trình bày rất rõ ràng, ngắn gọn, dễ

hiểu, dễ đi vào lòng người, rất gần gũi với mọi

tâm hồn Việt nam, được đông đảo những người

có lương tri trên thế giới đồng tình và chấp

nhận. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã có sức thuyết

phục, chinh phục và thu phục rất lớn .

đổ

Do đòi hỏi của sự nghiệp giải phóng của dân

tộc Việt nam cũng như của các dân tộc thuộc

địa khác, Hồ Chí Minh đã có những đóng góp

rất lớn vào việc phát triển chủ nghĩa Mác -

Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, và thực

sự đã góp phần vô cùng quan trọng, có ý nghĩa

quyết định xây dựng học thuyết về giải phóng

dân tộc trong thế kỷ XX, mở ra thời kỳ sụp

của chủ nghĩa thực dân và thắng lợi của phong

trào giải phóng dân tộc trên phạm vi thế giới .

Tư tưởng của Người về giải phóng dân tộc đã

được thế giới thừa nhận ; thực tiễn phong trào

giải phóng dân tộc đã khẳng định chân lý thuộc

về tư tưởng Hồ Chí Minh, những tư tưởng đã

gópphần làm biến đổi bộ mặtthế giới. Nếu thế

kỷ thứ XX chưa phải là thế kỷ thắng lợi của chủ

nghĩa xã hội , thì đã là thế kỷ thắng lợi căn bản

của phong trào giải phóng dân tộc , mà Hồ Chí

Minh là người đã lãnh đạo dân tộc Việt nam đi

tiên phong trong sự nghiệp vĩ đại này.

Hồ Chí Minh còn vận dụng sáng tạo và phát

triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin với những luận

điểm về đảng cộng sản, nhà nước , mặt trận ,

quân đội , đạo đức , con người, tôn giáo, về con

đường đi lên chủ nghĩa xã hội của một nước

kém phát triển như Việt nam, về mối quan hệ

giữa dân tộc và quốc tế , về hòa bình và tình hữu

nghị giữa các dân tộc , v.v .. Có những vấn đề

Người không có đủ thời gian giải quyết, nhưng

(Xem tiếp trang 20 )
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76

CHÂN LÝ

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI

năm đã trôi qua, kể từ thắng lợi của Cách

mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ

đại - cuộc cách mạng làm cho mơ ước

ngàn đời của quần chúng bị áp bức và bị bóc lột

về cuộc sống tốt đẹp, về sự công bằng, về khả

năng xây dựng xã hội nhân đạo, trở thành hiện

thực. Cách mạng Tháng Mười vì thế mãi mãi

được ghi nhận là cuộc cách mạng giải phóng con

người, giải phóng xã hội . Đó cũng là xung lực,

mang lại nội dung mới cho sự phát triển thế giới ,

làm tăng vai trò của các dân tộc trong đời sống

quốc tế và đẩy mạnh mối giao lưu quốc tế trong

đời sống các dân tộc .

Người ta đã nói nhiều về Cách mạng Tháng

Mười với biết bao lời trân trọng ngợi ca của

những người yêu chân lý , và cả không ít điều hàn

học tức tối của những kẻ oán thù . Nhưng hiện

nay, khi bộ mặt thế giới có những thay đổi hết

sức phức tạp , thậm chí đã xảy ra nhiều điều

nghịch lý với ngay cả Cách mạng Tháng Mười,

thì có người đã rối trí và đi tới nhận thức sai lạc .

Hơn thế nữa , kẻ thù đủ loại đang lợi dụng sự

khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội và sự đổ vỡ ở

Đông Âu và Liên xô trước đây để bôi nhọ hình

ảnh của Cách mạng Tháng Mười và cơ sở tư

tưởng của cuộc cách mạng đó là chủ nghĩa Mác -

Lê-nin.

ở

Luận điệu của họ thực ra chẳng có gì mới , chỉ

có điều lần này họ nói thẳng thừng hơn , tráng trợn

hơn . Họ cho rằng Cách mạng Tháng Mười là dích

dác của lịch sử, là cuộc bạo động phản dân chủ ,

là cuộc cách mạng đã lỗi thời , hết tác dụng . Họ

coi chủ nghĩa Mác - Lê-nin là thú tôn giáo không

VŨ HIỀN

tưởng , và con đường xã hội chủ nghĩa được họ ví

như một khúc cong của lịch sử, là đoạn vòng vèo

đầy đau khổ đi lên chủ nghĩa tư bản ( ! )

Không phải ngẫu nhiên mà ở các nước phương

Tây và ngay tại nước Nga, chủ đề về Cách mạng

Tháng Mười lại được đặt ra gay gắt đến như thế.

Cũng không phải ngẫu nhiên mà trong nước ta đã

xuất hiện ở đây đó một vài bài viết hoặc lời nói

có những luận điểm sai trái , thậm chí nhân đó

công kích trắng trợn vào chế độ xã hội chủ nghĩa

của chúng ta .

Có thể nói gì về một số luận điểm đó ?

1 - Cách mạng Tháng Mười không phải là

dích dắc của lịch sử mà là bước phát triển tất

yếu, xuất phát từ yêu cầu bức bách cần đổi mới

cơ cấu và hình thức phát triển của thế giới .

Như mọi người đều thấy , sự phát triển của lịch

sử loài người được đo không chỉ bàng tháng năm,

thế kỷ , thiên niên kỷ, mà trước hết bàng những

chuyển biến xã hội sâu sắc , những thay đổi mang

tính cách mạng trong đời sống xã hội . Mỗi một

thời đại đều được nảy sinh từ những cơn lốc đấu

tranh cách mạng . Do vậy , các cuộc cách mạng

đều gắn với thời đại , đều có tính tất yếu hoàn toàn

không phải là biến cố ngẫu nhiên tùy hứng của

lịch sử . Cách mạng Tháng Mười lại càng như thế.

Nước Nga và Đảng bôn sẽ vích vào mùa thu

năm 1917 đứng trước thời điểm lịch sử : sự tham

gia của đế quốc Nga vào cuộc chiến tranh thế giới

thứ nhất làm tổn hại biết bao sinh mạng của cải ;

thái độ của chính phủ lâm thời lúc đó không muốn

đáp ứng nguyện vọng của quần chúng là ký hiệp
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ước hòa bình và giải quyết vấn đề chia ruộng đất

của bọn địa chủ cho nông dân, thảm họa kinh tế

và sự hỗn loạn xã hội đã tăng lên đến mức thấy

rõ dấu hiệu sụp đổ . Khi ấy thượng tầng xã hội

Nga đã bị rối loạn ; khi ấy tầng lớp những người

lao động, thợ thuyền , binh lính không thể chịu

nổi cuộc sống quá ngột ngạt, nghiệt ngã như vậy

nữa ; khi ấy bộ tham mưu của Đảng và giai cấp

công nhân Nga đúng đầu là Lê-nin đã nám bắt

chiều hướng vận động của xã hội , chớp thời cơ

và phát động khởi nghĩa giành chính quyền . Cách

mạng vô sản đã nổ ra như một tất yếu !

Cũng cần nhắc lại một đặc điểm của lịch sử :

các cuộc chiến tranh thường là nguồn gốc của

những cuộc cách mạng hoặc là ngòi nổ cho các

cuộc cách mạng. Công xã Pa-ri thực sự là tiếng

vọng của cuộc chiến tranh Pháp - Phổ ; cuộc cách

mạng Nga năm 1905 được thúc đẩy bởi sự chém

giết giữa binh lính nước Nga và Nhật bản ; và

tương tự , cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất đã

gây bão táp ở châu Âu để cho Cách mạng Tháng

Mười trở thành đỉnh cao của cơn bão táp ấy . Cách

mạng Tháng Mười đã nổ ra và thắng lợi . Đó là

minh chứng hùng hồn thiên tài của Lê-nin trong

việc phát hiện quy luật phát triển không đều của

chủ nghĩa tư bản và từ đó tìm ra mắt khâu yếu

nhất của nó . Nó lại càng chứng tỏ luận điểm của

Lê-nin về khả năng tháng lợi của cách mạng xã

hội chủ nghĩa ở một số nước và thậm chí ở một

nước là đúng đán và sáng tạo .

2 - Cách mạng Tháng Mười có bản chất và

định hướng hòa bình, dân chủ ; là cuộc cách

mạng sống mãi cùng lịch sử .

Hòa bình - dân chủ - hạnh phúc , những tiếng

ngọt ngào ấy bao giờ cũng được loài người trân

trọng ước ao và từ lâu con người luôn bận tâm vì

những lý tưởng ấy . Lịch sử chỉ dành cho số phận

của loài người và của nhiều dân tộc những

khoảng thời gian hòa bình rất ngắn so với chiều

dài của nó . Thế kỷ XX đã phải chịu đựng thảm

họa của hai cuộc chiến tranh thế giới . Nếu như

không có Cách mạng Tháng Mười và không có

chủ nghĩa xã hội hiện thực , cứ mặc cho chủ nghĩa

đế quốc tự do cướp bóc và tự do tranh ăn bằng

súng đạn , thử hỏi thế giới sẽ ra sao ?

Cách mạng Tháng Mười đã mở ra thời kỳ mới

cho loài người là khả năng ngăn ngừa chiến tranh

thế giới và cùng tồn tại hòa bình . Đó mãi mãi là

cống hiến vô giá mà lịch sử ghi nhận.

Một điều khác mà ai cũng nhớ : việc bảo đảm

hòa bình đã được đặt lên thành nhiệm vụ quan

trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của

chính quyền xô viết trước đây. Hành động lập

pháp đầu tiên của chính quyền xô viết là sắc lệnh

của Lê- nin về hòa bình . Đây là lần đầu tiên trong

lịch sử loài người, tư tưởng thiết lập một nền hòa

bình vững chắc cho toàn thế giới được thể hiện

trong chính sách của một quốc gia .

Cách mạng Tháng Mười cũng là cuộc cách

mạng đặt nền móng cho một nền dân chủ mới,

cao nhất - dân chủ xã hội chủ nghĩa , dân chủ đối

với đông đảo các tầng lớp nhân dân . Vậy ở đâu

và ai là người vi phạm dân chủ ? Không nói đâu

xa, cứ xem ngay tại nước Nga hôm qua và 1.m

nay cũng có thể tìm được lời giải cho câu lại ây .

Năm 1917 , cuộc tiến công Cung điện Mùa Đông

được tiến hành bởi hàng vạn công nhân, nông

dân , binh lính , nhưng ai cũng biết đó là một cuộc

cách mạng ít đổ máu nhất so với mọi cuộc cách

mạng trước đó . Còn những ngày đầu tháng mười

vừa qua, tại Mát-xcơ-va, ai ai cũng thấy cảnh

tượng xe tăng , lính chiến được lệnh nhân danh

dân chủ để nã đạn vào tòa nhà Quốc hội Nga, bán

thẳng vào đám đông biểu tình là quần chúng nhân

dân . Ngày 3 tháng mười đã được gọi là "ngày chủ

nhật dẫm máu " . Theo con số thông báo chính

thức , tính đến 10 giờ sáng ngày 9-10-1993 , có

142 người được coi là đã bị thiệt mạng trong các

cuộc đụng độ . Và như Bộ trưởng y tế Nga

F.Nê-tra -ép cho biết : "Điều đáng buồn nhất là

trong số những người chết , đa số là dân thường ,

chỉ có 6 quân nhân , 5 nhân viên bộ nội vụ và 10

cảnh sát" . Rõ ràng , chỉ nhân dân là người bị thiệt

thòi nhất trong mọi trường hợp biến cố của nước

Nga hiện nay !

Bình luận về cuộc đụng độ tranh giành quyền

lực đẫm máu vừa qua ở Mat- xcơ- va , có kẻ cao
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giọng coi đó là "cuộc cách mạng lại Cách mạng

ThángMười" ; hung hãng hơn nữa, họ còn tuyên

bố : cho đến sự kiện này , cả chủ nghĩa cộng sản

lẫn Cách mạng Tháng Mười đã chấm hết !

Đây quả là một sự so sánh khấp khểnh và thô

thiển . Đành rằng , những thành quả của Cách

mạng Tháng Mười có bị đổ vỡ, nhưng đó quyết

không phải là sự đổ vỡ của bản thân lý tưởng

Cách mạng Tháng Mười. Vả chang, bàng chúng

lịch sử đã tỏ rõ , không có một cuộc cách mạng

nào , kể cả những cuộc cách mạng vĩ đại nhất, lại

có đủ khả năng kết thúc ngay công việc cải tạo

xã hội cũ . Sự thay thế chế độ xã hội này bằng một

chế độ xã hội khác đòi hỏi một thời kỳ lâu dài .

Quá trình chuyển từ xã hội phong kiến lên xã hội

tư bản chủ nghĩa đã phải trải qua hàng trăm năm

với nhiều cuộc cách mạng tư sản : cách mạng

Anh năm 1688 , các cuộc cách mạng Pháp vào các

năm 1789 - 1794 , 1830, 1848 , 1871 ...

Vậy nên, ai có nói nghiêng nói ngả thì cũng

không thể đặt dấu chấm hết vào Cách mạng

Tháng Mười. Cho dù thực thể của Cách mạng

Tháng Mười là chủ nghĩa xã hội hiện thực đang

gặp những khó khăn to lớn , thậm chí đổ vỡ ở một

số nơi , thì cuộc cách mạng đó vẫn sống mãi trong

lòng nhân dân nước Nga và các nước khác vì ai

cũng rõ bản thân cuộc cách mạng đó đã phải nhận

về mình toàn bộ gánh nặng lịch sử và những gian

nan vất vả của người đi trước mở đường . Thực tế,

cuộc cách mạng đó vẫn đang sống trong cuộc đấu

tranh của giai cấp những người làm công ở các

nước tư bản đòi quyền dân sinh dân chủ và đòi

có việc làm . Nó vẫn tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần

dân tộc của nhân dân các nước đang xác lập chủ

quyền dân tộc thực sự . Và đặc biệt , tinh thần và

lý tưởng của cuộc Cách mạng Tháng Mười vẫn

đang cổ vũ các nước xã hội chủ nghĩa còn lại

trong việc khác phục những lệch lạc , tìm tòi

những cách thức và bước đi hợp lý để xây dựng

chủ nghĩa xã hội thực sự tốt đẹp , văn minh .

3- Chủ nghĩa Mác - Lê-nin không phải là tôn

giáo và không tưởng, mà là học thuyết khoa

học bắt nguồn từ thực tiễn và cải tạo thực tiễn .

Kinh nghiệm lịch sử cho thấy , các tư tưởng xã

hội chủ nghĩa có nguồn gốc sâu xa từ trong sự

phát triển vật chất và tinh thần của nhân loại . Chủ

nghĩa Mác không nằm ngoài trào lưu tư tưởng ấy ,

nên nó thuộc về xã hội , thuộc về con người . Mác

và Ăng-ghen đã tùng nhấn mạnh : những kết luận

và nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khoa học

không phải là những quan niệm trừu tượng như

"công bàng" , "bác ái" , "hạnh phúc " theo ngôn tử

trống rỗng , mà đều xuất phát từ xu hướng phát

triển của xã hội hiện thực . Chủ nghĩa xã hội khoa

học của Mác không xa lạ như những ước mơ tận

mãi thiên đường . Nó gần gũi đời thường , nó nhìn

nhận tỉnh táo về những nhu cầu hiện thực và

những khả năng thực tế có thể đáp ứng được.

Những khả năng đó nằm trong sự phân tích và

giải quyết những mâu thuẫn sâu sắc ngay chính

trong lòng xã hội tư bản chủ nghĩa .

Việc các phần tử chống cộng luôn tìm mọi cách

để công kích chủ nghĩa Mác , gán cho nó đủ thứ

tội danh , càng thể hiện đó không phải là liều

thuốc ru ngủ tinh thần đối với đông đảo quần

chúng. Tại sao ở phương Tây , người ta khuyến

khích hoặc không ngăn chặn xây dựng nhà thờ,

tự do giảng đạo ; người ta cung kính đón tiếp Giáo

hoàng ? Bởi vì tất cả các tôn giáo , giáo phái ở đây

chẳng có gì nguy hại đối với chế độ tư bản . Chủ

nghĩa Mác không phải là một giáo lý , mà là vũ

khí đấu tranh của quần chúng nhân dân . Nếu đã

coi đó như một tôn giáo , thậm chí là tôn giáo viển

vông , thì có gì kẻ thù của chủ nghĩa Mác lại lo sợ

nó đến thế ? hốt hoảng đến thế ? và chống phá nó

điên cuồng đến thế ?

Chủ nghĩa Mác có sức thuyết phục, có tính hấp

dẫn lớn và bị công kích quyết liệt, cũng là vì đó

là một luận thuyết khoa học . Chủ nghĩa Mác vừa

mang tính lý luận tư tưởng, vừa có tính hiện thực

cao . Nó xuất hiện và ngày càng được hoàn thiện

không phải nằm ngoài con đường phát triển chủ

yếu của văn minh thế giới . Ngược lại , nó đã được

chắt lọc từ tất cả những gì tốt đẹp nhất , tiến bộ

nhất mà khoa học tự nhiên , khoa học xã hội và

khoa học nhân văn tích lũy được .
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Cách mạng Tháng Mười là một minh chứng

điển hình về sự vật chất hóa, hiện thực hóa chủ

nghĩa Mác . Việc kết hợp một cách nhuần nhuyễn

lý luận mác xít với thực tiễn của phong trào công

nhân Nga lúc ấy làm cho sức đột phá của cuộc

cách mạng vô sản tăng lên , và cũng làm cho học

thuyết mác xít được hoàn thiện thêm bằng những

luận cứ mới mẻ . Tiến trình phát triển của những

sự kiện tiếp theo Cách mạng Tháng Mười , mạc

dù có biết bao biến cố phức tạp , nhưng hoàn toàn

xác nhận sự thống nhất không thể tách rời giữa

tính khoa học và tính cách mạng của chủ nghĩa

Mác, sự gắn bó khăng khít giữa chủ nghĩa Mác

với phong trào công nhân và chủ nghĩa xã hội

hiện thực . Bởi vậy, Cách mạng Tháng Mười còn

có ý nghĩa trọng đại là làm cho những tư tưởng

xã hội chủ nghĩa mác xít thực sự trở thành khoa

học, đánh dấu việc chuyển những tư tưởng đó

sang phạm trù những hiện tượng thực tiễn : chủ

nghĩa xã hội trở thành một xã hội cụ thể.

4 - Chủ nghĩa xã hội không phải là khúc

quanh của lịch sử , mà là một giai đoạn phát

triển rực rỡ của xã hội loài người .

Trong bản hòa tấu công kích chủ nghĩa xã hội

hiện nay có cả luận điệu cho rằng sự phát triển

của xã hội loài người là một con đường tự nhiên,

cả đoàn người đang cùng đi lên chủ nghĩa tư bản

thì bỗng dưng có một bộ phận tách khỏi đám

đông để đi theo đường mới - chủ nghĩa xã hội . Do

gặp nhiều gai góc cản trở không thể đi tiếp được

nữa , một số người da tráng khôn ngoan đã quyết

định bỏ lối mới , đàng sau quay , để về với chủ

nghĩa tư bản . Còn lại một số người da màu châu

Á dại dột cứ tiếp tục đi , nhưng lại vòng vo để

cuối cùng cũng phải về con đường cũ .

Đây quả là một cách ví von xấc xược và thô

thiển . Người này có tư cách gì mà thóa mạ cả tỉ

người và cả dân tộc mình như vậy !

Lịch sử loài người hàng vạn năm trở lại đây cho

thấy , mỗi quốc gia , mỗi dân tộc có một quá trình

hình thành và phát triển khác nhau , có cách thức ,

bước đi khác nhau trong không gian và thời gian

rất khác nhau . Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ

có chuyện cả loài người có chung một bậc, một

trình độ, và cùng đồng đều tiến bước như thế !

Ngay việc coi con đường xã hội chủ nghĩa là

không thể có, cũng là một cách nhìn cận thị . Hơn

bảy mươi năm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên

xô trước đây là một khoảng thời gian rất ngắn so

với quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản .

Nhưng chỉ với thời gian như vậy, nhân dân xô viết

đã làm nên bao chuyện phi thường . Đó là việc

quét sạch chủ nghĩa phát xít để cứu nền văn minh

nhân loại , là bước tiến khổng lồ trong việc xây

dựng một xã hội mới công bàng, nhân đạo . Sự

đổ của Liên xô và Đông Âu có nhiều nguyên

nhân, nhung không thuộc bản chất chế độ xã hội

chủ nghĩa .

sup

Còn chủ nghĩa tư bản mà có người cho đó là

tương lai vĩnh cửu thì sao ? Nói nó là tốt đẹp dân

chủ ư ? Đừng quên rằng chủ nghĩa phát xít đã ra

đời từ chế độ tư bản chủ nghĩa . Cũng đừng quên

rằng Việt nam đã từng phải chịu đựng cuộc xâm

lược của Pháp , Nhật và Mỹ . Ai cũng biết rằng chế

độ tư bản chủ nghĩa không chỉ bao gồm lối sống

Mỹ, chế độ đại nghị Pháp, điện tử Nhật bản. Nó

còn bao gồm cả vùng ngoại vi mà người ta thường

gọi là " thế giới thứba" ở châu Phi và Mỹ la tinh .

Tại những nơi ấy - những nơi đang hướng theo

con đường chủ nghĩa tư bản - hiện đang có hơn

500 triệu người bị đe dọa chết đói , có khoảng hơn

1,6 tỉ người đang sống trong khốn khó cùng cực .

Đúng là chủ nghĩa tư bản đạt được trình độ phát

triển công nghệ chưa từng thấy , nhưng nó rất

thiếu khả năng và rất vô trách nhiệm trong việc

giải quyết khắc phục những nghèo đói , bất công .

Tình hình thực tế ấy đã bác bỏ mọi sự nghi ngờ

về tính cần thiết phải thay đổi xã hội tư bản chủ

nghĩa bằng một xã hội khác nhân đạo hơn . Điều

đó càng chứng tỏ lý tưởng của Cách mạng Tháng

Mười về một xã hội bình đẳng, công bằng, hòa

bình và hữu nghị mãi mãi là chân lý của thời đại .

Chân lý ấy tiếp tục soi sáng con đường chúng ta

đi hôm nay .
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QUAN ĐIỂM CỦA LÊ -NIN

VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC

VÀ CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI

TRÌNH MƯU * NGUYỄN KHANG *

Học chụp viết Liên phỏn học huyết sản tranh phảnkhoahọccủa bảnghĩa duytâng chốngsốgiai và giải phóng giai cấp vô

thời đại chủ nghĩa đế quốc, là học thuyết

khoa học và cách mạng . Học thuyết của Lê-nin

còn soi sáng một trong những vấn đề nóng

bỏng, cấp bách nhất của thời đại : vấn đề dân

tộc. Mặc dù các thế lực thù địch đang lợi dụng

sự phân rã của khối cộng đồng dân tộc ở Liên

xô trước đây để hạ thấp, bóp méo các quan điểm

dân tộc của Lê-nin, nhưng thực tiễn của Cách

mạng Tháng Mười và phong trào đấu tranh

cách mạng trên thế giới hiện nay đã và đang

khẳng định sự trong sáng của các quan điểm

Lê-nin trong lĩnh vực dân tộc .

1 - Lê-nin đã xác lập những quan điểm cơ

bản, đúng đắn về vấn đề dân tộc .

Vũ khí lý luận sắc bén của Lê-nin về dân tộc

được xây dựng trên cơ sở thế giới quan khoa học ,

kết hợp chặt chẽ với phép biện chứng . Nó được

trao cho các dân tộc bị áp bức ở Nga để chống lại

các quan điểm phản khoa học, cơ sở của chủ

nghĩa dân tộc cực đoan . Lê-nin đã khái quát lịch

sử phát triển sinh động, phong phú của xã hội loài

người, và với tư duy triết học sâu sắc , Người chỉ

ra nguồn gốc ra đời , quá trình phát sinh , phát

triển , bản chất và những yếu tố cấu thành của

cộng đồng dân tộc và các mối quan hệ bên trong

của nó . Người khác phục những hạn chế của chủ

nghĩa duy vật máy móc đã " công thức hóa " các

yếu tố cấu thành của cộng đồng dân tộc . Người

đấu tranh kiên quyết chống lại các quan điểm

tộc

mệnh" , là "cộng đồng nguồn gốc" ; coi sự phát

triển dân tộc là sự kế tục và tổng hợp mối liên hệ

thị tộc . Người vạch ra sai lầm của chủ nghĩa hư

vô dân tộc xem dân tộc dường như phát sinh từ

mảnh đất trống rỗng, không phải là kết quả của

quá trình phát triển liên tục của lực lượng sản

xuất , của sự phát triển các hình thức cộng đồng

tộc người .

Từ việc xác lập những quan điểm cơ bản nhất

trong lĩnh vực dân tộc , Lê-nin đã đấu tranh chống

chủ nghĩa dân tộc tư sản nấp dưới mọi hình thức.

Đây còn là yêu cầu cấp thiết đối với thắng lợi của

cách mạng vô sản Nga. Nga hoàng coi chủ nghĩa

dân tộc tư sản như một công cụ thống trị để duy

trì sự tồn tại của nó . Chủ nghĩa dân tộc tư sản với

tư tưởng số vanh, vị kỷ dân tộc , đã đầu độc nhân

dân Nga ; nó chia rẽ các dân tộc Nga thành những

bộ phận , những nhóm nhỏ, cản trở việc thống

nhất các lực lượng cách mạng trong giai cấp vô

sản và các tầng lớp nhân dân lao động . Chủ nghĩa

dân tộc tư sản trở thành căn bệnh cố hữu , ăn sâu

gốc rễ trong xã hội Nga. Một trong những biểu

hiện của chủ nghĩa dân tộc đó là chủ nghĩa đại

Nga. Lê-nin đã bóc trần bản chất xấu xa của chủ

nghĩa đại Nga, ví nó như chiếc đòn sóc hai đầu,

một đầu đâm vào dân tộc Nga, một đầu đâm vào

* PTS, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu lịch sử Đảng

** Chuyên viên Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê- nin và tư

tưởng Hồ Chí Minh
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các dân tộc anh em, kẻ có lợi là chế độ phản động

Xa hoàng .

2- Lê-nin với tư duy sáng tạo đã phát triển

sâu sắc luận điểm của Mác về mối quan hệ

giữa dân tộc và giai cấp .

Mác, Ăng-ghen đạt phong trào đấu tranh giải

phóng dân tộc trong phạm trù cách mạng vô sản

và phụ thuộc vào cuộc cách mạng vô sản . Các

ông đã căn cứ vào tính triệt để , khả năng và sự

phát triển hợp quy luật của giai cấp vô sản . Cuộc

đấu tranh giải phóng giai cấp vô sản tháng lợi , sẽ

giải phóng các dân tộc bị áp bức . Áp bức dân tộc

có nguồn gốc trong áp bức giai cấp . Xóa bỏ nạn

người bóc lột người sẽ xóa bỏ được nạn dân tộc

này đi áp bức dân tộc khác . Khi chủ nghĩa tư bản

mới hình thành, phong trào đấu tranh của các dân

tộc bị áp bức còn non yếu, rời rạc . Dưới sự lãnh

đạo của các thủ lĩnh bộ lạc , bộ tộc , cuộc đấu tranh

chống áp bức dân tộc chưa phát triển thành trào

lưu mạnh mẽ, chưa đại biểu cho khuynh hướng

tiến bộ của thời đại . Xét về cơ bản và lẫu dài , cuộc

đấu tranh giữa hai giai cấp cơ bản của thời đại -

giai cấp vô sản và giai cấp tư sản - giữ vai trò

quyết định đối với phong trào giải phóng dân tộc .

Nhưng khi chủ nghĩa tư bản chuyển thành chủ

nghĩa đế quốc thì quan hệ giữa cuộc đấu tranh

giải phóng dân tộc và cuộc đấu tranh giải phóng

giai cấp có nội dung mới , tính chất mới, vì vậy

cần được bổ sung và hoàn thiện cho đúng với điều

kiện lịch sử cụ thể . Lê- nin cho rằng , theo quan

điểm hệ thống của Mác , khi đánh giá các nguyên

lý , cần đặt chúng trong mối liên hệ với các

nguyên lý khác . Muốn đánh giá chính xác , khách

quan các giai cấp, phải thông qua các quá trình

lịch sử. Trung thành với chủ nghĩa Mác, Lê- nin

không coi những nguyên lý của Mác là bất khả

xâm phạm , bất biến , mà xem xét chúng dưới góc

độ lịch sử - xã hội , trong những điều kiện cụ thể

mới xuất hiện . Chính vì thế, Lê-nin đã hoàn thiện

thêm mối quan hệ giữa đấu tranh giải phóng dân

tộc và đấu tranh giải phóng giai cấp vô sản khi

chủ nghĩa tư bản chuyển thành chủ nghĩa đế quốc.

Chủ nghĩa đế quốc tăng cường và mở rộng phạm

vi bóc lột các dân tộc , các tầng lớp nhân dân lao

động, giai cấp công nhân trong và ngoài nước .

Nó bủa lưới lên đầu các dân tộc . Nó cuốn hút các

dân tộc vào guồng máy bóc lột tàn bạo . Vì vậy,

về khách quan , dù không muốn , nó đã đẩy mạnh

quá trình cách mạng hóa các nhân tố dân tộc .

Cuộc tiến công của các lực lượng dân tộc vào chủ

nghĩa đế quốc là cuộc tiến công vào cơ sở vật

chất, cơ sở sức mạnh của nó. Những cuộc đấu

tranh của các dân tộc đe dọa sự sống còn của chủ

nghĩa đế quốc . Phong trào đấu tranh đòi giải

phóng dân tộc trong thời đại đế quốc chủ nghĩa

có tính độc lập nhất định . Nó có những nét riêng

nhằm giải quyết những mục đích riêng , mặc dù

những nét riêng đó có quan hệ với phong trào đấu

tranh của giai cấp vô sản . Về phía phong trào cách

mạng vô sản ở Nga và ở các nước khác, cũng cần

và có thể kết hợp với phong trào đấu tranh giải

phóng dân tộc . Chủ nghĩa đế quốc trở thành kẻ

thù chung của giai cấp vô sản và của cả các dân

tộc bị áp bức . Giai cấp vô sản không thể tự mình

đương đầu với chủ nghĩa đế quốc mà phải có

đồngminh là phong trào cách mạng dân tộc . Vì

vậy , phong trào đấu tranh dân tộc và phong trào

đấu tranh của giai cấp vô sản là thống nhất với

nhau , có sự tác động qua lại với nhau . Do đó ,

Lê-nin cho rằng : tuy về lâu dài và cơ bản , cuộc

đấu tranh chống áp bức dân tộc nằm trong phạm

trù cách mạng vô sản , phụ thuộc vào cuộc cách

mạng vô sản , nhưng sự phụ thuộc đó không phải

là sự lệ thuộc hoàn toàn , bị động, chỉ là hệ quả từ

thắng lợi của cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản ;

mà ngược lại , phong trào đấu tranh chống áp bức

dân tộc có tính chủ động, tích cực, góp phần quan

trọng vào sự nghiệp cách mạng vô sản . Không

chỉ cuộc Cách mạng Tháng Mười chứng minh sự

bo sung và phát triển của Lê-nin là đúng, mà thực

tiễn cách mạng nửa cuối của thế kỷ 20 đã làm

sáng rõ vấn đề này. Chủ nghĩa đế quốc đã phải

từ bỏ hình thức thống trị thực dân kiểu cũ , áp

dụng chủ nghĩa thực dân kiểu mới . Nó buộc phải

trao trả độc lập cho nhiều nước Á , Phi , Mỹ la tinh .

Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc đã tác

động tích cực tới phong trào cách mạng vô sản .

Ở đâu đảng cộng sản giải quyết đúng mối quan

hệ dân tộc - giai cấp theo tinh thần Lê-nin thì ở

đó phong trào cách mạng phát triển mạnh ; nếu
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xa rời các quan điểm Lê-nin trong lĩnh vực này

thì phong trào suy yếu, thậm chí tổn thất nặng .

Việc Lê-nin hoàn thiện mối quan hệ dân tộc -

giai cấp có ảnh hưởng to lớn đến trào lưu giải

phóng dân tộc của thời đại . Đại hội V của Quốc

tế cộng sản chủ trương : cách mạng vô sản chính

quốc thành công sẽ giải phóng các dân tộc thuộc

địa . Đảng cộng sản Việt nam khảng định : chỉ có

sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản mới giải

phóng triệt để nhân dân lao động . Nhưng nắm

vững tư tưởng của Lê-nin về tính tích cực, chủ

động của phong trào giải phóng dân tộc , Đảng

cộng sản Việt nam đã lãnh đạo nhân dân tiến hành

cách mạng giải phóng dân tộc thành công, coi đó

là tiền đề , điều kiện để thực hiện giải phóng giai

cấp vô sản .

3 - Lê -nin khẳng định phong trào giải phóng

dân tộc là nguồn bổ sung lực lượng cho cách

mạng vô sản.

Do xa rời thực tiễn và có sự hạn chế trong nhận

thức, trong phong trào cộng sản có lúc đã xuất

hiện một số quan điểm đánh giá không đầy đủ về

khả năng, tác dụng của lực lượng dân tộc , của

cuộc đấu tranh dân tộc . Bệnh ấu trĩ "tả khuynh "

đã " tuyệt đối hóa" vai trò cách mạng của giai cấp

công nhân, hạ thấp đấu tranh dân tộc ; thậm chí

tư tưởng "cách mạng thường trục" còn cho rằng :

ngoài giai cấp công nhân ra, các giai cấp khác

trong dân tộc không thể là lực lượng cách mạng.

Lê-nin đã phân tích một cáchkhách quan, chính

xác về tương quan giai cấp, tương quan cách

mạng ở Nga, khẳng định vai trò to lớn của phong

trào đấu tranh dân tộc .

Chế độ Xa hoàng là dinh lũy kiên cố của các

thế lực phản động ở Nga và châu Âu . Ngay từ

những năm 1848 - 1850, bọn vua chúa và giai cấp

tư sản châu Âu đã coi chế độ này là chỗ dựa vững

chác, giúp chúng tiếp tục thống trị giai cấp vô sản

vừa thức tỉnh . Những năm đầu thế kỷ 20 , bản chất

phản động của chế độ này ngày càng bộc lộ rõ .

Nga hoàng thẳng tay đàn áp phong trào cách

mạng ; nó là kẻ thù nguy hiểm không chỉ của giai

cấp vô sản mà cả của các dân tộc Nga . Nước Nga

là nước tư bản phát triển trung bình , cho nên giai

cấp vô sản Nga chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong

thành phần dân cư. Đặc điểm chủ yếu của nước

Nga thời kỳ này là những quan hệ tiền tư bản chủ

nghĩa còn thống trị , vì thế không thể nói tới phong

trào thuần túy vô sản được . Do vậy, Lê-nin cho

rằng : chỉ những kẻ điên mới đem một mình giai

cấp vô sản Nga ra đối chọi với chế độ Xa hoàng

và các thế lực phản động Tây Âu.

Lê-nin khẳng định lực lượng nòng cốt, tiên

phong trong cuộc Cách mạng Tháng Mười là giai

cấp vô sản Nga, nhưng Người đồng thời chú ý tới

các lực lượng dân tộc . Người coi những cuộc đấu

tranh dân tộc là nguồn xung lực mới của cách

mạng vô sản , xác định cuộc đấu tranh giải phóng

dân tộc là một trào lưu cách mạng của thời đại ,

có ý nghĩa quyết định tới tương lai nhân loại .

Người cho rằng : coi trọng vấn đề dân tộc không

có nghĩa là giảm nhẹ cuộc đấu tranh giai cấp , mà

chính là tiếp tục cuộc đấu tranh giai cấp dưới hình

thức khác . Vì vậy, đẩy mạnh việc phát triển lực

lượng dân tộc - đó cũng chính là vì những lợi ích

căn bản và cấp thiết nhất của Cách mạng Tháng

Mười Nga .

Cũng như trước đây có những kẻ khoác áo Mác

để chống Mác, ngày nay cũng có những kẻ khoác

áo Lê -nin để chống Lê-nin . Họ cố che lấp tính

trong sáng trong các quan điểm của Lê-nin , thậm

chí xuyên tạc các quan điểm đúng đán của Lê-nin .

Nhưng những quan điểm dân tộc của Lê-nin vẫn

còn nguyên giá trị lý luận và giá trị thực tiễn to

lớn . Những người không đứng vững trên quan

điểm dân tộc của Lê-nin , đã bị đầu độc bởi các

cây nấm sặc sỡ của chủ nghĩa dân tộc . Họ sa vào

chủ nghĩa sô vanh dân tộc, vị kỷ dân tộc , từ bỏ

con đường cách mạng . Những người xem nhẹ vai

trò dân tộc , không chú trọng giải quyết sáng tạo

những vấn đề của thực tiễn mới nảy sinh, đã lâm

vào tình trạng không tự giác làm tan vỡ cộng

đồng dân tộc, kéo theo sự tan vỡ của nhà nước xã

hội chủ nghĩa .

Rõ ràng , những quan điểm của Lê-nin vẫn đang

là phương hướng đúng đán cho chúng ta trong

lĩnh vực này . Nó vẫn đang soi đường cho thực

tiễn đấu tranh cách mạng ở rất nhiều nước trong

giai đoạn hiện nay .
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CÁCH MẠNG THÁNGMƯỜI

với sự chuyển biến tư tưởng của Hồ Chí Minh

và cách mạng Việt nam

NGÀY7-11-1917,giai cấpcôngnhân Nga liên

minh với nhân dân lao động, dưới sự lãnh đạo

của Đảng bôn sẽ vích, đúng đầu là Lê -nin , đã tiến

hành thắng lợi cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa

đầu tiên trên thế giới . Thắng lợi của Cách mạng

Tháng Mười là thắng lợi của chủ nghĩa Mác -

Lê-nin , của những ước mơ cao đẹp của loài người .

Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, những

tư tưởng vĩ đại của các nhà sáng lập chủ nghĩa xã

hội khoa học từ lĩnh vực lý luận trở thành hiện

thực sinh động . Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết :

" Giống như mặt trời chói lọi , Cách mạng Tháng

Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng

triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái

đất . Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc

cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như

thế" ( 1 ) .

Cách mạng Tháng Mười có vai trò và ảnh

hưởng to lớn đối với cách mạng thế giới và tác

động mạnh mẽ đến cách mạng Việt nam . Cách

mạng Tháng Mười đã tạo ra sự chuyển biến về tư

tưởng của Hồ Chí Minh và cách mạng Việt nam .

Nói về sự chuyển biến này , Chủ tịch Hồ Chí

Minh , người Việt nam yêu nước đầu tiên tiếp thu

ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười , đã viết :

Cách mạng Tháng Mười, chủ nghĩa Mác - Lê-nin

" đối với chúng ta, những người cách mạng và

nhân dân Việt nam, không những là cái "cẩm

nang" thần kỳ , không những là cái kim chỉ nam,

mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta

(2)

đi tới tháng lợi cuối cùng "

LÊ VĂN YÊN *

*

1 - Cách mạng Tháng Mười với sự chuyển

biến tư tưởng của Hồ Chí Minh và cách mạng

Việt nam trong những năm hai mươi

Trước Cách mạng Tháng Mười, cuộc đấu tranh

giành độc lập tự do của Việt nam chưa có lý luận

tiên tiến soi đường. Tuy các phong trào yêu nước

chống Pháp nổ ra liên tiếp , nhưng đều thất bại .

Sau chiến tranh Nga - Nhật 1905 , một số nhà yêu

nước Việt nam chủ trương "Đông du" , sang

Nhật ; một số khác sang Trung quốc. Những

người "Đông du " , tiếp thu tư tưởng quân chủ lập

hiến kiểu Minh Trị ; còn những người sang Trung

quốc thì trở về với tư tưởng dân tộc và dân quyền

của Lương Khải Siêu và Khang Hữu Vi . Ở trong

nước , phong trào Đông kinh nghĩa thục 1907 ,

cuộc vận động Duy Tân và kháng thuế 1908 đều

có tính chất dân chủ tư sản . Các cuộc khởi nghĩa

Hương khê, Yên thế... kéo dài hàng mấy chục

năm, nhưng đều bị dìm trong máu. Phong trào

cách mạng Việt nam lúc đó như đúng trước ngã

ba đường, lâm vào cuộc khủng hoảng sâu sắc về

đường lối .

Dân tộc Việt nam trong hoạn nạn thường sinh

ra những người con ưu tú . Với tâm hồn trong

sáng, nặng lòng yêu nước, sâu nỗi thương dân ,

* Nhà xuất bản Chính trị quốc gia

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà nội , 1989,

t10, tr 593

(2) Sdd ,t8 , tr701-702
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với tư duy nhìn xa thấy rộng, Hồ Chí Minh sớm

vươn lên đỉnh cao của thời cuộc . Trong lúc đất

nước khủng hoảng về đường lối lãnh đạo, Hồ Chí

Minh đã vượt trùng dương đến nhiều nước đế

quốc , tiếp xúc với nhiều dân tộc thuộc địa, học

hỏi kinh nghiệm , tăng thêm hiểu biết, xác định

hướng đi . Trong cuộc hành trình vạn dặm đó,

Người quan tâm đến hai cuộc cách mạng : Cách

mạng Mỹ 1776 và Cách mạng Pháp 1789. Tuy

nhiên , theo Người : "đó đều là cách mệnh tư bản ,

cách mệnh không đến nơi" . Đó cũng là cơ sở thực

tiễn để Người tiếp thu ánh sáng Cách mạng

Tháng Mười.

Tác phẩm đầu tiên có ảnh hưởng quyết định đến

tư tưởng cách mạng của Hồ Chí Minh là "Luận

cương của Lê-nin về các vấn đề dân tộc và vấn

đề thuộc địa" . Sau này Người kể lại :"Luận cương

của Lê-nin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi ,

sáng tỏ , tin tưởng biết bao ! Tôi vui mừng đến

phát khóc lên . Ngồi một mình trong buồng mà

tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông

đảo : "Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ ! đây là

cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải

phóng chúng ta" (3 ) Từ đó, Người tin theo Lê-nin,

tin theo Cách mạng tháng Mười, tin theo Quốc tế

cộng sản . Người khẳng định : "Muốn cứu nước

và giải phóng dân tộc không có con đường nào

(4)
khác con đường cách mạng vô sản " Tai Dai

hội Đảng xã hội Pháp họp ở Tua tháng 12-1920 ,

Người đã bỏ phiếu tán thành Quốc tế cộng sản ,

tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp . Con

đường cứu nước , giải phóng dân tộc mà Hồ Chí

Minh chịu ảnh hưởng là con đường Cách mạng

Tháng Mười. Người đánh giá cao cuộc Cách

mạng Tháng Mười : " Trong thế giới bây giờ chỉ

có cách mệnh Nga là đã thành công, và thành

công đến nơi , nghĩa là dân chúng được hưởng cái

hạnh phúc tự do, bình đẳng thật... Cách mệnh Nga

đã đuổi được vua, tư bản, địa chủ rồi , lại ra sức

cho công, nông, các nước và dân tộc bị áp bức

các thuộc địa làm cách mệnh để đạp đổ tất cả để

quốc chủ nghĩa và tư bản trong thế giới" ( 5 )

Từ chủ nghĩa yêu nước đến với Cách mạng

Tháng Mười, đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin , là

một sự chuyển biến đặc biệt quan trọng có ý

nghĩa quyết định đối với sự phát triển tư trưởng

cách mạng của Hồ Chí Minh và cách mạng Việt

nam. Cũng từ đó, ánh sáng Cách mạng Tháng

Mười , ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã soi rọi

con đường cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí

Minh viết : "Tiếng sấm Cách mạng ấy thúc đẩy

những người Việt nam yêu nước hướng về phía

Liên xô, hấp thụ lý luận vĩ đại của chủ nghĩaMác

Lê -nin " (6 ) Có thể nói, không có Cách mạng

Tháng Mười thì cách mạng Việt nam vẫn trong

tình trạng khủng hoảng, vẫn còn trong " tình hình

đen tối không có đường ra" .

2 - Cách mạng Tháng Mười với sự chuyển

biến của Hồ Chí Minh và cách mạng Việt nam

trong việc sáng lập Đảng cộng sản Việt nam

Dưới ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười

và sự tác động của Quốc tế cộng sản, nhiều đảng

cộng sản đã ra đời ở các nước thuộc địa và phụ

thuộc . Tại đây, cách mạng giải phóng dân tộc

được coi là bộ phận của cách mạng vô sản . Cũng

dưới ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười, Hồ

Chí Minh xúc tiến mạnh mẽ việc truyền bá chủ

nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt nam . Năm 1921 ,

Người cùng một số nhà cách mạng ở các nước

thuộc địa lập ra "Hội liên hiệp thuộc địa " ở Pa -ri,

thông qua tổ chức đó để truyền bá chủ nghĩa Mác

- Lê-nin vào các dân tộc thuộc địa và Việt nam .

Người lập ra báo Người cùng khổ , viết bài cho

các báo Nhân đạo, Đời sống công nhân v.v. nhằm

lên án mạnh mẽ chủ nghĩa thực dân, chỉ rõ sự cần

thiết phải đoàn kết giữa cách mạng chính quốc

và cách mạng thuộc địa , giới thiệu về Cách mạng

Tháng Mười, về chế độ xô viết , về Lê-nin . Hướng

vào kẻ thù chủ yếu của các dân tộc Đông dương ,

Người công bố tác phẩm "Bản án chế độ thực dân

Pháp ", tác phẩm lý luận chính trị đầu tiên của

cách mạng Việt nam . Tác phẩm lên ánmạnh mẽ

thực dân Pháp , đồng thời làm cho nhân dân Việt

nam và các dân tộc thuộc địa hiểu rõ hơn về

những tư tưởng của Cách mạng Tháng Mười, của

Lê-nin và của Quốc tế cộng sản . Riêng ở Việt

(3) Sdd, 18 , tr700

(4) Sad,t8, tr272

(5) Sad, t2, tr 206 - 207

(6) Såd, 18, tr 272
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nam, tác phẩm của Người thức tỉnh , thôi thúc dân

tộc ta đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười,

đẩy mạnh phong trào cách mạng giải phóng dân

tôc.

Năm 1923 , Hồ ChíMinh rời Pháp sang Liên xô

tham dự Đại hội V Quốc tếcộng sản . Tại đất nước

của Lê-nin , Người nghiên cứu sâu sắc kinh

nghiệm Cách mạng Tháng Mười , tìm hiểu chế độ

xô viết và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội

của nhân dân Liên xô . Nếu trước đó , Người đã

khẳng định, cách mạng Việt nam muốn giành

thắng lợi phải đi theo con đường Cách mạng

Tháng Mười, thì lúc này, điều khẳng định ấy càng

được củng cố vững chắc .

Làm theo những chỉ dẫn của Lê-nin , năm 1924,

Người đến Quảng châu (Trung quốc ) cùng các

nhà cách mạng ở Á đông lập ra "Hội liên hiệp các

dân tộc bị áp bức" nhằm thống nhất hành động

chống chủ nghĩa thực dân ; đồng thời , Người bắt

liên lạc với những người Việt nam yêu nước hoạt

động ở Quảng châu, tiến hành tổ chức huấn luyện

nhóm cách mạng đầu tiên gồm 9 người làm nòng

cốt cho tổ chức " Việt nam thanh niên cách mạng

đồng chí hội" , rồi đưa về nước hoạt động . Tiếp

đó, Người mở nhiều lớp đào tạo cán bộ cho cách

mạng Việt nam, mà nội dung các bài giảng được

tập hợp thành tác phẩm "Đường cách mệnh" .

Trong đó , người giới thiệu sâu sắc các cuộc cách

mạng trên thế giới , đặc biệt nhấn mạnh rằng : chỉ

có đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười -

con đường duy nhất đúng đán , cách mạng Việt

nam mới giành được độc lập tự do thật sự. Vấn

đề then chốt nhất của cách mạng Việt nam

được Người chỉ rõ : "Trước hết , phải có Đảng

cách mệnh ... Đảng có vững , cách mệnh mới

thành công... Đảng muốn vững thì phải có chủ

nghĩa làm cốt...

Bây giờ học thuyết nhiều , chủ nghĩa nhiều,

nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chác chắn

(7)

nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lê- nin "

Phong trào cách mạng trong nước lên cao, " Việt

nam thanh niên cách mạng đồng chí hội " không

còn đủ sức lãnh đạo phong trào . Trước tình hình

đó , những người tiên tiến của " Việt nam thanh

niên cách mạng đồng chí hội" đã lập ra các tổ

chức cộng sản đầu tiên : "Đông dương cộng sản

đảng" (6-1929 ) , " An nam cộng sản Đảng "

( 10-1929 ) và "Đông dương cộng sản liên đoàn "

( 1-1930) . Trong thời gian ngắn, ba tổ chức cộng

sản ra đời đã đẩy phong trào cách mạng trong

nước lên một bước mới . Nhưng tình trạng phân

tán về tổ chức sẽ dẫn đến không thống nhất về tư

tưởng và hành động . Được sự ủy nhiệm của Quốc

tế cộng sản, Hồ Chí Minh đã thống nhất các tổ

chức cộng sản ở Việt nam thành một đảng duy

nhất . Từ ngày 3 đến 7-2-1930 tại Hương cảng,

Hội nghị thống nhất Đảng đã được tiến hành dưới

sự chủ trì của Hồ Chí Minh ; hội nghị đã thống

nhất lấy tên Đảng là Đảng cộng sản Việt nam ,

thông qua "Chính cương vắn tát " , "Sách lược ván

tắt" và "Điều lệ tóm tắt" . Đó cũng là Cương lĩnh

đầu tiên của Đảng. Như vậy, sự kết hợp chủ

nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào , sự công nhân

và phong trào yêu nước dẫn đến thành lập Đảng

cộng sản Việt nam . Sự ra đời của Đảng cộng sản

Việt nam là kết quả vận động cách mạng trong

hoàn cảnh lịch sử cụ thể của Việt nam , phù hợp

với xu thế phát triển của thời đại được mở ra từ

sau Cách mạng Tháng Mười. Lần đầu tiên , sau

gần 70 năm dưới ách đô hộ thuộc địa , cách mạng

Việt nam có một Đảng theo chủ nghĩa Mác -

Lê-nin lãnh đạo, chuẩn bị cho những tháng lợi và

những bước nhảy vọt trong lịch sử dân tộc Việt

nam . Đồng chí Trường Chinh đã viết : " Chúng ta

khôngnên quên rằng : việc thành lập Đảng cộng

sản Đông dương đã chịu ảnh hưởng sâu xa của

Cách mạng Tháng Mười" (8 ) .

3 - Ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười

đối với những thắng lợi của cách mạng Việt

nam

Vào những năm bốn mươi, chủ nghĩa phát xít

thế giới mở cuộc thập tự chinh hòng tiêu diệt nhà

nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới . Cũng

như lần đập tan sự can thiệp của 14 nước đế quốc ,

nước Nga xô viết lần này đã đánh tan chủ nghĩa

phát xít , tạo điều kiện và thời cơ thuận lợi cho sự

(7) Sdd, t2, tr 188 - 189

( 8 ) Trường Chinh : Cách mạng tháng Mười và cuộc đấu

tranh của nhân dân Việt nam , Nxb Sự thật , Hà nội , 1957 ,

tr 28
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nghiệp giải phóng dân tộc của một loạt nước trên

thế giới . Trước diễn biến phức tạp của tình hình

quốc tế và trong nước, Hồ Chí Minh nhận thấy

cơ hội cứu nước đang đến đã quyết định về nước

trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt nam . Sau 30 năm

bôn ba, Người đã tìm được con đường cách mạng

chân chính, tìm được bạn đồng minh cho cách

mạng Việt nam, đã tổ chức, rèn luyện Đảng ta ,

cùng Trung ương Đảng lãnh đạo các cao trào cách

mạng rộng lớn . Đầu tháng 2-1941 khi về đến Tổ

quốc, Người triệu tập Hội nghị Trung ương Đảng

lần thứ tám tháng 5-1941 . Hội nghị nhận định :

"Nếu cuộc chiến tranh đế quốc lần trước đã đẻ ra

Liên xô, một nước xã hội chủ nghĩa , thì cuộc đế

quốc chiến tranh lần này sẽ đẻ ra nhiều nước xã

hội chủnghĩa , sẽ do đó mà cách mạng nhiều nước

thànhcông" (9) Hội nghị còn nêu rõ : " Trong lúc

này , nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc

giải phóng, không đòi được độc lập , tự do cho

toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc

gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu mà quyền

lợi của bộ phận , giai cấp đến vạn năm cũng không

đòi lại được" (10) . Đúng nhưdự đoán của Hội nghị

Trung ương tám , tháng 6-1941, phát xít Đức tiến

công Liên xô, tính chất cuộc chiến thay đổi : từ

chỗ là chiến tranh đế quốc với đế quốc , trở thành

chiến tranh giữa các lực lượng dân chủ mà Liên

xô là nòng cốt, với các lực lượng phát xít ; và

cuộc cách mạng Việt nam cũng từ chỗ là một bộ

phận của cách mạng thế giới, trở thành một bộ

phận của lực lượng dân chủ thế giới chống chủ

nghĩa phát xít .

•

Theo dõi cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của

đất nước Cách mạng Tháng Mười , nhân dân Việt

nam hồi hộp với từng chiến dịch của Hồng quân

Liên xô, coi mỗi chiến thắng của Liên xô là sự

động viên, cổ vũ mạnh mẽ đối với nhân dân Việt

nam quyết tâm chống Pháp, đuổi Nhật. Khi Hồng

quân Liên xô tiến vàoMãn châu, chỉ trong mấy

ngày đêm đã đập tan đạo quân sừng sỏ của phát

xít Nhật, thời cơ ngàn năm có một đã đến với cách

mạng Việt nam . Khi ấy , Hồ Chí Minh đã nói :

"Dù phải đốt cháy cả dãy Trường sơn cũng phải

giành cho được độc lập , tự do " . Dưới sự lãnh đạo

của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh , nhân dân Việt

nam đã nổi dậy tiến hành Tổng khởi nghĩa Tháng

Tám 1945 đánh Pháp đuổi Nhật, giành chính

quyền trong cả nước .

Cách mạng Tháng Tám là cuộc cách mạng dân

tộc dân chủ nhân dân đầu tiên thắng lợi ở một

nước thuộc địa, là cuộc cách mạng vô sản thứ hai

sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười. Nói

về ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười đối

với thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám,

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết :" Tháng lợi của Cách

mạng Tháng Tám đã chứng tỏ sự đúng đắn của

học thuyết Mác - Lê-nin về vấn đề dân tộc thuộc

địa, đã chứng tỏ sự đúng đán của con đường mà

Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại

(11)

đã vạch ra "

Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai cho đến

những năm bảy mươi, trên đà thắng lợi , đất nước

Cách mạng Tháng Mười đã đạt được những thành

tựu rất vĩ đại : mở ra kỷ nguyên mới trong quan

hệ quốc tế, đạt được những thành quả lớn lao trên

các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục ,

quốc phòng, khoa học, kỹ thuật ...

Được sự cổ vũ và giúp đỡ của Liên xô, quê

hương Cách mạng Tháng Mười, Việt nam đã

đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ . Tháng

lợi của Việt nam mùa xuân 1975 đã kết thúc vẻ

vang quá trình 30 năm đấu tranh giải phóng dân

tộc . Với thắng lợi đó , cách mạng Việt nam

chuyển sang giai đoạn mới : cả nước bước vào

thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội . Đúng như

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói : " Đi theo con

đường do Lê-nin vĩ đại đã vạch ra , con đường của

Cách mạng Tháng Mười, nhân dân Việt nam đã

giành được tháng lợi rất to lớn . Chính vì vậy mà

mối tình gắn bó và lòng biết ơn của nhân dân Việt

nam đối với Cách mạng Tháng Mười vẻ vang , đối

(12)

với Lê-nin vĩ đại ... là vô cùng sâu sắc"

Sau sự sụp đổ của Liên xô và Đông Âu, chủ

nghĩa xã hội thế giới đang trải qua một thời kỳ

đẩy khó khăn và thách thức . Song , chủ nghĩa xãđầy khó khăn và thách thức. Song, chủ nghĩa xã

(9) Văn kiện Đảng, nghiên cứu lịch sử Đảng trung ương

xuất bản , Hà nội , 1978 , tIII , tr 181

(10)Sdd, tr 196

( 11 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Sự thật, Hà nội , 1987 ,

t7, tr 888

(12) Sad, t10, tr 605 - 606
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Nhân kỷ niệm lần thứ 76 Cách mạng Tháng Mười (7-11-1917 - 7-11-1993 )

hội được bắt đầu từ Cách mạng Tháng Mười vẫn

đứng trước một triển vọng to lớn . Bởi vì , con

đường của Cách mạng Tháng Mười , con đường

của chủ nghĩa xã hội phù hợp với quy luật tiến

hóa của lịch sử ; không có con đường nào khác

đem lại tự do, hạnh phúc thật sự cho loài người .

Loài người cuối cùng nhất định sẽ tiến tới chủ

nghĩa xã hội .

Công cuộc đổi mới của nhân dân Việt nam đang

được triển khai trong bối cảnh quốc tế và trong

nước có những chuyển biến phức tạp . Cách mạng

Việt nam kiên trì con đường chủ nghĩa xã hội, con

đường Cách mạng Tháng Mười. Đó là sự lựa

chọn duy nhất đúng mà sinh thời Chủ tịch Hồ Chí

Minh đã dày công mới tìm ra . Tiếp tục đưa sự

nghiệp đổi mới tiến lên theo con đường chủ nghĩa

xã hội một cách đúng hướng, đúng mục tiêu và

có bước đi phù hợp , cách mạng Việt nam nhất

định sẽ tiến tới mục tiêu xã hội chủ nghĩa .

Ánh sáng Cách mạng Tháng Mười , học thuyết

cách mạng của Lê-nin cùng tư tưởng Hồ Chí

Minh đã và đang là nền tảng tư tưởng và kim chỉ

nam cho hành động của Đảng ta và nhân dân ta

trên con đường xây dựng nước Việt nam xã hội

chủ nghĩa giàu mạnh . Ảnh hưởng của Cách mạng

Tháng Mười vĩ đại đối với cách mạng Việt nam

là vô cùng to lớn . Kỷ niệm lần thứ 76 Cách mạng

Tháng Mười vĩ đại, chúng ta càng ghi nhớ lời dạy

của Bác Hồ : " Càng nhớ lại những ngày tủi nhục

mất nước, nhớ lại mỗi bước đường đấu tranh cách

mạng đầy hy sinh , gian khổ mà cũng đầy thắng

lợi vẻ vang thì giai cấp công nhân và nhân dân

Việt nam càng thấm thía công ơn to lớn của

(13)

Lê-nin và Cách mạng Tháng Mười"

(13) Sad, t10, tr 600

Bảo vệ...

(Tiếp theo trang 8 )

đã đạt tiền đề cho những người kế tục nghiên

cứu và tiếp tục phát triển hơn nữa .

Tư tưởng Hồ Chí Minh đã được thực tiễn cách

mạng Việt nam và cách mạng thế giới kiểm

nghiệm . Và cũng chính thực tiễn đã bác bỏ

những lời xuyên tạc, vu khống đối với Người

cũng như những quy kết vũ đoán cho Người

nặng về dân tộc , nhẹ về giai cấp hoặc nặng về

đoàn kết, nhẹ về đấu tranh v.v .. Chính vì vậy

mà thế giới đã thừa nhận Hồ Chí Minh không

những là anh hùng giải phóng dân tộc , mà còn

là một danh nhân văn hóa , bởi lẽ tư tưởng Hồ

Chí Minh đã đi vào văn hóa, đã trở thành tài

sản văn hóa chung của nhân loại . Việc triển

khai nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ càng

làm sáng tỏ những đóng góp to lớn của Hồ Chí

Minh vào kho tàng của chủ nghĩa Mác - Lê- nin ,

những giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí

Minh không những đối với hiện nay mà còn lâu

dài về sau .

Trước sự sụp đổ của Liên xô và Đông Âu

cũng đã xuất hiện những luận điệu chống Hồ

Chí Minh , hòng lợi dụng một cơ hội để xóa bỏ

những gì đã được thế giới khẳng định và thừa

nhận . Vì vậy , việc bảo vệ và phát triển chủ

nghĩa Mác - Lê-nin phải được đặt ra cùng với

việc bảo vệ và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh ,

như đã được nêu ra trong Cương lĩnh của Đảng .

Tù Mác, Ăng-ghen đến Lê-nin và từ Lê-nin

đến Hồ Chí Minh , là những giai đoạn nối tiếp

của một học thuyết khoa học và cách mạng, vì

sự nghiệp giải phóng con người và phát triển

xã hội , phản ánh phong trào cách mạng của giai

cấp vô sản , nhân dân lao động và các dân tộc

bị áp bức chống chủ nghĩa tư bản, đế quốc , thực

dân . Hồ Chí Minh đã để lại một mẫu mực về

vận dụng sáng tạo , bảo vệ và phát triển chủ

nghĩa Mác - Lê-nin cho tất cả những người cách-

mạng , những người làm công tác lý luận và

khoa học xã hội .
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CON

VỀ VẤN ĐỀ CÔNG NGHIỆP HÓA

Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

ÔNG nghiệp hóa, về lô gich cũng như về lịch

sử, là quá trình tất yếu mà mỗi dân tộc đều phải

trải qua . Công nghiệp hóa là một quá trình bao

gồm cả thời kỳ chuẩn bị những tiền đề kinh tế vật

chất mà thiếu nó thì không thể bước vào thời kỳ đẩy

mạnh và hoàn thành về cơ bản sự nghiệp công

nghiệp hóa .

Một vấn đề đang đặt ra đối với nước ta hiện nay

là : đã có những tiền đề kinh tế vật chất cho việc

đẩy mạnh công nghiệp hóa chưa , và nếu đã có thì

cần làm gì để đẩy mạnh công nghiệp hóa ?

Bài viết này thử đưa ra những luận giải bước đầu

cho vấn đề đặt ra nói trên .

*

Cách tiếp cận khoa học đối với vấn đề đặt ra nói

trên là tìm kiếm những dấu hiệu cần thiết cho việc

đẩy mạnh công nghiệp hóa . Những dấu hiệu này

bao hàm không chỉ những cái đã có và sẽ có ( trong

nước và quốc tế ) , mà cả những đòi hỏi khách quan

do thực tiễn nước ta đặt ra .

Có thể tìm kiếm các dấu hiệu đó ở đâu ?

1 - Lương thực và thực phẩm - tiền đề cho công

nghiệp hóa. Lô gich và lịch sử đều khẳng định nông

nghiệp là cơ sở quan trọng nhất cho công nghiệp

hóa . Do vậy , việc xác định đường lối công nghiệp

hóa trong mỗi thời kỳ , không thể không tính đến

vai trò cơ sở của nông nghiệp , mà trước hết là vấn

đề lương thực và thực phẩm .

Từ khi nước ta bước vào thời kỳ quá độ đi lên chủ

nghĩa xã hội , Đảng ta luôn xác định nông nghiệp là

cơ sở quan trọng nhất (tất nhiên không phải duy

nhất) của sự phát triển công nghiệp . Trong công

cuộc đổi mới từ Đại hội VI , Đảng ta vẫn luôn khẳng

định nông nghiệp là mặt trận hàng đầu , là khâu đột

phá . Nhờ vậy cho đến nay , nông nghiệp và nông

thôn nước ta đã đạt được những thành tựu đáng kể .

PHAN THANH PHỐ

PHAN HUY ĐƯỜNG **

Tháng lợi nổi bật nhất là đã giải quyết về cơ bản

nhu cầu lương thực và thực phẩm cho xã hội, và

hằng năm đã có thừa gạo để xuất khẩu với khối

lượng không nhỏ . Đã có nhiều tiến bộ trong việc

cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và

công nghiệp thực phẩm . Thắng lợi này thực tế đã

tạo tiền đề mới cho sự nghiệp công nghiệp hóa ở

nước ta .

2 - Một số cơ sở vật chất kỹ thuật bước đầu phát

huy tác dụng. Sau nhiều năm tập trung xây dựng

đất nước, chúng ta đã có một số cơ sở vật chất kỹ

thuật nhất định . Một sốcông trình lớn và quan trọng

đã được đưa vào sử dụng, như : nhà máy thủy điện

sông Đà , nhà máy thủy điện Trị an , nhà máy xi

màng Hoàng thạch , nhà máy xi măng Bỉm sơn , nhà

máy giấy Bãi bằng, cầu Thăng long , cầu Chương

dương, cầu Bến thủy ... Trong nông nghiệp , cả nước

đã có 654 hồ đập vừa và lớn , Hàng vạn hồ chứa

nước , hàng ngàn cống tưới tiêu lớn , hơn 2000 trạm

bơm điện ... Tất cả những cơ sở vật chất đó , nếu

được điều chỉnh và sử dụng có hiệu quả, rõ ràng sẽ

là tiền để đáng kể cho sự phát triển nông nghiệp và

công nghiệp .

Điều cần nhấn mạnh là trong thời đại ngày nay

và với chính sách "mở cửa" , một nước ở trình độ

thấp như nước ta hiện nay hoàn toàn có khả năng

đẩy mạnh công nghiệp hóa nếu có chính sách đối

ngoại đúng đắn , bảo đảm tốt việc xuất nhập khẩu

và chuyển giao công nghệ (cả phần cứng lẫn phần

mềm ). Tất nhiên, có những khó khăn về vốn và

năng lực sử dụng vốn và công nghệ hiện đại mà

chúng ta phải có những biện pháp thích hợp để khắc

phục .

3 - Sự đổi mới tư duy kinh tế của Đảng đã thúc

* PGS , PTS , Trường đại học kinh tế quốc dân Hà Nội

** Trường đại học tổng hợp Hà nội
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Nghiêncứu - Trao đổi

đẩy nền kinh tế phát triển . Khi chuyển sang cơ chế

kinh tế mới cũng là lúc chúng ta không còn được

Liên xô viện trợ . Khoản viện trợ này trước đây

chiếm từ 25% đến 30% tổng số các khoản chi từ

nguồn viện trợ nước ngoài hàng năm (trong đó có

chỉ cho công nghiệp hóa) . Điều này lúc đầu quả thật

có gây cho ta nhiều khó khăn . Song nhờ có sự đổi

mới tư duy, nhất là đổi mới tư duy kinh tế của Đảng,

nền kinh tế nước ta dần đi vào ổn định và ngày càng

khởi sắc . Sự giúp đỡ quốc tế đối với nước ta ngày

một mở rộng . Như vậy, tiền để bên ngoài cần cho

việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, phải chăng cũng

đã có ? Tất nhiên , mọi việc đang còn ở phía trước ,

khó khăn còn nhiều, tất cả phụ thuộc vào sự ổn định

và đổi mới hệ thống chính trị, đổi mới các điều kiện

bên trong , để đủ sức sử dụng có hiệu quả điều kiện

quốc tế ; đồng thời , giữ được định hướng đã chọn .

4 - Thực tiễn nước ta có những vấn đề nổi cộm

mà muốn giải quyết không thể không đẩy mạnh

công nghiệp hóa.

- Mặc dù có bước phát triển nhất định , nông

nghiệp và nông thôn nước ta cho đến nay vẫn chưa

thoát khỏi tình trạng sản xuất nhỏ , cơ sở vật chất -

kỹ thuật còn nhiều mặt yếu kém , cổng nghệ còn lạc

hậu , năng suất lao động và năng suất cây trồng, vật

nuôi còn thấp . Nông nghiệp chưa thoát khỏi độc

canh lúa ; con giống và cây giống chưa đổi mới kịp

nhu cầu của thị trường . Sản phẩm làm ra khó bán ,

trở thành nỗi lo của nông dân . Đời sống nông dân

và bộ mặt nông thôn tuy có thay đổi , nhưng chưa

nhiều . Năng suất lao động, vật nuôi , cây trồng và

ngành nghề tăng chậm ; thu nhập và sức mua của

nông dân còn hạn hẹp ; nông nghiệp chưa trở thành

thị trường rộng lớn cho sự phát triển công nghiệp .

Trong bối cảnh đó, không thể dừng lại ở sự đổi mới

cơ chế kinh tế, mà phải thông qua công nghiệp hóa

để biến đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nước ta .

- Hệ thống kết cấu hạ tầng, dịch vụ sản xuất kinh

doanh và dịch vụ xã hội , mấy năm gần đây tuy có

tiến bộ nhất định , song về trình độ , còn rất thấp kém

so với các nước trong khu vực . Thực trạng này đã

và đang cản trở việc hình thành và phát triển kinh

tế thị trường trong nước ; cản trở việc mở rộng đầu

tư kinh doanh của nước ngoài . Có thể nói , đã đến

lúc không thể giữ mãi tình trạng này ; cần thông

qua công nghiệp hóa để giải tỏa nó . Có như vậy ,

chúng ta mới có thể phát triển mạnh mẽ kinh tế thị

trường , thúc đẩy nhanh chóng sự nghiệp công

nghiệp hóa , bảo đảm hoàn thành về cơ bản sự

nghiệp đó trong vài thập kỷ tới ở nước ta .

còn lạc hậu ; công nghệ truyền thống chậm được

đổi mới , công nghệ mới hầu như chưa có hoặc chỉ

mới bắt đầu . Trong điều kiện đó, sản phẩm sản xuất

ra khó đứng vững ngay trên thương trường trong

nước , nói chi đến cạnh tranh trên thương trường

quốc tế ; nền kinh tế vì vậy cũng khó hội nhập với

nền kinh tế các nước trong khu vực và trên thế giới .

Lối ra chỉ có thể là ở chỗ : đổi mới công nghệ thông

qua chuyển dịch cơ cấu công nghệ, cơ cấu ngành ,

theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa .

- Nước ta khá thuận lợi so với một số nước về tài

nguyên , khí hậu và vị trí địa lý, nhưng cho đến nay

tiềm năng đó mới được khai thác ở mức thấp . Để

tiềm năng này được khai thác thỏa đáng, không thể

không đẩy mạnh công nghiệp hóa .

- Cuối cùng, để thực hiện mục tiêu "dân giàu,

nước mạnh, xã hội văn minh " theo định hướng đã

chọn, đưa nước ta nhanh chóng vượt qua ngưỡng

"nghèo nàn , kém phát triển " , trở thành một nước

phát triển , cũng không thể không đẩy mạnh và hoàn

thành về cơ bản sự nghiệp công nghiệp hóa.

Tóm lại , tất cả những dấu hiệu vừa nêu cho thấy,

đã đến lúc chúng ta phải chuyển trọng tâm sang

đẩy mạnhcông nghiệp hóa. Có như vậy, mới tiếp

tục giữ vững và phát huy được những thành tựu ,

làm cho mục tiêu và các quan điểm đổi mới của

Đảng ta về kinh tế , chính trị và xã hội nhanh chóng

trở thành hiện thực ở nước ta .

*

Đẩy mạnh công nghiệp hóa theo mô hình công

nghệ và cơ cấu kinh tế đã xác định , cần quán triệt

các quan điểm : kết hợp hài hòa mục tiêu "dân giàu ,

nước mạnh, xã hội văn minh" với hiệu quả kinh tế -

xã hội ; đẩy mạnh công nghiệp hóa gắn với quá

trình hình thành và phát triển kinh tế thị trường ;

công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa và lợi thế của

nước phát triển sau về công nghiệp ; đổi mới cơ chế

kinh tế gắn với đổi mới xây dựng và chuyển dịch

cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa và hiện

đại hóa .

Để quán triệt các quan điểm trên , cần tính đến

những vấn đề sau :

1 - Nâng cao dân trí , đào tạo và bồi dưỡng cản

bộ khoa học - kỹ thuật, công nhân lành nghề và cản

bộ quản lý có kiến thức về khoa học - kỹ thuật và

kinh tế thị trường hiện đại. Như kinh nghiệm các

nước có nền kinh tế phát triển và các nước công

nghiệp mới (NIC ) cho thấy , trong điều kiện cách

mạng khoa học - kỹ thuật hiện nay , không thể đẩy

- Trong lĩnh vực công nghiệp , trình độ công nghệ mạnh công nghiệp hóa nếu không thực hiện chiến
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lược phát triển đồng bộ cả tư liệu sản xuất hiện đại

và con người hiện đại trong cấu trúc của lực lượng

sản xuất hiện đại . Nói con người hiện đại, theo tư

duy ngày nay là nói con người có tri thức về khoa

học - kỹ thuật , công nghệ và kinh tế thị trường hiện

đại . Song trí thức đó không thể tự nhiên mà có . Nó

chỉ xuất hiện ở nơi nào trình độ dân trí cao , sự

nghiệp khoa học - kỹ thuật và giáo dục , đào tạo thực

sự là "quốc sách hàng đầu " .

Ở nước ta hiện nay, trong số 30 triệu người có sức

lao động, chỉ có 12% đã qua đào tạo . Còn trong

nông dân , lao động chưa qua đào tạo (dù chỉ là dự

các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn ngày) chiếm tới

90% . Đã vậy, số người được đào tạo trước đây

thường chịu ảnh hưởng của điều kiện chiến tranh

và cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu , bao cấp

kéo dài . Vì vậy , để thích nghi với nhịp độ phát triển

nhanh của khoa học - kỹ thuật , công nghệ và độ

nhạy của kinh tế thị trường , trong chiến lược phát

triển đồng bộ nói trên , cần lưu tâm :

+ Thực hiện có hiệu quả việc đào tạo mới , đào

tạo lại và bồi dưỡng thường xuyên kiến thức mới

cho người lao động .

+ Thực hiện xã hội hóa giáo dục, đào tạo . Thời

kỳ đầu , khi dân chưa giàu và tiền lương còn thấp ,

thì việc nâng tỷ trọng chi cho giáo dục, đào tạo

trong cơ cấu chi ngân sách là rất cần thiết.

+ Nhà nước có chính sách khuyến khích và tạo

mọi điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học , các

công nhân kỹ thuật và các nhà quản lý cống hiến

hết sức mình cho sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp

hóa.

2 - Tạo nguồn vốn , thực hiện tái sản xuất mở rộng

vốn trong tất cả các thành phần kinh tế, một điều

kiện không thể thiếu được để đẩy mạnh công

nghiệp hóa ở nước ta . Cái khó và đang nổi cộm hiện

nay là thiếu vốn và nhất là thiếu người biết sử dụng

vốn có hiệu quả . Lối ra của vấn đề này là :

+ Ngoài việc thực hiện nhất quán chính sách cơ

cấu nhiều thành phần kinh tế, nhà nước cần có chính

sách thuế và lãi suất ưu đãi để khuyến khích các

thành phần kinh tế dành vốn cho việc mua và ứng

dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ và

phương pháp quản lý hiện đại .

+ Trong chính sách đối với đầu tư của nước ngoài ,

cần có điều khoản ưu tiên hình thức đầu tư trực tiếp

và ưu đãi các chủ doanh nghiệp nào đưa vào công

cụ, công nghệ và kiến thức quản lý hiện đại .

+ Chỉ có thể tái sản xuất mở rộng vốn khi tuân

thủ hai nguyên tắc bồi hoàn và sinh lợi. Cũng chỉ

có thực hiện hai nguyên tác đó mới có khả năng tạo

$
.

được nhiều nguồn vốn ở trong và ngoài nước để

vượt qua cái khó thiếu vốn . Muốn vậy, chúng ta

không thể không có các nhà quản lý tài ba và đức

độ ; không thể không nâng cao trình độ quản lý,

thực hiện hợp đồng thông qua đấu thầu ; không thể

không có cơ chế rõ ràng về quyền lợi và nghĩa vụ

qua các hợp đồng ký kết .

3 - Bác Hồ thưởng gắn sảnxuất với tiết kiệm . "Sản

xuất mà không tiết kiệm thì khác gì gió vào nhà

trống" . Ngày nay, Đảng ta coi "tiết kiệm là quốc

sách" . Đồng chí Đỗ Mười, Tổng bí thư của Đảng

còn nói : "tiết kiệm để đầu tư " . Rõ ràng, có thể thực

hiện tích lũy qua nhiều con đường , trong đó có hai

con đường chủ yếu : gia tăng sản xuất và thực hành

tiết kiệm, không tham ô, lãng phí .

Ở nước ta, tăng trưởng kinh tế chưa nhiều . Đã vậy,

tệ lãng phí , tham nhũng và buôn lậu làm thất thoát

vốn của các doanh nghiệp và nguồn thu của nhà

nước lại đang là "quốc nạn" . Chỉ cần giảm một nửa

số vốn thất thoát do các tệ nạn nói trên , chúng ta sẽ

có một lượng vốn không nhỏ cho công nghiệp hóa

đất nước .

4 - Phân phối và sử dụng đúng mức, đúng chỗ và

có hiệu quả cao sức người, sức của trong quá trình

đẩy mạnh công nghiệp hóa. Ngoài đầu tư cho giáo

dục và đào tạo , cần tập trung đầu tư cho các lĩnh

vực sau đây :

- Trên cơ sở bảo đảm kết cấu hạ tầng đi trước một

bước so với sản xuất trực tiếp , ưu tiên xây dựng các

ngành giao thông vận tải , điện , nước, thủy lợi và

thông tin , bưu điện theo hướng ngày một hiện đại .

Hướng toàn bộ tiềm năng của các thành phần

kinh tế vào việc thực hiện nhiệm vụ công nghiệp

hóa nông nghiệp . Đối với sản phẩm nông, lâm và

ngư nghiệp , hình thành và phát triển hệ thống dịch

vụ đầu vào và đầu ra , nhất là đầu ra , thông qua công

nghiệp chế biến , bảo quản và xuất khẩu. Bằng cách

đó , chúng ta sẽ làm cho nông nghiệp tự cấp tự túc

trở thành nông nghiệp hàng hóa và nông thôn trở

thành thị trường rộng lớn tiêu thụ hàng hóa của

công nghiệp .

- Đặc biệt chú ý một số ngành công nghiệp tư liệu

sản xuất và công nghiệp khai thác ta có thể mạnh

( như dầu khí , than , một số kim loại quý hiếm ... ) . Có

thể và cần phải đi thẳng vào một số ngành công

nghệ mới, mũi nhọn ( điện tử , vi điện tử ...) , để có

thể sớm đuổi kịp và hội nhập với các nước trong

khu vực và trên thế giới .
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XÚC TIẾN CỔ PHẦN HÓA

CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Ổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là một

Công việc rất mớimẻ,đầykhó khăn và

phức tạp, nhưng đó lại là giải pháp cơ bản

để cải cách các doanh nghiệp nhà nước ở nước

ta .

Trong nền kinh tế thị trường phát triển dưới

chủ nghĩa tư bản thì việc thành lập các công ty

cổ phần diễn ra như một quy luật . Bởi vì , các

doanh nghiệp tư nhân nhỏ muốn mở rộng hoạt

động hoặc tránh bị phá sản thì phải góp vốn để

tạo ra một doanh nghiệp lớn hơn để đủ sức cạnh

tranh trên thị trường , dưới hình thức công ty

trách nhiệm hữu hạn (một số ít người cùng

nhau góp vốn) hoặc dưới hình thức công ty cổ

phần (bán cổ phần cho nhiều người). Các

doanh nghiệp lớn để tăng sức cạnh tranh hoặc

để phân tán rủi ro , tránhbị phá sản, cũng phải

đầu tư một phần vốn vào nhiều doanh nghiệp

khác bằng cách mua cổ phiếu của các công ty

cổ phần hoặc bàng cách bán cổ phần cho các

doanh nghiệp khác .

Như vậy, ở các nước tư bản chủ nghĩa, việc

thành lập một công ty cổ phần là rất thuận lợi ,

vì mọi cổ đông đều có chung một mục đích, họ

góp vốn mua cổ phần , bầu hội đồng quản trị,

chọn giám đốc , kiểm soát hoạt động sản xuất

kinh doanh của công ty cổ phần ...và được chia

lợi nhuận theo tỷ lệ số vốn góp. Việc thành lập

công ty cổ phần là hoàn toàn tự chủ và tự

nguyện , chỉ cần theo đúng các thủ tục pháp luật

quy định .

Việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở

các nước xã hội chủ nghĩa có nhữnglý do khác,

lại được tiến hành trong những điều kiện khác

với chủ nghĩa tư bản , nên có nhiều khó khăn,

phức tạp hơn . Do chế độ quản lý kế hoạch hóa

tập trung quan liêu bao cấp ; do chế độ sở hữu

tập thể tuy được xác định trên danh nghĩa

nhưng chưa quy định rõ người chủ sở hữu đích

NGUYỄN KHẮC HIỂN

thục và cụ thể ở doanh nghiệp nhà nước là ai ;

do lợi ích vật chất của người lao động trong

doanh nghiệp nhà nước chưa được bảo đảm

đúng mức ; và do một số nguyên nhân khác ,

nên nhiều doanh nghiệp nhà nước làm ăn kém

hiệu quả hơn so với doanh nghiệp tư nhân . Do

làm ăn kém hiệu quả và cũng do tư tưởng bao

cấp , nhiều doanh nghiệp nhà nước thiếu vốn

nghiêm trọng , đi đến chiếm dụng vốn của ngân

sách , chiếm dụng vốn của nhau tới hàng chục,

hàng trăm tỉ đồng.

Chính vì những lý do trên , nhà nước cần tiến

hành cổ phần hóa một số doanh nghiệp nhà

nước nhằm ba mục tiêu chính : một là , chuyển

một phần quyền sở hữu của nhà nước thành sở

hữu của các cổ đông nhằm nâng cao hiệu quả

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ; hai là ,

huy động một lượng vốn nhất định để đầu tư

cho sản xuất kinh doanh ; và ba là , tạo điều kiện

để người lao động thực sự làm chủ doanh

nghiệp .

Ngoài ba mục tiêu chính nêu trên , việc cổ

phần hóa các doanh nghiệp nhà nước còn kết

hợp với các mục tiêu phụ như : xóa bỏ triệt để

bao cấp của nhà nước đối với doanh nghiệp ;

thu hồi vốn cho ngân sách nhà nước để tái đầu

tư cho các lĩnh vực cần thiết ; tạo tiền đề để

thành lập và phát triển thị trường chứng khoán .

Việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước

ở nước ta diễn ra trong những điều kiện khác

với các nước tư bản . Trong khu vực kinh tế

quốc doanh của ta hiện nay đang tồn tại ba mẫu

thuẫn lớn :

Một là , mâu thuẫn giữa việc phải mở rộng

hơn nữa quyền tự chủ sản xuất kinh doanh cho

doanh nghiệp với việc xác định " ông chủ " đích

thực , cụ thể của doanh nghiệp nhà nước là ai ?

Chuyên viên cấp cao kinh tế
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Tinh chất "vô chủ " của doanh nghiệp nhà nước

đã dẫn đến những tác hại nghiêm trọng , nhiều

doanh nghiệp lợi dụng tình trạng "vô chủ " và

quyền hạn, trách nhiệm không rõ ràng đó để

tham nhũng , chi tiêu lãng phí, lập quỹ " đen "

chia nhau...

Hai là , nhà nước thì thiếu vốn , nhưng các

doanh nghiệp nhà nước chỉ trông chờ vào vốn

cấp phát từngân sách nhà nước , trong khi đó

vốn trong khu vực kinh tế quốc doanh ứ đọng

lớn , sử dụng rất lãng phí, hiệu quả thấp , thất

thoát rất nghiêm trọng ; thậm chí, nhiều doanh

nghiệp nhà nước tiếp tục ăn vào vốn .

Ba là , mâu thuẫn giữa vai trò và tiềm năng

lớn củakhuvựckinh tế quốc doanhvà hiệu quả

thấp kém của các doanh nghiệp nhà nước . Hiện

nay, các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ phần

lớn tài sản của quốc gia, sử dụng khoảng 90%

lao động lành nghề và các nhà khoa học, 90 -

95% tín dụng nhà nước (tín dụng bao cấp ),

nhưng hơn 30% làm ăn thua lỗ , trên 20% có

nguy cơ phá sản .

Vì vậy, phải tiến hành cải cách các doanh

nghiệp nhà nước, nhưng không thể có một giải

pháp chung cho toàn bộ các doanh nghiệp đó,

mà cần phần chúng làm ba loại để có những

chính sách và giải pháp thích hợp cho từng loại .

Loại 1 , là các doanh nghiệp nhà nước mà

trong điều kiện hiện nay cần phải giữ lại hình

thúc quốc doanh , bao gồm các doanh nghiệp

hoạt động trong 4 lĩnh vực sau đây :

+ Phục vụ an ninh, quốc phòng (gồm các

doanh nghiệp sản xuất vũ khí , đạn dược , sản

xuất thuốc nổ, chất độc, sản xuất phươngtiện

phát sóng, truyền tin ... ) . Điều cần chú ý là hiện

nay, trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, có

nhiều doanh nghiệp đã thành lập từ trước hoặc

theo Quyết định 268/HĐBT không liên quan

trực tiếp đến công tác an ninh, quốc phòng, thì

cần xử lý theo Quyết định 315/HĐBT và

196/CT.

+ Các doanh nghiệp giữ vị trí then chốt trong

nên kinh tế quốc dân , là cơ sở để nhà nước thực

hiện chức năng điều tiết vĩ mô nền kinh tế, để

khắc phục tính mù quáng, vô chính phủ của nền

kinh tế thị trường , và để chống lại sự lũng đoạn

của các tập đoàn tư nhân trong và ngoài nước

(các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành

năng lượng , dầu khí , khai thác vàng và đá quý,

xây dựng sân bay, bến cảng, đường sắt, sản xuất

gang thép ... )

+ Các doanh nghiệp rất cần cho phát triển

kinh tế nhưng cácthànhphần kinh tế khác chưa

đủ sức đầu tư (cả về vốn, kỹ thuật, kiến thức

quản lý) .

+ Các doanh nghiệp phục vụ công cộng xã

hội thuộc kết cấu hạ tầng (đường sắt, hàng

không , sản xuất dụng cụcho người tàn tật, vận

tải hàng hóa lên miền núi , ra hải đảo...) .

Đối với loại 1 , vẫn giữ hình thức quốc doanh ,

nhưng ta đang thí điểm áp dụng các giải pháp :

a) Thực hiện quy chế hội đồng quản trị ; b)

Thực hiện chế độ giao vốn, bảo toàn và phát

triển vốn ; c) Thực hiện chế độ thuế, tín dụng...

bình đẳng như các thành phần khác ; d) Thực

hiện chế độ tiền lương theo chức danh tiểu

chuẩn và các định mức thống nhất về chi phí

sản xuất - kinh doanh và hành chính sự nghiệp .

Loại 2, là các doanh nghiệp nhà nước không

cần giữ hình thức quốc doanh , gồm các doanh

nghiệp đang làm ăn có lãi , không có lãi hoặc

thua lỗ nhưng chưa đến mức phải sáp nhập, cho

thuê hoặc giải thể . Loại này hiện chiếm khoảng

60 - 70%. Giải pháp cơ bản cho loại này chỉ có

thể là cổ phần hóa.

Loại 3, là các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ

kéo dài, không có khả năng thanh toán , nhà

nước đã dùng nhiều biện pháp hỗ trợ nhưng

không vực dậy được. Loại này hiện chiếm

khoảng 20 - 25 % . Giải pháp xử lý theo Quyết

định 315/HĐBT là sáp nhập, cho thuê, nhượng

bán và giải thể . Hiện nay, nước ta đã giải thể

được hơn 300 doanh nghiệp nhỏ , chủ yếu là ở

huyện.

Đạt vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp nhà

nước trong khung cảnh cuộc cải cách doanh

nghiệp nhà nước nói chung nhưvậy, càng làm

nổi bật tầm quan trọng và cấp bách của công

tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

*

Để đưa việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà

nước ở nước ta đạt kết quả tối, theo tôi , cần giải

quyết những vấn đề sau đây :

1 - Thống nhất nhận thức trong toàn Đảng ,

toàn dân, trong các ngành , các cấp về sự cần

thiết và lợi ích của việc cổ phần hóa một bộ

phận doanh nghiệp nhà nước hiện nay.

Trước hết , cần phân biệt rõ hai khái niệm "tư

nhân hóa " và " cổ phần hóa" . " Tư nhân hóa " là
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chuyển sở hữu tài sản của nhà nước vào tay tu

nhân hoặc chuyển các lĩnh vực hoạt động xưa

nay do nhà nước độc quyền cho khu vực tưnhân

(ví dụ như xuất nhập khẩu ) . Còn "cổ phầnhóa"

là chuyển sở hữu tài sản và lĩnh vực lâu nay do

nhà nước nắm vào tay các thành phần kinh tế ,

trong đó có thành phần tư nhân và thành phần

quốc doanh . Như vậy, không nhất thiết là khi

cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thì 100%

vốn phải là của tư nhân . Thực chất của cổ phần

hóa doanh nghiệp nhà nướclà đa dạng hóa

quyền sở hữu doanh nghiệp nhà nước. Kết quả

của việc đa dạng hóa quyền sở hữu là làm cho

hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh

nghiệp có hiệu quả hơn .

So sánh một doanh nghiệp hiện đang là doanh

nghiệp nhà nước ở loại 2 (tức là không cần duy

trì hình thức quốc doanh ) với một công ty cổ

phần, có thể thấy công ty cổ phần có lợi thếhơn

doanh nghiệp nhà nước ở các mặt sau đây :

+ Trách nhiệm vật chất và quyền hạn của

từng thành viên (cổ đông) rất rõ ràng ; phân

phối công bằng và sòng phảng (theo tỷ lệ vốn

góp) .

+ Quyền sở hữu và quyền sử dụng (kinh

doanh ) được tách bạch rõ ràng , không có sự can

thiệp trực tiếp có tính chất hành chính của chính

quyền các cấp vào hoạt động sản xuất kinh

doanh của công ty ; hội đồng quản trị và giám

đốc công ty do đại hội các cổ đông bầu ra và

chịu trách nhiệm trước đại hội các cổ đông.

+ Khắc phục được tình trạng "vô chủ ", vô

trách nhiệm , phân phối theo lối bình quân ... ;

tạo điều kiện cho người lao động thực sự làm

chủ về kinh tế, vì chỉ khi mua cổ phiếu, trở

thành cổ đông, tham gia lựa chọn các thành

viên trong hội đồng quản trị thì người lao động

mới có quyền thực sự, không bị một sự o ép

nào.

+ Do các yếu tố trên , cộng với sự lựa chọn

được giám đốc có đủ kiến thức và năng lực , sử

dụng vốn đầu tư có hiệu quả và huy động được

nhiệt tình của cán bộ công nhân viên bằng lợi

ích vật chất (lãi cổ phần),nên công ty cổ phần

sẽ nâng cao được hiệu quả sản xuấtkinh doanh ,

thu nhập của người lao động sẽ khá hơn .

Tóm lại , cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

sẽ nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Hơn nữa, cần cổ phần hóa doanh nghiệp nhà

nước nào và cần bán nó cho tư nhân tới mức

•

nào, là điều hoàn toàn do nhà nước quyết định ,

vì vậy cũng không sợ cổ phần hóa sẽ dẫn đến

tư nhân hóa toàn bộ kinh tế quốc doanh .

2- Xác định những quan điểm cơ bản của

Đảng và Nhà nước ta về cổ phần hóa các doanh

nghiệp nhà nước .

Hiện nay, chưa có một văn bản chính thức

nào ở ta trình bày cụ thể những quan điểm cơ

bản về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước , do

đócũng gây khó khăn cho việc thống nhất tư

tưởng và hành động trong tiến trình cổ phần

hóa. Theo tôi , có thể xác định những quan điểm

cơ bản về cổ phần hóa doanh nghiệpnhà nước

như sau :

a) Xuất phát từ đường lối chuyển nền kinh tế

nước ta sang nền kinhtế hàng hóa gồm nhiều

thành phần kinh tế hoạt động theo cơ chế thị

trường, có sự điều tiết của nhà nước theo định

hướng xã hội chủ nghĩa , thì cổ phần hóa là một

trong nhữnggiảipháp cơbản để cải cách quản

lý khu vực kinh tế quốc doanh. Phạm vi vàmức

độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước phải

bảo đảm nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh

doanh, lành mạnh hóa được tình hình tài chính

của các doanh nghiệp được cổ phần hóa. Đồng

thời, nó phải bảo đảm được sự quản lý vĩ mô

của nhà nước đối với nền kinh tế quốc dân , bảo

đảm được chủ quyềnđảm được chủ quyền quốc gia, chống lại sự

lũng đoạn của các tập đoàn tư nhân trong nước

và ngoài nước .

b) Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước phải

tạo điều kiện để người lao động thực sựlàm

chủ doanh nghiệp thông qua quyền sở hữu về

vốn và tài sản , thông qua quyền hạn và trách

nhiệm rõ ràng theo luậtđịnh và theo điều lệ của

công ty gắn với số lượng cổ phiếu của từng

người lao động đóng góp, và thông qua công

đoàn , đại diện chung của tất cả lao động trong

công ty .

c) Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước phải

bảo đảm giải quyết hài hòa quyền lợi của nhà

nước và người lao động trong doanh nghiệp,

quyền lợi của nhà nước và công ty cổ phẩn ;

bảo đảm quan hệ hợp lý giữa ngân sách trung

ương và ngân sách địa phương về số thu do cổ

phần hóa doanh nghiệp nhà nước mang lại ; bảo

đảm quan hệ hợp lý giữa vốn đầu tư trong nước

và vốn đầu tư nước ngoài .

d) Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước phải

được tiến hành đồng bộ , kết hợp chặt chẽ với
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chiến lược chung về cải cách doanh nghiệp nhà

nước ; với việc thành lập các thị trường chúng

khoán , thị trường vốn và tài chính ; với việc ban

hành luật mới hoặc bổ sung luật hiện có cho

thích hợp .

e) Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được

thực hiện bằng phương pháp giải thích, thuyết

phục là chính , nhưng cũng có thể bằng phương

pháp bắt buộc trong trường hợp vì lợi ích cục

bộ nào đó mà có người ngăn cản hoặc chẩn chủ

không muốn thực hiện cổ phần hóa.

Từ những quan điểm trên đây , chính phủ cần

ban hành những chủ trương , chính sách cụ thể

để giải quyết một loạt vấnđề trong quá trình

tiến hành cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà

nước , như :

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nào ?

Mức độ đến đâu ? Nhà nước nắm bao nhiêu cổ

phần là vừa, hay không cần nắm ? Để tư nhân

trong nước và nước ngoài tham gia mua cổ phần

đến đâu ?

- Giải quyết quyền lợi cho người lao động

không ký đượchợp đồng vớicông ty cổ phần

mới ra sao ? Giải quyết cho người lao động vay

để mua cổ phần đến mức nào và thời gian ? Giải

quyết các quỹ không chia và các công trình

phúc lợi công cộng thế nào trướckhicổ phần

hóa ?

- Định giá trị tài sản ( và đất ) của doanh nghiệp

nhà nước để cổ phần hóa ra sao để nhà nước

không thiệt mà cũng không để giácổphiếu quá

cao ? Giải quyết những vấnđề tồn tại của

doanh nghiệp nhà nước trước khi cổ phần hóa

thế nào ?

·
Sử dụng số tiền bán cổ phiếu như thế nào

và quy chế mà đợt làm thủ có trách nhiệm làm

rõ và bổ sung thêm .

3- Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện

Hiện nay, Chính phủ giao cho Bộ tài chính

chủ trì việc làm thử cổ phần hóa, có sự phối

hợp của các cơ quan hữu quan (Viện nghiên

cứu quản lý kinh tế trung ương , Bộ lao động,

thương binh và xã hội , Tổng liên đoàn lao động

Việt nam ,Ngân hàng nhà nước, v.v. ) .

Để chỉ đạo trực tiếp và có toàn quyền quyết

định mọi vấn đề liên quan đến cổ phần hóa, các

nước Đông Âu đều thành lập một cơ quan mới,

chuyên trách , có quyền lực rộng lớn , có thể

quyếtđịnh các vấn đề một cách nhanh chóng

(Bộ cải cách sở hữu ở Ba lan , Ủy ban tư nhân

hóa ở Hung -ga -ri , Hội đồng thác quản ở Đông

Đức cũ , v.v) . Tất nhiên, mục tiêu cổ phần hóa

ở các nước Đông Âu không giống ta , nhưng rõ

ràng là ở các nước đó , việc đặt ra một tổ chức

mới, chuyên trách , chúng tỏ sự phứctạp và các

vấn đề khó khăn nảy sinh do cổ phần hóa các

doanhnghiệp nhà nước .

cổphầnhóacácdoanhnghiệpnhànướcdo một

Ở Việt nam, theo tôi , nên thành lập Ủy ban

Phó thủ tướng làm chủ tịch và Bộ trưởng Bộ tài

chính làm phó chủ tịch thường trực , cùng các

ủy viên là các bộtrưởngcác bộ liên quan . Ủy

ban này phải sơkết các điểm làm thủ về cổ phần

tại,dự thảocác quan điểm cơ bảnvà các chính

hóa thời gian qua, xác định những vấn đề tồn

nghiệp nhà nước nhưđã trình bày ở trên , trình

sách có liên quan đến cổ phần hóa doanh

Ban bí thư Trung ương Đảng và Chính phủ

duyệt, đôn đốc ngành tư pháp và các ngành có

liên quan xây dựng các luật cần thiết cho cổ

cho hợp lýgiữa ngânsách trung ươngvà ngân phầnhóađểtrìnhQuốc hội ban hành ,xác định

sách địa phương ? Sử dụng số tiền đó để đầu tư

vào những công trình gì ?

- Chính sách đối vớigiám đốc (bí thư đảng

ủy, thư ký công đoàn ) ở các doanh nghiệp nhà

nước được cổ phần hóa như thế nào cho thỏa

đáng ?

- Nên có chính sách ưu đãi các doanh nghiệp

nhà nước được cổ phần hóa như thế nào để sau

khi được thành lập, các công ty cổ phần đi vào

hoạt động tốt ?

Đó lànhững vấn đề có ảnh hưởng quyết định

đối với việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà

nước , cần được xử lý tốt bằng các chính sách

các bước đi tiếp theo (nếu cần thiết thì mở rộng

diện làm thử) , từng thời gian có sơ kết , rút kinh

nghiệm, phát huy những nhân tố tích cực , nhân

rộng những mô hình tốt, sửa chữa , uốn nán kịp

thời những sai lầm, lệch lạc . Ủy ban này có thể

ra quyết định bát buộc phải cổ phần hóa những

doanh nghiệp nhà nước đủ điều kiện và xét cần

thiết những lãnh đạo ở đó còn chần chừ, do dự,

chờ xem hoặc chống lại cổ phần hóa vì lợi ích

cục bộ, hay, tư tưởng địa phương chủ nghĩa.

Đồng thời , Ủy ban cũng phải phối hợp với các

cơ quan có trách nhiệm để đào tạo lại hoặc đào

tạo mới một đội ngũ giám đốc biết quản lý sản

xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường .
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TRONG buổi ban đầu của lịch sử loài người ,

TRONG

mới chỉ có văn hóa dân gian (VHDG) mà Mác

gọi là văn hóa nghệ thuật trước khi có " sự sản sinh

nghệ thuật thực sự " với tư cách là " sáng tác nghệ

thuật" , tức là sáng tạo văn hóa nghệ thuật với ý

thức sáng tạo cá nhân . Lúc ấy , trong xã hội chưa có

văn hóa bác học (hay chuyên nghiệp). Về sau, cùng

với sự phân công xã hội và hình thành giai cấp , văn

hóa bác học mới dần dần xuất hiện . Nền văn hóa

này được xây dựng từ hai nguồn : VHDG của dân

tộc , và văn hóa bác học của các nước khác có trình

độ xã hội và những điều kiện tương đồng .

Trong quá trình phát triển , văn hóa bác học dàn

dần tách xa cội nguồn dân gian và ngày càng lệ

thuộc vào giai cấp thống trị. Trong khi đó, VHDG

chủ yếu là công cụ và tài sản tinh thần của nhân dân ,

vì nhân dân .

Gần đây , nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là

các nước phát triển phương Tây, bắt đầu nhận

thức lại vai trò và vị trí của văn hóa , trong đó có

VHDG , trong sự phát triển chung của xã hội . Văn hóa

không phải là một bộ phận bên cạnh cuộc sống , một

bộ phận phái sinh , một công cụ ghi chép lại cuộc

sống . Văn hóa được xem là bộ phận nằm trong cuộc

sống, là động lực của phát triển , giữ vị trí trung tâm

và vai trò điều tiết sự phát triển kinh tế - xã hội .

Nhiều nước đã lo lắng có căn cứ trên thực tế

lịch sử của phương thức công nghiệp hóa cổ điển .

Phương thức đó đã dẫn đến sự mất cân đối nghiêm

trọng giữa kinh tế với văn hóa , giữa con người với

môi trường tự nhiên. Người ta nhắc nhở cộng

đồng thế giới nhận thức về hiểm họa của sự phát

triển các giá trị vật chất mà hy sinh các giá trị tinh

thần và văn hóa. Người ta nhắc nhở các nước đang

phát triển tránh vết xe đổ của nền văn minh công

nghiệp được đặt tên là " làn sóng thứ hai" , vốn đã

sản sinh ra chủ nghĩa kinh tế thuần túy , chủ nghĩa

kỹ trị , những học thuyết phi nhân hóa , đồ vật hóa

con người . Chúng đã khiến cho con người hầu như

"đang sống đau khổ dưới bánh xe răng cưa của các

bộ máy khổng lồ đang nghiền nát họ" (Ernesto

Sabato).

νὰ
Giữ gìn và

phát huy bản

sắc dân tộc

qua văn hóa

dân gian

PHAN ĐĂNG NHẬT

Một hiện tượng đang hấp dẫn toàn thế giới là sự

vươn lên nhanh chóng của các "con rồng" phương

Đông . Trong lúc tốc độ phát triển ở nhiều nước

hầu như dừng lại , thì ở những nước được gọi là

" công nghiệp mới" này , sự phát triển đạt tới tốc độ

" thần kỳ" trong những điều kiện vật chất kỹ thuật

không có ưu thế đặc biệt . Nhiều nhà kinh tế học

Âu - Mỹ cho rằng , được như vậy là nhờ các nước

này đã kết hợp thành công những thành tựu của khoa

học công nghệ phương Tây với truyền thống văn

hóa của mình để tạo ra sự cân đối giữa văn hóa , xã

hội và kinh tế .

Ngày nay , khoa học kỹ thuật đang tiếp tục có

những bước phát triển kỳ diệu làm cho hành tinh

như nhỏ lại , biên giới quốc gia không còn là bức

tường ngăn cách nữa . Văn hóa của những nước

nắm trong tay sức mạnh khoa học kỹ thuật sẽ ào ạt

tràn sang các nước khác , mang theo cả những giá trị

tốt và những hiệu ứng xấu . Vậy , biện pháp có hiệu

lực thực sự trong việc xây dựng nền văn hóa dân

tộc là xây dựng một nền văn hóa có bản sắc riêng ,

bắt rễ sâu vào cội nguồn của văn hóa là VHDG .

Các nước đang phát triển dựa vào VHDG của dân

tộc mình để xây dựng một nền văn hóa độc lập " phi

Âu , phi Mỹ" . Hơn nữa, như ở châu Mỹ la tinh,

* Phó giáo sư, tiến sĩ, Viện trưởng Viện văn hóa dân gian
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người ta còn chủ trương phục hồi và phát triển nền

văn hóa " tiền Cô-lông " , tức là nền văn hóa nguyên

sơ của các bộ tộc thổ dân trước khi có sự xâm nhập

của văn hóa châu Âu . Chủ nghĩa hiện thực huyền

ảo trong văn học , phong trào tân nhạc , tân nghệ thuật

v.v. , với những thành tựu to lớn làm cả thế giới

phải ngưỡng mộ, đều có cội nguồn trực tiếp từ

VHDG bản địa .

Cũng theo xu hướng trên , khắp nơi trên thế giới ,

kể cả những nước phương Tây phát triển nhất, các

sinh hoạt ca múa nhạc , lễ hội truyền thống đang

ngày càng được phục hồi với quy mô rộng lớn .

Bằng nhiều phương thức và con đường khác nhau ,

người ta đang ra sức khôi phục và phát huy VHDG

trong cuộc sống hiện đại .

*

Tùy đặc điểm lịch sử mà VHDG của các dân tộc

có sự khác nhau về vai trò và vị trí đối với sự phát

triển xã hội . Lịch sử Việt nam là một quá trình lịch

sử có tính nhân dân cao . Nước ta lại không có sự độc

tôn tôn giáo và chưa qua giai đoạn phát triển tư bản

chủ nghĩa . Các đặc điểm này khiến cho VHDG có

môi trường để phát triển mạnh mẽ và có vai trò quan

trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân , trong

sự nghiệp bảo vệ đất nước , lao động sản xuất và

chinh phục thiên nhiên . Xét toàn cục mấy nghìn năm

lịch sử trước và trong thời kỳ phong kiến , đối với

toàn dân mà hầu hết là nông dân , VHDG đã đóng vai

trò nòng cốt trong việc giáo dục, rèn luyện , bồi

dưỡng tư tưởng, tình cảm , cổ vũ , động viên nhân

dân trong những nhiệm vụ nặng nề, thỏa mãn nhu

cầu sinh hoạt văn hóa nghệ thuật và phổ biến tri

thức phổ thông về thời tiết , khí hậu , chăn nuôi ,

trồng trọt v.v ..

VHDG Việt nam trong quá khứ có vai trò quan

trọng và sức sống mạnh mẽ . Điều đó đã được thực

tế lịch sử khẳng định . Tuy nhiên , trong xã hội hiện

đại của chúng ta , liệu VHDG còn tồn tại và có vai

trò của nó, nhất là đối với công cuộc đổi mới hôm

nay không ?

Sau tháng 4-1975, đất nước ta bước vào một kỷ

nguyên mới : kỷ nguyên độc lập , hòa bình , thống

nhất và xây dựng đất nước. Trải qua một giai đoạn

thử thách gian nan , đường lối đổi mới của Đảng

đã mở ra cho đất nước những vận hội mới, đưa

đến những biến đổi sâu sắc trên nhiều lĩnh vực,

trong đó có đời sống văn hóa tinh thần của cả cộng

đồng . Một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền

thống bấy lâu vì lý do khách quan hay chủ quan mà

bị dẹp bỏ hay lãng quên , nay được dịp khơi dậy,

sống lại . Các di tích lịch sử, văn hóa và cách mạng ,

nơi ghi tạc công lao, chiến tích của các danh nhân,

các bậc anh hùng có nhiều công ơn với làng nước,

được tôn tạo , phục chế và xếp hạng . Đó là những

việc làm phù hợp với đạo lý " uống nước nhớ

nguồn " của nhân dân ta.

Cùng với việc tôn tạo các di tích là phong trào phục

hồi và phát triển lễ hội. Khắp từ Bắc chí Nam, đến

mùa lễ hội , nhân dân nô nức đi trẩy hội . Mở hội là

dịp cùng nhau trở về nguồn , biểu hiện lòng tôn kính ,

biết ơn đối với các bậc tiền nhân, cũng là dịp biểu

đạt sở cầu , sở nguyện về một cuộc sống no đủ ,

bình yên, hạnh phúc . Không phải ngẫu nhiên mà các

điểm tôn thờ và mở hội tưởng nhớ các anh hùng

dân tộc chiếm tỷ trọng rất cao . Riêng ở Vĩnh phú

đã có tới 700 nơi thờ các vua Hùng và tướng lĩnh .

Hội lễ cũng là dịp để củng cố và nâng cao tinh thần

cộng đồng , ý thức tập thể , tinh thần trách nhiệm

đối với quê hương làng xóm . Hội còn là dịp để mọi

người vui chơi , giải trí sau những tháng ngày lao

động vất vả, thưởng thức , trình diễn các tiết mục

văn hóa , nghệ thuật và thể thao truyền thống ...

Không đâu có thể bộc lộ niềm vui cộng đồng , niềm

vui tập thể bằng hội hè . Quả là "đông như hội" và

" vui như hội" !

Dẫu còn nhiều điều cần chấn chỉnh , uốn nắn,

song phong trào hội lễ đang phát triển rộng khắp

hiện nay về cơ bản phản ánh nhu cầu của nhân dân

về văn hóa tinh thần , là những hoạt động bổ ích

mang đậm màu sắc dân tộc .

Các hoạt động ca múa và sân khấu dân gian , vốn

vẫn được chú trọng giữ gìn và phát triển trong mấy

chục năm qua , nay cũng có dịp khởi sắc . Cùng với

công tác sưu tầm , nghiên cứu, trình diễn theo nguyên
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bản gốc, là việc mạnh dạn cải biên , cải tiến cho phù

hợp với cuộc sống hiện đại . Những thử nghiệm

này cũng đã đóng góp đáng kể cho việc phát triển

nền nghệ thuật dân tộc . Những điệu múa, những làn

điệu dân ca, những màn chèo, rối nước dân gian ...,

vốn là những cái riêng có của văn hóa Việt nam ,

không chỉ được thưởng thức ở trong nước mà còn

được tán thưởng ở ngoài nước, giành được sự mén

mộ và cảm tình của bạn bè khắp năm châu , thu hút

thêm nhiều du khách đến với Việt nam, đem lại

không ít vinh quang và nguồn lợi cho đất nước.

Riêng trong lĩnh vực ca khúc , có thể thấy một hiện

tượng gần như trở thành quy luật . Đó là những ca

khúc nào được sáng tác trên cơ sở kết hợp nhuần

nhuyễn phong vị dân ca với chất hiện đại , đều

nhanh chóng đi vào lòng người và sống mãi với

thời gian . Nhiều nhạc sĩ đã trở nên nổi tiếng , được

người nghe mến mộ, nhờ những ca khúc xuất sắc

kê trên .

Trong thời kỳ đổi mới và mở cửa , các ngành thủ

công mỹ nghệ được khuyến khích phát triển và trao

đổi khắp các vùng trong nước và xuất đi nước

ngoài. Nhiều làng nghề mỹ nghệ được phục hồi .

Các sản phẩm nghệ thuật tạo hình đủ loại được sản

xuất và đưa ra thị trường : đồ gỗ , đồ khảm (khảm

trai, khảm bạc ) . Một số nghề truyền thống có nguy

cơ mai một nay được dịp sống lại : đồ sơn mài , đồ

kim hoàn (vàng, bạc ) , đồ gốm, đồ sứ, tranh dân

gian, tượng dân gian , thổ cẩm , đồ đan lát...

Sự phát triển nhộn nhịp các nghề mỹ nghệ dân

gian đem đến nhiều hiệu quả về cả văn hóa nghệ

thuật và kinh tế . Nghệ thuật cổ truyền được khai

thác và phát triển , các nghệ nhân được nâng cao tay

nghề và truyền nghề cho lớp trẻ .

Nhiều mặt hàng không những đáp ứng nhu cầu

thẩm mỹ của khách hàng trong nước , mà còn có vị

trí trên thị trường nước ngoài . Hàng thủ công mỹ

nghệ không những đem đến một nguồn thu nhập

lớn cho nhân dân và nhà nước, mà còn thu hút được

một lực lượng lao động dư thừa ở các vùng , nhất

là nông thôn , góp phần đáng kể giải quyết vấn đề

thất nghiệp ở các địa phương.

Thơ ca dân gian , truyện dân gian trong tình hình

mới, cùng với không khí mở rộng dân chủ, cũng

được phát triển với khuynh hướng mới. Khi

đường lối đổi mới được thực hiện, chính sách dân

chủ , công khai và cởi mở được thi hành rộng rãi cùng

với đời sống của nhân dân không ngừng được cải

thiện , thì thơ ca dân gian có nội dung thiếu xây dựng

giảm bớt rõ rệt . Trong lúc đó , các loại có chủ đề phê

phán thói hư tật xấu trong nội bộ nhân dân , phê phán

chế độ bao cấp, phê phán tệ tham nhũng, quan liêu,

xa rời quần chúng của một bộ phận cán bộ , các loại

có chủ đề gây cười nhẹ nhàng... lại xuất hiện ngày

một nhiều . Khi nhân dân được hưởng dân chủ thực

sự, thì trong dân gian , tiếng nói nghiêm chỉnh và xây

dụng sẽ lấn át những giọng điệu khác. Kẻ địch ít

có điều kiện để len vào lợi dụng phá hoại .

Tóm lại , VHDG với các chủng loại phong phú đã

đi vào cuộc sống ngày nay , trong sự nghiệp đổi mới

dưới nhiều hình thức. Dẫu còn nhiều vấn đề tồn

tại cần được tiếp tục bàn bạc và điều chỉnh , VHDG

quả thật đang có ảnh hưởng sâu đậm , nó không chỉ

đóng góp có hiệu quả vào việc nâng cao đời sống

tinh thần , tư tưởng , văn hóa nghệ thuật trong xã hội

mà còn góp phần không nhỏ làm thay đổi bộ mặt

kinh tế của đất nước .

Để phát huy và khai thác có hiệu quả di sản quý

báu này của dân tộc nhằm phục vụ công cuộc đổi

mới và mở cửa hiện nay , xin có mấy kiến nghị :

1 - Cần có thái độ trân trọng khi xem xét, đánh giá

những di sản văn hóa tinh thần của tổ tiên để lại ;

không hệ cổ , không khôi phục nguyên xi tất cả,

nhưng cũng không loại bỏ vội vàng , và càng không

loại bỏ khi chưa nghiên cứu , tìm hiểu đầy đủ giá trị

và ý nghĩa tiềm ẩn sâu xa của những di sản đó .

Mọi sự đổi mới, lựa chọn VHDG, đều phải được

tiến hành theo một quá trình vận động tuần tự, biện

chứng . Đặc biệt, đó phải là kết quả của sự tự nhận

thức có tính tự nguyện của đông đảo quần chúng

nhân dân , những chủ nhân đích thực của các di sản

đó. Kinh nghiệm cho thấy , những biện pháp cưỡng

chế , mang tính hành chính trong sinh hoạt văn hóa

tinh thần , ít đem lại hiệu quả . Điều quan trọng nhất
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là nâng cao dân trí, nâng cao trình độ hiểu biết và

khoa học cho nhân dân đi đôi với các biện pháp

hướng dẫn và giải thích để nhân dân tự mình loại

bỏ những gì là lạc hậu , cổ hủ, phát huy những gì là

tinh hoa thực sự.

Để giữ gìn và đổi mới có hiệu quả thực sự VHDG

nói riêng và văn hóa truyền thống nói chung , không

nên chỉ tạo ra những phong trào (nhất là những

phong trào chỉ mang tính bề nổi, ồn ào , tốn kém, ít

hiệu quả) , mà điều quan trọng là phải xây dựng cho

được những cơ chế, chính sách cụ thể phù hợp,

hướng các tế bào vẫn còn bền vững của xã hội Việt

nam - làng xóm, họ hàng , gia đình - vào việc bảo vệ

văn hóa cổ truyền .

2 - Từ những nét cơ bản về thái độ, phương châm

và phương thức nêu trên , nhiệm vụ cụ thể đầu tiên

cần được tiếp tục đẩy mạnh (như lâu nay vẫn làm)

là : sưu tầm , điều tra , khảo sát vốn VHDG hiện có .

Trên cơ sở đó, có thể rút ra những đánh giá tổng quát

về di sản quý báu này : những gì đang còn lại với

cuộc sống hôm nay ; những gì đã hoặc đang có nguy

cơ mất mát , mai một. Đây là một công việc phức

tạp , tỉ mỉ, đòi hỏi phải tiến hành thận trọng , có

phương pháp , có quy chế, nhất là trong việc bảo vệ

các bản gốc , những thứ vô giá vì không thể có cái

thứ hai.

Song song với việc sưu tầm , khảo sát, là công tác

nghiên cứu , tìm hiểu , để có thể đánh giá đúng giá trị

của kho tàng VHDG , phân loại những gì cần phải

giữ nguyên vẹn như truyền thống , những gì có thể

cải biên thay đổi cho phù hợp với hiện tại , và những

gì là lạc hậu, cổ hủ cần loại bỏ . Công việc này nên

được tiến hành từng bước với sự tham gia của

những chuyên gia được đào tạo cơ bản trong lĩnh

vực này . Bên cạnh đó là việc sử dụng những kết

quả đã sưu tầm và nghiên cứu được để tuyên

truyền , phổ biến, giáo dục lại trong nhân dân đặng

tiếp thêm sức sống cho VHDG . Tăng cường việc

giáo dục VHDG trong nhà trường phổ thông không

chỉ với ý nghĩa là giáo dục văn học, văn hóa, mà

cao hơn , là giáo dục tinh thần dân tộc . Chẳng hạn :

một truyền thuyết , một làn điệu dân ca, một bài hát

ru, v.v ..

Để tất cả những công việc trên được tiến hành

tốt , có hiệu quả , không thể thiếu một chính sách

đầu tư tài trợ thích đáng của nhà nước , kết hợp với

sự đóng góp tự nguyện của nhân dân .

3 - Đối với các sản phẩm VHDG mang nặng tính

kinh tế như các sản phẩm thủ công mỹ nghệ (tranh ,

tượng, chạm , khắc ... dân gian, đồ dệt, đồ da , đồ

đan lát, kim hoàn, sơn mài , v.v. ), cần có sự chỉ đạo

về hai mặt . Trước hết là tạo mọi điều kiện mở

rộng sản xuất theo cơ chế thị trường, nhằm bảo

đảm nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu , phát huy ngành

nghề truyền thống và giải quyết công ăn việc làm

cho nhân dân , nhất là đối tượng lao động nhàn rỗi

ở nông thôn . Bên cạnh đó, nhà nước , nhất là chính

quyền các cấp ở những địa phương vốn nổi tiếng

xưa nay về những ngành nghề thủ công truyền

thống, cần có sự quan tâm chỉ đạo và có chính sách

đầu tư hỗ trợ , khuyến khích phát triển những ngành

nghề trên , nhằm tạo nên những sản phẩm có chất

lượng cao, có khả năng cạnh tranh trên thị trường

quốc tế , đồng thời giữ gìn và phát huy được tay

nghề của những nghệ nhân bậc thầy , là vốn quý

có ý nghĩa nhiều mặt .

4 - Cuối cùng, du lịch hiện nay và trong tương lai

sẽ là ngành kinh tế mũi nhọn , là nguồn thu ngoại tệ

quan trọng của quốc gia. Để phát triển du lịch, không

thể không có sự tham gia của các ngành văn hóa , nhất

là văn hóa truyền thống và VHDG, vốn là những

cái riêng của đất nước để thu hút du khách đến

thưởng thức. Vì vậy , cần có chính sách hợp lý

nhằm huy động vốn văn hóa cổ truyền và dân gian

vào phục vụ du lịch , coi du lịch là một "đầu ra " quan

trọng của việc khai thác VHDG . Để thực hiện tốt

điều này , cần có sự phối hợp thống nhất và phân

công trách nhiệm , quyền hạn và phân chia lợi nhuận

hợp lý. Tránh những hiện tượng đang xảy ra hiện

ở một số nơi như tranh mua, tranh bán , vừa làm

tổn hại đến lợi ích chung , vừa làm mất uy tín và

thể diễn trước du khách .

nay
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UỐN đổi và phát triển nào

Mphải cólýluận ,có trình độ hiểu biếtvàthực

thi về lĩnh vực đó . Công cuộc đổi mới ở

nước ta hiện nay, nhất là ở nông thôn, đang yêu

cầu ở người lãnh đạo cấp xã một năng lực tư duy

tương ứng . Đây là điềumới mẻ, tới nay chưa có

sự nghiên cứu sâu sắc , hệ thống . Bài này xin phân

tích yêu cầu của sự nghiệp đổi mới hiện nay đối

với việc nâng cao năng lực tư duy của cán bộ lãnh

đạo cấp xã .

Để hiểu điều này, cần hiểu rõ thực tiễn đổi mới

đang tác động và sẽ tác động như thế nào ở nông

thôn nước ta.

trường thì sự phân hóa giàu nghèo ở nông thôn là

khó tránh khỏi ; hộ dư ăn tăng lên thì hộ thiếu ăn

cũng tăng lên rõ rệt ( ! ) .Vì vậy, trong công tác

lãnh đạo chính trị - xã hội , phải có ý thức xây

dụng và thực hiện chương trình xóa đói giảm

nghèo, coi đó như một mục tiêu chính trị - xã hội -

nhân văn thực sự. Ở Kiên giang, tỉnh ủy đã có

nghị quyết về vấn đề này . Một khía cạnh khác .

Với nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần và

các thành phần kinh tế cùng phát triển thì cán bộ

lãnh đạo không thể không có những hiểu biết nhất

định về sự vận động và tính định hướng xã hội

chủ nghĩa của các thành phần kinh tế để bảo đảm

NÂNG CAO NĂNG LỰC

TUDUYCỦA ĐỘINGŨ

CÁNBỘ CẤPXÃ

cho đất nước có sự phát triển

đồng bộ cả về kinh tế, chính trị ,

xã hội . Một khía cạnh khác nữa .

Để thực hiện chương trình phát

triển kinh tế và chương trình dân

số, cán bộ lãnh đạo cũng không

thể không có những hiểu biết nhất

định về mối quan hệ giữa hai

chương trình đó . Nếu không đạt

được cả hai mục tiêu phát triển

kinh tế và hạ tỷ lệ sinh đẻ (tỷ lệ

sinh đẻ tiếp tục ở mức cao 2,1%

3% như ở nhiều vùng nông thôn

hiện nay) thì đất nước chắc sẽ tiếp tục gặp nhiều

khó khăn, không chỉ về kinh tế - xã hội mà cả về

chính trị ...

HỒ BÁ THÂM "

Bước chuyển có ý nghĩa quan trọng ở nước ta

từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế

hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế

thị trường có sự quản lý của nhà nước, đã làm cho

sự vận động của xã hội ta có những mặt mới .

Cùng với bước chuyển đó, ở vùng nông thôn nước

ta nói chung và tỉnh Kiên giang nói riêng , cũng

đang có những thay đổi đáng kể . Nhiều vấn đề

đặt ra cần có sự trả lời . Ví dụ : Duy trì và đổi mới

hợp tác xã nông nghiệp như thế nào ? Làm thế

nào để phát triển kinh tế hàng hóa và nông nghiệp

toàn diện ? Thực hiện chương trình xóa đói giảm

nghèo như thế nào ? Nâng cao dân trí ở nông thôn

ra sao ? Đổi mới hệ thống chính trị ở cấp xã như

thế nào ? Áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ

vào nông nghiệp ra sao ? Nghĩa là ở cấp xã, cũng

như ở cấp độ quốc gia, sự nghiệp đổi mới đang

tác động và đòi hỏi người lãnh đạo phải đổimới,

nâng cao trình độ hiểu biết và năng lực tư duy về

mọi mặt. Cụ thể, cán bộ lãnh đạo cấp xã cần nâng

cao năng lực tư duy trên một số mặt sau đây :

1 - Năng lực tư duy về chính trị - nhân văn .

Thực tiễn đổi mới nước ta trong nhữngnăm qua

đã cho thấy , cùng với hoạt động của kinh tế thị

Tóm lại , xã là nơi có khá nhiều công việc phải

làm, phải cải tiến và đổi mới , có khá nhiều công

việc phức tạp đan xen phải xử lý đồng bộ và kịp

thời . Vì vậy, cán bộ xã không thể không nâng cao

năng lực tư duy về mọi mặt, nhất là năng lực tư

duy về chính trị - nhân văn .

2 - Năng lục tu duy thực tiễn - cụ thể.

Người lãnh đạo bây giờ, nhất là ở cơ sở, không

thể giữ lối tư duy đại khái , chung chung như thời

bao cấp trước đây. Ngày nay, thực tiễn đổi mới ở

cơ sở đòi hỏi làm việc gì , chỉ đạo việc gì , muốn

có kết quả đều phải xuất phát từ thực tế địa

phương, có điều tra nghiên cứu cụ thể, không thể

áng chừng . Mọi vấn đề ở cơ sở hiện nay (như vấn

để ruộng đất , dân số, phân hóa giàu nghèo , văn

* Văn phòng Tỉnh ủy Kiên giang

( 1 ) Qua điều tra ở xã Ngọc chúc ( huyện Giồng riêng tỉnh

Kiên giang ) : năm 1988 có 10,8 % hộ dư an, 75% hộ đủ ăn,

14,2% họ thiếu ăn ; năm 1992 có 43,3% hộ du an, 33,2% hộ

đủ ăn , 23,5% hộ thiếu an
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hóa, lực lượng thanh , thiếu niên... ) đều cần có tư

duy lý luận và tư duy thực tiễn - cụ thể. Thiếu nó

thì cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở không thể

góp phần xây dựng và thực hiện tốt các nghị

quyết và chủ trương của Đảng và của Nhà nước.

Thế nhưng , do ảnh hưởng của thời bao cấp , lối tư

duy đại khái , giản đơn cho tới nay vẫn còn không

ít ở cán bộ cấp xã . Nhiều cán bộ chủ chốt ở xã

hiện nay không chỉ yếu về tư duy lý luận , mà còn

yếu cả về tư duy thực tiễn - cụ thể, bám sát cuộc

sống đang thay đổi hàng ngày hàng giờ để giải

quyết kịp thời và sinh động những gì đặt ra . Đáng

tiếc là nhận xét này không phải ai hiện nay cũng

đã tán thành . Vẫn có quan niệm không đúng cho

rằng ở cơ sở hiện nay không thiếu tư duy thực tiễn

- cụ thể, mà chỉ thiếu tư duy lý luận . Đúng là cán

bộ xã hiện nay có thể hiểu cuộc sống , có kinh

nghiệm, nhưng đó thường là kinh nghiệm đã qua ;

họ có thể nắm được tình hình , nhưng đó cũng

thường là tình hình chưa qua điều tra , phân tích

cụ thể để nắm rõ nguyên nhân và bảnchất vấn

đề . Vì vậy, chưa thể nói, tư duy của họ là tư duy

thực tiễn - cụ thể . Lối tư duy thực tiễn - cụ thể

khác với lối tư duy mang tính tự nhiên, tự phát về

các hiện tượng bên ngoài .

·

Tư duy thực tiễn - cụ thể không tách rời ánh

sáng của tư duy lý luận . Trong công cuộc đổi mới

rất phức tạp ngày nay, ở người cán bộ cấp xã càng

cần có một tư duy thực tiễn - cụ thể, có ánh sáng

của quan điểm và tư duy lý luận của Đảng.

3 - Năng lực nắm bắt thông tin và thảo luận dân

chú.

Sự nghiệp đổi mới, dân chủ hóa, mở cửa, nâng

cao dân trí... hiện nay làm cho khối lượng thông

tin tăng lên rất nhiều và ngày càng đa dạng, phức

tạp : nào là thông tin kinh tế, thông tin chính trị,

thông tin văn hóa, thông tin pháp lý ; nào là thông

tin từ trên xuống và từ dưới lên ; thông tin nội bộ ,

thông tin trong nước và thông tin ngoài nước ;

nào là thông tin đáng tin cậy và chưa đáng tin

cậy ; thông tin nhiễu và đánh lạc hướng ; thông

tin có hướng dẫn và thông tin tự phát từ trong dư

luận xã hội ... Trước tình hình ấy, là cán bộ lãnh

đạo ở xã (như bí thư, chủ tịch ... ) cũng cần có khả

năng nắm bắt, phân tích, lựa chọn thông tin để có

thể ra các nghị quyết và quyết định đúng đắn .

Không có khả năng như vậy thì không thể lãnh

đạo có hiệu quả . Thế nhưng, ở cán bộ cấp xã hiện

nay, khả năng nhận tin và xử lý thông tin nói

chung còn rất hạn chế. Đa số chỉ có khả năng tiếp

nhận một lượng thông tin mỏng, giản đơn , ít có

khả năng tiếp nhận một lượng thông tin dày,

nhiều chiều . Không ít cán bộ không đủ sức đọc

và nắm đầy đủ các văn bản nghị quyết và các văn

bản pháp luật... "Đầu vào " yếu thì "đầu ra " cũng

yếu , chưa nói là lệch lạc . Đây là một mâu thuẫn

lớn , cần giải quyết cấp bách .

Mặt khác, sự nghiệp đổi mới cũng đang đòi hỏi

khả năng trao đổi ý kiến , tranh luận dân chủ, khả

năng kiên trì lắng nghe ý kiến của quần chúng,

kể cả ý kiến trái ngược với mình, và giải đáp

những vướng mắc trong quần chúng. Thực tế này

dù ở nông thôn không lớn như ở thành thị, nhưng

không phải không có vấn đề . Thế nhưng , nhiều

cán bộ cấp xã lại chưa hiểu , chưa biết. Do đó,

trước những ý kiến thắc mắc của quần chúng thì

họ thường là lảng tránh hoặc " chụp mũ" cho

những người có ý kiến khác mình. Hạn chế này

dẫn đến hạn chế dân chủ trong sinh hoạt tư tưởng

và trong công tác lãnh đạo. Để phát huy dân chủ,

không chỉ cần quy chế, mà còn cần sự nhạy cảm

về tâm lý , sử dụng tốt những biện pháp tâm lý .

4 - Năng lực phân biệt đúng sai, mới cũ ; năng

lục thực hiện đổi mới từ cơsở , biết tổng kết kinh

nghiệm đổi mới, áp dụng cái mới đểvươn lên

không ngừng .

Nhiều vấn đề khó , mới , phức tạp, chẳng hạn

vấn đề ruộng đất , vấn đề tiếp thị , vấn đề áp dụng

khoa học kỹ thuật, vấn đề những phương án trong

khi ra quyết định v.v. , đang cần một năng lực và

phong cách tư duy như trên .

Kinh tế thị trường đòi hỏi một năng lực tư duy

nhạy bén, năng động, có khả năng tạora cái mới,

áp dụng cái mới vàođịa phương để đổi mới từ cơ

sở, một năng lực tư duy biết đâu là cái đúng cái

sai , cái mới cái cũ .. , nhất là khi phải ra quyết

định, kiểm tra hoặc tổng kết kinh nghiệm . Việc

tổng kết, rút kinh nghiệm từng bước công cuộc

đổi mới ở nông thôn , là rất quan trọng . Vì sự

nghiệp đổi mới ở đây vừa mang tính tự giác, đi

trước , vừa mang tính mò mẫm, vừa làm vừa rút

kinh nghiệm . Vì vậy, người lãnh đạo ở xã không

thể không có những hiểu biết tối thiểu về kinh tế

thị trường , về nông nghiệp sinh thái, về công nghệ

sinh học, về xây dựng nông thôn , về người nông

dân, và (nhất là ở các xã có nhiều dân tộc và tôn

giáo ) còn phải hiểu sâu cả về vấn đề dân tộc và

tôn giáo . Đặc biệt, họ cần hiểu về luật pháp mới .

Không có trình độ hiểu biết tối thiểu về các mặt

trên , thì dễ đi tới bảo thủ , trì trệ . Đã đến lúc chúng
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Nghiên cứu Trao đổi
·

ta cần có sự điều tra nghiên cứu và tổng kết để

đánh giá đúng thực trạng cán bộ xã, từ đó có biện

pháp thiết thực , cụ thể để nâng cao năng lực tư

duy và thực hiện của họ .

Do vậy , việc tổ chức học tập , nâng cao trình độ

hiểu biết về mọi mặt cho cán bộ cấpxã, là rất cần

thiết và rất cấp bách . Hiện nay không ít cán bộ

lãnh đạo và đảng viên còn nhận thức khá đơn giản

về sự cần thiết nâng trình độ tư duy cho cán bộ

xã. Có người cho rằng ở xã cán bộ không cần học

nhiều cũng làm được, miễn là chịu làm ; còn học

nhiều lại làm không được .

Bệnh ngại học, nhất là học văn hóa, học lý luận,

không chịu tự học, là khá rõ . Cán bộ lãnh đạo

nhiều xã ít đọc sách báo, đành rằng cán bộ xã bận

rất nhiều việc .

Tại các trường đảng và nhà nước hiện nay , tuy

đã bắt đầu có sự đổi mới về nội dung chương

trình , nhung còn nhiều mặt khác, đặc biệt về

phương pháp đào tạo và quản lý, lại chưa có sự

đổi mới, nên cũng ảnh hưởng không ít tới năng

lực tư duy của đội ngũ cán bộ . Ngay nội

dung chương trình cũng thiếu tri thức nghề

nghiệp về công tác đảng và công tác lãnh đạo ,

thiếu phần tâm lý học lãnh đạo , chính trị học

trong lãnh đạo. Còn về công nghệ đào tạo thì vẫn

dùng ở phương pháp nhưthờibao cấp, điều này

đương nhiên ảnh hưởng đến năng lực tư duy của

người học...

Để giải quyết những vấn đề trên , cần có những

biện pháp đồng bộ vàkiên quyết . Xác định rõ mô

hình đào tạo người cán bộ cấp xã với "đầu vào"

và "đầu ra" không còn thói quen làm theo cách

cũ, ngại thay đổi ; giải quyết một cách đồng bộ

việc đổi mới công tác đào tạo cán bộ .

Nhìn vào quá trình đổi mới, còn nhiều vấn đề

ngổn ngang. Nếu không có một ý chí, một chương

trình - kế hoạch đổi mới và một sự chỉ đạo đúng

đán, thì không thể nâng cao năng lực tư duy của

cán bộ cấp xã phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp

đổi mới. Và như vậy thì mọi mong muốn vẫn chỉ

là mong muốn .

Tranh : Lê Viết Trí
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CÁNBỘ LÀ KHÂU THEN CHỐT VÀ KHÂU

THEN CHỐT TRONG CÔNG TÁC CÁNBỘ

Th

UY công tác cán bộ đã được bàn luận rất

nhiều, nhưng từ nhận thức đến hành động, từ

lý luận đến thực tiễn , tử quan điểm chung đến

những vấn đề cụ thể , v,v, vẫn còn không ít vấn

để chưa thật sáng tỏ , chưa thật ăn khớp . Chẳng

hạn, việc nhận thức về vị trí , vai trò của cán bộ,

cũng còn khác nhau khá xa. Cán bộ có phải là

"quyết định tất cả" không ? Hiểu cán bộ quyết

định thế nào cho đúng ? V.v ..

Xét trong toàn bộ tiến trình lịch sử và toàn bộ

sự nghiệp cách mạng, thì nhân dân là người quyết

định tất cả , còn cán bộ chỉ là khâu then chốt. Hiểu

" cán bộ quyết định tất cả" một cách trừu tượng ,

chung chung, không đặt cán bộ trong các mối

quan hệ xác định , sẽ dẫn tới những lệch lạc trong

thực tiễn .

Trong mối quan hệ với đường lối và nhiệm vụ

chính trị , cán bộ vừa quyết định vừa bị quyết định,

vừa là "nhân " vừa là " quả" . Đường lối , nhiệm vụ

chính trị đúng hay sai , trước hết phụ thuộc vào

bộ phận có trách nhiệm để ra đường lối , nhiệm

vụ chính trị đó . Nhưng khi đường lối , nhiệm vụ

chính trị đã hình thành , thì nó lại tác động quyết

định đến toàn bộ đội ngũ cán bộ . Đường lối ,

nhiệm vụ chính trị đúng, sẽ tạo ra một loạt cán

bộ tốt . Cán bộ được đào tạo , rèn luyện và trưởng

thành trong quá trình thi hành đường lối , nhiệm

vụ chính trị đó . Đường lối , nhiệm vụ chính trị sai ,

sẽ làm cho cán bộ mất phương hướng , và đẩy số

đông cán bộ đến chỗ sai lầm, khuyết điểm . Dù có

thể có một bộ phận cán bộ đủ tỉnh táo , nhạy bén,

không mắc phải sai lầm của đường lối , song để

trở lại quỹ đạo đúng, tổ chức thực tế khó tránh

khỏi trả giá rất đắt về nhiều mặt. Không thấy mối

quan hệ biện chứng giữa cán bộ với đường lối và

nhiệm vụ chính trị , chỉ tuyệt đối hóa một mặt, đều

phạm sai lầm rất cơ bản .

LÊ VĂN LÝ-

Trong mối quan hệ với tổ chức, cơ chế và chính

sách, cán bộ cũng vừa quyết định vừa bị quyết

định, chứ không phải "quyết định tất cả " . Tuy cán

bộ lãnh đạo là người lập ra tổ chức, đề ra cơ chế,

chính sách, nhưng khi tổ chức, cơ chế, chính sách

đã hình thành trong thực tiễn , thì nó lại quyết định

trở lại đối với toàn bộ đội ngũ cán bộ . Tổ chức

quyết định phương hướng hành động của người

cán bộ . Nó buộc cán bộ phải hành động theo

những nguyên tắc , quy chế nhất định . Cán bộ

không thể tùy tiện, muốn làm gì thì làm. Tổ chức

nhân sức mạnh của cán bộ lên gấp bội . Cán bộ

chỉ có sức mạnh và quyền lực khi nhân danh tổ

chức . Tách khỏi tổ chức, người cán bộ chỉ còn

sức mạnh cá nhân. Không có quyền lực , sức mạnh

của tổ chức, cán bộ không thể hoàn thành tốt

nhiệm vụ do tổ chức và nhân dân giao phó . Mặt

khác, khi cán bộ lợi dụng chức , quyền để làm

những điều không đúng, thì trước sau cán bộ đó

cũng bị đào thải. Còn việc đào thải sớm hay muộn

lại do tổ chức ấy mạnh hay yếu , do nhân dân thực

tế được làm chủ đến mức nào.

Không có một tổ chức, cơ chế, chính sách nào

mà không do cán bộ xây dựng và điều hành.

Song, cán bộ chỉ có ý nghĩa quyết định khi nhận

thức và hành động phù hợp với những yếu tố

khách quan của tổ chức , cơ chế, chính sách .

Trong mối quan hệ với phong trào cách mạng

của quần chúng, cán bộ vừa là người tổ chức, xây

dựng và duy trì nó, vừa là người được nó đào tạo,

rèn luyện, thử thách, lựa chọn, sàng lọc . Nói

chung, không thể có đội ngũ cán bộ tốt nếu không

có phong trào cách mạng của quần chúng tốt . Nếu

* PGS , Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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Thực tiễn - Kinh nghiệm

cán bộ không liên hệ mật thiết với nhân dân,

không gắn bó với nhân dân, không chịu sự giám

sát của nhân dân, mà lại hách dịch , của quyển,

tham nhũng, thì trước sau không tránh khỏi bị

nhân dân đào thải .

Nói đến cán bộ và công tác cán bộ, là nói đến

chủ thể hành động, nói đến nhân tố quyết định -

nhân tố con người . Cán bộ là khâu then chốt , là

khâu trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của

Đảng, quyết định đến sự thành công hay thất bại

của cách mạng. Lê-nin đã chỉ rõ : "Trong lịch sử,

chưa hề có một giai cấp nào giành được quyền

thống trị, nếu nó không đào tạo ra được trong

hàng ngũ của mình những lãnh tụ chính trị , những

đại biểu tiền phong có đủ khả năng tổ chức và

lãnh đạo phong trào" ( 1 ) .

Khi đã có chính quyền, là người lãnh đạo xây

dụng đất nước , Lê-nin tiến hành đánh giá, sắp xếp

lại cán bộ, đào tạo , bồi dưỡng cán bộ theo yêu

cầu và đòi hỏi của nhiệm vụ mới . Qua thực tiễn ,

Lê-nin khẳng định : " Nghiên cứu con người , tìm

những cán bộ có bản lĩnh . Hiện nay đó là then

chốt ; nếu không thế thì tất cả mọimệnh lệnh và

quyết định sẽ chỉ là mớ giấy lộn" ( 2 ). Ở nước ta ,

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ : " Cán bộ là cái

gốc của mọi công việc " (3 ) ; " Công việc thành

công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém "( 4 ).

Cùng với quá trình đổi mới toàn diện đất nước

ta , Đảng ta đã khẳng định việc đổi mới đội ngũ

cán bộ là mắt xích quan trọng nhất . Đại hội VII

của Đảng chỉ rõ việc tiếp tục đổi mới công tác

cán bộ , xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu

của công cuộc đổi mới và kế tục sự nghiệp cách

mạng . Đảng ta cũng coi đây là nhiệm vụ đặc biệt

quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Mục

tiêu của công tác cán bộ là xây dựng đội ngũ cán

bộ đồng bộ và có chất lượng , mà nòng cốt là đội

ngũ cán bộ chủ chốt của các ngành , các cấp và

cơ sở, trước hết là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược

có đủ phẩm chất và năng lực , bảo đảm thực hiện

thắng lợi đường lối của Đảng . Kinh nghiệm thực

tiễn đã chỉ rõ : sự chính xác của đường lối , chính

sách và thành công của việc thực hiện đường lối ,

chính sách ấy, cuối cùng tùy thuộc ở chất lượng

công tác cán bộ. Không đổi mới công tác cán bộ ,

thì không nâng cao được chất lượng đội ngũ cán

bộ .

Vậy vấn đề then chốt trong công tác cán bộ hiện

nay là gì ? Đội ngũ cán bộ cách mạng của chúng

ta hình thành và phát triển đã trên 60 năm . Nhiều

thế hệ cán bộ xen kẽ, kế tục nhau, trải qua nhiều

khó khăn, thử thách , đã đưa sự nghiệp cách mạng

của Đảng và nhân dân ta đến thắng lợi vẻ vang.

Bước sang giai đoạn cách mạng mới, trong hoàn

cảnh và điều kiện mới , đội ngũ cán bộ ta hiện nay

bộc lộ rõ mặt mạnh và mặt yếu . Trong điều kiện

mới , công tác cán bộ của Đảng phải xác định

được một hệ thống quan điểm, chủ trương và

chính sách tương đối hoàn chỉnh . Từ đó, định ra

nội dung, kế hoạch, biện pháp cụ thể về công tác

cán bộ ở từng ngành, từng cấp, từng đơn vị một

cách chính xác , khoa học . Trong đó, nổi lên một

số vấn đề vừa cấp bách, vừa then chốt :

Một là , tiêu chuẩn hóa chức danh cán bộ . Đây

là cơ sở và tiền đề cho công tác đào tạo , bồi

dưỡng, bố trí, đề bạt cán bộ . Nếu chỉ dùng ở tiêu

chuẩn chung thì công tác cán bộ dễ chung chung .

Không phải đã làm bộ trưởng một bộ thì làm bộ

trưởng bộ nào cũng được . Không phải đã làm bí

thư tỉnh ủy,huyện ủy, thì có thể làm chủ tịch tỉnh ,

chủ tịch huyện ; và ngược lại . Mỗi chức danh cán

bộ có tiêu chuẩn, yêu cầu khác nhau . Không tập

trung giải quyết tốt khâu này thì không thể giải

quyết tốt các khâu khác trong công tác cán bộ .

Hai là , thể chế hóa những quan điểm, chủ

trương của Đảng thành những quy chế, quy định

thật cụ thể . Ví dụ : lâu nay chúng ta chủ trương

cán bộ phải " có lên " " có xuống" , "có vào " "có

ra" . Nhung trong thực tế , chỉ đưa "lên " chứ rất

khó đưa" xuống" ; đã đưa " vào " thì rất khó đưa

" ra" . Để giải quyết vấn đề này, phải chăng cần

quy định : các chức vụ bổ nhiệm phải quy định

thời hạn ? Bộ nhiệm bộ trưởng , vụ trưởng , giám

đốc, v.v. thời hạn có thể là 4 năm. Hết 4 năm, nếu

( 1 )V.I . Lê- nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ , Mát-xcơ -va ,

1978 , t 4 , tr 473

(2 )V.I.Lê-nin : Sad, t 44 , tr 449

( 3 ) , (4 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Sự thật, Hà nội,

1984 , t 4 , tr 487 , 492
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cán bộ đó phấn đấu tốt, còn đủ phẩm chất, năng

lực lãnh đạo, có uy tín, thì bổ nhiệm thêm một

nhiệm kỳ nữa. Nếu không, cần chuyển họ sang

làm việc khác cho phù hợp với khả năng . Khi đó ,

bổ nhiệm người khác có phẩm chất, năng lực tốt

hơn. Phải coi đó là chuyện bình thường . Một ví

dụ khác : chúng ta thường nói vì yêu cầu của tổ

chức, của côngviệc mà bố trí , sắp xếp người, chứ

không phải vì người mà bày ra tổ chức, đặt ra

công việc . Nhiều nghị quyết của Đảng cũng đã

nhấn mạnh phải lựa chọn được những người tốt

nhất đạt vào vị trí thích hợp nhất. Thế nhưng ,

trong thực tế, nhiều lúc, nhiều nơi , đã không làm

đúng như vậy . Không ít trường hợp bố trí, đề bạt

cán bộ không đúng người, không đúng việc ,

không đủ tiêu chuẩn. Còn phổ biến hiện tượng

đại loại như : thầy giáo lại làm kế toán ; bác sĩ

lại làm văn phòng ; kỹ sư lại làm thủ quỹ ; thợ

xây lại đi đóng bàn ghế ; thợ mộc lại đi xây nhà ;

v.v. miễn là có việc làm ở gần nhà, hoặc đạt được

yêu cầu nào đó của cá nhân . Do đó, tổ chức, bộ

máy của ta đang bị " lạc tế bào " rất nhiều .

Để khác phục tình trạng trên , rõ ràng cần có

quy chế, quy định, để bảo đảm mỗi chức danh

cán bộ, ngay từ khi tuyển vào để đào tạo , đã phải

có năng khiếu . Học sinh vào trường đào tạo làm

cán bộ ngoại giao phải có năng khiếu giao tiếp ;

học trường âm nhạc phải có năng khiếu âm nhạc ;

học trường ngoại ngữ phải có năng khiếu ngoại

ngữ , học trường thể dục thể thao phải có nàng

khiếu thể thao, v.v .. Người có năng khiếu học vài

nam có khi còn hiệu quả hơn những người không

có năng khiếu học hàng chục năm .

Đào tạo rồi , khi đưa vào các cơ quan , cần được

tổ chức thi tuyển chặt chẽ. (Cán bộ ở các cơ quan

do bầu cử mà hình thành , thì có quy chế bầu cử

dân chủ, rõ ràng để lựa chọn đúng người có đức,

có tài ) . Hội đồng thi tuyển phải do cơ quan có

thẩm quyền quyết định , và hội đồng ấy phải có

kiến thức, uy tín , phải trung thực, công tâm và

chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuyển ai là tùy

theo yêu cầu cần tuyển và kết quả thi tuyển cao

thấp . Có vậy, người thành thạo công việc , người

có phẩm chất, năng lực tốt nhất mới được đặt ở

vị trí xứng đáng nhất ; tránh được những hiện

tượng tiêu cực như " ô dù " , luồn lọt, đút lót, thiên

vị ... Một số cán bộ có chức, có quyền nào đó

muốn lợi dụng chức, quyền để đưa người thân của

mình vào, cũng khó thực hiện . Những cán bộ liêm

khiết , muốn thi hành đúng nguyên tắc, cũng có

cơ sở pháp lý để thực thi .

Cùng với Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba của

BCH TƯ Đảng (khóa VII) , Đảng ta đã ban hành

một số quy chế về cán bộ. Đó là bước tiến quan

trọng . Nếu không có những quy chế, quy định cụ

thể , thì những quan điểm, chủ trương về công tác

cán bộ khó có thể trở thành hiện thực . Phải tiếp

tục cụ thể hơn nữa. Đây là vấn đề rất khó khăn .

Càng cụ thể hóa, càng đi vào quy chế, quy định

cụ thể, thì càng khó khăn . Trên thực tế, có thể dễ

dàng thống nhất với nhau về quan điểm, nguyên

tắc chung, nhưng khi đi vào những quy định cụ

thể thì lại rất khó thống nhất với nhau . Vì nó

thường đụng trực tiếp đến lợi ích thiết thân của

từng người . Không giải quyết tốt khâu này , mà

chỉ dùng ở quan điểm và nguyên tắc chung, thì

đến khi vận dụng cụ thể sẽ khó tránh khỏi những

cách giải thích và cách làm rất khác nhau . Ai

đúng, ai sai , cũng khó phân xử.

Ba là, thực hiện tốt những quy chế , quy định đã

có . Thực tế cho thấy , việc xây dựng quy chế, quy

định cụ thể một cách khoa học đã khó, nhưng việc

bảo đảm thực hiện tốt những quy chế, quy định

ấy còn khó hơn nhiều . Để khác phục tình trạng

chỉ thị, nghị quyết không được thực hiện đến nơi

đến chốn hay được thực hiện theo kiểu " đánh

trống bỏ dùi" , "đầu voi đuôi chuột" , công tác cán

bộ cần được tiến hành một cách kiên quyết, triệt

để, có bước đi thích hợp . Chừng nào còn nể nang,

sợ đụng chạm, sợ phản ứng , v.v. thì chủng đó còn

khó bảo đảm thực hiện tốt nghị quyết và những

quy chế , quy định đã ban hành ...

Bốn là , đổi mới ngay một số chính sách và quy

chế quản lý cán bộ theo tinh thần Đại hội VII của

Đảng và Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba BCH TƯ

Đảng vừa qua .

Tôi cho rằng, đó là những vấn đề then chốt

trong công tác cán bộ hiện nay . Không giải quyết

tốt các vấn đề này thì không thể đổi mới tốt đội

ngũ cán bộ .
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TRONG nhiều năm qua , tỉnh

TRO
NG

Công tác xây dựng và

thực hiện quy hoạch

cán bộ ở Thái bình

Thái bình đã xác định việc

xây dựng quy hoạch cán bộ là

khâu rất quan trọng . Ngay từ

năm 1965 và 1966, Thái bình đã

tiến hành xây dựng quy hoạch

cán bộ . Song , lúc đó việc xây

dựng quy hoạch còn giản đơn ,

hình thức , nên chất lượng và

hiệu quả chưa cao. Vừa làm ,

vừa rút kinh nghiệm, đến nay

Thái bình đã hình thành được

một quy trình xây dựng quy

hoạch cán bộ tương đối khoa học. Công tác xây

dựng quy hoạch cán bộ trở thành việc làm thường

xuyên , nền nếp của các cấp, các ngành từ tỉnh đến

cơ sở, và đạt được những kết quả đáng mừng.

Dưới đây là những nội dung chính trong công tác

xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ ở Thái bình .

1 - Xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy đảng

đối với công tác cán bộ nói chung và việc xây dựng

quy hoạch cán bộ nói riêng .

Trước đây , do không xác định rõ trách nhiệm của

các cấp ủy đảng và thủ trưởng các cấp , các ngành ,

nên việc xây dựng quy hoạch cán bộ thường chỉ do

một vài đồng chí lãnh đạo chủ chốt và các ban tổ

chức thực hiện . Đối tượng xây dựng quy hoạch

tràn lan . Có huyện xây dựng tới ba ban huyện ủy

gồm : ban huyện ủy đương chức , ban huyện ủy dự

bị một, ban huyện ủy dự bị hai ... Ở cấp cơ sở cũng

làm tương tự. Do đó , quy hoạch cán bộ mang nặng

tính hình thức , hiệu quả đạt không cao. Hiện nay ,

chúng tôi tiến hành phân cấp quản lý cán bộ, xác

định rõ trách nhiệm của các cấp ủy , thủ trưởng các

cơ quan , đơn vị . Ban thường vụ tỉnh ủy trực tiếp

quản lý các đồng chí trong tỉnh ủy ; các trưởng, phó

ban , ngành ; các giám đốc , phó giám đốc sở ; các bí

thư, chủ tịch huyện , thị . Số cán bộ còn lại phân cấp

cho các ngành và huyện , thị quản lý . Trên cơ sở phân

cấp ấy , tập thể cấp ủy , trước hết là ban thường

vụ cấp ủy , thủ trưởng cơ quan , đơn vị (nay là tập

thể đảng đoàn , ban cán sự) có trách nhiệm quản lý

và xây dựng quy hoạch cán bộ . Nguồn cán bộ dự bị

của ban thường vụ tỉnh ủy , của tỉnh ủy , thủ trưởng

các sở, ban , ngành của tỉnh, bí thư, chủ tịch các

huyện , thị , phải do tập thể ban thường vụ tỉnh ủy

nhận xét , đánh giá , quyết định . Đối với các huyện ,

thị, các đảng đoàn và ban cán sự cũng làm tương tự

như vậy. Cơ quan tổ chức chỉ làm tham mưu , giúp

cấp ủy tổng hợp, hướng dẫn , đôn đốc các cấp, các

ngành thực hiện . Địa phương nào , ngành nào không

VŨ ĐÌNH THÀNH

xây dựng được quy hoạch cán bộ thì đồng chí bí thư

cấp ủy và thủ trưởng phải chịu trách nhiệm trước

ban thường vụ tỉnh ủy . Nhờ có sự phân cấp , xác

định rõ trách nhiệm, nên các ngành và huyện, thị đã

chủ động xây dựng quy hoạch cán bộ của địa

phương, đơn vị mình . Đến nay đã có 100 % số

huyện, thị, 87% số sở, ban , ngành của tỉnh và 75%

số cơ sở đã tiến hành xây dựng quy hoạch cán bộ

một cách có nền nếp , vừa bảo đảm cán bộ cho

trước mắt, vừa có nguồn dự bị cho lâu dài.

Đưa việc nhận xét, đánh giá cán bộ vào nền nếp

chặt chẽ là điều kiện quan trọng bảo đảm cho việc

phát hiện , lựa chọn nguồn cán bộ dự bị , xây dựng

quy hoạch cán bộ một cách cụ thể , chính xác . Hằng

năm , các cấp ủy và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị

ở Thái bình đều có đánh giá , nhận xét cán bộ đương

chức và dự bị . Vào các kỳ đại hội đảng , các kỳ

sinh hoạt chính trị thực hiện các nghị quyết, chỉ thị

của Trung ương, việc nhận xét , đánh giá cán bộ được

tiến hành một cách toàn diện , đầy đủ hơn. Vừa qua,

thực hiện Chỉ thị 14 của Ban bí thư Trung ương

Đảng, trên cơ sở tự phê bình và phê bình , chúng tôi

đã tiến hành đánh giá lại đội ngũ cán bộ chủ chốt

các cấp , các ngành từ tỉnh đến cơ sở. Qua đánh giá ,

đã phân cán bộ thành ba loại : số hoàn thành xuất

sắc nhiệm vụ có thể giao nhiệm vụ cao hơn ; số

đảm đương tốt nhiệm vụ , có thể giữ cương vị công

tác hiện tại tương đối lâu dài ; số phải điều chỉnh

thay thế . Số hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là

nguồn bổ sung cán bộ dự bị ở chức danh cao hơn .

Qua đánh giá, phân loại , kết quả cụ thể như sau :

- Trong Ban chấp hành đảng bộ tỉnh : 40% có khả

năng vươn lên nhận nhiệm vụ cao hơn , 26% ổn định,

33% đến cuối khóa phải điều chỉnh , thay thế .

* Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh

Ủy Thái Bình
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Trong đội ngũ giám đốc , phó giám đốc sở và

tương đương : 34,6% có khả năng vươn lên, 39,6%

ổn định , 25,8 % phải điều chỉnh , thay thế .

- Trong cấp ủy huyện , thị : 40% có khả năng vươn

lên , 32% ổn định, 27,6% phải điều chỉnh , thay thế .

Trong 4 chức danh chủ chốt cơ sở (bí thư, chủ

tịch, chủ nhiệm, phó bí thư ) : 33,8% có khả năng

vươn lên , 44,9 % ổn định, 21,3% phải điều chỉnh ,

thay thế .

Cũng trên cơ sở đánh giá, phân loại cán bộ, chúng

tôi đã lập danh sách cán bộ dự kiến nghỉ chế độ

chính sách, và số phải điều động, thay thế từ nay

đến năm 1995. Trong số cán bộ do tỉnh ủy quản lý ,

từ nay đến năm 1995 số nghỉ chế độ chính sách là

88 đồng chí (riêng năm 1993 , 22 đồng chí) ; số phải

điều chỉnh , thay thế là 37 đồng chí (riêng năm 1993,

17 đồng chí). Các huyện , các ngành cũng lập kế

hoạch tương tự . Như vậy , về cơ bản, chúng tôi đã

chủ động được nguồn cán bộ thay thế và xây dựng

được kế hoạch đào tạo , bồi dưỡng cán bộ .

2 - Xác định rõ cơ cấu , tiêu chuẩn cán bộ .

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy

của từng cơ quan , đơn vị , chúng tôi xác định rõ cơ

cấu và tiêu chuẩn cán bộ . Dựa vào hướng dẫn của

Trung ương và tình hình thực tế địa phương, chúng

tôi xác định cơ cấu của cấp ủy tỉnh, cấp ủy huyện ,

thị và cơ sở ; xác định cơ cấu cán bộ lãnh đạo của

từng ban , ngành . Trong cơ cấu có xác địnhcơ cấu

về độ tuổi , cơ cấu về ngành nghề, lĩnh vực công

tác. Thí dụ, đối với cấp ủy tỉnh , huyện, cơ sở,

chúng tôi xác định có ba độ tuổi : tỉnh ủy phải có

khoảng 30% ở độ tuổi dưới 45 , 50% ở độ tuổi từ

46 đến 50, 20% ở độ tuổi trên 50 ; cấp ủy huyện ,

thị phải có 30% ở độ tuổi dưới 40 , 50% ở độ tuổi

từ 41 đến 45, 20% ở độ tuổi từ 46 trở lên . Về cơ

cấu ngành nghề và lĩnh vực công tác , chúng tôi xác

định cơ cấu vào công tác đảng , vào công tác chính

quyền (bao gồm thường trực UBND và HĐND ),

vào một số sở, ngành quan trọng ( như nông nghiệp ,

công nghiệp, thương mại , thủy lợi, kế hoạch , tài

chính ...) ; vào công tác quần chúng ; vào các huyện ,

thị (nói chung, bí thư các huyện , thị nên cơ cấu vào

tỉnh ủy) . Đối với các sở, ngành , chúng tôi xác định

có 2 hoặc 3 lãnh đạo ( 1 trưởng và 1 hoặc 2 phó ). Độ

tuổi bình quân của lãnh đạo sở, ngành , không quá 50 .

Về tiêu chuẩn cán bộ, chúng tôi dựa vào tiêu chuẩn

chung do Trung ương quy định, và nhấn mạnh

những điểm sau đây : người được chọn là cán bộ

dự bị phải có lập trường chính trị vững vàng, trung

thành với sự nghiệp của Đảng , với chủ nghĩa xã

hội , nhiệt tình , say sưa với công việc và hoàn thành

tốt nhiệm vụ đang đảm nhiệm , có kiến thức và am

hiểu thực tiễn , có lối sống trong sạch , lành mạnh ,

được quần chúng và cán bộ đảng viên tín nhiệm . Về

trình độ, nói chung cán bộ cấp tỉnh và các ngành của

tỉnh phải có trình độ đại học, trình độ trung cao cấp

về lý luận chính trị ; nếu dưới 45 tuổi , phải có

thêm bằng ngoại ngữ. Về độ tuổi , nói chung cán bộ

dự bị vào tỉnh ủy và ban lãnh đạo các sở , ngành là

dưới 50 tuổi , trong đó số đông là dưới 45 tuổi ; còn

cán bộ dự bị vào huyện, thị ủy là dưới 45 tuổi, trong

đó số đông là dưới 40 tuổi .

3 - Phát hiện và chọn nguồn cán bộ dự bị .

Để đánh giá đúng cán bộ và chọn được những cán

bộ thật sự có năng lực và phẩm chất bổ sung vào

đội ngũ cán bộ dự bị , chúng tôi chú ý trước hết

việc xác định những ai có thể là nguồn bổ sung . Đó

là số cán bộ đương chức, cán bộ cấp dưới là

nguồn bổ sung cho cán bộ cấp trên (đương nhiên ,

không phải trường hợp nào cán bộ cấp dưới cũng

có thể là nguồn bổ sung cho cán bộ cấp trên ). Đó là

đội ngũ cán bộ chuyên môn , nghiệp vụ, khoa học ,

kỹ thuật ở các cấp , các ngành ; đối với cơ sở thì

đó là số học sinh tốt nghiệp các trường chuyên

nghiệp và trường phổ thông trung học . Đó còn là số

bộ đội xuất ngũ, chuyển ngành , đã được đào tạo cơ

ban.

Có ba nguồn phát hiện và giới thiệu cán bộ dự bị .

Nguồn thứ nhất là dựa vào sự giới thiệu của cán

bộ, đảng viên và quần chúng . Để việc giới thiệu

được chuẩn xác , cần nêu rõ yêu cầu, cơ cấu và tiêu

chuẩn cán bộ dự bị ; cần thật sự phát huy dân chủ .

Giới thiệu có thể bằng cách bỏ phiếu kín hoặc

bằng cách trực tiếp. Cách tốt nhất là bỏ phiếu kín .

Tùy từng ngành , từng cơ quan và đối tượng cán bộ

dự bị mà chọn hình thức tổ chức để cán bộ , đảng

viên và quần chúng giới thiệu cho thích hợp. Có nơi

tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên , công nhân ,

viên chức trong cơ quan giới thiệu ; có nơi chỉ tổ

chức hội nghị cán bộ đại biểu cho đảng , chuyên

môn , đoàn thể. Nguồn thứ hai là dựa vào sự giới

thiệu của cán bộ lãnh đạo đương chức . Mỗi cán bộ

lãnh đạo , quản lý đương chức, có thể giới thiệu 1

hoặc 2 cán bộ dự bị thay thế mình. Nguồn thứ ba

là dựa vào sự giới thiệu của cơ quan tổ chức (ban

và phòng tổ chức các cấp ). Trên cơ sở ba nguồn

giới thiệu đó , cơ quan tổ chức có trách nhiệm tổng

hợp danh sách , báo cáo với cấp có thẩm quyền về

sự phân tích , đánh giá, lựa chọn danh sách cán bộ dự

bị của cấp mình .

Bằng cách làm trên đây , Thái bình thường xuyên

có lực lượng cán bộ dự bị bổ sung cho cán bộ đương
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chức . Hiện nay , chúng tôi đã chọn được 10 người

là nguồn dự bị cho thường vụ tỉnh ủy , 20 người là

nguồn dự bị cho tỉnh ủy khóa 1996 - 2000 , 188

người là nguồn dự bị cho các chức danh giám đốc ,

phó giám đốc sở , trưởng , phó ban ngành của tỉnh ,

158 người là nguồn dự bị cho huyện, thị ủy , trên

1.200 người là nguồn dự bị cho 4 chức danh chủ

chốt của xã , phường, thị trấn ( bí thư , chủ tịch , chủ

nhiệm , phó bí thư) .

Nhìn chung, số cán bộ dự bị bảo đảm được yêu

cầu về số lượng và chất lượng cho những năm

sắp tới . Số cán bộ dự bị của cấp tỉnh ( bao gồm

dự bị cấp ủy tỉnh , trưởng, phó các sở, ban, ngành )

hầu hết có trình độ đại học , 65% có trình độ trung

cấp lý luận, 35% có trình độ cao cấp lý luận ; bình

quân tuổi đời là 44,9 (trẻ hơn đương chức gần 7

tuổi ) . Số cán bộ dự bị của huyện , thị , hầu hết tốt

nghiệp phổ thông trung học, 54,3% có trình độ đại

học , 80% đã học xong lý luận trung , cao cấp ; bình

quân tuổi đời là 34 (trẻ hơn đương chức hơn 8 tuổi ) .

Số cán bộ dự bị của cấp tỉnh đã được Ban thường

vụ Tỉnh ủy duyệt, thông qua danh sách từng người.

4 - Tổ chức thực hiện quy hoạch cán bộ

Trên cơ sở danh sách cán bộ dự bị đã được duyệt

và định hướng bố trí sử dụng, Thái bình tiến hành

công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Hằng năm ,

chúng tôi đều xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi

dưỡng, xác định rõ mục tiêu các mặt đề ra cho từng

loại cán bộ, có tính toán sát hợp với điều kiện của

từng người để việc đào tạo mang lại hiệu quả thiết

thực . Những năm qua, Thái bình đã tập trung bồi

dưỡng , nâng cao trình độ cho cán bộ về chuyên môn ,

nghiệp vụ , về lý luận , về quản lý kinh tế , về kinh

tế thị trường , về pháp luật , về ngoại ngữ theo

hướng vừa bồi dưỡng tập trung vừa bồi dưỡng

tại chức, vừa bồi dưỡng tại trường vừa bồi

dưỡng trong thực tiễn . Đồng thời với việc mở các

lớp tập trung dài ngày, chúng tôi đã chú trọng mở

các lớp bồi dưỡng ngắn ngày , các lớp bồi dưỡng

theo chức danh (như cho bí thư đảng ủy , cho chủ tịch

UBND xã , phường , cho chủ nhiệm hợp tác xã , cho

giám đốc các doanh nghiệp) . Tỉnh đã mở được 3

lớp chuyên tu lý luận , 1 lớp cao cấp lý luận cho

trên 100 cán bộ lãnh đạo quản lý các sở, ngành , bí

thư, chủ tịch huyện và một số cán bộ nghiên cứu ,

giảng dạy lý luận ; hai lớp quản lý kinh tế sau đại

học với khoảng 400 học viên cho các đối tượng là

cán bộ lãnh đạo quản lý đương chức và dự bị của

ngành và huyện .

Chúng tôi chú trọng bồi dưỡng cán bộ qua thực

tiễn . Đến nay , số cán bộ dự kiến bố trí lãnh đạo

chung , giữ cương vị chủ chốt của cấp ủy , chính

quyền, ngoài những kiến thức cơ bản được đào tạo

ở trường, hầu hết đã được rèn luyện qua thực tiễn

và nhanh chóng trưởng thành . Trong mấy khóa cấp

ủy vừa qua , các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của

tỉnh đều đã qua lãnh đạo cấp huyện (bí thư , phó bí

thư tỉnh ủy , chủ tịch tỉnh hiện nay , đều đã từng là

bí thư huyện ủy ) ; 80% số đồng chí trong Ban

thường vụ Tỉnh ủy đều từ cán bộ lãnh đạo cấp

huyện trưởng thành lên ; 75% số bí thư, chủ tịch

huyện đều từ cán bộ cơ quan cấp tỉnh qua rèn luyện

trong thực tiễn mà trưởng thành lên ; 85% số phó

bí thư huyện ủy đều từ cán bộ cơ sở trưởng thành

lên . Trong 10 đồng chí thuộc diện cán bộ dự bị cho

các chức danh chủ chốt của tỉnh khóa tới , có 6

đồng chí đang làm bí thư huyện , thị ủy .

Chúng tôi rất coi trọng việc phát huy dân chủ trong

công tác cán bộ . Ngay từ khi lựa chọn cán bộ dự bị,

đã thăm dò, lấy ý kiến quần chúng. Đến khi bố trí

giao việc , chúng tôi tiến hành theo quy trình sau : trên

cơ sở dự kiến giao việc gì , chức vụ nào thì phải

giao việc trước để thử thách , qua thực tế công việc ,

cán bộ đảng viên và quần chúng theo dõi , đánh giá,

nhận xét cán bộ đó được chính xác hơn . Trên cơ sở

ý kiến của quần chúng , của cán bộ và đảng viên ,

cấp ủy có thẩm quyền tập hợp, lên danh sách để

giới thiệu ra đại hội bầu (nếu là cán bộ do bầu) ,

hoặc đề nghị lên cấp trên xét bổ nhiệm (nếu là cán

bộ do bổ nhiệm ) . Qua nhiều kỳ kiện toàn cấp ủy ,

bầu cử hội đồng nhân dân các cấp, đại hội các đoàn

thể ... số đông trong quy hoạch cán bộ , từ tỉnh đến

cơ sở , đều được chấp nhận

*

Với phương pháp và cách làm trên đây, đến nay

Thái bình đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ

tương đối đồng bộ, ổn định , trình độ mọi mặt được

nâng lên rõ rệt . Trong cấp ủy tỉnh hiện nay , 88% có

trình độ đại học , 80% có trình độ lý luận cao cấp,

bình quân tuổi đời lúc bầu là 47 ( hiện nay khoảng

49 ) . Bí thư, chủ tịch huyện 88% có trình độ đại học .

Trương , phó ban , ngành 78% có trình độ đại học và

sau đại học , gần 80 % có trình độ lý luận cao cấp .

Bí thư đảng ủy xã , phường , thị trấn gần 60 % có

trình độ hết phổ thông trung học , 35% có trình độ

chuyên môn trung học, trên 70 % có trình độ lý luận

trung cấp . Chính nhờ có quy hoạch cán bộ mà trong

nhiệm kỳ vừa qua , chúng tôi đã đổi mới được

35,5% số cấp ủy tỉnh , 21,5% số cấp ủy huyện , thị ,

25,1 % số cấp ủy xã, phường. Mặc dù đối mới

tương đối nhiều như vậy , nhưng nhìn chung tình

hình vẫn ổn định , nhiều đồng chí phát huy tốt

cương vị phụ trách .
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Vấn đề
nông

nghiệp - nông

dân - nông thôn
-

ỏ cần thò

TRẦN VĂN TƯ *

TU
Trời đội máihỏi sự căn đúngsángnocủađảng

TỪ sau Đại hội VI của Đảng, thông qua đường

lối đổi mới và sự vận dụng sáng tạo của đảng

bộ Hậu giang ( nay là Cần thơ ), nông thôn Cần thơ

có bước chuyển động mới về sản xuất nông

nghiệp , nông dân và xã hội nông thôn .

Tiêu biểu cho bước chuyển động này là vụ đông -

xuân 1988 - 1989. Mọi người còn nhớ, ở thời điểm

này , tranh chấp ruộng đất ở Cần thơ diễn ra rất

gay gắt . Tuy nhiên , khi ruộng đất được điều chỉnh

lại tương đối hợp lý , ngay trong vụ này bà con đã

làm vượt diện tích , đạt năng suất và sản lượng cao

hơn hẳn các vụ đông xuân trước đó .

Khi hộ nông dân được xác định là đơn vị kinh tế

thu nhập khá cao do vừa làm ruộng , vừa làm thêm

nhiều ngành nghề khác ( như chăn nuôi, làm tiểu thủ

công nghiệp , dịch vụ) . Ở xã Vĩnh thuận tây (Vị

thanh ) có hộ thu nhập bình quân đầu người năm là

2 triệu 440 nghìn đồng gồm các khoản : trồng trọt

- 36,5% , chăn nuôi - 3,5% , tiểu thủ công nghiệp và

dịch vụ - 60 %. Đây là một mô hình lý tưởng để phát

huy và phát triển kinh tế nông hộ và đời sống nông

dân.

Nông thôn Cần thơ đang trong quá trình chuyển

dịch cơ cấu kinh tế. Đây là xu hướng mới, tích

cực , diễn ra phổ biến ở những vùng ruộng đất bình

quân đầu người thấp . Do cuộc sống bức bách ,

người nông dân phải ra sức thâm canh, thay đổi cơ

cấu cây trồng để có hiệu quả kinh tế cao hơn trên

một đơn vị diện tích đất . Ví dụ , từ đất trồng lúa

chuyển sang đất trồng màu ( màu tạo nên đất màu

mỡ cho cây lúa phát triển , thu nhập cao hơn chỉ trồng

lúa) ; từ đất ruộng chuyển sang đất vườn trồng

cây ăn trái ( một héc ta đất vườn thu nhập gấp từ 5

đến 10 lần một héc ta đất lúa ) . Các ngành nghề

(như dịch vụ làm đất, bơm nước , chế biến nông

sản ... ) cũng đang có xu hướng phát triển , vừa phục

vụ nông nghiệp, vừa kết hợp với nông nghiệp trở

thành sức sản xuất mới . Nhờ chuyển dịch cơ cấu

như trên , những vùng ruộng đất bình quân đầu

người thấp đã đạt giá trị sản lượng bình quân đầu

người cao hơn so với những vùng ruộng đất bình

cơ bản ởnông thôn và người nông dân được quyền quân đầu người cao nhưng không chuyển dịch cơ

sử dụng ổn định lâu dài mảnh đất của mình, thì xuất

hiện ngay động lực mới và xu hướng phát triển tích

cực trong nông nghiệp . Diện tích gieo trồng , năng

suất và sản lượng lúa ngày một tăng . Sản lượng lúa

của Cần thơ năm 1986 đạt 796 400 tấn , đến năm

1992 lên 1 356 000 tấn . Đặc biệt, ở huyện Thốt nốt ,

chỉ trong thời gian 5 năm đã xóa được vùng lúa nổi

lâu đời (trên 20 000 ha) , đưa sản xuất lúa từ 1 vụ

lên 2 vụ , nâng sản lượng lương thực của huyện từ

168 200 tấn năm 1986 lên 352 000 tấn năm 1992 .

Kinh tế phát triển , đời sống nông dân có bước

cải thiện mới. Nguồn sống chính của dân trong tỉnh

là nông nghiệp, nên phổ biến những xã khá , giàu , là

nơi ruộng đất bình quân đầu người tương đối cao ,

lại tăng thêm được vụ gieo trồng . Những hộ nông

dân có từ 2 đến 3 ha, có vốn , có phương tiện , lại

tăng đượcc vụ và thâm canh tốt , thì thu nhập có thể

đạt từ 2 triệu đến 4 triệu đồng bình quân khẩu /năm .

Xu hướng đang phát triển mà chúng tôi quan tâm là :

những hộ diện tích đất thấp (trên dưới 1 ha ) mà có

cấu kinh tế . Ví dụ xã Thạnh thắng (huyện Thốt

nốt) ruộng đất bình quân đầu người trên 2 600m

nhưng giá trị sản lượng quy thóc bình quân đầu

người chỉ có 2 100 kg, trong lúc đó xã Tân lộc ( cùng

huyện Thốt nốt) ruộng đất bình quân đầu người

không quá 500m nhưng giá trị trên đạt tới 2 600kg.

Thực tiễn đó cho thấy , xu hướng chuyển dịch cơ

cấu kinh tế nông thôn là tất yếu , nómở lối ra cho

nền nông nghiệp còn lạc hậu với số dân ngày càng

tăng, ruộng đất bình quân đầu người ngày càng

giảm . Đó cũng là lối thoát để vươn lên của nông thôn

Cần thơ .

Kinh tế và đời sống được nâng lên , xã hội nông

thôn cũng có bước phát triển mới. Ở các huyện

Thốt nốt , Ô môn , Vị thanh có nhiều xã tới 33 %, có

ấp trên 70 % hộ có máy nghe , nhìn , điều đó cho thấy

đời sống vật chất và văn hóa của người dân nông

thôn đang đi lên . Với thu nhập ngày càng tăng , nông

* Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Cần thơ
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dân không chỉ mua sắm thêm các đồ dùng sinh hoạt

trong gia đình như máy nghe , nhìn , mà còn tích cực

đóng góp cùng nhà nước xây dựng cơ sở hạ tầng ở

xã, ấp mình. Ở hai xã Thạnh thắng và Thạnh lộc

(nơi trên 90 % số hộ theo đạo Hòa hảo và đạo Thiên

chúa) nhân dân đã đóng góp trên 5 tỉ đồng để làm

đường, xây cầu và đưa điện với đường dây dài trên

30 km về , vừa phục vụ sinh hoạt vừa phục vụ sản

xuất . Nhờ kinh tế phát triển và dân trí được nâng

cao , nạn trộm cắp, tranh chấp, xung đột trong nông

dân ngày càng giảm . Ở Thạnh thắng , Thạnh an

(huyện Thốt nốt ), cảnh hằng năm 200 đến 300

người phải tha phương cầu thực không còn nữa ,

nhiều người bỏ quê , vượt biên trước đây, nay đã

trở về sống yên vui bên bà con chòm xóm .

Cơ cấu kinh tế thay đổi, kéo theo kết cấu xã hội

biến đổi ; lớp trung nông và tiểu chủ thực sự trở

thành lực lượng trung tâm và động lực thúc đây sự

chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn . Năm 1992 ,

trong cơ cấu kinh tế của Cần thơ , khu vực khai thác

tài nguyên (chủ yếu là nông nghiệp ) chiếm 48,65% ,

khu vực chế biến , chế tạo (nông nghiệp , tiểu , thủ

công nghiệp ) chiếm 23,75% , và khu vực dịch vụ

chiếm 27,6% . Như vậy , trong những năm gần đây ,

cơ cấu kinh tế của Cần thơ đã có sự chuyển dịch

tương đối nhanh và tích cực . Động lực thúc đẩy sự

chuyển dịch đó là lực lượng trung nông và tiểu chủ

đang phát triển ở nông thôn Cần thơ .

. Ở những vùng nông nghiệp hàng hóa phát triển

mạnh , kinh tế hộ đã bộc lộ những điểm yếu mà

muốn khắc phục , đòi hỏi phải có những hình thức

tổ chức hợp tác mới. Bởi vì có những khâu các hộ

tự lo được , nhưng cũng có những khâu ( như thủy

lợi , cung ứng vật tư , tiêu thụ sản phẩm ... ), họ cần

có sự giúp đỡ của tổ chức hợp tác , của nhà nước .

Ở Cần thơ đã xuất hiện nhiều hình thức hợp tác

phong phú (như liên doanh vay vốn , hợp tác thủy

nông ...), và đang hình thành sự liên kết giữa kinh tế

hộ với kinh tế hợp tác và kinh tế quốc doanh. Ví

dụ , ở xã Thạnh thắng ( Thốt nốt) , nhờ có hình thức

tín dụng , cung ứng vật tư của cơ sở kinh tế quốc

doanh , tập thể và đại lý của hộ tiểu thương , nạn cho

vay nặng lãi đã giảm 70%, sản xuất ngày càng phát

triển .

Bên cạnh những chuyển biến tích cực, nền kinh

tế nông nghiệp hàng hóa ở Cần thơ cũng đang đặt

ra một loạt vấn đề cần giải quyết .

Trong những năm 1989 - 1992 , cùng với sản

lượng nông sản hàng hóa của tỉnh trung bình hằng

năm tăng trên 100 000 tấn, nông dân gặp ngay khó

khăn về vấn đề giá cả và tiêu thụ . Ở 2 huyện Ô môn

và Thốt nốt , nơi có sản lượng lương thực hàng hóa

lớn, khi thu hoạch đại trà, lúa từ 1000 ₫ đến 1100

đ /kg trước đó , tụt xuống còn 750đ đến 900 đ /kg...

Nhưng khi vào vụ , giá vật tư lại tăng vọt, người nông

dân bị bọn đầu cơ tha hồ bóc lột . Kết quả là vụ hè

thu năm 1992 diện tích tăng , nhưng năng suất giảm .

Ngành chăn nuôi của tỉnh cũng không phát triển

được. Nhiều cây thực phẩm và công nghiệp chủ lực

của tỉnh giảm sút nghiêm trọng . Từ năm 1986 đến

năm 1991 , diện tích đay sợi từ 2656 ha giảm còn 47

ha ; diện tích đậu nành từ 2478 ha còn 772 ha... Cây

ca cao, một loại nguyên liệu có giá trị kinh tế , nhưng

do không chế biến được và tiêu thụ khó khăn , dân

đã đốn bỏ gần hết. Rõ ràng, để nông nghiệp Cần

thơ tiếp tục phát triển , cần có thị trường tiêu thụ

và công nghiệp chế biến nông sản .

Sự phân hóa giàu nghèo (cả tương đối và tuyệt

đối ) ở nông thôn trong những năm qua cũng diễn ra

khá nhanh . Qua điều tra ở một số huyện và xã, thì

hộ nghèo chủ yếu nằm trong số các hộ thuộc diện

chính sách (gia đình thương binh liệt sĩ ) và các hộ

vùng đồng bào dân tộc (như ở Phụng hiệp còn 11000

hộ nghèo , thì 1/3 là các hộ thuộc diện chính sách ; ở

Châu thành còn 5300 hộ nghèo thì có 1700 là các hộ

thuộc diện chính sách ) . Hầu hết các hộ nghèo là các

hộ đất ít, vốn ít , bị bóc lột (phải vay với lãi suất

cao ; phải bán lúa non, phải chịu công non ). Do đất

ít , thiếu vốn đầu tư, phải độc canh , năng suất thấp ,

nợ ngày chồng chất, các hộ nghèo không tránh khỏi

phải cầm cố đất , dẫn đến trắng tay . Hiện tượng

này thấy rất rõ , nhất là ở vùng sâu và vùng đồng

bào dân tộc . Ở những hộ nghèo này , vì đời sống

khó khăn , con cái thường thất học .

Tình hình trên phản ánh quy luật của nền kinh tế

hàng hóa đã và đang tác động trong tỉnh . Vậy chọn

con đường nào cho nông nghiệp và nông thôn Cần

thơ phát triển ? Tất nhiên , không thể đi theo con

đường tập thể hóa nông nghiệp một cách máy móc

như trước đây . Nhưng cũng không thể để cho nền

kinh tế hàng hóa tự phát đưa tới chủ nghĩa tư bản ;

vì nó trái với mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở

nước ta . Theo đường lối của Đảng, chúng ta phát

triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần nhưng

theo định hướng xã hội chủ nghĩa , cố gắng hạn

chế sự phân hóa giai cấp , sự tha hóa con người .

Thực tiễn vận động của nông thôn Cần thơ trong

những năm qua cho thấy , hộ nông dân trong kinh tế
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thị trường là động lực thúc đẩy kinh tế nông nghiệp

và nông thôn phát triển . Đã xuất hiện sự chuyển dịch

của cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa. Đó

là xu hướng tích cực của nền kinh tế nông nghiệp

đang chuyển hóa đòi hỏi lối thoát cho lao động nông

nghiệp khi bản thân nền nông nghiệp không kham

nổi sự gia tăng lao động ở nông thôn . Để đáp ứng

yêu cầu này , Cần thơ nói riêng và khu vực đồng

bằng sông Cửu long nói chung, cần có công nghiệp

chế biến nông sản và cảng để mở rộng thị trường

tiêu thụ nông sản với giá cả hợp lý , gắn thị trường

của tỉnh , của khu vực , với thị trường trong nước

và ngoài nước.

Gắn liền với quá trình từng bước công nghiệp

hóa nông nghiệp, đảng bộ và nhân dân tỉnh Cần thơ

đã từng bước thực hiện việc đô thị hóa nông thôn .

Qua 10 năm, tỉnh đã xây dựng được một hệ thống

gồm 28 cụm kinh tế - xã hội trong đó 2/3 số cụm

đã có điện . Mỗi cụm thực tế là một trung tâm tiểu ,

thủ công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn xã , một tế

bào trong hệ thống đô thị hóa nông thôn Cần thơ , ở

đó có sự phân công lao động rõ ràng , có điều kiện

giải quyết việc làm tại chỗ , có môi trường tự nhiên

lành mạnh và có môi trường xã hội văn minh .

Quyết định cho sự phát triển trước mắt và lâu dài

của Cần thơ là con người Cần thơ . Vì vậy , đối với

Cần thơ , phát triển xã hội và văn hóa đã và đang là

vấn đề bức xúc . Nó liên quan tới quá trình hình

thành và phát triển kết cấu kinh tế gắn liền kết

cấu xã hội ở nông thôn với một nền kinh tế hàng

hóa nhiều thành phần đang vận động . Ở nông thôn

Cần thơ, kinh tế tập thể đang trong quá trình củng

cố, chưa có sức hấp dẫn ; còn kinh tế quốc doanh

thì chưa đủ sức thu hút mạnh . Vấn đề đặt ra là cần

tổ chức lại sản xuất, xây dựng một hệ thống sản

xuất mới trong nông nghiệp với kết cấu kinh tế

nông hộ - kinh tế hợp tác - kinh tế quốc doanh , tạo

điều kiện cho sự hình thành lực lượng sản xuất

mới , trên cơ sở đó xây dựng quan hệ sản xuất mới

và nền văn hóa mới ở nông thôn theo định hướng

xã hội chủ nghĩa .

Đội ngũ cán bộ của Cần thơ nói chung đã có bước

trưởng thành , nhưng sự trưởng thành đó chưa theo

kịp yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới. Nông

thôn Cần thơ không ngừng chuyển động, đòi hỏi

người cán bộ lãnh đạo và quản lý ở đây phải không

ngừng tiến bộ , luôn luôn nắm vững quan điểm ,

đường lối của Đảng và biết vận dụng sáng tạo vào

cuộc sống thực tiễn , làm cho nền kinh tế hàng hóa

.

không ngừng phát triển, xã hội nông thôn không

ngừng tiến bộ . Nông nghiệp và nông thôn Cần thơ

tuy còn nhiều khó khăn nhưng thuận lợi và xu

hướng phát triển vẫn là chủ yếu . Nông nghiệp và

nông thôn Cần thơ hoàn toàn có khả năng phát triển

nhanh hơn . Vấn đề là ở chỗ : lãnh đạo , quản lý có

phù hợp với quy luật hay không , tổ chức thực hiện

có sát với thực tiễn hay không .

Năm 1992 ở Cần thơ, năng suất lúa bình quân trên

1 ha là 40,21 tạ ; trong cơ cấu cây trồng, màu và cây

công nghiệp ngắn ngày chiếm 18,35%, còn lúa

chiếm 81,65% ; vòng quay của đất là 1,6 lần ; diện

tích vườn cây ăn trái là 26000 ha (trong đó 9000 ha

còn là vườn tạp ) . Những điều vừa nói cho thấy :

hệ số sử dụng đất còn thấp ; năng suất cây trồng

còn nâng thêm được ; khả năng đa dạng hóa sản xuất

còn rất cao (có thể kết hợp nuôi cá , chăn nuôi với

lúa ) ; vườn cũng chưa phát triển bao nhiêu ... Cái khó

của bà con nông dân hiện nay là đồng vốn , là bảo

vệ thực vật , là trình độ kỹ thuật thâm canh, là tiêu

thụ sản phẩm ... Những cái khó đó , nhà nước cùng

với nhân dân có thể giải quyết được . Chỉ cần ở

trên có chính sách đúng , ở cơ sở biết cách tổ chức

thực hiện . Ở Cần thơ hiện nay , đi đôi với việc đẩy

mạnh sản xuất, cần tiến hành ngay việc điều tra ,

khảo sát và tổ chức lại sản xuất nông nghiệp , công

nghiệp , và dịch vụ thành một hệ thống , nhằm thúc

đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế , đưa

kinh tế và đời sống trong tỉnh phát triển nhanh hơn,

vững chắc hơn .

Như trên đã nói , để nông nghiệp Cần thơ tiếp tục

phát triển , cần có thị trường tiêu thụ, cần có công

nghiệp chế biến và cảng . Vì vậy , việc gắn thị

trường của tỉnh , của khu vực với thị trường trong

nước và ngoài nước là yêu cầu cấp thiết . Hiện tại ,

công nghiệp chế biến của tỉnh còn nhỏ , trình độ kỹ

thuật còn thấp, phát triển chậm , chưa đủ sức cạnh

tranh với bên ngoài. Cảng Cần thơ chưa đủ tầm cỡ

của một cảng trung tâm . Cho nên , việc phát triển và

nâng cao trình độ công nghiệp chế biến và cơ khí

phục vụ nông nghiệp , việc xây dựng cảng Cần thơ

thành cảng tàu 1 vạn tấn ra vào được với cơ sở hạ

tầng đồng bộ, cũng là yêu cầu bức xúc .

Thực hiện tốt những điều vừa nói sẽ nâng được

vị trí của Cần thơ , thu hút được thêm đầu tư của các

nhà doanh nghiệp trong và ngoài nước , tạo ra động

lực mới cho sự phát triển kinh tế nông thôn ,

đồng thời tạo thêm tích lũy cho công cuộc xây dựng

đô thị.
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CONG

ÔNG ty phân đạm - hóa chất Hà Bắc (CT)

thuộc Tổng công ty phân bón (Bộ công

nghiệp nặng) là một xí nghiệp lớn do Trung

quốc giúp ta xây dựng từ đầu thập kỷ 60. Với

3300 cán bộ, công nhân và nhân viên , được tổ

chức thành 31 đơn vị trực thuộc, CT gồm 2 nhà

máy, 2 xí nghiệp, 9 xưởng và phân xưởng sản

xuất, 1 trung tâm ứng dụng công nghệ, 10 phòng

ban kỹ thuật , nghiệp vụ và một số đơn vị phục vụ

mua sám các phương tiện đi lại, thông tin, thể thao

và bảo đảm môi trường vệ sinh công nghiệp, làm

cho người lao động ngày càng phấn khởi, gắn bó

với CT.

Những kết quả đạt được trên đây là cả một quá

trình phấn đấu và trưởng thành của CT, từ quán

triệt cho đến tổ chức thực hiện các chủ trương ,

chính sách của Đảng và Nhà nước ta . Qua nghiên

cứu và khảo sát thực tế ở CT mấy năm gần đây,

có thể rút ra mấy kinh

nghiệm bước đầu về tổ

chức sản xuất kinh

CÔNG TYPHÂNĐẠM - HÓA CHẤT doanh

HÀ BẮC VƯƠN LÊN

TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

khác . Sản phẩm của CT rất đa dạng : đạm u rê ,

a-mô-ni -ác đóng bình , bột nhẹ, than hoạt tính ,

hàng cơ khí , điện sản xuất, và một số mặt hàng

phục vụ đời sống hàng ngày như nước giải khát ,

rượu sâm banh khá nổi tiếng ở thị trường trong

nước .

Trong nhữngnăm gần đây , khi chuyển sang cơ

chế thị trưởng, CT gặp không ít khó khăn , những

đã từng bước vươn lên , đạt được một số kết quả

quan trọng . Năm 1992 , CT đạt sản lượng : về đạm

u rê - 8,2 vạn tấn , mức cao nhất từ trước đến nay

(tăng hơn hai lần so với 1991 ) ; a -mô-ni -ác đóng

bình - 1087 tấn ; bột nhẹ - 650 tấn , hàng cơ khí -

1009 tấn ; điện sản xuất - 64 triệu kwh... Một số

sản phẩm khác đều vượt từ 1,2 đến hai lần so với

năm 1991. Riêng 8 tháng đầu nam 1993 , sản

lượng u rễ đã đạt 6,4 vạn tấn , bằng 71 % kế hoạch

cả năm . Chất lượng các loại sản phẩm đều được

nâng lên ; riêng đạm u rẻ đã đạt tiêu chuẩn quốc

tế quy định . Về doanh thu : năm 1991 - 104,1 tỉ

đồng ; năm 1992 - 166,6 tỉ đồng . Lợi nhuận năm

1992 đạt 7 tỉ đồng . Thu nhập bình quân từ 210000

đồng/người/tháng năm 1991 lên 355000

đồng /người/tháng năm 1992 ; 8 tháng đầu năm

1993 giữ mức ổn định 300000 đồng/người/tháng .

CT còn quan tâm xây dựng các công trình phúc

lợi (nhà ở , bệnh viện , trường học , nhà văn hóa ) ,

HỮU ĐỨC

:

Thứ nhất, mở rộng thị

trường vốn , đầu tư tập

trung vào những khâu

then chốt, quyết định

nâng cao năng suất, chất

lượng và hiệu quả sản

xuất.

Trong cơ chế bao cấp ,

việc tổ chức sản xuất ở CT

do nhà nước lo từ đầu đến

cuối , nhà nước giao kế

hoạch đến đâu CT sản

xuất đến đó , điều đó không kích thích việc phát

triển sản xuất, cải tiến kỹ thuật và nâng cao năng

suất lao động . Tình trạng này kéo dài , đưa đến

kết quả là hệ thống thiết bị sản xuất của CT bị

xuống cấp nghiêm trọng . Năm 1989, chuyển sang

cơ chế thị trường, CT đứng trước một thực tế bị

đát : sản phẩm các loại chỉ đạt từ 9 % đến 10 %

công suất thiết kế của nhà máy ; riêng phân đạm

u rê , sản lượng chỉ đạt 2 - 3 vạn tấn , bằng 4 %

lượng phân đạm nhập ngoại . Sản xuất không hiệu

quả , đời sống của cán bộ , côngnhân và nhân viên

hết sức khó khăn (đã có người xin ra khỏi CT ) .

Vì thế, đã có ý kiến đề nghị nên dẹp bỏ đạm Hà

bác và hướng vào đạm nhập ngoại , v.v ..

Muốn nâng cao chất lượng và số lượng sản

phẩm của CT , vấn đề quan trọng là phải đổi mới

hệ thống máy móc thiết bị đã quá cũ kỹ và xuống

cấp . Từ nhiều năm trước , CT đã xây dựng một số

phương án nhằm cải tạo , nâng cấp hệ thống thiết

bị , nhưng không thực hiện được . Nguyên nhân

chủ yếu là do nguồn kinh phí có hạn và do quy

trình công nghệ sản xuất phân đạm từ nguồn

nguyên liệu than đá có một số yêu cầu kỹ thuật

mà bản thân CT chưa thể giải quyết được .

Trong khi phân tích những khó khăn trên , lãnh

đạo củaCT đã sớm nhận thức được mặt thuận lợi

của cơ chế thị trường . Đó lànhu cầu về phân đạm
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ở trong nước khá lớn . Đó là CT được quyền trực

tiếp ký kết hợp tác khoa học kỹ thuật với bên

ngoài cũng như mua sám thiết bị sản xuất ở thị

trường bên ngoài . Nhờ có điều kiện quan hệ , trao

đổi khoa học, kỹ thuật với bên ngoài , CT thấy rõ

hơn những mặt còn hạn chế về thiết bị máy móc

cũng như về kinh nghiệm tổ chức vận hành sản

xuất . Chẳng hạn , qua nghiên cứu thực tế và trao

đối kinh nghiệm với một số đơn vị sản xuất phân

đạm ở tỉnh Quảng tây (Trung quốc) , CT thấy rõ ,

để nâng cao được chất lượng sản phẩm và sản

lượng, cần khắc phục các tình trạng như : chưa

thi công hoàn chỉnh các công trình đã đi vào sản

xuất ; chưa bảo đảm được sự đồng bộ giữa khâu

u rê và khâu a-mô- ni -ắc , làm tiêu hao nhiều

nguyên liệu ...

Nhờ vậy, năm 1990, CT đã làm thủ từng bước

việc sửa chữa, cải tạo nâng cấp hệ thống thiết bị

tạo hạt u rẻ và khí a-mô-ni -ác ; áp dụng phương

thức vận hành cân đối giữa khí a -mô-ni- ác và tạo

hạt u rẻ ; duy trì phương thức vừa sản xuất vừa

cải tạo , và khi cần thiết sửa chữa những bộ phận

quan trọng thì cho ngừng hẳn sản xuất để sửa

chữa dứt điểm . Hai năm 1991 và 1992 tiếp theo ,

CT đã mạnh dạn đầu tư 25 tỉ đồng để sửa chữa,

cải tạo, nâng cấp hệ thống thiết bị . Nguồn vốn

này được huy động bằng nhiều hình thức : vốn

ngân sách cấp ; vốn liên doanh liên kết ; vốn vay

ngân hàng . Hơn nửa số vốn trên được dùng để cải

tạo tháp u rễ, phục hồi máy nén CO2 , xây dựng

phòng khống chế 651 , trong đó có 8,4 tỉ đồng

nhập vật tư thiết bị của Trung quốc .

Nhờ đầu tư đúng chỗ và đưa công nghệ mới vào

sản xuất , CT đã tăng sản lượng các loại sản phẩm

lên rất nhanh. Riêng đạm u rễ , sản lượng bình

quân tháng trong năm 1992 đạt 8000 tấn ; chất

lượng chính phẩm nâng lên 99,3 % ; giảm được

mức tiêu hao nguyên liệu (tính riêng 11 tháng

năm 1992 đã tiết kiệm được 8,3 tỉ đồng chi phí

sản xuất ) ; hạ được giá thành sản phẩm gần 10%

so với năm 1991. Nam 1993 , CT mới vay ngân

hàng 5 tỉ đồng đầu tư chiều sâu để cuối nam nay

đạt được công suất thiết kế 10 vạn tấn u rê/năm ;

giá thành u rễ nửa đầunăm nay giảm 5,6 % so với

năm ngoái .

Chất lượng sản phẩm và sản lượng được nâng

lên, giá thành hạ xuống là yếu tố quyết định để

CT vươn ra chiếm lĩnh thị trường . Đồng thời , CT

cũng đã thực hiện việc đổi mới phương thức tiêu

thụ sản phẩm cho phù hợp với yêu cầu của khách

hàng . Với các hình thức như đại lý tiêu thụ sản

phẩm ở các huyện, liên doanh liên kết đưa hàng

tới tận các hộ nông dân, ký kết hợp đồng ứng

trước phân đạm cho nông dân sử dụng bảo đảm

kịp thời vụ, CT thực tế đã mở rộng được thị

trường tiêu thụ sản phẩm ra nhiều vùng. Vì thế,

mặc dù sản lượng phân đạm của CT năm 1992 đã

tàng lên gấp đôi , nhưng vẫn tiêu thụ hết .

Rõ ràng , CT đã thành công trong việc nâng cao

hiệu quả sản xuất , giải quyết tốt mối quan hệ giữa

công nghệ sản xuất và thị trường tiêu thụ sản

phẩm . CT đã biết sử dụng những yếu tố tích cực

của cơ chế thị trường , như mở rộng hợp tác khoa

học kỹ thuật với nước ngoài mà thực chất là mở

rộng thị trường vốn , thị trường tư liệu sản xuất,

thị trường " chất xám " , và linh hoạt huy động vốn

trong nước để cải tạo và đổi mới công nghệ sản

xuất. Và với công nghệ sản xuất mới , CT vừa tang

được sản lượng vừanâng cao được chất lượng sản

phẩm, do đó hạ được giá thành , và với phương

thức tiêu thụ sản phẩm mới ,thuận lợi , CT đã có

thể vươn ra cạnh tranh với phân đạm ngoại nhập.

Tuy nhiên, sự vươn ra chiếm lĩnh thị trường phân

đạm trong nước là cả một quá trình , trong đó có

một phần phụ thuộc vào chính sách quản lý vĩ mô

của nhà nước .

Thứ hai, xây dựng kỷ cương , nền nếp lao động

công nghiệp và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán

bộ khoa học, công nhân kỹ thuật .

Khác với ở các đơn vị khác, ở CT công nhân

thường xuyên phải tiếp xúc với các hóa chất độc

hại . Vì vậy, việc xây dựng kỷ cương , nền nếp lao

động công nghiệp ở CT không chỉ có ý nghĩa về

mặt bảo đảm hiệu quả sản xuất, mà còn có tác

dụng bảo đảm tính mạng và sức khỏe của công

nhân .

Song, xây dựng và duy trì một nền nếp lao động

công nghiệp ở CT là một công việcđầy khó khan .

Không ít sự cố xảy ra ở CT trong những năm trước

đây đều do kỷ luật lao động lỏng lẻo. Nguyên

nhân chính là do đội ngũ công nhân ở đây tiếp

xúc với nền công nghiệp hiện đại nhưng vẫn

mang thói quen của những người sản xuất nhỏ

coi thường kỷ luật lao động . Để khác phục tình

hình trên , dựa vào các quy định của nhà nước , CT

đã xây dựng một nội quy lao động với 10 điều

cấm đối với lao động trực tiếp và 15 điều cấm đối

với lao động gián tiếp . Xác định rõ trách nhiệm

của người quản lý lao động ( tổ trưởng , đốc công,

quản đốc phân xưởng , trưởng phòng ) là : phải bố

trí đủ việc làm , bảo đảm các điều kiện vật chất

cho công nhân làm việc ( từ dụng cụ bảo hộ lao

động đến các phương tiện phòng chống rò điện ,

rò hơi , rò khí ) để đạt hiệu quả cao . Trong giờ làm
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việc , mọi cán bộ, công nhân và nhân viên của CT

đều phải đeo thẻ ghi rõ họ tên, chức vụ , nhằm bảo

đảm thực hiện đúng cương vị , trách nhiệm của

mỗi người. Để duy trì kỷ cương lao động, CT đạc

biệt chú ý vai trò của tổ trưởng sản xuất . CT đã

mạnh dạn nâng mức phụ cấp trách nhiệm của họ

lên 10% để động viên họ chăm lo việc tổ chức và

quản lý lao động theo yêu cầu của quy trình sản

xuất (cứ 6 tháng tổng giám đốc trựctiếp họp với

các tổ trưởng sản xuất để nắm tình hình và chỉ

đạo sản xuất 6 tháng tiếp) .

Nhờ xây dựng nền nếp kỷ cương lao động chặt

chẽ nên các vụ kỷ luật lao động trong CT giảm

xuống đáng kể. Năm 1992 chỉ xảy ra 19 vụ , giảm

11 vụ so với năm 1991. Tổ chức lao động có kỷ

cương , nền nếp , là một thành công lớn của CT.

Nó đã góp phần quan trọng vào việc tăng năng

suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Để phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của

cán bộ công nhân, CT đã phát động phong trào

phát huy sáng kiến , nghiên cứu các đề tài : mở

rộng việc sử dụng than lò tạo khí cho phù hợp với

kích cỡ than cung cấp của ta ; nâng tháp tạo hạt

u rê lên thêm 10 mét để tăng cỡ hạt và hạ nhiệt

độ xuống khi đóng bao ... Nhờ đẩy mạnh phong

trào nghiên cứu cải tiến kỹ thuật và phát huy sáng

kiến , năm 1992 đã có 425 sáng kiến , đề tài được

áp dụng, làm lợi cho CT 2,3 tỉ đồng . 17 cá nhân

được Tổng liên đoàn lao động Việt nam tặng

Bằng lao động sáng tạo . CT đã trích 236 triệu

đồng thưởng cho những người có công đóng góp

cho phong trào này.

Trong " Chiến lược về xây dựng con người" của

CT, ngoài việc sử dụng tốt 300 cán bộ có trình

độ đại học, trên đại học và thợ có tay nghề bậc

cao , CT còn rất chú trọng bồi dưỡng , cho đi đào

tạo ở trong và ngoài nước những cán bộ , công

nhân qua hoạt động thực tiễn thấy có triển vọng .

CT đã mạnh dạn nhận các kỹ sư tốt nghiệp các

trường đại học về làm hợp đồng rồi tuyển lựa dần .

Để đáp ứng yêu cầu trước mắt của cơ chế thị

trường , CT còn tổ chức mở các lớp bồi dưỡng cho

đội ngũ cán bộ quản lý và khoa học kỹ thuật về

kinh tế thị trường, về sử dụng máy vi tính . Nhờ

vậy, CT đã có thể kịp thời nám bắt thông tin và

xử lý những sự cố phát sinh trong sản xuất kinh

doanh .

Như vậy , việc xây dựng kỷ cương , nền nếp lao

động công nghiệp và sử dụng có hiệu quả độingũ

cán bộ khoa học , công nhân kỹ thuật , về thực

chất , là nhằm giải quyết tốt mối quan hệ giữa tổ

chức lao độngvà các yếu tố làm tăng năng suất

.

lao động ở CT. Mục đích của nó cũng là để bảo

đảm tốt lợi ích của người lao động. Đó là một

trong những bí quyết thành công của CT. Tất

nhiên , tùy điều kiện và hoàn cảnh tùng lúc, CT

có cách làm khác nhau . Song dù thế nào thì như

kinh nghiệm của CT cho thấy : không thể thiếu

được bản lĩnh , năng lực quyết đoán của người

đứng đầu CT .

Thứ ba ,phối hợp sự lãnh đạo củatổ chức đảng,

quản lý của ban giám đốc và hoạt động của các

đoàn thể trong CT và hướng tất cả vàomục tiêu

hiệu quả sản xuất.

Mục tiêu chung của CT đã được tập thể cán bộ ,

công nhân viên thông qua, đó là : " sản xuất có

hiệu quả , đời sống cán bộ , công nhân viên ngày

càng được cải thiện và nâng cao " . Để thực hiện

có kết quả mục tiêu này, CT đã tập trung xây dựng

quy chế làm việc nhằm phối hợp tốt hành động

của các tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và các

thành viên trong CT ; trước hết là giải quyết tốt

mối quan hệ giữa đảng ủy và ban giám đốc, giữa

tổng giám đốc và bí thư đảng ủy. Do sản xuấtcủa

CT mang tính hệ thống hóa rất cao, việc điều

hành sản xuất kinh doanh tập trung vào tổng giám

đốc . Chính điều này dễ làm nảy sinh ở tổng giám

đốc tư tưởng lấn át bí thư đảng ủy và coi thường

tổ chức cơ sở đảng. Nếu giải quyết không khéo

vấn đề này, để bí thư đảng ủy mất vai trò , sự lãnh

đạo của các tổ chức cơ sở đảng bị lu mờ, thì khó

tránh khỏi dẫn đến tình trạng mất đoàn kết , CT

khó đạt được mục tiêu chung .

Để phối hợp tốt công tác giữa bí thư đảng ủy

và tổng giám đốc , CT đã xây dựng quy chế phân

công rành mạch giữa hai chức danh đó . Tổng

giám đốc là người chịu trách nhiệm điều hành

toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh của CT và

hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các

hành vi hoạt động của mình . Còn bí thư đảng ủy,

ngoài công tác đảng, có trách nhiệm tổ chức ,

động viên các đảng viên trong đảng bộ hoàn

thành tốt các chỉ tiêu , nhiệm vụ của CT ; đồng

thời , tổ chức kiểm tra các hoạt động của các cá

nhân và tổ chức trong CT theo tinh thần nghị

quyết của đảng ủy ; không can thiệp vào công

việc chuyên mỗn của tổng giám đốc . Trường hợp

phát sinh những vấn đề mới , ngoài chủ trương và

nghị quyết của đảng ủy , thì tổng giám đốc trao

đối với bí thư hoặc tập thể đảng ủy . Nếu qua trao

đổi mà chưa thống nhất được ý kiến, thì tổng

giám đốc được quyền giải quyết công việc cho

(Xem tiếp trang 61)
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Điều tra

SỰ PHÂN TẦNG XÃ HỘI
HỘI Ở NÔNG THÔN MIỀN BẮC

XA

Ã hội học và khoa học xã hội nói chung sử dụng

-phạm trù phân tầng xã hội với nội dung 3 mặt :

quan hệ bất bình đẳng về sở hữu , sử dụng, phân

phối của cải(tài sản), đặc biệt là tư liệu sản xuất

(ruộng đất , nhà máy, công cụ sản xuất) ; quan hệ

bất bình đẳng về quyền lực (trong kinh tế, chính trị

và văn hóa) ; và quan hệ bất bình đẳng về uy tín

(kinh tế, chính trị , văn hóa) .

Dưới đây xin tập trung xem xét hai vấn đề của

sự phân tầng xã hội ở nông thôn miền Bắc trong

thời kỳ đổi mới hiện nay : 1 - Thực trạng và xu

hướng biến đổi của phân tầng mức sống, và 2

Tương quan giữa đổi mới, phân tầng xã hội và phát

triển kinh tế - xã hội nông thôn .

I - Phân tầng mức sống

-

Trong hệ thống chỉ báo về phân tầng mức sống,

ngoài tự đánh giá mức sống, đáng quan tâm hơn cả

là 3 loại chỉ báo có liên quan mật thiết với nhau :

1 - Năng động nghề nghiệp, 2 - Thu nhập , và 3 -

Tích lũy .

• 1 - Tự đánh giá mức sống

, (1)

Kết quả điều tra mẫu' ' ' bằng bảng hỏi soạn sẵn

cho thấy :

Xã

%

Xã

Văn món

11-1992

Xã

Đông dương

11-1992

Xuân sơn

7-1993

Số Số Số

% %

người người người

1 - Giàu có 6 219 6.4 10,5

2 - Khá giả 35 11,7

3 - Đủ ăn 214 71,3 216 73

4 - Thiếu ăn 41 13,7 59

5 - Nghèo đói 4 1,3

19,9

0,7 0,5

Tổng cộng 300 100 296 100 202 100

160 79,2

40 19,8

Sự phân tầng mức sống có dạng chunggiống hình

thoi , đỉnh trên cao là biểu thị sự giàu có , đỉnh dưới

đáy biểu thị sự nghèo đói , ở giữa là đủ ăn . Tuy rằng

sự tự đánh giá chỉ là tương đối, song qua bảng nêu

TÔ DUY HỢP*

trên ta cũng đã thấy ra một số biểu hiện của tính

quy luật chung : 1 - Tỷ lệ số nhà khá giả và giàu có

ở làng xã khá giả hoặc giàu có lớn hơn so với ở làng

xã thiếu đói ; 2 - Đối với làng xã khá giả hoặc giàu

có thì dạng giống hình thoi của sự phân tầng mức

sống phình to ra về phía gần đỉnh trên cao (giàu

có) ; trái lại , ở các làng xã thiếu đói , dạng giống

hình thoi của phân tầng mức sống phình to ra về

phía gần đỉnh dưới đáy (nghèo đói) . Những nhận

định này được xác nhận qua sự đánh giácủa lãnh

đạo các xã .

1 - Giàu có

2 - Khá giả

3 - Đủ ăn

4 - Thiếu ăn

5 - Nghèo đói

Xã Văn món

%

Xã Xuân sơn

%

7,17 2-3

{ 34,91 { 7-8

49,4 70-75

{

7,61 10-13

0.94 5-7

Ta thấy ở Xuân sơn , phần dưới đáy lớn gấp đôi

phần trên đỉnh , ngược lại , ở Van môn phần trên đỉnh

lớn hơn phần dưới đáy gần 5 lần .

2 - Năng động nghề nghiệp và phân tầng mức

sống

Năng động nghề nghiệp là nhân tố quyết định

phân tầng mức sống , làng xã nào định hướng mạnh

sang đa dạng hóa thì chóng trở thành khá giả và

giàu có , làng xã nào vẫn còn trì trệ trong cơ cấu

thuần nông thì giỏi lám chỉ đủ ăn , song vẫn bị nghèo

đói tương đối so với làng xã vượt trội kinh tế nhanh,

mạnh. Đối với hộ gia đình cũng vậy . Hiện thời , lợi

thể làm giàu nhanh chóng thuộc về nhóm hộ kinh

tế hỗn hợp (nông nghiệp + phi nông nghiệp ) và hộ

phi nông nghiệp hoàn toàn .

Bảng tương quan giữa các nhóm hộ nghề nghiệp

với phân tầng giàu - nghèo ở Xuân sơn có dạng cụ

thể như sau : (Xem bảng bên)

* Phó tiến sĩ triết học, Viện xã hội học, Trung tâm khoa học xã

hội và nhân văn

( 1 ) Xã Van môn (Yên phong, Hà bác) , xã Đông dương (Đông

hung, Thái bình ) , xã Xuân sơn ( Đông triều , Quảng ninh )
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Nông nghiệp Nông nghiệp

Thuần nông nghiệp + tiểu thủ
Nông nghiệp

+ buôn bán

+ cán bộ nhà nước
Tổng cộng

công nghiệp dịch vụ

Số người % Số người % Số người % Số người % Số người %

1 - Sung túc 1 50 1 0,5

2 - Đủ ăn 129

3 - Thiếu ăn 36

2
9
8
8 77,2 4 80

21,6 1 20

4 - Nghèo đói 1 0,6

Tổng cộng
166 82,2 5 2,5

2
3
6

2
0

26 89,7 1 50 160

6
0
0

79.21

10,3 40 19.9

1 0.5

29 14.4 2 202 100

Hộ thuần nông giỏi lám chỉ đủ ăn, không có hộ

nào sung túc ở trong mẫu điều tra, có một hộ nghèo

đói (0,6% ) và 36 hộ thiếu ăn (21,6%) . Xét trong

nhóm thiếu ăn , số hộ thuần nông thiếu ăn chiếm

90%. Ưu thế vượt trội kinh tế thuộc về nhóm hộ

kinh tế hỗn hợp : 1 hộ sung túc duy nhất trong mẫu

điều tra thuộc nhóm kinh tế hỗn hợp ; 31 hộ kinh

tế hỗn hợp đủ ăn , chiếm 86,1 % ; trong khi đó số hộ

thuần nông đủ ăn tuy lớn hơn về giá trị tuyệt đối :

129 song tỷ trọng lại nhỏ hơn nhiều : 77,2% trong

nhóm .

3 - Thu nhập và phân tầng mức sống

Trong kinh tế nông nghiệp hiện nay ở miền Bắc,

nếu chỉ trồng lúa thì giỏi lắm chỉ đủ ăn , mặc dù

năng suất đạt khá cao : 1,8 - 2 tạ /sào/vụ , tức là từ

10 đến 11 tấn /ha /năm . Trongmột cuộc phỏng vấn

vào tháng 5-1993 , một chủ hộ gia đình nông dân ở

xã Nguyên xá (Đông hưng , Thái bình) đã cho biết :

nhà có 4 khẩu, nhận 4 sào ruộng khoán (bình quân

mỗi nhân khẩu 1 sào ) ; năng suất lúa : 1 tạ

8 /sào/vụ ; tổng sản lượng vụ chiêm xuân vừa qua

đạt : 180kg x 4 = 720 kg ; trù đi các khoản đóng

góp, còn lại : 720 kg - 441 kg08 = 278kg 92 thóc ,

cho 4 nhân khẩu trong 6 tháng . Vậy, 1 khẩu 1 tháng

chỉ được 12 kg thóc (tương đương khoảng 8 kg gạo) .

So với mức ăn bình thường của người lớn , thì thiếu

hụt một nửa . Nếu trẻ con bù cho người lớn , thì gọi

là tạm đủ ăn !

Như vậy, muốn đủ ăn và có du chút ít , thì hộ gia

đình nông nghiệp phải tích cục kết hợp làm ruộng

khoản với kinh tế môi trường VAC.

Trong mẫu điều tra ở Xuân sơn có một hộ tự nhận

là sung túc , vậy cơ cấu thu nhập của hộ này như thế

nào ?

- Thu nhập từ lúa : Hộ này có khoảng 3 sào ruộng

khoán , năng suất 2 tạ /sào/ vụ , một năm thu hoạch

12 tạ ; trừ đi chi phí sản xuất khoảng 30%, trù đi

các khoản đóng góp xã hội cũng khoảng như thế,

như vậy , thực thu từ lúa :

12 tạ x 40% = 4 tạ 8/năm, quy ra tiền :

Từ rau màu

480000 ₫/năm

1060000 ₫/năm

- Từ chăn nuôi (chủ yếu là lợn ) :2790000 đ/năm

- Từ lương , trợ cấp : 2040000 ₫ năm

Tổng cộng : 6370000 đ/năm

Qua cơ cấu thu nhập trên , ta thấy thu từ thóc

không đáng kể : 7,54 %, thu từ rau , màu có khá hơn :

16,64 %. Cộng cả 2 khoản thu trồng trọt vẫn chưa

tới 25%. Như vậy , phần thu nhập chính thuộc về

chăn nuôi ( lợn là chủ yếu ) : 43,8% , và luơng , trợ

cấp : 32,03% . Tổng cộng hai khoản này chiếm tới :

75,83%.

Nếu theo cách đánh giá chung như hiện nay, ở

nông thôn, cứ hộ nào thu nhập hơn 10 triệu đồng

một năm mới xếp vào hộ giàu, thì hộ này không

phải là hộ giàu . Nhung hộ này chỉ có 2 nhân khẩu

(vợ làm nông nghiệp, chồng là cán bộ kiểm lâm của

huyện Đông triều ), cho nên thu nhập bình quân

nhân khẩu khá cao : 3185000 đ /năm (265417

đ /tháng ). Mức thu nhập này là người khá giả thật

sự ở nông thôn miền Bắc hiện nay : dùng 1 triệu

đồng cho đủ ăn , 1 triệu đồng cho đủ tiêu, vẫn còn

hơn một triệu đồng tích lũy,

Cũng trong mẫu điều tra ở Xuân sơn , có 1 hộ tự

đánh giá là nghèo đói , vậy thử xem mức độ nghèo

đói đến đâu .

- Thu nhập từ lúa : Hộ này có 7 sào ruộng khoán ,

năng suất 1 tạ/sào/vụ , song chỉ thu được có 7 tạ

thóc/năm ( coi như trừ đi mất một nửa tổng sản

lượng ), quy ra tiền là : 700000 đ/năm (47,62 %)

- Từ chăn nuôi lợn : 470000 đ /năm (32%)

- Từ lương , trợ cấp : 300000 đ /năm ( 20,41 %)

Tổng cộng : 1470000 đ /năm ( 100%)

Nhà này có 4 khẩu , vậy bình quân thu nhập 1
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khẩu là 3675000 đ /năm (30625 đ /tháng) . Mỗi ngày

mỗi người thu nhập bình quân có 1021 đ thì bữa

nào ăn , bữa nào nhịn ? Lý do của sự nghèo đói ở

đây là khoản thu nhập ngoài trồng trọt và ngoài

nông nghiệp đều nhỏ hơn so với thu nhập bằng

trồng trọt , mà thu nhập từ lúa đã quá thấp kém, cho

nên dồn lại vẫn thiếu .

Chênh lệch giàu - nghèo giữa 2 loại hộ sung túc

và nghèo đói trong mẫu điều tra Xuân sơn là 4,33

lân ; song mức chênh lệch giàu - nghèo giữa 2 loại

nhân khẩu trong 2 loại hộ nói trên thì cao hơn

nhiều : 8,7 lần .

Sự chênh lệch giàu - nghèo sẽ càng lớn khi hộ

kinh tếhỗn hợp hoặc hộphi nông nghiệp hoàn toàn

tăng mạnh các khoản thu nhập ngoài trồng trọt và

ngoài nông nghiệp nói chung. Hãy lấy một hộ gia

đình đại diện trong phỏng vấn sâu ở Xuân sơn

(7-1993 ) sẽ thấy rõ điều đó . Hộ này có 4 nhân khẩu

(2 vợ chồng và 2 con nhỏ) .

-
Thóc quy ra tiền :

- Lợn :

390000 d/nam

600000 ₫ /năm

- Thuyền khai thác cát vàng : 25200000 đ /năm

Tổng cộng : 26190000 đ/năm

Vậy bình quân thu nhập đầu người là : 6547000

đ /năm ( 545583 đ /tháng ) . Do phần đóng góp của

nông nghiệp không quá 4 % tổng thu nhập , cho nên

có thể coi hộ này gần như hộ phi nông nghiệp , năng

lực phi nông nghiệp rất mạnh .

Chênh lệch về thu nhập giữa hộ này và hộ nghèo ,

đói nêu ra ở trên là 17,82 lần , giữa nhân khẩu của

2 loại hộ này cũng có chênh lệch thu nhập chùng

ấy lần .

Năng lực thu nhập của hộ gia đình từ 15 triệu

đồng trở lên trong một năm ở Xuân sơn và cả Đông

dương hãy còn ít , có thể đếm trên đầu ngón tay

được . Song ở Văn môn thì khác hẳn . Chỉ cần nhìn

vào hơn 70 hộ gia đình có nhà cao tầng , cửa hàng

hướng ra mặt phố, và họ chủ yếu kinh doanh các

hàng phế liệu , kể cả vi mạch điện tử, thì cũng đoán

nhận ra : chí ít 1/4 số hộ có vốn kinh doanh từ 300

đến 500 triệu đồng trở lên , thu nhập bình quân mỗi

năm của họ có thể đạt từ 15 triệu đồng trở lên .

4- Tích lũy và phân tầng mức sống

Quá trình đổi mới nói chung và chuyển sang kinh

tế thị trường nói riêng , đang tạo ra cả 2 hiệu ứng

đối với phân tầng mức sống : 1 ) Tăng khoảng cách

giữa giàu và nghèo , và 2) Có tác dụng xóa bớt đói,

giảm bớt nghèo, khiến cho cả xã hội khá giả hơn

trước . Đây là tính quy luật chung của công cuộc đổi

mới hiện nay .

Như vậy là cơ động dọc của phân tầng mức sống

chủ yếu hướng về phía đỉnh giàu có . Do vậy mà có

cả 2 hiệu ứng vừa nêu trên : cả xã hội khá giả hơn

trước , bởi vì số gia đình tăng trưởng mức sống áp

đảo số gia đình bị giảm sút mức sống ; khoảng cách

giàu - nghèo tiếp tục tăng trưởng là do người giàu

tăng mạnh mức sống , trong khi đó có người vốn là

nghèo đói lại bị giảm mạnh mức sống (hiệu ứng 2

lần nghèo : nghèo tương đối và nghèo tuyệt đối) .

Hiện thời ở nông thôn miền Bác, sự giàu có được

tích lũy chủ yếu dưới hình thức bất động sản : nhà

của khang trang ( ở xã Ninh hiệp , huyện Gia lâm,

Hà nội , có người xây nhà cao ốc hàng trăm cây

vàng ), phần còn lại mua tiện nghi sinh hoạt hiện

đại, đắt tiền (như ti vi , xe máy, viđêô, tủ lạnh ...)

hoặc cất trữ dưới dạng của cải quý hiếm (như vàng,

bạc , kim cương ... ) , chỉ dành một phần nhỏ cho đầu

tu tái sản xuất mở rộng .

II- Đổi mới - phân tầng xã hội

phát triển kinh tế xã hội

1- Phân tầng xã hội - hệ quả tất yếu của đổi mới

Phân tầng mức sống là hệ quả tất yếu của đổi mới

hệ thống kinh tế, trước hết là đổi mới cơ chế quản

lý kinh tế theo hướng chuyển hẳn sang cơ chế thị

trường . Nhưng đổi mới kinh tế chỉ là trọng tâm, chú

mới.Ngoài nội dung kinh tế, công cuộc đổi mới còn

không phải là toàn bộ nội dung của công cuộc đổi

có các nội dung quan trọng khác như : đổi mới hệ

thống chính trị theo hướng mở rộng dân chủ thật

sự, chân chính ; đổi mới hệ thống văn hóa theo định

hướng đa dạng hóa văn hóa , nhân cách ; đổi mới hệ

thống xã hội tổng thể theo hướng mở cửa , mở rộng

giao lưu , hợp tác quốc tế. Các quá trình đổi mới này

tạo ra những nét mới của phân tầng quyền lực và

uy tín .

Nét mới của phân tầng quyền lực hiện nay là

người dân nông thôn yêu sách cả 2 mặt : một mặt,

họ đòi tăng quyền tự chủ của kinh tế hộ gia đình ,

đồng thời mong muốn tăng quyền tự quản của cộng

đồng xóm làng ; song mặt khác , vẫn khuyến nghị

tăng cường sức mạnh của nhà nước pháp quyền của

dân , do dân , vì dân . Điều này rất hợp lý , hợp tình,

bởi vì không có luật pháp nghiêm minh thì dân

quyền và nhân quyền đều không được bảo đảm .

Sự phân tầng uy tín cũng đang có những chuyển

dịch mới . Mức độ đổi mới cũng tùy vùng, tùy nhóm
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xã hội . Ở khu vực thuần nông thôn , chuyển sang

kinh tế thị trưởng chậm, mô hình phân tầng uy tin

truyền thống (trọng đức, trọng nghĩa , trọng xử ,

trọng tước , trọng sĩ, trọng nông, trọng nam giới ... )

và cả mô hình phân tầng uy tín thời bao cấp (trọng

cán bộ lãnh đạo, trọng anh hùng, trọng chiến sĩ thi

đua ...) vẫn còn được đa số người dân chấp nhận .

Trái lại , ở vùng nào đang chuyển mạnh sang cơ chế

thị trường thì mô hình phân tầnguy tín quả độ kiểu

mới (trọng giàu , trọng tiền ... ) đang tăng trưởng

mạnh và có xu hướng muốn lấn át các mô hình phân

tầng uy tín kiểu cũ . Nói chính xác hơn là , hiện thời

có sự đan xen , lồng ghép 3 mô hình phân tầng uy

tín truyền thống, quá độ kiểu cũ và quá độ kiểu mới .

Thế ứng xử này tỏ ra phù hợp nhất với cốt cách con

người nông thôn và với bản tính xã hội nông thôn

Việt nam , nhất là ở đồng bằng sông Hồng : ưa

chuộng hỗn dung văn hóa, văn minh .

2- Phân tầng xã hội và sự phát triển tiến bộ kinh

tế - xã hội nông thôn

Phân tầng xã hội , dĩ nhiên , có mặt trái ( mạt tiêu

cực) của nó đối với tồn tại và cả phát triển xã hội.

Phân tầng xã hội củng cố bất bình đảng (kinh tế ,

chính trị , văn hóa xã hội ) . Do đó , nó trở thànhnguồn

gốc của sự bất hòa và xung đột xã hội , một hiệu

ứng không mong muốn đối với quá trình phát triển

tiến bộ xã hội , thực chất là quá trình tích lũy sự hội

nhập, đồng tình , đoàn kết xã hội .

Song phân tầng xã hội là hệ quả tất yếu của sự

phát triển kinh tế - chính trị - văn hóa xã hội ; hơn

thế nữa, đã trở thành động lực của sự phát triển tiến

bộ . Đó chính là mặt phải (mặt tích cực ) của phân

tầng xã hội . Ngay ở nông thôn nước ta , chỉ mấy năm

tích cục chuyển sang cơ chế thị trưởng, mà phân

tầng mức sống đã tỏ rõ tác dụng tích cực xã hội của

nó : 1 ) Kích thích mạnh mẽ tính năng động vi mô ,

nhà nhà thi đua làm giàu , và nhờ đó mà 2 ) Cả xã

hội nông thôn khá giả lên trông thấy .

Như vậy, phân tầng xã hội là chỉ báo của sự phát

triển tiến bộ kinh tế - xã hội , thoát ra khỏi xu hướng

cào bằng lợi ích trong thời bao cấp và ra khỏi cả

chủ nghĩa bình quân nông dân trong truyền thống

nông nghiệp nghèo nàn , lạc hậu của nước ta . Nhung

phải làm gì và làm như thế nào đểvừa phát huy mặt

tích cục lại vừa ngăn chặn được mặt tiêu cực của

sự phân tầng xã hội trong quá trình đổi mới hiện

nay ? Đây là vấn đề lý luận và thực tiễn của việc

chọn lựa chiến lược tối ưu . Giải pháp thích hợp nhất

của việc lựa chọn mô hình phát triển hay kịch bản

·

phát triển toàn diện kinh tế - xã hội nông thôn nước

ta nói chung và nông thôn miền Bắc nói riêng , có

lẽ là việc hiện đại hóa theo đường lối đổi mới với

3 nội dung chính : 1 ) Đô thị hóa, 2 ) Công nghiệp

hóa , và 3 ) Định hướng xã hội chủ nghĩa .

Đô thị hóa theo đường lối đổi mới thực chất là sự

lồng ghép cả hai quá trình biến đổi căn bản kinh tế

xã hội nông thôn : 1 ) Tiếp tục quá trình di dân

nông thôn một cách hợp lý để hình thành hoặc phát

triển các đô thị tập trung, chuyển lao động nông

nghiệp ra các thành phố để thành lao động phi nông

nghiệp ; 2 ) Đô thị hóa ngay tại nông thôn , gọi là độ

thị hóa tại chỗ . Công nghiệp hóa theo đường lối đổi

mới thực chất cũng là quá trình lồng ghép 2 quá

trình chuyển đổi lao động và phương thức sản xuất :

1 ) Lao động nông nghiệp thoát ly hẳn nông thôn

chuyển ra các khu công nghiệp tập trung để trở

thành công nhân , và 2 ) Công nghiệp hóa tại chỗ .

Kịch bản chính của hiện đại hóa theo đường lối đổi

mới là ưu tiên các quá trình đô thị hóa và công

nghiệp hóa tại chỗ với quy mô nhỏ hoặc vừa ( làng ,

thị tử, thị trấn , thị xã, thành phố , doanh nghiệp hộ

gia đình với kỹ nghệ cao...). Định hướng xã hội chủ

nghĩa theo đường lối đổi mới nhằm bảo đảm sự nhất

quán với các quá trình đô thị hóa và công nghiệp

hóa, song chủ nghĩa xã hội phải giải quyết thỏa

đáng mối quan hệ giữa 3 lợi ích xã hội , tập thể và

cá nhân cũng như giữa tăng trưởng kinh tế thị

trường hiện đại với công bằng xã hội nói riêng và

tiến bộ xã hội nói chung , để tránh những bi kịch xã

hội mà chủ nghĩa tư bản đã phải trả giá trong lịch

sử hình thành và phát triển của nó . Hiện nay , chí ít

phải quan tâm, chú trọng đúng mức các mặt sau

đây : 1 ) Lợi ích cá nhân người lao động - động lực

trực tiếp của sự phát triển kinh tế - xã hội ; 2 ) Vai

trò tự quản của cộng đồng và địa phương - vừa là

điều kiện vừa là biểu hiện của nàng động hóa vi mô

nguồn động lực quan trọng của phát triển kinh tế -

xã hội ; 3 ) Đa dạng hóa , hiện đại hóa văn hóa, nhân

cách - nguồn động lực dồi dào cho quá trình sáng

tạo nhân tính , văn hóa , văn minh hiện đại , tiên tiến .

Đường lối và chính sách đổi mới của Đảng và

Nhà nước ta cùng với những kinh nghiệm thực tiễn

trong mấy năm đổi mới, là bảo đảm chắc chắn để

chúng ta chấp nhận sự phân tầng xã hội tiếp tục diễn

ra trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới , góp

phần tích cực làm cho dân giàu , nước mạnh , xã hội

văn minh .
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PHƯỜNGlà cấp cơ sở trong hệ thống quản lý

hành chính - kinh tế ở nước ta . Đây cũng là một

địa bàn mà ở đó các chủ trương, chính sách , luật

pháp của Đảng và Nhà nước được hiện thực hóa .

Phường có mạnh hay không phụ thuộc vào nhiều

yếu tố, trong đó yếu tố quan trọng nhất là hệ thống

bình thường . Cũng điều tra như vậy trong số những

hộ nghèo , có 56,3 % cho rằng giàu có cũng là hiện

tượng bình thường .

Về tổ chức, do tồn tại nền kinh tế nhiều thành

phần và tác động của thị trường , cuộc sống đòi hỏi

các đảng viên ở cơ sở, nhất là ở đô thị , phải tham

gia hoạt động trong tất cả các thành

phần kinh tế. Vì vậy, thành phần

đảng viên ở cấp phường ngày càng

đa dạng . Ngoài số đảng viên là cán

bộ , công nhân viên chức trong các cơ

quan đảng, chính quyền, công an ,

Ảnh hưởng của kinh tế

thị trường đối với hệ thống trườnghọc, sốđảngviêntham gia

chính trị ở cấp phường

DƯƠNG XUÂN NGỌC " NGUYỄN CHÍDŨNG …

chính trị của nó có được củng cố không ? Các tổ

chức đảng, chính quyền và đoàn thể ở đó hoạt động

như thế nào ? Mối quan hệ giữa chúng ra sao ? Khi

chuyển sang kinh tế thị trường, hệ thống chính trị

ở cấp phường đã chịu sự tác động mạnh mẽ của cơ

chế thị trường .

1- Đối với tổ chức đảng.

Sự tác động thể hiện ở chỗ :

Về tư tưởng, bước đầu làm thay đổi những nhận

thức cũ về chủ nghĩa xã hội . Đa số cán bộ, đảng

viên ở cơ sở ngày nay cho rằng , thị trường không

chỉ của riêng chủ nghĩa tư bản mà cả của chủ nghĩa

xã hội . Từ nhận thức này nhiều cán bộ , đảng viên

ở cơ sở đã có được hiểu biết mới về sở hữu , về bóc

lột, về phân tầng xã hội và phân hóa giàu nghèo . Vì

vậy , nhiều đảng viên ở cấp phường đã hàng hải bỏ

vốn kinh doanh, đứng ra tổ chức các doanh nghiệp ,

mở cửa hiệu mua bán và tham gia cổ phần trong

một số doanh nghiệp . Việc làm giàu không còn là

vấn đề phải bàn cãi , như một tiêu chí khi xem xét

đảng viên có đủ tư cách hay không, trừ khi việc làm

giàu ấy có dấu hiệu phi pháp . Điều tra chung ở Hà

nội cho thấy : 75% số người được hỏi ý kiến cho

rằng làm giàu là bình thường , chỉ 12,7 % cho là bất

các lĩnh vực hoạt động khác như

buôn bán, kinh doanh, làm nghề thủ

công... ngày càng tăng lên . Có người

cho rằng, Đảng ở cấp phường đang

bị " lão hóa " vì số đảng viên già rất

đông . Điều tra một số phường ở Hà

nội cho thấy : hiện nay , đảng viên về

hưu đang chiếm tuyệt đại đa số .

Tên phường

Giảng võ

Điện biên

Hàng đào

Đồng xuân

Quỳnh mai

Phan Chu Trinh

Tỷ lệ đảng viên hưu trí

trong tổng số

93,5%

94,0%

80,5%

76,5%

97,0%

92,0%

Trong khi đó, việc phát triển đảng viên mới hết

sức khó khăn . Tù năm

1990 trở lại đây , đảng bộcác phường ở Hà nội trung

bình chỉ phát triển được từ 5 đến 6 đảng viên mới .

Nhiều phường chỉ kết nạp 2 đến 3 đảng viên . Đa số

đảng viên mới này làm việc trong các đơn vị công

an , ủy ban nhân dân hay các trường phổ thông . Đa

số thanh niên hiện nay phấn đấu theo các mục tiêu

* . PTS triết học , Trường đại học tuyên giáo

** PTS triết học , Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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kinh tế, ít quan tâm đến chính trị , lý tưởng ; không chuyển dần sang thực hiện thật sự những chức năng

muốn vào Đảng .

Cùng với những thay đổi này, vai trò của chi bộ

và tổ đảng cũng có những thách thức mới . Chi bộ

đường phố gồm tuyệt đại đa số đảng viên là người

về hưu . Nhiệm vụ lãnh đạo chuyên môn của chi bộ

đã thay đổi . Sự xóa bỏ hệ thống hành chính bao cấp

trước đây làm cho nhiệm vụ lãnh đạo việc cấp phát

và giao nộp theo cơ chế cũ không còn nữa . Sinh

hoạt chi bộ, tổ đảng thiếu đi những nội dung quan

trọng mà một tổ chức cơ sở đảng cần phải có . Nhiều

buổi sinh hoạt thường kỳ của chi bộ và tổ đảng ,

đảng viên đến chủ yếu để nghe thông tin tình hình

quốc tế và trong nước hoặc bàn về những chuyện

đời sống , sinh hoạt của chính đảng viên . Những

nhiệm vụ chính trị khác , như vận động quần chúng

thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và

Nhà nước , kiểm tra việc thi hành các chính sách đó ,

bảo vệ quyền lợi chính đáng của quần chúng lao

động... đang rất khó thực hiện . Không ít chi bộ

đường phố đang đứng trước nguy cơ bị " câu lạc bộ

hóa" .

Thị trường không chỉ tác động vào các tổ chức

đảng mà còn tác động đến tâm tư, tình cảm và hoạt

động của từng đảng viên . Điều tra thực tế ở một số

phường Hà nội , Hải phòng và thành phố Hồ Chí

Minh cho thấy : hiện nay cómột bộ phận đảng viên

tham gia sản xuất kinh doanh, buôn bán hoặc làm

dịch vụ ở một lĩnh vực nào đó , có thu nhập cao ,

thậm chí ngày càng cao . Đời sống của bộ phận này

được cải thiện rõ rệt . Còn phần đông đảng viên ở

phường vẫn sống chủ yếu nhờ vào lương hưu hoặc

phụ cấp mất sức . Mức sống của bộ phận này tuy có

được cải thiện trong quá trình đổi mới , nhưng còn

rất chậm. Sự phân hóa giàu nghèo trong đảng vì vậy

đã xuất hiện . Điều này gây không ít bản khoản , suy

nghĩ cho nhiều đảng viên và các tổ chức đảng ở cơ

sở, nhất là trong bộ phận những đảng viên đã nghỉ

huu .

2- Đối với chính quyền.

Từ khi chuyển sang kinh tế thị trường , chức năng,

nhiệm vụ và mối quan hệ giữa chính quyền với

đảng ở phường đã có những thay đổi . Do xóa bỏ hệ

thống hành chính bao cấp , ủy ban nhân dân phường

quản lý nhà nước ở cấp cơ sở. Đó là quản lý dân cư

trên địa bàn , giữ vững an ninh chính trị và trật tự an

toàn xã hội , làm những việc thiết thực nhằm nâng

cao đời sống kinh tế, văn hóa tinh thần cho nhân

dân , thực hành những chỉ thị , nghị quyết của nhà

nước cấp trên ... Những thủ tục hành chính lỗi thời

dần dần được bãi bỏ . Cán bộ nhiều phường đã chú

ý hơn đến việc đi sát dân, nắm tâm tư nguyện vọng

của nhân dân để giải quyết kịp thời , thậm chí nhiều

việc dược giải quyết ngay tại cụm dân cư hoặc tổ

dân phố. Việc bao biện, làm thay của tổ chức đảng

được gạt bỏ dần . Vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng

được thể hiện qua việc kiểm tra, giám sát thực hiện

chủ trương , chính sách , qua việc sắp xếp nhân sự,

qua uy tín của cán bộ đảng viên , nhất là qua tính

đúng đán và hiệu quả thực tế của những quyết định

của đảng . Tuy nhiên , do sự vận động của kinh tế thị

trường, mọi cấp, mọi ngành, mọi tổ chức phải hoạt

động sao cho phù hợp với sự vận động đó. Việc thu

chi tài chính trên địa bàn phường là do ủy ban nhân

dân nắm. Cho nên , phải giải quyết thỏa đáng nguồn

tài chính đó trong mối quan hệ giữa đảng và chính

quyền .

3- Đối với các tổ chức quần chúng.

Do tác động toàn diện của quá trình đổi mới, các

đoàn thể quần chúng ở cấp phường cũng có những

thay đổi về số lượng và chất lượng. Bên cạnh những

tổ chức quần chúng đã có như Đoàn thanh niên

cộng sản Hồ Chí Minh , Hội phụ nữ , Hội phụ lão,

Mặt trận Tổ quốc ..., nhiều tổ chức quần chúng mới

xuất hiện như Hội bảo thọ , Hội cựu chiến binh , Hội

từ thiện và Hội chữ thập đỏ ... Một số nơi còn xuất

hiện cả những hội theo nghề nghiệp, theo sở thích .

Các hội viên đều tìm thấy ở hội một cái gì đó như

chỗ dựa tinh thần và có khi cả vật chất . Do vậy ,

phần lớn các hội mới này hoạt động tương đối nhịp

nhàng, và giữ một vai trò nhất định trong đời sống

xã hội ở phường .

Trong khi đó , những đoàn thể quần chúng vốn có

lại đang đứng trước những thách thức mới . Đoàn

thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trở thành tổ chức

yếu kém - nếu không nói là yếu kém nhất - ở cấp

phường hiện nay . Điều tra một số phường ở Hà nội
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đã thấy : hầu hết các chi đoàn thanh niên ở đường

phố không còn hoạt động hoặc hoạt động rất yếu

ớt . Nhiều chi đoàn một năm sinh hoạt chỉ một, hai

lần . Thanh niên ở đường phố hầu như không được

tổ chức. Ở các phường Phan Chu Trinh , Điện biên,

Phạm Đình Hổ, Hàng Ngang, Hàng Đào... trên thực

tế chỉ còn có Ban chấp hành đoàn hoạt động . Đoàn

thanh niên chưa tìm được những hình thức hoạt

động thích hợp để lôi kéo thanh niên .

Hội phụ nữ và hội phụ lão ở cấp phường hiện nay

đang là những tổ chức quần chúng được đánh giá

là hoạt động khá , đặc biệt là trong các lĩnh vực vận

động sinh đẻ có kế hoạch, giữ vệ sinh đô thị , làm

việc từ thiện, giúp tìm việc làm ... Nhưng hội viên

của hội phụ nữ cũng đa số là những mẹ, những chị

đã nghỉ hưu , mất sức . Nữ thanh niên và trung niên

hầu như không muốn tham gia . Điều này làm cho

hoạt động của hội phụ nữ bị hạn chế nhiều . Các hội

viên dường như chỉ phát huy vai trò của mình ở

chính gia đình mình , chứ không phải trên bình diện

xã hội .

*

Trước tình hình thay đổi như vậy, việc tìm kiếm

những biện pháp có hiệu quả nhàm nâng cao vai trò

lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước

và tác dụng của các tổ chức quần chúng, là một yêu

cầu cấp thiết hiện nay.

Vai trò lãnh đạo của Đảng ở phường phụ thuộc

vào năng lực và uy tín của mỗi cán bộ đảng viên .

Để bảo đảm cho cấp phường có một đội ngũ cán bộ

đủ mạnh, cần kết hợp việc đào tạo , bồi dưỡng tại

chỗ những người trẻ có năng lực và nhiệt tình công

tác , với việc huy động những người về hưu đang

còn sức hoạt động . Thực tế ở nhiều phường cho

thấy , ở đâu có sự kết hợp này thì ở đó nội bộ đảng

đoàn kết, công việc chạy , phong trào quần chúng

tốt, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và

cấp trên được thực hiện nghiêm . Ngược lại , thì nội

bộ chia rẽ, thậm chí phân chia thành hai lớp trẻ , già .

Mỗi kỳ họp hội đồng nhân dân hay đại hội đảng bộ ,

thường xảy ra những tranh luận không cần thiết ,

không giúp ích cho việc giải quyết những vấn đề

cấp thiết của đời sống kinh tế, văn hóa của nhân dân

trên địa bàn phường .

Ngoài ra, cần đấu tranh kiên quyết chống những

hiện tượng tiêu cực đang tồn tại ở phường . Yêu cầu

làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên ở phường

trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay lại càng

cần thiết . Tấm gương thực tế của cán bộ, đảng viên

ở cơ sở có sức thuyết phục hơn đối với quần chúng

trong việc thực hiện chủ trương chính sách của

Đảng và luật pháp của Nhà nước .

Điều đáng quan tâm đối với chính quyền phường

hiện nay là nhà nước nhanh chóng hoàn thiện hệ

thống luật pháp để chính quyền cơ sở có thể thực

hiện phương châm sống và làm việc theo luật pháp,

thay thế dần cách giải quyết nặng về tình cảm và

thiếu lý trí , bằng cách giải quyết có lý có tình , tôn

trọng pháp luật . Có quy định rõ ràng, cụ thể chức

năng, nhiệm vụ , quyền hạn của cấp phường , nhất

là trong việc quản lý xây dựng các công trình độ

thị , thu thuế, xử lý các vụ vi phạm và giải quyết các

nhu cầu về điện , nước, xây dựng các trường học,

trạm y tế , nhà văn hóa ... Việc định mức thuế và thu

thuế cần gắn với trách nhiệm và có sự khuyến khích

đối với chính quyền phường về lợi ích .

y

Một tổ chức chính trị cần được nhìn nhận lại trong

điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay, là hội đồng nhân

dân phường, vì trên thực tế nó đang tồn tại một cách

hình thức . Các khóa họp thường kỳ của hội đồng

chủ yếu là tập hợp, phản ánh những thác mác, kiến

nghị của dân ở cơ sở . Những quyết định của nó ít

được các cơ quan chính quyền thực hiện , dường như

nó không có thực quyền.

Để nâng cao vai trò tập hợp, tổ chức, giáo dục và

thuyết phục, các tổ chức quần chúng cần nêu cao

tính hoạt động thiết thực và có hiệu quả . Muốn vậy,

phải tìm hiểu tâm tư , tình cảm, nguyện vọng, nhu

cầu lợi ích của mỗi lớp người , mỗi nhóm xã hội .

Chẳng hạn , đối với thanh niên đường phố, tổ chức

tốt việc học nghề, tìm việc làm thích hợp , lập các

hội nghề nghiệp trẻ , hướng dẫn kinh doanh trong

điều kiện kinh tế thị trường, v.v. là những hoạt động

bổ ích , thiết thực thu hút thanh niên .
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TÔI có anh bạn thân , lái xecho giám đốc một công

ty lớn. Nghe tin tôi được cơ quan phân cho căn hộ

18m ”, anh ấy liền thẳng bộ rất diện , đi xe máy Đò- rim

đến chúc mừng tôi . Thấy bạn thay đổi nhiều , tôi đùa :

- Trông cậu dạo này "chịu chơi" quả !

Bạn tôi cười :

- Chắc cậu chưa hiểu thế nào là " chịu chơi" đâu .

Mình kể cho cậu nghe câu chuyện này nhé .

Thế là bên bàn trà , điều thuốc trên tay, bạn tôi kể :

Lái xe cho thủ trưởng công ty tôi đã lâu , hôm mới

rồi tôi lại được cử về tận quê của ông thực hiện một

sứ mệnh quan trọng : Rước cụ

thân sinh ra ông lên Hà nội để

khánh thành ngôi nhà cao tầng

mới xây .

Cụ thân sinh thủ trưởng tôi

năm nay đã ngoài 70 nhưng

người còn khỏe , nước da rám

nắng , vẻ mặt rắn rỏi . Ngả

mình trong chiếc xe sang

trọng , cụ vui chuyện với tôi

suốt dọc đường .

- Dạo này đường sá tốt quá .

Xe chạy nhanh chác chẳng

mấy chốc đến Hà nội . Sao chú

đóng kín hết của xe, ngạt thở

chết !

nung nấu về một chuyện khác . Cụ quay sang tôi : "chú

ạ , năm ngoái cưới con gái của thằng cả ( thủ trưởng tôi

đứng hàng cả ), tôi ốm không lên được. Nó viết thu về

trách mãi . Nó kể rằng nó đã tặng cho con gái một cản

hộ 3 buồng và một chiếc xe máy Rim riếc gì đó để làm

của hồi môn . Nó bảo tiếc quá , giá ông ra được với cháu

thì cùng kéo vào Sài gòn , rồi đi Đà lạt để du lịch . Gọi

là cho các cháu hưởng trọn tuần trăng mật . Nhớ thời

bao cấp rõ khổ chú nhỉ . Hai vợ chồng nó về quê với

chiếc xe đạp tàng , xin tôi từng nám ngô, đấu vùng .

Bây giờ đất nước đổi mới, chúng nó ăn nên làm ra, tiền

của tiêu xài cứ như nước. So với đời bố, rõ một trời

một vực . Dạo tết vừa rồi vợ chồng nó buồn lắm , vì con

chó Mi -nu nhà nó vừa mới

mừng sinh nhật hôm nào,

bỗng dưng lan dùng ra chết .

Nghe nói nó tổ chức tang lễ

" CHỊU CHƠI” cho chó quá chu đáo.Cũng

HÀ KHANH

- Cụ cứ yên tâm . Đây là chiếc xe xuyên lục địa , có

máy điều hòa . Hiện đại làm , "mốt" lám . Công ty vừa

mới mua đẩy cụ ạ .

- Chác cái xe này đát tiền lám chủ nhỉ ?

- Xoàng thôi cụ ạ . Độ sáu mươi ngàn đô .

- Đô đê gì tôi không thạo . Chú cứ tính ra tiền ta là

bao nhiêu ?

- Là trên 600 triệu . Là 600 tấn thóc .

- Sáu trăm tấn thóc ! ? Ông cụ sửng sốt nhìn tôi , rồi

lặng đi trầm ngâm . Tôi đoán chừng cụ đang nhẩm tính

xem giá cái xe có thể nuôi được bao nhiêu gia đình

nông dân trong một năm . Cụ nheo nheo mát vọng về

xa xăm . Có lẽ cụ đang hình dung đến không khí của

buổi lễ khánh thành nhà chăng ? Không phải , cụ đang

điếu văn thảm thiết . Cũng

phường bát âm đưa vong linh

chó về nơi an nghỉ cuối cùng .

Bạn hữu gần xa nuối tiếc , đến

chia buồn nườm nượp . Bà nhà

tôi nghe tin thì chép miệng :

" Thằng ấy dở thói chơi ngông,

rồi thiên hạ người ta chửi vào

mặt cho !" . Bà ấy còn nhản

"đem ổ chó đẻ của nhà lên mà

nuôi, việc gì phải nhiêu khê "phốc" với " xử " ," Nhật"

với "Đức" . Chó nào chả là chó" .

Nghe chuyện của cụ tôi phì cười. Tôi biết hai cụ đâu

hiểu hết tính khí của người con trai mình . Sống với

" xếp " tôi bao nhiêu năm , tôi còn lạ gì . Chỉ có điều " có

mồm thì cáp , có nắp thì đậy " , chẳng phải chuyện gì

cũng tuồn tuột nói ra hết được . Ví như cái chuyện mùa

hè "xếp " tôi đi tám biển hàng tuần với cô thư ký ; cái

đạo " xếp " tôi sai người lặn lội vào tận Trường sơn tha

ra hàng trăm dò phong lan quý ; cả những chuyến công

du nước ngoài, những hợp đồng úp mở, những chữ ký

tính ra bạc triệu … . tôi dâu dám hé răng . Giờ nghe cụ ca

thán về người con trai , tôi thầm nghĩ con trai cụ đúng

là một lão cuồng . Trong lúc nhân dân còn bao vất vả

gian truân , trong lúc ngay chính công ty, xí nghiệp ông
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làm ăn còn thua lỗ , mà ông dám ăn chơi xa xỉ thì thật

dáng nguyền rủa . Tôi muốn hét to lên những lời không

đẹp cho hả dạ . Nhưng tôi cố kìm nén và chỉ phụ họa

với cụmột câu :

- Thưa cụ , thủ trưởng con là người lịch sự và chịu

chơi lắm ạ !

- Chịu chơi nghĩa là chơi bời trác táng hả ?

- Không hản , nghĩa là thích xài sang, thích ăn chơi

sành sỏi hơn người . Thí dụ đã có câu : "an một, ngủ

hai , uống ba , đi bốn , hút năm ..." . Tôi định kể ra liền

một mạch và cắt nghĩa cặn kẽ cho cụ : ăn một nghĩa

là ăn 100 đô một bữa, ngủ hai nghĩa là ngủ theo kiểu

nhất dạ đế vương, uống ba nghĩa là uống bia 333 thả

của... Nhung tôi cho rằng cụ làm sao mà nhớ hết được .

Xe sáp về đến Hà nội ... Lượn vòng qua đường đê,

xe rẽ xuống một vùng thoảng rộng ven đô ... Đây rồi ,

ngôi nhà cao vút của thủ trưởng tôi đã lừng lũng trước

mặt . Lấy thiết kế từ Ý về , thủ trưởng tôi thuê một kíp

thợ tận Đà nẵng thi công, nên đã tạo ra một tác phẩm

nghệ thuật kiến trúc tuyệt tác .

Xe cua một vòng và từ từ lăn bánh vào cổng . Một

dây pháo lớn từ tầng thượng dòng xuống , nổ vang trời .

Đèn xanh đỏ nhấp nhoáng . Khói bay mù mịt . Cụ già

bước chậm chạp , vẻ mệt mỏi . Tôi vội dìu cụ thẳng tới

vườn " thượng uyển " cho dễ thở. Tôi định tâm sẽ giới

thiệu nó với cụ như giới thiệu với một vị khách quý :

Đây là hòn non bộ với nhũ đá được đặt mua từ

Xin-ga-po . Đây là bộ chạm trên gõ vàng tâm thầy trò

Đường tầng đi lấy kinh . Đây là dò phong lan mang từ

Trường sơn ra . Đây là cây thiên tuế, vạn tuế, mai chiếu

thủy ... , tôi còn nhớ có cây mua đến vài chục triệu đồng .

Đây là bể cá vàng sủi bọt, những con cá tung tăng đang

đớp thức ăn nhỏ xíu mua từ Nhật về ... Nhung thấy cụ

có vẻ thờ ơ, tôi đành đưa cụ lên tầng hai để dự tiệc .

Khách đến với thủ trưởng tôi rất đông , hình như có

cả tây , cả Việt kiều . Họ thướt tha, quần là áo lượt. Khi

vợ chồng thủ trưởng tôi giới thiệu người thân sinh ra

mình, thì cốc chạm cốc, tay chạm tay, những nụ hôn ,

những cái ôm nồng thám làm ông cụ cuống lên , chòm

râu rung rung . Tôi chắc là cụ xúc động lắm . Và kìa

nhạc sống đã nổi . Vũ hội đã bát đầu . Những món ăn

đặc sản đầy mâm . Ông cụ ngồi đờ đẫn như khúc gỗ .

Cô dâu cả ( vợ thủ trưởng tôi ) thì tất bật đáp lễ và nhận

những "món quà nhỏ " mà khách đến trao tận tay . Thủ

trưởng tôi cười hết cỡ, đi từ bàn nọ đến bàn kia, hộp

bia trên tay nghiêng ngả . Tôi thấy cụ già nhámmát lại ,

khi người hầu bếp càng con rắn hổ mang rất dài , dùng

dao nhọn lẩy túi mật và quả tim vẫn còn đập bỏ vào

ly, rót rượu đầy và nâng lên chúc thủ trưởng tôi những

lời chúc tốt đẹp . Thủ trưởng tôi ngửa mặt, làm một hơi

hết sạch . Cụ già đứng dậy , mặt tái đi . Tôi lo quá . Vợ

thủ trưởng thấy bố chồng khác ý cũng tỏ vẻ bồn chồn .

Bà ghé vào tai tôi nói nhỏ : "Chú đưa cụ xuống chỗ

rối nước . Chỉ chút nữa là rối nước bắt đầu ” .

Đứng trước màn rối nước , đúng là cụ có bình tâm

hơn . Các con rối sơn son thếp vàng đang lượn lờ trên

mặt nước . Lát nữa sẽ là những màn diễn lung linh,

huyền ảo, uyển chuyển , biến hóa khôn lường . Chút

nữa sẽ là những tràng vỗ tay như sấm. Các quý khách

phen này chác sẽ phục lan một con người biết " chịu

chơi" như thủ trưởng tôi . Song tôi lại thấy ông cụ

không vui . Cụ nhìn xuống mặt nước hồ, môi bạn lại.

Rồi cụ ghé sát vào tai tôi , giọng lập cập : " Chú cho tôi

về nghỉ" .

- Ô hay , cụ làm sao thế. Đây là trò vui nhất đấy . Ở

quê , mấy khi cụ được xem những tiết mục thế này . .

- Vâng, ngày xưa tôi thích món rối nước lám . Nhưng

hôm nay ... nhìn những con rối kia tôi hãi quá . Tôi cứ

mường tượng thấy cái cảnh lũ lụt ở quê tôi ngày nào .

Đồng nước tráng xóa, những thân hình gầy guộc , rách

rưởi , ngụp lạn để với từng bông lúa ... Tôi sợ, tôi sợ chú

ạ ! Tôi không hiểu con tôi . Nó điên mất rồi . Cuộc sống

của nó xa hoa quá ! Hỏng, hỏng mất chú ơi ! Ngày

mai , nhất định chú cho tôi về quê sớm chú nhá !

Tôi hiểu , tôi hiểu thấu tấm lòng của cụ . Tôi nắm chặt

đôi bàn tay run rẩy của cụ và gật đầu.

ĐÍNH CHÍNH

Do sơ suất của khâu in ấn , một số bản TCCS số

10-1993 , ở trang 51 có sự đặt lẫn cột (cột 1 thành

cột 2 ) . Chúng tôi thành thật xin lỗi bạn đọc và tác

giả bài " Thói đời ghen ghét" .
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HAI BÌNH DIỆN CHỦ YẾU

TRONG QUAN HỆ QUỐC TẾHIỆN NAY

CuộcđốiđầuĐông-Tây gaygắt và khốc liệt
kéo dài hơn bốn thập kỷ đã kết thúc đồng thời

với sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên

xô và Đông Âu. Biến cố bước ngoạt này khiến cho

hệ thống quan hệ quốc tế được hình thành từ sau

chiến tranh thế giới thứ hai tan vỡ, mở đầu cho quá

trình tìm kiếm và kiến tạo một hệ thống mới . Trong

quá trình ấy , các quốc gia - dân tộc đã và đang thực

hiện những điều chỉnh về chiến lược phát triển

nhằm xác lập vị trí có lợi trong cuộc đua tranh tiến

vào thiên kỷ tiếp theo .

Sau chiến tranh lạnh , thế giới chuyển biến mạnh

mẽ và rất căn bản, chứa đựng trong nó những xu

hướng vận động đan xen nhau một cách phức tạp .

Sự đổ vỡ của hệ thống quan hệ quốc tế "hai cục" ,

"hai siêu cường" , đẩy tới tình trạng bùng nổ các mẫu

thuẫn dân tộc và chủng tộc , mâu thuẫn về tôn giáo

và lãnh thổ ở nhiều nơi trên hành tinh . Chủ nghĩa

dân tộc cực đoan cùng xu hướng ly tâm đã trở thành

nguyên nhân trực tiếp của những thảm kịch kéo dài

và đẫm máu đang diễn ra trên thế giới , gây ra mối

quan ngại sâu sắc của cộng đồng quốc tế hiện nay .

Tuy nhiên , nhìn chung trên phạm vi toàn cầu , xu

thế hòa dịu , một mô thức biểu hiện của trạng thái

vừa hợp tác vừa đấu tranh giữa các quốc gia , tiếp

tục là xu thế quan trọng chi phối các quan hệ quốc

tế hiện đại . Hoa dịu quốc tế hiện nay mang một sắc

thái đặc thù , vừa phản ánh lợi thế tương đối của chủ

nghĩa tư bản so với chủ nghĩa xã hội về lực lượng ,

vừa phản ánh những giới hạn , mâu thuẫn của chính

chủ nghĩa tư bản , lại vừa phản ánh sự chi phối của

quy luật quốc tế hóa đối với sự phát triển của đời

sống nhân loại ở thời đại cách mạng khoa học - công

nghệ .

NGUYỄN HOÀNG GIÁP *

Tiến trình các sự kiện trên thế giới gần đây tiếp

tục cho thấy , do có những khác biệt về lợi ích , trong

quan hệ quốc tế không thể không xuất hiện sự cạnh

tranh và đấu tranh ở nhiều cấp độ giữa các quốc gia ,

thậm chí giữa các nhóm quốc gia, để giành khả

năng và ưu thế phát triển . Vì vậy, đấu tranh chinh

trị và phát triển trở thành hai bình diện chủ yếu diễn

ra sự vận động của thế giới và các quan hệ quốc tế

ngày nay .

Ở thời kỳ chiến tranh lạnh , các quan hệ quốc tế

bị chế định trong khuôn khổ của sự đối đầu gay gắt

và toàn diện , trước hết là về chính trị - quân sự . Mọi

quan hệ chủ yếu đều diễn ra theo "tuyến dọc" giữa

các quốc gia có cùng bản chất chế độ xã hội . Thế

giới bị chia cắt và khu biệt một cách nhân tạo trong

các khối quốc gia . Trong bối cảnh đó , mọi hình thức

đấu tranh chính trị đều được quy vào hình thức duy

nhất là đấu tranh giai cấp - đấu tranh giữa các hình

thái kinh tế - xã hội .

Ngày nay , khi mọi quốc gia hòa nhập vào một

thực thể kinh tế thống nhất, thì những lợi ích khác

nhau và đối lập nhau giữa các quốc gia (cùng chế

độ và khác chế độ ) cũng sẽ làm nảy sinh ( bên cạnh

nhu cầu hợp tác ) cuộc đấu tranh để giải quyết hàng

loạt mâu thuẫn . Hợp tác và đấu tranh là hai mặt của

hệ thống các quan hệ quốc tế hiện đại và là một đặc

điểm nổi bật trong quan hệ giữa các quốc gia - dân

tộc .

Sau sự tan rã của Liên xô , các cường quốc tư bản

tích cực đẩy nhanh nhịp độ và mở rộng quy mô

giành giật quyền chi phối mọi mặt đời sống quốc

tế . Mâu thuẫn giữa thực lực với tham vọng chủ quan

* Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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trong ý đồ chiến lược của họ, giữa mưu toan khống

chế thế giới trong quỹ đạo chủ nghĩa tư bản với

phản ứng gay gắt của dư luận tiến bộ, giữa âm mưu

và hành động nhằm xóa bỏ hoàn toàn chủ nghĩa xã

hội với quyết tâm kiên trì con đường xã hội chủ

nghĩa của các nước xã hội chủ nghĩa v.v. đang đặt

ra nhiều vấn đề mới về đấu tranh chính trị , đấu tranh

giai cấp .

Sự phát triển trong cạnh tranh quyết liệt của các

nước tư bản phát triển và ba trung tâm của chủ nghĩa

tư bản, việc thu hẹp đáng kể khoảng cách về thực

lực kinh tế của họ mở ra tiền đề thực tế cho khả

năng cạnh tranh giữa họ trên các lĩnh vực chính trị ,

quân sự, ngoại giao... Việc tranh giành ảnh hưởng

chính trị và vai trò dàn xếp của họ chung quanh các

cuộc xung đột hiện nay như ở Nam tư và Liên xô

cũ, là ví dụ cụ thể nói lên tính đa dạng của các loại

hình đấu tranh chính trị hiện nay.

Chiến tranh lạnh kết thúc, nhưng rõ ràng không

hề làm mất đi mâu thuẫn đối kháng giữa chủ nghĩa

xã hội và chủ nghĩa tư bản . Mặc dù chủ nghĩa tư

bản, chủ nghĩa đế quốc đã có những điều chỉnh lớn

để thích nghi với hoàn cảnh lịch sử mới, song bản

chất của nó vẫn là bóc lột và hiếu chiến . Đây không

chỉ là kết luận khoa học rút ra từ sự phân tích cơ

chế tồn tại của phương thức sản xuất và chế độ xã

hội tư bản chủ nghĩa , mà còn là sự phản ánh khách

quan với những bằng chứng lịch sử cụ thể . Cuộc

phản kích công khai, quyết liệt và đầy xảo quyệt

bàng "diễn biến hòa bình " của các thế lực đế quốc

phản động chống các nước xã hội chủ nghĩa còn

lại , là biểu hiện rõ nhất về đấu tranh giai cấp giữa

chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội hiện nay . Tuy

nhiên, cuộc đấu tranh này hiện diễn ra trong bối

cảnh đặc thù . Sự tan rã của Liên xô và hệ thống xã

hội chủ nghĩa đã đạt cách mạng giải phóng dân tộc ,

độc lập dân tộc , chống đế quốc ở thế giới thứ ba

cũng như cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân ở

các nước tư bản phát triển và phong trào hòa bình ,

dân chủ , tiến bộ xã hội... vào thế bất lợi .

Các nước xã hội chủ nghĩa đang phải đối mặt với

những thách thức to lớn . Một mặt, là sự phản công

của chủ nghĩa đế quốc ; mặt khác , phải tự tìm kiếm,

xây dựng cho mình mô hình chủ nghĩa xã hội phù

hợp mang tính khả thi , có tính đến bước phát triển

mới của văn minh nhân loại . Cho nên, nội dung chủ

yếu của cuộc đấu tranh " ai thắng ai" hiện nay trước

hết là duy trì , củng cố, đổi mới và phát triển chủ

nghĩa xã hội .

Tình thế cách mạng trên thế giới trong mấy thập

kỷ qua đã tạo ra điều kiện khách quan và chủ quan

để nhấn mạnh nội dung chính trị - quân sự của đấu

tranh giai cấp chống chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa

đế quốc. Còn ngày nay, do có sự thay đổi lớn trong

so sánh lực lượng và nhất là do đòi hỏi không thể

trì hoãn của nhu cầu phát triển ở thời đại cách mạng

khoa học - công nghệ, nên nội dung kinhtế của cuộc

đấu tranh này cần được đặt lên vị trí ưu tiên . Tuy

nhiên, nếu trước đây tuyệt đối hóa đấu tranh giai

cấp với nội dung chính trị - quân sự là một sai lầm,

nay nếu tuyệt đối hóa nội dung kinh tế, không

chú trọng đúng mức, đi đến xem nhẹ nội dung tư

tưởng , chính trị - quân sự của cuộc đấu tranh đó, thì

cũng là sai lầm, "sai lầm kép" .

thì

Đấu tranh chính trị là đặc điểm của một thế giới

phát triển rất đa dạng với nhiều trình độ khác nhau

như hiện nay . Không thể giới hạn cuộc đấu tranh

chính trị chỉ trong một hình thức là đấu tranh giai

cấp . Mặc dù, đấu tranh giai cấp có vai trò đặc biệt

quan trọng, nhưng nó chỉ là một động lực chủ yếu

trong các động lực thúc đẩy tiến bộ lịch sử. Những

động lực khác, dĩ nhiên, nằm trong nhiều hình thức

khác nhau của đấu tranh chính trị . Lịch sử vận động

nhờ lực đẩy của một hệ thống phức tạp các mẫu

thuẫn ; mâu thuẫn giai cấp chỉ có thể phát huy vai

trò của nó và được giải quyết một cách triệt để nếu

được đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố

cấu thành khác của hệ thống các mâu thuẫn chính

tri.

Nếu quan niệm đấu tranh chính trị thúc đẩy sự

phát triển tiến bộ xã hội, thì cuộc đấu tranh ấy hiện

đang diễn ra trên quy mô rộng lớn . Cuộc đấu tranh

của các nước đang phát triển với các nước phát triển

vì những mục tiêu bình đẳng, tôn trọng, chủ quyền

quốc gia - dân tộc , củng cố độc lập chính trị bằng

cách giành độc lập nhiều hơn về kinh tế, không thể

không có vị trí hàng đầu trong đấu tranh chính trị

hiện nay . Ngoài ra, cuộc đấu tranh nhằm giải quyết
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những vấn đề toàn cầu đang đe dọa môi trường -

sinh thái hay cuộc đấu tranh nhằm làm cho mọi

thành tựu khoa học - kỹ thuật, công nghệ , văn hóa...

đều được áp dụng vì con người, cũng là những

hướng và nội dung quan trọng của đấu tranh chính

trị hiện nay.

Xét trên bình diệnphát triển của tiến bộ văn minh

nhân loại , cuộc cách mạng khoa học - công nghệ

mới về chất, tác động sâu sắc đến mọi quốc gia -

dân tộc và các quan hệ quốc tế. Giai đoạn mới này,

bằng những thành tựu nổi bật của các ngành năng

lượng hạt nhân và vật liệu mới, tin học và điện tử

học, công nghệ sinh học và tự động hóa v.v. đã đưa

đến sự phát triển theo chiều sâu trên tất cả các lĩnh

vực của đời sống xã hội , từ sản xuất vật chất đến

sản xuất tinh thần .

Cách mạng khoa học - công nghệ thúc đẩy cuộc

chạy đua về kinh tế trên quy mô toàn cầu . Thách

thức về kinh tế đã và đang làm phát sinh thách thức

về chính trị , về an ninh quốc phòng đối với mọi

quốc gia . Tuy vậy, trước vận mệnh của sự phát triển

của từng quốc gia , không chỉ có thách thức mà còn

có cả thời cơ. Điều đó đòi hỏi tính chủ động, nhạy

bén của các lực lượng chính trị đóng vai trò định

hướng sự phát triển của mỗi dân tộc . Vấn đề đặt ra

là phải nhận biết chính xác, xử lý sáng tạo đối với

thời cơ và thách thức của thời đại .

Quá trình quốc tế hóa không gì cưỡng nổi của lực

lượng sản xuất và các lĩnh vực khác của đời sống

xã hội cùng với xu hướng nhất thể hóa thị trường

và nền kinh tế thế giới , đang làm thay đổi căn bản

cơ cấu kinh tế cùng những hình thức quan hệ kinh

tế quốc tế . Nó mở ra khả năng hợp tác liên kết giữa

các quốc gia có chế độ chính trị - xã hội khác nhau .

Trên thực tế, cùng với quốc tế hóa về công nghệ và

vốn đầu tư, tri thức và các giá trị văn hóa cũng trở

thành đối tượng chủ yếu của quốc tế hóa . Ngoài ra ,

thế giới hiện đang chứng kiến cả quá trình quốc tế

hóa mọi nỗ lực và giải pháp cho các vấn đề lớn như

môi trường sinh thái , giải trừ quân bị , tháo gỡ xung

đột quốc tế, bảo vệ nhân quyền , tạo công ăn việc

làm, các vấn đề nhân đạo v.v ..

Cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại với

toàn bộ những thành tựu của nó, nhất định sẽ dẫn

đến việc cách mạng hóa các quan hệ sản xuất đương

thời, hướng tới nấc thang phát triển cao hơn của văn

minh nhân loại . Cuộc cách mạng này đang tạo tiền

đề vật chất - kỹ thuật cho bước quá độ của loài

người từ nền văn minh công nghiệp sang một nền

văn minh mới, mà sức mạnh của nó có khả năng

phủ nhận những mô hình xã hội không đáp ứng

được nhu cầu của lịch sử về phát triển kinh tế - xã

hội và giải phóng con người.

Sự vận động tiến hóa của văn minh nhân loại dưới

tác động của cách mạng khoa học - công nghệ đòi

hỏi mỗi quốc gia - dân tộc dù lớn hay nhỏ, dù giàu

hay nghèo, nếu muốn phát triển thì nhất thiết phải

chủ động tham gia phân công lao động quốc tế, phải

trở thành bộ phận hữu cơ đầy năng động của hệ

thống kinh tế thế giới cũng như khu vực. Phải tự đặt

mình là bộ phận của một thế giới thống nhất, đồng

chủ thể của một nền văn minh chung . Làm khác đi

theo lối tư duy cũ , sẽ không thể vươn lên trong tiến

trình chung của nhân loại .

Phát triển trong thời đại cách mạng khoa học -

công nghệ là xu thế khách quan , không phụ thuộc

vào ý muốn chủ quan của các cá nhân , tầng lớp và

giai cấp ; vì vậy, xét cho cùng , không có lực lượng

nào có thể kìm hãm được . Phát triển cũng là một

động lực, mục tiêu của giao lưu quốc tế . Nó làm

cho trở ngại về ranh giới địa lý , về chế độ chính trị

- xã hội khác nhau, không còn là trở ngại không thể

vượt qua.

Đấu tranh chính trị với những nội dung và hình

thức phong phú vẫn tồn tại, không chỉ trong đường

biên của từng quốc gia, mà cả trong quan hệ giữa

các quốc gia - dân tộc . Cùng với nhu cầu phát triển

và vì mục tiêu phát triển , đấu tranh chính trị sẽ còn

được bổ sung thêm những nội dung và hình thức

mới . Đấu tranh chính trị và phát triển , hai bình diện

chủ yếu của quan hệ quốc tế hiện đại , liên hệ một

cách hữu cơ với nhau và không loại trừ nhau. Chúng

quy định và chi phối chặt chẽ sự vận động của đời

sống chính trị quốc tế hiện nay, thúc đẩy giao lưu

quốc tế và nâng nó lên một tầm cao mới theo hướng

đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế , trên

cơ sở vừa hợp tác vừa đấu tranh trong cùng tồn tại

hòa bình .
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NƯỚC NGA TRONG CUỘC ĐỜI CỦA MÁC *

SAO cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại khônglâu,
khi lần đầu tiên bản của Các

nước Nga được ấn hành , những người thợ sắp chữ

rất đỗi ngạc nhiên không còn tin vào chính mắt

mình : họ đang sắp chữ cho những tên gọi xóm,

thôn , làng , xã thân yêu của mình .

Không kém những người thợ sáp chữ, tôi cũng rất

kinh ngạc trước sức lao động lớn lao mà nhà sáng

lập chủ nghĩa xã hội khoa học đã bỏ ra để phát hiện

những cơ sở kinh tế xã hội và tiềm năng to lớn đã

chín muồi trong đất nước của " cuộc cách mạng xã

hội hùng vĩ nhất" . Mác đã nghiên cứu tình hình

nông dân Nga trong tất cả 50 tỉnh , 600 huyện trên

phần đất châu Âu của nước Nga. Nhờ những người

bạn Nga mà trong một thời gian ngắn Mác đã có

trong tay tất cả những tư liệu tốt nhất , trong đó có

những tài liệu đặc biệt quý giá , như "Những công

trình của Hội đồng đảm phụ " ( 70 tập) .

Một điều may mắn đối với Mác là trước khi bắt

đầu chuyên tâm nghiên cứu các nguồn tư liệu Nga,

ông đã quen thân với tất cả những đại diện ưu tú

nhất của nhân dân Nga, những người con trung

thành , nguyện hy sinh cho sự nghiệp giải phóng

nhân dân mình . Mác, cũng như Ăng-ghen, đã giao

du, tiếp xúc với những trí thức có tư tưởng tiến bộ

của những năm 1840 và 1860 ; với các nhà hoạt

động cho phong trào " ruộng đất và tự do" , " dân

nguyện " ; với các nhà lãnh đạo phân bộ Nga của

Quốc tế cộng sản ; với các thành viên của nhóm

" Giải phóng lao động " ; với các nhà cách mạng đã

tích cực tham gia phong trào giải phóng không chỉ

ở Nga mà cả trên trường quốc tế. Qua những tên

tuổi như An-nhen -cốp , Bốt-kin , Ba- cu -nin ,

Xa -dôn -nốp , Lô-pa - tin , La - vrốp , U-chin và

Tô -ma-nốp -xcai-a , Mô-rô- dốp và Gác-tơ-man,

Da- xu -lích và Plê-kha -nốp , chúng ta đủ hình dung

Mác và Ăng-ghen đã có được khả năng như thế nào

để nhận những thông tin về nước Nga.

Những xác nhận của những người đương thời ,

những tài liệu chép tay và thư tín để lại của Mác,

đều nói lên mối quan tâm của ông đối với toàn bộ

nền văn hóa Nga thế kỷ thứ 19 cũng như giai đoạn

phát triển đầu tiên của nền văn học Nga, bắt đầu từ

"Những lời ca về đạo quân I-go" , và sử thi Nga, với

những bài ca trong tổ khúc của Ra-đin . Từ những

ký ức và những bức thư của bầu bạn, người thân

của Mác, chúng ta được biết : trong nhà Mác từng

vang lên điệu nhạc cổ điển Nga ; vẫn lưu giữ những

bản nhạc ô-pê-ra của M.I.Glin-ca do bầu bạn quan

tâm gửi tặng ; tùng biểu diễn những bài dân ca và

những bản tình ca Nga quan thuộc nhất.

Cho đến ngày nay, trong số hàng trăm bức thư

của Mác và Ăng-ghen, chúng ta có nhiều thư trao

đổi giữa Mác, Ăng-ghen với những người bạn Nga.

Trong số địa chỉ Nga, có gần năm chục địa chỉ của

các nhà bác học nổi tiếng , đại diện cho nền văn hóa

Nga ; của các nhà hoạt động xã hội cỡ lớn . Riêng

điều đó cũng giúp chúng ta thấy được sự phong phú,

giá trị và sự đa dạng của những thông tin mà hai

nhà lãnh tụ của giai cấp vô sản đã nhận được.

Trong những năm 1840 và 1850 , Mác đã đặt cuộc

đấu tranh chống tên sen đầm của châu Âu là chế độ

Xa hoàng, lên hàng đầu hoạt động chính trị của

mình. Bản "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản" ra đời

vào hôm trước các cuộc cách mạng châu Âu

( 1848-1849), được bắt đầu bằng những lời về cuộc

"đàn áp thần thánh " đối với học thuyết cộng sản ,

do các lực lượng của " châu Âu già cỗi" tiến hành,

trong đó đầu tiên phải kể đến giáo hoàng La mã,

tiếp sau là Nga hoàng. Trong thời kỳ cách mạng

1848-1849, Mác và Ăng-ghen đã kêu gọi phát động

cuộc đấu tranh toàn dân kiên quyết chống lại " ba

cường quốc phản cách mạng" là Phổ, Anh, Nga .

Những lời kêu gọi tiến hành cuộc chiến tranh cách

* Bài viết của tiến sĩ sử học P.Ca-nhiu-sai -a nhân kỷ niệm

175 nam ngày sinh Các Mác, đang trên báo Nước Nga xô

viết ngày 6-5-1993
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mạng chống nước Nga Xa hoàng, như Lê-nin sau

này đã giải thích, không có nghĩa nào khác ngoài

mong muốn động viên quần chúng vùng lên đấu

tranh lật đổ chế độ chuyên chế, phong kiến và ách

đô hộ ngoại tộc .

Sự thất bại của Nga trong cuộc chiến tranh Crum

đã làm bộc lộ sự thối nát của chế độ nông nô ở Nga,

làm tăng thêm sự khủng hoảng về chính trị, kinh tế,

xã hội , đẩy nhanh sự phát triển của phong trào tự

do đối lập và dân chủ nông dân, khiến Mác phải

đặc biệt nghiên cứu nội tình nước Nga và đưa vào

không ít những sửa đổi , đính chính cho những nhận

định trước đây về nước Nga thời kỳ những nam

1840 và 1850 .

Mác đã tốn nhiều công sức để giải thích cho dư

luận thế giới thấy rõ thực chất của những sự kiện

xảy ra ở Nga là vô cùng vĩ đại. Đấy là sự xóa bỏ

quyền chiếm hữu nông nô và sự xuất hiện của tình

huống cách mạng trong nước . Cuối đời mình, Mác

đã quay lại với sự kiện có ý nghĩa thời đại đó và đã

viết tác phẩm "Những ghi chép về cuộc cải cách

1861 và sự phát triển theo con đường cải lương ở

Nga" . Bản thảo của công trình lớn này đã được

nghiền ngẫm về tình hình các dân tộc Nga, về cuộc

đấu tranh của họ, về những thay đổi cơ bản trong

sự phát triển kinh tế xã hội của nước Nga theo con

đường tư bản chủ nghĩa .

Bức thông điệp của Tổng hội đồng Hội liên hiệp

công nhân Quốc tế, do Mác soạn thảo gửi các ủy

viên Ủy ban phân bộ Nga ngày 24-3-1870, là một

văn kiện đánh dấu sự khởi đầu về chất của một giai

đoạn mới trong nhận thức của Mác về nước Nga.

Dành cho mình trách nhiệm đại diện " chi nhánh

Nga" trong Tổng hội đồng là cơ quan lãnh đạo

trung ương , người lãnh đạo tổ chức này đã phân tích

cho những người cách mạng Nga hiểu rõ ý nghĩa

quốc tế của cuộc đấu tranh của họ . Mác tuyên bố :

Các nhà xã hội Nga đã gánh lấy nhiệm vụ cao cả là

tiêu diệt chế độ quân phiệt, đấy là điều kiện tiên

quyết hết sức cần thiết để giải phóng giai cấp vô

sản châu Âu.

Tập I bộ" Tư bản " ra đời , đặc biệt năm 1872 , được

dịch sang tiếng Nga, đã thúc đẩy mạnh mẽ sự hồi

sinh của tư tưởng xã hội Nga. P.L. La -vrốp đã viết

cho Ăng-ghen năm 1879 : "Tôi nghĩ không ở đâu

như ở nơi này, người ta lại biết nhiều về tác phẩm

của anh ấy như thế" . Sự tác động của bộ "Tự bản "

đối với các nhà cách mạng Nga thật là mạnh mẽ,

đến nỗi trong các cuộc tranh cãi họ bắt đầu xem nhà

xã hội vĩ đại người Đức như vị quan tòa tối thượng.

Đến đầu những năm 1880, quan điểm đó đặc biệt

phổ biến trong những kiều dân cách mạng Nga,

những người do kinh nghiệm sống và nhờ làm quen

với phong trào công nhân châu Âu, bát đầu xem xét

lại những quan điểm ban đầu trong thế giới quan

dân túy của mình. Trong bầu không khí như vậy,

V.I.Da-xu- lích đã gửi Mác bức thư nổi tiếng ngày

16-6-1881 đề cập vấn đề bức thiết nhất hồi bấy giờ :

về "số phận chủ nghĩa tư bản " ở Nga và về công xã

nông thôn Nga.

Chác hẳn lúc bấy giờ chưa phải là thời điểm thích

hợp để phát biểu với công chúng việc nghiên cứu

tỉ mỉ những vấn để đó, nên Mác đã quyết định viết

cho V.I.Da-xu-lich một bức thư ngán để sử dụng

các tài liệu chép tay đã được chuẩn bị vào một thời

gian khác . Các nhà sử học và xã hội học tìm thấy

trong các bản thảo của Mác một loạt những tổng

kết quan trọng nhất về tính chất cổ xưa của sản xuất

tập thể, những khả năng và điều kiện thông qua con

đường phát triển tư bản chủ nghĩa , nguyên nhân tan

rã của công xã nông thôn và những điều kiện cứu

vãn nó, những hình thức tước đoạt tài sản của giai

cấp nông dân và cuộc cải cách năm 1861 .

Vào những năm cuối đời , trong những bài phát

biểu khác của mình, Mác và Ăng- ghen đã nhiều lần

thể hiện công khai thái độ của mình đối với tiền đồ

của phong trào cách mạng đang phát triển ở Nga ,

đánh giá cuộc đấu tranh đang diễn ra bên trong nước

Nga. Đặc biệt quan tâm đến việc củng cố tinh thần

chủ nghĩa quốc tế, đoàn kết đội ngũ những người

cách mạng, ngày 19-11-1881 , hai ông đã gửi đến

Giơ-ne-vơ lời chào mừng cuộc mít tinh hằng năm

kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Ba -lan 1831. Chào mừng

cuộc đấu tranh đã bắt đầu của công nhân Ba- lan ,

Mác và Ăng -ghen kêu gọi : "Hãy để cuộc đấu tranh
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đó được báo chí và tuyên truyền cách mạng ủng hộ,

hãy để cho nó thống nhất với những nguyện vọng

của những người anh em Nga của chúng ta" .

Cuộc mít tinh của người Xla-vơ ngày 21-3-1881

ở Luân đôn chào mừng kỷ niệm lần thứ 10 Công xã

Pa- ri cũng nhận được thư chào mùng của Mác và

Ăng-ghen. Trong đó, hai ông đã thể hiện niềm tin

rằng : " cuối cùng, sau một cuộc đấu tranh lâu dài

và khốc liệt" , sẽ dẫn đến việc "xây dựng một nước

Nga công xã" . Trong lời mở đầu bản " Tuyên ngôn

của Đảng cộng sản " xuất bản lần thứ hai bằng tiếng

Nga , do cả hai nhà sáng lập chủ nghĩa cộng sản

khoa học ký ngày 21-1-1882 , nướcNga được mệnh

danh là "đội quân tiên phong của phong trào cách

mạng ở châu Âu".

*

Mác đã thấy trước nhiều điều trong vận mệnh lịch

CÔNG TY ...

(Tiếp theo trang 46 )

kịp thời và chịu trách nhiệm về quyết định của

mình.

Trong việc lãnh đạo và quản lý CT, bíthưđảng

ủy và tổng giámđốc thường xuyên trao đổi ý kiến

với nhau, và điều hết sức quan trọng là bảo vệ

những việc làm đúng, không che giấu và kịp thời

sửa chữa những thiếu sót .

Năm 1992, hoạt động của các đoàn thể đã có

sự đổi mới về nội dung và hình thức . Nét nổi bật

là hoạt động của công đoàn, đoàn thanh niên luôn

luôn bám sát mục tiêu sản xuất kinh doanh của

CT trong từng thời kỳ, không những động viên

được các thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của

mình mà còn chủ động đề xuất các biện pháp giúp

CT tháo gỡ khó khăn về cung ứng vật tư , về tiêu

thụ sản phẩm ...

Giải quyết tốt mối quan hệ giữa đảng ủy, chính

quyền và các đoàn thể quần chúng, và bảo đảm

tất cả đều hướng vào mục tiêu chung - đó là một

thành công của CT. Nếu ai đã một lần đặt chân

đến CT, đều có thể cảm nhận mối quan hệ tốt đẹp

này (một ví dụ cụ thể : phòng làm việc của bí thư

đảng ủy, của chủ tịch công đoàn và của các tổ

sử của nước Nga. Ngày nay, khi con đường phát

triển của đất nước sau Cách mạng Tháng Mười bị

hoài nghi , có những kẻ muốn trút tất cả trách nhiệm

cho nhà khoa học và nhà cách mạng đã mất từ lâu.

Nhưng khoa học lẽ nào lại có thể có lời trong việc

người ta không biết cách ứng dụng nó . Lê-nin lúc

còn sống có viết rằng : Áp dụng lý luận chủ nghĩa

còn sống nước Nga chỉ có thể thực hiện được bằng

cách sử dụng những phương thức của phép duy vật

biện chứng là lý luận kinh tế chính trị để nghiên cứu

những mối quan hệ sản xuất ở Nga và sự tiến hóa

của chúng. Thay vào đó, ở nước Nga, người ta lại

áp dụng kiểu rập khuôn : hôm qua còn là mác-xít,

hôm nay đã là tư sản tự do. Nhưng sớm hay muộn

thì cũng phải quay về với khoa học, nghiên cứu một

cách công bàng vận mệnh lịch sử của nước Nga như

Các Mác đã làm.

chức đoàn thể đều khang trang , đầy đủ tiện nghi,

không thua kém phòng tổng giám đốc ... ) .

*

Sự vươn lên của CT trong cơ chế thị trường là

câu trả lời về khả năng CT trong những năm tới

có thể tiếp tục mở rộng quy mỗ, đưa sản lượng

phân đạm lên trên ba chụcvạn tấn năm. Muốn

vậy, ngoài nỗ lực chủ quan của CT như mở rộng

liên doanh , liên kết để tích lũy vốn , cần có sự đầu

tư hỗ trợ tích cực của nhà nước (ngoài vốn dự trữ

tiêu thụ như hiện nay, nên có thêm vốn dự trữ cho

sản xuất ). Sự đầu tư của nhà nước và giúp đỡ của

các cấp, các ngành và địa phương đối với CT

trong thời gian tới là rất cần thiết. Trước mắt, đề

nghị nhà nước chú ý hơn nữa việc điều tiết lượng

phân đạm cần nhập vào nước ta và lượng phân

đạm cần sản xuất trong nước, sao cho phù hợp

với nhu cầu tiêu thụ của nông dân . Quản lý chặt

chẽ việc nhập phân đạm, thông qua hàng rào thuế

quan và xử lý nghiêm minh việc nhập lậu phân

đạm , nhằm bảo hộ cho ngành công nghiệp phân

bón trong nước phát triển . Về phía CT, cần tiếp

tục phấn đấu đổimới công nghệsản xuất, đổi mới

tổ chức quản lý , nâng cao năng suất , chất lượng

và hạ giá thành sản phẩm, nhàm phục vụ tốt hơn

sự nghiệp phát triển nông nghiệp ở nước ta .
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TIM HIEL KHAL NIEM

VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Vai trò nhà nước trong nền kinh tế thị trường thể hiện ở sự tác động của nhà nước đối với các hoạt động kinh tế, đối với thị trường.

để phát huy những mặt tích cực và hạn chế nhữngmặt tiêu cực , khác phục những khuyết tật của cơ chế thị trường tự do , của nền kinh tế

tự phát vô chính phủ .

Trong lịch sử phát triển của chủ nghĩa tư bản đã diễn ra xu hướng tự do kinh tế và xu hướng can thiệp của nhà nước vào kinh tế .

Hai xu hướng này có quá trình lập đi lập lại . Vào thời tích lũy nguyên thủy , nhà nước đã can thiệp mạnh vào nền kinh tế để đẩy nhanh

sự tích lũy . Giữa thế kỷ 18 , chủ nghĩa tư bản được xác lập, các nhà kinh tế học tư sản nhấn mạnh tự do kinh doanh, phản đối sự can thiệp

của nhà nước. Tiêu biểu cho lý luận này là A-đam Xmít . Ông kêu gọi "tự do kinh doanh ", và cho rằng nhà nước làm việc của nhà nước,

còn tự do kinh doanh là của tư nhân . Lúc đầu, theo lý luận này , nền kinh tế có phát triển ; nhưng sau , nảy sinh những mâu thuẫn giữa lực

lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, dẫn đến khủng hoảng kinh tế, suy thoái nghiêm trọng .

Để khắc phục tình trạng đó , một số nhà lý luận tư sản lại nhấn mạnh cần có sự can thiệp của nhà nước. Gi.M. Kê- in -xơ, đại diện trưởng

phái lý luận này, cho rằng chính phủ phải đóng vai trò lớn trong nền kinh tế thị trường . Nhà nước là người chịu trách nhiệm chính trong

việc ổn định các hoạt động kinh tế, thực hiện các chính sách , các biện pháp tài chính tiền tệ để chống lại suy thoái , bảo đảm công ăn việc

làm và duy trì nền kinh tế trong trạng thái không bị lạm phát . Nhưng rốt cuộc , vẫn có những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, như thời kỳ

1929 - 1933.

Tới thập kỷ 70 của thế kỷ 20 , lý thuyết Kê-in -xơ trở nên không phù hợp nữa , và lại hình thành trào lưu kinh tế tự do hiện đại . Trào lưu

này phản đối sự can thiệp của nhà nước. Nhưng thực tế, nhiều nước đang sử dụng mô hình quản lý hỗn hợp . Đó là sự kết hợp quản lý của

nhà nước với điều tiết của thị trường .

Thực tế những thập kỷ gần đây cho thấy ở các nước có nền kinh tế thị trường phát triển , vai trò quản lý của nhà nước được đề cao . Ở

những nước này có sự kết hợp " bàn tay vô hình " ( thị trường ) với "bàn tay hữu hình " ( sự can thiệp của nhà nước) để giải quyết những vấn

đề về công nghệ, môi trường , dân số, cơ sở hạ tầng , sử dụng các công cụ kế hoạch, giá cả, tiền tệ , hệ thống chính sách xã hội... Thông qua

đó, đã ngăn cản được sự suy thoái , thúc đẩy nền kinh tế phát triển . Tại các nước theo cơ chế thị trường hiện nay, nhà nước có chính sách

kinh tế vĩ mô toàn diện , bao gồm các chương trình kinh tế dài hạn, trung hạn và ngán hạn . Nhà nước vừa là người tổ chức (ban hành pháp

luật, quyết định chính sách và ngân sách, thuế, tiền tệ , thương mại , năng lượng ) ; vừa là người sản xuất gián tiếp, thông qua các doanh

nghiệp quốc doanh ; vừa là người cung cấp tài chính , kiểm soát hầu như toàn bộ việc phân phối tín dụng . Sự can thiệp đó diễn ra trong

khuôn khổ chế độ tư bản chủ nghĩa . Thôngqua sự can thiệp của nhà nước nhằm thực hiện các mục tiêu của nền kinh tế xã hội , là nâng cao

hiệu quả, duy trì sự ổn định và cân bằng. Tuy vậy , không phải nó đã có thể khác phục được những mâu thuẫn vốn có của chủ nghĩa tư bản

và hậu quả của nền công nghiệp gây ra, như nạn thất nghiệp, bất công, ô nhiễm môi trường, v.v ..

Nền kinh tế của nước ta là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần , gán với cơ chế thị trường , có sự quản lý của nhà nước theo định

hướng xã hội chủ nghĩa . Sự quản lý của Nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng là một yêu cầu khách quan và là bảo đảm quan trọng cho

nền kinh tế thị trường ở nước ta vận động theo định hướng xã hội chủ nghĩa , nhằm mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội .

Vai trò quản lý của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta thể hiện ở những diểm chính sau :

Thông qua các hoạt động lập pháp, tạo môi trường pháp lý đủ và ổn định bảo đảm cho các hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động

bình thường, an toàn và ổn định . Muốn vậy , phải xây dựng pháp luật đồng bộ , tạo hành lang an toàn cho hoạt động kinh tế, khiến mọi

người yên tâm bỏ vốn sản xuất kinh doanh . Trên cơ sở đó, chống được các hành vi phạm pháp luật như : kinh doanh trái phép , trốn lậu

thuế, làm hàng giả , tham nhũng, buôn lậu... Nhà nước xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ , chặt chẽ , không có những kẽ hở dễ bị lợi dụng

làm màn che cho các hành vi tham nhũng, tiêu cực .

Hoạt động hành pháp có vai trò rất quan trọng . Nó bảo đảm cho nền kinh tế phát triển nhịp nhàng, có kế hoạch, có trật tự kỷ cương ,

chấp hành đúng pháp luật và các chính sách, công cụ khác như : kế hoạch vĩ mô, giá cả , tiền tệ, tài chính , ngân hàng... Việc hình thành thị

trường chứng khoán, thị trường sức lao động , chất xám , khu chế xuất... đều gắn với vai trò hành pháp.

Các cơ quan quản lý nhà nước cho phép kinh doanh , kiểm soát kinh doanh và xử lý kinh doanh . Các chính sách tiền tệ, thuế, giả, tài

chính, đều được quy định thành pháp luật và chịu sự điều chỉnh của pháp luật .

Các bộ và cơ quan tương đương , ủy ban nhân dân các cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mình, không can thiệp vào nhiệm

vụ sản xuất kinh doanh của các chủ thể kinh tế, kết hợp liên doanh, liên kết giữa các thành phần kinh tế, các địa phương trong một thị

trường chung cả nước. Chức năng quản lý nhà nước theo lãnh thổ là quản lý toàn diện mọi lĩnh vực của đời sống xã hội : kinh tế , văn hóa,

xã hội , quốc phòng, an ninh ... Nền kinh tế thị trường đỏi hỏi một nền hành pháp và hành chính có hiệu lực, khoa học , nhạy bén . Đội ngũ

công chức được đào tạo chuyên môn, nám vững pháp luật , có phẩm chất đạo đức trong sạch , đáp ứng được những yêu cầu mới của nền

kinh tế thị trường .

Các cơ quan tư pháp được củng cố và tăng cường phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị trường và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa , giữ

nghiêm kỷ cương , giải quyết tốt các vụ tranh chấp kinh tế, bảo đảm các chủ thể kinh tế và các công dân đều bình đẳng trước pháp luật . Các

cơ quan kiểm soát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ theo luật định , ngăn ngừa và xử lý mọi sự sách nhiễu, lạm dụng chức quyền, vi phạm pháp

luật .

TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN * TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN

HỘI THẢO KHOA HỌC : "50 NĂM ĐỀ CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM (1943-1993)"

Ngày 8-10-1993 , Trường đại học văn hóa Hà nội đã tổ chức "Hội thảo khoa học 50 năm Đề cương văn hóa Việt nam ". Tham gia hội

thảo có hơn 100 cán bộ nghiên cứu , giảng dạy, quản lý và văn nghệ sĩ đang công tác tại Ban tư tưởng - văn hóa trung ương, Học viện chính

trị quốc gia Hồ Chí Minh , Tạp chí Cộng sản , Bộ văn hóa và thông tin , Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, Hội nhà văn, Hội

nhà bảo , Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, Viện văn hóa nghệ thuật Việt nam, Trường đại học sư phạm I , Trường viết văn Nguyễn Du và Trường

đại học văn hóa Hà nội .
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Trong lời khai mạc, phó tiến sĩ Đặng Việt Bích , phó hiệu trưởng Trường đại học văn hóa Hà nội nêu rõ mục đích cuộc hội thảo này là :

Khẳng định thêm đường lối văn hóa văn nghệ đúng đán của Đảng cộng sản Việt nam , từ Đề cương văn hóa năm 1943 đến Nghị quyết Hội

nghị Trung ương 4 về văn hóa văn nghệ, để phục vụ cho công tác nghiên cứu , giảng dạy và vận dụng sáng tạo đường lối văn hóa văn nghệ

của Đảng vào việc xây dựng đời sống văn hóa trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay .

Báo cáo để dẫn của GS ,TS Huỳnh Khái Vinh, hiệu trưởng Trường đại học văn hóa Hà nội đã trình bày rõ nội dung cơ bản , ý nghĩa lịch

sử và ảnh hưởng của Đề cương trong 50 năm qua ; phân tích những giá trị văn hóa hàm chứa trong bản Đề cương và những hạn chế lịch

sử của nó .

Tiếp theo báo cáo đề dẫn , 24 bản tham luận (trong số 37 bản tham luận gửi tới hội thảo ) từ nhiều góc độ tiếp cận khác nhau, đều khẳng

định Đề cương văn hóa năm 1943 là một sự kiện trọng đại trong đời sống văn hóa văn nghệ Việt nam hiện đại , là một giá trị văn hóa lớn

của dân tộc .

Một số bản tham luận cũng đã phân tích những hạn chế của Đề cương và chú ý phân tích những lệch lạc trong quá trình thực hiện ba

nguyên tác dân tộc, khoa học và đại chúng .

Nhìn chung, hầu hết các bản tham luận đều đưa ra những luận chứng khoa học để khẳng định :

Đề cương văn hóa năm 1943 đã vạch rõ con đường cách mạng để giải phóng trí tuệ và văn hóa trong sự nghiệp giải phóng của dân tộc ;

Đề cương cũng đặt ra và giải quyết một cách đúng dán , sáng suốt những vấn đề cơ bản nhất của cuộc cách mạng văn hóa Việt nam và cho

đến nay vẫn có tác dụng tích cực trong việc định hướng phát triển của văn hóa Việt nam trongsự nghiệp đổi mới .

Kế thừa Đề cương văn hóa Việt nam chính là kế thừa một giá trị văn hóa lớn của dân tộc . Nội dung đổi mới trong đường lối văn hóa văn

nghệ của Đại hội VI, Đại hội VII và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII ) chính là những bước phát triển mới của đường lối văn hóa văn

nghệ của Đảng ta vốn đã được định hướng và định hình từ Để cương văn hóa năm 1943 .

Cuộc hội thảo này đã đạt tới sự nhất trí cao về tất cả các vấn đề xoay quanh Đề cương văn hóa năm 1943, giúp cho đội ngũ sáng tác,

nghiên cứu và giảng dạy văn hóa có thêm căn cứ khoa học để khẳng định niềm tin vào đường lối văn hóa văn nghệ đúng dán của Đảng ta,

đồng thời cũng đặt ra được những vấn đề lý luận và thực tiễn cần giải quyết để vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới trong lĩnh vực văn

hóa văn nghệ của Đảng nhằm xây dựng một nền văn hóa mới , nền văn hóa tiên tiến , đậm đà bản sác dân tộc,

HỘI THẢO KHOA HỌC : "ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ

GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN MÁC - LÊ- NIN"

Vừa qua, tại Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã tiến hành hội thảo khoa học về "Đổi mới phương

thức đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng dạy và nghiên cứu lý luận Mác - Lê -nin " , đề tài cấp nhà nước KX10.09, do GS Phạm Tất Dong

làm chủ nhiệm .

Sau báo cáo đề dẫn của đồng chí Nguyễn Việt Chiến , Vụ trưởng Vụ đào tạo của Viện, 17 bản tham luận đã phân tích và tranh luận trên

3 vấn đề :

1- Về phương thức đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng dạy và nghiên cứu lý luận Mác - Lê-nin . Có 3 quan niệm . Quan niệm thứ nhất

coi phương thức đào tạo, bồi dưỡng là tổng thể mục tiêu, nội dung , đối tượng , phương pháp, phương tiện, cơ cấu đào tạo , bồi dưỡng và cơ

chế quản lý việc đào tạo bồi dưỡng . Quan niệm thứ hai coi phương thức đào tạo , bồi dưỡng là cách thức , là phương pháp đào tạo và bồi

dưỡng . Quan niệm thủ ba dung hòa hai quan niệm trên, cho rằng về mặt lý luận cần thiết phải có khái niệm rộng , nhưng trong thực tế lại

phải xác định hàm nghĩa cụ thể, để đổi mới phương thức đào tạo , bồi dưỡng cho phù hợp với mỗi thời kỳ lịch sử cụ thể. Hiện tại đang nổi

lên hàm nghĩa cách thức (phương pháp) đào tạo, bồi dưỡng, và công nghệ đào tạo đội ngũ cán bộ lý luận Mác - Lê-nin .

Ngay trong việc xác định mục tiêu đào tạo , bồi dưỡng cũng có 3 loại ý kiến : một , cho đó là đào tạo nhân lực, nhân tài về lý luận Mác -

Lê-nin ; hai , cho đó là đào tạo nhân lực và các chuyên gia về lý luận Mác - Lê-nin ; ba , cho đó là nâng cao chất lượng đội ngũ lý luận Mác -

Lê-nin , vì hiện nay số lượng đội ngũ này đã tương đối đủ . Hội thảo thiên về loại ý kiến thứ hai do GS Đặng Xuân Kỳ đề xuất , bởi lẽ nhân

tải về lý luận Mác - Lê-nin vẫn là mục tiêu phải phấn đấu lâu dài , nhân lực về lý luận Mác - Lê-nin hiện đang già hóa nhanh và còn thiếu

nhiều trong một số lĩnh vực , trong đó có ngành giáo dục - đào tạo .

2- Về thực trạng đội ngũ giảng dạy và nghiên cứu lý luận Mác - Lê-nin . Có 2 cách đánh giá : a) Số lượng đã đủ, nhưng hiện đang nổi

lên vấn đề chất lượng ; b ) Số lượng thiếu, nhất là ở miền Nam, tại các trường phổ thông, đại học , kỹ thuật . Tuổi trung bình của đội ngũ này

hiện nay là 45 - 50 , nên mức già hóa nhanh . Đội ngũ hiện có lại cần được đào tạo lại , do đó, càng thiếu về số lượng .

Các ý kiến tập trung nhiều vào việc khắc phục vấn đề "đại học" hay "không đại học" . Hiện vẫn còn trường hợp người không được đào

tạo lý luận Mác - Lê-nin lại kiêm nhiệm hoặc đặc cách dạy và nghiên cứu lý luận Mác-Lê-nin . Chất lượng cũng có vấn đề : "đầu vào " để

đào tạo , bồi dưỡng đội ngũ giảng dạy và nghiên cứu lý luận Mác-Lênin quá thấp , số điểm vào đại học để học khoa học Mác - Lê-nin chỉ

bàng gần 1/2 số điểm vào các ngành như sinh học, vật lý ... Trong khi đó , giáo trình mới lại chưa có, nhiều nơi dùng cả giáo trình của phương

Tây để dạy kinh tế chính trị mác - xít v.v ...

3- Về phương hướng đổi mới . Có nhiều ý kiến đề nghị : a ) Kết hợp đào tạo chuyên gia với đào tạo đại trà ; b) Trên cơ sở điều tra phân

loại , đào tạo lại và cao học hóa đội ngũ hiện có với chất lượng cần thiết ; c) Trong khi chưa có giáo trình mới , cần sớm có tài liệu hướng

dẫn để giảng dạy ; d ) Nội dung giáo trình mới cần chú ý không để chủ nghĩa Mác - Lê- nin tách biệt với các dòng triết học, kinh tế học, xã

hội học , khoa học quản lý ... Đông, Tây hiện đại ; e) Cần xác định rõ mục tiêu, chính sách , chế độ để thu hút những người có năng khiếu

và có nguyện vọng đi vào khoa học chuyên ngành lý luận Mác - Lê-nin ; g ) Nâng cao tỷ lệ học hàm, học vị về khoa học Mác-Lê-nin nhất

là trong đội ngũ hiện có ; h ) Lựa chọn sự giao lưu quốc tế hợp lý ..

Trong tổng kết hội thảo , GS Phạm Tất Dong nhấn mạnh : việc đào tạo nhân lực , chuyên gia về lý luận Mác - Lê-nin không chỉ nhằm

vào vấn đề nghiệp vụ chuyên môn, mà còn phải hướng vào sự hình thành nhân cách của cán bộ lý luận Mác-Lê-nin . Cần phải gán chức

năng giảng dạy và nghiên cứu , trường và viện, đào tạo nhân lực với đào tạo chuyên gia... Hội thảo cũng đặt ra nhiều vấn đề còn phải tiếp

tục nghiên cứu , như : Đào tạo lại như thế nào ? Trong việc lôi cuốn lớp trẻ vào đào tạo , cần kết hợp như thế nào giữa năng lực với các yêu

cầu về tư tưởng , chính trị và đạo đức ? Giáo dục tư tưởng Hồ Chi Minh là rất cần thiết , song các bước chuẩn bị và công tác triển khai ra

sao ? Nên giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh với tính cách là một môn học hay một chuyên để ? Dạy triết học phương Đông và triết học ngoài

mác xít tới mức nào thì vừa ? Đội ngũ hiện có để làm công việc này ? Giao lưu quốc tế ra sao và dưới hình thức nào ? V.v..

Để giải quyết những vấn đề phức tạp trên , hội thảo đã quyết nghị sẽ có các cuộc thảo luận theo chuyên để hẹp với sự tham gia của tùng

nhóm chuyên gia .
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QUẢNG CÁO

CÔNG TY DƯỢC VÀ VẬT TUYTẾCỬU LONG TỈNH VĨNH LONG

PERIPE

ĐỊA CHỈ :

150 đường 14/9

thị xã Vĩnh Long

tỉnh Vĩnh Long

DT: 22216-23268

Telex: 812550

PBL.CT.VT

Fax : 8621

VĂN PHÒNG

GIAO DỊCH :

Hà Nội: 138B

Giảng Võ

ĐT : 32182

B - TP.HCM :13 Nguyễn

Văn Thủ, phường Đa

Kao - Quận 1

ĐT : 225927

Giám đốc :

LƯƠNG VĂN HÓA

Văn phòng Công ty

• Chức năng : + Xuất nhập khẩu trực tiếp và sản xuất các loại thuốc tân dược

+ Nhập khẩu : Nguyên liệu , hóa chất dùng trong sản xuất dược phẩm , thành phẩm

thuốc tân dược , dụng cụ y tế, máy các loại dùng trong sản xuất dược phẩm ,

bao bì đóng gói như giấy nhôm , PVC ...

+ Xuất khẩu : Tinh dầu các loại , dược thảo , nông sản

• Với trang thiết bị hiện đại , PHARIMEXCO đã sản xuất 65 loại sản phẩm chất lượng cao , mẫu

mã đẹp được sự tín nhiệm của khách hàng trong nước và nhiều công ty dược phẩm nước ngoài .

• Hơn ba năm qua được sự quan tâm giúp đỡ của tỉnh ủy - UBND tỉnh và Bộ Y tế, toàn thể

cán bộ lãnh đạo và nhân viên Công ty đã nỗ lực phấn đấu đưa Pharimexco Cửu Long trở thành

một công ty kinh doanh, sản xuất dược phẩm và xuất nhập khẩu y tế lớn nhất Đồng bằng sông

Cửu Long .
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* Xuất nhập khẩu tổng hợp
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Xuất khẩu các mặt hàng Nông , Lâm , Hải sản Chế biến , Tiểu Thủ công Mỹ Nghệ , các mặt hàng

sản xuất công nghiệp .

Nhập khẩu các mặt hàng và nguyên vật liệu theo yêu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước .

Hợp tác liên doanh liên kết trong và ngoài nước trên các lãnh vực : Sản xuất công nghiệp và

dịch vụ du lịch , Nhà hàng , Khách sạn , Thương mại .

Thực hiện các dịch vụ kinh doanh bất động sản , cho thuê văn phòng...

Hệ thống các Khách sạn, Nhà hàng . Đội xe du lịch , phục vụ mọi yêu cầu về xuất nhập cảnh ,

Visa , lưu trú , các tuyến du lịch , ăn ở, đi lại , bán quà lưu niệm cho khách trong và ngoài nước.

Dịch vụ kiều hối, thu đổi ngoại tệ .

* Các trung tâm Thương mại Tổng hợp, các cửa hàng Mỹ nghệ , rượu ngoại , kim khí điện máy , vật

tư nguyên liệu .

Hân hạnh được đón tiếp Quý khách
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BINHTAY IMPORT - EXPORT INC.

平西進出口 企業公司

TRUNG TÂM THƯƠNG NGHIỆP BÌNH TÂY

CHUTRI BOAN KTS NGUYEN VAN OANH

• Xuất : Nông sản, lâm sản , thủy hải sản ,

quần áo may sẵn , hàng thuê đủ loại và

hàng thủ công mỹ nghệ .

• Nhập : Hàng tiêu dùng , nguyên vật liệu.

• Đầu tư : Đang thực hiện dự án hợp tác

kinh doanh với các công ty nước ngoài

về nhà ở , văn phòng và chợ Bình Tây

• Quý khách có nhu cầu xin liên hệ văn

phòng công ty số 78 - 80 - Hậu Giang

Quận 6 - TP - HCM

Điện thoại : 557846 - 559185 -559669

Export : Agricultural, forestal and marine products , gar-

ments, embroidered articles and art handicrafts .

Import : Consumer goods, raw materials.

Investment : We are in the process of materializing joint

venture projects with various foreign companies in the

construction of
condominiums, offices and the Binh Tay

Market.

Formore information please contact our office at 78-80-

Hau Giang Street. Dist. 6- HCMC

Tel.
557846-559185-554669
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187 Nguyễn Chí Thanh, Quận 5 TP . HCM

ĐT : 559595

6 Hai Bà Trưng , Quận I - TP . HCM - ĐT : 294083
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TOKE TOWAS

TẠI HỘI CHO QUỐC TẾ HÀNG CÔNG NGHIỆP NĂM

1992 (HÀ NỘI) BIA LON "333" , BIA CHAI "SAIGON

ĐỀU ĐƯỢC TẶNG HUY CHƯƠNG VÀNG .

BEER

333

xin CHÀO 20 KHÁC3 Hàng

Đáp lại tấm lòng mến mộ của khách

hàng, Nhà máy Bia Saigon đã tổ chức 12

cửa hàng Giới thiệu và bán sản phẩm tại

các quận , huyện của Thành phố Hồ Chí

Minh và 18 chi nhánh , 6 Tổng đại lý tại

các tỉnh nhằm phục vụ kịp thời nhu cầu

của Quý khách . Mới đây Nhà máy Bia

Saigon đưa bia đến phục vụ tại chỗ cho

các khách sạn và đơn vị kinh doanh .

Xin trân trọng giới thiệu để Quý

khách hàng thuận tiện liên hệ .
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA

TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

12 - 1993 NĂM THỨ XXXIX (456 )

MỤC LỤC

Nghiên cứu - Trao đổi

Điều tra

Sinh hoạt tư tưởng

Đọc sách

Thư gửi Bộ biên tập

Thế giới : vấn đề, sự kiện

Qua sách báo nước ngoài

Tìm hiểu khái niệm

Tin hoạt động lý luận

ĐỖ MƯỜI - Phấn đấu để công đoàn thật sự đại diện cho sức

mạnh, tài năng , trí tuệ của hàng chục triệu công nhân , lao động

nước ta

ĐOÀN KHUÊ - Quán triệt quan điểm quốc phòng toàn dân ,

tăng cường quản lý nhà nước về quốc phòng

NGUYỄNĐỨC BÌNH - Vì một nền văn hóa tiên tiến đậm đà

bản sắc dân tộc

TRƯƠNG MỸ HOA - Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác

cán bộ nữ

* * * Phát huy vai trò nòng cốt của Hội nông dân trong nhiệm

vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn

DƯƠNG THÔNG - Một nhiệm vụ quan trọng trong cuộc đấu

tranh chống " diễn biến hòa bình "

TÀO HỮU PHÙNG - Công cụ điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế

NGUYỄN NGỌC TUÂN -Vấn đề đổi mới mô hình xí nghiệp

quốc doanh ở nước ta

NGUYỄN CAO VÃNG - Thị trường xăng dầu ở Việt nam -

Thực trạng và giải pháp

NHẬT TÂN - Việc xóa đói giảm nghèo ở Hung hà

LÊ HỮU XANH - Tình hình đội ngũ cán bộ cơ sở ở nông thôn

hiện nay

ĐOÀN HỒNG QUẾ - Làm giàu kiểu ấy nên chăng ?

DƯƠNG TÙNG - Cảm nhận ban đầu khi đọc " Con mèo của

Foujita "

TRẦN HỮU NGHIỆP - Suy nghĩ tản mạn về một số tác phẩm

văn họcthời gian gần đây

NGUYỄN THỊ HOA - Về cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật

hiện đại

*** Trung quốc tìm kiếm mô thức " kinh tế thị trường xã hội

chủ nghĩa "

Công ty cổ phần , thị trường chứng khoán

© Hội thảo " Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và thời đại chúng ta "

• Hội thảo khoa học : "Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng

Mười Nga với những vấn đề của đời sống chính trị quốc tế

hiện đại"

Bìa 1 : Quân đội xây dựng kinh tế . Trước giờ luyện tập

Ảnh : TRẦN HỒNG
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DÓ MUÒI . Esforzarse porque sea el Sindicato el verdadero representante de la fuerza, el talento y la
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PHẤN ĐẤU ĐỂ CÔNG ĐOÀN THẬT SỰ

ĐẠI DIỆN CHO SỨC MẠNH, TÀI NĂNG,

TRÍ TUỆ CỦA HÀNG CHỤC TRIỆU

CÔNG NHÂN, LAO ĐỘNG NƯỚC TA

ĐạihộiCôngđoànlầnnày diễn ra trong tình

ẠI hội Công đoàn lần này diễn ra trong tình

hình đất nước có nhiều thay đổi lớn . Chúng

ta đã khắc phục được tình trạng suy thoái về kinh

tế , có nhiều mặt tăng trưởng và bắt đầu có tích

lũy nội bộ . Đời sống của số đông nhân dân tuy

còn thấp, nhưng đã được cải thiện . Đã có những

tiến bộ trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa

học, công nghệ, văn hóa, nghệ thuật . Quốc

phòng, an ninh được củng cố. Các quyền dân chủ

được phát huy . Việc thực hiện chủ trương khuyến

khích làm giàu hợp pháp đi đôi với xóa đói giảm

nghèo, đền ơn đáp nghĩa những người có công

với Tổ quốc, giúp đỡ người tàn tật, cô đơn , hỗ trợ

học sinh nghèo trong những năm qua là những

nhân tố mới đáng khích lệ . Vượt qua thử thách ,

khó khăn chồng chất, đất nước ta chẳng những

giữ vững được ổn định chính trị mà còn tạo được

thế phát triển mới , mặc dù các thế lực thù địch

không hề từ bỏ âm mưu phá hoại công cuộc hòa

bình xây dựng đất nước của chúng ta .

Đạt được những thành tựu trên đây là do nhân

dân ta tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước , ý chí

cách mạng kiên cường và truyền thống đại đoàn

kết, nhiệt tình hưởng ứng và hãng hải thực hiện

đường lối đổi mới hợp quy luật , hợp lòng dân ,

phù hợp với xu thế của thời đại , được vạch ra từ

Đại hội Đảng lần thứ VI và được bổ sung, phát

triển tại Đại hội Đảng lần thứ VII . Trong đó , giai

ĐỖ MƯỜI

Tổng BíthưĐCS Việt nam

*

cấp công nhân , nông dân và trí thức có vai trò

quyết định .

Ngay từ khi mới ra đời cách đây trên nửa thế

kỷ , với lực lượng còn mỏng, giai cấp công nhân

nước ta mà đội tiền phong của nó là Đảng Cộng

sản Việt nam đã giữ vai trò lãnh đạo cách mạng,

luôn luôn đi đầu và động viên toàn dân tiến hành

cuộc đấu tranh lâu dài , đầy hy sinh, gian khổ vì

độc lập, tự do . Ngày nay, với lực lượng phát triển

lớn mạnh hơn , giai cấp công nhân đang tiếp tục

phát huy truyền thống đó, khẳng định sứ mệnh

lịch sử , vai trò và trách nhiệm của mình trong giai

đoạn mới, quyết tâm lãnh đạo toàn dân giành

thắng lợi ngày càng lớn trong sự nghiệp đổi mới

và phát triển đất nước. Công đoàn Việt nam, trải

qua các thời kỳ cách mạng, luôn luôn là tổ chức

chính trị - xã hội do Đảng ta lãnh đạo, đoàn kết ,

tập hợp , động viên giai cấp công nhân và toàn thể

người lao động Việt nam đấu tranh cho mục tiêu

độc lập , tự do, hạnh phúc, góp phần xứng đáng

vào thắng lợi của dân tộc .

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

tôi nhiệt liệt biểu dương giai cấp công nhân và

các giới , các tầng lớp lao động, biểu dương công

đoàn nước ta về những cống hiến to lớn trong sự

nghiệp chung đó .

Bài nói tại Đại hội VII Công đoàn Việt nam
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Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành

phần, vận động theo cơ chế thị trường , có sự quản

lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ

nghĩa là con đường đúng dán để giải phóng sức

sản xuất , hướng mọi nguồn lực xã hội vào phát

triển . Quá trình đó dẫn tới những biến đổi trong

cơ cấu xã hội , trong giai cấp công nhân, gắn với

sự chuyển dịch lớn về cơ cấu kinh tế.

Cùng với các ngành then chốt vốn có như cơ

khí , năng lượng , giao thông vận tải..., đã xuất hiện

những ngành mới như dầu khí , điện tử, tin học,

công nghệ sinh học, du lịch ... Bên cạnh đội ngũ

công nhân quốc doanh, công nhân khu vực ngoài

quốc doanh tăng lên nhanh chóng và rất đa dạng,

từ công nhân trong các cơ sở tư doanh , liên doanh

trong và ngoài nước , đến công nhân, lao động

trong các hợp tác xã tiểu , thủ công nghiệp... Cơ

cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn đang biến đổi .

Một bộ phận thanh niên nông dân sẽ trở thành

công nhân nông nghiệp và công nhân công

nghiệp ở nông thôn . Giai cấp công nhân nước ta

đang và sẽ tăng về số lượng , nâng cao về chất

lượng , dần dần trở thành giai cấp công nhân hiện

dai.

Hiện nay, trên dưới năm triệu công nhân, lao

động làm việc trong các ngành công nghiệp quốc

doanh và ngoài quốc doanh . Trong đó, đội ngũ

công nhân quốc doanh đang dần dần thích úng

với cơ chế thị trường , là lực lượng trực tiếp làm

ra những mặt hàng và dịch vụ quan trọng nhất

của đất nước . Năng suất , chất lượng , hiệu quả của

một số ngành tăng lên ; đời sống công nhân , lao

động ở một số cơ sở được cải thiện . Là người nám

những cơ sở sản xuất vật chất , kỹ thuật then chốt,

tiêu biểu cho lực lượng sản xuất tiên tiến của xã

hội , giai cấp công nhân tất yếu có vai trò tiên

phong trong tiến trình phát triển của lịch sử , trong

công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .

Giai cấp công nhân hiểu rõ cơ chế quản lý tập

trung quan liêu , bao cấp có nhược điểm cơ bản

kìm hãm sức sản xuất, cần kiên quyết chuyển

sang cơ chế mới , dù biết rằng bên cạnh mặt thuận

lợi là cơ bản, sẽ phải giải quyết nhiều vấn đề khó

khăn, phức tạp của đất nước và của chính bản thân

mình . Chấp nhận điều đó, giai cấp công nhân

nước ta tiếp tục phát huy truyền thống, kiên định,

vững vàng đi theo con đường mà Bác Hồ , Đảng

và nhân dân ta đã lựa chọn , chịu đựng gian khổ,

vượt qua khó khăn, cùng đồng bào cả nước quyết

tâm tiến hành công cuộc đổi mới .

Giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức khoa học

nước ta có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ

hiện đại . Một mặt, phát huy sáng kiến, cải tiến để

tận dụng năng lực và cơ cấu công nghệ hiện có ;

mặt khác, biết đầu tư đổi mới thiết bị , đổi mới

công nghệ, đạt nhiều thành tựu trong nghiên cứu

và ứng dụng khoa học - kỹ thuật, nhất là hỗ trợ

nông dân trong việc tiếp nhận công nghệ và dịch

vụ khoa học - kỹ thuật nông nghiệp .

Bên cạnh mặt tích cực trên đây , công nhân, lao

động ở một số ngành, một số cơ sở đang đúng

trước những vấn đề khó khăn phức tạp nảy sinh

trong tiến trình đổi mới . Qua sắp xếp lại các

doanh nghiệp Nhà nước , trên 60 vạn người lao

động phải rời khỏi dây chuyển sản xuất và công

tác , trong số đó mới có một bộ phận tìm được chỗ

làm việc mới . Trong các doanh nghiệp Nhà nước

cũng còn khoảng 60 vạn người thường xuyên

thiếu việc . Một bộ phận khá đông công nhân chưa

được đào tạo nghề nghiệp , hoặc trình độ nghề

nghiệp còn thấp xa so với đòi hỏi của quá trình

công nghiệp hóa và chuyển giao công nghệ . Tác

phong làm việc chưa thích ứng với nhịp độ khẩn

trương trong hoạt động công nghiệp theo cơ chế

thị trường . Một số còn lười biếng, ý thức tổ chức,

kỷ luật kém , không chịu khó học tập nâng cao

kiến thức , tay nghề . Điều kiện lao động ở nhiều

cơ sở sản xuất chưa được cải thiện . Sức khỏe công

nhân , nhất là là nữ công nhân , chưa được chăm

sóc đúng mức. Bệnh nghề nghiệp phát triển , tại

nạn lao động vẫn là vấn đề đáng lo ngại . Đời sống

có được cải thiện ở một số mặt, nhưng nhìn chung

nhiều người còn khó khăn , sinh hoạt vật chất và

văn hóa đều còn thiếu thốn ; thu nhập của số đông

công nhân vẫn ở mức trung bình thấp và không
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ổn định . Đó là những yếu kém phải ra sức khác

phục và những tồn tại cần tích cực giải quyết .

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương

Đảng (khóa VI) đã xác định : "Động lực thúc đẩy

phong trào quần chúng là đáp ứng lợi ích thiết

thực của nhân dân và kết hợp hài hòa các lợi ích ,

thống nhất quyền lợi với nghĩa vụ công dân " .

Trong đó, lợi ích thiết thân, đồng thời là động lực

thúc đẩy trực tiếp đối với người công nhân là việc

làm và thu nhập .

Việc thi hành nhất quán chủ trương phát triển

nền kinh tế nhiều thành phần với quốc doanh là

chủ đạo ; đa dạng hóa sở hữu , đa dạng hóa các

hình thức tổ chức kinh doanh, khuyến khích mọi

công dân và người nước ngoài đầu tư sản xuất,

kinh doanh ; cùng với những nỗ lực của Nhà nước

đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển các

ngành then chốt , chăm lo sự nghiệp giáo dục, y

tế... đã và đang tạo điều kiện từng bước giải quyết

công ăn việc làm một cách căn bản. Đồng thời ,

Đảng và Nhà nước cũng đã ban hành những chính

sách cụ thể để xử lý những vấn đề cấp bách đối

với công nhân mất việc và thiếu việc, bộ đội xuất

ngũ, học sinh, sinh viên ra trường , thanh niên mới

lớn lên ... Một trong những mục tiêu của chính

sách là tạo ra mạng lưới nhằm "xã hội hóa" việc

chăm lo giải quyết việc làm cho người lao động .

Song phải thừa nhận kết quả thực hiện còn thấp ,

số thất nghiệp vẫn ở mức cao . Chúng ta còn phải

phấn đấu rất nhiều trong thời gian tới để khác

phục tình trạng đó . Chính sách tạo việc làm cần

được bổ sung, hoàn chỉnh và sớm triển khai thực

hiện .

Đảng và Nhà nước cũng đã có chính sách tiền

tệ hóa tiền lương và từng bước sắp xếp lại trật tự ,

khắc phục tình trạng bình quân trong việc trả

lương người lao động . Đồng thời , đang xúc tiến

cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, chính sách

nhà ở và các chính sách khác . Nhà nước , người

quản lý doanh nghiệp và xã hội cần chăm lo đời

sống văn hóa của công nhân , lao động, cổ vũ

động lực tinh thần của anh chị em .

Trong xã hội ta , mọi người phải sống bằng sức

lao động của mình, không thể dựa dẫm vào người

khác . Hưởng thụ phải tương xứng với kết quả của

công việc . Thu nhập phải căn cứ vào hiệu quả làm

ra, thể hiện đúng nguyên tắc phân phối theo lao

động. Theo tinh thần đó , công nhân chẳng những

phải được hưởng tiền công theo giá trị lao động

tất yếu của mình, mà còn phải được hưởng một

phần giá trị lao động thặng dư của doanh nghiệp

do họ đã góp phần làm ra, sau khi hoàn thành

nghĩa vụ đối với Nhà nước và tích lũy , tái đầu tư

để mở rộng sản xuất. Đây chính là điều thể hiện

bản chất ưu việt của chế độ mới . Ngay từ tháng

3-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số

29-SL, trong đó có quy định : "Để khuyến khích

công nhân trong các ngành kỹ nghệ và thương

mại , có thể định cho công nhân tham gia vào việc

chia lãi hàng năm . Một sắc lệnh sẽ ấn định sau tỷ

lệ số lãi mà công nhân được hưởng tùy theo từng

xí nghiệp ..." . Chúng ta cần vận dụng tư tưởng đó

của Bác Hồ trong tình hình hiện nay . Đồng thời ,

nghiên cứu quy định công nhân có thể được ưu

đãi mua một tỷ lệ cổ phần của doanh nghiệp nơi

mình làm việc . Đại diện công nhân tham gia hội

đồng quản trị . Cách làm này tạo điều kiện cho

công nhân thật sự trở thành người làm chủ, gán

lợi ích và quyền hạn của mỗi thành viên với nghĩa

vụ và trách nhiệm đối với kết quả hoạt động của

doanh nghiệp ; kết hợp hài hòa lợi ích chung của

đất nước và của tập thể với lợi ích của mỗi người.

Trước hết, nên nghiên cứu triển khai trong khu

vực quốc doanh ở thời điểm thích hợp và với mức

độ thích hợp đối với mỗi doanh nghiệp, làm từng

bước vững chắc . Sớm tổ chức tổng kết ở những

nơi đã làm thủ để từ đó rút kinh nghiệm mở rộng

dần . Tiến tới khuyến khích, hướng dẫn các thành

phần kinh tế khác cũng làm như vậy, vì lợi ích

chung của doanh nghiệp, của người chủ và người

lao động . Cũng có thể vận dụng cách làm này khi

nghiên cứu vấn đề đảng viên làm kinh tế.

Để tạo điều kiện thuận lợi , thực hiện chính sách

trên đây, các doanh nghiệp Nhà nước phải nỗ lực

thanh toán tình trạng " lãi giả , lỗ thật" , ra sức phấn

đấu làm ăn thật sư sinh lời ; hoàn thiên cơ chế;
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khoán sản phẩm cuối cùng đến từng tập thể và

từng người lao động, trả công tương xứng với

năng suất , chất lượng và hiệu quả .

Để tạo được việc làm, nâng cao thu nhập của

công nhân và người lao động trong cơ chế thị

trường , Đảng và Nhà nước cần có kế hoạch, chính

sách đào tạo và đào tạo lại nghề nghiệp cho người

lao động . Bản thân anh chị em công nhân phải

nêu cao truyền thống, ra sức học tập , nâng cao tri

thức , tay nghề, tích lũy kinh nghiệm , phát huy

sáng tạo, rèn luyện tác phong công nghiệp, tôn

trọng kỷ luật, nội quy, trau dồi bản lĩnh chính trị ,

chuyên môn, nghiệp vụ ; từng bước trí thức hóa

giai cấp công nhân . Đây là vấn đề bức thiết nhằm

xây dựng giai cấp công nhân hiện đại , đáp ứng

yêu cầu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước

hiện nay và nhất là trong những thập kỷ tới .

Tôi tán thành phương hướng , mục tiêu nêu lên

ở Đại hội lần này : " Xây dựng giai cấp công nhân

Việt nam phát triển về số lượng , vững vàng về

chính trị , có trình độ học vấn và tay nghề cao,

năng động sáng tạo, xứng đáng là giai cấp lãnh

đạo cách mạng" . Tôi muốn nhấn mạnh thêm mấy

điểm sau đây :

Đối tượng tập hợp , vận động của công đoàn

Việt nam và toàn thể người lao động làm công ăn

lương trên cả nước . Phải giáo dục anh chị em quán

triệt sâu sắc và tích cực thực hiện phương hướng ,

nhiệm vụ, chính sách và pháp luật của Đảng và

Nhà nước ; thực hành tiết kiệm, bảo vệ của công,

nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, phấn

đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch ; để cao cảnh

giác , hoàn thành tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây

dụng và bảo vệ Tổ quốc . Động viên cán bộ , đoàn

viên tích cực tham gia xây dựng đảng trong sạch ,

vững mạnh ; xây dựng chính quyền nhân dân đủ

khả năng quản lý đất nước với hiệu lực cao ; bài

trù tham nhũng, hối lộ , ức hiếp nhân dân .

Cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận và

thực tiễn về những vấn đề đang đặt ra đối với

công tác vận động công nhân trong thời kỳ đổi

mới , chuẩn bị đội ngũ để xúc tiến quá trình công

nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta . Từ đó, đề ra nội

dung giáo dục, vận động thích hợp , mang lại hiệu

quả thiết thực . Xúc tiến việc thành lập tổ chức

công đoàn trong các doanh nghiệp tư nhân , công

ty cổ phần, các cơ sở liên doanh trong và ngoài

nước .

Phải tập trung sức xây dựng giai cấp công nhân

vững mạnh, trước hết là đội ngũ công nhân, lao

động trong các ngành sản xuất, kinh doanh và

trong khu vực quản lý Nhà nước . Tăng cường

đoàn kết , thống nhất giai cấp công nhân, gắn lợi

ích giai cấp với lợi ích dân tộc ; làm hạt nhân

trong khối liên minh công-nông-trí thức, lực

lượng chủ yếu bảo đảm sự thành công của quá

trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước nhà .

Cùng với giai cấp công nhân, còn có hơn hai

triệu người lao động trong các ngành khoa học ,

kỹ thuật, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội , viên chức

Nhà nước, là thành viên các nghiệp đoàn thuộc

Công đoàn Việt nam . Một số khá đông là trí thức,

những người có vai trò rất quan trọng đối với sự

nghiệp chấn hưng đất nước trong thời đại ngày

nay ; trong đó, phần lớn xuất thân từ người lao

động, là một bộ phận trong giai cấp công nhân .

Đảng và Nhà nước phải chăm lo cuộc sống của

anh chị em , tạo điều kiện cho mọi người phát huy

khả năng sáng tạo . Đồng thời , giáo dục anh chị

em tăng cường trách nhiệm , nâng cao trình độ ,

trau dồi nghiệp vụ , rèn luyện phẩm chất , hàng hải

công tác với chất lượng và hiệu quả cao, đóng

góp hết sức mình vào công cuộc đổi mới đất

nước. Công đoàn có trách nhiệm bồi dưỡng, giới

thiệu công nhân , trí thức và người lao động ưu tú

để kết nạp vào Đảng và bổ sung nguồn cán bộ

cho Đảng và Nhà nước.

Là một thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt

nam , công đoàn có trách nhiệm động viên công

nhân , lao động xây dựng khối đại đoàn kết toàn

dân , đoàn kết với tất cả các giai cấp và các tầng

lớp khác trong xã hội , với đồng bào Việt nam

đang sinh sống ở nước ngoài , phát huy sức mạnh

tổng hợp của cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

trong tình hình mới .

Trong nền kinh tế thị trường nhiều thành phần ,
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các tranh chấp lao động nảy sinh là điều tất yếu .

Phương pháp đúng đắn để giải quyết tranh chấp

là thông qua thương lượng giữa giới lao động,

giới chủ và Nhà nước . Là đại diện cho người lao

động trong việc ký kết thỏa ước lao động, công

đoàn cần phát hiện kịp thời các mâu thuẫn dẫn

đến tranh chấp ; chủ động tổ chức thương lượng ,

bảo đảm thực hiện sự hợp tác giữa chủ và người

lao động trên nguyên tắc hai bên cùng có lợi ; Nhà

nước và tư nhân đều có lợi ; khuyến khích giới

chủ đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo

nhiều công ăn việc làm .

Nhà nước phải ban hành luật lệ , chính sách

nhàm vừa bảo hộ quyền lợi hợp pháp của giới

chủ, vừa bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công

nhân và người lao động, bảo đảm công bàng xã

hội . Chúng ta đề nghị Quốc hội sớm ban hành Bộ

Luật lao động, làm cơ sở pháp lý cho việc giải

quyết các tranh chấp một cách hợp pháp, hợp lý ,

hợp tình .

Một nguyện vọng khẩn thiết của giai cấp công

nhân và nhân dân lao động nước ta là đấu tranh

kiên quyết và có hiệu quả chống tham nhũng,

buôn lậu và các tệ nạn xã hội khác . Bọn tham

nhũng dùng mọi thủ đoạn, lợi dụng mọi sơ hở để

đục khoét tài sản của Nhà nước và của nhân dân,

thực chất là tước đoạt của giai cấp công nhân và

nhân dân lao động . Công đoàn phải giáo dục, vận

động, tổ chức anh chị em công nhân, lao động và

đoàn viên, nhất là cán bộ , đoàn viên trong các cơ

quan quản lý Nhà nước , các cơ sở sản xuất kinh

doanh , tích cực tham gia cuộc đấu tranh không

khoan nhượng bài trừ tham nhũng và các tệ nạn

xã hội khác . Chính phủ sẽ có quy chế để công

đoàn tham gia trực tiếp và có hiệu quả vào việc

chống tham nhũng , tiêu cực và cần có tổ chức

tương ứng để thực hiện cho được công việc cấp

bách này. Đi đôi với xử lý nghiêm minh các vụ

tham nhũng, cần khẩn trương nghiên cứu tiếp tục

đổi mới cơ chế quản lý , coi đó là biện pháp cơ

bản chặn đứng nạn tham nhũng hiện nay.

Thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở của

Đảng và Nhà nước ta , công đoàn cần đẩy mạnh

quan hệ với tổ chức công đoàn thế giới và công

đoàn các nước, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường

đoàn kết, hữu nghị , góp phần vào sự nghiệp củng

cố hòa bình, ổn định , hợp tác và phát triển trong

khu vực và trên thế giới .

Để đáp ứng yêu cầu của hoạt động công đoàn

trong điều kiện mới , cần tổ chức đào tạo và đào

tạo lại cán bộ công đoàn, bổ sung, xây dựng một

lớp cán bộ công đoàn các cấp phù hợp . Công đoàn

phải khác phục tình trạng "Nhà nước hóa, hành

chính hóa" trong tổ chức và phương thức hoạt

động của mình . Cán bộ công đoàn không phải là

viên chức , mà trước hết phải là người hoạt động

xã hội, kiên định lập trường đúng đắn của giai

cấp công nhân, am hiểu về kinh tế thị trường, về

pháp luật , về khoa học xã hội , khoa học nhân văn,

về phong cách ứng xử, có khả năng tiếp cận các

lĩnh vực nghề nghiệp của công nhân và lao động,

tiếp cận khoa học và công nghệ hiện đại . Phải

tuyển chọn cán bộ công đoàn từ phong trào cách

mạng của giai cấp công nhân và người lao động,

được quần chúng tín nhiệm, có khả năng đại diện

quyền lợi và nghĩa vụ của công nhân , lao động,

đủ bản lĩnh xử lý những tình huống khó khăn.

Bên cạnh lớp cán bộ công đoàn được rèn luyện ,

trưởng thành từ thực tế , cần đào tạo một lớp

chuyên gia trong hoạt động công đoàn, lấy hoạt

động công đoàn làm nghề nghiệp . Đảng và Nhà

nước cần có cơ chế, chính sách tạo điều kiện

thuận lợi cho hoạt động của cán bộ công đoàn .

Đất nước đang đứng trước tình hình mới, xuất

hiện cả thời cơ lớn và thách thức lớn đối với

chúng ta . Để tận dụng thời cơ, trụ vững trước

thách thức , vượt qua trở ngại , khó khăn , đưa dân

tộc ta tiến nhanh về phía trước , toàn Đảng, toàn

dân và toàn quân phải đồng tâm nhất trí , ra sức

củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân,

nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ , tự lực ,tự cường ,

phát huy truyền thống và bản sắc dân tộc, quyết

nối chí cha ông làm nên sự nghiệp lớn, phấn đấu

thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bàng ,

văn minh , từng bước xây dựng thành công chủ

nghĩa xã hội .
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QUÁN TRIỆT QUAN ĐIỂM QUỐC PHÒNG

TOÀN DÂN, TĂNG CƯỜNGCƯỜNG QUẢNQUẢN LÝ

NHÀ NƯỚC VỀ QUỐC PHÒNG

VƯƠNG lĩnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ

Cvicủa Đảng ta đã khẳngđịnh ẩn xây dựng chủ
VII

:

nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến

lược của cách mạng Việt nam " . Đây là một phương

hướng cơ bản bảo đảm cho đất nước ta đạt tới mục tiêu

dân giàu, nước mạnh, xã hội văn minh . Toàn Đảng,

toàn dân và toàn quân ta đang đem hết sức mình thực

hiện phương hướng trên đây và đã thu được những

thành tựu bước đầu rất quan trọng , mở ra thời kỳ phát

triển mới của dân tộc , của đất nước .

Tuy nhiên , việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược

trong cuộc sống vừa qua cho thấy , phải tiếp tục làm

cho nhân dân , đảng viên , cán bộ , chiến sĩ nhận thức

rõ hơn : củng cố quốc phòng là một nhiệm vụ cơ

bản, trọng yếu và thường xuyên của nhân dân và

Nhà nước ta, như tinh thần của Cương lĩnh đã nêu.

Nghĩa là, làm cho mọi người hiểu đúng thực chất

của tình hình trong nước và thế giới , thời cơ và

thách thức đối với nước ta trong bối cảnh quốc tế

ngày nay . Đất nước đã có hòa bình và ổn định trên

cả nước , đang có những điều kiện mới để phát triển .

Song hòa bình chưa vững chắc . Tình hình kinh tế -

xã hội còn diễn biến phức tạp . Các thế lực thù địch

đang thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" ,

cùng nhiều âm mưu , thủ đoạn khác hỏng thôn tính ,

phá hoại , xâm lược nước ta , hòng xóa bỏ hoàn toàn

và triệt để chủ nghĩa xã hội trên hành tinh . Tình

hình ở khu vực Đông - Nam Á và trên thế giới vừa

có ổn định vừa không có ổn định , vừa có hòa bình

vừa tiềm ẩn nguy cơ xung đột vũ trang ; trong quan

hệ giữa các nước không chỉ có hợp tác một chiều ...

Nguy cơ đe dọa an ninh Tổ quốc , nguy cơ các lực

lượng thù địch phá hoại , thôn tính , xâm lược nước

ta tiềm tàng trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã

hội , trong sự phát triển đất nước . Thách thức nàm

ngay trong thời cơ . Vì thế, không thể cắt rời nhiệm

Đại tướng ĐOÀN KHUÊ •

vụ bảo vệ Tổ quốc , củng cố quốc phòng - an ninh

khỏi nhiệm vụ xây dựng , phát triển kinh tế ; càng

không thể đối lập hai nhiệm vụ đó . Không cường

điệu nguy cơ chiến tranh xâm lược, nhưng không

ảo tưởng , mất cảnh giác .

Cần có nhận thức mới về nhiệm vụ củng cố quốc

phòng phù hợp với những điều kiện lịch sử đã thay

đổi , với nhiệm vụ xây dựng đất nước ; chủ động

trước những mối nguy cơ khác nhau xuất phát từ

nhiều phía, trên nhiều lĩnh vực . Thường có quan

niệm xây dựng , củng cố quốc phòng là để chuẩn bị

và tiến hành chiến tranh . Quan niệm đó chỉ đúng

một phần . Xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn

dân không phải chỉ để chuẩn bị cho chiến tranh

nhân dân bảo vệ Tổ quốc, mà là yêu cầu cấp bách ,

thiết thân ngay từ bây giờ nhằm duy trì cục diện ổn

định , hòa bình - điều kiện tiên quyết để xây dựng

đất nước phát triển kinh tế - xã hội . Nghĩa là, ngay

trong hòa bình - một nền hòa bình chưa vững chắc,

còn những nhân tố mất ổn định không thể xem

thường - phải tích cực , chủ động xây dựng , tạo nên

sức mạnh quân sự, sức mạnh quốc phòng đẩy lùi

nguy cơ xung đột vũ trang, nguy cơ chiến tranh xâm

lược , giữ vững cục diện hòa bình, ổn định để xây

dựng, phát triển đất nước về mọi mặt, đồng thời sẵn

sàng đối phó thắng lợi với mọi tình huống . Đây là

" thượng sách " bảo vệ chế độ và bảo vệ Tổ quốc -

bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã

hội mà không phải tiến hành chiến tranh . Đây cũng

là yêu cầu mới của khoa học quân sự Việt nam,

không chỉ nhằm đánh thắng chiến tranh xâm lược ,

" chiến tranh cứng" , "chiến tranh nóng" , mà còn có

nhiệm vụ đối với việc tăng cường tiềm lực và thực

*
* Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ quốc phòng
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lục quốc phòng, chống lại các loại hình chiến tranh

xâm lược không cótiếng súng .

Công cuộc xây dựng, củng cố quốc phòng cần

quán triệt quan điểm quốc phòng toàn dân với

những nội dung mới. Những điều kiện lịch sử mới

của đất nước ta về nhiệm vụ cách mạng, về chính

trị, kinh tế, xã hội , khoa học và công nghệ ... và

những phát triển mới về khoa học quân sự trên thế

giới đã làm nảy sinh và phát triển những nội dung

mới của quan điểm quốc phòng toàn dân .

Đó là nền quốc phòng không chỉ bảo vệ Tổ quốc,

mà còn bảo vệ chế độ ; không chỉ chống giặc ngoài ,

mà còn chống cả thù trong ; không chỉ chống các

loại hình chiến tranh xâm lược , mà còn chống cả

những hoạt động bạo loạn lật đổ, chiến tranh phản

cách mạng ; không chỉ nhằm chuẩn bị và tiến hành

chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, mà còn duy

trì , phát triển cục diện hòa bình và ổn định...

Nguồn gốc tạo nên sức mạnh của nền quốc phòng

bắt nguồn từ sức mạnh mọi mặt của đất nước, từ

sức mạnh tổng hợp của toàn dân . Nghĩa là, sức

mạnh của nền quốc phòng không chỉ đơn thuần là

sức mạnh quân sự, sức mạnh của lực lượng vũ trang ,

của quân đội nhân dân , tuy sức mạnh quân sự, sức

mạnh của quân đội là nòng cốt . Sức mạnh đó bắt

nguồn từ sức mạnh của nền kinh tế, của hệ thống

chính trị , của nền giáo dục, văn hóa - tư tưởng, của

khoa học và công nghệ ... Nói tóm lại , sức mạnh của

nền quốc phòng toàn dân là sức mạnh tổng hợp của

công cuộc xây dựng đất nước , xây dựng dân giàu ,

nước mạnh, xã hội văn minh theo định hướng xã

hội chủ nghĩa . Hiệu lực răn đe cũng như việc chuẩn

bị và tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc

của nền quốc phòng là kết hợp chặt chẽ với các hoạt

động khác của toàn dân , của Nhà nước . Kết hợp

chặt chẽ với an ninh, bảo đảm an ninh và trật tự an

toàn xã hội. Kết hợp chặt chẽ với kinh tế , để vừa có

kinh tế phát triển vừa có quốc phòng mạnh . Kết hợp

với đối ngoại , tạo môi trường hòa bình và tranh thủ

hợp tác quốc tế để xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ

quốc. Kết hợp chặt chẽ với giáo dục , văn hóa , khoa

học và công nghệ... tạo nên tiềm lực mọi mặt của

, đất nước đáp ứng yêu cầu quốc phòng .

Nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc và chế độ

đòi hỏi phải dựa chắc vào công cuộc đổi mới xã hội

chủ nghĩa, xây dựng nền quốc phòng toàn dân độc

lập, tự chủ, tự lực , tự cường theo hướng ngày càng

hiện đại . Để xây dựng một nền quốc phòng như thế,

ta phải lựa chọn mục tiêu, bước đi cho phù hợp với

khả năng của nền kinh tế, với tiềm năng mọi mặt

của đất nước. Phải vận dụng những kinh nghiệm vô

giá về xây dựng quân đội và tiến hành chiến tranh

yêu nước mà quân và dân ta đã tích lũy được trong

gần nửa thế kỷ . Song, không dùng lại ở những kinh

nghiệm đã có , mà phải phát triển những kinh

nghiệm đó trong điều kiện mới . Phải dựa chắc vào

công cuộc đổi mới , đưa nhanh những thành tựu xây

dụng, phát triển kinh tế, thành tựu xây dựng, phát

triển đất nước nói chung vào công cuộc xây dựng

nền quốc phòng toàn dân . Trước đây, quân và dân

ta tiến hành chiến tranh yêu nước bằng con người

Việt nam + vũ khí, trang bị kỹ thuật của các nước

xã hội chủ nghĩa anh em. Ngày nay, chúng ta xây

dụng nền quốc phòng toàn dân , chuẩn bị và tiến

hành chiến tranh nhân dân bàng những nhân tố cơ

bản hoàn toàn Việt nam : con người Việt nam và

vũ khí, trang bị kỹ thuật do Việt nam sản xuất và

mua sám . Muốn vậy, ta phải nhanh chóng sử dụng

những thành tựu của công cuộc đổi mới để xây

dụng, củng cố nền quốc phòng . Cụ thể là , những

thành tựu về đào tạo , giáo dục con người phải được

áp dụng để giáo dục và đào tạo nhân tài cho nền

quốc phòng ; những thành tựu mới của công nghiệp

hóa và hiện đại hóa đất nước, của bưu điện viễn

thông , của giao thông vận tải, của khoa học và công

nghệ ... được áp dụng nhanh chóng vào quá trình

xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, cơ sở hạ tầng

của nền quốc phòng nói chung, của quân đội nói

riêng . Hướng đi phù hợp của vấn đề này là kết hợp

kinh tế và quốc phòng, kết hợp dân sự và quân sự,

kết hợp dân sinh và quốc phòng.

Trước mắt, cần tập trung làm tốt việc giáo dục

quốc phòng cho toàn dân với những nội dung cơ

bản về ý thức , trách nhiệm , nghĩa vụ , tri thức cần

thiết, nhất là giáo dục cho đội ngũ cán bộ của Đảng

và Nhà nước có tri thức , năng lực quản lý quốc

phòng trong điều kiện đổi mới về mọi mặt . Tiếp tục

xây dựng , hoàn thiện khu vực phòng thủ tỉnh , thành

phố, quận huyện , chú trọng kết hợp chặt chẽ với

bảo đảm an ninh , trật tự và an toàn xã hội , nâng cao

khả năng sẵn sàng hành động, sẵn sàng chiến đấu

đối với mọi tình huống . Thực hiện xây dựng lực

lượng dự bị động viên với nền nếp vững chác , ngày

càng có chất lượng và trình độ sẵn sàng chiến đấu
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cao , cân đối giữa lực lượng thường trực và lực lượng

dự bị của quân đội nhân dân . Xây dựng có hệ thống

và cơ bản tiềm lực quốc phòng về mọi mặt, đầu tư

xây dựng công nghiệp quốc phòng tùng bước, xây

dựng cơ sở hạ tầng của nền quốc phòng toàn dân

và chuẩn bị động viên thời chiến , với những mục

tiêu và bước đi thích hợp , theo một kế hoạch thống

nhất của Đảng và Nhà nước.

Nền quốc phòng toàn dân được xây dựng như vậy

là mang tính toàn dân thực sự. Không chỉ Ban chấp

hành trung ương Đảng, không chỉ Chính phủ trung

ương , mà các tổ chức đảng , chính quyền ở các cấp

(tỉnh , thành phố, quận , huyện , phường , xã ) , các bộ ,

các ngành , các thành phần kinh tế đều có nghĩa vụ

góp tiền , của, người , trí tuệ , công nghệ, kỹ thuật,

vật tư, phương tiện ... theo Hiến pháp để xây dựng

nền quốc phòng toàn dân , xây dựng lực lượng vũ

trang nhân dân , xây dựng quân đội nhân dân . Ngân

sách quốc phòng không chỉ là ngân sách của Bộ

quốc phòng . Ngân sách các bộ, ngành , địa phương

cũng phải có phần ngân sách quốc phòng của mình ,

là ngân sách thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược .

Người tài , công nghệ hiện đại , phương tiện , vật liệu

mới , kỹ thuật cao ... nằm trong nền kinh tế, trong

các ngành, các bộ, trên các địa phương , cần được

huy động, sử dụng phù hợp với luật pháp để xây

dựng nền quốc phòng , xây dựng quân đội , đáp ứng

nhiệm vụ bảo vệ chế độ , bảo vệ Tổ quốc .

Quán triệt quan điểm quốc phòng toàn dân hiện

nay là phải tăng cường quản lý nhà nước về quốc

phòng . Thời kỳ chiến tranh , Nhà nước ta tập trung

điều hành hoạt động của bộ máy, của toàn dân để

đáp ứng những yêu cầu của cuộc chiến đấu giữa ta

và địch trên chiến trường . Hiện nay, Nhà nước ta ,

nhà nước của dân , do dân và vì dân do Đảng ta lãnh

đạo, thực hiện chức năng quản lý nền quốc phòng

toàn dân trong sự kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ

chiến lược . Đó là chức năng của cả cơ quan lập

pháp, cơ quan hành pháp và tư pháp , của các cấp

chính quyền từ trung ương đến cơ sở .

Nhà nước quản lý quốc phòng trước hết bằng

pháp luật . Đó là việc xây dựng một hệ thống văn

bản luật và dưới luật đầy đủ , hoàn chỉnh và vững

chác về quốc phòng . Nhà nước ta đã ban hành một

số luật , nhưng chưa đủ và chủ yếu áp dụng cho xây

dụng quân đội , chưa đầy đủ với nhiệm vụ xây dựng

quốc phòng nói chung . Cần soạn thảo ngay một luật

cơ bản về quốc phòng và đề nghị đưa vào chương

trình lập pháp của Quốc hội để Quốc hội có thể sớm

xem xét và quyết định .

Phải xây dựng và hoàn thiện về tổ chức để Nhà

nước thực hiện có hiệu lực chức năng quản lý của

mình . Bộ quốc phòng và cơ quan quân sự (quốc

phòng ) các cấp là cơ quan chủ quản thực hiện chức

năng quản lý nhà nước về quốc phòng và làm tham

mưu cho Chính phủ (và ủy ban nhân dân các cấp )

về xây dựng nền quốc phòng toàn dân . Các bộ, các

ngành cũng nên tổ chức ra một bộ phận hoặc phân

công người chuyên trách (có thể gọi là chuyên viên

về quốc phòng ) làm nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng và

quản lý quốc phòng của bộ , ngành mình .

Nhà nước quản lý quốc phòng bằng kếhoạch nhà

nước, cả kế hoạch dài hạn và kế hoạch ngắn hạn .

Bàng kế hoạch , Nhà nước xác định nhiệm vụ , mục

tiêu xây dựng về quốc phòng tùng thời kỳ, từng

năm , từng hướng, từng địaphương… trong kế hoạch

phát triển đất nước nói chung. Quá trình điều hành

việc thực hiện kế hoạch cũng là quá trình quản lý

của Nhà nước về quốc phòng . Nghĩa là quá trình

huy động và sử dụng tiền , của , nhân lực , phương

tiện , vật liệu , kỹ thuật, công nghệ để xây dựng quốc

phòng phù hợp với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ

chế độ .

Một hệ thống chính sách phù hợp cũng là một

công cụ không thể thiếu của Nhà nước để quản lý

quốc phòng . Trước hết, cần giải quyết tốt những

vấn đề chính sách còn tồn đọng lại sau chiến tranh .

Đổi mới về căn bản hệ thống chính sách về củng

cố quốc phòng, xây dựng quân đội . Tạo nên môi

trưởng hấp dẫn để thu hút các công dân làm nhiệm

vụ xây dựng quân đội , củng cố quốc phòng, nhất là

thu hút các nhân tài của Tổ quốc .

Đảng ta , Nhà nước ta và nhân dân ta đã xây dựng

nên một quân đội nhân dân bách chiến bách thắng .

Tháng 12 năm 1994 chúng ta sẽ long trọng làm lễ

kỷ niệm 50 năm Ngày đội quân cách mạng ra đời .

Nhất định quân và dân ta sẽ xây dựng được nền

quốc phòng toàn dân hiện đại , xây dựng lực lượng

vũ trang nhân dân , quân đội nhân dân cách mạng,

chính quy , tinh nhuệ, từng bước hiện đại , bảo vệ

vững chác nền độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội .
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VÌ MỘT NỀN VĂNHÓA TIÊN TIẾN

Q

ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC

NGUYỄN ĐỨC BÌNH •

Lời Bộ biên tập : Ngày 19-11-1993, tại Hà nội, Ban tu tưởng - văn hóa trung ương , Bộ văn

hóa - thông tin , Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt nam và Trung tâm khoa học xã hội và

nhân văn quốc gia đã phối hợp tổ chức Hội thảo Kỷ niệm 50 năm Đề cương về văn hóa Việt nam

( 1943 - 1993 ) . Đến dự có các đồng chí Nguyễn Đức Bình , Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương

Đảng , Nguyễn Khánh, Phó thủ tướng Chính phủ , nhiều đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành

hữuquan, cùng đông đảo các nhà nghiên cứu , sáng tác và hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật.

Gần 30 bản báo cáo khoa học được trình bày tại Hội thảo . Tạp chí Cộng sản xin trân trọng giới

thiệu nội dung bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Đức Bình .

UA 50 năm, Đề cương văn hóa Việt nam đã

phát huy tác dụng rộng lớn trong đời sống văn

hóa dân tộc . Đề cương đã thường được đề cập tới

trong các hội thảo, phân tích trên sách báo, giảng

dạy tại nhà trường . Nhiều tác giả đã đi vào chi

tiết của từng sự kiện lịch sử, từng bàn đi bàn lại

thế nào là dân tộc, là khoa học, là đại chúng . Tôi

hy vọng rằng cuộc hội thảo hôm nay, với sự tập

trung cao trí tuệ của đông đảo đại biểu các giới

văn hóa, sẽ trở lại bản Đề cương với một tầm nhìn

mới , để có những nhận thức mới và phát hiện

mới.

rãi giới trí thức Việt nam vào sự nghiệp cứu quốc

dưới ngọn cờ của Đảng .

Ngày nay, nhiều quan điểm văn hóa, nhiều

phạm trù khoa học , nhiều phương châm hành

động được nêu lên trong bản Đề cương năm 1943

đã đi vào cuộc sống và trở nên quá quen thuộc

với mọi người . Nhưng nếu đạt bản Đề cương vào

thời điểm 50 năm trước, thì đó lại chính là đỉnh

cao của trí tuệ đương thời , là nhận thức sắc bén

về tình hình , là dự báo khoa học về tương lai , là

sức mạnh tinh thần to lớn mà đất nước đang cần .

Nhìn lại quãng thời gian 50 năm qua, chúng ta

sẽ đánh giá một cách khách quan những thành

tựu mà văn hóa Việt nam đã đạt được dưới ánh

Tôi nghĩ, chỉ có đặt mình vào bối cảnh ra đời

của Đề cương , chúng ta mới thấy hết ý nghĩa và

giá trị lịch sử của nó. Có hồi tưởng lại cuộc sống sáng của bản Để cương và đường lối văn hóa của

ngột ngạt của nhân dân ta dưới ách phát xít Nhật

và thực dân Pháp , có thấy được tình trạng khủng

hoảng và bế tác của giới trí thức trong thời kỳ

1941 - 1945 , mới thấy hết vai trò quan trọng của

Đềcương trong bước ngoặt lịch sử giải phóng dân

tộc.

Dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lê-nin , Để

cương đã phân tích sâu sắc diễn biến tình hình ,

nêu lên những nhiệm vụ lúc bấy giờ trên mặt trận

văn hóa . Những luận điểm đầy tính thuyết phục

lúc đó đã có sức mạnh thức tỉnh và tập hợp rộng

Đảng.

Lý tưởng độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội đã

trở thành lẽ sống chi phối ý nghĩ, tình cảm và

hành động của nhân dân ta .

Một nền văn hóa mới dưới chế độ mới đang

hình thành và ngày càng phát triển trên các lĩnh

vực giáo dục , khoa học , lối sống, đạo đức xã hội

V.V..

* Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng
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Đặc biệt, một nền văn học nghệ thuật mới đã

hình thành trong khói lửa của hai cuộc kháng

chiến thần thánh : chống Pháp và chống Mỹ, tạo

nên nhiều tác phẩm có giá trị, phản ánh một giai

đoạn rực rỡ và vẻ vang của dân tộc .

Một đội ngũ trí thức khá hùng hậu được rèn

luyện qua chiến đấu , lao động và học tập đã góp

phần không nhỏ trong sự nghiệp giải phóng đất

nước và phát triển văn hóa. Cùng sống và chiến

đấu bên cạnh bộ đội , biết bao nhà trí thức , nhà

khoa học và văn nghệ sĩ đã hy sinh anh dũng trên

chiến trường . Dân tộc ta mãi mãi trân trọng những

tấm gương sáng vì đại nghĩa dân tộc của giới văn

hóa Việt nam.

Bên cạnh những đóng góp to lớn nói trên , bản

Đềcương có những hạn chế lịch sử nhất định khó

tránh khỏi. Với mấy trang ngán gọn, Đề cương

không thể đi sâu mọi vấn đề của văn hóa, càng

không thể đòi hỏi Đềcương đề cập những vấn đề

đang đặt ra cho chúng ta hôm nay.

Đề nghị các đồng chí hãy cùng nhau bàn bạc

nhằm giải quyết tốt những vấn đề đang được đặt

ra hôm nay và cho ngày mai vì một nền văn hóa

tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc .

Lịch sử dạy rằng , văn hóa luôn luôn là một điều

kiện sống còn của dân tộc . Không phải ngẫu

nhiên mà Nguyễn Trãi trong Bình Ngô Đại cáo

đã nhấn mạnh : "Nước Đại Việt ta từ trước vốn

xưng nền văn hiến đã lâu " và ông khẳng định sức

mạnh của văn hóa trong chiến tranh giải phóng

đất nước : "Lấy đại nghĩa tháng hung tàn , lấy chí

nhân thay cường bạo" .

Lịch sử chứng minh trong những bước hiểm

nghèo nhất của dân tộc , văn hóa luôn luôn là một

sức mạnh phát huy tiềm năng vô tận của nhân dân

ta về trí tuệ , tài năng, tình cảm và ý chí ...

Những điều nói trên càng cho thấy Đảng ta

đúng khi đạt vấn đề van hóa ở vị trí vô cùng quan

trọng trước Cách mạng Tháng Tám và từ đó cho

đến nay .

Nhưng sau 50 năm, tình hình đất nước và thế

giới đã đổi thay nhiều . Văn hóa hôm nay cũng

không còn giống như văn hóa 50 năm về trước .

Những thập kỷ cuối cùng của thế kỷ 20 được

đánh dấu bằng những biến đổi cực kỳ to lớn trong

đời sống xã hội thế giới và làm nổi bật những

thành tựu của văn hóa .

Những kiến thức khoa học tiên tiến được ứng

dụng rộng khắp trong các lĩnh vực khác nhau của

sản xuất, đời sống và mọi hoạt động xã hội . Các

công nghệ hiện đại đang đem lại cho con người

những khả năng vô cùng rộng lớn , cho phép giải

quyết rất nhiều vấn đề đang được đặt ra cho cả

nhân loại và cho mỗi dân tộc .

Tuy nhiên , sự phát triển của khoa học kỹ thuật

chỉ là một bộ phận của phát triển văn hóa. Tự bản

thân nó, khoa học kỹ thuật không thể giải quyết

nổi những vấn đề đang được đặt ra cho nhân loại

hôm nay . Việc này đòi hỏi toàn bộ các lĩnh vực

hoạt động xã hội , trong đó có văn hóa theo nghĩa

rộng nhất .

Văn hóa thâm nhập và có mặt trong mọi lĩnh

vực kinh tế, chính trị, xã hội , trong mọi mặt của

đời sống và hoạt động xã hội . Ngày nay người ta

nói : " Văn hóa là chìa khóa của sự phát triển" .

Hiện nay trên thế giới dân tộc nào cũng muốn

dành ưu tiên cho hoạt động tăng trưởng kinh tế,

nhưng chủ thể của kinh tế là con người, và thước

đo trình độ con người lại chính là văn hóa . Nếu

không quan tâm đến văn hóa, đến dân trí, đến chất

lượng giáo dục , đến phát triển khoa học và công

nghệ thì không thể nói đến tăng trưởng kinh tế.

Hơn nữa, vấn đề không chỉ là tăng trưởng mà còn

là phát triển , nghĩa là bao hàm cả tiến bộ xã hội ,

do vậy nếu không có lý tưởng cao đẹp thấm sâu

những giá trị nhân văn và một nền đạo đức xã hội

thì mọi nỗ lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã

hội đều không thể thành công .

Từ Đại hội VI , qua Đại hội VII và sau Đại hội ,

Đảng ta đã đề ra và thực hiện đường lối đổi mới
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toàn diện, đạt được những thành tựu rất quan

trọng và những tiền đề đang được tạo ra cho một

thời kỳ phát triển nhanh, mạnh hơn trong sự

nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội , công nghiệp

hóa và hiện đại hóa đất nước .

Trong sự nghiệp lớn lao này, văn hóa giữ một

vai trò cực kỳ quan trọng .

Kỷ niệm 50 năm Đề cương văn hóa, tôi nghĩ

đây là dịp lớn để các ngành văn hóa dưới ánh sáng

các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, xem xét

lại những hoạt động của mình và xác định những

việc cần làm để đáp ứng được yêu cầu của đất

nước trong giai đoạn mới .

Văn hóa có phạm vi rất rộng, Đề cương năm

1943 nêu lên 3 lĩnh vực chủ yếu là : tư tưởng, học

thuật và nghệ thuật. Bây giờ chúng ta hiểu văn

hóa với nghĩa còn rộng hơn nhiều .

Nói đến văn hóa, chỉ nghĩ tới văn học và nghệ

thuật thôi thì hoàn toàn chưa đủ . Đảng ta nhấn

mạnh tầm quan trọng của tư tưởng và yêu cầu mọi

ngành văn hóa phải thấy trách nhiệm của mình là

góp phần thống nhất tư tưởng của toàn thể nhân

dẫn hướng vào việc thực hiện đường lối của Đảng

nhằm bảo vệ và xây dựng đất nước theo định

hướng xã hội chủ nghĩa . Công tác tư tưởng phải

đem lại những nhận thức đúng đán, củng cố được

niềm tin , rèn luyện ý chí cách mạng và tinh thần

lạc quan của nhân dân trước tiền đồ của đất nước.

Muốn đạt được điều ấy, giới văn hóa cần tiếp tục

nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác -

Lê-nin để phân tích tình hình , dự báo tương lai ,

đóng góp với Đảng trong việc chế định và hoàn

thiện đường lối phát triển kinh tế - xã hội và văn

hóa.

Đề cương nói tới học thuật (ý nói tới các lĩnh

vực khoa học : khoa học tự nhiên, khoa học kỹ

thuật, khoa học xã hội và nhân văn ) . Trong thời

đại mà trí tuệ loài người đang có những tiến bộ

phi thường , đất nước ta không thể phát triển nếu

không nhanh chóng tiếp thu những thành quả to

lớn ấy, để ứng dụng một cách hợp lý , thích hợp

với thiên nhiên và con người Việt nam . Nâng cao

dân trí, tiến quân mạnh mẽ vào khoa học vì thế

trở thành một nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của

giới khoa học và giáo dục .

Về mặt xã hội, những sự kiện vô cùng phức tạp

đang tiếp tục diễn ra trên phạm vi toàn thế giới .

Là những người lạc quan, chúng ta tin tưởng vào

tiền đồ của nhân loại , vào cái ngày mà mọi ách

áp bức và nô dịch sẽ vĩnh viễn đi vào quá khứ.

Đó là cái ngày mà người với người thương yêu

nhau, cùng lo chung cho tập thể , cho cộng đồng

dân tộc và xã hội, cùng quan tâm đến tự do, hạnh

phúc và sự phát triển của mỗi cá nhân. Đó là điều

mơ ước từ bao đời của nhân dân lao động, là mục

tiêu mà Mác, Lê-nin và Hồ Chí Minh đã suốt đời

theo đuổi, là cuộc sống mà con đường xã hội chủ

nghĩa đang đưa nhân loại đi tới và điều đó không

là ảo tưởng bởi lịch sử xã hội loài người, theo quy

luật, nhất định sẽ tới đó .

Với đường lối đổi mới , cơ chế thị trường đang

là một điều kiện và phương tiện cho sự phát triển

của đất nước . Nó đã đem lại những thành quả to

lớn và còn tiếp tục mở ra nhiều triển vọng cho sự

phát triển kinh tế . Nhưng mặt trái của nó cho ta

thấy nhiều hiện tượng tiêu cực không thể xem

thường, nhất là trên quan điểm văn hóa .

Kinh tế thị trường , bằng lợi ích vật chất , kích

thích sáng kiến , sự suy nghĩ, sự tìm tòi , tư duy

năng động và sáng tạo . Điều này có ý nghĩa tích

cực . Tuy nhiên, những tính toán cá nhân, thói ích

kỷ vụ lợi thường dẫn đến làm ăn phi pháp, tham

ô , buôn lậu, lừa đảo, đặt lợi ích cá nhân và gia

đình lên trên lợi ích tập thể và xã hội .

Xã hội và Nhà nước ta khuyến khích làm giàu

hợp pháp, chính đáng, nhưng lên án lối làm giàu

phi pháp, bất chính , lấy đồng tiền làm giá trị duy

nhất, cùng với lối sống hưởng lạc , xa phí , tàn

nhẫn đang làm xói mòn truyền thống đạo đức, lối

sống lành mạnh , những mối quan hệ tình nghĩa ...

Đó là những vấn đề nóng bỏng đang đặt ra trước
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nền văn hóa nước ta hiện nay, cần được phân tích

và giải quyết trên cơ sở của triết học, xã hội học,

tâm lý học , đạo đức học ...

Kinh tế và văn hóa là hai mặt tác động qua lại

lẫn nhau nhằm xây dựng một xã hội phát triển và

tiến bộ . "Dân giàu , nước mạnh , xã hội văn minh "

là mục tiêu kết hợp cả mấy nhân tố kinh tế, xã

hội và văn hóa trong quá trình phát triển . Không

thể xây dựng được một xã hội văn minh với nền

kinh tế nghèo nàn và lạc hậu, ngược lại , với nền

kinh tế tăng trưởng cao , nhưng nếu thiếu văn

minh thì xã hội cũng không thể gọi là tiến bộ

được . Xã hội gọi là văn minh không chỉ ở chỗ nó

có kinh tế phát triển và tạo được một cuộc sống

dồi dào về vật chất. Van minh còn phải thể hiện

ở những quan hệ tốt đẹp giữa người với người, ở

sự công bằng, dân chủ , ở một đời sống tinh thần

phong phú và cao đẹp . Nó phải được đánh dấu

bảng phẩm giá , trí tuệ , đạo đức của con người,

bàng chủ nghĩa nhân văn trong quan hệ của con

người với xã hội , với thiên nhiên , với bản thân .

Làm thế nào để kinh tế và văn hóa phát triển

hài hòa trong xã hội ta , để văn hóa không cản trở

kinh tế, kinh tế không phá hoại văn hóa ? Làm

thế nào để cho giữa kinh tế thị trường với đời sống

văn hóa tinh thần và đạo đức xã hội không trở nên

mâu thuẫn nan giải ? Tôi cho đó là vấn đề rất then

chốt hiện nay, đề nghị giới khoa học quan tâm

nghiên cứu , phân tích và nêu lên các giải pháp .

Cũng cần nói thêm một điểm then chốt nữa : phát

triển kinh tế thị trường đi đôi với mở rộng quan

hệ với bên ngoài . Mở rộng quan hệ với bên ngoài

là tất yếu, xuất phát từ quan điểm chiến lược kết

hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại .

Không một dân tộc nào trong thời đại ngày nay

lại có thể sống biệt lập với thế giới . Đảng ta , Nhà

nước ta , nhân dân ta tận khả năng tranh thủ học

hỏi , hấp thu tất cả những cái hay, cái tốt của thế

giới về kinh tế, khoa học , kỹ thuật, về văn hóa

nói chung . Song như ta thường nói , mở cửa thì

phải nhớ rằng có cả gió lành và gió độc . Việt nam

từ xưa vẫn có truyền thống mở cửa đón gió bốn

phương, tiếp nhận những cái tốt , cái thích hợp ,

loại bỏ những gì xấu, không thích hợp , rốt cuộc

ta vẫn là ta với sự phong phú và giàu có thêm lên

về nội dung và bản sắc . Đó là bài học không thể

nào quên trong điều kiện ngày nay. Mất bản sắc

dân tộc thì không còn gì là văn hóa ; và mất vàn

hóa thì dân tộc cũng mất luôn . Điều này đặc biệt

liên quan
đến nghệ thuật .

Nghệ thuật (nói chung là văn học - nghệ thuật)

trong những năm gần đây đã có nhiều thành tựu ,

phong phú hơn về nội dung và đề tài , đa dạng hơn

về hình thức, thể loại và phong cách biểu hiện .

Trong giai đoạn trước đây, để bảo vệ sự sống

còn của đất nước , cả dân tộc ta buộc phải đương

đầu với những kẻ thù lớn mạnh và hung ác nhất .

Trong hoàn cảnh ấy , mỗi cá nhân hướng về sự

nghiệp của đất nước, chiến đấu kiên cường và tin

tưởng tuyệt đối vào tháng lợi chung của dân tộc,

đó là phẩm chất cao đẹp của con người Việt nam.

Văn nghệ trong thời kỳ này hướng vào khí phách

anh hùng và khát vọng cao cả giải phóng dân tộc ,

đã tạo nên nhiều tác phẩm có giá trị mà tổng hợp

lại có thể coi đó là tấm gương soi của tâm hồn

Việt nam . Tấm gương đó sẽ tiếp tục sáng mãi

không gì che mờ được trong lòng nhân dân và

trong tương lai muôn đời .

Trong giai đoạn mới , Đảng chủ trương phát huy

mọi trí tuệ , tài năng và sáng kiến . Mọi đường lối ,

chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng

và bảo vệ Tổ quốc, xét cho cùng đều lấy con

người làm trung tâm, tất cả vì con người, vì tự do

và hạnh phúc con người , tôn trọng cá tính và

những khát vọng chân chính của mỗi cá nhân .

Nhưng nếu nghĩ rằng thời đại chúng ta đặt cá

nhân cao hơn cộng đồng thì không đúng, nhất là

nếu từ đó đi đến phát triển tính ích kỷ và những

dục vọng thấp hèn , khuyến khích dâm ô, cuồng

bạo và đồi trụy, là điều không thể chấp nhận ; bất

cứ dân tộc nào và bất cứ thời nào cũng không thể

chấp nhận . Sức hấp dẫn của nghệ thuật không ở
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chỗ thỏa mãn những thị hiếu lạc hậu và không

lành mạnh . Người nghệ sĩ chỉ thành công khi tác

phẩm của họ toát lên những tư tưởng lớn và tình

cảm lớn , nâng cao tâm hồn, phẩm chất và phẩm

giá của người xem, người nghe.

Sau các vấn đề tư tưởng , học thuật , nghệ thuật ,

tôi muốn nêu thêm ở đây vấn đề lối sống . Để

cương văn hóa lúc đó tập trung vào nhiệm vụ

trước mát là cứu nước , chưa phải lúc nêu ra vấn

để lối sống . Nhưng sau khi cách mạng Tháng

Tám thành công, Bác Hồ đã đặt ngay nhiệm vụ

xây dựng đời sống mới và từ đó tới nay Đảng ta

đã hết sức quan tâm vấn đề này . Bộ văn hóa từ

mấy chục năm trước đã phát động phong trào "gia

đình văn hóa" , "nếp sống văn minh" và đã thu

được những thành quả nhất định . Nhưng phải

chàng trong quá trình phát triển nền kinh tế thị

trường hiện nay, nhiều vấn đề thuộc lối sống, nếp

sống được đặt ra gay gát ? Tù vấn đề về lối sống

thực dụng đến kỷ cương xã hội , từ tình làng nghĩa

xóm đến nếp sống gia đình v.v. , gia đình cổ

truyền , và cả dòng họ nữa, như đang được khôi

phục với các nghi thức cũ trong thờ cúng tổ tiên ,

đám ma, đám cưới, giỗ chạp, quan tâm nhiều đến

mồ mả, gia phả, nhà thờ v.v .. Ở đây cái gì là tích

cục, cái gì là tiêu cực và lạc hậu ?

Trong những quy tác sinh hoạt gia đình và giao

tiếp xã hội , những gì cần xóa bỏ , những gì cần

duy trì , cải biến và bổ sung ? Đề nghị giới văn

hóa, nhất là Bộ văn hóa , nên có biện pháp như

thế nào để thực sự xây dựng cho được trong xã

hội ta một nếp sống văn minh , giàu bản sắc dân

tộc, gạt bỏ những gì phản tiến bộ , phản nhân văn .

Nếu như ở thời đại ngày nay, văn hóa giữ một

vai trò hết sức quan trọng trên con đường phát

triển và tiến bộ của các dân tộc và loài người , thì

vị trí của người trí thức do đó cũng được nâng cao

hơn bao giờ hết.

triển trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội . Trí

thức hoạt động trong văn hóa, nghệ thuật, giáo

dục, trong khoa học và công nghệ, trong quân sự,

ngoại giao, trong việc quản lý đất nước từ trung

ương đến cơ sở .

Đảng ta hiểu rằng tự do sáng tạo là điều kiện

phát triển của văn hóa, là nhu cầu tồn tại của

người trí thức . Trí tuệ của một dân tộc cũng như

của mỗi con người là một quá trình phát triển từ

thấp tới cao , từ nhận thức giản đơn đến nhận thức

sâu sắc . Nói một cách khác , đó là quá trình luôn

luôn khác phục những sai lầm để đạt đến chân lý .

Ngày nay trên lĩnh vực văn hóa và giữa anh chị

em trí thức với nhau thường có những ý kiến khác

nhau, thậm trí trái ngược nhau. Điều đó là tự

nhiên và lành mạnh. Đúng và sai sẽ được sáng tỏ

qua những cuộc đối thoại thẳng thắn chân tình ,

còn tiêu chuẩn cuối cùng và cao nhất là ở thực

tiễn .

Mục tiêu cao cả của đất nước luôn đoàn kết

những người có tâm huyết trong quá trình cùng

tìm tòi và sáng tạo .

Có thể nói , ngoại trừ một số rất ít người , còn

tuyệt đại bộ phận trí thức Việt nam, cả ở trong

nước và ngoài nước, đều thiết tha với tiền đồ của

đất nước và hạnh phúc của nhân dân . Với tinh

thần dân chủ đầy trách nhiệm công dân trong

nghiên cứu khoa học và sáng tạo nghệ thuật, giới

trí thức tôn trọng lẫn nhau , cùng toàn dân phấn

dấu cho sự phát triển cao và lành mạnh của nền

văn hóa dân tộc , góp phần đưa đất nước ta nhanh

chóng và vững bước đi lên trên con đường đã lựa

chọn .

Sau 50 năm , Đề cương văn hóa của Đảng đã

hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của nó . Mong rằng

trong hội thảo lần này, các đồng chí sẽ đóng góp

được nhiều ý kiến quý báu góp phần phát triển ,

Dân tộc Việt nam ta vốn là dân tộc hiếu học và hoàn thiện đường lối văn hóa của Đảng , mở ra

quý trọng trí thức . Từ ngày lập quốc đến nay, trí một giai đoạn mới của văn hóa Việt nam với

thức luôn luôn là một động lực thúc đẩy sự phát những thành tựu còn to lớn hơn nữa.
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ĐỔI MỚI MẠNH MẼ HƠN NỮA

CÔNG TÁC CÁN BỘ NỮ

ĐẢNGta luôn coi trọng công táccánbộ nữ

coi đó như một yếu tố góp phần xây dựng đội

ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước, đồng thời thúc

đẩy sự nghiệp giải phóng phụ nữ, thực hiện nam

nữ bình đẳng .

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng rất coi trọng công

tác cán bộ nữ. Người đã căn dặn trước lúc đi xa :

"Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết

thực để bồi dưỡng , cất nhắc và giúp đỡ để ngày

thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc , kể

cả công việc lãnh đạo . Bản thân phụ nữ thì phải

cố gắng vươn lên . Đó là một cuộc cách mạng đưa

đến quyền bình đảng thật sự cho phụ nữ" (1 ).

Từ nhận thức đúng đắn đó , Đảng ta luôn coi

công tác cán bộ nữ là nhiệm vụ có tính chiến lược

trong toàn bộ công tác cán bộ của Đảng và Nhà

nước , có tầm quan trọng quyết định đối với toàn

bộ sự nghiệp cách mạng . Chỉ thị số 44/CT-TW

của Ban bí thư Trung ương Đảng (khóa V ) " Về

một số vấn đề cấp bách trong công tác cán bộnữ "

là một trong những chỉ thị , nghị quyết thể hiện

rất sâu sắc những quan điểm của Đảng về vấn đề

này.

Với quan

chỉ thị nêu trên của Ban bí thư đã thật sự có tác

dụng thúc đẩy phong trào cách mạng của phụ nữ

nước ta . Trong 9 năm qua, kể từ khi chỉ thị ra đời ,

đội ngũ cán bộ nữ ngày càng lớn lên ; có những

bước phát triển mới về chất lượng . Chị em đã trục

tiếp tham gia xây dựng , lãnh đạo các phong trào

sản xuất , công tác , chiến đấu ở kháp mọi miền

đất nước . Ngày nay , đội ngũ cán bộ nữ đã trở nên

đông đảo, có năng lực và phẩm chất tốt , đang hoạt

điểm đúng đán về công tác cán bộ nữ,

TRƯƠNG MỸ HOA "

động tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống

xã hội từ trung ương đến cơ sở . Đến nay, đã có

cán bộ nữ giữ cương vị lãnh đạo cấp cao của Đảng

và Nhà nước như Bí thư Trung ương Đảng, Phó

chủ tịch nước. Ngoài ra , còn có 4 chị ở cấp bộ

trưởng, 11 chị cấp thứ trưởng, 30 chị cấp vụ

trưởng, trên 50 chị cấp phó vụ trưởng , trên 150

chị cấp tổng và phó tổng giám đốc, hàng ngàn

cán bộ cấp cơ sở (xã, phường, quận, thị ... ) . Điều

đáng mừng là trình độ năng lực của chị em đã

được nâng lên rõ rệt . Hiện có 24 giáo sư , 119 phó

giáo sư , 23 tiến sĩ, 754 phó tiến sĩ là nữ, và khoảng

260 000 chị có trình độ đại học, cao đẳng .

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình

thế giới và trước những tác động tiêu cực của kinh

tế thị trường , đội ngũ cán bộ nữ , nhất là cán bộ

quản lý và lãnh đạo các cấp đã giữ được bản lĩnh

chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao

trong công tác , nhiều chị đã nhạy bén với thời

cuộc, có tư duy sáng tạo , kịp thời nắm bắt phương

thức làm ăn mới , tạo ra hiệu quả cao trong quản

lý sản xuất và kinh doanh.

Điều đáng mừng là tuyệt đại bộ phận cán bộ nữ

vẫn giữ được lối sống lành mạnh, tôn trọng kỷ

luật , tuân theo pháp luật . Rất ít cán bộ nữ mắc sai

lầm trong quản lý tài chính, hoặc tham gia vào

những vụ tham nhũng, buôn lậu . Số cán bộ nữ sai

phạm phải xử lý kỷ luật Đảng và xét xử trước

pháp luật rất thấp (từ 2,4 đến 3%) so với tổng số

cán bộ bị xử lý .

* Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt nam

( 1 ) Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh , BCH TƯ Đảng cộng sản

Việt nam xuất bản, Hà nội , 1989, tr 42
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Mặc dù vậy , chúng ta chưa thể bằng lòng với

những kết quả đã đạt được , bởi vì thực trạng đội

ngũ cán bộ nữ và công tác cán bộ nữ vẫn đang

còn khá nhiều tồn tại cần giải quyết

+ Quan điểm , nhận thức của các cấp ủy đảng

và chính quyền về công tác cán bộ nữ tuy đã có

nhiều chuyển biến tích cực, nhưng chưa cơ bản,

chưa vững chác , chưa đồng đều . Nơi nào lãnh đạo

cấp ủy và thủ trưởng chính quyền quan tâm , có

quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, thì ở đó

đội ngũ cán bộ nữ phát triển tốt. Nơi nào không

quan tâm thì rất ít cán bộ nữ được đào tạo , bồi

dưỡng , cất nhác, sử dụng. Nhiều nơi chỉ chú ý

huy động, khai thác sự đóng góp của cán bộ nữ

mà chưa coi trọng đúng mức việc bồi dưỡng,

nâng cao trình độ , tạo điều kiện cho chị em phát

triển , trưởng thành để đủ sức đáp ứng được những

yêu cầu ngày càng cao của giai đoạn cách mạng

mới.

+ Đội ngũ cán bộ nữ hiện nay vừa thiếu , vừa

yếu , lại không đồng bộ trong tất cả các lĩnh vực .

Cán bộ nữ trong các cấp ủy đảng, các cơ quan dân

cử, các bộ, ngành chiếm tỷ lệ thấp, đang ngày

càng giảm sút , và sẽ tiếp tục giảm sút nếu không

có biện pháp thỏa đáng để cứu vãn . Cơ cấu đội

ngũ cán bộ nữ mất cân đối , không đồng bộ so với

yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường. Đã

thế, việc phân bố cán bộ nữ lại không đồng đều

trong các địa phương, các khu vực , các ngành .

Đặc biệt , trong lĩnh vực quản lý nhà nước, chúng

ta còn rất thiếu những chuyên gia nữ giỏi về quản

lý sản xuất , kinh doanh , pháp luật , kinh tế đối

ngoại ... Cán bộ nữ tham gia quản lý chủ yếu ở

cấp giúp việc ( cấp phó ) và cấp thực hiện ( cấp

phòng, ban ) . Rất ít cán bộ nữ được đề bạt làm cấp

trưởng ; nếu có làm cấp trưởng thì cũng thường

là ở những vị trí không thể bố trí cán bộ nam . hoặc

cán bộ nam không muốn tham gia, như Hội phụ

nữ, nhà trẻ , mẫu giáo , các trường phổ thông cơ

sở... Một hiện tượng rất đáng báo động là trong

những nam gần đây , tỷ lệ cán bộ nữ trong các cơ

quan dân cử , bầu cử giảm nghiêm trọng. Trong

ba nhiệm kỳ gần đây, tỷ lệ nữ tham gia hội đồng

nhân dân ở cấp tỉnh , thành giảm từ 10 đến 20 % .

ở cấp huyện, thị và xã, phường, tỷ lệ nữ tham gia

hội đồng nhân dân còn thấp hơn nữa . Có những

huyện, số ủy viên hội đồng nhân dân là nữ chỉ

chiếm có 2%. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp

từ tỉnh , thành đến cơ sở trong nhiều năm gần đây

cũng đang giảm sút . Nói chung, tỷ lệ đó không

vượt quá 10%. Cán bộ nữ đặc biệt thiếu và yếu ở

các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ở miền

Trung , Tây nguyên và một số tỉnh đồng bằng

Nam bộ.

+ Nguồn bổsung cán bộ nữ cũng đang là vấn

đề hết sức khó khăn. Số cán bộ nữ lớn tuổi sẽ nghỉ

hưu vào những năm từ 1995 đến 2000 chiếm đa

số. Trong khi đó đa số nữ thanh niên hiện nay

ngại làm cán bộ chính trị , chỉ thích làm công tác

chuyên môn. Nếu không quan tâm đúng mức thì

sẽ không có "thể đội hai" để thay thế lớp cán bộ

hiện nay .

ở

Liên quan đến nguồn cán bộ nữ, có vấn đề phát

triển đảng viên nữ. Số chị em được kết nạp vào

Đảng trong những năm gần đây có xu hướng

giảm rất nhanh . Nhiều nơi, đặc biệt ở khu vực

nông thôn, số đảng viên là nữ mới được kết nạp

không bù được số đảng viên là nữbị đưa ra khỏi

Đảng (chủ yếu là xóa tên) . Tỉnh Hà bắc trong 8

năm qua kết nạp được 1114 đảng viên nữ, thì đưa

ra 1093 người. Thành phố Hải phòng, năm 1991

kết nạp được 214 đảng viên nữ, đưa ra 266. Tỉnh

Quảng trị , năm 1992 kết nạp 47 chị, đưa ra 44

v.v .. Thậm chí có một số chi bộ không có đảng

viên nữ.

Từ thực tiễn của những nơi làm tốt công tác cán

bộ nữ, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm :

Phải hiểu sâu sắc quan điểm giải phóng phụ nữ

của Đảng, nhận thức rõ vai trò của cán bộ nữ

trong sự nghiệp đổi mới của Đảng và của đất

nước .

Nhận thức và chủ trương đúng đán phải đi đôi

với sự chỉ đạo sát sao , có biện pháp kiên quyết ,

đồng bộ , kiểm tra đôn đốc thực hiện .
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Muốn xây dựng được đội ngũ cán bộ nữ đồng

bộ , không bị cháp vá , phải làm tốt công tác quy

hoạch , đào tạo, đào tạo lại một cách cơ bản mới

đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ cách mạng mới

hiện nay .

Trong quy hoạch đào tạo , để bạt và sử dụng cán

bộ nữ , một mặt phải biết phát huy thế mạnh , ưu

điểm của phụ nữ, đồng thời phải thấy những mặt

hạn chế gắn với đặc thù của lao động xã hội của

phụ nữ để sử dụng đúng chỗ , đúng việc .

Điều không kém phần quyết định là sự nỗ lực

phấn đấu của bản thân phụ nữ cộng với sự ủng

hộ và hỗ trợ của các thành viên trong gia đình .

*

Xuất phát từ tình hình đội ngũ cán bộ nữ trong

thời gian qua và những yêu cầu đối với cán bộ nữ

trong giai đoạn hiện nay, chúng ta thấy rất rõ một

điều là phải đối mới mạnh mẽ hơn nữa công tác

cán bộ nữ . Có như vậy mới phát huy được những

tiềm năng to lớn của chị em, tạo điều kiện để chị

em góp phần xứng đáng của mình vào công cuộc

đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước, làm đẹp

thêm những phẩm chất cao quý của phụ nữ Việt

nam .

Để việc đổi mới công tác cán bộ đạt hiệu quả

cao , cần chú ý giải quyết tốt một số vấn đề cơ bản

sau đây :

1 - Quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm của

Đảng về công tác cán bộ nữ . Cụ thể là : Vấn đề

cán bộ nữ phải được đặt trong việc xây dựng và

thực hiện quy hoạch cán bộ nói chung của Đảng

và Nhà nước . Công tác cán bộ nữ phải gán chặt

với yêu cầu đổi mới công tác cán bộ nói chung,

nhằm đạt mục tiêu là thu hút được nhân tài của

đất nước trên tất cả các lĩnh vực , các thành phần

kinh tế, không phân biệt người trong Đảng hay

người ngoài Đảng . Công tác tuyển chọn, sử dụng

cán bộ nữ, cũng phải hết sức quan tâm đến những

cán bộ nữ ngoài Đảng, kể cả việc giao cho chị em

đảm đương nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý . Điều

quan trọng không phải chỉ là đề bạt , cất nhắc chị

em, mà là sau khi đã để bạt, phải tiếp tục bồi

dưỡng , tạo điều kiện giúp chị em hoàn thành

nhiệm vụ được giao, nếu không thì tác dụng của

việc để bạt sẽ rất hạn chế, thậm chí " phản tác

dụng" . Tập thể cấp ủy và lãnh đạo chủ chốt của

các ngành từ trung ương đến cơ sở phải đích thân

chỉ đạo công tác cán bộ nói chung, trong đó có

phần công tác cán bộ nữ ; đồng thời , phải phát

huy tốt vai trò của các cơ quan tham mưu . Đó là

trách nhiệm chính trị của lãnh đạo cấp ủy và thủ

trưởng chính quyền . Việc chăm lo phát triển đội

ngũ cán bộ nữ một cách vững chắc là yêu cầu

khách quan của sự nghiệp đổi mới , phù hợp với

xu thế của thời đại . Đây không phải là nhiệm vụ

riêng của các cấp hội phụ nữ, mà là nhiệm vụ

chung của cả hệ thống chính trị .

2 - Rà soát, đánh giả lại và bố trí sử dụng hợp

lý đội ngũ cán bộ nữ hiện có. Quan tâm đề bạt

kịp thời , đúng lúc, đúng người, đúng việc những

cán bộ nữ trẻ được đào tạo, đã qua thử thách trong

thực tiễn công tác , đủ tiêu chuẩn về quan điểm

lập trường , về phẩm chất và năng lực , vào cương

vị lãnh đạo, quản lý các cấp . Đảm bảo sự chuyển

tiếp các thế hệ cán bộ nữ một cách vững vàng,

chuẩn bị nhân sự cho Đại hội VIII và những năm

tiếp theo .

3 -Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ nữ

phải đảm bảo yêu cầu cao về chất lượng , đồng

thời cũng phải đảm bảo tăng về số lượng, có quy

định tỷ lệ cán bộ nữ hợp lý , tương xứng với vị trí,

vai trò và sự phát triển của lực lượng lao động nữ

trong toàn xã hội , đảm bảo quyền lợi của phụ nữ.

4 - Đổi mớiquan niệm đánh giả và sử dụng cản

bộ nữ. Tang cường đội ngũ cán bộ nữ không

những là một đòi hỏi khách quan mà còn là động

lực thúc đẩy quá trình đổi mới đất nước. Kiên

quyết chống những biểu hiện lệch lạc như : trọng

nam khinh nữ, phân biệt đối xử đối với phụ nữ,

khát khe, hẹp hòi trong đánh giá, sử dụng để bạt

cán bộ nữ . Việc đánh giá cán bộ nữ phải lấy hiệu

quả công việc làm thước đo , đồng thời phải tính

đến những đặc điểm về giới , lao động xã hội đặc
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thù của phụ nữ - sinh đẻ và nuôi con . Đã đến lúc

thứ lao động xã hội đặc thù này phải được xã hội

thừa nhận , phải được hạch toán đầy đủ, như

những lao động khác .

5 - Các cấp, các ngành nhất thiết phải có quy

hoạch cán bộ nữ trong quy hoạch cán bộ của

ngành mình, từ trung ương đến cơ sở . Hàng năm

rà soát, phát hiện, lựa chọn những cán bộ nữ có

triển vọng để bổ sung vào quy hoạch cán bộ của

cấp mình , ngành mình . Trên cơ sở quy hoạch mà

có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng , giao việc, thử

thách từ thấp đến cao, quan tâm tạo điều kiện cho

chị em phấn đấu, trưởng thành .

6 - Đưa cán bộ nữ vào thực tiễn công tác, mạnh

dạn giao việc cho chị em . Nói một cách hình ảnh

là phải "đưa cầu thủ vào đội hình " thì mới giúp

chị em nhanh chóng trưởng thành .

7 - Công tác đào tạo và đào tạo lại cán bộ nữ

là yêu cầu bức xúc hiện nay . Yêu cầu của việc

chuyển đổi cơ chế quản lý đòi hỏi phải có những

cán bộ có kiến thức chuyên sâu về kinh doanh ,

sản xuất , tiếp thị , tin học ... Căn cứ vào yêu cầu

cụ thể của đơn vị , mỗi ngành , mỗi cấp chú trọng

đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ nữ một cách

thiết thực . Chị em phải được quan tâm tạo điều

kiện thuận lợi trong học tập , nâng cao trình độ .

Phải quan tâm đào tạo chị em từ lúc còn trẻ và ở

những thời điểm thích hợp nhất . Có biện pháp

đặc biệt hỗ trợ chị em , tạo điều kiện thuận lợi để

chị em yên tâm học tập và công tác , như trợ cấp

ưu đãi, tổ chức nhà trẻ , công trình vệ sinh .

8 - Phấn đấu tăng tỷ lệ cán bộ nữ trong các cấp

ủy đảng, các cơ quan nhà nước , trong các lĩnh vực

quản lý kinh tế, xã hội , trong các ngành có nhiều

cán bộ nữ, trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ.

Chú trọng tăng cường tỷ lệ cán bộ nữ lãnh đạo

chủ chốt ở các cấp, các ngành , nhất là những

ngành mà chức năng có quan hệ nhiều đến vấn

để phụ nữ mà chưa có nữ trong bộ máy lãnh đạo

chủ chốt . Trong các cơ quan lãnh đạo cấp cao của

Đảng và Nhà nước cũng cần có tỷ lệ cán bộ nữ

tương xứng . Trước mát , cần lựa chọn những cản

bộ nữ có đủ tiêu chuẩn để bổ sung vào BCH TƯ

Đảng trong dịp Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa

nhiệm kỳ và sau đó tích cực chuẩn bị nhân sự cho

Đại hội VIII của Đảng.

9 - Sớm khác phục tình trạng giảm sút đảng

viên nữ. Các cấp ủy đảng cần quan tâm hơn nữa

đến công tác phát triển đảng viên mới trong phụ

nữ, đặc biệt là trong nữ thanh niên . Chú ý phát

triển đảng viên nữ trong các ngành có nhiều cán

bộ nữ nhưgiáo dục - đào tạo , y tế , văn hóa, thương

mại , du lịch ... Cần đi sâu , đi sát , giúp đỡ những

đảng viên nữ gặp khó khăn. Trong xử lý đảng

viên , cần đi sâu xem xét hoàn cảnh cụ thể của

đảng viên nữ .

10 - Quan tâm đúng mức đến vấn đề tạo nguồn

củn bộ nữ . Chú ý tới ba nguồn chính sau đây :

cán bộ nữ trẻ , nhất là cán bộ Hội phụ nữ , các đoàn

thể quần chúng đã rèn luyện trong phong trào phụ

nữ ; nữ sinh xuất sắc các trường phổ thông ,

trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề ,

trường đại học ; những chị em nổi lên trong

phong trào lao động sản xuất, kinh doanh , nghiên

cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, hoạt

động xã hội , v.v ..

11- Về cơ chế tổ chức, cần có bộ phận chuyên

theo dõi công tác cán bộ nữ ; tham mưu cho Đảng

và Nhà nước về công tác cán bộ nữ ; giúp Đảng

và Nhà nước đề ra những chủ trương, chính sách

đối với cán bộ nữ sát hợp với tình hình thực tế.

Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước phải được

thể hiện bằng chính sách , chế độ, biện pháp đối

với lao động nữ nói chung và cán bộ nữ nói riêng ,

đặc biệt là cán bộ cơ sở .

12 - Bản thân chị em phải chủ động khắc phục

khó khăn , có ý chi phấn đấu vươn lên, tổ chức

tốt cuộc sống gia đình , tự khẳng định mình để

hoàn thành tốt công việc được giao . Đó là vấn đề

không ai có thể làm thay chị em được.
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PHÁTHUY VAI TRÒ NÒNG CỐT CỦA

HỘI NÔNG DÂN TRONG NHIỆM VỤ

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NÔNG THÔN

NÔNG HỘI ĐỎ (tiền thân của Hội nông dân) là tổ chức chính trị - xã hội đầu tiên của nông

dân Việt nam . Trên sáu chục năm đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội tồn tại và

phát triển dưới nhiều tên khác nhau : Hội nông dân tương tếải hữu , Hội nông dân phản đế, Hội nông

dân cứu quốc, Hội nông dân giải phóng miền Nam . Hội đã có tổ chức trong cả nước, tập hợp hàng

triệu nông dân yêu nước để giáo dục , hướng dẫn họ đấu tranh theo đường lối của Đảng, đem lại quyền

lợi cho nông dân và phồn vinh cho đất nước. Trong cách mạng dân tộc dân chủ , cũng như trong cách

mạng xã hội chủ nghĩa , và nhất là trong công cuộc đổi mới hiện nay, Hội luôn luôn là chiếc cầu nối

giữa Đảng và nông dân, là chỗ dựa của chính quyền cách mạng, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc,

là tổ chức chính trị - xã hội rộng rãi của nông dân Việt nam . Thông qua các cuộc đấu tranh thực hiện

quyền làm chủ của nhân dân, phát triển sản xuất , tăng cường lực lượng sản xuất, từng bước xây dựng

và củng cố quan hệ sản xuất mới , xây dựng và phát triển phúc lợi công cộng, đấu tranh chống các

biểu hiện tiêu cực và lạc hậu ở nông thôn, xây dựng và phát triển tình đoàn kết xóm làng, đoàn kết

giai cấp , đoàn kết dân tộc, Hội đã tỏ rõ là một trong những nhân tố tích cực để củng cố khối liên minh

công nông dưới sự lãnh đạo của Đảng .

Từ sau Đại hội lần thứ nhất (năm 1988 ) đến nay, trước sự chuyển đổi của cơ chế quản lý , trước sức

ép của kinh tế thị trường , Hội đã cố gắng vươn lên và đã có một số tiến bộ trong việc củng cố tổ chức,

đổi mới phương thức hoạt động, vận động nông dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách

của Đảng và Nhà nước. Thông qua các phong trào củng cố và phát triển các hình thức hợp tác sản

xuất, khuyến nông, giúp nhau xóa đói , giảm nghèo, làm giàu chính đáng, vận động kế hoạch hóa gia

đình , vận động phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế v.v. Hội đã góp phần lớn lao vào phát triển

kinh tế - xã hội, chăm sóc đời sống hội viên , ổn định tình hình mọi mặt ở nông thôn ... Những đóng

góp và kết quả hoạt động của Hội trong cách mạng dân tộc dân chủ trước đây, cũng như trong giai

đoạn hiện nay, là niềm tự hào của nông dân cả nước ta .

Song, trước những yêu cầu và nhiệm vụ của công cuộc đổi mới đất nước, nhất là trước yêu cầu và

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn , Hội đã bộc lộ một số nhược điểm và khuyết điểm . Do

vai trò , vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Hội chưa xác định được thật rõ và đầy đủ, nên hoạt động của

Hội chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của đổi mới kinh tế - xã hội ở nông thôn . Tổ chức và

phương thức hoạt động của Hội chưa năng động , đa dạng , phong phú ; lề lối làm việc còn quan liêu,

hành chính , ít sâu sát cơ sở . Cán bộ lãnh đạo các cấp của Hội , nhất là cấp trung ương, thiếu ổn định .

Hội viên chưa thật sự gắn bó với Hội ; số hội viên giảm so với trước .

Tình hình trên , một mặt do quan điểm về tổ chức chính trị - xã hội của nông dân trong kinh tế thị

trường chưa được xác định rõ ; mặt khác do bản thân Hội thiếu độc lập suy nghĩ, chưa chủ động, sáng
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tạo và sâu sát cơ sở, còn thụ động, chờ sự hướng dẫn của Đảng ; sự đoàn kết nhất trí trong đội ngũ

cán bộ lãnh đạo của Hội ở một số nơi chưa cao ; cán bộ hội thiếu ổn định , ít được đào tạo, bồi dưỡng ...

*

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Hội nông dân Việt nam (họp trong hai ngày 18 và 19-11

vừa qua) là một sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Hội và của toàn thể nông dân nước ta . Đại

hội đã đánh giá nghiêm túc những thành tựu và những thiếu sót , tồn tại trong 5 năm qua ; xác định

rõ tính chất , chức năng, nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của Hội trong giai đoạn đổi mới đất nước

hiện nay, đồng thời thông qua Điều lệ sửa đổi của Hội .

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH TƯ Đảng (khóa VII ) về tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế -

xã hội nông thôn đã đề ra ba mục tiêu và các chính sách quản lý vĩ mô của nhà nước từ nay đến năm

2000. Về nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong đó có Hội nông dân , Nghị quyết viết :

" Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của mặt trận và các đoàn thể một cách thiết thực...

hưởng vào phục vụ mục tiêu , chương trình kinh tế, xã hội , an ninh quốc phòng ở nông thôn , góp phần

xây dựng nông thôn mới giàu mạnh , văn minh , tiến bộ . Trong đó, Hội nông dân phải đóng vai trò

nòng cốt(1 )

Vai trò nòng cốt của Hội nông dân chỉ được phát huy khi hoạt động của Hội mang tính thiết thực ,

sinh động và hấp dẫn . Công tác chính trị tư tưởng của Hội phải làm cho nông dân thấy được vinh dự

và trách nhiệm phấn đấu trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, đồng thời hiểu rõ và thấm nhuần nhiệm

vụ công nghiệp hóa đất nước . Phát triển thị trường hàng hóa nông nghiệp và công nghiệp hóa đất

nước là sự nghiệp chung của cả hai giai cấp nông dân và công nhân . Giai cấp công nhân đã và đang

góp phần quan trọng vào phong trào phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn

mới . Còn giai cấp nông dân có nghĩa vụ đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển công nghiệp và

các ngành kinh tế mũi nhọn bàng cách thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước.

Hội cần bồi dưỡng, xây dựng và phát huy động lực của nông dân , giúp nông dân tự chủ , năng động

làm giàu trên mảnh đất của mình , phấn đấu đưa nền nông nghiệp nước ta phát triển nhanh, vững cháu,

toàn diện , giải quyết được lao động dư thừa , tăng năng suất lao động xã hội , giải quyết vũng chác nhu

cầu lương thực và thực phẩm , đáp ứng nguyên liệu cho công nghiệp , bảo vệ và cải thiện môi trường

sinh thái , tăng thu nhập, từng bước cải thiện đời sống vật chất - văn hóa của nông dân .

Hội cần đi sâu giải thích , thuyết phục để nông dân hiểu rằng muốn phát triển nông nghiệp, cần thực

hiện nhất quản chính sách kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong nông nghiệp và kinh tế nông thôn

theo định hướng xã hội chủ nghĩa , trong đó kinh tế quốc doanh nông nghiệp, kinh tế hợp tác xã được

đổi mới , được phát triển có hiệu quả , từng bước vươn lên làm nền tảng , tạo điều kiện để củng cố liên

minh công nhân - nông dân - trí thức , huy động tối đa tiềm năng của kinh tế hộ xã viên, hộ cá thể, hộ

tư nhân , kinh tế liên doanh với nước ngoài ; mở rộng sản xuất đi đôi với mở rộng thị trường , đẩy mạnh

ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới .

Hội góp phần xác định rõ vị trí làm chủ của nông dân ở nông thôn trên tất cả các mặt chính trị , kinh

tế, văn hóa, xã hội . Về chính trị : bảo đảm cho nông dân có quyền dân chủ , bình đảng, quyền tự do

chính đáng, đi đôi với yêu cầu mỗi người làm đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và cộng đồng ; bảo

đảm an ninh chính trị và trật tự xã hội ở nông thôn . Về kinh tế : hình thành , phát huy các thành phần

kinh tế nhà nước, tập thể, nông dân . Về văn hóa, xã hội : tổ chức việc ăn ở, đi lại , học hành ; cham

( 1 ) Văn kiện Hội nghị lần thủ năm BCH TƯ khóa VII, Hà nội , 1993 , tr. 77
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sóc trẻ em, người già , các gia đình chính sách ; kế hoạch hóa gia đình ; xây dựng các công trình văn

hóa và phúc lợi công cộng phục vụ nông dân .

Việc phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa không tách rời việc

xây dựng người nông dân mới, vì họ vừa là sản phẩm vừa là chủ thể của nền kinh tế nông nghiệp và

kinh tế nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước .

Nhiệm vụ tuyên truyền , thuyết phục, giáo dục, bồi dưỡng nông dân chỉ có hiệu quả cao khi Hội tích

cực đổi mới phương thức hoạt động của mình để vận động nông dân hưởng ứng tích cực, sâu rộng và

liên tục phong trào thi đua thực hiện các chương trình kinh tế lớn do Đại hội VII của Đảng đề ra .

Những quyết định mới của Đảng về chính sách đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai

đoạn hiện nay (như đổi mới cơ cấu kinh tế nông nghiệp, cải biến cơ cấu kinh tế nông thôn , phát triển

kinh tế nhiều thành phần, giao quyền sử dụng ruộng đất lâu dài cho hộ nông dân , chính sách thị trường ,

chính sách miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số... ) là điều kiện thuận lợi để Hội đi sâu tuyên truyền ,

phát động nông dân thi đua sản xuất , thi đua làm giàu chính đáng, xóa đói giảm nghèo bằng các loại

hình kinh tế phong phú , đa dạng . Các cấp hội cần phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể nhân dân, các

tổ chức xã hội , các ngành liên quan để xác định đúng đán các mức đóng góp cho tập thể và nhà nước,

đặc biệt là thuế nông nghiệp, vận động nông dân giao nộp đầy đủ, nhanh chóng, sòng phẳng. Hội tổ

chức nông dân đấu tranh chống kê khai sai sản lượng , trốn thuế, lậu thuế. Hội giảm sát , kiểm tra việc

thi hành các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với nông dân ; đồng thời , phát hiện và

kiến nghị với Đảng và Nhà nước những chính sách chưa phù hợp để Đảng và Nhà nước kịp thời sửa

chữa. Hội vận động, tổ chức nông dân kịp thời đấu tranh với các hiện tượng tham nhũng, mất dân chủ

ở nông thôn , góp phần xây dựng chính quyền thôn xã vững mạnh .

Trong giai đoạn hiện nay, công tác vận động nông dân của Hội cần có sự đổi mới . Hội phải tuyên

truyền , thu hút ngày càng nhiều nông dân tự nguyện vào Hội . Tổ chức các cấp của Hội cần hướng

mạnh về cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể và chính quyền giúp đỡ cơ sở trưởng thành trong

công tác . Hình thức tập hợp nông dân nên đa dạng ; phương thức hoạt động nên mềm dẻo, trên cơ sở

có quy chế chặt chẽ , rõ ràng .

Đổi mới đội ngũ cán bộ của Hội là một yêu cầu cấp bách . Cán bộ của Hội phải được lựa chọn trong

phong trào nông nghiệp, nông dân, nông thôn . Đó là những người có phẩm chất cách mạng trong

sáng, có kiến thức về kinh tế thị trường, am hiểu nông dân, nông nghiệp, hang say công việc , có trách

nhiệm trước phong trào . Đi đôi với việc chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách của Hội ; cần

hết sức chú trọng bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ hoạt động bán chuyên trách , bởi đó là đội

quân hùng hậu và rộng lớn góp phần tích cực vào thành công trong hoạt động của Hội .

Hội nông dân là một tổ chức chính trị - xã hội . Hội được nhà nước trợ cấp kinh phí, nhưng vẫn phải

phấn đấu với tinh thần tự chủ, tự trang trải, tích cực mở rộng các nguồn tài chính để chủ động trong

hoạt động . Các cấp ủy đảng cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo đối với tổ chức hội thông qua đảng

đoàn và các đảng viên hoạt động trong Hội . Các đảng viên phải gương mẫu và làm nòng cốt cho sự

đoàn kết , thống nhất trong Hội .

Mỗi bước lớn mạnh của giai cấp nông dân Việt nam, mỗi bước trưởng thành của Hội nông dân Việt

nam , là kết quả tổng hợp hoạt động của cả hệ thống chính trị và các chính sách kinh tế - xã hội của

Đảng và Nhà nước ta . Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nông thôn Việt nam với các mục tiêu , chính

sách và bước đị đã rõ ràng . Đó là một thuận lợi cơ bản để Hội nông dân Việt nam phát huy vai trò

nòng cốt của mình trong giai đoạn mới của cách mạng .
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TRO

MỘT NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG

TRONG CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG

"DIỄN BIẾN HÒA BÌNH"

RONG việc thực hiện chiến lược " diễn biến hòa

bình " , các thế lực thù địch đang ráo riết đẩy

mạnh hoạt động nhằm làm tan rã đảng cộng sản ,

giành chính quyền, thay đổi chế độ chính trị - xã

hội . Đây là mục tiêu số một của chúng. Đối với

nước ta , các thế lực thù địch coi việc chống phá

Đảng cộng sản Việt nam là khâu quyết định nhàm

từng bước làm tan rã mọi mặt của đời sống xã hội ,

thực hiện mưu đồ đen tối làm thay đổi chế độ chính

trị ở nước ta .

Sau khi Đảng cộng sản Liên xô và một số đảng

cộng sản ở Đông Âu tan rã , dẫn tới sự sụp đổ của

chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước này, các thể lực

thù địch càng đẩy mạnh chiến dịch chống phá

đảng cộng sản ở các nước xã hội chủ nghĩa còn lại .

Chúng đã thực hiện nhiều thủ đoạn vua tinh vi , xảo

quyệt , vừa thô bạo, tráng trợn , nhằm xóa bỏ sự

lãnh đạo của đảng cộng sản . Chúng hiểu rất rõ

ràng Đảng cộng sản Việt nam là "bộ não" của giai

cấp công nhân và nhân dân lao động Việt nam , là

người dẫn đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt

nam . Chỉ có xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng cộng sản ,

mới xóa bỏ được chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư

tưởng Hồ Chí Minh , xóa bỏ được chủ nghĩa xã hội

ở Việt nam, lái nước ta đi theo con đường tư bản

chủ nghĩa .

Trong những hoạt động chống phá Đảng ta hiện

nay, các thế lực thù địch liên tiếp đưa ra những

luận điệu xuyên tạc , vu khống, bôi nhọ, đả kích sự

lãnh đạo của Đảng. Chúng rêu rao rằng hai triệu

đảng viên không thể nám hết quyền của 66 triệu

DƯƠNG THÔNG

người còn lại ; chỉ có nhiều đảng mới phá được

"độc trị " của đảng cộng sản ; một đảng được "kiến

định " là lãnh đạo xã hội thì xã hội ấy không thể

nào trở thành xã hội pháp trị được , v.v .. Thực chất ,

là đòi xóa bỏ những quy định của Hiến pháp và

luật pháp về quyền lãnh đạo của Đảng cộng sản

Việt nam , đòi Đảng phải rút lui để nhường chỗ cho

"Hội đồng dân tộc " ? !

Điều mà chúng rất chú trọng là tác động làm

thay đổi nhận thức của mọi người về vai trò lãnh

đạo của đảng cộng sản , từ chỗ coi nhẹ đến chỗ

thấy không cần sự lãnh đạo của đảng trong cơ chế

thị trường . Chúng tác động mạnh mẽ làm rạn nứt

và phá vỡ sự thống nhất trong đảng về tư tưởng và

hành động . Trong thời gian qua , chúng tập trung

đưa ra những luận điệu phủ nhận chủ nghĩa Mác -

Lê- nin và tư tưởng Hồ Chí Minh , nhàm bác bỏ cơ

sở lý luận và hệ tư tưởng của Đảng ta . Chúng cho

rằng đó chỉ là nhận thức sai lầm , huyễn tưởng ,

không có tính hiện thực . Đối với sự lãnh đạo của

đảng , luận điệu của chúng là một đảng lãnh đạo thì

không có dân chủ . Nguyên tắc tập trung dân chủ

trong đảng là gạt bỏ dân chủ . Nhận thấy công cuộc

đổi mới của chúng ta đạt được những thành tựu

đáng kể, chúng tìm mọi cách tác động cả về nhận

thức và hành động hòng làm cho mọi người không

tin ở con đường đi lên chủ nghĩa xã hội , đi chệch

dần sang con đường tư bản chủ nghĩa . Chúng đưa

ra những nghịch lý mà theo chúng, công cuộc đổi

mới không sao giải quyết được , đặc biệt là đòi

đảng phải từ bỏ vai trò lãnh đạo để cho xã hội và
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Nghiên cứu - Trao đổi

nền kinh tế thị trường tự do phát triển dù nó là một "chống tham nhũng " để đả kích , làm mất uy tín của

xã hội nào chăng nữa .

Điều đáng chú ý là , để thực hiện hoạtđộng "diễn

biến hòa bình " có hiệu quả, các thế lực thù địch

một mặt vẫn không từ bỏ các biện pháp vũ trang ,

bạo loạn, lật đổ khi có thời cơ ; mặt khác, rất chủ

trọng phá hoại, tiến công làm "diễn biến" từ trong

nội bộ đảng và nhà nước ta . Mục tiêu trọng yếu, có

tính quyết định trong việc thực hiện mưu đồ làm

tan rã đảng, lật đổ chính quyền nhà nước ta , là làm

"diễn biến " để "tự diễn biến " thay đổi từ trong nội

bộ . Trong điều kiện đổi mới , Đảng và Nhà nước ta

không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác về nhiều

mặt với các nước để thúc đẩy nền kinh tế thị trường

phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa , đồng

thời mở rộng nền dân chủ phù hợp với xu thế phát

triển mới. Đó cũng là thời cơ để các thế lực thù

địch tìm cách thâm nhập và tấn công vào nội bộ ta .

Đối tượng mà các thế lực thù địch thường chọn

để tác động là cán bộ, đảng viên trong các cơ quan

đảng và nhà nước, nhất là trong các cơ quan chính

quyền, các đơn vị sản xuất, kinh doanh, đối ngoại ;

những người không vững vàng về lập trường tư

tưởng , non kém về chính trị, có những bất mãn cá

nhân, thích chạy theo lợi ích vật chất, ham lối sống

tự do phóng đãng. Chúng đặc biệt chú ý đến những

cán bộ làm kinh tế đối ngoại , công tác trong các

lĩnh vực tham mưu và hoạch định chiến lược , chính

sách lớn , hoặc làm khoa học kỹ thuật trong các

ngành mũi nhọn ... Chúng dùng nhiều hình thức và

thủ đoạn vừa tinh vi vừa trắng trợn , như tiếp xúc

trực tiếp qua trao đổi , hội họp, tham hỏi, cung cấp

tài liệu, kiếm cớ đi lại nhiều nơi , thâm nhập sâu nội

bộ , mời sang nước họ làm việc , đặc biệt là thông

qua các hoạt động kinh tế, đào tạo, giáo dục ... Từ

đó , làm xói mòn về tư tưởng - chính trị , đồng thời

dùng vật chất để mua chuộc, làm cho đi tới sa ngã ,

biến chất . Trong việc lôi kéo, mua chuộc cán bộ,

đảng viên , chúng không chỉ chú ý những người

công tác ở các cơ quan đảng, mà còn rất chú ý đến

những người công tác ở các tổ chức chính quyền

của ta ở trong và ngoài nước, nhất là những người

có quan hệ tiếp xúc với người nước ngoài . Chúng

còn chú ý lợi dụng một số hiện tượng tiêu cực

trong nội bộ ta như có một bộ phận cán bộ tham

nhũng, thoái hóa , thậm chí lợi dụng cả khẩu hiệu

đảng, chia rẽ nhân dân với đảng...

Những năm qua , hoạt động" diễn biến hòa bình "

của các thế lực thù địch không phải không có tác

động nhất định trên các mặt tư tưởng, chính trị, xã

hội và lối sống đối với một số cán bộ , đảng viên và

một bộ phận nhân dân , làm tăng thêm những tiêu

cực trong xã hội . Đảng và Nhà nước ta đã có chủ

trương , biện pháp đấu tranh chống hoạt động "diễn

biến hòa bình " của các thế lực thù địch nhàm bảo

vệ đảng , bảo vệ nhà nước, bảo vệ chế độ và công

cuộc đổi mới của nhân dân ta . Tuy nhiên , cuộc đấu

tranh này , còn nhiều mặt chưa đáp ứng yêu cầu ,

thậm chí có mặt còn yếu kém, buông lỏng, mất

cảnh giác nghiêm trọng .

*

Xem xét những âm mưu , thủ đoạn hoạt động

"diễn biến hòa bình " của các thế lực thù địch đối

với nước ta , cũng như "những thành công" của

chúng thực hiện "diễn biến hòa bình " , làm sụp đổ

các đảng cộng sản ở các nước Đông Âu và Liên xô,

chúng ta thấy tác động của "diễn biến hòa bình "

tựa như một thứ " vi rút " có thể hủy hoại sự sống từ

bên trong cơ thể của đảng . Nó làm cho một số cán

bộ, đảng viên dao động, thậm chí mất phương

hướng ; kích động những bất bình , bất mãn trong

cán bộ và nhân dân , làm mất lòng tin của nhân dân

đối với đảng, cát đi nguồn sức mạnh của đảng . Vì

thế, chúng ta càng thấy rõ tầm quan trọng và tính

cấp thiết của việc bảo vệ đảng, của cuộc đấu tranh

chống " diễn biến hòa bình " trong tình hình hiện

nay . Đây là một nhiệm vụ cơ bản trong sự nghiệp

bảo vệ Tổ quốc, là vấn đề sống còn của sự nghiệp

cách mạng nước ta .

Để cuộc đấu tranh chống " diễn biến hòa bình " có

hiệu quả, theo tôi , cần tập trung làm tốt mấy việc

sau đây :

1 - Tuyên truyền , giáo dục trong toàn đảng , toàn

dân , làm cho mọi người hiểu rõ những âm mưu ,

thủ đoạn của các thế lực thù địch và những yêu cầu

cấp bách của cuộc đấu tranh chống những âm

mưu , thủ đoạn đó . Đặc biệt , cần làm cho cán bộ ,

đảng viên nhận thức rõ công tác bảo vệ Đảng, bảo

vệ chính trị nội bộ lúc này là hết sức cần thiết , nó

là điều cốt yếu để ổn định chính trị , phát triển kinh

tế - xã hội .
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2 - Xác định việc bảo vệ đảng là một nhiệm vụ

cơ bản của cuộc đấu tranh . Bảo vệ đảng không

phải chỉ bó hẹp ở các tổ chức đảng, mà cả ở các tổ

chức khác dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là ở các

tổ chức chính quyền ; chú trọng bảo vệ cán bộ,

đảng viên giữ các cương vị công tác trọng yếu , chủ

chốt , đồng thời có quy chế bảo vệ nội bộ , bảo vệ

cán bộ,đảng viên nói chung . Cần tổ chức chặt chẽ

và quan tâm chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh

chính trị nội bộ , nâng cao nhận thức và trách

nhiệm của thủ trưởng các cơ quan bộ, ban, ngành,

các đơn vị sản xuất , kinh doanh, dịch vụ. Kinh

nghiệm thực tế cho biết, nơi nào thủ trưởng quan

tâm chỉ đạo chặt chẽ công tác an ninh nội bộ thì nơi

đó những cơ sở, yếu kém được khắc phục, an ninh

nội bộ được giữ vững, tạo điều kiện thúc đẩy kinh

tế , xã hội phát triển .

Bảo vệ đảng còn bằng chính sự tự đổi mới của

đảng và chỉnh đốn đảng thường xuyên, nâng cao

tầm trí tuệ, năng lực lãnh đạo , tăng thêm sức chiến

đấu của đảng . Đảng vừa có khả năng tự bảo vệ ,

ngăn ngừa và chống lại sự tha hóa biến chất trong

đảng, vừa có khả năng phát triển , trưởng thành đáp

ứng yêu cầu lãnh đạo sự nghiệp tiếp tục đổi mới .

3 - Tăng cường đấu tranh về mặt tư tưởng chính

trị , phê phán những quan điểm sai trái đối với chủ

nghĩa Mác - Lê-nin , chủ nghĩa xã hội , vai trò lãnh

đạo của đảng cộng sản , đối với vấn đề dân chủ,

nhân quyền... nhằm bảo vệ và phát triển cơ sở lý

luận , chính trị - tư tưởng của Đảng. Đẩy mạnh việc

nghiên cứu , làm sáng tỏ những vấn đề lý luận quan

trọng của công cuộc đổi mới, trong đó có vấn đề

đảng lãnh đạo trong cơ chế thị trường. Đồng thời ,

tiếp tục làm trong sạch nội bộ đảng, giữ vững kỷ

luật nội bộ, tăng thêm sức sống mới của đảng, để

có thể chống lại sự tha hóa , biến chất, xâm nhập từ

bên ngoài.

Một đặc điểm của công tác tư tưởng - chính trị

hiện nay là nhiều vấn đề tư tưởng - chính trị gắn

liền với vấn đề lý luận , không thể chỉ giải quyết về

mặt ý thức tư tưởng, mà cần giải quyết cả về mặt lý

luận . Vì vậy, cần đẩy mạnh công tác lý luận lên

một bước và gắn chặt nó với công tác tư tưởng -

chính trị , trước mắt tập trung giải quyết những vấn

đề nổi cộm nhất.

4 - Chấn chỉnh và kiện toàn các lực lượng bảo vệ

chính trị nội bộ , kịp thời giải quyết các vụ việc xảy

ra và thực hiện các biện pháp phòng ngừa tích cực,

hữu hiệu . Đặc biệt , thủ trưởng các cơ quan bộ, ban ,

ngành, các đơn vị sản xuất , kinh doanh, dịch vụ

cần quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các

lực lượng bảo vệ thực hiện tốt các chế độ , quy định

của nhà nước và nội quy của cơ quan, đơn vị về

công tác bảo vệ chính trị nội bộ , nhất là những quy

định của nhà nước về tuyển chọn người vào cơ

quan, đơn vị , về quan hệ với người nước ngoài , về

quản lý đoàn ra , đoàn vào, về thực hiện pháp lệnh

bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ an toàn tài sản và

người trong nội bộ. Ở các cấp, các ngành, cần xây

dụng quy chế thực hiện nghiêm ngặt những pháp

lệnh, nghị định của nhà nước về công tác bảo đảm

an ninh nội bộ . Tổ chức triển khai và thực hiện

công tác bảo vệ chính trị nội bộ trước hết ở những

cơ quan , đơn vị trọng điểm, như các cơ quan lãnh

đạo của Đảng và Chính phủ , các cơ quan có chức

năng làm tư vấn , tham mưu cho Trung ương Đảng

và Chính phủ trong nghiên cứu lý luận , hoạch định

chính sách, các cơ quan hoạt động về văn hóa, văn

nghệ, tư tưởng, các cơ quan quan trọng về kinh tế ,

đối ngoại , quốc phòng và an ninh, các công trình

kinh tế trọng điểm có nhiều bí mật của nhà nước .

5 - Một yếu tố có tính quyết định để bảo vệ chặt

chẽ nội bộ trong tình hình mới là đội ngũ cán bộ,

từng con người cán bộ . Đội ngũ cán bộ cần được

củng cố, kiện toàn qua thử thách của thực tế. Bên

cạnh việc chú ý bồi dưỡng năng lực chuyên

môn,cần coi trọng việc bảo đảm và nâng cao phẩm

chất chính trị thể hiện ở trình độ giác ngộ chính trị,

tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức , kỷ luật và

cảnh giác cách mạng. Ở những nơi cán bộ có

những biểu hiện lệch lạc về quan điểm chính trị,

tha hóa về phẩm chất đạo đức, vi phạm pháp luật,

cần chấn chỉnh , kiện toàn kịp thời .

6 - Mỗi cấp, mỗi ngành cần tăng cường công tác

kiểm tra việc thực hiện các quy chế, quy định bảo

vệ chính trị nội bộ . Công tác kiểm tra cần tiến hành

thường xuyên, kịp thời , đi đôi với việc tích cực

phòng ngừa và chủ động ngăn chặn những sơ hở,

thiếu sót đã và có thể xảy ra trong nội bộ, nhàm

bảo vệ tổ chức, bảo vệ cán bộ, chặn đúng mưu đồ

và hoạt động phá hoại nội bộ ta của các thế lực thù

dich.
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C

CÔNG CỤ ĐIỀU CHỈNH

MÔ NỀN KINH TẾVĨ MÔ

TÀO HỮU PHÙNG

HUYỂN sang cơ chế thị trường, có một thực

tế khách quan là nhà nước phải thay đổi

phương thức quản lý , chuyển sang sử dụng

các biện pháp gián tiếp thông qua các công cụ

kinh tế, chính sách và luật pháp. Trong các công

cụ kinh tế mà nhà nước sử dụng để quản lý nền

kinh tế - xã hội , thuế có vai trò rất quan trọng .

Nếu chính sách thuế ban hành hợp lý , phù hợp

với khả năng của nền kinh tế, thì nó thúc đẩy nền

kinh tế tăng trưởng ổn định và lâu dài . Ngược lại ,

một chính sách thuế không phù hợp sẽ gây trở

ngại lớn cho nền kinh tế, thậm chí có thể gây

khủng hoảng về kinh tế và chính trị .

Thuế có quan hệ chặt chẽ với nhà nước và quá

trình phát triển của nền kinh tế hàng hóa - tiền tệ .

Nó là công cụ kinh tế quan trọng để tạo nguồn

thu cho ngân sách nhàm đáp ứng các nhu cầu chi

tiêu của nhà nước. Trong bài viết này, tôi xin nêu

một số luận điểm về thuế là công cụ điều chỉnh

vĩ mô nền kinh tế.

1 - Cơ sở lý luận về thuế

Một trong những đặc trưng quan trọng nhất của

nhà nước là đạt ra các loại thuế để tạo nguồn tài

chính , phục vụ cho các nhu cầu chi tiêu của nhà

nước .

Ở các nước tư bản , trong giai đoạn đầu , tính

chất bóc lột của thuế thể hiện rất rõ . Nhưng sau

đó , do phong trào công nhân lớn mạnh và nền

kinh tế phát triển, bản chất bóc lột của thuế đã bị

che đậy qua hệ thống thuế gián thu . Nhìn bề

ngoài , thuế trực thu có vẻ như công bằng ( ai có

thu nhập cao thì nộp thuế nhiều ), nhưng trên thực

tế, thuế trực thu hay gián thu ở các nước tư bản

đều cho thấy rõ sự bất công . Về thuế trục thu ,

người có thu nhập cao tuy phải

nộp thuế với tỷ lệ cao hơn , nhưng

sau khi nộp thuế, số thu nhập còn

lại của họ về trị số tuyệt đối vẫn

gấp hàng trăm, thậm chí hàng

nghìn lần , số thu nhập của người

có thu nhập thấp . Còn về thuế

gián thu (thuế tính vào giá cả của

hàng hóa và dịch vụ) , thì vì số

dẫn áp đảo trong một nước bao

giờ cũng là những người có thu nhập thấp , nên

trong tổng số thuế mà chính phủ thu được , phần

đóng góp của họ bao giờ cũng chiếm tỷ trọng lớn .

Bên cạnh đó, nếu xem xét thêm cả khía cạnh sử

dụng tiền thuế ở các nước này, thì tính chất bất

công càng lộ rõ . Phần lớn số thuế thu được ở đây

là để phục vụ cho lợi ích của giai cấp thống trị

(như nuôi dưỡng bộ máy cai trị , mua sắm vũ khí ,

tài trợ cho các chủ tư bản hoặc mua hàng hóa của

các chủ tư bản ) ; phần phục vụ trở lại cho nhân

dân rất ít .

Ở nước ta , từnền kinh tế kế hoạch tập trung bao

cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản

lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ

nghĩa , thuế cũng có những thay đổi cần thiết.

Việc thu thuế hoàn toàn căn cứ vào mức thu nhập .

Cụ thể là :

+ Về thuế trục thu , hầu như không áp dụng đối

với người có thu nhập thấp .

+ Về thuếgián thu, có sự phân biệt rất rõ giữa

các loại hàng hóa : hàng hóa nào phục vụ đông

đảo quần chúng, thì định thuế suất thấp hoặc

thậm chí không thu thuế ; hàng hóa nào chỉ phục

vụ những người có thu nhập cao (giàu có ) , thì

thuế suất cao , thậm chí rất cao .

Việc sử dụng tiền thuế ở các nước xã hội chủ

nghĩa cũng hoàn toàn khác với ở các nước tư bản

chủ nghĩa. Ở các nước xã hội chủ nghĩa , phần chi

cho bộ máy quản lý nhà nước rất nhỏ, còn phần

chi cho phúc lợi xã hội , cho các sự nghiệp y tế,

giáo dục, đào tạo, chiếm tỷ trọng lớn và ngày

càng lớn . Ngoài ra , nhà nước cũng tập trung phần

quan trọng của ngân sách để đầu tư phát triển cơ

Giáo sư, tiến sĩ, Thủ trưởng Bộ tài chính
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sở hạ tầng , cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho

nhân dân (như điện, nước sinh hoạt, vệ sinh thành

phố, v.v. ) và các dịch vụ kinh tế (như cải tạo hệ

thống thủy lợi , cung cấp điện cho sản xuất nông

nghiệp, v.v.) .

Tuy nhiên , ở nước ta việc sử dụng công cụ thuế

để kích thích phát triển sản xuất và nâng cao đời

sống nhân dân còn nhiều hạn chế, do đó hiệu quả

hoạt động của nền kinh tế quốc dân chưa cao , đời

sống nhân dân chậm được cải thiện . Hơn nữa, do

chúng ta chưa nhận thức đầy đủ về bản chất kinh

tế của thuế cũng như về quyền hạn của nhà nước

và nghĩa vụ của công dân trong vấn đề thuế, nên

việc thu thuế và nộp thuế còn nhiều sơ hở, thiếu

sót.

Trước hết , phải khẳng định rằng thuế, về bản

chất kinh tế, là một công cụ tài chính hết sức quan

trọng , không chỉ tạo nguồn thu cho nhà nước, mà

còn có tác dụng điều chỉnh nền kinh tế ở tầm vĩ

mô . Hơn nữa, trong thuế luôn luôn tồn tại mối

quan hệ về lợi ích kinh tế giữa nhà nước và người

nộp thuế. Vì lợi ích riêng , người nộp thuế luôn

luôn tìm cách trốn thuế hoặc giảm mức thuế phải

nộp. Vì vậy, nếu nhà nước không có biện pháp

hữu hiệu, tình trạng trốn , lậu thuế nhất định sẽ

xảy ra . Đương nhiên, về phần mình, nhà nước

cũng phải tính toán nên thu thuế gì và ở mức nào

để có thể kích thích sản xuất và tăng thu nhập, từ

đó tạo ra được nguồn thu nhiều hơn .

Về mặt pháp lý , phải khẳng định thu thuế là

quyền của nhà nước và nộp thuế là nghĩa vụ của

công dân . Đây không phải là quan hệ phân phối

đơn thuần theo kiểu " ăn chia " giữa nhà nước và

người nộp thuế. Vì vậy, nhà nước phải kiên quyết

xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về nghĩa

vụ nộp thuế. Mặt khác , cũng cần thường xuyên

coi trọng công tác tuyên truyền , giáo dục để mọi

công dân có ý thức về nghĩa vụ nộp thuế. Thực

tế cho thấy , hiện nay công tác tuyên truyền còn

nặng về hình thức , ít sức thuyết phục trong nhân

dân.

Như trên đã nói , thu thuế là quyền của nhà

nước. Để thực hiện tốt , nhà nước ban hành các

luật thuế và tổ chức thu thuế . Vì thuế thể hiện

quan hệ về lợi ích kinh tế giữa nhà nước và người

nộp thuế, nên cần lưu ý xử lý thỏa đáng mối quan

hệ này . Nếu mối quan hệ này không được xử lý

thỏa đáng, thì lợi ích của nhà nước hoặc của người

nộp thuế sẽ bị ảnh hưởng ; và trong cả hai trường

hợp , nguồn thu của nhà nước đều bị giảm sút . Lợi

ích của người nộp thuế mà bị vi phạm thì họ sẽ

tìm cách trốn thuế hoặc giảm sản xuất , kinh

doanh, kết quả là lợi ích của nhà nước cũng không

được bảo đảm . Cần chú ý thuế còn có mục đích

quan trọng là điều chỉnh các hoạt động của nền

kinh tế và xã hội . Động viên về thuế luôn luôn là

một vấn đề khó khăn, phức tạp ; nó đòi hỏi giải

quyết hài hòa và hợp lý lợi ích kinh tế của các

chủ thể trong xã hội, vừa bảo đảm cho nhà nước

thu được thuế, vừa không làm cho mọi thành viên

trong xã hội giảm nhiệt tình, giảm ý chí nâng cao

hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập .

ý

Trong quá trình chuyển sang cơ chế mới, nhà

nước rất coi trọng chính sách thuế. Việc thay đổi

chính sách thuế đã làm cho nền kinh tế nước ta

có những chuyển biến quan trọng, vừa góp phần

tăng thu cho ngân sách nhà nước đáp ứng nhu cầu

chi thường xuyên và trả nợ nước ngoài , vừa thúc

đẩy tăng trưởng kinh tế với tốc độ tương đối cao

(8% năm) . Gần đây, Quốc hội ta đã thông qua

luật sửa đổi, bổ sung nội dung một số luật thuế ,

tạo nên một bước tiến mới trong việc hoàn chỉnh

các chính sách thuế nhằm nâng cao hơn nữa tác

dụng của công cụ thuế trong việc phục vụ cho

công cuộc đổi mới và thực hiện tốt các nhiệm vụ

chiến lược về kinh tế - xã hội đã đề ra . Việc sửa

đổi nội dung một số luật thuế lần này đã thể hiện

rõ quan điểm là giảm gánh nặng về thuế, tạo điều

kiện cho các doanh nghiệp tầng tích lũy , dành vốn

để tiếp tục tái đầu tư phát triển sản xuất , kinh

doanh. Điều đáng chú ý là sự đổi mới trong chính

sách thuế vừa qua của nhà nước là hoàn toàn đúng

đán và hợp lòng dân .

te

2 - Sử dụng thuếđể điều chỉnh vĩ mô nền kinh

Chính sách thuế có ảnh hưởng trực tiếp đến đầu

tư, tiêu dùng xã hội, đến tăng giảm giá cả trên thị

trường . Vì vậy, dựa vào công cụ thuế, nhà nước
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có thể tác động đến việc khuyến khích hoặc hạn

chế sự phát triển của sản xuất kinh doanh . Tùy

theo tình hình kinh tế cụ thể , nhà nước có thể chủ

động điều chỉnh thuế mới để tác động trở lại đối

với nền kinh tế. Chẳng hạn, khi nền kinh tế có

lạm phát, thì việc tăng thuế suất sẽ có tác dụng

ức chế sự gia tăng của tổng cầu . Ngược lại , khi

kinh tế có dấu hiệu suy thoái, thì việc hạ thuế suất

sẽ có tác dụng kích thích sản xuất và đầu tư , nâng

cao nhu cầu tổng thể, tạo điều kiện cho sự phục

hồi kinh tế. Như vậy, nhà nước có thể chủ động

sử dụng công cụ thuế để điều chỉnh, kích thích

hoặc hạn chế tốc độ tăng trưởng kinh tế trong cơ

chế thị trường , phù hợp với định hướng đã dự

kiến .

Trong cơ chế kinh tế thị trường có sự quản lý

của nhà nước, ngoài việc quản lý hành chính, nhà

nước còn có vai trò quản lý kinh tế rất quan trọng

là tạo lập các cấu trúc cung cầu của nền kinh tế

trong từng thời kỳ, bảo đảm sự phát triển cân đối

giữa các vùng , các ngành trong nền kinh tế quốc

dân . Thực hiện vai trò này, nhà nước không thể

dùng mệnh lệnh hành chính buộc các doanh

nghiệp phải đầu tư vốn vào ngành này hay ngành

khác, khu vực này hay khu vực khác , mà chỉ có

thể dựa vào các công cụ kinh tế, dựa vào thuế để

định hướng cho các doanh nghiệp và cá nhân phát

triển sản xuất, kinh doanh theo chiến lược đã

được hoạch định . Thông qua các sắc thuế, những

phân biệt về thuế suất đối với các sản phẩm hàng

hóa, các hoạt động dịch vụ , các ngành nghề kinh

doanh hoặc thông qua sự ưu đãi về thuế đối với

một số vùng và lãnh thổ, nhà nước sẽ định hướng

cho các doanh nghiệp và cá nhân đầu tư vào các

vùng và lĩnh vực cần thiết.

Nội dung chính sách thuế hiện hành đã thể hiện

rõ nét định hướng phát triển kinh tế của Nhà nước

ta hiện nay là tập trung khuyến khích phát triển

sản xuất và kinh doanh những sản phẩm hàng

hóa , dịch vụ thiết yếu, nhằm đáp ứng nhu cầu sản

xuất và tiêu dùng của nhân dân . Đồng thời , nó

còn động viên các doanh nghiệp đầu tư vốn lớn

vào các dự án để mở rộng và phát triển các cơ sở

kinh tế, thu hút thêm nhiều lao động để giải quyết

công ăn việc làm, đẩy mạnh sản xuất hàng xuất

khẩu và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn.

Nó còn động viên các doanh nghiệp phát triển

sản xuất kinh doanh cả ở những vùng điều kiện

tự nhiên, kinh tế và xã hội không thuận lợi nhằm

tạo nên sự phát triển đồng đều giữa các vùng

trong cả nước.

Trong điều kiện hiện nay , khi việc giao lưu kinh

tế ngày càng mở rộng trên phạm vi toàn thế giới,

thuế còn được nhà nước sử dụng như một công

cụ quan trọng để bảo hộ sản xuất trong nước và

thúc đẩy cạnh tranh trong và ngoài nước . Thông

qua việc xác định các mặt bằng chịu thuế xuất

khẩu và thuế nhập khẩu tương ứng với các thuế

suất có phân biệt, nhà nước phát huy vai trò

hướng dẫn sản xuất , nhập khẩu và tiêu dùng .

Chính sách thuế nhập khẩu ở ta thể hiện rõ quan

điểm của Nhà nước ta bảo hộ sản xuất ở trong

nước, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp

nội địa có lợi thế cạnh tranh hơn doanh nghiệp

ngoài nước. Đối với những mặt hàng trong nước

đã sản xuất được và đáp ứng đủ nhu cầu, thì nhà

nước đánh thuế nhập khẩu ở mức cao để hạn chế

nhập . Đối với những mặt hàng cần thiết cho sản

xuất và tiêu dùng của nhân dân mà sản xuất trong

nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu, thì nhà nước đánh

thuế nhập khẩu ở mức vừa phải để tạo điều kiện

cân đối cung cầu. Đối với những mặt hàng trong

nước cần mà chưa sản xuất được, thì nhà nước

đánh thuế nhập khẩu thấp để khuyến khích nhập.

Đối với những loại hàng xa xỉ , cao cấp , chưa thật

cần thiết , thì nhà nước cũng đánh thuế nhập khẩu

cao, để hạn chế nhập, dành vốn đầu tư cho những

lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế .

Để đẩy mạnh sản xuất hàng xuất khẩu, nhà

nước cần thực hiện giảm hoặc miễn thuế đối với

những mặt hàng cần khuyến khích xuất khẩu .

Đương nhiên, giữa các mặt hàng, cần có sự phân

biệt về thuế suất cho thích hợp. Vấn đề đặt ra là

làm thế nào trong từng thời kỳ lựa chọn được

chính xác các lĩnh vực , ngành hoặc mặt hàng sản

xuất kinh doanh cần khuyến khích , để có chính

sách thuế phù hợp .

3 - Sử dụng công cụ thuếđểđiều tiết thu nhập
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Sự phát triển của nền kinh tế thị trường đòi hỏi

phải cósự can thiệpcủa nhànước đểkhácphục | Vấn đề đổi mới

tình trạng phân hóa giàu nghèo ngày càng tăng .

Trong thực tiễn , sự phát triển kinh tế của một

quốc gia là kết quả nỗ lực của cả cộng đồng ; mỗi

thành viên trong xã hội đều có những đóng góp

nhất định . Thành quả của sự phát triển kinh tế,

nếu không chia sẻ cho mọi người cùng hưởng ,

thì rõ ràng sẽ làm mất đi sự công bằng. Bởi vậy,

cần có sự điều chỉnh của nhà nước trong việc

phân phối thu nhập xã hội . Đặc biệt , cần thông

qua chính sách thuế nhằm góp phần thu hẹp

khoảng cách giàu nghèo, tạo ra mạng lưới an toàn

để người nghèo khỏi lâm vào tình trạng "rơi tự

do " trong nền kinh tế thị trường .

Để điều tiết thu nhập, nhà nước sử dụng các sắc

thuế và mức thuế cao thấp khác nhau . Tùy theo

mức độ cần thiết đối với cuộc sống hàng ngày mà

các loại hàng hóa và dịch vụ chịu những mức thuế

khác nhau . Thông thường , những hàng hóa và

dịch vụ cao cấp , xa xỉ , chủ yếu phục vụ những

người có thu nhập cao, phải chịu mức thuế nặng

hơn so với những hàng hóa và dịch vụ phục vụ

đông đảo quần chúng . Ngoài ra, nhà nước còn

dùng thuế trực thu để điều hòa thu nhập giữa các

doanh nghiệp hoặc giữa các cá nhân trên nguyên

tắc người có thu nhập cao phải nộp thuế nhiều

hơn người có thu nhập thấp . Những người có thu

nhập chỉ đủ đáp ứng nhu cầu cuộc sống bình

thường thì không phải nộp thuế thu nhập . Với một

cơ chế thuế như trên , nhà nước sẽ có thể tác động

tích cực tới việc phân phối và điều hòa thu nhập

xã hội, tạo ra một sự chuyển dịch thu nhập từ

người có thu nhập cao sang cho người có thu nhập

thấp (thông qua việc chi ngân sách để tài trợ cho

các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội ) .

Trong quá trình quản lý kinh tế - xã hội , thuế

là phương tiện quan trọng của nhà nước không

chỉ để đáp ứng các khoản chi tiêu của mình, mà

còn để điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế, góp phần

điều hòa thu nhập và thực hiện sự kiểm tra , kiểm

soát đối với các hoạt động kinh tế trong xã hội .

|

|

mô hình

xí
nghiệp

quốc doanh

ở nước ta

NGUYỄN NGỌC TUÂN

HỦ nghĩa xã hội khác với chủ nghĩa tư bản chủ

Cyếukhông phải ở phương thứcvận hành kinh

tế hay điều tiết kinh tế, mà ở chế độ sở hữu về

tư liệu sản xuất cơ bản và chế độ phân phối thích

ứng với nó . Ở nước ta hiện nay , kinh tế hàng hóa

mới phát triển , lực lượng sản xuất còn ở trình độ

thấp và phát triển chưa cân đối , song mô hình sở

hữu lại có những đặc trưng : a) Vốn tập trung trong

tay nhà nước dưới hình thức các xí nghiệp quốc

doanh ( 1 ) , bị phân tán ở các ngành, vùng , trên thực

tế là bị chia cắt thành sở hữu của ngành, vùng ; b )

Chủ quyền sở hữu tài sản ở các xí nghiệp quốc

doanh không rõ ; c ) Quyền sở hữu tài sản của nhà

nước với quyền kinh doanh của xí nghiệp vẫn bị

nhập làm một v.v .. Tình hình đó , làm cho mô hình

sở hữu bị đơn nhất hóa quá sớm, không phù hợp với

kinh tế hàng hóa và với trình độ của lực lượng sản

xuất , làm cho các xí nghiệp quốc doanh thiếu sinh

khí , khó phản ứng kịp thời trước những biến động

của thị trường , trong đó một bộ phận rất lớn

(khoảng 70%) gặp không ít khó khăn (làm ăn thua

lỗ , nợ nần chồng chất , tài sản hao hụt , vốn liếng

thâm thủng... ) ; làm cho vốn khó di chuyển từ

ngành, vùng có hiệu quả thấp sang ngành, vùng có

hiệu quả cao , để từ đó, nâng cao hiệu quả kinh tế

của toàn bộ xã hội .

Vậy trong những điều kiện cụ thể trên , cần

đổi mới mô hình xí nghiệp quốc doanh như thế

Chuyên viên kinh tế, Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn

tại TP Hồ Chí Minh

( 1 )Theo tôi , chính xác hơn nên gọi là " xí nghiệp quốc hữu "
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nào ? Có thể nói , đây là một điểm nóng của lý luận

kinh tế hàng hóa xã hội chủ nghĩa , cũng là khâu

trung tâm của cuộc đổi mới thể chế kinh tế ở nước

ta . Bài này mong được góp ý kiến trao đổi về vấn

đề đó .

Mô hình xínghiệp quốc doanh

truyền thống kém hiệu quả và

căn nguyên lịch sử của nó

Mô hình xí nghiệp quốc doanh, đặc trưng bao

trùm của chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa truyền

thống từng tồn tại lâu ngày ở nước ta cũng như ở

các nước xã hội chủ nghĩa khác, có căn nguyên lịch

sử sâu xa của nó .

Thoạt đầu, xuất phát từ những phác họa của Các

Mác về xã hội mới sau xã hội tư bản chủ nghĩa đã

phát triển cao, theo đó một khi xã hội đã nắm toàn

bộ tư liệu sản xuất cơ bản thì có thể xem cả xã hội

như một công xưởng lớn , mỗi xí nghiệp như một

phân xưởng và có thể dùng phương thức phân phối

sản phẩm để thay thế cho việc trao đổi hàng hóa,

nước Nga đã tổ chức chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa

theo mô hình xí nghiệp quốc doanh là chính và thực

hiện chế độ cung cấp . Với mô hình trên , các xí

nghiệp quốc doanh hoàn toàn phụ thuộc vào bộ

máy hành chính, không có quyền tự chủ kinh

doanh , cũng không phải hạch toán kinh tế. Hậu quả

là nước Nga đã rơi vào khủng hoảng kinh tế nặng

nề sau năm 1920 .

cu

Vì sao vậy ? Vì xã hội mới mà Các Mác phác họa

chỉ là phác họa trên cơ sở tình hình và hiểu biết có

hạn lúc đó. Các Mác chỉ vận dụng phương pháp

trừu tượng để phác họa ra xu thế phát triển chung

của xã hội tương lai , chứ ông chưa thể chỉ ra con

đường cụ thể đi lên xã hội ấy . Điều này ông dành

cho người đời sau căn cứ vào thực tiễn cụ thể mà

giải quyết. Nhưng sau Cách mạng Tháng Mười,

nước Nga lại dựa vào phác họa của Các Mác để cấu

trúc mô hình sở hữu hiện thực của mình . Một nước

mới đạt trình độ trung bình của chủ nghĩa tư bản

mà lại cấu trúc mô hình sở hữu theo mô hình phác

họa của Các Mác, một mô hình chỉ phù hợp với một

nước chủ nghĩa tư bản đã phát triển rất cao , thì làm

sao tránh khỏi thất bại ? V.I. Lê-nin đã sớm thấy

điều ấy và đề ra chính sách kinh tế mới, thay mô

hình trên bằng mô hình xí nghiệp quốc doanh

hướng về thị trường , hoạt động trên cơ sở hạch toán

kinh tế. Rất tiếc là V.I. Lê-nin mất quá sớm (năm

1924), mô hình trên đã không được người kế tục

thực hiện . Chỉ mấy năm sau khi chấp chính, Xta-lin

đã vôi " thuần khiết hóa " mô hình sở hữu xã hội chủ

nghĩa (chỉ còn hai hình thức xí nghiệp quốc doanh

và nông trang tập thể) ; " đơn nhấthóa" phương thức

điều tiết kinh tế (chỉ dùng kế hoạch pháp lệnh mà

bỏ qua điều tiết của thị trường ) ; phủ nhận xí nghiệp

quốc doanh là người sản xuất hàng hóa độc lập, tự

chủ ; nhà nước vừa là người sở hữu vừa là người

trực tiếp kinh doanh ; sản xuất cái gì , sản xuất bao

nhiêu, cho ai , đều do kế hoạch pháp lệnh từ trên áp

xuống, mọi thua lỗ đều do nhà nước chịu, v.v .. Mô

hình xí nghiệp này về sau đã trở thành mô hình

chung và cơ bản cho các nước xã hội chủ nghĩa đi

sau chưa có kinh nghiệm ; thậm chí ở một số nước

xã hội chủ nghĩa châu Á, nó còn bị "cúng hóa"

thêm.

Không thể phủ nhận tác dụng của mô hình xí

nghiệp quốc doanh trong những thời kỳ lịch sử nhất

định (nhất là thời kỳ có chiến tranh ) , và trên thực

tế, ở những lĩnh vực nhất định , không ít xí nghiệp

quốc doanh làm ăn có lãi , đạt mức tăng trưởng cao,

đóng góp một phần quan trọng cho ngân sách nhà

nước . Tuy nhiên , nhìn chung, mô hình xí nghiệp

này hạn chế quan hệ sở hữu đa dạng cần cho phát

triển lực lượng sản xuất ; nó làm giảm phần lớn các

động lực và áp lực cần thiết để phát triển và phản

ứng nhanh nhạy với thị trường ; làm tăng gánh nặng

bao cấp quá sức chịu đựng của nhà nước. Và khi

mâu thuẫn giữa mô hình với thực tế phát triển tới

đỉnh cao , đẩy kinh tế các nước (trong đó có nước

ta) lâm vào trình trạng suy thoái , rồi khủng hoảng

nặng nề kéo dài , thì các nước đã buộc phải bút ra,

giải phóng tư tưởng , tìm kiếm mô hình và thể chế

kinh tế mới để ra khỏi khủng hoảng .

Mô hình xí nghiệp nhận khoán -

ưu và nhược

Trong cuộc tìm kiếm lịch sử này, nhiều nước đã

dao động đến mức mất hẳn tính nguyên tắc , nhảy

từ cực nọ sang cực kia , từ "nhà nướchóa " sang "tư

nhân hóa " sở hữu... nên đã thất bại về kinh tế và sụp

đổ về chính trị . Song , có nước đã biết kiên trì

các nguyên tắc chỉ đạo cơ bản , biết "dĩ bất biến

ứng vạn biến " , nên đã thành công lớn trong đổi

mới, được cả thế giới biết đến và thừa nhận .
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Ở nước ta , việc đổi mới mô hình xí nghiệp quốc

doanh diễn ra có muộn hơn , song mấy năm nay mô

hình này đã có sự cải biến đáng kể. Nhà nước đã

thực hiện việc nới quyền, tăng lợi cho các xí nghiệp

quốc doanh , thu hẹp đáng kể các chỉ tiêu kế hoạch

pháp lệnh và mở rộng việc áp dụng các chỉ tiêu kế

hoạch hướng dẫn ; thực hiện việc thu thuế thay cho

việc xí nghiệp trích nộp lợi nhuận ... Hiện nay, Nhà

nước đã chuyển sang thực hiện trên diện rộng mô

hình "xí nghiệp nhận khoán ", đánh giá vốn kinh

doanh của xí nghiệp một cách có căn cứ trên cơ sở

vốn thực tồn của xí nghiệp, xác định mức lãi hợp

lý, lập ra các chỉ tiêu phát triển vốn, chỉ tiêu thưởng

phạt về sử dụng vốn , chỉ tiêu chia lãi trong kinh

doanh vốn ; đồng thời , đang làm thủ việc phi tập

trung hóa sở hữu nhà nước ở một số xí nghiệp quốc

doanh theo mô hình " xí nghiệp cổ phần" .

So với các mô hình xí nghiệp quốc doanh được

cải cách trước đó, mô hình " xí nghiệp nhận khoán "

có mấy tác dụng tích cực . Trước hết, nó tạo cho xí

nghiệp có quyền tự chủ hơn về các mặt : quản lý ,

sử dụng theo luật các tài sản được giao kinh doanh .

Nó kích thích người lao động quan tâm đến kết quả

lao động của cá nhân và của tập thể (vì lợi ích và

thu nhập của họ gán với việc hoàn thành hay

vượt mức chỉ tiêu nhận khoán ) . Nó thúc đẩy xí

nghiệp hợp lý hóa sản xuất và cơ cấu nội bộ ,

bảo đảm nguồn thu tài chính ổn định cho nhà nước ,

v.v .. Song các khuyết tật của nó không phải không

cơ bản :

+ Nó không tách được chức năng sở hữu khỏi

chức năng kinh doanh, nên không khác phục được

tình trạng can thiệp trực tiếp của bộ máy hành chính

vào sản xuất kinh doanh của xí nghiệp (thậm chí

nhiều khi do một số địa phương , ngành còn đưa

thêm cả nhiệm vụ của mình vào hợp đồng khoán,

nên sự can thiệp càng nặng nề hơn ). Như Các Mác

đã chỉ ra cách đây hơn 100 năm : bản thân sản xuất

hàng hóa tư bản chủ nghĩa làm cho quyền sở hữu

tư bản tách khỏi lao động chỉ huy một cách phổ

biến . Vì vậy, lao động chỉ huy không nhất thiết phải

do nhà tư bản đảm nhiệm . Hệt như người sở hữu

nhạc cụ của một dàn nhạc, không nhất thiết phải là

người chỉ huy dàn nhạc ấy . Thực tiễn nước ta cũng

cho thấy : các xí nghiệp ngoài quốc doanh sở dĩ có

sức sống, hoạt động có hiệu quả , chủ yếu không

phải nhờ "ơn huệ " của nhà nước , mà do có quyền

tự chủ kinh doanh đầy đủ , ít bị sự can thiệp hành

chính trực tiếp.

+ Nó không giải quyết được ván để xí nghiệp tự

chịu trách nhiệm về lỗ lãi . Vì muốn bù lỗ thì hoặc

là phải lấy vốn tự có ra bù hoặc là phải nâng giá sản

phẩm . Nhưng vốn tự có thì không phải xí nghiệp

nào cũng có hay có đủ để bù . Còn nâng giá sản

phẩm thì làm sao bán được hàng, nhất là khi nạn

hàng nhập lậu với giá rẻ đang lan tràn như hiện

nay ?

+ Nó khó thực hiện được mức khoán đã nhận khi

các nhân tố bên ngoài (như hối suất, suất lợi nhuận,

giá cả, điều kiện vận tải , cung ứng nguyên vật liệu ,

năng lượng ) thay đổi .

+ Nó làm cho các yếu tố sản xuất khó di chuyển ,

vì hệ số khoán trong thời gian nhận khoán không

đổi , mức giao nộp khó đổi , quan hệ lệ thuộc không

đổi . Thêm nữa, ngay một số xí nghiệp hiệu quả

thấp , thậm chí bị lỗ , chỉ cần cải thiện chút ít tình

hình , là vẫn có thể tồn tại , không bị đào thải . Điều

đó, rõ ràng ngăn cản việc nâng hiệu quả của toàn

bộ xã hội lên .

Chính vì những khuyết tật trên , mô hình " xí

nghiệp nhận khoán " tuy hiện vẫn còn sức hấp dẫn ,

song theo tôi , trong tương lai , nó không thể là mô

hình xí nghiệp tối ưu trong điều kiện sở hữu xã hội

chủ nghĩa .

Chuyển mạnh sang mô hình

xí nghiệp cổphần

Một thời gian dài trước Đại hội VI của Đảng,

chúng ta lầm tưởng rằng mô hình xí nghiệp cổ phần

là phạm trù riêng có của chủ nghĩa tư bản , phục vụ

cho chủ nghĩa tư bản ; phát triển kinh tế cổ phần sẽ

dẫn đến tư hữu hóa , phá vỡ chế độ công hữu - nền

tảng của chế độ xã hội chủ nghĩa , v.v .. Thực ra ,

mầm mống của kinh tế cổ phần đã có từ thời cổ La

mã . Đến nửa đầu thế kỷ 17 , nhất là sau khi công ty

cổ phần ở Anh được công nhận về mặt pháp lý là

có tư cách pháp nhân độc lập, thì ở đây đã xuất hiện

các công ty cổ phần đầu tiên tương đối ổn định , gồm

các cổ đông đầu tư lâu dài , không được rút vốn

nhưng có quyền chuyển nhượng , mua bán cổ phần .

Đến những năm 20 và 30 của thế kỷ 19 , trước yêu

cầu của cuộc cách mạng công nghiệp và xây dựng

thị trường toàn quốc , cần rất nhiều vốn để xây dựng

cơ sở hạ tầng ( mà nếu chỉ dựa vào vốn của các nhà
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tư bản riêng lẻ thì không thể có đủ) , một loạt công

ty cổ phần (như công ty đường sắt , công ty hầm mỏ,

công ty điện lực ) đã lần lượt ra đời và phát triển

nhanh ở các nước Âu Mỹ . Đến nay , xí nghiệp cổ

phần đã trở thành mô hình tổ chức phổ biến ở nhiều

nước, nhất là ở các nước kinh tế phát triển . Ở Anh

số công ty cổ phần năm 1862 mới có 165 thì năm

1890 đã có 4066 , năm 1962 đã có 428 000 , trong

đó đa số là công ty cổ phần hữu hạn . Ở Mỹ số công

ty cổ phần năm 1904 mới chiếm 23,6% thì năm

1947 đã chiếm 69 %, năm 1962 đã chiếm 78% tổng`

số xí nghiệp cả nước . Hiện nay cả nước Mỹ có hơn

1,2 triệu công ty cổ phần .

Khi nghiên cứu mô hình xí nghiệp cổ phần dưới

chế độ tư bản chủ nghĩa , Các Mác từng nêu rõ :

trong công ty cổ phần, quyền sở hữu tư bản tách

khỏi quyền chi phối tài sản, và quyền chi phối này

được chuyển vào tay "những người lao động liên

hiệp lại" , tức là vào tay xã hội . Thông qua chế độ

xí nghiệp cổ phần, tài sản của tư bản tư nhân đầu tư

vào công ty được biến thành tài sản xã hội trực tiếp .

Từ đó, Các Mác kết luận : chế độ cổ phần là sự thủ

tiêu tư bản tư nhân. Kinh tế cổ phẩn càng phát triển ,

càng xâm nhập vào những ngành sản xuất mới, thì

nó càng xóa bỏ tư bản tư nhân ; nó là điểm quá độ

thuần túy dẫn tới hình thức sản xuất mới (tức sản

xuất xã hội chủ nghĩa - NNT) .

Xem vậy thì thấy, mô hình xí nghiệp cổ phần

không phải là sản phẩm riêng có của chủ nghĩa tư

bản. Nó vừa là sản phẩm của kinh tế hàng hóa, vừa

là điều kiện để phát triển kinh tế hàng hóa, phát

triển sản xuất lớn , xã hội hóa. Đặc điểm nổi bật -

cũng là ưu điểm - của mô hình xí nghiệp cổ phần

là nó tách quyền sở hữu khỏi quyền kinh doanh ,

tách quản lý hành chính khỏi quản lý kinh doanh,

thực sự biến xí nghiệp thành người sản xuất tương

đối độc lập, có quyền tự chủ kinh doanh, tự chịu

trách nhiệm về lỗ lãi , tự phát triển , tự ràng buộc .

Dưới chế độ cổ phần, sản quyền của xí nghiệp được

minh xác , cổ quyền của nhà nước và của các cổ

đông khác đều ở vào địa vị bình đảng . Nhà nước

với tư cách là người quản lý xã hội thì thu thuế, còn

với tư cách là người sở hữu thì thu lợi nhuận . Như

vậy, nhà nước sẽ khỏi phải lo quản lý các xí nghiệp

như trước đây, do đó có thể tập trung sức vào các

việc như : quy hoạch, định hướng phát triển ngành:

nghề, giám sát, kiểm tra , thông tin , v.v .. Còn nhân

tài quản lý xí nghiệp, thì do các cổ đông tuyển chọn.

Họ lập ra hội đồng quản trị để quản lý trên thực tế

việc sử dụng, bảo tồn và phát triển vốn , bảo đảm

vốn ngày càng được sử dụng tốt hơn . Thực hiện mô

hình xí nghiệp cổ phần là con đường có hiệu quả

để cải biến mô hình xí nghiệp quốc doanh đơn nhất,

tạo ra hệ thống thị trường cạnh tranh và kích thích

cạnh tranh đầy đủ, từ đó phá vỡ giới hạn chia cắt

tài sản quốc hữu theo ngành, vùng, tạo nên các kênh

di chuyển dễ dàng các yếu tố sản xuất . Thật vậy,

với mô hình xí nghiệp cổ phần, các xí nghiệp làm

ăn tốt có thể thông qua việc phát hành và bán cổ

phiếu để mở rộng sản xuất ; còn các xí nghiệp làm

ăn kém, thì do giá trị cổ phần giảm, sẽ bị phá sản

hay bị sáp nhập vào các xí nghiệp khác . Điều đó

cũng có nghĩa các nguồn lực xã hội sẽ được tổ hợp

lại một cách tối ưu , hiệu quả của toàn bộ nền kinh

tế sẽ được nâng lên .

Từ sự phân tích trên , tôi cho rằng mô hình xí

nghiệp cổ phần nên là phương hướng chủ yếu đổi

mới mô hình xí nghiệp quốc doanh kém hiệu quả ở

nước ta . Tất nhiên , mô hình này không bài xích sự

tồn tại như một tất yếu khu vực kinh tế nhà nước

gồm các xí nghiệp quốc doanh không có tính chất

cạnh tranh , các xí nghiệp có tác dụng quyết định

đối với quốc kế dân sinh, bảo đảm ổn định sản xuất ,

bình ổn thị trường , do nhà nước độc quyền đầu tư

phát triển hay độc quyền khống chế cả về sản xuất

lẫn thị trường .

Đặc điểm và con đường cổ phần hóa ở nước ta

hiện nay không phải là biến tư bản tư nhân thành tư

bản xã hội như dưới chủ nghĩa tư bản, mà là cấu

trúc lại mô hình xí nghiệp quốc doanh theo hướng

chuyển từ sở hữu nhất nguyên , vắng thiếu cạnh

tranh của nhà nước, sang sở hữu đa nguyên, mang

tính cạnh tranh của xã hội ; đồng thời , giải quyết

vấn đề tách quyền sở hữu của nhà nước và quyền

kinh doanh của xí nghiệp , khác phục sự can thiệp

hành chính trực tiếp của chính quyền vào sản xuất

kinh doanh ; xóa bỏ tình trạng cát cú, chia cát tài

sản quốc hữu giữa các ngành, vùng, làm cho về

phương diện vi mô thì cải tổ được kết cấu sản quyền

của xí nghiệp , tích tụ được vốn, tăng cường được

sinh khí cho sản xuất , và về phương diện vĩ mô thì

cải biến được chế độ sản quyền truyền thống trên

phạm vi xã hội , tổ hợp lại một cách hợp lý tài sản

quốc dân để nâng cao hiệu quả kinh tế nói chung .
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Để giải quyết hai vấn đề cơbản ấy , chúng ta quyết

không đi con đường tư hữu hóa của kinh tế học

phương Tây, rằng muốn phát triển kinh tế hàng hóa

phải tư hữu hóa, phải phóng tay phát triển kinh tế

tư nhân, rồi đợi đến khi kinh tế tư nhân có tích lũy,

sẽ đem xí nghiệp quốc hữu bán cho họ, từ đó mà cổ

phần hóa . Chúng ta cũng không đi con đường xí

nghiệp sở hữu hóa - theo đó tài sản quốc hữu được

chia làm 2 phần : một phần của nhà nước , phần

khác của xí nghiệp . Làm như vậy là bất công (vì

tài sản của một xí nghiệp không đơn thuần do lao

động của công nhân viên chức xí nghiệp đó sáng

tạo ra ) và trên thực tế là có hại . Con đường có thể

chấp nhận được , theo tôi , là :

1 ) Xây dựng hệ thống quản lý tài sản quốc hữu

từ trung ương đến địa phương , độc lập với hệ thống

quản lý hành chính của nhà nước ; từ đó mà tách

quyền quản lý tài sản quốc hữu khỏi quyền quản lý

hành chính xã hội , hướng chức năng kinhtế của nhà

nước vào các việc chủ yếu vừa nêu trên . Có như vậy

mới bảo đảm cho xí nghiệp thực sự được tự chủ , có

sức sống, và chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa nhờ

đó mới được củng cố.

2 ) Dưới sự quản lý thống nhất của hệ thống quản

lý tài sản quốc hữu các cấp, xây dụng các công ty

kinh doanh tài sản quốc hữu mang tính chất cạnh

tranh . Các công ty kinh doanh này không trực tiếp

quản lý và sử dụng tài sản , mà với tư cách là những

chủ thể sở hữu , có chức năng giám sát hiệu quả sử

dụng tài sản của các xí nghiệp nàm trong công ty .

3 ) Sau khi tách biệt hai quyền , đa dạng hóa sở

hữu tài sản của xí nghiệp quốc doanh , xây dựng thị

trường có tính cạnh tranh , cần tích cực phát triển

các công ty , tập đoàn cổ phần lớn , có liên quan với

nhau về ngành nghề hoặc về sản phẩm, không phụ

thuộc vào địa giới hành chính , nhằm từng bước lập

nên những tập đoàn cổ phần xã hội vừa biết kinh

doanh vốn có hiệu quả, vừa có sức cạnh tranh mạnh

trên thị trường. Đồng thời , cần ra sức tuyên truyền ,

hướng dẫn công chúng có vốn (kể cả cán bộ công

nhân viên) hay các đoàn thể xã hội mua cổ phiếu

của xí nghiệp , nhằm thu hút vốn tích trữ trong dân

chúng, giảm bớt áp lực của tiền tệ đối với thị trường ,

biến vốn chết thành vốn sinh lợi , từ đó thúc đẩy

hình thành cơ chế đầu tư xã hội hóa và kết cấu sản

quyền đa nguyên hóa .

tự nó đòi hỏi phải chuẩn bị những điều kiện thiết

yếu :

+ Cần có sự chuyển biến cơ bản quan niệm về sở

hữu xã hội chủ nghĩa , về kinh tế cổ phần và mô hình

xí nghiệp cổ phần . Trong thực tế chỉ đạo cổ phần

hóa, nếu bảo lưu 51 % cổ quyền ở một xí nghiệp thì

nhà nước chẳng những khống chế được tài sản của

xí nghiệp ấy , mà còn khống chế một bộ phận tài

sản khác , làm cho chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa

càng được củng cố, phát triển . Nếu có một số xí

nghiệp quốc doanh đại bộ phận cổ phần do tư nhân

nắm thì cũng không thành vấn đề bởi vì , tài sản

quốc hữu tuy có sự chuyển đổi về hình thái vật chất,

nhưng không hề bị giảm đi về hình thái giá trị , trong

khi đó nhà nước lại thu hồi được vốn để đầu tư vào

xí nghiệp khác . Như vậy, vừa cải thiện được kết cấu

đầu tư , vừa có lợi cho việc bảo đảm phát triển các

hạng mục trọng điểm của đất nước .

+ Đánh giá có căn cứ tài sản quốc hữu , có biện

pháp phân bố hợp lý tài sản ấy theo cấp sở hữu , để

biến quyền sở hữu duy nhất của nhà nước thành

quyền sở hữu đa dạng của xã hội .

+ Kiện toàn hệ thống thị trường và cơ chế thị

trường , bao gồm hệ thống thị trường các yếu tố sản

xuất ,(như vốn , sức lao động , vật tư kỹ thuật, thông

tin ) , khiến cho các yếu tố đầu vào có thể di chuyển

dễ dàng trong phạm vi toàn xã hội .

+ Thị trường hóa từng bước giá cả và tỷ suất lợi

nhuận giữa các ngành , coi giá cả là hàm số của cung

cầu thị trường, để bảo đảm cạnh tranh bình đảng

giữa các xí nghiệp .

+ Cải cách tương ủng hệ thống tài chính , thuế

khóa quốc gia , gắn chặt thu với chi ngân sách ; thực

hiện chế độ thuế có lợi cho cạnh tranh bình đẳng và

kích thích sản xuất phát triển ; dựa theo luật thu

thuế, lợi nhuận sau khi nộp thuế do các cấp sở hữu

sử dụng . Xử lý thích đáng các hàng nhập lậu thuế.

+ Xây dựng đội ngũ lãnh đạo xí nghiệp , công ty

cổ phần biết quản lí kinh doanh, am hiểu thị trường

nhất là thị trưởng chứng khoán , thị trường quốc tế

và các nguyên tác kinh doanh của xí nghiệp cổ

phần .

+ Thi hành chế độ thất nghiệp và bảo hiểm thất

nghiệp do nhà nước lo , chế độ nhà ở do cán bộ công

nhân viên lo , v.v. để đơn giản hóa mục tiêu của xí

Việc thực hiện rộng rãi mô hình xí nghiệp cổ phần nghiệp , giúp xí nghiệp vươn mạnh ra thị trường .
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GÀNH kinh doanh xăng dầu ở Việt nam có

đặc điểm là 100% sản phẩm nhập khẩu từ bên

ngoài rồi đem bán ở thị trường nội địa . Từ năm

1991 đến nay, lượng xăng dầu tiêu dùng ở thị trường

nước ta bình quân khoảng trên 3 triệu tấn/năm ;

tương đương với 600 triệu USD (chủ yếu nhập từ

thị trường khu vực II) .

Những năm trước đây, nhà nước giao cho Tổng

công ty xăng dầu ( Petrolimex ) thuộc Bộ thương

mại đảm nhiệm toàn bộ khâu kinh doanh, bao

gồm cả chức năng nhập khẩu và tiêu thụ, phục vụ

thống nhất trên thị trường cả nước . Nhưng từ năm

1991 trở lại đây, tham gia kinh doanh và cạnh

tranh với Tổng công ty xăng dầu không chỉ có

Có thể thấy mấy vấn đề chủ yếu đáng quan tâm

trên thị trường xăng dầu nước ta :

Một là , tình trạng trốn và lậu thuế của một số

công ty , đơn vị , cơ quan (cả ở khâu nhập khẩu và

khâu tiêu thụ) . Nhà nước bị thất thu cả về thuế

nhập khẩu và thuế doanh thu . Theo quy định hiện

hành, mỗi tấn xăng dầu nhập khẩu phải chịu mức

thuế nhập khẩu bằng 40% giá nhập khẩu và mức

thuế doanh thu bằng khoảng 2% giá bán . Nếu giá

nhập khẩu một tấn xăng dầu là 220 USD, thì mức

thuế nhập khẩu là 88 USD (tương đương gần 1

triệu đồng Việt nam) , và nếu giá bán một tấn xăng

dầu (khoảng 1200 lít) là 3 triệu đồng (2500

Thị trường xăng dầu ở Việt nam

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

NGUYỄN CAO VÂNG

các công ty (như Công ty xuất nhập khẩu dầu khí ,

Công ty dầu lửa trung ương , Công ty Petrol Sài

gòn , Công ty liên doanh dịch vụ dầu khí Vũng

tàu , Công ty xăng dầu hàng không) , mà còn có

cả một số đơn vị , cơ quan khác ở các tỉnh phía

nam .

Chúng ta thừa nhận , cùng với việc chuyển sang

cơ chế thị trường thì việc có nhiều chủ thể

kinh doanh và cạnh tranh với nhau trên cùng một

mặt hàng để chống độc quyền là điều cần thiết ,

nhằm làm cho hoạt động trên thị trường sống

động và tăng thêm hiệu quả , nâng cao chất lượng

kinh doanh , phục vụ tốt người tiêu dùng . Song,

điều đáng nói ở đây là thực tế cạnh tranh trên thị

trường xăng dầu ở nước ta hiện nay không hản

như vậy . Nó mang nặng tính tự phát, hỗn loạn, vì

lợi ích cục bộ , bản vị nhiều hơn là vì mục tiêu

chung phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân .

Chính vì vậy mà ngay giữa các công ty và tổ chức

kinh doanh thuộc cùng sở hữu nhà nước đã diễn

ra sự cạnh tranh thiếu lành mạnh, không đem lại

hiệu quả , cả trong nhập khẩu lẫn tiêu thụ xăng

dầu .

đồng/lít x 1200) thì mức

thuế doanh thu là 60

ngàn đồng (2% x 3 triệu

đồng) . Như vậy , cứ mỗi

tấn xăng dầu bị trốn

thuế , nhà nước thất thu 1

triệu 60 ngàn đồng . Theo

số liệu điều tra , trong

tổng số trên 3 triệu tấn

xăng dầu nhập khẩu và

tiêu thụ hàng năm ở nước ta hiện nay, Tổng công

ty xăng dầu chiếm khoảng 72% (trên 2 triệu 160

ngàn tấn) , còn các công ty , tổ chức kinh doanh

khác chiếm khoảng 28% (trên 840 ngàn tấn ). Nhà

nước về cơ bản mới quản lý và thu được các loại

thuế mà Tổng công ty xăng dầu phải nộp . Như

vậy còn một phần thuế rất đáng kể nữa mà các

công ty và tổ chức kinh doanh khác phải nộp, nhà

nước chưa quản lý và thu được một cách đầy đủ.

Hai là , cũng do tình trạng trốn và lậu thuế mà

giữa các tổ chức kinh doanh xăng dầu thực tế

thiếu sự bình đảng trong cạnh tranh . Chúng ta đều

biết , Tổng công ty xăng dầu do nhà nước trực tiếp

quản lý , phải thực hiện cả hai chức năng : vừa bảo

đảm kinh doanh có lãi , vừa bảo đảm xăng dầu

phục vụ tốt mọi đối tượng, kể cả ở các địa bàn

xa, sâu như miền núi, điều kiện vận chuyển khó

khăn và tốn kém mà "giá trần " quy định lại thống

nhất ( thiếu sự phân biệt thị trường xa, gần, khó ,

dễ ) . Trong tình hình như vậy , Tổng công ty xăng

dầu đương nhiên khó năng động và thích ứng với

biến đổi của thị trường và khó tránh khỏi thế yếu

trong cạnh tranh so với các công ty, tổ chức kinh
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doanh xăng dầu khác không chịu sự quản lý trực

tiếp của nhà nước. Vì không bị nhà nước trực tiếp

quản lý , các công ty và tổ chức kinh doanh này

không những có thể trốn và lậu thuế, mà còn có

thể dễ dàng nâng hoặc hạ giá bán xăng dầu không

theo giá quy định của nhà nước . Khảo sát thực tế

cho thấy , giá bán 1 lít xăng A76 vào thời điểm

tháng 7-1993 có sự chênh lệch như sau : trong khi

ở Hà nội là 2900 đồng thì ở Đà nẵng là 2500 đồng,

ở TP Hồ Chí Minh là 2400 đồng, ở Cần thơ là

2300 đồng ... Rõ ràng, sự chênh lệch trên không

phản ánh đúng bản chất lành mạnh, bình đẳng

trong kinh doanh . Đó chủyếu là do không ít công

ty và tổ chức kinh doanh xăng dầu nhờ trốn và

lậu được thuế nên có thể bán với giá thấp hơn giá

quy định ; ngoài ra, do họ không phải chi phí vận

chuyển xăng dầu đến thị trường xa, sâu .

Ba là , do việc kinh doanh xăng dầu thiếu sự tổ

chức quản lý thống nhất, nên thực tế đã dẫn tới

tình trạng đầu tư chồng chéo, lãng phí lớn về vốn .

Theo ước tính , các công ty mới tham gia kinh

doanh xăng dầu vừa qua đã đầu tư trên 630 tỉ đồng

Việt nam để xây dựng kho chứa và mua sắm

phương tiện vận chuyển ... Trong khi đó , theo số

liệu của Tổng công ty xăng dầu, hệ thống kho và

phương tiện vận chuyển hiện có hoàn toàn đủ đáp

ứng nhu cầu về chứa và vận chuyển toàn bộ số

xăng dầu cần cung ứng .

Để khác phục những vấn đề vừa nêu trên , theo

· tôi , cần thực hiện một số biện pháp sau đây :

1 - Nhà nước có cơ chế lập lại trật tự trên thị

trường xăng dầu ở cả hai khâu : nhập khẩu và tiêu

thụ nội địa . Vấn đề đặt ra là lập lại trật tự đó theo

quan điểm nào ? Để lập lại trật tự này, một mặt

vẫn cần có nhiều chủ thể kinh doanh để cạnh

tranh , thúc đẩy nhau nâng cao hiệu quả và chất

lượng kinh doanh nhằm đáp ứng yêu cầu đa dạng

của người tiêu dùng . Mặt khác , về cơ chế, nhà

nước cần có những quy định cụ thể, rành mạch

về chức năng kinh doanh , trách nhiệm kinh doanh

và địa bàn kinh doanh (gần , xa ) đối với mọi chủ

thể kinh doanh xăng dầu thuộc khu vực nhà nước.

Đồng thời , kiểm soát chặt chẽ các hoạt động kinh

doanh từ khâu nhập khẩu đến khâu tiêu thụ xang

dầu trong nước , chống trốn thuế và lậu thuếnhàm

tăng cường nguồn thu cho ngân sách . Trên cơ sở

đó , bảo đảm sự cạnh tranh bình đẳng giữa các loại

chủ thể với nhau , nghĩa là : trong mọi trường hợp ,

muốn đạt được mục tiêu vĩ mô của nhà nước là

thu được đầy đủ thuế và ổn định thị trường, phải

bảo đảm an toàn và văn minh thị trường theo

nguyên tắc " vừa bảo đảm lợi ích quốc gia , vừa

không can thiệp trực tiếp vào tác nghiệp kinh

doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở " . Bảo đảm

kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự

quản lý của nhà nước. Kết hợp linh hoạt giữa

thương mại hóa giá cả với sự quản lý " giá trần "

xăng dầu trong thị trường cả nước .

2 - Để sự quản lý của nhà nước đối với lĩnh vực

xăng dầu có hiệu lực và hiệu quả, trước mắt cần

tổ chức sắp xếp lại hệ thống các công ty , đơn vị

kinh doanh xăng dầu ; không để quá nhiều đầu

mối nhập khẩu xăng dầu, nhiều công ty nhập

khẩu và kinh doanh xăng dầu như hiện nay . Với

mức 3 triệu tấn xăng dầu nam, chúng ta chỉ cần

khoảng 4 chủ thể kinh doanh . Đây là ngành hàng

nhà nước độc quyền kinh doanh , nên không thể

để tình trạng có các đơn vị , cá nhân buôn bán theo

kiểu " chụp giật" , kiếm lời đơn thuần ...

Trong thực tế, các chủ thể kinh doanh xăng dầu

vốn có quan hệ chặt chẽ , nhưng vì thuộc nhiều cơ

quan chủ quản khác nhau nên có sự tranh chấp

về lợi ích . Mặt khác , do hệ thống tổ chức gồm

nhiều cấp trung gian và tình trạng phân tán cục

bộ , nên đã gây không ít khó khăn cho việc kinh

doanh xăng dầu trong cả nước . Để khắc phục tình

trạng này, cần có sự thay đổi về cơ chế quản lý

vĩ mô của nhà nước đối với ngành xăng dầu .

Trước hết , cần quy định chặt chẽ giá bán xăng

dầu theo hướng có sự phân biệt " giá trần theo

vùng " , khuyến khích các công ty kinh doanh ở

địa bàn xa , nhất là vùng núi. Thông qua đó, vừa

tạo ra sự bình đẳng trong kinh doanh , vừa thực

hiện được sự phân công về địa bàn kinh doanh

( gần , xa ) trên cơ sở kích thích bằng giá cả . Trong

trường hợp chủ thể nào vừa phải thực hiện nhiệm

vụ kinh doanh , vừa phải bảo đảm thực hiện nhiệm

vụ chính trị xã hội , thì nhà nước cần có chính sách

xử lý cụ thể về giá , nhất là phần chi phí vận

chuyển đi xa .

(Xem tiếp trang 44 )
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NHẬT TÂN

RONG các phong trào xóa đói giảm nghèo ở nhập một người một tháng là 30 000 đ (khoảng

ThuTnướctanhữngnăm gần đây, huyện Hưng
hà

2

(Thái bình) nổi lên như một điểm sáng . So

với các huyện trong cả nước , Hưng hà chẳng có

gì đặc biệt thuận lợi để tổ chức cuộc sống của

mình . Hung hà vốn là nơi chủ yếu làm nông

nghiệp, đất ít , người đông, diện tích đất canh tác

là 12 800 ha, dân số gần 24 vạn, bình quân 600m

cho một người , 117000 lao động, trong đó

101000 là lao động nông nghiệp. Đối tượng

hưởng chính sách xã hội của huyện khá đông :

6415 người hưởng chính sách bảo hiểm, 9545

người hưởng chính sách ưu đãi quân nhân, 8037

người là thân nhân liệt sĩ , 1529 thương binh từ

loại I đến loại IV, 1337 bệnh binh từ loại II đến

gần 3 USD) , tương đương với 15 kg gạo . Ở Hung

hà thì ngay từ đầu năm 1992 đã xác định hộ nghèo

là hộ có mức thu nhập bình quân đầu người là

40000 đ (khoảng gần 4 USD), tương đương với

20 kg gạo . Ngoài tiêu chuẩn về gạo, hộ nghèo ở

Hung hà còn có các tiêu chuẩn khác : nhà ở của

hộ nghèo là nhà ở vừa phải , vào loại cấp 4, không

dột nát ; trong nhà có đủ các đồ dùng, vật dụng

cơ bản, nhưng cũ hoặc làm bằng các nguyên liệu

rẻ tiền .

Chúng ta đều biết, nhìn chung cả nước , phải

đến hết năm 2000 mới xóa được đói và giảm về

cơ bản các hộ nghèo . Vậy thì vì sao Hưng hà lại

có thể xóa đói giảm nghèo trong một thời gian

ởloại III , 1488 người mất sức lao động. Những yếu ngán ? Qua tìm hiểu thực tế ở Hung hà, tôi thấy

tố này đã gây cho Hung hà nhiều khó khăn .

Nhưng , những năm qua đảng bộ và nhân dân

Hung hà đã bát nhịp được với công cuộc đổi mới

của đất nước, kết hợp tốt việc phát triển kinh tế -

xã hội , xây dựng mô hình nông thôn mới với

phong trào xóa đói giảm nghèo, mang lại nhiều

kết quả thiết thực . Hiện nay Hưng hà đang quyết

tâm phấn đấu đến hết năm 1995 sẽ xóa được hết

9% số hộ nghèo còn lại .

Những tiêu chuẩn về hộ nghèo ở Hung hà là thế

nào ? Đối với thế giới nói chung thì tiêu chuẩn

một hộ nghèo là có mức thu nhập dưới 1/3 mức

trung bình của xã hội , tức là mỗi người trong hộ

có mức sống 35 USD một tháng . Lấy Mỹ làm đại

diện thì năm 1992 hộ nghèo có mức thu nhập bình

quân cho một người là 71 USD một tháng . Các

nước đang phát triển thì có những tiêu chuẩn khác

nhau, chẳng hạn ở Pa-ki -xtan và In-đô-nê-xi-a là

6 USD, Phi-lip-pin là 7 USD cho một người một

tháng . Còn ở nước ta hộ nghèo có bình quân thu

có nhiều yếu tố, đáng chú ý là đảng bộ và chính

quyền Hung hà đã có những quan điểm đúng và

những biện pháp giải quyết phù hợp với hoàn

cảnh của địa phương mình .

NHŨNG QUAN ĐIỂM ĐÚNG

1 - Đói nghèo có nhiều nguyên nhân , nhưng cấp

hủy và chính quyền Hưng hà cảm thấy có lỗi và

có trách nhiệm thật sự khi còn một bộ phận dân

đói nghèo . Xóa đói giảm nghèo chính là bước đi

không thể bỏ qua được để tiến tới dân giàu nước

mạnh, là thể hiện tính chất tốt đẹp của xã hội ta

đi theo con đường xã hội chủ nghĩa : " làm cho

người nghèo thì đủ ăn .

Người đủ ăn thì khá giàu .

Người khá giàu thì giàu thêm " ( ! ) . Trước mắt,

nó góp phần làm cho xã hội ổn định hơn và củng

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb sự thật , Hà nội , 1984 , t4 , tr 287
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cố được lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với

chế độ .

Vì thế, việc xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ

quan trọng của các cấp ủy và chính quyền trong

huyện . Một trong những mục tiêu và thước đo

hiệu quả lãnh đạo, mức độ hoàn thành nhiệm vụ

chính trị của các tổ chức và cá nhân trong huyện

là kết quả xóa đói giảm nghèo. Xã nào, thôn nào

còn hộ đói nghèo, thì tổ chức đảng, chính quyền ,

đoàn thể ở đó phải chịu trách nhiệm và tìm cách

giúp đỡ có hiệu quả . Đảng viên nào còn để cho

bản thân và gia đình mình đói nghèo, thì cần xét

lại tư cách của đảng viên đó . Lãnh đạo Hưng hà

còn kịp thời uốn nắn một số nhận thức lệch lạc

" thiếu tình làng nghĩa xóm " , như : cho đói nghèo

là "sản phẩm tất yếu " của nền kinh tế thị trường ;

cứ để mặc cho thị trường tự điều chỉnh là tốt nhất ;

" đèn nhà ai nhà ấy rạng" ; các hộ đói nghèo đều

do lười mà ra ...

2 - Trong xóa đói giảm nghèo, cần coi trọng cả

hai mặt kinh tế và xã hội . Huyện ủy chủ trương

đi đôi với đẩy mạnh nhịp độ phát triển kinh tế

bằng cách tích cực, năng động khai thác mọi tiềm

năng, giải phóng mọi năng lực sản xuất, tạo mọi

điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển ,

là giải quyết tốt các vấn đề xã hội, trong đó đặc

biệt chú ý vấn để kế hoạch hóa gia đình, giải

quyết lao động tại chỗ và đưa dân đi xây dựng

vùng kinh tế mới .

Huyện đã xây dựng được chương trình tổng thể

xóa đói giảm nghèo, kết hợp với chương trình xây

dựng nông thôn mới , phát triển kinh tế - xã hội

toàn diện , tạo ra những bước đi vững chắc . Huyện

đã chọn khâu trung tâm là khai thác toàn diện

kinh tế hộ ; chọn xóm thôn là địa bàn trực tiếp

xóa đói giảm nghèo ; từng bước chuyển dịch cơ

cấu kinh tế hộ, từ đó chuyển dịch cơ cấu kinh tế

làng, xã, rồi toàn huyện ; phá thế độc canh cây

lúa, chuyển kinh tế nông nghiệp tự cung tự cấp

sang kinh tế hàng hóa, làm bật dậy những tiềm

năng lao động mới .

3 - Nêu cao tinh thần tự lực cánh sinh, dám nghĩ

dám làm với phương châm tự mình vươn lên để

cứu lấy mình, không ỷ lại vào cấp trên . Cán bộ ,

đảng viên chú ý phát huy vai trò tiền phong gương

mẫu, sâu sát với phong trào . Các cán bộ chủ chốt

trong huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo

và điều hành công việc rất cụ thể, làm đến đâu

dứt điểm đến đó, gây được niềm tin cho người

nghèo và cả cộng đồng.

Hung hà còn biết tạo nên sức mạnh tổng hợp

thông qua các đoàn thể và tổ chức quần chúng

như Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội

liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân tập thể, Hội cựu

chiến binh, Hội người mù và những người tàn

tật... giúp nhau về vốn , về lao động, về kinh

nghiệm làm ăn, để mau chóng thoát cảnh đói

nghèo.

Lãnh đạo huyện rất coi trọng và tranh thủ sự

chỉ đạo của cấp trên , đặc biệt là sự chỉ đạo của

tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và sở lao động

thương binh - xã hội . Đây cũng là một yếu tố rất

quan trọng thúc đẩy quá trình xóa đói giảm nghèo

ở Hung hà .

NHỮNG BIỆN PHÁP PHÙ HỢP

Từ những quan điểm chỉ đạo nói trên , Huyện

ủy Hưng hà đã đề ra và thực hiện ba loại biện

pháp sau :

I - Nâng cao đời sống của cả cộng đồng

1 - Xây dựng và cải tạo cơ sở hạ tầng trọng yếu

như mạng lưới điện , đường sá , cầu cống, trạm

bơm tưới tiêu , trường học, bệnh viện , bệnh xá và

hệ thống thông tin , nhằm tạo thuận lợi cho các hộ

tự vươn lên xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính

đáng . Tới nay, toàn bộ hệ thống đường liên xã

gần 100 km của Hung hà đã được rải đá , trong đó

có 50% được láng nhựa ; 250 km trên 550 km

đường liên thôn đã xây gạch ; xe cộ, thậm chí cả

xe tải , có thể đi lại thuận tiện . Các cầu cống đã

được cải tạo hoặc xây dựng mới do vốn của trung

ương và địa phương , bảo đảm xe tải 8 đến 10 tấn

đi lại dễ dàng . Trạm bơm nước và hệ thống

mương máng được hoàn chỉnh, bảo đảm chủ

động tưới tiêu . 100% số xã và 85% số hộ đã có

điện sinh hoạt . Trường học , bệnh viện , bệnh xá
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đã được ngói hóa 100 %, trong đó 50 % là nhà mái

bằng và cao tầng .

2 - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện , trước hết

là cơ cấu kinh tế hộ , gồm cơ cấu kinh tế đồng

ruộng và kinh tế VAC cộng với ngành nghề . Đây

là biện pháp có ý nghĩa quyết định đối với phong

trào xóa đói giảm nghèo của Hưng hà . Thực tế

nhiều năm ở địa phương cho thấy, nếu không thay

đổi được cơ cấu cây trồng , vật nuôi và ngành nghề

phụ , mà chỉ dựa vào cây lúa và con lợn , thì dù có

đạt năng suất lúa cao nhất như hiện nay là 12 tấn

cộng với 3 tấnmàu trên một héc ta hoặc cao hơn

nữa , nhân dân Hưng hà cũng chỉ thoát được cảnh

đói nghèo chứ không thể vươn lên giàu có được.

Vì thế, huyện ủy chủ trương phải tiếp tục vừa

thâm canh, vừa mở rộng diện tích (để có 35 500

ha mỗi năm, với hệ số sử dụng đất được nâng lên

2,75 lần ) , tích cực đổi mới cơ cấu giống , đưa vào

những giống lúa có giá trị xuất khẩu cao , thay cho

giống cũ tuy năng suất cao nhưng xuất khẩu

không được. Chú ý thay đổi các chủng loại rau

màu trên 8 nghìn ha đất vụ đông, để biến vụ đông

thành vụ làm hàng xuất khẩu và giải quyết lao

động tại chỗ trong những tháng giáp hạt .

Với cách làm đó , Hung hà bảo đảm hàng năm

có từ 155 đến 165 nghìn tấn lương thực , trong đó

có 30 đến 35 nghìn tấn hoa màu, đủ để cân đối

vũng chác về lương thực cho gần 24 vạn dân với

mức bình quân một người là 700 kg một năm ,

đồng thời có dự trữ để chuyển sang làm kinh tế

hàng hóa .

Các đồng chí lãnh đạo huyện cho rằng phát

triển kinh tế VAC và ngành nghề trong từng hộ

gia đình là một mũi đột phá để mở ra hướng đi

mới , vươn lên làm giàu . Vài con số sau đây chúng

minh điều đó : trong khi 1 kg gạo giá 2 nghìn

đồng thì 1kg ba ba giá 150 nghìn đồng, 1 kg rắn

giá 80 nghìn đồng, 1 kg long nhãn giá 50 nghìn

đồng, 1kg gà giá 15 nghìn đồng, một công lao

động ngành nghề giá từ 10 đến 15 nghìn đồng .

Ngoài giá trị kinh tế, VAC và ngành nghề còn tạo

ra kết cấu kinh tế đa dạng trong huyện và thúc

đẩy hình thành tư duy mới để chuyển từ nền kinh

tế thuần nông sang nền kinh tế sản xuất hàng hóa ,

gán kinh tế địa phương với thị trường cả nước và

thế giới .

Hiện nay ở Hưng hà kinh tế VAC và ngành

nghề đã đưa lại 60% - 65% (thậm chí 80%) thu

nhập của mỗi hộ . Kinh tế hộ gia đình dựa trên

VAC và ngành nghề đã trở thành mô hình cuốn

hút mọi tầng lớp nhân dân trong huyện . 100%

xóm, thôn , xã đã có mô hình này . 455 hộ có máy

xay xát chế biến nông sản . Trên 100 hộ có phương

tiện vận tải cơ giới , 3 900 hộ làm nghề dệt chiếu

truyền thống với sản lượng trên 3 triệu lá một

năm . 2000 hộ làm nghề dệt vải cao cấp và các

loại khăn truyền thống nổi tiếng , cung cấp cho cả

thị trường trong và ngoài nước . Nhiều hộ đầu tư

hàng chục triệu đồng, hàng chục vạn viên gạch

để xây dựng công trình nuôi đặc sản như ba ba,

ếch , rán ... ; không ít hộ nhận thầu 4 đến 5 mẫu hồ

đầm để nuôi cá , nuôi trai lấy ngọc và các loại hải

sản khác . 28 874 trên tổng số 44 000 mảnh vườn ,

12 315 trên 21 600 cái ao đã được cải tạo đưa vào

sử dụng có hiệu quả cao . Toàn bộ chiều dài

42 km mặt sông đang được khai thác sử dụng

nuôi cá bè .

Tính đến nay, toàn huyện có 2500 hộ làm kinh

tế gia đình dựa trên VAC và ngành nghề giỏi,

trong đó có 28 % hộ từ nghèo đói đã vươn lên

khá ; 5 hộ tỷ phú sản xuất ngành nghề ; trên 2000

hộ có thu nhập từ 15 đến 50 triệu đồng từ cây,

con đặc sản trong một nam . Mỗi năm huyện thu

được 120 đến 150 tấn long nhãn, 55 đến 60 tấn

mật ong ( cá biệt có gia đình nuôi 400 đàn ong thu

13 tấn mật một năm) , 80 đến 100 tấn kén tằm, 1,5

đến 2 tấn rắn , 4 đến 5 tấn ếch , 2,5 đến 3 tấn ba

ba . Đàn bò của huyện có 14 500 con (bàng nửa

số bò của tỉnh ). Đàn bò này đang được lai tạo với

bò của Cu-ba và Hà-lan để trở thành bò lấy sữa

và lấy thịt có năng suất cao .

Do hiệu quả kinh tế và xã hội cao của mô hình

kinh tế hộ gia đình dựa trên VAC và ngành nghề ,

Hung hà hiện nay đã cho phép các hộ được

chuyển diện tích cấy lúa thành diện tích VẠC

38



Điều tra

nhằm đạt kết quả cao hơn trên một đơn vị diện

tích .

3 - Hạn chế sinh đẻ và đưa dân đi xây dựng vùng

kinh tế mới. Đây là biện pháp bảo đảm số dân

phù hợp với của cải làm ra và có điều kiện cải

thiện đời sống . Từ nhiều năm nay Hung hà đã có

những cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch và

những cuộc thi đua hạ thấp tỷ lệ sinh đẻ trong

nhân dân và các đoàn thể . Giáo dục cho cả cộng

đồng quan điểm bình đảng nam nữ, không phân

biệt sinh con trai hay sinh con gái, xóa bỏ mặc

cảm của những cặp vợ chồng chỉ có con gái . Mấy

năm gần đây , phong trào này được thực hiện

mạnh mẽ hơn , áp dụng mọi biện pháp tránh thai ,

để hạ tỷ lệ sinh đẻ xuống rõ rệt .

Huyện khuyến khích , tặng thưởng bằng hiện

vật đối với những người dùng biện pháp triệt sản

(người thực hiện triệt sản đầu tiên của huyện được

huyện thưởng một xe đạp trị giá 500 nghìn đồng,

xã thưởng thêm 3 tạ thóc ; từ người thực hiện triệt

sản thứ hai trở đi thì huyện thưởng 200 nghìn

đồng, xã thưởng thêm từ 1 đến 2 tạ thóc) . Đến

nay toàn huyện đã có 400 nam và 300 nữ ở tuổi

sinh đẻ thực hiện biện pháp triệt sản . Huyện còn

áp dụng hình thức phạt đối với những cặp vợ

chồng đẻ con thứ 3 như : phạt tiền ; bố mẹ là đảng

viên thì bị khai trừ khỏi Đảng ; là cán bộ trong

biên chế nhà nước thì cho nghỉ việc luôn . Vì thế ,

tỷ lệ sinh đẻ của Hung hà từ 1,8% năm 1992 , nay

đã giảm xuống dưới 1,5% .

Đi đôi với biện pháp hạn chế dân số, Hưng hà

tích cực đưa dân đi xây dựng vùng kinh tế mới ở

phía nam như Lâm đồng, Kon tum ... Những hộ

đi xây dựng vùng kinh tế mới theo tổ chức thì

được trung ương cấp cho 1 triệu 50 nghìn đồng,

tỉnh cấp thêm cho mỗi khẩu trong hộ 40 nghìn

đồng, huyện cấp thêm cho 50 nghìn đồng và xã

cấp thêm 200 nghìn đồng cho một khẩu ăn theo

và 300 nghìn đồng cho một lao động . Họ được

nhượng quyền sử dụng ruộng đất trong 3 năm cho

xã với mức 50 kg thóc một sào trong một nam .

Số thóc này được xã thanh toán ngay một lần . Vì

vậy, hai năm qua, toàn huyện đã có trên 160 hộ

với 550 nhân khẩu đi xây dựng vùng kinh tế mới .

Những người ra đi chẳng những có cuộc sống ổn

định hơn , mà còn trực tiếp giúp địa phương giảm

bớt được lao động dôi ra và có thêm đất giải quyết

công ăn việc làm cho những hộ đói nghèo hiện

đang thiếu đất canh tác .

II - Nâng nhanh mức sống của người giàu

Huyện sẵn sàng tạo mọi điều kiện để các hộ

vươn lên làm giàu và đã giàu thì giàu hơn . Càng

có thêm nhiều hộ khá và giàu thì càng có thêm

điều kiện giảm bớt số hộ nghèo , nâng mức sống

trung bình của huyện lên . Chính những hộ khá và

giàu là động lực chính để phát triển kinh tế - xã

hội của huyện .

Những hộ khá và giàu thường có nhiều vốn , tư

liệu sản xuất và kinh nghiệm làm ăn giỏi . Họ là

những đầu mối tạo thêm công ăn việc làm và giúp

các hộ nghèo vươn lên thành các hộ trung bình

và khá . Đặc biệt là các hộ tỉ phú , mỗi hộ có thể

thu hút từ 200 đến 500 lao động làm dịch vụ . Số

lao động này có mức thu nhập cao gấp hai gấp ba

so với mức thu nhập từ nông nghiệp .

Hiện nay toàn huyện có 35 % số hộ khá và giàu,

5 hộ tỉ phú . Dự kiến đến hết năm 1995 sẽ đưa số

hộ khá và giàu lên 50% số hộ bảng con đường

phát triển mô hình kinh tế hộ gia đình dựa trên

VAC và ngành nghề truyền thống . Hung hà sẵn

sàng hỗ trợ cho các hộ khá và giàu về vốn, mặt

bằng sản xuất và thủ tục hành chính ... để họ mở

rộng sản xuất, kinh doanh .

III - Tác động trực tiếp tới người nghèo

Đây là các biện pháp vừa mang tính chất tình

thế vừa mang tính chất lâu dài nhằm giải quyết

nốt 9% số hộ nghèo của huyện , đưa họ lên loại

trung bình và khá . Huyện đã phân các hộ nghèo

làm 3 loại để có những biện pháp phù hợp với

từng loại :

1 - Loại hộ nghèo thuộc diện chính sách (như

thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách

mạng, người già cả, về hưu, mất sức.v.v. ) thì giải

quyết chủ yếu bằng chính sách xã hội mà nhà

nước đã ban hành, cộng với sự trợ giúp của cộng

đồng . Sự giúp đỡ các hộ nghèo loại này là trách
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nhiệm và đồng thời là nghĩa vụ của Đảng, nhà

nước và nhân dân, thể hiện truyền thống "uống

nước nhớ nguồn" , "đền ơn đáp nghĩa" của nhân

dân ta . Các hộ nghèo loại này được nhận ruộng

gần , ruộng tốt. Bốn năm vừa qua, huyện đã trích

ngân sách của mình nộp cho nhà nước để miễn

toàn bộ thuế, thủy lợi phí cho phần ruộng cơ bản

của 6 542 thương binh, bệnh binh và thân nhân

liệt sĩ. Xã đã trích ngân sách xây dựng mới 89

ngôi nhà tình nghĩa ở những nơi giao thông thuận

tiện có điều kiện kinh doanh, buôn bán . Từ năm

1992 đã sửa chữa, nâng cấp 200 ngôi nhà tình

nghĩa xây dựng trước đó . Toàn huyện đã quyên

góp được 579 sổ tiết kiệm tình nghĩa tặng cho các

thân nhân liệt sĩ và gia đình khó khan , mỗi sổ 300

nghìn đồng . Hung hà còn thành lập các tổ thương

binh tình nghĩa, tổ hưu trí tình nghĩa, để tự giúp

nhau về vốn, về tư liệu sản xuất và kinh nghiệm

làm ăn , hoặc dạy nghề cho họ .

2 - Loại hộ nghèo nhưng có chút vốn và kinh

nghiệm sản xuất mà chưa thể tự vươn lên được,

thì khuyến khích họ tập trung lại theo từng hội

nghề nghiệp (như hội nuôi cá bè , ba ba, hội trồng

cây cảnh) để giúp nhau trong sản xuất .

3 - Loại hộ nghèo do thiếu vốn và tư liệu sản

xuất, thiếu sức lao động, không có kinh nghiệm

làm ăn, đông con, gặp rủi ro hoặc lười biếng , thì

cần có cái " hích " của cộng đồng giúp họ vươn

lên . Nhìn chung, các hộ nghèo loại này đều do

hai nguyên nhân quan trọng : thiếu vốn và thiếu

kinh nghiệm làm ăn (theo điều tra của Bộ lao

động - thương binh và xã hội : 70% - 90% người

nghèo là do thiếu vốn , 40% - 50% là do thiếu kinh

nghiệm làm ăn) .

Hung hà đã giải quyết hai vấn đề này một cách

có hiệu quả . Để có vốn cho người nghèo, Hung

hà dựa vào nhiều nguồn : đóng góp của bản thân

gia đình ; giúp đỡ của bà con gần xa ; trích một

phần ngân sách xã, huyện ; vay của ngân hàng ...

Hung hà cũng đã thành lập ban chỉ đạo cho vay

vốn ở huyện và xã, tập trung vốn cho các dự án

vay, xác định mức vay cho từng loại vật nuôi, cây

trồng , ngành nghề hợp lý . Cụ thể, từ đầu năm

1993 đến nay, Hung hà đã tập trung vốn cho 6 dự

án vay : nuôi cá bè ở 17/34 xã ; nuôi bò lai sin

tạo nền để gây đàn bò sữa của huyện ; nuôi các

con đặc sản (ba ba, lươn , ếch , rắn ) ; tăng đàn lợn

nái ; phát triển nghề dệt chiếu ; phát triển nghề

trồng dâu nuôi tằm . Với những dự án này, 2 050

hộ đã được vay vốn, trong đó có 35% số hộ

nghèo , giải quyết được 2300 lao động có việc

làm . Để giúp các hộ sử dụng vốn vay có hiệu quả,

tránh tình trạng chưa sản xuất đã hết vốn, ban chỉ

đạo còn áp dụng hình thức cho vay bằng hiện vật

như bò, lợn , khung dệt, tre , luồng đóng bè cá v.v ..

Thực tế cho thấy , hình thức cho vay này có kết

quả tốt : hộ được vay bò nái chỉ một nam đến một

năm rưỡi là có thể trả được vốn ban đầu ; hộ vay

tre , luồng nuôi cá bè, chỉ sau 3 đến 6 tháng là trả

được vốn và có lãi ...

Để giúp hộ nghèo có kinh nghiệm làm ăn ,

huyện đã tạo điều kiện để họ có thể học hỏi theo

nhiều kênh : ở trung tâm dịch vụ khoa học nông

nghiệp, ở phòng nông nghiệp, ở hợp tác xã, ở các

tổ chức hội , ở các tổ tình nghĩa , ở các trung tâm

dạy nghề của huyện . Hàng năm trung tâm dịch

vụ khoa học nông nghiệp và phòng nông nghiệp

của huyện thường cùng với các hợp tác xã, các

đoàn thể mở các hội nghị thích hợp vào từng giai

đoạn, phổ biến chung cho cộng đồng về quy trình

công nghệ của từng loại cây trồng , vật nuôi . Đối

với những hộ nghèo không có điều kiện tiếp thu

kinh nghiệm ở hội nghị thì củ người hướng dẫn

họ . Hình thức học hỏi kinh nghiệm làm ăn gần

gũi hơn cả đối với các hộ nghèo, là thông qua các

tổ, hội mà họ tham gia (như hội làm vườn , hội

chan nuôi, tổ thương binh tình nghĩa ) . Hàng năm,

trung tâm dạy nghề của huyện còn đào tạo nghề

may, điện , mộc, cơ khí, dệt ... cho 200 - 300 cháu

với tiền học mà ai cũng có thể theo được , và còn

miễn tiền học cho con em các hộ quá khó khăn .

Hiện nay xóa đói giảm nghèo đã trở thành

phong trào sâu rộng ở khắp các địa phương trong

huyện . Mặc dù còn không ít khó khăn, nhưng với

những kinh nghiệm bước đầu đã thu được, chắc

chán Hung hà sẽ còn tiến xa hơn nữa .
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Hon

-IÊN nay, ở khu vực nông thôn nước ta, có

hơn 978 nghìn đảng viên sinh hoạt trong hơn

6,3 vạn chi bộ , cùng sống và hoạt động với

hơn 80% số dân của cả nước trên địa bàn hơn

8800 xã gồm hơn 5 vạn thôn, ấp , bản, làng . Đội

ngũ đảng viên này giữ vai trò rất

to lớn trong công cuộc phát triển

toàn diện đời sống của nông thôn

và của nền nông nghiệp nước ta .

Thực tế cho thấy, sức mạnh của

đội ngũ đảng viên cũngnhư toàn

bộ phong trào ở nông thôn , một

phần cơ bản tùy thuộc vào chất

lượng của đội ngũ cốt cán ở cơ sở.

Đó là điều không còn nghi ngờ

gì.

1 1

Nhìn lại chặng đường tám

"vào " được cuộc sống ? Vả nữa, chính cơ chế là

do con người xác lập nên . Nếu không có con

người thì sao có cơ chế ? Cơ chế đối mới quản lý

nông nghiệp hiện nay sở dĩ phát huy được sức

mạnh chính là do nó được khai phá , thử nghiệm,

tổng kết từ cơ sở. Công lao to lớn của đội ngũ cán

Tình hình đội ngũ cán bộ

༡

cơ sở ở nông thôn hiện nay

năm thực hiện công cuộc đổi mới vừa qua, trong

điều kiện còn khó khăn về nhiều mặt, phần lớn

đội ngũ cán bộ cơ sở ở nông thôn vẫn nhiệt tình ,

tận tụy với công việc, khác phục khó khăn , giữ

gìn phẩm chất, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ

được giao ; một bộ phận cán bộ cơ sở có bước

trưởng thành ,chủ động, năng động tháo gỡ khó

khăn, đưa sản xuất nông nghiệp phát triển theo

hướng sản xuất hàng hóa, bước đầu gán sản xuất

với thị trường ,góp phần làm cho tình hình kinh tế

xã hội ở nông thôn chuyển biến một bước cơ bản

và quan trọng .

Tuy mỗi vùng, mỗi cơ sở, kết quả thu được cao

thấp khác nhau, song rõ ràng là , nếu không có

phần lớn cán bộ giữ gìn được phẩm chất ,có tín

nhiệm và một bộ phận có khả năng đảm đương

tốt nhiệm vụ,thì không thể tạo nên được những

chuyển động tốt trên các lĩnh vực ở nông thôn .

Kết quả khảo sát ở một số địa phương cho

thấy ,77 % số cán bộ nói chung, 69,7 % số cán bộ

thuộc mười chức danh chủ yếu và gần 75 % số

cán bộ thuộc ba chức danh chủ chốt có nhiều cố

gắng đảm dương nhiệm vụ .

Có ý kiến cho rằng, bước tiến vượt bậc của nông

thôn và nông nghiệp nước ta vừa qua là do cơ chế

được đổi mới, chứ không phải do đội ngũ cán bộ

cơ sở. Không phải hoàn toàn như vậy . Đúng, một

phần quan trọng là do cơ chế. Nhưng thử hỏi,nếu

không có con người thì làm sao cơ chế có thể

LÊ HỮU XANH *

bộ cơ sở rất rõ ràng , không ai có thể phủ nhận .

Đội ngũ cán bộ cơ sở nông thôn trưởng thành

từ thực tiễn sản xuất và công tác , gắn bó với sản

xuất và đời sống của nhândân ở địa phương. Do

đó , họ rất có điều kiện và khả năng phát hiện ,tìm

ra những giải pháp thực tế trước những mâu thuẫn

và các vấn đề đạt ra trên địa bàn nông thôn . Đây

là một ưu thế nổi bật , rất cơ bản . Đồng thời , trong

đội ngũ này có một tỷ lệ khá lớn đã qua rèn luyện

và trưởng thành trong quân đội , các cơ quan , xí

nghiệp ,trường học . Thống kê từ một số địa

phương trong mười chức danh chủ yếu , có 58%

là bộ đội phục viên , xuất ngũ ; 3% là cán bộ hưu

trí, mất sức . Riêng ba chức danh chủ chốt, các tỷ

lệ tương ứng là 64 % và 6 %.Đây cũng là một đặc

điểm của đội ngũ ,do cơ cấu của nó có sự biến đổi

ngày càng rõ trong khoảng 15 năm trở lại đây .

Đội ngũ cán bộ cơ sở nông thôn từng bước được

trẻ hóa , hình thành ngày càng rõ nét cơ cấu các

độ tuổi. Nam 1992 , số liệu điều tra từ 100 xã

thuộcnam vùng nông thôn tiêu biểu của cả nước

cho thấy : cán bộ dưới 35 tuổi chiếm 40 % ( tang

2,3 % so với năm 1989 ) , từ 36 đến 45 tuổi - 34 %

( tăng 1,8 % so với năm 1989 ) , và từ 46 tuổi trở

lên - 26 % (giảm 0,8 % so với nam 1989 ) ; đặc

biệt , trong ba chức danh chủ chốt ,thì cán bộ từ 40

tuổi trở xuống chiếm 47 % ( giảm 3 % ) ; từ 41 đến

* Học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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45 tuổi - 42,5% (giảm 2,8% ) , và từ 51 tuổi trở lên

- 10,5% (giảm 1,1 % ) .

Một điểm nữa cần khẳng định là , trình độ của

đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là ở các chức danh chủ

chốt,có bước tiến quan trọng cả về văn hóa, lý

luận và trình độ quản lý . Về trình độ văn hóa :

50% số cán bộ có trình độ cấp II và 26,3 % có

trình độ cấp III ; ở mười chức danh chủ yếu thì

54,5% có trình độ cấp II và 38,4 % có trình độ cấp

III . Về trình độ lý luận chính trị : ở mười chức

danh chủ yếu thì 52% có trình độ sơ cấp ; 18 %

có trình độ trung - cao cấp ; và ở ba chức danh

chủ chốt thì 35,1 % có trình độ sơ cấp ; 38% có

trình độ trung - cao cấp . Về trình độ quản lý : ở

ba chức danh chủ chốt thì 24 % đã học quản lý

kinh tế, và 18 % đã học quản lý nhà nước. Trên

từng mặt như vậy, các tỷ lệ đều tàng so với năm

1989, bình quân từ 1,8 đến 2,5% . Điều đáng nói

là , ở không ít cơ sở, yếu tố này giữ vai trò quyết

định đối với sự phát triển ở địa bàn .

2 - Song phải thừa nhận rằng trong đội ngũ

cán bộ cơ sở nông thôn còn không ít vấn đề đáng

quan tâm giải quyết .

Điều tra nhiều cơ sở xã cho thấy : 14 % số cán

bộ nói chung, 17 đến 21 % số cán bộ ở mười chức

danh chủ yếu, và hơn 16% số cán bộ chủ chốt cần

thay thế . Hạn chế của đội ngũ cán bộ cơ sở ở nông

thôn hiện nay là ở mấy mặt chủ yếu sau :

Một là , trình độ mọi mặt của một bộ phận đáng

kể cán bộ còn thấp ( chưa nói giữa các vùng còn

có sự khác biệt khá xa ) .Ở mười chức danh chủ

yếu, số người trình độ văn hóa cấp I còn tới hơn

11 %(riêng ở Tây nguyên tới 17 % ). Ở ba chức

danh chủ chốt,số người mới học hết cấp I vẫn còn

tới hơn8 % ( riêng ở Tây nguyên tới hơn 14 %) . Về

trình độ quản lý kinh tế, ở mười chức danh chủ

yếu và ba chức danh chủ chốtsố người được đào

tạo là 11 % và 24 % ; và về trình độ quản lý nhà

nước - 8,2% và 18 %.

Nhìn toàn bộ đội ngũ : về trình độ văn hóa, số

người mới hết cấp I còn tới 19 % ( riêng ở Tây

nguyên tới hơn 58 %) ; số người chưa biết chữ còn

gần 2 % (riêng ở hai tỉnh Gia lai và Kon tum còn

tới 17,2 % ) ; về trình độ quản lý kinh tế, số người

được đào tạo mới có hơn 3 %, và về trình độ quản

lý nhà nước - hơn 20 %.v.v ..

Nói chung cán bộ ở nông thôn chưa được đảo

tạo, bồi dưỡng một cách cơ bản về mọi mặt và

chưa đáp ứng được công việc theo đúng chức

danh được giao . Bởi vậy, trong công tác , tình

trạng làm việc chủ yếu theo kinh nghiệm, tùy

tiện ,mất dân chủ , thậm chí vô trách nhiệm ... trên

thực tế đã xảy ra ở không ít nơi , với các mức độ

khác nhau .

Hai là , lực lượng cán bộ trẻ còn mỏng,cán bộ

nữ đã ít lại đang có xu hướng giảm đi rõ rệt . Kết

quả khảo sát ở 19 xã thuộc ba tỉnh Thái bình ,

Quảng nam - Đà nẵng và Minh hải qua hai năm

1991 - 1992 cho thấy : ở mười chức danh chủ

yếu,số cán bộ dưới 30 tuổi chỉ có 15%, số cán bộ

nữ chỉ có 10 % ( bình quân cả hai loại giảm 0,6%

so với năm 1989 ) ; ở ba chức danh chủ chốt : số

cán bộ dưới 30 tuổi chỉ có 5%, số cán bộ nữ chỉ

có hơn 1 % (giảm 0,2%) . Đặc biệt , khảo sát ở 11

xã thuộc ba tỉnh Hải hưng,Thừa thiên - Huế và

Hà tây, thì có tới 10 xã không có cán bộ nữ ở ba

chức danh chủ chốt.

Nhìn trên phạm vi cả nước cũng vậy, tham gia

cấp ủy xã khóa 1991 - 1993 , chỉ có 17 % số cán

bộ dưới 30 tuổi , và chỉ có 11 % số cán bộ là nữ.

Đó thực sự là những chỉ số đáng quan tâm và báo

động .

Ba là , tác phong,lề lối làm việc của đội ngũ cán

bộ nói chung có xu hướng hành chính hóa, quan

liêu hóa và công chức hóa ... Trước hết , cán bộ

chủ chốt xã họp quá nhiều.Sơ bộ chúng tôi ghi

được ở 7 xã , thuộc hai tỉnh ,qua ba tháng đầu của

năm 1992, trung bình mỗi tháng có bảy ngày họp.

" Cung đường hoạt động" của không ít cán bộ cơ

sở , nhất là ở mười chức danh chủ yếu,cơ bản là

từ nhà riêng tới trụ sở . Do đó, nhiều vụ ,việc xảy

ra tại thôn, ấp , bản , làng... họ không biết hoặc biết

rất châm.

3 - Đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ

cán bộ cơ sở còn nhiều khó khăn, số đông còn

nhiều tâm tư, day dứt.

Qua khảo sát ở 6 xã thuộc hai tỉnh Hải hung và

Minh hải , có tới 9 % số gia đình còn gieo neo . Số

cán bộ những năm trước còn " trụ " lại , đều là

những người sống trung thực, liêm khiết , biết giữ

gìn , nên cuộc sống của bản thân và gia đình còn

nghèo . Số mới được bổ sung , phần lớn từ bộ đội

trở về, mới trưởng thành và tự lập ,do đó điều kiện

kinh tế còn rất eo hẹp .
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Tình trạng "nghèo " và " đói" thông tin của cán

bộ cơ sở là hiện tượng phổ biến . Thường thường ,

mỗi xã chỉ có vài tờ báo, lại chỉ dành cho cán bộ

chủ chốt ; thông tin chủ yếu đối với họ là công

văn, chỉ thị ... từ trên gửi xuống, còn lại là nghe

qua đài , số cán bộ có đài lại chưa phải là nhiều

(dưới 50%) . Trước đây, một số xã có hệ thống loa

công cộng ,nhưng do quản lý kém và xóa bỏ bao

cấp, nên hầu hết đã hư hỏng . Do đời sống kinh tế

còn khó khăn, cộng với tình trạng ấy, nhiều cản

bộ cơ sở không còn điều kiện để nắm thông tin ,

tự học hỏi nâng cao trình độ mọi mặt.

Mấy nam nay, nhiều nơi có chủ trương không

đưa cán bộ cơ sở lên huyện và vào biên chế,cho

nên số cán bộ trẻ ở cơ sở không thấy được hướng

phát triển đi lên của mình . Đồng thời, do chế độ,

chính sách đối với cán bộ cơ sở chưa thỏa

đáng,nên xu hướng chung của họ hiện nay là " tập

trung vào làm kinh tế cho gia đình" , nếu có tham

gia công tác thì cũng chỉ muốn làm ở hợp tác xã ,

ở cơ quan chính quyền , rất ngại làm công tác đảng

và đoàn thể.

Ngoài ra , có lúc dư âm về một lớp "cường hào

mới" ở nông thôn đã gây không ít bản khoản trong

đông đảo cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ trẻ .

Một điều đáng chú ý nữa là , sự khác biệt về tư

tưởng giữa các lớp cán bộ ngày càng rõ , đây đó

đã có tình trạng " vênh nhau " va chạm đáng tiếc .

Có đồng chí lớp trước cho rằng , cán bộ lớp sau là

" hỗn láo " ; "phạm thượng" ; " ngựa non háu đá" ...

Ngược lại , có đồng chí lớp sau thì cho cán bộ lớp

trước là " thủ cựu" , " gia trưởng ", "kinh nghiệm

chủ nghĩa" ...

4 ·
Qua nghiên cứu,chúng tôi thấy một số

nhân tố sau đây tác động mạnh tới đội ngũ cán

bộ cơ sở nông thôn .

a ) Trước Hội nghị Trung ương 5 , chúng ta chưa

nghiên cứu sâu và xác lập một cách cơ bản , đồng

bộ về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và xây

dựng nông thôn mới. Nhiều chính sách kinh tế -

xã hội đối với nông thôn không còn phù hợp, rất

chậm được thay đổi . Nhất là chậm làm rõ chức

nang, nhiệm vụ của các tổ chức trong hệ thống

chính trị ở cơ sở,chậm xác lập quy chế làm việc

một cách thống nhất theo chức danh cán bộ .

b ) Trách nhiệm lãnh đạo ,quản lý của cấp trên

trực tiếp của cơ sở còn một số nhược điểm : năm

không chắc và sát thực đội ngũ cán bộ cơ sở ( chủ

yếu nám qua hồ sơ, báo cáo ) ; chưa có chủ trương,

giải pháp sát thực và hiệu quả. Bộ phận tham

mưu , giúp việc chưa làm tốt việc hướng dẫn,

kiểm tra cơ sở .

c ) Việc quy hoạch , đào tạo và bồi dưỡng cán

bộ cơ sở chưa được thực hiện tốt , đúng theo chức

danh . Việc lựa chọn , bố trí cán bộ còn có biểu

hiện hoặc thiếu dân chủ , cục bộ, hữu khuynh,

hoặc còn "trông chờ" , " an sẵn " ...

d ) Nhiều chính sách đối với cán bộ cơ sở còn

cháp vá,thậm chí "khấp khểnh" và bất hợp lý ,

nhưng chậm được khác phục . Chưa có quy chế

và giải pháp hữu hiệu nhàm ngăn chặn và đẩy lùi

tệ nạn tham nhũng, mất dân chủ , tư tưởng cục bộ

dòng họ, phe cánh - nguyên nhân gây ra những

vụ tranh chấp, lộn xộn ở nông thôn .

5 - Căn cứ vào thực tế tình hình hiện nay , de

giải quyết các vấn đề trên , theo chúng tôi , nên tập

trung làm rõ và giải quyết tốt mấy việc sau đây :

Về công tác tổ chức , gán việc củng cố, kiện

toàn các tổ chức đảng,chính quyền, hợp tác xã và

các đoàn thể với việc thực hiện các chương trình ,

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội , xây dựng nông

thôn mới sát hợp với đặc thù của từng vùng . Trên

cơ sở quy chế hóa việc phân định chức năng quản

lý và chức năng lãnh đạo của tổ chức chính quyền

và đảng ở cơ sở, nghiên cứu để có thể tiến hành

" lồng ghép trách nhiệm " một số chức danh cán

bộ chủ chốt và chủ yếu ở cơ sở ở những nơi có

điều kiện , nhằm làm cho bộ máy gọn nhẹ, hiệu

quả . Kinhnghiệm từ các tỉnh Hải hưng , Thái bình

và Hà tây cho thấy : bí thư đảng ủy xã có thể kiêm

chủ tịch HĐND xã hoặc chủ tịch UBND xã ; bí

thư chi bộ có thể kiêm trưởng thôn , trưởng xóm...

Bài học thành lập các "ban dân chính thôn " ở

Đại lộc ( Quảng nam - Đà nẵng ) , hình thái " chính

quyền xóm " - cấp không hoàn chỉnh ở Thái bình ,

theo chúng tôi , là kinh nghiệm tốt . Nhiệm vụ của

các đơn vị này là giúp UBND xã quản lý mọi mặt

trên địa bàn thôn , xóm do UBND xã ủy quyền ;

nó có thể làm cả chức năng điều hành sản xuất

( chức năng của đội sản xuất ) .

Về công tác cán bộ , cấp trên trực tiếp của cơ sở

cần thường xuyên rà soát, phân loại đội ngũ cán

bộ chủ chốt theo từng chức danh , nhàm sáp xếp ,

bố trí cho phù hợp . Đồng thời , từng bước xây
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dựng tiêu chuẩn cán bộ theo từng chức danh .

Chẳng hạn , cán bộ ở vùng đồng bàng ít nhất phải

tốt nghiệp cấp II ; ở các vùng miền núi và Tây

nguyên ,tùy theo điều kiện ,có thể thấp hơn ,nhung

dứt khoát cán bộ làm việc gì phải được bồi dưỡng

về chức trách , nhiệm vụ, chuyên môn , nghiệp vụ

về việc đó song song với việc nâng dần trình độ

văn hóa của cán bộ .

Đổi mới hệ thống trường lớp và chương trình

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phù hợp với đặc điểm

ở nông thôn theo hướng ngán gọn gán với chức

danh cán bộ . Chú ý hình thức giới thiệu , tham

quan học tập những kinh nghiệm tốt ở cơ sở nông

thôn .

Dân chủ hóa công tác cán bộ, từ khâu nhận xét ,

đánh giá đến đào tạo, sáp xếp , khen thưởng, kỷ

luật cán bộ . Tuyệt đối tránh tư tưởng định kiến ,

hẹp hòi, cục bộ . Cùng với việc hoàn thiện quy

chế làm việc của các tổ chức, tiếp tục xây dựng

và hoàn thiện các quy định về quyền hạn , trách

nhiệm của các loại cán bộ theo từng chức danh .

Công khai hóa các quy chế,quy định này để tiện

cho việc kiểm tra , giám sát hoạt động của tổ chức

và cán bộ .

Về chính sách , đội ngũ cán bộ xã là một bộ

phận trong đội ngũ cán bộ của đảng và nhà nước

nằm trong hệ thống đảng và chính quyền bốn cấp

hiện nay . Do vậy, đề nghị cần nghiên cứu để nếu

có thể thì choáp dụng chế độ tiền lương một cách

phù hợp . Trước mát, quy định thống nhất chế độ

phụ cấp theo chức danh cho cán bộ ở cơ sở . Đồng

thời tiếp tục xem xét, bổ sung và hoàn thiện chế

độ , chính sách đối với những cán bộ nhà nước về

công tác lâu dài ở nông thôn, nhất là các cán bộ

kỹ thuật .

Tóm lại , trong sự nghiệp phát triển nông

nghiệp, nông thôn nước ta, đội ngũ cán bộ cơ sở

ở nông thôn có vai trò hết sức to lớn . Bước tiến

dài hay ngán , tốt hay xấu, của nền nông nghiệp

và nông thôn nước ta , một phần cơ bản tùy thuộc

vào trình độ và sức mạnh của đội ngũ này . Châm

lo xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở ở

nông thôn chính là một cơ sở để tang cường vai

trò và sức mạnh của Đảng .

THỊ TRƯỜNG ...

(Tiếp theo trang 35)

3 - Cần đổi mới quan niệm và mở rộng hình

thức tham gia hoạt động kinh doanh xang dầu nội

địa đối với các thành phần kinh tế . Nên chang áp

dụng hình thức đại lý , các thành phần kinh tế

ngoài quốc doanh đều có thể mở cửa hàng đại lý

bán xăng dầu cho các công ty xăng dầu của nhà

nước ? Theo kinh nghiệm của Ma-lai- xi-a , trong

tổng số 385 của hàng kinh doanh xăng dầu của

nhà nước , công ty xang dầu của nhà nước là hãng

Petronas chỉ trục tiếp đầu tư 7 của hàng để làm

mẫu , rút kinh nghiệm quản lý và chỉ đạo , còn 378

cửa hàng khác đều là cửa hàng đại lý . Áp dụng

hình thức đại lý cómấy tác dụng sau :

+ Có thể thích ứng nhanh với biến đổi của thị

trường xăng dầu ; thời gian bán hàng dài hơn ,

người bán hàng gắn bó và lẫn lộn hơn với nghề

vì có lợi hơn .

+ Giảm được khá nhiều biên chế . Chẳng hạn,

Công ty xăng dầu khu vực I hiện có 70 của hàng,

có trên 500 nhân viên bán lẻ xăng dầu, biên chế

của cả công ty là 1300 người, nếu áp dụng hình

thúc đại lý , chác sẽ giảm được khoảng 30 % số

biên chế này .

+ Chấm dứt được tình trạng tiêu cực , tham

nhũng trong khâu bán lẻ xăng dầu, vì có sự đồng

nhất giữa chủ thể đại lý với lợi ích kinh doanh .

+ Cũng từ các tác dụng trên , sẽ nâng được hiệu

quả kinh doanh của từng cửa hàng và của toàn

ngành kinh doanh xang dầu ở nước ta .

Dĩ nhiên , phải có cơ chế quản lý đại lý , và các

công ty xang dầu nhà nước phải trực tiếp quản lý

các của hàng đại lý về chuyên môn kỹ thuật .
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Làm giàu kiểu ấy

nên chăng ?

Q

ĐOÀN HỒNG QUẾ

UÊ tôi thuộc vùng đồng chiêm trũng , đất

chật người đông, xưa nay làm ăn rất khó

khăn . Nhờ có đường lối đổi mới của Đảng,

mấy nam nay cùng với cả nước , đời sống của

nhân dân quê tôi đã có những đổi thay đáng kể .

Số người thiếu ăn đã giảm nhiều , số người đủ ăn

ngày một tang lên . Số người giàu lên nhanh cũng

không phải ít . Đó là điều rất đáng mừng . Tuy

nhiên , so với cả nước và so với nhiều nơi khác ,

thì bước tiến ở quê tôi chưa đáng là bao . Một bộ

phận khá lớn dân cư vẫn chưa thoát khỏi cảnh đói

nghèo .

Điều đáng nói là, trong số những người giàu lên

nhanh chóng ấy, có nhiều người nhờ biết tính toán

làm ăn chính đáng, chịu khó lao động, phát huy

được tiềm năng và sở trường của bản thân và gia

đình mình , nhưng cũng có không ít người giàu

lên mà không rõ nguyên nhân , đặc biệt là một số

vị có chức sắc . Tôi biết có huyện từ bí thư , chủ

tịch đến một số trưởng phòng , giám đốc , đều có

cuộc sống dư dật khác thường . Nhìn vào cái nhà

họ ở và những trang trí nội thất , xem cái cách họ

tiêu xài hàng ngày … thì người ta nghĩ ngay đến

một " giới thượng lưu mới" ở nông thôn . Những

gia đình thuộc " giới thượng lưu " này lâu nay

không hề có của chìm của nỗi gì , không hề có họ

hàng thân thuộc là Việt kiểu sinh sống ở các nước

•tư bản, cũng không có con em lao động, học tập

ở nước ngoài . Vậy họ giàu lên nhanh chóng như

thể là do đâu ?

Có bí thư huyện ủy tiền lương chẳng đáng là

bao , gia đình vẫn thường túng bẩn . Ấy thếmà chỉ

sau vài năm đương nhiệm , ông đã xây được một

biệt thự sang trọng ngay giữa trung tâm phố

huyện . Tính riêng cái khoản trang trí nội thất

cũng tốn kém hàng trăm triệu đồng . Hỏi ra thì

được biết , trước đây ông công tác ở tỉnh , vì hoàn

cảnh gia đình có nhiều khó khan , ông xin về

huyện . Về huyện , ông trổ tài "xoay xở" , dần dần

ông leo lên đến các chức trưởng phòng, chủ tịch

ủy ban , rồi bí thư huyện ủy . Có địa vị cao , ông

"mạnh dạn " cất nhác, nâng dỡ những người cùng

phe cánh . Con cháu ông đều được ông chuyển từ

nông thôn lên thành thị . Đến như em rể ông, một

người không có nghiệp vụ kinh doanh cũng được

ông "bố trí" làm chủ nhiệm hợp tác xã mua bán

để rồi lộng hành , bày mưu tính kế án cáp tiền

công quỹ hàng trăm triệu đồng chia nhau nhưng

lại đổ vấy cho người khác . Dư luận nhân dân rất

bất bình , đến mức ông không còn dám đi cơ sở .

Ông ngại đi cơ sở vì ông sợ phải đối đầu với

những câu chất vấn hiểm hóc và rất khó trả lời

của bà con cơ sở ..

quần chúng và những cán bộ dưới quyền vẫn

Có vị chủ tịch huyện khi chưa ở cương vị này,

đánh giá ông là một người có phẩm chất, đạo đức

tốt , thực sự liêm khiết và chí công vô tư. Bản thân

ông và cả gia đình ông đều nghèo . Tài sản chẳng

có gì . Ông vẫn phải ở nhờ nhà tập thể ... Nhưng

sau một thời gian ông ngồi vào chiếc ghế chủ tịch

huyện ( trong thời buổi kinh tế thị trường này ) mọi

việc thay đổi rất nhanh . Từ cách đi đứng, an nói ,

tiêu xài ... của ông đều khác trước . Và chẳng bao

lâu ông cũng xây được nhà mái bằng khang trang

ở "phố thường vụ " ( dân quê tôi gọi đùa như thế

vì đó là khu đất dành riêng cho các đồng chí trong

thường vụ huyện ủy và những cán bộ có chức , có

quyền khác làm nhà ) .

Còn vị phó chủ tịch phụ trách kinh tế ? Ông

nguyên là trưởng phòng tài chính của huyện . Ông

đã có cả một cơ ngơi rộng rãi ở quê . Nhưng do

phong trào "đô thị hóa " nên ông cũng xây một

biệt thự hai tầng đủ sức sánh vai với các biệt thự

khác ở " phố thưởng vụ " .

Đối với vị phó chủ tịch phụ trách van - xã , nhiều

người cứ tưởng ông nghèo . Vì lâu nay người ta

thường bảo người làm công tác văn hóa thì nghèo .

Nhưng sao ông giàu nhanh thế ? Mới có mấy nam

mà ông đã xây được nhà lầu ; các đồ dùng trong

nhà toàn là hàng ngoại , rất sang và cũng rất " vàn

hóa" ...

Người ta đang thi đua nhau làm giàu như thế

đấy . Kiểu làm giàu của họ rất khó hiểu và cũng

rất khó học tập , bởi vì nó không rõ nguyên nhân
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Sinh hoạt tư tưởng

và không có mô hình cụ thể . Họ tham nhũng u ?

Ai dám kết luận như vậy vì lấy đâu ra chứng lý .

Vả lại , chính những người ấy lên án tệ tham

nhũng rất mạnh và hô hào chống tham nhũng rất

hàng cơ mà ! Nhưng tôi dám chắc rằng nếu hỏi

trăm người dân quê tôi thì cả trăm đều trả lời đó

là sự làm giàu mờ ám , làm giàu bất chính ! Nếu

không có biện pháp ngăn chặn ngay, thì đó sẽ là

tiền để dẫn đến sự rạn nứt trong mối quan hệ vốn

tốt đẹp giữa Đảng với nhân dân, làm xói mòn lòng

tin của nhân dân đối với Đảng .

Chúng ta rất hoan nghênh sự làm giàu , khuyến

khích những người biết làm giàu . Nhưng đó phải

là sự làm giàu chính đáng, đúng pháp luật , bàng

sức lao động của bản thân mình . Nếu làm giàu

bàng cách chiếm đoạt của công , tham nhũng, ăn

cấp tài sản và công sức của người khác thì dứt

khoát chúng ta không chấp nhận . Đã đến lúc

Đảng và Nhà nước ta phải có những biện pháp

kiên quyết để ngăn chặn những tiêu cực xã hội ,

nhất là tệ tham nhũng . Phòng bệnh hơn chữa

bệnh . Đừng để đến lúc các cơ quan pháp luật tìm

ra đầy đủ các chứng cứ và xử lý thì lúc đó đã

muộn rồi . Cần đưa ra ánh sáng những khoản thu

nhập bất minh của một số cán bộ hiện nay . Tôi

tin tưởng Đảng và Nhà nước ta sẽ làm được điều

đó nếu biết dựa vào dân , tin dân và có những biện

pháp thích hợp cho dân tham gia . Có như vậy

Đảng và Nhà nước mới lấy lại được lòng tin của

nhân dân . Và, chỉ có như vậy, Đảng và Nhà nước

ta mới thật sự có sứcmạnh .

• Vài lời nói thêm :

Tôi viết những dòng trên đây không mang dụng

ý kiện tụng hay tố cáo ai cả mà chỉ cốt nêu lên

một thực trạng đáng buồn ở quê tôi. Viết những

dòng trên , tôi cũng không có hàm ý chỉ trích hay

ghen tị đối với bất củ một cả nhân nào mà chỉ

muốn bày tỏ với các cơ quan có trách nhiệm của

Đảng và Nhà nước những suy nghĩ của mình để

góp phần tích cục vào việc bảo vệ Đảng, bảo vệ

chế độ tốt đẹp của chúng ta.
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ĐỌC SÁCH

Cảm nhận ban đầu khi đọc

"CON MÈO CỦA FOUJITA"

(Tập truyện của Nguyễn Quang Sáng được giải

văn xuôi Hội nhà văn Việt nam năm 1993 )

1 - Có lẽ thời gian và bạn đọc sẽ còn xem xét,

tranh cãi và thẩm định giá trị của những tác phẩm

văn học được giải vừa qua, trong đó có tập truyện

" Con mèo của Foujita " của Nguyễn Quang Sáng -

tác phẩm được giải văn xuôi Hội nhà văn Việt nam

năm 1993. Ở đây, tôi chỉ xin ghi lại vài cảm nhận

ban đầu khi đọc tác phẩm đó .

Nguyễn Quang Sáng từ lâu đã là nhà văn thân

thiết và quen thuộc của đông đảo bạn đọc . Mấy

chục năm qua, trên nhiều thể loại ( đặc biệt truyện

ngán), anh đã đóng góp không ít tác phẩm . Có tác

phẩm làm xôn xao dư luận một thời . Ở tuổi trên 60,

với tập " Con mèo của Foujita" (Nhà xuất bản Văn

nghệ thành phố Hồ Chí Minh), anh vẫn tỏ ra là một

cây bút trẻ trung , hồn nhiên và sung sức.

Có thể nói , toàn bộ tập truyện của anh là một bài

ca đàm thám tình người, đầy áp những kỷ niệm đẹp,

mặn mòi , dung dị và chân thật trong quan hệ bè bạn,

thầy trò , gia đình , làng xóm, trong tình yêu lứa đôi ...

Người ta biết Nguyễn Quang Sáng đang sống ở giữa

thành phố rộn rịp dòng chảy của cơ chế thị trường.

Đây đó còn có bao điều phi lý , nghịch lý , còn bao

thân phận bèo bọt, trớ trêu ; nhiều người sốt ruột về

sự xuống cấp đạo đức xã hội , sự tha hóa của con

người, hoang mang lo láng về cái ác nơi này nơi kia

có cơ trỗi dậy . Ấy vậy mà Nguyễn Quang Sáng vẫn

tỏ ra bình tĩnh , tỉnh táo - cái bình tĩnh tỉnh táo của

một người lính đã từng đối mặt với cuộc chiến đấu

đầy gian khổ, mất mát và hy sinh . Anh cảm thụ thế

giới này bởi một trí tuệ và tâm hồn lành mạnh, từng

trải , giàu tư tưởng, giàu chất tự phê phán . Anh nhẹ

nhàng, thanh thản đến mức như " chơi chơi" , chát

lọc trong cái pha tạp xô bồ của cuộc sống "những

mạt vàng " để dâng hiến cho đời .

.

DƯƠNG TÙNG

Đúng như lời anh tâm sự trong bài " Đãi cát tìm

vàng" (Tác phẩm mới, số 5-1993 ) : "Nói đến viết

văn , ai cũng biết văn phải quan sát . Đúng vậy .

Nhưng quan sát thế nào ? Theo tôi , không phải quan

sát bảng mát , mà quan sát bằng tấm lòng . Trước khi

viết, tôi không có ý thức quan sát gì cả . Điều tôi

viết là điều tôi thuộc lòng, là điều đã chín trong tâm

tôi - Tôi ghi nhận bàng cái tình của tôi" . Quả thật,

9 truyện ngắn trong tập sách đã toát lên cái tình ấy,

tình người và tình đời ; lung linh vẻ đẹp cao quý ,

thầm lặng, sâu láng của con người Việt nam nói

chung và con người Nam bộ nói riêng .

Rõ ràng, anh chẳng sa đà , nhấm nháp quá khứ ;

anh cũng chẳng mang kỷ niệm để che lấp , phù phép,

làm nhạt nhòa đi cái bộn bề của cuộc sống hôm nay .

Mà điều quan trọng ở anh, có cách nhìn rất biện

chúng, thấy được cái nhuần nhị , giao thoa, uyển

chuyển, sự bù đáp cho nhau giữa hiện tại , quá khứ

và tương lai .

Trong cái biển cả sôi động, phức tạp của đời sống,

anh không có thái độ bàng quan, lạnh lùng, tỏ ra

"mạc kệ" , "bất cần" , mà anh thường đám mình trong

hiện thực , hòa quyện cùng nhân vật, thậm chí cùng

cất lên nỗi niềm xa xót với thân phận của nhân vật

mình . Tựa như trong cuộc sản tìm cái đẹp của thế

giới tâm linh con người, nhà văn nhói lên xúc cảm

mạnh mẽ, đến mức ngồi không yên, thôi thúc ngôi

bút tuôn chảy .

Mỗi truyện ngán của anh là một hoài niệm, một

ý thức rất sâu về một mảng đời , một kiếp người . Từ

cô sinh viên binh thường mang biệt hiệu " Tím bằng

làng " đến vị Minh Hoàng Quốc với "Đạo Tưởng "

uy nghi lẫm liệt "muốn làm vua nước Nam ". Tất cả

đều được tác giả mô tả tinh tế, trung thực, khiến
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Đọc sách

người đọc say mê rồi trở nên tôn sùng , khát khao

và ngưỡng mộ vẻ đẹp của họ - vẻ đẹp vĩnh hàng

của con người .

Trong truyện " Con mèo của Foujita" , tác giả mô

tả không khí làm ăn tất bật giữa đất Sài Gòn trong

cơ chế thị trường : "những chiếc hon đa chạy như

ma đuổi trên đường" ; những tay buôn vào Nam ra

Bác như con thoi . Mọi giá trị ở đây đang thay đổi

từng ngày . Đặc biệt giá trị đạo đức , phẩm giá và

nhân cách con người được đặt lên bàn cân . Trong

hoàn cảnh đó, nổi lên một tính cách , một mẫu người

Nguyễn Thành Nam . Anh luôn đi trước , bám sát ,

thăm dò , và tìm hiểu cặn kẽ nhu cầu con người ; lan

lộn , chà xát trên thị trường , nhất là thị trường văn

hóa . Từ đó, anh tìm được đầu mối của đời sống là

"làm kinh tế không tách rời chính trị " . Có được tố

chất đó, anh đã phải đổi bằng cả cuộc đời mặn chát

của mình . Là người yêu nước , sớm tham gia cách

mạng, anh tự khẳng định giá trị vốn có ngay từ nhỏ .

Anh sống thủy chung với bè bạn , "thật thà đến cảm

động" . Từ một con người đã từng nếm trải cái

nghèo , cái tủi , từng ở đậu bao nam trong chuồng

heo , anh phất lên nhờ ý chí và nghị lực làm giàu

mạnh mẽ . Bị bát vào tù , thiệt thòi và lận đận , anh

đâu có trách cứ ai , thậm chí anh còn tự vấn lương

tâm "mình có lỗi với cách mạng" . Nam tỉnh táo ,

thạo nghề đến mức điêu luyện , vậy mà có lúc anh

vẫn hoảng loạn trước vòng xoáy của thương trường .

Anh kể với bạn : " Tao mơ thấy con mèo của Foujita

từ trong tranh vọt ra . Tao giật mình choàng dậy .

Đúng là con mèo vừa vọt ra khỏi cửa sổ . Tưởng là

nó thật . Hốt hoảng , tạo bật đèn , mở tủ . Bức tranh

vẫn còn , tao vội vàng trải ra . Conmèo bỗng hóa ra

Foujita - Foujita chúm chím nhìn tạo : Cười" . Ôi ,

nụ cười bất chợt của Foujita hóm hỉnh và ẩn giấu

biết bao ý nghĩa !

Tác giả có người bạn lính đã một thời anh hùng,

đánh đông dẹp bác , vậy mà trong cơ chế mới, vận

rủi đâu có ngờ : chồng trung tá , vợ chuyên viên hai ,

hai đứa con , những nam củi quế gạo châu , vợ chồng

Tấn phải "sống nhờ " vào bố mẹ . Đời sống gieo neo

tưởng như không lối gỡ . Bỗng anh gặp bạn , mọi

việc lại trở nên suôn sẻ . Chỉ một tiếng "Đã !" mà

nghe như âm vang một thời thơ ấu , một thời bạn bè

chinh chiến, ấm áp lạ thường. Đúng là bạn lính .

Phải chàng trong xáo động của cuộc đời , tỉnh bạn ,

và lại là tình bạn lính , vẫn là một giá trị thiêng

liêng ? Như câu châm ngôn của người Anh : cha mẹ

là của cải , anh em là chỗ dựa, còn bạn bè là tất cả

cộng lại . Con người sống thủy chung, tình nghĩa

trong sạch và ... anh hùng, thì rồi ở đâu cũng sẽ gặp

may . Dĩ nhiên , Tấn cũng đã từng nếm trải nỗi dàn

vật về " thân phận anh hùng " của mình . Số là bản

báo công của anh (do Quang viết ) đã nghe lời cấp

trên tô vẽ thành tích một cách công thức , nên bị

nhân dân quê anh thác mác và nghi ngờ . Gặp bố,

anh bị mắng : " Còn tạo , thàng cha mầy, tao đâu có

nghèo đến nỗi cho mầy ăn đói để mầy bị u nhọt . U

nhọt thì thàng nhỏ nào không bị . Mầy nói thêm nói

bớt để làm gì ? Để làm anh hùng à ? Đảng, Nhà

nước nói, dân tộc mình là dân tộc anh hùng, mấy

thấy chưa đủ sao ?" . Lời ông già mộc mạc, chân thật

mà nghiêm khác . Nghe ông già nói , Tấn kể : "Tao

đau quá, tao có khóc bao giờ , vậy mà nước mát tạo

củ chảy ..." . Nỗi đau của người lính là nỗi đau của

con người bị nhân dân hiểu lầm, bị quê hương ruồng

bỏ . Nhưng Tấn là người chân thật , nhân dân độ

lượng , cũng thể tất cho tấm lòng của anh. Câu

chuyện khiến chúng ta sục tỉnh : kể ra làm một

người anh hùng đã khó, song làm một con người

bình thường có nhân cách còn khó gấp bội . Cuộc

đời Tấn là một minh chứng cho điều đó .

Cũng xảy ra trong cơ chế thị trường , truyện "Con

ma da " của Nguyễn Quang Sáng làm người đọc

sững sờ trước cái chết đột ngột của Thu Hảo, người

vợ hiền của Danh - anh giáo cấp ba "khiêm tốn , mục

thước và êm đềm " . Người ta hiểu ra một điều :

Trong cái đói nghèo , con người có thể lỡ bước lầm

lạc . Song đạo lý vẫn đạt ra một câu hỏi bức xúc và

day dứt . Tác giả đã để cho người vợ ra đi vì giữ trọn

mối tình trong sạch với chồng . Còn chồng thì vẫn

tin là vợ mình chết vì con ma da . Điều nghịch lý đó

khiến người đọc càngngẫm nghĩ càng xót thương .

Song vẫn thấy quý, thấy cảm phục cái chớp giây

con người tự chiêm nghiệm , tự nhận ra, tự phê phán,

dẫu sự phê phán đó có đánh đổi bằng cả sự sống,

bằng cả cuộc đời .

Cái hy sinh cao cả vì tình yêu đó còn được nhắc

đến trong các truyện " Người đàn bà đức hạnh " và

" Tím bàng làng" . Đọc truyện " Người đàn bà đức

hạnh ", ta vàng nghe tiếng khóc "nức nở, khóc vật

vã , khóc rung cả đôi vai" , " tiếng khóc như tiếng cào ,

tiếng xé trong tâm hồn " , tiếng khóc của nữ nghệ sĩ

vừa làm xong một việc lớn , trao gửi cái quý giá nhất

của đờimình đểcứu một con người . Ở đây, tình yêu

có thể dẫn người ta đến si mê, cuồng dại . Tình yêu
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đó mặc dù đơn phương , nhưng vẫn được bù đắp bởi

một tấm lòng bao dung, một tình thương vô bờ của

con người . Đứng giữa làn ranh mỏng tang của đạo

đức , của thiện ác, con người phải quyết định chọn

lựa, hành động đó, mới phiêu lưu và quả cảm làm

sao !

་་

Cái kết của câu chuyện "Tím bằng lăng" thật bất

ngờ, chỉ một tiếng "Keng " sau câu nói đầy xúc

động : "Đó là buổi chiều hạnh phúc của đời em " .

Dường như trên thế gian này, những mối tình chân

chính đều giống nhau . Nam nuối tiếc mối tình cũ

dang dở phải thốt lên cay đáng : " Tình yêu ! Một

trăm người đàn bà mà mình không yêu không bằng

một người đàn bà mình yêu" . Còn Nguyễn Ngọc

Tấn với cô Lê Thị Thảo chưa một lần chung sống

với nhau, nhưng khi nhận tin người yêu mình chết,

anh vẫn ghi vào lý lịch : Vợ - Lê Thị Thảo , hy sinh "

và "trước khi kéo quân lên biên giới đánh Pôn Pốt ,

Tấn về Đồng Tháp tìm lại ngôi mộ Thảo, mang hài

cốt của Thảo về quê" .

2 - Nguyễn Quang Sáng đã từng nói " Người Việt

nam ta vốn trọng nhân nghĩa , trọng yêu thương" ( 1),

và có lẽ chính vì thế mà cảm hứng chủ đạo trong

tập truyện của anh, anh tập trung tô đậm đạo lý đó .

Song không giản đơn giãi bày đạo lý theo lối trần

trụi, khô khan , mà anh thường khéo đặt nhân vật

vào những tình huống, nhiều khi kịch tính rất cao ,

đẩy cuộc giao tranh một mất một còn giữa cái tốt

và cái xấu , giữa cái cao cả và cái thấp hèn trong

mỗi con người lên mức độ cao trào và kết thúc rất

nhanh . Điều đáng chú ý hơn là qua mỗi truyện , anh

nêu một trường hợp cụ thể và xen vào đó là mạch

kể, là đối thoại , là lời bàn bạc rủ rỉ, một triết luận ,

một quan niệm sống,hoặc dự báo về một điều gì đó .

Ở truyện "Con mèo của Foujita" anh khẳng định

vai trò to lớn của văn hóa và những giá trị văn hóa .

Anh cũng mạnh dạn dự báo : con người hãy cảnh

giác về một cuộc xâm lăng , bắt đầu có thể bằng van

hóa.

Cũng như vậy, ở truyện "Con khỉ mồ côi" không

chỉ nói lên tấm lòng nhân ái , yêu thiên nhiên của

người họa sĩ , mà ẩn sâu trong đó là lý tưởng thẩm

mỹ cao đẹp : "Nỗi ân hận và tấm lòng yêu thương

đã cho anh tài năng" . Và chính tài năng đó đã thôi

thúc anh ra đời tác phẩm đáng giá . Vật chất có thể

mất đi (con khỉ rồi chết - đó là lẽ thường ), song nghệ

thuật, nghệ thuật thấm đượm tấm lòng trắc ẩn của

người nghệ sĩ thì vẫn còn tồn tại , đẹp mãi mãi...

Hiểu sâu sắc chức năng của nghệ thuật, trong tập

truyện , hơn một lần Nguyễn Quang Sáng đã nhác

đến thiên chức nhà văn . Ở " Bài học tuổi thơ" , bài

học giản đơn mà sâu nặng nghĩa đời. Đó là bài học

vỡ lòng của người cầm bút : trung thực , dũng cảm,

không bẻ cong ngòi bút của mình . Câu chuyện còn

muốn đi xa hơn : nhắc nhủ toàn xã hội về một nỗi

đau khôn cùng, nỗi đau không bao giờ khỏa lấp nổi

về những đứa con " váng" bố, về những người vợ

"váng" chồng vì hậu quả của một cuộc chiến tranh .

Ở "Người bạn lính" , anh thấm thía vì "ngòi bút của

anh gây ra hậu quả nặng nề" , và nỗi nhục đó như

đâm vào tim anh " nhói đau " .

Con chim nhồng hót cho ai , hót điều gì , hót như

thế nào khi đang bị nhốt trong lồng ? Cái chết

thảm cảnh tất yếu nếu chim chỉ nghe theo sự chỉ

huy của kẻ xấu ? Truyện " Con chim quên tiếnghót"

như một lời khuyên thầm , nhưng không dùng ở lời

khuyên đó . Chuyện nhắc đến một điều lớn hơn , hệ

trọng hơn : quan hệ giữa nghệ thuật và quyền lực,

giữa nghệ thuật với nhân sinh , khoảng trời tự do và

ngườinghệ sĩ ...

Ở truyện "Đạo Tưởng" , anh dựng lên con người

hùng đậm chất Nam bộ . Đạo Tưởng khát khao hoài

bão nhưng chịu gục ngã trước mũi đạn đồng của kẻ

thù . Nội dung truyện lan tỏa , thấm đẫm trong tùng

câu , từng từ. Truyện dụng theo kiểu luận đề , theo

lối biểu tượng , ẩn dụ và phóng dụ . Người ta liên

tưởng đến "Tôi thích làm vua" - một truyện ngắn

hay của anh trước đây . Tiếng than "Hỡi ôi , ông đạo

Tưởng " cũng là tiếng than ngàn đời cho một số

phận. Cũng là tiếng chuông thức tỉnh con người

đừng dại dột lấy tư tưởng thay cho vật chất lấn lướt

vật chất . Vật chất chỉ có thể tháng nổi bằng sức

mạnh vật chất . Con người siêu phàm đến đâu vẫn

là con người bằng xương bằng thịt . Truyện mang

lại cho ta nỗi buồn thương tâm : " Ông ngã xuống,

không một tín đồ nào ở bên ông , quanh ông chỉ còn

là gươm giáo của tín đồ đã tản chạy " .

Gấp trang cuối tập sách của Nguyễn Quang Sáng,

người bình thường có thể nhận lấy một tấm lòng

ngọt ngào, ấm áp và nhân hậu ; người hay nghĩ ngợi

thấy một điều gì đó còn đang ẩn sâu trong từng

(Xem tiếp trang 52 )

( 1 ) Tác phẩm mới, số 2-1992 , tr 62
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THƯ GỬIBỘ BIÊN TẬP

Suy nghĩ tản mạn

về một số

tác phẩm văn học

thời gian gần đây

TH

TRẦN HỮU NGHIỆP “

RONG Lời mở đầu bộ " Tấn trò đời" , Balzac

có viết : " Chính xã hội Pháp mới là người kể

chuyện thực thà , tôi chỉ làm anh thư ký ghi

chép" . Vậy xin hỏi xã hội Việt nam hiện nay có

thực như trong tác phẩm : "Nỗi buồn chiến

tranh" , "Ly thân " , "Nổi loạn " và "Bi kịch nhỏ" ,

"Chuyện làng Cuội" v.v. hay không ? Tất nhiên ,

trong sáng tác văn học , hư cấu, tưởng tượng đóng

vai trò rất quan trọng . Tôi không ngây thơ, đơn

giản gì , như chị đàn bà xem bức họa của Matisse,

rồi phê phán : " Ông vẽ người phụ nữ này hai cánh

tay không đồng đều" , để nghe nhà danh họa trả

lời : "Bà lầm to rồi ! Đây không phải là một phụ

nữ mà là một bức tranh " .

Nhưng tái tạo , sự bớt đi và thêm vào như thế

nào, đó lại chính là bản lĩnh xuất phát từ tư tưởng

chủ đạo của người nghệ sĩ. Bởi mọi nghệ sĩ đều

phải lấy "vật liệu xây dựng " tác phẩm mình trong

đời sống thực tế . Cách đây 200 năm , Goethe đã

nói : Vật liệu xây dựng văn nghệ nào có điểm

chung với tác giả , thì họ dễ thấy , nám bát và viết

ra, hay tạo nên . Vậy, những cốt truyện dụng ra có

thể có cái chung với tác giả , nhưng với đa số

người đọc chúng ta thì không ! Rồi cách đây ba

thế kỷ , nhà văn tả chân xã hội thiên tài Pháp là

Boileau còn dặn : Câu thơ hay nhất , ý nghĩ cao

cả nhất , cũng không làm vui thích tâm hồn ai , khi

lỗ tai của họ bị tổn thương .

lời Goethe, nó có thể có nhiều điểm chung với

tâm trạng tác giả . Trong "Nổi loạn ", những trang

tả cảnh làm tình hì hục ở trong buồng hay đầy kỹ

xảo dưới nước biển Vũng tàu, thì đến trang " cụp

lạc " nhất của các nhà văn đồi trụy Sài gòn hồi

trước cũng " chào thua" . Tôi nhớ "Lực lượng bảo

vệ văn hóa dân tộc" dạo đó cũng đã lên án sự vô

luân của một số sáng tác ấy . Trong " Bi kịch

nhỏ" ,cũng là chuyện vô luân . Sự thật thì cái

mô-típ hao hao giống truyện "Hòn vọng phu "

cũng đã thấy trên vài ba phim vi -đê-ô Đài loan

mà tôi xem gần đây : hai anh em cùng cha khác

mẹ,do biến cố lịch sử, mà ngộ nhận, nên yêu

nhau, sắp kết hôn . Nhưng ở Đài loan , tác giả còn

chưa dám đưa nhân vật đến loạn luân trên thân

xác cả tháng trời . Và ý thức hệ rất" vững" , chàng

trai từ Trung hoa lục địa đến, được tả luôn luôn

lù khù , quê một cục ! Trong "Bi kịch nhỏ ", Việt

kiểu có quốc tịch Pháp là Quang, về nước thì vừa

giàu sang có học thúc,vừa lễ phép, lịch sự. Bác

Cả rất thích , khen : "Người Việt là phải lễ nghĩa

như vậy . Mấy chục năm dân mình làm cách

mạng, quên hết lễ nghĩa.Quỷ lám con ạ !" (tr 36) .

Nơi đầu sách " Bi kịch nhỏ" ,nhà văn dành cả

một trang để viết một câu :"Dành tặng tình yêu

lớn của tôi" . Đọc suốt hết quyển sách, tôi để ý tìm

xem đối tượng của " tình yêu lớn của tôi " ấy là ai .

Nhân dân ư ? Tổ quốc ư ? Hay là chế độ cố gắng

nâng cao con người lên không ngùng mà ta trân

trọng ?Tôi vô ý quá, câu trả lời chính tác giả đã

viết rõ ở trang 34 (hàng 6) : "Nếu đã yêu thì phải

gặp được tình yêu lớn như chị Cay . Điều đó đâu

có dễ gì ?" .

*

Như đã nêu ra một vài ví dụ thôi , truyện ngắn

truyện dài ở nước ta gần đây mang đầy ngụy tín .

Mong rằng thời gian tới , theo cách nói của triết

gia Jean Paul Sartre , không có "ngụy tín trở thành

niềm tin "( la mauvaise foi devient foi) mà người

viết sách muốn truyền đạt lại cho người đọc

chúng ta . Theo tôi , nhà văn nào cũng có những ý

Thực vậy , lỗ tai của đông đảo chúng ta cảm tưởng của họ về cuộc đời ; khi viết tức làmuốn

thấy bị tổn thương khi đọc "Nổi loạn ", "Bi kịch

nhỏ " và một số truyện khác gần đây, dù dựa vào

* Bác sĩ , Nhà giáo nhân dân , Hội viên Hội nhà văn TP Hồ Chí

Minh
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Thư gửi Bộ biên tập

dụng lên một thế giới con người và sự vật nhàm

thể hiện những ý tưởng ấy .

Cho nên, khi đọc xong một truyện ngắn hay

truyện dài, tôi thường tìm hiểu tác giả muốn nói

ra ý nghĩ kín đáo gì đây sau cảnh và người tả lại

trên giấy trắng , mực đen .

Vì vậy, dù biết rằng trước kia Vũ Ngọc Phan

trong cuốn "Nhà văn hiện đại" , từng chia tiểu

thuyết Việt nam ra thành mười loại , nhà nghiên

cứu Thanh Lãng tùng sáp xếp các tác phẩm theo

khuynh hướng sáng tác (tình cảm, đấu tranh , tả

thực, hoạt kê, hồi ký , v.v. ) , tôi muốn chia những

cuốn truyện mà tôi đọc được làm hai loại :loại

xây dựng,tạo niềm tin vào con người và loại gieo

rắc hoài nghi vào con người, và muốn chia sẻ

quan điểm đó với người đọc .

Thật đáng buồn mà phải nhận xét rằng : gần đây

có quá nhiều tiểu thuyết, truyện ngắn xuất hiện

trên thị trường có thể xếp vào loại thứ hai này .

Tất nhiên ,có nhà văn sẽ bác lại : "Đâu có, tôi

phơi bày ra mọi tiêu cực xấu xa trong xã hội với

ý muốn cải tạo cho xã hội tốt hơn" . Tôi không

muốn tranh luận dông dài , mà chỉ xin viết lại nhận

xét của một nhà mỹ học lớn : "Bóp méo hiện

thục , ngụy loạn chân lý , nhất định dát theo sự

truyền bá các nguyên tác phi đạo đức , và làm cho

xạ trình hướng vào thiện mỹ trở thành con số

không. Dù không phải là tự ý của nhà văn, việc

từ chối miêu tả cuộc sống xã hội đúng như mặt

thực của nó, là lời biện hộ cho bản năng vô liêm

sỉ , mỹ hóa nhiều hiện tượng xấu xa biến dạng

trong các sách báo bán chạy nhất ,biểu tượng cho

cái gọi là phục vụ văn học đại chúng" (Avener

Ziss : Eléments d'esthétique marxiste , Nhà xuất

bản Tiến bộ , 1977 , tr 60) .

Trên văn đàn ta gần đây, đúng là có hiện tượng

ấy. Không thể điểm qua tất cả , tôi chỉ giới hạn

suy nghĩ của mình ở hai tác phẩm "Kẻ sát nhân

lương thiện " và " Nỗi buồn chiến tranh" .

Đọc xong truyện ngắn "Kẻ sát nhân lương

thiện " tôi có ấn tượng như vừa đọc một truyện

nhuộm đầy triết lý " Con người phản kháng"

( L’homme révolté ) mà Albert Camus muốn

truyền bá sau chiến tranh thế giới cho thanh niên

châu Âu . Theo Camus, Con Người tìm ra sự cao

cả trong phản kháng bởi đấy là việc làm vì sự

" hiện hữu " của mọi người (Je me révolte, donc

nous sommes ! ) . Đó là triết học hiện sinh . Ở xã

hội ta hôm nay, không thể chấp nhận bất cứ kẻ

sát nhân nào là lương thiện cả . Không còn cách

"phản kháng" nào khác sao , nếu còn tin vào chế

độ và đạt mình vào con người của chế độ ? Trong

xã hội cũ , có thể có kẻ sát nhân lương thiện . Như

Chí Phèo , mà Thị Nở thấy "có lúc hán hiền như

đất" , đã đâm chết Bá Kiến trước khi tự đâm chết

mình . Trong truyện ngắn "Kẻ sát nhân lương

thiện ", nhân vật chính chưa hề bị chế độ từ chối

địa vị làm người. Nỗi "oan úc" của anh chưa có

gì ghê gớm lắm so với nhiều nỗi oan khác mà báo

chí đã kêu lâu rồi , nhiều lần rồi , nhưng vẫn chưa

có lời giải đáp . Hãy thử hỏi bất cứ cán bộ già nào

đã bỏ nhà ra đi từ ngày 23-9-1945 , họ cũng có

thể kể lại vài ba chuyện về những nhà cũ (nhà của

cha mẹ họ để lại hoặc tự tay họ mua sắm trước

lúc ra đi ) chưa đòi lại được . Nhưng với lòng tin

vào chế độ mà họ góp phần xương máu xây dựng ,

sự "phản kháng " của họ đi theo cách khác , kiểu

khác , và chưa có ai làm kẻ sát nhân mà trên ngực

mang đủ loại huân chương.

Xin bàn tiếp tới cuốn "Nỗi buồn chiến tranh" .

Tình tự nổi bật mà tác giả muốn nêu lên , gói ghém

ván tát vào đoạn cuối . Rõ ràng là vô lý :" Cuộc

chiến tranh Việt - Mỹ , trong đó con người cùng

chung một số phận , chia nhau đủ mọi cảnh ngộ

thang trầm ,thắng bại , hạnh phúc, đau khổ, mất và

còn " ( tr 281 ) .

Đọc xong, tôi liên tưởng đến một số tác phẩm

của bậc thầy chủ nghĩa hiện sinh , triết gia Jean

Paul Sartre với lập luận về cái " buồn nôn " của

kiếp người .

Những triết gia duy vật của chủ nghĩa Mác -

Lê -nin đã luận giải nhiều về chủ nghĩa hiện sinh .

Ở đây tôi chỉ viết lại câu nói của Jules Romains,

một nhà văn tiến bộ lớn :" Đi vào cầm súng trong

chiến tranh , không ai có thể nói mình là nạnnhân

hay ngây thơ, vô can cả" . Thực vậy , đã có nhiều

tính toán suy nghĩ trước khi chọn lựa : đào ngũ

hay nhập ngũ . Đào ngũ ư ?Sẽ mất đanh dự trước

bà con , làng xóm, bạn bè cùng thế hệ ; và có thể

mất cả người yêu . Vậy cần chọn "dấn thân " nhập
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Thư gửi Bộ biên tập

ngũ, với một niềm hy vọng đến ngày hòa bình .

Xong chiến tranh , cái muốn đạt không đạt được,

hoặc chỉ thỏa mãn một phần . Vì thế mà có nỗi

buồn .

Được làm bác sĩ, có dịp dự nhiều cuộc "kiểm

kê tài sản cánhân " của nhiều thanh niên miền Bắc

đi B rồi hy sinh do bệnh sốt rét ác tính hay đái

huyết sắc tố, tôi có đọc nhật ký của một số anh

em ghi lại tâm tư thầm kín trước khi gởi cho đơn

vị để chờ lúc trả về gia đình . Xin dám chắc là

nhiều suy tư trong "Nỗi buồn chiến tranh " không

hề có trong những trang nhật ký ấy .

Ý

Gặp lại một số cán bộ ngày nào còn khoác áo

lính và hứng bom B52 ở rừng ,tôi có hỏi lại cảm

tưởng về chuyện ngày xưa. Ý tứ cả các lời đáp có

thể thu gọn trong câu thơ ca ngợi sự dũng cảm

chiến đấu hy sinh để tự vệ :" Rên rỉ, khóc than ,

van xin, đều là hèn !" của thi sĩ Pháp Alfred de

Vigny. Hoặc lời của Goethe :

"Nếu sự đau khổ làm cho chúng ta vui sướng

Thì còn nói đến đau khổ ấy làm chi !" .

Chắc cóngười sẽ hỏi : vui sướng chi nhiều rứa ?

CẢMNHẬN ...

(Tiếp theo trang 48 )

trang giấy, tác giả chưa tiện nói ra ; người có trái

tim mẫn cảm, tâm huyết muốn gặp ngay nhà văn để

tâm sự và đàm đạo. Đúng là đồ cưới của cha anh

(khi còn làm nghề kim hoàn ) đã mang đến sự "đầm

ấm cho tình yêu" , thì tác phẩm của anh cũng đã

mang đến cho con người sợi dây đồng cảm, đồng

tình ...

3 - Trong 9 truyện ngắn , bên cạnh những truyện

nhà văn nung nấu và viết rất sắc sảo như " Con mèo

của Foujita" , "Người bạn lính" , " Con ma da" , thì có

truyện người đọc vẫn mong muốn tác giả đầu tư sâu

hơn và lý giải nhiều hơn . Ví như cái "tình đích thực"

của chàng công tủ (trong "Người đàn bà đức hạnh ")

sao nỡ vội vã dừng lại , chỉ bởi nghe lời mách " chồng

của cô Năm Thanh vừa mới rước cô đi" mà đã "chết

lặng" , đã " sụp đổ" để rồi dẫn đến bệnh hoạn ? Với

Kim Thanh, một " Tím bàng làng " , thủy chung và

nghĩa tình như vậy mà hai mươi mấy năm sau mới

thấy chị đi tìm lại mộ người mình yêu như một sự

nhân thể, tiện qua ? Có trác trở gì chàng ? Người ta

Xin thưa : bởi đã vứt xong hai tảng đá truyền kiếp

tùng đè nặng lên tâm trí cụ Phan Bội Châu suốt

cả cuộc đời . Đó là cái nhục mất nước và cái nghèo

của dân tộc trước con mắt thế giới. Xong, ta đang

thay vào đó bằng hoa hồng của các ước vọng đẹp

nhất về tương lai đất nước và con người của chủ

nghĩa Nhân Văn .

Thế không thấy các tiêu cực đại trà trong xã hội

hôm nay ư ? Có chứ ! Bác Hồ bảo : Không có gì

quý hơn độc lập ,tự do" . Nhưng do tha hóa, vong

thân quá lâu trong thân phận con người mất nước

và nô lệ ,nên còn quá nhiều người chưa tỉnh dậy

để nhận ra mình đang làm chủ quê hương và được

tự do . Tôi xin mượn lại các tù của Albert Camus

dùng để đặt tên tiểu thuyết, ở đây có sự "ngộ

nhận " của Con Người còn thấy mình là "Người

xa lạ " trên đất nước mình .

Đảng ta biết rằng công cuộc giải phóng con

người khỏi mọi áp bức bất công,thoát nghèo nàn

lạc hậu, thoát mọi tha hóa, mặc cảm là vô cùng

khó, cho nên đã kêu gọi sự đấu tranh kiên trì bền

bỉ của tất cả mọi người. Thiết tưởng các nhà cầm

bút cần phải biết điều đó hơn ai hết.

hoài nghi mà vẫn không cắt nghĩa được. " Bài học

tuổi thơ " và "Đạo Tưởng ", viết theo lối luận đề, ẩn

dụ . Rõ ràng , tác giả cài cắm sự kiện và tình tiết rất

khéo, điệu nghệ, song người đọc vẫn cảm thấy có

cái gì hơi khiên cưỡng... Lối viết tài hoa "kể xen

thoại , thoại xen kể " , lối dẫn chuyện, liên tưởng và

bắc cầu " rất nghề" là mặt mạnh, ít ai sánh kịp anh .

Nhưng nếu ưu điểm cứ lặp lại và kéo dài, có khi sẽ

trở thành nhược điểm và nhàm chán . Nó khó tạo .

điều kiện cho sự siêu thoát của tác phẩm, điều mà

anh và bất cứ nhà văn nào đều ấp ủ và mong đạt tới .

Dẫu sao , đó cũng chỉ là ý nguyện và đòi hỏi của

người đọc , chuyện thường tình và muôn đời của văn

học. Thành tựu của anh đã góp thêm một tiếng nói ,

một phong cách vào kho tàng văn học Việt nam nói

chung và thể loại truyện ngắn nói riêng, đó là điều

chúng ta trân trọng và ghi nhận.
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Về cuộc cách mạng

khoa học - kỹ thuật hiện đại

-ỘT trong những nét đặc trưng của thời đại

Mn
g

Mngàynaylà bướctiến vô cùngmạnhmẽvà

nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa

học - kỹ thuật hiện đại . Cuộc cách mạng này

không chỉ là một hiện tượng thuần túy về khoa

học và kỹ thuật mà còn là một hiện tượng lịch sử,

một bộ phận của sự phát triển xã hội . Nó là xu

thế tất yếu , khách quan , là sản phẩm của thời đại,

mang dậm sắc thái của nền văn minh tiến bộ .

Thành tựu rực rỡ của cuộc cách mạng khoa học

- kỹ thuật đã tạo ra những biến đổi bất ngờ, có

sức đột phá mãnh liệt , tác động đến mọi lĩnh vực

đời sống thế giới , và đến lượt nó, cũng chịu ảnh

hưởng sâu sắc, nhiều chiều của các nhân tố, các

xu thế phát triển của thời đại .

Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật lần này

góp vào bức tranh toàn cảnh thế giới những

đường nét và màu sắc mới.

Một là , nó làm thay đổi tiêu chí của sự phát

triển. Thang giá trị của sự phát triểnxãhộingày

nay được đo bàng trí tuệ . Trí tuệ như một yếu tố

khởi động cho guồng máy sản xuất hoạt động

theo dạng thức mới. Đó là nền sản xuất xã hội

phát triển với sự gia tăng nhanh chóng các ngành

cóhàm lượng khoa học, kỹ thuật cao ; là các thiết

bị , máy móc sử dụng công nghệ tinh vi , phức tạp,

vận hành đơn giản nhưng có hiệu suất lớn hơn

trước ; là công nghệ tiên tiến hướng trọng tâm vào

hiệu quả và chất lượng , là quá trình tái sản xuất

ngày càng tiết kiệm các nguồn nguyên vật liệu ,

giảm hao phí và làm trong sạch môi trường .

Những công nghệ mới cao cấp ngày càng thâm

nhập, bám rễ trong đời sống kinh tế và các lĩnh

vực hoạt động của con người. Các sản phẩm của

công nghệ mới này có hàm lượng trí tuệ rất cao

trong kết cấu giá thành sản phẩm ,chất xám chiếm

đến 70 - 75%. Khái niệm "ngành sản xuất trí tuệ

hóa" trở nên phổ biến .

Hơn bao giờ hết , yếu tố trí tuệ có tầm quan

trọng , là cơ sở của sự phát triển kinh tế - xã hội .

Trí tuệ trở thành vật phẩm cao cấp, có giá trị và

NGUYỄN THỊ HOA

giá trị sử dụng, có mối giao lưu đặc biệt trong thị

trường hiện đại , và bản thân nó tự tạo ra những

thị trường riêng biệt có sức thu hút, cạnh tranh

mãnh liệt .

Hai là , cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện

đại rút ngắn thời gian đổi mới công nghệ . Nếu

như trước đây, đểđổi mới một quy trình công

nghệ phải cần từ 10 đến 12 năm thì nay chỉ cẩn

2 đến 3 năm. Ở Nhật bản, trung bình 3 tháng cho

ra đời những loại vi mạch mới, đáp ứng nhu cầu

đổi mới thường xuyên của thị trường . Sự thay đổi

các thế hệ máy móc có tính mềm dẻo , linh hoạt,

bảo đảm không bị lạc hậu so với công nghệ tiên

tiến trên thế gới. Việc tạo ra , thay thế và áp dụng

những công nghệ mới diễn ra nhanh chóng, cả về

lưu lượng và tốc độ, không chỉ bó hẹp trong phạm

vi một nước mà đã lan rộng ra nhiều nước . Vào

giữa thập kỷ 80 và đầu những năm 90, các nước

nằm trong khu vực châu Á - Thái bình dương là

nơi giao lưu , hội nhập các làn sóng chuyển giao

côngnghệmạnh mẽ, đã có điều kiện để phát triển

kinh tế với nhịp độ cao hơn hẳn so với các nước

ở các khu vực khác trên thế giới .

Ba là , trong nền sản xuất vật chất của thế giới ,

việc chăm lo sản xuất các mặt hàng tiêu dùng

phục vụ nhu cầu muôn vẻ của con người trở thành

xu hướng phổ biến, nhất là ở các nước phát triển .

Trong điều kiện sản xuất ngày càng xã hội hóa,

các mặt hàng tiêu dùng cũng tăng theo và chiếm

một tỷ trọng đáng kể trong tổng sản phẩm quốc

dân . Sự bùng nổ sản xuất hàng tiêu dùng với

nhiều dạng và chất lượng cao, bám sát thị hiếu ,

một mặt do công nghệ mới ngày càng phát triển ,

mặt khác do sự cạnh tranh giữa các hãng nhàm

thỏa mãn tối đa nhu cầu của người tiêu dùng .

Theo các nhà kinh tế Mỹ , mức chi phí tiêu dùng

của cá nhân trong nền kinh tế thị trường giữ vai

trò quan trọng trong việc khuyến khích sản xuất

hàng hóa và dịch vụ . Hiện nay, các sản phẩm tung

ra thị trường ngày càng phong phú về chủng loại ,

đa dạng về mẫu mã, kiểu cách . Các hàng được

sản xuất theo hướng đầu tư thêm nhiều chất xám ,
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bảo đảm yếu tố thẩm mỹ về dịch vụ, phù hợp với

nhu cầu, đặc tính , tâm lý của từng cánhân , nhàm

thỏa mãn tối đa sự phát triển và lợi ích của con

người .

Bốn là , cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật

hiện đại làm đảo lộn nhiều giá trị , quan niệm

truyền thống, và là điểm xuất phát của những

khái niệm, thuật ngữ mới , đặc trưng cho thời đại

mới.

Đặc trưng của thời đại gắn với cuộc cách mạng

khoa học - kỹ thuật hiện đại , là cơ cấu kinh tế có

sự chuyển biến mạnh mẽ : từ chiều rộng sang

chiều sâu , từ nền sản xuất vật chất sang nền sản

xuất phi vật chất .

Sự phát triển vượt bậc của cách mạng khoa

học - kỹ thuật hiện đại đã xác lập một cơ cấu mới

và loại hình phát triển mới của lực lượng sản

xuất ; đã thay đổi nội dung, tính chất và hình thức

của lao động - một sự thay đổi toàn diện , đồng

bộ , có tính chất cách mạng. Những thành tựu

mang tính cách mạng ấy gắn liền với sự ra đời và

áp dụng rộng rãi , phổ biến trong mọi lĩnh vực sản

xuất , hàng loạt hệ thống máy tự động , tự điều

khiển . Cùng với sự hỗ trợ và phát triển nhanh

nhạy củahệ thống truyền thông hiện đại , các thiết

bị và công nghệ được đổi mới và hoàn thiện , đã

thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh chóng .

Tiến bộ của cách mạng khoa học - kỹ thuật còn

tạo ra những vật liệu , nguyên liệu và nhiên liệu

mới , hạn chế tối đa sự phụ thuộc vào việc khai

thác các nguồn năng lượng truyền thống trong tự

nhiên, hưởng tới việc bảo đảm cân bằng sinh thái .

Ở Pháp, 77% điện năng dùng trong nước là do

các nhà máy điện nguyên tử cung cấp. Theo ước

tính của các chuyên gia, khoảng ba thập kỷ tới ,

các dạng năng lượng không gây ô nhiễm môi

trường sẽ được sử dụng phổ biến để đáp ứng nhu

cầu về điện năng .

Cách mạng khoa học - kỹ thuật tác động đặc

biệt mạnh mẽ đến bản thân con người - yếu tố cơ

bản nhất của lực lượng sản xuất . Nó làm thay đổi

căn bản vai trò và vị trí của con người trong sản

xuất, không ngừng khuyến khích và nuôi dưỡng

sự sáng tạo , phát triển tài năng và trí tuệ con

người.

Những phương tiện kỹ thuật hiện đại giúp con

người đi xa hơn trong việc tham dò, khai thác vũ

trụ , sinh quyển, môitrường sinh thái, đại dương ,

khám phá những bí ẩn trong thế giới bao la mà từ

bao đời nay con người hàng ao ước. Cũng nhờ

ứng dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật hiện đại ,

con người còn đi sâu vào thế giới vi mô, hiểu biết

và khám phá dần những bí mật của sinh vật , của

sự sống .

Cùng với sự cách mạng hóa sâu sắc tất cả các

yếu tố của lực lượng sản xuất , sự đổi mới quan

hệ sản xuất cũng phát triển theo chiều hướng mới .

Sự phát triển vượt bậc của kỹ thuật và tự động

hóa cao , đã kéo theo sự phân công lao động xã

hội , chuyên môn hóa ngày càng sâu sắc . Mặt

khác, sự phát triển của các dịch vụ viễn thông, tin

học đẩy mạnh xu hướnghợp tác hóa sản xuất , với

sự hình thành các tổ chức , hiệp hội , công đoàn

quy mô nhỏ và các xí nghiệp quốc tế quy mô lớn .

Ở các nước tư bản chủ nghĩa phát triển , các xí

nghiệp sở hữu tư nhân và sở hữu nhà nước có xu

hướng giảm , trong khi đó các doanh nghiệp sở

hữu hỗn hợp vớiquy mô quốc tế đang tăng nhanh

và ngày càng trở nên phổ biến .

Ngày nay, máy tính điện tử với nhiều chức năng

đã được ứng dụng rộng rãi trong công tác quản

lý , tuy chưa thay thế được hoàn toàn chức năng

và vai trò của con người trong các hoạt động giản

tiếp như tổ chức , điều hành, lập chương trình .

Chức năng tổng hợp của máy tính đóng vai trò

đặc biệt trong việc hình thành những phương thức

lao động mới , nhất là lao động trí tuệ .

Do tác động của cuộc cách mạng khoa học - kỹ

thuật, cơ cấu kinh tế thế giới thay đổi theo hướng

tập trung phát triển các ngành kỹ thuật mũi nhọn

có hàm lượng kỹ nghệ cao như điện tử , vi điện

tử, máy tính , công nghệ sinh học, lade, quang dẫn ,

siêu dẫn, tin học... Xu hướng sản xuất từ quy mô

lớn chuyển sang quy mô nhỏ và vừa. Chiến lược

phát triển kinh doanh từ chuyên môn hóa chuyển

sang đa dạng hóa, mang tính chất hỗn hợp và bao

trùm toàn bộ nền sản xuất . Được coi là ngành sản

xuất thứ ba sau công nghiệp và nông nghiệp, lĩnh

vực sản xuất phi vật chất ( như dịch vụ về y tế, tư

vấn pháp luật về kinh doanh ... ) chiếm tỷ trọng

đáng kể trong nền kinh tế quốc dân . Sản xuất phi

vật chất ngày càng có ý nghĩa quan trọng trong

việc tái sản xuất sức lao động và nâng cao hiệu

quả kinh tế . Giá trị sản lượng ngành sản xuất này ,

không ngừng tăng lên .

y

Sự phân bố lại cơ cấu ngành , kéo theo sự biển

động trong cơ cấu nghề nghiệp . Hệ thống nghề

nghiệp mới về thao tác , điều chỉnh máy móc, tự

động điều khiển , v.v. đạt ra những yêu cầu cao

hơn đối với chất lượng của đội ngũ người lao

động . Tầng lớp trí thức , nhân viên và công nhân

có tri thức khoa học ngày càng tăng . Số lượng

chuyên gia ngày nay chiếm khoảng 1/4 đến 1/3

tổng số người làm việc . Lĩnh vực dịch vụ thu hút
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đông đảo nguồn lao động dư thừa do sự thu hẹp

nhóm các ngành công nghiệp truyền thống và

nông nghiệp cổ truyền . Khoa học, kỹ thuật hiện

đại đã phá vỡ cơ cấu và độc quyền nghề nghiệp

cũ , tạo ra cơ cấu nghề nghiệp mới theo hướng phi

tập trung hóa sản xuất.

Quá trình quốc tế hóa đời sống kinh tế thế giới

đang diễn ra sôi động, và điều này phù hợp với

khuynh hướng tự nhiên và lô gích nội tại của khoa

học , kỹ thuật . Chưa bao giờ sự phân công lao

động quốc tế lại diễn ra mạnh mẽ và sâu sắc như

hiệnnay . Nền kinh tế thế giới vận động trong mối

quan hệ đan chéo, phụ thuộc vào nhau và tác

động lẫn nhau . Nhiều quốc gia điều chỉnh lại cơ

cấu kinh tế đểphù hợp với xu thế mới . Các nước

đang phát triển phải đối phó với những thách thức

về "khoảng cách công nghệ" và điểm xuất phát,

cũng đang cải cách kinh tế theo hướng thị trường

hóa, từng bước bị cuốn vào làn sóng cạnh tranh

kinh tế. Cách mạng khoa học - kỹ thuật khơi dậy ,

thúc đẩy sự hợp tác quốc tế, tạo những tiềm năng

mới, sức vóc mới , thu hút sự chú ý của toàn nhân

loại . Đối tượng của cách mạng khoa học - kỹ

thuật cũngvì thế mà ngày càngrộng mở. Những

vấn đề cấp bách mang tính toàn cầu, đòi hỏi nỗ

lực chung trong hợp tác nghiên cứu khoa học và

sản xuất . Cách mạng khoa học - kỹ thuật lan rộng

ra nhiều nước thông qua các hoạt động dịch vụ,

du lịch, buôn bán , trao đổi , sản xuất với mạng

lưới thị trường rộng khắp, với những hình thức,

quy mô, nhịp độ khác nhau. Những hoạt độngnày

thúc đẩy sựgia tăng chuyển giao côngnghệ hiện

đại , đầu tư vào các ngành kỹ thuật cao .

Đối với đời sống kinh tế - xã hội củathếgiới,

cách mạng khoa học - kỹ thuật không chỉ có tác

động tích cực mà còn có những tác động tiêu cực .

Các tiện nghi hiện đại , chất lượng cao, dễ sử

dụng, đã nhanh chóng xâm nhập, phát triển , thích

nghi và phục vụ trực tiếp đời sống vật chất và tinh

thần của con người . Nhưng bên cạnh đó, chúng

cũng gây ra những biến dạng trong lối sống, gây

ra những sức ép về tâm lý và tình cảm, làm cho

xã hội mất thăng bằng và ổn định , do cơ sở tự

nhiên của cuộc sống bị phá vỡ, do chu trình và

nhịp sống bị đảo lộn . Sự phổ cập của các máy

tính , của chính những trang , thiết bị hiện đại , đã

gây ra tình trạng mỏi mệt, căng thẳng và các bệnh

nghề nghiệp của con người . Với sự vây bọc của

các phương tiện kỹ thuật hiện đại, một tầng lớp

người thích hưởng thụ xuất hiện . Và sự trớ trêu

là : con người từ chủ thể sáng tạo dần bị chuyển

hóa thành bị động, ỷ lại , lười suy nghĩ, ngày càng

tự tách ra khỏi môi trường và mất dần sức để

kháng trước những biến động và phức tạp của

hoàn cảnh . Và hơn nữa , lần đầu tiên trong lịch sử,

những công nghệ hiện đại lại ẩn chứa và tự tạo

sức mạnh vô biên đe dọa môi trường thiên nhiên

và đe dọa chính cuộc sống của con người. Đây là

bi kịch lớn nhất của thời đại khoa học kỹ thuật .

Để khác phục điều này, tất yếu cần có sự phối

hợp của cả cộng đồng quốc tế để ngăn chặn

những hành vi ích kỷ, cách suy nghĩ thiển cận,

độc ác , thiếu trách nhiệm của những kẻ đặt lợi

nhuận lên trên hết . Cần có tiếng nói và sức mạnh

chung của cả thế giới để bảo đảm cho được sự hài

hòa giữa công nghệ, con người và thiên nhiên ;

trả lại cho thiên nhiên bộ mặt vốn có, những gì

đã bị con người tấn công và tàn phá ; thiết thực

bảo vệ lợi ích và hạnh phúc của con người.

*

Cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại do con

dịch khác nhau .Côngnghệ, hiểu theo nghĩarộng,

người làm chủ, nên được sử dụng theo những mục

là hệ thống những yếu tố năng động và phát triển

sáng tạo . Nếu được sử dụng đúng hướng , nó sẽ

mang lại nguồn lực và sức mạnh to lớn cho con

người . Ngược lại , nếu nó bị sử dụng với mục đích

trái với lợi ích phát triển của nhân loại , thì có thể

dẫn tới những sự tàn phá không lường hết được .

Những thành tựu của cách mạng khoa học kỹ

thuật và công nghệ tạo ra những thời cơ mới và

những thách thức lớn lao . Những thách thức và

cơ hội đó cũng đang đặt ra những vấn đề cho con

đường phát triển của nước ta . Chúng ta có theo

kịp và nám bát được những tiến bộ khoa học - kỹ

thuật tiên tiến để hòa nhập vào nền kinh tế thế

' giới hay không ? Đây là câu hỏi lớn mà chính sự

nghiệp đổi mới của chúng ta đang từng bước trả

lời.

Trong công cuộc đổi mới của nước ta , cách

mạng khoa học - kỹ thuật có một vị trí đặc biệt

quan trọng . Chúng ta cần căn cứ vào mục tiêu

kinh tế - xã hội của đất nước để đề ra mục tiêu và

chính sách phát triển khoa học, kỹ thuật và công

nghệ một cách hợp lý , đáp ứng sự nghiệp phát

triển của đất nước , tạo thế mạnh và vị trí riêng

của mình, từng bước hòa nhập vào nền văn minh,

tiến bộ chung trên thế giới .
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QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI

Trung quốc tìm kiếm mô thức

"KINH TẾ THỊ TRƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA "

Th

*

nhà kinh tế học Trung quốc mô tả nền kinh tế

Trung quốc vẫn xoay quanh cái vòng luẩn quẩn

ác tính "tốc độ cao - quá nóng - hiệu quả thấp -

điều chỉnh " . Phải chăng những mô thức kinh tế

đưa ra trong hơn 10 năm qua chưa phù hợp với

sự phát triển kinh tế của Trung quốc ?

RONG quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội - những tật bệnh trong nền kinh tế Trung quốc . Các

mang màu sắc Trung quốc , hơn 10 năm qua

các nhà lãnh đạo và các nhà kinh tế học

Trung quốc đã không ngừng tìm kiếm và đưa ra

nhiều mô thúc cho cải cách thể chế kinh tế, vì đây

là vấn đề cốt lõi liên quan đến toàn bộ công cuộc

xây dựng bốn hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa của

Trung quốc . Từ Hội nghị toàn thể Trung ương 3 ,

khóa XI ( 12-1978) , các nhà lãnh đạo và giới kinh

tế học đều nhận thấy cần nhanh chóng cải cách

thể chế kinh tế Trung quốc không hiệu quả .

Nhưng chọn mô thức nào cho thích hợp với thực

tế Trung quốc, đó là vấn đề cần tìm kiếm . Bởi

vậy, cải cách thể chế kinh tế của Trung quốc bát

đầu từ chính sách khoán sản lượng ở nông thôn

và khoán kinh doanh ở một số xí nghiệp công

nghiệp quốc doanh loại nhỏ ở Tử xuyên .

Tới Đại hội XII ĐCS Trung quốc (9-1982 ) ,

Trung quốc đưa ra mô thức "kinh tế kế hoạch là

chính, điều tiết thị trường là bổ trợ " để tiến hành

cải cách thể chế kinh tế. Hội nghị toàn thể Trung

ương 3 , khóa XII ( 10-1984 ) , Trung quốc cho rằng

kinh tế hàng hóa là giai đoạn không thể bỏ qua

trong phát triển kinh tế xã hội và đưa ra mô thức

"nền kinh tế xã hội chủ nghĩa của Trung quốc là

nền kinh tế hàng hóa có kế hoạch dựa trên công

hữu về tư liệu sản xuất" , đồng thời dùng mô thức

này để chỉ đạo việc cải cách thể chế kinh tế. Đến

Đại hội XIII ĐCS Trung quốc ( 10-1987 ) , Trung

quốc đưa ra mô thức : "kinh tế của Trung quốc là

thể chế kinh tế và cơ chế vận hành kết hợp chặt

chẽ giữa kinh tế kế hoạch và kinh tế thị trường "

nhàm chỉ đạo việc cải cách thể chế kinh tế.

Mặc dù Trung quốc đạt thành tựu rất to lớn

trong quá trình phát triển kinh tế bằng các biện

pháp cải cách và mở cửa theo các mô thức đã đề

ra, nhưng vẫn không giải quyết được căn bản

Vào cuối thập kỷ 70, khi bắt tay vào cải cách

thể chế kinh tế, các nhà lãnh đạo và các nhà kinh

tế học đã đưa ra nhiều ý kiến mổ xẻ nguyên nhân

và tìm phương án giải quyết những tật bệnh trong

nền kinh tế Trung quốc. Lúc đó có hai ý kiến tiêu

biểu nhất . Ý kiến thứ nhất cho rằng, nguyên nhân

căn bản của những tật bệnh đó là do quyền lực và

tình trạng bao cấp tập trung quá đáng vào nhà

nước và trung ương . Bởi vậy, cải cách thể chế

kinh tế Trung quốc cần đi theo hướng " giao bớt

quyền, nhường bớt lợi" . Tức là , dành nhiều quyền

tự chủ cho các ngành , xí nghiệp và địa phương ,

đến tận người sản xuất, kinh doanh. Ý kiến thủ

hai cho ràng , nguyên nhân căn bản là do đã dùng

các biện pháp hành chính mà không chú ý tới các

quy luật và biện pháp kinh tế trong phát triển kinh

tế . Bởi vậy, cải cách thể chế của Trung quốc cần

đi theo hướng thực hiện kinh tế thị trường , tức

chuyển nền kinh tế Trung quốc sang nền kinh tế

thị trường .

Do điều kiện lịch sử lúc đó và nhiều yếu tố

khác , Trung quốc theo ý kiến thứ nhất , chọn

phương án " giao bớt quyền, nhường bớt lợi" ,

thực hiện trước tiên ở nông thôn với biện pháp

khoán sản lượng , đồng thời làm thử ở một số xí

nghiệp công nghiệp quốc doanh , sau đó thực hiện

Nguồn : 1 - "Tổng kết công tác tìm kiếm mô thức xây dựng

kinh tế" , tạp chí Cải cách (1990 ) ; 2- Sổ tay chính sách và thời sự

( 1992 ) ; 3- Tạp chí Bán nguyệt đàm ( 1992 ) ; 4- Nghị quyết Đại hội

12 , 13 , 14 Đảng ĐCS Trung quốc .
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trong toàn bộ các ngành ở Trung quốc .

Đầu năm 1992, trước khi triệu tập Đại hội XIV

ĐCS Trung quốc, các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà

nước và các nhà kinh tế học Trung quốc tiến hành

một loạt công tác điều tra , khảo sát, trong đó có

chuyến đi nổi tiếng xuống phía nam của nhà lãnh

đạo Đặng Tiểu Bình từ 18-1 đến 21-2-1992 . Sau

đó, các nhà lãnh đạo và các nhà kinh tế học Trung

quốc đều cho rằng , không thể lấy kinh tế kế hoạch

hay kinh tế thị trường để phân biệt đó là chế độ

xã hội chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa . Không

phải chỉ chủ nghĩa tư bản mà cả chủ nghĩa xã hội

cũng có kinh tế thị trường . Cả chủ nghĩa xã hội

lẫn chủ nghĩa tư bản đều coi kế hoạch và thị

trường là những biện pháp kinh tế cần thiết để

thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế của

mình . Trung quốc cho kết luận này là "bước đột

phá mới rất to lớn trong nhận thức về mối quan

hệ giữa kế hoạch và thị trường " , nó đã giải phóng

tư tưởng vẫn còn lấn cấn của nhiều cán bộ lãnh

đạo trong vấn đề này, tạo cơ sở cho Đại hội XIV

ĐCS Trung quốc (họp từ 12-10 đến 18-10-1992 )

đưa ra mô thức " kinh tế thị trường xã hội chủ

nghĩa" .

Đặc trưng cơ bản nhất của mô thức "kinh tế thị

trường xã hội chủ nghĩa" là dựa trên cơ sở công

\ hữu với nhiều thành phần kinh tế ; xác định rõ

quyền sở hữu tài sản nhà nước và người đại diện

quyền sở hữu ; tất cả các yếu tố sản xuất từ sức

lao động, tiền vốn đều được thương phẩm hóa ;

cơ chế thị trường là hình thức cơ bản để phân bố

tài nguyên đất nước ; phân phối theo lao động và

các hình thức phân phối khác ; kết hợp chặt chẽ

giữa kế hoạch và thị trường . Để thực hiện , điều

đầu tiên là tăng cường kiểm soát kinh tế vĩ mô,

làm cho các hoạt động kinh tế đều phải tuân theo

yêu cầu của quy luật giá trị , thích ứng với sự thay

đổi của quan hệ cung cầu trên thị trường . Đồng

thời , áp dụng cơ chế cạnh tranh , làm cho các xí

nghiệp quốc doanh vừa bị sức ép, lại vừa có động

lực của thị trường thúc đẩy , không thể không tự

điều chỉnh kịp thời theo biến động của thị trường .

Thế là sau hơn 10 năm mòmẫm tìm kiếm mô

thức kinh tế , rốt cuộc các nhà kinh tế học lại trở

lại với ý kiến thứ hai của thời điểm lúc bắt tay

vào cải cách thể chế kinh tế. Song ở đây có điểm

cần lưu ý : sự chuyển biến và lựa chọn này diễn

ra trong tình hình mới, cả ở trong và ngoài Trung

quốc, nhất là sức mạnh kinh tế của Trung quốc

đã đạt tới trình độ nhất định .

Giải thích vì sao còn thêm từ " xã hội chủ nghĩa"

vào mô thức kinh tế thị trường , tạp chí Bán nguyệt

đàm của Trung quốc viết :" Xét về mặt bản chất,

kinh tế thị trường không có thuộc tính chế độ xã

hội . Trung quốc là nước đầu tiên trong các nước

xã hội chủ nghĩa đưa ra việc thực hiện kinh tế thị

trường. Trong thực tế thực hiện, kinh tế thị trường

mà Trung quốc đang áp dụng khác với kinh tế thị

trường của các nước phương Tây, cũng như của

các nước thuộc Liên xô cũ và các nước Đông Âu

hiện nay, về rất nhiều mặt : mục tiêu , lực lượng

chỉ đạo, cơ sở của thể chế, quyền sở hữu và

phương thức phân phối . Bởi vậy, phải thêm từ " xã

hội chủ nghĩa" nhàm phân biệt rõ sự khác nhau

giữa hai thể chế. Đương nhiên , khi đã thực hiện

kinh tế thị trường , thì những yêu cầu cơ bản của

kinh tế thị trường ở Trung quốc cũng giống như

ở các nước phương Tây. Thêm từ " xã hội chủ

nghĩa " là để xác định rõ hơn phương hướng của

chúng ta , chứ không nhằm làm thay đổi bản chất

của nền kinh tế thị trường ; chúng ta làm là làm

một cách thực chất" .

Để thực hiện cải cách thể chế kinh tế theo mô

thức "kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa " , Trung

quốc đưa ra 10 nhiệm vụ cơ bản trong xây dựng

kinh tế cho thập kỷ 90, trong đó nhiệm vụ hàng

đầu là chuyển nền kinh tế Trung quốc hiện nay

sang mô thức mới , nhất là đối với các xí nghiệp

quốc doanh hiện nay đang thua lỗ . Ngoài ra , còn

có các nhiệm vụ khác , như mở cửa, hợp lý hóa

kết cấu ... Để cụ thể hóa, Ủy ban cải cách thể chế

kinh tế Trung quốc đưa ra một số biện pháp trong

năm 1993 như :

- Làm thủ một cách có kế hoạch việc chuyển

xí nghiệp quốc doanh sang chế độ cổ phần , lập

các công ty trách nhiệm hữu hạn .
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- Tiếp tục thực hiện khoán kinh doanh đối với

các xí nghiệp quốc doanh chưa thực hiện chế độ

cổ phần .

- Xây dựng cơ chế giá cả theo sự biến động của

thị trường là chính . Điều chỉnh lại một số giá về

nguyên, vật liệu, năng lượng (như than , dầu ) , vận

tải...

.- Cải cách thể chế kinh tế đối ngoại, mở rộng

quyền cho các xí nghiệp liên doanh, quốc tế hóa

kinh doanh đối ngoại cùng các biện pháp cải cách

khác trong các ngành .

- Đẩy mạnh cải cách tiền tệ , hệ thống tài chính,

ngân hàng, từng bước thực hiện và hình thành thị

trường ngoại tệ thống nhất , quản lý cho vay vốn,

từng bước mở của các thị trường chứng khoán,

tăng cường kiểm soát gián tiếp và kiểm soát kinh

tế vĩ mô.

Nổi bật nhất trong cải cách năm 1993 là cải tổ

hệ thống ngân hàng tài chính, vì đây là công tác

hàng đầu trong kiểm soát vĩ mô nhàm làm dịu

tình trạng kinh tế đang quá nóng hiện nay của

Trung quốc .

Tính đến cuối năm 1991 , Trung quốc thực hiện

chế độ cổ phần đối với 3220 xí nghiệp quốc

doanh . Hai thị trường chứng khoán là Thượng hải

và Thâm quyến mở rộng dần phạm vi hoạt động,

đồng thời có kế hoạch mở thêm các thị trường

chứng khoán khác . Nhưng do xảy ra vụ lộn xộn

ở thị trường chứng khoán Thâm quyến vào tháng

8-1992, nên Trung quốc tạm dùng kế hoạch này

lại để chấn chỉnh và đưa ra Luật chủng khoán.

Năm 1993 , Trung quốc có kế hoạch phát hành

khoảng 5 tỉ NDT cổ phiếu , đồng thời cho phép

các thành phố Thanh đảo, Thượng hải , Hợp phì ,

Vũ hán, Thâm quyến phát hành cổ phiếu . Nhung

đến nay mới chỉ có hai thị trường Thượng hải và

Thâm quyến được tự do buôn bán kinh doanh cổ

phiếu .

Tiếp đó, đầu tháng 7-1993 , Phó thủ tướng Chu

Dung Cơ kiêm luôn chức thống đốc Ngân hàng

nhân dân Trung quốc thay Lý Quý Tiên để trục

tiếp điều hành kiểm soát kinh tế vĩ mô . Đến giữa

tháng 8-1993 , kiểm soát kinh tế vĩ mô trong hệ

thống tài chính ngân hàng đạt những kết quả đáng

kể : thu hồi được 72,7 tỉ NDT về các ngân hàng ;

tình trạng nợ nần cho vay bùa bãi được hạn chế.

Lạm phát tăng được chặn lại (từ trên 20 % xuống

còn 18,7%) , ổn định được tỉ giá NDT so với đô la

My.

Tháng 3-1993 , Quốc hội khóa 8 Trung quốc đã

thông qua việc điều chỉnh lại một số cơ quan

chính phủ (như tách bộ năng lượng thành hai bộ,

thu hẹp bớt một số bộ , lập thêm Ủy ban kinh tế

buôn bán nhà nước ... ) nhằm làm cho bộ máy nhà

nước thích ứng với cơ chế thị trường xã hội chủ

nghĩa .

Tiếp đó, Trung quốc chấn chỉnh lại các khu

kinh tế phát triển mà một số cơ quan, địa phương

lấy cớ lập ra nhằm mục đích kinh doanh bất động

sản .

Một biện pháp không kém phần quan trọng là

tiến hành chiến dịch sâu rộng chống tham nhũng

nảy sinh do quá trình chuyển đổi cơ chế tạo ra

nhiều kẽ hở để một số cán bộ lợi dụng . Đáng lưu

ý là , tháng 9-1993 Trung quốc tử hình 8 cán bộ

tham ô, hối lộ trong ngành tài chính ngân hàng .

Hãng AFP dẫn tin của tờ Trung quốc nhật bảo

cho biết, nửa đầu năm 1993 có khoảng 50 nghìn

cán bộ đảng và nhà nước bị thi hành kỷ luật về

tội tham nhũng. Thủ tướng Trung quốc Lý Bằng

đã nhấn mạnh : phải tăng cường giám sát liêm

chính trong các cơ quan nhà nước từ trung ương

đến địa phương , từ bộ trưởng đến cán bộ phòng,

ban.

Có thể nói , sau hơn một năm thực hiện mô thức

"kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa" , nền kinh tế

Trung quốc được chấn chỉnh và đang đi vào phát

triển theo chiều sâu có hiệu quả hơn . Nhung

chuyển đổi từ mô thức này sang mô thức khác là

cả một quá trình lâu dài . Kinh tế Trung quốc phát

triển ra sao theo mô thức mới , còn phải xem xét

tới kết quả thực tế sau này .

Người dịch và tổng thuật : KIỀU TỈNH

I
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CÔNG TY CỔ PHẦN

Là hình thức tích tụ và tập trung vốn (tư bản) , đồng thời là một kiểu tổ chức doanh nghiệp trong nền

kinh tế thị trường . Mỗi khi các yếu tố về vốn dưới dạng tiền , hiện vật (máymóc, trang thiết bị ... ) và phi

vật chất (li- xăng , công nghệ, bản quyền, nhãn hiệu ... ) đều chịu sự chi phối của các quy luật thị trường , thì

công ty cổ phần là hình thức liên kết và huy động vốn thích hợp (tư bản riêng lẻ ) bằng cách phát hành và

bản cổ phiếu . Giá trị của mỗi cổ phiếu là giới hạn trách nhiệm, quyền hạn và tư cách pháp nhân của cổ

đông tương ứng .

Công ty cổ phần ra đời từ năm 1600 , phát triển hơn vào cuối thời kỳ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh ,

và là hình thức tổ chức doanh nghiệp thịnh hành nhất vào thời kỳ chủ nghĩa tư bản độc quyền và độc

quyền nhà nước. Các nước phương Tây đã có lịch sử lâu đời về phát triển các công ty cổ phần , song nó

không phải là sản phẩm riêng của chế độ tư bản . Công ty cổ phần giải quyết mâu thuẫn giữa một bên là

xu hướng đòi hỏi phải mở rộng quy mô và trình độ để doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hơn , với một

bên là các tư bản nhỏ riêng lẻ không đủ khả năng về vốn để xây dựng các xí nghiệp mới lớn hơn . Sự liên

kết tự nguyện để sản xuất - kinh doanh bằng cách biến các tư bản nhỏ thành tư bản cổ phần , các tư bản

tham gia thành các cổ đông trong một công ty lớn đã thúc đẩy quá trình xã hội hóa tư bản rất nhanh. Vào

cuối thế kỷ 20 sự liên kết đó còn có tác dụng làm dịu bớt mâu thuẫn về lợi ích kinh tế giữa hai giai cấp

hữu sản và vô sản , san sẻ sự rủi ro trong làmăn bằng cách mở rộng đối tượng tham gia của các cổ đông

cho người lao động .

Ở nước ta , hoạt động của các công ty cổ phần tuân theo Luật công ty, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4

năm 1991 .

Cổ phiếu là tờ phiếu ghi nhận giá trị, quyền hạn và nội dung kinh tế của người tham gia vào công ty

cổ phần . Cách thức góp vốn vào công ty là mua cổ phiếu do công ty phát hành. Cổ phiếu có thể mua bán

trao tay theo kiểu giao giấy chứng nhận sở hữu cổphần , hoặc bằng cách ghi tên người mua vào số đáng

ký mua cổ phiếu , tùy theo từng công ty . Nhưng chủ cổ phiếu không có quyền rút vốn ra khỏi công ty , mà

chỉ có thể chuyển nhượng vốn đó cho chủ sở hữu khác bằng cách bán cổ phiếu .

Toàn bộ số vốn điều lệ ( tư bản cổ phần ) của công ty được chia thành các phần có giá trị ngang nhau

gọi là cổ phần . Cổ phần tượng trưng cho quyền sở hữu trong khuôn khổ phần vốnmà cổ đông tham gia

vào tài sản chung của công ty . Kinh nghiệm của các nước tư bản thường dùng con số tròn 100 , 50 , 25 ...

USD để quy định giá trị cổ phần gọi là mệnh giả cổ phiếu . Chủ sở hữu của một cổ phần trong công ty

được gọi là cổ đông . Tùy theo từng công ty mà các cổ đông có quyền hạn tham gia vào công ty và được

chia một phần thu nhậpcủa công ty dưới dạng cổ túc theo định kỳ . Mỗi cổ đông có thể mua một hoặc

nhiều cổ phiếu .

Về nội dung cổ phiếu thường có hai loại : cổ phiếu thông thường và cổ phiếu ưu đãi (cổ phiếu đặc

quyền ) . Đối với cổ phiếu thông thường, cổ tức không được định trước , mà được quy định tùy theo tình

hình cụ thể của công ty . Cổ đông mua cổ phiếu thông thường được tham gia quá trình điều hành công ty .

Người có cổ phiếu ưu đãi không được tham gia đại hội cổ đông và can thiệp vào quyết định của ban quản

trị , nhưng họ lại được hưởng cổ tức cố định do công ty ấn hành khi bán cổ phiếu .

Cổ phiếu được phát hành dưới hai hình thức : ký danh và vô danh . Cổphiếu ký danh ngoài giá trị cổ

phiếu còn ghi cả tên chủ sở hữu ; loại này thường áp dụng cho các công ty lớn . Cổ phiếu của sáng lập

viên , thành viên hội đồng quản trị , phải là cổ phiếu có ghi tên . Cổ phiếu ký danh chỉ được chuyển nhượng

nếu có sự đồng ý của hội đồng quản trị. Theo Luật công ty của Việt nam , Điều lệ công ty có thể quy định

số cổ phiếu tối thiểu mà các cổ đông là thành viên hội đồng quản trị phải có . Số cổ phiếu này phải ghi

tên , không được chuyển nhượng trong suốt thời gian tại chức và trong thời hạn hai năm kể từ ngày thôi

giữ chức thành viên hội đồng quản trị ( điều 39 ) . Cổ phiếu vô danh không ghi tên chủ sở hữu, mà chỉ ghi

giá trị cổ phiếu , loại này dùng cho các công ty bé hơn . Cổ phiếu không ghi tên được tự do chuyển nhượng .

Công ty hợp vốn đơn giản . Là loại công ty hợp vốn trên cơ sở thỏa thuận dân sự giữa một bên có vốn

nhưng không có quyền đứng ra kinh doanh (như quan tòa , thầy tu , quan chức nhà nước và người tạm thời

mất quyền công dẫn ) với một bên không có vốn nhưng có đầy đủ điều kiện để tổ chức kinh doanh . Nhà

nước muốn tránh tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi,nhưng vẫn tạo môi trường thuận lợi để huy động

vốn đầu tư . Người có vốn thỏa thuận với người có công, hợp sức lại để sản xuất - kinh doanh . Người bỏ
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vốn vì vậy phải chịu trách nhiệm hữu hạn , lời an , lỗ chịu trong phạm vi vốn góp . Còn người đứng ra kinh

doanh (chủ công ty ) phải chịu trách nhiệm vô hạn về hoạt động của công ty .

Công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn. Là loại công ty ở đó các cổ đông chịu trách nhiệm về phần

vốn đóng góp của mình khi bị thua lỗ hoặc phá sản . Phần vốn góp của các thành viên phải đóng đủ ngay

khi thành lập công ty . Công ty không được phép phát hành bất kỳ một loại chứng khoán nào. Phần vốn

góp của các thành viên được chuyển nhượng tự do trong nội bộ công ty . Nếu chuyển cho người ngoài phải

được sự nhất trí của nhóm thành viên đại diện cho ít nhất 3/4 số vốn điều lệ của công ty . Công ty tăng vốn

điều lệ bằng cách gọi thêm vốn góp trong số các thành viên cũ , hoặc kết nạp thêm thành viên mới , hoặc

trích từ quỹ dự trữ theo quyết định của hội đồng quản trị hoặc đại hội cổ đông. Quản lý công ty trách

nhiệm hữu hạn là trách nhiệm của đại hội cổ đông ; giữa hai kỳ đại hội là trách nhiệm của hội đồng quản

trị , của ban giám đốc. Thay mặt các cổ đông giám sát hoạt động của công ty , là ban thanh tra . Những bộ

phận nói trên đều do đại hội cổ đông bầu ra . Giám đốc có thể là một trong số người tham gia ban quản

trị , hoặc thuê người ngoài .

Công ty cổ phần trách nhiệm vô hạn. Là loại công ty ở đó cổ đông phải dùng gia sản để đảm bảo tình

trạng hoạt động của công ty . Nếu thua lỗ , phá sản, cổ đông phải dùng tài sản riêng để thanh toán công nợ .

Mức độ thanh toán công nợ bằng gia sản ở các nước cũng khác nhau ; có nước cổ đông bị tước đoạt toàn

bộ tài sản, có nước chỉ để lại chocổ đông những phương tiện sinh hoạt tối thiểu . Các công ty trách nhiệm

vô hạn không được phát hành thêm cổ phiếu hoặc trái phiếu vượt quá số vốn ( tư bản cổ phần ) ban đầu để

huy động vốn . Trong quá trình kinh doanh, nếu thiếu vốn , các cổ đông phải tự đóng góp căn cứ vào điều

kiện cụ thể và khả năng tài chính của từng cổ đông . Việc gia nhập , rút khỏi công ty và chuyển nhượng

quyền sở hữu cổ phiếu đều do các cổ đông tự định đoạt . Trong các công ty trách nhiệm vô hạn, quản lý

vàđiều hành kinhdoanh là trách nhiệm của một vài cá nhân, có khi chỉ một người do cổ đông củ ra .Người

này có thể ở trong hoặc ngoài công ty , thậm chí có thể thuê người nước ngoài .

Trái phiếu, trải khoản , công trải, côngphiếu là giấy chứng nhận vay nợ với những điều kiện và khoảng

thời gian nhất định do nhà nước hoặc xí nghiệp cấp cho người cho vay . Đó là chứng khoán có giả mà

người sở hữu nó có quyền nhận một khoản thu nhập dưới hình thức lợi tức cố định ( so với giá trị danh

nghĩa của nó) hay dưới hình thức tiền thưởng . Thu nhập về trái phiếu còn được trả dưới hình thức xổ số.

Khi hết thời hạn quy định , phải mua trái phiếu khác . Người sở hữu trái phiếu không phải là cổ đông, nên

không có quyền biểu quyết ở cuộc họp các cổ đông .

THỊ TRƯỜNG CHÚNG KHOÁN

Việc mua bán cổ phiếu , trái phiếu ... tạo nên thị trường chúng khoán . Trung tâm hoạt động của loại thị

trường này gọi là sở giao dịch chứng khoán . Thị trường chứng khoán chưa hoàn chỉnh xuất hiện từ thế kỷ

15 - 16 ở Ý , Hà lan , Anh ; tới nửa cuối thế kỷ 19 thì trở nên thịnh hành rộng rãi . Lúc đầu, nó phát triển ở

dạng sở giao dịch hàng hóa (thực hiện bán buôn lớn theo mẫu và theo quy cách ) , sở giao dịch vốn (thực

hiện mua bán các phiếu có giá và ngoại tệ), sở giao dịch lao động . Ở các nước có thị trường chứng khoán

đều có các điều luật ( luật chơi ) khẳng định quyền hạn và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia thị trường

chứng khoán , quy định mức vốn tối đa và tối thiểu của công ty cổ phần, thành phần cổ đông và giá trị tối

thiểu của cổ phiếu . Các quy định này còn có mục đích ngăn ngừa tình trạng thao túng của các cổ phiếu

khống chế, tạo môi trường cạnh tranh thuận lợi . Ví dụ , ở Ca-na-đa và ở Mỹ , công ty nào mà đa số cổ phần

thuộc về một gia đình hay một cá nhân , thì công ty đó không được phép đăng ký vào thị trường chúng

khoán .

Giá trị ghi trên các cổ phiếu là con số ước định danh nghĩa, là cơ sở để chia thu nhập và tính cổ tức .

Giá trị thực tế ( thị giá cổ phiếu ) phụ thuộc vào cung - cầu về cổ phiếu . Cung - cầu thay đổi lại do khả năng

sinh lợi của các công ty, do tình hình kinh tế trong và ngoài nước, do tình hình lạm phát của đồng tiền .

Tổ chức thị trường chứng khoán không phải là vấn đề đơn giản . Để cổ phiếu trở thành hàng hóa , phải

có nhiều công ty đăng ký vào thị trường chứng khoán, phải có nhiều cổ phần thả nổi , phải có tự do mua

bán , cạnh tranh , không có tình trạng áp đạt người mua và người bán . Có đầy đủ luật lệ , chế độ kế toán ,

tài chính , và có đủ thông tin chính xác để công chúng biết tình hình hoạt động của các công ty . Ngoài ra ,

đội ngũ chuyên môn về kinh tế - tài chính phải có đủ trình độ để vận hành thị trường chứng khoán . Cũng

cần có cả sự chuẩn bị về tinh thần và tâm lý của quần chúng trong việc tham gia mua bán cổ phiếu tự do

trên thị trường chứng khoán .
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• HỘI THẢO "CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ - NIN VÀ THỜI ĐẠI CHÚNG TA"

Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn bộ giáo trình quốc gia các bộ môn lý luận Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh

đã tổ chức hội thảo về " Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và thời đại chúng ta " tại Hà nội từ ngày 14 đến 16 tháng 10 năm 1993 .

Cuộc hội thảo nhằm :

- Khẳng định thái độ , lập trường của chúng ta đối với chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đó là nền

tảng tư tưởng , kim chỉ nam cho hành động . Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của sự khẳng định ấy .

- Bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, chống mọi ý đồ muốn xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin và chủ nghĩa xã

hội trong bối cảnh thế giới có những biến động và trong nước đang có những khó khăn thử thách lớn .

- Trao đổi một số vấn đề chung nhất, cốt lõi nhất củachủ nghĩa Mác - Lê-nin có liên quan đến các đề tài, tạo cơ sở thống

nhất cho những nội dung biên soạn bộ giáo trình .

Hội thảo có gần 100 đại biểu tham gia . Đồng chí Đào Duy Tùng, Ủy viên Bộ chính trị, thưởng trực Ban bí thư, Chủ tịch

Hội đồng, và đồng chí Nguyễn Đức Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó

chủ tịch Hội đồng , đã tham dự, và cùng với các đồng chí ủy viên thường trực Hội đồng Nguyễn Đình Tứ, Bí thư Trung

ương Đảng, Trưởng ban khoa giáo trung ương , Đặng Xuân Kỳ , Ủy viên Trung ương Đảng , Viện trưởng Viện nghiên cứu

chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh , Nguyễn Duy Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Trung tâm khoa

học xã hội và nhân văn quốc gia , chủ trì cuộc hội thảo . Các ủy viên Hội đồng, các chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thư ký để

tài và các thành viên của 5 ban biên soạn giáo trình , ban thư ký, một số cán bộ chuyên trách theo dõi chương trình KX- 10

cùng tham dự.

Đồng chí Đào Duy Tùng đã phát biểu khai mạc hội nghị , nêu rõ mục đích, yêu cầu của cuộc hội thảo ; đồng thời chỉ ra

phương pháp thảo luận . Đồng chí gợi ý các nhà khoa học nên đi thẳng vào những vấn đề đặt ra , thảo luận với tinh thần dân

chủ , khoa học, và có trách nhiệm cao .

GS Đặng Xuân Kỳ đọc lời đề dẫn nêu ra một số vấn đề lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin ; vấn đề phương

pháp luận của việc nhận thức, phát triển , bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin hiện nay .

Các nhà khoa học tham dự hội thảo đã thảo luận rất sôi nổi ; nhiều ý kiến thể hiện cách tiếp cận mới với phương pháp

tư duy độc lập , sáng tạo . Có 41 lượt người phát biểu ; nhiều đồng chí phát biểu tới hai , ba lần , thẳng thần tranh luận trên

từng vấn đề cụ thể . Hội thảo xoay quanh 5 vấn đề chủ yếu :

1- Nhận thức đúng chủ nghĩa Mác - Lê-nin , những vấn đề vềphương pháp luận .

Hội thảo phân tích khá sâu sắc những gì cần thiết để nhận thức đúng nội dung lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin ,

trên cơ sở đó nhấttrí khẳng định vai trò to lớn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong thời đại chúng ta . Mặc dù hiện nay chế độ

xã hội chủ nghĩa đã sụp đổ ở nhiều nước , chủ nghĩa Mác - Lê-nin vẫn là ngọn cờ, là kim chỉ nam cho hành động của chúng

ta . Sự sụp đổcủa chủ nghĩa xã hội ở Liên xô và Đông Âu không đồng nhất với sự sụp đổ của chủ nghĩa Mác - Lê-nin ; việc

nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin , vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể nước ta ,

là phương hướng cơ bản trong công tác tư tưởng và lý luận của chúng ta .

Tuy nhiên , muốn nhận thức đúng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, cần phân biệt những gì thật sự là của Mác, Ăng-ghen và Lê-nin

với những gì là của những người khác đã giải thích sai học thuyết của các ông, làm cho nó bị biến dạng . Phải đạt những

luận điểm của Mác , Ăng -ghen và Lê-nin trong những điều kiện lịch sử cụ thể khi các ông đưa ra các luận điểm ấy , thì mới

hiểu đúng những vấn đề các ôngđặt ra . Phải đạt những luận điểm của các ông trong một hệ thống, tuyệt đối không được

tách rời. Đồng thời cần nhận thức nó dưới ánh sáng mới của thời đại ngày nay .

2- Về nội dung và tinh chất thời đại

Lâu nay trên vấn đề này có nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến cho rằng nội dung thời đại ngày nay vẫn là thời đại quá

độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới mở đầu từ Cách mạng Tháng Mười Nga, mặc dù chủ

nghĩa xã hội với tính cách là một hệ thống thế giới với Liên xô là trụ cột ngày nay đã không còn . Có ý kiến vẫn thừa nhận

thời đại ngày nay là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới , nhưng cho rằng

cần trình bày cụ thể hơn cho phù hợp với diễn biến của tình hình hiện nay . Cụ thể , cần tính đến : a ) Anh hưởng của cuộc

cách mạng khoa học và công nghệ ; b ) Chủ nghĩa tư bản đang còn tiềm năng phát triển nhờ nhiều yếu tố ( mặc dù mâu thuẫn

cơ bản của chủ nghĩa tư bản ngày càng sâu sắc ) ; c ) Sự ra đời của hơn một tràm nước độc lập trẻ tuổi ; d ) Sự xuất hiện những

vấn đề toàn cầu cấp bách có liên quan đến vận mệnh loài người ; e ) Sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới . Nhiều

ý kiến đề nghị cần xác định thời đại hiện nay sao chỗ phù hợp với tình hình thực tế , với cuộc cách mạng khoa học và công

nghệ đang có ảnh hưởng rất lớn đối với sự tiến bộ xã hội . Cuộc cách mạng này đang làm cho cả chủ nghĩa xã hội và chủ

nghĩa tư bản khủng hoảng toàn diện . Loài người đứng trước những vấn đề cấp bách phải cùng nhau chung sức giải quyết

để cùng tồn tại .

Qua thảo luận , tranh luận , hội nghị cho rằng : mặc dù chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên xô và Đông Âu sụp đổ, nhưng

thời đại ngày nay vẫn là thời đại quả độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới . Đó là thực tế

khách quan , là xu hướng vận động và phát triển của lịch sử . Tuy nhiên , cách diễn đạt thì cần có sự cân nhắc cho thích hợp .

3- Về học thuyết "hình thái kinh tế - xã hội "

Nhiều ý kiến khảng định sự phân tích của Mác về sự tiến hóa của nhân loại qua các hình thái kinh tế - xã hội là xuất phát

từ chủ nghĩa duy vật lịch sử . Đó là cơ sở vững chắc để quan niệm sự phát triển của những hình thái kinh tế - xã hội là một

quá trình lịch sử tự nhiên . Có ý kiến cho rằng học thuyết này đúng nhưng cần được bổ sung, vì lúc xây dựng học thuyết,

Mác chủ yếu phân tích về xã hội Hy lạp , La mã và Tây Âu , chưa có điều kiện nghiên cứu châu Á và các lục địa khác . Cần
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làm rõ tính phổ biến của học thuyết này. Cũng có thể bổ sung sự phân tích theo nền văn minh, nhưng nếu tuyệt đối hóa

cách tiếp cận theo nền văn minh đi đến phủ nhận học thuyết "kinh tế - xã hội" của Mác, thì là một sai lầm . Học thuyết của

Mác về hình thái kinh tế - xã hội là đúng, nó vẫn là "hòn đá tảng " của chủ nghĩa duy vật lịch sử, phản ánh quy luật phát

triển của xã hội loài người , là cơ sở phương pháp luận để xem xét theo quan điểm lịch sử cụ thể.

4- Vềý nghĩa thời đại của học thuyết giá trị thặng du và bản chất xã hội tư bản đương đại .

Nhiều đồng chí đã khẳng định học thuyết giá trị thặng dư của Mác vẫn là "hòn đá tảng" trong học thuyết kinh tế của

Mác . Nó vẫn là cơ sở để phân tích những diễn biến trongxã hội tư bản đương đại . Cũng có ý kiếncho rằng học thuyết giá

trị thặng dư mang ý nghĩa thời đại , nó vẫn là cơ sở để phân tích , nhận thức chủ nghĩa tư bản đương đại , nhưng luận điểm

của Mác về sự bần cùng hóa tuyệt đối của giai cấp vô sản chỉ đúng ở thời kỳ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh , còn ngày

nay chỉ có sự bần cùng hóa tương đối thôi . Chỉ thừa nhận học thuyết giá trị thặng dưtrong thời đại chủ nghĩa tư bản "công

nghiệp" , còn ngày nay trong thời đại chủ nghĩa tư bản "hậu công nghiệp " , học thuyết đó không còn đúng nữa . Ngày nay,

chủ nghĩa tư bản trở nên giàu có không phải vì bóc lột giá trị thặng dư của công nhân như trước , mà nhờ kỹ thuật và công

nghệ mới (người máy) . Trong lòng chủ nghĩa tư bản đang tích lũy nhiều nhân tố xã hội chủ nghĩa , khiến cho chủ nghĩa tư

bản ngày càng "nhân đạo" hơn . V.v..

Qua tranh luận, cọ xát những ý kiến nêu trên , hội thảo đã khẳng định : học thuyết giá trị thặng dư của Mác ngày nay vẫn

còn nguyên giá trị. Bởi vì , suycho cùng, chỉ có lao động sống mới tạo ra giá trị thặng dư. Đối với chủ nghĩa tư bản hiện

đại , cần nhận rõ thêm : những tác độngcủa cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật và công nghệ , trình độ phát triển mới của

lực lượng sản xuất ; hình thức mới của quan hệ sản xuất trong lòng chủ nghĩa tư bản ; giai cấp công nhân các nước tư bản

có sự thay đổi về cơ cấu (mở rộng tầng lớp trung lưu ) ...

5- Về sử mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Các ý kiến khẳng định chủ nghĩa xã hội sẽ thay thế chủ nghĩa tư bản , và người có sứ mệnh lịch sử đó là giai cấp công

nhân. Song khi nói sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân thì nên hiểu khái niệm "giai cấp côngnhân " ở đây baogồm cả .

những người giác ngộ lập trường giai cấp công nhân . Thực tế cho thấy, tuyệt đại đa số lãnh tụ của giai cấp công nhân đều

là những trí thức giác ngộ lập trường giai cấp công nhân . Có ý kiến phê phán quan điểm cho rằng ngày nay giai cấp công

nhân không còn mang sứ mệnh lịch sử là người đại diện cho phương thức sản xuất mới nữa ; vai trò ấy giờ đây thuộc về trí

thức , người nắm trí tuệ.

Hội thảo đã phân tích sâu sắc các ý kiến nêu trên và nhất trí : dù chủ nghĩa tư bản có sự điều chỉnh , cơ cấu giai cấp công

nhân có thay đổi, nhưngsứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân vẫn không thay đổi. Ngày nay cũng như trước kia , giai cấp

công nhân vẫn bị giai cấp tư bản bóc lột về trí lực và thể lực ; giai cấp công nhân vẫn tiêu biểu cho nền sản xuất hiện đại

nó vẫn có sứ mệnh lịch sử xóa bỏ ách áp bức bóc lột tư bản, chuyển xã hội tư bản chủ nghĩa lên xã hội xã hội chủ nghĩa

tiến bộ hơn , nhân đạo hơn. Chỉ có giai cấp công nhân mới coi sựnghiệp giải phóng giai cấp mình gắn liền với sự nghiệp

giải phóng toàn xã hội .

Kết thúc hội nghị , giáo sư Nguyễn Đức Bình thay mặt Hội đồng và Đoàn chủ tịch chủ trì hội thảo đã đánh giá kết quả

chung của 3 ngày hộithảo và nêu ra những việc phải làm sau hội thảo . Đồng chí Nguyễn Đức Bình nhấn mạnh : rất nhiều

vấn đề chúng ta đã nhất trí, song vẫn cần tiếp tục nghiên cứu , luận chúng chặt chẽ , sâu sắc hơn . Những vấn đề còn chưa

thật nhất trí thì các ban cần tiếp tục nghiên cứu , tổ chức trao đổi , thảo luận . Hội đồng sẽ có kết luận để làm cơ sở khoa học

cho việc biên soạn bộ giáo trình có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư

tưởng Hồ Chí Minh ở nước ta hiện nay.

:

PTS TRẦN QUANG NHIẾP

(lược thuật )

• HỘI THẢO KHOA HỌC : "CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THÁNG

MƯỜI NGA VỚI NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA ĐỜI SỐNG CHÍNH TRỊ QUỐC TẾ

HIỆN ĐẠI"

Ngày 6 tháng 11 năm 1993 , tại Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Khoa quan hệ quốc tế đã tổ chức cuộc hội thảo

khoa học nhằm góp phần thảo luận , đánh giá giá trị lịch sử và ý nghĩa quốc tế của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với

đời sống chính trị thế giới hiện đại . 14 bản báo cáo khoa học và ý kiến tham luận đã tập trung phân tích, lý giải ba vấn đề

lớn sau đây :

1 - Về Cách mạng Tháng Mười là mốc mở đầu thời đại mới. Các ý kiến tham luận đều nhất trí cho rằng : nếu phủ nhận

Cách mạng Tháng Mười là mốc mở đầu thời đại mới thì thực chất cũng có nghĩa là phủ nhận tính hợp quy luật của cuộc

cách mạng ấy . Xem xét hoàn cảnh chính trị, kinh tế - xã hội của nước Nga trước Cách mạng ThángMười có thể thấy rất

rõ : ở đó đã hội tụ và chín muồi những mâu thuẫn cơ bản không chỉ của nước Nga mà cả của thế giới lúc bấy giờ . Tình hình

khách quan ở Nga lúc đó đòi hỏi gì ? Đòi hỏi phải giải phóng xã hội khỏi những tàn tích nặng nề của chế độ nông nô cộng

với phương thức bóc lột tư bản chủ nghĩa . Đòi hỏi phải chống chiến tranh đế quốc , bảo vệ hòa bình v.v.. Chính những đòi

hỏi khách quan đó đã thúc đẩy , tích tụ và làm xuất hiện những tiền đề cho cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Nga . Vì vậy, cuộc

cách mạng mà giai cấp vô sản Nga và Đảng bôn sẽ vích lựa chọn vào tháng 10-1917 là lối thoát duy nhất đúng. Có đầy đủ

cơ sở để khẳng định : "đột phá khẩu ThángMười" là kết quả tất yếu của tác động qua lại và giải quyết các mẫu thuẫn lúc
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ấy trên phạm vi quốc gia cũng như trên quy mô quốc tế .

Liên quan đếntính quy luật của Cáchmạng Tháng Mười, trong hội thảo có nhiều ý kiến phê phán quan điểm đòi xem

xét lại tính chất của cuộc cách mạng ấy .

Có ý kiến cho rằng Cách mạng Tháng Mười là đột phá khẩu mở đầu thời đại mới , nhưng không nên tuyệt đối hóa cuộc

cáchmạng đó như một kiểu mẫulý tưởng, để rồi áp dụng nó một cách máy móc đến từng chi tiết cụ thể trong bất kỳ điều

kiện lịch sử nào .

2 - Về vai trò lãnh đạo của Lê-nin và Đảng bôn sẽ vích trong Cách mạng Tháng Mười. Nhiều ý kiến tại hội thảo khẳng

định công lao to lớn của Lê-nin và Đảng bôn sẽ vích trong quá trình lãnh đạo , thâm nhập quần chúng, khơi dậy những lực

lượng cách mạng hùng hậu trong xã hội, tập hợp , tổ chứchọ nổidậy lật đổ chế độ phong kiến - tư sản . Để đưa cuộc cách

mạng tới thắng lợi, Lê-nin và những người bôn sẽ vích đã phải tiến hành một cuộc đấu tranh công phu , kiêntrì, khôn khéo

trong nội bộ đảng nhằm vạch ra đường lối chiến - sách lược nhất quán và đúng đắn . Một số tham luận và ý kiến phát biểu

đã phê phán quan điểm xuyên tạc lịch sử của một số nhà nghiên cứu nước ngoài hiện nay khi cho rằng thắng lợi Tháng

Mười 1917 là kết quảngẫu nhiên trong những điều kiện thuận lợi chưa từng có lúc bấy giờ (binh lính quả chán ngán chiến

tranh, nông dân bị bóc lột quá nặng nề, công nhân không chấp nhận chính phủ lâm thời Kê-ren -xki ).

Phân tích những bài học kinh nghiệm của Đảng bôn sẽ vích Nga, nhiều ý kiến cho rằng thành công củađảng ấy trước

hết và chủ yếu là ở chỗ có trítuệ và bản lĩnh chính trị vữngvàng ; đó cũng là bí quyết thành công của các đảngcộng sản

cầm quyền trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội .

3 - Vềý nghĩa quốc tế của Cách mạng Tháng Mười. Đây là vấn đề được đề cập trong hầu hết các tham luận tại hội thảo .

Nhiều ý kiến phân tích và khẳng định đánh giácủa Lê-nin về ý nghĩa quốc tế của Cách mạng Tháng Mười tới nay vẫn còn

nguyên giá trị. Cách mạng ThángMười đã tạo ra nhữngchuyển biến có ý nghĩa bước ngoặt trong các quan hệ quốc tế đương

đại ; làm cho so sánh lực lượng trên thế giới nghiêng về phía có lợi cho các lực lượng cách mạng . Kể từ Cách mạng Tháng

Mười , một kiểu quan hệ quốc tế mới từng bước hình thành. Đó là kiểu quan hệ giữa các quốc gia - dân tộc cùng đilên xây

dụng chủ nghĩa xã hội .

Liên quan đến ý nghĩa quốc tế của Cách mạng Tháng Mười, có vấn đề giành chính quyền bằng phương pháp nào, bạo

lực hay không bạo lực ? Về cơ bản, các ý kiến trong hội thảo đều cho rằng : tuyệt đối hóa bất kỳ phương pháp nào đều dẫn

đến sai lầm. Áp dụng phương pháp này hay phương pháp kia, điều đó không thể xuất phát từ ý đồ chủ quan, mà trước hết

phải căn cứ vào tình hình cụ thể .

BỘ BIÊN TẬP TẠP CHÍ CỘNG SẢN

GẶP MẶT THÂN MẬT ĐOÀN

CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG TỬ TÙ

BỆTLIỆT ĐINH VỮNG

CXCCHIENSÍCÍCH TÜTÜBENTHÄN

Tạp chíCộngsản

4

Ncác

NGUYỄN HOÀNG GIÁP

(lược thuật )

GÀY 17-11-1993, Đoàn chiến sĩ

cách mạng tủ tù đã tới thăm Tạp chí

Cộng sản – cơ quan lý luận và chính

trị của Trung ương Đảng cộng sản Việt

nam . Đoàn dogiáo sưLê Quang Vịnh dẫn

đầu , gồm các đồng chí Đinh Thị Tỉnh,

Phùng Ngọc Anh, Nguyễn Văn Tâm và

Mai Tấn Hoàng , những chiến sĩ cách

mạng từng bị chếđộ Mỹ - ngụy kết án tử

hình.

Trong không khí ấm áp tình đồng chí,

các chiến sĩ tử tù đã thuật lại những giây

phút hiểm nghèo nhưng vô cùnghào hùng

và oanh liệt trong cuộc chiến đấu vì độc

lập và tự do của dân tộc. Những mẩu

chuyện ngắn gọn của các anh , các chị

trong Đoàn đã đểlại trong toàn thểcán

‘ bộ , nhân viên Bộ biên tập những tình cảm

sâu sắc, xúc động . Thay mặt Bộ biên tập ,

đồng chí Nguyễn Phú Trọng , Tổng biên

tập , chân thành cảm ơn Đoàn , nguyện

học tập , noi gương sáng của các anh , các

chị. Đồng chí chúc các chiến sĩ tủ tù

mạnh khỏe , vượt qua những cơn bệnh,

những khó khăn trong đời thường , tiếp tục

cống hiến cho sự nghiệp cách mạng.
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QUẢNG CÁO

CÔNG TY DU LỊCH

THANH NIÊN XUNG PHONG V.Y.C

som god inhi toqui non non main jope it code and
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CÔNG TỬ DI LỊCH TH

VYC CONG TY DU LICHTEXE

tom gill på Sanyo usilom ula ob gum dol

Địa chỉ : 178 - 180 Nguyễn Cư Trinh Pha

Quận 1 : TP Hồ Chí Minh

DT : 399428-332070-332071

Fax : 84.8330399.

Công ty Du lịch TNXP VYC là đơn vị có nhiều năm

kinh nghiệm trong hoạt động du lịch và đã được Chính

phủ cho phép trực tiếp giao dịch, ký kết với các Công

ty Du lịch nước ngoài từ nhiều năm nay. Hiệnnay Công

ty Du lịch TNXP VYC đang thực hiện các dịch vụ .

- Xin Visa xuất nhập cảnh .
dynybv

Tổ chức Toor trọn gói có khách nước ngoài tham

94 inh p5 wron

Mionita boast all da hocdanghed

tiền Văn phòng Công ty quan VN

- Tổ chức đi Du lịch nước ngoài cho người VN tại

Thái Lan olup tup idag y gob gove

Đài Loan - Hong kong - Xingapore - Malaisia mỗi tháng .

Tổ chức Toor thương mại và hướng dẫn các dịch vụ đầu tư .

- Cho thuê xe đời mới các loại phục vụ 24/24

- Đại lý bán vé HKVN

- Cung cấp hướng dẫn viên và thông dịch viên kinh nghiệm

ĐẤT
Ardo byro bugon

noi gi ve Soul putin là

nig ved van gang guna grub ga.mil

de unpaid duit phy

CÔNG TY DU LỊCH TNXP VYC NGƯỜI BẠN ĐÁNG TIN CẬY

CỦA QUÝ KHÁCH TRONG LÃNH VỰC DU LỊCH

CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU CẦN THƠ

Kế tục và phát huy thành quả trong sản xuất kinh

doanh từ năm 1986 - 1990 được HĐ Nhà nước tặng

thưởng Huân chương lao động hạng nhì . Liên tục 2 năm

1991 - 1992 Công ty luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ ,

lãi trên 3 tỉ đồng VN .

Nhiệm vụ chính : kinh doanh, sản xuất, thu mua chế

biến hàng nông sản thực phẩm .

- Nhập hàng hóa vật tư phục vụ cho Công Nông

Nghiệp và tiêu dùng.

- Nhập ủy thác xuất nhập hàng hóa cho các thành

phần kinh tế trong và ngoài nước .

- Đặc điểm, nhanh , gọn nhằm giá cả phải chăng.

Trụ sở chính : 152 - 154 .

Trần -Hưng-Đạo , Thành phố Cần Thơ

Điện thoại : 22058 - 22054

Fax : 84-71 22060 Cần Thơ

Tex : 711041. HAFPEXVT

Giám đốc Dương Việt Trung

duy that ding, Chey a
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CÔNG TY SỬA VIỆT NAM

VINAMILK

• 36 - 38 NGÔ ĐÚC KẾ - QUẬN I - TP. HỒ CHÍ MINH

ĐIỆN THOẠI : 299377

W
M

SUADACC
ACADCO

MA ĐẶC CÓ DƯỜNG
EETENED CONDENSED MILK

M

SUANG THO

ÁT CÓ DƯƠNG
CONDENSEDM

cacal
THO

DU

NGÔI SAO PHƯƠNG NAM

BCABACCOBORIN

SWEETENED

CONDENSED MILK

SAO PHƯƠNG NAM

ABACCAPHICODCUNG

WEETENED

DENSED MILK

Công ty sữa Việt Nam (VINAMILK ) giới thiệu sản phẩm sữa đặc có đường

- Sữa đặc ông thọ

- Sữa ngôi sao Phương nam trắng

- Sữa ngôi sao Phương nam vàng

- Sữa đặc cacao

- Sữa đặc cà phê

- Sữa đặc có đường của VINAMILK được sản xuất trên dây chuyền thiết bị hiện đại của Mỹ, Đức,

Pháp với nguyên liệu nhập ngoại có chất lượng cao như : Bột Sữa, dầu Bơ , và vitamin các loại .

- Sữa đặc có đường của VINAMILK sản xuất có chất lượng tốt nhất trên thị trường Việt nam hiện

nay và đã được khách hàng trong và ngoài nước tín nhiệm trong mấy chục năm qua .

- Dùng sữa của VINAMILK mỗi ngày chống suy dinh dưỡng , phát triển chiều cao , giải độc tảng

tuổi thọ .

- Giá bán buôn công nghiệp tại công ty ( chưa trù chiết khấu bán buôn )

- Sữa ông thọ : 5050 d /hộp

• Sữa NSPN (Trắng ) : 4310 đ/hộp

- Sua NSPN (Vang) : 4090 d /hộp
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CÔNG TY XÂY DỰNG

THỦY LỢI 42

(LIÊN HIỆP CÁC XNXDTL 4 - BỘ THỦY LỢI )

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Add

Tel

bình , Thuận an , Sông bé

966743 ; 960256

Fax : 848 966743

Giám đốc :

NGÔ BÌNH ĐOÀN

Công ty Xây dựng thủy lợi 42 thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp xây dụng thủy

lợi IV - Bộ thủy lợi ; được thành lập theo quyết định số 146 - QĐ /TCCB -LĐ

ngày 25/3/1993 của Bộ trưởng Bộ thủy lợi , đăng ký kinh doanh tại tỉnh Sông bé

số 100964 ngày 16 tháng 4 năm 1993 .

Công ty Xây dụng thủy lợi 42 là đơn vị kinh tế cơ sở tổ chức sản xuất kinh

doanh về xây dựng công trình thủy lợi đê đập, hệ thống tưới tiêu, công trình

thủy công thuộc công trình thủy điện lớn , xây dựng đường giao thông, công trình

dân dụng, công nghiệp thuộc hệ thống công trình thủy lợi và khai thác, vận tải

vật liệu xây dụng .

Công ty đã tham gia thi công nhiều công trình lớn : Thủy lợi Dầu tiếng ,

Thủy điện Trị an , Thủy lợi Đateh , thủy điện Vĩnh sơn , Thác mơ. Công ty có lục

lượng xe máy hùng hậu , hiện đại , hoàn chỉnh các dây chuyền sản xuất. Đội ngũ

cán bộ quản lý giỏi, cán bộ kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm , đội ngũ công nhân

tay nghề cao .

Có tư cách pháp nhân đầy đủ, hạch toán kinh tế độc lập , có tài khoản riêng

tại Ngân hàng đầu tư phát triển Thành phố Hồ Chí Minh , được sử dụng con

dấu riêng theo mẫu quy định .

Trực thuộc Công ty có các Xí nghiệp , Công trường , Xưởng, Đội sản xuất.

Hân hạnh đón tiếp quý khách .

In tại Nhà in Nhân dân Hà Nội II . Chỉ số 12651 - ISSN 0866 - 7276 Giá 2000₫



MỤC LỤC

-

Tạp chí Cộng sản năm 1993

TÊN BÀI

I - Những vấn để chung

Nhận rõ cục diện kinh tế - xã hội , đưa đất nước tiến mạnh

trên con đường đổi mới

- Phát huy đà chuyển biến tốt của năm 1992 , đẩy nhanh nhịp

độ phát triển kinh tế - xã hội năm 1993

- Tư tưởng Hồ Chí Minh - khái niệm và hệ thống

- Xây dựng nền tảng tinh thần vững chắc của chế độ mới

- Cham sóc , bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người vì mục

tiêu dân giàu , nước mạnh , xã hội văn minh

- Chấn hưng và phát triển văn hóa vì sự phát triển kinh tế - xã

hội lành mạnh và bên vững

- Nâng cao chất lượng lý luận và tính chiến đấu của Tạp chí

Cộng sản

- Vấn đề thanh niên - vị trí trung tâm trong chiến lược con người

- Nam vững tư tưởng chỉ đạo của Đảng về van hóa , văn nghệ

trong những năm trước mắt

- Con người Việt nam trên con đường dẫn giàu nước mạnh

- Lam theo lời dạy của Bác Hồ , nâng cao lòng yêu nước thương

dân , kiên quyết chống những biểu hiện tiêu cực trong Đảng

- Bản về quyền con người

- Đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp và phát triển nền nông

nghiệp hàng hóa ở nước ta

- Một số vấn đề về xây dựng nông thôn mới ở miền núi

- Khoa học và công nghệ trong sự nghiệp đổi mới

- Tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội ở

nông thôn

- Một số vấn đề quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Trung

ương 5

- Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế - xã hội

nông thôn

- Phát huy thanh quả của Cách mạng Tháng Tám , phấn đấu

xây dựng một nước Việt nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh , van

minh

- Công tác lý luận với nhiệm vụ bảo vệ sự trong sang của chủ

nghĩa Mac - Lê-nin

- Làm tốt công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội

- Một số vấn đề chủ yếu trong chương trình phát triển kinh tế-

xã hội nông thôn

- Giải phóng phụ nữ - một mục tiêu và nội dung quan trọng

của công cuộc đổi mới

Xã luận

TÁC GIẢ SỐ

1

Võ Văn Kiệt

Song Thành

1

1

Xã luận 2

2

Nguyễn Khánh
2

ف
ي
ا
ف
ي

3

3

Đỗ Mười

Đỗ Mười

Vũ Oanh

Phạm Văn Đồng

Nguyễn Van Linh

Nguyễn Thị Bình

Võ Chí Công

Nguyễn Hà Phan

Nguyễn Đình Tứ

Đỗ Mười

3
4

5
5
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6

6

6

7

7

Xã luận 8

Xã luận 9

Nguyễn Dũng Sinh

Bùi Thiên Ng

9

10

| Trần Đức Lương 10
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TÊN BÀI SŐTÁC GIẢ

·

-

VIII - Tin hoạt động lý luận

- Hội thảo khoa học : "Cơ chế thực hiện dân chủ xã hội chủ

nghĩa trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay"

- Hội thảo khoa học : " Ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa nhân

van Hồ Chí Minh "

- Hoạt động của chương trình " Tư tưởng Hồ ChíMinh"

- Hội thảo khoa học : "Quan hệ sở hữu ruộng đất : Lý luận và

thực tiễn "

- Hội thảo về xây dựng bộ giáo trình cácmôn khoa học Mác -

Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh

Tình hình nghiên cứu một số vấn đề lý luận quan trọng hiện

nay

- Tình hình triển khai chương trình " Phát triển toàn diện kinh

tế - xã hội nông thôn " ( KX.08 )

- Hội thảo khoa học : Quyền con người - Lịch sử và lý luận

- Hoạt động của chương trình KX.04

- Hoạt động của chương trình khoa học cấp nhà nước KX.03

- Hội thảo khoa học về nho giáo và văn hóa Việt nam

- Hội thảo khoa học về đề tài KX . 05 - 04

- Hoạt động của chương trình KX.07

- Chung quanh vấn đề đạo đức nghề nghiệp của người làm báo

- Hội thảo khoa học :" Về nguồn gốc tư tưởng đạo đức Hồ Chí

Minh" ( KX . 02-06

- Hội thảo khoa học : " 50 nam Đề cương văn hóa Việt nam

(1943-1993)"

-

- Hội thảo khoa học :" Đổi mới phương thức đào tạo và bồi

dưỡng đội ngũ giang dạy và nghiên cứu lý luận Mác - Lê- nin "

- Hội thảo " Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và thời đại chúng ta "

- Hội thảo khoa học :" Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười

Nga với những vấn đề của đời sống chính trị quốc tế hiện đại"

IX - Văn kiện - Tư liệu

- Thông báo Hội nghị lần thứ tư BCH TU Đảng (khóa VII )

- Đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười tham Bộ biển tập Tạp chí

Cộng sản

- Nhận huy chương cao quý của Trung ương Đoàn trao tặng

- Phát hiện thêm một bài báo nữa có tên là "Đông dương " của

đồng chí Nguyễn Ái Quốc

- Đoàn đại biểu tạp chí Cầu thị ( Trung quốc ) tham Việt nam

Đồng chí cố vấn Phạm Văn Đồng tham và làm việc với Bộ

biên tập Tạp chí Cộng sản

- Thông báo Hội nghị lần thứ năm BCH TƯ Đảng ( khóa VII )

- Hội nghị bạn đọc và cộng tác viên ở Huế

- Trao tạng Huy chương " Vì sự nghiệp báo chí Việt nam "

- Đoàn đại biểu tạp chí ALUNMAY (Lào ) tham Việt nam

- Nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại

Phủ chủ tịch - một di sản vô giá của dân tộc

- Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản gặp mặt thân mặt đoàn

chiến sĩ cách mạng tử tù .

Nguyễn Xuân Thông

( suu tám)
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